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Lời nói đầu 


Đức Phật và giáo pháp của Ngài đã xuất hiện hơn 2500 năm, những lời dạy ngàn vàng của 
Ngài đã là niềm an ủi cho rất nhiều người. Đứng trên ngưỡng cửa của năm 2000 — một 
thiên niên kỉ mới, chúng tôi tự đặt câu hỏi cho mình, liệu Phật pháp còn đủ năng lực để 
vượt qua những thử thách, những vấn đề mà thời đại chúng ta đưa ra \ hay không? Mặc dù 
con người đã đạt rất nhiều thành tích trong lĩnh vực khoa học, đời sống hằng ngày đã rất 
nhiều biến đôi so với thời xưa, nhưng các câu hỏi chính của cuộc đời mà mỗi người chúng 
ta đến một lúc nào đó sẽ phải tự đặt ra cho chính mình vẫn chưa được giải đáp thích đáng. 
Cách đặt câu hỏi có thể khác nhau ¡ nhưng nội dung của chúng lại không khác, chúng tôi 
tạm nêu ba câu hỏi tiêu biểu cho tất cả những câu hỏi khác về cuộc đời là »Ta là ai? Từ 
đâu đến và sẽ đi về đâu?« 

Trong thời gian biên soạn quyền sách này - hay đúng hơn - khi bắt đầu đặt bút viết thì 
chúng tôi tự tin là đã tìm được cho chính mình lời giải đáp cho những vấn đề nêu trên. 
Mặc dù giữa đức Phật và chúng ta cách nhau một khoảng thời gian đáng kẻ, nhưn những 
bài thuyết pháp của Ngài về những thắc mắc, khổ lòng của con người, của một kiệp người 
vẫn còn giá trị như thuở nào. Ba chân lí của Ngài nhằm chỉ đặc tính của cuộc sông vẫn 
không hề mất giá trị, đó là tất cả các sự vật hiện hữu đều vô thường, vô ngã và vì thế 
chúng gây khổ. 

Từ sau khi Phật nhập Niết-bàn đến nay đã có vô số người nương vào đạo của Ngài mà tìm 
được câu trả lời cho cuộc sống. Các vị này cũng đã lập lên những tông phái 1 khác nhau, 
đóng góp rất nhiều trong việc tạo một nên tảng vững chắc, một hệ thông triết lí, tâm lí 
tuyệt đỉnh, đầy sức sống để giáo lí của Ngài được truyền đến ngày nay. Mỗi tông phái 
Phật giáo đều mang một sắc thái riêng biệt nhưng cái cốt tuỷ của chúng thì vẫn là một, ví 
như những mặt khác nhau của một hạt mình châu. Trong quyền sách nhỏ này, chúng tôi 
cố gắng diễn tả những khía cạnh đó bắt đầu từ nguồn gôc Ấn Độ cho đến lúc chia thành 
những trường phái ở các nước như Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật, Việt Nam v.v... 

Thật sự mà nói thì chúng tôi chỉ là những cư sĩ mộ đạo, không dám tự xưng là đã nắm 
vững lí thuyết Phật pháp. Nhưng cái may mắn, cái »duyên« của chúng tôi là có nhiều cơ 
hội nghiên cứu sách vở, kinh điển của nhà Phật bằng nhiều thứ tiếng — có thê tự gọi là 
»con mọt sách« với những giới hạn tự nhiên của nó vậy. Bước khởi đầu của chúng tôi là 
một quyền sách giới thiệu Phật giáo bằng Đức ngữ - với tựa là Lebendiger Buddhismus im 
Abendland của Lạt-ma Gô-vin-đa (dịch phóng là Phật pháp sinh động tại Tây phương). 
Nó mang lại cho chúng tôi một cảm giác sung sướng, an tâm, ví như một người nào đó 
tìm lại được báu vật đã đánh, mắt từ bao giờ, một cảm giác rất mới mẻ »mình cũng có thể 
nhìn cuộc đời với một cặp mắt khác hắn xưa nay«. Sau đó chúng tôi bắt đầu, thu thập tất cả 
những tài liệu mà sách trích dẫn, nghiên ngẫm ngày này qua ngày nọ và cuối cùng, những 
tài liệu đó đã đạt một số lượng đáng kê. 

Ban đầu, chúng tôi chỉ muốn học hỏi cho chính mình nên không có ý định ra một quyền 
sách, hoặc biên soạn bắt cứ cái gì vì quan niệm rằng, tất cả những gì đáng nói đều đã được 
nói, đáng viết đều đã được viết. Dạng sơ khởi của quyên sách này chỉ là vài trang mà 
chúng tôi dành để dịch tên của các bộ kinh và một vài danh từ quan trọng để có thể trao 
đổi với các đạo hữu khác. Dần dân, các tài liệu thu thập này vọt lên một cách bất ngờ và 
khi cầm một quyền từ điển viết bằng Đức ngữ trên tay với tên »Lexikon der Östlichen 


Lời nói đầu 





'Weisheitslehren« (Từ điển minh triết phương Đông) nói về »Bốn trụ chống trời« của Á 
châu là Phật, Ấn Độ (ñinduism), Lão và Không giáo — được trình bày rõ ràng, có khoa 
học, dễ hiểu — quyết định của chúng tôi đã rõ, và kết quả là quyền sách quí độc giả đang 
cầm trên DẠt 

Chúng tôi lấy phần Phật giáo trong quyền tự điển nói trên làm sườn và bổ sung thêm 
nhiều chỉ tiết Hai khía cạnh của đạo Phật được đề ý đến nhiều hơn hết trong quyên sách 
này là triết và tâm lí học, Như quí vị sẽ thấy, nó không phải là một quyền từ điển thuần 
tuý vì nó không chú ý đến tất cả những thuật ngữ đạo Phật, nhưng mỗi thuật ngữ trong 
đây đều được trình bày, giảng nghĩa cặn kẽ hơn trong một quyền từ điển bình thường. Nếu 
độc giả theo các mũi tên hướng dẫn mà tìm những chữ liên hệ thì sau đó sẽ thấy là hầu hết 
tất cả những thuật ngữ quan trọng tạo nền tảng của đạo Phật đều được trình bày, giải thích 
trong một phạm vì nhất định. 

Mật giáo giữ một phần đáng kể trong sách nảy vì như chúng tôi thấy, Kim cương thừa 
(ajrayana) của Tây Tạng — toà nhà tâm lí học vĩ đại của đạo Phật — vẫn chưa thoát khỏi 
tắm màn huyền bí, vẫn còn mờ ảo đối với Phật tử tại Việt Nam, đôi lúc còn bị hiểu lầm. 
Trong phạm vi những gì trình bày được và được phép trình bày, chúng tôi có gắng giảng 
nghĩa một cách dễ hiệu những thuật ngữ thường được sử dụng trong các trường phái thuộc 
Mật giáo. Đại diện cho Kim cương thừa ở đây là Phật giáo Tây Tạng và thời cuôi của Đại 
thừa Ấn Độ, biểu hiện qua hình ảnh của 84 vị Đại thành tựu giả (mahasiddha). 

Về Thiền tông thì chúng tôi biên soạn một cách tổng quát về Ngũ gia thất tông tại Trung 
Quốc, các Đại Thiền sư Nhật Bản và Việt Nam với hệ thống truyền thừa mạch lạc. Nhân 
đây chúng tôi phải nhắc đến Hoà thượng Thích Thanh Từ với những bản dịch Việt ngữ vô 
cùng quí giá như Thiên sự Trung Hoa I-HI, Bích nham lục, Thiền sư Việt Nam. Hầu hết tất 
cả những gì nói về Thiền Trung Quốc và Việt Nam chúng tôi đều nương vào lời dịch của 
Hoà Thượng để trình bày. Nếu nhắc lại trong từng đoạn thì e rằng, giảm bớt phần nào công 
lao của Sư. Nhân đây một lời chân thành cảm ơn Hoà thượng và các vị trong ban phiên 
dịch. 

Chúng tôi cũng thành thật cảm ơn tất cả những vị khác đã phiên dịch những tác phẩm cơ 
bản của Phật giáo ra Việt ngữ và nói chung là tất cả các bậc thầy đã dịch những bản kinh, 
luận ra những ngôn ngữ mà chúng tôi có thê tiếp thu được để thực hiện quyền sách này 
(xem thư mục tham khảo). Chúng tôi lúc nào cũng tâm niệm mình chỉ là những TƯỜI 8Óp 
nhặt những gì đã có, cố gắng phiên dịch trung thật như có thể, xắp xếp các từ mục thành 
một tập có đầu đuôi để chúng được ra mắt độc giả. Nhưng mỗi bản dịch —- đù chính xác 
thế nào đi nữa — cũng là một bài luận giải trình bày mức độ »hiêu biết« và »không hiểu 
biết« của người soạn dịch. Vì thế chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn q(oàn cho nội dung và 
cách trình bày trong quyền sách này. Như Tôn giả A-nan-đà bắt đầu trong mỗi bài kinh 
»Như vầy tôi nghe« thì trong quyền s sách này quí độc giả có thê đặt trước mỗi thuật ngữ 
được trình bày »Như vầy tôi hiểu« và »tôi« là chúng tôi, soạn và dịch giả. Chúng tôi biết 
rõ giới hạn khả năng của mình và những sơ sót trong quyền sách đầu tay này. Cầu mong 
quí đạo hữu bỏ qua v và chúng tôi rất vui mừng nếu được quí vị đóng góp ý kiến, bỗ sung 
những gì còn thiêu sót. 


Trân trọng! 


Phạn, Pä-li và Tạng ngữ 





Cách Sử Dụng Sách 


Sách này được chia làm hai phần, phần Việt ngữ và phần phụ bản ngoại ngữ, bao gồm các 
tiếng Phạn (sansÄrii), Pä-li, Hoa, Nhật Bản,, Tây Tạng, Anh. Chúng tôi đưa vào phần phụ 
lục ngoại ngữ vì muốn giúp người nghiên cứu Phật pháp bằng ngoại ngữ có thể nhân đây 
mà tìm ngược lại được tiếng Việt những thuật ngữ quan trọng, phô biến. Mặt khác Phật tử 
tại Việt Nam có cơ hội làm quen với những ngôn ngữ mà hầu hết các kinh luận Phật giáo 
được ghi chép lại, đó là Pã-li và Phạn. Sau những chữ đầu in đen đậm, chúng tôi tìm cách 
giảng nghĩa những danh từ này với khả năng và tài liệu thu thập được và trong phần này, 
những danh từ được giảng nghĩa ở chỗ khác trong sách đều mang một mũi tên phía trước, 
ví dụ như — Phật giáo. Những mũi tên này sẽ hướng ‹ dẫn độc giả qua suốt quyền sách này 
và chúng tôi hi vọng rằng, chúng sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn cấu trúc và nội dung được 
trình bày. 

Những danh từ được dịch âm Hán Việt được viết tiếp nói với nhau bằng gạch ngang, ví dụ 
như T hích-ca (ýãkya), Ba-la-mật-đa... Nhưng riêng những chữ dài như Prajñapäramitä thì 
được viết là Bát-nhã Ba-la- mmật-đa, chứ không liền nhau Bát-nhã-ba- la-mật- đa, Bồ-đề Đạt- 
ma (bodhidharma), thay vì Bồ-đề-đạt-ma để chúng dễ được đánh vần và cũng giữ được 
phần nào thâm mĩ. Nếu đã có những danh từ dịch nghĩa thích hợp và phô biến thì chúng 
tôi mạnh dạn sử dụng vì phần lớn chúng là những danh từ có một nghĩa nhất định, dễ nhớ, 
ví dụ như Đại Nhật Như Lai cho danh từ Phạn là (Mahä-)Vairocana- Tathãgata. Còn danh 
từ dịch theo âm Hán Việt là Tì-lô-giá-na Như Lai thì chúng tôi thấy chắng còn chút nào 
giống âm của nguyên ngữ. Giới hạn của danh từ dịch nghĩa là những từ phiên âm thông 
dụng, ví dụ như Trằn-na (đignzga) thay vì dịch nghĩa là Vực Long, A-di-đà Phật thay vì 
Vô Lượng Quang Ì hoặc Vô Lượng Thọ Phật. Nói chung, chúng tôi dựa theo cách sử dụng 
của các vị tiền bối trong những tác phẩm phổ biến. Cũng có nhiều danh từ chúng tôi 
không dịch vì không tìm ra danh từ tương ưng trong | Hán Việt. Trong trường hợp này 
chúng tôi để nguyên dạng ngoại ngữ rồi tìm cách giảng nghĩa. Nếu tìm được dạng phiên 
dịch (dịch nghĩa) thích hợp của các danh từ này thì chúng tôi bổ sung thêm sau. Riêng tên 
của chư vị Ma-ha Tất-đạt Gnahäsiddha) — cũng được dịch nghĩa là Đại thành tựu giả — 
được viết theo lối cách âm, sửa đổi chút ít để có thê đọc được theo âm Việt, không theo 
Hán âm vì tên của các vị không được phổ biến rộng và vì vậy, chúng tôi không rõ cách 
dịch theo âm Hán Việt như thế nào. Một vài tên đã được dịch ra âm Hán Việt thì hoàn 
toàn không giống nguyên âm. Sau mỗi tên phiên âm chúng tôi đều để trong ngoặc nguyên 
ngữ Phạn đề quí độc giả có thể tự nghiên cứu. 

Cách phát âm ngoại ngữ 


Phạn, Pä-li và Tạng ngữ 

Phạn ngữ được trình bày ở đây dưới dạng phổ biến nhất trong kinh sách Phật giáo nước 
ngoài. Sau đây là một vài qui tắc phát âm cơ bản, giản lược: 

như ch của Anh ngữ. Cakra được đọc như chøkra 

phát âm gân như -g, nhưng kéo dài một chút, ví dụ như sam-sä-ra như sưng-sã- 
ra, kéo dài ng- với giọng mũi. 

phát âm như z¡, đọc nhanh, phớt qua chữ y. Rajagrha đọc như rz-7đ-gri-ha. Rddhi 
đọc như zi4dhi. 





Hoa ngữ: 





ý,§ | như sử trong Anh ngữ, ý được phát âm mạnh hơn s một chút, ý như (/)sử và s như. 
(4)sh. Šiksãsamuucaya được đọc như slik-sh-sa-much-cha-ya. 

ũ đọc như ø Việt ngữ kéo dài 

ñ đọc như z Việt ngữ kéo dài 

õ — | đọc như ó Việtngữ kéo đài 

e đọc như ê Việt ngữ kéo dài 

T | đọc như y Việt ngữ kéo dài 


Những dấu chấm dưới các chữ sau có thể bỏ qua như đ, }, ‡, g. Dh được đọc như đ với 
chữ ? thật nhanh phía sau như đ»hãứu. 

Trong độc bản, Tạng I ngữ được trình bày dưới dạng Hán Việt hoặc cách dịch âm Việt hoá, 
có thê đọc gần như tiếng Việt; 


Hoa ngữ 

Trong sách này, Hoa ngữ được viết dưới dạng âm Bắc Kinh, theo lối Bính âm (ÿƒ En 
pữnym) được chính quyền Trung Quốc đề ra năm 1953, không theo hệ thống La-tinh hoá 
cũ của T. Wade-Giles. Ví dụ như Triệu Châu Tòng Thấm j#š JÖ #È ðZ& là zhàozhõu 
cóngshẽn, thay vì chao-chou fs 'ung-shen. 


Nhật ngữ 

S như x Việt ngữ 

z như s Việt ngữ 

ch |như sử Anh ngữ 

su _ | không phát âm u; Katsu (Hát, !j) đọc Ka/s' 

fu  |như p Việt ngữ, chỉ đọc phớt nhẹ chữu.  - 

y — | như chữ y Anh ngữ; Tökyö (Đông Kinh, ?R 7©) đọc 7ðX-yö, không đọc Tö-ki-yõ 
Ỉ như ch Anh ngữ (change) 

ei như chữ é Việt ngữ kéo dài 

ũ đọc như Việt ngữ kéo dài 

õ đọc như ó Việt ngữ kéo dài 
Viết tắt: 

S, s: Phạn ngữ (sanskri); P, p: Pã-li (pal); C, c: Hoa ngữ (chinese); E, e: Anh ngữ 
(english); G, g: Đức ngữ (german); J, j: Nhật ngữ (apanes©); K, k: Hàn ngữ (korean); L, 
1: La-tinh (1m); T, t: Tạng ngữ (/ibetan); tk.: Thế kỉ. 


Vài nét về kĩ thuật thực hiện 

Từ điển này được hoàn tất trên Aicrosofl Windows NT 4.0 Plaform với chương trình 
Word97; Hán tự được viết bằng chương trình 7wizzi4ge (Song Kiều, #Š lỗ) Chinese 
Partner V2.0 for Windows NT và TwinBridge Chinese Partner V4.98 for Windows 95/98. 
Những Hán tự đặc biệt, ít gặp được tạo trên Microsoft Windows NT 4.0 Platform với hai 
chương trình Soƒiy và Macromedia Fontographer 4.1; Phạn ngữ và Pä-li được viết với 
chương trình 7ransindic Transliterator for Windows. 
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Về lần tái bản thứ hai (lưu hành nội bộ) 





Cảm (tạ 

Tác phẩm về đạo Phật nào được ấn hành, ra mắt độc giả đó đây đều đã phải được biên 

soạn dưới những điều kiện, môi trường thuận tiện, đều phải »có duyên«. Soạn giả chân 

thành cảm tạ những đạo hữu, những bậc thầy đã tạo những thuận duyên, thuận cảnh trong 

quá trình hình thành quyền từ điền này: 

K. Kauppert (CHLB Đức) về sự hỗ trợ về mặt kĩ thuật trong nhiều năm vừa qua; 

Đại đức Thích Thông Thiền (Thiền viện Chơn Không, Bà Rịa-Vũng Tàu) về việc khuyến 

khích thực hiện quyền sách này, đọc và sửa bản thảo; 

Đại đức Thích Thiện Thuận và chư tăng tại Viện Chuyên Tu (Đại Tòng Lâm, Bà Rịa- 

Vũng Tàu) về việc khuyến khích soạn giả học chữ Hán, hết lòng chỉ dạy cũng như những 

»Mặc tích« trong sách TRầY; 

Thầy Định Huệ (TP Hồ Chí Minh) về việc cung cấp các bản Hán văn cũng như đọc và sửa 

bản thảo; 

Gia đình chị Lợi (Đại Tòng Lâm, Bà Rịa-Vũng Tàu) về việc thu thập tài liệu, kinh sách và 

Sư cô Tịnh Nhẫn (Đại Tòng Lâm, Bà Rịa-Vũng Tàu) về việc đọc và sửa bản thảo; 

Đại đức Thích Nhuận Châu tại Thiền thất Từ Nghiêm (Đại Tòng Lâm, Bà Ria-Vũng Tàu), 

sư cô Thuần Bạch tại “Thiền viện Viên Chiếu; 

Chị Bảy Haas, chị Trần Thị Thu Thuỷ (USA) về việc tài trợ tư liệu, kinh sách ngoại ngữ; 
Xã tải nhiều người khác mà soạn giả không thể liệt kê tên ở đây được, những người đã 

hết lòng tán đương, ủng hộ công trình thực hiện này. 


Ban biên dịch Đạo Uyễn 

Chân Nguyên, Nguyễn Tường Bách, Thích Nhuận Châu. 

Kĩ thuật vi tính: Chân Nguyên, Nguyễn Tần Việt, Nguyễn Trần Quý. 
Tổng biên tập: Chân Nguyên. 


Về lần tái bản thứ hai (lưu hành nội bộ) 

Từ lúc xuất bản Thuận Hoá cho ra đến giờ (cuối năm 1999), chúng tôi đã hiệu đính và bổ 
sung nhiều, cụ thể là: 

1. Nhiều mục từ Hán Việt đã được đưa vào. Những từ này ph lớn xuất phát từ quyền 
Đông Á Hán Anh Phật Học Từ Điển !R tì ÿŠ # {h #: §È th (Digial Dietionary oƒ 
Buddhism) của Giáo sư Chares Muller: hifp: D0000 0n nUP8/2e010 5= 
u.ac.jp/~acmuller/dicts/deabt.htm 

2. Văn bản được trình bày hoàn toàn với Font chữ thuần tuý mã thống nhất (Unicode 16- 
bit), giữ được vẻ nhất quán. 

2. Phụ lục ngoại ngữ đã được bổ sung triệt đề. Không phải tất cả những mục từ Hán Việt 
trong Phụ lục ngoại ngữ đều được đưa vào phần chính văn. Nhưng chúng tôi hi vọng một 
ngày gần đây sẽ hoàn thành công việc này. 

Cân chí 


Ban biên tập Đạo Uyền 
02. 03. 2001 
(Rev. 1.01) 








A-di-đà 





Á 





A-chin-ta (38) 
Š: acinfa, acinfapa; cũng gọi A-chin-ta-pa, với 
biệt danh là »Nhà tu hành mê của«; 
Một trong 84 vị —› Tất-đạt (s: siZđha) Ấn 
Độ, được xem là đệ tử của — Kam-ba-la (s: 
kambala), sông trong cuối thế kỉ thứ 9. 
Ông là một người đốn củi nghèo tại Ða-ni-ru-pa 
(s: đhamirupa), chỉ mong được giàu có. BỊ ý nghĩ 
này hành hạ, ông trốn vào rừng sống độc cư và 
gặp —> Du-già sư (s: „ogin) Kam-ba-la. Kam-ba-la 
hướng dẫn ông vào —> Szin-va-ra-fan-ra, dạy cho 
ông phép đối trị lòng tham muốn giàu sang: 
Tham muốn là những gì? 
Tham muốn là con trai, 
của một người đàn bà 
mắt khả năng sinh sản. 
Hãy giải thoát khỏi nó. 
Quán thân là bấu trời, 
lúc đó Thân giàu sang, 
sẽ tự hiện trước mất, 
và ước nguyện thành tựu. 
A-chin-ta quán tưởng đúng như lời Đạo sư chỉ 
dạy. Tâm thức thèm khát của ông biến mất trong 
ánh sáng đầy tỉnh tú, tỉnh tú lại biến mất trong 
không gian rộng lớn nên tâm thức ông trống rỗng. 
Ông báo lại với thầy tâm mình đã trống, Kam-ba- 
la dạy tiếp: 
Tự tính bầu trời tr? 
Có vật gì không nào? 
Ngươi còn thèm vát gì, 
không màu sắc, hình tướng? 
Còn gì để quán tưởng? 
Khi A-chin-ta nghe câu nói này, ông đạt —> Đại 
thủ ấn tất-địa. Thánh đạo ca (s: đojđ) của ông như 
Sau: 
Trong Đại ấn vô tướng, 
vạn tr duy giả dối, 
đã biến thành trồng rỗng. 
Mọi hiện tượng chỉ là, 
tâm thức đang biến hiện, 
thật tại ta chính là, 
Đại thủ ấn không khác. 


A-di-đà 
ĐH "Ñj PÈ; danh từ dịch âm từ chữ amita, dạng 
viết tắt của hai chữ —> Phạn (szmsázi) là 
Amitabha và Amitäayus. Amifabha nghĩa là Vô 
Lượng Quang, ánh sáng vô lượng, 4m/ãyws là 
Vô Lượng Thọ, là thọ mệnh vô lượng; 
Tên của một vị Phật quan trọng, được tôn thờ 
nhiều nhất trong — Đại thừa (s: mahäãyãna). 
A-di-đà là giáo chủ của cõi —› Cực lạc (S: s- 
khaãvafi) ở phương Tây. Phật A-di-đà được 
tôn thờ trong —> Tịnh độ tông tại Trung 
Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Tây Tạng, 
tượng trưng cho —> Từ bị và —> Trí huệ. 





HI: A-di-đà Phật 


Trong —› Phật gia (s: buddhakuia) thì Phật A-di- 
đà được tôn thờ sớm nhất trong lịch sử, vào 
khoảng thế kỉ thứ nhất sau Công nguyên. Thân 
hình của Ngài thường được vẽ bằng màu đỏ, 
tượng trưng cho màu mặt trời lặn phương Tây. 
Tay của Ngài bắt —› Ấn thiền định, giữ —› Bát, 
dấu hiệu của một giáo chủ. Những trái cây trong 
bình bát tượng trưng cho trí huệ phong phú của 
Ngài. Tao sen tượng trưng cho sự thanh tịnh và 
hai con công là biểu hiện của sự thoát hiểm, thoát 
khô. Tại Ấn Độ và Tây Tạng, người ta tin rằng 
con công có thể ăn tất cả những chất độc mà 
không bị ảnh hưởng gì. 

Phật A-di-đà cũng thường được trình bày với hình 
tượng mang vương miện kết bằng ngọc quí, có khi 
dưới dạng của Pháp Tạng ti-khâu, đầu cạo trọc, 


II 


A-di-đà kinh 





một dạng tiền kiếp của Ngài. Thông thường, A-di- 
đà được vẽ ngồi trên toà sen, tay Ngài bắt ấn thiền 
hay ấn giáo hoá. Cùng được thờ chung với A-di- 
đà là hai vị Đại — Bồ Tát, đó là — Quán Thế Âm 
(s: avalokife4vara), đứng bên trái và —> Đại Thế 
Chí (s: mahasthamaprapa), đứng bên mặt của 
Ngài. Có khi người ta trình bày Ngài đứng chung 
với Phật —> Dược Sư (s: bhaisajyaguru-buddha). 
Tương truyền rằng A-di-đà từng là một nhà vua. 
Sau khi phát tâm mộ đạo, Ngài từ bỏ ngôi báu và 
trở thành một tỉ-khâu với tên Pháp Tạng (s: đhar- 
mãkara). Ngài quyết tâm tu hành thành Phật và 
nguyện giúp chúng sinh sống trong cõi Cực lạc 
của mình cũng sẽ thành Phật. Ngài lập 48 đại 
nguyện nhằm giúp chúng sinh giải thoát. Các lời 
nguyện quan trọng nhất là: 
(18) »Sau khi ta đạt chính quả, chúng sinh trong 
khắp mười phương thế giới chỉ cần nghe đến tên 
ta là đã khởi niệm cầu đạt quả vô thượng. Lúc họ 
chết mà nhớ nghĩ đến ta, ta sẽ hiện đến cùng 
quyền thuộc xung quanh để giúp họ khỏi sợ hãi. 
Nếu không được như thế thì ta quyết không thành 
Phật«; q9) »5au khi ta đạt chính quả, ‹ chúng sinh 
trong vô số thế giới chỉ cần nghe đến tên ta, muốn 
thác sinh trong Tịnh độ của ta để trau đồi thiện 
nghiệp thì họ phải được toại nguyện. Nếu không 
được như thế thì ta quyết không thành Phật.« Nhờ 
phúc đức tu học, cuối cùng Pháp Tạng trở thành 
Phật A-di-đà, giáo chủ cõi Cực lạc. 
Trong lịch sử đạo Phật, việc tôn xưng A-di-đà là 
một mốc phát triển quan trọng. Phép niệm A-di-đà 
là một cách tu dưỡng mới của Phật tử, không phải 
trải qua vô số õ kiếp. Đây là cách tu dưỡng dựa vào 
—> Tha lực, dựa vào đại nguyện của một vị Phật — 
một phép tu »nhanh chóng, dễ dàng« hơn chứ 
không phải dựa vào tự lực của chính mình. Đó là 
phép tu nhất tâm niệm danh hiệu »Nam-mô A-di- 
đà Phật« lúc lâm chung để được sinh vào cõi của 
Ngài. 
A-di-đà kinh 

lh[ 2j lÈ #4; S: amitäbha-siitra; chính là bản 

ngắn của —› Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm 

kinh. 
Một trong ba bộ kinh quan trọng nhất của 
tông Tịnh độ, lưu hành rộng rãi tại Trung 
Quốc, Nhật và Việt Nam. Kinh này trình bày 
phương pháp nhất tâm niệm danh hiệu A-di- 
đà và sẽ được Ngài tiếp độ về cõi —› Cực lạc 
lúc lâm chung (— Niệm Phật). Ngày nay, 
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nguyên bản —› Phạn ngữ (szøs#zi?) của kinh 
này đã thất lạc, người ta chỉ còn tìm thấy 
những bản chữ Hán của hai dịch giả lừng 
danh là — Cưu-ma-la-thập và —> Huyền 
Trang. 


A-dục 

ll[ Ÿ; S: aáoka; P: asoka; cũng gọi là A-du-ca, 

dịch nghĩa là Vô Ưu, không ưu sâu, lo nghĩ; 
Tên của một vị vua xứ Maurya miền Bắc 
Độ, trị vì từ năm 272 đến 236 trước Công 
nguyên, mất năm 231. Trong lịch sử Án Độ, 
ông đã để lại nhiều dầu tích quan trọng. Sau 
một cuộc viễn chinh đẫm máu năm 260 ông 
có dịp được nghe Phật pháp và tỉnh ngộ, 
quyết định thành lập một »Vương quốc 
phụng sự Phật pháp. « Ông đích thân đi khắp 
các miền trong nước để bảo vệ luật lệ và 
chính pháp. Ông cũng là người cô vũ việc ăn 
chay và chống tệ nạn giết thú vật cúng tế. 
Trong thời A-dục vương, đạo Phật phát triển 
mạnh ở Tích Lan. Người con trai của A-dục 
vương là —> Ma-hi-đà (mahinda) cũng góp 
phần rất nhiều trong Việc truyền bá đạo Phật. 
Tài liệu về A-dục rất nhiều sai khác. Theo tài liệu 
từ văn hệ —> Pa-li thì ông là một quôc vương chỉ 
phụng sự cho đạo Phật. Theo một số tài liệu của 
giới khảo cô, nhất là tư liệu khắc trên đá do chính 
A-dục cho ghi lại thì ông cũng ủng hộ rât mạnh 
các giáo phái khác, đúng như trách nhiệm của một 
nhà vua. Các tư liệu khắc trên đá hay dùng chữ 
»Pháp« (s: đharma). Người ta thấy rằng —> Pháp 
nói ở đây không chỉ phải là Phật pháp mà là một 
hệ thống luân lí do nhiều trào lưu tôn giáo thời đó 
tổng hợp lại. Quan điểm của A-dục vương là làm 
SaO thần dân có một cuộc đời hạnh phúc; trong đó 
gồm sự tự do, lòng từ bi, tránh chém giết, biết 
tuân lời, tôn trọng sự thật, hướng nội... 
Dưới thời A-dục vương có một sự can thiệp của 
triều đình vào — Tăng-giả khi Tăng-già đứng 
trước nạn chia rẽ. Lần đó, một số —› Ti-khâu bị 
loại ra khỏi giáo hội, buộc phải hoàn tục. 


A-đề Phật 
ll ## ER; S: adibuddha; dịch nghĩa là Bản sơ 
Phật (4 %J fÈ), tức là vị Phật gốc, Phật cội 
nguồn; 

—› Phổ Hiền. 


A-jan-ta 





A-đề-sa 


lH lệ ÿJĐ; S: aưiếa, atiệa; A-đề-sa là cách đọc 
theo âm Hán Việt, dịch ý là »Người xuất chúng, 
xuất sắc«, cũng được gọi là Nhiên Đăng Cát 
Tường Trí (A lỗ  ‡Ý #l; s: dipankarasrjña- 
n4); 





Đại sư người Đông Ấn (982-1054), người đã 
đóng góp rất nhiều trong việc truyền Phật 
giáo sang Tây Tạng. Sư chuyên nghiên cứu 
các phương pháp phát triển —> Bồ-đề tâm (s: 
bodhicira). Là Tô của dòng Ma-kiệt-đa (s: 
magadha) và thuyết sư tại đại học Siêu Giới 
G: vikramasila), Sư được mời qua Tây Tạng 
và sống ở đó 12 năm cuối đời mình. Sư là 
người sáng lập trường phái — Cam-đan (: 
kadampa), gây ảnh hưởng rất lớn cho nền 
Phật giáo Tây Tạng, nhất là dòng — Cách-lỗ 
(t: gelugpa) của —> Tông-khách-ba (t: /song- 

kha-pa). Đệ tử quan trọng nhất của Sư là 
Lạc-mẫu-đông (hoặc Đông-đón [t: dromon], 
1003-1064). 


Thế kỉ thứ 10 được xem là thời đại truyền pháp 
lần thứ hai từ Ấn Độ qua Tây Tạng, thông qua 
vương triều miền Tây. Ban đầu nhà vua cử sứ giả 
qua Ấn Độ thỉnh kinh, như dịch giả Lâm-thân 
Tang- -pha (t: rinchen sangpo). Về sau nhà vua mời 
hẳn một —› Luận sư Ấn Độ và người đó là A-đề- 
sa. Năm 1042, Sư bước chân vào đất Tây Tạng, 
sống ở Netang và bắt đầu giáo hoá. 


Trong tác phẩm —> Bỏ-đề đạo đăng (s: bodhipa- 
thapradipa), Sư trình bày toàn cảnh giáo pháp Đại 
thừa và chia hành giả theo ba căn cơ khác nhau: l. 
Hạ sĩ: loại người mong được tái sinh nơi tốt lành, 
2. Trung sĩ: loại người tu vì sự giác ngộ của chính 
mình (—› Tiểu thừa) và 3. _ Thượng sĩ: loại người tụ 
vì sự —> Giác ngộ của tất cả chúng sinh ( Bồ 

Tát). Công trình chính của A-đề-sa là xếp đặt thứ 
tự kinh sách, không phô biến bừa bãi. Sư là người 
đưa — Đa-la (s: /ãrđ) trở thành một vị nữ — Hộ 
Thần quan trọng trong hệ thống — Phật giáo Tây 
Tạng. Trong các trứ tác, Sư thông nhất hai trường 
phái chính của giáo pháp — Bái-nhã ba-la-mật: 
quan điểm tính — Không (S: ýữnyaí4) của —> 
Long Thụ (s: nãgãr7una) và tính bao trùm của tâm 
thức giác ngộ theo — Vô Trước (s: asaga). 


A-hàm 

fHJ 23; S: agama; A-hàm là dịch theo âm Hán 

Việt, dịch nghĩa là Pháp qui, Vô tỉ pháp, tức là 

cái »gốc của giáo pháp«; 
Tên đặt cho các bộ kinh căn bản của Phật 
giáo viết bằng văn hệ chữ —> Phạn (sanskzi), 
nội dung giống các —> Bộ kinh (p: nikãy4a) 
thuộc văn hệ — Pä-li. Có bốn bộ. A-hàm: 1. 
Trường a-hàm (s: dirghãgama) gồm 30 bản 
kinh; 2. 7?ung a-hàm (s: mãdhyamagama), 
tập trung về các vấn đề siêu nhiên; 3. 7gp z- 
hàm (s: samyuktägama), với nhiều đề tài 
khác nhau như quán tưởng và thiền định; 4. 
Tăng nhất a-hàm (s: ekottarikãgama). 
A-hàm tập hợp các giáo lí cơ bản của —> Tiểu 
thừa mà đức Phật đã từng thuyết giảng như 
— Tứ diệu để, — Bát chính đạo, —> Mười 
hai nhân duyên, —> Nghiệp... Các Bộ kinh 
thuộc văn hệ Pä-li của Tiểu thừa phần lớn 
đều trùng hợp với 4-hàm, nhưng Bộ kinh thì 
có thêm phân thứ năm là —› Tiểu bộ kinh (p: 
khuddaka-nikaya). 


A-jan-ta 

§: ajan/ã; Hán Việt: A-chiên-đà; 
Một thành phó phía Tây Án Độ, nồi tiếng với 
những hang động có di tích đạo Phật. Có đô 
này được kiến tạo giữa năm 200 và 700 sau 
Công nguyên. Người ta tìm thấy tổng cộng 
29 động, dài trên 5,6 km với các bức tranh vẽ 
trên tường, được xem là còn nguyên vẹn nhất 
trên thế giới. Đây là di tích quí báu nhất của 
Án Độ về nghệ thuật hội hoạ — Phật giáo, 
cho phép người ta tìm hiểu sự phát triển của 
nên nghệ thuật này suốt gần một thế ki. 
Các bức tranh trên tường diễn tả lại cuộc đời của 
Phật —› Thích-ca Cồ-đàm như kinh sách truyền 
lại: Thái tử —› Tất-đạt-đa ra bốn của thành; hành 
động mê hoặc của —> Ma vương; lúc Ngài sắp 
thành đạo, nhập —> Niết-bàn... Một số tranh khác 
diễn tả các tiền kiếp của Ngài. Qua các bức tranh, 
người ta có thể biết thêm về cuộc sống Án Độ 
trong thời gian đầu Công nguyên. Đặc biệt trong 
bốn hang động, người ta còn tìm thấy các dạng —› 
Tháp (s: spa) thời đó. 
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A-jô-gì (26) 





A-jô-gi (26) 
Š: 4jogi, ãyogipada, với biệt danh là »KÈ vô 
dụng bị hất hủi.« 
Một trong 84 vị —> Tất-đạt (s: si/đ4) Ấn 
Độ, sống ở —› Hoa Thị thành (s: pã/alipufra). 
Ông là người lười biếng vô cùng, chỉ biết ăn ngủ 
đến nỗi người mập phệ. Ông không làm được việc 
gì, hoàn toàn vô tích sự, đến mức cha mẹ cho ra ở 
trên bãi thiêu xác. Một —› Du-già sư (s: yogin) đi 
ngang, chỉ ông phép quán tưởng như sau: »Hãy 
tưởng. tượng một chấm tròn, không lớn hơn một 
hạt cải, chấm đó nằm trên đấu Tin ngươi, trên cửa 
hơi thở ra vào của ngươi, và quán tưởng trong hạt 
cải đó một trăm triệu thế giới.« 
A:jô-gi nghe lời và sau chín năm thiền định tỉnh 
cần, ông đạt — Đại thủ ấn tất-địa (s: mahãmudra- 
siddhi). Phép quán tưởng mà ông tu học chính là 
phép quán tính —› Không, để cho tư tưởng hoà tan 
trong Không. Đối tượng quán sát này cũng làm ta 
nhớ lời Phật, đại ý »trên đầu ngọn cỏ là cả một thế 
giới.« 
Chứng đạo ca của A- độ-gi như sau: 
Theo lời dạy của thây, 
quán trên mũi điểm Tông: 
Khi tâm đọng trên điểm, 
thì thế gian tan biến. 


A-la-hán 
lhj ấế 2; S: arhar; P: arahat, araham; T: dgra 
COm pd; dịch nghĩa là Sát Tặc (ñ% Jj), là diệt hết 
bọn giặc phiền não, ô nhiễm; Ứng Cung (JÈš {!‡), 
là người đáng được cúng dường; Bất Sinh (4 
“E) hoặc Vô Sinh (Ä§ T-), là người đã đạt — 
Niết-bàn, đoạn diệt sinh tử. 
A-la-hán là danh từ chỉ một Thánh nhân, 
người đã đạt cấp »vô học« của — Thánh đạo 
(S: äryamarga; p: ariyamagg4), không bị ô 
nhiễm (s: đórava; p: ãsava) Và —> Phiên não 
(s: kleýa; p: kilesa) chỉ phối. Thánh quả A-la- 
hán có khi được gọi là — Hữu dư ml (S: 
sopadhi$esanirvana; p: savupadisesanibba- 
na). 
A-la-hán là hiện thân của sự —> Giác ngộ 
trong thời — Phật giáo nguyên thuỷ. Khác 
với hình ảnh của —› Bồ Tát, hiện thân của 
Phật giáo —> Đại thừa của thời hậu thế với 
mục đích — Giải thoát mọi chúng sinh, A-la- 
hán tu tập nhằm giải thoát riêng mình. A-la- 
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hán là các vị đã giải thoát 10 —› Trói buộc 
thế gian như: —> Ngã kiến, — Nghỉ ngờ, 
chấp ‹ đắm giới luật, tham, sân hận, sắc tham, 
vô sắc tham, kiêu —> Mạn, hồi hộp không 
yên (trạo), —> Vô minh. A-la-hán được xem 
là người đã từ bỏ —› Ô nhiễm, bỏ các gánh 
nặng, đã đạt mục đích và tâm thức đã được 
giải thoát. 


A-lại-da thức 


lnJ #ất HỆ 3Š; S: alayavijñana; dịch nghĩa là Tạng 
thức (IÄ 3Ä). 


Khái niệm quan trọng của — Duy thức tông 
(s: vjZznavada), một trong hai nhánh chính 
của Phật giáo —> Đại thừa (s: mahäyana). 
Trong trường phái này, A-lại-da thức được 
xem là thức căn bản của mọi hiện tượng. 
Thức này chứa đựng mọi kinh nghiệm, của 
đời sống mỗi con người và nguồn góc tất cả 
các hiện tượng tỉnh thần. 


Khái niệm A-lại-da thức là cơ sở của Duy 
thức tông, qua đó người ta giải thích sự hiện 
hữu của »con người«, của »cá nhân«. Theo 
đó, các — Chúng tử (s: ö772) của —> Nghiệp 
(S: karma; p: kamma) được chứa đựng trong 
A-lại-da thức và đợi nhân duyên đầy đủ sẽ 
hiện thành tư tưởng. Các tư tưởng có tính 
riêng tư đó tác động trong mối liên hệ với —> 
Vô minh (s: avidva) và — Ngã (s: điman) 
chấp làm cho mỗi người tưởng rằng có một 
con người đứng sau mọi hành động của 
mình. Tư tưởng đó lại gây tiếp các chủng tử 
của nghiệp, và nghiệp lại tiếp tục tạo tác. 
Vòng lần quân này chỉ được đối trị bằng 
quan điểm cho rằng, không hề có một thế 
giới độc lập ngoài —> Tâm. Theo đó thế giới 
chỉ là phản ánh của A-lại-da thức, con người 
chỉ thây bóng dáng của chính tâm thức nó. 
A-lai-da thức thường được xem như là »sự 
thật cuối cùng«, có khi được gọi là —> Chân 
như (s: /z/z/Z). Theo một quan điểm Phật 
giáo khác thì A-lại-da thức chỉ là nơi tập hợp 
của mọi nghiệp xưa cũ (—› Pháp tướng tông). 


A-nan-đà 





A-ma-ra-va-ti 
S: amäravaii, Hán Việt: A-ma-la-bà-đề [i[ RE 3# 


3š j 

Thành. phố miền Nam Án Độ, là một trung 
tâm nghệ thuật Phật giáo quan trọng ở thế kỉ 
2-3. Những di tích ở đây phản ánh lại thời 
gian đầu của —› Đại thừa —› Phật pháp. Sự 
nối tiếp giữa nghệ thuật thời Phật giáo 
nguyên thuỷ và nghệ thuật vùng —> Càn-đà- 
la (s: gandhãra) đã gây ảnh hưởng lớn cho 
nền văn hoá nghệ thuật ở những vùng Nam á, 
nhất là ở Thái Lan, Nam Dương (indonesia) 
và Tích Lan (47 lanka). 

Di tích nghệ thuật quan trọng, nhất của vùng này là 
một Bảo —> Tháp G: sfipa) nằm ở phía Đông, 
theo truyền thuyết có chứa đựng — Xá-lị của đức 
Phật lịch sử. Việc phát hiện một trụ đá với những 
lời viết của vua —> A-dục (s: ø§o&z) chứng tỏ 
rằng, ông chính là người thúc đấy việc xây dựng 
Bảo tháp này. A-ma-ra-va-ti cũng là trung tâm của 
— Đại chúng bộ (s: mahasanghika). Các người 
hành hương mộ đạo từ mọi nơi — ngay cả Hoa Thị 
thành (s: pã/alijpura) — đều đến chiêm bái trung 
tâm Phật học này. Tam Tạng Pháp sư — Huyền 
Trang thuật lại rằng, trong thời hưng thịnh, hơn 20 
tu viện tầm cỡ được kiến lập tại đây. 


A-na Bồ-đề 

Pị DỤ lê; S: anabodlhi; - 
Tổ thứ 12 của —› Thiền tông Ấn Độ, là —› 
Mã Minh (ašvaghoga). 


A-na-ha-na 
J: anahana; SŠ: anãpãna; 

Cách đọc tiếng Nhật của chữ —› Phạn ãnã- 
pãna, nói về sự kiểm soát hơi thở trong D2u- 
già Án Độ. Ngược với — Du-già Án Độ, 
trong Thiền tông người ta không kiểm soát 
hay điều hoà hơi thở, A-na-ha-na có mục 
đích để cho hơi thở ở trong dạng tự nhiên 
nhất của nó. Trong phép —› Toạ thiền (j: zz- 
zen), hơi thở đóng một vai trò quan trọng, 
nhưng hành giả chỉ ý thức và tỉnh giác về nó, 
chứ không hề tìm cách điều khiển theo ý 
mình. 

Nếu D2u-già Ấn Độ cho rằng sự kiểm soát hơi thở 
kéo theo một tâm thức sâu lắng thì Thiền tông cho 
rằng sự tỉnh giác tâm ý sẽ đưa hơi thở trở về trạng 


thái tự nhiên và cho rằng sự cố ý kiểm soát hơi thở 
chỉ gây thêm căng thắng nội tâm và chỉ làm hành 
giá mất tỉnh giác. Vì vậy, hành giả Thiền tông 
thường chỉ học phép đêm hơi thở và không áp 
dụng thêm các thuật khác của Du-già (—> An-ban 
thủ ý). 


A-na-hàm 
li Z§ 2; S, P: anãgãmin; dịch ý là Bất hoàn; 
—> Bất hoàn. 


A-na-luật 
lh[ 7H £E; S, P: aniruddha; gọi đủ là A-na Luật- 
đà, dịch nghĩa là Như Ý, Vô Tham; 
Em họ và một trong —> Mười đại đệ tử của 
— Phật — Thích-ca Mâu-ni. Trong mười đại 
đệ tử của đức Phật, mỗi vị đều có một thứ 
bậc cao nhất và A-na-luật là Thiên nhãn đệ 
nhất. 


A-na-luật 

EJ Hl #E; S, P: anuruddha; 
Một —› Luận. Sư của —> ,Thượng toạ bộ (p: 
theravadaa), sống giữa thế kỉ thứ 8 và 12, là 
người biên soạn tác phẩm danh tiếng 4-i- 
đạt-ma giáo nghĩa cương yếu (ft[ EẺ 3% RỀ 
#\ 3ề 4l| 2; p: abhidhammattha-sangaha), 
luận giải toàn bộ giáo pháp của phái này. 
Trong nhiều điểm, quan niệm của Sư rất 
giống với —> Thanh tịnh đạo (p: visuddhi- 
magsa) của —› Phật Âm (S: buddhaghosa; p: 
buddhaghosa) nhưng cách trình bày ngăn 
hơn, khó hiểu hơn. Trong bộ luận này, Sư 
chú trọng nhiều đến những khía cạnh tâm lí 
của Phật pháp. 
Người ta cũng xem Sư là tác giả của hai bộ luận 
khác là Namaripapariccheda (Danh và sắc, hai 
yếu tố tạo một cá nhân«) và Paramatthavinic- 
chaya (»Lượng định về đệ nhất nghĩa«. 


A-nan-đà 
lH[ MÍt EÈ; S, P: ananda; cũng gọi ngắn là A-nan, 
n. nghĩa là Khánh Hi (J# ‡Z), Hoan Hi (í 
1. Một trong —›> Mười đại đệ tử của Phật — 
Thích-ca Mâu-ni. Cùng họ với Phật, A-nan- 
đà gia nhập giáo hội hai năm sau ngày thành 
lập, trở thành người hầu cận của Đức Phật. 
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A-nan-ga-pa (81) 





Tôn giả nỗi tiếng với trí nhớ phi thường về 
những lời Phật dạy. Tôn giả là người xây 
dựng cơ bản giáo pháp trong lần kết tập thứ 
nhất và được xem là Nhị tổ của —›> Thiền 
tông Án Độ. 

Theo kinh sách, A-nan-đà được xem là người rất 
nhẫn nhục, hết lòng phụng sự đức Phật. Tôn giả 
chỉ chấp nhận làm người hầu cận cho Phật khi 
được Phật hứa rằng, không vì thế mà được quan 
tâm hơn các vị khác. A-nan-đà cũng chính là 
người khám phá và trừ bỏ âm mưu giết Phật của 
— Đề-bà Đạt-đa. Hơn ai hết, A-nan-đà bênh vực 
cho việc nữ giới được học hỏi giáo | pháp. Nhờ sự 
1H thiệp của Tôn giả mà Phật chấp nhận thành 
lập ni đoàn. Chính vì điều này mà trong lần — 
Kết tập thứ nhất, A-nan-đà bị Tăng-già chê trách. 
Tương truyền rằng, sau khi Phật nhập Niết-bàn, 
A-nan-đà mới giác ngộ, đắc quả — A-la-hán trong 
đêm trước lần kết tập thứ nhất. 

2. Nếu định nghĩa theo Ấn Độ giáo (e: hindu- 
/sm) thì A-nan-đà không phải là tâm trạng 
khánh hỉ được tạo ra bởi một đối tượng mà 
hơn nữa, nó là một niềm vui của một trạng 
thái nằm trên mọi tư duy nhị nguyên, những 
cặp đối đãi. Hệ thống triết lí Vê-đan-ta (s: 

vedãna) quan niệm rằng, một tâm thức thoát 
khỏi suy nghĩ — nghĩa là tâm thức không còn 
vướng mặc những khái niệm như sinh, tử, 

khổ não, nói chung là mọi tư duy — chính là 
A-nan-đà, sự an vui thuần tuý. Khi mô tả, 

diễn giải những danh từ rất trừu tượng như 
»Brahman‹, hệ thống Vê-đan-ta sử dụng 
thành ngữ »Sat-Cit-Ananda«, nghĩa là »Chân 
lí - Nhận thức tuyệt đối — A-nan-đà« và A- 
na-đà ở đây là sự an vui tuyệt đối, vô lượng 
mà hành giả chỉ có thể cảm nhận được trong 
lúc nhập —> Định (s: samadhi). Trong các 
đòng tu theo truyền thống của Đại sư Shan- 
ka-ra (S: áankara) thì A-nan-đà là chữ cuối 
của nhiều danh hiệu, ví dụ như Vi-ve-ka-a- 
nan-đà (s: vivekãnanđa). 


A-nan-ga-pa (81) 
S: anaigapa, với biệt danh là »Kẻ cuồng bảnh 
tral«; 
Một —> Ma-ha Tắt-đạt trong 84 vị Tắt-đạt Ấn 
Độ, có lẽ sống giữa thế kỉ thứ 9, sống tại 
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Gau-đa (S: gauđa). 
Nhờ nghiệp nhẫn nhục đời trước, ông là người rất 
bảnh trai và rất hãnh diện với vẻ đẹp của mình. 

Ngày nọ có một — Du-già sư khất thực đi qua, 
ông cho mời vào nhà tiếp đãi nồng hậu. Hỏi ý M kiến 
vị này về cuộc đời hai người, ông nghe vị này phê 
bình mình là kẻ dại dột kiêu hãnh về những điều 
không thật, không sáng tạo. Trong lúc đó vị Du- 
già sư là người tu đập Phật pháp, có đầy đủ khả 
năng, kế cả khả năng đạt những hảo tướng của 
một vị Phật. Ông cầu khẩn xin học và sẵn sàng 
ngồi yên thiền định. Vị này truyền cho ông bí mật 
của —> Cha-kra sam-va-ra fan-ira và thuyết giảng 
cho ông về các trí nằm trong sáu giác quan: 

Mọi hiện trọng muôn vẻ, 

chẳng là gì khác hơn, 

Tự tính của tâm thức. 

Hãy để yên đối tượng, 

của cả sáu giác quan, 

và an frú trong niệm, 

tự tại không dính mắc. 
A-nan-ga-pa thực hành — Nghi quẾ (s: sađhana) 
như được dạy và chỉ sáu tháng sau, ông đạt thánh 
quả. Bài kệ ngộ đạo của ông như sau: 

Sinh tử như giác mỘng, 

không có gì thật chất. 

Thân thể như câu vỗng, 

nhiễm độc Tham Sân Sỉ 

Vì thế ham bám giữ, 

thấy ảo ảnh, tưởng thật. 

Hãy thoát vòng vướng mắc, 

như giấc mơ độc địa, 

Sinh tử thoát biến thành, 

Pháp thân thường thường trụ. 


A-nu-ra-đa-pu-ra 
S, P: anurädhapura; Hán Việt: A-nô-la-đà; 

Đến thế ki thứ 10 là thủ đô của Tích Lan. 
Đây cũng là trung tâm của Phật giáo với hai 
chùa danh tiếng là Đại tự (p: mahãvihãra) và 
Vô Uý Sơn tự (p: abhayagiri-vihära). Trong 
lúc truyền bá Phật pháp sang Tích Lan, con 
trai của —> A-dục vương (s: šoka) là —> Ma- 
hi-đà (s, p: mahinda) có kế hoạch xây dựng 
một đạo trường tại đây. Đạo trường này 
chính là Đại tự, một trung tâm văn hoá, giáo 
dục quan trọng của —> Thượng toạ bộ (p: /he- 
ravada). Về mặt giáo lí thì trường phái chùa 
Vô Uý Sơn nghiêng vê —> Đại thừa Phật 


A-tfì-đạt-ma câu-xá luận 





pháp. Khi Tích Lan dời thủ đô, thành phố A- 
nu-ra-đa-pu-ra đã rơi vào quên lãng. Những 
di tích lịch sử Phật giáo quan trọng ở đây 
cũng mới được nghiên cứu từ thế kỉ 19 đến 
nay. 

Nơi đây, người ta có thể chiêm ngưỡng hai Bảo 
tháp vĩ đại là Kim Phần (r„wanweli) và Tháp Viên 
(p: thiparäma). Hai — Tháp này đã được xây 
dựng trước Công nguyên, tượng trưng cho dạng 
Bảo tháp nguyên thuỷ nhất trong lịch sử Phật 
giáo. Tương truyền cây con của cây => Bồ-đề, nơi 
thái tử —> Tất-đạt-đa đắc đạo thành Phật, đã được 
mang đến đây trồng. 


A-súc Phật 
lJ BỊ ĐÈ; S: aksobhya, là tên dịch âm Hán Việt, 
dịch nghĩa là Bất Động Phật 4° #J f). 


— Bất Động Phật. 
A-ti-đạt-ma 


li HH: 3É ##; S: abhidharma; P: abhidhamma; T: 

chos mngon pa; cũng được gọi là 4-ti-đàm (!Ï 

HH #¿). Dịch nghĩa là Luận rạng, Thắng pháp rập 

yếu luận, có nghĩa là Thắng pháp (Jð? 5) hoặc là 

Vô tỉ pháp (#t H: 3), vì nó vượt (abj¡) trên các 

—> Pháp (đharma), giải thích —› Trí huệ; 

Tên của tạng thứ ba trong — 7n fạng. Tạng 
này chứa đựng các bài giảng của đức Phật và 
các đệ tử với các bài phân tích về —> Tâm và 
hiện tượng của tâm. 4-/;-đại-ma là gốc của 
—> Tiểu thừa lẫn — Đại thừa, xem như được 
thành hình giữa thế kỉ thứ 3 trước và thế ki 
thứ 3 sau Công nguyên. Lần kết tập cuối 
cùng của 4-7-đgí-ma là khoảng giữa năm 
400 và 450 sau Công nguyên. Có nhiều dạng 
A-fi-đạf-ma như dạng của —> Thượng toạ bộ 
(p: /eraväda), của —> Nhất thiết hữu bộ (s: 
sarvästiväda)... A-ti-đạt-ma là gốc của mọi 
trường phái và người ta dùng nó để luận 
giảng các bài —› Kinh (s: s4; p: suffa). 

2 H8uf.ma của Thượng toạ bộ được — Phật Âm 
(fb 7; s: buddhaghosa) hoàn chỉnh, được viết 
bằng văn hệ —› Pã-li và bao gồm bảy bộ: lệ Pháp 
tập luận (32 % ã ẾN P: dhammasangani): nói về 
các tâm pháp, sắp xếp theo từng cách thiền định 
khác nhau và các pháp bên Tgoài, xắp xếp theo 
nhóm; 2. Phân biệt luận (2} HÌ ïÑ; p: vibhanga): 
nêu và giảng nghĩa, phân biệt những thuật ngữ 


như —> Ngũ uấn (TH ẩŠ; p: pañcakhandha), Xử 
; s, p: ãyatana), —> Căn (J8; s, p: indriya) V.V.; 
3. Luận sự (ãn SE; p: kathavatthu): nêu 219 quan 
điểm được tranh ,luận nhiều nhất và đóng gÓp 
nhiều cho nền triết lí Phật giáo; 4. Nhân thi thiết 
luận (À  ï* ïfR; p: puggalapañiñari): nói về các 
hạng người và — Thánh nhân; 5. Giới £huyết luận 
(® đỊ HR Nấu; p: đhãtukath3): nói về các — Giới (#È; 
sp: đhãtu); 6. Song luận (#È ifñ; p: yamaka): luận 
về các câu hỏi bằng hai cách, phủ định và xác 
định; 7. Phá: thú luận (5% 8 ïfh; pafghãna hoặc 
mahäprakarapa): nói về những mỗi liên hệ giữa 
các —›> Pháp (p: đhamưna). 

Trong —> Nhất thiết hữu bộ, 4-/ì-đgí-ma được viết 
bằng —› Phạn ngữ (sansÄzi) và —> Thế Thân (I1! 
ÄR: s: vasubandiu) là người tổng hợp. #t9 12t 
này cũng bao gồm bảy bộ khác nhau, cụ thể là: I 
Tập dị môn túc luận (đề 3$ ['] Jh ïR; s: Tiên, 
paryaya): bao gồm những bài giảng theo hệ thống 
SỐ, tương tự như — Tăng-nhất bộ kinh; 2. Pháp 
uấn tác luận ŒŠ #ñ AL H8; s: đharmaskandha): 
gần giống như Phân biệt luận trong 4-tì-đaf-ma 
của Thượng toạ bộ; 3. 71 (hiết túc luận (Ìb š* 1È 
BẾN; S: prajñapti4äsira): trình bày dưới dạng — Kệ 
những bằng chứng cho những sự việc siêu nhiên, 
thần bí; 4. Thức thân túc luận (MẦ } AE ïfh; s: vi- 
Jñãnakãya): nói về các vấn đề nhận thức. Có vải 
chương nói về những điểm tranh luận giống Luận 
sự (kathavatihu), Giới luận (dhatukatha) và Phát 
thú luận (pø//hana) trong 4-fi-đạf-ma của Thượng 
toạ bộ; 5. Giới thân rúc luận (Ở* Ấ‡ ;Ẻ ïfh; s: 
dhãtukãya): gần giỗng Giới thuyết luận (p: đhãu- 
kathã) của Thượng toạ bộ; 6. Phẩm loại túc luận 
(in ÄXÍ AÊ ñfñ; sỉ prakarana): bao gồm cách xác 
định những thành phần được giảng dạy và sự phân 
loại của chúng; 7. Phát trí luận (ÍŠ #l ïÂ; s: Jfa- 
naprasthana): xử lí những khía cạnh tâm lí của 
Phật pháp như — Tuỳ miễn (Bỗ lÍÑ; s: amuýaya), 
— Trí (#1; jããna), —> Thiền (Ä; s: đhyãna) v.v.. 
(xem thêm — Tâm sở). 


A-ti-đạt-ma câu-xá luận 
ln[ MỊt 3# J# {R1 2 đfñ; S: abhidharmako$a-$ã- 
síra, thường được gọi tắt là Câu-xá luận, nghĩa 
là »Báu vật của 4-/i-đạt-ma«, Thông mình luận 
Q1 ĐỊ ã); 
Bộ luận quan trọng nhất của —› Nhất thiết 
hữu bộ, được —> Thế Thân (s: vøsubandhu) 
soạn vào thế kỉ thứ 5 sau Công nguyên tại 
Kashmir. Luận gồm có hai phần: sưu tập 


lúi 


A-fl-đạt-ma đại tì-bà-sa luận 





khoảng 600 kệ 4-/i-đạf-ma câu-xá luận bản 
tụng (s: abhidharmakosa-karika) và A-ti-đạt- 
ma câu-xá luận thích (abhidharmakosa-bhä- 
sya), bình giải về những câu kệ đó. Ngày nay 
người ta còn giữ bản tiếng Hán và tiếng Tây 
Tạng của luận này, đó là những tác phẩm đầy 
đủ nhất đề trả lời các câu hỏi về kinh điền. 


A-tì-đạt-ma câu-xá luận phản ánh sự tiếệp nối của 
giáo lí từ — Tiểu thừa đến —> Đại thừa và cũng là 
tác phẩm nên tảng của các tông phái —> Phật giáo 
Trung Quốc, đóng góp phần chính trong việc 
truyền bá và phát triển đạo Phật nơi này. Có 9 
điểm được phân tích và xử lí trong luận: 1. Giới 
phẩm (# ñh; s: đhãrunirdeáa): nói về cái thể của 
các — Giới (pháp); 2. Căn phẩm ( nh; s: indri- 
yanirde$a): nói về cái dụng của chư pháp; Hai 
phẩm trên nói về thể và dụng chung cho Hữu lậu 

Bã: sỉ sãórava, tức là còn bị — Ô nhiễm) và 
Vô lêu (Ñf ÌRj; s: anãýrava, không bị ô nhiễm); 3. 
Thể gian phẩm (†W [R] ủh; s: lokanirdeýa): nói về 
các thế giới, — Lục đạo, —> Ba thế giới; 4. —› 
Nghiệp phẩm (ŠÉ th; s: karmanirdesa); 5. —> Tuỳ 
miên phẩm (Bỗ HHỶ ñh; Sỉ amuýayanirdeýa); Các 
điểm 3., 4. và 5. nói về Hữu lậu, trong đó 3. là 
Quả ; kết quả), 4. là Nhân (J2) và 5. là Duyên 
(Ét); 6. Hiển thánh phẩm (Ÿ# ®3 th; s: pudgala- 
mãrganirdeýa); T. Trí phẩm (#} ủh; s: jñã- 
nanirdesa): nói về mười loại trí; 8. Định phẩm (ZE 
dủ; s: samadhinirdeýa); Các điểm 6., 7. và 8. nói 
về Vô lậu, trong đó 6. là Quả, 7. là ì Nhân và 8. là 
Duyên; 9. Phá ngã phẩm (ñlW ‡È Hh; s: pudgala- 
viniýcaya): nói về lí —> Vô ngã (s: anãtman), phá 
tà, chống. lại thuyết của —> Độc Tử bộ. Phẩm này 
là một phâm độc lập và cũng là phẩm cuối của bộ 
luận. 


A-ti-đạt-ma đại tì-bà-sa luận 
li Hý 3£ Bš 2X Mi 3 ỳ} đf8; S: abhidharma-ma- 
havibhãsa; cũng được gọi là Đại fi-bà-sa luận 
hoặc 7ì-bà-sa luận. 
Một bài luận do 500 vị A-la-hán biên Soạn 
trong một cuộc hội họp do vua Ca-nij-sắc-ca 
(S: kaniska) ở nước —> Càn-đà-la (s: gưn- 
đhãra) đề xướng. Luận này giảng giải Phá/ 
trí luận (s: j#ãnaprasthana-šãstra) của Già- 
đa-diễn-ni tử (S: kãtyãyaniputra), được —> 
Huyền Trang dịch sang Hán ngữ. 
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A-tu-la 

ln[ Í& Ã#; S: asura; dịch nghĩa là Thần (*}), Phi 

Thiên CI Z%), là hạng Thiên nhưng không có 

hình thê đoan chính; 
Một trong sáu nẻo tái sinh (— Lục đạo), khi 
thì được xem là hạnh phúc hơn người, khi bị 
xem là đau khổ hơn (— Đọa xứ). Loại A-tu- 
la »hạnh phúc« là các loài chư thiên cấp thấp, 
sống trên núi —> Tu-di (s: ru) hoặc trong 
các »lâu đài trong hư không«. Loại A-tu-la 
»đau khổ« là loài chống lại chư — Thiên C 
p: đeya). Trong —> Kinh sách của nhiều 
trường phái — Tiểu thừa (s: himayãn4) có lúc 
thiếu hăn phần nói về loài này. 


A-xà-lê 
lu lề| 43; S: aearya; P: ãcariya; T: lobpon [slob- 
dpon]; ]: ajari; dịch nghĩa là Giáo thụ (Šft ð2) — 
thầy dạy đạo, ở đây đạo là pháp, là Quï phạm 
(U Ẩ#l) — thầy có đủ nghỉ quĩ, phép tắc hay 
Chính hạnh (í( {ƒ) - thầy dạy và sửa những 
hành vi của đệ tử; 
Một trong hai vị thầy của một —> Sa-di hoặc 
— Ti-khâu. VỊ thứ hai là — Hoà thượng (: 
upãadhyäya). A1 mới nhập —> Tăng-già đều tự 
chọn hai vị nói trên làm thầy trực tiếp chỉ 
dạy. 
Trong thời gian đầu, A-xà-lê được hiểu là 
một vị chỉ chuyên dạy về lí thuyết —> Phật 
pháp, trả lời tất cả những thắc mắc, câu hỏi 
về nó, như vậy có thê hiểu là một Pháp sư và 
vị Hoà thượng chuyên lo dạy về — Giới luật 
và nghỉ lễ. Trong Phật giáo nguyên thuỷ, 
chức vị Hoà thượng được coi trọng hơn 
nhưng sau đó (sau thế kỉ thứ 5), chức vị A- 
xà-lê lại được đặt cao hơn Hoà thượng. A-xà- 
lê được dùng để chỉ những vị “Cao tăng phát 
triển những tư tưởng mầm mống trong Phật 
giáo, viết những —> Luận giải (s: ý4sírđ) 
quan trọng. Các Đại sư Ấn Độ đều mang 
danh hiệu này trước tên chính của họ, ví dụ 
như A-xà-lê —› Long Thụ (s: đcãrya nãgãr- 
juna), A-xà-lê —> Thánh Thiên (ãcãrya ãrya- 
đeva), A-xà-lê — Vô Trước (đcãrya asanga) 
WW.. 


+ 


Ai 





A-xà-lê khác với một —› Đạo sư ở một điểm, đó là 
các vị tu tập trong khuôn khổ của một tu viện, — 
Thụ giới đầy đủ và dựa trên kinh điển giảng dạy. 
Danh từ Đạo sư thì bao trùm hơn (dựa theo 


nguyên Ap Phạn guru), vị này có thể, nhưng 
không nhất thiết phải giảng dạy trong một — 


Chùa hoặc thiền viện và đặc biệt trong các hệ 
thống —> 7an-ra của các vị —> Ma-ha Tất-đạt (s: 
mahäsiddha), danh từ Đạo sư dùng để chỉ những 
người có đầy đủ các —› Phương tiện giáo hoá 
chúng sinh, hướng dẫn khác thường, tuỳ cơ ứng 
biến, không cứ gì phải tu học từ trong kinh sách. 
Trong —› Thiền tông, danh từ A-xà-lê, hoặc gọi tắt 
là Xà-lê được dùng chỉ chung các vị tăng, tương 
tự như danh từ —› Lạt-ma tại Tây Tạng. Tại Nhật, 
danh xưng này chuyên chỉ các vỊ cao tăng của các 
tông —› Thiên Thai và —› Chân ngôn. 


A-xà-thế 

lnJ lá] TH; S: ajãtasatru; P: ajãtasatfui: 
Vua xứ Ma-kiệt-đà (magadha), người trị vì 
trong 8 năm cuối cùng tại thế của Phật —› 
Thích-ca Mâu-ni và 24 năm kế tiếp (khoảng 
từ 494-462 trước Công nguyên). Ông là 
người giết vua cha —› Tần-bà-sa-la (s, p 
bimbisãra) và cùng — Đề-bà Đạt-đa (s, p 
devadafa) định ám hại đức Phật, miệt 
không thành. Cuối cùng ông tỉnh ngộ theo 
Phật và phụng sự đạo Phật. 
A-xà-thế có nghĩa là »Vị sinh oán« (2 7E ##) — 
với šì kết oán trước khi sinh — là kẻ được tiên đoán 
sẽ giết cha. A-xà-thế muốn đoạt quyền cha quá 
sớm, cùng với Đề-bà Đạt-đa đạt đa âm mưu vừa 
giết Phật vừa giết vua cha. Âm mưu này bại lộ, 
vua cha tha tội cho con và giao ngai vàng. A-xà- 
thế vẫn không yên tâm vì cha còn sống, hạ ngục 
và bỏ đói cả cha lẫn mẹ. Về sau A-xà-thế hỏi ý 
kiến đức Phật có nên xâm chiếm nước Bạt-kì (p: 
va/jï) vốn là một nước dân chủ. Đức Phật cho biết 
Bạt-kì không bao giờ thua vì dân nước đó rất đoàn 
kết. Từ đó A-xà-thế coi trọng dân chủ, coi trọng 
Tăng-già và nhân đây được tỉnh ngộ. Sau khi đức 
Phật nhập —› Niết-bàn, A-xà-thế lập một — Tháp 
thờ — Xá-lj của Phật. Ông cũng Jà người xây 
dựng một thuyết đường lớn trong lần —› Kết tập 
thứ nhất. 


Ác bình đẳng 
TÊN HC XS dg akubyðdõ: 


Nghĩa là bình đẳng sai lầm, bất thiện; ác bình 


đẳng được dùng đề chỉ sự hiểu sai về bình 
đẳng quan, cho rằng tất cả là một, là như 
nhau. Theo —> Thiền tông thì bình đẳng 
quan, sự chứng ngộ được sự bình đẳng của 
vạn vật là một cấp bậc tu chứng — nhưng nó 
cũng chỉ là mới trong nhiều cấp bậc. Hành 
giả phải vượt qua nó để đạt được kinh 
nghiệm giác ngộ thâm sâu hơn. Ai dừng 
bước tại đây vì quá ngỡ ngàng trước sự bình 
đẳng của vạn vật, mà quên đi cái dị biệt của 
chúng thì đó chính là ác bình đăng. 


r 


3$; S: ynã; P: tanhã; nghĩa là »ham muốn«, 

»sự thèm khát«; 
Khái niệm quan trọng của đạo Phật. Ái chỉ 
mọi ham muốn xuất phát từ sự tiếp xúc của 
giác quan với đối tượng của giác quan đó. 
Cần hiểu rằng, con người gồm có năm giác 
quan thông thường và ý (khả năng suy nghĩ, 
ý nghĩ, xem —> Lục căn) là sáu. Vì vậy Ái 
bao gôm hai lĩnh vực: vật chất và tỉnh thần. 
Sự tham muốn đó biểu lộ bằng tâm vướng 
bận và đó chính là — Khổ (s: duhkha), là 
nguyên do tại sao loài hữu tình cứ mãi trôi 
nổi trong, = Vòng sinh tử. Muốn thoát khỏi 
Ái, người ta cần phòng hộ các giác quan (—> 
Nhiếp căn), không để cho thèm khát và ham 
muốn nỗi lên, nhờ đó có thể chấm dứt cái 
khô. 
Có nhiều cách phân loại Ái: 1. Dục ái ( #; s: 
kãmairsuä), Hữu ái (fï ®Š; s: bhavairsuã) và Phi 
hữu ái (|È #ï ##; hoặc Đoạn ái, ái muốn tiêu diệt, 
s: wibhavafrsua). Ba loại ái này là nội dung của 
chân lí thứ hai (tập đế) trong —› Tứ diệu đế; 2. 
Dựa trên giác quan, người ta phân biệt ái thuộc 
sắc, thanh âm, mùi thơm, vị ngon ngọt, tiếp xúc m 
tư tưởng; 3. Dựa trên —› Ba thế giới có ghứ Á 1 
thuộc dục giới, Ái thuộc sắc giới vỗ 3Š; sắc Ái; s: 
rũpatrsnä) và vô sắc giới (Ñ f°, #Š; vô sắc ái; s: 
aripafrsua). 
Trong — Mười hai nhân duyên (s: prafiiya-sa- 
muipada), Ái do —> Thụ (S2; s: vedan) sinh ra, 
và bản thân Ái lại sinh ra — Thủ (ẬM; s: upãđãna). 
Trong giai đoạn Phật giáo nguyên thuỷ, người ta 
tin rằng Ái là nguyên nhân duy nhất của khổ và vì 
vậy xem nó là nguyên nhân của sinh tử, —› Luân 


I 


An-ban thủ ý 





hồi. Về sau, người ta thấy rằng thoát khỏi Ái chưa 
đủ mà cần phải dứt bỏ sự chấp —> Ngã. Vô 
ngã) mới được giải thoát. Ngã là gốc của Ái vì nếu 
xem Ngã là một thể tồn tại độc lập thì mọi thứ liên 
quan ni Ngã đều dễ sinh ra Ái. Người ta tiến đến 
giải thoát | bằng tri kiến »cái này không phải là ta, 
cái này không phải của ta« và như thế, Ái tự hoại 
diệt. 


An-ban thủ ý 
34 Ẩlủ SƑ' Et; P: đnãpãnasaii; dịch nghĩa là Nhập 
tức xuất tức niệm (A 1 HỊ 4 ®), là sự tỉnh 
giác trong lúc thở, thở ra, thở vào. 
Một trong những phép tu cơ bản quan trọng 
nhất đề đạt — Bốn xứ hay — Định (s: smã- 
hi). Phép này tập trung nơi hơi thở, qua đó 
tâm thức đạt yên tĩnh, là phép tu của hầu hết 
mọi trường phái —> Phật giáo. Từ phép niệm 
hơi thở, hành giả dễ dàng tiến tới phép tập 
giác tỉnh (3; niệm; s: sm/f; p: sai) trong 
hơi thở. Sau đó hành giả tập giác tỉnh trong 
mọi diễn biến về tâm và về thân. 

Kinh — Bồn niệm xứ (p: satipaffhäna-sutfa) viết: 
»Hành giả hít vào chậm rãi, người đó biết xtôi hít 
vào chậm rãi‹; thở ra chậm rãi, người đó biết ›tôi 
thở ra chậm rãi‹ hít vào ngắn, người đó biết ›tôi 
hít vào ngắnc; thở ra ngắn, người đó biết ›tôi thở 
ra ngắng người đó nghĩ rằng ›tôi hít vào, cả thân 
thể tiếp nhận‹; người đó nghĩ rằng ›tôi thở ra, cả 
thân thể tiếp nhậnc người đó nghĩ rằng ›mọi bộ 
phận thân thể đều được trong sạch, tôi hít vào‹; 
người đó nghĩ rằng ›mọi bộ phận thân thể đều 
được trong sạch, tôi thở ra‹; ›cảm nhận an lành...‹, 
người đó nghĩ rằng ›tâm thức an lành‹, ›tâm thức 
rực sáng‹, ›tâm thức chú ý‹; ›quán vô thường‹; 
›quán xả bỏ‹... tôi hít vào, tôi thở ra.« 

Đây là một trong những bài kinh đầu tiên 
được truyền bá tại Việt Nam, được — Khang 
Tăng Hội đề tựa. 


Án cư 
2“ Mã; ]: ang0; 

Chỉ thời gian ba tháng tu dưỡng trong một —› 
Thiền viện trong. thời gian mùa hè, hay có 
mưa. Vì vậy người ta cũng thường gọi là Hạ 
an cư (§ % Jä; j: #e-ango) — an cư mùa hè 
hoặc là Vũ an cư (EW 2 j#; j: w-ango) — an 
cư mùa mưa. 
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An Huệ 

2% TỊ; S: siramadi; tk. 6; 
Một trong —> Mười đại —› Luận sư xuất sắc 
của —> Duy thức tông (s: vửñãnavãda). Sư 
viết những luận văn quan trọng về các tác 
phẩm của —> Thế Thân (s: vasubandJu) như 
A-ti-đat-ma câu-xá luận thật nghĩa sớ, Duy 
thức tam thập tụng thích. Ngoài ra Sư còn 
viết luận về những tác phẩm của —> Long 
Thụ (s: nãgãr7una) như Đại thừa trung quản 
thích luận. Sư là người ôn hoà, cỗ găng dung 
hoà tư tưởng của Duy thức và —› Trung quán 
(s: madhyamaka). 
Các tác phẩm của Sư (trích): 1. 4-ì-đạí-ma câu-xá luận 
thật nghĩa sớ (s: abhidharmakosa-bhasya-tika-taii- 
vãrtha-nãma); 2. Duy thức tam thập tụng thích luận (s: 
vjjñãptimätratäsiddhitriméikã-bhäsya), còn bản Phạn 
ngữ (sanskri) và Tạng ngữ; 3. Đại thừa trung quán 
thích luận, chủ giải Trung quán luận (s: madhyamaka- 
ãsira) của Long Thụ, chỉ còn Hán văn; 4. Đại fhừa a-fì- 
đạt-ma tạp tập luận (s: abhidharmasamuccaya-bhasya), 
còn bản Hán và Tạng ngữ; 5. Đại (hừa kinh trang 
nghiêm luận nghĩa thích (S: sũtralaikaravrttibhäsya), 
chỉ còn bản Tạng ngữ; 6. Trung biên phân biệt luận sớ 
hoặc Biện trung biên luận sở (S: madlhyantavibhaga- 
kãrikã), còn bản Hán và Tạng ngữ, một bài luận giải về 
Biện trung biên luận (S: madhyanta-vibhäga-kärikã) của 
Di-lặc hoặc —> Mai-tre-ya-na-tha (maiireyanatha); 7. 
Đại bảo tích kinh luận (s: ãrya-mahäratnakia-dharma- 
paryaya-atasahasrikäparivarlakã4yapa-parivartatI3), 
bản Hán và Tạng ngữ; §. Ngũ uấn luận thích hoặc Đại 
thừa quảng ngũ uân luận (s: paRicaskandhaka-bhaysa 
luận về Ngữ uẩn luận (s: pañcaskandhaka) của Thế 
Thân. 


An tâm 

2% Jù; J: anjim; 
Là trạng thái yên tĩnh của tâm thức, chỉ thật 
sự đạt được khi đã có kinh nghiệm —› Giác 
ngộ. Theo —› Thiền tông thì phép — Toạ 
thiền là con đường ngắn nhất để đạt tâm thức 
an lạc. 


An Thế Cao 

2z 1H ti; C: ấn shỉigão, tk. 2; 
Cao tăng xứ An Tức, đến Trung Quốc năm 
148 và là người đầu tiên dịch — Kinh sách 
Phật giáo ra tiếng Hán, nhất là kinh sách về 
các phép tu thiền, như —› An-ban thủ ý (s: Z- 
nãpãnasaii). Vì vậy Sư được xem là người 





lập ra Thiền tông trong thời Phật pháp được 
truyền. qua Trung Quốc lần đầu. 

An Thế Cao là hoàng tử nước An Tức (e: arfhie) 
nhưng xuất gia đi tu và sang Trung Quê , sống 
trên 20 năm ở đây. Sư là danh nhân đầu tiện được 
ghỉ rõ trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, là 
người đã thúc đẩy các công việc dịch kinh điển có 
hệ thống. Để đạt được như vậy, Sư thành lập 
những văn phòng chuyên dịch kinh sách. Số lượng 
những bản dịch của Sư được ghi chép lại từ 34 
đến 176. Những bản dịch này được chia làm hai 
loại: 1. Những tác phẩm chuyên về —› Thiền (s: 
đhyãna) với những kĩ thuật như An-ban thủ ý, 
quán — Biến xứ (p: &asiua), — Quán thân (p: kã- 
yagaia-safi).... 2. Kinh sách với những nội dung 
xếp đặt theo hệ số — ví dụ như —> Ngũ uẫn (s: 
pañcaskandha), —> Lục xứ. Sư thường sử dụng từ 
ngữ đạo Lão (— Lão Tử) đề dịch kinh sách sang 


Ảo ảnh 
4J 5; S, P: mãyã; dịch âm là Ma-da, cũng được 
gọi là giả tướng (Ít #H), đọc đúng là »Huyễn 
ảnh«; 
Danh từ được dùng để chỉ thế giới hiện 
tượng đang liên tục thay đổi này. Đối với 
người chưa giác ngộ thì thế giới này là thế 
giới duy nhất có thật. Ảo ảnh được dùng để 
chỉ tất cả các hiện tượng sinh diệt, không I1 
thuộc thật tại cuối cùng (— Ba thân). Một 
khi thấu hiểu rằng mọi —› Pháp đều là ảo ảnh 
thì điều đó đồng. nghĩa với —> Giác ngộ (— 
Bồ-đề) và đạt Niết-bàn. 
Theo quan niệm Phật giáo thì »thấy« thế giới, tự 
chủ rằng có »một người« đang nhận thức và có 
»vật được nhận thức«, có »ta« có »vật« có thế giới 
luân chuyên này chưa phải là sai lầm. Sai lầm là ở 
chỗ cho rằng sự vật bất biến, trường tồn và thể 
giới này là duy. nhất, có thật. Đây mới là — Kiến 
giải bất thiện vì nó ngăn trở những tri kiến bổ ích 
khác. Thật sự thì cái tương đối và cái tuyệt đối 
không hề rời nhau; và như thế, ảo ảnh (mê) và Bồ- 
đề (ngộ) bản tính không hai. Thiền sư —› Vĩnh Gia 
Huyền Giác trình, bày rất tuyệt vời sự việc này 
ngay trong phần đầu của bài —> Chứng đạo ca: 
1W 
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Quân bắt kiến ! 

Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân 

Bắt trừ vọng tưởng bắt cầu chân 

Vô minh thật tính tức Phật tính 

Huyễn hoá không thân tức pháp thân 
Pháp thân giác liễu vô nhất vật 

Bản nguyên tự tính Thiên chân Phật... 
Bạn chẳng thấy sao! 

Tuyệt học, vô vi — đạo nhân nhàn 
Chẳng trừ vọng tưởng — chẳng câu chân 
Thật tính của vô mình — chính Phật tính 
Thân huyền hoá trồng rỗng này - chính Pháp 
thân 

Chứng Pháp thân — chẳng một vật 

Tự tính nguyên là Thiên chân Phật!... 


Ăng-kor Wat 

Di tích quan trọng tại Campuchia, được xem 
là tuyệt đỉnh của nghệ thuật và kiến trúc 
Khmer. 

Được xây dựng dưới thời vua Surja-warman I 
(1113-1150), Ăng-kor Wat mới đầu để thờ thần 
Viénu của Án Độ giáo. Về sau, khi vương triều 
Khmer theo Phật giáo, Ăng-kor Wat trở thành linh 
đền thờ Phật. Sau khi bị người Thái Lan hủy diệt 
VÀ các nhà vua Khmer bỏ về Phnom Penh trong 
thế kỉ 15, Ăng-kor Wat rơi vào te lãng, bị rừng 
n vây phủ và được khám phá lại trong thế kỉ thứ 


Ấn 
Ứll; S: mudrã; _ 

Một dấu hiệu thân thể. Trong tranh tượng, 
các đức Phật thường được trình bày với một 
kiểu tay đặc biệt, vừa là một cử chỉ tự nhiên, 
vừa là một dấu hiệu của tính chất Phật (—› 
Phật tính). Trong — Đại thừa, các Thủ ân 
(chỉ các ấn nơi tay, còn Khế án là những tư 
thế khác như cầm ngọc, toạ thiền..) này đều 
có một ý nghĩa đặc biệt, nhất là trong các 
tông phái như —› Thiên Thai, — Kim cương 
thừa và các ấn này thường đi đôi với — 
Man-tra. Ngoài ra, các ân này giúp hành giả 
chứng được các cấp tâm thức nội tại, bằng 
cách giữ vững những vị trí thân thể nhất định 
và tạo mối liên hệ giữa hành giả với các vị 
Phật hoặc Đạo sư trong lúc hành trì một — 
Nghỉ quï (s: sadhana). 
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Án 





Các ấn quan trọng nhất là: 1. Ấn thiền @# FỊ; 
dhyãni-mudrã), 2. Ân giáo hoá (#4 ‡È, Ell; vitarka- 
muảrã), 3. Ấn chuyên pháp luân (## 2} lí EỊ; 
dharmacaRrapravartana-mudra), 4. Ấn xúc địa 
(f#U HÙ, El; bhimisparsa-mudra), 5. Ấn vô úy (4 
J8 BH; abhaya-mudrä), 6. Ấn thí nguyện (lũ lữi 
Hl; varada-mudrä), cũng được gọi là Dữ nguyện 
ấn (l fỹ{ FỊI), Thí dữ ấn (? Eñl fỊ), 7. Ấn tối 
thượng bồ-đề (E E # ÿ KH; „arabodhi- 
muảrã), 8. Ấn trí huệ vô thượng (ft E ƒ† E]; bo- 
dhyagri-mudrä), 9. Ấn hiệp chưởng ( 3# El; 
añjali- mudrä, 10. Ấn kim cương hiệp chưởng (> 
lll 2+ 2# Hl; vajrapradama-mudr). 
























































H2: Ấn thiền 


1. Án thiền (s: đhyãni-muảdrä): lưng bàn tay mặt 
đề trên lòng bàn tay trái, hai ngón cái chạm nhau. 
Hai bàn tay đề trên lòng, ngang bụng. Bàn tay mặt 
phía trên tượng trưng cho tâm thức giác ngộ, bàn 
tay trái phía dưới tượng trưng thế giới hiện tượng. 
Ấn quyết này biểu lộ sự giác ngộ đã vượt lên thế 
giới hiện tượng, nó cũng biểu lộ tâm thức giác ngộ 
đã vượt qua tâm thức phân biệt, trong đó —> Luân 
hồi hay —> Niết-bàn chỉ là một. 

Ấn thiền có một dạng khác, trong đó các ngón tay 
giữa, ngón đeo nhẫn và ngón út của hai bàn tay 
năm lên nhau, ngón cái và ngón trỏ mỗi tay tạo 
thành hai vòng tròn chạm nhau, hai vòng tròn đó 
biểu tượng thế giới chân như và thế giới hiện 
tượng. Ấn này hay được tạo hình nơi tranh tượng 
của Phật —› A-di-đà và hay được gọi là »Ân thiền 
A-di-đà«. Trong —› Thiền tông, thiền giả lại để 
bản tay trái trên bàn tay mặt lúc —› Toạ thiền. 
Điều này thể hiện thân trái (tĩnh) nằm trên thân 
phải (động), nhằm chỉ rõ thái độ trầm lắng của 
Thiền tông. 





H3: Ấn giáo hoá 


2. Ấn giáo hoá (s: viarka-mudra): tay mặt chỉ lên, 
tay trái chỉ xuông, hai lòng bàn tay chỉ tới trước. 
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Trong mỗi tay, ngón trỏ và ngón cái chạm nhau, 
làm vòng tròn. Bàn tai mặt đưa ngang vai, bàn tay 
trái ngang bụng. Trong một dạng khác của ấn giáo 
hoá, lòng bàn tay trái hướng lên, để ngang bụng, 
tay mặt ngang vai, ngón tay trỏ và tay cái làm 
hình tròn. Trong một dạng khác thì ngón trỏ và 
ngón út duỗi thắng, ngón giữa và đeo nhẫn co lại. 
Lòng bàn tay trái hướng lên, tay mặt hướng 
xuống. Người ta hay bắt gặp ấn giáo hoá nơi tranh 
tượng Phật A-di-đà, có khi nơi —› Đại Nhật Phật 
(S: mahãvairocana). 





H4: Ấn chuyền pháp luân 


3. Ấn chuyền pháp luân (s: đharmacakrapravaria- 
na-mudra): tay trái hướng vào thân, tay mặt 
hướng ra. Trong mỗi tay, ngón trỏ và ngón cái 
chạm nhau thành vòng tròn, hai vòng tròn đó 
chạm nhau. Người ta hay thấy ấn chuyên pháp 
luân nơi tranh tượng của Phật —› Thích-ca, A-di- 
đà, —› Đại Nhật và — Di-lặc. 





H5: Ấn xúc địa 


4. Ấn xúc địa (bhữmisparsýa-mudrä): tay trái 
hướng lên, đặt ngang bụng, tay mặt chỉ xuống, 
lưng tay mặt xoay tới trước. Đó là ấn quyết mà 
đức Thích-ca gọi thổ địa chứng minh mình đạt 
Phật quả và cũng là dấu hiệu của sự không lay 
chuyên, vì vậy —> Bất Động Phật (s: a&gobhya) 
cũng hay được trình bày với ân này. 


H6: Ấn vô úy 


5. Ấn vô úy (S: abhaya-mudra): tay mặt với các 
ngón tay duỗi ra chỉ về phía trước, ngang tầm vai. 


Án khả chứng minh 





Đây là ấn quyết mà Phật Thích-ca sử dụng ngay 
sau khi đắc đạo. Phật —› Bât Không Thành Tựu (: 
amoghasiddhi) cũng hay được trình bày với ân 
này 





H7: Ấn thí nguyện 


6. Ấn thí nguyện (s: warada-mudra): thí nguyện là 
cho phép được toại nguyện, lòng tay mặt hướng 
về phía trước, bản tay chỉ Xuông. Nếu ở jượng 
Phật Thích-ca là đó biều hiện gọi trời (xem ấn xúc 
địa) chứng minh Phật quả. Phật — Bảo Sinh (s: 
rainasambhava) cũng hay được diễn tả với ấn 
quyết này. Trong một dạng khác, ngón trỏ và ngón 
cái chạm nhau thành vòng tròn. Ấn vô úy và ấn thí 
nguyện hay được trình bày chung trong một tranh 
tượng. Thường tay mặt bắt ấn vô úy, tay trái ấn thí 
nguyện. Tượng đứng của các vị Phật hay có hai ấn 
này. 





H§: Ấn tối thượng Bồ-đề 


7. Ấn tôi thượng Bồ-đề (s: „arabodhi-mudra): 
hai bàn tay chắp ngang ngực, hai ngón trỏ duỗi 
thắng chạm vào nhau, như mũi nhọn của một —> 
Kim cương chử. Các ngón khác lồng vào nhau, 
hai ngón cái chạm nhau hay để lên nhau. Tranh 
tượng của Phật Đại Nhật hay được trình bày với 
ấn này. 





H09: Ấn trí huệ vô thượng 


8. Ấn trí huệ vô thượng (s: bodhyagri-mudrä): 
ngón tay trỏ của bản tay mặt được năm ngón kia 
của tay trái nắm lấy. Ấn này người ta hay thấy nơi 
Phật Đại Nhật. Trong —> Mật tông có nhiều cách 


giải thích ấn này, nhưng nói chung một ngón tay 
chỉ rõ sự nhất thể của vạn sự và năm ngón kia chỉ 
tướng trạng vô cùng của thế giới hiện tượng. 


H10: Ấn hiệp chưởng 


9. Ấn hiệp chưởng (s: añjali-mudrä): hai bàn tay 
chắp trước ngực, được sử dụng để tán thán, ca 
ngợi, và cũng là cử chỉ chào hỏi thông thường tại 
Ấn Độ. Với dạng ấn, hai bàn tay chắp lại chỉ — 
Chân như. Trong các tranh tượng, Phật và các vị 
— Bồ Tát không bao giờ được trình bày với ấn 
này vì trong —> Ba thế giới, không có ai vượt 
ngoài trí huệ của chư vị và vì vậy, chư vị không 
cần phải tán thán ai cả. 





H 11: Ấn kim cương hiệp chưởng 


10. Ấn kim cương hiệp chưởng (s: vajrapradaima- 
mudra): đầu ngón tay của hai bản tay chấp vào 
nhau. Án này là biểu hiện của tín tâm bất động, 
vững chắc như — Kim cương (s: vjr4). 


Án khả chứng minh 

EI nƒ ñ# HH; J: imka shõmei; cũng thường được 

gọi tắt là ấn chứng; 
Thuật ngữ thường được dùng trong —> Thiền 
tông chỉ sự xác nhận của thầy rằng môn đệ 
của mình đã hoàn tất đầy đủ việc làm dưới sự 
hướng dẫn của mình, có thể nói là »thành 
đạo.« 
Nếu những vị thầy sử dụng —› Công án (j: &ðan) 
trong chương trình giảng dạy thì việc ấn khả có 
nghĩa là thiền sinh đã giải tất cả những công án và 
vị thầy đã hài lòng với các kết quả đạt được. Nếu 
vị thầy không sử dụng công án thì sự ấn khả đồng 
nghĩa với sự hài lòng của vị thầy về mức độ thông 
đạt chân lí của đệ tử. Chỉ sau khi được ấn khả và 
khi những yếu tố quan trọng khác - ví như khả 
năng am hiểu người để hướng dẫn họ - đã sẵn có 
hoặc đã tu luyện thành đạt thì người được ấn khả 


28) 


Án Nguyên Long Kì 





này mới được hướng dẫn môn đệ trên thiền đạo và 
tự gọi mình là —› Pháp tự (3% ÏửJ) của vị thầy và 
mang danh hiệu —› Lão sư (J: zðsi). Nhưng ngay 
khi tất cả ¡những điều kiện trên đã đạt và thiền sinh 
đã được ấ ân khả thì việc này không có nghĩa rằng, 
thiền sinh đã chấm dứt việc tu tập trên con đường 
thiền. Càng nhìn rõ xuyên suốt thiền sinh càng 
thấy rằng, việc tu tập thiên không bao giờ đến nơi 
cùng tận và kéo dài vô số kiếp. Thiền sư — Đạo 
Nguyên Hi Huyền bảo rằng, ngay cả đức Phật 
Thích-ca cũng còn đang trên đường tu tập. 

Với sự ấn chứng, vị thầy xác định rằng, thiền sinh 
đã ít nhất đạt được cấp bậc —› Kiến tính (j: ken- 
sñ) như chính mình và từ nay có thể tự đứng 
vững một mình. Theo truyền thông, của Thiền tông 
thì vị thầy lúc nào cũng phải có gắng dạy học trò 
vượt hẳn chính mình (về mặt giác ngộ). Nếu trình 
độ của đệ tử chỉ bằng thầy thì nguy cơ suy tàn của 
tâm ấn trong những thế hệ sau đó rất lớn. 


ẨnN Nguyên Long Kì 

Kl 7ú É# Hì; C: yinyuán lóngqí; ]: ingen ryhRi, 

1592-1673; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông —› Lâm Tế. 
Năm 1564, Sư nhận lời mời của nhà sư Nhật 
tên Dật Nhiên, sang Nhật Bản truyên tông —› 
Hoàng Bá (J: Øbaku-shñ). Sau Sư được Nhật 
hoàng ban cho hiệu Đại Quang Phổ Chiếu 
Quốc sư (j: đaikõ ƒiushõ kokushi). 
Sư họ Lâm, quê ở Phúc Châu. Năm lên 16, nhân 
một buổi nằm dưới cây tùng nhìn thiên hà tỉnh tú 
vận chuyền, Sư bỗng thấy làm lạ nghĩ rằng, ngoài 
Tiên, —› Phật ra không ai có thể hiểu được những 
hiện tượng này và phát sinh ý nghĩ, đi tu để thành 
Phật. Năm 22 tuổi, Sư đến núi Phổ-đà theo Hoà 
thượng Triều Âm học hỏi, ngày ngày rót trà hầu 
chúng. Năm 29 tuổi, Sư đến núi Hoàng Bá chính 
thức cạo đầu tu hành. Sau, Sư tham vấn Thiền sư 

Mật Vân Viên Ngộ và được — Ấn khả. Năm thứ 
6 niên hiệu Sùng Trinh (1633), Thiền sư Phí Ân 
Thông Dung chủ trì núi Hoàng Bá, cử Sư làm Tây 
đường, năm thứ 10 cử làm chủ pháp tịch Hoàng 
Bá. Trong hệ thống truyền thừa, Sư được xem là 
kế thừa Phí Ân Thông Dung (#( Eã if Z; 1593- 
1661). Năm 1654, Sư cùng hơn 20 đệ tử tật bước 
sang Nhật. 
Sư vốn xuất thân từ tông môn Lâm Tế nhưng sống 
vào cuối đời Minh (1368-1644) đầu đời nhà 
Thanh (1644-1911) sau Thiền sư —> Vân Thê 
Châu Hoằng. Vì thế Sư chịu ảnh hưởng rất nặng 
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tư tưởng »Thiền Tịnh hợp nhất« của Vân Thê Đại 
sư và khi đến Nhật Bán hoằng hoá, tông chỉ của 
Sư cũng không trùng hợp với tông chỉ Lâm Tế 
được truyền thời Liêm Thương (: XamaRura) tại 
Nhật. Nhưng cũng vì sự khác biệt này mà Sư và 
các đệ tử được tiếp đón rất nồng hậu, Thiền tăng 
Nhật Bản tranh nhau đến tham vấn học hỏi và sau 
này, dòng thiền của Sư được chính thức công 
nhận là một tông phái riêng biệt, được gọi là 
Hoàng Bá tông. 

Sư tịch năm 1673 tại Nhật Bản. 


B 





Hán Việt: Tam quan (— lãi); 
Chỉ thân (s: kãya), khâu (s: vãk), ý (S: c4), 
ba động cơ tạo — Nghiệp (s: karrna) của con 
người. Việc phòng hộ ba ải này rất được chú 
trọng trong đạo Phật (—› Thân, khẩu, ý). 


Ba-ba-ha (39) 
S: babhaha, bhalaha, bhamva, babhani, baha, 
bapabhaii; còn mang biệt danh là »Kẻ đam mê 
tự tại«; 
Một trong 84 vị Tất-đạt Ấn Độ, không rõ đệ tử 
của ai, sống trong thời nào. Ông là một hoàng tử 
ham mê sắc dục. Lần nọ có một vị —> Du-giả sư 
đến lâu đài ông khất thực, ông 4 tỏ lòng mên mộ và 
hỏi vị này có phép tu tập nảo kết hợp với nhục dục 
chăng. Vị Du-già sư ban phép lành và truyền cho 
ông phép Du-già đặc biệt: 
Hãy từn một phụ Hữ, 
có khả năng thù thắng. 
Hãy trộn trong hoa sen, 
Man-ẩa-la JIgười đó, 
tỉnh sắc trắng của ngươi, 
với huyết đỏ của ¡ nàng. 
Háp thụ tỉnh chất đó, 
cho nó dâng lên cao, 
cho nó chan hoà khắp. 
Sự hoan lạc của ngươi, 
sẽ không bao giờ dứt. 
Rồi Đại lạc nổi tiếp, 
cái này sau cái kia. 
Quản tưởng Đại lạc đó, 
không hê khác tính —› Không. 


Ba-la-đề mộc-xoa 





Sau 12 năm liên tục tu tập theo phép này, Vị hoàng 
tử bỗng thấy trong tâm không còn —> Ô nhiễm và 
ông đạt —> Tắt-địa. Ông trình bài kệ: 

Như con thiên nga trắng, 

loại bỏ nước trong sữa. 

Lời dạy của Đạo sư, 

làm tỉnh chất thăng hoa. 
Bài ca ngộ đạo của ông như sau: 

Dục lạc, lạc tuyệt đổi, 

vô điều kiện, sở cầu, 

Từ duy đã là lạc, 

Ôi, Đại lạc bí ẩn, 

Đại lạc không thấu đạt. 


Ba chân lí 
Hán Việt: Tam đề (—° äŸ), Thiên Thai tam quán 
@&ñ=#0, 
Ba quan điểm quan trọng của —> Thiên Thai 
tông về thật tướng của vạn sự. Đó là ba tính 
chất đặc trưng. của vạn vật là —› Không đê 
s: đữnyaf), giả (ÑB; —> Ảo ảnh) và trung 
(F). Sự vật vốn không, nhưng vẫn có một 
hình tướng giả tạm, đó là quan điểm —> 
Trung đạo (rH! Ìl; s: mãdhyamapratipada). 


Ba cửa giải thoát 

Giải thoát: S: vữnoksa; P: vinokkha; gọi theo 

Hán Việt là Tam giải thoát môn (— f# lút Ï"]); 
I. Phép quán nhằm giác ngộ — Không (2Š; s: 
áữnyatã), — Vô tướng (## Jl|; s: ãnimifa) tộ 
Vô nguyện ( l8; s: apranihiia), không còn 
ham muốn đề đạt — Niết-bàn. Ba giải thoát 
này là nhận biết —› Ngã và —› Pháp đều trồng 
không, nhận biết ngã và pháp là bình đăng, 
vô tướng, nhận biết sinh tử là —> Khổ (xem 
thêm —>› Tám giải thoát); II. 1. Theo — Km 
Cương kinh thì ba cửa giải thoát là Không 
giải thoát môn (š ƒ# JỨầ Ƒ']), Kim Cương 
giải thoát môn (> lÍ| ƒ#' JỨằ Ï”|) và Huệ giải 
thoát môn (Ÿ ## là Ƒ"]). 
Ba độc 

Hán Việt: Tam độc (—- S8) 
Một thuật ngữ chỉ ba yếu tố chính trói buộc 
con người vào —> Luân hồi (s: szmsara), đó 
là tham (Â; s: rãga, lobha), sân (l[l; s: due- 
s4) và —› Sĩ (ÄÍ; s: moha hoặc — Vô minh, 
s: avidy3). 





Ba-dra-pa (24) 
S: bhadrapa; còn mang biệt hiệu là »Bà-la-môn 
kiêu mạn«; 
Một trong 84 vị — Tắt-đạt Án Độ, được xem 
là sống trong thế kỉ thứ 10. 
Ông là một Bà-la-môn quí tộc, sống một cuộc đời 
sung túc. Ngày nọ lúc đang tắm thì có một — Du- 
già sư (S: yogin) đến khát thực. Ông lên tiếng chê 
bai vị này dơ bân thì nghe trả lÒI: 
Thây ft nhự hoàng để, 
Không ai bằng Bồ Tái. 
Muôn sạch Thân, khẩu ý, 
Đạo sư dòng giáo hoá, 
mới cho sự thanh tịnh, 
Tắm rửa thân thể tư? 
không mang lại điều Sì 
Tâm thức vô sở cẫu 
là bữa tiệc linh đình 
là bữa ăn ngon nhất, 
đâu phải sữa, đề hô. 
Những lời đó chân động tâm tư ông nhưng vì ngại 
quyên thuộc, ông không cho vị Du-già sư vào nhà 
mà xin gặp lại ngay tối hôm đó. Vị Du-già sư đòi 
ông mang theo rượu thịt, thứ mà người theo đạo 
— Bà-la-môn phải tránh xa. Mới đâu ông từ chối 
nhưng cuối cùng nghe lời, ông cùng ăn thịt uống 
rượu VỚI VỊ Du-già sư. Sau đó vị này khai thị, cho 
ông nhập môn, ở lại và phải làm các công việc hết 
sức hạ tiện. Dần dần lòng kiêu mạn của ông biến 
mất, nhường chỗ cho —> Như thật tri kiến đích 
thật, Sau sáu năm, ông đạt thánh quả —> Đại thủ 
ấn tất-địa nhờ biết dẹp bỏ được sự gò bó nội tâm 
do xã hội qui định. 
Tri kiến đã sai lầm, 
chỉ có thể thanh lọc 
bằng giác ngộ tính Không. 
Hành động đã sai trái, 
chỉ có thể đối trị 
bằng cách quán Từ Bì. 
Thiền dẫn đến chứng thật, 
rằng trong chốn Thật tại, 
cái muôn hình là một, 
và mục đích cuối cùng, 
chỉ còn có Một vị. 


Ba-la-đề mộc-xoa 
ỳš ## lệ 2K X: S: prãtimoksa: P: pãtimokkha; 
Hán Việt: Biệt giải thoát (JI| ffÊ HÒ, Tuỳ thuận 
giải thoát (Bỗ li ft JỨầ), Cấm giới (#š 7È); 

Một phần của —> Luật tạng (S, p: vinaya- 
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Ba-la-mật-đa 





piaka), nói về — Giới luật dành cho —> Tỉ- 
khâu (gồm U71! điều), và —› Tỉ-khâu-ni (gồm 
348 điệu). Đây là phần giới luật mà mỗi lần 
sám hối tăng ni phải tự kiểm điểm mình. 


Ba-la-mật-đa 
Ù* 3# 1L #⁄; S: pãramitã; cũng được gọi ngắn là 
Ba-la-mật, dịch nghĩa là »Đáo bỉ ngạn« (#lJ 
#)- cái đã sang bờ bên kia, hoặc »Độ« (J#), cái 
dìu dắt, đưa người qua bờ bên kia; 
Một thuật ngữ quan trọng của đạo Phật, chỉ 
»mặt kia, mặt chuyển hoá« của hiện tượng. 
Cũng có thể dịch là »hoàn tất, hoàn hảo, viên 
mãn.«‹ Những phép Ba-la-mật-đa là những 
đức hạnh toàn hảo của một — Bồ Tát trên 
đường tu học (— Thập địa, — Lục độ). 


Ba Lăng Hạo Giám 

[1 l2 Bi 5ã; C: balíng hàojiàn; ]: haryõö kökan; 

tk. 10; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ của Thiền sư 
— Vân Môn Văn Yên. 
Sử sách không lưu lại nhiều tài liệu về Sư, chỉ biết 
là Sư thường — Hành cước, không lưu lại lâu đài 
nơi Vân Môn và cũng chưa được thầy ấn chứng 
nơi đây. Sau khi rời Vân Môn chu du, Sư chẳng 
gửi thư từ gì, chỉ ¡ dâng lên ba chuyền ngữ cho Sư 
phụ, đó là 1 Thế nào là — Đạo? — »Người mắt 
sáng rơi giếng (MỊ Ï A  ï# J†)«¿; 2. Thế nào là 
Xuy mao kiếm (!Ứ 2É |; là thanh kiếm cực bén, 
chỉ cần thổi sợi lông qua liền đứt)? — »Cành san 
hô chống đến trăng«. (0W IMỊ kÈ ý đổ #: H); 3. 
Thế nào là tông Đề-bà (—> Thánh Thiên)? — 
»Trong chén bạc đựng tuyết (## Bừ 3£ ?# 58). « 
'Vân Môn đọc qua liền ấn chứng qua thư từ và hơn 
nữa, rất hài lòng với ba chuyền ngữ này, căn dặn 
môn đệ đến ngày kị chẳng cần làm gì, chỉ dâng ba 
chuyển ngữ này là đủ. 
Khác với những câu trả lời ngắn gọn của Vân 
Môn (—> Nhất tự quan), Sư thường sử dụng văn 
vần đê trả lời những câu hỏi của thiền khách. Vì 
vậy Sư cũng mang biệt hiệu »Giám đa khâu.« 
Ba-mi-yan 

S: bamiyan; 
Một vùng hang động ở Afghanistan có nhiều 
dấu tích đạo Phật. Vùng này được xây dựng 
trong khoảng giữa 300 và 600 sau Công 
nguyên. Trên một vách đá dài khoảng 2 km 
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cao thấp khác nhau, có rất nhiều hang động 
được khắc đo công phu, ngày xưa dùng làm 
nơi tụ họp và thiền định của các vị tăng sĩ. 
Phật giáo thời này thuộc về — Đại thừa (s: 
mahãyãng) và bị tàn lụi sau các cuộc chiên 
tranh ở thế kỉ thứ 13. 
Một điểm đặc biệt đáng lưu ý là trần của các hang 
động được khắc đẽo hình tượng các —> Tịnh độ và 
các vị Phật, các hình vẽ đó tạo thành một — Man- 
đa-la. Giữa các hang, người ta tìm thấy hai tượng 
Phật vĩ đại, cao 35m và 53m, cả hai ngày nay đã 
bị hư hại nhiều. Ngày xưa, các tượng này được 
nạm vàng và trang trí nhưng nay khuôn mặt của 
hai tượng đã mất. Hình tượng cho thấy, các vị 
Phật được trình bày như là nhân cách hoá của toàn 
vũ trụ và vô số các tượng Phật khác là dạng xuất 
hiện của vũ trụ. 
Ba môn học 

Sã ". P: /sso-sikkha; Hán Việt: Tam học 

=5» 
Chỉ ba môn học của người theo đạo Phật: I. 
Giới học (s: ađj¿ýia-siksđ); 2. Định học (s: 
adhicitfa-siksa) và 3. Huệ học (s: adhipra- 
Jñã-$iksã), cả ba thường được gọi chung là 
— Giới, —> Định (hoặc —› Thiên), —> Huệ 
(Bát-nhầ). 
Giới (s: ýifa; p: sila) được hiểu chung là tránh các 
nghiệp. Định (samađ;) là sự chú tâm, sự tỉnh giác 
trong mọi hành động và Huệ (s: pra/ñã; p: paññã) 
là sự phát triển tâm Bát-nhã để ngộ được những sự 
thật cao nhất. Ba phép tu hành này phụ thuộc chặt 
chẽ với nhau, nêu hành giả chỉ tập trung vào một 
nhánh thì không thẻ đạt — Giải thoát. 
Ba mươi hai tướng tốt 

§: duatrimsadvara-laksana; Hán Việt: Tam thập 

nhị hảo tướng (— -[' —- — #ƒ JH); 
Ba mươi hai tướng tốt của một —> Chuyên 
luân vương (s: cakravarti-r4j4), nhất là của 
một vị Phật. Ngoài ba mươi hai tướng tốt đó, 
người ta còn kê 80 về đẹp khác. 
Ba mươi hai tướng tốt là: lòng bàn chân bằng 
phẳng, bàn chân có bánh xe ngàn cánh, ngón tay 
thon dài, gót chân rộng, ngón tay ngón chân cong 
lại, tay chân mềm mại, sông chân cong lên, thân 
người như con sơn dương, tay dài quá gối, nam 
căn ẩn kín, thân thể mạnh mẽ, thân thẻ nhiều lông, 
lông tóc hình xoáy, thân thể vàng rực, thân phát 


Ba thân 





ánh sáng, da mềm, tay vai và đầu tròn, hai nách 
đầy đặn, thân người như sư tử, thân thăng, vai 
mạnh mẽ, bốn mươi răng, răng đều đặn, răng 
trắng, hàm như sư tử, nước miếng có chất thơm 
ngon, lưỡi rộng, giọng nói như Phạm thiên, mắt 
xanh trong, lông mi như bị rừng, lông xoáy giữa 
hai chân mày (bạch hào), chóp nổi cao trên đỉnh 
đầu. 

Một số tướng tốt nói trên được đặc biệt chú ý 
trong tranh tượng — nhất là hào quang, một dấu 
hiệu rõ rệt của thánh nhân theo quan điêm Ấn Độ, 
không bao giờ thiếu trong các tượng Phật. Có lúc 
hào quang được vẽ như vòng lửa xuất phát từ đầu 
đến vai. Tướng lông xoáy giữa hai chân mày 
tượng trưng cho —> Trí huệ có khi được trình bày 
như một chấm vàng, hay được thay thế bằng ngọc 
quí. Tướng chóp nôi cao ở đỉnh đầu (J 5ý; nhục 
kế, s: sisa) được trình bày mỗi nơi mỗi khác, tại 
Án Độ và Trung Quốc hình bán cầu, tại Cam-pu- 
chia hình nón vả tại Thái Lan hình nhọn đầu hay 
có dạng một ngọn lửa. 

Xem thêm chỉ tiệt ở mục —› Tam thập nhị 
tướng (—= -Ƒ' — #H). 


Ba qui y 

Ñ: frisarana; P: tisarana; Hán Việt: Tam qui y; 
Là qui y —> Tam bảo: —› Phật, —› Pháp, —› 
Tăng. Hành giả niệm ba qui y, tự nhận Phật 
là đạo sư, Pháp là »thuốc chữa bệnh« và —> 
Tăng-già là bạn đồng học. Ba qui y là một 
phần quan trọng trong mỗi buổi hành —› Lễ. 


Ba thân 
S: rikãya; Hán Việt: Tam thân (—= ); 

Chỉ ba loại thân của một vị Phật, theo quan 
điểm —› Đại thừa (s: mahãyãna). Quan điểm 
này xuất phát từ tư tưởng cho rẳng. Phật — 
như Ngài đã xuất hiện trên thế gian để hoằng 
hoá, tiếp độ chúng sinh - chính là biểu hiện 
của sự Tuyệt đối, của Chân như và Phật có 
khi hiện thân thành nhiều hình tướng khác 
nhau chỉ vì lợi ích của chúng sinh. Quan 
niệm ba thân Phật được nêu ra nhằm nói lên 
quan điểm đó. Ba thân gồm: 

1. Pháp thân (ÈŠ ; s: đharmakäya): là thê 
tính thật sự của Phật, đồng nghĩa với —> 
Chân như, là thể của vũ trụ. Pháp thân là thể 
mà Phật và chúng sinh đều có chung. Pháp 


thân cũng chính là —› Pháp (s: đ#azma), là 
qui luật vận hành trong vũ trụ, là giáo pháp 
do đức Phật truyện dạy. 
2. Báo thân (Ÿ& 4; s: sambhogakäya), cũng 
được dịch là Thụ dụng thân ( HH 4): chỉ 
thân Phật xuất hiện trong các —> Tịnh độ. 
3. Ứng thân (J 1; s: nirmãnakäya, cũng 
được gọi là Ứng hoá thân hoặc Hoá thân): là 
thân Phật xuât hiện trên trái đât, với nhân 
trạng, với mục đích cứu độ con người. 
Pháp thân được xem chính là Phật pháp (s: Đđ- 
đha-dharma) như Phật — Thích-ca giảng dạy 
trong thời còn tại thế. Sau này người ta mới nói 
đến hai thân kia. Pháp thân được xem là thường 
hằng, vô tướng, nhất nguyên, là thể tính chung của 
các vị Phật, là dạng tồn tại thật sự của chư Phật. 
Pháp thân có nhiều tên gọi khác nhau, tuỳ trường 
hợp sử dụng. Có lúc người ta xem nó là thê tính 
của mọi sự (Pháp giới [dharmadhatu, dharmata], 
Chân như [s: /đfhafZ, bhữứafathard], Không [s: 
đũnyata], —> A-lại-da thức [s: ãlayavjfñana]) hay 
xem nó là Phật (Phật, Phật tính [s: buđdha¿Z], Như 
Lai tạng [s: /afhägaia-garbha]). Trong nhiều 
trường phái, người ta xem Pháp thân là thể trừu 
tượng không có nhân \ trạng, có trường phái khác 
lại xem Pháp thân hầu như có nhân trạng (xem 
kinh —> Nhập Lăng-già, kinh —> Hoa nghiêm). 
Đạt —› Trí huệ siêu việt đồng nghĩa với sự trực 
chứng được Pháp thân. 
Báo thân là thân do thiện nghiệp và sự giác ngộ 
của các —› Bồ Tát mà hoá hiện cho thấy — cũng vì 
vậy mà có lúc được gọi là 7h dụng thân, là thân 
hưởng thụ được qua những thiện nghiệp đã tạo. 
Báo thân thường mang —> Ba mươi hai tướng tốt 
G: đãtrimáadvara-laksana) và tám mươi vẻ đẹp 
của một vị Phật và chỉ Bồ Tát mới thấy được 
trong giai đoạn cuối cùng của —› Thập địa (s: đas- 
abhii). Người ta hay trình bày Báo thân Phật lúc 
ngôi thiền định và lúc giảng pháp Đại thừa. Các 
trường phái thuộc Tịnh độ tông cũng tin rằng Báo 
thân Phật thường xuất hiện trong các Tịnh độ. 
Ứng thân là thân Phật và Bồ Tát hiện diện trên trái 
đất. Ứng thân do Báo thân chiếu hiện, dựa trên 
lòng — Từ bi và có mục đích giáo hoá chúng sinh. 
Như thân người, Ứng thân chịu mọi đau khô của 
già chết bệnh tật, nhưng Ứng. thân có thần thông 
như thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông. Sau khi 
chết, Ứng thân tự tiêu diệt. 
Ba thân Phật nói ở trên có lẽ đầu tiên được — Vô 
Trước (s: øsanga) trình bày rõ nhất, xuất phát từ 
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Ba thế giới 





quan điểm của -—> Đại chúng bộ (s: mahã- 
sãnghika) và về sau được Đại thừa tiếp nhận. 
Đáng chú ý nhất là quan điểm Pháp thân nhấn 
mạnh đến thể tính tuyệt đối của một vị Phật và 
không chú trọng lắm đến Ứng thân của vị Phật 
lịch sử. Như tñ Phật là thể tính thanh tịnh của 
toàn vũ trụ, thường hằng, toàn năng. Các vị Phật 
xuất hiện trên trái đất chính là hiện thân của Pháp 
thân, vì lòng từ bi mà đến với con người, vì lợi ích 
của con người. 

Với quan điểm Ba thân này người ta tiến tới khái 
niệm không gian vô tận với vô lượng thế giới. 
Trong các thế giới đó có vô số chúng sinh đã được 
giác ngộ, với vô số Phật và Bồ Tát. 

Đối với —> Thiền tông thì ba thân Phật là ba 
cấp của Chân như, nhưng liên hệ lẫn nhau 
trong một thê thống nhất. Pháp thân là »tâm 
thức« của vũ trụ, là thể tính nằm ngoài suy 
luận. Đó là nơi phát sinh tất cả, từ loài — 
Hữu tình đến vô tình, tất cả những hoạt động 
thuộc tâm thức. Pháp thân đó hiện thân thành 
Phật — Đại Nhật (s: vairocana). Cũng theo 
Thiền tông thì Báo thân là tâm thức hỉ lạc khi 
đạt — Giác ngộ, — Kiến tính, ngộ được tâm 
chư Phật và tâm mình là một. Báo thân hiện 
thân thành Phật —› A-di-đà. Ứng thân là thân 
Phật hoá thành thân người, là đức —› Thích- 
ca Mâu-nI. 

Mối liên hệ của Ba thân Phật theo quan điểm 
Thiền tông được thí dụ như sau: nếu xem Pháp 
thân là toàn bộ kiến thức y học thì Báo thân là 
chương trình học tập của một y sĩ và Ứng thân là 
y sĩ đó áp dụng kiến thức y học mà chữa bịnh cho. 
người. 

Trong — Kim cương thừa thì Ba thân là ba 
cấp của kinh nghiệm giác ngộ. Chứng được 
Pháp thân chính là tri kiến được tự tính sâu 
xa nhất của muôn vật, và tự tính này chính là 
tính —› Không, : trống rỗng. Báo thân và Ứng 
thân là thân của sắc giới, là phương tiện tạm 
thời giúp hành giả chứng ngộ được tính 
Không. Trong — Phật giáo Tây Tạng, người 
†a xem —› Thân, khâu, ý của một vị —› Đạo 
sư (s: euru) đồng nghĩa với ba thân nói trên. 
Trong Kim cương thừa, quan điểm Ba thân có 
mục đích phát biểu các tầng cấp khác nhau của 
kinh nghiệm giác ngộ. Pháp thân là tính Không, là 
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Chân như tuyệt đối, bao trùm mọi sự, tự nó là 
Giác ngộ. Báo thân và Ứng thân là các thể có sắc 
tướng, được xem là phương tiện nhằm đạt tới kinh 
nghiệm về một cái tuyệt đối. Trong —> Phật giáo 
Tây Tạng, người ta xem thân, khẩu, ý của một vị 
đạo sư chính là Ba thân, được biểu tượng bằng 
thần chú OM-AH-HUNG (gọi theo tiếng Tây 
Tạng). Sức mạnh toàn năng của Pháp thân được 
thể hiện ở đây bằng —> Phổ Hiền ,(8: Sainan- 
tabhadra). Các giáo pháp —› Đại thủ ấn và —› Đại 
cứu kính (t: đzogchen) giúp hành giả đạt được 
kinh nghiệm về tâm thức vô tận của Pháp thân. 
Báo thân được xem là một dạng của »thân giáo 
hoá.« Các Báo thân xuất hiện dưới dạng —> Ngũ 
Phật và được xem là phương tiện để tiếp cận với 
Chân như tuyệt đối. Báo thân xuất hiện dưới nhiều 
hình tướng khác nhau, tịch tĩnh (s: ýãm2) hay 
phẫn nộ (s: krodha), có khi được trình bày với các 
vị —> Hộ Thần (t: ywizm) hay —> Hộ Pháp (: 
dharmapdla). 

Ứng thân là một dạng »thân giáo hoá« với nhân 
trạng. Trong Kim cương thừa, Ứng thân hay được 
hiểu là các vị Bồ Tát tái sinh (—›> Chu-cô [t: 
tulku]). 

Ba thân nêu trên không phải là ba trạng thái độc 
lập mà là biểu hiện của một đơn vị duy nhất, thỉnh 
thoảng được mô tả bằng thân thứ tư là 7 fính (Tự 
nhiên) thân (s: svãbhãvikakaya). Trong một vài —> 
Tan-ira, thân thứ tư này được gọi là Đại lạc thân 
(s: mahãsukhakaya). 


Ba thế giới 
§: friloka, traidhaiuka; Hán Việt: Tam giới (— 
Z#), Tam hữu (= “ï); 
Ba thế giới của —› Vòng sinh tử, là nơi mà 
loài —> Hữu tình tái sinh trong —› Lục đạo (s: 
gaíi), có thê hiểu là Vũ trụ quan của đạo 
Phật. Ba thế giới bao gồm: 
1. Dục giới (Ñ\ 2È; s, p: kãmaloka, kãmadhä- 
#u), có —> Ái dục về giới tính và những ái dục 
khác. 
Trong dục giới có những loại Hữu tình sau: 
1.1.— Ngạ qui (Ñ# 58; prera) 
1.2.— Địa ngục (Hb #Ä; naraka); 
1.3. Loài người (Ä †IF; mãra) 
1.4. Súc sinh (T* ?E; paéu) 
1.5. — A-tu-la (lf[ ‡£ Ä#; asura) 
1.6. Sáu cõi — Thiên (; đeva): 


Ba thừa 





1.6.1. —> Tứ thiên vương (J X -E; cãf„rma- 
hãrajikadeva); 
Đao lị (JJ #l|) hay Tam thập tam thiên (— 
-E = Ä;s: rãyastrimsa-deva); 

Dạ-ma (?X JŠ; s: yãmadeva) hoặc Tu-dạ- 
ma thiên (Zï fk BỆ Z; s: suyãmadeva); 
—> Đâu-suất thiên (f1! # Z; s: fgi/2); 
Hoá lạc thiên (1 #É ZX; s: nirmãnaraii- 
đeva); 
Tha hoá tự tại thiên (fb {L Él # Ấ; s: 
paranirmitavaš§avarti-deva), 
2. Sắc giới (É. 7È; s: rïpaloka, rĩpadhätu): 
các vị ở đây thuộc nam tính nhưng đã chấm 
dứt mọi dục tính, ăn uống, nhưng còn có 
khoái lạc. Đây là thế giới của các thiên nhân 
trong cối — Thiền ÁS: đhyãna). Hành giả tu 
tập thiền định có thể tái sinh trong cõi sắc. 
Sắc giới gồm bốn cõi, mỗi cõi lại được chia làm 
nhiều cõi thiên khác nhau: 
2.1. Sơ thiền thiên (J š#. Z) với ba cõi thiên sau: 
2.1.1. Phạm thân thiên (| 4 X; s: brahmakä- 
yika); 
Phạm phụ thiên (#Ê đì 2X; s: brahmapu- 
rohifa); 
Đại phạm thiên (Ä 3Ê Z; s: mahabrah- 
mã). 
Có hệ thống ghi thêm cõi thiên thứ tư của Sơ thiền 
thiên là Phạm chúng thiên (3Ê Z# Z; s: brahma- 
parsadya). 
2.2. Nhị thiền thiên (— #Š 2) với ba cõi sau: 
2.2.1. Thiểu quang thiên (2b 3 ; paritabha); 
2.2.2. Vô lượng quang thiên (##t lẳ 3% ZX; apra- 
manabha); 
Cực quang tịnh thiên (#É 3: ÈŸ' Z; abhã- 
Tinh cựu dịch là Quang âm thiên; 3: ?? 

) 
2.3. Tam thiền thiên (—- Ÿ# ) bao gồm: 
2.3.1. Thiếu tịnh thiên (2 # %; : parittaýubha); 
2.3.2. Vô lượng tịnh thiên (# ã: Èƒt X; apra- 

mãnašubha); 

2.3.3. Biến tịnh thiên (M È# ® ubhakgtsna). 
2.4. Tứ thiền thiên (Jt 3# Z) gồm có: 
2.4.1. Vô vân thiên (Ất Sš Z; anabhraka); 
2.4.2. Phúc sinh thiên (3 # 2Š; pưnyaprasava); 
2.4.3. Quảng quả thiên (J* 1# Z; brhaiphala); 
2.4.4... Vô tưởng thiên (Ất # ; avrha); 
2.4.5... Vô phiền thiên (#ft }f{ 2; a/apa); 
2.4.6. Vô nhiệt thiên (đt 8À 2; sưdrsa); 
2.4.7. Thiện kiến thiên (ŒÊ lũ 2X; sudar$ana); 


1.6.2. 
II6 15: 


1.6.4. 
1/Ø5› 


1.6.6. 





2.111, 


211.3). 
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2.4.8. Sắc cứu kính thiên (f 2š ?# 2; akanis- 
tha); 
2.4.9. Hoà âm thiên (ÄII †ï 2; aghamistha); 
2.4.10. Đại tự tại thiên K Él #£ 2X; mahãmaheš- 
vara). 
Có sách xếp 2.4.4.- 2.4.9. dưới tên Tịnh phạm 
thiên “ 3š X), không thuộc về Tứ thiền thiên. 

3. Vô sắc giới ( tứ, Ở*; ariipaloka, ariipa- 

dhãtu): thể giới này được tạo dựng thuần tuý 

bằng tâm thức và gồm —} Bốn xứ (arñ- 

pasamadhi). Vô sắc giới gồm: 

3.1. Không vô biên xứ (2E Ít 1Š bế; ãkãšanantyä- 
afana); 

3.2. Thức vô biên xứ (li Ất 
yäyatana); 

3.3. Vô sở hữu xứ (#t Õf fï Jã; akimcanyäyata- 
na); 

3.4. Phi tưởng phi phi tưởng xứ (|E #H ‡|È ]E #8 
Đã; naivasamja-näsamjñäyatana) 

Hành giả tu học —› Tứ thiền bát định có thể tái 

sinh vào bôn xứ này. 


Ba thời Phật 

Hán Việt: Tam thế Phật (— II! #J); 
Chỉ Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, đó là các 
vị Ca-diếp (s: kZáyapa), —> Thích-ca Mâu-ni 
(S: $ãkyamumi) và —> Di-lặc (s: maifreya). Có 
khi tranh tượng trình bày Phật — Nhiên 
Đăng (s: đipankara) là Phật quá khứ. 





3Š Jä; vỤñãnanant- 


Ba thừa 

S: riyãna; Hán Việt: Tam thừa (— 3); 
Ba cỗ xe đưa đến —› Niết-bàn, đó là —› 
Thanh văn thừa (#Ÿ [ã| 2; s: srãvakayäna), 
— Độc giác thừa (3i 3“ 2É; s: pratyekayäna) 
và —> Bồ Tát thừa (?Ê l# 3|; s: bodhisaf- 
vayãng). Đại thừa gọi Thanh văn thừa là —> 
Tiểu thừa (s: ayãna) với sự đắc quả —> A- 
la-hán (s: arha/) là mục đích, Độc giác thừa 
là Trung thừa &: madhyamayang) với quả 
Độc giác Phật. Bồ Tát thừa được xem là Đại 
thừa (s: mahayana) vì nó có thê cứu độ tất cả 
chúng sinh và hành giả trên xe này cũng có 
thể đắc quả cao nhất, quả —> Vô thượng 
chính đẳng chính giác (s: azarasamyak- 
sambodhi). 
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Ba thừa mười hai phần giáo 





Trong kinh —› Diệu pháp liên hoa (s: saddharma- 
pundarika-suira), đức Phật nói rằng ba cỗ Xe nói 
trên cũng chỉ là thành phần của một cỗ xe e 
Nhất thừa) và được chỉ dạy tuỳ theo khả năng tiếp 
thu của các đệ tử. Ba thành phần này được so sánh 
với ba cỗ xe được kéo bằng con đê, hươu và bò. 


Ba thừa mười hai phần giáo 

Hán Việt: Tam thừa thập nhị bộ phân giáo (— 

3 }' — lW 2 ?#U, gọi đúng hơn là Ba thừa 

mười hai thể loại kinh; 
Là ba cỗ xe —› Thanh văn (—› Tiểu thừa), — 
Độc giác (Trung thừa) và — Bồ Tát (— Đại 
thừa). Mười hai phần giáo là một cách phân 
loại —> Tưm íạng kinh điển khác của người 
Trung Quôc. 
Mười hai phần giáo bao gồm: I. —› Kinh (Ñế; s: 
sñira) hoặc Khể tình Mà #É), cũng được gọi theo 
âm là Tu-đa-la (Ê Z2 Ã#), chỉ những bài kinh 
chính đức Phật thuyết; 2. — Trùng tụng (SẼ ®Ã; s: 
geya) hoặc Ứng rụng (JÈ 2Í), gọi theo âm là Kỉ-dạ 
(3 7⁄). Một dạng kệ tụng mà trong đó nhiều câu 
được lặp đi lặp lại 3. 7hụ kí (S“ ñU; 
vyäkarana), âm là Hoa-già-la-na (3Š 3š 3# 1, 
chỉ nhữn; lời do đức Phật tụ ki, chụng nhận chờ 
các vị Bồ Tát, đệ tử mai sau thành Phật và những 
việc sẽ xảy ra... 4. Kệ-đã ({B lỮ; s: gãih2), cũng 
được gọi là Kí chú (ñỦ ñÈ) hay Phúng tụng GIÁ 
2i), những bài thơ ca không thuật lại văn trường 
hàng, xem —› Kệ; 5. — (Vô vấn) Tự thuyết ( [ ft 
[ñl] ÉI ñlồ; s: wđãna) hoặc Tán thán kinh (ñÄ† iX 
#©), âm là Ưu-đà-na ( lÈ Jll), chỉ những bài 
kinh mà Phật tự thuyết, không phải đợi người 
thỉnh cầu mới trình bày; 6. Nhân duyên (P #Ấ; s: 
nidãna) hay Quảng thuyết (JỀ i3), gọi theo âm là 
MNi-đà-na (J6 BÈ 7), chỉ những bài kinh nói về 
nhân duyên khi Phật thuyết pháp và người nghe 
pháp... 7. Thí dụ (## Hi; s: avadana) hoặc Diễn 
thuyết giải ngộ kinh (šÑ ñữ ÍfỆ †l #€), âm là A-ba- 
đà-na (ft ÿ EE 3l), chỉ những loại kinh mà trong 
đó Phật sử dụng những thí dụ, ấn dụ để người 
nghe dễ hiểu hơn; 8. Như ?hị pháp hiện (nu 8 3š 
PR; s: ly #taka) hoặc Bản sự kinh (2K Sf ##), âm 
là Y-đề-mục-đa-già (ñã T Hế# II), chỉ những 
bài kinh nói về sự tu nhân chứng quả của các vị đệ 
tử trong quá khứ, vị lai; 9. —> Bản sinh kinh (+ # 
#Š: s: /afaka), gọi theo âm là Xà-đả-giả (8l BÈ 
ñIl); 10. Phương quảng (Ù lầ), —> Phương đăng 
Œÿ #3; s: vaipulya) hoặc Quảng đại kinh (JBš 2® 
#©, gọi theo âm là 7ì;phái-Jược (t (/} WÉ); 11. Hr¡ 
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pháp (3Š 3}; s: addhutadharma) hoặc Vị tầng hữu 
( # 5), âm là A-phù-đà đạt-ma (f[ 3# EÈ ìš 
#š), kinh nói về thần lực chư Phật thị hiện, cảnh 
giới kì diệu, hi hữu mà phàm phu không hội nổi; 
12. Luận nghị (ñfầ Ấ: s: ađesa), cũng được gọi 
là Cận sự thính vấn kinh (1E 3t ñ [ỀÌ #€) hoặc 
theo âm là Ư-ba-đểxá (f‡ 4 lẻ 23), chỉ những 
bài kinh có tính cách vấn đáp với lí luận cho rõ lí 
tà, chính. 


Ba Tiêu 
tị R§; J: bashõ; 
— Tùng Vĩ Ba Tiêu (#4 Rẻ tr #). 


Ba Tiêu Huệ Thanh 

tí &§ Ất ÌN; C: bjião hưìqïng; ]: bashõ esei; tk. 

10; 
Thiền sư Triều Tiên, thuộc tông — Qui 
Ngưỡng. Năm 28 tuổi, Sư đến yết kiến — 
Nam Tháp Quang Dũng và được —› Ấn khả. 
Nối pháp của Sư có 4 vị, trong đó —> Hưng 
Dương Thanh Nhượng và U Cốc Pháp Mãn 
là hàng đầu. Sư sau trụ trì tại núi Ba Tiêu, rất 
nhiều người theo học. 
Có vị tăng hỏi: »Thế nào là nước Ba Tiêu (cây 
chuối)?« Sư đáp: »Mùa đông ấm mùa hạ mát.« 
Tăng hỏi: »Thế nào là xuy mao kiếm (! °É it; 
kiếm bén thổi sợi lông qua liền đứt)?« Sư tiến ba 
bước. Hỏi: »Thế nào là Hoà thượng một câu vì 
người?« Sư đáp: »Chỉ e Xà-lê chẳng hỏi.« 
Sư thượng đường cầm gậy đưa lên bảo chúng: 
»Các ông có cây gậy thì ta cho các ông cây gậy, 
các ông không có gậy thì ta cướp cây gậy các 
ông.« Sư chống gậy đứng rồi bước xuống toà. 
Lời dạy bất hủ này đã được ghi lại trong — Vô 
môn quan, —> Công án 44. 


Ba tự tính 
§: risvabhäva; Hán Việt: Tam tự tính (— 








Chỉ cách phân chia đặc điểm của các —› Pháp 
theo —> Duy thức tông. 


Ba trí huệ 

Hán Việt: Tam huệ (— ŠŸ); 
Ba dạng hiểu biết, được chia ra như sau: 
1. Văn huệ (llñ| 5Ã; s: srufmayö-prajñ3), trí 
huệ đạt được thông qua sách vở; 2. Tư huệ 
(IH. #f; s: cintãmayð-prajñ8), trí huệ đạt 


Bách Trượng Hoài Hải 





được sau khi phân tích, suy ngẫm (chính tư 
duy trong —› Bát chính đạo); 3. Tu huệ (Íế 
Ẩ; sĩ bhãyanãmayõ-prajñ3), trí huệ xuất 
phát từ —› Thiền định. 


Ba tướng 
Ñ: mrilaksana; P: tilakkhana; Hán Việt: Tam 
tướng (— #ll); 
Ba đặc tính của thế giới hiện tượng là —> Vô 
thường (s: aniya), —> Khổ (duhkha) và —> 
Vô ngã (s: anãfman). 


Bà-la-môn 

3% ## ['l;S,P: brãhhmana: 
Danh từ chỉ một cấp, một hạng người tại Ấn 
Độ. Thuộc về cấp Bà-la-môn là các tu sĩ, triết 
gia, học giả và các vị lĩnh đạo tôn giáo. Dân 
chúng Ấn Độ rất tôn trọng cấp người này. 
Trong thời đức Phật hoằng hoá, cấp này là 
cấp thứ hai của bốn cấp (sau thời đức Phật 
đến bây giờ là cấp cao nhất) trong hệ thống 
xã hội và vì vậy, họ rất kiêu mạn. Nhiều Bà- 
la-môn cho rằng, chỉ họ mới mang dòng máu 
»trắng« là dòng máu trong sạch và tất cả các 
hạng người còn lại chỉ sống để phụng thờ họ. 
Trong những bài kinh thuộc văn hệ —› Pä-li 
(— Bộ kinh), Phật không hề chống đối giai 
cấp Bà-la-môn nhưng lại bảo rằng, không 
phải sinh ra trong một gia đình, dòng dõi Bà- 
la-môn, là tự nhiên trở thành một Bả-la-môn. 
Người ta »trở thành« một Bà-la-môn với 
những hành động, những ý nghĩ cao thượng 
và đó chính là những tiêu chuẩn đích thật. 
Bất cứ người nào cũng có thể được gọi là Bà- 
la-môn nếu họ đạt những tư cách nói trên. 
Đây là một chiến thuật tuyệt vời của đức 
Phật khi Ngài chuyển ý nghĩa »giai cấp Bà- 
la-môn« thành một danh từ đạo đức Bà-la- 
môn, tức là một người có đầy đủ đức hạnh, 
vượt mọi giai cấp xã hội thời đó (—› Tập bộ 
kinh). 
Phật thuyết trong —› Tiểu bộ kinh (Tự thuyết 
1. 5, udãna): 

Ai lìa bất thiện nghiệp 

Đi trên đường thanh tịnh 

Tình tiến, thoát trói buộc 


Ta gọi Bà-la-môn 


Bà-lật-thấp-bà 
JE 2E lá 1ê; S: pãršvd; h 
Tổ thứ 10 của — Thiên tông Ấn Độ. 


Bà-tu-mật 
3š | lš; S: vasumitra; được gọi theo lối 
dịch nghĩa là Thể Hữu (II 2©); 
Tổ thứ bảy của —› Thiền tông Án Độ, dịch 
nghĩa là — Thế Hữu. 


Bà-xá Tư-đa 
3Š fì 4A Ý⁄; S: ba§agila; 
Tổ thứ 25 của — Thiền tông Ấn Độ. 


Bách Trượng Hoài Hải 

Tỉ #* là ; C: băizhàng huảihãi; ]: hyakujõ e- 

kai; 720-814; 

Thiền sư Trung Quốc, một trong những 
Thiền sư ,danh tiếng nhất đời Đường, nối 
pháp Thiền sư —> Mã Tổ Đạo Nhất. Học 
nhân đến Sư tham vấn rất đông, trong đó —› 
Hoàng Bá Hi Vận và — Qui Sơn Linh Hựu 
là hai vị thượng thủ. 

Sư là người đầu tiên trong — Thiền tông lập 
và kết tập những qui luật hành động hằng 
ngày của thiền sinh trong một thiền đường. 
Trước đó tất cả những thiền sinh chỉ là 
»khách« trong những chùa của tông phái 
khác —- thường là Luật viện (—> Luật tông) — 
với những nghi quĩ họ phải tuân theo. Từ lúc 
Sư lập ra qui luật mới, nhiều thiền đường 
được thành lập với những điều kiện thuận lợi 
đáp ứng nhụ cầu của thiền sinh. Sư nhấn 
mạnh sự kết hợp giữa thiền và các việc lao 
động trong và ngoài thiền viện như làm 
ruộng, cuốc đất trồng cây. Câu nói của Sư 
»một ngày không làm, một ngày không ăn« 
(—- H #f£ — H Z Ñ; nhất nhật bất tác, 
nhất nhật bất thực) đã gây ấn tượng đến ngày 
Tây. Theo qui luật mới, thiền sinh làm việc tự 
nuôi sống (các —> Tỉ-khâu thời Phật Thích-ca 
không được phép | làm việc) nhưng song Song 
với công việc hằn ăng ngày, Sư vẫn giữ lại 
truyền thống đi khất thực và cho đó là một 
phương tiện tu luyện tâm. Những qui luật 
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Bạch Ấn Huệ Hạc 





mới này được ghi lại trong Bách Trượng 
thanh qui. Mặc dù nguyên bản của quyền 
sách này đã mất nhưng các qui luật này vẫn 
còn được tuân hành nghiêm chỉnh cho đến 
ngày nay. 

Sư họ Vương, quê ở Trường Lạc, Phúc Châu. Lúc 
nhỏ theo mẹ đi chùa lễ Phật, Sư chỉ tượng Phật 
hỏi mẹ: »Đây là gì?« Mẹ bảo: »Phật« Sư nói: 

»Hình dung không khác gì với người, con sau 
cũng sẽ làm Phật.« Sư xuât gia lúc còn để chỏm 
và chuyên cần tu học —› Giới, —> Định, —› Huệ. 

Sau, Sư đến tham học với Mã Tổ làm thị giả và 
được Mã Tổ truyền tâm ấn. Câu chuyện Mã Tổ 
mở mắt cho sư rất thú vị: Sư theo hầu Mã Tổ đi 
dạo, thấy một bẩy vòt trời bay qua, Tổ hỏi: »Ðó là 
cái gì?« Sư đáp: »Con vòt trời« Tổ hỏi: »Bay đi 
đâu?« Sư đáp: »Bay qua.« Mã Tổ bèn nắm lỗ mũi 
Sư kéo mạnh, đau quá Sư la thất thanh. Mã Tổ 
bảo: »Lại nói bay qua đỉ!« Nghe câu ấy, Sư tỉnh 
ngộ. 

Sư để lại nhiều bài thuyết giảng quí báu trong 
Bách Trượng quảng lục và Bách Trượng ngữ lục. 

Trong đó Sư đê cao việc »lìa bỏ tắt cả những vọng 
tưởng tức như như Phật« và khuyên thiền sinh tu 
tập pháp môn vô phân biệt, —› Bắt nhị: 

»Phàm người học đạo nếu gặp các thứ khổ vui, 

việc vừa ý không vừa ý tâm không lui sụt, chẳng 
để tâm đến danh dự lợi dưỡng ăn mặc, chăng. tham 
tất cả phúc đức lợi ích, không bị các pháp thể gian 
buộc ngại, không thân mến khổ vui, tâm hằng 
bình đăng, ã ăn cơm hầm cốt nuôi mệnh sống, mặc 
áo vá chỉ để ngừa lạnh, ngơ ngơ như ngu như 
điếc, sẽ được ít ,phần tương ưng. Nếu trong tâm 
ham học rộng biết nhiều, cầu phúc cầu trí, đều là ở 
trong sinh tử, đối với lí đạo thật vô ích, lạ bị gió 
hiểu biết thôi trội giạt trong biển sinh tử.« 

Có vị tăng hỏi: »Như nay —> Thụ giới rồi thân 
khẩu được thanh tịnh, lại làm đủ các việc thiện, 
như thế được giải thoát chăng?« Sư đáp: »Được ít 
phần giải thoát, chưa được tâm giải thoát, chưa 
được tất cả chỗ giải thoát.« 

Tăng hỏi: »Thế nào là tâm giải thoát và tất cả chỗ 
giải thoát?« Sư đáp: „ »Chăng cầu Phật, Pháp, 
Tăng, cho đến chăng cầu phúc trí tri giải, tình cảm 
nhơ sạch hết, chẳng chấp tâm không cầu là phải, 

chăng trụ chỗ hết, cũng. chẳng mến thiên đường sợ 
địa ngục, trói buộc cởi mở không ngại, tức thân 
tâm và tất cả chỗ đều gọi giải thoát. Ngươi chớ có 
cho ít phần giới thân khâu ý tịnh là xong, đâu biết 


3) 


môn giới định huệ như hà sa, mà vô lậu giải thoát 
toàn chưa dính một máy... 

Có gắng! Nhằm hiện nay có tìm xét lấy, đừng đợi 
mắt mờ, tai điếc, tóc bạc, mặt nhăn, già khô đến 
thân, buồn thảm triền miên mắt hằng rơi lệ, trong 
tâm hoảng sợ không còn một nơi y cứ, Sưàng biết 
chỗ đi. Đến khi ấ ây, muốn nghiêm chỉnh tay chân 
cũng không thể kiềm được, dù có phúc tr, danh 
dự lợi dưỡng trọn không cứu được. Vì mắt tâm 
chưa mở, chỉ nhớ các cảnh, không biết phản chiếu, 
lại chẳng thấy Phật đạo. Một đời có tạo việc thiện 
ác đều thảy hiện ở trước, hoặc vui hoặc sợ, — Lục 
đạo —> Ngũ uân cả đều hiện tiền. Trang sức, nhà 
cửa, ghe thuyền, xe cộ đẹp đế hiển hách, đều từ 
tham ái của mình ¡ hiện ra, tất cả cảnh ác đều biến 
thành cảnh thù thắng. Chỉ tuỳ tâm tham ái chỗ nào 
nặng, nghiệp thức dẫn đến thụ sinh, hoàn toàn 
không có phần tự do, rồng súc tốt xấu trọn chưa 
định được...« 

Đời Đường niên hiệu Nguyên Hoà năm thứ 9 
ngày l7 tháng giêng (814), Sư qui tịch, thọ 95 
tuổi. Vua ban hiệu là Đại Trí Thiền sư. 


Bạch Ấn Huệ Hạc 

fñTã 3š fỗ; J: hakuin ekaku; 1686-1769; 
Thiền sư Nhật Bản, một trong những Thiền 
sư quan trọng nhất của tông —> Lâm Tế (j: 
rinzai). Mặc dù dòng Lâm Tế đã có từ lâu tại 
Nhật, nhưng Sư là người đã phục hưng, cải 
cách lại thiền phái này, vốn đã bắt đầu tàn lụi 
từ thế kỉ thứ 14. Sư là người tổng kết lại các 
—> Công án và nhấn mạnh đến tầm quan 
trọng của việc —> Toạ thiền vì Sư nhận thấy 
rằng nhiều người đã ham thích suy tư về 
công án mà quên hắn tu tập thiền định. Công 
án »Thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay?« 
của Sư là công án nổi tiếng nhất của một 
Thiền sư Nhật. Con người thiên tài này 
không phải chỉ là một vị Thiền sư mà là một 
hoạ, văn và nghệ sĩ tạc tượng xuất chúng. 
Các tranh mực tàu của Sư là những kiệt tác 
của thiền hoạ Nhật nộ Mặc tích). 
Người ta kể lại rằng, hồi lên 7, 8, Sư cùng mẹ 
viếng chùa. Lần đó, Sư nghe các vị tăng tụng kinh 
tả lại cảnh — Địa ngục. Cảnh đau khổ đó làm Sư 
không bao giờ quên và quyết đi tu, học đề đạt tới 
cảnh »vào lửa không cháy, vào nước không 
chìm.« Mặc dù cha mẹ không cho đi tu, Sư vào 


Bạch Ấn Huệ Hạc 





chùa năm 15 tuổi, suốt ngày lo tụng kinh niệm 
Phật. Năm 19 tuổi, nhân khi đọc tiểu sử Thiền sư 
Trung Quốc —› Nham Đầu Toàn Hoát (Sư bị giặc 
cướp đâm, rống lên một tiếng thật to vang xa 
mười đặm rồi tịch), Sư nghĩ rằng, cả Thiền sư đắc 
đạo cũng có người không thoát một cái chết đau 
khô và mắt lòng tin nơi —› Phật pháp, tìm thú vui 
nơi văn chương 

Năm 22 tuôi, nhân nghe một câu kinh, Sư bỗng có 
ngộ nhập, càng quyết tâm đi tìm phép »an tâm« và 
tập trung vào công án »Vô«. Sư thuật lại như sau 
trong Viễn la thiên phủ (j: orategama): 

».. Một đêm nọ, khi nghe tiếng chuông chùa vang, 
ta hoát nhiên nhiên tỉnh ngộ... Ta tự biết, chính 
mình là Thiền sư Nham Đầu, chẳng mang thương 
tích gì trong tam thế. Tất cá mọi lo sợ đeo đuôi từ 
xưa bỗng nhiên biến mắt. Ta gọi lớn ›Tuyệt vời! 
Tuyệt vời! Chẳng cần vượt khỏi sinh tử, chẳng 
cần giác ngộ. Một ngàn bảy trăm công án chẳng 
CÓ giá trỊ øÌ<«. 





H12: Bạch Ấn Huệ Hạc (tranh tự hoạ) 


Kinh nghiệm lần đó quá lớn lao, Sư tưởng mình là 
người duy nhất giác ngộ trong thiên hạ. Về sau Sư 
kê lại: »Lòng tự hào của ta vọt lên như núi Cao, 
lòng kiêu mạn tràn như thác đổ.« Sư đến tham vấn 
Thiền sư Đạo Kính Huệ Đoan (3š # 3ï 3ñ; j: đö- 
kyö fan) đề kề lại kinh nghiệm giác ngộ của 
mình. Huệ Đoan nhận ra ngay lòng kiêu mạn đó 
và không ấn chứng cho Sư nhưng nhận Sư làm 
môn đệ. Trong những năm sau, Sư chịu đựng một 


thời gian tham thiền khắc nghiệt và cứ mỗi lần Sư 
trình bày sở đắc của mình lại bị thầy chê là »một 
chúng sinh đáng thương sống trong địa ngục.« 
Đạo Kính Huệ Đoan chính là người đã nhận ra tài 
năng xuất chúng của Sư, và đã thúc đây Sư càng 
tiến sâu vào những tầng sâu giác ngộ. Chính vì 
vậy ông từ chối không ấn chứng gì cho Sư cả. Mãi 
đến sau khi Huệ Đoan chết, Sư mới hiểu hết giáo 
pháp của thầy mình và ngày nay người ta xem Sư 
chính là truyền nhân của Đạo Kính. 

Với những đệ tử quan trọng như Đông Lĩnh 
Viên Từ (7R 34 JHỊ ẩá), Nga Sơn Từ Điệu (ti 1l 
#ế #), Tuý. Ông Nguyên Lư (## â Ÿï 7u Jấ)... (xem 
biểu đồ cuỗi sách), phép tu thiền của Bạch Ân 
Thiền sư ngày nay còn truyền lại trong dòng 
Thiền Lâm Tế Nhật Bản, gọi là phái Học Lâm. 
Theo Sư, hành giả cần 3 yếu tố sau đây mới toạ 
thiền thành công: —> Đại fín căn, —> Đại nghỉ 
đoàn và —> Đại phần chí. Sư coi trọng phép quán 
công án và xếp đặt Các công án trong một hệ 
thống mà hành giả cần giải đáp theo thứ tự nhất 
định. Công án »Vô« của —› Triệu Châu và »bàn 
tay« được Sư xem là những bài học hay nhất. Sau 
quá trình giải công án, hành giả được ân chứng và 
tiếp tục sông một đời sống viên l¡ cô tịch {rong 
một thời gian vài năm để chiêm nghiệm và tiếp 
tục đạt thêm những kinh nghiệm giác ngộ. Sau đó 
hành giả mới được giáo hoá với tính cách một 
Thiền sư. 

Sư cũng coi trọng một đời sống nghiêm túc trong 
thiền viện với giới luật nghiêm minh cũng như lao 
động hằng ngày (— Bách Trượng Hoài Hải), xem 
lao động cũng là một phần của thiền định. 

Trong tác phẩm Viễn la thiên phú (38 šš 2 S: j: 
orafegama), Sư viết như sau về »Thiền trong hoạt 
động«: 

».. Đừng hiểu sai ta và cho rằng cần đẹp bỏ toạ 
thiền và tìm một hoạt động nào đó. Điều đáng 
quí nhất. chính là phép quán công án, phép nảy 
không cần quan tâm đến việc các ông đang yên 
tĩnh hay đang hoạt động. Thiền sinh nêu quán 
công án khi đi không biết mình đi, khi ngồi không 
biết mình ngồi. Nhằm đạt đến chiều sâu nhất của 
tâm và chứng ngộ cái sống thật sự của nó thì trong 
mọi tình huống không có cách nào khác hơn là đạt 
một tự tâm lắng đọng sâu xa ngay trong những 
hoạt động của mình.« 

















Sư chăm lo, quản lí hướng dẫn nhiều thiền viện, 
những nơi mà ngày nay vân còn mang đậm tính 
Thiền của Sư. Sư cũng để lại nhiều tác phẩm đặc 


33 


Bạch Ấn Thiền sư toạ thiền hoà tán 





sắc, mang lại niềm cảm hứng bắt tận cho giới hâm 
mộ thiên ngày nay. 


Bạch Ấn Thiền sư toạ thiền hoà tán 
ÉI lãi 3 lui 42 Xã II ññl; J: hakuin zenji zazen- 
WaSđH; 
Một bài ca tụng — Toạ thiền (j: zazen) của VỊ 
Thiền sư Nhật Bán nồi danh —› Bạch Ân Huệ 
Hạc, được tụng nhiều trong các —› Thiên 
viện tại Nhật. Bắt đầu bằng câu »Tất cả 
chúng sinh bản lai là Phật«, Sư tán tụng toạ 
thiền là phương pháp tối trọng đề thức tỉnh, 
về đến chân lí của đạo Phật. 
Nguyên văn 7oạ (hiển hoà tán (bản dịch của Trúc 
Thiên & Tuệ Sĩ từ bản Anh ngữ, trích từ 7iển 
luận của D. T. —> Su-zu-ki): 
Tắt cả chúng sinh bản lai là Phật 
Cũng như băng với nước 
Ngoài nước, không đâu có băng 
Ngoài chúng sinh, tìm đầu ra Phật? 
Đạo gân bên mình mà chẳng biết 
Bao người tìm kiếm X4 VỜi — Đáng thương! 
Đó cũng như người nằm trong nước 
Gào khát cổ xin được giải khát 
Đó cũng như con trai của trưởng giả 
Lang thang sống với phường nghèo khổ 
Nguyên do ta luân hồi trong sảu cối 
Là tại ta chùm đắm trong vô mình 
Mãi lạc xa, xa mãi trong u minh 
Biết bao giờ thoát l¡ sinh tử? 
Pháp môn toạ thiên của Đại thừa 
Ta không đủ lời đề tán tụng 
Những pháp hạnh cao quí như bố thí và frì giới 
Như niệm hông danh Phật, sám hồi và khổ hạnh 
và biết bao công đức khác 
Tát cả đều là kết quả của toạ thiển 
Thậm chí những người chỉ ngôi qua một lần 
Cũng diệt trừ được tất cả ác nghiệp 
Không đâu tìm thấy ác đạo nữa 
Mà Tịnh độ vẫn sát kê bên 
Xin hãy cung kính nghe nói cái thật â ấy 
Dâu chỉ một lần 
Hãy tán thán, hãy hoan hỉ ôm choàng lấy 
Và sẽ được muôn vàn phúc huệ 
Vĩ như người tự mình phản tỉnh 
Chứng vào cái Thật của Tự tính 
Cái Thật của Tự tính là Vô tự tính 
Người ấy thật đã thoát ngoài điên đảo vọng 
tưởng 
Đã mở ra cánh cửa đồng nhất của nhân và quả 
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Và thênh thang con đường pháp phi nhị phi tam 
Trụ nơi Bắt dị giữa những cái dị 

Dâu tới dâu lui cũng không bao giờ động 
Nắm cái Vô niệm trong cái niệm 

Trong mọi thi vi đều nghe tiếng pháp 

Trời tam-muội lồng lộng vô biên 

Trăng Tứ trí sáng ngời viên mãn 

Ấy là lúc họ thiếu gì đâu? 

Đạo (chân lí) bản lai thanh tịnh hiện thành 
Thế giới này là thế giới của Liên hoa tạng 
Và thân này là Pháp thân của Phật. 


Bạch chỉ 

É1 Ñ§; J: #akushi; nghĩa là »trang giấy trăng«; 
Một danh từ chỉ một tâm trạng đạt được qua 
quá trình —› Toạ thiền (j: Z42/n), và một trong 
những yếu tố đề đạt — Giác ngộ. Bạch chỉ là 
một tâm trạng — nói theo nhà hiền triết châu 
Âu Eckart — »trống rỗng không có một vật«. 
Để đạt được tâm trạng này thì tất cả những ý 
nghĩ, thành kiến, hình ảnh... phải biến mắt, 
như chư vị Thiền sư thường nhắn mạnh. 
— Bạch Vân An Cốc — một vị Thiền sư hiện đại 
người Nhật - khuyên rằng: »Nếu đầu óc, thâm 
tâm của quí vị còn chức đựng bất cứ một cái gì, 
chỉ lại một cái gì thì quí vị sẽ không bao giờ —> 
Kiến tính. Quí Vị phải buông xả tất cả. Tâm của 
quí vị phải trồng rông, không một dâu vết như một 
tờ giây trắng trong sạch, Bạch chỉ !« 


Bạch liên hoa xã 
E i# ## +1 
—> Tịnh độ tông. 


Bạch Mã tự 
f1 R§ 3; C: báữmä-sì; 

Chùa cố nhất Trung Quốc gần Lạc Dương, 
được xây dựng từ thế kỉ thứ I sau Công 
nguyên. Chùa được tu bổ nhiều lần, lần cuối 
vào đời nhà Minh. Chùa thuộc về —› Thiền 
tông, là nơi bộ kinh — Tứ thập nhị chương 
được hai Cao tăng Ấn Độ là Ca-diếp Ma- 
đằng Q@M #š Ƒ£ HỆ; s: kãýyapa mãiaiga) và 
Trúc Pháp Lan (** ⁄ lữÏ; gobharana hoặc 
đharmaraksa) dịch ra chữ Hán. Đây là bộ 
kinh đầu tiên được dịch sang Hán ngữ. — 
Tháp của hai vị còn đứng bên cạnh chùa này. 


Ban-đê-pa (32) 





Bạch Vân An Cốc 

l1 # 3% ®; J: hakuun yasutani; 1885-1973; 
Thiền sư Nhật Bản, là vị Thiền sư đầu. tiên 
giảng dạy ở Mĩ. Xuất gia năm I1 tuổi, Sư tu 
tập dưới sự hướng dẫn của nhiều vị Thiền sư. 
Sau khi làm thầy giáo (trường phổ thông) 16 
năm, Sư được — Đại Vân Tổ Nhạc Nguyên 
Điền (j: đai sõgaku harada) nhận làm môn 
đệ và được ấn chứng (1943). 

Sư đến Mĩ nhiều lần (1962-1969) và hướng dẫn 
nhiều thiền sinh Mĩ và các nước khác tu tập. 
Những bài luận về — Bích nham lục, — Vô môn 
quan và — Thong dong lục của Sư rất được phô 
biến. Phương pháp giảng dạy của Sư được truyền 
bá rộng rãi ở Tây phương qua quyền sách 7e 
Three Pillars 9ƒ Zen của Philip Kapleau (Việt 
ngữ: Ba Trụ Thiên). 


Bạch Vân Thủ Đoan 
1 # *%Y Ñ; C: báigin shðuduàn; ]: hakuun 

Shufan; 1025-1072; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc phái Dương Kì 
tông —> Lâm Tế đời thứ 9. Sư là pháp tự của 
—> Dương Kì Phương Hội Thiền sư. Người 
nối pháp danh tiếng nhất của Sư là — Ngũ 

Tổ Pháp Diễn. 
Sư họ Cát, quê ở Hàn Dương. Thuở nhỏ học Nho, 
đến 20 tuổi theo Úc Sơn Chủ ở Trà Lăng xuất gia. 
Sư đến tham vấn Dương Kì. Một hôm Dương Kì 
hỏi: »—> Bản sư ngươi là ai?« Sư thưa: »Hoà 
thượng Úc ở Trà Lăng«. Dương Kì bảo: »Ta nghe 
ông ấy qua cầu bị té có tỉnh, làm một bài kệ kì 
đặc, ngươi có nhớ chăng?« Sư tụng lại bài kệ: 

3\fi1MJ——#1. A3S27jM? 

2-1fB ME „ NHñMliir[MW2E 

Ngã hữu minh châu nhất khỏa 

'Cửu bị trần lao quan toả 

Kim triêu trần tận quang sinh 

Chiếu phá sơn hà vạn đóa 

*Ta có một viên minh châu 

Đã lâu vùi tại trần lao 

Hôm 4ÿ fr ân sạch sáng chiếu 

Sơi tột núi sông muôn thứ. : 
Dương Kì cười rồi đi. Sư ngạc nhiên suốt đêm 
không ngủ. Hôm sau Sư đến thưa hỏi, gặp ngày 
cuối năm, Dương Kì hỏi: »Ngươi thấy mấy TREƯỜI 
hát sơn đông hôm qua chăng?« Sư thưa: »Thấy« 
Dương Kì bảo: »Ngươi còn thua y một bậc.« Sư 
lấy làm lạ thưa: »Ý chỉ thế nào?« Dương Kì bảo: 











»Y thích người cười, ngươi sợ người cười.« Nhân 
đây Sư liễu ngộ. 

Sư thượng đường: »Cô nhân để lại một lời nửa 
câu, khi chưa thấu sờ đến giống hệt vách sắt, bỗ 
nhiên một hôm sau khi nhìn được thấu, mới biết 
chính mình là vách sắt. Hiện nay làm sao thấu?« 
Sư lại nói: »Vách sắt! Vách sắt!« 

3m hiệu Hi Ninh thứ năm Sư viên tịch, thọ 48 
tuôi. 


Bạch Y Quan Âm 

H X lỗi †?ï; J: byakue-kannon; 
Một dạng Hiện thân của — Quán Thế Âm Bồ 
Tát. Tại Nhật, Quán Thế Âm cũng hay được 
trình bày dưới dạng »Phật bà« —› Quan Âm 
và là một đối tượng quan trọng trong nên hội 
hoạ của —> Thiền tông Nhật Bản. 
Bài cú 

THỆ fU; J: haiku; cũng được gọi là Bài giới (j: hai- 

kaï), cũng có lúc được gọi là Hài cú; 
Một dạng thơ với 17 âm được xếp theo cách 
5-7-5. Thi hào nổi danh nhất với dạng Bài cú 
là — Tùng Vĩ Ba Tiêu (j: mafsuo bashõ, 
1643-1715). Những bài Bài cú hay nhất của 
ông được xem là thước đo cho tất cả những 
thi hào người Nhật sau này. Chúng thấm 
nhuần vị —> Thiền và trình bày một cách trọn 
vẹn lối nhìn phi nhị nguyên của —> Thiền 
tông. 


Ban-đê-pa (32) 

S: bhandepa, bhadepa, bade, bafalipa; còn có 

biệt danh: »Thiên nhân cấp t6 
Một trong 84 vị —> Tát-đạt (s: si4đha) Ấn 
Độ, có lẽ sống trong cuối thế kỉ thứ 10. 
Ban-đê-pa là một thiên nhân (có sách cho rằng 
ông là một người chuyên vẽ hình thiên nhân) sống 
tại — Xá-vệ, nơi đức Phật Thích-ca lưu trú 25 
mùa mưa. Ngày nọ, ông thấy một người toả hào 
quang rực rỡ, hỏi Phổ Nghiệp (S: viývakãrman), 
chúa tế thiên nhân thì mới biết đó là một vị — A- 
la-hán. Ông phát lòng tu học, đến —› Kan-ha-pa 
(s: #Znhapa) xin học. Vị Đạo sư hướng dẫn ông 
vào — Man-đa-la của —> Bí mật tập hội (s: guhya- 
samäja) và dạy cho ông thực hành —› Bốn phạm 
trú: Từ là tri kiến, Bi là thiền định, Hi thái độ toàn 
hảo và Xả là mục đích tu tập. Nhờ tu tập thiền 
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Ban-thiền Lạt-ma 





định mà Ban-đê-pa thanh lọc mọi vọng tưởng và 
ông đạt —› Đại thú ấn tắt-địa. 
Khi Phổ Nghiệp (s: vi4vakãrmãn) thây ông về lại 
trên trời, Ngài hỏi ông học được những gì. Ban- 
đê-pa trả lời: 

Ta đã đạt Trả kiến, 

thấy Cảnh phi tự thể. 

Thiển định không ngôi nghỉ. 

Hành động thật toàn hảo, 

như cha mẹ thương con. 

Và hói mục đích tr? 

mục đích rỗng như trời. 

Bốn thứ đó là mội. 

Ham muốn dính mắc đâu? 

Tuyệt vời thay, Đạo sư! 

Trí giả nên phụng sự. 
Ông còn ca tụng Chân như như sau: 

HH tột cùng: buông bỏ 

Từ tột cùng: chứng thật 

Bị tột cùng: hỉ lạc 

Xả lột cùng: đạo vị. 


Ban-thiền Lạt-ma 
 X# Ph| Mỹ; T: panchen lama; 

Danh hiệu —› Đạt-lại Lạt-ma thứ 5 tặng cho 
thầy mình là vị trụ trì chùa Ta-shi Lhun-po 
trong thế kỉ thứ 17. Vì Đạt-lại Lạt-ma được 
xem là hoá thân của —> Quán Thế Âm nên 
lúc đó Ban-thiền Lạt-ma được gọi là hoá thân 
của Phật —› A-di-đà. Như dòng Đạt-lai, dòng 
Ban-thiền cũng được xem là một dòng tái 
sinh (—> Chu-cô [#/#z]) nhưng Ban-thiền 
Lạt-ma không có trách nhiệm lãnh đạo chính 
trị Đến thế ki 20, Ban-thiền Lạt-ma mới 
nhận một số nhiệm vụ này. 


Bán già phu toa 

`Ÿ BMI BÃ 2E; J: hanka:fisa; 
Kiểu ngồi »nửa phần kết già«, chỉ một chân 
được gác qua bắp về của chân khác. Bán già 
phu toạ là thế ngồi thiền dành cho những 
người không thể ngồi kết già (—› Kết già phu 
toạ) lâu được, mặc dù thế ngồi này không 
cân bằng, vững chắc như thế kết già. Bán già 
phu toạ cũng được gọi là »Bồ Tát toạ« (j: 
bosafsu-za). 
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Bàn Khuê Vĩnh Trác 
l§ FE 7k EX; J: bankei yõtaku (eitaku); 1622- 
1693, cũng được gọi là Bàn Khuê Quốc sư (: 
bankei kokushi); 
Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông Lâm Tế, hệ 
phái — Diệu Tâm tự (j: myoshin-7i). Sư một 
trong những Thiền sư danh tiếng nhất trong 
lịch sử Phật giáo Nhật Bản, là người đã phô 
biến thiền học dưới lớp quản chúng. 
Sư sinh trưởng trong một gia đình theo Nho giáo, 
sinh sống bằng nghề y học Trung Quốc. Sư mắt 
cha năm lên mười và một năm sau đó, Sư được 
gửi vào trường học. Một hôm, nhân lúc đọc quyền 
Đại học (j: daigaKu) — — một trong bốn quyên sách 
chính (Tứ thư) của Nho giáo - đến câu »Đại học 
làm sáng tỏ minh đức«, Sư hỏi thầy: »Minh đức 
(H1 f8; j J} meifoku) là gì?« Thầy trả lời: »Minh đức 
là tính tốt tự nhiên có sẵn của mỗi người« Sư hỏi 
hh n lại nhiều lần nhưng những câu trả lời của vị 
vê, không làm thoả mãn nỗi thắc mắc của 
nã Cuối cùng, Sư tìm học ở các vị Thiền sư để 
tìm câu giải đáp. 
Đến Thiền sư Vân Phủ Toàn Tường (% Tỉ 4 TẾ, 
j: wmpõ zenjö, 1568-1653), Sư được hướng dẫn 
vào phương pháp —> Toạ thiền (j: zazen) và có 
ngộ nhập nơi đây. Vân Phủ khuyên Sư đến các vị 
Thiền sư khác để trắc nghiệm sự giác ngộ của 
mình. Sư vâng lời thầy yết kiến nhiều Thiền sư 
nhưng không ai có thể —> Ấn chứng cho Sư. Nhân 
nghe danh một vị Thiền sư Trung Quốc là Đạo 
Giả Siêu Nguyên (lš #' đủ 7ú; c: đảozhẽ chão- 
yuán; j: dösha chögen) — một vị Thiền sư hoằng 
hoá đồng thời với —> Ân Nguyên Long Kì - đang 
trụ trì tại Sùng Phúc tự (: sð/&uj¡), Sư đến tham 
học và được VỊ này ấ ân khả. 
Vì thấy rằng, rất ít người hiểu được những lời 
thuyết pháp của mình nên Sư ấn cư nhiều năm 
trước khi nhập thế hoằng hoá. Môn đệ của Sư sau 
Tiầy CÓ đến cả ngàn người, xuất xứ từ mọi tầng cấp 
xã hội. Hầu hết tất cả những bài thuyết pháp của 
Sư đều xoay quanh hai chữ »Bất sinh« (4 ZE; s: 
anuipäda; j: fishö), »Tâm bất sinh« những danh 
từ được Sư giảng nghĩa tường tận. Mặc dù Sư 
nghiêm cắm các đệ tử ghi chép lại pháp ngữ của 
mình nhưng các bài thuyết pháp của Sư vẫn còn 
được lưu lại. 
Một —> Cư sĩ trình: »Con chăng nghỉ ngờ rằng 
trong bản tâm không có vọng niệm; nhưng con 
không tìm thấy sự gián đoạn giữa hai niệm. Con 
không thê nào trụ trong cõi bất sinh.« Sư dạy: 


Bản sinh kinh 





»Ngươi ra đời với chẳng cái nào khác ngoài Phật 
tâm bắt sinh. Chỉ từ khi ngươi trưởng thành, nghe 
và thấy những người khác hành động trong trạng 
thái vô minh của họ, ngươi cũng dân dần bước 
theo vào cõi vô minh.... Theo năm gháng, cái vô 
minh của ngươi đã chiếm đoạt tất cả. Nhưng 
không một vọng niệm nào đã tự có sẵn. Vọng 
niệm tự chấm dứt trong tâm đã tự chứng được sự 
bất sinh...« 

Một vị tăng hỏi: »Con không thể nào khắc phục 
được những vọng niệm trong tâm. Vậy con nên 
làm gì?« Sư đáp: »Ý nghĩ ›phải khắc phục những 
vọng niệm‹ cũng là ì một vọng niệm. Không một ý 
nghĩ nào đã có từ đầu. Chỉ vì ngươi khởi tâm phân 
biệt nên chúng mới xuất hiện.« 

Năm 1672, Sư được Vương triều mời trụ trì Diệu 
Tâm tự tại Kinh Đô (: &yø/o). Nhờ kinh nghiệm 
giác ngộ thâm sâu và tài thuyết pháp xuất chúng 
của Sư — đặc biệt là lối ¡ thuyết pháp theo ngôn ngữ 
của người bình dân, dễ hiểu, dễ thâm nhập — nên 
tông Lâm Tế tại Nhật lại phất lên như một ngọn 
lửa sau một thời gian chết cứng trong các sắc thái 
bề ngoài. Về mặt này thì Sư chính là vị dẫn đường 
cho một vị Thiền sư Nhật xuất chúng sau nảy là 
— Bạch Ấn Huệ Hạc (j: hakuin ekaku) — sinh sau 
Sư 6l năm. Mặc dù môn đệ của Sư rất đông 
nhưng Sư chỉ ấn khả ít người. Ba năm trước khi 
viên tịch, Sư được Nhật hoàng phong danh hiệu 
Phật Trí Hoằng Tế Thiền sư (j: bw/chi kõsai zenjì). 

Trước khi qui tịch, các đệ tử thỉnh Sư viết kệ. Sư 
bảo: »Ta sông 72 năm. 45 năm ta đã giáo hoá 
chúng. Tất cả những gì ta thuyết trong thời gian 
này là kệ lưu niệm của ta. Ta sẽ không làm một 
bài kệ khác nữa chỉ vì tất cả những người khác 
làm.« Nói xong, Sư ngồi kết già thị tịch. Năm 
1740, 47 năm sau khi Sư tịch, Nhật hoàng lại 
phong danh hiệu khác là Đại Pháp Chính Nhãn 
Quốc sư (Ä 3ở‡ 1E HR BÄ Íil; j: daihö shögen ko- 
kushi). 


Bàn Sơn Bảo Tích 
## tị ? fl; C: pánshãn băojï, ]: banzan hösha- 
ku; 720-814; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ và người nối 
pháp Thiền sư —> Mã Tổ Đạo "Nhất. Sau khi 
được truyền tâm ấn, Sư đến Bàn Sơn, ngọn 
núi Ở miền Bắc Trung Quốc cạnh biên giới 
Bắc Triều Tiên. Tắc 37 trong —> Bích nham 
lục có nói đến Sư. 


Tương truyền rằng, Sư —› Kiến tính ở giữa chợ, 
trong lúc theo dõi câu chuyện giữa ông bán thịt và 
một người khách. Người khách yêu câu: »Că ắt cho 
tôi một miếng thịt ngon.« Ông bán thịt để dao 
xuống, khoanh tay đáp: »Miếng nào lại không 
ngon!« Sư nghe được có chút tỉnh. Nhân sau, lúc 
chứng cảnh xung quanh một đám ma, nghe người 
hát câu (T. Phước Hảo & T. Thông Phương dịch): 

#LifiỲ2£ÿ(2. 2L}Nl27 

TP T 2N 

Hồng luân quyết định trâm Tây khứ 

Vị uỷ hồn linh vãng na phương 

Mạc hạ hiểu tử khốc ai ai, 

»Vâng hông quyết định về Tây lặn 

Chưa biết hôn lnh đến chỗ nào? 

Dưới tấm màn hiểu. tử khóc hu hul« 
tâm Sư bừng sáng. Về thuật lại Mã Tổ, Tổ liền — 
Án khả. 


Bán 
3; J: han; 
Là một tắm bản bằng gỗ với kích thước 
khoảng 45x30x8 cm, thường được treo trong 
một thiền viện. Tắm bản này được gõ ba lần 
trong ngày: bình minh, hoàng hôn và trước 
khi đi ngủ. Người ta thường thấy những câu 
sau đây được khắc trên bản: 
Hãy nghe đây chư tăng! Hãy tỉnh tiễn trong 
việc fu tập! Thời gian bay qua nhanh như một 
mũi tên; nó chăng chờ ai đâu! 


Bản lai điện mục 
2 % lí B;: J: honrai-(no)-memmoku; nghĩa là 
»Gương mặt từ xưa. đến nay«; 
Một ẩn dụ nổi tiếng trong —› Thiền tông, 
được dùng để chỉ —› Phật tính, — Chân như 
trong mỗi chúng sinh. 
Dưới dạng câu hỏi »Gương mặt xưa nay của 
ngươi là gì?« chư vị Thiên sư thường hay 
trắc nghiệm kinh nghiệm ngộ đạo của đệ tử. 
Thấy »gương mặt xưa nay« tức là — Kiến 
tính, ngộ được bản tính thanh tịnh sẵn có. 


Bản sinh kinh 

+ TP: #€;S, P: Jãtakd; 
Là phần lớn nhất. của — Tiểu bộ kinh (p: khu- 
ddaka-nikãya), gồm 547 bài. Kinh này kể lại 
sự tích, các tiền kiếp của đức Phật Thích-ca, 
nói về các đệ tử và các người chống đối Ngài 


Sf 


Bản sư 





và chỉ rõ các —› Nghiệp (s: karmma) đời trước 
đóng vai trò thế nào trong đời này. 

Nhiều truyện trong Bán sửah kinh là truyện cổ Ấn 
Độ có trước cả thời đức Phật, nhưng phù hợp với 
nội dung cuốn kinh nên được đưa vào. Phần lớn 
các câu chuyện đều có những bài kệ và chính các 
câu kệ mới là tỉnh hoa của tập kinh này. Các tập 
truyện này trở thành nguồn cảm hứng của nhiều 
tranh tượng trong các đền chùa Phật giáo và 
thường được quần chúng Đông nam á ưa thích. 
Ngày nay, Bản sinh kinh chỉ còn bản chữ —> Pä-li 
và chữ Hán, bản chữ Hán có lẽ được dịch từ một 
bản —> Phạn ngữ (sans&zi/) đã thất truyền. 


Bản sư 

2E Úl; J: honshi; 
Là vị thầy gốc, chân sư. Danh hiệu này được 
hiểu theo nhiều cách: 1. Phật — Thích-ca 
Mâu-ni, người sáng lập —> Phật giÁO; 24; WũI 
Khai tổ của một tông phái Phật giáo; 3. VỊ 
thầy đã truyền giới cho một người; 4. Vị thầy 
đã `. khả chứng minh cho một người. 
Rất có thê rằng, một thiền sinh đã tu học với 
nhiều vị —> Lão sư nhưng Bản sư chỉ là 
người đích thân ấn khả cho thiền sinh — một 
cách hiểu theo —› Thiền tông. 
Bản tắc 

2E RỊ|; J: honsoku, nghĩa là »Qui tắc căn bản«; 
Một cách gọi khác của một — Công án, được 
sử dụng trong hai tập công án —› Bích nham 
lục và —> Vô môn quan đề phân biệt với 
những thành phần khác của công án như 
»thuỳ thị«, »trước ngữ,« »bình xướng«. 


Bản Tịch 
%“ã® 
— Tào Sơn Bản Tịch 


Bản Tịch 

KŠ 8b ?-1140; 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái — Tì- 
ni-đa Lưu-chi đời thứ 13. Sư nối pháp Thiền 
sư —> Thuần Chân và sau truyền lại cho đệ tử 
là — Khánh Hi. 
Sư thuở nhỏ đã có tư cách khác thường. Một vị 
tăng lạ thây vậy khen: »Đứa bé này cốt tướng phi 
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thường, nếu xuất gia ắt thành tựu giống pháp chân 
thật.« 

Lớn lên, Sư theo Thiền sư Thuần Chân tu học và 
sớm ngộ được ý chỉ của thầy. Sau đó, Sư đến trụ 
trì chùa Chúc Thánh, làng Nghĩa Trụ, xiên dương 
tông chỉ. 

Niên hiệu Thiệu Minh năm thứ ba, ngày 14 tháng 
6, Sư gọi chúng lại bảo: »Vô sự! Vô sự!« rồi sau 
đó viên tịch. 


Bản Tịnh 
ZKŸ#; 1100-1176; 
Thiền sư Việt Nam, thuộc dòng — Vô Ngôn 
Thông đời thứ 9. Sư đắc pháp nơi Thiền sư 
—> Mãn Giác. 
Sư họ Kiều, quê ở Phù Diễn, Vĩnh Khương. Sư 
thuở nhỏ đã rất hiếu học, thông cả Nho và —› Phật 
giáo. Lớn lên, Sư xuất gia tu học với Thiền sư 
Mãn Giác, đạt được yếu chỉ của —› Thiên tông. 
Sau, Sư nhận lời mời đến chùa Kiều An hoằng 
pháp. Sư thường phát nguyện: »Nguyện con đời 
đời chẳng lầm tông chỉ của Phật, hạnh tự giác giác 
tha không bao giờ gián cách, dùng phương tiện 
dẫn dắt các người đồng vào một đạo.« 
Trước khi tịch, Sư gọi chúng đến dạy: 
——‡#. Hấãlltl 
IML16RL, 3BIL/BM 
32H. 4%/El7K 
Nhất quĩ nhất quï, thạch miêu diêu vĩ 
Trịch thân xúc thử, hoàn hoá vi qui 
Nhược yếu phân minh, kim sinh lệ thuỷ. 
*Mội đạo một đạo, mèo đá vẫy đuôi 
Nhảy bổ chụp chuột, lại hoá thành qui 
Nếu cần rành rõ, vàng sinh sông lệ 
'Và nói kệ: " 
J3 + *š . #411) 
ñ#. ƒ —ĐJ?š218.. Zfïð#ffM 
Huyễn thân bản tự không tịch sinh 
Du như kính hình tượng 
Giác liễu nhất thiết không huyễn thân 
Tu du chứng thật tướng. 
*Thân huyện vốn từ không tịch sinh 
Dường tợ trong gương hiện bóng hình 
Giác rành tất cả không thân huyễn 
Chớp mắt liền hay chứng tướng chân 
Nói kệ xong, Sư viên tịch. 


Bạn 
‡È; C: bàn; ]: han; 
Có các nghĩa: I. Đi cùng, đi kèm; được hộ 


Bành Thành 





tống, bị liên lụy vào; 2. Bầu bạn, tùy tùng, 
bạn, người cộng sự; 3. Thính chúng trong 
một pháp hội thuyết giảng Phật pháp. 


Bàng sinh 
† 2; C: bangshẽng; ]: bõshõ; 
Loài súc vật, một trong 5 (hoặc 6) cõi chúng 
sinh thụ báo (s: /yag-yoni). 
Bàng Uấn 
Ji áÑ; C: pángvùn; 740-808/11; 

— Cư sĩ Trung Quốc nồi danh nhất trong —› 
Thiền tông đời Đường, được phong danh là 
— Duy-ma- -cật của Đông độ. Ông là môn đệ 
của hai vị Thiền sư —> Mã Tổ Đạo Nhất và 
—> Thạch Đầu Hi Thiên và cũng kết bạn rất 
thân với Thiền sư —> Đan Hà Thiên Nhiên. 
Những lời vấn đáp và — Pháp chiến của ông 
với các Thiền sư danh tiếng cùng thời đã 
được ghi chép lại trong Bàng cư sĩ ngữ lục, 
được xem là những bài văn kệ gây cảm hứng 
nhất trong Thiền ngữ. 
Bàng cư sĩ theo nghiệp Nho gia, sống cuộc đời rất 
thanh đạm. No và con gái ông cũng chăm chỉ học 
thiền. Lần đầu yết kiến Thiền sư Thạch Đầu, ông 
hỏi: »Chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì 
?« Thạch Đầu liền lấy tay bụm miệng ông — ông 
bỗng nhiên có ngộ nhập. Một hôm Thạch Ì Đầu hỏi: 
»Từ ngày ông thấy lão Tăng đến nay hằng ngày 
làm việc gì?« Ông đáp: »Nếu hỏi việc làm hãng 
ngày tức không có chỗ mở miệng« và trình bài kệ 
Sau: 
HH3‡#tJ . t7z É1{8jãš 
ĐỹR-ElWlji . gãJ/ã2J7R3E6 

2t 4 . EIllfh12 
3H3l2F#bH] . Xf/2k 896 l 
Nhật dụng sự vô biệt, duy ngô tự ngầu hài 
Đầu đầu phi thủ xả, xứ xứ vật trương quai 

Châu tử thuỳ vi quí, khâu sơn tuyệt điểm ai 
Thần thông tịnh diệu dụng, vận thuỷ cập ban 
sài 

*Hằng ngày không việc khác 
Mình ta ta hoà chung 

Việc việc không năm bỏ 
Nơi nơi chẳng trệ "gừng 

Quan chức có gì quí 
Đôi núi bặt bụi hông 

Thân thông cùng diệu dụng 

Gánh nước bửa củi tài! 





Sau đó ông đến tham vấn Mã Tổ, hỏi: »Chăng 
cùng muôn pháp làm bạn là người gì?« Mã Tổ 
đáp: »Đợi miệng ông hút hết nước Tây giang, ta 
sẽ nói với ông. « Nhân đây ông — Đại ngộ. Sau đó 
ông về nhà lẫy thuyền chở của cải đem đồ xuống 
sông Tương và cất một thất nhỏ đề tu hành. Con 
gái của ông là Linh Chiếu theo hầu hạ, chuyên 
việc chẻ tre bện sáo bán nuôi cha. Ông có làm bải 
kệ: 

4i928I§, 1i Sl# 

k3IMI4EEf, J3048/Eãm 

Hữu nam bắt thú 

Hữu nữ bất giá 

Đại gia đoàn biến đầu 

Cộng thuyết vô sinh thoại. 

*Có trai không cưới 

Con gái không gả 

Cả nhà chung hội họp 

Đông bàn lời vô sinh 
Ông đến viếng Thiền sư Đan Hà Thiên Nhiên. 
Đan Hà làm thế chạy, ông bèn nói: »Vẫn là thế 
phóng thân, thế nào là thế tần. thân?« Đan Hà liền 
ngồi. Ông thấy vậy vẽ dưới đất chữ Thất. Đan Hà 
vẽ đáp chữ Nhất. Ông nói: »Nhân bảy thấy một, 
thấy một quên bảy.« Đan Hà đứng dậy đi. Ông 
gọi: »Hãy ngồi nán một chút, vẫn còn câu thứ 
hai.« Đan Hà bảo: »Trong ấy nói được sao?« Ông 
bèn khóc ra đi. 
Sắp tịch, ông bảo Linh Chiếu ra xem mặt trời 
đúng ngọ vào cho ông hay. Linh Chiếu ra xem vào 
thưa: »Mặt trời đã đúng ngọ, mà sao bị. sao thiên 
câu ăn mắt.« Tưởng thật, ông rời chỗ ngồi bước ra 
xem thì Linh Chiếu lên toà ngồi chỗ cha, thu thần 
hoá xác. Ông vào thấy vậy cười nói: »Con gái ta 
lanh lợi quá« rồi chờ bảy ngày sau mới hoá. Vợ 
ông hay được, nói: »Con gái ngu sỉ với ông già vô 
tri, không báo tin mà đi Sao đành vậy !« Bà ra báo 
tin cho con trai ngoài đồng. Người con trai đang 
cuốc đất nghe tin xong bèn đứng mà tịch. Rồi 
Long Bà cũng lặng lẽ tịch theo. 


Bành Thành 

#2 
Một trong hai trung tâm Phật giáo quan trọng 
phía Bắc Trung Quốc ở thế kỉ thứ 2. Trung 
tâm kia là — Lạc Dương. Lạc Dương và 
Bành Thành phát triển song song với — Luy 
Lâu, thuộc Giao Chỉ (Việt Nam). 





`) 


Báo thân 





Báo thân 
3# ; S: sambhogakäya; cũng được gọi là Thụ 
dụng thân ( H 4); 

— Ba thân 


Bảo Giám 
3® 5;?-1173 : 

Thiên sư Việt Nam, thuộc phái thiên — Vô 

Ngôn Thông đời thứ 9. Sư kê thừa Thiên sư 

Đa Vân. 

Sư họ Kiều, tên Phù, quê ở làng Trung Thuy. Sư 

bẩm chất thông minh, thông cả Nho giáo và nổi 

danh là viết chữ đẹp. Sư làm quan đến chức Cung 
hậu xá nhân đời vua Lí Anh Tông. 

Năm lên 30, Sư từ quan đến chùa Bảo Phúc quận 

Mĩ Lương thụ giáo xuất gia với Thiền sư Đa Vân. 

Khi Đa Vân tịch, Sư ở lại trụ trì chùa này, 

Sư thường dạy chúng: »Muốn tiến đến tông thừa 

của Phật là phải siêng năng, nhưng thành Phật 

chính giác phải nhờ — Trí huệ. Ví như nhắm bắn 
cái đích ngoài trăm bước, mũi tên đến được là nhờ 
sức mạnh, nhưng trúng được đích không phải do 

SứC.« 

Sắp viên tịch, Sư nói kệ: 
19//Elg 3⁄WbfU. II L-i4: 
®I#íXM in H HR2^ . 362 X35 
3ï N3iMZđ2101l › 34 -‡kif@4}E 
Đắc thành chính giác hãn bằng tu 
Chỉ vi lao lung trí huệ ưu 
Nhận đắc ma-ni huyền diệu lí 
Chỉ như thiên thượng hiền kim ô. 

Trí giả du như nguyệt chiếu thiên 
Quang hàm trần sát chiếu vô biên 
Nhược nhân yếu thức tu phân biệt 
Lãnh thượng phù sơ toả mộ yên 
*Được thành chính giác ít nhờ tu 
Ấy chỉ nhọc nhằn, trí huệ tu 
Nhận được ma-ni lí huyền điệu 
Ví thể trên không hiện vâng hông. 
Trí giả khác nào trăng rọi không 
Chiếu soi khắp cõi sáng khôn ngắn 
Nếu người cần biết nên phân biệt 
Khói phù man mác phú non chiều. 

Sư dạy thêm: »Tâm ý Như Lai đều không thể 

được, chỉ nên gọi là Vô lượng trí. Cho nên biết, 

tâm Như Lai như hư không, là chỗ nương của tất 
cả, trí huệ của Như Lai cũng như thế.« Nói xong, 

Sư viên tịch. 
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Bảo Lâm tự 

Tị }Ñ 5F; C: băolín¬sì; ]: hörin-ji; 
Một trong những ngôi chùa danh tiếng nhất 
Trung Quốc, được xây dựng năm 504 ở miền 
Nam. Lục tổ —> Huệ Năng trụ trì và hoằng 
hoá một thời gian ở đây. 


Bảo Phong Khắc Văn 

?T l§ sụ '; C: băoƒföng kèwén; ]: höbõ koku- 

HUẾ 1025-1102; cũng được gọi là Chân Tịnh 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông —> Lâm Tế, 
hệ phái Hoàng Long. Sư đắc pháp nơi —> 
Hoàng Long Huệ Nam và truyền lại cho — 
Đâu-suất Tòng Duyệt. 
Sư họ Trịnh, quê ở Văn Hương Thiểm Phủ. Mẹ 
mắt sớm, dưỡng mẫu lại khắc khe nên cha khuyên 
Sư đi du phương. Đến Phục Châu nghe Thiền sư 
Quảng Công thuyết pháp, Sư cảm động ở lại học. 
Nhân ì gặp một tượng tỉ-khâu mắt như ở 'trong định, 
Sư bỗng giật mình tự nhủ: »Chỗ ta chất chứa thật 
như Ngô Đạo Tử vẽ người, tuy thật là khéo nhưng 
không phải sống, « Sư quyết định về Nam học đạo 
và đến tham vấn Thiền Sư Huệ Nam. Nơi đây Sư 
được ấn khả. 
Sau khi đắc pháp của Hoàng Long, Sư trụ trì 
nhiều chùa, tuỳ cơ tuỳ, thời tiếp độ, được vua ban 
hiệu là Chân Tịnh Thiền sư. Niên hiệu Sùng Ninh 
năm đầu, ngày 16 tháng 10, Sư lên toà ngồi thế —› 
Kết già. Chúng thỉnh Sư thuyết pháp, Sư chỉ cười 
TÓI kệ: 

Năm nay bảy mươi tắm 

Tứ đại sắp rời rã 

Gió lửa đã l¡ tán 

Sắp đi còn gì nói. 
Nói xong, Sư viên tịch, thọ 78 tuôi. 
Bảo Sinh Phật 

?T # Í; S: ratnasambhava; 
Một trong năm vị Phật trong, —> Phật gia. 
Phật — Ca-diếp (s: kZáyapa) và Bảo Thủ Bồ 
Tát (s: raínapäni) được xem là thuộc tính của 
Bảo Sinh Phật. Ấn của Bảo Sinh — Như Lai 
là — Ấn thí nguyện. Trong tranh tượng, Bảo 
Sinh Phật hay được vẽ ngồi trên lưng sư tử 
hay lưng ngựa. 


Bát chính đạo 








H 13: Bảo Sinh Phật. Trong hình này Phật Bảo Sinh 
được trình bày với ấn thí nguyện. Bình bát trên tay trái là 
dâu hiệu chức giáo chủ Tịnh độ phương Nam và ba viên 
ngọc dưới toà sen tượng trưng cho Phật, Pháp và Tăng 
(— Tam bảo). 


Bảo Tính 

3Ÿ †E; ?-1034; 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái —› Vô 
Ngôn Thông đời thứ bảy. Sư thường được 
nhắc với một vị khác là Minh Tâm và cả hai 
sau đều nhập hoả quang tam-muội. 
Cuộc đời của hai vị có nhiều nét giống nhau. Hai 
sư quê ở Chu Minh, sư Bảo Tính họ Nghiêm, sư 
Minh Tâm họ Phạm. Cả hai cùng xuất gia thờ 
Thiền sư —> Định Hương làm thầy. Sau khi được 
truyền tâm ấn, hai sư cùng trụ chùa Cảm Ứng ở 
Sơn Ấp, phủ Thiên Đức. 
Tháng 4 niên hiệu Thiên Thành thứ 7, hai sư có ý 
định thiêu thân. Được tin, vua Thái Tông cho sứ 
thỉnh về Triều, lập hội giảng kinh. Giảng xong, 
hai sư đồng nhập Hoả quang tam-muội viên tịch. 
Vua ra chiêu lưu hài cốt để ở chùa Trường Khánh 
cúng dường. Vì có điềm linh xảy ra, vua đổi tên là 
Nguyên Thông Tự Tháp. 


Bát 
# (I); S: pa#ra; P: paffa; nguyên âm là Bát-đa- 


la (9k # ##); Hán Việt: Ứng lượng khí (JB # 
Zz), nghĩa là »dụng cụ chứa đựng vừa đủ«; 








Chỉ dụng cụ đựng thức ăn khi khất thực của 
các —> Tỉ-khâu. Truyền thống ôm bát đi khất 
thực vẫn còn giữ trong các nước theo —> Phật 
giáo Nam truyền. Trong các tranh tượng, bát 
là dấu hiệu của một vị giáo chủ khi vị này 
ngồi thế —> Kết già với tay cầm bát (—› Bảo 
Sinh Phật). 


Bát bắt 

J\Á4;C: babù; ]: hachiƒu; 
Tám phạm trù phủ định của — Long Thụ (lễ 
lỈ; s: nãgãn/una): Bất sinh, Bất diệt, Bất 
thường, Bắt đoạn, Bắt nhất, Bất dị, Bất khứ, 
Bất lai. 
Bát bộ 

J\ đl; C: bãbù; ]: hachibu; 
Tám loại thần thường được giới thiệu ở cuối 
mỗi bản kinh Phật như là những vị Hộ pháp. 
Xem —> Bát bộ chúng (J\ ñđl 2). 


Bát bộ chúng 
J\ 3Ä *; C: bãbù zhòng; ]: hachibuju; 

Tám loài hữu tình trong thần thoại Phật giáo. 
Trước kia họ hung ác, nay được đức Phật 
chuyền hoá, họ trở thành những vị hộ trì Phật 
pháp. Đó là: 1. Thiên (X; s: đeva): loài ở 
trời; 2. Long (lŠ; s: ø:ga): vua loài răn 
(rồng); 3. Dạ-xoa (#È Y; s: ya&sa): qui thần 
phi hành ban đêm; 4. Càn-thát-bà (2 R#| 3%; 
s: gandharva): bán qui thần âm nhạc; 5. A- 
tu-la (l![ {£ Ä#; s: asura): Á thần tính hung 
dữ; 6. Ca-lâu-la (JI R ##; s: garuda): chim 
cánh vàng (kim sí điểu) thường ăn rồng; 7. 
Khẩn-na-la (# HỒ ##; s: kimmara): nhạc 
thần, chăng phải người chẳng phải không 
phải người (mình người đầu ngựa); 8. Ma- 
hầu-la-già (#E HH ## JU; s: mahoraga): rắn 
thần. 


Bát chính đạo 
J\ 1E 1l; C: bazhèngdào: ]: hasshödõð; S: agtãn- 
gika-marea: P: a{thãngika-magsa; 
Con đường tám nhánh giải thoát khỏi —> Khô 
(S: đuhkha), là chân lí cuối cùng của —› Tứ 
diệu đế. Bát chính đạo là một trong 37 — 
Bồ-đề phần hay 37 giác chỉ (s: bodhipäkgika- 
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Bát chủng phân biệt 





dharma). 

Bát chính đạo bao gồm: 

1. Chính kiến (IE bả; p: sammđ-diffhi; s 

$ưmyag-drsfi): gìn giữ một quan niệm xác 
đáng về Tứ diệu đế và giáo lí —› Vô ngã; 2. 
Chính tư duy (IE j1 HỆ; p: Sammi-saiikappa; 
sS: samyak-sainkalpa): suy nghĩ hay là có một 
mục đích đúng đăn, suy xét về _ý nghĩa của 
bốn chân lí một cách không sai lầm; 3. Chính 
ngữ (IE ññ; p: samumä-vãcã; s: samyag-väe): 

không nói dối, nói phù phiếm; 4. Chính 
nghiệp (1E ŸŠ; p: sammã-kammaHa; S: sam- 
yak-karmana): tránh phạm giới luật; 5. 

Chính mệnh (1E: íầ; p: samnã-đjïva; s: sam- 
yag-đj va): tránh các nghề nghiệp mang lại 
giết hại như đồ tế, thợ săn, buôn vũ khí, buôn 
thuốc phiện; 6. Chính tỉnh tiến (1E Äð 3E; p: 

Samma-vãyãma; S: sđmyag- -yäyäm4): phát 
triển nghiệp tốt, diệt trừ nghiệp xâu; 7. Chính 
niệm (IE 2%; p: sammã-saii; s: samyag- 
smrii): tỉnh giác trên ba phương diện —> 
Thân, khẩu, ý; 8. Chính định (IE ⁄; p: 

samma-samadhi, s: samyak- samadhi): tập 
trung tâm ý đạt bốn định xuất thế gian (s: 

ariipa-samadhi, —> Bốn xứ). 

Bát chính đạo không nên hiểu là những »con 
đường« riêng biệt. Theo —> Ba môn học, hảnh giả 
phải thực hành — Giới (chính đạo 3-5), sau đó là 
—> Định (chính đạo 6-8) và cuối cùng là —> Huệ 
(chính đạo 1-2). Chính kiến (1) là điều kiện tiên 
quyết để đi vào — Thánh đạo (S: ãrya-mãrga) và 
đạt — Niết-bàn. 

Phật giáo Đại thừa hiểu Bát chính đạo có phần 
khác với Tiểu thừa. Nếu Tiểu thừa xem Bát chính 
đạo là con đường dẫn đến Niết-bàn thì Đại thừa 
đặc biệt coi trọng sự giải thoát khỏi — Vô minh 
để giác ngộ tính — Không G: đñnyaza), là thê tính 
của mọi sự. Trong tỉnh thần đó, —› Luận sư —> 
Thanh Biện (s: Đhãyaviveka) giải thích như sau: I. 

Chính kiến là trì kiến về Pháp thân (— Ba thân), 
2. Chính tư duy là từ bỏ mọi chấp trước, 3. Chính 
ngữ là thấu hiểu rằng, pháp vượt trên mọi ngôn 
ngữ, 4. Chính nghiệp là tránh mọi hành động tạo 
nghiệp, kế cả thiện nghiệp, 5. Chính mệnh là tri 
kiến rằng, tất cả các —> Pháp (s: đharma; p: 
dhamma) không hề sinh thành biến hoại, 6. Chính 
tỉnh tiễn là an trú trong tâm thức vô sở cầu, 7 
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Chính niệm là từ bỏ mọi thắc mắc về có (—> Hữu), 
không (vô), 8. Chính định là giữ tâm vô phân biệt 
bằng cách vô niệm. 


Bát chủng phân biệt 

J\ J§ 2} Jl|; C: bazhðng ƒenbié: ]: hasshu fim- 

b@fSH; 
Tám thứ vọng tưởng phân biệt trong tư tưởng 
triết học Duy thức. Còn gọi là Bát vọng 
tưởng (J\Á 3 #Ö). Đó là: Tự tính phân biệt 
(l É 2} 7Ì); Sai biệt phân biệt (3 7| Z} 
7l; Tổng chấp phân biệt (48! # 2} JI|, còn 
gọi là Nhiếp thụ tích tụ vọng tưởng ‡j# 5£ f# 
3 3 4Ä); Ngã phân biệt (#È 2} 7l); Ngã sở 
phân biệt (® Đï 2 BI); Ái phân biệt (2# 2 
7); Bắt ái phân biệt (4 #8 2 JI), và Ái bất 
ái phân biệt (# 4 #' 2} JHỈ, theo Nhj 
chướng nghĩa — li. 3Š, — Du-già luận li 
1J\ Äủ và —> Hiển dương luận Rất J2 ïfR). 


Bát cú nghĩa 

J8) ®; C: - bãjtyÌ; ] hachikugi; 
Tám câu diễn đạt tỉnh thần tự thể hiện yếu 
tính của Thiền, quan tâm đến sự thực chứng, 
hơn là học hỏi tri thức: 1. Chính pháp nhãn 
tạng (E 3Š Hồ 7Ä); 2. Niết-bàn diệu tâm (ïñl 
Zã #› 2); 3. Thật tướng vô tướng (?† 4H Ất 
4i); 4. Vĩ diệu pháp môn (fữùt # ì* F5 
Bất lập văn tự (4 3 È “7); 6. Giáo ngoại 
biệt truyền (#f 2k 7 ED; 7. Trực chỉ nhân 
tâm (Ÿí j#  :ò); 8. Kiến tính thành Phật 
(CH †E ;È ĐÈ). 


Bát danh phố mật đà-la-ni kinh 
Ji Ví ïí BÙ 3 JB #Š; C: bãmíng pửmÌ tuó- 
luóỏni jing; ]: hachinyÐ . darani kyÕ: 
Kinh, 1 quyển, —> Huyền Trang dịch năm 
654. Nội dung Đức Phật giảng dạy 8 loại đà- 
la-ni cho Bồ Tát Kim Cương Thủ (2 lÍ '; 
S: 4jrasafa). 


Bát Đại Bồ Tát Man-đồ-la kinh 
J\XX# bš Sk 3š 4# 46; C: bã dàpúsà màntúluô 
Jing; ]: hachỉ daibosatsu mandara kyö; S: asfa- 
mandalaka; t: [phags pa] dKyil khor brgyad pa 
shes bya ba theg pa chen po'i máo. : 
Có 2 bản dịch tiêng Hán cùng tên: l. — Bât 


_ 


át-nhã 





Không (s: ømoghavajra) dịch, 1 quyền; 2. 
Pháp Hiền (32: #f) dịch, 2 quyền. 


Bát đề 

J\Ñ; C: bãđì; J: haehitai; 
Tám sự thật, Tám chân lí, còn gọi là Bát 
thánh đề. 
I. Như được dạy trong kinh Thắng Man (s: 
ýrimãlã-sñtra), sô 8 có được là do sự hợp 
thành của 2 cách giải thích Tứ diệu đề, gọi là 
Hữu tác tứ đề (ƒï fí: DỤ 3%) và Vô tác tứ để 
(#t {f: DI 3š). Loại trước được hiểu một cách 
không hoàn chỉnh bởi hàng Nhị thừa, loại sau 
là nhận thức đúng đắn của hàng Bồ Tát (theo 
phẩm Pháp thân trong kinh Thắng Man, 
Nhân vương bát-nhã kinh sớ, ng 3Jlf 
#4 3 # mm. + #l @ Ẳì =) 
IL Như được dạy trong Dw-già sư địa luận 
(S: }0gäcärabliimi-šäs1r4): 1. Hành khổ đế 
(ẤT ®í ñ): các pháp hữu vi sinh khởi, đoạn 
diệt không ngừng; 2. Hoại khỏ đề (#š 7 ÑŸ); 
Chúng sinh đau khổ vì các pháp mình ưa 
thích bị tan hoại; 3. Khổ khổ đề (7# 7 3): 
Thường phải gặp điều không ưa thích; 4. Lưu 
chuyên để (ðÄ ## šš): là phần đoạn sinh tử 
(2 É % ZE); 5. Lưu tức để (ii R8 ñŸ): tức 
Niếtc-bàn; 6. Tạp nhiễm đế (ÑÈ 3 đi): là 
phiền não ( Tế); 7. Thanh tịnh để đi? Ÿ# 
ml): khi đã giải trừ được phiền não, nhận rõ 
bản tính (thanh tính) vô vi của mình; 8. 
Chính phương tiện đế (1E: 2 fẾ ñï; theo Dư- 
giả sư địa luận, quyên 46. Đại thừa pháp 
uyễn nghĩa lâm chương, quyền nhị, mạt Tổi 
?\ fili Rb ãy 3? DH -|- 7X , XX 332 Z8 3® }X 
#3 — 3%). 
Bát địa 

J\ HH; C: bãđì; ]: hachjji; 
Giai vị thứ tám trong Thập địa. Giai vị khắc 
nghiệt trong quá trình tu đạo, qua đây, mọi 
phiền não hiện hành đều được giải trừ (theo 
Nhị chướng nghĩa —ˆ bầ 3Š). 
Bát giải thoát 


J\ ft Hồ; C: bã jiếtuð; ]: hachigedatsu; 
—> Tám giải thoát. 











Bát khổ 

J\Á?; C: bãk; ]: hakku; 
Tám loại khổ được Phật Thích-ca Mâu-ni 
trình bày khi giảng về Tứ đế (Ju mi), 1 Thường 
được gọi là — Tứ khổ Bát khô (DW 7# J\ 7#, 
xem mục nầy để được giải thích rõ hơn). 


Bát nạn 

J\Á ##; C: banán; ]: hachinan; S: astãvaksanã: 
Là tám nạn, tám trường hợp không may có 
thể xảy ra trên con đường đạt giác ngộ của 
một tu sĩ. Bát nạn bao gôm: 
1. Địa ngục (H" #Ä; s: naraka); 2. Súc sinh 
(Ñ #; s: tryañc); 3. Ngạ gui (ÑÑ ñ8; s: pre- 
/a); 4. Trường thọ thiên ( ?# 2; s: đữghã- 
yurdeva), là cối trời thuộc sắc giới với thọ 
mệnh cao. Thọ mệnh cao cũng là một 
chướng ngại vì nó làm mê hoặc hành giả, 
làm hành giả dễ quên những nỗi khổ của sinh 
lão bệnh tử trong —› Luân hồi; 5. Biên địa 
GÑ HH; sỉ pragyamajanapada), là những 
vùng không nằm nơi trung tâm, không thuận 
tiện cho việc tu học chính pháp; 6. Căn 
khuyết (ủ #1; s: mmdriyavaikalya), không có 
đủ giác quan hoặc các giác quan bị tật 
nguyên như mù, điếc..., 7. Tà kiến G đả; s: 
mithyädarsana), ". kiến giải sai lệch, bắt 
thiện; 8. Như Lai bất xuất sinh (II Z4 4 Hì 
sãi s: /athãgatãnãm anuipäda), nghĩa là sinh 
sống trong thời gian không có Phật xuất hiện 
hoặc giáo pháp của Ngài. 


Bát-nhã 

Ñl 3ï: S: prajñã; P: pañña; danh từ dịch âm, 

dịch nghĩa là Trí huệ, Huệ, Nhận thức; 
Một khái niệm trung tâm của Phật giáo —> 
Đại thừa, chỉ một thứ trí huệ không phải do 
suy luận hay kiến thức mà có (—› Trí), mà là 
thứ trí huệ chớp nhoáng lúc trực nhận tính — 
Không (s: ýzzyz/), là thể tính của vạn sự. 
Đạt được trí Bát-nhã được xem là đồng nghĩa 
với — Giác ngộ và là một trong những yếu 
tố quan trọng của Phật quả. Bát-nhã là một 
trong những hạnh —› Ba-la-mật-đa mà một 
— Bồ Tát phải đạt đến (—› Thập địa). 
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Bát-nhã ba-la-mật-đa 





Bát-nhã ba-la-mật-đa 
lW 4 ìW f8 3X Ý; S: prajñaparamiia, dịch 
nghĩa là Huệ đáo bỉ ngạn (5ï #| È j#), — Trí 
độ (#!! JÈ), Trí huệ độ người sang bờ bên kia; 
Tên của một thể loại kinh nhấn mạnh về tính 
— Không của các — Pháp — Hữu vi, (— 
Bát-nhã ba-la-mật-äa kinh). 


Bát-nhã ba-la-mật-đa kinh 
ÄW 3í W #È 3 4. #&;; S: prajããpãramilä-siura; 
cũng được gọi là Ma-ha bát-nhã ba-la-mật-đa 
kinh, dịch nghĩa là Huệ đáo bỉ ngạn kinh, »Kinh 
với trí huệ đưa người qua bờ bên kia,« 
Là một bộ kinh bao gồm khoảng 40 bài kinh 
— Đại thừa được gọi chung dưới tên này với 
nội dung, mục đích hướng dẫn hành giả đạt 
được trí — Bát-nhã (s: øra/4). Bộ kinh này 
là một phần quan trọng của bộ kinh — 
Phương đẳng (S: Yaipulya-sittra), có lẽ được 
ghi lại khoảng đầu Công nguyên. Ngày nay, 
phần lớn kinh này chỉ còn trong dạng chữ 
Hán hoặc chữ Tây Tạng, không mấy còn 
trong dạng —› Phạn ngữ (szws#z¡?). Trong bộ 
kinh này thì hai tập —> Kửm cương bát-nhã 
ba-la-mật-đa kinh (s: vajracchedika-prajfña- 
păãramita-sutra) và —> Ma-ha bát-nhã ba-la- 
mật-đa tâm kinh (s: mahãprajñapäramiia- 
hrdaya-sitra) là nỗi tiếng nhất, đã được dịch 
ra nhiều thứ tiếng, kế cả Anh, Pháp và Đức 
ngữ. —> Luận sư quan trọng nhất của kinh 
Bái-nhã là —> Long Thụ. 
Bộ kinh này có tính giáo khoa rất cao, tương tự 
như các bộ kinh văn hệ —› Pä-li. Phần lớn các bài 
kinh là những lời khai thị cho —> Tu-bồ-đề (s, p: 
subhiiï), được Phật thuyết giảng trên đỉnh —› Linh 
Thứu (s: grđhzaki/a). Phần cổ nhất của kinh này 
là Bá£nhã bát thiên tụng (S: asiasahasrika) — 
cũng được gọi là Tiểu phẩm bái-nhã — một bộ 
kinh gồm 8000 câu kệ Phật giảng cho nhiều đệ tử 
cùng nghe. Đây cũng là cơ sở cho tất cả bộ kinh 
Bái-nhã khác, mỗi bộ gồm từ 300-100 000 câu kệ 
với vô số bài luận và phiên dịch. Bản dịch chữ 
Hán đầu tiên ra đời khoảng năm 179. 
Những kinh điển trong 84/-nhã bộ còn nguyên văn —› 
Phạn ngữ: 1l. Adyardhasatikã-prajäpäramitä: Bát-nhã lí 
thú phân; 2. Astasahasrikä-p. : Bát thiên tụng bát-nhã 
hay Tiểu phẩm bát-nhã; 3. Mahäprajñãpäramitã-hrda- 
ya: — Ma-ha bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh; 4. MaRju- 
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Áriparivarta-p. = Sapta$atikã-p.: Văn-thù Sư-lj sở thuyết 
bát-nhã ba-la-mật kinh, gọi ngắn là Văn-thù bát-nhã 
kinh, 5. Pañcavimsatisahasrika-p.: Nhị vạn ngũ thiên 
bát-nhã tụng hoặc Đại phẩm bát-nhã kinh hoặc Phóng 
đuang bát-nhã; 6. Satasahasriki-p.: Đại bát-nhã sơ 
phân; 1. Suvikrãntavikramipariprceha-p. = Sãrdhadvisä- 
hasrikä-p.: Thắng Thiên vương bát-nhã ba-la-mật kinh; 
8. Vajracchedika-p. = Trišatikã-p.: —> Kim cương bái- 
nhã ba-la-mật-äa. 


`... >e ni 


S3 T23 


Tổ thứ 27 gi =. Thiền cớ Ấn Độ. 


Bát nhân 

JÁ{£;C: barén; ]: hachinin; 
Còn gọi là Bát nhẫn (J\Á Zj). Giai vị thứ ba 
trong Thập địa. Bát nhân địa (giai vị tu 8 
pháp nhẫn đề đoạn Kiến hoặc). 


Bát nhẫn 
J\ 3; C: barẽn; ]: hachinin; 

Tám loại nhẫn nhục, kết hợp với Tám trí (Bát 
trí JÁ #) để cấu thành Mười sáu tâm (Thập 
lục tâm -Ƒ 7š 2è). Mỗi loại nhẫn (hay nhân) 
đứng trước một nội quán mà nó có tương 
quan. Những loại nhẫn nầy được trải qua 
trong giai vị Kiến đạo. Đó là: 1. Khổ " 
nhẫn (7# 3% #3); 2. Khỏ loại nhẫn (#2 Xi Z4 

3. Tập pháp nhần (š # 8#; 4. _ Tập my 
nhẫn (#š Xi Z/); 5. Diệt pháp nhẫn (ĐÀ 32: 
Z4); 6. Diệt . nhẫn (Ù Ä{ #1); 7. Đạo 


pháp nhẫn (1É ÿ⁄ Z4); 8. Đạo loại nhẫn (1i 
Xi A9. 
Bát nhiệt địa ngục 


JV 3X Hh 3Ä; C: barè dìyù; J: hachinefsu jigoku: 
Tám địa ngục nóng: l. Đẳng hoạt địa ngục 
(Ế# ìñ HH #Ä; s: samjiya-naraka): nơi chúng 
sinh bị hành hình, chết rồi sống, lại và chịu 
tội báo như những lần trước; 2. Hắc thằng địa 
ngục ( Ñ Ẩl Hù %Ä; s: kđla-siura-naraka): địa 
ngục nơi chúng sinh bị trói bằng dây sắt; 3. 
Chúng hợp địa ngục (#  Hh 3ŠÄ; s: 
samghãta-naraka): địa ngục nơi chúng sinh 
bị (núi đá) ép chặt; 4. Hào khiếu địa ngục (5š 
HỊ HH 3Ä; s: raurava-naraka): địa ngục nơi 
chúng sinh kêu la thảm thiết; 5. Đại khiếu địa 


Bát thập chủng hảo 





ngục (X IỊ HH ŸÄ; s: mahãraurava-naraka): 
địa ngục nơi chúng sinh kêu la rất thống 
thiết; 6. Viêm nhiệt địa ngục (% #Á th Đ, s: 
tãpana-naraka): địa ngục nơi chúng sinh bị 
hành hình bằng thiêu đốt; 7. Đại nhiệt địa 
ngục (Àk #W HH #Ñ; s: prarãpana-naraka): địa 
ngục nơi chúng sinh bị hành hình bằng sự 
thiêu đốt rất khổ sở; 8. Vô gián địa ngục (Ất 
lH] HÙ ÄÄ; s: awei-naraka): địa ngục nơi 
chúng sinh bị hành hình liên tục không gián 
đoạn, tội nhân không thế chết, phải bỏ thân 
nầy thọ thân khác trả quả báo cho đến khi hết 
sạch. 


Bát-niết-bàn 
ll tt Á3; S: par: imirvana; P: parinibbaãna; 

Đồng nghĩa với —› Niết-bàn (s: mirvãna). 
Thường thường người ta hiểu Bát-niết-bàn là 
Niết-bàn vô dư, nhưng cũng có người hiểu 
Bát-niết-bàn là Niết-bàn hữu dư, thậm chí có 
người hiểu cái chết một vị tăng, ni cũng là 
Bát-niết-bản. 


Bát phong 

JÀ J: S: asfalokadharma; Nghĩa là tám ngọn 

gió. 
Chỉ tám sự việc ràng buộc người vào thế 
gian, lay chuyển lòng người, đó là: nên 
Được (#l; lợi; s: /Zbha), mất (#Ý; suy; s 
aläbha); 3./4. Vinh (§Ä; xưng; s: ya$a), đi 
(Ế; cơ; s: ayaéa); 5/6. Khen (#; dự; s: 
pra$ansa), chê (3; hủy; s: ninđ2); 7./8. Vưi 
(#É; lạc; s: sukha), khô (77; khô; s: dujhkha). 
Bát tà 

J\ 3: C: bãwié; J: hachja;, 
Tám thứ vọng kiến sai lầm: Tà kiến, Tà tư 
duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mệnh, tà niệm, tả 
tỉnh tiến, tà định. 


Bát tạng 

J\ Đ§; C: bãzàng: ]: hachizõ; 
Theo Nakamura, đó là Thai hoá tạng (Ji ft 
7#), Trung ấm tạng ('!' f# 7#), Ma-ha-diễn 
phương đẳng tạng (Jš ïJ fƒ 2ÿ “# 7#), Giới 
luật tạng (lÈ fF' 7Ä), Thập trú tạng (| fÈ 
/#ðÄ), Tạp tạng (Ñf 7Ä), Kim cương tạng (Â> 





Bll #Ä) và Phật tạng (0l 7Ä). 


Bát thánh đạo 
J\Ô ! ll; C: bãshèngdào; 
ãryã§{ãhgo-mãrgo; 
Con đường chân chính tu đạo gồm tám phần, 
được Phật Thích-ca Mâu-ni giảng trong bài 
thuyết pháp đầu tiên, và vẫn còn là nền tảng 
trong việc tu tập Phật pháp. — Bát chính đạo 
Q\ 1E 38). 


Bát thánh đế 
J\ 58! ñli; C: bashèngdÌ; ]: hachishötai; 
— Bát đề (J\ ñ%). 


Bát thắng giải 

J\ J§ ft; C: bäshèngJiẽ; ]: hachishõge; 
Tám loại giải thoát thù thắng. Như — Bát 
giải thoát (J\ ## Hà). 


Bát thập bát sử 
JX + J\ #; C: bashíbã shĩ, ]: hạch Jnhasshi; 
88 tâm trạng phiền não của thế giới hữu vi. 


Bát thập chủng hảo 
J\ -F đã. lƒ; C: bãshízhðng hào; ]: hachjisshu 
8Ø; 
Tám mươi vẻ đẹp phụ trên thân đức ] Phật (S: 
đŠïfy- anuvyafjanani), tương truyền các 
tướng tốt nầy cần phải tu hành một trăm đại 


J: hasshödõ; S: 


'_ kiếp mới đạt được. Bản liệt kê 80 vẻ đẹp nầy 


không thấy ghi trong các kinh văn nguyên 
thủy, nhưng rất thường thấy đề cập trong tiêu 
sử đức Phật và các kinh văn Đại thừa. Có lẽ 
nó có xuất xứ từ các đại biểu của Thuyết nhất 
thiệt hữu bộ, nhưng nó lại được sử dụng 
thường xuyên trong văn học — Đại thừa. 

I. Kinh văn đầu tiên liệt kê đầy đủ 80 vẻ đẹp có lẽ 
được tìm thấy trong Phật bản hạnh tập kinh (f} 
2 1ï #t #ế; s: abhiniskn amana-siira), là bản ghi 
trọn vẹn lịch sử đức Phật nhất trong Hán tạng. 
Bản dịch tóm tắt của S. Beal ghi 80 vẻ đẹp như 
SaU: 

1. Móng tay màu như đồng; 2. Móng tay mềm 
dịu; 3. Móng tay, nôi bật; 4. Móng tay tròn đều; 5. 
Ngón tay thon gầy; 6. Các ngón tay phát triển cân 
xứng; 7. Các tĩnh mạch ân kín; §. Các tĩnh mạch 
dãn ra; 9. Mắt cá chân ân kín; 10. Lòng bàn chân 
băng phăng; I1. Dáng đi như sư tử; 12. Dáng đi 
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như voi chúa; 13. Dáng đi như ngồng chúa; 14. 
Dáng đi như trâu chúa; 15. Dáng đi thường hướng 
về bên phải; 16. Dáng đi tự tại; 17. Dáng đi vững 
chãi; 18. Thân thể tròn đây; 19. Thân thể mềm 
dịu; 20. Thân thể cân đối; 21. Thân thê thanh tịnh; 
22. Thân thể dịu dàng; 23. Thân thể không tì vết; 
24. Bộ phận sinh dục hoàn chỉnh; 25. Thân thể 
tráng kiện, các chi thanh nhã; 26. Bước đi khoan 
thai; 27. Thân thể khỏe mạnh; 28. Thân thể an 
khang; 29. Thân thể đoan nghiêm; 30. Thân thể 
nghiêm túc, viên mãn; 31. Tứ chi cân đối với các 
phần thân thể; 32. Thị lực trong sáng; 33. Thân 
tướng viên mãn; 34. Thân tướng nhẹ nhàng; 35. 
Thân tướng cân đối; 36. - Bụng phăng; 37. Rốn sâu; 
38. Rốn cuộn theo chiều kim đồng hồ; 39. Làm 
vui lòng mọi người khi giao tiếp; 40. ,Giới hạnh 
thanh tịnh; 42. Da không bị cháy nắng và tàn 
nhang; 43. Chỉ tay rất đẹp; 44. Chỉ tay sâu; 45. 
Chỉ tay dài; 46. Miệng không quá rộng; 47. Môi 
đỏ như trái tần-bà (bimba); 48. Lưỡi mềm mại; 49. 
Lưỡi mỏng và nhỏ; 50. Lưỡi màu đỏ; 5. Tiếng 
nói như voi gầm hoặc sắm rên; 52. Tiếng nói rõ 
ràng, lôi cuốn và hoà nhã; 53. Răng cửa tròn; 54. 
Răng cửa nhọn; 55. Răng cửa trắng; 56. Răng cửa 
bằng phẳng; Si, Răng cửa đều đặn; 58. Mũi cao; 
59. Mũi gọn và đẹp; 60. Mắt sáng; 61. Mắt lớn; 
62. Lông mi đen; 63. Lòng trắng và đen của mắt 
đẹp (như) những cánh hoa sen trăng và xanh sẵm; 
64. Lông mày dài; 65. Lông mày mềm; 66. Lông 
mày phăng; 67. Lông mày mịn; 68. Tai dài và 
dày; 69. Tai bằng phẳng; 70. Thính giác nguyên 
toàn; 71. Trán cân đối; 72. Trán cao; 73. Đầu rất 
nở nang; 74. Tóc đen như ong chúa; 75. Tóc dày; 
76. Tóc mềm; 77. Tóc đều đặn, vén khéo; 78. Tóc 
xoăn, mềm; 79. Tóc có mùi thơm; 80. Lòng bàn 
tay, lòng bàn chân có có những hình chữ srivatsa, 
(chữ vạn ¡H) svastika, nadyavarta, và lalita. 

II. Dưới đây là bản liệt kê 80 vẻ đẹp bằng tiếng 
Hán trong Phật Quang đại từ điển (đã được dịch): 
1. Chỉ trảo hiệp trường, bạc nhuận quang khiết (fi 
ME. 8 ÌM % 8) Móng tay thon dài, 
mảnh và sáng bóng; 2. Thủ túc chi chỉ viên nhỉ 
tiêm trường, nhu nhuyễn (Ÿ ZÈ Zˆ ‡ñ [EI li #8 
†š v Z4 EU: Ngón tay, ngón chân tron, thon dài, 
mềm dịu; 3. Thủ túc các Khê) VÔ Sai, sÉc chỉ gian 
giai sung mật CF #t # 4% Í #t 3, ññ lí lR| ff 
7à ®): Tay chân cân xứng, các ngón khi khép lại 
thì - đầy; 4. Thủ túc quang trạch hồng nhuận 
so 3 lŠ ẤT I): Tay chân sáng bóng, tươi 
hồng; 5. Cân cốt ân nhi bất hiện (ý # Eš lj 4 
fl): Gân xương ẩn kín, không lộ ra; 6. Lưỡng 
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khoả câu ấn (Mi #š {H Eã): Hai mắt cá chân ấn 
kín; 7. Hành bộ trực tiến, uy nghỉ hoà mục như 
long tượng vương (f7 2È FíE, Bề f§ HH #3 Éu 
ÑÈ 24 1): dáng di hướng thắng phía trước, uy 
nghỉ khoan thai như rồng chúa, voi chúa; 8. Hành 
bộ uy dung tễ túc như sư tử vương (47 “`... 
?f HN "U #l Ýˆ +): Dáng đi oai vệ như sư tử 
chúa; 9. Hành bộ an bình do như ngưu vương (ff 
2E 2% 3 ð I “†- +): Dáng đi bình thản nhr trâu 
chúa; 10. Tiến chỉ nghỉ nhã \ như nga vương 
G 1L: fŠ ZÈ 2 H #Õ -E): Phong thái tiến, dừng 
thanh nhã, uyên chuyên như ngỗng chúa; 11. Hồi 
có tất giai hữu toàn như long tượng nn chỉ cử 
thân tùy chuyên äM li %5 ff #¡ j£ #lI lễ % +- 
> ft Ú Bố f#): Quay nhìn đều theo bên phải như 
voi chúa nhấc mình để di chuyển; 12. Chỉ tiết 
quân vân viên diệu (J# fỸ #J “J F] 4›): Các khớp 
tay chân đều tròn và đẹp; bó Cốt tiết giao kết do 
nhược long bàn (fï ff 2 Ấï 3 2ï lệ đổ): Các 
đốt xương liên kết nhau như rồng cuốn; 14. Tắt 
luân viên mãn (J§ đñ || ÿš): Đầu gối tròn đầy; 
15. Ấn xứ chỉ văn diệu hảo thanh tịnh (fỗ J)m c2 
#%\ #b ƒ ïï Ÿf): Chỗ ấn vân tốt đẹp và thanh tịnh; 
16. Thân chỉ nhuận hoạt khiết tịnh ( J# ŸJ š# 
ï# š): Thân và tay chân tươi nhuận, trơn láng, 
thanh tịnh; 17. Thân dung đôn túc vô úy ( ?®š #t 
HHÍ #t€ Í): Phong thái đôn hậu, vô úy; 18. Thân 
chỉ kiện tráng ( J# # ;ll): Thân thê trắng kiện; 
19. Thân thể an khang viên mãn (‡ #8 2 Jš [l 
ïj); 20. Thân tướng do như tiên (hôi, chu táp 
đoan nghiêm quang tịnh (4 3ï %4 1 {l| E. JJ 
Il im; j# 3: ŸŸ): Thân tướng như tiên chúa, toàn 
thân đoan nghiêm sáng sạch; 21. Thân chỉ chu táp 
viên quang, đản tự nhiên điệu (Œ +2 l m BI 
3%. tí Í1 RR W#): Có hào quang thường chiếu 
sáng quanh thân; 22. Phúc hình phương chính, 
trang nghiêm. (01 3 1E v E lữ): Bụng vuông 
vức, trang nghiêm; 23. Tễ thâm hữu toàn (Jƒ Ÿ£ 
3ï j#): Rồn sâu, xoay về hướng phải; 24. Tè hậu 
bất ao bất đột đi 4 IỊ 4 mụ): Rốn đầy, 
không lõm không lồi; 25. Bì phu vô giới tiền (J# 
lš Ất 7ï J#): Da không ghẻ lác; 26. Thủ chưởng 
nhu nhuyền, túc hạ an bình (# ®É % #. 
2 'f): Bàn tay mềm mại, lòng bản chân bằng 
phẳng; 27. Thủ văn thâm trường minh trực (Ƒ 4È 
ừ⁄ + HỊ Ÿí): Chỉ tay sâu, dày, rõ ràng; 28. Thần 
sắc quang ,nhuận đan huy ŒE Ẽ 3% ill 7t lệ): 
Môi đỏ thắm, sáng và tươi nhuần; 29. Diện môn 
bất trường bất đoản, bất đại bất nà lượng 
đoan nghiêm ([úi P124 E 2 B7, #®&®# 
tỉ ð„ j#O: Mặt không dài không ngắn, không lớn 
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không nhỏ, vừa vặn, đoan nghiêm; 30. Thiệt 
tướng nhu nhuyễn quảng trường (7 JH| t l# /š 
†⁄): Lưỡi mềm, dài, rộng; 31. Thanh âm uy viễn 
thanh triệt (## ?7 Bì Xã Ìl ii: Tiếng nói oai 
hùng, vang xa, trong suốt; 32. Thanh vận mĩ diệu 
như thâm cốc hưởng (Ï ñR % # 1 Ö# 4 ##): 
Âm vận hay đẹp như tiếng vang nơi hang sâu; 33. 
Tỉ cao thả trực, kì không bất hiện (# ứ H #› 
3 #L 2 Bä): Mũi cao và thắng, lỗ mũi kín; 34. Xỉ 
phương chỉnh tiên bạch ( 2ð #4 # H): Răng 
đều đặn, trắng đẹp; 35. Nha viên bạch quang khiết 
phong lợi (2' lRl 1 3: ï# ?# #l): Răng trắng tròn, 
sáng sạch, bén nhọn; 36. Nhãn tịnh thanh bạch 
phân minh (IE ‡f #f Ứ1 2 II): Mắt trong, lòng 
đen lòng trắng phân minh; 37. Nhãn tướng tu 
vệ (IR ‡H fấ Jš): Mắt Thy rộng; 38. Nhãn tiệp 
chỉnh trù mật (ïlR f#f ?‡ 3# đi #0: Lông mi đều 
và dày; 39. Song mi trường nhỉ tế nhuyễn (## JšÄ 
E Tí ẤI #4): Lông mày đài và mịn; 40. Song mi 
trình cam lưu li sắc (8É Ƒj 3 Ấ† Hĩ I3 (5): Lông 
mày xanh biếc BàI lưu li; 41. Mi cao hiện hình 
như sơ nguyệt. 0 đi 8ï J iI ÖJ H): Lông mày 
cách xa mắt và cong như trăng lưỡi liềm; 42. Nhĩ 
hậu th đại tu trường luân đoá thành tựu (FE J£ 
JR Ä lñ E là BE Đ ÿðÌ): Vành tai rộng, đoá tai 
dài thòng xuống: 43. Lưỡng nhĩ tề bình, li chúng 
quá thất (Jl HE #í “, Ät # 1 /K): Hai vành tai 
bằng nhau, không có sai khuyết; 44. Dung nghi 
linh kiến giả giai sinh ái kính (# lộ 2 lú #í ý 
%: 3É i0; Phong cách uy nghỉ, khiến người thây 
liền sinh kính mễn; 45. Tảng quảng bình chính (8 
J* Ð†ˆ 1[:): Trán rộng, bằng phẳng; 46. Thân uy 
nghiêm cụ túc ( J l#| H; 4#): Thân đầy đủ 
tướng oai nghiêm; 47. Phát tu trường cam thanh, 
mật nhỉ bắt bạch (É fấ E Ấ† ff› ## li # É1): 
Tóc dài xanh biếc, dày mà không bạc; 48. Phát 
hương khiết tế nhuận (ế 7Ÿ l# #M ]ll): Tóc mịn, 
toả hương thanh khiết; 49. Phát tề bất giao tạp (#É 
?f 4 3š #È): Tóc ngay ngắn không rồi; 50: Phát 
bất đoạn lạc (#ý 4* lất ÿ#): Tóc không đứt rụng; 
51. Phát quang hoạt thù diệu, trần cấu bất trước 
( 3L 3# ÚR #b, EU tí 25 #7): Tóc trơn bóng, 
bụi không dính; 52. Thân thể kiên cô sung thật (3 
Ú E4 [ä| 7š ?U): Thân thể vững chắc đầy đặn; 53. 
Thân thể trường đại đoan trực (3 Bồ RE ÄX bú 
TÏ): Thân thể cao lớn đoan chính; 54. Chư khiếu 
thanh tịnh viên hảo (ñŠ ## šŠ l JÑ| #ƒ): Các 
huyệt thanh tịnh tròn đẹp; 55: Thân lực thù thắng 
vô dư đẳng giả (J} 3) # M 14 šR “š Tí): Sức 
mạnh thù thắng, không ai sánh bằng; 56. Thân 
tướng chúng sở lạc quán ( †H # ƒï ## fủ): 














Thân tướng được mọi người ưa nhìn; 57. Diện 
như thu mãn nguyệt (Iñ[ ñI  Èš HH): Khuôn mặt 
như trăng tròn mùa thu; 58. Nhan mạo thư thái (Z8 
ñ fÝ 4): Vẻ mặt thư thái; 59. Diện mạo quang 
trạch vô hữu tần xúc (Iií #4 3: }# #t {ƒ it ##): 

Gương mặt sáng bóng không vết nhăn; 60. Thân 
bì thanh tịnh vô cấu, thường vô xú uế ( J iŠ 
Yf #tỦn, 3 #1 Đã): Da sạch không cáu ghét, 

thường không có mùi hôi; 6l. Chư ¡ mao không 
thường xuất diệu hương (ññ “É {L 3# th #b ®?): 

Các lỗ chân lông thường toả hương thơm; 62. 

Diện môn thường xuất tối thù thắng hương (li Í] 
3W Hị R¿ - 5 li? 7#): Diện môn thường toả mùi 
hương thù thắng; 63. Tướng chu viên diệu hảo (4fl 
Ji [B| #b #ƒ): Tướng tròn đầy tốt đẹp; € 64. Thân 
mao cam thanh quang tịnh (# :É Ä† f %: ‡Ÿ): 

Lông trên mình xanh biếc sạch s Sẽ; Ó5. - Pháp âm 
tùy chúng, ứng hiện vô sai (%*š ?? Bũ 1, JR FE 
#t 35): Pháp âm tùy theo đại chúng mà ứng hiện, 

bình đẳng không sai biệt; 66. Đỉnh tướng vô năng 
kiến giả (TR JH # ñÉ W4“ #í): Tướng đỉnh đầu 
không ai thấy được; 67. Thủ túc chỉ cương phân 
minh (E # †‡l 4 2} Mị): Đường vân của ngón 
tay, ngón chân phân minh; 68. Hành thời kì túc li 
địa (Ấ7 Iỹ 1E xế Ñf#t HH): Khi đi, hai chân đều cách 
mặt đất; 69. Tự trì bất thị "mi lÿƑ + #ữ bi 
fñi): Tự giữ gìn, không nhờ người khác hộ vệ; 70. 

Uy đức nhiếp nhất thiết (Jš ft ]lt —- _ĐỊ): Ủy đức 
nhiếp phục hết thảy; 71. Âm thanh bất tty bắt 
kháng, tùy chúng sinh ý Cữ #l * # 7L. Bũ 
2E E Ẩñ): Thanh âm nói ra không thấp không cao, 

vừa sự tiếp thu của chúng sinh; 72. Tùy chư hữu 
tình, nhạo vi thuyết pháp (lễ NẾ fí lữ. SÉ Xã lút 
3#): Tùy theo sự ưa thích của chúng sinh mà 
thuyết pháp; 73. Nhất âm diễn thuyết chính pháp, 

tùy hữu tình loại các linh đắc giải bí ŸÑ đi 1: 
3%, Bễ fï lễ Xã 4 Í# Í#): Diễn ti c chính 
pháp chỉ bằng một âm thanh, tùy các loài chúng 
sinh nghe, đều được giải thoát; 74. Thuyết pháp y 
thứ đệ, tuần nhân duyên (8 È⁄: {K ⁄X ?Š › ?ñ IR| 
##): Thuyết pháp theo thứ lớp, tùy nhân duyên; 

75. Quán hữu tình, tán thiện hủy ác nhi vô ái tắng 
(đi # Tä› 3H ðE 9H HB Hý # 3E Tl'): Quán sát 
chúng sinh, khen thiện chê ác, nhưng không có 
tâm yêu ghét; 76. Sở vi tiên quán hậu tác, cụ túc 
quï phạm (Ø 3$ 2 lỗi f§ ÍF› H Ạt TU ÂM): 

Trước quan sát kĩ các việc rồi sau mới làm, tuân 
thủ đúng qui tắc; 77. si hảo, hữu tình vô năng 
quán tận (JH #: #ï lũ ft ft RÚ ii): Tướng tốt 
đẹp, chúng sinh không thể nào thấy hết được; 78. 

Đỉnh cốt kiên thật viên mãn (TR †Ÿ E# ?{ [R| ïjj): 
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Xương đầu cứng chắc, tròn đầy: 79. Nhan dung 
thường thiếu bất lão (li ? 3 2> 4 4): Dung 
nhan trẻ mãi không già; 80. Thủ túc cập hung ức 
tiền, câu hữu cát tường hỉ toàn đức tướng (E # 
⁄# lM lữ ff› f fí ï †Ế 3š lẽ fl #ID): Nơi chân 
tay và trước lồng ngực đều có tướng tốt cát tường 
hi (chữ Vạn ¡|!) xoay vần. 


Bát thức 

J\ ñ8ù; C: bashi; ]: hachishiki; 
Tám thức (s: as/a-vjjñãnãmi), tên gọi sự lập 
thành lĩnh vực cốt tủy và đặc biệt nhất trong 
giáo lí của Du-già hành tông Phật giáo, được 
biết đến ở Đông Á với tên Pháp tướng tông 
(12 †H) và Duy thức tông (HỆ 7ï). Theo giáo 
lí của tông này, mỗi chúng sinh đều có 8 lớp 
thức riêng biệt, năm thức đầu tiên tương ứng 
với 5 giác quan, thức thứ 6 tương ứng với 
tâm hay suy nghĩ (ý thức Zš 3Ÿ), thức thứ 7, 
Mạt-na thức (2E J 33) tương ứng với ý niệm 
về bản ngã, thức thứ § (A-lại-da thức) là kho 
chứa mọi dấu ấn từ kinh nghiệm của mình. 
Vì 7 thức đầu sinh khởi y cứ vào thức thứ 8, 
nên được gọi là chuyển thức (flf 7Ä). Ngược 
lại, thức thứ § được gọi là Bản thức (2E 3Ï), 
Tạng thức (0š 3Ÿ) hay Chủng tử thức (#Š ƒ 
ñhk; theo Thành duy thức luận Jề HỀ 33 ñfR). 


Bát thức qui củ tụng 

J\ 3 Hủ ft: 2H; C: bashi guữú sòng; ]: hasshiRi 

kiku shỡ; 
Tác phẩm của —> Huyền Trang (% 2$). Kinh 
văn này không thấy trong Đại chính tân tu 
đại tạng kinh, tuy nhiên luận giải về bản tụng 
nầy của Phổ Thái C†f 4š) lặp lại rằng bản gốc 
của Tụng bản nầy được tìm thấy trong mục 
số Đại chính 1865.45.467-476, nhan đề là 
Bát thức qui củ bố chú (J\ đủ Rủ ZE 3l ã}), 
nhưng được. sắp xếp khác hơn. Bản dịch 
tiếng Anh về bản gốc của Huyền Trang của 
Ronald Epstein có thể được tìm thấy trên 
mạng quôc tế. 


Bát tông cương yếu 

J\ Ñll 5Š; C: bãzõng gãngyào; J: hasshiöyõ; 
Tác phẩm của —> Ngưng Nhiên (Ä#Ý #Ä; j: 
øyönen); hoàn thành năm 1286. Là một giới 
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thiệu tông quát phác hoạ về lịch sử, giáo 
pháp và những Tổ sư của 8 tông phái Phật 
giáo được lưu truyền đến Nhật Bản trong 
thời kì Phật giáo Nại Lương (: nara). Phô 
biến như một giới thiệu về Phật giáo cho các 
sinh viên khoa tôn giáo ở Nhật Bản đến ngày 
nay. Tác phẩm nầy, trong khi giá trị của nó 
như một nguồn tài liệu, có khuynh hướng rất 
nồng nhiệt, lại hoàn toàn không đề cập đến 
vai trò của Hàn Quốc trong việc truyền thừa 
Phật giáo từ Trung Hoa đến Nhật Bản. Tác 
phẩm nầy đã được Leo Pruden dịch sang 
tiếng Anh trong chương trình Numata với 
nhan đề The Essentials of the Eight 
Traditions. 


Bát trí 

J\ #*l; C: bãzhì; J: hacchi; 
Tám trí, kết hợp với Tám nhẫn (Bát nhẫn J\ 
#!) để cấu thành Mười sáu tâm thức (Thập 
lục tâm -Ƒˆ 2X 2È). Mỗi loại nhẫn (hay nhân) 
đứng trước một nội quán mà nó kết hợp. 
Những loại nhẫn nầy được trải qua trong giai 
vị Kiến đạo. Đó là: 1, Khô "Ép, trí ( 
#); 2. Khổ loại trí (17 Xi Z2); 3. Tập pháp 
trí ( ‡4 #8); 4. Tập loại trí (6 Äã Zj); 5 
Diệt ; nhập trí (MÑ ï*“ Z4); 6. Diệt loại trí (Ä 
TT 0Ì) 7. . GB 3; Z1); §. Đạo 
loại trí (É Xi Z2). 


Bát vọng tưởng 

J\ 3% #H; C: bawàngxiăng; ]: hachimösõ; 
Tám thứ vọng tưởng. Xem —› Bát chủng 
phân biệt (JÁ #ñ Z} 7H, theo Hiển đương 
luận RÑ 12 ïfR). 
Bạt Đội Đắc Thắng 

Đ lX 48 lŠ; I: bassui tokushõ; 1327-1387; 
Thiền sư Nhật Bán lỗi lạc, thuộc tông —> 
Lâm Tế, dòng — Tâm Địa Giác Tâm (j: shin- 
chỉ kakushin), kế thừa Thiền sư —› Cô Phong 
Giác Minh (: kohö kakumyô). 
Cách hoằng hoá và hệ thống hoá Thiền của 
Sư có những điểm rất giống với một vị Thiền 
sư Nhật không kém danh tiếng sau này là — 
Bạch Ấn Huệ Hạc. Điểm xuất phát đi tìm 


Bắc tông thiền 





Đạo của Sư chính là sự nghi ngờ, sau được 
Thiền sư Bạch Ân gọi là — Đại nghỉ đoàn (j: 
dai-gidan), »Một khối nghỉ lớn«. 

Cái khối nghỉ lớn này bắt đầu theo đuổi lúc Sư lên 
sáu, khi Sư đang chăm chú theo dõi một Thiền 
tăng thực hiện nghỉ lễ cúng cầu siêu cho cha mình 
mất trước đó ba năm. Nhìn thấy những vật cúng 
trên bàn thờ, Sư hỏi vị tăng: »Cha con đã chết, 
không còn hình tướng thì sao đến ăn được?« Vị 
tăng đáp: »Mặc dù thân thể đã tiêu hủy nhưng linh 
hồn vẫn đến nhận vật cúng dường.« Sư kết luận 
rằng, trong thân mình cũng có một linh hồn và bắt 
đầu tư duy về hình thái của linh hồn này. Mối 
nghỉ này không để Sư yên tâm và cũng vì vậy Sư 
được vài lần nếm vị —› Giác ngộ qua phương pháp 
tu tập thiền định. 

Năm 28 tuổi, Sư xuất gia nhập môn, nhưng không 
sống trong chùa vì những thói quen, nghỉ lễ rườm 
rà và sự sống an nhàn ở đây không thích hợp với 
nếp sống và chủ trương của Sư. Trong những cuộc 
—> Hành cước Sư nhất định không tạm trú ở thiền 
đường nào dù chỉ là một đêm, chỉ trú trong một 
túp lều trên núi đồi hoang vắng để có điều kiện tu 
tập thiền định từng giờ từng phút. Đề kháng cự lại 
sự buồn ngủ, Sư thường leo lên cành cây ngồi và 
tập trung quán công án »Ai là ông chủ?« bất chấp 
cả gió mưa, quên cả ăn ngủ. Sáng sớm Sư xuống 
thiền đường để tham kiến các Thiền sư. Dưới sự 
hướng dẫn của Thiền sư Cô Phong, Sư tìm được 
chỗ an trú của tâm. »Tất cả những văn tự, tin 
tưởng trước đây đã bị ngọn lửa giác ngộ hoàn toàn 
thiêu đốt« và đại nghỉ của Sư đã châm dứt. Sư 


được Cô Phong ban cho pháp danh »Bạt Đội« — ` 


nghĩa là vượt qua bọn —› Phàm \ phụ trung bình. 
Sau khi được truyền —> Tâm â án, Sư tiếp tục lang 
thang đây đó và nhiều lần từ chối thu nhận đệ tử. 
Mãi đến năm 50 tuổi Sư mới dừng bước ở một am 
nhỏ trên núi và những người tham học bón 
phương sau đến đông đúc. Cuối cùng Sư chấp 
nhận sự cầu thỉnh của nhiều người, trụ trì một 
thiền đường. Trước khi qua đời Sư ngồi kết già và 
nói với những đệ tử xung quanh: »Các người đừng 
để bị lừa! Xem rõ đây! Cái gì?« Sư lặp lại câu này 
và viên tịch, thọ 60. 

Sư để đại không nhiều trứ tác nhưng những pháp 
ngữ và thư của Sư viết cho những đệ tử có sức 
mạnh hùng hồn, sâu sắc. Trong một lá thư, Sư viết 
cho một »Nam nhi ở Kumasaka«: »Tất cả những 
hiện tượng là cuồng điên, không có thật. Chư Phật 
và chúng sinh là những phản chiếu trên mặt nước. 


Ai không nhìn thấy được bản tính thì cho rằng 
phản ánh là sự thật. Và cũng như vậy, trạng thái 
yên tĩnh của Không đạt được nhờ sự quán tưởng 
cứ bị lầm là thật. Nó cũng chỉ là ảnh phản chiếu. 
Phải vượt qua giai đoạn nhận thức lí trí và đạt 
được trạng thái cao siêu hơn. Nếu không còn nhận 
thức được gì nữa thì hãy nhìn nó kĩ. Nó là gì? Nó 
chỉ trở thành người thân khi cây gậy sừng thỏ đã 
bị gầy và cục sắt đã được đập tan trong lửa. Bây 
giờ hãy tả xem, ai là bạn thân? Hôm nay là mồng 
bảy, ngày mai là mười ba.« 


Bảy giác chỉ 
S: saptabodhyanga; Hán Việt: Thất giác chỉ (L 
?†' 3) - bảy Bồ-đề phần; 
Nhóm thứ sáu trong ba mươi bảy —> Bỏ-đề 
phần (s: bodhipäkgikadharma), gồm có: 
Trạch pháp (J#. ỲŠ; s: đharmapravicaya; 
phân tích, biết phân biệt đúng sai), tinh tiến 
CRỉ XE; s: vữya), bỉ (ff; s: priw), khinh an 
(Ế. 2⁄4; s: prasabdhi), —> Niệm (%3; s: smy1i), 
— Định (; s: samadhi),, —> Xả (Jầ; s: 
upeksa). 


Bắc câu-lô châu 
1t 1l lã M; C: bẽjùlú zhõu; J: hokkurushũ; S 
utara-kuru. 
Nơi cực Bắc của — Tứ đại châu (J{ +% 3) 
trong vũ trụ quan Phật giáo Ấn Độ. 


Bắc phương tì-sa-môn thiên vương tuỳ 

uân hộ pháp chân ngôn 

4t 3z 1 X + Bề § ï 2 § ñ;C: 
bẽjfng pishaméntianwáng sulin hùfă zhẽnyán: 
dR hoppõ bishamonfennõ zuigun gohö shingon: 

1 quyền; — Bất Không (4 ZŠ; s: amoghava- 

Jra) dịch. Một số tư liệu gốc cho rằng kinh 

Tây, ảnh hưởng Phật giáo Ấn Độ, một số 

nguồn khác cho rằng kinh ấy rõ ràng là bản 

nguy tạo bằng chữ Hán. 





Bắc sơn lục 
3È thị $#; C: bẽishãn là; J: hokusan-roku; 
Tác phẩm ồm 10 quyền; của Thần Thanh (*† 
Bắc tông thiền 
1È 2 Xổ; C: bẽizõng-chán; : 
Chỉ phương pháp thiền theo thuyết —› Tiệm 
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Bắc Uất-đan-việt 





ngộ, tức là giác ngộ theo cấp bậc, ngược với 
phép tu —> Đốn ngộ của Nam tông (— Thần 
Tú, —> Huệ Năng). 


Bắc UẤt-đan-việt 
du #2 Št JÈ; C: bẽiyùdãn yuè; ]: hoku uffannot- 
SH; 


—> Bắc câu-lô châu (1È {H. /# 3|). 


Bắt 

2; C: bù; J: fu, 
Không, không phải, không... (s: akørana; t: 
cha ma yin pa). 


Bắt chính tri 

1E #H; C: bùzhèngzhï, ]: fiishõchi; S: asam- 

prajanya; T: es bshin ma yin. 
Không sáng suốt, không có sự hiểu biết chân 
chính. Một trong 20 — Tùy phiền não trong 
giáo lí của Du-già hành phái Œñi fll f7 3É). 
Tâm hành sinh khởi vọng kiến do nhận thức 
sai lầm vì tiếp xúc với vật một cách không 
đúng (theo 7hành duy thức luận J HE ïiỀ 
HN). 
Bất cộng 

2E 3§; C: bùgông: l: fiugu; 
Một pháp không tương hợp hay thích ứng với 
pháp khác. Không có sự cộng thông với các 
pháp khác. Có cách dùng đặc biệt chuyên 
môn trong thuật ngữ Bất cộng bất định (4 
3t 8), Bất cộng vô minh (4 3£ Ất. HJ]). 


Bắt cộng bát-nhã 

% 3k Mlt 3ï; C: bùgòngpánru; ]: fiigu hannya; 
Theo kinh Đại Bá/-nhã-ba-la-mậf-đa thì đây 
là giáo lí Tính không dành cho hàng Bồ Tát 
tu tập và thực chứng (theo Đại #í độ luận 
#®l Rš ïấn). 


Bắt cộng giáo 

2E 3k #{; C: bùgòng jião;: ]: figu kyõ; 
Giáo lí riêng biệt áp dụng cho một nhóm 
người học đạo nào đó. Thường nói đến giáo 
lí áp dụng cho hàng —› Bồ Tát, mà không áp 
dụng cho hàng Nhị thừa. Khác biệt với —› 
Cộng giáo. 
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Bắt cộng nghiệp 

% 3k 5; C: bùgòngyè; ]: fugugõ; 
Nghiệp riêng của từng người. Nghiệp tạo tác 
do ảnh hưởng của cá nhân. Có nhiều dạng 
nghiệp khác nhau; phản nghĩa với — Cộng 


nghiệp. 


Bắt cộng pháp 

2 3k ÈŠ: C: bùgòngƒã; ]: fuguhõ: 
1. Những đặc tính riêng của mỗi cá nhân con 
người. Thân thể từng người là sự thụ bẩm 
thông qua nghiệp Tiêng mà họ đã tạo; 2. 
Những đặc điểm riêng của đức Phật. — Bất 
cộng Phật pháp. 


Bắt cộng Phật pháp 

%3 ñÙ 15; C: bùgòng/öƒã: J: /iugu buppõ: 
Những đặc tính riêng Đức Phật mới có, mà 
chúng sinh không dự phần vào được. — 
Thập bát pháp bất cộng. 


Bắt cộng sở y 

%3 Đf 1K; C: bùgòng suðyï, ]: fugu shoe; 
Một cơ sở không thê được chia xẻ bởi thực 
thể khác. nh như —> Bất cộng y. 


BẤt cộng tướng 

%3 4M; C: Ấn J: fiugusõ; 
Đặc tính riêng biệt của một cá nhân, không 
chia sẻ với những chúng sinh khác được. 


Bắt cộng vô minh 

2 2 4 HỊ; C: bùgòng wúmíng: ]: fugu mumyØ; 
Vô minh có một không hai. Đối lại với 
Tương ưng vô minh (1H JŠ #t HJỊ). I. Theo 
—> Câu-xá luận, thuật ngữ nầy đề cập đến 
loại vô minh sinh khởi tùy theo tâm thức mà 
không tương ưng với 10 Tùy miên phiền não 
(Thập tùy miên -|- Bổ ÏlS). Cũng gọi là Độc 
đầu vô minh (3#j 0Ñ #f£ HJ); II. Theo — Du- 
già hành tông thì có 2 loại Bất cộng vô minh: 
1. Hằng hành bất cộng vô minh (†Í 4ï 4 3£ 
4 E): là tên gọi loại vô minh tương ưng 
cùng —> Mạt-na thức ŒE 3 i3). (Vô minh 
nầy được gọi là Bất cộng vì nó hoạt động 
tương tục, trong khi loại vô minh tương ưng 
với thức thứ 6 thì chịu sự gián đoạn); 2. Độc 





Bắt động địa 








hành bất cộng vô minh (Ä ƒƒ 4 ‡§ #‡ HỊ): 
là tên gọi loại ĐÀ minh tương ưng với thức 
thứ 6 (vô minh nầy được gọi là bất cộng vì 
nó tự sinh khởi nhưng không hoạt động 
tương quan với bất kì một Căn bản phiền não 


]R 2 li Tết nào khác). 


Bất cộng y 

###;C: bùgòngyi; ]: /fiugu e; 
Một cơ sở không thể được chia xẻ bởi một 
thật thể khác. Ví dụ, Mạt-na thức (s: mmanas) 
trong nhiều trường hợp, có sự khác biệt căn 
bản với Ý thức (s: mano-vijñãn4). 


Bắt diệt 
4 bÄ; C: bùmiè; ]: fumelsu; S: aniruddha, 
anirodha. 
Không chấm dứt, không thể hoại diệt (theo 
kinh — Pháp Hoa 3+ 3š #Ê). 


Bắt dữ thủ 

đã fl HW; C: bùyủq”; J: fiposhu; 
Lấy vật mà người khác không cho. Một dạng 
của trộm cắp (thâu đạo fấềt ÏZ). dạng thứ ba 
trong — Thập ác (|: Ä8). 


Bắt đãn không 

4 1H Zš; C: bùdànkõng: ]: fitan-ki; 

»không chỉ là —› Không«; 
Thuật ngữ dùng để chỉ sự nhận thức rằng, 
Chân tính hoặc —› Phật tính của tất cả các 
hiện tượng, của hiện hữu chẳng thuộc »có« 
thuộc »không« là cả hai, nhưng lại không 
phải là cái này hoặc cái kia, tuỳ theo lập 
trường của người quán sát sự vật. Theo —> 
Tâm kinh thì có thể gọi là »Không tức thị 
sắc, sắc tức thị không.« 
Danh từ »Bất đãn không« được dùng để đối lại 
quan niệm »Đãn không« Ợ: tan-kH), »chỉ có 
không«, một cách nhìn rất giới hạn của một vài 
tông phái Phật giáo. Các phái này sử dụng phương 
pháp biện chứng đề chứng minh rằng, tất cả đều là 
không, là trống rỗng và từ đó, họ phủ nhận cả sự 
hiện hữu của vạn vật - có thể gọi là »chấp 
không.« Cái đơn vị, nhất thể của Không và Sắc 
như 7m kinh chỉ dạy không thể đạt được qua sự 
biện luận chứng minh, mà chỉ được trực nhận khi 
hành giả — Kiên tính, ngộ đạo thâm sâu. 


nghĩa là 


Bắt định 

%4; C: bùdìng; 1: fijõ; 
1. Một trong 6 loại —> Tâm sở hữu pháp, 
được gọi tên như vậy là do nó sinh khởi 
không có qui luật và không có khuynh hướng 
vệ thiện hay ác. Trường phái A-ti-đàm liệt kê 
8 loại, gọi là —> Bất định địa pháp (4 Z HÙ 
3#). Du-già hành phái liệt kê 4 loại, gọi là 
Bất định pháp "nã # 3#); 2. Một trong 2 
dạng phạm giới của Tỉ-khâu, chưa biết rõ 
tính chất chính xác thuộc loại nào và sự 
quyết định phạm giới chưa được rõ ràng; 3. 
Không có thật, không tồn tại; 4. Tâm ý 
không an định, không thể nhập vào thiền 
định; 5. Loại chúng sinh căn cơ nghiệp lực 
bất định (Bát định chúng 4* # #). 
Bắt định địa pháp 

2R ñ Hh ÿ3; C: bùdìngdì /ã; l: fiujõchi hõ: 
Theo thuyết của —> A-ti-đạt-ma thì đây là 
những chức năng bất định của tâm thức, 
không có một bản chất thiện hoặc ác có định 
To, mả cũng không phải lúc nào cũng hoạt 
động tương ứng với tâm và những trạng thái 
của tâm (s; aniydi4-bhimika). Bất định địa 
pháp bao gồm: Tầm (3), tứ ({:]), miên (fK), 
ác tác (3ã †E), tham (3), sân (ñf), mạn (13), 
và nghi ñU. Tương đồng với chủng loại này 
trong Du-già hành phái là bốn chức năng bất 
định của tâm thức, Tứ bất định (J 4 Z). 


Bắt định pháp 
®# Tử; C: bùdìng ƒã; J: Jiöhõ: 

Các pháp bắt định không nhất thiết sinh khởi 
trong mọi tướng trạng của tâm, do vậy không, 
có khuynh hướng thiện hay ác. Theo A-ti- 
đạt-ma thì có 8 tâm sở hữu pháp trong mục 
nầy, gọi chính xác hơn là Bất định địa pháp 
ŒE # HH ‡Š). Theo giáo lí của Du-già hành 
phái thì có 4 tâm sở hữu pháp: Truy hối 
†f), Thùy miên đE ll$), Tâm (##) và Tứ 
(ñ5]). Còn gọi là Tứ bất định (Pl 4 Z#). 


Bất động địa 
9%) lh: C: bùdòngaÌ; ]: fudöji; S: acalä. 
Địa vị Bất động, địa thứ § trong Thập địa của 
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Bắt động hạnh 





hàng Bồ Tát. Giai vị mà các công đức lành 
có thể xuất sinh một cách dễ dàng. Theo kinh 
—> Giải thâm mật, những phiền não vi tế nhất 
đều được trừ sạch trong địa vị nầy (theo —> 
Giải thâm mật kinh Ít Ÿ§ ?t #Š). 


Bắt động hạnh 
2E ®) †ï; C: bùdòngxing: ]: fudögyð; 
Như — Bất động nghiệp. 


Bắt động nghiệp 

% 8J) 3š; C: bùdòngyè; T: fiudögõ: 
Hành vi (nghiệp) dẫn tới kết quả chắng lành 
chẳng đữ (theo Du-già luận Ti fÌlI 3â). 


Bắt Động Phật 

4E ®#) flb; S: akgobhya; cũng được gọi theo âm 

Phạn ngữ là A-súc, A-súc-bệ Phật, A-sơ Phật; 
Vị Phật giáo hoá ở — Điều hỉ quốc (s: abji- 
rafi) phương Đông. Cần hiểu »Điều hỉ quốc« 
không phải là một vị trí địa lí mà là một trạng 
thái tâm thức. Mỗi cõi được xếp vào một vị 
Phật với những tính chất nhất định (—› Tịnh 
độ). 





H 14: Bất Động Phật. Phật Bất Động tượng trưng cho sự 
chiến thắng lòng đam mê, thường được trình bày có thân 
màu xanh thâm hay vàng rực, cỡi voi tượng trưng sự bất 
động, tay bắt ấn xúc địa (—› Án). — Kim cương chử 


SỬ) 


dưới toà sen biểu hiện sự cứng rắn tuyệt đối, không thê 
phá hủy. 


Cách đây vô lượng kiếp, Bất Động Phật còn 
là tăng sĩ, từng thệ nguyện với đức Phật giáo 
chủ Điều hỉ quốc sẽ không bao giờ khinh khi 
hay giận giữ với bất cứ chúng sinh nào. Thực 
hiện lời thề đó, Ngài không lay chuyền trước 
trở lực nào, trở thành »bất động« danh hiệu 
của Ngài và thành Phật của Điều hi tịnh độ. 
Chúng sinh nảo tái sinh vào quốc độ của Phật 
Bất Động sẽ không bao giờ rơi trở lại cõi 
thấp kém hơn, và muốn như thế, hành giả 
cũng phải thệ nguyện như Ngài (— Phật g1a). 


Bắt động vô vi 
2E ®) ft lã; C: bùdòng wúwẻi; }: fudð mui; 

Không còn thô động bởi khổ lạc. Lìa ý tưởng 
ở cõi đệ tam thiền thuộc Sắc giới, nhập cõi 
Tứ thiền, nơi thụ tưởng khổ lạc đều tiêu sạch, 
chỉ còn ý niệm xả thụ khổ lạc. Theo —› Duy 
Thức tông thì đây một trong sáu Vô vi pháp. 
Là chân tế, xa lìa được thô động của khô lạc. 














BẤt giác 
2E ?ẩ; C: bùjué: ]: fukaku; 

1. Không giác ngộ; 2. Phiền não căn bản đối 
nghịch với Bản giác, nguyên nhân gây ra sự 
hạn chế khả năng nhận ra bản tính của tâm 
chính là chân như của chúng sinh. Đây là 
một khái niệm cơ bản trong —> Đại thừa khởi 
tín luận. 


Bắt hại 

si ?*; C: bù hài; ]: fuigai; S, P: ahimsaã; cũng gọi 

Bất sát sinh (5 ä Äx ?E; pãnaHpatä pafiviraii, 

paãnãtipatä veraai); 
I. Một trong những tư tưởng, giới luật quan 
trọng nhất của đạo Phật.Tư tưởng Bắt hại lúc 
nảo cũng giữ một vai trò quan trọng trong 
các tôn giáo Ấn Độ thời trước Phật —› Thích- 
ca nhưng Ngài — cùng với một vị giáo chủ 
ngoại đạo là Ni-kiền-tử Nhã-đề-tử (p: m- 
gantha nãtapufa) — là người đầu tiên hệ 
thống hoá và dùng lí thuyết tâm lí để chứng 
minh, lấy nó làm cơ bản cho tư tưởng này. 
Từ đó, tư tưởng Bất hại đã trở thành một 





Bắt hoà hợp tính 





nguyên lí đạo đức vô song trong các tôn giáo 
Ấn Độ, đặc biệt trong tất cả các trường phái 
Phật giáo. 
Về mặt tâm lí, đạo đức thì lí do chính vì sao 
mọi người nên thực hành đạo lí Bất hại TẤT 
đơn giản: bởi vì ai cũng yêu quí cuộc sống 
của chính mình, không muốn bị hành hạ hoặc 
giết hại. Từ tình yêu thương chính mình, lây 
đó suy ra hoàn cảnh của tất cả các động vật 
khác (— Hữu tình), không kể là người hay là 
thú, là con voi hoặc con kiến, đặt mình vào 
trạng thái của chúng sinh và cảm nhận tình 
trạng đó, người ta sẽ từ bỏ việc sát hại. Tư 
tưởng Bắt hại của đạo Phật được giải nghĩa 
bằng lí luận nêu trên. Đức Phật thuyết trong 
kinh —› Pháp cú (p: dhammapada, 129; bản 
địch và thi hoá của Tịnh Minh): 

Hình phạt ai cũng sợ 

Mắt mệnh, ai cũng khiếp 


Lấy ta Suy ra người 
Chớ giết, chớ bảo giết 


Như vậy, tư tưởng Bất hại xuất phát từ 
lòng — Bi (, p: karunä) và lòng — Từ (s: 
maitrĩ, p: mettä) đôi với tất cả chúng sinh. 
Ai có lòng từ bị, người đó không bao giờ 
sát hại. Mặt khác, tư tưởng Bất hại cũng 
mang lợi ích, niềm vui cụ thể cho chính 
người thực hành, không chỉ là niềm »vui 
cùng với người« và niềm vui về việc đã thực 
hiện, một »hành động cao quí« nhất thời. Về 
mặt này thì đạo Phật có quan niệm khác với 
những tôn giáo khác. Theo luật nhân quả (—› 
Nghiệp, s: &az7m2) thì người làm lành, không 
giết hại sẽ SP hạnh phúc và không bị hại. Từ 
đó người ta có thể Suy Ngược lại rằng, ai ôm 
ấp tư tưởng sát hại, không có lòng từ bi sẽ tự 
đưa mình đến những hoàn cảnh bất hạnh. 
Đức Phật trình bày rất rõ trong kệ thứ năm và 
225 của Pháp cú kinh (bản dịch và thi hoá 
của Tịnh Minh): 

*Hận thù diệt hận thù 

Đời này không thể có 

Từ bi diệt hận thù 

Là định luật nghìn thu 

*Hiễn sĩ không sát hại 

Điêu phục thân mệnh hoài 


Đại cảnh giới bắt tử 
Giải thoát hết bì ai 

Vì những lí do nêu trên mà tăng ni trong 
phần lớn các tông phái —> Phật giáo cũng 
như nhiêu Phật tử tại gia đêu ăn chay. 
I. Một trong 10 Đại thiện địa pháp theo — 
A-ti-đat-ma Câu-xá luận, là I trong 10 Thiện 
tâm sở trong giáo lí của —> Du-già hành phái. 
Là tâm sở pháp không hãm hại loài khác. 
Theo giáo | lí —› Duy thức, Bất hại chỉ là danh 
xưng giả lập từ tâm sở Vô sân (#‡ Hl), nó 
sinh khởi tùy theo tác dụng của Vô sân. 
Bắt hành nhi hành 

F Íi ll f1; ]: fugyö-ni-gyð; 
Là »Không làm nhưng vẫn làm«. Một câu 
nói thường được dùng trong —› Thiền tông 
để chỉ những hành động không có tác ý, 
không để lại dấu vét gì trong tâm của người 
làm. 
Bất hành nhi hành là một cách làm không có sự 
tính toán trước — tuỳ cơ ứng biến — nhưng lúc nào 
cũng phù hợp với thời điểm, lúc nào cũng đúng. 
Một yếu tố cần thiết để đạt được trình độ này 
chính là sự phát triển — Định lực, nhưng chỉ có 
định lực thôi cũng không đủ để đạt đến trình độ 
»Bất hành nhi hành«. Hành giả cần phải giữ tâm 
trạng không vướng mắc vào những kết quả của 
những hành động của mình, nói một cách khác: 
không tự biết mình làm, không tự biết rằng có 
»fa« thực hiện và có »một vật« được hoản tất. 
Không có kinh nghiệm —› Kiến tính thì không ai 
có thê thực hiện những điều kiện trên. 
Tuy nhiên, trạng thái bất hành nhi hành nêu trên 
không phải là một cái gì riêng tư, một phát minh 

của Thiền tông. Các hiền triết của đạo Lão (— 
Lão Tử, — Trang Tử) cũng đã đề cao tâm trạng 
này và gọi nó là »Vô vi« nghĩa là »không làm«. 
Biểu thị »Vô vi« đã gây không ít sự hiểu lầm cho 
các nhà triết học phương Tây và vì vậy cũng có 
lúc họ kết luận sai lầm rằng, các hiền triết phương 
Đông chỉ chuộng cái tĩnh tịnh, sự im lặng mà bỏ 
quên cái động, một mặt khác của sự thật. 


Bắt hoà hợp tính 
% #I Â JÈ; C: bùhéhéxìng; J: finvagöshõ; S: 
qsaãmagri; 
Không hoà hợp, không tương ưng. Một trong 
24 tâm Bắt tương ưng hành pháp theo giáo lí 
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Bắt hoại 





của tông Duy thức. Đối lại là Hoà hợp tính. 
Một pháp tạm thời đề cập đến khả năng của 
mọi loại hữu tình trong sự chia chẻ, đối 


kháng và can thiệp vào nhau. 
Bắt hoại 


4 RŠ; C: bùhuài; T: fu-e; S: abhinna, abheda, 

avinaSia. 
1. Không thể hủy hoại được (s: abhửina, 
abheda, avinasitva); 2. Giai vị thứ 2 của 10 
bậc trong — Thập hồi hướng († ® ñ) của 
Bồ Tát đạo. Theo —> Du-già hành phái (Ti flll 
{ï 3K) thì đây là giai vị khi Bồ Tát nhận ra 
tính —> Không một cách dễ dàng không cần 
phải phân tích sự hiện hữu. 


Bắt hoàn 
4 ll; C: bùhuán; J: fugen; S, P: anägãmin; 
cũng được dịch âm là A-na-hàm; 
Không trở lại, phiên âm từ tiếng Phạn là A- 
na-hàm (l#[ Jƒ 2). Là 1 giai vị tu đạo của 
hàng Thanh văn, khi đạt đến quả vị thứ 3 
trong Tứ quả (DJ 2š), là khi đã được tự tại 
đối với sinh tử trong cõi Dục (Dục giới fX 
2#). Quả vị này được chia làm hai giai đoạn: 
„ nhập vào giai vị, gọi là Bắt hoàn hướng 
3# lñI); hoàn tất các công hạnh tu tập rồi, 
M h Bất hoàn quả (4 ì# i‡). Còn được 
dịch là Bất lai (4# 2k). 


Bất hoàn hướng 
2E 3 Iñl; C: bùhuánxiàng; ]: fiugenkõ; 
Thể nhập vào quả vị — Bắt hoàn. 


Bắt hoàn quả 

3ä X; C: bùhuánguð; ]: /iugenka: 
Hoàn tất các công hạnh tu tập của quả vị Bất 
hoàn rồi. —› Bất hoàn. 


Bắt hưu tức 

4 1§ ÂÑ: C¡ bàxinuí; J: fikusoku, 
1. Tự mình tu tập tinh cần không lơi lỏng; 2. 
Tên của một vị Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa. 


Bất khả đắc 
® HỊ f; C: bùkế đó; J: fukafoku; nghĩa là 
»Không thể nắm bắt được.« 

Không thể đạt được, không thể hiểu được. Là 
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điều không thể biết được, bất cứ nhọc công 
tìm kiếm như thế nào. 1. Trong đạo Phật, 
không thể nào tìm thấy một ngã thê bất biến, 
nguyên si trong tất cả mọi hiện hữu (s: nãva- 
dharyafe, anupalabdhi); 2. Không thê, không 
thể đạt, không, thể thực hiện; 3. Không tồn 
tại; 4. Sự - vắng mặt của chấp trước vào một 
CƠ SỞ tự tồn. 


BẤt khả thuyết 
3 H[ ñù; C: bùkế shuõ; ]: J8/456i44; 

1. Nghĩa là cái »không thể nói được.« Như 
dắt cả những Thánh nhân của các thời đại, các 
nền văn hoá khác nhau, đạo Phật — nhất là —› 
Thiền tông - nhấn mạnh rằng, các kinh 
nghiệm — Giác ngộ (— Kiên tính) vượt qua 
mọi ngôn ngữ, văn tự. Người đã kiến tính 
tương tự mỘt »người câm nằm chiêm bao« — 
như Thiền sư —> Vô Môn Huệ Khai bình 
giảng trong —> Công án thứ nhất của tập = 
Vô môn quan — không thể trình bày giấc 
mộng của mình cho người khác. Cũng vì lí 
do này nên các vị Thiên sư thường khuyên đệ 
tử không nên bám chặt vào văn tự trong kinh 
sách, cho rằng, kinh sách chỉ là »ngón tay chỉ 
mặt trăng«, nhưng »không phải chính là mặt 
trăng.« 

Vì thế nên các vị Thiền sư thường sử dụng bón 
câu sau để diễn tả phương pháp tu tập của Thiền 
tông (theo truyền thuyết thì  Bồ-đề Đạt-ma khởi 
xướng thuyết này nhưng các học giả cho rằng, sư 
_— Nam Tuyền Phổ Nguyện chính là người sử 
dụng đầu tiên): »Giáo ngoại biệt truyền (j: &yöge 
betsuden), bất lập văn tự Wuyñ mowj), trực chỉ 
nhân tâm (/jkjsji minshin), kiến tính thành Phật 
(kenshö jðbufsu)«. 

Cái »không thể diễn bày« của kinh nghiệm giác 
ngộ là lí do chính vì sao chư vị Thiền sư thường 
sử dụng những dấu hiệu thân thể như vặn mũi, 
dựng —> Phất tử... thay vì dùng lời để trả lời trong 
những buổi — Độc tham, những cuộc —> Vấn đáp, 
—› Pháp chiến. Tuy nhiên, Thiền chính là tông 
phái lưu lại nhiều văn tự nhất trong các tông phái 
Phật giáo tại Trung Quốc. Điều đó cho thấy rằng, 
cái hữu ích của văn tự không hoàn toàn bị bác bỏ; 
nhưng các tác giả lại thường nhấn mạnh rằng, 
không một loại văn tự nào có thê chứa đựng hoặc 


Bắt Không Kim Cương 





trình bày trọn vẹn —> Chân như. Chỉ ¡ người nào đã 
tự chứng ngộ chân lí mới có thấu suốt được huyền 
nghĩa nằm trong văn tự. 

2. Tự ngã chăng đồng nhất chẳng khác biệt 
với ngũ uân. 


Bất khả tư nghị 
2 h[ JR ïÄ; C: bùkðsiì; S: acintya; P: acinfey- 
yq; ]: fukashigi; 
Nghĩa là »không thể nào suy nghĩ bản luận ra 
được«, vượt ngoài lí luận; câu này dùng đề tả 
cái Tuyệt đối, chỉ có ai đạt — Giác ngộ mới 
biết. Cũng gọi là Bát tư nghị (4° J1 šÄ) 
Phật Thích-ca khuyên: »Có bốn hiện tượng bất 
khả tư nghị, nảy tỉ-khâu, bốn trường hợp mà 
người ta không nên suy ngẫm, đó là: năng lực của 
một vị Phật (p: buddha-visaya), —> Định lực (p: 
Jhãna-visaya), nghiệp lực (p: kamma-visaya) và 
suy nghằm, tìm hiểu thế giới (p: /okacina)...« (—> 
Tăng nhất bộ kinh, IV. T1). 


Bắt không 

4S ?š; C: bùkõng; ]: fukñ; 
1. Chẳng phải —> Không (s: aýữnya); 2. Tên 
người (s: ømoghavajra); —> Bất Không Kim 
Cương ( Zš 2> lll). 


Bắt Không Kim Cương 
® ?š & lỊH; C: bùkõng jmgăng; ]: Jikũ kongØ; 
S: amoghavajra; cũng được gọi ngắn là Bất 
Không (zmogha), còn mang hiệu là Trí Tạng (#! 
7Ä); 705-774; 
Một Đại sư của — Mật tông và cũng là một 
trong bốn dịch giả danh tiếng nhất của Phật 
giáo kinh điển tại Trung Quốc — song song 
với — Cưu-ma-la-thập, —> Chân Đế và —› 
Huyền Trang. Sư được xem là vị Tô thứ sáu 
của Mật giáo tại đây. 
Theo truyền thống Phật giáo Trung Quốc, Sư sinh 
năm 705 tại nước Sư Tử (sửnhala, nước Tích Lan 
bây giờ), sớm tu học Phật pháp. Năm lên 14, Sư 
gặp Kim Cương Trí (4 hl| ƒ†; s: vajrabodiji) tại 
Ja-va (S: yavadvipa) và cùng, VỚI VỊ này sang 
Trung Quốc. Năm 720, Sư đến Lạc Dương và 
cũng tại đây, Sư thụ giới cụ túc tại chùa Quảng 
Phúc (724) theo truyền thống của —> Nhất thiết 
hữu bộ (s: sưrvãsvãđa). Suốt 18 năm sau đó, Sư 
một mặt nghiên cứu kinh, luật, luận bằng cả hai 
ngôn ngữ, — Phạn và Hoa; mặt khác, Sư cũng 


giúp thầy mình là Kim Cương Trí trong việc phiên 
dịch và chú giải kinh sách. 

Năm 741, Sư cùng thầy trở về Án Độ nhưng giữa 
đường Kim Cương Trí lâm bệnh và thị tịch. Sư 
cùng với hai vị Hàm Quang và Huệ Biện tiếp tục 
cuộc hành trình. Đến Tích Lan, Sư lĩnh thụ giáo 
pháp Mật tông nơi — A-xà-lê Phổ Hiền, được vị 
này truyền mật ấn. Trong cuộc hành hương nầy 
tương truyền sư cũng đã gặp được Long Trí (lš 
#l; s: nagabodhi), thầy của Kim Cương Trí và 
được học hệ thống kinh Kim Cương đỉnh (4> lj| 
TS fafiyasaingraha) với đầy đủ chỉ tiết. 
Năm 146, Sư trở về kinh đô Trường An với chừng 
500 cuốn kinh, trụ trì chùa Tịnh. Năm 750, sư rời 
trụ xứ tham gia quân đội với chức vụ thủ lĩnh của 
Ca Thư Hàn (ñ† #ƒ fñ) và sư truyền khá nhiều 
phép —> Quán đỉnh (ïÝ TÏJ) công phu ngay trong 
doanh trại chỉ huy cho ông ta. Năm 754, sư ĐT 
phần đầu kinh Kửn Cương đỉnh (Đại chính số 
865), bộ kinh chủ yếu của Mật tông Phật giáo, sau 
nầy trở nên một trong những thành tựu nổi bật 
nhất của sư. Sư xem giáo lí trong kinh đó như là 
phương pháp hữu n. nhất để đạt được giác ngộ 
còn được lưu truyền lại, và sư đã kết tập lại giáo 
nghĩa cơ bản của kinh trong nhiều luận giải của 
mình. Bất Không Kim _ Cương bị bắt trong biến 
loạn của An Lộc Sơn (#% bộ 1Ì), nhưng vào năm 
757, sư được trả tự do nhờ áp lức của hoàng triều. 
Sau đó sư thiết đàn tràng để làm lễ tẩy tịnh cho 
kinh đô và củng cố sự bảo vệ cho triều đại nhà 
Đường. Hai năm sau, sư làm lễ quán đỉnh cho 
Hoàng để Túc Tông (/Ìï 2š) như một vị Chuyển 
Luân vương. Năm 765, Bất Không Kim Cương 
ứng dụng kinh Nhân vương ({ˆ -E #É) vừa mới 
dịch xong vào trong một buôi lễ nghỉ thức rất 
công phu đề ngăn chặn cuộc tấn công của 200.000 
quân lính tinh nhuệ của Tây Tạng và Duy Ngô 
Nhĩ (e: uiphurs) khi họ sẵn sảng để. thôn tính 
Trường An (E 3). Thủ lĩnh đội quân ấy, Bộc Cố 
Hoài Ân (f# Jñ| †# J1) gục chết Mà: doanh trại 
và binh lính tan rã. Kim Các tự ( l 5T), ngôi 
chùa tráng lệ trên núi Ngũ Đài, là công trình độc 
đáo nhất của Bất Không, được hoàn thành năm 
767, là một trong những nỗ lực của sư nhằm xiển 
dương Bồ Tát Văn-thù Sư-lợi như là người bảo hộ 
đất nước Trung Hoa. Bất Không Kim Cương còn 
lập những đàn tràng để tiêu trừ tai chướng theo lời 
thỉnh cầu của Hoàng đề Thái Tông (Ä 2š). 


Năm 771, Sư dâng biểu xin phép đưa những bản 
kinh đã dịch xong vào —› Đại /gng. Năm 774, 





SỐ) 


Bắt không quyên sách chú tâm kinh 





giữa tháng 6, Sư biết thời điểm sắp đến liền từ biệt 
chúng rồi nhập diệt. Sư được truy tặng chức Tư 
Không, thuy hiệu là Đại Biện Chính. Tháp được 
xây tại chùa Đại Hưng Thiện. Sư có rất nhiều đệ 
tử và người được đích truyền là sư Huệ Quả (3ï 
2#), được xem là Tổ thứ 7 của Mật tông Trung 
Quốc. Một đệ tử quan trọng khác là Huệ Lâm (#Ÿ 
JR). Người ta liệt kê được 77 bản dịch của sư 
được mặc dù có thê còn nhiều hơn, gồm những tác 
phẩm luận giải đích thật được xếp vào Hán tạng 
dưới tên của sư. Những tài liệu ghi chép hành 
trạng của sư gồm: [Đại chính 2120], gồm nhưng 
ghỉ chép về thư từ cá nhân, [Đại chính 2156] nói 
về sự truyền thừa; có một bản tiêu sử của sư trong 
Phó Pháp tạng nhân duyên lục phó ({] 3% # P 
# #8) [Đại chính 2058], và một số ghi chép về 
chuyến hành hương của sư được ghi trong [Đại 
chính 2157]. 


Bắt không quyên sách chú tâm kinh 
2® Z ã 4 Ihì sò 6; C: bùkõng juànsuð zhòu- 
xin jïng: J: fuki kenjaku jushinkyõ; Š: amogha- 
päãšakalpa-hrdayadharam; T: [phags pa] don 
yod shags pali snying po shes bya ba theg pa 
chen poi mảo; : 
Đà-la-ni này bắt đầu với Bồ Tát —> Quán Thế 
Âm nói trong đại pháp hội do Đức Thế Tôn 
chứng minh. Bồ Tát tuyên thuyết Bất Không 
Quyên Sách chú vốn nhận được từ Quán Tự 
Tại vương đời thứ 91. Những công năng của 
thần chú nầy bao gồm ` việc đạt được Bất 
không như trí định (4£ “š 1H #ï; s: asaimno- 
hajñãnavynha), tạo phúc đức và tịnh hoá các 
ác nghiệp như thân thể bệnh tật; thêm vào đó, 
người nào tụng niệm chú này vì chú nảy mà 
giữ trai giới một ngày nhất định nào đó sẽ đạt 
được 20 công đức (27 fễ; s: anuýamsa), và 8 
pháp. Sau đó, Bồ Tát Quán. Thế Âm sẽ 
truyền trao toàn văn thần chú, gồm những chỉ 
dẫn về pháp chữa bệnh, pháp cứu độ bằng 
cách sử dụng hình tượng, nghi quĩ. Trong các 
bản dịch bằng tiếng Hán, bản của Bồ-đề 
Lưu-chí II gần với bản tiếng Phạn đang lưu 
hành nhất. 
Các bản dịch gồm có: 1. Bá Không Quyên 
Sách Chú kinh (1 2š #ñ 4 IBÙ #Ê), Xà-na 
Quật-đa (lã] JJš li #; s: jZãnagupứa) dịch; 2. 
Bắt Không Quyên Sách thần chủ tâm kinh 
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ŒŒE # # #4 *# Ji 2b #4), Huyền Trang 
dịch; 3. Bát Không Quyên Sách chú tâm kinh 
(%3 2š # 4 'h aùè 4#), Bồ-đề Lưu-chí II (#Ê 
đỂ YẤN ä; sĩ bodhiruei) dịch; 4. Thánh Quán 
Tự Tại Bồ Tát Bắt Không Vương bí mật tâm 
lon H0 kinh (5E E.H {Œ ?f W 2 2š + Xù 
®X là BE Ấ J ÑS), Thí. Hộ GÚ để, §: 
dãnapäla) dịch. Về nhưng bản dịch tiếng 
Anh từ tiếng Hán, Tây Tạng, và Phạn, xin 
tham khảo Meisezahl (1962). 


Bắt không quyên sách kinh 
% Zš đÄl 4 #&; C: bùkðng juànsuð jing; J: fukñ 
kensaku Rõ; 
Tên gọi tắt của —> Bát Không Quyên Sách 
thân biến chân ngôn kinh. 


Bắt không quyên sách thần biến chân 
ngôn kinh 
% Zš ñ 4 Đụ # IE ïï 4$; C: bùkõng juànsuð 
shénbiàn zhenyán jing; ]: fuki kenjaku shimpen 
shingon kyõ; S: `... HỆ 
lý Phags paj don yod paT shags pa1 cho ga shỉb 
mo” reyal po; 
Gồm 78 chương trong 30 quyền. Gọi tắt là 
Bắt Không Quyên Sách kinh th (TP 2E 2š ñ ấ #Š) 
do —› Bồ-đề Lưu-chí II (#% #š# đã 2) dịch 
vào năm 709 sau TL. Chương đầu của kinh 
văn đưa ra một bài Bá: Không Quyên Sách 
chủ tâm kinh (s:ỉ amoghapäsa-hrdaya- 
dhaãrami), còn được lưu hành như một bản 
kinh riêng biệt. Những chương khác trình 
bày nhiều nghỉ quï và Man-đa-la dưới nhiều 
dạng với Bất Không Quyên Sách Quan Âm 
ŒE # 8 4 lổl †ĩ; s: amoghapäsaloke$va- 
ra) làm trung tâm. Đáng kể là những đồ hình 
Man-đa-la được mô tả trong chương 12, 22, 
46 có tương quan với các đồ hình — Man- 
đa-la của kinh —› Đại Nhật (s: vairocana- 
abhisambodhi) và bản duyệt lại của —> Kim 
Cương Trí về Kửn cương đỉnh kinh (S: tattva- 
saimgraha). Những xuất xứ khác còn có: Đại 
phẩm Bát-nhã kinh ( tù ÑW 3ï #Š; s: maha- 
prajãparamilä-siira), Thập Nhất Diện 
Quán Thế Âm thân chú kinh (|' —¬ IhÏ li †H 
Tí #Ị I ẤÂŠ; s: avalokite$vara-ekada$amuk- 


Bắt liễu 





ha-dhãranï). Về những chỉ tiết liên quan đến 
luận giải kinh nầy, xin xem Soeda (1931). 


Bắt không quyên sách thần chú tâm 
kinh 

4 2 Ñl á 1 7Ù !ò Ấế; C¡: bùkõng juànsuð 

shénzhòu xin jïng;: ]: ƒukh kensaku Jjinju shỉn kyØ; 
Bản dịch Bá Không Quyên Sách chú tâm 
kinh (4 2š #ñ 4ã lD\ :ù #Š; s: amoghapa$a- 
kalpa-hrdayadharapi) của —> Huyền Trang 
(vào năm 659). 


BẤt không quyên sách Tì-lô-giá-na 
Phật đại quán đỉnh quang chân ngôn 
® Z ñ 4 lí lã )Š Hồ Íh Ä WẾ IH 34 R ñ; 
C: bùkõng juànsuõ pilúzhenăf dàguàndïng 
guãngzhenyán; ]: ƒuki kenjaku birushanabutsu 
daiRanjö kõshingon; 
Viết tắt là Đại quán đỉnh quang chân ngôn 
(X 3š TIR X  ĩ), Quang Minh chân ngôn 
kinh (3X HH ñ 3 #©), được — Bất Không 
( Zš) dịch. Là nguồn gốc chính để tu tập 
Quang Minh chân ngôn (3L HỊ tR 3ï). Luận 
giải bằng tiếng Nhật của Cao Biện (tïï 3Ÿ) có 
tên: Bát Không Quyên Sách Tì-lô Giá-na 
Phát đại quản đỉnh quang chân ngôn củ 
nghĩa thích (4Ÿ 7Š ÄÄ 4 kẺ lã & Ệ f)b 
lế IR 3% H ấ ñỤ 3Š đội). 


Bắt Không Thành Tựu 

HÀ Tý RÈ Mù; C: bùköng chéngjiù; ]: fukh jðshũ; 
— Bất Không Thành Tựu Phật (4 Zš „h #Ì 
0). 


Bắt Không Thành Tựu Như Lai 
4 Zš là H%ì HH 2; C: bùköngchéngjiùrdlái; ]: 
ƒHkijöshunyorai; 
—> Bất Không Thành Tựu Phật (4° Zš J#È Z# 
0b). 


Bắt Không Thành Tựu Phật 
4 Zš HÀ Mù fÙ; C: bùkõngchéngjiù ƒó; ]: 
ƒukuJoshu butsu; S: anoghasiddhi; 
Một trong năm vị Phật trong —› Phật gia. 
Phật —› Di-lặc và Bồ Tát Phổ chử thủ (: 
yišvapam) được xem là Hoá thân của vị Phật 
này. Phật Bất Không Thành Tựu tượng trưng 
cho vô úy (— Án), cầm báu vật là — Kim 








cương chử (s: va/r4). 

Bất Không Thành Tựu Phật là giáo chủ Bắc 
phương Tịnh độ và dấu hiệu đó chính là bình bát 
trên tay trái của Ngài. Tay phải Ngài bắt ấn vô úy. 
Dưới toà sen có hai — Ca-lâu-la (s: garuda, cũng 
được gọi là Kim sí điểu, một loài thần điều nửa 
người nửa chim). Đặc biệt là trong hào quang của 
Ngài có nhiều — Long vương (s: nãga) bảo vệ. 
Truyền thuyết nói rằng phương Bắc là nơi trú ân 
của Long vương. Dân tộc Nepal thường cúng thờ 
Phật Bất Không Thành Tựu khi cầu Long vương 
xuất hiện (mưa). Phật Bất Không Thành Tựu cũng 
giúp đỡ khi dân bị lũ lụt. Trong trường hợp này, 
Ca-lâu-la của Ngài được thả ra xua đuôi tất cả loài 
rồng rắn và nước. 





H 15: Bất Không Thành Tựu Phật 


Bắt lai 

4; C: bulái; ]: furai; 
Tiếng Hán dịch từ thuật ngữ anãgãmin (A- 
na-hàm lJ J 2), có nghĩa là »không trở 
lại« thường dịch là —› Bất hoàn. 
Bắt liễu 

“ f;C: bùlião; ]: furyð; 
I. Không hiểu, không lĩnh hội được; 2. 
Không diễn đạt rõ ràng toàn vẹn được; 3. 
Không thể hiểu được lời giải thích. 


Sỹ 


Bất muội 





Bất muội 

4Ú; C: bùmèi; J: fiumai; 
Không bị che mờ, không tối tăm, không bị 
che đậy (s: asammudha). 


Bất nhị 
2 —;C: bhèr; ]: fumi; 
Không hai. 


Bắt nhị pháp môn 
4 —: 3È Ï'l; Bất nhị: S: advaya, advaita; 
Lí nhất thật, như như bình đẳng mà không có 
sự khác biệt giữa cái này với cái kia. Phật 
pháp có 84.000 môn và —> Pháp môn bất nhị 
là tối thượng. Trong kinh —> Duy-ma-cật sở 
thuyết (s: vừnalakitinirdeša-sura) —> Văn- 
thù Bồ Tát hỏi — Cư sĩ Duy-ma-cật những gì 
là Bất nhị pháp môn, nhưng —> Duy-ma-cật 
im lặng (—> Mặc nhiên) không trả lời. Văn- 
thủ hiểu được cái im lặng sắm sét này (ŠÄÑ 1l 
TH; mặc như lôi), liền bảo: »Hay lắm! Hay 
lắm! Không có văn tự ngôn thuyết, đó là Bất 
nhị pháp môn.« 
— Tín Tâm Minh: 
3®ZUHJRE . MÈZf4—- 
®—flHl. #4 
+zm#. AM 
TKIElf#E . — 2x 


fãùb£®—. ®—fấù 

Yêu cấp tương ưng, duy ngôn bất nhị 
Bất nhị giai đồng, vô bất bao dung 
Thập phương Trí giả, giai nhập thử tông 
Tông phi xúc diên, nhất niệm vạn niên 


Tím tâm bắt nhị, bất nhị tín tâm 
*Gáp muốn tương ưng — chỉ nói bất nhị 
Bắt nhị thì hoà đồng 
Không gì chẳng bao dụng 
Người trí thập phương đều vào lông này 
Tông này vốn tự tại — khoảnh khắc là vạn niên 
Tìn tự tâm là bắt nhị — bất nhị phải tin tự tâm. 
Bắt nhiễm ô vô tri 
4 3t 5 ft Ñll; C: bùrămwũ wúzhi, ]: fiuzenra 
muchi, —- 
—> Bất nhiễm vô tri. 
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Bắt nhiễm vô tri 
4E 3E ft fII; C: bùrăn wdzli; ]: fiizen muchi; 

Dạng vi tế nhất của vô minh ngăn ngại sự 
giải thoát của những hành giả tỉnh tiền nhất. 
Dạng vô minh này chỉ có thê được tây trừ khi 
công phu đạt đến ,bậc Câu giải thoát ( ## 
J). Còn gọi là Bất nhiễm ô vô tri (4 3t ïÿ 
4: ÃiI). (Theo Nhị chướng nghĩa — Bl 3.) 


Bắt-như Mật-đa 
2E Ml it ; S: punyamitra; 
Tổ thứ 26 của —› Thiên tông Ấn Độ. 


Bất phân biệt 

2} BI; C: bùƒenbié; 1: figfunbetsu; S: avikalpa. 
Không vớ biệt. Thường được gọi là Vô 
phân biệt (#t 2} 7|). 


Bắt phóng dật 
2F ÙL 3%; C: bù/àngvì; ]: fuhöitsu; 

Không xao lãng, chú tâm. Một trong 10 Đại 
thiện địa pháp được liệt kê trong —› — 4-fi- 
đạt-ma câu-xá luận; một trong các thiện tâm 
sở pháp theo giáo lí của Du-già hành phải. Là 
thiện tâm sở ngăn ngừa mọi việc ác và nuôi 
dưỡng những Việc thiện. Theo —> Du-già 
hành phái (i flll {7 JK), Bắt phóng dật được 
xem như một pháp giả tạm hơn là một pháp 
có thật. 


Bất sinh 

4#; C: bùshẽng; S: anuipäda; ]: fiishõ; 
Danh từ được dùng chỉ cái Tuyệt đối, TED; 
phát sinh, không sinh ra, không sinh khởi; l 
Một thuật ngữ để gọi một vị —> A-la-hán, là 
người không còn sinh khởi các nghiệp; 2 
Đồng nghĩa với —› Niết-bàn. 





Bắt sinh bắt diệt 
4 # Z bã; C: bùshẽng bùmiè; ]: fijØƒfiumetsu; 
S: anutpada-anirodha; 
Không sinh trưởng, chẳng ngừng diệt. Vì 
mọi hiện hữu là — Không nên rốt ráo là bất 
sinh bất diệt. Đây là một trong những quan 
điểm căn bản của các tông phái —› Đại thừa. 


Bắt thối trú 





Bắt tăng bất giảm kinh 

% H 4 ĐÀ Ãế; C: bùzẽng bùjiăn jïng: J: fisõ 

/#ugen kyõ: 
Một bộ kinh được Bồ- đề Lưu-chi dịch năm 
525. Là bản kinh ngắn nhưng có ảnh hưởng, 
nói về thuyết —> Như Lai tạng, giải thích về 
sự tương quan giữa chúng sinh và Pháp thân 
(1 1Ö; s: dharmakäya, hay Pháp giới 5š 8; 
s: đharmadhaiw;) như là một trong sự tương 
đương với trung gian của Như Lai tạng. Kinh 
mở đầu với câu hỏi của Tôn giả Xá-lợi-phất 
như vô số chúng sinh luân hồi trong ba cõi 
sáu đường thì có tăng có giảm chăng. Đức 
Phật đáp lại bằng cách giải thích quan niệm 
tăng giảm như thê nào đê khỏi rơi vào tà kiến 
chấp thường chấp đoạn. Rồi Đức Phật giải 
thích sâu hơn về bản thể Như Lai tạng trong 
mối tương quan với Pháp thân và chúng hữu 
tình. Tên đầy đủ của kinh là: Phật thuyết bắt 
tăng bát giảm kinh (fb 3 4 l† 2E ÿầ #6). 


Bắt thiện 

lê; C: bùshàn; J: fuzen; S: akusala; P 

akusala; : 
Chỉ tất cả các —> Nghiệp xuất phát từ gốc bất 
thiện mang mầm mống đau —> Khổ cho đời 
sông kế tiếp. Góc bất thiện gồm tham (s, p: 
iobha), sân (s: duega; p: dosa), — Sỉ (S, p: 
moha). 
Tham là tình trạng tâm thức bị cuốn hút đến 
một đối tượng cần được thoả mãn và được 
đối trị bằng —› Bố thí (s, p: đãna). Sân là tình 
trạng tâm thức khó chịu, giận dữ khi không 
được thoả mãn, được đối trị bằng —› Từ bỉ (s: 
maitri-karuna; p: mettã-karuna). Sĩ chỉ một 
hành động hoặc tư tướng không phù hợp với 
—> Chân như và được đối trị "bằng chính tri 
kiến (—› Bát chính đạo). Ba góc bất thiện nói 
trên là những yếu tố cơ bản trói buộc loài 
hữu tình nằm trong —> Vòng sinh tử và cần 
được đoạn diệt để tiến tới giác ngộ. Có khi 
tham sân sỉ được hình tượng hoá bằng ba con 
vật; gà (tham), răn (sân), lợn (sỉ). 


Bắt thiện hạnh 
2E 3Ê 1T; C: bùshànxing; J: fiizengyð; 


Hành vi xấu, nghiệp ác. Hành vi mang đến 
những kết quả xấu. Cũng như —› Bất thiện 
nghiệp (£ ?ê 3Š; theo Đối pháp luận #{ 3š 
nữ) 


Bắt thiện nghiệp 

“?£ %; C: bùshànyè; ]: fuzengyÕ; 
Hành vi Xấu, nghiệp ác. Hành vi mang đến 
những kết quả xấu. Cũng như — Bất thiện 
hạnh (2 ?Ê 47). 


BẤt thiện tính 
T #f£ fl:; C: bùshànxìng; ]: fuzenshõ; 

Phẩm tính không lành mạnh, xấu ác. Nói đến 
những hành vi trái đạo đức, sẽ mang đến quả 
báo đau khổ. Đây là I trong 3 phẩm tính của 
nghiệp (— Tam tính —“ ‡ÿÈE); 2 tính kia là 
Thiện tính (#? ŸE) và Vô kí tính (#£ äủ †È). 
z Bắt thiện ở trên (theo Ðu-già luận ấi fl\ 
nữ). 


Bắt thối 
218; C: bùmi; J: Ji: 














' Không trở nên yếu đuối, hay từ bỏ (: 


akilãasita, akhinna, akheda). Không thối lui, 
đặc biệt là trong dụng ngữ tu đạo của Phật 
giáo, căn cứ trên sự ưu tiên tích tập công đức, 
hoặc vào việc tu tập giác ngộ. Căn cứ vào 


-_ nhiều kinh luận khác nhau, người ta có thể 


tìm thấy nhiều giai vị tu chứng khác nhau 
được gọi là »Bất thối vị«. Chẳng hạn nhiều 
bản kinh — Đại thừa có ghi Bất thối vị là 
giai vị thứ 7 trong Thập trú. Nhưng theo Du- 
già sư địa luận (Tấn Ïlll Íl' *b ñíN; s: }ogãcãra- 
bhữmi-sãsra), Bất thối vị là giai vị thứ nhất 
trong Thập địa, lại nữa, trong — Phật tính 
luận (b l: đfÑ), Bắt thối vị là giai vị thứ nhất 
trong Thập hồi hướng. 


Bắt thối chuyển pháp luân kinh 
1E Rl ‡È lầ 4€; C: bùruì zhuăn/ălún jĩng: 1: 
utai tenbourin kyØ; 

Kinh, 4 quyền. Dịch giả không rõ. 


Bắt thối trú 
41B fÌ; C: bùmi zhù; ]: fidtai Jñ; 
Giai vị thứ 7 trong Thập trú. Giai vị mà hành 


S0) 


Bất thối vị 





giả không còn rơi trở lại vào chấp không, 
không rơi vào chấp tướng và tham muốn nữa. 


Bắt thối vị 

43B f; : bùtìwèi; ]: fitaii; 
Quả vị bất thối chuyên (s: avinirvafani)a, 
avivarfika), giai VỊ tu chứng của hàng Bồ Tát, 
sau khi chứng được quả vị nầy sẽ không bao 
giờ lui sụt nữa. —> Bất thối. 
Bắt tín 

® Tlã; C: bùxin; ]: fuhin; P: assaddhiya; S 

ašraddha 
1. Không tin, thiếu niềm tin; 2. Theo luận —> 
A-ti-đạt-ma Câu-xá, bất tín là 1 trong những 
— Đại phiền não địa pháp; 3. Theo Duy 
Thức tông, bất tín là không tin vào sự hiện 
hữu ngay đời nầy và có hậu quả (theo —> 
Thành duy thức luận Fầ HE ïfầ ïíh). 


Bắt tĩnh địa 
2š BỸ Hh; C: bùjìngdì; ]: fijðchi; 
Trạng thái tính thần thiếu an định, thiếu sự 


tập trung tâm ý. 


Bắt tịnh 
 Yl: S: aáubha; P: asubha; 

Ngoài nghĩa »bất tịnh« thông thường còn chỉ 
phép quán mười đối tượng bắt tịnh, là một 
trong 40 phép tu tập (s, p: Đhãvang) được chỉ 
rõ trong —> Thanh tịnh đạo (p: visuddhi- 
magga). Có khi phép này cũng được hiểu là 
phép quán 32 thân phần (— Bồn niệm xứ; p: 
S30 nbk 


Bất tưn 
2š Bị ñã; C: -bùsipj; J: fuslhigi; 

1. Không thể hiểu được. Siêu việt mọi suy 
nghĩ, nhận thức. Vượt ra ngoải sự diễn tả 
bằng ngôn ngữ (s: acimya, afarkika), 2. Vô 
tâm, vô niệm, vắng bặt sự chấp thủ các tâm 
sở pháp (s: grahaka- -cifta-abhaäva); 3. Những 
điều không thể hiểu được hoặc không thẻ suy 
nghĩ được. 


Bắt tư nghị huân 
4S J8 ñš ;§; C: bùsipixin; J: fushigikun; 
Sự huân tập bất khả tư nghị. Sự huân tập vô 
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mỉnh hoặc trí huệ vào tâm thể chân như 
thanh tịnh rồi biểu hiện qua thế giới hiện 
tượng. 


Bắt tư thiện bất tư ác 

4M. 4 HN, J: Jushizen-fishiaku, 
Một cách diễn tả của —> Thiền tông, chỉ sự 
chuyển hoá cách nhìn phân biệt theo lối nhị 
nguyên như »thiện« »ác« yêu, ghét... Bất tư 
thiện bất tư ác là một tâm trạng chỉ có thê đạt 
được khi chứng ngộ được »vạn vật bình 





ì đẳng « hành giả đã — Kiến tính, ngộ đạo. 


Câu »Bất tư thiện, bất tư ác« xuất phát từ một câu 
chuyện rất nổi tiếng của Thiền tông, được lưu lại 
trong tập —> Vô môn quan, —> Công án thứ ĐÀ, 
Sau khi —› Huệ Năng — Tổ thứ sáu của Thiền tông 
tại Trung Quốc — được truyền Ỹ bát, được chính 
thức công nhận là kế thừa Ngũ tổ —> Hoằng Nhẫn, 
Sư bị những người thân cận của —> Thần Tú đuôi 
theo với ý định đoạt lại y bát. Trong phần đầu của 
Vô môn quan, sự kiện này được viết lại như sau 
(Bản dịch của Trần Tuấn Mẫn): 

»Lục tổ bị Thượng toa Huệ Minh đuổi theo đến 
núi Đại Dữu Lĩnh. Tổ thấy Huệ Minh đến liền 
quẳng y bát lên tảng đá mà nói: ›Áo này vốn để 
làm tin, há tranh đoạt được ư? Ông cứ việc lấy 
đi!‹. Huệ Minh toan lấy áo lên, thấy nặng trịch 
như núi, tần ngần run sợ nói: ›Tôi đến cầu pháp, 
chẳng phải vì áo, xin hành giả khai thị cho.‹ Tổ 
nói: ›Bất tư thiện, bất tư ác, ngay lúc ấy thì mặt 
mũi xưa nay của Thượng toạ Huệ Minh là gì? 
Huệ Minh liền ngộ, khắp mình đẫm mồ hôi.« 


Bắt tử kiễu loạn 

3 #È 1ä ÑL; C: bùsï jiăoluàn; ]: ƒushi kyðran; 
— Bất tử kiểu loạn tông (theo Dw-già luận 
Tấn flJI ñấù). 


Bất tử kiểu loạn luận 
3 #E 1ñ L ïfñ; C: bùsi jiãoluàn làn; J: fiushi 
kyÕrqH r0H; 

— Bắt tử kiểu loạn tông. 


Bắt tử kiểu loạn tông 
% ZE Äã ÑU 2X: C: bùsï jiăoluànzðng; J: fiushi 
kyöran shữ; 
Dịch từ chữ Amarävikkhepa của tiếng — Pa- 
li, là tên I trường phái triết học dựa. vào Sự 
tranh luận tỉnh tế, khéo léo, trườn uốn luồn 


Bích nham lục 





lách, hoài nghi. Đó là chủ thuyết của Sañjãya 
(theo Du-già luận Ti fllI ñ). 
Bất tương ưng 
%4 ‡H lề; C: bùxiãngving; ]: fisöõ; S: ayukta, 
visaInyukfafva; 
Không tương ưng, không khế hợp, không 
quan hệ với. Xem thêm —> Tâm bất tương 
ưng hành pháp (2` 4 1H Jề Íï 32). 


Bắt tương ưng hành pháp 

%® ÄJl § 1í 33; C: bùxiãngyingxingfă; ] 

#usöögyöhö: 
— Tâm Bắt tương ưng hành pháp (2b 4° ‡H 
JR Ír 32). 
Bất ứng 

2 lề; C: bù yvĩng; J: fuõ; 
Không đúng, không thể ứng dụng được, 
không hợp lí, không tương ưng. 
Bế quan 

Híl lãi]; J: heikan; 
Tức là đóng cửa tâm (đồng nghĩa với sáu 
giác quan) lại để tu tập thiền. định. Bế quan 
không có nghĩa là bỏ qua, trồn tránh những 
việc làm thế gian hàng ngày. Bế quan thật sự 
là không để cho những việc thế tục vương 
vấn tịnh tâm, làm việc nhưng không phụ 
thuộc vào kết quả. 


Bi 

8; S, P: karuna; 
Lòng thương yêu, đau xót, thông cảm cùng 
với chúng. sinh; một đặc tính quan trọng của 
Chư — Bồ Tát và Chư — Phật, là một trong 
— Bốn phạm trú (s, p: Đralmavihära). Lòng 
thương yêu này trải rộng vô phân biệt đến tất 
cả các loài — Hữu tình, xuất phát từ trí huệ 
nhận ra rằng tất cả là một, là biểu hiện cu thể 
của trí huệ đạt được qua — Giác ngộ (s, p 
bodhi). Vì vậy, lòng bi luôn luôn cùng đi với 
— Trí huệ G: prajña). Người ta cho rằng đức 
—> Quán Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của 
lòng Bi và vì vậy, Ngài cũng mang danh hiệu 
Đại Bi (s: mahakarunika). 
Trong — Đại thừa, lòng —› Từ (S: mai”ï; p: 


mefíf) và bì được xem là đức hạnh chính 
yếu, trong lúc —> Tiểu thừa xem —> Trí huệ 
(S: pra/72) quan trọng hơn trong bước đường 
giác ngộ. Trong —› Tịnh độ tông thì lòng từ 
bị của Phật  A-di-đà được xem là cao cả 
nhật (xem —› Bât hại) 


Bí mật tập hội tan-tra 


3ù # ®š f; S: guhyasamđja-tanra, cũng được 
gọi là Tam nghiệp bí mật kinh; 


—> Tan-tra đầu tiên của Phật giáo, được biên 


` soạn giữa thế kỉ 3 và 7, được xếp vào —> Vô 


thượng du-già tan-ra. 


Bích-chi Phật 
HÈ % fÙ; S: pratyekabuddha; P: paccekabud- 
dha; dịch nghĩa Hán Việt: Duyên Giác Phật, Độc 
Giác Phật. 

— Độc Giác Phật 


Bích-chi-ca Phật-đà 
HỆ % 3M ƒ BÈ; S: pratyekabuddha; P: pacceka- 
buddha; dịch nghĩa Hản Việt: Duyên Giác Phật, 
Độc Giác Phật. 

— Độc giác Phật 


Bích nham lục 

#‡ft jf 9; C: biyánlù; ]: hekigan-roku; 
Tên của tập —> Công án quan trọng nhất 
trong Thiền tông song song với —> Vô môn 
quan, được mọi người hâm mộ trong ; giới 
thiền gọi là »Tông môn đệ nhất thư« (2 Ï”] 
?š —- #7). Quyển sách này được biên soạn 
dưới tay Thiền sư — Viên Ngộ Khác Cần 
Phật Quả ở đầu thế kỉ 12 và được truyền lại 
đến ngày nay dưới dạng này. 
Nhưng nguồn gốc chính của sách này xuất phát từ 
Thiền sư —› Tuyết Đậu Trọng Hiển. Sư chọn lựa 
trong nội điển, ngoại điển và văn sử một trăm tắc 
công án và viết thêm vào những câu tụng để 
hướng dẫn những người hiếu học, được gọi là 
Tuyết Đậu tụng cổ (S5 ?# f thị). Những lời tụng 

này là những tuyệt tác trong thiền ngữ và văn thơ 
Trung Quốc. Thiền sư Viên Ngộ lây trứ tác này 
làm sườn và bổ sung thêm. Nhìn chung, cấu trúc 
của mỗi công án trong Bích nham lục có thê được 
nêu như sau: 
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Biến kế sở chấp 





1. Thuỳ thị (HE ZR; j: suửi), lời dẫn của Thiền SƯ 
Viên Ngộ nhằm giúp thiền sinh hướng tâm về nội 
dung chính của bản công án; 2. Bán tắc ( RH; j: 
sok„), bản công án chính của Thiền sư Tuyết Đậu, 
thỉnh thoảng cũng được kèm theo lời bình; 3. —› 
Trước ngữ (5® ñB; j: jakugo), những câu bình của 
Viên Ngộ xen vào công án của Tuyết Đậu; 4. Bình 
xướng (ñŸ HR; j: hyöshö), lời bình giải của Viên 
Ngộ. nêu rõ chỉ tiết, thời điểm, nguyên do công án 
này được hình thành...; 5. Tng (ñlï; j: ru), chỉ bài 
tụng của Tuyết Đậu sẽ công án; 6. 7rước ngữ của 
sư Viên Ngộ về bài tụng của Tuyết Đậu; 7. Bình 
xướng của Viên Ngộ về bài tụng của Tuyết Đậu. 
Vì cấu trúc của bản văn có nhiều tầng lớp nên 
Bích nham lục cũng nội danh là một quyền sách 
cực kì phức tạp trong tất cả các loại thiền ngữ. Về 
sau, đồ đệ của Viên Ngộ là Phổ Chiếu biên chép 
lại để tên là Bích nham lục — vì tấm bảng trên 
ngạch trượng thất tại viện Linh Tuyền đề là Bích 
Nham. 





H 16: Công án thứ 27 trong Bích nham lục: »Một vị tăng 
hỏi sư — Vân Môn Văn Yên: ›Ðó là thời điểm nào, khi 
cây cỏ thay màu, khi muôn lá rơi rụng?‹ Sư đáp: ›Lúc ây 
chính là lúc mà ngọn gió vàng hiện bày cái thể của nó‹ 
(Thể lộ kim phong)« (bút pháp của Thiện Thuận). 


Chính vì tính hoa và trình độ văn chương quá 
tuyệt hảo của Bích nham lục nên nhiều Thiền sư 
sau này không thích dùng nó chỉ dạy thiền sinh 
mà chú trọng quyên Vô môn quan hơn. Khả năng 
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đam mê chữ nghĩa khi đọc Bích nham lục của 
những thiền sinh rất lớn và chính đệ tử của Viên 
Ngộ là Thiền sư —› Đại Huệ Tông Cảo cũng đã 
nhận thấy điều này. Sư chứng kiến được cảnh đệ 
tử chỉ nhớ tụng ngôn cú trong sách làm nhu yếu 
biện luận tri giải mà quên lời dạy của những Tổ sư 
»Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự.« Vì thế, 
Sư đem tất cả những bản có sẵn ra đốt sạch và hai 
trăm năm sau đó ít ai thấy được quyền sách này. 
Đầu thế kỉ 14 có vị —> Cư sĩ tên Trương Minh 
Viễn góp nhặt các bản còn sót mọi nơi, tham khảo 
bổ túc qua lại và cũng từ đây Bích nham lục lại 
được ra mắt độc giả. 

Văn hào nỗi danh của CHLB Đức Hermann Hesse 
viết như sau về Bích nham lục sau khi đọc bản 
dịch của giáo sư W. Gundert, xuất bản năm 1960: 
»Tác phẩm vĩ đại này là một món quà thượng 
thặng với những nội dung huyền diệu mà tôi 
không thể nào thưởng thức trọn vẹn trong đoạn 
đời còn lại. Mà ngay cả một cuộc đời trinh nguyên 
cũng không đủ đề thực hiện điều này. Những tâm 
hồn cao cả nhất, , sùng đạo nhất của Trung Quốc và 
Nhật Bản đã uống nước nơi nguồn này hơn 800 
năm nay, nhưng vẫn không uống cạn, đã nghiên 
cứu quyên sách này đến tận cùng, nhai đi nhai lại 
những lời nói bí ấn trong đây, nếm được vị ngọt 
ngào của nó, họ chỉ biết âm thầm tôn kính mức độ 
thâm sâu và đáp lại những nét hóm hỉnh của nó 
với một nụ cười am hiểu.« 


Biến kế sở chấp 
)Mú ñ[' Đĩ 3M; S: parikalpita; 

Là cái »tưởng tượng«, cũng được gọi là 
huyền giác, thác giác. Theo —> Duy thức tông 
(s: vjñãnavãda, yogäcãra) thì tất cả những 
ngoại cảnh, những vật bên ngoài đều là cái 
chính mình tưởng ra, là thức biến, không 
thật. Như vậy có nghĩa rằng: thế giới hiện 
hữu chỉ là huyễn, là —> Ảo ảnh (—› Pháp 
tướng tông). Biến kế sở chấp là một trong ba 
tính (—= H #†; Tam tự tính; s: isvabhãva) 
của hiện hữu được Duy thức tông nêu ra. Hai 
tính khác là y fha khởi (S: parafanữ#ra) và 
Viên thành thật (s: parinispanna). 


Biến xứ 

#2 lũ; S: krfsnã; P: kasina; 
Tên gọi một vật dùng để phát sinh và phát 
triển sự tập trung để đạt đến bốn định an chỉ 


Biệt môn 





(— Tứ thiền). 

Người tu hành tập trung toàn triệt vào một đối 
tượng thấy được trước mắt (sắc pháp, ở đây là một 
biến xứ) gọi là chuẩn bị tướng, như một điểm màu 
hay một cái dĩa có màu, một miếng đất,... cho đến 
lúc dù nhắm mắt người ấy vẫn thây hình ảnh nó 
trong tâm gọi là /hô tướng (hay học tướng: p: 
uggaha). 

Trong khi tiếp, tục định tâm vào hình ảnh ấy, 
hành giả có thể thấy một hình ảnh bất động vô 
nhiễm khởi lên gọi là quang tướng (p: pa(ibha- 
ga-nimifia) và khi đó sẽ đắc cận hành định (p: 
upacära-samadhi). Tiếp tục định tâm trên đối 
tượng ấy, người tu hành sẽ đạt đến một trạng 
thái tâm lí, ở đó mọi hoạt động giác quan đều 
ngưng, không còn thấy, nghe, cảm lác, đó là sơ 
thiền. ,Mười biến xứ được kế là: đất, nước, lửa, 
gió, sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ, sắc trắng, —> Hư 
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không (p: akãsa) và —> Thức (p: vãng). 
Biệt 

HI|; C: bié; J: betsu; 

1. Phân biệt, phân tích. Sự phân biệt (s: 
vikalpa); 2. Tách ra, bị chia ra, bị lìa ra; Cái 
khác, đặc biệt, riêng lẻ, trường hợp ngoại 
hạng, khác, đặc điểm; 4. Dạy hoặc thuyết 
giảng riêng. 


Biệt báo 
;I| 3Ä; C: biébào; T: beppð; 

Nghiệp báo đặc biệt, cũng được viết là Mãn 
nghiệp (ïlð ). Có liên quan đến những hành 
động dẫn đến những nghiệp báo khác nhau 
giữa chúng sinh, ví như sinh trong gia đình 
nghèo hoặc giàu, đẹp hoặc xấu... Biệt báo 
tương phản với Tổng báo (4# Ÿ¿), là những 
kết quả tông quát hơn của nghiệp như sinh 
trong cõi nào, là loài chúng sinh gì.... Cũng 
gần giống như ý nghĩa của Y báo œ& #, 
theo Nhị chướng nghĩa). 


Biệt báo nghiệp 
HỊ $; C: biébàoyè; ]: beppögyð: 
— Biệt báo (7I| Ÿ). 


Biệt cảnh 

JI| lã; C: bié jìng: J: bekkyõ; S: vibhãvanä. 
Chỉ những tâm ý, hoặc các trạng thái tâm 
thức xuất hiện tuỳ theo những đối tượng hoặc 


điều kiện mà tâm đang hướng đến. Một chức 
năng đặc biệt của tâm thức, không tất nhiên 
phải hiện hành trong bất cứ trạng thái tâm 
thức nào mà thay vào đó, xuất hiện tuỳ theo 
Tâm vương nào đang hiện hành. Một tâm 
trạng có chức năng phán định những đối 
Tượng đặc biệt. Sự bô sung của những — 
Biến hành (3 ƒT) tâm sở. Theo Pháp tướng 
tông thì nhóm này thuộc về loại Tâm sở (2È 
Ø). Biệt cảnh tâm sở bao gồm năm: Dục 
(X); Thắng giải (J ##); Niệm (2); Định 
(#); và Huệ (3Ÿ). 


Biệt cảnh tâm sở 
HMỊ Bš 4b ĐĨỈ; C: bi@jing ximsuõ; J: bekkyö 
shinsho; 


— Biệt cảnh (JJJ B5). 


Biệt đương 

MỊ 34; C: biédãng; T: beHõ; 
Từ chỉ vị chủ trì, cai quản một tu viện lớn. 
Thuật ngữ này không còn thông dụng. 


Biệt giải thoát 

HI| ffỆ lủ; C: biéjiẽtuõ; ]: betsugedatsu; 
Hán dịch ý chữ pratimoksa trong —> Phạn 
ngữ. Dịch âm là —› Ba-la-đề Mộc-xoa ( Ä# 
¿ ® X'). 
Biệt giáo nhất thừa 

HỊ # — 3K; C: biđjião yishèng; ]: bellyõ-ichjjõ: 
Giáo lí của Nhất thừa, khác với giáo lí được 
dạy theo thuyết Tam thừa. Đây là giáo lí của 
kinh — Hoa Nghiêm. 


Biệt hạnh 
JJ| {†; C: biéxíng: ]: betsugyõ; 
—> Sai biệt chính hạnh (3Z 7l IE {7; theo Nhị 
chướng nghĩa — lỗ 3Š). 
Biệt kí 
jII ñU; C: biớjì; J: bekki; K: pyölgi. 
Viết tắt của —> Đại thừa khởi tín luận biệt kí 
(X3 fĩ in DỊ ñU). 
Biệt môn 


7| [P; C: biémén; ]: betsumon; 
Đến với sự việt bằng một cách khác biệt; một 
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Biệt pháp 





cách nhìn Phật pháp khác biệt, v.v... thường 
được một tông phái riêng biệt đề cao, tương 
phản với Thông môn (3ñ ƑÏ), cách nhìn 
chung (theo M?j chướng nghĩa —ˆ Bũi 3Š). 
Biệt pháp 

JI| 3Š; C: biớ@fã; Jl: beppõ; 
1. Bán chất riêng, một vật riêng; một hiện 
tượng cá biệt; 2. Theo thiên Thai tông thì đây 
Biệt pháp ở đây là một giáo lí riêng biệt (Biệt 
giáo JJ #0 dành cho hàng Bồ Tát; 3. Một 
giáo lí riêng biệt, Tiểu thừa, Đại thừa... 4. 
Trong Tam giai giáo thì Biệt pháp chỉ T0 
những giáo lí riêng lẻ, khác biệt hoặc giáo lí 
chứa những điểm phân biệt; những giáo lí 
này tốt dành cho chúng sinh có khả năng tu 
tập theo Tam thừa hoặc Nhất Mg nhưng 
khác biệt với loại Phổ pháp (j# 3#), giáo 
pháp toàn thể dành cho chúng hữu tình vô 
BI mù ám thuộc cấp bậc thứ ba (Tam giai 
¬..) 


Biệt tập khí 

JỊ #l 34; C: biéxíai; J: betsujikke; 
Những ,tậP khí khác biệt được tích tụ trong 
cuộc sống này. Tập khí này thô thiên hơn 
những loại Thông tập khí Qi ïi Ã4) và vì 
vậy, được xếp vào loại Phiềng não chướng 
(i Tối lá), được diệt trừ bởi những hành giả 
bên dưới cấp bậc Bồ Tát. —› Nguyên Hiểu 
Œu lễ; k: wönÏy0) đưa ra ví dụ của một 
người đang có uy thế trong cuộc sông, phát 
triển, tích tụ Biệt tập khí kiêu mạn trong suốt 
cuộc đời của mình (theo Nhị chướng nghĩa 
— B #6). 
Biệt thân 

;HỊ| FỊ!; C: biéshẽn; J: besshin; 
Một cách giải thích chỉ tiết một bài văn, một 
học thuyết. Giải thích một khía cạnh đặc biệt, 
chỉ tiết của một học thuyết. 


Biệt tôn tạp kí 

BỊ At Ñib (CE biẻzin z4jì; ]: besson zakki; 
Tác phẩm nói về các bậc Thánh, Tôn túc, 57 
quyên, được Tâm Giác (4Ò ŸŸ; j: shinkaku, 
1117-1180) biên tập. Một trong những tác 
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phẩm đồ tượng quan trọng nhất trong truyền 
thống Mật giáo Nhật Bản, trình bày nhiều vị 
Thánh thần, những Án tâm (El! 2b), Quán 
pháp (fủ Đ; s: sữdhana), Man-đa-la và 
những hình tượng hệ thuộc. Đứng trên cơ sở 
Thiên Thai và Chân Ngôn, tập này phân chia 
những đối tượng được tôn sùng, gọi là Bản 
tôn (2k 3#) thành Phật, Bồ Tát, Quan Âm, 
Minh vương (s: vidjyarđ/a), Thiên và v.v... 
Những hình tượng thật hay được gắn kèm 
vào những đoạn dẫn trích (thường được lặp 
đi lặp lại) từ những kinh văn bí mật. 


Biệt truyền tâm pháp nghị 
JI| fR ðù 3š ñã; C: biéchuản xmfă yì; ]: betsuden 
shinh gỉ; 

Tận. 


Biệt tướng 
| }H; C: biéxiãng; ]: bessõ; 

Sai biệt, phân biệt theo dạng (s: bheda; t: bye 
brag); 2. Đoạn, phần, đơn vị; 3. Khía cạnh 
khác biệt, khía cạnh phân biệt, một tính chất 
khác biệt có thể được nhận ra của một vật. 
Một trong Lục tướng trong học thuyết của —> 
Hoa Nghiêm tông. 


Bik-sa-na-pa (61) 

S: bhiksanapa, bhikhanapa, dhiksana, bhakana; 

»Tất-đạt hai răng«; 
Một trong 84 vị — Tất-đạt Ấn Độ, không rõ 
sống trong thế kỉ nào. 
Ông sống tại thành —› Hoa Thị (s: pätaliputra), 
thừa hưởng một gia tài lớn nhưng ăn tiêu hết sạch. 
Lần nọ, ông buôn rầu ngồi một nơi vắng vẻ thì 
một —› Không hành nữ (S: dãkini) hiện ra hỏi han. 
Nữ thần hứa truyền yếu chỉ cho ông đề thoả mãn 
mọi ước nguyện. Khi hỏi ông có thể cúng dường 
gì thì ông liền nhồ tất cả các răng cúng dường, chỉ 
dành lại cho mình hai chiếc. (Có sách kế rằng 
trước đó, ông chỉ còn hai chiếc răng và nhỏ hai 
chiếc cuối cùng này cúng dường). Nữ thần truyền 
cho ông phép thiền định, phối hợp hai mặt —› 
Phương tiện và —› Trí huệ. Sau bảy năm, ông 
chứng thật sự giao phối này, đạt đại hạnh và sức 
mạnh của Phật quá. Người đời gọi ông là »Đạo sư 
hai răng.« Thánh ca của ông như sau: 

Đại đạo không thể lường, 


Bô-rô-bu-đua 





dẫn đường đến Đại lạc, 
dẫn đến chứng Thánh quả. 
Nhờ Đạo sư khai thị, 
Du-già sư khôn khéo, 

đạt quân bình tuyệt đối. 


Bình đẳng tính trí 

Ƒ 5 #1; S: samatäjñãna; 
Trí giúp người nhận thức rằng, không có sự 
khác biệt giữa ta và vật đối tượng, xem —> 
Năm trí. 


Bình thường tâm thị đạo 

¬Ƒ ñđ# 3ù 8 Ìl; J: heijðshin kore dö; 
»Tâm bình thường tức là — Đạo,« một câu 
nói nôi tiếng của Thiền sư —> Nam Tuyền 
Phố Nguyện. 





H1: »Tâm bình thường là Đạo«, lời khai thị của sư 
Nam Tuyên Phô Nguyện cho Thiên sư Triệu Châu (bút 
pháp của Thiện Thuận). 


Câu này là một phần của một cuộc —> Vẫn 
đáp giữa Nam Tuyên và môn đệ thượng thủ 


là —› Triệu Châu Tòng Thâm, được Thiền sư 
—> Vô Môn Huệ Khai lưu lại trong —› Wồ 
môn quan, —> Công án 19: 

»Triệu Châu hỏi: ›Thế nào là đạo?‹. Nam 
Tuyền đáp: ›Tâm bình thường là đạo.‹ Triệu 
Châu lại hỏi: ›Nhắm hướng đến đó được 
không?‹. Nam Tuyền đáp: ›Hướng đến càng 
xa.c Triệu Châu hỏi: ›Nếu không nghĩ đến thì 
sao biết được đó là đạo?‹. Nam Tuyền đáp: 
›Đạo không thuộc về biết hay không biết. 
Biết là biết sai, không biết là vô kí. Nếu thật 
sự đạt đạo thì bấy giờ cũng như thái hư, 
trống rỗng thênh thang, còn gượng chấp phải 
trái sao?‹ Ngay câu này, Triệu Châu —> Đốn 
nĐỘ.« 


Bô-rô-bu-đua 
E: borobudur; 
Dấu tích Phật giáo nỗi tiếng tại Java/Nam 
Dương. Bô-rô-bu-đua được xây dựng vào thế 
ki thứ 9, trình bày con đường giác ngộ bằng 
các — Man-đa-la (s: mandala), tổng cộng 
gồm các sân lộ thiên, vô số hình tượng đức 
Phật và 72 —› Tháp. 





H18: Man-đa-la tại Bô-rô-bu-đua (borobudu?). 


Man-đa-la tại đền Bô-rô-bu-đua được nhận ra rõ 
với thứ tự của các vị Phật trên bốn sân đầu tiên 
của đền: Phật —› Bất Động tại phía Đông, Phật —› 
Bảo Sinh ở phía Nam, Phật —› A-di-đà ở phía Tây 
và Phật — Bất Không Thành Tựu ở phía Bắc. 
Phật trung tâm là —> Đại Nhật được đặt tại sân thứ 
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Bồ Đại 





năm, nhìn ra bốn phía. Cách kiến trúc của nền làm 
cho khách thăm viếng cảm thấy mình dần dần lên 
cấp bậc cao hơn của giác ngộ. Tầng thấp nhất gồm 
có các tranh tượng nói về dục giới (—› Ba thế giới) 
và địa ngục. Tầng trên đó gồm nhiều tranh tượng 
diễn tả Phật — Thích-ca đang thuyết pháp; trên đó 
nữa là hình ảnh bảo tháp và biểu tượng của tầng 
trời sắc giới. Cao hơn là sân hình tròn tượng trưng 
cho vô sắc giới và tính —› Không. 


Bồ Đại 

Thiền sư Trung Quốc ở thế kỉ thứ 10. Tương 
truyền Sư hay mang trên vai một bao bố, có 
nhiều phép mầu và có những hành động lạ 
lùng mang tính chất »cuồng thiền«. Lúc viên 
tịch, Sư mới thô lộ cho biết chính Sư là hiện 
thân của — Di-lặc, vị Phật tương lai. Trong 
nhiều chùa tại Trung Quốc và Việt Nam, 
người ta hay trình bày tượng Di-lặc dưới 
dạng của Bồ Đại mập tròn vui vẻ, trẻ con đeo 
chung quanh. 





H 19: Bồ Đại Hoà thượng 


Bồ Đại ở Phụng Hoá Minh Châu triều Lương đời 
Ngũ Đại, tự xưng là Khế Thử (đ# JÈ⁄). Hình dạng 
Sư thì lùn, mập, nói năng tự tại, ăn ngủ tuỳ tiện. 
Sư thường mang một bao bố trên vai để bị vào đó 
những vật người cúng dường. Sư được quần 
chúng mến phục vì có tài tiên tri thời tiết mưa 
nẵng. Một khi Sư ngủ ngoài đường, mọi người 
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biết trời sẽ tốt, ngược lại lúc Sư đi giày đép và 
kiếm chỗ tạm trú thì trời sẽ mưa. 
Tính tình của Sư rất ngược đời, đúng như tỉnh 
thần Thiền tông. Trả lời câu hỏi già trẻ bao nhiêu, 
Sư nói »giIà như hư không.« Giữa chợ, có người 
hỏi tìm gì, »ta tìm con người«, Sư trả lời. Một 
hôm có vị tăng đi phía trước, Sư liền võ vai ông ta 
nói: »Cho tôi xin một đồng tiền.« Vị tăng bảo: 
»Nói được thì tôi cho ông một đồng tiền.« Sư liền 
bỏ bao xuống đất đứng im lặng khoanh tay. 
Sư có nhiều thần thông, ngủ ngoài tuyết, 
tuyết không rơi vào mình. Trước khi tịch, Sư 
ngâm câu kệ: 

1Ñ'ØJLĐ7Ñ[Ù). 2 ƒ Hfãä 

IIffzslf,A. . lữ \ H8 

Di-lặc, Chân Di-lặc 

Phân thân thiên bách ức 

Thời thời thị thời nhân 

Thời nhân tự bắt thức. 

*Dịi-lặc, chân Di-lặc 

Phân thân trăm ngàn ức 

Luôn luôn bảo người đời 

Người đời tự chẳng biết. 
Sau khi chết, có người vẫn thấy Sư ở nơi khác tại 
Trung Quốc. Người đời sau vẽ lại hình Sư với bị 
gạo và từ đó sinh ra hình Di-lặc, ngày nay ở đâu 
cũng có. 


Bồ-tát 
li Bề; S: upavasatha; P: uposatha; j: fuisafsu; 

Là ngày thanh tịnh, trai giới, lễ sám hồi; một 
trong những ngày lễ quan trọng nhất tại các 
nước theo —> Phật giáo Nam truyền, —> 
Thượng toạ bộ. Đó là những ngày I, 8, 15, 
23 âm lịch trong tháng, trong đó các Phật tử 
tại gia tưởng niệm đến Phật pháp, giữ nhiều 
giới luật hơn những ngày khác như đi thăm 
viếng chùa chiền, học tập giáo pháp. Trong 
ngày này nhiều người giữ tám giới (tám giới 
đầu của mười giới, xem dưới —> Giới) hoặc 
thực hành thiền định. Đặc biệt trong hai ngày 
rằm và ba mươi thì các Thượng toạ lại thuyết 
giảng giới luật của —› Tăng-già trước đại 
chúng (—› Ba-la-đề mộc-xoa). 

Các tỉ-khâu bất buộc phải tham dự các buôi lễ Bồ- 
tát và những buôi lê này được tô chức trong một 
phòng đặc biệt của một Tỉnh xá (p: vihara). Phòng 
này phải đủ lớn để chứa được tất cả tăng chúng. 














Bồ-đề đạo đăng luận 





Nếu một ti-khâu nào đó mắc bận thì phải tự nói lí 
đo cho một tỉ-khâu khác và bảo, đảm rằng, ông ta 
không tự biết mình vi phạm cấm giới (Ba-la-đề 
mộc-xoa). Lễ này không thể được tổ chức nếu một 
tỉ-khâu nào đó không tham dự được vì một lí do 
khác ngoài bệnh. Các tỉ-khâu nào phạm giới đều 
phải tự thú với một tỉ-khâu khác trước buổi lễ. 
Trong buổi lễ chính, vị trụ trì thuyết Ba-la-đề 
mộc-xoa và yêu cầu ba lần các vị phạm giới tự 
kiểm điểm. —› Cư sĩ, — Tỉ-khâu-ni, —› Sa-di và 
các tỉ-khâu bị trục xuất ra khỏi tăng-già không 
được tham dự buổi lễ này. 
Trong một —› Thiền viện tại Nhật thì lễ Bồ-tát 
được thực hành hai lần trong tháng và trong hai 
lần này, thiền sinh phải tự phát lộ những hành vi 
phạm giới, sám hối và lặp lại —› Tứ hoằng thệ 
nguyện. 
Bố thí 

%i Ìb; S, P: đãng; 
Hành động hiến tặng vật chất, năng lực hoặc 
trí huệ cho người khác, được xem là hạnh 
quan trọng nhất trong —> Phật pháp. Bồ thí là 
một trong sáu hạnh — Ba-la-mật-đa (— Lục 
độ), một trong mười —> Tuỳ niệm (p: 
amussafi) và là một đức hạnh quan trọng để 
nuôi dưỡng —> Công đức. &: punya). 
Trong — Tiểu thừa, bố thí được xem là 
phương tiện đề đối trị tính tham ái, ích kỉ và 
được thực hành để tránh khổ đau của đời sau. 
Theo —› Đại thừa, bố thí là biểu hiện của 
lòng —› Từ bi và là phương tiện để dẫn dắt 
chúng sinh đến giác ngộ. Hành động bố thí 
thức ăn cho các vị —> Khất sĩ hiện nay vẫn 
còn phổ biến tại các nước theo Phật pháp 
Nam truyền. Phật tử tại các nước này cúng 
tặng tiền bạc và phâm vật cho chùa chiền và 
tăng sĩ, ngược lại các vị tỉ-khâu »bố thí« Phật 
pháp, hướng dẫn tu học. Hành động này cũng 
được xem là để nuôi dưỡng phúc đức. 
Bồ-đề 

T®f ; S, P: bođji; dịch nghĩa là Tỉnh thức, —> 

Giác ngộ (#† ‡); 
Trong thời —› Phật giáo nguyên thuỷ, Bồ-đề 
là từ chỉ trạng thái chứng được bốn cập trong 
—> Thánh đạo (s: ãryamärg4) bằng cách hành 
trì 37 — Bồ- -đề phần và diệt trừ — Vô minh, 


liễu ngộ được — Tứ diệu đế. 

Trong —> Tiểu thừa (s: hmayäna), Bồ-đề là 
chứng được Tứ diệu đế, thoát khổ. Ở đây 
người ta phân biệt ba giai đoạn: tu và chứng 
quả —> Thanh văn thừa (s: ýzZvakayana), tu 
và chứng quả —> Độc giác Phật (s: raíye- 
kabuddja) và cuỗi cùng là đạt quả vị —› Phật 
tam-miệu (s: samyak-sambuddha), tức là đạt 
— Nhất thiết trí (s: sarva/ñai), có khi gọi là 
— Đại bồ-đề (s, p: mahäbodhi). 

Trong —> Đại thừa, Bồ-đề được hiểu là trí 
huệ nhận Ta rằng không có sự sai khác giữa 
— Niết-bàn @: nirvãna) và —> Luân hồi (s: 
samsara), giữa khách thể và chủ thể. Bồ-đề 
là chứng được trí —› Bát-nhã (s: pr4/2), 
nhận ra Phật tính của chính mình hay của 
muôn loài, nhận ra tính —› Không của thế 
gian, nhận biết »sự thật như nó là« (—> Chân 
như). 

Đại thừa phân biệt ra ba loại Bồ-đề: giác ngộ cho 
chính mình (giác ngộ của một vị A-la-hán), giải 
thoát cho chúng sinh (giác ngộ của một vị Bô Tát) 
và giác ngộ hoàn „toàn của một vị Phật. Trong 
quan điểm này, mỗi trường phái Đại thừa lại có 
một cách giải thích khác nhau. 


Bồ-đề đạo đăng luận 

* ‡l llt  ïN; S: bodhipathapradipa; _ 
Trứ tác của Đại sư —> A-đê-sa, người truyền 
Phật pháp sang Tây Tạng. Tác phẩm này là 
nền tảng của hầu hết các tông phái —> Phật 
giáo tại đây. Đại ý của tác phẩm này là việc 
chia ra thứ bậc trong việc tu hành Phật pháp 
do căn cơ của người ta không giống nhau. 
Người phát đại tâm là Đại thừa, người chỉ 
phát tâm xuất li là Tiểu thừa. Vì vậy cùng là 
— Bồ thí, trì —› Giới (s: #7/z), —> Định (S,P: 
samadji), —> Huệ (s: prajñđ) nhưng kết quả 
lại không giống nhau. Căn cơ kém của con 
người ta là do tu tập mà thành, không phải ó do 
chủng tộc từ vô thuỷ đến nay đã có sẵn, 
không thê thay đổi được. Ngay cả con đường 
tu ¡ tập cũng phải tuần tự theo các thứ bậc mà 
tiến lên, không thê bỏ nhảy vượt qua được, 
nếu không thì không bao giờ đạt phúc đức vô 
thượng cả. 
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Bồ-đề đạo thứ đệ luận 





Bài tụng từ thứ 2 đến thứ 5 mở đầu của bài luận 
này là làm rõ hành tướng và thứ bậc ba hạng 
người được gọi là »Tam sĩ hành tướng thứ đệ« (—- 
SP ý 1Í 4 #8): 1. Người lang thang trong -› 
Vòng sinh tử, nhưng không cho là khô, cho là vui, 
lấy việc cầu mong tự lợi làm mục đích. Loại 
người này được gọi là »hạ sĩ« 2. Người tuy chán 
ghét luân hồi sinh tử, xa rời tội nghiệp, nhưng vẫn 
còn tâm tự lợi. Loại người này được gọi là »trung 
sĩ« 3. Người đã dứt hết được mọi đau khổ của 
mình, muốn cứu giúp chúng sinh, nguyện dứt bỏ 
mọi nỗi đau khổ cho các loài hữu tình. Loại người 
này được gọi là »thượng Sĩ«. 

Trong ba hạng người trên chỉ thượng sĩ có thể 
đảm nhiệm Đại thừa nhưng thiện nghiệp của hạng 
phàm phu, bậc nhị thừa cũng không vứt bỏ. Cái 
sau hơn cái trước, cái trước được thu nhiếp trong 
cái Sau, đó chính là thứ bậc của sự tu hành. 
A-đề-sa chia hạnh của — Bồ Tát thành hai loại 
Hiển-Mật: lấy —> Bát-nhã của Hiền giáo làm nhân, 
lấy —› Vô thượng du-già (S: anutfara 1. 
làm quả. Giữa khoảng nhân quả thì lây việc phát 
— Bồ-đề tâm (s, p: bođjicira) đề kết nói An 
thông. Thứ bậc trong khoảng đó thì trước hệt 
Hiển-Mật cùng tu hành, lấy —» Ba qui y, n 
môn học làm cơ sở. Từ giới đạt định, từ định phát 
sinh huệ rồi sản sinh những hạnh lợi tha. Sau đó 
cùng vận dụng cả trí huệ và phương tiện. Đó chính 
là phát tâm đại dũng, thực hiện chính hạnh Bồ Tát. 
Do vận dụng đủ cả bi và trí để tích tập phúc đức 
trí huệ, sau đó lại tu hành riêng theo —> Mật thừa, 
Bồ Tát nhanh chóng chứng đắc —› Vô thượng bồ- 
đề. 

Tam qui đây tức là yếu chỉ giải thoát, là chỗ sở y 
để phát tâm Bồ-đề. Bồ Tát phải cúng dường tài vật 
cho — Tam bảo. Đến khi thành Phật thì vẫn phải 
lấy tâm bất thoái chuyển bảy lần cúng dường nữa, 
rồi lại lấy cái tâm kiên quyết dứt khoát ấy ba lần 
dâng Tam bảo nữa thì mới được gọi là thànhk tựu 
qui y. Lấy Tam qui đó làm căn bản, nây nở tâm 
đại bi (s: mahãkarun8) với tất cả các loài — Hữu 
tình, quán sát suy nghĩ vì sao các loài chúng sinh 
đang trôi lăn trong trong vòng sinh tử. Sau khi 
hiểu rõ thì lại thi hành phương tiện cứu vớt họ và 
nây nở tâm Bồ-đề không lay chuyên (## f#l; vô 
đảo). Tam học đây chính là »Tam tăng thượng 
học« (—= !Ä! E '#) được giới thiệu như sau: 

1. Tăng thượng giới học (1È! _È- " ##): Luật nghỉ 
của bảy hàng —› Thanh văn nên thực hành Song 
song với —> Bồ Tát giới, tuân thủ theo nghỉ quĩ 
trong — Dw-già sự địa luận (s: yogacaärabhimi- 
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áãstra) của —> Vô Trước và Tập Bê Tát học luận 
(S: ýi&sãsamuccaya) của —> Tịch Thiên (s: sãnide- 
va); 
2. Tăng thượng định học (I | 3£ ##): Do giới 
mà sinh định, định được sản sinh thì có rất nhiều 
phần, tuân theo chín phần của Giác Hiền Œ: bud- 
dhabhadra), tức là: 1. Lìa ma nghiệp; 2. Lấy việc 
nghe pháp để hướng dẫn; 3. Vứt bỏ lí luận; 4 
Không tham nói rộng; 5. Dựa vào tướng mà tác ẹ 
6. Niệm định phúc đức: 7. Chăm chỉ đối trị; 8 
Hoà hội chỉ quán, 9. Hiểu rõ ở, ăn chỉ là phương 
tiện. Sau khi đầy đủ chín điều kiện này rồi dùng 
— Phương tiện thiện xảo (ï£ ỨJj 7 TH; s: 
upäyakaušalya) như thế nào đề thật tế tu định thì 
phải có thầy đích thân truyền cho, vì đó không 
phải là điều văn tự trình bày được hết; 
3. Tăng thượng huệ học (lð} l- 3ï ##): Định (s: 
samadhi) là một loại công phu của —> Chỉ G: 
4amatha) nhưng tu chỉ vẫn chưa đủ đề cắt đứt các 
chướng ngại như nghiệp, hoặc,... Vì vậy phải thêm 
công phu —› Quán (s: v/aáyanđ). 
Đó chính là Huệ học mà Bát-nhã và — Du-già đã 
nói nhưng chỉ có trí huệ không thôi thì chưa đạt 
được cứu kính, phải có thêm phương tiện mới 
thành tựu được. Trong đây, A-đê-sa dựa vào kiến 
giải của Giác Hiền (không phải —> Giác Hiền qua 
Trung Quốc dịch kinh), chia sáu —> Ba-la-mật 
thành hai loại: 1. Gồm: Bồ thí, trì giới, nhẫn nhục, 
tỉnh tiến, thiền định là thuộc phương tiện; 2. Bát- 
nhã là thuộc trí huệ. Lấy phương tiện giúp tăng 
thượng để tu trí huệ, chứng đắc Bồ-đẻ, tức là 
không còn chướng ngại. 
Đây mới chỉ là nói về phương pháp tu hành chung 
cho Hiển và Mật giáo. Từ Hiển vào Mật giáo tên 
không cần phải phát tâm nào khác, chỉ c¿ 
theo tất cả nghỉ quĩ chung mà bắt đầu tu tập Đi 
những —> 74n-íra. Còn như Mật pháp tu hành cụ 
thể như thế nào phải đích thân —> Đạo sư truyền 
giảng cho, vì đây là điều không mô tả bằng văn tự 
được. 
(Theo Thánh Nghiêm). 
Bồ-đề đạo thứ đệ luận 

‡£ ‡ 1E }X ?B im; T: lam-rim; 
Tên chung của một số bản luận do những vị 
Đại sư của —› Phật giáo Tây Tạng sáng tác, 
dựa theo tác phẩm —> Bồ-đề đạo đăng Tuấn 
của —> A-đề-sa. Những bộ luận này nêu rõ 
từng chỉ tiết từ lúc nhập môn đến khi đạt — 
Bồ-đề. Điểm đặc sắc nhất là khía cạnh nào 


Bồ-đề Đạt-ma 





của —› Phật pháp cũng được đề cập đến. Tác 
phẩm cô nhất thuộc loại này là bộ Bô-đề đạo 
thứ đệ tuỳ phá tông trang nghiêm của —> 
Đạt-bảo Cáp-giải (t: dvags-po lha-rje) và 
theo gương quyền này, — Tông-khách-ba 
soạn quyền 8ồ-đề đạo thứ đệ và Chân ngôn 
đạo thứ đệ (một bài luận về Mật giáo). 

Những bộ sách này rất được ưa chuộng vì 
vậy được biên soạn và phổ biến rộng rãi 
trong tất cả các tông phái Phật giáo Tây 
Tạng. 

Bồ-đề đạo thứ đệ tuỳ phá tông trang nghiêm của 
Đạt-bảo Cáp- giải (dvags-po lha-rje hoặc 8am- 
popa) tuyên truyền Bồ-đê đạo đăng luận của A- 
đề-sa và phép tu —> Đại thủ ấn (s: mahãmudrä) 
của —> Mật-lặc Nhật-ba (s: zmilarepa [milaras- 
pal). Sách này được chia thành sáu chương: 

1. Thuyết quan trọng trong chương này là thuyết 
—> Như Lai tạng (s: tathagata-garbha), có nghĩa 
rằng, tất cả chúng sinh đều có —> Phật tính. 
Thuyết này cũng là đối tượng tranh cãi quyết liệt 
trong Phật Hiên nơi đây và cũng vì vậy, trong tác 
phẩm ðỏ- đạo thứ đệ, Tông-khách-ba không đả 
động đến thuyết này nữa; 

2. Kiếp người là cơ hội thuận tiện nhất để đắc Bồ- 
đề thành Phật. Vì vậy chúng sinh không nên bỏ lỡ 
cơ Di hiếm có này. 

3. Điều kiện quan trọng nhất để đắc đạo là sự 
hướng dẫn của một bạn đạo, đây có nghĩa là một 
vị —> Đạo sư (ở Tây tạng là một Lạt-ma). 

4. Phương tiện để đạt Phật quả là những lời hướng 
dẫn của vị Đạo sư. Sự hướng dẫn này thường, bao 
gồm những bài giảng về nỗi đau —› Khổ của tất cả 
chúng sinh trong —› Luân hồi, luật — Nghiệp báo, 

tác dụng của tâm —> Từ bi, việc phát triển —› Bồ- 

đề tâm, thực hiện sáu hạnh —> Ba-la-mật-đa 
(—Lục độ), Ngũ đạo; 

$. Những lời hướng dẫn này đưa hành giả đến 
những cấp bậc tiếp thu trực giác, đạt Bồ-đề (—› Ba 
thân); 

6. Hành giả không đạt Bồ-đề cho chính mình. Bồ- 
đề chỉ trở thành ý nghĩa cao cả khi hành giả xả 
thân cứu độ tất cả chúng sinh. 

Cách trình bày của những bộ luận 8ỏ-đề đạo thứ 
đệ khác cũng tương tự như trên. Chỉ có những 
điểm quan trọng là được sắp xếp khác nhau. 

Trong Bồ-đề đạo thứ đệ của Tông-khách-ba thì 
phép tu — Chỉ và — Quán được chú trọng đặc 
biệt, trong khi những bộ thuộc dòng — Ninh-mã 


(t: nyingmapa [rnying-ma]) lại để ý đến phương 
tiện —> Đại cứu kính (s: afiyoga; t: đzogchen 
[rgzogs chen]) hơn. 


Bồ-đề đạo trường 

1? 1 IÑ 12; S, P: bodhimandala 
Tên gọi của nơi Phật Thích-ca —› Toạ thiền, 
đạt —› Bồ-đề ở —› Giác Thành (s: bodhgay3). 
Những chỗ trang nghiêm thờ Phật cũng được 
gọi là Bồ-đề đạo trường. 


Bồ-đề Đạt-ma 

?? th l# ME; S: bodhidharma; dịch nghĩa là Đạo 

Pháp (IẾ 3#); ~ 470-543. 
Tổ thứ 28 sau Phật — Thích-ca Mâu-ni của 
dòng Thiền Ấn Độ và là Sơ tổ của —> Thiền 
tông Trung Quốc. Bồ-đề Đạt-ma là đệ tử và 
truyền nhân của Tổ thứ 27, Bát-nhã Đa-la (s: 
prajadhara) và là thầy của —> Huệ Khả, Nhị 
tổ Thiền Trung Quốc. Sự tích truyền pháp 
của Bát-nhã Đa-la cho Bồ Đề Đạt-ma được 
truyền lại như sau: 
Tổ hỏi: »Trong mọi thứ, thứ gì vô sắc?« Bồ- 
đề Đạt-ma đáp: »Vô sinh vô sắc.« Tổ hỏi 
tiếp: »Trong mọi thứ cái gì vĩ đại nhất?« Bồ- 
Đề Đạt-ma đáp: »Phật pháp vĩ đại nhất«. 
Sau khi trở thành Tổ thứ 28, Bồ-đề Đạt-ma 
đi thuyền qua Nam Trung Quốc năm 520. 
Sau khi truyền đạo cho Lương Vũ Đề không 
thành, Bồ-đề Đạt-ma đến — Lạc Dương, lên 
chùa —› Thiếu Lâm trên rặng Tung Sơn. Nơi 
đây, Bồ-đề Đạt-ma tu thiền định, chín năm 
quay mặt vào vách không nói và cũng tại 
đây, Huệ Khả, Nhị tổ thiền Trung Quốc đã 
gặp Bồ-đề Đạt-ma, để lại truyền thuyết bất 
hủ về việc quyết tâm học đạo của mình. 
Tư liệu về cuộc đời của Bồ-đề Đạt-ma là một 
vương tử Nam Án Độ không rõ ràng, Có truyền 
thuyết cho rằng, sư phụ của Bồ-đèề Đạt-ma là Bát- 
nhã Đa-la từng dặn Sư hãy đợi 60 năm sau khi 
mình chết mới được đi Trung Quốc. Như thế Bồ- 
đề Đạt-ma phải cao tuổi lắm lúc đến Trung Quốc. 
Theo tài liệu khác thì Bồ-đề Đạt-ma đến Trung 
Quốc lúc 60 tuổi. Cả hai thuyết này không phù 
hợp với cuộc đời Sư, từ 470-543, là ngày tháng 
được phần lớn nguồn. tài liệu _công nhận. Sau khi 
đến, Sư nhận lời mời của Vũ Đề đi Nam Kinh. 
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Trong —> Bích nham lục, —> Công án đầu tiên kế 
lại cuộc gặp giữa Bồ-đề Đạt-ma và Vũ Đế. Là một 
người phụng sự đạo Phật, Lương Vũ Đề đã cho 
xây trong nước mình nhiều chùa chiền, tháp. Vũ 
Đề hỏi nhà sư từ Ấn Độ, nhà vua đã tạo nên phúc 
đức gì cho kiếp sau, Bồ-đề Đạt-ma đáp ngắn gọn 
»Không có phúc đức gì cả.« Hỏi về »Ÿ nghĩa cao 
nhất của Phật pháp«, Bồ-đề Đạt-ma đáp »Trống 
rỗng, không có gì là cao cả.« Cuối cùng Vũ Đề 
hỏi »Ai đứng trước mặt ta đây?« Bồ-đề Đạt-ma 
đáp »không biết.« Đó là những lời khai thị về yếu 
tính Phật pháp rất rõ ràng, nhưng Vũ Đề không 
lĩnh hội. 





H20: Bồ-đề Đạt-ma 


Cuộc gặp với Lương Vũ Đề cho Bồ-đề Đạt-ma 
thấy rõ là chưa đến thời truyền pháp tại Trung 
Quốc. Sau đó — theo truyền thuyết — Sư vượt sông 
Dương Tử bằng một chiếc thuyền con (chiếc 
thuyền về sau trở thành một đề tài của hội hoạ 
thiền), đến chùa Thiếu Lâm ở Bắc Trung Quốc. 
Người ta không biết rõ Sư mất tại đó hay rời 
Thiếu Lâm sau khi truyền tâm ấn cho Huệ Khả. 
Theo một truyền thuyết thì Bồ-đề Đạt-ma về lại 
Ấn Độ sau chín năm lưu lại Trung Quốc. 

Trước khi về, Sư gọi đệ tử trình bày sở đắc. Người 
đầu tiên cho rằng, không nên dựa vào văn tự cũng 
không nên bài bác, nên xem nó là phương tiện trên 
con đường đạo. Bồ-đề Đạt-ma đáp »Ngươi đã 
được phần da của ta.« Người kế là một vị ni sư 
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cho rằng, chân như được ví như quốc độ các vị 
Phật, chỉ thấy một lần rồi thôi. Bồ-đề Đạt-ma đáp 
»Ngươi đã được phần thịt của ta.« Vị đệ tử kế tiếp 
cho răng, —> Tứ đại chủng chỉ là —› Không và —› 
Ngũ uân không có thật. Thật tế không có gì để 
chứng cả. Bồ-đề Đạt-ma đáp »Ngươi đã được 
phần xương của ta.« Cuối cùng tới phiên Huệ 
Khả. Huệ Khả không nói gì, chỉ nghiêng mình im 
lặng. Bồ-đề Đạt-ma đáp »Ngươi đã được phần tuỷ 
của ta.« 

Theo một thuyết khác thì Bồ-đề Đạt-ma sống đến 
150 tuổi, cuối cùng bị đầu độc và được chôn ở Hồ 
Nam. Sau đó một vị tăng đi hành hương ở Ấn Độ 
về gặp Bồ-đề Đạt-ma trên núi Hùng Nhĩ. Bồ-đề 
Đạt-ma, tay cằm một chiếc dép, cho biết mình trên 
đường vê Án Độ và Trung Quốc sẽ tiếp nối dòng 
Thiền của mình. Về tới Trung Quốc vị tăng này 
vội báo cho đệ tử, đệ tử mở áo quan ra thì không 
thấy gì cả, chỉ còn một chiếc dép. Vì tích này, 
tranh tượng của Bồ-đề Đạt-ma hay được vẽ vai 
vác gậy mang một chiếc dép. 

Bồ-đề Đạt-ma truyền phép thiền định mang 
truyền thống —> Đại thừa Án Độ, đặc biệt Sư 
chú trọng đến bộ kinh —› Nhập Lăng-già (s: 
lankãvafãra-sữwra). Tuy nhiên, Thiền tông 
Trung Quốc chỉ thành hình thật sự với — 
Huệ Năng, Tổ thứ sáu, kết hợp giữa thiền (s: 
đhyãna) Ân Độ và truyền thống đạo Lão, 
được xem là một trường phái đặc biệt »nằm 
ngoài giáo pháp nguyên thuỷ«. Thiền tông 
Trung Quốc phát triển rực rỡ kế từ đời 
Đường. 

Theo Nguyễn Lang trong Việi Nam Phật 
giáo sử luận thì Bồ-đề Đạt-ma có thể từng 
đến Việt Nam (Giao Châu) cuối đời nhà 
Tống (420-447) cùng với một vị sư Ấn Độ 
tên là — Pháp Thiên (s: đharmadeva). 


Bồ-đề Lưu-chi 
tt te Ylù M; S: Dodhiruci; dịch nghĩa là Đạo Hi; 
tk. 5-6; 
Cao tăng Bắc Ấn Độ đến Trung Quốc năm 
508, cùng với Lặc-na Ma-đề (s: rafnamati) 
và Phật-đà Phiến-đa (s: øđdhasãnma) dịch 
Thập địa kính (s:ỉ das$abhnmika-suira) và 
Thập địa kinh luận (s: dašabhimiRa-sastra) 
ra chữ Hán. 


Bồ Tát 





Bên cạnh đó, Sư cũng giảng giải giáo pháp của —> 
Tịnh độ tông và làm quen với Đàm Loan trong 
năm 530. Đàm Loan trở thành đại diện của tông, 
phái này tại Trung Quốc. 


Bồ-đề phần 

#‡ 1 2}; S: bodhipakgika-dharma; P: bodhi- 
pakkhiya-dhamma; 
Nguyên nghĩa là »Những điều cần thiết để 
đạt hàng bao gồm 37 Bồ-đề phần (— -[- 
b H) ï#. th; 37 trợ đạo phẩm; s: sap/aim- 
gadbodhipahsika-dharma), được chia làm 7 
nhóm: 

1. — Bốn niệm xứ (J 2 Jã; Tứ niệm xứ; s: 
catuhsmrtyupasthäna); 2. —> Bốn tỉnh tiến 
(DỊ 1E ŸjJ); Tứ chính cần; s: smya k-prahäna- 
nỉ); 3. Bốn —› Như ý túc (J{ 1l jš ¿È; Tứ 
như ý túc; s: rđdhipada); 4. Năm —›> Căn (T¡. 
†R; Ngũ căn; s: pañcendriya); 5. — Năm lực 
(#. 2); Ngũ lực; s, p: pañcabala); 6. —> Bảy 
giác chỉ ( Ÿ##. %; Thất giác chỉ; s: szpa- 
bodhyanga); 7. — Bát chính đạo (J\ 1E ìŠ; 
S: asãngika-marga). 


Bồ-đề Tát-đóa 
3? Đề lš H; S: bodhisattva; P: bodhisaffa; 
— Bồ Tát 


Bồ-đề tâm 

3 đt dù; S: bodhicitta; t: bang chub kyi sems; 

còn được gọi là Giác tâm (ñổ 2Ò); 

Tâm hướng về —› Giác ngộ, một trong những 
thuật ngữ quan trọng của —› Đại thừa. Theo 
cách định nghĩa của —› Phật giáo Tây Tạng 
thì Bồ-đề tâm có hai dạng, /ơng đối và tuyệt 
đối. Bỏ-đề tâm tương đối lại được chia làm 
hai cấp bậc: I. Xuất phát từ lòng từ bi, hành 
giả quyết tâm giải thoát để cứu độ chúng 
sinh; 2. Hành giả hành trì thiền định, mục 
đích đạt được phương tiện thiện xảo, để biến 
ước mơ thành hành động. 

Bồ-đề tâm tuyệt đối chính là sự chứng ngộ 
được tính —› Không của mọi hiện tượng. Đó 
là một dấu hiệu chứng tỏ rằng, hành đã 
bắt đầu bước vào cấp — Kiến đạo ( lủ il; s: 
darsanamarga) của —› Ngũ đạo, đã trở thành 
một Thánh nhân và từ lúc này trở đi, mỗi khi 





hành giả trực nhận được tính Không thì tâm 
thức nội tại lúc ấy của họ chính là Bồ-đề tâm 
tuyệt đối. 

Luận sư — A-đề-sa là người đã đưa ra nhiều 
phương cách đề tu dưỡng tâm Bồ-đẻ, có nhiều ảnh 
hưởng lên truyền thống Phật giáo Tây Tạng, 

Khác với quan niệm nói trên, truyền thống Mật 
tông tại Tây tạng xem Bồ-đề tâm là một sự thật cụ 
thể. Sự tiếp cận với sự thật này có thê đưa đến một 
dạng giác ngộ mà toàn thân thể của một hành giả 
có thê cảm nhận thật sự. 


Bồ-đề thụ 

Tf ii 8l; S: bodhidruma; cũng được gọi là Giác 

thụ, có tên Án Độ là Pi2a!, Pipphala, Assattha; 
Một loại cây với tên khoa học là #?cus 
rcligiosd, thuộc họ Dâu tằm (l: moraceae), 
có nguồn gốc từ châu Á (Án Độ). Tương 
truyền rằng, thái tử — Tất-đạt-đa Cồ-đàm (s: 
siddhartha gautama) đã giác ngộ hoàn toàn 
dưới một cây Bồ-đề. 
Tại — Giác Thành (bodhgaya) ngày nay, bên 
cạnh đền Đại Bò-đề (mahabodhi) còn một 
cây con của cây Bồ-đề mà ngày xưa đức Phật 
đã ngồi thiền định 49 ngày sau khi đắc Vô 
thượng chính đẳng chính giác. Cây Bồ-đề 
ngày đó đã bị vua Bengale là Šasanka phá 
hủy hồi thế kỉ thứ 7, cây con của cây đó bị 
bão thổi trốc gốc năm 1876. Cây con ngày 
nay lấy từ một nhánh của cây Bồ-đề gốc đã 
được vua —> A-dục tặng vua Tích Lan trong 
thế kỉ thứ 3. Ngày nay, tại có đô Tích Lan —› 
A-nu-ra-đa- -pu-Ta (p: amuräadhapura), cây Bồ- 
đề đó vẫn còn xanh tốt. 


Bồ đoàn 
l§ BH]; J: buion; 
— Toạ bô đoàn 


Bồ Tát 
'#£ lễ; viết tắt của danh từ dịch âm Bồ-đề Tát- 
đóa (# lÈ BÉ HE; s: bodhisatva: p: bodhisafa); 
nguyên nghĩa là »Giác hữu tình« (# # tả), 
cũng được dịch nghĩa là Đại sĩ (X -È); 
Trong Đại thừa, Bồ Tát là hành giả sau khi 
hành trì —> Ba-la-mật-đa (s: pãramifã; —> 
Lục độ) đã đạt Phật quả, nhưng nguyện 


MII 


Bồ Tát giới 





không nhập —> Niết-bàn, khi chúng sinh 
chưa giác ngộ. Yếu tố cơ bản của Bồ Tát là 
lòng — Bi (s, p: karunä), đi song song với 
— Trí huệ (s: pra/4) Chư Bồ Tát thường 
cứu độ chúng sinh và sẵn sàng thụ lãnh tất 
cả mọi đau khổ của chúng sinh cũng như 
hồi hướng phúc đức mình cho kẻ khác. 
Con đường tu học của Bồ Tát bắt đầu bằng 
luyện tâm —› Bồ-đề (s: bodjicira) và giữ 
— Bồ-tát hạnh nguyện (s: prapidhäna). 
Hành trình tu học của Bồ Tát được chia 
làm mười giai đoạn, — Thập địa (s: đaéa- 
bhữmi). Hình ảnh Bồ tát của Đại thừa 
tương tự như —> A-la-hán (s: arhaf) của 
Tiểu thừa, trong đó A-la-hán tập trung vào 
sự giải thoát cho chính mình. 

Thật sự thì khái niệm Bồ Tát đã được tìm 
thấy trong các kinh Tiểu thừa, nhất là khi 
nói về các tiền thân đức Phật —› Thích-ca 
= Bản sinh kinh). Trong Đại thừa, khi nói 
đến Bồ Tát, người ta xem đó là tiền thân 
của các vị Phật tương lai. Đại thừa chia 
làm hai hạng Bồ Tát: Bồ Tát đang sống 
trên trái đất và Bồ Tát siêu việt (e: /rzns- 
cenden). Các vị đang sống trên trái đất là 
những người đầy lòng từ bị, giúp đỡ chúng 
sinh, hướng về Phật quả. Các vị Bồ Tát siêu 
việt là người đã đạt các hạnh Ba-la-mật và 
Phật quả — nhưng chưa nhập Niết-bàn. Đó là 
các vị đã đạt —> Nhất thiết trí, không còn ở 
trong —> Luân hồi, xuất hiện trong thế gian 
dưới nhiều dạng khác nhau để cứu độ chúng 
sinh. Đó là các vị được Phật tử tôn thờ và 
đỉnh lễ, quan trọng nhất là các vị —> Quán 
Thệ Âm (El IH ?ï; s: avalokifeývara), —> 
Văn-thù (È #; s: mafÿuár?, —> Địa Tạng 
(HH 7Ä; s: kgiigarbha), — Đại Thế Chí (Ä 
3# 2; s: mahãsthãmapräpia) và — Phố Hiền 
(tí BỊ, s: sưmanfabhadra). 


Bồ Tát giới 

T§ bề JÑ; S: bodhisattvaila; 
Là giới luật của một vị Bồ Tát trong Đại 
thừa. Kinh — PÖgm võng (S: brahmajala- 
sữra) ghi rõ 5§ điều mà 10 điều cấm kị nhất 
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là: 1. Giết hại, 2. Trộm cắp, 3. Tà dâm, 4. 
Nói dối, 5. Say rượu, 6. Nói xâu người khác, 
7. Khen mình chê người, 8. Ghanh ghét, 9. 
Hòn giận, 10. Hủy báng tam bảo. Phật tử Đại 
thừa nguyện phải giữ Bồ Tát giới này và lễ 
thụ giới này thường là một nghi lễ trang 
trọng. 

Giới luật của —› Đại thừa có khác biệt với giới của 
— Tiểu thừa. Đại thừa thường hướng đến ích lợi 
của người khác, trong lúc Tiểu thừa tập trung đạt 
phúc đức cho mình. Giới luật Đại thừa thường có 
dạng »đại nguyện« — có thể đà những phát biểu âm 
thầm của hành giả, không. cần ai chứng minh. Giới 
luật trong Đại thừa cốt giữ nơi tỉnh thân và nếu có 
bị vi phạm vì ích lợi của một kẻ khác thì có thể 
được tha thứ. Ngược lại trong Tiểu thừa, vi phạm 
giới luật quan trọng thường dẫn đến việc bị trục 
xuất ra khỏi — Tăng-già. 


Bồ Tát hạnh nguyện 
T# Bề ÍT BB; S: bodhisattvacäryapranidhäna; 

là: hạnh nguyện của một vị — Bồ Tát, quyết 
tâm đạt —> Bồ-đề vì lợi ích của loài hữu tình, 
nhằm dẫn dắt cho họ đến — Niết-bàn. Hạnh 
nguyện này là hiện thân của — Bồ-đề tâm (s: 
bodhicirra), được các —› Tỉ-khâu cũng như 
—> Cư sĩ trong —› Đại thừa phát nguyện (—> 
Tứ hoằng thệ nguyện). 


Bồ Tát thập địa 

T lẽ |: HH 
— Thập địa 
Bồ Tát thừa 

#f Bê 3; S: bodhisattvayaäna; 
Tên gọi khác của — Đại thừa (s: mahäãyãna) 
với khái niệm —› Bồ Tát. 
Bộ kinh 

đi Ấ€; P: nikãya; 
Danh từ chỉ những bộ kinh trong — Kinh 
tạng văn hệ — Pä-li. Danh từ »Bộ« (l; p: 
nihãya) của Pä-li đây đồng. nghĩa với — 4- 
hàm (f!Ï 3; s: ãgama) của —> Phạn ngữ 
(sanskrit). Kinh tạng Pä-li bao gồm năm bộ 
kinh: —> Trường bộ (p: digha-nikäya), —> 
Trung bộ (p: majjhima-nikãya), — Tương 
ưng bộ (p: samyutta-nikäya), —> Tăng-nhát 


Bốn cách sinh 





bộ (p: aigutfara-nikãya) và —> Tiểu bộ (p: 
khuddaka-niRäya). 
Bội li dục 

từ Bt ñ; C: bèilyù; ]: bairiyoku; : 
(Tâm) rời khỏi tham dục mạnh gâp đôi. Tình 
thế khi hành giả phải chế ngự »gắp đôi« căn 
bản phiền não của mình, mà nơi đó vẫn còn 
nhiều việc phải làm. Một trong Tam l¡ dục 
G6 #0 đề cập trong —> Du-già sư địa 
luận; đến đây tương đương với hành giả 
chứng được quả vị Nhất lai (—- Z ##, theo 
Du-già luận Tất Ïlll 3Ñ). 


Bội-sát-nhĩ-da-ngu-lỗ 
fý #4 fẬ HỆ Jš HẾ; C: bèishãryé yúlñ; ]: bai- 
$đfSuHnÌyd gur0; 
Phiên âm của chữ Bhaisajya-guru trong tiếng 
Phạn, nghĩa là —› Dược Sư Phật. 





Bôn giáo 

T: bon; nguyên nghĩa của chữ Bôn là »thỉnh 

cầu«, »fụng niệm«; 
Danh từ dùng chỉ các trường phái tôn giáo 
khác nhau trước khi đạo Phật được — Liên 
Hoa Sinh (s: pađmasambhava) đưa vào Tây 
Tạng. Danh từ Bôn-pô lb bonipo) ban đầu 
được dùng đề chỉ các Đạo sư với những chức 
năng khác nhau như gọi thần phù hộ, thực 
hành nghỉ lễ mai táng... Dần dần về sau, một 
hệ thống lí thuyết được thành lập với sự ảnh 
hưởng lớn của các người du nhập từ phương 
Tây. Shang-Shung - được xem là một miền 
đất phía Tây của Tây Tạng — đóng một vai 
trò quan trọng trong việc hình thành Bôn 
giáo. Bắt đầu từ thế kỉ 11, Bôn giáo chính 
thức xuất hiện như một tông phái tự lập. Sự 
khác biệt chính của giáo phái này với các 
tông phái Phật giáo tại đây chính là sự gìn 
giữ, tiếp nối truyền thống của Bôn giáo thời 
xưa của phái này. Ngày nay, Ì Bôn giáo vẫn 
còn lưu hành và có nhiều điểm tương đồng 
với giáo lí của phái — Ninh-mã (t: nying- 
map). 
Truyền thống Tây Tạng quan niệm rằng, dân Tây 
Tạng - đặc biệt là nhà vua —- được ba nhóm sau 
đây hộ trì trước khi —› Phật pháp được truyền 


sang: 1. Những người theo đạo Bôn, được gọi là 
Bôn-pô (5ønpo); 2. Những thi hào với những bài 
thơ, bài hát của họ và 3. Những trò chơi, những 
câu đồ đặc biệt. Dần dần, bản phận của các vị 
Bôn-pô thay đổi, được mở rộng và trong thời gian 
sau, người ta phân biệt ba thời kì. 
»Bôn giáo sơ khởi« là giai đoạn đầu, chưa lập văn 
tự. Trong thời gian này, các vị Bôn-pô sử dụng 
những phương tiện khác nhau để »dưới chinh 
phục ma qui, trên cầu chư thiên, ở giữa làm sạch 
bếp lửa.« Các ,phương pháp tiên tri như sử dụng 
dây cầu xin, vấn linh được áp dụng thường xuyên 
và các lời giải đáp được xem như là quyết định 
của »Bề trên.« 
Với sự giết hại của Tri-gum — một vị vua được 
nhắc đến trong truyền thuyết - thời »Bôn giáo đôi 
hướng« bắt đầu. Bản phận của các vị Bôn-pô 
trong thời nảy là việc mai táng nhà vua theo đúng 
nghỉ lễ. Cũng trong thời gian này, các vị Bôn-pô ở 
đây bắt mối liên hệ với những Bôn-pô nằm ngoài 
Tây Tạng, phần lớn xuất xứ từ phía Tây. Giáo lí 
của họ được mở rộng và hệ thống hoá. 
Trong thời »Bôn giáo chuyên biến« hệ thống triết 
lí của đạo Bôn thâu nhập rất nhiều thành phần của 
Phật pháp nhưng vẫn giữ những yếu tố truyền 
thống. Thời gian này trùng hợp với giai đoạn 
hoằng hoá Phật pháp của hai vị Đại sư Ấn Độ là 
—> Tịch Hộ (s: ýãm/araksia) và Liên Hoa Sinh, 
bất đầu từ thế ki thứ 8 và kéo dài đến thế kỉ thứ 
10. Một nhân vật quan trọng của Bôn giáo xuất 
hiện trong. thời gian này, đó là Shen-rab, được 
nhiều người xem là người chính thống sáng lập 
Bôn giáo. 
Trong thời gian sau, giáo lí căn bản của Bôn giáo 
được hệ thông hoá và kết tập trong một Đại tạng 
vối cầu trúc tương tự như Đại tạng của Phật giáo 
Tây Tạng (—> Cam-châu-nhĩ/Đan-châu-nhĩ). 
Shen-rab chia giáo lí của đạo Bôn thành chín thừa. 
Bốn thừa đầu được gọi là »Nhân thừa« (| 2K), 
bốn thừa kế tiếp được gọi là »Quả thừa« (J#ˆ Z) 
và song song với dòng Ninh-mã, họ cũng có một 
hệ thống —> Đại cứu kính (t: zđzogehen) riêng 
biệt. 
Bốn cách sinh 
S, P: cawyoni; Hán Việt: Tứ sinh (JW 7E); 
Bốn cách sinh của sáu loài —> Hữu tình (— 
Lục đạo; s: gai): 
1. Sinh con (Jñ 7E; thai sinh; s: jarãywja): 
loài người, loài có vú; 2. Sinh trứng (ðB ZE; 
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Bốn lời nguyện lớn 





noãn sinh; s: an44ja): chim, bò sát; 3. Sinh 
nơi âm ướt (3á 7E; thấp sinh; s: mm... 
côn trùng; 4. Hoá sinh (. #E; s: au- 
papaduka), không do mẹ sinh, do —> Nghiệp 
lực (s: karma) sinh (thiên giới, địa ngục, loài 
sinh trong một thế giới vừa hình thành). 


Bốn lời nguyện lớn 
— Tứ hoằng thệ nguyện 


Bốn niệm xứ 

S: smriyupasthana; P: saipafthana; Hán Việt: 

Tứ niệm xứ (JH 2% J#); 
Bồn phép —> Quán cơ bản về sự tỉnh giác. 
Phương pháp thiền quán của Phật giP 
nguyên thuỷ gồm quán thân, — Thụ (s, p 
vedan3), —> Tâm (s: ciff4a) và các —> Pháp 
(tức là những ý nghĩ, khái niệm). Phương 
pháp quán này được nói rõ trong kinh —› Bồn 
niệm xứ (: satipatthäna -SMI14) và đức Phật 
tùng nói rằng, pháp này có thể đưa đến — 
Niết-bàn. Ngày nay tại phương Tây, phép 
quán bốn niệm xứ được phô biến rộng, trong 
đó hành giả ngồi (—> Toạ thiền) hay áp dụng 
phép quán này trong các hoạt động hàng 
ngày. 
—_ Quán Thân bao gồm sự tỉnh giác trong hơi 
thở, thở ra, thở vào (p: đnãpãnasaíi), cũng như 
tỉnh giác trong bốn dạng cơ bản của thân (đi, 
đứng, nằm, ngôi). Tỉnh giác trong mọi hoạt động 
của thân thể, quán sát 32 phần thân thể, quán sát 
yếu tố tạo thành thân cũng như quán tử thi. 
= Quán. Thụ là nhận biết rõ những cảm giác, 
cảm xúc đấy lên trong tâm, biết chúng là dễ chịu, 
khó chịu hay trung tính, nhận biết chúng là thế 
gian hay xuất thế, biết tính vô thường của chúng. 
—_ Quán Tâm là chủ ý đến các tâm pháp (ý 
nghĩ) đang hiện hành, biết nó là tham hay vô 
tham, sân hay vô sân, sỉ hay vô si (—> Tâm sở). 
Quán Pháp là biết rõ mọi pháp đều phụ thuộc 
lẫn nhau, đều —› Vô ngã; biết rõ — Năm chướng 
ngại có hiện hành hay không, biết rõ con người 
chỉ là — Ngũ uân đang hoạt t động, biết rõ gốc hiện 
hành của các pháp và hiểu rõ —› Tứ diệu đề. 
Trong —> Đại thừa, các phép niệm xứ được hiểu là 
quán thân, thụ, tâm, pháp; bốn thứ đều là dạng của 
tính — Không. 
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Bốn niệm xứ kinh 
Ñ: S00 1762080hfi0-s80T d; P: satipafthäna-suita; 
Hán Việt: Tứ niệm xứ kinh (JH 2; Jj #£); 
Một bài kinh giảng rõ phép quán —> Bốn 
niệm xứ, được trình bày trong —> ?rưởng bộ 
kinh và —> Trung bộ kinh, một trong những 
phép thiền quán quan trọng của —› Tiểu thừa. 


Bốn phạm trú 

S, P: cafur-brahmavihara; Hản Việt: Tứ phạm 

trú (J 3È {l), cũng được gọi là Tứ vô lượng 

tâm (Mu #Ị: Rỉ :10); 
Một phép thiền định, trong đó hành giả tạo 
điều kiện cho bón tâm thức cao thượng phát 
sinh. Bốn phạm trú là: — Từ (s: zizi) vô 
lượng, — Bi (s, p: &aruna) vô lượng, —> Hỉ 
(s, p: muđi/Z) vô lượng và —› Xả (s: „peks3) 
vô lượng. Bồn tâm này đối trị bốn phiền não 
là sân hận, ganh tị, buôn bực và tham muốn. 
Trong — Đại thừa, Bốn phạm trú cũng được 
gọi là hạnh —> Ba-la-mật (s: pđramiia; —> 
Lục độ). Đó là tâm thức của Bồ Tát muốn 
cứu độ chúng sinh. Thực hành Bốn phạm bác 
thiền giả sẽ tái sinh tại cõi — Thiên (, p 
deva). Có khi Bốn phạm trú cũng được gọi l 
»bốn vô lượng« (vô lượng; s: qpramana; p: 
appamaffina). 
Đức Phật giảng về phép thiền định này như 
sau: »Có bôn vô lượng. Hỡi các tỉ-khâu, một 
người tràn đầy tâm từ (bi, hỉ, xả) sẽ phóng 
tâm đó đi một phương, hai phương, ba 
phương, bốn phương, rồi phía trên, phía 
dưới, xung, quanh mình. Người đó phóng tâm 
đi khắp thế giới, chiếu rọi khắp nơi với tâm 
từ (bi, hỉ, xả), tâm thức vô lượng văng bóng 
sân hận và phiền não.« 


Bốn tỉnh tiến 
S: samyak-prahanani; P: samma-padhana; Hán 
Việt: Tứ chính cần (JW 1E Ÿ)); 
Một phép quán tưởng được đức Phật khuyên 
làm, nhằm loại trừ bất thiện pháp. Bốn tinh 
tiến là: 
1. Tỉnh tiến tránh làm các điều ác chưa sinh 
G: anuipannapäpakakusaladharma); 2. Tình 
tiến vượt qua những điều ác đã sinh Œ: 





Ca-diếp 





uipanna-päpakälusala-dharmma); 3. Tỉnh tiến 
phát huy các điều thiện đã có (S: wí2an- 
nakusala-dharma), nhất là tu học — Bảy 
giác chỉ; 4. Tinh tiến làm cho các điều thiện 
phát sinh (s: ømupannakusala-dharma). Bốn 
tinh tiền chính là Chính tinh tiến trong — Bát 
chính đạo. 


Bốn tự tín 

Š: cafur-vaisaradya; P: Cafuesãr4jj4; Hán Việt: 

Tứ vô úy (Ƒ 4t f4), Tứ vô sở úy (J{ Ất ÿf E3); 
Bốn niềm tự tin của một vị Phật: 1. Tự tin 
rằng mình thành Phật, bậc Chính đăng chính 
giác; 2. Tự tin rằng không còn — Ô nhiễm 
(s: Zrava) sót lại; 3. Tự tin răng đã vượt qua 
mọi chướng ngại; 4. Tự tin răng đã giảng 
giáo pháp thoát khỏi —> Luân hồi. 


Bốn xứ 
S, P: arữpasamadhi; dịch đúng là »Vô sắc giới 
định«, nhưng vì định này bao gồm bốn cấp nên 
được gọi như trên. : 
Chỉ bốn cõi tâm thức mà phép tu thiền định 
của Phật giáo nguyên thuỷ có thể dẫn đến. 
Bốn xứ này nằm trong vô sắc giới (—› Ba thế 
giới, —> Tứ thiền bát định). 


Bống hát 
Mỹ Hổ; J: bökarsu; 

Nghĩa là »Gậy và Quát«; là phương thức 
tiếp dẫn giáo hoá đệ tử của các vị —> Tổ 
Sư trong —> Thiền tông. Các vị khi tiếp 
dẫn người học để lấp tuyệt tư duy hư vọng, 
hoặc khảo nghiệm cảnh ngộ thì dùng gậy 
hoặc quát to. Người ta cho rằng dùng gậy 
thì bất đầu từ Thiền sư —> Đức Sơn Tuyên 
Giám, tiếng quát (—› Hát) bắt đầu từ Thiền 
sư —> Lâm Tế Nghĩa Huyền. 

Đức Sơn nỗi danh vì cây gậy trên tay không kém 
tiếng quát của Lâm Tế. Thiền sư Nhật Bản —› 
Nhất Hưu Tông Thuần (j: ##@ñ số/un) đề cao 
phương pháp hoằng hoá này trong một thời mà 
Thiền tông, đang trên đường suy vi, chết cứng 
trong các sắc thái, nghỉ lễ rườm rà bên ngoài. Với 
một âm điệu chế nhạo — đặc trưng cho thiền Sư 
ca ngợi phong cách của Hai vị tiền bối. Tự gọi 
mình là »Cuồng vân« (XE #; j: &yðưn), Sư viết 


như sau trong một bài kệ được lưu lại trong 
Cung vân tập (Jf #š #E; j: yðunshữ): 

Cuông vân, cuông phong 

Hỏi ta đó là gì? 

Sớm lang thang trên núi, 

Chiêu lại đến thành đô. 

Vung cây gây đúng lúc, 

Lâm TẾ cùng Đức Sơn, 

Gương mặt đây hồ thẹn. 


Bùi Hưu 

E33 ; C: péixfu: ]: haiKyñ: 
Một vị —> Cư sĩ có duyên lớn với cuộc đời 
hoằng hoá của Thiền sư —> Hoàng Bá Hi Vận 
và là người biên tập tác phẩm —› Hoàng Bá 
truyền tâm pháp yếu. 
Năm Hội Xương thứ hai đời Đường Vũ Tông 
(842), ông giữ một chức quan ở huyện Chung 
Lăng (nay là huyện Tiến Hiền, tỉnh Giang Tây), 
thỉnh Sư về mở pháp hội tại chùa Long Hưng. 
Năm Đại Trung thứ hai đời Đường Tuyên Tông 
(848), cư sĩ đổi về huyện Uyến Lăng (nay là 
huyện Nghi Thành, tỉnh An Huy), lại thỉnh Sư về 
đó mở pháp hội tại chùa Khai Nguyên. Trong hai 
lần pháp hội này, ông đã ghi chép lại những lời 
dạy của Sư mà ngày nay được biết dưới tên 
Hoàng Bá truyền tâm pháp yêu. Ngoài ra, ông 
cũng đến tham học với các vị danh tiếng cùng thời 
như —› Khuê Phong Tông Mật và —› Qui Sơn 
Linh Hựu. 


Bụt 

§, P: buđdha; cũng gọi là Bụt-đả; 
Một cách dịch âm khác của danh từ Buddha, 
xem —> Phật. 


C 





Ca-diếp 
3M ##; S: kãávapa: P: kassapa; dịch nghĩa là Ảm 
Quang (8% 3; »uống ánh sáng); 
Là tên người, Phật. Có nhiều vị mang tên 
này: 
1. Vị Phật của thời kiếp trước thời kiếp này, 
xem —› Phật; 
2. Ma-ha Ca-diếp (s: mahäkãáyapa; p: mahã- 
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Ca-lâu-la 





kassapa), một đệ tử xuất sắc của Phật — 
Thích-ca. _ Ca-diếp nổi tiếng có hạnh — Đầu- 
đà (tu khô hạnh) nghiêm túc nhất và là người 
đứng đầu —› Tăng-già sau khi Phật nhập diệt. 
Ca-diếp là Sơ tổ của —> Thiền tông ¿ Ấn Độ, là 
người được đức Phật Thích-ca truyền tâm ấn 
(— Niêm hoa vi tiếu); 

3. Tên của ba anh em tu sĩ thời đức Phật, ban 
đầu theo đạo — Bà-la-môn, thờ thần lửa, 
nước, được đức Phật giáo hoá. Ba vị này là 
Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp (p: turuvela-kqssap4), 
Già-da Ca-diếp (p: gayä-kassapa) và Na-đề 
Ca-diếp (p: nađĩ-kassapa). 


Ca-lâu-la 
3M RŠ Ã#; S: garuda; còn được gọi là Kim sí 
điều; 
Một loài thần điều, nửa người nửa chim. Ca- 
lâu-la được xem là một trong »thiên long bát 
bộ«, là thần vật của Phật —› Bất Không 
Thành Tựu (s: 2moghasid4hi). Tương truyền 
lúc Phật giảng kinh —› Diệu pháp liên hoa tại 
núi —› Linh Thứu, vô số Ca-lâu-la đã đến 
nghe. 


Ca-nhĩ-cư phái 

3M B] Jú }É; T: kagyupa [bKa'-brgyud-pal; dịch 

nghĩa là » Thánh ngữ tương thừa giả«; 
Một trong bốn tông lớn của —› Phật giáo Tây 
Tạng. Tông này chủ trương thực hành giáo 
pháp —> Đại (hủ ấn (s: mahãmudrä) và — 
Na-rô lục pháp (t: nãro chodrug) của —> Na- 
rô-pa (t: nãropa). Vào thế kỉ thứ 11, — Mã- 
nhĩ-ba (t: marpa) là người đưa giáo pháp này 
từ Án Độ qua Tây Tạng, truyền cho — Mật- 
lặc Nhật-ba (t: milarepa [mi-la-ras-pa]), rồi 
— Đạt bảo Cáp-giải - môn đệ chính của 
Mật-lặc Nhật-ba — trao truyền các ấn quyết 
đó trong tông này. Từ tông này phát sinh ra 
những bộ phái khác như —› Cát-mã Ca-nhĩ- 
cư (t: karma-kagyu). Phái Ca-nhï-cư rất chú 
trọng đến việc tâm truyền tâm, từ Đạo sư 
trực tiếp đến đến đệ tử. 
Giáo pháp của Ca-nhĩ-cư bắt nguồn từ — Bản sơ 
Phật (s: đđibuddha) —> Phố Hiền (s: samarabha- 
dra), được xem là hoá thân của Pháp thân (s: 
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đdharmakaya; —> Ba thân) và được —> Tai-lô-pa (s: 
tilopa) truyền cho Na-rô-pa (t: nãropa). Mã-nhĩ-ba 
(t: Imarp4) — nhà dịch thuật - mang qua Tây Tạng 
và người lĩnh hội hết các điểm tỉnh yếu của giáo 
pháp này là Mật-lặc Nhật-ba (t: m/arepa) sau 
những năm dài tu khổ hạnh. Trong thế kỉ thứ 12, 
trường phái này hấp thụ thêm giáo pháp của —> 
Cam-đan (t: kadampa) và từ đó trở thành một tông 
lớn, lấy nơi sinh của người sáng lập là Dag-po 
Kag-yu làm danh hiệu. Chỉ trong thế hệ sau, tông 
này đã phân thành bốn nhánh: 1. Kam-tshang hay 
Cát-mã Ca-nhĩ-cư (karma-kagyu), 2. Tsal-pa Kag- 
vụ, 3. Ba-ram Kag-yu, 4. Phag-mo Druk-pa Kag- 
yu. Nhánh cuối cùng (4.) lại chia làm 8 bộ phái, 
m. đó Druk-pa Kag-yu và Dri-gung Ka-gyu còn 
tồn tại tới ngày nay. 
Một tông phái khác có liên hệ với phái Ca-nhĩ-cư 
do Khyun-po Nal-jor (sinh 1310) thành lập. Tên 
phái này là Shang-pa Kag-yu và phái này có một 
hệ thông Đại /ju¿ án riêng do em gái của Na-rô-pa 
là Ni-gu-ma truyền lại. Ngày nay truyền thống này 
vân còn tồn tại. 


Ca-tì-la-vệ 

3 HH Z f; S: kapilavastu; P: kapilavatthu; 
Thành phố sinh trưởng của đức Phật lịch sử, 
—› Tất-đạt-đa Cồ-đàm (s: siddhãr(ha gaufa- 
ma), dưới chân Hi-mã-lạp sơn, ngày nay 
thuộc nước Nepal. Ca-tì-la-vệ ngày xưa là 
thủ đô của dòng họ —› Thích-ca (s: ýZ&yø). 
Đức Phật được sinh ra tại — Lam-tì-ni (: 
lumbini) gần đó và sống thời niên thiếu tại 
Ca-tì-la-vệ. 
Năm 1898, người ta tìm thấy tại Ca-ti-la-vệ 
di cốt của đức Phật. Trong một ngôi tháp, 
người ta tìm ra một cái hủ với một hộp đá 
gồm có năm bình nhỏ. Một trong năm bình 
có mang dòng chữ »Hộp này đựng di cốt của 
vị Phật dòng Thích-ca, là phẩm vật của 
Sukiti cũng như của toàn thể các anh chị em, 
con trai và các phu nhân.« 


Ca-tì-ma-la 
3MI HH FỀ 8Š; S: kapimala; 
Tổ thứ 13 của —› Thiền tông Án Độ 


Các biệt 
#t BH; C: gèbié; ]: kaRuubetsu: 
Tách rời, khác biệt, mỗi thứ đều khác nhau. 


Cam-châu-nh1/Đan-châu-nhĩ 





Các các 

#t ft; C: gègè; J: kakukaku; 
Mỗi cái, từng cái, riêng từng cái, từng người 
một (S: ?rafi-prafi). 


Cách-lỗ phái 
lí #4 ÙÉ; T: gelugpa [dGe-iugs-pa]l; nguyên 
nghĩa »tông của những hiền nhân«, cũng được 
gọi là Hoàng mạo phái (# ÍÑ ÿ) vì các vị tăng 
phái này mang mũ màu vàng; 
Một trong bốn tông tại Tây Tạng do —> 
Tông-khách-ba thành lập. Tông này đặc biệt 
nhắn mạnh đến —> Luật? tạng (s, p: vừaya) và 
nghiên cứu kinh điển. Căn bản của cách tu 
tập trong tông này là những bộ luận —› 8ồ-đề 
đạo thứ đệ Œ: lamrim) và những tác phẩm nói 
về học thuyết của các trường phái. Kể từ thế 
kỉ thứ 17 tông này có trách nhiệm chính trị 
tại Tây Tạng, với sự có mặt của —› Đạt-lại 
Lạt-ma, được xem là người lĩnh đạo chính trị 
và tinh thần của nước này. 


Giáo pháp của phái Cách-lỗ dựa trên các bộ 
luận của Tông-khách-ba và hai vị đại đệ tử là 
Gyaltshab (1364-1432) và Kherub (1385- 
1483). Sau một cuộc gặp —> Văn-thù Sư-lj 
trong lúc nhập định, Sư biên soạn một bộ 
sách về giáo lí — Trung quán (s: madh- 
yamaka) có ảnh hưởng trực tiếp đến tông 
Cách-lỗ. Trong những tập sách giảng giải về 
các phương pháp thiên quán, Tông-khách-ba 
chỉ rất rõ phương tiện để hành giả có thể đạt 
được trí kiến Trung luận đó. Tập sách đó bắt 
đầu bằng nói về sự không toàn diện của — 
Luân hồi và cách phát triển —› Bồ-đề tâm. 
Sau đó là phần khai thị để chứng được tính 
—> Không. 

Phép tu thật sự nằm ở chỗ làm sao đạt được —- 
Định. Sư hướng dẫn TÁC rõ trong các tác phẩm của 
mình, hành giả phải phối hợp cân đối giữa — Chỉ 
(s: éamatha) và —> Quán (s: vipa$yan3) thê nào đề 
đạt được mục đích đó. Song song với cách tu 
luyện này, giáo pháp — 7zø-ra cũng được xem là 
phương pháp đặc biệt để đạt sự phôi hợp cân đối 
đó. 


Cái triền 
đã 4l; Danh từ Hán Việt được dịch từ — Phạn 
ngữ. Cái (s: Zvarãna) nghĩa là sự che đậy, gò bó 
và Triên (s: paryavasihana) nghĩa là vẫn xung 
quanh, vây bọc xung quanh. 
Có thể hiểu là những —› Phiền não, những gì 
trói buộc con người, gây chướng ngại trên 
con đường đạt —› Giải thoát. 
Cái bao gồm: 1. Dục tham (ÑX 3ï; kãmachanda); 
2. Thận khuê đít 3l; s: wyäpäda), nghĩa là sự tức 
giận; 3. Thuy miên (IlẼ H; s: miđ4ha); 4. Trạo hồi 
(Hñ EW; s: uddhaccha), chỉ lòng hối tiếc không 
yên; 5. Nghi G: sr wicikiisa), tâm trạng nghỉ ngờ. 
Triển gồm có: 1. Vô tàm ( tũi; §: đhriiya), 
không tôn kính, không biết hồ thẹn về việc tội lỗi 
đã làm; 2. Vô quí (##t tữ; s: đñ4paIräPya, an4pa- 
rapä), tâm không biết sợ với tội quả, không biết 
hỗ thẹn đối với người khác khi phạm tội; 3. Tật 
(; s: 7syã), ganh ghét vì thấy người ta hơn 
mình; 4. Xan (8; s: mãisarya), xan tham, ích kỉ; 
5. Hi (#; S: ÄaHÄy1y4), hối hận; 6. Miên (ñlŠ; s: 
middha), giấc ngủ; 7. Trạo cử (li ®, s: auddhat- 
ya), hồi hộp không yên; §. Hôn trầm (fŠ ñ; s: 
sỹãna), tâm chìm đấm, lừ đừ, thiếu linh động, 
thiếu nhạy bén; 9. Phẫn (4$; s: &zođja); 10. Phú 
đỗ; s: mraksa), che dấu tội lỗi, đạo đức giả (xem 
thêm —› Tâm sở). 


Cam-châu-nhĩ/Đan-châu-nhĩ 

H #% ñd 7l # fl: T: Aangyurltengyur [bK'- 

yurí bsTan- øeyur]; 
Tên của — Đại tạng tại Tây Tạng, bao gồm 
toàn bộ kinh điển của —> Phật giáo tại đây. 
Đại tạng này bao gồm hơn 300 bộ kinh, được 
dịch từ văn hệ —› Phạn ngữ (sansÄri). Cam- 
châu-nhĩ là Kinh tạng với những lời giáo hoá 
của Phật — Thích-ca, gồm 92 bộ với 1055 
bài; Đan-châu-nhĩ bao øồm các bộ luận của 
các Đại sư Án Độ, có thê gọi là —> Luận 
tạng, gồm 224 bộ với 3626 bài. 
Kính luận Phật giáo phát xuất từ Ấn Độ ngày 
nay hầu như chỉ còn trong dạng chữ Hán và 
Tây Tạng. Trong thời kì đầu của Phật giáo 
Tây Tạng, nhiều kinh sách được phiên dịch 
nhưng sau đó vì mất bản gốc chữ Phạn nên 
các bản dịch đó không được chính thức thừa 
nhận. Đến khoảng thế kỉ thứ 11, người ta mới 
xét lại các bản dịch và cho vào thư mục Đzn- 
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Cam-đan phái 





châu-nhĩ/Cam-châu-nhĩ. 

Cam-châu-nhĩ được chia làm sáu phần: 1. Mậ¿ bộ 
( Tan-tra), 2. —> Bát-nhã ba-la-mật bộ (s: 
prajaparamita); 3. —> Bảo tích bộ (s: ratnakia); 
4. => Hoa nghiêm bộ (s: buddhãvataimsaka); 5. —> 
Kinh bộ (s: sữa, giáo pháp —› Đại thừa, —> Tiểu 
thừa) và 6. Luật bộ (s: vinaya). 

Đan-châu-nhĩ được chia làm 3 phần: 1. Tún tụng 
(s: sfofra); 2. Tan-tra; 3. Kinh luận. Các tập luận 
về kinh chứa đựng các tác phẩm Bát-nhã, —› 
Trung quán, — Duy thức học cũng như —> 4-7i- 
ấqf-ma, và còn có thêm những luận giải về Nhân 
minh học (lí luận logic), thơ văn, y khoa và ngữ 
pháp. Văn học Tây Tạng cũng dựa vào các bản 
dịch mà dần dần phát triển một cách toàn diện. 


Cam-đan phái 

H7 ð; T: kadampa [bKa-gdams-pa]; nguyên 

nghĩa là »khai thị băng lời«; 
Một tông phái của —› Phật giáo Tây Tạng do 
Đại sư — A-đề-sa sáng lập. Tông này chủ 
trương thiết lập lại kinh điển sau khi thấy 
Phật giáo suy tàn ở thế kỉ thứ 10 tại Tây 
Tạng, Giáo pháp quan trọng nhất được gọi là 
Lo-jong (sám hối). Tông này không còn 
truyền đến ngày nay, nhưng học thuyết lại 
được các tông khác hấp thụ, nhất là phái — 
Cách-lỗ (t: gelugpa). 
Đóng góp lớn nhất của tông này vào Phật giáo 
Tây Tạng là một số phép tu thiền, ngày nay được 
gọi là »phép sám hối.« Phép này dựa trên quan 
điểm — Bồ Tát đạo và được xem như một cách tu 
để phát triển —› Bồ-đề tâm. Trong thời A-đề-sa, 
phép tu này chỉ được truyền miệng, về sau mới 
được ghi chép lại. Hai văn bản quan trong nhất là 
»Tám câu sám hối« của Kadampa Geshe Langri 
Thangpa và »Bảy ý nghĩa của sám hối.« Câu kệ 
sau đây là của Lạt.ma Đông-đốn (t: đronưon, 
1008-1064), một vị Lạt-ma quan trọng của tông 
Cam-đan: 

Nếu nghe lời không đẹp, 

Hãy xem là tiếng đội. 

Nếu thân chịu khổ ải, 

Xem đó là tiền nghiệp. 
Sáu bộ luận căn bản (s: søđ—4jZãđeýa) của phái này: 1. Bồ 
Tát địa luận (s: bodhisatvabhimi); 2. Đại thừa kinh 
trang nghiêm luận (s: mahäãyãnasittralaikara); 3. Tập 
Bồ Tát học luận (s: áikgãsamuccaya); 4. Bồ Tái 
hạnh (s: bodhisattvacäryävatära) hoặc Nhập bô-đề hành 
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luận (S: bodhicaryavatara); 5. Bản sinh kinh (s: 
Jãtakamala); 6. Tự thuyết (s: udãna). 


Cảm Thành 

J& ñJÑ; ?-860 
Thiền sư Việt Nam. Sư nói pháp Thiền sư — 
Vô Ngôn Thông. 


Sư quê ở Tiên Du. Mới đầu Sư ở tại quận nhà lo 
việc tụng niệm, lấy hiệu là Lập Đức. Sau có một 
hương hào họ Nguyễn ở làng Phù Đồng mến mộ 
Sư, tình nguyện đem gia sản cúng cho Sư làm 
chùa. Sư từ chối (theo — Thiên uuển Jập anh), 
nhưng đêm nằm mộng thấy thần nhân đến khuyên 
nên nhận đất làm chùa, Sư mới nhận, và đó là 
chùa Kiến Sơ của làng Phù Đồng sau này. Quả 
nhiên trụ trì chưa bao lâu thì Thiên sư Vô Ngôn 
Thông, Tổ dòng thiền Vô Ngôn Thông từ Trung 
Quốc sang Việt Nam, đến chùa. Sư hết lòng thờ 
kính Tổ, được Tổ đổi hiệu là Cảm Thành. Ngày 
nọ, Tổ gọi Sư lại và trình bày rõ nguồn góc của —> 
Thiền tông, từ đức Thích-ca đến Tổ — Bồ-đề Đạt- 
ma, Tổ —> Bách Trượng Hoài Hải và nguyên do 
đến phương Nam giáo hoá. Sau khi Tổ đọc bài kệ, 
Sư liền lĩnh hội yếu chỉ. 

Có vị tăng đến hỏi Sư: »Thế nào là Phật?« Sư đáp: 
»Khắp tất cả các nơi.« Lại hỏi: »Thế nào là tâm 
Phật?« Sư đáp: »Chưa từng che dấu.« Tăng hỏi: 
»Riêng con chẳng hội?%« Sư bảo: »Đã lầm qua 
tôi. 

Năm 860, Sư không bệnh, an nhiên mà tịch. 


Càn-đà-la 
lứ, BÙ Ấấ; S, P: gandhära; tên dịch theo âm Hán 
Việt, cũng đọc là Kiền-đà-la; 
Một vùng miền Tây bắc An Độ, ngày nay 
thuộc về Afganistan và một phần của Pakis- 
tan. Ngày xưa Càn-đà-la là một trung tâm 
Phật giáo và văn hoá nghệ thuật đạo Phật. 
Trong thế kỉ thứ 1, 2, — Phật giáo —> Đại 
thừa cũng bắt đầu xuất hiện tại đây. Ngày 
nay, các đạo trường Phật giáo không còn bao 
nhiêu dấu tích vì bị phá hủy trong thế ki thứ 
5. Theo kí sự của —> Huyền Trang Pháp sư 
thì đạo Phật tại đây đã bị hủy diệt trong 
khoảng thế kỉ thứ bảy. 
Khác với giai đoạn đầu của nghệ thuật Phật giáo, 
đức Phật được diễn tả như một con người tại Càn- 
đà-la. Phần lớn các hình ảnh của Phật được tạc 
trên đá, nhắc lại các tiền thân và tiểu sử của Ngài. 


Cao Sa-di 





Người ta trình bày Phật như một vị tu sĩ với một 
thân tâm hoàn toàn tự tại, có khi người ta xem 
Ngài như một vị thầy, luôn luôn giữ phong ‹ cách 
vô vi và hướng nội. Một số ranh khác diễn tả 
Ngài sống khổ hạnh, thân thể hao mòn chỉ còn 
xương da. Nghệ thuật tại đây đã đạt tới tình trạng 
trừu tượng, các tranh tượng đều có vẽ các — Ấn 
và các hảo tướng của Phật. Người ta cũng. chú ý 
đến các trình bày y phục của Phật, một sáng tạo 
nghệ thuật đặc sắc Càn-đà-la. 


Càn-đạp-bà 

lf. 2t 1X; C: gãntàpó: J: kanföba:; 
Dịch từ chữ gandharva tiếng —> Phạn. — 
Càn-thát-bà. 


Càn-đạp-hoà 

lữ, f®{ THÍ; C: gãmtàhé; ]: kantõwa; 
Dịch từ chữ gandharva tiếng —> Phạn. — 
Càn-thát-bà. 


Càn-thát-bà 
lý lÉ 3Š; C: gãmàpó; ]: kendalsuba; S: 
gandharva; tên dịch âm Hán Việt, dịch nghĩa là 
Hương thần (7Ÿ #*'), Nhạc thần (## 3h); 
Càn-thát-bà (p: gandhabba) cùng với (thần) 
— Khẩn-na-la (Š TH #8; s: kừmnara) chuyên 
hoà tấu nhạc ở cõi trời, là một trong 8 bộ 
chúng thường hộ trì Phật pháp như trong 
kinh luận Đại thừa có đề cập đến. Có khi 
thuật ngữ tiếng Anh gọi là Centaur (trong 
thiên văn học, đó là chòm saO nhân, mã có 
hình người ngựa). Theo truyền thuyết, thần 
này không uống rượu ăn thịt, chỉ sống bằng 
ngửi mùi hương. Thân họ có nhiều màu sắc, 
nổi tiếng về việc cướp trinh tiết của cô dâu 
trước đêm cưới. Có nhiều từ phiên âm thuật 
ngữ nầy như: Kiện-đạt-phọc (## i# #ð), 
Kiện-thát-bà (## [Ñj #2), Ngạn-đạt-bà (Š ìŠ 
3), Càn-đạp-bà (1, ?X 3#), Càn-đạp-hoà ( 
#f #U), v. v... Còn được dịch là Thực hương 
Đ ®), Tâm hương hành (3# Z ?7), Hương 
m (# l2), Hương thân (#t #), Tâm hương 
(S' ï) v. v... 
Cảnh Đức truyền đăng lục 
3t flù ft Mố 2Ä; C: jïngdé chuándẽng-lù; ]: kei- 
toku-denforoku:; 


Tác phẩm lịch sử cỗ nhất của —> Thiền tông 
Trung Quốc, được một vị Thiền sư thuộc 
tông —> Pháp Nhãn là Đạo Nguyên — môn đệ 
của Quốc sư —> Thiên Thai Đức Thiều — biên 
soạn vào năm Cảnh Đức, đời Tống Nhân 
Tông (1004). Bộ sách này nói về cơ duyên 
của các chư tổ cho đến Thiền sư —› Pháp 
Nhãn Văn Ích (885-958). 

Cảnh Đức truyền đăng lục bao gồm 30 quyền, ghi 
chép những lời nói và hành trạng của hơn 600 vị 
Thiên sư. Bộ sách này là nguồn, tham khảo quan 
trọng nhất trong Thiền đông và rất nhiều — Công 
án được nhắc đến lần đầu ở đây. 


Cánh Huyền 
#2 : 
—> Thái Dương Cảnh Huyền 


_ Sa-di 

ii ỳ} Tổ; tk. 8/9, cũng được gọi là Dược Sơn 

Cao Sa-di (c: yàoshãn gão shãm); 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ đắc pháp của 
Thiền sư — Dược Sơn Duy Nghiễm. 
Không rõ quê quán của Sư ở đâu. Ban đầu, Sư đến 
vấn Dược Sơn, Dược Sơn hỏi: »Từ đâu đến?« Sư 
thưa: »Từ Nam Nhạc đến.« Dược Sơn hỏi: »ĐÐi về 
đâu?« Sư thưa: »Ði Giang Lăng — Thụ giới« 
Dược Sơn hỏi: »Thụ giới mong làm gì?« Sư thưa: 
»Mong thoát khỏi sinh tử.« Dược Sơn hỏi thêm: 
»Có một người không thụ giới, cũng không sinh 
tử để khỏi, ông biết chăng?« Sư hỏi: »Thế ấy thì 
giới luật của Phật dùng để làm gì?« Dược Sơn 
bảo: »Cái ông sa-di này còn môi lưỡi.« Sư nhân 
đây tỉnh ngộ, lễ bái rồi lui. 
Đến chiều, Dược Sơn thượng đường gọi: »Sa-di 
đến hồi sớm ở đâu?« Sư bước ra, Dược Sơn hỏi: 
»Ta nghe Trường An náo loạn, ông có biết 
chăng?« Sư thưa: »Nước con an ôn.« Dược Sơn 
hỏi: »Ông do xem kinh được, hay thưa hỏi được?« 
Sư thưa: »Chẳng do xem kinh, cũng chẳng do 
thưa hỏi.« Dược Sơn hỏi lại: »Có lắm người 
chăng xem kinh, cũng chẳng thưa hỏi, vì sao họ 
chắng được?« Sư thưa: »Chăng nói họ chẳng 
được, chỉ vì chẳng chịu nhận.« 
Sư từ giã Dược Sơn, Dược Sơn hỏi: »Ði đâu?« Sư 
thưa: »Con ở trong chúng có ngại nên đến bên 
đường cất một am tranh tiếp đãi trà nước cho 
khách qua lại.« Dược Sơn hỏi: »Sinh tử là việc 
lớn, sao chẳng thụ giới đi?« (có nghĩa là thụ giới 
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Cáo 





đề chính thức trở thành một —› Ti-khâu). Sư thưa: 
»Biết thì những việc ấy liền thôi, lại gọi cái gì là 
—> Giới?« Dược Sơn hài lòng bảo: »Ông đã biết 
như thế chẳng được lìa xa ta. Có lúc ta cùng ông 
lại cần gặp nhau.« 

Không biết Sư tịch nơi nào. 


Cáo 
⁄†; C: gào; J: koku, kõ: 

Có các nghĩa sau: 1. Nói với, kể chuyện, trò 
chuyên, nói; dạy, thông báo, tường trình, 
thức tỉnh cho; công bố cho; 2. Kết tội; 3. 
Thường được dùng trong văn kinh khi đức 
Phật dạy cho đệ tử, có nghĩa rộng là nói bằng 
âm thanh lớn cho thính chúng đông đảo. 


Cát đằng 

 Ïễ; I: kaõ; nghĩa là »dây leo« (chẳng chỏt), 

thường được dịch là dây »bìm bìm«, »sắn bìm«¿ 
Một danh từ thường được sử dụng trong — 
Thiền tông để chỉ việc lạm dụng ngôn ngữ 
văn tự để trình bày, giải thích —› Phật pháp. 
Danh từ »Cát đẳng thiên« (kafiõ-zen) cũng 
thường được sử dụng để chỉ sự chấp trước, 
quá chú tâm vào văn tự được ghi trong kinh 
sách thay vì có gắng tìm hiểu tu tập đề trực 
nhận được chân lí được diễn bày trong nó. 

















Cát-mã-ba 
đã Hồ ÿÝ; T: karmapa; cũng được dịch là Hạt- 


mã-la, Hạt-mã-ba, có thể hiểu là »Người hành 

động theo Phật«; 
Tên của một dòng cao tăng lãnh đạo —› Cát- 
mã Ca-nhĩ-cư phái và là dòng tái sinh (— 
Chu-cơ; t: #ø/k„) lâu đời nhất của —> Phật 
giáo Tây Tạng. Tương truyền sự hiện diện 
của dòng cao tăng này đã được Phật —› 
Thích-ca cũng như — Liên Hoa Sinh (s: 
Ppadmasambhava) tiên đoán trước. Tới nay đã 
có 16 lần tái sinh của dòng Cát-mã-ba, được 
xem là những vị »tái sinh vì lợi ích của 
chúng sinh.« Kế từ thế ki 15, mỗi vị được 
xác nhận là tái sinh kế thừa được mang một 
vương miện màu đen trong một buổi lễ đặc 
biệt. Vương miện đó được xem là hiện thân 
của đức — Quán Thế Âm 
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Lịch sử cho thấy các vị Cát-mã-ba tái sinh dưới 
nhiều dạng khác nhau, làm bậc trí thức, tu khổ 
hạnh, nhà nghệ thuật, người làm thơ. Mục đích 
quan trọng nhất của dòng tái sinh Cát-mã-ba là 
giữ — Kim cương thừa (s: va/rayäna) được lưu 
hành. 
Các vị Cát-mã-ba có tên như sau: l. Cát-mã-ba 
Cầu-tùng Khẳng-ba (karmapa dusum khyenpa, 
1110-1193); 2. Cát-mã-ba Cát-mã Ba-hi (ar ma 
pakshi, 1204-1283); 3. Cát-mã-ba Lãng-tuấn Đa- 
kiệt (rangjung đorje, 1284-1339); 4. Cát-mã-ba 
La-bồi Đa-kiệt (rolpe dor7e, 1340-1383); 5. Cát- 
mã-ba Đức-hân Hi-ba (deshin shegpa, 1384- 
1415); 6. Cátmã-ba Thắng-ngỏa Đông-đốn 
(tongwa donden, 1416-1453); 7. Cát-mã-ba Thu- 
trác Kiếtthố (chodrag gyaisho, 1454-1506); 8. 
Cát-mã-ba Mễ-khước Đa-kiệt (wikyo dorje, 1507- 
1554); 9. Cát-mã-ba Uông-thu ĐÐa-kiệt (wangchuk 
đorje, 1556-1603); 10. Cát-mã-ba Xác-ánh Đa- 
kiệt (choying dorje, 1604-1674); 11. Cát-mã-ba 
Da-hi ĐÐa-kiệt (yeshe đorje, 1676-1702); 12. Cát- 
mã-ba Cường-thu Đa-kiệt (changchub dorje, 
1703-1732); 13. Cátmã-ba Đô-đoạt Đa-kiệt 
(dudul dorje, 1733-1797); 14. Cát-mã-ba Đức-xác 
Đa-kiệt (/hegchog dorje, 1798-1868); 15. Cát-mã- 
ba Tạp-nhã Đa-kiệt (khakh yab dor7e, 1871-1922); 
16. Cát-mã-ba Lãng-tuấn Lôi-ti Đa-kiệt (rangjung 
rigpe dorje, 1924-1982). 
Hiện nay có một thiếu niên sinh năm 1985 được 
xem là Cát-mã-ba thứ 17 đang sống tại Tây Tạng. 


Cát-mã Ca-nhĩ-cư phái 
#j H§ 3U Ñj Ji Ù; T: karma-kagyu [kar-ma 
bKa bgyud]; hoặc Cát-mã phái; 
Một phái thuộc tông —› Ca-nhĩ-cư (t: kag- 
yupa [bKa -brgyud- al). phái được đưa vào 
Tây Tạng trong thế ki thứ 12, do Cầu-tùng 
Khăng- -ba (dusưm khyenpa, Cát-mã-ba thứ 
nhất) sáng lập. Giáo pháp của phái Cát-mã 
Ca-nhĩ-cư rất gần với dòng tái sinh —› Cát- 
mã-ba (t: karmap). 
Tên gọi của dòng này có ý nghĩa huyện bí: 
Ca-nhĩ (wagyu) là một vương miện kết bằng 
tóc của các vị — Không hành nữ (s: đãkiz?) 
và Cát-mã (t, s: &arma) được xem là toàn bộ 
thiện nghiệp của chư Phật. Giáo lí của phái 
Cát-mã Ca-nhĩ-cư hiện được truyền bá nhiều 
tại Tây phương. 





Căn 





Cát-mã-ba thứ nhất (1110-1193) thành lập ba tu 
viện lớn cho tông phái này và sống tại Tsurphu. 
Với Cát-mã-ba thứ hai (1204-1283), ảnh hưởng 
của của phái Cát-mã-ba lớn mạnh đến Mông Cô. 
Cát-mã-ba thứ ba (1284-1339) viết một số tác 
phẩm quan trọng cho tông phái mình và là người 
tổng hoà giáo l của —> Đại thủ ấn (s: 
mahãmudra) và — Đại cứu kính (t: dzogchen). 
Cát-mã-ba thứ năm (1384- -1415) là giáo thụ của 
đại đế Trung Quốc và là người nhận được vương 
miện đen của nhà vua. Cát-mã-ba thứ tám ( 1507- 
1554) là tác giả xuất sắc trên mọi lĩnh vực của 
triết lí Phật : giáo. Cát-mã-ba thứ chín (1556-1603) 
là người viết nhiều tác phẩm hướng dẫn thực hành 
thiền định (xem tài liệu tham khảo cuối sách). 
Cát-mã-ba thứ l6 (1924-1982) là người đã giữ và 
bảo vệ được truyền thống giáo phái, đã sống và 
giáo hoá tại Sikkim/Ấn Độ. 

Dòng Cát-mã-ba được sự hỗ trợ của ba dòng — 
Chu-cô (t: #ø/#z) là Ha-mã Chu-cô (t: sửđmar- 
/uIku), Thư-đỗ Chu-cô ( siiu-tulKu) và Œyala- 
shab-Tulku. Một Đại sư nỗi tiếng của phái Cát-mã 
Ca-nhĩ-cư trong thế kỉ 19 là —> Jam-gon Kong-trul 
với những kiệt tác bao gồm mọi lĩnh vực Phật 
giáo. 


Cát Tạng 

Tï WÑ; C: jfzàng; J: kichizõ; cũng được gọi là Gia 

Tường Đại sư Cát Tạng, 549-623; 
Một trong những danh nhân của — Tam luận 
tông (—= ñfủ ZK) và là đệ tử giỏi nhất của — 
Pháp Lãng. Sư viết nhiều bài luận nỗi tiếng 
về ba bài luận (tam luận) căn bản của tông 
này, đó là 7rung quán luận (s: madhyamaka- 
Sãsra), Thập nhị môn luận (s: dvãdasadvä- 
ra-šästra) của —> Long Thụ (S: nãgãr/una) 
và Bách luận (s: Šafa-§ästra) của —> Thánh 
Thiên (s: Zyađeva). Sư cũng viết nhiều bài 
luận về những bộ kinh Đại thừa, một luận nói 
về lí thuyết Tam luận tông (7am luận huyền 
nghĩa — ïñầ. % 3Š). Sư được xem là người đã 
đưa giáo lí Tam luận tông đến tuyệt đỉnh. 
Lúc còn trú tại chùa Gia Tường (3š ‡É SŸ), 
sư thường được gọi là Đại Sư Gia Tường. 
Sư người gốc An Tức (øzrJie) và một thời gian 
ngắn sau khi Sư ra đời (549 ở Nam Kinh) thì cha 
của Sư xuất gia học đạo. Năm bảy tuổi Sư vào 
một chùa thuộc về Tam luận tông và bắt đần học 
hỏi những kinh luận của —› Trung quán tông. Vì 


tình thế chính trị lúc đó căng thắng nên Sư phải 
lánh về phía Nam Trung Quốc và trong thời gian 
viễn li này Sư viết những bộ luận tuyệt hảo đã nêu 
trên. Lí luận của Sư về »hai chân lí« (Nhị đế; s; 

Saiyadvaya) rất quan trọng và được chia làm ba 
cấp: 

Chân lí tương đối (Thế tục đề: S: SđinVyfi-saty): 

1. Chấp — Hữu, cho răng tất cá đều có; 2. Chấp 
hữu hoặc chấp vô; 3. Chấp hoặc không chấp cả 
hữu lẫn vô. 

Chân lí tuyệt đối (Chân , đế; s: paramaärtha-satya): 

HỆ Chấp vô, cho rằng tất cả là không; 2. Không 
chấp cả hữu lẫn vô; 3. Không chấp và cũng không 
không chấp cả hữu lẫn vô. 

Từ lí thuyết này Sư đạt được (qua nhiều phủ nhận) 
một giai cấp, nơi cả hữu lẫn vô đều có ý nghĩa. 

Đây chính là mức độ cao nhất của —› Trung đạo 
(s: madhyama-pratipada). 

Tiếng tăm lừng lẫy của Sư vang đến Vương triều 
và vì vậy Sư được Vua thỉnh về Trường An truyền 
pháp. Người theo học pháp với Sư có lúc lên đến 
hàng vạn. Vì sự đóng góp phát triển Phật giáo 
Trung Quốc quá lớn nên đời sau xếp Sư vào mười 
vị Đại sư đời Hậu tuỳ (618-626). 


Cát (kiết) tường 

Tỉ RẺ; C: jÍwiáng; J: kichjjõ; 
1. Tốt lành, có điềm tốt lành, nhiều triển 
vọng (S: đhany4); 2. Dịch từ chữ Šr1, một 
tước hiệu của Án Độ; 3. Tên của một vị Bồ 
Tát. 


Căn 

]R; S: indria, jãñãnendriya, buddhimdriya; P: in- 

driya; nghĩa là giác quan; 
Khái niệm quan trọng của đạo Phật. Người ta 
phân biệt 22 căn, tức là tất cả khả năng tâm lí 
và thể chất, gồm có: sáu căn cơ bản (— Lục 
căn; s: sưđãyafana), nam căn, nữ căn (bộ 
phận sinh dục); các khả năng thuộc thân như 
biết đau đớn, biết vui thích, biết buồn rầu, và 
vô kí (trung hoà); năm cơ sở tâm lí có thể 
biến thành — Năm lực, đó là —› Tín (s: árad- 
đha), —> Tình tiến (s: virya), chính niệm, —› 
Định (s: samadhi) và —> Bát-nhã (s: pr4j14); 
ba khả năng xuất thế: lòng tin chắc chắn 
mình sẽ khám phá nhiều điều chưa khám phá 
được trong giai đoạn đầu của —> Thánh đạo 
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Căn-đôn Châu-ba, 1. Đạt-lại Lạt-ma 





(S: ãrya-marga), trí huệ cao nhất lúc đạt quả 
— Dự lưu (: ŠrofäpaIna; p : SOfäparina) và 
cuối cùng là khả năng của hành giả đã đạt tới 
thánh quả —› A-la-hán (s: arha?). 


Căn-đôn Châu-ba, 1. Đạt-lại Lạt-ma 
3l #L ƒK E; T: gendun drub [dGe-'dun grug]; 
S: sanghasiddhi; 1391-15. 01. 1475; Giáo chủ 
của tông Cách-lỗ từ 1438-1475; thuy hiệu là 
Đạt-lại Lạt-ma thứ I; 

Đại sư Tây Tạng, thuộc tông = Cách-lỗ, một 
trong những môn đệ xuất sắc nhất của —> 
Tông-khách-ba. Sư được phong danh hiệu 
Gyalwang — »Người chiến thắng« — Và sắc 
thuy là 1. Đạt-lại Lạt- ma. Sư sáng lập rất 
nhiều ngôi chùa, trong số đó, chùa Ta-shi- 
Ihun-pô (t: #øsi/unpo) nỗi danh hơn hết. Sư 
được xem là người đầu tiên trong dòng Cách- 
lỗ đề xướng việc duy trì chính pháp bằng một 
dòng tái sinh. Sau khi Sư qua đời, môn đệ bắt 
đầu tìm một hiện thân mới của Sư, đó cũng 
chính là sự bắt nguồn . của dòng Đạt-lại Lạt- 
ma, được truyền cho đến ngày nay. Hiện thân 
kế thừa Sư là Căn-đôn Gia-muc-thố (t: gen- 
dụn øyafso), 2. Đạt-lại Lạt-ma. 
Sư sinh năm 1391, trong một gia đình du mục 
trong tỉnh Tsang. Cha mất khi Sư lên bảy và ngay 
sau đó, Sư được mẹ gửi đến một vị thầy danh 
tiếng bảy giờ là Drub-pa She-rab, vị Tổ thứ 14 của 
dòng Nar-thang. Nơi đây, Sư thụ giới — Sa-di. 
Năm lên 20, Sư thụ giới cụ túc và trong khoảng 
thời gian sau đó, Sư tham học dưới sự hướng dẫn 
của nhiều vị thầy, chuyên cần nghiên cứu kinh, 
luận của các vị Đại luận sư Ấn Độ như —› Long 
Thụ, —> Vô Trước và — A-đề-sa. Ngoài ra, Sư 
cũng tỉnh thông các ngành như thi pháp, từ điển 
học (e: lexicogr aphy), văn phạm... Học lực vĩ đại 
của Sư có thê giảng nghĩa phần nào việc nắm giữ 
chính quyền của các vị Đạt-lại Lạt-ma sau này 
song song với việc duy trì Phật pháp. So với khả 
năng, tài sức của các vương triều trước đây thì quả 
nhiên là khả năng của các vị Đạt-lại Lạt-ma vượt 
trội hơn nhiều. 

Tông-khách-ba trực tiếp hướng dẫn Sư vào thuyết 

— Trung quán qua Căn bản trung quán luận tụng 

(s: mWlamadhyamaka-sãstra-kãrikä) của Long 

Thụ, Nhập trung luận (s: madhyamakävatäta) của 

—> Nguyệt Xứng (s: candraRirfi). Ngoài ra, Sư 
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cũng thông hiểu Nhân minh học (s: ñeidyä), tự 
tay dịch và chú Lượng thích luận (s: pramanavar†- 
tika-kãrikã) của —> Pháp Xứng (s: đharmakiri). 
Sư sống rất đơn giản, rất khiêm tốn và thường tự 
nhắc nhở: »Chư Phật chăng để tâm đến những 
việc như vinh nhục, khen chê (— Bát phong)..; và 
vì thế, ta cũng chẳng nên lưu ý đến chúng.« Sư 
thường răn chúng đệ tử như sau: »Chớ nên tranh 
cãi với người khác và cũng đừng hài lòng với 
những lời nói suông, rỗng tuếch. Hãy thực nghiệm 
ị nghĩa của giáo pháp mà các ngươi đã học được 
vì chỉ như thể, các ngươi mới bước đi trên Phật 
đạo. Các vị Tô thường dạy: giữ lòng từ bỉ đối với 
tất cả những loài —> Hữu tình, tôn trọng những 
người thực hành Phật pháp. Hãy chinh phục cái — 
Ngã.« 

Trước khi tịch, Sư căn dặn các vị đệ tử là không 
nên xây một bảo tháp xa hoa, chỉ đốt xác và lấy 
tro nắn thành 1000 tượng Phật — Bất Động. 

Ngày 15. 01. 1475 (dương lịch), Sư viên tịch, thọ 
83 tuổi. Tương truyền rằng, một sự yên lặng lạ 
lùng kéo dải 13 ngày sau khi Sư tịch, không một 
con chim nào hót, đât, nước tự nhiên nóng lên, cây 
cối rủ cành. 


Cần 

đlJ; C: qín; ]: gọn; 
Có hai nghĩa: 1. Sự nỗ lực, sự phấn đấu, tiến 
hành (s: viryz); 2. Siêng năng, cần cù, ý chí 
tích cực. 
Cần khổ 

Đ) T?; C: qínkữ; J: [Hớnc 
Có hai nghĩa: I. Tự gắng sức, tỉnh tấn, phần 
đấu; 2. Sự đau khô trong thế gian. Sự gian 


khó trong nỗ lực. Sự hành xác để hối lỗi; sự 
khổ hạnh. 


Cần tu 
#J) lê; C: qínxi; ]: gonshi; 
Sự nỗ lực, tỉnh tấn tu tập (S: prayujyœfe, 
Virya, prayoga). 
Cận sự nam 
Ti 3f Đ]; S, P: upäsaka; dịch theo âm Hán Việt 
là Ưu-bà-tắc; 
— Cư sĩ 


Cấp Cô Độc 





Cận sự nữ 
E đHí #; S, P: „päsikã; dịch theo âm Hán Việt 
là Ưu-bà-di; 


—> Cư sĩ 
li tử nghiệp 


mị _— N là hành động hoặc tư tưởng 
ngay trước khi chết; là tất cả những hoạt 
động cơ thể, tâm lí của người sắp lâm chung. 
Cận tử nghiệp rất quan trọng vì nó trực tiếp 
quyết định điều kiện, môi trường sinh sông 
trong cuộc đời kế tiếp của người chết (— 
Tử). 

Đặc biệt tại Tây Tạng, các Phật tử rất chú 
tâm đến cận tử nghiệp và —› Kim cương thừa 
— nhất là theo hệ thông — J⁄ô thượng du-già 
(S: artufiarayogaiantra) — có rất nhiều 
phương pháp để chuyển hoá cận tử nghiệp 
thành một —> Phương tiện để đạt —› Giác 
ngộ. Người ta cho răng, ý nghĩ (niệm) cuôi 
cùng trước khi chết là nguyên nhân chính tạo 
các hoàn cảnh của cuộc đời sau. 

Đạt-lại Lạtma thứ 14 thường thuyết giảng về 
khoảng thời gian cận tử và nêu rất rõ những hiện 
tượng mà các Du-già sư uyên thâm đều tự chứng 
được. Chính Sư cũng bảo rằng, trong khi thiền 
định (khoảng 3-4 tiếng), Sư bước qua lại ngưỡng 
cửa sinh tử 6-7 lần với mục đích trau đổi kinh 
nghiệm đề chinh phục được cửa ải quan trọng này. 
Sư thuyết trình như sau: 

»...Con người chết với một trong ba tâm trạng: 
thiện, ác và trung tính. Trong trường hợp đầu thì 
người chết chú tâm đến một đối tượng thiện tính 
như — Tam bảo hoặc vị Chân sự và vì thế tự tạo 
cho mình một tâm trạng đầy niềm tin sâu thắm, 
hoặc người â ấy phát lòng từ, bị, :hỉ, xả vô lượng (— 
Bốn Phạm trú), hoặc tư duy về tính — Không (s: 
ýữnya3) Người này chỉ có thể thực hiện những 
đức hạnh nêu trên khi họ đã từng trau đồi chúng 
trong lúc còn sống. Nếu trước khi chết mà người 
ta có thể phát khởi những tâm trạng thiện trên thì 
một sự f tái sinh hạnh phúc hơn được xem như là 
chắc chắn. Chết như thế thì tốt. 

Nhưng cũng có lúc thân quyến làm xao động tâm 
trạng của người sắp chết và làm cho người ấy — 
tuy là vô tình — khởi tâm sân hận. Có khi thân 
quyến hội họp xung quanh, khóc lóc than thở làm 


cho người â ấy quyến luyến, tham ái. Nếu người ấy 
chết với một trong hai tâm trạng trên - và hơn 
nữa, một tâm trạng mà người ấy rất thường phát 
triển trong cuộc sông trước đây — thì đó là một 
mối nguy lớn. Cũng có người chết với một tâm 
trạng trung tính không thiện không ác... Trong 
mọi trường hợp thì tâm trạng trước khi chết rât 
quan trọng. Ngay cả một người đã có chút ít tiến 
triển trên con đường tu tập cũng có thể không tự 
chủ, đề tâm tán loạn trước khi chết, trực tiếp tạo 
điều kiện cho sân và ái hiện hành. Nguyên nhân là 
những —› Nghiệp (s: karma), những —> Chủng ¿ 
(s: bợa) đã được tích luỹ (#š ?ïj; huân đập: s 
vãsang) từ lâu; chúng chỉ chờ đợi những điều kiện 
thuận lợi —- ở đây là những duyên bất thiện - để 
mặc sức hiện hành. Chính những chủng tử này tạo 
điều kiện để người chết tái sinh trong ba ác đạo: 
súc sinh, —> Ngạ qui và —> Địa ngục... Cũng như 
thế, người nào bình thường chỉ biết làm những 
việc ác nhưng chết với một tâm trạng thiện lành 
cũng có thể tái sinh trong một môi trường hạnh 
phúc hơn... 

Trong một cuộc sống sinh hoạt bình thường thì 
các tâm trạng như tham ái, sân, ganh ghét v.v.. 
xuất hiện ngay với những yếu tô nhỏ nhặt (duyên) 
~ những tâm trạng đã khắc sâu đến tận cốt tuỷ của 
con người. Một tâm trạng mà người ta không quen 
phát triển — nêu muốn được hiên bày thì phải cần 
một sự kích thích, ví dụ như sự tư duy, tập trung 
cao độ. Vì thế mà trước khi chết, những tư tưởng 
đã đi sâu vào cốt tuỷ của con người là tâm trạng 
chính, là yếu tố chính quyết định sự tái sinh...« 
(trích lời dẫn nhập của Đạt-lại Lạt-ma trong 
Death, Intermediate State and Rebirth in Tibetfan 
Buddhism, Lati Rinpoche/Jeffrey Hopkins). 


Cấp Cô Độc 
#ñ fI\ 38; S, P: anäthapindika; cũng được gọi là 
Tu-đạt-đa (s, p: suđa//4); 
Trưởng giả ở —> Xá-vệ (s: ýzZvãsi), sống 
trong thời Phật —› Thích-ca tại thế và là một 
ve: những người cư sĩ nhiệt thành nhất thời 
ng bỏ tiền mua —› Kì viên (s, p: je/4- 
bên cúng dường —> Phật và —> Tăng- nụ 
Đức Phật lưu lại đây phần lớn tron 
mưa. Trong kinh sách, trưởng giả Câp Cô 
Độc được nhắc tới như là người cúng dường 
nhiều nhất. Có nhiều bài giảng của đức Phật 
cho ông được ghi lại trong —> 7ăng-nhất bộ 
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Câu 





kinh (p: anguttara-nikäya). 


Câu 

{R; C:70; J: ku; 
Có các nghĩa sau: l. Cùng với... (s: sardham, 
sahifta); 2. Cả hai, hai cái cùng nhau (s: 
ubhaya); 3. Gắn bó cùng nhau (S: sưmyufa); 
4. Tạo ra cùng với nhau, cùng nhau sinh ra; 
5. Đồng thời. 


Câu Chỉ 
{R HỆ; C: /ñzhï; J: guiei; cũng được gọi là Kim 
Hoa Câu Chị; tk. 9; 
Thiền sư Trung Quốc dòng —> Mã Tổ Đạo 
Nhất. Sư nối pháp Thiền sư Hàng Châu 
Thiên Long. Sử sách không viết gì nhiều về 
Sư ngoài »Thiền một ngón tay« (—> Bích 
nham lục, —> Công án 19 Vũ Vô môn 
quan, công án 3). Tương truyền rằng, hễ ai 
hỏi gì về thiền, Sư chỉ đưa một ngón tay lên. 


Sự tích —› Giác ngộ của Sư cũng thuộc vào hạng 
»độc nhất vô nhị« — như ngón tay thiền Sư đã 
dùng hướng dẫn thiền sinh. Một hôm có vị nỉ tên 
Thật Tế đến am, đi thắng vào chẳng lột nón, cầm 
tích trượng đi nhiễu giường thiền ba vòng, nói: 
»Nói được thì cởi nón.« Hỏi như thế ba lần, Sư 
không đáp được. Vị nỉ liền đi. Sư bèn mời ở lại 
nghỉ vì đã chiều. Ni liền nói: »Nói được thì ở lại.« 
Sư cũng chẳng đáp được. VỊ ni liền đi. Sư tự than 
rằng: »Ta tuy mang hình trượng phu mà không có 
khí trượng phu«, tự hồ thẹn, quyết rõ được việc 
này. Sư dự tính bỏ am đi các nơi tham thỉnh, làm 
người —> Hành cước tu luyện nhưng đêm â ấy có 
Sơn thần đến mách rằng »Chẳng. cần rời chỗ này, 
ngày mai có nhục thân Bồ Tát đến vì Hoà thượng 
giảng pháp.« Đúng ngày hôm sau có Hoà thượng 
Thiên Long (nối pháp —> Đại Mai Pháp Thường) 
đến am. Nghe Sư thưa rõ việc xong Hoà thượng 
chỉ đưa một ngón tay lên chỉ đó. Sư bỗng nhiên 
đại ngộ. 

Sau này có ai hỏi, Sư liền đưa một ngón tay lên. 
Trong am của Sư có đứa bé, ra ngoài có người 
hỏi: »Bình thường Hoà thượng lấy pháp gì dạy 
người?« Đứa bé cũng đưa một ngón tay lên. Trở 
về am nó thưa lại, Sư bèn lấy dao chặt ngón tay, 
đau quá nó chạy kêu khóc. Sư gọi một tiếng, nó 
quay đầu lại, Sư đưa một ngón tay lên, nó hoát 
nhiên tỉnh ngộ. 
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Khi sắp tịch, Sư dạy chúng: »Ta được Thiền một 
ngón tay của Thiên Long, bình sinh dùng chăng 
hết, cần hiểu chăng?« Nói xong Sư viên tịch. 


Câu giải thoát 
TR\ #f lũ; C: /Njiẽtmõ; ]: gugedatsu, 

Đồng thời giải thoát. Phân biệt với Huệ giải 
thoát, là trường hợp hành giả chỉ dùng trí huệ 
để được hoàn toàn tự tại đối với Phiền não 
chướng (1ñ lấi B5), thay vì hành giả dung cả 
hai loại Huệ và Định đề giải thoát mình khỏi 
phiền não chướng và giải thoát chướng (ữ: 
Hứ E3). Nhờ sự giải thoát nầy mà hành giả 
đạt được Diệt tận định (Ù# si 2). Một trong 
27 bậc Kiên thánh (— -}- +4: & 58), và là 1 
trong 9 bậc Vô học (Cửu vô học 2L #‡ #, 
theo Du-già luận Tfi fÌlJ\ 3h). 


Câu hành 

(f1; C:jùxíng: J: &ugyð; 
Xảy ra đồng thời. Tương tác với nhau (theo 
Du-già luận Tấ ÏllI /À). 
ly hữu 

{R fï; C:/hyốu; ]: kuu; : 

Có hai nghĩa: 1. Cùng tồn tại; 2. Vốn có, bằm 
sinh (theo Ðư-già luận Ti ÍlJI 8). 


Câu-lô châu 
{R lữ. ÈM|; C: jùlúzhöu; J: kurushi 
— Bắc-câu-lô châu (.|E fR Iäf 3W). 


Câu sinh 

1H 7E; C:/ùshẽng; ]: gushõ; 
Có hai nghĩa: I. Cùng sinh (khởi, tạo ra) với 
nhau (S: Sđma-uipaffi): 2. Vốn có (cố hữu), 
bắm sinh; một phần của bản tính con người 
(s: saha/a, theo Du-già luận Tậi Ïlll ïù). 


Câu sinh chướng 
{8 ?E Bề; C:jùshêng zhàng; ]: kushöshõ; 

»Nghiệp chướng phát sinh đồng thời« hoặc 
»nghiệp chướng bấm sinh«. Thuật ngữ 
thường dùng trong Du-già hành tông. Nghiệp 
chướng sinh khởi cùng với tâm thức. Khi 
chấp vào ngã, thì có sự chấp trước do phân 
biệt một bản ngã trong tâm. Nên ngay khi có 
ý định kềm chế niệm tưởng phân biệt này, thì 








Câu-xá tông 





có một niệm chấp trước sinh khởi đồng thời 
với Ngã (chấp). Cho dù người ta cô gắng 
không để cho, niệm tưởng phân biệt â ấy sinh 
khởi và cố gắng uốn _dẹp Ngã kiến, nhưng 
vẫn có một niệm chấp vào ngã sinh khởi. 
Đây được gọi là »sinh khởi đồng thời với 
tâm thức«. Chấp trước này sinh khởi trong 
thức thứ 7 cũng như thức thứ ó6. Chủng tử 
phát sinh từ chướng này khác với những 
chủng tử phát sinh bởi »phân biệt chướng« 
(2) 7ZI| B?). Vì Phân biệt chướng được trừ 
diệt khi hành giả giác ngộ lí nhân quyên, nó 
được trừ sạch một lúc khi đạt đến giai vị 
Kiến đạo. Tuy vậy, Câu sinh chướng là tập 
khí nhiều đời, thế nên dù hành ' giả là người 
đã hiểu đạo, nghiệp chướng vẫn sinh khởi. 
Nên khi tập khí đã sinh khởi, hành giá phải 
thường xuyên quán sát lí duyên sinh để diệt 
trừ câu sinh chướng này. Xem thêm —> Câu 
sinh khởi ({H 7E #g). Còn gọi là Câu sinh 
phiền não ({ #: #šï Tế). 


Câu sinh khởi 
W 2 le; C: jàshẽnggỉ; J: kushÐki: S: sahqja; 
nghĩa là »Được tạo cùng lúc«, »Xuất phát cùng 
lúc«, »song sinh«, cũng có thẻ hiểu là »Cái đã có 
sẵn«, »Cái tuyệt đối có sẵn«; 
Có các nghĩa sau: 1. Vốn đã sinh khởi; bắm 
sinh; 2. Đặc biệt đề cập đến Câu sinh phiền 
não (ƒ‡ “E ##{ Ïấú) vốn hiện hữu trong tâm 
thức một người do nghiệp từ đời sông trước. 
Đồng nghĩa với Nhậm vận khởi ({E ïÉ #0); 
Sà, Phiền não bắm sinh vốn được giải trừ 
trong tiên trình Tu đạo. 
Một trường phái tu tập —> 7øn-íra của Đại 
Bà-la-môn —› Sa-ra-ha được gọi là Câu sinh 
khởi thừa (s: saha/ayaãna) 


Câu sinh phiền não 
b Z# ll§;C: jùshẽngfũnnăo: ]: gushðbonnõ: 

(Bốn) loại phiền não bẩm sinh đi kèm với 
thức thứ 7 (Mạt-na thức 2 J ïŸ), đồng 
nghĩa với Nhậm vận phiền não ({E ‡# !ši ‡ấi). 
Xem —> Câu sinh chướng (ƒ#‡ “E Bi) và — 
Câu sinh khởi ({f4 7l: ##). Những phiền não, 
nghiệp chướng... được mang theo từ kiếp 


trước, do vậy đeo bám tất sâu. Những phiền 
não này thường được giải trừ trong giai vị Tu 
đạo (Í# ìš). Ngược lại, những phiên 1 não phát 
sinh do (trí) phân biệt trong đời nầy (phân 
biệt phiền não 2} JJ| #{ đế), có thể được giải 
trừ sớm hơn trong giai vị Kiến đạo (Đủ, ìši). 


Câu-thi-na 
tị J' Đế; S: kusinagara; P: kusinära; còn gọi 
ngăn là Câu-thi. 
Ngày nay là thành phố Kasia của tiểu bang 
Uttar Pradesh Ấn Độ. Câu-thi-na là nơi Phật 
— Thích-ca nhập — Niết-bàn (s: mirvãn4). 
Sau khi Phật nhập diệt, lễ hoả táng được cử 
hành gần Câu-thi-na và một phần — Xá-lị 
được thờ trong một —› Tháp tại đây. Câu-thi- 
na trở thành một thánh địa Phật giáo, nhưng 
thành phố này đã tàn lụi từ thế kỉ thứ 7 — theo 
kí sự của — Huyền Trang. 





Câu-xá 

1l ?3; C:jùshè; ]: kusha; 
Có các nghĩa sau: 1. Bao gồm, giữ, chứa, duy 
trì. Dịch sang tiếng Hán là Tạng; 2. Chỉ — 4- 
ftì-đạt-ma Câu-xá luận (lf[ EẺ 3š JE {H 23 
ñù) hay A-tì-đàm tông của Phật giáo. 


Câu-xá luận 

{R 23 ïíA; C: jùshèlùn; ]: kusharon; 
Tên gọi tắt thông dụng của —> 4--đgf-ma 
câu-xá luận (B![ EẺ XE š {E #3 im). 


Câu-xá tông 

1H 23 2: ]: kusha-shñ; 
Một phái Phật giáo Trung Quốc, lấy — 4-/ì- 
đạt-ma câu-xá luận làm cơ sở. Câu-xá luận 
do — Thế Thân (s: vasubandw) soạn, được 
— Chân Đế (s: paramärha) và —> Huyền 
Trang dịch ra chữ Hán. Câu-xá tông được 
xem là Tiêu thừa, chấp nhận mọi —› Pháp (s: 
đharma) trong quá khứ, hiện tại và vị lai đều 
có hiện hữu. 
Câu-xá tông chỉ tồn tại trong đời Đường. Kể 
từ năm 793, tông này được xem như một bộ 
phái của —› Pháp tướng tông, được truyền 
sang Nhật trong thế kỉ thứ 7, thứ 8. 
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Cấu 





Câu-xá tông cho rằng chư — Pháp chính là yếu tố 
của tất cả hiện hữu và chia chúng ra thành hai 
loại: — Hữu vi pháp (s: sưmskr£adharma) và —> 
Vô vi phái áp (S: asainsk1adharrna). Các pháp lúc 
nào cũng tôn tại (—> Nhất thiết hữu bộ) nhưng các 
tướng mà chúng tạo ra đều —› Vô thường, biến 
chuyên. 

Các pháp hữu vi (72 pháp) được Câu-xá tông chia 
làm bốn nhóm: 1. Sắc, 11 pháp; 2. Thức, l pháp; 
3. — Tâm sở (s: cefasika), 46 pháp; 4. Tâm bất 
tương ưng hành pháp, nghĩa là chăng thuộc tâm 
mà cũng chẳng thuộc vật, 14 pháp, trong đó có 
sinh, trụ, diệt... Được xếp vào vô vi pháp có ba 
loại: 1. — Trạch diệt (s: pratisaikhyä-nirodha); 
2. — Phi trạch diệt (s: aprafisamkhyä-nirodha) và 
3. — Hư không (s: ký). 75 pháp trên có liên hệ 
với nhau về nhân quả và sự quan hệ này lại được 
chia ra 6 nhân (nguyên nhân), 4 duyên và 5 quả. 


Cấu 
lñ; S: mala; danh từ Hán Việt, nghĩa là cấu ué, 
dơ bân, xấu xa trong ý nghĩa vật chất cũng như 
đạo lí. 
Trong Phật pháp, cấu được hiểu là kiến giải 
sai lầm, là —> Vô minh, cho rằng giữa người 
nhận thức và vật - cái được nhận thức — có 
một sự khác biệt, có chủ thể, có khách thể. 
Nếu những cặp đối đãi nêu trên còn tỒn tại 
thì hành giả không thể nào —› Kiến tính, ngộ 


đạo. 
Cầu-na Bạt-đà-la 


3k HH là lÈ #8; S: gunabhadra; dịch nghĩa là 

Công Đức Hiền; 394-468; 
Cao tăng Án Độ, đến Trung Quốc năm 435 
bằng đường biển và dịch kinh —› Nhập Lăng- 
già (s: laikävafãra-siira) sang Hán ngữ — 
bản dịch thứ hai sau bản của Đàm-vô-sắm 
(Œ #Œ š8; sĩ đharmaraksa). Nhiều nhà 
nghiên cứu Phật giáo cho rằng, Sư chính là 
người đề xướng phương pháp tu theo thuyết 
»Trực chỉ chân tâm, kiên tính thành Phật« — 
và nếu như vậy, Sư cũng là người sáng lập 
— Thiền tông. Sư mất tại Trung Quốc năm 
468, thọ 75 tuôi. 
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Cha-ba-ri-pa (64) 
S: carbaripa, javari, caparipa, cavaripa, capã- 
lipa, cãrpdíi; biệt danh »Người biến hoá đá«; 
Một trong 84 vị — Tất-đạt &: siddha) của 
Ấn Độ, có lẽ sống trong cuối thế ki 9, đầu 
thứ 10. 
Thời nọ có một nông dân giảu có tại — Ma-kiệt- 
đà, có hàng ngàn bị ngựa. Lúc đám tang cha, ông 
Ta sông Hằng cầu nguyện, vợ con ông ở nhà. Khi 
ông đi văng thì Cha-ba-ri-pa đến nhà khất thực, 
người vợ lúc đầu không dám bố thí, sợ chồng la 
rây nhưng cuối cùng bố thí và được nghe thuyết 
pháp. Đến lúc gia đình chồng về, bị mẹ chồng la 
măng, người vợ tủi thân bồng con đi tìm Cha-ba- 
ri-pa. Vị Du-giả. sư này rảy nước thánh lên hai mẹ 
con và biến hai người thành tượng Phật bằng đá. 
Trong lúc đó người chồng về nhà, tìm vợ không 
thấy, cuối cùng ông đến chỗ Cha-ba-ri-pa. Người 
chồng cũng bị biến thành tượng đá. Cuối cùng cả 
gia đình đi tìm rồi ai cũng thành tượng đá cả, tông 
cộng 300 người và bị con đều thành đá. 
Trong. số người hoá đá đó thì người con trai nhỏ 
của nông dân nọ đạt tám — Tắt-địa và nổi tiếng 
khắp vùng. Nhà vua Cham-pa (: camp)_ quí 
trọng, cho dựng một ngôi đền để thờ người con 
trai và ba trăm tượng đá. Ở đền này có nhiều 
chuyện lạ xảy ra và người ta nói rằng đền này vẫn 
còn đứng vững đề chờ Phật —› Di-lặc ra đời. Cha- 
ba-ri-pa được gọi là »người biến hoá đá«, để lại 
chứng đạo ca như sau: 
Thờ cúng Phật cao nhất, 
thật không có gì bằng, 
tự mình chứng giác ngộ. 
Ai tự mình Chứng. thật, 
Tâm thanh tịnh vô thuỷ, 
người đó có tri kiến, 
nhự tất cả chư Phật. 


Cha-kra sam-va-ra tan-tra 
S: cakrasarwvara-tanra; cũng được gọi ngắn là 
San-Vva-ra tan-Hra; 
Một — 7an-tra, được biên soạn trong thế kỉ 
thứ 8. Cha-kra sam-va-ra có nghĩa là »Người 
chặn đứng bánh xe (— Luân hồi)« Nhiều —› 
Ma-ha Tắt-đạt (s: mahäsiddha) tu học và đạt 
thánh quả với 7an-fra này. 


Cha-ma-ri-pa (14) 
§: cãmãripa, hoặc cãmäri, caãmära; biệt danh là 
»Người đóng giày«; 


Chân Dung Tông Diễn 





Một trong 84 vị — Tất-đạt Án Độ, không rõ 
sống trong thời đại nào. 
Ông là người thợ giày, nhưng không hài lòng với 
nghề nghiệp. Một ngày nọ gặp một —› Sa-môn, 
ông liền mời vào nhà tiếp đãi ân cần rồi quì xuống 
lạy nói: »Tôi chán, tôi bệnh vì cái khổ nhọc, cái 
vô minh, tham vọng của thế giới này. Hãy chỉ dạy 
cho tôi con đường giải thoát.« Vị Sa-môn liền dạy 
một phương pháp thiền quán thích hợp với khả 
năng của ông. Ông vâng lời tu tập ngay trong lúc 
đóng giày, có khi vị Hộ thần của nghệ thủ công là 
Phố Nghiệp (s: vi§vakãrmãn) xuất hiện, làm thay 
ông để ông rảnh rồi tu tập. Sau 12 năm, ông đạt 
thánh quả, qui phục được rất nhiều người theo 
Phật pháp. Thánh đạo ca của ông như sau: 

Ta lấy da thành kiến 

vả miếng da khái niệm, 

đem cắt thành dạng hình 

Không. tính và Từ bi; 

Lấy giải của trực giác 

may bằng sợi chỉ đời 

vô thuỷ lần vô chung. 

Ta đã giải thoái khỏi, 

tám bận tâm thế gian (—> Bát phong), 

may chiếc giày Pháp thân 

Không một chút lo nghĩ. 


Cha-tra-pa (23) 
S: cafrapa; biệt danh: »Khất sĩ hạnh phúc«; 

Một trong 84 vị — Tât-đạt (s: siddha) của 
Ấn Độ, không định rõ được thời đại. 
Ông là một người ăn xin nhưng lúc nào cũng 
mang theo một tập sách trên tay. Một lần nọ, một 
vị — Du-già sư đi ngang qua, thương hại ông và 
cho phép ông tu tập —› /#Jô kim cương tan-tra (S: 
hevajratantra), dạy phép quán tất cả đều từ tâm 
sinh. Sau sáu năm tu tập, ông đạt — Tắt-địa (s: 
siddhi). Bài ca ngộ đạo của ông như sau: 

Những gì mà ía thấy, 

đều là bài giáo cải 

Vựn sự - đều vô c 

tri kiến đó: vị thây. 

Chứng được phi nhị nguyên, 

đó mới thật là đạo. 

Tác động của thiện ác, 

đã biến thành một thứ. 


Cham-pa-ka (60) 
Ñ: campaka; với biệt hiệu là »Nhà vua ái hoa«; 


Một trong 84 vị — Tất-đạt Án Độ, không rõ 
sống trong thời đại nào. 
Ông là nhà vua xứ Cham-pa (s: cam), Cham-pa 
cũng là tên của một loài hoa sắc trắng, vàng. 
'Vương quốc của ông phôn vinh và trong thời trẻ 
tuổi, ông không hề nghĩ gì đến kiếp sau của mình. 
Lần nọ, có một vị — Du-già sư (S: yogin) đến khất 
thực, ông tiếp đãi nồng hậu và hãnh diện hỏi có 
nước nào thơm tho trong sạch như nước ông. VỊ 
Du-già sư trả lời răng hoa thì thơm thật nhưng 
thân thể ông không thơm bằng và một ngày nảo 
nó ông sẽ từ giã cõi đời, trong tay không có gì cả. 
Nhà vua giật mình tỉnh ngộ và xin học Phật pháp. 
'Vì nhà vua không quên được mùi thơm của hoa 
nên vị này dạy ông quán tưởng như sau: 

Hãy quán mọi hiện tượng, 

đều là tính Không cả, 

đó là đóa hoa thơm, 

của lời khai thị này. 

Ong bướm trên cành hoa, 

đó chính là tâm thức. 

Nhụy hoa, nguồn bắt tận. 

Hoa, bướm cùng với nhụy, 

cả ba đều là mội, 

mật mới là Đại lạc. 

Đó là chân ngôn của, 

Bậc Đại Trì Kim Cương, 

Phật thứ sáu, không sai. 
(Phật thứ sáu Ma-ha Kim Cương Trì [s: mahãyajra- 
đhăra] là Bản sơ Phật [s: ãdibuddha], xem —› Phổ 
Hiện). 


Chân Dung Tông Diễn 

#{ lH 25 ŸÑ; 1640-1711 
Thiền sư Việt Nam, thuộc tông —> Tảo Động 
đời thứ 37, dòng được truyền sang miền Bắc. 
Sư nối pháp Thiền sư —› Thông Giác Thuỷ 
Nguyệt. 
Sử sách không ghi rõ tên tục của Sư, chỉ biết rằng, 
Sư mất cha lúc còn nhỏ và được mẹ nuôi nắng. 
Một hôm, mẹ Sư dặn ở nhà nấu canh cáy (là con 
còng, một loài cua). Thấy những con cáy sủi bọt 
dường như khóc, Sư không nỡ bỏ vào cối giã và 
đem phóng sinh hết. Vì trái ý mẹ nên Sư bị ăn đòn 
và sợ hãi, quay lưng chạy một mạch đi biệt tích. 
Cuộc đời phiêu bạt của Sư sau đó không được 
nghe nhắc đến. Chỉ biết rằng, nghe tin Thiền sư 
Thông Giác từ Trung Quốc trở về trụ trì chùa 
Vọng Lão trên núi Yên Tử, Sư đến yết kiến. 
Thông Giác hỏi: »Như khi ta đang nghỉ, đợi đến 
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Chân đế 





bao giờ mới có tin tức?« Sư đáp: »Đúng Ngọ thấy 
bóng tròn, giờ Dần mặt trời mọc.« Thông Giác 
hỏi: »Bảo nhậm thế nào?« Sư trình kệ: 

Jš1ii44@†{ . B§1—ĐI4E 

#ï #443... HWk+j/H 

Ưng hữu vạn duyên hữu 

Tuỳ vô nhất thiết vô 

Hữu vô câu bắt lập 

Nhật cảnh bản đương phô 

*Cân có muôn duyên có 

Ưng không tắt cả không 

Có không, hai chẳng lập 

Ảnh nhật hiện lên cao. 
Thông Giác bước xuống bảo: »Tào Động hợp 
quân thần, tiếp nối dòng của ta. Nên cho ngươi 
pháp danh Tông Diễn« và nói kệ truyền pháp: 

—Đl3 +. —Đl‡* tà 

f)WÀ2HIME 4 3Ñ í 

Nhất thiết pháp bắt sinh 

Nhất thiết pháp. bất diệt 

Phật Phật Tổ Tổ truyền 

Uấn không liên đầu thiệt. 

*Tắt cả pháp chẳng sinh 

Tát cá pháp chẳng điệt 

Phật Phật Tô Tổ truyền 

Uẩn không sen đâu lưỡi. 
Hơn ba mươi năm sau, khi đã trở thành một Hoà 
thượng trụ trì, Sư nhớ đến mẹ liền về quê cũ tìm 
kiếm. Gặp mẹ tại một quán Tước, Sư nhận ra ngay 
sau vải câu dọ hỏi. Sư mời bà về chùa ở cùng với 
tăng chúng — lúc này Sư vẫn không để lộ tung tích 
của chính mình — và tuỳ khả năng mà tu tập hoặc 
phụ giúp chúng công tác. Mỗi ngày, Sư phân công 
bà làm những việc nhỏ như nhỗ cỏ, quét sân và 
luôn luôn nhắc nhở bả tu hành. 
Một thời gian sau, bà tịch trong lúc Sư vắng mặt. 
Vì biết trước sự việc này nên Sư căn dặn đệ tử 
không đậy nắp áo quan và đợi Sư về. Về đến chùa, 
Sư nhìn mặt mẹ lần cuối rồi đậy nắp quan lại, nói 
to: »Như lời Phật dạy: một người tu hành ngộ đạo 
cha mẹ sinh thiên, nếu lời ấy không ngoa xin cho 
quan tài bay lên hư không để chứng minh lời 
Phật« Sư liền cầm —› Tích trượng gõ ba cái, quan 
tài từ từ bay lên hư không rồi hạ xuống. Nhân đây 
mọi người mới biết bà lão là mẹ của Sư. 
Niên hiệu Vĩnh Trị đời nhà Lê, vua Lê Hi Tông 
chiếu chỉ đuổi tăng ni giả trẻ vào rừng núi. Thấy 
tình cảnh như thế, Sư vận dụng tắt cả tài năng, của 
mình đề thu HỘ phục được vua. Vì những lời giảng 
chân thật, đầy thuyết phục của Sư về các vẫn đề 
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an dân trị nước theo nguyên lí đạo Phật nên vua 
nghe theo, lệnh thu hôi chiếu chỉ. Vì đã thấm 
nhuần Phật pháp nên vua cũng sai đúc tượng vua 
quì mọp trên lưng vác tượng Phật đề sám hồi. 
Sau, Sư trụ trì chùa Hồng Phúc (hay chùa Hoè 
Nhai nằm ở phố Hàng Than, Hà Nội), thường tới 
lui giảng đạo cho vua chúa nghe. 
Sắp đến ngày viên tịch, Sư gọi đệ tử đến phó chúc 
và nói kệ: 

1EBil#£)r#| . 3£31#14k 

1u -k. # E5 WEƒE 

ì&#Ušïit'I. 1HfZX#Zlñ 

#9 HE bú—— , J/KRBR 

ì‡lEpi24kMftJ: „ IE1E)ĐÌM/K}fY# 

Hoa khai xuân phương đáo 

Diệp lạc tiện tri thu 

Chi đầu sương oánh ngọc 

Ngạc thượng tuyết liên châu 

Thanh thần vân tán sản long giáp 

Bạch nhật hà SỈ an loả tượng khu 

Báo văn tuy kiến nhất 

Phụng chúng thể toàn câu 

'Đạt-ma Tây lai truyền hà pháp? 

Lô hoa thiệp hải thuỷ. phủ phù. 

*Xuân đến hoa chớm nở 

Thu về lá vàng rơi 

Đầu cành sương lóng lánh 

Cánh hoa tuyết rạng ngời 

Buổi sáng trời trong rồng bày vấy 

Ngày trưa mây sáng voi hiện hình 

Vẫn cọp tuy thấy một 

Bây phụng thể toàn đồng 

Đại-ma Tây sang truyền pháp gì? 

Cành lau qua biển thối phau phau. 
Nói kệ xong, Sư bảo: »Báo thân của ta đến đây đã 
hết« rồi ng. ¡ trên giường thiền yên lặng thị tịch, 
thọ 72 tuổi. 


Chân đề 
# ñ; S: paramartha-satya; 

Có hai nghĩa: 

1. Chân lí tuyệt đối, ngược lại với —> Chân lí 

qui ước, chân lí tương đối (s: sayfi-safya). 

2. Chân Đế (paramaärtha, 499-569), một vị 

Cao tăng, chuyên dịch kinh ra tiếng Hán. Sư 
ười Án Độ, đến Trung Quốc năm 546. Ban 

ầu Sư ở Nam Kinh, nhưng không bắt đầu 
ngay được công trình dịch thuật mà đợi đến 
khi về Quảng Đông, Sư mới bắt đầu dịch các 





Chân ngôn tông 





tác phẩm quan trọng của —> Duy thức tông 
(s: vÿñãnaväda) như Nhiếp đại thừa luận (s: 
mahãyäna-samgraha) của —> Vô Trước (s: 
asanga), — A-ti-đạt-ma câu-xá luận (s: abhi- 
dharmakosa), Duy thức nhị thập luận tụng 
(vjñäptimatratävimsatika-kãrikä) của  — 
Thế Thân (s: vasubandhu) và kinh —> Kim 
cương ra chữ Hán. Tổng cộng, Sư dịch 64 tác 
phẩm với 278 tập. 

Với các tác phẩm dịch thuật của mình, Chân 
Đế đã giúp đưa Duy thức tông vào Trung 
Quốc với dạng —› Pháp tướng tông mà người 
sáng lập là — Huyền Trang và — Khuy Cơ. 
Bản dịch Câu-xá luận của Sư đã trở thành 
giáo pháp của —› Câu-xá tông tại Trung 
Quốc. 


Chân Không 
#t Zš; 1045/46-1100 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái —› Tì- 
ni-đa Lưu-chi đời thứ 16. Sư nối pháp Thiền 
sư Thảo Nhất. Sư có hai vị kế thừa nổi danh 
là Thiền sư —› Viên Học và Ni sư — Diệu 
Nhân. 
Sư họ Vương, quê ở làng Phù Đồng, huyện Tiên 
Du. Thuở nhỏ, Sư chỉ thích ở riêng một mình, 
siêng năng đọc sách và đến năm 15 tuổi đã tỉnh 
thông sách sử. Lên 20, Sư xuất gia dạo khắp tùng 
lâm tìm đạo. 
Đến chùa Tĩnh Lự núi Đông Cứu, Sư nghe giảng 
kinh — Pháp Hoa bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sư ở lại 
đây sáu năm và được truyền tâm ắn. Sau, Sư đến 
núi Từ Sơn dừng trụ, hai mươi năm không hề 
xuống núi. Đạo hạnh của Sư vang đến tai Lí Nhân 
Tông. Vua xuống chiếu mời vào vương triều 
giảng kinh thuyết pháp. Người người nghe giảng 
đều kính phục. 
Ngày mùng 1 tháng I1, niên hiệu Hội Phong thứ 
9, Sư gọi chúng lại phó chúc và nói kệ: 
b2khữ #fHl HãS › RUJRIWjGIM3 

Á_AfRAJSSE. #814181 

Diệu bản hư vô minh tự khoa 

Hoà phong xuy khởi biến Sa-bà 

Nhân nhân tận thức vô vi lạc 

Nhược đắc vô vi thuỷ thị gia. 

*Diệu bản thênh thang rõ tự bày 

Gió hoà nổi dậy khắp Sa-bà 

Người người nhận được vô vi lạc 





Nếu được vô vi mới là nhà. 
Đến nửa đêm, Sư bảo: »Đạo của ta đã thành, ta 
giáo hoá đã xong, vớ ta tuỳ ý ra đỉ« và ngồi kết 
già thị tịch, thọ 55 tuổi, 36 tuôi hạ. 
Chân lí qui ước 

S: samwrfi-satya; còn gọi là Thế tục đề; 
Là chân lí tương đối của thế giới hiện tượng, 
ngược lại với —> Chân để (chân lí tuyệt đối; 
Sĩ paramaärtha-satya). Quan điểm »hai chân 
lí« (Nhị đề; s: sayadvaya) này được nhiều 
tông phái. Phật giáo chủ trương, nhưng cũng 
có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau. 


Chân lí tuyệt đối 
Sử paramairtha-saiya; 
—› Chân đề 


Chân ngôn tông 

í fï 3Š; J: shingon-shữ; 
Dạng Mật tông tại Nhật, do Hoằng Pháp (j: 
köbá) Đại sư Không Hải (j: kữ&ka¡, 774-835) 
sáng lập. Sư tu học —> Mật tông tại Trung 
Quôc và chuyên học về — Man-tra (chân 
ngôn, chân â = thần chú). Đặc biệt tông này 
rất quan tâm đến »ba bí mật« (— Thân, khẩu, 
ý), đó là ba phương tiện để mỗi người đạt 
được Phật quả. 
Ba bí mật nói trên được khẩu truyền giữa 
thầy với trò trong các buổi hành lễ, điều này 
khác hắn với các tông phái thuộc hiển giáo. 
Chân ngôn tông thờ Phật —› Đại Nhật Œ: vai- 
rocana), chính là Pháp thân vô tận, là vị Phật 
nguyên thuỷ tuyệt đối, và chỉ kẻ được điểm 
đạo mới được tu tập theo tông này. Phái này 
chủ trương không thể diễn tả giáo pháp bằng 
văn tự mà chỉ bằng hình ảnh nghệ thuật và vì 
vậy các —› Man-đa-la đóng một vai trò quan 
trọng trong tông này. 
Chân ngôn tông không phủ nhận tính có thật 
của thế giới hiện tượng này cũng như hạnh 
phúc của con người trong thế giới đó. Chân 
ngôn tông cho phép tăng sĩ hành lễ và được 
thu tiền. Qua thời gian, trong tông này nảy 

sinh tệ mê tín dị đoan và vì vậy cũng có 
nhiều bộ phái nhỏ xuất hiện. Ngày nay, tông 
này vẫn là một tông phái mạnh tại Nhật. 
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Chân Nguyên Huệ Đăng 





Bí mật của Thân được bày tỏ qua các thủ — Ấn, 
trong các tư thế thiền định và trong cách sử dụng 
các pháp khí như Kim cương chử hay hoa sen. 
Các điều đó được xem có liên hệ cụ thể với một vị 
Phật hay Bồ Tát. 

Bí mật của Khẩu được diễn tả trong —> Man-tra và 
—> Đà-la-ni. Bí mật của ý dựa trên »năm trí« và 
thông qua năm trí đó hành giả tiếp cận với Chân 
như. Qua các phép hành lễ với —> Thân, khẩu, ý, 
hành giả sẽ đạt mỗi liên hệ với vị Phật, đạt tri Hi: 
»Phật ở trong ta, ta trong Phật«, đạt Phật quả ngay 
trong đời này. 

Hai Man-đa-la quan trọng nhất của Chân ngôn 
tông là Mẫu thai giới (s: garbhadhätu-mandala) 
và Kim cương giới (S: vajradhatu-mandala), trình 
bày Phật Đại Nhật và các vị Phật khác. Trong một 
buổi lẾ quan trọng của tông này, đệ tử Chân ngôn 
tông cầm hoa ném vào Man-đa-la, hoa rơi đúng vị 
Phật nào thì đó là vị Đạo sư của người đệ tử đó. 


Chân Nguyên Huệ Đăng 
#( Mặt Sã TẾ; 1647-1726 

Thiền sư Việt Nam, thuộc tông — Lâm Tế 
truyền sang miền Bắc, pháp hệ thứ 36. Sư nối 
pháp Thiên sư —> Minh Lương. Sư sau cũng 
được truyền y bát của thiền phái —› Trúc 
Lâm Yên Tử. 
Sư tên Nguyễn Nghiêm, tự Đình Lân, người làng 
Tiền Liệt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Năm 
lên 19, Sư xin xuất gia với Thiền sư Chân Trụ 
Huệ Nguyệt. Sau khi Bản sư tịch, Sư cùng với bạn 
là Như Niêm đi tham vấn nhiều nơi. Về sau đến 
học với Thiền sư Minh Lương, chùa Vĩnh Phúc. 
Sư hỏi Minh Lương: »Bao năm dồn chứa ngọc 
trong đãy, hôm nay tận mặt thấy thế nảo, là sao?« 
Minh Lương đưa mắt nhìn Sư, Sư nhìn lại liền 
cảm ngộ, sụp lạy. Minh Lương bảo: »Dòng thiền 
Lâm Tế trao cho ông, ông nên kế thừa làm thịnh ở 
đời«, đặt cho Sư pháp hiệu Chân Nguyên và nói 
bài kệ truyền pháp: 

Mĩ ngọc tàng ngoan thạch 

Liên hoa xuất ứ nê 

Tu tri sinh tử xứ 

Ngộ thị tức Bồ-đề 

*Ngọc qui ẩn rong đá 

Hoa sen mọc từ bùn 

Nên biết chỗ sinh tử 

Ngộ vốn thật Bô-đê. 
Sau khi đắc pháp với Thiền sư Minh Lương, Sư 
đến trụ trì chùa Long Động, núi Yên Tử. Trong 
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dịp xây đài Cửu Phẩm Liên Hoa, Sư đốt hai ngón 
tay, phát nguyện hành hạnh Bồ Tát. Năm 1692 
vua Lê Hi Tông phong cho Sư hiệu là Vô Thượng 
Công. Năm 1722, vua Lê Dụ Tông phong chức 
Tăng thống, ban hiệu Chính Giác Hoà Thượng. 

Sư phục hưng truyền thống thiền Trúc Lâm Yên 
Tử, đào tạo nhiều đệ tử và trong đó ưu tú nhất là 
hai vị — Như Trừng Lân Giác và => Như Hiện 
Nguyệt Quang. Như Trừng viết nhiều tác phẩm 
quan trọng và về sau trở thành Khai tổ phái thiền 
Liên Tông. Sư để lại nhiều tác phẩm như Tôn sư 


phát sách đăng đàn thụ giới, Nghênh sư duyệt 


định khoa... 

Năm 1726, Sư họp đệ tử lại đọc bài kệ: 
đlibl2P-†-—IMt. tờ FEE{EM/S 
7NNUSHIZC3f hị. Ñ BI IEMI 
Hiền hách phân minh thập nhị thời 
Thử chỉ tự tính nhậm thi vi 
Lục căn vận dụng chân thường kiến 
Vạn pháp tung hoành chính biến tri. 

*Bày hiện rõ rr ảng được suốt ngày 
Đây là tự tính mặc phô bày 

Chân thường ứng dụng sáu căn thấy 
Muôn pháp dọc ngang giác ngộ ngay. 

Đến cuối mùa đông đó, Sư viên tịch. —> Xá-lị 

được tôn trí trong tháp ở chùa Quỳnh Lâm và 

Long Động. 

Chân như 

1š ñUl; S, P: #athatã, bhữtatathail; 

Một khái niệm quan trọng của —› Đại thừa 
Phật giáo, chỉ thể tính tuyệt đối cuối cùng 
của vạn sự. Chân như chỉ thể tính bất động, 
thường hằng, nằm ngoài mọi lí luận nhận 
thức. Chân như nhằm chỉ cái ngược lại của 
thế giới hiện tượng thuộc thân thuộc tâm. Tri 
kiến được Chân như tức là — Giác ngộ, vượt 
ra khỏi thế giới nhị nguyên, chứng được cái 
nhất thê của khách thê và chủ thể. Chân như 
đồng nghĩa với —> Như Lai tạng, —> Phật 
tính, —> Pháp thân. 


Chân sư 
 ñữỦ 


—> Đạo sư 


Chân Yết Thanh Liễu 
#t HX ÌÑ. ƒ; C: zhẽnxiẽ qmglião; 
tốn; Ti ƯẾU 





J: shingefsu 


Chế 





Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông — Tào 
Động, người nối pháp Thiền sư — Đan Hà 
Tử Thuần. 

Sư họ Ứng, quê ở Tả Miên. Lúc còn bồng nách, 
cha mẹ đem vào chùa thấy tượng Phật, Sư vui 
mừng chớp mắt nhướng mày. Đến 18 tuổi, Sư thi 
kinh Pháp hoa được độ làm tăng. 

Sau đó Sư yết kiến Thiền sư Đan Hà Tử Thuần. 
Đan Hà hỏi: »Thế nào là chính mình trước không 
kiếp?« Sư suy nghĩ để đáp, Đan Hà bảo: »Ngươi 
còn ồn hãy đi.« Một hôm, Sư lên ngọn bát vụ 
bỗng nhiên khế ngộ, thăng về đứng hầu. Đan Hà 
tát bảo: »Sẽ bảo ông biết có.« Sư vui vẻ lễ bái. 
Hôm sau, Đan Hà thượng đường nói: »Nhật Soï cô 
phong biếc, nguyệt đến nước khe trong, TỔ sư 
huyền diệu quyết, chớ hướng tất lòng an. Nói 
xong liền xuống toà. Sư tiên đến trước thưa: 
»Ngày nay đăng toà lại chẳng lừa được con.« Đan 
Hà hỏi: »Ngươi thử nhắc lại ngày nay ta đăng toà 
xem?« sưi im lặng giây lâu, Đan Hà bảo: »Sẽ nói 
ông khắp đất.« Sư liền đi ra. 

Sư thượng đường: »Trên cảnh Cô Phong qua cây 
cầu độc mộc, đi thắng thế ấy vẫn là chỗ chân cao 
chân thấp của thời nhân. Nếu thấy được triệt 
chẳng ra khỏi cửa mà thấu khắp mười phương, 
chưa vào cửa mà thường ở trong thất. Nếu kia 
chưa như thế, nhân trời mát bửa một gốc củi.« 

Sư tịch tại chùa Sùng Tiên ở Cao Ninh. Vua sắc 
thuy là Ngộ Không. 


Châu Hoằng 
— Vân Thê Châu Hoằng 


Châu-ran-gi-pa (10) 

S: caurangipa; »Người si ghẻ bị ¡ chặt đoạn«; 

Một trong 84 vị — Tất-đạt Án Độ, sống 
trong thế kỉ thứ 10. 
Ông là một vị hoàng tử. Khi mẹ mất đi, vua cha 
lấy một bà khác, nàng này đem lòng yêu Hi G ông. 
Bị ông từ chối, hoàng hậu bảy mưu và sau đó ông 
bị vua cha sai người chặt tay chân vứt vào rừng. 
Sau đó ông được —› Mi-na-ba (s: mữnapa) “hướng 
dẫn vào một —> Nghỉ quữ (s: sadhana) 12 năm với 
một cách điều khiển hơi thở đặc biệt (: 
kumbhaka) và trong thời gian này, ông được — 
Gô-rắc-sa (s: 8oraksa) săn sóc. Sau mười hai năm 
tu tập, ông đạt —> Tất-địa (s: s/24/7), tay chân mọc 
lại như cũ. Tương truyền rằng gốc cây ngày xưa 
ông ngồi ngày nay vẫn còn. 


Người ta cho rằng phép tu của ông là quán tưởng 
Pháp thân, sau đó mọi tư duy tưởng tượng đều 
hiện thành vật chất. Bài thánh ca (s: đojđ) của ông 
như sau: 

Từ tận thuở vô thuỷ, 

góc rỄ của vô mình, 

đã được tưới bằng nước, 

của thói quen hàng ngày, 

đã thành lá thành cành. 

Nghe, ngâm nghĩ, thực hành! 

Hãy đón cây đó đi, 

bằng chiếc rìu lời dạy, 

của Đạo sur địch thật. 


Chê-lu-ka-pa (54) 

§: celukapa hoặc celuki, cilupa; »Kẻ giãi đãi tái 

sinh«; 
Một —› Ma-ha Tất-đạt (S: mahãsiddha) trong 
84 vị Tất-đạt Án Độ, sống khoảng thế kỉ thứ 
J2 
Ông sinh tại Man-ga-pa-lua (s: mangapalur), 
thuộc giai cấp thấp kém. Ông là người lười biến 
không ham thích gì cả. Lần nọ, ông đang ngôi 
dưới gốc cây thì —> Du-già sư Mai-tri-pa (: 
mairipa) đi qua. Mai-tri-ba khuyến khích ông tu 
tập Phật pháp, nương vào đó mà đối đrị tính giải 
đãi. Vị này cho ông nhập môn, truyền năng lực 
của — Cha-kra sam-va-ra và khai thị: »Tập trung 
toàn bộ hoạt động của đời sống lên —› Thân khâu 
ý, tưởng tượng Thân là hồ nước và khả năng nhận 
thức là con thiên nga bơi ượn trên hồ. Trong 
trạng thái vô niệm ngươi sẽ vượt qua tình trạng 
mệt mỏi.« 
Chê-lu-ka-pa quán tưởng suốt chín năm, loại trừ ô 
nhiễm khỏi tâm và đạt —› Đại thủ ấn tất-địa (s: 
mahãmudrasiddhi). Bài ca ngộ đạo của ông có 
những dòng sau: 

Nghe lời bậc Đạo sư, 

năm này qua năm khác, 

Đắit, Nước, Lửa và Gió, 

dân dân tận hoại diệt. 

Tắt cả mọi hiện tượng, 

bỗng tự nhiên hoá thành, 

Đại thủ ấn huyễn diệu! 
Chế 

fhl; C: zhì; ]: sei; 


lÌ, Đè nén, chế ngự; 2. Cai quản, cai trị; 3. 
Chấm dứt, đình chỉ. 
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Chỉ Độn 





Chỉ Độn 

3 1B; C: zhidùn; 314-366, còn được gọi là Chỉ 

Đạo Lâm (c: zhi-đàolin); 
Cao tăng Trung Quốc đời Tấn. Sư là người 
sáng lập trường phái Bát-nhã (—> Lục gia thất 
tông) trong thời gian đầu của Phật giáo 
Trung Quốc. Sư là người đầu tiên luận giải 
lại danh từ Lí (##) theo quan niệm Phật giáo. 
Lí theo quan niệm xưa của Trung Quốc chỉ là 
qui luật của vũ trụ nhưng Sư lại cho rằng, Lí 
tức là Chân lí cùng tột, Tuyệt đối, —› Chân 
như. Quan niệm Lí của Sư sau được các tông 
khác thâu nhập và phát triển thêm (—› Hoa 
nghiêm tông). 


Chỉ 

1E; S: éamatha; P: samatha; T: zhi gnas; 
Là sự tịnh chỉ, đồng nghĩa với — Định (È; 
§, Di samadhi), — Nhất tâm (— !È; p: ci#e- 
kagaiiä) và bất loạn T5 ÑL; p: avikhepa). Đó 
là một trong những yếu: tố của thiện tâm. 
Theo dòng —› Cách-lỗ (t: elugpa) ở Tây 
Tạng, người ta còn phân biệt nhiêu giai cấp 
của chỉ và nhập định là cấp cao nhất của chỉ. 
Muốn nhập định, hành giả phải chuyên tập 
chỉ và quán. Chỉ làm cho tâm bất loạn trong 
khi —> Quán (fl; quán sát với trí huệ) giúp 
hành giả quan sát phân tích những hiện tượng 
xung quanh, chứng được — Chân như, tính 
— Không. 
Theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, các 
chướng ngại của việc phát. triển, tu tập chỉ được 
diệt trừ bằng: 9 cấp bậc của —› Tâm (7L ữ :b; 
Cửu trụ tâm; s: navãkãrã cifasthiti), 6 lực (7X 2); 
Lục lực; s: ga—abafa) và 4 hoạt động của tâm (M 
{: 1š; Tứ tác ý). 
I. Cửu trụ tâm là: 1. Mội ứrụ (ÄN TỲ; s: citastha- 
pana): sự tập trung cao độ vào đối tượng thiền 
quán; 2. Đăng ứrụ (ŠẼ {Ÿ; s: samsthäpana): Làm 
tâm vững chắc; 3. 4n ứrụ (% ÍY; s: avasthãnana): 
Trau đôi liên tục sự tập trung; 4. Cận rự (Mĩ fl; s: 
Uupasthanana): Chỉ chú tâm, chỉ đặt tâm vào phạm 
vi, giới hạn của đối tượng thiền quán; 5. Điều 
phục (3l ÏÑ; s: damana): Thuần hoá tâm; 6. Tịch 
tĩnh (li ÏŠŸ; s: áamana): An tâm dạng thô; 7. Tối 
cực tịch tĩnh (là Rút đi ÏŸ; s: vyupaýamana): An 
tâm dạng tỉnh tế; 8. Chuyên trụ nhát thù chỉ lưỡng 
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trụ ( f‡ —- R * Ni †; s: ekorkarana): Nhất 
tâm bất loạn; 9. Đăng ứrì (Š§ Ÿ; s: samadhäna): 

Nhập định. 

II. Lục lực bao gồm: 1. 7hính văn lực GIð [| 2)): 

Lực để nghe Phật pháp (tương ưng I ;D 2. Tư duy 
lực (I8 †f 2)): Năng lực của tư duy về Phật pháp 
(tương ưng L, 2); 3. Miệm lực (à 2): Năng lực 
của — Niệm (tương ưng I, 3 và 4); 4. Chính tri 
lực (1E #II 7)): Năng lực của sự thông hiểu (1, 5 
và 6); 5. Tỉnh riến lực (Xñ 3È J1): Năng lực của sự 
tập trung (1, 7 và 8); 6. Xuyến tập lực (  ÖJ; 

xuyến tập ở đây có nghĩa là đã thấm nhuằn, quen 
thuộc lắm rồi): Năng lực của sự thuần hoá, quen 
thuộc tự nhiên (I, 9). 

II. Tứ tác ý là: 1. Lực lệ vận chuyển (7) li 1 tủ, 

Cố gắng vận động): Trong hai giai đoạn đầu thì 
tâm phải cô gắng nhiều mới an trụ nơi đối tượng 
(sở duyên), tạo mối liên hệ giữa tâm và đối tượng 
quán chiếu (tương ưng I, 1 và 2); 2. /ữw gián 
khuyết vận chuyển (đñ jl ?t 3 Í#; một sự cô 
gắng. còn gián đoạn, thiếu sót): Từ giai đoạn thứ 
ba đến thứ bảy thì sự tập trung vận chuyển vẫn 
còn khiếm khuyết. Tạo đi tạo lại sự sp trung vào 
đối tượng (tương ưng L, 3 đến 7); 3. ƒồ gián 
khuyết vận chuyển (fIÈ lH ñ XE #8): Nông giai 
đoạn thứ tám thì tâm đã có khả năng an trụ vô 
gián nơi đối tượng (tương ưng I, 8); 4. ƒổ công 
dụng vận chuyển (tt 1 H 3£ Ế); vận chuyên 
không cần dụng công): Trong giai đoạn thứ chín 
thì tâm thức an trụ nơi đối tượng một cách tự 
nhiên, vô công dụng (tương ưng I, 9). 

Phương pháp trên được phát triển dựa theo nền 
tảng của — Duy thức tông, được các tông phái tại 
Tây Tạng thống nhất sử dụng. Toàn bộ quá trình 
tu tập để đạt định thường được trình bày với 
những biểu tượng; hai khuynh hướng cản trở con 
đường tu tập là tâm đấm chìm, lừ đừ (hôn trầm) 
và hồi hộp không yên (trạo cử) được biểu tượng 
hoá bằng hai con thú: khi và voi. Trong quá trình 
tu tập chỉ thì hai con thú này dần dần được thuần 
hoá, chính phục. 


Chỉ-Quán 
1E lBl; S: ýamatha-vipasyanä; P: samatha-vipas- 
sang; ]: shikan; 
Một phép tu đặc biệt của — Thiên Thai 
tông ở Trung Quốc. —> »Chỉ« nói sự lặng 
yên, tịch tĩnh của tâm thức, đạt cảnh vô 
phân biệt, —> »Quán« là quán xét phù hợp 
với sự thật. Chỉ là trạng thái phải đạt được 





Chính pháp nhãn tạng 





để có thể quán xét đúng đắn. Các vị luận 
sư ví Chỉ như một hồ nước tĩnh lặng và 
Quán là những con cá bơi lượn. Trong một 
số tác phẩm được lưu hành tại Trung Quốc, 
Nhật Bản và Việt Nam, phép Chỉ-Quán 
được truyền bá rộng rãi, nhất là Ä⁄a-ha chỉ 
quán của — Trí Khải Đại SƯ. 

Cách tu tập Chỉ-Quán bao ,sồm hai phần: Phần 
chuẩn bị và phần chính. Phần chuẩn bị bao gồm: 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc tu tập (Mũ bŠ; 

thuận cảnh); giảm các nhu cầu hằng ngày (2 Ñ§; 

thiểu dục); điều hoà các hoạt động hằng ngày như 
ăn uống, ngủ, thân, hơi thở và tâm (Ñlt # Jï fF; li 
đa sở tác); chuyên chú vào việc trì giới (ï Ỳ# ft 
fš; thanh tịnh luật nghĩ). 

Trong phần chính, hành giả thực hiện nhiều cách 
Chỉi-Quán khác nhau. Người ta phân biệt ba cách 
tu chỉ: 1. Chú tâm vào chóp mũi; 2. Thuần phục 
tâm | bằng cách nhận ra sự khởi động, phát sinh của 
ý nghĩ và lập tức gián đoạn nó ngay; 3. Nhận thức 
được nguyên lí => Duyên khởi (: 
pratiyasamuipada) và tính — Không (s: ýữnya/a) 
của vạn vật. 

Quán được thực hành theo nhiều cách khác nhau: 

1. Quán bắt tịnh; 2. Quán tâm —› Từ (s: mi?) đề 
đối trị tâm sân hận; 3. Quán những hạn chế, không 
trọn vẹn, không hoàn hảo trong sáu nẻo luân hồi 
(— Lục đạo) đề hàng phục ngã kiến; 4. Quán tính 
không của các — Pháp (S: đharma). — Tất cả 
những cách tu luyện trên có thể được thực hành 
trong mọi hoạt động thân thể hằng ngày. 

Kế theo đó là việc phòng hộ các giác quan (— 
Nhiếp căn) và tu chỉ ở đây được hiểu là sự nhận 
thức được tính huyễn của tất cả những hiện hữu, 
phòng ngừa sự xuât hiện của hai tâm trạng đối đãi 
là yêu và ghét. Quán là sự hướng nội của tâm 
trong khi thụ nhận những tin tức từ những giác 
quan, với mục đích là nhận thức được tính vô sắc, 
vô tướng của (âm. — Cuối cùng hành giả phải quán 
tưởng đến tính chất »phi thật« của hiện hữu để 
trực ngộ được tính không của chúng và ý nghĩa tột 
cùng của —› Trung đạo. 


Chỉ quản đả toạ 
bì Tï MỊ Ñ, J ... nghĩa là »Chỉ phải 
ngồi thiền«; 
Một cách ngồi thiền theo — Thiền tông 
không có sự hỗ trợ của các phương pháp 
khác như đếm hơi thở hoặc quán —› Công án. 


Theo Thiền sư —> Đạo Nguyên Hi Huyền thì 
Chỉ quản đả toạ — an trụ trong một tâm trạng 
vô tư nhưng tỉnh táo, không nương bám vào 
vật gì — là dạng siêu việt nhất của toạ thiền, 
là phương pháp toạ thiền của chư —› Phật, 
Tổ. 


Chích thủ 
8 -Ƒ; ]: sekishu, »Một bàn tay«; 
Tên gọi ngắn của —› Công án »Thẻ nào là 
tiếng vỗ của một bàn tay« (II {t[ lẻ % ' 2. 
#‡, »Như hà thị chích thủ chỉ thanh?«) xuất 
xứ từ Thiền sư — Bạch Ấn Huệ Hạc. Sư cho 
rằng, công án này rất hiệu nghiệm trong việc 
hướng dẫn thiền sinh đến kinh nghiệm —> 
Kiến tính lần đầu song song với công án 
»Vô« của sư — Triệu Châu Tòng Thẩm. 
Chính đẳng giác 
1E 3% ?; S: samyak-sambodhi, samyak-sambud- 
dha; 
Có hai nghĩa: 1. —› Phật quả, cũng được dịch 
theo âm là Tam-miệu Tam-bồ-đề; 2. Đức 
Phật, một Bậc chính đẳng giác, Bậc chính 
biến trị, cũng thường được gọi theo âm là 
Tam-miệu Tam-phậtđà (—› Mười danh 
hiệu). 
Chính định vương kinh 
1E # + #Š; S: samadhiräja-sitra; còn có tên 
Nguyệt đăng tam-muội kinh (s: candrapradipa- 
Sura); 
Kính — Đại thừa với 40 chương, ngày nay 
chỉ còn l6 chương bằng tiếng —> Phạn 
(sansirif), còn lại là chữ Hán và Tây Tạng. 
Giáo pháp kinh này tương tự như —> Bá/-nhã 
ba-la-mật-äa kinh, chuyên chú về sự đồng 
nhất thể tính của các —> Pháp. 


Chính pháp nhãn tạng 

1E 3Š HR #8; J: shôbðgenzØ; 
Có hai nghĩa: 
1. Con mắt trí huệ thấu suốt chân lí bao hàm 
trong mọi hiện tượng; 
2. Tên của một tác phẩm của Thiền sư Nhật 
Bản — Đạo Nguyên Hi Huyền. Tác phẩm 
này bao gồm những —> Đề xướng (s: /eish) 
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Chính sư 





và những bài viết trong hai thập niên cuối đời 
của sư. Chính pháp nhãn tạng được 2 là 
một trong những tác phẩm sâu sắc nhất trong 
tất cả những thiền ngữ và là tác phẩm văn 
học tôn giáo tiêu biểu nhất của Nhật Bản. 


Chính sư 

1E ÑỤỊ; J: shõshi; 
Sự chứng nhận của một — Lão sư (j: rös#) 
rằng, môn đệ của mình đã trở thành một Lão 
sư chân chính. Vị đệ tử này có thể đã được 
— Ấn chứng trước đó và đã hướng dẫn một 
thiền đường. 
Chu 

}R|; C: zhðu; ]: shữ; 
1. Chung quanh, đi quanh, chuyền quanh, 
quay tròn, xoay quanh; 2. Sự tuần hoàn; 3. 
Toàn thể, bao gồm tất cả, trùm khắp. Hoạt 
dụng trùm khắp; 4. Đến, trải dài đến; chỗ tột 
cùng; 5. Năm đủ. 


Chu biến 

?R| 3ñ (ƒÑ); C: zhöubiàn: J: shihen; 
Bao quát, phổ biến. Cùng khắp, lan toả và 
vận hành khắp chốn. 


Chu-cô 
T: /ulku [sprul-sku]; §: nữ mãnakãya; 
Thuật ngữ rất quan trọng được dịch âm từ 
tiếng Tây Tạng nhằm chỉ một hiện tượng chỉ 
tồn tại TiƠI đây và Mông Cổ. Thuật ngữ này 
có nguồn gốc từ hai thứ tiếng, Phạn và Mông 
Cổ. Tại Mông Cổ, người ta. sử dụng hai danh 
từ tương ưng với ý nghĩa gần như nhau là: l. 
se tất Lặc-hãn (hoblighan khublighan) với 
ĩa »Tự tại chuyển sinh« (ÉI #E ## 7E) và 
h Hô-đồ Khắc-đồ (khu/„uk#›), nghĩa là »Minh 
tâm kiến tính, sinh tử tự chủ« (| 4b bú ŸE 
# ZE H *:). Danh từ — Phạn ngữ (sans&zi2) 
tương ưng là »Ñữzmãnakãya«, Hán dịch 
nghĩa là »Ứng hoá thân« (Jš {t. É) hoặc 
»Hoá thân« (1 3; — Ba thân). 
Tại Tây Tạng, danh từ này chuyên chỉ các 
dòng tái sinh (s: Jãtimala) và các vị tái sinh, 
chỉ các vị khi chết không quên bản tính, đầu 
thai trở lại và tiếp nối chức vị và sự việc 


94 


hoằng hoá trước. Đó là những người được 
công nhận là sự tái sinh của một người đã 
chết, sau khi được thử thách kiểm nghiệm. 
Quan điểm này phát sinh từ giáo pháp —> Ba 
thân và được áp dụng tại Tây Tạng với sự 
phát hiện —› Cát-mã-ba (t: kørmapa) thứ 2, 
Cát mã Ba-hi (⁄azma pakshi, 1204-1283). 
Chu-cô là một phương tiện quan trọng nhằm 
giữ vững sự nối tiếp bất đoạn về tỉnh thần và 
lĩnh đạo trong các trường phái Tây Tạng. Tây 
Tạng có 4 dòng tái sinh lớn mà dòng quan 
trọng nhất là —> Đạt-lại Lạt-ma. Ngoài ra có 
một số lớn các dòng tái sinh khác. Các vị 
Chu-cô thường được dân chúng tôn là »Phật 
sống« (Hoạt Phật). 


Kinh điển —› Đại thừa đã nói đến khả năng chủ 
động trong sự tái sinh. Người bình thường vì chưa 
đoạn được vọng niệm, còn bị thần thức lôi cuốn, 

theo —› Nghiệp (s: karma) mà chuyền sinh, không 
tự tại. Còn các vị đã cắt đứt vọng niệm, đã đoạn ô 
nhiên thì chứng ngộ được —> Pháp tính (3` ĐÈ; s: 

đharmat3), không còn bị nghiệp lực lôi cuốn trôi 
nôi mà ngược lại, có thể tự chủ được sinh tử, tuỳ 
cơ ứng biến hoằng hoá, trải qua ải tái sinh mà 
không bị mê hoặc. Đó là khả năng của các vị —> 
Bồ Tát đã đạt địa vị thứ tám trong —> Thập địa. 

Cùng với quan điểm Ba thân (s: ikãya), trong đó 
thân người được xem là hiển hiện của Pháp thân 
(s: đharmakãya), quan niệm này là cơ sở của hiện 
tượng Chu-cô. 

Trong phái —› Cát-mã Ca-nhĩ-cư (t: karma-kagyu) 
của Tây Tạng, nguyên lí chủ động tái sinh được 
tận dụng, nhất là nhằm bảo vệ giáo pháp —> Đại 
thủ ấn (s: mahamudra) Khi một đứa trẻ được 
khám phá ra là Chu-cô, các vị thầy dốc sức giúp 
trẻ phát triển để sớm nắm vững toàn bộ giáo pháp 
và tới thời kì, đứa trẻ đó lại chỉ dạy giáo pháp cho 
các thầy để chuản bị cho việc tái sinh của các vị 
đó. Quan niệm tái sinh cũng đóng một VAN, trò 
quan trọng trong sự lĩnh đạo, mà thí dụ rõ nhất là 
các vị —> Đạt-lại Lạt-ma. Các vị tái sinh quan 
trọng nhất thời nay là Đạt-lại Lạt-ma thứ 14 Đăng- 
châu Gia-mục-thố (t: /enzir gyaíso, sinh 1935), 
giáo chủ dòng —› Cách-lỗ (t: gelugpa); Cát-mã-ba 
Lãng-tuần Lôi-ti Đa-kiệt (Œigpe dor7e, 1924- 
1982), giáo chủ dòng —› Ca-nhĩ-cư (kagyup2); 
Đôn-châu (đu/om, 1904- 1987), giáo chủ dòng —› 
Ninh-mã (nwyingmapa) và Tát-ca-ba Tát-ca Xứ- 


Chuyến luân vương 





châu (sakyapa sakya trizin, sinh 1945), giáo chủ 
phái — Tát-ca (sakya). 


Chu-đà 

JÄ| EÈ; C: zhöutuó; ]: shũảa; 
I. Tên của Ti-khâu Šuddhipanthaka; 2. 
Thuần Đà (s: cwzđa), đệ tử của —> Phật 
Thích-ca Mâu-ni. — Thuần-đà (4Ù EÈ). › 
Chú 

IỶ; C: zhòu; ]: jM; 
Sức thâu nhiếp, câu thần chú, sự trì niệm 
thần chú, mạn-đà-]a, đà-la-n1. Mạn-đà- la và 
đà-la-ni thường thấy trong các kinh điển Đại 
thừa, đặc biệt được dùng nhiều trong các 
kinh văn — Mật giáo (# #/\). 


Chú ngũ thủ 

l1. Tf; C: zhôwwlshốu; ]: jugoshu; 
— Thiên chuyển đà-la-ni Quán Thế Âm Bồ 
Tát chú (T- fR BE #É }É li 1H ?ƒ 2 bš Dị). 


Chú ngũ thủ năng diệt chúng tội thiên 
chuyền đà-la-ni kinh 
lý 1í f ñÉ ÙÄ 2 3E T M Kế 6; C: 
zhòuwlshốu néngmiè zhòngzHÌ qiãnzhuăn 
tuôluóní jmg: ]: jugoshu nömetsu shizai senten 
đarani kyÕ; 
—> Thiên chuyển đà-la-ni Quán Thế Âm Bỏ 
Tái chú ( T- fl BÈ 5š J6 tồi 1H ?r ? bã '0Ụ). 
Chủ bạn 
S fF: C¡ zhwbàn; ]: shuban; 
1. Chủ và người giúp việc; chủ yếu và thứ 
yếu; chủ và khách; thể và dụng (#Ÿ# Hl); 2. 
Đức Phật và các vị — Bồ Tát. 
Chủ tế 
=E 5; C: zhữzäi; ]: shusai; 
1. Người giám sát, chủ tọa, người điều khiển, 
người kiểm soát. Sự giám sát, việc quản lí; 2. 
Từ để gọi — Như Lai (M11 2); 2. Đề cập cân 
quan niệm ảo tưởng độc đoán về —> Ngã (ngã 
kiến ‡È bả). 


Chùa 
Là nơi thờ Phật, phố biến ở các nước Đông 
và Đông Nam Á như Trung Quốc, Nhật Bản, 





Việt Nam. Chùa có nhiều chỗ giống với —> 
Tháp (s: sa) tại Án Độ, là nơi cất giữ —› 
Xá-lj (s: éaria), thường có nhiều tháp bao 
xung quanh. Những tháp này là nơi chôn cất 
các vị đại sư. Chùa là nơi tiêu biểu cho —> 
Chân như, được nhân cách hoá bằng hình 
tượng một đức Phật được thờ ngay giữa 
chùa. Nhiều chùa được thiết kế như một — 
Man-đa-la (s: mandala), gồm một trục ở giữa 
với các vị Phật ở bốn phương. Cũng có nhiều 
chùa có nhiều tắng, đại diện cho —¬> Ba thế 
giới (tam giới), các bậc cấp tiêu biểu cho — 
Thập địa của —> Bồ Tát. Có nhiều chùa được 
xây tám mặt đại diện cho —› Pháp luân hoặc 
— Bát chính đạo. 


Chuẩn-đề đà-la-ni kinh 
IE lề lE Ä# JÉ 4Š; C: zhữmd tuóluóni jïng; J: 
shundai darani kyÕ; 
— Thất Câu Chỉ Phật mẫu sở thuyết Chuẩn- 
đề đà-la-ni kinh ( {R1 lK fù RE} Đr ?M T 3 
BÈ 5 Jé #£). 


Chủng tử 

Jñ ƒ; S: bữa: là mầm sống, hạt mầm, cũng có 

nghĩa là năng lực; 
Năng lực thúc đây vạn vật hiện hữu, đặc biệt 
rất có uy lực trong những Chủng tử —> Man- 
tra (s: bÿamanra). Những chữ trong một 
Man-tra — ví dụ như chữ —> OM — bao hàm 
một khía cạnh đặc biệt của sự thật tuyệt đối 
được trình bày bằng một âm thanh tiêu biểu. 
Những âm thanh này chứa đựng — nếu đệ tử 
tín tâm được tiếp nhận qua một vị Đạo sư 
chân chính — những năng lực diệu kì. Những 
hành giả trong Mật tông đều nhận được một 
Chủng tử man-tra từ — Đạo sư của mình khi 
được — Quán đỉnh (s: abñiseka). 


Chuyển luân vương 

l§ ti -; S: cakravartin, cakravarti-räja; 
Là một vị vua quay bánh xe. Có bốn thứ 
bánh xe: bánh xe "bằng vàng, bạc, đồng, sắt. 
Danh hiệu Chuyên luân vương cũng được 
dành để chỉ một vị Phật, người chuyên pháp 
luân với giáo pháp toàn triệt, tuyệt đối. 
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Chuyền pháp luân 





Chuyển pháp luân 
lÑ 32 tị; S: dharmacakra-pravartana; P: dham- 
TiaCaKfarPaVgiidnd, 
Chỉ lần đầu đức Phật —› Thích-ca giáo hoá 
sau khi —> Giác ngộ tại —> Lộc uyễn (gần 
Đenares). Lần đó, Phật giảng — Tứ diệu đế 
và —› Bát chính đạo cho —› Năm tỉ-khâu, 
những người cùng tu học với Phật trước khi 
Ngài thành đạo. 


Chuyến thức 
ti ñỦù; T: phowa [ƒpho-ba]; S: samkrãmii; nguyên 
nghĩa là »đổi chỗ«; 

Một phương pháp tu tập trong —> Na-rô iục 

pháp (t: nãro chodrug) của —> Na-rô-pa (t: 

nãropa), là các phép tu mà —> Mã-nhĩ-ba (t: 

marpa) đưa từ Ấn Độ qua Tây Tạng trong 

thế ki thứ 11. Đó là phép tu nhằm chuyên 
hoá tâm thức mình vào một — Tịnh độ, cõi 

Phật (s: buađdhakseíra), thí dụ như cõi —› Cực 

lạc của Phật — A-di-đà trong lúc cận tử. 

Hành giả Tây Tạng theo phép tu này đã tập 

luyện và chuẩn bị trong, lúc còn sống, phần 

lớn họ đọc tụng một số thần chú và thiền 

theo — Kim cương thừa (— SHẾi quĨ, S 

sãdhana). Tại phương Tây phép tu này được 

phái —› Ca-nhĩï-cư (t: #agyupa) phố biến. 


Chuyết Công 
THỊ 2; 1590-1644 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông —> Lâm II 
pháp hệ thứ 34. Sư là người đầu tiên truyền 
tông này sang Việt Nam, miền Bắc. 
Sư quê ở Tiệm Sơn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. 
Thuở nhở, Sư đã học thông sử sách và sau khi 
xuất gia tỉnh thông tam tạng kinh điển. 
Sau, Sư đến Thiền sư Tăng Đà Đà ở Nam Sơn và 
được vị này —> Ấn khả. Danh tiếng của Sư từ đây 
vang khắp mọi nơi. 
Sư đến kinh đô Thăng Long năm 1633, trụ tại 
chùa Khán Sơn, sau lại đến chùa Phật Tích ở 
huyện Tiên Du, tỉnh Hà Bắc hoằng pháp. Trong 
thời gian. giáo hoá ở đây, Sư được Chúa Trịnh 
Tráng quí trọng, vua Lê Huyền Tông và các bậc 
công hầu cũng đều tôn kính. Môn đệ nồi danh kế 
thừa Sư là Thiên sư —> Minh Lương. 
Sắp tịch, Sư gọi chúng lại nói kệ: 
}M1TMYM3Ef®". ANH JEfMtN 
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2SÄIIlfFft Ji? . ®ƑHi##)X 2 li 

Sấu trúc trường tùng trích thuý hương 

Lưu phong sơ nguyệt độ vi lương 

Bắt tri thuỳ trụ Nguyên Tây tự 

Mỗi nhật chung thanh tống tịch dương 

*Tre gây thông vót nước rơi thơm 

Gió thoảng trăng non mát rờn rờn 

Nguyên Tây ai ở người nào biết? 

Mỗi chiều chuông nồi đuổi hoàng hôn. 
Nói kệ xong, Sư bảo chúng: »Nếu ai động tâm 
khóc lóc thì không phải là đệ tử của ta.« Sau đó, 
Sư ngồi yên thị tịch, nhằm ngày rằm tháng 7 năm 
Giáp Thân, thọ 55 tuôi. 


Chứng đạo ca 
ñð ìE HW; I: shõdöka; nghĩa là »bài ca về sự trực 
nhận chân lí«; 

1. Chỉ những bài ca tán tụng —> Chân như 
của các vị Thánh nhân khi thành đạo; 
H Một kiệt tác của Thiền sư —> Vĩnh Gia 
Huyền Giác, cũng được gọi là 7ối thượng 
thừa Phật tính ca (la E: % fÈ PE ñW; j: sai- 
jðjõ busshö-ka). Tác phẩm này chứa đựng 
những khái niệm căn bản của —› Pháp bảo 
đàn kinh, của các bộ kinh thuộc hệ — Bđ/- 
nhã ba-la-mật-äa. 
Ngay trong bài kệ đầu, Sư đã nhắn mạnh đến quan 
niệm trung tâm của —› Thiên tông (bản dịch của 
Trúc Thiên): 

4U] ÊLƑERII ØƑE . 4J{k”š.RI‡⁄⁄š 

»Tĩính thật vô mình tức Phật tính, 

thân không ảo hoá tức Pháp thân.« 
Câu »(Bản lai) Vô nhất vật«, từ trước đến bây giờ 
chẳng có một vật - vốn đã có trong Pháp bảo đàn 
kinh — được nhắc lại hai lần trong bài ca này. Theo 
Sư, sự chứng ngộ chân lí xây ra một cách bất 
thình lình (— Đốn ngộ). Cùng với —> Tín tâm 
mình của Tam tổ — Tăng Xán, Cứng đạo ca là 
tác phẩm thiền nỗi danh, được dịch sang rất nhiều 
thứ tiếng. 


Chương Kính Hoài Huy 
Tï it }š HH; C: zhãngjìng huáihui, ]: shökei eki; 
756-815; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ đắc phá 
— Mã Tô. Sư có hai đệ tử nối pháp .. sắc 
là Thiền sư Hoằng Biện và Trí Chân. 


Cô Phong Giác Minh 





Con-ze, Ed-ward 

1904-1979 
Triết gia và một nhà nghiên cứu — Phật 

pháp lỗi lạc người Anh (góc Đức). Ông đã 
phiên dịch và sắp xếp bộ —› Bá/-nhã ba-la- 
mật-đa kinh theo hệ thông và cũng từ ; đây, tư 
tưởng —> Đại thừa đã lan truyền khắp châu 
Âu, Mĩ. Đối với Phật tử châu Âu, những trứ 
tác của ông là tài liệu nghiên cứu tu tập Phật 
pháp. quí báu không thể bỏ qua được. 
Ông sinh ngày 18. 03. 1904 tại Forest HII, 
Lewisham, London trong một gia đình gôc Đức. 
Cha của ông trước la một nhân viên ngoại giao, 
sau lại quản lí một quan toà tại Dũsseldorf, CHLB 
Đức. Con-ze trưởng thành và được giáo dục tại 
Đức (lúc này mang tên Eberhard thay vì Edward 
sau này) và nơi đây, ông sớm biêu hiện những cá 
tính đặc thù: sự cảm nhận nhạy bén cho những 
vấn đề xã hội, lòng căm phẫn trước những trào lưu 
»ái quốc cực đoan của Toàn đức quốc xã«, lòng 
yêu thiên nhiên và một cuộc sống tĩnh mịch ở thôn 
quê. 
Năm lên 13, Con-ze đã có dịp nghe chút ít về Phật 
giáo. Ông học triết, tâm lí và Ấn Độ học tại những 
đại học Tủbingen, Heidelberg, Kiel và Köin. Tại 
Heidelberg, Max Walleser - một trong những 
người đầu tiên dịch kinh —› Bá/-nhã ba-la-mật-ẩa 
sang tiếng Đức - đã hướng dẫn ông vào —> Đại 
thừa Phật pháp (1924/25) và qua Heinrich Rickert, 
ông cũng có dịp làm quen với —› Thiền tông (: 
zen). Năm 1928, ông làm luận án tiễn sĩ (Dr. phil.) 
tại Köln với tựa đề Danh từ Huyền học của 
Franciscus Suarez S. J. (g: Der BegrijƑ der Meia- 
physik bei Franciscus Suarez S. J.). Cũng trong 
năm này, ông gia nhập Đảng cộng sản và nhân dịp 
này, ông nói với một người bạn thân: »Như anh 
thây, tôi mang nhiều gương, mặt l« 
Năm 1932, ông cho xuất bản tác phẩm ương 
thức đối lập. Bình luận về lí thuyết Duy vật biện 
chứng (g: Der Satz von Widerspruch. Zur Theorie 
des Dialektischen AMaterialisinus). Vì những hành 
vi chống Đức quốc xã nên ông phải rời CHLB 
Đức (1933), tị nạn sang Anh quốc và không lâu 
sau, ông nhập quốc tịch Anh. Chỉ vài năm sau, 
ông rời Đảng cộng sản. 
Từ 1933 trở đi, ông sinh sống bằng cách dạy tâm 
lí và triết học tại Oxford và London. Các tác phẩm 
của D. T. — Su-zu-ki và một học giả Ấn Độ Har 
Dayal lại hướng dẫn ông trở về với Phật giáo. Từ 


1943-49, ông nghiên cứu rất nhiều về Án Độ học, 
gia nhập giáo hội Phật giáo tại London (e: 
buddhist socieiy) và cũng tổ chức nhiều buổi 
thuyết giảng. Trong những năm sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, ông đã cho xuất bán khoảng 20 
quyền sách và hơn 100 tiểu luận về những vấn đề 
của Phật giáo và chính những, tác phẩm này đã 
làm cho tên ông lan truyền khắp mọi nước. Ông 
đã từng thuyết giảng tại Wisconsin, Madison 
(Wisconsin, 1963/64), Washington, Seattle 
(Washington, 1965/68), Bonn (1969/79) và 
Berkeley, Santa Barbara (1972/ 73). 

Năm 1973, Con-ze đình chỉ việc thuyết giảng, lui 
về quê nhà tại Sherborne, Somerset và từ đây 
chuyên chú vào việc nghiên cứu Phật học. Những 
điểm nghiên cứu trung tâm của ông chính là triết lí 
Bát-nhã ba-la-mậi-đa và về vấn đề này, ông đã 
xuất bản hàng loạt tiểu luận. Ông cũng đã dịch 
sang Anh ngữ và xuất bản nhiều bài kinh thuộc hệ 
Tây. 

Năm 1979, ông cho ra một quyền hồi kí với tựa 
The Memoirs øƒa Modern Gnosfic. Ông luôn luôn 
tự cho mình là một người có cá tính mâu thuẫn. 
Con-ze có một cái nhìn, một cảm nhận sâu sắc cho 
những vấn đề, nhân sinh quan khác biệt của thế kỉ 
này. Quyền hồi kí của ông đã chứng tỏ khả năng, 
nghệ thuật »bao dung nhiều quan điểm« của ông. 
Đối với Con-ze, lối sống có thể chấp nhận được là 
lối sống của người Anh, Đạo lí có thể chấp nhận 
được là Phật pháp. 

Ông mất ngày 24. 09. 1979 tại Yeovil, Somerset, 
London. 

Trứ tác nồi tiếng nhất của E. Con-ze: 1. Buddhism. 1s 
Essence and Development (bản dịch Việt ngữ: Tỉnh hoa 
và sự phát triển của Đạo Phật), Oxford 1951; 2. 
Buddhist Meditation, London 1956; 3. Buddhist Thought 
in Hmdia, London 1962. Bài luận tiêu chuẩn về Đại thừa 
Ấn Độ: 4. A Short History 9ƒ Buddhism, xuất bản 1980. 
Ngoài ra ông còn địch nhiều kinh điển từ —› Phạn ngữ 
(sanskri:) ra Anh ngữ như —> Kửn cương kinh, —> Ma-ha 
Bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh, —> Ma-ha bát-nhã ba- 
la-mật-äa kinh... 


Cô Phong Giác Minh 
ƒJÑ tế %ấ H; J: kohõ kakumyð; 1271-1361; 
Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông — Lâm Tế, 
nối pháp Thiền sư —> Tâm Địa Giác Tâm (J: 
shinchi kakushin) và là thầy của Thiền sư —> 
Bạt Đội Đắc Thắng (j: bzssui fokushö). 
Dưới sự hướng dẫn của Giác Tâm, Sư thâm nhập 
giáo lí của Chân ngôn cũng như —› Thiền tông. Sư 


Si 


Cô Vân Hoài Trang 





cũng tham học với —> Đạo Nguyên Hi Huyền (: 
dõgen kigen) và —> Thụ giới —> Bồ Tát nơi vị này. 
Sư cũng kết bạn thân với —> Oánh Sơn Thiệu Cần 
Ú: keizan jðkin), một vị Thiền sư nổi danh của 
tông —› Tào Động Nhật Bán. Trong một cuộc du 
hành sang Trung Quốc, Sư cũng đến Thiền sư —› 
Trung Phong Minh Bản (c: zhõngƒ6ng míngbẽn) 
và tham học nơi đây. 


Cô Vân Hoài Trang 

JÁ 2¿ tặt 2Š; J: koun ¿jð; 1198-1280 
Thiên sư Nhật Bản, Tổ thứ hai của tông —› 
Tào Động tại đây sau — Đạo Nguyên Hi 
Huyền (j: đõgen kigen). Kế thừa Sư và cũng 
là người trụ trì thứ ba của —> Vĩnh Bình tự (j: 
eihei-ji) là Thiên sư — Triệt Thông Nghĩa 
Giới (j: tefsu gikai). 
Các tài liệu không ghi rõ thời niên thiếu, chỉ biết 
là Sư sinh trưởng tại Kinh Đô (j: &y„øØ/o) và sớm 
được dạy dỗ theo nhà Phật trên núi Tỉ Duệ (j: 
hiei). Năm lên 17 (1215), Sư —› Thụ giới cụ túc 
và năm 20 tuổi thụ giới — Bồ Tát tại chùa Diên 
Lịch (j: enryaku-7i) trên núi Tỉ Duệ. Nơi đây, Sư 
tham học Phật pháp với một vị Pháp sư tên là 
Viên Năng (lÃl ÉŠ; j: emnð) và tương truyền rằng, 
Sư đã tiếp xúc với tất cả các tông phái đạo Phật 
đương thời như — Thiên Thai (j: /endai), — Chân 
ngôn (j: sửingon) và cả —> Tịnh độ (: 7ð). 
Nhưng tât cả những dạng tu tập này đêu không 
thoả mãn được lòng quyết tâm đạt đạo của Sư. 
Thiền sư —> Oánh Sơn Thiệu Cần (keizan jðkin) — 
môn đệ chính của Sư - ghi lại lời khuyên của bà 
mẹ khi Sư về thăm bà: »Mẹ không cho con xuất 
gia tu hành đê đạt danh vọng và liên hệ với dòng 
đõi quí tộc. Con không nên tu tập vì tham vọng. 
Mẹ rất mong rằng, con tu học khổ hạnh, choàng 
ca-sa đen với nón tre trên lưng và tự đi đứng một 
mình, thay vì ngồi trên kiệu để người vác.« 
Ngay sau khi nghe những lời dạy này, Sư không 
bước chân đến núi Tỉ Duệ nữa, ban đầu tu tập theo 
Tịnh độ tông, sau gia nhập học thiền (khoảng 
1222/23) với Giác Yên (ñổ 5; j: kakwan) thuộc 
— Nhật Bản Đạt-ma tông (J: nihon darumashin), 
một môn đệ của —> Đại Nhật Năng Nhẫn (j: 
dainichi nõnin). Nhân lúc đọc kinh —> Thủ-lăng- 
nghiêm (s: $izaigama-sitra; ]: shuryögongyÐ), 
Sư có tỉnh và cho rằng, kinh nghiệm — Giác ngộ 
này chính là diệu giác (j: myð&kaku) của đức Phật 
—> Thích-ca. Thời gian tu tập của Sư nơi Nhật Bản 
Đạt-ma tông kéo dài khoảng sáu năm và sau đó, 
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Sư yết kiến Thiền sư Đạo Nguyên (1928) tại Kiến 
Nhân tự (&ennin/i) ở Kinh Đô. Trong một cuộc — 
Pháp chiên (j: øössen) sôi nôi, Đạo Nguyên thừa 
nhận kinh nghiệm giác ngộ của Sư nhưng chính 
Sư cũng thấy rõ kinh nghiệm thâm sâu của Đạo 
Nguyên vượt xa mình. Vì vậy, Sư quì lạy, lễ bái 
Đạo Nguyên làm thầy. Đạo Nguyên khuyên Sư 
đợi một thời gian nữa hãy đến. 

Năm 1230, Đạo Nguyên rời Kiến Nhân tự và sau 
đó thành lập một Thiền viện với tên Hưng Thánh 
Pháp Lâm tự (J: köshõhõrin-7i). Năm 1234, một 
năm sau khi Hưng Thánh tự được thành lập, Sư 
đến Đạo Nguyên một lần nữa và được thu nhận 
làm đệ tử. Hai năm sau, nhân khi tham quán câu 
hỏi của một vị tăng đến Thiền sư Thạch Sương Sở 
Viên »Thế nào khi một sợi tóc đào nhiều lỗ?« Sư 
bỗng nhiên —> Đại ngộ (I1. 1236). Sư bèn thắp 
hương lễ Phật và chạy đến Đạo Nguyên trình sự 
việc. Đạo Nguyên nghe xong bảo: »Sợi tóc đã đào 
đến nơi đến chốn« và —> Án khả. Từ đây, Sư giữ 
chức thủ toạ (đứng đầu chúng trong việc giáo hoá 
thay thầy) và làm thị giả cho đến lúc Đạo Nguyên 
viên tịch. 

Sau, tại Vĩnh Bình tự, Đạo Nguyên giao lại cho 
Sư trách nhiệm thực hành các nghi lễ vào nói 
rằng: »Ta không còn sống lâu nữa. Ngươi thọ 
mệnh cao hơn ta và chắc chắn sẽ truyền giáo pháp 
của ta. Vì chính pháp mà ta phó chúc công việc 
cho ngươi.« Sau khi Đạo Nguyên tịch, Sư kê thừa 
trụ trì chùa Vĩnh Bình và mất năm 1280, thọ 82 
tuổi. 

Tác phẩm duy nhất của Sư là Quang minh tạng 
tam-muội (|: kömyözözanmai), nhưng Sư biên tập 
nhiều tác phẩm khác của Đạo Nguyên như Cjính 
pháp nhãn tạng (j: shöbögenzö), Chính pháp nhãn 
tạng tuỳ văn kí (shöbögenzö zuimonki)... Những 
tác phẩm của Đạo Nguyên được truyền đến hậu hề 
phân lớn là nhờ công lao của Sư. 


Cô Phật 
+ị B; J: kobuisu; nguyên nghĩa là một vị Phật 
của thời xa xưa. 
Danh hiệu này được sử dụng để tỏ sự kính 
trọng trước một người đã đạt — Giác ngộ 
thâm sâu. Các vị Thiền sư cũng thường sử 
dụng danh từ này trong các —> Ngữ lực của 
mình để chỉ các vị —> Tổ sư, các bậc tiền bối. 


Công 
7); C: gống; ]: ku, kõ; 


Công án 





Có các nghĩa sau: l. Công lao. công đức; sự 
thành đạt, công trạng, vinh dự; 2. Tài năng, 
năng lực, hiệu lực, hiệu quả; 3. Tác dụng. 


Công án 

4\ 3; C: gõng-àn; ]: kõan; nguyên nghĩa của 

danh từ này là một án công khai, quyết định phải 

trái trong quan phủ; 
Một thuật ngữ quan trọng của —> “Thiền tông, 
chỉ một phương pháp tu tập thiền định đặc 
biệt. 
Công án có thể là một đoạn —› Kinh, một 
kinh nghiệm giác ngộ, một câu chuyện về 
một vị sư, một cuộc đàm thoại, — Vân đáp 
hay một cuộc —› Pháp chiến. Nhưng chúng 
có chung một điều là nói đến thê tính của vạn 
vật. Đặc trưng của công án là thường thường 
nghịch lí, »nằm ngoài phạm vi của lí luận«. 
Công án không phải là »câu đố« thông 
thường vì nó không hề được giải đáp bằng lí 
luận, muốn hiểu nó phải nhảy qua một cấp độ 
khác của nhận thức. 
Khoảng giữa thế kỉ thứ 10, Thiền tông bắt 
đầu dùng công án như phương tiện để giáo 
hoá và các thiền sinh sử dụng chúng làm đối 
tượng quán tưởng trong lúc thiền. Vì lời giải 
của công án thường nằm ngoài lí luận, nên 
thiền sinh thấy rõ giới hạn của tư duy và bị 
buộc phải chuyển hoá tâm thức bằng một 
bước nhảy của trực giác, nhảy qua khỏi sự 
mâu thuẫn của lí luận nhị nguyên. Với tâm 
thức này, thiền sinh có một kinh nghiệm trực 
tiếp về thê tính. Phương tiện công án được 
phố biến trong các dòng Thiền —> Lâm Tế, 
—> Tào Động ở Trung Quốc và Nhật Bản. 
Người ta cho rằng có tất cả khoảng 1700 
công án — một con số mang giá trị trừu tượng 
— và trong số đó 500- -600 ngày nay còn được 
lưu hành tại Nhật. Phần lớn các công án được 
ghi lại trong các tập như — ƒô môn quan, —> 
Bích nham lục, —> Thong dong lục, Lâm Tế 
lục. 
Người ta thường nhắc đến việc sử dụng công án 
làm phương tiện tu tập trong tông Lâm Tế nhưng 
chính tông Tào Động cũng thường hay sử dụng. 
Các vị Thiền sư sau này khuyến khích môn đệ của 


mình tham quán công án nhằm cản trở tâm thức 
của thiền sinh trở lại tâm trạng của —» Phàm phu — 
sau khi đã nếm được mùi vị giác ngộ lần đầu, có 
thể gọi là »lần đầu thấy đạo.« Ngoài ra, việc quán 
công án cũng giúp thiên sinh phát triển và mở 
rộng kinh nghiệm giác ngộ cho đến lúc —> Đại 
ngộ triệt đẻ, được thầy —> Ấn khả. 
Khi trắc nghiệm sự chứng ngộ của môn đệ đang 
trong lúc tu tập công án cấp cao, các vị Thiền sư 
thường đặt ra những câu hỏi đặc biệt, hỏi ngang 
Hàn hỏi về sự liên hệ của công án (thiền sinh đang. 
quán) với giáo lí — Đại thừa, đặt những câu hỏi 
mới, khác biệt (Äf RI|; tạp tắc; j: Zassoku) song 
song với công án chính ( R; bản tắc; j: 
honsoku) và vì VẬY, công án chính được sáng TỌI 
cùng tận bằng nhiều cách khác nhau. Điều dĩ 
nhiên là thiền sinh không thê tham quán tất cả 
1700 công án nhưng một số tương đối lớn được 
tham quán và thiền sinh được trắc nghiệm tường 
tận. 
Trong tông Lâm Tế tại Nhật, các vị Thiền sư 
thường phân biệt năm loại công án: 
1. Pháp thân công án (5 4 \ %: j: hosshin-kõ- 
an): chỉ các loại công án có thể giúp đỡ thiền sinh 
chỉ một bước một vượt thế giới nhị nguyên, lần 
đầu chứng ngộ trực tiếp Pháp thân (s: đjarma- 
kãya; j: hosshin), —> Phật tính (s: buddhata; j J: bus- 
shö), theo —> Tâm kinh thì gọi là »Sắc tức là —› 
Không.« RÁC. nhiều công án trong. các tập danh 
tiếng được xếp vào loại này mà nổi danh nhất có 
lẽ là công án thứ nhất của tập Vô môn quan với 
tên »Con chó của Triệu Châu. ` 
2. GỠ quan công án (#É lil 2\ '&; j: kikan-kõan; 
›cơ quan‹ ở đây có thể hiểu là bộ phận, dụng cụ): 
mục đích của các Pháp thân công án là thế giới bất 
phân biệt, nhưng thiền sinh chưa được dừng chân 
nơi đây. Cơ quan công án hướng dẫn thiền sinh 
đến một bước nữa, phân biệt trong thế giới không 
phân biệt, ngộ được lí »Không tức là Sắc.« Được 
xếp vảo loại này là công án 17 và 37 của Vô môn 
quan. 
3. Ngôn thuyên công án (Ä ñ* ?\ ®; j: gonsen- 
kõan): chỉ những công án mà thiền sinh phải tham 
quán ý nghĩa tột cùng của ngôn ngữ mà chư vị 
tiền bối sử dụng hoằng hoá (ngôn thuyên nghĩa là 
ngôn ngữ giải thích kĩ càng, trọn vẹn). Các vị 
Thiền sư sử dụng ngôn n ữ rất tài tình, đầy thi vị 
nhưng điểm đặc sắc nhất là các ngôn ngữ này 
không hề dừng bước chỉ trong khuôn khổ thẩm mĩ 
mà vượt qua cả nó, bao hàm ý nghĩa cùng tột, trực 
chỉ chân lí. Đại diện cho loại công án này chính là 


6) 


Công dụng 





Bích nham lục của Thiền sư —> Viên Ngộ. Một số 
công án trong ƒô môn quan cũng được xếp vào 
loại này G1, 24, 27, 30, 33, 34). 
4. Nan thấu công án Gt § A 3:;]: ngn1ö-kõan): 
chỉ những công án khó (nan) lĩnh hội (thấu) vì 
những sự đối nghịch ngay trong trường hợp được 
trình bày. Các công án thuộc loại này giúp thiền 
sinh khinh an thấu rõ được sự vô ngại của sự vật, 
có thể nói theo giáo lí của —> Hoa nghiêm tông là 
Sự sự vô ngại (St *†' ft ll#). Chính sự chỉnh phục, 
thấu hiểu lí này là yếu tố của tâm tư khinh an, tự 
do tự tại mà các bậc giác ngộ thụ hưởng. Thiền sư 
—> Bạch Ấn Huệ Hạc thường nhắc đến tám công 
án thuộc loại này mà trong đó ba công án nằm 
trong tập Vô môn quan, đó. là tắc 13, 35, 38. Công 
án 38 như sau: »—› Ngũ Tổ Pháp Diễn hỏi chúng: 
Ví như con trâu đi qua khung cửa, đầu, sừng, bôn 
chân đều lọt, sao đuôi lại chẳng lọt được?« 
5. Ngũ vị công án (ị {ữ 2 ®:j J: goi-kõöan): chỉ 
các công án cuối cùng mà thiền sinh phải. Vượt 
qua. Các công án này có liên hệ trực tiếp với Ngũ 
vị quân thần (—> Động Sơn ngũ vị) của vị Khai tổ 
tông —> Tào Động là Thiền sư —> Động Sơn 
Lương Giới. Kinh nghiệm giác ngộ của thiền sinh 
— đạt được qua bốn loại công án trước — được thử 
thách lần cuối. 
Là một phương tiện tối trọng. để, đạt giác ngộ, 
phép quán công án đòi hỏi ba yếu tố mà thiền sinh 
phải đạt được, đó là —› Đại phần chí, — Đại nghỉ 
đoàn và —> Đại tín căn. Đại tín ở đây được hiểu 
như là niềm tin tuyệt đối vào khả năng giác ngộ 
của chính mình, Đại phấn chí là sự tỉnh tiến, kiên 
trì đũng mãnh. Đại nghi đoàn ở đây không có 
nghĩa nghi ngờ bình thường mà chỉ trạng thái tập 
trung tư tưởng tuyệt đỉnh. Các điểm mâu thuẫn 
trong công án có nhiệm vụ gia tăng Đại nghi đoàn 
này và Thiền sư Bạch Ấn bảo rằng: »Đại nghỉ — 
đại ngộ« CÀ §É % f). 
Trong lời bình của công án đầu tiên của Vô môn 
quan, Thiền sư => Vô Môn Huệ Khai viết như 
sau: »... Hãy tận dụng ba trắm sáu mươi xương 
cốt, tám vạn bốn ngàn lỗ chân lông, vận dụng cả 
thân tâm trở thành một khối nghỉ, tham ngay chữ 
không, ngày đêm nghiền ngẫm... Bỏ hết những cái 
biết tệ hại trước kia, lâu ngày trở thành thuần thục, 
tự nhiên trong ngoài thành một khối, như kẻ câm 
nằm mộng chỉ một mình mình hay. Bỗng nhiên 
bộc phát, trời kinh đất chuyển, như đoạt được 
thanh đại đao của Quan Vũ, gặp Phật giết Phật, 
gặp Tổ giết Tổ, dửng dưng với bờ sinh tử, đạt đại 
tự tại, chu du trong —> Lục đạo, —> Tứ sinh...«. 
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Công dụng 

7 HỊ; C: gõngvòng; ]: kuyØ; 
Có các nghĩa sau: l. Sự nỗ lực; 2. Công năng 
của hành động, lời nói và việc làm (thân, 
khẩu, ý; s: vyäpãzrz); 3. Công năng, hoạt 
dụng, năng lực (s: sđmarfhya); 4. Hiệu quả 
của sự tu tập. 


Công đức 
1) ft; C: gõngdé; J: kudoku; S: guna; 

Có các nghĩa sau: 1. Đức hạnh ưu tú, công 
lao, đức hạnh, phâm chất cao quí (s: g2), 
tích lũy được do làm các việc thiện; 2. Phúc 
lành, đức hạnh, điều tốt lành, việc thiện (s: 
punya); 3. Cái nhân của quả báo đầu thai vào 
các cõi giới lành (thiện thú); thiện căn; 4. 
Việc thiện, sự tu tập; 5. Năng lực to lớn; 6. 
Yếu tố cần thiết để chứng được quả vị Phật. 


Công Đức Hiền 
Ù) f#Ầ fÍ; C: gõngdẻxián; ]: kudokuken; S 
gunabhadra; 394-468, dịch theo âm Hán Việt là 
Cầu-na Bạt-đà-la. l 

Dịch nghĩa tên của sư —› Câu-na Bạt-đà-la 

(R HE  BÈ §; s: gunabhadra). 


Công đức lực 

1) ffR 7)).; C: gôngdélì; ]: kudokurili; 
Năng lực của công đức tích lũy qua tu đạo. 
Một trong — Tam lực (—= 7)). 


Công đức trang nghiêm 
1) ft. }E lẩ; C: gõngdé zhuäãngyán; ]: kudoku 
Shög0H; ý 

Sự trang nghiêm băng công đức. 


Công lực 

1 7);C: gõngh): ]: kuriki; 
1. Sự có hiệu lực, hiệu quả, công lao (s: 
yaína); 2. Công đức, năng lực, nghị lực có 
được do kết quả tu đạo. Như Công đức lực 
(7) § 2); 3. Sức lực, sức mạnh. 


Công năng 

7) 8É; C: gõngnéng; ]: kunõ: 
Có các nghĩa sau: l. Sự có hiệu lực, tính có 
hiệu quả, sự tiện dụng (theo Ngũ giáo 
chương †¡ ‡f ?Z); 2. Năng lực tiềm ẩn, lực 


Cung (cúng) 





tiềm tàng (theo Tứ giáo nghỉ chú J #{ $ 
ñÈ); 3. Năng lực vốn có (s: samar?ha, theo 
Câu-xá luận {R23 ïÑ\); 4. Kết quả (theo Câu- 
xá luận {1Ä 2ï 38). 
Cộng 

4$; C: gông; ]: guu; 
Có các nghĩa sau: 1. Đồng thời, xảy ra cùng 
một lúc (s: ø#rva-apara-sahakrama); 2. Có 
chung với, cùng chung, tham gia với; 3. 
Cùng tu tập với nhau; 4. Gặp nhau, tham gia. 


Cộng cảnh 

4E lồ; C: gòngJìng; ]: guÄyõ: 
Cùng chung một cảnh giới (theo Nhị chướng 
nghĩa — Bũ 3Š). 


Cộng kết 

tấn; C: gòngjié; ]: gukelsu; 
Cùng vướng mắc phiền não với nhau; cùng 
một mối ràng buộc với nhau. Những mối 
ràng buộc trong vòng luân hồi mà nhiều loài 
chúng sinh cùng chia sẻ với nhau (theo Nhiép 
Đại thừa luận ]§Ñ 4 3E ïfâ). 


Cú 

“J; C:jù; ]: ku; 
Có hai nghĩa: I. Một câu, bài kệ, một dòng; 
2. Chỗ uốn cong, đường vòng, vòng quay. 


BỸ 





Cú nghĩa 

4U 3Š; C: jùyi; l: kõgï; 
Có hai nghĩa: 1. Theo hệ thống triết học của 
Thắng tông (J 2š s: vzi4egika) thì có nghĩa 
là yêu tố căn bản, hay là thành phần của hiện 
thật (s: pưđaz-ar/a); 2. Tên gọi, thuật ngữ, 
danh từ. 
Cú thân 

ÑJ ;C:/ùshẽn; ]: kushin; S: pada-kaãya. 
Một trong, 24 Tâm bắt tương ưng hành pháp 
theo giáo lí —> Duy thức tông. Sự hợp thành 
của 2 hay nhiều câu. 


Cụ duyên tông 
.. 2E; S: prãsaigika, cũng được gọi là Ứng 
thành tông (JŠ ĐÈ 2); 

Một trong hai nhánh của —> Trung quán tông. 


e giới địa 

R ;# Hh;C: J)/lè đì; ]: gukaichi; 

Giai vị tu tập đầy đủ các giới luật. Giai vị thứ 
hai trong Thập địa (|- HH). Còn gọi là li cầu 
địa (Blt 1ñ HH). 


Cụ hữu 

. ®i;C:/ùyðu; J: guu; 

Vốn đã có đủ. Nguyên vẹn (theo N”jị chướng 
nghĩa — Bũ 3Š). 


Cụ phần 

2}; C:/n/ền; ]: gubun; 

Tràn khắp, bao trùm nhiều phần (s: vyäp¿z). 
Phản nghĩa với Nhất phần (_—- 2}; theo Biện 
trung biên luận 3Ÿ 'J! 3Š ïf). 


Cụ phọc 

1 #l; C: /yfñ: 1: gubaku; 

Bị ràng buộc, bị trói buộc, vướng mắc trong 
phiền não (theo Mñj chướng nghĩa — lồ 3Š, 
Du-già luận Tậi ÍllL 3À). 


Cụ trần 
1W; C: 7ù chén; ]: guchin; 
Trình bày chỉ tiết. 


Cụ túc 

RL 8È; C:70zú; ]: gusoku; 

Có các nghĩa sau: 1. Được phú cho, được 
cung cấp đầy đủ, chuẩn bị đầy đủ, có, thừa 
hưởng (cụ bị; $: pefa, sampad); 2. Được 
trang bị đầy đủ, không thiếu thứ gì; 3. Hoàn 
thành, hoàn thiện (s: øaripizna); 4. Chỉ tiết, 
chăm sóc chu đáo, hoàn chỉnh; 5. Sự thụ 
nhận giới luật của người nội. gia; 6. Đồ 
dùng, công cụ, phương tiện sinh hoạt; 7. Giới 
Cụ túc (Ti-khâu) mà chư Tăng, Ni xuất gia 
thụ nhận. — Cụ túc giới (E: ## 7Ÿ). 


Cung (cúng) 

ft; C: gống; ]: ku. 
Có các nghĩa sau: I. Dâng tặng, dâng cúng, 
hiến dâng; 2. Trình dâng, phục tùng, đáp 
ứng; 3. Đi theo, hộ tổng; 4. Sự dâng cúng; 5. 
Thị giả, người theo hầu, đoàn tùy tùng. 
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Cung cấp 





Cung cấp 

 #â; C: gõngj; I: kukyi. 
Bàn: dường (ft 3Š; theo Pháp Hoa kinh 3}; 
3ế #ấ) 


Cung dưỡng (cúng dường) 
ÿt ?Š; C: gòngvăng: J: kuyõ. 

Còn gọi là Cung thí (‡ "MÐ) và Cung cấp (Út 
#ñ): 1. Cung dưỡng (s: pñ/Z). Việc dâng cúng 
thực phẩm, y phục... cho Đức Phật, chư 
Tăng, Giáo thọ sư, ông bà...; 2. Một nghi lễ 
đặc biệt cử hành đề đánh yêu, những việc như 
xây chùa, dựng tượng, hay hoàn thành việc in 
kinh (ấn tống). 


Cung dưỡng chủ 

£lt ® 3; C: gõngyăngzhữ; ]: kuyöshu. 
Có các nghĩa: I. Người đảm nhiệm việc dâng 
cúng; 2. Theo Phật giáo Hàn Quốc thì biểu 
thị này chỉ vị chịu trách nhiệm nấu ăn †rong 
tu viện, là vị đầu bếp. 


Cung đạo 

In JIE XyHdö; 
Nghệ thuật bắn cung xuất phát từ Nhật Bản 
mang đậm tính chất — Thiền, được nhiều 
người hâm mộ. 


Cung thí 

+ ]t; C: gõngshĩ; ]: kuse. 
Có các nghĩa sau: l. Dâng cúng; 2. VỊ tăng 
đảm nhiệm việc cúng dường (S: ygƒ?). 
Cư sĩ 

J -F; S: grhapaii, P: gahapaii, dịch âm Hán 

Việt là Ca-la-việt; 
Danh từ này có hai nghĩa: 1. Người dòng họ 
giàu sang; 2. Người tại gia mộ đạo. Phần lớn, 
danh từ Cư sĩ được hiểu dưới nghĩa thứ hai 
và đồng nghĩa với Cận sự nam (3 3f Đj; s, 
p: pãsaka), Cận sự nữ (ñ #f #; s, p: - 
päsikã). Cư sĩ là một danh từ chỉ người theo 
đạo Phật nhưng vẫn giữ đời sống thê gian, đã 
qui y —›> Tam bảo và giữ —› Năm giới. 
Theo —› Tiểu thừa thì cư sĩ đạo Phật thông thường 
còn rất lâu mới đạt —› Niết-bàn vì họ không chịu 
từ bỏ dục lạc thế gian. Tuy nhiên nếu họ giữ hạnh 
— Bồ thí (đãna) thì —› Phúc đức (s: punya) có thể 
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giúp họ tái sinh làm ảm tăng sĩ và nhờ đó tu học đến 
cấp bậc —> A-la-hán và đạt Niết-bàn. Tiểu thừa 
xem cư sĩ là người phụng Sự đạo pháp bằng cách 
cúng dường thực phẩm, quần áo, là người lo lắng 
cho đời sông của tăng, ni. —› Đại thừa xem cư sĩ 
có vai trò quan trọng hơn, quan niệm rằng cư sĩ 
cũng có khả \ năng thành Phật như tất cả những a1. 
Nhiều —› Bồ Tát trong Đại thừa ẩn dưới đời sống 
của một cư sĩ tại gia thông thường. 

Tại Trung Quốc có giáo hội của cư sĩ và thường 
thường, các vị ¡này lấy việc giữ năm giới làm nền 
tảng chung. Nếu vì lí m gì mà một hay nhiều giới 
bị vi phạm thì cư sĩ có quyền chỉ nguyện giữ 
những giới kia. Có người cho đốt ba hay nhiều 
chấm vảo cánh tay để xác nhận mình là cư sĩ. Có 
nhiều cư sĩ nguyện giữ cả giới Bồ Tát. 


Cực lạc 

Rút #É; S: sukhavati; ]: gokuraku; còn được gọi là 

An lạc quốc (2 #É£ †l); 
Tên của Tây phương — Tịnh độ, nơi đức —> 
A-di-đà cai trị. Tịnh độ này được Ngài tạo 
dựng lên bằng thiện nghiệp của mình và 
thường được nhắc đến trong các kinh — Đại 
thừa. Tịnh độ tông cho rằng, nhờ lòng tin 
kiên cố nơi Phật A-di-đà và kiên trì niệm 
danh hiệu của Ngài, hành giả sẽ được tái sinh 
nơi cõi này và hưởng một đời sống an lạc 
cho tới khi nhập — Niết-bàn. 
Tịnh độ này được nhắc nhiều trong các kinh —› A- 
di-đà (s: amitãbha-sira), —> Đại thùa vô lượng 
thọ trang nghiêm kinh (s: sukhãvati-vyHha), —> 
Quán vô lượng thọ kinh (s: amilayurdhyana- 
sữira). Đôi với quần chúng Phật tử và cũng theo 
kinh 4-đi-đà thì đây là một thế giới có nơi chốn 
hắn hoi, nhưng trong một nghĩa sâu kín hơn thì 
đây là một dạng ưu việt của tâm thức. 
Theo kinh sách, Cực lạc tịnh độ nằm ở phương 
Tây. Đây là một nơi đầy ánh sáng rực rỡ do A-di- 
đà phát, ra. Thế giới này tràn ngập mùi hương 
thơm, đầy hoa nhạc và châu báu. Ở đó không có 
súc sinh, địa ngục cũng như A-tu-la. Chúng sinh 
nhờ nguyện lực được sinh ở thế giới này sẽ thấy 
mình từ hoa sen sinh ra, mọi mong câu sẽ được 
như ý, không còn già chết bệnh tật. Trong thế giới 
này, mọi chúng sinh đều cầu pháp và sẽ được 
nà, Niết-bàn. Nguồn hạnh phúc lớn nhất là được 

sự e A-di-đà giảng, pháp, bên cạnh có hai vị Đại 
Bồ Tát — Quán Thế Âm và —› Đại Thế Chí. 





Cứu Chỉ 





Cương 

|; C: găng; ]: gõ; 

1. Cứng, rắn, mạnh, cứng đầu, bền; 2. Phổ 
biến, phát triển mạnh; 3. Thật như vậy, đúng 
như, chính xác như; 4. Ngay bây giờ, mau 
chóng. 


Cưu-lặc-na 
hồ #\ Hồ; S: haklenayaáa; 
Tổ thứ 23 của —› Thiền tông Án Độ 


Cưu-ma-la-đa 
]ồ Pề BE #; S: kumäraläia; 
Tổ thứ 19 của — Thiền tông Án Độ. 


Cưu-ma-la-thập 

}Š RE #Ê {l; S: kumarajiva; dịch nghĩa là Đồng 

Thọ; 344-413; 
Một dịch giả Phật học nỗi tiếng, chuyên dịch 
kinh sách từ văn hệ —› Phạn ngữ (sansÄ7i) ra 
tiếng Hán. Cưu-ma-la-thập xuất phát từ một 
gia đình quí tộc tại Dao Tần (kucha), thuộc 
xứ Tân Cương ngày nay. Sư bắt đầu tu học 
— Tiểu thừa (s: biayZna) nhưng về sau lại 
trở thành pháp khí —> Đại thừa (s: 7m- 
hãyãng). Năm 401 Sư đến Trường An và bắt 
đầu công trình dịch thuật với sự góp sức của 
hàng ngàn nhà sư. Năm 402, Sư được phong 
danh hiệu »Quốc sư«. 
Những kinh sách quan trọng được Cưu-ma- 
la-thập dịch là: — A-di-đà kinh (s: amiabha- 
sufra, năm 402), —› Diệu pháp liên hoa kinh 
(S: sưddharmapundarika-sira, 406), —> 
Duy-ma-cật sở thuyết kinh (s: vinalakirtinir- 
de$a-sutra, 406), Bách luận (s: $afaSãsữra, 
404) của — Thánh Thiên (s: ryadeva) cũng 
như ?ưng quán luận tụng (s: madhyamaka- 
karika, 409), Đại trí độ luận (s: mahãprajña- 
pãramitä-šãstra, 412), Thập nhị môn luận (s: 
dvãdasadvära-sastra, 409) của Long Thụ (s: 
nãgãrjuna), người thành lập tông Trung quán 
(s: mãdhyamika). Nhờ ba công trình cuôi kể 
trên Sư đã truyền bá giáo pháp của — Trung 
quán tông rộng rãi tại Trung Quốc. 
Mới lên bảy, Cưu-ma-la-thập đã cùng mẹ là một 
công chúa gia nhập Tăng-già. Hai mẹ con đến 


Kashmir và học giáo lí Tiểu thừa với các vị sư nổi 
tiếng nhất. Sau đó hai người lưu lại tại Kashgar 
một năm và Sư học thêm ngành thiên văn, toán và 
khoa học huyền bí. Cũng nơi đó, Sư bắt đầu tiếp 
xúc với Đại thừa và sau đó chuyên tâm tìm hiểu 
giáo pháp này. Dần dần danh tiếng của Sư là luận 
sư xuất sắc lan xa, đến tới triều đình Trung Quốc. 
Năm 384 Sư bị bắt trong một cuộc chiến tranh tại 
Dao Tần (kucha) và bị một viên tướng Trung 
Quốc giam giữ 17 năm. Năm 402 Sư được thả v‹ 
Trường An và được triều đình Trung Quốc ủng hộ 
trong công tác dịch kinh. 

Công lớn của Sư trước hết là thay đổi phương 
pháp phiên dịch. Bản thân Sư nói được tiếng 
Trung Quốc và cộng sự viên cũng đều là người 
giỏi Phật giáo và —> Phạn ngữ (sanskri). Cách 
dịch kinh của Sư như sau: giảng kinh hai lần bằng 
tiếng Trung Quốc, sau đó các tăng sĩ Trung Quốc 
thảo luận và viết lại bằng tiếng Hán. Sau đó Sư lại 
kiểm soát và so sánh nguyên bản cũng như bản 
dịch đề ra bản chung quyết. Khác với các nhà dịch 
thuật khác tìm cách dịch từng chữ, Sư là người 
đưa được nội dung sâu xa của kinh sách vào chữ 
Hán và — nếu thấy cần thiết — cũng mạnh dạn cắt 
bỏ một vài đoạn kinh không hợp và biến đổi văn 
từ cho hợp với người Trung Quốc. 


Cứu Chỉ 

7ý H; tk. 10-11 
Thiền sư Việt Nam, thuộc phái — Vô Ngôn 
Thông đời thứ 7. Sư nôi pháp Thiên sư —> 
Định Hương. 
Sư họ Đàm, quê ở làng Phù Đàm, phủ Chu Minh. 
Thuở nhỏ, Sư rất ham học, nghiên cứu tất cả các 
sách của Tam giáo (Không, Lão, Thích). Sư tự 
than: »Không Mặc câu chấp về lẽ ›Cóc, Lão Trang 
(— Lão Tử, —› Trang Tử) đắm đuối vào lẽ 
›Không.‹. Chỉ có Phật giáo chẳng kể ›Có‹ hay 
›Khôngc, có thể liễu thoát sinh tử, nhưng phải 
siêng năng tu trì giữ —> Giới thanh tịnh và tìm —› 
Thiện tri thức ấn chứng mới được.« Sau đó, Sư 
xuất gia, tìm đến chùa Cảm Ứng ở Ấp Sơn xin 
làm đệ tử của Định Hương Trưởng lão. 
Sư hỏi Định Hương: »Thế nào là nghĩa cứu 
kính?« Định Hương im lặng giây lát, hỏi lại Sư: 
»Hiều chưa?« Sư thưa: »Chưa hiểu.« Định Hương 
bảo: »Ta đã cho ngươi nghĩa cứu kính.« Sư suy 
nghĩ, Định Hương bảo: »Lâm qua rồi !«. Ngay câu 
này, Sư triệt ngộ và nhân đây, Định Hương ban 
cho Sư hiệu Cứu Chỉ. 
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Cửu cao 





Sau, Sư lên chùa Quang Minh, núi Tiên Du tu 
hạnh —> Đầu-đà, không hề bước chân xuống núi. 
Đạo hạnh của Sư vang đến cả triều đình. Vua LÍ 
Thái Tông mời vào cung giảng đạo máy lần nhưng 
Sư đều từ chối và vì vậy vua phải đích thân đến 
đây ba lần thưa hỏi. Sau, Sư được mời đến chùa 
Diên Linh trụ trì. 
Khoảng niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh 
(1059-1065), biết mình sắp tịch, Sư gọi dệ tử đến 
dạy: »Phàm tất cả các —> Pháp vốn từ tâm của các 
ngươi.. —> Phiền não, trôi buộc, tất cả đều không. 
Tội phúc phải quấy, tất cả đều huyễn. Không nên 
ở trong —› Nghiệp mà phân biệt báo, không nên ở 
trong báo mà phân biệt nghiệp, nếu có phân biệt 
thì chăng được tự tại. Tuy thấy tất cả các pháp mà 
không có chỗ thấy, tuy biết tất cả các pháp mà 
không có chỗ biết. Biết tất cả các pháp lấy nhân 
duyên làm gốc.. Rõ thấu chúng sinh chí là một 
pháp, không có hai pháp. Chẳng rời cảnh nghiệp 
mà —> Phương tiện khéo léo, ở trong cõi — Hữu 
vi hiện bảy pháp hữu vi mà không phân biệt. 
Tướng —> Vô vi là do hết dục, đứt — Ngã, quên 
—› Niệm mà nhận lấy vậy.« Dạy xong, Sư nói kệ: 

5 T422 #90441 

“th ¿ #1 ZEZEH] 

HE4A#⁄Nj§ để ZXZÊ. ——TM2k332JÉ0R 

“tr 8ï th MtHcÐt. ZE27£08/877 MỊ ĐUỊ 

Giác liễu thân tâm bản ngưng tịch 

Thần thông biến hoá hiện chư tướng 

Hữu vi vô vi tòng thử xuất 

Hà sa thế giới bất khả lượng 

Tuy nhiên biến mãn hư không giới 

Nhất nhất quan lai một hình trạng 

Thiên cô vạn cô nan tỉ huống 

Giới giới xứ xứ thường lãng lãng 

*Giác ngộ thân tâm vốn lặng › yên 

Thân thông các tướng biến hiện tiên 

Hữu vỉ vồ vỉ từ đây có 

Thế giới hà sa không thể lường 

Tuy nhiên đây khắp. cõi hư không 

Mỗi mỗi xem ra chẳng tướng hình 

Muôn đời ngàn đời nào sánh được 

Chón chốn nơi nơi thường rạng ngời. 
Nói kệ xong, Sư ngồi yên viên tịch. 





Cửu cao 

JWu, toŒ) Jiigão; ]: kyNgõ: 
Chín »Vũng lầy«: 1. Địa ngục, cõi tối tăm 
bên dưới; 2. Vùng đất ngập nước; đầm nước 
sâu, ân đụ chỉ một nơi xa xôi, tối tăm. 
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Cửu chủng du-già 
3U #§ Tấi flll; C: jiúzhðng yúqié; ]: kushu yuga; 
—> Cứu Du-già. 


Cửu cư 

3U]; C:jiMjN; ]: kuko; 
Gọi tắt của — Cửu hữu tình cư (JL ® lễ 
J#). 


Cửu du-già 

3L Tấi flll; C: jiu yúqié; 1: ku yugA: 
Chín loại Du-già (đạo): 1. Thế gian đạo = 
li] 3); 2. Xuất thế đạo (tH 1H 3#); 3 
Phương tiện đạo (7ƒ ff š); 4. Vô gián đạo 
(ŒẸ l] 3); 5. Giải thoát đạo (ff l 3l); 6 
Thắng tiến đạo (J§ XE 3Í); 7. Nhuyễn phẩm 
đạo ( ñh 3É); 8. Trung phẩm đạo CHÍ đà 
Ì); 9. Cửu thượng phẩm đạo (JL Ï: dh ì#; 
theo Dw-già luận Ti ÏlJI ñfR). 
Cửu địa 

3U HH; C: jiuđì; ]: kuji, kuehi; 
Chín cấp bậc của sự hiện hữu. Sự phân chia 
sự sống của chúng sinh thành ba cõi Dục giới 
(* Z#), Tứ thiền (Sắc giới) và Tứ vô sắc (Vô 
sắc giới). Dục giới tạo thành một địa, cõi Tứ 
thiền và Vô sắc giới mỗi cõi có 4 địa. 


Cửu hữu tình cư 

2U Tï lũ J; C: jiũ võuqíng jñ; ]: ku njÖko; 
Chín nơi chúng sinh cư trú như đã được ghi 
trong Câu-xá luận (s: aðhidharmako$a- 
bhãsya). Như loài người cư trú nơi cõi Dục. 
Trong cõi Sắc, đó là các cõi trời Phạm chúng 
(#), Cực quang tịnh (‡ứ 3 Ÿ#), Biến tịnh 
(Mi ŸŸ), và 4 cõi trời Vô tưởng. Trong cõi Vô 
sắc giới, đó là Không vô biên xứ, Thức vô 
biên xứ, Vô sở hữu xứ và Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 
Cửu liên 

Jụ XE; T0 JiNián: J: kuren; 
Viết tắt của —> Cửu phẩm liên đài (7U đủ #Ê 
Z#), biểu tượng cho chín bậc mà hành giả —› 
Tịnh độ tông có thê đạt được khi vãng sinh. 





Cửu phẩm 
3U ủh; C:Jiipimn; ]: kuhon; 


Cửu sơn 





Chín loại, chín bậc. Kinh điển Phật giáo 
thường định rõ các phạm trù như phiền não, 
vãng sinh, năng lực của chúng sinh thành 
chín bậc, gôm ba bậc thuộc thượng hạng, ba 
thuộc hạng trung và ba bậc thuộc hạng thấp ' 
(hạ), chung qui thành 9 bậc. 

I. Theo — 4-/i-đạf-ma Câu-xá luận và theo 
giáo lí — Tịnh độ tông, chín phẩm là: I. 
Thượng thượng; 2. Thượng trung; 3. Thượng 
hạ; 4. Trung thượng; 5. Trung trung; 6. 
Trung hạ; 7. Hạ thượng; 8. Hạ trung; 9. Hạ 
hạ. 

II. Chín loại phiền não. —> Cửu phẩm hoặc. 


Cửu ' phẩm hoặc 
?U ñh 88; C: .Jilpinhuỏ; J]: kuhonwaku; 

Chín loại phiền não; còn gọi là Cửu phẩm 
phiền não Ớu ủh JẾ{ ]Ếi). Là sự phân loại các 
căn bản phiền não tham (#), sân (Hñ), mạn 
(E2) và vô minh (Ấ J]) thành thô và tế tùy 
theo chín bậc. Những loại này lại được chia 
ra, phối hợp với 9 cối trong tam giới (—- ??) 
mã thành tất cả 81 loại. (Theo Câu-xá luận 
1 3 ï) 


Cứu ¡ phẩm liên đài 
3U ñh 3É 5; C: jiipïn liámái; ]: kuhon rendai; 

Chín phẩm mà hành giả được vãng sinh ở —› 
Tịnh độ (#' -T-), trong 9 những tòa sen được 
chia thành 9 bậc. Theo Quán Vô Lượng Thọ 
kinh (li #E tả: 5ý #Ê), các bậc này được phân 
như sau: Thượng phẩm thượng sinh, Thượng 
phẩm trung sinh, Thượng phẩm hạ sinh, 
Trung phẩm thượng sinh, Trung phẩm trung 
sinh, Trung phẩm hạ sinh, Hạ phẩm thượng 
sinh, Hạ phẩm trung sinh và Hạ phẩm hạ 
sinh. 


Cửu ' phẩm phiền não 
3u nh JR Tấẩ; C: jiipin fánnăo; ]: kuhon bonnö; 
— Cửu phẩm hoặc. 


Cửu Phong Đạo Kiền 
H Đ DDN- T6: jiũfềng dàoqián, ]: kwhhõ döken; 


SH 


nn sư Trung Quốc dòng —› Thạch Đầu Hi 
Thiên, môn đệ đắc pháp của —> Thạch Sương 


Khánh Chư và là thầy của Thiền sư —> Hoà 
Sơn Vô Ân. 
Sư sinh ra trong một gia đình nhà Nho, sớm đã mộ 
đạo. Nơi Thạch Và đạt yếu chỉ "Thiền. Mức 

độ Sư thông đạt huyền chỉ của Thạch Sương thế 
nảo được trình bày rõ trong câu chuyện sau: 
Sư là thị giả của Thạch Sương. Khi Thạch Sương 
qui tịch, chúng tăng quyết định chọn vị Thủ toạ kế 
thừa trụ trì. Sư không đồng ý, đứng lên nói: 
»Trước hết chúng ta cần phải biết Thủ toạ có thật 
sự hiểu được ý của tiên sư không. « Vị Thủ toạ 
hỏi: »Ông muốn hỏi gì về giáo lí của thầy Sư 
liên hỏi: »Thầy bảo: Quên. tất cả, đừng động gì, 
cố ngơi nghỉ hoàn toàn! Cố vượt qua mười ngàn 
năm trong một niệm! Cố trở thành tro lạnh và cây 
khô! Cố ở gần lư hương trong ngôi cô tự! Có trở 
nên một dải lụa trắng.‹ Tôi chăng hỏi ô ông về phần 
đầu của lời dạy này mà chỉ hỏi về câu cuối ›Cố trở 
nên một dải lụa trắng‹, thế có nghĩa lí gì?« Thủ 
toạ đáp: »Đó chỉ là một câu giải thích về vẫn đề 
Nhất tướng.« Sư bèn nói: »Tôi biết ông không hề 
hiểu giáo lí của thầy. « Thủ toạ hỏi: »Ông không 
chấp nhận kiến giải nào của tôi? Bây giờ hãy đốt 
một nén hương. Nếu tôi không thể chết trước khi 
hương cháy hết thì tôi chấp nhận là không hiểu ý 
tiên sư nói gì. « Chúng bèn thấp hương và vị Thủ 
toạ ngồi thắng như một cây gậy. Trước khi hương 
cháy hết, Thủ toạ đã mắt. Sư bèn vỗ lưng tử thị, 
bảo: jn. muốn ngồi hay đứng mà hoá cũng 
được, chỉ có ý nghĩa của những lời dạy của thầy 
ông vẫn chưa hiểu chút nào !« (Như Hạnh dịch). 
Sau sự việc này, Sư đến núi Cửu Phong trụ trì. 
Không biết Sư tịch năm nào. 
Cửu sơn 

3U 1ÌI; C: jiishãn; J: kyNsan: K: kusan. 
I. Chín ngọn núi. Vốn là tên gọi Thiền tông 
Cao li trước đây khi sự ra đời của tông phái 
nầy gắn liền với 9 ngọn núi khác nhau. Đó là: 
1. Ca Trí Sơn (II ƒ† LÍ; k: &4/i-san), thành 
lập tại Bảo Lâm tự (?Ÿ $K 5Ÿ; k: porim sa), 
dưới sự ảnh hưởng của Đạo Nghĩa (3 3Š; k: 
toửi, ?-825) và đệ tử lớn của sư là Thể Trừng 
(ÑỦ ïố; k: chợjing, 804-890). Đạo Nghĩa 
tham TẾ với Thiên sư Tây Đường Trí Tạng 
(D1 3é #f 7Ñ; 735-814) và Bách Trượng Hoài 
Hải (f1 # †š #; 749-814) ở Trung Hoa; 2 
Thánh Trú sơn (3 {È IHl; k: sốngjw san), 
được Vô Nhiễm (Ất 3È; k: „uyðm, 800-888) 
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Cửu tập 





sáng lập. Sư được —> Ma Cốc Bảo Triệt (Jš 
4 ?#ï fẾU ấn khả; 3. Thật Tướng sơn (#f †H 
IHI; k: siisang san), được Hồng Trắc (1J‡ JÈ; 
k: hongch Ök, fl. 830) sáng lập. Sư cũng là 
môn đệ của Trí Tạng; 4. Hi Dương sơn (lễ 
lZ 1H; k: bzijyang san): Do Pháp Lãng @S 
BH; k: pỡmnang) và Trí Săn Đạo Hiến (#† äš 
1t Ãã; k: chisốn tohðn; 824-882) sáng lập, sư 
được truyền thụ qua một Thiền sư Bì MP 
Mã Tổ; 5. Phụng Lâm sơn (J bà, 

Viên Giám Huyền Dục (lÃI 8i 3% 3; k: mà 
gam hyðn uk, 787-869) sáng lập cùng với đệ 
tử của sư là Thâm Hy @# #; k: sinh). 
Viên Giám Huyền Dục là môn đệ của Thiền 
sư —> Chương Kính Hoài Huy (?# it ‡š Hệ; 
748-835); 6. Đồng Lí sơn (Thị 3# !lI), do Huệ 
Triệt (Sĩ fẩl; k: ñyechlöl, 785-861), môn đệ 
của Trí Tạng, sáng lập; 7. Xà-quật sơn ([ã{ lý 
II; k: saguwl san), sáng lập bởi Phạm Nhật 
Œ H; k: pốmi!, 810-889), sư tham học ở 
Trung Hoa với Thiền sư Diêm Quan Tề An 
(ữ £ï 7# ⁄) và Dược Sơn Duy Nghiễm (3# 
II HE ##; §. Sư Tử sơn (li -ƒ !HI; k: sa/z 
san), do Đạo Doãn (1l ƒù; k: /oyun, 797-868) 
sáng lập, sư dã từng tham êm với Nam 
Tuyền Phổ Nguyện (Rj ## 3£ li); 9. Tu-di 
sơn (Z{ 0É LÍ; k: sưmi-san), do Lợi Nghiêm 
(fl lỗ; k: iðm, 869-936) sáng lập, tông nầy 
phát triển theo truyền thống tông Tào Động. 
Từ Cửu sơn trong tiếng Cao li trở thành thuật 
ngữ chung để gọi »các tông phái Thiền«, và 
ý nghĩa này còn được duy trì cho đến ngày 
nay. 

II. Tên của một vị Thiền sư đương thời, trú 
trì Tu viện Songgøwangsa. 


Cửu tập 

⁄ ?l;C: juxi; ]: kyijn; 
Hành giả lão luyện. Người tỉnh chuyên tu tập 
lâu năm và tích tập được nhiều công đức. 
Cửu thập bát sử 

3u † JV #l; C: jiushíbäshi, ]: kujthasshi; 
98 loại mê hoặc, thường được chia thành 88 
Kiến hoặc (lủ #Š) và 10 loại Tư hoặc (JH 
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#È). Chữ »sử« (fñÈ) đồng nghĩa với »nhiễm« 
(3) và »phiền não« (Ji1ấf). Còn được gọi là 
»98 loại tùy miên« (Cửu thập bát tuỳ miên 
14 -† /J\ Bễ H&). 


Cửu thập bát tuỳ miên 
Ju † J\ Bố HR; C: jshíbã suimián; ]: 
kujihachi zuimin; 


Cũng như —› Cửu thập bát sử. 


Cửu thứ đệ định 

3# #5 %;C: Jil cìdì dìng: ]: kyishidajjð, 
Chín pháp tu thiền định theo tuần tự thứ lớp. 
Pháp thiền mà hành giả tiến hành theo thứ tự 
không gián đoạn từ Tứ thiền (JU 3Ÿ), Tứ vô 
sắc định (DI Ất {“, 3#), đến Diệt tận định (ÙÄ 
ä# 2). 
Cứu thế 

3u IH; C:/ishì; J: kuse; 
Nghĩa là Chín đời, theo giáo lí của — Hoa 
Nghiêm tông: 1. Quá khứ của quá khứ Q@li 2 
1 2); 2. Tương lai của quá khứ (1Ä 2 
Z); 3. Hiện tại của quá khứ (8 2 Đủ #F); 4. 
Quá khứ của tương lai (2E 2 ì# #); 5. Hiện 
tại của tương lai (E 2k Öử ƒF); 6. Tương lai 
của tương lai (2£ Z ZE 2K); 7. Tương lai của 
hiện tại (Đủ # 2K 2E); 8. Quá khứ của hiện 
tại (ñỉ ƒE 1Ä 2); 9. Hiện tại của hiện tại (Đử 
#E Tủ ƒE; theo kinh Hoa Nghiêm) 


Cửu thức 

3L ñMl; C: /iúshi; ]: kushiki; 
Thức thứ chín, do Duy thức tông thêm vào 
trong hệ thống § thức. Theo tông Hoa 
Nghiêm và Thiên Thai, thức nầy được gọi là 
Thanh tịnh thức (A-ma-la thức). 


Cửu tướng 

3U TH; C: jiũxiãng: ]: kusõ; 
Chín nghiệp tướng vô minh được đề cập 
trong —> Đại thừa khởi tín luận. Đó là Tam tế 
(= 4) và Lục thô Œ@  f#). 
Cửu viễn 

^  }ã; C: jiuyuăn; ]: kuon; 
1. Thời gian rât lâu dài; 2. Thời quá khứ; 3. 
Thời cổ đại. 





Danh sắc 





D 





Da-du Đa-la 

HỆ ly Z #8; S: yasodharä:; P: yasodhära; 
Vợ của —› Tất-đạt-đa, đức Phật lịch sử và là 
mẹ của — La-hầu-la. 
Dã hồ thiền 

PÝ JÑ{ #l; J: yaközen; nghĩa là »Thiền của loài 

chồn hoang«; 
Chỉ loại thiền của những người chưa — Kiến 
tính mà đi lừa người, chỉ biết bắt chước làm 
và thuyết giảng chân lí mà chính mình chưa 
trực nhận. Người Trung Quốc tin rằng, chồn 
là một con thú được dùng để cưỡi của loài 
yêu tinh và chính nó cũng là con tinh, có khả 
năng biến thành nhân dạng để mê hoặc 
nEƯỜi. 


Dạ-xoa 
1X; S: yaksa; 
Dược-xoa 
Là một loại thần. Kinh sách có khi nhắc nhở 
đến loài này, gồm hai loại chính: 1. Loài 
thần, có nhiều năng lực gần giống như chư 
thiên; 2. Một loài ma qui hay phá. các người 
tu hành bằng cách gây tiếng động ồn ào trong 
lúc họ thiền định. 


Danh 

#¡; C: míng: ]: myð; S: nãman; P: nãma; 

1. Danh từ chỉ những tâm sở (thuộc về tâm) 
đối nghĩa với sắc (f5; s, p: räpa). Danh bao 
gồm bốn uấn: Thụ (5Š; s, p: wedan), Tưởng 
(ÄH; s: samjñã; p: sañña), Hành (ẤY; s: 
samskãra; p: sankhära), Thức (ñlỀ; s: vijñã- 
na; p: viññãna). Cùng với sắc, danh thành lập 
—> Ngũ uân, tạo một chúng sinh, một —› Hữu 
tình. 

Danh là nhân duyên thứ tư trong —> Mười hai 
nhân duyên, bắt nguồn từ thức. Trong —> Đại 
thừa, Danh đối nghịch với —> Chân như, bởi vì 
danh không thể bao trùm, tiết lộ hết tất cả sự thật. 
Từ suy luận này, quan niệm »Tất cả là không thật, 


P: yakkha; cũng được gọi là 


là ảo ảnh« trở thành giáo lí trung tâm của Đại 
thừa. 

2. Danh từ, thuật ngữ. Danh xưng của vật. 
Nhất thiết hữu bộ xem Danh là một trong 
những Tâm bất tương ưng hành pháp (2È 4` 
*H fE ÍT 32). 


Danh hiệu 

#%#¡ ÖŸ; C: mínghào; ]: myögõ; 
Tên gọi, đặc biệt là tước hiệu, hay là một 
danh hiệu đặc biệt tỏ lòng kính trọng, như 
thường dùng cho chư Phật và các vị đại Bồ 
Tát (s: nãman). 


Danh nghĩa 

4 3Š; C: míngyì; ]: myögi; 
Có hai nghĩa: 1. Sự diễn đạt, ngôn ngữ, lời 
nói; 2. Ngôn từ và ý nghĩa; biểu tượng và 
biểu hiện. 


Danh ngôn 

#®i Ä; C: míngyán; ]: myögon; 
1. Những thứ làm phương tiện diễn đạt, 
những biểu hiện qua ngôn ngữ, lời nói G: 
abhidhãäyaka); 2. Danh tự diễn đạt khái niệm 
(S: nãman). 


Danh ngôn chủng tử 
% ïï RỂ Ý; C: míngyán zhðngzí, ]: myögon- 
shiji: - 
Phần bổ sung của các chủng tử tạo tác. Chỉ 
những chủng tử trong —> A-lại-da thức (1 
JẾ| HỆ ñ; s: älaya-vijiän4), được huân tập 
trực tiếp qua các biểu thị ngôn ngữ. Là 
nguyên nhân trực tiếp của tâm thức hiện 
hành và các hiện tượng vật chất trong vũ trụ. 


Danh Nguyệt 
#R:;C THÍngyuè; J: myögetsu; 
Tên một vị thần trong kinh —> Pháp Hoa. 


Danh sắc 

#¡ fñi; C: míngsè; ]: myöshiki; S, P: nãmaripa; 
1. Khái niệm chỉ hai yếu tố quan trọng nhất 
của con người, gồm tỉnh thần và thân thể. 
Sắc (s, p: rữpa) là uẫn thứ nhất trong —> Ngũ 
uâẫn và Danh (s, p: nữm4) là bồn uân còn lại. 
Danh sắc chính là toàn bộ yếu tố cấu tạo 
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Danh thân 





thành còn người. Danh sắc là yếu tố thứ tư 
trong —> Mười hai nhân duyên, được sinh ra 
khi một —› Thức (s: vÿñãna, yêu tố thứ ba) đi 
vào bụng mẹ và kết thành một cá nhân mới. 
2. Thuật ngữ được dùng trong văn học Áo 
nghĩa thư (s: „panisad) cỗ xưa đề biểu thị các 
hiện tượng vật lí trong vũ trụ 


Danh thân 
#4 J4; C: míng shẽn; ]: myöshin; S: nãma-ripa; 
nãma-kãya. 
Có các nghĩa sau: 1. Danh và sắc; 2. Sự tích 
tụ danh mục; từ nầy có nghĩa sự hiện hữu của 
từ có hơn một danh mục. Một trong 3 cách 
tạo thành ngôn cú căn bản để kiến lập các 
pháp. Một trong 24 Tâm bất tương ưng hành 
pháp. Một phần tử giả lập dựa trên sự phân 
biệt âm thanh. 


Danh tự 

#4 #; C: míngzì; ]: myØji; 
Có các nghĩa sau: 1. Danh và sắc (s: nãma- 
rùpa); 2. Danh hiệu, tước vị (S: mirukfi, 
nãman); 3. Tên gọi và ngôn từ; 4. Giả danh; 
5. Thuật ngữ và ngôn từ trong văn học Phật 
giáo. 
Danh tướng 

#⁄¡ TH; C: míngxiäng; ]: myðsõ; 
Có hai nghĩa: l. Danh và sắc, tên gọi và hình 
dáng: thấy được bằng mắt và nghe được bằng 
tại (s: nãma-samsthãna); 2. Đề gọi một giả 
danh. 


Di-già-ca 

!ñ fll| 3l; S: miýaka; 

Tổ thứ 6 của —› Thiền tông Ấn Độ. 
Di-lan-đà 

ĐR] Bi] PỮ; S, P: milinda; 

—› Di-lan-đà vấn đạo kinh 








Di-lan-đà vấn đạo kinh 
'R bửi BE [ñ] 1l ẤŠ; P: milindapañha, cũng được 
gọi là Na-tiên Ú khai kinh; 
Bộ sách quan trọng trong —›> Thượng toạ bộ 
(p: /heravada) ngoài —> Tam tạng. Sách này 
ghi lại những cuộc đàm thoại giữa vua Di- 
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lan-đà (milinda, lịch sử châu Âu viết là me- 
nandros) gộc Hi Lạp — người đã đi chính 
phục Bắc Án từ Peshäwar đến Paf-na — và —> 
Na-tiên tỉ-khâu. Tương truyền rằng, sau 
những cuộc tranh luận này, vua Di-lan-đà 
theo đạo Phật. 

Di-lan-đà vấn đạo kinh xuất hiện trong 
khoảng thế kỉ thứ nhất, được lưu lại bằng 
một bản văn hệ —› Pä-li và hai bản dịch chữ 
Hán, có lẽ được dùng để tuyên truyền Phật 
giáo miền Tây Bắc Án Độ. Các câu hỏi của 
vua Di-lan-đà xoay quanh những vấn đề căn 
bản của Phật pháp như —> Vô ngã, tái sinh, 
—> Nghiệp, và Na-tiên giải đáp những vấn đề 
này bằng cách sử dụng những ấn dụ rất thú 
VỊ. 


Di-lặc 
HÑj Ð); S: maifreya, P : meffeyya; dịch nghĩa là 
Từ Thị (#£ I§), cũng có tên là Vô Năng Thắng 

(#t 86 Hồ; s, p: a/ia), hoặc theo âm Hán Việt là 

A-dật-đa; 























H21: Di-lặc Bồ Tát. Trong hình này, Ngài chưa ngồi 
trên toà sen, đang ở trong tư thế chuẩn bị (nói chung là 
nghệ thuật vùng Bắc Ấn, Hi-mã-lạp sơn ít khi trình bày 
Di-lặc Bồ Tát dưới dạng ngồi). Tay Ngài bắt ấn chuyền 
pháp luân, có nghĩa rằng, khi xuất hiện trên thế gian, 
Ngài sẽ quay bánh xe pháp một lần nữa đề cứu độ tất cả 
chúng sinh. 


Diêm vương 





Một vị Đại Bồ Tát và cũng là vị Phật thứ 
năm và cuôi cùng sẽ xuât hiện trên trái đât. 
Trong —> Phật giáo Tây Tạng, Phật Di-lặc 
được thờ cúng rât rộng rãi. Cõi giáo hoá của 
Ngài hiện này là trời —> Đâu-suất (s: /si⁄2). 
Theo truyền thuyết, Phật Di-lặc sẽ giáng sinh 
trong khoảng 30.000 năm nữa. 

Tranh tượng hay vẽ Ngài ngồi trên mặt đất, biểu 
tượng sẵn sàng đứng dậy đi giáo hoá chúng sinh. 
Tại Trung Quốc, Phật Di-lặc cũng hay được biểu 
tượng là một vị mập tròn vui vẻ, trẻ con quần quít 
xung quanh, Theo truyền thuyết thì đó chính là 
hình ảnh của — Bồ Đại Hoà thượng, một hoá thân 
của Di-lặc ở thế ki thứ 10. Nếu năm đức Phật xuất 
hiện trên trái đất nói trên được xem là hoá thân 
của — Ngũ Phật thì Phật Di-lặc được xem như 
hoá thân của —› Thành sở tác trí (xem —> Phật gia, 
—> Năm trí). 

Có thuyết cho rằng, chính Ngài là người khởi 
xướng — Đại thừa Phật giáo hệ phái — Duy thức. 
Một số học giả cho rằng, vị này chính là —> Mai- 
tre-ya-na-tha (s: zai/reyanarha), thầy truyền giáo 
lí Duy thức cho — Vô Trước (s: qsanga). Truyền 
thống Phật giáo Tây Tạng cho rằng, Ngài là tác 
giả của năm bài —> Luận (s: ‹ãs/r2), được gọi là 
Di-lặc (Từ Thị) ngũ luận: 1. Đại thừa tôi thượng 
(đát-đặc-la) tan-tra (s: mahãyãnoffarafanra); 2 
Pháp pháp tính phân biệt luận (s: dharmadharma- 
tãvibanga); 3. Trung biên phân biệt luận (s: 
madhyamtavibhaga-$ästra); 4. Hiện quán trang 
nghiêm luận (s: abhisamayalanRara); 5. Đại thừa 
kinh trang nghiêm luận (s: mahãyänasuralan- 
kara). 


Dĩ tâm truyền tâm 

ĐJ 2b f8 sò; C: ywim chuánxím; ]: ishin-denshin; 

tức là »Lấy tâm truyền tâm«; 
Một cách diễn bày của —› Thiền tông, chỉ sự 
truyền giao Phật pháp thâm thuý từ thầy sang 
trò trong hệ thống truyền thừa. Danh từ này 
xuất phát từ — Pháp bảo đàn kinh của Lục 
tô —> Huệ Năng và sau này trở thành một 
danh từ quan trọng trong giới thiền. Lục tô 
chỉ rõ rằng, cái được lưu trì trong truyền 
thống thiền không phải cái hiểu biết suông, 
vay mượn từ kinh sách, mà hơn nữa, một 
cách hiểu biết tường tận qua kinh nghiệm —> 
Kiến tính và người có thể dẫn môn đệ đến 


nơi này chính là một vị Thiền sư. 


Diêm Quan Tề An 

Bãi £ 7 2; C: yõnguãn qiãn; J: enkan seian; ~ 

750-842; 
Thiền sư Trung Quốc, một môn đệ của —› 
Mã Tổ Đạo Nhất. Sư được nhắc lại trong —> 
Công án 91 của —› Bích nham lục. 
Sư họ Lí, quê ở Hải Môn. Khi Sư ra đời hào 
quang chiếu đầy nhà. Một vị tăng lạ nói: »Sứ giả 
dựng cờ vô thắng, XOAy mặt trời Phật soi trở lại, 
đâu không phải người này?« Lớn lên, nghe Mã Tổ 
hoằng hoá ở Giang Tây, Sư tìm đến học và được 
Mã Đại sư truyền tâm ấn. Sau, Sư đến trụ viện Hải 
Xương tại Diêm Quan Trấn Quốc ở Hàng Châu và 
vì vậy thời nhân gọi là hội Diễm Quan. 
Có một giảng sư đến tham vấn, Sư liền hỏi: »Toạ 
chủ chứa chất sự nghiệp gì?« Giảng sư đáp: 
»Giảng kinh — Hoa nghiêm.« Sư hỏi: »Có mây 
thứ Pháp giới?« Giảng sư trả lời: »Nói rộng thì 
lớp lớp không cùng, nói lược có bốn thứ Pháp 
giới.« Sư liền dựng đứng — Phất tử hỏi: »Cái này 
là Pháp giới thứ máy?« Giảng Sử SUY, nghĩ lựa lời 
đáp, Sư bảo: »Suy mà biết, nghĩ mà hiểu là kế 
sống nhà qui, ngọn đèn côi dưới trời quả nhiên 
mất chiếu.« 
Một vị sư tên Pháp Không đến hỏi những ý nghĩa 
trong kinh. Sư mỗi mỗi đáp xong, bảo: »Từ khi 
Thiền sư lại đến giờ, Bần đạo thảy đều không 
được làm chủ nhân.« Pháp Không thưa: »Thỉnh 
Hoà thượng làm chủ nhân lại.« Sư bảo: »Ngày 
nay tối rồi hãy về nghỉ ngôi, đợi sáng mai hãy 
đến.« Sáng hôm sau, Sư bảo — Sa-di mời Thiền 
sư Pháp Không. Pháp Không đến, Sư nhìn sa-di 
bảo: »Bậy! Sa-di này không hiểu việc, dạy mời 
Thiền sư Pháp Không, lại mời người giữ nhà 
đến!« Pháp Không không đáp được. 
Sau, Sư không bệnh ngôi an nhiên thị tịch, được 
vua ban hiệu là Ngộ Không Thiền sư. 





Diêm vương 
lB| +; S, P: yama; gọi trọn âm là Diêm-ma 
'VƯƠơng hoặc Diêm-la; 


Trong huyền thoại Phật giáo, thì Diêm vương, 
là chúa tê của —> Địa ngục (S: naraka). 

Theo truyền thuyết, Diêm vương nguyên là vua 
của xứ —> Vệ-xá-H (S: yaialï) Trong một trận 
chiến tranh đẫm máu, ông ước nguyện làm vua địa 
ngục và quả nhiên dược tái sinh làm Diêm vương. 

Diêm vương có 8 tướng quân và 80 000 binh sĩ. 
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Diện bích 





Mỗi ngày ba lần Diêm vương và các tướng sĩ phải 
chịu hình phạt bị đồ đồng sôi vào miệng cho đến 
khi tội ác của họ được tha thứ. Diêm vương là 
người phái cái già, cái chết đến cho con người, 
nhắc nhở họ đừng làm gì trái với đạo lí. Diêm 
vương có người em gái là Yami, nữ chúa cai trị nữ 
nhân ở địa ngục. 


Diện bích 

TR[ BỀ; J: menpeRi; là »quay mặt nhìn tường«. 
Danh từ chỉ —› Bồ-đề Đạt-ma ngồi thiền đối 
tường chín năm tại chùa —› Thiếu Lâm. Vì 
vậy mà danh từ Diện bích trở thành đồng 
nghĩa với —> Toạ thiền. Trong tông Tào 
Động tại Nhật, các thiền sinh thường XOAY 
mặt vào tường ngồi thiền trong khi các vị 
thuộc tông Lâm dế lại xoay mặt vào khu 
chính giữa của thiền đường. Trong nhiều bức 
tranh trình bày Bồ-đề Đạtma, người ta 
thường vẽ Ngài xoay mặt vào một bức tường 
đá toạ thiền. 
«Diện bích« không chỉ là yếu tố, điều kiện bên 
ngoài của việc tu tập thiền định - trong một ý 
nghĩa thâm sâu khác thì nó mô tả tâm trạng của 
một hành giả tham thiền. Vị này một mặt muốn 
tiền bước trên con đường tu tập để đạt giác ngộ, 

mặt khác lại bị đoạt hết những phương pháp hỗ 
trợ, những khái niệm về đường đi và mục đích 
trong khi tu thiền và vì vậy phải đứng trước một 
tình trạng »tiến thoái lưỡng nan«, không thể tiên 
lên một bước như đứng trước một bức tường vĩ 
đại. Tâm trạng nảy và sự tuyệt vọng phát sinh từ 
đây có thể là một yếu tố để thiền sinh xả bỏ tất cả 
những ý nghĩ, nguyện vọng, khái niệm và mục 
đích, hoát nhiên nhảy một bước phá vỡ bức tường 
nhị nguyên - phá vỡ ở đây có nghĩa là sự trực 
nhận răng, bức tường này xưa nay chưa hê có. 


Diệp Huyện Qui Tỉnh 

ý HA lu #3; C: yèxiàn guishẽng; tk. 10-11; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông —> Lâm Tế, 
môn đệ đắc pháp của —> Thủ Sơn Tỉnh Niệm. 
Sư họ Cổ, quê ở Kí Châu xuất gia thụ giới lúc còn 
trẻ. Trong lúc du phương, Sư đến tham vấn Thủ 
Sơn. Một hôm, Thủ Sơn đưa một khúc tre lên hỏi: 
»Gọi là —› Trúc bề thì xúc phạm, chẳng gọi trúc 
bề thì trái, vậy gọi là cái gì?« Sư chụp trúc bề, 
ném xuống đất, nói: »Là cái gì?« Thủ Sơn bảo: 
»Mù!« Sư nhân đây triệt ngộ. 
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Sư cùng một vị tăng đi đường, nhân thấy một tử 
thi, tăng hỏi: »Xe ở đây mà trâu ở đâu?« Sư đáp: 
»Ngươi đã bước chân đi.« Tăng thưa: »Trâu cũng 
không mà đi cái gì?« Sư bảo: »Ngươi đã không 
trâu, tại sao đạp nát gót chân?« Tăng thưa: »Thế 
ấy là chính từ Diệp Huyện đến.« Sư bảo: »Chớ 
chạy loạn!« 
Có vị tăng hỏi về —> Công án ›Cây tùng của —> 
Triệu Châu.‹ Sư bảo: »Ta chẳng tiếc nói với 
ngươi, mà ngươi có tin không?« Tăng thưa: »Lời 
của Hoà thượng quí trọng, con đâu dám chẳng 
tin .« Sư bảo: »Ngươi lại nghe giọt mưa rơi trước 
thềm chăng?« Vị tăng hoát nhiên có ngộ nhập, bắc 
giác thốt lên »Chao!« một tiếng. Sư hỏi: »Ngươi 
thấy đạo lí gì?« Vị tăng bèn làm bài tụng: 

Thiềm đầu thuỷ đích 

Phân minh lịch lịch 

Đả phá càn khôn 

Đương hạ tâm tức. 

*Giọt mưa trước thêm 

Rành rễ rõ ràng 

Đập nát càn khôn 

Liên đó tâm dứt. 
Sư có chút bệnh, biết mình sắp tịch. Vị tăng khám 
bệnh đến, hỏi: »Hoà thượng — Tứ đại vốn — 
Không, bệnh từ chỗ nào đến?« Sư đáp: »Từ chỗ 
Xà-lê hỏi đến.« Tăng thưa: »Khi con chăng hỏi thì 
sao?« Sư đáp: »Xuôi tay nằm dài trong hư 
không.« Tăng thốt lên »Chao!« Sư liền tịch. 


Diệt Hỉ 
bÄ ; S: viniaruei; là tên dịch nghĩa, dịch ra âm 
Hán Việt là Tì-ni-đa Lưu-chi. 

— Tì-ni-đa Lưu-chi. 


Diệt tận định 
}à đi 7E; S, P: nưodha-samapatfi; 

Một trạng thái — Định, trong đó tất cả các 
hoạt động tư duy ngưng bặt. Đó là giai đoạn 
hành giả đã vượt qua — Tứ thiền bát định, 
giai đoạn đạt thánh quả —> Chỉ (s: Xamatha) 
và — Quán (s: ,VipaSyana). Trạng thái giải 
thoát này có thể kéo đài nhiều ngày (nhiều 
nhất là bảy ngày bảy đêm theo —> Thanh tịnh 
đạo). 


Điệu Nhân 
Ú ÿ; 1041-1113 
Nữ Thiên sư Việt Nam, thuộc phái — Tì-ni- 


Diệu Tâm tự 





đa Lưu-chi đời thứ 17. Sư nối pháp Thiền sư 
— Chân Không. 
Sư tên Ngọc Kiều, là trưởng nữ của Phụng Loát 
Vương. Thuở nhỏ, Sư đã có phong cách thuần 
hậu, đoan trang, được vua —› Lí Thánh Tông nuôi 
trong cung. Lớn lên, vua gả cho một người họ Lê. 
Khi chồng sớm qua đời, Sư tự thệ thủ tiết không 
chịu tái giá. 
Một hôm, Sư tự than: »Ta xem tất cả — Pháp 
trong thế gian như giấc mộng, huyễn ảo, huống là 
các thứ phù vinh mà đáng trông cậy. sao !« Sau đó, 
Sư đem tất cả tư trang ra bố thí và xuất gia cầu 
đạo. Sư đến Thiền sư Chân Không tại làng Phù 
Đồng xin xuất gia — Thụ giới —› Bồ Tát. Chân 
Không ban cho pháp danh Diệu Nhân và truyền 
yếu chỉ —› Thiên tông. Sau đó, Chân Không 
khuyên Sư đến làng Phù Đồng, Tiên Du trụ trì 
chùa Hương Hải (cũng được gọi là chùa Linh 
Ứng). Tại đây, Sư thường dạy chúng: »Chỉ tính 
mình trở về nguồn, đốn tiệm liền tuỳ đó mà vào.« 
Thường ngày, Sư chỉ ngồi lặng lẽ, không thích 
thanh sắc, ngôn ngữ. Có người thấy vậy liền hỏi: 
»Tất cả chúng sinh bệnh nên ta bệnh, tại sao lại kị 
sắc thanh?« Sư dùng kệ trong kinh — Kim cương 
đáp: »Bằng dùng sắc kề ta, âm điệu nhận ra ta, 
người ấy hành tà đạo, hăn không thấy được ta.« 
Lại hỏi: »Tại sao ngồi yên?« Sư đáp: »Xưa nay 
không đi.« Hỏi: »Thế nào chẳng nói?« Sư đáp: 
»Đạo vốn không lời.« 
Năm Hội Tường Đại Khánh thứ tư, ngày mùng Ì 
tháng 6, Sư có bệnh gọi chúng lại nói kệ: 

“E22NZU. Hi . 8X3RHIÑt - #44 

}k2>3ft. 42 3Ril.. HHÍÚẰ⁄3R › tEEL#tff 

Sinh lão bệnh tử, tự cổ thường nhiên. 

Dục cầu xuất li, giải phược thiêm triền. 

Mê chỉ cầu Phật, hoặc chỉ cầu Thiền. 

Thiền Phật bất cầu, uỗng khẩu vô ngôn. 

*Sinh già bệnh chết, xưa nay lẽ thường 

Muôn cầu thoát ra, mở trói thêm ràng 

Mê đó tìm Phậi, lầm đó câu Thiển 

Phật Thiền chẳng câu, uống miệng không lời. 
Nói kệ xong, Sư cạo tóc, tắm rửa rồi ngồi kết già 
viên tịch, thọ 72 tuổi. 


Diệu pháp liên hoa kinh 
1) 3š 3ã 1E Ñố; S: saddharmapundarika-sira: 
cũng được gọi ngắn là kinh Pháp hoa; 
Một trong những bộ kinh Đại thừa quan 
trọng nhất, được lưu hành rộng rãi ở Trung 
Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng và Việt Nam. 


Tông —› Thiên Thai lấy kinh này làm căn 
bản giáo pháp. Nội dung kinh này chứa đựng 
quan điểm chủ yếu của Đại thừa, đó là giáo 
pháp về sự chuyên hoá của —> Phật tính và 
khả năng giải thoát. Kinh này do đức Phật 
giảng trong cuối đời Ngài, được kết tập trong 
khoảng năm 200 (Tây lịch). 

Kinh này do Phật giảng trên đỉnh —› Linh Thứu 
cho vô số người nghe gồm có nhiều loài khác 
nhau. Trong kinh này, Phật chỉ rõ, tuy có nhiều 
cách để giác ngộ, nhưng chúng chỉ là phương tiện 
nhất thời và thật tế chúng chỉ là một. Các phương 
tiện khác nhau như — Thanh văn thừa, — Độc 
giác thừa \ hay — Bồ Tát thừa thật ra chỉ khác nhau 
vì phải cần phù hợp vào căn cơ của hành giả. Phật 
chỉ tuỳ cơ duyên, sử dụng các —> Phương tiện G: 
upãya) mà nói — Ba thừa nhưng thật chất chỉ có 
Phật thừa (s: buđdjhayãna) — nó dẫn đến —> Giác 
ngộ và bao trùm cả Đại thừa lẫn Tiểu thừa. Quan 
điểm này được làm sáng tỏ bằng ấn dụ, trong đó 
một người cha muốn cứu những đứa con ra khỏi 
một cái nhà đang cháy. Vì những đứa trẻ không 
chịu nghe lời chạy ra khỏi nhà, người cha đành 
phải hứa với mỗi đứa cho một món quà tuỳ theo ý 
thích của chúng, đứa thì được con nai, con đê, xe 
trâu... để chúng chịu ra ngoài. 

Kinh này còn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của 
— Tín tâm (s: ózađdhZ) trên bước đường giải 
thoát. Sau khi Phật giảng tới đó thì các vị Phật và 
Bồ Tát tuyên | bố hỗ trợ kẻ tu hành để tăng phần tín 
tâm. Một phẩm quan trọng của kinh này với tên 
Phổ môn (Ÿ£ lội ủi) được dành cho —> Quán Thế 
Âm, trong đó vị Bồ Tát này nói rất rõ sự hộ trì của 
mình đối với người tu học kinh Pháp hoa. Phẩm 
Phổ môn này được Phật tử Trung Quốc và Việt 
Nam đặc biệt ưa thích và tụng đọc. 

Trong kinh này, đức Phật không còn được xem là 
vị Phật lịch sử nữa mà Ngài là dạng xuất hiện của 
Pháp thân (s: dharmakäyd; — Ba thân), là thể tính 
đích thật của muôn loài. Mỗi chúng sinh đều xuất 
phát từ dạng chuyển hoá này của Phật tính và vì 
vậy đều có thể trở về với chân tính của mình, trở 
thành một vị Phật. 


Diệu quan sát trí 

1) tBi # #1; S: pratyaveksana-jñaäna; 
—> Năm trí 
Diệu Tâm tự 

#b AÀ 5Ÿ; J: myöshim-ji; 
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Do-tuần 





Một ngôi chùa danh tiếng, thuộc tông —> 
Lâm Tế tại Kinh Đô (j: kyøo), Nhật Bản, 
được Thiền sư —> Quan Sơn Huệ Huyền (j: 
kanzan egen, 1277-1360) khai sáng. 

Chùa này được Thiền sư Huệ Huyền - vì vâng 
lệnh Hoa Viên Thiên hoàng — sửa đổi từ li cung 
của ông mà thành. Ban đầu, chùa này chỉ là một 
ngôi nhà nhỏ, sụp nát, mưa chảy cả vào trong. Nơi 
đây, Thiền sư Huệ Huyền dẫn dắt môn đệ rất kĩ 
lưỡng, nghiêm khắc. Một lần nọ, Quốc Sư —> 
Mộng Song Sơ Thạch (j: mwsõ sõseki) đến viễng 
thăm và khi trở về, sư bảo các vị đệ tử của mình 
rằng »tương lai của Thiền Lâm Tế nằm tại Diệu 
Tâm tự.« 

Dòng Lâm Tế sau chủ yếu lấy chùa này làm trung 
tâm mà phát triển. Đến pháp tôn đời thứ sáu là —> 
Tuyết Giang Tông Thâm (sek#õ sáshin, 1408- 
1486) thì chia thành 4 phái và trở thành chủ lực 
lớn nhất của Thiền tông Nhật Bản. 


Do-tuần 

HI #; S: yojana; 
Đôn vị chiều dài của Ấn Độ thời xưa hay 
được dùng trong kinh sách đạo Phật. Đó là 
khoảng cách binh sĩ đi một ngày đường, 
khoảng 15-20 km. 


Drug-pa Kun-leg 
T: drugpa kunleg [brug, "pa kun-legs], 1455- 

1570, nghĩa là »Con rồng tôt bụng«; 
Một trong những »Cuồng Thánh« nổi tiếng 
nhất Tây Tạng. Sư trước học theo dòng 
Drug-pa trong tông —> Ca-nhĩ-cư (t: k- 
øyupa), sau đó lại thích du phương tuỳ duyên 
giáo hoá. 
Sư được xem là hiện thân của hai vị —> Ma-ha 
Tất-đạt (s: mahãsiddha) —> Sa-ra-ha và — Sa-va- 
ri-pa (s: áavaria). Sư có công lớn trong việc 
truyền —> Phật pháp đến nước Bhutan và nỗi danh 
trong quần chúng vì sự »mê« gái và rượu bia. Sư 
để lại nhiều bài hát thô lộ điều nhận thức chân lí 
trực tiếp của mình, có thể so sánh được với những 
bài kệ của những vị Thiền sư Trung Quốc — ví 
như: 

Tên ta là rằng điên, Drug-pa Kun-leg 

Ta không j phải dụ tăng xin ăn, xin áo 

Ta đã xuất gia hành hương 

Một cuộc hành hương bắt tận. 
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Sư là biểu tượng đặc sắc nhất của những vị Ma-ha 
Tất-đạt với nhiều gương mặt khác. nhau, nếu 
không nói là nghịch nhau. Mặt nạ cuồng điên tạo 
điều kiện sinh sống, hoằng hoá tự do tự tại, vượt 
qua tất cả những luân lí trói buộc của thế gian. Và 
chính vì những hành động điên rồ này mà Sư đã 
chinh phục được nhiều người ở những tầng cấp xã 
hội khác, những người không thể thuyết phục 
được bằng những lời thuyết pháp bình thường. Sư 
tự hát: 

Vũ sư trong dòng ảo ảnh bắt diệt 

Người có uy quyên, ... Vị anh hùng... 

Du-già sư nhỏ bé... Tiên tri 

Du-già sư, người đã nếm Nhất vị 

Đó chỉ là một vài mặt nạ ta mang. 
Câu chuyện sau thường được nhắc lại và qua đó 
người ta có thể lường được phong cách »cuồng« 
nhưng siêu việt của Sư: 
Một ngày nọ, có một bà cụ già tay cầm một 
bức —> Thăng-ka vào một tu viện cầu mong vị 
viện chủ ban phép lành cho bức ảnh này — một 
tục lệ phổ biến tại Tây Tạng, gần giống như 
việc —> Khai nhãn một tượng —›> Phật hoặc — 
Bồ Tát tại Đông, Đông nam á. Bức tranh của bà 
lão trình bày vị —> Hộ Thần Hê-ru-ka và được 
cuốn tròn để dễ cầm tay. Vừa đi đến tu viện — 
vốn nằm trên một ngọn đổi —- bà lão tự nghĩ 
»Viện chủ là một người tài cao đức rộng, nhưng 
sư đệ của ông lại là một người phiêu bông, 
không bằng một phần của viện chủ.« Vừa mới 
phát ý nghĩ này thì Drug-pa Kun-leg xuất "hiện 
trước mặt bà như một bóng ma, hỏi bà muôn gì 
và bảo rằng: »Sư huynh của ta ngồi như một lĩnh 
chúa với đám tuỳ tòng, ngoài sự việc này ra thì 
chẳng có gì đáng xem trên ấy cả.« Chần chừ giây 
lâu, bà lão đành phải trình bày nguyện vọng của 
mình và mở bức ranh cho Sư xem. Sư hỏi với 
một giọng ngớ ngân: »Bức tranh này mà Bà muốn 
ban phép à?« Bà thưa: »Tất nhiên là con muốn« 
nhưng chưa kịp nói thêm thì Sư đã vạch quần, tiểu 
tiện vào bức tranh và bảo: »Những người như ta 
thì ban phép lành cho mọi thứ tranh ảnh thế này 
đây.« Nói xong, Sư biến mất một cách đột ngột 
như lúc xuất hiện. Gặp viện chủ, bà lão trình lại sự 
việc trên và chỉ nhận được một tràng cười to. Viện 
chủ bảo bà cứ mở bức tranh ra xem và lạ thay, bức 
tranh lúc này đã được phủ một lớp bụi vàng óng 
ánh. Viện chủ tươi cười bảo: »Hê-ru-ka đã tự 
mình ban phép cho bức tranh, bà không cần tôi 
nữa đâu.« 


Dục 





Du-già 

#fñi flll; S, P: yoga; nguyên nghĩa »tự đặt mình 

dưới cái ách«; 
Có nghĩa là phương pháp để đạt tếp, cận, 
thống nhất với »Tuyệt đối«, »Thượng Đế« Vì 
có nhiều cách tiếp cận nên Du-già là một 
khái niệm rất rộng. 
Ngay trong Ấn Độ giáo, người ta đã kế nhiều 
cách khác nhau phù hợp với căn cơ của mỗi 
hành giả. Các quan niệm đạo lí tại phương 
Tây, nhất là sự tiếp cận với Thượng Đề cũng 
chính là Du-già, đó là Hành động vị tha dụ- 
già (karmayoga), Thương yêu (Thượng Đê 
du-già (bhaktiyoga), Trí huệ du-già (jñãna- 
084) 
Tại phương Tâ Hộ ngày nay nói đến Du-già là 
người ta nghĩ đên /⁄a-//a du-già (tập luyện thân 
thô), phối hợp với phép niệm hơi thở. Phương 
pháp Du-già thân thê này, đối với Ấn Độ, chỉ là 
giai đoạn chuẩn bị cho một Du-già thuộc về tâm 
thức sau này, đó là các phép thiền quán khác nhau. 
Du-già không phải phương pháp riêng tư của tư 
tưởng Ấn Độ. Tất cả mọi hoạt động, từ những 
phép tu huyền hoặc tại châu Á đến các buổi cầu 
nguyện trong nhà thờ Thiên chúa giáo đều có thể 
gọi là Du-già. Trong đạo Phật, thiên và các phép 
tu theo —> 7øn-/ra cũng được gọi là Du-già và các 
Vị — Ma-ha Tât-đạt (s: mahasiddha) như —> Mật- 
lặc Nhật-ba (t: zm/arepa) là — Du-già sư (s: yo- 
gi). 
Du-già l hành tông 

Tấi fHII f1 2X; S: yogacara; 
Một tên khác của —›> Duy thức tông. Danh từ 
này được —›> Vô Trước (s: aszñga) sử dụng 
trong các tác phẩm của mình vì có lẽ Sư đặc 
biệt chú trọng đến việc thực hành —> Dz-già. 
Danh từ Duy thức (s: v/ñãp/imatrara) hoặc 
Thức học (s: vửñãnavãda) thường được —> 
Thế Thân (s: yasubandhw) sử dụng. 


Du-già sư 
Tấn flll Hl; S: yogi, yogin, sãdhaka, tanirika; hoặc 
Du-già tăng; 
Chỉ người tu tập — Du-già (s: yoga), đặc biệt 
là những người tu tập theo các — Tan-ra, 
danh từ dùng cho nữ giới là Du-già ni (s: yo- 
gi). 


Thật sự thì không có sự khác biệt nào giữa một 
Du-già sư và một —> Ti-khâu về mặt tu tập thực 
hiện thiền định, nhưng danh từ Du-già sư thường 
được dùng để chỉ những người tu tập »tự do« hơn, 
không —> Thụ giới ti-khâu và cũng không sống cố 
định trong một Tỉnh xá. 


Du-già sư địa luận 

Ti fiJ\ Mi Hb, ññ; S: yogacarabhiimi-ýästra; 
Tác phẩm cơ bản của —> Duy thức và — 
Pháp tướng tông, tương truyền do —> Vô 
Trước (s: aszäga) viết theo lời giáo hoá của 
Bồ Tát — Di-lặc (: maiireya), đức Phật 
tương lai. Có người cho rằng tác phẩm này 
của — Mai-tre-ya-na-tha (S: mmaitrcyanätha), 
một ứng thân của Di-lặc trong thế kỉ thứ 5. 
Đây là một bộ luận tầm cỡ nhất của đạo Phật, 
trình bày toàn bộ giáo lí của Duy thức tông. 
Ngày nay nguyên bản — Phạn ngữ (sans&zi) chỉ 
còn một phần, nhưng toàn bộ băng chữ Hán và 
chữ Tây Tạng vẫn còn được lưu giữ. Nổi danh 
nhất là bản dịch của —> Huyền Trang, bao gồm 
100 quyền. 
Dư ti này được viết bằng văn vần và chia làm 
Đ phân: 1. Bản địa phân (s: }0gãcar. abjmi): bao 
gôm l7 »đia«, tức là những cảnh giới thiền quán 
Du-già cấp bậc tu tập của một Bồ Tát (xem —> 
Thập địa) đề | tiến đến giác ngỘ,, là phần chính của 
luận; 2. Nhiếp quyết trạch phân (S: HÌr]Ayasain- 
grahaviniýcaqyasaingr ahami): luận giải sâu xa về 
các địa; 3. Nhiếp thích phân (s: vivaranasaingra- 
ha), giải thích các bộ kinh làm căn bản cho luận 
này; 4. Nhiếp dị môn phân (s: paryäyasamgraha), 
giải thích sự sai biệt về danh nghĩa của các pháp 
được nêu trong các kinh đó; 5. Nhiếp sự phân (S: 
vasiusaigraha), luận giải về —> Tam tạng. 


Dục 
bì ŒÑ); S, P: kãma; 

Một trong những đặc trưng quan trọng của 
đời sống trong dục giới, thế giới thấp nhất 
của —> Ba thế giới (s: triloka). Dục là sự 
tham ái một đối tượng thuộc về giác quan và 
sự thoả mãn nơi đôi tượng đó. 

Theo đạo Phật, dục là một trong những chướng 
ngại lớn nhất của sự tu học. Người ta phân biệt 
năm, thứ dục dựa trên năm giác quan: sự tham ái 
về sắc, về thanh âm, về hương, về mùi vị, về thân 
thể. Dục là một trong Ba độc (— Ái, tham, ham 
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Dục giới 





muốn), —> Năm chướng ngại (s: øfraraa) và một 
trong những — Ô nhiễm (s: đ$rav4). 


Dục giới 
#X ?L; S, P: kãmaloka, kãmadhãtu; 
— Ba thế giới. 


Duệ trí 

TM #1; C: ruìzhì; ]: eichi; 
Trí huệ, nhìn xa trông rộng, thông minh. 
Dũng kiện 

 f#; C: yðngjiàn; ]: yöken; 
Có các nghĩa sau: 1, Kiên cố, hùng mạnh (s: 
rddha); 2. Tiếng Hán dịch chữ Yaksa (Dạ- 
xoa †⁄ Ÿ) từ tiếng —› Phạn; 3. Tên của một 
vị Tăng Nhật Bản. 
Dũng phục định 

5 4Ä 3š; C: yðngfiidìng; I: yöfikujö; 
Tiếng Hán dịch nghĩa từ chữ Šũrãmgama- 
samadhi. —› 7rỉ-lăng-nghiêm tam-muội (ÈÏ 


Đ lí — BÀ) 


Dũng Thí 
S3 lũ; C: yðngshĩ; ]: yõse; - 

Có hai nghĩa: 1. Tên của một vị Bồ Tát (theo 
kinh Pháp Hoa); 2. Tên của một vị tăng được 
đề cập trong kinh 7jnh nghiệp chướng . 
lữ #Ð. Vị tăng này yêu cô con gái của một 
nhà giảu. Khi chồng côi ta nghi ngờ muốn 
giết vị tăng, thì vị tăng giết ông ta trước. Tâm 
hối hận vì nghiệp ác này đã khiến vị tăng nỗ 
lực tu tập, đạt được Vô sinh pháp nhẫn (ft 
2E 3š 4). 


Duy-ma-cật 
ÂÈ EE ñ; S: vừnalakirii; tên gọi đầy đủ là Duy- 
ma-la-cật, dịch nghĩa là Vô Câu Xứng (Ấ#tt 1ñ Ñ; 
cựu dịch là Tịnh Danh; # 4⁄2); 

Nhân vật chính trong — uy-ma-cật sở 

thuyết kinh. 


JỊ sở thuyết kinh 
ÂÑ RE ñl ĐT ñR 4Š; S: vimalakirtinirdeýa-sitra; 
thường dược gọi tất là Duy-ma-cật kinh hoặc 
Duy-ma kinh. 

Một tác phẩm quan trọng của —> Đại thừa, có 

ảnh hưởng lớn đến nền —› Phật giáo tại 
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Trung Quốc, Việt Nam và Nhật Bản. 
Kinh này xuất hiện khoảng thế kỉ thứ 2 sau Công 
nguyên. Ngày nay người ta không còn nguyên bản 
—› Phạn ngữ (sansÁr ¡) mà chỉ còn bản chữ Hán và 
Tạng. Có nhiều bản dịch mà trong đó ba bản 
thường được nhắc đến nhiều nhất: 1. Phái „yết 
Duy-ma-cật kinh (R đù Ấ‡‡ RE ñï #6) của Chỉ 
Khiêm thời Tam quốc dịch (223-253), 2 quyền; 2, 
Duy-ma-cật sở thuyết kinh, bản dịch quan trọng 
nhí L ra chữ Hán của —> Cưu-ma-la-thập (406), 3 
quyền; 3. Thuyết Vô Cấu Xứng kinh Gối 4 Jñ R 
ẤK) của —> Huyền Trang (650), 6 quyền. Ngoài ra 
còn có bản Tạng ngữ dưới tên jpJas-pa dri-ma- 
med-par-grags-pas bstan-pa shes-bya-ba theg-pa 
chen-pohi mdo, dịch trở ngược sang Phạn ngữ là 
ãrya-vimalakir finirdeša-nama-mahäyana-sitira, 
có thể dịch là Đại thừa thánh vô cầu xứng sở 
thuyết kinh. Bản này được xem là giống nguyên 
bản Phạn ngữ thất truyền nhất. 
Kinh này mang tên của Duy-ma-cật (S: wim4- 
lakirii), một —> Cư sĩ giàu có, sống cuộc đời 
thế tục nhưng vẫn đi trên con đường —› Bồ 
Tát. Nhờ kinh này mà người ta có thể xem cư 
Sĩ và tăng sĩ có một mục đích như nhau trên 
đường tiến đến giác ngộ. Quan niệm trọng 
yêu của kinh này là tính —> Không (s: ý#ya- 
/) của tất cả các pháp. Trong tính Không 
_ thì cả Hữu lẫn Vô đều được hợp nhất. —› 
Bất nhị (4 —) là nền tảng của giáo lí trong 
kinh này thế nhưng — Bất nhị rất khó diễn 
bày. Ba mươi hai vị Bồ Tát (phẩm thứ 9) đều 
không trình bày nỗi. Ngay cả — Văn-thù Sư- 
lị (s: mañ/uýr¡) — hiện thân của trí huệ siêu 
việt — cũng không giải thích nổi bởi vì ngôn 
ngữ không thể diễn bày — Pháp môn bất nhị 
này. Chỉ có Duy- ma-cật giải bày bằng sự im 
lặng — một sự im lặng sắm sét (#Ä lII ?5; mặc 
như lôi). Im lặng ở đây không phải là không 
hiểu, không diễn bày mà chính là ngôn ngữ 
tuyệt đỉnh, ngôn ngữ duy nhất có thê trình 
bày cái — Bất khả tư nghị. Hành động của 
các Thánh nhân đền xuất phát từ pháp môn 
bất nhị này. 
Kinh này minh hoạ cách sống của người Phật 
tử đề nhắm đến giải thoát và cách áp dụng tri 
kiến về tính không trong cuộc sông hàng 
ngày, rất được hâm mộ trong — Thiền tông. 


Duy thức tông 





Khung cảnh của kinh này thuật lại chuyện của 
Duy-ma-cật, một trưởng giả giàu có đang mắc 
bệnh tại nhà. Bệnh của ông được hiểu như một 
thiện xảo —> Phương tiện (tệ 77 ” {; s: upãya- 
kauáalya) đễ dạy người. Phật cử nhiều đại đệ tử đi 
đến nhà ông hỏi thăm nhưng, tất cả đều cáo từ. 
Cách hiểu sai lầm của họ về giáo lí đã được Duy- 
ma-cật chỉnh lại và vì thế họ hỗ thẹn, không dám 
thay mặt Phật đến hỏi thăm. Giáo lí của kinh này 
được trình bày rõ nhất trong phẩm thứ ba. Bài dạy 
cho —> Xá-lị-phát ngay đầu phẩm đã đưa ngay lập 
trường của —> Thiền Đại thừa, đặc biệt là Thiền 
như Thiền tông chủ trương. Trong kinh, Tôn giả 
Xá-lj-phất thưa với Phật: 


»Bạch đức Thế tôn, con không đủ sức thăm 
bệnh trưởng giá ấy. Tại sao? Vì con nhớ ngày 
trước con ngồi yên trong rừng, dưới gốc cây. 
Khi ấy trưởng giả Duy-ma-cật đến thưa rằng: 
›Dạ, kính bạch Tôn giả Xá-li-phất, bất tất ngôi 
như vày mới là ngồi yên. Ngôi yên là ở trong 
ba cõi (—> Ba thế giới) mà vẫn không hiện hành 
thân ý mới là ngồi yên, không xuất —> Diệt tận 
định mà vẫn hiện hành những cử động khuôn 
phép mới là ngồi yên, không bỏ Phật pháp mà vẫn 
hiện hành mọi sự của người thường mới là ngồi 
yên, tâm không hướng nội cũng không hướng 
ngoại mới là ngồi yên, không động mọi thứ kiến 
chấp mà vẫn tu hành ba mươi bảy giác phần (— 
Bồỏ-đề ` phản) mới là ngồi yên, không dứt phiền não 
mà , vận vẫn nhập — Niết-bàn mới là ngồi yên. 
Ngồi được như vậy thì Phật — Ấn khả...« (bản 
dịch của Thích Trí Quang). 


Trong phẩm thứ năm, khi được Văn-thù hỏi 
thăm vì sao bệnh và thế nào thì hết được, Duy- 
ma-cật nhân đây giảng rõ về đạo hạnh của một 
vị Bồ Tát cho tất cả cùng nghe: »Từ —> Sỉ mà 
có —› Ái nên bệnh tôi sinh ra. Chúng sinh bệnh 
nên tôi bệnh. Chúng sinh hết bệnh thì bệnh tôi 
cũng hết. Tại sao? Bởi vì Bồ Tát vì chúng sinh 
mà vào sinh tử, có sinh tử là có bệnh, Nếu 
chúng sinh hết bệnh thì Bồ Tát không còn bệnh 
nữa. Như vị trưởng giả chỉ có đứa con một, 
đứa con bệnh thì cha mẹ bệnh theo, đứa con 
lành thì cha mẹ cũng lành. Bô Tát cũng vậy, 
thương chúng sinh như con nên chúng sinh bệnh 
thì Bồ Tát bệnh, chúng sinh lành thì B Bồ Tát lành. 
Ngài hỏi bệnh tôi do đâu thì thưa Ngài, bệnh Bồ 
Tát là do đại bi mà có.‹« 

Kinh này được Phật tử tại Đông, Đông nam Á rất 
ưa chuộng và tụng đọc. Rất nhiều bài luận chú 


được viết về kinh này và nồi tiếng nhất là: Chứ 
Duy-ma (ÈÈ #ÄÈ Fề) của — Tăng Triệu, 10 quyền; 
Duy-ma kinh : huyền sở (ÑÈ RE #ấết % Ä) của — Trí 
Khải, 6 quyền; Duy-ma kinh nghĩa sớ (È RE #€ 
3ã IÑ) của —> Cát Tạng. 

Tại Nhật, Thánh Đức Thái tử (#‡ ft. 2Ä 'ƒ; j: 
shốioku taishi, 374-662) đã viết một bài luận quan 
trọng về kinh này dưới tên Duy-ma kinh nghĩa sớ 
(4t FE #£ 36 ii). Ông dùng bản dịch của Cưu-ma- 
la-thập và có lẽ vì vậy, bản dịch này được, sử dụng 
nhiều hơn hết mặc dù bản chính xác nhất là của 
Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang. 


Duy Nghiễm 

Mt ti 
—> Dược Sơn Duy Nghiễm 
Duy tâm 


HỆ 2à; S: cifamatfra; T: sems tsam; 
— Duy thức 


Duy thức 
HỆ: 3; S: vjðãp/imãtratã; E: mind only; đồng 
nghĩa với danh từ Duy tâm (HÈ 2b; s: 
citamatra); 
Nghĩa là chỉ có thức, các pháp đều từ —> 
Thức mà sinh ra, không có gì nằm ngoài 
thức; danh từ này đồng nghĩa với Duy tâm 
(citamatra, citamatrat). 


Duy thức tông 

IỆ: 3Ö} 2š; S: vijaptimatravada, yogäcära, citta- 

matravada; 
Tên gọi tại Đông, Đông Nam Á của một 
trường phái — Phật giáo. Tại Ấn Độ và Tây 
Tạng, tông này được gọi là Thức tông, Thức 
học (vjñãnavada), hoặc Du-già hành tông (s: 
yogäcära), tại Tây Tạng, người ta cũng gọi là 
Duy tâm tông (HỆ 2Ù 2š; s: ciamarrin). Đây 
là một trong hai trường phái chính của —> 
Phật Sợ — Đại thừa do hai Đại sư —> Vô 
Trước (f## 3ƒ; s: asaäga) và người em là — 
Thế Thân (tt ÄBl; sĩ vasubandhu) sáng lập. 
Tương truyền rằng, chính Ứng thân (— Ba 
thân) Bồ Tát —› Di-lặc (8ƒ #ỦJ; s: ,maiireya) 
khởi xướng trường phái này ở thế kỉ thứ 4 
sau Công nguyên. 
Quan điểm trung tâm của trường phái này là 
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Duy thức tông 





— như tên đã nói — tất cả mọi hiện tượng con 
người cảm nhận được đều là »duy thức« (vi- 
Jfñaptimairaia), chỉ là thức (tâm); mọi hiện 
tượng đều là cảm nhận của thức, không có 
đối tượng độc lập, ngoài thức đang cảm nhận 


thì không có gì có thật. Như thế, »thế giới« đề 


bên ngoài thuần tuý chỉ là thức vì khách quan 
không có thật và chủ quan cũng không có 
thật nốt. Sự cảm nhận chỉ là quá trình của 
một tưởng tượng, một ảnh ảo của một khách 
quan bị tưởng lâm là có thật. Quá trình này 
được giải thích bằng khái niệm —› A-lại-da 
thức (#[ jấ{ HỆ ñÄ; s: ãlayavjjñãna). Ngoài 
những quan điểm trên, khái niệm —› Ba thân 
Phật G 1; s: rikãya) cũng được Duy thức 
tông giải thích trọn vẹn. Đại điện xuất sắc 
của Duy thức tông, ngoài các nhà sáng lập 
nói trên, là > An Huệ (¿ Ẵï; s: s/hiramafi), 
— Hộ Pháp (ñŠ 3%; s: đharmapäla) — hai 
luận sư đã tạo thêm hai nhánh khác nhau 
trong Duy thức tông - và —› Trằn-na (Bÿ 7l; 
s:¿ỉ điønãga), —> Pháp Xứng (ÌX #ñ; s: 
dharmakirti, xem —> Mười đại luận sư). 

Tên — Phạn ngữ (sưns&zi) khác của Duy 
thức tông là Du-già hành tông (yogäacara), vì 
lí do là đệ tử phái này rất chú trọng việc hành 
trì —> Dz-già (s: yoga), quán tưởng thiền 
định để phát huy hạnh nguyện của một Bồ 
Tát. 

Thế giới bên ngoài được Duy thức tông giải thích 
như sau: —> A-lại-da thức, vốn chứa tất cả các 
chủng tử của quá khứ, mang sẵn những. mầm, 
chủng tử (s: ba) và các mầm đó sản sinh các hiện 
tượng tâm thức. Các chủng tử đó chín muồi theo 
tác động của —> Nghiệp (s: #arma), chúng tác 
động qua lại lẫn nhau làm con người thấy một ảnh 
ảo mà cho nó là có thật. A-lại-da thức được so 
sánh với một dòng nước chảy, luôn luôn mới mẻ 
và liên tục, tiếp tục sinh hoạt động sau khi chết và 
sự liên tục của nó chính là cơ sở của sự tái sinh. 
Những cảm nhận của con người, vì bị »ô nhiễm« 
nên chúng sinh ra một ấ ấn tượng về cái »ta«. Ấn 
tượng về cái »ta« là sai lầm, vì thật ra chỉ có »sự 
cảm nhận« chứ không có ›người cảm nhận«. Và 
cũng vì vô minh mà cho rằng có tự ngã nên con 
người bám víu vào đó để chịu — Khổ. Duy thức 
tông dựa vào thuyết dưới đây - được gọi là thuyết 
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Tam tự tính (s: #risvabhäva) — đê giải thích sự cảm 
nhận, nhận thức ngoại cảnh. 
Tam tự tính là: 
1. Biến kế sở chấp tính (M8 ä| ï ŸN tE; s: pari- 
kalpiia-svabhäva), còn được gọi là huyễn giác (%J 
ñấ#) hay thác giác (8ï %#): Tất cả những hiện hữu 
èều là kết quả của trí tưởng tượng (huyễn giác), 
do chấp trước, cho rằng sự vật trước mắt là có 
thật, là độc lập; 
2. Y tha khởi tính ({k \b lũ tE; s: AFdfaH(r4-sVa- 
bháya), nghĩa là dựa vào cái khác mà sinh ra: Tất 
cả pháp hữu vi đều do —> Nhân duyên mà phát 
sinh, lệ thuộc vào nhau, không có tự tính (s: øsva- 
bhãva); 
3. Viên thành thật tính (| hề ?Ä EE; s: parinis- 
panna): Tâm vốn thanh tịnh, là —> Chân như (s: 
tathatã), — Như Lai tạng (s: fathägata-garbha), 
là tính Không (s: ýznya/3). 
Phương cách giải thoát của Duy thức tông dựa vào 
con đường của Phật giáo nguyên thuỷ, gồm có 
bốn mức độ (hoặc năm, trong hệ thống năm cấp 
thì l và 2 bằng cấp 1 ở đây, xem thêm —> Ngũ 
đạo), đòi hỏi hành giả hành trì các — Ba-la-mật- 
đa (s: pãramifã; —> Lục độ) và — Định (s: sa- 
mãdhì): 
1. Gia hạnh (s: prayoga): Hành giả (Bồ Tát) nhận 
ra rằng không có gì ngoài Tâm; 
2. Kiến (s: dar$ana): Hành giả dựa trên giáo. pháp 
đích thật, đạt —> Như thật tri kiến, bước Vào —> 
Thập địa (s: bù @m/). Hành giả thống nhất khách 
quan chủ quan là một. Trong giai đoạn này, hành 
giả loại trừ —› Phiền não (s: &/e42). 
3. Tu (ập (s: bhãvana): Hành giả tu tập và vượt 
qua Bồ Tát thập địa; 
4. Thánh quả: Hành giá diệt tận phiền não, chấm 
dứt — Luân hồi. Vị Bồ Tát đã chứng đạt Pháp 
thân (s: đharmakaya). 
Duy thức tông phát triển mạnh nhất trong thế kỉ 
thứ 6 sau Công nguyên. Một trong những trung 
tâm quan trọng của Duy thức tông là Đại học —› 
Na-lan-đà (s: nZlznda) ở Bắc Ấn Độ. Nơi đó, Hộ 
Pháp đã chủ trương một quan điểm duy thức tuyệt 
đối. Song song với Na-lan-đả cũng có một trung 
tâm khác không kém quan trọng tại Va-la-bi 
(valabhï), được một Đại luận sư khác của Duy 
thức tông là Đức Huệ (s: gu„amafi) sáng lập. Đại 
diện xuất sắc nhất của trường phái Duy thức này 
là An Huệ (s: s/hzamaii), một môn đệ của Đức 
Huệ. Khác với Hộ Pháp, An Huệ có cái nhìn 
tương đối hơn về duy thức, bắt cầu nói giữa quan 


Dược Sơn Duy Nghiễm 





điểm »Thật tướng« của —> Long Thụ (s: nđ- 
gãrjuna) và quan niệm »Nhất thiết duy tâm tạo.« 
Sư dung hoà triết lí của Duy thức tông và tư tưởng 
thật tính của Trung quán tông. Trằn-na (s: đig- 
nãga) và Pháp Xứng (s: dharmakiri) kết hợp 
quan điểm Duy thức và — Kinh lượng bộ (S: su- 
trãnfika) để sinh ra một nhánh của Duy thức là 
Nhân minh học (| HH '?; s: heuvidy), cách 
tranh luận bằng logic. 


Duy thức tông bị —> Trung quán tông (s: mãdhya- 
mika) phản bác mãnh liệt. Họ cho rằng Duy thức 
tông đã đưa vai trò của Thức lên quá cao, cho nó 
một tính chất trường tồn, đứng sau mọi hiện tượng 
(xem thêm —> Pháp tướng tông). 


Sáu bộ kinh căn bản của Duy thức tông: 1. —> Đại 
phương quảng Phật hoa nghiêm (buddhäavatamsaka- 
mahävaipulya-sutra); 2. —> Giải thâm mật (sanidhinir- 
mocana-sitra); 3. Như Lai xuất hiện công đức, không có 
bản Hán văn; 4. Đại thừa a-t-đạt-ma (mahäyänä- 
bhidharma-sitra), được nhắc đến trong Nhiếp đại thừa 
luận, Du-già sư địa luận nhưng không có bản Hán văn, 
có lẽ đã thất truyền; 5. —› Nhập Lăng-già (lankãvatära- 
sitra); 6. Hậu nghiêm kinh (ghanavyiha), chưa được 
dịch ra Hán văn; 


Mười một bộ luận: 1. — Dư-già sư địa luận (yogaca- 
rabhimi-šästra), Vô Trước soạn, Huyền Trang dịch ra 
Hán ngữ, 100 quyền. Đây là bộ luận chính của Duy thức 
học; 2. Đại thừa bách pháp minh môn luận (mahã- 
yãnaýatadharma-vidyãdvära-4ästra), Thế Thân soạn, 
Huyền Trang dịch, 1 quyền; 3. Đại /hừa ngũ uẩn luận 
(skandhaka-prakarana), Thế Thân soạn, Huyền Trang 
dịch, 1 quyến; 4. Hiển dương thánh giáo luận (ãrya- 
ýãsana-prakarana-šasira), Vô Trước soạn, Huyền Trang 
dịch, 20 quyển; 5. —> Nhiếp đại thừa luận (mahãyãna- 
saimgraha), có ba bản Hán địch: 1. Thật-đà Phiến-đa 
(buddhasãnra) dịch, 2 quyền; 2. —= Chân Đề (ar: amãr- 
zha) dịch, 3 quyên; 3. Huyền Trang dịch, 3 quyền; 6. Đại 
thừa a-fi-đạ-ma (tạp) tập luận (abhidharma-samuc- 
caya), Vô Trước soạn, Sư Tử Giác (sùnhabodhi) thích, 
— An Huệ (sthiramaii) tập, Huyền Trang dịch, l6 
quyền; 7. Biện trung biên luận (madhyäntavibhäga-šäs- 
tra), Di-lặc thuyết, Huyền Trang dịch, 3 quyền; 8. Nhị 
thập duy thức tụng (vimáika-vjfñaäptimatratä-karikã), cô 
ba bản dịch: l. Duy thức luận, Bát-nhã Lưu-chi 
(prajñaruci) dịch, 1 quyền; 2. Đại thừa duy thức luận, 
Chân Đế dịch, 1 quyên; 3. Duy /hức nhị thập tụng, 
Huyền Trang dịch, l quyền; 9. Duy ¿he tam thập tụng 
(S: ữmŠSatika-vijiapiimatrata-karika), Thế Thân soạn, 
Huyền Trang dịch, 1 quyên; 10. Đại thừa kinh trang 
nghiêm luận (mahãyänasuralankara-sastra), Vô Trước 
soạn, Öởa-la-phả Mật-đa (prabhäkäramiira) dịch, 13 
quyền; 11. Phân biệt du-già luận (9), Di-lặc thuyết, chưa 
có bản Hán văn; 


Duy thức tu đạo ngũ vị 
— Ngũ đạo 

Duyên Giác Phật 

— Độc Giác Phật 


Duyên khởi 
#4 Ñủ; S: pratiyasamuipada; P: paficcasamup- 
pãáa; 

—> Mười hai nhân duyên 


Dự lưu 

fli ÈÄ; S: #otãpanna; P: sotãpanna; dịch theo 

âm Hán Việt là Tu-đà-hoàn; 
Chỉ một người mới nhập dòng, đạt quả thứ 
nhất của — Thánh đạo (ãzya-mãrga), trước 
đó là một bậc —› Tuy tín hành (s: $rzađddhãnu- 
#ãrin) hay bậc —› Tuỳ pháp hành G: dharmäa- 
nusãrin). Bậc dự lưu là người đã giải thoát ba 
— Trói buộc đầu tiên là ngã kiến, nghỉ ngờ 
và giới cắm thủ (bám vào qui luật), nhưng 
vẫn còn — Ô nhiễm (s: kles4) dính mắc. Bậc 
dự lưu sẽ tái sinh nhiều nhất là bảy lần, sau 
đó đạt giải thoát; nếu thoát được — m dục 
(s: &Zmairsnä) và sân hận thì chỉ cần tái sinh 
hai hay ba lần nữa. 


Dược Sơn Duy Nghiễm 
3# tị JE Í; C: yàoshãn wéiyăn; J: yakusan 
igen; 745-828 hoặc 750-834; 
Thiền sư Trung Quốc. Môn đệ xuất sắc của 
— Thạch Đầu Hi Thiên và —> Mã Tổ Đạo 
Nhất Thiền sư. Nối pháp của Sư có nhiều 
người, trong đó —> Đạo Ngô Viên Trí, — 
Vân Nham Đàm Thạnh và — Thuyền Tử 
Đức Thành (Hoa Đình Thuyền, Tử) là ba vị 
được sử sách nhắc đến nhiều nhất. 
Sư họ Hán, người ở Ráng Châu, Sơn Tây, xuất gia 
năm 17 tuổi. Sư học thông kinh luận, G trì 
giới luật nhưng vẫn không nắm được yêu chỉ, tự 
than rằng: »Bậc đại trượng phu nên xa lìa các 
pháp đề giữ mình trong sạch, nào ai có thể tỉ mỉ 
làm những việc nhỏ.« 
Sư đến tham vấn Thạch Đầu Hi Thiên và hỏi: »—› 
Ba thừa mười hai phần giáo con còn hiểu sơ, đến 
như thường nghe phương Nam nói ›chỉ thắng tâm 
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Dược Sư Lưu Lï Quang Phật 





T8ười, thấy tính thành Phật‹ thật con mù tịt. Cúi 
mong Hoà thượng từ bỉ chỉ dạy.« Thạch Đầu bảo: 
»Thê ấy cũng chăng được, không thế ấy cũng 
chẳng được, thế ấy không thế ấy đêu chẳng được, 
ngươi làm sao.« Sư mờ mịt không hiểu, Thạch 
Đầu liền bảo: »Nhân duyên của ngươi không phải 
ở đây, hãy đến Mã Đại sư.« 

Sư đến Mã Tổ thưa lại câu đã trình với Thạch 
Đầu. Mã Tổ bèn nói: »Ta có khi dạy y nhướng 
mày chớp mắt, có khi không dạy y nhướng mày 
chớp mắt. Có khi nhướng mày chớp mắt là phải, 
có khi nhướng mày chớp mắt là không phải, ngươi 
làm sao?« Ngay câu này Sư đạt yếu chỉ, bèn lễ 
bái. Mã Tổ hỏi: »Ngươi thấy đạo lí gì lễ bái?« Sư 
thưa: »Con ở chỗ Thạch Đầu như con muỗi đậu 
trên trâu sắt.« Mã Tổ bảo: »Ngươi đã biết như thế, 
phải khéo gìn giữ.« Sau khi hầu Mã Tổ ba năm, 
Sư trở về Thạch Đầu và được truyền —› Tâm ấn 
nơi đây. 

Rời Thạch Đầu, Sư đến Dược Sơn Lễ Châu, môn 
đệ theo học rất đông. Một hôm có vị tăng hỏi: »Tổ 
sư chưa đến nước này, nước này có ý TỔ sư 
chăng?« Sư đáp: »Có.« Tăng lại hỏi: »ÐĐã có ý Tổ 
sư, lại đến làm gì?« Sư lại đáp: »Bởi có, cho nên 
đến.« 

Đời Đường niên hiệu Thái Hoà, năm thứ tám, 
tháng hai, sắp thị tịch, Sư kêu to: »Pháp đường 
ngã! Pháp đường ngã!« Đại chúng đều mang cột 
đến chồng, Sư liền khoát tay bảo: »Các ngươi 
không hiểu ý ta.« Nói rồi Sư từ giã chúng thị tịch, 
thọ 84 tuổi, 60 tuổi hạ. Vua sắc phong là Hoằng 
Đạo Đại sư. 


Dược Sự Lưu Li Quang Phật 
3š Hi Mỹ HÀ 3: Đl; S: bhaigajyaguruvaidnrya- 
pr nyhHg- buddha; 

—> Dược Sư Phật 


Dược Sư Phật 
E2 HT bù; S: bhaisajyaguru-buddha; ]: yakushi; 
gọi đây đủ là Dược Sư Lưu L¡ Quang Phật (s: 
bhaisajyaguruvaidurya-prabha-buddha); 
VỊ Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật 
quả. Ngài ngự cõi phía đông (— Tịnh độ), 
tranh tượng hay vẽ tay trái Ngài cầm thuốc 
chữa bệnh, tay mặt giữ —› Ấn thí nguyện. 
Phật Dược Sư thường được thờ chung với 
Phật —› Thích-ca Mâu-ni và —›> A-di-đà, 
trong đó Ngài đứng bên trái còn Phật A-di-đà 
đứng bên mặt đức Thích-ca. Trong kinh 
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Dược Sư — hiện nay chỉ còn bản chữ Hán và 
chữ Tây Tạng - người ta đọc thấy 12 lời 
nguyện của Ngài, thệ cứu độ chúng sinh, với 
sự giúp đỡ của chư Phật, Bồ Tát và 12 vị — 
Hộ Pháp và —› Thiên vương. 





H22: Dược Sư Phật. Trong các tranh tượng, Ngài luôn 
luôn được trình bày với những cây cỏ có vị thuốc (được 
thảo). Trong hình này, tay phải Ngài bắt ấn thí nguyện 
(cho phép, s: vørzđa-mudrä) và cầm một nhánh cây My- 
robalan (s: har7akr, tên khoa học là £erminalia bellerica, 
người Việt gọi là cây Bàng biển. Cây này cho hạt màu 
xám nhung với tỉnh dầu có tác dụng nhuận trường). Tay 
trái của Ngài cầm bình bát, cũng có lúc cầm một hộp 
linh dược. 


Tại Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản và Việt 
Nam, Phật Dược Sư được thờ cúng rộng rãi. Các 
lời nguyện của Phật Dược Sư: 1. Phát hào quang 
chiếu sáng mọi chúng sinh; 2. Cho chúng sinh biết 
đến —> Nhất thiết trí của mình; 3. Cho chúng sinh 
thực hiện được ước nguyện; 4. Hướng dẫn chúng 
sinh đi trên đường Đại thừa; 5. Giúp chúng sinh 
giữ giới hạnh; 6. Giúp chúng sinh chữa lành các 
thứ bệnh do sáu giác quan sinh ra; 7. Chữa bệnh 
thuộc về thân tâm cho mọi chúng sinh; 8. Cho phụ 
nữ tái sinh trở thành nam giới; 9. Tránh cho chúng 
sinh khỏi rơi vào tà kiến và giúp trở về chính đạo; 
10. Tránh cho chúng sinh khỏi tái sinh trong thời 
mạt kiếp; 11. Đem thức ăn cho người đói khát; 12. 
Đem áo quần cho người rét mướt. 


Dược thạch 
4Š 4H; ]: yakuseki; sau cũng được gọi là Dược 
thực (Š ft); 





Đa Bảo 





Danh từ được dùng chỉ bữa ăn cuối cùng 
trong một thiền viện, thường là buổi chiều. 

Tên dược thạch được dùng vì theo luật xưa, 
bữa ăn cuối cùng là buổi trưa và các vị — Tỉ- 
khâu thường lấy một viên đá được hô nóng 
dần lên bụng đề bụng đói ban chiều khỏi sôi. 

Sau này, viên đá được thay bằng những thức 
ăn còn lại của buổi trưa và vì vậy bữa ăn này 
được gọi là dược thạch. 


Dương Kì phái 
1 ll 3ÿ; C: yángqí-pài; ]: yögi-ha; 

Một nhánh của Thiền tông, xuất phát từ 
Thiền sư —> Dương Kì Phương Hội. Phái này 
được xếp vào —> Ngũ gia thất tông và là 
nhánh quan trọng hơn của hai nhánh được 
phân ra sau Thiên sư —› Thạch Sương Sở 
Viên. Nhánh thứ hai là —› Hoàng Long phái. 
Rất nhiều vị Thiền sư danh tiếng xuất phát từ 
phái này như — Vô Môn Huệ Khai, — Viên 
Ngộ Khắc Cần... Tại Nhật, phái này vẫn tồn 
tại đến ngày nay. 

Khi Thiền tông đang trên đường tàn lụi cuối 
đới Tống thì phái Dương Kì trở thành nơi thu 
thập của tất cả những hệ phái khác thuộc 
tông này. Sau khi hoà hợp với —› Tịnh độ 
tông (Thiền Tịnh hợp nhất) trong đời Minh 


thì Thiền tông hiểu theo dạng gốc là —> »Dĩ 


tâm truyền tâm« không còn tôn tại tại Trung 
Quốc. 
Dương Kì Phương Hội 
là l\ 27 Â: C: vánggqí fãnghuì; J: yõgi hõc; 
992-1049; 
Thiền sư Trung Quốc, Khai Tổ hệ phái 
Dương Kì trong tông —> Lâm Tế. Sư là pháp 
tự của Thiền sư —> Thạch Sương Sở Viên 
(Từ Minh). Môn đệ của Sư có —›> Bạch Vân 
Thủ Đoan xuất sắc nhất. 
Sư họ Lĩnh quê ở Nghi Xuân Viên Châu. Thuở 
nhỏ tính tình nhậm lẹ, nói năng vui vẻ lí thú. Có 
dịp, Sư đến Cửu Phong chợt nhớ như chỗ đã từng 


ở, quyến luyến không thể bỏ đi và xin cạo tóc xuất ˆ 


gia. Sư xem kinh nghe pháp tâm mở sáng tỉnh 
thần lĩnh hội. 


Sư đến tham học với Thiền sư Từ Minh. Sau một 
thời gian lâu, tâm Sư vẫn mù mịt. Mỗi khi đến 
hỏi, Từ Minh bảo: »Việc quá nhiều, hãy đi.« Lần 
khác Sư hỏi, Từ Minh lại đáp: »Giám tự (chức của 
Sự) ngày sau con cháu khắp thiên hạ, cần gì vội 
gấp. « Một hôm Sư rình ở con đường tắt. Từ Minh 
đến, Sư liền nắm lại nói: »Ông già này hôm nay 
phải vì tôi nói, nếu không tôi phải đánh ông.« Từ 
Minh trả lời: »Giám Tự biết là việc quanh co liền 
thôi.« Nghe câu này Sư —› Đại ngộ, liền quì lạy 
ngay dưới bùn. 
Từ Minh thượng đường, Sư bước ra hỏi: »Khi 
chim núp kêu nâm nâm, mây từ vào núi loạn‹, là 
thế nào?« Từ Minh đáp: »Ta đi trong cỏ hoang, 
ngươi lại vào thôn sâu.« Sư thưa: »Quan chẳng 
nhận kim, lại mượn một câu hỏi.« Từ Minh liền 
hét. Sư thưa: »Hét hay.« Từ Minh lại hét. Sư cũng 
hét. Từ Minh hét luôn hai tiếng, Sư lễ bái. Từ 
Minh nói: »Việc này là cá nhân mới hay gánh 
vác.« Sư phủi áo ra đi. 
Sau đó Sư trở về Cửu Phong. Tăng tục lại thỉnh về 
trụ trì tại núi Dương Kì. 
Sư hỏi một vị tăng mới đến: »Mây dày đường hẹp 
xe to từ đâu đến?« Tăng thưa: »Trời không bốn 
vách.« Sư hỏi tiếp: »Ði rách bao nhiêu đôi giày 
cỏ?« Tăng liền hét. Sư bảo: »Một hét hai hét sau 
lại làm gì?« Tăng thưa: »Xem ông Hoà thượng già 
vội ¡ vàng. « Sư bảo: »Cây gậy không có ở đây, thôi 
ngồi uống trà.« 
Sư lại hỏi hai vị tăng mới đến: »Lá rụng mây dồn 
sớm rời nơi nào?« Tăng thưa: »Quan Âm.« Sư 
hỏi: »Dưới chân Quan Âm một câu làm sao nói?« 
Tăng thưa: »Vừa đến thấy nhau xong.« Sư hỏi: 
»Việc thấy nhau là thế nào?« Tăng không đáp 
được. Sư bảo: »Thượng toạ thứ hai đáp thế 
Thượng toạ thứ nhất xem!« Vị tăng thứ hai cũng 
không đáp được. Sư bảo: »Cả hai đều độn hết.« 
Niên hiệu Khánh Lịch năm thứ sáu (1046), - Sư dời 
đến núi Vân Cái Đàm Châu và đem Lâm Tế chính 
mạch truyền cho sư —> Bạch Vân Thủ Đoan. Đến 
niên hiệu Hoàng Hựu cải nguyên Sư thị tịch, thọ 
57 tuôi. 





Đa Bá 
# # 


ảo 
tk. 10-11 
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Đa-hu-li-pa (70) 





Thiền sư Việt Nam, thuộc phái — Vô Ngôn 
Thông đời thứ năm. Sư nối pháp —> Khuông 
Việt Thái sư. Môn đệ kế thừa xuất sắc của Sư 
là — Định Hương Trưởng lão. 

Không rõ Sư quê ở đâu, họ gì. Khi Khuông Việt 
khai đường giáo hoá tại chùa Khai Quốc, Sư đến 
tham học và được Khuông Việt khen và riêng cho 
vào thất chỉ dạy. 

Sau khi đắc pháp, Sư chỉ ôm bình bát điêu du đây 
đó. Khi gặp Lí Thái Tổ lúc còn nhỏ, Sư sớm biết 
rằng ông sau này sẽ lên làm vua. Đúng như lời 
tiên đoán của Sư, Thái Tổ lên ngôi và thường hay 
thỉnh Sư vào cung thưa hỏi yếu chỉ của —> Thiền 
tông. Vua cũng ra lệnh trùng tu chùa Kiến Sơ ở 
làng Phù Đồng, nơi Sư trụ trì. 

Không biết Sư tịch năm nào, nơi nào. 


Đa-hu-li-pa (70) 

S: dhahulipa hoặc dhagul, 

»Người thắt dây phông tay«¿ : 
Một trong 84 vị — Tất-đạt Ấn Độ, không rõ 
sống trong thế kỉ nào. 
Đa-hu-li-pa người xứ Đô-ka-ra (s: đhokara), làm 
nghề bện dây. Ngày nọ ông bện dây quá nhiều, tay 
ông phòng lên, đau nhức vô kể. Tình cờ một —› 
Du-già sư (s: yogin) đi qua, dừng lại hỏi han ông. 
Vị này nói ông nếu chỉ như thế mà đã than khóc 
thì sẽ khổ não thế nào nếu phải tái sinh trong ác 
đạo. Nghe xong, ông lẫy làm sợ hãi, xin tu tập đạo 
pháp. VỊ Du-già sư cho ông nhập môn, ban phúc 
lành rồi dạy ông quán tưởng như sau: 

Trước mặt sợi dây thừng, 

cùng hình ảnh chiếc dây, 

cả hai — ngươi thử nghĩ, 

nằm trong Không vô biên. 

Sau đó gắng tỉnh cân, 

quản tưởng không giao động, 

về một thể uyên nguyên, 

không hề có Tự ngã. 
Người bện dây nghe lời, quán tưởng liên tục 12 
năm. Ông bỗng ngộ rằng cái gọi là »dây« không 
có tự ngã gì cả, nó chỉ là một hiện tượng cảm thụ 
tương đối; và thật thể của cảm thụ này bao trùm 
như không gian rộng lớn thanh tịnh. Ông chứng 
rằng hiện tượng và khái niệm về hiện tượng chỉ là 
một, nó nằm trong —› Pháp giới (s: đharmadhäu) 
và ông đạt quả — Đại thủ ấn tất-địa (s: mahãmu- 
dräsiddhi). Ông sống thêm 700 năm nữa để giáo 
hoá. Bài thánh ca của ông như sau: 

Không gian phì nhị nguyên, 


dhahuri, dharuri; 
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chứa đựng đây tri kiến, 
»hai trở về thành một« 
có tìm thì không ra. 
Hãy để tâm vô vi, 

trong dạng định tĩnh đó, 
Lạc thanh tịnh sẽ lên. 


Đa-la 
# #; S: tãrã; cũng được dịch nghĩa là Độ mẫu 
(J Rj), Duyên độ mẫu (4 JÈ f}); 
Theo —› Phật giáo Tây Tạng, ĐÐa-la là một 
hiện thân của Bồ Tát —› Quán Thế Âm, sinh 
ra từ »nước mắt« của Ngài để hỗ trợ chính 
pháp. 





H23: Đa-la. Trong hình này, Đa-la được trình bày với 
hai hoa sen, nở búp và xoè. Có sách giảng nghĩa là sen 
nở búp chỉ ban đêm và xoè là ban ngày và như vậy, Đa- 
la săn lòng cứu độ chúng sinh không kê ngày hay đêm. 


Đa-la là hiện thân dạng nữ nhân của lòng — 
Từ bi và là một vị thần rất được Tây Tạng 
tôn thờ. —> A-đề-sa là người đầu tiên thờ nữ 
thần Đa-la trong thế kỉ thứ 11 và kê từ đó nữ 
thần này trở thành một —› Hộ Thần (t: yiđzm) 
của nhiều người Tây Tạng. Có đến 21 dạng 
Đa-la, khác nhau về màu sắc, hình dáng, 
trang sức, hiện ra trong dạng hiền từ hoặc dữ 
tợn. Màu sắc thông thường hay thấy của Đa- 
la là màu lục và trắng. Hai phu nhân của vua 
Tùng-tán Cương-bố (t: songfsen gampo) 
trong thế kỉ thứ 7 được xem là hiện thân của 
hai vị này. 


Đại bồ-đề 





Đa-ri-ka-pa (77) 

S: dãrikapa; »Vương giả, nô lệ của kĩ nữ«; 

Một — Ma-ha Tắt-đạt trong 84 vị Tắt-đạt Ấn 
Độ, đệ tử của —> Lu-i-pa (s: /#/22), sống 
trong thế kỉ thứ 9. Chuyện này thường được 
kể chung với chuyện —> Đen-gi-pa (s: đengi- 
p4). : 

Đa-ri-ka-pa vốn là nhà vua In-dra-pa-la (s: ¿m- 
drapäla) của thành — Hoa Thị (s: pãƒalipuira). 
Lần nọ, nhà vua đi săn về thì gặp Đạo sư Lu-i-pa, 
ông tỏ lòng quí trọng, muốn mời vị này về hoàn; 
cung, nhưng Lu-i-pa từ chối. Sau đó ông quyết 
tâm học đạo, nhường ngôi cho con và cùng Đen- 
gi-pa (s: đengipa) tìm Lu-i-pa. Lu-i-pa cho ông 
nhập dòng —›> Ca-kza-sam-vara faníra, nhưng vì 
cả hai không có gì để cúng dường, họ tình nguyện 
dâng thân mình. Lu-i-pa đem cả hai đến xứ Bi-ra- 
purri (s: bhirapuri) thành Jan-ti-pur (S: Jantipur) 
và bán ông cho nàng Đa-ri-ma (s: đarma), kĩ nữ 
chúa của một ngôi đền tại đó. Lu-i-pa nhận tiền, 
cùng Đen-gi-pa đi mắt. 

Ông phục vụ cho Đa-ri-ma suốt 12 năm nhưng 
luôn luôn tu học theo lời dạy: của Đạo sư. Ngày nọ 
có một khách làng chơi — cũng là một nhà vua — 
đến chơi đền. Trong đêm, khách ra ngoài bài tiết 
thì thấy trong một bụi cây có hào quang toả ra. 
Khách ngạc nhiên thấy tên nô JỆ của Đa-ri-ma 
ngồi trên ngai, được 15 tiên nữ hầu hạ. Khách liền 
gọi Đa-ri-ma, mọi người lúc đó mới biết tên nô lệ 
là một thánh nhân. Đa-ri-ma tạ dỗi, xin ông nhận 
lời làm —> Du-già sư trong đền, nhưng ông từ 
chối; ngược lại ông nhận Đa-ri-ma và khách làm 
đệ tử. Ông ngôi trên không trung hát: 

Tài sản của vua chúa, 

kể cả lọng, voi, ngai, 

nhạt mờ bên cạnh ta. 

Lọng giải thoát che đâu, 

ta cưỡi xe đại thừa, 

ngôi trên ngai ba cối: 

niêm vui Đa-ri-ka. 

Bài kệ chứng đạo của ông có những dòng sau: 
Cõi Cực lạc trong ta, 
vì mê vọng che khuất. 

Hãy vun bồi thiện nghiệp, 

và huệ giác huyền bí, 

để trực nhận cõi này. 

Dù cho sống trăm năm, 

dù cho cô vụn bôi, 

thiện nghiệp và huệ giác, 

mà không có Đạo sư, 


cũng không đạt Cực lạc. 


Đà-la-ni 
lÈ # Hễ; S: dhãranï; cũng được gọi theo nghĩa 
là Tổng trì (4# †Ÿ), có nghĩa là »thâu nhiếp tất 
cả«; 
Câu kinh ngắn mang sức mạnh siêu nhiên. 
Đà-la-ni có thể là đoạn kết một bộ kinh, cũng 
có thể đại điện một trạng thái tâm thức đề khi 
hành giả niệm đến, có thể đạt đến tâm thức 
đó. Thông thường Đà-la-ni dài hơn — Man-- 
tra. 


Đại bát-niết-bàn kinh 

3Ä # 3t #* 6; S: mahãparimirväna-sia; 1: 

daihatsu nehangyØ: 
Một bộ kinh —› Đại thừa viết bằng văn hệ —› 
Phạn ngữ (sanskzi), gồm nhiều tập, đã được 
dịch ra chữ Hán. Kinh này nói về —> Phật 
tính, là thẻ tính tồn tại trong tất cả chúng sinh 
(— Hữu tình). Ngoài ra, kinh này cũng giảng, 
các đề tài quan trọng khác của Phật giáo Đại 
thừa. Trong cách phân chia của —> 7m fạng 
Trung Quốc thì kinh này được xếp vào hệ 
kinh —> Phương đẳng (s: Vaipulya-suir4). 
Đừng nhằm lẫn với Đại bát-niễt-bàn kinh (p: 
mahaparinibbäna-suiia), viết L bằng văn hệ —> 
Pä-li, nói về những năm cuối cùng của đức 
Phật và lúc Ngài nhập diệt. 


Đại bát-niết-bàn kinh 

%Íw hi 8 #, P: mahäparinibbäna-sutia; 
Một bài kinh nằm trong — Trường bộ kinh. 
Kinh này được viết bằng văn hệ — Pa-li, 
trình bày những năm cuôi cùng của đức —> 
Phật, về thời điểm nhập — Niết-bàn của 
Ngài cũng như việc hoả thiêu xác thân và 
việc phân chia — Xá-lj. Kinh này được nhiều 
tác giả tham gia ghi lại khoảng 480 trước 
Công nguyên. Đừng nhằm lẫn với Đại bái- 
niễt-bàn kinh (mahäãparinirväna-sitra), viết 
bằng văn hệ —› Phạn ngữ (szzslzi?), nói về 
— Phật tính. 
Đại bồ-đề 

+ ?? 1; S, P: mahäbodlhi; 
— Giác ngộ vô thượng, không có gì vượt qua 
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Đại Châu Huệ Hải 





nổi. 


Đại Châu Huệ Hải 

3X # 5L 1Ñ; C: dàzhñ huìhăi; ]: daishñ ekai; tk. 

8/9; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ đắc pháp của 
— Mã Tổ Đạo Nhất. Sư có đề lại hai bộ sách 
quí là Đại Châu ngữ lục và Đốn ngộ nhập 
đạo yếu môn luận. 
Sư họ Châu, quê ở Kiến Châu, theo Hoà thượng 
Đạo Trí chùa Đại Vân ở Việt Châu xuất gia. Nhân 
có người chỉ dẫn, Sư đến yết kiến Mã TỔ. 
Mã Tô gặp Sư hỏi: »Từ đâu đến?« Sư thưa: »Từ 
chùa Đại Vân ở Việt Châu đến.« Mã Tổ hỏi: »Đến 
đây cầu việc gì?« Sư thưa: »Đến cầu Phật pháp.« 
Mã Tổ bảo: »Kho báu nhà mình mà chẳng đoái 
hoài, lại bỏ nhà đi xa, tìm cái gì? Ta trong ấy 
không có một vật, cầu Phật pháp cái gì?« Sư hỏi: 
»Thầy nói gì là kho báu của Huệ Hải?« Mã Tổ 
bảo: »Chính nay ngươi hỏi ta, là kho báu của 
ngươi, đầy đủ tất cả không thiếu thốn, tự do sử 
dụng, đâu nhờ tìm cầu bên ngoài!« Nhân câu nói 
này, Sư thông suốt, tự nhận bản tâm không do 
hiểu biết. 
Sau khi ở lại hầu Mã Tổ sáu năm, Sư trở về Việt 
Châu phụng dưỡng bản sư. Sư ẩn dấu chỗ ngộ đạo 
thâm sâu của mình và soạn quyền — Đôn ngộ 
nhập đạo yếu môn luận. Quyên này bị một người 
lén đem đến trình Mã Tổ. Xem xong, Mã Tổ bảo 
chúng: »Đại chúng! ở Việt Châu có Đại Châu tròn 
sáng thấu suốt tự tại vô ngại !« Nghe vậy, chúng rủ 
nhau đến Sư tham vấn đạo và Sư từ đây mang 
danh hiệu Đại Châu. 
Sư bảo các vị đến tham vấn: »Thiền khách! Tôi 
chẳng hội Thiền, trọn không có một pháp có thể 
chỉ dạy người, không phiền các vị đứng lâu, hãy 
tự đi nghỉ.« Tuy vậy mà học chúng ngày càng đến 
đông, Sư tuỳ câu hỏi mà trả lời, biện tài không 
Một — Cư sĩ đến hỏi: »Tức tâm tức Phật, cái gì là 
Phật?« Sư bảo: »Ông nghỉ cái gì không phải là 
Phật chỉ ra xem?« Cư sĩ _lặng thính. Sư bảo: »Đạt 
thì khắp cảnh là Phật, chẳng ngộ thì còn khác xa.« 
Một vị khách hỏi: »Ba giáo Nho, Lão, Thích là 
giống nhau hay khác nhau?« Sư đáp: »Được bậc 
cao minh rộng lòng sử dụng thì cả ba được như 
nhau, còn theo kẻ hẹp lòng cô chấp, thì khác nhau 
ba lối. Thật ra, tất cả đều do một tính khởi dụng 
mà ra, nhưng vì căn cơ nhỏ hẹp mà thấy thành ba. 


2/2) 


Mê hay ngộ là do người, chứ chẳng phải vì giáo lí 
giống hay khác nhau.« 

Một —› Luật sư đến hỏi: »Thầy tu có dụng công 
không?« Sư đáp: »Có.« VỊ này hỏi: »Dụng công 
thế nào?« Sư đáp: »Đói thì ă ăn, mệt thì ngủ.« Luật 
sư hỏi: »Dụng công như thế thì cũng như người 
thế tục sao?« Sư đáp: »Chẳng như vậy.« Vị này 
hỏi tiếp: »Vì sao chẳng như vậy?« Sư trả lời: »Khi 
ăn, họ chẳng chịu, ăn mà nghĩ đến trăm thứ nhu 
cầu, khi ngủ họ chăng. chịu ngủ mà tính toán ngàn 
việc.« Luật sư nghe rôi lặng thính. 

Một Pháp sư thuộc tông —> Duy thức - nhưng có 
một quan niệm sai lệch về Duy thức, quá chấp — 
Hữu — đến tham vấn và được Sư dùng lí —› Không 
(s: ýñnya42) tuyệt đối chỉnh lại. Ông ta hỏi: »Thiền 
sư dùng tâm gì tu đạo?« Sư trả lời: »Không có tâm 
nào đề dùng, cũng chăng có đạo nào đề tu.« Pháp 
Sự, hỏi: »Nếu nói không có tâm nào để dùng, 
chẳng có đạo nào để tu thì sao hằng ngày vẫn hội 
họp khuyên kẻ khác tập thiền tu đạo?« Sư đáp: 
»Lão tăng chẳng có một miếng đất cắm dùi, thì 
chỗ nào để họp người? Lão tăng cũng chẳng 
miệng lưỡi thì làm sao khuyên dạy người được?« 
Pháp sư liền nói: »Thiền sư trước mặt còn nói 
dối! Sư bảo: »Lão tăng không miệng lưỡi 
khuyên người, thì đâu thể nói dối !« Pháp SƯ nói: 
»Thật không hiểu nổi cách nói chuyện của Thiền 
sư!« Sư nói: »Lão tăng tự mình cũng chẳng hiểu !« 
Không biết Sư tịch nơi nào. 


Đại Chiêu 
X H; T:jo-khan; 

Tên của một ngôi chùa ở trung tâm La-sa Œ 
lhasa), do công chúa Văn Thành thiết kế và 
công chúa Trì Tôn (s: 5/zku/¡, âm là Ba-li- 
khố-cơ), con của một thứ phi người Nepal và 
vua Khí-tông Lộng-tán xây dựng đời Đường. 
Chùa này có chứa một tượng Phật Thích-ca 
Mâu-ni bằng vàng. 


Đại chính tân tu đại tạng kinh 
ÄX 1E ðf Ê ÄÃ ĐN #Š: J: taishõ shinshữ daizõ- 
kyjõ; 
Bản in hiện đại của — 7m fạng (S: fripi/a- 
ka) Trung Quốc, được một nhóm học giả 
người Nhật biên tập và xuất bản từ năm 
1924-1934. Đại tạng này bao gồm 3360 Kinh 
và những bài luận văn khác. 
Phần chính của —> Đại /qng này bao gồm 55 


Đại cứu kính 





tập, trong đó 2l tập thuộc về —> Kinh (s: 
gữrra), 3 tập thuộc vê —> Luật (s, p: vinaya), 
8 tập thuộc — 4-fi-đqf-ma (s: abhidharma), 
4 tập nói về các tông phái của , rung Quốc và 
Nhật, 7 tập nói về lịch sử, tiểu sử, mục lục. 
Ngoài 55 tập chính nêu trên còn có 30 tập 
với 736 tác phẩm của người Nhật và 15 tập 
Đồ tượng. 


Đại chúng bộ 

3 4 Ìl; S: mahäsãnghika; 
Chỉ phái »đại chúng«, phần lớn, đa số của —> 
Tăng-già; một trong hai trường phái —› Tiêu 
thừa, được tách ra trong hội nghị — Kết tập 
lần thứ ba tại Hoa Thị thành (s: pätalipuira). 
Trong hội nghị này, nhóm Đại chúng bộ có 
năm quan điểm riêng về tính chất của — A- 
la-hán. Theo thời gian, Đại chúng bộ lại tách 
ra thành Nhất thuyết bộ (s: ekøvyØhãrika) và 
Khôi SƠN - trụ bộ (s: okulik4). Từ Nhất thuyết 
bộ lại xuất phát Thuyết xuất thế bộ (s: /okor- 
faravaaa) và từ bộ phái kia lại sinh ra Đa văn 
bộ (S: bahuruti4), Thuyết giả bộ (s: pr4- 
jñaptivada) và Chế đa sơn bộ (s: caifika). 
Quan điểm của Đại chúng bộ được xem là tiền 
thân của giáo pháp — Đại thừa sau này. Người ta 
đã tìm thây nơi Đại chúng bộ quan điểm cho rằng, 
tất cả đều chỉ là giả danh, cái tuyệt đối cũng như 
tương đối, —> Niễt-bàn hay — Luân hồi, thế gian 
hay —› Xuất thế gian. Tất cả những danh tự đó 
không hề có một thật chất trường tồn. Thời đó, 
quan điểm này đã ngược hẳn giáo lí của —> 
Trưởng lão bộ (s: s/havira; p: theravada). 
Các vị thuộc Đại chúng bộ xem đức Phật là 
con người siêu thế, với thân tâm hoàn toàn 
thanh tịnh. Đó là khái niệm đầu tiên dẫn đến 
quan điểm »Phật siêu việt« sau này của Đại 
thừa Phật Giáo. Đại chúng bộ xem đức Phật 
là sống vô tận, đã đạt —> Nhất thiết trí, toàn 
năng, thể nhập đại định vĩnh cửu. Các vị này 
cũng tin rằng — Bồ Tát có thể chủ động tái 
sinh vào cảnh khổ, thí dụ để xoa địu đau khổ 
của chúng sinh trong địa ngục, để giảng pháp 
và để nuôi thiện nghiệp cho các chúng sinh 
đó. 


Đại cứu kính 

% 7š 3; T: dzogehen [rdzogs-chen]; Š: atiyoga; 

cũng gọi là Đại viên mãn (Ä [B[ ï#), Đại thành 

tựu CÁ J 3#); 
Giáo pháp chủ yếu của tông — Ninh-mã (t: 
nyingmapa) trong —> Phật giáo Tây Tạng. 
Giáo pháp này được xem là Mật giáo cao 
nhất do đức —> Thích-ca Mâu-ni chân truyền. 
Giáo pháp này được gọi là »Đại cứu kính« vì 
nó cùng tột, không cần bất cứ một phương 
tiện nào khác. Theo giáo pháp nảy, tâm thức 
luôn luôn thanh tịnh, hành giả chỉ cân trực 
nhận điêu đó. Theo truyền thuyết, Đại cứu 
kính được —> Liên Hoa Sinh (s: pađ- 
masambhava) và Tì-ma-la Mật-đa (s: vừnala- 
miira) đưa vào Tây Tạng trong thê kỉ thứ 8 
và sau đó được —> Long-chen-pa tổng kết 
trong thế kỉ thứ 14. Cuối cùng, tông phái này 
được Jig-me Ling-pa (1730-1798) kết tập và 
truyền đến ngày nay. 
Giáo pháp Đại cứu kính xuất phát từ Bán sơ Phật 
—> Phổ Hiền, từ Pháp thân (—› Ba thân) siêu việt 
thời gian và không gian. Pháp thân truyền trực 
tiếp cho Báo thân là — Kim Cương Tát-đóa (s: 
Y4jr4safivd), truyền đến Ứng thân là Ga-rab Dor- 
je (sinh năm 55 sau Công nguyên). Garab Dor-je 
truyền lại giáo pháp này cho đệ tử là Diệu Đức 
Hữu (s: mmafjjušrimitra) với hơn 6 triệu câu kệ. Vị 
đệ tử này chia các câu kệ này làm 3 phần: Semde 
(tâm thức), Longde (hư không) và Mengagde 
(khai thị). Học trò của Diệu Đức Hữu là Cát 
Tường Sư Tử (s: zïsma) hoàn chỉnh thêm phần 
khai thị và giao cho Kì-na Tu-đa-la (s: jñãnasitra) 
và Tì-ma-la Mật-đa (Tịnh Hữu). Sau đó Tì-ma-la 
Mật-đa đưa giáo pháp này qua Tây Tạng. 
Một dòng khác của giáo pháp này được —› Liên 
Hoa Sinh Đại sư phát triển hơn nữa. Sư là người 
được các vị — Không hành nữ (s: đãkim¡) truyền 
pháp Đại cứu kính. Giáo pháp này xuất phát từ 
nhận thức, thể của tâm thức vốn thanh tịnh, không 
ô nhiễm, nhưng vì con người không nhận ra điều 
đó nên cứ mãi trầm luân trong sinh tử. Một 
phương cách đột phá được vòng sinh tử này là 
nhận cho được tâm thức »trần trụi« »tự nhiên« là 
thể tính của mọi hoạt động tâm lí. Sư trình bày 
cánh cửa dẫn đến »Tri kiến uyên nguyên«, là sự 
thống nhất giữa tính —› Không (s: ýữnyz/đ) và 
Cực quang (s: đbhãsvara; e: clear lighí; ánh sáng 
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Đại Điên Bảo Thông 





rực rỡ). Bên cạnh các cách thể nhận Không, còn 
có cách dựa vào ánh sáng của tri kiến uyên 
nguyên mà giác ngộ. Đây chính là cơ sở của các 
lời khai thị trong —> Tử thư, một trong những luận 
giải quan trọng của Phật giáo Tây Tạng. 

Một phép tu khác là thực hiện được sự tan rã của 
tứ đại đã tạo thành thân thê không để lại dấu vết 
(biến mất), đạt được »thân câu vồng« (S: mdraca- 
pakãya). 


Đại Điên Bảo Thông 

+ HÃ #ï NH; C: dàdiãn băotõng: ]: daiten höfsi; 

co, 

Thiền sư Trung Quốc. Sư đắc pháp nơi = 
Thạch Đầu Hi Thiên. Trong các đệ tử nối 
Pháp của Sư có Thiền sư —> Tam Bình Nghĩa 
Trung hay được nhắc đến. 
Sư họ Dương, người Dĩnh Châu. Ban đầu, Sư đến 
tham vấn Thạch Đầu, Thạch Đầu hỏi: »Cái gì là 
tâm ngươi?« Sư thưa: »Nói năng là tâm.« Nghe 
vậy Thạch Đầu đuổi ra. Hơn một tuần sau, Sư lại 
đến hỏi: »Trước đó chăng phải, ngoại trừ cái nảy, 
cái gì là tâm?« Thạch Đâu bảo: »Trừ bỏ nhướng 
mày chớp mắt, đem tâm lại!« Sư đáp: »Không 
tâm có thể đem lại.« Thạch Đầu lại hỏi: »Nguyên 
lai có tâm sao nói không tâm? Không tâm trọn 
đồng với hư vô.« Ngay câu nói này, Sư đại ngộ. 
Sau, Sư từ biệt Thạch Đầu đến Linh Sơn, Triều 
Châu ở ẩn. Học chúng qui tụ về vẫn khá đông. Sư 
thường dạy chúng: »Chỉ trừ bỏ tât cả những vọng 
động tưởng niệm xét lường, tức chân tâm của 
ngươi. Tâm này cùng trần cảnh và khi kiềm giữ 
lặng lẽ hoàn toàn không dính chấp. Tức tâm là 
Phật không đợi tu sửa...« 
Có vị ¡ tăng hỏi: »Trong kia, khi người thấy nhau 
thì thế nào?« Sư đáp: »Trước chẳng có trong kia.« 
Tăng lại hỏi: »Trong kia thế nào« Sư đáp: »Chẳng 
hỏi câu ấy.« 
Không biết Sư tịch nơi nào. 
Đại Đức tự 

^ Ÿ Sĩ; J: daitoku-ji; 
Một ngôi chùa nổi danh thuộc tông — Lâm 
Tế tại Nhật Bản. Chùa này được Thiên sư —› 
Tông Phong Diệu Siêu (j: sửzhö myöchö) 
sáng lập. 
Năm 1315, Thiền sư Diệu Siêu tự lập cho mình 
một cái am nhỏ mang tên Đại Đức, nắm ở hướng 


Tây bắc của Kinh Đô (j: kyØ10). Sau một thời gian, 
danh tiếng của Sư lan truyền khắp nơi và Hậu Đề 
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Hồ (j: go-dzigo) Thiên hoàng mời Sư vào cung 
tham hỏi Phật pháp. Nhân dịp này, Sư được Thiên 
hoàng ban cho một khoảnh đất rất lớn để xây 
dựng một ngôi chùa to (1324). Dưới sự hướng dẫn 
của một vị tăng thuộc tông — Thiên Thai, công 
trình xây dựng ngôi chùa lớn này được xúc tiến. 
Tháng ba năm 1327, ngôi chùa này — mang tên am 
cũ của Sư là Đại Đức — được khánh thành dưới sự 
hiện diện của hai Thiên hoàng, Cựu Thiên hoàng 
Hà Viên (j: banazono) và Thiên hoàng Hậu Đề 
Hồ. 

Ngay từ sau khi thành lập, chùa Đại Đức là một 
trung tâm văn hoá quan trọng của Nhật. Với thời 
gian, ngôi chùa này trở thành một công trình với 
nhiều chùa nhỏ xung quanh với những vị trụ trì 
riêng biệt. Một hệ phái thiền quan trọng cũng 
mang tên của ngôi chùa này, đó là Đại Đức tự 
phái (J: daitokuji-ha). 


Đại Hoà thượng 
XÃ lú; I: daiðshõ; 


Đại Huệ Tông Cảo 

% Ji (CỀ dàhuì-zönggão; ]: daie sôkð; 

1089-1163; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc phái — Dương 
Kì tông — Lâm Tế. Sư là đệ tử giỏi nhất của 
Thiền sư —› Viên Ngộ Khắc Cần (Phật Quả). 
Tên của Sư hay được nhắc nhở đến cùng với 
việc đốt tập —> Công án lừng danh —› Bích 
nham lục. Sư rất đề cao việc sử dụng công án 
làm phương tiện giác ngộ và những cuộc 
tranh luận của Sư với Thiền sư cà Hoằng Trí 
Chính Giác về —› Khán thoại thiền (Lâm Tế) 
và —› Mặc chiếu thiền (Tào Động) nêu rõ lập 
trường của hai tông này. Sư thường khuyến 
khích môn đệ tập trung tất cả năng lực vào 
những công án để giải, nhưng tuyệt đối 
không được dùng lí trí phân biệt phải trái. Từ 
đây công án trở thành một thành phần quan 
trọng trong việc tu tập của dòng Lâm ĐI, 
được truyền đến ngày nay tại Nhật Bản. 
Sư họ Hễ quê ở Ninh Quốc Tuyên Châu, xuất gia 
năm mười ba tuổi và thụ giới cụ túc năm ]7 tuổi. 
Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng, Sư đã nghiên cứu xem 
rất nhiều —> Ngữ iực và rất thích những lời dạy 
của các vị tôn túc như — Vân Môn, — Mục Châu. 


Đại Mai Pháp Thường 





Nhân lúc đọc các thiền ngữ này Sư nảy sinh lòng 
thắc mắc vì sao ban đầu chỉ có một vị Tổ — Bồ- 
đề Đạt-ma mà sau lại phát sinh ra nhiều tông phái 
khác nhau. Nghe lời cha mẹ khuyên, Sư cất bước 
du phương. 

Sư tham vấn rất nhiều vị Thiền sư danh tiếng 
đương thời. 'Nhân dịp đến Thiền sư Lặc Đàm Văn 
Chuẩn, Sư trỏ tài hùng biện, Thiền sư Văn Chuẩn 
rất phục nhưng lại bảo rằng: »Ông chỉ thiếu một 
tiếng ›Ò‹. Nếu chẳng được tiếng ›Ö‹ này thì khi 
nói chuyện trong phòng ta thì có —> Thiền, khi ra 
khỏi thì hết, khi thức tỉnh thì có thiền, vừa nằm 
ngủ liền hết. Nếu như thế thì làm sao đối địch 
được sinh tử?« Thiền sư Văn Chuẩn khuyên Sư 
đến yết kiến Viên Ngộ và nghiên cứu kĩ — Đại 
lạng kinh. 

Đến Viên Ngộ nhập viện, sư sớm chiều thưa thỉnh 
nhưng sau một năm Sư vẫn chưa sáng được việc 
mình. Một hôm, nhân lúc Viên Ngộ nhắc lời dạy 
của Vân Môn: »Tăng hỏi Vân Môn: ›Thế nào là 
chỗ chư Phật xuất thân?‹. Vân Môn đáp: ›Ngọn 
Đông sơn đi trên nước. Nếu là Thiên Ninh thì 
không như thế. ‹ Nếu có người hỏi ›thế nào là chỗ 
chư Phật xuất thân‹ chỉ nói với y rằng gió nhẹ từ 
phương Nam đến thì điện các sinh mát mẻ.« Sư 
nghe câu này hoát nhiên tỉnh ngộ, trình bảy sở đắc 
nhưng Viên Ngộ chưa hoàn toàn công nhận. Sư tự 
than là »đạo lí của Viên Ngộ giống như con chó 
nhìn chảo mỡ nóng, liễm cũng không được mà bỏ 
thì không đành.« Viên Ngộ nhắc lại giai thoại của 
mình nơi Ngũ Tổ Pháp Diễn: »Ta hỏi ›Câu có câu 
không như bìm nương cây, là thế nào?‹ Ngũ ` Tổ 
bảo: ›Tả cũng tả chẳng thành, vẽ cũng vẽ chẳng 
được.‹ Ta lại hỏi: ›Chợt gặp cây ngã bìm khô thì 
thế nào?‹ Ngũ Tổ bảo: ›Theo nhau lại vậy.‹« Sư 
nhân nghe đây triệt ngộ và sau khi được Viên Ngộ 
trắc nghiệm, Sư được —> Ấn khả. Viên Ngộ khen: 
»Cảo chăng phải một đời hai đời làm —› Thiện tri 
thức lại.« 

Sau Sư trụ trì ở Kính Sơn phủ Lâm An, môn đệ 
tấp nập có đến cả ngàn người. Cách giáo hoá của 
Sư như vũ bão, có thể gọi là tiêu nnị cho tông 
Lâm Tế hệ phái Dương Kì sau này. 

Một vị tăng vừa vào cửa, Sư bảo: Ni phải, đi 
ra!l« Vị tăng liền ra, Sư bảo: »Không lường đại 
nhân, bị trong ngữ mạch chuyền.« 

Kế một Vị tăng vào, Sư bảo: »Chăng phải, đi ral« 
Vị tăng đến gân, Sư bảo: »Đã nói với ông chẳng 
phải, lại đến gần tìm cái gì!« và đánh đuổi ra. : 
Lại một vị tăng vào nói: »Hai vị tăng vừa rồi 
không hiệu ý Hoà thượng.« Sư liền cúi đầu »Hư!« 


một tiếng. VỊ tăng này mù mịt không biết thế nào, 
Sư liền đánh đuôi ra và nói: »Lại là ông hiểu ý 
Lão tăng !« 
Lại một vị tăng vào. Sư ghỏi: »Vừa rồi có hai vị 
Thượng toạ một người biết nắm chẳng biết buông, 
một người biết buông mà chẳng biết nắm, ông lại 
biện được chăng?« Tăng thưa: »Tất cả lĩnh thụ 
rồi. Sư bảo: »Sau khi lĩnh thụ rồi có tin tức tốt 
nào khác chăng?« Vị tăng võ tay một cái liền ra. 
Sư bảo: »Sau ba mươi năm ngộ đi vậy.« 
Vì Sư giáo hoá quan Thị Lang Trương Cửu 
Thành, bị Tần Cối gán tội là bè đảng với họ 
Trương nên bị đày ra Hành Châu mười năm, phải 
côi pháp phục. Được tám năm, vua đặc ân tha cho, 

năm sau trả lại pháp phục. Sau, Sư được chiếu về 
trụ lại Kính Sơn. Niên hiệu Long Hưng năm đầu 
(1163) ngày mùng mười tháng tám, Sư theo lời 
thỉnh của thị giả viết kệ: 

Sinh cũng chỉ thể á ây 

Ti cũng chỉ th á áy 

Viết kệ cùng không kệ 

Có gì là quan trọng. 
Viết xong, Sư ném bút thị tịch, thọ 75 tuổi, 58 tuổi 
hạ. 


Đại Mai Pháp Thường 

Ä Kl 32 Tú; C: dàméi făcháng; ]: daibai höjõ; 

752-839, 
Thiền sư Trung Quốc. Pháp tự của —> Mã Tổ 
Đạo Nhất Thiền sư và thầy của — Hàng 
Châu Thiên Long. 
Sư họ Trịnh, quê ở Tương Dương. Sư đã nghiên 
cứu học hỏi triết lí Phật pháp hơn 30 năm trước 
khi đến tham vấn Mã Tổ. Sư hỏi Tổ: »Thế nảo là 
Phật?« Tổ đáp: »Tức tâm là Phật.« Nhân đây Sư 
đại ngộ. 
Sau khi được truyền tâm ấn, Sư đến núi Đại Mai 
kết cỏ làm am, ấn túc trong rừng mai suốt 30 năm. 
Mã Tổ nghe Sư ở núi bèn sai một vị tăng đến 
thấm dò. Tăng đến hỏi Sư: »Hoà thượng gặp Mã 
Tổ đã được cái gì, về ở núi này?« Sư đáp: »Mã Tổ 
nói với tôi: Tức tâm là Phật, tôi bèn đến ở núi 
này.« Tăng lại nói: »Gần đây Mã Tô lại nói: Phi 
tâm phi Phật.« Sư đáp: »Ông già mê hoặc người 
chưa có ngày xong, mặc ông phi tâm phi Phật, tôi 
chỉ biết tức tâm là Phật.« Vị Tăng trở về thuật lại 
cho Mã Tổ. Tổ nói: »Đại chúng! Trái mai đã 
chín!« 
Một hôm Sư gọi chúng đến bảo: »Đến không thể 
kềm, đi không thể tìm.« Nghe tiếng chuột kêu Sư 
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Đại nghỉ đoàn 





lại nói: »Tức vật này không phải vật khác, các 
ngươi phải khéo gìn giữ, nay ta đi đây.« Nói xong 
Sư tịch, thọ 88 tuôi. 


Đại nghỉ đoàn 

3 5£ RH; J: dai-gidan; nghĩa là »Một khối nghỉ 

lớn«; 
Một trong ba điều kiện cần thiết để —› Giác 
ngộ theo —> Thiền tông. Hai điều kiện khác 
là — Đại phần chí (j: dai-funshi) và — Đại 
tín căn (dai-shinkon). 
Đại nghi đoàn ở đây không phải là cái nghi ngờ 
xao dao, hồ nghỉ, nghỉ ngờ nơi Phật pháp mà là 
một trạng thái kinh ngạc, tự phân tích, tự hỏi tâm 
trạng của chính mình. Thiền sư hiện đại người 
Nhật là —› Bạch Vân An Cốc (J: hakuun yasutani) 
viết như sau về Đại nghi đoàn: 
»Cái quan trọng ở đây không phải là một cái nghĩ 
ngờ bình thường, quí vị nên lưu ý! Cái nghi ở đây 
là cả một khối nghi lớn, một khối nghỉ xuất phát 
từ Đại fín căn. Khôi nghỉ này bắt buộc chúng ta tự 
hỏi ở chính mình rằng, tại sao thế giới hiện hữu 
dường như quá không hoàn hảo, đầy ưu sầu khổ 
não trong khi lòng tin thâm sâu của chúng ta lại 
bảo rằng, sự thật thì không phải như vậy. Đó 
chính là một khối nghi lớn không để chúng ta yên 
tâm — tương tự như trường hợp chúng ta tự biết 
mình đều là những triệu phú, nhưng không biết vì 
lí do gì mà cứ sống trong cảnh cơ hàn, không một 
xu nảo trong túi. Trong trường hợp này thì cường 
độ của Đại nghi đoàn tương ưng với Đại fín căn.« 





Đại ngộ triệt đê 
3 TẾ TU J; ]: daigo-tettei, nghĩa là »cái ngộ 
lớn đến tận đáy«; 
Chỉ sự giác ngộ thâm sâu, được dùng đề phân 
biệt với những kinh nghiệm —› Kiến tính (l1, 
E; J: kenshö) ban sơ, mặc dù bản tính của cả 
hai vốn chỉ là một. 
Những thành phần chính của Đại ngộ triệt để: 
chứng ngộ được sự trống rồng, tính — Không 
(S: ýu„nyđã:; J: kñ) của vạn vật; sự tiêu hủy của 
tất cả những khái niệm nhị nguyên; sự trực 
nhận rằng: toàn thê vũ trụ và bản thể chính là 
một không hai, Sắc tức là Không: sự đoạn diệt 
của khái niệm »Ta« (—› Ngã). 


Đại Nhật kinh 
X HH #Š; S: mahãvairocana-sitra; 
Kinh — Đại thừa, một bộ kinh căn bản của 
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—> Mật tông Trung Quốc và —> Chân ngôn 
tông Nhật Bản. Kinh này do Thiện Vô Uý (s: 
subhakarasunha) — một trong ba Đại sư của 
giáo pháp Mật tông - dịch ta tiếng Hán, năm 
725. Kinh Đại Nhật chứa phần lớn giáo pháp 
căn bản của — 7an-fra. 


Đại Nhật Năng Nhẫn 

% H Ñữù 3; 1: daimichi nõnin; tk. 12-13; 
Thiền sư Nhật Bản, là người khai sáng —> 
Nhật Bản Đạt-ma tông (J: „¿hon đarumashn). 
Dòng thiền của Sư tồn tại không lâu vì sau 
này, phần lớn các môn đệ chính đều gia nhập 
tông Tào Động (j: sö/ö) của Thiền sư —> Đạo 
Nguyên Hi Huyền (j: đðgen kigen). Người kế 
thừa Sư là Giác Yến (j: kakuan). 
Sư tu tập thiền không có sự hướng dẫn của thầy 
nhưng vân tự mình chứng ngộ. Vì không ai ân 
chứng nên Sư không được châp nhận. Thê nên, 
Sư việt một bức thư nhờ hai vị đệ tử sang 
Trung Quốc tìm thây ân chứng. Đệ tử của Sư 
đên yêt kiên Thiên sư Phật Chiêu Đức Quang 
Ợ: busshð fokkØ, 1121-1203), thuộc tông —> Lâm 
Tê và được vị này thừa nhận, ân khả. 





Đại Nhật Phật 
%4 H fJ; S: mahãvairocana hoặc vairocana; 
cũng được dịch âm là Tì-lô-giá-na; 








Đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh 





H 24: Đại Nhật Phật. Trong hình này Phật Đại Nhật 
được diễn tả với —> Án tối thượng Bồ-đề. Ngón trỏ của 
tay phải được các ngón tay trái bao quanh, biểu hiện sự 
tuyệt đối trong tương đối, nhất thể trong vạn vật. Hai 
con thú hộ vệ Ngài là sư tử, VÀ | dấu hiệu của Ngài, mặt 
trời chói loà (ở đây được vẽ nằm trên đĩa) cũng được 
trình bày dưới toạ đải. 


Một trong —› Ngũ Phật, hiện thân của Pháp 
giới. Khoảng thế kỉ thứ 10, trong giáo pháp 
Đại thừa người ta nói thêm về quan điểm 
›»Phật chuyên hoá siêu việt« và các vị Bồ Tát 
chuyển hoá liên hệ. Đại Nhật Phật là vị Phật 
đầu tiên được xem là chuyển hoá từ Pháp 
thân. Tại Nhật, Phật Đại Nhật hay được ví 
như mặt trời và bốn vị Phật còn lại như các 
hành tinh quay xung quanh (—› Phật gia). 


Đại phấn chí 
+ Tổ z6; J: dai-funshi: [chữ ]Ä đọc âm »Phẩn«, 
không đọc »Phẫn«|]; 
Một trong ba điều kiện cần thiết để giác ngộ 
theo Thiên tông Nhật Bản. Hai điều kiện 
khác là —› Đại nghỉ đoàn (j: dai-gidan) và —> 
Đại tín căn (dai-shinkon). h 
Đại phấn chí là ý ý chí dũng cảm bất khuất phục, 
đầy năng lực để tìm được câu giải đáp cho Đại 
nghi đoàn. — Bạch Vân An Cốc (j: hakuwn }aSt- 
fan) — một Thiên sư hiện đại người Nhật - viết 
như sau về Đại phấn chí: 
»Tất cả chúng ta đều có niềm tin lớn nơi Phật 
pháp rằng, tất cả mọi chúng sinh đều có —> Phật 
tính. Vì thế mà chúng ta quyết định tìm được chân 
lí này để trực nhận được nó.« 


Đại phương quảng phật hoa nghiêm 
kinh 


Ä 7 là th ‡E lu Â#&; S: buddhãvatamsaka- 
mahãvaipulya-sir‹ a; J: daihö köbufsu kegonkyö; 
thường được gọi tắt là Hoa nghiêm kinh (S: ava- 
tammsakasiitra hoặc gandavyniha); 
Kinh — Đại thừa cơ bản của —> Hoa nghiêm 
tông. Kinh nhấn mạnh đến tính »vô ngại« 
của mọi hiện tượng và chủ trương rằng, —> 
Tâm con người chính là vũ trụ và đồng thể 
với tâm Phật. Quan điểm này của Đại thừa 
hay được —› Thiền tông nhắn mạnh và vì thế, 
kinh này cũng thường được tông này nhắc 





nhở. 

Kinh Hoa nghiêm thuộc về những bộ kinh hệ 
— Phương đẳng, là một bộ kinh gồm §1 
quyền mà phần dài nhất là phẩm Hoa nghiêm 
(S: gapdavyiha). Một phần quan trọng độc 
lập khác là Thập địa &: dasabhimika). Ngày 
nay người ta chỉ còn tìm thấy kinh Ở#oa 
nghiêm trong dạng chữ Hán và chữ Tây 
Tạng, phần chữ Hán được dịch trong thế kỉ 
thứ 5. 

Giáo pháp trong kinh này không phải do Phật 
—> Thích-ca trực tiếp truyền dạy — trong hội 
này Ngài nói rất ít — mà là phát biểu của các 
dạng xuất hiện của Pháp thân (— Ba thân). 
Sự im lặng của đức Thích-ca biểu hiện tính 
—› Không và sự truyền dạy giáo pháp được 
hiểu là một dạng của —› Chân như, xuất hiện 
cho con người. hiểu được. Tương truyền. kinh 
này rất khó hiêu, chỉ các Đại Bồ Tát mới lĩnh 
hội được. 


Bộ kinh này được dịch ra Hán văn dưới ba dạng, 
bộ 40 quyền ‹ của Bát-nhã (s: pr4/), bộ 60 quyền 
của Giác Hiền (cũng gọi là Phật-đà a2 ii cũ 
buddhabhadra), và bộ 80 quyên của Thật-xoa 
Nan-đà (s: 4iksãnanda). 

Phẩm Hoa nghiêm — chữ Phạn là Œø#đja-vyha — 
tương đương với bộ 40 quyên của Pháp sư Bát- 
nhã nên cũng được gọi là 7Tứ thập hoa nghiêm. 
Gandavyuha thường được xem là toàn bộ Hoa 
nghiêm kinh (s: avatamsaka hoặc buddhävatam- 
saka) bởi vì bộ kinh Đại thừa mang biệt danh 
Gandavyiha được xem như là 9 bộ kinh cốt yếu ở 
Ne-pal. Tại Trung Quốc và Tây Tạng, phẩm 
Gandavyũha được gọi là phẩm »Nhập Pháp giới« 
(À 3⁄4 3#; s: đharmadhätupravesa). Như vậy, bộ 
Đại phương quảng Phật hoa nghiêm kinh bao 
gồm cả cá 1002 6s) 

Đây là phẩm dài nhất và quan trọng nhất của bộ 
kinh, được đức Thích-ca thuyết tại Xá-vỆệ (s: 
Ẩrãyasii), tả cảnh Thiện Tài đồng tử (s: sudhana) 
đi tìm đạo dưới sự hướng dẫn của — Văn-thù Sư- 
l1: maijtốri). Thiện tài đồng tử tham vấn 53 vị 
Thánh nhân, kể cả — Di-lặc (s: maifreya), đức 
Phật tương lai. Cuối cùng Thiện Tài gặp được —> 
Phổ Hiền (s: samanfabhadra), được vị này giáo 
hoá và đạt —> Bồ-đề. Đoạn cuối của. phẩm này 
trình bày mười đại nguyện của Phố Hiền, là cơ sở 
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Đại phương quảng viên giác tu-đa-la liễu nghĩa kinh 





của một đời sống —› Bồ Tát. Phẩm này trở thành 
giáo lí căn bản của —›> Hoa nghiêm tông. 
Hai bài kệ quan trọng của kinh Hoa nghiêm là 
(Thích Duy Lực dịch): 

ñ; Nếu người muốn biết rõ 

Tát cả Phật tam thế 

Phải quán tính Pháp giới 

Tắt cả do tâm tạo. 

2. Nếu người muốn biết cảnh giới Phật 

Ý căn thanh tịnh như hư không 

Xa lìa vọng tưởng và chấp thủ 

Khiến tâm khắp nơi đều vô ngại 


Đại phương quảng viên giác tu-đa-la 

liễu nghĩa kinh 
X 7 là IR f# l& # #Ê í 3 #§; S: mahävai- 
pulya-pirna-buddhasiira-pr: asannartha-sira; 
tên gọi đầy đủ của Viên giác kinh; 

— Viên giác kinh 


Đại quang minh tạng 

X3: HỊ ĐÑ; ]: daikðmyö-zð; 
1. Một cách diễn bày của —› Thiền tông chỉ 
cái — Tâm vôn thanh tịnh (—>› Tự tính thanh 
tịnh tâm), —› Phật tính sẵn có của mỗi chúng 
sinh, chỉ được trực nhận qua kinh nghiệm —› 
Giác ngộ, — Kiến tính; 
PUIICTI của am của Thiền sư Thiên Đồng Như 
Tịnh nằm trên Thiên Đồng sơn. Như Tịnh là 
thầy truyền pháp của Thiền sư — Đạo 
Nguyên Hi Huyền, Tổ của dòng —> Tào 
Động Nhật Bản. 


Đại sĩ 
Cách dịch nghĩa của danh hiệu —> Bồ Tát 


Đại sử 
x#;P: mahäYdjnsa: 

Một sử kí về lịch sử Tích Lan, được xem là 
tác phẩm của Cao tăng Ma-ha Na-ma (p: /ma- 
hãnãma, tk. 6). Đại sử có ghi lại những bài 
thuật về đời sống từ thời đức —> Phật giáo 
hoá, thời gian Tích Lan bị lệ thuộc đến thế ki 
thứ 4. 

Tiểu sử (p: cñlavamsa) là phần phụ bản của Đại 
sử, được biên soạn dưới nhiều tác giả. Hai bộ sử 
này là những tác phẩm quan trọng cho việc nghiên 
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cứu Phật giáo nguyên thuỷ và Phật giáo ở Tích 
Lan. 


Đại sự 
X3; S,P: "maÌhäVastu: 

Một tác phẩm thuộc —> Tiểu thừa của 
~>Thuyết xuất thế bộ (s: lokoffaraväda) nói 
về các tiền kiếp xa xưa của đức Phật 
—>Thích-ca. Tác phẩm này cũng nói đến 
bước đường tu học của một vị — Bồ Tát 
(Thập địa) và vì vậy người ta xem tác 
phẩm này là một gạch nói giữa Tiêu thừa và 
— Đại thừa. 


Đại tạng 
Xi 


Danh từ chỉ tất cả những kinh sách, luận giải 
về đạo Phật trong và ngoài — Tam íạng. Đại 
tạng đầy đủ và bao gồm nhất hiện nay của 
Phật giáo Bắc truyền là Đại /ng Trung Quốc 
và Tây, Tạng (—> Cam-châu-nhĩ/Đan-châu- 
nhĩ). Đầy đủ nhất của Phật giáo Nam truyền 
là Đại tạng của —> Thượng toạ bộ của Tích 
Lan, được ghi lại bằng văn hệ — Pã-li (— 
Đại chính tân tu đại tạng kinh). 


Đại tập kinh 
Ä\ #§ #ế; S: mahãsamnipata-sitra; 

Một trong những kinh — Phương đăng của 
Phật giáo — Đại thừa, thuộc — Tam tạng 
của Trung Quốc. Bộ kinh này xuất "phát từ 
thứ kỉ thứ 6 sau Công nguyên, nội dung 
không đồng đều và nói nhiều về tính —> 
Không. Kinh này chịu nhiều ảnh hưởng của 
— Tan-tra và chứa nhiều — Đà-la-ni và — 
Man-tra. 


Đại thành tựu giả 
^ !ề Bì #f; S: mahasiddha; 
~> Ma-ha Tắt-đạt 


Đại Thế Chí 

R #S,S: mahästhämdpräp1a; 
Một vị — Bồ Tát quan trọng của Phật giáo 
—> Đại thừa, là vị dạy dỗ cho con người »biết 
mình cần được giải thoát«. Tại Trung Quốc, 
Nhật Bản và Việt Nam, Đại Thế Chí hay 


Đại thừa 





được vẽ tạc bên mặt của —> Quán Thế Âm, 
bên cạnh đức Phật —› A-di-đà, đại diện cho 
trí huệ của Ngài. Tranh tượng hay trình bày 
một ngôi chùa trên đỉnh đầu của Đại Thế 
Chí. 


Đại thủ ấn 

| TT HỊ; Sỉ mahãmudra, 
Một trong những giáo pháp tôi thượng của — 
Kim cương thừa (s: vajrayãna), được truyền 
dạy trong tông phái —> Ca-nhĩ-cư lo 
kagyupa) của Tây Tạng. Trong tiếng Tây 
Tạng, Đại thú ấn được hiểu là tâm ấn của sự 
chứng ngộ được tính — Không (s: šinyat4), 
của việc giải thoát khỏi —> Luân hồi (s: 
sainsära) V và sự thông hiểu rằng, hai mặt đó 
không hê rời nhau. 
Giáo pháp này xem —> Bản sơ Phật —› Phổ Hiền 
(S: samantabhadra) — hiện thân của Pháp thân (: 
dharmaRäyd; — Ba thân) — là người đã truyền Đại 
thủ ấn cho vị — Ma-ha Tất-đạt (mahasiddha) —> 
Tai-lô-pa (s: zi/opa). Tai-lô-pa tiếp tục truyền cho 
—> Na-rô-pa (t: nãropa). => Mã-nhĩ-ba (t: marpa) 
được chân truyền giáo pháp này và mang về Tây 
Tạng chỉ dạy cho —> Mật-lặc Nhật-ba (5 
milarepa). Phép tu Đại thủ ấn bắt đầu bằng tu —> 
Chỉ (s: ýđmatha) và lấy đó làm căn bản để biến 
chuyển mọi kinh nghiệm thành s ạ trực ngộ tính 
Không. Có người xem Đại // án như »Thiền« 
Tây Tạng. Ngoài phép tu thông thường, người ta 
còn lưu truyền phép tu »đặc biệt« của Na-rô-pa 
với tên —> Na-rô lục pháp (Sáu giáo pháp của Na- 
TÔ-pa; t: nãro chodrug). 
Truyền thống Tây Tạn ạng xem xét phép Đại thủ ấn 
dưới ba khía cạnh: kiến (s: đaréana), tụ (s: bhấ- 
vang) ` và hành (s: cary). 
1. Kiến được định nghĩa là tri kiến nhận ra rằng 
thể tính đích thật của tâm là sự thống nhất giữa 
Không và Ánh sáng. Mỗi hiện tượng đều mang 
dấu ấn đặc biệt này. 
2. Mục đích quan trọng nhất của / tập thiền định 
là trực nhận thể tính của tâm thức, một sự trực 
nhận rất tự nhiên không cần vsự cố gắng nào. Có 
hai cách đề chuẩn bị phép thiền đó: a) bốn phép tu 
quán chiếu sự quí báu khi có được thân người, 
luật vô thường, —> Nghiệp báo và tính bắt toàn của 
luân hồi; b) bốn phép tu đặc biệt gồm những —> 
Nghỉ quĩ (s: sadhana) với những phương pháp 
thanh lọc —> Thân, khẩu, ý. 


3. Hành là hành động, ứng dụng sau khi đã kinh 
nghiệm trực tiếp Đại £hú ấn, dẫn đến một tâm 
thức tự tại, siêu việt các qui ước thông thường, 
dẫn đến các tác phong kì lạ của các bậc »Cuồng 
thánh.« 

—> Cát-mã-ba Lãng-tuần Đa-kiệt (: Tanigjuig 
đor7e; 1284-1339) viết như sau về Đại thủ ấn: 
»Điều gì phải thanh lọc: là tâm, tự tâm là tính 
Không, là Ánh sáng; Ai thanh lọc: đó là phép tu 
kim cương của Đại thủ ấn; Cái gì được lọc bỏ: Vô 
minh hiện tiền đang lừa dối con người. 

Mong thay quả vị thanh tỉnh, Pháp thân diệu dụng 
sẽ được thực hiện! Đó là kiến giải đi trị vô minh, 
là phép tu đích thật, đó là sự dẫn đến hành động 
vô thượng. Mong thay tín tâm nơi ba điều đó luôn 
luôn hiện diện.« 


Đại thủ ấn tất-địa 

%3. HI 3 HH; S: mahamudrasiddhi; 
Thánh quả của phép tu tập —> Đại ri ấn (s: 
mahamudra), —> T ất-địa G: sidđh¡) cao quí 
nhất, đồng nghĩa với —> Kiến tính, ngộ đạo. 


Đại thừa 

2 3E; S: mahäyãna; dịch âm Hán Việt là Ma- 

ha-diễn-na, Ma-ha-diễn, tức là »cỗ xe lớn«; 
Một trong hai trường phái lớn của đạo Phật, 
phái kia là —> Tiểu thừa, Số, xe nhỏ« (S: 
hinayãna). Xuất hiện trong thế kỉ thứ nhất 
trước Công nguyên, phái này tự nhận là cỗ xe 
lớn, nhờ dựa trên tính đa dạng của giáo pháp 
đề mở đường cho một số lớn chúng sinh có 
thể giác ngộ. 
Cả hai, Tiểu thừa và Đại thừa đều bắt nguồn từ 
Đức Phật — Thích-ca Mâu-ni, nhưng khác nhau 
nơi sự quan tâm về thực hành giáo pháp. Nếu Tiểu 
thừa quan tâm đến sự giác ngộ của chính mình thì 
đại biểu của Đại thừa mong muốn được giải thoát 
để cứu độ chúng sinh. Hình tượng tiêu biểu của 
Đại thừa là — Bô Tát (s: bodjisaffva) mà đặc tính 
vượt trội là lòng — Bi (s, p: karun). 
Đại thừa xuất phát (phần lớn) từ hai nhánh 
của Tiểu thừa là —› Đại chúng bộ (s: maha- 
sãnghika) và — Nhất thiết hữu bộ G: Sar- 
vãs¿ivãda), lây từ đó những yếu tố căn bản 
của giáo pháp mình: từ Đại chúng bộ, Đại 
thừa xem Phật là hoá thân của một thật thể, 
lấy hình ảnh xả thân của các vị Bồ Tát và 
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Đại thừa khởi tín luận 





quan điểm tính — Không (s: ýz„y2). Từ Nhất 
thiết hữu bộ, Đại thừa thừa nhận quan điểm 
— Ba thân (s: trikãya). 

Ngược lại với quan điểm nguyên thuỷ, Đại thừa 
không quá nhấn mạnh đến đời sống xuất gia, cho 
răng —> Cư sĩ tại gia cũng có thể đạt — Niết-bàn 
với sự tế độ của chư Phật và chư Bồ Tát. Trong 
quan điểm Đại thừa, Niết-bàn không phải chỉ là 
giải thoát khỏi — Luân hồi - mà hơn thế nữa, 
hành giả giác ngộ về Chân tâm và an trụ trong đó. 
Mỗi chúng sinh đều mang — Phật tính (s: bưđ- 
dhatã) và nhận ra điều đó là điều tuyệt đối quan 
trọng. 

Đại thừa lại được chia ra nhiều bộ phái khác nhau, 
xuất phát từ Ấn Độ và truyền qua Tây Tạng, 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. 
Tại Ấn Độ, Đại thừa đã chia ra —› Trung quán 
tông (S: tmãd]yamika) do — Long Thụ (s: 
nãgãrjuna) đề xuất và —> Duy thức tông (s: vjjñZ- 
naväda, yogäcära) do —> Vô Trước (s: asanga) và 
Thế Thân (vasubandhu) sán: g lập. Song song với 
— Tan-tra (Mật tông) của Ấn Độ giáo, đạo Phật 
cũng sản sinh ra một trường phái là — Kim cương 
thừa (S: Y4jrayän4), rất thịnh hành tại Tây Tạng. 
Thuộc về Đại thừa tại Trung Quốc và Nhật Bản, 
người ta có thể kẻ đến — Thiền tông, — Hoa 
nghiêm tông, —›> Thiên Thai tông, —›> Tịnh độ 
tông. Giáo lí căn bản của Đại thừa được chứa 
đựng trong những bộ —> Kinh (s: sữ#4) và —> 
Luận (s: áãsira) với nhiều luận văn hết sức sâu 
sắc. 


Đại thừa khởi tín luận 
% 3% it tà ïf; S: mahäyãnašraddhotpäda-$ãs- 
tra; ]: daijjö kishinron; 
Một tác phẩm —> Đại thừa xuất hiện trong 
thể kỉ 5-6, tương truyền do => Mã Minh @: 
ašvaghosa) soạn. Mã Minh lại sống trong thế 
ki thứ 1-2 nên điều này vẫn còn là một nghỉ 
vấn. Nguyên bản chữ Phạn cũng như bản 
dịch Tạng ngữ không còn. Hiện nay người ta 
chỉ còn bản chữ Hán của năm 557, được các 
học giả sau này xem là một tác phẩm Phật 
giáo Trung Quốc thuần tuý. 
Tác phẩm này là bộ luận về —> Đại thừa và được 
xem là căn bản nhập môn của giáo lí này. Đó là 
một tác phẩm trong số các kinh sách hiếm hoi 
được — Thiền tông coi trọng. Luận này được chia 
làm 5 chương: 1. Lí do luận này ra đời: để giúp 
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chúng sinh thoát khổ, truyền bá chính pháp, hỗ trợ 
người tu hành, làm tăng trưởng tín tâm của kẻ sơ 
căn, chỉ phương pháp đối trị tà kiến, dạy cách 
thiền định đúng đắn, chỉ ích lợi của niệm A-di-đà, 
chỉ cách tu tập thiền định; 2. Giảng giải các khái 
niệm quan trọng nhất của Đại thừa; 3. Trình bày 
giáo pháp Đại thừa: về ba tính chất của tâm, về 
giác ngộ và phi giác ngộ, về vô minh, đối trị tả 
kiến và các thành kiến khác, chỉ phương pháp 
đúng đắn đưa đến giác ngộ, —› Phúc đức và hạnh 
nghiệp của Bồ, Tát, 4. Phép tu theo Đại thừa: Phát 
triển tín tâm bằng hạnh bồ thí, trì giới, nhẫn nhục, 
tinh tiến, trí huệ và phương pháp Chỉ-Quán; 5. Ích 
lợi của phép tu Đại thừa. 


Đại thừa kinh trang nghiêm luận 
3X #3 #€ jE lí ñh; S: mahãyãnasiralankãra- 
Šãstrd; 
Một tác ' phẩm của Đại sư — Vô Trước gồm 
13 quyển. Tương truyền rằng, Sư mỗi đêm 
nhập định, lên cung trời — Đâu-suất được — 
Di-lặc — Bồ Tát giảng giải đạo lí (—> Mai- 
tre-ya-na-tha [s: mưireyanatha]). Trở về cõi 
này, Sư viết lại những bộ luận. Đây là một 
trong năm bộ luận lớn mà Sư được đức Di- 
lặc truyền cho. 


Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm 
%3 t tí ñƒ JE li ẤÊ; S: aparimitäyur-siira; 
cũng có tên là Lạc hữu trang nghiêm kinh (S: su- 
khavati-vynha); 

Một trong ba bộ kinh căn bản của — Tịnh độ 

tông. Bản dịch ngắn của kinh này chính là —› 

A-di-đà kinh. Kinh này được dịch tới 12 lần 

ra tiếng Hán từ năm 147 đến năm 713 dưới 

nhiều tên khác nhau, mô tả đời sống và lời 
nguyện của Phật — A-di-đà cũng như thế 
giới —> Cực lạc của Ngài. 

Kinh này bắt đầu bằng một bài giảng của đức Phật 

Thích-ca cho —> A-nan-đà, trong đó đức Phật kể 

về một tỉ-khâu tên Pháp Tạng (S: dharmkara). 

Tỉ-khâu này — lúc chưa thành Phật — đã nêu lên 48 

thệ nguyện nếu thành Phật sẽ thực hiện, đó là xây 

dựng lên một Tịnh độ để tiếp dẫn những ai muốn 
thác sinh về đó. Các lời nguyện quan trọng nhất 
của Phật A-di-đà là: 





Đại Tuỳ Pháp Chân 





(1) Trong Tịnh độ không còn thác sinh á ác đạo; (2) 
Trong Tịnh độ không còn thân nữ; tất cả phụ nữ 
sinh trong cõi Tịnh độ lúc lâm chung trước đó đều 
đã biến thành nam; (3) Thân chúng sinh trong 
Tịnh độ đều bằng vàng ròng, có —> Ba mươi hai 
tướng tốt; (4) Chúng sinh trong Tịnh độ chứng 
Túc mệnh thông (s: purbbanivasänusmrii- 
abhijña); (5)/(6) Chúng sinh trong Tịnh độ chứng 
Thiên nhãn thông (s: đ/vyacaksur-abhina)/ Thiên 
nhĩ thông (s: đivyasroftam-abh ÿñ4): (7) Chúng 
sinh trong Tịnh độ chứng Thân túc thông (s: 
rddhividdhi-abhijña), (8) Chúng sinh trong Tịnh 
độ chứng Tha tâm thông (s: CetahVaryyäya- 
abhij3); (17) Chúng sinh trong mười phương thế 
giới chỉ cần nghe danh hiệu A-di-đà là phát tâm 
Bồ-đề. 

Đối với Tịnh độ tông thì các lời nguyện sau đây 
quan trọng hơn cả: 

(18) ng sinh trong khắp mười phương thế giới 
chỉ cần nghe đến tên ta là đã khởi niệm đạt quả vô 
thượng. Lúc họ chết mà nhớ nghĩ đến ta, ta sẽ hiện 
đến cùng quyền thuộc xung quanh đề giúp họ khỏi 
sợ hãi; (19) Chúng sinh trong vô lượng thế giới 
chỉ cần nghe đến tên ta, muốn tái sinh trong Tịnh 
độ của ta đề trau dồi thiện nghiệp thì họ phải được 
toại nguyện; (24) Chúng sinh đã thác sinh vào 
Tịnh độ của ta chỉ còn tái sinh một lần nữa là sẽ 
nhập —> Niết-bàn, không thẻ bị đọa được nữa. 


Đại tín căn 

Ä\ Tã Ñl: J: dai-shinkon; 
Một niềm tin căn bản lớn; một trong ba điều 
kiện cần thiết để giác ngộ theo Thiền tông 
Nhật Bản. Hai điều kiện khác là —› Đại phần 
chí (J: dai-funshi) và — Đại nghỉ đoàn (j: 
dai-gidan). 
Trong tác phẩm Nhập (hiển môn fu tập, Thiền sư 
—> Bạch Vân An Cốc (j: hakuun }'dsUfani) viết 
như sau về Đại ứín căn: »Đại tín căn có nghĩa là 
niềm tin sâu thắm, vững chắc như một khối đá, 
như một cổ thụ vĩ đại. Đó là một niềm tin không 
vướng mắc vào mê tín dị đoan, những hiện tượng 
siêu nhiên vượt khỏi tầm tay của con người. 
Nhiều người cho rằng đạo Phật là một tôn giáo 
duy lí hoặc tôn giáo chỉ thuần tuý đặt nền tảng 
trên lí trí của con người. Tuy nhiên, đạo Phật là 
một tôn giáo (e: religion) — chính bởi vì yếu tố 
niềm tin nằm ở trong đó, và nếu không có niềm tin 
này, thì đạo Phật chỉ còn là một hệ thống triết lí 
thuần đơn như những hệ thống triết lí khác. Với 


sự — Giác ngộ của — Phật-đà — đạt được VỚI SỰ 
có gắng tột cùng —, đạo Phật đã hoàn tắt bước đầu. 
Đại tín căn của chúng ta chính là niềm tin nơi 
Phật quả, kinh ngiệm giác ngộ mà Phật đã trình 
bày trong kinh sách. Các bài thuyết pháp của Phật 
không vượt ngoài những nội dung chính, đó là 
nhân tâm cũng như tất cả các pháp hiện hữu đều 
thanh tịnh từ ban đầu; rõ ràng hơn: hoàn hảo. 
Không có một niềm in vững chắc nơi Phật pháp 
thì không ai có thê tiến xa trên đường tu học.« 


Đại trí độ luận 

⁄ #l JÈ ăf; S: mahãprajñäpäramitãä-4ãstra; 
Một tác phẩm luận giải của —> Long Thụ về 
bộ kinh — Bát-nhã ba-la-máI-ẩa (s: prajñã- 
pãramiia-suira). Bộ luận này là một trong 
những bộ luận căn bản tầm cỡ nhất của Phật 
pháp và là một trong hai bộ luận quan trọng 
nhất của Long Thụ song song với luận —› 
Trung quản (s: madhyamakRa-Sastra). 
Luận này bao gồm 100 quyển, 90 phẩm, được 
Tam Tạng Pháp sư —› Cưu-ma-la-thập (S: kumaã- 
rajRra) dịch sang Hán ngữ năm 402. Luận này 
giảng giải nhiều vấn đề như học thuyết, tư tưởng, 
truyền thuyết và đặc biệt dẫn dụng rất nhiều kinh 
sách. 


Đại Triệt Tông Linh 

+ Íầ\ 3 2; J: daisetsu sörei; 1333-1408; 
Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông —> Tào Động, 
một trong năm vị đại đệ tử của Thiền sư —> 
Nga Sơn Thiều Thạc (j: gasan jðseki, 1275- 
1365). 
Sư khai sáng nhiều —› Thiền viện như Diệu Ứng 
Giáo tự (j: myõ' ðkyõ-ÿi) tại Mino, Lập Xuyên tự 
(: rissen-7¡) tại Etchũ. 


Đại Tuỳ Pháp Chân 
X4 lỗ 3š ñ; C: dàsuí făzhẽn; ]: daizui höshin; 
tk. 9.; 
Thiền sư Trung Quốc. Sư đạt yếu chỉ nơi — 
Trường Khánh Đại An, một môn đệ của —> 
Bách Trượng Hoài Hải Thiền sư. —> Công án 
29 trong —› Bích nham lục có nhắc đến Sư. 
Trước khi đến Đại An, Sư đã tham vấn — 
Động Sơn Lương Giới, — Qui Sơn Linh Hựu 
và nhiều Thiền sư khác. Sau khi đại ngộ. Sư 
ấn cư tại núi Đại Tuỳ, 10 năm không xuống 
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Đại tử 





núi. Tương truyền Sư cất am trong một bọng 
cây lớn. Dần dần học giả đến đông, Sư bắt 
đầu giáo hoá. 


Đại tử 
X ?#E; 1: daishi; là »Cái chết lớn«; 

Một dụng ngữ của —> Thiên | tông, chỉ cái chết 
lớn của — Ngã, yếu tô chính của »một sự tái 
sinh lớn« mới. Con đường dẫn từ »cái chết 
lớn« này đến một cuộc sống mới đầy an lạc 
chính là con đường của —> Toạ thiền (j: z4- 
zen). Các Thiền gia thường sử dụng câu sau: 
»Các ngươi phải một lần chết trên toạ cụ« và 
cái chết này chính là cái chết của ảo tưởng 
ngã, cái chết của quan niệm cho rằng ngã là 
có thật. 


Đại Vân Tổ Nhạc Nguyên Điền 

% # 1H # lái HH; J: daiun sõgaku harada, 

1870-1961; 
Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông — Lâm Tế, 
một trong những Thiền sư quan trọng nhất 
của Nhật Bản hiện đại. 
Sư vào chùa tu học năm lên bảy và ban đầu tu tập 
theo tông —> Tào Động. Sau, sư đến tu tập tại một 
—› Thiền viện khác theo qui tắc của tông Lâm Tế. 
Năm lên 40, Sư được cử làm thị giả cho Độc Trạm 
Lão sư (j: đokwfan rõsửi), vị trụ trì => Nam Thiền 
tự Ụ: nanzen-jj) và cũng là một trong những vị 
Thiên sư danh tiếng nhất thời đó. 
Sau khi được Độc Trạm — Ấn khả, Sư được mời 
đến trụ trì Pháp Tâm tự q: hosshimji) tại tỉnh 
Obama và dưới sự quản lí của Sư, Thiền viện này 
trở thành một trung tâm tu học quan trọng của —> 
Thiền tông tại Nhật. 
Các bài thuyết pháp của Sư cho những người mới 
nhập môn tu học thiền đạo được môn đệ chính của 
Sư, là — Bạch Vân An Cốc Ú: hakuun yasutani) 
phổ biến rộng rãi tại phương Tây. 


Đại viên kính trí 
XÃ ? #l; S: adarsa-jñãna; 

Một trong —> Năm trí. 

Đại Vực Long 
ki lB; S: (nahã-) dignäga, diànäga; tên dịch 
nghĩa, thường được gọi theo âm là Trằn-na. 

—› Trần-na 


52) 


Đại Xả 

3ñ; 1120-1180 
Thiên sư Việt Nam, thuộc phái => Vô Ngôn 
Thông đời thứ 10, đắc pháp nơi Thiền sư — 
Đạo Huệ. 
Sư họ Hứa, quê ở phường Đông Tác (nay thuộc 
huyện Hoàng Long, Hà Đông), xuất gia theo học 
với Thiền sư Đạo Huệ từ nhỏ. Sau khi được Đạo 
Huệ - —> Án khả, Sư đi đây đó hoằng hoá và tương 
truyền rằng, Sư chuyên trì tụng kinh — Hoa 
nghiêm và niệm chú của Bồ Tát —› Phổ Hiền. 
Một hôm, vua Lí Anh Tông triệu vua Sư vào cung 
hỏi: »Trẫm bị phiền muộn, Sư có thuật gì trị 
chăng?« Sư đáp: »Pháp —> Mười hai nhân duyên 
là căn bản tiếp nối sinh tử, cần lấy nó đẻ trị, nó 
thật là phương thuốc hay vậy.« Vua hỏi: »Ý chỉ 
nó thế nào?« Sư đáp: »—> Vô minh là nhân duyên 
của hành cho đến lo buồn khổ não. Muốn cầu quả 
Bích-chi Phật nên nói mười hai nhân \ duyên. Đem 
trị trong thân này thì thiện còn phiền não.« Vua 
hỏi: »Thế thì trầm phải tĩnh tâm tu tập?« Sư đáp: 
»Khi ngăn chặn yên tịnh Ẵc nghiệp thức, tức là 
lóng trong phiền não thì không còn pháp nào khác 
đáng tu tập cả. Xưa kia vua Lương Vũ Đề thường 
đem vấn đề này hỏi Thiền sư Bảo Chí, Bảo Chí 
cũng đáp như thế. Hôm nay trộm vì bệ hạ đưa ra 
điều tương tự ấy.« 
Ngày mồng 2 tháng 5, niên hiệu Trinh Phù thứ 5, 
Sư gọi đệ tử dặn dò truyền kệ: 

Jtln|ðškZ2E”X. Tráãl1iã2R42š 

TXEEãHI 4t 5Elữ . ÿ144/E2E{£WEfE 

4iSa#t##.. &ïïH HI§ 

3ã'h N3. E47 

Tứ xà đồng khiếp bản lai không 

Ngũ uấn sơn cao diệc bất tông 

Chân tính linh minh vô quải ngại 

Niết-bàn sinh tử nhậm già long 

Thạch mã xỉ cuồng nanh 

Thực miêu nhật nguyệt minh 

Đồ trung nhân cộng quá 

Yên thượng nhân bất hành. 

*Bốn rắn chung rương trước giờ không 

Núi cao năm uân đâu chủ ông 

Chân tính sảng ngời không . chướng ngại 

Niết-bàn sinh tử mặc che lồng 

Tế, đá nhe răng cuông 

mạ ngày tháng kêu 

Đường cải người đồng qua 

Trên mây không kẻ đên. 
Nói kệ xong đến canh năm Sư thị tịch, thọ 61 tuổi. 








Đàn kinh 





Đam Nguyên Ứng Chân 

ll, ÿã JÈ: E1; C: dãnyuán vìngzhẽn; ]: tangen õ- 

shin; 8/9. tk., 
Thiền sư Trung Quốc. Sư là môn đệ của 
Quốc sư —> Nam Dương Huệ Trung và được 
Quốc sư truyền cho cách sử dụng 97 viên 
tướng, có thể hiểu là một hệ thống truyền 
pháp bí mật siêu việt chỉ dành cho những 
người hạng thượng căn. Sư truyền lại hệ 
thống này cho Thiền sư —> Ngưỡng Sơn Huệ 
Tịch, Tổ thứ hai của tông —> Qui Ngưỡng và 
từ đây hệ thống 97 viên tướng trở nên một 
thành phần giảng dạy của các Thiền sư trong 
tông này. 


Đan Hà Thiên Nhiên 

† EŠ 2 #Ä; C: dãnxiá tiãnrán; ]: tanka tennen; 

739-824; ` 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ của Thiền sư 
—> Thạch Đầu Hi Thiên và — Mã Tổ Đạo 
Nhất và cũng là thầy của Thiền sư —> Thuý 
Vi Vô Học. Sư là nhân vật chính trong — 
Công án 76 của — Bích nham lục. 
Như Thiền sư — Viên Ngộ Phật Quả thuật lại 
trong Bích nham lục, Sư trước học Nho đi vào 
Trường An ứng thi làm quan. Trên đường đi Sư 
gặp một thiền khách, ông ta hỏi: »Nhân giả đi 
đâu?« Sư đáp: »Ði thi làm quan.« Ông khách lại 
nói: »Thi làm quan đâu có bằng thi làm Phật.« Sư 
hỏi: »Thi làm Phật phải đến chỗ nào?« Ông khách 
đáp: »Hiện nay ở Giang Tây có Mã Đại sư ra đời, 
là trường thi làm Phật, nhân giả. nên đến đó.« Sư 
bỏ thi, tìm đến Giang Tây ra mắt Mã Tổ. Mã Tổ 
lại khuyên Sư đến Thạch Đầu Hi Thiên. 
Đến Thạch Đầu, Sư luân phiên làm bếp ba năm 
(— Điển toạ). Một hôm Thạch Đầu bảo chúng: 
»Ngày mai cắt cỏ ở dưới điện Phật. « Sáng hôm 
sau, đại chúng mỗi người cầm liềm cầm cuốc đến 
trước chùa làm cỏ. Chỉ riêng Sư lấy thau múc 
nước gội đầu, đến quì gối trước Hoà thượng. 
Thạch Đầu thấy thế cười liền cạo tóc cho Sư. Cạo 
xong Thạch Đâu lại vì Sư nói — Giới (s: $2), Sư 
bịt tai ra đi. 
Trở lại Giang Tây yết kiến Mã Đại sư, chưa lễ ra 
mắt, Sư đi thăng vào tăng đường trèo lên cỗ tượng 
—> Văn-thù ngồi. Đại chúng kinh ngạc chạy báo 
cho Mã Tổ hay. Tổ đích thân vào tăng đường 
trông thấy bèn nói: »Con ta, Thiên Nhiên!« Sư 


bèn bước xuống lễ bái, thưa: »Cảm tạ thầy ban 
cho pháp hiệu.« Mã Tổ hỏi: »Từ đâu đến?« Sư 
thưa: »Từ Thạch Đầu đến.« Tổ hỏi: »Đường 
Thạch Đầu trơn, ngươi có té chăng?« Sư đáp: 
»Nếu có trợt té thì chẳng đến đây. « 

Sau khi từ biệt Mã Tổ, Sư vẫn tiếp tục du phương. 
Đến chùa Huê Lâm, gặp lí lúc trời lạnh, Sư bèn lây 
tượng Phật gỗ đốt để sưởi, viện chủ trông thấy 
quở: »Sao đốt tượng Phật của tôi?« Sư lấy gậy bới 
tro nói: »Tôi đốt tìm — Xá-lj.« Viên chủ bảo: 
»Phật gỗ làm gì có Xá-lj?« Sư nói: »Ðã không có 
Xá-lj thì thỉnh thêm hai vị nữa đốt.« Viện chủ 
nghe câu này tất cả kiến chấp đều tan vỡ. 

Niên hiệu Trường Khánh năm thứ tư (824) ngày 
hai mươi ba tháng sáu Sư gọi đệ tử bảo: »Lấy 
nước nóng tắm, ta sắp đi đây.« Tắm xong, Sư đội 
mũ mạng , iày cầm trượng, duỗi một chân chưa 
đến đất liên tịch. Vua sắc phong là Trí Thông 
Thiền sư. 


Đan Hà Tử Thuần 

†}† F§ -Ƒ Ỳ#; C: dãnxiá zichún; ]: tanka shijun; 

2-1119; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông —> Tào 
Động đời thứ chín. Sư nối pháp Thiền sư — 
Phù Dung Đạo Khải. Môn đệ của Sư có hai 
vị xuất sắc nhất là — Chân Yết Thanh Liễu 
và —› Hoằng Trí Chính Giác. 
Sư họ Cổ, quê ở Kiếm Châu, khoảng 20 tuổi xuất 
gia. Nơi Phù Dung, Sư được triệt ngộ. Sau Sư đến 
trụ núi Đan Hà tại Đặng Châu. 
Sư dạy chúng: »Dừng dừng đúng ngọ còn thiếu 
nửa, lặng lặng canh ba vẫn chửa tròn, sáu cửa 
chẳng từng biết hơi ấm, lại qua thường ở trước 
trăng trong.« 
Có vị tăng hỏi: »Ngưu Đầu (Thiền sư — Pháp 
Dung) khi chưa thấy Tứ tổ thế nào?« Sư đáp: 
»Cúc vàng vừa nở ong đua hút.« Tăng hỏi: »Sau 
khi thấy thế nào?« Sư đáp: »Mầm khô hoa rụng rõ 
không nương.« 
Đến khoảng niên hiệu Tuyên Hoà (1119-1121) 
vào mùa xuân, Sư viên tịch, tháp được xây ở phía 
Nam Hồng Sơn. 


Đàn kinh 

Ji ẤŠ; J: dangyõ; 
Tên gọi ngắn của Lực ứổ đại sư —> Pháp bảo 
đàn kinh. 
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Đẫn 





Đãn 

{H; C: đàn; ]: tan; 
Chỉ, đơn thuần, bất cứ khi nào. Nhưng mà, 
hãy còn, chỉ là, (s: kevala, mãira). 


Đãn-đồ 

{H 4š; C: dànứu; ]: danda. 
Phiên âm từ chữ danda trong tiếng —> Phạn 
và — Pa-li. —> Đàn-noa (#l **). 


Đãn \ không 

4H Zš; C: dànkõng; J: tankii; 
»Chỉ là Không.« Đối lại là Bất đãn không ( 
{H ”š). Cách hiểu không trọn vẹn của Đại 
thừa Phật giáo trong lí giải về Tính không. 
Là kiến chấp, chỉ hiểu về »không«, mà không 
biết về lí ›Bất không«. —> Bất đãn không 


Đáo bỉ ngạn 

#l| 9È J#; C: đàobiàn; ]: tðhigan; 
Hán dịch nghĩa chữ Phạn pãramitä, nghĩa là 
đạt đến bờ bên kia. Dịch âm là Ba-la-mật (Ÿ 
## 2x). Hoàn tất, hoàn hảo. 


Đáo đầu 

#I| 5Ñ; C: đàofóu; ]: lõIÕ; 
1. Sau tất cả, tuỳ cơ, cuối cùng, sau cùng; 2. 
Tốt nhất, hay nhất. 


Đáo ngạn 

#l| J8; C: dàoàn; ]: tögan; 
— Đáo bỉ ngạn (#l| 4È R‡). 
Đảo 

fÉl; C: dào; ]: tõ, dõ; 
IIEOT ngược, lầm lạc, hư hỏng, xoay ngược, 
trái ngược, sai lầm. Đồng nghĩa Điên đảo (s: 
Vi2aryäsa, ViDaryaya, paryasía, viparifa); 2. 
Nhưng mà, tuy nhiên. 
Đảo bản 

IP) +: G dàobẽn; j : fOhoH; 
Sai lầm về phần quan trọng nhất của vấn đề, 
Căn bản vô minh (theo Mhjị chướng nghĩa —ˆ 
bặ 38). 


Đảo chấp 
lÊI ÿ\; C: dàozhi; ]: töshữ; 
Có chấp sai lầm (theo M”j chướng nghĩa —ˆ 
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bã 36). 
Đảo đẳng lưu 
ti Sẽ Ÿfi; C: dàodẽngliú; ]: tödõru; 
Sai lâm khi gây nên nghiệp tham dục (theo 
Nhị chướng nghĩa — lÄ 3Š). 


Đảo kiến 

ti| bd; S: viparyasa; P: vipalläsa; 
Chỉ kiện giải điên đảo, ngược ngạo về sự lí, 
ví dụ như cho — Vô ngã là —> Ngã, cho —› 
Khổ là vui, cho —> Vô thường là trường tôn... 
Đối nghĩa của đảo kiến là —> Như thật tri 
kiến. 


Đảo sử 
lộ SH; P: đ2avamsa; 

Một bộ sử kí được lưu lại bằng văn hệ — Pã- 
li, xuất hiện thế kỉ thứ 4 ở Tích Lan. Tác giả 
của bộ này không rõ. Bộ sử này ghi lại những 
bài thuật về thời đức Phật Thích-ca còn giáo 
hoá, sự thuộc địa hoá của Tích Lan đến thời 
cai trị của vua Ma-ha Tu-na (p: mahãsena) 
giữa thế kỉ thứ 4. Đây là những tài liệu rất 
quí giá cho sự nghiên cứu Phật giáo trong 
khoảng thời gian này. 


Đảo thể 

f§I RỒ; C: dàodi; J: tðtai; 
Sai lầm trong quan niệm về thân (hoặc bản 
ngã). Sai lầm khi tin vao sự hiện hữu của bản 
ngã trên cơ sở tự tướng. nh T đương với 
Tát-ca-da kiến (WỆ MU HỆ bd; theo Mj 
chướng nghĩa — lũi 3Š). 
Đạo 

lỀn C: dào; J: đõ; nguyên nghĩa là »Con đường«; 
Một biểu thị quan trọng của Đạo giáo, một 
giáo phái vốn bắt nguồn từ chữ Đạo này. Đạo 
được nêu ra và trình bày cặn kẽ trong hai 
quyền sách trứ danh của triết học Trung 
Quốc: Đạo đức kinh của — Lão Tử và Trang 
Tử nam hoa chân kinh của —> Trang Tử. 
Mặc dù theo nguyên nghĩa thì Đạo là con 
đường đi, nhưng Đạo cũng được hiểu là 
»giáo lí«, »chân lí.« Danh từ này được sử 
dụng rât sớm theo ý nghĩa »nhân đạo«, con 








Đạo An 





đường mà nhân loại phải đi, nên đi. Các triết 
gia theo Nho giáo đêu lười Đạo dưới nghĩa 
này. Trong Đạo đức kinh, từ này lần đầu tiên 
mang một đặc tính siêu nhiên, là cái thâu 
nhiếp tất cả, là cơ sở của vạn vật hiện hữu, là 
nguyên lí tuyệt đối. Đạo là sự thật duy nhất, 
là nơi xuất phát của thế giới hiện hữu. »Sự 
thật cuối cùng« này được Lão Tử - vì không 
thể tìm được một tên tương ưng — tạm gọi là 
Đạo 
MHDNEHEIN „ #1[#,3E1f # 
Đạo khả đạo — phi thường đạo 
Danh khả danh — phi thường danh 
*Đạo mà ta có thể gọi được không phải là đạo 
thường còn; cái Danh mà ta có thể goi được 
không phải là Danh thường còn. 
Đạo là »Mẹ nhiệm mầu« (% †L; huyền tẫn) của 
vạn vật, là nguồn gốc của tất cả hiện hữu (ĐĐK 
VI. Nhưng Đạo cũng là nơi vạn vật qui tụ. Đây là 
một nguyên lí cô định. Theo Đạo giáo thì tỉnh 
thức, — Giác ngộ chính là trực chứng được sự trở 
về Đạo của vạn vật. Trong chương thứ 14 của Đạo 
đức kinh, Đạo cũng được mô tả là không thể xem 
bằng mắt, nghe bằng tai ...., là hình trạng của cái 
không Tình trạng (Nguyễn Duy Cần dịch): 
Xem mà không thấy, nên tên gọi là »Di« (32); 
Lóng mà không nghe, r nên tên gọi là »Hi« (5); 
Bắt mà không năm bắt được, nên gọi là »Vi« 
(ảU; Ba cái ấy không thể phân ra được, VÌ HÓ 
hôn hợp làm Mội. Trên nó thì không sảng, dưới 
nó thì không I tối. Dài dằng dặc mà không có tên, 
rồi lại trở về chỗ không có. Ấy gọi là cái hình 
trạng không hình trạng, cái hình trạng của cái 
không có vật... Giữ cái đạo xưa để mà trị cải 
có của hiện nay. Biết được cái đầu mối của 
xưa, ấy gọi là nắm được giêng mối của Đạo. 
Đạo hiện hành một cách tự nhiên, hành động của 
Đạo được diễn tả bằng »vô vi«, là không làm 
nhưng cũng vì thế mà không có một việc gì bị bỏ 
qua (— Bất hành nhi hành). Trong thế giới hiện 
hữu này thì người ta có thể suy ra được cái »thê« 
() của Đạo qua cái »dụng« (HỈ), cái »lực« ( 2) 
của nó, được gọi là Đức để). 
Đạt được sự thống nhất với Đạo là mục đích 
tối cao của các Đạo gia. Trí hiểu biết thông 
thường không đủ đề tiếp cận được Đạo; hành 
giả phải tự trở thành một đơn VỊ với Đạo, 
phải đạt được sự giản đơn, sự trống rỗng diệu 


dụng của Đạo. »Đắc Đạo« chỉ có thể là một 
bước nhảy vượt qua mọi kinh nghiệm nhận 
thức thông thường, là một sự trực nhận siêu 
phàm. 

Trong thời kì Phật giáo được truyền qua 
Trung Quốc lần đầu, các Cao tăng tại đây 
chưa tìm được những thuật ngữ tương ưng 
nên thường sử dụng thuật ngữ của Đạo giáo 
để trình bày — Phật pháp và Đạo được xem 
là đồng nghĩa với Phật pháp, là con đường 
đưa chúng sinh đến — Niết-bàn. 

Tại Nhật, chữ Đạo thường được hiểu là việc kế 
thừa đức Phật trên con đường tu tập đạt Niêt-bàn, 
giải thoát và Thiền tông tại đây cũng hiểu chữ Đạo 
dưới nghĩa này. Nương theo ý nghĩa này, người 
cũng gọi tất cả những phương pháp tu tập, thực 
hành thấm nhuằn vị Thiền là Đạo, như Kiếm đạo 
(fi| 3l; j: kendð), Trà đạo (2š 3È; j: chadð), Hoa 
Dẫn dần, chữ Đạo được tín đồ của tất cả các tôn 
giáo tại Đông, Đông nam á hiểu như là chân lí 
tuyệt đối, là »nguyên lí cuối cùng« của vũ trụ. 
»Đắc Đạo«, »Đạt Đạo« là những danh từ đồng 
nghĩa với — Giải thoát, chứng Niêt-bàn, —> Giác 
ngộ của Phật giáo. 


Đạo An 
1l 2%; C: dàoän; 312-385; 

Cao tăng Trung Quốc. Công lớn của Sư là 
nối kết hai cách tu học Phật giáo: —› Thiền 
(s: đhyãna) và — Trí huệ (s: pra/ñ2). Sư là 
người sáng lập một tông phái lấy kinh —› 
Bát-nhã ba-la-mật-đa làm cơ sở. Ngoài ra Sư 
cũng là là người tổng kết kinh điển thành thư 
mục, đề nghị các tăng sĩ xuất gia nên mang 
họ Thích (s: ýZ&»2), và soạn ra những nguyên 
lí sống chung dựa trên —> Luá/ /ang. Sư cũng 
là TRgưỜi đề xuất việc thờ phụng — Di-lặc —› 
Bồ Tát. Sư được xem là người sáng lập và đề 
cao việc tu tập thiền định trong đạo Phật — 
thậm chí có người xem Sư là Tổ sư đích thật 
của —> Thiền tông Trung Quốc. 

Đạo An được sinh tại Bắc Trung Quốc trong một 
Nho gia, nhập Tăng-giả từ lúc 12 tuổi. Dưới sự 
hướng dẫn của — Phật Đồ Trừng, một Cao tăng 
Ấn Độ, Sư học kinh sách 8ái-nhã về phép tu 
Thiền và đã viết luận giải rất sớm. Sư thành lập 
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Đạo can kinh 





một tông phái với quan niệm rằng, không có gì 
thật sự đứng sau mọi hiện tượng. Con người có 
thể đắc đạo nếu đẻ tâm thức lưu lại trong thể 
»không thật sự« đó. Sư có công trong việc sắp xếp 
cách thờ cúng, cách trình bày kinh điển, các cách 
khác trong đời sống hàng ngày của tăng ni. Sư đề 
xuất việc thờ Di-lặc bằng cách đứng trước tượng 

Di-lặc cầu xin được tái sinh về cõi — Đâu-suất, 
nơi giáo hoá hiện nay của Ngài. 


Đạo can kinh 

TH f6 S: salistamba-sitra; »Đạo can« có 

nghĩa là cọng lúa, cây lúa non mới nây mầm. 
Một bộ kinh Đại thừa, thuật lại việc Bồ Tát 
— Di-lặc ứng đáp — Xá-lj-phất, giải thích 
thuyết Nhân duyên sinh qua ví dụ lúa sinh từ 
hạt mầm, từ mầm sinh lá... Kinh này thường 
được nêu ra làm dẫn chứng trong những bài 
luận giải Tây Tạng. 
Kinh này có nhiều bản dịch: Chí Khiêm dịch thời 
Tam quốc dưới tên Liễu bản sinh tử kinh, —> Bất 
Không Kim Cương dịch đời Đường dưới tên 7ừ 
Thị Bỏ Tát sở thuyết đại thừa duyên sinh đạo can 
dụ kinh, Thí Hộ dịch đời Bắc Tống là Đại thừa 
xá-lê sa-đảm-ma kinh. 


Đạo Chiêu 

1É Hñ; J: đõshõ; 629-700; 
Tổ thứ nhất của —› Pháp tướng tông (j: hos- 
sữ-shữ) tại Nhật Bản. Sư đến Trung Quốc 
học với Tam Tạng Pháp sư — Huyền Trang 
và cũng có mối liên hệ với Nam phương —> 
Thiền tông. Trở về Nhật, Sư lập một thiền 
viện ở phía Đông nam chùa Nguyên Hưng, 
một ngôi chùa của Pháp tướng tông Nhật 
Bản và thu thập rất nhiều kinh, luận. Sư dốc 
sức cho ,sự nghiệp công ích xã hội, đặt 
thuyền bắc cầu ở bến sông, đào giếng cạnh 
đường, chu du khắp Nhật Bản giáo hoá quần 
chúng. 
Đạo đức kinh 
— Lão Tử. 
Đạo Hạnh 

3É ƒï; ?-1115 
Thiền sư Việt Nam, thuộc phái thiền — Tì- 
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ni-đa Lưu-chi đời thứ 12, kế thừa Thiền sư 
— Sùng Phạm. 
Sư tên tục là Từ Lộ, con của Viên tăng quan Đô 
Án Từ Vinh, quê tại làng Yên Lãng. Sư tính tình 
hào hiệp, chí cao, ban ngày thì chơi cờ thôi sáo 
nhưng ban đêm cần cù đọc sách. Sau Sư đi thi đỗ 
Tăng quan. 
Nhân khi cha của Sư là Từ Vinh bị người dùng 
bùa chú ám hại, Sư quyết tâm tu học huyền thuật 
để rửa hận cho cha. Sau khi trả thù xong, duyên 
nợ đã rửa sạch, Sư phát tâm cầu giải thoát và chu 
du đây đó tầm đạo. 
Ban đầu, Sư đến Thiền sư Kiều Trí Huyền ở Thái 
Bình tham học nhưng không có sở đắc. Đến Thiền 
sư Sùng Phạm tại chùa Pháp Vân, Sư hỏi: »Thế 
nào là chân tâm?« Sùng Phạm đáp: »Cái gì chẳng 
phải chân tâm?« Sư nhân đây tỉnh ngộ, hỏi thêm: 
»Làm sao gìn giữ?« Sùng Phạm bảo: »ĐÐói ăn khát 
uống.« 
Rời Sùng Phạm, Sư đến chùa Thiên Phúc ở núi 
Phật Tích trụ trì ,hoằng hoá chúng. Một vị tăng 
hỏi: »Ði đứng ngồi nằm ID: Hành trụ toạ ngọa) cả 
thảy đều là Phật tâm, thế nào là Phật tâm?« Sư trả 
lời bằng kệ: 

fi=fi Nông. RÑ—ĐJ* 

#?šIkH. 2517575 

Tác hữu trần sa hữu 

Vi không nhất thiết không 

Hữu không như thuỷ nguyệt 

Vật trước hữu không không 

*Có thì muôn sự có 

Không thì tắt cả không 

(60) không trăng đáy nước 

Đừng mắc có cùng không. 
Sư lại bảo: 

HH#El. ÁÑ NiiZE 

tỉ NHRM-ƒ ‹ f1 SMIẨN 

Nhật nguyệt tại nham đầu 

Nhân nhân tận thất chu 

Phú nhân hữu câu tử 

Bộ hành bất kị câu 

*Nhật nguyệt tại non đâu 

người. người f mắt châu 

Kẻ giàu sẵn ngựa mạnh 

Bộ hành chẳng ngôi Xe: 
Sắp tịch, Sư gọi đệ tử đến dạy: »Túc nhân của ta 
chưa hết phải còn sinh lại thế gian này tạm làm vị 

quốc vương. Sau khi mệnh chung ta lại lên cõi trời 
Tam thập tam làm Thiên chủ. Nếu thấy thân ta bị 
hư hoại thì ta mới thật vào — Niết-bàn, chẳng trụ 


Đạo Ngô Viên Trí 





trong vòng sinh diệt này nữa.«« Sư nói kệ phó 
chúc: 

4k2 3IE2kfi. 1⁄22 AIRIMSAE 

11A REE: . thMi#JEff 2ú 

Thu lai bât báo nhạn lai qui 

Lãnh tiếu nhân gian tạm phát bi 

Vị báo môn nhân hưu luyến trước 

Cô sư kỉ độ tác kim sư. 

*Thu về chẳng hẹn nhạn cùng bay 

Cười lạt người đời lung xót vay 

Ti hôi! Hỡi môn đô đừng lưu luyễn 

Ti hây xưa máy lượt hoá thầy naÿ. 
Nói Xong, Sư an nhiên thị tịch. Nhục thân Sư mãi 
sau này vẫn còn. 


Đạo Huệ 

16 5ĩ; ?-1173 
Thiền sư Việt Nam, thuộc phái thiền — Vô 
Ngôn Thông đời thứ 9, nối pháp Thiền sư — 
Thông Biện. Sư có nhiều đệ tử ngộ yếu chỉ 
thiền như —> Đại Xả, — Tịnh Không, —› Tín 
Học, —> Trường Nguyên, —› Tĩnh Lực, — 
Trí Bảo và —› Minh Trí. 

Sư họ Âu, quê ở Chân Hộ, làng Như Nguyệt, xuất 
gia tu học với Quốc sư Thông Biện tại chùa Phổ 
Minh năm 25 tuổi. Nơi đây, Sư ngộ được huyền 
chỉ của Thiền. 

Sau, Sư đến chùa Quang Minh núi Thiên Phúc 
trong huyện Tiên Du trụ trì. Đạo hạnh của Sư 
vang xa và cảm hoá được cả thú rừng. Niên 
hiệu Đại Định thứ 20 (1161), Hoàng Cô Thuy 
Minh mắc bệnh, vua sai sứ thỉnh Sư vào xem 
bệnh. Sư vừa đến cửa ngoài thì Hoàng Cô lành 
bệnh. Vua Lí Anh Tông rất mừng mời Sư ở lại 
chùa Báo Thiên hoằng pháp. Học chúng và đạo 
hữu khắp nơi đua nhau đến yết kiến. Sư vì vậy 
không trở về núi mà ở lại khai đường giáo hoá. 
Đến niên hiệu Chính Long Bảo Ứng thứ 10 
(1173), ngày mông 1 tháng 8, Sư có chút bệnh tự 
than rằng: »Loạn li lan rộng, ái chừ, từ đó mà 
đến.« Sư nói kệ: 

HùZK2k li. J#2—-J2š 

1ỊI3S34Z&jfÚL. 0H Rd4M75 

(6. EIUPRW. 4522442}NE 

3A # EU ¿ 'h†E— 

Địa thuỷ hoả phong thức 

Nguyên lai nhất thiết không 

Như vân hoàn tụ tán 

Phật nhật chiếu vô cùng 








Sắc thân dữ diệu thể 
Bất hiệp bất phân lí 
Nhược nhân yếu chân biệt 
Lô trung hoa nhất chỉ 
*Đát nước lửa gió. thức 
Nguyên lai thảy đều không 
Như mây lại tan họp 
Phật nhật chiếu không cùng 
Sắc thân cùng diệu thể 
Chẳng họp chẳng chia lìa 
Nếu người cần phân biệt 
Trong lò một cành hoa. 

Đến canh ba, Sư im lặng thị tịch. 


— Phù Dung Đạo Khải 


Đạo Lâm 

1É ‡&; ?-1203 
Thiên sư Việt Nam, thuộc phái —> Tì-ni-đa 
Lưu-chi đời thứ 16, nối pháp của Thiền sư — 
Pháp Dung. Môn đệ đắc pháp còn được nhắc 
đến của Sư là —› Tịnh Thiên. 
Sư họ Tăng, quê ở Cửu Cao, Chu Diên, thuở nhỏ 
đã mộ cửa Phật, ý chí cao cả. Sư xuất gia theo học 
với Thiền sư Pháp Dung và được vị này truyền 
tâm ấn. 
Sau, Sư trụ trì chùa Long Vân, làng Siêu Thoại, 
Long Phúc. Nơi đây, Sư tuỳ duyên giáo hoá, xiên 
dương tông môn. 
Niên hiệu Thiên Gia Bảo Hựu thứ hai, năm Quí 
Hợi, khoảng tháng năm, Sư ngồi kết già viên tịch. 


Đạo Ngô Viên Trí 
ll H # |B| #l; C: dàowiú yuánzhi; ]: dögo enchi; 
768/69-835; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ của Thiền sư 
—> Dược Sơn Duy Nghiễm, bạn đồng học với 
—› Thuyền Tử Đức Thành và —> Vân Nham 
Đàm Thạnh. Môn đệ xuất sắc của Sư là — 
Thạch Sương Khánh Chư. Tắc 55. và 89 
trong — Bích nham lục nhắc đến Sư. 
Sư họ Trương, quê ở Hải Hôn, Dự Chương. Lúc 
nhỏ, Sư theo Hoà thượng Bàn xuất gia. Sau Sư 
đến tham vấn Dược Sơn và được ấn khả. 
Một hôm Dược Sơn hỏi Sư: »Ngươi đi đâu về?« 
Sư thưa: »Ði dạo núi về.« Dược Sơn bảo: »Chẳng 
rời thất này, đem gì về, nói mau!« Sư thưa: »Trên 
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Đạo Ngộ 





núi chim con đầu tựa tuyết, đáy khe cá lội lo 
chẳng cùng.« 
Vân Nham Đàm Thạnh hỏi Sư: »Bồ Tát Đại Bi 
(—› Quán Thế Âm) dùng tay mắt nhiều lắm để làm 
gÌ?« Sư nói: »Như người giữa đêm vói tay lại sau 
mò chiếc gối.« Vân Nham nói: »Tôi hiểu.« Sư 
hỏi: »Ông hiểu thế nào?« Vân Nham: »Toản thân 
là tay mắt.« Sư nói: »Nói đến tột cùng chỉ nói 
được tám phần.« Vân Nham hỏi lại: »Sư huynh 
thế nào?« Sư đáp: »Khắp thân là tay mắt« (Bích 
nham lục, 89). 
Sư mắc bệnh, tăng chúng đến thăm hỏi. Sư bảo: 
»Có nhận chẳng đến, các ngươi có biết nó 
chăng?« Đại chúng buồn thảm. Sư bảo: »Ta sẽ đi 
bên Tây, lí không rời bên Đông.« Mùng mười 
tháng chín niên hiệu Thái Hoà năm thứ chín đời 
Đường, Sư qui tịch. Vua sắc ban là Tu Nhất Đại 
Sư. 
Đạo Ngộ 

1l fR 


— Thiên Hoàng Đạo Ngộ 


Đạo Nguyên Hi Huyền 

1Œ 2ú 3® %⁄¡ l: đögen kigen; 1200-1253, cũng 

được gọi là Vĩnh Bình Đạo Nguyên (J: eihei đõ- 

gen) vì Sư có công khai sáng —› Vĩnh Bình tự; 
Một trong những Thiền sư quan trọng nhất 
của Nhật Bản, người đưa dòng Thiền —› Tào 
Động (J: s2/2) qua đây. Sư được Phật tử của 
tất cả các tông thờ phụng như một Đại —› Bồ 
Tát. 
Sư thường bị hiểu lầm là một triết gia với 
quan điểm »thâm sâu và quái đị nhất« Nhưng 
những gì Sư viết không xuất phát từ những 
suy luận về thật tại mà từ sự trực chứng thật 
tại đó. 
Năm 1233 Sư sang Trung Quốc và được 
Trường Ông Như Tịnh Thiền sư ở Thiên 
Đồng sơn, Minh Châu hướng dẫn đạt diệu 
tâm của dòng Tào Động. Năm 1227 trở lại 
Nhật, Sư sông 10 năm ở Kinh Đô (j: kyØfo). 
Nhằm tránh ảnh hưởng của triều đình Nhật, 
Sư rút về sống viễn li trên núi. Tác phẩm 
chính và nồi tiếng nhất của Sư là —> Chính 
pháp nhãn tạng (j: : ShöbÕgenZð) — được xem 
là một kiệt tác của Thiên tông Nhật Bản. 
Theo quan điểm của dòng Tào Động, Đạo 
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Nguyên cho rằng phép im lặng —› Toạ thiền 
(—› Mặc chiếu thiền) rất quan trọng. Mặt 
khác Sư cũng không hề từ chối phép tham 
quán —> Công án được truyện dạy trong dòng 
— Lâm Tế (j: rinzzi). Bản thân Sư cũng gÓP 
nhặt khoảng 300 công án Thiền, luận giải 
cho từng công án đó trong tác phẩm Niớm 
bình tam bách tác (j: nempyo sambyaku- 
soku). Các tác phâm khác của Sư — khác với 
Chính pháp nhãn tạng - chỉ mang tính chất 
nhập môn. Môn đệ kế thừa Sư là —> Cô Vân 
Hoài Trang (j: koun ejð). 

Sư sinh ra trong một gia đình quí phái, thời thơ ấu 
đã chứng tỏ có một đầu óc xuất sắc. Lên bốn Sư 
đã đọc thơ Đường và lên chín đã đọc được một bài 
luận về —› 4-/i-ấạ/-ma. Cha mẹ mắt sớm làm Sư 
ngộ lẽ vô thường và trở thành tăng sĩ. Mới đầu, Sư 
học giáo pháp của —› Thiên Thai tông. Năm tiuời 
lăm tuổi, Sư bị câu hỏi sau đây dày vị: »Nếu quả 
thật, như kinh dạy, thể tính của ta đã là —› Bồ-đẻ, 
thì sao Chư Phật còn phải tu học để giác ngộ?« Sư 
tìm học với => Minh Am Vinh Tây Thiền sư, là 
người đã đưa dòng Thiền Lâm Tế từ Trung Quốc 
qua Nhật Bản. Vinh Tây trả lời câu hỏi của Sư: 
»Chư Phật không ai biết mình có —› Phật tính, chỉ 
có súc sinh mới biết mình có Phật tính.« Sư nghe 
đây có tỉnh và sau đó học đạo với Vinh Tây, 
nhưng quá trình tu học này không kéo dài được 
lâu vì Vinh Tây tịch = trong năm đó. 

Dù đã tiến xa, Sư vẫn khắc khoải và cuối cùng cất 
bước lên đường sang Trung Quốc bằng đường 
biển, một chuyến đi đầy hiểm nguy thời đó. Sư 
tham vấn nhiều Thiền sư, học hỏi nhiều phép tu 
nhưng cuối cùng, tại chùa Thiên Đồng, Sư mới đại 
ngộ qua câu nói của Thiên Đồng Như Tịnh: 
»Ngươi hãy xả bỏ thân tâm.« 

Hai năm sau ngày đại ngộ, Sư mới trở về Nhật và 
thành lập dòng Tào Động ở đây. Trong buổi lễ 
khánh thành thiền viện đầu tiên tại Nhật - Hưng 
Thánh Pháp Lâm tự (J: kØshöhárin-7j) ~ Sư thượng 
đường với những câu sau: »Ta chăng tu học tại 
nhiều thiền viện. Nhưng khi ta yết kiến Đại sư 
Như Tịnh thì ta thông hiểu tường tận, trực nhận 
rằng: lỗ mũi đứng thăng và hai con mắt nằm 
ngang. Từ bấy giờ ta chẳng còn bị ai lừa bịp. Với 
hai bàn tay trắng ta trở về cô hương và vì vậy fa 
chăng có chút gì có thể gọi là Phật pháp cả. Ta 
sống theo nhịp điệu của thời gian: buổi sáng mặt 
trời mọc ở hướng Đông và buổi tối trăng lặn ở 


Đạo sư 





phía Tây. Mây tan núi hiện, sau cơn mưa thì núi 
có vẻ thấp hơn bình thường — là thế nào?... Hễ bón 
năm thì có một năm nhuận, gà gáy buồi sáng.« Sư 
đứng im một lúc rồi bước xuông. 

Năm 1243, Sư rời Hưng Thánh tự và đến vùng 
Ichizen để một năm sau đó thành lập Vĩnh Bình 
tự. Năm 1253, Sư viên tịch. 

Các tác phẩm quan trọng của Sư còn được lưu lại: 1 
Phổ khuyến toạ thiền nghỉ (fukanzanzengi), 2. Học đạo 
dụng tâm tập (gakudöyöjinshũ), 3. Điển toạ giáo huấn 
(0enzökyokun), 4. Vĩnh Bình quảng lục (eihei köroku), 
cũng được gọi là Đạo Nguyên Hoà thượng quảng lục 
(dögen öshõ kôroku), 5. Chính pháp nhãn tạng tuỳ văn 
kí (shöbögenzö-zuimonki), 6. Chính pháp nhẫn tạng tam 
bách tắc (shobogenzð-sambyakusoku), T 7. Chính pháp 
nhãn tạng (shöbögenzö), 95 quyên. 


Đạo Nhất 
— Mã Tổ Đạo Nhất 


Đạo Phật 

Là con đường Phật hướng dẫn đến —› Niết- 
bàn, một cách gọi khác của —› Phật pháp, — 
Phật giáo. 


Đạo Sinh 
1È “E; C: đàoshẽng; 355-434; 

Cao tăng và là người thành lập —› Niết-bản 
tông của Phật giáo Trung Quốc. Sư là người 
cùng —> Cưu-ma-la-thập dịch kinh —> Diệu 
pháp liên hoa (s: saddharmapundarika- 
sữtra) và —> Duy-ma-cật sở thuyết (S: vimala- 
kitinirdesa-siira). Đạo Sinh có nhiều quan 
điểm cách mạng so với thời bấy giờ, góp 
công rất lớn thúc đây sự phát triển của nền 
Phật giáo Trung Quốc. Sư quan niệm rằng, 
bất cứ ai cũng có —> Phật tính, bất cứ ai cũng 
có thể thành Phật tức khắc. Sư có công tổng 
hợp hai bộ kinh — Đại bá£-niế-bàn và — 
Bát-nhã ba-la-mật-đa. Ngày nay các tác 
phẩm của Sư đã thất lạc, người ta chỉ tìm 
thấy quan điểm của Sư rải rác trong các bộ 
luận. 

Đạo Sinh là người có biệt tài, lúc gia nhập Tăng- 
già Sư đã là một người tinh thông đạo pháp. Từ 
năm 397 đến 401 Sư tu học tại — Lư Sơn, một 
trung tâm Phật giáo quan trọng thời đó. Năm 405 
Sư về Trường An, cùng với Cưu-ma-la-thập soạn 


kinh sách. Vì những quan điểm mới, Sư bị loại ra 
khỏi Tăng-già. Đó là những quan điểm phù hợp 
với Đại bát-niễ-bàn kinh (s: mahäparinirvana- 
swra) — nhưng kinh này lúc đó chưa được dịch ra 
Hán văn. Sau khi kinh này dịch xong, thuyết của 
Sư được phục hồi. 

Sư cho rằng, ngay cả —> Nhất-xiên-đề cũng có 
Phật tính và có thê đạt Phật quả, đó là quan điểm 
Đại thừa, tất cả mọi chúng sinh, không chửa ai, 
đều có Phật tính, chỉ vì bị vô minh che phủ. Đạt 
giác ngộ chính là trực nhận được Phật tính đó và 
tất nhiên — hành giả phải qua nhiều bước đường 
chuẩn bị. Sư quan niệm rằng giác ngộ là giác ngộ 
tức khắc (đốn ngộ), là tình trạng hợp nhất với —› 
Chân như. Vì vậy giác ngộ không thê là một quá 
trình từ từ. Khi giác ngộ thì — Luân hồi hay —› 
Niết-bàn không khác và Chân như của chư Phật 
không khác với thế giới hiện hữu. Đối với Đạo 
Sinh thì Phật tính trong Đại bá-niết-bàn kinh và 
tính —> Không trong kinh Bá/-nhã ba-la-mật-ẩa 
chỉ là một: cả hai đều vô tướng, vô tính. Phật tính 
và tính Không chính là Niết-bàn, là trạng thái 
không còn phân biệt giữa chủ thể và khách thể. 
Đối với Sư, không có một —› Tịnh độ ngoài thế 
giới này vì chư Phật không hề rời chúng ta, luôn 
luôn ở trong ta. 

Cuối đời, Sư lại sống. trên núi Lư Sơn. Một ngày 
trong năm 434 Sư giảng pháp. Khi sắp rời toà 
giảng, Sư giô gậy trúc lên cao, ngồi mà nhập —> 
Niết-bàn. 


Đạo sư 
Hil; S: gurw; T: lama; cũng có khi được dịch 
theo âm Hán Việt là Cổ-lỗ, nghĩa là Sư phụ, vị 
thầy dạy đạo. Theo một ý nghĩa riêng biệt — như 
trong trường hợp của các vị Ma-ha Tât-đạt — thì 
người ta nên dịch chữ »guru« là Chân sư (f 
Hí), nếu hiểu chữ »Chân sư« ở đây đồng nghĩa 
với một vị thầy có đầy đủ những khả năng, thích 
hợp cho những môn đệ khác nhau, có thê nói là 
tuỳ cơ ứng biến, tuỳ chứng phát được. 

Là vị thầy dạy — Đạo. Truyền thống của Ấn 

Độ giáo phân biệt bốn vị Đạo sư: 

1. Cha mẹ, là người sinh thành thân thể, hiến 

tặng đời sống và giúp làm quen với các vấn 

đề trong cuộc đời; Thầy giáo dạy các môn 

học của thế gian, hướng dẫn nghề nghiệp; 

2. Đạo sư giúp tìm ra con đường đạo, tiến 

đến giải thoát; 

3. »Đạo sư vũ trụ« (s: avya/ara, dịch sát nghĩa 
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Đạo tâm 





là »Đắng Giáng thế«) là bậc giác ngộ, là hiện 
thân của sự —› Giác ngộ, của —› Chân như. 
Về Đạo sư người ta thường đặt hai câu hỏi là: I 
Trên con đường tu học giác ngộ, liệu có thật củi 
một Đạo sư hay không; 2. Đôi với một Đạo sư, 
hành giả phải tuân lời đến mức nào. Về câu hỏi 
thứ nhất, các Đạo sư Án Độ hay dùng một thí dụ 
giản đơn: một người khách lạ tìm đường trong 
một thành phố. Người đó có hai cách, một là cứ 
lần lượt xem từng con đường, thế nào rồi cũng tìm 
ra, nhưng mất thì giờ và nêu không may, có thể 
con đường cuối cùng chính là con đường mình 
kiếm. Cách thứ hai là hỏi một người sông trong 
thành phố đó, người đó sẽ chỉ cách đi ngắn nhất 
đến đó. Đạo sư được xem là người sống tại »địa 
phương« của các phương pháp tu học. Mặt khác, 
trong kinh sách thường nói, một khi hành giả tiến 
tới một mức nhất định thì nội tâm sẽ biến thành 
Đạo sư, dẫn đường cho mình. Vì vậy trong kinh 
có dùng chữ Phạn amfaryãamin, nghĩa là »người 
hướng đạo nội tại.« Nói về sự nghe lời Đạo sư thì 
quan niệm chung cho thấy rằng không bao giờ 
một Đạo sư chân thật lại ép chế học trò. Ngược lại 
học trò phải có một mối liên hệ thân thiết và tin 
tưởng nơi Đạo sư thì các vị đó mới có thể giúp đỡ 
được. Người Đạo sư vĩ đại nhất chính là đức Phật 
thì lại khuyên mọi đệ tử nên nghe rồi tự mình trắc 
nghiệm các chân lí, không nên nhắm mắt tin vào 
ai, kế cả vào lời nói của Ngài (xem thêm —› A-xà- 
lê). 


Đạo tâm 

lũ 4ò; C: dàoxin; J: dðshin; nghĩa là »tâm hướng 

về —› Đạo«; 
1. Chỉ tâm đầy. nguyện vọng và quyết định 
thực hiện — Bồ-đề; 2. Một Sa-di trong một 
thiền viện (xem thêm dưới —› Vân thuỷ; j: 
tunswi). 
Đạo Tín 

li t; C: dàoxìn; J: dõshin; 580-651; 
Tổ thứ tư của —> Thiền tông “Trung Quốc. 
Dưới pháp môn của Sư, Thiền được chia 
thành hai nhánh, đó là nhánh Ngưu Đầu thiền 
do — Pháp Dung thành ¡ lập và nhánh thứ hai 
là Thiền tông do Ngũ tổ — Hoằng Nhẫn nói 
tiếp. Các sử gia sau này không xếp Ngưu 
Đầu thiền vào Thiền chính tông của Trung 
Quốc. 
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Sư — Đại ngộ sau khi tham vấn nơi Tam tô 
— Tăng Xán. Gặp Tổ, Sư quì lạy cầu cứu: 
»Xin Hoà thượng chỉ dạy con pháp môn giải 
thoát« Tổ bảo: Ái trói ngươi?« Sư đáp: 
»Chẳng thấy ai.« Tổ bảo: »Sao ngươi lại tìm 
giải thoát?« Nghe câu này, Sư đạt yếu chỉ. 
Tổ khuyên Sư hướng dẫn môn đệ tham thiền 
theo kinh — Nhập Lăng-già. 

Học giả đí đến Sư rất đông. Từ đây Thiền tông 
bắt đầu tiến lên giai đoạn mới, tăng sĩ không 
còn nay, đây mai đó khất thực mà tu học định 
cư tại các thiền viện. Ngoài ra, sự nghiên cứu 
học hỏi kinh sách không còn giữ giá trị tuyệt 
đối nữa mà thay vào đó là sự ứng dụng. Thực 
hành Phật pháp được coi trọng hơn hết và đó 
cũng là một trong những đặc điểm cơ bản 
đưa Thiên tông lên cao trong đời Đường. 


Đạo Tuyên 
1É Ÿï; C: dàoxuãn; ]: dõsen; 

1. Vị Khai tổ (596-667) của — Luật tông 
Trung Quốc, cũng được gọi là Nam Sơn Luật 
sư, Nam Sơn Đại sư. Sư xuất gia năm l6 
tuổi, nghiêm túc tu hành trì giới. Nhân lúc 
Pháp sư — Huyền Trang từ Ấn Độ trở về, Sư 
phụng chiếu sung vào ban phiên dịch kinh. 
Vì có công truyền bá giới luật nên Sư được 
các vị sau này tôn là Sơ tổ của Luật tông 
Trung Quốc. Tác phẩm quan trọng nhất của 
Sư còn được lưu lại có lẽ là bộ Tục cao tăng 
truyện, một bộ truyện gồm 30 quyền, ghi lại 
nhiều tiêu sử của các Cao tăng. từ đầu thế ki 
thứ 6 đến năm 645. Sư tịch ngày 3 tháng 10 
năm Càn Phong thứ 2 đời Đường, thọ 72 
tuổi. Vua sắc thuy là Trừng Chiếu, tháp hiệu 
Tịnh Quang. Vì ở lâu tại Chung Nam sơn nên 
Sư cũng được biết dưới tên Nam Sơn Đại sư, 
Luật sư. 


2. Luật sư Trung Quốc (02-760), sang Nhật 
Bản năm 732 truyền bá giáo pháp của —> 
Luật tông (J: riísu-shñ), — Hoa nghiêm tông 
(: kegon-shñ) và Bắc phương —> Thiền tông. 
Sư là môn đệ đời thứ ba của Thiền sư —> 
Thần Tú. 


Đạt-lại Lạt-ma 





Đạo Ưng 
3# IÑ 
— Vân Cư Đạo Ưng 


Đạt-bảo Cáp-giải 

3# {# Hà ƒ#; T: dvags-po lha-rje; 1079-1153, là 

tên dịch theo âm Hán Việt, cũng được biết dưới 

tên Gam-pô-pa (ft: sgan-po-p4); 
Một trong những Đại sư của dòng —› Ca-nhĩ- 
cư (t: kagyupa) tại Tây Tạng. Năm 26 tuổi, 
sau khi vợ mất, Sư trở thành tăng sĩ và theo 
học giáo pháp của phái —> Cam-đan (t: 
kadampa). Trong quá trình tu học, Sư được 
gặp —› Mật-lặc Nhật-ba (t: mi/arepa), một 
đạo sư tiếng. tăm lừng lẫy và được treyz 
Nhật-ba truyền cho pháp môn — Đại /h 
(S: mmahlamudra). 
Sau khi xuất gia — được thúc đẩy bởi sự bất lực 
trước cái chết của vợ và con trong một cơn dịch, 
mặc dù là một š sĩ — Đạt-bảo Cáp-giải được 
hướng dẫn vào giáo lí của dòng Cam-đan, một 
dòng được —> A-đề-sa (s: afiSa) Đại sư sáng lập. 
Sư chăm chỉ tu tập, giữ giới luật nghiêm túc. 
Nhưng lí luận khô khan của tông này không dẹp 
hết những hồ nghỉ và vì vậy Sư quyết định xuống 
áo cà sa và trở thành một du sĩ tham đạo. 
Một ngày kia, Sư nằm mộng thấy linh ảnh của 
một vị tăng sĩ màu xanh, tóc tại rối bù. Trong ảnh 
đó, vị tăng sĩ nhìn Sư cười, mắt sáng long lanh và 
nhổ nước bọt vào mặt Sư. Không bao lâu sau đó, 
Sư bắt đầu du phương - là một điều mà các vị 
Lạt-ma thỉnh thoảng vẫn làm. Trên đường đi, Sư 
bị lạc vào một vùng hẻo lánh của Hi-mã-lạp sơn 
và quả nhiên BẶP một người có màu da xanh, 
trông rất ốm yếu và người đó không là ai khác hơn 
là Mật-lặc-nhật-ba. Mật-lặc-nhật-ba nhếch mép 
cười khi thấy Sư ngần ngừ bước vào. Không nói 
gì cả, ông đưa cho Sư một cái sọ người đựng đầy 
Chang (một loại bia) và ép uống hết — theo cách 
của Mật giáo bày tỏ phép tâm truyền tâm giữa 
thầy với trò. Sư từ chối không uống vì giới luật 
không cho phép. Mật-lặc-nhật-ba cười lớn — giống 
như trong linh ảnh đã hiện và nói ngay rằng, học 
theo một vị Phật đang hiện - tiền tốt hơn bám giữ 
vào một giới luật hẹp hòi. Ông chế ngạo cách tu 
hành theo khuôn khô, không có tính cách quảng 
đại của dòng Cam-đan. Đối với ông, cách tu luyện 
như thế không giúp được một người thượng căn 
ham học. Ngay tại chỗ, Sư uống cạn một hơi, nhìn 


thắng vào mắt Mật-lặc-nhật-ba và nhận ra rằng, 
linh ảnh đã biến thành sự thật: vị tăng sĩ giác ngộ 
này xem như đã nhỗ nước bọt vào mặt ông và đã 
trao truyền năng lực cho kẻ thông thái nhưng chưa 
thật sự thức tỉnh đó. Cũng trong phút đó, Mật-lặc- 
nhật-ba biết đã tìm ra truyền nhân của mình. Sau 
đó, Sư ở lại với thầy tu tập thiền định và nghe 
giảng pháp. 

Một ngày kia, Mật-lặc-nhật-ba báo cho Sư hay 
rằng đã tới lúc phải rời thầy ra đi. Tới ngày từ giã 
thầy và xa thầy mãi mãi, Sư quì dưới chân Mật- 
lặc-nhật-ba, để cho VỊ cha sư để hai chân lên đầu 
mình và nhận một luồng chân khí để nhờ đó đạt 
được tâm thức đại viên kính trí của Phật. Sau buôi 
lễ này, Sư xin thầy cho một lời nhắn nhủ cuối 
cùng. Mật-lặc-nhật-ba nhún vai và nói: »Ngồi 
thiền thì ngươi còn phải ngồi nhiều và thường 
xuyên, còn học thì tuyệt đối không còn gì để học 
nữa.« sau đó, Mật-lặc-nhật-ba không nói gì nữa. 
Sư xuống núi, vừa đi qua khỏi một con suối thì 
nghe phía sau Mật-lặc-nhật-ba kêu réo: »Ta còn 
một lời dạy cuối cùng« tiếng kêu lẫn trong tiếng 
suối reo, »Và lời này thật sự là bí mật và thâm 
sâu, chỉ dành chỉ dạy cho các bậc xuất sắc nhất 
trong giới thượng căn.« Sư yên lặng nín thở quay 
đầu lại, tìm đập thình thình. Mật-lặc-nhật-ba bèn 
quay lưng, vén váy lên và cho Sư thấy mông đít 
trần truỗng đã đóng thành sẹo sau nhiều nằm ngồi 
trên đá thiền định. »Lời dạy cuối cùng của ta đây, 
hãy nhớ !« Mật-lặc-nhật-ba kêu to. 

Đúng như lời tiên đoán của Mật-lặc-nhật- ba, mặc 
dù tu tập mười ba tháng với thầy nhưng sau ba 
năm tu tập, —> Toạ thiền cực khổ kế tiếp Sư mới 
chứng ngộ yếu chỉ Đại thủ ấn. 

Sau khi Mật-lặc Nhật-ba nhập diệt, Sư thành lập 
tông Ca-nhï-cư (đúng hơn: môn đệ của Sư). Sư 
soạn bộ Bồ-đề đạo thứ đệ ti) phá tông trang 
nghiêm (—> Bồ-đề đạo thứ đệ) và tác phẩm này đã 
hợp nhất hai trường phái Ca-nhĩ-cư và Cam-đan 
»như hai dòng nước hoà vào nhau.« 


Đạt-lại Lạt-ma 
3# #ñ HH UR; T: dalai lama [da lai bla ma]; 
nghĩa là »Đạo sư với trí huệ như biển cả«; 
Danh hiệu do nhà vua Mông Cô Altan Khan 
phong cho phương trượng của trường phải —> 
Cách-lỗ (t: gelugpa, Hoàng giáo) năm 1578. 
Kê từ 1617, Đạt-lại Lạt-ma thứ 5 trở thành 
người lãnh đạo chính trị và tỉnh thần của Tây 
tạng. Kê từ đây, người ta xem Đạt-lại Lạt-ma 
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Đạt-ma 





là hiện thân của —> Quán Thế Âm và —> Ban- 
thiền Lạt-ma là người phụ chính. Mỗi một 
Đạt-lại Lạt-ma được xem là tái sinh của vị 
Lạt-ma trước. Đạt-lại Lạt-ma thứ 6 là vị có 
trình độ học thuật rất cao thâm và cũng là 
một nhà thơ. Vị Đạt-lại Lạt-ma hiện nay là vị 
thứ 14, sống lưu vong tại Án Độ từ 1959 đến 
nay. Sư là người lãnh giải Nobel Hoà bình, 
đồng thời là người đại diện Phật giáo xuất 
sắc nhất hiện nay trên thế giới. Các tác phẩm 
Sư viết trình bày Phật giáo Tây Tạng và Phật 
pháp nói chung là những quyền sách mà mỗi 
người Phật tử phải nghiên cứu kĩ. 

Danh sách các vị Đạt-lại Lạt-ma: 1. Đạt-lại Lạt- 
ma — Căn-đôn Châu-ba (t: gendun drub, 1391- 
1475); 2. Đạt-lại Lạt-ma —> Căn-đôn Gia-muc-thô 
(gendun gyaíso, 1475-1542); 3. Đạt-lại Lạt-ma 
Toả-lãng Gia-mục-thố (somam gyaiso, 1543- 
1588); 4. Đạt-lại Lạtma Vinh-đan Gia-muc-thố 
(yonfen gyaiso, 1589-1617); 5. Đạt-lại Lạt-ma — 
La-bốc-tạng Gia-mục-thố (losang gyaíso, 1617- 
1682); 6. Đạt-lại Lạt-ma Thương-ưng Gia-mục- 
thô (amyang gyaiso, 1683-1706); 7. Đạt-lại Lạt- 
ma Cách-tang Gia-mục-thô (kelsang gyaiso, 1708- 
1757); 8. Đạt-lại Lạt-ma Khương-bạch Gia-mục- 
thô (ampel gyaiso, 1758-1804); 9. Đạt-lại Lạt-ma 
Long-đa Gia-mục-thố (J„ngiog gyawso, 1806- 
1815); 10. Đạt-lại Lạt-ma Sở-xưng Gia-muc-thố 
(sultrim gyafso, 1816-1837); 11. Đạt-lại Lạt-ma 
Khải-châu Gia-muc-thố (kedrub gyaiso, 1638- 
1856); 

12. Đạt-lại Lạt-ma Xưng-lặc Gia-mục-thố (/rime 
syaíso, 1856-1875); 13. Đạt-lại Lạt-ma Thổ-đan 
Gia-muc-thô (bien gyafso, 1876-1933); 14. Đạt- 
lại Lạt-ma Đăng-châu Gia-mục-thố (/enzin gyaíso, 
1933- ). 


Đạt-ma 

3# JR; S: dharma; P: dhamma; 
Danh từ dịch âm, nghĩa là: 1. —› Pháp; 2. Tên 
gọi ngắn của —> Bồ-đề Đạt-ma 


Đạt-ma-pa (36) 
§: dharmapa hoặc dhamapa, damapa; »Kẻ tụ 
học triỀền miên«; l 
Một trong 84 vị — Ma-ha Tắt-đạt Án Độ, 
được xem như sống đầu thế kỉ thứ I1. 
Đạt-ma-pa là người dòng —> Bà-la-môn, siêng 
năng học hỏi, nhưng ông thiếu khả năng phân tích 
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và thiền định nên không tiến bộ gì cả. Ngoài ra 
ông còn có thêm tính hay quên. Ngày nọ ông gặp 
một vị —> Du-già sư (s: yogin), thú nhận yếu kém 
của mình và câu xin giúp đỡ. Vị Du-già sư truyền 
bí mật cho ông bằng bài kệ nói về cái nhất thể 
trong mọi hiện tượng: 

Vĩ như người thợ rèn, 

đốt cháy mọi kim loại, 

rèn thành thỏi dụy nhất. 

Hãy hoà mọi hiểu biết, 

vào Tâm thức mênh mông. 
Vị Du-già sư đã dạy cho ông thoát khỏi loại tri 
kiến của nhà học giả, tức là biết rất nhiều nhưng 
không hiểu cái biết đó từ đâu mà ra. Nhờ tri kiến 
này, Đạt-ma-pa chứng rằng, nguồn gốc tất cả hiểu 
biết của mình chính là tự tính của tâm thức. Ông 
đạt được sức mạnh và chứng ngộ được — Đại thủ 
ấn tất-địa (s: mahãmudräsiddhi) giúp vô số người 
tìm đường giải thoát. Bài ca chứng đạo của Đạt- 
ma-pa như sau: 

Tâm trí người trí thức, 

bị óc quen phân tích, 

bị tư duy nhị nguyên, 

đầu độc quá nặng nễ. 

Phép lành của Đạo sư, 

biểu hiện bằng lời nói, 

chữa căn bịnh phát xuất, 

từ cái nhìn lầm lạc. 


Đạt-ma-pa/Gat-ba-ri (48) 

S: dharmapaigharbari; »Nhà bác học hồi cải«; 
Một trong 84 vị —> Tắt-đạt Ấn Độ. Có hai vị 
Tất-đạt đều mang tên là Đạt-ma-pa, một vị 
được ghi số 36, vị này có số 48. Có lẽ vị này 
là Đạt-ma-pa/Gạt-ba-ri và sống cuối thế kỉ 
thứ 9. 

Đạt-ma-pa là một học giả tại Bồ-đề Na-già (s: bo- 
dhinagar), suốt ngày đọc sách, nhưng ít tu tập. 
Đến lúc già và gần như mù ông mới hối tiếc thì 
một vị — Không hành nữ (s: đãk¿m) hiện ra chỉ 
dạy diệu pháp: 

Hãy tưởng tượng ra rằng, 

mọi hiện tượng thê gian, 

như bình đất đựng đèn; 

mọi ti duy đâu óc, 

như dâu để thắp đèn; 

mọi cảm thụ trên đời, 

nhự sợi bắc nhúng dâu; 

mọi tri kiến phải trải, 

như ngọn đèn đang cháy. 


Đâu-suất Tòng Duyệt 





Châm dầu của khái niệm, 

vào bình của chứng thật, 

thắp bắc cháy tri kiến, 

nhìn viên ngọc tâm thức. 
Sau năm năm thiền định, ông chuyển hoá được 
khái niệm thông thường thành sự tỉnh giác thanh 
tịnh, thân thể giả cỗi của ông trở thành thân một 
đứa trẻ tám tuổi. Ông đáp lại sự ngạc nhiên của 
mọi người bằng các câu kệ: 

Khi nguyên nhân sắc trắng, 

thì kết quả không đen. 

Với đầu óc sáng sủa, 

chỉ cân tỉnh tiến tu. 


Đạt-ma ( tông 
kÉ PE 3š; J: daruma-shữ; gọi đủ là —› Bồ-đề 
Đạt-ma tông; : 

Một tên gọi khác của — Thiền tông. 


Đặng Án Phong 

#Sl li lỆ; C: dèng yïnƒðng; ]: to impo; ?-?; cũng 

được gọi là Ngũ Đài Ân Phong (1 #š Eš l#; c: 

wiitái yừnfEng); 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ của hai vị 
Thiền sư —› “Thạch Đầu Hi Thiên và — Mã 
Tổ Đạo Nhất. Sư có những hành động. rất 
quái dị, dùng lí trí phân biệt không hội nổi. 
Sư họ Đặng, quê ở Thượng Vũ, Phúc Kiến. Trước, 
Sư đến tham vân Mã Tổ nhưng chưa ngộ, Sư lại 
đến Thạch Đầu đôi ba phen vẫn không thấy đạo. 
Sau đến Mã Tổ nghe một câu nắm được yếu chỉ. 
Một hôm Sư đây xe đất, Mã Tổ ngồi duỗi chân 
trên đường. Sư thưa: »Xin thầy rút chân.« Mã Tổ 
bảo: »ĐÐã duỗi thì không rút, đã tiến thì không 
lui.« Sư đáp: »Cũng vậy, đã tới không bao giờ 
lui.« và đây xe cán chân Mã Tổ. Sau đó Mã Tổ 
đến pháp đường, tay cầm búa, nói: »Ông nào hỏi 
nãy đây xe cán cẳng lão tăng bước ra đây mau.« 
Sư liền bước thắng ra ngửa cô lên đón nhát búa. 
Mã Tổ im lặng đặt búa xuống, 
Sư đến —> Nam Tuyền Phố Nguyện, thấy chúng 


»Có vị nào lộn ngược tịch chăng?« Chúng thưa: 
»Chưa từng thấy.« Sư bèn lộn ngược mà tịch. 


Đâu 

9t: C: đõu; ]: to, tõ; 
Có các nghĩa sau: 1. Cái mũ sắt, hình trang 
trí đầu chương mục; 2. Cái nón, cái mũ; 3. 
Bối rối, lúng túng; 4. Dùng để phiên âm »tu« 
ngoại ngữ. 
Đâu-suất 

#h 5; C: dõushuò; ]: tosofsu; S: tuyita. 
Tịnh độ của Bồ Tát Di-lặc (s: maireya). —> 
Đâu-suất thiên (tt 3 2). 


Đâu-suất thiên 

St 3; C: đöushuò tiãn; ]: tosotsuten; S: tusita; 

dịch nghĩa là Hi Túc (#f £È; vui vẻ và no đủ); 
Tầng trời thứ tư trong 6 tầng trời của cõi Dục 
(Lục dục thiên 7š ñX Z). Tuạita nguyên 
nghĩa là »hài lòng, thoả mãn«. Cõi trời này là 
nơi dành cho »Đức Phật tương | lai« sẽ ra đời 
giáo hoá, tu tập và chuẩn bị để thị hiện vào 
thế gian phàm tràn. Phật —› Thích-ca Mâu-ni 
đã trú ở đây trước khi thị hiện đản sinh vào 
thế gian, và Phật — Di-lặc đang trụ nơi đây 
chờ bổ xứ. Cuộc đời ở cõi Đâu-suất dài 4.000 
năm, một ngày một đêm ở đó bằng 400 năm 
ở thể gian. 
Nhiều Phật tử Trung Quốc và Việt Nam mong cầu 
được tái sinh vào cung Đâu-suất để nghe Bồ Tát 
Di-lặc thuyết pháp. Người ta cho rằng muốn được 
tái sinh vào cõi này, Phật tử cần qui y với Bồ Tát 
Di-lặc và niệm danh hiệu của Ngài. 


Đâu-suất Tòng Duyệt 

3£ #P Hồ; C: đõushuài cóngyuè; ]: tosofsu 
jfeISu: 1044-1091; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông —> Lâm Tế, 
người nối pháp Thiền sư —› Bảo Phong Khắc 


tăng đang tham vấn. Nam Tuyền chỉ tịnh bình Văn 


bảo: »Bình đồng là cảnh, trong bình có nước, 
chẳng được động đến cảnh, đem nước đến cho 
Lão tăng.« Sư bèn nắm tịnh bình đem đến trước 
mặt Nam Tuyền đồ nước. Nam Tuyền bèn thôi. 

Trước khi tịch Sư hỏi chúng: »Tôi thường thấy 
các vị Tiền bối khi tịch hoặc ngồi, hoặc nằm, có vị 
nào đứng tịch chăng?« Chúng thưa: »Có.« Sư hỏi: 


Sư lộ Hùng, quê ở Cám Châu. Buổi đầu làm Thủ 
chúng ở Đạo Ngô. Một lần đến yết kiến Hoà 
thượng Trí ở Vân Cái. Trí đàm luận với Sư chẳng 
bao lâu thấy chỗ yếu bèn cười bảo: »Xem Thủ toạ 
khí chất phi phàm, tại sao thốt ra những lời như kẻ 
say?« Sư đỏ mặt xuất mồ hôi, cầu xin chỉ dạy. 
Hoà thượng Trí khuyên Sư đến Hoà thượng Văn ở 
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Đâu-đà 





Động Sơn. Sư đến đây, được —› Ấn khả nhưng 
vẫn chưa hết hồ nghi. Nhân dịp gặp Thiền sư 
Thanh Tố (người đã từng hầu hạ —› Thạch Sương 
Sở Viên Thiền sư) Sư mới triệt ngộ. 
Sau Sư thường dùng ba câu hỏi để nghiệm học 
giả: 1. Lặn lội đi tham vấn chỉ mong thấy tính, 
chính nay Thượng toạ thấy tính chỗ nào? % Biết 
được tự tính mới thoát sinh tử, khi chết rồi làm 
sao thoát? 3. Thoát được sinh tử liền biết chỗ đi, 
— Tứ đại phân li nhằm chỗ nào đi? 
Niên hiệu Nguyên Hựu thứ sáu vào mùa đông, Sư 
tắm gội xong, họp chúng nói kệ: 

*Bón mươi tám năm 

Thánh phàm giết sạch 

Chẳng phải anh hùng 

Long An đường trơn 
Nói xong Sư ngồi yên thị tịch, thọ 48 tuổi. Vua 
sắc phong Chân Tịnh Thiền sư. 


Đầu-đà 

HR [E; S, P: đhữứa, dhufanga; nguyên nghĩa là 

»rũ sạch«; 
Phương tiện tu khổ hạnh được Phật Thích-ca 
cho phép. Phép tu này giúp hành giả giảm tối 
đa những nhụ cầu, tăng triển ý chí và rũ sạch 
những —› Ô nhiễm. 
Đại sư —› Phật Âm kể 13 hạnh đầu-đà trong — 
Thanh tịnh đạo: 
1. Mặc y phục rách vá (phấn tảo y, p: pamsuki- 
lika-aiga); 2. Mặc y phục ba phần (p: /ecivarika- 
aiga); 3. Khất thực để sống (p: pindatika-aiga); 
4. Không bỏ nhà nào (hú đệ khất; p: sapadäna- 
cãrika-aiga); 5. Ăn một lần trong ngày (nhất toạ 
thực; p: ekãsanika-anga); 6. Ăn chỉ một phần (p: 
paffapindika-anga); 7. Không ăn tàn thực (khôn 
ăn giữa bữa; p: khalupacchabhattika-aiga); 8. 
rừng (lâm cư, p: araññika-aiga); 9. Ö gốc cây (p: 
rukkhamñlika-aiga); 10. Ở giữa trời (p: 
abbhokãsika-anga); 11. Ö nghĩa địa (p: sosãnika- 
anga); 12. Ngủ đâu cũng được ÁP: _yathasanthati- 
ka-aiga); 13. Ngồi không nằm (p: nesajjika- 
anga). 
Tương truyền vua — Trần Nhân Tông sau khi 
xuất gia đã tu theo hạnh đầu-đà và vì vậy, Sư cũng 
mang danh hiệu Trúc Lâm Đầu-đà. 


Đầu Tử Đại Đồng 
1l Ƒ ÄX ÏlRÌ; C: #óuz dàtóng: ]: tösu daidö; 819- 
914; 

Thiền sư Trung Quốc, đắc pháp nơi —> Thuý 
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Vi Vô Học. Sư được nhắc lại trong —> Công 
án 41, 79, §0 và 91 của —› Bích nham lục. 

Sư họ Lưu, quê ở Hoài Ninh, Thư Châu. Thuở 
nhỏ, Sư xuất gia với Thiền sư Mãn ở Bảo Đường. 
Sư xem kinh —> Hoa nghiêm bỗng dưng có tỉnh và 
sau đó đến pháp hội của Thiền sư Vô Học. Một 
hôm, Sư hỏi Thuý Vi: »Thầy làm sao chỉ mật ý 
của Tổ sư từ phương Tây sang?« Thuý Vi yên 
lặng giây lát. Sư nói: »Thỉnh Thầy vì con nói!« 
Thuý Vi bảo: »Ngươi muốn ta đỗ một gáo nước 
bân thứ hai lên đầu ư?« Sư nhân đây — Đại ngộ, 
quì làm lễ rồi lui. Sau nhiều năm du phương và đọ 
sức với các vị Thiền sư khác, Sư đừng chân tại núi 
Đầu Tứ lập một cái am tên là Tịch Trụ. Thiền sư 
—> Triệu Châu Tòng Thẩm có đến đây và sau khi 
tin này lan ra, học chúng đua nhau đến. 

Sư bảo chúng: »Các ngươi đến đây nghĩ tìm ngôn 
ngữ hay đẹp, góp lời văn vẻ, trong miệng quí có 
nói ra. Lão già này khí lực yếu kém, môi lưỡi 
chậm lụt. Nếu các ngươi hỏi ta, ta tuỳ câu hỏi mà 
đáp. Đối đáp không có gì huyền diệu có thê kịp 
cùng ngươi, cũng không dính gì đến tai ngươi. 
Trọn không nói hướng thượng hướng hạ, có —> 
Phật có —> Pháp, có phàm có thánh. Trong chỗ các 
ngươi bị trói buộc, biến hiện ngàn thứ, thảy đều 
khiến các ngươi sinh hiểu rồi tự mang gánh lấy, 
sau này tự làm tự chịu. Trong ấy không có gì cho 
các ngươi, chẳng dám lùa dối các ngươi, không 
ngoài, không trong, có thể nói được na ná. Các 
ngươi lại biết chăng?« 

Có vị tăng hỏi Triệu Châu: »Trẻ con mới sinh có 
đủ sáu —> Thức chăng?« Triệu Châu trả lời: »Trên 
dòng nước chảy xiết, đá bóng.« Vị tăng này đến 
hỏi Sư: »Trên dòng nước chảy xiết, đá bóng, 
nghĩa là sao?« Sư đáp: »Niệm niệm chẳng tạm 
dừng.« (Bích nham lục 80). : 

Một vị tăng hỏi Sư: »Tất cả tiếng đều là tiếng Phật 
phải chăng?« Sư đáp: »Phải.« Tăng thưa: »Hoà 
thượng chớ cho tiếng hạ phong, tiếng khua Đát. « 
Sư liền đánh. Tăng lại hỏi: »Lời thô tiếng tế đều là 
đệ nhất nghĩa phải chăng?« Sư đáp: »Phải.« Tăng 
thưa: »Gọi Hoà thượng là con lừa được chăng?« 
Sư liền đánh (Bích nham lục 79). 

Sư trụ ở Đầu Tử hơn ba mươi năm, khách đến học 
hỏi đầy thất. Sư dùng biện tài tuỳ cơ ứng đáp, giặc 
nghe còn phải gác đao kiếm hàng phục giải tán 
Thời Ngũ Đại, niên hiệu Càn Hoá năm thứ tư, Sư 
có chút bệnh. Chúng muốn rước thầy thuốc, Sư 
cán nói: »Động tác của —> Tứ đại chủng hợp tan là 
phép thường, các ngươi chớ lo, ta tự giữ lấy.« Nói 


Đen-gi-pa (31) 





xong Sư an nhiên ngồi kết già thị tịch, thọ 96 tuổi. 
Vua ban hiệu là Từ Tế Đại sư, tháp hiệu Chân 
Tịch. 


Đầu Tử Nghĩa Thanh 

5H T' 3š Tỉ; C: fóuzï yìqing; ]: fösu gisei; ?- 

1083; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông — Tào 
Động, môn đệ đắc pháp của Thiên sư Phù 
Sơn Pháp Viễn (Thánh Nham Viên Giám, 
thuộc tông —> Lâm Tế) nhưng lại được xem 
là người nỗi pháp Thiên sư — Thái Dương 
Cảnh Huyền. Môn đệ xuất sắc của Sư là —› 
Phù Dung Đạo Khải. 
Sư họ Lí, quê ở Thanh Đỗ, xuất gia tại chùa Diệu 
Tướng. Học luận ðách pháp chẳng bao lâu, Sư tự 
than: »Con đường ba a-tăng-kì xa xôi, tự giam 
hãm nào có ích gì!« và du phương, tham vấn các 
vị Thiền sư. 
Sư đến hội Thánh Nham của Thiền sư Phù Sơn 
Pháp Viễn (Viên Giám, Thiền sư thuộc tông Lâm 
Tế, nối pháp —› Diệp Huyện Qui Tinh). Đêm 
trước khi Sư đến, Thiền sư Viễn đã nằm mộng 
thấy có nuôi một con chim ưng sắc xanh, cho đấy 
là một điềm lành và sáng hôm sau, Sư đến yết 
kiến. Thiền sư Viễn cho Sư lấy câu »Ngoại đạo 
hỏi Phật: Chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi không lời.« 
Sư khán thoại đầu này qua ba năm, một hôm, Viễn 
hỏi: »Ngươi ghi được thoại đầu chăng? Thử nêu 
ra xem!« Sư suy nghĩ đáp lại liên bị Viễn bụm 
miệng, hoát nhiên có ngộ nhập. Viễn bảo Sư: 
»Ngươi diệu ngộ huyền cơ chăng?« Sư thưa: 
»Nễu có cũng phải mửa bỏ.« Thị giả đứng cạnh 
thấy vậy nói: »Hoa Nghiêm Thanh ngày nay như 
bệnh được ra mồ hôi.« Sư ngó lại bảo: »Ngậm lấy 
miệng chó! Nếu còn lải nhải lăng xăng, ta buồn 
nôn.« 
Sau đó ba năm, Sư được Viễn đem tông chỉ của 
tông Tào Động giao phó. Sau khi trao giày và y 
của Thái Dương Cảnh Huyền cho Sư, Pháp Viễn 
dặn dò: »Ngươi thay ta nôi dòng tông Tào Động 
không nên ở đây lâu, phải khéo hộ trì« và khuyên 
đến Thiền sư —› Viên Thông Pháp Tú - một vị 
thuộc —> Vân Môn tông — nương tựa. 
Đến Viên Thông, Sư không thưa hỏi gì, chỉ ăn 
xong rồi ngủ. Thị giả thấy vậy liền trình cho Viên 
Thông hay. Viên Thông thấy vậy bảo Sư: »Trong 
đây tôi không có cơm dư cho Thượng toạ.« Sư 
thưa: »Vậy Hoà thượng dạy tôi phải làm gì?« 
Viên thông bảo: »Sao chăng tham thiền?« Sư bảo: 


»Món ăn ngon không cần đối với người bụng no.« 
Viên Thông lại bảo: »Tại sao có nhiều người 
không châp nhận Thượng toạ?« Sư thưa: »Đợi họ 
châp nhận đề làm gì?« Viên Thông hỏi: »Thượng 
toạ gặp ai rồi đến đây?« Sư thưa: »Phù Sơn.« Viên 
Thông bèn nói: »Lạ! Được cái gì mà lười biếng?« 
rồi cười, trở về phương trượng. 

Sư ban đầu trụ tại Bạch Vân, sau dời đến Đầu Tử. 
Sư thượng đường dạy: »Nếu luận việc này như 
loan phụng bay giữa hư không chẳng để dâu vét, 
như con linh dương treo sừng ai tìm được dấu 
chân. Rồng vàng chẳng giữ đầm lạnh, thỏ ngọc 
đâu gá bóng trăng. Nêu lập chủ khách thì phải 
ngoài cõi Uy Âm lay đầu, hỏi đáp nói bày vẫn là 
bên lề huyền lộ đề xướng. Nếu hay như thế vẫn 
còn ở giữa đường. Nếu đứng nhìn sững chẳng 
nhọc nhìn thây nhau.« 

Ngày mùng bốn tháng năm, năm thứ sáu niên hiệu 
Nguyên Phong, Sư tắm rửa từ biệt chúng và viết 
k Đ 


Ấy 
NiJ##lÌl:‡f . #tHJHUlli . 22 Hã7\ so 1ZiãnJ 
Lưỡng xứ trụ trì, vô khả trợ đạo 
Trân trọng chư nhân, bắt tu tầm thảo. 
*Trụ trì hai nơi, không thể trợ đạo - 
Trân trọng các ngươi, chẳng cần tìm kiếm. 
Viết xong, Sư ném bút thị tịch. 


Đen-gi-pa (31) 
S: đengipa, dingi, dinga, tehki, {anki, dhenki, 
đhakï; »Bà-la-môn làm nô lệ cho kĩ nữ«; 
Một —› Ma-ha Tắt-đạt trong 84 vị Tất-đạt Ấn Độ, 
môn đệ của — Lu-i-pa (s: /ipa), sống giữa thế ki 
thứ 9. Ông là đại thần của nhà vua Nhân-đà Ba-la 
(s: mdrapala), với pháp danh —> Đa-ri-ka-pa (s: 
dãrikapa) tại thành — Hoa Thị (s: pãƒalipuira). 
Ông cùng nhà vua bỏ vương triều đến xin làm đệ 
tử của Lu-i-pa. Lu-i-pa đồng ý với điều kiện cả hai 
đều phải trở thành nô lệ. Lu-i-pa bán vua Nhân-đà 
Ba-la (s: /drapäla) cho một kĩ viện tại Orissa, về 
sau vị này trở thành Ma-ha Tất-đạt —> Đa-ri-ka- 
pa. Còn Đen-gi-pa thì được bán cho một nàng kĩ 
nữ làm chủ tiệm rượu. Ông làm những công việc 
hạ tiện nhất của một người nô lệ, hàng ngày phải 
giã gạo, vì vậy mang tên là Đen-gi-pa (người giã 
gạo). Ông tự thuật đời mình như sau: 
Ta là Đen-gi-pa, 
Du-già sư Vệ-đà, 
đã chứng đạt đại định, 
trong lúc đang giã gạo. 
Giã gạo với cái chày, 
phép Du-già của ta. 
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Đế Tâm Đỗ Thuận 





Ta hót gạo vương vãi, 

giã với lời khai thị, 

của thây dạy cho ta. 

Chẳng quan tâm người khác, 

giã gạo sao cho trăng; 

Giã tội bằng đức hạnh, 

rồi bằng trí kim cương, 

gạo là mặt trời, trăng. 

Cói giã là tính Không, 

»Cho«, »Nhận« đã thành một. 

Tư tướng, ví nhự sữa, 

được thân chú HŨM giã, 

Đại lạc trở. thành bơ. 

Vị nó là Bắt nhị. 

Bà-la-môn kiêu mạn, 

bây giờ đã nhân nhục, 

nó phải được bán ẩi, 

để giảm lòng kiêu hãnh. 

Đen-gi-pa được bán, 

cho một nàng kĩ nữ! 
Sau 12 năm tu tập, ông đạt thánh quả —› Đại thủ 
ấn tất-địa (S: mahämudrasiddhi). Bà chủ tiệm 
rượu tình cờ thấy người ông đầy hào quang sáng 
loà vội sụp lạy xin tha lỗi. Cũng như Nhân-đà Ba- 
la, ông được Lu-i-pa dạy cho phép từ bỏ lòng kiêu 
mạn của giai cấp thượng lưu bằng cách sống đời 
nô lệ. Bài ca ngộ đạo của ông như sau: 

Niễm vui giải thoát ví, 

nhự con ngựa, thớt voi, 

nhị biển cả rộng khắp. 

Chứng đạo như con khi, 

như một đứa trẻ thơ, 

nhị chữ viết trên nước; 

Nhất thể ví í dòng sông, 

nhat mặt trời, liễu thuốc; 

Đạt mục địch ví như, 

sợi tóc được gút lại, 

như con mắt duy nhát, 

nhụ cái bánh xe tròn. 
Những biểu tượng các hình ảnh chứng đạo của 
Đen-gi-pa cần hiểu như sau: Sự giải thoát ví như 
con ngựa là sự tự do hoang tàng, ví như thớt voi là 
sức mạnh và sự bất động, ví như biển cả là sự bao 
trùm toàn thể. Sự chứng thật ví như con khi là con 
vật thấy gì lấy ngay, như đứa trẻ là người bất phân 
biệt, như chữ viết trên nước là điều hiện lên rồi 
mất ngay. Cái nhất thể như dòng sông là biểu 
tượng sự liên tục biến đổi, như mặt trời là nguồn 
sáng tự nó, như liều thuốc chữa bệnh thế gian. Đạt 
mục đích như sợi tóc gút lại, đó là biểu tượng của 
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hành trì liên tục, con mắt duy nhất là cách nhìn 
phi nhị nguyên, như bánh xe tám nhánh là sống 
theo — Bát chính đạo, sống thật tại vượt thời 
gian. 


Đế Tâm Đỗ Thuận 

#ÿ 4b ‡L !H; 557-640, còn được gọi là Pháp 

Thuận (32 JEÙ); 
Sơ tô của — Hoa nghiêm tông. Sau khi Sư 
bắt đầu giảng pháp, môn đệ của —> Địa luận 
tông sát nhập và thành hình tông Hoa 
nghiêm. 
Thời trẻ tuổi, Sư gia nhập quân đội, nhưng sau đó 
sớm đi tu năm 18 tuổi. Sư bắt đầu tu tập thiền 
định và chuyên tu học —> Đại phương quảng Phật 
hoa nghiêm kinh (s: buddhaãvatamsaka-sitra). Sư 
là người đầu tiên lập thuyết Thập huyền môn 
(mười cửa bí mật), trình bày cơ sở của Hoa 
nghiêm, về sau được —> Hiền Thủ Pháp Tạng bổ 
túc. Hiền Thủ được xem là tổ đích thật của Hoa 
nghiêm tông. 
Người ta, kế lại rằng Sư có nhiều phép lạ và được 
gọi là Bồ Tát — Đôn Hoàng. Sư được nhà vua 
tặng danh hiệu Đề Tâm Tôn giả và phụng dưỡng 
rất hậu. 


Đề-bà 

‡ #4; S,P: đeva; 
Có hai nghĩa: 
1. Đề-bà này tức tức là »Đơn nhãn Đề-bà«, 
tên đầy đủ là Ca-na Đề-bà (s: kZuadeva); tên 
dịch nghĩa là — Thánh Thiên; 
2. Tên dịch âm của chư — Thiên. 


Đề-bà Đạt-đa 
‡š 34 l# #; S, P: devadata; 

Em họ của Phật — Thích-ca, đã vào —> 
Tăng-già sau khi nghe một bài giảng của 
Phật và trở thành một thành viên quan trọng. 
Tám năm trước khi Phật nhập diệt, Đề-bà 
Đạt-đa trở thành Tăng thống và âm mưu giết 
Phật nhưng không thành. Ông là người gây 
chia rẽ lớn trong Tăng-già tại —> Vệ-xá-lI (s: 
vaiš4li). 

Ông cùng với vua —> A-xà-thế tô chức ba lần giết 
hại: lần đầu với một nhóm cướp, nhưng nhóm đó 
được Phật cảm hoá và bỏ ý định sát hại. Lần thứ 
hai, họ âm mưu xô một tảng đá, nhưng tảng đá 
dừng lại trước chân Phât. Lần thứ ba, họ cho một 


Địa luận tông 





con voi điên dầm Phật nhưng khi đối diện Phật, 
con voi này voi trở nên hiền lành. Đề-bà Đạt-đa 
chủ trương một phép tu tuyệt đối khổ hạnh và kéo 
theo 500 tỉ khâu ra khỏi Tăng-già. Trước khi chết, 
Đề-ba Đạt-đa xin qui y Phật. Theo truyền thuyết, 
ông chịu khổ rất lâu trong —› Địa ngục. 


Đề-đa-ca 

3l # )M; S: dhữika; 
Tổ thứ 5 của — Thiền tông Án Độ. 
Đề xướng 

Tế HH; J: teishõ; 
Có thể hiểu là sự trình bày kinh nghiệm —› 
Thiền, một vấn đề thiền của một vị Thiền sư, 
— Lão sư trong một chu kì —› Tiếp tâm (: 
sesshin). Trong một buổi đề xướng, Lão sư 
trình bày một —> Công án hoặc một vấn đề, 
một đoạn văn nào đó quan trọng trong thiền 
ngữ. Không nên hiểu đề xướng này là một 
buổi giảng nghĩa, bình luận thông thường vì 
trong buổi này, chẳng ai được giảng , nghĩa, 
chỉ dạy và cũng chẳng có một sự hiểu biết 
nào được truyền trao. Cách thuyết trình của 
một Lão sư không liên hệ gì đến phương diện 
tri thức thông thường; nó chính là một biểu 
hiện của mức độ chứng ngộ trực tiếp chú đề 
đang được trình bày của chính vị Lão sư này 
và vì thế có thể gây ấn tượng đến tận đáy 
lòng của thính giả. 
Đệ nhất nghĩa đề 

3Š — 3§ nh; S: paramärtha¬saiya; cũn ng được 

gọi là Thánh đề đệ nhất nghĩa, — Chân đê, Chân 

lí cao nhất, — Chân lí tuyệt đối; 
Các thiền sinh thời xưa thường đặt câu hỏi 
»Thế nảo là chân lí tuyệt đối« ng hà thị 
Thánh đề đệ nhất nghĩa?«; ÉJI f[ ñ: 5E ñŸ # 
—“ #§) nơi chư vị Thiền sư và các câu trả lời 
của các vị cũng rất thú vị. 


Đi-li-pa (62) 

Ñ: đhilipa hoặc delipa, teli, telopa. tailopa, bha- 
lipa, tailopada; »TBương gia biệt thưởng thức«; 
Một trong 84 vị — Tất-đạt Án Độ, không rõ 

sống trong thế kỉ nào. 
Ông là người buôn dầu và trở nên vô cùng giàu 
có, sông một cuộc đời vương giả. Ngày nọ, Pháp 


sư Bà- ha-na (s: bhahana) đến thăm ông, chỉ cho 
ông thấy cuộc đời —> Vô thường và ông bắt đầu 
quan tâm đến đạo pháp. Lần khác vị này nhìn ông. 
ép mè lấy dầu, nhân thế chỉ dạy: 

Xem thân là hạt mè, 

ép thành trí tư duy, 

đồ vào bình Tụ Đ tỉnh. 

Làm mội sợi bác đèn, 

từ giao phối Sắc-Không, 

thắp lên bằng tri kiến, 

và tỉnh giác thanh tịnh. 

Đèn chiếu phá vô mình, 

an trú trong Đại lạc, 

Đó là vui giải thoát. 
Sau chín năm thiền định ông đạt thánh quả. 
Chứng đạo ca của ông như sau: 

Tự tính của riêng ta, 

chính là Phật — không khác. 

Tự tính mọi thật tại, 

chính là Phật — không khác. 

Nhờ phép truyền năng lực, 

của phép Sa-ha-ja, 

của tiên thiên tuyệt đối, 

ta đạt cõi võ sinh. 


Địa luận tông 
HÙ ii 2$; C: đìlùn-zõng; 
Một tông phái của Phật giáo Trung Quốc 
ngày xưa. Tông này dựa trên Thập địa luận 
([: Hù ñầ; s: dasabhũmika-$ãsra) của — 
Thế Thân (I Öj; s: vøsubandhu), một bài 
luận nói về phẩm —› Thập địa (dašabhimika) 
trong —> Đại phương quảng Phật Hoa 
nghiêm kinh. Thập địa luận được —> Bồ-đề 
Lưu-chi (# Ÿ#¿ ÿÄ 3) phiên dịch ra chữ Hán. 
Một nhánh của Địa luận tông về sau trở 
thành — Hoa nghiêm tông. 
Địa luận tông là môn phái chỉ trích —› Duy thức 
tông mạnh mẽ, nhất là công kích quan niệm —> A- 
lại-da thức. Tuy thế trong Địa luận tông cũng có 
sự sai khác. Phái miền Bắc do Đạo Sủng đề ñ, 
một đệ tử của —> Bồ-đề Lưu-chi dẫn đầu cho rằng 
A-lại-da thức không có thật, xa rời — Chân như 
(s: aha/a) và —> Phật tính không phải ai cũng có 
mà đạt Phật quả mới có Phật tính. Phái miền Nam 
của Huệ Quang (5ï 3L), đệ tử của Lặc-na Ma-đè 
l PE #6; s; ratmamai) cho rằng A-lại-da thức 
có 5 thật, nó chính là Chân như và Phật tính là tự 
tính của mỗi người lúc sinh ra. Từ phái miền Nam 
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Địa ngục 





sinh ra Hoa nghiêm tông và phái miền Bắc sau đó 
hoà nhập với —› Pháp tướng tông. 


Địa ngục 

HH 3Ä; S, P: naraka; 
Một trong ba ác đạo song song với —› Ngạ 
quỉ (quỉ đói) và súc sinh. Địa ngục được xem 
là nơi nhiều khổ ải, nhưng sau khi —› Nghiệp 
ác chấm dứt có thể tái sinh trên những thiện 
đạo. Ta cần hiểu địa ngục không phải là một 
thế giới có vị trí địa dư thông thường mà đó 
là một trạng thái của tâm thức, nên hiểu — 
Tịnh độ cũng là như thế. 
Trong quan điểm vũ trụ của Phật giáo, địa ngục có 
nhiều dạng khác nhau, gần giống với quan điểm 
của Ấn Độ giáo: hoả ngục và hàn ngục, chia làm 8§ 
ngục chính với l6 ngục phụ, mà A-tì địa ngục (s: 
avicï) là ngục khủng khiếp nhất. Chúng sinh trong 
địa ngục chịu nhiều khổ hình trong những thời 
gian khác nhau, như bị lột da lóc thịt, bị cắn mô... 
Địa ngục được —› Diêm vương (S: y4) cai trị. 


Địa Tạng 

HH, #&; S: kgifigarbha; C: dìcáng; 
1. Một vị Bồ Tát chuyên cứu độ sinh linh trong —> 
Địa ngục và trẻ con yêu tử. Có khi Địa Tạng cũng 
là người được xem là chuyên cứu giúp lữ hành 
phương xa. Đó là vị Bồ Tát duy nhất được diễn tả 
với bạch hào (lông trắng xoáy nằm giữa hai mắt, 
s: 1a) trên trán, một trong ba mươi hai tướng 
tốt của một vị Phật. Địa Tạng hay cầm —> Như ý 
châu (s: cin/ma) và —> Tích trượng có sáu 
vòng, biểu hiện của sự cứu độ chúng sinh của 
Ngài trong —› Lục đạo (sáu đường tái sinh). 
Tại Trung Quốc và các nước Đông nam Á, Địa 
Tạng được xem là một trong bốn vị Đại Bồ Tát 
(ba vị khác là Quán Thế Âm, —> Văn-thù Sư-lj 
và —› Phổ Hiền) chuyên cứu độ những người bị sa 
vào địa ngục. Trú xứ của Ngài là Cửu Hoa sơn (—> 
Tứ đại danh sơn) và tương truyền rằng, Ngài đã 
thật sự hiện thân tại đây vào đời Đường dưới dạng 
một hoàng tử xứ Triều Tiên. Sau khi chết, nhục 
thân của vị hoàng tử này không tan rữa và người 
ta đã xây dựng một ngôi tháp để thờ vị này, một 
bảo tháp mà ngày nay vẫn còn. 
Trước đây vô lượng kiếp, Địa Tạng là một —› Bà- 
la-môn và đã thệ nguyện trước một vị Phật thời đó 
là Ngài sẽ quyết tâm tu luyện đạt Phật quả, nhưng 
sẽ khước từ Phật quả này nều Ngài chưa cứu độ 
tất cả chúng sinh thoát khỏi —> Luân hồi. Trong 
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một tiền kiếp, Ngài là một cô bé với một bả mẹ 
thường hay sát sinh để kiếm sống. Sau khi mẹ qua 
đời, cô bé này ngồi thiền mãi cho đến khi nghe 
một giọng nói, khuyên cô nên niệm danh đức 
Phật. Sau đó, cô nhập định, xuống ngay đến cửa 
địa ngục. Nơi đây, cô được cho biết rằng, chính vì 
công phu thiền định và niệm Phật mà cô đã cứu 
mẹ thoát khỏi địa ngục. 





H25: Địa Tạng Bồ Tát 


Nhờ thần thông, Địa Tạng Bồ Tát có thê biến hoá 
thành nhiều dạng để cứu chúng sinh trong lục độ. 
Trong một buổi lễ long trọng, thường là ngày thứ 
100 sau khi chết, các thân nhân thường thắp 
hương làm lễ cầu xin Ngài hướng dẫn người chết 
đến cõi Cực lạc của Phật —> A-diđà (s: 
amiiabha). Sau đó, một trong những thân nhân sẽ 
niệm một câu thần chú để gọi người chết trở về 
nghe chính pháp. Lễ này được chấm dứt với sự 
niệm danh Phật A-di-đà và Bồ Tát Địa Tạng một 
lần nữa. 

2. Địa Tạng cũng là một danh hiệu khác của 
—> Thiền sư —› La-hán Quế Sâm vì trước khi 
dời về viện La-hán, Sư trụ trì thiền viện Địa 
Tạng. 


Điển toa 

JŠ; ]: tenzo; 

Người lo việc ấm thực trong một —> Thiền 
viện. Công việc này là một trong những công 
việc đòi hỏi trách nhiệm nhiều nhất và vì vậy 
chỉ được truyền trao cho những vị tăng có 

















Định Hương 





tuổi, đã có nhiều kinh nghiệm. 
Nhiều vị Thiền sư danh tiếng đã đảm nhận chức 
vụ này như —> Qui Sơn Linh Hựu, — Tuyết 
Phong Nghĩa Tôn, —› Đan Hà Thiên Nhiên v.v.. 
Cách làm việc của một Ì Điển toạ khác với một đầu 
bếp bình thường ở chỗ tư tưởng. Điển toạ xem 
công việc của mình là cúng dường —> Tam bảo và 
cơ hội để luyện tâm. Nếu Điền toạ lo nâu thức ăn 
ngon, tiết kiệm, không phí của, thận trọng trong 
từng hành động, thì công việc này chính là Thiền 
trong mọi hành động hằng ngày. 
Chính vị Thiền sư danh tiếng của Nhật là —› Đạo 
Nguyên Hi Huyền cũng đã rõ được tầm quan 
trọng của một vị Điền toạ trong một Thiền viện và 
chính Sư cũng đã được một vị dạy thế nào là 
»Thiền« trong, Thiền tông. Khi vừa đặt chân sang 
đất Trung Quốc du học thì Sư đã có dịp yết kiến 
một cao tăng — dưới dạng một vị Điển toa tại núi 

A-dục Vương. Sư đang ngồi trên thuyền, thì vị 
Điển toạ đến mua nấm và dọ hỏi cách nấu nấm 
này ra sao. Ông từ chối lời mời ở lại đêm của Sư 
vì lí do phải trở về lo nấu ăn cho tăng chúng và và 
nói thêm ằng, chính việc làm đầy trách nhiệm 
này là thiền trong hoạt động. Sư ngạc nhiên hỏi vì 
sao ông không chú tâm đến toạ thiền và quán —> 
Công án trong lúc tuổi đã cao. Vị Điển toạ chỉ 
mỉm cười và nói: »Ông bạn từ phương xa của tôi! 
Ông không biết biện đạo (j: bezđ2) mà cũng 
chẳng thông hiểu văn tự! Œ; monjì). « Lời nói này 
đã khắc sâu vào lòng Sư và sau này Sư cũng có 
viết một tác phẩm quan trọng với tên Điển toa 
giáo huấn (#U JE Ÿ ồlÌ; j: tenzokyökun) để 
khuyên răn đệ tử đảm nhận chức vụ này trong 
thiền viện. 
`. 
Điêu hỉ quôc 

BH p£ BÑl; S: abhiraii; 
Đông phương Tịnh độ của Phật — Bắt Động 
(s: aksobhya). 


Đỉnh Tiên Hoàng 

Nhà vua Việt Nam thế kỉ thứ 10 đã ủng hộ 
đạo Phật. Ông là người phong chức tăng 
thống cho Ngô Chân Lưu, thuộc Thiền phái 
—> Vô Ngôn Thông, phong hiệu là —> 
Khuông Việt Thái sư. Đính Tiên Hoàng nhìn 
nhận đạo Phật là tư tưởng chủ đạo trị nước. 


Đình chỉ 

‡ầ IE; C: tíngzhĩ; J: chỡji; 
Có các nghĩa sau: I. Dừng lại, nghỉ lại, ở lại; 
2. Cấm, hạn chế, giới hạn. 
Định 

®#: S, P: samadbi; 

'Tam-ma-địa; 
Trạng thái chú tâm lên một đối tượng duy 
nhất bằng sự lắng lọc từ từ của tâm. Định là 
một dạng tâm thức, trong đó không còn tính 
nhị nguyên, trong đó chủ thê biến thành một 
với khách thể, lúc đó chỉ còn một »kinh 
nghiệm tâm thức« là có thật. Khả năng đạt 
định là một trong những điều kiện tiên quyết 
để tu tập —› Thiền (s: đhyãna). 
Người ta phân biệt ba dạng định xuất thế, 
dẫn đến chứng ngộ tính — Không, — Vô 
ngã và đạt — Niết-bàn. Các dạng khác của 
định, dù sâu lắng thế nào đi nữa vẫn được 
xem là thế tục. 


J: zammnai, dịch theo âm là 


Định Hương 

# #; ?-1051 
Thiền sư Việt Nam, thuộc phái — Vô Ngôn 
Thông đời thứ 6. Sư đắc pháp nơi Thiền sư 
— Đa Bảo và truyền lại cho những vị như —> 
Viên Chiếu, —> Bảo Tính, — Minh Tâm và 
— Cứu Chỉ. 
Sư họ Lữ, quê ở Chu Minh, xuất gia theo học với 
Thiền sư Đa Bảo và là vị đệ tử xuất sắc nhất trong 
chúng. Một hôm, Sư hỏi Đa Bảo: »Làm sao thấy 
được chân tâm?« Bảo đáp: »Là ngươi tự nhọc.« 
Sư hoát nhiên tỉnh ngộ, thưa: »Tất cả đều như vậy, 
đâu phải riêng con?« Bảo hỏi lại: »Ngươi hội 
chưa?« Sư thưa: »Ðệ tử hội rồi đồng chưa hội.« 
Bảo khuyên: »Cần phải gìn giữ cái ấy.« Sư bịt tai 
xoay lưng đứng, Đa Bảo dạy: »Ngươi về sau lại 
giống một kẻ điếc đề tiếp người.« 
Sau 24 năm tu học với Đa Bảo, Sư được thỉnh về 
trụ trì chùa Cảm Ứng ở Tiêu Sơn, phủ Thiên Đức. 
Nhiều người đến đây tham học và Sư cũng rất có 
công. trong việc hoằng hoá. 
Ngày mồng 3 tháng 3 năm Canh Dần, niên hiệu 
Sùng Hưng Thái Bảo thứ ba đời Lí Thái Tông, Sư 
gọi chúng lại từ biệt và viết kệ phó chúc: 

2ÄRURUT . MĐTR-VUK 

+ InEÃJ › 4J#ffRỊ2E2E 
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Định Không 





Bản lai vô xứ sở 
Xứ sở thị chân tông 
Chân tông như thị huyễn 
Huyễn hữu tức không không. 
*Xia nay không xứ sở 
Xứ sở là chân tông 
Chân tông như thế huyễn 
Huyễn có là không không. 
Truyền kệ xong, Sư im lặng viên tịch. 


Định Không 

8: 2%; 730-808 
Thiền sư Việt Nam, thuộc dòng Thiền — Tỉ 
mi-đa Lưu-chi đời thứ 8. Không biết Sư nối 
pháp của vị nào. Môn đệ đắc pháp của Sư là 
Thiên sư Thông Thiện. 
Sư họ Nguyễn, quê ở làng Cổ Pháp (cũ là Diên 
Uấn). Sư xuất thân từ một gia đình danh giá và vì 
những hành động hợp pháp tắc nên những người 
trong làng đều quí trọng, gọi là Trưởng lão. Lúc 
tuôi đã lớn, nhân nghe một buổi thuyết pháp mà 
Sư phát tâm xuất gia tu học. 
Nhân vì một điềm linh ứng báo trước nên Sư đổi 
tên làng. thành Cổ Pháp. Sau đó, Sư còn đến trụ trì 
chùa Thiền Chúng ở làng Dịch Bảng, phủ Thiên 
Đức (nay là làng Đình Bảng, phủ Từ Sơn tỉnh Bắc 
Ninh). 
Sắp viên tịch, Sư gọi Thông Thiện đến phó chúc: 
»Ta muốn mở rộng làng xã nhưng, ở khoảng giữa 
€ ĐẶP hoạ nạn, ắt có người khác đến phá hoại đất 
đai của chúng ta. Sau khi ta tịch, ngươi khéo gìn 
giữ pháp của ta. Khi nào gặp người họ Đinh sẽ 
truyền thì nguyện của ta sẽ được toại vậy.« Nói 
xong, Sư viên tịch, thọ 79 tuổi. Thông Thiện xây 
tháp ở phía Tây chùa Lục Tô đề thờ Sư. 
Người họ Đinh kế thừa Thông Thiện sau này 
chính là Trưởng lão —> La Quí An. 


Định lực 
AE 2); S: samadhibala; ]: jõriRi; 

Một trong —› Năm lực. Lực này xuất phát từ 
— Nhất tâm và được phát triển qua các phép 
—> Thiền định. Định lực giúp hành giả tuỳ cơ 
ứng biến, làm đâu đúng đó mà không cần 
phải suy nghĩ đắn đo. 

Thiền sư — Bạch Vân An Cốc (j: hakuwn yasufa- 
mỉ) dạy rằng: »Định lực vượt qua các kết quả của 
sự tập trung đơn giản. Định lực là một năng lực 
diệu kì, một lần đã được đánh thức, giúp chúng ta 
hành động, phản ứng đúng lúc, thích hợp với 
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những điều kiện, trường hợp không tiên đoán 
trước. Ai phát triển được định lực thì không còn là 
nô lệ của sự ham muốn 1 vọng tưởng và cũng không 
còn là nạn nhân của thế giới xung quanh... Mặc dù 
nhiều năng lực huyền diệu có thê xuất phát từ định 
lực nhưng chúng không thể giúp chúng ta tận diệt 
tất cả những ảo ảnh bao quanh. Giác ngộ phải là 
bước tiếp n 

Vì định lực có thể tạo phép thần thông »vô bô« và 
thu hút nhiều người nên Thiền sư —› Thạch Đầu 
Hi Thiên nhấn mạnh: »Việc tu tập đẻ thành Tổ, 
thành Phật đứng hàng đầu trong tông này chứ 
không phải chỉ tụng kinh niệm Phật và sử dụng 
định lực.« 


Định tâm 
⁄## !ÖÙb; J:jðshin; 
Tâm đã đạt được — Định (s: sưmđdi). 


Định Thượng Toạ 

## _E Rã; C: dìng shàngzuo; ]: jõ jõza, tk. 9; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ của —› Lâm 
Tế Nghĩa Huyền. Sư nổi danh với cách dạy 
thần tốc, mãnh liệt như vũ bão. Thiền sư — 
Viên Ngộ có nhắc lại cách dạy của Sư trong 
— Bích nham lục, — Công án 32. 
Sư người miền Bắc, đến học với Lâm Tế và đắc 
pháp nơi đây. Một hôm, Sư đi trên đường gặp ba 
vị Thiền sư — Nham Đầu Toàn Hoát, — Tuyết 
Phong Nghĩa Tồn và — Khâm Sơn Văn Thuý. Ba 
vị này hỏi Sư về cách dạy môn đệ của Lâm Tế. Sư 
thuật lại câu chuyện sau: 
»Lâm Tế dạy chúng: ›Trên khối thịt đỏ có một 
chân nhân không ngôi vị thường từ diện môn các 
ông ra vào, người chưa chứng cứ hãy xem!‹ Có vị 
tăng ra hỏi: ›Thế nào là chân nhân không ngôi vị?‹ 
Lâm Tế liền nắm đứng bảo: ›Nói! Nói!‹ VỊ tăng 
suy nghĩ. Lâm Tế liền xô ra, nói: ›Chân nhân 
không ngôi vị là cái gì? Cục cứt khô!‹ Liền trở về 
phương trượng.« 
Nham Đầu nghe sợ le lưỡi. Khâm Sơn nói: »Sao 
chẳng nói phi chân nhân không ngôi vị?« Sư nắm 
đứng bảo: »Chân nhân không ngôi vị cùng phi 
chân nhân không ngôi vị cách nhau nhiều Ít, nói 
mau! Nói mau!« Khâm Sơn không biết đáp SaO, 
mặt mày tái mét. Nham Đầu, Tuyết Phong đến lễ 
bái xin lỗi: »Vị tăng này mới học không biết phải 
quấy, xin Thượng toạ từ bi tha thứ.« Sư bảo: »Nếu 
chẳng phải hai thầy già này xin, sẽ giết con qui đái 
dưới sàng này.« 


Đô-ka-ri-pa (49) 





Đọa xứ 

Eặ. Jũ; S, P: apäya; 

Bốn đường tái sinh đau khổ trong — Vòng 
sinh tử. Đó là — Địa ngục (s: nakara), —> 
Ngạ qui (s: øre/a), súc sinh và —›> A-tu-la (s: 
asura). A-tu-la đôi khi được kế vào loài hạnh 
phúc hơn loài người, có khi lại không được 
một số tông phái Tiểu thừa nhắc tới. 





Đoạn giáo 

BỊ #W; T: chod [gcod]; Š: uecheda; cũng được 

gọi là /ñi giải giáo (® ff£ #0; 
Tên của một phương pháp tu tập rất độc đáo, 
là nhánh thứ hai của một tông trong Phật 
giáo Tây Tạng do Pha-đam-pa (t: phađdampa 
sangye, ?-1117) sáng lập song song với 
nhánh »giảm« (t: sh//eđ, nghĩa là giảm bớt). 
Giáo lí này xuất phát từ kinh —› Bá/#-nhã ba- 
la-mật-đa (s: prqjãpäramiiä) ra nhưng được 
bổ sung thêm bằng những nghi lễ cúng hiến, 

gọi thần, hồn (e: s#manism) của những dân 
tộc thiểu số. 
Nội dung chính của việc tu luyện trong Đoạn 
giáo — như tên này đã nói - là cắt đứt đoạn 
lậu hoặc, —› Ngã kiến. Để thực hành điều 
này, hành giả phải đưa thân cúng hiến cho 
ma quỉ ở nghĩa địa và nơi đốt xác. Nữ đệ tử 
quan trọng nhất của Pha-đam-pa là Ma-chig 
Lab-dron-me (1055-1145), người đã truyền 
phép tu luyện này sang những tông khác ở 
Tây Tạng. 
Pha-đam-pa được xem là người từ Nam Ấn Độ 
đến truyền Mật pháp bởi vì nước da của ông có 
nét xanh. Ông là người cùng thời với —> Mật-lặc 
Nhật-ba (t: milarepa) và đến Tây Tạng 5 lần để 
giáo hoá. Lí thuyết căn bản của Đoạn giáo dựa 
theo những kinh và luận nói về — Bát-nhã ba-la- 
mật¡-ẩa. Theo thuyết này thì tât cả những vật hiện 
hữu đều tự tâm mà phát sinh, không thật; những 
sự lo sợ, tưởng tượng,... chỉ là kết quả của tư duy 
bất chính. Để chấm dứt trạng thái này, Đoạn giáo 
đưa ra một phương pháp thiền rất độc đáo. 
Phương pháp này bao gôm hai phần: 1. Hành giả 
chấp nhận là ma quỉ có thật và chủ ý mời gọi 
chúng đến và 2. Nhận thức rằng, chúng chỉ là 
những gì tự tâm phát sinh, không có Jụ tính (—> 
Không). Để đạt được kết quả cao nhất, hành giả 


phải ra những nơi vắng vẻ hoang dã như những 
nơi đốt xác vì những nơi này đễ gây ra những cảm 
giác sợ hãi và ma qui cũng hay »lộng hành.« Nơi 
đây, Du-già sư ngồi thiền với một cái trống và kèn 
được làm bằng xương ống khuyến. 

Điểm bí hiểm của phương pháp này nằm trong sự 
thực hành trực tiếp, như Pha-đam-ba một lần nói 
với cô đệ tử: »Con hãy đi tới chỗ thiêu xác, hãy 
lên núi tu luyện. Hãy quên những bài học lí thuyết 
và trở thành một —> Du-già-ni (s: yogizi) lang 
thang học hỏi!« Phép tu luyện theo Đoạn giáo vẫn 
được lưu truyền rộng rãi ở Tây Tạng trong tông —> 
Ca-nhĩ-cư (t: #agyupa) và —> Ninh-mã (t: nying- 
mapa) cho đến ngày nay. 


Đô-bi-pa (28) 

§: dhobipa hoặc dhombhipa, dhombipa; »Thợ 

giặt minh triết; 
Một trong 84 vị — Tất-đạt Ấn Độ. 
Đô-bi-pa là con một người thợ giặt. Ngày nọ hai 
cha con đang giặt áo thì có một —> Du-giả sư (s: 
yogin) đi qua. Vì không có gì cúng dường, gia 
đình thợ giặt xin giặt áo cho ông ta. Vị này, từ chối 
Và nói có phép bí truyền, giặt một lần là trắng mãi 
mãi. Người con xin truyền phép đó và được vị 
Du-già sư cho nhập dòng — Cja-Âra sam-va-ra- 
tan-ra. Vị Du-già sư khai thị ông bằng những lời: 

Ngọn lửa thủ ấn là, 

mước rửa sạch cho Thân, 

Âm thanh chân ngôn là, 

nước rửa sạch cho Khẩu, 

Giao phối. của nhị nguyên, 

rửa ô nhiễm cho ý. 
Sau mười hai năm tu tập, người thợ giặt đạt thánh 
quả. Sau đó áo quần vào tay ông đều tự nhiên sạch 
sẽ. Ông sống thêm một trăm năm nữa đề giáo hoá. 
Kệ ngộ đạo của ông I như sau: 

Ta chuyên nghè tẩy rửa, 

trắng sao được rửa than. 

Giáo pháp của Đạo sư: 

người thợ giặt quí nhất, 

vì nó chỉ Tự tính, 

trồng rông không ô nhiễm. 


Đô-ka-ri-pa (49) 

S: đhokaripa; »Khất sĩ với bình bát«; 
Một trong 84 vị —> Tất-đạt Án Độ, không rõ 
sống thời đại nào. 
Ông là kẻ ăn xin ở —› Hoa Thị thành (s: pa†alipu- 
fra), không có gì hơn ngoài bình bát, trong đó ông 
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Đỗ Thuận 





đề mọi thứ xin được. Lần nọ ông không xin được 
gì, bình bát trồng, rỗng. Thấy một vị — Du-già sư 
đi qua, ông hối tiếc là không có gì để cúng dường. 
Thê nhưng vị này cho ông nhập môn — Hồ Kim 
cương tan-ra (s: hevajra-fanfra), — Quán đỉnh 
cho ông và dạy: 

Hãy nghe, Đô-ca-ri, 

hãy đặt mọi dạng hình, 

trong bình bát Không gian, 

và xem chúng là mội. 
Đô-ka-ri-pa thiền quán như vậy, chỉ ba năm sau 
ông đạt thánh quả —› Đại thủ ấn tất-địa (s: mahã- 
mudräsiddhi). Sau đó ông vẫn tiếp tục mang bình 
bát đi rong. Nếu có ai hỏi, ông trả lời: 

Bình bát của tính Không, 

ta đặt vào ír ong đó, 

mọi bồ thí khất thực, 

đó chính là Đại lạc. 

Đô-ca-ri ham muốn, 

Đại lạc của tính Không, 

hiểu chưa, hỡi các người? 
Chứng đạo ca của ông như sau: 

Trong không vô biên xứ, 

(Tự tính của bình bát), 

ta đặt mọi tri kiến, 

(tự tính của mọi sự). 

Không, Tri kiến là Một, 

Du-già sư hạnh phúc, 

đã đạt bờ chứng thật. 


Đỗ Thuận 
‡L HH; C: dùshùn; 
—> Đề Tâm Đỗ Thuận 


Độc giác Phật 
3h Ít [h; S: pratyekabuddha; P: paccekabud- 
đha; dịch theo âm là Bích-chi-ca Phật-đà hoặc 
Bích-chi Phật, cũng được gọi là Duyên Giác 
Phật; 
Một vị Phật đạt giác ngộ nhờ tri kiến — 
Mười hai nhân duyên, là người đạt được Phật 
quả do tự mình chứng ngộ. Người ta cho 
răng vị Độc giác Phật không đạt được các 
năng lực như —› Nhất thiết trí (S: sarvajat3) 
hay —> Mười lực (s: đasabala) của một vị 
Tam-miệu Tam-phật-đà (—> Chính đẳng giác; 
s: samyak-sambuddha). Độc giác Phật được 
xem như bậc Thánh ở quả vị khoảng giữa —> 
A-la-hán và Phật. Có khi Độc giác Phật là 
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danh hiệu chỉ người đạt giác ngộ trong thời 
không có vị Phật nào xuất hiện trên trái đất 
và giác ngộ nhờ đã đạt trí kiến mười hai nhân 
duyên trong các đời sống trước. Độc giác 
thừa là một trong —> Ba thừa (cỗ xe) đề đạt 
— Niết-bàn. 


Độc giác thừa 
Xlj ?: 7E; S: pratyekabuddha-yäna; còn gọi là 
Duyên giác thừa; 
Tên chung của các phương pháp tu tập đắc 
quả — Độc giác Phật. 


Độc tham 

Ji 2; J: dokusan, có thê hiểu là »một mình đến 

tham vấn vị 'thầy«; 
Cuộc gặp riêng của người tham thiền với vị 
thầy trong thất, của thầy. Độc tham là một 
trong những yếu tố tối . trong việc fu 
thiền; nó tạo điều kiện để thiền sinh có thể 
trình bày những vấn đề liên hệ đến việc tu 
tập, để có thê trình bày sở đắc và trắc nghiệm 
mức độ thông đạt đạo của mình. 
Nhiều —› Công án với nội dung là một cuộc vấn 
đáp phản ánh phương pháp độc tham thời xưa. 
Truyền thống , độc tham bắt nguồn từ buổi »truyền 
tâm bí mật năm ngoải giáo pháp« cho Ma-ha —> 
Ca-diếp (s: mahäkãýyapa) của —> Phật —› Thích- 
ca trên đỉnh —> Linh Thứu (—› Niêm hoa vi tiếu), 
được lưu truyền trong »Phật tâm tông« — một tên 
khác của Thiền tông - cho đến ngày nay. Trước 
đây thì độc tham được ứng dụng trong tất cả 
những hệ phái của Thiền tông nhưng tron; là 
nay, phương pháp này hầu như không còn tồn 
trong tông —› Tào Động (s: sØ/6-sj?) tại Nhật th 
chỉ được thực hành trong tông —> Lâm Tế (s: 
rinzai-shi). 
Vì nhiều lí do mà buổi độc tham phải được giữ bí 
mật: 1. Buổi này đòi hỏi một tâm trạng cởi mở và 
thành thật tuyệt đối của thiền sinh trước mặt một 
vị — Lão sư (: rõshÏ) — một điều kiện khó thực 
hiện được trước mặt nhiều người khác; 2. Trong 
buổi này, thiền sinh trình bày mức độ ngộ nhập 
công án đang được tham quán. Nếu thiền sinh 
khác nghe được câu »giải đáp« này thì nó có thể là 
một chướng ngại cho họ trên đường tìm câu trả lời 
của chính mình; 3. Một buổi dạy riêng của vị thầy 
lúc nào cũng được thực hiện theo qui tắc »tuỳ cơ 
ứng biến« và vì thế lúc nào cũng thích hợp cho 


Đôn Hoàng 





chính thiền sinh đang độc tham. Vị thầy có thê 
phản ú ứng khác biệt đôi với những câu trả lời giống 
nhau của các thiền sinh —- một yếu tố có thể làm 
các thiền sinh sơ cơ tán loạn. 
Trong một hệ thống truyền t thừa chính phái thì chỉ 
có người nào đã được —> Án khả, đã được chính 
thức công nhận là — Pháp tự (j: ñassu) mới được 
chủ trì buôi độc tham. 
Độc Tử bộ 

‡li _ƒ- PM; S: vãfsipu#rja; còn được gọi là Trụ tử 

bộ (s: pudgalavada); 
Bộ phái Phật giáo, tách ra từ —› Trưởng lão 
bộ (s: sýavira) trong năm 240 trước Công 
nguyên. Đó là bộ phái dám đi xa nhất so với 
các nguyên lí kinh điển thịnh hành trong 
Thượng toạ bộ. 
Người sáng lập của phái này là Độc Tử (s: 
vãfsipufr4), vốn theo đạo —> Bà-la-môn, cho 
răng đàng sau mỗi con người có một cá nhân, 
một Bổ-đặc-già-la (Ầầ ‡Ÿ fll Ä; s: pudgala; 
p: puggala), không giống cũng không khác 
với — Ngũ uân. Con người đó là kẻ đi tái 
sinh, là kẻ chịu tất cả các nghiệp báo, thậm 
chí là kẻ tiếp tục hiện diện trong — Niết-bàn. 
Trong thời đại bấy giờ Độc Tử bộ là một 
trong những bộ phái lớn, nhưng quan điểm 
của bộ phái này bị các tông phái chống đối vì 
họ cho răng »Bỏ-đặc-già-la« của Độc tử 
chẳng qua chỉ là biến dạng của một tự —> 
Ngã (s: man), là quan niệm mà đã bị đức 
Phật phủ nhận. 


Đôm-bi-pa (4) 
§: dombipa hoặc đombi; nghĩa là »Chúa của 
dòng du ca,« cũng có biệt danh là »Người cưỡi 
cỌp«; 
Một —› Ma-ha Tất-đạt (s: mahasiddha) trong 
§4 vị Tắt-đạt Án Độ. Ông sống trong thế ki 
9, được xem là đệ tử của — Vi-ru-pa (S: 
viriipa). Vi-ru-pa hướng dẫn ông vào những 
huyện bí của —> Hồ Kim cương tan-tra (S: 
hevajratanra) và những vị — Hộ Thần. 
Là nhà vua nước —› Ma-kiệt-đà (s: magadha), ông 
lấy một cô gái thuộc dòng du ca (đøzbi), một 
dòng hạ tiện. Bị chê cười, ông bỏ ngôi báu, cùng 
nàng vào rừng, tu tập —> 7an-ra. Về sau khi nước 


Ma-kiệt-đà bị đói kém, triều đình mời ông trị vì. 
Ông trở về, cỡi cọp, thi triển thần thông và dạy 
Phật pháp. Người ta cho rằng ông là tác giả của 
tám tập sách và nhiều bài ca. —> Nghi quĩ (s: 
sãđhana) của ông là sự chuyển hoá năng lực nhục 
tính thành sự — Giác ngộ thanh tịnh. Bài kệ 
chứng đạo của ông có những dòng như sau: 

Viên đá bậc hiên nhân, 

biến chì thành vàng ròng. 

Trong lòng Viên ngọc qui, 

đam mê thành tỉnh giác. 


Đôn Hoàng 
Sĩ 1B; C: dũnhuáng: 
Thành phố thuộc tỉnh Cam Túc, Tây Bắc 
Trung Quốc, có rất nhiều hang động nổi 
tiếng, được xem là vùng hang động chứa 
nhiều di tích Phật giáo lớn nhất thế giới. 
Những động cô nhất được xây dựng từ thể kỉ 
thứ 5. Ngày nay, người ta tìm thấy 492 động, 
nằm trên 5 vùng cao thấp khác nhau, dài 
khoảng Ikm. Hang động chứa toàn tranh tạc 
trên tường, với một diện tích tranh khoảng 
45000mỷ, và khoảng 2400 tượng. Đặc biệt 
trong động số 16, người ta đã khám phá hàng 
ngàn kinh, luận, được cuốn tròn. Đó là những 
tư liệu vô giá của công trình nghiên cứu đạo 
Phật trong vùng Trung Á và Trung Quốc 
ngày nay. 
Các tranh tường thường minh hoạ các kinh, các vị 
Phật hay cuộc đời thường. Các bức tranh trước thế 
kỉ thứ 6 trình bày cuộc đời của Phật —› Thích-ca. 
Kế từ đời Đường, người ta trình bày các thế giới 
— Cực lạc. Các tranh tượng khác phần lớn diễn tả 
— Di-lặc, minh hoạ các kinh —> Đại phương 
l4 S1 Phật hoa nghiêm, —> Diệu pháp liên hoa, 
-ma-cật sở. thuyết. Các vị Phật, Bồ Tát 
Xicc tạc tượng nhiều nhất là —> Quán Thế Âm, — 
Địa Tạng, —> La-hán cũng như một số thiên nhân 
khác. 
Năm 1900, một nông dân vô tình khám phá ra 
động Mạc 'Kao, động này dẫn đến động số 16. 
Trong động số 16 người ta tìm thấy 40.000 văn 
bản (kinh sách, tài liệu, tranh tượng, kể cả các đề 
tài thuộc về đạo Lão, đạo Không) cũng như nhiều 
pháp khí mà tăng ni ngày xưa đã cất dấu khi bị 
ngoại xâm. Người nông dân nọ không biết giá trị 
các thứ đó, đã bán đi một phần lớn. Năm 1907, 
đoàn khảo cổ đầu tiên của phương Tây do Sir 
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Đốn ngộ 





Aurel Stein dẫn đầu đã mua đi 150 bức hoạ trên 
lụa, 500 tranh vẽ và 6500 cuộn bản kinh. Năm 
1908, một nhà Ấn Độ học là Paul Pelliot đem từ 
Đôn Hoàng 6000 cuộn kinh về nước. Sau đó là 
người Anh và người Nhật. Ngày nay phần lớn các 
đi sản văn hoá đó đều nằm trong các viện bảo tàng 
phương Tây. 

Các hang động có chính diện hình vuông hay chữ 
nhật. Các hang xây thời Đông Tấn (thế kỉ 4-5) 
thường đơn giản, chỉ có các tượng Phật. Các hang 
thời đại sau thường có nhiều phòng. Phần lớn các 
tượng được đặt trên đề hay dựa vào vách đá. Các 
hang đưới thời nhà Tống được xây dựng công phu 
nhất, gồm các trình bày tiền thân đức Phật hay các 
cảnh của Tịnh độ. 

Các hình ảnh tranh tượng khắc hoạ trong thời 
Đông Tấn còn mang nhiều ảnh hưởng của Ấn Độ 
với mũi cao, áo mỏng. Sau đó các hình tượng của 
huyền thoại Trung Quốc cũng được đưa vào tranh. 
Đến thời nhà Tuỳ (58 1-618), bên cạnh tượng Phật 
và Bồ Tát, lần đầu tiên tượng của — A-nan-đà 
được trình bày và cũng trong thời gian này, ảnh 
hưởng của nghệ thuật Trung Quốc bắt đầu chiếm 
ưu thê. 

Trong đời Đường, các hình tượng sống động và 
gần gũi hơn, nhất là trang phục của các tượng 
được trình bày rất kĩ. Trong thời kì này, nhiều 
tượng Phật vĩ đại ra đời, tượng lớn nhất cao hơn 
33 m. Các tranh trên tường minh hoạ các cảnh 
trong kinh, các Bồ Tát thường là các vị đang được 
truyền bá rộng rãi thời bấy giờ. 


Đốn ngộ 

ti †H; ]: tongo; 
Nghĩa là ngộ bất thình lình, ngay bây giờ, 
ngược với — Tiệm ngộ. Phép tu Đốn ngộ 
được — Nam tông thiền chủ trương đề 
xướng (— Huệ Năng). 


Đốn ngộ nhập đạo yếu môn luận 

ti t# À 3M #% |" 38; J: fongo nyidõ ÕMONFOH; 
Một tác phẩm quan trọng của Thiền tông, 
được Thiền sư —› Đại Châu Huệ Hải biên 
soạn. 
Đồng 

|R]; C: zóng; J: đõ; 
Có các nghĩa sau: 1. Giống nhau, một, đồng 
nhất; 2. Làm cho đồng nhất; làm thành một; 
đặt cùng với nhau; 3. Ở giữa, gom lại với 
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nhau; 4. Trở thành một phần của toàn thể. 


Đồng giáo 

lE] #t; C: tóngjião: J: đökyõ; 
Nghĩa rộng của Nhất thừa. Giáo lí của »Đồng 
giáo« có liên quan đến giáo lí »Tam thừa«. 
Trên quan điểm này, tất cả giáo lí và hiện 
hữu CN IÊR dung hàm trong giáo lí Nhất 
thừa. Đây là giáo lí của —> Hoa Nghiêm tông. 


Đồng giáo nhất thừa 

ll #t — 3; C: đóngJião yishèng; ]: dökyðichijð, 
Giáo lí »nhất như« của Nhất thừa. Trong giáo 
lí Hoa Nghiêm, đây là Viên giáo, là giáo lí 
cho rằng Nhất thừa và Tam thừa là đồng 
nhất. 


Đồng qui 

[B] Ẽñ; C: tóngguï; ]: döki; 
Qui hướng vào cùng một mục đích. 
Đồng sinh 

|HỊ 2E; C: róngshẽng; ]: dõshõ; 
Sinh cùng thời với nhau. 
Đồng sự 

" *lf; C: tóngshì; ]: đỡji; 

1. Chung sức, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau; 2 

Tham gia cùng công việc của chúng sinh để 
cứu độ họ. 


Đồng tham 

|| 2; C: zóngcãn; ]: dõsan; 
Huynh đệ cùng tu tập chung một thầy hay 
chung một tu viện. Bạn đồng tu. 


Đồng tính kinh 

|5] tÍ ẤŠ; C: róngxing jmng; ]: dõshökyð; 
Tên gọi đầy đủ là Đại thừa đồng tính kinh 
(X 2% J:] ÿ† ##), 2 quyền, Xà-na Da-xá (Bi 
Tế HỆ 23) dịch. Được —> Nguyên Hiểu (2ú 
lồ) trích dẫn cho giáo lí Phật thân trong luận 
giải — Đại Thừa khởi tín luận của sư. 





Đồng xứ tương vi 

lỊ lễ ÄHl Y8; C: róngchùxiãngwéi; J: đõshosõi; 
Mâu thuẫn khi xuất hiện đồng thời (của sự 
đối lập). Một trong 6 loại nguyên nhân mâu 
thuẫn đề xuất trong —> Dư-già sư địa luận. 


ˆ.re 


Động Sơn Lương Giới 





Mâu thuẫn phát sinh từ sự hiện hữu đồng 
thời của các cặp đôi lập như tôi và sáng, khô 
và vui... (theo D2u-già luận Ti flll 38). 


Động 
f); C: dòng; ]: đõ; 

Có các nghĩa sau: 1. Sự hoạt động, sự chuyển 
động, sự vận động (s: ces⁄4). Hành động. 
Hoạt động; 2. Rung động, rung, lay động, 
rùng mình, rung, lên (s: &ami⁄a); 3. Sự nhận 
thức, sự nhận biết, sự suy nghĩ, sự suy xét, 4. 
Tính chuyên động hay độ loãng có thể thấy 
được nơi gió. Phâm chất đặc biệt của Phong 
đại (JR 2K). Tính chất cơ bản của gió. 


Động chuyển 
#) fỂ; C: dòngzhuăn; ]: dien; 
Sự chuyên động và thay đổi (sự biến đổi). 


Động diêu (dao) 

fJ ‡#; C: dòngyáo; ]: đöyõ; 
Có hai nghĩa: I. Chuyển động, lay động, 
rùng mình, rung lên; 2. Sự do dự, không quả 
quyết. 


Động Sơn Lương Giới 

3H thị  Ílì; C: đỏngshãn liángjiè; J: tözan 

ryökai; 807-869; : 
Thiền sư Trung Quốc, —› Pháp tự của Thiền 
sư — Vân Nham Đàm Thạnh. Cùng với môn 
đệ là —› Tào Sơn Bản Tịch, Sư sáng khai 
tông Tào Động, một dòng Thiền được lưu 
truyền đến ngày nay. Sư quyền khai ngũ vị 
để giáo hoá học đồ, đời sau gọi là —› Động 
Sơn ngã vị. 
Sư họ Du quê ở Cối Kê. Thuở nhỏ theo thầy tụng 
— Ma-ha bát-nhã ba-la-mật-ẩa tâm kinh đến câu: 
»Vô nhãn, nhĩ, tĩ, thiệt, thân, ý«, Sư lây tay rờ mặt 
hỏi thầy: Sun có mắt, tai, mũi, lưỡi sao kinh nói 
không?« Thầy thấy lạ và giới thiệu Sư đến núi 
Ngũ Duệ yết kiến Thiền sư Linh Mặc (trước học 
đắc nơi — Mã Tổ, đại ngộ nơi —> Thạch Đầu). 
Năm 21 tuổi, Sư đến Tung Sơn thụ giới cụ túc. 
Sao đó Sư du phương, yết kiến —> Nam Tuyển 
Phố ,Nguyện. Gặp ngày kị trai —› Mã Tổ, Nam 
Tuyên hỏi chúng: »Cúng trai Mã Tổ, vậy Mã Tổ 
có đến hay chăng?« Tất cả chúng không đáp được, 
Sư bước ra thưa: »Đợi có bạn liền đến.« Nam 


Tuyền khen: »Chú nhỏ này tuy là hậu sinh rất dễ 
giữa gọt.« Sư thưa: »Hoà thượng chớ ếm kẻ lành 
thành đứa giặc.« 
Sư đến — Qui Sơn Linh Hựu. Qui Sơn lại chỉ đến 
Vân Nham. Đến đây Sư hỏi: »Vô tình thuyết 
pháp, người nào được _nghe?« Vân Nham bảo: 
»Vô tình thuyết pháp, vô tình được nghe.« Sư hỏi: 
»Hoà thượng nghe chăng?« Vân Nham bảo: »Ta 
nếu nghe, ngươi đâu thể được nghe ta thuyết 
pháp.« Sư thưa: »Con vì sao chẳng nghe?« Vân 

Nham dựng phất tử, hỏi: »Lại nghe chăng?« Sư 
thưa: »Chăng nghe. « Vân Nham bảo: »Ta thuyết 
pháp mà ngươi còn chăng nghe, hui uống là vô tình 
thuyết pháp.« Sư hỏi: »Vô tình thuyết pháp gồm 
những kinh điển gì?« Vân Nham bảo: »Đâu không 
thấy kinh A-di-đà nói: nước, chim, cây rừng thây 
đều niệm Phật, niệm pháp?« Ngay câu này Sư có 
tỉnh, thuật bài kệ: 

†Hš?j ! Ušñ] ! 

DU 2 6S ] 

2IIf-H-RSÁk BÍ £ 

II J4IMIEi 27 f##ZI 

Dã đại kì, Dã đại kì 

Vô tình thuyết pháp bắt tư nghì 

Nhược tương nhĩ thính chung nan hội 

Nhãn xứ văn thì phương đắc tri. 

Cũng rất kì! Cũng rất kì! 

Vô tình thuyết pháp chẳng nghĩ nghì 

Nếu lấy tai nghe trọn khó hội 

Phải đem mắt thấy mới liễu tri. 
Sắp rời Vân Nham, Sư hỏi: »Sau khi Hoà thượng 
trăm tuổi, chợt có người hỏi ›tả được hình dáng 
của thầy chăng?‹ con phải đáp làm sao?« Vân 
Nham lặng thỉnh hồi lâu, bảo: »Chỉ cái ấy.« Sư 
trầm ngâm giây lâu, Vân Nham bảo: »Xà-lê 
Lương Giới thừa đương việc lớn phải - xét kĩ.« Sư 
vẫn còn hồ nghỉ. Sau, Sư nhân qua suối nhìn thấy 
bóng, đại ngộ ý chỉ, liền làm bài kệ: 

ĐJEL/IR(b YÍ, . 3HìHM3h0đ 

3⁄23 HÍft : J8ãf)#£»š 

32IE£ft. 24:3 

IEl£2J#f†.. )18341Il\ 

Thiết kị tòng tha mịch 

Thiều thiều dữ ngã sơ 

Ngã kim độc tự vãng 

Xứ xứ đắc phùng cừ 

Cừ kim chính thị ngã 

Ngã kim bắt thị cừ 

Ưng tu thậm ma hội 

Phương đắc khế như như. 
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Động Sơn ngũ vị 





*Rát kị tìm nơi khác 

Xa xôi bỏ lãng ta 

Ta nay riêng tự đến 

Chỗ chỗ đều gặp va 

Va nay chính là ta 

Ta nay chẳng phải Va 

Phải nên như thế hội 

Mới mong hợp như như. 
sư thượng , đường dạy chúng: »Lại có người không 
đền đáp bốn ân ba cõi chăng?« Chúng đều không 
đáp, Sư lại bảo: »Nếu chẳng thể nhận ý này, làm 
SaO vượt khỏi hoạn trước sau. Hẳn phải tâm tâm 
chẳng chạm vật, bước bước không chỗ nơi, 
thường không gián đoạn mới được tương ưng. 
Cần phải nỗ lực, chớ nhàn rỗi qua ngày !« 
Một vị tăng hỏi Sư: »Khi lạnh nó đến làm sao 
né tránh?« Sư đáp: »Sao chăng Tế: chỗ không 
lạnh nóng đi?« Tăng hỏi: »Thế nào là chỗ không 
lạnh nóng?« Sư đáp: »Khi lạnh lạnh chết Xà-lê, 
khi nóng nóng chết Xà-lê.« 
Sắp tịch, Sư sai cạo tóc tắm gội xong, đắp y bảo 
chúng đánh chuông, giã từ chúng ngồi yên mà 
tịch. Đại chúng khóc lóc mãi không ‹ dứt. Sư chợt 
mở mắt bảo: »Người xuất gia tâm chẳng dính mắc 
nơi vật, là tu hành chân chính. Sống nhọc thích 
chết, thương › xót có lợi ích gì?« Sư bảo chủ sự sắm 
trai ngu sỉ để cúng dường. Chúng vẫn luyến mến 
quá, kéo đài đến ngày thứ bảy. Thụ trai cùng 
chúng xong, Sư bảo: »Tăng-giả không việc, sắp 
đến giờ ra đi, chớ làm ồn náo.« Nói xong Sư vào 
trượng thất ngồi yên mà tịch. Bấy giờ là tháng ba 
năm thứ mười, niên hiệu Hàm Thông đời Đường. 
Sư thọ 63 tuổi, 42 tuổi hạ. Vua sắc phong là Ngộ 
Bản Thiền sư. 


Động Sơn ngũ vị 
1l thị 1í f; J: 0ðzan (ryökai) go-i; còn được gọi 
là Ngũ vị quân thân; 
Năm địa vị của giác ngộ, được Thiền sư —> 
Động Sơn Lương Giới và môn đệ là — Tào 
Sơn Bản Tịch phân tích nêu rõ. 
Biểu thị Cðj/nh (IE) ở đây có nghĩa là Thể, 
tính — Không (2š), Lí (#). Thiên (li) chỉ 
cho Dụng (JH), Sắc (5), Sự (Ïf). Ngũ vị 
được nêu rõ như sau: 
1. Chính trung Thiên (IE "†' fffj): có nghĩa là 
cái Dụng nằm trong /í. Trong cấp nhận thức 
này, thế giới — Hữu vì nắm phần trên nhưng 
được nhận diện là xuất phát từ — Chân như, 
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tính Không. Người tu mới nhận được dụng 
đủ nơi thể. Bài kệ tụng của Sư: 

1E'P1ffi 

—=MiJ3XH ti 

3#M£-MãM 

ffä#1# H 

Chính trung thiên 

Tam canh sơ dạ nguyệt minh tiền 

Mạc quái tương phùng bất tương thức 

Ẩn ấn du hoài cựu nhật hiềm. 

*Chính trung thiên 

Đêm tối canh ba trăng rọi hiên 

Tạ chỉ cùng sắp chẳng cùng biết 

Ấn ẩn vẫn còn ôm hận phiên 
2. Thiên trung Chính (Ífi '† 1E): có nghĩa là 
Tĩ nằm trong Dựng. Trong vị này, sự bất 
phân nổi bật, thế giới hiện hữu ít được để ý 
đên. Người tu hành nhận được Lí đủ nơi Sự, 
nhận được Thể sẵn trong Dụng, liễu đạt được 
lí các pháp đêu không, chỉ một Chân như 
bình đăng, Bài tụng: 





2)!WIÉWIRUSI |tE1 

{k4 1U. 

Thiên trung chính 

Thất hiểu lão bà phùng cổ cảnh 

Phân minh địch diện biệt vô chân 

Hưu cánh mê đầu do nhận ảnh. 

*Thiên trung chính 

Mắt sáng lão bà tìm cổ kính 

Rõ ràng đối điện đâu riêng chân 

Thôi chớ quên đâu theo nhận bóng. 
3. Chính trung lai (IE 'Ì!' 2): nghĩa là từ 
trung tâm giữa Thiên và Chính đến. Các 
pháp hữu vi như Lí tuỳ duyên, như tính 
duyên khởi. Nơi đây cảm giác về thân, tâm 
đều được bỏ qua một bên, cả hai đều biến 
mất. Người tu nơi đây như Lí tu Sự, như tính 
khởi hành, tương đương với —› Bồ Tát từ sơ 
địa đến thất địa (—› Thập địa) tu hành còn 
dụng công. Bài tụng: 


ẤU!TPRNIIS 
fttfE-Wfi23/8 

1HWfli sHIñï 4ˆ 

Chính trung lai 

Vô trung hữu lộ cách trần ai 


Động Sơn Thủ Sơ 





Đản năng bắt xúc đương kim húy 
Dã thắng tiền triều đoạn thiệt tài. 
*Chính trung lại 
Đường cái trong không cách tr ân ai 
Chỉ hay chẳng chạm ngày nay kj 
Đã thắng tiền triều cắt lưỡi tài. 
4. Thiên trung chí (ffi !†!' 4): bước vào giữa 
Thiên và Chính. Nơi đây người tu cảm nhận 
được sự độc nhất vô nhị của mỗi —> Pháp. 
Ngay cả tính Không cũng đã biến mất trong 
pháp này. Sử dụng toàn hợp nơi thể người tu 
trọn ngày tu mà lìa niệm tu, trọn đêm dụng 
mà chăng thấy dụng công. Tương đương với 
hàng Bồ Tát từ bát địa đến thập địa. Tụng: 
fmú'h 
Mi7J3#‡21# 
Äƒ“†-3 iu k M36 
Z4 HfitXã 
Thiên trung chí 
Lưỡng nhẫn giao phong bắt tu tị 
Hảo thủ du như hoả lí liên 
Uyễn nhiên tự hữu xung thiên chí. 
*Thiên trung chí 
Hai kiếm đụa nhau cần gì tránh 
Tay khéo vẫn như lò lửa sen 
Nguyên vẹn nơi mình xung thiên chí. 
5. Kiêm trung đáo (3 f! #l): Đã đến đích, 
đến trung tâm của hai thái cực Thiên và 
Chính. Thể Dụng đồng đến, Sự và Lí cùng 
hành. Tức là vị quân thân hiệp (vua tôi hiệp). 
Đây là Phật quả tối TT Bài tụng: 
AEHAI 
3X ãEWURI 
}Nãïfñ⁄ th Tứ Yf 
Kiêm trung đáo 
Bắt lạc hữu vô thuỳ cảm hoà 
Nhân nhân tận dục xuất thường lưu 
'Chiết hiệp hoàn qui khôi lí toạ. 
*Chẳng rơi Không, có ai dám hoà 
Người người trọn muốn vượt dòng thường 
Tan hiệp trở về ngôi rong tro - 
—> Tào Sơn Bản Tịch Thiên sư giải: »Chính vị tức 
Xưa nay Không giới, xưa nay không vật. Thiên vị 
là sắc giới có muôn hình tượng. Chính trung thiên: 
bỏ Lí theo Sự. Thiên trung chính: bỏ Sự về Lí. 
Kiêm trung đáo: thần ứng hợp các duyên, không 
rơi vào các cõi, chăng phải nhiễm, tịnh, chính, 





thiên. Cho nên nói ›Đại đạo hư huyền, chân tông 
vô trước.‹c Các bậc tiên đức suy một vị này tôi 
diệu tối huyền, phải biện minh cho thấu triệt. 
Quân là Chính vị, Thân là Thiên vị, Thần hướng 
Quân là Thiên trung Chính, Quân thị Thần là 
Chính trung Thiên, Quân Thân đạo hiệp là Kiêm 
trung đáo.« 
Tương truyền rằng, Động Sơn được thầy là —> 
'Vân Nham Đàm Thạnh chân truyền thuyết N gũ VỊ 
và truyền lại cho Tào Sơn, người đã phát triên và 
hoàn chỉnh công thức này. Ngũ vị được xem là 
công thức biện chứng tuyệt hảo nhất của Thiền 
tông Trung Quốc. Thiên sư — Bạch Ân Huệ Hạc 
(: hakuin ekaku) bảo rằng »Ngũ vị là nguyên lí 
chính của Phật giáo và con đường tu tập tôi trọng 
của Thiền tông.« 
Thuyết Ngũ vị của Thiền sư Động Sơn tương ưng 
với Tứ pháp giới của —> Hoa nghiêm tông, được 
Pháp sư Thanh Lương Trừng Quán (737-838) đề 
xướng. l. và 2. của Wgữ vị tương ưng với Sự pháp 
giới, 3. tương ưng với Lí pháp giới, 4. tương ưng 
với Lí sự vô ngại pháp giới và 5. tương ưng với 
Sự sự vô ngại pháp giới. 
Ngũ vị của tông Tào Động sau cũng được tông —> 
Lâm Tế hấp thụ. Thiền sư — Phần Dương Thiện 
Chiêu có lẽ là người đầu tiên sử dụng thuyết này 
và những bài kệ thuyết giảng của sư được ghi lại 
trong tập thứ 2 của Phân Dương lục (3 tập), được 
Thiền sư —> Thạch Sương Sở Viên biên tập. Phân 
Dương „c cũng là tập —> Công á án quan trọng đầu 
tiên của Thiền tông Trung Quốc. 


Động Sơn Thủ Sơ 
Ill LH Sỳ' J; C: dòngshãn shðushi; ]: tðzan shu- 
sho; 910-990; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ của —› Vân 
Môn Văn Yến. Trước khi gặp Vân Môn, Sư 
đã hành cước hơn 2000 km từ quê ở Tây Bắc 
Trung Quốc đến Quảng Đông. Đây là sự 
chứng minh lòng tham thiền học đạo tuyệt 
đối của Sư và các vị mộ đạo đời đó nói 
chung. 
Nguyên do đại ngộ của Sư được truyền lại trong 
—> Vô môn quan, —> Công án 15: 
Vân Môn hỏi Sư: »Mới từ đâu đến?« Sư thưa: 
»Tra Độ.« Vân Môn lại hỏi: »Hạ —> An cư ở 
đâu?« Sư đáp: »Chùa Báo Từ ở Hồ Nam.« Vân 
Môn hỏi tiếp: »Rời chùa hôm nào?« Sư đáp: »Hai 
mươi lăm tháng tám.« Vân Môn bảo: »Tha cho 
ông ba hèo.« Sáng hôm sau, Sư đến hỏi Vân Môn: 


157 


Động tức 





»Hôm qua đội ơn thầy tha ba hèo, không biết lỗi 
của con ở đâu?« Vân Môn nói: „Đồ vô dụng, thế 
mà dám khoe là đã qua những pháp hội ở Giang 
Tây, Hồ Nam! (chỉ —› Mã Tổ, — Thạch Đầu).« 
Nhân câu này của Vân Môn, Sư đại ngộ, bèn thưa: 
»Con ngày khác đến chỗ không có hơi người, 
dựng một chiếc am, chẳng chứa một hạt gạo, 
chẳng tròng một cọng rau, thường tiếp đãi thiện trí 
thức mười phương qua lại, trọn vì họ nhồ định 
tháo chốt, lột chiếc mũ thịt mỡ, cởi chiếc áo hôi 
thối, khiến mọi người sạch sẽ thung dung, làm 
một người vô sự.« Vân Môn bảo: »Thân bằng cây 
liễu mà mở được cái miệng to thế.« Sư liền lễ bái 
rồi đi. 

Sư dạy chúng: »Lời không dính việc, nói chẳng 
hợp cơ, nương lời thì mất, kẹt câu là mê. Nơi đây, 
trong bốn câu nói thấy được rõ ràng. Làm một nạp 
tăng (chỉ Thiền sư) khoáng đạt, nhân một cây đòn 
tay, một miếng ngói, một bữa cháo, bữa cơm cũng 
có thể vì người làm thiện tri thức. Nơi đây, nếu 
chẳng rõ sẽ trở thành kẻ bướng bỉnh.« 

Đời nhà Tống niên hiệu Thuần Hoá năm đầu 
tháng bảy, Sư ngồi yên thị tịch. 


Động tức 

f) B; C: dòngxí; ]: tõsoku; 
Tiếng Hán dịch chữ samana từ tiếng Pali và 
chữ áramana từ tiếng — Phạn. Xem —> Sa- 


môn (} Ƒ†). 


Đu-khan-äi (25) 
S: dukhandi hoặc dokhandi, debama, dhosanii, 
dvakamii, khandipa; »Người nhặt vải rách«; 
Một trong 84 vị —› Tắt-đạt Ấn Độ, không 
biết đệ tử của ai và sống trong thời nào. 
Ông là người ăn xin, chuyên lượm giẻ rách để 
may áo. Ngày nọ có vị — Du-già sư thương hại 
ông, dạy cho phép thiên định, nhưng không sao 
ông tập trung được, vì đầu óc lúc nào cũng nghĩ 
đến chuyện may vá. Vị Du-già sư dạy ông quán 
Không vô biên xứ, nói rằng trong Thật tại không 
có may lẫn vá. Nhờ thế mà ông tập trung quán 
tưởng và sau 12 năm, ông đạt thánh quả —› Đại 
thủ ấn tắt-địa. Bài kệ chứng đạo của ông như sau: 
Hợp nhất được sinh diệt, 
với Thật tại cuối cùng, 
Trong Thiền Đại thủ ấn, 
đạt được giới thanh tịnh 
rốt ráo Ba thân Phật. 
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Đức Huệ 

tt Sĩ; S: gunamdii; 
Một Đại luận sư của — Duy thức học (s: yo- 
gãcãra, vijñãnaväda), thầy của —> An Huệ 
(S: sứhiramati). 


Đức Sơn Tuyên Giám 

$4 1Ì f{ B#; C: đéshãn xuänjiàn; ]: tokusan 

senkan; 782-865; 
Thiền sư Trung Quốc, một trong những 
Thiền sư lỗi lạc nhất đời Đường. Sư có 9 
môn đệ được — Án khả, trong đó hai vị — 
Nham Đầu Toàn Hoát và — Tuyết Phong 
Nghĩa Tồn đứng hàng đầu. Sư nối pháp — 
Long Đàm Sùng Tín, thuộc dòng —›> Thanh 
Nguyên Hành Tư và —> Thạch Đầu Hi Thiên. 
Nhân duyên ngộ đạo của Sư là một tron 
những câu chuyện thường được nhắc lại nhât 
trong giới Thiền. Sư nổi danh về VIỆC SỬ 
dụng cây gậy đề giáo hoá (đập) thiền sinh, từ 
đó mà sinh ra danh từ —> Bồng hát, chỉ cây 
gậy (bồng) ngang dọc của Sư và tiếng hét (— 
Hát) vọng vang của —> Lâm TẾ. 
Những lời dạy của Sư rất lạ lùng, khó hiểu, 
chỉ có bậc thượng căn mới có thể hội đôi 
phần. Những câu nói của Sư, nghe phớt qua 
người thường có thể gọi là »mắng Phật mạ 
Tổ« nhưng nếu thấu hiểu thì cao siêu vô 
cùng. Sư không muốn đi quanh co, rườm rà 
mà nhiệt tình hướng dân môn đệ mau chóng 
ngộ được chân lí —› Bất nhị, nơi mọi ngôn từ 
trở thành vô dụng. Cũng từ tâm hôn cao siêu 
nhiệt tình của Sư mà xuất phát từ dòng Thiền 
này một Tuyết Phong Nghĩa Tồn, một —› 
Vân Môn Văn Yến, một — Pháp Nhãn Văn 
Ích và vô số những ngôi sao sáng trong —> 
Thiên tông sau nảy. 
Sư họ Chu, quê ở Kiến Nam, Giản Châu, xuất gia 
lúc 20 tuổi. Sư thông Luật fạng và các kinh, luận. 
Vì thường giảng —> Kữn Cương bát-nhã bác lạ- 
mật-đa kinh nên thời nhân gọi Sư là Chu Kim 
Cương. Nghe Nam phương —> Thiền tông thịnh 
hành Sư bất bình nói: »Kẻ xuất gia muôn kiếp học 
uy nghỉ của Phật, vạn kiếp học tế hạnh của Phật. 
Những kẻ ma ở phương Nam dám nói "Trực chỉ 
nhân tâm, kiến tính thành Phật.‹ Ta phải ruồng tận 


Gê-sa 





hang ô của chúng, diệt hết đồng ma quái để đền ân 
Phật.« Sư bèn khăn gói lên đường, mang theo bộ 
Thanh Long sở sao tới Lễ Châu. Trên đường, Sư 
gặp một người đàn bà bán bánh rán, bảo bà lâ lây ít 
bánh ăn điểm tâm. Bà chỉ gánh của Sư hỏi: »Gói 
này là gì.« Sư trả lời: »Thanh Long sớ sao.« Bà 
nói: »Tôi có một câu hỏi, nếu thầy đáp được, tôi 
xin cúng, dường bánh điểm tâm. Bằng đáp không 
được, mời thầy đi nơi khác.« Sư ưng chịu, bà liền 
hỏi: » Trong kinh Kim cương có nói Tâm quá khứ 
bất khả đắc, tâm vị lại bắt. khả đắc, tâm hiện tại 
bất khả đắc.‹ Vậy thầy muốn điểm tâm nào?« Sư 
lặng thỉnh, không đáp được. Người đàn bà liền chỉ 
Sư đến tham vấn Thiền sư Long Đàm Sùng Tín. 
Vừa tới cửa Long Đàm, Sư liền nói: »Nghe danh 
Long Đàm đã lâu, nay đến đây, đầm (Ÿf; Đàm) 
cũng chẳng thấy, rồng (ÏŠ; Long) cũng chẳng 
hiện.« Long, Đàm bước ra, nói: »Ngươi đã tới 
Long Đàm rồi.« Sư không đáp được, liền đừng lại 
đây. Một đêm, Sư đứng hâu. Long Đàm bảo: 
»Đêm khuya sao chẳng xuống?« Sư kính chảo 
bước ra, lại trở vào thưa: »Bên ngoài tối đen.« 
Long Đàm thắp đèn đưa Sư. Sư toan tiếp lấy, 
Long Đàm liền thôi tắt. Sư bồng nhiên đại ngộ, tắt 
cả kiến chấp đều tan vỡ, quì xuống lễ bái. Long 
Đàm hỏi: »Ngươi thấy gì?« Sư thưa: »Từ nay về 
sau chăng còn nghỉ lời nói chư Hoà thượng trong 
thiên hạ.« Hôm sau Long Đàm thượng đường bảo 
chúng: »Trong chúng đây có một gã răng như 
kiếm bén, miệng tợ chậu máu, đánh một gây 
chẳng ngó lại, khi khác y lên ngọn núi cao vút 
dựng lập đạo của ta.«‹ Sư đem bộ sớ sao ra chất 
đồng nổi lửa đốt và nói: »Tột cùng các biện luận 
siêu huyền như một sợi lông ném trong hư không; 
hết sạch các trọng yếu trong đời như một giọt 
nước rơi vào hồ lớn.« Sư lễ từ Long Đàm du 
phương. 

Đến — Qui Sơn Linh Hựu, Sư vào pháp đường từ 
phía Tây đi qua phía Đông, lại từ Đông sang Tây, 
hỏi: »Có chăng? Có chăng?« Qui Sơn ngồi lặng 
im không ngó tới. Sư nói: »Không, không.« liền đi 
thắng ra cửa tự nói: »Tuy nhiên như thế cũng 
chẳng đặng thô xuất.« Sư bèn đầy đủ uy nghỉ đi 
trở vào. Vừa bước qua cửa, Sư đưa toạ cụ lên gọi: 
»Hoà thượng!« Qui Sơn toan nắm — Phất tử, Sư 
liền hét, phủi áo ra đi. Qui Sơn sau nói: »Cã â lấy về 
sau lên tận ngọn núi cao, cất am cỏ ở, để rồi quở 
Phật mắng Tô.« 

Sư dạy chúng: »Nơi mình vô sự thì chớ vọng cầu, 
vọng cầu mà được thì chăng phải được. Các ông 
chỉ vô sự nơi tâm, vô tâm nơi sự thì hư mà linh, 


không mà diệu. Nếu có nói gốc ngọn chừng đầu 
máy lông đều là tự dối. Còn có mảy may nghĩ nhớ 
là nghiệp nhân tam đồ. Bắt chợt sinh tình (vọng 
khởi) là muôn kiếp bị khóa kín. Danh thánh hiệu 
phàm trọn là tiếng rỗng, tướng đặc biệt hình xấu 
xa đều là sắc huyền. Các ông muốn cầu đó mà 
không bị luy SAOT Và các ông chán đó, lại thành 
bệnh lớn. Cả hai đều vô ích... 

Nhân giả! nói tu hành như thế, các ông đâu chẳng 
nghe nói Lão Hồ (ông già Ấn Độ, chỉ Phật) trải ba 
A-tăng-kì kiếp tu hành mà nay còn đâu? Sau 80 
năm chết mắt, cùng các ông có khác gÌP... 

Các ông chớ cuồng! Khuyên các ông không gì 
hơn /hồi hết đi, vô sự đi. Tâm vừa khởi một niệm 
tức là quyến thuộc nhà ma, là kẻ tục phá giới.« 

Sư có bệnh, tăng hỏi: »Lại có cái chăng bệnh 
chăng?« Sư đáp: »Có.« Tăng hỏi: »Thế nào là cái 
chẳng bệnh?« Sư bảo: »Ôi da! Ôi da!« Sư lại bảo 
chúng: »Chụp không tìm tiếng luống nhọc tâm 
thần các ngươi. Mộng tỉnh, tịnh rồi trọn không có 
VIỆC gì.« Nói xong Sư ngồi yên lặng viên tịch, 
nhằm đời Đường, niên hiệu Hàm Thông năm thứ 
sáu, ngày mùng ba tháng chạp năm Ất Dậu. Vua 
sắc phong Kiến Tính Đại sư. 


G 





Gê-sa 

NI 86-sar; có nghĩa là »Liên hoa ấ ấn«, ấn hoa sen; 
Tên của một vị anh hùng huyền thoại Tây 
Tạng. Hình tượng của vị này tạo nên một câu 
truyện cô Phật giáo Tây Tạng, được truyền 
bá đến Mông Cổ qua những du sĩ. Nhân vật 
này xuất phát từ một vương quốc tên Ling, 
nằm ở phía Đông Tây Tạng và những huyền 
thoại vê ông bắt đầu lan truyền từ thế kỉ 11. 
Trong thời gian này Phật giáo đã năm ưu thế 
so với đạo Bôn và đề tài chính của câu truyện 
này chính là những cuộc chiến giữa Gê-sa và 
ác loài (trong trường hợp này là —› Bôn 
giáo). Trong những cuộc chiến này, Giê-sa 
được xem là hiện thân của — Quán Thế Âm 
Bồ Tát (s: avzlokie$vara) và —> Liên Hoa 
Sinh Đại sư (: pađmasambhava). Những 
nhân vật anh hùng trong câu truyện này đêu 
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Ghan-ta-pa (52) 





được xem là hoá thân của các vị —> Ma-ha 
Tất-đạt (s: mahäsiddha). Sau này, Gê-sa 
thường được tôn thờ như một vị thánh và vợ 
ông như một —› Không hành nữ (s: jZkimi). 
Theo truyền thống những bài Thánh ca (s: dohZ) 
của —› Drug-pa Kun-leg. và —> Mật-lặc Nhật-ba (t: 
miÏarepa), những người du ca đã truyền miệng 
những sự tích đầu của Gê-sa. Những phần bổ sung 
thêm sau này do những vị Lạt-ma thực hiện qua 
những cảm hứng tự ngộ được. 

Tích này được phân thành hai chương: thời niên 
thiếu khổ cực, bị tất cả mọi người ruồng bỏ và 
thời làm vua Gê-sa. Gê-sa được xem như »con 
trời« giáng thế ngự trị. Sau khi ra đời thì bị ( 
xuất ra khỏi nước, sống viễn li đến năm 15 nã 
Trong một cuộc đua ngựa giành ngai vàng, Gê-sa 
thắng được đối thủ là Khro-thung, được nhường 
ngai và cưới công chúa Brug-mo. Sau đó câu 
chuyện được tiếp nối với những cuộc chiến với 
ma qui, giáo hoá nước Hor. 


Ghan-ta-pa (52) 

S: ghantãpa hoặc vajraghanfa; »Nhà sư rung 
chuông«; l 
Một = Ma-ha Tắt-đạt trong 84 vị Tất-đạt Án 

Độ, sống khoảng thế kỉ thứ 9. 

Ông là một — Ti-khâu tại viện Na-lan-đà và sông 
một cuộc đời với giới luật nghiêm khắc. Ngày nọ 
ông đến —› Hoa Thị thành (s: pZ/alipura) thì 
được nhà vua mời vào hoàng cung. Ông từ chối 
không vào vì cho rằng không thê chấp nhận được 
cảnh người bóc lột người. Nhà vua nghe báo lại, 
lấy làm tức giận, mới nghĩ cách hạ nhục ông. Nhà 
vua tìm . một cung nữ xinh đẹp, ra lệnh cho nàng 
quyền rũ vị : sư cho được. Sau một thời gian, chống 
cự không nổi sự cám dỗ, Ghan-ta-pa lây cung nữ 
làm vợ, phá giới rời tu viện. Sau một năm hai 
người có một đứa con. Nhà vua vui thích với 
chuyện này, tìm cách gặp ông để chế nhạo. Biết 
thế, một tay gói đứa con trong áo, tay kia cằm hũ 
rượu, ông cùng vợ đi gặp vua. Vua cười chế diễu, 
nhưng ông nhìn thắng vào mắt vua nói mình 
không tội lỗi gì. Vua hỏi cái gì dấu trong áo, ông 
ném con và hũ rượu xuống đất. Thần thổ địa run 
sợ, vội cho nước trào ra, đứa con và hũ rượu biến 
thành —› Kim cương chử (s: va/r4) và chuông 
(ghan‡ä). Ghan-ta-pa và vợ bỗng biến thành thần 
Sam-va-ra (s: sưmvara) và Kim cương Va-ra-hi 
(yajra vãrähï) lơ lửng trên không. Nước cứ trào 
dâng mãi, sắp đìm c vua quan thì — Quán Thế 
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Âm hiện ra cứu giúp. Vua quan đều lễ bái xin tha 
tội, Ghan-ta-pa khai thị như sau: 
Thuốc men và chất độc, 
có tác dụng khác nhau, 
nhưng trong tận tự tính, 
cả hai chỉ là một. 
Cái ác hay cải thiện, 
cũng không hè sai khác, 
chẳng qua chỉ là một. 
Bậc có trí đã ngộ, 
không hề khước từ gì. 
Chỉ như lũ trẻ con, 
chưa hè chứng đạt đạo, 
bị năm độc hoành hành, 
lang thang trong Sinh tử. 
Nhờ lời giáo hoá này mà nhà vua cũng như quần 
thần thoát ra khỏi trói buộc của thành kiến. Còn 
nàng cung nữ thì sáu kiếp trước đó, nàng là người 
luôn luôn quyến rũ vị tỉ-khâu phá giới nhưng 
không được. Vị tỉ-khâu thì bám giữ giới luật một 
cách máy móc, chỉ trong đời này mới phá được sự 
ràng buộc này, nhờ một tâm thức đã chín muồi 
hoàn toàn, đã đạt đạo, tự tại trong tính —> Không. 
Gia bị 
}II 3; C: jiãbèi; ]: kabi; 
Mang vào, bao gồm, thừa nhận. Nhận được 
oai lực hộ trì của chư Phật và Bồ Tát. Đồng 
nghĩa với Gia hộ (JII ñŠ). 


Gia hạnh 

}MI ÍT; C:jiãxíng; ]: kegyõ; 
Có các nghĩa sau: 1. Sự chuẩn bị cho việc tu 
tập; giai đoạn tu tập ban đầu (s: PF4yoga, 
prayogika); 2. Tu tập, nỗ lực, gắng sức, đặc 
biệt trong thời kì đầu hay vì tính chất phương 
tiện; 3. Giai vị Gia hạnh đạo (II fï Ìl) hoặc 
Gia hạnh vị (JWI f1 {È). 
Gia hạnh đạo 

}I ÍT 3l; C: Jiãxíngdào: ]: kegyðdð; 
Giai đoạn gia công thực hành ban đầu, I 
trong Ngũ đạo theo tiến trình của Du-già 
hành tông để tu tập giác ngộ. Như —> Gia 
bạnh vị (J1 f1 ). 
Gia hạnh vị 

1ì ff f;C: :Jiãxing vi; ]: kegyõi; 
Giai vị chuẩn bị, giai vị gia công thực hành 


Giả pháp 





lúc đầu (s: adhimukti-carya-bhimi). Giai vị 
thứ 2 trong 5 vị tu chứng do Thế Thân đề ra 
trong —> Duy thức tam thập tụng. Đây là giai 
đoạn hành giả chuẩn bị cho sự khai mở trí vô 
lậu để thê nhập vào giai vị Kiến đạo. Đó là 
giai vị giống như trước Tư lương vị (ñ 
{), nhưng trực tiếp hơn. Giai vị nầy có thể 
tương ưng với Phương tiện đạo (J f# 3l), 
trong 1 số kinh văn khác cho là như nhau. 


Già 

JJI; C: gió: J: ga; 
Phiên âm của chữ ga và ka tiếng — Phạn 
(sanskri/). 


Già-đà 

U) BÈ; C: gié/uó; ]: gafa; 
Thể thơ hay kệ (s: gã/hZ) HONG kinh văn Phật 
giáo. Xem — Kệ tụng (1l 3 3Ö, Là I trong 12 
thể loại của kinh văn Phật giáo (—› Thập nhị 
bộ kinh -}- — đl £). 


Già-lam 

fll Éš; C: qiélán; J: garan; 
Gọi tắt của Tăng-già-lam-ma (ft fll\ 8Š JE; s: 
samgeha-arama), nghĩa là »khu vườn của 
chúng tăng«, »Chúng viên«. Là nơi thanh 
tịnh để tu tập thiền định. Chùa hay Tu viện 
Phật giáo. 


Già-lâu-la 

ñlll J# #Š; C: qiélóuluó; J: karura; 
Phiên âm từ chữ garuda trong tiếng Phạn. —› 
Ca-lâu-la (MU R‡ Ấ#). 


Già-na Ca-diếp 
II Hồ ÖM #; C: giéyé jiãshẽ; ]: gaya kashõ; S: 
øayaä-kaãšyapa. 
Người trẻ nhất trong 3 anh em Ca-diếp (Tam 
Ca-diếp = ðH 3#), là những đệ tử lớn của 
đức Phật. Già-da (s: gayZ) là nơi sinh của 
ông. 


Giả 

1l; C: /iã; ]: ke; 
Có các nghĩa sau: 1. (Các pháp) giả tạm, giả 
thuyết; 2. Sự thiết lập (các giả thuyết, s: pra- 
jfñapti). Lập nên một ý niệm. Sự thu nhặt các 


ngôn từ và câu chữ; 3. Sử dụng phép ấn dụ, 
dù nó không thực có, dùng để giải thích (s: 
upacära); 4. Pháp tạm thời. Nho giáo biểu thị 
bằng chữ Quyền (#). Tong giáo lí của tông 
Thiên Thai thì, theo giáo lí chân chính, đặc 
tính hiện hữu của con người là giả tạm; 5. 
Thuật ngữ Giả thường được dùng phản nghĩa 
với Chân (ÈŸ), hoặc Thật (?), đề cập đến 
những gì đó trống không, không có thật, là 
không tồn tại trên cơ sở tự tính, các pháp chỉ 
tồn tại trên danh xưng, được gọi là Giả danh 
hữu đã #%. fï). Dạng hiện hữu nầy chắng 
khác gì với Không (e: emptiness). Thuật ngữ 
giả cũng dùng để chỉ »phương tiện« Ớï 4#) 
hay phương pháp thực hành và giáo hoá 
không vận dụng đến thật tính, mà chỉ dùng 
đến những phương tiện nhất thời. 


Giả danh tông 

HH #¡ 2&: C: jiăm(ngzõng; J: kemiyöshii; 
Các tông phái xiển đương lí thuyết mọi danh 
nghĩa là giả tạm, như Kinh lượng bộ (4š tz 
TỦ; s: saufrãnfika) và —> Thành thật tông (JỲ, 

29. 

Giả 'hợp 

1l 2ì; C:/iăhé; T: kegõ; 
Sự kết hợp tạm thời — cách nhìn của Phật 
giáo xem chúng sinh như là hợp thể của tứ 
đại và ngũ uân (t: skabs ias byung ba; theo 
Phật thị tạp biện, Phật thị chân giả chỉ biện 
Úh [S 8t 1, th KK H TM 2 BÐ 
Giả lập 

{li 1; C: jiăh; J: kery; 
Có các nghĩa sau: 1. Thiết lập một cách tạm 
thời, thừa nhận một lí lẽ giống nhau (S: 
SainiĂeta, prajñapii, theo Nhị chướng nghĩa 
— lĩ 3§); 2. Thừa nhận sự đề cập đến một 
đồ tượng đặc biệt. 


Giả pháp 

1l 3š; C: Jiä/g; I: kehõ; 
Pháp hiện hữu giả tạm hay nhất thời. Theo 
giáo lí của Pháp tướng tông, thì Giả pháp là 
một yêu tô không thẻ tự có »chủng tử« riêng 
của mình. 


lối 


Giá thuyết 





Giả thuyết 
li ñM; C: jiăshuõ; ]: kesetsu; 

Có các nghĩa sau: l. Sự giải thích tạm thời. 
Ngôn ngữ, hay tục lệ qui ước. Biểu tượng có 
tính ẩn dụ. “Đệ nhị nghĩa (s: gaun4), ngược lại 
với Đệ nhất nghĩa (s: mu&Jya). Sự giải thích 
mà không biểu hiện tình trang chính xác như 
nó đang Ï là; 2. Theo giáo lí Duy thức tông, giả 
thuyết nầy được phân làm 2 loại, đó là »giáo 
lí giả danh của các pháp« (s: øacära) như 
qua —> An Huệ (s: s¿iramaii); 3. Giả thuyết 
sai lầm (s: prajñapti). 


Giác 
T8; S, P: bodhi; C: xué; ]: kaku; cũng được dịch 
âm là —› Bồ-đề (#£ ‡#); 
Danh từ dịch ý từ chữ »bodhi« của —› Phạn 
ngữ (sanskri!), có nghĩa là tỉnh thức, thường 
được gọi chung với chữ »ngộ« là —› Giác 
ngộ. 
Giác giả 
lất Tí; S, P: buddha; 
Nghĩa là »Bậc giác ngộ«; người ta thường 
gọi theo âm Hán Việt là — Phật, Phật-đà. 
Giác Hải 
5 Ÿg; tk. 11-12 
Thiền sư Việt Nam dòng —> Vô Ngôn Thông 
đời thứ 10. 
Sư họ Nguyễn, thuở nhỏ làm nghề chài lưới. Năm 


25 tuổi, Sư cùng —› Không Lộ xuất gia, cùng thờ 


Thiền sư Hà Trạch làm thây. Về sau Sư trở thành 
người nối pháp của Không Lộ, trụ trì chùa Hải 


Cũng như Không Lộ, Sư có khuynh hướng tu tập 
Mật giáo, sử dụng thần thông. Lần nọ lúc vào 
chầu vua Lí Nhân Tông (I 1072-1127), Sư cùng đạo 
sĩ Thông Huyền biểu diễn phép lạ làm hai con tắc 
kè rơi xuống đất, Lí Nhân Tông có thơ khen: 

#EM-Ù MU, ÌM XI M2 

*)ì3£”4t.. —flhF—-#4\I 

Giác Hải tâm như hải, 

Thông Huyền đạo hựu huyền 

Thần thông kiêm biến hoá, 

Nhất Phật nhất thần tiên. 

*Giác hải tâm như biển, 

Thông Huyền đạo lại Tuy, 


162 


Thân thông gôm biến hoá, 
Một Phật, một thân tiên. 
Sau đây là bài kệ Hoa và bướm - ‡È lễ của Sư: 
#Ê2|EMEffZHIIM†.. 1EMJZZJRJU 
1E .K2k 166]. 512116MIhldblf 
Xuân lai hoa điệp thiện tri thời 
Hoa điệp ưng tu cộng ứng kì 
Hoa điệp bản lai giai thị huyền 
Mạc tu hoa điệp hướng tâm trì. 
*Xuân sang hoa bướm khéo quen thời 
Bướm liệng hoa cười vắng đúng kì 
Nên biết bướm hoa đều huyễn d ảo 
Thây hoa, mặc bướm, để lòng chỉ! 
(Bản dịch của Ngô Tất Tố) 
Giác Hiền 
®ỉ: E4; S: buddhabhadra; 359-429, cũng được 
gọi theo âm là Phật-đà Bạt-đà-la, 
Cao tăng Ấn Độ, người Kashmir, thuộc — 
Nhất thiết hữu bộ (s: sarvastivãđa). Năm 409 
Giác Hiền qua Trung Quốc, cùng với —> 
Pháp Hiển dịch nhiều bộ kinh quan trọng của 
—> Đại thừa qua chữ Hán. 
Sư gia nhập —> Tăng-già lúc 17 tuổi và sớm nồi 
tiếng với giới luật nghiêm minh và khả năng thiền 
định. Năm 409, Sư đến Trường An và nơi đây có 
sự mâu thuẫn với các vị tăng của phái —> Cưu-ma- 
la-thập, là phái được triều đình thời đó ủng hộ. Vì 
vậy Sư rời Trường An, cùng khoảng 40 học trò 
đến Lư Sơn và gặp —> Huệ Viễn tại đây (410). 
Năm 415, Sư đến Nam Kinh và dịch các tác phẩm 
cơ bản của Phật giáo như —> Luật fạng (S, p: 
vinaya-pifaka), kinh —> Đại bátniễt-bàn (s: 
mahãparinirvana-sura). Giữa năm 418 và 421, 
Sư dịch bộ kinh — Đại phương quảng Phật hoa 
nghiêm (s: buddhãvatamsaka-sura) ra chữ Hán, 
gôm 60 tập. 


Giác ngộ 
Tổ †R: S, P: bodhi; 

Danh từ được dịch nghĩa từ chữ Bodhi (— 
Bồ-đẻ, tỉnh thức) của —› Phạn ngữ; chỉ trạng 
thái tỉnh thức, lúc con người bông nhiên trực 
nhận tính —> Không (s: šñnydr4), bản thân nó 
là Không cũng như toàn thể vũ trụ cũng là 
Không. Chỉ với trực nhận đó, con người mới 
thấu hiểu được thê tính mọi hiện tượng. Tính 
Không hiểu ở đây không phải sự trống rỗng 
thông thường mà nói về một thẻ tính vô biên 


Giác Thành 





không thê dùng suy nghĩ, cảm nhận để đo 
lường, nằm ngoài cặp đối đãi có-không. Tính 
Không này không phải là một đối tượng để 
một chủ thể tiếp cận đến vì bản thân chủ thể 
cũng thuộc về nó. Vì vậY, giác ngộ là một 
kinh nghiệm không thể giải bày. 

Người giác ngộ hoàn toàn là đức Phật lịch sử 
—> Thích-ca Mâu-ni, cũng là người bắt đầu 
giáo hoá cho nên đạo Phật cũng được gọi là 
»đạo giác ngộ« (—› Đại ngộ triệt để, — Ngộ, 
— Kiên tính). 


Dù rằng cái thể của tính Không là một, nhưng 
người ta cho rằng có nhiều mức độ giác ngộ khác 
nhau. Nếu so sánh giác ngộ như phá vỡ một bức 
tường, thì có mức giác ngộ như chỉ hé mở một lỗ 
nhỏ và giác ngộ như đức Thích-ca là phá vỡ hoàn 
toàn bức tường đó. Có vô vàn khác nhau giữa các 
mức giác ngộ, biểu hiện bằng sự rõ ràng chính xác 
của thiền giả đạt được. Dựa trên kinh nghiệm của 
các bậc giác ngộ, thế giới của sự giác ngộ không 
hề khác với thê giới hiện tượng của chúng ta, tất 
cả đều là một, Hiện tượng-Tính không, Tương 
đối- Tuyệt đối. Kinh nghiệm về cái tất cả là một 
này chính là kinh nghiệm về thể tính tuyệt đối đó. 
Trong —› Ma-ha bát-nhã ba-la-mật-ấa tâm kinh 
(s: mahaprdjfñapar. amitä-hrdaya-s @ra) chỉ rõ 
»sắc tức là không, không tức là sắc«, tức là không 
hề có hai thế giới. Nhờ tình trạng giác ngộ sâu xa, 
hành giả từ bỏ được cái — Ngã. Trong — Thiền 
tông, một khi cái ngã đã chết (— »đại tử) thì 
»đời sống« mới bắt đầu, đó là một cuộc sống tự 
tại và an lạc. 

Một câu hỏi được rất nhiều người mộ đạo đặt ra 
cụ thể là: nhờ đâu mà người ta có thể nhận ra 
được một Thánh nhân, một Bậc giác ngộ — với 
những giác quan của một — »Phảm phu« - và 
theo người đó tu tập? Sách vở thường nói rằng, 
chỉ có một Bậc giác ngộ mới nhận ra một Bậc giác 
ngộ (— Vô thượng đu-già), nhưng kinh nghiệm 
chung cho thấy, người bình thường cũng có khả 
năng nhận ra được một người đã đạt một cấp bậc 
siêu việt trên con đường tu tập qua các biều hiện, 
qua bâu không khí xung quanh người đó. Đó là 
một khung cảnh thái bình, tịch tịnh mà người nào 
cũng có thể cảm nhận được, ngay cả thú rừng. 
Trong khung cảnh này thì tâm của con người 
không còn bị những câu hỏi, hồ nghỉ quấy nhiễu — 
không phải vì chúng mỗi mỗi được giải đáp mà vì 
chúng đã tự biến mất, tự hủy diệt trong cái tĩnh 


mịch vô biên của —> Chân như. Trong đoạn văn 
dịch sau đây - do một Triết gia người Đức 
'Veltheim-Ostrau viết — mô tả cảm giác của ông 
trong bầu không khí và những hiện tượng xung 
quanh một Bậc giác ngộ hiện đại, đó là Šrï — Ra- 
ma-na Ma-hã-ri-shi (1897-1950) tại Tiruvanna- 
malai, núi A-ru-nä-cha-la ở miền Nam Án Độ 
Ômahärsi« dịch sát nghĩa là Đại Thấu Thị, một 
Đại nhân đã nhìn thấu suốt vạn sự): 

»Tôi cảm nhận sự hiện diện của tất cả mọi người, 
những động vật xung quanh, một bầu không khí 
thái bình, một sự yên tịnh không tả nổi. Tôi đứng 
bên cạnh họ với một tâm trạng vô tư, hoàn toàn 
không quen biết, nhưng với một tình thương ấm 
áp. Tâm trạng này không dễ miêu tả bởi vì nó quá 
đơn giản, quá tự nhiên. Tôi chỉ cầu mong nhớ lại 
được trạng thái này trước khi tôi qua đời. 

Cặp mắt của tôi đang chú ý đến Ma-hã-ri-shi ngồi 
yên nhập định thì một hiện tượng xảy ra, một hiện 
tượng mà tôi — mặc dù rất ngại diễn tả lại — trình 
bày một cách khiêm nhường, ngắn gọn như tôi đã 
thật sự chứng kiến. Thân hình màu đen thẫm của 
ông dần dần trở nên trắng và trắng hơn, sau đó 
phát quang như được rọi sáng từ trong! Ban đầu 
tôi cho nó là một hiện tượng tự ý gợi (€: đu/0sug- 
&estion), thôi miên (e: ñypnosis) và lấy số tay, 
xem đồng hồ để kiểm soát... Khi Quay. đầu nhìn lại 
— VỚI ¡ cập mắt vừa mới xem quyên số tay xong — 
tôi vẫn thấy Ma-hã-ri-shi, một thân hình sáng Tực 
đang ngồi trên một tắm da cọp! Tôi nhìn vào mắt 
ông — mắt chạm mắt - nhưng bây giờ nỗi ngạc 
nhiên về ánh sáng chói loà đã tan biến...« (trích từ 
»Hơi thở Ấn Độ«, Der Afem Indiens, Hamburg, 
1955). 

Mặc dù —> Thần thông, — Tất-địa (S: siddhi) là 
một dấu hiệu của sự tiến triển trong quá trình tu 
tập nhưng Phật khuyên không nên sử dụng — nêu 
có khả năng — và không nên coi "trọng nÓ — nếu 
đang trên đường tìm —> Đạo, vì nó vẫn nằm trong 
thể giới — Hữu vi, chưa là biểu hiện của Tuyệt 
đối, của — Chân như. 


Giác Thành 
?ï: tù; S, P: bodh-gayä, buddha-gayä; còn được 
gọi là Chính Giác Sơn (1L f# II); 
Một trong bốn thánh địa của — Phật giáo, 
cách Patna 90 km về phía Nam. Nơi đây, đức 
Phật —› Thích-ca Mâu-ni đã —› Giác ngộ 
hoàn toàn sau khi thiền định 49 ngày dưới 
cây —> Bồ-đề. Ngày nay, tại Giác Thành còn 
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lại tháp Đại Bồ-đề do một nhà vua Tích Lan 
xây dựng. 
Giác thụ 
L1 
— Bồ-đề thụ 


Giải thâm mật kinh 

l# ÈÄ ?⁄X⁄ Â&; S: samdhinirmocana-sura; dịch 

theo âm Hán Việt là San-địa niễ'-mô-chiễt-na tu- 

đa-la; 
Một bộ kinh —› Đại thừa. Cùng với kinh —> 
Nhập Lăng-già, Giải thâm mật là bộ kinh căn 
bản của —› Duy thức tông, nói về —› A-lại-da 
thức (đlaya-vjjñãna), thuyết Tam tính (s: ứ¿- 
svabhãva) của hiện hữu theo Duy thức học 
(— Pháp tướng tông) V.V.. 
Kinh này bao gồm tám phẩm. Phẩm thứ nhất là 
phẩm mở đầu, nói về thời điểm, nguyên do Phật 
thuyết kinh này. Phẩm thứ hai nói về sắc thái của 
chân lí tuyệt đối (thắng nghĩa để tướng), về lí — 
Bất nhị và tính siêu việt của —> Tâm. Phẩm 3-5 
nói về Tâm ý, Thức tướng, về Tự tính và Vô tự 
tính tướng, nói bao gồm là Tâm chính là cảnh sở 
quán. Phẩm 6-7 nói rằng Tâm chính là hạnh năng 

quán và phẩm 8 nói về Phật sự, quả sở đắc. 
Kinh này có nhiều bản Hán dịch. Bản dịch đầu 
tiên được —> Cầu-na Bạt-đà-la (s: guuabhadra) 
hoàn tất năm 443 (hoặc 453) - chỉ có hai phẩm 7 
và 8 được dịch — dưới tên Tương tục giải thoát 
liễu nghĩa kinh. Năm 515, — Bằ-đề Lưu-chi @: 
bodhiruci) dịch trọn bộ dưới tên Thâm mật giải 
thoát kinh, được gọi là Ngụy dịch. Năm 561, —> 
Chân Đề (s: paramar2ha) dịch phẩm một. Tam 
Tạng Pháp sư — Huyền Trang dịch trọn bộ 647 
dưới tên Giải thâm mật kinh, bản này được gọi là 
Đường dịch. 
Giải thoát 

Ít lỨẰ; S: vimukti; P: vimuHi; ]: :gedafsu; 
Giải phóng ra khỏi —> Khổ bằng cách tri kiến 
nguyên nhân của khổ và tận diệt nó, tức là 
thực hiện —› Tứ diệu đế và đoạn diệt —› Ô 
nhiễm Œ: ñárav4). Giải thoát tức là thoát 
khỏi ảo tưởng và khổ, thoát khỏi sự tái sinh 
trong —> Luân hồi (s: samsara) và đạt —> 
Niết-bàn (: mirvãng). Danh từ Giải thoát 
được dùng đồng nghĩa với —› Giác ngộ, —> 
Ngộ. 
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lấ. ÍỊ; C: /iànzhẽn; ]: ganjin; 688-763; 
— Luật sư Trung Quốc. Sư đến Nhật Bản 
năm 754 và sáng lập —› Luật tông (j: risu- 
sử) nơi đây. 
Sư quê ở Dương Châu. Năm 14 tuổi Sư theo cha 
vào chùa, nhìn tượng Phật cảm động và xin xuất 
gia. Sư thông — Tam rạng, giữ giới nghiêm chỉnh 
và vì vậy tiếng tăm lừng lẫy. Đến năm 55 tuổi, Sư 
có ý nguyện đi Nhật Bản vì có hai tăng sĩ người 
Nhật khẩn thiết mời Sư sang giáo hoá. Môn đệ 
của Sư ngăn cản vì đường sang Nhật rất nguy 
hiểm. Sư nghe vậy liền nói: »Đây là việc pháp, 
tiếc gì tính mệnh, mọi người không đi, một mình 
ta đi.« Nghe vậy nhiều môn đệ xin đi, tổng cộng 
có 21 người. Chuyến. đi hoằng hoá Nhật Bản đầy 
gian nan. Năm lần thất bại, lần thứ sáu sau [1 năm 
mới toại nguyện. Trong suốt hành trình này có tất 
cả 36 — Ti-khâu chết và chính Sư cũng bị mù hai 
mất. 
Sư đến Nhật năm 66 tuổi, đem theo rất nhiều kinh 
sách. Nơi đây, Sư được cả nước Nhật hoan 
nghênh sùng ngưỡng và được Nhật hoàng phong 
chức Truyền Đăng Đại Pháp sư. Vì tỉnh thông y 
dược nên Sư cũng có công hiến lớn cho y được 
học Nhật Bản. Sư tịch nắm 763 sau mười năm 
truyền bá rất thành công tại đây, thọ 77 tuổi. 


Giao triệt 
2š fẪMU; C: jiãochè; ]: kyðtefsu; 
Tương giao hoàn toàn với nhau. 


Giáo ngoại biệt truyền 

# 2k JI| tl; J: kyöge-betsuden; 
Tức là giáo pháp truyền đặc biệt ngoài kinh 
điền, không thẻ theo văn tự, lí thuyết mà đạt 
yếu chỉ được. Câu này thường được các vị 
Thiền sư sử dụng chỉ tông phái mình, — 
Thiền tông. 


Giáp Sơn Thiện Hội 
23 IÌI #ệ Ế; C: Jiãshãn shãnhuì; ]: kassan zen'e; 
805-881; 
Thiền sư Trung Quốc. Sư đắc pháp nơi — 
Thuyền Tử Đức Thành (Hoa Đình Thuyền 
Tử). Sau Sư đến Giáp Sơn trụ trì, môn đệ đến 
học tấp nập. Môn đệ đắc pháp nổi danh của 
Sư là Lạc Phổ Nguyên An. 


Giới 





Sư họ Liêu, quê ở Hiện Đình, Quảng Châu. Năm 
9 quôi, Sư xuất gia tại chùa Long Nha, sau đó lại 
đến Giang Lăng tập học kinh luận. Sư trụ trì tại 
Kinh Khẩu. Một vị tăng hỏi Sư: »Thế nào là Pháp 
thân?« Sư đáp: »Pháp thân vô tướng.« Tăng hỏi 
tiếp: »Thế nảo là Pháp nhãn?« Sư đáp: »Pháp 
nhãn chẳng bệnh.« Thiền sư —> Đạo Ngô Viên Trí 
đứng trong hội, nghe Sư trả lời bèn. cười, nói rằng 
Sư hoằng hoá mà chưa có thầy và chỉ đến Hoa 
Đình Thuyền Tử (xem dưới —› Thuyền Tử Đức 
Thành). Nơi Hoa Đình, Sư đại ngộ và sau trở về 
nơi cũ hoằng giáo. Đạo Ngô cho người đi trắc 
nghiệm Sư với hai câu hỏi như xưa và Sư trả lời y 
như trước. Đạo Ngô thừa nhận, bảo: »Ông ấy đã 
triệt ngộ.« 
Sư dạy chúng: »... Người thượng căn ngay lời nói 
liền rõ đạo; kẻ căn khí bậc trung, bậc hạ chạy lăng 
xăng như sóng bủa. Sao chẳng nằm trong sinh tử 
mà an định? Sẽ nhận lấy chỗ nào? Lại nghỉ Phật 
nghỉ Tổ thế cái sinh tử cho ông được sao? Người 
có trí sẽ cười ông, nghe bài kệ đây: 

Z21†ˆEZE3:› âEliIb335R 

Hifi}K1-#t, ð#‡⁄k li 

Lao trì sinh tử pháp 

Duy hướng Phật biên cầu 

Mục tiền mê chính lí 

Bát hoả mích phù âu 

*Nhọc gìn pháp sinh tử 

Chỉ nhằm. bên Phật câu 

Trước mắt lầm lí chính 

Trong lửa bọt có đâu«. 
“Tăng hỏi: »Thế nảo là cảnh Giáp Sơn?« Sư đáp: 

381M ƒBúTï M4. Ágf81Eï# Z1 Ni 

Viên bão tử qui thanh chướng lí 

Điều hàm hoa lạc bích nham tiền. 

*»Jượn bông con về ngọn núi xanh, 

chim ngậm hoa đậu trước đỉnh biếc.« 

Đời Đường, niên hiệu Trung Hoà năm đầu, ngày 
mùng 7 tháng I1, Sư gọi Chủ sự bảo: »Nay. chât 
huyền của ta khi hết liên đi, các ông khéo giữ gìn 
như ngày ta còn, chớ giống người ‹ đời sinh ra buôn 
thảm.« Đêm ấy Sư tịch, thọ 77 tuổi. Vua phong là 
Truyền Minh Đại sư. 


Giới 

3À; S: ýila; P: sila; 
Giới luật mà tăng, nỉ cũng như người tu tại 
gia phải tuân thủ, là điều kiện để —› Giác 
ngộ. Mười giới cho —› Tỉ-khâu, —› Tỉ-khâu- 
ni và — Sa-di (s: $rzãmanera) là: 1. Không 


giết hại, 2. Không trộm cắp, 3. Không tà 
dâm, 4. Không nói dối, 5. Không say sưa, 6. 
Không ăn quá bữa, 7. Không nghe âm nhạc, 
hát xướng và các trò chơi khác, 8. Không xức 
dầu thơm, trang điểm, 9. Không ngủ giường 
cao, đệm êm, 10. Không dính líu chuyện tiền 
bạc phiền hà thế gian. Năm giới đầu được áp 
dụng cho —› Cư sĩ, Phật tử tại gia, và trong 
một số ngày đặc biệt có thẻ lên đến tám (—› 
Bồ-tát). 
Giới là những qui định tự nhiên trong đời sống 
thông thường, trong lúc đó Luật được hiểu là qui 
luật dành cho những người xuất gia, sống trong 
chùa chiền hay thiền viện. Giới được nhắc tới như 
một phân trong ba nhóm của —> Bát chính đạo, 
một trong — Ba môn học cũng là một của các 
hạnh —> Ba-la-mật-đa. 
Trong Đại thừa Phật giáo, người ta phân ra 
hai loại giới: Hiển và mật. Mười hiễn giới tại 
đây có khác với mười giới nêu trên chút ít và 
có giá trị như nhau cho tăng, ni và cư sĩ 
(ngoài giới thứ 3), được ghi lại trong kinh —> 
Phạm võng (S: brahmajalasitra): 1. — Bất 
sát sinh; 2. Không lấy những gì người ta 
không cho; 3. Không tà dâm; 4. Không nói 
dối: 5. Không mua bán rượu; 6ó. Không nói 
về hành động xấu của người khác; 7. Không 
tự khen mình, chê người; §. Sẵn lòng bố thí; 
9. Không giận hờn; 10. Không phi báng —› 
Tam bảo. Mười giới này — loại trừ giới thứ 3 
ra — là qui định chung cho tăng, ni và giới —> 
Cư sĩ. 
Mười hiển giới nêu trên rất quan trọng, có ích về 
khía cạnh đạo lí thế gian và cả khía cạnh cơ sở của 
một cuộc đời hành đạo xuất thế. Hành giả không 
thể tiến xa nếu thâm tâm còn vướng mắc vào 
những vọng niệm - mà những vọng niệm này 
chính là kết quả của một cách sống không tôn 
trọng giới luật, không có ý thức. Nhưng dù có chí 
thế nào đi nữa thì hành giả cũng khó lòng thực 
hiện, giữ được trọn vẹn mười giới trên và phạm 
giới trong một mức độ nào đó là một hậu quả khó 
tránh. Nhưng vi phạm giới không làm ngăn cản 
bước đường tu đạo, với điều kiện là hành giả phải 
thật sự ăn năn hối lỗi, nguyện không tái phạm. 
Với sự tiến triển trên con đường tu tập, những kết 
quả tốt đẹp đạt được qua phương pháp —> Toạ 
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Giới 





thiền như — Bi, — Trí, đũng, những lần vi phạm 
giới luật sẽ tự giảm dầu, Nhưng việc cần phải chú 
trọng tuyệt đối chính là việc giữ vững niềm tin nơi 
—› Phật pháp. Nếu mắt lòng tỉn nơi đức Phật, chân 
lí Ngài đã trực chứng và những lời khuyến khích 
của chư vị — Tổ sư thì — Đạo không thể nào 
thành, — Vô minh không thê nào đoạn diệt và giải 
thoát vượt khỏi tầm tay. : 
Dưới dạng Mật giới, hành giả nguyện rắng: 
1. Không lìa chính pháp; 2. Không xao lãng 
việc tu tập; 3. Không tham lam, không ích kỉ; 
4. Lúc nào cũng giữ lòng từ bi với chúng 
sinh; 5. Không phỉ báng một tông phái nào 
của Phật giáo; 6. Không bám chặt vào bất cứ 
cái 8Ì: 7. Không ôm ấp vọng tưởng; 8. 
Khuyến khích chúng sinh phát tâm —> Bồ đề. 
9. Thuyết giảng giáo pháp Đại thừa cho 
những người theo — Tiểu thừa; 10. Luôn 
luôn bố thí cho chư vị — Bồ Tát. 


Giới 

?t; S, P: đhãu; là cảnh giới, không gian, yếu tổ. 
Khái niệm quan trọng của đạo Phật, có nhiều 
nghĩa: 
1. Một trong —› Tứ đại chủng (U X lễ; s, p: 
mahäbhñia), bôn yếu tố của vũ trụ; 
2. Một trong sáu yếu tố, gồm có: Tứ đại, —> 
Hư không (jl “š; s: ãkZáa) và —> Thức (ñlŸ; 
s: vjñãna); 
3. Chỉ — Ba thế giới (— ?Ö%; s: triloka), tức 
là dục giới (ÑX 2È; s: kãmadham), sắc giới 
((. 7È; s: rñpadhäm) và vô sắc giới (ÑÉ (5, 
#R; s: ariipadhaiu); 
4. Mười tám yếu tố sinh ra tâm thức '. gồm có 
sáu giác quan (— Lục căn), sáu đối tượng 
của sáu giác quan (— Lục trần), và sáu thức 
được sinh ra từ đây. 


Giới Không 

HN D2 
Thiền sư Việt Nam, thuộc phái — Tì- ni-đa 
Lưu-chi đời thứ l5. Sư đắc pháp nơi Thiền 
sư Quảng Phúc và sau truyền lại cho đệ tử là 
— Trí Thiền. 
Sư tên tục là Nguyễn Tuân, quê tại Mãn Đầu. 
Thuở nhỏ, Sư đã hâm mộ Phật pháp, sớm xuất gia 
tu học với Thiền sư Quảng Phúc tại chùa Nguyên 
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Hoà trên núi Chân Ma. Nơi đây, Sư ngộ được tông 
chỉ. 
Rời Quảng Phúc, Sư đến Lịch Sơn lập am tu 
thiền, sau rời am chống gậy xuống núi tuỳ duyên 
hoằng đạo. Vua Lí Thần Tông nhiều lần mời về 
Kinh nhưng Sư đều từ chối, mãi sau bất đắc dĩ 
nhận lời và trụ trì chùa Gia Lâm. 
Về già, Sư trở về quê trụ trì chùa làng Tháp Bát 
quận Mãn Đầu. Một hôm, Sư không bệnh nói kệ 
dạy chúng: 
1⁄fí— 1HNf . |Eff#ZRH 
XF#IHZ . ÄEáZt 
®#ÃI?EZE3šifˆ.. 'EZLÄ(J¿/Kf# 
3fTï 2332. lfIIEEMI4Đ) 
3ïÄII“EZEEZE . 27 #-2Z:{l dãEế 
M.SŸ46'8JA - 34ã8M 52 LH 
Ngã hữu nhất sự kì đặc 
Phi thanh hoàng xích bạch hắc 
Thiên hạ tại gia xuất gia 
Thân sinh ó tử vi tặc 
Bắt tri sinh tử dị lộ 
Sinh tử chỉ thị thất đắc 
Nhược ngôn sinh tử dị đồ 
Trám khước Thích-ca Di-lặc 
Nhược tri sinh tử sinh tử 
Phương hội lão tăng xứ nặc 
Nhữ đăng hậu học môn nhân 
Mạc nhận bàn tỉnh quĩ tắc 
*Ta có một việc kì đặc 
Chẳng xanh vàng đen đỏ trắng 
Cả người tại gia xuất gia 
Thích sinh chán tử là giặc 
Chẳng rõ sinh tử khác ; đường 
Sinh tử chỉ là được mắt 
Nêu cho sinh tử khác đường 
Lừa cả Thích-ca Di-lặc 
Ví biết sinh tử sinh tứ 
.Mới hiểu lão tăng chỗ náu 
Môn nhân, hậu học, các người 
Chớ nhận khuôn mẫu phép tắc. 
Nói xong, Sư cười một tiếng lớn rồi chắp tay viên 
tịch. 
Gô-đu-ri-pa (55) 
S: ghodhuripa; »Thợ săn chỉm«; 
Một trong 84 vị — Tất-đạt Án Độ, đệ tử của 
— Li-la-pa (s: /apa), sống khoảng thế kỉ 
thứ 9, 10. 


Ông là người chuyên bắt chim. Ngày nọ, lúc ông 
đang bẫy chim thì có một vị — Du-già sư đi qua, 











Ha-lê Bạt-ma 





khuyên ông không nên sát hại sinh vật nữa mà nên 
tu học một — Nghi quĩ (s: sãdhana). Ông đồng ý 
và được dạy phép quán tưởng đặc biệt: quán tất cả 
âm thanh đều là tiếng chim hót, quán tiếng chim 
và sự suy tưởng về tiếng chim là một: 

Lắng nghe mọi thứ tiếng, 

lắng nghe, lắng nghe mãi, 

ngươi sẽ ễ nghe từng nối, 

tự tính nó giống nhau. 

Hãy quản thêm một bước, 

âm thanh và người nghe, 

chỉ là một mà thôi, 

trong cõi xứ bao trùm, 

của Thật tại duy nhát. 
Gô-đu-ri-pa quán đúng như lời khai thị này và ông 
ngộ cái nhất thể của âm thanh và tính —> Không. 
Sau chín năm, tâm thức ông đã gạn sạch — Ö 
nhiễm và ông đạt —› Đại thủ ấn tất-địa (s: maha- 
mudrasiddhi). Bài thánh ca của ông như sau: 

Ta đã thật chứng răng, 

mọi hiện tượng trong ngoài, 

đêu là Tâm hết thảy. 

Ta đã giác ngộ rằng, 

Tự tính thật của Tâm, 

đều là ánh sáng cả. 

Thức, ngủ, mơ, thiền định, 

là hành động tỉnh giác, 

nằm ở trong Pháp thân. 

Ta đã chứng Phật quả. 


Gô-rắc-sa (9) 

S: goraksa; »Kẻ chăn bò bắt tử«; 
Một trong 84 vị — Tất-đạt Ấn Độ, được xem 
sống trong thế kỉ thứ 10. 
Lúc nhỏ, ông là một đứa trẻ chăn bò, ngày nọ 
được gặp —> A-chin-ta (s: acimapa hoặc — Mi- 
na-pa). Vị này chỉ cho ông tìm gặp —> Châu-ran- 
gi-pa (S: caurangipa), một hoàng tử bị hãm hại, bị 
chặt hết tay chân. Động lòng trắc Ấn, Gô-rắc-sa 
hết lòng săn sóc, lây phần ăn của mình đưa vị 
hoàng tử và như vậy suốt 12 năm. Khi Châu-ran- 
gi-pa đắc đạo, chân tay lành lại, ông cũng nghe lời 
A-chin-ta tu tập và đạt chính quả. Phép tu của ông 
dựa trên lòng nhẫn nhục chịu đựng suốt mười hai 
năm phục vụ cho Châu-ran-gi-pa. Bài thánh ca 
của ông có những dòng sau: 

Sinh trong giai cấp nào, 

cao, tháp hay trung bình, 

Hãy tận dụn ng ‹ đời mình, 

đạt đến cái tôi thượng. 


Hãy nhận rốt ráo rằng, 
dòng chảy nghiệp lực đang, 
giúp bạn đạt mục đích. 
Chụp cơ may giác ngộ, 
ta quên mình phụng sự, 
cho Châu-ran-gi-pa. 
Rồi A-chin-ta hiện đến, 
tặng ta nước cam lộ, 
Đạt trí kiến tối thượng, 
Thật tại cùng Bắt nhị, 
và bây giờ ta là, 

chúa chăn bị ba cối. 


Gô-vin-đa, Lạt-ma A-na-ga-ri-ka 

§: govinda, lama anägarika; 1898-1985; 
Một Đại sư người CHLB Đức, chuyên tìm 
hiểu triết học và cách tu tập của nền —› Phật 
giáo Tây T ạng (— Kim cương thừa). Sách 
của Sư đã giúp rất nhiều người phương Tây 
quen biết đạo Phật. Đặc biệt, tác phẩm 7e 
way oƒ The White Clouds (Bản dịch Việt ngữ: 
Đường mây qua xứ tuyết) và Foundations 9ƒ 
Tibetan Mysticism (Việt ngữ: Cơ sở mật giáo 
Tây Tạng) được phô biến rộng rãi. Gô-vin-đa 
là người sáng lập hội Ärya Maitreya Mandala 
tại CHLB Đức. 


H 





Ha 

Ih[: C: hế; J: ka; 
Trách mắng nghiêm khắc; phê bình, khiển 
trách. 


Ha-lê Bạt-ma 
ñmJ 4M Eš RỀ; S: harivarman; tk. 4; dịch nghĩa là 
Sư Tử Khải, Sư Tử Giáp; 
Là vị Tổ của —› Thành thật tông. Sư sinh 
trong một gia đình — Bả-la-môn ở Trung 
„ trước học ngoại đạo, sau gia nhập —> 
T5ug ba tu tập theo giáo lí của — Nhất thiết 
hữu bộ (s: sarvasíivada). Quan niệm của Sư 
lại không tương ưng với học thuyết của Hữu 
bộ nên sau một thời gian ngắn, Sư rời bộ này 
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Ha trách 





và bắt đầu nghiên cứu kinh điển và thông cả 
—> Tam tạng. Sau Sư đến — Hoa Thị thành 
(S: pZ/alipuira) chung học —› Đại thừa kinh 
điển với những nhà sư thuộc —› Đại chúng 
bộ 6: mahäsãnghika). Trong thời gian này, 
Sư viết — Thành thật luận (Jề Đ{ ïÑ; s: saf- 
yasiddhiýãästra), phát triển tư tưởng tính —> 
Không (s: $myafa). Thành thật luận được —> 
Cưu-ma-la-thập dịch sang Hán văn vả sau 
này trở thành bài luận cơ bản của Thành thật 
tông. 


Ha trách 
HH jỆ; C: hẽzé; ]: kashaku; S: vigarhame; P: 
vigarahati; 
Quở trách nghiêm khắc, phê phán, khiển 
trách, quở trách. 


Hà đẳng 

1H *§; C: h¿dẽng: ]: kadõ; 
Có hai nghĩa: 1. Biết bao? Thế nào? 2. Xiết N 
bao! 


Hà huống 

†![ ÙỦ; C: hékuàng; ]: kakyõ; 
Từ ngữ nhấn mạnh vào sự phủ định hoặc 
khẳng định. 


Hà tất 

‡h[ :4; C: hébi; J: kahitsu; 
Có các nghĩa: 1. Cần gì phải; sao phải?; 2. 
Có thể như thế này..., có thể như thế kia. Từ 
ngữ biểu thị tính chất phỏng chừng, không 
dứt khoát. 


Hà Trạch Thần Hội 
ñ[ ŸE *Ị f¡ C¡ hézé shénhuì; ]: kataku jin€; 
686-760 hoặc 670-762; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ của Lục tổ 
" Huệ Năng. Sư có công lớn trong việc 
thuyết phục triều đình nhà Đường công 
nhận dòng thiền của Lục tổ là chính tông 
và Tổ là người thừa kê chính của Ngũ tổ 
— Hoằng Nhẫn. Sự quan hệ với triều đình, 
và nói chung các người cầm quyền chính 
trị, không làm cho phái thiền Hà Trạch của Sư 
hưng thịnh mà ngược lại, chỉ sau vài đời tàn 
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luy. Kế thừa Sư, trong phái sau này chỉ có 
một vị còn được nhắc nhở đến, đó là Thiền 
sư — Khuê Phong Tông Mật, vị Tổ thứ 
năm của —> Hoa nghiêm tông. 

Sư họ Cao, quê ở Tương Dương. Lúc nhỏ Sư 
theo thầy học Nho, hiểu rành Lão Trang. Trên 
đường tìm thầy chứng đạo, Sư đến Bảo Lâm tự 
ở Tào Khê, nơi Lục tổ hoằng hoá. 


Gặp Sư, Tổ hỏi: »Tri thức từ phương xa nhọc 
nhăn tìm đến, có đem được gốc (bản) đến 
chăng? Nếu có gốc phải biết chủ, thử nói xem?« 
Sư thưa: »Lấy vô trụ làm gốc, thấy tức là chủ.« 
Tổ bảo: »Sa-di chớ nói càn.« Sư thưa: »Hoà 
thượng ngồi thiền là thấy hay chẳng thấy?« Tổ 
đánh Sư ba gậy, hỏi: »Ta đánh ngươi đau hay 
chẳng đau?« Sư thưa: »Cũng đau cũng chẳng 
đau.« Tổ bảo: »Ta cũng thấy cũng chăng thấy. « 
Sư hỏi: »Thể nảo là cũng thấy cũng chăng 
thấy?« Tổ bảo: »Chỗ ta thây là thường thây lỗi 
lầm nơi tâm mình, không dhấy: việc phải quấy 
của người khác. Ấy là thấy cũng chẳng thấy. 
RiÊC nói cũng đau cũng chẳng đau là sao? 
Nếu ngươi chăng đau thì đồng cây cỏ, nếu 
ngươi đau thì đồng với phảm phu, ắt khởi. tâm 
giận hờn. Trước ngươi nói thây chẳng thấy là 
hai bên, đau chẳng đau là sinh diệt. Ngươi 
không thấy tự tính mà dám cợt với người.« 
Nghe qua Sư thất kinh, quì sám hối. Tổ bảo: 
»Nếu ngươi tâm mê không thấy nên hỏi thiện 
tri thức chỉ đường. Nếu ngươi tâm ngộ liền tự 
thấy tính, y pháp tu hành. Ngươi đã mê không 
thấy tâm mình, trở lại hỏi ta thấy cùng chẳng 
thấy. Ta thấy thì ta tự biết, nh: thế cái mê _ 
ngươi được. Nếu ngươi tự thấy cũng khôn sợ 
được cái mê cho ta. Tại sao không tự bi 
thấy, lại hỏi ta thấy cùng chẳng thấy?« Sư lễ 
bái trăm lạy cầu xin sám hối. Một hôm Tổ bảo 
chúng: »Ta có một vật không đầu không đuôi, 
không tên không họ, không lưng không mặt, các 
ngươi biết chăng?« Sư bước ra thưa: »Ây là bản 
nguyên của chư Phật, là Phật tính của Thần Hội.« 
Tô bảo: »Đã nói với các ngươi là không tên không 
họ, ngươi lại kêu là bản nguyên Phật tính. Sau này 
ngươi ra trụ trì thì cũng chỉ thành tông đồ của 
hàng tri giải.« Sư lễ bái lui ra. Từ đây, Sư ở lại 
hầu hạ Tổ năm năm đến khi Tổ tịch, không lúc 
Tảo TỜi. 
Khoảng 20 năm sau khi Tổ nhập diệt, Sư hội họp 
tất cả những Thiền sư danh tiếng miễn Nam, và 
tuyên rằng, Huệ Năng chính là người nói pháp của 


Hạ liệt thừa 





Ngũ tô và —› Thần Tú - lúc bấy giờ được vương 
triều công nhận là pháp tự của Thiền tông — vô cớ 
đoạt danh hiệu này của Huệ Năng, không phải là 
người được truyền y bát. Sư không nhọc công đi 
đên tận Trường An và SN Dương để nêu rõ và 
bảo vệ quan niệm này. Kêt quả của việc làm mạo 
hiểm này là Sư bị lưu đày xuống miền Nam. 

Nhưng sau một cuộc nổi loạn (755-757), triều 
đình nhớ lại danh tiếng của Sư, muốn nương, danh 
này để lấy lại lòng tin của dân. Sư được mời đến 
trụ trì chùa Hà Trạch (trước khi bị lưu đày Sư đã 
trụ trì ở đây). Từ đây Sư Tất cÓ uy tín trong triều 
đình và cuối cùng Huệ Năng và các vị thừa kế 
được công nhận là Thiền chính tông. 

Đời Đường niên hiệu Thượng Nguyên, Sư từ biệt 
đại chúng, nửa đêm thị tịch. Vua ban hiệu là Chân 
Tông Đại sư. Tác phẩm Hiển tông kí của Sư vẫn 
còn lưu hành. 


Hà TU bê tông 

#ñï È# 2; C: hézé-zðng; J: kataku-shii; 
Một. nhánh của —> Thiền tông Trung Quốc, bắt 
nguồn từ Thiền sư = Hà Trạch Thần Hội, một 
môn đệ của Lục tổ — Huệ Năng. Ngược với 
giáo lí và quan niệm thiền định của Phật giáo 
Án Độ — được = Bò-đề Đạt-ma truyền sang 
Trung Quốc và kế tiếp đến Ngũ tổ —> Hoằng 
Nhẫn - Thần Hội nhấn mạnh rằng, — Giác ngộ 
không thê đạt được qua những phương pháp tu 
tập thiền định và tiến lên từng cấp bậc. Cách tu 
tập thiền định chính là thực hiện được trạng thái 
»Vô tâm«, một trạng thái trực tiếp. dẫn đến kinh 
nghiệm — Kiến tính, —> Đốn ngộ. Mặc dù sư 
Thần Hội rất có công trong việc xiễn dương = 
Nam tông thiền —- được xem là một móc ngoặt 
cực kì quan trọng cho Thiền tông Trung Quốc — 
tông của sư không được xếp vào —› Ngũ gia 
thất tông và tàn lụi chỉ sau vài thế hệ. 
Vị Thiền sư nổi danh duy nhất của tông này sau 
sư Thần Hội là — Khuê Phong Tông Mật, nhưng 
Vị này cũng không nổi danh với tính cách một vị 
Thiền sư mà là vị Tổ thứ năm của —> Hoa nghiêm 
tông. Sau khi tịch, Thần Hội được phong danh 
hiệu Chân Tông Đại SƯ. 


Hạ bỗng 
_F #š; C: xiàbàng: J: abõ; 
Lối khai thị trong —› Thiền tông, dùng gậy để 


đánh, xem như là sự khuyến khích trong 
công phu thiên. 


Hạ căn 
"F*R;C: xiàgến: J: gekon; 

Căn cơ thấp kém. Chỉ người có nghiệp duyên 
nông cạn và đần độn, khó tu tập đạt giải thoát 
(như Độn căn #l ‡j©). Thường những người 
này cần có phương chước giáo hoá đặc biệt 
đề trước mắt, họ có thê năm bắt những điểm 
chính yếu của thế glới quan biểu hiện qua sự 
chiêm nghiệm về đạo Phật. Đó là thấp nhất 
trong ba căn cơ, hai hàng kia là Trung căn 
CHÍ †) và Thượng căn (Ì: Ï8; theo kinh 
NMiễt-bàn hủ %3 #€). 


Hạ địa 
_F Hh; C: xiàđÌ; J: geji; 

1. Cảnh giới hiện hữu bên dưới đối ¡ tượng của 
thế giới khách quan được nhận biết bởi hành 
giả (s: adhara-svabhimi); 2. Trong sự phân 
chia các cõi trong tam giới thành 9 bậc (cửu 
địa JL HÙ), hạ địa chính là ba cõi thấp cuối 
cùng; 3. Giai vị thấp nhất trong Bồ Tát — 
Thập địa. 


Hạ hạ 
TE FC: xiàxg; J: sege; S: mrdu-mrduka. 

Bậc thấp trong hàng thấp kém nhất. Kinh văn 
Phật giáo thường định rõ những loại như 
phiền não, tái sinh ở cõi trời, căn cơ của 
chúng sinh... thành 9 loại, là 3 dạng của các 
bậc thượng, trung, hạ, lại chia thành ba thứ 
nữa, kết quả là 9. 


Hạ hạ phẩm 
Tứ th; C: xiàxiàpin; ]: gegehon; 
Bậc thấp trong hàng thấp kém nhất. —› Hạ 
hạ. 
Hạ liệt 
F2; C: xiâliè; ]: geretsu; 
1. Thấp kém, thấp hơn, xấu hơn; 2. Xấu, 
thoái hoá (s: hina, lina, lĩha). 
Hạ liệt thừa 
F24%:C: xiàlièshèng; J: geretsujÕ: 
Một cách gọi —› Tiểu thừa. 
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Hạ ngữ 





Hạ ngữ 

"Ắ=. 9°... 
Chỉ những lời dạy của một vị Thiền sư dành 
cho một vị đệ tử. Những lời văn của một vị 
thầy về một —› Ngữ /„c nào đó hoặc một — 
Công án cũng được gọi là hạ ngữ. 


Hạ phẩm 

_F đả; C: xiàpïn; J: gebon; 
Lớp dưới, bậc thấp, hạng dưới. Thường được 
dùng để so sánh năng lực của hành giả, như 
Hạ phẩm Bồ Tát (theo Dư-già luận Tội ÍlI 
ni). 


Hạ sinh kinh 

_F “ #&$; C: xiàshẽng jmg; ]: geshõ kyõ; 
Tên viết tắt của — Di-lặc hạ sinh kinh (ñÍä 1) 
##. 


Hàn Sơn 

3š IlI; C: hánshãn; ]: kanzan; tk. 7; 
Một dị nhân trong — Phật giáo Trung Quốc 
đời Đường. Ông thường được nhắc đến cùng 
với Thập Đắc và Thiền sư Phong Can. Cả ba 
vị đều là những nhân vật độc đáo trong lịch 
sử —> Thiền tông, tạo thành một trong những 
đề tài hấp dẫn của lối vẽ tốc hoạ bởi các nghệ 
sĩ thiền. Những bài thơ của Hàn Sơn khắc 
trên vách đá được sưu tầm và lưu truyền dưới 
tên Hàn Sơn thi. 
Ông là một thi sĩ sống ấn dật cơ hàn trong một 
hang đá núi Thiên Thai, thường đến viếng Thiền 
sư Phong Can (Š† -Ƒ; c: ƒ6nggãn; ]: bukan) ở chùa 
Quốc Thanh. Nơi đây ông gặp Thập Đắc, một 
người phụ bếp trong chùa. Thập Đắc (3â 3, Thập 
Đắc có nghĩa là »lượm được«¿ c: shide; j: jittoku) 
hay để dành thức ăn còn sót lại trên bàn của chư 
tăng cho ông. Ông thường đi tới đi lui ở hành 
lang, thỉnh thoảng kêu to một mình rồi tự than: 
»Khôổ quá! Khô quá! Họ cứ lăn trôi mãi trong tam 
giới« và khi bị đuôi đi thường võ tay cười lớn rời 
chùa. 
Về Thập Đắc thì cũng không ai biết gì, chỉ rõ là 
ông bị bỏ rơi lúc còn nhỏ trong rừng, được Phong 
Can -— vị trụ trì tại chùa Quốc Thanh - tìm thấy và 
bồng về chùa nuôi dưỡng. Phong Can thì nổi danh 
vì sư cảm hoá được cả cọp, xung quanh am của sư 
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có cọp dữ qua lại và vì vậy, sư thường được trình 
bày dưới dạng cưỡi cọp trong các bức tranh. 


Một hôm Thập Đắc quét sân chùa, vị sư trụ trì 
hỏi: »Chú tên là Thập Đắc vì Phong Can mang 
chú về. Vậy chú tên họ là gì? ở đâu đến?« Thập 
Đắc nghe hỏi vậy liệng cây chổi và đứng 
khoanh tay trước ngực. Sư trụ trì không hiểu. 
Hàn Sơn chợt đi ngang qua, đấm ngực kêu: 
»Ói! Ôi!« Thập Đắc hỏi: »Làm gì thế, huynh?« 
Hàn Sơn bảo: »Chú có biết nói: ›Nhà hàng xóm 
chết, người hàng xóm chia buồn, không?‹« Rồi 
cả hai cùng nhảy múa, vừa la vừa cười bỏ đi. 





H 26: Hàn Sơn và Thập Đắc, tranh của Châu Văn (Jñj 
3; ]: shũbun, ?-1460), một hoạ sĩ người Nhật. 


Trong lời dẫn của tập Hàn Sơn thí, Lưu Khâu 
Dận - một vị quan mộ đạo tại Đài Châu — có 
ghi lại chút ít về Hàn Sơn và Thập Đắc. Khi 
được Phong Can chữa khỏi bệnh, ông hỏi: 
»Vùng này có vị nào mà tôi có thể theo học 
được chăng?« Phong Can đáp: »Ai nhìn họ thì 
không nhận ra, ai mà nhận ra họ thì không cần 
nhìn. Nếu ông muốn yết kiến thì không nên tin 


Hành 





vào cặp mắt thịt — và sẽ nhận ra ,họ: Hàn Sơn là 
— Văn-thù, ẩn cư trên chùa Quốc Thanh, Thập 
Đắc là —› Phổ Hiền, trông giống như một gã ăn 
xin, phong cách như cuồng...«. 

Nghe như vậy, Lưu Khâu liền đến chùa Quốc 
Thanh tìm hai vị. Vừa thấy. mặt, ông làm lễ cung 
kính. Việc này làm các vị sư trong chùa ngạc 
nhiên, hỏi: »Đại nhân sao lại lễ các gã ăn xin 
này?« Hàn Sơn và Thập Đắc liền cười to và nói: 
»Phong Can này lắm chuyện, đáng bị quở phạt vụ 
này.« Cả hai chạy trôn thật nhanh, không ai theo 
kịp. Khi Lưu Khâu đến tìm cúng dường lần nữa 
thì gặp Hàn Sơn và Hàn Sơn thấy ông liền la lớn: 
»Các ngươi hãy có gắng!« Nói xong, ông lui vào 
một hang đá không bao giờ trở ra nữa, Thập Đắc 
cũng mất tích luôn. Sau đây là một bài thơ của 
ông (Trúc Thiên & Tuệ Sĩ dịch): 

JiÑẪ— 1F: %82E|liiiil 

lii5#'hA . đilZš LÝ 

3š \í'JHH5É . 564##x# 
ftC14HI8] . [ñlf#44fJ đã 
3i . 2M ƒ f ñI 
IIE9§24SJN . H241 
Ức đắc nhị thập niên 

Từ bộ Quốc Thanh qui 
Quốc Thanh tự trung nhân 
Tận đạo Hàn Sơn sĩ 

Si nhân hà dụng nghi 

Nghỉ bất giải tầm tỉ 

Ngã thượng tự bắt thức 

Thị 5i tranh đắc tri 

Đê đầu bắt dụng vấn 

Vấn đắc phục hà vi 

Hữu nhân lai mạ ngã 

Phân minh li.u liễu tri 

Tuy nhiên bất ứng đối 
Khước thị đắc tiện nghỉ. 
Nhớ hai mươi năm trước 
Thả bộ Quốc Thanh về 
Trong chùa ai cũng nói 
Hàn Sơn là ) gã SỈ 

Người sỉ cần chỉ nghỉ 

Nghi không hiểu. tâm tỉ (tt) 
Riêng ta còn chẳng biết 
Thì y biết nổi gì 

Cúi đầu đừng hỏi nữa 

Hỏi được lại làm chỉ? 

Có người đến chửi ta 

Ta biết rõ tức thì 




















Tị by nhiên không ứng đối 

Thế mà được tiện nghỉ 
Sự trầm tĩnh khinh an, tự tín bắt động xuất phát từ 
hai nhân vật này cho thấy rằng, nó chỉ có thể là 
biểu hiện từ tâm giác ngộ. Tự mình tu tập, chẳng. 
theo tông phái nào, cũng chăng sống trong chùa 
theo luật chật hẹp mà vẫn đi trên Phật đạo, »cuồng 
điên« nhưng trí huệ lại cao siêu xuất thế. Có lẽ vì 
sự dung hoà của những kiến giải mâu thuẫn người 
ta tìm được ở hai đại nhân này mà hình tượng của 
họ đã và vẫn còn gây nhiều cảm hứng cho những 
người cư sĩ mộ đạo, trở thành những đề tài bất hủ 
trong nghệ thuật giới thiền. 


Hàng Châu Thiên Long 
ĐI /M 2 lễ; C: hángzhõu tiãnlóng; ]: kõshñ 
Đồn lộng về TỦ 
Thiền sư Tĩnhrp Quốc, môn đệ của —> Đại 
Mai Pháp Thường và là thầy truyền »Thiền 
một ngón tay« cho Thiền sư Kim Hoa —> 
Câu Chi. 


Hành 
11; S: samskara; P: sankhara; 

1. Theo Ấn Độ giáo thì samskãra có nghĩa là 
»án tượng,« »hậu quả,« được dùng chỉ những 
ấn tượng, khả năng tiềm tàng trong thâm 
tâm. Những smskãra này được hình thành 
qua những hành động, ý nghĩ, kể cả những 
hành động trong những tiền kiếp. Tất cả 
những szmskãra này tạo thành thân thể con 
người, tạo thành cái mà người ta thường gọi 
là »bản năng«. 

2. Thuật ngữ quan trọng của đạo Phật. Hành 
được xem là một ý định, một chủ tâm có thể 
dẫn tới một tạo tác. Chủ động tạo tác là Hành 
mà thể thụ động của một sự việc xảy ra cũng. 
là Hành. Hành là uẫn thứ tư trong —> Ngũ 
uấn (Tr #Ä; s: pañĩcaskandha; p: pañcakhan- 
dha) và là yếu tô thứ hai trong —> Mười hai 
nhân duyên (s: Ppratiiyasamuipada: P. Pa- 
ficca-samuppäda). Hành bao gồm tất cả các 
chủ tâm trước khi một hành động được hình 
thành. Vì hành động bao gồm —› Thân, khâu, 
ý nên người ta cũng phân biệt Hành thuộc 
thân, khâu hay ý. Hành mang lại một sự tái 
sinh (được hiểu là một hành động hay cả một 
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Hành cước 





cuộc đời), không có Hành thì không có —> 
Nghiệp và không có tái sinh. Hành quyết 
định phương thức tái sinh vì hành có tốt, có 
xấu. Hành sinh —› Thức (Ö; s: vjjñãng; p: 
viñfñaãna) và chính thức này đi tìm cha mẹ để 
tái sinh và quyết định thể tính của con người 
mới. 


Hành cước 

{† lRl; J: angya; 
Nghĩa là đi chu du đây đó tham học; có hai 
loại hành cước: 1. Các chuyến hành trình của 
thiền sinh trẻ và 2. Các cuộc tham vấn, đọ 
sức, trau dồi kinh nghiệm sau khi ngộ đạo. 
Thực hiện các cuộc hành cước loại thứ nhất là các 
vị đã chấm dứt giai đoạn sơ khởi trong các —› 
Thiền viện nhỏ, đi cầu học với các —› Thiền sư đại 
gia với hi vọng được thu nhận làm môn đồ (— 
Quải tích). Các chuyến đi đó thường thường rất 
xa, nhọc nhằn và nguy hiểm, là những thử thách 
thể Ciất và tính thần cáo thiện ghữi: Qua việc gặp 
nhiều hiểm nguy và cảnh ngộ khác nhau, thiền 
sinh tập luyện một tâm thức dày dặn và tỉnh giác. 
Hành lí thường - là một cái nón vành rộng, nhằm 
che mắt để thiền sinh bớt rong ruôi theo cảnh 
tượng bên ngoài. Ngoài ra thiền sinh có một túi 
nhỏ đựng qiên và giày vải. Trên ngực, thiền sinh 
mang hai bộ áo, mùa hè và mùa đông, đũa ăn 
cơm, —› Bát khất thực, dao cạo râu và vài bộ kinh. 
Trên lưng là áo mưa lá. Một khi thiền sinh đã vượt 
qua bao gian nan đến nơi, các vị này hay bị từ 
chối không cho vào, mục đích là thử thách lòng 
kiên trì. Có khi các vị phải đứng hàng ngày trời 
chờ đợi, trong mưa gió lạnh lẽo rôi mới được cho 
vào. Sau đó các vị phải toạ thiền hàng tuần trong 
sự cô tịch trước khi chính thức được thâu nhận 
làm đệ tử. Câu chuyện sau — — được Thiền sư Chí 
Minh ghi lại trong ƒườn thiên rừng ngọc (Thiên 

uyễn dao lâm, bản dịch của Thông Thiên) — trình 
rõ những thử thách khó khăn mà thiền sinh phải 
vượt qua trước khi được thu nhập làm môn đệ: 
»Hoà thượng — Diệp Huyện Qui Tỉnh (nối pháp 
— Thủ Sơn Tỉnh Niệm) tính tình nghiêm khắc 
lạnh lùng, cuộc sống đạm bạc khô khan khiến cho 
thiền sinh rất kính sợ. Có hai vị thiền sinh là Phù 
Sơn Pháp Viễn và —› Thiên Y. Nghĩa Hoài riêng 
đến tham vấn. Gặp lúc mùa đông tuyết rơi, Thiền 
sư Tỉnh quở mắng thậm tệ rồi lấy nước tạt ướt cả 
áo quần của chúng tăng. Các vị tăng khác đều giận 
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mà bỏ đi, chỉ còn hai vị Viễn và Hoài ở lại. Họ để 
nguyên y phục rồi ngồi đợi từ sáng đến trưa 
Thiên sư Qui Tỉnh đến quở rằng: ›Các _người 
chẳng chịu đi, ta sẽ đánh các ngươi!‹ Viễn đến 
trước mặt Qui Tỉnh thưa: ›Hai đứa con đi từ ngàn 
dặm đến để tham học với Hoà thượng, há vì một 
gáo nước của Thầy tạt mà bỏ đi. Nếu Thầy có 
đánh chết, con cũng chẳng chịu đi.‹ Qui Tỉnh cười 
nói: ›Hai ông muốn tham thiền ư? Hãy vào nhà cất 
hành lí.‹« 

Thuộc vào loại thứ hai là các chuyến hành cước 
sau khi đạt đạo, khi các vị Thiền sư muốn trau dồi 
kinh nghiệm giác ngộ với những bậc thượng thủ 
khác trước khi trụ trì hoằng hoá chúng. Chính 
những cuộc tiêu diêu du và những — Pháp chiến 
sản sinh từ đây là một trong những. điểm đặc sắc 
nhất của Thiền tông. Các Đại thiền sư như —> 
Triệu Châu Tòng Thẩm, —› Vân Môn Văn Yến, 
— Lâm Tế Nghĩa Huyền, — Tam Thánh Huệ 
Nhiên, — Ngưỡng Sơn Huệ Tịch... đều điêu du 
đây đó sau khi đã đắc đạo nơi —> Bản sư. Các 
cuộc đọ sức của Triệu Châu với các đệ tử đắc 
pháp của -> Mã Tổ vẫn còn vang vọng đến ngày 
Tay. 


Hành Phật 
{†ƒ Íll; l: gyðbuisu; nghĩa là »hành động như 
Phật<«; - 
Danh từ được dùng đề chỉ sự chú tâm tuyệt 
đối vào việc tu tập để — Kiến tính, ngộ đạo. 


Hành, trụ, toạ, ngọa 
# h 4# lÀ; J: gyõ-jñ-za-ga; nghĩa là đi-đứng- 
ngồi-nằm, cũng được gọi là bốn uy nghi (JU jš 
š; tứ uy nghỉ); 
Biểu thị này muốn nói rằng, hành giả tham 
thiền phải thiền trong. tất cả hành động hằng 
ngày như đi, đứng, ngồi, nằm. 
Đi-đứng-ngồi-nằm ở đây có nghĩa là: tâm 
niệm (chú tâm) tuyệt đối trong lúc thực hành 
bốn uy nghi và nói chung là trong lúc thực 
hành bắt cứ việc gì, trong mọi hành động. 
Câu chuyện sau đây của Đại thiền sư Nhật Bản —> 
Nhất Hưu Tông Thuần (: ¡&&yữ sð/„n, 1394-1481) 
Tiêu rõ sự quan trọng nây: 
Một hôm, một ông khách đến tham vấn: »Thiỉnh 
Hoà thượng viết vài qui tắc cơ bản để đạt trí 
huệ.« Sư cầm bút lên viết ngay: »Tâm niệm.« 
Ông ta hỏi: »Chỉ vậy thôi SaO, Hoà thượng còn 
gì viết thêm không?« Sư viết hai lần liên tiếp: 


Hiền Thủ Pháp Tạng 





»Tâm niệm, tâm niệm.« Ông khách bảo: »Chẳng 
thấy trí huệ sâu sắc cao cả gì ở đây.« Sư lại 
viết ba lần liên tiếp: »Tâm niệm, tâm niệm, tâm 
niệm.« Ông khách nổi cáu, hỏi: »Tâm niệm có 
nghĩa gì?« Sư trầm tĩnh đáp: »Tâm niệm là tâm 
niệm.« 


Hành Tư 
4T R 
—> Thanh Nguyên Hành Tư. 


Hát 
Hộ]: C: »Hof«, Hè ]: »Kafsul« 

Một tiếng hét không có ý nghĩa cụ thể, được 
các vị Thiền sư sử dụng làm phương tiện để 
hoằng hoá như một cây gậy, —> Phất tử. 
Tiếng hét này cũng được chư vị sử dụng để 
trình bày kinh nghiệm chứng ngộ của mình, 

sử dụng như một phương tiện chuyền hoá tất 
cả những văn tự ngôn ngữ bình thường. Như 
một cây gậy được vung lên đúng lúc, một 
tiếng hét hợp thời điểm có thể là một yếu tố 
dẫn thiền sinh đến kinh nghiệm —› Kiến tính. 


Theo truyền thuyết thì người đầu tiên sử 
dụng tiếng hét để giáo hoá chúng là — Mã 
Tổ Đạo Nhất, một na Thiền sư nội danh 
với giọng hét như sắm. Tương truyền rằng, 
Thiền sư — Bách Trượng nghe tiếng hét 
của Mã Tổ mà ù tai ba ngày. Cũng nỗi danh 
không kém Mã Tổ trong việc sử dụng tiếng 
hét —- và thêm vào đó là cây SậY, (— Bồng 
hát) — là sư —› Lâm Tế Nghĩa Huyền. 


Lâm Tế phân biệt bốn loại hét (tứ hát) sau: l. 
Tiếng hét như bảo kiếm của vua Kim cương; 2 
Tiếng hét như bốn vó của Kim mao sư tử đang vồ 
trụ đất, 3. Tiếng hét như cần câu quơ bóng cỏ và 
4. Tiếng hét mà không có tác dụng của tiếng hét. 


—> Lâm tế lục ghi lại rất nhiều trường hợp sư sử 
dụng tiếng hét. Sau đây là hai ví dụ (bản dịch của 
Thích Duy Lực): 

»Tăng hỏi: ›Sư tuyên nói gia khúc tông phong ai? 
Nối pháp vị nào?‹ Sư đáp: ›Ta ở nơi —› Hoàng Bá 
ba lần hỏi Phật pháp, ba lần bị đánh.‹ Tăng do dự 
muốn nói. Sư bèn hét rồi nói rằng: ›Không lẽ 
hướng vào —› Hư không mà đóng đỉnh chăng?‹«. 





»Tăng hỏi: ›Thế nào là đại ý Phật pháp?‹ Sư 
không đáp, dựng đứng — Phất tử. Tăng bèn hét. 
Sư cũng hét. Lúc ấy, vị tăng do dự, sư bèn đánh.« 
Hi Vận 

# ME 
— Hoàng Bá Hi Vận. 


Hi Thiên 
— Thạch Đâu Hi Thiên. 


Hỉ 
; S, P: mui; 

Một trong —› Bốn phạm trú. Hi là niềm vui 
theo với hạnh phúc của người khác. Tu 
dưỡng tâm hỉ là nhằm đối trị tâm ganh ghét 
và nhằm xóa dần ranh giới giữa ta và người. 
Hi là một trong bốn tâm vô lượng của một 
đức Phật, đó là tâm đại hỉ khi thấy có ai rời 
bỏ được — Khổ và —› Luân hồi. 


Hiền kiếp kinh 
PL Ö #¡ S: bhadrakalpika-siira; có nghĩa là 
kinh của kiếp hạnh phúc; 
Kinh — Đại thừa, nói về 1000 vị Phật sẽ ra 
đời trong »hiền kiếp« này, trong đó đức —> 
Thích-ca Mâu ni là vị thứ tư, vị thứ năm là 
—> Di-lặc, Phật sẽ ra đời. Kinh nảy là đặc 
trưng các kinh nói về cuộc đời chư Phật, — 
Bồ Tát, Thánh hiền... trong Phật giáo. 


Hiền Thú Pháp Tạng 
đ Fí 2 ỦÄ; 643-712 

Đại sư Trung Quôc, Tổ thứ ba của —> Hoa 
nghiêm tông. 

Sư người nước Khang Cư (sogdian), cha làm quan 
cho triều đình Trung Quốc. Một hôm người mẹ 
nằm mộng thấy mình nuốt mặt trời, mặt trăng và 
sau đó thụ thai Sư. Năm 16 tuổi, Sư đốt một ngón 
tay cúng dường chư Phật để tỏ lòng thành cầu đạo 
của mình. Năm 17 tuổi, Sư đi đi đây đó tìm thầy 
học đạo nhưng không gặp ai có thể truyền diệu 
pháp và vì vậy Sư vào núi sống ân dật, kham khổ 
tu tập. Một đêm Sư mơ thấy hảo quang sáng chói, 
tự nghĩ »Phải có một vĩ nhân thuyết pháp gần 
đây«. Sáng hôm sau Sư đến một ngôi chùa gần đó 
nghe Trí Nghiễm Pháp sư giảng Hoa nghiêm kinh. 
Nghe xong Sư vui mừng và trở thành môn đệ của 
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Hiện Quang 





ông. Nhờ sự tận tình chỉ dạy của Trí Nghiễm, Sư 
hội được yếu chỉ Hoa nghiêm tông. 

Năm Ất Mùi (695), Vũ Hậu thỉnh Sư vào cung 
thuyết giải — Hoa nghiêm kinh. Sư đang thuyết 
thì hào quang từ miệng thoát ra. Vũ Hậu chứng 
kiến việc này vui mừng, liền ban hiệu là Hiền 
Thủ. Sư thuyết giải rất nhiều lần kinh Hoa 
nghiêm, — Nhập Lăng-già, —> Đại thừa khởi tín 
luận, — Phạm võng... và việt nhiều luận chú giải 
với bài nỗi tiếng nhất thời đó là Tâm kinh lược sở. 
Sư cũng giúp — Huyền Trang dịch kinh sách 
nhưng việc này không kéo dài vì quan niệm khác 
biệt của hai trường phái. 

Năm Tiên Thiên thứ nhất, Sư thị tịch. Vì công lớn 
của Sư trong việc làm hưng thịnh tông Hoa 
nghiêm nên sau này người ta cũng gọi tông này là 
Hiền Thủ tông và xem Sư là vị Tô thứ nhát. 


Hiện Quang 
Tủ 3%; #iJïI : 
Thiên sư Việt Nam, thuộc phái thiên — Vô 
Ngôn Thông đời thứ 14, là vị Tổ khai sơn 
của phái Yên Tử thời nhà Trần sau này. Sư 
đắc pháp nơi Thiền sư Trí Thông và sau 
truyền lại cho đệ tử là Đạo Viên. 
Sư tên tục là Lê Thuần, quê ở thành Thăng Long, 
mồ côi từ nhỏ. Năm I tuổi, Sư được Thiền sư — 
Thường Chiếu đem về nuôi nhưng chưa ngộ được 
ý chỉ thì Thường Chiếu đã viên tịch. 
Sư đạo khắp nơi cầu đạo và khi đến chùa Thánh 
Quả, nơi Thiền sư Trí Thông trụ trì, Sư nhân một 
câu bỗng tỉnh ngộ, ở lại đây hầu hạ một thời gian. 
Sau đó, Sư lui vào núi Uyên Trừng, phủ Nghệ An 
Sông ân đột và sau Hãy lại đến Hơi Yên Tử cất am 
cỏ ở dưỡng già. Vua Lí Huệ Tông rất kính trọng 
đạo hạnh của Sư, sắp bày đủ lễ đón tiếp nhưng Sư 
một mực từ chối. 
Mùa xuân năm Tân TỊ, niên hiệu Kiến Gia thứ II 
đời Lí Chiêu Hoàng, Sư ngồi ngay thẳng trên một 
tảng đá nói kệ: 
£J )E BI „ .ÄJ?£^J 
—ÃJ## #RI › RI⁄:lRññ^J 
Huyễn pháp giai thị huyễn 
Huyễn tu giai thị huyễn 
Nhị huyễn giai bất tức 
Tức thị trừ chư huyễn 
*Huyễn pháp đêu là huyễn 
Huyễn tu đều là huyễn 
Hai huyễn đều chẳng nhận 
Tức là trừ các huyễn. 
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Nói kệ xong, Sư an nhiên thị tịch. Đệ tử là Đạo 
Viên thực hành đầy đủ lễ táng trong núi. 


Hiện thân 

tị ; hoặc Hiện tướng; 
Là Hiện thân của những vị —> Hộ thần (s: 
igfadevar), => Bồ Tát G: bodhisatfva), nói 
chung là tất cả những vị được tôn thờ trong 
—> Đại thừa —> Phật giáo. Đặc biệt trong 
truyền thông Phật giáo tại Tây Tạng, người ta 
thường thấy hai cách trình bày hiện thân của 
một vị, đó là dạng phẫn nộ (s: #zođJ2) và 
tịch tịnh (s: ýz/). Ví dụ như — Quán Thế 
Âm (s: avalokifesvara) dưới dạng tịch tịnh và 
Ma-ha Ka-la (s: mahaã&ãïa) trong trạng thái 
phẫn nộ. Trong những — Nghi qu (s: sãdha- 
øa), hiện thân của một vị Hộ thần dưới hai 
dạng nêu trên là biểu tượng của hai loại —> 
Chủng tử tương ưng trong tâm của người tu 
tập: I. Thanh tịnh và 2. Hung hăng, phá hoại. 
Như vị Thiền sư hiện đại người Tây Tạng là 
Chog-yam Trung-pa nói, »phẫn nộ« ở đây không 
nên hiệu là một tâm trạng, cảm xúc phụ thuộc vào 
cái tự ngã và »phá hoại« »hung hãng« ở đây cũng 
không nên hiểu theo lẽ »bất thiện« thông thường. 
Những năng lượng tiềm tàng được biểu hiện qua 
các vị phẫn nộ cũng rất có ích và cần thiết trong 
quá trình tu chứng như những vị tịch tịnh. Cái 
được tiêu hủy, phá hoại ở đây chính là những — 
Ảo ảnh gây chướng ngại trên con đường đạt giải 
thoát và chủ thế đang sợ hãi, cảm thấy bị công 
kích chính là cái ngã — đúng hơn là cái huyền ngã 
chưa từng có thật — của hành giả. Sự tôn sùng các 
Vị dưới hai dạng tại Tây Tạng — không. phân Sàn 
tốt xấu theo lẽ thường — cũng thường gây sự hi 
lầm rằng, Phật tử ở đây »tôn thờ qui thần ngoại 
đạo« 
Song song với —> Phật gia (s: buddhakula), —› 
Kim cương thừa (s: Y4jrayän4) cũng thừa NT và 
tôn sùng »100 gia đình của chư vị hộ thần cao quí 
tịch tịnh và phẫn nộ.« 100 vị này tường được nhắc 
đến trong — Tử thư và là một phần của giáo lí 
Ma-ha du-già (sỉ mahäyoga) được —> Liên Hoa 
Sinh (s: padmasambhava) Đại sư truyền sang Tây 
Tạng. Các vị Hộ thần này được xếp vào hai —› 
Man-đa-la và hai Man-đa-la ¡này được xem như là 
sự mở rộng của Phật gia — vốn đã bao gồm năm vị 
Phật. 


Hoa nghiêm tông 





Hiệp chưởng 

Â ?; ]: gasshõ; 
Chắp hai tay trước ngực, một cách chào hỏi 
của các dân tộc Á châu (ân hiệp chưởng, —> 
Ẩn). 
Khi chấp tay lại, người tạ có thể cảm nhận được — 
dù chỉ là một khoảnh khắc - âm dương dung hoà, 
trí phân biệt gián đoạn. 


Hoa đạo 
3È 3Ä; J: kadõ: 

Một trong những phương pháp tu luyện tâm 
thức xuất phát từ —> Thiền tông Nhật Bản. 
Hoa đạo ở đây có một ý nghĩa cao xa, tổng 
quát hơn là nghệ thuật cắm hoa, trưng bày. 
Hoa đạo là một phương pháp tiêu diệt ranh 
giới giữa chủ thể và khách thể, »Ta chính là 
hoa và hoa chẳng khác ta«. Đây là một cách 
tu ,juyện tất hay cho những người có chút ít 
hiểu biết về thâm mĩ. 


Hoa nghiêm kinh 

3E jú #; S: avatansaka-siitra: 
Tên ngắn của — Đại phương quảng Phật 
hoa nghiêm kinh 


Hoa nghiêm tông 
3# jặt 2K; C: huáyán-zõng; ]: kegon-shil; 

Một tông quan trọng của đạo Phật Trung 
Quốc, lấy —> Đại phương quảng Phật hoa 
nghiêm kinh (s: buddhävatamsaRa-sutra) làm 
giáo lí căn bản. Tông này do Pháp sư —> 
Hiền Thủ Pháp Tạng (#f †ï ïš SN: 643-712) 
thành lập. Trước đó, hai vị —› Đế Tâm Đỗ 
Thuận (7# 2Ù ‡L lỮ; 557-640) và — Vân 
Hoa Trí Nghiễm (2 i# #i ft; 602-668) đã 
nghiên cứu thành lập tông chỉ nên được xem 
là Sơ tổ và Nhị tổ của tông này. Về sau có 
Pháp sư —> Thanh Lương Trừng Quán (lŸ ÿ# 
ïð iBl, 737-820) phát triển mạnh phái này, 
được xem là một hiện thân của —> Văn-thù 
(s: mafjusr7). Tô thử năm của Hoa Hb trán là 
— Khuê Phong Tông Mật (=E HỆ 2 ?%; 780- 
841), một Đại sư kiêm Thiền sư xuất sắc. 
Năm 740, Hoa nghiêm tông được Thâm 
Tường (?# ÈÝ) truyền qua Nhật. 


Chủ trương của tông này là xem mọi vật đều 
bình đẳng, mọi vật đều liên hệ lẫn nhau. Giáo 
pháp này được gọi là »nhất thê« — vì Hoa 
nghiêm quan niệm rằng tất cả đều từ Một mà 
ra và mọi hiện tượng chẳng qua là dạng xuất 
hiện của cái Một đó. Đó là các hiện tượng 
của — Pháp giới (ÌX 7; s: dharmadham), 
chúng cùng xuất hiện đồng thời. Tất cả các 
— Pháp (s: đharma) đều có 6 đặc trưng (7X 
‡H; Lục tướng) trong ba cặp đối xứng là toàn 
thể và riêng biệt; giống nhau và khác biệt; 
hoà nhập và riêng tư. Dạng tĩnh của —› Chân 
như ( #Il; s: /2/ha/3) là tính —> Không (2š; 
s: éinyar), tức là Lí (#f), dạng động là Sự 
(]£). Lí và Sự tương tác qua lại với nhau mà 
sinh ra toàn thể vạn vật. 


Giáo pháp của Hoa nghiêm tông xuất phát từ quan 
niệm cho rằng, tất cả đều từ —> Pháp thân mà ra, 
mọi pháp trong thế gian đều phụ thuộc lẫn nhau, 
không có pháp nào tôn tại độc lập. 

Tất cả mọi pháp đều trồng rỗng, hai mặt của 
Không đó là tĩnh (li) và động (sự) đều cùng lúc 
tồn tại, xuyên suốt vào nhau, không ngăn ngại; 
mỗi hiện tượng đều đồng nhất với hiện tượng 
khác. Quan điểm ,này được Pháp Tạng trình bày 
qua một ẩn dụ nỗi tiếng: con sư tử vàng. Sư tử 
biểu hiện cho thế giới hiện tượng (Sự). Vàng là lí, 
vàng không có một dạng riêng tư, phải xuất hiện 
dưới một dạng nhất định, nhưng dạng nào cũng 
được. Mỗi một bộ phận của con sư tử đều bằng 
vàng. Trong mỗi bộ phận đều có cái toàn thể và 
ngược lại, cái toàn thê hiện lên trong mỗi bộ phận. 
Mỗi hiện tượng đều là thể hiện của một cái lí duy 
nhất và mỗi hiện tượng nói lên tất cả mọi thứ 
khác. Vàng và sư tử hiện diện đồng thời, phụ 
thuộc lẫn nhau, bao hàm lẫn nhau. Pháp Tạng cho 
rằng mọi hiện tượng trong thế gian đều diễn tả cái 
lí đó. 


Hoa nghiêm tông xem mọi sự trong thế gian được 
bao gôm trong bốn loại Pháp giới (Tứ pháp giới) 
và sáu dạng xuất hiện (lục . Tứ pháp giới 
gồm có: 1. Sự pháp giới († 3E ?i TP): thể giới của 
mọi hiện tượng thông thường; 2. Lí pháp giới (El 
#2 7#): thể chung của nguyên lí, của tự tính tuyệt 
đối; 3. Lí sự vô ngại pháp giới (II 1 #fẸ lút 32 
7Ð): chỉ mối liên hệ giữa hiện tượng và bản thể, 
sinh thành lẫn nhau, đại diện cho nhau không hề 
chướng ngại; 4. Sự sự vô ngại pháp giới (St 3£ #E 
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lật 3⁄š 7Ÿ): chỉ sự vật tuy thiên hình vạn trạng 
nhưng »ãn khớp« lẫn nhau, dựa lên nhau mà có. 
Lục tướng là sáu mối liên hệ giữa cái toàn thể và 
cái riêng lẽ trên ba mặt Thẻ, Tướng, Dụng, được 
Pháp Tạng giải thích như sau: l. Tổng tướng (#8 
#Íl): toàn bộ các chỉ tiết làm thành một tướng 
trạng thống nhất, ở đây được ví như toàn con sư 
tử; 2. Biệt rướng (JI| #H): nói về các phần nhỏ của 
một Tổng tướng, các chỉ tiết đó đều khác với 
Tổng tướng, mỗi mỗi bộ phận đều có chức năng 
khác hãn với Tổng tướng; Hai dạng »Tông. biệt« 
nói về môi tương quan vẻ mặt nguyên lí giữa cái 
đơn lẽ và cái toàn thể (ÑÖ; Thể); 3. Đồng tướng 
(lE] #U): tuy các bộ phận khác nhau nhưng chúng 
lại hoà trong một Tổng tướng, liên hệ qua lại chặt 
chẽ với nhau; 4. Đj ướng (#$ †H): các bộ phận 
khác nhau là khác nơi tướng trạng của chúng; hai 
dạng »Đôồng dị« này nói về mối tương quan nơi 
mặt tướng trạng giữa bộ phận và toàn thể 
(Tướng); 5. Thành /ướng (È. #f): sự kết hợp giữa 
các bộ phận đề thành tổng thể; 6. Hoại tướng đề 
HH): mỗi bộ phận tuy là một phần của tổng thể 
nhưng lại có thế giới và nơi chốn riêng biệt của 
mình; hai dạng »Thành hoại« chỉ rõ mỗi liên hệ 
của toàn thê và cái đơn lẽ trong hoạt động và tác 
dụng của chúng (Dụng R). 

Tương tự như tông —› Thiên Thai, tông Hoa 
nghiêm cũng chia giáo pháp Phật Thích-ca ra 
nhiều thời kì, đó là năm thời giáo: 1. Thời giáo —> 
Tiểu thừa, nội dung giáo pháp chứa đựng trong 
các kinh —> 4-hàm; 2. Thời giáo đầu của Đại thừa, 
đó là giáo pháp của —> Pháp tướng tông và —> 
Tam luận tông, xem mọi pháp đều Không vì 
chúng dựa trên nhau mà có; 3. Thời giáo —› Đại 
thừa đích thật là giáo pháp của Thiên Thai tông, 
xem mọi pháp đều là Không, nhưng chấp nhận sự 
trình hiện của chúng trên mặt tương đối; 4. Đốn 
giáo, là giáo pháp đạt được do sự đôn ngộ mà ra, 
đó là trình độ của —› Thiền tông; 5. Viên giáo Đại 
thừa, là giáo pháp của Hoa nghiêm tông. 

Giáo pháp của Hoa nghiêm tông có một điểm 
quan trọng khác với các trường phái Đại thừa còn 
lại: tông Hoa nghiêm chuyên nghiên cứu mối liên 
hệ giữa hiện tượng và hiện tượng, chứ không phải 
giữa hiện tượng và bản thể. Tông này cho rằng 
mọi hiện tượng đều tồn tại hoà hợp với nhau, tại 
vì chúng là phát biểu của một bản thể duy nhất. 
Chúng như những, đợt sóng của một biên duy 
nhất. Ni thế mọi thế giới và mọi hiện tượng trong 
mỗi thế giới là hiện thân của một thật thể cao nhất 
và đồng một thê với —› Phật tính. 
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Hoa nghiêm tông (J: &egon-shu) Nhật Bản 
dựa trên giáo lí của Hoa nghiêm tông Trung 
Quốc, được — Thâm Tường (ñ# ÈÝ; c: shến- 
xiáng: J: shinshö) truyền qua Nhật năm 740. 
Đại sư người Nhật đầu tiên của tông Hoa 
nghiêm là Lương Biện (R 3Ÿ; j: roben, 689- 
7800) 
Thánh Vũ Thiên hoàng (J: shðmu, 724-748) 
là người muốn trị nước theo nguyên công án 
của tông Hoa nghiêm. Ông cho xây Đông 
Đại tự ở Nại Lương (øzz2), sau đổi tên là 
chùa Hoa nghiêm, trong đó có một tượng 
Phật —> Đại Nhật (vưirocana). Ngày nay 
chùa này vẫn là một trung tâm của Hoa 
nghiêm tông Nhật Bản. Hoa nghiêm tông 
đóng một vai trò quan trọng trong nên triết lí 
Phật giáo tại Nhật và kinh Hoa nghiêm được 
diễn giải để bảo vệ cho quan điểm thống nhất 
quốc gia. 
Hoa Thị thành 

để [S ĐR; S: pä†alipuira; P: pãJalipuHta; 
Một thành phố cô của Án Độ, ngày nay là 
Patna. Dưới thời —› A-dục vương, Hoa Thị 
thành là kinh đô của xứ —> Ma-kiệt-đà (s, p: 
magadha) và là nơi hội nghị — Kết tập lần 
thứ ba được tổ chức. 


Hoá 

4k; C: huà; ]: ke; 
Có các nghĩa sau: 1. Dạy dỗ, hướng dẫn (s: 
asãdliya); 2. Điều hoà; 3. Biểu lộ thông qua 
sự chuyển hoá (s: nirmãna); 4. Tái sinh; 5. 
Hoá thân Phật („ửmnana-kãya); 6. Sự qua đời 
của một cao tăng. 
Hoá đạo 

#11; C: huàdào; ]: kedõ; 
Dạy dỗ và khuyến hoá chúng sinh, dẫn dắt họ 
đến bờ giải thoát. 
Hoá địa bộ 

1k, Hh È; C: huàdh) bù; ]: kejibu; S: mahiSãsaka; 
Một tông phái Tiểu thừa, chỉ nhánh của Hữu 
bộ (ff hl; s: sarvästiväda; sthavira), hình 
thành 300 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. 
Quan điểm của phái này rất gần với — Đại 


Hoà thượng 





chúng bộ ( mẽ HH; s: mahãsamghika), đặc 
biệt quan điểm về quá khứ và tương lai là 
không có thật, chỉ có hiện tại là có thật. 


Hoá độ 
4È. RẺ; C: huàdù; ]:: 
Giáo hoá và đem đến sự cứu độ; hướng dẫn 
và khuyến khích, chuyển hoá đưa đến giải 
thoát (theo kinh — Pháp hoa 3 # 4Š). 
Hoá Độ tự 
{k. JE 5Ÿ; C: huàdù sì; J: keto-ji; 
Một ngôi chùa ở Trường An, trú sở của —> 
Vô tận tạng (Ấ‡ đi #Ä), một tổ chức từ thiện 
của trào lưu —> Tam giai giáo (— l# #0; 
chùa này vốn được gọi là Chân Tịch tự (Œ 
tí 5Ÿ). 


Hoá lạc thiên 

4È. 8É 2: C: huàlètiãn; ]: kerakufen; 
Tầng trời thứ 5 của Lục dục thiên (2š ẩX ®). 
Một cõi mà sinh thể ở đó có thể trực tiếp biến 
hoá những đối tượng tạo khoái lạc cho chính 
mình. Còn gọi là Lạc biến hoá thiên (4É #⁄ 
42). 
Hoá nghi 

‡È. fš; C: huàyi; ]: kegi; 
Phương pháp, hình thức của giáo lí đạo Phật. 





Hoá sinh 

{kL ?E; C: huàshẽng; ]: keshö; S: upapäaduka- 

OHI. 
Có các nghĩa sau: 1. Sinh ra một cách tự 
nhiên, tự mình sinh ra; 2. Sinh ra một cách 
tình cờ, ngẫu nhiên. Chúng sinh đột nhiên 
sinh ra một nơi nào đó, chăng hạn, sự xuất 
hiện của loài ma; 3. Khác với các cách sinh 
khác (như noãn sinh ÚJ “E, thai sinh Jâ “E, 
thấp sinh Xá “E), loài chúng sinh sinh ra mà 
không có nguồn gốc đặc trưng. Đặc biệt liên 
quan đến giai đoạn trung gian sau khi chết 
(= Trung hữu), khi chúng sinh hoá thân 
thành thần (a- tu-la), chư thiên và ngạ qui... 
Một trong — Bồn cách sinh của các sinh thể 
(tứ sinh J{ “E). 


Hoá tác 

4k. fE; C: huàzu; ]: kesa; 
Có hai nghĩa: l. Tạo ra bằng một năng lực 
khác thường; 2. Sự thị hiện sắc thân trong 
tình huống thích hợp của chư Phật và Bồ Tát 
để giáo hoá chúng sinh. 


Hoá thân 

4k ; C: huàshẽn; ]: keshin; S: nirmana-kãy4; 

còn gọi là Ứng hoá thân 0 4È. 3) hoặc Ứng 

thân (I #); 
1. Thân nhất thời của Đức Phật. Thân thị 
hiện. Còn gọi là Biến hoá thân (6Š {k 4#). 
Thân thị hiện bằng năng lực thần thông. Một 
trong —› Ba thân (— 43) của đức Phật. Thân 
biến hoá của Phật ứng hợp sắc tướng của 
chúng sinh để giáo hoá và cứu độ. Còn được 
gọi là Ứng thân U 1; e: response bod}); 2. 
Khi Hoá thân và Ứng thân thuộc dạng siêu 
việt, thì Ứng thân được xem là biểu hiện của 
những vị có công hạnh tu tập siêu xuất, trong 
khi đó Hoá thân là thị hiện của những vị có 
công hạnh tu tập thấp hơn, hoặc dùng cho 
loài Phi nhân (e: non-human); 3. Theo giáo lí 
Tiểu thừa, Khi một vị Phật nhập niết-bàn 
cũng được gọi là »Hoá Phật«; 4. Phật — 
Thích-ca Mâu-ni, thân của Phật Thích-ca 
Mâu-n1. 
Hoà tán 

3 ññ; J: wasan; nghĩa là »bài ca tán thán«; 
Một một dạng tán tụng trong — Thiên tông, 
trong đó — Phật, —› Bồ Tát, các vị Tổ sư và 
các chủ đề thuộc —> Phật giáo khác được ca 
ngợi, tán thán. Một bài hoà tán nồi danh là — 
Bạch Ấn Thiền sư toạ thiền hoà tán, trong 
đó, sư Bạch Ân ca ngợi phương pháp —> Toạ 
thiền theo — Đại thừa để trực nhận được 
chân tính thanh tịnh. 


Hoà thượng 
II Ml; S: upãdhyäya; P: upajjhãya; J: õshõ; dịch 
âm Hán Việt là Ưu-ba-đà-la; 
Là bậc tôn sư thân cận dìu dắt các —> Sa-di 
hoặc — Tỉ-khâu, vì vậy cũng được gọi là 
Thân giáo sư hoặc Lực Sinh. Trong thời gian 
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đầu của — Phật giáo tại Ấn Độ, người ta 
phân biệt hai vị thầy của một người mới nhập 
—> Tăng-già, đó là Hoà thượng và —› A-xà-lê 
(hoặc Giáo thụ; s: äCäry4; P: ãrcãriy4). Hoà 
thượng là người dạy các đệ tử biết trì — 
Giới, thực hành nghỉ lễ, và vị Giáo thụ là 
người giảng — Pháp, ý nghĩa của kinh sách. 
Vì thế mà danh từ Hoà thượng đồng nghĩa 
với từ —> Luật sư hoặc Giới sư trong thời 
này. 

Tại Đông và Nam Á, danh hiệu Hoà thượng 
là chức vị cao nhất mà một người tu hành có 
thể đạt được, cao hơn cả vị A-xà-lê. Muốn 
mang danh hiệu này một vị tăng phải đạt 
được những tiêu chuẩn đạo đức, thời gian tu 
tập (tuôi hạ).... và danh hiệu này được ban 
trong một buỗi lễ long trọng. Danh từ này 
sau cũng được dùng chỉ những vị tăng cao 
tuổi, trụ trì một ngôi chùa và có đức hạnh, tư 
cách cao cả mặc dù chưa được chính thức 
phong hiệu. 

Danh hiệu »Đại Hoà thượng« cũng thường được 
sử dụng trong — Thiền tông để chỉ những vị 
Thiền sư. Theo những nghi thức tụng niệm trong 
một —› Thiền viện tại Nhật Bản, thiền sinh phải 
tưởng niệm đến hệ thống truyền thừa từ Phật —> 
Thích-ca Mâu-ni đến vị —> Lão sư (j: rðs"i) đang 
trụ trì và tụng danh hiệu của chư vị. Tên của chư 
vị thường được gài thêm danh hiệu »Đại Hoà 
thượng« phía sau đề tăng thêm vẻ uy nghiêm. 


Hoài Hải 
18 ⁄ 
— Bách Trượng Hoài Hải 


Hoài Nhượng 
1š ñš 
— Nam Nhạc Hoài Nhượng 
Hoàng Bá Hi Vận 
1# BỆ ý IH; C: huángbò xipùn; J: ðbaku kiun; ?- 
§50; 
Thiền sư Trung Quốc, một trong những ngôi 
sao sáng chói nhât của Thiên tông đời 
Đường. Sư là —› Pháp tự của Thiền Sư —> 
Bách Trượng Hoài Hải và là thầy của — 
Lâm Tế Nghĩa Huyền, người đã sáng lập 
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dòng thiền Lâm Tế được truyền cho đến 
ngày nay. Sư có 13 môn đệ đắc pháp. Tướng 
quốc —› Bùi Hưu có cơ ; duyên được học hỏi 
nơi Sư và đề lại hậu thế quyền sách quí báu 
với tên Hoàng Bá Sơn Đoạn Té Thiên Sư 
truyễn tâm pháp yếu, được gọi tắt là — 
Hoàng Bá truyền tâm pháp yếu. Những lời 
dạy của Sư trong sách này là những nguồn 
cảm hứng sâu đậm nhất trong thiền ngữ. 

Sư người tỉnh Mân (Phúc Kiến), Hồng Châu, thuở 
nhỏ xuất gia trên núi Hoàng Bá. Sư cao lớn vạm 
vỡ, trên trắn có cục u như hạt châu, âm thanh 
trong trẻo, ý chí đạm bạc. Ban đầu nghe danh — 
Mã Tổ, Sư muốn đến học đạo, nhưng khi đến nơi 
thì Tổ đã tịch. Sau đó Sư đến yết kiến Bách 
Trượng. Bách Trượng hỏi: »Chững chạc to lớn từ 
đâu đến?« Sư thưa: »Chững chạc to lớn từ Lĩnh 
Nam đến.« Bách Trượng lại hỏi: »Chững chạc to 
lớn sẽ vì việc gì?« Sư đáp: »Chững chạc to lớn 
chẳng vì việc khác« và lễ bái, hỏi: »Từ trước tông 
thừa chỉ dạy thế nào?« Bách Trượng lặng thỉnh. 
Sư thưa: »Không thể dạy người sau, dứt hắn mắt.« 
Bách Trượng bảo: »Sẽ nói riêng với ngươi.« Bách 
Trượng đứng dậy đi vào phương trượng, Sư đi 
theo sau thưa: »Con đến riêng một mình.« Bách 
Trượng bảo: »Nếu vậy ngươi sau sẽ không cô phụ 
ta.« 

Một hôm Bách Trượng bảo chúng: »Phật pháp 
không phải, là việc nhỏ, lão tăng xưa bị Mã Tổ 
quát một tiếng, đến ba ngày vẫn còn ù tai.« Nghe 
như vậy, Sư bỗng ngộ yếu chỉ, bắc giác le lưỡi. 
Bách Trượng hỏi Sư: »Ở đâu đến?« Sư thưa: 
»Nhồ nắm núi Đại Hùng đến.« Bách Trượng hỏi: 
»Lại thấy đại trùng (con cọp) chăng?« Sư làm 
tiếng cọp rồng, Bách Trượng càm búa thủ thế. Sư 
tát Bách Trượng một cái, Bách Trượng cười to bỏ 
đi. Sau, Bách Trượng thượng đường bảo chúng: 
»Dưới núi Đại Hùng có con đại trùng, các ngươi 
nên xem. Lão tăng hôm nay đích thân gặp và bị nó 
cắn.« Với lời này, Bách Trượng đã công nhận Sư 
là người nối pháp. 

Sau Sư về trụ trì chùa Đại An ở Hồng Châu. Học 
giả tìm đến TẤT đông. Chỗ chỉ dạy của Sư đều 
nhằm bậc thượng căn, hạ và trung khó hội được 
yếu chỉ. 

Sư thượng đường: ».. Người học Đạo hễ có một 
niệm vọng tâm là xa Đạo, ấy là điều tối kị. Hết 
thảy mọi niệm đều vô tướng, đều vô vi, tức là 
Phật. Người học Đạo nếu muốn thành Phật thì hết 


Hoàng Long Huệ Nam 





thảy Phật pháp đều không cần phải học, chỉ cần 
học cái không mong cầu, không chấp trước là đủ. 
Không mong cầu thì tâm không sinh, không chấp 
trước thì tâm ¡ không diệt. Tám vạn bốn ngàn pháp 
môn là chỉ đối trị với tám vạn bốn ngàn phiền não, 
đấy chỉ là — Pháp môn giáp hoá tiếp dẫn. Vốn 
không có pháp nào, sự lìa bỏ chính là Pháp, người 
biết lìa bỏ chính là Phật. Chỉ cần lìa bỏ mọi phiền 
não thì không còn pháp gì để chứng đặc cả.... 
Phàm phu nắm lấy ngoại cảnh, đạo nhân nắm lấy 
tâm. Tâm, cảnh đêu quên chính là pháp chân thật. 
Quên cảnh thì dễ, quên tâm thật khó. Người ta 
không dám quên tâm, sợ rơi vào hư không, không 
chỗ nắm níu, chứ không biết rằng, Không vốn vô 
không, chỉ một Pháp giới chân thật mà thôi vậy.« 
Có vị tăng hỏi: »Làm thế nào để khỏi bị Tơi VàO 
giai cấp của quả vị?« Sư đáp: »Chỉ cần suốt ngày 
ăn cơm mà chưa từng cắn một hạt - ĐẠO, suốt ngày 
đi mà chưa từng đạp một mảnh đất. Ngay khi ây 
không có tướng ngã tướng nhân nào, suốt ngày 
không rời một việc nào cả, không bị cảnh mê 
hoặc, thế mới gọi là người tự tại. Bất cứ lúc nào, 
bất cứ niệm nào cũng: không bao giờ thấy một 
tướng nào cả. Đừng có chấp ba thời trước sau! 
Chặp trước không đi, chặp nay không đứng, chặp 
sau không đến. An nhiên vững. ngồi, nhiệm vận 
không câu chấp, thế mới gọi là giải thoát. 
Hãy có lên! Hãy cố lên! Trong pháp môn này, 
ngàn người vạn người, chỉ được dăm ba. Nếu 
không nỗ lực công phu, ất có ngày gặp tai ương. 
Cho nên nói: 

Ra sức đời này cho liễu ngộ 

Hoa kia kiếp kiếp há mang hoài?...« 
Đời Đường khoảng niên hiệu Đại Trung, Sư tịch 
tại núi Hoàng Bá. Vua sắc phong là Đoạn Tế 
Thiền sư. Sư để lại bài kệ sau để khuyến khích 
chúng (Trần Tuấn Mẫn dịch): 

ZMI3(0Il5†Ƒ2RÙR . 510 SHỆR- 12 

®%*- ft . 4S NH1LLRE 

Học đạo do như thủ cắm thành 

Khẩn bả thành đầu chiến nhất † trường 

Bất thụ nhất phiên hàn triệt cốt 

Chẩm đắc mai hoa phác tị hương 

*Vượi khỏi tr ân lao việc chẳng thường 

Đâu dây nắm chặt giữ lập trường 

Chẳng phải một phen sương lạnh buốt 

Hoa mái đâu dễ ngửi mùi hương. 


Hoàng Bá tông 
3 BỀ 24: J: ðbaku-shi; 


Một nhánh thiền thứ ba của —› Thiền tông 
Nhật Bản song song với hai nhánh lớn khác 
là — Lâm Tế (j: zizai) và —> Tào Động (s: 
sö/ð). Nhánh này bắt nguồn từ Thiền sư —> 
Ân Nguyên Long Kì (j: ingen ryiki), người 
sáng lập —> Thiền viện chính của tông này là 
Vạn Phúc tự (j: mampuku-ji) giữa thê kỉ 17 
tại Uji, Kinh Đô (J: kyZro). Hoàng Bá tông là 
một nhánh của tông Lâm Tế, nhìn chung thì 
không gây ảnh hưởng bao nhiêu trong truyền 
thống Thiền của Nhật. 

Thiền sư Ấn Nguyên nguyên là vị trụ trì của Vạn 
Phúc tự - một Thiền viện nằm trên núi Hoàng Bá 
(S: ðbaku-san) tại Trung Quốc. Năm 1654, Sư 
sang Nhật hoằng hoá và chỉ bảy năm sau đó, 
Tướng quân Đức Xuyên Gia Cương (: fokugawa 
fSuiayosÏi) đem đất ban cho sư đề thành lập một 
thiền viện theo kiến trúc đời nhà Minh. Sư đặt tên 
cho thiền viện này là Hoàng Bá Sơn Vạn Phúc tự. 
Thiền sư —› Mộc Am Tính Thao ((: mokuan shố- 
/ö), một đệ tử đồng hương của Ấn Nguyên kiến 
lập một thiền viện khác với tên Thuy Thánh tự (j: 
zuishõ:ji) tại Đông Kinh (j: /2&yö) năm 1671, một 
thiền viện có công rất nhiều trong việc truyền bá 
Thiền tông tại đây. Tất cả 13 vị kế thừa trụ trì 
thiền viện này ~ kế, từ Ân Nguyên, Mộc Am ~ đều 
là \ người Trung Quốc, vị thứ 14 mới là người Nhật 
đầu tiên đảm nhận chức vụ này. Dòng nầy được 
chính thức công nhận là một tông phái năm 1876. 
Tông này được sáng lập như một trường phái 
riêng biệt tại Nhật, không phải tại Trung Quốc và 
tên của tông này không có quan hệ gì đến Thiền 
sư —> Hoàng Bá Hi Vận, thầy của Lâm Tế. 


Hoàng Bá truyền tâm pháp yếu 
5š f ù lk , nguyên tên là Hoàng Bá Sơn 
Đoạn Hổ Thiên sư truyền tâm pháp yếu: 
Một quyền sách nói về cuộc đời hoằng hoá 
của Thiền sư —> Hoàng Bá Hi Vận và các lời 
dạy của Sư, được môn đệ là Tướng quốc —> 
Bùi Hưu ghi lại. 


Hoàng Long Huệ Nam 
Zl lE ÃÃ HH; C: huánglóng huÌmán; l: ðryo 
enan; 1002-1069; 
Thiền sư Trung Quốc, Khai tô hệ phái Hoàng 
Long thuộc tông —> Lâm TẾ. Sư là môn đệ 


xuất sắc của Thiền sư —› Thạch Sương Sở 


I2) 


Hoàng Long phái 





Viên (Từ Minh). Kế thừa Sư có hai vị danh 
tiếng, đó là —› Hối Đường Tổ Tâm và —› Bảo 
Phong Khắc Văn. 


Sư họ Chương tên Huệ Nam, quê ở Học Sơn Tín 
Châu. Thuở bé đã thâm trầm, có tướng đại nhân, 

không ăn thịt cá. Năm I1 tuôi, Sư xuất gia học với 
nhiều thầy nhưng sau nhiều năm tu luyện vẫn còn 
mù mịt. Một hôm, có vị Thiền sư tên Vân Phong 
Văn Duyệt đến bảo Sư: »Thiền sư Hoài Trừng tuy 
là con cháu —› Vân Môn nhưng pháp đạo còn 
khác xa Vân Môn.« Sư hỏi: »Khác ở chỗ nào?« 
Văn Duyệt đáp: »Vân Môn như đơn sa đã chín 
phen luyện, để vào sắt liền biến thành vàng; Hoài 
Trừng như được hồng ngân, nhìn thấy đẹp mắt mà 
để vào lò liền chảy.« Nghe thầy mình bị chê Sư 
nổi giận cầm chiếc gối ném Văn Duyệt. Văn 
Duyệt xin lỗi lại nói: »Chí khí Vân Môn như vua, 

cam chịu ngữ tử sao? Hoài Trừng có pháp dạy 
người là tử ngữ. Tử ngữ mà hay làm người sông 
được sao?« Nói xong Văn Duyệt bỏ đi. Sư kéo lại 
nói: »Nếu vậy thì ai hợp ý thầy?« Văn Duyệt bảo: 

»Thạch Sương Sở Viên thủ đoạn vượt cả mọi nơi, 
thầy muốn yết kiến thì không nên chậm trễ.« Sư 
bèn khăn áo lên đường. Đi giữa đường, Sư nghe 
đòn Thạch Sương mỗi việc đều lừa đảo thiền sinh, 
liền thối chí không đến Thạch Sương, ở lại chùa 
Phúc Nghiêm giữ chức thư kí, học nơi Thiền sư 
Hiền. Chợt Thiền sư Hiền tịch, quận thú mời 
Thạch Sương đến trụ trì. Nghe Thạch Sương luận 
nói chê các nơi mỗi điều thuộc tà giải, Sư nhớ lại 
lời của Văn Duyệt lúc bình nhật rất đúng, bèn thay 
đổi quan niệm, tự nhủ: »Đại trượng phu thâm tâm 
nghi ngờ hoải sao?« 


Sư đến Thạch Sương cầu xin yếu chỉ. Thạch 
Sương cười bảo: »Thư kí lĩnh đồ chúng và du 
phương, nếu còn có nghỉ ngờ thì chẳng cần phải 
khổ cầu như vậy, hãy ngồi mà thương lượng.« 
Thạch Sương gọi thị giả đem ghế mời ngồi. Sư từ 
chối và thành khẩn yêu cầu chỉ dạy. Thạch Sương 
hỏi: »Thư kí học thiền Vân Môn ắt thông được 
yếu chỉ ấy. Như nói: ›Tha Động Sơn ba gậy.‹ 
Động Sơn khi ấy nên đánh hay chăng nên đánh?« 
Sư thưa: »Nên đánh.« Thạch Sương nghiêm nghị 
bảo: »Nghe tiếng ba gậY. liền cho là nên ăn Đây, 
vậy ông từ sáng đến chiều nghe chim kêu trồng 
đánh... cũng nên ăn ba gậy. Ăn gậy đến lúc nào 
mới thôi?« Sư nghe vậy chăng biết nói gì, Thạch 
Sương lại bảo: »Ta lúc đầu nghi không thể làm 
thầy ông, giờ đây đã đủ tư cách. Ông hãy lễ bái 
đi.« Sư lễ bái xong đứng dậy. Thạch Sương nhắc 
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lời trước: »Triệu Châu thường nói: ›Bà già ở Đài 
Sơn bị ta khám phá.‹ Nếu ông hội được ý chỉ Vân 
Môn thì thử chỉ chỗ khám phá xem? Sư mặt 
nóng hực, mồ hôi toát ra, không biết đáp thế nảo, 
bị Thạch Sương. đuổi ra. Hôm sau, Sư lại vào thất, 
bị Thạch Sương mắng chửi tiếp. Sư hỗ thẹn, nhìn 
những người hai bên nói: »Chính vì chưa hiểu câu 
quyết nghi, măng chửi đâu phải là qui củ dừ bị thí 
pháp.« Thạch Sương cười nói: »Đó là mắng chửi 
sao?« Nhân câu này, Sư đại ngộ, tất cả kiến chấp 
đều tan vỡ. Năm ấy Sư được 35 tuổi. 

Sư ở trong thất thường hỏi tăng ba câu, được 
người sau gọi là Hoàng Long tam quan ngữ: 

1. »Người người trọn có sinh duyên, Thượng toạ 
sinh duyên chỗ nào?‹«; 

2. Lúc vấn đáp qua lại, Sư duỗi tay nói: »Tay ta 
Sao giống tay Phật?«; 

3. Hỏi chỗ sở đắc của các vị tông sư, Sư liền duỗi 
chân nói: »Chân ta sao giống chân lừa?« 

Sư lấy ba câu này hỏi hơn ba mươi năm. Nếu có 
người đáp thì Sư không nói phải chăng phải, khép 
mắt ngồi thẳng, không ai lường ý. Có người hỏi lí 
do, Sư đáp: »Đã ra khỏi cửa thì lay tay đi thẳng, 
chẳng cần biết có kẻ gác cửa. Từ người gác cửa 
hỏi phải chẳng phải, ấy là người chưa qua khỏi 
cửa vậy.« : 

Sư trụ tại Hoàng Long, môn đệ tấp nập. Đến niên 
hiệu Hi Ninh năm thứ hai, ngày 17 tháng 3, Sư thị 
tịch, thọ 68 tuổi, được 50 tuôi hạ. 


Hoàng Long phái 
3 BE ÙE; C: huảnglóng-pài; ]: ðryo-shñ; 

Một trong hai nhánh được phân ra sau Thiền 
Sư —> Thạch Sương Sở Viên trong tông —> 
Lâm Tế do Thiền sư — Hoàng Long Huệ 
Nam khai sáng. Nhánh thứ hai là phái Dương 
Kì do — Dương Kì Phương Hội Thiền sư 
sáng lập (— Ngũ gia thất tông). 


Hoàng Mai Hoằng Nhẫn 
Tổ MỊ HÀ 4; C: huángméi hóngrẽn; ]: ðbai 
hấ 

Ngũ tổ —> Hoằng Nhẫn 


Hoằng Nhẫn 

9Á Ẩá; C: hóngrến; ]: gunin; 
Tổ thứ 5 của — Thiền tông Trung Quốc. Sư 
có hai vị kế thừa xuất sắc, đó là Lục tổ —> 
Huệ Năng và — Thần Tú. Tương truyền 


Hợp chướng 





rằng, Sư yết kiến Tứ tổ —> Đạo Tín năm 14 
tuổi và đã chứng tỏ trí huệ sâu xa của mình. 
Sư quê ở Kì Châu, đồng hương với Tứ tổ. Một 
hôm Tứ tổ qua huyện Hoàng Mai, giữa đường gặp 
Sư, lúc bấy giờ còn là một đứa trẻ với thần sắc 
khác thường. Tổ hỏi: »Danh tính (#‡) là chi?« Sư 
đáp: »Có tính, nhưng chẳng phải tính (ƑE) 
thường.« Tổ hỏi: »Là tính chỉ?« Sư đáp: »Phật 
tính.« Tổ hỏi vặn lại: »Con không có tính sao?« 
li thưa: »Nhưng tính vốn — Không.« Tổ lặng im 
chứng. 

Sơn khi Tứ tổ qua đời, Sư thành lập một thiền viện 
trên núi Hoàng Mai. Nơi đây xảy ra chuyện truyền 
y bát cho — Huệ Năng và sự phân chia của Thiền 
tông ra Nam thiền Bắc thiền, biểu hiệu của một 
Ban ngoặt lớn trong lịch sử Thiền tông Trung 
Quốc. 


Hoằng Trí Chính Giác 

3% #l 1E Íñ'; C: hóngzhì zhèngjué; ]: wanshi 

shôgau; 1091-1157; 
Thiền sư Trung Quốc đời thứ mười dòng —> 
Tào Động, môn đệ của Thiền sư —› Đan Hà 
Tử Thuần. Đời sau còn nhớ đến Sư qua 
những cuộc tranh luận (với tỉnh thần bằng 
hữu) với Thiền sư —> Đại Huệ Tông Cảo về 
phương pháp tu tập của hai dòng Tào Động 
và —> Lâm Tế (—› Mặc chiếu thiền, —› Khán 
thoại thiền). Trước khi tịch, Sư nhờ Đại Huệ 
hoàn tất tập — Công án — Thong dong lục. 
Điều đó cho thấy rằng, quan niệm của hai 
tông không có khác biệt quá đỗi như các môn 
đệ sau tìm cách chứng minh. 
Sư họ Lí, quê ở Thấp Châu, xuất gia năm 11 tuổi 
và thụ giới cụ túc năm 14. Năm 18 tuổi, Sư đi du 
phương, nói với ông nội rằng »Nếu con không 
phát minh việc lớn, thề không trở về.« Đến tham 
vấn Đan Hà, Đan Hà hỏi: »Thế nào là chính mình 
trước không kiếp?« Sư thưa: »Con ếch nuốt trăng 
nằm đáy giếng, canh ba chẳng mượn cuốn rèm 
lên.« Đan Hà bảo: »Chưa phải, nói lại.« Sư suy 
nghĩ, Đan Hà liền đánh một — Phất tử, nói: »Lại 
nói chăng mượn.« Sư ngay lời này đại ngộ, làm lễ 
bái. 
Sư làm thư kí nơi Đan Hà được bốn năm, sau dời 
về Viên Thông. Thiền sư —› Chân Yết Thanh Liễu 
Sai tăng đi Tước Sư. Chúng ra đón thấy y phục Sư 
rách rưới đều lấy làm lạ. Chân Yết liền sai thị giả 


đổi giày mới cho Sư. Sư bảo: »Tôi vì giày mà đến 
sao?« Chúng nghe được đều hết lòng kính phục. 
Sư trụ trì được cúng không mừng, cho ra không 
chán, thường quá ngọ không ăn. Trước khi tịch, 
Sư tắm gội mặc y phục ngồi ngay ,thắng nói 
chuyện với đại chúng. Sư sai vị tăng hầu đem bút 
viết thư, để lại cho Thiền sư Đại Huệ Tông Cảo 
việc thỉnh người kế thừa. Thư kệ rằng: 

Mộng huyễn không hoa 

Sáu mươi bảy năm 

Chim trắng Ì khói lặn 

Nước thu tiếp trời 


Sư ném bút liền tịch, thọ 67 tuổi. Vua sắc phong 
là Hoằng Trí. 


Học giả 

*# 1; S, P: pandiia; 
Là người học rộng; danh từ này dùng để chỉ 
những người am \ thông kinh sách nhưng chưa 
xác định gì về cấp bậc (Thánh quả) họ đã đạt 
được trong việc tu tập trực nhận chân lí. 


Chị 2Á) D) 
Â; C: hé; ]: gõ; 
1. Hợp nhất hoặc kết hợp hai thứ với nhau (s: 
samgdfi, samsarga, samnikarsa). Để cho hai 
vật trở thành một thể (s: sa). Hoà hợp; 2 
Sự phát sinh hoạt dụng. đặc biệt của thức do 
sự tiếp xúc của cảnh trần, các căn và ý thức 
của tự ngã; 3. Xúc (fiỦ); 4. Đồng ý, phù hợp 
với; 5. Sự hợp nhất nhân và duyên. 
6. Trong Nhân minh học (| HH]; s: hei- 
vidyä), Hợp là phần thứ 4 của Ngũ chỉ tác 
pháp. 
Hợp bộ kim quang minh kinh 
® li 4 3L HỊ &Š; C: hébù Jim guãngmíng jing; 
J: göbu konkömyö kyö; S: suvarna-prabhasa- 
[uttlama]-siutra. 
Kinh, 8 quyền. Bảo Quí (®Ÿ ï) và những 
người khác dịch vào khoảng đời Tuỳ. 
Hựp chưởng 
đất San hézhăng; ]: gasshÕ: 
Cử chỉ chắp hai bàn tay lại với nhau rồi đạt 
ngang ngực để tỏ lòng kính trọng. Ngữa hai 
bàn tay, hơi khum lại và đặt cạnh nhau. 
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Hô kim cương tan-tra 





Hô kim cương tan-tra 
S: hevajra-tanfra; 

Một —› 7an-íra được biên soạn trong thế kỉ 
thứ 9, được xếp vào hạng — Vô thượng du- 
già tan-tra. »He-vajra« có thể dịch là »Hô, 
xin chào! Chân như tuyệt đối !« Tøn-fra này 
được nhiều —› Ma-ha Tất-đạt (S: mahasid- 
đha) tu luyện và là Tan-fra Phật giáo được 
nghiên cứu kĩ nhất tại Tây phương. 


Hô-ma 
Iƒ Rš (##); C: hữmó; ]: koma; 
Phiên âm chữ homa từ tiêng Phạn, —› Hộ-ma 


(ñÉ JE). 


Hồ Khâu Thiệu Long 

Jjš H-: #1 lã; C: hữaiñ shàolóng: ]: kukyn jðryn; 

1077-1136; : : 
Thiên sư Trung Quôc tông Lâm Tê đời thứ 
12, phái —> Dương Kì. Sư là pháp tự của 
Thiền sư — Viên Ngộ Khắc Cần. 
Sư quê ở Hàm Sơn, xuất gia lúc 9 tuổi, tu học 
dưới nhiều thầy rồi sau đó mới đến yết kiến Viên 
Ngộ. Viên Ngộ gặp Sư liền hỏi: »Kiến kiến chỉ 
thời, kiến phi thị kiến, kiến do li kiến, kiến bất 
năng cập« (Thấy mà có tướng Thấy, cái Thấy đó 
chăng phải là Tính thấy, cái Thấy mà do lìa tướng 
Thấy mới là cái Tính thấy siêu việt), rồi đưa nắm 
tay lên hỏi: »Thấy chăng?« Sư thưa: »Thấy.« Viên 
Ngộ bảo: »Trên đầu lại để đầu.« Sư nghe câu này 
bỗng tỉnh. Viên Ngộ quở: »Thấy cái gì?« Sư bèn 
thưa: »Tre dầy chẳng ngại nước chảy qua.« Viên 
Ngộ hài lòng. 
Sau Sư đến Hỗ Khâu dạy chúng. Nơi đây, đạo rất 
được mộ, chúng rất thịnh hành. Khoảng niên hiệu 
Thiệu Hưng, Sư có chút bịnh rồi tịch. 


Hộ Pháp 
ñỆ †22; S: dharmapdla; P: dhammapäla; 

1. Người bảo vệ chính pháp. Trong — Kim 
cương thừa (s: vajrayãna), người ta tin rằng 
có một số thiên nhân chuyên bảo vệ chính 
pháp. Hành giả hành trì —> Nghi quĩ (s: 
sãdhana), tụng đọc —> Man-tra thì được các 
vị đó bảo hộ. Bên cạnh các vị Hộ Pháp chính 
thống như Ma-ha Ca-la (s: mahäkđia, nghĩa 
là Đại Hắc, Ä !#) — được xem là một dạng 
xuất hiện của —> Quán Thế Âm - người ta 
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còn kế thêm các vị Hộ Thế (ñ# †H; s 
lokapäla), là các vị thần thệ nguyện theo 
Phật. 

Đối với hành giả của —> Kim cương thừa thì các 
vị Hộ Pháp chuyên trách bảo vệ họ trước những 
hiểm nguy và ảnh hưởng xấu liên quan đến 
chuyện tu học. Tuy nhiên các hành giả đó phải 
được chân truyền sự hỗ trợ từ vị thần bảo hộ, —› 
Hộ Thần (t: yiđ¿m) của mình. Vị Đại Hắc (s: m4- 
haãkaia), Hộ Pháp của tông —› Ca-nhĩ-cư (t: &ag- 


yupa) và — Đạt-lại Lạt-ma thường được trình bày 


như một vị thần cao lớn, da đen. Vị này có bốn 
trách nhiệm lớn đối với trở ngại khó khăn của 
người tu hành: điều phục, giúp đỡ, thu hút, hủy 
diệt. Các vị Hộ Thế trong Phật giáo Tây Tạng 
được chinh phục — theo truyền thuyết — là nhờ 
công của Đại sư — Liên Hoa Sinh. Đó là các vị 
thần của đạo —› Bôn (t: 2øn) đã được điều phục 
thành các vị phục vụ Phật pháp. Các vị đó thường 
là hiện thân của các lực lượng thiên nhiên. Người 
ta còn nhắc đến các vị Hộ Thê —› Tứ thiên VƯƠng. 
Các vị này xuất hiện từ lâu trong tranh tượng Ấn 
Độ và cũng được tôn thành Hộ Pháp. 





H27: Hộ Pháp. 


2. Luận sư của —› Duy thức tông (s: viana- 
vãda), sông trong thế kỉ thứ 6-7 sau Công 
nguyên, môn đệ của —> Trằần-na (s: đignãga) 
và về sau trở thành viện trưởng của viện — 
Na-lan-đà (s: øãlandã). Sau đó Sư đến —› 
Giác Thành (5ođh-gayđ) và trở thành viện 


Hộ thế giả 





trưởng viện Đại Bồ-đề (s: mahãbodhi). Sư 
mắt năm 32 tuôi. Hầu như mọi tác phẩm của 
Sư đều thất lạc cả. 

Sư viết luận giải về Bách luận (s: ýafašãstra) 
của — Thánh Thiên (s: Zryadeva), về Duy 
thức nhị thập tụng (s: vùnsatikãvÙñap- 
timãtratäkãrikã) của —> Thế Thân (s: va- 
øubandhu). Tư tưởng luận giải của Sư còn 
được tìm thấy trong tác phẩm Thành duy 
thức luận của —> Huyền Trang. Hộ Pháp và 
các môn đệ nhấn mạnh tính »duy tâm« (s: 
citamatra) tuyệt đối của Duy thức học, cho 
rằng thế giới »không gì khác hơn là sự tưởng 
tượng.« 

3. Hộ Pháp, Cao tăng Tích Lan (1865-1933), 
sáng lập hội Đại Bồ-đề (mahäbodhi sociey) 
năm 1891 nhằm phục hưng viện Đại Bồ-đề 
tại — Giác Thành. Sư là tăng sĩ đầu tiên của 
thời cận đại tự nhận mình là một người Vô 
gla cư (S: nãgãrika; xem —> Khất sĩ Sĩ). Năm 
1925, Sư sáng lập hội Đại Bồ-đề ở Anh, 
London. 


Hộ Thần 
Nñ# #H; S: sadhita, istadevarä; T: yidam; E: deity; 
cũng có thể gọi là Thiên thần (2 3Ÿ); 
Thần hộ vệ người tu tập trong hệ thống —> 
Tan-tra, —> Vô thượng đu-già; là lĩnh ảnh 
biểu hiện của một — Nghỉ quĩ (s: sãdhana). 
Những Hộ Thần này được tạo bằng sức mạnh 


quán tưởng của một người tu luyện Nghỉ quĩ 


(s: sãdhaka, íanirika) và chỉ có người này 
mới thấy được »sự sống« của linh ảnh này. 
Hộ Thân là hình ảnh tưởng tượng, là những 
»thần hỗ trợ như ý« đi theo hộ vệ người đã 
tạo ra họ (s: sđđhaka). Khi một người tu tập 
tạo ra một Hộ Thần, người fa có thể hiểu 
rằng, người ấy muốn Hộ " hần này truyền lại 
tất cả những năng lượng tiềm tàng trong øgiỉ 
gu7 đang được tu luyện. 

Những Hộ Thần thường được nhắc đến mang tên 
của những 7zn-a quan trọng nhất, đó là — Bí 
mật tập (s: guhyasamaja), —> Cha-kra sam-va-ra 
(Người chặn đứng bánh xe«, bánh xe đây là —› 
Vòng sinh tử), — Hô kim cương (s: ñevajra; còn 
được gọi là Hê-ru-ka; t: øeruka) và —› Thời luân 


(s: kãlacakra). Trong tranh tượng, các vị Hộ Thần 
thường được trình bày dưới hai dạng, tịch tịnh (s: 
Sãnfa) và phẫn nộ (s: krodha). “Trong cả hai trường 
hợp, những vị này luôn luôn cũng được diễn tả với 
một nữ nhân, một —› Du-già-ni (s: yogimi) trong tư 
thế giao phối (s: yuganaddha; t: yab-yum). 
Trong —> Kim cương thừa tại Tây Tạng, Hộ Thần 
là một vị thần dành riêng cho mỗi người; vị này 
phải phù hợp với căn cơ và tâm lí của hành giả. 
Hộ Thần là dạng xuất hiện của Báo thân (s: 
saimbhogaRaya), phải được hình dung thành linh 
ảnh trong các Ngii quĩ — tức là phải được nhìn 
bằng nội quán. Hộ Thần có thẻ có những hình 
tượng hiền từ hoặc phẫn nộ khác nhau, mỗi vị 
thuộc về một vị Phật trong hệ thống — Ngũ Phật. 
Tại Tây Tạng, những vị Hộ Thần phô biến nhất là 
— Quán Thế Âm (t: chenresi), vị nữ thần — Đa- 
la (s: rã) và những vị được truyền trong các bộ 
Tan-tra cực kì bí mật như »Lợn kim cương« (4 
?Ml RÈ #ñ; Kim cương mẫu trư; t: đor7je phagmo). 
Khác với truyền thống —> 7an-a của Án Độ 
giáo, Phật giáo Tây tạng không xem Hộ Thần là 
người chuyên trách bảo vệ mình, các vị chỉ là 
những biểu tượng nói lên tính cách riêng của mỗi 
hành giả và tính cách đó chính là phương tiện đề 
chuyên hoá tâm thức. Hộ Thần cũng là mối nối 
giữa hành giả và dòng tu và giáo pháp của dòng 
đó. 
Hộ Thần cũng được chia thành nhiều loại có tên 
khác nhau, mỗi loại có một tính chất riêng: 
Nam Hộ Thần (chủ từ bi): 
e — hiền từ: Bà-già-phạm (s: bñagav2); 
e ._ nghiêm nghị: Không hành nam (s: đãka4); 
e  phẫn nộ: Hê-ru-ka (s: ñeru&a). 
Nữ Hộ Thần (chủ trí huệ): 
e _ hiền từ: Bà-già-bà-đề (s: bhagavafi) 
e _ nghiêm nghị và phẫn nộ: Không hành nữ (s: 
qãkimi). 
Các vị Nam và Nữ Hộ Thần cũng thường được 
trình bày trong tư thế giao phối (— Yab-ym) như 
vị Nam Hộ Thần Cha-kra sam-va-ra và Nữ Hộ 
Thần Kim Cương Bhai-ra-va (s: vajrabhairava) 
và từ đó phát sinh ra nhiều biểu tượng cực kì phức 
tạp. 
Hộ thế giả 
ñỆ |Ú- †ƒ; S, P: lokapäla; 

Tên gọi chung của bốn vị —> Thiên vương, 
bốn vị thần thủ hộ thế giới. 

183 


Hồi Đường Tổ Tâm 





Hồi Đường Tổ Tâm 

lỹ ?ấ 4H sò; C: huừáng zùxm; ]: maidð soshin; 

1025-1100; cũng được gọi là Hoàng Long Tổ 

Tâm; 
Thiền sư Trung Quốc tông Lâm Tế đời thứ 9. 
Sư là môn đệ của Thiền sư — Hoàng Long 
Huệ Nam. Kế thừa Sư là Thiền sư — Tử 
Tâm Ngộ Tân. 
Sư họ Ö, quê ỏ ở Thuỷ Hưng Nam Hùng. Năm 19 
tuổi bị mù mắt, cha mẹ nguyện cho xuất gia, mắt 
tự nhiên sáng lại. Sư tham thiền nhiều nơi, sau đến 
Hoàng Long học. Nhân đọc một đoạn trong —> 
Cảnh Đức truyền đăng lục, Sư khế hội, được 
Thiền sư Huệ Nam —› Ấn khả. 
Sư dạy một vị quan tên Tạ Cảnh Ôn: »— Ba thừa 
mười hai phần giáo — giống, như. chỉ thức ăn cho 
người. Đã nhờ đó nói thức ã ăn, cốt nơi mình nếm 
lây. Chính mình nếm được, liền rõ biết mùi vị kia 
là mặn lạt cay đắng. Tổ Đạt-ma từ Ấn Độ sang chỉ 
thẳng tâm người thấy tính thành Phật cũng lại như 
thế. Chân tính đã nhân văn tự mà bày, cốt tại 
chính mình thấy được. Nếu hay thấy được liền rõ 
biết trước mắt là chân là vọng, là sinh là tử. Đã rõ 
biết chân vọng sinh tử, xem lại tất cả ngữ ngôn 
văn tự đều là lời nói hiển bày trọn không có nghĩa 
thật. Như nay không, hiểu bệnh tại chỗ nào? Bệnh 
tại thấy nghe hiểu biết. 'Vì chẳng biết như thật chỗ 
đến mé chân, nhận thấy cái nghe hiểu biết này làm 
cái sở kiến của chính mình. Đâu chăng biết cái 
thấy nghe hiểu biết này đều nhân tiền trần mà có 
phân biệt. Nếu không cảnh giới tiền trần thì cái 
thấy nghe hiểu biết này đồng với — Lông rùa 
sừng thỏ, trọn không có chỗ nương. 
Một vị quan tên Khí Tư hỏi Sư: »Khi người lâm 
chung có chỉ quyết chăng?« Sư đáp: »Có.« Ông 
thưa: »Xin được nghe lời này.« Sư bảo: »Đợi Khí 
Tư chết liền nói.« Khí Tư đứng dậy kính trọng 
nói: » Việc này phải là Hoà thượng mới được.« 
Ÿ Công, một vị quan ở Chương Giang đến viếng 
Sư, bàn về câu »Hội muôn vật làm chính mình và 
tình cùng vô tình chung một thê« trong — Triệu 
luận. Sư liền lấy cây thước dẫn giấy gõ con chó, 
lại gõ cái bàn, nói: »Con chó hữu tình nên đi, cái 
bàn vô tình vẫn ở, tình cùng vô tình đâu thành một 
thể.« Ý Công đáp không được, Sư bèn nói tiếp: 
»Vừa có suy nghĩ liền thành pháp dư, đâu từng 
›Hội muôn vật làm chính mình?‹« 
Niên hiệu Nguyên Phù năm thứ 3, ngày l6 tháng 
11, Sư viên tịch, thọ 76 tuổi. Vua sắc phong là 
Bảo Giác. 
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Hồng 

HÍ[: C: hðu; ]: kỡ, Âu: 
Có hai nghĩa: ]. Tiếng gầm rống như sư Jử 
tiềng ằm của sư tử; 2. Tiếng kêu la, tiếng 
kêu thât thanh. 


Hồng 

Thổ c hỡu; ]: tun; 
Âm của chữ hữm trong tiếng Phạn, được xem 
như chủng tử chung của các thần. thường 
được dùng trong các Man-tra (s: aníra) và 
Đà-la-ni (s: đ#Zrapï). Được cấu thành bởi 4 
âm vị a3, ha #, u #, và ma 1. 


Hồng tự nghĩa 

tt 3%; C: hðngZiyì› J: unjigi; 
Ý nghĩa của chữ Hồng »Hũm«. 1 quyền, — 
Không Hải (“š lÿ; j: &øka¡) trứ tác năm 817. 
Một bản luận giải về linh tự hũm (Hồng tự 
IFF “Ƒ), giải thích về mặt ngôn ngữ của hợp 
thể các âm vị h, a, ñ and m (như được trình 

:. trong tác phẩm Lí thú thích #E JÉ #Ÿ của 
B t Không; s: amoghavajra). Ba âm nầy xem 
như có ý nghĩa chuẩn mực là Giải (1Ð đối 
với hàng phàm phu; và ý nghĩa rốt ráo là 
Thích (ÊŠ), cho các Đức Như Lai; và ý nghĩa 
bao quát, hợp thích (Ñ Ÿ# ), tông hợp ý 
nghĩa chuẩn mực và rốt ráo. Theo ý nghĩa 
thông thường, âm ›h‹ là nguyên nhân (]; s: 
heiva), ›a‹ là mẹ của tất cả âm thanh (4Ã 
+ RỊ; —› A tự lJ °?), ›u‹ là trừ diệt (tồn diệt 
‡R Ù; s: ; na), và ›m‹ là ›ngãc (đề; s: ãmman). 
Nghĩa rốt ráo của ›h‹ là: nguyên nhân ban 
đầu là không thể nắm bắt được; ›a‹ là cái 
tuyệt đối được định nghĩa trong Trung luận 
(H 8; s: mãdliyamikakarika), đó rõ là: biến 
khắp, nghĩa là âm ›a‹ biến khắp các âm 
thanh, thê nên có đặc tính hoàn toàn hiện hữu 
(#i), vốn là không Ko) và bất sinh (4 7E); 
›u‹ có nghĩa Nhất thiết chư pháp tồn diệt bất 
khả cố (—- ÙJ ĐJ šñ Ùš l Ù8 4 HÍ #0; và sm‹ 
biểu thị cho các pháp không có một tự thể 
thường hằng. Không Hải kết luận ›h‹ là thể 
của các pháp (Pháp thân +; Š; s: dharma); 
›ac là Báo thân (8# +), ›ũ‹ chỉ cho Ứng thân 
(JÈ 3), ›m‹ là thân lịch sử (hoá thân {L #)). 


Huệ Khả 





Huệ 

Sh; S: prajñã; P: paññã; 
— Bát-nhã, —› Trí huệ 
Huệ An 

3ï 3; 582-709 
Thiền sư Trung Quốc, một trong mười vị đại 
đệ tử của Ngũ tổ —> Hoằng Nhẫn. Nối pháp 
của Sư có —> Phá Táo Đọa, Nguyên Khuê. 
Sư có dung mạo đoan chính, xuất trần, sớm thông 
các pháp môn tu học. Trong khoảng, thời gian 627- 
649, Sư đến núi Hoàng Mai yết kiến Ngũ tổ và 
ngộ được huyền chỉ. Vua Đường Trung Tông 
(năm 706) ban tử y (ca-sa tía) và dùng lễ thầy trò 
thỉnh vào cung điện thờ phụn; ụng Ì ba năm. Năm 709, 
Sư từ biệt, trở về chùa —› Thiếu Lâm ở Tung Nhạc 
và tịch tại đây ngày mông § tháng 3, thọ 128 tuổi. 


Huệ Cần Phật Giám 
Sĩ lỦ) ÿù ŠŠ; tk. 11-12 


Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông —> Lâm Tế 


hệ phái — Dương Kì. Sư là bạn đồng học VỚI 
hai vị »Phật« khác là —› Viên Ngộ Khắc Cần 
Phật Quả và —› Thanh Viễn Phật Nhãn dưới 
trướng của Thiền sư — Ngũ Tổ Pháp Diễn. 
Sư họ Uông, xuất gia. từ nhỏ, sớm tỉnh thông kinh 
sách. Nhân lúc đọc đến câu »Chỉ đây một sự thật, 
còn hai thì chẳng chân«, Sư bỗng nhiên có tỉnh. 
Câu chuyện ngộ đạo triệt để của Sư cũng có nhiều 
điểm thú vị đáng được nhắc đến tường tận. Sư vốn 
đã tham vấn các bậc tôn túc, sau mới đến hội của 
nàn Diễn tại Thái Bình và lưu lại đây. Sư tức 
giận vì Pháp Diễn nói quanh co không chịu ấn 
Xà Sư muốn đi nơi khác nhưng Viên Ngộ 
khuyên ở lại rồi sẽ thấy hiệu quả. Một hôm, Sư 
nghe Pháp Diễn nhắc lại chuyện sau: »Tăng hỏi 
— Triệu Châu: Thế nào là gia phong của Hoà 
thượng. Triệu Châu nói: Lão tăng lãng tai hỏi to 
lên đi. Tăng lại hỏi to lên, Triệu Châu nói: Ông 
hỏi gia phong của ta, ta lại biết gia phong của ông 
rồi.« Sư nghe đây bỗng nhiên có tỉnh, nhưng chưa 
triệt ngộ, trình Pháp Diễn: »Xin Hoà thượng chỉ 
bày chỗ tột.« Pháp Diễn đáp: »Sum la và vạn 
tượng là sở ấn của một pháp.« Sư lễ bái và được 
phong làm thư kí. Một hôm, Sư cùng với Viên 
Ngộ bàn về việc Đông Tự Như Hội (môn đệ đắc 
pháp của — Mã Tổ) hỏi — Ngưỡng Sơn về hạt 
mỉnh châu trấn hải. Đến chỗ »không lí có thể 
bày«, Viên Ngộ hỏi gạn Sư: »Đã nói nhận được, 


đến khi đòi hạt châu, lại nói không lời có thể đáp, 
không lí có thể bày, là thế nào?« Sư không đáp 
được. Hôm sau, Sư nói với Viên Ngộ: »Đông Tự 
chỉ đòi một hạt châu, Ngưỡng Sơn ngay đó trút cả 
giỏ.« Viên Ngộ thừa nhận câu này nhưng lại 
khuyên Sư tham vn, cận kề Pháp Diễn. 

Một hôm, Sư đến —> Phương trượng của Pháp 
Diễn, chưa kịp nói gì đã bị Pháp Diễn \ mắng chửi 
thậm tệ. Trở về phòng, Sư đóng cửa nằm nghỉ mà 
tức giận Pháp Diễn vô cùng. Viên Ngộ biết thế gỗ 
cửa vào phòng dọ hỏi, Sư bảo Viên Ngộ: »Tôi vỗn 
không đi, bị huynh lừa nhiều lần, bị lão ấy mắng 
chửi.« Viên Ngộ nghe vậy bèn cười ha hả nói: 
»Huynh nhớ được lời ngày trước chăng?« Sư hỏi 
lại lời gì, Viên Ngộ bảo: »Huynh lại nói, Đông Tự 
chỉ đòi một hạt châu mà ' Ngưỡng Sơn trút cả giỏ. « 
Sư nhân đây triệt ngộ, tất cả mối nghi ngờ đều tan 
VỠ. 

Sư được Pháp Diễn truyền pháp y và sau khi rời 
thầy, Sư hoằng hoá nhiều nơi, tông phong rất 
thịnh hành. 

Trước khi tịch, Sư tắm gội đấp y ngồi ngay thắng, 
cầm bút viết thư từ giã bạn bè. Vừa dừng bút, Sư 
tịch. 


— Đại Châu Huệ Hải. 


Huệ Khả 
Ñš H; C: huikế; ]: eka; 487-593; 

Tổ thứ hai của —› Thiền tông Trung Quốc, 
được —> Bồ-đề Đạt-ma —› Ấn khả. Kế thừa 
Sư là Tam tổ —> Tăng Xán. Theo truyền 
thuyết thì Sư đến —> Thiếu Lâm tự năm 40 
tuổi tham vấn Bồ-đề Đạt-ma. Ban đầu Bồ-đề 
Đạt-ma chẳng đề ý đến sự hiện diện của Sư, 
để Sư đứng trong tuyết băng nhiều ngày. Để 
chứng minh —› Bồ-đề tâm của mình, Sư tự 
chặt cánh tay trái dâng Bồ-đề Đạt-ma và từ 
đây Sư được nhận là môn đệ. Tắc thứ 4l 
trong —> Vô môn quAn, có ghi lại cuộc đàm 
thoại đầu tiên giữa Bồ-đề Đạt-ma và Huệ 
Khả. 

Bồ-đề Đạt-ma ngồi nhìn vách tường. Sư dầm 
tuyết, rút đao tự chặt cánh tay, nói: »Con không an 
được tâm, xin thầy an tâm cho con.« Đạt-ma bảo: 
»Đưa tâm cho ta, ta sẽ an cho.« Sư đáp: »Con 
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Huệ Khai 





không thấy tâm đâu cả.« Đạt-ma đáp: »Ta đã an 
tâm cho con.« 

Sau sáu năm tu tập dưới sự hướng dẫn của 
Bồ-đề Đạt-ma, Sư được ấn chứng, nhận y bát 
và từ đây Sư trở thành Nhị tổ của Thiền tông 
Trung Quốc. Dịp truyền pháp được ghi lại 
trong — Truyền quang lục. 

Một hôm Sư nói: »Con đã dứt hết chư duyên rồi« 
Tổ hỏi: »Ngươi không biến thành đoạn diệt chứ?« 
Sư đáp: »Chẳng thành đoạn diệt.« Tổ hỏi lại: »Lấy 
gì chứng minh?« Sư đáp: »Rõ ràng thường biết, 
nói không thể được.« Tổ hài lòng, đáp: »Đó là chỗ 
bí quyết tâm truyền của tất cả chư Phật, ngươi chớ 
nghi ngờ gì.« 

Trước khi đến Bồ-đề Đạt-ma thụ pháp, Sư tên là 
'Thần Quang, chuyên học Nho, Lão Trang (—> Lão 
Tử, — Trang Tử) và kinh sách Phật pháp. Cái 
hiểu biết từ sách vở này không thoả mãn lòng 
quyết đạt chính giác. Vì vậy Sư chú tâm đến việc 
tu ko —› Thiền định, quyết chứng nhận trực tiếp 
chân Ï í được tả trong kinh luận. Sau khi được 
truyền tâm ấn, Sư sống ẩn dật đây đó vì chưa 
muôn thâu nhận môn đệ và tập trung tâm sức 
nghiên cứu kinh —› Nhập Lăng-già theo lời 
khuyên của Bồ-đề Đạt-ma. Sư lang thang đây đó, 

uông rượu ăn thịt, có những hành động như phàm 
phu. Có người hỏi vì sao thầy tu mà làm những 
việc này, Sư thản nhiên trả lời: »Ta tu tâm mặc ta, 
có liên can gì đến ngươi.« 


Dầu vậy, Sư vẫn tuỳ duyên hoằng hoá và tương 
truyền rằng Sư có biệt tài thuyết pháp, dân chúng 
thường đến rất đông đề nghe. Có một ông sư có 
thái độ chống báng, sai chú tiểu đến dọ chân 
tướng Sư, nhưng chú này vừa được nghe giảng cái 
gọi là tà đạo thì bỗng chốc chắn động tỉnh thần, 
xin lưu lại học, Vị sư lại sai chú tiểu khác đi gọi 
chú trước về, nhưng chú sau cũng biến luôn và cứ 
như thế thêm mấy chú nữa. Sau này, vị sư tình cờ 
gặp lại chú tiểu đầu tiên, quở: »Sao chú. để ta kêu 
gọi nhiều lần? Ta chẳng tốn công mở mắt cho chú 
sao?« Chú tiểu đáp: »Mắt của tôi từ bao giờ vẫn 
thắng, chỉ vì ông nên nó đâm ra lé!« 

Những thành tích trong việc giáo hoá này gây sự 
bắt bình ganh tị của những vị sư khác. Họ phong 
tin rằng Sư truyền bá tà giáo và thưa việc này cho 
quan trên. Sư bị bắt và sau đó bị xử trảm. Sư thản 
nhiên thuận theo, cho rằng đúng với luật nhân quả 
Sư có một món nợ phải trả. Việc này xảy ra năm 
593, Sư thọ 106 tuổi. 
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Huệ Khai 
— Vô Môn Huệ Khai. 


Huệ Lăng 
— Trường Khánh Huệ Lăng. 


Huệ Nam 
Ñã Bí 
— Hoảng Long Huệ Nam. 


Huệ Năng 

TRE ÑŠ; C: huinéng; ]: enõ; 638-713; 
Tổ thứ sáu của —› Thiền tông Trung Quốc, 
môn đệ và pháp tự của Ngũ tổ —> Hoằng 
Nhẫn. 
Trước Huệ Năng, Thiền còn mang nặng ảnh 
hưởng Án Độ nhưng đến đời Sư, Thiền bắt 
đầu. có những đặc điểm riêng - của Trung 
Quốc. Vì vậy mà có người cho rằng Sư mới 
thật sự là „ người Tổ khai sáng của Thiền 
Trung Quốc. Huệ Năng không chính thức 
truyền y bát cho ai, nên sau đó không còn ai 
chính thức là truyền nhân. Tuy nhiên Sư có 
nhiều học trò xuất sắc. Môn đệ chính là —› 
Thanh Nguyên Hành Tư và —> Nam. Nhạc 
Hoài Nhượng là hai vị Thiền Sư dẫn đầu hầu 
như toàn bộ các dòng, Thiền về sau. Cả hai 
dòng này cũng được truyền. đến Việt Nam 
qua — Thảo Đường, —> Nhất Cú Tri Giáo, 
—> Vô Ngôn Thông, —> Chuyết Công. 
Sư là tác giả của tác phẩm chữ Hán duy nhất được 
gọi là »Kinh,« một danh từ thường chỉ được dùng 
chỉ những lời nói, bài dạy của đức Phật, đó là Lực 
tổ Đại sư —> Pháp bảo đàn kinh, một tác phẩm với. 
ý nghĩa rất sâu xa về thiền. Cũng nhờ Pháp bảo 
đàn kinh, người ta biết được ít nhiều về lịch sử 
của Huệ Năng. Sư sinh trong một gia đình nghèo, 
cha mắt sớm, lớn lên giúp mẹ bằng cách bán củi. 
Một hôm, trong lúc bán củi, nghe người ta tụng 
kinh —› Kim cương, Sư bỗng. nhiên có ngộ, nhập. 
Nghe người đọc kinh nhắc đến Hoằng Nhẫn, Sư 
liên đến tìm học. Hoằng Nhẫn nhận ra ngay căn 
cơ của Sư, nhưng không truyền pháp ngay, Ì bắt 
tiếp tục chẻ củi, vo gạo. Truyền thuyết nôi tiếng 
về việc truyền tâm án cho Huệ Năng và việc phân 
đôi hai phái Thiền Nam-Bắc được kể lại như sau: 


Huệ Sinh 





Hoằng Nhẫn biết tới lúc mình phải tìm người kế 
thừa nên ra lệnh cho học trò môi người viết kệ 
trình bày kinh nghiệm giác ngộ. Cuối cùng chỉ có 
— Thần Tú, một đệ tử với tri thức xuất sắc mới 
dám làm. Thần Tú viết bài kệ, so sánh thân người 
như cây Bồ-đề và tâm như tắm gương sáng và 
người tu hành phải lo lau chùi, giữ tâm gương 
luôn luôn được trong sáng. Sư đang làm việc 
trong bếp, nghe đọc bài kệ biết người làm chưa —> 
Kiến tính. Sư cũng nhờ người viết bài kệ của mình 
như sau: 





H28: Huệ Năng xé kinh (tranh của Lương Khải, tk. 13). 
Hình này không có một tích lịch sử gì, chỉ muốn nêu lên 
giáo pháp năm ngoài văn tự của Thiền tông, được biểu 
hiện qua Lục tổ và phá sự chấp trước chữ nghĩa nằm 
trong kinh sách. 


Tri k1]. H22 IESã 

kft—). MIK(ROUE 

Bồ-đề bản vô thụ, minh kính diệc phi đài 

Bản lai vô nhất vật, hà xứ hữu (nặc) trần ai? 

*Bồ-đề vốn chẳng cây 

Gương sáng cũng chẳng đài 

Xưa nay không một vật 

Nơi nào dính bụi trần? 
Nghe bài kệ, Hoằng Nhẫn biết căn cơ của Sư vượt 
hắn Thần Tú, nhưng sợ di hại nên nửa đêm gọi Sư 
vào thất và vì Sư thuyết trọn kinh Kim CƯƠNG, Đến 
câu »Đừng để tâm vướng víu nơi nào« (JE #£ Đĩ 
fÈ IíU “E -|L 2b; ưng vô sở trụ, nhi sinh kì tâm), Sư 
hoát nhiên đại ngộ. Ngũ tổ truyền y bát cho Sư và 
khuyên đi về phương Nam. Khi tiễn Sư xuống 
thuyên, Tổ muốn tự chèo đưa Sư sang sông, Sư 
bèn nói: »khi mê thầy độ, ngộ rồi tự độ« và tự 
chẻo qua sông. 
Suốt 15 năm sau, Sư ở ẩn, và trong thời gian này 
vẫn là —› Cư sĩ. Sau đó, Sư đến chùa Pháp Tính ở 





















































Quảng Châu. Đó là nơi sản sinh —> Công án nổi 
tiếng »chẳng phải gió, chẳng phải phướn« (— Vô 
môn quan, công án 29). Sau khi Sư chen vào nói 
»tâm các ông động« thì Án Tông, vị sư trụ trì của 
chùa hỏi Sư »Nghe nói y pháp Hoàng Mai đã 
truyền về phương Nam, phải chăng là hành giả?« 
Lúc đó Sư mới nhận mình là truyền nhân của Ngũ 
tổ Hoằng Nhãn. Ấn Tông sai TgưỜi cạo đầu cho 
Sư, cho Sư gia nhập —› Tăng-già rôi xin nhận Sư 
làm thầy. 

Sư bắt đầu giáo hoá ở chùa Pháp Tính, về sau về 
Bảo Lâm tự ở Tào Khê và thành lập Nam tông, 
trong lúc đó Thần Tú và đệ tử thành lập Bắc tông 
và cũng tự nhận là truyền nhân của Ngũ tô. Nam 
tông cho rằng, giác ngộ là một sự nhảy vọt bất 
ngờ, mang tính trực giác trong lúc Bắc tông chủ 
trương dùng suy luận, tu tập dần dần theo chỉ dạy 
của kinh sách mà giác ngộ. Trong cuộc tranh chấp 
giữa hai phái đốn ngộ (ngộ ngay tức khắc) và tiệm 
ngộ này, Nam tông đã chứng tỏ sinh lực của mình, 
sản sinh vô số Đại sư và trở thành truyền phái 
đích thật của Phật pháp tại Trung Quốc. Phái Thần 
Tú chỉ vài thế hệ sau là khô kiệt. 

Với Huệ Năng, được xem là người »ít học« nhất 
lại được truyền tâm ấn, Thiền đã qua một bước 
ngoặt quyết định, trở thành Thiền tông Trung 
Quốc với sự ảnh hưởng Ít nhiều của đạo Lão. Các 
hiền triết Lão giáo cũng là những người cười nhạo 
văn tự, họ đã có ảnh hưởng lên cái »bất lập văn 
tự« của Thiền tông để từ sự dung hợp này, tất cả 
các tông phái Thiền Trung Quốc ra đời. Với Huệ 
Năng và các vị Đại sư nối tiếp, Thiền tông Trung 
Quốc đi vào thời đại hoàng kim của đời Đường, 
đời Tống. Và cho đến ngày nay, Thiền tông vân 
còn là nguồn cảm hứng sâu xa, vẫn là một pháp 
môn cho nhiều Phật tử. 


Huệ Nhiên 
—> Tam Thánh Huệ Nhiên. 


Huệ Sinh 
ñã 2E; 7-1063 

Thiền sư Việt Nam, thuộc phái — Tì-ni-đa 
Lưu-chi đời thứ 13, nôi pháp Thiên sư —> 
Định Huệ. 

Sư tên Lâm Khu Vũ, quê ở làng Đông Phù Liệt. 
Năm lên 19, Sư xuất gia thờ Thiền sư Định Huệ ở 
chùa Quang Hưng làm thây và được ân chứng. 


187 


Huệ Tạng 





Sau đó, Sư du phương tham vấn đầy đủ yếu chỉ 
Thiền rồi trụ tại núi Trà Sơn, sau lên ngọn Bồ-đề. 
Đạo hạnh của Sư từ đây lan xa. Vua Lí Thái Tông 
nghe danh sai sứ đến mời về kinh. Sư cố gắng từ 
chối nhiều lần nhưng không được, đành phải tuân 
lệnh vào cung. Sau khi đàm đạo với Sư, vua rất 
kính phục và thỉnh trụ trì chùa Vạn Tuế ở gần 
thành Thăng Long. Nơi đây, Sư tuỳ duyên giáo 
hoá học chúng cũng như các vị hiền triết trong 
triều đình. 

Niên hiệu Gia Khánh thứ năm, Sư họp chúng nói 


& 
7xH*ÄI$ : tH# Ji 
#H&BUIT. ==X== 
HiỦU#2@#. Á NI ÄBi 
3ï? NIIÖIt. ðfFHJ= 
Thuỷ hoả nhật tương tham 
Do lai vị khả đàm 
Báo quân vô xứ sở 
Tam tam hựu tam tam 
Tự cổ lai tham học 
Nhân nhân chỉ vị Nam 
Nhược nhân vấn tân sự 
Tân sự, nguyệt sơ tam 
*Nước lửa ngày hỏi nhau 
Nguyên do chưa thể bàn 
Đáp anh không nơi chốn 
Tam tam lại tam tam 
Xưa nay kẻ tham học 
Người người chỉ vì Nam 
Nếu người hỏi việc mới 
Việc mới, ngày mông ba. 

Nói xong, Sư tắm gội, thắp hương và nửa 

đêm viên tịch. 


Huệ Tạng 
— Thạch Củng Huệ Tạng. 
Huệ Tịch 
Tã Thi 
— Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. 
Huệ Trung 
—> Nam Dương Huệ Trung. 
Huệ Trung Thượng Sĩ 
đt ï§ _E -+L; 1230-1291 
Một nhân vật lỗi lạc trong —> Phật giáo Việt 
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Nam. Thượng sĩ tên thật là Trần Quốc Tung 
(1230-1291), con trai trưởng của An Sinh 
Vương Trần Liễu. Ông là anh ruột của Hưng 
Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, anh của hoàng 
hậu Thiên Cảm. Thiên Cảm là vợ của vua 
Trần Thánh Tông và là mẹ của Trần Nhân 
Tông. 
Thượng Sĩ có chí khí cao siêu, khí lượng thâm 
trầm, dung thần nhàn nhã. Từ nhỏ ông đã sùng mộ 
đạo Phật, lớn lên được cử trấn đất Hồng Lộ. Năm 
1251, Trần Thái Tông phong ông tước hiệu Hưng 
Ninh Vương. Ông cùng em là Trần Hưng Đạo 
tham gia kháng chiến ba lần chống quân Nguyên 
Mông. Đó là lân thứ nhất 1257-1258, lần thứ hai 
năm 1258 và lần thứ ba 1287-1288. Qua những 
lân tham gia giữ nước, ông được thăng chức Tiệt 
Độ sứ, nhưng từ quan về quê sống, xưng hiệu là 
Huệ Trung. Dù chỉ là —› Cư sĩ có gia đình, nhưng 
ông đã theo học Phật pháp với Thiền sư Tiêu 
Diêu, học trò của Thiền sư Đại Đăng và cư sĩ — 
Ứng Thuận Vương. Nhờ thế ông trở thành một 
nhà Thiền học. —> Trần Thánh Tông tôn ông là sư 
huynh và ông cũng là thầy của —> Trần Nhân 
Tông. 
Thượng Sĩ là người có bản lĩnh, không câu nệ 
giáo điều. Lần nọ, em gái là Thiên Cảm mời ông 
dùng cơm, có mặt của Trần Nhân Tông. Ông gắp 
thịt cá tự nhiên làm Thiên Cảm ngạc nhiên hỏi: 
»Anh tu thiền, ăn thịt cá sao thành Phật được?« 
Ông cười đáp: »Phật là Phật, Anh là anh.« Trần 
Nhân Tông lần đó cũng thắc mắc, nhưng ngày sau 
có dịp, ông trả lời như sau (bản dịch của Nguyễn 
Lang): 

4 1ZñÈJ4T ‹ IbŠÉIEÄME 

2k -) „ 1EBE2K-EH 

HH#l1##. Stfth 

"li kXÁt „ HURPUJE# 

Iụ Hĩ2SBMÙI . RB”I-#£ĐFÉt 

#2 Hí 1E ¿ fH[gể bú ]EMMl 

Vô thường chư pháp hành 

Tâm nghi tội tiện sinh 

Bản lai vô nhất vật 

Phi chủng diệc phi manh 

Nhật nhật đối cảnh thời 

Cảnh cảnh tòng tâm xuất 

Tâm cảnh bản lai vô 

Xứ xứ ba-la-mật 

*Van pháp vồ thường cả, 

Tâm ngờ tội liền sinh. 


Huệ Tư 





Xưa nay không một vậi, 
Chẳng hạt chăng mâm xanh. 
Hằng ngày khi đối cảnh, 
Cảnh đêu do tâm sinh. 
Tâm cảnh đều không tịch, 
Khắp chốn tự viên thành. 
Trần Nhân Tông nghe xong nhưng vẫn thắc mắc 
về chuyện tội phúc, hỏi »thế thì công phu giữ giới 
để làm gì«, Thượng Sĩ đọc tiếp các câu kệ (bản 
dịch của Nguyễn Lang): 
J3 › ‡HIE H3 
(1 1Ê1MM ¿ 1E Z8 
1A, EBllW. 24s 
1Š EÑ1 . R.Hf[ff78 
Trì giới kiêm nhẫn nhục 
Chiêu tội bất chiêu phúc 
Dục tri vô tội phúc 
Phi trì giới nhân nhục 
Như nhân thượng thụ thời 
An trung tư cầu nguy 
Như nhân bắt thượng thụ 
Phong huyệt hà sở vi? 
Sỹ) giới và nhẫn nhục, 
Thêm tội chẳng được phúc. 
Muốn siêu việt tội ¡ phúc, 
Đừng trì giới nhẫn nhục. 
Như người khi leo cây, 
Đương 3 yên tự chuốc ngu. 
Nếu đừng leo cây nữa, 
Trăng gió làm được gì? 
Sau đó ông căn dặn Nhân Tông dừng nói những 
lời này ra cho kẻ sơ cơ biết. 
Ngày 1 tháng 4 năm 1291, Thượng Sĩ cho kê 
giường ở Thiên đường tại Dưỡng Chân Trang, 
nằm xuôi nhắm mắt. Hầu cận khóc lóc, Thượng Sĩ 
mở mắt ngồi dậy quở »Sống chết là lẽ thường, sao 
lại luyến tiếc khóc than, làm náo động chân tính 
ta.« Nói xong, Thượng Sĩ tịch, thọ 62 tuổi. 
Ông để lại rất nhiều thơ văn chỉ rõ kiến giải của 
một Thiền giả đắc đạo. Một trong những tác phẩm 
quan trọng là Huệ Trung Thượng Sĩ ngữ lục do 
Thiền sư — Pháp Loa biên soạn. 
Huệ Tư 
ft JH; C: huisĩ; 515-577, cũng được gọi là Nam 
Nhạc Tôn giả ( #4 l# #í), Tư Đại Thiền sư 
(Ì X Z Hl); 
Cao tăng Trung Quốc, môn đệ của sư —› Huệ 
Văn và là thầy của sư —> Trí Khải. Vì Trí 
Khải sau này về núi Thiên Thai sáng lập — 





Thiên Thai tông nên Sư được xem là Tổ thứ 
ba của tông này sau — Long Thụ (S: 
nãgãr7una) và Huệ Văn. 

Sư họ Lí, người Vũ Tân (nay là huyện Thượng 
Thái, Hà Nam). Sư xuất gia lúc còn nhỏ sau khi 
chiêm bao thây một vị tăng khuyên xuất thoát tục. 
Sư say mê tụng đọc kinh Diệu pháp liên hoa và 
ngoài việc khất thực, Sư tìm đến những chỗ trống 
hoang văng, ở những gò mã, động huyệt chú tâm 
tụng trì kinh này. Tương truyền trong thời gian 
này - từ 7 đến 14 tuổi — Sư tụng kinh đến nỗi 
bệnh cũng tự biến, mộng thấy — Phổ Hiền đến 
xoa đầu và sau đó đầu nồi lên nhục kế (cái chóp 
thịt trên đầu mà các tượng Phật hay được trình 
bày), văn tự chưa học mà tự nhiên thông. Trong 
khoảng thời gian từ 15-20 tuổi, Sư thụ giới cụ túc, 
tìm đến các nơi tham học và nhân đây, Sư gặp 
Huệ Văn và được truyền pháp »Nhất tâm tam 
quán«, tức là quán ba tính chất của chư —> Pháp là 
»Không, giả và trung«, một trong những giáo lí 
then chốt của Thiên Thai tông sau nảy. Sư tuân 
theo lời dạy của Huệ Văn, tỉnh tiến toạ thiền. Một 
hôm — mặc dù vẫn đang dày công tu tập — Sư tỏ vẻ 
hối tiếc vì đã để tuổi đạo luống qua, dựa lưng vào 
tường than thở thì bỗng nhiên ngộ được chân lí, 
đạt »Pháp hoa tam-muội.« 

Sư đặc biệt chú trọng đến việc phụng thờ Phật — 
A-di-đà và Bồ Tát — Di-lặc và nhân khi tạo kinh 
Bát-nhã chữ vàng, Sư làm hộp lưu li tôn trì và 
nguyện rằng, khi đức Di-lặc ra đời thì kinh Bát- 
nhã chữ Vàng này sẽ xuất hiện và được tuyên 
dương lần nữa. Sư là một trong những người đầu 
tiên đưa ra thuyết »thời kì mạt pháp« là thời kì suy 
vong của đạo Phật. Sư cũng đặc biệt chú trọng đến 
việc thực hành việc —> Toạ thiền và cả về việc 
nghiên cứu giáo lí được ghi chép lại trong —> 7z 
tạng kinh điền. 

Năm 554, Sư đến Quang Châu khai đường thuyết 
pháp, hoằng hoá suốt 14 năm và từ đây, danh 
tiếng vang lừng. Nhưng cũng có nhiều người ganh 
ghét và nhiều lần muốn ám hại Sư bằng cách đầu 
độc. Tại núi Đại Tô ở phía Nam của Hà Nam, Sư 
truyền pháp lại cho Trí Khải Đại sư. Năm 568, khi 
đến Hành ,Sơn ở Hồ Nam, Sư bỗng nhiên ngộ 
được ba tiền “kiếp của mình, ở lại đây hoằng giáo 
mười năm và vì thế Sư cũng mang danh hiệu là 
Nam Nhạc Tôn giả. Vua Tuyên Đề cũng rất khâm 
phục tín ngưỡng nên ban cho Sư danh hiệu Đại 
Thiền sư và vì vậy Sư cũng được gọi là Tư Đại 
Hoà thượng hay Tư Đại Thiên sư. 
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Huệ Văn 





Năm 577, Đinh Dậu, ngày 22 tháng 6, Sư ngồi 
yên an nhiên thị tịch. Vị Tổ của — Luật tông là — 
Đạo Tuyên viết về Sư như sau trong Tc cao tăng 
truyện: »Phụng trì Bồ Tát giới, không thị biệt 
thỉnh, không nhận biệt cúng. Mặc áo vải thô, lạnh 
thì dùng á áo độn cỏ, ăn thì ngày một bữa. Thường 
ở núi rừng, đêm thì tư duy, ngày phu diễn, phát 
ngôn sâu xa. Nhân định mà phát huệ, điều này 
thấy rõ nơi Tôn giả Huệ Tư.« 

Các tác phẩm của Sư còn được lưu lại: 1. Pháp hoa kinh 
an lạc hạnh nghĩa; 2. Chư pháp vô tránh tam-muội pháp 
môn; 3. Đại thừa chỉ quán pháp môn: 4. Tứ thập nhị tự 
môn: 5. Thụ Bồ Tát giới nghỉ; 6. Nam Nhạc Tư Đại 
Thiên su lập thệ nguyện văn. 


Huệ Văn 
Äf W; C: hưuàwén; tk. 5-6, cũng được gọi là Bắc 
Tề Tôn giả (1È ?£ 3# CD 

Cao tăng Trung. Quốc, sống vào thời Bắc Tè, 
được xem là Tổ thứ hai của — Thiên Thai 
tông sau — Long Thụ. Người nối pháp của 
Sư là — Huệ Tư. 
Sư họ Cao, người Bột Hải, thuộc tỉnh Sơn Đông. 
sư xuất gia từ nhỏ, thông minh hơn người và tỉnh 
tiến tu học. Một hôm, Sư xem luận —› Đại trí độ 
(Œ #t Ƒ; s: mahäprdjìäpar amitã-4ãstr4) của 
Long Thụ bỗng nhiên có tỉnh và sau đó, khi đọc 
— Trung quản luận (s: madhyamakasästra), phẩm 
Quán thánh đề đến bài kệ: 

Các pháp do nhân duyên sinh ra 

Ta nói tắt cả đêu là Không 

Cũng chỉ là giả danh tạm gọi 

Cũng chính là lí nghĩa Trung đạo 
Sư thông suốt được huyền nghĩa —› Trung đạo là 
»Không hữu bắt nhị« (2š fƒ 4 —ˆ). Sư từ đây căn 
cứ vào giáo lí của Long Thụ mà xiên dương Phật 
pháp. Sau, Sư đến vùng Hoàng Hà, truyền bá giáo 
pháp —› Đại thừa, chúng theo học có hơn ngàn 
người. Tại Hà Nam, Sư truyền gIÁO. pháp lại cho 
sư Huệ Tư, Tổ thứ ba và từ đây, mầm mống của 
tông Thiên Thai được hình thành. 
Không biết Sư tịch nơi nào, năm nào. 


Huệ Viễn 

XÃ 3ã; C: huiyuăn; 334-416; 
Cao tăng Trung Quốc, đệ tử của —> Đạo An. 
Là người sáng lập tông phái tôn thờ Phật —› 
A-di-đà và thành lập Bạch Liên xã, được 
xem là Sơ tô của —> Tịnh độ tông tại Trung 
Quốc. Tác phẩm quan trọng của Huệ Viễn 
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gồm một bài luận giải về —> Nghiệp Œ: 
karma), trong đó Sư nói đến từng bước chín 
muỗi của hành động (quả báo) và một luận 
đề cập đến những vấn đề »linh hồn« bất tử. 
Sư là người đã giúp các tăng sĩ thời bẩy giờ 
bớt các trách nhiệm thế gian đối với vương 
triều để chuyên tâm tu hành. 

Lúc thiếu thời, Sư học Nho, — Lão Tử, — 
Trang Tử. Qua tuổi 21, Sư được Đạo An đưa 
vào Tăng-già và bắt đầu học kinh —> Bá-nhã 
ba-la-mật-äa (S: Pprajìäparaiil- ¬gimra) và diễn 
giải kinh này với các khái niệm của Lão Trang. 
Năm 381, Sư đến Lư Sơn và sống đến cuối đời 
tại đó. Trong thời gian này, Lư Sơn trở thành 
một trung tâm Phật giáo quan trọng và nỗi tiếng 
về giới luật nghiêm minh. Theo lời mời của Sư, 
Cao tăng người Kashmir tên là Khang Tăng Khải 
(s: saighadeva, salighavarman) đến Lư Sơn và 
dịch các tác phẩm quan trọng nhất của — Nhất 
thiết hữu bộ (s: sarvas/ivada) sang tiếng Hán. Sư 
liên hệ thường xuyên với —> Cưu-ma-la-thập (S: 
kumäraja) đề trao đôi về các vẫn đề thuộc về — 
Kinh tạng (—› Tam tạng) và sự khác biệt, giữa một 
—> A-la-hán (s: arhz) và một —> Bồ Tát (s: 
bodhisativa). 

Năm 402, Sư tập hợp 123 tăng sĩ trước tượng Phật 
A-di-đà, thệ nguyện sinh vào cõi Tây phương Cực 
lạc và thành lập Liên phái và từ đây Sư được xem 
là Sơ tổ của — Tịnh độ tông. Sư là một trong 
những Cao tăng Trung Quốc đầu tiên nhắn mạnh 
sự quan trọng của phép —› Thiền (s: đ#yyna) trong 
việc tu học. 


Hung 
IỊ; C: xiống; ]: kyÕ; 
Có các nghĩa sau: 1. Xấu, ác; 2. Vận xấu, vận 


chẳng lành; 3. Tai hoạ, tai ương, nạn lụt, nạn 
hạn hán. 


Huống 

Đủ; C: kuảng; ]: kyõ: 
Thêm vảo, ngoài ra, tuy nhiên, thậm chí ít 
hơn. Chưa tính, chưa kế đến (s: køh vadal). 
Thường dùng thay đối với chữ Huống bộ 
Thuỷ ÿử. 


nh Giác 
xi 


— Vĩnh Gia Huyền Giác. 


Huyền Sa Sư Bị 





Huyền quan 

% lổl: J: genkan; nghĩa là »Cửa ải huyền bí«; 
Được sử dụng trong nhiều trường hợp: I. 
Nhập môn, bước vào con đường tu học Phật 
pháp, con đường mà —› Phật và các vị — Tổ 
sự hướng dẫn; 2. Chỉ ngưỡng cửa của phòng 
tiếp khách trong một — Thiền nếp hoặc một 
phòng tiếp khách nằm gần cửa công; 3. Căn 
phòng năm giữa cửa nhà và phòng khách 
trong một ngôi nhà tại Nhật Bản. 


Huyền Quang 
#% 3%; 1254-1334 

Thiền sư Việt Nam, Tổ thứ ba dòng — Trúc 
Lâm Yên Tử. Sư là một nhà thơ lớn với 
nhiều bài thơ còn được lưu lại Cùng với 
Trúc Lâm Đầu Đà (— Trần Nhân Tông) và 
Pháp Loa, Sư được xem là một Đại thiền sư 
của Việt Nam và người ta xem Sư và hai vị 
nêu trên ngang hàng với sáu vị Tổ của —> 
Thiền tông Trung Quốc hoặc 28 vị Tổ của 
Thiền Án Độ. 


Theo 7z /ổ thật lục (—= 3H ?Ä 3#), mẹ của 
Huyền Quang là Lê Thị hay đến chùa Ngọc 

Hoàng cầu nguyện vì đã 30 mà chưa có con. Đầu 
năm Giáp Dần 1254, vị trụ trì chùa Ngọc Hoàng là 
Huệ Nghĩa mơ thấy »các toà trong chùa đèn 
chong sáng rực, chư Phật tôn nghiêm, Kim Cương 
Long Thần la liệt đông đúc. Đức Phật chỉ Tôn giả 
— A-nan-đà bảo: ›Ngươi hãy tái sinh làm pháp 
khí Đông Độ và phải nhớ lại duyên xưa.‹« Năm ấy 
Lê Thị sinh Huyền Quang. Lớn lên Sư dung mạo 
dị thường, làm quan đến chức Hàn Lâm. 


Một hôm, Sư cùng vua Trần Anh Tông đến chùa 
Vĩnh Nghiêm huyện Phụng Nhãn nghe Thiền sư 
Pháp Loa giảng kinh, liền nhớ lại »duyên xưa«, 
xin xuất gia thụ giáo (có tài liệu nói Sư thụ giáo 
với Bảo Phác ở chùa Vũ Ninh). Sư được cử làm 
thị giả của Trúc Lâm Đầu Đà và được ban pháp 
hiệu là Huyền Quang. 

Sau, Sư theo lời phó chúc của Trúc Lâm trụ trì 
chùa Vân Yên (nay là chùa Hoa Yên) trên núi Yên 
Yử. Vì đa văn bác học, tỉnh thông đạo lí nên tăng 
chúng đua nhau đến học. Niên hiệu Đại Khánh thứ 
4 (1317), Sư được Pháp Loa truyền y của Trúc 
Lâm và tâm kệ. Sau khi Pháp Loa tịch (1330), Sư 
kế thừa làm Tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm 


nhưng vì tuổi đã cao nên Sư giao phó trách nhiệm 

lại cho Quốc sư An Tâm. 

Sư đến trụ trì Thanh Mai Sơn sáu năm, sau đời 

sang Côn Sơn giáo hoá. Ngày 23 tháng l năm 

Giáp Tuất (1334), Sư viên tịch, thọ 80 tuổi. Vua 

Trần Minh Tông sắc thuy là Trúc Lâm Thiền Sư 

Đệ Tam Đại, đặc phong Từ Pháp Huyền Quang 

Tôn Giả. 

Sau đây là một vài bài thơ của Sư: 

1. Cúc hoa Äj ‡È — Hoa cúc: 

TSẴẴH7SIRLIðS . 4# Añl#ÄÃ—-BöÙN 
pšIft 1l\rR!#&Jf£ H › Zj1cB8 j5 B2 
Vương thân vương thế dĩ đô vương 
Toạ cửu tiêu nhiên nhất tháp lương 
Tuế vn sơn trung vô lịch nhật 

Cúc hoa khai xứ tức trùng dương 
XQuên mình quên hết cuộc tang thương 
Ngồi lặng điều hiệu mát cả giường 
Năm cuỗi trong rừng. không có lịch 
Tháy hoa cúc nở biết trùng dương 

(theo Thơ văn. Lý-Trần) 
3Eii:th'fE XE. 2E 7838)2B g2 
* ,8J7từA › 16JRE27LH— 

Hoa tại trung đình, nhân tại lâu 

Phần hương độc toạ tự vong ưu 

Chủ nhân dữ vật hồn vô cạnh 

Hoa hướng quần phương xuất nhất đầu. 
*Người ở trên lầu hoa đưới sân 

Vô tru ngôi ngắm khói trầm xông 

Hồn nhiên người với hoa vô biệt 

Một đóa hoa vừa mới nở tung. 

(Bản dịch của Nguyễn Lang) 

2. Địa lô tức sự HH Ji RỊI ®jf — Lò sưởi tức cảnh: 
MKRRMHRUJM2E. L1fIll lRRBJfAi fE 
"FItbWIliLK## - Ø2 A2 #11”: 

Ôi dư cốt đốt độc phần hương 

Khẩu đáp sơn đồng vấn đoản chương 
Thủ bả xuy thương hoà mộc đạc 
Tòng lại nhân tiếu lão tăng mang 
(61/7 hết lò còn vương khói nhẹ 

Sơn đông hỏi nghĩa một chương kinh 
Tay cám đùi mỡ, tay nâng sáo 

Thiên hạ cười ta cứ mặc tình 

(Bản dịch của Nguyễn Lang) 

Tác phẩm của Sư: 1. Ngọc tiên tập; 2. Chư phẩm kinh; 3. 

Công văn tập; 4. Phổ huệ ngữ lục. 





Huyền Sa Sư Bị 
*% ỳ) ñ fli; C: xuánshã shibèi; ]: gensha shibi; 
835-908; 

Thiền sư Trung Quốc, một trong những môn 


191 


Huyền Trang 





đệ danh tiếng nhất của —> Tuyết Phong 
Nghĩa Tồn. Nối pháp của Sư có 13 vị — với 
—> La Hán Quế Sâm hàng đầu. Vị này bạ là là 
sư phụ của Thiên sư —› Pháp Nhãn Văn ÏĨch, 

người sáng lập tông Pháp Nhãn. —› Cở¿nj 
Đức “truyền đăng lục ghi tên tông này là 
Huyền Sa tông. — Bích nham lục (công án 
22, 56, 88) và — Vô môn quan (41) có ghi lại 
pháp ngữ của Sư. 

Sư họ Tạ, quê ở huyện Mân, Phúc Châu. Sư chẳng 
biết chữ, không đọc được chữ khắc trên những 
đồng tiền thời đó. Sư rất thích câu cá, thường cắm 
một chiếc thuyền nhỏ trên sông Nam Đài đề câu. 
Bỗng một hôm, Sư phát tâm cầu giải thoát, đẹp bỏ 
thuyền câu, lên núi Phù Dung theo Thiền sư Linh 
Huấn xuất gia, sau đến chùa Khai Nguyên ở Dự 
Chương thụ giới cụ túc với Luật sư Đạo Huyền. 

Sư tu theo hạnh - — Đầu-đà, chỉ mặc áo gai đi giày 
cỏ, ăn vừa đủ sống, suốt ngày ngồi im lặng, tăng 
chúng thấy vậy đều kính phục. Nơi đây, Sư gặp 
Tuyết Phong. Mặc dù chỉ nhỏ hơn 13 tuôi và theo 
lí thì như huynh đệ trong đạo, nhưng Sư gần gũi 
kính thờ Tuyết Phong như thầy trò. Tuyết Phong 
lên núi Tượng Cốt hoằng hoá, Sư cùng theo góp 
sức đắc lực. Học giả bốn phương đến tấp nập. 

Trong một cuộc —> Hành cước xuất phát từ đây, 
Sư vấp chân vào đá đau điếng người, bỗng nhiên 
đại ngộ. 

Sư ứng đối nhanh nhẹn phủ hợp kinh điển. Những 
người huyền học các nơi chưa thông đều đến cầu 
Sư chỉ dạy. Tuyết Phong thường bảo: »Đầu-đà Bị 
là người tái sinh!« 

Sau, Sư từ giã Tuyết Phong xuống núi, thu nhận 
môn đệ tại Huyền Sa. Từ đây học chúng đến rất 
đông. Công án sau đây trong Bích nham lục ghi lại 
cách dạy thần tốc của Sư và Thiền sư — Vân Môn 
Văn Yên, hai môn đệ kế thừa xuất sắc của Tuyết 
Phong: 

Một hôm, Sư thượng đường dạy chúng: »Những 
bậc lão túc ở các nơi trọn nói tiếp vật lợi sinh, 
chợt gặp người ba thứ bệnh đến làm sao mà tiếp? 
Người bệnh mù thì đưa chùy, dựng —› Phất tử, họ 
lại chẳng thấy. Người bệnh điếc thì ngữ ngôn tam- 
muội, họ lại chẳng nghe. Người bị bệnh câm dạy y 
nói, lại nói chẳng được. Phải làm sao tiếp? Nếu 
tiếp không được người này thì Phật pháp chẳng 
linh nghiệm.« 

Tăng đến hỏi Vân Môn. Vân Môn bảo: »Ông lễ 
bái đi« Tăng lễ bái xong đứng dậy. Vân Môn lấy 
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cây gậy chận, tăng thối lui. Vân Môn bảo: »Ông 
không phải bệnh mù.« Lại bảo: »Ông đến gần 
đây.« Vị tăng đến gần. Vân Môn Đảo: sả không 
phải bệnh điếc.« Vân Môn hỏi tiếp: »Hội chăng?« 
Tăng đáp: »Chẳng hội« Vân Môn bảo: »Ông 
không phải bệnh câm.« Tăng nhân đây có tỉnh. 

Sư ứng cơ tiếp người 30 năm, người có mặt nghe 
giảng không dưới 800. Đến đời Lương, niên hiệu 
Khai Bình năm thứ hai, ngày 27 tháng l1 năm 
Mậu Thìn, Sư thị tịch, thọ 74 tuổi, được 40 tuổi 
hạ. 


Huyền Trang 
23 3; C: xuảnzhuăng; 600-664; còn mang danh 
hiệu là Tam Tạng Pháp sư, là người tinh thông 
cả ba tạng, —› Tam tạng; 
Cao tăng Trung Quốc, một trong bốn dịch 
giả lớn nhất, chuyên dịch kinh sách văn hệ 
— Phạn ngữ (sanskz?) ra tiếng Hán. Sư cũng 
là người sáng lập —> Pháp tướng tông (c: 
/äxiàng-zöng), một dạng của —> Duy thức 
tông (S: yogãcãra, vijñãnavaãđa) tại Trung 
Quốc. 


Sư du hành 16 năm (629-645) Ấn Độ, lưu lại 
học tại — Na-lan-đà và thăm viếng tắt cả các 
di tích Phật giáo quan trọng. Cuộc hành trình 
này được ghỉ trong Đại Đường Tây vực kí, 
giúp hậu thế hiểu nhiều lịch sử Ấn Độ trong 
thế kỉ thứ 7. Sau khi trở lại Trung Quốc, Sư 
bắt tay vào công trình dịch các tác phẩm của 
Duy thức tông và các kinh luận khác sang 
Hán ngữ, như bộ kinh —> Bái-nhã ba-la-mật- 
ẩa (s: prajñãpaäramitäsitra) gồm 600 tập; — 
Du-già sư địa luận (s: yogacaärabhimi- 
4ãstra), Nhiếp Đại thừa luận (s: mahãyãna- 
samgraha) của —> Vô Trước (s: asaiga), —> 
A-tì-đạt-ma câu-xá luận (s: abhidharmakoéa- 
Šãstra), Duy thức tam thập tụng (S: trùnéika- 
vijiãptimatratasiddhi) và Duy thức nhị thập 

n: (vinšatikãvjfñaptiimatratasiddhi) của 

Thê Thân (s: vøsbandj). Sư cũng là tác giả 

của bộ luận 7hành duy thức (s: vjñãpi- 
mãtratäsiddhi), trong đó Sư tổng kết quan 
niệm —> Mười đại luận sự của Duy thức tông. 
Đó là bộ luận bao gồm đầy đủ giáo lí của học 
phái này. 


Hưng Dương Thanh Nhượng 





Huyền Trang sinh tại Hồ Nam. Năm lên 13 tuổi 
Sư đã xuất gia và —› Thụ giới cụ túc năm 21 tuổi. 
Sư tu học kinh sách — Đại thừa dưới nhiều giảng 
sư khác nhau và thấy có nhiều chỗ giảng giải mâu 
thuẫn. Đây là lí do chính thúc đây Sư lên đường đi 
Ấn Độ để tự mình tìm hiểu và năm 629, Sư rời 
Trường An. Năm 631, Sư đến Kashmir, năm 633 
mạo hiểm tìm đến các dấu tích Phật như —> Ca-tì- 
la-vệ, —> Giác Thành và cuối cùng tìm đến đại học 
Phật giáo Na-lan-đà và được Giới Hiền (s: $ïZ- 
bhadra) truyền —> Pháp môn Duy thức. Hai năm 
sau, Sư rời Na-lan-đà đi Tích Lan, rồi lại trở về 
Na-lan-đà học tiếp triết học Ấn Độ. Danh tiếng 
của Sư trở nên lừng lẫy, nhiều vua chúa mời Sư 
giảng dạy. Sư là người biện luận giỏi, nhiều lần 
thắng đại diện của — Tiểu thừa cũng như phái —> 
Bà-la môn. Năm 645 Sư trở về Trường An và 
mang theo 520 bộ kinh sách của Tiểu thừa và Đại 
thừa về Trung Quốc. Những năm sau đó, Sư tập 
trung dịch kinh và dịch được 75 bộ. Vì thông cả 
văn hệ Phạn ngữ (søns#zi) nên Sư cũng dịch 
ngược lại Đạo đức kinh của —> Lão Tử và — Đại 
thừa khởi tín luận (S: mahäyänaýraddhoipäda-§ä- 
sira) sang Phạn ngữ (vì nguyên bản Phạn đã thất 
truyền). Đặc điểm của các bản dịch của, Huyền 
Trang là trình độ văn chương rất cao và rất chính 
xác. Sư là người có công trong việc đưa vào tiếng 
Hán một loạt thuật ngữ Phật giáo quan trọng. 

Vào thế kỉ thứ l6, dựa vào chuyền Tây du của 
Huyền Trang, bộ Tây du kí của Ngô Thừa Ân ra 
đời, trong đó Huyền Trang có tên là Tam Tạng, 
mang nhiêu tình tiết li kì hấp dẫn người đọc. 


Huyễn 
4J; S, P: mãyã; dịch âm là Ma-da; cũng được gọi 
là ảo ảnh; 

—> Áo ảnh. 


Huyễn thân 
4J Ö; Tạng ngữ: gyulu [sGyu lus]; S: mãyäkãya, 
mãyadeha; 
Là thân huyễn hoá. Trong —> Kim cương 
thừa, thân này là một thân thanh nhẹ, cao hơn 
thân do —> Ngũ uẩn tạo thành, nhưng luôn 
luôn hiện diện trong đó. Huyễn thân cũng 
được hiểu là một phần của — Na-rô lục pháp 
(t: nãro chodrug) và một phép tu — Tan-ira 
nhằm thanh lọc thân thể thông thường đề đạt 
Phật quả. 


Hư Đường Trí Ngu 

Hổ 3ý ƒl jR; C: xitáng zhìyu; ]: kidõ chigu; 

1185-1269; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông —> Lâm Tế, 
hệ phái — Dương Kì. Sư nối pháp Thiền sư 
Vận Am Phố Nham và là thầy của vị Thiền 
sư Nhật Bản danh tiếng là — Nam Phố Thiệu 
Minh (j: nampo shðmyÐ). Trong sự việc gìn 
giữ tông — Lâm Tế Nhật Bản trước sự suy 
tàn, các vị Đại thiền sư tại đây như —> Nhất 
Hưu Tông Thuần (j: /#&yữ sö/„n), —> Bạch 
Ấn Huệ Hạc (J: hakuin ekaku) — cả hai vị đều 
nằm trong, hệ thống truyền thừa của Sư — 
thường nhắc đến phong cách, phương pháp 
hoằng hoá nghiêm chỉnh kỉ luật của Sư và tự 
xem mình là — Pháp tự chính thống của Sư. 


Hư không 
J ”š; S: akã$a; P: ãkãsa; 

Khái niệm quan trọng trong đạo Phật. Hư 
không được hiểu là »không gian« Có hai thứ 
không gian: I. Không gian do sắc thể qui 
định mà thành và 2. Không gian vô cùng tận. 
Khái niệm đầu thuộc sắc thể (— Ngũ uẩn), 
khái niệm sau là một trong sáu yếu tố (— 
Giới, s: đhziw), không có tự tính nhưng lại là 





a _ cơ sở của mọi sắc thê và của —› Tứ đại chủng. 


là đất, nước, gió, lửa. Hư không (khái niệm 
thứ hai) là tính —> Không, rời mọi sắc thể, 
thường còn và không thể mô tả nghĩ bàn. 
Quan điểm về hư không cũng có nhiều sai khác 
trong các tông phái Phật giáo. — Nhất thiết hữu 
bộ (s: sarvãsvãda) quan niệm rằng, hư không 
không chịu dưới qui luật duyên khởi; nó không 
gây chướng ngại, xuyên suốt mọi vật và thường 
còn. Còn —› Trung quán tông (s: mãdhyamika) thì 
cho hư không cũng bị tuỳ thuộc, vì nó có thể bị 
một vật khác »chiếm giữ«. Trong các phương 
pháp thiền định, hư không giữ một vai trò quan 
trọng: trong —› Hên i00 xr00Hn Không 
vô biên xứ và trong mười — Biến xứ (p: &asi„a) 
thì hư không là biến xứ thứ chín. 


Hưng Dương Thanh Nhượng 
bì luÃ y #Ñ; C: ximgyõng qingràng; ]: kõoyõ 
seijð; ?~ 

Thiền sư Thi: Quốc, thuộc dòng —> Qui 


HD) 


Hưng Hoá Tồn Tưởng 





Ngưỡng đời thứ năm, nối pháp Thiền sư — 
Ba Tiêu Huệ Thanh. Sử sách chăng viết gì về 
Sư ngoài những giai thoại nhỏ rải rác đây đó. 
Một vị tăng hỏi Sư: »Phật Đại Thông Trí Thắng 
ngồi tu mười kiếp ở đạo trường, Phật pháp không 
hiển hiện, không đắc Phật đạo, thế nghĩa là sao?« 
Sư bảo: »Hỏi thật hay.« Vị tăng hỏi: »Đã ngồi tu ở 
đạo trường, sao lại không thành được Phật đạo?« 
Sư đáp: »Vì ông ấy không thành Phật.« 


Hưng Hoá Tồn Tưởng 
#lt {L, Ýf Đ; C: xmghuà cunjiăng: ]: koke zon- 
shø; 830-888; 
Thiền sư Trung Quốc, đắc pháp nơi Thiền sư 
—> Lâm Tế Nghĩa Huyền. Người thừa kế Sư 
là Thiền sư — Nam Viện Huệ Ngung. 


Sư học nơi Lâm Tế làm thị giả nhưng ngộ yếu chỉ 
nơi Thiền sư Đại Giác, một môn đệ đắc pháp khác 
của sư Lâm Tế. Ở hội của —> Tam Thánh Huệ 
Nhiên, Sư làm Thủ toạ, thường nói: »Ta nhằm 
phương Nam đi hành cước, một phen gặp được 
đầu gậy, mà chẳng từng tìm ra một người hội Phật 
pháp.« Tam Thánh nghe được nói: »Ngươi đủ con 
mắt gì mà nói thế ấy?« Sư liền hét. Tam Thánh 
nói: »Phải là ngươi mới được.« Đại Giác nghe 
chuyện này mong có ngày gặp thử tài. 

Sau Sư đến Đại Giác làm Viện chủ. Một hôm 
Đại Giác hỏi: »Viện chủ! Ta nghe ông nói 
›Nhắm phương Nam đi hành cước, một phen 
gặp được đầu gậy, mà chẳng từng tìm ra một 
người hội Phật pháp‹, ông y cứ vào đạo gì mà 
nói như thế?« Sư liền hét, Đại Giác liền đánh, 
Sư lại hét, Đại Giác lại đánh. Hôm sau, Sư đi 
ngang qua pháp đường, Đại Giác gỌI: »Viện 
chủ, ta vẫn còn nghỉ hai tiếng hét của ông hôm 
qua.«‹ Sư lại hét, Đại Giác lại đánh. Sư lại hét, 
Đại Giác lại đánh. Sư bèn nói: »Tôi ở chỗ sư 
huynh Tam Thánh học được câu khách chủ, nay 
bị sư huynh bẻ gẫy rồi, xin cho tôi pháp môn an 
lạc.« Đại Giác bảo: »Cái gã mù, đến trong ấy đã 
chịu thua, cỗi áo nạp ra đánh đòn một trận.« Ngay 
đây, Sư ngộ pháp của Lâm Tế. 

Sư dạy chúng: »Ta chỉ nghe ngoài hành lang hét, 
ở giá sau hét. Các ông chớ hét mù, hét loạn, dù 
cho hét được Hưng Hoá bay trụ đến giữa trời, lại 
phải rơi xuống tắt thở, đợi Hưng Hoá tỉnh dậy sẽ 
bảo ông ›chưa hiện tại‹. Vì cớ sao? Ta chưa từng 
nhằm màn lụa đỏ đẻ chân châu, với những người 
các ông hét loạn trong hư Không để làm gì?« 
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Sư cỡi ngựa, bị ngựa quăng té gây chân. Sư gọi: 
»Viện chủ! chuốt cho ta một cái chân cây« Viện 
chủ chuốt xong đem đến, Sư cặp vào khấp khênh 
đi quanh viện, hỏi tăng chúng: »Các ngươi biết 
Lão táng chăng?« Chúng đáp: »Làm sao mà 
không biết Hoà thượng.« Sư bảo: »Pháp sư què 
nói được đi chẳng được.« Sư đến pháp đường sai 
—> Tri sự đánh chuông gọi chúng. Chúng tụ họp, 
Sư bảo: »Lại biết Lão tăng chăng?« Chúng không 
đáp. Sư ném chân cây, ngôi thẳng thị tịch, thọ 59 
tuổi. 


Hưng thiền hộ quốc luận 
fị Mỹ đt [| ñfq; J: kozen gokoku-ron; 

Một tác phẩm của vị Thiền sư Nhật Bản —> 
Minh Am Vinh Tây (s: myØan eisai), người 
đầu tiên truyền Thiền học — có kết quả lâu 
dài - sang Nhật. Sư viết luận này đề đáp lại 
sự phản bác, chống đối Thiền tông của những 
tông phái khác tại đây và trình bày đrong luận 
này rằng, sự phát í triển của —> Thiền tông tại 
đây chỉ làm cho nước Nhật ngày càng hưng 
thịnh. Hưng thiên hộ quốc luận là quyên sách 
nói về Thiền đầu tiên được viết tại Nhật. 


Hương Hải 
#§ Ï#; 1628-1715. 

Thiền sư Việt Nam, thuộc dòng. —› Trúc Lâm 
Yên Tử. Không biết Sư thừa kế ai bởi vì hệ 
thống truyền thừa của Trúc Lâm Yên Tử bị 
thất lạc từ sau vị Tổ thứ ba là —> Huyền 
Quang. : 

Sư con nhà thế phiệt, tổ tiên làm quan triều đình. 
Sư thuở nhỏ đã thông minh tài trí, năm 18 tuổi thi 
đỗ Cử nhân, được triều đình phong làm tri phủ 
Triệu Phong (nay là tỉnh Quảng Trị). Năm 25 tuôi 
Sư bắt đầu học đạo, ba năm sau thì từ quan xuất 
gia rồi dong thuyền ra đảo Tim Bút La (Cù lao 
Chàm ở biển Đà Nẵng) ở biên Nam Hải, cất am đề 
tu. Tương truyền rằng ở đây ma quái kéo đến quấy 
nhiều nhưng Sư đều đối trị được. Chúa Nguyễn 
Phúc Tần (chúa Hiền), nghe danh Sư cho mời về 
núi Qui Kính trụ trì. Bấy giờ có quan nội giám Gia 
quận Công, người Đàng ngoài nhưng được chúa 
Nguyễn cho dạy trong nội cung. Gia quận Công 
hay lui tới nghe Sư giảng phá p. Vì thế mà có kẻ 
ganh ghét tâu với chúa Nguyễn là hai người âm 
mưu định trốn về Bắc. Chúa Nguyễn không có 
bằng cớ nhưng buộc Sư phải vào Quảng Nam ở. 


Hương Nghiêm Trí Nhàn 





Vì chuyện đó mà Sư quyết chí về Bắc. Chúa Trịnh 
coi trọng sư thưởng nhiều vàng bạc, về sau cho 
đưa Sư về Sơn Tây, lúc này Sư đã 56 tuổi. Năm 
Canh Thìn 1700, Sư dời sang chùa Nguyệt 
Đường, học trò theo học rất đông, nơi đây Sư làm 
hưng thịnh phái Trúc Lâm. 

Sư thường dạy chúng như sau: »Ngộ được tự tính 
mình thì chúng sinh là Phật, mê tự tính của mình 
thì Phật là chúng sinh. Giữ được tự tính mình bình 
đẳng thì chúng sinh là Phật, đề tự tính mình gian 
hiểm thì Phật là chúng sinh.« Lại nói: »(Có những 
kẻ) Chỉ muốn tránh chỗ huyên náo, bỏ nơi hoạt 
động, cô phá từng cái tướng, tách từng mảnh bụi 
của mọi vật thể đề tìm hiểu biết. Làm như thế tuy 
chỗ tĩnh lặng cốt ngộ lí không, nhưng không biết 
đó cũng là cái lối làm chôn vùi chân tính, lấp mất 
chân giác... Nếu biết quay ánh sáng soi lại nơi 
mình bỏ ngoại cảnh mà xem tự tâm, thì Phật nhãn 
sáng suốt, bóng nghiệp tự tan, Pháp thân hiện ra, 
những vết trần tự diệt... Cái bản thể của tâm và 
chân tướng của tính, vốn lặng lẽ chẳng phải có, 
chẳng phải không, không có sinh cũng không có 
diệt. Ta tìm nó thì không thấy, bỏ nó thì vẫn chẳng 
rời. Nếu ta mê cái hiện lượng của nó thì khổ sở 
lầm lẫn lăng xăng, nếu ngộ được chân tính của nó 
thì tỉnh thông sáng suốt. Tâm tức là Phật, Phật tức 
là tâm, song chỉ có người chứng ngộ mới biết.« 
Năm Át Mùi Vĩnh Thịnh thứ 11 (1715), ngày 13 
tháng 5, Sư mặc áo ca-sa ngồi kết già an nhiên thị 
tịch, thọ 88 tuôi. Chùa Nguyệt Đường là một thiền 
lâm lớn nhất trong nước. Sư để lại 16 tác phẩm 
giải thích các kinh Pháp hoa, Kim cương, A-di- 
đà.. 


Hương Lâm Trừng Viễn 

# #R bo: S; . xiãnglin chéngyuăn; ]: kyörin 
Thiền sư Nhi, Quốc. Sư và —> Động Sơn 
Thủ Sơ là hai môn đệ trội nhất của Thiền sư 
—> Vân Môn Văn Yến. Môn đệ giỏi nhất của 
Sư là Thiền sư —› Trí Môn Quang Tộ. 
Nơi Vân Môn, Sư làm Thị giả. Vân Môn mỗi khi 
tiếp Sư đều gọi: »Thị giả Viễn!« Sư ứng: »Dạ.« 
Vân Môn hỏi: »Ây là gì?« Đó là pháp duy nhất Sư 
học tại Vân Môn. Sau 18 (!) năm như vậy, Sư tỉnh 
ngộ. Sư từ giã đi, Vân Môn bảo: »Sao chẳng nói 
một câu hướng thượng?« Sư suy nghĩ. Vân Môn 
bắt ở thêm ba năm (!) nữa. 
Sau đó Sư đến chùa Hương Lâm trụ trì và hướng 
dẫn học giả trên thiền đạo. Có vị tăng hỏi Sư: 


»Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang?« Sư đáp: »Ngồi 
lâu sinh nhọc.« 
Một hôm, Sư bảo chúng: »Lão tăng 40 năm mới 
dồi thành một khối.« Nói xong, Sư ngồi kết già thị 
tịch, thọ 80 tuổi. 


Hương Nghiêm Trí Nhàn 
#* lãi #Ị PB; C: xiãngyván zhìxián; ]: kyögen chỉ- 
kan; ?-898; 
Thiền sư Trung Quốc, ngộ đạo nơi — Qui 
Sơn Linh Hựu. Câu chuyện »sáng mãt« của 
Sư được nhắc nhở nhiều trong giới thiền vì 
nó nêu rõ quan niệm —› »Bất khả tư nghị« và 
các phương pháp hoằng hoá đặc biệt của các 
vị Tổ sư. 
Trước khi đến Qui Sơn, Sư đã đến học nơi —› 
Bách Trượng Hoài Hải, nổi danh là đã nghiên cứu 
nhiều kinh luận nhưng vẫn không đoạn triệt hồ 
nghỉ. Sau khi Bách Trượng tịch, Sư đến tham vấn 
Qui Sơn. Qui Sơn hỏi: »Ta nghe sư đệ ở chỗ Tiên 
sư Bách Trượng thông minh lanh lợi, nhưng ta 
không hỏi đệ về chỗ học bình sinh, cũng không 
hỏi về kinh sách. Giờ đây hãy nói thử một câu khi 
cha mẹ chưa sinh xeml« Sư mù mịt không biết 
đâu là đâu bèn rút lui vào thất, soạn hết sách vở đã 
học qua nhưng trọn không tìm được câu giải đáp. 
Sư than: »Bánh vẽ chẳng no bụng đói« và đến Qui 
Sơn xi lời giải. Qui Sơn bảo: »Nếu ta nói sư đệ 
sau này sư đệ sẽ mắng ta, vì ta nói là việc của ta, 
liên hệ gì đến sư đệ?« Sư đem sách vở ra đốt hết, 
tự nghĩ »Đời này không học Phật pháp nữa, làm 
tăng thường lo cơm lo cháo để khỏi nhọc tâm. ,« Sư 
từ giã Qui Sơn đi thắng đến di tích của Quốc sư 
—> Nam Dương Huệ Trung, cất am tại đây. Sư 
ngày ngày lấy chổi quét dọn sạch mộ của Quốc 
sư. Một hôm Sư quét lá, một viên sỏi bay đụng 
vào khóm tre vang lên một tiếng. Sư nghe vậy 
bỗng nhiên đại ngộ, tìm được câu trả lời Qui Sơn, 
phá lên cười và làm bài kệ sau: 
—mJïÃI. #lWïA 
#)J2ÄJthP#.. fEE1HZ2B& 
J8 ÑRIÍEDỀ . fÈ É/kBR(lã 
ñủ JJÌÊ}Ä#fí . Bì L- LE§š 
Nhất kích vong sở trí 
Cánh bất giả tu trị 
Động dung dương cổ lộ 
Bất đọa tiêu nhiên cơ 
Xứ xứ vô tung tích 
Thanh sắc ngoại uy nghỉ 
Chư phương đạt đạo giả 
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Hàm ngôn thượng thượng cơ. 

*Tiéng dội làm tre quên sở trí 

Có gì đối trị giá. f frÌ 

Đổi thay thân sắc nêu đường cổ 

Nẫn cũ tiêu điều chăng trệ sỉ 

Chồn chốn dạo qua không dấu vết 

Sắc thanh nào nhiễm được uy nghỉ 

Mười phương đại giả đều như vậy 

Tối thượng là đây biết nói gì. 
(Trúc Th án dịch), 
Sư trở về am thắp hương hướng về Qui Sơn bái lễ: 
»Hoà thượng từ bi hơn cha mẹ, khi trước nếu vì ta 
mà nói thì đâu có ngày nay.« 
Sư hỏi chúng: »Ví như có người leo cây cao, dưới 
là vực thăm. Người ấy miệng ngậm cảnh cây, 
chân không đạp chỗ nào, tay không bám vào đâu. 
Chợt có người đến hỏi ›ý của Tô sư từ Ấn Độ 
sangc, khi ây phải làm sao?« Vị Thượng toạ bước 
Ta thưa: »Chẳng hỏi khi đã leo lên cây, lúc chưa 
leo lên cây thế nào?« Sư cười rồi thôi. 


Hướng 
JH]; C: xiàng; J: ; kõ. 

Có các nghĩa sau: I. Có khuynh hướng về, 
tiến hành theo; 2. Phát tâm tu tập. Lúc mới 
phát nguyện tu tập; 3. Giai đoạn tu tập ở mức 
độ nhât định của một giai vị trước khi hoản 
bị một giai vị đặc biệt. Ngược với thuật ngữ 
Quả (3#) hoặc »hoàn bị«. Chẳng hạn như — 
Tứ hướng (| JñJ). 


Hưu Tĩnh 

{§ lỗ; C: xiNjing; I: kyNjõ; K: hyujống (1520- 

1604); 
Thiền sư sống vào triều đại Triều Tiên (Ï 
f#ÈÈ; k: chosön), được xem là một trong 5 
nhân vật quan trọng của lịch sử Phật giáo 
Hàn Quốc. Thường được người Hàn Quốc 
gọi một cách cung kính là Tây Sơn Đại sư 
(0 1l  fỮ). Sư là một bậc thây và một nhà 
trứ tác uy tín, tương truyền đã truyền dạy cho 
hàng trăm đệ tử, trong đó một số đã thành 
những vị Thiền sư rất xứng đáng. Sư đóng 
vai trò chính trong Việc củng ‹ cố phương thức 
nghiên cứu và thực hành Thiền Hàn Quốc để 
duy trì pháp môn nầy cho đến thời hiện đại. 
Điều làm cho Hưu Tĩnh được kính trọng nhất 
trong lịch sử Hàn Quốc nói chung là vai trò 
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của sư trong việc sáng lập cũng như lãnh đạo 
đội quân tăng lữ, đã đóng vai trò quyết định 
trong việc đẩy lui cuộc xâm lăng của quân 
đội Nhật Bản do tướng Tú Cát Phong Thần 
(Œ® ïí  Hi;j: hideyoshi toyotomi) chỉ huy. 


Thêm vào năng lực phi thường như một 
tướng lĩnh quân đội, Hưu Tĩnh còn. là một 
Thiền sư kiệt xuất và là tác giả của rất nhiều 
bản kinh văn quan trọng, nổi bật nhất là cuốn 
— Thiển gia qui giám (Ăữ 3 Í8 ; k: sốnga 
kwigam), một tác phẩm hướng dẫn thực hành 
Thiên quán, đã được chư tăng Hàn Quốc 
nghiên cứu cho đến ngày nay. 


Cũng như hầu hết chư Tăng trong thời đại 
Triều Tiên, ban đầu sư cũng được học tập 
triết học Tân Nho giáo. Không thoả mãn với 
tinh thần nầy, sư lặn lội qua nhiều tòng lâm 
trên những rặng núi để tham học, và cuối 
cùng gia nhập tăng-già. Sau khi được thừa 
nhận là một bậc Đạo sư, sư được Hoàng hậu 
Munjðng sắc phong Tăng thống Thiên tông. 
Không lâu sau, sư từ bỏ trọng trách nầy, trở 
về lại với đời sống du phương. Sách tấn các 
môn đệ mình tu tập và dạy cho chư tăng khắp 
các tự viện trong nước. Sư tịch lúc 85 tuổi, 
độ cho gần 1000 đệ tử và trong số đó có 70 
tăng ni. Nhiều vị đã giữ vai trò nôi bật trong 
sự truyền thừa Phật giáo Triều Tiên (7| #Ÿ). 


Hưu Tĩnh cũng được nổi tiếng trong nỗ lực 
kế tục chương trình hợp nhất việc nghiên cứu 
và tu tập đạo Phật. Sư được xem là nhân vật 
trung tâm của sự phục hưng Phật giáo Triều 
Tiên. Dòng Thiền Cao li hiện đại đã được kế 
thừa từ sư thông qua I trong 4 vị đệ tử lớn: 
Duy Chính (È #ú; k: yujðng) và Nhan Cơ 
(2 BÉ; ðng¡), Thái Năng (À ẤÉ; k: f'aening) 
và Nhất Thiền (Ñ: k: isốn), _ cả 4 vị nây 
đều là những người phụ tá cho Hưu Tĩnh 
trong cuộc chiến tranh chống Nhật Bản. 


Hưu yết 
{R SÄ; C: xiixiẽ; ]: kyigatsu; 
Dừng nghỉ, chấm dứt, hoàn thành. Vượt qua. 


In-đra-bu-ti (42) 





Hữu 

%8; S, P: bhava; 
Thuật ngữ quan trọng trong Phật pháp, có ba 
ý nghĩa chính: 
1. Hữu là dạng tồn tại của một trong —> Ba 
thế giới (s: triloka): tồn tại trong dục giới Œ. 
p: kãmabhava), tôn tại trong sắc giới (S, p 
rïpabhava) và tồn tại trong vô sắc giới (s, p: 
aripabhava); 
2. Hữu là yếu tố thứ mười trong —> Mười hai 
nhân duyên (s, p: pr4fifya-samuipada), xuất 
phát từ —› Thủ (s, p: „›ađãn4); 
3. Trong — Đại thừa, Hữu được xem là khái 
niệm đối lập với tính —› Không (s: ýữzmya/4) 
và được mỗi trường phái Đại thừa giải thích 
một cách khác nhau. 


Hữu dư niết-bàn 


ï BÀ ìhi %8; S: sopadhiýesa-nirväna; 
— Niết-bản 
Hữu tình 
“l †đồŠ; S: safva; P: safa; dịch âm Hán Việt là 


Tát-đóa (š HẼ), cũng được gọi là Chúng sinh 
(2# “E), Hàm thức (2? 8); 
Chỉ các giống có tình, có thức, nói chung là 
các loại động vật trong —› Ba thế giới. 


Hữu vi 

Tï j: S: samskrta; P: saikhara; nghĩa là »được 

tạo tác« phụ thuộc, bị ảnh hưởng, đôi nghĩa với 

— Vô vi (#t lá); 
Chỉ tắt cả những hiện tượng, vạn vật chịu ảnh 
hưởng lẫn nhau. Đặc điểm chính của những 
— Pháp hữu vi này là Thành, Trụ, Hoại, 
Diệt. Vì thế nên tất cả những gì hữu vi đều 
trống rỗng (—> Không), —> Vô thường, không 
có tự tính; bám vào chúng là —› Khổ. 
Trong — Tiểu thừa (s: #inayãna), người ta 
thường dùng, những pháp hữu vi đề giảng 
nghĩa tính chất vô thường của cuộc sống. —> 
Đại thừa (s: mahãyãna) áp dụng danh từ hữu 
vi vào tất cả những hiện tượng vật chất, tâm 
lí của thế giới và con người. Đây chính là 
nguồn gốc của giáo lí tính Không (: 
$ñnyaíđ) của — Trung quán tông và — học 
thuyết »Nhất thiết duy tâm tạo« của —> Duy 


thức tông. 
Tuy nhiên, cách phân chia các pháp theo hữu 
vi, vô vi thay đôi theo từng tông phái (—› 
Pháp tướng tông, —> Câu-xá tông). 
Kinh Kửn cương bát-nhã ba-la-mật-ấa cô 
ghi lại (Kim cương tứ củ): 

—WJ#iì* . Iu#ZIïd7 

AI?§7R 1Iii › W&(E1IsefBl 

Nhật thiệt hữu vi pháp 

Như mộng huyễn bào ảnh 

Như lộ diệc như điện 

Ưng tác như thị quán. 

*Các pháp hữu vi ấy 

Như chiêm bao huyễn mị 

Bọt bèo bóng chớp mù 

Nên tưởng đều như vậy. 


I-J 





In-đra-bu-ti (42) 

S: mdrabhiuri; »Nhà vua Tất-đạt giác ngộ«; : 
Một — Ma-ha Tất-đạt (s: mahãsiddha) nỗi 
tiếng trong 84 vị Tất-đạt Án Độ. In-đra-bu-ti 
là tên của ba nhà vua khác nhau của nước —> 
Ô-trượng-na (s: oddiyana), chuyện này nói 
về nhà vua thứ ba, sống trong thế kỉ thứ 9. 

In-đra-bu-ti có một cô em gái là — La-kha Min- 
ka-ra (/aksminkara), lúc lên bảy đã hứa làm vợ 
cho nhà vua Ja-len-đra (/zlendra). Nhưng La-kha 
Min-ka-ra đã sớm từ bỏ đời sống thế gian, theo 
học Phật pháp. Theo gương cô em, In-đra-bu-ti 
nhường ngôi cho con, âm thầm tu tập thiền định 
trong một cung điện riêng. Sau 12 năm thiền quán, 
ông đạt thánh quả —> Đại thủ ấn tất-địa (s: mahã- 
mudräsiddhi), quần thần không hề biết. Ngày nọ 
ông đến thăm con thì con ¡ông cũng định đến thăm 
cha. Người con nghe tiếng gọi từ không trung, 
nhìn lên thấy ông đang lơ lửng trên trời. Ông tận 
dụng lúc này để giảng pháp cho con và quần thần 
nghe. Bài thánh đạo ca của ông như sau: 

Nếu không có phép lành, 
bắt chọt và đúng lúc, 

thì ngay người tụ tập 
không thể nào giác ngộ. 
An lạc và Phật-đà 
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Ja-lan-đa-ra (46) 





thật sự không gì khác. 
Hãy cắt bỏ ràng buộc, 
và trực nhận tự tính, 

đây phúc của thật tại. 





H29: In-đra-bu-tI (imdrabhi1i) 


Ông có để lại một tác phẩm về tu tập — Tan-tra 
dưới tên ?rí thành tựu pháp (s: jñãnasiddhì). 


Ja-lan-đa-ra (46) 
S: jalandhara hoặc jãlandharipa; »Người được 
chọn của Không hành nữ«¿ 
Một —› Ma-ha Tất-đạt (s: ahãsiddha) trong 
84 vị Tất-đạt Án Độ của thế kỉ thứ 9, 10. 
Ông là vị thầy nỗi tiếng, có 10 đệ tử cũng trở 
thành Tắt-đạt. 
Ja-lan-đa-ra là người theo đạo —> Bả-la-môn ở 
thành Tur-khã-ra, nhàm chán thế gian đến mức bỏ 
hết đi đến một bãi thiêu xác, lang thang tại đó. 
Lúc ngồi dưới một gốc cây thì một —> Không 
hành nữ (s: 4k7) hiện ra, hỏi ông có muôn học 
—> Phật pháp, thực hành một — Nghỉ quĩ (: sđ- 
dhana). Ông cầu khẩn xin học thì được giáo hoá 
như sau 
Tập hợp mọi tri thức, 
cả ba Thân khẩu ÿ, 
đưa vào ba huyệt đạo, 
cho lên đến đỉnh đâu, 
rồi hãy tổng vào cửa, 
mở vào cối Thanh tịnh. 
Du-già sư trong sạch, 
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sẽ phát sinh Đại lạc, 

trong tính Không vô tận. 

Cử giữ sự giao phối, 

tính Không và Đại lạc. 
»Ba huyệt đạo« chính là —› La-la-nã, tượng trưng 
cho trí phán đoán phân biệt, chủ nam tính; —› Ra- 
sa-nä, tượng trưng cho tâm trực giác, cảm xúc, 
chủ nữ tính và —› A-va-dhũ-ti là huyệt đạo trung 
tâm, chấm dứt tại đỉnh đầu. Ja-lan-đa-ra thiền 
quán bảy năm liên tục và đạt yếu chỉ của Đại thủ 
ấn, đó là —› Đại thủ ấn tất-địa (s: mahãmu- 
draãsiddh¡). Thánh đạo ca của ông như sau: 

Muốn nhận được ân phúc, 

hãy tập hợp tư duy, 

của ba: Thân khẩu ý, 

đưa vào ba huyệt đạo. 


Ja-ya-nan-đa (58) 
S: jayãnanda hoặc jayãnamía; 
quạs; 
Một trong 84 vị —› Tắt-đạt Ấn Độ - có lẽ là 
đệ tử của —> A-đề-sa — sống trong thế kỉ thứ 
HỆ 


»Vua của bầy 





H30: Ja-lan-đa-ra (/Zlandhara) đang phối hợp từ bi và 
tính không 


Ja-ya-nan-đa là quan đại thần của nhà vua, thuộc 
dòng Bà-la-môn xứ Bengal. Ông âm thầm tu tập 
một — 7zn-íra Phật giáo, đặc biệt là chuyên cúng 
dường bánh trái. Về sau nhà vua biết ông tu phép 
này, bắt giam vào ngục. Đến giờ cúng dường 
thường lệ, bầy quạ đến chờ thức ăn không có, 


Jô-øi-pa (53) 





chúng bay từng đàn trên cung điện nhà vua, mổ 
đầu người qua kẻ lại. Trong sô đó có người hiểu 
được tiếng chim, tâu lại vua. Vua nghe xong, 
truyền thả ông ra. Ông đọc bài kệ: 

Nhờ phép lành Đạo sư, 

ta chứng thật viên mãn, 

đạt tỉnh giác tự nhiên, 

vốn tiên thiên sẵn có. 

Ta, đại thân hỉ lạc, 

hết phụng sự Luân hi. 

Vua chính là Tự tính, 

đã thắng quân nhị nguyên, 

đã xa rời dục lạc. 

Hãy nghe, hỡi các người, 

Khúc khải hoàn Cha-da. 
Chứng đạo ca của ông có những dòng: 

Trong tâm thức đạt định, 

đây tỉnh giác, tri kiến, 

đạt tự tâm thanh tịnh, 

xa hẳn tâm phân biệt. 

Chứng được lòng kiên cố, 

vắng bóng các thành kiến, 

và tư duy hỗn loạn. 


Jam-gon Kong-trul 

T: jamgon kongtrul [jammgon konsprul]; 1813- 

1899; 
Một trong những Lạt-ma quan trọng của —> 
Phật giáo Tây Tạng trong thế kỉ 19. Mới đầu 
Sư theo giáo phái — Bôn (t: 5øn), về sau tu 
học với dòng —> Ninh-mã (t: nyingmapa) và 
—> Cát-mã Ca-nhĩï-cư (t: karma-kagyu). Các 
tác phâm của Sư được gọi là »Ngũ báu«, đã 
được dịch ra nhiều thứ tiếng. 
Năm 30 tuổi, Sư chấm dứt việc học hành sau khi 
được 60 Đại sư giảng dạy và được công nhận là 
một —> Chu-cô (t: //&z) trong thời gian này. Vì đã 
có kiến thức về truyền thống của đạo Bôn và dòng 
Ninh-mã nên Sư bắt đầu sưu tầm tất cả những —› 
Ter-ma đang có sẵn. Sư chấm dứt công việc này 
năm 59 tuổi. Các Ter-ma sau được In ra 60 tập và 
là một trong năm kiệt tác của Sư, đời sau gọi là 
Ngũ báu. Sư cố gắng hết mình dung hoà tất cả 
những tông phái Phật giáo ở Tây Tạng vả quan 
niệm rằng, tất cả những giáo lí đều bình dẳng, 
ngang hàng nhau. Ngoài ra Sư còn biên soạn 
nhiều sách hướng dẫn tu tập thiền định theo 
phương pháp của dòng Ca-nhĩ-cư (k#agyupa). 
Ngày nay, những bộ sách này vẫn còn được sử 
dụng. Ảnh hưởng của Sư trên Phật giáo Tây Tạng 


còn phát rộng ra vì sau khi Sư tịch, nhiều vị tái 
sinh được công nhận là Chu-cô, trong đó Zhe- 
chen Kong-trul (1901-1960) và Pal-pung Kong- 
trul (1904-1953) là hai vị quan trọng nhất. 


Jô-gi-pa (53) 
S: jogipa. yogipna; 

Một trong 84 vị —› Tất-đạt (s: siddha) của 
Ấn Độ, sống khoảng thế kỉ thứ 9 hay theo 
một giả thuyết khác, khoảng thế kỉ thứ I1. 
Ông là người tinh tiến nhưng kém hiểu biết, được 
thầy là —› Sa-va-ri-pa (s: ýavaripa) cho nhập môn 
và truyền năng lực của —› Hộ Thần —› Hô Kim 
cương (s: #evaj/ra) — nhưng ông thiền quán không 
có kết quả. Cuối cùng Sa-va-ri-pa khuyên nên đi 
hành hương đến 24 chỗ thiêng liêng và vừa đi vừa 
đọc thần chú của Kim cương Hê-ru-ka (s: vajra 
heruka). Jô-gi-pa nghe lời thầy, đi hành hương 
suốt 12 năm. Sau đó mọi tâm nhiễm ô đều biến 
mất, ông đạt — Đại thủ â ấn tất-địa. Jô- -ØI-pa sống 
thêm 500 năm nữa để giáo hoá. Chứng đạo ca của 
ông như sau: 





H31: Jô-gi-pa ogipa) hành cước. 


Khi ánh sáng tâm thức, 

được quản sát liên tục, 

sáng như tìm ngọn đèn, 

thì mọi thứ hiện tượng, 

dù động hay bất động, 

đêu tan chảy vào trong, 

không gian đó: Pháp giới. 
24 thánh địa mà Jô-gi-pa đã đến được nhắc nhiều 
trong những —> 7an-íra là: 
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Ka-la-pa (27) 





1. P#znagiri (Paurnagiri, Puri Lamalaya) tại vùng 
Bijapur, Karnataka, Nam Ấn Độ; 2. Øđđiy„Zwa (Uddi- 
yãna, Odiyãna, Uryan, (— Ô-trượng-na), thung lũng 
Swat tại miền Bắc nước Pakistan; 3. J#iandhara tại 
thung lũng Kangra, Himachal Pradesh; 4. Kđmaripa, 
gần Gauhati, Assam; 5. 4zbuda (Apruta, Arbuta), đỉnh 
Abu tại Rajastan; 6. ŒodZvaï, nơi bắt nguồn của sông 
Deccan; 7. Rãmeývaram ở Tamil Nadu; 8. Devikoffa, 
phía nam của Dinajpur, Tây Bengal. 9. Møava, tại 
Mãlwa, Mãdhya Pradesh; 10. Øgzz (Otre, Oi), miền 
Bắc Orissa; 11. 7riáakune, tại Trisrotah; 12. Koáala với 
thủ đô là Šrãvas; 13. Kziiga, phía Nam Orissa và 
Nordandhra với thủ đô là Dantapur; 14. ømpäka, thủ 
đô của Oddiyäna, gần Mardan; 15. KZñc7 (KãñcTka), 
Conjeevaram hoặc Kãñcipuram, phía Tây Nam của 
Madras; 16. #ữnalaya (Himadri, Mimavat); đỉnh —› 
Ngân Sơn (kz¡/zéa) hoặc Bhĩmasthãn tại Peshawar hoặc 
đỉnh Nandãdevĩ ở tỉnh Garhwal tiểu bang Uttar Pradesh; 
17. Prefapurï Tsaritra tại Tây Tạng hoặc gần biên giới 
Arunachal; 18. GŒrhadeva (Nepala), vùng Pa§upati tại 
Kathmandu; 19. Szwrãs‡ra (Sourakhta), một vương quốc 
cổ, bao gồm Surat, Cambay và Kathiawar; 20. Swrva- 
nađipa, tại Sumatra Nam Dương, 21. Nagara, 
Nagarkota hoặc Jvälamukhï (2), gần Jãlandhara; 22. Sir- 
dhu, Nagara Thatha, miền đông của Karachi; 23. Ä⁄4zw 
(Maro, Marobalaraste), Ostrajasthan, 24. Kuiãma 
(Kulata, Kupänta). 


K 





Ka-la-pa (27) 

Ñ: kãlapa; »NÑgười bảnh trai cuồng điên«; 
Một trong 84 vị — Tất-đạt (s: siđdha) của 
Ấn Độ, sống khoảng cuối thế kỉ thứ 12 và 
thuộc dòng truyện thừa của —> Thời luân tan- 
tra (kalacakra-tanira). 
Ka-la-pa là một người bảnh trai nồi tiếng, đi đâu 
ai cũng nhìn ngắm ông. Điều này làm phiền đến 
mức ông rút lui sống trên một bãi thiêu xác. Sau 
đó nhờ một vị — Du-già sư (s: yogir) khai thị 
hướng dẫn vào một — Nghỉ quĩ (S: sadhana), ông 
chuyên tâm thiền định và đạt thánh quả. Qua quá 
trình tu tập, ông nhận ra sự nhất thẻ, thấy sự khác 
biệt giữa mình và người chỉ là một sự nhầm lẫn. 
Ông trở lại thân thiện với mọi người — quá mức 
thân thiện đến nỗi người đời gọi ông là »cuỗng.« 
Ông thi triển thần thông và khuyên dạy mọi người 
như sau: 

Nguyên nhân mọi âu lo, 
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xuất phát từ nhằm lẫn: 
mỗi người một Ốc đáo, 
đơn độc và cách biệt. 
Nếu bạn muốn thoát khổ, 
quán tâm thức hoạt động, 
như một đoàn thiên nhân, 
biến mắt trong âm »A« 
như một chiếc cầu vông, 
biến mắt trong bằu trời. 
Sinh, Tử và Già, Chết, 
không còn gì uy lực, 

với tên cuông này nữa. 
Hành động tràn qua y, 

là niềm vui thanh tịnh. 
Chứng thật và rốt ráo, 

là niềm vui thanh tịnh. 
Thiên quán vô lậu trí, 

là niềm vui thanh tịnh. 
Đạt đích không mong câu, 
là niềm vui thanh tịnh. 

Bài thánh ca của ông có những dòng: 
Những con người thể gian, 
sống cuộc đời lẫm lạc, 
họ gọi ta là cuông. 

Ta biết cách chữa trị, 
căn bệnh lầm lạc đó, 
là cam lộ thiêng liêng 
giáo lí bậc Đạo sư. 


Ka-na Đề-bà 

S: kãnadeva; »Ðơn nhãn Đề-bà«; 
Một tên khác của —> Thánh Thiên, Tổ thứ 15 
của — Thiền tông Ấn Độ. 


Ka-na Kha-la (67) 
S: kanakhala; 
Một Du-già ni tất- -đạt (s: yoginf siddha) trong 
84 vị — Tất-đạt Ấn Độ, có lẽ sống trong thế 
kỉ thứ 9. 
Ka-na Kha-la là cô em gái của —> Mê-kha-la (s: 
mekhalä), xem chuyện kế chung với chị. 
Bài ca ngộ đạo của Ka-na Kha-la như sau: 
Ta đã tu Nhẫn nhục, 
một phép tu bất hoại, 
hạnh nguyện như kim cương. 
Cưỡi trên dòng tâm thức, 
rồi thi triển quyên năng, 
trên xác thân con người. 


Kam-pa-ri-pa (45) 





Ka-pa-la-pa (72) 

S: kapalapa hoặc kapa; »Người đeo sọ người«; 
Một trong 84 vị —› Tắt-đạt Án Độ, có lẽ sống 
trong thế kỉ thứ 8, 9. 

Ông là người làm thuê tại Rã-ja-pu-rï, có vợ năm 
con. Ngày nọ, vợ ông chắng may chết sớm. Ông 
vừa mang vợ ra chỗ thiêu xác thì nghe tin năm 
đứa con mình cũng chết luôn. Ông trở về mang 
xác con để bên cạnh vợ, ngồi khóc thảm thiết. 
Đúng lúc đó thì Đạo sư —› Kan-ha-pa (s: kănhapa 
hoặc Ärsnäcãry4) đi ngang. Kan- ha-pa giảng cho 
ông đời sống vô thường và khuyên ông tu tập một 
— Nghỉ quĩ (s: sadhana). Ka-pa-la-pa thú nhận 
ông bị sự sợ hãi cái chết xâm chiếm, xin Kan-ha- 
pa dạy cho phép đối trị cái sợ này. Kan-ha-pa cho 
phép ông vào — Man-đa-la của — Hồ kim cương 
fan-tra và dạy phép thiền định. Vị này còn đưa 
cho ông sáu miệng xương đếo từ tay chân của con 
ông, sọ người vợ được biến thành bình bát. Ông 
quán tưởng, xem sọ là tác nhân và tính — Không 
là quả. Sau chín năm thiền định, ô ông đạt được sự 
giao phối của hai thứ thiền định đó và đọc bài kệ: 

Ta, người mang sọ người, 

đã chứng thật Tự tính, 

mọi sự và sọ người. 

Không còn ngần ngại nữa, 

mọi hoạt động của ta. 
Sau khi chứng ngộ, ông sống thêm 500 năm nữa 
để giáo hoá. Bài ca tán Chân như của ông như sau: 

Thể tính phi nhị nguyên, 

nguôn gốc mọi hiện tượng, 

cũng là xương và sp, 

cũng là Ngã giả ‹ dói. 

Tả át cả những điều đó, 

chẳng phải tìm mà ra. 


Kam-ba-la (30) 

S: kambala; »Du-già sư với áo choàng đen«; 
Một — Ma-ha Tất-đạt (s: mahasiddha) trong 
84 vị Tất-đạt Ấn Độ, có lẽ sống trong khoảng 
cuối thế ki thứ 8. 

Ông là thái tử nước Kañ-ka-ra-ma, lúc phụ vương 
mất, lên nối ngôi cha. Thế nhưng mẹ ông khuyên 
ông nên bỏ ngôi báu thụ giới đi tu, ông nghe lời. 

Bà mẹ vẫn chưa vừa lòng, khuyên ông nên bỏ tu 
viện, ông nghe lời, trở thành một — Du-già sư (s: 

yogin) lang thang khất thực. Bà mẹ thật ra là một 
— Không hành nữ (s: đãi), muốn thử lòng 
tuyệt đối vâng lời của ông để đưa vào phép luyện 
— Tan-íra. Sau khi ông trở thành Du-già sư, 


người mẹ hiện ra, cho ông nhập môn tu luyện —> 
Cha-kra-sam-va-ra-tan-tra. Ông tu luyện 12 năm 
liên tục và đạt thánh quả — Đại thủ ấn tất-địa. 

Nghe lời vị Không hành nữ, ông tiếp tục du hoá. 
Ngày nọ, có một nhóm phù thuỷ muốn phá ông, 
họ lây cắp và nuốt chứng chiếc áo choàng đen của 
ông. Ông thi triển thần thông biến phù thuỷ thành 
cừu cái và cạo đầu chúng. Lúc được hiện lại 
nguyên hình, nhóm phù thuỷ nghe lời, ủng hộ 
Phật pháp và nhả lại các mảnh áo cho ông. Ông vá 
chiếc áo lại, nhưng bây giờ nó ngắn hơn trước một 
chút. Ông được mệnh danh là »Du-già sư với áo 
choàng đen.« Chứng đạo ca của ông như sau: 

Đại dương sâu thăm thắm, 

chất chứa đây ngọc qui, 

phôn vinh thay, Long Vương. 

Từ vô thuỷ, tất cả 

là ánh sáng, âm thanh 

của Pháp thân thường tại. 

Qui thay, Du-già sư, 

kẻ nhận thúc Thật tại! 


Kam-pa-ri-pa (45) 
S: kamparipa hoặc karmari, karmara; »Thợ 
Tn«; 
Một trong 84 vị —› Tắt đạt Án Độ, sống 
trong khoảng cuối thế kỉ thứ 11. 
Kam-pa-ri-pa sinh tại — Hoa Thị thành (s: p/ali- 
puira). Ông sống bằng nghề thợ rèn. Ngày nọ có 
một —> Du-già sư đã khất thực, Kam-pa-ri-pa 
mừng rỡ vì không ngờ vị này khất thực nơi nhà 
mình. Cùng vợ, ông tiếp đãi trọng hậu và được vị 
này khai thị, dạy cho ông quán tưởng về ba dòng 
năng lực tâm lí: »Hãy quán ống bệ, than và lửa 
trong tâm ngươi. Ống bệ là năng lực, ống khói là 
cảm thụ, tâm thức là lửa, khái niệm là than, miếng 
sắt là ba độc. Hãy dùng nó mà đánh tan —› Ba độc 
và miếng sắt sẽ trở thành Đại lạc của —> Pháp thân 
bất nhị. Hãy biến quán tưởng thành hành động 
hàng ngày: 
Hai tay thổi Ống bệ, 
bên mặt và bên trái, 
quạt lửa than nóng lên, 
mà đốt cháy khái niệm, 
nằm trô trên ông khói. 
Thối lên ngọn lửa hông, 
của tri kiến, tỉnh ' giác, 
đối chảy tan miếng sắt, 
của ba độc, năm tham, 
đạt Pháp thân bát hoại.« 
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Kan-ha-pa (17) 





Ông nghe nghe lời và sau sáu năm thiền định, ông 
đạt — Đại thủ ấn tất-địa. Sau đó sản phẩm rèn của 
ông không làm mà tự xuất hiện. Bài chứng đạo ca 
của ông ‹ có những dòng sau: 

Trên ống khói thân ta, 

là than đen khái niệm, 

Thôi ống bệ trái, mặt, 

đốt lên ngọn. lửa trí. 

Miếng sắt của ba độc, 

bị chảy thành như nước, 

lấy pháp thân làm búa. 

Kam-ba-ri giác ngộ! 


Kan-ha-pa (17) 

S: kanhapa hoặc krsnacaärya; »Thành tựu giả 

kiêu mạn«; 

Một —› Ma-ha Tất-đạt (s: mahasiddha) trong 
s4 vị Tất. đạt Ấn Độ, được xem sống trong 
đầu thế kỉ thứ 8. 

Kan-ha-pa là đệ tử của —› Ja-lan-đa-ra (s: /đlan- 
đhara). Sau mười hai năm tu ! luyện, ông cho mình 
đã đạt đạo và đem đệ tử đi đấu phép với ma quân. 
Lúc đi trên nước, ông tự đắc nghĩ mình đã hơn 
thầy, vừa nghĩ tới đó ông mất hết thần thông và 
chìm xuống nước. Ja-lan-đa-ra lại hiện ra cứu ông 
và gửi ông cho một đệ tử thợ dệt nhờ giáo hoá. 
Thế nhưng đệ tử thợ dệt cũng không chữa nồi tính 
kiêu mạn của ông. Trên đường đi ông lại đấu phép 
với một cô bé trẻ tuổi, thua cuộc và sau đó lòng tự 
phụ mới tiêu tan, ông đạt —› Tắt-địa và được bước 
vào cõi của các — Không hành nữ (s: đãi). Kệ 
tụng của ông như sau: 

Xe không thể chạy được, 

nếu không có bảnh xe, 

Hành bó thí phạm hạnh, 

mà không có Đạo sư, 
chẳng đạt được Tắt-địa. 
Như con chim giang cánh, 
với khả năng sẵn có, 

nó bay vút lên cao. 

Đã nghe lời giáo hoá, 
của Đạo sư nghiệp định, 

Du-già sư hài lòng. 


Kan-ka-na (29) 

S: kankana; »Tắt-đạt Vương; 
Một trong 84 vị — Tất-đạt Ấn Độ, sống 
trong khoảng thế kỉ thứ I1. 
Ông là nhà vua xứ Vis-nu-na-gar, đ đời sống sung 
mãn không thiếu thứ gì. Ngày nọ, có một — Du- 
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già sư (s: yogiz) đến khất thực và nhân dịp này 
khuyên ông: »Vua và Quốc vương là hai danh từ 
rỗng, chức vị bây giờ của ông là vô nghĩa. Tất cả 
chúng sinh đều phải chịu đựng khổ cực, kiếp này 
sang kiếp khác, một vòng xoay bất tận. Ngay cả 
sự hạnh phúc hiện tại của chư thiên cũng là khổ 
khi họ nghe là sắp phải chết. Rồi kiếp sau ông sẽ 
thế nào? Hãy quên đi những thú vui tạm thời, 
ngắn ngủi như Sương sớm mai và hãy tu luyện 
một — Nghỉ quữ. « 
Nghe như thế, ông liền hỏi có cách nào tu tập mà 
không phải mặc áo quần rách rưới, không phải đi 
khất thực. Vị Du-già sư khuyên ông nên tránh 
lòng kiêu mạn đó, đồng thời chỉ cho ông phép tu 
đặc biệt, quán ánh sáng vàng ngọc đeo trên tay 
mình chính là tâm thức thanh tịnh: 

Quản ánh ngọc trên tay: 

Tự tính trong tâm thành. 

Quán màu sắc áo quân, 

của lụa là, cung điện, 

nó là hình ảnh hiện, 

0y d5] viên ngọc quí này. 

Thế nhưng ~ tự tính ngọc, 

không hè từng lay động. 

Từ thiên hình vạn trạng, 

của sum la hiện THƯỢNG, 

sinh ra vô số lượng, 

tự tưởng trong tâm mình. 

Tâm thức lại chỉ là, 

viên ngọc biết chiếu rọi. 
Nhà vua nghe lời và chỉ sáu tháng sau, ông đạt —> 
Tắt-địa. Người đời đặt tên ông là Kan-ka-na (&ñ- 
kan4), có nghĩa »vòng ngọc« vì nhờ vòng ngọc đó 
mà ông chứng ngộ được. Ông sống đến 500 tuổi 
và giáo hoá cho vô số người. tồi dạy họ như sau: 

Chứng ngộ được tính tâm, 

đó là vua không khác. 

Khi báo thân hiển hiện, 

đó là Vương quốc mình. 

Vua sống frOHg Vương quốc, 

đó là lễ đăng quang. 

Các ngươi muôn làm vua? 

Hãy tu tập phép này. 
Thánh ca của Kan-ka-na có những dòng: 

Chứng ngộ: ngọc như ÿ, 

chiếu trí kiến cao tội, 

có sức mạnh điệu kì, 

thành tựu mọi ước nguyện. 

Ai đã nêm thử nó, 

kẻ chứng đạt hoàn toàn. 


Kệ 





Kan-ka-ri-pa (7) 

\ kankaripa hoặc kankali; »Người góa vợ ưu 

sâu«; 
Một trong 84 vị — Tắt-đạt Ấn Độ. 
Ông là một sống người bình thường, rất yêu vợ. 
Đến khi người vợ mắt thì ông không thiết đến gì 
nữa, đau khổ gần như muốn chết. Một —› Du-già 
sư thấy vậy thương tình, đến thăm hỏi. Ông than 
với vị này: »Ông không thấy sao? Tôi mắt người 
vợ yêu quí và cuộc đời của tôi như thế cũng chấm 
dứt. Tôi đau khô như bị ai lấy cả hai tròng mắt 
ngay lúc này, không có ai trên đời khổ như tôi.« 
VỊ Du-già sư nghe vậy khuyên ông: »Tất cả 
những gì được sinh ra đều phải chết, hợp rồi phải 
tan. Tắt cả những hiện hữu trong —› Luân hồi đều 
là — Khô. Khỏ là đặc tính của — Vòng sinh tử. 
Tại sao ông lại buồn? Tại sao ông còn giữ cái thây 
nảy, một vật không khác gì tro đất? Tại sao ông 
không tu học Phật pháp để diệt khổ?« 
Nghe những lời khai thị này ông mừng quá, cầu 
xin chỉ dạy. Vị Du-già sư khuyên ông quán hình 
ảnh vợ mình là một —› Không hành nữ (s: đãkim¡), 
không bằng xương thịt tạo thành mà là sự nhất thể 
của Đại lạc và tính — Không. Sau sáu năm quán 
niệm, ông đạt tri kiến tuyệt đối - — Đại thủ ấn 
tất-địa. 
Chứng đạo kệ của ông như sau: 

Không hành nữ, nữ hoàng, 

chủ nhân của chính ta. 

Tự tính thanh tịnh đã, 

biến ra thành sắc thế, 

Không gian trồng rồng đã 

biến thành vật khả trì, 

Ta không hè rời xa, 

nhưng không phải của »Ta.« 

Không thể diễn bày được, 

không thể nào so sánh. 


Kan-ta-li-pa (69) 
S: kamtalipa, kanthapa, kantapa, kamtalipa, ka- 
nãlipa, kandipa; »Người may vải vụn«; 
Một trong 84 vị — T ất-đạt Ấn Độ, không rõ 
sống trong thế kỉ nào. 
Ông là người vô giai cấp, sống bằng nghề vá áo, 
không bao giờ biết sung sướng là gì. Ngày nọ, ông 
vô ý đâm kim vào tay chảy máu. Buồn rà rầu về số 
phận của mình, ông tìm một nơi vắng vẻ suy tư. 
Một — Không hành nữ (s: đZ"m), hiện hình 
thành một người đàn bà, hỏi thăm ông. Ông thành 
thật kể lễ đời sống mình và vị nữ thần cho hay 


rằng, nếu không thoát khỏi —> Vòng sinh tử thì 
kiếp này hay kiếp sau ông cũng chịu khổ như kim 
chích. Ông cầu xin được truyền một —> Nghỉ qu7 
để theo đó tu tập. Nữ thần cho ông nhập môn —> 
Hô kim cương tan-tra (s: hevajra-fanira), => Quán 
đỉnh và dạy ông quán Bốn tâm vô lượng (—› Bốn 
phạm trú). Ông cô gắng tu tập nhưng tâm luôn trở 
lại nghề may của mình. Nữ thần bèn dạy ông cách 
biến tư duy thành phương pháp tu: 

Vải vụn ví không gian, 

Kim nhọn ví tỉnh giác, 

Sợi chỉ ví lòng Từ, 

may vá áo quân lại, 

mặc cho loài hữu tình, 

của thể gian ba cối. 
Nhờ phép thiền quán này mà Kan-ta-li-pa ngộ 
được tính — Không của những yếu tổ tạo ra thể 
giới hiện tượng và lòng — Từ bi, thương xót tất 
cả những loài hữu tình dâng lên trong lòng ông. 
Ông chứng ngộ rằng, —> Từ bi và Không là một và 
đạt —› Đại thủ ấn tất-địa. Chứng đạo ca của ông 
như sau: 

Ta gom may ba cối, 

kim ta là Đạo sư, 

sợi chỉ là lòng Từ, 

hãy nhìn chiếc áo qui, 

của Du-già sư này! 


Kệ 
{H; C: /ié; 1l: ge, kei, ketsu; S, P: gãthã; gọi đầy 
đủ là kệ-đà, cũng được gọi là kệ tụng, tụng; 

1. Là những bải ca, bài thơ chứng đạo của 

những —> Ti-khâu, những -—> Thiền sư, 

những — Ma-ha Tất-đạt (s: mahäsiddha), 
thố lộ cảm giác sung sướng, nhẹ nhàng khi 
đã vượt qua ải trần lao, đã hoàn thành những 
công việc mà con người phải làm. Trong 
những tập công án như —› Bích nham lục và 

— Vô môn quan, những bài kệ của những vị 

biên soạn chính là cái tỉnh hoa, là cái then 

cửa đề thiền sinh có thể mở được những công 
án khó chinh phục. Những bài kệ này có thê 
xem là tuyệt đỉnh của nên văn học Trung 

Quốc nói chung — không chỉ giới hạn trong 

thiền đạo. Kệ tụng sau đây của Thiền sư —› 

Vô Môn Huệ Khai ghi lại trong tác phẩm Vô 

môn quan, công án 19, cho hậu thế nếm vị 

của tịch tịnh (Trần Tuần Mẫn dịch): 
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Kệ tụng 





®#HHiItXKHH . ÄSRHYXR&H3 
24H 3fRE.b0l › ff: Á l|kƒHÿÑf 
Xuân hữu bách hoa, thu hữu nguyệt 
Hạ hữu lương phong, đông hữu tuyết 
Nhược vô nhàn sự quải tâm đầu 
Tiện thị nhân gian hảo thời tiết. 
*Xuân có trăm hoa, thu có trăng 
Hạ về gió mát, tuyết đông giăng 
Ví lòng thanh thản không lo nghĩ 
Ay buổi êm đêm chốn thế gian. 

2. Nhanh chóng, vội vã; 

3. Dũng cảm, hùng dũng. 


Kệ tụng 

4lị ÄlÍ; C: jié sòng; T: gejM; 
Có các nghĩa sau: I1. Bài kệ tán thán công 
đức của đức Phật. Thẻ thơ trong Kinh văn, 
khác với thể văn xuôi (trường hàng); 2. 
Trong luận giải kinh V7ên Giác, sư Tông Mật 
đề ra 4 loại kệ tụng: a. A-nậu-đô-bà tụng ("Í 
lệ ñl Ö# 2fj): không kể văn trường hàng ở 
trước, bài kệ gồm 12 âm tiết; b. Già-đà tụng 
(fỦI BÈ 2#), còn gọi là Phúng tụng GðÄ #9) và 
Trực tụng (Ef 3), giảng giải giáo pháp bằng 
thơ mà không cần phải lặp lại văn trường 
hàng trong đoạn trước; c. Kì-dạ _. (4 #® 

ñÿj): còn gọi là Ứng tụng (JÈ 230; d. Tập thí 
tụng (ẤỀ }ú 3J): ngăn gọn với ụ nghĩa nhiều 
nhất chỉ gồm trong vài chữ. Một trong 12 thê 
loại trong kinh điển Phật giáo (Thập nhị bộ 
kinh -†- — f &#). 


Kết già phu toạ 
Ất II EK 2Ê; S: padmasana; j: Gtls AiC cũng 
được gọi là Liên hoa toạ (ïÊ 4£ 4); 
Tại Đông, Đông nam á, Kết già phu toạ được 
xem là cách ngồi thích hợp nhất để —› Toạ 
thiền. Phật và các vị Bồ Tát thường được 
trình bày dưới dạng Kết già phu toạ trong 
tranh tượng. 
Theo thế ngồi này, hai chân chéo nhau, chân phải 
nằm trên bắp về trái, chân trái nằm trên bắp. về 
phải. Lưng đứng thăng và hai bàn tay nằm chồng 
ngửa lên nhau trên gót chân. Khác với phần lớn 
các tông phái khác, trong —> Thiền tông, người ta 
thường đặt bàn tay trái Tin thế bị động) nằm trên 
bàn tay phải (động, thế chủ động), một biểu hiện 
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của quan niệm »dĩ tĩnh chế động« của trường phái 
này. 


Kết sử 
Ấh 1Ñ; S, P: samyojana; 
— Trói buộc, —› Cái triỀn 


Kết tập 

Âh 4E: S, P: sangiii; 
Có bốn lần kết tập trong lịch sử phát triển 
đạo Phật. Lần kết tập thứ nhất được tổ chức 
tại —> Vương xá (sS: r-jagrha) ngay sau khi 
Phật diệt độ. Lần kết tập thứ hai được tổ 
chức tại Vệ-xá-li (s: vøi4ii), khoảng 100 
năm sau Vương xá, tức là khoảng năm 386 
trước Công nguyên. Lần thứ ba được tổ chức 
tại Hoa Thị thành &: pã[{alipuira), ngày nay 
là Pat-na, trong thế kỉ thứ hai sau ngày Phật 
nhập Niết-bàn. Lần kết tập này không được 
— Thượng toạ bộ (p: theravada) công nhận. 
Thượng toa bộ theo truyền thống riêng và 
xem lần kết tập thứ ba này được thực hiện 
qua trường phái Pali trong thời gian — A- 
dục vương (s: øok2) trị vì. Lần kết tập thứ tư 
được tổ chức tại Kashmir, ý kiến về lần này 
cũng khác nhau. Có người cho rằng đó là lần 
kết tập toàn thể do vua Ca-nj-sắc- -ca (S: ka- 
niska) tổ chức, có người cho rằng đó chỉ là 
kết tập của phái —> Nhất thiết hữu (s: sarvas- 
tivada). 
Mục đích các lần kết tập là giải quyết các ý 
kiến, quan niệm bất đồng trong tăng hội, 
thuyết minh các vân đề và xác lập các kinh 
sách cơ bản. 
s Két tập lần thứ nhát: Lần kết tập này được 
tường thuật trong —> Luậi fạng (s, p p: Vinaya- 
piaka). Đại hội này do Ma-ha —> Ca diệp (S: ma- 
hãkãásyapa) triệu tập, là người nhận thấy sau khi 
Phật điệt độ có nhiều khuynh hướng thoái hoá 
trong — Tăng-già. Có 500 —› Ti-khâu — tất cả đều 
là — A-la-hán - tham dự đại hội, khoảng năm 408 
trước Công nguyên. Hội này được tổ chức mi 
Vương xá. Ca-diếp. yêu cầu — Uu-ba-li (s, p 
upãli) trình bày về giới luật và — Nhng 
(ãnanda) về giáo. pháp. Dựa trên trình bày của hai 
vị đó mà Luật tạng và —› Kinh tạng thành hình. 


Khả 





Sau đó, các bản kinh được đại hội nhất trí được 
tụng đọc. 

Tương truyền trong. lần kết tập này, A-nan-đà bị 
Ca-diệp phê bình nặng nề vì lúc bắt đầu đại hội, 

Tôn giả vẫn chưa đạt quả A-la-hán và chính trong 
thời gian đó (đêm trước buổi kết tập), A-nan-đà 
đạt thánh quả này. Trong đại hội, A-nan-đả cũng 
bị chê trách là »quên« hỏi Phật một cách chính 
xác vài chuyện trước khi Ngài nhập => Niết-bàn. 

Một điểm khác mà A-nan-đà cũng bị chê trách là 
thái độ đồng tình khi Phật cho phép lập ni đoàn. 

Tuy nhiên, A-nan-đà bị chê trách nhất là đã không 
xin Phật trì hoãn việc nhập Niết-bàn. N Ngày nay 
nhiều học giả phân vân không biết kết tập lần thứ 
nhất đúng như đã lưu truyền hay không, nhưng 
nhiều người đều nhất trí việc thống nhất kinh bản 
đã xảy ra rất sớm. 


e — Kết tập lần thứ hai: lần này được tài liệu ghi 
rõ hơn lần thứ nhất nhiều và xem như một sự thật 
lịch sử. Lí do kết tập trong khoảng năm 386 trước 
Công nguyên là vì những khác biệt về giới luật. 
Lần đó, các tỉ-khâu ở Vệ-xá-li đã đi ngược giới 
luật, nhận vàng bạc cúng dường của Phật tử. Đồng 
thời, một đệ tử của A-nan-đà là Da-xá (s: yaýø) 
chê trách các vị này phạm giới luật như ăn không 
đúng thời, rượu chè... Da-xá vì vậy mà bị trục xuất 
khỏi Tăng- già. VỊ này cầu cứu các vị tăng khác. 
Cuối cùng một đại hội với 700 t tỉ-khâu được triệu 
tập, bầu một hội đồng gồm mỗi vùng Đông Tây 
bồn vị, lên án các vị tăng phạm luật ở Vệ-xá-li. 
Các vị tăng này cũng nhận lỗi. Biên bản đại hội 
này đã được ghi lại trong L4 ứang, bằng văn hệ 
= Păi cũng như —> Phạn ngữ (sas&zi). Về sau, 
một số VỊ trưởng lão theo truyền thống Tích Lan 
cho rằng lần kết tập này đã dẫn đến sự chia rẽ giữa 
— Trưởng lão bộ (s: sthavira) và —› Đại chúng bộ 
(s: mahasanghika). Các vị này cho rằng các tăng 
sĩ Vệ-xá-li đã thực hiện một kết tập khác để thành 
lập Đại chúng bộ. 


«.. Kế tập lần thứ ba: Trong Luật tạng không có 
tài liệu về lần kết tập này. Các biên bản về lần kết 
tập này khác nhau nhiều, nhưng phần lớn nguồn 
tài liệu cho rằng, lí do lần kết tập này là bàn bạc 
về tính chất một A-la-hán. Một ti-khâu tại Hoa 
Thị thành (s: _pä[alipur 4) tên là Đại Thiên (s, p: 
mahãdeva) nêu lên năm điểm: 1. Dự sở đụ: A-la- 
hán còn có thể bị tham — Ái chỉ phối bởi vì còn 
nhục thân, vấn đề sinh lí chưa đoạn nên khi thuy 
miên còn có thể lậu hoặc; 2. Vô ứri: A-la-hán chưa 
hoàn toàn thoát khỏi — Vô minh; 3. 2o đự: A-la- 


hán chưa đoạn diệt nghi ngờ; 4. 7ha linh nhập: A- 
la-hán còn cần trợ lực bên ngoài mới biết mình đạt 
Bồ-đề; 5. Đạo nhân thanh cố khởi (Đạo nương 
vào âm thanh mà sinh): A-la-hán. cần những thanh 
âm đặc biệt để đạt —> Định, và ngộ chân lí. 


Năm thuyết này của Đại Thiên đã chia Tăng-già ra 
làm hai phái. Lần kết tập này có mục đích giảng 
hoà hai bên, nhưng cuỗi cùng chỉ còn xác nhận sự 
phân cực đó. Nhóm tăng sĩ ủng hộ lập trường của 
Đại Thiên thuộc đa số và tự nhận mình là »Đại 
chúng bộ‹, trong lúc đó nhóm trưởng lão, đạo cao 
đức trọng, tự xác nhận mình là »Trưởng lão« (s: 
sthavira; p: fheravada). Trường phái Pãä-li của 
Tích Lan (#7 lan) không thừa nhận lần kết tập 
thứ ba này. Đối với họ, kết tập lần thứ ba là đại 
hội của trường phái Pä-li tại Hoa Thị thành dưới 
thời vua A-dục, khoảng năm 244 trước Công 
nguyên. Nguyên nhân kết tập lần này lại cũng là 
sự tranh cãi ai là tu sĩ Phật giáo »đích thật«, ai chỉ 
là mạo danh để hưởng quyền lợi của Tăng-già. 
Theo lệnh của vua A-dục, một vị cao tăng tên 
Mục-kiền-liên Tử-đế-tu Áp: moggalipuffa tiss4) 
triệu tập đại hội và mỗi vị tỉ-khâu đều được 
»phỏng vắn«. Vị nào không đạt yêu cầu, đáp ứng 
mâu thuẫn với những quan niệm chính mình, đều 
bị trục xuất ra khỏi Tăng-già. Trong tác phẩm 
Luận sử (p: kz/hãva£hu), Mục-kiền-liên Tử-đế-tu 
phản đối những quan niệm Sư cho là ngoại đạo, 
không thể dung hoà được lần này. Trong lần kết 
tập này, toàn bộ kinh sách đều được sử dụng và 
lần này trở thành cơ sở thành lập của —› Thượng 
toạ bộ (p: /#heravada). 


e Kế tập lần thứ tư: Có lẽ cũng chí là một đại 
hội của —> Nhất thiết hữu bộ (s: sarvastivada) chứ 
không phải của toàn thể giáo hội. Lần này đại hội 
được triệu tập đưới thời vua Ca-nj-sắc-ca, 

mục đích luận giảng lại —> 4- . Œ: 

abhidharma), trong đó người ta thấy những quan 
điểm phóng khoáng hơn. Theo nhiều tư liệu thì 
lần này có khoảng 500 vị A-la-hán và nhiều Bồ 
Tát tham dự. Trong đại hội này, —> Thế Hữu (: 

Yasumitra) đóng một vai trò quan trọng với một 
tác phẩm mang tên Đj bộ fông luân ,krận (S: 

samayabheda-vyihacakra-säsira) nói về các bộ 
phái thời kì này. Về sau Nhất thiết hữu bộ có ảnh 
hưởng lớn nên lần kết tập này cũng được sự thừa 
nhận chung. 


Khả 
HỊ; C: kế; J: ka; 
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Khả đắc 





Có các nghĩa sau: 1. Có thể, có lẽ, có khả 
năng. Biểu hiện của trạng thái tiềm năng (S: 
sakya); 2. Tốt, đẹp. Ôn đáng. 


Khả đắc 
H Í8; C: kẽdé; J: katoku; S: upalabhyame; T: 
dưigs pa, yod pa. 
Có thể đạt được, có thể được, có thể hiểu 
được, có thê lĩnh hội được. 


Khả tri 

TƑ #II; C: kẽzjï; ]: kachi; 
Hiển nhiên, rõ rệt; có thể thấy; có thẻ biết, 
đáng được biết. 


Khả ý 
THỊ 3Ä; C: kếyì; J: kai; S: manojñã; T: yid du hoi 
ba; 
Có các nghĩa sau: 1. Hài lòng, hấp dẫn, dễ 
chịu (s: mano/ñã; t: yid du hon ba); 2. Điều 
đáng yêu hiên 3. Mang lại, ban phát 
niềm vui; 4. Niềm vui, sự vui mừng, hạnh 
phúc. 


Khai nhãn 

bí HR; I: kaigen; 
Nghĩa là mở mắt; được dùng trong hai trường 
hợp: 
1. Được dùng chỉ sự chạm mắt với cái tuyệt 
đối, —> Chân như, — Phật tính lần đầu. 
Người lĩnh hội được đại ý —> Phật pháp 
thường được gọi là có Pháp nhãn (xem thêm 
—> Năm loại mắt); 
2. Chỉ lễ an vị một tượng Phật. Người ta nói 
rằng, bức tượng hay hình của Phật chỉ 
»sống« khi có đủ hai con mắt. . Trong buổi lễ 
khai nhãn, vị tăng trụ trì gắn mắt (tượng 
trưng) và nhấn mạnh sự tôn kính Phật tính vô 
tướng của mình được biểu hiện qua bức 
tượng này. 


Khai sơn 

Bïl th; J: kaisan; 
Danh từ chỉ người khai sơn lập chùa. Người 
lập một trường phái riêng biệt được gọi là 
Khai sơn tổ sư. 
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Khai, thị, ngộ, nhập 

bí 2E ff. À 
tức là mở mắt (khai), hướng dẫn cho thấy 
(thị), thấy rồi thầm hiểu (ngộ) ý chỉ, ngộ rồi 
thì bước vào (nhập) Thánh đạo. 


Khán thoại thiền 
Tï nà Mũ; C: kànhuà-chán; Ï: kanna-zen; 

Danh từ này được Thiền sư —> Đại Huệ Tông 
Cảo nêu ra và sử dụng lần đầu. Khán thoại 
thiền là phương pháp quán —> Công án, xem 
công án là phương tiện quan trọng nhất để 
đắc đạo. Công án đã được sử dụng từ giữa 
thế kỉ thứ 10, nhưng chỉ thật sự hưng thịnh 
khi tập — Bích nham lục của Thiên SƯ —> 
Viên Ngộ ra đời. Thiền sư Đại Huệ rất đề cao 
Vai trò quan trọng của công án và từ đây, 
quán công án trở thành phương pháp tu tập 
chính trong dòng thiền —› Lâm Tế. 


Khang Tăng Hội 

Bš fl ẾY; ~ tk. 3 
Cao tăng Việt Nam. Sư sinh tại Giao Chỉ, 
cha mẹ mắt lúc lên mười, thông giỏi chữ —› 
Pa-li và chữ Hán, là người sáng tác các tác 
phẩm Phật giáo đầu tiên của Việt Nam như 
Lục độ yếu mục, Nê-hoàn phạm bối, chú giải 
sách — An-ban thủ ý. Sư được xem là người 
khởi nguyên Thiền tông Việt Nam. Cuối đời, 
Sư đi Nam Kinh (Trung Quốc) và mắt tại đây 
năm 280. 
Khánh Hỉ 

# 1ƒ; 1066-1142 
Thiền sư Việt nam, thuộc phái — Tì-ni-đa 
Lưu-chi đời thứ 14. Sư ni pháp Thiền sư — 
Bản Tịch và truyền lại cho Thiền sư —› Pháp 
Dung. 
Sư họ Nguyễn, quê ở Cổ Giao, Long Biên, ,thuở 
nhỏ đã không thích ăn thịt cá. Lớn lên, Sư xuất gia 
tu học với Thiền sư Bản Tịch tại chùa Chúc 
Thánh. 

Một hôm, trên đường đến nhà đàn việt thụ trai, Sư 
HỘP »Thế nào là ý chính của Tổ sư — mà nghe dân 

gia bị đồng cốt làm mê hoặc?« Bản Tịch đáp: 
»Lời nói ấy đâu không không phải đồng cốt giáng 
thần?« Sư bảo: »Hoà thượng chớ chuyên nói 


Khâm Sơn Văn Thuý 





đùa.« Bản Tịch đáp: »Ta không từng có mảy may 
na đùa.« Sư nghe không hội, bèn từ biệt thầy ra 


n. chùa Vạn Tuế gặp Ì Thiền sư Biện Tài, Biện 
Tài hỏi: »Ngươi từ đâu đến?« Sư thưa: »Con từ 
Bản Tịch đến.« Biện Tài bảo: »Thầy ấy cũng là — 
Thiện tri thức của một phương, đã từng nói với 
ngươi câu gì?« Sư liền thuật lại chuyện cũ, Biện 
Tài bảo: »Ôi! Tịch sư vì ngươi đã nói tột rồi, chớ 
hủy báng —› Bản sư không tốt.« Sư dùng lại suy 
nghĩ, Biện Tài bảo: »Đâu không nghe nói: Khi đạt 
khắp cảnh đây đủ, chẳng ngộ hằng trái xa.« Sư 
nghe vậy bỗng nhiên đốn ngộ, trở về Bản Tịch và 
được ấn khả. 
Vua Lí Thần Tông mời Sư vào kinh, Sư ứng đối 
xứng hợp ý chỉ nên vua rất phục, phong chức 
Tăng lục, sau lại phong Tăng thống. 
Đệ tử Pháp Dung hỏi: »Liễu đạt sắc không, sắc là 
phàm hay là thánh?« Sư liền đọc bài kệ sau: 

2⁄/E4MRIf537E. 2H 35M5 

ZX#kii.Mft/EE0.. AIHIESnE 

⁄#hđi860  . HHR#1â4Z#71h 

XkHIBtfi2EdEE . HÈIN.52#RP 3t 

Lao sinh hưu vấn sắc kiêm không 

Học đạo vô quá phỏng Tổ tông 

Thiên ngoại mích tâm nan định thể 

Nhân gian thực quế khởi thành tùng 

Càn khôn tận thị mao đầu thượng 

Nhật nguyệt bao. hàm giới tử trung 

Đại dụng hiện tiền quyền tại thủ 

Thuỳ tri phàm thánh dữ Tây Đông? 

*Uông công thôi hỏi sắc cùng không 

Học đạo gì hơn phỏng Tổ lông 

Ngoài trời tìm tâm thật khó thấy 

Thể gian tr Ông quế đâu thành tùng 

Đầu lông trùm cả càn khôn thảy 

Hạt cải bao gẵm. nhật nguyệt trong 

Đại dụng hiện tiền tay nắm vững 

Ai phân phàm thánh với Tây, Đông. 
Ngày 27 tháng giêng, niên hiệu Đại Dịnh năm thứ 
3, Sư có chút bệnh rồi tịch, thọ 76 tuổi. 


Khát-ga-pa (15) 
S: khadgapa; »Kiếm sĩ« còn được mệnh danh là 
»Kẻ trộm vô úy«; 
Một trong 84 VỊ Tất. đạt Án Độ, được xem 
sống trong khoảng đầu thế kỉ thứ 10. 
Ông thuộc giới nông dân, nhưng lúc lớn lên sống 
bằng trộm cấp. Lần nỌ, ăn trộm không được, ông 
buồn rầu trở về bãi đốt xác thì gặp một vị —> Du- 











già sư tên Cát-pa-t (s: caz?a/i), ông hỏi: »Có 
phép lạ nào giúp ta ăn trộm mà không bị khám 
phá.« Vị Du-già sư nghe hỏi như thế bèn chỉ cách: 
»Trong thành nọ có một bảo tháp, trong đó có một 
tượng —> Quán Thế Âm. Ngươi hãy đến đó đi 
vòng quanh tượng liên tục ba tuần, ,sau đó, SẼ có 
một con rắn xuất hiện và hãy nắm bắt lấy đầu của 
con rắn này.« Làm đúng như lời, ông bắt được con 
rắn nhưng ngay sau đó, con rắn biến thành lưỡi 
kiếm trí huệ. Chỉ một thời gian ngắn sau, ông đạt 
quả — Tắt-địa (s: s¿44/¡). Kệ chứng đạo của ông 
như sau: 
Nếu không có khí giới, 
dù chống chọi bao nhiêu, 
chiến sĩ luôn bại trận. : 
Mang theo thanh bảo kiểm, 
»Lòng tỉnh giác bắt tử« 
thắng kẻ thì »Ba cõi« 
lòng ta đầy an lạc! 
Khắc 
Tự; C: kè; J: koku; : 
Có các nghĩa sau: 1. Có thê, có khả năng, 
thích đáng; 2. Khắc phục, cải tiến; 3. Ấn định 
(thời gian). 
Khâm Sơn Văn Thuý 
#W tHỊ 3 3Š; C: qmshãn wénsui; ]: kinzan bun- 
Sui; 
Thiền sư Trung Quốc, đệ tử của — Động 
Sơn Lương Giới. 
Sư xuất gia lúc còn nhỏ và lúc đầu là bạn đồng 
hành với — Tuyết Phong Nghĩa Tổn và — Nham 
Đầu Toàn Hoát. Cả ba đều đến Đức Sơn tham 
thiền. Trong khi Nham Đầu và Tuyết Phong trở 
thành hai vị môn đệ xuất sắc của Đức Sơn thì Sư 
lại không chịu nổi cách dạy cực kì nghiêm khắc 
tại đây. —> Cảnh Đức truyền đăng lục cô ghi lại 
rằng có lần Đức Sơn đánh Sư đến nỗi sinh bệnh. 
Sau Sư đến Động Sơn và đốn ngộ nơi đây. Tương 
lim rằng, Sư đến trụ trì Khâm sơn lúc mới 27 
TUỔI. 
— Bích nham lục có ghi lại cách hoằng hoá của 
Sư trong —> Công án 56. Một vị Thiền khách tên 
Cự Lương đến hỏi: »Khi một mũi tên phá ba công 
thì thế nào?« Sư bảo: »Dẫn ông chủ của ba cồn: 
ra xem?« Lương Toại đáp: »Thế ấy thì biết lỗi, ắt 
cãi.« Sư bảo: »Lại đợi khi nào?« Lương nói: »Tên 
tốt bắn chẳng đến đích.« và ra đi. Sư liền gọi: 
»Xà-lê lại đây!« Họ Lương xoay đầu, Sư nắm 
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KI Ất 





đứng nói: »Mội mũi tên phá ba cổng hãy gác lại, 
thử vì Khâm Sơn bắn tên xem!« Họ Lương suy 
nghĩ, Sư liền đánh bảy gậy và nói: »Hãy cho gã 
này nghi ba mươi năm.« 


Khất 
cân (G5 0/8 1: kofSU; 
Cầu, xin. Cầu xin của bố thí. 


Khất sĩ 
Xa 

danh từ chỉ các vị — Xuất gia học đạo, lang 
thang khất thực hằng ngảy, dùng chung cho 
Phật đạo và ngoại đạo. Tại Ấn Độ, người ta 
thường dùng ba danh từ chỉ một người Khất 
sĩ, đó là Anägärika (Vô gia cư), Bhiksu (—› 
Tỉ-khâu), và Sramana (—> Sa-môn. Du tăng). 
Ba từ này đều có thể hiểu là Khất sĩ, được 
dùng chung cho Phật đạo và ngoại đạo. 


Khất thực 
⁄ ẤW; C¡ qishí; J: kotsujiRi; 

Cầu xin thực phẩm. Tiếng Hán còn gọi là 
Thác bát (ƒÚ ?‡). Tăng ni tự nuôi sống mình 
bằng cách khất thực từ nhà của cư sĩ. Có 
nhiều luật liên quan đến việc khất thực được 
ghỉ trong Luật tạng, như hạn định thời gian 
khất thực chỉ được đến khi đúng ngọ (12 giờ 
trưa) và chỉ khất thực trong giới hạn những 
nhu cầu căn bản để duy trì mệnh sống (s: 
pinda-carika, Phaiksya, pinda). 


Khẩu quyết 

L1 ñ# (); C: kðujué; J: kuetsu; 
Sự truyền miệng tỉnh yếu giáo pháp từ thầy 
cho đệ tử. Còn gọi —> Khẩu quyết (L1 3#). 


Khẩu truyền 

LI fÑ; C: kðuchuán; J: kuden; 
Giáo pháp truyền miệng, khác biệt với giáo 
pháp lưu truyền bằng kinh. điển, Sự mật 
truyền, khác với công truyền. Còn gọi là 
Khẩu quyết (L1 3È). 


Khổ 

1T; S: duhkha; P: dukkha; 
Khái niệm quan trọng của Phật giáo, là cơ sở 
của —> Tứ diệu để. Khổ là một trong — Ba 
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tính của sự vật. 

Không phải chỉ là những cảm thụ khó chịu 
mới là Khổ; Khô dùng đề chỉ tất cả mọi hiện 
tượng vật chất và tâm thức, xuất phát từ — 
Ngũ uấn, chịu dưới qui luật của sự thay đổi 
và biến hoại. Như thế tất cả những điều an 
lạc đang có cững là khổ vì chúng sẽ hoại 
diệt. Khô xuất phát từ —› Ái (s: /rgøZ) và con 
đường thoát khô là —› Bát chính đạo. 

Chân lí thứ nhất của Tứ diệu để nói về tính chất 
của khổ như sau: »Sinh là khổ; già là khổ; bệnh là 
khổ; chết là khổ; lo lắng, than thở, buồn rầu, tuyệt 
vọng là khổ; không đạt gì mình ưa thích là khổ; 
m tóm lại: mọi thứ dính líu đến —> Ngũ uấn là 

\Ø.&« 


Khôi sơn trụ bộ 

3 tị †È đl; S: gokulika; 
Một bộ phái Phật giáo xuất phát từ — Đại 
chúng bộ (xem biểu đồ của các bộ phái cuối 
sách). 


Không, Không tính 

2>, 2E ĐE; 8 ñnya (tính từ), ýãmya/Z (danh từ); 

nghĩa là »trống rỗng«, »rỗng tuếch«; 
Khải niệm trung tâm của đạo Phật, quan 
trọng nhất và cũng trừu tượng nhất. Trong 
thời đạo Phật nguyên thuỷ, kinh điển đã nhắc 
rằng, mọi sự xật là giả hợp, —> Hữu vi (s: 
samsky1a), trỗng rông (s: ýữnya), —> Vô 
thường (s: aniya), —> Vô ngã (S: anãtman) 
và — Khô œ: duhkha). 
Trong —› Tiểu thừa, tính Không nhằm nói về 
thê tính của con người và được sử dụng như 
một tính từ (s: my). Đại thừa đi thêm một 
bước nữa, sử dụng Không như một danh từ 
(S: 4zmyar4), xem Không là vạn sự, vạn sự là 
Không, tức mọi hiện tượng thân tâm đều 
không hề có tự tính (s: svabhãva). số pháp 
đều chỉ là những dạng trình hiện (*: Ji; ° 
dppearance; g: erscheimung), chúng xuất 
phát từ tính Không, là không. Tính Không 
vừa chứa tất cả mọi hiện tượng, vừa xuyên 
suốt các trình tự phát triển sự vật. Tuy thế, 
người ta cần phải tránh quan điểm hư vô (e: 
nihilism) dễ có khi luận về tính Không như 


Không Hải 





vừa kế trên. Phải hiểu là sự vật không phải là 
không có, chúng có, nhưng chỉ là những 
dạng xuất hiện, là những trình hiện của một 
thể tính. Kể cả tư tưởng cũng là trình hiện 
của thể tính đó nên không thể dùng tư tưởng 
đề tiếp cận ngược lại nó. Vì vậy tiếp cận tính 
Không là nội dung của các phép tu học, nhất 
là — Thiền tông. Tính Không được —> Đại 
thừa cho là thể tính tuyệt đối, tối thượng, 
không bị hạn lượng của nhị nguyên. Vì tính 
chất trừu tượng và chỉ nhờ trực ngộ mà thấy 
nên tính Không luôn luôn là đối tượng tranh 
luận trong các tông phái Phật giáo Xưa nay. 
Đại thừa dùng ấn dụ sau đây để minh hoạ sự 
khác biệt trong quan điểm của Tiểu thừa và 
Đại thừa về tính Không: Tiểu thừa xem sự 
vật như một cái thùng trồng. rồng, Đại thừa 
phủ nhận luôn sự hiện hữu của cái thùng đó, 
chủ trương một quan điểm vô ngã tuyệt đối. 
Trong bộ kinh —› Bá/-nhã ba-la-mật-đa, tính 
Không được xem là cái chung nhất của tất cả mọi 
hiện tượng mâu thuẫn lẫn nhau; kinh này cho rằng 
Sắc và Không không hề khác nhau (— Ä⁄a-ha bái- 
nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh). 

—> Trung quán tông thì cho mọi sự vật đều trống 
rộng, chúng chỉ dựa lên nhau mà có (—> Mười hai 
nhân duyên). Thể tính của toàn thế giới là Không, 
nó là »cái tĩnh lặng của thiên hình vạn trạng«. 
Tính Không là thể tính của mọi khái niệm, kế cả 
khái niệm »tính không« bao trùm ngôn ngữ. Vì 
vậy không thê dùng ngôn ngữ, dùng khái niệm nói 
về Không. Trung quán tông cho Tăng, Tính Không 
có ba chức năng: nguồn gốc của tất cả mọi sinh 
thành của chúng sinh, của sự hoại diệt của chúng, 
đồng thời tạo cho chúng điều kiện thoát khỏi — 
Luân hồi. Một khi con người dùng trí  Bát-nhã 
kiến ngộ được Không là con người đạt — Niết- 
bàn. 

Đối với — Duy thức tông (: }0gäcärd, vị T 
vaáa) thì mọi sự đều trống rỗng vì chúng chỉ 
phát từ —› Tâm (s: c2). Trong trường phái Đo 
thì Tâm và tính Không là một. 

Tại Tây Tạng, quan điểm tính Không cũng đóng 
một vai trò quan trọng trong khi truyền giáo lí — 
Trung quán qua xứ này. Luận sư Án Độ Liên Hoa 
Giới (s: kamalaéiia) và Hoà thượng Đại Thừa, đại 
diện của —> Thiền tông Trung Quốc tranh cluận 
nhau, liệu con đường giác ngộ chân lí phải qua 


từng cấp bậc (—› Tiệm ngộ) hay chỉ là một trực 
nhận bất ngờ (—> Đốn ngộ). Cuối cùng, tại Tây 
Tạng, người ta chấp nhận con đường »từng, câp« 
và vì thế kế từ khoảng thế kỉ 11, người ta bắt đầu 
thiết lập nhiều phép tu và quan niệm triết học về 
tính Không, còn được ghi lại trong những tác 
phẩm. gọi chung là — Tắt-đàn-đa (s: siddhän14). 
Tất cả mọi trường phái của Trung quán lấy 
quan điểm »hai chân lí« của —> Long Thụ làm 
gốc: 
e  — Chân lí qui ước (S: sưmwfi-safya), có giả 
trị trong đời sống bình thường, có giá trị cho các 
hiện tượng do —> Mười hai nhân duyên tạo nên, 
nhưng thật ra chúng không tồn tại thật sự; 
e — Chân lí tuyệt đ đối (s: paramar thasaiya), là 
tính Không, là thê »nằm ngoài tồn tại hay không 
tồn tại«, là thể không thể nghĩ bàn - chỉ có thể 
thông đạt được qua sự trực nhận. 
Tất cả các điểm khác nhau giữa các phái thuộc 
Trung quán là hiểu thế nào về hai chân lí đó và 
làm sao mà tiếp cận, trực ngộ được tính Không. 
Các phép tu của Phật giáo Tây Tạng dần dần 
không. chỉ tự giới hạn nơi những quan điểm triết 
học mà còn đi sâu vào các phép —› 74n-ira đề tiếp 
cận tính Không. Đặc biệt là phép tu — Đại thủ ấn 
(S: mahãmudrä) và — Đại cứu kính (s: afiyoga; t: 
dzogchen) chỉ rõ cho hành giả cách thê nhập kinh 
nghiệm về tính Không. 
Với thời gian, người ta có thê nhận ra một điểm 
khác biệt giữa Trung quán tông nguyên thuỷ và 
các giáo pháp Trung quán của Tây Tạng: nếu 
Trung quán chỉ nói tới tính Không. bằng cách phủ 
nhận cái »đang là« thì các giáo phái này xem tính 
Không là một cái gì đó có tính chất khẳng định (e: 
positive) có thể năm bắt được, tính Không này 
mang một tính chất »rộng mở«, có một mối liên 
hệ với Cực quang (s: đhãsvara, ánh sáng rực rỡ, 
—> Na-rô lục pháp). 


Không Dã Thượng Nhân 
2š 1H_Ì: Ä;j: kñya shõnin, 903-972; 
— Tịnh độ tông 
Không Hải 
2È ÌÑ; J: kikai; 714-835, còn được gọi là Hoằng 
Pháp Đại sư (j: kõbð daishi); 
Cao tăng Nhật Bản, người sáng lập — Chân 
ngôn tông (J: shingon) — dạng —> Mật tông tại 
Nhật. Sư tu học Mật tông tại Trung Quốc và 
về Nhật mở đạo trường tại núi Cao Dã (J: kð- 
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Không hành nữ 





yz), về sau trở thành trung tâm của Chân 
ngôn tông. Năm 17 tuổi, Sư đã viết luận về 
Nho, Lão và Phật giáo và tác phâm Thập frụ 
tâm luận — Sư biên soạn bộ này dưới lệnh 
của Thiên hoàng — nói rõ đạo lí cơ bản của 
Chân ngôn tông. 

Sư cũng mở trường dạy nghệ thuật và khoa học, 
chấp nhận mọi người theo học, dạy các môn học 
thế gian và siêu thế gian, kể cả đạo lí của Không 
Tử và — Lão Tử. Sư cũng nổi danh trong các 
ngành khác như hội hoạ, điêu khắc và kĩ thuật. 

Sư rất quan tâm đến việc học — Phạn ngữ vì cho 
rằng chỉ với ngôn ngữ này, ý nghĩa của những —> 
Man-tra và —> Đà-la-ni mới thê hiện trọn vẹn. Sư 
và các môn đệ cũng là những người đầu tiên kết 
hợp truyền thống — Thần đạo (j: s#izö) với Phật 
giáo và đưa các vị Tổ của Thần đạo lên hàng —> 
Bồ Tát. 

Sư sinh trưởng trong một gia đình quí tộc. Năm 
791, Sư vào một trường dạy Nho và cũng trong 
năm này, mới 17 tuổi, Sư viết Tam giáo chỉ qui, 
một bài luận về ba học thuyết thời bấy giờ là Phật, 
Không và Lão giáo. So sánh với đạo Phật, Sư nêu 
ra những giới hạn của Khổng, Lão. Theo Sư thì 
đạo Phật đã dung chứa những yếu tố của Không, 
Lão. Tác phẩm Thập trụ tâm luận (Mười bậc trên 
đường học đạo) của Sư được xem là quan trọng 
nhất, vượt xa năm tác phâm Phật giáo khác cùng 
được trình cho nhà vua thời bấy giờ. Tác phẩm 
này bao gồm mười chương, trình bày mười cấp 
phát triển một ý thức giác ngộ. Sư là người đầu 
tiên tại Nhật dùng phương pháp so sánh một học 
thuyết với học thuyết khác để làm sáng tỏ một 
quan điểm. Mười bậc trên đường học đạo theo 
Thập trụ tâm luận của Sư gồm có: 

e - Cấp l là thế giới như của súc sinh, thế giới 
không kiểm soát được tham dục, thế giới không 
hề có ý thức —› Giác ngộ; 

e Cấp 2 là Không giáo, là nơi thực hiện các 
đức hạnh thế gian, nhưng không quan tâm đến ý 
thức giác ngộ; 

e - Cấp 3 là Lão giáo, mà các tín đồ tin tưởng 
nơi một tầng trời đầy hoan lạc bằng cách tu tập 
thiền định; 

e - Cấp 4 là cấp của — Thanh văn thừa của — 
Tiểu thừa, tin vào tính —> Vô ngã vì cái ngã chỉ do 
—> Ngũ uân tạo thành; 

° Cấp 5 là cấp — Độc giác Phật, là người đạt 
tri kiến về — Mười hai nhân duyên, về sự vô 
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thường, vô ngã và là người đã chấm dứt sự phát 
sinh của — Nghiệp; 

e Cấp 6 là cấp của tông —> Pháp tướng (: 
hossu-shi); 

e _ Cấp 7 là cấp của —> Tam luận tông, cấp 8 là 
cấp của —› Thiên Thai tông, cấp 9 là cấp của —> 
Hoa nghiêm tông và cấp 10 là Chân ngôn tông. Sư 
cho rằng chín cấp trước đều do »bệnh của tư 
tưởng« mà thành, chỉ có cấp 10 mới chứa đựng 
chân lí đích thật. 


Không hành nữ 
2š {ƒ #; S: dakimï; T: khadroma; 
Theo quan điểm dân gian Ấn Độ, Không 
hành nữ là các nữ thần trong thiên giới. Đặc 
biệt trong — Kim cương thừa, Không hành 
nữ được xem là gốc của sự cảm hứng và 
trong các tranh tượng, chư vị được vẽ như 
các nữ thần loã thê đáng sợ. 





H 32: Kim cương không hành nữ (s: va/ra-dakimi), đang 

ở tư thế đứng vòng cung (s: capasíhana). Trong —› Phật 
gia thì vị này thuộc về —› Điều hỉ quốc của —> Phật Bất 
Động và thường được trình bày với tay cầm Kim cương 
chử và bình. Thỉnh thoảng bình được thay thế bằng một 
SỌ người. 


Trong —› Phật giáo Tây Tạng, nhiều tu sĩ 
xem Không hành nữ là thần bảo hộ, là người 
giải phóng năng lực của người tu tập và hoà 
nhập vào năng lực của chính mình. Danh 


Khuông Việt 





hiệu Không hành nữ có nghĩa là vị nữ thần di 
chuyền trên bình diện thật tại cao nhất — theo 
tiếng Tây Tạng Kha-dro-ma, ##z: không 
gian, đro: chuyên dịch, ma: nữ giới. Sự loã 
thể tượng trưng cho sự thật không bị che đậy. 


Không Lộ 

2E Ø8; 7-1119 
Thiền sư Việt Nam, thuộc đời thứ 9 của dòng 
Thiền —› Vô Ngôn Thông. 
Sư sinh năm nào không rõ, chỉ biết là tịch năm 
1119. Ông cha theo nghề chài lưới, đến đời Sư 
mới bỏ nghề, xuất gia theo Phật. Khoảng niên 
hiệu Chương Thánh Gia Khánh ạ 059-1065), đời 
Lí Thánh Tông, Sư xuất gia với Thiền sư Hà 
Trạch, kết bạn với Thiền sư —› Giác Hải và —> 
Đạo Hạnh. Sư có khuynh hướng tu Mật giáo, 
tương truyền rằng Sư có phép lạ như bay trong 
không trung, đi trên mặt nước, hàng phục cọp beo. 
Ngày 3 tháng 6 năm Hội Trường Đại Khánh thứ 
10 (1119), đời Lí Nhân Tông, Sư viên tịch, môn 
đồ thu xá lợi thờ tại chùa Nghiêm Quang. Chùa 
Nghiêm Quang được đổi tên là Thần Quang 
(1167) nguyên ở hữu ngạn sông Hồng đã bị bão 
lụt hủy hoại. Năm 1630 dân dựng lại chùa ở tả 
ngạn sông Hồng, nay thuộc xã Vũ Nghĩa, tỉnh 
Thái Bình, được gọi là chùa Keo dưới. 
Sư có để bài kệ Ngồn Hoài và bài thơ Ngư Nhàn 
sau: 
e - Thơ Ngư Nhàn: 
JWHHIWYLMH2E. —-B2#MI- -BHE 
YuLfïME #i #tt AHA . Ä8“T-RE2K ®jjWÑH 
Vạn lí thanh giang, vạn lí thiên. 
Nhất thôn tang giá, nhất thôn yên. 
Ngư ông thuỳ trước vô nhân hoán, 
Quá ngọ tỉnh lai tuyết mãn thuyền. 
*Muôn dặm sông dài, muôn dặm trời, 
Một làn dâu giá, một làn hơi. 
Ông chải mê ngủ không người gọi, 
Tĩnh giác quá trưa tuyết đây thuyên. 

Kệ Ngôn Hoài (Ngô Tắt Tố dịch): 
†E4.iiIftHun[Je'. PHIH4E2t8A 
Mi -ØU#TR . ElR—- #2 KJ 
Trạch đắc long xà địa khả cư 
Dã tình chung nhật lạc vô dư 
Hữu thời trực thướng cô phong đỉnh 
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư 
*ILựa nơi rằng rắn đất ra người 
Cả buổi tình quê những máng vui 





° 


Có lúc thẳng lên lầu núi thắm 

Một hơi sáo miệng lạnh bằu trời. 
Có sách cho rằng sư Không Lộ là Nguyễn Minh 
Không, nhưng theo Thiền sư Việt Nam của Thích 
Thanh Từ thì hai vị hoàn toàn khác nhau. Nguyễn 
Minh Không sinh năm 1076, mất năm 1141, là 
người trị bệnh hoá hồ cho Lí Thần Tông. 


Khuê ENUNE Tông Mật 

SE l# 2š #; C: gujðng zõngmì: ]: keihö shũ- 

HMỈfSU; 280-841; 
Thiền sư Trung Quốc đòng —> Hà Trạch 
Thần Hội và cũng là Tổ thứ 5 của — Hoa 
nghiêm tông. Sư tìm cách phối hợp giáo lí 
của Hoa nghiêm tông và cách thực hành của 
các vị Thiên sư. Sư luận giải giáo lí của —> 
Hiền Thủ Pháp Tông < Tổ thứ ba của Hoa 
nghiêm tông — bằng ngôn ngữ dễ hiểu hơn. 
Hoa nghiêm nguyên nhân luận của Sư là một 
trong những tác phẩm tiêu chuẩn mà những 
vị tăng ở Nhật Bản phải học qua. 
Sư họ Hà, quê ở Quả Châu, lúc đầu qui y ở Toại 
Châu nơi Thiền sư Viên. Nhân dịp đọc kinh —› 
Viên Giác, Sư bỗng ngộ yếu chỉ. Sau khi đọc #oa 
nghiêm sớ, Sư đến yết kiến Pháp sư — Thanh 
Lương Trừng Quán và sau trở thành Tổ thứ năm 
của Hoa nghiêm tông. Danh tiếng của Sư lan tràn 
khắp nơi và vua Đường Văn Tông ban cho Sư áo 
ca-sa tía (tử y). Ngày 6 tháng giêng năm Hội 
Xương, Sư ngồi thị tịch. Vua sắc phong là Định 
Huệ. 
Một tác phẩm nổi tiếng khác của Sư là Thiển 
nguyên chư thuyên tập đô tự cũng thường được 
nhắc đến, trong đó Sư phân chia — Thiền thành 
năm thể loại, được gọi chung là —> Ngũ vị thiền. 


Khuông Việt 

EE #8; 933-1011 

Thiên sư Việt Nam, thuộc dòng —> Vô Ngôn 
Thông đời thứ 4, đắc pháp nơi Thiền sư —> 
Vân Phong. Kế thừa Sư là Thiền sư — Đa 
Bảo. 

Sư tên tục là Ngô Chân Lưu, quê ở làng Cát Lợi 
quận Thường Lạc. Thuở nhỏ Sư theo nghiệp nhà 
Nho nhưng lớn lên lại tu học Phật pháp. Sư thụ 
giáo nơi Thiền sư Vân Phong tại chùa Khai Quốc 
và triệt ngộ yêu chỉ Thiền nơi đây. 

Danh Sư vang khắp tùng lâm, được vua Đỉnh Tiên 
Hoàng mời vào cung hỏi đạo. Sư ứng đối rành rẽ, 
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Khuy Cơ 





vua rất phục, ban cho chức Tăng thống. Đến đời 
vua Lê Đại Hành, Sư càng được kính trọng. Bao 
nhiêu việc về binh, nước, vua đều mời Sư vào 
cung tham vấn. 
Sắp tịch, gọi Đa Bảo lại nói kệ: 

ZKH'J##i . fikki#£ 

2?nHKItk . #iXf[ Hịii 

Mộc trung nguyên hữu hoả 

Hữu hoả, hoả hoàn sinh 

Nhược vị mộc vô hoả 

Toản toại hà do manh. 

*Trong cây sẵn có lửa 

Có lửa, lửa lại sinh 

Nếu bảo cây không lửa 

Cọ xát làm gì sinh. 
Đọc xong, Sư ngồi —› Kết già thị tịch, thọ 79 tuổi. 
Khuy Cơ 

® 3k; C: kujï;, 632-682; 

Cao tăng Phật giáo Trung Quốc, đệ tử của — 
Huyền Trang và cùng Huyền Trang sáng lập 
— Pháp tướng tông. 
Khuy Cơ đi tu từ năm 17 tuổi, năm 25 tuổi 
đã dịch kinh sách và tham gia dịch Thành 
dụy thức luận (s: vÿfñapimatrata-siddhi), 
một tác phẩm căn bản của Pháp tướng tông. 
Sư cũng viết một bài luận về tác phẩm này và 
hệ thống hoá mạch lạc giáo lí của thầy mình. 


Khuyến 

JBl; C: quàn; ]: kan; : , 
Có các nghĩa sau: l. Ung hộ, thuyết phục, 
khuyến khích; 2. Khuyên nhủ, giáo hoá; 3. 
Sự giúp sức, sự tiến bộ, sự tăng trưởng (s: 
samadäpayafi). 
Khuyến lệnh 

Ÿl Â; C: quànlìng; ]: kenry; —_ 
Dạy dỗ và khuyến khích; thúc đây, ủng hộ. 


Khuyến trì 

JBl Kĩ; C: quànehứ; ]: kanji; 
Ủng hộ và gìn giữ, tôn trọng, hành trì theo 
lời dạy trong một bộ kinh. Thuật ngữ nầy 
thường thấy ở phần kết thúc của một bộ kinh 
(theo —› Pháp hoa kinh 3š ®È #€). 


Ki-la Ki-la-pa (68) 
S: kilakilapa; »Người mồm to bị đuồi«; 


32) 


Một trong 84 vị —› Tất-đạt Án Độ, không 
biết sống trong thế kỉ nào. 
Ông thuộc giai cấp thấp kém trong thành Bhi-ra- 
li-ra, là người không nói lời dịu dàng, hay khích 
bác gây sự. Điều này xuất phát từ khâu —› Nghiệp 
của các đời trước. Người ta ai cũng ghét ông và vì 
thế ông rút về sống trên một bãi thiêu xác. Nơi đó 
ông gặp một Du-già sư và vị này săn lòng chỉ cho 
ông một —»> Nghỉ quữ (s: sãdhana) đề tu tập. Ông 
được đưa vào những yêu chỉ bí mật của — Bí mật 
tập hội (s: guhyasamaja-tantra) và được dạy phép 
quán tưởng như sau: 

Lời mình hay lời người, 

tắt cả là âm thanh; 

hãy tỉnh tiến quán tưởng, 

mọi âm không hè khác. 

Rồi hãy quán thêm rằng, 

lời mình từ tính Không, 

mênh mông như bằu trời, 

đến như ngàn tiếng sắm, 

rồi rơi xuống như hoa. 
Nhờ chuyên tâm quán tưởng, ông không còn 
thấy âm thanh của người khác đối với mình 
hẳn học nữa. Rồi ông mắt luôn âm thanh của 
tiếng nói mình trong khoảng bao la bất tận 
của tính —> Không. Tất cả mọi hiện tượng và 
thanh âm hiện lên đối với ông dưới dạng —› 
Đại thủ ấn và ông đạt giải thoát. Kệ ngộ đạo 
của ông như sau: 

Trong bằu trời Pháp giới, 

sức diệu dụng thanh tịnh, 

biến ra ngàn tiếng sắm. 

Toàn thế giới hiện tượng, 

trước hư vọng giả dối, 

nay trở thành Tỉnh giác: 

Tâm thức đạt —› Ba thân 


Ki-ra Pa-la-pa (73) 

S: kirapälapa; »Người chinh phục hối hận«; 
Một trong 84 vị —› Tất-đạt Ấn Độ, không rõ 
sống trong thế kỉ nào. Có sách cho rằng ông 
là đệ tử của — Lu-i-pa (s: /ipa). Đời sống 
ông có vẻ giống cuộc đời vua —> A-dục. 

Ông là nhà vua trị vì vương quốc Gra-ha-ra. Ông 
cho quân đi chiếm đánh và cướp bóc các nước lân 
bang, thê nhưng ông không hê biết nỗi khô của 
chiến tranh. Ngày nọ trong cuộc chiến với một 
nước gần đó, thấy tận mắt chiến tranh, ông tỏ lòng 


Kiềm chùy 





hối hận. Ông đem phân phát của cải cho dân 
nghẻo và xin tu tập với một vị —› Du-già sư. 
VỊ Du-già sư dạy ô ông —> Qui y tam bảo, thụ giới 
— Bồ Tát và trau đồi bốn tâm vô lượng (—> Bốn 
phạm trú). Ông tinh tiến xin học tập một pháp mà 
chỉ trong đời này đạt Phật quả. VỊ Du-già sư bèn 
hướng dẫn ô ông vào —> Cha-kra sam-va-ra tan-ira, 
truyền lực và dạy ông phép thiền tạo tác và thiền 
thành tựu. Vì ông còn vướng đến chuyện chiến 
chinh, Du-già sư dạy ông như sau: 

Chúng sinh trong ba cối, 

ví như đội bình mã. 

1ì Ong i thức vô biên xứ, 

sinh vô số anh hùng, 

thống nhất chúng làm một, 

đánh tan quân giặc cướp. 

Ca khúc ca khải hoàn, 

trên đỉnh cao của Tâm. 

Cân phải quán như vậy. 
Sau mười hai năm, nhà vua đắc đạo, đạt thánh quả 
— Đại thủ ấ ấn tất-địa. Ngày nọ, các nàng hoàng 
hậu và quần thần thấy hào quang chiếu rực, họ 
biết ô ông đã thành tựu viên mãn và cúng lạy ông. 
Ông khuyên: 

Hãy ham muốn mang lại, 

cho tắt cả hữu tình, 

cả bốn vô lượng tâm. 

Hãy giận dữ chống lại, 

môi một tên ma qui, 

quấy rồi trong tâm thức. 
Ông sống thêm 700 năm nữa để giáo hoá. Bài ca 
chứng đạo của ông như sau: 

Lúc nào còn vô mình, 

fa còn bị trôi buộc, 

trong cái Ta và Người. 

Lúc chớp nhoáng chứng ngộ, 

mọi tư tưởng gãy đồ, 

khi đó »Phật« cũng là, 

danh từ vô ý nghĩa. 

Khi chứng được tâm thức, 

trong khoảng không vắng lặng, 

thì Thật tại trở thành, 

bắt định, vô cầu trúc. 


Kì viên 

3K [ã|; S, P: jefavana: 
Đạo trường tại — Xá-vệ (s: ýZvasfï), do —> 
Cấp Cô Độc (, p: anifhapindika), một 
thương nhân giàu có, tặng cho Phật —> 
Thích-ca. Đây cũng là nơi Ngài lưu trú 19 


mùa mưa. Ngôi chùa cổ nhất của Trung 
Quốc là —› Bạch Mã tự cũng được xây theo 
kiểu đạo trường này 
Kĩ nhi 

4È fñä; C: /iér; ]: gimi; 
Ca sĩ, con hát, nữ ca sĩ (s: n4). 


Kiêm đái (đới) 
3É fP; C: /iãndài; J: kentai; : 
Dùng một việc cho hai hay nhiêu mục đích. 


Kiếm đạo 

®l| 1l; J: kendõ; 
Nghệ thuật đánh kiếm của Nhật Bản với cả 
hai tay. Thời trung cổ, nhiều kiếm sĩ Nhật 
thường tham thiên đề đạt được Sự bình tĩnh 
tuỳ cơ ứng biên và ngược lại, nhiêu Thiên sư 
Nhật cũng là kiếm sĩ tuyệt luân. 
= Trạch Am Tông Bành, một vị Thiền sư danh 
tiếng người Nhật viết rất hay về kiếm đạo trong 
một bài luận. Sư so sánh tâm trạng ‹ của một thiền 
tăng và một kiếm sĩ như sau: »Nếu hiểu Kiếm 
đúng đăn thì không phải chỉ —› Thiền, mà qui luật 
của thiên địa cũng như tất cả những qui luật của 
vũ trụ đều là Kiếm đạo; và ngược lại — nhìn theo 
Thiền thì không chỉ Kiếm đạo, mà là tắt cả vạn vật 
đều là những làn sóng trên biển Thiền. Nói rõ ràng 
hơn: Sự hợp nhất của Kiếm và Thiền tương ưng 
một cấp bậc mà trên đó Thiền và Kiếm đều chẳng 
có nhưng chúng ta lại chẳng tìm được một vật 
không phải Thiền, không phải Kiếm.« 


Kiếm hạ phân thân 

Ñl F 2 9; C: /iànxidf6nshen; ]: kengebunshin; 
Phân thân thành hai phần với một nhát kiếm. 
Một ấn dụ chỉ một câu nói của một vị Thiền 
sư với khả năng cắt đứt vô minh, khai ngộ đệ 
tử. 


Kiềm chùy 
Ÿll 8l; J: kenisui; nghĩa là »Kềm và chày táng«; 

Một cách diễn tả phương pháp giáo hoá »thô 
bạo« của các vị Thiền sư, như dùng gậy, tát 
vào mặt, vặn mũi, hét (—› Hát) được thuật lại 
trong các —› Ngữ lục, — Công án. 

Mặc dù nhìn qua thì thấy thô bạo, quái gở nhưng 
nó chính là biêu hiện của lòng từ bi vô lượng của 
các vị Thiền sư. Các vị dùng phương pháp kiềm 
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Kiến 





chùy đề giúp đệ tử phá bỏ tất cả những thành kiến, 
đánh thức tất cá những năng lượng tiềm tàng trong 
đệ tử và tiến xa như có thê trên con đường tu tập, 
chứng ngộ chân lí. Đối nghịch với Kiềm chùy 
thiền là —> Lão bà thiền. 


Kiến 

ïl: S: drsti hoặc dar$ana; P: diHthi hoặc dassa- 

nd; 
Nghĩa là »thấy« nhưng được sử dụng nhiều 
cách khác nhau như sau: 
a) Kiến dịch từ chữ Dz/¡ ngoài nghĩa »thấy« 
ra cũng có nghĩa là quan niệm, kiến giải; nêu 
danh từ Đrz/ đứng một mình thì phần lớn 
được hiểu là »tà kiến« quan niệm sai lầm. 
Người ta phân biệt nhiều loại tà kiến và chia 
chúng ra nhiều nhóm khác nhau theo hệ số 
như 2, 3, 4, 5, 7, 10 và 16 kiến, trong đó hệ 
thống Nhị kiến, Tam kiến, Tứ kiến và Thất 
kiến quan trọng hơn hết: 
e — Nhị kiến: l. Hữu kiến, cho tất cả là có thật và 
2. Vô kiến, tà kiến thiên về không, hư vô. 
e — Tam kiến: 1. Cho rằng Sự VIỆC xảy ra không 
có nguyên nhân, 2. Cho rằng đời sóng tuyệt đối vô 
ích và 3. Vô kiến, tỉn tưởng vào một quan điểm hư 
vô. 
e — Tứ kiến: 1. Nhất, nghĩa là chỉ có một, tất cả 
đều như nhau; 2. DỊ, tất cả đều khác nhau, không 
cái nào giống cái nào; 3. Thường kiến, cho rằng 
tất cả đều thường còn, vĩnh viễn; 4. Đoạn kiến, 
không thường còn. 
e — Thất kiến: 1. Ngã kiến, tin có một tự —> Ngã 
(s: man); 2. Phủ nhận qui luật nhân quả (—› 
Nghiệp; s: &arma); 3. Thường kiến, tin nơi sự 
trường tồn bắt biến; 4. Đoạn kiến, tin vào sự hủy 
diệt; 5. Giới cấm thủ kiến, bám giữ nơi — Giới 
luật; 6. Quả đạo kiến, nhận lầm một ác nghiệp là 
một thiện nghiệp; 7. Nghỉ kiến, nghi ngờ về các 
chân lí do Phật tuyên giảng. 
b) Kiến dịch từ chữ đazýna và được dùng 
chung với một danh từ khác như Kiến đạo (s: 
darsana-marga)... ; chỉ cách nhìn dựa trên lí 
luận minh triết, có khả năng loại bỏ — Ái, 
đoạn được —> Nghi hoặc. Nhờ chính kiến mà 
hành giả có thể hiểu được —› Tứ diệu đế, từ 
bậc —> Tuỳ pháp hành (s: dharmanusarin) 
hoặc —> Tuỳ tín hành (s: ##addhãnusãrin) trở 
thành một bậc —> Dự lưu (s: $zo/ãpanna). 
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Kiến-chí 

Š: sãñcĩ, 
Một thành phố Trung Ấn. Giữa thế kỉ thứ 3 
trước và thế kỉ 1 sau Công nguyên, người ta 
Xây dựng nhiều thánh tích Phật giáo nơi đây. 
Tất cả các dạng Bảo tháp sau này đều xuất 
phát từ đây. 


Kiến Nhân tự 

#t {- 5Ÿ; l: kennin-ji; 
Một ngôi chùa lớn của tông —> Lâm Tế tại 
Nhật, nơi Thiền sư —> Minh Am Vinh Tây (: 
myöan eisai) được cử làm vị trụ trì đầu tiên 
năm 1202. Trên khu vực của chùa này người 
ta còn tìm thấy những di tích của những tông 
phái Phật giáo khác trong thời gian thành lập 
chùa này tại Kinh Đô (&yø/o). Nhiều vị trụ trì 
chùa này có quan hệ với Thiên Thai tông (J: 
tendai) và Chân ngôn tông (j: shingon) và 
phương pháp giáo hoá, hướng dẫn môn đệ tu 
tập của những vị này đều bị ảnh hưởng qua 
sự liên hệ này. Chùa Kiến Nhân được xếp 
vào — Ngũ sơn của Kinh Đô. 


Kiến tính 

bh, FE; C: jiànxùng; J: kenshõ; 
Tức là trực nhận thấy tính; một danh từ chỉ 
sự trực nhận thấy chân lí. Như tất cả ngôn 
ngữ thì danh từ này cũng không chính xác và 
có thê tạo sự hiểu lầm vì kinh nghiệm kiến 
tính không có tính nhị nguyên, không có 
người nhìn (kiến) và không có »tính« được 
nhìn (xem cuộc đối thoại của Thiền sư —› 
Vĩnh Gia Huyền Giác với Lục tổ —> Huệ 
Năng). 
Kiến tính đồng nghĩa với — Giác ngộ và cũng 
được sử dụng như nhau. Nhưng thông thường, 
danh từ Giác ngộ được dùng, để chỉ sự giác ngộ 
của một vị —› Phật, vị Tổ và kiến tính đề chỉ các 
kinh nghiệm nếm vị giác ngộ ban đầu, cần được tu 
tập rèn luyện thêm. 


Kiến Trường tự 

#È E 5Ÿ: J: kenchõ-ji; 
Một ngôi chùa thuộc tông —> Lâm Tế (j: rin- 
zai) tại Nhật Bản. Vị trụ trì đầu tiên của chùa 
này là —› Lan Khê Đạo Long, một vị Thiền 





sư Trung Quốc sang Nhật hoằng hoá. Chùa 
này nằm tại Liêm Thương Ú: kamakura), 
được xếp vào —> Ngũ sơn của nơi này. Kiến 
Trường tự là một trong những nơi mà Thiền 
Lâm Tế còn được truyền bá một cách thuần 
tuý theo truyền thống. 


Kiện-đạt-phọc 

#tÈ 32 48; C: /iàndáƒfi; 1: kendaisuba, 
Phiên âm từ Gandharva trong tiếng —› Phạn 
(sanskrii). Xem —> Càn-thát-bà (2 | 3). 
Kiếp 

?# GJ); C: Jiế J: kØ; : Tá0y P: kappa; dịch 

trọn âm là Kiếp-ba (#J 
Một khái niệm Phật sm nhằm chỉ một thời 
gian rất dài. Một thời kiếp được biểu diễn 
như sau: cứ trăm năm có người dùng một 
tắm khăn lụa chùi một khối đá lập phương 
mỗi bề một dặm (1,6 km = - ldấm), thì lúc 
khối đá mòn hết, đó là một kiếp. Mỗi kiếp có 
bốn giai đoạn sinh, thành, hoại, diệt của các 
thế giới. Trong giai đoạn sinh thành của thế 
giới, sinh vật bắt đầu sinh sôi nẫy nở. Trong 
giai đoạn hai, các thiên thể (mặt ười, mặt 
trăng) được sinh ra, sinh vật phát triển và bắt 
đầu có dạng đời ¡ sống xã hội. Trong giai đoạn 
hoại diệt, các yếu tố lửa, nước và gió phá hủy 
toàn bộ thế giới. 
Bốn giai đoạn nói trên hình thành một đại kiếp (s: 
mahäkaipa), mỗi đại kiếp gồm 20 tiểu kiếp hợp 
lại. Mỗi qiễu kiếp lại được chia ra thành những 
thời kì sắt, đồng, bạc, vàng. Trong thời gian một 
tiểu kiếp thành hình, thọ mệnh của con người cứ 
kéo dài thêm, cứ mỗi trăm năm thêm một tuôi, cho 
đến lúc con người thọ 84000 năm. Thân thể con 
người cũng cao lớn đến 8400 bộ. Trong giai đoạn 
hoại diệt của một tiểu kiếp, đó là giai đoạn của 
chiến tranh, bệnh dịch, thiếu ăn lan tràn, thì thọ 
mệnh con người ngăn dần, chỉ còn 10 năm. Thân 
người lúc đó chỉ còn một bộ. 
Kiếp-ba 

?) 3; C:jiébõ; ]: kõhi; 
— Kiếp ()). 


Kiếp-bá 
3) ÑW; C: jiébð; J: kõha; 


— Kiếp-ba (ÖJ ÿ*). 
Kiếp-bả 

# Đã: C:/iébð; ]: kõha; 
— Kiếp-ba (#} ÿ#). 


Kiếp cụ 
?) Ä; C: jiớj; l: kõgu; 


Kiếp diệm (diễm) 
?l 1ñ; C: /iéyàn; ]: köen; 
— Kiếp hoả. 


Kiếp hải 
3đ) he C: Ji6hãi; J: kökai; 
Một »biền kiếp«, số lượng kiếp rất nhiều. 


Kiếp hoá 

?) j: C:ji¿huỡ; J]: koka; 
Tai họa lớn vào thời kì cuối cùng, thiêu cháy 
sạch toàn vũ trụ. Mọi sinh vật ở phía dưới cõi 
Sơ thiền (J Ä# 2) đều bị tiêu hủy (s: yga- 
anta-agnì). 
Kiếp khôi 

#J 2X; C:jiéhuï, ]: kökai: 
Tro còn lại sau —> Kiếp hoả (#J 2K). 


Kiếp-phi-na 

jl) JÈ Hồ; C: jiépïnà; J: kõhing; S: kapphina. 
Một trong những môn đệ trực tiếp của Phật 
— Thích-ca Mâu-ni. — Kiếp-tân-na (#) ?# 
2). 


Kiếp tai 
? %; C: jiézãi; ]: kõsai; 


".... 


Kiếp-tân-na 

?l đš ĐI; C: jiébimnà; ]: kõhinna; S: kapphina. 
Một trong những Đại đệ tử của Phật Thích-ca 
Mâu-ni, nổi tiếng là nhà chiêm tỉnh (theo 
kinh Pháp Hoa 35 3 ##). 
Kiếp tận 

jJ * (Ey Jijïn, Thị kỡjin; 
Tận cùng của kiếp nầy. Sự hoại diệt của chu 
kì thể giới hiện tại (s: kal2a-ama, yuga-ana). 
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Kiếp tận hoả 





Kiếp tận hoả 

3) đi 2k; C: Jié@jìnhuð; }: kðjinka; 
Tai hoạ lớn vào thời kì cuối cùng, thiêu cháy 
sạch toàn vũ trụ. Như — Kiếp hoả (#}) 2.). 


Kiếp-ti-na 

}) ®Ÿ H; C: jiépìnà; ]: köhina; S: kapphina. 
Một trong các đệ tử chính của Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni. — Kiếp-tân-na (#J ?í Ở|l). 


Kiếp trọc 

3) Ÿlj; C: jiézhuó; ]: kõöjaku; 
Thời kì hỗn loạn; thời kì vẫn đục. Một trong 
—> Ngũ trọc (Ti lÚ, theo Du-già luận Ti ÏlII 
ñữù). 


Kiêu-tát-la 
lồ bš 4E; S: koéala; P: kosala; hoặc Câu-tát-la, 
cách dịch theo âm Hán Việt; 
Vương quốc Ấn Độ trong thời Phật — 
Thích-ca. Kiêu-tát-la là vương quốc có thế 
lực nhất tại Bắc Án Độ cho đến thế ki thứ 3 
thì bị nước — Ma-kiệt-đà (magadha) xâm 
chiếm. Đức Phật hay đến Xá-vệ (s: ýzãvas?), 
kinh đô của Kiêu-tát-la, lưu trú tại —> Kì viên 
(/ctavana) 


Kim cương 

4> ll|; S: va/ra; T: đor7e (rDo-rje); cũng gọi là 
th cương chử (4> lil| ‡†), Kim cương chùy (È 
J| 36); 

Trong Ấn Độ giáo, Kim cương có nghĩa là 
»sấm sét«, một vũ khí của Để Thích (s: 
mdra). Trong đạo Phật, Kim cương không 
phải là một vũ khí mà là biểu tượng của sự 
bất hoại. Đó là biểu tượng của Chân như, của 
tính —› Không (s: ýznyaí4), của thê tính hằng 
tồn tại của hiện tượng. Như Kim cương, tính 
Không không thể bị hủy hoại vì chưa hề sinh 
thành. Tính Không cũng trong sáng rực rỡ 
thanh tịnh như Kim cương, mặc dù tính 
Không là gốc của thiên hình vạn trạng hiện 
tượng. 

Tính Không là gốc mọi vật nhưng không 
phải là một »vật«, như Thiền tông hay nói. 
Mọi hiện tượng đều khác nhau, nhưng chúng 
là Không, tính Không với chúng tương đồng, 








hội 
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không hề khác. Đó là một kiến giải không 
thông qua suy luận mà »hiêu« được, chỉ được 
trực nhận trong một trạng thái giác ngộ. 

Tại Tây Tạng Kim cương (chử) được viết là Dor- 
je (rDo-r/e), là »chúa tế loài đá«, là biểu tượng 
»dương tính« của đạo giác ngộ, là khía cạnh —> 
Phương tiện (s: z;ãya). Ngược lại, chuông đồng 
(t: đriIbu) là biêu tượng của »âm tính« và là khía 
cạnh trí —› Bát-nhã. Hai mặt này biểu tượng tính 
nhị nguyên của toàn thể thế giới hiện tượng. Tính 
nhị nguyên này sẽ tự hoại diệt trong thiền định. 






H33: Kim cương chứ 


Một trong năm —> Phật gia có thuộc tính cơ bản là 
tính bất hoại của Dor-je. Vị thầy nằm vững và 
truyền dạy các phương tiện của Kim cương thừa 
được gọi là Kim cương đạo sư (t: đoz7e lopon). 


H34: Kim cương phô chử (⁄ li # ‡f; s: viývavajra) 


Một pháp khí có tính chất gần giống với Kim 
cương, cũng có tính thiêng liêng của kim khí là 
trủy thủ (—› Phur-bu). Trủy thủ thường dùng để 
đối trị ma qui (tượng trưng cho sự giận giữ) và 
được —> Liên Hoa Sinh (s: pađmasambhava) sử 
dụng khi giáo hoá Tây Tạng. 


Kim cương thừa 





Tâm thức huyền bí của chư Phật, của trí huệ vô 
thượng, được tượng trưng bằng tính kiên cố 
vĩnh viễn, bằng ánh sáng rực rỡ và sự trồng 
rỗng, của tự tính Kim cương bất hoại, như hư 
không. Thật diệu kì, nh được tận mặt của 
Chân như. 


Kim cương bát-nhã ba-la-mật-đa kinh 
2 MMl Áx 2ï ỳ ÂŠ; S: vajracchedika- 
J.... Snh sử là Kữn cương 
năng đoạn bát-nhã ba-la-mát-äa kinh; 
Một bài —› Kinh quan trọng của bộ kinh — 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, được lưu truyền rộng 
rãi vùng Đông Á. Kinh chỉ rõ, mọi hiện 
tượng thân tâm không phải là thê của thật tại, 
chúng chỉ là biểu hiện của tâm. Hành giả 
phải quán chiếu hoạt động của tâm thức và 
hiểu răng tâm vốn »trống rỗng, vô ngã, tịch 
tịnh«. Kinh được gọi là »Kim cương« vì nó 
»sắc bén như kim cương, cắt sạch (§šÉ lổƒ; 
năng đoạn) mọi khái niệm và đưa hành giả 
đến bờ — Giác ngộ«. Tương truyền rằng, 
Lục tô —> Huệ Năng nhân nghe người tụng 
kinh này mà giác ngộ. 


#Ệ 4t # 








Kim cương kinh 





Tên gọi tắt của —> Kửn cương bát-nhã ba-la- 
mật-đa kinh. 


Kim cương Tát-đóa 

4> lll| Bš HE; S: wajrasafva; 

Tên của một vị Bồ Tát. Trong —> Kim cương 
thừa, đây là hiện thân của nguyên lí và khả 
năng lọc sạch thân tâm. Đó là khả năng loại 
trừ ô nhiễm và biếng nhác trên đường tu học. 
Người ta xem Kim cương Tát-đóa là một 
dạng của Báo thân (—> Ba thân). Trong tranh 
tượng, Kim cương Tát-đóa được vẽ màu 
trắng, tượng trưng cho sự hoà nhập của —> 
Ngũ phật vào thân này. Tay mặt của Kim 
cương Tát-đóa cầm —> Kim cương chử, tay 
trái dựa trên một chuông đồng, tượng trưng 
lòng từ bi. Kim cương Tát-đóa có —>› Man-tra 
dài trên 100 âm được các trường phái Tây 
Tạng tụng đọc nhằm thanh lọc thân tâm. 








H35: Kim cương Tát-đóa với — Ấn »tay làm dấu v4jra- 
hữm« (s: vajrahiumkäara-mudrä). Tay bắt chéo trước 
ngực là biểu hiện của Đại lạc (mahäsukha) khi vượt qua 
giới nhị nguyên. 


Kim cương thừa 

2> lill 3K; S: vajrayana; 
Một trường phái Phật giáo xuất hiện trong 
khoảng thế kỉ thứ 5,6 tại Bắc Án Độ. Kim 
cương thừa bắt nguồn từ —> Đại thừa (s: 
mahãyäna) và được truyền qua Tây Tạng, 
Trung Quốc, Nhật Bản (riêng bộ —¬ Ƒó 
thượng du-già không được truyền sang 
Trung Quốc và Nhật). 
Xuất phát từ Phật giáo Đại thừa, nhưng trường 
phái này lấy thêm những phương pháp tu học 
huyền bí, có tính chất bí truyền. Thường thường 
các phái này được hướng dẫn bằng một vị — Đạo 
sư, kinh sách của họ trình bày nhiều phép tu luyện 
được gọi là —›> 7zn-íra. Kim cương thừa hay sử 
dụng — Man-tra và có ảnh hưởng mạnh nhất tại 
Tây Tạng. Vì hay sử dụng Man-tra, Phật giáo Tây 
Tạng cũng gọi Kim cương thừa là Chân ngôn thừa 
(S: manfrayãmnd). 
Giáo pháp của Kim cương thừa mang tính chất 
Mật giáo, bao gồm các yếu tố của phép —> Du-giả 
và các tôn giáo thiên nhiên của Ấn Độ trộn lẫn với 
tư tưởng Phật giáo. Quan trọng nhất là ảnh hưởng 
từ Tây Bắc Ấn Độ với nhiều biểu tượng về Cực 


217 


Kim quang mỉnh kinh 





quang (s: đbhãsvara, ánh sáng rực rỡ) cũng như 
ảnh hướng của Bắc Ấn về việc tôn thờ giới tính. 
Trong thời gian đầu, giáo pháp này chỉ được khẩu 
truyền, và đến giữa thể ki thứ 6 và thứ 10 mới 
được hệ thống hoá và kết tập hoàn chỉnh. Các tác 
phẩm quan trọng nhất của Kim cương thừa là —› 
Bí mật tập hội (s: gu]yasamajatanra) và — Thời 
luân tan-ra (s: kãlacakrafanra) cũng sinh ra 
trong thời gian này. Các kinh sách quan trọng nhất 
của Kim cương thừa được gồm trong các 7¡ an-tra 
cũng như các bài thánh đạo ca của các vị —› Tắt- 
đạt (s: siđ4ha), là các bài diễn tả kinh nghiệm của 
phép tu — Đại (hú ấn (s: mahãmudra). 
Lúc Kim cương thừa truyền qua Tây Tạng thì 
cũng là lúc giáo pháp này đã có một chỗ đứng 
vững chắc trong Phật giáo nói chung. Muốn lĩnh 
hội Kim cương thừa, hành giả phải có một kiến 
giải sâu xa về giáo pháp của bộ kinh —> Bá-nhã 
ba-la-mật-đa, giáo pháp theo cách luận giải của 
—> Long Thụ (s: nãgãr7una) và —> Vô Trước (s: a- 
salg4). Vì vậy Bái-nhã ba-la-mậi-đa cũng được 
gọi là »Nhân thừa« (JZÌ 3) và Kim cương thừa 
được gọi là »Quả thừa« (2 2). Trong Kim 
cương thừa, có một yếu tố quan trọng khác là vai 
trò của một vị — Đạo sư, vị này => Quán đỉnh và 
truyền lực, hướng dẫn đệ tử thiền quán, chú tâm 
vào một —> Nghi quĩ (s: sãdhana) nhất định 
Trong các phép này, sử dụng Man-tra, quán. —~ 
Man-đa-la và và bắt —> Án là những phương tiện 
quan trọng. Trong Kim cương ,thừa, — Kim 
cương chử (s: va/r4; t: doi7e) biểu hiện sự giác 
ngộ, đạt được sự nhất thể của vũ trụ, vượt lên mọi 
nhị nguyên thông thường. 


Kim quang minh kinh 
$ề 3L DỊ Ấấ; S: suyarnaprabhäsa-siira; 
— Kim quang mình tôi thăng vương kinh 


Kim quang minh tối thắng vương kinh 
$ 3 1 hé H§ + ẤẾ; Sỉ suvaruaprabhäsowa- 
ma-rãja-siira; cũng được gọi tắt là Kim quang 
mình kinh; 
Tên của một bộ kinh — Đại thừa. Kinh này 
đóng một vai trò quan trọng tại Nhật vì nói 
đến một số quan điềm chính trị của đạo Phật, 
được giới quí tộc tại đó coi trọng. 
Kinh này bắt đầu với sự giảng nghĩa về tính chất 
của một vị Phật, một vị không chỉ tồn tại, xuất 
hiện dưới nhân dạng mà cũng là sự biểu hiện của 
nguyên lí vũ trụ. Phật ở trong mỗi chúng sinh và 
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tất cả chúng sinh đều thụ hưởng, cảm nhận được 
lòng từ bi vô biên của Phật. Ngoài ra kinh này 
cũng dạy rằng, cánh cửa của các cõi Phật luôn 
luôn mở rộng tiếp độ chúng sinh bởi vì mỗi chúng 
sinh đều là Phật. Phương cách để đạt được mục 
đích trên chính là sám hối và hành động vị tha; 
một câu chuyện quan trọng được kể lại trong kinh 
này là việc một đức Phật thời xa xưa hiến thân 
mình cho một con sư tử đói. 
Một điểm quan trọng của kinh này là trí — Bát- 
nhã (s: prajZZ), một loại trí biết phân biệt thiện ác: 
Mỗi người, từ vua chúa đến thường dân đều phải 
theo ánh sáng của nội tâm này. 
Khía cạnh chính trị được nêu ra rõ nhất trong 
phẩm nói về luật pháp và trong đó, kinh này nói 
răng, chính quyền. và tôn giáo được thông nhất 
bằng Phật pháp. Tất cả những luật pháp của nhân 
thế đều nên có mục đích cao nhất là thái bình. Một 
vương tử cũng phải bị trừng phạt nếu ông ta vi 
phạm pháp luật; nhưng nếu ông ấy cai trị liêm 
chính, tuân hành nghiêm chỉnh pháp luật thì tạo 
rất nhiều thiện nghiệp, công đức vô biên. Đất 
nước nảo phố biến và tuân theo những lời dạy 
trong kinh này được các —› Thiên vương và chư 
— Thiên (s: đeva) hộ vệ. 
Trong thời Nại Lương (nara, tk. 8), kinh này được 
._ phổ biến rộng tại Nhật, đặc biệt rất được các nhà 
cầm quyền bây giờ quí trọng — quí trọng đến mức 
độ chư vị muốn lập một vương quốc theo gương 
kinh này dạy. 


Kim sí điểu 
2 ‡H Ñ; S: garuda; 
— Ca-lâu-la 


#ế; S: sữa; P: suia; còn gọi là Khế kinh, dịch 

theo âm là Tu-đa-la; 
Tên gọi của các bài giảng của đức Phật, nằm 
trong tạng thứ hai của —> 74m rạng (S: 
tripiaka). Tât cả các bộ kinh được gộp 
chung trong — Kinh tạng (s: siira-pifaka). 
Ngày nay, kinh được dịch ra nhiều tiếng trên thế 
giới, kể cả những tiếng Tây phương. Mới đầu kinh 
được ghi lại bằng tiếng —› Pã-li hay —> Phạn, dần 
dần được dịch ra chữ Hán và Tây Tạng và các 
ngôn ngữ khác. Kinh ghi lại những gì chính đức 
Phật giảng dạy. Khởi đầu bộ kinh ta hay nghe câu 
»Tôi nghe như vày...« (MII + ‡k [; Như thị ngã 
văn). Câu này tương truyền xuất phát từ —> A- 


Kinh lượng bộ 





nan-đà, một đệ tử của Phật. A-nan-đà là người có 
trí nhớ phi thường, đã thuật lại những lời Phật nói 
trong buổi —> Kết tập lần thứ nhất ngay sau khi 
Phật diệt độ. Sau câu này, thường thường kinh kể 
lại buổi nói chuyện đó gôm có người tham dự, nơi 
chốn, thời gian. Sau đó là những lời khai thị của 
Phật, có khi là những cuộc đối thoại sinh động. 
Thường thường lối hành văn của kinh giản đơn, 
dễ hiểu, có tính giáo khoa. Kinh hay lấy những thí 
dụ và so sánh, ân dụ. Có khi kinh nhắc lại quá đầy 
đủ các yếu tô trong bài giảng làm người đọc thấy 
rất trùng điệp. Mỗi một kinh là một bài riêng biệt, 
xử lí một vẫn đề riêng biệt. Các kinh Tiểu thừa 
được viết bằng văn hệ Pä-li, trong — Bồ &inh (p: 
nikãya). Các bộ này trong văn hệ chữ Phạn 
(sanskz7f) có tên là —> A-hàm (s: aeama). Kinh —> 
Đại thừa được viết bằng văn hệ chữ Phạn, nhưng 
ngày nay phần lớn cũng đã thất lạc, chỉ còn bản 
dịch bằng chữ Hán hoặc Tây Tạng. Các kinh Đại 
thừa có thể được xem là phát khởi giữa thế kỉ thứ 
nhất và thứ sáu. Các kinh này cũng bắt đầu bằng 
câu »Tôi nghe như vầy...« và ghi rõ danh xưng, 
nơi chốn thời gian. 





H36: Một tập kinh được viết trên lá bối. Hai mặt của tập 
kinh được ép lại bằng hai tắm gỗ — thường được trang trí 
rất đẹp — và hai sợi chỉ luồn qua. Các chữ của kinh được 
viết gắn lên những đường gân song song của lá dừa, vì 
vậy phía trên đầu của một hàng chữ luôn luôn là một 
đường thắng (xem — M⁄a-ha bát-nhã ba-la-mật-đa tâm 
kinh, nguyên bản Phạn ngữ). 


Trong »rừng« kinh sách Phật giáo người ta có thể 
phân biệt hai hướng sau đây: 

1. Kinh dựa trên —› Tín tâm (s: árzđđjh2), nói về 
thế giới quan Phật giáo, quan niệm —> Bồ Tát 
cũng như nhấn mạnh lên lòng thành tâm của 
người nghe. Hướng này có lẽ xuất xứ từ Bắc Án. 
Trong những bộ kinh này, ta thấy rất nhiều điều 
huyền bí, cách mô tả trùng trùng điệp điệp. Kinh 
nhắc lại các vị Phật và Bồ Tát thi triển nhiều thần 
thông, qua vô lượng thế giới, không gian và thời 


gian. Các vị Phật và Bồ Tát được biến thành các 
Báo thân (—> Ba thân) đầy quyền năng. Khuynh 
hướng này xuất phát từ Đại thừa, vừa muốn đáp 
ứng tỉnh thần tín ngưỡng của Phật tử, vừa phù hợp 
với giáo pháp căn bản của mình là tính — Không 
(S: #„mya/4), cho rằng mọi biến hiện trong thế gian 
chẳng qua chỉ là huyễn giác. Qua đó thì các thần 
thông cũng như toàn bộ thế giới hiện tượng chỉ là 
=_ Ảo ảnh. 

2. Kinh có tính triết học, lí luận dựa trên quan 
điểm chính của Đại thừa đà tính Không. Xuất xứ 
các kinh này có lẽ từ miền Đông của Trung Ấn. 
Các loại kinh này được nhiều luận sư giảng giải 
khác nhau và vì vậy mà xuất phát nhiều trường 
phái khác nhau. 

Các kinh độc lập quan trọng của Đại thừa là: —› 
Diệu pháp liên hoa (s: saddharmapundarika), —> 
Nhập Lăng-già (s: lankävatära), —> Phổ diệu (hay 
Thân thông du hi; s: lalitavistara), —> Chính định 
vương (s: samadhiraja), — Đại thừa vô lượng thọ 
trang nghiêm (s: sukhävafi-vyiha), —> Hiền kiếp 
(S: bhadrakalpika), —> Phạm võng (s: brahmaja- 
la), —> Đại phương quảng Phật hoa nghiêm (s: 
buddhavaftamsaka), —> TÌ hắng Man (s: árữmalade- 
vĩ), — A-di-đà (s: amiftabha), —> Quán vô lượng 
thọ (s: amitäyurdhyäna), —> Duy-ma-cật sở thuyết 
(S: vữnalakirti-nirdesa), —> Thú-lăng-nghiêm tam- 
muội (s: $irangama). 


Kinh hành 

#§ 1T; ]: kinhin; 
Đi qua lại để dãn gân cốt sau một buổi —> 
Toạ thiền. Trong tông —> Lâm Tế (j: rinzzi) ở 
Nhật, các thiền sinh đi nhanh, dáng điệu 
mạnh bạo. Trong tông —› Tào Động (j: sØ/Ø) 
thì người ta đi rất chậm. 


Kinh lượng bộ 
#§ im TH; S: saufrantika; 

Một nhánh của — Tiểu thừa xuất phát từ — 
Nhất thiết hữu bộ (s: sarvasivzda) khoảng 
150 năm trước Công nguyên. Như tên gọi 
cho thấy (sau#äntika xuất phát từ sữräma, 
có nghĩa là Kinh phần, chỉ Kinh fạng của —> 
Tam tạng), bộ này chỉ đặt nền tảng trên —› 
Kinh tạng (s: sufra-pifaka) và phản bác —> 
Luận tạng (s: abhidharmapifaka) cũng như 
quan điểm »Nhất thiết hữu« (tất cả đều hiện 
hữu, đều có) của Nhất thiết hữu bộ. 
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Kinh tạng 





Kinh lượng bộ cho rằng có một thức tỉnh vi hơn 
thức thông thường, từ đó đời sống con người sinh 
ra và chính thức đó sẽ tái sinh. So sánh với, — 
Độc Tử bộ (s: va/sipuiriza) — là bộ phái cho rằng 
có một tự ngã thật sự, sống. kiếp này qua kiếp khác 
~ thì Kinh lượng bộ cho răng, chỉ có thức là luân 
chuyển trong => Vòng sinh tử và với cái chết thì 
bốn còn lại (— Ngũ uẫn; s: ,pañcaskandha) 
chìm lắng trong thức đó. Quan điểm về sự tồn tại 
của thức này đã đóng một vai trò quan trọng trong 
việc hình thành —› Duy thức tông (s: vjÿñãnaväda, 
yogãcära). 

Kinh lượng bộ còn cho rằng, mỗi một hiện tượng 
thật sự chỉ hiện hữu trong một khoảnh khắc cực 
nhỏ — được gọi là — Sát-na (S: kgapa) — và mỗi 
quá trình chỉ là tiếp nối những khoảnh khắc đó, 
mỗi quá trình thông qua thời gian chỉ là —> Ảo 
ảnh. Kinh lượng bộ xem — Niêt-bàn (s: nivãng) 
là sản phẩm của sự phủ nhận (e: nøegafion) của tư 
duy, là sự tịch diệt. 


Kinh tạng 
Â#É ĐÑ; S: sitra-pitaka; P: sutta-pifaka; 

Tạng thứ hai của Pu Tam tạng (S: tripiaka). 
Kinh tạng chứa tất cả những bài giảng do 
chính Phật —› Thích-ca thuyết. Kinh rạng viết 
bằng văn hệ Phạn ngữ gồm có bốn — 4-hàm, 
bằng văn hệ —› Pã-li của —> Thượng toạ bộ 
có năm bộ, —› Bộ kinh. 


Kính Thanh Đạo Phó 
? ìl 1l 1d; C: /ìnggimg dàofù; l: kyösei döƒu; 
863-937, 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ nối pháp của 
Thiền sư —› Tuyết Phong Nghĩa Tôn. Sư có 5 
— Pháp tự và — Bích nham lục có nhắc đến 
Sư trong các —› Công án I6, 23 và 4ó. 


Kô-ki-li-pa (80) 
S: kokilipa; »Thâm mĩ gia tự phụ«; 

Một trong 84 vị —› Tất-đạt Ấn Độ, không rõ 
sống trong thế kỉ nào. 

Ông là vua của nước Cham-bạt-na (s: campärna), 
sống xa hoa trong cung điện. Ngày nọ, lúc ông 
đang vui chơi thì một — Du-già sư (yogi) đến 
xin khất thực. Ông cho vào và hỏi với giọng tự 
hào là đời sông ai có giá trị hơn. Vị Du-giả sư liền 
bảo rằng, trẻ con mới cho rằng. vua sướng, nhưng 
đối với bậc hiền nhân thì đời sống của vua là độc 
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dược. Sau khi nghe vị này giáo hoá, nhà vua xin 
qui y, truyền ngôi cho con và xin được theo học. 
Vị này truyền cho ông năng lực của —> Cja-kra 
Sam-va-ra fan-ra và dạy phép quán tưởng. Biết 
vua hay ngắm trời mây, lưu luyến tiếng chỉm Kô- 
ki-la (s: &o&¡!Z) và vườn xoài trong cung điện, Du- 
g1là Sư nÓI: 

Mây đen kéo đây trời, 

mưa tưới nuôi cây cối. 

Tai ham mê tiếng hót, 

tâm chạy theo khái niệm. 

Thụ tưởng đây chất độc, 

sẽ kéo theo tức thì. 

Đỏ là đạo người điên. 

Từ Tự tính của Tâm, 

trồng rồng tựa không gian, 

vang lên Âm và Không, 

hai thứ: ' không hè lìa. 

Tâm dáy lên lạc thụ, 

như mây kéo vô tận, 

mây đó biến thành mưa, 

tưới Tự tính sáng rực. 

Rồi Năm trí kết thành, 

chỉ đợi ngày hải quả. 

Đó là đạo người trí. 
Nhà vua nghe lời giáo hoá và quán tưởng thiền 
định. Chỉ sáu tháng sau, ông đạt thánh quả. Người 
đời gọi ông là Kô-ki-li-pa, tên của loài chim mà 
ông dùng tiếng chim để quán tưởng. Bài kệ chứng 
đạo của ông như sau: 

Không làm: lời khai thị, 

Không dính: chứng thật đó. 

Không trụ: phép thiên định 

Không chứng: đích cao cả. 


Kô-ta-li-pa (44) 

§: kotalipa; »Đạo sư nhà nông«; 
Một trong 84 vị —› Tất-đạt Ấn Độ, đệ tử của 
— San-ti-pa (s: ýãmipa), sống khoảng cuối 
thế kỉ thứ 11. 
Kô-ta-li-pa là một nông phu. Lần nọ, lúc cuốc đất 
trên sườn núi thì gặp San-(i-pa ' trên đường từ Tích 
Lan (s: #7 /az&2) về lại Ấn Độ. San-ti-pa khuyên 
ông lúc cày cuốc đất đai đừng quên »cày cuốc tâm 
thức với tri kiến sáng TựcC«, bởi vì: 

Hạnh phúc hay đau khổ, 

đều do tâm tạo tác. 

Cây bừa miếng đát tâm, 

bằng lời khai thị này. 

Ngươi cày suốt cả đời, 


Kuk-ku-ri-pa (34) 





miếng đất sỏi đá này. 

Thế nhưng không bao giò, 

biết Tự tính, Đại lạc. 
Kô-ta-li-pa nghe lời, tu tập thiền định suốt 12 năm 
và đạt thánh quả —› Đại thủ ấn tắt-địa. Chứng đạo 
ca của ông có những dòng sau: 

Khổ đau hay vui sướng, 

đều sinh trưởng trong tâm. 

Hãy nghe lời Đạo sư, 

cày xới lên Tự tính. 

Trên sườn múi cát sỏi, 

dù con người mình triết, 

cũng không chứng được gì, 

không bao giờ giải thoát. 

Chỉ khi chứng được tâm, 

Sảu thức thành dòng thác, 

Dâng tràn đây Đại lạc. 

Tất cả mọi ngôn từ, 

đều chỉ gây sợ hãi. 

Vì thế hãy hoà tan, 

trong quán tưởng thiền định, 

trong thanh tịnh hoàn toàn. 


Ku-chi-pa (35) 

S: kucipa; »Du-g1à sư mang bướu«; 
Một trong 84 vị — Tất-đạt Án Độ, đệ tử của 
—> Long Thụ (Ma-ha Tắt-đạt). Huyền sử nói 
rằng ông sống 700 năm. 
Ông là nông dân, bị mọc một cục bướu nơi cô rất 
đau nhức. Ông rút lui độc cư và gặp —> Long Thụ. 
Ông cầu khân xin Long Thụ chỉ cách đối trị cục 
bướu thì Long Thụ cho ông nhập môn —> Bí mát 
tập hội tan-tra (s: guhyasamđja-fanira), khuyên 
ông nên quán niệm về cục bướu ngày càng lớn. 
Đó là phép quán niệm để chứng sức mạnh của tư 
duy. Quả nhiên cục bướu chóng lớn, cảng thêm 
đau nhức. Ông đau khô báo cho Long Thụ biết, 
lần này vị Đạo sư chỉ ông quán niệm cục bướu 
ngày càng nhỏ. Cục bướu nhỏ đi thật và biến mắt. 
Long Thụ kết luận: 

Đau đớn hay hoan lạc, 

do chấp nhận, chối bỏ. 

Bỏ những cực đoan đó! 

Vì chúng đâu khác nhau. 

Hãy chứng thật tính Không, 

trong tắt cả tình huồng. 
Ku-chi-pa quán lời thầy và chứng thánh quả —> 
Tất-địa. Chứng đạo ca của ông có những dòng 
Sau: 

Sa-ha-ja tuyệt đối, 


sẽ sinh ra đau đớn, 
Du-già sư Ïo SỌ, 

nhanh chóng và kích động 
như mắt một thớt voi. 
Nếu sợ hãi tan biến, 
Du-già sư nhập định, 

tự tại trước tham cẩu. 
Dưới lời dạy trong sảng, 
ta mất hai thái cực, 

của chấp nhận chối từ, 
và thật tại mong manh, 
đã biến thành tối hậu. 
Với nhận thức tối hậu, 
ta chứng đạt Thật tại. 


Kuk-ku-ri-pa (34) 

S: kukKuripa; »Du-g1à sư nuôi chó«¿ 
Một —› Ma-ha Tất-đạt (s: mahãsiddha) trong 
84 vị Tất-đạt Ấn Độ, là thầy dạy của —> Mã- 
nhĩ-ba (t: zzrpa), sống đầu thế kỉ thứ 11. 
Một nữ đệ tử ngộ đạo của ông cũng được 
nhắc đến, đó là — Ma-ni Ba-đra. 





H 37: Kuk-ku-ri-pa (&w&kuzipa) vì chúng sinh trở về 
luân hôi 


Ông là người theo đạo —> Bà-la-môn nhưng sau 
trở thành một —> Khất sĩ. Ngày nọ ông bắt gặp 
một con chó đói gần chết. Ông mang về nuôi 
dưỡng. Sau 12 năm tu tập, ông đạt —› Tất-địa. 
Nhờ thần thông, ông viếng thăm cõi trời Tam thập 
tam (— Ba thế giới) và được các vị thiên nhân 
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Kum-ba-ri-pa (63) 





chiêu đãi nồng hậu. Thế nhưng ông không quên 
con chó. Về lại động, ông vừa rờ đến con chó thì 
nó biến thành một vị —> Không hành nữ (s: đãÄz- 
nï) Và nói: 

Lành thay, thật lành thay! 

Ngươi chứng tỏ giá trị! 

Ngươi vượt qua cám đồ. 

Ngươi trở về sẽ ễ được, 

nhận ' năng lực tối thượng. 

Quyên lực của thiên nhân, 

đó chỉ là mê vọng, 

vì họ còn cái Ngã, 

và hoan lạc sẽ dứt, 

chủng chỉ là hữu hạn. 

Không hành nữ của ngươi, 

cho trì kiến tôi thượng, 

và an lạc vô nhiễm, 

không có chút tì vết. 
Sau đó Không hành nữ truyền cho ông tri kiến tối 
thượng. Người đời gọi ông là Kúc-ku-ri-pa, »Du- 
già sư nuôi chó.« Chứng đạo ca của ông như sau: 

Thật hết sức vô ích, 

khi cầu khẩn đức Phái. 

Chỗ có sự theo đuổi, 

nơi đó không có Phật. 

Chỉ chứng thật phép lành, 

của Đạo sư đích thật, 

nơi đó Phật hiện tiên. 

Nhưng liệu ai thấy được? 


Kum-ba-ri-pa (63) 
S: kumbharipa; »Thợ gồm«; 

Một — Ma-ha Tất-đạt (s: mahäsiddha) trong 
84 vị Tất-đạt Án, Độ, không rõ sống lúc nào. 
Ông là thợ gốm sống tại thành Jô-ma-na Sư-ri (s: 
jomanašrï). Ông nhàm chán công việc hàng ngày, 
chỉ mong có dịp thay đôi. Ngày nọ có vị => Du- 
giả sư khất thực đi ngang, ông bèn cúng dường và 
kế lại sự tình. Vị này giảng cho ông nghe về tính 
chất — Vô thường của cuộc đời, sau đó cho ông 
nhập môn và dạy cho ông phép quán tưởng: 

Sứ của mọi đam mê, 

và fất cả YỌng tưởng, 

làm bằng đất vô mình. 

Trên tắm đĩa quay tròn, 

tham lam và dục vọng, 

trở thành sảu chủng loại, 

làm bằng đất sét đó. 

Hãy đốt chúng tiêu rụi, 

trong tri giác thuần tịnh. 
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Người thợ gốm hiểu ý nghĩa lời khai thị này và 
chỉ sau sáu tháng quán tưởng, mọi ô nhiễm trong 
tâm biến mất. Sau đó ông chỉ cần ngồi thiền định 
mà đĩa tự quay tròn và vật dụng từ đất sét tự hiện 
thành hình. Người đời gọi ông là Du-già sư làm 
đồ sứ. Bài ca chứng đạo của ông như sau: 

Thói quen như đĩa quay, 

sản sinh hiện tượng sống; 

Lửa trí kiến thuận tịnh, 

đốt cháy mọi nhiễm ô. 


L 





La-bốc-tạng Gia-mục-thố, 5. Đạt-lại 
Lạt-ma 
T: losang gyatso [blobzan rgya-mtsho]; Š: suma- 
fisagara; 22. 20. 1617 — 02. 04. 1682; Giáo chủ 
tông Cách-lỗ từ 1622-1682; giữ quyền cai trị 
Tây Tạng từ 03. 05. 1642 - 02. 04. 1682; 
Có lẽ là vị Đạt-lại Lạt-ma nỗi danh nhất: Sư 
vân còn được dân Tây Tạng tôn trọng, gọi là 
»Đại sư thứ năm«. Sư là vị Đạt-lai đầu tiên 
khởi xướng chế độ »Tăng lữ chính quyền« 
đt f Rễ, e: theocracy), nắm giữ quyền 
cai trị Tây Tạng. Kẻ từ đây, Đạt-lại Lạt-ma là 
người lĩnh đạo tinh thần tôn giáo cũng như 
chính trị Tây Tạng. 
Thời đại của Sư là một khúc ngoặt lớn trong lịch 
Sử Tây Tạng. Chiến tranh đẫm máu với các bộ lạc 
miền Tây Mông Cổ là những dấu hiệu chung cho 
thời đại này. Qua những cuộc tranh chấp, tông 
phái của Sư giành thắng lợi và từ đây, địa vị của 
một Đạt-lại Lạt-ma càng. thêm vững chắc. Dưới sự 
chỉ huy của Sư, việc xây dựng điện Pô-ta-la lại 
Lha-sa được bắt đầu vào năm 1645. Từ 1650-52, 
Sư nhận lời mời của Hoàng để sang Trung Quốc 
thuyết pháp. Trong những năm cuối đời, Sư lâm 
bệnh nặng. Cái chết của Sư được giữ bí mật 13 
năm liền và sự việc này đã đem đến cho Tây Tạng 
rất nhiều hoạ nạn sau này. 


La-hán 

Ä tê; S: arhat; C: luóhàn; ]: rakan; 
Là một Thánh nhân; cần phân biệt —> A-la- 
hán (arhat) của Phật giáo nguyên thuỷ và La- 


La-hầu-la (47) 





hán của Phật giáo Trung Quốc. Thật ra thì 
La-hán xuất phát từ A-la-hán, nhưng đến 
Trung Quốc, ý nghĩa của A-la-hán đã biến 
đổi. La-hán th một vai trò quan trọng tại 
đây, nhất là khi trở thành một khái niệm của 
—> Đại thừa. Khái niệm La-hán đã du nhập 
Trung Quốc khoảng thế kỉ thứ 7, nhưng qua 
thế kỉ thứ 10, La-hán mới được —› Thiền 
tông phô biến rộng rãi. Chính Thiền tông tìm 
thấy nơi La-hán tính người và sự từ chối mọi 
—> Tha lực, dùng —› Tự lực để đạt đạo nên 
La-hán rất phù hợp tỉnh thần Thiên. 


Người ta cho rằng, nhờ trí huệ siêu việt, La-hán 
đạt nhiều thần thông (— Lục thông). Trong nhiều 
tranh tượng, người ta hay vẽ các vị mặt mày dữ 
tợn, hình dạng siêu nhiên; tuy thế cũng có nhiều vị 
mặt mày hiền hậu. Trong nhiều chùa ở Trung 
Quốc, Nhật Bản và Việt Nam, ta tìm thấy tượng 
của năm trăm La-hán, hay nhóm 16 hay 18 vị, 
được vẽ trên vách tường của chính điện. Mỗi vị 
thường thường có một hình dáng và khuôn mặt 
đặc biệt. 


Tượng 500 La-hán được sáng tạo là để nhớ lại lần 
— Kết tập thứ nhất với sự có mặt của 500 vị 
thánh. Lần kết tập thứ tư tại Kashmir cũng có 500 
vị A-la-hán tham dự. Có nhiều tương truyền về 
500 vị La-hán này: đó là các vị sống trong 500 
hang động của núi Côn Luân, là các vị được Phật 
đưa về đó theo lời mời của Long vương. Tại nhiều 
NƠI Ở Trung Quốc, người ta còn dựng lại hang 
động của 500 vị La-hán đó. Trong nhiều chùa, 
người ta hay xếp các vị La-hán thành từng nhóm 
16 hay 18 vị. Điều này được truyền tụng như sau: 

Vị A-la-hán Nan-đề Mật-đà (s: nanđimiira), 800 
năm. sau khi Phật nhập diệt, cho hay Phật đã 
truyền pháp lại cho 16 vị A-la-hán. Các vị này bất 
tử và sông với học trò tại nhiều miền trên thế giới, 
nơi các thánh địa và giữ gìn giáo pháp. Tới thời 
mạt pháp, lúc mà Phật pháp bị tiêu diệt hoàn toàn, 
các vị đó sẽ họp nhau lại, góp xương cốt Phật vào 
trong một —> Tháp, rồi nhập —> Niết-bàn, còn 
Tháp sẽ chìm dưới đại dương. 

Trong thế ki thứ 10, số lượng 16 vị được nâng lên 
thành 18. Người ta kế tên cụ thê các vị đó nhưng 
các danh tự không đóng vai trò gì. Người ta chỉ 
nhớ đến các vị với những cử chỉ đặc biệt như: La- 
hán với hình Phật nơi trái tim, La-hán mi dài, La- 
hán gãi tai, La-hán hàng phục rồng, hồ. 


La-hán Quê Sâm 

ÄÊ Ỳ# E: EÄ; C: /uóhàn guichẽn; ]: rakan keijin: 

867/69-928, cũng được gọi là Địa Tạng, 
Thiền sư Trung Quốc, pháp tự của Thiền sư 
— Huyền Sa Sư Bị và là thầy của — Pháp 
Nhãn Văn Ích, Khai tô của dòng thiền Pháp 
Nhãn. 
Sư họ Lí, quê ở Thường Sơn, lúc nhỏ chỉ ăn mỗi 
ngày một bữa cơm chay. Sau xin cha mẹ xuất gia, 
chuyên học luật. Sư nghĩ »Giữ giới luật chưa phải 
là chân giải thoát, dựa vào văn sinh "hiểu không 
thê phát thánh trí« và đến tham vấn các Thiền sư. 
Sư đến yết kiến Thiền sư —› Tuyết Phong Nghĩa 
Tổn ở Vân Cư, chăm chỉ tu học nhưng không hội, 
sau đến Huyền Sa nghe một câu bỗng dưng đại 
ngộ. 
Huyền Sa hỏi Sư: »Tam giới (—› Ba thế giới) duy 
tâm phát ra, ngươi hiểu sao?« Sư chỉ cái ghế dựa, 
hỏi: »Hoà Thượng kêu là cái gì?« Huyền Sa đáp: 
»Ghế dựa.« Sư thưa: »Hoà thượng không hội, tam 
giới duy tâm.« Huyền Sa hỏi lại: »Ta gọi cái ấy là 
tre gỗ, ngươi kêu là gì?« Sư thưa: »Con cũng gọi 
ấy là tre gỗ.« Huyền Sa bảo: »Tận đại địa tìm một 
người hội Phật pháp cũng không có.« 
Đang cấy lúa, thấy tăng đến, Sư hỏi: »Ở đâu 
đến?%« Tăng thưa: »Ö Nam Châu đến« Sư hỏi: 
»Nơi ấy Phật pháp thế nào?« Tăng thưa: »Bàn tán 
lăng xăng.« Sư bảo: »Đâu có như ở đây, ta chỉ cấy 
lúa, nâu cơm ăn.« Tăng hỏi: »Thế nào là tam 
giới?« Sư hỏi lại: »Gọi gì là tam giới?« 
Đời Đường niên hiệu Thiên Thành, năm thứ ba 
mùa thu, Sư có chút bệnh, tắm gội rồi từ giã 
chúng, ngồi thăng viên tịch. Sư thọ 62 (60) tuôi, 
40 tuổi hạ. Vua sắc phong là Chân Ứng Đại sư. 


La-hầu-la 

ÄE H #Ê; S, P: rãhula; Hán dịch là Phú Chướng; 
Tên người con trai của Phật (—> Tất-đạt-đa). 
Mẹ của La-hầu-la là hoảng hậu — Da-du Đa- 
la (s: yaýodharđ). Tôn giả vừa được sinh ra 
thì đức Phật quyết định rời bỏ gia đình và đi 
tìm đạo — Giác ngộ. La -hầu-la được —› Xá- 
lị-phất (s: §ãriputra) đưa vào —› Tăng-già từ 
lúc bảy tuổi và mắt trước Phật, có lẽ còn rất 
trẻ. Tôn giả được xem là một trong —> Mười 
đại đệ tử của Phật. 


La-hầu-la (47) 
Ä# IlE 8E; S: rãhula; »Kẻ cải lão hoàn đồng«; 
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La-hầu-la-đa 





Một trong 84 vị —> Tấtđạt Án Độ. Trong 
lịch sử nước này có nhiêu vị thánh tăng mang 
tên La-hầu-la, nên không rõ vị này sinh ở 
thời đại nào, có thê trong thời đại của —› Sa- 
ra-ha, thế kỉ thứ 8, 9. 
Ông thuộc giai cấp thấp kém vùng Ka-ma-ru-pa 
(s: kãmarupa). Đên lúc già cả, ông không còn 
kiểm soát được các chức năng thân thể và khi 
bị bà con chê trách, ông rút lui sống trên một 
bãi thiêu xác. Một vị —› Du-già sư (yogin) đi 
ngang khuyên bảo: »Ngươi đã già; ba thác nước 
Sinh, Bệnh, Lão đã hủy hoại ông và Tử, thác 
thứ tư đang chuẩn bị đón ông, vậy ông có muốn 

chuẩn bị cho cái chết không?« Ông bèn cầu xin 
giáo hoá. Vị Du-già sư bèn hướng dẫn: 

Tự tính của tâm thức, 

vốn không già không chét. 

Lòng tin, thật sự qui, 

không bao giờ thuyên giảm. 

Muốn tu học điệu pháp, 

hãy săn sàng theo ta. 
Vị Du-già sư cho ông nhập môn và dạy cho ông 
một —> Wgỉi quĩ: quán tưởng chân âm A nằm trên 
đầu mình, từ đó phát ra mặt trăng. Quán tưởng 
mọi tư duy, khái niệm đều tan trong mặt trăng đó. 
Với phép quán tưởng này khái niệm về khách thê- 
chủ thể biến mắt dần, nhường chỗ cho tâm —> Bất 
nhị chảy vào thân ông, biến thân ông già thành 
thiếu niên mười sáu tuôi, Ông đạt quả — Đại thủ 
ấn tất-địa và giáo hoá cho dân vùng này. Chứng 
đạo ca của ông như sau: 

La-hâu, thân đâu rồng, 

đã ăn hết ánh trăng. 

La-hâu, phi nhị nguyên, 

của mọi vô biên xứ, 

ăn hết tâm phân biệt. 
(La-hầu [s: rãhu] ở đây tượng trưng cho Pháp thân 
tỉnh giác, có hình đầu rồng, ăn mặt trăng mặt trời). 


La-hầu-la-đa 
ÄẾ Hí ẨÉ #⁄; S: rahulabhadra_ 
Tổ thứ 16 của — Thiền tông Án Độ. 


La-kha Min-ka-ra (82) 

S: laksmimkara; »Công chúa điên«; 
Một Du-già ni —> Ma-ha Tất-đạt (S: yoginr 
mahäsiddh2) trong 84 vị Tấtđạt Ấn Độ, 
sống trong thế ki thứ 8. Bà là em gái của nhà 
vua —> In-đra-bu-tI (s: mdrabhii), vị vua trị 
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vì nước —> Ô-trượng-na. 
Từ nhỏ bà đã nghe giáo pháp của —> Kam-ba-la 
(kambala) và thông hiểu nhiều loại —> Tan-ra. Bà 
được đính hôn với vua Ja-len-dra (s: jølendra), 
vua của Lan-ka-pu-ri (s: /zi&ãpwrï) và khi được 
đưa về nhà chồng, bà thầy chồng vn lai vừa đi 
săn về, trên vai mang xác hỗ. Bà đau khổ ngắt xiu. 
Khi tỉnh dậy bà tự giam mình trong phòng, giả 
điên, nhưng thật tế bà chuyên tâm thiền quán 
không cho ai hay và mọi người nghĩ là bả mắc 
bệnh điên. Sau đó bà trốn khỏi cung điện, sống 
trên bãi thiêu xác, ăn đồ ăn dư thừa và thiền định 
không nghỉ. Sau bảy năm bà đạt thánh quả —› Đại 
thủ ấn tất-địa (s: mahämudrasiddhi). Bà giáo hoá 
cho một người chuyên lo cung cấp lương thực cho 
mình và vị này tÊp đạt đạo. 
Lần nọ chồng bà là vua Ja-len-dra lại đi săn, lạc 
đường và tình cờ đến động của bà. Ông tò mò 
nhìn vào thì thấy vợ mình toả hào quang, các vị 
nữ thần bao bọc xung quanh phục vụ và đỉnh lễ. 
Ngày hôm sau vua trở lên, xin thụ giáo, bà đọc 
câu kệ: 

Tát cả loài hiu tình, 

còn trong vòng Sinh tử, 

đều phải chịu khổ đau. 

Ngay cả loài cao cấp, 

như chư Thiên, loài người, 

cũng mang đây khổ ải. 

Côn các loài ác đạo, 

khổ chính là bản chất, 

ác thủ ăn thị t nhau, 

có loài khô nóng lạnh. 

Hỡi Hoàng thượng, thưa Ngài, 

hãy tìm đạo giải thoát! 
Và bà cho hay vua không phải đệ tử của bà. Đạo 
sư của vua là một đệ tử của bà và vị này là người 
chuyên chùi thùng rác cho vua, cũng đã đạt thánh 

ả. Vua tìm ra vị này, đặt lên ngôi và phủ phục 
cầu pháp. Cuối cùng nhà vua cũng được truyền —› 
Nghi quĩ của nữ thân Kim cương Va-ra-hi (vajra 
varãhï). La-kha Min-ka-ra và vị chùi thùng rác 
còn giáo hoá thêm cho nhiều người nữa. Bài kệ 
chứng đạo của bà có những câu sau: 

Trước hết, người có trí, 

tạo linh ảnh giác ngộ, 

sau đó nhất tâm quán, 

về Thật tại trồng rỗng. 

Làm như thế liên tục, 

với chứng thật huyền diệu. 

Tắt cả chỉ cần là: 


Lam-dre 





khiêm tốn và tỉnh tiến. 
Bà có đề lại một tác phẩm danh tiếng là Thành bất 
nhị luận (s: øđvayasiddji), còn được lưu hành. 


La Quí An 

XẾ EÍ 24; 852-936 
Thiên sư Việt Nam, thuộc dòng — Tì-ni-đa 
Lưu-chi đời thứ 10. Sư nối pháp Thiên sư 
Thông Thiện. Môn đệ kế thừa của Sư là — 
Thiền Ông. Đạo Giả. 
Sử sách chăng viết nhiều về Sư, chỉ biết Sư họ 
Đinh, tham vấn nhiều nơi nhưng không khế hợp. 
Sau, Sư đến Thiền sư Thông Thiện tại chùa Thiền 
Chúng và nơi đây nhân một câu của Thông Thiện 
ngộ đạo. 
Thông Thiện sắp tịch gọi Sư đến dạy: »Thầy ta là 
—> Định Không từng dặn dò rằng: ›Con khéo giữ 
gìn pháp của ta, gặp người họ Đinh hãy truyền.. 
Ngươi gắng đảm đang lây, nay ta đỉ« 
Sau khi đắc pháp, Sư chu du tuỳ duyên giáo hoá 
và theo lời dạy của Thông Thiện hành đạo. 
Niên hiệu Thanh Thái thứ 3 đời nhà Đường, sau 
khi phó chúc cho đệ tử là Thiền Ông xong, Sư an 
nhiên thị tịch, thọ 85 tuổi. 


La Sơn Đạo Nhàn 
ÄÊ tHỊ Ìf P; C: /uóshãn dàoxián; Ï: rasan 
dØkan, tk. 9; 
Thiền sư Trung Quốc dòng —> Thanh 
Nguyên Hành Tư, môn đệ của Thiền sư —> 
Nham Đầu Toàn Hoát. Môn đệ của Sư có —> 
Minh Chiêu Đức Khiêm xuất sắc nhất. 


Lạc Dương 
X% Ba 


Một trung tâm Phật giáo quan trọng của 
Trung Quốc trong thế kỉ thứ 1-2. Lạc Dương 
nằm ở phía Bắc, là kinh đô nhà Hán. Vua 
Hán —> Minh Đề là người cho sứ giả qua Án 
Độ thỉnh kinh —› 7 /hập nhị chương về và 
kinh này được dịch tại đây. Đây là kinh đầu 
tiên được dịch qua chữ Hán và Phật giáo bắt 
đầu du nhập qua Trung Quốc tại đây. 


Lai 

3; C: lái; ]: rai. 
Có các nghĩa sau: 1. Đến, sự đến; đưa đến; 
mời đến. Đến đây (s: ãgzf2, ãgaii, ãya); 2 


Từ, từ trước. Tương lai; 3. Khuyến khích 
bằng phần thưởng; 4. Khi đứng sau số từ, có 
nghĩa là »chừng hơn, trên, dư«; 5. Khách 
đến; 6. Rút lui, ấn dật, lùi lại; 7. Từ quá khứ 
đến nay, từ trước đến nay; §. Bổ ngữ dùng 
tăng thêm ý nghĩa cho từ khác. 


Lai sinh 

7É TC. láishẽng; J: raishõ. 
Sinh mệnh kế tiếp của một chúng sinh; cuộc 
đời sắp tới, thật thê trong tương lai. Cuộc đời 
trong tương lai. Cũng như — Lai thế (2 II). 


Lai thế 
2 1H; C: /áishi; ]: raise. 

Cuộc đời sắp đến, cuộc sống kế theo sau. 
Sinh mệnh kế tiếp mà chúng sinh sẽ trải qua 
sau khi từ bỏ kiếp sống nầy (Œ: 
agãgatãdhvan). Sinh mệnh ở đời vị lai, kiếp 
sống tiếp theo sau sinh mệnh này. Cũng gọi 
là — Lai sinh (2 ZE). 


Lai ý 

3K đt; C: láiyì; ]: rai-i. 
Điểm căn bản, thực chất, dàn ý chính của 
một bản văn. Bản tóm tắt. 


Lam-dre 

T: /ưm- bras; Š: mãrga-phaia; nguyên nghĩa 

»Đạo và quả«; 
Tên dùng cho một loạt tác phẩm của —> Kim 
cương thừa trong dòng —> Tắt-ca (t: sakyapa) 
tại Tây Tạng. Khuynh hướng của Kim cương 
thừa là »Đường đi chính là mục đích« được 
nêu ra rất rõ trong các tác phẩm này. Gốc 
nguồn của các loại sách này là một — 7øan- 
tra rât cô, được một người tên là "`. 
phiên dịch và đem sang Tây Tạng thế kỉ 11. 
Vị Tổ đầu tiên của dòng Tát-ca viết nhiều 
luận giải về Tantra này và sáng lập truyền 
thống Lam-dre tại Tây Tạng. 
Vị — Ma-ha Tất-đạt (s: mahäsiddha) —» Vi-ru-pa 
G viripa) được xem là „ người sáng lập Tô 
thống Lam-dre. Ông truyền cho đệ tử là Nag- 
pa tác phẩm. căn bản, được gọi là »Kim cương 
kệ.« Bản này rất ngắn và phải được khẩu thuyết 
thêm. Quan niệm chính của các Lam-dre là — 
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Lam-fì-ni 





Niết-bàn và — Tuân. hồi là một không hai. Muốn 
nhận thức được điều này, một —> Du-già sư 
(yogin) phải tu tập triệt đề. 

»Tâm« được mô tả như, sau trong Lam-dre: 
Trong sáng; 2. Không, trống rỗng và 3. Bao nn 
cả hai tính chất 1. và 2.; khi Du-già sư chứng ngộ 
cả ba đặc tính này thì mới gọi là đạt giải thoát. 


Lam-tfìi-ni 

fš (JãU) NI JÉ; S, P: lưmbini; 
Một trong bốn thánh tích đạo Phật, nơi sinh 
của đức Phật lịch sử —› Thích-ca Mâu-ni. 
Lam-tì-ni ở gần kinh đô —› Ca-tì-la-vệ, thuộc 
tiêu quốc dòng họ Thích-ca, ngày nay thuộc 
nước Nepal. Các thánh tích khác là —› Lộc 
uyễn (s: øgadãva) ở —> Tiên uyên (§: rgi- 
pafana) bây giờ được đổi tên là —> Sãrnãth, 
nơi Phật bắt đầu giáo hoá, —> Giác Thành 
(bodhgayä), nơi Phật đắc đạo, và —› Câu-thi- 
na (#usinagara), nơi Phật nhập Niết-bàn. 
Tại Lam-tì-ni còn một trụ đá của vua —> A- 
dục, được dựng lên lúc ông đi hành hương 
năm 249 trước Công nguyên. Trên trụ đá này 
được ghi »20 năm sau ngày lên ngôi, Thiên 
Ái Thiện Kiến vương (đevãnapiya piyadasi, 
tức vua A-dục) đã đến đây và tỏ bày lòng tôn 
kính, vì Phật, con người minh triết dòng họ 
Thích-ca đã được sinh nơi đây. Nhà vua cho 
xây một trụ đá để nhớ rằng bậc giác ngộ đã 
được sinh tại đây. Làng Lam- tì-ni được miễn 
đóng thuế và phần triều cống, nông lâm sản 
được giảm xuống còn một phần tám (từ một 
phân tư).« 


Lan Khê Đạo Long 
Bửl 34 1l lấ; C: /ánxï dàolóng: T: rankei dõryñ; 
1208-1268/ 1213-1278; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc nhánh -—> 
Dương Kì, tông — Lâm Tế. 
Sư người Tây Thục, 13 tuổi xuất gia, sau tham 
học với nhiều Thiền sư danh tiếng ở Chiết Giang. 
Năm 33 tuổi (1246), Sư sang Nhật truyền pháp. 
Trong thời gian này, các tông phái cũ ở Nhật đã 
có những triệu chứng suy bại, chỉ lo chạy theo 
danh lợi và vì vậy, phong cách của Thiền gia chất 
phác, không cầu kì ham muốn, nhẫn nhục tu hành 
rất được kính trọng. Sư được mời đến Liêm 
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Thương (j: &amakura), lập chùa —> Kiến Trường 
(j: kenchö-7i) nơi đây. 

Sư là một trong những Thiền sư góp phần quan 
trọng cho sự hưng thịnh của Thiền tông tại Nhật 
Sư tịch tại chùa Kiến Trường, được ban hiệu là 
Đại Giác Thiền sư. Đây là lần đầu Nhật Bản có 
danh hiệu Thiền sư. 


Lao 

E5i:19.1/170,0Ì:172 
Có các nghĩa sau: 1. Khó nhọc, khổ. Vắt vả, 
nỗ lực; 2. Theo kinh —> D2uy-ma-cật sở thuyết 
thì lao có nghĩa là »ô nhiễm«,„ hoặc »trần ai«. 


Lão bà thiền 
Z 3X Nỗ; J: röba-zen; 

Chỉ một cách giáo hoá chúng rất nhẹ nhàng, 
thân mật, ngược lại với phương pháp —> 
Kiềm chùy. Nhiều vị Thiền sư sử dụng 
phương pháp Lão bà thiền bởi vì nó thích 
hợp với những thiền sinh nào đó hơn là 
phương pháp kiềm chùy hoặc có thể là các vị 
này cũng không quen sử dụng phương pháp 
»(hô bạo« mặc dù nhiều lúc nó cũng là một 
yếu tố, thành phần cần thiết trong việc giáo 
hoá. 


Lão sư 
+# H; ]: rõsji; - 

Danh hiệu dùng cho một vị Thiên sư tại 
Nhật. Thông thường, người ta tu học thiên 
dưới sự hướng dân của một Lão sư và vị này 
có thể là một cư sĩ (nam, nữ), không nhất 
thiết phải là một vị tăng. Nhiệm vụ của một 
Lão sư là hướng dẫn và khuyến khích thiền 
sinh trên con đường —> Giác ngộ, —› Kiến 
tính, với điều kiện là vị này cũng đã đạt một 
cấp bậc giác ngộ thâm sâu. 

Thời xưa tại Nhật, danh hiệu Lão sư rất khó đạt 
được. Danh hiệu này được người đời ban cho — 
không phải tự xưng - người nào đã tự trực tiếp 
chứng ngộ được chân lí mà Phật đã thuyết giảng 
trong các bộ —> Kinh, sống một cuộc sống theo 
chân lí này và có khả năng hướng dẫn người khác 
đến kinh nghiệm chứng ngộ này. Điều kiện tối 
thiểu phải là một đức tính trong sạch, một nhân 
cách chững chạc. Để trở thành một Lão sư với đầy 
đủ tất cả những khả năng, thiền sinh phải tu học 


Lạt-ma 





nhiều năm dưới sự hướng dẫn của một vị thầy, 
kiến tính và được vị này —› Án khả. Sau đó, thiền 
sinh phải trau dồi. kinh nghiệm giác ngộ của mình 
với nhiều vị Thiền sư khác qua những cuộc —> 
Pháp chiến (j: #ossen). 

Ngày nay, vì các vị Lão sư chân chính tại Nhật 
không còn bao nhiêu nên thước đo cũng không 
còn khắc khe như xưa. Một điều rất đáng tiếc cho 
những vị Lão sư trong một hệ thống truyền thừa 
nghiêm ngặt, chính tông là rất nhiều vị tăng được 
gọi là »Lão sư« — chỉ vì họ. đứng đầu một ngôi 
chùa lớn hoặc giữ một chức vị cao. 


Lão Tử 
# T; C: lăozï; tk. 6 (2) trước Công nguyên, 
cũng được gọi là Lão Đam; 


Một trong hai vị hiền triết nổi danh nhất của 
Đạo giáo song song với —> Trang Tử. Sử kí 
viết rằng, Lão Tử người nước Sở, huyện 
Khô, làng Lệ, xóm Khúc Nhân (Hồ Nam bây 
giờ). Ông họ Lí, tên Nhĩ, tự Đam. Trong tật 
cả những tác phẩm triết học người ta đều gọi 
ông là Lão Tử hoặc Lão Đam. 

Theo nguồn tài liệu trên thì Lão Đam giữ kho 
sách của nhà Châu và trong thời gian này ông 
có dịp gặp Không Tử. Cuộc gặp gỡ này 
thường được nhắc lại nhưng không thể xem 
là một sự kiện lịch sử. Thấy nước Châu suy, 
ông bỏ ra đi. Đến cửa quan phía Tây, vị quan 
coi cửa là Doãn Hi biết ô ông sắp ấn tích bèn 
cầu xin chỉ dạy. Thế là ông viết một quyền 
sách với khoảng 5000 chữ nói về —› Đạo và 
đức, sau được gọi là —> Đạo đức kinh, và sau 
đó đi mắt tích. 

Theo truyền thống thì Lão Tử là tác giả của Đạo 
đức kinh nhưng các nhà nghiên cứu sau này đều 
nhất trí ắng, quyển sách này không thể ra đời 
trước thế kỉ thứ 4, 3 trước Công nguyên và vì vậy 
không phải là tác phẩm từ tay Lão Tử. 

Theo Tư Mã Thiên, tác giả của Sử kí, thì Lão Tử 
trau dồi đạo đức; học thuyết của ông cốt ở chỗ dấu 
mình, ân danh. Quan niệm này được nêu rõ trong 
cuộc gặp gỡ giữa ông và Không Tử (bản dịch của 
Nguyễn Duy Cần): »Không Tử đến Châu, hỏi LỄ. 
Lão Tử nói: ›Lời nói của ông là lời nói của những 
kẻ xương tàn cốt rụi. Vả, người quân tử đắc thời 
thì đi xe, không. đắc thời thì tay vòn nón lá mà đi 
chân. Ta nghe răng, kẻ buôn giỏi khéo giữ của quí 


như không có gì, người quân tử đức thạnh, dung 
mạo dường như kẻ ngu. Họ khác với cái kiêu khí 
và đa dục của ông, sắc thái và dâm chỉ ấy không 
ích gì cho thân ông cả. Tôi sở dĩ bảo chô ông biết 
có bấy nhiêu thôi.‹ Không. Tử về bảo đệ tử: 
›Chim, ta biết nó bay thế nào; cá, ta biết nó lội 
làm sao; thú ta biết nó chạy cách nào. Thú chạy 
thì ta có lưới bắt nó; cá lội thì ta có dây câu ví nó; 
chim bay thì ta có bẫy gài nó. Chí như con rồng, 
thì ta không ! biết nó theo mây theo gió mà bay 
lượn như thế nào. Nay ta thấy Lão Tử như con 
rồng l‹« 

Các Lão gia sau này đã tôn thờ Lão Tử, gọi ông là 
Thái Thượng Lão Quân, Đạo Đức Thiên Tôn. Ông 
được xem là người sáng lập Đạo giáo. Nhiều 
huyền thoại về ông cũng được lưu lại. Việc mắt 
tích của ông được các Lão gia giảng rằng, ông 
sang Án Độ gặp đức Phật và thâu nhận Phật làm 
đệ tử. Thuyết này được các Lão gia nêu ra trong 
những cuộc tranh luận với các vị tăng nhà Phật 
sau này. 

Đạo đức kinh bao gồm §I chương ngắn, trong đó 
37 chương đầu nói về »Ðạo«, 44 chương sau nói 
về »Đức. « Nội cung của quyền sách này cũng 
không nhất quán bởi vì nó cũng chứa đựng những 
quan niệm triết lí khác song song với triết lí Đạo 
giáo. Quan niệm trung tâm của quyền sách này — 
ngoài đạo và đức nêu trên — là vô vi, tức là làm mà 
không có tác ý (—› Bất hành nhi hành). Tư tưởng 
của Lão Tử cũng được các vị Cao tăng Trung 
Quốc hấp thụ và giảng trình theo cách nhìn của 
nhà Phật. 


Lão tử 

#ð: #Ú; S, P: jarãmarana; 
Là già và chết, một thành phần của —> Mười 
hai nhân duyên (—› Tử). 


Lạt-ma 
Đ| ĐlỆ; T: /ama [bla-ma]; S: guru; 

Theo —› Phật giáo Tây Tạng, Lạt-ma là hiện 
thân của giáo pháp. Danh từ Lạt-ma cũng 
gần giống như guzu, —> Đạo sư của Ấn Độ, 
nhưng tại đây, Lạt-ma mang thêm nhiều ý 
nghĩa khác. Trong —>› Kim cương thừa, Lạt- 
ma không phải chỉ là người giảng dạy giáo 
pháp mà còn là người thực hành các nghỉ lễ. 
Vị này thường là người lãnh đạo các đạo 
trường và được xem thuộc về các dòng tái 
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Lạt-ma giáo 





sinh — Chu-cô (t: /z/k„). Những vị Lạt-ma 
uyên thâm, danh tiếng thường được mang 
danh hiệu #izpoche (quí báu phi thường). 
Ngày nay, danh từ Lạt-ma hay được dùng để 
gọi các vị Cao tăng Tây Tạng, không kế trình 
độ chứng đạo của các vị đó. 

Vì Lạt-ma đóng một vai trò quan trọng như thế 
nên có khi nền Phật giáo này cũng được gọi là 
Lạt-ma giáo. Người ta cũng không nên xem Lạt- 
ma như tăng sĩ bình thường, vì Lạt-ma đươc xem 
là hiện thân của Phật trong lúc tăng sĩ chỉ là người 
tu học trong chùa chiền hay tu viện. Trong Kim 
cương thừa, muốn theo học, hành giả phải được sự 
—> Quán đỉnh của một hay nhiều vị Lạt-ma. Trong 
các giáo pháp cao tột như —> Đại (hủ ân (s: maha- 
mudrä) hay —> Đại cứu kính (t: dzogchen) thì 
ngay từ đầu, mọi phép thiền quán đã phải tập 
trung lên một vị Lạt-ma dù cho vị đó không hiện 
diện. Một khi vị đó có mặt, thì thái độ của học trò 
lại càng tuân thủ theo nguyên tắc, nhất là sự vâng 
lời tuyệt đối. Vai trò gạch nói giữa Phật và tín đồ 
của Lạt-ma cho phép các vị này không những 
hướng dẫn học trò mà còn giáo hoá Phật pháp cho 
quần chúng, cũng như giúp Phật tử trừ tà hay cầu 
an cầu siêu. Các Lạt-ma có những thuật riêng để 
thực hiện nhiệm vụ đó, mà người ta hay nhắc đến 
nhất là những điệu múa đặc biệt và tụng niệm —› 
Tử thư. 

Thời gian tu học của các vị Lạt-ma rất gian 
nan. Trước hết các vị học tập kinh điển giáo 
pháp và thực hành thiền định. Sau khi sông 
viễn li (nhập thất) ít nhất ba năm mới được 
mang danh Lạt-ma và giảng dạy. 


Lạt-ma giáo 

| HỆ #f(; E: amaism; 
Tên gọi chung của dạng —› Phật giáo Tây 
Tạng, Mông Cổ và Tây bắc Trung Quốc. 


Lặc-na Ma-đề 
J) Hồ JE ‡R; C: lènàmódí; J: rokunamadai; S: 
rafnamatfi. 

Dịch sang tiếng Hán nghĩa là Bảo Ý (# ẩš). 

Một vị Tăng học giả từ Trung Án đến Trung 

Hoa để thực hiện những công trình phiên 

dịch đáng kể. Sư đến Lạc Dương vào thời 

Bắc Ngụy năm 508. Tại đây, sư cộng Le 

cùng Bồ-đề Lưu-chi (W ÿ# ỳ# 3#; 
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bodhiruci) trong việc dịch Thập địa kinh 
luận (|: HH #§ ñR; s: ,daýabhiiika-sãstra). 
Dường như có sự bất đồng quan điểm lớn với 
Bồ-đề Lưu-chi trong tiến trình công việc dịch 
thuật, sư tách ra thực hiện những chương 
trình riêng, trong một bản mục lục, sư được 
xem như một cộng tác viên trong việc dịch 
thuật chừng 12 bộ kinh hoặc còn hơn thê 
nữa. Đệ tử lớn của sư là Huệ Quang (Sš 3), 
người sáng lập chi phái Địa luận tông ở phía 
Nam. 
Lời bình của D. Lusthaus: »Sự tương truyền 
không có gì rõ ràng để chúng ta có thể biết chính 
xác về ,quan điểm khác nhau gây nên sự bất hoà 
giữa Bồ-đề Lưu-chi (chính là học giả Du-già hành 
tông) và Lặc-na Ma-đề, và cái được gọi là cuộc 
tranh luận của Địa luận tông vào thế kỉ thứ 6 làm 
tối nghĩa hơn là soi sáng sự bất đồng ấy. Vấn đề 
có lẽ — và cũng là — do khuynh hướng nghiên cứu 
tư tưởng Như Lai tạng của Lặc-na Ma-đề. Có lẽ 
không phải Bồ-đề Lưu-chi phản đối bản chất của 
tư tưởng Như Lai tạng, nhưng Sư muốn trả lại cho 
kinh văn một cách trung thật ý nghĩa như sư đã 
hiểu, trong ý nghĩa chính thống của Du-già hành 
tông (dù Ðjz /ận hiển nhiên không chính xác là 
một văn bản thuộc học thuyết Du-già thuần tuý), 
và sư đã không bằng lòng sự xâm phạm của Lặc- 
na Ma-đê. 
Lăng-già kinh 

1ð lll #Š; S: laakãvatãra-siura; 
Tên gọi ngắn của —> Nhập Lăng-già kinh. 


Lâm Tế Nghĩa Huyền 

Bí ÿ 3l 3%: C: Iinjì yìxuán; ]: rinzai gigen; 2- 

866/867; : ; 
Thiền sư Trung Quốc, là Tổ khai dòng thiền 
Lâm Tế. Sư là môn đệ xuất sắc nhất của 
Thiền sư — Hoàng Bá Hi Vận. Môn đệ danh 
tiếng đắc pháp của sư có Thiền sư — Hưng 
Hoá Tồn Tưởng, —› Tam Thánh Huệ Nhiên, 
—> Định Thượng Toạ. 
Sư khai sáng dòng thiền Lâm Tế trong thời 
gian Phật giáo Trung Quốc đang bị đàn áp 
(842-845) và chính dòng này đã chứng tỏ sức 
sống mãnh liệt trong thời gian sau, trở thành 
môn phái quan trọng nhất của —› Phật giáo 
Trung Quốc. Song song với dòng —> Tào 


Lâm Tế Nghĩa Huyền 





Động, dòng thiền của Sư được truyền bá tại 
Nhật Bản cho đến ngày nay gần như dưới 
dạng nguyên thuỷ. 

Sư tiếp nối truyền thống hoằng hoá của —> 
Mã Tổ Đạo Nhất Thiền sư bằng cách sử dụng 
tiếng hét (—> Hát; j: Ka#u!), gậy đập (— 
Trúc bè; j: shippei, kyosaku) và —> Phất tử (j: 
hossu). 





H38: Lâm Tế Nghĩa Huyền 


Cách hướng dẫn môn đệ của Sư là sự phối 
hợp và hoàn chỉnh cách dạy của các vị tiền 
nhân kể từ Lục tổ —> Huệ Năng. Thành phần 
mới mà người ta có nói là xuất phát từ dòng 
thiền này là phép quản —> Công án, một 
phương pháp gân như dấu hiệu chính của 
thiền Lâm Tế và chính dòng thiền này đã giữ 
gìn truyền thống đó cho đến ngày hôm nay 
(— Đại Huệ Tông Cảo, —> Bích nham lục, —> 
Vô môn quan). 

Sư họ Hình, quê ở Nam Hoa, Tào Châu. Sư mộ 
đạo từ nhỏ, nghiên cứu giới luật, kinh điên, 
nhưmg không hài lòng với cái đạt được, tự nhủ 


»ĐÐây chưa phải là yếu chỉ của giáo ngoại biệt 
truyền.« Sau đó, Sư đến Hoàng Bá (sau khi trải 
qua một chặng đường dài gần 2000 km!) cầu ngộ 
yếu chỉ. 

Hoàng Bá vừa thấy Sư biết ngay là pháp khí 
thượng thặng nhưng vẫn để Sư học hỏi âm thầm 
trong ba năm. Thủ toạ (— Mục Châu Trần Tôn 
Túc) thấy Sư chăm chỉ học liền khuyên đến thắng 
Hoàng Bá hỏi đại ý Phật pháp. Sư ba lần đến hỏi, 
ba lần bị ăn gậy như bão táp nên thất vọng, muốn 
đi học nơi khác. Hoàng Bá khuyên Sư đến Thiền 
sư Đại Ngu (nối pháp —> Qui Tông Trí Thường) ở 
Cao An. 

Sư đến Đại Ngu, Đại Ngu hỏi: »Ở chỗ nảo đến?« 
Sư thưa: »Ở Hoàng Bá đến.« Đại Ngu hỏi: 
»Hoàng Bá dạy gì?« Sư thưa: »Con ba phen hỏi 
đại ý Phật pháp, ba phen đều bị đánh. Chẳng biết 
con có lỗi hay không lỗi?« Đại Ngu cười lớn nói: 
»Hoàng Bá vì ngươi nói chỗ tột cùng, lại đến hỏi 
lỗi hay không lỗi!« Ngay câu nói này, Sư thông 
suốt, thưa: »Phật pháp của Hoàng Bá chẳng có 
nhiều.« Đại Ngu nắm lại: »Đồ qui đái dưới sàng, 
vừa nói lỗi không lỗi bây giờ lại che Phật pháp 
Hoàng Bá không nhiều. Ngươi thấy đạo gì nói 
mau!« Sư liền cho Đại Ngu ba thoi vào hông. Đại 
Ngu buông Sư ra bảo: »Thầy của ngươi là Hoàng 
Bá, chẳng liên hệ gì với ta!« Từ giã Đại Ngu, Sư 
về lại Hoàng Bá. Hoàng Bá thấy liền bảo: »Kẻ này 
đến đến đi đi, biết bao giờ liễu ngộ.« Sư thưa: 
»Chỉ vì tâm lão bà quá thiết tha nên nhân sự đã 
xong.« Nghe Sư thuật lại sự việc ở Đại Ngu, 
Hoàng Bá bảo: »Lão Đại Ngu đã buông lời, đợi 
đến đây ta cho ăn gậy.« Sư liền nói: »Đợi làm gì, 
cho ăn ngay bây giờ«, và bước đến sau lưng 
Hoàng Bá tát một cái. Hoàng Bá cười to, bảo: »Có 
một gã điên dám vuốt râu cọp.« 

Sau khi ngộ đại ý, Sư vẫn tiếp tục ở lại với Hoàng 
Bá và những cuộc —> Pháp chiến giữa Sư và 
Hoàng Bá vẫn còn vang vọng đến ngày nay. 

Rời Hoàng Bá, Sư đến Hà Bắc, Trấn Châu, trụ trì 
thiền viện Lâm Tế. Sư bắt đầu thu nhận môn đệ và 
học giả đến ngày càng đông. Sách vở ít nhắc tới 
truyền nhân của Sư ngoài các vị đã nêu trên (có 21 
vị đắc pháp), có lẽ vì lí do chính trị và xã hội tại 
miền Bắc Trung Quốc cuối đời Đường không 
thuận lợi. Một trong những môn đệ của Sư là Am 
chủ Đồng Phong, lên núi ấn cư, không nhận học 
trò và vì vậy ít ai biết đến. Trong thời gian Phật 
giáo bị bức hại, Thiền tông là môn phái duy nhất 
không bị hao tốn bao nhiêu nhờ chủ trương —> 
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Lâm Tế tông 





»Dĩ tâm truyền tâm«, với lối sống thanh đạm, 
không coi trọng hình thức tổ chức nặng nè. 
Những lời dạy của Sư được ghi lại trong Lâm 
Té lục, một thiền ngữ quan trọng trong Thiền 
tông được lưu lại đến ngày nay. Qua đó 
người ta mường tượng được phong cách uy 
nghi dũng mãnh và cách dạy thần tốc của Sư. 
Một vị tăng hỏi: »Thế nào là kiến giải chân 
chính Sư đáp: »Ngươi chỉ tất cả vào phảm vào 
thánh, vào nhiễm vảo tịnh, ....Phật ra đời chuyển 
đại pháp luân lại nhập Niết bản, chẳng thấy có 
tướng mạo đi lại, tìm cái sinh tử của Ngài trọn 
không thể được, liền vào Pháp giới vô sinh; nơi 
nơi dạo qua các cõi nước, vào thế giới hoa tạng, 
trọn thấy các pháp không tướng, đều không Phật 
pháp, chỉ có đạo nhân vô y (không nơi nương tựa) 
nghe pháp. Đó là mẹ chư Phật, bởi vì Phật từ vô y 
sinh. Nếu ngộ được vô y, Phật cũng không thê 
được. Nếu ngươi thấy được như thế, là kiến giải 
chân chính. Người học không hiểu chấp danh cú, 
bị danh phàm thánh làm ngại... Nếu các ngươi 
muốn trong sinh tử đi đứng tự do, tới lui tự tại thì 
hiện nay nên biết người đang nghe pháp nảy. Hắn 
không hình không tướng, không cội không gốc, 
không chỗ ở mà hoạt bát rõ ràng, ứng hiện muôn 
thứ hành động, chỗ dùng chỉ là không chỗ. Bởi 
thế, càng tìm càng xa, cầu đó thì trái, gọi đó là bí 
mật.. „« 
Sư sắp tịch, bảo chúng: »Sau khi ta tịch, chẳng 
được diệt mất Chính pháp nhãn tạng của bị !« Tam 
Thánh Huệ Nhiên bước ra thưa: »ĐÐâu dám diệt 
mắt Chính pháp nhãn tạng của Hoà thượng. « Sư 
bảo: »VềỀ sau có người hỏi, ngươi đáp thế nào?« 
Tam Thánh liền hét. Sư bảo: »Ai biết, Chính ' pháp 
nhãn tạng của ta đến bên con lừa mù diệt mất« và 
làm bài kệ sau: 

ìHW/FIElllitlfl. ZCRH#35ã84ĐL4h 

t2? I3 › X6H 7 4⁄28. 

Diên lưu bất chỉ vấn như hà 

Chân chiếu vô biên thuyết tợ tha 

Li tướng li danh như bắt bâm 

Xuy mao dụng liễu cấp tu ma. 

*Theo dòng chẳng dứt hỏi thế nào 

Chân chiếu khôn ngằn nói giống đi 

Lìa tướng lìa danh t như chẳng nhận 

Gươm bén dùng rồi gấp phải mài. 
Nói xong, Sư viên tịch, nhằm ngày 10 tháng giêng 
năm Đinh Hơi niên hiệu Hàm Thông. Vua sắc 
thuy là Huệ Chiếu. 
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Lâm Tê tông 

Bi ð ;C: línjì-zðng; J: rinzai-shi; 
Một dòng thiền được liệt vào —› Ngũ gia thất 
tông — tức là Thiên chính phái - được Thiền 
sư —> Lâm Tế Nghĩa Huyền sáng lập. Tông 
này ngày nay là một trong hai tông của Thiền 
vẫn còn tồn tại ở Nhật Bản song song với 
tông — Tào Động Œ: SØt0-shii). Khoảng vài 
mươi năm đến bây giờ, tông Lâm Tế được 
truyền bá rộng rãi đến phương Tây. 
Đứng đầu tông này là hình tượng và phong cách 
xuất chúng của vị Khai tổ Lâm Tế (2-866/867) đời 
Đường. Trong đời Tống (960-1279), môn phong 
của tông này vọt hơn hẳn các tông khác trong Ngũ 
gia. Nhưng trong khoảng thời gian giữa hai thời kì 
này thì một vài thế hệ nằm trong u mờ, khi ân khi 
hiện. Thế hệ thứ nhất (—› Hưng Hoá Tồn Tưởng) 
đến thứ sáu (—› Thạch Sương Sở Viên) đều giữ 
phong cách như vị Khai tổ, sống ân dật, đơn giản. 
Tiếng hét và gậy đập (—> Bồng hát), hai phương 
tiện giáo hoá của sư Lâm Tế vẫn còn được sử 
dụng cho đến ngày nay và được xem là những sắc 
thái bề ngoài của tông này. Giáo lí và pháp ngữ 
của sư Lâm Tế được lưu lại trong Lâm Té iục (: 
rinzairoku). Trong thê kỉ thứ 10 và 11 thì bộ này 
được hai vị —> Phong Huyệt Diên Chiểu và —› 
Phần Dương, Thiện Chiêu hiệu đính và được lưu 
truyền đến bây giờ dưới dạng này. 
Về giáo lí của tông nảy thì một »công thức« được 
xem là quan trọng nhất, đó là 7ứ /iệu giản (DU ‡| 
fl; j: shiryöken) — có thê dịch là »bón phân biệt và 
chọn lựa«. 7⁄ liệu giản được xem là công thức 
trình bày giáo lí quan trọng nhất của tông này. 
Chính sư Lâm Tế là người trình bày lí thuyết này 
trước đại chúng. Sư dạy: 

TW@S\X46H. 1® À, 

Ti NIš{HŠ . TT” NIšH SG 

Hữu thời đoạt nhân bât đoạt cảnh 

Hữu thời đoạt cảnh bắt đoạt nhân 

Hữu thời nhân cảnh câu đoạt 

Hữu thời nhân cảnh câu bất đoạt. 

*Có khi đoạt nhân không đoạt cảnh 

Có khi đoạt cảnh không đoạt nhân 

Có khi nhân cảnh đều đoạt 

Có khi nhân cảnh đễu không đoạt. 
Tử liệu giản trình bày từng cấp bậc nhận thức nhìn 
theo chủ thể và khách thẻ, tương đối giống hình 
thái của — Tứ cú phân biệt (S: czfwsko/ik2). Về 
phần nội dung thì công thức này tương ưng với 


Li-la-pa (2) 





thuyết Tứ pháp giới của tông —> Hoa Nghiêm. 
Trong hai cấp đầu tiên thì —› Áo ảnh, — Vô minh 
được vượt qua bằng hai phương cách: một là dựa 
vào chủ thê (e: subjecf) — ở đây được gọi là 
»nhân« và hai là nương theo khách thể (e: oBjeci), 
là »cảnh« là thế giới hiện hữu. Cấp thứ ba phủ 
nhận cả hai, cả chủ lẫn khách nhưng đặc biệt là sự 
khác biệt của hai vẫn còn tồn tại. Trạng thái phủ 
định này tương ưng với một tâm trạng tập trung 
tuyệt đối. Chỉ ở câp thứ tư — khi tâm thức đã vượt 
qua thế giới nhị nguyên, chủ thể và khách thể 
không còn tồn tại - thì Chân như mới được nhận 
diện một cách tột cùng. Trong Lâm TẾ lục, Lâm 
Tế giảng về 7ứ /iệu giản như sau (Như Hạnh 
dịch): , 
Tăng hỏi: »Thê nào là ›Đoạt nhân không đoạt 
cảnh?‹« Sư đáp: 

EH5*/EjilHùôi. 572105 F1 Mlấá 

»Hú nhật phát sinh phô địa cảm 

Anh hài thuỳ phát bạch như ti« 

*)Mặt trời ấm hiện phó gắm vóc 

Trẻ thơ rũ tóc trắng như tơ« 
Tăng hỏi: »Thế nào là ›Đoạt cảnh không đoạt 
nhân?‹« Sư đáp: 

#4LffMX F . WHE2R2L/4EIM 

»Vương lệnh dĩ hành biên thiên hạ 

Tướng quân tái ngoại tuyệt yên trằn« 

*»Lệnh vua đã hành khắp thiên hạ 

Tướng quân ngoài di dứt khói bụi«. 
Tăng hỏi: »Thế nào là ›Nhân cảnh đều đoạt?‹«« Sư 


đáp: 
3đfic „ XMJ— 
»Tịnh Phần tuyệt tín, độc xử nhất phương« 
*yTịnh Phân (tên của hai miền đất nằm xa 
nhan) bặt tin tức, một mình ở một noï«. 
Tăng hỏi: »Thế nào là ›Nhân cảnh đều không 
đoạt?‹« Sư đáp: 
»Vương đăng bảo điện, dã lão âu ca« 
*»Vua bước lên ngai, lão quê ca hát«. 








Lậu 

Hã; §: đárava; P: ãsưva; là tiết lậu, rỉ chảy; 
—> Ô nhiễm 
Lễ 

1ð; S, P: pñjã; hoặc Nghỉ lễ; 
Trong —> Thượng toạ bộ (p: theraväda), nội 
dung của một buồi lễ bao gồm có dâng phẩm 
vật, hương hoa và niệm —› Qui y Tam bảo (s: 


triarana). Các nghỉ lễ trong đạo Phật thay 
đổi từ nước này qua nước khác. Những buổi 
hành lễ trong —› Kim cương thừa gồm có 
tụng niệm —> Man-tra, tay bắt —> Ấn (s: Tu- 
đra4), niệm danh hiệu các vị Phật cũng như 
thiết tưởng linh ảnh. 


Li-la-pa (2) 

S: /ilapa; »Nhà vua biết thưởng thức«; 
Một — Ma-ha Tắt-đạt (s: maliasiddha) trong 
84 vị Tất-đạt Ấn Độ, được xem sống hng 
cuối thế kỉ thứ 9, có người cho là một đệ tử 
của —›> Long Thụ. 
Li-la-pa là một nhà vua, quen sống nếp sống 
vương giả. Một hôm, ông tiêp một —> Du-già sư 
trong cung điện, thấy hoàn cảnh cơ hàn của vị này 
thấy tội, bèn nói: »Ông khổ quá, chăng có tài 

, phải sống lang thang đây đó.« VỊ Du-giả 

sư Ti đáp: »Tôi chẳng khổ chút nào, ông mới là 
một người đáng thương.« Li-la-pa hỏi một cách 
ngạc nhiên: »Tại sao ông nói như thế?« Đạo sư trả 
lời: »Ông lúc nào cũng nơm nớp lo sợ vương quốc 
bị xâm chiếm, lúc nào cũng sợ quân thần phản bội 
và vì vậy ông khổ! Về phần tôi, ngay khi nhảy 
vào lửa tôi cũng không bị lửa thiêu, ăn chất độc 
cũng không đối Tôi đã thoát khỏi sự trói buộc 
của sinh, già, bệnh, chết.« Nghe đây, nhà vua chợt 
tỉnh và khởi lòng tin vị Du-già sư, bảo: »Trong 
hoàn cảnh này Ta không thể nào đi lang thang học 
đạo như ông được, nếu ông có cách nào chỉ ta tu 
tập trong cung điện, ta sẽ tuân theo«. 
Vị Du-già sư dạy phép quán đặc biệt dành cho Li- 
la-pa là phép thiền định chú tâm quán chiếc nhẫn 
trên bàn tay mặt của ông. Khi đã —› Nhất tâm 
quán nó, Li-la-pa cứ tưởng tượng thần —› Hô kim 
cương (S: hevajra) nằm trong nhẫn, xung quanh 
gồm có quần thần bao bọc. Sau khi đã thuần thục 
phép quán đó thì từ tình trạng nhất tâm đại định sẽ 
sinh ra tri kiến trực tiếp. Sau khi thực hiện những 
lời dạy này, Li-la-pa đạt năng lực và ý chỉ huyền 
diệu của phép —> Đại thủ ấn (s: mahãmudrä) cùng 
chung với các thần thông khác. Bài thánh ca của 
Li-la-pa như sau: 

Trong Bón vô lượng tâm, 

nhà vua đang trị vì, 

nh một sư tử chúa. 

Vương miện năm bờm xanh, 

là năm trí chư Phật. 

Như mười móng sư tử, 
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rỉa xương thịt con bò, 
Mười hạnh Du-già sư 
chặt năng lực tối tăm 
Đó là tri kiến đưa, 
Li-Ïa-pa tự tại. 


Lí Thái Tổ 

2 X1; 974-1028 
Một vị vua lừng danh của đất Việt, là người 
sáng lập triều Lí khi bước lên ngôi năm 
1010. Dưới thời Lí Thái Tổ, đạo Phật hưng 
thịnh, khoảng trên 300 ngôi chùa được xây. 
Đời này là thời gian phát triển rực rỡ của —› 
Phật giáo, là thời kì mà các nhà vua coi trọng 
đạo pháp, xây cất chùa chiền. Trong thời 
gian này, các kinh quan trọng như —› Kửn 
cương, — Dược sư, —> Diệu pháp liên hoa 
được in và phô biến rộng. 
Ông tên là Lí Công Uâấn, người làng Cổ Pháp. Cha 
mất trước khi ông ra đời và ngay sau khi sinh ra 
ông thì người mẹ cũng mất theo. Ông được một vị 
tăng trong chùa nuôi lớn. Đến 8, 9 tuổi, vị này gửi 
ông theo học với Thiền sư —> Vạn Hạnh. 
Nhờ những điềm linh báo trước, Thiền sư Vạn 
Hạnh biết là ông sẽ lên ngôi vua thành lập nhà Lí 
và vì vậy hết lòng phò tá. Khi Lê Long Đĩnh mắt, 
ông được các vị quan trong triều tôn lên làm 
Hoàng để. Ông thấy có đô Hoa Lư chật hẹp bèn 
dời đô về La Thành. Theo truyền thuyết, khi đến 
La Thành, ông thấy một con rồng vàng bay lên 
nên vì vậy đổi tên thành Thăng Long thành - thủ 
đô Hà Nội bây giờ, đổi Hoa Lư thành phủ Tràng 
An và Cổ Pháp thành phủ Thiên Đức. 


Lí Thánh Tông 

2 3; 1023-1072 
Vua thứ ba đời nhà Lí, nổi danh với tắm lòng 
từ bi, yêu nước thương dân như con. Ông 
chính là người phát hiện tài năng của Thiền 
sư —> Thảo Đường và cũng được xem là 
người cùng khai sáng thiền phái Thảo 
Đường, dòng thiền thứ ba sau hai hệ phái 
khác là — Tì-ni-đa Lưu-chi và —› Vô Ngôn 
Thông. 
Mẹ của ông là Mai Thị, một hôm mơ thấy mặt 
trăng rơi vào bụng và biết rằng mình có mang. 
Ngày 25 tháng 2 năm Thuận Thiên thứ 14 (1023), 
Hoàng hậu sinh ông tại cung Long Đức. 
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Thuở nhỏ ông đã tỏ ra là một người thông minh 
đĩnh ngộ, văn võ toàn tài. Vì cung Long Đức được 
xây ở ngoại thành và đã sống ¿ ở đây 27 năm trước 
khi lên ngôi, ông 4 thâu hiểu nỗi khô của bần dân, 
cảnh đói rét, sự bất công ở các miền thôn dã. Hai 
câu chuyện sau thường được nhắc lại: 

»Một lần ông tham dự một buổi xử kiện với công 
chúa Động Tiên. Phạm nhân là một chàng trai trẻ, 
vì không hiểu biết luật pháp nên lỡ vi phạm. Vua 
gọi quan toà lại, chỉ vào con gái của mình nói: Ta 
yêu con ta cũng như các bậc cha mẹ yêu con cái 
của họ. Trăm họ không hay biết nên tự phạm vào 
luật pháp, ta rất : thương XÓI, Từ nay, các tội bất kì 
nặng nhẹ cần răn dạy kĩ lưỡng và nhất nhất đều 
phải khoan giảm. 

Lần khác, gặp ngày trời rất lạnh. Nghĩ đến dân, 
vua chạnh lòng với tả hữu: Ta ở trong thâm cung, 
sưởi lò than, mặc áo hồ cừu mà khí lạnh vẫn còn 
thế này, huống hồ những kẻ bị giam trong ngục 
thất, xiềng xích khổ đau, ngay gian chưa định, 
bụng không cơm no, thân không áo ấm, một khi 
gặp cơn gió lạnh thôi há chẳng bị chết rét ư? Ta 
rất đỗi thương xót. 

Nói xong, vua sai tả hữu đem chăn chiên trong 
kho ban cho tù nhân và mỗi ngày phát cho tù nhân 
hai bữa cơm. Và vua xuống chiêu miễn cho cả 
nước một nửa số thuế năm đó.« (trích Quỳnh Cư). 
Ngoài những trách nhiệm đối với dân, nước, ông 
còn đặc biệt chú tâm đến đạo Phật, cho xây cất rất 
nhiều chùa chiền. Ông mời Thiền sư Thảo Đường 
vào cung để hỏi về —> Thiền và kinh luận và 
phong cho Thảo , Đường danh hiệu Quốc sư. Tư 
tưởng thấm nhuần đạo lí của ông được ghi lại 
trong sử sách như Sau: 

»Khác với các triều đại trước, Lí Thánh Tông đem 
đạo vào đời, mà cuộc đời ấy, theo nhà vua, phải 
lấy việc phụng sự dân tộc, lấy sự đồng tâm nhất trí 
làm mục đích để tập trung vào hành động thiết 
thật, cứu thể bằng đức tin. Vua đã tìm thấy trong 
Phật học triết lí sinh thành dưỡng dục theo nghĩa 
dài lâu nối tiếp, là phương tiện dạy cho dân hiểu 
mình là ai, lấy ý chí tự cường để thắng số mệnh, 
phụng sự cho sự phồn vinh bền vững của quốc 
gia. ,Cũng do vậy, dân chúng Đại Việt tìm thấy 
nguồn cảm hứng vừa sâu rộng vừa cao siêu của 
mình ở tình yêu hiện thật và đại đồng Phật giáo, ở 
lòng từ bi bác ái cứu khổ cứu nạn cứu vớt chúng 
sinh. Nhân dân đến với đạo không phải vì chán 
ngán cuộc đời mà vì muốn sống cuộc đời cao cả là 
đời sống tâm linh. Những nhà tu hành đời Lí 
không phải là những người chán đời đi ở ấn mà là 


Liên Hoa Sinh 





những người xuất thế để nhập thế, những người có 
học vấn để giúp đời và giúp người. Vì vậy, đời Lí 
người tu hành xuất hiện khắp nơi. Chùa và đình 
thất mọc lên khắp nước. Kiến trúc chùa chiền thời 
ấy rất giản dị, dịu mát ấn dưới bóng đa linh thiêng 
và tôn kính.« (trích Quỳnh Cư). 

Năm Nhâm Tí (1702), ông mất rất đột ngột, thọ 
50 tuổi, trị vì được 17 năm. 


Liên Hoa Sinh 

Mi lE SE; S: paảmasambhava hoặc padmakara; 
Đại sư Ấn Độ, sống cùng thời vua Tây Tạng 
—›> Tri-song Det-sen (755-797; Hán Việt: 
Ngật-lật-sang Đề-tán). Sư truyền Phật giáo 
sang Tây Tạng và sáng lập tông —> Ninh-mã 
(t: nyingmapa), một trong bốn tông phái lớn 
của Tây Tạng và được các đệ tử gọi là »Phật 
thứ hai.« Sư hay sử dụng thần thông, nhiếp 
phục ma quái và thiên tai. Cách tu hành của 
Sư rất đa dạng, từ cách sử dụng đao trủy thủ 
(— PJurbu) đến tu tập các phép thiền định 
theo hệ thống —› Đại cứu kính (t: dzogchen). 
Sư thuộc dòng của các vị — Ma-ha Tất-đạt 
(s: mahãsiddha), đễ lại rất nhiều chuyện thần 
thoại cho đời sau và ở các nước vùng Hi-mã- 
lạp sơn, người ta tôn thờ gọi Sư là »Đạo sư 
quí báu« (gưuu rinpoche). 

Tương truyền rằng, Liên Hoa Sinh sinh ra trong 
một hoa sen, tại Tây Bắc Kashmir, sớm thông tất 
cả kinh sách, nhất là Mật giáo (— 7an-ra). Trong 
thế kỉ thứ 8, Sư đến Tây Tạng, một nước còn nằm 
dưới ảnh hưởng của các tôn giáo thiên nhiên. Sư 
đến đây chinh phục ma qui, thiên tai và ảnh hưởng 
của giáo phái —›> Bôn (ft: bon). Sư cũng cho xây tu 
viện Tang-duyên (ft: se) năm 775 và thời gian 
hoạt động tại Tây Tạng xem như chấm dứt tại đó. 
Có nhiều tài liệu cho rằng Sư hoằng hoá ở Tây 
Tạng lâu hơn, truyền giáo cho 25 đệ tử, trong đó 
có nhà vua Tây Tạng và giáo thuyết quan trọng 
nhất là »Tám tuyên giáo«. Ngoài ra, Sư còn để lại 
nhiều bài dạy được dấu trong rừng núi (— Ter- 
ma), chỉ được khám phá ra vào một thời điểm nhất 
định. Một trong những bài dạy đó là bộ —> Ti £hư. 
Đệ tử quan trọng và là người viết lại tiểu sử của 
Sư là bà —› Ye-she Tsog-yel. 

Sư có nhiều bài dạy đệ tử tu tập theo con đường 
ngắn nhất, trực tiếp đến —> Giác ngộ. Những bài 
khuyên dạy thường xoay quanh sáu điểm cụ thể 
như sau: 








1. Đọc thật nhiều kinh sách, lắng tai nghe các vị 
Đại sư dạy bảo để nhập tâm rồi sau đó ứng dụng 
để tự thấy hiệu quả, sai trái; 

2. Chọn một trong tất cả học thuyết này và chú 
tâm vào nó, tất cả những thuyết khác đều phải bỏ 
qua, ví như con diều hâu săn từ trên cao, chỉ chọn 
một con mỗi duy nhất; 

3. Sống khiêm tốn cần kiệm, không bao giờ tự 
nâng mình, đưa mình ra trước, bỏ ý muốn đạt 
danh vọng, quyền uy trong thế gian. Sau cái bề 
ngoài vô nghĩa này thì lại đưa tâm thức lên cao 
vút, vượt qua tất cả các danh hiệu chói lọi của tục 
thê; 





H39: Liên Hoa Sinh dưới dạng Nhật Quang Đạo sư (S: 
sHryaraými-guru) đang mỉm cười. Trên đầu, Sư mang 
vương miện được kết với sáu sọ người. Sư ngồi trên một 
tấm lông nai (như phần lớn các vị —> Ma-ha Tắt-đạt 
được trình bày trong tranh tượng), tay phải cầm cây gậy 
thần (s: &zƒvañga), ngón trỏ của tay trái đang giữ một 
tia nắng mặt trời. Sư mang tên Nhật Quang vì sau khi tu 
luyện năm năm nơi thiêu xác, Sư đạt — Tất-địa (s: 
sidđhi), có thể xoè tay bắt ánh sáng mặt trời. 


4. Giữ lòng — Xả (s: „»eksä) đối với tất cả. Ăn 
uống như một con heo, con chó, không chọn lựa, 
có gì ăn nấy. Không được cô gắng để đạt hoặc né 
tránh bất cứ một cái gì. Chấp nhận mọi việc như 
chúng đến, giàu sang phú quí hay cơ hàn, lời chê 
bai hay tán thán. Không phân biệt giữa đúng sai, 
thiện ác, thành bại. Không hối tiếc và cũng không 
hãnh diện, vui mừng về bất cứ việc gì đã làm (—> 
Bát phong); 

5. Với tâm vô tư, không thiên vị mà nghe và quán 
sát tắt cả những hành động lời nói của mọi người. 
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Liễu 





Cứ nghĩ rằng, nhân gian là như thế, người này như 
vậy, người kia thế đó. Quán sát thế gian như một 
người đứng trên đỉnh núi nhìn xuống; 
6. Cấp này không thể trình bày diễn tả. Nó tương 
ưng với sự trực giác tính — Không, tương ưng với 
Không (s: ýzya/4). 
Dòng Ninh-mã xem ngày 10 mỗi tháng là ngày 
vía của Liên Hoa Sinh và mỗi tháng có một ý 
nghĩa khác nhau. Ngày 10 tháng giêng là ngày 
xuất gia và quán tử thi, ngày 10 tháng 2 là ngày 
thụ giới, ngày 10 tháng 3 là ngày chuyền hoá lửa 
thành nước v.v.. Bài dạy cầu Liên Hoa Sinh được 
ghi thành 7 dòng như sau: 

Nơi miền Tây bắc Ô-trượng-na 

Trong một đóa hoa sen 

Ngài đã đạt Vô thượng bô-đề 

Ngài là Liên Hoa Sinh 

Với nhiều nữ thân hộ vệ xung quanh 

Con nguyện theo Ngài 

Hãy đến đây độ trì cho đệ tử. 


Liễu 

N§: @1177.7021]: ryÕ; 
1. Biết, nhận biết, hiểu biết (s: upalabdhi, 
pratipati, adhimoksa); 2. Kiến giải, quan 
điểm (s: đrs/); 3. Thức tỉnh về một sự việc 
nào đó, thông hiểu (S: avabodja); 4. Chấm 
dứt, kết thúc, chung cuộc, cuối cùng. 
Liễu biệt 

ý 7: C: Hăobiế; J: ryöbefsu; 
1. Biết, nhận biết, nhận thức; hiểu biết sự vật 
một cách phân biệt; 2. Cho thấy, làm cho 
biết, diễn tả, hiện hành (s: vijñapHi; t: ram 
par rig ba); 3. Thấy, nhận biết (s: đrs/i). 


Liễu đạt 
TÝ XS; C: Hăođá; ]: ryõdatsu; S: adhigama, 
adhimukti, avatära 
1. Tỉnh thức, giác ngộ; 2. Kết thúc, chấm dứt, 
hoàn tất. 
Liễu nghĩa 
_Ƒ 3; C: liăoyì; ]: ryðgi; 
Một sự việc hoặc một nguyên tắc mà ý nghĩa 
của nó được hiểu trọn vẹn. 


Liễu nghĩa kinh 
Ý 3 #Š; C: liăoyì jĩng; Ï: ryõgi kyõ; 
1. Kinh nói rõ ý nghĩa hoặc trình bảy toàn 
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vẹn. Chỉ một bộ kinh Đại thừa nêu ra và luận 
giải tất cả những khía cạnh của Phật pháp mà 
không nghiêng vào bên này hoặc bên kia như 
Đốn ngộ hoặc Tiệm ngộ, Trung quán hoặc 
Duy thức v.v... 2. Biểu thị này thường được 
dùng ám chỉ kinh —> V7ên Giác (lB| ft: £§). 


Liễu nhân 
Ƒ HI;C: ăoym; ]: yõin; 

»Nguyên nhân của sự nhận biết« (s: jããpaka- 
heiu). Một sự nhận thức dẫn đến một kết quả 
ví như sự giác ngộ, đối nghịch với nguyên 
nhân phát sinh (sinh nhân. # Bl); 2. Nguyên 
nhân của một lí dhuyết đối nghịch; 3. Hiểu, 
nhận thức khởi đầu. 


Liễu Quán 

'ƒ Jll; 1667-1742 
Thiền sư Việt Nam, thuộc tông — Lâm Tế 
mm... pháp Thiên sư — Tử 
Dung Minh Hoằng, góp công rất nhiều cho 
việc truyền bá dòng Thiền này tại miền 
Trung và Nam. 
Sư tên Lê Thiệt Diệu, quê huyện Đồng Xuân tỉnh 
Phú Yên (Sông Cầu). Lúc sáu tuổi Sư mô côi mẹ, 
cha đem đến chùa Hội Tôn học với Hoà Thượng 
Tế Viên. Bảy năm sau Sư ra Thuận Hoá (Huế) học 
với Giác Phong Lão Tổ ở chùa Báo Quốc. 
Năm 1702, Sư đến Hoà thượng Tử Dung tham 
thiền. Hoà thượng dạy Sư tham câu »Muôn pháp 
về một, một về chỗ nào?« (đŠ %3 #8 — — 8 fnj 
Jl#; Vạn pháp qui nhất, nhất qui hà xứ). Sau bảy 
tám năm tham cứu chưa lĩnh hội, Sư ngầm hỗ 
thẹn. Một ngày nọ, nhân lúc đọc — ?zuyền đăng 
lục có câu »Chỉ vật truyền tâm mà người chăng 
biết« (Chỉ vật truyền tâm, nhân bất hội xứ), Sư 
hoát nhiên tỉnh ngộ và trở lại xin gặp Hoà thượng 
Tử Dung trình sở đắc. Sau khi được —> Ấn chứng, 
Sư hay vào ra Huế — Phú Yên giáo hoá. Năm 
1733, 1734, 1735 Sư dự bốn lễ Đại giới đàn tại 
Huế. Năm 1740, Sư về am ở núi Thiên Thai, dựng 
chùa Thuyền Tôn. 
Mùa xuân 1742, Sư lại dự Đại giới đàn ở chùa 
Viên Thông. Đến mùa thu, Sư gọi đệ tử báo 
»Nhân duyên ta đã hết, ta sắp đi đây.« Cuối tháng 
hai năm 1743, Sư viết bài kệ: 

-k†&£IHZt'h . 2š2X@f7RMböM 

^J|ifilN3ã 2® ‹ f[i^Z£48|5J4H/2š 

Thắt thập dư niên thế giới trung, 


Long-chen-pa 





Không không sắc sắc diệc dung thông 

Kim triêu nguyện mãn hoàn gia lí 

Hà tắt bôn man vấn tô tông. 

*Hơn bảy mươi năm ở cõi này, 

Không không sắc sắc thảy dung thông. 

Hôm nay nguyện mãn VỀ quÊ cũ. 

Nào phải bôn ba hỏi Tổ tông. 
Đến ngày 22 buổi sáng sau khi dùng trà, Sư hỏi 
giờ gì, đồ đệ đáp »giờ Mùi.« Sư liền an nhiên thị 
tịch. Vua sắc ban bia kí và tứ hiệu Đạo Hạnh, thuy 
Chính Giác Viên Ngộ Hoà Thượng. 
Sư là Tổ khai sơn chùa Thiên Thai Thuyền Tôn tại 
Huệ, sau chùa còn tháp thờ Sư. Nhánh Thiền Lâm 
Tế tại miền Nam và Trung sau này được gọi theo 
tên Sư là Liễu Quán. 


Liễu tri 

'Ƒ #I; C: liăozhï; J: ryõchi; 
Hiểu trọn vẹn, rõ ràng; nhận thức đầy đủ, 
nhận biết; thấu hiểu (s: parjfñana, parjjñä). 


Linh Thứu sơn 
3š I‡ II; S: grdhrakiifa; P: gij/hakita; dịch theo 
âm là Kì-xà-quật, có nghĩa là »núi Kên Kên«;¿ 


Linh Vân Chí Cần 
% 2Ý nk HE); C: língyún zhìqin; ]: reiun shigon; 
tk. 9; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ đắc pháp của 
Thiền sư — Qui Sơn Linh Hựu. Sư nôi tiếng 
với một bài kệ tụng, tả lại lúc triệt ngộ khi 
ngắm hoa Đào nở. Bài kệ như sau (Thích 
Phước Hảo, Thích Thông Phương dịch): 
=†##&#‡@l#% . #6In|ï4#:£ƒ#§ÌH‡t 
H®— N6 . Éi#lin2+ MS 
Tam thập niên lai tầm Kiếm khách* 
Kỉ hồi lạc diệp kỉ trừu chỉ 
Tự tòng nhất kiến đào hoa hậu 
Trực đáo như kim bắt cánh nghỉ. 
*Ba chục năm qua tầm kiếm khách 
Bao lần lá rụng với cành trô 
Từ khi được thấy hoa đào nở 
Cho đến ngày nay chẳng chút ngò. 


*Xem chú giải »Kiếm khách« dưới bài kệ Hữu cú vô cú 
ở — Trần Nhân Tông. 


Loạn 

RiL; C: luàn; J: ran; 
HỆ Không trật tự, rồi loạn, thiếu thận trọng. sự 
mắt trật tự, sự quấy rầy, sự bối rối, cuộc cách 
mạng, 2. Mắt trật tự, lúng túng, khích động, 
bối rối, bừa bãi; 3. Tâm tán loạn, phản nghĩa 
với Tập trung hoặc Định. 


Loạn thức 

RL ñlẰ; C: /uànshì; ]: ranjiki; 
Thức phân biệt hư vọng (s: Đizãmi-vjjñãn). 
(Theo 7rung biên phân biệt luận '! 3Š 2} 7I| 
ñấN). 
Long 

Ñễ; S: _"ägg; 
Loài rồng, một loại thú linh, mùa xuân cất 
cánh bay cao, mùa đông ngủ. trong lòng đất. 
Rồng mang lại mưa và bảo vệ bầu trời. Rồng 
hay Đại long hay được dùng để biểu tượng 
đức Phật hay một Bồ Tát hạ sinh. Loài Thuỷ 
long được xem là vua của sông nước, biển 
cả. Trong — Phật giáo Tây Tạng, người ta 
tin rằng Thuỷ long cất giữ các bộ kinh ở thuỷ 
cung và trao lại cho người một khi —> Nhân 
duyên đầy đủ. 


Long-chen-pa 
T: kion-chen-pa; 1308-1364; 

Đại sư Tây Tạng phái —› Ninh-mã (t: nying- 
mapa), được tặng danh hiệu »Nhất thiết trí 
giả.« Sư đóng một vai trò quan trọng trong 
giáo pháp — Đại cứu kính (t: dzogchen) vì 
đã phối hợp được nhánh của — Liên Hoa 
Sinh (pađmasambhava) với nhánh Tì-ma-la 
Mật-đa (vữnalamiira), đưa vào một hệ thống 
chung. Trong một cuộc đời tương đối ngắn, 
Sư đã viết 270 tác phẩm mà những tác phẩm 
quan trọng nhất được gọi là »báy món quí«. 
Đặc điểm của các tác phẩm của Sư là chiều 
sâu của tư tưởng vả tính chất rõ rệt, chính 
xác. Những tác phẩm này vẫn còn tác động 
trong dòng Ninh-mã. 

Lên 11 tuổi, Sư đã được gia nhập giáo hội và sau 
đó chú tâm học tập. Ngoài trường phái mình, Sư 
còn học thêm giáo pháp của các phái — Tát-ca (t: 
sakyapa) và là đệ tử của — Cát-mã-ba (t: 
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Long Đàm Sùng Tín 





karmapa) thứ ba (1284-1339). Sau đó hai biến có 
lớn xảy ra cho Sư: sau khi chứng được linh ảnh 
của —› Liên Hoa Sinh và đệ tử là => Ye-she Tsog- 
yel, Sư có quan hệ trực tiếp các — Không hành nữ 
(s: đãkinï), được truyền thụ giáo pháp —> Đại cứu 
kính và có trách nhiệm ghi lại thành văn bản chôn 
dấu (—› Ter-ma). Sau đó Sư lại gặp Tì-ma-la Mật- 
đa (s: vimalamitra), được chân truyền phép Đại 
cứu kính và tổng hợp hai dòng Đại cứu kính nói 
trên thành một hệ thống duy nhất. 

Long-chen-pa là vị trụ trì chùa Tang-duyên ( 

samy€) tại Trung Tây Tạng. Tuy thế phần lớn thì 
giờ, Sư vẫn hay đi vân du và sống viễn li. Sư cũng 
là người sửa chữa lại nhiều chùa, nhất là những 
chùa tại Bhutan trong thời gian Sư phải biệt xứ tại 
đó hàng chục năm. Đời Sau, có Jig-me Ling-pa 
(1730-1798) nghiên cứu rõ về Sư và đưa Sư lên 
hàng Đại sư của dòng — Ri-mê (rửne) 


Long Đàm Sùng Tín 

ñE M 5 lñ; C: lóngtán chóngxìn; ]: ryñfa 

sõshin; tk. 8/9; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ của Thiền sư 
—> Thiên hoàng Đạo Ngộ. Môn đệ lừng danh 
của Sư là —> Đức Sơn Tuyên Giám. 
Sư con nhà bán bánh, mỗi ngày đem bánh đến 
cúng dường Thiền sư Đạo Ngộ. Mỗi lần nhận 
bánh, Đạo Ngộ lại để lại một cái cho Sư, nói: »Ta 
cho ngươi để ân huệ cho con cháu.« và cứ thế một 
thời gian. Sư thấy lạ hỏi thì được trả lời: »Bánh 
của ngươi đem đến, ta cho lại ngươi có lỗi gì?« Sư 
nghe hiểu diệu ý liền xin xuất gia. Đạo Ngộ vì 
thấy Sư có hảo tâm cúng dường, ban pháp danh 
Sùng Tín. 
Một hôm Sư thưa: »Từ ngày con đến đây chưa 
được thầy chỉ dạy tâm yếu.« Đạo Ngộ đáp: »Từ 
ngày ngươi đến đây, ta chưa từng chẳng dạy 
ngươi.« Sư hỏi seni »Chỉ dạy ở chỗ nào?« Đạo 
Ngộ bảo: »Ngươi dâng trà, ta vì ngươi mà tiếp. 
Ngươi xá lui, ta gật n. Chỗ nào chẳng chỉ dạy 
tâm yếu?« Sư nghe đây hội được đôi chút, lại hỏi 
thêm: »Làm sao gìn giữ?« Đạo Ngô bảo: »Mặc 
tính tiêu dao, tuỳ duyên phóng khoáng, chỉ hết 

tâm phàm, chẳng có thánh giải khác.« Sư nhân 

câu này triệt ngộ. Sau Sư đến trụ tại Long Đàm, 
dạy môn đệ. 
Có một vị ni đến hỏi: »Làm sao tu để thành 
Tăng?« Sư không đáp, hỏi: »Làm ni đã bao lâu?« 
Ni hỏi nữa: »Lại có khi làm tăng chăng?« Sư bảo: 
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»Hiện nay ngươi là gì?« Ni đáp: »Hiện nay là ni ai 
chẳng biết!« Sư đáp: »Ai biết ngươi?« 
Không biệt Sư mât năm nào. 


Long Môn 
li li (GP lóng món: 

Hang động nổi tiếng tại Trung Quốc, thuộc 
Lạc Dương, tỉnh Hồ Nam. Cùng với — Vân 
Cương và —> Đôn Hoàng, Long Môn là một 
trong ba hang động có rất nhiều thánh tích 
Phật giáo. Năm 494 người ta đã bắt đầu xây 
dựng tại đây, sau khi dời đô về Lạc Dương. 
Long Môn có tổng cộng 2100 hang, 750 cốc 
với khoảng 40 ngôi chùa và 100.000 tượng. 
Các tượng trình bày Phật — A-di-đà, —› 
Thích-ca Mâu-ni, các vị Bồ Tát — Quán Thế 
Âm, — Di-lặc, —› Địa Tạng và nhiều vị Phật, 
— Bồ Tát khác. Phần lớn tượng A-di-đà 
được khắc tạc vào đời Đường, là lúc mà tông 
—> Tịnh độ thịnh hành nhất. 


Long Nha Cư Độn 
lE 4ˆ Ji 1B; C: lóngyõ jixún; ]: ryige koton; 
834/835-920/923, : 
Thiên sư Trung Quốc, pháp tự của Thiên sư 
— Động Sơn Lương Giới. Môn đệ của Sư có 
5 người đắc pháp. 
Sư quê ở Giang Tây, xuất gia lúc còn nhỏ. Sau, Sư 
chu du đây đó, học hỏi các vị Thiền sư danh tiếng 
đương thời như —› Thuý Vi Vô Học, — Đức Sơn 
Tuyên Giám, —> Lâm Tế Nghĩa Huyền và cuối 
cùng dừng nơi Động Sơn. Một hôm, Sư hỏi Động 
Sơn: »Thê nào là ý Tổ sư từ Tây sang?« Động 
Sơn bảo: »Để khi nước suối Động Sơn chảy 
ngược ta sẽ nói cho ngươi nghe.« Nhân câu này, 
Sư ngộ đại ý. 
Sau khi đao du tám năm, Sư đến Long Nha trụ trì, 
môn đệ không dưới 500. 


Long Quân 
lE Hí; S, P: nãgasena; 
Tên dịch nghĩa của — Na-tiên tỉ-khâu. 


Long Thụ 
HE lở; S: nãgãrjuna; dịch âm là Na-già Át-thụ- 
na (7l ft li lỗj 3), tk. 1-2; 
Một trong những luận sư vĩ đại nhất của lịch 
sử Phật giáo. Người ta xem sự xuất hiện của 





Long Thụ 





Sư là lần chuyển pháp luân thứ hai của Phật 
giáo (lần thứ nhất do Phật Thích-ca, lần thứ 
ba là sự xuất hiện của giáo pháp —> 7an-/ra). 
Đại thừa Án Độ xếp Sư vào »Sáu Bảo Trang 
của Ấn Độ« (năm vị khác là —› Thánh Thiên 
[s: aryadevd], —> Vô Trước [s: asanga], — 
Thế Thân [s: vzsubandhu], —> Trần-na [s: 
dinnãga, đienãga]  —> Pháp Xứng [s: 
dharmakirfi]), và trong tranh tượng, Sư là vị 
duy nhất sau đức Phật được trình bày với 
chóp trên đỉnh đầu (JJ ÃÝ; nhục kế; s: ws- 
na), một dấu hiệu của một Đại nhân (S: ma- 
hãpurusa). Sư là người sáng lập —> Trung 
quán tông (s: mđähyamika), sông trong thế kỉ 
thứ 1-2. Có rất nhiều tác phẩm mang danh 
của Sư nhưng có lẽ được nhiều tác giả khác 
biên soạn. Những trứ tác được xem là quan 
trọng nhất và đích thân Sư viết soạn gồm có 
(Căn bản) Trung quán luận tụng, gôm 27 
chương với 400 câu kệ, 7hâp nhị môn luận, 
Đại trí độ luận. Sư cũng là Tổ thứ 14 của —› 
Thiền tông Ấn Độ. Truyền thống —> 7an-#a 
cũng xếp Sư vào 84 vị —> Ma-ha Tắt-đạt (s: 
mahasiddha). 


Công lớn của Sư là hệ thống hoá các tư 
tưởng được nêu lên trong —› Bá/-nhã ba-la- 
mật-äa kinh (s: pnajñaparamiia-sufra) và 
đào sâu các tư tưởng đó. Sư phát triển một 
phương pháp biện chứng (e: điz/ectic) rất đặc 
biệt, siêu phảm và nương vào đây chỉ rõ 
những nhược điểm, những điểm sơ xuất 
không thống nhất trong một lí thuyết mà 
chính đối thủ đưa ra. Từ sự nhận thức rằng, 
một sự thật chỉ tồn tại bởi sự hiện diện của 
cái đối nghịch, Sư luận rắng, mỌI SỰ đều 
tương đối, không có gì bất biến trường tồn 
nằm sau sự vật, tất cả đều là —› Không (: 
ýữnyatã). Sư từ chối mọi quan điểm cực đoan 
và đây chính là điểm xuất phát của tư tưởng 
—› Trung đạo (s: madhyamapradipad3), giáo 
lí căn bản của Trung quán tông. Quan điểm 
Trung quán này được biểu hiện bằng kệ tụng 
Bát bất (tám phủ nhận) đầu bản 7zung quán 
luận: 





42E2RA . 42RMI 
%—7R43⁄ . 27th 
Bất sinh diệc bất diệt 

Bất thường diệc bất đoạn 
Bắt nhất diệc bất dị 

Bắt lai diệc bất xuất. 
*Không phải sinh cũng không phải diệt, 
Không phải một cũng không phải khác, 
Không phải thường cũng không phải đoạn, 
Không phải đi cũng không phải đến. 











H40: Long Thụ (Lạt-ma Anägãärika —› Gô-vin-đa phóng 
hoạ). 


Sư là người đầu tiên trong lịch sử Phật giáo 
tạo dựng một »hệ thống« triết học hắn hoi, 
trong đó Sư tìm cách minh chứng thế giới 
hiện tượng không thật hiện hữu. Đó thật ra là 
kiến giải xuất phát từ kinh nghiệm tu hành — 
theo kinh Øáí-nhã. Với những thành tựu to 
lớn, Sư đã đặt nền tảng đầu tiên cho Trung 
quán tông và cũng gây nhiều ảnh hưởng 
trong nền triết lí của các tông phái Phật giáo 
khác ra đời sau. 

Long Thụ lấy thuyết —› Mười hai nhân 
duyên làm khởi điểm, vì đối với Sư, đó là qui 
luật nói lên bản chất của thế giới. Sư xem 
bản chất đó là Không - vì trong đó không có 
thành hay hoại, vô thường hay trường cửu. 
Tính chất trống không của thế gian được 
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Long Thụ: 





Long Thụ chỉ rõ bằng sự tương đối của khái 
niệm. Các khái niệm chỉ dựa lên nhau mà có, 
không có khái niệm nào tồn tại độc lập. Từ 
đó Sư suy ra, sự vật cũng không có thật vì 
mỗi sự vật đều phải dựa lên trên những sự 
vật khác mà hiện hữu. Đây là một trong 
những lí luận tối trọng về tính —> Không 
chính là —› Vô ngã. 
sư trình bảy quan điểm của mình trong tác phẩm 
Hồi tránh luận (3H ï#t ñÑ; s: Vigralhq-VyäVdr1anF 
hoặc vigr aha-vyävartanikärikä), thông qua một ví 
dụ — »Hai cha con«: 
»Nếu đứa con được sinh thành bởi người cha, 
và người cha chỉ mới sinh thành với sự hiện 
điện của chính đứa con này — hãy nói thử xem 
ai sinh ra ai? Nói thử xem: Ai trong hai người 
này là cha, ai là ,c0n? Cả hai đều mang dấu 
hiệu của cha và dấu hiệu của một người con«. 
Như thế thì, trước khi đứa »con« ra đời, người ta 
không thể nói đến một người »cha«. Và như vậy 
thì — theo Sư — rong đứa con phải có một cái : 
đó dẫn khởi sự xuất hiện của một người cha — 
thể gọi là một đặc tính trợ giúp một người nào đó 
trở thành một người cha. Trường hợp cũng tương 
tự như thế qui về đứa con. Trong bản chú giải bài 
luận này, Sư bảo rằng, cả hai — cha cũng như con 
— đều mang những đặc tướng của cái »thành tạo« 
và cái »được thành tạo. « Và như vậy có nghĩa 
rằng, người ta chỉ nói về một sự vật nào đó qw¿ về 
một sự vật khác nào đó, ong mới quan hệ với 
một sự vật khác và trong »một sự vật nào đó« đã 
có »sự vật khác nào đó.« Nói một cách khác, 
không có một nguyên nhân cơ bản mà chỉ có 
nhưng mối kết câu, một mạng lưới đuyên khởi. Và 
nếu chỉ có thể nói về một mạng lưới duyên khởi 
thì cũng không thể nào tìm thấy được một cách 
tồn tại độc lập, tự sinh, tự khởi. Và như vậy người 
tạ có thể kết luận Íá: TÁC cả đều trồng không (s; 
ữmya) cách tuyệt một tự tính (s: svzbãva), không 
có một tự tính nào cả. 
Theo Sư, mọi hiện hữu đều vô ngã vì nếu 
chúng có tự tính (s: svabhãv4), tự ngã, chúng 
phải trường tồn bất biến, một điều kiện mà 
chúng không đạt được. Thế giới hiện tượng 
chỉ gồm những Sự vật chịu dưới sự hoại diệt 
nên thế giới đó chỉ có thê là Không. 
Đối với Sư, tính Không có nghĩa là thiếu 
vắng một cái ngã, không phải là không tồn 
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tại như là một trình hiện (có thể nói: »Tất cả 
là ảo ảnh không thật, nhưng có những trình 
hiện có vẻ như thật«). Vì vậy, nếu nói Sự vật 
có hay không là đặt vân đề sai. Sự thật nằm ở 
giữa hai khái niệm đó, trong tính Không (s: 
áữnyai2). Thể giới hiện tượng cũng phải 
được xem là sự thật, ta gọi là sự thật tương 
đối (—› Chân lí qui ước; S: Sđ/nVƑfi-safy4), nó 
không phải là sự thật cuối cùng (—› Chân lí 
tuyệt đối; s: paramartha-satya). Trong chân 
lí qui ước thì thế giới này và cả Phật pháp có 
giá trị. Theo chân lí tuyệt đối, tất cả chúng 
đều không có thật, chúng chỉ là những trình 
hiện. Theo Sư, thế giới hiện tượng xuất phát 
từ cái dụng thiên hình vạn trạng (đa dạng; s: 
prapafca), trên đó con người »tưởng, tượng« 
ra và từ đó ta tưởng nhằm có một thế giới 
bên ngoài thật. Trong chân lí tuyệt đối thì lại 
vắng bóng cái dụng thiên hình vạn trạng đó. 
Độc lập với cái dụng đó thì chính là —› Niết- 
Ó_ bàn. Trong Niết-bàn vắng hắn sự đa nguyên 
của vạn sự, không còn qui luật nhân duyên 
nữa. Niết-bàn là niềm an vui tự tại (s: sưh4/ã- 
nanda). Đôi với Long Thụ — như kinh Bát- 
nhã chỉ rõ — Niết-bàn và thế giới hiện tượng 
thật tế chỉ là một, là hai mặt của một cái duy 
nhất. Niết-bàn không phải là một pháp có thể 
chứng đắc được; chỉ cần nhận chân ra thể 
tính của mọi sự, trong đó cái dụng thiên hình 
vạn trạng nọ trở lại yên nghỉ, đó là Niết-bàn. 


Tên của Long Thụ gồm từ Long (rồng, s: „ãgz) và 
Thụ (một loại cây; s: az7„z4). Sư sinh ra trong một 
gia đình — Bà-la-môn (s: brãhmmana) ở Trung Ấn 
(s: vidarbha) và xuất gia lúc còn trẻ tuổi. Đến —> 
Na-lan-đà (s: møđ/andZ), một trung tâm Phật học 
danh tiếng thuộc thành —> Vương xã (S: rãjagrha), 
Sưtu đập, nghiên cứu kinh điển dưới sự hướng dẫn 
của La-hầu-la Bạt-đà-la (s: rãhuIabhadra). Sau đó 
Sư trở thành Pháp sư tại ngôi chùa vĩ đại này và 
tương truyền rằng, trong thời gian này Sư được 
Long vương đem về thuỷ cung giáo hoá. Vì vậy 
nghệ thuật Bắc Án và Tây Tạng thường vẽ những 
con rồng trong hảo quang của Sư. Khi tuôi đã cao, 
Sư trở về quê hương ở Trung Ấn, sống trên núi 
Phạm thiên VS: brahmagiri) trên cao nguyên 
Šrïparvata, gần sông Krsnã. Ngọn đồi với ngôi 


Long Trí (76) 





chùa bây giờ vẫn còn và được mang tên của Sư 
»Đồi Long Thụ« (s: nãgãr/unakonda). Các nhà 
nghiên cứu lịch sử sau này đã xác định được 
khoảng thời gian Sư hoằng hoá vì người ta biết 
rằng vị vua có quan hệ với Sư ngự trị từ năm 106- 
130 (Vua xứ Šãtavãhana, tên Gautamfputra Šata- 
karnin, được dịch âm Hán Việt là Kiều-đạt-di 
Phổ-đặc-la Khả-nhĩ-ni). Sư đã viết thơ khuyên vị 
vua này và những lời khuyên đó còn được lưu 
truyền trong tập Khuyến giới vương tụng. 


Các tác phẩm còn được lưu lại dưới tên Sư (trích): 1. 
Căn bản trung quản luận tụng ([mila-] madhyamaka- 
kaãnrik3), cũng được gọi là Trung quán luận tụng, hoặc 
Trung quản luận (madlhyamaka-4ästra); 2. Căn bản 
trung quán luận thích vô úy chú (niilamadiyamiKavrtti- 
akutobhay8), được gọi tắt là Vô úy chú, chỉ còn bản 
Tạng ngữ; 3. Đại rí độ luận (mahãprajñäpäramilä-sãs- 
tra, mahäprajñ ñapäramitopade44), 100 quyên, — Cưu- 
ma-la-thập dịch; 4. Thập nhị môn luận (dvãdaša-nikãya- 
Šãsira, dvãdaáadvära-ýãsira), Cưu-ma-la-thập dịch; 5. 
Nhân duyên tâm luận tụng (prafifya-samutpada-hrdaya- 
kãrikã), không biết người dịch; 6. Đại /hùa nhị thập 
tụng (mahäyãna-vimsik3), Thí Hộ dịch; 7. Bảo hành 
Yương chính luận (r4japarikathä-ratnavali, cũng được 
gọi là ramaävalï, là Vòng bảo châu), 1 quyền, —> Chân 
Để (paramärtha) dịch; §. Thất thập không tính luận 
(ýñnyatã-saptari), bản Tạng ngữ vẫn còn; 9. 7hất thập 
không tính luận thích (Šữmyatã-sapfativrii), chú giải 
Thất thập không tính luận (ýãnyaf4-saptati), —- Nguyệt 
Xứng (candrakir1i) và Parahita cũng có soạn một tác 
phẩm dưới tên này; 10. PÖhương tiện tâm luận (upäya- 
hrdaya), một tác phâm về Luận lí học (nhân minh) được 
xem là của Sư, bản dịch Hán vẫn còn do Cát-ca-dạ dịch; 
11. Tập kinh luận (sũrasdiuccay4); có hai tập dưới tên 
này: một tác phẩm có lẽ đã thất truyền của — Tịch 
Thiên (ýZn/iđ4eva) và một tác phẩm được xem là của Sư; 
12. Hồi tránh luận (vigraha-vyävartani, vigrahavyävar- 
tanikarika), Tì mục Trí Tiên và Cù-đàm Lưu-chi dịch 
chung; 13. Hồi tránh luận thích (vigraha-vyävartani- 
vi); 14. Long Thụ Bỏ Tát khuyến giới vương tụng (ãr- 
ya-nägãrjunabodhisatva-suhrllekha), Nghĩa Tịnh dịch; 
15. Quảng phá kinh (vaidalya-siira)), Quảng phá luận 
(vaidalyaprakarana?), bản dịch Hán và Tạng ngữ vẫn 
còn; l6. e thập tụng như lí luận (yukti-sasthikã), Thí 
Hộ dịch, cũng có bản Tạng ngữ; l7. Thập ứrụ fì-bà-sa 
luận (daáabhiimi-vibhäsä-ýãstra), 17 quyền, Cưu-ma-la- 
thập dịch; 18. Bồ-đề tâm l¡ tướng luận (laksanavimukta- 
bodhihrdaya-ãstra), l quyên, Thí Hộ dịch; 19. Đại thừa 
phá hữu luận (mahäyäãna-bhavabheda-sästra), ] quyền, 
Đạt-ma Cắp-đa (dharmagupta) dịch; 20. Tán Pháp giới 
tụng (dharmadhätu-stotra), 1 quyền, Thí Hộ dịch; 3, 
Bê-đề tư lương luận (bodhisambhäraka), 6 quyên, Đạt- 
ma Câp-đa (dharmagupia) dịch. 


Long Thụ (16) 

J]; S: nãgãr, FjUHA,, »Triết gia và nhà giả kim«; 
Long Thụ của hệ thống 84 vị — Ma-ha Tất-đạt 
Án Độ; 

Là thầy của — Thánh Thiên (s: ãryađeva) và 
—> Sa-va-ri-pa (s: ýavaripa). Long Thụ thuộc 
dòng Bà-la-môn, nhưng Sư đến Na-lan-đà để 
thụ giới trở thành một —> Tỉ-khâu. Sau đó Sư 
đến — Vương xá (s: rđjagrha) tu luyện tại 
đó mười hai năm và đạt thánh quả — Đại thủ 
ấn tất-địa (s: mahamudrasiddhi). Trên đường 
du phương, Sư gặp một đứa trẻ chăn cừu 
giúp ông qua sông và vì đền ơn, Sư thi triển 
thần thông giúp đứa trẻ làm vua. Về sau khi 
Phạm Thiên xin đầu, Sư dùng ngọn cỏ cắt 
đầu hiến dâng. Người ta nói rằng thân của 
Long Thụ còn nằm tại chỗ mất đầu, đợi Phật 
— Di-lặc hạ sinh sẽ sống lại giúp Ngài. 
Như Long Thụ của thế kỉ thứ 2, tranh tượng của vị 
Long Thụ này cũng có hình rắn phủ quanh đầu. 
Chứng đạo kệ của Long Thụ có những dòng sau: 

Vĩ như kẻ mê muội, 

tự xưng là Tát-đạt, 

thì như lên giặc cỏ, 

đòi cướp giật ngôi vua. 

Ví một bậc hiền nhân, 

còn kẹt sự dại khỏ, 

thì nhự một thớt voi 

còn bị đắm trong bùn. 
Lịch sử của —> Tan-ira, nhất là Tan-tra tại Tây 
Tạng cho rằng Long Thụ này chính là Long Thụ 
của thế kỉ thứ hai, —> Luận sư nổi tiếng của —> 
Trung quán tông (s: mãdhyamika) mặc dù giáo 
pháp của Mật tông được thành lập và phát triển 
sau này. Các Lạt-ma Tây Tạng cho rẳng cả hai 
Long Thụ (và. đương, nhiên cùng với môn đệ là 
Thánh Thiên) đều là biểu hiện của một Tuyệt đối duy 
nhất, được nói tiếp bằng một sợi chỉ vô hình siêu thời 
gian và không gian, hoặc được nối tiếp qua các 
dòng tái sinh —> Chu-cô (t: //ku). 


Long Trí (76) 
đệ #l; S: nãgabodhi: »Kẻ trộm mọc sừng đỏ«; 

Một —› Ma-ha Tắt- -đạt trong 84 vị Tắt-đạt Ấn 
Độ, đệ tử và truyền nhân của — Long Thụ 
(s: nãgãr7una), sông trong thế kỉ thứ 9. 

Ông thuộc dòng dõi —› Bà-la-môn và chuyên nghề 
ăn trộm. Khi Long Thụ ở Tinh xá Su-va-na 
(suyarna vihãra) thì ông đến rình xem. Thấy Long 
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Lợi 





Thụ ăn bằng dĩa vàng, ông muốn trộm chiếc dĩa. 
Long Thụ nhờ tha tâm thông đọc được ý đó, ném 
cho ông chiếc dĩa. Ông ngạc nhiên và cảm phục, 
xin được theo tu học. Long Thụ — Quán đỉnh, 
cho ông nhập môn —› Bí mật tập hội tan-tra (s: 
guhyasamđja-tanfra) và dạy ông tự giải thoát khỏi 
lòng thèm khát: 

Đừng nghĩ phải làm gì, 

hãy nhất tâm quán tưởng, 

những gì ngươi thèm khát, 

biến thành sừng màu đỏ, 

mọc ở trên đỉnh đầu. 





H 4l: Long Trí („ãgabodhi) đang tu tập tại núi ŠrT 


Parvata. 


Long Thụ nói xong, có ý để lại nhiều châu báu 
trong động rồi ra đi. Ông ở lại, ngồi quán tưởng 
thiền định. Nhưng lòng thèm khát của ông vẫn còn 
nên quả nhiên sau 12 năm đầu ông mọc một cái 
sừng trên đầu rất khó chịu. Sau 12 năm, Long Thụ 
trở lại, nói: 

Sừng của lòng thèm khái, 

làm ngươi thật khổ thân. 

Vì dính mắc vật dụng, 

mà con người khô đau. 

Sự vật con người biết, 

chẳng có tự tính gì, 

cũng thế Sinh, Già, Chết, 

như đám mây trôi nổi, 

tương can gì đến ta? 

Cũng thể, Tâm thanh tịnh, 

không biến thành tốt xấu, 
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khi người biết, vật biết, 

cả hai đều không thật? 

Cả hai, thật không sai, 

đều trồng không tất cả. 
Long Trí nhân đây ngộ được tính —› Không là tự 
tính mọi sự. Sáu tháng liên tục, ông an trú trong 
chính niệm, chứng sự nhất thể giữa Niết-bàn và 
Sinh tử, đạt thánh quả. Long Thụ ấn chứng, nhận 
ông làm truyền nhân của mình. Kệ chứng đạo của 
ông như sau: 

Vui thay cho tắt GIẢI 

được sống trên địa cầu. 

Từ đáy sâu đại dương, 

thoát khỏi cảnh nghèo khổ; 

Niềm vui cao cả nhất, 

được vung kiếm trí huệ. 

Bạn bè ta gặp nhau, 

tâm không chút sở cẩu. 


Lợi 
ZR]; C: ?; ]: rỉ; 
1. Lợi, lợi nhuận, tiền lời; 2. Bén, thông 
minh, nhạy bén, bút pháp cao cấp; 3. Phục vụ 
một mục đích. 
Lợi căn 
TRl ‡R; C: ñigẽn; ]: rikon; 
»Căn cơ nhạy bén«, chỉ những người bẩm 
chất lanh lợi, hiểu được những chân lí thâm 
mật, mau đạt được ngộ nhập (s: fi&§r4- 
immdriya; t: dban po rno ba). Cũng được gọi là 
Thượng căn ([- †j#), Nhuệ lợi (ðí #|) và 
Đồn căn (ÙÑ Ÿ#). Chúng sinh thường được 
phân loại một cách tông quát thành Tam căn 
(—= ‡Ñ): Lợi căn, Trung căn (rh ‡Ñ) và Độn 
căn (?Ù: J8; theo kinh Pháp Hoa). 


Lợi cơ 
| Rš; C: ừï; ]: riki; 
Căn cơ nhạy bén; cũng như Lợi căn (#l| ‡j). 


Lợi dưỡng 

| #‡; C: lăng: ]: riyõ; 
1. Những mời mọc ích lợi; 2. Một lợi nhuận, 
chỉ những vật được thâu nhập như lơi nhuận, 
lợi ích; 3. Tham lam, mê lợi nhuận. 


Lợi độn 
ZRl #Mli; C: /idùn; ]: ridon; 


Lu-i-pa (1) 





Chỉ những người tu học lanh lợi và đần độn 
(theo Nhị chướng nghĩa — lŠ 3Š). 


Lợi ích 

Äl 38; C: lì; J: riyaku; 
1. Lợi ích, hiệu nghiệm; đồng nghĩa với —> 
Nhiêu ích (8Ä 3ã); 2. Một điểm mạnh, Ni: 
đức, có tính chât thiện (s: mušamsa); 3 
Truyền trao lợi ích, công đức, hạnh phúc đến 
người khác (s: anugraha). 
Lợi ích chúng sinh 

3l ?? 2# ?E; C: lìyì zhòngshẽng; ]: rieki shijõ; 
Đem lợi ích đến chúng sinh như những vị Bồ 
= thực hiện (theo Nhị chướng nghĩa —- lỗi 
#9. 


Lợi nghiêm 

2| lñ; C: lyán; ]: rigen; K: lõm. 
Một trong những người truyền bá Thiền tông 
đầu tiên tại Hàn Quốc. Sư được xem là Khai 
tô của trường phái Tu-di sơn ứ 1l 1lI), một 
nhánh thiền có liên hệ mật thiết với tông Tào 
Động (ï Ÿñ]) tại Trung Hoa. 


Lợi tha 

2l 4b; C: 0a; ]: ria; 
Làm việc vì lợi ích của người khác. Làm 
những người khác giác ngộ (s: para-hira, 
para-artha). 
Lộc uyễn 

HN 2b; S: mrgadäva; 
Là, vườn Lộc (con nai) nằm n= — Tiên 
uyên (S: rsipafana), ngày nay là — Sãr-nãth, 
nơi đức Phật —› Thích-ca Mâu-ni, sau khi đạt 
—> Vô thượng bồ-đề - (amarasam- 
yaksaimbodhi), bắt đầu giáo hoá chúng sinh. 
Bài giảng đầu tiên của Ngài là — Tứ diệu đề 
và —› Bát chính đạo. Bài giảng này được gọi 
là chuyển — Pháp luân (quay bánh xe pháp). 
Ngày nay — Tháp Dha-mek cao 44m, được xây 
dựng trong thế kỉ thứ 4-6 còn nhắc lại chỗ đức 
Phật giảng bài pháp đầu tiên cho nhóm —> Năm tỉ- 
khâu. Tháp này còn chứa bên trong nó một tháp 
nhỏ bằng gạch từ thời vua —> A-dục. Tại Lộc 
uyền, ngày xưa còn có một tháp khác chứa — Xá- 
lị của đức Phật, nhưng bị phá hủy hồi thế kỉ 18. 


Cũng như đền Mũ-la-gan-dha-kuti. nơi đức Phật 
ngồi thiền định, ngày nay chỉ còn nền trô trọi. 


Lông rùa sừng thỏ 
Hán Việt: Qui mao thổ giác (IR “É # ffl); J: kỉ- 
mö-Iokaku:, 
Chỉ một niềm tin mù quáng, một quan niệm 
sai lầm không thể có được. Ví dụ như cho 
rằng có một tự — Ngã, các — Pháp trường 
tồn là những quan niệm điên đảo và lời bình 
chỉ có thể là »Lông rùa sừng thỏ !« 


Lu-chi-ka-pa (56) 

Š: Ieikapa; »Kẻ lánh đời«; 
Một trong 84 vị — Tắt-đạt (siddha) Ấn Độ, 
không rõ sống thời đại nào. 
Ông thuộc dòng, — Bà-la-môn, nhàm chán cảnh 
sinh tử, rút lui sống ấn. Ngày nọ, có một —> Du- 
già sư đi ngang, ông cầu khẩn xin được theo học. 
Vị này cho ông bước vào —> Cjakra samva-ra 
fan-ra và truyền cho ông các phép quán tưởng. 
Sau mười hai năm tu học, ông đạt thánh quả và 
bảy tỏ như sau: 

Niết-bàn và Sinh tử, 

là hai mặt không đồng, 

nhưng ta không thấy khác. 

Giải thoát là Đại lạc; 

còn dính mắc điều #ì, 

nhất định không thể thoát. 
Còn có những câu: 

Đã từ kiếp vô thuỷ, 

lang thang khắp mọi nơi. 

Chỉ có bậc Đạo sư, 

như con thuyền vượt sóng. 

Hãy dám bước lên đường, 

đi đến nơi Tự tại — ngay tức khắc! 


Lu-i-pa (1) 
S: /mina; »Người ăn ruột cá«; 

Một — Ma-ha Tất-đạt (s: mahãsiddha) nội 
tiếng trong 84 vị Tất-đạt Ấn Độ. Lu-i-pa là 
đệ tử của = Sa-VA-TL-PA, (s: ýavaripa), được 
xem là sống trong đầu thế kỉ thứ 9. 

Ông là một vị hoàng tử đã nối ngôi vua cha, 
nhưng từ ngôi sống cuộc đời không nhà. Nhờ 
dung mạo đẹp đẽ, Lu-i-pa luôn luôn được nhiều 
thức ăn cúng dường. Ngày nọ, ông gặp hoá thân 
của một — Không hành nữ (s: qđakim). VỊ này 
nhìn được tâm ông và nói rằng: »Ngươi đã tu sắp 
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Luân hồi 





thành đạt, nhưng trong tâm vẫn còn một chút kiêu 
mạn« và cúng, dường thức ăn hư thối cho ông. Lu- 
i-pa vứt bỏ thì vị nữ thần lại nói: »Làm sao ngươi 
vượt được nhị nguyên, đạt —> Niết-bàn nếu ngươi 
còn phân biệt thức ăn ngon dở?«. 
Tỉnh ngộ, ông tu tập, hành trì một —› Ngiỉ quĩ 
mười hai năm liên tục nhằm đối trị sự kiêu mạn, 
từ bỏ mọi giá trị thế gian, chỉ biết ăn ruột cá và 
cuối cùng đạt được diệu nghĩa —› Đại thủ ấn. Lu-i- 
pa có nghĩa »người ăn ruột cá«, được kế là người 
đầu tiên trong 84 vị Tất-đạt. Bài ca ngộ đạo của 
Lu-i-pa như sau: 

Như một con chó điên, 

bị bồi mật vào mũi, 

có gì ngắu nghiền đó. 

Cho kẻ khùng thế gian, 

nghe bí mật Đạo sư, 

nó đốt cháy tâm thức 

và cả dòng truyền thừa. 

Cho một kẻ nhạy cảm, 

biết Thật tại bất sinh, 

thì chỉ một thoáng nhìn, 

nơi linh ảnh Đạo sư, 

về ánh sáng thanh tịnh, 

đủ phá tan áo giác; 

như một con voi say, 

xông vào hàng ngũ địch, 

mang gươm báu trên vòi 


Luân hồi 

địi ÄM; S, P: samsara; T: khor ba; nguyên nghĩa 

Phạn ngữ là »Lang thang, trôi nổi«; có khi được 

gọi là — Vòng sinh tử, hoặc Sinh tử (£ ZE); 
Chỉ những đời sống tiếp nối nhau, trạng thái 
bị luân chuyển của một loài — Hữu tình khi 
chưa đạt giải thoát, chứng ngộ —› Niết-bàn. 
Nguyên nhân trói buộc trong luân hồi là các 
pháp —› Bất thiện (s: økz4z/2), gồm có — Ái 
(s: spa), sân (s: dueýa) và —> Sĩ (s: moha) 
hay —› Vô minh (s: avi4#). —> Nghiệp (s: 
karma) là động cơ tác động lên cơ chế của sự 
tái sinh. Trong —> Đại thừa, luân hồi được 
xem là thế giới của hiện tượng và thể tính 
của nó chính là thể tính của Niết-bản. 
Cội nguồn của luân hồi từ đâu, —> Hữu tình có từ 
bao giờ.., những câu hỏi này đã được nhiều người 
nêu lên nhưng Phật tuyệt đối không trả lời những 
sự thắc mắc vô bổ này vì theo Ngài, chúng chẳng 
giúp ít gì trên con đường tu tập. Niết-bàn, sự giải 
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thoát khỏi luân hồi chỉ có thể thực hiện trong kiếp 
làm người; trong tất cả con đường tái sinh khác 
chúng sinh không thể đạt Bồ-đề vì không có đủ 
khả năng nhận thức được yếu tô chính của luân 
hồi, đó là tham và vô minh. 


Luận 

N8; S: šastr4; 
Luận giải về giáo pháp đạo Phật, do các Luận 
sư —> Đại thừa trình bày. Phần lớn các luận 
giải thích các —> Kinh (s: s2). Về mặt tính 
chất, luận khác kinh ở chỗ rất có tính lí luận 
đúng sai. Luận là một thành phần cơ bản 
trong —> 7m íạng của Phật giáo Trung 
Quôc. 
Luận sư 

đ\ MỊ; S: abhidharmika; P: abhidhammika; 
Chỉ một —› Tỉ-khâu hoặc —> Tỉ-khâu-ni 
chuyên nghiên cứu —› 4-fi-đgi-ma. Điều đó 
không có nghĩa rằng, họ không học — Kinh 
và — Luật của —> 7m rạng. Theo truyền 
thống, Phật — Thích-ca được xem là Luận 
sư đầu tiên mặc dù /ẩn ứang được — Kết 
tập sau khi Phật nhập — Niết-bàn. 
Danh từ Luận sư được dịch theo cách dịch nghĩa 
của 4--đ@f-ma là Luận, Luận tạng. Như thê 
người chuyên học —› Kỉnh tạng là một Pháp sư và 
vị chuyên học —> Luật fang là một —› Luật sư. 
Trong thời Phật giáo nguyên thuỷ (—> Thượng toạ 
bộ), các vị Luận sư thường có nhiều uy tín hơn 
các vị tăng sĩ khác. Trong chuyền hành hương Ấn. 
Độ, — Pháp Hiển có kể lại về một Bảo — Tháp 
chỉ được xây dựng nhằm tán thán 4-i-đgí-ma và 
được các Luận sư hành lễ trong những ngày nhất 
định. 


Dần dân, danh từ Luận sư được dùng chỉ những 
Cao tăng với những bài luận giải (s: ýãsira), đồng. 
góp lớn cho sự phát triên của tư tưởng Phật giáo. 
Các vị như —> Long Thụ, — Thế Thân, — Vô 
Trước... đêu được gọi là Đại luận sư. 
Luận tạng 
ñủ J; S: abhidharma-pitaka; P: abhidhamma- 
pitaka; 
Tên dịch ý của tạng thứ ba trong —> 7m 
tạng, dịch âm là —› 4-fi-ãạf-ma. 


Lục ba-la-mật 





Luật sư 

f# ñl 
Chỉ người chuyên tu học —> Luật fạng của —> 
Phật giáo. Danh hiệu này được sử dụng nhiều 
trong Phật giáo Trung Quốc khi —› Luật tông 
Ta đời. 


Luật tạng 

Tlt ĐÑ; S, P: vừaya-pifaka; 
Là phần thứ ba của —> Tam rạng, qui định về 
việc sống tập thể của chư tăng, chư ni. // 
tạng có nhiêu hệ khác nhau (như Luật tạng 
của — Thượng toạ bộ, — Pháp Tạng bộ, —› 
Nhất thiết hữu bộ). 
Luật tạng gồm có 3 phần: I. Các qui định 
dành cho — Tỉ-khâu (s: bhikguvibhanga); 2. 
Các qui định dành cho —> Tỉ-khâu-ni (s: 
bhiXsunivibhanga); 3. Các qui định trong đời 
sống hàng ngày (ứ, J#; Kiền độ; khandhaka) 
như ăn uông, áo quân... 
Chỉ tiết các qui định như sau: 
1. Qui định dành cho tỉ-khâu gồm có 8 chương: 
a) Ba-la-di (Ù# 3; S, p: pãrãjika): bị trục xuất 
nếu phạm các tội giết, trộm cắp, hành dâm, nói dối 
là đã đạt Thánh quả; b) Tăng tàn (fl ØŠ; s: saii- 
ghäãya$e§a; p: sanghadisesa): Tạm thời trục xuất 
nếu phạm một trong 13 tội như vu cáo, gây bất 
bình, tà dâm với phụ nỮ...; e) Bắt định Œ% Xế: §, 
P: aniyata): Qui định về các lỗi không được nhi ra 
trước; d) Xả đọa (lä Pỗ; s: naihsargika; p: nissag- 
gi4a): 30 lỗi cần phải từ bỏ về quân áo, ăn uống, 
thuốc men; e) Ba-dật-đề @% X8 #; s: pãIayamtika; 
p: pãcittiya): 90 lỗi nhẹ cần phạt như la lối, không 
nghe lời, dối trá; f Hối quá (fỹ Ì; s: praii- 
desaniya; p: pãtidesaniya): 4 lỗi xung quanh việc 
ăn uống; ø) Chúng học (£ *#t; sỉ ÁiRgãkaraniya, p: 
sekhiya): Các qui định về giao tiếp, xử sự; h) Diệt 
tránh (ÙÄ ñất; s: adhikaranaýamatha): Các qui định 
về hoà giải tranh chấp. 
2. Qui định dành cho tỉ-khâu-ni (s: Đj/&guni-vi- 
bhanga) cũng có các chương đó nhưng cụ thể thì 
nghiêm khắc hơn nhiều. 
3. Các qui định về đời sống hàng ngày (khzn- 
đdhaka) của tỉ-khâu, tỉ-khâu-ni cũng như trong các 
ngày đặc biệt trong tháng, hay trong mùa mưa, các 
qui định khi sống không nhà. 
Trong Luậi fạng cũng có phần đúc kết các qui 
định và đọc lên trong những ngày lễ cho mọi 


người cùng nghe, mỗi vị ti-khâu hoặc tỉ-khâu-ni 
đều có bản phận nhận lỗi công khai nếu vi phạm 
(— Ba-la-đề mộc-xoa; s: prãfmokga). 


Luật tông 
†E 2; C: lằzõng: ]: ritsu-shũ; 

Tông phái Phật giáo Trung Quốc do —› Đạo 
Tuyên (596-667) thành lập. Giáo pháp của 
phái này dựa trên —› Luật ạng của —› Pháp 
Tạng bộ (s: đharmagupfaka), được ghi lại 
với tên 7 phân luật. Chủ trương của giáo 
pháp này là giữ giới luật một cách nghiêm 
ngặt. Những qui luật này bao gồm 250 qui 
định cho tăng và 348 cho ni giới. Mặc dù các 
bộ Luật xuất phát từ —› Tiểu thừa, nhưng — 
Đại thừa Trung Quốc cũng đều tuân thủ 
nghiêm túc. Tông này được truyền qua Nhật 
năm 74§. 

Theo Đạo Tuyên, việc giữ giới luật là một yếu tố 
quan trọng trong tu học. Sư nhấn mạnh đến tính 


quan trọng của việc qui à; thế phát và ghi rõ các 
qui định của đời sống xuất gia. 


Luật tông (j: risu-shñ) Nhật Bản, xuất phát 
từ Luật tông Trung Quốc, được Am Giám 
Chân (Š 1f; j: gan/in) Luật sư truyền qua 
Nhật năm 745. Ngày nay, Luật tông Nhật 
Bản vẫn còn tồn tại, nhưng không có ảnh 
hưởng tư tưởng nhiều trong nền Phật giáo tại 
đây. 


Lục ba-la-mật 

2N Ãš XÃ; C: liù pöluômì; ]: ropparamifsu; 
Sáu pháp Ba-la-mật (ÿ# ã EêU S: pãramiiä). 
Hạnh thanh tịnh của hàng Bồ Tát, đều lưu 
xuất từ quan điểm không vướng mắc vào lợi 
lạc của riêng mình (dựa trên trí huệ về tính 
không). Đó là: Bồ thí (ấi jữ; s: BH n. 
giới (#f TỀ; s: sa), Nhẫn nhục (#/ 
kgami), Tỉnh tiến (Rl XE; s: vữa), tinh 
định (Gữ 2E; s: dhyäna), và Trí huệ (ï EU 
prajña). Còn gọi là Lục độ (7š J#). Kinh văn 
đề cập sâu đến Lục Ba-la-mật là —› 7- 
lăng-nghiêm tam-muội kinh (Í iš ll — lR 
#Š; s: “ñramgama-samadhi-sitra). 
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Lục ba-la-mật-đa 





Lục ba-la-mật-đa 
Xã % 8 #, C 


liùboluómiduo; ]: 


TODparamiffq; 
— Lục Ba-la-mật (2š # #§ 3®). 
Lục căn 


7N; S: gadindriya; 
Chỉ sáu giác quan, đó là 1. Mắt (nhãn), 2. Tai 
(nhĩ), 3. Mũi (ti), 4. Lưỡi (thiệt), 5. Thân, 6. 
Ý (khả năng suy nghĩ; s: manas). 


Lục chủng nhân 
2N lñ IÄl; C: Iiùzhðngym; ]: rokushuin; 
—> Lục nhân (7Y Bl). 


Lục chủng nhiễm tâm 
2N Kí 3t lò; C: liùzhðng rănxin; ]: rokushu zen- 
Shin; 

— Lục nhiễm tâm (7 3 2b). 


Lục cú nghĩa 
2N #ñJ 3%; C: Injùyi; J: rokukögi; 

Sáu phạm trù (s: padartha) hiện hữu do các 
trường phải ngoại. đạo Ấn Độ như Thắng 
luận tông (JŠ ïf# 2š; s: vai4egika) đề ra. Sáu 
phạm trù (s: pzđãr/ha) là: 1. Thật (fŸ; s: 
dravya): thật thể các pháp; 2. Đức (fñổ; s: 
sua): Công năng, thuộc tính; 3. Nghiệp (Šễ; 
s: karma): chỉ cho sự tạo tác, vận động; 4. 
Đồng (ÏñÏ; s: sãmãnya): tính chất chung của 
các pháp; 5. Dị (3Š; s: viéeg4): nnh chất riêng 
của các pháp; 6. Hoà hợp (Ñl Ẩ; s: sama- 
vaya): Sự nhiếp thuộc lẫn nhau giữa \ toàn thê 
và riêng biệt, giữa Thật và Đức, giữa Đồng 
và DỊ. 

Lục cú nghĩa không phái chỉ là những khái 
niệm, mà còn là thật thê (s: ar/a) được diễn 
đạt bằng ngôn ngữ (s: zđ4) tương ưng. 
Những điều nầy đều có trong bản 7hắng luận 
(S: vøiýegika-sira), gồm 10 phẩm (s: 


adhyäya). 


Lục diệu pháp môn 
2N 3Š Í"l; C: là miàofă mén; J: roku myouhou 
THOH; 


Sách; 1 quyển; — Trí Khải (#† 5) soạn. 
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Lục dụ 
nã tệ; C: Jiàyù; J: rokuyu; 

Sáu â ân dụ. 1. Trong kinh Kửm Cương, sáu ví 
dụ về Không và Vô thường là: mộng, huyễn, 
bọt bóng, ảnh, sương móc, điện chớp; 2 
Trong kinh Duy-ma-cật là: huyễn, điện chớp, 
mộng, lửa, ánh trăng chiếu trên mặt nước và 
hình ảnh phản chiếu trong gương; 3. Theo 
Quán Phật tam-muội hải kinh (li flÈ — ĐẶ 
Ÿƒ ##), 6 ví dụ tương ứng với những công 
đức khác nhau khi niệm danh hiệu Phật; 4. 
Trong —› Ngũ gia giải thuyết nghị (li 2š Ít 
ñM ZW) của — Kỉ Hoà, 6 dụ là 6 màu sắc biểu 
tượng cho sáu phương diện của tâm giác ngộ. 


Lục dục thiên 
Ầ Ñ 2:C: liùyùtiãn; ]: rokuyokufen; 

Sáu tầng trời cõi Dục. Phía trên núi Tu-di (s: 
sumeru) là 6 tầng trời, xếp cao lên dần, trãi 
dài về hướng cõi Sắc giới. Sáu tầng trời cõi 
Dục là: 

1. Tứ đại vương chúng thiên (Jl & + # 
2): canh giữ 4 khu vực của thế gian ở bên 
dưới. Bốn vị vua là: Trì quốc thiên (‡# Bl Z; 
s:ẽ đhria-rãsra) cai quản phương Đông, 
Tăng thượng thiên (lŠf |: Z; s: vưñghaka) 
cai quản phương Nam, Quảng mục thiên lỆ 
H X;s: vữñpäksa) cai quản phương Tây và 
Đa văn thiên (Z lữ] 2Š; s: vaiýravan3) cai 
quản phương Bắc; 

2. Tâm thập tạm thiÊN ( | — ở, S. 
träyas-triimýa) còn gọi là Đao lợi thiên (J #I| 
2®): gồm 33 cõi trời do 33 vị vua trời cai 
quản; 3. Dạ-ma thiên ( JÉ 2Š; s: yãma): cối 
trời do Tu-dạ-ma thiên cai quản; 4. Đố-sử-đa 
thiên (Hã s Z 2) còn gọi là Đâu- suất thiên 
(ft % 2; s: gia), là cõi Hi túc thiên, nơi 
Bồ Tát Di-lặc chuân bị thị hiện ở thế gian để 
thành Phật trong kiếp kế sau; 

5. Lạc biến hoá thiên (#É ## {E, %; s: nữ- 
mãna-rafi): cõi trời nơi ước muốn của mình 
được thành tựu như ý một cách kì diệu; 

6. Tha hoá tự tại thiên (U. h#&&:;s: 
paranirrnita-vaša-vartin): cõi trời mà chúng 
sinh ở đó có thể hưởng được những niềm vui 


Lục hiện quán 





từ những chúng sinh khác, cũng là nơi ma Ba 
tuân, vua của các loài Ma cư ngụ. 


Lục đáo bỉ ngạn 

2 Ñl| 1W #; C: liùdàobiàn; ]: rokuthigan; 
Sáu pháp Ba-la-mật. —> Lục Ba-la-mật (7X 
 ñ8 T8). 


Lục đạo 
2\ 18; C: ñùdào; ]: rokudõ; S: sadakula; 
Sáu đường tái sinh; chỉ các dạng đời sống 
(gaii) trong —> Luân hồi, trong — Vòng sinh 
tử. Người ta phân biệt ba »thiện đạo« và ba 
»ác đạo« Ba thiện đạo gồm có cõi người (À; 
s: nãra), —> Thiên (Ã; s: đeva) và —> A-tu-la 
(llJ {£ ÄŠ; s: asura). Ba ác đạo gồm —> Ngạ 4 
qui (ÑW J8; s: pre/a), —> Địa ngục (HH ÄÄ; s: 
nãraka) và súc sinh (Tấ #E; s: paéu). Sáu cõi 
này nằm trong — Ba thế giới. 
Ba thế giới gồm . có dục giới, sắc giới và vô sắc 
giới. Dục giới gồm sáu cõi thiên thấp nhất, loài 
người... Sắc giới gồm l / tầng thiên giới và vô sắc 
giới gồm 4 tế g trời thiền định. Các thể giới này 
không khác nhau về thể tính, chỉ khác về nghiệp. 
Trong cả ba thế giới này thì thọ mệnh đều có "hạn, 
tuy nhiên chỉ có loài Tười trong ba thế giới đó 
mới được giải thoát, vì thế đạo Phật coi trọng thân 
người hơn thiên giới và gọi là »thân người quí 
báu« Trong luân hồi, được sinh làm người được 
xem là hiểm hoi và là cơ hội quí báu để giác ngộ. 


Lục độ 

7N]; C: lùdù; ]: rokudo; S: sã@4pãramii4; cũng 

được gọi là Lục ba-la-mật-đa (7š š ## 2š #); 
Sáu hạnh —› Ba-la-mật-đa (đệ) là: I. Bồ thí 
ba-la-mật-đa (s: đữnapãramiia), 2. Giới b. 
(9lapaãramiia), 3. Nhẫn nhục b. tt AE 
mi), 4. Tình tiến b. (yữyapäramii3), 5 
Thiền định B. (đhyãnapäramit3) và 6. Trí 
huệ b. (orajñäpäramir3). Có khi người ta kế 
thêm bốn hạnh nữa, gọi chung là Thập độ, đó 
là: 7. Thiện xảo —› Phương tiện b. (đya- 
kausalya-p.), 8. Nguyện b. (pranidhana-p.), 
9, Lực b. (bala-p.) và 10. Trí b. (jñãna-p.). 
Bồ thí (Ấñi J6) bao gồm việc chia xẻ của cải vật 
chất và tỉnh thần cho người khác. Muốn được như 
thế, cần có lòng từ bi hỉ xả, sẵn sàng nhường cả 
phúc đức cho người khác. Giới () là thái độ 


sống đúng đắn, từng bước loại trừ mọi tham ái, 
quyết tái sinh vào một nơi thuận lợi, vì ích lợi của 
mọi chúng sinh. Nhấn nhục (4 R#) xuất phát từ 
tri kiến rằng, mọi phiền não trên đời đều có 
nguyên nhân của chúng, cần kiên nhẫn và thông 
cảm chúng. Tỉnh điến (Xš XE) là lòng quyết tâm 
không gì lay chuyển. 7n định (Mf. 8) chỉ 
phương pháp thiền quán, nhờ đó từ bỏ được ngã 
chấp và cảm thụ được vui buồn của chúng sinh. 
Trí huệ (f! đl) là đạt được cấp giác ngộ vô 
thượng. 


Lục gia thất tông 
X#+5 

Biểu thị chỉ các tông phái trong thời kì đầu 
của Phật giáo Trung Quốc, khoảng thế kỉ thứ 

4. Các tông phái này đều xuất phát từ việc 
ngon cứu kinh —› ÖBáf-nhã ba-la-mật-äa 
(prajñãparamita-suira) và vì vậy phải lí giải 
tính —> Không (; s: éữnyai4). Dưới ảnh 
hưởng của Lão giáo, các nhà Phật học Trung 
Quốc thời đó liên tưởng ngay đến khái niệm 
Vô (#£) đề tiếp cận chữ Không. Cuối cùng 
phát sinh rất nhiều tông phái, mỗi người hiểu 
Không một cách khác nhau, đó là Lục gia 
thất tông. 


Lục hạnh 
7ÍT;:C: liùxing: ]: rokugyð; 

Có hai nghĩa: 1. Sáu công hạnh, sáu pháp tu 
(của hàng Bồ Tát), còn gọi là —› Lục độ 
RE»); 2 2. Theo kinh Kửn Cương tam-muội (%ề 
El| — EE ế), đó là sự tu tập hướng đến các 
giai vị Thập tín (|' f5), Thập trú (]' f), 
Thập hạnh (|' ƒ7), Thập hồi hướng (|: # 
IñJ), Thập địa (| HH) và Đăng giác (Ê# ?#). 


_ Lục hiện quán 


2N Bi lỗi; C: liùxiànguãn; ]: rokugenkan; 
Sáu phương pháp nhận thức rõ ràng cảnh 
giới hiện hữu căn cứ vảo trí hữu lậu và trí vô 
lậu theo cách giải thích của Duy thức tông. 
Đó là: 1. Tư hiện quán (/# ị ii): Huệ phát 
sinh từ tư duy y cứ vào lòng hoan hỉ; 2. Tín 
hiện quán (f. Đủ ÖJ): Tâm tịnh tín hữu lậu và 
vô lậu vào Tam bảo. Đây là niềm tin không 
có gì làm thối chuyển; 3. Giới hiện quán (1È 


245 


Lục hoà kính 





Đủ lồỦ): giới vô lậu, làm cho nội quán càng 
thêm sáng; 4. Trí đề hiện quán (#1! ðš Đủ ii): 
Căn bản trí và hậu đắc trí quán sát chân như 
trong giai vị Kiến đạo và Tu đạo; 5. Biên trí 
đế hiện quán (\# #t! ïŸ Đủ ii): Thế trí và 
Xuất thế trí Mi cứ vào các tướng thuộc chân 
như (an lập để); 6. Cứu cánh hiện quán (Zš 
7š Đủ iBÙ: 10 trí vô lậu (Thập trí '|- ##) có 
trong Cứu cánh vị. —› Hiện quán. 
Lục hoà kính 

7N ẨL Ÿlý C: lùhé jìng; J: rokuwakyõ; §: 

§adsaramyadharma; 
Sáu điều hoà đồng, kính ái mà những người 
tu học — Phật pháp nên thực hiện đê đạt —› 
n ngộ. Lục hoà kính bao gồm: 

1. Thân nghiệp đồng Ca 3% Ïï]): cùng một thân 

nghiệp hoà kính như lễ bái, làm việc thiện...; 
2. Khẩu nghiệp đông (L1 3š |): _cùng nói 
những lời hay...; 3. Ý nghiệp đồng (#Ã ÄŠ J]): 
cùng chung ý gỉ: 4. Đông thí (JH| Ì): cùng 
chia xẻ vật chất với nhau; 5. Đồng giới (ltl 
7): cùng chuyên giữ giới luật; 6. Đông kiến 
(IH] Đj): cùng chung kiến giải. 


Lục hợp 

7 Ầ;C: liàhé; J: rikugỡ; : 
Gồm sáu nơi: Trên trời, dưới đất và bốn 
hướng; nói cách khác, là toàn thẻ vũ trụ (theo 
— Bích nham lục 33 lật ®É). 


Lục môn đà-la-ni kinh 
2N J] BÈ 3Ê J 6; C: hùmén tuóluônÿmg; 1: 
rokumon daranikyÐ; Š: sanmukhi-dharam, T: 
[phags paj] `. drug shes bya ba gZIH8$S; 
Kinh, 1 quyền. — Huyền Trang dịch năm 
645 tại chùa Hoằng Phúc Œi^ 34 =ƒ). Luận 
giải kinh nầy bằng tiếng Phạn: Lục môn đà- 
la-ni kinh luận (7N l BE #Ê J6 # ññ; s: 
sanmukhi-dharani-vyakhyana). Sáu cửa là 6 
giác quan; Đà-la-ni (s: dhãran?) giống như 
thần chú (s: mzwmz), dễ tụng đọc, cầu 
nguyện. 
Lục môn đà-la-ni kinh luận 


7N Fl BÈ # J6 #€ 8; C: liù mén tuóluónïng 
lùn; ]: roku mon daranikyö ron; S: sanmukhi- 
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dhãrani-vyäkhyana; T: sgo drug pal gzungs ky¡ 
rnam par bshad pa. 
Luận, I _ Được xem là của —› Thế 
Thân (lH il; s: vasubandu). Dịch giả 
khuyết danh. 


Lục nhân 

2 BH; C: ñiùyin; J: rokuin; 
Sáu loại nguyên nhân: Năng tác nhân (fÉ †E 
lÏ), Câu hữu nhân @S #ï El), Tương ứng 
nhân (Jf[ ƒš JÏ), Đồng chủng nhân (jmJ #ñ 
[Z]), Biến hành nhân (3# {7 [Al), Dị thục nhân 
(#§ 3t BI). 


Lục nhập 
XÀ 
— Lục xứ (7š J#). 


Lục nhiễm 
3z 38; (6: liùrăn; J: rokuzen; 
—> Lục nhiễm tâm (7š 3 2b). 


Lục nhiễm tâm 

3N 3t iò; C: Iiùrănxm; ]: rokuzenshin; 
Sáu loại phiền não làm ô nhiễm tâm được 
chủ trương trong Đại thừa khởi tín luận. Mặc 
dù thể của tâm vốn là thanh tịnh, nhưng vô 
minh sinh khởi từ (một niệm) bất giác vọng 
động, nên tâm trở nên bị trói buộc trong 
phiền não, có thể thấy trong 6 phương diện: 
1. Chấp tương ưng nhiễm ($#\ #I| Jš3‡t); 2. 
Bất đoạn tương ưng nhiễm tT- lẾ ‡H Mề 3); 
3. Phân biệt trí tương ưng nhiễm (2} J/J #ï4H 
JỀ 3£); 4. Hiện sắc bất tương ưng nhiễm ( 
, 44H JE 32); 5. Năng kiến tâm bất tương 
ưng nhiễm (fÉ bú 4» TH JR 3#); 6. Căn 
bản nghiệp bất tương ưng nhiễm (# + 3š 
21H J§ ?#). 
Hai loại đầu tương ưng với 6 thức đầu (lục 
thức 7š ñ), loại thứ 3 tương ưng với thức 
thứ 7, ba loại cuối cùng tương ưng với thức 
thứ 8 (theo Nhị chướng nghĩa — Bũ 3Š). 


Lục phàm 

7N Nị C: Iifăn; ]: rokubon; 
Sáu cõi phàm phu (chúng sinh chưa giác 
ngộ) trong Thập giới (|: ?‡): Địa ngục, Ngạ 


Lục thần thông 





qui, Súc sinh, A-tu-la, Người, Trời. —› Lục 
phàm tứ thánh (2š N, JW 51). 
Lục phàm tứ thánh 

7X N.M %;C: liyyán, sìshèng; ]: rokubonshishõ; 
Mười cõi. Sáu cõi đầu là cõi giới của phảm 
phu (chúng sinh chưa giác ngộ) gồm: —› Địa 
ngục, —› Ngạ qui, — Súc sinh, —> A-tu-la, 
Người, Trời. Bốn cõi giới sau là cõi giác ngộ 
của —> Thanh Văn, —> Duyên Giác, —> Bồ 
Tát và —› Phật. 


Lục pháp 

7N 3$; C: Ii\fã; J: roppõ; 
Có hai nghĩa: 1. Sáu pháp mà hành giả phải 
thường quán niệm: niệm Phật, niệm Pháp, 
niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên; 
2. Sáu điều giới hàng —> Thức-xoa-ma-na 
GÌ X J§ Hi; s: 4/&gaman3) phải giữ. 


Lục pháp giới 
7Ã VÃ 1n (CD liàäjiè; ]: roppökai; 
— Lục pháp sự (7š 3# 5ï). 


Lục pháp sự 
2n S0 liùfăshì; J: roppðji; 

Sáu điều giới hàng Thức-xoa-ma-na (zÌ 
RỀ l; s: ¿ikgamanđ; p: sikkhaman4) phải giữ 
(nữ học chúng xuất gia từ l8 đến 20 tuôi): 
không dâm dục, không trộm cắp, không sát 
hại, không nói dối, không uống rượu, không 
ăn phi thời. 





Lục phiền não 

7N ELIÑ; C: ñfúnnão: ]: rokubonnõ; 
Sáu phiền não căn bản, từ đó phát sinh các 
thứ Tùy phiền não (B j##i Tí): Tham (3, còn 
gọi là Ái #‡), SânỨt, SiZF, Mạn (J), Nghi 
(5É), và (tà) Kiến (Jj). —› Phiền não (##i ]ấ). 


Lục sư ngoại đạo 
2N Hi 2k 3l; C: 1iùshĩ wàidào: J: rokushi 8edõ: 

Sáu vị luận sư lớn chủ trương lí thuyết trái 
với Phật pháp ở miền Trung Án vào thời Phật 
—> Thích-ca Mâu-ni: 1. San-xà-da Tì-la-chi- 
tử (W lãi Hỗ tế ấÉ JK -Ý: p: sañjaya-velatthi- 
putta): chủ trương chủ nghĩa hoài nghi; 2. A- 
kì-đa Sí-xá-khâm-bà-la (f[ ## # ## 2® đt 


3Š §#; p: qjia-kesakambarin): chủ trương 
duy vật luận; 3. Mạt-già-lê Câu-xá-lê (K fll 
2 ‡J #® Ấl; p: makkhali-gosäla): chủ trương 
thuyết định mệnh; 4. Phú-lan-na Ca-diếp (Zï 
Bếi JH MU 3Š; p: purãna-kassapa): phủ nhận 
giá trị chân thật của thiện ác, do vậy không 
quí trọng đạo đức; 5. Ca-la-cưu-đà Ca-chiên- 
diên (MM ấể H§ §X 3M jýÿ ít; p: pakudha- 
kaccãyana): giải thích sự hiện hữu của thế 
giới thông qua 7 yếu tố cơ bản; 6. Ni-kiền-đà 
Nhã-đề-tử é # BE 3# † `. p: nigaitha- 
nãfapui14): người sáng lập Kì-na giáo, theo 
chủ thuyết Ti đối. Còn gọi là Ngoại đạo 
Lục sư (2k ìš AI li, theo kinh Tạp A-hàm 
quyên 43, kinh Tiễn mao thuộc Trưng A-hàm 
quyền 57). 


Lục tặc 

7N Hồ; C: linzéi; ]: rokusoku; 
»Sáu kẻ trộm«. Chỉ 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân và ý thường đem lại phiền não. 


Lục thần thông 
2N ?l ÌÑ; C: Iiùshéntõng; Ï: rokujinzi; 

Sáu năng lực siêu nhiên (s: sađ abhjjñah) của 
một vị Phật, là sáu loại thần thông. Đó là: 1. 
Thân cảnh thông, Thân thông, Thân như ý 
thông, Thần túc thông (*' Bš 3M. +4 3M, 
1i #ã 3l, Mỳ _ 1Í); 2. Thiên nhãn thông ( 
ft 3i): có thể nhìn thấy toàn bộ tiến trình lưu 
chuyên của chúng sinh qua 6 cõi luân hồi; 3. 

Thiên nhĩ thông Œ HH 3): có thể nghe được 
toàn thể những tiếng khổ vui mà chúng sinh 
trải qua trong 6 cõi luân hồi; 4. Tha tâm 
thông (fÙ :b› 3l): năng lực nhận biết tâm 
niệm của tất cả chúng sinh trong 6 cõi luân 
hồi; 5. Túc mệnh thông, Túc trú thông ( 
Il, Œ IH): năng lực nhận biết mọi sự 
việc xảy ra trong vô lượng kiếp trước mà 
chúng sinh đã trải qua, cũng như biết được 
toàn bộ thọ mệnh của chúng sinh trong trong 
6 cõi luân hồi; 6. Lậu tận thông (3j iÄï Ì): 

năng. lực chuyên hoá toàn bộ phiền não trong 
ba cõi, thế nên không còn là đối tượng của 
sinh diệt trong ba cõi nữa. Còn gọi là Lục 
thông (7 3l). Trong đó, loại thứ 2, thứ 5 và 
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Lục thập nhị kiến 





6 được gọi là —> Tam minh = HJJ. — Ngũ 
thân thông. 


Lục thập nhị | kiến 

2E — B¡ C¡ bùshièn. Jiàn; J: rokujiniken; 
Sáu mươi hai tà kiến. Nhiều bản dịch có nội 
dung khác nhau về Sáu mươi hai tà kiến 
được thấy trong các kinh 2uy-ma (lÈ FŠ #§; 
s: vữnalakirti-nirdesa-sura), kinh Đại Bái- 
niễ-bàn (s: mahãparinirväna-sitra), A-tì- 
đạt-ma câu-xá luận (s: abhidharmakosa-bhaä- 
sya) và trong nhiều bộ kinh khác. 
Lục thô 

2N #8 (li); C: liùcñ; ]: rokuso; _ 
Sáu tướng thô của vô minh được đê cập trong 
Đại thừa khởi tín luận: 1. Trí tướng (#f TH): 
tác dụng của hiện thức phát sinh ý phân biệt 
các pháp; 2. Tương tục tướng (JH ÄÏ TU: 
Dựa vào sự phân biệt của trí tướng mà có sự 
sinh khởi các cảm giác vui khổ; 3. Chấp thủ 
tướng CB !ft 4H): sự chấp trước vào ý tưởng 
tương tục tướng; 4. Kế danh tự tướng (äŸ #i 
*# #fJ): định danh cho các ý tưởng chấp trước 
trên; 5. Khởi nghiệp tướng (2 3É ÄMl): tạo ra 
nghiệp thiện ác do các ý tưởng chấp trước 
trên; 6. Nghiệp hệ khổ tướng (Šš ## 7# ‡HJ): 
chịu luân hồi vì bị trói buộc trong nghiệp do 
những ý tưởng chấp trước này. 
Sáu loại thô này được xem là đối nghịch với 
Tam tế (— Ấfll). 


Lục thô tướng 
3N ñãủ (fÑÑ) 1H; C: liùcñxiãng; ]: rokusosõ; 
— Lục thô Œš f5). 


Lục thông 
2N Mũ; C: 1ùtống; ]: rokutsi; S: sãdabhjjfñana; 
Thông, thắng trí: s: abhÙñã; p: abhifñNa; 
Sáu thắng trí mà —> Phật, — Bồ Tát hay — 
A-la-hán đạt được. Trong sáu thắng trí đó, 
người ta phân ra hai loại: ]. Thế tục: đó là 
năm thắng trí đầu tiên, đạt được do — Tứ 
thiền định (s: đhyãna) mang lại; 2. — Xuất 
thế: thần thông thứ sáu, đạt được nhờ thâm 
nhập — Quán (s: via$yanđ). 
Sáu thắng trí này đều được — Tiểu thừa lẫn 
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— Đại thừa công nhận. Đó là : 1. —> Thần 
thông (%\ 3) hoặc Như ý thông (II #Ä 3Ä; s: 
rddhividdhi-abhjjña); 2. Thiên nhĩ thông ( 
TỊ MB; s: điyyasrotam-abhjjñä), nghe được 
tất cả mọi âm thanh; 3. 7hø tâm thông (1b 1b 
1; s: ceftahpayyäya-abhijjñ3), tức là rõ được 
ý của kẻ khác; 4. 7úc mệnh niệm (li fầ 2%; 

s: pũrvaniväsãnusmrti-abhjjña), biết các tiền 
kiếp của chính mình; 5. Thiên nhãn thông 
(ŒX ÏR 3ð; s: đhg20okjur-dbhiii ñZ), nhìn thấy 
địa ngục, chư thiên..; 6. Lậu ân thông lẪ:) 
MẾ; s: ãiravaksaya-abhijä). biết rõ mình đã 
giải thoát, đoạn diệt ô nhiễm, là thắng trí xuất 
thế. 


Lục thú 
7N Nữ; C: liùqù; ]: rokushu; 

Sáu vận mệnh. Sáu dạng đầu thai trong cõi 

sinh tử luân hồi. —› Lục đạo (7 ÌŠi). 


Lục thức 
2N ĐẰl; C: 1iùshì; J: rokushiRi; 

Sáu thức, là chức năng của 6 căn: mắt, tại, 
mũi, lưỡi, thân và ý tiếp xúc với sáu trần: 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, và pháp để có 
được các hoạt dụng thấy (nhãn thức), nghe 
(nhĩ thức), ngửi (tỉ thức), nếm (vị thức), xúc 
chạm (thân thức) và hay biết (ý thức). Theo 
—> Du-già hành tông thì còn có tiềm thức 
ngoài 6 thức nầy (Nhị thức — đ). 


Lục tổ đàn kinh 

7N XI HĨ #6; C: liùzu tánjmg; ]: rokuso dankyð; 

E: the plafform sutra oƒ the sixth patriarch. 
Tập trung vào lời giảng của Tổ sư Thiền tông 
Huệ Năng tại Thiều Châu (l# #H|), bản kinh 
này bao gôm toàn bộ pháp ngữ và hành trạng 
của Lục tô. Điểm quan trọng nhất của các bài 
pháp này là giáo lí đốn ngộ, sự trực nhận ra 
tự tính chính mình và thể đồng nhất của giới 
(s: ó7), định (s: đhyãna), và huệ (s: prajf4). 
Cái gọi là Thiền Nam tông (đốn ngộ) của 
Phật giáo Arung Hoa căn cứ vào giáo lí của 
bản kinh rất có uy thế này. Philip Yampolsky 
đã dịch kinh nầy sang tiếng Anh. 





Luy Lâu 





Lục tuỳ niệm 
Ẩ Bễ ®Â; S: S4QA7SiMf4y4; cũng đ được gọi là 
Lục niệm xứ (2š  J#), Lục niệm (7N ®); 
Sáu việc mà một tu sĩ luôn luôn tâm niệm, 
nghĩ nhớ đến. Lục tuỳ niệm gồm: 1. — Phật 
(s: Đuddha); 2. — Pháp (s: dharma); 3. —> 
Tăng (saägha); 4. —> Giới (s: ýia); 5. —> Bố 
thí (đãana); 6. Thiên (đev4). 


Lục tự chú vương kinh 
7N 5®: Đ +: #Š; C: liùzì zhòuwáng jmg; ]: 
rokujijuö ky; 
— Lục tự thần chú vương kinh (7N 'ˆ*I !hỤ 
SE TÚ) 


Lục tự thần chú vương kinh 
2N # kịt Phú +: &Š; C: hàzi shénzhòu wáng jng; 
J: rokuyi Sung ö kyõ: S: sadaksara-vidyä; t: yi 
se dừng Da] rig sigags; 
Sự cầu nguyện năng lực tiêu trừ tai chướng 
của Bồ Tát — Quán Thế Âm. Gồm có các 
bản sau: 
1. Lục tự chú vương kinh (7 ““ Đủ + #É), I 
quyền, không rõ người dịch, hoàn chỉnh năm 
317-420; 2. Lục tự thần chú vương kinh (7 
“# #Ð 'hị + #6), 1 quyển, hoàn chỉnh năm 
502-557, ,không rõ người dịch; 3. 7hính 
Quán Thế Âm Bồ Tát tiêu phục độc hại đà- 
la-ni chú kinh (ñä fBl IH: šï T? #š 3í ñÄ 5 
?Ÿ BÈ §Ế JE Iủ ##), 1 quyền. Gọi tắt là Tiêu 
phục độc hại kinh (lñ {Ñ ể mẽ ÑÉ), Thỉnh 
Quán Thế Âm kinh Gũ li TH ?? #6), Quán 
Thé Âm kinh (Ìll IIt Tï Ấế); Nan-đề GỸ lo) §: 
nanđi) dịch. Luận giải kinh này bằng tiếng 
Hán gồm có: 7Thỉnh Quán Thế Âm kinh sớ (ñä 
đi ï £ ii) của — Trí Khải (#i 5, đen 
Quán Thế Âm kinh sớ xiển nghĩa sao (ñỗ 
Tử #€ H [R| 3š ?}) của Trí Viên (f? lÃÌ); vị 
Thánh lục tự đại mình vương đà-la-ni (5B 7S 
# 2% MỊ + Bờ ñ# J¿ #6), I quyền, Thí Hộ 
( 5Š; s: dãnapäla) dịch. 
Lục tướng 
2N HH; C: hùxiãng; J: rokusõ; 
Sáu tướng có thể thấy được nơi hữu tình 
chúng sinh theo giáo lí tông —> Hoa Nghiêm. 


Đó là: Tổng (##), Biệt (J7), Đồng (li), Dị 
(#4), Thành (ĐÈ), Hoại 0#). Trong tư tưởng 
Hoa Nghiêm, 6 tướng nầy được xem hoàn 
toàn tương nhiếp lẫn nhau. 


Lục xứ 

3 Jãš; hoặc Lục nhập (7X À); S: gađdãyafana; P: 

$Salãyatand; 
«Sáu xứ« tức là sáu đối tượng của sáu giác 
quan (—› Lục căn): Ï. Sắc xứ, đối tượng của 
mắt, 2. Âm thanh, đối tượng của tai, 3. 
Hương, đối tượng của mũi, 4. Vị, đối tượng 
của lưỡi, 5. Xúc, cảm xúc, đối tượng của 
thân, 6. Tâm — Pháp (tâm pháp có thể là một 
ý nghĩ, một khái niệm...), đối tượng của ý. 
Tì rong —> Mười hai nhân duyên, sáu xứ chính 
là yếu tố thứ 5 — lục nhập — chúng là đối 
tượng cảm nhận của người vừa sinh ra (—> 
Danh sắc), chúng làm cho con người có — 
Xúc (s: sparsa) với thế giới bên ngoài. 


Lung-gôm 

T: Iunggom [rLung-sgom]; nghĩa là »kiểm soát 

những dòng năng lượng trong cơ thê.« 
Phương pháp — Du-già 0oga) của Phật giáo 
Tây Tạng nhằm kiểm soát năng lực. Đây là 
một phép tu có gắn liền với sự kiểm soát hơi 
thở của hệ thống Du-già (s: prãnãyãma) và 
— Bốn niệm xứ (s: smrtyupashäna) của Phật 
giáo nguyên, thuỷ. Người tu tập Lung-gôm 
kiểm soát yếu tô »gió« trong các — Trung 
khu khí lực (s: cz#za). Tương tự như 
phép tu — Nội nhiệt (— Na-rô lục pháp; t: 
nãro chodrug) dạy hành giả kiểm soát yêu Ẵ 
»lửa«. Trong thuật ngữ của —> Kim cương 
thừa thì »gió« (tiếng Tây Tạng: /zøg) tượng 
trưng cho một số năng lực luân lưu trong 
thân thể. Trong một số nơi thuộc Tây Tạng, 
phương pháp Lung-gôm được áp dụng để 
vượt qua những khoảng cách lớn trong một 
thời gian ngắn. 
Luy Lâu 

đã 8 
Trung tâm phát triển Phật giáo đầu tiên tại 
Việt Nam, nay là tỉnh Bắc Ninh. Luy Lâu là 
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Lư Sơn 





một trong ba trung tâm Phật giáo thời thế kỉ 
thứ 1, 2 bên cạnh Lạc Dương và Bành 
Thành, hai trung tâm thuộc Trung Quốc. 
Theo một số nhà nghiên cứu, Luy Lâu được 
hình thành trước cả hai trung tâm kia, thậm 
chí là nơi xuất phát của Lạc Dương và Bành 
Thành. Luy Lâu là nơi các tăng sĩ Ân Độ đến 
bằng đường biển trước khi họ vào Trung 
Quốc nên giả thuyết nói trên có thể đứng 
vững. Đây là một cứ điểm quan trọng cho 
thấy Phật giáo Việt Nam ban đầu được du 
nhập trực tiếp từ Ấn Độ chứ không phải chỉ 
từ Trung Quốc truyền xuống. 


Lư Sơn 

ÿR 1ÌI; C: shãn; 
Một trung tâm Phật giáo Trung Quốc thuộc 
tỉnh Giang Tây ngày nay, rất được thịnh hành 
trong khoảng năm 380. Trong số các Cao 
tăng từng sống tại Lư Sơn có — Huệ Viễn và 
— Đạo Sinh. Huệ Viễn đã thành lập trên núi 
Lư Sơn Bạch liên hoa xã (hội hoa sen trắng) 
và khai sáng tông — Tịnh độ với cách niệm 
Phật —› A-di-đà. 
Ngôi chùa đầu tiên được xây dựng tại Lư Sơn vào 
khoảng năm 367, trước đó đây là một vùng tu tiên 
của các vị theo đạo Lão. Tương truyền rằng ở đây 
có một vị sống hơn 300 tuổi và sau đó đi vào thế 
giới bất tử. Một truyền thuyết khác kể rằng —› An 
Thế Cao trên đường du hành vào Lư Sơn đã gặp 
một con trăn thần, vốn là thú cai trị ngọn núi. Sư 
giáo hoá con trăn đó và sử ghi lại Tằng, con trăn 
này chính là hậu kiếp của một người bạn cũ. 


Lữ 

4ñ; C: lũ; J: ryo; 
Môn đệ, đệ tử, bạn đồng hành (s: ma, sa- 
hãya). 


Lực 
2);C: lì; J: riki, ryokm; 

1. Lực, sức mạnh, năng lực, khả năng; 2. KH 
chuyển động, công năng; 3. CỐ gắng, tỉnh 
tiến, nỗ lực; 4. Một quân sĩ, một kị sĩ ế 
bala, sthãman); 5. Một trong 80 tướng đặc 
thù của một vị Phật; 6. Năng lực siêu nhiên; 
7. Một trong —› Thập như thị (|: #1 3#) 


250 


được dạy trong kinh Pháp Hoa. 


Lực ba-la-mật 
2) X4 #8 i; C: lìböluómi; ]: rikiharamitsu; S: 
bala-paramiia. 
Sự toàn hảo của năng lực tu hành và nhận 
thức, ví như có thể đạt giác ngộ một cách 
không lầm lạc. Một trong mười Ba-la-mật 
(— Thập ba-la-mật -|- ÿ ## 3X). 


Lực ba-la-mật-đa 
3) ỳ ⁄§ 3 Ý; C: lì bốluómiduö; ]: riki hara- 
m4; 


—> Lực ba-la-mật (2 š #š 3). 


Lực đáo bỉ ngạn 

3) #l| 1W. P8; C: lì dàobiàn; ]: riki tôhigan; 
Sự toàn hảo của năng lực (thực hành và nhận 
thức). — Lực ba-la-mật (2) + ã# ?). 


Lực sĩ 

3) +; C: lìshì; ]: rikishi; 
1. Một người có sức mạnh lớn, một anh 
hùng, một vị thần (s: vữa, mahãbalavän); 2. 
Một chủng tộc sống ở nơi Phật —› Thích cà 
Mâu-ni nhập diệt. 


Lương Giới 
Rfì 
—> Động Sơn Lương Giới 


Lưỡng tông 
Bl 2š; C: liăngzõng: J: ryöshñ; 

›Hai tông phái‹ trước thời đại Triều Tiên (1Ởj 
ki k: chosðn) ở Hàn Quốc. Thiền tông (1; 

k: sốn) chú trọng về thiền định và Giáo tông 
Œ: k: kyo) chú trọng việc học tập, nghiên 
cứu kinh luận. Do quyền lực chính trị khắt 
khe, hai tông nầy cuối cùng buộc phải kết 
hợp thành một tông chính của Phật giáo Hàn 
Quốc, gọi là tông Tào Khê (fŸ 3Š; k: cho- 
&y€). 


Lưỡng đầu 

R] 5Ñ; C: liăngtóu; ]: ryðfð; 
1. Hai cực biên, hai khuynh hướng; 2. Một 
con rắn hai đầu; ai thấy nó sẽ bất đắc kì tử. 


Lưu Cầu 





Lượng 

TR; S: pramana; E: valid cognition; 
Một danh từ quan trọng trong Nhân minh học 
của đạo Phật, có nghĩa là »nhận thức, lượng 
biết đối tượng.« Người ta phân biệt ba loại 
lượng: 
1. Hiện lượng (TÌ lũ; s: Ppraiydksapramaina): 
là năng lực nhận thức cảm tính, trực tiếp 
thông qua các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân. 
Trong hiện lượng, người phân biệt hai loại: 
1.1. Chân hiện lượng (1 Đi 5š), là trí biết không 
tỏ ra sự phân biệt bao gồm ba đặc điểm: a) Hiện 
thức (ðl 8; chỉ các giác quan), chỉ các thức của 
mắt, tai, mũi, lưỡi và thân hiện tại khởi tác dụng; 
b) Hiện cảnh (Đả B3), chỉ các cảnh, các đối tượng 
của các giác quan như sắc, âm thanh, hương, vị và 
vật được chạm xúc; c) Bá: ø lự (1Š JÄ JÄ), nghĩa 
là trong lúc đối cảnh thì trí biết và vật đều hiện 
diện rõ ràng đồng thời trí vừa đối vật thì biết ngay, 
nhưng chưa tỏ ra ý phân biệt. Chân hiện lượng ở 
đây chính là hiện lượng hoặc gọi ngắn là »lượng« 
(e: valid cogniiion) trong Nhân minh học (JJ| H 
#8; s: hetuvidyl). 
1.2. Tự (tợ) hiện lượng (|Đ Đủ ®¿), là trí nhận thức 
có phân biệt, có cùng điểm a) và b) của chân hiện 
lượng nhưng khác nhau ở điểm c), tức là có tư lự. 
»Có tư lự« ở đây được hiểu là lúc đối cảnh, trí 
người nhìn thấy sự vật có phân biệt vật này, tên 
W8» 
Hiện lượng đúng, có giá trị phải chú trọng đến 
năm trường hợp sau: I. Không nương »ức tưởng«, 
suy ức quá khứ, tưởng tượng vị lai; 2. Không dựa 
vào »ảo giác«, ví dụ như không được cho là »mặt 
trăng chạy theo mình«, »bờ chạy« thay vì thuyền 
CHẾ" Không dựa vào »thồ giác«, nghĩa là không 
cho rằng sợi dây là con rắn; 4. Không nương vào 
»loạn giác«, không nhắm, dụi mắt mà cho là có 
hoa đồm; 5. Không nương vào cái »tư lự«, cái 
»hiểu biết phân biệt«, so sánh danh tướng sự vật. 
Các trường phái đạo Phật cho rằng có bốn loại 
chân hiện lượng, đó là: 1. Căn hiện lượng (8 TR 
T8; s: prafyaksa), nhận thức trực tiếp qua những 
giác quan; 2. Ngữ câu ý thức hiện lượng (Ti {R. 1Ã 
đủ DẢ HH; s: mãnasapratyaksa), tức là ý thức với 
năm căn cùng lúc nhận thức năm trần; 3. 7ự 
chứng phân hiện lượng (É1 ïŠ 2} ĐÁ đả; s: sva- 
sainvedäna), tức sự nhận biết của thức tự chứng 
phần, ví dụ như cảm giác »tôi biết, tôi đang tự chủ 








rằng tôi đang nhìn«; 4. Định đâm hiện lượng (⁄ 
4 Bị ñí; dịch sát nghĩa là »hiện lượng của một 
Du-già Sư S: yogiprafyaksa), tức là sự nhận biệt 
cảnh tượng trong lúc thiền định của một thiền giả 
(Du-già sư). Định tâm hiện lượng này có giá trị 
hơn hết so với ba loại hiện lượng trên bởi vì qua 
đó, nội dung của — Tứ diệu đế, tính — Không, 

tính —> Bất nhị của —> Niết-bàn, —> Luân hồi trở 
thành đối tượng nhận thức trực tiếp và Thiền giả 
sẽ tự biết, tự chứng minh được sự chân chính của 
tất cả lí thuyết Phật giảng. Cái hiểu biết gián tiếp, 
trợ mượn đã trở thành một niềm tin vững chắc. 
2. Tỉ lượng (k. 5t; s: anmumanapramäia): là 
khả năng nhận thức lí tính, gián tiếp thông 
qua các quá trình của tư duy, trừu tượng như 
phán đoán, suy luận, chứng minh, bác bỏ. Tỉ 
lượng shữnth là cái biết bằng so sánh. Do sự 
kiện đã được biết, được thấy mà suy ra 
những gì chưa trực tiếp biết đến, thấy đến. Ví 
dụ như »cách núi thấy khói biết có lửa, cách 
tường thấy sừng biết có trâu«. 
Có hai loại tỉ lượng: 
2.1. Chân tỉ lượng (ÉL k ñỀ): là trí suy luận đúng 
đắn, có hai điểm a) và b) đồng với chân hiện 
lượng nhưng c) là ý phân biệt chính chắn và đ) 
luận thức đầy đủ; 
2.2. Tự ứỉ lượng (| LÈ. ÖŸ): là suy luận không 
đúng, những đặc điểm a)-d) của chân tỉ lượng 
thiếu, không được đáp ứng. Ngoài ra, tự tỉ lượng 
còn vướng phải ba lỗi sau: 1. Nhìn cái không phải 
có; 2. Không nhìn thấy c cái có; 3. Nhìn sai cái có. 
3. Phi lượng (IE ht; s:ỉ abhãvapramäna): 
chính là 7 hiện lượng (hiện lượng sai) và 7 
fï lượng (tỉ lượng sal). 
Lưu Cầu 

#I| th; C: 1iúgin; ]: ryikyn; 438-495. 
Một nhà nghiên cứu Phật học thời Nam Bắc 
triều tại Trung Hoa. Ban đầu ông là một vị 
quan sứ, nhưng sau dành cuộc đời của mình 
cho việc nghiên cứu Phật học. Ông nồi danh 
vì những bài luận giải về những thuyết »Làm 
việc thiện không có nghiệp báo« và »Đốn 
giáo Tiệm giáo«. Ông cũng đưa ra một dạng 
phân chia thời gian thuyết pháp của đức Phật 
thành năm thời. Ngoài ra, ông cũng thuyết 
giảng và viết luận giải về kinh Pháp Hoa và 
Niễt-bàn. 
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Lưu Thiết Ma 





Lưu Thiết Ma 

| #Ñ JE; C: liú tiễmó; ]: ryh tetsumna; 
Một vị ni ngộ đạo thâm sâu, môn đệ của 
Thiền sư —› Qui Sơn Linh Hựu. Bà nổi tiếng 
trong những —> Pháp chiến được ghi chép lại. 
Ai đến bà mà sơ xuất đều bị »nghiền nát« 
(Thiết Ma nghĩa là »mài sắt«). 
Một pháp chiến giữa bà và Thiền sư —> Qui Sơn 
được thuật lại trong —> Công án 24 của — Bích 
nham lục: Lưu. Thiết Ma đến Qui sơn, Qui Sơn 
bảo: »Trâu cái già, ngươi mới đến.« Bà thưa: 
»Ngày mai Đài Sơn có đại hội trai, Hoà thượng có 
đi dự chăng?« Qui Sơn buông thân nằm xuống, Bà 
liền đi ra. 


M 





Ma cảnh 
J§ l; J]: makyõ; 

Danh từ chỉ những cảm giác và hiện tượng 
quái dị mà hành giả có thể trải qua trong khi 
— Toạ thiền. Những hiện tượng này gồm: 
âm thanh, hình tượng lạ, hương vị, những 
hoạt động thân thể ngoài ý muốn... và đôi khi 
nhìn được việc sẽ xảy ra. Hành giả không 
nên coi trọng những hiện tượng này — kinh dị 
hay cám dỗ — và bắt động, tiếp tục tu tập. 
Trong một ý nghĩa bao quát hơn thì tất cả những 


cảnh mà phàm phu, người chưa thức tỉnh, nhận 
thức được đều là ma cảnh. Chỉ có những người —> 
Giác ngộ mới thấy được chân cảnh. 


Ma Cốc Bảo Triệt 
J§ ?® ?W fÑU; C: mãgu băochè; ]: mayoku hötet- 
øu; tk. 8/9; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ của Mã Tổ 
Đạo Nhất. Sử sách không ghi rõ về Sư ngoài 
vài — Pháp chiến. 
Sư cùng Mã Tổ đi dạo, nhân dịp hỏi: »Thế nào là 
Đại niết-bàn?« Mã Tổ đáp: »Gấp!« Sư hỏi: »Gấp 
cái gì?« Tổ đáp: »Xem nước.« : 
Có vị tăng hỏi: »Mười hai phần giáo con chẳng 
nghỉ, thế nảo là ý Tổ sư từ phương Tây sang?« Sư 
đứng dậy lấy trượng xoay quanh thân một vòng, 
đứng một chân, bảo: »Hội chăng?« Tăng thưa: 


DS” 


»Không hội.« Sư liền đánh. Một vị khác hỏi: »Thế 
nào là đại ý Phật pháp?« Sư im lặng. 


Ma-du-la 
§: mathurä; 
—> Ma-thâu-la. 


Ma-ha 
JE ã; ~ tk. 10-11 

Thiên sư Việt Nam, thuộc thiên phái — Tì- 
ni-đa Lưu-chi đời thứ 11. Có lẽ Sư nối pháp 
Thiền sư —> Pháp Thuận. 

Sư gốc người Chiêm Thành, thông minh từ thuở. 
nhỏ và am hiểu cả hai thứ tiếng Phạn và Hán. Sau, 
Sư đến chùa Cổ Sơn thụ giáo với Thiền sư Pháp 
Thuận. Năm 1015, Sư dời về núi Đại Vân ở 
Trường An, ngày ngày tu tập, đạt được Tổng trì 
tam-muội cùng các pháp thuật khó lường. Sư chu 
du đây đó hoằng hoá, thường hay thi triển thần 
thông làm phương tiện giáo hoá, người đời rất 


ˆ mến phục. 


Năm Thiên Thành thứ 2 (1029), Sư được mời về 
trụ trì chùa Khai Thiên, phủ Thái Bình. Ở đây 
được sáu năm, Sư ra đi biệt tích, không ai biết Sư 
đi đâu, tịch ở đâu. 


Ma-ha Ba-xà-ba-đề Cồ-đàm-di 
EE m[ ỳ⁄ Bi Ùk lê IE #4 TR; P: mahäprajapatf 
Sautami; 
Dì và sau là mẹ nuôi của đức Phật — Thích- 
ca. Sau khi chồng qua đời, bà đến xin đức 
Phật thành lập —› Ti-khâu-ni đoàn. Lúc đầu 
Phật không cho phép vì lo ngại việc giữ — 
Giới luật, nhưng cuôi cùng vì lời khân cầu 
của — A-nan-đà mà Ngài đồng ý và tiên 
đoán rằng VÌ sự có mặt của tỉ-khâu-ni mà 
Giáo pháp thay vì tồn tại 1000 năm chỉ còn 
500 năm. 


Ma-ha bát-nhã ba-la-mật-đa kinh 
Bề ị Ñ# ‡? ÿk XE #t # Ñ& S: mahäãprajäpä- 
ratmitã-sira; 

— Bát-nhã ba-la-mật-ẩa kinh. 


Ma-ha bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh 
EE m| Ñd 2ï Ù⁄ ## 1 Z2 là Ấ§; S: mahäprajñä- 
Dãt 2á, 235622160)0262) 

Kinh ngắn nhất chỉ gồm hơn hai trăm năm 

mươi chữ (bản tiếng Việt) và »trái tim« của 


Ma-ha bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh 





bộ kinh — Báf-nhã ba-la-mật-äa. Tâm kinh 
là một trong những bộ kinh quan trọng nhất 
của Phật giáo —› Đại thừa, được lưu hành 
rộng khắp tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt 
Nam và được hầu hết các tăng ni tụng niệm 
nằm lòng. 7n kinh đóng vai trò quan trọng 
trong Thiền tông vì nói rõ về tính —> Không 
(S: #znyafa) và sự trực nhận tính Không đó 
một cách rõ ràng, cô đọng chưa hề có. 

Câu kinh căn bản của 7n kinh là »Sắc chính 
là Không, Không chính là Sắc« (tạm hiểu: 
hiện tượng chính là bản thể, bản thể chính là 
hiện tượng), một điều mà —› Thiền tông luôn 
luôn nhắc nhở. 


Toàn văn 7đm kinh: 





H 42: Nguyên bản Phạn ngữ (sanskri) của Tâm kinh, 
việt theo chữ Devanäagari, được Mithila Institute tại 
Darbhanga, Ấn Độ, xuât bản năm 1961. 
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jề tiiI N7) SE đã 2⁄ 7UỊñfÊ 7U PƑ] ly đi 45J nấi ý 
BL1M3li HIRSBE-ĐEIRBEĐEim 
Ma-ha bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh 
Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ 
nhất thiết khô ách. Xá-lợi-tử! Sắc bất dị không, 
không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức 
thị sắc, thụ tưởng hành thức diệc phục như thị. 
Xá-lợi-tử! Thị chư pháp không tướng: Bắt sinh 
bất diệt bất cầu bất tịnh bất tăng bất giảm, thị cố 
không trung vô sắc vô thụ tưởng hành thức, vô 
nhãn nhĩ tỉ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị 
xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới, 
vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão 
tử diệc vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí 
diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc có Bồ-đề Tát-đoá y 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa có tâm vô quái ngại, vô 
quái ngại cố vô hữu khủng bố viễn li điên đảo 
mộng tưởng cứu cánh niết-bàn. Tam thế chư 
Phật y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cô đắc a-nậu-đa-la 
tam-miệu tam-bồ-đề, cố tri Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô 
thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất 
thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa chú tức thuyết chú viết: Yết-để 
yết-đế, Ba-la yết-đế, Ba-la-tăng yết để, Bồ-đề 
Tát-bà-ha. 
»Bô Tút Quản Tự Tại, khi tu chứng đại trí huệ 
siêu Việt, thấy rõ năm uấn đều không, vượt hết 
thảy khổ ách. 
Này Xá-lj tử! Sắc chẳng khác Không, Không 
chẳng khác Sắc; Sắc chính là Không, Không 
chính là Sắc; thụ, tưởng, hành, thức cũng đều 
như vậy. 





Xá-lị tử! Tướng Không của các pháp là không 
sinh, không diệt, không nhiễm, không sạch, 
không thêm, không bớt. Vì thế trong Không 
không có sắc, thụ, tưởng, hành, thức; không 
nhãn, nhĩ, thiệt, thân, ý; không sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp; không nhãn giới cho đến 
ý thức giới; không vô minh cũng không hết vô 
mình; cho đến không già chết, cũng không hết 
già chết; không khổ, tập, diệt, đạo; không trí 
huệ, cũng không chứng đạt vì không có gì để 
chứng. 

Bồ Tát nương trí huệ siêu việt nên tâm không 
vướng ngại, vì không vướng ngại nên không sợ 
sệt, xa la hết thảy điên đảo mộng tưởng, rốt 
ráo đạt Niết-bàn. Các Phật ba đời nương trí 
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Ma-ha Tất-đạt 





huệ siêu việt nên được giác ngộ hoàn toàn, 
đúng đắn và cao nhất. 
Vì thế nên biết rằng trí huệ siêu Việt là sức lớn, 
sức sáng, sức cao nhất, sức không gì băng, hay 
trừ hết thảy khổ đau, chân thật không sai, Cho 
nên từ trí huệ siêu việt rút ra nghĩa tỉnh yếu như. 
Sau: 
Giải thoát, giải thoát, đã giải thoát, đã cùng 
giải thoát, giác ngộ hoàn toàn.« 

(Dịch giả khuyết danh). 


Ma-ha Tắt-đạt 

EE mỊ Z§ ÈÊ; S: mahasiddha; dịch nghĩa là Đại 

thành tựu giả; 
Danh hiệu chỉ những vị tu khổ hạnh, đã đạt 
cốt tuỷ của giáo pháp —> 7an-ra của —> Phật 
giáo (— Vô thượng du-già) một cách siêu 
việt. Người ta nhắc đến nhiều nhất 84 vị Ma- 
ha Tắt-đạt của thế ki thứ 8 đến thế ki thứ 12 
tại Ấn Độ, là những vị tu học khác hắn 
truyền thông tu tập ở các Tỉnh xá Œ, p: vihã- 
ra) của = Đại thừa. Đó là những vị nam nữ, 
thuộc tầng lớp xã hội khác nhau, là những 
người đã để lại cho — Phật giáo, Bắc Ấn Độ 
và Tây Tạng một ảnh hưởng quyết định. 
Tất-đạt (s: si2đJa) là các vị đã đạt thần thông, 
thần thông này được gọi là — Tắt-địa (s: s¿44”i). 
Người — Xuất gia hay — Cư sĩ đều có thể đạt 
Tât-địa. Trong thời đức Phật còn tại thê, người ta 
đã thừa nhận trong quá trình tu tập, hành giả có 
thể đạt thần thông nhất định, nhưng các thần thông 
đó đều vô ích, không đáng quan tâm. Chính đức 
— Phật cũng không cho phép đệ tử mình thi triển 
thần thông, trừ khi cần phải thi triển vì mục đích 
giáo hoá. Thế nhưng Mật tông, nhất là truyền 
thống 7zm-a có khuynh hướng khuyến khích 
việc thi triển thần thông, xem nó như một trong 
những Ô —> Phương tiện thiện xảo đề giáo hoá. Vì 
thế phần lớn các vị Tắt-đạt hay xiễn dương thần 
thông như bay trên không, đi dưới nước, xuyên 
qua tường hay kéo dài thọ mệnh. Các vị đạt một ít 
thần thông nhất định được gọi là Tát-đạt, các vị 
đạt được nhiều thần thông được gỌI, là Ma-ha Tắt- 
đạt. Người ta kế ra khoảng 34 thân thông khác 
nhau. Các vị đạt Tất-địa không nhất thiết là đã giải 
thoát. Trong sách vở truyền lại, ít có vị nào được 
ghỉ là »nhập Niết-bàn«. Phần lớn được gọi là »đi 
vào cõi của —› Không hành nữ«, được hiểu là nơi 
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không còn tái sinh, tiếp tục tu học để giải thoát 
hoàn toàn. 
Chuyện về 84 vị Ma-ha Tất-đạt do Abhayadatta 
Š1, một cao tăng Ấn Độ ghi lại trong thế ki 11,12 
trong một tập dưới tựa Lịch sử của §4 Tất-đạt (s: 
CafIFF aifi-siddha-pravyrii, bản dịch của Keith 
Dowman và H.-W. Schumann). Truyền thống Tây 
Tạng cũng có những tập nói về chư vị nhưng có 
khác đôi chút. Trong quyền sách này, sự tích các 
vị là dựa vào tập của Abhayadatta. Đa số 84 vị 
này đều sống trong khoảng từ thế ki thứ 8 đến 12 
và truyền thừa cho nhau. Các vị thường có rất 
nhiều tên khác nhau, phần lớn dựa vào tính chất 
đắc đạo hay nghề nghiệp các vị đó. Các câu 
chuyện truyên lại với những thần thông khác nhau 
có thể được thêm bớt, nhưng người ta cho rằng tất 
cả các vị đó đều là những, nhân vật lịch sử, đã 
sống thật trên trái đất này. 
Ngày nay người ta còn tìm thấy tiểu sử của 84 vị 
Ma-ha Tất-đạt trong kinh sách Tây Tạng như —› 
Cha-tra-ba (s: cz/rapa), người hành khất; —› Kan- 
ta-li-pa (s: kanralipa), thợ may và —> Kum-ba-ri- 
pa (s: &wmbharipa), thợ gốm. Người ta cũng phải 
kể các vị như nhà vua —> In-đra-bu-ti (§: ir- 
drabhiii) và người em gái —> La-kha Min-ka-ra 
(S: /a&gmimkara) cũng như —> Luận sư —> San-ti- 
pa (s: éãm/ipa). Đời sống các vị đó khác nhau rất 
nhiều nhưng tất cả đều có chung một điều là các 
vị đều phải trải qua một cơn khủng hoảng trong 
đời, gặp một lời khai thị của một vị Đạo sư và 
Điện khủng hoảng đó thành đạo giải thoát. Các vị 
thường có thái độ khó hiểu và ưa dùng nghịch lí 
đề diễn tả cái không thể lĩnh hội được của sự thật 
vô thượng. Trong tiểu sử của vị Ma-ha Tất-đạt —> 
Tan-tê-pa (S: fatepg), người ta thấy sự hoà nhập 
n một cuộc đời tối tăm nhất và sự giác ngộ cao 
á. Ông là người đánh bạc, phá tan gia sản và chỉ 
mm câu khai thị — thế giới thật ra cũng trống rỗng 
như túi tiền của mình — ông đạt giác ngộ và thực 
hiện Niết-bàn. 
Các bài kệ ca tụng — Chân như, trong đây được 
tạm dịch là chứng đạo kệ (s: đohZ; Hán âm là 
Đạo-bả, jl ÏU) của các vị Ma-ha Tất-đạt thường 
rất thi vị và kích thích sức tưởng tượng. Tại Tây 
Tạng, truyền thống ca hát đó được — Mật-lặc 
Nhật-ba (t: milarepa) và —> Drug-pa Kun-leg tiếp 
nối. Bài ca sau đây của người thợ rên — Sa-ra-ha, 
một trong những vị Ma-ha Tât-đạt danh tiếng 
nhất, để lại ấn tượng khó quên: »Ai thấu hiểu 
rằng, đầu đuôi chẳng có tâm thức nào cả, người đó 
đã thực hiện tâm Phật ba đời.« 


Ma-ni Ba-đra (65) 





Ma-hi-pa (37) 
S: mahipa; »Người vĩ đại nhất«; 
Một trong 84 vị —› Tất-đạt (s: sijdha) Ấn 


Độ, có lẽ sống trong thế kỉ thứ 10. Ma-hi-pa 


là người xứ —> Ma-kiệt-đà (s: magadha). 
Ông là người có sức mạnh vô địch, luôn luôn tự 
hào về sức mạnh đó. Ngày nọ, ông gặp một Du- 
già sư, vị này đọc được ý nghĩ đầy kiêu mạn của 
ông làm ông khâm phục. Ông xin theo học. Vị 
Du-già sư bèn dạy: 

Mọi hiện tượng là tâm, 

quán tưởng thật kiên có, 

— tâm là tính Không, 

bắt sinh và bát tử. 

Thé mới là sức mạnh. 
Nghe qua ông không hiểu, vị Du-già sư đổi cách 
nói: 

Nếu ngươi biết rõ rằng, 

sức mạnh: sự trồng rông, 

thì ngươi thật sự là, 

một con người vô địch. 

Hãy dán các hiện tượng, 

năng lực và nhận thức, 

trên không gian mênh mông 

của đất trời vô tận. 
Nhà vô địch nghiêng đầu cảm tạ. Ông tìm cách lấy 
tâm làm đối tượng quán tưởng thì tâm chạy đi đâu 
mất, ông tìm, sự nhận thức để quán sát thì cũng 
không năm bắt được nó. Ngày trước nó là trở ngại 
của ông thì bây giờ nó chính là phương tiện cho 
ông. Nhờ thế mà ông đạt thánh quả, sống thêm 
300 trăm năm nữa và giáo hoá cho người đời thấy 
rằng sức mạnh đích thật chính là tự tính cuối cùng 
của tâm. Thánh đạo ca của ông có những dòng 
Sau: 

Dưới ngọn núi kiêu mạn, 

là viên ngọc Như ý 

của thật chứng giác ngộ. 

Hành động đây giác ngộ 

của con người tài tình, 

thoả ước vọng của ía, 

vÌ người đó đã đạt, 

đã nêm vị duy nhất. 


Ma-hi-đà 

EE HỤW È; S, P: mahinda; 
Cao tăng Phật giáo thế ki thứ 3 trước Công 
nguyên, con trai của => A-dục vương (s: đ4o- 
ka). Năm 250 trước Công nguyên, ông cầm 


đầu phái đoàn đi Tích Lan và thuyết phục 
nhà vua xứ này là Thiên Ái Để Tu (p: 
devanampiya fissa) theo Phật giáo. Sau đó, 
nhà vua cho xây dựng Đại Tự (p: mahãvihä- 
r4) trong kinh đô —› A-nu-ra-đa-pu-ra (p: 
anurädhapura), trồng một nhánh cây — Bồ- 
đề do Ma-hi-đà mang theo. Ông chết năm 60 
tuôi tại Tích Lan. 


Ma-kiệt-đà 

EE 3l lÙ; S, P: magadha; 
Vương quốc ở Bắc Ấn Độ trong thời Phật —› 
Thích-ca tại thế. Các kinh đô lần lượt là — 
Vương xá (s: rđjagrha) và —> Hoa Thị thành 
(S: pãfalipura). Vua nước Ma-kiệt-đà là —› 
Tần-bà-sa-la (s, p: bửnbisãra) và con trai là 
—> A-xà-thế (S: 4jã/a$afru), sau đó đến —› A- 
dục vương (s: asoka). Ma-kiệt-đà được xem 
là nơi phát sinh Phật giáo, sau hội nghị —> 
Kết tập lần thứ 3, giáo pháp đã từ đây truyền 
qua các vùng khác của Ấn Độ. 
Dưới thời A-dục vương, Ma-kiệt-đà có diện tích 
lớn nhất. Ngôn ngữ ở đây là Mã-ga-dhï, và mối 
liên hệ của nó với ngôn ngữ của Phật giáo nam 
truyền là một điều ngày nay người ta vẫn chưa 
hiểu hết. 


Ma-ni Ba-dra (65) 
§: manibhadra; »Bà nội trợ hạnh phúc«; 

Một Du-già-ni Tất-đạt (S: yogi siddha) 
trong 84 vị — Tắt-đạt Án Độ, có lẽ sống 
trong thế kỉ thứ 11. 

Tại thành A-gat-chê. (agarce) có một thương nhân 
nọ có người con gái I3 tuổi tên là Ma-ni Ba-dra. 
Nàng được gả chồng nhưng theo tục lệ thời đó, 
nàng vẫn ở với cha mẹ cho đến tuổi làm vợ. Trong 
thời gian đó thì Đạo sư —> Kuk- -ku-ri-pa (S: 
kukkuripa) đi qua nhà khất thực. Thấy vị — Du- 
già sư, nàng liền bố thí cúng dường và xin học 
đạo, Kuk-ku-ri-ba nhận lời và hẹn nàng đến bãi 
thiêu xác trong thành. Suốt ngày nàng chỉ nhớ lời 
vị Đạo sư đặn và khi đêm đến, nàng lén đi đến chỗ 
hẹn. Thấy căn cơ nàng đã chín muỗi, vị Đạo sư 
cho nàng nhập môn — Cja-kra sam-va-ra tan- 
tra, —> Quán đỉnh và hướng dẫn nàng phép thiền 
quán. Nàng ở liên tiếp bảy ngày tu tập, và khi về 
nàng bị cha mẹ la rầy đánh đập nhưng sau đó vẫn 
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Ma-nô-la 





tiếp tục tu tập. Một năm sau chồng tới rước về, 
nàng đi theo không hề phản đối, làm trọn vẹn bản 
phận người vợ. Nàng sinh hạ một trai một gái. 
Mười hai năm trôi qua sau khi gặp Đạo sư, ngày 
nọ nàng đi xách nước, lỡ vấp chân và bình nước bị 
vỡ. Cả nhà đợi hoài không thấy đi tìm thì thấy 
nàng nhập định, người bất động, mắt đăm đăm 
nhìn bình nước bị vỡ. Đến tối nàng mới xuất 
thiền, đọc bài kệ: 

Từ vô thuỷ xa xưa, 

loài hữu tình đánh vỡ, 

bình chứa nước đời sống, 

nhưng không hiểu tại sao 

họ vẫn về lại nhà? 

Hôm nay ta đánh vỡ, 

bình chứa nước của ta, 

nhưng ta không trở lại, 

chốn Tử sinh này nữa. 

Đi tiếp tới Đại lạc, 

huyền diệu thay, Đạo sư! 

Các ngươi muốn hạnh phúc, 

hãy biết tôn kính Ngài! 
Nói xong Mani Ba-đra nhấc mình lên không và 
giáo hoá cho quân chúng 2l ngày liên tục. Sau đó 
bà biến mắt vào cõi của các vị —> Không hành nữ 
(S: đãkimi). 
Người ta còn nhắc thêm các dòng chứng đạo ca 
sau đây của bà: 

Khi vô minh bao phủ, 

thì mỗi một âm thanh, 

kéo theo một phân biệt. 

Khi Thật tại phơi bày, 

thì Tự tính mọi chuyện, 

lại chính là Thật đại. 
Một câu chuyện gần giống như trên được Trúc 
Thiên thuật lại trong bản dịch 7#iên /uận (quyền 
thượng, trang 506-507) của —› Su-zu-ki: Thiên sư 
Lang Gia Huệ Giác đit 3g đt TH, thuộc tông — 
Lâm Tế, môn đệ của —› Phần Dương Thiện 
Chiêu) có một vị nữ đệ tử. Sư trao cho cô ba chữ 
»tuỳ tha khứ« (Bỗ {b 2š; nghĩa là ›theo nó mà đi‹ 
hoặc ›mặc kệ nó‹) làm —> Thoại đầu tham quán. 
Cô chú tâm vào ba chữ này đến nỗi nhà cháy cô 
cũng không lo, cứ niệm »tuỳ tha khứ.«.. - Ngày nọ, 
chồng cô chiên bánh, liệng miếng bột vào chảo 
dầu sôi một tiếng xèo. Cô giật mình như tỉnh cơn 
mê, nhắc chảo đầu sôi đỗ xuống đất, tay phủi 
miệng cười và hét to: »tuỳ tha khứ.« Chông cô 
tưởng cô điên, không ngờ cô đã ngộ đạo. 


256 


Ma-nô-la 

EE “% Ä§; S: manorafa; 
Tổ thứ 22 của —› Thiền tông Ấn Độ. 
Ma-thâu-la 


EE ti ÄẼ; S: mathurä; 
Một thành phố Án Độ nằm bên phải của sông 
Ya-mu-na (s: yưmwn3), tiểu bang Utar- 
Pradesh. Giữa 150 và 250, đây là một trung 
tâm văn hoá, nghệ thuật Phật giáo quan 
trọng. Song song với Càn-đà-la (gandhara), 
những tượng Phật đầu tiên được kiến tạo tại 
đây. Phật được trình bày dưới dạng một —› 
Dạ-xoa (s: yaksa) đang đứng. 
Thân của đức Phật được trình bày gọn, lực lưỡng, 
Ngài mang một, ca-sa láng trơn nằm sát người, 
không có nếp xếp và để lộ nhiều phần của thân 
thể. Tượng Phật tại đây được trình bày không như 
tại Càn-đà-la — nghĩa là chỉ hướng nội — mà là một 
vị Thánh sẵn lòng cứu giúp, thuyết pháp vì chúng 
sinh. 
Dưới ảnh hưởng của Càn-đà-la, thân thể của đức 
Phật được trình bày mềm mại và gầy hơn, ca-sa 
trở thành một y phục nhẹ nhàn với những nếp xếp 
song song mà qua nó, thân của Ngài hiện ra rõ 
ràng. Tượng Phật tại đây phát ra một nét dung hoà 
và nhân cách cao quí. 


Ma vương 
E; S, P: mãra; nguyên nghĩa là »kẻ phá 





Hiện thân của thần chết, tượng trưng cho kẻ 
ngăn cản con người muốn —> Giác ngộ, 
muốn tạo — Thiện &: kusala) nghiệp, muốn 
tiến bộ trên đường giác ngộ. Ma vương được 
xem là vua của tầng trời thứ sáu của dục giới 
(Tha hoá tự tại thiên, —› Ba thế giới, —> 
Thiên). Hình tượng của Ma vương được vẽ 
có trăm cánh tay, cưỡi voi. 

Tương truyền lúc Phật —› Thích-ca sắp thành đạo, 
Ma vương tìm cách ngăn cản, không cho Ngài 
chuyên bánh xe pháp. Trước hết Ma vương hiện 
hàng trăm ngàn ma qui để trấn áp nhưng Ngài 
không sợ hãi, bất động. Sau đó Ma vương cho các 
ái nữ đẹp nhất tìm cách khuyến dụ nhưng dưới 
mắt Phật các nàng đó biến thành các con người 
xấu ác. Cuối cùng Ma vương đành khuất phục. 


Mã Tổ Đạo Nhất 





Mã Minh 

Hồ I; S: aývaghosa; 
Nhà thơ và luận sư — Đại thừa người Ấn 
Độ, sống giữa thế kỉ I và 2, được xem là một 
trong những luận sư quan trọng nhất của —> 
Phật giáo. Tác phẩm quan trọng nhất của Mã 
Minh là bộ khúc Xả-lj tử, —> Phật sở hạnh 
tán, một tác phẩm diễn tả cuộc đời đức Phật, 
bộ Tôn-già-lợi Nan-đà. Sư cũng được xem là 
tác giả của bộ —> Đại thừa khởi tín luận. 
Đầu tiên, Mã Minh theo đạo — Bà-la-môn và 
được một vị tăng tên là Bà-lật-thấp-bà (S: pär4va) 
đưa vào đạo Phật. Các tác phẩm của Sư đọc rất dễ 
hiểu và có nhiều ẩn dụ. Thí dụ như chuyện Tôn- 
giả-lợi Nan-đà »chảng trai tuấn tú Nan-đà« người 
tuy đã vào chùa đi tu nhưng vẫn còn thương yêu 
người vợ. Chỉ sau nhiều lần giảng dạy của Phật, 
chàng mới hết nghiệp yêu thương và sống viễn l. 
Mã Minh được xem là một trong bốn vị minh triết 
Phật giáo, được xếp vào »bốn mặt trời chiếu rọi 
thế giới«. Ba vị kia là — Thánh Thiên, —› Long 
Thụ và Cưu-ma-la-đa (s: kumaraiara), một Đại sư 
của —› Kinh lượng bộ. 
Các tác phẩm được liệt kê đưới tên Mã Minh: 1. Đại 
thừa khởi tín luận (mahãyãnašraddhotpäda-$ãstra); 2. 
Phật sở hạnh tán (buddhacarita-kavya); 3. Đại tông địa 
huyền văn bản luận (mahäyänabhimiguhyaväcämila- 
§ãstra); 4. Đại trang nghiêm kinh luận (mahalankãra- 
siira-šãsira); 5. Ni- kiên tử vấn vô ngã nghĩa kinh; 6. 
Thập bắt thiện nghiệp đạo kinh (daiadugfakarmamarsd- 
sữtra); 1. Sự sư pháp ngũ thập tụng; §. Lục đạo luân hồi 
kinh; 9. Hi khúc Xá-lị tử ($ãriputraprakarana); 10. Tôn- 
già-lợi Nan-đà (saudarananda-kãvya). 


Mã-nhT-ba 
ồ fl ÿ; T: marpa; 1012-1097; 

Đạo sư nổi tiếng của Nam (Tây Tạng. Mã- 
nhĩ-ba đi Ấn Độ và mang về Tây Tạng giáo 
pháp —> Đại thủ ấn (s: mahãmudrä), —> Na- 
lạc lục pháp (t: nãro chodrug). Ông là thầy 
của —> Mật-lặc Nhật-ba (t: miarepa), đóng 
vai trò quan trọng trong phái —› Ca-nhĩ-cư (ft: 
kagyupa). Mặc dù tu hành tích cực nhưng 
Mã-nhĩ-ba vẫn tham gia công việc thế tục 
một cách hài hoà. 

Thời trẻ tuổi, ông đã học — Phạn ngữ (sanskri!) 
và sau đó ông đổi toàn bộ sản nghiệp lấy vàng bắt 
đầu chuyến du hành Ấn Độ. Tại đây, ông gặp — 
Na-rô-pa (t: zãropa), một vị — Ma-ha Tất-đạt (s: 


mahäsiddha) và được vị này hướng dẫn 16 năm. 
Trở lại Tây Tạng, ông dùng hết thời giờ để phiên 
dịch kinh sách, sống cuộc đời của một nông dân, 
lập gia đình với Dag-me-ma và có nhiều con. Sau 
đó, trên đường tìm những chú giải của những Mật 
kinh, ông lại đi Án Độ một lần nữa và sau khi về 
lại Tây Tạng, ông nhận Mật-lặc Nhật-ba làm đệ 
tử. Sau nhiều lần thử thách khác nghiệt, ông mới 
chịu truyền bí pháp cho Mật-lặc Nhật-ba. 
Lúc tuổi đã cao, Mã-nhĩ-ba lại đi Ấn Độ lần thứ 
ba vì một bí pháp khác. Tại đây, ông gặp — A-đề- 
sa và thầy Na-rô-pa lần cuối. Mã-nhĩ-ba ưa thích 
dùng giấc mộng để quyết đoán trước tương lai và 
từng tiên tri sẽ có tông Ca-nhĩ-cư ra đời. 
Mã Tổ Đạo Nhất 

R§ 1H ìÉ—-; C: măzử dàoyï, ]: baso đõifsu; 709- 

788; 
Thiền sư Trung Quốc vĩ đại đời Đường, môn 
đệ và người đắc pháp duy "nhất của Thiền sư 
—> Nam Nhạc Hoài Nhượng. Sư có rất nhiều 
môn đệ đắc đạo không kém uy dũng như —> 
Bách Trượng Hoài Hải, — Nam Tuyền Phổ 
Nguyện, — Đại Mai Pháp Thường, —› Đại 
Châu p Hải... 
Sau Lục tô — Huệ Năng, Sư là người đã đem 
lại cho Thiền Trung Quốc một sắc thái đặc 
biệt. Sư chuyên sử dụng những. phương pháp 
quái dị để dạy học trò như hét, im lặng, dựng 
phất tử, hay thình lình đánh gậy. Có khi Sư 
xô học trò xuống đất, vặn mũi bức tóc, tung 
ra những câu hỏi bất ngờ và cho những câu 
trả lời mâu thuẫn. Mục đích của mọi hành 
động đó là nhằm kéo thiền sinh ra khỏi mọi 
thói quen lí luận, dùng những cú sốc mạnh 
mẽ để giúp học trò khỏi vòng vây bọc của 
khái niệm để có một kinh nghiệm trực tiếp 
của — Giác ngộ. 
Sức giáo hoá của Sư mãnh liệt tới mức để lại 
được 139 đệ tử được truyền ấn. Mã Tô được 
nhắc đến trong công án thứ 30 và 33 của —› 
Vô môn quan và công án thứ 3, 53 và 37 của 
— Bích nham lục. Người đời sau vì quí í trọng 
Sư quá nên gọi là Mã Tổ, tức là vị Tổ họ Mã. 
Sư cũng được phong danh là Giang Tây Pháp 
chủ. Tương truyền rằng Sư có những dấu 
hiệu đặc biệt của Thánh nhân (—> Ba mươi 
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Mai-tre-ya-na-tha 





hai tướng tốt): mắt sáng như hỗ và dáng đi 
như trâu, thè lưỡi đến mũi và dưới gan bàn 
chân có hình bánh xe. 

Sư họ Mã, quê ở huyện Thập Phương. Lúc nhỏ, 
Sư vào chùa La Hán xin xuất gia với Hoà thượng 
Đường ở Từ Châu, sau thụ giới cụ túc ở Du Châu. 
Sau, Sư đến Hoành Nhạc sống viễn li và ngày 
ngày tu tập thiền định. Cũng tại núi này, Sư gặ 
Thiền sư —> Nam Nhạc Hoài Nhượng và đắc 
pháp. 

—> Cảnh Đức truyền đăng lục kể câu chuyện sau 
về cách hoằng hoá của Sư và —› Thạch Đầu Hi 
Thiên. — Đặng Ấn Phong đến từ biệt Sư. Sư hỏi 
đi đâu, Ấn Phong - nói đi gặp Thạch Đầu. Sư nói: 
»Đường Thạch Đầu trơn.« Ân Phong nói có cây 
gậy tuỳ thân, không sao. Ấn ' Phong đến gặp Thạch 
Đầu, động cây gây xuống đất hỏi: »Ây là tông chỉ 
gì?« Thạch Đầu nói: »Trời xanh! Trời xanh!« Án 
Phong không biết trả lời sao, về thuật lại Sư. Sư 
khuyên Ấn Phong trở lại Thạch Đầu, nếu Thạch 
Đầu lại nói »Trời xanh« thì chỉ nên khòt mũi 
»Hư! Hư!«. Ân Phong nghe lời, đến Thạch Đầu, 
dộng gậy, lại hỏi như trước. Lần này Thạch Đầu 
chỉ khòt mũi »Hư! Hư!« Ân Phong không đáp 
được, lại trở về thuật lại, Sư nói: »Ta đã bảo ngươi 
đường Thạch Đầu trơn.« 

Có vị tăng đến hỏi Sư: »Thế nào được ngộ — 
Đạo?« Sư đáp: »Ta sớm chẳng ngộ Đạo.« Tăng lại 
hỏi: »Thế nào là ý — Tổ sư từ Ấn Độ sang?« Sư 
liền nắm cây gậy đập và nói: »Nếu ta không đánh 
ngươi, các nơi sẽ chê ta.« : 

Lịch sử Thiên tông còn nhắc nhở những câu trả lời 
đặc biệt của Mã Tổ về »Phật là gì?« Những cuộc 
pháp chiến lừng danh của Sư với cư sĩ —› Bàng 
Uấn được ghỉ lại trong Bằng cự sĩ ngữ lục. Các 
mẫu chuyện về Mã Tô phần lớn được ghi trong 
Giang Tây Đạo Nhất Thiên sư ngữ lục. 

Đời Đường, niên hiệu Trịnh Nguyên, mùng bốn 
tháng hai, Sư có chút ' bệnh, tắm gội xong ngôi kết 
già thị tịch, thọ 80 tuổi, 60 tuổi hạ. Vua sắc thuy là 
Đại Tịch. 


Mai-tre-ya-na-tha 
Ñ: maitreyanatha; 

Một trong những người sáng lập —› Duy thức 
tông, được xem là sống ở thế kỉ 4-5. Các dữ 
liệu gần đây cho rằng đây chính là thầy của 
—> Vô Trước (s: asanga). Mặt khác, người ta 
xem Vô Trước là người được học hỏi trực 
tiếp từ đức —› Di-lặc (s: maizreya). Như vậy, 
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có thể Mai-tre-ya-na-tha (naitreyanatha) 
chính là Bồ Tát Di-lặc. Vì vậy có người cho 
rằng Di-lặc là Sơ tổ của Duy thức tông. 


Các tác phẩm sau đây được xem là của Mai-tre- 
ya-na-tha hoặc của Vô Trước: 4-fi-đqf-ma tập 
luận (s: abhidharma-samuccaya) được trình bày 
theo dạng của Duy thức tông, Đại thừa kinh trang 
nghiêm luận  (mahãyanasiralankara-sasra), 
Trung biên phân biệt luận madiyänia-vibhaga- 
ãstra), một bài luận ngắn có tính giáo khoa và bộ 
luận — Du già sư địa (yogacarabhimi-$äsira) nổi 
tiếng. 


Man-đa-la 

S: mandala; nguyên nghĩa là »vòng tròn, vòng 

cung«; 
Một khái niệm quan trọng của —› Phật giáo 
Tây Tạng và —> Kim cương thừa. Đó là biêu 
tượng của vũ trụ và lực lượng trong vũ trụ 
diễn tả bằng những tranh vẽ. Người ta sử 
dụng Man-đa-la đề tập trung thiền định, nó là 
xuất phát điểm của nhiều phương pháp — 
Quán đỉnh. Tại Tây Tạng, người ta hiểu 
Man-đa-la là »trung tâm và ngoại vi«, là cơ 
sở để hiện tượng hợp nhất với bản thể. Vì 
vậy trong một Man-đa-la, người ta thường 
thấy vô số cảnh vật, hình tướng khác nhau, 
nhưng chúng nằm trong một tranh vẽ duy 
nhất với thứ tự trên dưới rõ rệt. 
Trong Kim cương thừa, Man-đa-la không chỉ là 
đối tượng thiền quán mà còn là bàn thờ để thiền 
giả ,bày biện các lễ vật hay pháp khí. Tuy thế 
muốn được làm như thế, hành giả phải được một 
vị đạo sư thừa nhận và cho phép thực hiện — 
Nghi quï (s: szđhana) đó. Mỗi Man-đa-la đều 
nhắm đến một vị Phật nhất định và vì thế lễ vật 
hay pháp khí đều phải phù hợp. Kim cương thừa 
xem mọi thứ, đều có thê là Man-đa-la, từ thế giới 
ngoại cảnh đến chính bản thân hay tâm thức mình. 
Tuy nhiên theo truyền thống người ta hay xem 
Man-đa-la là một lâu đài hình vuông có bốn cửa 
nhìn ra bốn phía. Có 4 cách để xây dựng một 
Man-đa-la: 1. Bằng một bức hoạ (—› Thăng-ka), 2. 
Bằng cát nhuộm màu, 3. Bằng từng đồng gạo nhỏ 
và 4. Bằng vật thể ba chiều, thường là kim loại. 
Nếu trung tâm của Man-đa-la vẽ một vị thần mặt 
mày dữ tợn, thường Man-đa-la đó hay chỉ tính vô 
thường của vạn sự, được vẽ với tử thi vây tròn 


Mạt-na 





chung quanh. Có khi Man-đa-la được vẽ với biểu 
tượng của các —› Phật gia (buddhakula). 


Man-tra 
S: manfra; 

Là một số âm, chứa đựng sức mạnh đặc biệt 
của vũ trụ hoặc biểu hiện của một khía cạnh 
nào đó của Phật tính. Trong nhiều trường 
phái Phật giáo, Man-tra hay được lập lại 
trong các buổi tu tập hành trì, đặc biệt trong 
— Kim cương thừa ở Tây Tạng. Ở đây Man- 
tra trở thành phương, tiện trợ giúp tâm thức 
hành giả. Trong ba ải —> Thân, khẩu, ý thì 
Man-tra thuộc về khâu và tác động thông qua 
âm thanh rung động do sự tụng niệm Man-tra 
phát sinh. Hành giả luôn luôn vừa đọc Man- 
tra vừa quán tưởng một đối tượng và tay giữ 
một — Ấn (s: mudra)` nhất định như —> Nghỉ 
qui (s: sãdhana) chỉ dẫn. 
Trong các trường phái tại Tây Tạng thì chức năng 
của các Man-tra của mỗi cấp —> 7an-a khác 
nhau. Có khi, trong lúc niệm Man-tra hành giả 
phải tập trung lên mặt chữ của Man-tra này hay 
tập trung lắng nghe âm thanh của nó. Nếu hành 
giả tập trung lên mặt chữ, thì các chữ đó hiện 
thành lnh ảnh. Nếu tập trung lên âm thanh thì 
hành giả cần niệm thành tiếng hay tưởng tượng ra 
thanh âm của nó. Chương 5 của tác phẩm 
Subahupariprccha có ghi: 

Lúc đọc Man-tra, 

Đừng quá gấp rút, 

Đừng quá chậm rãi, 

Đọc đừng quá to tiêng, 

Đừng quá thì thâm, 

Không phải lúc nói năng 

Không đề bị loạn động. 


Mãn Giác 

3š T8; 1052-1096 
Thiên sư Việt Nam, thuộc đời thứ § của dòng 
Thiên — Vô Ngôn Thông. Sư nối ,pháp 
Thiền sư —> Quảng Trí và truyền tâm ấn lại 
cho đệ tử là Bản Tịnh. 
Sư họ Nguyễn, thân phụ là Hoài Tố làm chức 
Trung thơ Viên ngoại lang. Lúc Lí Nhân Tông còn 
làm Thái tử, Sư được tuyên vào cung tham gia học 
thuật cùng với vua. Về sau, khi lên ngôi, Lí Nhân 
Tông ban cho Sư hiệu Hoài Tín. 


Sau, Sư dâng biểu xin xuất gia, học với Thiền sư 
Quảng Trí và vân du khắp nơi. Sư là bậc lĩnh tụ 
pháp môn trong một thời, được vua Lí Nhân Tông 
cùng hoàng hậu hết sức kính nể và dựng chùa 
Giáo Nguyên thỉnh làm trụ trì. 
Năm 1096 cuối tháng I1, Sư gọi chúng đọc bài 
kệ: 

Äk25FI1kï# . f£#l|FI 1B 
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Xuân khứ bách hoa lạc 

Xuân đáo bách hoa khai 

Sự trục nhãn tiền quá 

Lão tòng đầu thượng lai 

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận 

Đình tiền tạc dạ nhất chỉ mai. 

*Xuân đi trăm hoa rụng 

Xuân đến trăm hoa cười. 

Truớc mắt việc đi mãi 

Trên đâu, già đến rồi 

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết 

Đêm qua — sân trước — một cành mái. 
Nói xong Sư ngồi kết già thị tịch, thọ 45 tuôi. Sau 
lễ hoả táng, —› Xá-lj được thu lại thờ tại chùa 
Sùng Nghiêm, vua thuy hiệu là Mãn Giác. 


Mạn 

‡; S, P: mãng; 
Sự kiêu mạn tự cho ta bằng người (s: mna2) 
hoặc hơn người &: afimana). Mạn là một 
trong mười —> Kết sử trói vào —> Luân hồi, 
chỉ hoàn toàn tan rã khi chứng quả —> A-la- 
hán. Mạn là một trong những —> Tuỳ miên 
(S: anuýaya; p: anusaya) và —› Phiền não (S: 
kleša; p: kilesa). 


Mạt-na 

3 HH; S: manas; P: mano; 
Là ý, ý nghĩ, khả năng suy nghĩ, đôi khi được 
hiểu là — Ý thức. Mạt-na được xem có tính 
lí luận của con người, là xứ thứ sáu (—> Mười 
hai xứ). Mạt-na kiểm soát năm giác quan còn 
lại. 
Trong — Duy thức tông, Mạt-na (manas) là 
thức thứ bảy trong tám thức (xem —>› Pháp 
tướng tông). 
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Mặc chiếu thiền 





Mặc chiếu thiền 

XÃ HỆ TH; C: mòzhăo-chán; ]: ,mOMshÕ-z€n; 

nghĩa là » Thiền của sự giác ngộ thầm lặng«; 
Danh từ này xuất hiện và được sử dụng trong 
thời Thiền sư —> Hoằng Trí Chính Giác 
(1091-1157) trong tông => Tào Động để 
phân biệt với phương pháp — Khán thoại 
thiền trong dòng Lâm Tế. Theo phương pháp 
Mặc chiếu thiền, thiền sinh không cân phải 
dùng —> Công án mà chỉ việc ngôi trầm tĩnh 
tu tập —› Thiền định. 
Như Khán thoại thiền trong dòng Lâm Tế, danh từ 
Mặc chiêu thiền được sử dụn ng ám chỉ dòng Tào 
Động. Nói đến Mặc chiếu thiền là người ta nghĩ 
ngay đến Tào Động. 


Mặc nhiên 
5Ä # 

Là sự lặng thính, không trả lời. Biểu thị này 
thường được thấy trong hai trường hợp: 
1. Chỉ sự im lặng của Phật Thích-ca Mâu-ni 
trước những câu hỏi về những chủ đề siêu 
nhiên, vượt khỏi tầm nhìn, vô bổ. 
Các đệ tử của Ngài thường đặt những câu hỏi 
như »Có một Ngã hay không«, »Một Giác 
giả có tồn tại sau khi nhập Niết-bàn hay 
không«, »Thế giới vĩnh hằng hay không«. 
Đức Phật giải thích sự im lặng của mình là 
những câu trả lời dành cho các câu hỏi này 
chẳng giúp ích gì trên con đường tu tập — bởi 
vì chúng không trợ giúp khắc phục tham ái, 
thành đạt trí huệ. Ngài lo ngại các vị đệ tử 
chỉ chú tâm vào những nghi vấn này mà xao 
lãng công trình tu tập. 
Đức Phật trình bày quan điểm của mình qua một 
ấn dụ nổi tiếng: một người bị ¡ trúng tên. Người này 
được đưa đến y SĨ, và vị y sĩ muôn rút mũi tên ra 
lập tức. Nhưng kẻ bị trúng tên, lại bảo: »Mũi tên 
này không được „ rút ra cho đến khi nào ta biết 
được kẻ nào đã bắn trúng ta, hắn thuộc về gia đình 
nào, thân thê lớn, bé hay vừa, da trắng, nâu hay 
đen.« 
Và như người bị trúng tên chết trước khi nhận 
được những câu giải đáp — cũng như thế, các vị đệ 

tử sẽ bị những nỗi khô thế gian đàn áp, sẽ chết 
trước khi nhận được những lời giải đáp về những 
vấn đề siêu nhiên, vô bổ nêu trên. 
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2. Chỉ sự im lặng như sắm sét (#Ä #I 8ï; mặc 
như lôi) của — Cư sĩ => Duy-ma-cật dành 
cho Bồ Tát —› Văn-thù, được ghi lại trong 
kinh —› Duy-ma-cật sở thuyết. 


Mặc tích 

s8 lðÌ; J: bokuseki; nghĩa là dâu mực; 

Danh từ dùng để chỉ các tác phẩm, những lời 
văn, những chữ được các Thiền sư hoặc các 
vị tăng viết. Nội dung của các ›Dấu mực‹ 
thường là một pháp ngữ (j: »ögo) của các vị 
Thiền sư, Tổ sư. Một mặc tích được thực 
hiện không phải với tâm trạng ›muốn tạo‹ 
một tác phẩm nghệ thuật mà chính nó là một 
biểu hiện của một sự thật sinh động, xuất 
phát từ kinh nghiệm thiên. 

Các mặc tích được các vị Thiền sư — đặc biệt là 
các vị thực hành —› Thư đạo (j: sođð) - trứ tác để 
cổ vũ, khuyến khích môn đệ, thường là được các 
môn đệ thỉnh cầu thực hiện. Khi thầy tặng môn đệ 
một mặc tích có nghĩa là vị thầy này ›cho đệ tử 
biết tâm trạng của mình‹. Có khi mặc tích chỉ là 
một chữ duy nhất, một chữ đặc biệt, có giá trị 
trung tâm cho Thiện, hoặc là một bài kệ ngộ đạo 
hoặc một câu pháp ngữ. Các mặc tích của các Đại 
thiền sư Nhật Bản như —> Mộng Song Sơ Thạch 
(musõ soseki, 1275-1351), —> Nhất Hưu Tông 
Thuần (i5 XP sðjun, 1394-1481), —> Bạch Ân Huệ 
Hạc (hakuin ekaku, 1685-1768) và —> Tiên Nhai 
Nghĩa Phạm (sengai §ibon) chính là những kiệt 
tác của nghệ thuật Thiền và nền nghệ thuật Nhật 
nói chung (xem sự tích về việc viết một mặc tích 
dưới —› Hành-trụ-toa-ngọa). 


Mật-lặc Nhật-ba 
®í ) H ỳ*; T: milarepa [mi-la-ras-pa]; 1052- 
1135, có nghĩa là »Mật-lặc, người mặc áo vải 
khô hạnh«; 
Một trong những thánh nhân nổi tiếng nhất 
của Tây Tạng. Ông là đệ tử của —> Mã-nhĩ- 
ba (t: marpa) và bị thầy thử thách khắc 
nghiệt. Cuỗi cùng ông được truyền giáo pháp 
—> Đại thủ ấn và — Ma-rô lục pháp (nãro 
chodrug), sáng lập tông phái — Ca-nhĩ-cư (t: 
kagyup4). Ngày nay, —› Phật giáo Tây Tạng 
vẫn còn nhắc nhở lại cuộc đời phiêu bồng và 
những bài ca của ông. 








Mâu Tử 





Mật-lặc Nhật-ba sinh tại Tây Tạng, g ằn biên giới 
Nepal. Lúc lên bảy, cha mất, gia sản bị chiếm 
đoạt, gia đình ông bị đối xử tàn tệ. Nhằm trả thù 
nhà, Mật-lặc Nhật-ba đi học huyền thuật, dùng 
phép hô phong hoán vũ giết hại nhiều người. Ăn 
năn về hành động đó, ông tìm gặp một vị Đạo sư 
của tông —›> Ninh-mã (t: myingmapa) là Rong-ton 
xin học nhưng vị này khuyên nên gặp Mã-nhĩ-ba. 
Ông trở thành môn đệ của Mã-nhĩ-ba lúc 38 tuổi, 
nhưng suốt sáu năm chỉ được xem là kẻ hầu, và 
Mã-nhĩ-ba thử thách khắc nghiệt làm ông hầu như 
kiệt sức và gần muốn tự vận. 





H43: Mật-lặc Nhật-ba đang lắng tai nghe âm thanh của 
chư thiên và pháp. Cũng có thuyết nói rằng, tay phải của 
ông đang ở trong một tư thế tu tập của —› Đại cứu kính 
(t: đzogchen). Dây nịt quảng vai và đầu gối (s: yo- 
gapaf/a) của ông được nhiều —› Du-già sư (s: }ogin) sử 
dụng trong những chu kì thiền định nhọc nhẵn, giúp 
thiền giả ngồi vững, không ngả ra phía trước hoặc phía 
Sau. 


Với thời gian đó, ác nghiệp của ông đã được trả 
xong, Mã-nhĩ-ba bắt đầu dạy pháp cho ông bằng 
cách sông viễn li cô tịch, truyền cho giáo pháp của 
—> Na-rô-pa (ft: nãropa) và đặc biệt chú trọng phép 
phát triển —> Nội nhiệt (—> Na-rô lục pháp). Chỉ 
với một chiếc áo vải mỏng manh, ông sống năm 
này qua năm khác trong cái lạnh của Hi-mã-lạp 
sơn, chỉ chuyên tâm thiền định trong các hang 
động. Sau chín năm độc ân, ông bắt đầu thu nhận 
môn đệ, trong đó có vị y sĩ —› Đạt-bảo Cáp-giải (t: 
dvags-po lharje) là người quan trọng nhất. Mật- 
lặc Nhật-ba để lại nhiều bài ca bất hủ cho đời sau 
và những bài ca này được ghi lại trong một tập 


dưới tên Thập vạn ca (100.000 bài hát của Mật-lặc 
Nhật-ba). 


Mật tông 

? 2K; C: mì-zðng; 
Trường phái Mật giáo tại Trung Quốc, do ba 
Cao tăng Ấn Độ đưa Đi trong thế kỉ thứ 8. 
Đó là Thiện Vô Uý (?Ê Ít E3; s: éubhãkara- 
sừnha, 637-735), Kim Cương Trí (4 lÌl| #!; 
s: wajrabodhi, 663-723) và —›> Bất Không 
Kim Cương (4 Zš 3 llj|; s: amoghavdjra, 
705-774). Thiện Vô Uý được phong là Quốc 
sư, là người dịch kinh căn bản của tông này 
là —> Đại Nhật kính (s: mahãvairocana- 
sira) ra chữ Hán, Bất Không dịch các —> 
Man-tra và — Đà-la-ni của bộ kinh đó. 
Các yếu tố quan trọng của Mật tông là phép niệm 
—> Man-tra, phép bắt — Án (s: muđrđ) và sử dụng 
—> Man-đa-la cũng như các lần —> Quán đỉnh (Ÿ# 
JR; s: abhiseka). Mật tông là giáo pháp mà sư phụ 
truyền cho học trò băng lời (khâu quyêt) và đó là 
lí do mà Mật tông không được truyện bá rộng rãi. 
Bất Không là thây của ba nhà vua Trung Quốc và 
sau khi Sư mât thì Mật tông suy tàn vì không có vị 
đạo sư nào từ An Độ đên nữa. 
Trường phải này được Đại sư — Không Hải 
ŒE #⁄; j: kñkai) đưa qua Nhật dưới tên —› 
Chân ngôn tông (J: s”ingon-shø), là một 
trong những tông phái quan trọng của nền 
Phật giáo Nhật Bản. Không Hải là môn đệ 
của Đại sư Huệ Quả, một môn đệ của Bất 
Không. 




















titit 





Mâu-ni 

fP JE; S, P: muni; nghĩa là Thánh nhân, Trí giả, 
người có trí huệ; 

Danh từ chỉ người đã đạt được thánh quả, đã 

đắc đạo. Thời đức Phật Thích-ca, danh từ 

Mâu-ni cũng được sử dụng chỉ người tu hạnh 

không nói (tịnh khâu). 


Mâu Tử 

T 
sinh khoảng năm 165-170, được xem là — 
Luận sư đầu tiên của — Phật giáo Việt Nam. 
Tác phâm quan trọng của Sư còn được nhắc 
lại là Lí hoặc luận (luận giải cho những nghi 
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Mê-đi-ni (50) 





ngờ về đạo Phật). 


Mê-đïi-ni (50) 

S: medhini; »NÑông gia kiệt sức«; ' 
Một trong 84 vị —› Tât-đạt (s: s42) Ấn 
Độ, không rõ sống trong thời nào. 

Ông là một nông dân ở — Hoa Thị thành (s: pZ/a- 
lipuira). Ngày nọ, một vị —> Du-già Sư dạy ông 
phép thiền quán, nhưng cố gắng tới máy đầu óc 
ông vẫn vương vấn chuyện cày cây. Ông thú nhận 
điều đó với vị này, vị này dạy ông quán tưởng như 
Sau: 

Lưỡi cày ví tâm thức, 

Trâu bị ví cảm thụ, 

vui sướng và khô đau, 

hãy cày bừa đồng ruộng, 

của cuộc đời thể gian. 

Hãy gieo hạt nhận thức, 

rồi sặt hải quả chín, 

của niềm vui thanh tịnh, 

phúc hạnh ngập đây tràn, 

suối nguôn của thật tại. 
Sau mười hai năm quán tưởng, những khái niệm 
ràng buộc ông bấy lâu nay tự tan biến, ông đạt — 
Đại thủ ấn tắt-địa. Chứng đạo ca của ông như sau: 

Nhờ nhận thức toàn diện, 

về trị kiến tiên thiên, 

nhờ phương tiện khéo léo, 

của trí óc phân biệt; 

mà Tự tỉnh nổi lên, 

từ chiều sâu thăm thẳm. 

Lành thay, đã chứng đạt. 


Mê-kha-la (66) 

S: mekhalãa; 
Một Du-già-ni Tất-đạt (S: yoginF siddha) 
trong 4 vị —> Tấtđạt Ấn Độ, có lẽ sống 
trong thế kỉ thứ 9. 
Một gia đình nọ tại Đê-vi Kốt-ta (devikoffa) có hai 
cô con gái, Mê-kha-la và —> Ka-na Kha-la 
(hanakhala). Hai cô này sớm được gả cho hai 
công tử, nhưng hai ông chồng sớm chê trách hai 
nàng, mặc dù hai nàng không có lỗi lầm gì. Lần 
đó thì Đạo sư —› Kan-ha-pa (s: &ãn"apa) du hoá, 
có bảy trăm Không hành nam (s: ;Zkz), nữ tt 
theo hộ tống, thiên nhạc trỗi lên vang lừng, 
cũng thầy cũng nghe được. Hai nàng liền quy: di 
theo để xin học hỏi. Vị Đạo sư chấp nhận và 
hướng dẫn vào Kim cương Va-ra-hi (vajra-vã- 
rãhï) và dạy cho nàng cách quán tưởng. 
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Mười hai năm liên tục, hai nàng tu tập thiền định 
và sau đó tìm gặp lại thầy. Vị Đạo sư hỏi các nàng 
là ai và đòi phẩm vật cúng dường. Khi nghe thầy 
đòi cúng dường »bản thân« thì hai nàng biến lưỡi 
thành kiếm, tự cắt đầu dâng thầy và đọc bài kệ: 

Nhờ Đạo sư khai thị, 

đã thực hiện thiền quán, 

đã phá hủy phân biệt, 

giữa Niết-bàn, Sinh tử. 

Tri Hành đã hợp nhát, 

đã phá hủy phân biệt, 

giữa việc Cho, việc Nhận. 

Không vô biên đã cùng, 

Tâm tỉnh giác thanh tịnh, 

đã phá hủy phân biệt, 

giữa cái Ta và Người. 

Xin cúng dường vật này, 

dấu hiệu của Vô tâm. 
Vị Đạo sư không ngờ đệ tử mình đã ngộ đạo, 
nhưng khuyên: 

Hãy nhìn Du-già-ni 

đạt niềm vui giải thoát! 

Hãy tạm quên hạnh phúc, 

sống phục vụ tha nhân. 
Căng-ha-ba đặt đầu lại trên vai họ, thân hai nàng 
đều nguyên vẹn như cũ. Những người chứng kiến 
đều rất khâm phục, gọi hai nàng là »Du-giả-ni mắt 
đầu«. Khi cả hai cúi đầu chạm chân vị Du-già sư 
thì họ đạt — Đại thủ ấn tất-địa. Bài ca thành đạo 
của Mê-kha-la (người chị) như sau: 

Mọi hiện tượng trong ngoài, 

đó chỉnh là Tâm hiện. 

Thiên định không vướng mắc, 

tắt cả đều tội Vị. 

Trong thiên định tối thượng, 

không chút tâm sở câu, 

ta đã chứng Bắt nhị, 

và Phật quả hoàn toàn. 


Mê-kô-pa (43) 

S: mekopa; »Đạo sư với cặp mắt nhìn trừng; 
Một trong 84 vị — Tắt-đạt Ấn Độ, có lẽ sống 
trong thế kỉ thứ 11. 

Ông là một người bán thức ăn rong tại Bengalen, 
có thói quen tốt là luôn luôn cúng dường thức ăn 
cho một Du-giả sư nọ. Một hôm, vị Du-già sư hỏi 
tại sao ông cứ cúng dường thức ăn, ông cho hay là 
muốn thu thập —> Phúc đức cho đời sau. Nghe 
vậy, vị này dạy ông về tính nhất thê của —> Luân 
hồi và — Niết-bàn. Tuỳ nơi tư duy con người mà 


Minh Am Vinh Tây 





Niết-bàn hay Sinh tử hiện ra là một hay khác và 
giải thoát cũng nằm nơi con người. Sau lời khai 
thị đó, Mê-kô-pa chỉ cần 6 tháng đề đạt trí kiến về 
tự tính muôn vật, đạt —› Tắt-địa. Sau đó ông đi 
lang thang trên bãi thiêu xác, hay vào thành mở 
mắt thật lớn nhìn người qua kẻ lại, như một người 
điện. Người đời gọi là ông là »Du-giả sư trợn 
mắt.« Bài kệ thành đạo của ông như sau: 

Đạo sư há dạy rằng: 

»Hãy liễu ngỘ tự tính, 

Từ bỏ óc phân biệt, 

làm quen pháp Bất nhị, 

sống trên bãi thiêu xác. 

Đã ngộ tính Bình : đẳng, 

thõng tay vào thế gian, 

như một tên điên khùng«. 


Mi-na-pa (8) 
Š: mimapa; »Người các 
Một —› Ma-ha Tât-đạt (s: mahasiddha) trong 
84 vị Tất-đạt Ấn Độ, là một nhân vật thần kì 
không xác định được trong lịch sử. 
Ông là một ngư phủ, ngày nọ ông bị cá nuốt vào 
bụng nhưng ông vẫn tiếp tục sống trong bụng cá. 
Ngày nọ, vua trời Đại Thiên (s: mahadeva, 
mahešvara, šiva) giảng pháp thâm diệu cho hoàng 
hậu Ô-ma Đề-vi (s: „mãdev?) tại đáy biển để 
không ai nghe lén. Mi-na-pa nghe được và sau khi 
vua trời biết thế, ông truyền pháp luôn cho ông. 
Sau 12 năm tu trong bụng cá, Mi-na-pa đạt chính 
kiến. Sách chép rằng ông giáo hoá đến 500 năm, 
làm nhiều phép thần thông, để dấu chân lên đá 
v.V.. 
Chứng đạo kệ của ông như sau: 
Ngư phú Mi-na-pa, 
lạc trên biển số phận, 
sống sót trong bụng cá. 
Nhờ học phép Du-già, 
tưởng chỉ dành Ô-ma Đê-vi. 
Sau đó, ngay đá tảng, 
không mang nổi sức nặng, 
đây mình triết trong ta. 
Miễn xuất 
#i LH; C: miănGhi; ]: mensui; 
Cứu thoát ra khỏi, sự thoát khỏi, trả lại. 
Minh 
®:; C: míng; ]: myõ; 
Có các nghĩa sau: 1. Tối, đặc biệt trong ân dụ 


về Vô minh; 2. Liên kết toàn bộ; hợp nhất; 3. 
Huyền bí, thần bí. 


Minh Am Vinh Tây 

HỊ #§ 2É DI; J: myöan eisai; 1141-1215; 
Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông — Lâm TẾ, 
dòng —> Hoàng Long. Sư được xem là vị Tổ 
khai sáng — Thiền tông tại Nhật Bản. Sư đến 
Trung Quốc hai lần và lần thứ hai, Sư được 
Thiền sư Hư Am Hoài Sưởng (1 Jề †Š lí) 
ở chùa Vạn Niên trên núi Thiên Thai ân 
chứng. Sư cũng là thầy đầu tiên của — Đạo 
Nguyên Hi Huyền, người khai sáng dòng 
Thiền — Tào Động tại Nhật. 
Việc khai sáng Thiền tông tại Nhật được xem là 
thành tựu của Vinh Tây nhưng sự kiện này phải 
được đính chính lại một ít bởi vì sự thành lập 
Thiền tông tại Nhật — nếu nhìn một cách tổng quát 
— là một quá trình lâu dài, qua nhiều cấp bậc. Sư là 
người — có thể nói — thực hiện những bước quan 
trọng đầu tiên để Thiền tông được hưng thịnh tại 
đây. 
Sư sinh ra trong một gia đình mộ đạo tại Bitchũ 
(bây giờ là _Okayama), học hỏi Phật pháp từ nhỏ. 
Năm 14 tuổi, Sư xuất gia trên núi —> Tỉ Duệ (j: 
hiei) tại Kinh Đô (kyøío), trung tâm của — Thiên 
Thai tông tại Nhật Bản. Sư chú tâm học hỏi tất cả 
những lí thuyết căn bản của Thiên Thai tông và cả 
Mật giáo của tông này (# ?⁄; Thai mật; j: 
faimifsu) trong thời gian ở tại đây. 
Sau đó, Sư quyết định sang Trung Quốc để học 
hỏi thêm. Lần sang Trung Quốc đầu tiên (1168) 
đã mang đến cho Sư một ân tượng về Thiền tông 
tại đây. Chuyến du học này kéo dài không lâu (7 
tháng) và kết quả chỉ là những bài luận của Thiên 
Thai tông tại Trung Quốc mà Sư mang trở về quê 
nhà. Chuyến du học thứ hai xảy ra gần hai mươi 
năm sau đó (1187) và chuyến đi này là mốc ngoặt 
quan trong trong cuộc đời của Sư. Ban đầu, Sư có 
ý định đến tận Án Độ để thăm những thánh tích 
của đức Phật lịch sử —> Thích-ca Mâu-ni và sau 
khi đặt chân lên đất Trung Quốc, Sư liền xin phép 
đi từ đây sang Án Độ nhưng sự từ chối của chính 
quyền lúc bấy giờ buộc Sư phải ở lại. Đây chính 
là cơ hội để Sư tham vấn các vị Thiền sư Trung 
Quốc. Dưới sự hướng dẫn của Hư Am Hoài 
Sưởng — một vị Thiền sư thuộc đời thứ tám dòng 
—> Hoàng Long Huệ Nam tông Lâm Tế — Sư đạt 
yếu chỉ Thiền và được —> Ấn khả. Sau bốn năm 
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Minh Chiêu Đức Khiêm 





du học, Sư trở về Nhật, tuyên truyền giáo lí của 
Thiền tông tại đây. Trong thời _gian sau (1198), Sư 
soạn bộ —› #wng thiên hộ ) quốc luận (#Ä Tl ñẾ JH 
H8; j: kØzen gokokuron) đê xiên đương Thiền tông 
và để chống đối lại sự phản bác mạnh mẽ của các 
vị tăng thuộc Thiên Thai tông. Sự viết như sau 
trong Hưng thiên hộ quốc luận: »Tổ —› Tối Trừng 
Ợ: saichö) của Thiên Thai tông đã từng dạy T hiền; 
nếu Thiền tông chẳng có ý nghĩa gì thì Đại sư Tối 
Trừng cũng chẳng có ý nghĩa gì và — nêu Đại sư 
Tối Trừng chẳng có ý nghĩa gì thì Thiên Thai tông 
cũng chẳng có ý nghĩa gì.« 

Sư không những là một Thiền sư lỗi lạc mà còn 
rành về cả y thuật, đặc biệt là cách dưỡng sinh 
bằng trà. Sư có viết Khiết rà đhưỡng sinh kí ( 
TŠ 7E ñU; j: kissa yðjökÌ), nói về tác dụng của trà 
và chính từ đây —> Trà đạo bắt đầu có tại Nhật. 
Trong những năm cuối đời, Sư hoằng hoá tại hai 
trung tâm Kinh Đô (2€ ñl; j: /ÿð/) và Liêm 
Thương (#Ä Ẩ; j: &amakwra). Sư tịch năm 1215, 
thọ 75 tuôi. 


Minh Chiêu Đức Khiêm 
ĐỊ ‡Ñ fl Đ, C: míngzhão đéqiãn; ]: meishõ 
cản myöshö tokken; tk. 10; 
Thiền sư Trung Quốc dòng —> Đức Sơn 
Tuyên Giám. Sư nối pháp Thiền sư — La 
Sơn Đạo Nhàn. Vì Sư chột mắt bên trái nên 
cũng được thời nhân gọi là Độc Nhãn Long 
(GMj HỆ HE). Sư giáo hoá lại núi Minh Chiêu 
hơn 40 năm và những lời dạy của Sư được 
truyền bá rộng rãi thời đó. Tương truyền Sư 
ân khả cho năm môn đệ. 


Minh Đề 
HJJ #; C: míngđi; 

Hoàng để cai trị nhà Hán từ năm 58-75, còn 
gọi là Hán Minh Đế. Theo truyền thuyết, 
Minh Đề nằm mộng mà sau đó. cho truyền 
đạo Phật tại Trung Quốc. Ông nằm mơ thấy 
một vị thần áo vàng lơ lửng trước điện. Hỏi 
các đại thần, có người cho hay có thánh nhân 
xuất hiện ở Án Độ, là người giác ngộ đạt 
Phật quả. Người đó có »màu da vàng tuyền 
và biết bay«. Sau đó Minh Đế gởi một phái 
đoàn đi Ấn Độ. Phái đoàn về mang theo bộ 
kinh —› Tứ thập nhị chương. Minh Đề cho 
xây hắn một lâu đài để thờ kinh đó. Đó là bộ 
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kinh đầu tiên được dịch ra chữ Hán và đạo 
Phật được truyền vào Trung Quốc bắt đầu từ 
đây. 


Minh giới 

T II C: míng/iè; ]: myökai; 
Cõi tối tăm, thường nói đến ba cõi địa ngục, 
ngạ qui, và súc sinh. Đặc biệt là nói đến địa 


ngục. 


Minh Không 

BỊ : 2š; 1076-1141 
Thiền sư Việt Nam, thuộc phái —› Tì-ni-đa 
Lưu-chi đời thứ 13. Không biết Sư nối pháp 
ai, chỉ biết rằng Sư kết bạn cùng với hai vị — 
Đạo Hạnh và — Giác Hải. 
Sư tên tục là Nguyễn Chí Thành, quê ở làng Loại 
Trì, huyện Chân Định, tỉnh Nam Định. Năm lên 
29 tuổi, Sư cùng với fêm vị Giác Hải và Đạo Hạnh 
sang Thiên Trúc (Ấn Độ) học đạo, đạt được thần 
thông. Trở về quê, Sư kiến lập chùa Diên Phúc và 
chuyên trì chú Đại bi tại đây. 
Sư rất có công trong việc thu thập vật liệu để tạo 
»Đại Nam tứ khí«, đó là tượng Phật, hồng chung, 
cái đỉnh, cái vạc. Tượng Phật —› A-di-đà được đúc 
và thờ tại chùa Quỳnh Lâm, huyện Đông Triều 
tỉnh Hải Dương; cái đỉnh được đúc tại kinh đô, nơi 
tháp Báo Thiên; Đại hồng chung được đúc tại Phổ 
Loại, vạc tại Minh Đảnh. 
Sư thường thi triện thần thông đề giáo hoá chúng 
và tương. truyền rằng, Sư cũng là người chữa bệnh 
hoá cọp của vua Lí Thần Tông. 
Niên hiệu Đại Định thứ 2 (1141), Sư viên tịch. 
Tượng của Sư và bia kí vần được tôn thờ tại chùa 
Lí Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 


Minh Lương 

HỊ R; tk. 16-17 
Thiền sư Việt Nam, thuộc tông —> Lâm Hệ 
truyền sang miền Bắc, đời thứ 35. Sư nối 
pháp Thiền sư — Chuyết Công. Môn đệ đắc 
pháp nổi tiếng của Sư là Thiền sư — Chân 
Nguyên Huệ Đăng. 
Không rõ họ và quê quán Sư ở đâu. Chỉ biết khi 
nghe tin — Hoà thượng Chuyết Công từ Trung 
Quốc sang, Sư tìm đến tham vấn. 
Sư hỏi: »Khi sinh tử đến làm sao trốn tránh?« 
Chuyết Công đáp: »Chọn lấy nơi không sinh tử 
trốn tránh.« Sư hỏi: »Thế nào là nơi không sinh 





Mộng Song Sơ Thạch 





tử?« Chuyết Công đáp: »Ở trong sinh tử nhận lấy 
mới được.« Nghe vậy, Sư vẫn chưa ngộ. Chuyết 
Công bảo: »Hãy lui đi, đợi chiều hãy đến.« 

Chiều, Sư lại đến. Chuyết Công bảo: »Đợi sáng 
mai chúng sẽ vì ngươi minh chứng. « Sư nghe đây 
bỗng nhiên tỉnh ngộ, quì sụp xuống lạy, Sư được 
Chuyết Công — Ấn khả và truyền tâm ấn. 

Sau đó, Sư rời thầy trở về trụ trì chùa Vĩnh Phúc 
núi Côn Lương ở Phù Lãng. Nơi đây, Sư đốc lòng 
giáo hoá đồ chúng. 

Sắp tịch, Sư truyền pháp cho Chân Nguyên và nói 


&P 
ZZMIEZEJ§. †ñ2¿HIIE 
Mĩ ngọc tàng ngoan thạch 
Liên hoa xuất ứ nê 
Tu tri sinh tử xứ 
Ngộ thị tức Bồ-đề. 
*Ngọc quí ẩn trong đá 
Hoa S€H HỌC từ bùn 
Nên biết chỗ sinh tử 
Ngộ vốn thiệt Bồ-đề. 
Nói kệ xong, Sư bảo: »Nay ta trở về«. Vừa dứt 
lời, Sư viên tịch. 
Minh nhất 
4 —; C: míngy, ]: myöichi; 
Hợp nhất một cách hài hoà thế nên khó phân 
biệt được. 


Minh Phong Tố Triết 

HH lệ # ?ĩ; J: meihõ sofetsu; 1277-1350; 
Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông —> Tào Động, 
nối pháp Thiền sư —› Oánh Sơn Thiệu Cần 
(: keizan jðkin) và là bạn đồng học của 
Thiền sư —> Nga Sơn Thiều Thạc (gaszn 
Jðseki). 
Minh Tâm 

HH 2; 2-1034 
Thiền sư Việt Nam. thuộc phái Vô Ngôn 
Thông đời thứ 7, nối pháp Thiền sư —› Định 
Hương (xem thêm dưới — Bảo Tính). 
Minh Trí 

H ®; 7-1196 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền “phái — Vô 
Ngôn Thông đời thứ 10. Sư đắc pháp nơi 
Thiền sư —> Đạo Huệ. 





Sư họ Tô, tên Thiền Trí, quê ở làng Phù Cầm. Sư 
bắm chất thông mình, nhân lúc gặp Thiền sư Đạo 
Huệ liền xin xuất gia. Nơi Đạo Huệ, Sư đạt yếu 
chỉ thiền, thông hiểu các bộ kinh luận lớn như — 
Viên giác, —> Pháp hoa và —> Truyền đăng lục. 
Vua thấy vậy kính phục, phong hiệu là Minh Trí. 
Niên hiệu Thiên Tư Gia Thuy thứ I1, sắp thị tịch, 
Sư nói kệ: 
bã MUk HHỊ . #374) 

(aÄHišffMR.. 2322 SHRUR 

Tuỷ phong thuỷ nguyệt minh 

Vô ảnh diệc vô hình 

Sắc tướng giá cá thị 

Không không tầm hưởng thanh. 

*Theo gió trăng nước sáng 

Không bóng cũng không hình 

Sắc tướng chỉ thế ấy 

Trong không tìm tiếng vang. 
Nói xong, Sư lặng lẽ viên tịch. 


Mộc Am Tính Thao 
 ?#š ĐL BH; C: nàãn xìngtão; ]: mokuan shõtõ; 
1611-1684; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông —> Hoàng 
Bá (j: ðbaku-shñ). Sư nối pháp Thiền Sư => 
Ấn Nguyên Long Kì, và cùng với thầy sang 
Nhật giáo hoá. 
Tại Nhật, Ấn Nguyên khai sáng tông Hoàng 
Bá và cử Sư làm vị Tổ thứ hai (1664). Sư 
thành lập Thuy Thánh tự (zwishØ-7/) tại Đông 
Kinh (/ökyö), góp công rất nhiều trong việc 
truyền bá tông này tại Nhật. 


Mộng Song Sơ Thạch 

Lo Xị Tổ 4H; J: musõ soseRi; 1275-1 351; 
Thiền sư Nhật Bản danh tiếng thuộc tông —> 
Lâm Tế. Sư là người rất có công trong việc 
truyền bá tông phong Lâm Tế tại Nhật, được 
Nhật hoàng phong danh hiệu Quốc sư. 
Sư sinh ra trong một gia đình thuộc dòng dõi quí 
tộc, mất mẹ năm ,bốn tuổi. Vừa lên tám, Sư đã 
xuất gia và ban đầu chuyên tu tập theo Mật giáo 
Œ: mikkyÕ). Trong khoảng thời gian 10 năm, Sư 
thu thập tất cả những ấn tượng huyền bí của Mật 
giáo tại đây. Một năm sau khi thụ giới cụ túc 
(1292), Sư chuyển sang tu tập theo phương, pháp 
của Thiền tông. Nguyên nhân của sự thay đổi này 
chính là cái chết bi thảm của một vị thây. Sư tự 
thấy rằng, vấn đề chính của cuộc sống là sinh tử 
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Mục Châu Trần Tôn Túc 





luân hồi không thể giải quyết được bằng tri thức 
uyên bác, kiến thức của một học giả. Trong thời 
gian 100 ngày sau khi vi thầy lâm chung, Sư tụng 
kinh cầu an cho vị thầy và nhân đây, Sư có một 
giấc mộng rất quan trọng. Trong giác mộng này, 
Sư được gặp hai vị Thiên sư Trung Quốc quan 
trọng đời Đường là —> Thạch Đầu Hi Thiên (ƒï Đi 
3? 3Š; c: shitóu xiqiän; j: sekifð kisen) và Sơ Sơn 
Quang Nhân (ñÄ !Ì\ 3: {ˆ; c: chữshãn guãngrèn; 
J: sozan könin), một môn đệ của —› Động Sơn 
Lương Giới. Thạch Đầu xuất hiện dưới dạng một 
VỊ tăng của — Chân ngôn tông, Sơ Sơn dưới dạng 
—> Bồ-đề Đạt-ma. Sau giấc mộng này, Sư tự đặt 
tên cho mình là Sơ Thạch (so-seki) — ghép từ hai 
chữ đầu của Sơ Sơn và Thạch Đầu. ›Cửa số của 
giác mộng‹ (# ?ï; Mộng Song; j: msõð) đã mở 
rộng, hướng dẫn Sư trên con đường Thiền. 

Sau đó, Sư yết kiến nhiều vị Thiền sư danh tiến 
đương thời — một trong những vị này là — Nhất 
Sơn Nhất Ninh (c: yishãn yimíng: j: issan ichinei), 
một vị Thiền sư Trung Quốc danh tiếng — nhưng 
không hài lòng với những phương pháp tu tập của 
những vị này. Nghe danh của Thiên sư Cao Phong 
Hiển Nhật (f l$ 8i H; j: kõhõ kennichi), Sư liền 
đến tham học. Sư học không lâu nơi Cao Phong 
nhưng vẫn được xem là môn đệ vì sau này Cao 
Phong chính là người — Ấn khả cho Sư. 

'Vào một ngày tháng năm (1305), đang trên đường 
trở về am và trong lúc mệt mỏi, Sư vừa muốn dựa 
lưng vào tường thì có cảm giác bức tường bỗng 
nhiên biến mất, Sư té xuống và nhân đây ngộ 
được yếu chỉ Tiện 

Sau sự việc quan trọng này, Sư vẫn chu du đây đó, 
chú tâm đến việc —› Toạ thiền (j: zazen). Cuối 
cùng, Sư nhận lời mời trụ trì —› Thiên Long tự (J: 
tenryữji) tại Kinh Đô — một ngôi chùa được xếp 
vào hệ thông — Ngũ Sơn (j: gosan) — và trở thành 
một nhân vật quan trọng của nền văn hoá Phật 
giáo tại đây. 

Sư cũng là một trong những tác giả đứng hàng đầu 
của phong trào —> Ngũ Sơn văn học (j: gosan 
bungaku), một phong trào rất quan trọng trong 
việc truyền bá văn hoá, khoa học và nghệ thuật 
của Trung Quốc sang Nhật. Tên của Sư gắn liền 
với nhiều việc khai sơn, sáng lập thiền viện và 
đích thân Sư cũng trụ trì nhiều thiền viện danh 
tiếng, trong đó có — Nam Thiền tự (nanzen, -j), 
một ngôi chùa với những kiến trúc, vườn cảnh nỗi 
danh trên thế giới. Dưới sự chỉ đạo của Sư, một vị 
Tướng quân (sõgun) với tên Túc Lợi Tôn Thị (j: 
ashikaga takauji) truyền lệnh lập 66 ngôi chùa ở 
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66 nơi khác nhau với tên An Quốc tự (j: ankoku- 
7i) và từ đây, Thiền tông được truyền bá khắp 
nước Nhật. Một trong những tác phẩm quan trọng 
của Sư là ÄMộng trung vấn đáp (muchũ-mondô), 
trong đó, Sư trình bày các yếu chỉ của Thiền tông 
qua các câu hỏi và trả lời. Ngoài ra, Sư cũng nỗi 
danh trong nghệ thuật —› Thư đạo shodô). Sư 
được bảy vị Nhật hoàng tôn làm thây và được 
phong bảy danh hiệu khác nhau. Dưới là hiệu 
Mộng Song Quốc sư, Sư đi vào lịch sử của Phật 
giáo Nhật Bản. 


Mục Châu Trần Tôn Túc 
[Ê J| 6 ý Tí; C: mùzhõu chénzinsù; ]: boku- 
sử: chỉnsonshuku; ~ 780-877, còn được gọi là 
Mục Châu Đạo Minh (ltš J!| ïl' H]); 
Thiền sư Trung Quốc, — Pháp tự của Thiền 
sư — Hoàng Bá Hi Vận. Sư là một trong 
những môn đệ xuất sắc nhất của Hoàng Bá, 
người sớm nhận ra tài năng của —> Lâm Tế 
Nghĩa Huyền. Sư cũng nổi danh là vị thầy 
nghiêm khắc của Thiền sư —> Vân Môn Văn 
Yên. 


Sư họ Trần, quê ở Giang Nam, xuất gia từ nhỏ. 
Nghe danh Hoàng Bá, Sư đến học, giữ giới chăm 
chỉ, được mọi người kính trọng gọi là Tôn Túc 
nên thành danh là Trần Tôn Túc. Nơi Hoàng Bá, 
Sư đạt yếu chỉ và sau đó trở về chùa Khai 
Nguyên, nhưng ban đầu không để lộ danh. Nơi 
đây, Sư dùng cỏ bồ đan giày bán nuôi mẹ và để 
ngoài đường cho khách vãng lai dùng. Sau nhiều 
năm người ta mới. biết Sư làm giày tặng chúng nên 
gọi Sư là Trần Bồ Hài. Mọi người kính \ trọng Sư, 
lần lượt đến tham vấn. Lời nói của Sư rất bí hiểm, 
Ít ng hội nồi. 


Sư nổi danh là một vị thầy BH tính, lúc nào cũng 
đóng cửa phòng và tương truy èn rằng, tiếng bước 
âm thầm đến cửa đủ làm cho Sư biết nội tâm của 
người đến. Nếu người này có đủ khả năng, Sư kêu 
vào, năm cổ hỏi: »Nói! Nói!« Nếu người này bắt 
đầu suy nghĩ trả lời thì bị tống ra ngoài và Sư 
đóng sâm cửa lại. Cũng vì thế mà Vân Môn bị què 
một chân, nhưng nhờ đó đại ngộ. Cách dạy khắc 
khe của Sư cũng được ghi lại trong —› Công án 10 
của —> Bích nham lục: Sư hỏi một tăng mới đến: 

» Vừa rời chỗ nào?« Tăng liền hét. Sư bảo: »Lão 
tăng bị một tiếng hét của ông.« Tăng lại hét. Sư 
bảo: »Ba hét bốn hét sau rồi làm gÌ?« Tăng lặng 
thỉnh. Sư liền đánh và nói: »Kẻ cướp rỗng này.« 


Mười đại luận sư 





Sư sắp tịch, gọi chúng lại nói: »Ta hết duyên nơi 
đây, sắp đi vậy.« Sư ngồi —> Kết già thị tịch, thọ 
98 tuổi, được 76 tuôi hạ. 


Mục-kiền-liên 
H ## }; S: mahamaudgalyäyana; P: mahãmo- 
ggallãna; 

Một trong những đệ tử quan trọng của Phật 
—> Thích-ca. Mục-kiền-liên xuất thân từ một 
gia đình —› Bà-la-môn, cùng gia nhập Tăng- 
già Phật giáo với bạn thân là —› Xá-lj-phất (s: 
§ãriputra) và sớm nổi danh là người đạt 
nhiều thần thông (—› Lục thông). Trong một 
số chùa, người ta thấy tượng của Tôn giả và 
Xá-lj-phất đứng bên tả và hữu đức Phật. 
Trước khi Phật nhập diệt, cả hai vị đều bị 
ngoại đạo giết chết. Mục-kiền-liên được xem 
là một trong — Mười đại đệ tử của Phật. 


Mười danh hiệu 
Hán Việt: Thập hiệu (| ĐŠ); 
Mười danh hiệu của một vị Phật, thường 
được nhắc đến trong những bài kinh, luận: 
1. Như Lai ("II 2E; s, p: /a/hãgafa), là 
»Người đã đến như thế«; 2. —> A-la-hán (ƒ 
Ẩ }#; s: arha?), dịch nghĩa là Ứng Cung (J 
†), là »Người đáng được cúng dường«; 3. 
Chính Biến Tri (IE 3 Ẩl; s: sưmyaksam- 
buddha), dịch theo âm là Tam-miệu-tam- 
phật-đà (— $#i —- ÍÖ lÈ), là »Người hiểu biết 
đúng tất cả các pháp«; 4. Minh Hạnh Túc (1Jj 
{T #8; $s: vidyäCardiyasdinipaIa), nghĩa là 
»Người có đủ trí huệ và đức hạnh«; 5. Thiện 
Thệ (?? 3H; s: sugø/4), là »Người đã đi trên 
con đường thiện«; 6. Thế Gian Giải qÉt li 
Ñfữ; s: lokavid), là »Người đã thâu hiểu thế 
giới« 7. Vô Thượng Sĩ (ft [- -; s: am- 
farapurusa), là »Đắng tối cao, không ai vượt 
qua«; 8. Điều Ngự Đại Trượng Phu (3Ä ffl 2 
2; sỉ pưrusadamyasarathi), nghĩa là 
»Người đã điều chế được mình và nhân 
loại« 9. Thiên Nhân Sư (X Ä Íñl; s: đeva- 
tmanusyänamsastr), là »Bậc thầy của cối 
người và cõi trời«; 10. Phật Thế Tôn (Øÿ 1H 
Sĩ: s: buddhalokanatha, buddhalokajyestha, 
bhagavan), là »Bậc giác ngộ được thế gian 





tôn kính«. 


Mười đại đệ tử 

Hán Việt: Thập đại đệ tử (|' 3 °); 
Mười đệ tử quan trọng của Phật, hay được 
nhắc nhở trong kinh sách —› Đại thừa (s: ma- 
hayãna): 

1. Ma-ha — _ Ca-diệp ựE ñm| YM #: s: mahä- 
kašyap4): Đầu- đà đệ nhất, được xem là Sơ tổ 
— Thiền tông Ấn Độ; 2. A-nan-đà (fn[ #ft EÈ; 
ãnanda): Đa văn đệ nhất, người »nghe 
nhiều« được xem là Nhị tổ Thiền tông Ấn 
Độ. — A-nan-đà hay được trình bày trong 
tranh tượng đứng bên cạnh Phật cùng với Ca- 
diếp; 3. —› Xá-l-phất ( #l jl; s: áãmi- 
puíra): Trí huệ đệ nhất, đệ tử quan trọng nhất 
của Phật trong các kinh —› Tiểu thừa (; p: ji- 
nayãna); 4. — Tu-bồ-đề (2 ?# ÿ; subhimi): 
Giải — Không (s: ýzayz/2) đệ nhất; 5. Phú- 
lâu-na (ñã ## J; s: pữrna): Thuyết — Pháp 
(dharma) đệ nhất; 6. — Mục-kiễn-liên (H# 
Xf; s: mahãmaudgalyäyana): Thần thông đệ 
nhất, hay đi đôi với Xá-lị-phất; 7. Ca-chiên- 
chiên (MU Jýƒ #; s: ka/yãyana): Biện luận đệ 
nhất; §. —> A-na-luật (fJ 7E tR; s: ami- 
ruddha): Thiên nhãn đệ nhất; 9. — Ưu-ba-li 

(Ú# 4 ÑlÈ; upali): Giới luật đệ nhất; 10. — 
La-hầu-la (## ##; rh„!a): Mật hạnh đệ nhất. 





Mười đại luận sư 
Hán Việt: Thập đại luận, sư (C] 2 äñ ñ); 

Mười luận sư danh tiếng của — Duy thức 
tông tại Ân Độ sau thế hệ của —> Trằn-na (Bặ 
JẺ; s: dignäga) và — Pháp Xứng (2Š đã: s: 
dharmakiri), viết luận giải về Duy thức tam 
thập tụng (s: trùmsikãvjfñaptimatratasiddhi- 
kãrikã) của — Thế Thân (IlL Ÿll; s: vasuban- 
dhu), đó là: 1. Thân Thắng (Bi JŠ; s: 
bandhusri), 2. Hoả Biện (% 3Ÿ; s: cira- 
bhãna), 3. Đức Huệ (flữt. 5ï; s: gunamati), 4. 
— An Huệ (% 5; s: sứhiramaii), 5. Nan-đà 
( BÈ; s: nanda), 6. Tịnh Nguyệt (#. H; s: 
uddhacandra), 7. —> Hộ. Pháp (lẾ #3; s: 
dharmapaia), 8. (Tối) Thắng Tử ( [ l¿] lï 
-Ý; s: /inapura), 9. Thắng Hữu (J Ö; s: 
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Mười hai nhân duyên 





viýesamiira), 10. Trí Nguyệt (#! H; s: jñã- 
nacandra). 


Mười hai nhân duyên 
S: pratiya-samutpada; P: p4ficca-samuppäda; 
Hán Việt: Thập nhị nhân duyên ( —: DỊ #2); 
nguyên nghĩa là Duyên khởi (ấ# #J), Nhân 
duyên sinh (P #£ “E), nhưng vì luật nhân duyên 
này bao gồm mười hai nhân duyên (điều kiện, s: 
nidãna) nên gọi là Mười hai nhân duyên (s: 
dvãdasanidäna hoặc dvãdašanga-prafiyasa- 
muipäada). 
Một trong những giáo lí quan trọng nhất của 
đạo Phật. Nguyên lí này chỉ rõ, mọi hiện 
tượng tâm lí và vật lí tạo nên đời sống đều 
nằm trong một mối liên hệ với nhau, chúng 
là nguyên nhân của một yêu tố này và là kết 
quả của một yếu tố khác, làm thành một vòng 
với mười hai yếu tố. Các yếu tố này làm loài 
hữu tình cứ mãi vướng mắc trong —> Luân 
hồi (s: sasãra). 
Nguyên lí mười hai nhân duyên và giáo pháp 
— Vô ngã (s: anãtman; p: anaf3) là hai giáo 
pháp làm rường cột cho tất cả các tông phái 
—> Phật giáo. Các nhân duyên (nguyên nhân 
chính và điều kiện phụ) này gồm có 12 yếu 
tố như sau: 
1. — Vô minh (ẤM HH; s: avidy4; p: v//Z), sự 
không thấu hiểu —> Tứ diệu đế, không hiểu 
— Khổ là tính chất căn bản của đời sống; 
2. Vô minh sinh —› Hành (f7; s: saskãra; p: 
sarikhãra), hành động tạo nghiệp. Hành động 
này có thể tốt, xấu hay trung tính. Hành có 
thê ở trong ba dạng, — Thân, khẩu, ý; 
3. Hành sinh — Thức (ñÄ; s: vj#Zng; p: 
viññãna), làm nền tảng cho một đời sống tới. 
Thức này đi vào bụng mẹ mẹ. Thức lựa chọn cha 
mẹ đúng như Hành tốt xâu qui định; 
4. Thức sinh —> Danh sắc (#4 Íú; s, p: mã- 
maripa), là toàn bộ tâm lí và vật lí của bào 
thai mới, đo — Ngũ uẫn (s: pañcaskandha; 
p: pañca-khandha) tạo thành; 
5. Danh sắc sinh — Lục căn (2N 8; s: gøgã- 
yafana; p: salãyatana), là các giác quan, sáu 
căn (năm giác quan và khả năng suy nghĩ là 
sáu); 
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6. Lục căn bắt đầu tiếp xúc với bên ngoài gọi 
là — Xúc (Ññủ; s: sparéa; p: phassa); 

7. Xúc sinh —> Thụ (SỞ; s, p: vedan4), là cảm 
nhận của con người mới với thê giới bên 
ngoài; 

8. Thụ sinh — Ái (#8; s: trsuã; p: tanh4), 
luyến á ái xuất phát từ ham muốn, vô viên 

9. Ái sinh —> Thủ GP s, p: upãdãna) là điều 
cá nhân mới muốn chiếm hữu cho mình; 

10. Thủ sinh ra —> Hữu (ñ; s, p: bñãva), là 
toàn bộ điều mà ta gọi là tồn tại, sự sống, thế 
giới. 

11, Hữu sinh ra — Sinh (E; s, p: /Z/), một 
thế giới và cá nhân mới xuất hiện hắn hoi; 

12. Sinh sinh ra Lão tử (Z ZÊ; s, p: jarãma- 
ran4), Vì có Sinh nên có hoại diệt. 

Người ta có thể nhìn mười hai nhân duyên dưới 
nhiều cách phân tích khác nhau. Cách phân tích 
thông thường có tính thời gian là: yếu tố 1-2 thuộc 
về đời sống cũ, yếu tố 3-7 là điều kiện và nguyên 
nhân sinh thành của đời sống mới, yếu tố 8-10 là 
kết quả trong đời sống hiện tại, yếu tố 11-12 chỉ 
đời sống tương lai. 

Mười hai nhân duyên chỉ rõ tính chất liên hệ lẫn 
nhau của dòng chảy »Tâm«, »Vật« của thế giới 
hiện tượng, trong đó những khái niệm quan trọng 
nhất là »Ta«, _»Người«, »Sinh vật«. Nếu thuyết vô 
ngã chỉ rõ thế giới Và con người do các yếu tố giả 
hợp kết thành với nhau, thật chất là trống rỗng; thì 
thuyết nhân duyên có tính chất tông hợp các yếu 
tố đó, chỉ ra rằng mọi hiện tượng thân tâm đều bắt 
nguồn từ những hiện tượng khác. Sự phụ thuộc 
lẫn nhau đó có thể nhìn dưới khía cạnh đồng thời 
hoặc có thứ tự thời gian. 

Thuyết Mười hai nhân duyên được các trường 
phái Phật giáo giải thích khác nhau. Tiểu thừa cho 
rằng, thuyết này đã giải thích nguyên nhân của khổ 
và tất cả mọi pháp hữu vi (s: szs&za) đều có 
nguyên nhân và điều kiện mới sinh ra nên chúng 
vô ngã — không có một tự tính nào. Như thế thuyết 
Mười hai nhân duyên nhằm dẫn đến quan điểm vô 
ngã. 

Trong — Đại thừa, Mười hai nhân duyên được 
sử dụng để chứng minh sự không thật của sự 
vật và đặc biệt trong —> Trung quán tông (s: 
mãdhyamika), Mười hai nhân duyên được định 
nghĩa là tính — Không. Kinh —› Öái-nhã ba-la- 


Na-lan-đà 





mội-ẩa nhân mạnh rằng, Mười hai nhân duyên 
không nên hiểu theo thứ tự thời gian. Thuyết này 
nói lên sự liên hệ của vạn vật một cách tông quát. 
Mười hai xứ 

Xứ: s, p: ãyø/ana; Hán Việt: Thập nhị xứ (| — 


Gồm —› Lục căn (nội xứ; p: 4jjhafãyafana) 
tức là sáu giác quan và —› Lục xứ, hay lục 
nhập, lục cảnh (ngoại xứ; p: bahiräyatana), 
sáu đối tượng của chúng: 1. Nhãn xứ (mắt) 
và 2. Sắc xứ (thấy được); 3. Nhĩ xứ (tai) và 4. 
Âm thanh (nghe được); 5. Tỉ (mũi) và 6. 
Hương; 7. Thiệt (lưỡi) và 8. Vị; 9. Thân và 
10. Xúc; 11. Ý xứ hay tầm và 12. Tâm pháp. 


Mười lực 

S: da$abala; P: dasabaia; Hán Việt: Thập lực 

(nh 0), 
Mười năng lực hiểu biết, mười trí của một vị 
Phật: 
1. Thi thị xứ phi xứ trí lực (II lẻ Jä 3È Jä ?ï 
mã VỘ sthãnãsthãngjiãng; p: thanãthãna-ñã- 
na); Biết rõ tính khả thi và tính bắt. khả thi 
trong mọi trường, hợp; 2. 7r¡ /am thế nghiệp 
báo trí lực (ÄI — †H 3% 3Ä #I 27D; s: karma- 
vipäkajñäna; p: kammavipäka-ñana): Biết rõ 
luật nhân quả, quả báo, tức là —> Nghiệp nào 
tạo quả nào; 3. Tz¡ nhát thiết sở đạo trí lực 
ŒI — ĐJ Đf ìli #1 2); s: sarvatragãminipra- 
tipaj-Jjñana; p: sabbattha-gamini-patipadafña- 
ua): Biết rõ nguyên nhân nào dẫn đến con 
đường tái sinh nào; 4. 7r¡ chủng chủng giới 
trí lực (8l ÿlñ fR 7k flỦ 2): s: anekadhätu- 
nănadhatujfñana; p: anekadhatu- nănadhafu- 
ñãna): Biết rõ các thế giới với những yếu tố 
thành lập của nó; 5. Tr¡ chủng chủng giải trí 
lực (ÑI fñ TH Ít T2); sỉ nănãdhimukii- 
Jjfãng; p: nănãdhimuHilar2ñ ñãna): Biết rõ cá 
tính của chúng sinh; 6. 7z¡ nhất thiết chúng 
sinh tâm tính trí lực ỚHI — ÐJ Z 7E bè PL # 
P0 indrjyapärapara-jiäna; p: tdrjapa- 
ropariyatta-fñäna): Biết rõ căn cơ học đạo 
cao thấp của mọi chúng sinh; 7. 77¡ chư thiên 
giải thoát tam-muội trí lực (ÃI\ ññ X# ft Hà 
= B§ #2); sarvadhyäna-vimoksa-...-jñãng; 


p: jhäna-vimokkha-...-ñãna): Biết tất cả các 
cách thiền định; 8. Tri túc mệnh vô lậu trí lực 
(ẤM ii ấầ Ất 3l #l 2); phrvanivasanusmyii- 
Jãna, pubbennivasanussafi-iana): Biết rõ 
các tiền kiếp của chính mình; 9. 7z £hiên 
nhãn vô ngại trí lực (1 Z HH #t Bế #! 2); 

cyuiyupapädqjiäna. culiipapäta- -ñãna): Biết 
rõ sự tiêu hủy và tái xuất của chúng sinh; 10. 

Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực (JI 2K li #P! 4 
X0) _ašravaksayajana, asavakkhaya-ña- 
øa): Biết các —> Ô nhiễm (s: Zýrzva) sẽ chấm 
dứt như thế nào. 

Ba lực S9, 1U được Phật nhắc đến khi Ngài 
thuật về sự đạt Bồ-đề của mình (—› Tất-đạt- 
đa Cồ-đàm). Chúng được gọi chung là —> 
Tam minh. 


N 











Na-lan-đà 
3š Jl lÈ; S: nãlandã; 

Viện Phật học danh tiếng của Án Độ, được 
vua Thước-ca-la Dật-đa (s: éøkzZđifya) thành 
lập trong thế kỉ thứ hai, một nhà vua nước —> 
Ma-kiệt-đà. Dần dần Na-lan-đà trở thành nơi 
của các luận sư nổi tiếng của —> Trung quán 
tông và —> Duy thức tông giảng dạy. Các vị 
này đều lần lượt làm viện trưởng. Na-lan-đà 
lúc đông nhất có đến mười ngàn học viên. 
Các khách phương xa như —> Huyền Trang, 
—> Pháp Hiển, —› Nghĩa Tịnh đều ghé nơi 
đây tu học. Na-lan-đà là nơi giáo hoá của đạo 
Phật, hưng thịnh được 1000 năm. Tại Tây 
Tạng, một học viện cũng được đặt tên là Na- 
lan-đà và được xây dựng năm 135. 

Theo Huyền Trang và Nghĩa Tịnh thì trong 
thời cực thịnh có đến 10 000 tăng sĩ học tại 
Na-lan-đà. Các vị đó học giáo pháp —> Tiểu 
thừa, — Đại thừa, Nhân minh học, toán học, 
y khoa. Những vị giảng sư danh tiếng đã 
từng dạy đây là —› Long Thụ (s: 'nãgãIjun4), 
— Hộ Pháp (s: đharmapäla), —> Trần-na (s: 
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Na-li-na-pa (40) 





dignäga), Giới Hiền (s: ýïlabhadra), Huyền 
Trang, —> An Huệ (síhamafi) giảng dạy. 
Tương truyền Na-lan-đà bị tín đồ của Hỏi 
giáo phá hủy trong thế kỉ 12, 13. 


Na-li-na-pa (40) 
S: nalinapa; »Hoàng tử tự lực cánh sinh«; 
Một trong 84 vị — Tất-đạt (s: s¿/dja) Ấn 
Độ, không rõ sống trong thời đại nào. 
Ông là một hoàng tử nhưng sống trong sự nghèo 
nàn ở —> Hoa Thị thành (s: päIaliputra). Lần nọ 
ông gặp một vị —> Du-già sư, xin vị đó chỉ cho 
con đường thoát khỏi Sinh tử. Vị đó cho ông vào 
— Man-đa-la của —› Bí mật tập hội (s: guhya- 
sam/a), dạy »quán chính thân mình« như sau: 
Quán trên đỉnh đâu mình, 
là âm HAM sắc trắng, 
của Đại lạc tuyệt đối. 
Quán nơi lỗ rồn mình, 
là âm BAM sắc đỏ, 
nó nhự ngọn lửa cháy, 
và hồ tan với HAM. 
Rôi dân dân cả bốn 
mức Lạc sẽ dâng trào: 
một là thứ Lạc thụ, 
sau đó đến Đại lạc, 
ba là Lạc xả bỏ, 
cuối: Lạc uyÊn nguyÊH. 
Thé mà rời Sinh tử, 
đạt Đại lạc thuần tuỷ, 
của đạo vị giải thoát. : : 
Na-li-na-pa thiền như thế và bốn mức Đại 
lạc xuất phát từ bốn trung tâm trong người dâng 
lên, giải thoát ảo giác của Sinh tử, như hoa sen nở 
trên bùn mà không lắm mùi bùn. Sau chín năm 
thiền định, ông đạt thánh quả —› Đại thủ ấn tất- 
địa. Chứng đạo ca của ông như sau: 
Trên đỉnh đầu của đóa 
hoa sen mọc trong bùn, 
đã có mâm Lạc thụ. 
Nơi cổ họng: Đại lạc, 
Nơi tim: Lạc xả bỏ, 
Lỗ rốn: Lạc uyên nguyên. 
Đó là chứng vô thượng. 
Na-rô lục pháp 
T: nãro chodrug [naro chos-drug]; cũng được 
gọi là Na-lạc du-già tốc đạo; »Sáu giáo pháp của 
Na-rô-pa (t: nãrop4); 
một loạt giáo pháp Tây Tạng thuộc —› Kim 
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cương thừa, xuất phát từ các vị —> Ma-ha 
Tất-đạt (s: mahãsiddha) do Đại sự —> Na-rô- 
pa truyền dạy. Na- -rô-pa lại được —> Tai-lô- 
pa (lopa) chân truyền. Na-rô-pa truyền lại 
cho —> Mã-nhĩ-ba (t: marpa), người đưa giáo 
pháp này qua Tây tạng trong thế kỉ 11. Song 
song với — Đại (hi ẩn (s: mahãmudrä), Na- 
rô lục pháp là phương pháp thiền định quan 
trọng nhất của trường phái —> Ca-nhĩ-cư (t: 
kagyup). 

Sáu giáo pháp này gồm có: 

1. Tạo — Nội nhiệt (t: fmo; s: canda, can- 
dali); 

2. Quán huyền thân (t: gywiw [sGyw us]; s: 
mayäkãyä, mahädeha), thấy thân này là giả 
tạo. Trong —› Kim cương thừa, huyền thân 
này là một thân thanh nhẹ, cao hơn thân do 
— Ngũ uẫn tạo thành, nhưng luôn luôn hiện 
diện trong đó. Quán huyễn thân cũng được 
hiểu là một phép tu —> 7⁄w-#ø nhằm thanh 
lọc thân thê thông thường đề đạt Phật quả; 

3. Quán giấc mộng (t: miiam [rMi lam]; s: 
svapna-darsana). Theo cách tu này, giác 
mộng cũng là một phương tiện để phát triển 
tâm thức. Một mặt, hành giả chủ động tạo tác 
giấc mộng của mình, mặt khác hành giả xem 
cuộc sống bình thường cũng chỉ là một giấc 
mộng; 

4. Quán Cực quang (t: osel [od-gsal]; s: đ- 
bhãsvar4). Cực quang ở đây có nhiều nghĩa: 
HỆ Ánh sáng của tâm thức sáng rực mà hành 
giả cần quán thấy bên cạnh tính —> Không (s: 
šinyara). Phép quán này là mục đích quan 
trọng nhất của giáo pháp —> Tan-tra (—> Đại 
thủ ấn; s: mahãamudra; — Đại cứu kính), 2. 
Phép quán, trong đó ánh sáng vô lượng của 
tâm thức tự chói rực, »như ngọn đèn vừa tự 
chiếu sáng mình vừa chiếu sáng các vật 
chung quanh« (theo Giuseppe Tucci); 

5. Quán thân —› Trung hữu (t: 2arđo; s: an- 
tarabhava); 

6. —> Chuyên thức (t: phowa; s: samkrämii); 
là phép tu trong lúc —› Cận tử, chuyên hoá 
tâm thức mình vào một — Tịnh độ, thí dụ cõi 


Na-rô-pa (19) 





của Phật —> A-di-đà. Hành giá Tây Tạng theo 
phép tu này đã tập luyện và chuẩn bị trong 
lúc còn sông, phần lớn họ đọc tụng một sô 
thần chú và thiền theo các —> Nghi qu (s: 
sãdhana). Tại phương Tây phép tu này được 
giáo phái —> Ca-nhĩ-cư (t: #agyupa) phố 
biến. 


Các phép tu này có nhiều điểm giống với các 
phép được mô tả trong —> Ti (hư (t: bardo 
thodo!). Người ta còn nhắc rằng —> Mật-lặc 
Nhật-ba (t: mi/zrepa) là người rất giỏi phép 
sử dụng nội nhiệt. 


Na-rô lục pháp này xuất phát từ nhiều —> Tan-ira 
khác nhau và được các vị Đạo sư khác nhau 
truyền lại. Theo một tác phẩm của —>› Tai-lô-pa thì 
phép quán huyền thân và cực quang là do —> Long 
Thụ (Long Thụ theo truyền thống —> Ma-ha Tất- 
đạt) khởi truyền. Phép nội nhiệt được xem là từ 
Cha-ya-pa (caryapa), phép quán giấc mộng từ La- 
va-pa (/avapa), phép quán thân trung hữu và 
chuyển thức từ Pu-ka Tất-địa (pukasiddhi) khởi 
phát. 


Hành giả chuyên trách tu tập sáu phép này dựa 
trên cách tận dụng thân xác vi tế của mình, sẽ đạt 
nhiều —› Thần thông (xem — Tắt-địa). Đó là cách 
đưa thân vào trong các tầng phát triển của tâm và 
theo truyền thuyết Tây Tạng, năng lượng trong 
thân được vận dụng dưới ba dạng như sau: luồng 
năng lượng (t: ng) tác động lên các bộ phận 
trong thân thể, đạo quản năng lượng (sa) là các 
kênh dẫn năng lượng luân lưu và cuôi cùng là 
tiềm năng lượng (/ig-/e) là gốc chứa hệ thống 
năng lượng đó. Với các phép tu của Na-rô lực 
pháp mà những năng lượng này được kích động, 
được dùng như phương tiện đạt giác ngộ. Mục 
đích của tất cả những phép tu đó là thống nhất tính 
—> Không (s: ýữzya/đ) và các thụ tưởng của hành 
giả. Mật-lặc Nhật-ba có bài kệ »sáu hỉ lạc« sau 
đây về kinh nghiệm giác ngộ này: 


Lửa của nội nhiệt tràn đây khắp người — Hi lạc! 
Chân khí tràn ngập trong ba luông năng lượng 
— Hi lạc! Luông từ tâm giác ngộ chảy xuống — 
Hi lạc! Dưới gốc cũng tràn đây năng lượng — 
Hi lạc! Ở giữa, âm dương hoà hợp — Hi lạc! 
Tràn đây niễm vui thanh tịnh của thân — Hi lạc! 


Na-rô-pa (19) 
T: nãropa; S: nãđapada, nãrofapa, yasbhadra: 
1016-1100 hay 956-1040, mệnh danh là »Kẻ vô 
Úy«; 

Một vị Đại sư Án Độ theo truyền thống — 

Tan-tra của 84 vị —> Ma-ha Tât-đạt (s: ma- 

hãsiddha). Người truyền Mật giáo cho Sư là 

—> Tai-lô-pa (s: f/opa), một những Ma-ha 

Tất-đạt danh tiếng nhất. 





H44: Na-rô-pa (nãropa) 


Na-rô-pa được xem là người truyền những giáo 
pháp — Đại thủ ấn và vì vậy phép tu này được 
gọi là —> Na-rô lục pháp, »sáu giáo pháp của Na- 
Tô-pa« (nãro chodrug), được —›> Mã-nhĩ- ba (t: 
marpa) truyền qua Tây tạng và ngày nay vẫn là 
một giáo pháp quan trọng của tông phái —> Ca- 
nhĩ-cư (t: kagyupa). Na-rô-pa đã từng giữ trách 
nhiệm quan trọng tại viện Phật học —› Na-lan-đà 
và sau mới trở thành đệ tử của Tai-lô-pa. Sư sống 
cùng thời với —> A-đề-sa. 

Sư sinh ra trong một gia đình bán rượu, nhưng lại 
đi làm nghề đốn củi. Lúc nghe về một vị — Du- 
già sư (yogin) tên Tai-lô-pa (/iopa), Sư liền xin 
theo học và phục vụ thầy suốt 12 năm không hề 
than vãn, mặc dù bị thầy đối xử tàn tệ. Lần nọ, Sư 
chịu phạm tội ăn trộm chỉ để làm vừa lòng thầy. 
Sau thời gian thử thách này, Tai-lô-pa mới chịu 
giáo hoá, gọi Sư là »Đứa con uy tín và trì chí.« 
Chỉ sáu tháng sau, Sư đắc quả —> Đại thủ ấn tất- 
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Na-tiên 





địa (mahãmudrasiddhi). Lời dạy cuối cùng của 
Tai-lô-pa cho Sư là »Không tưởng tượng, không 
suy ngẫm, không thiền, không tác động, giữ yên 
tịnh, không bám vào bất cứ đôi tượng nào.« 


Na-rô-pa có nhiều môn đệ trở thành những vị —> 
Tất-đạt, ,trong đó có — Mã-nhĩ-ba (t: marpa) là 
người nổi tiếng nhất. Sư cũng có lần giữ một chức 
giảng dạy trong viện Phật học Siêu Giới (s: 
vikramasila). 
Thánh đạo ca của Na-rô-pa có những dòng sau: 
Như đội quân đại đề, 
chiếm. trọn toàn lãnh thổ, 
đất liền và biển cả. 
Tu sĩ nào biết vị, 
của niềm vui tự tại 
của tự tính bắm sinh, 
kẻ đó thắng Luân hồi 
và thanh tịnh lên ngồi 
Na-tiên 
Tí 2E; S, P: nãgasena; tk. 1, dịch nghĩa là Long 
Quân; 
Cao tăng Phật giáo người Ấn Độ. Cuộc nói 
chuyện của Sư với vua —> Di-lan-đà về các 
câu hỏi hóc búa của giáo pháp đạo Phật đã 
được ghi lại trong tác phẩm —> Di-lan-đà vấn 
đạo (p: milindapañha). 
Tương truyền rằng, Sư sinh trong một gia đình — 
Bà la môn và năm 15 tuổi đã gia nhập —> Tăng-già 
Phật giáo. Sư học giáo pháp ở nhiều nơi, kể cả tại 
thủ đô —› Hoa Thị thành (s: pZƒalipuira) và đạt 
quả —> A-la-hán. Sử sách ghi rằng, Sư có trí nhớ 
phi thường, chỉ cần đọc qua một lần đã thuộc —> 
Luận tạng (s: abhidharma-pitaka). 


Na-tiên tỉ-khâu kinh 
JE # H, E: #& 
—> Di-lan-đà vấn đạo kinh. 


Nãi chí quảng thuyết 
71 4 J ñủ; C: năizhì guăngshuõ; ]: naishi kõ- 
SGfSM; 
Và vân vân.... và vân vân... Thường ở vị trí 
cuối cùng của một đoạn trích dẫn. 


Nam Dành thế Huệ Trung 
tị l Sĩ A8; C: nányáng hulzhõng; ]: nanyo e- 


chủ; 675 (?)-775 (772), còn được gọi là Huệ 
Trung Quốc sư, Trung Quốc sư; 
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Thiền sư Trung Quốc, một trong những môn 
đệ xuất sắc nhất, đạt yếu chỉ của Lục tô —› 
Huệ Năng. Sư là vị Thiền sư đầu tiên được 
ban danh hiệu Quốc sư. 


Sư họ Nhiễm, quê ở Chư KỊ, Việt Châu. Từ nhỏ, 
Sư đã có phong cách xuất trần, dáng vẻ đoan 
trang, da trắng như tuyết. Tương truyền Sư từ nhỏ 
đến năm 16 tuổi không hề bước qua chiếc cầu ở 
trước nhà. Một hôm, thấy một vị Thiền sư đi 
ngang qua, Sư bỗng chạy ra xin xuất gia học đạo. 
Vị này nhận ra tài năng của Sư liền chỉ đến Lục 
tổ. Dưới sự hướng dẫn của Lục tổ, Sư đạt tâm ấn 
và Lục tổ có lời tiên đoán rằng, Sư sẽ là một vị 
»Phật đứng hiên ngang một mình giữa trời.« 


Sau, Sư về cốc Đảng Tử trên núi Bạch Nhai, Nam 
Dương. Nơi đây, Sư ẳn cư tu tập 40 năm không hề 
xuống núi, vì vậy đạo hạnh của Sư vang lừng 
khắp nơi. Năm 761, vua Đường Túc Tông thỉnh 
Sư về kinh đô và tôn làm thầy (lúc này Sư khoảng 
§5 tuổi). Trong thời gian khoảng l6 năm, Sư tuỳ 
cơ thuyết pháp, ứng biến cao siêu. Những lời — 
Vấn đáp sau đây nêu rõ phong cách hoằng hoá uy 
nghiêm của Sư và những quan niệm trung tâm của 
—> Thiên tông nói chung. 

Một vị tăng đến hỏi Sư: »Thế nảo là giải thoát?« 
Sư đáp: »Các pháp không đến nhau, ngay đó là 
giải thoát.« Tăng hỏi tiếp: »Thế nào đoạn được?« 
Sư bảo: »Đã nói với ngươi các pháp không đến 
nhau, có cái gì để đoạn l« 

Một vị khác hỏi: »Làm thế nào thành Phật?« Sư 
đáp: »Phật và chúng sinh đồng thời đẹp đi, ngay 
đó thành Phật!« Hỏi: »Làm thế nào được tương 
ưng?« Sư: »Không nghĩ thiện ác tự thấy —> Phật 
tính.« Hỏi: »Làm sao chứng được Pháp thân?« Sư: 
»Vượt qua cảnh giới Tì-lô.« (tức cảnh giới Đại 
Nhật Phật, tượng trưng cho Pháp thân, ¬ Ba 
thân). Hỏi: »Pháp thân thanh tịnh làm thế nào đạt 
được?« Sư: »Không chấp Phật đẻ cầu.« Hỏi: »Thế 
nảo là Phật?« Sư: »Tâm tức là Phật.« Hỏi: »Tâm 
có phiền não chăng?« 

Sư: »Tính phiền não tự lìa.« Hỏi: »Không cần 
phải đoạn trừ sao?« Sư: »Đoạn phiền não tức gọi 
Nhị thừa. Phiền não không sinh gọi Đại Niết- 
bàn.« Hỏi: »Ngôi thiền quán tịnh là làm gì?« Sư: 
»Chẳắng —› Cấu chẳng tịnh đâu cần khởi tâm quán 
tướng tịnh.« Hỏi: »Thiền sư thấy mười phương hư 
không là Pháp thân chăng?« Sư: »Thấy tâm tưởng 
nhận, đó là cách thấy điên đảo.« Hỏi: »Tâm tức là 
Phật, có phải tu vạn hạnh chăng?« Sư: »Chư thánh 


Nam Nhạc Hoài Nhượng 





đều đủ trang nghiêm, đâu có bác không nhân 
quả.« 

Sư ngừng lại đây, bảo: »Nay tôi trả lời các câu hỏi 
của ông cùng kiếp cũng không hết, nói nhiều cách 
đạo càng xa. Cho nên nói: ›Thuyết pháp có sở đắc, 
đó là đã can kêu, thuyết pháp không sở đắc, đó là 
sư tử hống.«« 

Sư biết duyên sắp đoạn, từ giã vua trở về núi. 
Ngày mùng chín tháng chạp năm Đại Lịch thứ 10, 
Sư nằm nghiêng bên phải nhập Niết-bàn, đệ tử 
xây tháp cạnh cốc thờ. Vua ban hiệu là Đại Chứng 
Thiền sư. Môn đệ của Sư có Thiền sư —> Đam 
Nguyên Ứng Chân và các vị vua Đường. 


Nam Nhạc Hoài Nhượng 

Ti š4 đề šŠ; C: nányuè huảiràng; ]: nangaku e- 

Jö; 677-744; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ được truyền 
tâm ấn của Lục tổ — Huệ Năng và là một 
trong hai ngọn lửa thiền chiếu sáng TỰC TỠ 
đời Đường (ngọn đuốc thứ hai là Thiền sư — 
Thanh Nguyên Hành Tư). Môn đệ lừng danh 
nối dòng của Sư là — Mã Tổ Đạo "Nhất. 
Sư họ Đỗ, quê ở Kim Châu, xuất gia năm 15 tuổi. 
Sư ban đầu chăm chỉ học —› Luật giữ — Giới, 
nhưng không hài lòng với kết quả, tự nhủ: »Phàm 
người xuất gia phải vì pháp —> Vô vi, trên trời và 
nhân gian không gì hơn được. « Sau, vì lời khuyên 
của nhiều đạo hữu, Sư đến yết kiến Lục tổ. 
Đến Tào Khê, Tổ Huệ Năng hỏi: »Ở đâu đến?« Sư 
thưa: »Ở Tung Sơn đến.« Tổ hỏi: »Vật gì đến?« 
Sư trả lời không được bèn ở lại. Sau tám năm, Sư 
chợt tỉnh, đến trình Tổ câu trả lời sau: »Nói là một 
vật là không đúng. « Tổ hỏi: »Lại có thể đạt được 
chăng?« Sư đáp: »Tu chứng tức chẳng không, 
nhiễm ô tức chẳng được. « Tổ bèn nói: »Chính cái 
không nhiễm ô này là chỗ hộ niệm của chư Phật, 
ngươi đã như thế, ta cũng như thế. Tổ Bát-nhã Đa- 
la ở Tây Thiên có lời sắm rằng: ›Dưới chân ngươi 
sẽ xuất hiện con ngựa tơ đạp chết người trong 
thiên hạ‹. Ứng tại tâm ngươi chăng cần nói sớm.« 
Sư nhân đây hội ý, ở lại hầu Tổ 15 năm. 
Sau khi từ giã Tổ, Sư đến núi Hoành Nhạc trụ trì 
chùa Bátnhã. Nơi ,đây, Sư gặp một — Sa-môn 
ngày ngày ngồi thiền. Sư nhìn biết là thượng căn, 
đến hỏi: »Đại đức ngôi thiền làm gì?« Vị này trả 
lời: »Để làm Phật.« Sau đó, Sư lấy một viên gạch, 
đến trước am của vị này mài liên tục. Sa-môn thấy 
lạ hỏi Sư: »Thầy mài gạch để làm gì?« Sư đáp: 
»Mài để làm gương.« Vị này nói: »Mài gạch đâu 


có thể thành gương được?« Sư bảo: »Ngồi thiền 
cũng không thể thành Phật được« Sa-môn hỏi: 
»Vậy làm thế nào mới phải?« Sư hỏi vặn lại: 
»Như trâu kéo xe, nếu xe không đi, phải đánh trâu 
hay đánh xe?« Vị Sa-môn lặng thỉnh, Sư nói tiếp: 
»Ngươi học ngồi thiền hay học ngồi Phật? Nếu 
học ngồi thiền, thiền không phải ngồi nằm. Nếu 
học ngồi Phật, Phật không tướng nhất định, đối 
pháp không trụ, chăng nên thủ xả. Ngươi nếu ngồi 
Phật tức là giết Phật, nếu chấp tướng ngồi chăng 
đạt ý kia.« 
Vị Sa-môn này chẳng ai khác hơn là Giang Tây 
Pháp chủ Mã Tổ Đạo Nhất sau này. Nghệ được 
chân ngôn như vậy, Đạo Nhất liền quì xuống lễ 
bái, hỏi: »Dụng tâm thế nào mới hợp với vô ) tướng 
tam-muội.« Sư đáp: »Ngươi học pháp môn tâm 

địa như gieo giống, ta nói pháp yếu như mưa móc, 
nếu duyên ngươi hợp sẽ thấy đạo này.« Đạo Nhất 
hỏi: »Đạo không có sắc tướng làm sao thấy?« Sư 
bảo: »Con mắt pháp tâm địa hay thấy được đạo.« 
Đạo Nhất hỏi tiếp: »Có thành hoại chăng?« Sư 
đáp: »Nếu thấy cái thành hoại, tụ tán mà nghĩ là 
thây Đạo thì không thê thấy Đạo.« Sư làm bài kệ: 

2ÙHÙPflñ4#R . ÀšÿÿR|l PƒHjj 

=WRJE4tII › fIJ{8fJ[W 

Tâm địa chứa các giống 

Gặp ướt liền nảy mâm 

Hoa tam-muội không tướng 

Thì sao có hoại thành? 
Thiên sư Đạo Nhất nghe đây như được mở mắt, ở 
lại hầu hạ Sư 10 năm. Trong tất cả môn đệ, chỉ có 
Đạo Nhất được truyền pháp ấn. 
Ngày mười một tháng tám đời Đường, niên hiệu 
Thiên Bảo năm thứ ba, Sư thị tịch tại Hoành 
Nhạc, thọ 67 tuổi. Vua sắc phong là Đại Huệ 
Thiền sư. 
Những lời dạy của Sư nói trên có thể gây sự hiểu 
lầm. Vì sao »ngồi thiền không thể thành Phật 
được« trong khi đức Phật Thích-ca đạt Vô thượng 
bồ-đề sau khi ngồi thiền định và đất cả các vị 
Thiền sư chú trọng đến thiền hơn tất cả các tông 
phái khác? Cái mà Sư chỉ trích nơi Thiền sư Đạo 
Nhất không phải là tác phong ngồi thiền, mà là cái 
tâm trạng đứng sau hành động đó. Cái ranh giới 
giữa »fa«, một người ngôi thiên để thành Phật và 
»thiền« — ở đây đồng nghĩa với Phật — phải được 
hủy bỏ, tâm phải trồng rồng không còn câu chấp, 
ham muốn, đó là yếu chỉ mà Sư muốn truyền cho 
Đạo Nhất Thiền sư tại đây. Ngay đức Phật Thích- 
ca cũng đã nói rõ trong —› Tương ưng bộ kinh (I, 


S/Ê) 


Nam Nhạc Huệ Tư 





Ð: Không buông xuôi (appathirram), không 
muốn đạt (anãyñham), ta đã vượt qua sóng bão.... 
Lúc buông xuôi, ta chìm đấm, lúc muốn đạt giác 
ngộ, ta bị bão táp gió lay. Không buông xuôi và 
vô nguyện, ta vượt qua sóng bão.« 


Nam Nhạc Huệ Tư 
— Huệ Tư 


Nam Phố Thiệu Minh 

đãi 3ì 4H HH; J: nampo jðmyõ; 1235-1309; 
Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông —> Lâm Tế 
dòng —› Dương Kì. Sư lúc đầu học pháp nơi 
— Lan Khê Đạo Long nhưng sau đích thân 
sang Trung Quốc tham học với Thiền sư Hư 
Đường Trí Ngu (c: x#áng zhìyú) và được — 
Án khả. Trong dòng Thiền của Sư có nhiều 
vị nỗi danh như —> Nhất Hưu Tông Thuần (j: 
ikkyn söjun) và —> Bạch Ấn Huệ Hạc (j: 
hakuin ekaku). Sư được Nhật hoàng ban hiệu 
Đại Ứng Quốc sư (J: daiõ kokushi). 
Khác với các vị tiền nhân đưa Thiền tông sang 
Nhật như — Minh Am Vinh Tây (j: myöan eisai), 
— Viên Nhĩ Biện Viên Ợ: emni ben en), Sư không 
hoà nhập Thiền tông với những giáo lí của các 
tông khác như —> Thiên Thai, — Chân ngôn. Môn 
đệ danh tiếng nhất của Sư là — Diệu Siêu Tông 
Phong (j: myõchõ shữhõ, cũng được gọi là Đại 
Đăng Quốc sư; dai/Õ kokushi). 
Mặc dù đã nồi danh lúc còn hoằng hoá ¡ nhưng vai 
trò thật sự quan trọng, của Sư cho Thiền Lâm Tế 
tại Nhật chính là hệ thống truyền thừa vô song với 
các môn đệ lừng danh. Qua đó, người ta có thể 
xem Sư là vị Tổ chính của Thiền Lâm Tế tại Nhật 
(xem biểu đồ cuối sách) vì hầu hết tất cả những vị 
Thiền sư danh tiếng của tông Lâm Tế của Nhật 
sau này đều xuất phát từ hệ phái của Sư với tên 

gọi là Ứng-Đăng-Quan phái (j: ð-tõ-kan-h4) — ~— viết 
tắt từ ba danh hiệu Đại Ứng (ð) Quốc sư, Đại 
Đăng (/2) Quốc sự Và — Quan (kan) Sơn Huệ 
Huyễn. Với sự hoằng hoá của Sư, giai đoạn du 
nhập của Thiền tông từ Trung Quốc sang Nhật đã 
kết thúc. 


Nam Tháp Quang Dũng 
Bị fã 3L YNl; C: nántă guăngyống; ]: nantõ köyH; 
tk. 9; 

Thiền sư Trung Quốc, nói pháp Thiền sư —› 
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Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, Tổ thứ hai dòng — 
Qui Ngưỡng. Đạt yếu chỉ của Sư có Thiền sư 
Ba Tiêu Huệ Thanh. 
Sư họ Chương, quê ở Phong Thành, Dự Chương. 
Lúc Sư ra đời, hào quang soi sáng khắp nhà, ngựa 
trong chuồng sợ hãi, vì vậy Sư được đặt tên là 
Quang Dũng. Sư xuất gia theo Ngưỡng Sơn từ 
nhỏ. Một thời gian Sư đến miền Bắc yết kiến — 
Lâm Tế, rồi lại trở về hầu thầy. Ngưỡng Sơn hỏi: 
»Ngươi đến làm gì?« Sư thưa: »Làm lễ ra mắt 
Hoà thượng.« Ngưỡng Sơn hỏi: »Thây Hoà 
thượng chăng?« Sư thưa: »Dạ thấy.« Ngưỡng Sơn 
bảo: »Hoà thượng sao giống như lừa?« Sư đáp: 
»Con thấy Hoà thượng cũng chẳng giống Phật.« 
Ngưỡng Sơn hỏi tiếp: »Nếu chăng giống Phật thì 
giống cái gì?« Sư thưa: »Nếu có chỗ giống thì 
cùng lừa đâu khác.« Ngưỡng Sơn kinh ngạc nói: 
»Phàm thánh cả hai đều quên, tình hết, thể hiện 
bày, ta lấy đây nghiệm xét người, hai mươi năm 
không ngờ vực. Ngươi nên gìn giữ đó.« Ngưỡng 
Sơn hay chỉ Sư nói với người: »Đây là nhục thân 
Phật.« 
Sư sau trụ ở Ngưỡng Sơn, tháp phía Nam. Một vị 
Tăng hỏi Sư: »Thế nào là diệu dụng một câu?« Sư 
đáp: »Nước đến thành hồ.« Tăng lại hỏi: »Chân 
Phật chỗ nào?« Sư đáp: »Nói ra không tướng, 
cũng không tại nơi khác.« 
Không rõ Sư tịch nơi nào, năm nào. 
Nam n tông thiên 

Bã _s 1l; C: nánzðng-chắn; J: nanshi-zen; 
Thiền tông do Lục, tỔ —> Huệ Năng sáng lập 
sau Ngũ tô — Hoằng Nhẫn. Bắc tông thiền 
được Thần Tú Thiền sư khai sáng nhưng sau 
vài đời tàn rụi. Vì chia ra hai phái như vậy 
nên người ta thường gọi »Nam Năng, Bắc 
Tú« (Ej fš dt Z®). 


Nam Tuyền Phố Nguyện 
Bị J# 3ƒ lÑ; C: nánguắn pửyuàn; ]: nansen fii- 
8n; 738-835; ` 
Thiên sư Trung Quôc, một trong những môn 
đệ lừng danh của —> Mã Tổ Đạo Nhất Thiền 
sư và là thầy của một học trò không kém uy 
dũng là — Triệu Châu Tòng Thâm. Ngoài 
Triệu Châu ra, Sư còn 17 đệ tử nối pháp 
nhưng không ai vượt qua pháp lực của hai vị 
Triệu Châu và — Trường Sa Cảnh Sầm. Sư 
được nhắc đến nhiều trong các tập công án 


Năm loại mắt 





như — Bích nham lục (công án 28, 31, 40, 
63,64) và — Vô môn quan (14, 19, 27, 34). 


Sư họ Vương, quê ở Tân Trịnh, Trịnh Châu, xuất 
gia từ nhỏ. Trước khi đến tham vấn Mã Tổ, mong 
đạt được yếu chỉ »giáo ngoại biệt truyền, Sư đã 
học kĩ giáo lí của —› Pháp tướng, — Tam luận và 
— Hoa nghiêm tông. Đến Mã Tổ, Sư bỗng dưng 
đại ngộ, »được cá quên nơm«. 


Một hôm, Sư bưng cháo cho chúng, Mã Tổ hỏi: 
»Trong thùng này, thông là cái gì?« Sư đáp: »Ông 
già nên ngậm miệng, nói năng làm gì?« Mã Tô 
nghe vậy bèn thôi. 


Rời Mã Tổ, Sư đến núi Nam Tuyền cất am ở ẩn, 
hơn 30 nắm không xuống núi. Sau đó, một vị quan 
lên thỉnh Sư xuông dạy pháp và từ đây, học giả 
bốn phương đua nhau đến. Những lời dạy hùng 
dũng, có lúc lại »ngược«, mâu thuẫn với lời của 
những vị Thiền sư khác của Sư được nhiều người 
trong giới thiền hâm mộ và lấy đó làm —› Thoại 
đâu. 


Sư thượng đường: »Các ngươi, Lão tăng lúc mười 
tuổi đã biết kế sống, có ai biết kế sống ra trình, sẽ 
cùng người ấy thương lượng, người ấy mới đáng ở 
núi.« Sư lặng thỉnh giây lâu nói: »Vô sự! Trân 
trọng! Mỗi người đều tu hành.« Đại chúng vẫn 
ngồi yên, Sư bảo: »Huynh đệ người thời nay gánh 
Phật để trên vai mà đi, nghe Lão tăng nói ›Tâm 
chẳng phải Phật, trí chẳng phải đạo‹ bèn hội họp 
suy nghĩ. Lão tăng không có chỗ để các ngươi suy 
nghĩ. Nếu các ngươi trói hư không lấy gậy đập 
được, Lão tăng sẽ cho suy nghĩ.« 


Có vị tăng hỏi Sư: »Trong hư không có một hạt 
châu là sao lấy được?« Sư bảo: »Chặt tre làm 
thang bắc trong hư không lấy.« Tăng hỏi: »Trong 
hư không làm sao bắc thang?« Sư hỏi lại: »Ngươi 
nghĩ thế nào lấy?« 


Sư sắp tịch, một vị tăng hỏi: »Sau khi Hoà thượng 
trăm tuổi đi về chỗ nào?« Sư bảo: »Làm con trâu 
dưới núi.« Tăng hỏi: »Con theo Hoà thượng được 
chăng?« Sư đáp: »Nếu ngươi muốn theo ta phải 
ngậm theo một bó cỏ.« Niên hiệu Thái Hoà thứ 
tám, ngày rằm tháng hai, Sư có chút bệnh bảo 
chúng: »Sao che đèn Thun lâu vậy, chớ bảo ta có 
đi lại!« Nói xong, Sư viên tịch, thọ §7 tuổi. 
Những lời dạy của Sư được ghi lại ¡trong Trịnh 
Châu Nam Tuyển Phổ Nguyện Thiền sư quảng 
lục. 


Nam Viện Huệ Ngung 

Bí lũ Sĩ ÑH; C: nányuàn huìyÓng; J: namn egyØ; 

?-930, cũng được gọi là Bảo Ứng Huệ Ngung; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông —> Lâm Tế 
đời thứ ba, nối pháp Thiền sư —› Hưng Hoá 
Tồn Tưởng. Môn đệ của Sư có —› Phong 
Huyệt Diên Chiểu nổi bật nhất và chính sự 
huấn luyện môn đệ »khó dạy« này mà Sư nổi 
danh đến đời sau. 
Sư hỏi một vị tăng mới đến: »Vừa nơi nào đến?« 
Tăng thưa: »Vừa rời Nhượng Châu« Sư hỏi: »Đến 
làm gì?« Tăng thưa: »Đến lễ bái Hoà thượng.« Sư 
bảo: »Dường như lão Ngung Bảo Ứng chăng ở 
đây.« Tăng liền hét, Sư bảo: »Ðã nói với ông 
chăng, có ở đây, lại hét cái gÌ2« Tăng lại hét, Sư 
liền đánh. Vị tăng quì xuống lễ bái, Sư bảo: »Gậy 
này bản phận ngươi đánh ta, mà ta lại đánh ngươi, 
ba gậy năm gậy cốt lời này.« 


Năm chướng ngại 
S, P: nharana; năm triền cái, ngũ chướng; 

Năm tính chất của tâm làm tâm thức trì trệ, 
không đạt được — Định (s, p: samadj). Đó 
là: 1. Tham (s: abhidyz), 2. Sân hận (s: pra- 
đosa), 3. Buồn ngủ, mệt mỏi (s: zømiddha, 
styãna), 4. Hồi tiếc khó chịu (s: &aukrifya, a- 
nuddhatya), 5. — Nghi ngỜ (S: vicikiis4). 
Hành giả cần trừ năm uế nhiễm này mới đạt 
được —> Tứ thiền đầu tiên trong tám giai 
đoạn thiền định (—› Tứ thiền bát định). 


Năm giới 

S đi đá Hng P: pañcasiia; Hán Việt: Ngũ giới 

CH #); 
Năm giới, là một trong những tụ tịnh giới 
nhỏ nhất mà hàng cư sĩ Phật tử phải thực 
hành. Đó là: 1. Bất sát sinh (` ẩ& T-), không 
được sát sinh; 2. Bất thâu đạo (1 fầ ni; 
không trộm cắp; 3. Bắt tà dâm (4° 4Í ##); 4 
Bất vọng ngữ (4 % ñ), không được nói 
xăng bậy; 5. Bất âm tửu (* Št ŸŸ), không 
uống rượu. 
Năm loại mắt 

Ñ: pafcacaksuumsi; Hán Việt: Ngũ nhãn (+: llR) 


Bao gồm: I. Nhục nhãn (jÑ ÏR; s: mđ- 
msacaksus), là con mắt thịt, con mắt của một 
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Năm lực _ 





phàm phu; 2. Thiên nhãn (2 ÏRÑ; s: điwyacak- 
ø/s), con mắt của chư —> Thiên, có thê nhìn 
thấy được những hiện tượng siêu nhiên, quá 
khứ, vị lai, địa ngục ...; 3. Pháp nhãn (ÈŠ lK; 
s: đharmacaksgus), li con mắt pháp, thấy 
được sự đa dạng của các pháp hiện hữu; 4. 
Huệ nhãn (5 HH; s: pra/7ãcaksus), là con 
mắt trí huệ, nhìn thấu suốt được tính —> 
Không (s: óZ»yø/4) của các pháp; 5. Phật 
nhãn (ÍJ HR; s: buddhacaRsus), là con mắt 
của một bậc giác ngộ, nhìn thấu suốt thể tính 

của vạn sự. 


Năm lực 
S, P: pañca-bala; Hán Việt: Ngũ lực (1 2); 

Năm sức mạnh tinh thần hay năm khả năng 
xuất phát từ năm —> Căn (s, p: ¿đriya) và 
=- đạt giác ngộ. Năm lực đó là: 

. Tín lực (. 7J; s: áraddhãbala), là tâm 
T bỏ các loại tin tưởng sai lầm; 
2. Tỉnh tiến lực (ÑŠ Ì 2; s: vữyabaia) là 
năng lực tu trì — Bốn tỉnh tiến (: SđIyyaÄ- 
prahanani, cũng được gọi là chính cần) để 
diệt trừ bất thiện pháp; 
3. Niệm lực (7; s: szibala), sức mạnh 
do tu trì —> Bốn niệm xứ (s: smrtyupasthãna) 
đem lại; 
4. —> Định lực ứ 2); s: samaädhibala), sức 
mạnh do — Thiền định G: đhyãna) mang lại 
nhằm loại bỏ mọi tham ái; 
5. Huệ lực (ñÏ 27); s: prajñãbala) là sức 
mạnh nhờ phát khởi tri kiến —> Tứ diệu đề. 
Năm lực là một phần của 37 giác chỉ (yếu tố 
giác ngộ, — Bồ-đề phần; s: bodhipäkgika- 
dharma). 


Năm tỉ-khâu 
Hán Việt: Ngũ tỉ-khâu (1 tứ E£); 

Là năm vị —› Sa-môn (s: ýamana) được 
nghe Phật thuyết pháp đầu tiên tại —› Lộc 
uyên. Năm vị Sa-môn nảy trở thành năm vị 
đệ tử đầu tiên gia nhập —› Tăng-già của đức 
Phật. Năm vị này là: A-nhã Kiều-trằn-như (s: 
đjñãta kaundinya; p: kondaffa), Bà-sa-ba (s: 
bãgpa; p: vappa), Bạt-đề (s: bhadriya; p: 
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bhaddiya), Ma-ha Na-ma (s, p: mahãnãma) 
và Át-bệ hoặc A-thuyết-thị n đŠwđjil; p: 
4SSđj1). 


Năm tội lớn 

Š: pañcanantaryakarmani; Hán Việt Ngũ 

nh” CH 3#), Ngũ vô gián nghiệp (1 ## li] 
Năm trọng tội bị đọa —> Địa ngục (S: 
naraka): 1. Giết cha (sát phụ Ấ\ 2È; s: piir- 
ghãta); 2. Giết mẹ (sát mẫu #8 ŸŸ; s: mđir- 
ghãia); 3. Giết một vị —> A-la-hán (sát A-la- 
hán #t Jl[ Ấš ÈŠ; s: arhadvadha); 4. Làm tôn 
thương đồ máu Phật (xuất Phật thân huyết !Hị 
ù Ø lI; s: tathägafasyäntike dusfacitfaru- 
dhiroipadana) và 5. Chia rẽ — Tăng-già 
(Phá hoà hợp tăng f# Ñl 2? Í; s: sangha- 
bheda). 


Năm trí 

S: pañcajñãna; Hán Việt: Ngũ trí (†r #); 
Năm loại trí được trình bày theo Mật giáo. 
Năm trí này miêu tả tất cả những khía cạnh 
của Tuyệt đối, của —> Chân như (S: /2/hz/2) 
mà con người có thể thực hiện được khi đã 
chuyển hoá thân tâm. Thân tâm gọi cụ thể ở 
đây là năm nhóm, —> Ngũ uân với năm cấu 
uễ, phiền não (s: pañcakiesa) phụ thuộc là 
tham dục (s: rZga), sân (s: đweg2), s1 (S: mo- 
ha, hoặc vô minh, s: awidyZ), mạn (s: mãn4) 
và ganh ghét (s: irsyZ). Năm trí bao gồm: 
1. Pháp giới (thể tính) trí (3š 7k [Rủ †E] #!!: 
dhamadhatu-jñana): trí siêu việt của Pháp 
giới (dharmadhaiu), trí tột cùng. Căn cơ của 
trí này là Sắc uẫn (rupaskandha) cùng với —› 
Vô minh (zwi4ya), và thuộc về Thân (kãya) 
trong ba động cơ tạo nghiệp là — Thân, 
khẩu, ý (ci#a-vãk-kãya). Trong —> Man-đa-la 
thì Pháp giới trí thuộc về —› Đại Nhật Phật 
(vairocana), nằm ở trung tâm. 
2. Đại viên kính trí to lI ? #H; adarsa- yñã- 
na): trí như một tắm gương lớn, trí giúp 
người nhìn vạn vật với một tâm thức —›> Vô 
ngã (anãtman), không, muốn chiếm đoạt, 
phân biệt đúng sai, chấp nhận vạn vật với 
mỗi sắc thê riêng của nó. Trí này được ví như 
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một tắm gương vì một hạt bụi nó cũng không 
bỏ qua nhưng nếu hạt bụi này bay đi, gương 
không lưu lại dấu vết gì. Nguồn gốc của trí 
này là Thức uân (vãnaskandha) cùng với 
tâm trạng Sân hận (đvesa), thuộc về ý (cửa) 
trong ba cửa tạo nghiệp. Trong Man-đa-la thì „ 
trí này thuộc về Phật — Bất Động (zkgobh- 
ya), nằm ở phương Đông. 


3. Bình đăng tính trí ( †ˆ ®§ †È KP S: sưmafa- 
Jñãna): trí giúp con người thấy rõ sự bình 
đẳng giữa mình và chúng sinh. Tỉnh thần —› 
Từ bi (maiiri-karunä) của đạo Phật cũng xuất 
phát từ trí này chứ không phải xuất phát từ ý 
nghĩ »tội nghiệp, đáng thương« — cách nhìn 
của một người »trên cơ« nhìn xuống. N| gười 
Phật tử phát triển — Bồ-đề tâm, phát triển 
lòng từ bi vì đã nhận ra chính mình trong tắt 
cả hoàn cảnh, tất cả chúng sinh. Nguồn gốc 
của trí này là Thụ uẫn (veđdanãskandha) cùng 
với tâm trạng Kiêu mạn (an). Trong Man- 

đa-la thì trí này thuộc về Phật —> Bảo Sinh 
(ratnasambhava), vị trí ở phương Nam. 


4. Diệu quan sát trí (Wb lỗi #X ,Praiyave- 
Äsana-jãna): trí giúp người ta biến chuyển 
khả năng phân biệt, thị phi bằng trí thức bình 
thường thành trí huệ siêu việt (—› Bát nhã), 
tuỳ CƠ ứng biến, làm việc đúng thời điểm và 
địa điểm, không cần »dụng công.« Nguồn 
gốc của trí này là Tưởng uấẫn (samjñãskan- 
đĩa) cùng với tâm trạng Tham dục (räaga). 
Trong Man-đa-la thì trí này thuộc về Phá — 
A-di-đà (amiiabha), giáo chủ phương Tây. 

5. Thành sở tác trí (HÀ f TE #1; kryãnus- 
thana-jfñãna), cũng được gọi là Thành sự trí 
0% 3 “): trí giúp người hoàn thành tất cả 
mọi việc mà không tạo —> Nghiệp (karm4), 
đó là hành động —› Vô vi, xuất phát từ một 
tâm đã chứng ngộ được —> Vô ngã của chính 
bản thân và các — Pháp — Hữu vi. Nguôn 
gốc của trí này là Hành uẫn (samskãraskan- 
đĩa) cùng với tâm trạng ganh ghét (Hán dịch 
là »tật« #⁄; $: isyđ). Trong Man-đa-la thì trí 
này thuộc về Phật — Bắt Không Thành Tựu 
(amoghasiddhi), giáo chủ phương Bắc. 


Cách trình bày như trên thuộc về truyền thống của 
— Kim cương thừa (v4jrayãna) Tây Tạng. Truyền 
thống Mật giáo tại Án Độ theo —› Bí mật tập hội 
tan-tra (guhyasamđja-tanira) thì có những điểm 
khác, cụ thể là: Bất Động Như Lai trụ trì ở trung 
tâm Man-đa-la với những thuộc tính là Thức (wï- 

jñãna), Sân (desa), Tâm (trong ba ải tạo nghiệp) 
và Pháp giới thê tính trí. Đại Nhật Như Lai trụ trì 
ở hướng Đông với thuộc tính Sắc (rũpa) trong ngũ 
uân, Vô minh (zwijyđ), Thân trong ba ải và Đại 
viên kính trí. Trong —> Duy thức tông (vÿña- 
naväda) hoặc —> Pháp tướng tông (Hiện, giáo) 
người ta chỉ phân biệt bón loại trí, không nhắc đến 
Pháp giới trí (xem thêm dưới —› Pháp tướng 
tông). 
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tứ 11 lữ ft; J: gasan j jðseki; 1275-1365; 
Thiền sư Nhật Bản lỗi lạc thứ ba của tông — 
Tào Động (J: sØfØ-shu) sau hai vị — Đạo 
Nguyên Hi Huyền (j: đõgen kigen) và - 
Oánh Sơn Thiệu Cẩn (j: keizan JØkin). Sư nối 
Pháp Thiền sư Oánh Sơn Thiệu Cần. 
Sư sinh trong một gia đình tại Noto, sớm xuất gia 
(1290) tu học giáo lí của — Thiên Thai tông trên 
núi Tỉ Duệ. Một cuộc gặp gỡ với Thiền sư Oánh 
Sơn đã thay đổi quan niệm tu học của Sư và từ 
đây, Sư tôn Oánh Sơn làm thầy và chú tâm vào 
việc —> Toạ thiền và quán —> Công án. Dưới sự 
hướng dẫn của Oánh Sơn, Sư ngộ đạo và được — 
Ấn khả. 
Sư trụ trì — Tông Trì tự (s/7¡) — với một cuộc 
gián đoạn ngắn và trong thời gian này Sư trụ trì 
Vĩnh Quang tự (yðkð-/¡) ~ gần 40 năm liền và đã 
đưa danh tiếng của ngôi chùa này lên đến tuyệt 
đỉnh. Sư rất chú trọng đến việc thuyết pháp, hoằng 
hoá quần chúng, nhất là những người thuộc những 
tầng cấp thấp của xã hội và có găng gieo vào tâm 
của các vị đệ tử tư tưởng của một vị Bồ Tát, quên 
mình, vì người, một tư tưởng mà Thiền sư Oánh 
Sơn Thiệu Cần đã phát huy trong tông Tp Động. 
Sư cũng là người đầu tiên đưa thuyết Ngữ vị 
quân thân của Thiền sư —> Động Sơn Lương 
Giới (—> Động Sơn ngũ vị) vào chương trình 
giảng dạy của tông Tảo Động tại Nhật. Sư có 
rất nhiều đệ tử nhưng nổi danh nhất là năm 
vị, đó là: cl, — Thái Nguyên Tông Chân ( 
Đ# R taigen söshin, 2-1370), 2. — 
Thông Huyễn Tịch Linh (3ñ #4) 3 3; j: /sữ- 
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gen jakurei, 1322-1391), 3. — Vô Đoan Tổ 
Hoàn (Ấ#f 3i 3H đã; j; muưan sokan, 3-1387), 
4. — Đại Triệt Tông Linh (X f?Ä 5š 2; j: 
daisetsu sörei, 1333-1408), 5. —› Thật Phong 
Lương Tú ŒÍ # R 5; j: jppõ ryöshi, 
1318-1405). Với sự nghiệp hoằng hoá của 
năm vị này, tông Tào Động được truyền bá 
khắp nước Nhật. 





Ngã 
38; S: atman; P: ata; 


Tức là cái »ta« thể tính trường tồn, không bị 
ảnh hưởng của tụ tán, sinh tử. Đạo Phật 
không công nhận sự hiện diện của ngã. 
Trong toàn bộ mọi hiện tượng tâm lí và vật lí 
không có một chủ thể gì được gọi là độc lập, 
thường còn (—> Vô ngã, —> Ngũ uấn). 


Theo đạo Phật, ý nghĩ cho rằng có »fa«, có 
»người« — những đơn vị độc lập không phụ thuộc 
vào nhau — chính là —› Vô minh, — Si mê. Sự 
nhận thức là có »ta« tự khởi lên bởi vì con người 
thường bị tri thức mê hoặc - tri thức ở đây là thức 
thứ sáu, khả năng suy nghĩ phân biệt — cho rằng 
thế giới nhị nguyên vốn có sẵn và từ đó phát sinh 
Tả SỰ SUY nghĩ và hành động theo quan niệm rằng, 
»{a« Và nBưỜi, vật bên ngoài hoàn toàn là những 
đơn vị độc lập. Dần dần, ý nghĩ »ta« khắc sâu vào 
—> Tâm và những ý ý nghĩ khác như »ta yêu cái này, 
ta ghét cái nọ; cái này của ta, cái này của ngươi« 
bắt đầu nấy nở. Những ý nghĩ nêu trên lại có ảnh 
hưởng trở lại với ý nghĩ »ta« và vì vậy, cái »ta« 
này cai trị tâm linh của con người. Nó sẵn sàng 
tấn công tất cả những gì mà nó cảm thấy bị đe 
dọa, tham khát những gì giúp nó gia tăng quyền 
lực. Thù hận, tham khát và xa rời chân tính là 
những tai hại phát sinh từ đó và chúng trực tiếp 
đưa con người đến bề — Khổ. 


Trong Thiền tông, người ta sử dụng phương pháp 
— Toạ thiền (j: zazen) để phá vỡ cái vòng lần 
quần nêu trên. Trong quá trình tu tập dưới sự 
hướng dẫn của một vị — Lão sư (J: rõshi), người 
ta có thể dần dần vượt khỏi sự không chế của cái 
»Ngã«, tiêu diệt »Ngã« hay đúng hơn, vượt khỏi 
cái »ý nghĩ sai lầm là có tự ngã« bởi vì nhìn theo 
khía cạnh tuyệt đối thì người ta không thể tiêu diệt 
một cái gì không có thật, chưa hề có thật như cái 
»Ngã‹. 
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Ngạ qui 
&Ñ Đủ; S: prefa; P: peta; 

Là qui đói, một trong ba đường tái sinh xấu 
(— Lục đạo). Ngạ qui là hạng chúng sinh 
được xem như hạnh phúc hơn — Địa ngục 
(s: „araka) nhưng đau khổ hơn =ử A-tu-la (S: 
ãsura). Người ta cho rằng các yếu tố tái sinh 
thành qui đói là keo kiệt, ganh tị và tham 
lam. Loài chúng sinh này được biểu diễn 
bằng cái bụng rất lớn và cái miệng rất nhỏ. 


Ngân sơn 

#R 1lI; S: kailãsa, kailãš, rajatãdƑ; 
Tên của một ngọn núi ở dãy Hi-mã-lạp sơn, 
được xem là trú xứ của thần Thấp-bà (s: - 
v4). Ấn Độ giáo xem núi này là thiêng liêng 
nhất. Phật giáo cũng xem Ngân sơn là thánh 
địa. Trên một cao nguyên khoảng 4600m, 
ngọn núi này bỗng vọt lên trên 7000m. Từ 
ngọn núi này xuất phát bốn con sông quan 
trọng của châu Á là Brahmaputra, Indus, 
Sutlej và Karnali. 
Hai tác giả về Phật giáo danh tiếng của phương, 
Tây là Lạt-ma —› Gô-vin-đa và W. Y. Evans- 
'Wentz đều đã chiêm bái Ngân sơn. Cảm hứng về 
ngọn núi này, Gô-vin-đa viết trong quyền 7e 
Way oƒthe White Clouds: »Có những ngọn núi chỉ 
là núi và có những ngọn núi lại có một nhân cách 
riêng. Nhân cách một ngọn núi không phải chỉ vì 
hình dạng kì lạ của nó mà có... Nhân cách nói 
chung là một uy lực, tác động lên người khác mà 
chủ thể của nó không hề muốn hay không hề biết. 
Uy lực này nằm trong sự liên tục, sự nhất quán, sự 
hoà hợp của tính cách con người. Nếu chúng lại là 
nhân cách của một ngọn núi thì ngọn núi xuất hiện 
như một tập hợp của uy lực toàn vũ trụ và chúng 
ta xem đó là một ngọn núi thiêng.« 
Evans-Wentz tả như sau: »Cảm giác nhìn ngắm 
ngọn núi thật vô cùng kì diệu làm người hành 
hương quên hết lo âu và sợ hãi. Ai có thể mô tả 
được sự vô lượng vô biên của không gian? Ai có 
thể mô tả một cảnh vật, cảnh vật đó là hiện thân 
của cái vô cùng, biết thở theo nhịp của cái vô 
cùng? Với hồ nước trong xanh, thảo nguyên xanh 
thẳm bát ngát và các ngọn đồi _vàng rực bao 
quanh, hiện lên một dãy núi tuyết và ở giữa là 
ngọn núi với đỉnh cao trắng xóa, được người Tây 
Tạng gọi là ›Bảo ngọc đầy tuyết trắng.«« 


Nghĩa Tịnh 





(Cuchamana and the Secret Moumtains, Stanford 
University 1981). 


Ngẫu hài 

{tị ñn; C: ðuxié; ]: gukai; 
Xứng hợp nhau; phù hợp với nhau; cùng tán 
thành. Phối hợp, liên hợp, liên kết, hợp nhất, 
kết hợp (áñ âì). 
Nghi 

t§; C: ví; J: gỉ; 
Có các nghĩa sau: 1. Luật lệ, mẫu mực, kiểu 
mẫu; 2. Nghỉ thức, công chuyện, tình thế, 
vân đề; 3. Phong cách, tư thái; 4.Tặng phẩm, 
tư thế; 5. Vật dụng, công cụ; 6. Phong thái 
hoàn mĩ. 


Nghi 

Äš; S: vicikisa; P: vicikicä; 
Một thuật ngữ quan trọng, chỉ sự tâm lí nghi 
ngại, nghi ngờ, là một trong — Năm chướng 
ngại (s: pañca-nivarana) và một trong ba —> 
Trói buộc (s: sđmyojana) của hành giả trên 
— Thánh đạo (s: aryamarga). Theo đạo 
Phật, nghỉ được xem là thái độ »không muốn 
hiểu«, được biểu hiện bằng sự dao động, 
bằng sự lãnh đạm, bằng sự thiếu nhiệt thành. 
Còn lòng nghi ngờ lành mạnh hiểu như một 
thái độ thận trọng, không vội tin những gì 
người khác hay kinh sách, hay chính Phật nói 
mà phải tìm hiểu thử nghiệm thì lại là một 
đức hạnh mà chính Phật cũng khuyên nên có. 
Cần phân biệt cái nghỉ ở đây với — Đại nghi 
đoàn, khối nghi lớn cần phải có trong việc tu 
tập theo —> Thiền tông. 


Nghi quĩ 
{Ä TU; C: yígui; ]: giki; S: sãdhana hoặc tamra; 

Luật tắc, luật lệ, mẫu mực, qui phạm, tín 
ngưỡng truyền thống. Thường được dùng 
trong —> Kim cương thừa để chỉ những bài 
chú về những phép tu thiền định đặc biệt. 
Những bài này thường thường trình bày các 
vị => Hộ Thần (s: isfadevata, sãdhita; t: 
yidam), như một thật thê mà hành giả có thể 
tiếp cận được, và cách thực hiện linh ảnh các 
vị đó. Trong —› Phật giáo Tây Tạng, đây là 


phương pháp tu học phổ biến, nhưng luôn 
luôn cần sự hướng dẫn của một vị — Đạo sư 
(guru). Mỗi hành giả sẽ được truyền tâm 
bằng một câu —> Man-tra liên quan đến một 
vị thần hỗ trợ. 
Phần thực hiện Mgji qui bao gồm 3 phần: Chuẩn 
bị, phần chính và phần chấm dứt. Phần chuẩn bị 
thường là —› Qui y tam bảo và phát triển — Bỏ-đề 
tâm. Phần chính thường gồm có giai đoạn bắt đầu, 
giai đoạn tạo linh ảnh của một vị Hộ Thần và giai 
đoạn xóa tan linh ảnh. Đó là lúc mà hành giả trực 
nhận —› Chân như, tính — Không. Giai đoạn 
chấm dứt , thường, gồm có các lời chúc hay hồi 
hướng. Đối với Phật giáo Tây Tạng thì việc thiết 
tưởng linh ảnh, Hộ Thần không hề có tính huyền 
hoặc hay cầu xin một đắng nào bên ngoài. Đó là 
những phương pháp để tự đồng hoá với một 
nguyên lí năng lượng ở nơi chính mình. Các vị 
Phật trong hệ thống —› Ngũ Phật là những hình 
ảnh cơ bản nhất của các linh ảnh đó. 


Nghĩa Huyền 
sế * z : 
—› Lâm Tế Nghĩa Huyền. 


Nghĩa Không 

3 Zš; C: yìkõng; ]: gikñ; tk. 9; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc dòng —> Mã Tổ 
Đạo Nhất Thiền sư. Sư là Thiền sư đầu tiên 
đến Nhật Bản nhưng không có môn đệ nào 
xuất sắc ở đây. Vì vậy, sau vài năm Sư trở về 
Trung Quốc, không —› Ấn chứng cho ai. Cho 
đến thế kỉ 12/13, không có Thiền sư nào đến 
Nhật giáo hoá. 
Nghĩa Tịnh 

3§ Yñ; C: vừìng; 635-713; 
Cao tăng Trung Quốc, một trong những dịch 
giả quan trọng nhất, dịch kinh sách từ — 
Phạn ngữ (szns&r7) ra Hán văn và cũng là 
người đi tham bái các thánh tích Phật giáo. 
Năm 671, Sư đi bằng đường biển qua Án Độ 
và lưu lại đó hơn 20 năm. Tại Viện Phật học 
—> Na-lan-đà, Sư tham cứu giáo lí của Phật 
giáo P Tiểu thừa cũng như — Đại thừa và 
bắt đầu công trình dịch thuật từ Phạn ngữ 
sang Hán văn. Năm 695, Sư trở về Trung 
Quộc, mang theo khoảng 400 kinh, luận. 
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Nghĩa Tồn 





Cùng hợp tác với Thật-xoa Nan-đà (s: ý/kgã- 
nanda), Sư dịch kinh —› Đại phương quảng 
Phật hoa nghiêm (s: buddhãvatamsaka-si- 
tra) và —> Luật tạng. Tổng cộng, Sư đã dịch 
56 tác phẩm với 230 tập. Ngoài một tập du kí 
Án Độ, Sư còn ghi lại tiểu sử của 56 vị tăng 
đã đi tham bái đất Phật bằng đường biển. 
Trong các vị này có 4 vị là người Việt Nam 
(Giao Chỉ). 


Nghĩa Tồn 
3Š T7 : 
— Tuyết Phong Nghĩa Tôn. 


Nghiệp 
3š; S: karma; P: kamma; 

Nguyên nghĩa là »hành động«; khái niệm rất 
quan trọng của đạo Phật, dùng chỉ qui luật 
chung nhất về nguyên nhân và kết quả. Theo 
đạo Phật, mỗi tác động (nghiệp) —- dưới một 
điều kiện nhất định — sẽ tạo thành một quả (s, 

p: phaia). Một khi quả đó chín, nó sẽ rơi trở 
lại người tạO ra nó. Muốn thành quả, một 
nghiệp phải là tốt (— Thiện; s: k„ýzÍa) hay 
xấu (— Bắt thiện; s: a&„ýaia) và là một hành 
động có ý. Vì sự cố ý đó, một nghiệp đề lại 
một dấu vết nơi tâm thức của người tạo 
nghiệp và tâm thức đó sẽ hướng theo những 
sự tạo tác của chính mình. Thời gian để một 
quả chín muồi có thê kéo dài rất lâu và chính 
nó tác động lên sự tái sinh và làm loài hữu 
tình, trong đó có con người, cứ lưu mãi trong 
— Luân hồi (s, p: sasra). 
Một nghiệp được gây ra hoặc bằng một hành động 
thuộc thân, thuộc tâm hay ngôn ngữ. Như thế khi 
người ta có ý làm cái gì thì đã tạo nghiệp, không 
nhất thiết việc làm đó có xảy ra hay không. Chính 
tư tưởng đã tạo tác nghiệp. Một hành động sẽ 
không gây nghiệp nếu nó được thực hiện mà 
không xuất phát từ tham, sân, sỉ. Một nghiệp tốt 

có thể mang lại kết quả tốt trong một sự tái sinh. 
Tạo nghiệp tốt không có nghĩa là chấm dứt tái 
sinh. Muốn thoát khỏi luân hồi, con người phải từ 
bỏ nghiệp tốt lẫn nghiệp xâu. Cần phải hiểu 
nghiệp và nghiệp lực không đồng nghĩa với thuyết 
cho rằng mọi sự đều được quyết định sẵn (thuyết 
định mệnh). Nghiệp làm con người tái sinh trong 
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một cuộc đời, một hoàn cảnh nhất định, nhưng 
hành động con người trong cuộc đời đó vẫn có sự 
tự do. Nghiệp sinh ra hoàn cảnh, sự phản ứng đối 
với hoàn cảnh nảy lại nằm trong tay con người. 


Ngoại đạo lục sư 

#} 3ï 7N HIỮ; S: gaf4ãstãrã; 
Là sáu vị giáo chủ với sáu giáo thuyết khác 
nhau, thịnh hành lúc Phật còn tại thê. Sáu vị 
này là: 
1. Phú-lan-na Ca-diếp (s: pữrana kãáýyapa: p: 
pirana kassapa), chủ trương luận thuyết Vô 
đạo đức, dạy đệ tử răng, không có mỘt sự 
thật nào tuyệt đối mà con người có thể tìm 
được, phủ nhận luật nhân quả; 
2. Mạt-già-lê Câu-xá-lê tử (s: maskarr go- 
sãlputra; p: makkhali gosala) chủ trương 
thuyết Tự nhiên thuộc Túc mệnh luận, cho 
rằng mệnh của con người không tuỳ thuộc 
vào nghiệp quả, không liên can gì đến những 
hành động đang làm; 
3. San-xà-dạ Tì-la-chi tử (s: saf/ayf vairati- 
putra; p: sañjaya belafthipuia) theo thuyết 
Hoài nghỉ, không thừa nhận tính chính xác 
của cái hiểu biết phô biến. Ông chủ trương 
thuyết »Không thê biết đến được« (Bất khả 
trì), cho rằng giáo pháp và tu hành không cần 
thiết trong việc chứng đạt chân lí. 
4. A-kì-đa Sí-xá-khâm-bà-la (s: 4/4 keýa- 
kambdla, p: ajita kesakambala) theo thuyết 
Duy vật, Khoái lạc, cho rằng sự kham nhận 
khổ ải nhất định đưa đến khoái lạc; 
5. Ca-la-cưu-đà Ca-chiên-diên (s: karakuda 
katyayana, p: pakudha kaccãyana) theo Cảm 
giác luận thuộc Vô nhân luận, cho rằng địa, 
thuỷ, hoả, phong, ' khổ, lạc, linh hồn là những 
yếu tố độc lập. Ông chỉ chấp nhận chân lí 
tuyệt đối ở một mức độ nào đó; 
6. Ni-kiền-đà Nhã-đề tử (s: nirgrantha jati- 
Pputra; p: niganftha nãfaputia) sáng lập Kì-na 
giáo. Ông cho rằng, khổ lạc được tạo ra từ 
đời trước, không thể tu mà diệt được mà phải 
chịu đền trả đời này. 


Ngô 
1; C: wú; J: go; 


Ngộ tích 





1. Tên một triều đại thời cỗ Trung Hoa: a. 
Thời Xuân Thu, Ngô là vương quốc hùng 
mạnh bị vương triều Yũeh đánh bại; b. Đông 
Ngô, phần lớn lãnh thổ phía Đông của thời 
Tam Quốc (CE 229-280), tương đương tỉnh 
Chiết Giang; 2. Hò hét, ồn ào, nói oang oang; 
3. Cách phát âm của người Nhật dành cho 
những Hán tự vốn được đọc theo cách phát 
âm Ngô, không đọc theo âm Hán. Nhiều 
thuật ngữ Phật học dùng cách phát âm này. 


Ngộ 
†l; C: wà; ]: safori (f9 } 

Một thuật ngữ của — Thiền tông, được dùng 
để chỉ sự »nhận thức«, »trực nhận«, »thấu 
hiểu xuyên suốt.« »Nhận thức« ở đây không 
phải là sự hiểu biết thông, thường hoặc nhận 
thức theo các hệ thống triết lí mà chính là sự 
trực nhận chân lí không có sự phân biệt giữa 
»Người nhận thức« và »Vật được nhận thức« 
(Nhân vật bắt nhị A3 4 —ˆ). Một danh từ 
khác đồng nghĩa với ngộ là —¬ Kiến tính (: 
kenshð). Biêu thị —> Đại ngộ triệt đề cũng 
thường được sử dụng để chỉ sự —> Giác ngộ 
tột cùng, viên mãn. 
Danh từ Ngộ được thông dụng khi Thiền 
tông bắt đầu hưng thịnh. Trước đó, các Cao 

tăng hay dùng chữ Bồ-đề (2£ #2), cách phiên 
âm chữ Bodhi của — Phạn ngữ hoặc cách 
dịch nghĩa của nó là Giác, —> Giác ngộ (ñ# 
†) hơn. Có lẽ các vị Thiền sư muốn thông 
nhất hoá tư tưởng »Giáo ngoại biệt truyền, 
bắt lập văn tự«, chủ trương đem danh từ Ngộ 
vào pháp ngữ. 
Nếu nghiên cứu kĩ cách sử dụng danh từ Ngộ và 
Giác (Bồ-đề) trong các kinh luận, thiền ngữ Trung 
Quốc, người ta có thể thấy được một sự khác biệt 
tỉnh tế trong cách sử dụng. Ngộ thường được dùng 
để chỉ cái kinh nghiệm thức tỉnh trong ý nghĩa 
ngay thức thì của nó trong khi Giác được dùng với 
nghĩa »Ngộ thường trực« Người đã có kinh 
nghiệm Ngộ cần phải tu tập thêm để đạt đến mức 
toàn vẹn của Giác. 
Trong thời gian Thiền tông phát triển tại Nhật, các 
vị Thiền sư tại đây lại phân biệt giữa hai danh từ 
Ngộ (: sđfor?) và — Kiến tính (ñ #Ÿ; j: kenshö) 
và sự khác biệt giữa hai danh từ này cũng giống 


như trường hợp giữa Giác và Ngộ. Trong những 
khóa thực hành thiền căn bản, các vì — Lão sư (j: 

röshi) thường dùng danh từ Kiến tính để chỉ 
những kinh nghiệm ngộ đạo ban sơ của thiền sinh, 

rất ít khi dùng chữ Ngộ. 


Ngộ Án 

Hộ FỊl; 1019-1088 
Thiền sư Việt Nam thuộc phái Vô Ngôn 
Thông đời thứ 8, nối pháp Thiền sư — 
Quảng Trí. 
Sư tên Đàm Khí, quê ở Tư lí làng Kim Bài. Năm 
lên mười, Sư được dạy chữ Hán và Phạn, học vấn 
ngày càng tiến. Năm 19 tuôi, Sư xuất gia thụ giới 
cụ túc, chuyên học hai bộ kinh — Viên giác và — 
Pháp hoa. Sư được Thiên sư Quảng Trí ở chùa 
Quán Đỉnh truyền tâm ấn. Sau, Sư đi vào Ninh 
Sơn phủ Thiên Ứng kết cỏ làm am tu học, lấy hiệu 
là Ngộ Ấn. 
Một vị tăng đến hỏi: »Thế nào là — Phật, —> Pháp 
và —> Thiên?« Sư đáp: »Đắng Pháp vương vô 
thượng, ở thân là Phật, ở miệng là Pháp, ở tâm là 
Thiên. Tuy có ba thứ, kì thật là một. Ví như nước 
ba con sông, tuỳ chỗ đặt tên tuy chẳng đồng, mà 
tính nước không khác.« 
Niên hiệu Quảng, Hựu thứ 4, ngày 14 tháng 6, Sư 
biết mình sắp thị tịch bèn gọi chúng nói kệ: 

1Ù†Ei## 2n. H#+b†Rf8frME 

=2 Ef,3WIB] . 3š 74ñrh 4k, 

Diệu tính hư vô bât khả phan 

Hư vô tâm ngộ đắc hà nan 

Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận 

Liên phát lô trung thấp vị cản. 

*Diệu tính r "ông không chẳng thể vin 

Rỗng không tâm ngộ việc dễ tin 

Tươi nhuẳn sắc ngọc trong núi cháy 

Lò lửa hoa sen nở thật xinh. 
Nói xong, Sư vui vẻ thị tịch. 
Ngộ tích 

TH DỀ: J: goseki; 
Là dấu vết của sự ngộ nhập, của kinh nghiệm 
— Kiến tính; theo —> Thiền tông thì sự 
chứng ngộ thâm sâu không đề lại một dấu vết 
gì. Người nào có những hành động mà những 
người xung quanh có thể nhận ra được là đã 
có chút tỉnh, có ngộ nhập thì vị này được gọi 
là có »ngộ tích« và các Thiền gia chính tông 
cũng không ngần ngại gì với sự quả quyết 


281 


Ngột Am Phố Ninh 





rằng, người đó »mang hơi hám của sự giác 
ngộ.« Chỉ khi nào »hơi hám« này hoàn toàn 
biến mắt và người này sống thật tự nhiên với 
cái đã chứng ngộ được và cũng không tự biết 
mình đã chứng ngộ mà cũng không đề cao 
việc này — lúc đó người này mới được Thiền 
tông thừa nhận là đã chứng ngộ. 
Quốc sư —>› Nam Dương Huệ Trung một lần thử 
một vị tăng — vị này mang danh hiệu Tam Tạng 
(thông cả ba tạng kinh điển) và tự xưng là có tha 
tâm thông ni Lục thông) — nghĩa là đọc được ý 
nghĩ của người. Sư hỏi vị này: »Ông thử nói, hiện 
giờ Lão tăng ở chỗ nào?« Tăng thưa: »Hoà thượng 
là thầy của một nước, sao lại đến Tây Xuyên xem 
đò đưa?« Sư im lặng giây lâu, hỏi tiếp: »Ông hãy 
nói, hiện giờ Lão tăng ở chỗ nảo?« Tăng thưa: 
»Hoà thượng là thầy của một nước, sao lại đến 
cầu Thiên Tân xem khi đùa giỡn?« Sư im lặng 

giây lâu, lại hỏi: »Ông hãy nói, hiện giờ l Lão tăng 
ở chỗ nào?« Tăng mờ mịt không biết nói gì. Sư 
liền quất: »Dã hồ tỉnh! Tha tâm thông ở chỗ nào !« 
Thiền sư —> Vân Cư Đạo Ưng lúc còn ở với thầy 
là Động Sơn Lương Giới có thiên thần dâng 
cơm cúng dường, vì vậy mà Sư không đến trai 
đường. Nghe chuyện này Động Sơn bảo sư: »Ta 
bảo ông là kẻ vẫn còn ki n giải. Ông hãy đến đây 
buổi chiều.« Chiều, Sư đến. Động Sơn gọi Sư: 
»Am chủ Ưng!« Sư ứng thính: »Dạ!« Động Sơn 
bảo: »Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác là cái gì?« 
Sư trở về am ngồi lặng lẽ, thiên thần tìm mãi 
không thấy, trải ba ngày như thế mới thôi cúng 
dường. 
Ngột Am Phố Ninh 

7U ? 3ƒ ?#; C: wiän pừníng; Ï: gotian fimei; 

1197-1276; 
Thiền sư Trung Quốc thuộc đông —> Lâm Tế 
hệ phái — Dương Kì. Sư nối pháp Thiền sư 
—> Vô Chuẩn Sư Phạm. 
Sư được Thiền sư Lan Khê Đạo Long 
khuyến khích sang Nhật năm 1260. Trước 
tiên, Sư đến Kinh Đô (#yøio) và một thời 
gian trụ trì chùa —> Kiến Trường (kenchöji) vị 
theo lời mời của Tướng quân Bắc Điều Thời 
Lại (shögun hjõ fokiyori). Sư cũng hướng 
dẫn vị Tướng quân này trên con đường tu 
thiền và vị này sau cũng được Sư — Ấn khả. 
Sau, Sư trở về Trung Quốc và tịch tại đây. 
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Ngột ngột 

)U 7L; C: wùwù; ]: gofsugofsu; 
Kiên định, không dao động, không lay 
chuyền. Nỗ lực làm một việc. 


Ngũ ác kiến 

Ti Äã lH; C: wWờjiàn; ]: goakuken; 
Xem —> Ngũ kiến CH bằ; s: pañca-drsfi). 
Ngũ Ấm 


TL lề; C: wlym; J: goon; S: pañcaskandha; P: 

paRñcakhandha; 
Năm nhóm, năm tập hợp mà Đức Phật dạy, 
gọi chúng như là những nhân tố hợp thành 
những gì được chúng ta gọi là »chúng sinh«. 
Ngũ ấm là tiếng Hán cựu dịch từ chữ pañca- 
skandhah tiếng — Phạn. Sau nầy dịch là — 
Ngũ uân (Tỉ ##). 


Ngũ ấm thạnh khỗ 

1i Bê ñR n; C: wäyinshèngkử; ]: goonjðku; 
Khổ do năm uẫn. Cảm giác. bất an từ sự kiện 
là sự hiện hữu của con người không nằm bên 
ngoài hợp thê ngũ uần. Đây là một trong »Tứ 
khổ Bát khổ« (7# JLTf ) do Phật — Thích- 
ca Mâu-ni dạy trong Tứ đề (Jt 3). 


Ngũ ấn 
1L Êl; C: wñyin; J: goon; 
— Ngũ ấm (T¡. l2), — Ngũ uần. 


Ngũ bách kết tập 

đị N. Ñj $š; C: Tên 1 Ji@jí; ]: gohyaku ketsuji; 
Lần kết tập kinh điển với 500 vị A-la-hán. 
Xem — Đệ nhất kết tập (2ð —- #4 #*). 


Ngũ bách La-hán 
1i TT Ä# 3š; C: wwbăi luóhàn; ]: gohyaku rakan; 
Có hai nghĩa: 1. 500 vị A-la-hán với Ma-ha 
Ca-diếp (#É ñ[ l #ÿ; s: mahãkãsyapa) làm 
thượng thủ để kết tập kinh điển lần thứ nhất 
ngay sau khi đức Phật nhập niết-bàn; 2. 500 
vị A-la-hán do Hiếp Tôn giả. (8 # 5: s: 
nan) làm thượng thủ để kết tập 7ì-bà-sa 
luận (EẺ „ ỳb ññ; s: vibhäyã-ýãstra) trong 
hội nghị kết tập kinh điển lần thứ 4 dưới sự 
bảo trợ của vua Ka-nj-sắc-ca (1H JÿÑ {5, 3W 
=E; s: kaniska). 





Ngũ chúng 





N _ bách tập pháp 

1L É{ $E 3%; C: wwbäi jÍfă; ]: gohyaku shữhõ; 
Hội nghị Lối tập kinh điển gồm Hà vị A-la- 
hán. Xem — Đệ nhất kết tập (Z5 —- §# ®š). 


Ngũ bộ đại luận 

1r Bữ nữh; C: wửbù dàlùn; J: gobudairon; 
»Năm bộ luận lớn của Đại thừa« do Bô Tát 
— Di-lặc trứ tác. 





Ngũ bộ tâm quán 
-L Ïl sò lồl; C: wjbù xmguẩn; ]: gobu shinkan; 

Tên gọi đầy đủ là Lí-đa tăng-bá-la ngũ bộ 
tâm quán (FE # ft 8š tý T¡ ïl sò fBl), được 
trình bày ở Trung Hoa theo chỉ dẫn của sư 
Thiện Vô Úy (#£ # E3; s: ýubhakarasiinha). 
Gồm những bức hoạ miêu tả hình ảnh các vị 
thần, các thủ ấn, và biểu tượng của Kim 
Cương giới mạn-đồ-la (4> ll| ÿ#t # 2š #Ê; s: 
vajradhäatu-mahämandala), với những jời 
thần chú và chú thích hoàn toàn bằng tiếng 
—> Phạn. Một bản sao tác phẩm nầy do Pháp 
Toàn 3 2) truyền lại cho Viên Trân (lI 
#2; j: enchin) năm 885 sau CN. Để nghiên 
cứu thêm, xin xem tác phẩm của Šaáibala 
(1986). 


Ngũ cái 

Tỉ ã; C: wigài; ]: gogai; 
Chữ Cái cũng được viết là đĩ, »Năm loại 
ngăn che (tí huệ)«. Năm loại phiền não 
chướng ngại chân tâm: đó là tham dục (â 
8/0), sân khuẻ (HH 3E), hôn trầm (Ÿ.), điệu hối 
(?“ TÍW), nghỉ (5É). 


Ngũ cảnh 
-Tí đã; C: wijìng; l: gokyõ; S: pañca-visaya. 

Năm đối cảnh. Theo giải thích của Du-giả 
hành phái, đây là 5 yếu tố để cho Ngũ căn 
tiếp xúc. Đó là: đối tượng của mắt (sắc f5; s: 
rup4); đối tượng của tai (thanh '; s: ýœbđa), 
đối tượng của mũi (hương ZŸ; s: gandha), đôi 
tượng của lưỡi (vị HỆ s: rasa), đối tượng của 
thân (xúc Íấj; s: Spr4Sfavy4: 3: Đối tượng của 
5 giác quan. Sự sắp xếp này chủ yếu được 
phát triển trong Cáw-xá luận (Í 4 3ñ). 
Theo giáo lí của —> Pháp tướng tông, Ngũ 





cảnh được xem như là những khía cạnh của 
—› Ngũ thức. Xem thêm — Ngũ trần (1í. J3). 


Ngũ căn 

Ti †R; C: wigẽn; ]: gokon; S: pañca-indriya. 
I. Năm căn, năm giác quan. Đó là Nhãn căn, 
nhĩ căn, tỉ căn, vị căn, và xúc căn. Trong giáo 
lí Duy thức, chúng được xem như là một 
phần của — A-lại-da thức. 
II. Năm căn lành: 1. Tín căn ({š |); 2. Tỉnh 
(tiến) căn (#Ÿ Jủ@); 3.Niệm căn (28); 4. 
Định căn É J8); 5. Huệ căn (#Ÿ H9. Năm 
căn lành này được xếp vào trong 37 phẩm trợ 
đạo. 


Ngũ chỉ tác pháp 
Tỉ * †E 3š; C: wữzhi. zuðfă; 2508 80shisahð; 

Phương ; pháp lập luận gồm 5 phần, gồm: I. 
Tông (5%; s: prz/jj33): tiền đề; 2. Nhân (lÏ; 
s: hefw): lí do; 3. Dụ đốn s s: „dãharana): thí 
dụ dẫn chứng, 4. Hợp (ỗ: s: 1panaya): sự 
qui nạp; 5. Kết (Áh; s: nigamana): kết luận. 
Pháp nầy đã được các nhà Cổ nhân minh học 
trước —> Trằn-na (li J; s: đignãga) sử 
dụng. 


Ngũ chúng 
Tỉ 28; C: wữzhòng: ]: goshi; 

Có các nghĩa sau: 1. Từ Hán cô (Cưu-ma-la- 
thập, s: &mãrajwa) để dịch từ »Ngũ uẫn« 
(theo kinh Pháp Hoa); 2. Năm chúng đệ tử 
của Đức Phật: Tỉ-khâu (lứ lí; s: bhikgu, p: 
bhikkhu), Tỉ-khâu-mi (W. E: }É; s: bhikguni, 
p: bhikkhuni), Thức-xoa-ma-na (3È % RŠ JJ; 
s: 6igamäng, p: sikkhamaän3), Sa-di (ỳ} !; 
s: ýrãmaniera, p: sãmanera), và Sa-di-ni (È} 
đ J6; s: šrãmanerikä, p: sãmaneri). Trong 
Năm chúng nầy, Ti-khâu và Tỉ-khâu-ni thụ 
nhận Cụ túc giới, Thức-xoa-ma-na thụ nhận 
Sáu pháp (Lục pháp 7N #*; sau khi thụ giới 
Sa-di), Sa-di và Sa-di-ni thụ nhận mười giới 
(Thập giới -|' "Ñ; theo —› Đại #í độ luận 
quyền thứ 10 & #† Ƒ# ññ *% XE” Tứ Phân 
luật hành sự sao tư trì kí, phần 1, quyền 1 JW 
2) ft †ï S ? # lš ñữ Ä? 'H — 2 —). 
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Ngũ chủng thô trọng 





Ngũ chủng thô trọng 
Tí R§ lồ (ã) 1E; C: wlzhðng cñzhòng; ]: goshu 
SOj; 
Năm ý nghĩa thô trọc, nặng nề, yếu đuối và 
khúc mắc của phiền não, đó là: 1. Hiện trọng 
tướng (J ?E JH); 2. Cương cường tướng (0l 
BI TH); 3. Chướng ngại tướng (lŠ f# 3Jl); 4. 
Khiếp liệt tướng (š 2 #H); 5. Vô năng lực 
tự tại tướng (#t fÉ 7) 1 Ét TH; theo Du-giả 
luận Tậi fllI ñíÀ). 


Ngũ chướng 

đổ Bữ;y C: wửzhàng; ]: goshõ; S: pañca- 

avaraiani. 
Có các nghĩa sau: l. Năm loại chướng ngại: 
Phiền não chướng (ấ lấ B7), Nghiệp 
chướng (3š l#), Sinh chướng (/E B3), Pháp 
chướng (3Š lŠ), Sở tri chướng (1 #I Eñ); 2. 
Năm loại chướng ngại đối với phụ nữ: 
Không thể sinh trong cõi trời Phạm thiên, 
không thể sinh trong cõi trời Đề thích, không 
thể sinh làm Ma vương, không thể sinh làm 
Chuyển luân thánh vương, không thể làm 
Phật; 3. Năm loại chướng ngại: Lừa dối (khi 
#X), lười biếng (đãi ), nóng nảy (sân Hỗ), 
giận (hận TÑ), thù (oán ##). 


Ngũ dục 

Tỉ #X; C: wiyù; ]: goyoku; 
Có ba nghĩa sau: 1. Sự khao khát từ 5 giác 
quan. Năm loại ham muốn phát sinh từ sự 
tiếp xúc của các giác quan mất, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý với cảnh trần. Là sự ham muốn 
thường tình của người đời; 2. Nói đến 5 đối 
tượng trong ý nghĩa chính nó là nguyên nhân 
của những tham dục này; 3. Năm loại tham 
dục: tài sản (tài), nữ sắc (sắc), ăn uống 
(thực), tiếng khen (danh), ngủ nghỉ (thùy). 
Ngũ Đài sơn 

1 Sš 1Ì; C: wăfái-shãn; J: godaizan; 
Một trong — Tứ đại danh sơn của Trung 
Quốc, nằm ở tỉnh Sơn Tây. Ngũ Đài sơn là 
một trong những danh thắng được xem là 
thiêng liêng. nhất của Trung Quốc, là mục 
đích của nhiều người đi hành hương. Núi này 
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được xem là trú xứ của Bồ Tát —› Văn-thù 
Sư-l| (s: mañjuýrï) và cũng là một trung tâm 
quan trọng của nền Bc Phật giáo Mông Cổ. 

(Về chỉ tiết chuyện này, xin xem 7rung TP 
Phật Giáo Sử Từ Điển 'h! l 1A #4 1h 8È 1, 
trang 112.2 của Kamata). Những tu viện đầu 
tiên ở đây được kiến lập trong thế kỉ 45 

trong thế. kỉ thứ 6 đã có hơn 200 và trong số 
đó, 57 vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Ngôi 
chùa chính được xây dựng vào khoảng từ 
năm 471-500, còn được gọi là Thanh Lương 
sơn (IŸ 3# LÍI). 

Niềm tin rằng, Ngũ Đài sơn là trú xứ của Bồ Tát 
Văn-thủ cũng được phổ biến tại Ấn Độ và Nepal, 
vốn bắt nguồn từ một đoạn văn trong kinh — Đại 
phương quảng Phật hoa nghiêm. Đoạn kinh này 
bảo rằng, đức Văn-thù xuất hiện ở một xứ nằm 
hướng Đông bắc và giáo hoá nơi đây. Người ta 
cũng tìm thấy nhiều đoạn văn tương tự trong 
những bài kinh khác. 

Ngũ Đài Sơn (k: odaesan) là một trong 
những sơn tự lớn của Phật giáo Hàn Quốc, 
tọa lạc ở Kangwðndo. 


Ngũ đạo 

'Ti 3Ï; C: wừdào; 1: godõð; 
Có hai nghĩa: 
1. Chỉ năm đường tái sinh của — Hữu tình, 
đó là —› Lục đạo loại trừ —> A-tu-la ra, bao 
gồm: Địa ngục (HH ?Ä), Ngạ qui (&W 7), Súc 
sinh (# 2E), Nhân gian (Á ÏïÏ), và Thiên 
thượng (X _Ï:). Cũng viết là Ngũ thú (T¡ #ã; 
S: gafi-pafñcaka). 
2. Ngũ đạo (s: pafica-märga), cũng được gọi 
là Duy thức tu đạo ngũ vị; song song với — 
Thập địa là con đường tu học của một vị — 
Bồ Tát với năm giai đoạn, được Đại sư — 
Vô Trước (aszäga) đề xướng: l. 7w lương 
đạo (Ã Ti 1Š; saInbhãra-mãrga), tức là tích 
trữ lương Phật đạo, trì —> Giới, —> Nhiếp căn, 
tu tập — Chỉ, — Quán; 2. Gia hạnh đạo (]II 
f lt; prayoga-marga), ở đây có nghĩa là 
chuẩn bị, tu tập như trên để những thiện căn 
vững chắc, trở thành thiện căn bản 
(kusalamila); 3. Kiến đạo (J 3l; darsana- 
mãrga), cũng được gọi là Thông đạt đạo; 4. 


Ngũ giáo 





Tu tập đạo ( Š Ti lẾ, bhãvanäã-mãrga), thực 
Ha 37 — Bồ-đề phân; 5. Vô học đạo (u 'ố 
1ñ; aýaikga-marga), có nghĩa là đến bờ bên 
kia, không còn gì để học, cũng được gọi là 





Cứu kính đạo (7š 3ã 3Ä; nigthãmãrga), tức là 


đạo tột cùng, đạo tuyệt đối đoạn hoặc, chứng 
ngộ chân lí; 

Các phép tu hành của mỗi giai đoạn trên 
được trình bày khác nhau trong —> Thanh 
văn thừa (s: ýãvakayana), —› Độc giác thừa 
(pratyekabuddhayana) và Bồ Tát thừa (bọ- 
dhisaffvayana). Trong Bồ Tát thừa thì Kiến 
đạo mới là bước đầu của Bồ Tát thập địa. 
Mặc dù có mang tên là Duy thức tu đạo ngũ 
vị nhưng ngũ đạo được áp dụng trong tất cả 
các tông phái —› Phật giáo — Đại thừa. Tại 
Tây Tạng, Ngũ đạo được nhắc đến nhiều 
trong các tác phẩm mang tên —› Bồ-đề đạo 
thứ đệ (t: lamrim). 


Ngũ độn sử 

1i #ù 1H; C: widùnshĩ; ]: godonshi; 
Năm loại phiền não ảnh hưởng đến người tu 
tập sơ cơ, đó là: Dục (f%), sân (Ñ), sỉ Q#), 
mạn (l2), nghi 6Ó. Đây là năm loại đầu 


trong — Thập sử (|: Í#), năm loại sau là 


Ngũ lợi sử ( #l| {È). 


Ngũ gia giải 
Tỉ. 2š Íft; C: wwjiä jiẽ; K: ogahae; J: gokekai. 
Tên gọi tắt của bản —> Kửm Cương Bát-nhã 
Ba-la-mật kinh ngũ gia giải thuyết nghị (% 
MỊ| #t 2? ÿ ãế 34 # 1í 2 f# đMl ñữ; k: 
kúmgang panyaparamilgyöng oö ka hae sð- 
rủi). 
Ngũ gia giải thuyết nghị 
Tỉ 2š ft ñM Nữ; C: wijia jiế shuốyi; K: ogahae 
sðrli; J: goke kaisetsugi. 
Tên gọi tắt của bản —> Kữn Cương Bát-nhã 
Ba-la-mật kinh ngũ gia giải thuyết nghị (%3 
kừmgang panyaparamilgyöng o ka hae sốrö)) 
Ngũ gia thất tông 


Tí 2 -b3; I: goke-shishishii; 
Năm nhà và bảy tông của —> Thiền tông 


Trung Quốc. Ngũ gia gồm có: 

1. — Qui Ngưỡng tông, do hai Thiền sư khai 
lập là —› Qui Sơn Linh Hựu (771-853) và 
môn đệ —> Ngưỡng Sơn Huệ Tịch Thiền sư 
(807-883 hoặc 813/814-890/891); 

2. —› Lâm Tế tông, do Thiền sư —> Lâm Tế 
Nghĩa Huyền (2-866) khai sáng; 

3. — Tào Động tông, do hai Thiền sư khai 
sáng, đó là —> Động Sơn Lương Giới (§07- 
869) và —› Tào Sơn Bản Tịch (840-901); 

4. — Vân Môn tông, được Thiền sư — Vân 
Môn Văn Yến (864-949), môn đệ của —> 
Tuyết Phong Nghĩa Tôn Thiền sư thành lập; 
5. —> Pháp Nhãn tông, do Thiền sư — Pháp 
Nhãn Văn Ích (885-958) thành lập (trước đó 
tông này cũng được gọi là Huyền. Sa tông, 
gọi theo tên của Thiền sư — Huyện Sa Sư 
BỊ, thầy của Thiền sư —› La-hán Quế Sâm, sư 
phụ của Đại Pháp Nhãn); 

Nếu kể cả hai nhánh của Lâm Tế tông được 
thành lập sau Thiền sư —> Thạch Sương Sở 
Viên (Từ Minh) thì có tất cả là bảy tông: 

6. —> Dương Kì phái, được Thiền sư —› 
Dương Kì Phương Hội (992-1049) thành lập; 
7. Hoàng Long phái, được Thiền sư — 
Hoàng Long Huệ Nam (1002-1069) sáng lập. 


Ngũ giáo 
Ti #Ñ; C: wử jião; J: gokyð; 

Năm loại giáo. pháp. Theo nội dung, phương 
thức và thời gian truyền bá, giáo lí trong các 
kinh điển Phật giáo được chia thành 5 loại. 
Sự phân loại nầy thường theo nội dung (giáo 
hoá căn cơ) sâu cạn của kinh. Cách phân loại 
của tông — Hoa Nghiêm và — Thiên Thai là 
phổ biến hơn cả. Nhưng vào trước thời kì 
phán giáo (thời kì Trung Hoa phân chia 
Nam-Bắc triều), đã có một số phân loại. Đó 
là: 

A. Năm giáo pháp theo đề xuất của sư Tự 
Quï (É #U: 1. Giáo lí Duyên khởi (như Nhất 
thiết hữu bộ.. 3; 2. Giáo lí Giả danh (như 
Thành thật luận...); 3. Giáo lí tính không 
(kinh Bá/-nhã), 4. Giáo lí Diệu hữu (kinh 
Niết-bàn); 5. Giáo lí Chân tế (Thật tại Tối 
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Ngũ giáo chương 





thượng, kinh Hoa Nghiêm). 
B. Năm giáo pháp t theo sư Huệ Quán (Ãš f) 
và Pháp Vân (* 2): 1. Giáo lí về Hữu (kinh 
A-hàm); 2. Giáo lí về Tính không (kinh hệ 
Bát-nhã); 3. Giáo lí về khen ngợi pháp Bồ 
Tát, phê phán pháp Thanh văn (ức dương 
giáo, Bao biếm ú ức dương giáo, kinh Duy-ma- 
cập); 4. Đồng qui giáo (kinh Pháp Hoa); 5. 
Thường Trụ giáo (kinh Niếr-bàn). 
C. Theo giáo lí của tông Hoa Nghiêm do sư 
—> Pháp Tạng (1: #Ä) chủ trương, 5 giáo 
pháp gồm: I. Tiểu thừa giáo (2l 3E #0); 2 
Đại thừa thuỷ giáo (® ZE fñi #U), là giáo lí 
cơ sở của Đại thừa, đó là giáo lí của tông 
Pháp tướng và ha Tam luận; 3. Đại thừa 
chung giáo (Ä& 2K Ấ$ #ñ): là giáo lí thời kì 
cuôi của Đại thừa, khẳng định mọi chúng 
sinh đều có Phật tính; 4. Đại thừa đốn giáo 
(A % Hi #U); 5. Đại thừa viên giáo (Ä 2E 
l| #0, là giáo lí hoàn chỉnh nhất của Đại 
thừa, còn gọi là giáo lí Hoa Nghiêm. 





Ngũ giáo chương 
Tỉ #L tf; C: wjjião zhãng: ]: gokyØjð: 
— Hoa Nghiêm ngũ giáo chương. 


Ngũ giáo cửu sơn 
1i #U JU LH; C: wx/jião jiũshãn; ]: gokyökyisan; 
K: ogyo kusan. 
Năm giáo pháp và Chín tông phái (—› Cửu 
sơn). Mô tả tình hình sinh hoạt của Tăng-già 
Phật giáo từ cuối triều đại Tân La cho đến 
gần hết thời kì Cao Li (k: koryở). Những giáo 
pháp và tông phái này được hợp nhất lại 
trong thời kì Triều Tiên (J #Š; k: chosỡn) 
thành hai tông phái Giáo (Ÿf; k: #yo) và 
Thiên (#Š; k: sốn). 





Ngũ giáo lưỡng tông 
1i # Mi Z: C: wjjião liăngzðng: ]: gokyõ 
ryöshiu; K: ogyo yangjong. 
Năm giáo phái và hai Thiền phái. Đề cập đến 
tình hình phân định các tông phái Phật giáo ở 
Cao l¡ vào thời kì Cao Li (k: koryở), sau Sự 
phân phái — Ngũ giáo. cửu sơn. Hai Thiền 
phái trong thời điểm nầy là Thiên Thai (k: 


286 


ch'ốnfae) và Thiền (k: sốn). 


Ti ĐÑ; C: wwjiè; ]: gokai; S: pañca-$ila; P: pañ- 
ca-sila; 
—> Năm giới. 
Ngũ hạnh 
lL fT; C: wlxíng: ]: gogyð; 
Có các nghĩa sau: 
I. Năm pháp tu của Phật giáo Đại thừa được 
dạy trong — Đại thừa khởi tín luận, đó là 


_ năm loại đầu trong Lục độ: Bố thí (4ï ]), 


Trì giới (## #), Nhẫn nhục (Z2 5#), Tỉnh 
tiễn (lở XE), và Chỉ quán (1l: 8Ä); 

II. Năm công hạnh của hàng Bồ Tát được 
dạy trong kinh Miế-bản: 1. Thánh hạnh (5# 
{?): chỉ Bồ Tát tu tam học (Giới, Định, Huệ); 
2. Phạm hạnh (#Ẽ f7): tu tập tâm từ bi để cứu 
giúp chúng sinh; 3. Thiên hạnh ( Í†): Phát 
nguyện tu tập vì lợi ích cho người khác; 4 
Anh nhỉ hạnh (#1 5ở {ƒ): Thể hiện thiện tâm 
để cứu độ hàng Trời, Người và Tiểu thừa; 5. 
Bệnh hạnh (7ð fr ): thị hiện có các bệnh khổ 
như chúng sinh để cứu giúp họ; 

II. Ngũ hành: Năm thành tố tạo nên vũ trụ 
theo tư tưởng Trung Hoa cổ đại: Mộc, Hoả, 
Thổ, Kim, và Thủy. Được thấy đầu tiên trong 
“Hương Hồng phạm (3J Ÿỗ) của Thư kinh (2; 


VI. 'Ngũ Thường trong Nho giáo: Nhân (LÊ) 
Nghĩa (3Š), Lễ (#ð), Trí (#I), Tín (fš). (Theo 
Tuân Tử, Phi thập nhị tử #ïj ƒ- 1È | — #) 


Ngũ không 

'lL ®Š; C: wikõng; ]: gokñ; 
Năm loại tính — Không (được đề cập trong 
kinh —> Kữn Cương tam-muội (3> | = HỆ 
ÂÊ; s: vajrasamadhi-sitra): Tam giới không, 
Lục thú không, Pháp tướng không, Danh sắc 
không, Nghĩa thức không. 
Ngũ kiến 

L bảy C: wijiàn; ]: goken; S: pañca-drsfi. 
Năm nhận thức sai lầm. »Ngũ kiến« (Tí Jủ) 
còn được gọi là Ngũ ác kiến (Tí #§ bj) và 
Ác kiến (8#. bÄ). Đó là: 





Ngũ pháp 





ll Ngã kiến GÄ°0): quan niệm chấp trước về 
tự thể tồn tại riêng biệt của bản ngã, đi đôi 
với quan niệm thực có bản ngã sở hữu mọi 
thứ trong vũ trụ. Còn gọi là Thân kiến ( 
ï), Hữu thân kiến (Ñ  ld; s: sa/kãya- 
drs#i); 2. Biên kiến QẼ Pl; s: antaparigraha- 
đrsfj): quan niệm chấp trước vê một bên, 
hoặc là thường kiến (e: cfernalisrn), hoặc là 
đoạn kiến (e: mi/jlism); 3. Tà kiến (li bả; s: 
mithya-drsfi): Không có kiến giải chân chính 
về mối tương quan nhân quả; 4. Kiến thủ 
kiến ( 3 lý HH; s: drsti-paramaráa-disfi): 
Kiến chấp cho một quan niệm sai lầm rồi Áp 
đặt trên TH G quan niệm khác; 5. Giới cắm 
thủ kiến (1È #%š l lủ; 4ïla-vrata- "parämar$a- 
đrsfi): Quan niệm chấp trước Sai lầm về tu 
khổ hạnh giới luật và thệ nguyễn của ngoại 
đạo có thê dẫn đến chân lí. 

Bốn kiến giải đầu loại trừ kiến giả cuối cùng 
được gọi là Tứ kiến (J{ bj). 


Ngũ lợi sử 
-H #l| 4#; C: wbilìshữ; J: gorishi; 

Năm loại phiền não (do mê lầm về lí) mà 
những người tu tập lâu năm thường gặp: thân 
kiến C¡ }j), biên kiến Q# bi), tà kiến (4f 
Đủ), kiến thủ kiến (ñủ ft Pd), giới cấm thủ 
kiến 0i #š H4 bj,). Cũng còn gọi là Ngũ kiến 
Cũ Đ). Đây là năm loại sau cùng trong Thập 
sử (CF f#). Năm loại đầu gọi là Ngũ độn sử 
(1¡ #4 4E). 


Ngũ luân cửu tự minh bí mật thích 

1i ÑẪ 2U ˆ ĐỊ 3l it Ẩổ; C: wblún jiúzì míng 

mìmì shì; ]: gorin kuji myõ himilsu shaku; 
Luận giải về năm luân xa và chín chủng tự bí 
mật do Giác Tông. (ñ" ?Š; j: kakuban) biên 
soạn. Trình bày về nhiều loại thiền định bí 
mật, các pháp quán tưởng để hợp nhất sự 
thăng hoa. Năm luân xa trong thân thể tương 
quan với Ngũ tạng (1 ØŠ) trong lí thuyết đạo 
Lão (giải thích bằng hình minh hoạ), và chín 
chủng tự chân ngôn của Phật —> A-di-đà, 
hrTh a mự ta te se ha ra hũm, tương ứng với 
mạn-đồ-la của 8 vị Đại Bồ Tát chung quanh 
Phật A-di-đà. Xin xem bản dịch tiếng Anh 


của Pruden (1979). 


Ngũ lực 

+. 2); C: wửi; J: gorili; S: pañca-balani. 
Năm lực đạt được do tu tập »Năm thiện pháp 
căn bản« (Ngũ thiện căn †¡ #Ê ‡Ä): 1. Tín 
lực (f 23 2 2. Tỉnh tiến lực (Wñ XE 7)); 3. 
Niệm lực (&: 2); 4. Định lực (E 2)); 5. 
Huệ lực (#š 7)). 


Ngũ minh 

r HH; S: pañcavidyã; 
Là năm nghành học truyền thống tại Án Độ, 
nhằm trau dồi trí huệ nhận thức các hiện 
tượng tập tục. Năm khoa này vẫn còn được 
giảng dạy tại những ngôi chùa lớn tại Tây 
Tạng (—› Tông-khách-ba), bao gồm cụ thẻ: 
1. Y phương mình (5Š }J ĐH]; s: cikiisavidy): 
là y học, dược học; 2. Công xảo minh (ˆ fJ 
H]; s: ói/avidyä): nghiên cứu công nghệ, nghệ 
thuật, kĩ thuật, khoa học; 3. Nhân mỉnh (Ï#Ì 
H]; s: hefuvidya): cách gọi Luận lí học theo 
đạo Phật, 4. Thanh mình (ŒE ĐH; s: 
“abdavidyä): khoa nghiên cứu ngôn ngữ, văn 
phạm, có thể hiểu là ngôn ngữ học; 5. Nội 
mỉnh (W HH; s: adhyatmavidy8): là nghiên 
cứu tôn giáo mình, tìm hiểu ý nghĩa của kinh 
sách thuộc nội điền. 


Ngũ nghịch 
Ti 3; C: wữnì; ]: gogyaku; SŠ: pañcanantarya- 
karmani; 

— Năm tội lớn 


Ngũ nhãn 
1i RR; C: wiyăn; J: gogen; S: pañcacaksusi; 
— Năm loại mắt 


n, nhẫn 

Si. /enn (C5 wirẽn; ]: gonin; 
N Tại nhẫn nhục được ghi trong vài 
vương kinh ((ˆ 'E #6): 1. Phục nhẫn ({Ä #4 
2. Tín nhẫn (l #3), 3. Thuận nhẫn (II ý 2); 
4. Vô _ nhân (#ft 7E Z2); 5. Tịch diệt ni 
(í Đ 


Ngũ pháp 
ñ Úb €: tin gohõ: 
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Ngũ pháp tạng 





Năm pháp, ngũ sự. Thường đề cập đến 5 
pháp, năm phạm trù, giới luật, giáo pháp, 
WaWSo . được nói đến trong kinh văn từ trước 
hay sau nầy, thế nên có nhiều nghĩa khác 
nhau. Các thuật ngữ đặc biệt thường dùng là: 

I. Ngũ uẫn (Tí ##, theo Câu-xá luận {R 
ñ#ủ); II. Ngũ trí (theo Duy thức Ti 1. Chân 
như ( #ll); 2. Đại viên kính trí (& lã[ 
#?); 3. Bình đẳng tính trí C†Ƒ # †È #1); 4. 
Diệu quan sát trí (b fll #š #!); 5. Thành sở 
tác trí 0W ÚT fẸ ##Ù. 

II. Năm phạm trù về danh và tướng được 
giải thích trong kinh Lăng-già (Ä# fll ÃŠ; s: 
lankãvatãra-sitra): 1. Tướng (TRl); 2. Danh 
(Z): 3. Vọng tưởng (% #Ö); 4. Chính trí (1E 
#I); 5. Như như (ñII #Il; s: bhữ#a-tathar). 

IV. Viết tắt của Ngũ vị thất thập ngũ pháp 
Œ f ‹b †- Ti 3#). 

V. Năm thức (Ti 3Ÿ). 


Ngũ pháp tạng 
-Tỉ 3š ĐÑ; C: wi/ữzàng: ]: gohõzõ; 

Năm phạm trù về các cấu trúc cơ bản của các 
pháp (s: pañca-dharma-kosah). Theo Thành 
thật luận (BÈ ŸÄ ïfầ; s: satyasiddhi-sastra) 
Ngũ pháp tạng gồm: Quá khứ tạng (3# 2: 7Ä; 
s: øffa-ko$a); Hiện tại tạng (ñú f: ĐH; s: 
pratyuipanna-kosa); VỊ lai tạng (2 2 ĐR: s: 
anägata-koýa); Vô vi tạng (& đội JẨ; S: 
asainskrta-kosa); và Bắt khả thuyết tạng (2S 
HỊ NH J8; sỉ anabhilãpya-kosa). Ba tạng 
trước được gọi là Hữu vi tụ, Tạng thứ tư gọi 
là Vô vi tụ, Tạng thứ 5 gọi là Phi nhị tụ, 
chẳng phải hữu vi chẳng phải vô vi. 


Ngũ phần luật 

1i 2} fF; C: wu/ẽn là; ]: g0bunritsu; 
Bộ giới luật gỗm : quyên của — Hoá Địa bộ 
(còn gọi là Di-sa-tắc bộ; s: mahi4ãsaka). 


Ngũ phần pháp thân 

1i 2} 3š ;C: wifen făshẽn; ]: gobun höshin; 
Năm phần pháp thân chứng đạt được hoặc 
trong quả vị Vô học (4 *ñ {M), hoặc trong 
quả vị Phật. Ý nghĩa của thuật ngữ nầy là thê 
tính bao hàm trong giới (7#), định (2), huệ 
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(ñÖ, giải thoát (f# llú), và giải thoát trí kiến 
(ft liú Z4 BH; theo kinh —› Miế-bàn 3t 33 
Ñ#) 


Ngũ Phật 

TL fll; C: wb/6; J: gobutsu; S: pañca-buddha; 
I. Năm vị Phật theo Mật giáo, trong Kim 
cương giới mạn-đồ-la (4> ll| #k S3 4š ##; s: 
vajradhätumandaia) và Thai tạng giới mạn- 
đồ-la (â Đ#Ä 7t S4 3š #l; s: garbhadhai- 
mandalas). Trong cả hai đồ hình mạn-đồ-la, 
4 Đức Phật ngự ở 4 phương, còn Phật Đại 
Nhật Như Lai (Tì-lô Giá-na HẺ Jấ Èš 7H; s: 
mahãvairocana) trụ tại trung tâm. Trong 
Kim cương mạn-đồ-la, 5 vị Phật là: I. Tì-lô 
Giá-na (EẺ Jã ME !Í; s: mahãvairocana; 2. 
A-súc (lñ[ |]; s: akgobhya); 3. Bảo Sinh (Öï 
2E: g: ratnasainbhava): 4. A-di-đà (l"[ Zij BÈ; 
s: amitãbha); 5. Bất Không Thành Tựu (4S 
T” Hộ NU S amoghasiddhi). Trong Thai tạng 
giới jm.. còn gọi là Thai tạng giới ngũ 
Phật (Jñ #% Z# 1: fÖ), 5 vị Phật là: 1. Tì-lô 
Giá-na (EẺ Jấ ME JJ§); 2. Đức Phật Bảo Tràng 
Œ lữ; sĩ raimakem); 3. Khai Phu Hoa 
Vương (Bñ ñú ‡# TT; s: Samitusuinitarđja); 4. 
Vô Lượng Thọ ( Ã ñẼ; s: amiläyus), Š . 
Thiên Cổ Lôi Âm (K # 3 ; s: 
divyadundubhimeganirghosa). Xem thêm —› 
Ngũ Trí Như Lai để biết thêm giải thích về 
từng loại trí tuệ biểu hiện qua mỗi vị Phật 
nây. 
I. 1. Phật trong 10 phương; 2. Phật quá khứ; 
3. Phật vị lai; 4. Phật hiện tại; 5 Phật — 
Thích-ca Mâu-ni. 


Ngũ Phong Thường Quán 
-l lÉ ?f: ĐH; C: wi/ðng chángguàn; J: gohõ jð- 
kan; tk 8/9; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ đắc pháp của 
— Bách Trượng Hoài Hải. Sư được nhắc lại 
trong — Bích nham lục, —> Công án 70 và 
MIIP 
Ngũ quả 
TL JR; C: wũguỡ; ]: goka; 
Có hai nghĩa: l. Sự tính giản mọi liên hệ 


Ngũ tạng 





nhân quả thành 5 phạm trù; 2. Thuật ngữ đề 
gọi Š quả vị của pháp tu — Tiêu thừa. 


Ngũ sơn thập sát 

đi tHỊ -ƑE Äl|; C: wũshãn shíshã; ]: gozan jissetsu; 
Nghĩa là năm núi và mười chùa; chỉ một giáo 
hội bao gồm năm ngọn núi và mười chùa tại 
hai thành phố Hàng Châu và Minh Châu, 
được Tống Ninh Tông sáng lập. Ngũ sơn 
thập sát tại Trung Quốc được theo gương của 
Ngũ tỉnh xá thập tháp tại Ấn Độ mà thành 
lập. —> Thiền tông Nhật Bản cũng theo cách 
tổ chức này mà thành lập Ngũ sơn thập sát 
tại hai thành phố lớn là Kinh Đô (&yðo) và 
Liêm Thương (#makura). Ngũ sơn thập sát 
tại Nhật đã trở thành những trung tâm quan 
trọng của văn hoá và nghệ thuật tại đây (— 
Ngũ sơn văn học). Tất cả năm núi và mười 
chùa tại Trung Quốc và Nhật Bản đều thuộc 
về tông —> Lâm Tế. 
Danh từ »Sơn« ở đây được sử dụng như một chùa, 
một —› Thiên viện bởi vì hầu hết các thiền viện 
đời xưa đều được thành lập trên một ngọn núi và 
các vị Thiền sư trụ trì tại đây cũng thường được 
gọi dưới tên ngọi núi này. 
Ngũ sơn tại Trung Quốc là: 
1. Kính sơn tại Hàng Châu với Hưng Thánh Vạn 
Thọ tự; 2. A-dục vương sơn tại Ninh Ba với Mậu 
Phong Quảng Lợi tự; 3. Thái Bạch sơn tại Hàng 
Châu với Thiên Đồng Cảnh Đức tự; 4. Bắc sơn tại 
Hàng Châu với Cảnh Đức Linh Ấn tự; 5. Nam sơn 
với chùa Tịnh Từ Báo Ân Quang Hiểu. 
Ngũ sơn thập sát tại Trung Quốc thì cố định, còn 
tại Nhật thì thay đổi theo thời đại, vương triều. 
Mãi đến năm 1386 thì danh sách của Ngũ sơn tại 
đây mới có thể được gọi là hoàn chỉnh, cố định. 
Ngũ sơn bao gồm (Kinh Đô [&yð/o]-Liêm Thương 
[kamakura]): 
1. Thiên Long tự (: £myữ-i) - — Kiến 
Trường tự (&enchö2i); 2. Tướng Quốc tự (shõ- 
koku-ji) - — Viên Giác tự (engaku-ji); 3. —> Kiến 
Nhân tự (kenzin-ji) — Thọ Phúc tự (/u„ƒuku-ji); 4. 
— Đông Phúc tự (/Ø/uku-j¡) — Tịnh Trí tự (/öch¡- 
7Ù; 5. Vạn Thọ tự (man/„-7/) — Tịnh Diệu tự (/õ- 
myØ-jì). 
—> Nam Thiền tự (zznzen7i), một ngôi chùa lớn 
tại Kinh Đô cũng có khi được đặt trên địa vị cao 
hơn Ngũ sơn tại đây. 


Ngũ sơn văn học 
+r tị È #8; ]: gozan bungaku; 
Tên gọi chung của những tác phẩm Của các 
vị —> Thiền sư Nhật Bản thuộc hệ thống —› 
Ngũ sơn tại Kinh Đô (&yØ/o) trong thời Túc 
Lợi (ashikaga hoặc muromachi,, 1338-1573). 
Thiền sư ,Irung Quốc — Nhất Sơn Nhất 
Ninh — đến Nhật năm 1299 — và môn đệ 
người Nhật của sư là —> Tuyết Thôn Hữu 
Mai ( ‡†] #ï l; j: sesson yũbai) được xem 
là Khai tổ của của phong trào văn học này. 
Các tác giả nổi danh nhất của Ngũ sơn văn 
học là —› Mộng Song Sơ Thạch Úmusõ SƠ- 
seki) — không những là THỦÊ, Thiền sư trứ 
danh mà còn là một nghệ sĩ xuất chúng —, Hồ 
Quan Sư Luyện ( ãj ñ ØÄ; j: . 
shiren, 1278-1346) —- một môn đệ khác của 
Nhất Sơn Nhất Ninh -, Nghĩa Đường Châu 
Tín Gái: đế Jñ| {l; j: gidõ shũshin, 1325- 
1388) và Tuyệt Hải Trung Tân (lữ ï rh #; 
j: zekkai chũshin, 1336-1405), cả hai đều là 
môn đệ của Mộng Song Sơ Thạch. 
Các tác giả nêu trên chuyên nghiên cứu và phổ 
biến cách làm thơ (thi pháp) và triết lí của Tân 
Mẹ giáo. Vì vậy, trong thời gian này, văn hoá, 
N thuật và khoa học của Trung Quốc được 
n sang Nhật rất mạnh. Nhiều vị còn nổi danh 
trong các lĩnh vực nghệ thuật như — Thư đạo (j: 
shØđö),... Qua những bài văn rõ ràng mạch lạc của 
mình - tất cả đều được viết bằng tiếng Nhật = 
Thiền sư Mộng Song, Sơ Thạch đã góp công rất 
nhiều trong việc phổ biến Thiền học tại Nhật. 





Ngũ sự Tì-bà-sa luận 
1: Sf HỶ 3 ÿ} ñR; C: wwshì pípóshã lùn; l: goji 
bibasha ron; SŠ: pañca-vastuka-vibhaäsa; E: five 
phenomena vibhasa treatise. 
Được Pháp Cứu (12 Šf; dharmaträta) soạn; 
gồm 2 quyền. Ngài Huyền Trang dịch vào 
năm 663. Đây là một luận A-tì-đạt- -ma về 5 
loại cấu trúc cơ bản của pháp giới: sắc (f“; s: 
rñpa), tâm (2Ò; s: cifa), tâm sở (1ù JH; s: 
caiffas), bật tương ưng (4 Äl J), và vô vi 
( J). 


Ngũ tạng 
'TL lẫt; C: wùzàng; J: gðzõ; 
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Ngũ thần thông 





Năm thứ nội tạng: tim, phổi, gan, thận, dạ 
dày. Còn gọi là Ngũ nội (T¡. IÑ). 


Ngũ thần thông 
1L R 1B; C: wử shéntõng; J: goshintsi; 

Năm năng lực thần thông của đức Phật: Có 
thể đi lại bất kì nơi nào tùy ý (Thần túc 
thông); Có thể thấy được suốt khắp (Thiên 
nhãn thông); Có thể nghe được mọi chuyện 
(Thiên nhĩ thông); Có thể thấu rõ ý nghĩ 
trong tâm người khác (Tha tâm thông); Có 
thể biết rõ những kiếp trước (Túc mệnh 
thông). 


Ngũ thể 

-T¡ 8l; C: wifữ; ]: gofai; 
Có các nghĩa sau: 1. Năm chi phần thân thê: 
Hai đầu gối, hai khuỷu tay, và đầu; 2. Toàn 
thân thẻ. 


Ngũ thể đầu địa 
Tỉ RÐ † HH; C: wửi tóudì; ]: gofaiðji; S: 
pañica-mandala-namaskara. 
Cách lễ lạy với năm phần thân thể gồm hai 
đầu gối, hai khuỷu tay, và đầu chạm sát đất. 
»GIeo năm vóc sát đất.«‹ Phủ phục toàn thân 
thể sát đất đề thể hiện lòng cung kính. 


Ngũ thiền định Phật 

Tỉ RỂ j£ fÙ; C: wử chándìng ƒð; ]: go zenjõ 

bufsSu; 
— Ngũ Phật (1: fÈ). 
Ngũ thời 

H Eĩ;C: w#shi; J: goji; 
Năm thời thuyết giáo. Sự phân chia các giai 
đoạn Phật Thích-ca Mâu-mi tùy căn cơ mà 
dùng nhiều phương thức giảng dạy giáo pháp 
cho chúng sinh, từ khi ngài thành đạo cho 
đến khi nhập niết-bàn. Mặc dù có nhiều lí 
thuyết khác nhau về sự sắp xếp nầy, tất cả 
đều xuất phát từ căn nguyên giải thích của sư 
Huệ Quán (ÃŸ Ÿll) vào thế kỉ thứ 5. 
A. Huệ Quán chủ trương phân chia giáo pháp 
thành Đốn giáo và Tiệm giáo; lại phân chia 
Tiệm giáo thành 5 thời: I. Tam thừa biệt 
giáo: (như kinh 4-hàm, v.v...); 2. Tam thừa 
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thông giáo (như kinh Bá#nhã; s: 
prajaparamitä-sira, %Y..), 3. ÚC dương 
giáo (như kinh Duy-ma-cật, v.v...); 4. Đồng 
qui giáo (kinh Hoa Nghiêm, v.v..), 5. 
Thường Trụ giáo (kinh Niết-bàn,v.V.. 3; Đây 
là cách phân loại giáo pháp của Niết-bàn 
tông. 

B. Theo giáo lí tông Hoa Nghiêm của — Lưu 
Cầu (#| #), Đốn giáo và Tiệm giáo trong 
kinh Hoa Nghiêm được chia thành 5 giáo 
pháp sau: l. Nhân Thiên giáo; 2. Hữu tướng 
giáo (kinh A-hàm và những kinh công nhận 
các pháp có tự thê riêng biệt); 3. Vô tướng 
giáo (giáo lí Bát-nhã Ba-la-mật-đa, v.v..., phủ 
nhận các pháp tồn tại với tự thể riêng biệt); 4. 
Đồng qui giáo (như kinh Pháp Hoa, v.V...); 
5. Thường trụ giáo (kinh Niếï-bản, V.v...). 


C. — Trí Khải có thay đổi chút ít so với phán 
giáo của Lưu Cầu. Theo giáo lí tông Thiên 
Thai, năm thời giáo là: I. Thời kì Hoa 
Nghiêm: sau khi đức Phật thành đạo, ngài 
giảng kinh Hoa Nghiêm trong vòng 2l ngày 
cho hàng Bồ Tát. Đây là giáo pháp dành cho 
hàng căn cơ lanh lợi, theo giáo pháp nầy, các 
hàng Bồ Tát như thế có thể trực ngộ nhanh 
chóng lí chân như. 

2. Thời kì Lộc Uyễn: Sau khi đức Phật giảng 
kinh Hoa Nghiêm, những người có căn cơ 
thấp không thể hiểu nổi; thế nên 1 ngài chuyên 
sang giáo pháp phương tiện nầy để hướng 
dẫn cho chúng sinh được lợi lạc. Nên đức 
Phật nói pháp cho hàng cho háng căn cơ thấp 
tại vườn Lộc Uyên gần thành Ba-la-nai. Thời 
kì này là 12 năm, kinh điển khai triển trong 
thời kì này là kinh 4-hàm, nên giáo pháp thời 
này được gọi là thời A-hàm; 3. Thời Phương 
đẳng (s: vaipuiya, sơ khởi Đại thừa). Vì căn 
cơ chúng. sinh thời đó đang đắm chấp vào 
giáo lí Tiểu thừa nên bây giờ đức Phật giảng 
pháp Đại thừa như kinh uy-ma-cậti, kinh 
Kim. Quang Minh, và kinh Thắng Man, 
truyền bá rộng rãi Tạng giáo, Thông giáo, 
Biệt giáo và Viên giáo. Giáo pháp nầy nhằm 
đưa chúng sinh từ đắm chấp Tiểu thừa sang 


Ngũ thủ uấn 





Đại thừa. Thời kì này kéo dài 8 năm; 4. Thời 
Bát-nhã: Thời kì nây Đức Phật giảng kinh 
Bát-nhã Ba-la-mát- ẩa suốt 22 năm để giác 
ngộ cho chúng sinh về lí Tính không; 5. Thời 
Pháp Hoa, Niết-bàn: Đức Phật nói rõ mục 
tiêu tối hậu của giáo lí Tiểu thừa và Đại thừa 
đều là giải thoát như nhau. Nên giáo pháp 
nầy còn gọi là Nhất thừa giáo, khẳng định sự 
hiện hữu của Phật tính trong mỗi chúng sinh. 


Ngũ thời bát giáo 

-H Rữ J\ #1; C: wwshí bãjião: 
Hệ thống giáo pháp theo giải thích của Trí 
Khải. Thứ tự thời gian Đức Phật giảng pháp 
được chia thành 5 thời kì (— Ngũ giáo). 
Phương pháp Đức Phật dùng để giáo hoá 
cũng được phân thành 4 loại (giáo hoá nghì), 
và nội dung của giáo pháp được chia thành 4 
phạm trù (giáo hoá pháp). 
A. Bốn giáo hoá nghỉ là: 1. Đốn giáo: giáo lí 
chỉ dạy chúng sinh giác ngộ ngay Phật tính 
nơi chính mình; 2. Tiệm giáo: giáo lí dẫn đắt 
chúng sinh giác ngộ qua nhận thức từ cạn 
đến sâu; 3. Bí mật giáo: giáo lí chúng sinh 
được truyền thụ bí mật tương ứng với căn cơ 
riêng mình mà người khác không hay biết; 4. 
Bắt định giáo: dành cho chúng sinh tuy cùng 
nghe kinh trong một pháp hội, nhưng tùy 
theo căn tính riêng mỗi người màcó sự thể 
nhập giáo pháp khác nhau. Thêm nữa, giáo 
pháp »phi đốn phi tiệm, phi mật phi hiển« 
còn được gọi là giáo pháp »Pháp Hoa và 
Niết-bàn.« 
B. Bốn giáo hoá pháp: 1. Giáo pháp Tiểu 
thừa hay Tam tạng giáo; 2. Thông giáo: Đây 
là giáo lí Đại thừa gồm các kinh Phương 
đăng, Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Pháp Hoa và 
Niễr-bàn, dành cho chàng — Thanh văn, —› 
Duyên giác và — Bồ Tát; 3. Biệt giáo: đây là 
giáo lí dành riêng cho hàng Bồ Tát. Hành giả 
tu tập theo giáo pháp nầy biết rõ có sự nhấn 
mạnh vào lí Trung đạo để thể hội lí Tính 
không và tự thể của các pháp. Giáo lí của 
tông Hoa Nghiêm thuộc dạng này; 4. Viên 
giáo: Chủ trương giác và mê không khác 


nhau trong thể tính. Viên giáo siêu việt và 
viên dung tất cả các pháp, đây chính là giáo 
pháp giác ngộ chân thật của Đức Phật. Viên 
giáo thật sự bao gồm tất Các giáo pháp khác, 
được kinh Pháp Hoa xiên dương một cách 
trọn vẹn nhất. 


Ngũ thời giáo 
1i Rl #l; C: wishí jião; ]: ojikyõ; 
—> Ngũ thời bát giáo. 


Ngũ thông 
-ÍL 3ñ; C: wifõng; ]: gofsử; 

Năm năng lực siêu nhiên: 1. Thần cảnh trí 
chứng thông (†' lš #! ñ5 3), cũng gọi là 
Thần \ cảnh thông (#*l n) 3ñ), Thần túc ° thông 
(Ä' A¿ ), Thân như ý thông ( %I #š 3M), 
Như ý thông (/II Zš 3); 2. Thiên nhãn trí 
chứng tông (X ÏR ƒ? ñỡ 3l), cũng gọi là 
Thiên nhãn trí tôn (S lR #f ii), Thiên 
nhãn thông (E HR 3l); 3. Thiên nhĩ trí chứng 
thông (Ã T[ #l ñð ì), còn gọi Thiên nhĩ trí 
thông ( HT #l ìl), Thiên nhĩ thông X H 
1); 4. Tha tâm trí chứng thông (q: 1ù #l PB 
3ñ), hoặc Tha tâm trí thông (ñb 2 ƒ#! 3), 
Tri tha tâm thông (ZII fb :ùò iÍ), Tha tâm 
thông (fb. 2Ò 3); 5. Túc trú tuỳ niệm trí 
chứng thông (Ti †È Bỗ 2 ?ï ñØ 3l), cũng 
gọi là Túc trú trí thông (ri fÌ: #f ii), Thức 
túc mệnh thông (ã ii ấờ iÍ), Túc mệnh 
thông đi ầ Ì; theo Phật Quang Đại từ 
điển) 


Ngũ thú 

'TL RỦ; C: wửqử; ]: goshu; S: gafi-pañcaka. 
Năm cõi loài hữu tình sinh đến sau khi chết: 
Địa ngục, Ngạ qui, Súc sinh, Người, Trời. 
Cũng được gọi là —› Ngũ đạo (1r li). 


Ngũ thủ uấn 
Tỉ RW Ä#lÑ; C: wlqWyùn; ]: goshuun; SŠ: pañca- 
tu padana. 
Xem năm thứ uẫn mà như một cái gì đó rồi 
chấp trước nó một cách lầm lạc. — Ngũ uân 
Cl: 9. 
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Ngũ thụ 





Ngũ thụ 

-lL 5; C: wishòu; ]: goju; 
Năm cảm giác, năm cảm thụ: Ưu thụ (## 22), 
hỉ thụ (?£ 52), khổ thụ (#7 52), lạc thụ (4É¿) 
và xả thụ (jằầ 5ý, cảm thụ thân tâm không 
vui, không khổ, thoát khỏi tất cả những cảm 
thụ nêu bên trên). 
Ngũ thừa 

'Ti 3; C: wlshèng: ]: gojð; 
Có hai nghĩa: I. Năm pháp môn tu tập đưa 
đến những quả báo khác nhau tùy theo mỗi 
thừa; 2. Theo //iển chính luận ( 1E ïfR; k: 
hyön chống non), 5 thừa là: Bồ Tát thừa, 
Bích-chỉi Phật thừa, A-la-hán thừa, Nhân 
thừa, Thiên thừa. 


Ngũ thức 

“Tỉ ầ; C: w”shi; J: goshiki; 
Có các nghĩa sau: 
I. Năm thức phát sinh do 5 giác quan: mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, với 5 đối tượng của 
chúng là: sắc, thanh, hương, vị, xúc, phát 
sinh các thức là: Nhãn thức (IR 3#), Nhĩ thức 
(H ï), Tỉ thức (5 3), Thiệt thức Œ ñ), 
Thân thức (j ñ). Do các thức này được 
xem là 5 thức đầu trong 6 thức, nên chúng 
thường được gọi là Tiền ngũ thức (ðï 1:3) 
trong Hán ngữ. Theo giáo lí Du-già hành 
tông, đây là 5 thức đầu tiên trong Bát thức 
(/\ ñ). Trong Tam giới, chúng sinh ở cõi 
Dục có đủ 6 thức, ở cảnh giới Đệ nhất thiền 
của cõi Sắc thì không còn Nhĩ thức và Thiệt 
thức, khi đến cảnh giới Đệ nhị thiền thiên trở 
lên thì chỉ còn thức (phân biệt) thứ sáu (theo 
— Câu-xá-luận {R ?3 ïfA). 
II. Năm thức đề cập trong luận —> Đại £hừa 
khởi tín: 1. Nghiệp thức (3Š ïlŸ): phát khởi 
khi tâm chưa giác ngộ do vô minh; 2. 
Chuyên thức (## „n8: Nghiệp thức trải qua 
một sự chuyển biến thành thức Tăng kiến; 3. 
Hiện thức (Bi 3Ÿ): Căn cứ vào sự chuyển 
biến của + Nghiệp thức mà thế giới khách quan 
được biểu hiện; 4. Trí thức (#! "HÙ: Thức tạo 
ra nhữn phân biệt sai lầm căn cứ vào sự 
nhận biết đối tượng trong thế giới khách 
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quan; 5. Tương tục thức (JH| ấÏ{ ñÄ): y cứ vào 
sự phân biệt sai lầm, các tư tưởng đau khổ, 
vui thích tương tục không dứt, nên tương tục 
trong luân hồi. 


Ngũ tỉ-khâu 
1i tk. f; C: wbiqiñ; ]: gohiku; 

Năm vị Ti-khâu ban đầu cùng thực hành 
pháp tu khổ hạnh với Thích-ca Mâu-ni, sau 
đó là những người đầu tiên thụ nhận giáo 
pháp của Đức Phật trong lần chuyển pháp 
luân đầu tiên (Sơ chuyền pháp luân #J ## + 
ti), sau đó trở thành những đệ tử đầu tiên 
của Đức Phật. Năm vị này là: Kiêu-trần-như 
(Hổ BÄ #U; s: kamndinya), Át-bệ (Ññi Ÿ; s: 
a$v4ji!), Bạt-đề (MÈ đủ; s: bhadrika), Thập 
Lực Ca-diếp (|- 2Ö 3M ##; s: đaýabala-kas- 
yapa), và Ma-nam Câu-lợi (#š j {H 3l; s: 
mahãnãman). 


Tỉ tÈ; C: wixìng; ]: goshõ; S: pañca-gotrni. 
Năm tính. Xem —› Ngũ tính các biệt (Tí †È 
# 7|). 

Ngũ tính các biệt 

1 PE 4 MỈẹ C: wwxing gềbiếé; ]: goshõ 

kakubetsu; 

Năm tính khác nhau. Giáo lí của Du-già hành 
phái ấy flll f7 ŸÉ) phân chia căn tính bản 
hữu của chúng sinh thành 5 loại, đó là: 1. 
Định tính Thanh Văn; 2. Định tính Duyên 
Giác; 3. Định tính Bồ Tát; 4. Bắt định tính; 5. 
Vô chủng tính (Nhất-xiên-đề —- [#j ŸŠ; s: 
icchantiR4). Giáo lí nây là một trong những 
điểm tranh luận của các tông phái bản xứ tại 
Đông Nam Á, như Hoa Nghiêm có nhiều 
điểm bắt đồng với Du-già hành tông. 


Ngũ tình 
1i tễ; C: wửqïng: ]: gojð: 
Năm loại tình thức tham luyến, sinh khởi khi 
tiếp xúc với 5 đối tượng của giác quan: sắc, 
Bơm hương, vị xúc (theo kinh Pháp Hoa 3* 
)- 


Ngũ trùng duy thức 





Ngũ tịnh cư thiên 
-H Ỳf lì 2; C: wljìngjñ tiãn; ]: gojðgoten; 

Một trong những cõi trời theo trong thần 
thoại Phật giáo Ấn Độ. Tên 5 cõi trời thuộc 
Đệ tứ thiền. Đó là: 1. Vô phiền; 2. Vô nhiệt; 
3. Thiện kiến; 4. Thiện hiện; 5. Sắc cứu cánh. 
Các bậc Thánh đã chứng quả vị — Bất lai 
được sinh ở cõi trời nầy. 


Ngũ Tổ Pháp Diễn 

TH 1Í 33 ŸÄ; C: wữửzử fãyăn; l: goso höen; ~ 

1024-1104; 
Thiền sư Trung Quốc tông —> Lâm Tế, dòng 
— Dương Kì. Sư nồi pháp của — Bạch Vân 
Thủ Đoan. Các môn đệ có tiếng của Sư là — 
Viên Ngộ Khắc Cần (Phật Quả), —› Thanh 
Viễn Phật Nhãn, —› Huệ Cần Phật Giám và 
— Khai Phúc Đạo Ninh. 
Sư họ Đặng, quê ở Miên Châu, xuất gia năm 35 
tuổi. Sau khi thụ giới cụ túc, Sư : chuyên học pháp 
môn —› Duy thức. Những thuyết này không giải 
đáp những thắc mắc nên Sư xuống miền Nam 
tham vấn các vị Thiền sư. Cuối cùng đến hội Bạch 
Vân và nơi đây, Sư được —› Ấn chứng. 
—> Công án của Sư sau đây thường được nhắc lại: 
»Giữa đường gặp người đạt đạo, chớ nói hay im 
mà đối đãi. Thử hỏi đối đãi ra làm sao?« 
Ngũ Tôn Phật 

TL 3# Íll; C: wửzũn /ð; ]: goson butsu. 
—> Ngũ Phật. 
Ngũ trần 

- RB; C: wichén; ]: gojin; 
Đối tượng của 5 gIÁC quan: màu sắc, âm 
thanh, mùi hương, vị nếm và xúc chạm. Gọi 
là »trằn« vì nó làm ô nhiễm 5 thức. Xem 
thêm —> Ngũ cảnh (T¡. #š). 
Ngũ trí 

nh Eï 
—> Năm trí. 
Ngũ Trí Như Lai 

Ti #l lHI 2; C: wửzhi rúlái; J: gochi nyorai; 
Năm vị Phật hiện thân của 5 dạng trí huệ 
khác nhau: 1. Đại Nhật Như Lai (s: ma- 
hãvairocana), hiện thân cho trí tuệ viên mãn 


từ thể tính của pháp giới (Pháp giới thể tính 
trí ‡š 7š Bữ †LE #l); 2. A-súc Như Lai @: 
aksobhya), hiện thân của Đại viên kính trí 
(Ä EEI ?š #1); 3. Bảo Sinh Như Lai (s: raa- 
sambhãva), hiện thân của Bình đẳng tính trí 
CF 3š ĐE #Ð); 4. A-diđà Như Lai (s: 
amitabha), hiện thân của Diệu quan sát trí 
(1b ll\ 2X #1); 5. Bất Không Thành Tựu Như 
Lai hay Thích-ca Mâu-ni Như Lai hiện thân 
của Thành sở tác trí (hÈ. Øï fE 1). Xem thêm 
—> Ngũ Phật (T¡ ÍJ}). 
Ngũ Trí Phật 

TL #f f; C: wứzhi ƒ6; ]: gochi bufsu; 
—› Ngũ Phật. 





Ngũ trọc 
Tỉ ŸlJ; C: wlzhuó; ]: golaku; S: pañcakagsäya; 
cũng đọc là Ngũ trược; 
Danh từ Hán Việt dùng đề chỉ những thứ nhơ 
bản cặn đục (Hán: trọc) dây lên trong một — 
Kiếp suy giảm. Ngũ trọc bao gồm: 
1. Kiếp trọc (J đủ; s: kaipakagäya): nhiều 
căn bệnh dấy sp nạn đói hoành hành, chiến 
tranh mọi nơi..; 2. Kiến trọc (bi W; s: 
drsfikasäya): tà kiện tịnh hành; 3. Phiền não 
trọc ( Tã j; s: kieéakasaya): chúng sinh 
có nhiều tham dục, tâm thần phiền loạn; 4 
Chúng sinh trọc (2£ “E lllj; s: sa/vakasaya): 
chúng sinh không tuân theo luân lí, không sợ 
quả báo...; 5. Mệnh trọc (ấồ ï8j; _S: ãÿWskd- 
#ãya): thọ srếnh của con người ngắn dần. 


Ngũ trùng duy thức 

Tỉ # HÈ ñỦ;ị C: wửzhòng wéishi; J: goji 

yHishiki; 
Năm cấp độ lĩnh hội nguyên lí Duy thức. Đo 
là năm sự phân loại theo trình độ thể nhập 
giáo lí Duy thức từ cạn đến sâu. Đo là: 1. 
Khiển hư tồn thật thức (3 Kš ƒ£ #Ÿ Sải 2 
Xả lạm lưu thuần thức (#2 l#. Bi 4h ä n 
Nhiếp mạt qui bản thức (ị 4 ðñ 2K ï3È); 4 
Ân liệt hiển thắng thức (lŠ' 2; 8 lW 3l); 5. 
Khiển tướng chứng tính thức (3È †ïl ïð 
ñlÙ). Đây là giáo lí Ngũ trùng duy thức do sư 
Khuy Cơ (ñấ 3£) trình bày trong Đại thừa 


V_k) 


35B: 


Ngũ trược 





pháp viên nghĩa lâm chương (Ä 2 3% E 3 
#R #Z). Trong tác phẩm này, khi phân chia 
giữa nhận thức chủ quan vả thế giới khách 
quan thì 100 pháp thuộc về thế giới khách 
quan, trong khi Ngũ trùng duy thức được 
xem như là thê tính của nhận thức chủ quan. 


A2 trược 
=. Lộ, trọc. 


Ngũ tự chú pháp 

TL “ 7t 3š; C: wửzì zhòuf; ]: goji juhõ; 
Tên viết tắt của —> Kim Cương đỉnh kinh Du- 
già Văn-thù Sư-lợi Bồ Tát pháp nhất phẩm 
(Â RMỊ TR 4£ đã fỦUlỦ È- Ø§ Íf #| 5£ Bề ÿš — 


Hh). 


Ngũ uấn 

Tỉ 8#; C: wiyùn; J: goun; S: pañca¬skandha; P: 

pañca-khandha; cũng gọi là Ngũ ấm (1 f2), 

năm nhóm; 
Năm (pañca) nhóm (skandha) tượng trưng 
cho năm yếu tố tạo thành con người, toàn bộ 
thân tâm. Ngoài ngũ uân đó ra không có gì 
gọi là cái »ta.« 
Ngũ uân là: 1. Sắc (5; s, p: ra), chỉ thân 
và sáu giác quan (—› Lục căn); 2. —› Thụ (2ý; 
s, p: veđdana), tức là cảm giác; 3. — Tưởng 
(Ä; s: samj/ñã; p: saññã); 4. — Hành (f1; s: 
samskära; p: sankhära); 5. —> Thức (ñÄ; s: 
vữñãng;: p: viññana). 
Ngũ uấn cũng được gọi là năm ràng buộc vì 
chỉ có — Phật hay —› A-la-hán mới không bị 
dính mắc nơi chúng. Đặc tính chung của 
chúng là — Vô thường, => Vô ngã và —> 
Khổ. Kinh — Ma-ha bát-nhã ba-la-mậi-đa 
tâm kinh nhần mạnh đên tính —› Không của 
ngũ uân (xem —> Năm trí). 
Sắc do —> Tứ đại chủng (S, p: mahabhia) tạo 
thành, đó là bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa. Sắc tạo 
nên các giác quan và đối tượng của các giác quan. 
Thụ là toàn bộ các cảm giác, không phân biệt 
chúng là dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Tưởng 
là nhận biết các cảm giác như âm thanh, màu sắc, 
mùi vị.... kể cả nhận biết ý thức đang hiện diện. 
Hành là những hoạt động tâm lí sau khi có tưởng, 
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ví dụ chú ý. đánh giá, vui thích, ghét bỏ, quyết 
tâm, tỉnh giác... 7c bao gồm sáu dạng ý thức 
liên hệ tới sáu giác quan: ý thức của mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý. 

Tính chất khổ và vô thường của năm uẫn là một 
trong những quan điểm quan trọng nhất của Phật 
giáo. Khổ xuất phát từ sự bấp bênh, không chắc 
thật của các uân đó; và con người được thành tạo 
từ năm uấn đó không gì khác hơn là một sự giả 
hợp, không có một cái »ta« thật sự đứng đằng sau 
con người đó (— Vô ngã). Tri kiến về tính vô ngã 
của ngũ uân là một tri kiến rất quan trọng, nó có 
thể đưa đến giải thoát. Đại sư người Đức —> Ni-a- 
na Ti-lo-ka (nyanatiloka) trình bày như sau về tầm 
quan trọng đó: »Đời ¡ sống của mỗi chúng ta thật 
chất chỉ là một chuỗi hiện tượng thân tâm, một 
chuỗi hiện tượng đã hoạt động vô lượng kiếp 
trước khi ta sinh ra và sẽ còn tiếp tục vô tận sau 
khi ta chết đi. Ngũ uẫn này, dù riêng lẽ từng uẫn 
hay hợp chung lại, chúng không hề tạo thành một 
cái gì gọi là cái ta. Ngoài chúng ra, không còn cái 
gì được gọi là một thể của cái ta độc lập với 
chúng, đẺ ta tạm gọi nó là cái ta. Lòng tin có một 
cái ta, có một nhân cách độc lập chỉ là một ảo 
tưởng.« Joseph Goldstein cũng viết: »Cái mà 
chúng ta gọi là cái ta chỉ là ngũ uẩn đang hiện 
hành vô chủ.« 


Ngũ vị 
TL {M; C: wWwèi; ]: go-i; 

Năm phẩm loại. Năm giai vị. Có các nghĩa 
sau: 1. Theo Du-già hành phái Œấủ fll {Ÿ ÈÉ; 
©: yogacära school), quá trình tu đạo được 
chia thành 5 bậc. Năm giai Vị nầy được liệt 
kê trong luận tạng của Tiểu thừa và Đại thừa. 
Chúng chủ yếu được giải thích trong —> 4-i- 
đạt-ma câu-xá luận (s: abhidharmakosa-bha- 
sya) và Duy thức tam thập tụng — cả hai đều 
là trứ tác của —> Thế Thân (IH' Ÿl; s: vasư- 
bandhu). I. Theo trường phái Duy thức, Ngũ 
vị bao gồm: Tư lương vị (Ã Ji f7), Gia 
hạnh vị (JII {f f), Thông đạt vị (3l 3# Ẻ 4), 
Tu tập vị ( ï# f⁄) và Cứu cánh vị Ớy si 
{). Theo luận Cđu-xá thì Ngũ vị bao gồm: 
Tư lương vị (# Jủ {È), Gia hạnh vị (JI f7 
4), Kiến đạo vị (lủ 3l 4), Tu đạo vị ({# ìl 
4) và Vô học vị (4# ## 4); II. ch, kinh — 
Kim cương tam-muội (%> ll| — W #Š; s: va- 


Nguy kinh 





jrasamadhi-sitra), Ngũ vị là: Tín vị (tl 1), 
Tư vị (18 4), Tu vị (Íế f.), Hạnh vị (ấT {È), 
và Xả vị (lầ 1). 


Ngũ vị thiền 

lí W Xl 
Chỉ năm phương pháp tu thiền, do Thiền sư 
— Khuê Phong Tông Mật phân chia ra trong 
tác phẩm Thiển nguyên chư thuyên tập đô tự 
(§ Vã ñã Zt 4š ñ Ff): 
1. Phàm phụ thiền (J\ 2 X; j: bompu-zen): 
Cách thiền của phàm phu, những người 
không theo đạo mà chỉ muốn thân thể, tâm 
trạng được khoẻ mạnh. 
2. Ngoại đạo thiên (} ìli #edõ-zen): Chỉ 
những phương pháp thiền nằm ngoài Phật 
giáo. 
3. Nhị thừa thiền (— 3 ŸŸ) hay Tiểu thừa 
thiên (` % #; shöjõ-zen): Thiền theo 
những phương pháp được nêu ra trong kinh 
sách Phật giáo Nam truyền. Cách thiên này 
dẫn đến —› Diệt tận định, và nếu hành giả ở 
trong trạng thái này khi chết thì không tái 
sinh nữa, thoát khỏi — Luân hồi (sa/sãra). 
4. Đại thừa thiển (Ñ 3 Tữ; daijø-zen): Mục 
đích chính ở đây là — Kiến tính (Bñủ, ŸÈ; ken- 
shô), = Giác ngộ. Kinh nghiệm giác ngộ cho 
thấy rằng, ta chính là vạn vật mà vạn vật 
không khác ta và từ kinh nghiệm này, những 
hành động hằng ngày sẽ là những hành động 
cứu độ tất cả chúng sinh. 
5. Tối thượng thừa thiên (là _l- 2K Ÿ; sajj- 
jõ-zen): Trong dạng thiền này, đường đi và 
mục đích trở thành một. Thiền không phải là 
một phương pháp đề đạt giác ngộ nữa mà trở 
thành một sự biểu hiện trực tiệp của — Phật 
tính (: 0usshØ). Kinh sách viết rằng, đây là 
cách thiền của các chư Phật và là cách thiền 
tuyệt đỉnh (vô thượng, tối thượng, không còn 
cách nào hơn được) trong Phật pháp. 
Quan niệm thường gặp như Đại thừa thiền là 
Thiền của tông. — Lâm Tế và Tối thượng thừa 
thiền là Thiền của tông Tào Động không đúng lắm 
bởi vì hai dạng Thiền trên bổ sung lẫn nhau mặc 
dù người ta chú trọng đến kinh nghiệm —› Kiến 


tính trực tiếp và phương pháp dẫn đến kinh 
nghiệm này hơn trong tông Lâm Tế; còn trong 
tông — Tào Động thì phương pháp — Chỉ quản 
đả toạ (H #f }I 4; j: shikaniaza) được xếp ở 
hàng đầu. 

Ngũ vị thiền của sư Tông Mật phản ánh quan 
niệm truyền thống của —> Phật giáo, nhưng nhìn 
theo, thời nay - trong thời đại mà Thiền được 
truyền bá khắp nơi trên hoàn cầu, vượt qua giới 
hạn của các nền văn hoá Phật giáo — quan niệm 
này không còn đúng lắm và cần được đính chính 
lại. Ví dụ như một người theo Thiên chúa giáo 
hoặc Hồi giáo vẫn có thẻ thực hiện Tiểu thừa, Đại 
thừa hoặc Tối thượng thừa thiền mặc dù theo hệ 
thống ngũ vị thì tất cả những loại thiền nằm ngoài 
Thiền tông đều phải được gọi là »Ngoại đạo 
thiền.« Ngũ vị thiền như vậy đặc biệt có giá trị 
trong phạm vi lí thuyết của Thiền tông Phật giáo, 
trong khi nhìn từ khía cạnh tuyệt đối, so sánh với 
những kinh nghiệm của các Thánh nhân của tất cả 
truyền thống tôn giáo trên thế giới thì nó chẳng có 
giá trị là bao. 


Ngũ vị vô tâm 
i 1Ù #t JÙb; C: wWwèi wúxim; ]: goi mushin; 

Theo giáo lí của Du-già hành tông, có 5 
trường hợp mà ý thức (# ïl; s: mano- 
vjãna) không hiện hữu: 1. Ngủ say (Cực 
trọng thùy miên Rƒú HE llf IS; s: øci/faka); 2. 
Hôn mê, ngất xỉu (Cực trọng muộn tuyệt Rú 
+ JÄj Ấñ; s: mũrcchã); 3. Vô tưởng định (ft 
#H 7E; s: asamjfñi-samäparii); 4. Sinh trong 
Vô tưởng thiên (Ất #2“; s: ãsamj/ñika); 5. 
Trong Diệt tận định (ÙÀ đi 7E; s: nmưodha- 
samapafii, theo —> Thành duy thức luận hề 
H 58 Zấn) 


Ngũ vô gián nghiệp 
1i #§ [H| 3Š; S: pañcanantaryakarmiäini: 
— Năm tội lớn 


Nguy kinh 

lä #6; C: wèÿïng; 1: gikyõ; 
»Kinh giả mạo,« một trong hai loại kinh 
ngụy tạo chính ở Đông Á, rất đáng ngờ vì nó 
giống như kinh văn xuất phát từ Ấn Độ. 
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Nguyên Hiểu 





Nguyên Hiểu 
70 lBễ; C: yuánxiao; ]: gangyð; K: wðnhyo, 617- 
686. 
Một trong những nhà lãnh đạo tư tưởng, tác 
gia và luận sư của Phật giáo Hàn Quốc. Sư 
sống vào cuối thời Tam Quốc và đầu thời đại 
Tân La thống nhất. Sư đóng một vai trò năng 
động trong sự thâu hoá sâu rộng trào lưu Phật 
giáo du nhập vào bán đảo Cao L¡ đương thời. 
Sư rất tâm đắc và ảnh hưởng tư tưởng Như 


Lai tạng (II 2| ĐÑ; s: /a/hãgafagarbha), Duy Nam 


thức và Hoa Nghiêm (đš lí; k: muzøðm). Tuy 
nhiên, với công trình nghiên cứu rộng rãi của 
sư qua các luận giải và chuyên luận, sư đã 
dung nhiếp toàn bộ giáo lí đạo Phật được lưu 
truyền ở Cao Li, gồm các Tông phái như 
Tịnh độ, Niết-bàn, Tam luận, và Thiên Thai 
(Pháp Hoa tông). Sư viết hầu như toàn bộ các 
luận giải về những bộ kinh quan trọng của 
Đại thừa, „ tông cộng hơn 80 tác phẩm với hơn 
200 quyền. Trong số những tác phẩm nổi 
tiếng mà sư đã trứ tác là Luận giải về — Đại 
thừa khởi tín luận (Ä 2K #& {ï ñâ), Luận 
giải về kinh Niết-bàn, Luận giải về kinh Kim 
Cương tam-muội. Các tác phẩm nầy được 
các học giả thượng thủ Phật học Trung Hoa 
và Nhật Bản tôn trọng nhất, đáp ứng cho sự 
duy trì Đại £hừa khởi tín luận như là tác 
phẩm quan trọng nhất trong truyền thống 
Phật giáo Hàn Quốc. 

Trong thời gian đầu, Nguyên Hiểu trải qua 
cuộc đời mình như là một Tăng sĩ, nhưng sau 
khi giác ngộ được lí Duy thức, Sư rời khỏi 
Tăng đoàn và chuyển sang truyền bá Phật 
pháp dưới hình tướng của một cư sĩ. Vì khía 
cạnh độc đáo này của Sư, nên Sư kết thúc 
cuộc đời mình khi trở thành một vị anh dùng 
dân tộc nỗi tiếng Cao Li. Sư là đồng sự và là 
bạn của Nghĩa Tương ( Ml k: ”isang), một 
vị Tăng người Tân La có thế lực thuộc tông 
Hoa Nghiêm (k: hwaðm). Kết quả quan trọng 
của sự hợp tác nầy là việc sáng lập tông Hoa 
Nghiêm như là một dòng pháp có ưu thế trên 
bán đảo Triều Tiên. 23 tác phâm hiện còn lưu 
hành của Nguyên Hiểu nay đang được tiến 
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hành dịch sang tiếng Anh trong chương trình 
hợp tác giữa Đại học Dongguk và SUNY tại 
Stony Brook. 


Nguyên Thiều 
2U 8; 1648-1728, còn được gọi là Siêu Bạch 
Hoán Bích; 
Thiền sư Trung Quốc thuộc tông —> Lâm Tế, 
đời pháp thứ 33. Sư là người đầu tiên truyền 
tông phong Lâm Tế sang miền Trung Việt 


Sư xuất gia năm 19 tuổi tại chùa Báo Tư, thụ giáo 
với Hoà thượng Bản Quả Khoáng Viên. Năm 
1677, Sư theo thuyền đi từ Trung Quốc đến phủ 
Quí Ninh (Qui Nhơn) lập chùa Thập Tháp Di Đà 
để dạy chúng. Sau đó, Sư lại ra Thuận Hoá lập 
chùa Hà Trung rồi lên Xuân Kinh lập chùa Quốc 
Ân và tháp Phố Đồng. 
Sau, vì Cao tăng giáo hoá chúng hiếm hoi (có lẽ vì 
Thiền sư — Hương Hải đã ra miền Bắc cùng với 
khoảng 50 đệ tử) nên Sư phụng mệnh sang Trung 
Quốc mời các danh tăng và thỉnh pháp khí. Sư về 
Quảng Đông và mời được các vị nổi danh thời đó 
như — Thạch Liêm, Hưng Liên Quả Hoằng, Giác 
Phong... 
Ngày 19 tháng 10 năm Mậu Thân, niên hiệu Bảo 
Thái thứ 9 (1728), Sư có chút bệnh bèn gọi chúng 
lại phó chúc và nói kệ: 

Ä®iN4ttZ . HỊ HE 

tá 3#). 313325/J2š 

Tịch tịch kính vô ảnh 

Minh minh châu bất dung 

Đường đường vật phi vật 

Liêu liêu không vật không. 

*Lắng lặng gương không ảnh 

Sáng sáng ngọc không hình 

Rõ ràng vật không vật 

Vắng lặng không chẳng không. 
Nói xong, Sư ngồi yên viên tịch, thọ 81 tuổi. Đồ 
chúng lập tháp ở chùa Kim Cang để thờ.* Một 
tháp khác cũng được lập tại Thuận Hoá. Chúa 
Nguyễn ban hiệu là Hạnh Đoan Thiền Sư. 
*Theo nguồn tài liệu của sử gia Nguyễn Hiền Đức thì Sư 
trồn vào Nam, có lẽ vì lí do chính trị thời đó, đến Đồng 
Nai lập chùa Kim Cang hoằng hoá. Nhờ vậy mà Phật 
giáo Nam bộ bắt đầu hưng thịnh và lan rộng khắp nơi. 
Hệ thống truyền. thừa còn tôn tại đến ngày nay. Tuy vậy, 
nguồn tài liệu này vẫn chưa được chính thức thừa nhận 
vì còn chứa nhiều điểm mâu thuẫn. 


Nguyệt Xứng 





Nguyên thủ 

7Ú Fï; C: yuánshỡu; J: 8enshu; 
Người đứng đầu, người lãnh đạo, thủ lĩnh, 
nhà cai trị, quốc chủ, tối cao, thứ nhất, đầu 
tiên. 


Nguyện Học 

#R S8; ?~1174 
Thiên sư Việt Nam thuộc phái => Vô Ngôn 
Thông đời thứ 10, kế thừa Thiền sư Viên Trí. 
Sư họ Nguyễn, quê ở làng Phù Cầm. Lớn lên, Sư 
đến tham vấn Thiền sư Viên Trí ở chùa Mật 
Nghiêm và ngộ đạo nơi đây. 
Sư đạt nhiều thần thông như trị bệnh, cầu mưa... 
Vua Lí Anh Tông kính phục, đề Sư ra vào cung tự 
do. Sau, Sư viện cớ già bệnh về trụ trì chùa Quảng 
Báo ở làng Chân Hộ, Như Nguyệt. Học chúng đến 
rất đông, không dưới 100 người. 
Niên hiệu Thiên Cảm Chí Bảo thứ 8, Sư gọi 
chúng lại phó chúc, nói kệ rồi viên tịch. 


Nguyệt Am Tông Quang 

] TŠ 2š 3; I: geHan sökõ; 1326-1389; 

Thiền sư Nhật Bản thuộc tông —> Lâm Tế, 
dòng — Nam Phố Thiệu Minh (nampo /õ- 
myö), hệ phái — Diệu Tâm tự (myöshin-/i). 
Sư sống cùng thời với Thiền sư — Bạt Đội Đắc 
Thắng (bassui fokushÖ), sớm xuất gia và tham học 
với nhiều vị Thiền sư Nhật danh tiếng đương thời 
như Cổ Tiên Ấn Nguyên (kosen ingen), —> Mộng 
Song Sơ Thạch (wwsố soseki) và —> Cô Phong 
Giác Minh (kohõ kakumô). Nơi Thiền sư Đại 
Trùng Tông Sầm (Ä #Äủ 2š 3*; daichữ sáshin), Sư 
triệt ngộ. Sau một thời gian dài chu du đây đó, Sư 
khai sáng thiền viện Đại Minh (daimyõ, 7 tại 
Tajima, tỉnh Hyögo và bắt đầu cuộc đời giáo hoá 
vinh quang của mình. 

Pháp ngữ của Sư được các môn đệ biên tập và lưu 
lại đến ngày nay và trong số đó có rất nhiều bài 
thuyết pháp dành cho giới —» Cư sĩ. Sư giữ quan 
niệm răng, cư sĩ cũng có thể tu tập thiền với 
những kết quả khả quan và nếu họ tu tập với tất cả 
tắm lòng thì có thể vượt qua cả những vị tăng ni vì 
trong thời của Sư, rất nhiều vị xuất gia tu hành chỉ 
chú trọng đến việc học suông. Sư được xem là 
một tắm gương sáng, là một vị Thiền sư sống với 
quần chúng, sống vì quần chúng ngoài tăng đoàn. 
Ví dụ như Sư chăng ngần. ngại gì khi thuyết pháp 
cho một nữ —› Cư sĩ, vôn theo đuôi thực hành 
những nghỉ lễ rườm rà, ôm ấp nhiều khái niệm về 





thiên đường, địa ngục, cõi Phật... Chăng đi quanh 
co, Sư giảng ngay về —› Tâm và —› Phật tính cho 
vị nữ cư sĩ này: »Tâm này chính là Phật. Tâm này 
từ vô thuỷ vô minh đến giờ chưa từng vướng mắc 
—> Phiền não. Nếu phiền não chẳng có thì cũng 
chẳng, có pháp nào được chứng đắc khi đạt đạo. 

Và nêu như —› Giác ngộ cũng như phiền não 
không thật có thì tâm này chẳng bao giờ liên quan 
gì đến sinh tử —> Luân hồi... Chẳng có —> Vô 
minh để vượt qua, chẳng có vọng niệm nào phải 
đoạn diệt. Vì không có thiện ác nên thiên đường 
địa ngục cũng không tìm đâu ra. Vì phải cũng như 
trái đều không có nên cũng chẳng có — Tịnh độ 
cũng như trần cảnh.« 


Nguyệt Xứng 

H ằñ; S: candrakirii; tk. 6/7; 
Được xem là — Luận sư quan trọng nhât 
trong tông — Trung quán sau —> Long Thụ. 
Sư quê ở Nam Án, xuất gia từ lúc nhỏ tuôi. 
Nhân lúc đọc trứ tác của Long Thụ, Sư bỗng 
hiểu ý ý. Sau, Sư trở thành viện trưởng của —› 
Na-lan-đà và viết nhiều bài luận chú về các 
tác phâm của Long Thụ. Các tác phâm quan 
trọng của Sư là Minh cứ luận (MỊ 4J ññ; 
nguyên bản —› Phạn ngữ), Nháp trung quản 
luận (À F†' Ti ñR). Tương truyền rằng, trong 
một cuộc hành trình truyền Pháp về hướng 
Nam, sư đã giáo hoá Tất nhiều người. Sư 
sống rất thọ, nhưng chắc chắn là không thọ 
đến 300 (!) tuổi như sử sách Tây Tạng thuật 
lại. 
Các tác phẩm còn lưu lại của Sư (trích): 1. Minh cú luận 
(S: prasannapad3), gọi đủ là Trung quán mình cú luận 
(S: madhyamakavrtti-prasannapada), tác phẩm chú giải 
Trung quản luận (madhyamaka-$ästra) của Long Thụ 
(nãgãrjuwua) duy nhật bằng nguyên văn Phạn ngữ 
(sanskrif), bản Tạng ngữ cũng còn; 2. Nhập rung quán 
luận (madhyamakavatära), chỉ còn bản Tạng ngữ; 3. 
Nhập trung luận thích (nadhyamakävatära- bhãsya), chỉ 
còn bản Tạng ngữ; 4. Nhân duyên tâm luận thích (prati- 
tya-samuipäda-hrdaya-vrtii), một tác phẩm chú: giải 
Nhân duyên tâm luận tụng (pratiyasamuipäda-hrdaya- 
kãrikã), được xem là của Long Thụ, chỉ còn bản Tạng 
ngữ; 5. Thái thập không tính luận thích (šñnyataä-saptati- 
vrwi), chủ giải Thất thập không tính luận ($ũnyatä-sap- 
fafi) của Long Thụ. Long Thụ (và Parahita) cũng có soạn 
một tác phẩm dưới tên này. Chỉ còn bản Tạng ngữ; 6. 
Tục thập tụng như lí luận thích (yukti-sagthika-vri), 
luận giải Lực /hập rụng như lí luận (yuk/i-sashik3), một 
tác phẩm được xem là của Long Thụ, chỉ còn bản Tạng 
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Ngữ lục 





ngữ; 7. Bỏ Tái du-già hành tứ bách luận thích (bodhi- 
saftivayogäcära-catuhsataka-tikä), chú thích bộ Tứ bách 
luận (catuhšafaka) của —> Thánh Thiên (äryadeva), chỉ 
còn bản Tạng ngữ; 8. Trung quán luận tụng (madhyama- 
ka-šãstra-stufi). 


Ngữ lục 

ñH #&; J: goroku; 
T nhÌR) được dùng để chỉ những lời dạy, bài 
viết của những vị Thiền sư. Các tác phẩm 
này thường được mang tên của chư vị và 
được gắn thêm danh từ »ngữ lục« này phía 
Sau. 


Ngưng 

l; C: níng; ]: gyõ; 
Có hai nghĩa: l. Đông lại, đóng băng, làm 
cho cứng; 2. Chăm chú vào, tập trung vào. 


Ngưng nhiên 

ft #ÄÑ; C: níngrán; ]: gyönen; 
Có các nghĩa sau: 
1. Vững chắc, kiên định, yên tĩnh, không 
thay đổi, bất động; 
2. Ngưng Nhiên (1240-1321), Cao tăng tông 
Hoa Nghiêm Nhật Bản, là tác giả đã biên 
soạn nhiều bản tóm tắt tiểu sử quan trọng của 
các vị TỔ sư các tông phái Phật giáo Trung 
Hoa. Họ của sư là Fujiwara và sư xuất thân 
từ quận Y dư #T: J: jzoø) thuộc vùng 
Shikoku. Năm 18 tuổi, sư xuất gia với Đại sư 
Viên Chiếu (lR| Fữ; j: enshõ ) ở Giới Đàn 
viện (IỀ Rš l; j: kaidan-in) (một chỉ phái 
của Đông Đại tự TS Ã:;J: /ödaiji). Sư thụ 
giới năm 20 tuổi. Sư tham học giới luật với 
các vị Huyền Chứng (ý %; j: shögen) và 
Tịnh Nhân (‡# HH; j: /ðin), thụ pháp Mật giáo 
với Thánh Thủ (5# *J; j: shöshw). Mặc dù sư 
xuất thân từ tông Hoa Nghiêm, nhưng sư 
cũng nghiên cứu giáo lí Duy thức, Tam luận, 
Tịnh độ, Thiền, Nho giáo, Lão giáo và các 
triết gia (Trung Hoa) thời Chiến Quốc. Năm 
1276, sư giảng kinh Hoa Nghiêm tại Đại Phật 
đường, Đông Đại tự. Sau khi Viên Chiếu ([ễÌ 
HH; j: enshð) tịch, sư kế vị thầy mình trú trì 
Giới Đàn viện (7 Rš lš), tiếp tục giảng kinh 
Hoa Nghiêm và giảng dạy giới luật (JW TE). 
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Năm 1313 sư đến Töshödaiji (cũng thuộc 
Nại Lương, Nara), ở đó 5 năm trước khi trở 
về lại Giới Đàn viện. Ngoài việc thuyết 
giảng, sư còn biên soạn các bài nghiên cứu 
vệ giáo lí các tông Hoa Nghiêm, Thiên Thai, 
Chân ngôn, Tam luận, Pháp tướng, Câu-xá, 
Thành thật, Luật và Tịnh độ, cũng như 
nghiên cứu lịch sử, Thần đạo và âm nhạc. Sư 
biên soạn tổng cộng hơn 1200 quyền. Sư 
viên tịch tại Giới đàn viện năm 82 tuổi. 
Những tác phẩm nổi tiếng của sư gồm —> Bát 
lông cương yên, (X 3 Äl ?#), Tam Quốc 
Phật Pháp truyền thông lục khởi (— Bä Ílh 
3š ff ìl #4 “U) và Tịnh độ nguyên lưu 
chương (3# +: 8 ÿ #). 


TNgưỡng sơn 

ffỊ 1ÚI; C: yăngshãn; ]: gyðsan; 
Chỉ Thiền sư Huệ Tịch (5Ÿ 3), —> Ngưỡng 
Sơn Huệ Tịch (ff lị Ãš 3). 


Ngưỡng Sơn Huệ Tịch 

1 1Ì ŸÃ 3l; C: yăngshãn huỳi; ]: kụðzan ejaku; 

807-883; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ lừng danh của 
Thiền sư —> Qui Sơn Linh Hựu và cùng thầy 
khai sáng tông Qui Ngưỡng. Trí huệ và kinh 
nghiệm giác ngộ thâm sâu của Sư nôi danh 
trong thiên giới thời đó nên Sư cũng có biệt 
danh là »Tiêu Thích-ca.« Môn đệ hàng đầu 
của Sư là — Nam Tháp Quang Dũng, —› Vô 
Trước Văn Hi và Tây Tháp Quang Mục. 
Trước tuôi 20, Sư yết kiến và trau đồi kinh 
nghiệm với nhiều ngôi sao sáng trong —> 
Thiền tông và đã mang danh là một thiền 
sinh xuất sắ SẮC, Dưới sự hướng dẫn của Qui 
Sơn, Sư đạt yếu chỉ thiền. 
Sư họ Diệp, quê ở Hoài Hoá, Thiều Châu. Sư 
muốn xuất gia nhưng cha mẹ không cho, bèn chặt 
hai ngón tay, thệ nguyện cầu chính pháp đề đáp ân 
nghĩa. Cha mẹ đành cho phép. Chưa thụ giới cụ 
túc, Sư đã đi du phương. 
Đến Thiền sư Thạch Sương Tính Không, nghe 
một vị tăng hỏi Tính Không: »Thế nào là ni Tổ sư 
từ phương Tây sang?« Tính Không liên đáp: 
»Như người trong giếng sâu ngàn thước, người 
này chẳng nhờ một tắc giây mà ra được, người 


Nham Đầu Toàn Hoát 





này trả lời được.« Câu trả lời này cứ quấn mãi tâm 
Sư. Đến Thiền sư —» Đam Nguyên Ứng Chân, Sư 
hỏi: »Thế nảo là người trong giếng ra được?« 
Đam Nguyên liền đáp: »Đồ ngốc ! Ai ở trong 
giếng?« Sư chưa rõ việc nhưng vẫn được Đam 
Nguyên truyền cho cách sử dụng 97 viên tướng để 
hoằng hoá, một phương pháp quan trọng để hướng 
dẫn môn đệ sau này trong tông — Qui Ngưỡng. 
Đến Thiền sư Qui Sơn Linh Hựu, Qui Sơn hỏi: 
»Ngươi là —› Sa-di có chủ hay không chủ?« Sư 
thưa: »Có chủ.« Qui Sơn lại hỏi: »Chủ ở chỗ 
nào?« Sư từ bên Đông sang bên Tây đứng, Qui 
Sơn biết môn đệ hảo “hạng. Sư trình lại câu hỏi 
»Thế nào ra khỏi giếng ngàn thước không cần 
giây.« Qui Sơn hét: »Huệ Tịch!« Sư ứng: »Dạ.« 
Qui Sơn bảo: »Ra rồi !« Nhân đây, Sư đại ngộ, lại 
hỏi: »Thế nào là chỗ trụ của chư Phật?« Qui Sơn 
bảo: »Dùng cái diệu tư (nghĩ nhớ) mà không tư, 
xoay cái tư tỉnh anh sáng suốt vô cùng. Tư hết, trở 
về nguồn, nơi tính tướng thường trụ, sự lí không 
hai, Chân Phật như như.« Sư trút sạch hồ nghỉ nơi 
đây, ở lại hầu hạ Qui Sơn. 

Sư đến phiên chăn trâu sườn núi, thấy một vị tăng 
lên núi không bao lâu trở xuống, Nghe Sư hỏi vì 
sao, vị tăng thuật lại: »Hoà thượng hỏi tôi tên gì, 
tôi thưa Qui Chân, Hoà thượng hỏi Qui Chân ở 
đâu, tôi đáp không được.« Sư bảo vị tăng, nếu Qui 
Sơn hỏi như vậy nữa thì trả lời »Qui Chân ở trong 
mắt, trong tai, trong mũi.« Vị tăng lại lên núi ra 
mắt Qui Sơn. Qui Sơn hỏi lại như trước, vị tăng 
trả lời như Sư đã dạy và bị Qui Sơn quở: »Kẻ nói 
suông vô ích, đây là lời của thiện tri thức đứng 
đầu 500 người !« 

Sư và thầy đồng tình đồng ý như hai cha con nên 
người đời cũng nói rằng »Hai cha con hát bằng 
một miệng.« Sư học hỏi TIƠI Qui Sơn 15 năm, 
trước vệ Vương Mãn, sau về Ngưỡng Sơn trụ trì, 
người người đua nhau đến học. 


Sư r thượng đường dạy chúng: »Hết thảy các ngươi, 

mỗi người tự hồi quang phản quán, chớ ; ghỉ ngôn 
ngữ của ta. Các ngươi từ kiếp vô thuỷ đến giờ trái 
sáng hợp tối, gốc vọng tưởng quá sâu khó nhô 
mau được. Do đó giả lập phương tiện dẹp thức thô 
của các ngươi, như đem lá vàng dỗ con nít khóc, 
có cái gì là phải? Như các người bán hàng hoá 
cùng vàng lập phố bán. Bán hàng hoá chỉ nghĩ 
thích hợp với người mua. Vì thế, nói ›Thạch Đầu 
là ' phố chân kim, chỗ ta là phố tạp hoá.‹ Có người 
đến tìm phần chuột ta cũng bết phần chuột cho, kẻ 
khác đến cầu chân kim ta cũng trao cho... Tìm hỏi 


thì có trao đồi, chăng tìm hỏi thì không ta. Nếu nói 
bên thân Thiên tông cần một người làm bạn cũng 
không, huồng là có năm bảy trăm chúng. Nếu ta 
nói Đông nói Tây, ắt giành nhau lượm lặt, như 
đem nắm tay không để lừa gạt con nít, trọn không 
có thật. Nay ta nói rõ các ngươi, việc bên cạnh 
thánh, chớ đem tâm nghĩ tính, chỉ nhằm vào biển 
tính của chính mình mà tu hành như thật...« 

Sư trước ở Ngưỡng Sơn, sau dời về Quan Âm chỉ 

dạy tăng chúng. Sắp tịch, Sư làm bài kệ: 

, Hi 
RịE1—- n HỊ:4£B 
Nhất nhị nhị tam tử 
Bình mục phục ngưỡng thị 
Lưỡng khẩu nhất vô thiệt 
Tức thị ngô tông chỉ. 

Một hai hai ba con 

Mắt thường lại ngước xem 
Hai miệng một không lưỡi 
Đây là tông chỉ ta. 

Nói xong, Sư ngôi hai tay bó gối viên tịch, thọ 77 

tuổi. Vua phong danh hiệu Trí Thông Thiền sư. 

Những lời khuyên dạy của Sư được ghi trong V7ên 

Châu Ngưỡng Sơn Huệ Tịch Thiền sư ngữ lục. 


———==# 





Ngưu Đầu thiền 
7E BH Xl; C: níutóu-chán; ]: gozu-zen; 

Một dòng thiền nhỏ tại Trung Quốc, không 
được xếp vào —> Ngũ gia thất tông. Khai tô 
dòng này là Thiền sư —› Pháp Dung ở Ngưu 
Đầu Sơn, một môn đệ của Tứ tổ — Đạo Tín. 
Nhánh Thiền này được Truyền Giáo Đại sư 
(j: đengyõ daishi) — Tối Trừng (szichð) 
truyền sang Nhật, cũng là người thành lập —> 
Thiên Thai tông (j: /endai-shu) tại đây. Dòng 
này tàn lụi chỉ sau vài thế hệ. 


Nham Đầu Toàn Hoát 
Nị UH 4% ffñ; C: yámóu quánhuò; ]: gam 
zenkaisu; 828-887; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ xuất sắc của 
—> Đức Sơn Tuyên Giám Thiền sư. Thiền sư 
—> Thuy Nham Sư Ngạn là người nối pháp 
của Sư. 
Sư họ Kha, quê ở Tuyền Châu, xuất gia lúc còn 
nhỏ ,uôi. Sau, Sư du phương, kết bạn cùng —> 
Tuyết Phong Nghĩa Tôn và — Khâm Sơn Văn 
Thuý Thiền sư (Sư và Tuyết Phong trở thành hai 
môn đệ hàng đâu của Đức Sơn, Khâm Sơn sau 


369) 


Nhậm (nhiệm) 





đến — Động Sơn Lương Giới thụ pháp). Nơi Đức 
Sơn, Sư ngộ yếu chỉ thiền. Cùng với Tuyết Phong, 
Sư đến từ giã Đức Sơn, Đức Sơn hỏi: »Ði về 
đâu?« Sư thưa: »Tạm từ Hoà thượng hạ sơn.« Đức 
Sơn hỏi: »Con về sau làm gì?« Sư thưa: »Chăng 
quên« Đức Sơn lại hỏi: »Con nương vào đâu nói 
lời này?« Sư thưa: »Đâu. chẳng nghe: ›Trí vượt 
hơn thầy mới kham truyền trao, trí ngang bằng 
thây, kém thầy nửa đức.‹« Đức Sơn bảo: »Đúng 
thế! Đúng thế! Phải khéo hộ trì.« Sau khi rời Đức 
Sơn, Sư đến núi Ngọa Long Động Đình cất am. 
Học giả đến học tấp nập. 

Có một vị tăng mới đến, Sư hỏi: »Từ đâu đến?« 
Tăng thưa: »Từ Tây Kinh đến.« Sư hỏi: »Sau trận 
giặc Hoàng Sảào lại lượm được kiếm chăng?« 
Tăng thưa: »Lượm được.« Sư đưa cổ ra làm thế 
nhận chặt, tăng nói: »Đầu thầy rơi.« Sư cười to. 

Sư dạy chúng: »Phàm việc HOHE đại tổng cương, 
tông phải biết cú. Nếu chăng biết cú khó hội được 
câu nói. Cái gì là cú? Khi trăm việc chẳng suy 
nghĩ, gọi là chính cú, cũng gọi là cư đỉnh (ở trên 
đính), là được trụ, là rõ ràng, là tỉnh tỉnh, là chắc 
thật, là khi Phật chưa sinh, là đắc địa... Phá tất cả 
thị phi sẽ được tự do tự tại với những gì còn đối 
đãi. Nếu nhìn chẳng thấu liền bị người đâm đưi 
mắt...« 

Sau này có người hỏi Phật, hỏi pháp, đạo, thiền, 
Sư đều »Hư!« lên một tiếng. Sư thường bảo 
chúng: »Khi Lão già này đi sẽ rống lên một 
tiếng.« 

Đời Đường, niên hiệu Quang Khải, giặc cướp 
lộng hành, chúng tăng đều lánh đi nơi khác. Sư 
vẫn an nhiên ở lại. Giặc cướp đến, thầy không có 
gì lây được, tức giận đâm Sư. Sư không đổi thần 
sắc, chỉ rồng lên một tiếng xa mười dặm rồi tịch. 
Tiếng rống của Sư nổi danh trong lịch sử của 
Thiền tông, và đã gây thắc mắc cho nhiều thiền 
sinh đời sau (— Bạch Ấn Huệ Hạc). 


Nhậm (nhiệm) 

E; C: rèn; ]: ni; 
Có các nghĩa sau: 1. Từ chức, giao lại; 2. 
Đảm nhận một công việc hoặc vai trò; 3. 
Nhường vị trí của mình cho một người khác. 
Đảm nhận một vai trò và trách nhiệm trong 
đời sống. »Sự đảm đương«; 4. Gọi tắt của từ 
Nhậm vận (fE 3#), nghĩa - là sự việc được 
phát khởi một cách ngẫu nhiên, không do bởi 
sự tạo tác của tâm thức phân biệt hiện tại 
(theo Nhị chướng nghĩa —ˆ Bi 3Š). 
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Nhậm bệnh 

4E J3; C: rènbìng: ]: ninbyð; 
Bệnh »để mặc«. Một trong 10 kiến chấp sai 
lầm được trình bày trong chương thứ 10 của 
kinh — Viên Giác. 


Nhậm trì 
4L ‡#; C: rénchí; ]: ninji;, S: ãdhãna, dhãrana, 
đhri. : 

Giữ gìn, duy trì, bảo tôn, hộ trì. 


Nhậm vận 
{E ]l; C: rènùn; J: năn!un; 

Có các nghĩa sau: 1. Cam chịu số phận; 2. Tự 
nhiên, vốn đã như vậy. Hiện hữu một cách tự 
nhiên. (Pháp nhĩ ‡ fŸ). Không gắng sức, 
không dụng công; 3. Bẩm sinh, sinh ra đã...; 
cùng nương với nhau mà sinh khởi, đồng 
nghĩa với Câu (4). 


Nhậm vận khởi 

{E 3 RU; C: rényùngï; J: nu; — 
Sinh khởi trên cơ sở tự tính; (phiền não) vốn 
đã sinh khởi; phiền não câu sinh. —› Câu sinh 
s. (8 2 #ö, theo Nhị chướng nghĩa — Bầ 
36). 


Nhậm vận phiền não 
4E 3# ‡ñ đẾU C: rényùnƒánnăo: ]: ninun bonn; 

Đồng nghĩa với: 1. Câu sinh phiền não. Phiền 
não có sẵn, có từ đời sống trước, khác hẳn 
với phiền não mới phát sinh do tâm phân biệt 
hiện hành. Phiền não nầy phát sinh đồng thời 
với thức thứ bảy (mạt-na thức, theo Nhị 
chướng nghĩa — lš 3Š); 2. Không nhất thiết 
phân biệt như trong mục l, nhưng đặc biệt 
được định nghĩa như là Ngã với ba thứ kiến 
chấp của nó, Tát-cada kiến (Ú# 3U HỆ bj), 
Ngã mạn (ð* lẻ), và Ngã ái ( #). Được 
nói là Câu sinh bu não được giải trừ ở giai 
vị Tu đạo (IÉ ìlÍ, vì quá vi tế, )". thể giải 
trừ ở giai vị Kiến đạo hủ ìl; theo Dư-già 
huận). 


Nhậm vận sở khởi 
{E 3l ĐT #u; C: rényùn suðqï; J: ninnun shoki; 
Sự việc được phát sinh một cách tự nhiên 





Nhân không 





(ngẫu nhiên, bẩm sinh). Đồng nghĩa với —› 
Câu sinh khởi ({H # ##). 


Nhân 
Ä;C: rén; ]: nìn, jim; 

Người, loài người. Tha nhân. Theo thuật ngữ 
Phật học, có hai nghĩa: l. Loài người, chúng 
sinh, loài hữu tình trong Dục giới, do gieo 
nhân trong quá khứ mà được thân người hiện 
tại. Là một trong sáu nơi (—› Lục đạo 7N Ì#) 
mà chúng sinh sẽ sinh về sau khi chết; 2. 
Ngã, bản ngã. Cá nhân như một hữu thẻ; linh 
hồn. Chấp vào sự hiện hữu của cá nhân mình 
(ngã chấp). 


Nhân 
4+;C: rén; ]: jin; 

Có các nghĩa sau: l. Lòng tốt, lòng từ, nhân 
đức, nhân đạo, lòng tốt mm... 
người; 2. Đạo lí cơ bản để làm người; 3. Đức 
tính mà mọi người tốt đều nhắm đến; 4. 
Người có đức hạnh tốt; 5. Tâm thể của con 
người; [Thuật ngữ Phật học] 6. »Ngà¡«, tiếng 
xưng hô kính trọng với những người có địa 
vị cỡ ngang mình, hoặc cao hơn một chút. 


Nhân chấp 

À 3u C: rénzhi; J: nhish; 
Chấp vào bản ngã; chấp vào sự hiện hữu như 
một con người. Thuật ngữ thường đề cập là 
Ngã chấp (4È #. —› Nhân ngã chấp (À #È 
38M theo Du-già luận Tấi fl\ ñfù). 


Nhân dân 
À_ Ñ; C: rénmin; ]: ninmin; S: manugya; P: ma- 
HuSSq. 
Loài người nói chung. Hàng phàm phu (s: 
manusya; p: manussa; theo kinh Pháp Hoa). 


Nhân duyên 

DỊ Ấ%: S: hetupratyaya: ]: innen; 
Nghĩa là cái lí do chính (nhân; s: #e/z) và các 
điêu kiện phụ trợ giúp (duyên; s: ørZfyaya); 
danh từ này được sử dụng trong các trường 
phái Phật giáo để làm sáng tỏ luật — Nhân 
quả, — Nghiệp (s: karm4). 


Nhân đạo 

À 3l; C: rénđào; ]: nindõ; 
Cõi giới được tái sinh làm người. Một trong 
sáu cõi chúng sinh đi đầu thai (s: mãnwsya- 
gafi). Xem — Nhân gian (Ä, Ïl]), —> Lục đạo 
Œš3*). 
Nhân đầu tràng 

À Đị li; C: rémóuchuáng; ]: ninfðfÕ; 
Dịch chữ danda từ tiếng —› Phạn (sznsÄz) 
và —> Pa-li. — Đàn-noa (JŸ **). 


Nhân giả 

{+ 3í: C: rénzhế; J: jinsha; 
»Ngài«, tiếng xưng hô kính trọng với những 
người có địa vị ngang hoặc hơn mình một 
chút. 
Nhân gian 

^\ ÏR]; C: rén/iãn; ]: ningen; 
Có các nghĩa: I. Người, loài người; 2. Nơi 
loài người sinh sống, thế gian; 3. Loài người 
(S: manusya, manusa), phiên âm là Mạt-nô-sa 
CÃ #4 Đ), Ma-nô-xà (Jš f4 lãi)... và còn 
được dịch là Nhân gian giới (Ä lä] Z*), Nhân 
vê (À 2P), Nhân thú (À. ##), Nhân đạo (À. 
3) và Thế gian (1H [ñ]). Một trong 6 nơi (—> 
Lục đạo 7š 1l), năm đường (— Ngũ thú 1: 
#), hoặc mười cõi (— Thập giới |' Z#È) mà 
loài hữu tình thụ sinh; 4. Ở ngay trong thế 
giới loài người. 


Nhân gian giới 

A\ lRÌ 3È; C: rénjiãnjiè; ]: ningenkai; 
Cõi con người sinh sống. — Nhân giới (Ä. 
2). 


Nhân giới 

À2; C: rén/iè; J: ninÀai; 
Nơi loài người sinh sống, là một trong mười 
giới (— Thập giới -|- ?#). 


Nhân không 

Ä _®š; C: rénkõng; ]: ningñ; 
Không có một ngã tính hiện hữu riêng biệt, 
thường hằng; cũng thường được gọi là Ngã 
không (4È ) và Nhân vô ngã (Ä ##t 3È). 
Trong Phật giáo Đại thừa, điều nầy được 
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Nhân không quán 





nhận thấy trước tiên, nhưng không là một cấp 
bậc nhìn nhận tính không một cách rốt ráo, 
mới mức độ kế tiếp là Pháp không (3*š ”Ề). 
(Theo Phật tính luận ÍÚ †E šù) 


Nhân không quán 
X ĐC: rénkõngguấn; ]: ningikan; 

Pháp quán sát về không có một ngã tính hiện 
hữu thường hằng, nhất định; hay là chúng 
sinh có một ngã tính. Pháp quán nầy là sơ 
khởi, sâu hơn là pháp quán các pháp không 
tôn tại trên cở sở tự tính (Pháp không quán 
3 2 EU. 


Nhân ngã 

X34; T rẻnwð; ]: ningd; 
1. Quan niệm (sai lầm về) bản ngã, nghĩa là 
quan niệm có một cá nhân hiện hữu, một bản 
ngã tồn tại riêng biệt; 2. Theo triết học của 
phái Số luận (s: szm&hya), đó là ý niệm về 
một linh hồn (phi vật chất). 


Nhân ngã chấp 

Ạ ® #u C: rénwØzhí; J: ningashñ; 
Tin rằng có sự hiện hữu của một bản ngã, 
hay của cá nhân, còn gọi là Nhân ngã kiến 
(Á ® Đủ). Đây là một kiến chấp rất nặng, 
nhưng cũng còn được xem là ít vi tế hơn 
Pháp ngã chấp (3š ‡È #U. 
Nhân ngã kiến 

Ä 3® R;C: rénwởjiàn; ]: ningaken; 
Có hai nghĩa sau: l. Quan niệm cố chấp có 
một bản ngã hiện hữu riêng biệt, đó là một 
kiến chấp sai lầm. Thường sánh đôi với từ 
Pháp ngã kiến (3š ‡È bi), kiến chấp. sai lầm 
vi tế hơn về các pháp; 2. Chấp vào cảm nhận 
chủ quan. 


Nhân nhượng 

4: šŠ; C: rénràng: ]: ninjõ; 
Nhân đức, lòng khoan dung. 
Nhân phi nhân 

Ä 3È À;C: rénfeirén; ]: ninhinin; 
»Người mà cũng không phải người.« Có hai 
nghĩa: l. Một từ đề cập tổng quát đến tám 
loại qui thần; 2. Đặc biệt đề cập đến loài 
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Khẩn-na-la (#Š J #Ê; s: kimnara). 


Nhân quả 
EỊ 13; J: inga; 

Là »nguyên nhân và kết quả«; trong — Thiền 
tông — một tông phái với một cơ sở siêu thời 
gian và không gian, đặc biệt chú trọng đến 
kinh nghiệm trực nhận — người ta thường sử 
dụng câu »Nhân quả nhất như« (| 3# —- #Jl; 
]: inga ichinyo), nghĩa là nhân quả là một (—› 
Nghiệp). 


Nhân sư tử 

Ä đi ƒ; C: rénshizF; J: ninshishi; 
»Sư tử trong loài người«, một trong những 
danh hiệu của đức Phật, ví đức tính thắng 
thắn, dũng mãnh của Ngài như tính can đảm 
của loi sư tử. 
Nhân thiên 

Ä 5;:C: réntiãn; ]: ninden; 
»Người và Trời«. Hai trong năm (hoặc sáu) 
nơi mà loài hữu tình tái sinh. Được sinh vào 
trong hai cõi giới nầy thường được xem là có 
được quả báo do tạo những »nghiệp lành«; 
khác với tạo »nghiệp ác«, sẽ có quả báo sinh 
vào những cõi thấp kém hơn; hoặc là khi đã 
chuyền hoá toàn bộ nghiệp chướng, sẽ có quả 
báo sinh vào cảnh giới bậc Thánh (A-la-hán, 
Duyên Giác, Phật...). 


Nhân thiên giáo 

ÀÄ X#l;C:rémiãn  jião; l: ninden kyõ: 
Giáo lí dành cho loài người và trời, giáo pháp 
đầu tiên trong Năm giáo pháp (Ngũ giáo) do 
Thiền sư Tông Mật (2 ?#) sắp xếp. Đó là 
những giáo lí căn bản về quả báo, để khuyến 
khích con người có thú hướng sinh về cõi 
TIEười Vã cõi trời. 
Nhân thiên nhãn mục 

Ä XIR H; C¡ réniãn vănmù; ]: ninden gan- 

HmOĂU; - 
Tác phẩm gồm 6 quyền của Trí Chiêu (#! 
Nữ). 
Nhân thú 

\ ÂU; C: réngù; ]: ninshu; 


Nhập bồ-đề hành luận 





Cõi người, nhân gian (A_ ÏỗÏ), nơi thụ sinh 
làm người (s: mamwusya-gaía). một cõi trong 
lục đạo, lục thú. 
Nhân vô ngã 
Ä\ #t 33; C: rén wúwð; ]: ninmuga; S: pudgala- 
nairaimya, anãtman; 
Sự hiện hữu của con người là hợp thể của —> 
Ngũ uẫn, nên không có một chủ thể nào là 
thường hằng. 


Nhân vương bát-nhã ba-la-mật kinh 
{+ WŒ 3ƒ ÿW BE #t Ấế; C: rénwáng böruò 
böluómì jng; J: ninõ hanyaharamitsukyð; 

Tên gọi đầy đủ trong —> Đại Chính tân tu đại 

tạng là Phật thuyết nhân vương bát-nhã ba- 

la-mật kinh (b nh {< E Ñ 3ï ỳV ñ§ & Ä§), 

thường được gọi tắt là Nhân vương kinh ({ˆ 

-E #9, 2 quyền, được —> Cưu-ma-la-thập (hỗ 

EỀ §Ê {| s: kưmãrajïva) dịch sang Hán văn. 


Nhân vương bát-nhã kinh sớ 
4: 1 ÍW 3ï #4 đì; C: rénwáng bãnruòjïng shữ; 
đổ | jinou hannyakyÕ so; 
Gồm 6 quyền, được —› Cát Tạng (ïï ñÄ) 
biên soạn. 


Nhân vương hộ quốc bát-nhã ba-la- 
mật kinh 
+ + ñ BỊ W ‡ï ỳš Z# #í #; C: rémwáng 
hùguó bãnruò böluómì jïmg; ]: ninnö gokoku 
hannya haramiisu Đồ: 
Kinh, gồm 2 quyên, được —› Bất Không Sẽ 
2) dịch. Là một bộ kinh trí huệ về một vị 
vua nhân đức hộ trì cho đất nước mình. Có lẽ 
xuất xứ biên soạn kinh là ở Đông Nam Á. 
Nội dung kinh gồm có những giải thích về 
Thập tam không (|: =: 2š), Thập tứ nhẫn 
(+ PM #1), — Nhị để (— 3%). 


Nhân vương kinh 
{+- + Ấ§; C: rénwáng jing; J: ninögyõ: 

1. Tên gọi tắt của Nhân vương bát-nhã Ba- 
la-mật kinh ([ˆ + Äl 3ï 3 šš # #©, được 
Cưu-ma La-thập (Hồ JỀ Äš {[; s: kưma- 
rajiya) dịch; 2. Tên gọi tắt của Nhân vương 
hộ quốc bát-nhã ba-la-mật kinh Œ- -E ñ8 lẲỊ 
WÐ 3? ÿW BÉ it #©, được — Bắt Không ( 


Z) dịch. 
Nhẫn 


#4; S: kẹanH; P: khanti; 
Một trong mười hạnh —› Ba-la-mật-đa (—> 
Lục độ). Nhẫn nhục có nghĩa kiên trì chịu 
đựng sự căm ghét hay phi Đáng của kẻ khác, 
chịu sự khổ ải mà không mất đạo tâm tỉnh 
tiến. 


Nhập A-tì-đạt-ma luận 

A l[ EỦ 3# RE ïf8; C: rù apídámó lùn; ]: nyũ 

abidasuma  ron, S:  abhidharma-äavatära- 

prakarana; 
2 quyền; của Tắc-kiến Đà-la (3š # Bừ #ấ; s: 
skandhila); — Huyền Trang dịch năm 658. 
Luận giải được cho là bản giới thiệu về Câu- 
xá luận ({f. ?% ïfR; s: abhidharmakoáa- 
bhãsya), đặc biệt tập trung vào khuôn khổ 
cầu trúc của 75 pháp ( Ì: Tí ÿŠš). Theo 
Nakamura, những đoạn trong bản được tìm 
thấy \ tại Tocharian và bản Tây Tạng cho biết 
Huyền Trang đã dịch chưa hoàn chỉnh luận 
nầy. Đã có bản dịch Pháp văn của Van 
Velthem căn cứ vào bản tiếng Hán và Tây 
Tạng. 
b2 bồ-đề hành luận 

®F lẻ ÍT ÑẤM; S: bodhicaryävatara: cũng 

n được gọi ngắn là 8ỏ-đề hành luận hoặc 

Nhập Bồ Tút hạnh luận (s: bodhisafvacaryäva- 

tãn4); 
Một tác ,phẩm của —› Tịch Thiên (s: ýãn- 
tideva) rất được coi trọng trong — Phật giáo 
Tây Tạng. Tác phẩm này nêu lên những nét 
tiêu biểu nhất của — Đại thừa. Bộ sách này 
được chia thành mười chương và đặc biệt 
chương thứ 9 nói về lập trường của —> Trung 
quán tông (cũng được gọi là Không tông; s: 
šiinyatavada). Văn tự của tác phẩm này rất 
đễ tiếp thu và có sức truyền cảm sâu đậm 
mặc dù nó bao hàm rất nhiều lí thuyết khó 
diễn bảy. Có lẽ vì vậy nên Nhập bỏ đề hành 
luận được lưu truyền và tụng niệm hằng ngày 
ở Tây Tạng, Mông Cô, Miến Điện, Nepal. — 
Đạt-lại Lạt-ma thứ 14 cũng rất nhiều lần diễn 
thuyết và bình luận tác phẩm này trong 
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Nhập diệt 





những dịp sang châu Âu, Mĩ. 

Tịch Thiên miêu tả rất rõ ràng nếp sống của một 
Bồ Tát, từ lúc phát Bồ-đề tâm thực hành — Lục 
độ cho đến khi đạt trí huệ — Bát-nhã. Đặc biệt là 
Sư rất đề cao việc phát — Bồ-đề tâm, cứu độ tất 
cả chúng sinh (ba trong mười chương đầu). Điều 
đó cho thấy, Sư không chủ ý viết một quyền sách 
lí thuyết khô khan. Nhập bô-đề hành luận là một 
bài hướng dẫn hành động cụ thể mà ai cũng có thể 
thực hiện được. 


Nhập diệt 

À ĐÄ; C: rừmiè; ]: "iyữiefSU; 
Có hai nghĩa: 1. Thể nhập vào cõi vắng lặng, 
sự tịch diệt hoàn toàn thân tâm trong cảnh 
giới trí huệ tột cùng. Cũng như Nhập tịch (^. 
3ã; s: parinirvr1a); 2. Sự tịch diệt của một vị 
cao tăng Phật giáo. 


Nhập đại thừa luận 

À % 3% ñfÑ; C: rù dàshóng làn; ]: nyữ da[jõ ron; 
Luận; gồm 2 quyền; do Kiên Ý (lề ##) soạn; 
Đạo Thái (1Í 4š) cùng nhiều vị khác soạn 
dịch. 


Nhập Lăng-già kinh 

À Đ tll #Š; C: rù lènggié jïng: ]: nyũ ryöga 

kyØ; S: lankãvatãra-siira; : 
Một bộ kinh — Đại thừa, đặc biệt nhân mạnh 
đến tính giác ngộ nội tại, qua đó mọi hiện 
tượng nhị nguyên đều biến mắt, đạt tâm vô 
phân biệt. Đó là tâm thức đã chứng được —> 
Như Lai tạng (s: /athãgafa-garbha) vốn hằng 
có trong mọi loài. Kinh này chỉ rõ văn tự 
không đóng vai trò quan trọng gì trong việc 

trao truyền giáo pháp. 
Kinh này có ba bản dịch Hán ngữ: I. Bản dịch của 
— Cầu-na Bạt-đà-la (s: gưyabhadra) dưới tên 
Lăng-già A-bat-đa-la bảo kinh (IJ tll\ l[ #š {È. Ä# 
?X ##) 4 quyền; 2. Bản của —> Bồ-đề Lưu-chi (s: 
bodhiruci) với tên Nhập Lăng-già kinh (X Ÿÿ TÌlI 
#6), 10 Duy 3. Đại thừa nhập Lăng-già kinh 
@X#%^À # #€) của Thật-xoa Nan-đà (ý¿#gã- 
nanda), 7 quyền. 
Những thuyết trong kinh này rất gần với quan 
điểm của — Thiền tông. Cùng với kinh — Kữn 
cương bát-nhã ba-la-mật-đa và —› Đại thừa khởi 
tín luận (s: mahãyãna$raddhotpada-$astra), kinh 
Nhập Lăng-già là một trong những bộ kinh Đại 
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thừa có ảnh hưởng lớn đến —› Thiền tông Trung 
Quốc. Người ta cho rằng bộ kinh này do —> Bồ-đề 
Đạt-ma (bodhidharma), Sơ tô thiền Trung Quốc 
chính tay truyền cho Nhị tổ —> Huệ Khả. Ngay cả 
giáo pháp tiệm ngộ (giác ngộ từng bậc) của —> 
Thần Tú cũng bắt nguồn từ kinh Nhập Lăng-già 
này. 

Kinh bao gồm 9 chương văn xuôi trộn lẫn với các 
câu kệ và một chương chỉ toàn văn vần. Kinh này 
lần đầu được dịch ra Hán văn trong thế kỉ thứ 5. 

Kinh Nhập Lăng-già được Phật thuyết tại Tích 
Lan, theo lời mời của một nhà vua xứ này, trong 
đó Phật trả lời những câu hỏi của Bồ Tát Đại Huệ 
(mahämai). Giáo pháp trong kinh này là nền tảng 
của —› Duy thức tông (s: yogacära, vjñãnavada). 


Nhập Lăng-già tâm huyền nghĩa 
À # tl\l bè % 3; C: rùiènggiéxm xuányì; ]: 
nyiryögashin gengi; 
Luận giải về kinh Lăng-già (s: /a¡kãva/ãra- 
sữira) của —> Pháp Tạng (3# #Ä), 1 quyền. 


Nhập quán 

À\ Jll; C: rùguấn; ]: nyikan; 
An trú trong thiền định. Ngược với Xuất 
SP] (Œ" El, theo Kửm Cương tam-muội luận 


= BR ñất). 


Nhập thai 

À\ Hã; C: rùểãi; ]: nyitai; 
Vào thai mẹ (s: garbha-avakrami). — Nhập 
thai tướng (^. lô #Rl). 


Thập thai tướng 

À. Hñ TH; C: rùtãixiãng; ]: nyifaisõ; 
Một trong 8 giai đoạn (— Bát tướng /J\ 4H) 
của cuộc đời Phật Thích-ca Mâu-ni. Ngài từ 
cung trời Đâu-suất nhập vào thai mẹ là 
Hoàng hậu Ma-da (s: mãya). Cũng gọi là 
Thác thai (‡ Jñ). 


Thập tịch 

À3; C: rùjí; J: nyRjaku; 
Thẻ nhập vào cõi vắng lặng, niết-bàn (311 5#). 
Có hai nghĩa: 1. Mục đích tu tập của hàng 
Nhị thừa, rốt ráo là thân tâm tịch diệt không 
còn dấu vết; 2. Sự tịch diệt của một vị cao 
tăng đồng nghĩa với Nhập diệt (^. Ä). 


Nhất Cú Tri Giáo 





Nhập trú 

À.fŸ; C: rùzhù; ]: nyijñ; 
Có hai nghĩa: 1. Thể nhập vào và an trụ; giai 
vị Nhập trú (theo Cảu-xá luận {H 23 ïfR); 2 
Thể nhập giai vị Thập trú (theo kinh Hoa 
Nghiêm). 


Nhất 

==° (h Ji la 

1. Một, số một, đơn độc (s: eka; t: gcig); 2 
Một người nào đó, một vật nào đó (Ss: 
ekarya); 3. Giống nhau; số ít, một người, một 
loại (s: ekađhya). 


Nhất âm giáo 
—= #c. yiyinjião; ]: itonkyð:; 

Còn gọi là: Nhất viên giáo (— [B| #U). Giáo lí 
của chư Phật là nhất như. Tư tưởng này do 
— Bồ-đề Lưu-chi (2# ÿẻ YÄ. 3%; s: bodhiruei) 
lập ra khi sư đến Trường An vào khoảng 502 
sau CN. Sở dĩ có nhiều giáo lí như Tiểu thừa- 
Đại thừa, Không-Hữu là do căn cơ và tính 
tình của chúng sinh. 


Nhắt Biến 
— 3; C: yibiàn; ]: ippen; : 

Thiên sư Nhật Bản, được xem là vị tô của 
Thời tông (ñÿ 2š), một phái của —> Tịnh độ 
Phật giáo, có chùa chính là Du Hành tự ở 
Fujisawa. 

Nhất Biến sinh ra trong thời đại quận công Ehime 
và được học tập rất sớm với với một đệ tử của —> 
Pháp Nhiên. Sư xuất gia rồi hoàn tục một lần, 
nhưng sau đó thay đổi ý định. Sau khi hành hương 
đến Thiện Quang tự G SŸ: j: zenköji) ở quận 
Nagano, sư đến một ngôi chùa hẻo lánh ở Ehime, 
thực hành pháp tu rất nghiêm mật, cuối cùng, Sư 
đạt được sự an trú toàn vẹn nơi Phật A-di-đà. Qua 
kinh nghiệm của mình, Sư trở nên rât tự tin cho 
rằng với bất kì tầng bực thiết tha tu tập của bắt cứ 
căn cơ nào của chúng sinh, dù nam hay nữ, họ đều 
có thể được vãng sinh ở Tịnh độ, dù chỉ bằng 
công đức trì niệm một danh hiệu đức Phật A-di- 
đà. Sau đó, sư đi khắp nơi trong nước, phát cho 
mọi người những tờ giấy ghi chép lời chỉ dạy căn 
bản cho pháp tu Tịnh độ. Có đến hàng ngàn người 
hành trì theo sự khuyến giáo của sư. Khi biết mình 
sắp viên tịch vào năm 5[ tuổi, sư đốt tất cả nhưng 


gì sư đã trước tác, nên nay chẳng còn tác phẩm 
nào của sư lưu hành. 


Nhất bút tam lễ 
= _ 18;C: yibi sãnÏï: ]: ippitsu sanrdi: 
— Nhất đao tam lễ (— 7J = #). 


Nhất cá bán cá 
—— (Rl *#- fl; C: yigẽ bàng; J: ichigohango; 
Một thành phần rất nhỏ; rất ít. 


Nhất chỉ tiểu tiêu tức 

— § h lí Ñ; C¡ yizhĩ xiăoxiãoxi; J: isshi 

koshØsokM:; 
Một lá thư riêng của Pháp Nhiên gởi cho một 
đệ tử của mình ở Kuroda, được lưu lại trong 
tông môn —> Tịnh độ, được dùng cho đến 
ngày nay để chỉ dạy cho những hành giả 
trong tông môn này. Ngược với bài viết Nhất 
Mai khởi thỉnh văn (— ŸU đt ññ Ỳ; j: 
ichimai kishomon), thư này bày tỏ lòng nhiệt 
thành từ kinh nghiệm cá nhân của Pháp 
Nhiên về hiệu nghiệm của pháp tu Niệm Phật 
(ã fh: j: nembuisu). Cả hai bản văn Nhất chỉ 
tiểu tiêu tức và Nhất mai khởi thỉnh văn đều 
được chư tăng ngày nay sử dụng trong công 
phu hằng ngày. 


Nhất Cú Tri Giáo 
= ni ẤII #; tk. 16-17 
Thiền sư Trung Quốc thuộc tông —> Tào 
Động pháp hệ thứ 35. Sư đắc pháp nơi Thiền 
sư Tịnh Chu ở An Kiết. Một trong những đệ 
tử đắc pháp của Sư là Thiền sư —> Thông 
Giác, người Việt Nam. Với Thông. Giác, 
Thiền Tào Động được truyền sang miền Bắc 
Việt Nam lần đầu tiên. 
Trong thời du phương, Sư có dịp yết kiến Thiền 
sư Tịnh Chu và đắc pháp. nơi đây. 
Sau, Sư từ biệt thầy về núi Phụng Hoàng, Hồ 
Châu giáo hoá. Nơi đây, Sư khai đường dạy 
chúng. Học giả bốn phương qui tụ về đây rất 
đông. 
Sắp tịch, Sư truyền pháp cho đệ tử Thông Giác và 
bài kệ: 
{6ñ HỆ HỆ 
#3*kl&B1ĐJUJ. — #Bjï⁄j& tr 
7K&HRHIð#JK ‹ 1lI2ÄfHiñZj£l# 
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Nhất Cửu 





Xuân sắc sắc, thảo - nhung 
Vạn vũ chỉ điều khai thiết thiết 
Nhất hành dương phát sản trùng trùng 
Thuỷ tâm nguyệt viên trừng hải đề 
Sơn đầu nhật xuất lộ nham phong. 
*Xuân sặc Sỡ, cỏ nhự nhung - 
Khắp chốn ngàn cây bông tr Ổ gấp 
Một cành dương liễu nây trùng trùng 
Trăng chìm đáy biển nước sóng lặng 
Đỉnh núi nhật lên bày chói cao. 

Nói kệ xong, Sư từ giã chúng ngồi yên mà hoá. 


Nhất Cửu 

— JL; C: yji”; J: ichikI; 
Một cách gọi xưng danh Phật — A-di-đà của 
tông —› Chân Ngôn. 


Nhất dị 
—# C y0 l.iehi-i; 
Một và nhiều; đồng nhất và dị biệt. 


Nhất đại 

— 4È; C: yiđài; 1: iehidai; 
Nghĩa là một thời đại, có liên hệ đến bậc giáo 
chủ của thời đại này là Phật —› Thích-ca 
Nâu-ni. 


Nhất đại tam đoạn 

— 4 — E4; C: yidài sãnduàn; ]: ichidaisandan; 
Chỉ ba thời đoạn giáo hoá của đức Phật, được 
hiểu là thời gian đầu, những pháp hội chính 
và thời gian trước khi ngài nhập — Niết-bàn. 


Nhất đại tạng giáo 
— XTÄ #t; C: ylàcángjião; J: ichidaizökyð; 
Toàn bộ giáo lí nhà Phật được chứa trong —> 
Đại tạng, trong —> 7n tạng. 
Thiền sư — Viên Ngộ Khắc Cần trình bày như 
sau trong —> Bích Nham lục, lời thuỳ thị của —> 
Công án thứ hai: Ngay cả chư Phật quá khứ, hiện 
tại và vị lai — chư vị cũng chỉ tự biệt. Các vị Tổ 
sư từ đời này sang đời khác — họ cũng không thê 
trình bảy toàn vẹn. Nhất đại tạng giáo và những 
bài chú giải cũng không thể nào diễn bày | hết tất 
cả. Và cũng có nạp tăng tự cho mình có mắt Đp 
— họ không biết tự cứu như thế nào (## 4F — 
ä# Đh H1 nƑ E1 #I› HN HÁN À EU 
TA Hit Ao HỊ lẻ X4 fl Él ít 4 
D 
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Nhất đao tam lễ 
—— 7] — }; C: yidão sãmlĩ; ]: itõ sanrai; 

Nghĩa là một nhát đao hạ xuống thực hiện ba 
lễ. Khi tạc hình tượng Phật, đều phải đảnh lễ 
Tam bảo ba lần trước khi thực hiện mỗi nét 
chạm khắc. Tương tự _ cũng có thành ngữ 
Nhất bút tam lễ (— 3# — †3) và Nhất tự tam 
tạng „ “# =: BÄ) biểu thị cùng một qui tắc 
cho giới hoạ sĩ và văn sĩ. 


Nhất đạo nghĩa 

—- 3# 3Š; C: ylàoyi; J: ichidougi; 
Luận nói về giáo lí —> Nhât thừa của —› 
Nguyên Hiểu (7ú lễ; k: wðnhyo). 


Nhất Hạnh 

— ẤÏ; 683-727; cũng được gọi là Nhất Hạnh 

Thiên: sử. 
Cao tăng đời Đường, được xem là trong tám 
vị Tổ chủ trương Phó thụ bát tô (f ‡# J\ ‡*Hl) 
của tông Chân Ngôn. 
Sau khi cha mẹ mắt một cách đột ngột, sư đầu tiên 
làm quen VỚI Đạo giáo. Sau đó, sư đến vị Tổ thứ 
bảy của —› Bắc tông thiền là Phố Tịch (f ñú; 
631-739) tu học — Thiền, rồi đến học Luật nơi 
Huệ Chân (## 1; 673-751), một đệ tử của Hoằng 
Cảnh (14 38). Thêm vào đó, trong khoảng thời 
gian lưu lại ở dãy Thiên Thai, sư nghiên cứu Toán 
học, Thiên văn học cũng như cách bói toán theo 
Đạo gia, một biệt tài trứ danh của sư sau này. 
Năm 7ló, sư trở thành môn đệ của — Thiện Vô 

lon 4t f#), sau đó được mời vào cung của 

Huyền Tống. Sư cũng được Kim Cương Trí (4% 
lll #†) hướng d dẫn vào những kĩ thuật tu học của 
Mật giáo sau cuộc hội ngộ lân thứ nhất vào năm 
720. Tác phẩm lớn nhất của sư, một bài sớ vĩ đại 
về kinh —> Đại Nhật với tên Đại Nhật kinh sớ 
được hoàn tất vào năm 725. Sư cũng ‹ được xem là 
người phát minh ra đồng hồ chạy bằng dây thép 
xoắn. 


Nhất hạnh tam-muội 
— Íƒ = B§; C: yixíng sãnmèi; j: 
zanmai; §: ekavyuha-samadhi. 
Chuyên một công phu tu tập chính định. 
Chính định viên mãn hợp nhất thân tâm trong 
mọi công hạnh (theo —> Văn-thù Sư-lợi 
thuyết Ma-ha bát-nhã ba-la-mật kinh  #R 
MỊ 4| ñú RE ẩm ÑX 2í ÿM Ấ§ ifÍ #€, —> Khởi 


ichigyõð 


Nhất Hưu Tông Thuần 





tín luận #ö T ïâ). 
Nhất hoá 
=ÔỐÔ. yï ¡ huà: ]: ichik; 


Chỉ một cuộc đời hoằng hoá của đức —› Phật, 
của các vị —› Tổ sư. 


Nhắt hồi chu 

—— KH Jll; C: yihmízhöu; J: IRÑaishi, 
Ngày giỗ đầu tiên sau khi mất. Còn gọi là 
Nhất hồi kị (— |HỊ j5). 
Nhất hồi kị 

=:.©Ố :JThujÈ ]: ikkaiRi; 

Ngày giỗ đầu tiên sau khi mất. Còn gọi là 
Nhất hồi chu (—- [f| JÄ]). 
Nhất hướng 

—— JH]; C: yBàng; J: ikkõ: 
1. Nhiệt tình, chỉ nhắm tới một mục đích, 
không mong mỏi điều gì khác ngoài mục 
đích đang dự tính. Tha thiết, nhiệt thành; 2. 
Hoàn toàn, toàn vẹn, đầy đủ (s: e&a-zimsa); 3 
Triệt để, cho đến mức có thể được; 4. Chỉ 
riêng về một hướng, chỉ có, chỉ là. 


Nhất hướng thuyết 
— lll iẾ 
Nghĩa là »Phật lúc nào cũng dạy một điêu 
duy nhất«. 


Nhất hướng 3 xuất sinh Bồ Tát kinh 

— lñ Hị ® ?? Bề 4Š; C: yixiàng chũshẽng púsà 
Jing; ]: ikkõ shusshö bosafsu kyõ; 
Tên gọi khác của bản —› Xuất sinh vô biên 
môn đà-la-ni kinh (th ?E ## 35 Ƒ' RE §§ lẻ 
#6). 


Nhất Hưu Tông Thuần 
— Ẩ 2 ÂM; J: ikkyn sốjum; 1394-1481; 

Thiền sư Nhật Bản thuộc tông —> Lâm Tế (j: 
rinzai), hệ phái —› Đại Đức tự (: daitokuji- 
h4). Sư là một trong những Thiền sư danh 
tiếng nhất của Thiền tông Nhật Bản. Với 
phong điệu của một »Cuồng Thánh«, Sư đả 
phá những phong cách tệ mạt trong những 
thiền viện lớn mà Sư cho rằng đang trên 
đường tàn lụi. Cách sống và giáo hoá của Sư 





vượt trên tất cả những tục lệ và vì vậy có rất 
nhiều tích nói về Sư, phần đúng, phần huyền 
hoặc. 


Tương truyền Sư là con của một cung phi, bị Nhật 
hoàng hất hủi khi mang thai Sư. Lên năm tuổi, Sư 
được mẹ gửi vào một ngôi chùa gần nhà. Năm lên 
mười ba, Sư đến — Kiến Nhân tự (kennin-) 
nhưng chỉ khoảng bốn năm sau đó, Sư rời chùa 
này vì không hài lòng với phong cách sinh hoạt 
quá phàm tục của những vị tăng tại đây. Sư đến 
tham học với Khiêm Ông (gen'2) — — một vị tăng 
độc cư tu tập - và cũng có chút sở đắc nơi đây 
nhưng không bao lâu, Khiêm Ông tịch và Sư lại 
phải lên đường cầu đạo. 

Chỉ một năm sau, Sư tìm được vị chân sư của 
mình là Hoa Tẩu Tông Đàm (l #l 2š #Ẻ; kesõ 
södon, 1352-1428), vị trụ trì của Đại Đức tự. Hoa 
Tầu không ở tại chùa Đại Đức mà lại ngụ tại một 
am gần đó để tránh sự náo nhiệt, phong cách quá 
nhập thế của một Thiền viện thời đó. Sư lưu lại 
đây chín năm và và kiên nhẫn chịu đựng phương 
pháp tu tập rốt ráo của Hoa Tầu. Nhân khi tham 
— Công án thứ 15 của tập —> Vô môn quan — với 
tên — Động Sơn (Thủ So) ba hèo (Động Sơn tam 
đón) - Sư có ngộ nhập. Không bao lâu sau, trong 
khi toạ thiền trên một chiếc thuyền, Sư nhân nghe 
một con quạ kêu to bỗng nhiên ngộ đạo. Sư bèn 
trình Hoa Tâu và được vị này — Ấn khả. Sư 
không nhận ấn chứng này và có thuyết bảo rằng, 
Sư xé bỏ bản â ấn chứng này ngay sau khi nhận. sư 
tự tin rằng, kinh nghiệm giác ngộ của ai chỉ có 
người ấy biết và không ai có thâm quyền quyết 
định được cái thật hoặc giả của kinh nghiệm giác 
ngộ của Sư. Với những hành động này, Sư đảo 
ngược truyền thống ấn chứng của Thiền tông và 
chính Sư cũng không ấn chứng cho ai trong cả 
cuộc đời hoằng hoá của mình. Mặc dù vậy, Sư ở 
lại hầu cho đến lúc Hoa Tâu viên tịch (1428). 
Trong suốt một thời gian khoảng 30 năm, Sư 
không dừng chân nơi nào, chỉ chu du tuỳ duyên 
hoằng hoá nơi quần chúng. Sư tiếp XÚC Với mỌi 
tầng cấp của xã hội Nhật thời bấy giờ như quan 
tước, võ sĩ, văn hào, nghệ sĩ... và cả kĩ nữ, và Sư 
đặc biệt đề cao Huế tình chất phác của họ. Con 
đường hoằng hoá quần chúng của Sư đi xa, cũng 
có nhiều người cho rằng đi quá xa so với giáo lí 
của nhà Phật. Sư không đê ý gì đên — Giới luật, 
ăn thịt cá, mê rượu, gái. Một mặt Sư chê bai, than 
trách về tư cách đạo đức giả, gian trá của các vị 
tăng tại những Thiền viện lớn bấy giờ, mặt khác 
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Nhất khoả minh châu 





Sư lại rất chú tâm đến việc phô biến Phật pháp 
trong quần chúng và các hành động »phá giới« 
của Sư nêu trên đều có thể xem là trùng hợp với 
việc thực hành Phật pháp của phần lớn của Phật tử 
nằm ngoài —> Tăng-già thời bấy giờ. Sư viết: 
»Thời xưa, mọi người có tín tâm đều vào cửa 
chùa, nhưng ngày nay tất cả đều rời chùa. Nếu 
nhìn kĩ thì người ta sẽ thấy rằng, các phường chủ 
không biết gì - không tham thiền, chăng quán 
công án mà chỉ chú tâm đến vật chất, trang trí bồ 
đoàn. Họ rất tự hào về ca-sa của họ nhưng mặc dù 
họ mang ca-sa, họ cũng chỉ là phàm phu thay áo. 
Dù họ mang ca-sa, ca-sa cũng trở thành dây xích, 
gây sắt trói buộc, hành hạ thân họ.« 


Sư chỉ trích mạnh mẽ sự tôn thờ và ham muốn 
thác sinh nơi —›> Cực lạc — Tịnh độ của Phật tử. 
Sư dạy: »Nếu ai thanh lọc tâm địa và —› Kiến tính, 
người ấy chẳng còn muốn tái sinh cõi Phật, chẳng 
còn sợ địa ngục, chẳng còn phiền não phải đoạn, 
chẳng còn phân biệt thiện á ÁC; người ấy đã đạt tự 
do tự tại trong sinh tử luân hồi, muốn tái sinh vào 
nơi nào cũng được — chỉ khi tâm người â ấy mong 
cầu.« Vì thế mà Sư chế nhạo tất cả những phong 
tục có tính cách mê tín dị đoan như đốt đèn, cầu 
cúng, dâng lễ vật cho người chết và tụng kinh cầu ' 
siêu cầu an. 


Sư tự gọi mình là »Cuồng Vân« (1 Z; kyøun) và 
rất nhiều câu chuyện thú vị về việc tuỷ cơ hoằng 
hoá và nhạo đời của Sư được lưu truyền. Một lần 
nọ, Sư khất thực tại một nhà giàu sang với quần 
áo rách rưới dơ bản và chỉ nhận được nửa xu. Sau 
đó, Sư thay y phục, mặc ca-sa tía đến khất thực và 
được mời ngay vào nhà dùng cơm cùng với gia 
đình. Sư liền cởi áo tía ra, đặt nó vào ngay chỗ 
ngồi ăn và bảo rằng: »Bữa ăn thịnh trọng ngày 
hôm nay không phải dành cho ta mả là áo ca-sa tía 
này.« 


Tính tình chân chính, phong cách tự do, bất lệ 
thuộc của Sư chính là nguyên do vì sao Sư rất 
được quần chúng mộ đạo, yêu thích. Sư là một 
trong những vị Thiền sư nỗi danh nhất thời trung 
cô của Nhật Bản. Năm 1456, Sư nhận lời trụ trì —› 
Diệu Tâm tự (nyöshinji) và sống tại qmột am gần 
đó. Từ đây, Sư được các vị tăng dần dần chấp 
nhận, tôn kính, ngay cả những vị mà ngày xưa Sư 
chỉ trích tiệm tệ. Vào những năm cuôi đời, Sư 
được cử trụ trì — Đại Đức tự (đzai/oku-ji). Không 
Bị lâu sau — vào năm 1481 - Sư viên tịch, thọ 87 
tuổi. 
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Nhất khoả minh châu 
— J8 HỊ #§; C: yikẽ míngzhñ; ]: ikkamyôju; 

Viên ngọc báu sáng ngời. Một tiêu luận của 
—> Đạo Nguyên Hi Huyền, lập trên cơ sở lời 
trần thuật của sư — Huyền Sa Sư Bị: »Mười 
phương thế giới đều là hạt minh châu.« Luận 
giải nầy là một chương trong tác phẩm —> 
Chính pháp nhãn tạng (IE 3# lÑ ĐR; j: 
shobogenz0). 


Nhất lai 
— 4; C: yHái; ]: ichữai; S: sakdãgämin; P: 
sakadägämin: phiên âm Hán Việt là là Tư-đà- 
hàm (lfñ BÈ 2ï); 
Chỉ các bậc thánh đã đạt được quả giai đoạn 
hai của —› Thánh đạo (s: đrya-märga). Các 
vị đó đã đoạn diệt gần hết ba gốc — Bất 
thiện (s: øk„ýaia) là —> Ba độc tham, sân và 
sỉ, chỉ còn sinh lại một lần nữa trước khi đạt 
— Niết-bàn. 
Thánh quả Nhất lai là một trong — Tứ quả (p: 
cãtvariphalami) trên con đường tu tập trở thành 
một bậc —> A-la-hán. Thánh quả này được chia 
làm hai thành phần: 1. Nhất lai hướng œ= #m J1), 
nghĩa là người vừa bước nhập quả vị và 2. Nhât 
lai quả (— 2k 2#), người đã thành tựu quả vị này. 
Hành giả chứng đắc quả vị nầy là đã chuyển hoá 
toàn triệt sáu loại đầu tiên trong chín loại phiền 
não (—> Cửu chủng phiền não 7L ft #i Ti); hành 
giả ấy sẽ tái sinh một lần nữa trong cõi trời hay 
cõi người, rồi sau đó chứng nhập —› Niết-bàn. 
Cũng được gọi là Đệ nhị quả. 


Nhất lai hướng 

— # lñl; C: yiláixiàng; ]: ichiraikð; 
Hành giả đang thể nhập vào quả vị — Nhất 
lại. 


Nhất lai quả 
— 3# 3Ä; C: yHáiguð; ]: ichiraika; S: saMy- 
đãgãmi-phala. 
Hành giả đã hoàn thành viên mãn quả vị 
Nhất lai. —› Nhất lai. 


Nhất Nhiên 
— #Ñ: C: yữán; J: ichinen; K: iryốn (1206- 
1289); 

Một vị cao tăng Hàn Quốc vào thời Cao Li 


Nhất Phật thế giới 





(k: &ory). Là nhà văn sáng tác sung sức 
nhất, nôi tiêng với tác phẩm 7zm quốc di sự 
( B 3l 3í; k: samguk yusa), là một tập 
hợp những sự kiện và giai thoại làm nền tảng 
khoa giáo cho việc nghiên cứu lịch sử Phật 
giáo Hàn Quốc. 

Nhất như 

— #Hl; C: yiữdú; ]: ichinyo; 

Là cái »Một«, »Không hai«; l. Sự vô phân 
biệt giữa cái này cái nọ; 2. Nguyên tắc căn 
bản của tất cả những hiện hữu, đồng nghĩa 
với —> Chân như (1 ÄI), — Pháp tính (3š 
No, Thật tướng (?f JH); 3. Lúc nào cũng như 


“ 


Nhất niệm 
=--“ C: yimiàn; J: iehinen; 
Một ý nghĩ, một ý niệm, một khoảnh khắc 


của một ý nghĩ. 


Nhất pH bắt sinh 
— #ầ 4 2E; J: ichinen-fishõ; 

Có nghĩa là »một ý nghĩ cũng không phát 
sinh ra«; theo —> Thiền tông thì khi tâm thức 
của một người bình thường không sản sinh ra 
một ý niệm vô minh nào thì chính ngay lúc 
ấy người này là —› Phật. Nhát niệm bắt sinh 
được dùng để chỉ một trạng thái thoát khỏi 
mọi khái niệm, vô minh, cảm giác —- một 
trạng thái chỉ có thể thực hiện được bằng 
cách — Toạ thiền (j: Zazen) và trạng thái này 
cũng chính là toạ thiền trong dạng thuần tuý 
nhất. 


Nhất. niệm vạn niên 
—® Ñ f,J: ichinen-mannen; 

Nghĩa là khoảnh khắc của một khái niệm 
bằng mười ngàn năm và ngược lại; biểu đạt 
này được dùng để miêu tả kinh nghiệm của 
các vị Thánh nhân của tất cả các thời đại, các 
nên văn hoá. Thành ngữ này muốn diễn tả 
rằng, đối với các bậc giác ngộ thì thời gian 
không có thật - theo quan niệm thông 
thường. Dưới cái nhìn của các vị này thì một 
khoảnh khắc của một niệm, một nhận thức, 
một — Sát-na chính là vĩnh cửu (chữ vạn 


trong tiếng Hán được dùng để chỉ một con số 
rất lớn, vô lượng). Biểu thị »Nhất niệm vạn 
niên« được tìm thấy trong bản —> Tín ứâm 
mỉnh của Tam tổ —› Tăng Xán. 


Nhất pháp giới 

= -. ..Ố. y8jiè; J: ichihokkai; 
Chỉ một pháp giới; riêng một pháp giới. Chỉ 
một, độc nhất, tuyệt đối một pháp giới hiện 
hữu. Nơi duy nhất bao gồm và lưu xuất tất cả 
các pháp (theo — Khởi tín luận Äö Tĩĩ ñfR). 


Nhất pháp trung đạo 

— 1# 'È! ]; C: yữă zhõngdào; 1: ippõchiidõ: 
Trong giáo lí Duy thức, chỉ quan niệm rằng 
mỗi một tính trong Tam tính (— †E), tự nó 
đã chứa sẵn đầy đủ ý ý nghĩa Trung đạo. Nghĩa 
là, theo tính »biễn kế sở chấp« thì »nhân 
hữu« — con người thì hiện hữu -, và »pháp 
không« pháp giới không hiện 'Na, Ý nghĩa 
Trung đạo ở đây là »nhân không pháp 
không.« 
Nhất phần 

"m__ C: .yif6n; j: Ichibun; 
Một phần, từng phần, cục bộ, không hoàn 
chỉnh. Phản nghĩa với toàn phần, cụ phần (RE: 
2). 
Nhất phần Bồ Tát 

— 2} # lễ; C: viền púsà; ]: iehibun bosatsu; 
Chỉ một vị Bồ Tát chỉ thụ nhận và thực hành 
một phần giới bản (theo —> Bồ Tú: Anh Lạc 
bản nguyện kinh *? lš PB ft 2 3š f©). 


Nhất phần gia 
=  © }Enjiã: J: ichibunke; 

Một nhánh của Duy thức tông do — An Huệ 
(È ẨÄ; s: sthramaw) đề xướng. Sư chủ 
trương — đối nghịch với giáo thuyết cho rằng 
thức có ba hoặc bốn \ phần —, thức chỉ có một 
phần. Luận điểm nầy được tranh cãi nhiều 
trong trường phái của —» Hộ Pháp Gế va 
đdharmapäla). Họ cho rằng nầy cho rằng thức 
có bốn phần (JI 2}). 


Nhất Phật thế giới 
— Íl TH #; C: yỮó shie: J: ichibutsusekai; 
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Nhất phương 





Cõi Phật, thế giới Phật. 


Nhất phương 

— J;C: yữãng; ]: ippõ: 
1. Một bên, một mặt; 2. Phía bên kia, phần 
bên kia; 3. Trong lúc Ấy; 4. Rất, lắm. 


Nhất Sơn Nhất Ninh 

— IHỊ — #8; C: yshãn ymíng; J: issan ichinei; 

1247-1317; 
Thiền sư Trung Quốc thuộc tông —> Lâm Tế. 
Sau khi nhà Tống bị Mông Cổ lật đồ, Sư 
được Nguyên Thành Tông cử đến Nhật Bản 
để nói lại mối quan hệ — vốn bị gián đoạn từ 
khi Mông Cổ cố gắng xâm lấn nhiều lần. Sư 
vừa đặt chân lên đất Nhật (1299) liền bị nghi 
là gián điệp, bị bắt giam. Sau khi được tha, 
Sư được cử trụ trì —> Kiến Trường tự 
(kenchö-ÿi), năm 1302 trụ trì — Viên Giác tự 
(engaku-7¡) và năm 1312, Thiên hoàng Hậu 
Đề Hồ (go-daigo) cử Sư làm —> Phương 
trượng chùa —› Nam Thiền (øzwzeni) tại 
Kính Đô (#yð?o). 
Sư nổi danh không chỉ là một Thiền sư mà còn là 
một nghệ sĩ xuất trần, một hoạ sĩ tỉnh thông Thư 
pháp (— Thư đạo; j: s9). 
Cùng với môn đệ người Nhật là —› Tuyết Thôn 
Hữu Mai (sesson yubai, 1290-1346), Sư được xem 
là vị Khai tổ của phong trào văn hoá Ngũ sơn (— 
Ngũ sơn văn học). Thiền sư — Mộng Song Sơ 
Thạch (musõ soscki) — cũng một thời gian tu học 
với Sư - là người đã góp phần lớn trong việc giúp 
đỡ các Thiền viện tại Kinh Đô trở thành những 
trung tâm của văn hoá, nghệ thuật và khoa học với 
sắc thái Trung Quốc rõ rệt. 
Nhất sư ấn chứng 

— Hị! EH ñŠ; J: isshi-ijØ; nghĩa là »sự ấn khả 

chứng minh của một vị thầy; 
Chỉ sự tu tập của một thiền sinh dưới sự 
hướng dẫn của một vị thầy duy nhất. Sự cần 
thiết của nhất sư ấn chứng được Thiền tông — 
nhất là tông —› Tào Động (J: söfõ-shii) — tại 
Nhật Bán đề cao từ khoảng thế kỉ 17 để 
chống lại khuynh hướng chạy tới chạy lui 
qua nhiều vị thầy của các thiền sinh thời bấy 
giờ. 
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Việc tu học trong Thiền tông dưới một vị thầy 
khác với cái học nơi thế tục ở một điểm: nƠI đây 
thiền sinh không được học suông (trì) rồi truyền 
cái học suông này cho người khác mà còn phải 
thực hiện cái chân lí đã được học qua lí thuyết 
ngay ở chính mình, cứ như người khát nước uông 
nước (hành). Chỉ khi nào tri và hành hợp nhất thì 
thiền sinh mới có thể hỉ vọng một ngày nào đó sẽ 
= Kiến tính (kenshð) ngộ đạo. Vì lí do này mà 
niềm tin và sự tu tập nơi một vị thầy — trong một 
tông phái tự gọi là Phật tâm tông và chủ trương 
việc —> Dĩ tâm truyền tâm - được xem là tối 
trọng. Mà cũng có khi một vị thầy nhìn nhận ra 
khả năng, cao tột của một thiền sinh mới đến — 
nhưng thấy cơ duyên của thiền sinh này không 
hợp nơi mình thì vị này cũng gửi thiền sinh này đi 
nơi khác. Việc gửi các môn đệ đi học qua lại nhau 
của hai vị — Mã Tổ Đạo Nhất và —› Thạch Đầu 
Hi Thiên là những ví dụ hay nhất của phương 
pháp giảng dạy này. 

Vì trong. Thiền tông không có bản qui định, thước 
đo cụ thể cho việc ấn chứng nên các — Lão sư (J: 

rõsh¡) chỉ có thể hướng dẫn và ấn chứng cho một 
đệ tử theo khả năng, trình độ đã đạt của mình và 
một sự hướng dẫn gần gũi trực tiếp. Một khi sự 
hướng dẫn của một vị thây bị gián đoạn thì vị thầy 
sau không thể tiếp nối việc này một cách hoàn 
hảo. Thiền sinh vì vậy phải có niềm tin vững chắc 
nơi vị thầy — sau khi đã tìm được vị thích hợp — và 
chỉ học với vị này mà thôi. Sau khi thiền sinh đã 
đạt mức độ giác ngộ của vị thầy thì có thể — 
Hành cước đây đó để trau dồi kinh nghiệm qua 
những cuộc —> Vấn đáp (j: mondð), cũng thường 
được gọi là — Pháp chiến (j: ñossen) với các vị 
Thiền sư khác. 


Nhất tam-muội 

— = BR; C: yisãnmèi; ]: ichisanmai: 
Tâm an ưu vào cảnh giới nhất như, tâm đạt 
định; viết tắt của —> Nhất hạnh tam-muội (—¬ 


fï = BR) 


Nhất tâm 
— 4ù; C: yixim; ]: ishin; P: ekãgaHfã; Š: svacitta- 
mãi, cka-dgr. a, eka-citta, dhyãna. 
Tâm. 1. Là nền tảng căn bản nhất. Là chân 
như của mọi hiện hữu. »Nhất« nghĩa thông 
thường là đồng nhất với tuyệt đối. xTâm‹ có 
nghĩa là ›chắc thật. Cũng vậy, nhất tâm là 
căn bản của toàn thể hữu tình. Là thực tại 


Nhất thiết chúng trí 





tuyệt đối căn bản của mọi hiên tượng trong 
vũ trụ. Đây là tư tưởng trung tâm của —> Đại 
thừa khởi tín luận (3 {š ïĩN), trong đó, Nhất 
tâm được xem là đồng nhất với —> Pháp thân 
( 43; s: đharmakäya) và —> Pháp giới (1 
3*; s: đharmadhaiu); 1. Hợp nhất tâm, do 
vậy, nên gọi ›hợp nhất tỉnh thần‹ hay là sự 
tập trung tâm ý. Tâm an trú vào đức Phật — 
A-di-đà khi quán tưởng đến ngài; 3. Tập 
trung toàn tâm toàn ý một cách nhiệt thành, 
không để cho tán loạn. 


Nhất thân 

— ;C: yhẽn; ]: isshin; 
1. Một thân, một người; 2. Chỉ một đời; đời 
này (theo Mhj chướng nghĩa — kŠ 3Š). 


Nhất set viên tông 
#ï EI %; C: }Ih(yuánzðng: J: ichịjitsuenshi; 
Tên gọi khác của tông —> Thiên Thai (X #Ñ 


29). 


Nhất thể 

— R8; ]: itai; 
Chỉ kinh nghiệm »là một« với vũ trụ khi 
chứng ngộ chân lí. Tất cả những hiện tượng, 
tất Cả các pháp chẳng khác Nhất thể, đều qui 
về Nhất thê. 
Nhất Thiền 

— XÑ; C: yichán; J: ichizen; K: iisốn (1533- 

1608); 
Nguyên là Thiền sư Hàn Quốc, thời đại Triều 
Tiên (ÿl #Ÿ; k: ehosón), là một trong bốn vị 
đệ tử thượng thủ của —> Hưu Tĩnh (4Ä ñŸ; k: 
hyujðng). 
Nhất thiết 

— ĐJ]; C: yigiẽ; 1: issai; 

Toàn Hệ “z cả. Cũng được dịch ý ra chữ 
Hán là: phô (3#), biến (3#), cụ (}). 


Nhất thiết bí mật tối thượng danh 

nghĩa đại giáo vương nghỉ quĩ 
— ĐỊ } ï là I- # ®% À #k-L tŠ lu; C: yigiè 
mìmì zuishàng míngyì dàjiàowáng yigut; ]: issai 
himitsu SaÙÕ myögt daikyö ð giÑi; 

Hai quyền, gọi tắt là Bí mật danh nghỉ quĩ 





( # 2 EŠ EU, Thí Hộ (Ợ ñŠ, s: 
dãnapđia) dịch vào năm 1009 sau C.N. Là 
bản kế tục có tính chất luận giải (s: 
akhyänatantra) của Chân thật nhiếp kinh (l 
ï đủ ẤŠ; s: tafyasamgraha). 


Phần lớn nghỉ quĩ này luận giải về ý n, hĩa của các 
ý niệm tương ưng của Du-già (Tứ â , các tiên 


trình của Định.. )và tên gọi của 37 vị Thánh trong 
kinh Chân ?hật nhiếp. Đó là một cuộc luận chiến 
liên tục chống lại đạo đức qui ước và việc thực 
hành các lễ nghỉ được xem là vô ích trong việc tu 
tập giải thoát. Thay vì vậy, nghỉ quï nầy nhấn 
mạnh toàn triệt vào các phương pháp q quán sát bản 
tâm, như sự nhận ra tham, sân, si chăng khác gì 
hơn là Như Lai - như là tiền đề cho giáo lí căn 
bản của Mật giáo sau này, đặc biệt là giáo lí trong 
— Bí mật tập hội (ÀÙ ?% !š ÊT; s: guhyasamaja). 
Theo ,chiều hướng này, một đoạn văn được trích 
dẫn rất thường, có vẻ như tán thành việc thực hiện 
những chuyện đồi bại như giết hại, nói dối, trộm 
cấp và dâm dục. Bản dịch của Thí Hộ đã làm khó 
hiểu đoạn văn nầy —- những đoạn khác thì hoàn 
toàn tối nghĩa —, cũng như lược bỏ nhiều thuật ngữ 
đề cập đến giới tính trong kinh văn Du-già (chẳng 
hạn dùng chữ Tướng giả 1 #: để thay cho linga; 
dùng chữ Phá giả ñÝ #í để thay cho bhaga. Tuy 
nhiên, cũng đáng chú ý khi Ratnakarasãnti giữ 
thái độ trung hoà dối với những thuật ngữ này 
trong luận giải của mình mang tên ŠrTsarvarahas- 
yanibamdho-rahahpradTpo-näma; chăng hạn sư 
viết: người ta nên giết chết ý tưởng về chúng sinh. 
Thay vì bản dịch tiếng Anh, chỉ có luận giải bằng 
tiếng Ấn Độ, cùng với toàn kinh văn tiếng Tây 
Tạng. (Xin xem Thân bí t tưởng luận tập của 
Wayman, Alex: The Sarvarahasyatantra, Acta 
Indologica 3 $Ù JỊ 4l 3ã #š; về tác phẩm nghiên 
cứu trước đây của Nhật Bản từ bản dịch tiếng Tây 
Tạng, xem Mai Vĩ Tường Vân J‡ Kệ ‡Ý Ấ%; j: 
toganö shoin: lssai himilsusaijõ myögi Ryö no 
kenkyh — ĐJ }È ?4 là l: 7 3 & @© IW 7š, 
Studies in the Sarvarahasya-nama-tantraraja). 


Nhất thiết chúng trí 
— 1 HÃủH #l; C: yiqiẽ zhðốngzhì; ]: ichisesu- 
shuchi; Š: sarva-akara-jfña-tã, sarvajfña-jñãna. 
IIENiiini hiểu biết rộng khắp, trí huệ bao trùm 
khắp tất cả; trí huệ nhận biết sự khác biệt 
giữa từng hiện tượng trong pháp giới; 2. Trí 
huệ nhận biết tất cả mọi hiện tượng; như —> 
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Nhắt thiết công đức trang nghiêm vương kinh 





Nhất thiết trí (— ÖJ #); 3. Huệ giác viên 
mãn của chư Phật (8Ù #?). 


Nhất thiết công đức trang nghiêm 
vương kinh 
— ĐJ ỞI f§ 3l lầ + #§; C: yigiè gõngdé 
zhuangyánwáng jing; ]: issai kudoku shõgonnõ 
ky; S: SG VAO hAfTIGEHIGTBIIGTEIG-SHITG; Ti 
chos thams caa kyi yon tan bkod pa'ïi rgyal po 
Kinh, 1 quyền, —› Nghĩa Tịnh (3Š š#) dịch. 


Nhất thiết ng tâm tạo 

—- ĐỊ HỆ 2à X6 
Nghĩa là »tất cả đều được tâm tạo«, không có 
gì nằm ngoài tâm, tất cả đều là sự chuyển 
biến của thức (thức biến); —› Duy thức tông, 
—> Pháp tướng tông. 


Nhất thiết hạnh (hành) 

— ĐỊ †ï; C: yiqiẽxíng; T: issaigyÕ; 
Tất cả các sự tạo tác, các hoạt động (của 
thân, khâu, ý). Tất cả mọi những hiện tượng. 
Tắt cả các sự chức năng (theo — Du-già luận 


Tấn flJ\ ã). 
Nhất thiết hữu 

= Ụ Tí; C: yiqiè yốu; ]: issai-u; 
1. Tất cả những gì hiện hữu; 2. Một quan 
điểm của —> Nhất thiết hữu bộ, cho rằng tất 
cả đều có. 


Nhất thiết hữu bộ 
—— ĐỊ T il; S: sarvästiväda; còn gọi là Căn bản 
nhất thiết hữu bộ (Äd 2K —- ÐJ #† l; s: mũlasar- 
vãstivãda) hoặc Thuyết nhất thiết hữu bộ (ðŠ —- 
ĐJ fï ïl) : : 
Bộ phái cho rằng mọi sự đều có (Nhất thiết 
hữu; s: »sarvam asti«). Là một nhánh của —> 
Tiểu thừa, tách ra từ —> Trưởng lão bộ (s: 
sfhavira) dưới thời vua —> A-dục. Giáo phái 
này quan niệm là tất cả, hiện tại, quá khứ, vị 
lai đêu hiện hữu đồng thời. Tông phái này 
hoạt động mạnh tại Kaschmir và — Càn-đà- 
la (gandhara). Quan điểm của bộ này được 
xem như nằm giữa Tiểu thừa và —› Đại thừa. 
Nhất thiết hữu bộ có kinh điển riêng viết 
bằng văn hệ —› Phạn ngữ (sznskzi), ngày 
nay chỉ còn bản dịch chữ Hán và Tây Tạng. 
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Tác phẩm quan trọng nhất của bộ này là —› 4-zi- 
đạt-ma câu-xá luận (s: abhidharmako$a) của —> 
Thế Thân, Đại f-bả-sa luận (s: mahavibhasa), 
một bộ luận được biên soạn trong lần —› Kết tập 
tại Kaschmir đưới sự chủ trì của — Thế Hữu (va- 
sumitra). Đại tì-bà-sa luận trình bày quan điểm 
chính thức của Nhất thiết hữu bộ và là tác phẩm 
được hoàn tất cuối cùng trong bảy tác phẩm của 
—~ Luận tạng (S: abhidharma-pifaka). Một số tác 
phẩm khác cần được nhắc tới là 4-/i-đàm tâm luận 
(abhidharma-hrdaya), là bộ luận trung tâm của —> 
A-fi-ấqf-ma với mười chương. Tì-bà-sa luận của 
Ca-chiên-diên tử cũng viết tổng quát về giáo lí bộ 
này. Tác phẩm 7ñ gian giả thiết (s: lokapra- 
Jñapii) trình bày quan điểm về sự hình thành thé 
giới đáng lưu ý. Các quan điểm về giới luật được 
trình bày trong Tỉ-ngi-đa Tì-bà-sa (vinayavibhä- 
sã). 


Giáo pháp của Nhất thiết hữu bộ có tính đa 
nguyên, xuất phát từ sự phủ nhận cái ngã, một tính 
chất cá nhân hoặc linh hồn và thừa nhận những 
đơn vị luân chuyên theo thời gian, được gọi là 
pháp. Bộ này cho rằng có 75 pháp, và cho đó là 
những đơn vị cuối cùng, không thể chia cắt (tương 
tự khái niệm »nguyên tửc của Âu Châu thời 
thượng cổ) đều hiện hữu đồng thời. Chỉ các pháp 
này là »có thật.« Họ phân biệt các pháp tuỳ thuộc, 
— Hữu vi (S: saimskrta) và các pháp độc lập, —› 
Vô vi (S: asainskr1a). 


Các pháp độc lập là —› Hư không (s: kãóa), —> 
Niết-bàn vô trụ (s: aprafisthifa-nirväna) và Niết- 
bàn thường trụ (: pratisthita-nirvana). 


Các pháp hữu vi được chia làm bốn nhóm: Sắc 
pháp (s: ripadharma). — Tâm (Thức) pháp (: 
citta, vjñãna), các hoạt động của những —› Tâm 
sở hữu pháp (s: cđfasikadharma) và Tâm bất 
tương ưng hành pháp (s: ciaviprayukfasamskara) 
— các pháp không thuộc tâm không thuộc vật như 
già, chết, —> Vô thường... 


Các pháp hữu vi này - theo quan điểm của Nhất 
thiết hữu bộ — không phải từ đâu sinh ra mà luôn 
luôn đã có, chỉ đối từ trạng thái tiềm tàng qua hiện 
hữu. Vì quan, điểm này mà Nhất thiết hữu bộ có 
tên »Nhất thiết hữu«, nghĩa là quá khứ vị lai đều 
được chứa trong một »pháp« duy nhất. Trong 
Nhất thiết hữu bộ, người ta cũng khám phá vài 
yếu tố nguyên thuỷ của Đại thừa, như quan điểm 
—› Ba thân (s: #i#Zya) và niềm tin nơi —› Bồ Tát 
—> Di-lặc, đức Phật tương lai 


Nhất thiết Như Lai nhãn sắc như minh chiếu tam-ma-địa 





Nhất thiết kinh 

— T &Š; C: yiqi8jmg; 1: issaikyð; 
Toàn bộ kinh điển của Phật giáo, bao gồm tắt 
cả các — Kinh, — Luật và —› Luận. 


Nhất thiết kinh âm nghĩa 
— TỊ # ?ï 3Š; C: yiqiẽ Jïng yimyì; ]: issai setsu 
kyõ ongỉ; 

100 quyên, Huệ Lâm (#ï #‡‡) trứ. 

Nhất thiết lưu kinh 
— ĐỊ Y #Š; C: yiqieliú jimg; ]: issairu kyõ; 

— Nhất thiết lưu nhiếp thủ nhân kinh (_¬ 1] 


Nhất thiết lưu nhiếp kinh 
— ĐỊ ÙÑ lủ 4Š; C: yiqieliú shè jïng; ]: issairu 
shố kyÕ; 
— Nhất thiết lưu nhiếp thủ nhân kinh (—¬ ÖJ 
Yt lá *Y BÌ #6. 


Nhất thiết nhân trung tôn 


—J Á HH! 3Ÿ; C: yiqiẽ rénzhõng zin; ]: issai 
ninchữ son; 


Người được tôn kính nhất trong nhân gian. 
Chỉ một vị Phật, nhưng đặc biệt là Phật Tì- 
lô-giá-na (HÉ ƒấ 1š J7; — Đại Nhật Phật. 
Theo Đại Phương Quảng Phật hoa nghiêm 
kinh % 2ÿ lề f 3š llt #6). 


Nhất thiết nhất tâm thức 
— ĐJ — 1ù Bữ; C: yigiẽ yiximshì; ]: issai 
isshinshili; 
Tất cả các pháp đều chỉ biến hiện từ tâm thức 
(theo Thích Ma-ha-diễn luận #È Rš  fii 
TấN). 


Nhất thiết Như Lai 
— ĐỊ ñỊ 2|; C: yiqiẽ rúlái; ]: issai nyorai; 
Tất cả các Đức —› Như Lai, tất cả chư Phật. 
Nhất thiết Như Lai bảo 
— ĐJ ?H 2E ?; C: yigiẽ rưlải bảo; ]: issai 
nyorai h; 
Bảo châu như ý của tất cả chư Phật, đặc biệt 
là của một vị Phật trong — Man-đa-la Thai 
tạng giới, Ngài cầm hoa sen trên tay trái và 
viên bảo châu như ý trong tay phải. 


Nhất thiết Như Lai chư pháp bản tính 
mãn tịnh liên hoa tam-muội 
— ĐJ lụỊ 3k ññ Èš 2k ŸE ìÑ ‡f l§ l# — H§; C: 
viqle rilái zhjfặ bếnxng mănjìng liánhuã 
sãnmèi; J: issai nyorai shohö honshõ manj 
T€HĐ€ SaHHAH; 
Một loại Liên hoa tam-muội (ïẾ iš — §) 
của Đức Phật Tì-lô-giá-na mà từ trong đó, 
Đức Phật —› A-di-đà hoá sinh. Đây là một 
loại thiền định của Như Lai, quán sát bản 
tính của tất cả chúng sinh đều thanh tịnh như 
hoa sen. 


Nhất thiết Như Lai định 
— ĐJ HỊ 3 #; C: yigiẽ rúláiđdìng; ]: issai- 
HOF. đi] Ø; 
Trạng thái — Định của tất cả các vị Như Lai. 
Bậc định cao nhất trong 108 cấp bậc định 
được các Bồ Tát tu u tập, còn gọi là Đại không 
tam-muội (Ä 2š = HÀ; s: šiinyasamadhi) và 
Kim cương tam-muội (Ấ Hj| — H§; s: 
vajrasamadhi). Cảnh giới vi diệu của thiền 
định, chứng đắc được nhờ thấu đạt nguyên lí 
tất cả các pháp đều có Phật tính. 


Nhất thiết Như Lai kim cương thệ giới 
— ĐJ lụỊ 2 4 Bl| #f 3Ñ; C: yiqiẽ rúlái jimgãng 
Shijiè; ]: issai nyorai Xongõ seikai; 

Lời thệ nguyện kiên cố của các đức — Như 

Lai, như tiếng gầm của loài sư tử, tuyên bố 

rằng tất cả các loài hữu tình đều sẽ được 

thành Phật. 


Nhất thiết Như Lai nhãn sắc như minh 
chiếu tam-ma-địa 
— ĐJ lu 2 HR Œ #t BỊ Rế —= Fš HỦ; C: yigiẽ 
rúlái yănsè rúming zhào sãnmódì; }: issai 
nyorai genshiki nyomyö shỗ sanmaji; 
Một dạng định của Phật — Đại Nhật, trong 
đó ánh sáng từ mắt của ngài phóng ra từng 
luồng hào quang. Do công đức của định này, 
Phật Đại Nhật chính thức tuyên thuyết »chân 
ngữ« thâu nhiếp hết tất cả các nguyên lí và tu 
ph các công hạnh (theo 2u-kì kinh Hấị 


##). 
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Nhất thiết Như Lai sở hộ quán sát chúng sinh thị hiện Phật sát 





Nhất thiết Như Lai sở hộ quán sát 
chúng sinh thị hiện Phật sát 
— ĐJ lì 3 fr ñÉ ill #% 3 % 2x Bì f ãJ; C: 
yiqle rulải suðhù guãnchá zhòngshẽng shìxiàn 
ƒochà; ]: issai nyorai shogo kansatsu shủjõ 
shigen bussdfSH; 
— Trang nghiêm vương đà-la-ni chú kinh 


GIt lí + EE šÉ Jé Đụ #6). 


Nhất thiết Như Lai tâm bí mật toàn 
thân xá-lợi bảo khiếp ấn đà-la-ni kinh 
— ĐỊ Il #t + 38 f4  #t #Ị W ER EỊ lừ 
ÄÈ Jú ÑŠ; C: yiqiè rúláixi mìmÌ quánshẽn shèlì 
tồn biên thóluônÍ jmg; ]: issai nyorai shỉn 
himitsu zenshin shari hökyöin darani kyõ; Š 
sarva-tathagata-dh isthãnahr dayaguhya-dhãtu- 
karandamudra-dharam. T: de bshin gshegs pa 
thams cad kyi byin gyi rÌabs sems can la gzigs 
SỈN Sdngs rgyas kyi shing gi bkod pa tun ft sfon 
pa; Gọi tắt là Bảo khiếp ấn đà-la-ni kinh ( B 
EI BÈ 3 J8 #Š; s: karandamudra-dharan). 
Một bộ kinh thuộc Mật giáo. Có hai bản dịch 
tiếng Hán: 1. —> Bất Không Œ CHI 
amoghavajra) dịch 1 quyền với tên Nhát 
thiết Như Lai tâm bí mật toàn thân xá-lợi bảo 
khiếp ấn đà-la-ni kinh (— ÖJ tị 2 2ò 3È # 
+  ? Ẩ| 3X fấ HỊI BE ñ§ Jd #6); 2. Thí Hộ 
(W ñŠ; s: đãnapala) dịch, 1 quyền với tên 
Nhất thiết Như Lai chính pháp bí mật khiếp 
ấn tâm đà-la-ni kinh (—- Đ] l3 1E 3š 3È 
? #§ HI + BÈ š J6 #£). 
Nhất thiết Như Lai trí ấn 
— ĐJ #ụỊ 3 #† EI; C: yiqiẽ rúlái zhi yìn; ]: issai 
nyorai chỉ in; S: sarvatathägata-jñäna-mudrä. 
Là dấu hiệu biểu tượng cho trí huệ của chư 
Phật trong Mật tông Phật giáo, là một hình 
tam giác trên hoa sen trong đồ hình man-đa- 
la Thai tạng giới (theo Đại Nhật kinh ® E] 
#6). Cũng có nghĩa như — Nhất thiết Phật 
tâm ấn (— #J #ÿ 4à HI). 
Nhắt thiết Phật hội 
— TỊ ÍÈ #; C: yiqiẽ föhmì; ]: issai butsue; 
Pháp hội của tất cả những vị Phật. Thuật ngữ 
để gọi hai Man-đa-la —› Thai tạng giới (Jlñ 
lữ Z*; s:ỉ garbhadhätu-mandala) và Kim 
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Cương giới (Â HH ?*; s:ỉ vajradhatu- 
mandala; theo —> Thập địa kinh luận FT HH 


Nhất thiết Phật tâm ấn 
— ĐỊ f# :ùòb HH; C: yigiẽ fóxm yvừn; ]: issai 
busshin ï im; 
Dấu hiệu ở trên ngực của Đức Phật, đặc biệt 
là trên ngực (: trikona) của Đức Phật Tì-lô- 
giá-na; dấu hiệu biểu trưng cho trí huệ của 
chư Phật; đó là một ngọn lửa hình tam giác 
hướng xuống dưới, biểu tượng cho năng lực 
hàng phục mọi cám dỗ; còn gọi là Nhất thiết 
Như Lai trí ấn (— ÖJ 1ị 2 #1 E1) và Nhất 


: thiết biến trí ấn (_- JJ fi # HJ), dấu hiệu 


biểu tượng cho huệ giác. 


Nhất thiết thế tôn tối tôn đặc thân 
— ĐỊ \H lƒ x Sĩ ÿ 1; C: yiqiẽ shìizữn zuìzũn 
tèshen; ]:issai seison saison tokushin; 
Người đáng được tôn kính nhất trong những 
người được thế gian tôn kính. Một danh hiệu 
của Phật Tì-lô-giá-na (Eý Jã  Jlš; —› Đại 
Nhật Phật, theo — Đại Nhật kinh X H #Ê). 


Nhất thiết thiên trí ấn 
— 1 fẪỦl #!! FỊl; C: yiqiẽ piãnzhì yìn; ]: issai 
henchi ịH; 
Dấu hiệu biểu tượng cho —> Nhất thiết trí, 
Cũng có nghĩa như — Nhất thiết Phật tâm ấn 
(— ĐI # :ò EỊ). 


Nhất thiết trí 
— ĐJ #l; C: yimgiè zhì; ]: issaichi; S: sarvajfatä, 
sarvãkarajfñata; 
Trí toàn vẹn, »hiễu biết tất cả«; chỉ trí huệ 
của một vị —> Phật, là điểm quan trọng, tiêu 
biểu nhất của một bậc Chính đẳng chính 
giác. 
Theo quan điểm —> Tiểu thừa thì Nhất thiết 
trí được hiểu là mọi hiểu biết đưa đến giải 
thoát. Còn — Đại thừa cho rằng Nhất thiết trí 
là trí huệ hiểu biết tất cả các —› Pháp và thể 
tính thật sự của nó là —› Không. Trí này hay 
được xem là đồng nghĩa với —> Bát-nhã (s: 
prajña). Còn gọi là —> Phật trí (ÍlÖ: #i!, theo 
Pháp Hoa kinh 3š 3E &©,. 





Nhất thừa gia 





Nhất thiết trí địa 
— ĐỊ #l Hh; C: yiqiðzhi đì; J: issaichi ÿi; S: 
sarvaja-bhimi. 
Cảnh giới của sự thông đạt vạn pháp (theo 
kinh Pháp Hoa 3} 3Š &©) 


Nhất thiết trí huệ 

— ĐỊ #I T3; C: yiqiẽzhìhui; J: issaichie; 
— Nhất thiết trí (theo kinh Pháp Hoa 3š #š 
#§). 


Nhất thiết trí tạng 

— ĐỊ TH; C: yiqiẽ zhì sàng; ]: issai chỉ zõ; 
Kho tàng chứa đựng tất cả trí huệ, bản tâm 
của chư Phật (theo Hoa Nghiêm kinh #Š jẩ 
Ẩ). 


Nhất thiết tức nhất 
= ` Ắẳ- yiqiẽ jíyï: ]: issai sokuichi: 

Tất cả các pháp đều bao hàm trong Một. Tư 
tưởng của tông Hoa nghiêm, cho rằng thể 
tính của các pháp bao dung, tương nhiếp lẫn 
nhau. Xem —› Nhất tức nhất thiết (—- HỊI —- 
ĐJ, theo — Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm kinh sớ À ?J JR {)h #š li #£ tì). 


Nhất thố mao trần 

— ĐR 5 J; C: yùmáochén; J: ichitomjin: 
Một nguyên tử của hạt bụi trên đầu sợi lông 
thỏ. Là đơn vị đo lường, bằng một phần 
22.588.608.000 —> Do-tuân (: yø/ana; theo 
luận C4u-xá {R 2ï ñfh). 


Nhất thời 

— l#ÿ,C: 2iShí; J: ichjji; S: €kain-samayam. 
1. »Một lần nọ«, »Thời ấy«, thường được 
dùng trong đọan mở đầu kinh văn do đức 
Phật thuyết, không nhất thiết đề cập đến một 
thời gian cụ thể nào; 2. Cùng một lúc. 
Nhất thuyết bộ 

— ñn ÑH; S: ekayyävahãr 1kq; 
Bộ phái Phật giáo xuất phát từ — Đại chúng 
bộ. Văn-thù vấn kinh Ái mafjuýri iparivarta) 
gọi là »Chấp nhất ngữ ngôn bộ«, còn 7ông 
luân luận của — Khuy Cơ viết rằng, bộ này 
quan niệm rằng »Thế pháp, xuất thế pháp 
đều không thật, chỉ là danh.« 





Nhất thừa 

— 3; C: yihèng; ]: ichjjö; S: ekayãna; 
Là »Cỗ xe duy nhất« đưa chúng sinh đến —› 
Giác ngộ, thành Phật; danh từ này bao hàm 
hai ý nghĩa. Với cái nhìn tương đối thì danh 
từ Nhất thừa chính là Phật thừa (Ù ZE; s: 
buddhayana), Bồ Tát thừa (? lŠ 3E; %: 
bodhisatvayäna) hoặc — Đại thừa ( 3; s: 
mahãyana), được dùng đôi ngược với —> 
Tiểu thừa (s: biayãna) hoặc —> Độc giác 
thừa (s: pra(yekabuddhayana). Với ý nghĩa 
tuyệt đối, Nhất thừa bao gồm cả ba cỗ xe (s: 
triyãna), bao gồm giáo lí có tính chất tạm 
thời của chúng và chuyền hoá chúng. 
Sau sự xuất hiện của khái niệm Nhất thừa, không 
còn giáo pháp nào của Phật pháp trước đó có thể 
tồn tại được vì giáo pháp tôi thượng đã là nội 
dung của Nhất thừa. Khái niệm Nhất thừa được đề 
xướng trong kinh —›> Diệu pháp liên hoa, trong 
kinh được Phật cho là cao siêu nhất. 
Theo giải thích của => Khuy Cơ Œñế 3), giáo lí 
Nhất thừa của — Pháp tướng tông (%2 ‡HH 3š) có 
hai bậc, Nhiếp nhập đại thừa (l À Z 3E) và 
Xuất sinh đại thừa (tị “: 2 ZÊ). Nhiếp nhập đại 
thừa là phương tiện tiếp dẫn người có căn tính bất 
định (` ZE #E) đến với Nhất thừa, vì thức thể của 
mỗi chúng sinh khó có khả năng nhận ra Phật tính, 
cho nên giáo lí nầy khó tương ưng toàn diện với ý 
nghĩa Nhất thừa. Nhưng vì tất cả đương Cơ trong 
pháp hội kinh Pháp hoa @&* ® ##) đều có khả 
năng thành Phật, nên giáo lí nầy trở nên rất chân 
xác và thiết thức trong trường hợp đó. Xuất sinh 
Đại thừa có nghĩa là tất cả các pháp môn của Phật 
đều chỉ »xuất sinh« từ giáo lí Đại thừa. Khuy Cơ 
cho rằng đây là giáo lí trong kinh Thắng-man (M 
Xí Ấ6 s: ứrữmmãlã-sura) và kinh Niếr-bàn (3ll 33 
ÑẾ: sĩ nirvãna-Sir4). Theo — Hoa Nghiêm tông 
(i lt 2) và —> Thiên Thai tông ( f 29 thì có 
sự phân biệt giữa Nhất Phật thừa nầy với Bồ tát 
thừa trong hệ thống Tam thừa. 
Nhất thừa Bồ Tát 

— 3 ?f ll; C: yishèng púsà; J: ichịjõ bosatsu; 
Là vị Bồ Tát đã nhận thức được chân lí —› Nhất 
thừa. 


Nhắt thừa gia 
— 3K 2; C: yRhèngjiã: ]: ichijðke; 
Các trường phái và học giả Phật giáo xiễn 
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Nhất thừa hiễn tính giáo 





dương giáo lí Nhất thừa như: — Hoa Nghiêm 
tông, —> Thiên Thai tông, — Thiền tông, 
So Van 


Nhất thừa hiễn tính giáo 
— 3 HH PE #Ml; C: yishèng xiänxìng jião; 1: 
ichijö kenshõ kyð; 
Giáo lí — Nhất thừa nhằm hiền bày bản tính. 
Một trong 5 dạng giáo lí Phật pháp do — 
Khuê Phong Tông Mật phân loại (—> Nguyên 
nhân luận j4 À_ ïfR). 


Nhất triêu 

— I]; C: yí zhão; ]: itchõ; 
Qua một đêm, trong một ngày. Chỉ một 
khoảng thời gian rất ngắn. 


Nhất trượng lục tượng 
— #* 7Ä !§; C: yzhàngliù xiàng; ]: ichjjõroku 
Z0; 
Hình dáng cao một trượng sáu của Đức Phật, 
chiêu cao của hoá thân Phật. — Trượng lục 
lSc 2) 


Nhất tự bất thuyết 
— # %®ñÑ; ]: ichÿỤi-fiisetsu; 

Nghĩa là »một chữ cũng chưa hề thuyết«; 
một danh từ thường được dùng trong —› 
Thiền tông để nhấn mạnh rằng —› Phật và 
các vị Tổ chưa bao giờ đá động đến —› Chân 
lí tuyệt đối trong những bài thuyết pháp của 
chư vị bởi vì cái tuyệt đối này không thể nào 
diễn bày được (—› Bất khả thuyết). Vì thế 
nên đức Phật ban đầu không muôn rời —> 
Giác Thành (bodhgayä), không muốn trở về 
thế tục để giáo hoá chúng sinh. Nhưng, vì 
quá thương chúng sinh đang trôi nỗi trong — 
Vòng sinh tử nên Ngài quyết định rời chỗ toạ 
thiền đi hoằng hoá. Nói theo các vị Thiền sư 
là »để rơi mình vào cỏ mà nói chuyện« (Ÿ# 
Tf: nh; lạc thảo đàm) — tức là rời tâm thức 
sung sướng an lạc tuyệt đối để bước vào tâm 
thức của một phàm phu đề chỉ đường chúng 
sinh đến bờ —› Giác ngộ. 

Vì lí do trên mà Thiền tông quan niệm rằng, tất cả 
những bài — Kinh (s: s4) của đức Phật và — 
Ngữ lục của chư vị Thiền sư đều chí là »Ngón tay 
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chỉ mặt trăng - nhưng không phải chính là mặt 
trăng.« Chân lí tuyệt đối chỉ có thể — nếu có thể! — 
được »truyễn« bằng một phương pháp bí mặt, siêu 
việt mà Thiền tông gọi là »Dĩ tâm truyền tâm.« 
Thiền tông tự nêu tông chỉ của mình là »Giáo 
ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân 
tâm, kiến tính thành Phật« — thay vì dựa vào lời 
của Phật thuyết trong các kinh sách, bởi vì ngôn 
ngữ trên giấy mỗi người đều hiểu một cách riêng biệt 
— tuỳ theo trình độ và khả năng của người đang xem 
nó. Thiền tông không quan niệm rằng, tất _cả kinh 
sách đều vô dụng, nhưng chúng không thể biểu lộ hết 
tất cả. Chúng thật sự vô dụng trong việc miều tả cái 
tuyệt đối, — Chân như. 


Nhất tự đỉnh luân vương kinh 
— # TH l +: 4Š; C: yiziding lúnwáng jmg: ]: 
ichÿjichõ rin'ö kyØ; 
—> Bồ-đề trường sở thuyết nhất tự đỉnh luân 
Z1. 


Nhất tự kì đặc Phật đỉnh kinh 
— “ fŸ† ff flù Ií 4; C: yizì qitè födĩng jimg: 1: 
ichÿi kidoku bucchõ kyÕ; Š: usnisacakravarii- 
fantra. 

Kinh, 3 quyền, —> Bất Không ( Zš) dịch. 


Nhất tự kinh 

— *. #; C: yizì jing: J: ichịjjikyð; 
Kinh, xem —› Nhất tự Phật đỉnh luân vương 
kinh (— *Pˆ flh T la +: #6. 


Nhất tự quan 

— *Ÿ li; J: ichÿi-kan; 
Tức là »ải của một chữ«; một chữ bao hàm 
tất cả ý nghĩa giảng dạy. Danh từ này thường 
dùng cho những —› Thoại đầu một chữ. Nồi 
danh về cách sử dụng nhất tự quan để dạy 
môn đệ là Thiền sư —> Vân Môn Văn Yên. 
Nhất tự quan nổi tiếng nhất là »Vô« của 
Thiền sư —› Triệu Châu Tòng Thẩm (— Vô 
môn quan, công án thứ nhất), »Quan« của 
'Vân Môn (—> Bích nham lục, —> Công án 8§). 


Nhất tự tam lễ 
—*#=8,C: yEÌ sãHlï; ]: iehdji sanrai; 
— Nhất đao tam lễ. 


Nhật Bản Đạt-ma tông 





Nhất tự tâm chú kinh 
— # !ò Đụ ẤŠ; C: yízì xmzhòu jing; ]: ichÿi 
shinju kyØ; 
— Đại đà-la-ni mạt pháp trung nhất tự tâm 
fe12000/12200 21200115 *# !ò Hụ 
) 


Nhất tướng 

—— TH; G: :yiNiang; ]: issð; S: eka-laksana. 
»Nhất thê«; tính chất không thay đổi, đồng 
dạng. Tuyệt đối bình đẳng, không phân biệt 
cũng chẳng đối lập. Thể của Chân như. 


Nhất vãng 

= -.‹<ố. yiMăng; j: ichiØ; 
1. Duy nhất, chỉ, chỉ là; 2. Thông thường, 
tóm tắt, đại thể (theo Nhị chướng nghĩa —ˆ 
bi 36); 3. Một lần, một vòng. 


Nhất vị 

—'; C: yiwèi; ]: ichimi; S: eka-rasa. 
»Chỉ có một (mùi) vị duy nhất,« sự đồng 
nhất của tất cả Thững hiện hữu. Thuật ngữ 
này xuất xứ từ ân dụ đại dương, tất cả các 
biển chỉ có một vị mặn duy nhất. 


Nhất vị uẫn 
— IỆ 4Ñ; C: yĩ wèi vùn; ]: ichimiun; S: eka-rasa- 
skandha. ` : 
Một nguyên tắc được Nhất thiết hữu bộ thiết 
thuyết, xem như là chủ thể trải qua những 
biến chuyên, là cái được tái sinh, là tâm thức 
vi tế nhất bắt đầu từ vô thuỷ vô minh. 


Nhất Viên 
— ÏEl; J: ichien; 
— Vô Trụ Đạo Hiểu 


Nhất-xiễn-đề 
— Rl š; C: yichăntí; ]: issendai; Š: icchamtika. 

Dịch âm từ tiếng Phạn »icchantika«; cũng 
được dịch ý là »Đoạn thiện căn« (lf #2 †R), 
là người phá bỏ mọi căn lành của mình, hoặc 
Tín bất cụ túc (4H: 1#), là người không 
có đủ niềm tin vào Phật pháp. Người đã tiệt 
đoạn những căn lành và vì Ì vậy, khó được cứu 
độ. Dù họ có tu tập tinh cần đến mức nào, họ 
cung không thể nào đạt giải thoát. 


Thuật ngữ »icchan« nguyên đề cập đến người 
thường có tâm trạng ham muốn dục lạc. Ở Ấn Độ, 
từ nầy đề cập đến những người theo chủ nghĩa 
hưởng lạc hoặc là những kẻ ham muốn đời sống 
thế tục, Trong Phật pháp, từ nầy nói đến những 
người thiếu những nhân duyên tu tập căn bản đề 
thành Phật. Giáo lí này do —> Du-già hành tông 
chủ trương. Các tông phái Phật giáo khác như 
Thiên đhai, Hoa Nghiêm phản bác thuyết này, cho 
rằng tất cả mọi chúng sinh đều có thê thành Phật. 
Thuyết nầy trở thành đầu mối của những cuộc 
tranh luận trong giới Phật học Á Đông sau này, 
được thảo luận rất kĩ trong tác phẩm — Phật tính 
luận ( †E ïR). 


Nhật Bản Đạt-ma tông 

H %}š RE 2X; I: nihon (mippon) darumashii; 
Một trường phái thiền nhỏ của Nhật Bản 
được Thiền sư —› Đại Nhật Năng Nhẫn (j: 
đainichi nõnin) sáng lập. Tông này được 
thành lập dựa vào tông —> Lâm Tế của Trung 
Quốc và nổi danh là một tông với phương 
pháp tu tập chân chính. 
Tông này không tồn tại được bao lâu vì sau 
khi thiền đường của "họ bị thiêu hủy (1928) 
sau một sự tranh chấp với các vị tăng chùa 
Hưng Phúc (#ðƒ/k„/ï) và sau khi Thiền Sư —> 
Cô Vân Hoài Trang (j: &oun e/ð) đến —> Đạo 
Nguyên Hi Huyền (đögen kigen) tham học. 
Một thời gian sau, các vị đệ tử quan trọng 
của Giác Yến (kakuan) — vị kế thừa thứ hai 
của tông này — như —› Triệt Thông Nghĩa 
Giới (/etsii gikai), Nghĩa Diễn (3Š ïÄ; gien), 
Hàn Nham Nghĩa | Doãn (2š jf 3Š 7!; kangan 
giin),... đều đến gia nhập dòng thiền —› Tào 
Động của Đạo Nguyên. 
Tông này chủ trương »Kiến tính thành phật« (bú 
†E Hồ h; kenshö jðbuisu) và »Kiến tính linh tri« 
(ñ ŸE f8 Ãll; kenshõ reichi), rất chú tâm đến hai 
bộ kinh — Viên giác (engakkyð) và — Thủ-lăng- 
nghiêm (shuyõgongyö). Thiền sư Giác Yến 
thường trích những phần trong hai bộ kinh này 
làm tài liệu giảng dạy. Một đặc điểm của tông này 
nữa là sự tu tập thiền thuần tuý, tránh không pha 
trộn với những khuynh hướng tu tập thịnh hành 
khác thời bấy giờ như niệm danh Phật — A-di-đà, 
thực hành các nghi lễ theo Chân ngôn tông (sửin- 
gon-shñ). Tuy vậy, họ cũng không tránh được các 
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Nhật Liên 





ảnh hưởng của các tông giáo khác biệt này và 
chính sự pha trộn giáo lí của Thiền sư — Triệt 
Thông Nghĩa Giới (/ef/si ,giAai) sau này tại Vĩnh 
Bình tự (eihei- 7ï) - Thiền Tào Động của Đạo 
Nguyên và Mật giáo — là nguyên do chính của sự 
chia rẽ của tông Tào Động thế hệ thứ ba sau này. 


Nhật Liên 

H lễ; J: nichiren; 1222-1282; 

Cao tăng Nhật Bản, Khai tô tông Nhật Liên. 
Theo quan niệm của Sư, biểu hiện cao quí 
tuyệt đỉnh của Phật pháp chính là —› Diệu 
pháp liên hoa kinh và chỉ bộ kinh này mới có 
thê cứu độ chúng sinh. Sư còn cho rằng, tỉnh 
hoa của Phật giáo đã trọn vẹn cô đọng lại 
trong tên của kinh này và vì vậy, phương 
pháp tu hành chính của tông này là niệm câu 
»Nam-mô diệu pháp liên hoa kinh« (J: namu 
myöhõ reng-kyô). 

Nhật Liên là người chỉ trích mọi trường phái 
khác của Phật giáo, muốn đưa Nhật Liên 
tông làm quốc giáo. Sư chỉ trích cá chính 
quyền đương thời và cuối cùng bị lên án tử 
hình nhưng được cứu thoát trong một trường 
hợp lạ lùng, sau đó bị lưu đảày trên một hòn 
đảo. Nhật Liên trở về Liêm Thương (kama- 
kura) năm 1274 và tám năm sau thì mất. 

Sư là con một ngư phủ nghèo tại miền Nam nước 
Nhật, xuất gia thụ giới năm 15 tuổi tại chùa Thanh 
Trừng ở quê. Trên đường tìm đạo, Sư đến Liêm 
Thương (kamakura) và sau đó lên núi Tỉ Duệ 
(ñieizan), trung tâm của —› Thiên Thai tông Nhật 
Bản. Sư nhận thấy Thiên Thai tông với giáo pháp 
theo Diệu pháp liên hoa kinh rất gần với tư tưởng 
của mình. Năm 1253, Sư trở về chùa cũ vì thấy 
kinh Diệu pháp liên hoa không còn đóng vai trò 
quan trọng nữa trong Thiên Thai tông. Sư tự lập ra 
môn phái mới và cho rằng chỉ có Diệu pháp liên 
hoa mới cứu độ con người, là con đường duy nhất 
dẫn đến giải thoát. Quan điểm của Sư rất cực 
đoan, cho rằng chỉ cần tụng đọc tên bộ kinh này là 
đủ. Vì thế mà Sư bị trục xuất ra khỏi chùa. Sau đó 
Sư truyền bá giáo pháp của mình ngay ngoài 
đường ngoài chợ và công kích mãnh liệt các tông 
phái khác. Sư tuyên truyền rằng, —> Tịnh độ tông 
(/ðdõ-shữ) chỉ dẫn người ta xuống địa ngục, —> 
Pháp Nhiên (nen, người sáng lập Tịnh độ tông) 
là »kẻ thù của chư Phật«, chịu trách nhiệm về tình 
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trạng lụn bại tại Nhật. — Thiền tông (zen-shữ) chỉ 
là tông phái của ma qui, — Chân ngôn tông (shin- 
øon-shi) là sự khánh kiệt và —> Luật tông (risu- 
shữ) là sự phản bội. Sư cho rằng, muốn cứu nước 
Nhật cần thống nhất các môn phái dưới giáo pháp 
của kinh Diệu pháp liên hoa. Cuối cùng Sư bị lưu 
đày trên đảo Tá Độ (sađo). Nơi đây, Sư viết một 
số. tác phẩm và tự xem mình là tái sinh của hai vị 
— Bồ Tát có trách nhiệm cứu quốc và truyền bá 
kinh Diệu pháp liên hoa. Sư coi trọng đại nguyện 
phải truyền bá giáo pháp này trong thời mạt pháp 
và chịu đựng mọi gian khô. 


Nhật Liên tông 
H 3# Z2; ]: nichiren-shn; 

Một tông phái Phật giáo Nhật Bản, lấy tên 
của vị tô sáng lập là — Nhật Liên. Giáo pháp 
của tông phái này đặt nền tảng trên bộ —> 
Diệu pháp liên hoa kinh và danh hiệu phải 
niệm hàng ngày chính là tên của bộ kinh đó. 
Tông này có tính chất quốc gia cực đoan, 
muốn xây dựng một nền Phật giáo Nhật Bản 
rồi bành trướng ra ngoài. Qua thế kỉ 20, một 
khuynh hướng của Nhật Liên tông mới (Nhật 
liên chân tông, j: ø/chiren-shö-shi) ra đời với 
Nikko, xem Nhật Liên là »đức Phật thời mạt 
pháp« Nhật Liên tông có nhiều ảnh hưởng 
đến các tôn giáo quần chúng tại Nhật. 

Nhật Liên tông tôn thờ »tam đại di bảo«, ba di bảo 
quan trọng. Thứ nhất là — Man-đa-la do Nhật 
Liên sáng tạo, trình bày giáo pháp Diệu pháp liên 
hoa. Ö giữa Man-đa-la này là hình một ngôi chùa, 
ngôi chùa tượng trưng cho —> Như Lai (s: 
tathägara). Ngôi chùa này cũng diễn tả năm âm 
của tên kinh Diệu pháp liên hoa. Chung quanh tên 
này người ta thấy tên các vị Bồ Tát hoặc thiên 
nhân bảo hộ kinh. Di bảo thứ hai chỉ là đơn thuần 
tên kinh Diệu pháp liên hoa. Tụng đọc danh „hiệu 
kinh này, hành giả sẽ thanh lọc —› Thân, khâu, ý 
và thay thế luôn cho việc qui y —> Tam | bảo. Di 
bảo thứ ba là một Khai đàn. Khai đàn mới đầu chỉ 
là một bục dùng để mở lễ truyền pháp quán đỉnh 
trong thiền viện nhưng được Nhật Liên đưa lên 
thành vật tượng trưng. Bản thân nước Nhật cũng 
là một Khai đàn. Quan điểm này cuối cùng tượng 
trưng cho đầu óc quốc gia cực đoan của giáo phái. 


Nhiên Đăng Cát Tường Trí 
4A lã 1í †Ê #; S: dipankaraárijjñãna; 


Nhị chướng nghĩa 





—› A-đề-sa 


= 6:07]. 77. 
Có hai nghĩa: I. Hai, thứ hai; 2. Nhị nguyên; 
sự phân hai; »fa và người«. 


Nhị báo 

— #R; C: èrbào; ]: nihõ; 
Có hai nghĩa: 1. Hai dạng nghiệp báo: Chính 
báo (IE Ÿj, nghiệp báo trực tiếp) và Y báo 
(% 3, không trực tiếp, tuỳ theo điều kiện 
xung quanh); 2. Tổng báo (## 3#) và Biệt 
báo (JI| 3#). 
Nhị chân như 

— 1! lIl; C: èr zhẽnrú; J: nỉ shinnyo; 
Hai loại Chân như (s: //ha/đ): 1. Theo giáo 
lí Du-già hành tông thì đó là An lập chân như 
(% 3! 1l), được biểu hiện qua ngôn ngữ 
văn tự và Phi an lập chân như (|P 2 bề) 
#1), siêu việt mọi phân biệt đối đãi. Dạng thứ 
nhât tương quan với sự chứng ngộ của hàng 
Nhị thừa (—- 2K); dạng thứ hai tương quan 
với sự chứng ngộ của hàng Bồ Tát; 2. Theo 
— Đại thừa khởi tín luận, Vô cấu, Siêu việt 
chân như, và Chân như là cội nguôn của mọi 
hiện tượng. 


Nhị chúng duyên sinh 
#q E; C: èrzhồngyuànshẽng:; ]: nishu 


enshØ; 
Hai loại duyên sinh được trình bày trong —> 
Nhiếp Đại thừa luận (lR Ñ 3E ïR), đó là 
Biệt tự tính /7JJ É! ŸE) duyên sinh và Phân 
biệt ái phi ái (2} J7J #* 3F 3#) duyên sinh. 


Nhị chúng nhẫn nhục 

— Ji. 1 hệ; C: èrzhðng ršnrù; ]: nishuninnikU; 
Hai loại ñPh: nhục: l. Chịu đựng những khắc 
nghiệt từ thiên nhiên như nóng, lạnh, tuyết, 
mưa, v.v..2. Nhẫn chịu những sự bức hại, 
lăng nhục do con người gây ra. 


Nhị chủng sinh tử 

— # # ?Øt;C: èrzhðng shốngsĩ; J: nishushØji; 
»Hai dạng luân hồi«: Phần đoạn sinh tử (2 
Ext 2E ZE; hạng phàm phu chưa giác ngộ phải 


trải qua) và Biến dịch sinh tử (# # 7E 7É; 
những người đã giác ngộ thị hiện). 


Nhị chuyển 

— ll: C: èrzhuăn; ]: niten; 
Hai sự chuyển hoá. Chuyển phiền não 
chướng (Jấi lấ li) và Sở tri chướng (Jf Ấil 
E7) thành Đại giác ngộ và —› Niết-bàn. 
Nhị chướng 

—: lR; C: èrzhàng: ]: nishõ; 
1. Hai loại chướng ngại Phân biệt chướng (2} 
/I| Bữ) và Câu sinh chướng (ƒ‡ #: li) theo 
giáo lí của Duy thức tông; II. Phiền não 
chướng (Ji lấ li), là chướng ngại đầu tiên 
trong 7 chuyển thức (## 33), có thể được trừ 
diệt qua pháp tu tiệm thứ của hàng —› Thanh 
văn và — Bích-chi Phật; sở tri chướng (JT 
ZiI E#), là loại phiền não vi tế nhất xuất phát 
từ căn bản thức (A-lại-da thức lƒ li Hồ 3) 
chỉ có thể được chuyên hoá bởi —› Bồ Tát đã 
trực chứng Tính không (s: Zvara„a-dvaya). 
Theo kinh Viên Giác, hai loại nầy được gọi 
là Sự chướng (ESf lŠ) và Lí chướng (## Bi), 
tương ứng với các tên gọi đã nêu trên. Xem 
thêm —› Nhị chướng nghĩa (—ˆ bặ 36) để biết 
chỉ tiết về các loại chướng ngại này. 


Nhị chướng nghĩa 
-%, C: èrzhàng yì; ]: nishögi; K: jjangừi 

Giáo lí về hai loại chướng ngại. Một luận 
giải chỉ tiết đề cập nhiều lí thuyết khác nhau 
về giáo lí hai chướng ngại của Du-già hành 
phái (ấi flll ƒƒ ÿ) của —> Nguyên Hiểu (7ú 
lễ; k: wönhyo). Luận giải nầy khảo sát và so 
sánh những giải thích khác nhau về hai thứ 
chướng ngại được trình bày trong các kinh 
văn của Du-già hành tông, nổi tiếng nhất là 
— Du-già sư địa luận (đi fllI ñl Hh ñâ; s: 
in kinh Giải thâm mật 
ữ ŸX ?ft ÑŠ; s: samdhinirmocana-sũra), 
Đối pháp luận CÉ| 3% ïh; s: mahäayanabhi- 
dharma-samuccaya-vyäkhyä), kinh Thắng 
Man (ầ % #Š; s: árimmãlãdevi-simhanada- 
sữra), và Hiển dương luận (KÑ J2 ñfñ; s: 
.praRaranaryavaca-sastra). Đầu tiên, Nguyên 
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Nhị diệt 





Hiểu định nghĩa những đặc điểm của các loại 
chướng Tigại rất sâu rộng theo thuật ngữ của 
Hiển giáo lẫn Mật giáo. Sau đó, sư giải thích 
cách giải trừ chúng theo thuật ngữ của nhiều 
bản kinh văn khác nhau của Du-già hành 
tông, cách chuyên hoá phiền não đã được thủ 
đắc bởi nhiều tầng lớp hành giả khác nhau. 
Vì thế nên luận văn này là một tài liệu giáo 
khoa thích hợp nhất để tìm hiểu các ý niệm 
về phiền não, nhiễm ô ô trong Phật học và 
những chướng ngại cho tiến trình giải thoát 
gây ra bởi tâm phân biệt của con người. 


Nhị diệt 
— }Ä; C: èrmiè; ]: nimetSu; 

Hai pháp tịch diệt, đó là: 1. Trạch diệt (pháp 
tịch diệt nhờ vào công phu giản trạch qua 
thiền định); 2. Phi trạch diệt (pháp tịch diệt 
tùy thuận thể tính thanh tịnh của chân như, 
không nhờ công phu giản trạch qua thiền 
định). 


Nhị duyên 

— #8; C: èryuàn; ]: nien; 
Hai loại duyên: Nội duyên (1 Z) và Ngoại 
duyên (2È Ấ#). 
Nhị đế 

—) R; C: èrđì; J: nữtai; 
›Sự thật hai mặt‹. Sự thật tuyệt đối và sự thật 
qui ước. Sự thật tuyệt đối, Thắng nghĩa đế 
( 3š Z%), là cái nhìn về thật tại qua thân 
chứng của người đã giác ngộ. Vì sự thật này 
siêu việt ý niệm nhị nguyên nên không thê 
diễn đạt chính xác qua cơ cấu ngôn ngữ 
được. Còn sự thật qui ước, là chân lí tương 
đối, Thế tục đế (tt {§ ñ), là thật tại được 
diễn đạt bởi người chưa giác ngộ, và được 
biểu hiện đễ dàng qua cơ cấu ngôn ngữ nhị 
nguyên. 
Nhị đức 

— fữ; C: èrdé; J: nitoku; 
Hai đức hạnh. Có ba nghĩa: 1. Trí (#ï) và 
Đoạn (lf') đức của hàng A-la-hán; 2. Trí đức 
và Bi đức; 3. Tính đức và Tu đức. 
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Nhị hạnh 
".. C: èrxíng: ]: ñigyØ; 

Có các nghĩa: 1. Kiến hành (Jủ ƒf) và Ái 
hành (3Š {ï); 2. Hai loại hiện hành Phiền não 
chướng (jấi lấi š) và Sở tri chướng (Jf #lI 
l#); 3. Chính hạnh (IE f7) và Tạp hạnh (#È 
fï); 4. Ngã hạnh (#š Í7) và Ngã sở nghiệp 
(® Ør %'). 


Nhị hoặc 

— #; C: èrhuo; ]: niwakU; - 
Hai thứ phiền não: 1. Kiến tu hoặc (bỉ {ế 
#È): Kiến hoặc được đoạn trừ ở giai vị Kiến 
đạo và Tu hoặc được đoạn trừ ở giai vị Tu 
đạo; 2. Hai loại TC não lớn và nhỏ (Đại 
tiểu nhị hoặc Ä ⁄ —- +). 


Nhị huệ 
=®# (Ä); C: èrhm; 1: nie; 
Hai loại trí tuệ, —> Văn tư lÄj J8. 


Nhị không 
—?E;¡ C: èrkõng; ]: nikñ; 

Hai loại tính không. Có nhiều thuyết: 1. Các 
yếu tố cấu thành sự hiện hữu (pháp) cũng 
như chủ thể nhận thức về hiện hữu ấy (ngã) 
đều là không. 2. Người biết và vật được nhận 
biết đều không; 3. Đãn không và Bất đãn 
không; 4. Tính không và Tướng không. 


Nhị kiến 
— R; C: èr/iàn; ]: nikcn; 

Hai quan niệm, hai kiến giải. Có nhiều nghĩa: 
1. Thường kiến (lý Jj) và Đoạn kiến (lối 
ủ), còn được gọi là Hữu kiến (f{ bÄ) và Vô 
lệ (& l); 2. Tỉ lượng (W 5ï) và Hiện 
lượng (l1 #Ỷ); 3. Thân kiến ( l) và Biên 
kiến GŠ lÄ), gồm hai loại đầu trong — Thập 
hoặc ( [' 2Š). 


Nhị l‹ 1 hạnh 

— Äll ff; C: èrlì xíng; ]: nirigyõ; 
Pháp tu đạt đến hai lợi ích: Tự lợi và lợi tha 
(É #I #l ft). 


Nhị ngã kiến 
— 3# R¿ C: èrwð Jiàn; J: nigaken; 
Hai quan niệm vê Tự ngã. Tin rằng có sự 





Nhị thập ngũ hữu 





hiện hữu của cái ta chủ thê (ngã ‡È) và khách 
thể (pháp 3). 


Nhị nghiệp 

— 3; C: èyè; ]: ngõ; 
Hai loại nghiệp báo: 1. Mãn nghiệp (lủ ŠŠ) 
và Dẫn nghiệp (2| 3Š); 2. Thiện nghiệp (5| 
3#) và Ác nghiệp (## 3). 


Nhị ngộ 

=1. 9...5... 
Hai dạng giác ngộ: —> Đồn ngộ (li f) và — 
Tiệm ngộ Gƒ †i). 


Nhị nhập 

— À¿ C: èrrù; J: ninyñ; 
Hai lối thể nhập đạo giác ngộ xuất xứ từ giáo 
pháp của Bô-đê Đạt-ma và ng, kinh — Kửn 
Cương tam-muội (s: 4> I| — W #Š; s: 
vajrasamadhi-siiira), đó là Lí nhập Œ À) 
và Hạnh nhập (f7 À\), gồm có 4 hạnh. 


Nhị phàm phu 

—'M.X;C: è/ánƒh; ]: nibonbu; 
Hai loại phàm phu: I1. Nội phàm (Ñj_N): 
người đã đạt được phần nào sự chứng ngộ 
chân lí đạo Phật. 2. Ngoại phàm ớt R: 
những người đang còn bị vướng mắc trong 
vô minh (theo Nhị chướng nghĩa — lỗ 3Š). 


Nhị phiền não 

—#1§;C: èr đănnão; ]: nibonnõ; 
Hai dạng phiền não. Theo kinh Thắng Man 
(G 5 ÄŠ; s: srimalãä-sira) thì đây là Trú 
(f) phiền não và Khởi 02) phiền não. Có 4 
Trú phiền não và có vô số Khởi phiền não. 


Nhị phọc 

=m.mc. È/i: J: nibaku; 
Hai loại ràng buộc: Tương ưng phọc và Sở 
duyên phọc. Từ điển Phật Quang còn liệt kê 
ba cặp khác của Nhị phọc (theo M”hj chướng 
nghĩa — Bề 38). 
Nhị quả 

— 3; C: ờguỡ; ]: ni&4; 
Có hai nghĩa: 1. Nhất lai, quả vị thứ hai trong 
bốn quả vị (Tứ quả J| 3#) của Tiểu thừa; 2. 


Hai quả vị đầu trong bốn quả vị của Tiểu 
thừa: Dự lưu (fÑi ŸÄ) và — Nhất lai (— 2k). 


TNhị tâm 

— !Ởb; C: èr xi; J: nishin; 
Có ba nghĩa sau: l. Hai dạng tâm: Chân tâm 
(tâm không phân biệt) và Vọng tâm (tâm 
phân biệt); 2. Định tâm và tán tâm; 3. Tâm 
luôn luôn nghi ngờ. 


Nhị tế 
— lã; C: èr/ì; J: nisai; 

Hai dạng hiện hữu; hai dạng hiện thật; hai 
thái cực. Quan niệm phân đôi về phương 
thức hiện hữu của vạn vật, như quan niệm 
vạn vật tồn tại (hữu) hay không tồn tại (vô). 
Thuật ngữ được dùng liên quan đến hai thật 
thể này là —› Niết-bàn († #8; s: nirvãna) và 
luân hồi sinh tử (“E ZE; s: samsãra), các ý 
niệm này được phân biệt thành hai trong Phật 
giáo Tiểu thừa, nhưng Phật giáo Đại thừa 
xem là một (theo Hoa Nghiêm kinh #È lữ 


#8). 


Nhị thập bát thiên 

=+/ 2: C¡ èrshíba tiần; ]: nịjhaffen; 
Hai mươi tám tầng trời. Sáu tầng trời cõi Dục 
(Lục dục thiên 7š ŸX 2), mười tám tầng trời 
cõi Sắc (Sắc giới {5 7), và bốn cõi trời Vô 
sắc (Vô sắc giới 4t f, 7#). 


Nh hị thập duy thức luận 
— -Ƒ ME BỊ ðÑ; C: èrshí wéishì làm; J: 
njjiyuishikiron; Š: vimáatika-4ãstr4; 
Hai mươi luận tụng về Duy thức do Thế 
Thân (IH 3l; s: vasubandjhu) trứ tác, Huyền 
Trang (% 3#) và Chân Đế (E ïŠ; c: 
paramartha) dịch sang Hán văn. Nội „dung 
gôm hai mươi bài kệ bảo vệ giáo thuyết của 
Du-già hành tông, đối với các sự phê phán. 
Còn được gọi là Duy thức nhị thập luận (IE 
3 — -†- ñẩM). 


Nhị thập ngũ hữu 

=+1 TH; C: èrshiwi vỡu; ]: nijigõu; 
1. Hai mươi lăm cõi hiện hữu của chúng 
sinh. Đó là sự phân chia ba cõi chúng sinh 
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Nhị thập nhất chúng lễ tán kinh 





đang luân hồi thành hai mươi lăm thành 
phần. Trong cõi Dục có 14 cách hiện hữu, 
trong cõi Sắc có 7, trong cõi Vô Sắc có 4. 
Hai mươi lăm cối hiện hữu này được sắp xếp 
thành: Tứ ác đạo (J 3#§ 3#), Tứ châu (J 
Ÿ!), Lục dục thiên (2X ŸX 2), Tứ thiền thiên 
(U ## X), Ngũ tịnh cư thiên (1Í: YŸ j “), 
và Tứ không xứ thiên (DJ Zš j# 2<); 2. Cũng 
là thuật ngữ thườn ờng được chỉ cho »Tam giới« 
(= 7ï?) hoặc là »tất cả chúng sinh«. 


Nhị thập nhất chủng lễ tán kinh 
—: -E — K K ïl £@G C: èrshiyizhðng lïzàn Jing; 
dịh nÿisshu raisan kyÕ; 
Tên gọi tất của —> Thánh giáo độ Phật mẫu 
nhị thập nhất chủng lễ tán kinh (5B 3U Ƒš f1) 
BỊ} — -Ì — #ã lũ ñR 6). 


Nhị thập nhị căn 

— -F —}R;C: èrshièrgẽn; ]: nịÿnikon; 
Hai mươi hai căn (pháp tăng thượng đặc biệt 
về sự tướng). Gồm 6 căn: mắt (nhãn ÏlR), tai 
(nhĩ H), mũi (# #34), lưỡi (thiệt ¡Z), thân 
(4), ý (E8); 3 căn nam ( 3), nữ (44) và mệnh 
(); 5 thọ căn: hỉ (#£), khổ G8), lạc (4#), ưu 
(#), và xả (†ñ); 5 thiện căn: tín (f3), cần 
(J), niệm (2Â), định (7E), và huệ (5Ä); 3 vô 
lậu căn là: vị tri đương tri căn (2E ẨÃII i#í #II), 
dĩ tri căn (L1 #II) và cụ tri căn (E: #II). 


Nhị thập nhị chủng ngu sỉ 

—:  — M Rd #Ý; C: èrshièrzhðng yúchĩ, ]: 

nijhnishu guchi; 
Hai mươi hai thứ ngu s¡ phải được chuyển 
hoá ở hai giai vị Bồ Tát thập nhất địa (]- —¬ 
HH; gồm Bồ Tát thập địa và Phật địa). Thêm 
vào mỗi một cặp này là tiến trình diễn biến 
và phiền não thô trọng (Ếớ Ti) dính mắc với 
nhau: 1. Chấp trước bổ-đặc-già-la cập pháp 
ngu sỉ (ð\ 2: ầ #ÿ II #Ế 4 šš j4 #Ð) và Ác 
thú tạp nhiễm ngu sỉ (4Ä È# Ät #k đất #Ÿ); 2 
Vi tế ngộ phạm ngu sỉ ( 4l š 3H j#ủ #Ÿ) và 
Chủng chủng nghiệp thú ngu sỉ (#Ã Fl 3X Hữ 
Jä #Ö; 3. Dục tham ngu sỉ (W ft ñä #E) và 
Viên mãn văn trì đà-la-ni ngu sỉ (BI ÿã li] ‡f 
lÈ ## J# #š ##); 4. Đẳng chí ái ngu sỉ (SẼ 2® 
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Zt lãi #) và Pháp ái ngu sỉ (1Š % jã 3Š); SẺ 
Nhất hướng tác ý khí bội sinh tử ngu sỉ (=: 
lñl fE #š #š Tĩ “E 2É /ã #Ð và Nhất hướng 
tác ý thú hướng niết-bàn ngu sỉ (— iñJ {E #Ä 
4H [nJ ỳi! #3 j8i #Ð); 6. Hiện tiền quán sát chư 
hành lưu chuyền ngu sỉ (Š: Bủ ñf ii #š š# 
f7 3ì f ã J) và Tướng đa hiện hành ngu 
sỉ (H # Bí f7 là #Ð); 7. Vi tế tướng hiện 
hành ngu sỉ (ft 4l 1l Öẻ {7 JÄ 3š) và Nhất 
hướng vô tướng tác ý phương tiện ngu sĩ (—¬ 
lỊ # HH {E & 2 tế đã #Ð; §. Ư vô tướng 
tác công dụng ngu sỉ (j` # ‡H {£ 7I H Rã 
ZE) và Ư tướng tự tại ngu sỉ (]` #l H#& 
%Ð; 9. U vô lượng thuyết pháp vô lượng 
pháp cú văn tự hậu hậu huệ biện đả-la-ni tự 
tại ngu sỉ (J* 4t ñt 34 ÿZ 4 BỈ ÿš fJ 
É íệ tĩ Mì HÈ BE JẺ H # ã ##) và Biện 
tài tự tại ngu sỉ QBử 4ˆ ỨI f: đã #6); 10. Đại 
thần thông ngu sỉ (X #*‡ ìlf j& ##) và Ngộ 
nhập vi tế bí mật ngu sỉ (†# A. ÿM Ấ| 3# 
#ä #Ð; 11. Ư nhất thiết sở tri cảnh giới cực 
vi tế trước ngu sỉ (Ù` — JJ Đf #1 Bäš 7£ 
"2... 


Nhị thập nhị ngu 
=+= Tụ C- 20c vú; ]: nÿmi gu: 
—> Nhị thập nhị chủng ngu sỉ (— -[' — 
3š). 
Nhị thập nhị ngu sỉ 

— - — RR #Ý; C: èrshièr vúchi; J: nÿhmi N 
— Nhị thập nhị chủng ngu sĩ (— -|- — #§ jR 
70. 


Nhị thừa (thặng) 
— 3; C: èrshèng: J: nÿõ; 

Chỉ Thanh Văn (Š lñl; s: szZvaka) và Bích- 

chỉ Phật (È % fÙ; s: prajyekabuddha). Hai 

pháp tu nây thường được giới thiệu trong 























đã lã, 


._ kinh văn Đại thừa, trong đó, hai thừa này bị 


xem nhẹ như là một đại biệt được gọi là 
truyền thống »Tiểu thừa« (2š 3Š; s: 
himayäna), với hệ thống giáo lí tương phản 
với lí tưởng thực hành Bồ Tát đạo. Họ được 
xem như những người tu tập theo tỉnh thần 


Nhiên Đăng Phật 





chỉ mong đạt đến sự chứng ngộ với quả vị A- 
la-hán chứ không thể thành Phật. Có nghĩa là 
họ có khả năng cắt đứt vô lượng phiền não 
phát sinh bởi ba món độc (Tam độc — bề e: 
three poisons). Nhưng họ không thể tiến xa 
hơn nữa trên con đường tu đạo theo lí tưởng 
của hàng Bồ Tát vì họ thiếu sự phát huy lòng 
Từ bi (đế 4E), thương yêu chúng sinh cũng 
như thiếu sự liễu ngộ về Tính không của các 
pháp. Một trong các bản kinh văn Đại thừa 
đầu tiên trình bày chỉ tiết về sự khác nhau 
trong pháp tu tập của hàng Nhị thừa và Bồ 
Tát là kinh Thắng Man (ll§ Šá #Š; s: árñmalã- 
sua). 
Nhị thức 

— ñMh; C: èrshi; ]: nishiki; 
Có hai nghĩa: I. Hai loại thức theo — Đại 
thừa khởi tín luận: 1. A-lại-da thức (l"[ #ñi HỆ 
ñj), được điễn tả như là sự chứa đựng cả 
Như Lai tạng và vô minh bao gồm tất cả 
chủng tử của các pháp; 2. Phân biệt sự thức 
(2 ?J 3£ 3l, còn được gọi là Ý thức #š 3) 
nương A-lại-da thức mà sinh khởi, và nhận 
biết, phân biệt sáu cảnh; II. Chỉ hai thức căn 
bản là — Mạt-na thức (2K  ñ#) và — A- 
lại-da thức (E![ #ấi HE 38). 


Nhị tông 


— 3; C: èrzðng; ]: nishữ; 
Hai tông phái Phật giáo. —› Lưỡng tông (Bi 
SIÌ) 
Nhị trí 

— #l; C: èrzhì; ]: nichi; 
Hai dạng trí huệ: 1. Tận trí (ẩï #ï, trí huệ 
diệt tất cả phiền não) và Vô sinh trí (#t 7E 
#†); 2. Căn bản trí (J# 2K #ï) và Hậu đắc trí 
(4 f4 #Ù), cũng gọi là Như lí trí (II ## #?) 
và Như lượng trí (II lẻ #ÿ); 3. Quyền trí (WÈ 
#Ù) và Thật trí (Ef #i). 


Nhị tư lương 

=# Ji (); C: Èrziliáng: j: nishiryõ; 
Hai loại lương thực thiết yếu cho con đường 
đến giác ngộ, phải được tích tập sớm qua các 
công hạnh Phúc đức (3á ?#) và Trí huệ (#† 





0. Còn được gọi tắt là Phúc trí (3 #1). 
Nhị tử 

=1 10: Èrsi: J: nishi; 
Hai dạng chết: Chết vì phân đoạn sinh tử 
trong vòng luân hồi và cái chết mầu nhiệm 
(còn gọi là thị tịch) của người chứng ngộ. 
Nhị vô kí 

= Pà nữa (G èr wÁj ]: nỉ mui; 
TẾ: dạng hành vi đạo đức trung tính làm trở 
ngại đến tiến trình giải thoát: Hữu phú vô kí 
(fï đi #t ñ) và Vô phú vô kí (Ất ?# #tt äU). 


Nhị y 

— 1C: èryẼ; ]: ni; 
Hai dạng cầu nhiễm: 1. Dạng cầu nhiễm tiềm 
ấn trong thân như máu, tinh dịch, đờm dãi... 
2. Dạng cầu nhiễm xuất hiện trên thân như da 
bị phỏng, phông rộp, bị thối... (theo —> Dư- 
già luận Ti flll ñấâ). 


Nhị y xứ 
— {k Jã; C: èryichù; ]: niesho; 

Hai phương diện để y cứ được đề cập trong 
— Du-già sư địa luận (s: yogäcärabhimi- 
#ãsíra): l. Nhận thức đúng đắn về chân lí bao 
trùm pháp giới; 2. Sự hiểu biết và niềm tin 
vào năng lực tỉnh thần của một hữu thể (s: 
pudgala; theo Du-già luận Ti Ïlll ïù) 


Nhiên Đăng Phật 
BÀ j UP; S.D, dipaikara: 

Vị cô Phật từng sống cách thời đại chúng ta 
vô lượng kiếp. Đức Phật này là vị đầu tiên 
của 24 vị Phật trước đức Phật lịch sử — 
Thích-ca Mâu-ni. Tương truyền dưới thời 
Nhiên Đăng Phật thì đức Thích-ca là một nhà 
sư khổ hạnh tên là Thiện Huệ (s: sưedJa). 
Với thiên nhãn thông, Nhiên Đăng Phật nhận 
ra Thiện Huệ sẽ thành Phật dưới tên Cồ-đàm 
(gauama) và thụ kí cho Thiện Huệ. Phật 
Nhiên Đăng được xem là vị Phật quan trọng 
nhất trong các vị trước Thích-ca. Ngài là vị 
đại diện cho Phật quá khứ tương tự như 
trường hợp — Di-lặc được xem là đại diện 
cho Phật vị lai. Tại Trung Quốc và Việt 
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TL sÁ x 
Nhiêp căn 





Nam, người ta thờ »Tam thế Phật« là thờ ba 
VỊ này. 

Theo truyền thuyết, thân Phật Nhiên Đăng cao 
»80 trượng«, giáo hoá 84.000 vị —> A-la-hán, 
Ngài sống 100.000 năm. Tháp đựng xá-lj Phật 
Nhiên Đăng cao 36 do-tuần (s: yojana = l5- 
20km). 


Nhiệp căn 

Ji]; S, P: imdriyasamvara; nghĩa là phòng hộ 

các giác quan; 
Phương pháp tu tập quán sát sự vật một cách 
khách quan và tránh những ý nghĩ bâng quơ, 
không cho tâm thức lạc lõng trong những 
cảm giác như yêu thích, ghét bỏ, sân hận... 
khi tiếp xúc với một pháp nào đó bằng những 
căn môn (giác quan). Nhiếp căn là yếu tố 
quan trọng để đạt —> Định (s, p: samadhi), 
cần phải được thực hành trong đời sống hàng 
ngày, đó là một qui định của —> Giới (s: #772). 
Phép nhiếp, căn ! được mô tả như sau: »Vị tỉ khâu 
khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, 
lưỡi nếm vị, thân chạm xúc, ý khởi pháp, vị ấy 
không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
tướng riêng. Vị ấy để tâm không cho các yếu tố 
bắt thiện tác dụng lên mắt, vị ấy đạt được nhiếp 
căn nhãn thức, tỉ thức, thiệt thức, v.v... Tập được 
nhiếp phục các căn, vị ấy cảm nhận được hỉ lạc 
thanh tịnh.« 


Nho 

TH; C¡ ru: J: 702 
Có các nghĩa sau: I. Học giả, giới trí thức 
(Nho sĩ); 2. Yếu, mềm; 3. Người theo đạo 
Không, Nho giáo. 


Nho quả 
Ti 28; C: rúguð; ]: juka; 
Cao tăng thời Bắc Ngụy, thành viên của Địa 
luận tông (Hb ñíũ 2š) phái Bắc. Sư là đệ tử 
của Đạo Sủng (1ï ÿ). 
Nho Thích chất nghỉ luận 
fí ÂÊ f{ 5É in; C: rúshì zhiyi lùn; ]: jushaku 
shiisugi ron; K: yusök chirủi r 0n. 
Tác phẩm biện giải được viết vào trước thời 
kì Triều Tiên (] #Ÿ; k: ehosỡn), trong đó tác 
giả vô danh đã công kích Phật giáo từ quan 
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điểm của Tân Nho giáo dựa trên quan điểm 
bất đồng về triết học của Tam giáo (— f0). 
Một số sử gia gán tác phẩm nầy cho Ki Hoà 
(C1 #1), vì ông ta được biết dã soạn một vài 
tác phẩm tương tự rất gần với thời gian tác 
phẩm nây xuất hiện, nhưng do vì văn phong 
có nhiều điểm khác nhau giữa tác phẩm của 
Ki Hoà và tác phẩm nầy nên giả thuyết kia 
vẫn còn mong manh. 


Như Hiện Nguyệt Quang 

4 Đã H 3; ?-1765 
Thiền sư Việt Nam thuộc tông —> Lâm Tế 
truyền sang miền Bắc, pháp hệ thứ 37. Sư nối 
pháp Thiền sư — Chân Nguyên và truyền lại 
cho đệ tử là Tính Tĩnh. 
Sư sinh ở làng Đường Hào, huyện Thanh Hà, tỉnh 
Hải Dương, xuất gia năm 16 tuổi tại chùa Long 
Động trên núi Yên Tử. Nơi đây, Sư chuyên cần tu 
học dưới sự hướng dẫn của Thiền sư Chân 
Nguyên. Khi Chân Nguyên tịch, Sư được truyền y 
bát của phái — Trúc Lâm Yên Tử, kế thừa thầy 
chăm sóc các ngôi chùa Long Động, Quỳnh Lâm 
và Nguyệt Quang. 
Năm 1748, Sư được vua Lê Hiến Tông phong 
chức Tăng thống và năm 1757 hiệu Tăng Thống 
Thuần Giác Hoà Thượng. Sư sống rất đạm bạc, ăn 
mặc rất sơ sài nhưng các vị đại thần đều quí trọng. 
Tương truyền rằng, Sư có hơn 60 vị đệ tử anh tài 
mà Thiền sư Tính Tĩnh là vị được truyền y bát 
Trúc Lâm, thay thế Sư chăm lo các ngôi chùa nêu 
trên. 
Ngày mùng 6 tháng 9 năm Ất Dậu, Sư gọi chúng 
lại từ biệt rồi tịch. Môn đệ xây tháp thờ tại chùa 
Nguyệt Quang. Chùa này bây, giờ năm ở phường 
Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng. 
Như Lai 

#ịị 2; S, P: Iathägai4: : 
Là »Người đã đến như thế«; danh hiệu chỉ 
một vị đã đến bậc giác ngộ cao nhất, bậc 
Chính đẳng chính giác. Như Lai là một trong 
mười danh hiệu của một vị Phật. Theo ý 
nghĩa nguyên thuỷ thì danh từ Như Lãi 
không phải là một »danh hiệu.« Phật —› 
Thích-ca Cồ-đàm sử dụng danh từ này để 
tránh sử dụng chữ »ta«, »tôi« trong lúc giảng 


Như ý túc 





dạy, thuyết —> Pháp và đây cũng là một 
phong cách biểu lộ sự khiêm tốn của Ngài. 
Với sự phát triển của Phật giáo theo thời gian, ý 
nghĩa của danh từ Như Lai đã biến đổi. Trong — 
Đại thừa, Như Lai chỉ Ứng thân (s: nirmãnakäya, 
— Ba thân) của Phật. Đó là con người toản hảo, 
có thể xuất hiện dưới mọi dạng khác nhau, có —> 
Mười lực (s: đzýabala) của một vị Phật. Như Lai 
cũng biểu hiện cụ thể của Chân như, thẻ tính của 
Vũ trụ, được xem là sứ giả trực tiếp của Chân như, 
là gạch nối giữa hiện tượng và bản thể. Trong 
nhiều trường hợp, Như Lai được xem là đồng 
nghĩa với —› Trí huệ (s: pr4/2) và tính — Không 
(s: $ữãnyai4). 


Như Lai tạng 
#ị 2| #8; S: tathäãgata-garbha: 

Nghĩa là cái gốc, nơi xuất xứ của — Như 
Lai; quan điểm —> Đại thừa, chỉ mỗi chúng 
sinh đều chứa Pháp thân (s: đharmakãya, — 
Ba thân) trong thân mình, chứa khả năng 
thành —› Phật, khả năng —> Giác ngộ. Trong 
các kinh Đại thừa, Như Lai tạng đông nghĩa 
với — Phật tính, Pháp giới, —› Chân như. 


Như thật tri kiến 

lụỊ #f #I bả; S: yathäbhitam-jlänadarsana; P 

yathäbhuta-ñanadassana; tức là »Nhìn nhận vạn 

vật như chúng đích thật là«; 
Mục đích tối thượng của đạo Phật và là điểm 
khác nhau giữa một phàm phu và một bậc —> 
Giác ngộ. Trong khi bậc giác ngộ đã đạt Như 
thật tri kiến thì những người còn u mê cứ 
quanh quân mãi trong cái tranh cãi, vướng 
mắc vào những — Đảo kiến, phân biệt, thị 
phi, cho tất cả những hiện tượng xung quanh 
là thật, là (rường tồn, là có tự —> Ngã. Đó 
chính là yếu tô trói buộc chúng sinh vào —› 
Luân hồi. 


Như Trừng Lân Giác 
1ụị YŠ BÄ ffi; 1696-1733 

Thiền sư Việt Nam thuộc tông Lâm Tế 
truyền sang Đàng ngoài, pháp hệ thứ 37. Sư 
kế thừa Thiền sư —> Chân Nguyên, sau thành 
lập một nhánh thiền gọi là Liên Phái. 

Sư tên Trịnh Thập, con của Phổ Quang Vương. 
Lớn lên, Sư được vua Lê Hi Tông gả công chúa 





thứ tư cho. Một hôm, Sư sai quân đào đất làm ao 
nuôi cá bỗng dưng tìm dhấy, một cọng sen lớn. Sư 
cho đó là điềm lành liền đổi nhà thành chùa, đặt 
tên là Liên Tông, viện tên là Li Cấu. Sư cũng dâng 
Sớ xin vua được phép xả tục xuất gia. Vua nhận 
lời và ngay khi được phép, Sư đến Thiền sư Chân 
Nguyên Chính Giác tại chùa Long Động. 
Chân Nguyên gặp Sư hỏi: »Duyên xưa gặp gỡ, vì 
sao đến chậm vậy ”« Sư thưa: »Thầy trò hội hiệp 
thời tiết đến thì gặp.« Chân Nguyên bảo: »Trùng 
hưng Phật Tổ sau này là trông cậy ở ngươi.« 
Từ đây, Sư ngày ngày ngiên cứu, thông suốt —> 
Tam tạng. Sư được Chân SA truyền giới và 
— Tâm ấn. Sau đó, Sư trở Ỷ trụ tr tại chùa Liên 
Tông. Đồ chúng nghe tin đến học rất đông, do đó 
mà phái thiền Liên Tông hoặc Liên Phái được 
thành lập. 
Một hôm, Sư bảo chúng: »Giờ qui tịch của ta sắp 
đến. Ta được pháp nơi —> Hoà thượng Chân 
Nguyên, sẽ trao lại cho các ngươi. Hãy nghe kệ 
đây: h 

2k/Eft SẸ ø T4 P) Z 

I1 525 ‹ HK4M/K2ZS 

“Em  # 

Bản tòng vô bản, tòng vô vi lai 

Hoàn tòng vô vi khứ, ngã bản vô lai khứ 

Tử sinh hà tằng luy. 

*Vốn từ không góc 

Từ không mà đến 

Lại từ không mà đi 

Ta vốn không đến ấi 
_ Tử sinh làm gì luy.« 
Sư bảo: »Thân khổ —› Tứ đại này đâu thể giữ 
lâu.« Nói xong, Sư ngồi yên thị tịch, nhằm niên 
hiệu Long Đức thứ 2, thọ 37 tuổi. 


Như ý châu 
#ụỊ lR #R; S: cifãmani; 
HỆ Ngọc như ý, được xem là thuộc tính của 
các vị Phật và Bồ Tát (—› Địa Tạng, —› Quán 
Thế Âm, — Bảo Sinh Phật); 
2. Ngọc cũng tượng trưng cho tâm thức tự 
tại. 
TNhư ý túc 
JỊ Xã 28; S: JbcrehitE : iddhipda; hoặc Thần 
túc, thường được gọi là Tứ như ý túc (JW #I ẩš 
4È; s: catvära rddhipädäh), Tứ thân túc; 
Chỉ những nẻo đường dẫn đến Thần thông 
(—› Lục thông). Như ý túc bao gồm: 1. Dục 
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Ni-a-na Ti-lô-ka 





(chanda), nghĩa là tập trung vào ý chí mạnh 
mẽ; 2. Tỉnh tiễn (s: vizy4), tập trung vào nghị 
lực; 3. Tâm (i4), chú tâm; 4. Trạch pháp 
(S: mữnãmsä), chú tâm vào sự tra tầm. 


Ni-a-na Tỉ-lô-ka 
P: nyanatiloka; nghĩa là Tam thế trí giả, »Trí giả 
thông ba thời«, 1878-1957; 
Cao tăng người Đức kiêm dịch giả lừng 
danh. Sư tên thật là Walter Florus Gueth, 
sinh trưởng trong một gia đình Thiên chúa 
giáo, học ngành âm nhạc và trở thành một 
tay chơi đàn violon xuất sắc. Trong một 
chuyến viếng thăm Tích Lan, Sư bỗng mộ 
đạo Phật và sau đó đến Miến Điện gia nhập 
giáo hội. Sư là một trong những học giả quan 
trọng nhất trong lĩnh vực kinh sách văn hệ — 


Pä-li, đã dịch các tác phẩm sau đây sang Đức 
và Anh ngữ: —› Di-lanđà vân đạo (p: 


milindapañha, 1919-1924), — Tăng-nhất bộ 
kinh (anguttara-nikaya, 1922), —› Thanh tịnh 
đạo (visuddhi-magga, 1952). Những bản 
dịch của Sư rất hay và chính xác, đặc biệt là 
tác phẩm Thanh tịnh đạo của Đại sư —> Phật 
Âm (p: buddhagosa). Ngoài ra, Sư cũng biên 
soạn nhiều sách giáo khoa và một quyền từ 
điển đạo Phật. 


Niêm hoa vi tiếu _ 

3] 1E fiM 2Š; J: nenge-mishö; nghĩa là »cầm hoa 

mỉm cười«; 
Một câu nói thường được dùng trong —> 
Thiền tông để chỉ việc truyền pháp nằm 
ngoài ngôn ngữ của —> Phật —› Thích-ca 
Mâu-ni cho Tô thứ nhất là Ma-ha — Ca-diếp 
(s: mahãkãáyapa). Cách —> »Dï tâm truyền 
tâm« này là sự bắt đầu của »Giáo ngoại biệt 
truyền«, một danh hiệu mà chư vị Thiền sư 
tự đặt cho trường phái của mình. 
Câu chuyện Niêm hoa vi tiếu trên được thuật lại 
trong một bộ => Kinh với tên Đại phạm thiên 
vương vấn Phật quyết nghỉ kinh (j: đaibontenn- 
mombufsu-ketsugi-kyö). Tương _ truyền rằng, 
Phạm thiên vương (s: brahma) một hôm viếng 
thăm một hội thuyết pháp của đức Phật trên 
đính — Linh Thứu. Ông cúng dâng đức Phật 
một cành hoa (có thuyết nói là hoa —› Sen, một 
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thuyết khác là hoa —> Ưu-đảm) và thỉnh Phật vì 
chúng thuyết — Pháp. Thay vì thuyết pháp thì 
Phật chỉ cầm một nhành hoa, se giữa những 
ngón tay ` và im lặng mỉm cười. Chẳng ai trong 
chúng hiểu được thâm ý ngoài Ma-ha Ca-diếp 
với một nụ cười trả lời. Theo —> Vô môn quan, 
—> Công án thứ 6 —- một cách trình bày ngắn 
gọn của sự kiện này — thì Phật bảo rằng: »Ta có 
Chính pháp nhãn tạng, Niết-bàn diệu tâm, thật 
tướng không tướng, vi diệu pháp môn, bất lập 
văn tự, giáo ngoại biệt truyền, nay trao lại cho 
Ma-ha Ca-diếp.« 

Ma-ha Ca-diếp vì vậy mà được xem là Tổ thứ 
nhất của Thiền tông. 


Niệm 

2%; S: smyfi; P: safi; nghĩa là »nhớ, nghĩ«; 
Trong đạo Phật, niệm chỉ sự chú tâm hay tỉnh 
giác. Đó là lúc hành giả chú tâm lên các hoạt 
động của thân thể và tư duy. Đó chính là 
chính niệm, yếu tố thứ bảy của —> Bát chính 
đạo, một trong —> Bảy giác chỉ (s: Đodj- 
yanga) và một trong —> Năm lực Œ: 
pañcabala). Tâm thức đó được gọi là »đúng 
đắn« vì nó giúp hành giả giác ngộ. Nhờ 
chính niệm, người ta phát khởi tri kiến về vô 
thường, vô ngã và khổ của sự vật. Niệm là 
phép tu căn bản trong —> Bốn niệm xứ (s: 
smrtyupasthãng; p: satipafthäna). 
Niệm Phật 

% Ílh; J: nembuisu; 
Là tụng niệm danh hiệu Phật; trong một 
nghĩa hẹp thì Niệm Phật là phương pháp tu 
tập chính của tông — Tịnh độ và Phật ở đây 
chính là Phật —> A-di-đà. Nếu ai niệm danh 
hiệu Phật A-di-đà với tất cả niềm tin và hi 
vọng thì có thể thác sinh vào cõi —> Cực lạc 
của Ngài. 
bệ đây là một vài cách niệm Phật, Bồ Tát thường 


m ft luƒ 5Ä EE fù s Nam-mô A-di-đà Phật, Nhật 
ngữ: Nammw Amida Buisu; Phạn ngữ: Namu Ami- 
tabha Buddha; 

Hi #t ZR Hl #Ê ÙM 4` J8 ĐÈ. Nam-mô Bản sư 
Thích-ca Mâu-ni Phật, Phạn ngữ: Namu Upädh- 
yãya Šãkyamuni Buddha; 


Niết-bàn 





Hj 4 + 46 Bí HH f #f HỆ Nam-mô Đại bỉ 
Quán Thế Âm Bồ Tát, Namu Mahäkarunä Ava- 
lokite$vara Bodhisativa. 


Niết-bàn 
Y1 48; S: nirvãna; P: nibbãna; dịch nghĩa là Diệt 
(ĐÈ), Diệt tận (Ù# 35), Diệt độ (ÙÄ Ƒ), Tịch diệt 
( 8), Bất sinh Œ ZE), Viên tịch ( 3®), Giải 
thoát (ff# JfÀ), Vô vi (#£ Jã), An lạc (2% 4É); 
Mục đích tu hành của mọi trường phái —> 
Phật giáo. Trong đạo Phật nguyên thuỷ, Niết- 
bàn được xem là đoạn triệt —› Luân hồi 
(samsaãra) và đi vào một thê tồn tại khác. Đó 
là sự tận diệt gốc rễ của ba nghiệp — Bất 
thiện Œ: akusala) là tham, sân và si. Đồng 
thời Niết-bàn có nghĩa là không còn chịu sự 
tác động của —›> Nghiệp (s: karma), không 
còn chịu qui luật nhân duyên, — Vô VỈ (S: 
asamky/a), đặc tính của nó là thiếu vắng sự 
sinh, thành, hoại, diệt. 
Với sự xuất hiện của — Đại thừa G: malhäyä- 
14), người ta có một quan điểm mở rộng của 
Niết-bàn dựa trên khái niệm —› Bồ Tát (s: 
bodhisatna) và trên tính nhất thể của vạn 
vật. Niết-bàn được xem là sự thống nhất với 
cái —> Nhất thể tuyệt đối (sự bình đẳng của 
chúng sinh; s: safiYasamafä) đó, sự thông 
nhất của luân hồi với »dạng chuyên hoá« của 
nó. Ở đây Niết-bàn được xem như sự lưu trú 
trong tính tuyệt đối, sự an lạc khi thấy mình 
cùng một thê với tuyệt đối, khi thấy mình 
giải thoát khỏi mọi ảo giác, mọi biến tướng, 
mọi tham ái. 
Nhiều người hiểu Niết-bàn chỉ là một cõi hư 
vô tịch diệt. Ngay Phật giáo nguyên thuỷ đã 
bác bỏ quan niệm đó. Trong nhiều kinh sách, 
người ta mô tả Niết-bản như một »ngọn lửa 
đã tắt«: Phật giáo quan niệm ngọn lửa tắt 
không có nghĩa là nó hoại diệt, nó đi vào —> 
Hư không G: äkaäsa), trở thành vô hình, thì 
như thế, Niết-bàn không phải là sự hoại diệt, 
đó là tình trạng đi vào một sự tồn tại khác. 
Như lửa phát sinh từ hư không và trở về với 
hư không, thì Niết- bàn là một tình trạng của 
tâm thức trở về với một cõi xứ không chịu sự 
sinh diệt. Đó là một tình trạng không có một 

















VỊ trí địa lí, mà là một dạng siêu việt, —> Xuất 
thế (H 1H; s: lokotara) và chỉ có những 
hành giả đã đạt mới biết được. Vì vậy, trong 
đạo Phật nguyên thuỷ, Niết-bàn hầu như 
được hiểu xa cách thế gian, giải thoát khỏi 
phiền não. 


Trong một số kinh sách khác, Niết-bàn được 
hiểu là sự »an lạc« nhưng phần lớn được hiểu 
là sự giải thoát khỏi cái —› Khô (s: đduhkha). 
Vì không có ngôn ngữ để diễn tả Niết-bàn, 
đó là phạm vi năm ngoài ngôn ngữ và lí luận, 
nên có nhiều người hiểu Niết-bàn theo quan 
niệm hư vô. Cách thế dễ tiếp cận nhất về 
Niết-bàn là hiểu sự tồn tại là một tình trạng 
đầy dẫy khổ đau và Niết-bàn là dạng tồn tại 
thiếu vắng sự khổ đau đó. Đối với hành giả 
Phật giáo thì định nghĩa liệu Niết-bàn là một 
dạng tồn tại thật sự hay chỉ là cõi tịch diệt 
không hề quan trọng. Vì lí do này mà Phật 
Thích-ca từ chối mọi mô tả về Niết-bàn. 
Trong — Tiểu thừa (s: hayãna), người ta 
phân biệt hai loại Niết-bàn: 

1. Hữu dự niễt-bàn (fï 8Â ti 3Š; s: sopadhi- 
Šega-niana; p:  savupadisesa-nibbãäna): 
Niết-bàn còn tàn dư, Niết-bàn trước khi tịch 
diệt. Niết-bàn này là trạng thái của các bậc 
thánh nhân đã dứt bỏ mọi —› Phiền não, 
không còn tái sinh. Các vị này còn sống trên 
đời nên vẫn còn —> Ngũ uẩn, còn có nhân 
trạng nên gọi »hữu dư«. Trong Hữu dư niết- 
bàn hành giả còn khổ vì còn chịu nghiệp cũ. 
Có lúc hành giả thoát được cái khô đó một 
cách tạm thời trong một số tình trạng thiền 
định nhất định. Từ quan điểm Hữu dư Niết- 
bàn này của Tiểu thừa mà phát sinh khái 
niệm Niếtbàn vô trụ (: apratigthia- 
nirvana) của Đại thừa. 

2. Vô dự niễt-bàn (Ñ Bậ 3t %3; s: nirupadhi- 
*ega-nirvana; p: anupadisesa-nibbana): là 
Niết-bàn không còn —› Ngũ uẫn (s: pañca- 
Skandha), —>› Mười hai xứ (S, p: ãyafan3), 
mười tám —> Giới (s, p: dhãtm) và các — Căn 
(mdriya). Niễt-bàn vô dư đến với một vị — 
A-la-hán sau khi chết, không còn tái sinh. 
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Niết-bàn đường 





Loại Niết-bàn này cũng được gọi là Niết-bàn 
toàn phần hay Bátniết-bàn (Œ ỳhh 53; s: 
parinirvana). 
Ngay trong Tiểu thừa thì quan điểm của mỗi phái 
cũng khác nhau. — Nhất thiết hữu bộ Á: sar- 
väsfivãda) luận về Niết-bàn với khái niệm khả 
quan, cho rằng Niết-bàn là thể không sinh thành 
hoạt diệt, có thể dần dần đạt đến bằng cách loại 
trừ khổ. Cứ diệt một loại khổ thì đạt được một 
cảnh giới của Niết-bàn. Vì thế mà có nhiều loại 
Niết-bàn và hầu như Niết-bàn là một cảnh giới cụ 
thể. Đối với — Kinh lượng bộ (sawranika) thì 
Niết-bàn chỉ là dạng chấm dứt khổ, nhưng không 
phải là một cảnh giới vĩnh hằng. — Độc Tử bộ (s: 
YäfsipuIriy4) cho rằng có một cá nhân (s: pudgala) 
thường còn, hiểu Niết-bàn là cõi mà cá nhân đó 
tiếp tục tồn tại. Đối với — Đại chúng bộ (s: 
mahäsãiighika) ~ được xem là tiền thân của phái 
Đại thừa — thì khái niệm Niết-bàn vô dư không 
còn quan trọng nữa. Từ đây các bộ phái sau bắt 
đầu phát triển và sử dụng danh từ Vô trụ niết-bản 
(s: apratisthita-nirvana). Đó là trạng thái Niết-bàn 
của các vị Phật đã thoát khỏi ràng buộc của thế 
gian nhưng chưa muốn hoàn toàn tịch diệt. 
Trong Đại thừa, người ta nhấn mạnh đến tính 
chất Bồ Tát nhiều hơn và vì thế khái niệm 
Niết-bàn không được đề cao nhưng vẫn là 
mục đích cao nhất trên đường giải thoát. 
Không có tông phái Đại thừa nào xem Bồ 
Tát là mức cuối cùng của Phật đạo; đối với 
Bồ Tát, việc »nhập Niết-bàn« chỉ được 
»hoãn lại« sau khi toàn thể chúng sinh đều 
được giải thoát. Theo quan điểm Đại thừa, 
Niết-bàn là sự thống nhất với cái tuyệt đối, 
không phải chỉ mỗi một cá nhân mà với mọi 
hiện tượng và vì vậy, Đại thừa không thấy sự 
khác biệt giữa Niết-bàn và sinh tử. Ở đây, 
người ta phân biệt hai loại Niêt-bàn: Vô trụ 
niết-bàn (s: aprz/ig/hifanirvana) và Thường 
trụ niết-bản (s: pratisthiia-nirvãna; »thường 
trụ« ở đây với ý nghĩa cô định, bất động). 
Trong các phái Đại thừa, quan niệm về Niết-bàn 
cũng khác nhau: phái —> Trung quán (s: mzđya- 
mika) cho rằng, Niết-bàn năm, trong tính —> 
Không (s: $ữnyatl), đó là sự »chấm dứt cái thiên 
hình vạn trạng«‹, cái chấm dứt đó là sự vắng bóng 
của mọi ràng buộc thế gian. Niết-bàn là sự thống 
nhất với —> Chân như (s: /z/hz/) không diễn tả 
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được, là cái luôn luôn hiện hữu, nhưng không 
được nhận biết. Niết-bàn và sinh tử không hề khác 
nhau, đứng trên phương diện lí tính tuyệt đối mà 
nói. Chính cái —› Thức vô minh của chúng ta ngăn 
cản không cho nhận ra cái lí tính tuyệt đối đó. 
Duy thức tông cũng cho rằng Niết-bàn và luận hồi 
không khác, mọi. hiện tượng đều không tồn tại, 
không thật có. Đối với tông này thì Niết-bàn xuất 
hiện khi mọi phân biệt chấm dứt. Duy thức tông 
cho rằng có hai dạng Niết-bàn: Niết-bàn của — A- 
la-hán, đó là người khi chết chỉ còn Chân như 
tuyệt đối là tồn tại. Đó là người »đã yên nghỉ.« 
Dạng Niết-bàn đó tuy nhiên không ưu việt bằng 
Niết-bàn của Phật, là dạng chủ động »dập tắt ngọn 
lửa đời sống« nhưng cũng chủ động ban phát lòng 
từ bi. Đây là dạng thống nhất của Chân như với 
mọi chúng sinh, trong đó mỗi cá nhân vẫn còn tồn 
tại trong nghĩa qui ước. 
Trong — Thiền tông, Niết-bàn cũng không hề 
tách rời với thế giới này mà chính là sự trực ngộ 
được thể tính của Tâm, là thể tính của con người, 
thể tính của Phật. Thực hiện Niết-bàn phải thông 
qua trí huệ và vì vậy, có khi Niết-bàn được xem là 
đồng nghĩa với —› Trí huệ Bát-nhã. Niết-bàn và 
Trí huệ chỉ là hai mặt của một cái duy nhất. Niết- 
bàn là trạng thái của một người đã đạt trí huệ Bát- 
nhã, đã đạt trí kiến về Tâm và ngược lại Bát-nhã 
là trí huệ của một người đã thực hiện Niết-bàn. 
Niêt-bàn đường 

3m #* 3ý; J: nehandõ; 
Tên gọi của nhà dưỡng bệnh trong một _— 
Thiền viện. Những tên gọi khác của Niết-bàn 
đường là An Lạc đường (j: anrakudö) hoặc 
Diên Thọ đường (J: enju4ô). 


Niết-bàn tông 
hi #8 2 

Một tông phái của Phật giáo trong thời kì sơ 
khởi tại Trung Quốc, được thành lập khoảng 
thế kỉ thứ 5 sau Công nguyên. Đây không 
phải là một tông phái đích thật, chủ yếu gồm 
một số Cao tăng chuyên nghiên cứu kinh —> 
Đại bát-niễ-bàn (S: mahäparinirvänasiitra). 
Giáo pháp của kinh này bao gôm: — Niết- 
bàn là một thể trường tôn, an vui, thanh tịnh, 
khác với quan điểm Niết-bàn của kinh — 
Báinhã ba-la-mật-đa (S: prajñãpäramitä- 
sữra), trong đó Niết-bàn được xem như tìm 


Ninh-mã phái 





được sự nhất thể với tính —> Không G: 
šiinyat3). Tất cả loài đều có —› Phật tính, có 
thê đạt được Phật quả và vì thế Chân tâm của 
các loài chính là — Như Lai (s: tathägaia). 
Giáo pháp này được truyền bá tại Trung Quốc và 
có nhiều khác biệt với giáo pháp Bát-nhã. Đại 
diện xuất sắc cho quan điểm Niết-bàn tông, là — 
Đạo Sinh.. Đạo Sinh, dựa trên Đại bá/-niết-bàn 
kinh cho rằng ai cũng có Phật tính, kế cả — Nhất- 
xiến-đề cũng có thể »đốn ngộc thành Phật. Điều 
này gây nhiêu tranh cãi trong giới luận sư. 
Như các trường phái khác của Phật giáo 
Trung Quốc, Niết-bàn tông cũng chia nhiều 
»thời giáo«, các thời kì giáo hoá của Phật. 
Kinh Đại bát-niễ-bàn được xem là giáo lí 
sau cùng của đức Phật. 


Niệt-gu-na-pa (57) 

S: nirgupapa; »K vô dụng giác ngộ«; 
Một trong 84 vị —› Tât-đạt (s/22;a) An Độ, 
có lẽ là đệ tử của — Kan-ha-pa (s: kãnhapa), 
sống trong thế kỉ thứ 10. 
Niệt-gu-na-pa sinh trong một gia đình thuộc giai 
cấp thấp kém tại Pu-va-đê-sa (S: piirvadeša). Khi 
ông sinh ra cha mẹ rất vui mừng, nhưng chẳng 
bao lâu gia đình rất thất vọng vì ông là người ngớ 

ngần, không làm được gì cả. Ngày nọ, buồn quá, 

ông kiếm chỗ vắng vẻ ngoài chơi và tình cờ có 
một — Du-già sư đi qua.VỊ này khuyên ông tu 
tập, nhưng ông chỉ chịu thực hiện nếu phép tu này 
cho phép ông vừa nằm vừa tu! Thế mà vị Du-già 
sư vui lòng cho ông nhập môn và dạy phép quán 
Sắc với Không không hề rời nhau: 

Người biết, vật được biết, 

cá hai đều hưự Vọng. 

Kẻ không biết điều này, 

chỉ chuốc lấy khổ đau, 

đáng thương thay cho họ. 

Thể nhưng. ngay khổ đau, 

lại cũng chẳng có thật. 

Khi tâm thức trở thành, 

nguồn ảnh sáng thanh tịnh. 

Khi hiện tượng, tính Không, 

không bao giờ lìa tách, 

thì ngươi đạt tự tại, 

vào xóm chợ thị thành, 

như thánh nhân điên khùng. 
Niệt-gu-na-pa nghe lời khai thị, lên đường khất 
thực, tu tập quán tưởng đến Khi ông nhận thấy 


nhất thể của Sắc và Không chỉ là ánh sáng và đạt 
thánh quả. Mọi người hỏi ông là ai, ông nhìn 
thăng vào mắt họ và khóc vì thương xót, họ nhìn 
thấy lòng từ bi trong mắt ông và cũng khóc theo. 
Còn những kẻ có căn cơ được ông nhận làm đệ tử. 
Thành đạo ca của ông như sau: 

Lời dạy của Đạo sư, 

chỉ thẳng vào Trung đạo. 

Lời dạy của Đạo sư, 

làm yên lành cảm thụ, 

đang vùng vẫy trong tâm, 

làm yên lành tư tưởng, 

đang chông chéo lẫn nhau. 

Phép quán tưởng thiên định, 

làm dịu mọi mâu thuẫn, 

ta trở nên tỉnh giác, 

hoá giải chúng dễ dàng. 


Ninh-mã phái 
T: nyingmapa [rñying-ma-pa]; cũng được gọi là 
Cựu phái vì được sáng lập từ lần đầu Phật giáo 
truyền qua Tây Tạng, hoặc Hồng giáo, vì các tu 
Sĩ ï phái này thường mang y phục màu hồng (hoặc 
mũ màu hồng); 
Một trong bốn tông phái chính của —› Phật 
giáo Tây Tạng. Tông này thống nhất truyền 
thống của Đại sư —› Liên Hoa Sinh (pađma- 
sambhava) và của các cao tăng Tì-ma-la 
Mật-đa (hoặc Tịnh Hữu; s: Vinalamiir4), 
Biến Chiếu (s (s: vairocang) từ Ấn Độ truyền 
qua trong thê kỉ thứ 8. Từ thế kí 15 trở đi, 
giáo lí của tông này được xắp xếp theo hệ 
thống nhưng không được thu nhận vào —> 
Đại tạng (—> Cam-châu-nhĩ/Đan-châu-nhï) 
của Tây Tạng. Giáo pháp này lẫy —> Đại cứu 
kính (t: dzogchen) làm cơ sở và dựa trên luận 
giải của —> Long-chen-pa. 
Phái Ninh-mã nguyên thuỷ gồm có cả tăng sĩ lần 
cư Sĩ và giữ được truyền thống của mình qua thời 
kì Phật giáo bị Lãng-đạt-ma (t: langdarma) bức 
hại (836-842). Qua thế kỉ thứ 11, phái này bắt đầu 
phát triển và trong nội bộ chia làm ba dòng chính: 
dòng »lịch sử«, dòng »trực tiếp« và dòng »kiễn 
chứng.« 
Dòng lịch sử hay tuyên giáo (t: #4) dựa trên 
hiển giáo xuất phát — Phô Hiền, trong đó có các 
giáo pháp quan trọng của —› Ba thừa chỉ được tìm 
thấy trong dòng Ninh-mã như ÄM⁄4-ha đu-già (S: 
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Nội căn 





mahãyoga), A-nậu du-già (anuyoga) và A-tÌ du- 
già (afiyoga). 
Dòng trực tiếp hay —> Ter-ma dựa trên các bí lục 


do Liên Hoa Sinh truyền lại. Ví dụ như —> Tử /h 


(: bardo thodol) là một tác phẩm Terma. 

Dòng kiến chứng dựa trên sư tiếp xúc trực tiếp với 
Báo thân của các vị Đạo sư (đã nhập diệ) trong 
lúc nhập định, theo lời khai thị của các vị đó để 
tuyên giáo các giáo pháp cụ thể trong những thời 
kì nhất định. Qua cách truyền giáo này mà Long- 
chen-pa được xem là trực tiếp nhận những lời khai 
thị của Liên Hoa Sinh. 


Nội căn 
IÑ 38; C: nèigẽn; ]: naikon; 
fenineifoildinsyone oan xiối si (Ben 


Nội lục xứ 

DJ 2š J§; C: nèiliùchù; J: nairokusho; 
Sáu chỗ bên trong, đó là 6 giác quan (căn) và 
thức (theo Nhị chướng nghĩa — li 3Š) 


Nội Xiyk 

N #4; hay Nội hoả; T: no [gium-mo]; S: 

canda, candali; 
Một trong sáu phép tu của —> Na-rô-pa (t: 
nãropa), được gọi là —> Na-rô lục pháp (t: 
nãro chodrug) tại Tây Tạng, Nhờ kiểm soát 
hơi thở, chú tâm vào các —> Trung khu (s: 
cakra) và tập trung vào linh ảnh của một số 
âm ngữ như RAM hoặc RAM (— Man-tra), 
hành giả có thể nâng thân nhiệt lên tới mức 
hầu như »ngồi trong lửa.« 
Phương này thật ra xuất phát từ Du-giả 
(yoga) Ấn Độ nhưng được phô biến mạnh tại 
Tây Tạng vì, một phần nhằm đạt giác ngộ, 
phần khác nhằm chống lạnh. 
Nội phàm 

.N; C: nèjún; ]: naibon; 
Giai vị cao của hàng đệ tử phàm (chưa xuất 
gia); ngược lại, người bên ngoài chưa ngộ 
chính lí gọi là Ngoại phàm (2k 'W). Theo 
Tiểu thừa, giai vị nầy được gọi là Tứ thiện 
căn vị (JÑ ?ê Jẻ f). Đại thừa gọi là Tam 
hiền vị (—ˆ Đ 4È). 
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Oánh Sơn Thiệu Cẩn 

“š LH ẤHl Fễ; J: keizan jðkin; 1268-1325; 
Thiền sư Nhật Bản, Tổ thứ tư của tông — 
Tào Động (j: sØ/ö) sau — Đạo Nguyên Hi 
Huyền (j: đõgen kigen). Sư nối pháp Thiền 
sư — Triệt Thông Nghĩa Giới (/efsử gikai, 
1219-1309), thành lập —› Tống Trì tự (sốji- 
7), một trong hai ngôi chùa quan trọng nhất 
của dòng Tào Động song song với =: Vĩnh 
Bình tự (eihei-7i). Sư trứ tác —> Truyền quang 
lục (denköroku), một tác phâm được tất cả 
các dòng thiền Nhật Bản ưa chuộng Và SỬ 
dụng cho đến ngày nay. Sư được các đệ tử 
trong tông môn Tào Động cung kính gọi là 
Đại Tổ (Ä #H; đziso), Đạo Nguyên được gọi 
là Cao Tổ (Tầi ‡H; &õso). 
Sư quê tại Echizen, sớm được bà mẹ sùng tín gửi 
đến Vĩnh Bình tự để tu học. Sư thụ giới lần đầu 
(1280) nơi Thiền sư —› Cô Vân Hoài Trang (koun 
jõ, 1198-1280) — vị Tổ thứ hai của tông Tào 
Động. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Hoài Trang 
qui tịch và Sư lưu lại tu học với Thiền sư Nghĩa 
Giới đến năm 17 tuổi. Sau đó, Sư bắt đầu một 
cuộc —> Hành cước kéo dài bốn năm (1285-1288), 
thu thập kiến thức cho cuộc đời hoằng hoá vinh 
quang của mình. Sư yết kiến nhiều vị cao tăng của 
nhiều tông phái khác nhau, tu tập Thiền theo 
Thiền sư Tịch Viên (8ï lỗ; Jakuen, 1207-1299, 
bạn đồng học với Đạo Nguyên nơi —> Thiên Đồng 
Như Tịnh) tại Bảo Khánh \ tự (hákyõ-j¡). Tại Kinh 
Đô (&yøïo), Sư tu tập Thiền theo tông — Lâm Tế 
dưới sự hướng dẫn của hai vị Đông Sơn Trạm 
Chiếu GR tHI lŸ Hổ; zØzan Zanshõ, 1231-1291) và 
Bạch Vân Huệ Hiểu (ÉI #‡ Ãï lễ; hakuun egyõ, 
1228-1297), cả hai đều là môn đệ của —> Viên Nhĩ 
Biện Viên (enni ben" nen, 1202-1280). Một cuộc 
viếng thăm núi —› Tỉ Duệ (#ieizan) được Sư sử 
dụng để nghiên cứu giáo lí của —> Thiên Thai tông 
(/endai-shñ). Sư cũng đến tham vấn Thiền sư —› 
Tâm Địa Giác Tâm (shinchi kakushin, 1207-1298) 
— người đã đem tập —› Công án quan trọng — Vô 
môn quan sang Nhật. 
Khi trở về học với Nghĩa Giới - lúc bấy giờ trụ trì 
chùa Đại Thừa (đzÿð2) - Sư đại ngộ (1294) 


OM 





Nghĩa Giới trao cho môn đệ công án thứ 17 của 
Vô môn quan đề tham cứu. Trong cuộc vẫn đáp 
trong công án này, Thiền sư —> Nam Tuyền Phô 
Nguyện trả lời sư —› Triệu Châu Tòng Thâm: 
»Tâm bình thường là Đạo« (—› Bình thường tâm 
thị đạo). Khi Sư suy nghĩ trình Nghĩa Giới ›Bình 
thường tâm‹, Nghĩa Giới liền đánh ngay vào 
miệng Sư. Ngay lúc này, mắt tâm Sư liền mở 
sáng. Không bao lâu sau, Nghĩa Giới phó chúc Sư 
là người nối dõi tông đường và từ đây, Sư bắt đầu 
cuộc đời giáo hoá của mình. 

Sau khi thừa kế Nghĩa Giới trụ trì chùa Đại Thừa 
(1303), học chúng từ khắp nơi đến tham học và 
ngôi chùa này trở thành một trung tâm Phật giáo 
quan trọng của các miền Đông bắc Nhật Bản. Nơi 
đây, Sư hoàn tất hai tác phẩm quan trọng của 
mình là Truyên quang lục (deniöroku) và Toạ 
thiền dụng tâm kí (4# ' HỊ 1ù ñỦ; zazenyðjinki). 
Trong Toạ thiền dụng tâm kí, Sư , khuyên mọi 
người chú tâm đến việc —> Toạ thiền (zzzen) và 
đặc biệt nhắn mạnh sự quan trọng của tư tưởng 
người đang toạ thiền. Tập này bắt đầu bằng những 
câu: 

»Toạ thiền giúp con người khai sáng tâm lực và 
an trụ nơi cội nguồn. Đó chính là sự thấy rõ —› 
Bản lai diện mục, là sự phát minh tâm địa. Thân 
tâm đều biến mất, không còn vướng mắc vào 
những hành động như ngồi, nằm. Vì thế nên hành 
giá không nên nghĩ thiện, ác, vượt hắn ngôn ngữ 
như phàm, thánh, — Vô minh, —› Giác ngộ, rời bỏ 
cõi của chúng sinh và Phật.« 

Dựa trên các giáo lí nền tảng, Sư hướng dẫn rất tỉ 
mỉ về việc thực hành toạ thiền: 

»Các buổi lễ long trọng và những ngôi chùa vĩ đại 
thờ Phật đều rất có y nghĩa, nhưng nếu ai muốn 
toạ thiền rốt Táo, người mã không được tham gia tổ 
chức các lễ này... Không nên toạ thiền ở nơi nào 
quá sáng hoặc quá tối, quá nóng hoặc quá lạnh, 
cũng không. nên toạ thiền gần những người say 
đấm vào việc vui chơi hoặc kĩ nữ! Thiền đường, 
bên cạnh một vị thầy uy tín, cao vút trên núi hoặc 
tận sâu dưới thung lũng là những nơi thích hợp. 
Bên cạnh suỗi xanh, trên đỉnh núi cao là những 
nơi thuận tiện để kinh hành... Hành giả không 
được quên việc quán tất cả các — Pháp đều —› Vô 
thường VÌ việc ây giúp trau đổi tâm kiên cường... 
Lúc nào cũng giữ lòng — Từ bị và chuyển tất cả 
những phúc đức thu thập được đến tất cả chúng 
sinh! Không được phát tâm kiêu mạn, không được 
khinh thường —> Phật pháp! Những phong cách 
này chính là phong cách của phàm phu, ngoại đạo. 


Nếu lúc nào cũng chú tâm đến lời nguyện đoạn tất 
cả phiền não để đạt — Giác ngộ thì phải toạ thiền 
và vô tác (không làm). Đây là qui luật quan trọng 
của việc toạ thiển.« 

Một trong những thành công lớn của Sư là việc 
thành lập hai ngôi chùa lớn của tông Tào Động, 
đó là Vĩnh Quang tự (yðkØ- 7i) và Tổng Trì tự 
(số/ji, 1322). Hậu Đề Hồ (go-dzigo) Thiên 
hoàng nâng cấp Tổng Trì tự ngang hàng với Vĩnh 
Bình tự (eihei7j) và gọi là Đại bản sơn 
(daihonzan) của tông Tào Động. 

Trong khoảng thời gian cuối đời, Sư lui về 'Vĩnh 
Quang tự và giao phó việc quản lí chùa Tổng Trì 
cho vị đại đệ tử là — Nga Sơn Thiều Thạc (gaszn 
jöseki, 1275-1365). Trước khi tịch, Sư còn Soạn 
tập Oánh Sơn thanh qui (keizan shingl). Hài cốt 
của Sư được chia ra và thờ cúng tại bốn ngôi 
chùa: Đại Thu Vĩnh Quang, Tổng Trì và Tịnh 


tim: 


OM 


§: OM (4s); có khi được viết là AUM, phát âm 
theo Việt ngữ là Ôm, kéo dài âm Ô; 


Là biểu tượng âm thanh cao quí và trọn vẹn 
nhất trong Ấn Độ giáo, được một vài trường 
phái Phật giáo, nhất là —> Kim cương thừa 
xem như một —> Man-tra. 

OM được xem là tượng trưng của cả hai, sắc và 
âm. OM là âm thanh tượng trưng sức mạnh của 
tâm thức nội tại, của Phật tính trong thế giới giả 
tạm, trong —> Ảo ảnh (s: mãyã) này. OM được 
biểu diễn bằng ba vòng ; cung và một châm nhỏ. Ba 
vòng cung biểu, diễn sắc thê, y thức và vô ý thức 
và chấm nhỏ nằm ngoài ba vòng đó biểu hiện trí 
huệ cao nhất dung chứa cả ba. Hình dạng của OM 
là một biểu hiện cụ thể của Chân như. Không có 
khái niệm hay vật thể nào trong vũ trụ có thê tồn 
tại độc lập. Tất cả đều là biến thể một một Chân 
tâm duy nhất, có liên hệ với Chân tâm đó và vì 
vậy chúng liên hệ lẫn nhau. 

OM gồm có ba đường cong, một hình bán nguyệt 
và một đấu chấm. Các dạng này được xem năm 
trong một thê thống nhất. Ba đường cong được nồi 
với nhau, diễn tả ba tâm trạng (S: avzs¿hä): tỉnh (s: 
Jägrat, vaiSvãnara), mộng (S: svapna) và say ngủ 
(S: susupfi). Dấu chấm và hình bán nguyệt, đứng 
rời, diễn tả Chân tâm là trạng thái »Thứ tư« (: 
turĩya), đứng trên và là nền tảng của ba trạng thái 
đó. Vòng bán nguyệt chỉ sự vô cùng và dâu chấm 
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OM MA-NI PAD-ME HŨM 





riêng lẽ chỉ óc suy luận (vòng bán nguyệt) không 
thê tiệp cận được Chân tâm. 





H45:OM 


Vòng tròn lớn (số I) diễn tả tâm trạng thông 
thường, đó là hoạt động tiếp xúc ngoại cảnh. 
Vòng số 2 diễn tả giấc mộng, đó là tâm thức 
nội tại, do quá trình suy luận hình thành, không 
phụ thuộc vào ngoại cảnh và được xem là gạch 
nổi giữa vòng l và 3. Vòng cao nhất (số 3) diễn 
tả tầng tiềm thức, đó là tâm trạng khi con người 
say ngủ. Vòng số 3 cũng chỉ là giai đoạn tiếp 
nối, nó là cấp gần với tâm trạng tuyệt đối nhất. 
Tâm trạng đó chính là dấu chấm, nó chiếu rọi 
và chế ngự ba tầng tâm thức kia, được gọi đơn 
giản là »Thê thứ tư« (S: furiy4). »Thể thứ tư« là 
nguồn gốc của tất cả. Chỉ những người tu hành đã 
vượt ba tâm thức thô thiển trước mới tiếp cận 
được với thê thứ tư này. 


OM MA-NI PAD-ME HÙŨM 
§: OM MA-NI PAD-ME HŨM; có thể dịch là » 
OM, ngọc quí trong hoa sen, HUM.« Câu này 
được dịch âm Hán Việt là »Ản ma-ni bát-mê 
hồng«; 
Một —› Man-tra —› Phạn ngữ (sans#z7?), được 
xem là Man-tra cầu đức —> Quán Thế Âm và 
là Man-tra quan trọng và lâu đời nhất của — 
Phật giáo Tây Tạng. Thông thường người ta 
không giảng nghĩa Man-tra, nhưng ở đây cần 
nói thêm là, »ngọc quí« biêu hiện cho —> Bồ- 
đề tâm (s: bodjicia), »hoa sen« chỉ tâm 
thức con người, ý nghĩa là tâm Bồ-đề nở 
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trong lòng người. Tuy nhiên Man-tra có 
những âm thanh riêng biệt và những tác dụng 
bí ấn theo cách trình bày của —> Kim cương 
thừa. Đối với Phật giáo Tây tạng thì OM 
MA-NI PAD-ME HỦM chính là lòng từ bi 
rộng lớn, muốn đạt —› Niết-bàn vì lợi ích của 
chúng sinh. Vì vậy sáu âm của thần chú này 
cũng được xem là tương ưng với sáu cõi tái 
sinh của dục giới (—> Vòng sinh tử, — Ba thế 
ĐIỚI). 
Ô Cựu 

l El; C: wi/iù; J: ukyñ; ~ tk 8.-9; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ đắc pháp của 
Thiền sư —› Mã Tổ Đạo Nhất. —› Bích nham 
lực có nhắc đến Sư trong — Công án 75. Sư 
là một trong những Thiền sư đầu tiên dùng 
gậy (—> Bồng hát) đề giáo hoá. 


Ô nhiễm 
2 3E; S: ãárava, ãsrava; P: ãsava; 

Nguyên nghĩa là Lậu, nghĩa là rỉ chảy, tiết 
lậu ra ngoài, cũng có thể hiểu là —> Phiền 
não; có ba thứ ô nhiễm làm gốc của mọi khô 
đau và nguyên nhân của —> Luân hồi: 1. Ô 
nhiễm qua dục — Ái (8X ã; Dục lậu; s: &ã- 
mãŠrava; ộ 





p: kamaãsava); 2. Ö nhiễm qua sự 
tồn tại (Ýí Ï4; Hữu lậu; s: Đhavãýrava; p: 
bhaväsava); 3. Ô nhiễm của —> Vô minh (# 
HH Ÿ; Vô minh lậu; s: øavidyãšrava; p: avijjã- 
Sava). 

Giải thoát ba ô nhiễm này (j3 i; lậu tận) 
đồng nghĩa với việc đắc quả —> A-la-hán (s: 
arhaf). 

Quan điểm về ô nhiễm này là quan điểm 
cuôi cùng trong mọi suy luận từ trước đến 
nay vê nguyên nhân của sự dính mắc trong 
vòng sinh tử. Quan điểm này bao gồm ba 
dạng của —> Ái (s: #swã; p: fanhã) và vô 
minh, là nguồn gốc của —> Khổ như trong 
—> Mười hai nhân duyên chỉ rõ. 





























Ô-trượng-na 
l 1 HH; T: orgyen; S: oddiyana, uddiyana; 
dịch theo âm Hán Việt; 

Một vùng đất huyền thoại được —> Phật giáo 


Pan-ka-ja-pa (S1) 





Tây Tạng cho là nơi sinh của —› Liên Hoa 
Sinh (pađmasambhava) và quê hương của 
các vị — Không hành nữ (s: đZkz¡). Vùng 
đó ngày nay thuộc về Pakistan. Các trường 
phái Phật giáo cô thì cho rằng Ô-trượng-na 
năm phía bắc Án Độ. Cả hai truyền thuyết 
đều nhất rằng Ô-trượng-na là nơi sản sinh ra 
một số giáo pháp —> 7zn-a (Mật tông Án 
Độ). Một trong 84 vị —> Ma-ha Tắt-đạt (s: 
mahäsiddha) là In-dra-bu-ti (s: indrabhiii) 
được xem là vua xứ Ô-trượng-na. 


P 





Pa-cha-ri-pa (59) 
§: pacaripa; »Người bán bánh mì«; 

Một trong 84 vị — T ất-đạt Ấn Độ, không rõ 
sống trong thời nào. 

Ông là người bán bánh mì cho chủ trong thành 
Cham-pa (s: campä). Ngày nọ ông không bán 
được chiếc nào cả, sẵn lúc đói bụng ông đành phải 
ăn một chiếc. Ngay lúc này một Đạo sư xuất hiện. 

Vị ấy chính là một hoá thân của —› Quán Thế Âm. 

Ông tỏ lòng kính trọng và cúng dường phần bánh 
còn lại. Sau đó vị này cho ông —> Qui y — Tam 
bảo, thụ — Giới Bồ Tát và đọc — Man-tra của 
Quán Thế Âm. Ông kiên trì tu học và sống bằng 
khất thực. Ngày nọ, ông gặp lại chủ bánh mì và 
người này đòi tiền bánh. Vì không có tiền trả nên 
mọi người xúm nhau đánh ông. Ông đành kêu to: 

»Không phải mình ta ăn bánh, cả thầy lẫn trò đều 
ăn.« Tiếng kêu ông cứ vang dội mãi một cách kì lạ 
làm chủ bánh mì sợ hãi. Sau đó ông đến tượng 
Quán Thế Âm cầu khẩn xin tiền, quả nhiên tượng 
cho ba mươi đồng tiền vàng, ông đem trả nỢ. Lúc 
đó ông mới biết thầy mình là Quán Thế Âm. Sau 
đó ông định đến trú xứ của Quán Thế Âm là Pô- 
ta-la (s: pofala) để tạ ơn nhưng giữa đường ông 
đạp gai nhọn. Đau quá ông gọi tên thầy thì Quán 
Thế Âm hiện ra khuyên ông nên về lại Cham-pa 
mà giáo hoá cho người đời. Pa-cha-ri-pa mừng 
quá bay bỗng lên không, người đời thán phục và 
xin học giáo pháp. Chứng đạo ca của ông như sau: 

Chăng phải nhìn đâu xa, 
hãy nhìn đúng trung tâm, 


Lạc, xả, đầy hạnh phúc! 
Tụ tập phép Tan-tra, 
Du-già sư đạt định. 


Pa-li 
pãl; 
Một thổ ngữ Ấn Độ, xuất phát từ —> Phạn 
ngữ (sanskri) và được — Thượng toạ bộ 
dùng đề viết các bộ kinh điển của mình. 
Về nguồn gốc của Pã-li, các học giả có nhiều 
ý kiến khác nhau. Giáo sư Rhys-Davids thì 
cho rằng, Pã-li là ngôn ngữ của xứ —> Kiêu- 
tát-la (s: koáai4) trong vùng Đông bắc Ấn 
Độ. Max Walleser, một nhà Án Độ học 
người Đức cho rằng Pä-li là ngôn ngữ của 
kinh đô —› Hoa Thị thành (pz/alipuira) của 
xứ —> Ma-kiệt-đà (magadha). Nhiêu học giả 
cho rằng Pã-li chính là ngôn ngữ của đức 
Phật khi Ngài thuyết pháp và của giới thượng 
lưu tại ,Ma-kiệt- đà. Tuy nhiên, nhiều tài liệu 
khảo cổ cho thấy có sự khác nhau rõ rệt giữa 
tiếng Ma-kiệt-đà và Pã-li. Etienne Lamotte — 
một học giả người Pháp — cho rằng, Pã-li là 
một thô ngữ của miền Trung Ấn Độ và thuộc 
họ ngôn ngữ Prakrta. 


Pan-ka-ja-pa (S1) 

§: pankajapa; »Liên hoa sinh Bà-la-môn«; 
Một trong 84 vị — Tất-đạt Ấn Độ. Ông là đệ 
tử của — Sa-ra-ha (s: saraha), sống khoảng 
đầu thế kỉ thứ 9. 
Tương truyền ông là một Liên Hoa tử, là người 
sinh ra trong một đóa sen. Gần nơi ông sinh có 
một bàn thờ, thờ tượng Bồ Tát —› Quán Thế Âm, 
nhưng ông không biết, cứ tưởng, đó là tượng của 
Đại Thiên (s: mahZđeva) và ngày nào ông cũng 
mang hoa đến cúng dường. Lần nọ vị Ma-ha Tắt- 
đạt — Long Thụ (iãgãrjuna) đi qua đền thờ, 
mang theo một cánh hoa cúng thì Quán Thế ân 
hiện ra, ban phép lành cho Long Thụ bằng cách 
đặt lại một cánh hoa trên đầu. Pan-ka-ja-pa lấy 
làm giận hỏi Long Thụ tại sao ông dâng cúng suôt 
12 năm mà thần không hiện ra còn với Long Thụ 
thì chỉ cần một lần duy nhất. Long Thụ nói tâm 
ông chưa thanh tịnh, ông liền xin thụ pháp. Long 
Thụ giảng: 

Nhờ tu tập từ bị, 

mà dục lạc thế gian, 
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Phá Táo Đọa 





cùng tâm thức vô thuỷ, 

trở về thành một mối. 

Vì trong chính tri kiến, 

không hê có phân biệt, 

đó là Quán Thế Âm. 
Ông nghe lời dạy lĩnh hội ngay và chỉ sau bảy 
ngày, ông đạt thánh quả. Sau khi giáo hoá được 
nhiêu người, ô ông biến mất vào cõi của các vị —> 
Không hành nữ (s: đãi). 
Phá Táo Đọa 

ñ& }L Eã;C: pozàoduo; tk. 7-8; 

Thiên sư Trung Quốc, môn đệ của — Huệ 
An Quốc sư. Huệ An là môn đệ đắc pháp của 
Ngũ tổ —› Hoằng Nhẫn. 
Sư ấn cư trong núi Tung Nhạc, không để ai biết 
tên họ của mình và có những lời nói và hành động 
rất kì đặc. 
Trong núi có một cái miếu rất linh, dân chúng xa 
gần mang tài vật và giết hại rất nhiều sinh mệnh 
để cúng tế miếu này. Đặc biệt là trong miếu chỉ 
thờ một cái bếp. Một hôm, Sư cùng thị giả vào 
miếu, lấy gậy gõ vào bếp ba cái và quở: »Ngươi 
vốn là bùn đất hợp thành, Thánh từ đâu đến, linh 
từ chỗ nào lại!« Nói xong Sư đập cho ba ĐậY, bếp 
liền lật đồ. Giây lát, có một người mặc áo xanh, 
đầu đội mão đến làm lễ trước mặt Sư. Sư hỏi: 
»Ngươi là ai« Người lạ đáp: »Con vốn là thần 
miêu ở đây. Từ lâu chịu nghiệp báo, hôm nay nhờ 
Thầy nói pháp vô sinh nên con được thoát kiếp. 
Con riêng đến nơi đề tạ ơn Thầy.« Sư bảo: »Ây là 
tính sẵn có của ngươi, chẳng phải {a cưỡng nói.« 
Táo thần làm lễ một lần nữa rồi biến mắt. Thị giả 
thấy vậy thưa: »Từ lâu con ở bên cạnh Hoà 
thượng, chưa từng được chỉ dạy. Táo thần có sở 
đắc gì mà được thoát kiếp?« Sư bảo: »Ta không ˆ” 
có đạo lí gì khác để dạy y, chỉ nói với y rằng: › 
Ngươi vốn là bùn đất hợp thành, Thánh từ đâu 
đến, linh từ chỗ nảo lại!‹« Thị giả đứng lặng yên. 
Sư hỏi: »Hiểu chăng?« Thị giả thưa: »Chăng 
hiểu.« Sư hỏi: »Tính sẵn có vì SaO chăng hiểu?« 
Thị giả liền lễ bái Sư. Sư nói: »Bề rồi! Đồ rồi !« 
Vì tích này mà Huệ An Quốc sư gọi Sư là Phá Táo 
Đọa (theo Vườn thiển rừng ngọc, bản dịch của 
Thông Thiền). 


Phàm 

N;C: đän; J: bon; S: prthagjand; 
Có các nghĩa sau: l. Tất cả, chung, tổng quát, 
mỗi; 2. Con người, thế tục, trần gian; 3. Ngu 
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đần, đần độn (s: bz/z); 4. Người thế tục, kẻ 
phàm phu, phản nghĩa với Thánh; 5. Tất cả, 
hoàn toàn, tổng quát, toàn thể; 6. Theo thói 
quen, theo lệ thường; khoảng chừng. 


Phàm ngu 

NT]; C:/únyú; ]: bongu; 
Người chưa giác ngộ (s: ĐZiz; theo /fiển 
dương luận ã1 2 ï/h). 


Phàm phu 
N %;C:/fnƒh; I: bonbu; 

Có các nghĩa sau: l. Người ngu, người dốt 
nát. Người không sáng suốt, người không 
thông hiểu giáo lí Phật pháp (s: bZla, p: 
bãÏla); 2. —> Huyền Trang dùng từ nầy để 
dịch chữ prthag-jana, thay thế cho từ Dị sinh 
(#4 “E), nghĩa là hàng thế tục chưa được giác 
ngộ, là người không thông hiểu ý nghĩa — 
Tứ thánh đế. Trong các kinh văn của Du-già 
hành tông, thuật ngữ nầy chỉ cho hành giả 
chưa nhập giai vị —› Kiến đạo (lủ Ìl). —› 
Nhị phàm phu (—- N, ®). 


Phàm phu tâm thức 
NI 2 'ò Ÿll; I: bonpu-(no)-jðshiki; 
Nghĩa là tâm thức của một kẻ phàm, của một 
người tầm thường; tâm thức này đối nghịch 
lại với tâm thức của một người đã —> Kiến 
tính, ngộ đạo. Đặc tính của phàm phu tâm 
thức là — Vô minh (s: avidyä), sự tự nhận 
diện với một cái »f†a« không có thật (huyễn 
ã), độc lập với thế giới »bên ngoài«, 
với kết quả là sự ô nhiễm với ba độc tham, 
sân và — Si. Theo đạo Phật thì phàm phu 
tâm thức là tâm trạng bị bệnh và nếu ôm ấp 
nó — hoặc nói cách khác - bị nó vây phủ, 
người ta không thể nhận được cái bản tính 
thanh tịnh sẵn có (— Tự tính thanh tịnh tâm), 
tức là — Phật tính và cứ trằm luân trong biển 
khổ, bị trói buộc trong — Vòng sinh tử, — 
Luân hồi cho đến khi tâm thức này được 
đoạn diệt bởi kinh nghiệm kiến tính, giác 
ngộ. 
Nếu cho rằng, tu tập thiền là một phương pháp 
hướng dẫn con người đi từ vô minh đến giác ngộ 


Phạn ngữ 





thì sự phân biệt giữa phàm phu và giác ngộ tâm 
thức có thể chấp nhận được. Nhưng nhìn từ lập 
trường tuyệt đối thì phàm phu tâm thức và giác 
ngộ tâm thức không _phải là hai. Bản tính của 
phàm phu và giác ngộ tâm thức, — Niết-bàn và 
Sinh tử /à một. Sự khác biệt duy nhất ở đây là 
phàm phu không tự nhận được cái bản tính thanh 
tịnh sẵn có trong khi một bậc giác ngộ lúc nào 
cũng tự biết, tự chủ được việc này và lúc nào cũng 
tìm được vị an lạc nơi đó. 


Phàm thánh 
L5; C: fănshèng; ]: bonshõ; 

Hàng phàm phu và bậc Thánh. Theo truyền 
thống Tiểu thừa, từ Sơ quả (J 3#) trở lên 
được xem là bậc Thánh. Theo tinh thần Đại 
thừa, từ Sơ địa của Thập địa trở lên được 
xem là bậc Thánh. Dưới các bậc nầy, được 
xem là người mê, hàng phàm phu, hay người 
thế tục. 


Phàm thánh bắt nhị 

N\ 5 + —;C: /ănshèngbùèr; J: bonshlfiuni; 
Kẻ phàm và bậc thánh đồng nhất với nhau về 
phương diện bản thể, đều có Phật tính. 


Phàm thánh nhất như 

N EE — ñỤl; C: ƒánshèng yữú; ]: bonshõ ichi- 

nyO; 
Kẻ phàm và bậc thánh đồng nhất với nhau 
trên cơ sở —› Phật tính ( †È). 
Phàm thánh y chính 

}\ 5l {K IE; C: /ánshèng vizhèng: ]: bonshöishõ; 
»Sự khác nhau giữa phàm và thánh nằm 
trong sự chính trực.« (Một câu văn được 
Hàm Hư ‡§ JŠ lặp lại nhiều lần Ho, tác 
phẩm Viên Giác kinh thuyết nghị lB| 5 #§ Ti 
nữ của mình). 


Phạm hạnh 
3 1í; S: brahmacarya; P: brahmacariya; cũng 
được dịch là Tịnh hạnh; 
Giới hạnh của hàng xuất gia theo đạo — Bà- 
la-môn và đạo — Phật, là hạnh từ bỏ nhục 
dục giới tính. Phạm hạnh là một trong những 
phần quan trọng của — Giới (s: 4/2) trong 
— Tăng-già. 


Phạm trú 
3£ f; S, P: brahma-vihãra; 
— Bồn phạm trú. 


Phạm võng kinh 

3 4Ñ ẤÉ; S: brahmajäla-sittra; 
Bộ kinh quan trọng của —> Đại thừa nói về 
giới luật và được Phật giáo Trung Quốc, 
Nhật Bản áp dụng. Bộ kinh ghi 10 giới luật 
quan trọng mà Phật tử không được vi phạm: 
1. Giết hại, 2. Trộm cắp, 3. Tà dâm, 4. Nói 
dối, 5. Say sưa, 6. Nói xấu người khác, 7. 
Chê người, tự khen mình, 8. Ganh ghét, 9. 
Giận dữ, 10. Phi báng Tam bảo. Tăng nỉ vi 
phạm có thể bị loại ra khỏi Tăng-già. 
Ngoài ra kinh Phzm võng còn ghi thêm 48 
giới luật phụ khác. Đặc biệt trong kinh này 
còn cho phép tự mình qui y tăng, nếu không 
có một Tăng-già chính thức hiện diện. Như 
thế 58 giới l luật trong kinh Pñgm võng là trọn 
giới luật Bồ Tát mà mỗi vị tỉ-khâu có nhiệm 
vụ giữ gìn. 
Phán 

3|; C: pàn; ]: han, pan; 
Có các nghĩa sau: l. Chia, phân, cắt ra. 
2. Phân biệt, nhận ra, nhận rõ sự khác nhau 
giữa các pháp; 3. Đánh giá, phân xử việc gì; 
4. Quyết định, xác định. 


Phán giáo 

*| #W; C: pàn/ião; ]: hankyõ: 
Phân định giáo lí theo chủ đề, thời gian... Sự 
Phân định giáo lí là một khía cạnh chủ yếu 
của VIỆC nghiên cứu nguồn gốc kinh điển của 
nhiều Tăng sĩ Phật giáo từ thế kỉ thứ 5-§ 
trong các tông phái Phật giáo Trung Hoa như 
Pháp tướng, Thiên Thai, Hoa Nghiêm. Một 
số nhà phán giáo nổi bật là Huệ Viễn (Ãš 3#), 
Trí Khải đ. SH), Pháp Tạng (%*š ##), và 
Tông Mật (š ##). —> Tứ giáo (D #f), — 
Ngũ giáo (1: #0). 
Phạn ngữ 

JK ñH; sanskrit (samsiyfa); nguyên nghĩa là 

»trọn vẹn, hoàn hảo«, cũng được gọi là Nhã ngữ; 
Ngôn ngữ được dùng để ghi lại những bài 
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Phảng phất 





kinh của —› Đại thừa Phật pháp, nói chung là 
ngôn ngữ được sử dụng trong các Thánh kinh 
của Án Độ. 


Phẳng phất 

4 f; C: páng/ö; ]: höjfitsu; 
Có hai nghĩa: 1. Rất tương đồng, hoàn toàn 
giống hệt nhau về hình tướng; 2. Lan man, 
mờ ảo, lờ mờ. Đồng nghĩa với Phảng phất #ÿ 
‡Ù} và 5ý 5ế, »phảng phất như..«; 


Pháp 
3Š; S: dharma; P: dhamma; cũng được dịch theo 
âm Hán Việt là Đạt-ma, Đàm-ma; 
Một khái niệm quan trọng của đạo Phật, có 
nhiều nghĩa: 
1. Qui luật bao trùm toàn thẻ vũ trụ, nhất là 
qui luật tái sinh dưới tác động của nghiệp. 
2. Giáo pháp của Đức — Phật, là người đã 
giác ngộ qui luật nói trên. Đó là giáo pháp về 
sự thật tuyệt đối. Người Phật tử khi qui y tam 
bảo (S: triềarana). trong đó có qui y »Pháp« 
chính là chấp nhận giáo pháp này. 
3. Giới luật trong đời sống tu hành, —› Giới 
(s: s72), —> Luật (s: vinaya). 
4. Sự thể hiện của thể tính —› Chân như, là 
toàn bộ vũ trụ, mọi hiện tượng. 
5. Nội dung tâm thức, đối tượng của mọi 
quán chiếu, tư tưởng, sự phản ánh của sự vật 
lên tâm thức con người. 
6. Những thành phần dựng lập thế giới hiện 
hữu, thuyết của Phật giáo thay thế cho tư 
tưởng »vật chất« ứnareria), »nguyên tử« 
(œfom) của triết học châu Âu. 
Tổng quát lại, người ta có thể hiểu pháp là 
»tất cả những gì có đặc tính của nó — không 
khiến ta lầm với cái khác — có những khuôn 
khổ riêng của nó để nó làm phát sinh trong 
đầu óc ta một khái niệm về nó« (theo Phật¿ 
học đại từ điển của Đình Phúc Bảo, lời dịch 
của Thích Nhất Hạnh). 
Pháp bảo đàn kinh 
%3 # H @&,C: ,Jbão tánjing: J: höbödan-gy; 
trọn tên là Lục ứô đại sư pháp bảo đàn kinh; 
Một quyền sách căn bản của —> Thiền tông, 
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nói về cuộc đời và pháp ngữ của Lục tổ — 
Huệ Năng, được môn đệ của Tổ là Thiền sư 
Pháp Hải ghi chép lại. Đây là quyền sách duy 
nhất trong các tác phẩm Phật giáo được hoàn 
thành tại Trung Quốc được gọi là »Kinh« 
(#6), mặc dù danh từ này chỉ được sử dụng 
cho những bài thuyết pháp của đức Phật. 


Pháp chiến 

3Š BẰ; ]: hossen; 
Chỉ các cuộc tranh luận quyết liệt về Phật —› 
Pháp. Đó là phương pháp đặc trưng của —› 
Thiên tông, trong đó thiền giả dùng mọi cách 
không khoan nhượng đề bày tỏ sự thật. Pháp 
chiến gồm có đấu khẩu, -> Vấn đáp, cử 
động, ra dấu... giữa các Thiền sư. Trong rất 
nhiều —> Công án, người ta kế lại các cử chỉ 
quái dị hoặc các câu trả lời lạ lùng của các 
Thiền sư. Người ta hay nhắc đến — Phất tử, 
tiếng hét =. HáÐ, cây gậy và những hành 
động bất ngờ của các vị — Thiền sư. 
Danh từ »pháp chiến« có thể gây hiểu lầm, thật ra 
đây không phải là ai tìm cách thuyết phục hoặc 
đánh bại ai. Trong các trận chiến này, mỗi thiền 
giả bày tỏ kinh nghiệm giác ngộ của mình và tìm 
nơi người đối thoại một kinh nghiệm sâu xa hơn, 
hầu như không có cảm giác ta-người thông 
thường. 


Pháp cú kinh 
ÈŠ ÍJ ÑẾ; S: dharmapada; P: dhammapada: 

Một phần kinh quan trọng thuộc —› Tiểu bộ 
kinh, gồm 423 bài kệ do Phật thuyết giảng. 
Kinh này được nhiều người hâm mộ, thuyết 
tụng, nhất là ở những nước theo Nam tông 
Phật pháp. Tại Tích Lan, tất cả những — TUẾ 
khâu đều thuộc lòng tất cả 423 bài kệ bằng 


tiếng —› Pã-li của kinh này. 
Hai bài kệ đầu của kinh này đã gây ấn tượng 
cho không ít Phật tử: 

*Tâm dẫn đâu các pháp, 


Tâm là chủ tạo tác. 

Nếu nói hay hành động 
Với tâm niệm bắt tịnh 
Khổ não liền theo sau 
Như xe theo bị vậy. 
*Tâm dẫn đâu các pháp, 


Pháp Hiền 





Tâm là chủ tạo tác. 

Nếu nói hay hành động 

Với tâm niệm thanh tịnh 

An lạc liền theo sau 

Như bóng chẳng rời hình. 
(Bản dịch và thi hoá của Tịnh Minh) 
Pháp Dung 

3È lâÙ; C: făróng; 1: höyñ: 594-657; 
Thiền sư Trung Quốc, người sáng lập thiền 
phái —> Ngưu Đầu. Sư là môn đệ của Tứ tổ 
— Đạo Tín. 
'Thuở nhỏ Sư theo học Nho giáo và năm 19 tuổi đã 
thông kinh sử. Vì không hài lòng với những gì đạt 
được, Sư chuyên qua tham học Phật pháp và đến 

núi Ngưu Đầu ở trong hang đá gần chùa U Thê, 
ngày đêm tu tập thiền định. Đạo hạnh của Sư cảm 
hoá được cả thú rừng nên chúng đem hoa quả đến 
cúng dường. Tổ Đạo Tín nhân lúc qua đây xem 
khí tượng biết trên núi có bậc dị nhân, đích thân 
lên núi tìm Sư. Sư ngồi thiền không đề ý đến ai. 
Tổ thấy thế bèn hỏi: »Ở đây làm gì?« Sư đáp: 
»Quán tâm.« Tổ hỏi: »⁄4¿ quán, tâm /à vậi g)« Sư 
nghe không đáp được bèn đứng dậy làm lễ, hỏi và 
biết được Tổ là Thiền sư Đạo Tín. Sư chỉ Tổ vào 
hang phía sau tạm nghỉ. Thấy thú dữ lăng xăng, 
Tổ ra vẻ sợ, Sư hỏi: »Ngài vẫn còn cới đó sao?« 
Tổ hỏi lại »Cái đó /2 cái gì?« Sư không đáp 
được. Một lát sau, Tổ viết lên bàn toạ của Sư chữ 
»Phật« (ñl). Sư trông thấy giật mình, Tổ hỏi: 
»Vẫn còn cái đó sao?« Sư nghe không hội bèn 
làm lễ cầu xin chỉ dạy. Tổ bẻn dạy: »Phàm trăm 
ngàn pháp môn đồng về một tắc vuông. Diệu đức 
như hà sa thảy ở nơi nguồn tâm. Tất cả môn giới, 
định, “huệ, thần thông biến hoá, cả thảy đều ở tâm 
ngươi... Không có tam giới có thể ra, không có 
Bồ-đề có thể cầu... Chỉ tâm ngươi tự tại, chớ khởi 
tham sân, chớ ôm lòng lo buôn, rỗng rang không 
ngại, mặc tính tung hoành, chẳng làm việc thiện, 
chăng làm việc ác, đi đứng ngồi nằm, mắt thấy 
gặp duyên thầy, đều là diệu dụng của Phật. Vì vui 
vẻ không lo buồn nên gọi là Phật.« Sư hỏi: »Tâm 
đã đầy đủ, cái gì là Phật? Cái gì là tâm?« Tổ đáp: 
»Chẳng phải tâm thì không hỏi Phật, hỏi Phật thì 
chính là tâm.« Sư hỏi: »Ðã không khởi quán hạnh, 
khi gặp cảnh khởi tâm làm sao đối trị?« Tổ đáp: 
»Cảnh duyên không tốt xâu, tốt xâu khởi nơi tâm, 


nếu tâm chăng theo danh, vọng tình từ đâu khởi? 


Vọng tình đã chẳng khởi, chân tâm mặc tình biết 
khắp. Ngươi chỉ tuỳ tâm tự tại, chăng cầu đối trị, 


tức gọi là Pháp thân thường trụ, không đổi thay.« 
Sư nhân đây đốn ngộ. 
Sư trụ trì tại Ngưu Đầu sơn, học chúng đến rất 
đông. Sau có vị quan thỉnh Sư đến chùa Kiến Sơ 
hoằng hoá. Sư nhận lời cầu thỉnh đến chùa Kiến 
Sơ nhưng chỉ một năm sau (657), ngày 23 tháng 
giêng, Sư viên tịch tại đây, thọ 64 tuôi, 41 tuôi hạ. 
Pháp giới 

12 7f; S: dharmadhatu; P: dhammadhätu; nghĩa 

là »Cảnh giới của các —› Pháp«¿ 
Theo quan điểm của —> Tiêu thừa, Pháp giới 
là thể tính, qui luật của một cảnh giới. Theo 
— Đại thừa, Pháp giới chính là thể tính 
không biến hoại, cái »Như như« của mọi 
hiện tượng vô thường trên thế gian. »Giới« 
trong Pháp giới được hiểu tương tự như — 
Hư không (s: đ&Zsz), không thành không 
hoại, nhưng trong đó mọi hiện tượng sinh 
thành và hoại diệt. Trong —> Kim cương 
thừa, Pháp giới được xem là khởi điểm hay 
trung tâm của mọi sự. —> Chân ngôn tông có 
riêng một —> Man-đa-la về Pháp giới, được 
gọi là Kim cương giới. 


Pháp giới trí 

3š 2t #l; S: dharmadhätu-jñäng; 
Một trong —› Năm trí theo —› Kim cương 
thừa. 


Pháp Hiền 

» ;?-626 
Thiền sư Việt Nam thuộc phái —› Tì-ni-đa 
Lưu-chi, đắc pháp của Tổ Tì-ni-đa Lưu-chi. 
Sư họ Đỗ, quê ở Chu Diên (Sơn Tây), thân hình 
cao lớn, chững chạc. Ban đầu Sư xuất gia thụ giới 
cụ túc với sư Quán Duyên tại chùa Pháp Vân 
(chùa Dâu), hằng ngày cùng các tăng hữu nghe 
các Đại sư truyền giảng yếu chỉ —› Thiền tông. 
Gặp lúc Thiền sư Tì-ni-đa Lưu-chi từ Quản, Châu 
đến chùa này. Thấy Sư, Tổ nhìn kĩ rồi hỏi: 
»Ngươi họ Chỉ Sư không đáp, hỏi lại: »Hoả 
thượng họ gì?« Tổ bảo: »Ngươi không có họ ư?« 
Sư thưa: »Họ không phải không có, nhưng Hoà 
thượng cần gì phải biết?« Tổ quát: »Biết để làm 
gì?« Sư ngay đây tỉnh ngộ liền SỤP lạy. 
Sau khi Tổ viên tịch, Sư đến núi Thiên Phúc tu tập 
thiền định, quên cả vật lẫn bán thân mình. Chim 
rừng đến vây quanh, dã thú đến đùa giỡn. Nhiều 
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Pháp Hiễn 





người nghe tin đua nhau đến học với Sư. Nhân 
đây, Sư kiến lập chùa Chúng Thiện tuyên dạy môn 
đệ. Thứ sử nhà Tuỳ là Lưu Phương về trình lại với 
triều đình. Tuỳ Cao Tổ bèn sai sứ đem —> Xá-lị 
của Phật đến Việt Nam để Sư xây tháp cúng 
dường. 

Sư tịch năm Bính Tuất, niên hiệu Đường Vũ Đức 
thứ 9 (626). 


Pháp Hiên 

1È Ñ; C: /ăxiăn; 
Cao tăng Trung Quốc. Năm 399, Sư đi Ấn 
Độ và học hỏi kinh điện đạo Phật, nhất là —› 
Luật lạng (S: vinaya-pifaka). Sư về lại Trung 
Quốc bằng đường biển năm 414 và cùng với 
— Giác Hiền (s: Đuddhabhadra) dịch bộ —> 
Đại bát-niết-bàn kinh (s: mahãparinirvãna- 
sữfra) và Luật tạng của —› Đại chúng bộ (s: 
mahãsãnghika) ra chữ Hán. Sư cũng thuật lại 
trong Phật quốc kí chuyến. du hành Ấn Độ, 
đó là một tư liệu quí báu về lịch sử, văn hoá 
và tình trạng Phật giáo của thế kỉ thứ 4-5. 
Pháp Hiển là tăng sĩ đầu, tiên của một phong trảo 
học Phật của Trung Quốc. Sư là người đầu tiên 
thật sự đến Án Độ, thu thập kinh sách, học hỏi 
giáo pháp với các tăng sĩ tại đó và lại trở về Trung 
Quốc. Chuyển du hành của Sư bắt đầu từ Trường 
An đến các trung tâm Án Độ như Benares, —› 
Càn-đà-la (gandhära), —> Giác Thành (bodhgay4), 
— Ma-kiệt-đà (magadha), Patna. Sư cũng ở Tích 
Lan hai năm, sau đó đi Su-ma-tra và Ja-va (Nam 
Dương). Tổng cộng, Sư thăm 30 nước khác nhau. 
Tại — Hoa Thị thành (äƒaliputra) Sư tìm được 
— Luận tạng của Đại chúng bộ và — Nhất thiết 
hữu bộ cũng như một. văn bản của Đại bả/-niế¡- 
bàn kinh. Sau đó Sư cũng tìm thấy Luận tạng của 
— Hoá địa bộ và mang tắt cả về Trung Quốc. 


Pháp hoa kinh 
Tên gọi ngắn của — Diệu pháp liên hoa 
kinh. 
Pháp kiều 
3 lỗ; J: hökyð; 
Một danh từ chỉ đạo Phật, ví — Phật pháp 


như một cái cầu độ chúng sinh bước qua bể 
khổ — Luân hồi. 
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Pháp Lãng 

32 Bl; C:/ðlăng: 507-581; 
Cao tăng Trung Quốc, một trong trong những 
vị đại biểu xuất sắc của —> Tam luận tông. 
Sư gia nhập —> Tăng-giả năm 21 tuổi và 
chăm chỉ tu học —> Thiền định và — Luật 
tạng. Sau, Sư chuyên qua tu học kinh luận 

của Tam luận tông và năm 558, Sư đến Nam 
Kinh xiến dương giáo lí Tam luận. Tương 
truyền rằng, môn đệ theo học với Sư có, đến 
hàng ngàn. Sau khi Sư tịch, đệ tử xuất sắc là 
Gia Tường Đại sư —› Cát Tạng đã đưa giáo lí 
của tông này đến tuyệt đỉnh. 


Pháp Loa 

35 lấ; 1284-1330 
Thiền sư Việt Nam thuộc dòng thiền — Trúc 
Lâm Yên Tử. Sư là môn đệ của —› Trần 
Nhân Tông, là Tổ thứ hai của dòng thiền này. 
Sư là người ân hành Đại /ạng kinh tại Việt 
Nam khoảng năm 1329. Kinh này đã bị 
Trương Phụ thời nhà Minh phá hủy, ngày 
nay không còn. Sư để lại nhiều tác phâm 
Thiền học và luận thuyết về các kinh — 
Nhập Lăng-già, — Diệu pháp liên hoa, —> 
Bát-nhã ba-la-mậi-đa. Sư có nhiều đệ tử đắc 
pháp mà người để lại tên tuổi đến ngày nay 
trong 4 thiền học và thi ca là —› Huyền Quang. 
Sư mắt sớm, lúc mới 46 tuổi. 
Sư tên tục là Đồng Kiên Cương, quê ở làng Cửu 
La, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Cha tên là 
Đồng Thuần Mậu, mẹ là Vũ Từ Cứu. Tháng 8 
năm Quí Mùi (1283), mẹ \ Sư đêm nằm mộng thấy 
dị nhân trao cho kiếm thần và sau đó sinh ra Sư. 
Sư còn nhỏ đã có chí khác thường, không nói lời 
ác, không thích ăn thịt cá. 
Năm 1304, Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân 
Tông đi khắp nơi trong nước, có ý tìm người kế 
thừa. Khi xa giá vừa đến thôn, Sư đỉnh lễ xin xuất 
gia, Trần Nhân Tông bảo ngay: »Đứa bé này có 
đạo nhãn, sau này hắn là pháp khí« và cho theo về 
thụ giới Sa-di. Điều Ngự lại bảo Sư đến Quỳnh 
Quán học nơi Hoà ¡ thượng ` Tính Giác. Khi đã có sở 
đắc, Sư từ tạ trở về với Điều Ngự. 
Một hôm, Sư dâng ba bài tụng nhưng cả ba đều bị 
chê. Điều Ngự khuyên Sư phải tự tham. Sư vào 
phòng đầu óc nặng trĩu, thức đến quá nửa đêm, 


Pháp Nhãn tông 





nhìn thấy bông đèn tàn rụng xuống bỗng nhiên đại 
ngộ. Điều Ngự thầm ấn khả cho Sư. Từ đây, Sư tu 
theo 12 hạnh —› Đầu-đà. 
Năm sau, Điều Ngự đích thân truyền —› Giới — 
Thanh văn và —> Bồ Tát cho Sư. Năm 1306, Điều 
Ngự cử Sư làm chủ giảng tại chùa Báo Ân. Tại 
đây Sư gặp Huyền Quang lần đầu tiên, lúc đó Sư 
mới 23 tuổi. Hai năm sau, Điều Ngự mất, Sư 
phụng mệnh đưa —› Xá-] về kinh đô và sau khi 
trở về núi, Sư soạn lại những bài tụng của Điều 
Ngự lúc ở Thạch thất và biên tập lại dưới tên 
Thạch thất mị ngữ. 
Tháng 12 năm 1319, Sư kêu gọi Tăng chúng và cư 
sĩ chích máu In Đại fạng kinh hơn 5000 quyền. 
Vua Trần Anh Tông cũng tự chích máu mình viết 
Đại tạng kinh cỡ nhỏ. Sư chuyên giảng kinh —> 
Hoa nghiêm, mỗi lần giảng cả ngàn người nghe. 
Năm 1330, Sư lâm bệnh nặng, đệ tử xin bài kệ, Sư 
VIỆT: 

#uáx®©klP -49 BỊ . PI-}-W&#£ZZ^Jh| 

32H Á ÍR{l[H| . H3ZJ8LH NI] ñr 

Vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn 

Tứ thập dư niên mộng huyễn gian 

Trân trọng chư nhân hưu tá vấn 

Na biên phong nguyệt cánh nhĩ khoan. 

*MMuôn duyên cắt đứt, tắm thân nhàn, 

Hơn bốn mươi năm cỗi mộng tàn. 

Giã biệt! Xin đừng theo hỏi nữa, 

Bên kia trăng gió mặc thênh thang. 
Viết xong, Sư ném bút an nhiên viên tịch, thọ 47 
tuổi. Nhục thân Sư được đệ tử nhập tháp tại Thanh 
Mai Sơn. 
Các tác phẩm của Sư còn được lưu truyền: 1. Đoạn sách 
lục; 2. Tham thiên chỉ yêu; 3. Kim cương đạo trường đà- 
la-ni kinh; 4. Tán Pháp hoa kinh khoa sở; 5. Bát-nhã 
tâm kinh khoa; và một vài bài kệ trước lúc tịch. 





Pháp luân 
1È lữ; S: dharmacakra; P: dhanmmacakka; nghĩa 
là bánh xe pháp; 
Trong đạo Phật, pháp luân tượng trưng cho 
giáo pháp của đức Phật, gồm —> Tứ diệu đế, 
—› Bát chính đạo, — Trung đạo. Pháp luân 
thường được vẽ như một bánh xe tắm nhánh, 
tượng trưng cho Bát chính đạo (xem — Tám 
báu vật). 
Truyền thuyết cho rằng, pháp luân được 
chuyên ba lần: 1. Phật giảng pháp lần đầu sau 
khi đạt chính quả tại —> Lộc uyên; 2. Lúc 
thành hình giáo pháp — Đại thừa; 3. Lúc 














thành hình giáo pháp —> Kim cương thừa (s: 
vajrayana). 





H 46: Pháp luân. Hai con nai là biểu hiện của — Lộc 
uyên (vườn nai; s: rzeadãva), nơi đức Phật chuyên pháp 
luân lân đầu. 


Pháp môn 
1⁄2 Ï”l; C: fămén; ]: hömon; 

Chỉ những bài — Kinh của đức — Phật, hoặc 
những phương pháp Phật dạy đưa đến —> 
Giác ngộ. Mỗi bài dạy này được ví như là 
một cửa (môn) để mọi người bước qua và 
giác ngộ. Trong —> Tứ hoăng thệ nguyện thì 
nguyện thứ ba là »Pháp môn vô số lượng, thệ 
nguyện đều tu học.« 


Pháp Nhãn tông 
12 IÑ 2š; C: /ăyăn-zõng; ]: högen-shi; 

Một trường phái của Thiền tông tại Trung 
Quốc, được xếp vào — Ngũ gia thất tông. 
Tông này bắt nguồn từ Thiền sư — Huyền Sa 
Sư Bị, nối pháp của Thiền sư —> Tuyết 
Phong Nghĩa Tôn và ban đầu cũng được gọi 
là Huyền Sa tông. Sau, danh tiếng của Thiền 
sư —> Pháp Nhãn Ích - hai đời sau Huyền Sa 
— vang đội khắp nơi và vì thế, tông này được 
gọi là tông Pháp Nhãn. 63 pháp tự của sư 
Pháp Nhãn hoằng hoá khắp nơi, truyền tông 
này qua đến cả Triều Tiên. Tông này hưng 
thịnh ba đời nhưng tàn lụi sau đời thứ năm. 
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Pháp Nhãn Văn Ích 





Pháp Nhãn Văn Ích 
32 HIR È ïñ; C: /ăäyăn wényì; J: högen buneki; 
885-958; 
Thiền sư Trung Quốc, khai sáng tông Pháp 
Nhãn, môn đệ nối pháp của Thiên thờ ng La 
Hán Quế Sâm và là thầy của Quốc sư — 
Thiên Thai Đức Thiều. Sư là một trong 
những Thiền sư trội nhất của đời đó và vì vậy 
dòng Thiền của Sư sau được gọi là Pháp 
Nhãn tông mặc dù trước đó được gọi là 
Huyền Sa tông (Góc Huyền Sa Sư Bị). Sư có 
63 môn đệ ngộ huyền chỉ. 


Sư xuất gia lúc 5 tuổi, thụ giới cụ túc năm 20. Tại 
pháp hội của Thiền sư —> Trường Khánh Huệ 
Lăng, mặc dù Sư chưa đốn ngộ nhưng học chúng 
rất kính nề. Sư cùng kết bạn với hai vị Thiệu Tu 
Và Hồng Tiến, rủ nhau đi hành cước. Đến viện Địa 
Tạng gặp trời trở tuyết, ba người xin ở lại đây. 
Thiền sư trụ trì đây là Quế Sâm hỏi: »Ði đây làm 
gì?« Sư đáp: »Ði hành cước.« Quê Sâm hỏi: »Thế 
nào là việc hành cước?« Sư trả jời: »Chăng biết.« 
Quế Sâm nói: »Chẳng biết là rất thân thiết. « Sau, 
nhân lúc ba người ngôi sưởi ấm, bàn về — Triệu 
luận, Quê Sâm lại hỏi: »Sơn Hà đại địa cùng 
Thượng toạ là đồng nhất, là khác biệt?« Sư đáp: 
»Khác. « Quế Sâm đưa hai ngón tay lên. Sư nói: 
»Đồng.« Quế Sâm cũng đưa hai ngón tay lên rồi 
đứng dậy đi. 


Tuyết tan, cả ba đều rủ nhau đi tiếp. Quế Sâm tiễn 
chân ra công chỉ phiến đá hỏi: »Thường Thượng 
toạ nói ›Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức‹, 
như vậy thì phiến đá này là trong hay ngoài tâm?« 
Sư không đáp được bèn ở lại cầu học. Ở lại hơn 
một tháng mà mỗi lần Sư trình kiến giải nói đạo lí 
đều bị Quế Sâm gạt đi nói »Phật pháp không phải 
như vậy.« Sư thưa: »Con đã hết lời cùng lí rồi.« 
Quế Sâm bảo: »Nếu luận Phật pháp thì tật cả hiện 
thành.« Qua câu này, Sư —› Đại ngộ triệt đề. 


Sư sau trụ ở đâu chúng cũng đến rất đông, tương 
truyền rằng lúc nào cũng không dưới ngàn người. 
Tông của Sư hưng thịnh ba đời nhưng tàn lụi sau 
đời thứ năm 

Niên hiệu Hiền Đức năm thứ năm nhà Châu, ngày 
mùng năm tháng bảy năm Mậu Ngọ, sư từ giã 
chúng ngồi kết già viên tịch, thọ 74 tuổi, s4 tuổi 
hạ. Vua sắc phong là Đại Pháp Nhãn Thiền sư, 
tháp hiệu Vô Tướng. 
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Pháp Nhiên 
3È JÄ; j: hõnen; 1133-1212; 
— Tịnh độ tông 


Pháp Tạng 
3š Đã 


— Hiền Thủ Pháp Tạng, —> Hoa nghiêm 
tông. 
Pháp Tạng bộ 

1š TR ïh S: đha TagupIaka; 
Một bộ phái Phật giáo, xuất phát từ —› 
Trưởng lão bộ (s: s/havira) và —> Hoá địa bộ 
(S: mahiasaka). Bộ phái này do Cao tăng 
Tích Lan tên là Pháp Tạng (dharmagupta) 
thành lập và lưu truyền rộng rãi tại Nam Ấn 
Độ. Pháp Tạng bộ có một quan niệm xẻ 
Bồ thí khác với các tông phái khác: họ cho 
rằng cúng dường Tăng không mang lại phúc 
đức bằng cúng dường Phật. — Luật tạng (s: 
vinaya-pifaka) của phái này gồm có bốn 
phần, được nhiều phái Phật giáo xem như 
hoàn chỉnh nhất. Bộ này được dịch ra Hán 
văn năm 105 sau Công nguyên, bao hàm 250 
giới dành cho tăng và 348 giới dành cho ni. 
Pháp thân 

12) 1; S: dharmakayd; 
— Ba thân 
Pháp Thiên 

3š ; S: dharmadeva; 
Tên một vị tăng Án Độ đến Việt Nam rất 

sớm trong thế kỉ thứ 5. Tương truyền rằng Sư 
cùng — Bồ-đề Đạt-ma, Sơ tổ Thiền Trung 
Quộc. đến Việt Nam (Giao Chỉ) trước rồi sau 
đó Bồ-đề Đạt-ma mới đi Trung Quốc. Pháp 
Thiên đã giảng dạy về các phương pháp 
Thiên quán cho người Việt Nam. Học trò có 


tiếng của Sư là Huệ Thắng. 
Pháp Thuận 

32 I ¬ 
—> Đề Tâm Đỗ Thuận 
Pháp Thuận 

32 Ill; 914-990 


Thiền sư Việt Nam thuộc đời thứ 10 của 


Pháp tướng tông 





dòng thiền —› Tì-ni-đa Lưu-chi. 
Sư họ Đỗ, xuất gia thụ giới từ nhỏ với Thiền sư 
Long Thụ. Trong thời nhà Tiền Lê mới dựng cơ 
nghiệp, Sư hay được vua Lê Đại Hành mời vào 
triều luận bàn chính sự. Về sau Sư rút lui không 
nhận phong thưởng, vua Lê rất kính trọng, thường 
gọi là Đỗ Pháp sư. 
Năm 986 nhà Tống sai sứ là Lí Giác sang phong 
tước hiệu cho Lê Đại Hành, vua sai Sư giả làm lái 
đò đón sứ. nà. sông, thấy hai con ngỗng bơi, Lí 
Giác ngâm 

1619014619 . ffIIifi ii] 2ÄÿE 

Nga nga lưỡng nga nga, 

Ngưỡng diện hướng thiên nhai. 

*Song song ngông một đôi, 

Ngửa mặt ngó ven trời. 
Sư liền ngâm tiếp (bản dịch của Thích Mật Thể): 

#247k. &[‡mlffìš 

Bạch mao phô lục thuỷ 

Hồng trạo bãi thanh ba. 

*Lông trắng phơi đồng biếc, 

Sóng xanh chân hông bơi. 
Ngày nọ vua Lê Đại Hành hỏi vận nước thế nảo, 
Sư đáp (bản dịch của Thích Thanh Từ): 
EZXEiIREZ4 . Bí 3# 

#J4JmMlR| . dã J1 

Quốc tộ như đằng lạc, nam thiên lí thái bình 

Vô vi cư điện các, xứ xứ tức đao binh. 

*Vận nước nhự dây cuốn, 

Trời Nam sống thái bình 

Rảnh rang trên điện các 

Chồn chốn dứt đao bình. 
Niên hiệu Hưng Thống thứ hai (990), Sư không 
bệnh, an nhiên tịch, thọ 76 tuổi. Tác phẩm quan 
trọng nhất của Sư là Bồ Tát hiệu sám hồi văn. 


Pháp Thường 





—> Đại Mai Pháp Thường 


Pháp tự 

3# lữ; C: Jãsi: ]: hassu: 
Là người nối pháp của vị thầy mình; người 
nối pháp này ít nhất phải đạt được trình độ 
ngộ nhập, — Kiến tính của vị thầy và đã 
được —› Ấn khả. 
Tuy nhiên, các vị Đại thiền sư thường nhấn mạnh 
răng, »Thiền« không thể được dạy truyền và chính 
vì vậy mà những danh từ như »giáo hoá«, tEkilbt 
tâm ân« ... chỉ có thể hiểu là những danh từ 


bợ, được dùng để mô tả một hiện tượng không thể 
trình bày. Nhiệm vụ của một Thiền sư có thể so 
sánh với một chất xúc tác (e: cafalyst) trong hoá 
học. Với sự hiện diện hoặc giáo hoá của một vị 
thầy, thiền sinh có thể tự chứng ngộ và ngay lúc 
đó, không có gì có thể gọi là thầy »truyền« trò 
»nhận.« 

Trong thời gian đầu, biểu tượng ‹ của sự công nhận 
pháp tự là y bát của vị thầy truyền giao lại cho đệ 
tử. Danh từ »y bát« sau được hiểu như là »truyền 
tâm ấn ngoài giáo pháp«, một đặc tính của Thiền 
tông tại Đông, Đông nam á. 


Pháp tướng tông 

3% 1H 2š; C: /ăxiàng-zõng; ]: hossö¬shi; 
Một trường phái quan trọng của — Phật giáo 
Trung Quốc, một dạng của —> Duy thức tông 
(S: yogacära, vÿñãnavada) và dựa trên các 
tác phẩm của —> Thế Thân (vasubandhu) và 
— Vô Trước (asanga). Pháp tướng tông do 
— Huyền Trang (600-664) và đệ tử là —› 
Khuy Cơ (632-682) sáng lập. Tác phẩm quan 
trọng nhất của trường phái này là Thành duy 
thức luận (s: vÿñaptimatrata-siddhi) của 
Huyền Trang, một tập luận tổng kết các tập 
luận Duy thức. 
Giáo lí trung tâm của Pháp tướng tông là 
»vạn sự duy tâm«, có nghĩa tất cả mọi hiện 
tượng của thế giới bên ngoài đều do tâm tạo 
và không tồn tại thật sự. Thế giới chỉ là tâm, 
nội dung của nó chính là tâm thức. Pháp 
tướng tông quan niệm có 8 loại thức (—› A- 
lạ-da thức). Ngày nay, Pháp tướng tông 
được nhiều người quan tâm và đang được 
nghiên cứu tại Nhật, kể cả Trung Quốc và 
phương Tây. 
Tông nảy mang tên Pháp tướng vì họ chuyên 
nghiên cứu về »Tướng của các Pháp« (ÿš Ï; s: 
đharmalaksana). Pháp tướng tông xem toàn bộ 
thế giới do 100 pháp tạo thành, được chia làm 5 
nhóm: I. 8 Tâm pháp (2b šŠ; s: ci#adharma), II. 
51 Tâm sở hữu pháp (b ĐI 1 3%; s: caitasika- 
dharma), III. 11 Sắc pháp (Ấ!, 3Š; s: ripadharma), 
IV. 24 Tâm bắt tương ưng hành pháp (2 4° ‡fl Jš 
1ï 3Š; ciliaviprayulda-samskãradharma); V. 6 Vô 
vi pháp (Ất: Fã 3Š; asamskytadharma). 
100 pháp của Pháp tướng tông bao gồm cụ thẻ: 
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Pháp tướng tông 





1. 8 Tâm pháp (ciitadharma): bao gồm tám thức — Thức 
(vữñana), là A-lại-da, ý thức (manas), Mạt-na thức (ma- 
, và năm thức cảm giác khác; 

TL. 51 Tâm sở hữu r pháp (caitasikadharma), bao gồm 51 
—> Tâm sở (theo lối sắp xếp của Duy thức tông); 
1H. 11 Sắc pháp (riipadharma), tức là các hiện tướng 
sinh lí, vật lí, bao gồm: 1. Nhãn căn: mắt, cơ quan giúp 
cho nhãn thức phát sinh; 2. N?ĩ căn: lỗ tai, cơ quan giúp 
nhĩ thức phát sinh; 3. 77 căn: mũi, cơ quan giúp tỉ thức 
phát sinh; 4. 7hiệ căn: lưỡi, cơ quan giúp thiệt thức phát 
sinh; 5. Thân căn: da thịt, cơ quan giúp cho thân thức 
phát sinh; 6. Sắc trần: đôi tượng của nhãn thức; 7 
Thanh trần: âm thanh, đối tượng của nhĩ thức; 8. //ưo 
trần: mùi hương, đối tượng của tỉ thức; 9. Vj trần: đỗi 
tượng của thiệt thức; 10. Xúc trần: đôi tượng của thân 
thức; 11. Pháp xứ sở nhiếp sắc: chỉ các vật có hình, 
danh, sắc, tướng trong pháp giới. 
1V. 24 Tâm bắt tương ưng hành pháp (ciifaviprayukta- 
saimskaradharma), chỉ các pháp độc lập với tâm, bao 
gồm: 1. Đắc (präp/a): sự hình thành của các pháp; 2. 
Mệnh căn (prãna): Sự sống của sinh mệnh; 3. Chứng 
động phận (nikãyasabhäga): sự giống nhau trong từng 
loại; 4. Dị sinh tính (visabhäga): sự khác biệt của từng 
loại; 5. Vô đưởng báo (ãsam/ñika): quả báo vô tưởng; 6. 
Vô tưởng định (asainjñasamapdffl): sự tạm diệt của các 
tâm sở; 7. — Diệt tận định (nirodhasamapatti); 8. Danh 
thân (nãmakäya): sự câu thành của các danh từ; 9. Cứ 
thân (padakäya): sự câu thành của từng câu; 10. Văn 
thân (vyañjanakäya): sự câu thành của các mẫu tự và các 
vạch; 11. Sïn (/ãi): sự phát sinh, hình thành của các 
pháp; 12. 7rự (s¿hi0: sự tồn tại nhất thời của các pháp; 
13. Lão (/ãra): sự suy tàn của các pháp; 14. — Vô 
thường (anityä); l5. Lưu chuyển (pravrdti): sự biến 

chuyền liên tục theo luận nhân quả; 16. Định đj (praii- 
XP 7S sự sai khác của các hiện tượng nhân quả; l7. 
Tương ng (;oga): sự liên hợp với nhau của các pháp; 
18. Thể tốc (jãva): sự chuyền biến mau lẹ của các pháp; 
19. Thứ đệ (anukrama): trật tự trong sự chuyên biến của 
các pháp; 20. Phương (deýa): không, gian; 21. Thời 
(kãia): thời gian; 22. Số (samkhyä): số lượng của các 
pháp; 23. Hoà hợp tính (sãmagri): tính hoà hợp của các 
pháp; 24. Bát hoà hợp tính (anyathäna): tính bất hoà 
hợp của các pháp. 
V.6 Vô vi ¡ pháp (asamkrtadharma), các pháp không tuỳ 
thuộc, —> Vô vi (aszmlg7a), bao gồm: 1. —> Hư “không 
vô vi; 2. —› Trạch diệt vô vi; 3. Phi trạch điệt vô vi; 4. 
Bát động diệt vô vi; 5. Tưởng thụ diệt vô vi; 6. Chân như 
VÔ Vỉ; 
Trong lúc các trường phái khác xem thức là một 
pháp thì Pháp tướng tông cho rằng có tám dạng 
của thức, gôm có: l-5, năm thức của năm giác 
quan; 6. —> Ý thức (nanovijäna), là thức suy 
nghĩ, đánh giá đo lường các ấn tượng do năm thức 
kia mang lại; 7. > Mạt-na (manas), thức tự ý thức 
về chính mình, thức »ô nhiễm«, là thức nghĩ rằng 
mình có một cái ta và 8. —> A-lại-da thức (đlaya- 
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vị (jñana), thức tàng chứa tất cả các kinh nghiệm 
của đời sống vô tận. A-lại-da thức được xem 
mênh mông như biển cả, bản thân nó không chủ 
động tạo tác. Nhưng một khi Mạt-na tác động lên 
A-lại-da thức thì những chủng tử nằm sẵn trong 
A-lại-da thức được khởi động và tạo tác những sự 
vật tưởng chừng như khách quan. Mạt-na là thức 
liền phân biệt khách thể chủ thể, tạo nên ý thức 
nhị nguyên, ý thức về một cái »ta« và »cái không 
phải ta«. Sáu giác quan (kể cả ý thức) là những kẻ 
báo cho Mạt-na các thông tin từ bên ngoài, không 
hề đánh giá tốt xâu. Và chính Mạt-na là kẻ đánh 
giá phải trái hay dở, ra lệnh cho sáu ý thức kia 
hoạt động và phản ứng. Đồng thời, Mạt-na thức 
lại đưa các cảm giác hay —> Chúng tử (bia) đó 
vào A-lai-da thức. Chủng tử này lại là kẻ ảnh 
hưởng và dạo tác lên thế giới bên ngoài và vòng 
tròn Ấy, tiếp tục vô cùng tận. Mạt-na được xem là 
gạch nối giữa sáu ý thức kia và A-lại-da thức, là 
kẻ tưởng mình có một cái ta, là kẻ gây »ô nhiễm« 
lên A-lại-da thức. Muốn tránh vòng tròn ô nhiễm 
vô tận đó, hành giả phải chấm dứt hoạt động đầy 
phân biệt của Mạt-na, biến thức này thành »Bình 
đẳng tính trí«, là thức đứng trên mọi tính chất nhị 
nguyên. Nhờ đó, hành giả đạt được tri kiến về tính 
chất huyễn hoặc của vạn sự. 


Pháp tướng tông chia đặc tính xuất hiện của các 
pháp làm ba G: trisvabhäva): 1. Huyễn giác hay 
Biến kế sở chấp (parikaipia), hiện tượng xuất 
hiện theo ý tưởng tượng của con người; 2. Y /ha 
khởi (paratanrra): Chân lí xuất hiện có tính thời 
gian, dựa lên nhau mà có; 3. Cấp Viên thành thật 
(parinisgpanna): đây là cấp bậc của Chân như 
thường hằng, vượt trên mọi điều kiện và mọi 
tương đối. Tính chất của cấp này là bắt nhị, đó là 
sự thật »như như« (HH ÍHl; s: /2/ha/3), trong đó 
mọi hiện tượng và tính chất riêng biệt đều được 
chuyên hoá. Đó là — Niết-bàn, là trạng thái đích 
thật của —> Chân như. Muốn đạt được cấp cuối 
cùng, hành giả phải vượt qua mọi tiễn trình tu 
dưỡng và phát triển tâm, phải đạt Phật quả. Muốn 
thế, năm thức đầu tiên phải biến thành Thành sở 
tác trí, ý thức thành Diệu quan sát trí, Mạt-na thức 
thành Bình đẳng tính trí và A-lại-da thức thành 
Đại viên kính trí (xem —› Năm trí). 


So với các giáo phái Đại thừa khác, Pháp tướng 
tông có chỗ khác biệt là không công nhận mỗi 
chúng sinh đều có Phật tính và có thể đắc quả 
Phật. Ví dụ như —> Nhất-xiển-đề (s: icchaniika) là 
kẻ không bao giờ đạt Phật quả. Sau đời Đường, 


Pháp y 





Pháp tướng tông bị mắt uy tín nhiều cũng vì quan 
điểm này. 


Pháp Xứng 

3 Rl; S: dharmakirti; 
Tên của hai luận sư Phật giáo: 
1. Devaraksita Jayabahu Dharmakirti, sống 
khoảng năm 400, một Cao tăng của Phật 
giáo Tích Lan và tác giả của hai tác phẩm nói 
về sự phát triển của đạo Phật tại đây là 
Nikãya-samgrahaya và Saddharmalahkãraya. 
ĐỀ Một trong những — Luận sư quan trọng 
nhất của triết học đạo Phật, đại điện quan 
điểm của —> Duy thức tông (vÿñãnavãda) và 
Nhân minh học (s: hefuvidyđ), sông trong thế 
kỉ thứ 7 (~ 600-650) tại Nam Ấn Độ và là 
môn đệ của —› Hộ Pháp (đharmapäia) tại —> 
Na-lan-đà (— Mười đại luận sư). 
Sư sinh ra trong một gia đình theo đạo —> Bà-la- 
môn (s: ðzãhmapa) và đã tình thông tất cả những 
môn học thời đó lúc còn trẻ. Sau đó, Sư bắt đầu 
nghiên cứu, tu học —› Phật pháp với tư cách của 
một — Cư sĩ. Phật học lôi cuốn Sư đến mức Sư bỏ 
đạo Bà-la-môn, đến viện Na-lan-đà thụ giới cụ túc 
và tham học với Hộ Pháp. Các tác phâm của —> 
Trằn-na (s: dignäga, diinäga) tại viện Phật học 
này chính là yếu tố ngộ đạo của Sư. Sau khi kết 
thúc giai đoạn tu tập, Sư bắt đầu công việc hoằng 
hoá, xiển dương đạo Phật, viết nhiều luận giải, đại 
diện Phật giáo tham dự nhiều cuộc tranh luận. 
Trong những cuộc tranh luận này, Sư dùng Nhân 
minh học đề hàng phục đối phương và trong lĩnh 
VỰC này, truyền “thống Tây Tạng đặt Sư lên một 
địa vị cao hơn cả Trằn-na. Trong những năm cuối 
đời mình, Sư từ bỏ việc chu du đây đó và lui về 
một trụ trì một Tỉnh xá tại Orissa (bây giờ là 
Kãlinga) và mất tại đây. 
Sử sách mô tả Sư là một người tự lực cánh sinh, 
căm ghét tính phàm tục của dân dã và các tăng 
chúng dối trá, nhưng Sư cũng được tả là một Đại 
sư thiếu khiêm tốn, nếu không nói là kiêu mạn. 
Nhà sử học nỗi tiếng của Tây Tạng là Bồ-đốn (t: 
busfon) có ghi lại một sự việc sau: Sau khi Sư viết 
và trình bày Tượng thích luận (s: pramanavart- 
tika-kärikã) và -chú (-vrwi), nhiều người không 
hiểu nổi. Những người hiểu được thì trở nên ganh 
tị, tuyên bố rằng, tác phẩm này không đúng. Họ 
lấy dây buộc bài luận này. vào lưng một con chó 
và cho nó chạy rong ngoài đường, với kết quả là 


những trang á bối) của luận này bay tung toé 
khắp nơi. Thấy cảnh tượng này, Sư tuyên bố rằng: 

»con chó sẽ chạy đến khắp nơi và truyền bá tác 
phẩm này toàn thế BIÙRC 

Những lời sau đây của Sư còn được lưu lại: »Loài 
người có những đặc tính, tư tưởng rất phàm; họ 
không hướng vào nội tâm để tìm lây cái tỉnh hoa, 

cốt tuỷ. Không chú ý đến những lời dạy của —> 
Thiện trí thức đối với họ chưa đủ, họ còn phát 
lòng thù ghét và ganh tị. Vì vậy mà ta cũng chẳng 
viết cho họ. Tuy thế, tâm của ta đã có được niềm 
an vui khi viết tác phẩm này bởi vì qua nó, lòng 
quí trọng thiền định thâm sâu vượt qua mọi ngôn 
ngữ của ta đã được bù đáp.« 

Sư viết nhiều luận giải nhưng quí giá hơn hết là 
các tác phẩm về Nhân minh học Phật giáo. Trong 
lĩnh vực này, truyền thống Tây Tạng có giữ lại 
bảy tác phẩm của Sư, được gọi chung là Pháp 
Xứng nhân mình thất bộ, là luận lí học nền tảng 
của Phật giáo Tây Tạng (tất cả đều chưa được 
dịch ra Hán ngữ). 

Bảy tác phẩm chính về Nhân minh học của Sư là: 1. 

Quan tướng thuộc luận _(sambandhaparifsäprakarana), 
chỉ còn bản Tạng ngữ; 2. Lượng quyết định luận 
(pramanavinicaya), chỉ còn bản ! Tạng ngữ. Bộ luận này 
được chia làm 3 phần với chủ đề thụ tưởng, kết luận và 
trình bày phương pháp suy diễn ba đoạn (e: sy/logism). 

Luận này được xem là bản nhỏ của Lượng thích luận vì 
hơn nửa phần được trích ra từ đây: 3. Lượng thích luận 
(pramänavartiika-karikä), luận quan trọng nhất, chú giải 
Tập lượng luận (pramänasamuccaya) của Trằn-na (đig- 
nãga); 4. Chính lí nhất đích luận (nyãyabindu-praka- 
rana); 5. Nhân luận nhất đích luận (hetubindu-näma- 
prakarana), bản Tạng ngữ có, bản Phạn ngữ mới được 
tìm thấy. Bộ luận này được chia làm 3 phân, giảng giải 
về ba đoạn của suy luận; 6. Luận nghị chính lí luận 
(vãdanyäya-nãma-prakarana), chỉ còn bản Tạng ngữ, 
nói về cách tranh luận với địch thủ; 7. 7hành tha tướng 
thuộc luận (samtänantarasiddhi- 'rãmd-prakarana), triết 
luận chống đối quan niệm Duy ngã và nói về »sự thật« 
của ý nghĩ người khác; 


Pháp y 
% %4; ]: hð'e; 

Danh từ dùng chỉ áo — Ca-sa của một vị 
tăng tu học —> Phật pháp. Trong —› Thiên 
tông thì pháp y chính là biểu hiện Của việc —> 
»Dï tâm truyền tâm« trong hệ thống truyền 
thừa của các vị Tổ sư, bắt nguồn từ đức —> 
Phật Thích-ca Mâu-ni (s: 4ãkyamuni). Tại 
Trung Quốc, pháp y dược các vị —= Tổ sư 
truyền cho nhau làm một dấu hiệu của sự —> 
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Phạp đạo 





Ấn khả chứng minh. 


Phạp đạo 

# l1; C: /údào; ]: bõdõ; 
Tiếng Hán dịch từ chữ samana của tiếng —> 
Pa-li hoặc $ramana từ tiếng —> Phạn. Xem —› 


Sa-môn (} Ï°]). 


Phát bồ-đề tâm 

5 # iế lùi, J hotsu-bodaishin; 
Chỉ sự quyết định đạt —› Bồ-đề bằng con 
đường của một vị — Bồ Tát. Một thệ nguyện 
xuất phát từ —> Đại tín căn và —> Đại nghỉ 
đoàn. 


Phạt-na Bà-tư 
{ HE 3 Hñ; C: /ánàpósi, l: banabashi; S: 
vanavasin. 
Tên của l trong I6 vị A-la-hán, nguyện ở lại 
thế gian nầy để đảm nhiệm việc truyền bá 
chính pháp. 


Phạt-tô-mật-đa-la 
1š BR L # #; C: /úsimiìduôluỏ; ]: bassomii- 
tara; 
Phiên âm từ chữ Phạn Vasumitra, dịch sang 
Hán ngữ là —> Thế Hữu (I: #). 


Phạt-xà-la Phất-đa-la 
là BỊ Ä# J # Ấ#: C¡ /ãảmluôfiduoluó; 1: 
balorapufara; Š: vajrapuira. 
Tên của l trong 16 vị A-la-hán, nguyện ở lại 
thế gian nầy để đảm nhiệm việc truyền bá 
chính pháp. 


Phân, phần, phận 

:;C: /ền; 1: fim, bun; 
Có các nghĩa sau: I.Chia, cắt ra, phân ra; 2. 
Bị chia cắt; 3. Phân biệt; 4. Phần việc. Phần 
việc của một người trong đời sống. theo ý 
nghĩa cá tính hoặc thiên hướng. 
Ý nghĩa trong Phật học: 1. Khoảnh khắc thời 
gian nhỏ (thời phần; s: #z/z); 2. Một nhánh, 
một chỉ phần (s: zsga). Một phần trong Tam 
đoạn luận Phật giáo (Nhân minh luận; s: 
hetu-vidya; [R| |); 3. Một trong —> Mười hai 
nhân duyên; 4. Một phần (S: øya-yana); 5 
Cục bộ, thiên vị; 6ó. Một phương diện theo 
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kinh Hoa Nghiêm; 7. Sự phân định, sự phán 
quyết. 


Phân biệt 

2} ml; C: ƒEnbié; ]: funbetsu; 
Có các nghĩa sau: I. Sự phán quyết, sự kết 
luận (đối với hiện tượng ngoại giới; p 
vinicchaya). Thuật ngữ nầy thường dùng với 
ý nghĩa chê bai, liên quan đến các tâm hành 
có tính thiên vị và cục bộ gây chướng ngại 
cho tính dụng của tâm giác ngộ. Suy nghĩ với 
sự phân biệt (s: vikalpa, kalpana); 2. Bất 
đồng ý kiến, tranh luận, không tán thành (p: 
vivadati); 3. Sự thụ kí của đức Phật cho một 
đệ tử sẽ được thành Phật trong tương lai; 4. 
Luận nghị (ñầ 5Š; s: „pađeéãh), một trong 9 
(hay 12) thê loại trong kinh văn Phật giáo; 5. 
Phân loại, chia ra từng phần, giải quyết được, 
sắp xếp; 6. Sự phân tích, sự phân hủy, sự 
phân biệt, sự khác nhau (s: vibhãsa, 
lakgayadi); 1. Trong nghĩa tích cực, là phân 
biệt rõ chính với tà, chính pháp và tà thuyết. 


E¬h2 biệt bộ 
27 #l; S: vibhajyavädin; 

Một bộ phái —› Tiểu thừa, tách ra từ Trưởng 
lão bộ (s: síhavira, p: fheravada) khoảng 240 
năm trước Công nguyên. Từ bộ này lại xuất 
phát ra —› Thượng toạ bộ, Âm Quang bộ và 
— Hoá địa bộ (xem biểu đồ của các bộ phái 
cuối sách). 


cm biệt chướng 
2} m| ề; C :/ðnbié zhàng: ]: fiinbetsush;. 

Chướng ngại do phân biệt. Là —› Phiền não 
chướng (J# lất lš) và —> Sở tri chướng (Jï 
ẤïI l#) sinh khởi từ ý thức phân biệt. Vì phân 
biệt là chức năng của thức thứ 6 nên Phân 
biệt chướng sinh khởi từ thức đó. Nó sinh 
khởi do tà sư, tà thuyết, hay là tà kiến. — 
Phân biệt khởi (2} 7| #). 
Phân biệt du-già luận 

2} JII lí fll ñ; C: ƒðnbié vúaié lùn; ]: fiunbetsu- 

yHgarOH; 


._ Được xem là một tác phẩm của Bồ Tát — 


Di-lặc (đổ #J), — Thế Thân (HH: Ÿj) luận 


Phân tè 





giải. Là I trong II bộ luận của Pháp tướng 
tông, nhưng chưa được dịch sang Hán văn. 
Phân biệt duyên khới sơ thắng pháp 
môn kinh 


2 Jj| #@ iu MỊ Bí 3š F] 6; C: ƒenbié yuàngš 


chủshèng fămén Jing; ]: funbelsu engi shoshö 
hômon gõ; S: vikalpa-praliyd-samuipada- 
dharmottara- praveýa-silira. 
Kinh, 2 quyên, Huyền Trang dịch tại chùa 
Đại Từ Ân năm 650. Đây là bài thuyết pháp 
vê — Mười hai nhân duyên. 


Phân biệt khởi 

EU }I| 8ö; C: fnbiéq; ]: fiunbetsuki; 
Phiền não sinh khởi từ phân biệt. Phiền não 
sinh khởi sau khi xuất sinh trong thế gian 
nầy, tùy thuộc vào những tà kiến mà người ta 
đã ôm âp do y cứ vào giáo. lí sai lầm... Những 
phiền não nầy sẽ được giải trừ khi qua giai vị 
Kiến đạo. Phiền não nầy khác với — Câu 
sinh khởi (ft. # #ö) và —› Nhậm vận khởi 
(ŒŒ 3š jl“). 
Phân biệt kinh 

2 jMl &Š; C: f6nbié jing: ]: funbetsu kyõ: 
Tên gọi tắt của kinh Phật thuyết A-nan phân 
biệt (fb ñú 1ƒ ##t 2} mỊ Ấế). 


Phân biệt lực 

2 jMI| )J; C: /enbiélì; J: bunbetsuriki; 
Năng lực nhận biết, ; năng lực phán đoán (theo 
Nhị chướng nghĩa — l 3Š). 


Phân biệt sự thức 

2 jI 3t ìl; C: ƒnbié shìshì; J: fiunbetsu jishiRi; 
1. Thức phân biệt các hiện tượng các nhau (s: 
vasfui-prativikalpa-vjiana); 2. Thức thứ 6, ý 
thức (š ñlẰ; s: mano-vijñãna). 
Phân biệt thức 

2} BỊ 3l; C: f6nbiéshì; T: funbetsushiki; 
Đồng nghĩa với thức thứ 6, — Ý thức (#š 
ñÙẦ). 
Phân biệt tính 

2} JM| †È; C: ƒẽnbié xìng: J: funbetsushõ; 
Bản tính y theo tâm phân biệt (s: parikalpifa- 





swabhava). Đồng nghĩa với Biến kế sở chấp 
tính @M ñ[ f #4 ĐE; s: parikaipita- 


swabhaäva). 


Phân đoạn 

2} Et; C: fEnduàn; J: bundan; 
Có hai nghĩa: I. Sự phân chia, sự phân biệt 
(s: pariccheda); 2. Những khía cạnh khác 
nhau của một lí thuyết đơn độc. 


Phân đoạn sinh tử 

2 BE 2E; C: /6nduàn shẻngsi; ]: bundanshöji; 
Có hai nghĩa: 1. Việc sống chết mà hàng 
phàm phu phải trôi lăn trong cõi giới vô minh 
này. Sự luân hồi trong một thân xác và cuộc 
sống tiên định; 2. Phần đoạn sinh tử. Dạng 
sinh tử luân hồi của hàng phàm phu, khác với 
Biến dị sinh tử ( 4 7E ZE), dạng luân hồi 
mà hàng — Bồ Tát trải qua. 


Phân giải 

2} Ílf; C: ƒenjiẽ; J: bunkai; 
Phân tích, chia thành từng phần, sự phân tích, 
tháo dỡ hết vật che đậy bên ngoài, sự phân 
hủy, sự giải tán, sự giảm trừ. 


Phân giới 

2 ?È; C: ƒEnjiè; J: bunkai; 
Sự phân định ranh giới, giới tuyến, ranh giới, 
biên giới. 


Phân lượng 

2 hị; C: fềnhiàng;. T bunryð; 
Có hai nghĩa: l. Số lượng, mức độ, phạm vi; 
2. Trọng lượng. 


Phân mỉnh 

2) BH; C: ƒ6nmíng; J: bunmyØ; 
Thấy một cách rõ ràng. Rõ ràng (s: vyd//a, 
vispasía). 


Phân tế 
2) Eã: C: ƒenjì; I: bunzai; 
Có ba nghĩa: l. Sự phân biệt; 2. Sự giới hạn, 
cực độ; 3.Trạng thái, chỉ tiết. 
Phân tề 
2} ?#{; C: ƒðngí; ]: bunzai; 
Có các nghĩa sau: I. Sự khác nhau, sự phân 
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Phân thân 





biệt; 2. Mức độ, giới hạn, phạm vi, lĩnh vực 
(s: pariccheda, pravibhaga);, 3. Trạng thái, 
tình trạng sự việc, điều kiện; 4. Ranh giới 
giữa 2 làng. 


Phân thân 

2 :C: fðnshẽn; ]: bunjin; 
Có nghĩa là à »phân chia thân«, là hoá thân của 
đức Phật để giáo hoá và cứu độ chúng sinh. 


Phân tích quán 
2 Mĩ Äl C: Jðmvi guấn; ]: bunshakukan; 
Pháp quán sát băng phân tích. 


Phân tích thân phần 

P: dhatu-vavatthana; 
Một trong 40 phép tu tập được trình bày 
trong —> 7hanh tịnh đạo (p: visuddhi-magga) 
của Đại sư Phật Âm (s: Đđhaghosa). Theo 
phương pháp này, hành giả trong tâm phân 
thân ra những phần tử và nhận thức được 
rằng, thân thê chẳng qua là sự tổng hợp của 
— Tứ đại chủng, đó là Địa, Thuỷ, Hoả, 
Phong. Từ đó kiên châp —› Ngã bị tiêu diệt. 
Ấn dụ sau đây được ghi lại trong Thanh tịnh đạo 
(XI, 2) để mô tả cách tu tập này: 
»Ngoài ra, Ồ chư tăng, một ti-khâu quán chính 
cái thân thể này trong mọi tư thế và phân nó ra 
theo từng bộ phận: ›Ở thân phần này ta tìm thấy 
yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tô lửa, yếu tố gió.‹ 
Giống như một đồ tê hoặc người phụ tá của ông 
— sau khi ô ,ông ta mổ một con bò và phân TÓ Ta 
thành nhiều phần rồi ngồi đợi (bán) ở ngã tư 
đường, cũng như vậy, ồ chư tăng, một tỉ-khâu 
phân chia chính cái thân thể này trong bất cứ tư 
thế nào ra thành tứ đại chủng... Người đồ tế — 
kẻ đã nuôi con bò lớn, dẫn đên nơi làm thịt, tri 
lại, để đấy rồi làm thịt - ông ấy không bao giờ 
thoát khỏi ý nghĩ ›Bò‹ nếu ông ta chưa mô và 
phân nó ra thành từng miếng. Nhưng khi ông ta 
đã phân nó ra thành từng miếng và ngồi đó thì 
ông ta không còn mang theo ý nghĩ ›Bò‹, và 
thay vào đó là ý nghĩ ›Thịt. Ông ta không 
mang những ý nghĩ như ›Tôi bán một con bò‹ 
hoặc ›Người ta mua một con bò.‹ Cũng như thế, 
thâm tâm của một tỉ-khâu - khi vị này còn là 
một —> Phàm phu, có nhà hoặc không HH” 
không thoát khỏi ý nghĩ ›Tự ngã‹ hoặc ›Một người 
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nam‹ hoặc ›Cá nhân‹, cho đến khi vị này phân 
ngay chính cái thân này trong bất cứ tư thế nào ra 
thành từng phần và quán từng yếu tố. Nhưng khi 
vị này đã phân cái thân này ra thành từng phân và 
yếu tố thì sẽ thoát khỏi ý nghĩ ›Tự ngẫ‹, tâm của 
Vị này sẽ dần dần vững chắc trong lúc quán các 
yếu tô.« 


Phân tướng môn 

2} TH Ï"|; C: /ền xiãng mén; ]: funsömon; 
Nhất thừa là tuyệt đối, là độc lập. »Phương 
diện riêng biệt« của —> Nhất thừa. 


Phần Châu Vô Nghiệp 

mỹ ĐÌÍ "HH +: Jšnzhõu wiúyè; 760-821; 
Thiền sư Trung Quốc, pháp tự của — Mã Tổ 
Đạo Nhất Thiền sư. 
Sư họ Đỗ, quê ở Thượng Lạc, Thương Châu, theo 
học kinh luận lúc lên chín và xuất gia lúc mười hai 
tuổi. Nghe tiếng Mã Tổ, Sư tìm đến tham học. Mã 
Tổ thấy Sư tướng mạo kì đặc, tiếng nói thanh như 
chuông bèn bảo: »Phật đường to lớn mà trong ấy 
không có Phật.« Sư lễ bái quì thưa: »Về kinh điển 
con hiểu biết đơn sơ, thường nghe, Thiền môn 
yTức tâm là Phật‹ thật chưa hiểu thấu.« Tổ bảo: 
»Chỉ cái tâm chưa hiểu đó là phải, lại không có 
vật khác.« Sư hỏi: »Thế nào là mật truyền tâm ấn 
của TỔ sư từ Ấn Độ sang?« Tổ bảo: »Đại đức 
chính đang ô ồn, hãy đi, khi khác lại!« Sư vừa quay 
đầu đi, Tổ gọi: »Đại đức!« Sư xoay đầu lại, Tổ 
hỏi: »Là cái gì?« Ngay đây Sư lĩnh hội, quì lễ bái. 
Tổ bảo: »Kẻ độn, lễ bái làm gì!« 
Sau khi ngộ huyền chỉ, Sư diêu du đây đó và sau 
dừng tại Tỉnh xá Khai Nguyên, Tây Hà tuỳ duyên 
hoằng hoá. Khi đáp những câu hỏi của thiền 
khách, Sư thường nói: »Chớ vọng tưởng!« (# #£ 
#Ö; mạc vọng tưởng). Vua nhiều phen thỉnh Sư 
nhưng Sư lúc nào cũng từ chối không đến. Sau có 

hai vị quyết tâm thỉnh Sư đi cho bằng được, Sư 
chúm chím cười đáp: »Bần đạo có đức gì làm 
phiền Thế chủ. Mời các Ngài đi trước, tôi sẽ đi 
đường riêng.« Sau khi sứ giả về, Sư tắm gội, nửa 
đêm bảo đệ tử vào khuyên: »Các ngươi! Tính thấy 
nghe hiểu biết cùng hư không đồng tuổi, chẳng 
sinh chẳng diệt, tất cả cảnh giới vốn tự không 
lặng, không một pháp có thật, người mê không 
hiểu bị cảnh làm lầm, trôi lăn không cùng. Các 
ngươi phải biết, tâm tính vốn tự có, chẳng phải do 
tạo tác, ví như kim cương không thê phá hoại. Tắt 
cả như bóng vang không có thật. Cho nên kinh 


Phật 





nói: ›Chỉ đây một việc thật, ngoài hai thi chẳng 
chân.‹ Thường. hiểu tất cả thông, không một vật 
hợp tình, là chỗ chư Phật dụng tâm. Các ngươi cố 
găng thật hành.« Nói xong Sư ngồi kết già thị tịch, 
thọ 62 tuổi, 42 tuổi hạ. Lễ trà tì có mây năm sắc, 
hương thơm lạ bốn phương. Vua sắc phong là Đại 
Đạt Quốc sư, tháp hiệu Trừng Nguyên. 


Phần Dương Thiện Chiêu 

1) bã ?? HH; C: /6nyáng shànzhão; T: hun'yo zen- 

shố; 947-1024; 
Thiền sư Trung Quốc thuộc tông — Lâm Tế, 
môn đệ của —> Thủ Sơn Tỉnh Niệm và thây 
của —> Thạch Sương Sở Viên. Tương truyền 
rằng, Sư tham vấn rất nhiều Thiền sư để học 
hỏi được tất cả những tỉnh hoa của Thiền 
tông trong thời kì suy tàn. Vì vậy, những nét 
đặc biệt của những tông khác đêu được tông 
—> Lâm Tế hấp thụ và lưu truyền. Sư cũng là 
một trong những Thiên sư đâu tiên trứ tác 
những bài kệ tụng lời nói dạy của các vị Tiên 
Sư ,xem thêm dưới —> Tuyết Đậu Trọng 
Hiển, — Trí Môn Quang Tộ). 
Sư họ Du, quê ‹ ở Thái Nguyên. Lúc nhỏ Sư đã có 
thái độ thâm trầm, trí huệ cao cả. Vì cha mẹ mắt 
sớm nên Sư xuất gia và du phương. Trước, Sư 
tham vấn nhiều vị Thiền sư nhưng chưa ngộ ý chỉ. 
Đến Thiền sư Thủ Sơn. Sư hỏi: »Bách Trượng 
cuốn chiếu, ý chỉ thế nào?« Thủ Sơn đáp: »Áo 
rồng vừa phát toàn thể hiện.« Sư hỏi: »Ý thầy thế 
nào?« Thủ Sơn đáp: »Chỗ voi đi bặt dấu chồn.« 
Nghe câu nảy, Sư thông suốt. Sau, theo lời thỉnh 
của chúng, Sư về chùa Thái Bình ở Phần Dương. 
Ở đây, Sư ba mươi năm không rời công, đức hạnh 
vang xa. 
Có vị quan quen với Sư, thỉnh Sư trụ trì một ngôi 
chùa nhưng Sư vẫn từ chối. Ông lại sai sứ giả đi 
thỉnh lần nữa, sứ giả nói: »Quyết thỉnh thầy cùng 
đi, nếu thầy không đi, tôi liều chết thôi. « Sư cười 
bảo: »Bởi nghiệp già không thể xuống núi, giả sử 
đi phải có trước sau, tại sao lại quyết đồng?« Sư 
sửa soạn hành 1í, hỏi các đệ tử có ai muốn đi theo. 
Vị đầu ra nói được, Sư hỏi: »Một ngày ngươi đi 
được bao nhiêu dặm?« Vị này trả lời: »Năm mươi 
dặm.« Sư trả lời không được. Vị thứ hai ra nói 70 
dặm, Sư cũng nói không được. Thị giả Ta HỒI: 
»Con đi theo được, chỉ Hoà thượng đi đến đâu con 
đi đến đó.« Sư bảo: »Ngươi đi theo được.« Nói 
xong Sư bảo: »Ta đi trước nghel« và dừng lại 


ngồi tịch. Thị giả đứng khoanh tay tịch theo. Sư 
thọ 78 tuôi. 


Phất tử 

ĐẸ Tƒ; J: hossu; S: camära; cũng gọi là Phất 

In; 

Cây đuổi ruồi, có truyền thống từ các vị — 
Sa-môn tại Ấn Độ. Phất tử được dùng để 
đuổi ruồi và các côn trùng biết bay để chúng 
khỏi bị đạp. Phất tử nguyên là một khúc gỗ, 
được gắn một chùm lông đuôi ngựa ở một 
đầu. Trong những thiền viện tại Trung, Quốc 
thời xưa, chỉ có vị trụ trì trong viện mới được 
sử dụng phất tử và các vị này sử dụng nó như 
là một phương tiện khai thị cho môn đệ. Phất 
tử trở thành một biểu tượng của »Dĩ tâm 
truyền tâm« trong —> Thiền tông và cũng 
được các Thiền sư truyền lại cho môn đệ 
xuất sắc nhất. 


Phật 
flb; S, P: buddha; T: sangs rgyas; 
Dạng viết tắt của chữ Phật-đà, dịch âm của từ 
Buddha ra Hán ngữ, cũng được gọi là Bụt-đà, 
Bụt, dịch nguyên nghĩa là Bậc giác ngộ, Giác 
giả. Danh từ Phật có nhiều nghĩa: 
1. Phật là người đã dứt khỏi —› Luân hồi (s: 
samsara), đạt — Giác ngộ hoàn toàn, đạt giải 
thoát (—> Niết-bàn). Nội dung quan trọng 
nhất của giáo pháp giác ngộ là —› Tứ diệu đề. 
Phật là người đã vượt qua mọi tham — Ái (S: 
Irsna; p: tanhã), là người biết phân biệt hay 
dở tốt xấu nhưng tâm không vướng mắc vào 
các phân biệt đó. Sau khi chết, một vị Phật 
không còn tái sinh. 
Người ta phân biệt hai quả vị Phật: —› Độc giác 
Phật (s: praiyeka-buddhha), là người hoàn toàn 
giác ngộ, nhưng không giáo hoá, và Tam-miệu 
Tam-phật-đà, dịch ý là Bậc Chính đẳng chính 
giác, (S: samyak-sainbuddha) là người giáo hoá 
chúng sinh về những điều mình chứng ngộ. Một vị 
Tam-miệu Phật là một vị đạt — Nhất thiết trí (s: 
sarva/ñaia), —> Mười lực (s: da$abala), chứng —> 
Bốn tự tín. Vị Phật của thời đại chúng ta là —› 
Thích-ca Mâu-ni. Đức Thích-ca - một nhân vật 
lịch sử có thật — không phải là vị Phật đầu tiên và 
duy nhất. Trong những kinh Tiểu thừa nguyên 
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Phật Âm 





thuỷ, người ta đã nhắc các vị Phật trong các thời 
đại trước: Tì-bà-thi (s: v2aýy¡n; p: vi2assi), Thi- 
khí (s: ó/km; p: siki), Tì-xá-phù (s: viévabhũ, p: 
vessabhi), Ca-la-ca-tôn-đại (s: krakuccanda, P: 
kakusandha), Câu-na-hàm (s, p: konagamana) và 
Ca-diếp (s: kãáyapa, p: kassapa). Vị Phật sẽ xuất 
hiện trong tương lai đề tiếp tục hoằng pháp là —› 
Di-lặc (s: mmaiIreva, P meifcyy4). Trong kinh sách, 
người ta còn nhắc đến 13 vị Phật khác mà vị quan 
trọng nhất là —> Nhiên Đăng (s, p: đipaäkar: 4). 
Trong thời quá khứ, Phật Thích-ca là người tu khổ 
hạnh mang tên Thiện Huệ (sưedha), đệ tử của 
Nhiên Đăng Phật. Lịch sử các vị Phật được ghi 
trong — Tiểu bộ kinh Áp: khuddaka-nikãya). 
Bắt đầu con đường tiến lên Phật quả, một nh — Bồ 
Tát phát nguyện trước một vị Phật, quyết tâm 
thành đạo giác ngộ. Trải qua vô lượng kiếp, vị Bồ 
Tát đó thực hành mười hạnh —› Ba-la-mật-đa. 
Trước khi sinh lần cuối, vị đó thường giáo hoá ở 
cung trời —> Đâu-suất (s: /si/z). Khi sinh lần cuối 
vị Phật sẽ mang trong người — Ba mươi hai 
tướng tốt, 80 vẻ đẹp khác cũng như đã đạt 37 —› 
Bồ-đề phần. Các vị Phật khi sinh ra thì mẹ của các 
Ngài sẽ chết bảy ngày sau đó. Lúc lớn lên, đến 
thời kì thích hợp, các vị Phật sẽ sống không nhà 
và sau khi giác ngộ sẽ thành lập Tăng-già. Lúc 
đức Phật nhập .. là cũng là lúc chấm dứt 
quá trình đạt đạo. 
2. Nhân vật lịch sử —› Thích-ca Mâu-ni. Ngài 
sinh năm 363 trước Công nguyên, con trai 
của một tiểu vương của dòng họ —> Thích-ca 
(s: ýZkya), ngày nay thuộc nước Nepal, gần 
Hi-mã-lạp sơn. Tên thật Ngài là —› Tất-đạt- 
đa (s: siddhärtha), thuộc họ Cồ-đàm (s: 
Sautama; p: goíama), vì vậy cũng có người 
gọi là Phật Cô-đàm. Sau quá trình tu hành đạt 
đạo, Ngài mang danh hiệu Thích-ca Mâu-ni — 
»TIr giả trầm lặng của dòng Thích-ca.« 
Nhằm phân biệt đức Phật lịch sử với Phật 
tính (xem phần 3), người ta nên gọi rõ là Phật 
Thích-ca. 
3. Phật tính, được xem là gốc của mọi hiện 
tượng; mọi hiện tượng là biểu hiện của Phật 
tính. Nếu phái Tiểu thừa chỉ công nhận mỗi 
thời đại chỉ có một vị Phật, và vị này là phải 
là một nhân vật lịch sử và là đạo sự giáo hoá, 
thì phái Đại thừa cho rằng có vô số đức Phật 
được biểu hiện khác nhau. Theo quan điểm 
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— Ba thân (S: frikãya) của Đại thừa thì Phật 
tính biểu hiện qua ba dạng chính và mỗi dạng 
Phật biểu hiện một tính chất của —> Chân 
như. 

Các dạng siêu việt của Phật tính, Chân như (xem 
—› Phật gia) được kế là các vị Phật —> A-di-đà, — 
Đại Nhật, —> Bảo Sinh, — Bất Động, —> Bất 
Không Thành Tựu, — Kim cương Tát-đóa. Các vị 
này là thầy của các vị Bồ Tát và là giáo chủ của 
các — Tịnh độ. Các dạng Phật-đà siêu việt của 
Chân như đều có tính chất siêu thế gian, thân tâm 
hoàn toàn thanh tịnh, toàn năng, vô lượng thọ. 
Theo quan điểm —› Ba thân thì Báo thân Phật (s: 
sambhogakaya) chính là hình ảnh lí tưởng của các 
vị Bồ Tát tự tạo nên để theo đó mà tu học. Báo 
thân lại chính là Chân tâm của Ứng thân (hay Hoá 
thân; s: nirmanakäya), là thân của Phật có dạng 
con người sống trên địa cầu. Khoảng năm 750 sau 
Công nguyên, sau khi — Kim cương thừa ra đời 
thì trong các trường phái — Đại thừa cũng chấp 
nhận ngoài Pháp thân (đharmakäya) có thêm năm 
vị Phật chuyên hoá từ Pháp thân đó, được gọi là 
Ngũ Phật hay — Phật gia, vì mỗi một vị Phật đó 
được xem có thêm một vị Phật lịch sử (từng sống 
trên địa cầu) và một vị Bồ Tát đi kèm: 1. Cùng với 
Phật Đại Nhật là vị Ca-la-ca-tôn-đại (s: 
kraRuccanda) và Bồ Tát —> Phô Hiền (s: saman- 
tabhadra), 2. Cùng với Phật Bất Động (s: akgo- 
bhya) là vị Ka-na-ca Mâu-ni (s: &anakamumi) và 
Bồ Tát Kim Cương Thủ (s: va/rapa), 3. Cùng 
với Phật Bảo Sinh là vị Phật lịch sử Ca-diếp ) 
kãáyapa) và Bồ Tát Bảo Thủ @: ratnapai), 4 
Cùng với Phật Bất Không Thành Tựu là vị Phật 
— Di-lặc và Bồ Tát Phô Chùy Thủ (s: vivapãmi), 
5. Cùng với Phật A-di-đà là đức Thích-ca Mâu-ni 
và Bồ Tát —› Quán Thế Âm (s: avalokiteývara). 

4. Mội | khái niệm chỉ cái tuyệt đối, cuối cùng 
của thế giới. Thể này nằm ngoài mọi suy 
luận, không thể nghĩ bàn, là bản thể không hề 
biến hoại của Phật tính.« 


Phật Âm 
lù †Tï; C: ƒ6ym; ]: button; S: buddhaghoga; P 
buddhagosa; tk. 4; 
Một Đại luận sư của — Thượng toạ bộ (p: 
theravada). Sư sinh trong một gia đình — 
Bà-la-môn tại —> Ma-kiệt-đà (magadha), gần 
—> Giác Thành (5odh-gay). Sau khi đọc 
kinh sách đạo Phật, Sư theo —› Phật giáo, đi 


Phật-đà Phiến-đa 





Tích Lan học giáo lí của Thượng toạ bộ dưới 
sự hướng dẫn của Tăng-già Ba-la œ: 
sanghapala thera). Sư viết 19 bài luận văn 
về —> Luật tạng (S, p: vinayapifaka) và về các 
— Bộ kinh (p: nikãya). Tác phẩm chính của 
Sư là — Thanh tịnh đạo (p: visuddji- 
magga), trình bày toàn vẹn quan điểm của 
phái Đại tự (p: mahavihara) trong Thượng 
toạ bộ. 


Phật bản hạnh tán 
0l) 2K 1T ñ; C: /ó bẽnxíng zàn; ]: butsu hongyõ 
sản; 


— Phật sở hạnh tán (fÈ ĐT †ï ï#). 


Phật bản hạnh tập kinh 

tÈ + 1ï ® #Š; C: / bẽnxíng J[jng; I: bufsu 

hongyou shukyØ; S: abhiniskramaina-sutra. 
Kinh; — Xà-na-quật-đa (li lI #) dịch, 
gồm 60 quyền. Trình bày lịch sử đầy đủ nhất 
của đức Phật tiện dụng cho người Trung 
Hoa, bao gồm cả tiểu sử các đệ tử lớn của 
đức Phật. 


Phật cảnh giới 

{l) lặ 7t; C: /ö/ìngjiè; J: bukkyÐkai; 
Cõi Phật, cảnh giới Phật, đất Phật... 
Phật cốt 

Đ T; C: fồgu; J: bukkotsu; 
Phần xương (tinh túy) của đức Phật còn lưu 
lại sau khi trà tì. Thường gọi là Xá-lợi (ĩ 
#l), phiên âm từ tiếng Phạn $arira. 


Phật-đà 
†l) EE; C: /6mó; ]: budda; S: buddha. 

Có các nghĩa sau: 1. Tiếng Hán phiên âm từ 
chữ Buddha của tiếng —> Phạn (sans&zi), có 
nghĩa là »tỉnh thức, giác ngộ« hoặc »người 
tỉnh thức, người giác ngộ«. Hầu hết những 
tác giả và nhà phiên dịch gọi gọn lại bằng 
một đầu là Phật; 2. Hai chữ nầy cũng là phần 
đầu phá l danh của nhiều vị ở Ấn Độ và vùng 
Trung 


Phật-đà Bạt-đà-la 
Uh BE Eh BÈ ñ#; C: /ðuóbátuóluó; ]: budda- 
baddara; S: buddhabhadra. 


Có các nghĩa sau: l. Cao tăng, sinh ở thành 
Ca-tì-la-vệ (s: Kapilavasiu), đến Trung Hoa 
năm 408. Sư là người phiên dịch đầu tiên 
kinh Hoa Nghiêm (60 quyền) và kinh Quán 
Phật Tam-muội hải (ÑủÄ ƒb — Đ§ 2 #8); — 
Giác Hiền; 2. Tên vị đệ tử của Dharmakosa, 
người mà — Huyền Trang gặp ở Ấn Độ năm 
630-640. 
Phật-đà Đa-la 
{lÈ bù #2 #8; C: /6tmóduöluỏ; ]: buddatara, S: 
buddhatrata. 
Tên được ghi ở cuối kinh V7ên Giác (JB| Tế 
Ấ§), như là dịch giả của kinh nầy. Thực tế 
vấn đề nầy còn đáng ngờ, vì đường như khá 
rõ ràng là kinh được soạn ở Trung Hoa. Tên 
Phật-đà Đa-la cũng dường như không thấy có 
sự tương quan với những bộ kinh khác. 


Phật-đà Đạt-đa 

ll) fE XÊ #; P: buddhadata; dịch nghĩa là Phật 

Thọ; 
— Luận sư của — TỊ Thượng toạ bộ (p: /hera- 
vãáa), sông trong thế kỉ thứ 4-5. Sư sinh tại 
Tích Lan và viết các tác phẩm của mình tại 
—> A-nu-ra-đa-pu-ra (anuradhapura). Sự viết 
nhiều bài luận về —> Luật tạng (S, p: vinaya- 
piaka), —> Tiểu bộ kinh (p: khuddaka- 
nikãya) và tác phẩm quan trọng nhất là Nhập 
a-ti-đạ-ma luận (p: abhidhammavaiara), 
luận giải — 4-?i-đ@f-ma (p: abhidhamma), 
trình bày quan điểm của Thượng toạ bộ một 
cách ngắn gọn, rõ ràng. 


Phật-đà Già-da 

0Ù} EÈ fll\ Hỗ; C: /ötuóaiéyé; S: buddhagayä. 
Địa danh, được ghi nhận là nơi Phật — 
Thích-ca Mâu-ni thành đạo. Phát âm theo 
tiếng Hindi mới là Bodhgayä. Ở vào khoảng 
10km về hướng Nam của thành phố Gaya 
hiện đại ngày nay trong vùng Biharu. 


Phật-đà Phiến-đa 
1ù lÈ Eã #; C: föuóshànduõ; ]: buddasema; S: 
buddhasama. 
Tên người, dịch nghĩa sang tiếng Hán là Giác 
Định (5# Z2). Người miền Bắc Ấn Độ, sang 
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Phật-đà-tiên 





Trung Hoa năm 51 I thời Bắc Đi ở đây sư 
cùng với Bồ-đề Lưu-chi (#£ ## ä 4; s: 
bodhiruci) và Lặc-na Ma-đề (1) 7 Rš ‡l; s: 
ratnamati) dịch Thập địa kinh luận (-}- HH #Š 
ñỦỦ; s:ỉ da$abhimika-sasra). Sau sư trú tại 
chùa — Bạch Mã, dịch —> Nhiếp Đại thừa 
luận (li X 3E šÑ; s: mahãyãna-samgraha) 
VÀ một số kinh luận khác. Ngày sinh, ngày 
mắt của sư không rỡ. 


Phật-đà-tiên 
UÙ BN 26¡ C: /Øfuóxiãän; ]: buddasen; S: 
buddhasena. 

—> Phật-đại-tiên ( Ä Z). 


Phật-đà Tư-na 
fù EE ĐH HH; C: f6tuósmà; ]: buftashina; S: 
buddhasena. 

— Phật-đại-tiên (flb 2 2È). 


Phật-đại-tiên 
fÈ 76; C¡: /6dàxiãn; l: bufsudaisen; S: 
buddhasena. 
Luận sư của phái Hữu bộ, sống vào thế kỉ thứ 
5, ở nước Kế Tân (ïÏ ? bửl; kashmir). Còn 
gọi là Phật-đà-tiên (0b ŠR Sài, Phật-đà Tư-na 
(1h BÈ Bĩ 7). 
Phật đản hội 
tỳ 5É Ếy; C: _/ödànhui:; J: buftan!. 
Nghi lễ cử hành để kỉ niệm ngày sinh của 
đức Phật. 


Phật đạo 
1l) ìli; C: ƒöđào; J: butsudõ; 

1. Giáo pháp của đức Phật, —› Phật giáo. 
Phật đạo thường được dùng đồng nghĩa với 
—> Phật pháp nhưng trong trường hợp này thì 
khía cạnh thực hành để thấu triệt chân lí 
được nhắn mạnh Hà 2. Con đường dẫn đến 
—> Phật quả, —› Niết-bàn, — Giải thoát; 3. 
Vô thượng chính đẳng chính giác, Phật quả 
tối thượng. Trong —> Thiền tông, người ta 
thường hiểu Phật đạo dưới nghĩa này. 


Phật đệ tử 
{Ù) 3§ Ý; C: /6disĩ; ]: buisudeshi. : 
Đệ tử của đức Phật. Nghĩa chính xác nhât là 
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10 vị đệ tử lớn của Đức Phật Thích-ca Mâu- 
ni, như Ma-ha Ca-diếp ho ñH 3M i##; s: 
mahäkãsyapa), Xá-lợi-phất ( | 2; s: 





$ãnpura), Mucliên (HH X5; - s: 
maudgalyayana),  A-nan (l1 NỈ; Sỉ 
ananda)..., nhưng cũng được dùng để gọi 


chung cả hàng Phật tử tại gia và xuất gia. 


Phật địa 
Đụ Hù; C: fóđì; J: bufsuji; 

Có các nghĩa sau: l, Quả vị Phật; đòng nghĩa 
với Phật vị (1ÿ {.), Phật quả (ñb R). Giai vị 
cuối cùng của hàng —> Bồ Tát, chứng đạt 
được nhờ chuyển hoá toàn vẹn -—> Nhị 
chướng (—- lữ, theo Du-già luận đố fll ŸÑ); 
2. Giai vị thứ 11 của Thập nhất địa trong 
kinh Giải Thâm Mật (ñ# #X ?# ÃŠ; s: samdhi- 
Hirmocana-sutra). 


Phật địa kinh 
Øì Hh Ấế; C: /ódi Jing: J: bufsujikyõ. 
1 quyển, —> Huyền Trang dịch, hoàn chỉnh 
năm 645 tại chùa Hoằng Phúc. Tên đầy đủ là 
Phật thuyết Phật địa kinh (fM nồi Đh 1b, #6). 
Kinh giảng giải về 5 khía cạnh của Phật địa, 
gồm Pháp giới thanh tịnh và Bốn pháp 
chuyền thức thành trí, giải thích chỉ tiết về 
Thập địa và Phật địa. 
Phật địa kinh luận 
0h Hh #6 níu; C: đ6dmg lùn; ]: butsujiyðron. 
Luận; gồm, 7 quyền do Thân Quang (Gủ 3%) 
cùng một số các vị khác trứ tác. Huyền Trang 
BẠ năm 650. Còn gọi là Phát địa luận (0 
HÙ 39). Tác giả giải thích 5 pháp đề cập trong 
kinh Phật địa. Kết hợp với những luận giải về 
Phật địa. Vì có một số đoạn xuất hiện trong 
— Thành duy thức luận (hỲ HÈ 3ŸÄ ïấầ), nên 
có người suy đoán những đoạn văn trùng lặp 
nầy là của => Hộ ,Pháp (ma 
đharmapäla) mặc dù hiển nhiên là cả Phật 
địa kinh luận lần Thành duy thức luận đều 
không phải của Hộ Pháp. Bản dịch Phá địa 
kinh luận bằng tiếng Tây Tạng cũng có đoạn 
văn trùng lặp này. Người Tây Tạng cho luận 
giải nầy là của —> Giới Hiền @ #1; s: 


Phật đỉnh tôn thắng đà-la-ni kinh 





áilabhadra), viện chủ Học viện Na-lan-đà (s: 
nãlandã) trong thời đoạn Huyền Trang còn 
lưu lại tại đây. Có bản dịch Anh ngữ luận 
giải nầy của Tiến sĩ John Keenan, nhưng 
chưa phô biến (luận án Tiến sĩ). 


Phật địa luận 
ỳ Hù ñẩt; C: /õđìlùn; J: butsujiron; 
— Phật địa kinh luận ((l Hh #4Š 8). 


Phật đỉnh đại bạch tản cái đà-la-ni 
kinh 
ỳ IẬ 4 H #® ñã BÈ 5 J6 # 
bảisăngài tuôluôn jJjmg; ]: 
byakusankai darani kyõ. , 
— Đại Phật đỉnh Như Lai phóng quang Tát- 
đát-đa bát-đát đà-la-ni ( ÍÚR TH IU 2E 
3 Z †H # ?* IH Eế ñ§ J6). 


Phật đính phóng vô cấu quang minh 
nhập phố môn quán sát nhất thiết Như 
Lai tâm đà-la-ni kinh 
ft I{ út 4 9ã 36 HA #Ý Ƒ] ii # —- 9) tụ 
1 òb lE Ấ J Ñ; C: /ding fầngwúgòu 
guãngming rù púmén guãnchá yiqiè rúláixm 
tuỏluóni jing: ]: buccho hômuku kômyö nyh 
ƒ#ùumon kanzafsu issai nyorai shin darani kyõ; S: 
samantamukha-pravesara-smivimalo- 
suisaprabhãsa-sarvatathagata-hrdayasama- 
valokita-dharam; T: kun nas sgor jug pal 'od 
zer gísug for dri ma med par suang ba đe bzhin 
gshegs pa tham cad kyi snying po dang dam 
tshig Ì la rnam par la ba shes bya ba gzungs. 
2 quyền, tên gọi tắt là Mz Lai tâm kinh (lI\ 
2 sò #S; sĩ tathägatahrdaya-dharan?, Thí 
Hộ ( 3Š; s: dãnapala) dịch. Kinh văn gốc 
về một man-đà-la quay chung quanh 
Vimalosnïsa (nhục kế thù thắng thanh tịnh 
của Như Lai). Đà-la-ni nầy được khắc trên 
cổng vòm của Cư Dung Quan (m JR BÃ), ở 
gần Bắc Kinh bằng tiếng Phạn (sansÄrii), 


; C: födĩng dà 
butchổ dai 


Tây Tạng, Hán, Uighur, Mông Cổ, và tiếng F3 


Tangut. 


Phật đỉnh tôn thắng đà-la-ni kinh 
Đ IR lĩ lỹ lừ 4# Jt 4Š; C: /ödïng zũnshèng 
tuỏluôni jmg; }: bucchõ sonshõ daranikyð; S: 
usnisavjjayadharanr; T: de bzhin ghegs pa thams 


cad kyi gisug tor rnam par rgyal ba shes bya 

bai gzungs riog pa dang beas pa; 
Kinh nói về sự thù thắng vi diệu của Phật 
đỉnh (Tôn thắng Phật đỉnh ## Jj ƒ Hl; s: 
Ispi§avjjay8), có năng lực làm tăng tuổi thọ 
và tiêu trừ khổ nạn sinh tử luân hồi. Bản văn 
thứ tư trong Bảy bộ sao lục (s: Sapfavära). 
Các bản dịch của kinh nầy còn lưu truyền ở 
các nước Khotan, Uighur, Tangut, Mông Cổ, 
cùng với rất nhiều bản dịch tiếng Tây Tạng 
và chữ Hán. Bản dịch dùng trong —› Chân 
Ngôn tông là của Phậtđà Ba-lj (s: 
buddhapäli, Đại chính 967), Pháp Thiên (3 
Z, Đại chính 978) và Vũ Triệt (7À fi, Đại 
chính 974c). Trong số các bản dịch chữ Hán, 
bản dịch của Pháp Thiên tương ưng với 4 bản 
dịch tiếng Tây Tạng (To.598, P.200), trong 
khi các bản dịch trước đó lại tương ưng với 
một bản dịch khác (To.597/984, P.198/609). 
Các bản dịch chữ Hán hiện còn là: 1. Phái đỉnh 
tôn thăng đà-la-ni kình (1l TR 3$ lš EÈ #É JE #©), 
1 quyền, Phật-đà Ba-li (ƒB FÈ ÿ⁄ #]; s: buddha- 
pãli) dịch. Luận giải bằng tiếng Hán có Giáo fích 
nghĩa kí (#li ĐỀ s ñỦ) của Pháp Sùng (3% ?š); 2. 
Phật đỉnh tôn thắng đà-la-ni kinh (J Jj{ ® Jý fẽ 
## J6 #6), 1 quyên, Đỗ Hành Khải (‡L ff 5#) 
dịch. Luận giải bằng tiếng Hán có Phá? đỉnh rôn 
thắng đà-la-ni kinh thích (Jlt I È# lộ lE Äš Jd #É 
Ẩ#) của Độc Pháp (ñÑ 3*); 3. Tới thắng đà-la-ni 
kinh (tủ lộ EÈ #É Jẻ #€), 1 quyển, Địa-bà Ha-la 
(Hù 3% ă ##; s; điwãkara). Bản đà-la-ni được 
duyệt lại này xuất hiện trong nhiều nghỉ quĩ đời 
Đường như Phật đỉnh tôn thắng đà-la-ni niệm 
tụng g nghi quĩ pháp (ft l{ t£ J§ lÈ ế J¿ 2 ñl 
{§ llL Ÿ:) và Du-già tập yếu diệm khẩu thí thực 
nghỉ quĩ đi fll % # Ji LH fX fL) của — 
Bất Không (4 Zš; s: amoghavajra) và Tôn thắng 
Phật đỉnh tu du-già pháp nghỉ quï (*# lồ Đ) TĩỊ lZ 
lậi flll 32 BÉ ÿU) của Thiện Vô Úy GÉ #t R; s: 
*ubhäkarasimha); 4. Tối thắng Phật đỉnh đà-la-ni 
tịnh trừ nghiệp chướng chú kinh (thi lý flh Iä 
J6 š# là 3š Eữ bị 6, I1 quyển, Địa-bà Ha-la 
(HÀ 3# ?m[ ÄŸ; s: divãkara) dịch; 5. Phật đỉnh tôn 
thắng đà-la-ni kinh ({lh THỊ 3# lŠ lÈ bộ JE #Ð, 1 
quyên, Nghĩa Tịnh (3Š ‡#) dịch; 6. Tớ; HN Phật 
đỉnh đà-la-ni kinh (3x JŠ 0h TH lÈ ## JE #©), 1 
quyền, Pháp Thiên (ÿ* 2) dịch; 7. Nhát thiết Như 
Lai Ô-sắt-nj-sa tối thăng tổng trì kinh (— }J] ŸI\ 
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Phật Đồ Trừng 





7 & 52 JÁ ?b hà li #& l† #6), Pháp Thiên dịch, 
là bản phiên â âm tương ưng với bản dịch của Chỉ 
Không (Jf Zš; s: đhyãnabhadra); 8. Vu-sắt-sa Tì- 
tả-dã đà-la-ni (†ˆ ® ỳb EẺ 7: Eƒ Bừ WỆ jể), 1 
quyên, Chỉ Không (ft Zš; s: đhyãnabhadra) dịch. 
Ấn bản tiếng Phạn (sans#zi?): Anecdota Oxonen- 
siãryan Series, quyển 1, phần II của F. Max 
Miiler và Bunyu Nanjio, Oxford xuất bản năm 
1884. 


Phật Đồ Trừng 

fl) lá] Yế 

C: /ó tíchéng; ]: buftochõ; S: buddhasinha; 

232-348; 
Cao tăng Án Độ. Năm 310, Sư đến Lạc 
Dương đề thành lập một trung tâm Phật giáo 
tại đây. Nhờ trổ tài thần thông (tiên trị, gọi 
mưa), Sư được Tấn Hoài Đề kính ngưỡng và 
trở thành cô vấn của ông hai mươi năm. 
Thời niên thiếu, sư tu học ở nước Ô-trượng-na (Ã 
{4k 7 BÀ; s: u4yZna), đạt được thần thông. Những 
phép lạ mà sư thi triển đã tác động rất lớn đến vua 
chúa thời đó như Thạch Lặc, đã tôn sư làm Quốc 
sư. Phật-đồ-trừng cũng ` là một trong những vị thầy 
của sư Đạo An (Ìl 2%). Sư nổi tiếng đã lập rất 
nhiều ngôi chùa trong sự nghiệp truyền bá Phật 
giáo ở Trụng Hoa. 
Sư truyền bá Phật pháp rất chú trọng đến các việc 
làm nhân đạo, không sát hại, không đàn áp bức 
bách và điểm cuối có ảnh hưởng tốt đến vương 
triều bấy giờ. Nhờ sự hỗ trợ của Sư, lần đầu tiên 
dân Trung Quốc được công khai gia nhập —> 
Tăng-già và thụ giới. Tương truyền rằng, Sư cũng 
có công thành lập Tăng-già cho các — Tỉ-khâu-ni. 


Phật đức 

ù f; C: /ódé; ]: buttoku; 
Dịch từ chữ Jñãnagupta tiếng —> Phạn 
(sanskri!), thường được phiên âm là —› Xà- 
na-quật-đa (lã| 7š lu Z⁄). 


Phật gia 
‡lh 2X; S: buddhakula; 

Năm dạng xuất hiện cơ bản của Báo thân (s: 
sainbhogakäya; — Ba thân). Đó là năm cách 
thể hiện của trí huệ (s: pr4j7), xuất hiện 
dưới mọi dạng »xấu,« »tốt« khác nhau. Mỗi 
một hiện tượng thế gian đều thuộc về một 
trong năm nhóm này, nên mỗi nhóm được 
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xem như một »gia đình« (Phật gia) với mọi 
quyến thuộc. Trong —> Kim cương thừa (s: 
vajrayãna), Ngũ Phật được nêu thành nguyên 
lí vũ trụ, thể hiện trong mọi tranh tượng. Các 
hình ảnh của năm Phật gia này cũng là cơ sở 
của phép quán linh ảnh hay được áp dụng 
trong những —> Nghi quï (s: saãdhana). Năm 
vị Phật chủ của năm gia đình này là: — Đại 
Nhật Như Lai (s: vøirocana), —> Bật Động 
Như Lai (s: a&gobjya), —> Bảo Sinh Như Lai 
(S: raínasambhava), —> A-di-đà Như Lai (s: 
amitäbha) và —> Bất Không Thành Tựu Như 
Lai (s: amoghasiddhi). 


Vị đầu tiên trong năm Như Lai là Đại Nhật, có sắc 
trắng, được đặt vào trung tâm Man-đa-la. Thuộc 
về Phật gia này có —> Vô minh (s: zvwidy), nguồn 
gốc của —› Luân hồi (s: szsãra). Cũng thuộc về 
Phật gia này là trí huệ cao tột của Pháp thân 
thường trụ, được gọi là Pháp giới trí (1š ?t #l; s: 
đharmadhätu. gang; —> Năm trí). Phía đông của 
Man-đa-la là Bất Động Như Lai. Đó là vị Phật chủ 
của Phật gia Kim cương (s: v4/rz). Năng lượng 
của nhóm này khi xấu thì biến thành sự sân hận (s: 
đvesa), khi được chuyên hoá thì thành Đại viên 
kính trí (X lBI Bị #1; s: _ãdarša-jñãna), có nghĩa là 
đạt được trí như một tắm gương tròn sáng. Thân 
Phật Bất Động được vẽ màu xanh thầm. Phía Nam 
của Man-đa-la là Bảo Sinh Như Lai, sắc vàng, 
Phật chủ của Phật gia Bảo sinh (s: z2). Năng 
lượng này có gốc là mạn (s: øãnz), được chuyên 
hoá thì trở thành Bình đẳng tính trí ( †ˆ ®§ †È #!; 
s: samafa-jñana). Phía Tây của Man-đa-la là Phật 
A-di-đà, Phật chủ của Phật gia Liên hoa (hoa sen; 
s: pađma). Màu đỏ của A-di-đà tượng trưng cho 
tham dục (s: zãgz), một khi năng lượng này biến 
thể thành xấu ác, nhưng khi được chuyên hoá thì 
đó là Diệu quan sát trí (Wb l4 ?X T1; s: pratya- 
veksana-jããna). Cuối cùng, phía Bắc là Bất Không 
Thành Tựu Như Lai, Phật chủ của Phật gia 
Nghiệp (s: #œzma; cũng được gọi là Yết-ma), 
mang sắc xanh lục. Đó là năng lượng của sự 
hanh ghét (s: ZsyZ), một khi được chuyền hoá sẽ 
thành Thành sở tác trí (HÀ PT fE #l; s: krtya- 
nusthãna-jñãna). 
Trong một vài —> 7øn-/ra thì sự sắp xếp Man-đa- 
la có chút khác nhau, nhất là trong Phật gia trung 
tâm và Phật gia Kim cương. Các Phật gia có nhiều 
quyến thuộc, thuộc tính, vật cỡi, châu báu khác 


Phật giáo 





nhau, có khi được biểu diễn thêm bằng dạng nữ 
nhân. 


Phật giáo 

lù #L; S: buddhasãsana: P: buddhasäsana; 
Một trong ba tôn giáo lớn trên thế giới (hai 
tôn giáo lớn khác là Thiên chúa giáo và Hồi 
giáo). Phật giáo do đức Phật lịch sử —> 
Thích-ca Mâu-ni sáng lập khoảng thế kỉ thứ 
5 trước Công nguyên. Ngài là người đầu tiên 
giảng —> Tứ diệu đế, là giáo pháp trung tâm 
của đạo Phật, là điều mà Ngài đã chứng ngộ 
lúc đạt đạo. Bốn chân lí đó chính là câu trả 
lời cho câu hỏi của thời đại đó là: Tại sao con 
người cứ bị trói buộc trong —> Luân hồi (lãi 
; §: samsãra) và liệu con người có thoát 
Khối nó chăng. Đức Phật xem cuộc đời là —› 
Vô thường (Ít 37; s: anifya; p: anicca), —> 
Vô ngã (# 4È; s: anãman; p: anaf/3) và vì 
vậy mà con người phải chịu —> Khổ (7; s: 
duhkha; p: dukkha). Thâu hiểu — Ba tính (—= 
TH; sỉ ilakgana; p: tilakkhana) đặc trưng 
của sự vật đó là bắt đầu đi vào đạo Phật. Khô 
xuất phát từ — Ái (#Š; s: nã; p: fanh3) và 
— Vô minh (## HÏ; s: avidyã; p: avjjä), và 
một khi dứt được những nguyên nhân đó thì 
ta có thể thoát khỏi —> Vòng sinh tử (fƒ lñ; 
s: bhavacakra; p: bhavacakka). Cô chế làm 
cho chúng sinh còn vướng mãi trong vòng 
sinh tử được đạo Phật giải thích bằng thuyết 
— Mười hai nhân duyên (# #ö; duyên khởi; 
Sĩ prafityasamuipada; p: paficcasamuppäda). 
Chấm dứt vòng sinh tử chính là chứng ngộ 
— Niết-bàn (ïht Ấ Sỉ niVãng; p: nibbãna). 
Theo Tứ diệu đế, con đường dẫn đến thế 
bàn là — Bát chính đạo (JÁ 1E ÌŠ; s: 
astäigika-marga; p: a{thängika-magga;), tức 
là tu học — Giới (H; s: sữa; p: sa), — 
Định ccc s: samadhi, dhyãna; p: samadhi, 
jhãna) và Huệ (5ï; —› Trí huệ; s: prajñã; p: 
pañña). Tư tưởng cơ bản của đức Phật siêu 
được nhắc lại trong các kinh sách, nhưng có 
khi chúng được luận giải nhiều cách khác 
nhau và vì vậy ngày nay có nhiều. trường 
phái khác nhau, hình thành một hệ thống triết 





lí hết sức phức tạp. Giáo pháp đạo Phật được 
tập hợp trong —> 7m tạng (—` ĐỂ; s: trí- 
pifaka; p: tipiaka). —> Tăng-già (fl fll; s, p: 

saigha) của đạo Phật gồm có —› Ti-khâu (lt 
Tí; s: bhikgu; p: bhikkhu), —> Tỉ-khâu-ni (kh, 
TẾ }Ê; s: bhikgunï, p: bhikkhuni) và giới — 
Cư sĩ. 

Sự phát triển đạo Phật có thể được chia làm 
bốn giai đoạn: 

1. Giữa thế ki thứ 6 đến giữa thế ki thứ 5 
(rước Công nguyên): Giai đoạn nguyên 
thuỷ, do đức Phật giáo hoá và các đệ tử của 
Ngài truyền bá. 

2. Kể từ thế kí: thứ 4 trước Công nguyên: 

Giai đoạn bắt đầu phân hoá ra nhiêu trường 
phái qua các lần — Kết tập (hội nghị) về giáo 
pháp. 

3. Kế từ thế kỉ thứ I sau Công nguyên: Xuất 
hiện giáo phái —> Đại thừa (Ä Ÿ; s: 
mahãyang;) với hai tông phái quan trọng là 
— Trung quán tông ('Ƒ' li 2š; s: mãdhyami- 
ka) và — Duy thức tông (HỆ 3 2š; s: vña- 
navääa, yogacaära). 

4. Kế từ thế ki thứ 7: Sự xuất hiện của —› 
Mật tông Phật giáo (— Phật giáo Tây Tạng, 
— Kim cương thừa). 

Sau thế kỉ thứ 13, Phật giáo được xem là bị 
tiêu diệt tại Ấn Độ, là nơi sản sinh đạo Phật. 

Từ thế kỉ thứ 3, đạo Phật được truyền đi các 
nước khác ngoài Án Độ và mang nặng bản 
sắc của các nước đó. Ngày nay, phái —> Tiểu 
thừa (2l 3É; s: himayãna) với quan điểm của 
—> Thượng toạ bộ (_E- JÈ ï; s: sthaviravada: 
p: fheravada) được truyền bá rộng rãi tại 
Tích Lan, Thái lan, Miễn Điện, Campuchia. 

Đại thừa được truyền tại Trung Quốc, Nhật 
Bản, Việt Nam và Hàn Quốc. Giáo pháp —> 
Kim cương thừa — cũng được xếp vào Đại 
thừa — phát triển mạnh tại Tây Tạng, Mông 
Cổ. Ngày nay, chưa ai có một con số tín đồ 
Phật giáo chính xác, người ta ước lượng có 
khoảng từ 150 đến 500 triệu người. 

Phật giáo tại Miễn Điện: Truyền thuyết cho 
rằng Miến Điện đã tiếp cận với đạo Phật 
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trong thời vua —> A-dục (s: šo&2, thế kỉ thứ 
3 trước Công nguyên). Theo một thuyết 
khác, đạo Phật đã đến Miến Điện trong thời 
đức Phật còn tại thế, do hai thương nhân từ 
Án Độ mang tới. Những vị này mang theo cả 
tóc Phật, ngày nay được giữ trong đền Shwe- 
Dagon tại Rangun. 

Kế từ thế kỉ thứ 5, Phật giáo phát triển rực rỡ 
với sự có mặt của Thượng toạ bộ và —> Nhất 
thiết hữu bộ (s: sarvästivãda). Kế từ thế ki 
thứ 7, hai phái Tiểu thừa và Đại thừa cùng 
song hành tại Miến điện, sau đó Mật tông 
cũng bắt đầu có ảnh hưởng. Thế kỉ thứ I1, 
nhà vua A-na-ra-tha tuyên bố chỉ chấp nhận 
Thượng toạ bộ và từ đó, Đại thừa. biên mất 
tại đây. Tại Miễn Điện, Pagan ở miền Bắc trở 
thành trung tâm Phật giáo. Phật giáo Miễn 
Điện liên hệ chặt chẽ với Phật giáo Tích Lan, 
nhất là với Đại Tự (p: mahävihära). Thế kỉ 
thứ 15, vua Đạt-ma Tất- đề (p: đhammaceti) 
lại xác định lần nữa rằng, Phật giáo Miến 
Điện mang nặng quan điểm của Thượng toạ 
bộ. Sự có mặt của người Anh trong thế kỉ thứ 
19 làm xáo trộn Phật giáo Miến Điện đáng 
kể. Mãi đến lúc giành lại độc lập năm 1947, 
Miễn Điện mới trở lại cơ chế cũ. Năm 1956 
tại Rangun có một cuộc kết tập kinh điển 
quan trọng. Ngày nay, 85% dân Miền Điện là 
Phật tử, đạo Phật được xem là quốc giáo. 


Phật giáo tại Tích Lan: Người ta cho rằng 
Phật giáo đến Tích Lan khoảng năm 250 
trước Công nguyên, do —> Ma-hi-đà và 
Tăng-già Mật-đa (p: sazghamifa), hai người 
con của —> A-dục vương (S: aýok4; p: asoka), 
truyền từ Án Độ. Nhà vua Tích Lan hồi đó là 
Thiên Ái Đề Tu (p: đevãnampiya fissa) trở 
thành Phật tử và thành lập Đại Tự (p: 
mahãvihäãra) nội tiếng, nơi đó ông trồng một 
nhánh cây —> Bồ-đề của nơi Phật thành đạo. 
Đại Tự trở thành trung tâm của Thượng toạ 
bộ. 

Theo thời gian, nhiều tông phái Phật giáo 
khác thành hình và gây nhiều tranh cãi, đến 
nỗi có khi nhà vua phải can thiệp. Đó là 
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những tranh luận ban đầu của Tiểu thừa và 
mâm mống của Đại thừa, của cả Mật tông 
thời bấy giờ. Cuối cùng, Thượng toạ bộ 
thắng, trong đó —> Phật Âm (s: buddha- 
ghoga) — một —> Luận sư xuất sắc của —> 
Thượng toạ bộ — đóng vai trò quyết định. Tác 
phẩm của Phật Âm ngày nay vẫn còn ảnh 
hưởng lên Phật giáo Tích Lan. Đến thế kỉ thứ 
12, vua Ba-lạc-la Ma-bà-ha-y (p: parakkam- 
bahu), họp hội nghị Phật giáo và ép tất cả các 
trường phái phải theo giáo lí của Thượng toạ 
bộ tại Đại Tự. 

Qua thế kỉ thứ 16 người Bồ-đào-nha vào 
Tích Lan và tìm cách du nhập đạo Thiên 
chúa. Đến thế kỉ thứ 17, người Hoà-lan lại 
ủng hộ việc khôi phục đạo Phật tại Tích Lan. 
Ngoài ra, Miễn Điện và Thái Lan cũng có 
ảnh hưởng đáng kê lên nền đạo Phật tại đây. 
Kế từ khi Tích Lan giành lại độc lập năm 
1948, đạo Phật luôn luôn đóng một vai trò 
quan trọng trong việc tín ngưỡng và nền văn 
hoá của xứ này. 


Phật giáo tại Nam Dương: Người ta cho rằng 
Phật giáo du nhập đến Nam Dương khoảng 
thế ki thứ 3 sau Công nguyên. Cao tăng -—> 
Pháp Hiển, vị tăng Trung Quốc đầu tiên đến 
Ấn Độ, cũng là người đến Nam Dương năm 
418. Cuối thế ki thứ 5 thì Phật giáo bắt đầu 
phát triển tại Nam Dương, đến thế ki thứ 7 
thì Su-ma-tra và Ja-va trở thành hai trung 
tâm Phật giáo quan trọng. Tại đây, giáo lí 
Đại thừa được truyền bá rộng rãi, có một sỐ 
tư tưởng Tiểu thừa, có lẽ của —> Nhất thiết 
hữu bộ, được thừa nhận. Dưới thời vua Shai- 
len-dra, Phật giáo phát triển rực rỡ, đó là thời 
kì xây dựng tháp tại —> Bô-rô-bu-đua (boro- 
bud„r), là Phật tích lớn nhất còn lưu tới ngày 
nay. Khoảng cuối thế kỉ thứ §, Mật tông bắt 
đầu thịnh hành. Đại thừa và Mật tông tồn tại 
mãi đến thế kỉ thứ 15, trong suốt thời gian 
này, Phật giáo Nam Dương liên hệ nhiều với 
Án Độ và với viện — Na-lan-đà (s: nãland3). 
Với sự xâm nhập của Hồi giáo (e: islamism), 
Phật giáo bắt đầu tàn lụi tại Nam Dương, kế 


Phật giáo Nhật Bản 





từ thế ki thứ 15. Ngày nay chỉ còn một số 
nhỏ tín đồ, nhất là trong giới người Hoa. 

Phật giáo tại Campuchia: Người ta cho rằn 
Phật giáo du nhập vào Campuchia trong thê 
kỉ thứ 3 sau Công nguyên, theo văn hệ Phạn 
ngữ (sans&z¡), theo trường phái —> Nhất thiết 
hữu bộ và đạt được đỉnh cao khoảng 4 thế kỉ 
thứ 5, thứ 6. Năm 791 người ta tìm thấy gần 
đền Đề Thiên Đề Thích (—> Ăng-kor Wat) 
một văn bản chứng tỏ rằng, Đại thừa đã có 
mặt nơi đây song song với việc thờ thần 
Thấp-bà (s: vz). Sự hỗn "hợp này có lẽ bắt 
nguôn từ việc thờ cúng Bồ Tát —› Quán Thế 
Âm, mà Thấp-bà được xem là một hoá thân. 
Mọi nhà vua của Campuchia cũng đều được 
xem là hoá thân của Quán Thế Âm. Sau một 
thời gian thì yếu tố thần Tháp-bà hầu như bị 
mắt đi, nhưng đến thế kỉ thứ 13, người ta lại 
tôn thờ thần Thấp-bà và tăng già Phật giáo bị 
bức hại. Theo các Cao tăng Trung Quốc thì 
trong thời gian này, Thượng toạ bộ được phát 
triển trong lúc Đại thừa bị lu mờ. Một số văn 
bản bằng văn hệ Pa-li ghi năm 1309 chứng 
minh rằng, Thượng toạ bộ được hoàng gia 
công nhận và kế từ đó là giáo phái chính 
thống của Campuchia. Mãi đến cuối thế ki 
thứ 19, Phật giáo truyền từ Thái Lan mới bắt 
đầu có ảnh hưởng. 

Phật giáo tại Thái Lan: Người ta biết rất ít 
việc đạo Phật được truyền bá đến Thái Lan. 
Kết quả khảo cỗ cho thấy Phật giáo đến Thái 
Lan khoảng thế ki thứ 6 từ Miễn Điện. Ban 
đầu giáo lí Tiểu thừa có ảnh hưởng rộng rãi. 
Khoảng giữa thế kỉ thứ 8 và 13, Đại thừa 
được truyền bá rộng hơn. Giữa thể kỉ 11 và 
14, ảnh hưởng của Ấn Độ giáo bắt đầu phát 
triển. Trong thế kỉ 13, hoàng gia Thái Lan 
chính thức công nhận Thượng toạ bộ và mối 
liên hệ với Tích Lan trong thời kì này càng 
làm cho bộ này phát triển thêm rộng rãi. Năm 
1782, nhà vua triệu tâp một đại hội nhằm 
kiểm điểm lại Tam tạng kinh điển. Trong thế 
kỉ thứ 19, nhà vua Ma-ha Mông-cút 
(nongkut) lên ngôi, bản thân ông cũng là một 
tăng sĩ, ông là người đặt nền tảng cho nền 


Phật giáo cận đại. Ông thành lập Pháp tông 
(dhamrnayut). cơ sở dựa vào — Luật fạng và 
ngày nay có nhiều tín đồ nhất tại Thái Lan. 
'Vua Chu-la-lang-korn - trị nước từ 1868 đến 
1910 ~ cho xuất bản các tạng kinh quan trọng 
của đạo Phật, có thể gọi là đầy đủ nhất từ xưa 
đến nay. Ngày nay, 95% dân số Thái Lan 
theo đạo Phật. 

Phật giáo tại Hàn Quốc: Từ Trung Quốc, 
Phật giáo lan qua Hàn quốc trong thế kỉ thứ 4 
sau Công nguyên và phát triển rực rỡ nhất là 
giữa thế kỉ thứ 6 và thứ 9. Trong thời kì này, 
các trường phái quan trọng của Trung Quốc 
đều được thành lập tại Hàn Quốc như Thiền 
tông, Hoa nghiêm tông, Mật tông (Chân 
ngôn tông). Bộ kinh — Báí-nhã ba-la-mật- 
đa (s: prajiäpärarmitã-siitra) cũng được 
truyền bá rộng rãi rất sớm tại Hàn Quốc. 
Người ta cũng tìm thấy nhiều tác phẩm văn 
hoá mang đặc tính Phật giáo tại đây. Suốt 
thời nhà Lí (yi, 1392- 1910), nền văn hoá 
Không giáo trở thành quốc đạo và tăng ni 
Phật giáo bị ép buộc phải vào núi tu hành. 
Sau năm 1945, Phật giáo được phục hưng và 
phát sinh một phong trào mới gọi là — Viên 
Phật giáo (e: won-buddhism). Ngày nay, tại 
Hàn Quốc người ta ít phân biệt các tông phái 
đạo Phật và thực hành song song với nhau 
thiền quán, niệm Phật A-di-đà và tụng kinh. 
Phép niệm thần chú cũng được truyền bá Tộng 
Tãi, vốn có nguồn gôc từ Mật tông của thời 
trung cổ. Trong giới trí thức, Thiền tông được 
nhiều người theo, trong lúc giới dân giã lấy 
niệm danh hiệu các đức Phật làm chủ YÊU. 
Trộn lẫn với đạo Phật là hình thức thờ đa thần 
như thần núi, linh vật, thần tỉnh tú. 


Phật giáo Nhật Bản 
H %  # 

Tại Nhật, Phật giáo du nhập năm 522 với 
điểm xuất phát là Hàn Quốc. Mới đầu người 
Nhật thấy đây là một nền văn hoá ngoại lai, 
nhưng năm 585, Phật giáo được Nhật hoàng 
Dụng Minh (j: yømei) thừa nhận. Dưới thời 
vua Thánh Đức (j: shokofu, 593-621), Phật 
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Phật giáo Tây Tạng 





giáo trở thành quốc giáo. Năm 594 nhà vua 
ra lệnh cho dân chúng phải thờ phụng —> 
Tam bảo G: triratna). Ông khuyến khích 
dịch và việt kinh sách, bản thân ông cũng 
viết luận giải về các kinh (—> Duy-ma-cật SỞ 
thuyết kinh) và cho xây chùa chiên. và thành 
lập Pháp Long tự (j: zöryñ-7i) nỗi tiếng ở Nại 
Lương (nara). Các Cao tăng Trung Quốc và 
Hàn Quốc được mời đến giáo hoá, người 
Nhật bắt đầu gia nhập Tăng-già. Trong thời 
kì này, tông Tam luận được thịnh hành. 


Trong thời gian từ 710-794, có sáu tông phái 
tại Nhật Bản, phần lớn do Trung Quốc du 
nhập: —› Câu-xá (J: kusha), — Pháp tướng (j: 

hossi), —> Tam luận (J: sanron), —> Thành 
thật (: /ð7/su), —> Luật (j: risu), — Hoa 
nghiêm (J: kegon). Phật giáo Nhật Bản có 
ảnh hưởng mạnh lên hoàng tộc, nhất là Hoa 
nghiêm tông. Bộ kinh — Kim quang minh tối 
thắng vương (s: suyaruaprabhasotIamaraja- 
sira) đóng một vai trò rất quan trọng trong 
việc truyền bá đạo Phật tại Nhật Bản vì được 
triều đình thời đó chấp nhận. Đến thời kì 
Bình An (heian, 794-1184), tông — Thiên 
Thai (j: /endai) và — Chân ngôn (j: shingon) 
bắt đầu có ảnh hưởng. Đến giữa thế kỉ thứ 
10, việc tôn thờ phật —> A-di-đà bắt đầu 
thịnh hành và từ đó thành hình ra — Tịnh độ 
(: /ðdo-shz) và —> Tịnh độ chân tông (: 

Jðdo-shin-shñ) trong thời đại Liêm Thương 
(amakura, 1185-1333). Năm 1191, Thiền 
tông du nhập Nhật Bản, một tông phái Phật 
giáo đã chứng tỏ dược sức sống mãnh liệt 
đến ngày nay. Thiền Nhật Bản cũng có hai hệ 
phái: —> Tào Động (j: sð/ð) và —> Lâm Tế (j: 

rinzaì). 


Trong thế kỉ thứ 13, —› Nhật Liên (wichiren) 
thành lập Nhật Liên tông, chủ trương theo 
kinh — Diệu pháp liên hoa, xem đó là kinh 
quan trọng duy nhất. Trong ( các thế kỉ sau đó, 
đạo Phật không còn phát triển. Đến thế kỉ 19, 
quan điểm — Thần đạo (J: sh¿z/) trở thành 
quốc giáo. Sau thế chiến thứ hai, Phật giáo 
phục hưng, hình thành các phái như Sáng Giá 
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Học Hội (söka gakkai), Lập Chính Giải 
Chính (r/sshö &oseika¡), Nhật Bản Sơn Diệu 
Pháp Tự (ripponzari myöhð7¡). Các tông phái 
này đều lẫy Diệu pháp liên hoa kinh làm căn 
bản. 


Phật giáo Tây Tạng 

Vị Ø# fl} #(; cũng được nhiều nơi gọi là — Lạt- 

ma giáo (©: lamaism); 
Một hệ phái Phật giáo quan trọng thuộc —› 
Đại thừa, được truyền bá nhiều nơi gần Hi- 
mã-lạp sơn, không chỉ ở Tây Tạng. Đặc 
trưng của Phật giáo Tây Tạng là sự trộn lẫn 
của các giới luật của —> Nhất thiết hữu bộ và 
các phép tu của — Kim cương thừa. Phật 
giáo Tây Tạng được xem là thành hình trong 
thế kỉ thứ § dưới triều vua —> Tri-song Đet- 
sen (t: song đefsen, 755-597), do hai Cao 
tăng Ấn Độ là —> Tịch Hộ (s: ýZmarakgifa) 
và — Liên Hoa Sinh (pađmasambhava) 
truyền sang. Đợt đầu của việc truyền bá đạo 
Phật qua Tây Tạng chấm dứt trong thế kỉ thứ 
9. Trường phái — Ninh-mã (t: nyingmapa) 
được thành lập từ thời gian đó. Sau một thời 
gian bị bức hại, Phật giáo lại phục hưng 
trong thế kỉ 11, phát sinh hai trường phái —› 
Ca-nhĩ-cư (t: kagyupa) và — Tát-ca (t: sak- 
yapa) và đó là thời ,gian mà rất nhiều kinh 
sách được dịch ra tiếng đây Tạng. Kế từ thế 
kỉ 14, phái — Cách-lỗ (t gelugpa) thịnh 
hành, được xem là một trong bốn trường phái 
lớn của Phật giáo Tây Tạng. Ngày nay, trên 
thế giới, Phật giáo Tây Tạng được coi trọng, 
nhiều Lạt-ma Tây tạng đang giáo hoá tại các 
nước phương Tây. 
Trước khi Phật giáo du nhập vào Tây Tạng 
thì đạo —> Bôn được xem là quốc giáo. 
Khoảng dưới thời vua Tùng-tán Cương-bố (: 
songten gampo; 620-649) thì hoàng gia bắt 
đầu quay qua Phật giáo. Năm thế hệ sau vị 
vua này thì Phật giáo được tuyên bố chính 
thức là quốc giáo và với sự xây dựng tu viện 
Tang- duyên (samye, 775), các tăng sĩ Tây 
Tạng bắt đầu thành lập Tăng-già. 
Mới đầu Phật giáo Tây Tạng cũng có tiếp 
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xúc, tranh luận với —> Thiền tông Trung 
Quốc, nhưng sau đó, người ta theo hẳn giáo 
lí của — Trung quán tông (s: mãäÄhyamiRa: t: 
dbu ma pa). Khoảng dưới thời vua Lãng-đạt- 
ma (langdarma, 838-842), Bôn giáo lại được 
phục hồi, Phật giáo bị bức hại. Trong thời 
gian đó, chỉ có phái »áo trắng«, là các vị cư 
sĩ tại gia, được bảo tồn. Ngày nay phái này 
còn lưu truyền với phái Ninh-mã (»ying- 
map). 


Với — A-đề-sa, đạo Phật lại được truyền bá 
lần thứ hai sang Tây Tạng. Từ đây, người ta 
lại quan tâm đến các trường phái, nhất là các 
phái truyền tâm từ thầy qua trò, và từ đó sinh 
ra các tu viện lớn của tông Tát-ca (1073), lôi 
kéo được »dịch giả« —> Mã-nhĩ-ba (marpa) — 
người sáng lập tông —› Ca-nhĩ-cư (kagyupa) 
— sang Ấn Độ thu thập kinh sách. Trong Phật 
giáo Tây Tạng và các tông phái tại đây, các 
vị đại sư được gọi là — Lạt-ma, đóng một 
vai trò rất quan trọng. Một trong các vị quan 
trọng nhất là —> Tông-khách-ba (t: fSONg- 
kha-pa), »Nhà cải cách«, là người thiết lập 
và tô chức lại toàn bộ các tông phái. Sư cũng 
là người xây dựng tu viện Gan-den (1409) và 
thành lập tông —> Cách-lỗ (t: gelugpa). 


Các tông phái và giáo lí khác như — Đoạn 
giáo (chod), tuy có một hệ thống kinh sách 
mạch lạc, nhưng lại không xây dựng tu viện 
nên cuối cùng hoà vào các dòng khác. Các 
dòng tu quan trọng của Tây Tạng thường hay 
có một hệ thống các tu viện, đồng thời cũng 
bắt nguồn từ các vị —> Ma-ha Tất-đạt (s: 
mahãsiddha). Về mặt lí thuyết, ngoài —> 4-íi- 
đại-ma, Phật giáo Tây Tạng còn dựa vào các 
giáo pháp Đại thừa của —› Long Thụ (: 
nãgãrjuna) và —> Vô Trước G: asaïiga), Xem 
đó là hai lí thuyết căn bản mà đặc biệt là triết 
lí Trung quán cụ duyên (mnädliyamika-prä- 
sangika) được xem trọng hơn hết. Ngoài Ta 
Nhân minh học (s: #eøviảdyã; có thể gọi là 
logic, luận lí học) cũng được đưa vào để luận 
giải các vấn đề có tính giáo khoa. Đặc biệt, 
các phép tu —> 7øn-ra hay được dùng để 


biến các kiến thức lí thuyết thành kinh 
nghiệm bản thân. 

Năm chủ đề (s: paficayacanagrantha) quan trọng 
phải được học hỏi, nghiên cứu trong một thiền 
viện tại Tây Tạng trước khi đạt được danh hiệu 
Ge-she (tương ưng. với — Hoà thượng 4 tại Đông, 
Đông nam á, có thể so sánh với bằng cấp Tiến sĩ 
của Tây phương): 1. —› Bá/-nhã ba-la-mật-ấa (s: 
prajñãparamiiã); 2. —> Trung quán (mãdhyami- 
ka), 3. Nhân mình hoặc —> Lượng học (pra- 
mãnavada); 4. A-tì-đạt-ma (abhidharma); 5. Luật 
(Tì-nại-da; wiway4). 


Phật giáo Trung Quốc 
n đã Ú #1 

Theo truyền thuyết thì đạo Phật vào Trung 
Quốc khoảng thế kỉ thứ 2 sau Công nguyên. 
Mới đầu nhiều người nghĩ rằng, đạo Phật là 
một tông phái của đạo Lão (—› Lão Tử). Sự 
hiểu lầm này bắt nguồn từ quan điểm chung 
của hai tôn giáo này; cả hai đều hướng đến 
giải thoát. Có người cho rằng, mới đầu người 
Trung Quốc không hiểu đạo Phật vì ngôn 
ngữ chữ Hán thời đó không tiếp cận được với 
các khái niệm hoàn toàn trừu tượng của Phật 
giáo và khi dịch kinh sách Phật giáo, người 
ta đành dùng ngôn đạo, Lão. Vì vậy về sau, 
khi đạo Phật đã phô biến, công các dịch giả 
rất lớn và tên tuổi của họ còn lưu truyền đến 
ngày nay. Khoảng thế kỉ thứ 3, các nhà dịch 
kinh bắt đầu dịch từ Phạn ngữ (sans&rif) ra 
tiếng Hán, mà những đại diện kiệt xuất là —> 
An Thế Cao (2% Il! 7i), người chuyên dịch 
các kinh Tiểu thừa, và Chi Khiêm (# ñ), 
người chuyên dịch các tác phâm Đại thừa. 
Năm 355, Tăng-già được thành lập. Kể từ thế 
kỉ thứ 4, nhiều trường phái Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa ra đời với Cao tăng —› Chi Độn (# 
Ủỗ; Chỉ Đạo Lâm) là nhân vật quan trọng 
nhất. Năm Su) — Pháp Hiển đi Ấn Độ và 
sau đó một số Cao tăng khác như —> Huyền 
Trang cũng lên đường đi Ấn Độ. Trong thế 
kỉ thứ 5, thứ 6, Phật giáo phát triển mạnh mẽ 
và được sự ủng hộ của triều đình. Nhờ vậy 
trong thời gian này, nhiều chùa chiền được 
xây cất, nhiều tác phẩm ra đời. Vào năm 466 
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và 574-577 có hai lần Phật giáo bị bức hại 
nhưng vẫn phát triển mạnh. Trong thời kì 
này, hai vị có công lớn nhất trong việc dịch 
kinh điển là — Cưu-ma-la-thập (J8 Ƒš #f {l; 
s: kwmãrgjiva) và —> Chân Đề (£E ñl; s: pa- 
ramãrtha). Với trình độ văn chương rất cao, 
hai vị này đã làm cho hầu hết các kinh Tiểu 
thừa và Đại thừa đều có mặt tại Trung Quốc. 
Đóng vai trò quan trọng trong Phật giáo 
Trung Quốc là các kinh — Nhập Lăng-già 
(A II #Š; s: lankãvatãrasitra), —> Đại 
bát-niễt-bàn bề Ñủ ÿH #4 #6; sĩ mahãparinir- 
vãna-siitra) và —> Thành thật luận (ề TŸ ïfñ; 
s: safyasiddh). Từ đó, các tông phái như —> 
Tam luận tông (—“ t8 2), — Thành thật 
tông (JÈ #Ÿ 2š) và — Niết-bàn tông (3l # 
25) ra đời. 

Giữa thế kỉ thứ 6 và thứ 10, Phật giáo Trung 
Quốc phát triển rực rỡ. Các tông —> Hoa 
nghiêm (đ# j#), —> Thiên Thai ( fì), — 
Thiền (Ä#), — Tịnh độ @#. +), — Pháp 
tướng, (2Š 3H) ra đời, trong đó người ta nhắc 
nhở đến các vị Cao tăng như —> Huyền Trang 
Tam Tạng (4 3*), Trí Khải (#i Ö), — 
Đế Tâm Đỗ Thuận (đ# 2b ‡k !ỨÙ. Với sự 
hiện diện của —> Huệ Năng (5ï ñế) và các 
môn đệ kế thừa, Thiền tông phất lên như một 
ngọn lửa sáng rực đời Đường. 

Với thời gian, giáo hội Phật giáo — nhờ 
không bị đánh thuế — trở thành một tiềm lực 
kinh tế và có những điểm mâu thuẫn với triều 
đình. Nhiều nông dân cúng dường đất cho 
nhà chùa rồi thuê lại đất đó để trốn thuế. 
Năm 845, Phật giáo bị bức hại, giáo hội bị 
triệt hạ, tăng ni bị buộc phải hoàn tục. Từ 
thời điểm đó, Phật giáo Trung Quốc không 
bao giờ trở lại được thời đại huy hoàng như 
trước, nhưng vẫn để lại những dấu ấn quan 
trọng trong nền văn hoá nước này. 

Trong đời nhà Tổng (thế kỉ 10-13), Phật giáo 
hoà nhập với Khổng giáo và Lão giáo thành 
một. nền văn hoá, trong các tông phái chỉ còn 
Thiền và Tịnh độ là quan trọng. Dưới thời 
nhà Minh (thế kỉ 14-17), có một khuynh 
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hướng hợp nhất giữa Thiền và Tịnh độ (3# 
‡f f3 —; Thiền Tịnh hợp nhất) và gây được 
ảnh Hướng đáng kể (—› Vân Thê Châu 
Hoằng). 

Giữa thế kỉ thứ 17 và 20, Phật giáo Tây Tạng 
bắt đầu gây ảnh hưởng tại Trung Quốc. Qua 
thế ki 20, Phật giáo Trung Quốc lại bị bức 
hại, nhất là trong thời kì cách mạng văn hoá 
(1966-1976). 


Phật giáo Việt Nam 
Mử Bi Đb #L 

Lịch sử Phật giáo tại Việt Nam được trình 
bày khá rõ trong Việt Nam Phật giáo sử luận 
của Nguyễn Lang. Theo tác phẩm này, trong 
thế ki thứ nhất, thứ hai sau Công nguyên, 
ngoài hai trung tâm Phật giáo tại Trung Quốc 
là Lạc Dương và Bành Thành, một trung tâm 
thứ ba xuất hiện tại Luy Lâu, thuộc xứ Giao 
Chỉ, ngày nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam. Có người cho rằng, Luy Lâu hình 
thành trong đầu thế ki thứ nhất, sớm hơn cả 
Lạc Dương và Bành Thành, làm bàn đạp cho 
sự thành lập hai nơi đó. Điều chắc chắn là 
trung tâm Luy Lâu được hình thành do các 
tăng sĩ Ấn Độ trực tiếp mang lại, chứ không 
phải từ Trung Quốc truyền xuống. Tập luận 
thuyết đầu tiên về đạo Phật được Mâu Tử 
(sinh khoảng năm 165) viết tại Giao Châu. 
— Khang Tăng Hội (R Í* Ấy; cuối thế kỉ 
thứ hai) được . xem là tăng sĩ đầu tiên của Việt 
Nam. Qua thế kỉ thứ ba thì tại Giao Châu đã 
có khoảng năm trăm vị tăng sĩ và lưu hành ít 
nhất 15 bộ kinh, trong đó bộ —› Tứ thập nhị 
chương (JW -}- — ?Z #Š; s: duãcavãriimáai- 
khanda-siitra) là kinh chủ yếu dành cho 
người xuất gIa. Sau đó —› Thiền tông vào 
Việt Nam rất sớm, Khang Tăng Hội được 
xem là Khai tổ của Thiền học Việt Nam. Sư 
là tác giả của tập Nề-hoàn phạm bối (ŸÈ ÌE 
3£ HH), một tập thi ca về Niết-bàn dịch từ văn 
hệ — Pã-li. Sư cũng viết _tựa cho tập kinh —> 
An-ban thủ ý (⁄ W# %Y Ẩ: p: anãpãnasdfi), 
soạn bộ Le độ tập kinh (7N Jš #š #€) và 
dịch một kinh bản của kinh — Öáí-nhã ba- 
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la-mật-đa. Như thê, trong đầu thế kỉ thứ ba, 
Phật giáo Việt Nam đã là Phật giáo — Đại 
thừa. 

Khoảng thế kỉ thứ năm, người ta nhắc đến 
hai vị Thiền sư ở Giao Châu là — Pháp 
Thiên (1Š Z; s: đharmadeva) và Huệ Thắng 
(5š J), theo thiền pháp Đại thừa. Người ta 
biết rà rằng Sơ ö0 T1 hiền tông Trung Quốc là 
— Bồ-đề Đạt-ma đến nước này năm 520, 
nhưng có truyền thuyết cho rằng, Ngài có thể 
đã cùng Pháp Thiên đến Giao Châu cuối đời 
nhà Tống (khoảng năm 470). 


Cuối thế kỉ thứ sáu, Thiền sư — Tì-ni-đa 
Lưu-chi (BÉ jd # Ä %; s: vinfaruei; cũng 
gọi là Diệt Hỉ) — học trò của vị Tổ thứ ba của 
Thiền Trung Quốc là — Tăng Xán (f Z9 — 
đến Giao Châu khai sáng dòng thiền cùng 
tên. Sau đó còn có phái thiền —> Vô Ngôn 
Thông (ft ïï Àl) và —> Thảo Đường cũng 
xuất phát từ Trung Quốc lưu hành tại Việt 
Nam. Phái Thiền của Tì-ni-đa Lưu-chi truyền 
được 19 đời (đến năm 1213), bắt đầu bằng 
kinh Tượng đâu tỉnh xá (% ĐR Xl  #©, 
một bộ kinh thuộc hệ thống Bát-nhã, tạo sự 
lớn mạnh của Phật giáo Đại thừa và cả Mật 
tông tại Việt Nam. Phái Thiền Vô Ngôn 
Thông truyền được bốn thế kỉ, sử dụng chủ 
yếu các kinh —> Viên giác (l 5), — Pháp 
hoa (1š 3Š), chủ Hệ: ›Đồn ngộ« (1 TH) 
và »Vô sở đắc« (4t ï #3), rất gần với Thiền 
phương nam của Thứ Quốc. Phái thiền — 
Thảo Đường (#f 3#) bắt đầu từ cuối thế kỉ 
thứ mười một, do Thiền sư Thảo Đường sáng 
lập, vốn là một tù nhân của vua —> Lí Thánh 
Tông bị bắt năm 1096. Sách — Thiên uyền 
tập anh (ft 2ö !š 22) cho rằng Thảo Đường 
là môn đệ của Thiền sư — Tuyết Đậu Trọng 
Hiển Gi đ[ Hí M), là phái chủ trương dung 
hợp giữa Phật và Nho giáo tại Trung Quốc. 
Phái Thảo Đường truyền được sáu thế hệ 
trong đó có những người nổi lếng như —> 
Không Lộ CẼ 8#) và — Giác Hải (5ã W; hai 
vị cũng được xếp vào thiền phái Vô Ngôn 
Thông). 








Khoảng thế ki thứ mười, Việt Nam giành 
được quyền độc lập và Phật giáo bắt đầu có 
ảnh hưởng trong giới vua quan. Năm 971 
Định Tiên Hoàng ban chức »Tăng thống« 
đầu tiên cho Thiên sư —› Khuông Việt (EÉ 
#8; Ngô Chân Lưu; 5» ft ŸŸ). Vua Lê Đại 
Hành mời Thiền sư — Pháp Thuận @+ !#Đ 
và —> Vạn Hạnh (8Ÿ ƒï) làm có vấn chính trị. 
Về sau Vạn Hạnh phò Lí Công Uẫn (Œ# 2 
4i) lên ngôi (1010), nhà vua cho dựng nhiều 
chùa chiền, sùng bái đạo Phật. Năm 1036, Lí 
Thái Tông (2E 2 Zš) lên ngôi, cũng là một 
nhà vua quí trọng đạo Phật. Năm 1049, chùa 
Một Cột (#E 3ñ; Diên Hựu) được xây dựng. 
Các nhà vua đời Lí về sau đều tôn sùng đạo 
Phật và lấy đạo từ bi làm phương pháp trị 
nước. Trong thời gian này, Phật giáo Đại 
thừa với các bộ kinh như Kửn cương, Dược 
sư, Pháp hoa, Viên giác... được truyền tụng. 
Đầu thế kỉ thứ 13, nhà Trần lên ngôi, đồng 
thời ba thiền phái Tì-ni-đa Lưu-chi, Vô Ngôn 
Thông và Thảo Đường dần dần nhập lại một. 
Đây là thời kì phát triển rực rỡ nhất của Phật 
giáo Việt Nam. Các nhà vua đời Trần cũng 
đều là những Thiền sư uyên bác, mà một 
trong những người xuất sắc nhất phải kế đến 
là vua —> Trần Thái Tông (BR "mm... 
1277). Thiền phái duy nhất Việt Nam thời 
này, được xem là sự tổng hợp của ba thiền 
phái kia là thiền Yên Tử hay Trúc Lâm. Trần 
Thái Tông đã để lại một loạt tác phẩm thiền 
học rất quan trọng. Một nhân vật quan trọng 
của Phật giáo đời Trần là — Huệ Trung 
Thượng sĩ ( 3š _E -L-), tức là Trần Quốc 
Tung, anh cả của Trần Hưng Đạo, anh vợ của 
Trần Thánh Tông. Sau Thái Tông là —› Trần 
Nhân Tông (# 4ˆ 28), cũng là một ông vua 
xuất gia, trở thành tô thứ sáu của trường phái 
Yên Tử và Đệ nhất tổ của dòng thiền — Trúc 
Lâm Yên Tử. Trong thời nhà Trân, các bộ 
kinh Kim Cương, Pháp hoa, Bát-nhã, Nhập 
TLăng- "giả và Hoa nghiêm được lưu truyện rât 
rộng rãi. Hai nhà sư đóng góp lớn nhất vào 
việc học Phật thời đó là — Pháp Loa (3% lã) 
và — Huyền Quang (*% 3). 
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Phật Hộ 





Đến cuối thế ki 14, Phật giáo bắt đầu suy đồi, 
nhà Trần đã nằm trong tay Ì Hồ Quí Li. Trong 
đời nhà Lê, vua quan coi trọng Nho giáo với 
kết quả là năm 1464, Lê Thánh Tông cấm 
xây dựng chùa mới. 

Khoảng giữa thế kỉ 17, lúc Nam Bắc phân 
tranh, Phật giáo lại phục hưng, trong đó 
Thiền sư — Chân Nguyên và — Hương Hải 
hoạt động ỏ ở Đàng ngoài. Ở Đàng trong, chúa 
Nguyễn Hoàng (1558-1613) là người tôn 
trọng đạo Phật, cho xây chùa Thiên Mụ năm 
1601. Tại đây, môn phái của Thiền sư —> 
Liễu Quán (ƒ ÏÖỦ) có công phục hưng Phật 
giáo. Đầu thế kỉ thứ 19, Gia Long thắng Tây 
Sơn, chấm dứt những năm chỉnh chiến, trong 
đó đạo Phật cũng bị thương tốn. Các vua 
triều Nguyễn như Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự 
Đức cũng có để tâm phục hưng lại đạo Phật. 
Trong tiến trình lịch sử Việt Nam, tuy có lúc 
thịnh lúc Suy, nhưng nói chung Phật giáo 
chưa bao giờ mất ảnh hưởng trong dân tộc 
Việt Nam. 


Phật Hộ 
1l) ñ#; C: /öhù; l: 26 b0 610) §S: buddhapälira; 

Là Luận sư kiệt xuất của r: Trung quán tông 
của Đại thừa Án Độ. Sư nỗi tiếng với sự phát 
triển pháp biện chứng phủ định để chứng 
minh khái niệm về Tính không, và cách biện 
chứng này đã dẫn đến những điểm bất đồng 
với các Đại luận sư Trung quán như —> 
Thanh Biện GIỂ ŸŸ; s: bhãvaviveka, 490- 
570), nhưng lại có những điểm hoà đồng với 
những hàng hậu bối như —› Nguyệt Xứng 
(H đã; s: candrakirti, ~ 650). Một vài quan 
điểm đối lập quan trọng trong truyền thống 
rộng rãi của Trung Quán tông có thể được 
thấy qua những quan điểm bất đồng giữa 
Thanh Biện và Phật Hộ: trong khi Thanh 
Biện dùng luận lí học để khẳng định chân lí 
Tính không theo lập trường xác định, Phật 
Hộ từ chối giá trị của việc dùng tiền đề luận 
lí học, và quan điểm này của sư dẫn đến một 
sự từ khước mọi quan điểm tích cực, mọi lập 
trường có tính chất khẳng định nói chung. 
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Lập trường của hai vị Phật Hộ và Nguyệt 
Xứng sau này kết thúc ở sự phân phái Trung 
luận ra một nhánh mới gọi là —› Qui mậu 
biện chứng phái (lu 7Z ñ ñữ ]K; s: prãsan- 
gia). Sư có để lại một bài luận quan trọng 
về Trung quán luận của — Long Thụ với tên 
Phật Hộ căn bản trung sở (buddhapdlita- 
mulamadhyamaka-vrfi), còn được giữ lại 
trong Tạng ngữ. 


Phật huệ 
0ù Ÿl; C: /6huì; J: butsue, butte. 
Trí huệ của —› Phật, trí giác ngộ. 


Phật kinh 
0ù #6; C: /ö Jĩng; I: bukkyõ. 
Giáo lí đạo Phật. Kinh Phật. 


Phật lâm niết-bàn kí pháp trú kinh 
Đụ li 3h %4 ñU 3š từ #; C: /õ lín niềpán jì 
#äzhù Jjing; J: bufsu rin nehan kihöjn kyõ. 
Kinh, 1 quyển, —› Huyền Trang dịch năm 
(69/25 


Phật lực 

flb 7); C:/6l) J: butsurili; 
Có các nghĩa sau: I. Năng lực của Đức Phật; 
2. Năng lực của chư Phật và Bồ Tát bảo hộ 
cho chúng sinh tu tập. 


Phật mẫu bảo đức tạng bát-nhã ba-la- 
mật kinh 
Đụ) R ? K MÃ ÑM 1 ÿš ñẾ #x ẨỐ; C: fõmu 
băođẻzàng bãmruò böluómì jing; ]: buisumo 
hötokuzö hannya haramiisu kyO; S: prajñapä- 
ramitäratnaguna-samcayagathäa. 
Kinh, gồm 3 quyền. Tên gọi tắt là Bảo Đức 
tạng kinh (® !l #X ##); Pháp Hiền @š Ÿ##) 
dịch. Về tiếng Phạn, xem bản của Yuyama 
biên tập năm 1976. 


Phật nhãn 

1l) IK; C: f6yăn; ]: butsugen; S: buddha-cakgus. 
Mắt Phật. Cái nhìn của nhất thiết trí viên 
mãn, đạt được sau khi chứng Phật quả. Cao 
nhất trong —> Ngũ nhãn (T¡ HR). 


Phật thân 





Phật Như Lai 
ƒb t2; C: ƒö rúlái; J: bufsu nyorai. 
Chỉ đức — Phật. 


Phật pháp 

†) 3;S: buddha-dharma; P: buddha-dhamma; 
Chỉ lời dạy, giáo lí của đức —> Phật, — Phật 
giáo. 


Phật quả 
9h 


Chỉ trạng thái — Giác ngộ hoàn toàn của một 
đức — Phật. Đạt Phật quả là mục đích cao 
nhất của mọi chúng sinh. Theo các kinh điển 
thượng thừa Phật giáo thì mỗi một chúng 
sinh đều có —> Phật tính, đã là một đức Phật 
nên Phật quả không cần phải »đạt« và tu 
hành chính là chứng ngộ Phật tính đó, biến 
thành đời sống hàng ngày. 


Phật quả 

0h 2; C: Jðguõ; J: bukka; S: buddhaphala. 
1. Quả vị Phật. Kết quả của việc tu tập Phật 
đạo. Giác ngộ, tỉnh giác. Đối lại là Phật nhân 
(ƒÙ lRl); 2. Hiệu của Thiền sư Viên Ngộ, — 
Viên Ngộ Khắc Cần. 


Phật sở hạnh tán 

4È ØT f7 HH; C: J6 suðxíng zàn; J: buisu shogyõ 

san; T: sais-rgyas-kyi spyod-pa shes-bya-bahi 

sñan-ñag chen-po; S: buddha-carifa; 
Là tác phẩm văn vần của — Mã Minh (l§ 
lÑ; s: aývaghhos4), tác phẩm bằng thơ đầu 
tiên nói về toàn bộ cuộc đời Phật — Thích-ca 
Mâu-ni từ ngày sinh ra tới lúc nhập — Niết- 
bàn. Tác phẩm này gồm có 28 bài thơ, ngày 
nay chỉ còn 13 bài viết bằng văn hệ —› Phạn 
ngữ (sanskri¡). Tác phẩm này cũng được dịch 
ra tiếng Tây Tạng. 
Theo các du kí của người Trung Quốc qua Án Độ 
khoảng thế kỉ thứ 7, người ta biết là Phật sở hạnh 
tán rất được ưa chuộng trong dân gian thời đó. 
Sách này nghe qua như các bài truyền tụng về các 

vị anh hùng, đầy tính chất thơ nhạc. Kinh này giúp 

th bá đạo Phật rất rộng rãi. Luận này được 
Đàm-vô-sám dịch (#t Ấ#lt ñÑ; s: đharmakgema). 
Còn được gọi các tên: Phật bản hạnh tán (ÍlÈ 4 
1ï ïf, Phật sở hạnh tán kinh (} ĐT †1 ïñẦ #86), 


Phật sở hạnh tán truyện (1È ĐT †† ñl1 f4), Phật sở 
hạnh tán kinh truyện (Ủ} fï {7 ï#' #€ fE), Mã 
Minh Bồ Tát tán (RŠ H§ ? lš ï), Mã Minh tán 
(18 ñ§ 3#). Cowell dịch sang tiếng Anh năm 1969, 

Johnston dịch năm 1936. 


Phật sở hạnh tán kinh 
flù ĐT ÍT XÃ ÃŠ; C: /ồ suðxíng zànjimg; 
shogyõ san ky. 

— Phật sở hạnh tán. 


Phật sở hạnh tán kinh truyện 
†Ù) Øĩ †ï ïất #4 ft; C: ƒ6 suðxíng zànjing chuán; 
J: butsu shogyõ sangyõö đen. 

— Phật sở hạnh tán. 


Phật sở hạnh tán truyện 
fll ĐT {T ïÍẦ fH; C: ƒó suðxíng zàn chuẩn; 3: 
butsu shogyö san den. 
—> Phật sở hạnh tán. 
Phật sự 
th HC: /6shì; ]: butsuji; S: buddha-kãrya; 
Có các nghĩa: 1. Công hạnh Đức Phật thể 
hiện. Hoằng truyền Phật pháp. Công hạnh 
cứu độ chúng sinh; 2. Mọi công hạnh thi tác 
sau khi tu tập chứng ngộ được gọi là Phật sự. 


Phật tâm 

Äl} là; C:/öxim; ]: busshin; 
Có các nghĩa: 1. Tâm Phật, tâm đại từ bị; 2. 
Tâm Phật mà mọi chúng sinh đều vốn có; 
cũng như —› Phật tính (ÿ †}). 


Phật tâm tông 

đHh so ZR;C:fixm-zðng: ]: busshin-shữi; 
Một tên gọi khác của —› Thiền tông vì tông 
nảy chủ trương —> »Dï tâm truyền tâm« và 
tâm này chính là tâm (ấn) của đức Phật 
truyền cho Đại —› Ca-diếp (s: mahãkãáyapa). 


Phật thân 
È 9; C: /óshẽn; ]: busshin; S, P: buddhakäya; 
nghĩa là thân của Phật; 
Sắc thân (thân vật chất của đức Phật). Do từ 
sự lưu tâm của Phật tử nên phát sinh lí thuyết 
về một »sắc thân Phật«. Phật Thích- -ca Mâu- 
ni đưa ra quan niệm tin vào Pháp, rằng chính 
ngài cũng tịch diệt nhưng Pháp thì không thê 
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J: bufsu 


Phật Thế Tôn 





nào hoại diệt, do vậy nên dạy rằng sau sự 
tịch diệt của ngài thì Pháp vẫn thường còn. 
Tuy nhiên, nhiều đệ tử vẫn ø1ữ quan niệm về 
con người của Đức Phật, xem như chính thân 
của ngài là biểu hiện của Phật pháp. Do vậy, 
ngay cả khi Phật còn tại thế, sắc thân của 
ngài đã được xem là siêu việt. Vì điểm nầy 
nên, sau khi Phật nhập diệt, Pháp mà ngài đã 
giảng được xem như bắt hoại, và được đưa ra 
như một đối lập với thân tự nhiên, và cũng từ 
đó mà phát sinh ra lí thuyết »hai thân«. 


Phật Thế Tôn 

1l) †H: tŸ; C: fõshizim; ]: bufsuseson:; 
Đức Phật được tôn quí ở thế gian. Một trong 
—> Mười danh hiệu của đức Phật, phiên âm là 
Bạc-già-phạm (ii flI #Š; s: bhagavấn). 


Phật thị 

0S; C: /óshi; ]: busshi. 
Những nhà tư tưởng Phật giáo, triết gia Phật 
giáo, những người tu tập theo đạo Phật. 


Phật thị tạp biện 

{Ù)  Ält 3; C: /öshì zábiàn; ]: busshi zðben; K: 

pulsshi chappyðn. 
Luận chiến phê phán đạo Phật vào thế kỉ thứ 
14 từ phía Nho giáo của Trịnh Đạo Truyền 
(ý li f; k: chỡng fojön, bút danh là Tam 
Phong — l; k: sambong, 1342- 1398). 
Trong tác phẩm nầy, ông đưa ra những vấn 
đề bao quát nhất để lãi xích Phật giáo, tách 
riêng ra phần giáo lí và thực “hành để phê 
bình chỉ tiết. Ông Trịnh cho rằng tác phẩm 
nầy được viết ra một cách khách quan đề bài 
bác Phật giáo, tất cả là »để khỏi bị phá hoại 
nền đạo đức và cuối cùng là nhân tính.« Mức 
độ cuộc tán công Phật giáo. của Phật thị tạp 
biện bao gồm một tóm tắt đầy đủ về những lí 
lẽ khác nhau của các nhà Nho giáo và Tân 
Nho giáo từ thời kì Phật giáo du nhập vào 
Đông Á thể kỉ thứ 2. Các lí lẽ được trình bày 
thành 18 chương, mỗi ¡chương phê phán mỗi 
khía cạnh riêng biệt về giáo lí hay thực hành 
của đạo Phật. 
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Phật thuỳ niết-bàn lược thuyết giáo 
giới kinh 
ñlù tế ý ÿH 53 Hã đM #L ðR Ấ; C: fốchuí 
bonièpán lièshuõ jiãojiè jjmg; ]: bussui 
hannehan ryakusetsu kyökaikyØ; 
Kinh, —› Cưu-ma La-thập ()§ Rš ấ# {Ï; s: 
kumarajna) dịch. 


Phật thuyết A-di-đà kinh 
{ỳ 3 EH[ SR BÈ Ấ#Š; C: ƒ6shuõ amituójing; ]: 
bussefsu amidakyõ; S: amitaäbha-sitra. 
Kinh, Cưu-ma La-thập (J§ Jš ## {[) dịch. 
Xem chỉ tiết ở mục — 4-đi-đà kinh. 


Phật thuyết A-nan phân biệt kinh 
ñlù ñM BHỊ # 2} JMỊ &Š; C: ƒõshuõ ãnán ƒẽnbié 
Jing; j: DSS6fSH anan funbetsu kyõ. 
Kinh; I quyển, Pháp Kiên (⁄ F3) dịch. 
Thường gọi tắt là 4-nan phân biệt kinh (EHÏ 
Xf 2} JỊ 6) và Phân biệt kinh (2} 7| Ấ6). 
Nói về lời dạy của đức Phật cho Tôn giả A- 
nan. 


Phật thuyết bất tăng bất giảm kinh 
ỳ ñ 4 llt 2E ÙÑ 6; C: /öshuõ bùzẽngbhjiăn 
Jing; ]: bussetsu fuzoufukan kyÕ. 
Kinh, 1 quyển, Bồ-đề Lưu-chi (#2 ÿ# ÿ# 3) 
dịch. 


Phật thuyết Bồ Tát bản nghiệp kinh 

tỳ ñM ?? bÈ + 3š #; C: /õshuõ púsà bẽnyè 
Jing: ]: bussefsu bosafsu hongyõ ky. 
Kinh. — Chi Khiêm (% ðŠ; s: /okaksema) 
dịch. 
Phật thuyết Bồ Tát nội tập lục ba-la- 
mật kinh 

Đb ñM Bế ĐH BÍ 2N 3X ẨẾ TM Ñấ; C: fõshuõ 
púsà nèixí liùboluómì jïng; ]: bussefsu bosafsu 


naishu rokuhar. dimiisuÄyõ. 
Kinh. Nghiêm Phật Điều (ft f!! 3Ä) dịch. 


Phật thuyết giải tiết kinh 
4ù 3M fft fT #6; C: ƒóshuõ jiðjié Jjíng: ]: busseisu 
øesekkyö. 
Kinh, I quyển. Chân Đế ( Ÿ; s: para- 
maãrtha) dịch. Là một chương trong kinh Giả¡ 
thâm mật (Ñf# Èš ?š #Š: s: samdhinirmocana- 


Phật tính 





sữra), tương đương với phẩm Thắng nghĩa 
để tướng (l 3Š ñữ TH ñh, xem Đại chính 
675). 


Phật thuyết huệ ấn tam-muội kinh 
ƒỳ đá Sĩ HI — BR #Š; C: fóshuõ huìyừn sãnmèi 
Jmg; ]: bussetsu kaiinsanmai kyõ. 
Kinh; 1 quyển. — Chi Khiêm (#3 ồÄ; s: 
lokaksema) dịch. 


Phật thuyết Như Lai hưng hiễn kinh 
0b đá 1ñ 2k P BH ẤŠ; C: f6shuõ rilái xingxiăn 
Jmg: ]: ususetsujoraikougankyö. 
Kinh; 4 quyền, — Trúc Pháp Hộ (** ‡‡ ïŠ; 
s: đharmaraksa) dịch. 


Phật thuyết pháp tập kinh 
1h Đ\ 3š ®š Ấ&; C¡: /0shuõ fĂjí Jing; ]: bussetsu 
höshikyØ; S: dhanmasangiii-sutra. 
Kinh; — Bồ-đề Lưu Chi (# ÿ# ÿ{ 3#; s: 
bodhiruci) dịch. 


Phật thuyết phân biệt thiện ác sở khới 

kinh 
4h ñú 2} jđ| đệ ñã ĐT dế ; C: /öshuõ ƒenbié 
shànè suöqï jïng; ]: busselsu fumbetsu zen'aÑu 
shokikyð. 

Kinh; —› An Thế Cao dịch. 


Phật thuyết Phật địa kinh 
Uù 3M Í Hù #4; C: ƒ6shuõ fõdì jimg; l: bus- 
SefsubufsuchikyØ. 
Kinh; 1 quyển. Huyền Trang dịch. Thường 
gọi là Phật địa kinh. Kinh giảng giải về 5 
khía cạnh của Phật địa, gồm Pháp giới thanh 
tịnh và Bốn pháp chuyên thức thành trí. Kinh 
giải thích chỉ tiết về —› Thập địa và Phật địa. 


Phật thuyết quán Di-lặc Bồ Tát 
thượng sinh Đâu-suất thiên kinh 
fb 3M lí đR ĐỊ ft Bê L 2E du 3 X ẤC: 
/öshuõ guãn milèpúsà shàngshẽng dõushuòfiãn 
JjJmg, ]: busselsu kan mirokubosaisu jðshỗ 
fosoftsuten kyõ. 
Kinh, I quyển. Thường gọi tắt là Di-!ặc 
thượng sinh kinh (1 ?9) Ì- ?E #€). Một trong 
những kinh văn chính của trường phái tôn 
xưng Bồ Tát Di-lặc. Kinh nói về việc thị hiện 


của Bồ Tát Di-lặc ở cung trời Đâu-suất (ft 
3£ 2; sĩ gia), với lời Đức Phật thụ kí Bồ 
Tát Di-lặc sẽ trụ ở cung trời này 12 năm. 


Phật thuyết quán Vô Lượng Thọ Phật 
kinh 
Đb BÍ ĐÁ Ấấ BE đf ĐỊ ẤẾ, C: /ốshuõ guấn 
wiúliángshòu ƒö jimg; ]: busselsu kan muryöju 
bufsu kyÕ. 
Kinh. Tên gọi đầy đủ của —> Quán Vô Lượng 
Thọ kinh (li ft hí sỹ 26). 


Phật thuyết thất Phật kinh 
th 3M -L U} #ế; C: /óshuõ qữö jĩng; l: bussetsu 
shichibutsu kyõ. 

Tên gọi đầy đủ của —› Thát Phật kinh. 


Phật thuyết tịnh nghiệp chướng kinh 
fỳ ñM\ Yf 3š lề: 4Š; C: ƒ6shuõ Jìngyèzhàng Jing; 
J: bussetsu jðgyöshou kyõ. 

Tên đầy đủ của — Tịnh nghiệp chướng kinh 

(# % lũ 6). 


Phật thừa 
fl 2; S: buddhayäna; cũng còn được gọi là — 
Nhất thừa (s: ekayãn4); 
»Cỗ xe duy nhất«, giáo pháp cao tột đưa đến 
— Giác ngộ và — Phật quả. 
Phật tính 
È PE; C: föxìng; l: busshõ; S: buddhafä, bud- 
dha-svabhava; 
Theo quan điểm — Đại thừa, Phật tính là thể 
bất sinh bất diệt của mọi loài. Vì thế, mọi 
loài đều có thê đạt giác ngộ và trở thành một 
vị Phật, không bị đời sống hiện tại hạn chế. 
Có nhiều quan điểm khác nhau về Phật tính, 
người ta tranh cãi liệu tất cả mọi loài đều có 
Phật tính, liệu thiên nhiên vô sinh vô tri như 
đất đá có Phật tính hay không. 
Giữa —› Tiểu thừa và Đại thừa có sự khác 
biệt, liệu Phật tính có thường hằng trong mọi 
loài hay không. Tiểu thừa hầu như không 
nhắc đến Phật tính, cho rằng không phải 
chúng sinh nào cũng có thể thành Phật. Đại 
thừa xem đạt Phật quả là mục đích cao nhất, 
đó là thể hiện Phật tính nằm sẵn trong mọi 
chúng sinh, thông qua những phép tu học 





363 


Phật tính luận 





nhất định. 
Theo Thiền tông thì mỗi chúng sinh đều có 
Phật tính (J: b„ssö), nhưng nói chung thì 
không tự biết và cũng không sống với SỰ tự 
hiểu biết này như một bậc giác ngộ, một vị 
Phật. Sự thức tỉnh này và sự sinh diệt — một 
biểu hiện từ khoảnh khắc này đến khoảnh 
khắc nọ của sự đồng nhất với Phật tính — 
chính là mục đích của Thiền. 
Như vị Thiên sư hiện đại người Nhật — Bạch Vân 
An Cốc viết thì Phật tính - cũng đồng nghĩa với 
Pháp tính (s: đharmaiã; j: hosshö) — chính là cái 
mà người ta gọi trong Đại thừa là tính —› Không 
(s: ýñnyaiã; j: ku). Sự dạy: »Qua kinh nghiệm giác 
ngộ - nguồn gốc của tất cả những giáo lí đạo Phật 
— người ta ngộ được thế giới của tính Không. Thế 
giới này — chuyên động, không có trọng lượng, 
vượt mọi cá thể — vượt khỏi trí tưởng tượng của 
con người. Vì thế nên chúng ta không thể nảo hiểu 
được và cũng không thể nào tìm hiểu được cái tự 
tính chân thật của vạn vật, cái Phật tính, pháp tính 
của chúng. Vì tất cả những gì chúng ta có thể 
tưởng tượng ra được đều phải có màu sắc nên tắt 
cả những gì chúng ta tưởng tượng về Phật tính tắt 
nhiên là sai. Cái người ta có thê tưởng tượng được 
chỉ là sự phản chiếu của Phật tính — nhưng không 
phải Phật tính. Nhưng, mặc dù Phật tính không thê 
diễn bày (—> Bất khả thuyết), không thể nghĩ bàn 
(—› Bất khả tư nghị), chúng ta vẫn có thẻ tỉnh 
thức, chứng ngộ được nó bởi vì chúng ta bản lai là 
Phật tính.« 
Phật tính luận 

1l} E nã: C: Jöxhng lùn; ]: busshöron. 
Luận, gồm 4 quyền. Được xem là của —› Thế 
Thân (IH: Ÿll; s: vasubandhu). Chân Đề (If 
HN; Sỉ paramartha) dịch sang Hán ngữ. Luận 
giải nầy trình bày rất chỉ tiết lí thuyết Phật 
tính trong 16 chương, qua 4 phương diện: Í 
Nhân duyên sinh; 2. Phá chấp; 3. Hiễn thẻ; 4. 
Biện tướng. 
Luận giải thích như thế nào mà chúng sinh 
có được Phật tính, bác bỏ vọng chấp của 
ngoại đạo và —> Tiểu thừa. Tác giả trích dẫn 
rộng rãi kinh Thắng Man, Pháp Hoa và luận 
Du-già sư địa (Ầ ÍJl fị Hh ñR; 


yogacaärabhimi-šastra). 
364 


Phật tính Phật 
Uù PE 0}; C: ƒöxìng J6; J: busshõ bufsu. 

»Phật như là Phật tính.« Khía cạnh thứ nhì 
của Tam giai giáo (— l# ##), đề xướng tư 
BỊ Ái Phật hiện hữu trong mọi chúng sinh 
(š 0; Phỏ Phật), chỉ rõ Phật tính là Chính 
nhân (Chính nhân Phật tính IE [*| } ÿÈ) của 
tất cả chúng sinh hữu tình (ngoại trừ chúng 
sinh vô tình). 


Phật toạ 
Nơi Phật ngồi, cái nền Phật ngồi. Phật toạ 
được trình bày trong tranh tượng phần lớn 
dưới ba dạng: l. Sư tử toạ, 2. Liên hoa toạ và 
3. Tu-di toạ. 
Sư tử là chúa tế của loài thú, biểu hiện của 
Thế giới vương và năng lực chỉnh phục được 
tất cả của Phật pháp. Hoa sen là biểu hiện 
của sự tỉnh khiết, vô cấu nhưng đôi lúc cũng 
được xem là biểu tượng, của vũ trụ và vị Phật 
ngồi trên đó được hiểu như một Vũ trụ 
vương, hiện thân của thể tính tuyệt đối, của 
— Chân như. Dạng liên hoa toạ được tìm 
thấy lần đầu trong nghệ thuật —› Càn-đà-]a 
(gandhära) ở thê ki 3-4. Dạng ngồi thứ ba 
được tìm thấy trong nghệ thuật Trung Quốc 
và Nhật Bản. Phật ngôi trên núi —› Tu-di và 
núi này có dạng như một đồng hồ cát, tức là 
ở chính giữa hẹp hơn ở hai đầu. 
Thỉnh thoảng người ta cũng trình bày đức 
Phật ngồi trên thân xoắn lại của một con rắn 
chín đầu và chín đầu này vươn qua khỏi đầu 
của đức Phật đề bảo vệ Ngài. Một cách trình 
bày khác là hai con nai quì đối nhau trước 
chỗ Phật ngồi, ở giữa có một bánh xe pháp 
In Pháp luân). Cách trình bày này nhắc lại 
lần Phật chuyền pháp luân tại — Lộc uyên, 
thuyết giảng Phật pháp cho năm vị — Tì- 
khâu. 
Phật Tổ lịch đại thông tải 

‡Ð 3M WE {È šñ 18t; C: /6zuử lidài tôngzài; ]: busso 

rekitai tsusai; : 1 
Tác phẩm ghi chép toàn bộ về sự truyền thừa 
của chư Phật và Tổ sư của sư Niệm Thường 


T?E SÀ ~ 
Phiên não 





(® i#, 1282-1323); gồm 22 quyền, hoàn tất 
vào năm 1341. 


Phật Tổ thống kỉ 

#h 3H Z £U; C: /6özu tðng)ì; J: busso (OURI.. 
Biên niên sử về Đức Phật và chư Tổ; gồm 54 
quyền. Chí Bàn (2k #Ÿ, 1220-1275). Hoàn tất 
năm 1269. 


Phật trí 

fl) #ll; C: /6zhi; T: butchi. 
Trí huệ Phật (s: buddha-jñãna). Đồng nghĩa 
Nhất thiết trí (—- ÐJ #). 


Phật trí huệ 

fl) #l Sä; C: ƒózhihui; J: butchie; 
Trí huệ Phật (s: be‡ha-7ñana); người có trí 
huệ Phật. Người giác ngộ. 


Phật tưởng Phật 

ñù #l f}; C: Jöxiăng ƒ6; ]: bussð bufsu 
Khía cạnh thứ tư và là phương diện cụ thể 
nhất của Tam giai giáo, đề xướng tư tưởng 
Phật hiện hữu trong mọi chúng sinh (Phố 
Phật ÿ# ƒÖ), chỉ rõ tất cả chúng sinh nên 
tưởng đến thê tính Nói thượng của mình, đó 
là, như chư Phật giác ngộ viên mãn. 


Phật tượng 
tlù E4; C: /ồxiàng; I: buisuzõ; 
Hình ảnh của đức Phật. 


Phật vị Tâm Vương Bồ Tát thuyết 

đầu-đà kinh 
È j4 4ù + # È ồM  EÈ Ấ; C¡: /6 với 
xinwáng púsà shhuỡ tfóutuó jing; ]: bufsui shin'ou 
bosafsu setsu toufa ky. 

Kinh. 


Phật xá-lợi 

t2 #l; Cù _/õshèli: J: butsushari. 
Phần còn lưu lại của nhục thân Phật sau khi 
trà tì, chính là Phật cốt (ñ# TÏ; s: buddha- 
dhãm, jina-dhãtu). Xem —> Xá-lợi ( 3l). 
Phệ-đà 

HÄ BÈ; C:/eiuó; ]: haita; 


Phiên âm chữ Veda từ tiếng Phạn, là kinh 
văn căn bản của Bà-la-môn Ấn Độ giáo. 


Phệ lưu li 

IÑ Đ Il; C: /ÊHiúl; ]: bairuri; S: vaidirya; E: 

lapiz lazuli. 
Một loại đá quí màu xanh da trời. Thường 
gọi tắt là Lưu li (Z§t #3). 
Phi trạch diệt 

:lÈ #š ÙÄ; S: apratisamkhyä-nirodha; 
Là diệt độ không cần sự có gắng, vô tình, 
không phụ thuộc, không dựa trên —› Bát-nhã 
(s: pra/ña), không phân biệt, phân tích (phi 
trạch). Đây là một trong những —› Pháp (s: 
đharma) không phụ thuộc (— Vô vi) trong 
học thuyết của — Nhất thiết hữu bộ (: 
sarvästivada) và => Duy thức tông (S: 
yogacära). 


Phiền não 
XẾi Tú; S: klesa; P: kilesa; ]: bonnõ; 

Đặc tính của tâm thức chuyên sinh ra các 
pháp — Bất thiện (s: ak„sala; p: akusala) và 
làm con người bị vướng mãi trong — Luân 
hồi (s, p: samsära). Khi đứt bỏ tất cả phiền 
não, hành giả xem như đạt thánh quả —> A- 
la-hán (s: arhai). 

Có nhiều cách phân loại phiền não. Trong luận —› 
Thanh tịnh đạo, Đại sư — Phật Âm chia phiền 
não ra làm 10 loại: tham, sân (giận dữ), sĩ (mê 
mờ), —> Mạn (kiêu mạn), — Kiên (kiến giải sai 
lầm, tà kiến), —> Nghỉ (nghỉ ngờ), hôn trầm (buồn 
ngủ mệt mỏi), trạo cử (lăng xăng vọng động), vô 
tàm (không biết tự thẹn), vô quí (không biết thẹn 
với người). 

Người ta thường gặp tại Trung Quốc, Nhật và Việt 
Nam cách phân chia phiền não ra bón loại: 1. Ngã 
sỉ (È #Ð), 2. Ngã kiến (4È Bị), 3. Ngã mạn (4È 
†) và 4. Ngã ái (à #'). 

Có khi người ta cũng chia phiền não ra hai nhóm, 
Sn bản mà não (1€ + lí TẾ; s: minlakleýa) và 
phiền não phụ thuộc, cấu uế trong tâm, được gọi 
là Tuỳ phẫn, não (ũ TẾ TẾ; s: upaklesa). Căn bản 
phiên não gồm có tham, sân, si, mạn, nghĩ, —- 
Đảo kiến (tin có tự ngã, tin nơi sự thường hằng, 
tin nơi sự hủy diệt, phủ nhận nghiệp, châp chặt 
vào tri kiến sai lầm, cho rằng giáo pháp sai lầm có 
thể cứu độ). 7⁄} phiển não là các tâm bắt thiện đi 
liền với các Căn bản phiền não. Đôi lúc phiền não 
cũng được hiểu là — Năm chướng ngại (s, p: 
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Phó chúc 





niarana). Nếu đảo kiến tương đối dễ đối trị thì 
các phiền não khác không thuộc suy luận mà 
thuộc về cảm giác thụ tưởng nên rất khó khắc 
phục. Muốn đối trị chúng, hành giả phải chuyên tu 
tập thiền định. 


Phó chúc 
1] P; C: fùzhu; 1: fuzoku; 

Có các nghĩa sau: l .Nhắm đến một EST 
nào đó, và có sự thỉnh cầu ở họ điều gì; 2. 
Giao phó, đề nghị, giao cho (nhiệm vụ, trách 
nhiệm). Trong đạo Phật thì Phó chúc có 
nghĩa là sự giao phó trọng trách truyền bá 
giáo pháp của đức Phật (cho đệ tử). 


Phong Can 
# T; C: ƒ6nggãn; ]: bukan; tk. 7; 

Thiền sư Trung Quốc đời Đường. Sư là 
người trụ trì chùa Quốc Thanh trên núi Thiên 
Thai. Ngoài ra người ta không biết gì hơn 
ngoài vài sự tích được ghi lại trong Hàn Sơn 
£hi. Tương truyền cũng có một vài bài thơ 
của Sư trong tập thơ này (xem thêm —› Hàn 
Sơn). 


Phong Huyệt Diên Chiêu 

JÑ 7X Ít ỲÄ; C: ƒðngxué yànzhăo; ]: ƒukeisu 

enshõ; 896-973; : : 
Thiền sư Trung Quốc tông —› Lâm TẾ, nối 
dòng của —> Nam Viện Huệ Ngung. Sư là 
thầy của —> Thủ Sơn Tỉnh Niệm, được xem 
là một trong con Đại Thiền sư trong môn 
phong Lâm Tế — như lời tiên đoán của Thiền 
sư — Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. — Bích nham 
lục có ghi lại pháp ngữ của Sư trong —> Công 
án 38 và 61. 
Sư họ Lưu, quê ở Dư Hàn, lúc nhỏ đã có chí hơn 
người. Vì thi làm quan lần đầu không thành, Sư 
quyết chí xuất gia, học kinh luật nghiêm túc, và 
sau đó —> Hành cước. Đến các vị Tôn túc như —› 
Tuyết Phong Nghĩa Tồn, — Thuy Nham Sư Ngạn, 
—> Kính Thanh Đạo Phó, Sư đều trổ tài hùng biện 
của mình, ai ai cũng chấp nhận mặc dù Sư chưa 
phát minh đại sự. Nhân nghe thị giả Khoách của 
Nam Viện thuật lại, Sư ước mong đến đây đọ sức. 
Đến Thiền sư Nam Viện, Sư vào cửa chẳng lễ bái. 
Nam Viện bảo: »Vào cửa cần biện chủ.« Sư thưa: 
»Quả nhiên mời thầy phân.« Nam Viện lấy tay trái 
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vỗ gồi một cái, Sư hét. Nam Viện lấy tay mặt vỗ 
gối một cái, sự cũng hét. Nam Viện bảo: »Vỗ bên 
trái gác lại, vỗ bên mặt là sao?«Sư đáp: »Mù.« 
Nam Viện liên chỉ cây gậy. Sư hỏi: »Làm gì? Con 
đoạt cây gậy đập Hoà thượng, chớ bảo không 
nói.« Nam Viện liền ném cây gậy nói: »Ba mươi 
năm trụ trì, hôm nay bị gã Chiết mặt vàng vào cửa 
hãm hại.« Sư thưa: »Hoà thượng giống như người 
mang bát không được, dối nói chăng đói.« Nam 
Viện hỏi: »Xà-lê từng đến đây chăng?« Sư thưa: 
»Là lời gì?« Nam Viện bảo: »Khéo khéo hỏi lấy.« 
Sư thưa: »Cũng chăng cần bỏ qua.« Nam Viện 
bảo: »Hãy ngồi uống trà. « 
Nam Viện cũng chưa biết được mức độ ngộ nhập 
của Sư sau cuộc vấn đáp hào hứng này. Vài hôm 
sau, Nam Viện chỉ hỏi đơn giản: »Hạ này ở chỗ 
nào?« Sư thưa: »Ở Lộc Môn cùng thị giả Khoách 
đồng qua hạ.« Nam Viện bảo: »Vốn là thân kiến 
tác gia đến.« và hỏi thêm: »Người kia nói với ông 
cái gì?« Sư thưa: »Trước sau chỉ dạy con một bề 
làm chủ.« Nam Viện nghe vậy hiểu ngay mọi 
việc, đánh đuôi Sư ra khỏi phương trượng, nói: 
»Kẻ này là loại thua trận, dùng làm gì !« 
Sư từ đây đành chịu thua, ở lại nhận chức — Tri 
viên. Một hôm, Nam Viện vào vườn hỏi: »Phương 
Nam một gậy làm sao thương lượng?« Sư thưa: 
»Thương lượng rất kì đặc«, và hỏi lại: »Hoà 
thượng nơi đây một gậy thương lượng như thế 
nào?« Nam Viện cầm cây gây lên bảo: »Dưới gậy 
vô sinh nhẫn, gặp cơ chăng nhượng thầy.« Sư 
nhân đây triệt ngộ, ở lại Nam Viện sáu năm và 
được Nam Viện —› Án khả. 
Niên hiệu Trường Hưng năm thứ ha (931), Sư 
sang Nhữ Thuỷ nơi chùa Phong Huyệt, một ngôi 
chùa đang bị hư hoại. Sư dừng lại đây, ban ngày 
lượm trái rụng ăn, tôi đốt dầu thông, suốt bảy năm 
như vậy. Dần dần, đồ chúng hay tin góp sức xây 
dựng chùa mới và Sư bắt đầu giáo hoá. 
Sư thượng đường bảo chúng: »Phàm con mắt 
tBẺ tham học gặp cơ liền phải đại dụng hiện 
tỉ chớ tự ràng. buộc nơi tiết nhỏ. Giả sử lời nói 
trước tiễn được, vẫn còn kẹt vỏ dính niệm, dù là 
dưới câu liền được tỉnh thông, chưa khỏi phạm 
đến lại là thấy cuồng. Xem thấy tắt cả các ông đều 
là nhằm đến nương người tìm hiểu, sáng tối hai lối 
VÌ các ông một chút quét sạch, dạy, thẳng mỗi 
người các ông như sư tử con gầm gừ rồng lên một 
tiếng, đứng thăng như vách cao ngàn nhẫn, ai đám 
để mắt nhìn đến, nhìn đến là mù mắt y.« 
Sư thượng đường, có vị tăng bước ra hỏi: »Thầy 
xướng gia khúc tông phong ai, nối pháp người 


Phố-đà sơn 





nào?« Sư đáp: »Siêu nhiên vượt khỏi ngoài Ủy 
Âm, kiễng chân luống nhọc khen đất cát«. Tăng 
hỏi: »Hát xưa không âm vận, thế nào hoà được 
bằng?« Sư đáp: »Gà gỗ gáy nửa đêm, chó rơm sủa 
hừng sáng.« 
Đời Tống, niên hiệu Khai Bảo, năm thứ sáu, ngày 
rằm tháng tám, Sư lên toà hgồi kết giả viên tịch, 
thọ 78 tuôi, 59 tuổi hạ. Trước khi tịch, Sư để lại 
bài kệ sau: 

Đạo tại thừa thời tu tế vật 

Viễn phương lai mộ tự đằng đằng 

Tha niên hữu tâu tình tương tự 

Nhật nhật hương yên dạ dạ đăng. 

*Phải thời truyền đạo lợi quân sinh 

Chẳng quản phương xa tự vươn lên 

Năm khác có người dòng giống đó 

Ngày ngày hương khói đêm đêm đèn. 


Phóng diệm khẩu 

4 li L1; C: /ầngyànhðu; nghĩa là »Phóng thả 

những miệng đang cháy«; 
Một nghỉ lễ dành cho người đã chết. Diệm 
khẩu là một loại —> Ngạ qui. Buổi lễ này — 
vốn bắt nguồn từ hệ thống —› 7zn-fra của —> 
Mật tông — được thực hành với mục đích giải 
thoát những con qui đói ra khỏi những cảnh 
khổ đau của địa ngục và tạo điều kiện cho 
chúng tái sinh trở thành người hoặc bước vào 
những —> Tịnh độ. Lễ này rất được ưa 
chuộng và phô biến, được các thân quyên của 
những người chết tổ chức thực hiện và cũng 
có khi được thực hiện chung với lễ —› Vu- 
lan-bồn (S: /lambana). Ngày nay, buổi lễ 
này không thuộc vào một trường phái nhất 
định nào của Phật giáo. 
Lễ Phóng diệm khẩu kéo dài khoảng Š tiếng và 
được thực hiện vào buổi tối bởi vì . trong thời gian 
này, qui đói dễ di chuyên kiếm ăn hơn. Các vị 
tăng thực hiện nghỉ lễ này đều mang mũ đỏ hoặc 
vàng dưới dạng một vương miện, sử dụng những 
khí cụ thuộc Mật giáo như chuông, —› Kim cương 
chử (s: v4jr4) và kêu gọi — Tam bảo hỗ trợ. Sau 
đó, các vị mở cửa địa ngục bằng những thủ ấn, 
khế —› Ấn, mở những »miệng đang cháy« và rót 
nước dịu ngọt vào, một loại nước trước đó được 
ban phép lành bằng những —> Man-tra. Ngay sau 
đó thì những Diệm khẩu này —> Qui y tam bảo, —> 
Thụ giới —› Bồ Tát. Nếu buổi lễ này được thực 
hiện nghiêm chỉnh với kết quả tốt thì những qui 


đói có thể lập tức tái sinh vào cõi người hoặc một 
tịnh độ. 

Lễ này còn được thực hiện đến ngày nay tại các 
nước Đông, Đông nam á, đặc biệt là tại Đài Loan 
(0aiwan) và ' Hương Cảng (hongkong). Theo truyền 
thuyết thì lễ này bắt nguồn từ Tôn giả — A-nan- 
đà. Sau khi năm chiêm bao thấy những Diệm 
khẩu, Tôn giả sợ hãi. Để ngăn ngừa khả năng tái 
sinh thành loài qui đói này, Tôn giả bèn tham vấn 
đức Phật và Ngài liền đọc chú —› Đả-la-ni (s: 

đhãran?) đề cứu giúp chúng. 


Phổ diệu kinh 
3ý HỆ #Š; S: !alifavistara; còn được gọi là Thần 
thông du hí kinh (R 3l 3# löÄ #4), nguyên nghĩa 
là »Trình bày chỉ tiết ' cuộc đời đức Phật«; 
Một bộ kinh bao gồm nhiều đoạn văn trình 
bày hai đời cuối cùng của Phật ". Thích-ca 
Mâu-ni. Kinh mang tính chất tiếp nối giữa —› 
Tiểu thừa (s: ñayãna) và —> Đại thừa (S: 
mahãyäna), được soạn giữa thế kỉ thứ hai 
trước và sau Công nguyên, chịu ảnh hưởng, 
của phái —> Nhất thiết hữu bộ (s: sarvãsfivã- 
đa) và về sau được Đại thừa hoàn chỉnh. 


Phố-đà sơn 

ƒ EE th; C: pửzuó-shãn; S: pofalaka; cũng được 

gọi là Tiêu Bạch Hoa, Mai Sầm sơn; 
Một ngọn núi trên đảo Phổ-đà, một trong —> 
Tứ đại danh sơn của Trung Quốc. Núi này là 
một trong những trung tâm Phật giáo quan 
trọng tại đây và được xem là trú xứ của Bồ 
Tát — Quán Thế Âm. 
Một vài truyền thuyết kể lại việc Phổ-đà Sơn trở 
thành trú xứ của Quán Thế Âm. Tên Phỏ-đà vốn 
xuất phát từ chữ »Potalaka« của Phạn ngữ, tên của 
một hòn đảo tại Ấn Độ dương. Hòn đảo này cũng 
được biết là trú xứ của Quán Thế Âm. Năm 847, 
một vị tăng người Ấn Độ bỗng nhiên thấy Quán 
Thế Âm xuất hiện trong một hang động trên một 
ngọn núi. Sau đó, vị này đặt tên cho núi này là 
TÔIAINEG, dịch âm là Phô-đà.. 
Một truyền thuyết khác kể rằng, vào khoảng năm 
§50, một vị tăng đốt hết những ngón tay của mình 
để cúng dường. Nghe ông than thở, đức Quán Thế 
Âm hiện ra cứu BiÚp, vì ông thuyết pháp. 
Một truyền thuyết rất nồi tiếng khác bảo rằng, một 
vị tăng người Nhật muốn thỉnh một tượng — 
Quan Âm từ — Ngũ Đài sơn sang Nhật. Trên 
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Phố Hiền 





đường trở về nước thì thuyền của ông không may 
gặp bão. Ông nguyện trước bức tượng Quan Âm 
rằng, nếu thoát khỏi nạn này ông sẽ xây dựng một 
ngôi chùa để cúng dường. Ngay sau đó thì thuyền 
của ông - như được một bàn tay vô hình — được 
dẫn ngay đến núi Phổ-đà. Để báo ân, ông bèn lập 
một ngôi chùa tại đây và từ đó, Quan Âm cũng 
được xem là vị Bồ Tát chuyên giúp những người 
đi biển. 
Phổ Hiền 

ý E{; S: samamtabhadra; C: phxián; 
Một trong những Bồ Tát quan trọng của Phật 
giáo —> Đại thừa. Ngài được xem là người hộ 
vệ của những ai tuyên giảng đạo pháp và đại 
diện cho »Bình đẳng tính trí« tức là trí huệ 
thấu hiểu cái nhất thể, của sự đồng nhất và 
khác biệt. Bồ Tát Phổ Hiền hay được thờ 
chung với Phật —› Thích-ca vả Bồ Tất — 
Văn-thù (S: mafjuri). Ngài ngồi trên voi 
trắng sáu ngà, voi trắng tượng trưng cho trí 
huệ vượt chướng ngại, sáu ngà cho sự chiến 
thắng sáu giác quan. Trong —› Ngũ Phật, Phổ 
Hiền được xem ở trong nhóm của Phật —› 
Đại Nhật (s: vøirocana). Biểu tượng của Phổ 
Hiền là ngọc như ý, hoa sen, có khi là trang 
sách ghỉ thần chú của Ngài. Tại Trung Quốc, 
Phổ Hiền được xem là một trong bón Đại Bồ 
Tát, trú xứ của Ngài là núi Nga MI. Đó là nơi 
Ngài lưu trú sau khi cỡi voi trắng từ Ấn Độ 
sang Trung Quốc. 
Trong —> Kim cương thừa, tên Phổ Hiền 
được sử dụng chỉ Bản sơ Phật (s: đđi- 
buddha), hiện thân của Pháp thân (s: đar- 
makRäy4; — Ba thân). Phổ Hiền này (không 
phải vị Đại Bồ Tát) được vẽ với màu xanh 
đậm, tượng trung cho tính — Không. Tranh 
tượng cũng vẽ Ngài hợp nhất (—› Yab-Yum) 
với nữ thần sắc trắng, tượng trưng cho sự 
nhất thể. Trong phép —> Đại /hủ ấn (: 
mahäãmudrä), thân của Phỗ Hiền là Báo thân 
(S: sambhogakäya) và đóng một vai trò trung 
tâm. 
Phố Hoá 

ý {k; C: pửhuà; ]: ƒuke; 92-860; cũng được gọi là 

Trấn Châu Phổ Hoá; 
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Thiền sư Trung Quốc dòng —› Mã Tổ, môn 
đệ của Thiền sư —› Bàn Sơn Báo Tích. Sư 
nổi danh vì những hành động quái dị và 
những hành động này còn được ghi lại trong 
— Lâm Tế lục. 


Sau khi Bàn Sơn tịch, Sư đến trợ giúp Lâm 
Tế hoằng hoá trong thời gian đầu. Khi việc 
đã xong, toàn thân biến mắt không đề lại dấu 
vết. Dòng Thiền của Sư được Thiền sư —> 
Tâm Địa Giác Tâm truyền sang Nhật với tên 
— Phổ Hoá tông (J: ƒukeshñ) 

Bàn Sơn sắp tịch, gọi đệ tử đến bảo: »Có người vẽ 
được chân dung ta chăng?« Tất cả môn đệ đều 
trình đã vẽ đến nhưng chẳng hợp ý Bàn Sơn. Sư 
liền ra thưa: »Con vẽ được.« Bàn Sơn bảo: »Sao 
chẳng trình Lão tăng?« Sư liền lộn nhào rồi ra. 
Bàn Sơn liền bảo: »Gã này sau chụp gió chạy loạn 
đây.« 

Như Thiền sư —› Ngưỡng Sơn Huệ Tịch tiên đoán 
trước, Sư là người phụ giúp —> Lâm Tế Nghĩa 
Huyền hoằng. hoá trong thời gian đầu tại Trấn 
Châu. Lâm Tế lục có ghỉ lại nhiều giai thoại của 
Sư với Lâm Tế. Một trong những câu chuyện 
thường được nhắc đến nhất là việc thiên hoá của 
Sư. Một hôm Sư ra giữa chợ hô hào xin người qua 
lại một cái áo dài. Ai cũng cho nhưng Sư không 
vừa lòng. Lâm Tế nghe vậy liền khiến một vị đệ 
tử mua một chiếc quan tài. Sư đến viện, Lâm Tế 
bảo: »Ta có cho ông cái áo dài rồi !« sư bèn tự vác 
đi quanh chợ kêu lên rằng: »Lâm Tế làm cho tôi 
một cái áo dài rồi. Tôi qua cửa Đông —> Thiên hoá 
đây!« Mọi người đua nhau theo xem, Sư bèn nói: 
»Hôm nay chưa, ngày mai ra cửa Nam thiên hoá l« 
Cứ như thế ba ngày thì không ai đi theo và đến 
ngày thứ tư, một mình Sư ra ngoài thành, tự đặt 
mình vào quan tài, nhờ người đóng nắp lại. Tin 
đồn ra thì mọi người đồ xô lại, mở quan tài ra xem 
thì không thấy › xác đâu, chỉ nghe trên không tiếng 
chuông văng vắng xa dân. 


Phố Hoá tông 
3ƒ r2: C: phhuà-zðng: J: fuke-shu; 

Một nhánh thiền nhỏ không quan trọng tại 
Trung Quốc, được Thiền sư —› Phố Hoá khai 
sáng trong thế kỉ thứ 9. Trong tông này, 
người ta thay thế việc tụng kinh niệm Phật 
băng cách thôi sáo — cây sáo này được gọi là 
Xích bát (]Ÿ JÀ; j: shakuhachi). 


Phù Dung Đạo Khải 





Phổ Hoá tông được Thiền sư —› Tâm Địa Giác 
Tâm (j: shinchi kakushin, 1207-1298) truyền sang 
Nhật trong thời đại Liêm Thương (kamakura). 
Các người theo tông này — phần lớn thuộc giới —> 
Cư sĩ - chu du khắp nơi, lúc nào cũng mang một 
cái nón tre che cả khuôn mặt và thôi sáo. Họ được 
gọi là »Hư vô tăng« ( # lR; j: Xomusố). Tông 

này sau bị cấm vì có nhiều hiệp sĩ (fŸ; j: samwrai) 
vô vô chủ, lợi dụng chiếc nón tre che mặt che đậy 
tông tích, hành vi bắt thiện. 


Phổ khuyến toạ thiền nghỉ 

TẾ #J) 44 Xã l; J: : fukan Zz©ngi; 
Một tác phẩm của vị —> Tổ tông —> Tào 
Động Nhật Bản là —› Đạo Nguyên Hi ¡ Huyền 
(j: đôgen kigen). Sư biên soạn quyền sách 
này sau khi từ Trung Quốc . về nhằm 
khuyến khích các môn đệ tỉnh tiến —> Toạ 
thiền. Sư nhấn mạnh là toạ thiền không phải 
là »Phương tiện đạt giác ngộ« bởi VÌ ngay 
khi ngộ đạo, người ta cũng phải tiếp tục toạ 
thiền bởi vì toạ thiền là việc thực hành căn 
bản của chư Phật. Toạ thiền là một cách tu 
tập vô cùng tận. 





Phú-na Da-xá 
đã Hồ Hồ #?; S: punyavasa; — 
Tổ thứ I1 của — Thiền tông Án Độ 


Phù Dung Đạo Khải 
3 3Ä ll M; C¡: /đióng dàohăi; T: fiuyo dökai; 
1043-1118, cũng được phiên thiết là Phù Dung 
Đạo Giai; 
Thiền sư Trung Quốc thuộc tông => Tào 
Động. Sư nối pháp Thiền sư -› Đầu Tử 
Nghĩa Thanh và là thầy của nhiều vị danh 
tiếng như —> Đan Hà Tử Thuần, Hương Sơn 
Pháp Thành, Đại Trí Tê Liên và Bảo Phong 
Duy Chiếu. 
Sư họ Thôi, quê ở Nghi Thuỷ, Nghi Châu, tính 
tình cương. trực. Thuở nhỏ Sư đã tu học kham 
nhẫn, vào ở ẩn trong núi Y Dương. Sau, Sư đến 
kính đô tu học tại chùa Thuật Đài và thụ giới cụ 
túc tại đây. 
Bước đầu du phương, Sư đến tham học nơi Thiền 
sư Nghĩa Thanh ở núi Đầu Tử chùa Hoa Nghiêm. 
Sư hỏi: »Ngôn giáo của Phật Tổ như việc cơm 
nước thường ngày trong nhà. Lìa rời việc này 
riêng có chỗ vì người hay chăng?« Đâu Tử đáp: 


»Ngươi nói sắc lệnh của Thiên tử trong cõi này, 
lại nhờ vua Võ, Thang, Nghiêu, Thuấn hay 
chăng?« Sư suy nghĩ đáp lại, Đầu Tử thấy thế liền 
cầm phát tử bịt miệng Sư, nói: »Ngươi phát Ta 
đã đáng ăn ba mươi gậy rồi l« Ngay câu này, Sư 
tỉnh ngộ, làm lễ và ra đi. Đầu Tử bgỌÏ: »Xà-lê hãy 
lại đây!« Sư chẳng ngó lại. Đầu Tử liền nói: 
»Ngươi đến chỗ chăng nghi chăng?« Sư liền bịt 
tai. 

Sau, Sư coi trông việc nhà trù. Đầu Tử hỏi: »Việc 
trong nhà trù không phải là dễ. « Sư thưa: »Chăng 
dám.« Đầu Tử hỏi: »Ngươi thổi cơm ư? Nấu cháo 
ư?« Sư thưa: »Nhân công đãi gạo nhúm lửa, trị 
nhật nấu cháo thôi cơm.« Đầu tử hỏi: »Còn ngươi 
làm gì?« Sư thưa: »Nhờ ơn Hoà thượng từ bi cho 
con rảnh rang.« 

Sau, Sư trở về Nghỉ Châu núi Mã An truyền bá 
Phật pháp. Ban đầu, Sư ở Tiên Động, sau dời đến 
chùa Long Môn, rồi lại sang trụ núi Thái Dương 
thuộc Dĩnh Châu và Đại Hồng ở Tuỳ Châu. Môn 
phong của tông Tào Động rất hưng thịnh vùng 
Tây bắc. 

Niên hiệu Sùng Ninh năm thứ ba (1104), vua ban 
chiếu mời Sư trụ trì Thiền viện Thập Phương Tịnh 
Nhân ở Đông Kinh. Đến niên hiệu Đại Quan năm 
thứ nhất (1107), Vua áp đặt Sư trụ trì tại Thiên 
Ninh không được từ chối. Vì nghe lời ca tụng đạo 
hạnh của Sư, vua ban dử y và danh hiệu Định 
Chiếu Thiền sư. Sư thắp hương tạ ân xong rồi 
dâng biểu từ chối không nhận. Vua Tống Huy 
Tông xem biểu của Sư xong sai quan là Lí Hiểu 
Thọ khuyên Sư không nên từ chối. Quan họ Lí 
khuyên dụ nhiều lời nhưng Sư vẫn một mực từ 
chối. Vua nổi giận bắt Sư đem giam. Quan tra 
khảo hỏi Sư: »Trưởng lão thân gầy ốm như vậy có 
bệnh chăng?« Sư đáp: »Ngày thường cũng có 
bệnh nhưng hiện nay thì không bệnh « Quan tra 
khảo lại nói: »Nếu nói có bệnh thì đối với pháp 
luật khỏi bị hình phạt.« Sư bảo: »Đâu dám dối trá 
nói bệnh đề mong khỏi tội« và an nhiện chấp nhận 
hình phạt. Sau đó, Sư bị đầy, ra Tri Châu, người 
người đều đau xót nhưng Sư sắc khí vẫn nhàn hạ. 
Mùa đông năm sau, vua ban sắc phóng thích. Sư 
cất am tại hồ Phù Dung và từ đây, tăng chúng hội 
họp vây quanh. Tại đây mỗi ngày chỉ có một chén 
cháo, những người không chịu nỗi đều dần dần đi 
bớt nhưng số tăng thường trực không dưới một 
trăm. 

Sư dạy chúng: »Phàm người xuất gia vì chán trần 
lao cầu thoát sinh tử, thôi tâm dứt niệm cất vin 
theo, gặp thanh gặp sắc như hoa trồng trên đá, 
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Phù-đà Mật-đà. 





thấy lợi thấy danh như bụi rớt trong mắt. Vì từ vô 
thuỷ đến giờ, những cái ấy đâu chẳng từng trải 
qua, cần gì lại nhọc nhằn tham luyến? Hiện nay 
chẳng dứt còn đợi chừng nào? Thời nay dứt sạch 
lại còn việc gì? Nếu được trong tâm vô sự thì Phật 
Tổ vẫn là oan gia, tất cả thế sự tự nhiên lạnh nhạt, 
mới là phù hợp bên này... 
Các ngươi đâu chăng thấy, Ân Sơn đến chết chẳng 
chịu tiếp người, — Triệu Châu (Tòng Thâm) đến 
chết chẳng biên thư cho đàn việt, thà lượm trái giẻ 
trái lật mà ăn. — Đại Mai (Pháp Thường) lấy lá 
sen làm áo. Chỉ Y Đạo Giả mặc y phục bằng giây, 
Thượng toạ Huyền Thái chỉ mặc bằng bố. —> 
Thạch Sương (Khánh Chư) nơi nhà cây khô cùng 
người ngồi nằm, chỉ cần chết hắn tâm của các 
ngươi. —> Đầu Tử (Đại Đồng) sai người nấu cơm 
lẫn khoai rồi đồng ăn, cốt được tỉnh việc của các 
ngươi. Các bậc Thánh từ trước có những gương 
cao đẹp như thế, nếu không có chỗ đặc biệt làm 
sao chịu nồi...«. 
Năm thứ tám niên hiệu Chính Hoà (1118) ngày 14 
tháng năm, Sư cầm bút viết bài kệ: 
HfE£LLZX: H4 Ð 
###Xit. 9ÉPMIHHfÄ 
TC =742k› J§JÊ{fYfff[fJ3 
Ngô niên thất thập lục 
Thế duyên kim dĩ túc 
Sinh bắt ái thiên đường 
Tử bắt phạ địa ngục 
Tán thủ hoành thân tam giới ngoại 
Đằng đẳng nhậm vận hả câu thúc. 
*Ta tuổi bảy mươi sáu 
Duyên đời nay đã đủ 
Sinh chẳng thích thiên đường 
Chết chẳng sợ địa ngục 
Buông tay đi ngang ngoài tam giới 
Mặc tình vươn bảng nào buộc ràng. 
Ngay sau khi viết kệ, Sư viên tịch, thọ 76 tuôi. 


Phù-đà Mật-đà 
YZ BÉ #i lữ; S: buddhamitra: 
Tổ thứ 9 của — Thiền tông Án Độ 
Phù-đà Nan-đề 
?? Et MÈ il; S: buddhanandi; 
Tổ thứ 8 của — Thiền tông Án Độ 
Phúc 
3ñ; S: punya; P: pufña; hoặc phúc đức; 
Phúc đức nhờ bồ thí, hay thực hiện nghỉ —› 
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Lễ (s: 4), tụng kinh niệm Phật. Người ta 
cho rằng phúc này có thể tạo —> Thiện 
nghiệp để tái sinh trong một đời sống hạnh 
phúc hơn. Trong —› Đại thừa — với mong cầu 
mọi chúng sinh cùng được giác ngỘ — nhiều 
hành giả không quan tâm đến phúc đức riêng 
của mình mà »hôi hướng«, trao truyền phúc 
đức của mình cho mọi người. Đó là một 
trong những hạnh —› Bồ Tát quan trọng. 


Phục 
ÂÄ:; C:/i; 1: buku; 

Có các nghĩa: I. Chinh phục, hàng phục, 
ngăn chặn, đánh bại (s: abhibhava, nigraha). 
Thuật ngữ nầy thường dùng để chỉ sự hàng 
phục phiền não. Khi đi cùng với thuật ngữ 
Đoạn (ff) thì nó có nghĩa là sự khởi đầu, giai 
đoạn đầu của việc chuyên hoá phiền não, vì 
thuật ngữ đi sau là Đoạn (fẾƒ) liên quan đến 
sự chuyển hoá rốt ráo toàn bộ phiền não, 
khác với việc đè nén, đối trị. Trong ý nghĩa 
nầy, nó đồng nghĩa với Trị (ïÏñ), xem —> 
Phục đoạn (4Ä H); 2. Ấn nấp, che đậy, náu 
mình, tiềm ấn. 


Phục diệt 

4Ä ĐÄ; C: fimiè; I: bukumetsu; 
Có các nghĩa: l. Phá hủy, cắt đứt, trừ diệt, 
làm tiêu tan (s: vửiwariate; t: ldog pa); 2. 
Hàng phục và làm tiêu tan hết sạch phiền 
não. Đồng nghĩa với —› Phục đoạn ({Ä lỗi; 
theo Thành duy thức luận JÑ IÈ 3Ÿ ñR). 


Phục đoạn 

4Ä ÊlI; C: fiduàn; ]: fukudan; 
Có các nghĩa: l. Sự hàng phục và đoạn trừ 
phiền não. Phục ám chỉ việc giải trừ sức 
mạnh và ảnh hưởng của phiên não và Đoạn 
chỉ cho sự tiêu diệt phiền não vĩnh viễn. 
Đồng nghĩa với Phục diệt đ ÙÄ); 2. Giải trừ 
phiền não với ý nghĩa đè nén, phản nghĩa với 
sự diệt trừ vĩnh hăng (vĩnh đoạn 7k ïï; theo 
Du-già luận Tấi flll ïf8). 
Phục hỗ 

4À 7Š; C: fũihũ; T: ƒukko; 
Có các nghĩa sau: 1. Người hàng phục hỗ 


Phương trượng 





(Phục hỗ nhân), tên ám chỉ Đức Phật và các 
vị Tổ sư kiệt xuất đã dùng giáo pháp đề hàng 
phục mọi oán nghịch; 2. Tên của một bậc cố 
đức, được thêm vào trong bản gốc 16 vị A- 
la-hán để thành 18 vị (Thập bát A-la-hán -[- 
J\ Ä# ##,, vị kia là Hàng Long A-la-hán). 


Phục nhẫn 

ñ 43; C: đến; ]: bukunin; 
Điều nhẫn nhục thứ nhất được dạy trong 
Nhân vương kinh ({- + #$). Phục nhẫn là 
giữ cho phiền não không sinh khởi. 
Phur-bu 

T: phurbu; 
Chỉ một loại đao trừ ma qui do —› Liên Hoa 
Sinh (padmasambhava) áp dụng trong các 
cuộc hành lễ của —> Phật giáo Tây Tạng. 
Phur-bu cũng là biểu tượng trong các phép 
quán tưởng, tương truyền do -—> Ye-she 
Tsog-yel (t: yeshe /sogyel) bày ra, nhằm hoá 
giải các tà lực. 
Trong các cuộc hành lễ của các —› Lạt-ma, ngày 
nay vẫn còn phép trừ tà bằng đao Phur-bu. Nơi 
đây, ma qui thường được biểu diễn bằng một hình 
nộm và Pháp sư dùng Phur-bu đâm vào tim. Quan 
niệm của — Kim cương thừa cho rằng, đây là một 
hành động từ bi, vì ma qui bị Phur-bu đâm chết sẽ 
được giải thoát. 
Phur-bu có liên hệ mật thiết với một phép — 7- 
tra đặc biệt, tương truyền do Liên Hoa Sinh áp 
dụng lúc bắt đầu lên đường đi Tây Tạng. Phur-bu 
là một vị — Hộ thần (t: yiđm) và có vai trò quan 
trọng trong phái —> Tát-ca (t: sa&wapa) và —> 
Ninh-mã (t: nyingma-pa). 


Phước 
— Phúc 


Phương đẳng kinh 
2ÿ 3š #&; S: vaipulya-sitra; 

Chỉ một thể loại kinh Đại thừa với các nội 
dung nhất định. Các kinh sau đây thuộc về 
kinh Phương đẳng: — Bát-nhã ba-la-mật-đa, 
— Hoa nghiêm, —> Bảo tích. Ngoài Ta 
Phương đăng kinh của Trung Quốc còn kể 
thêm kinh — Đại bái-niếi-bàn, —> Đại tập (s: 
mahãsamnipäta-suira) và —> Diệu pháp liên 


hoa. 


Phương tiện 

7 f; S, P: upäya; J: háben; thường được gọi là 

»Phương tiện thiện xảo« (#Ê 7 2ÿ Íñ; s: upãya- 

kaušai94); 
Có nhiều khía cạnh: 
1. Phương tiện của — Bồ Tát nhằm giúp 
chúng sinh giải thoát, với nhiều cách thức 
khác nhau, từ giáo hoá đơn giản cho đến 
những thần thông siêu nhiên. Phương pháp 
này được xem là một trong những, hạnh —› 
Ba-la-mật-đa (— Lục độ) mà Bồ Tát hoàn 
thành trong cấp thứ 7 của Bồ Tát thập địa (—› 
Thập địa). 
2. Phương tiện trong cách trình bày giáo 
pháp. Nhiều trường phái Phật giáo ( Hoa 
nghiêm, —› Thiên Thai) cho rằng chính đức 
Phật lịch sử đã áp dụng phương tiện này rồi, 
khi Ngài tuỳ căn cơ từng người mà giảng 
dạy. Đặc biệt Ngài đã trình bày giáo lí —> 
Tiểu thừa trong giai đoạn một, rồi lúc cuối 
đời mới giảng pháp —> Đại thừa đầy đủ hơn, 
đặc biệt trong kinh —› Diệu pháp liên hoa. 
Phương tiện được xem là khía cạnh hoạt động của 
cái Tuyệt đối trong thế giới tương đối của hiện 
tượng, hiện thành lòng —> Từ (s, p: mai). 
Phương tiện là khía cạnh ngược của trí —› Bát-nhã 
(s: pra/ñ4). Nếu Bát-nhã tượng trưng cho thê tính 
duy nhất của vạn sự thì phương tiện tượng trưng 
cho chính cái thiên hình vạn trạng. Trong, cách 
nhìn của bậc giác ngộ. thì với con mắt Bát-nhã 
(Huệ nhãn), Phật hay Bồ Tát không thấy có chúng 
sinh đau khô, vì không có gì hiện hữu ngoài Pháp 
thân (§: đ#armakäya; — Ba thân). Còn nếu các 
Ngài nhìn với con mắt của lòng —> Từ (s: maiir?) 
thì khắp nơi đều là —› Khổ, Khổ do chấp trước 
vào sắc tướng. Muốn cứu độ chúng sinh thoát khổ, 
các Ngài dùng mọi phương tiện giúp chúng sinh 
đạt — Niết-bàn, vốn xuất phát từ lòng Từ vô 
lượng của Pháp thân. 


Phương trượng 

2ƒ #;1: hãjõ; 
Có nhiều nghĩa: 1. Chỉ căn phòng của vị trụ 
trì của một ngôi chùa. Danh từ này ám chỉ 
căn phòng của —> Duy-ma-la-cật (s: vimaÏa- 
kirfi), một vị —> Cư sĩ đạt — Giác ngộ viên 
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Pu-ta-li-pa (78) 





mãn của một vị — Phật (— D2„y-ma-cật sở 
thuyết kinh); 2. Chỉ vị trụ trì của một ngôi 
chùa; 3. Danh hiệu của một —› Thượng toạ 
trong một —› Thiền viện. 


Pu-ta-li-pa (78) 
S: pưíalipa; »›Khất sĩ với bức tranh«; 
Một trong 84 vị — Tắt-đạt Án Độ, không rõ 
sống trong thế kỉ nào. 
Ông là người Ban-ga-la (s: bangaia), thuộc giới 
thương nhân. Ngày nọ có một —> Du-già sư khất 
thực đến, ông phục vụ tận tình và phát lòng muốn 
học hỏi. Vị này truyền cho ông năng lực của —> 
Hồ Kim cương tan-tra (S: hevqjra-Iarir 4) và dạy 
phép quán tưởng. Ngoài ra vị này còn cho ông 
một cuộn hình của —> Hộ Thần Hô Kim cương. 
Ông đeo cuộn hình vào cô và thiền quán, 12 năm. 
Sau đó ông đạt thánh quả ~> Đại thủ ấn tất-địa (s: 
mahäãmudräsiddhi) mà không ai biết cả. 
Lần nọ, ông đi ngang lâu đài một nhà vua, vị này 
thờ các thần của Ấn Độ giáo. Vua thấy: bức hình 
ông mang vẽ thần Hô Kim cương ngôi trên toà 
được các vị thần của mình nâng, rất giận. Pu-ta-li- 
pa nói Hô Kim cương là thần của các vị kia. Cuối 
cùng nhà vua cho vẽ lại bức hình, nhưng Pu-ta-li- 
pa dùng thần lực hoán chuyền ngôi thứ. Vua chịu 
thua và xin ông giáo hoá. Bài kệ chứng đạo của 
ông như sau: 
Phật tính trong mọi loài. 
Hãy bỏ con đường sai, 
do tư duy xây cát. 
Theo con đường tắt yếu, 
của trái tim vạch rõ, 
rồi ngươi sẽ chứng đạt. 
Ai được truyền năng lực, 
của Đạo sư đích thật, 
là kẻ được chân như, 
xuyên chiếu khắp tắt cả, 
kẻ ấy nếm được mùi, 
Tuyệt đối vô sinh tử, 
của Kim cương bắt hoại. 


Ọ 





Quả báo 
3 3: S, P: vừaäka; 
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Là sự chín muồi của một »quả« (dị thục quả) 
trong nguyên lí —> Nhân quả (— Nghiệp). 
Một khi quả chín, nó sẽ tác động lên người 
gieo quả đó theo một cách nhất định. Sự chín 
muôi một quả có thể xảy ra trong đời này, 
cũng có thê trong đời sau. Người ta cho rắng 
một quả xấu mà chín ngay trong đời này vẫn 
tốt hơn là đợi đến đời sau. 


Quai 

3E; C: guãi; ]: ke; 
Xung đột; mâu thuẫn; đặc biệt là trái nghịch 
với đạo lí Phật pháp chân chính, chăng hạn 
trái với tỉnh thần Vô ngã hoặc luật nhân quả 
(theo Nhị chướng nghĩa — Bầ 3). 


Quải tích 

JỲ! #3; J: kashaku; 
Nghĩa là »treo —> Tích trượng«; chỉ bước 
nhập môn của một thiên tăng sau một cuộc 
—> Hành cước, khi đã tìm được vị Thiên sư 
thích hợp với căn cơ của mình. 
Thiền sinh có thể tự chọn —› Thiền viện đề gia 
nhập. Quan trọng nhất cho sự tu tập của thiền sinh 
là việc chọn đúng vị thầy thích hợp mả mình tin 
tưởng tuyệt đối. Vì vậy mà các thiền sinh thường 
đến viếng nhiều thiền viện, tham vấn nhiều vị 
Thiền sư khác nhau trước khi chọn được vị »chân 
sư« của mình. Nhưng — như thiền sinh chọn thầy ~ 
các vị Thiền sư cũng lựa chọn kĩ các vị mới đến 
trước khi cho phép nhập môn. Nếu Thiền sư thấy 
rõ mình không phải là thầy thích “hợp cho một 
thiền sinh nào đó thì sẽ gửi vị này đến một vị khác 
thích hợp hơn. 


Khi đến công (sơn môn) của một thiền viện sau 
một cuộc hành cước, thiền sinh sẽ thấy hai tấm 
bản gỗ nằm hai bên của cửa công: Một bản ghi tên 
của thiền viện và bản khác ghi tên của vấn đề mà 
vị Thiền sư trụ trì đang —> Đề xướng. Những bước 
chân vào công của thiền sinh —- cửa công thường 
được xây dựng rất kiên có, cách biệt với bên ngoài 
— với lòng mong mỏi được thâu nhận làm đệ tử 
chính là những biểu hiện của sự quyết chí bước 
vào con đường tu học vô cùng tận để chứng ngộ 
—> Phật pháp. 


Quan Sơn Huệ Huyền 





Quan Âm 

HH T7; I: kannon; nguyên là Quán Thế Âm 

nhưng do tránh tên nhà vua Đường là Thế Dân 

nên gọi là Quan Âm hoặc Quán Âm. 
Tên của Bồ Tát — Quán Thế Âm (li 1H ?ï; 
s: awalokifeávara) tại Trung Quốc và các 
nước lân cận. Phật tử Trung Quốc thường thờ 
cúng `. Âm bên cạnh các vị Bồ Tát —› 
Phố Hiền (†? ŸÝ; s: samantabhadra), —> Địa 
Tạng (th Đ: s: &siigarbha) và —> Văn-thù 
CĐ: sỉ mafjusri). Đó là bốn vị Đại — Bồ 
Tát của Phật giáo Trung Quốc. 
Quan Âm hiện thân trong mọi hình dạng để 
cứu độ chúng sinh, nhất là trong các nạn lửa, 
nước, qui dữ và đao kiếm. Phụ nữ không con 
cũng hay cầu Quan Âm. Trong kinh —› Đại 
thừa vô lượng thọ (s: sukhãvatRyiha), Quan 
Âm cũng hay được nhắc tới bên cạnh Phật —> 
A-di-đà (s: amiabha). Tại Trung Quốc và 
Việt Nam, Quan Âm hay được diễn tả dưới 
dạng nữ nhân. 
Tranh trượng hay trình bày Quan Âm dưới 
nhiều dạng khác nhau, nhưng phô biến nhất 
là dạng một vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt. 
Có khi Quan ¿ Âm ẵm trên tay một đứa bé, có 
khi có một đồng tử theo hầu. Người ta cũng 
hay vẽ Quan Âm hiện lên trong mây, hoặc 
cỡi rồng trên thác nước. Hình ảnh Quan Âm 
đứng trên một hải đảo cứu người bị nạn cũng 
phố biến, biến cả tượng trưng cho — Luân 
hồi. Tay Quan Âm hay cầm hoa sen hay bình 
nước Cam lộ. 
Theo quan niệm Trung Quốc, Quan Âm ngự tại 
Phỏ-đà Sơn, miền Đông Trung Quốc, đó là một 
trong —› Tứ đại danh sơn - bốn trú xứ của bốn 
Đại Bồ Tát của Phật giáo Trung Quốc. 
Tại Trung, Quốc - đến thế kỉ 10 — Quan Âm còn 
được giữ dưới dạng Nam giới, thậm chí trong 
hang động ở — Đôn Hoàng, người ta thây tượng 
Quan Âm để râu. Đến khoảng thế kỉ thứ 10 thì 
Quan Âm được vẽ mặc áo. trắng, có dạng nữ nhân. 
Có lẽ điều này xuất phát từ sự trộn lẫn giữa đạo 
Phật và đạo Lão trong thời này. Một cách giải 
thích khác là ảnh hưởng của Mật tông (xem — 
Tan-tra) trong thời kì này: đó là hai yếu tố — Từ 
bỉ (s: mairikaruna) và —> Trí huệ G: prajfña) 
được thể hiện thành hai dạng nam nữ, mỗi vị Phật 


hay Bồ Tát trong Mật tông đều có một »quyễn 
thuộc« nữ nhân. VỊ quyền thuộc của Quán Thế 
Âm được xem là vị nữ thần áo trắng —> Đa-la G: 

fära), và Bạch Y Quan Âm là tên dịch nghĩa của 
danh từ đó. Kể từ đó quần chúng Phật tử Trung 
Quốc khoác cho Quan Âm áo trắng và xem như là 
vị Bồ Tát giúp phụ nữ hiếm muộn. 


Có rất nhiều huyền thoại về Bồ Tát Quan Âm. 
Theo một huyền thoại Trung Quốc thì Quan Âm 
là con gái thứ ba của một nhà vua. Lớn lên, mặc 
dù vua cha ngăn cản nhưng công chúa quyết đi tu. 
Cuối cùng vua nôi giận, sai đem giết nàng. Diêm 
vương đưa nàng vào địa ngục, ở đó công chúa 
biến địa ngục thành Tịnh độ, cứu giúp người hoạn 
nạn. Diêm Vương thả nàng ra và công chúa tái 
sinh lại trên núi Phổ-đà biến Đông và trở thành 
người cứu độ cho ngư dân. Đến khi vua cha bị 
bệnh nặng, nàng cắt thịt đắp lên chỗ bệnh. Nhà 
vua khỏi bệnh và nhớ ơn, cho tạc tượng nàng. 
Tương truyền rằng, vì hiểu lầm ý của nhà vua mà 
người ta tạc nên bức tượng nghìn tay nghìn mắt, 
được lưu truyền đến ngày nay. 


Quan Sơn Huệ Huyền 
Bãi thị 5ï %; J: kanzan egen; 1277-1360; 

Thiền sư Nhật Bản thuộc tông —> Lâm Tế, 
nối pháp của — Tô ông Phong Diệu Siêu (j: 
shữhõ myöchö). Sư kế thừa và trụ trì —> Đại 
Đức tự (đzioku-ji), sau lại trụ trì —> Diệu 
Tâm tự (myOshin-ji). Cả hai đều là những 
thiền viện danh tiếng nhất của tông Lâm Tế 
tại Kinh Đô (&yö/o). 


Sư sinh tại Shinano (phủ Nagano), sớm đã được 
cha gửi đến một người chú tại Liêm Thương 
(kamakura) để học Phật pháp. Nơi đây, Sư may. 
măn được học với Thiền sư — Nam Phố Thiệu 
Minh (nampo Jjðmyö, 1235-1309). Sau khi Nam 
Phố tịch, Sư trở về quê nhà tu học khổ hạnh. Khi 
nghe danh tiếng của Thiền sư Tông Phong tại 
Liêm Thương, Sư liền đến Đại Đức tự tại Kinh Đô 
đến tham học. Tông Phong giao cho Sư —> Công 
án »Quan« (—> Bích nham lục, công án 8) của 
Thiền sư — Vân Môn Văn Yên để tham cứu. Sau 
hai năm quán công án này — một thời gian tu tập 
cực kì khắc khe với một công án nỗi đanh là khó 
giải — Sư ngộ được yếu chỉ của Thiền tông. Tông 
Phong liền làm một bài kệ ấn chứng cho môn đệ 
của mình, năm đó Sư đã vượt ngoài năm mươi 
(1329). 
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Quán 





Sau đó, theo lời khuyên của thầy, Sư lên núi ẩn cư 
tám năm để tiếp tục tu luyện và trong thời gian 
này, Sư làm việc hằng ngày trên đồng ruộng, đêm 
thì — Toạ thiền trên những tảng đá. Sau thời gian 
này, Sư nhận lời trụ trì chùa Diệu Tâm. Phong 
cách giảng dạy của Sư rất nghiêm khắc và cũng vì 
thế mà Lâm Tế chính mạch được truyền đến 
những đời sau qua dòng thiền này. Sư chẳng chú 
trọng đến đồ vật trang trí trong thiền viện và cũng 
không thích những nghỉ lễ rườm rà. Sư đòi hỏi nơi 
đệ tử một ý chí, một tâm trạng tỉnh tiễn tuyệt đối. 

Một trong những công án Sư thường đưa ra để 
tham quán là »Đối với Huệ Huyền, nơi đây không 
có sinh tử.« Chỉ những thiền sinh đầy ý chí quyêt 
định mới dám ở lại đây, phần lớn đều rời Sư sau 
một thời gian. Dưới sự hoằng hoá của Sư, Diệu 
Tâm tự cũng được gọi là »Địa ngục tột cùng của 
Phật pháp.« Sư cũng được gọi là »Tổ SƯ VỚI 
những đức tính thầm kín« (Ấn đức tổ sư; lễ f#R 
[Ø] 3H Bí; j: imokw [no] sosbi). 

Trước khi tịch, Sư trao pháp y lại cho v vị kế thừa 
duy nhất là Thụ Ông Tông Bật (# Ñ 3š l: j: jño 
sðhiisu, 1296-1380), chuẩn bị hành lí và đứng mà 
tịch. Dòng thiền của Sư sau trở thành dòng chính 
của tông Lâm Tế Nhật Bản. 


Quán 
lll; S: vipa$yang; P: ViDđSSanä; 

Nghĩa là quán sát bằng trí huệ, minh sát; có 
thê hiểu hai cách, đó là: 1. Phương pháp tu 
tập quán sát song song với tu — Chỉ và 2. 
Kết quả, mục đích, sự trực chứng —> Ba tính 
chất của vạn sự (S: trilaksana) là — Vô 
thường, — Vô ngã và — Khổ. Trong — Đại 
thừa, quán cũng được xem là sự phân tích sự 
vật để tự trực nghiệm tính — Không (s: ýữn- 
yarä). Kiến giải này giúp ngăn ngừa tham —› 
Ái khởi sinh. Quán là một trong hai yếu tố 
giúp đạt — Giác ngộ, yếu tố kia là —> Chỉ (s: 
samatha). 


Quán bắt tịnh 

Bắt tịnh quán ( †# ii) 
Là phép quán tử thi được gọi theo kinh điển 
Nam truyền nó Thanh tịnh đạo). Bất tịnh 
tưởng (nghĩ đến) cũng là quán 32 thân phần. 
Phép quán này là cách đối trị cái tham dục và 
sự thấy đảo ngược của tâm, cho là sạch đẹp 
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những gì vốn không sạch (—> Đảo kiến). 


Quán đỉnh 

ÌÈ TH; S: abhiseka; nghĩa là rưới nước lên đầu; 
Một nghỉ thức tôn giáo trong những buổi lễ 
long trọng. Trong —> Kim cương thừa, danh 
từ quán đỉnh được dùng chỉ những nghỉ lễ, 
trong đó vị — Đạo sư (s: gưu; t: lama) cho 
phép đệ tử tu tập một — 7ø”-ira. Vì vậy 
trong Phật giáo Tây Tạng, người ta hay sử 
dụng danh từ »Truyên lực« (t: đbang-bsku?). 
Trong —> Vồ thượng đư-già (S: anuffarayoga- 
tanira), người ta kể bôn cấp quán đỉnh từ 
dưới lên trên: 1. Quán đỉnh bình (s: ka- 
lãbhiseka; bình ở đây là tịnh bình); 2. Quán 
đỉnh bí mật (s: guhyaäbhiseka); 3. Quản đỉnh 
trí huệ (s: prajñabhiseka); 4. Quản đỉnh thứ 
tự (S: caturthabhiseka). 
Quán đỉnh bình bao gồm sự khai giảng về 
năm khía cạnh của —> Phật gia (s: buddhaku- 
la). 
Thông thường, vị Đạo sự đọc — Nghi quï (S: s- 
đhana) qua một lần và lần đọc này có giá trị cho 
phép người đệ tử tu học Wgjỉ quï này. Sau đó, 
Đạo sư bình n điểm khúc mắc, khó 
hiểu, những bí truyền trong Nghỉ quĩ để bảo đảm 
sự tu tập chính tông, đúng đắn của đệ tử. 


Quán (xuyến) tập 

tR #1; C: guànxi; J: genshii; 

Tập thành thói quen; phát triển thông qua 
hành động thường xuyên, đều đặn. Thực 
hành thường xuyên, thường dùng ý thức 
chuyên cần tu tập nhắm đến việc gieo trồng 
thiện căn (?Ê ‡Ä). 


Quán thân 
Thân quán (9 li); P: kãyaga1a-saii; 

Chỉ sự tỉnh giác, chú tâm vào thân thể. Một 
phần tu tập được ghi lại trong kinh — Bắn 
niệm xứ (p: satipafthäna), bao gồm: tỉnh giác 
trong lúc thở ra, hở vào cũng như trong lúc 
đi, đứng, ngồi, nằm (— Hành, trụ, toạ, ngọa); 
tỉnh giác trong mọi hành động; quán 32 thân 
phần; —› Phân tích thân phần (p: đZ#z- 
vavafthäna); —> Quán tử thi. 

Tuy nhiên, danh từ »Quán thân« thường 





Quán Thế Âm 





được sử dụng để chỉ riêng cách quán 32 thân 
phân. 


Quán Thế Âm 
Bị IH †; S: avalokitesvara; ]: kanzeon; T: 
chenresi [sPzan-ras-gzigs]; cũng gọi là Quán Tự 
Tại, Quan Ẩm; 

Một trong những vị —> Bồ Tát (s: bodhi- 

safva) quan trọng nhất trong —› Đại thừa (s: 

mahäãyãna). Có nhiều luận giải khác nhau về 

nguyên nghĩa tên Ngài. Có người hiểu 

»/swara« là một »người nam« quán chiếu thế 

ĐIỚI, CÓ người hiểu )SVara« là »Âm«, tức là 

vị Bồ Tát lắng nghe mọi tiếng thế gian. 





H47: Quán Thế Âm Bồ Tát được trình bày trong hình 
này dưới một dạng ít thấy, đó là »Sư Tử Hồng Quán Tự 
Tại« (Ñl ƒ lí Mũ É| E; s: sinhanäda-lokesvara). Dưới 
dạng này, Ngài là một dược sư, đặc biệt cứu độ những 
người bệnh phong cùi (e: /eøzrz). Mắt Ngài đang nhìn 
bệnh nhân và mắt chính giữa (huệ nhãn) đang tập trung 
chân bệnh. Hai bảo vật bên vai cũng là những dụng cụ 
của một dược sĩ, bình sắc thuốc bên trái của Ngài và đao 
trừ tà (bệnh) bên phải. Sư tử Ngài cưỡi xuất phát từ một 
sự tích. Tương truyền rằng, có một con sư tử sinh được 
một con nhưng con chết ngay sau khi sinh. Đau đớn quá 
nó rồng lên thật to và nhờ tiếng rống uy dũng này, nó 
làm cho con nó sống lại. Vì thế mà có sự liên hệ giữa tên 
của Ngài (»giọng sư tử«) với nghề nghiệp của một dược 
sĩ »gọi người sống lại«. 

















Nhìn chung, Quán Thế Âm là thê hiện lòng 
— BI (s, p: karunđ), một trong hai dạng của 
—› Phật tính. Vì vậy, có khi người ta đặt tên 


cho Ngài là bậc Đại BI (S: mahaãkarunika). 
Dạng kia của Phật tính là —› Trí huệ (Bát- 
nhã; s: prz/ñ3), là đặc tính được Bồ Tát — 
Văn-thù (s: 4z?) thể hiện. Quán Thế 
Âm là vị Bồ Tát thể hiện nguyện lực của 
Phật —› A-di-đà (s: amiiabha) và được xem 
như quyền thuộc của Ngài (— Tịnh độ tông). 
Với lòng từ bi vô lượng, Quán Thế Âm thê 
hiện sức mạnh huyền diệu cứu giúp mọi 
chúng sinh quán tưởng đến Ngài lúc gặp 
hiểm nguy. Trong nhân gian, Ngài là vị bảo 
hộ tránh khỏi tai hoạ và hay được phụ nữ 
không con cầu tự. 

Trong các loại tranh tượng về Ngài, người ta thấy 
có 33 dạng, khác nhau VỆ SỐ đâu, tay và các đặc 
tính. Thông thường ta thây tượng Ngài có ngàn 
tay ngàn mắt, có khi II đâu. Trên đâu có khi có 
tượng của A-di-đà, xem như đặc điêm chính. Trên 
tay có khi thây Ngài câm hoa sen hông, vì vậy 
Ngài cũng có tên là Liên Hoa Thủ (người cầm hoa 
sen; s: 0đđmapäri) hay nhành dương liêu và một 
bình nước Cam-lộ (s: m2). Số tay của Ngài 
biêu hiện khả năng cứu độ chúng sinh trong mọi 
tình huông. 

Trong tranh tượng với 11 đầu, thì Quán Thế Âm 
mang 9 đầu của chín vị Bồ Tát, một đầu của một 
vị Phật và cuối cùng là đầu của Phật A-di-đà. Cứ 
mỗi ba đầu tượng trưng là ba đặc tính: từ bi với 
chúng sinh khô nạn, quyết tâm đôi trị cái xâu, 
hoạn hỉ VỚI cái tôt. Theo một cách nhìn khác thì 
11 đâu biêu tượng cho mười câp của —› Thập địa 
và —> Phật quả. 

Một thuyết khác giải thích tích của 11 đầu và 
nghìn tay: lúc Quán Thế Âm quán chiếu cảnh 
khổ của chúng sinh thì đầu Ngài đau xót vỡ 
ra từng mảnh. Phật A-di-đà xêp các mảnh đó 
lại thành 11 đầu. Xuất phát từ nguyện lực 
cứu độ mọi chúng sinh, thân Ngài mọc ra 
nghìn. tay, trong mỗi tay có một mắt. Quán 
Thế Âm cũng hay được vẽ là kẻ cứu độ 
chúng sinh trong sáu nẻo —> Luân hồi (— 
Lục đạo): trong súc sinh, Quán Thế Âm đầu 
ngựa, hoặc cưỡi sư tử; trong địa ngục, là kẻ 
có nghìn cánh tay; trong cõi A-tu-la, là kẻ có 
11 đầu. 

Tại Trung Quốc, Việt Nam và Nhật, Quán Thế 
Âm có tên là — Quan Âm, hay được trình bày 
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Quán tử thi 





dưới dạng »Phật Bà« Tại Tây Tạng, Quán Thế 
Âm ức Chenrsĩ |spzan-r: as-gzigs]) là »người bảo 
VỆ XỨ tuyết« và có ảnh hưởng trung tâm trong 
truyền thông Phật giáo tại đây. Người ta xem Ngài 
là cha đẻ của dân tộc Tây Tạng và nhờ Ngài mà 
Phật giáo được truyền bá qua nhà vua Tùng-tán 
Cương-bỗ (t: songfen Sao, 620-649), được xem 
là một hiện thân của Quán Thế Âm. —› Đạt-lại 
Lạt-ma và — Cát-mã-ba (t: karmapa) cũng được 
xem là hiện thân của Ngài. Câu —> Man-tra — 
OM MA-NI PAD-ME HŨM được xem là thuộc 
tính của Quán Thế Âm, là thần chú đầu tiên truyền 
đến Tây Tạng và ngày nay được tụng đọc nhiều 
nhất. Tranh tượng của Ngài được biểu diễn bằng 
một người có 11 đầu và ngàn cánh tay hoặc trong 
dạng có bốn tay, ngồi toà sen. 


Quán tử thi 

thủ 2E bú; P: sathikã; 
Một phần trong phép quán thân, được ghi lại 
trong kinh —› Bốn niệm xứ (p: satipafthãna- 
sutta). 


Quán Tự Tại 
li H # 
— Quán Thế Âm 


Quán vô lượng thọ kinh 
lll 4t Br để Ẩ; S: amifayur: dhyãna-siitra; 

Một trong ba bộ kinh quan trọng nhất của —> 
Tịnh độ tông. Kinh mô tả thế giới Phương 
Tây của Phật —> A-di-đà và dạy cách hành 
trì: bằng cách sống thanh tịnh, giữ —› Giới 
luật (s: 4ïla) và niệm danh hiệu Phật A-di-đà, 
hành giả giải thoát các nghiệp bất thiện và 
được tái sinh nơi Tịnh độ của Ngài. 

Kinh này chỉ rõ quá trình phát sinh giáo pháp của 
—> Tịnh độ tông và thật ra đã được đức Phật lịch 
sử Thích-ca trình bày. Tương truyền rằng, hoàng 
hậu 'Vaidehi, mẹ của vua —> A-xà-thế, bị con mình 
bắt hạ ngục cùng với chồng là —› Tần-bà-sa-la (s, 
p: Đừnbisãra). Bà nhất tâm cầu nguyện Phật và 
khi Phật hiện đến, Bà xin tái sinh nơi một cõi yên 
lành hạnh phúc. Phật dùng thần lực cho bà thấy 
mọi thế giới tịnh độ, cuối cùng bà chọn cõi Cực 
lạc của A-di-đà. Phật dạy cho bà phép thiền định 
để được tái sinh nơi cõi đó. Phép thiền định này 
gồm 16 phép quán tưởng, và tuỳ theo nghiệp lực 
của chúng sinh, các phép này có thể giúp tái sinh 
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vào một trong chín to bậc của Tịnh độ. Mười sáu 
phép quán tưởng đó là: quán mặt trời lặn; quán 
nước; quán đấy, sông; quán cây cối; quán nước 
cam lộ; quán thế giới thực vật; quán nước và đáy 
nước; quán toà sen; quán ba báo thân của ba Vị 
thánh —> A-di-đà, —» Quán Thế Âm, —› Đại Thế 
Chí; quán ba ứng thân của Phật ng của Quán 
Thế Âm; của Đại Thế Chí; quán A-di-đà trong cõi 
Tịnh độ; quán ba vị thánh trong cõi Tịnh độ; quán 
cấp thượng căn trong cõi Tịnh độ; quán câp trung 
căn và hạ căn trong cõi Tịnh độ. Các phép quán 
này giúp hành giả có thể thây được A-di-đà và hai 
vị Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí ngay 
trong đời này và đó là dấu hiệu chắc chấn hành 
giả sẽ được tái sinh về Tịnh độ. 


Quang 

3X; C: guãng; ]: kõ; 
Có các nghĩa sau: l. Ánh sáng, sự rực rỡ, sự 
chói lọi; 2. Ánh sáng mặt trời; 3. Sự biểu 
hiện, sự hiển hiện (s: đbhäsa); 4. Phản nghĩa 
của tối tăm, u ám, sự hiểu biết, thông thái, trí 
huệ; 5. Vầng hào quang, sự phát tiết. 


Quang Đức 
X: fŠ; C: guãngdé; I: kõötoku; K: kwangdðk, 
1927-; 
Cao tăng Hàn Quốc thuộc dòng Tào Khê (k: 
chogye). Sư học ở Đại học Dongguk, sau đó 
trở thành ) người đứng đầu tông Tào Khê. sư 
dịch nhiều kinh luận Phật giáo sang tiếng 
Hàn Quốc (hangul), trong đó có — Vô môn 
quan (#§ ƑT] lã|). 


Quang mỉnh 
3% HH; C: guãngming;: ]: kömyõ; S: äloka, 
prabhäsvara, améu, tejas, prabhä. 
Ánh sáng rực rỡ, hào quang. Biểu tượng của 
trí tụê của đức Phật hay của —> Bộ Tát. Là 
biểu tượng chỉ cho sự phá huỷ sự tối tăm của 
vô minh và sự hiển bày đạo lí chân thật. Là 
từ ngữ tán thán ánh sáng vô biên, vô ngại của 
Đức Phật A-di-đà, trong đó »Quang« đặc biệt 
là ánh sáng trí huệ và ánh sáng từ thân tướng 
của Ngài. »Minh« là biểu tượng cho cái 
Dụng từ trí huệ của Ngài toả ra. 


Quảng Nghiêm 





Quang Minh Biến Chiếu 
3: Ị 38 Nữ; C: guãngmíngbiànzhào; ]: kõmyõ- 
hensho; 
Tiếng Hán dịch từ Mahävairocana 
- — Đại Nhật Như Lai (k H 
3). 


Quang Minh tự 

3L !ÚỊ 5ÿ; C: guãngmíng sì; ]: kõmyð-ji; 
1. Ngôi chùa của phong trào —> Tam giai 
giáo (— Íl#f #ú) tọa lạc ở Trường An; 2. Ngôi 
chùa nơi Thiện Đạo (?? 32) làm công việc 
giáo hoá nhiều nhất. 


Quang Nghiêm tự 

3L lãi S†; C: guãngyán sì; J: kõgon-ji; 
Ngôi chùa ở Tương Châu (JH #M|), nơi — Tín 
Hành, người sáng lập Tam giai giáo tập trung 
vào việc thực hành 16 hạnh Vô tận tạng (Ít 
đt 780. 


Quang tán kinh 

3% 3Ä 4Š; C: guãngzàn jing: ]: kösan kyõ: 
Kinh, 10 quyền. — Trúc Pháp Hộ (“£ 5š šŠ; 
s: đharmaraksa) dịch. 


Quang Thế Âm 

3: II ?f; C: guãngshìyin; ]: köseion; 
Một trong nhiều cách phiên dịch từ 
Avalokite§vara (— Quán Thế Âm Ïlủ †: ??) 
sang tiếng Hán, được —> Trúc Pháp Hộ (“£ 
3š ñŠ; s: đharmapäla) sử dụng. 


Quang Trạch 

3L “6; C: guãngzhải; ]: kõtaku; 
Tên khác của —› Pháp Vân (32 %#), vị trú trì 
chùa Quang Trạch. 


Quang Trạch tứ thừa 
3X: “ä UH 3E; C: guãngzhái sìshèng; ]: kðtaku- 
shỮØ; 
Đề cập đến sự lập ra giáo lí Nhất thừa (tứ 
thừa, cỗ xe thứ tư) do Quang Trạch dựa rên 
kiến giải của mình về ví dụ Nhà bắt lửa cháy 
trong kinh Pháp Hoa. Đây là đặc điểm quan 
trọng của tông Thiên Thai và Hoa Nghiêm. 


Quang Trí 

» #l; C: guãngzhi; ]: kõchi; 
Tiếng Hán dịch ý tên Prabhäkaramitra, 
thường được phiên âm là —› Ba-la-ca-phả 
Mật-đa-la (9É SẼ MU li 3£ # BÊ). 


Quảng Nghiêm 

Jằ J: 1121-1190 
Thiền sư Việt nam thuộc dòng thiền —› Vô 
Ngôn Thông đời thứ HỆ su nổi pháp Thiền 
sư Trí Thiền. Môn đệ nổi danh của Sư là — 
Thường Chiếu. 
Sư họ Nguyễn, quê ở Đan Phượng, mồ côi từ thuở 
bé. Ban đầu, Sư theo học Phật pháp với người cậu 
là Bảo Nhạc. Sau khi Bảo Nhạc qua đời, Sư —› 
Hành cước, viếng. thăm nhiều pháp hội. Nghe 
Thiền sư Trí Thiền giảng pháp ở chùa Phúc 
Thánh, hạt Điển Lãnh, Sư liền đến tham vần. 
Một hôm, khi nghe Trí Thiển giảng —> Ngữ lục 
của Thiền sư — Tuyết Đậu Trọng Hiền, đến chỗ 
— Đạo Ngô Viên Trí và —› Tiệm Nguyên Trọng 
Hưng đối đáp về vấn đề sinh tử ở nhà đàn việt, Sư 
bỗng có tỉnh, liền hỏi: »Một câu — Thoại đầu ấy, 
người xưa nói ở trong sinh tử, lại có lí hay 
không?« Trí Thiền đáp: „Ngươi nhận được lí này 
chăng?« Sư hỏi lại: »Thế nào là lí không sinh tử?« 
Trí Thiền bảo: »Chỉ ở trong sinh tử nhận lấy. « Sư 
thưa: »Đạt vô sinh rồi.« Thiền bảo: »Vậy thì tự 
liễu.« Ngay câu này, Sư thấu suốt, hỏi thêm: 
»Làm sao gìn giữ?« Thiền đáp: »Ðã liễu ngộ lại 
đồng chưa liễu.« Sư quì xuống lạy. 
Sư trước đến chùa Thánh Ân trụ trì, sau lại đến 
chùa Tịnh Quả giáo hoá. Một vị tăng hỏi: »Thế 
nào là —› Pháp thân?« Sư đáp: »Pháp thân vốn 
không tướng.« Hỏi: »Thế nào là Bát-nhã?« Sư 
đáp: »Bát-nhã không hình.« Hỏi: »Thế nảo là cảnh 
Tịnh Quả?« Sư đáp: »Cây thông, cây thu bên ngôi 
mộ xưa.« Hỏi: »Thế nào là người trong cảnh?« Sư 
đáp: »Một mình ngồi bịt miệng bình.« Hỏi: »Chợt 
gặp trí âm làm sao tiếp?« Sư đáp: »Tuỷ duyên 
nhướng đôi mày.« Hỏi: »Thế ấy là cháu chắt Kiến 
Sơ, là con Âu Tông?« Sư đáp: »Người ngu nước 
Sở.« Tăng không đáp được. 
Ngày 15 tháng 2 năm Canh Tuất, niên hiệu Thiên 
Tư Gia Thuy thứ 5, Sư biết sắp tịch bèn nói kệ: 

MEEUW TBURZ . /EM/E1614/E 
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Lï tịch phương ngôn tịch diệt khứ 

Sinh vô sinh hậu thuyết vô sinh 
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Quảng Trí 





Nam nhi tự hữu xung thiên chí 
Hưu hướng Như Lai hành xứ hành. 
*Lìa tịch mới bàn câu tịch diệt 
Được vô sinh sau nói vô sinh 
Làm trai có chí xông trời thắm 
Chớ dẫm Như Lai vết đã qua. 
Nói kệ xong, Sư chấp tay thị tịch, thọ 69 tuổi. 


Quảng Trí 

Jš #I; ?-1091 (2) 

Thiền sư Việt Nam thuộc dòng — Vô Ngôn 
Thông, pháp hệ thứ 7. Sư nối pháp Thiền sư 
—> Thiền Lão. Hai vị đệ tử nổi danh của Sư 
là —>› Mãn Giác và — Ngộ Ấn. 

Sư họ Nhan, người ở kinh đô. Năm đầu niên hiệu 
Chương Khánh Gia Khánh (1059), Sư xuất gia, 
đến tham vấn Thiền Lão. Chỉ qua một câu nói của 
Thiền Lão mà Sư ngộ được yếu chỉ và từ đây, Sư 
chú tâm vào thiền học. 

Sau, Sư trụ chủ Quán Đỉnh núi Không Lộ ở Từ 
Sơn, sống rất đạm bạc. Sư cùng với một vị tăng 
tên Minh Huệ kết bạn đồng tu và người thường 
nói rằng, đó là — Hàn Sơn và Thập Đắc tái sinh. 
Khoảng niên hiệu Quảng Hựu (1085-91), Sư viên 
tịch. 


Quân tử 

Tï 'f; C¡ JjNnzí; ]: kumshi; 
Người tốt, người tài, người đức hạnh theo 
giáo lí nhà Nho, được lập trong sự tương 
phản với Tiểu nhân (2 ,Ä)). 


Quế Sâm 
kiW 
—> La-hán Quê Sâm 
Qui mao thố giác 
Äl. SE # #ñl; J: kimö-tokaku; 
—> Lông rùa sừng thỏ 


Qui Sơn Linh Hựu 
ỳŠ tlị 3# šñ; C: guishãn lingyòu; ]: isan reiyH; 
771-853; 
Thiền sư Trung Quốc trứ danh, môn đệ của 
— Bách Trượng Hoài Hải và thầy của —> 
Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Cùng với Ngưỡng 
Sơn, Sư khai sáng tông Qui Ngưỡng. Sư là vị 
Thiền sư nổi danh nhất trong thời đó và môn 
đệ của Sư trên dưới không dưới 1500. Sư có 
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trứ tác Qui Sơn cảnh sách văn, được phổ 
biến rộng rãi trong giới Thiền cho đến ngày 
Tay. 
Sư họ Triệu, quê ở Trường Khê, Phúc Châu. Sư 
xuất gia năm mười lăm tuổi và chăm học kinh luật 
—> Đại thừa, —› Tiểu thừa. Ban đầu, Sư đến núi 
Thiên Thai, chú tâm nghiên cứu các bài luận của 
hai vị Đại luận sư Ấn Độ —> Vô Trước và —> Thế 
Thân với giáo lí —> Duy thức. Tươn, truyền Sư 
cũng có gặp hai dị nhân trong giới Thiên tại đây là 
—> Hàn Sơn và Thập Đắc. Không rõ là những bài 
luận nói trên có gây ấn tượng nào trong Sư không, 
nhưng chỉ ba năm sau đó (khoảng 796), Sư Tời 
Thiên Thai và quyết định tham học Với một vị 
Thiền sư. Sư đến Giang Tây yết kiến Thiền Sư —> 
Bách Trượng. Bách Trượng thấy Sư liền cho nhập 
hội, nơi đây Sư đứng hàng đầu. 
Một lần, Bách Trượng hỏi Sư: »Ngươi đem được 
lửa đến chăng?« Sư thưa: »Ðem. được.« Bách 
Trượng hỏi tiếp: »Lửa đâu?« Sư cầm một nhánh 
cây làm vẻ thôi lửa. Bách Trượng gạt qua và bảo: 
»Như sâu đục vỏ cây. Nhìn thì như chữ nhưng 
chẳng có nghĩa gì!« Hôm khác, Sư vừa đứng hàu, 
Bách Trượng liền hỏi: »Ai?« Sư thưa: »Con, Linh 
Hưựu!« Bách Trượng bảo: »Ngươi vạch trong lò 
xem có lửa chăng?« Sư vạch ra thưa: »Không có 
lửa.« Bách Trượng đứng dậy, đến vạch sâu trong 
lò được chút lửa, đưa lên chỉ Sư bảo: »Ngươi bảo 
không, cái này là cái gì!« Sư nghe vậy hoát nhiên 
đại ngộ. Bách Trượng bảo: »Đây là con đường rễ 
tạm thời. Kinh nói ›Muốn thấy Phật tính phải quán 
thời tiết nhân 1 duyên, thời tiết đã đến như mê chợt 
ngộ, như quên rồi nhớ lại, mới biết tĩnh vật của 
mình không từ bên ngoài được.‹ Cho nên Tổ sư 
bảo ›Ngộ rồi đồng chưa ngộ, không tâm cũng 
không pháp.‹ Chỉ là không tâm hư vọng phàm 
thánh. Xưa nay tâm pháp nguyên tự đầy đủ. Nay 
ngươi đã vậy, tự khéo gìn giữ.« Sư ở lại hầu Bách 
Trượng khoảng hai mươi năm rồi vâng lời thầy 
đến núi Qui khai sơn. Nơi đây thú đữ nhiều, Sư 
bảo chúng: »Nếu ta có duyên nơi đây thì các 
ngươi đi chỗ khác, còn không duyên thì cứ ăn thịt 
ta đi.« Sư nói xong, thú dữ đi hết. Dần dần chúng 
hay tin Sư ở đây rủ nhau đến tham học và thành 
lập một ngôi chùa, vua đặt tên là Đồng Khánh. Sư 
bắt đầu hoằng hoá và cùng với —> Hoàng Bá Hi 
'Vận, môn phong của Bách Trượng cao vút từ đây. 
Có vị tăng hỏi: »Người được —> Đốn ngộ có tu 
chăng?« Sư trả lời: »Nếu người khi thật ngộ được 
gốc thì họ tự biết, tu cùng không tu là lời nói hai 


Qui Tông Trí Thường 





đầu. Như nay có người sơ tâm uy từ duyên được 
một niệm đôn ngộ ‹ chân lí nơi mình, nhưng vẫn 
còn — Tập khí nhiều kiếp từ vô thuỷ chưa có thể 
chóng sạch, nên no hắn trút sạch dòng thức tạo 
nghiệp hiện tại, tức là tu vậy. Không có nói một 
pháp riêng dạy bắn tu hành thú hướng. Từ nghe 
nhập được lí nghe và lí sâu mầu, tâm tự tròn sáng 
không ở chỗ mê lầm, hiện thời dù có trăm ngàn 
diệu nghĩa thăng, trầm, hắn vẫn được ngồi yên mặc 
áo, tự biết tạo sinh kế. Nói tóm lại ›Chỗ lí chân 
thật không nhận một mảy bụi, trong cửa muôn 
hạnh chẳng bỏ một pháp.‹ Nếu được như vậy là 
một mình cầm đao thẳng vào, lòng phàm thánh 
sạch, hiện bày chân thường, lí sự không hai, tức 
Phật như như.« 
Sư thượng đường bảo chúng: »Sau khi Lão tăng 
trăm tuổi đến dưới núi làm con trâu, hông bên trái 
viết năm chữ ›Qui Sơn Tăng Linh Hựu.‹ Khi ấy 
gọi là Qui Sơn Tăng hay gọi là con trâu? Gọi là 
con trâu hay gọi là Qui Sơn Tăng? Gọi thế nào 
mới đúng?« 
Đời Đường niên hiệu Đại Trung năm thứ bảy 
vn ngày mùng 9 tháng giêng, Sư tắm gội xong 
¡ kết già viên tịch, thọ 83 tuôi, 64 tuổi hạ. Vua 
— hiệu là Đại Viên Thiền sư, tháp hiệu Thanh 
Tịnh. Những lời dạy của Sư còn được ghi lại trong 
Đàm Châu Qui Sơn Linh Hựu Thiên sư ngữ lục. 


Qui Ngưỡng tông 
Yỗ 1 2š; C: gui-văng-zõng: ]: igyõ-shii; 

Một dòng thiền do Thiền sư — Qui Sơn Linh 
Hựu và đệ tử là —> Ngưỡng Sơn Huệ Tịch 
sáng lập, được xếp vào —> Ngũ gia thất tông 
= Thiền chính phái của Trung Quốc. ,Dòng 
thiền này sau được tông —> Lâm Tế hấp thụ 
và thất truyền trong thế kỉ thứ 10/11. 

Một nét đặc biệt của tông này là phương pháp 
giáo hoá, »đánh thức« môn đệ bằng những biểu 
tượng - được vẽ trong 97 vòng tròn (viên tướng). 
Hệ thống giáo hoá này được Lục tổ —> Huệ Năng 
sử dụng, truyền cho Quốc sư —> Nam Dương Huệ 
Trung đến —› Đam Nguyên Ứng Chân và Ngưỡng 
Sơn Huệ Tịch. Ngày nay cách sử dụng viên tướng 
này đã thất truyền nhưng có lẽ đã gây ảnh hưởng 
lớn đến sự hình thành của —› Thập mục ngưu đồ 
(mười bức tranh chăn trâu) và — Động Sơn ngũ vị 
của Thiền sư — Động Sơn Lương Giới. 97 viên 
tướng được sử dụng như mật ngữ, và các vị Thiền 
sư có kinh nghiệm —> Giác ngộ thâm sâu sử dụng 
nó đề trau đôi kinh nghiệm với nhau. Vì biết được 


khả năng tiêu hoại khi truyền hệ thống nảy bừa bãi 
— nếu bị lạm dụng trở thành một trò chơi — nên các 
vị giữ kín bí mật này, chỉ truyền cho những môn 
đệ hạng thượng căn. 

Thiền sư Ngưỡng Sơn trả lời như sau khi được hỏi 
vì sao Sư thấy người đến liền vẽ một vòng tròn 
trong đó viết chữ »Ngưu« (“F) (Định Huệ dịch): 
»Cái ấy cũng là việc không đâu. Nếu chợt hội 
được thì cũng chăng phải từ bên ngoài đến, nêu 
không hội thì quyết chắc là không biết. Ta hỏi lại 
ông: Bậc lão túc các nơi — ngay trên thân các ông 
— chỉ cái gì là Phật tính? Nói là phải hay nín là 
phải, hay chẳng nói chẳng nín là phải, hay lại đều 
là không phải? Nếu ông nhận nói là phải thì như là 
người sờ đuôi voi. Nêu ông nhận nín là phải thì 
như người mủ sờ tai voi. Nêu ông nhận chẳng nói 
chẳng nín là phải thì như người mù sờ vòi voi. Nói 
vật vật đều phải thì như người mù sờ nhằm bốn 
chân voi, Nếu bảo đều chẳng phải tức là ném bỏ 
con voi Ấy, TƠI VàO không kiến, Chỗ thấy của các 
người mù kia chỉ ở nơi danh mạo sai biệt trên con 
voi... Lại nói: ›Đạo vốn không hình tướng, trí huệ 
tức là đạo. Người có kiến giải này gọi là chân Bát- 
nhã.‹ Người có mắt sáng thấy được toàn thể con 
voi thì thật tính cũng như vậy.« 


Qui Tông Trí Thường 

Bi 2š #I iý; C: guizõng zhìcháng: ]: kishũ chÿõ; 

tk. 8/9; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ nối pháp của 
Thiền sư —› Mã Tổ Đạo Nhất và là thầy của 
Thiền sư Cao An Đại Ngu, người đã làm cho 
cho —> Lâm Tế ngộ được pháp của —> Hoàng 
Bá. 
Sử sách không ghi rõ Sư quê quán ở đâu, chỉ biết 
rằng Sư đại ngộ nơi Mã Tổ và cùng rời Tổ với các 
vị —= Nam Tuyền, Trí Kiên... Sau, Sư trụ tại chùa 
Qui Tông ở Lô Sơn. 
Sư dạy „chúng: »Các bậc cổ đức từ trước không 
phải chẳng hiểu biết, các Ngài là bậc cao thượng 
chẳng đồng hạng thường. Người thời nay không 
thể tự thành tự lập, để tháng ngày qua suông. Các 
ngươi chớ lầm dụng tâm, không ai thế được 
ngươi, cũng không có chỗ ngươi dụng tâm. Chớ 
đến người khác tìm, từ trước chỉ nương người 
khác mà hiểu, nói ra tiên kẹt, ánh sáng không thấy 
suốt, chỉ vì trước mắt có vật.« 
Đại Ngu đến từ biệt Sư. Sư hỏi đi đâu, Đại Ngu 
trả lời: »Ði các nơi học Ngũ vị thiền.« Sư bảo: 
»Các nơi có Ngũ vị thiền, ta trong ấy chỉ có Nhất 
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VỊ thiền.« Đại Ngu hỏi: »Thế nào là Nhất vị thiền« 
Sư cầm gậy đánh, Đại Ngu hoát nhiên đại ngộ, 
thưa: »Ngưng, con hội rồi.« Sư quát: »Nói! Nói!« 
Đại Ngu vừa suy nghĩ trả lời Sư liền đánh đuôi ra. 
Đại Ngu sau thuật lại lời này với Thiền sư — 
Hoàng Bá Hi Vận. Hoàng Bá thán phục, nói với 
chúng: »Mã Đại sư sinh ra tám mươi bốn vị thiện 
tri thức, hỏi đến thì cả thảy đều chậm lụt, chỉ có 
Qui Tông là khá hơn một chút.« 

Sư vào vườn hái rau, sẵn tay vẽ một vòng tròn 
quanh một bụi rau và bảo chúng: »Không được 
động đến cái này!« Tất cả chúng đều không dám 
động. Sau đó, Sư trở lại bụi rau, thấy bụi rau còn 
nguyên, Sư bèn cầm gậy đuổi chúng, bảo: »Cả 
bọn mà chẳng có một người trí huệ.« 

Một vị quan tên Lí Bột đến hỏi: »Kinh sách nói 
›Hạt cải để trong núi Tu-di‹, Bột không nghỉ, lại 
nói ›Núi Tu-di để trong hạt cỏ‹, ,phải là nói dối 
chăng?« Sư hỏi lại: »Người ta đồn Sử quân đọc 
hết muôn quyền sách phải chăng?« Lí Bột đáp: 
»Đúng vậy«. Sư hỏi tiếp: »Rờ từ đầu đến chân 
bằng cây dừa lớn, muôn quyền sách dẻ chỗ nào?« 
Lí Bột nghe rồi lặng thỉnh. 

Sư có một vị đệ tử — vị này sau nồi danh với tên 
Đại Thiền "Phật Trí Thông - với một cơ duyên 
giác ngộ rất kì đặc. Một đêm, Đại Thiền la lớn: 
»Tôi đại ngộ rồi!« Chúng nghe như vậy đều giật 
mình. Sáng hôm sau, Sư hỏi: Đêm qua ai đại ngộ 
hãy bước ra?« Đại Thiền bước ra, nói: »Chính 
con.« Sư hỏi: »Ông thấy đạo lí gì mà nói đại 
ngộ?« Đại Thiền thưa: »Sư cô vốn là phụ nữ.« Sư 
1m lặng chấp nhận. 

Không biết Sư tịch năm nào. Sau khi tịch, Sư 
được sắc phong là Chí Chân Thiền sư. 


Qui y 
Em †&; T: kyabdro; Qui y trong — Phật giáo Tây 
Tạng. 
Trong mỗi tông phái của Phật giáo Tây Tạ 
lễ qui y rất quan trọng, là điều kiện tiên nhẾ) 
của mọi tu học về — Pháp (s: đ#arma). Qui 
y của Phật giáo Tây Tạng có khác biệt so với 
— Qui y Tam bảo trong —> Tiểu thừa hoặc 
— Đại thừa. Ba đối tượng qui y thông 
thường là: 1. Phật, 2. Pháp (đharma), 3. Tăng 
(sazgha). Trong —> Kim cương thừa được 
lưu hành tại Tây Tạng thì ngoài Tam bảo 
ch =_ ty còn chán, ._ đối Si: 
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trường phái, người ta có thê có đến sáu đối 
tượng qui y, tức là ngoài Tam bảo còn có 
thêm: 4. Lạt ma, 5. — Hộ Thân (t: yiđam) và 
6. — Không hành nữ (s: Äã&¿m?). 

Tầm quan trọng của Phật như là đạo sư và 
Tăng là giáo hội do Ngài Xây dựng lên để 
truyền bá giáo pháp đã được xác lập rất sớm 
và xem như nhãn quan Phật giáo. Với sự 
thành hình của Đại thừa, tính chất quan trọng 
của đức Phật lịch sử giảm đi và thay vào đó 
là »Phật quả« có tính chất bao trùm, vượt 
thời gian. Đến Kim cương thừa, thì vị đạo sư 
lại trở nên quan trọng, đó là vị hoá thân của 
»Phật quả«. 

Trong giáo pháp —> 7an-ira, người ta luôn bạn! 
nhấn mạnh tính chất quan trọng của đạo sư, là 
người giúp hành giả trong các phép tu khó khăn. 
Kim cương thừa xem vai trò của đạo sự như là đối 
tượng qui y thứ tư và quan điểm cho rằng vị đó là 
hiện thân của Tam bảo bắt nguồn trực tiêp từ các 
phép tu của trường phái này. Thời gian Kim 
cương thừa truyền qua Tây Tạng cũng là thời 
điểm người ta bắt đầu thiết lập việc qui y đạo sư. 
Tiểu sử của — Na-rô-pa (t: nãropa) và —> Mật- lặc 
Nhật-ba (t: miiarepa) còn ghi lại rất rõ điều này. 
Ngay cả —> A-đề-sa cũng nhắn mạnh đến việc qui 
y Lạt-ma và vị vậy ông được tặng danh hiệu »Qui 
y học giả« (wabdro pandiia). 

Trong các tông phái Tây Tạng, khi hành giả chuẩn 
bị, thiên quán phải để ý đến phần qui y và phát — 
Bồ-đề tâm. Tương truyền rằng Na-rô-pa qui y như 
sau: »Tâm ta là Phật hoàn toàn, Khẩu ta là Pháp 
hoàn toàn, Thân ta là Tăng hoàn toàn.« 


R 





Ra-ma-na Ma-ha-ri-shi 
S: ramana maharsi [maharish]; 1879-1950, 
»Ma-ha-ri¬shi« là một danh hiệu, dịch nghĩa là 
Đại Thấu Thị ( 3Š ?Ủ), một vị đã nhìn thấu 
suốt vạn sự; 
Một trong những Bậc giác ngộ Ấn Độ vĩ đại 
nhất của thế kỉ này. Năm lên 17 tuổi, Sư tự 
ngộ được bản tính thanh tịnh — không có sự 


Ra-ma-na Ma-ha-ri-shi 





hướng dẫn của một vị thầy nào — và từ đó 
luôn luôn sống với sự trực nhận rằng, bản thể 
và tuyệt đối là một không hai. Sau nhiều năm 
ấn cư, tịnh khẩu tại núi A-ru-na-cha-la (arw- 
nãcala) miền Nam ấn, Sư chấm dứt sự im 
lặng và trả lời những câu hỏi của những 
người mộ —› Đạo từ bôn phương. 

Sư không theo một hệ thống tôn giáo, triết lí 
nào, chỉ an nhiên trả lời theo kinh nghiệm —> 
Bất nhị (s: advazia) đã tự ngộ nhập được. Sư 
chẳng lưu lại bút tích gì; »Giáo lí« của Sư chỉ 
là những buổi vấn đáp với những người tầm 
đạo, được các môn đệ ghi lại và những bài 
dạy, những bài kệ ngắn gọn. Phương pháp 
giảng dạy của Sư rất đơn giản: Không đi 
vòng quanh, rườm rà mà chỉ thắng vào tự 
tính thanh tịnh và hướng dẫn người tham vẫn 
trên con đường đến nơi ấy bằng cách tự vấn 
rằng, »Ta là ai2« 

Hỏi: »Thưa Ngài, con là ai? Làm sao con đạt 
giải thoát?«.M.: »Bằng cách tự nghiên cứu 
liên tục ›Ta là ai?‹ Ông sẽ tự nhận ra chính 
mình và đạt giải thoát.« 


Hỏi: »Con là ai?« M.: »Cái Chân ngã hoặc 
Tự tính không phải là thân này, cũng chẳng 
phải năm giác quan thông thường hoặc cơ 
quan hoạt động. Thần thức hoặc chân khí (s: 
prana) không phải là nó, cũng như trạng thái 
ngủ say không mộng, khi người ta không còn 
nhận thức được gì.« 
Hỏi: »Nếu con không phải là tất cả ì những gì 
nêu trên, VẬY ‹ con là gì?« M.: »Nếu ông đã 
Ki bỏ được tất cả chúng nó và có thể tự bảo 
›Chúng không phải là ta‹ thì cái duy 
ti còn sót lại là Chân ngã và đó là —› Thức 
(S: vÿfñãna).« 
Hỏi: »Đặc tính của Thức này là gì?« M.: »Nó 
là ›Sat-Cit-Änanda‹ [nghĩa là Chân lí - Nhận 
thức tuyệt đối - —> A-nan-đà]; trong đó, khái 
niệm tự ngã biệt tích, không còn một dấu vết. 
Nó được gọi là ›Tịch tịnh‹ (s: mowuna) hoặc 
›Đại ngc (s: đớman) hay Tự tính. Nó là cái 
duy nhất có thật. Nếu bộ ba ›Thế giới- Ngã- 
Thượng đế‹ còn được xem là ba thành phần 


cá biệt thì đó vẫn chỉ là —> Ảo ảnh (: 
may8).« 

Các lời dạy của Sư được những người mộ 
đạo trên thế giới hâm mộ, quí trọng bởi vì 
chúng vượt qua mọi giới hạn tôn giáo thông 
thường, gây nguồn cảm hứng vô tận cho 
người đọc. 

Sư sinh tại Ti-ru-chu-li (/wcwi), Ta-mil Na-đu 
(amil nadu), miền Nam Ấn Độ, được cha mẹ đặt 
tên là Ven-ka-ta-rã-man — gọi tắt là Ra-ma-na 
Năm lên 17, Sư bỗng dưng trực cảm được kinh 
nghiệm Šchết« (— Tủ) và ngay lúc đó, Sư tự nhận 
được: »Thân của fa chết, nhưng Thức không bị 
vướng mắc bởi tử thân. Như vậy là: ›Ngã‹ chính 
là Thức bất tử. - Tất cả những kinh nghiệm này 
không phải là kết quả của tư duy: Chúng đến với 
ta như một sự thật mãnh liệt, một sự thật mà ta đã 
tự trực nhận, hầu như không dùng đến tư duy. 
›Ngã‹ là một sự thật, là sự thật duy nhất của trạng 
thái bấy giờ. Tất cả những hoạt động. tự giác liên 
quan đến thân của ta đều được dẫn vào cái ›Ngã‹ 
này. Từ giờ phút đó, cái ›Ngã‹ hoặc ›Tự tính‹ này 
đòi hỏi với một sức thu hút lạ kì sự chú tâm tuyệt 
đối của ta. Cái tâm sợ chết của ta đã bị tiêu hủy 
hoàn toàn. Từ lúc này trở đi, ta hoàn toàn chìm 
lắng trong › Tự tính.«« 

Sau kinh nghiệm này Sư chẳng còn chú. tâm đến 
những việc thế tục và sau đó rời nhà để đến núi A- 
ru-na-cha-la, một ngọn núi mà Sư đã nghe qua 
danh. Nơi đây, Sư ban đầu ân cư trong một góc tối 
tăm tại một ngôi đình dưới chân A-ru-na-cha-la, 
sau đó trong nhiều hang động trên núi. Trong thời 
gian hoà nhập mình vào tự tính, Sư quên lãng 
chính mình, để côn trùng tuỳ tiện hủy hại thân thể. 
Khi bà mẹ đến khuyên Sư trở về, Sư cũng không 
mở miệng nói gì, làm ra vẻ như không thấy sự 
hiện diện của bà. Khi các người hâm mộ xung 
quanh khẩn thiết yêu cầu Sư trả lời bà mẹ tuyệt 
vọng, Sư chỉ viết vài chữ trên giấy: »Định mệnh 
tương ưng với — Nghiệp quả đang chín trong đời 
này (s: prãrabdha-karma). Sự việc nào không nên 
Xây Ta, sẽ không xảy ra, dù mẹ muốn thế nào đi 
nữa. Việc nảo nên Xây ra, nó sẽ xảy ra, cho dù mẹ 
muốn ngăn cản nó Xảy Ta thế nào đi nữa. Đó là 
một sự việc chắc chắn. Hành động hay nhất là sự 
1m lặng.« 

Sau một thời gian, Sư phá vỡ bức tường im lặng, 
bắt đầu trả lời những người đang trên đường tìm 
về tự tính. Học chúng sau đến rất đông, trong đó 
có những học giả, triết gia, —> Du-già sư nổi danh 
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Ri-mê 





như Yo-ga-nan-đa (s: yogananda), P. Brunton và 
W. Y. Ewans-Wentz. Học chúng sau thành lập 
một Già-lam (s: Zýzma) tại Ti-ru-van-nä-ma-lai ở 
chân núi A-ru-na-cha-la, và đây, vào năm 1950, 
Sư nhập Đại định Á: mahäsamadhi). Trước khi 
nhập diệt, Sư bảo các môn đệ rằng: »Người ta bảo 
rằng, ta sẽ chết. Nhưng ta chắng đi. Ta nên đi đâu? 
Ta ở đây !« 


Ri-mê 


T: rửne [ris-med]; nguyên nghĩa là »Bất thiên 
VỊ 


Danh từ dùng để chỉ một phong trào trong — 
Phật giáo Tây Tạng, bắt nguồn từ miền Đông 
Tây Tạng trong thế kỉ 19. Mục đích chính 
của phong trào này là phá vỡ những thành 
kiến, sự chê bai, tranh chấp lí luận giữa 
những các tông phái và chấp nhận sự độc lập, 
sắc thái riêng biệt của chúng. Phong trào này 
được một —› Lạtma dòng —› Tát-ca (t: 
sakyapa) là lam-yang Khyen-tse Wang-po 
(1820-1892) khai sáng. Hai môn đệ kế thừa 
quan trọng nhất của Sư là Chog-yur De-chen 
Ling-pa (1829-1870) và —› lam-gon Kong- 
trul (1811-1899). Tư tưởng Ri-mê được biểu 
lộ rõ nhất trong các tác phẩm của Lạt-ma 
Jam-gon Kong-trul và vẫn còn sống động 
trong các tông —› Cát-mã Ca-nhĩ-cư (t: kar- 
ma-kagyu) và —> Ninh-mã (t: nyingmapa). 


Rin-chen Sang-po 
T: rinchen sangpo [rim-chen bzan-po]; 958- 
1055, dịch âm Hán Việt là Lâm-thân Tăng-pha; 


Một trong những tăng sĩ quan trọng nhất của 
—> Phật giáo Tây Tạng, đã bắt đầu truyền 
giáo từ miền Tây của nước này. Sư là người 
xây dựng khoảng 108 ngôi chùa, trong đó có 
chùa To-ling nổi tiếng. Các tác phẩm thuộc 
giáo pháp —> 7an-ira (Mật tông Ấn Ðộ) được 
Sư dịch ra và khác với các bản dịch của giáo 
phái — Ninh-mã (t: nyingmapa). Người ta 
còn nhắc lại truyền thuyết cuộc gặp giữa sư 

Và — A-đè-sa (S: aiiáa), cuối cùng Sư chấp 
nhận A-đề-sa làm thầy. 
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Sa-bà thế giới 
3 #4 IH 7#; S: sahalokadhatu T: mi-jied 'jig- 
rien-gyi khams; cũng được gọi là Sa-ha, Ta-bà 
thế giới, cũng được dịch . là Nhẫn độ (#2 
-E), Kham nhẫn thế giới (J‡t Z2 1H: 7#); 

Là cõi của con người, chịu nhiều khổ đau 

nên phải kham nhẫn tu học đề đạt chính quả. 


Sa-di 

Ỳb TÍ]; S: érãmanera; P: sãmanera; 
Là tiểu tăng, tiểu sa-môn, chú tiểu, dịch 
nghĩa mới là Cần sách (#JJ Zš). Chỉ tăng hoặc 
ni mới gia nhập — Tăng-già và thụ mười — 
Giới (s: ý//2). Một nữ sa-di được gọi là Sa-di- 
ni (S: ý#manerikã; p: sãmanerika) hoặc Nữ 
cần sách. Phần lớn các sa-di còn là trẻ con, 
nhưng ít nhất bảy tuôi mới được thu nhận. —» 
La-hầu-la, con trai đức Phật là sa-di nồi tiếng 
nhất, gia nhập Tăng-già từ lúc bảy tuổi. 
Thông thường sa-di được —› Tỉ-khâu hoặc — 
Ti-khâu-ni hướng dẫn tu học và đến một tuôi 
nhất định, sau một cuộc khảo hạch, thụ giới 
cụ túc sẽ trở thành tỉ-khâu hoặc tỉ-khâu-n1. 


Sa-ka-ra (74) 

S: sakara; »Liên Hoa tử«; 
Một —› Ma-ha Tất-đạt (s: mahãsiddha) nội 
tiếng trong 84 vị Tất-đạt Ấn Độ, sống trong 
khoảng cuối thế kỉ thứ 9. 
Nhà vua In-đra-bu-ti (s: indrabhiti) đã lâu chưa 
có con. Ngày nọ hoàng hậu mơ thấy điềm lành, 
chín tháng sau bà sinh một hoàng tử, đặt tên là Sa- 
ka-ra (nghĩa là người sinh ra giữa hồ nước, trong 
một hoa sen, vì vậy cũng được gọi là Liên Hoa 
đồng tử; s: sarohura kumãra). Sau đó hoàng hậu 
sinh thêm một con trai nữa. Về sau khi vua băng 
hà, Sa-ka-ra không nối ngôi, nhường ngôi cho em 
và trở thành một Sa-môn, lên đường đi Đăng-da 
Ka-ta-ka (47 đdhãnyakafaka). Giữa đường, Sa-ka- 
ra gặp hoá thân của Bồ Tát — Quán Thế Âm. 
Ngài dùng thần lực cho ông thấy Man-đa-la của 
— Hộ Thần Hô Kim cương (s: hevajr 4). Sau khi 
—> Quán đỉnh cho ông, Quán Thế Âm biến mắt. 


Sa-ra-ha (6) 





Ông bắt đầu tu tập — Nghi quữ (s: sãđhana) được 
giao phó. Trong thời gian đó có một người tên Ra- 
ma (s: rãma) đến xin hầu hạ ông và Sa-ka-ra hứa 
lúc đạt đạo sẽ giáo hoá cho người đó. Trong lúc 
đó thì nạn đói xảy ra, khắp nơi người ta chết rất 
nhiều. Thế nhưng Ra-ma không hệ nói cho thầy 
biết, sợ thầy mất tập trung thiền định. Ra-ma hầu 
hạ đầy đủ và chỉ ăn đồ dư thừa của thầy. Ngày nọ 
Ra-ma đói quá ngã gục, Sa-ka-ra hỏi ra mới biết 
nạn đói đang hoành hành. Ông đem gạo cúng 
dường, thi triển thần thông gọi Long vương lên và 
ra lệnh trong vòng vài ngày phải có mưa, mưa 
lương thực, mưa gạo cơm, mưa vàng ngọc. Long 
vương nghe lời làm theo, dân chúng bớt khổ. Sau 
đó Sa-ka-ra giáo hoá cho Rã-ma và vị này cũng 
đạt thần thông đáng kể. Chứng đạo ca của Sa-ka- 
ra như sau: 

Long vương Ba-si-ka, 

cho mưa cứu dân lành. 

Chỉ trong cõi Chân như, 

rồng chúa chịu nghe lời. 

Rồng là vua tri kiến, 

của Bí mật tan-tra, 

sẵn lòng làm mưa trí, 

cho chư vị tăng nỉ. 


Sa-môn 
Ỳ}Ï"|; S: éramana; P: samana; dịch nghĩa là Cần 
tức (IðJ E1); 
Ban đầu là một danh từ chỉ những vị du tăng 
tu theo hạnh —› Đầu-đà, tức là tu khổ hạnh. 
Dần dần, từ này được dùng chỉ cho tất cả 
những vị tăng tu tập đạo —› Phật (xem —> 
Khất sĩ). 


Sa-mu-đra (83) 

Ñ: samudra; »Người mò ngọc«; 
Một trong 84 vị Tắt-đạt (s: siddha) Ấn Độ, 
đệ tử của —> A-chin-ta (s: acinapa), có lễ 
sống trong thế kỉ thứ 9, 10. 
Ông sống tại Sạc-va-ti-ra (sarvafira), làm nghề 
thợ lặn mò ngọc trai. Lần nọ, không mò được 
ngọc, ông buồn bã đến bãi thiêu xác, ngồi râu rỉ. 
Lúc đó A-chin-ta đi qua, hỏi han ông. Ông bỗng 
tỏ lòng kính trọng, cầu khẩn xin được học pháp. 
A-chin-ta cho ông nhập môn, giảng về Bốn tâm 
vô lượng = Bồn phạm trú) và bồn tâm hi lạc: 

Hãy biết cách thay thế, 

tám bận tâm thế gian, 

bằng tâm Từ tâm Bị, 


bằng tâm Hi tâm Xả. 

Rồi hãy quán tưởng rằng, 

trong chứng thật hoàn toàn, 

một luông lạc thụ lớn, 

chảy vào đỉnh đâu ngươi. 

Bón tâm hỉ lạc lớn, 

nằm trong bốn trung tâm, 

phát sinh Không và Lạc, 

Không-Lạc không rời nhau. 

Khi ¡lạc thụ ra đời, ` 

Khổ tự nhiên biến mắt. 
Người thợ lặn nghe lời, chuyên tâm thiền định. 
Sau ba năm, ông đạt quả —› Tắt-địa (s: s¿đđji). 
Bài kệ chứng đạo của ông như sau: 

Ngộ được lí vô sinh, 

không thực hành thiên định, 

ví kẻ ăn thịt người, 

trên tay bông trẻ nhỏ. 

Mà không hành thiên định, 

tách rời xa Tự tính, 

ví nhự thớt voi mạnh, 

bị lún sâu trong bùn. 


ïtonty (6) 
S: saraha; »Đại Bà-la-môn«; 

Một — Ma-ha Tắt-đạt (s: mahasiddha) nổi 
tiếng của 84 vị ¡ Tất-đạt Án Độ, sống trong thế 
kỉ thứ 8, 9. Ông được nhiều Đạo sư Phật giáo 
hướng tấn cách tu tập —> Tan-ra. 
Ông là người thuộc dòng dõi Bà-la-môn. Ban 
ngày ông hành nghề Du-già sư theo truyền thống 
Ấn Độ, nhưng ban đêm ông âm thầm tu tập Mật 
giáo và thỉnh thoảng uống rượu. Các vị đồng giới 
Bà-la-môn xin vua trục xuất ông vì tật t uống rượu 
nhưng ông thi triển thần thông đến nỗi vua phải 
bái phục. Sau một thời gian, ông lây một cô gái trẻ 
tuổi làm vợ và cả hai rút vào rừng sâu tu tập. 
Câu chuyện nổi tiếng nhất về Sa-ra-ha là ông bảo 
vợ nấu món cà-ri củ cải rồi sau đó ngồi thiền định 
suốt 12 năm. Đến khi xả thiền, ông hỏi về món ăn 
đó. Bà vợ, trong thời gian qua đã đắc đạo, khuyên 
ông »Độc cư không phải là sống một mình. Cách 
sống đơn độc hay nhất là thoát khỏi thành kiến, 
thoát khỏi một tâm thức chật hẹp, cái suy nghĩ hạn 
chế. Nếu ông xuất định sau mười hai năm mà vẫn 
còn đòi ăn cà-ri củ cải thì vào núi tu tập còn ý 
nghĩa gì!« Ông nhân đây tỉnh ngộ và làm bài kệ 
Sau: 

Hỗi bạn, đừng đại ¡ quên, 

cái Tuyệt đối có sẵn 


Sa-va-ri-pa (S) 





Đừng tìm câu gì khác, 
ngoài đôi môi Đạo sư 
Hãy nhận hiểu lời ông, 
về Tị Iự tính sâu thẳm, 
và tâm thì bất tử, 

thân không h già yếu. 


», 





H48: Sa-ra-ha đang ngắm cái nhất thể trong đa dạng. 


Sa-va-ri-pa (S) 

S: savaripa; » Thợ săn«; 
Một —› Ma-ha Tất-đạt (s: mahãsiddha) trong 
84 vị Tất-đạt Ấn Độ, được xem là đệ tử của 
—> Sa-ra-ha và —> Long Thụ, sống khoảng 
cuối thế kỉ thứ 8, đầu thứ 9. 
Là thợ săn, Sa-va-ri-pa chuyên giết hại thú vật. Bồ 
Tát —> Quán Thế Âm thương hại ông, hiện hình 
thành thợ săn. Sa-va-ri-pa gặp vị Bồ Tát hỏi: 
»Ông là ai?« »Một người thợ săn như ông«, Quán 
Thế Âm trả lời. Sa-va-ri-pa, rất hãnh diện với tài 
bắn cung của mình, hỏi: »Ông bắn một mũi trúng 
bao nhiêu con?« »Ba trăm con«, câu trả lời của 
Quán Thế Âm. Sa-va-ri-pa cười to nói: »Tôi cũng 
muốn xem ông bắn ra sao l« 
Sáng hôm sau, hai người gặp một bầy nai và với 
một mũi tên, Quán Thế Âm hạ được cả bầy naI1. 
Ngài bảo Sa-va-ri-pa đến khuân một con về nhưng 
vì phép mầu, con nai nặng ngàn cân, ông nhắc lên 
không nổi. Tính kiêu mạn bắt chợt tan biến và ông 
quì xin chỉ dạy. Quán Thế Âm buộc ông một 
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tháng không được ăn thịt và giết hại. Tháng sau 
Quán Thế Âm xuất hiện và vẽ — Mạn-đa-la cho 
ông và vợ thấy chính mình trong cảnh địa ngục 
đau khô. Ông sợ hãi, xin theo học Phật pháp. Sau 
mười hai năm quán lòng từ bị, ông đạt thánh quả 
và tình nguyện ở lại thế gian cho đến khi Phật —› 
Di-lặc ra đời.  DHHI đạo kệ của ông như sau: 





H49: Sa-va-ri-pa (4avaripa) đang nhận thức sự Tuyệt 
đối 


Trong rừng sâu vô mình, 
con nai đang dây dụa, 
tên của nó: Tha hoá. 

Ta là người thợ săn, 
dương cây cung trị kiến 
của phương tiện khéo léo, 
lắp vào đó mũi tên, 

của Thật tại cuối cùng: 
con nai bị hạ gục 

Từ duy đã rãy chết! 

Ta dọn bạn bữa tiệc, 
lình đình phi nhị nguyên. 
Uớp đây đủ hương vị 
của lạc thu thanh tịnh, 
Bạn đạt cái tuyệt vời 


San-ti-pa (12) 





của phép Đại thủ ấn! 
*Xem thêm câu chuyện rất giông như trên của Thiền sư 
— Thạch Củng Huệ Tạng. 


Sạc-va Bắc-sa (75) 

S: sarvabhaksa; sẻ háo ă ăn«; 
Một trong 84 vị Tất-đạt Ấn Độ, có lẽ là đệ tử 
của — Sa-ra-ha, sống trong khoảng cuối thế 
ki thứ 8, đầu thứ 9. 
Ông là TẾ dân của vua Siñgha-can-dra nước A- 
bi-ra (abhira). Ông tham ăn, có cái bụng to như 
cái trống, cái gì cũng ăn được cả. Ngày nọ không 
kiếm ra gì để ăn, ông bị vào trong một hang động 
ngôi thở dốc. Đạo sư —> Sa-ra-ha gặp ông hỏi han. 
Ông thú nhận nếu không ăn thì bụng như bị lửa 
đốt, cồn cào chịu không nồi. Sa-ra-ha nói nếu chút 
đói bụng mà không chịu được thì mai sau thành 
— ` Ngạ quỉ sẽ như thế nào. Nghe xong, ông toát 
mồ hôi, cầu xin tu tập để thoát khổ đó. Sa-ra-ha 
cho ông nhập môn và dạy ông phép tu của »Kẻ 
lười biếng« (s: b#¿su&„) —> Tịch Thiên (: 
ãnfideva) như sau: 

Hãy tưởng tượng ' ra rằng, 

bụng: bằu trời trồng rỗng, 

lửa: hoả tai kiếp nạn; 

mọi hiện tượng trên đời, 

là thức ăn thức uống, 

và ăn hết vũ trụ. 
Ông tinh cần tu tập, ăn mặt trời mặt trăng, nuốt 
luôn núi Tu-di. Lúc đó loài người bị mất ánh sáng 
mặt trời mặt trăng, họ kêu gào sợ hãi. Các vị —> 
Không hành nữ (s: dãRini) phải đến cầu cứu Sa-ra- 
ha. Sa-ra-ha dạy tiếp cho ông, hãy quán tưởng 
những gì nhai nuốt vào bụng là tính Không. Ông 
lại đạt tri kiến hiện tượng và tính —> Không là 
một, lúc đó mặt trời mặt trăng lại hiện, mọi người 
hò reo. Sau 15 năm, ông đạt — Đại thủ ấn tất-địa. 
Chứng đạo ca của ông như sau: 

Vô mình, nhiễu mùi vị, 

Đắc đạo, chỉ một thứ. 

Đối với kẻ phàm phu: 

còn Niết-bàn, Sinh tử. 

Khi đã chứng đắc rồi, 

Một thanh tịnh duy nhất. 


Sam-ba-la 

Ñ: $ambhala; ` h 
Tên của một xứ huyền bí, tương truyền ở Bắc 
Ấn. Xứ này được xem là gốc của giáo pháp 
— Thời luân (s: kalacakra), đóng một vai trò 


quan trọng trong —› Phật giáo Tây Tạng. 
Tương truyền rằng, lúc nhân loại đứng trước 
hoạ nạn điệt vong thì các nhân vật của xứ 
này lại xuất hiện để trợ cứu nhân loại. 
VỊ trí xứ này là một nghỉ vấn, được xem nằm từ 
Trung á đến Bắc cực. Thật sự thì vị trí không hề 
quan trọng, mà người ta cho rằng xứ này có một 
»giá trị tỉnh thần« đặc biệt. Truyền thuyết Tây 
Tạng xem Sam-ba-la là trú xứ bí ân, chỉ xuất hiện 
trong thời đại hoạ. Tương truyền rằng Thời /uân 
giáo sẽ được 25 vị chân truyền. Vị cuối cùng sẽ 
xuất hiện trong thời hoàng kim, lúc đó mọi thế lực 
đen tối sẽ được đối trị. Người ta cho rằng đó cũng 
là thời kì => Gê-sar và thời kì — Di-lặc hạ sinh. 
Vị — Ban-thiền Lạt-ma thứ ba viết một tác phẩm 
nổi danh về con đường dẫn đến Sam- ba-la. Huyền 
thoại về xứ này cũng được phương Tây biết đến. 


San định kí 

TH 8# ñu; C: kăndìng j jì: J: kanjõ kỉ; 
Tên gọi tắt của tác phẩm — 7Tực Sln Nghiêm 
kinh lược sở san định kí (& ®E lu 4Š W& H 
TH ZE ã). 


San-ti-pa (12) 

Ñ: $ãmfipa; »Nhà truyền giáo tự phụ«; 
Một — Ma-ha Tất- đạt trong 84 vị Tất-đạt Án 
Độ, sống trong thế kỉ thứ I1, được xem là 
một trong những Đạo sư của —> A-đè-sa. 
Sư là nhà thông thái nổi danh của viện Phật học 
danh tiếng Siêu Giới G: vikramaấila) được nhà 
vua Tích Lan cho mời đến giảng dạy. Trên đường 
về lại Án Độ, Sư gặp một nông dân tên —> Kô-ta- 
li-pa CS: kofalipa), khuyên người này nên bà 
»gieo trồng hạt giống của tâm thức.« Về sau, khi 
Sư bị bệnh gần như mù loà thì Kô-ta-li-pa đã đạt 
thánh quả, đến thăm thầy cũ. Sư tự nhận với đệ tử 
là mình ham giảng giải lí luận, xao lãng thiền 
định, và vì thế không đạt yếu chỉ. Kô-ta-li-pa bèn 
dạy lại cho thầy. Sau đó San-ti-pa đắc đạo. Cuộc 
đời của San-ti-pa là một bài học cho những ai quá 
tin vào khả năng luận lí, quá tin vào lí trí. Thành 
đạo ca của San-ti-pa như sau: 

Như một đứa trẻ tho, 

nhờ bà mẹ nuôi nắng, 

lớn thành người khỏe mạnh, 

thì tâm thức non nới, 

nhờ Đạo sư dạy dỗ, 

mà vào được Đại thừa. 

Bệnh tật có thuốc men, 
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Sar-nath 











bệnh do »tôi«, )của tôi«, 
được Đạo sư khai thị, 
chữa lành ngay tức thì. 


Sar-nath 
§: sãrnath; viết. tắt của chữ Saranganatha, có 
nghĩa là »Chúa tê loài thú vật«; 
Tên bây giờ của — Tiên uyễn (p: isip4ana; 
s:ỉ rsafana), nơi => Phật —> Thích-ca 
chuyên —> Pháp luân lần đầu. Đây là một khu 


vườn tĩnh mịch, cách thành phố Be-na-res 


(benares) khoảng 8 km. 


Sát 
Ä|; C: chà; ]: setsu; 
1. Thế giới, đất nưỚC, cõi (s: &sefra); 2. Một 
„: cột dựng thăng trước một Phật điện, cho 
biết đây là một tự viện, một ngôi chùa, và vì 
vậy, cũng ‹ có nghĩa là một ngôi chùa; 3. bẻ 
lối viết tắt của Sát-đế-lợi (GÉJ ?# _ll; 
Âsatriya), một giai cấp xã hội bao gồm vua 
chúa và quân binh; 4. Một ngôi chùa, một 
bảo tháp. 


Sát-lợi 

Äl #l|; C: chàlì; J: setsuri; 
Cách phiên âm của chữ Phạn ksatriya (Sát- 
đề-lợi ấlj 7? #ll), một giai cấp xã hội bao 
gồm vua chúa và quân binh tại Án Độ thời 
cổ. 
Sát-na 

ÄI| Đỗ; C: chànà; ]: setsuna; S: ksana; 
Một khoảng thời gian rất ngắn, một đơn vị Ph 
thời gian của một niệm, một ý nghĩ. 


Sát-na diệt 

ÄI| HỆ ÙÑ; C: chànà miè; ]: setsunametsu: 
Tính chất khoảnh khắc. Một trong sáu tính 
chất của —> A-lại-da thức (Chủng tử lục 
nghĩa §l 'ƒˆ 7N 3Š). 
Sát-na sát-na 

3| HH ất| Jl; C: chànàchànà; ]: setsunasetsuna; 
Mỗi khoảnh khắc, từng khoảnh khắc một 
(theo Du-giả luận 3ậi llI 5À). 
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Sáu nẻo luân hồi 
— Lục đạo. 
Sáu thắng trí 

S: sadabhjña; P 
— Lục thông 
Sáu xứ 

S: sadäyaftana; P: salãyatana; 
—> Lục xứ 


~~— 


: salabhifñña; 


` e 


Sắc giới 
#Œ.7f:S,P: ripadhäiu, rñpaloka; 
— Ba thế giới 


Sắc tu Bách Trượng thanh qui 
lút {6 Tỉ 3L li li; C: chìxin bózhàng qingguï, l: 
rokushu hyakujõ shöki; 
Sách, 1 quyên, tên gọi tắt là Bách Trượng 
thanh qui (HH 3# †ï Rủ). 


Sen 

§S: pađma; L: nelumbo nuciƒfera; Hán Việt: Liên 

hoa GÉ 4E); 
Sen có một vị trí quan trọng trong đạo Phật. 
Sen tuy mọc trong bùn (tượng trưng cho — 
Luân hồi và sự —> Ô nhiễm), nhưng vẫn hoa 
vẫn thơm tho trong sạch (tượng trưng cho thể 
tính của con người), nhờ đạt —› Giác ngộ (s, 
p: bođji) mà có. Hoa sen hay được vẽ trong 
tranh tượng làm toà sen của đức Phật (— 

Phật toạ). Hoa sen cũng tượng trưng cho đức 

—> Quán Thế Âm (s: avalokiiesvara). Trong 
—› Tịnh độ tông, hoa sen là biểu tượng của 
giáo pháp. 
Sĩ 

Zế ÖÌ); S, P: moha; 
Sĩ ở đây có nghĩa là đặt niềm tin vào một cái 
gì nghịch lí, không thê có (— Lông Tùa sừng 
thỏ). Trong đạo Phật, si được sử dụng tương 
tự như biểu đạt —› Vô minh, không nhận 
được chân tính hoặc —› Phật tính năm trong 
các —> Pháp - nói tóm lại là không biết ý 





Sơ học 





nghĩa của cuộc sống. 

Theo quan niệm của đạo Phật thì con người bị sáu 
—> Thức - năm giác quan thông thường và thêm 
vào đó là ý thức (tri thức), thức biết phân biệt — 
làm mê hoặc, si mê. Một tâm trạng vướng mắc 
vào sáu thức nêu trên dẫn dắt con người đi vào cõi 
mê bởi vì chúng thúc đây, tạo điều kiện làm cho 
con người dễ tin rằng, thể giới hiện hữu là sự thật 
tuyệt đối, mặc dù nó chỉ là một khía cạnh, một 
khía cạnh rất hạn chế của sự thật. 

Quan niệm rằng, thế giới nằm ngoài — Tâm cũng 
là một quan ¡ niệm cuồng sỉ, bởi vì thế giới chính là 
sự phản chiếu của tâm, là những biến chuyền của 
tâm thức (thức biến). Như vậy không có nghĩa là 
thế giới hiện hữu hoản toàn không có. Nếu các vị 
Đại sư trong Phật giáo bảo răng, các pháp hiện 
hữu đều không có thật thì người ta nên hiểu rằng, 
chư vị nói như thế để phá tà kiến, niềm tin của 
một phàm phu vào một thế giới nằm ngoài tâm, 
thế giới khách thể, cho rằng nó chính là sự thật. 

Mục đích của đạo Phật là tiêu diệt si mê qua kinh 
nghiệm —› Giác ngộ và trong tất cả các trường 
phái thì —› Thiền tông nổi bật lên với quan niệm 
—> Kiến tính thành Phật, trực nhận chân li. 

Theo giáo lí tối thượng của Phật giáo như Thiền, 
— Đại thủ ấn, — Đại cứu kinh, giác ngộ và SI mê, 

thế giới hiện hữu và sự thật tuyệt đối, sắc và — 
Không (s: ýzmya/), —> Luân hội (s: samsara) và 
— Niêt-bàn (s: zzvãna) là một, không hai. Đề đạt 
đến sự nhận thức này, người ta cũng có thể dùng 
phương pháp biện chứng, suy luận phân tích — 
như nhiều trường phái Phật giáo khác. Nhưng 
Thiền tông lại cho rằng, cái thức › phân biệt — vốn 
đã bị một màn si mê bao phủ, dẫn dắt con người 
đến bể khổ trầm luân — chỉ có thể vượt qua bằng 
kinh nghiệm giác ngộ trực tiếp, như »người uống 
nước biết mùi vị như thế nào«. 


Si-da-li-pa (21) 
§: áyalipa; »Du-già sư dã can«; 

Một trong 84 vị Tắt-đạt (s: siddha) Ấn Độ, 
không rõ sống trong thời đại nào. 

Ông là người làm thuê, ở gần một bãi đốt xác. 
Mỗi đêm ông sợ nghe tiếng chó hoang tru tréo. 
Nhân dịp, gặp một —> Du-già sự, ông tiếp đãi nồng 
hậu và cầu xin cách đối trị nỗi tr Vị Du-già sư 
dạy ông cách dĩ độc trị độc, khuyên ông quán 
tưởng mọi âm thanh trên thế gian đêu là lộn chó 
hoang và sống ngay giữa bầy chó hoang trên bãi 
xác chết. Sau chín năm thiền định, ông lĩnh hội 


được sự đồng thể của âm thanh và tính —> Không. 
Ông đạt thánh quả —› Đại thủ ấn tất-địa, luôn luôn 
mang trên vai một tấm lông chó. Chứng đạo ca 
của ông như sau: 

Hoa sĩ vẽ sắc hình, 

Nhìn qua đã kinh hoàng. 

Hãy nhìn kĩ lại ẩi, 

gai qua lòng sợ hãi, 

chúng chỉ là hình vẽ, 

vô thật, là phản chiếu, 

ngoài ra không gì cả. 


Sinh tử 
2200 
— Luân hồi, Vòng sinh tử 


Soạn tập bách duyên kinh 
lề % H1 Ất Ñế; S: ýatãvadäna; 

Tập truyện kề vừa có khuynh hướng —> Tiểu 
thừa vừa —› Đại thừa, chuyên nói về các vị 
— Bồ Tát. Bộ truyện này xuất phát từ thế kỉ 
thứ 2, kế lại các câu chuyện tiền thân các 
thánh nhân và nhấn mạnh tính chất quan 
trọng của —> Nghiệp. 


Sơ 

3M]; C: chữ; ]: sho; 
Có các nghĩa sau: 1. Sự bắt đầu, ban đầu, sự 
khai mạc, lúc đầu, sự khởi đầu (s: ađaya, 
adi); 2. Sự phát khởi niềm tin ban đầu; 3. 
Giai vị đầu tiên trong — Thập trú (Phát tâm 
trú). 


Sơ chuyển pháp luân 

*J li ÈŠ lã; C: chuzhuăn/lún: 1: shotenbörin; 
Chuyển pháp luân lần đầu. Lần giảng pháp 
đầu tiên của Phật — Thích-ca Mâu-ni. 


Sơ duyên 

3] #3: C: chñyuàn; ]: shoen; 
Có hai nghĩa: 1. Duyên đầu tiên; 2. Duyên 
gần nhất (s: smanantara-pratyaya). 


Sơ địa 

}J Hh; C: chữđì; J: shoji; 
Giai vị đầu tiên trong —> Thập địa. 
Sơ học 

J S8; C: chữxué; ]: shogaku; 
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Sơ khởi 





Mới bắt đầu tu học. Người mới học. 


Sơ khởi 

3MJ iM; C: chữ; ]: shoki; 
Sự sinh khởi đầu tiên của các pháp; khởi đầu 
sự vận hành của các pháp; sự hoạt hoá, khởi 
đầu (theo Đối pháp luận #† ‡* 3). 


Sơ nhị quả 

3] — 3;C: chuèrguð; ]: shonika; 
Hai quả vị đầu trong 4 quả vị của Tiểu thừa: 
Tu-đà-hoàn (Dự lưu) và Tư-đà-hàm. — Tứ 
hướng tứ quả (JW JñJ DI 1Ä). 


Sơ thiền 
.MỊ Rl; C: chữchán; ]: shozen; 
—› Sơ thiền định (3 Ÿ§ #E). 


Sơ thiền định 
3J Rlt XE; C: chủ chándìng; ]: sho zenjõ; 
Trạng thái đầu tiên trong —> Tứ thiền định 
(ĐH 3# 7£). 
Sơ tĩnh lự 
3J iift JŠ; C: chujinglồ; ]: shojðryo; 
Sơ thiền. —› Sơ thiền định (J Ä# 2). 


Sơ Tri 

*J #II; C: chñzhï; ]: shochi; 
»Biết trước tiên«. Tiếng Hán dịch tên của 
Ajñãta- -kaundinya từ tiếng Phạn. —> A-nhã 
Kiêu-trằn-như ([ ‡? fã lð #II). 


Sơ tu quán Bồ Tát 
MJ É lỗ ?f lễ; C: chũxinguãn púsà; ]: sho- 
shukan bosafsu; : 
Bộ Tát vừa mới phát tâm (theo Miiêp Đại 
thừa luận ]. À 2 ïfR). 


Su-zu-ki, Dai-set-su 
#S 4 Ä TH: l: suzuki, daisetsu [daisetz]; 1870- 
66, dịch nghĩa Hán Việt là Linh Mộc Đại 
Chuyết; 
Một học giả lừng danh người Nhật, người đã 
góp công rất nhiều trong việc truyền bá — 
Thiền tông sang Tây phương. Ông viết rất 
nhiền sách về thiền và nồi danh nhất có lẽ là 
bộ Thiên luận (Essays in Zen-Buddhism), 
gồm ba quyền. Ngoài ra, ông còn viết những 
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tác phẩm quan trọng như Nghiên cứu kinh 
Lăng. giả (Studies im the Lankãvatãra-S„ra), 
Thiên và phân tâm học (Zen-Buddhism and 
Psychoanalysis). 

Ông sinh trong một gia đình Hiệp sĩ (j: samurai), 
trong một thời kì Nhật bắt đầu tiếp xúc với nền 
văn hoá Tây phương. Mất cha sớm, ông sống cực 
khổ và chính cái khô này đã thúc đây ông học hỏi 
nhiều để được dạy trong một trường phỏ thông 
kiếm tiền nuôi mẹ. 

Sau khi mẹ qua đời, ông đến Đông Kinh (/ð- 
kyð), sau lại đến Liêm Thương ,(kamakura) tu 
học với một vị Thiền sư danh tiếng đương thời 
là Thích Tông Diễn (: shakw söen; cũng được 
gọi là Hồng Nhạc Tông Diễn; j: #ögaku söen) 
tại Thiền viện —> Viên Giác (engafrt; 7). Tông 
Diễn sớm nhận ra tài năng của ông và cho phép 
đi cùng đến tham dự Hội nghị tôn giáo thế giới 
(Worlds Parliament oƒ _ Religions) tại Chicago, 
Mĩ năm 1893. Tại hội nghị này, người Tây 
phương lần đầu tiên nghe được chút đỉnh về 
danh từ »Thiền«. Sau hội nghị này, ông ở lại 
MI hơn mười năm để nghiên cứu, phiên dịch các 
tác phẩm triết học Đông phương sang Anh ngữ, 
với sự giúp đỡ của Eduard Hegeler, một nhà 
triệu phú kiêm xuất bản, người sốc CHLB Đức 
(Bremen). Trong thời gian này, ông bắt đầu học 
—> Phạn ngữ và hoàn tất tác phẩm quan trọng 
đầu tiên là Nghiên cứu về Đại thừa Phật giáo 
(Siudies in Mahayana-Buddhisn). Hegeler cũng 
gửi ông sang Paris để sao lại những tác phẩm 
quí giá được lưu trữ tại đây. Trước khi về Nhật, 
ông còn sang Anh và nơi đây phiên dịch các tác 
phâm của Swcdenborg sang Nhật ngữ. 

Năm 1908, ông trở về Nhật và 1910, lại trở lại 
châu Âu. Ông lập gia đình với Beatrice Lane 
(911), một nữ thông thiên học (e: /#£osophy) 
xuất xứ từ New York, người đã tận lực giúp đỡ 
ông trong việc biên tập, phiên dịch cho đến giờ 
phút cuỗi của bà (1938). Sau, ông đảm nhận 
nhiều trách nhiệm như giảng dạy tại các đại học 
Nhật, biên soạn sách vở và đi đây đó thuyết 
trình Thiền học. Sự ra đời của bộ Thiền luận ba 
quyển của ông được ví như sự tái sinh, cải lão 
hoàn đồng của Thiền tông và Thiền lần đầu 
được trình bày, giảng giải, đưa đến châu Âu, Mĩ 
dưới dạng tuyệt vời nhất, thích hợp nhất. Năm 
1957, ông cùng với hai nhà phân tâm học là 
Erich Fromm và Richard de Martino đã cho ra 
một quyền sách rất quan trọng là Thiển và phân 


Sự 





tâm học và trong sách này, hai nhà phân tâm 
học đã xác định được sự liên hệ mật thiết giữa 
Thiền và Tâm lí học. 

Su-zu-ki đã thực hiện được những gì mà Tông 
Diễn mong muốn khi ông đặt tên cho người học 
trò yêu quí của mình trước khi từ giã: Đại 
Chuyết, nghĩa là »sự. vụng về lớn« Nhưng 
người ta cũng có thể hiểu »vụng về« ở đây như 
trong ngạn ngữ Nhật »Nghệ thuật cao siêu phớt 
nhìn thì trông như vụng về« (j: dai-kð wø dai- 
sefsu no gofoshi). Ông chăng phải là một — Tỉ- 
khâu chính thức, chỉ là một —› Sa-di nhưng con 
đường đời đầy kinh nghiệm, học thức uyên bác 
đã giúp ông trở thành một nhà thuyết giảng độc 
nhất vô nhị của Thiền Án Độ, Trung Quốc, 
Nhật Bản cho thế giới hiện đại. Không ít người 
trong giới Thiền tại Nhật đã lắc đầu e ngại vì 
những lời giảng tỉ mỉ của ông mà người ta cho 
là quá liều lĩnh, táo bạo cho một tông phái đặc 
biệt đề cao đến việc »Bất lập văn tự«, — »Bất 
khả thuyết.« Ngay chính ông cũng thú nhận 
rằng, việc làm này của mình là »một tội lỗi 
lớn« của cuộc đời. Dù sao đi nữa, Thiền học 
nhờ ông được lan tràn khắp năm châu, ngày 
càng được nhiều người chú trọng và người ta có 
thể cảm nhận được ảnh hưởng này của ông đến 
ngày nay. 

Ông mất ngày I2 tháng 7 năm 1966 tại Đông 
Kinh (/kyö), sau một cơn bệnh nhẹ, thọ 96 
tuổi. 

Các tác phẩm quan trọng của Su-zu-ki (trích): 1. 
Essays in Zen Buddhism (Thiền luận), First-Third Se- 
Ties, London 1950/1953; 2. S/wdies in the Lankavatara 
Sutra (Nghiên cứu kinh Lăng-già), London 1930; 3. In- 
troducion to Zen Buddhism (Thiên pháp nhập môn), 
Kyoto 1931; 4. The Zen Doctrine oƒ No-Mind (Giáo lí vô 
niệm), London 1949; 5. Living by Zen (Thiên sinh hoạt), 
London 1950; 6. Zen-Buddhism and Psychoanalysis 
(Thiền và Phân tâm học); 1. The Essence 0ƒ Buddhism 
(CỐt tỷ của đạo Phật), London 1947; 8. Zen and 
Japanese Culture (hiển và văn hoá Nhật), Kyoto 1958; 
9. Siudies in Zen (Thiển bách đề), London 1955. 


Su-zu-ki, Shun-ryu 

J: suzuki, shunryñ; 1905-1971; 
Thiền sư Nhật Bản thuộc tông —> Tào Động. 
Sư sang Mĩ năm 1958 và thành lập tại đây 
nhiều —> Thiền viện (San Erancisco, Tassaja- 
ra), những thiền viện đầu tiên tại Tây 
phương. 


Sung mãn 
# l8; C: chöngmăn: ]: jiian; 
Đây đủ, chứa đây, dõi dào (s: pữna). 


Sung túc 
7E AE; C: chốngzú; ]: jisoku; 
Đây đủ, trọn vẹn, hoàn toàn. 


Sùng Phạm 

2‡ H; 1004-1087 
1 Hiện sư Việt Nam thuộc thiền phái — Tì-ni- 
đa Lưu-chi, pháp hệ thứ 11. Sư nối pháp 
Thiền sư Vô Ngại và truyền lại hai vị còn 
được nhắc đến là — Đạo Hạnh và — Trì Bát. 
Sư. : họ Mâu, dáng mạnh mẽ to lớn, hai lỗ tai dài 
chấm vai. Sau khi xuất gia, Sư đến Thiền sư Vô 
Ngại ở Hương Thành tu học và được truyền tâm 
ân, Sau đó, Sư sang Thiên Trúc (Án Ðộ) 9 năm để 
tu học thêm. Trở về nước, Sư đên chùa Pháp Vân 
thuyết giảng Phật pháp, học chúng qui tụ rất đông. 
Năm Định Mão, niên hiệu Quảng Hựu thứ 3 đời 
Lí Nhân Tông, Sư viên tịch, thọ 84 tuổi. 


Sùng Tín 
ïm.. 
— Ti Đàm Sùng Tín 


Sư Tử Bồ-đề 

lll-ƒ-?lủ; S: sunhabodihi; 
Tổ thứ 24 của — Thiền tông Ấn Độ. 
Sử 

4Ï; C: shữ; I: shi. 
1. Phiền não, nhiễm ô, ưu phiền, sai khiến; vì 
Sự Sai SỨ »khiến« cho con người làm đủ mọi 
việc; 2. Phiền não tiềm ẩn (= tùy miên Bố 
lK); 3. Theo luận 7hập địa Tì-bà-sa (-[- Hh 
Hẻ » ⁄ tí), Sử được nhìn nhận như những 
Căn bản phiền não (†R + ##i fấ), _ phân biệt 
với Cầu, được xem như là Tùy phiền não (Bổ 
#{ TẾU; 4. Là 98 sử (JU -|- JÁ 4#); 5. Nếu, giả 


SỬ. 


Sự 

SE; C: shủ; J: ji; 
1. Một sự việc, một công việc. Hiện tượng 
hiển nhiên (s: vas); cụ thể; 2. Hiện tượng 
cá biệt, cá biệt, sai biệt; 3. Công năng, chức 
năng, hoạt động, chuyển động (s: #zjyđ); 4. 
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Sự chướng 





Vật, đối tượng, thể chất (S: dravy4); 5. Cối, 
giới, trạng thái, môi trường, bối cảnh; 6. 
Theo giáo lí Hoa Nghiêm, Sự là một trong —> 
Tứ pháp giới, là pháp giới của những hiện 
tượng cá biệt, được nhắc trong mối tương 
phản với Lí pháp giới, cõi vô phân biệt. 


Sự chướng 
3 Bặ; C: shizhàng; J: jishou; 

»Chướng ngại của thế giới hiện tượng«. 
Cùng với Lí chướng (## l) — theo kinh V7ên 
Giác —, chúng trì hoãn quá trình đạt giác ngộ. 
Sự giết Hộ bao gồm những tâm trạng mê 
muội của chúng sinh như yêu ghét, và tất cả 
những cảm giác tham ái cũng như đau khổ 
khác có liên quan đến chúng, nguyên nhân 
trói buộc chúng sinh vào vòng sinh tử. Vì thế 
nên Sự chướng này tương đương với Phiền 
não chướng (7#i jất lề) trong học thuyết của 
trường phái Duy thức. So với Lí chướng thì 
Sự chướng tương đối nhỏ nhặt, và vì vậy, có 
thể được khắc phục bằng những phương 
pháp tu tập của hàng — Nhị thừa (— ZÉ; 
theo — Viên Giác kinh |BỊ 5ã #Ê) 


Sự cứu cánh 

TR 3ý T5; C: shỳijìng; 1: jikuRyð; 
Cái tối hậu, cái tuyệt đối trong thế giới hiện 
tượng. Một cách dịch ý chữ Phạn pãramitä 
(Ba-la-mật Ù# Ấ# ?; theo —› Chính pháp hoa 
kinh 1E 3š #Š #Š) 


Sự nghiệp 

R 3š; C: shùyè; J: jigyõ; 
I. Việc làm, hành động, chức năng, hoạt 
động (s: karman, prakriya); 2. Những gì nên 
được làm; 3. Những hoạt động, hành động có 
liên hệ đến cuộc sống của người ta. 


Sự pháp 
3 35; C: shữã; J: jihõ; 
Những hiện tượng riêng biệt. 


Sự sư pháp ngũ thập tụng 
Sf Hl : 1í -Ƒ- 3H; C: shìshĩ fă wùshí sòng; 1: 
Jishi hỗ gojủ ju; SŠ: gurupaficasikã; T: bia ma 
Inga bcu pa; 
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Một tác phâm được xem là của Bồ Tát — Mã 
Minh (R§ H§ ?? lŠ; s: a4vaghos4), được Nhật 
Xứng (| fl) và một số người khác dịch 
sang Hán văn. Một luận văn hướng dẫn ngắn 

gọn tìm một bậc chân sư như thế nào, và khi 
đã có một mối liên hệ thầy trò rồi sử sự như 
thế nào mới đúng. Luận tụng này có mối liên 
hệ rõ ràng với hệ thông thực hành mật giáo 
— Vô thượng du-già (#t E fấ fll; s: 
nuffarayoga-tantra). 


T1 





Ta-bà thế giới 
3 34 1M #t; S: sahalokadhätu; 
— Sa-bà thế giới 


'Tá trợ 

11; BH); C: zuðzhù; ]: sajo; 
Người phụ tá; giúp đỡ, hỗ trợ, ủng hộ (p: 
sãhãyya; theo kinh Miết-bàn 4 53 #€) 


Tác 
HE TC Z/0501151505 

Có các nghĩa: 1. Tạo ra, sáng tạo, làm, kiến 
lập. Viết văn, soạn nhạc, sáng tạo các tác 
phẩm nghệ thuật. Thuật ngữ Sanskrit là Thate, 
karoti; 2. Sự hoạt động, sự tạo tác (s: 
karman, kriyä); 3. Sự việc được tạo tác, được 
làm ra, đặc biệt là từ nhân duyên (s: #z/Z- 
katva, kríã). Là thứ (đặc biệt là phiền não) 
được tạo ra do tâm phân biệt, khác với những 
gì xảy ra một cách ngẫu nhiên (nhậm vận) 
hoặc bẩm sinh (câu sinh); 4. Hành vi, công 
hạnh; 5. Nghề nghiệp, thiên hướng; 6. Người 
tạo tác; 7. Hành động chỉ nhắm đến bề ngoài; 
§. Một trong Mười như thị đề cập trong kinh 
Pháp Hoa. —> Thập như thị ([' 11 2). 


Tác bệnh 

13; C: zuöbìng; ]: sabyð. 
Bệnh do tin rằng mình có thể dụng công trù 
liệu mà được giác ngộ. Một trong 4 bệnh (Tứ 


Tai-lô-pa (22) 





bệnh U{ 1ðj, được hiểu là vọng kiến) được mô 
tả trong kinh V?ên Giác. 


Tác chứng 

‡E ñỦ; C: zuòzhèng; ]: sashõ. 
Kính nghiệm chứng ngộ rốt ráo riêng của 
một người. Thành tựu công phu tu đạo. Sự ấn 
chứng trạng thái giác ngộ cho một người 
(theo Mhj chướng nghĩa — Bị: 3Š). 


Tác dụng 
†† Hl; C: zuòyông: ]: sayi. 

Có các nghĩa sau: I. Chức năng, sự hoạt 
dụng (s: vyäpära, kñritra, pravariaie); 2. Căn 
nguyên chủ yếu của các pháp, sự khích lệ, 
lực thúc đây, nguyên nhân; 3. Sự sinh khởi 
và tịch diệt của thật thể; 4. Công phu tu tập 
thật tế. 


Tác đắc 

†E T8: C: zuòdé; ]: sakutoku. 
Có được do dụng công, sáng tạo ra. Đối lại là 
»sinh đắc« (2E ƒl‡), nghĩa là có do bẩm sinh. 


Tác phạm 
{£ 3l; C: zuỏfần; 1: sabon. 
Làm các việc ác, vi phạm giới luật. 


Tác Phật 

{[: Ílh; C: zuỏƒö; ]: sabufsu. 
»Làm Phật«, có nghĩa là trở thành một vị 
Phật, đạt được sự giác ngộ rốt ráo. Như biểu 
thị »Thành Phật« (JÈ fÖ; theo Mhj chướng 
nghĩa — Bũ 3Š). 


Tác tập pháp 

† fš 3}; C: zuỏjff; 1: sashihõ. 
Hội nghị các tăng Sĩ Phác giáo để minh định 
chính pháp. — Kết tập (4ñ #š). 


Tác trì 

†E tï; C: zuòchí; ]: saji. 
Làm các việc thiện; thực hành các thiện 
pháp, tương phản với hạnh »chi trì,« (1E #Ÿ), 
không làm các việc ác. 
Tác tứ đề 

†E DI äŸ; C: zuỏsidi; J: sashitai. 
Thuật ngữ trong kinh Thắng Man (s: #7 


mãlã-siira), nghĩa là »Tứ để được tạo tác«, 
đối nghịch lại là — Vô tác tứ đề. 


Tác ý 
{E iÄ; C: zwôyì; ]: sakui. 

1. Để ý đến, chú ý, nhận biết, chú tâm (: 
manasi-karof); 2. Tập trung tâm ý, ngăn 
ngừa tâm tán loạn, tập trung vào một đối 
tượng(s: manas-kãra); Một trong 10 Đại địa 
pháp (|: % HH 3Š) trong luận A-tì-đạt-ma, 
tương đương với Tư (s: cefanđ); 3. Một trong 
5 loại biến hành (T¡ 3# ƒ7) trong Tâm sở 
pháp (2b Jï) của Du-già hành tông (theo - 
già luận). 


Tai-lô-pa (22) 

§: tilopa, tailopa; 
Một trong những VỊ —> Ma-ha Tất-đạt (S: ma- 
hãsiddha) và là người đầu tiên truyền phép 
—> Đại thú ấn (s: mahãmudra). Sư là Tgười 
thống nhất các phép tu — 7øn-íra của Ấn Độ 
và truyền cho đệ tử là —> Na-rô-pa (t: nã- 
ropa). Dưới tên Na-rô-pa (—> Na-rô lục 
pháp; t: nãro chodrus), giáo pháp này được 
truyền bá rộng rãi tại Tây Tạng và đóng vai 
trò quan trọng trong phái —> Ca-nhĩ-cư (ft: 
kagyupa). Tên »Tailô-pa« có nghĩa là 
»người làm dầu mè« vì Sư từng ép dầu mè 
kiếm sống. 
Tai-lô-pa là vị —> Đạo sư Á:, ; Xem —> A- 
xà-lê) đầu tiên được biết đến trong lịch sử 
Phật giáo: không phải là một Pháp sư (người 
tinh thông và thuyết giảng —> T⁄m /ạng), 
không phải ] là Luận sư (người chuyên tranh 
luận và viết luận) mà chỉ là một người siêng 
năng tu tập, thực hành Phật pháp. Với Tai-lô- 
pa, trong lịch sử Phật giáo xuất hiện một 
hạng Đạo sư mới. 
Sư sinh ra trong một gia đình —> Bà-la-môn 
tại Šãliputra (— Hoa Thị thành?). Mặc dù —› 
Long Thụ được xem là thầy của Sư nhưng Sư 
không theo tông phái nào, chỉ thí nghiệm 
nhiều phương pháp tu mật và trong lúc nhập 
định, Sư chứng kiến được các vị — Không 
hành nữ (s: đã&im) và —> A-đề Phật, ngộ sự 
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Tam a-tăng-kì kiếp 





nhất thể của mình với họ. — Hộ Thần Œ: 
sađhiía) của Sư là —> Cha-kra sam-va-ra (S: 
cakrasanvara). Về cuộc đời giáo hoá của Sư 
sau đó thì có nhiều tài liệu khác nhau. Tương 
truyền rằng, Sư trụ trì tại một tịnh viện tại 
Odantaputra và nơi đây Sư truyền pháp lại 
cho Na-rô-pa. Phật tử Tây Tạng rất tôn thờ 
Sư, mặc dù Sư không bao giờ bước chân đến 
đây. Đại tạng của Tây Tạng còn giữ lại chín 
tác phẩm của Sư và dòng Ca-nhĩ-cư (&ag- 
yupa) xem Sư là Sơ tô. 





H50: Tai-lô-pa (/lopa) 


Trong hệ thống §4 vị Ma-ha Tắt-đạt Án Độ, Tai- 
lô-pa là Đạo sư của nhà vua xứ Visnunagara. 
Ngày nọ, bỗng nhiên Sư cảm nhận cuộc đời vô 
thường, vô vị và ngay tối hôm đó lắng lặng ra đi 
về miền Nam. Sư được môn đệ là Na-rô-pa tận 
lòng phục vụ. Sau mười năm tu tập, Sư đạt thánh 
quả —> Đại thủ ấn tất-địa. Tranh tượng hay trình 
bày Sư tay không bắt cá. Kệ tụng của Sư như sau: 

Chữmn đậu núi Tu-di, 

hậu như làm bằng vàng. 

Thánh nhân, kẻ đã biết, 

tất cả đêu khả dĩ, 

bỏ thế gian vật chất, 

bám đậu vào đất Phật. 


Tam a-tăng-kì kiếp 
= JH {J 1 ÖJ; C: sản ãsẽngdí jié; ]: sana- 
SögikØ; 
»Ba vô lượng kiếp« (—> A-tăng-kì). Năm 
mươi hai cấp bậc tu tập của một vị Bồ Tát 
được chia thành ba a-tăng kì kiếp. Thập tín 
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CT fï), Thập trú (]- fÈ), Thập hạnh (]- 7) 
và Thập hồi hướng (]: 3# JhJ) thuộc về đại 
kiếp thứ nhất. Từ địa vị thứ nhất đến thứ bảy 
của Bồ Tát thập địa kéo dài một đại kiếp, đại 
kiếp thứ hai, và địa thứ tám đến mười được 
thực hiện trong đại kiếp thứ ba. 





Tam ái 
= #;C: sãnài: ]: san'ai; 

Ba loại luyến ái: 1. Dục ái (®X 3Š), Sắc ái (É, 
3#, cũng gọi là Hữu ái # 3#) và Vô sắc ái 
(Ấ# {5 3# hoặc Vô hữu ái #t fí ®#!), 2. Ba 
loại ái, đặc biệt trở nên mạnh mẽ khi giờ phút 
lâm chung đến gần: a. Tự thê ái (É1 8# #'), 
lưu luyện thân thê đang có, b. Cảnh giới ái 
(Œš Zt #), lưu luyến gia quyến, vật sở hữu, 
c. Đương sinh ái (3ƒ # ®'), lưu luyến những 
cảnh tượng đã trải qua trong cuộc sông. 






































Tam bảo 

= #; C: sãnbão; ]: sanbõ; Š: trưatma; P: 

tiratana; »Ba ngôi bắu«; 
Ba cơ sở chính của Phật giáo: — Phật, — 
Pháp, — Tăng, tức là bậc giác ngộ, giáo pháp 
của bậc giác ngộ và bạn đồng học. Người có 
niềm tin kiên cố nơi Tam bảo được gọi là bậc 
— Dự lưu (vào dòng). Người Phật tử biểu lộ 
sự tin tưởng bằng cách qui y Tam bảo (— Ba 
qui y). Trong mười phép quán — Tuỳ niệm 
(p: anussai), ba đối tượng đầu tiên là Tam 
bảo. 
Ý nghĩa của Tam bảo được hiểu rộng hơn theo 
truyền thống —> Đại thừa. Trong các buôi giảng 
dạy về —› Thiền, đặc biệt sau các chương trình — 
Tiếp tâm (j: sess/iz), quán —> Công án, các thiền 
sinh được hướng dẫn vào lối nhìn Tam bảo của 
Đại thừa. Theo cách nhìn này thì người ta có thể 
phân ý nghĩa Tam bảo ra ba tầng cấp: a) Nhất thể 
tam bảo (j: ¿ai-sambð), b) Hiện tiền tam bảo (: 
gøenzen-sambö) và c) Trụ trì tam bảo (J: j/wÿjï- 
samb9). 
e — Nhất thể tam bảo (— TỦ — ; cũng được 
gọi là Đồng thể tam bảo: |ñ| BỆ — - #) bao gôm: I. 
—> Đại Nhật Phật, hiện thân của Pháp thân (s: 
dharmakaya), biểu hiện của sự bình đẳng VÔ VI, SỰ 
thông suốt tính —> Không (s: ýữmya/ä) và —> Phật 
tính của vạn vật; 2. Pháp (s: đharma), được hiểu là 
luân lí của toàn thể vũ trụ và theo đó thì tất cả 


Tam chỉ tác pháp 





những pháp hiện hữu đều theo nhân duyên mà 
sinh, đều phụ thuộc vào nhau; 3. Sự xuyên suốt 
giữa hai điểm I. và 2. nêu trên và từ đó xuất phát 
ra một sự thật, một sự thật mà chỉ một bậc — Giác 
ngộ mới có thể trực chứng được. 

e — Hiện tiền tam bảo (Đ lÍ[ — ?À: cũng có lúc 
được gọi là Biệt thể tam bảo; 7| BỘ = ?ÿ) gồm 
có: 1. Đức Phật lịch sử —› Thích-ca Mâu-ni (: 

ãkyamuni), người sáng lập —> Phật giáo qua sự 
giác ngộ của chính mình và là người đã thực hiện 
được Nhất thể tam bảo; 2. Pháp, ở đây, được hiểu 
là giáo lí của đức Phật, được Ngài thuyết giảng và 
3. Các vị đệ tử của Ngài. 

e — Trụ trì tam bảo (f: †Ÿ — ?Ù) bao gồm: I. 

Những tranh tượng của đức Phật được truyền lại 
đến ngày nay; 2. Những lời dạy của chư vị Phật 
trong kinh sách và 3. Chư Phật tử hiện nay, những 
người đang tu học và thực hiện Chính pháp. 


Tam bảo kỉ 
— Ẩ Âu; C: sãnbăoji; ]: sanböli; 
—> Lịch đại tam bảo kỉ (Ê {È —= T?X #0). 


Tam bất thiện căn 

= 4 ?? I C: sản bùshàngẽn; ]: san fizengon; 
Ba cội nguồn bắt thiện là tham (3), sân (I#) 
và sĩ @Ề). Chúng tương đương với — Ba độc 
(tam độc — ?§; theo —> Dw-già iuận Tấï flll 
ñứ) 


Tam Bình n Trung 

= YW ‡ j8; C: sãnpíng yỳháng; ]: sampei 

gichữ:; tk. 8/9; 
Thiền sư Trung Quốc dòng —> Thạch Đầu Hi 
Thiên, môn đệ của — Đại Điên Bảo Thông. 
Sư họ Dương, quê ở Phúc Châu. Ban đầu Sư đến 
tham vẫn — Thạch Củng Huệ Tạng. Thạch Củng 
dương cung bảo: »Xem tên đây!« Sư bèn vạch 
ngực thưa: »Đây là mũi tên giết người, đâu là mũi 
tên cứu người?« Thạch Củng gảy dây cung ba cái, 
Sư liền làm lễ. Thạch Củng bảo: »Ba mươi năm 
một phen dương cung, một hai mũi tên chỉ bắn 
được: nửa người thánh.« 
Sư đến tham vấn Đại Điện thuật lại việc trên, Đại 
Điên bảo: »Đã là mũi tên cứu người, vì sao nhằm 
trên dây cung mà biện?« Sư đáp không được. Đại 
Điên bảo: »Ba mươi năm sau cần người nhắc câu 
này cũng khó được. « Sư hỏi: »Chẳng cần chỉ 
Đông vẽ Tây, thỉnh thầy chỉ thắng.« Đại Điên bảo: 
»Cửa sông U Châu người đá ngồi xốm.« Sư bảo: 


»Vẫn là chỉ Đông vẽ Tây« Đại Điên bảo: »Nếu 
phượng hoàng con không đến bên này bàn.« Sư 
làm lễ, Đại Điên bảo: »Nếu chẳng đặng câu sau 
thì lời trước khó tròn.« 
Sư dạy chúng: »Các ngươi! Nếu chưa gặp trí thức 

thì chẳng nên, nếu từng gặp trí thức rồi phải nhân 
ngay ý độ â ây, đến trên chót núi, hóc đá, ăn cây, 
mặc lá, thế ấy mới có ít phần tương ưng. Nếu chạy 
cầu hiểu biết nghĩa cú, tức là trông quê hương 
muôn dặm xa vậy.« 
Không biết Sư tịch nơi nào, năm nào. 
Tam bộ kinh 

= BU #; C: sãnbùj \jng; 1: sanbulyõ; 

Ba bộ kinh căn bản, thay đổi tuỳ theo truyền 
thống: I. Pháp Hoa tam bộ kinh (* #š — ï 
#©); 2. Di-lặc tam bộ kinh (Ø8 ) = #š #6); 
3. Tịnh độ tam bộ kinh (Y# +: = #ñ ##); 4. 
Đại Nhật tam bộ kinh ( H = # ##); 5 
Trần hộ quốc gia tam bộ kinh (8t 3# Ji| 2 
= ñÑ8 ẤŠ). 


Tam Ca-diếp 
= Mi 3; C. san Jiãyè: J: sankashõ; 

Ba anh em họ Ca-diếp: 1. Ưu-lâu-tần-loa Ca- 
diếp (Ú# ‡#* 1 lễ IU #Š; s: uruvilva-kãasya- 
pa); 2. Na-đề Ca-diếp (J]š ÿ# 3M #Š; s: kãáya- 
pa); 3. Già-da Ca-diếp (flI HỆ ỲMH #š; s: gaya- 
kãsyapa). Họ nguyên là Pháp sư chuyên thờ 
thần lửa với hơn ngàn đệ tử. Khi được đức 
Phật chuyển hoá, họ gia nhập tăng-già với 
chúng đệ tử của họ. Ba anh em này sau là 
những người góp phần trong việc quản lí, tổ 
chức tăng-già sau này. 


Tam căn 

= j¡ C: sãngẽn; ]: sankon; 
1. Chỉ ba căn cơ của con người: Thượng, 
trung và hạ; 2. Ba nguồn gốc bất thiện là 
Tham, sân và sĩ. 


Tam chỉ tác pháp 

=! % E 3š; C: sãnzhĩ zuojă; ]: sanshi sahõ; 
Ba thành phần của Tam đoạn luận pháp (e: 
syllogism) trong tân phái của Nhân minh học 
Phật giáo. Ba thành phần này là: Tông (2%; s: 
praiijj74), là tông chỉ; Nhân ([Ñ; s: hem), 
nguyên nhân; và Dụ (Hậ; s: „đãharana), thí 


SE) 


Tam chủng duyên 





dụ cụ thể. Các cựu phái đhường sử dụng luận 
pháp với năm thành phần (Ngũ chỉ tác › pháp 
Tỉ 3 E 3#), nhưng kể từ thời — Trằn-na, 
năm thành phần như vậy được xem là thừa 
và thay vào đó, Tam chi tác pháp được sử 
dụng. 


Tam chủng duyên 
= Ji 44; C: sanzhðngyuàn; J: sanshuen; 
—> Tam duyên. 


Tam chúng duyên sinh 
= ## 4# #E; C: sãnzhðng vuànshẽng; ]: sanshu 
enshØ; 
Ba loại nhân duyên, nguyên do của một sự 
tái sinh: 1. Cùng sinh tử duyên sinh ( %& 
ZE #4 7È): nhân do đã đến giới hạn của sinh 
TỪ, 2. Ái phi ái đạo duyên sinh (2 E|SE, P127 
#3 2E): nhân do không còn luyến ái và cũng 
không không luyến ái và 3. Thụ dụng duyên 
sinh (ý HỊ # “E): Đã đạt được một thân 
hưởng thụ (Thụ dụng thân; theo —> M?zếp đại 
thừa luận li 2 2K ñfâ). 


Tam chủng huân tập 

= JH t Fl GI) P; C: sãnzhðng xũmxí; ]: 

sanshu kunsh”; 
Ba loại —› Huân tập (chữ Huân cũng được 
viết Z# thay vì ?Š): I. 1. Danh ngôn huân đập 
(# ïï #Ê ?i): Sự huân tập của danh ngôn; 2 
Sắc thức huân tập (f5 ið #£ ?), huân tập 
của sắc thức và 3. Phiền não huân tập (đất Tấí 
ZẾ ï1), sự huân tập của những loại phiền não. 
II. 1. Huân tập của ngôn thuyết (ï ñ); 2 
Huân tập của — Ngã kiến (#š bủ) và 3. Huân 
tập có liên hệ đến sự tồn tại của chính mình 
(Œ 3). tỉ như ở trong một trong — Tam giới 
hoặc — Lục thú (theo —> Nhiếp đại thừa 
luận 18 2 2E ñfR). 


Tam chúng phiền não 
= đế }j{ lá; C: sanzhðng fánnăo; ]: sanshu 
bonnØ; 
Ba loại phiền não: 1. Những phiền não xảy ra 
trên — Kiến đạo (bả ìl), — Tu đạo (f£ 3), 
và những phiền não không xuất sinh trên hai 
con đường trên (theo Nhị chướng nghĩa — 
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lZ 3Š). 2. — Lục căn (7X ‡), — Lục cảnh 
Œš 1š) và Lục thức (7N 3Ä). 


Tam chủng tất-địa phá địa ngục 
chuyển nghiệp chướng xuất tam quả 
bí mật đà-la-ni pháp _ 
= ## 4 HÙ lý HÙ XÄ ÍW 3Š Bề tị — 7# 3Ù 
BE # Ji #4; C¡: sãnzhöng xidì hinh zhuàn 
yèzhàng chủ sanjiè mùmì tuóluómifă; ]: sanshu 
shicchỉ hajigoku ten gosshõ shuisu sangai 
himiftsu daranih; 
»Bí mật đà-la-ni của ba loại thành tựu, tiêu 
diệt địa ngục, chuyển biến nghiệp chướng 
trong tam giới«, Một tác phẩm bao gồm một 
quyên, tác giả được xem là —› Thiện Vô Uý 
Gt #t ; s: šubhäkarasiiha). Quyền này có 
những đoạn đề cập đến sự tương quan giữa 
Ngũ tự CH 3ˆ) và Ngũ bộ († #l) của Mật 
giáo đạo Phật và Ngũ Hành thuyết (Tr ff ä) 
của Đạo giáo và chính những đoạn văn này 
cũng thường được trích dẫn làm một ví dụ — 
xuất phát từ phía Trung Hoa -, là biểu trưng 
của một sự tổng hợp tư tưởng An Ithpt 


TL 
= HỆ —= flÖ; C: sãnyésãn/ö; ]: sanyasanbutsu; 
— Tam-miệu Tam-phật-đả. 


Tam-da-tam-phật-đà 
= HỆ =< Đh BE; C: sãnyésãnf6tmó; ]: sanya- 
sanbudda; 

— Tam-miệu Tam-phật-đả. 


Tam duyên 
= #š; C: sãnyuàn; ]: san'en; 

Ba loại nhân duyên (điều kiện). I. I. Chung 
sinh (44 ): Nhân duyên chấm dứt cuộc 
sống; 2. Đoạn hoặc (fỗĩ z): Nhân duyên cắt 
đứt lậu hoặc, phiền não; 3. Thụ sinh (# 7E): 
Nhân duyên thụ sinh ,(@hụ thai, tái sinh). II. 
Tà sư, tà giáo và tà kiến. III. Theo Thiện Đạo 
(# l8) thì có ba nhân duyên thiện hảo được 
khởi dẫn trong lúc niệm Phật: 1. Thân duyên 
(li #3): Hành giả trở nên thân thiện hơn với 
Phật A-di-đà trong lúc xưng tán hồng danh 
của ngài, quán tưởng công đức của ngài cũng 
như tỏ vẻ cung kính tuỳ thuận; 2. Cận duyên 


Tam giai giáo 





G1 28): Hành giả nhờ lòng thành tha thiết 
yết kiến Phật mà được ngài cảm ứng; 3. Tăng 
thượng duyên (1 Ï- #£): Vì lòng thành xưng 
tán danh hiệu Phật nên hành giả tiêu diệt 
được nghiệp chướng, đạt được một cấp bậc 
tái sinh tốt hơn. 


Tam đại 

= ÄÑ¡C: sãnđà; ]: sandai; 
Là ba sự huyền diệu to lớn đã có sẵn trong 
tâm bồ-đề của chúng sinh, được dạy trong 
luận — Đại thừa khởi tín. Sự huyền diệu lớn 
đầu tiên là Thể đại (8 ®) có tương quan 
đến chất lượng căn bản của tâm thức là —› 
Chân như. Thứ hai là Tướng đại (Jfl 2), có 
liên hệ đến muôn vàn hiện tượng kì điệu xuất 
phát từ Như Lai tạng (II Z2 Z#Ä; s: fa/hãga- 
tagarbha), và thứ ba là Dụng đại lÚ) `) 
liên hệ đến những chức năng có thể thấy 
được trong việc nô lực tu tập để trực chứng 
Bim bồ-đề. Đại ¿hừa khởi tín luận viết như 
sau 
5 TỊ BE — # 8 X8M —- ĐỊ l: RR #M 
âm... 
= # H % & 2E — J tt l th Bị # 
BỊ # 
Vân hà vi tam? Nhất giả Thể đại vị nhất thiết 
pháp chân như bình đẳng bất tăng giảm có. 
Nhị giả Tướng đại vị Như Lai tạng cụ túc vô 
lượng tính công đức có. Tam giá Dụng đại 
năng sinh nhất thiết thế gian xuất thế gian 
thiện nhân quả có. 





Tam đạo 

= 1l; C: sãnđào; ]: sandõ; 
L Ba thánh đạo (ba con đường lấy giác ngộ 
làm cơ sở) trong Du-già hành tông: Kiến đạo 
(ñủ 3l), Tu đạo (Í# 3É) và Vô học đạo (#f Z# 
3). I. Ba ác đạo, — Tam ác đạo (—“ 3ã ì). 
II. Hoặc (#È), Nghiệp (3Š), Khô (7?). 


Tam đế 
— ñH; C: sữnđ); ]: sandai; 
»Ba chân lí« hoặc »Chân lí ba phẳn«. Một 


thuật ngữ của tông Thiên Thai để giải thích 
hiện thật qua ba khía cạnh: 1. Không để ŒẺ 
3, sự thật của Tính không, nghĩa là tất cả 
những hiện hữu đều trồng không, không có 
một bản chất nào; 2. Giả đế (Ei ñŸ), tất cả 
đều là giả hợp tạm thời. Tất cả những hiện 
hữu đều do nhân duyên hợp lại mà thành; 3. 
Trung đế (th ä%), sự thật không thể được 
diễn bày qua phủ định hoặc xác định, mà 
nằm ở khoảng giữa. 


Tam đế viên Hg quán 
=— ÑW || ilH ĐH; C: sãnđì yuánróng guãn; j: 
Ÿ 
Sự quán sát nguyên tắc hiện thật, giúp hành 
giả nhận thức được tính viên dung thông suốt 
của —› Tam đế: Không, Giả và Trung. 


Tam địa 

=° HÙ; C: sãnđì; J: sanchi; 
Địa vị thứ ba trong —> Thập địa; được gọi là 
Phát quang địa (ñW 3 HH; theo —> Mj 
chướng nghĩa — B 3Š.) 


Tam độc 
— R$; C: sãnđú; ]: sandoku; 
— Ba độc. 


Tam đức 

=< fl; C: sănđé: ]: santoku; 
Ba khía canh công đức của một vị Phật: I 
Công đức của lòng bi; 2. Công đức của sử 
đoạn diệt phiền não và 3. Công đức của trí 
huệ. 


Tam Giác sơn 
= fl LH; C: sãnjueshãn; ]: sankakusan; K 
Samgaksan. 
Một ngọn núi nằm ở quận Cao Dương ( 
TẾ; k: koyanggun). Hàn Quốc, nổi danh vì 
những chùa chiền ở đây. 


Tam giai giáo 

= l# #; C: sãniẽ-jiào; ]: sankaikyõ; 
»Giáo lí dành cho ba giai cấp«. Một phong 
trào Phật giáo được khởi dẫn bởi —> Tín 
Hành đi {7, 540-594). Tam giai tương ưng 
với căn cơ khác nhau của chúng sinh, bao 
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Tam giai Phật pháp 





gồm: 1. Căn cơ tu hành theo Nhất thừa, dành 
cho những người căn cơ tuyệt đỉnh; 2. Căn 
cơ thực hiện —> Tam thừa, dành cho những 
người tuy không thực hiện được Nhất thừa, 
nhưng vẫn có khả năng phán đoán chân 
chính, phân biệt đúng sai, và 3. Không có căn 
cơ, khả năng gì, hoặc căn cơ thấp kém nhất, 
phá giới, ôm ấp tà kiến. Giáo lí dành cho hai 
giai cấp đầu được gọi là Biệt pháp (1| 3Š), 
giáo lí phân tích, phân biệt được chân nguy 
và giáo lí dành cho giai cấp cuối cùng được 
gọi là Phổ pháp (3# 3*), lấy nguyên tắc »tất 
cả đều là Pháp thân« làm cơ sở, đặc biệt dành 
cho những chúng sinh căn cơ thấp kém, mù 
quáng từ lúc sinh ra (sinh manh 2 ÿï), 
không có khả năng phân biệt thiện ác, chân 
nguy. 

Phái này chia giáo pháp đức Phật ra ba giai 
đoạn: I. Giai đoạn Chính pháp, là lúc mọi 
người đều tuân thủ giáo pháp Phật, kéo dài 
khoảng 500 năm kẻ từ Phật nhập diệt; 2. Giai 
đoạn Tượng pháp, là lúc pháp bị lẫn lộn đúng 
sai, kéo dài khoảng 1000 năm; 3. Giai đoạn 
Mạt pháp, là lúc giáo pháp không còn ai tin 
và bị hủy diệt, giai đoạn này kéo dài 10.000 
năm. Thời mạt pháp được xem là bắt đầu từ 
năm 550 sau Công nguyên và hiện nay còn 
kéo dài. 

Tín Hành và các môn đệ cho rằng, chỉ môn 
phái của mình mới giữ đúng giáo pháp. Phái 
Tam giai chủ trương giữ nghiêm khắc — 
Giới luật (s: 47/2), ép xác, khổ hạnh, chỉ ăn 
mỗi ngày một bữa. Giáo phái này công. kích 
các phái khác, gọi các nhà cầm quyền là 
»chệch hướng« nên bị cắm năm 600, và 
khoảng năm 845 mới thật sự biến mắt. 

Theo Tín Hành thì — Nhất thừa (s: ekayãna) hay 
Phật thừa được giảng trong giai đoạn thứ nhất. 
Trong giai đoạn thứ hai thì —> Ba thừa (— Thanh 
văn, —> Độc giác, — Bồ Tát thừa) được truyền bá. 
Theo tông này, cả hai giai đoạn này đều có giới 
hạn. Giai đoạn thứ ba dành cho thời kì mạt pháp. 
Giáo lí phải thật toàn triệt và Tam giai giáo là đại 
diện. 

Thời kì mạt pháp có đặc tính là con người chê bai 
giới luật, ngã theo tà đạo, không phân biệt tốt xấu, 
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đúng sai. Theo phái này thì con người như thế 
nhất thiết phải tái sinh ở địa ngục, và một đời sống 
thiền định, phạm hạnh trong tu viện cũng không 
cứu được con người An. thời mạt pháp. Tông 
này chủ trương tu sống khổ hạnh, rời tu viện và 
sống với sự nghèo khổ của quần chúng. Quan 
điểm của phái này là mọi hiện tượng đều do Phật 
tính biến hiện ra, tất cả chúng sinh là »Phật sẽ 
thành«. Nhằm biểu hiện quan điểm này, đệ tử phái 
này hay quì lạy những người chẳng quen biết 
ngoài đường ngoài chợ, thậm chí quì lạy cả chó 
mèo và vì vậy hay bị cười đùa. Đệ tử của Tam giai 
giáo tu phép bố thí và vì thế, hay nhận được của 
bố thí. Nhờ vậy với thời gian, phái này có nhiều 
của cải, có nhiều phương tiện làm việc thiện xã 
hội. Họ tổ chức những hoạt động từ thiện, ban 
phát quần áo, thức ăn cho người nghèo khổ hay bỏ 
tiền sửa chữa chùa chiền, tô chức nghĩ lễ. 


Tam giai Phật pháp 

= lí 0h 35; C: sanjiẽ /6fä; ]: sankai buppð; 
Tam giai Phật pháp là một trong những tác 
phẩm quan trọng nhất của Tam giai giáo 
trong thời kì Tuỳ-Đường; người ta đã tìm 
thấy lại nhiều bản ở cả hai nước, Nhật Bản 
và Trung Hoa. 


Tam giải thoát môn 
= ÏWữ MÀ Ïl]; C: sản jiếmmö mén; ]: sange- 
đafsumon; 

— Ba cửa giải thoát. 


Tam giáo 
= #t; C: sãn/iào; J: sankyõ; 

Có hai cách phân loại thường gặp: I. Ba 
truyền thống Đạo học lớn tại Đông á: 1. Phật 
giáo (Úb #U), 2. Nho giáo (fil #U) và 3. Đạo 
giáo (3 #0; II. Theo Thiền sư Khuê Phong 
Tông Mật trong bài chú giải —> Viên Giác 
kinh (|B| ñỉ #Š) thì cách phân chia Tam giáo 
trong Phật giáo như sau: 1. Đốn giáo (tị #) 
được trình bày trong kinh — Hoa nghiêm (TỀ 
lữ #6), 2. Tiệm giáo f #U) trong thời kì 
Phật giảng dạy ở Lộc Uyền cho đến khi nhập 
niết-bàn tại Sa-la thụ viên, và 3. Bất định 
giáo Œ ®% 7i), dạy về tính viên mãn vô 
khiếm, vĩnh hằng của —› Phật tính. 


Tam khoa 





Tam giới 
= 3Ÿ; C: sãn/iè; ]: sangai; S: triloka; 

Ba cõi hiện hữu trong Vòng sinh tử: 1. Dục 
giới (ñX 2), nơi chúng sinh chỉ đắm say vào 
những khoái lạc thân thể; 2. Sắc giới (5, ##), 
nơi chúng sinh đã vượt khỏi những khoái lạc 
thân thể nêu ,trên, nhưng vẫn còn cảm nhận 
thân sắc vi tế. Đây là cõi của Tứ thiền thiên 
(DW it 2); 3. Vô sắc giới (## f5, Z'), là cõi 
tối cao của —> Luân hồi, chúng sinh đã thoát 
khỏi sự tồn tại vật chất, hoàn toàn không có 
sắc tướng. Đây là cõi của Tứ vô sắc định (JH 
#t f5 2). 

Theo — 4-fi-đgt-ma Câu-xá luận của —> Thế 
Thân, Tam giới nêu trên còn được phân 
thành nhiều cõi khác nhau. Dục giới bao gồm 
20 cõi. Gồm có: — Tứ đại châu (P + 311), 
Bát nhiệt địa ngục (JÁ ## Hb 3Ä), và sáu cõi 
trời của Dục giới — Lục dục thiên (S ẩX Z). 
Ngoài Lục dục thiên ra còn có 17 cõi trời của 
Sắc giới — Sắc giới thập thất thiên (@Œ % + 
“E ®%). Bên trên Sắc giới là Vô sắc giới, nơi 
vật chất, sắc tướng không còn tồn tại. — Ba 
thế giới 


Tam giới 

= ;È; C: sãn/iè; ]: sankai; 
Ba loại giới luật. Giới luật dành cho cư sĩ, 
cho tăng sĩ và giới luật dành chung cho cả 
hai nhóm này. 


Tam giới tạng 

= ?#+ IMÑ; C: sãn/iècáng: ]: sankaizõ; 
Ba cõi hiện hữu được xem như là xuất xứ của 
tất cả những phiền não, nghiệp chướng (Nhất 
thiết chúng sinh phiền não bất xuất tam tạng 
giới — JJ 2# # li lá  Hị —= ?# #, theo 
— Nhân vương kinh {ˆ -F: #Š). 


Tam hạnh 

— ÍT;C: sãnxíng: ]: sangyð; : 
1. Ba hạnh tạo nghiệp của thân, khâu và ý; 2 
Ba hạnh: thiện, ác và không thiện không á đói 
3. Ba hạnh theo kinh Kim Cương: Hành động 
theo tình thế, hành động theo tâm thức và 
hành động tuỳ theo —› Chân như. 


Tam hiền 
= !;C: sãnyián; ]: sangen; 

1. Trong —> 4A-fi-đạí-ma của Tiểu thừa, Tam 
hiền đây là Ngũ đình tâm quán CÍí f# sò fBÙ), 
Biệt tướng niệm trú (7| ‡H 2% fÈ), và Tông 
tướng niệm trú (ñäủ ‡H 2% {È). .2. Trong —> 
Pháp tướng tông, Tam hiền gồm ba nhóm 
Thập trú, Thập hạnh và Thập hồi hướng. 


Tam hoặc 
— #; C: sănhuò: ]: sanwaku; 

Ba sự mê hoặc, ba phiền não. Có hai cách 
phân loại: 1. Ba loại phiền não căn bản là 
Tham dục (®ï ÄX), Sân khuế (Hi 5E), và Ngu 
sĩ (J&t #Ÿ). Chúng tương đương với — Ba độc 
(Tam độc — #ÿ); 2. Trong —> Thiên Thai 
Thi ba loại hoặc chính là là Kiến tư hoặc 
Ôn d\ #Ä) — Phiền não xuất phát từ những 
kiến giải, những mối tư duy sai - , Trần sa 
hoặc (#š È #) — — phiên não cản trở ti huệ và 
nhiều như số cát sông Hằng —, và Vô minh 
hoặc (ft. HỊ ZÈ), những phiền não gây 
chướng ngại cho việc thấu hiểu sự vật. Loại 
hoặc đầu được phá hủy bởi hành giả Tiểu 
cũng như Đại thừa. Hai loại hoặc sau chỉ 
được tiệt đoạn bởi những vị — Bồ Tát. 


Tam học 

= *Ð; C: sãnxué; ]: sangaku: 
Chỉ ba việc thực hành Phật pháp: Giới (7; s: 
sïa), định (2E; s: đhyãna) và Huệ (5; s: 
prajfñä). —> Ba môn học. 


Tam huệ 

= Ất (8Ó; C: sãnhuì; ]: san'e; 
Ba loại trí huệ, —> Văn tư tu. 
Tam hữu 

=S #Ñ; C: sãnyðu; ]: sanlw; 
1. Ba cách tồn tại: Cách tôn tại trong Dục 
giới, Sắc giới và Vô sắc giới; 2. Đông nghĩa 
với — Tam giới (—° #È), — Ba thế giới. 


Tam khoa 

= #l; C: sãn kẽ; T sanka; 
Cách phân chia tất cả các pháp thành ba loại: 
Ngũ uân (Tí ##), Thập nhị xứ (|- — J#) và 
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Tam khổ 





Thập bát giới (|- JV 2È). 


Tam khô 

= HH, C: sanh; J: SanĂH; 
Ba loại khổ: 1. Khổ khổ (7# 2): Khổ não khi 
phải chạm trán những sự việc không hay; 2. 
Hành khổ (Íƒ T1): Khổ não vì sự biến 
chuyển; 3. Hoại khổ (## 7#): Khổ não vì sự 
hoại diệt. 


Tam không 

= Zš; C: sãnkõng: ]: sankñ; 
1. Ba loại tính —› Không được mô tả tả trong —> 
Kim cương tam-muội kinh (%> | —- IỆ #Š): 
Tướng không (JlH 2š), Không không (2š 2š) 
và Sở không (ƒf 2); 2. Theo — Ki Hoà 
trong tác phẩm Ngữ gia giải thoát nghị (Tỉ 
24 Í# ñM HẦ; ki ø ka hae sörii) thì Tam 
không bao gồm Ngã không (‡È “š), Pháp 
không (* 2š) và Không không (2š Zš); 3. 
Ngã không (4È Zš), Pháp không (3# Zš) và 
Ngã pháp không (4È 32; “š), tính không của 
cả hai, Ngã và Pháp; 4. Không (“*), Vô 
tướng (Ấ#k JH) và Vô nguyện (#É Ï#Ù; 5 

Trong khi thực hiện hạnh bố thí thì Tam 
không gồm Tính không của người bồ thi, của 
người nhận và Tính không của vật được bố 
thí; 6. Vô tính không (Ấ #E ”E), Dị tính 
không (#4 † ”š) và Tự tính không (ÉI 
SU): 


Tam kiến 
= hâi C: sãn/iàn; ]: sanken; 

Ba kiến ở đây có nghĩa là ba kiến giải sai lầm 
sau hai gà kiến đầu là Thân kiến (4 j) và 
Biên kiến (3Š bd), tất cả đều hệ thuộc vào hệ 
thống Thập hoặc ( |- #Ÿ). Chúng là: Tà kiến 
(JW "Ù), Kiến thủ kiến (Đủ lặ ñủ) và Giới 
cám thủ kiến (7È #š lộ b). 


Tam kiếp 

E = #J; C: sãnjié; ]: sankõ; 
Ba kiếp, ba giai đoạn rất dài: 1. Là lối viết tắt 
của Tam a-tăng-kì kiếp (— lH[ {#† 3€ #!); 2. 
Trong —› Chân Ngôn tông, thuật ngữ này chỉ 
những vướng mắc, trói buộc mù quáng; 3. Ba 
thời kiếp: Dĩ vãng, hiện tại và tương lai. 
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Tam kinh 

— &; C: sãnjmg; ]: sangyõ; 
Ba bộ kinh được xem là căn bản của mỗi 
truyền thống Phật giáo. —› Tam bộ kinh (—= 
ĂU #Ó. 
Tam lậu 

E=N.C: sãnlòu; ]: sanro; S: traya-äsraväh. 
Ba loại ô nhiễm, rỉ chảy: I. I. Dục lậu ( 
J3), sự ô nhiễm của tham dục; 2. Hữu lậu ( 
Äã), ô nhiễm của sự tồn tại và 3. Vô minh lậu 
(#t HỊ 3), ô nhiễm của vô minh (theo —> 
Du-già luận Ti flJI ñí8). II. Sự nhiễm ô của ba 
giới: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. 
Tam lï dục 

— BlÈ 8X; C: sãnlívù; ]: sanriyoku; 
Ba dạng l¡ dục. Theo —> Du-già sư địa luận 
thì Tam li dục bao gồm: 1. Vị li dục (2k ÄÊÈ 
ñL), chưa rời bỏ dục vọng; 2. Bội li dục (f7 
ÑlÈ 8X), thoát khỏi khát vọng gấp đôi bình 
thường và 3. Dĩ l¡ dục ( Ä# ®X), đã thoát 
khỏi dục vọng hoàn toàn. 


Tam loại cảnh 
— XÃ Hồ; C: sản lèijìng; J: san ruikyØ; 

»Ba loại cảnh giới«. I. Theo thuyết Duy thức 
(MÈ: 3), các cảnh giới tâm thức được phân 
loại tuỳ theo bản chất của chúng. Bao gồm: 
1. Tính cảnh (†È Bš): Cảnh giới xuất phát từ 
những chúng tử trong —› A-lại-da thức; 2. 
Độc ảnh cảnh (3ðj 7# 15): là những cảnh giới 
xuất phát một cách tạm thời từ một quan 
điểm chủ quan; và 3. Đái chất cảnh (3 #ï 
1š): Cảnh giới hiển hiện tuỳ thuộc vào cả hai 
trường hợp vừa nêu trên. 


Tam luận 
= Nữ); C: sãnlùn; ]: sanron; 

Ba bộ luận. Chỉ ba bộ luận quan trọng, được 
xem là cơ sở của một tông phái Phật giáo 
Trung Quốc có cùng tên: Tam luận tông (— 
ñ#ủ 2X). Ba bộ luận này là l. — 7rung quán 
luận (th ti ïâ), 2. —> Thập nhị môn luận (]- 
— ƑFÍI ñfũ) với tác giả là — Long Thụ (lE föl) 
và 3. — Bách luận (1 ñR) của —> Thánh 
Thiên (SE 2X). Cả ba bộ luận này được Cưu- 





Tam luận tông 





ma-la-thập (]Š Fš 3# ††; s: kumarqjna) dịch 
sang Hán văn. Tông Tam luận góp phần quan 
trọng trong lĩnh vực luận lí Tính không. 

Trung quán luận dạy Tám phủ định (Bát bật 
„X4: Bất sinh bất diệt, bất thường bất 
đoạn, bất nhất bắt nhị, bất lai bất xuất (4 2E 
KI) DÂ, S% Sổ, 1® —®®:› T ZR 
Z Hi). Tám phủ định này được dùng để đả 
phá tất cả những khái niệm, tất cả những 
quan điểm về Hữu, Vô, và như vậy thì ý 
nghĩa của »Trung đạo« năm ở chỗ: Tất cả các 
pháp đều được xem là tồn tại, nhưng lại 
không mang một bản chất, một tự ngã nào. 

Thập nhị môn luận giảng giải Tính không 
của tất cả các pháp trong mười hai chương, 
và Bách luận giảng giải Tính không để đả 
phá luận cứ của những triết gia ngoại đạo. 

— Cưu-ma-la-thập truyền ba bộ luận này đến 
ba đại đệ tử của mình là —> Đạo Sinh (ïš 7E), 
— Tăng Triệu (ft ®#) và Tăng Lãng ({l' 8l). 

Tăng Lãng là người nhấn mạnh sự khác biệt 
của tông Tam luận và tông Thành Thật và vì 
vậy, có thê được xem là người sáng lập tông 
môn Tam luận đích thật. Trong thế kỉ thứ 6, 

những đại biểu quan trọng nhất là —> Pháp 
Lãng (2: BlJ), —› Cát Tạng (ïï 7#) và lúc này 
cũng là thời hoàng kim của giáo lí Tam luận. 
Trong thế ki thứ 7, giáo lí Tam luận được 
truyền sang Hàn Quốc bởi Huệ Quán (#ï ii), 
một đệ tử của Cát Tạng. Sau khi tông Pháp 
Tướng xuất hiện, tông Tam luận ngày càng 
rơi vào quên lãng. 





Tam luận huyền nghĩa 
= ñữỦ 2% 3ã; C: sãnlùn xuắnyì: ]: sanron gengi: 
»Ý nghĩa sâu sắc của Tam luận«, một tác 


phẩm của — Cát Tạng (ï Ji). 
Tam luận tông 
= ÑfỦU 3$; C: sãnlùn-zõng; ]: sanron-shữ; 
Samnon chong. 
Tông phái — Đại thừa của Phật giáo Trung 
Quốc. Danh xưng này xuất phát từ ba bộ luận 
căn bản của tông này: ?rung quán luận tụng 
(H El in A; sỉ madhyamaka-karika), Thập 
nhị môn luận (]' — ÏÌ ñầ: s: dvãdagadvara- 


áãsíra hoặc dvädašanikäya-§astra) của —> 
Long Thụ (lB lồÏ; s: nãgãrjuna) và Bách tuận 
( ñh; s: ýa/a-éãsữra) của — Thánh Thiên 
%; s: ãryadeva). Các bộ luận này được 
Cưu-ma-la-thập dịch và chú giải trong thế 
k thứ 5. Cưu-ma-la-thập (Mỗ JE #Ẽ {[; s: ku- 
ai ni truyền cho đệ tử là —› Đạo Sinh 
GÉ 2E), —¬ Tăng Triệu ác ##), Tăng Duệ 
( #U và Đạo Dung G ñ). Các vị này 
vạch rõ sự khác nhau giữa tông phái mình 
với —> Thành thật tông và có thể xem là 
những người sáng lập Tam luận tông. 
Trong thế ki thứ 6, Tam luận tông rất thịnh 
hành và những Cao tăng thời này là —› Pháp 
Lãng GK BH) và đệ tử là —> Cát Tạng ( 7Ä). 
Trong thế kỉ thứ 7, Tam luận tông được Cao 
tăng Huệ Quán ( Sĩ ÌŠ; ekwan), đệ tử của Cát 
Tạng truyền qua Nhật. Tam luận tông dần 
dần mất ảnh hưởng sau khi —> Pháp tướng 
tông ra đời. 
Tam luận tông bắt nguồn. từ —› Trung quán tông 
của Ấn Độ nhưng cũng có những nét đặc thù của 
Trung Quốc: Tam luận tông cho Tầng đức Phật đã 
chỉ dạy hai phép tu: —> Thanh văn thừa và — Bồ 
Tát thừa, và Tam luận tông thuộc: về Bồ Tát thừa. 
Tông này cho rằng có ba thời giáo: kinh — #oa 
nghiêm là thời giáo thứ. nhất. Kinh này chứa 
những lời khai thị cho Bỗ Tát nhưng các đệ tử 
Phật thời đó chưa đủ sức lĩnh hội. Vì vậy thời giáo 
thứ 2, kéo dài giữa thời kinh /#oa nghiêm và kinh 
— Diệu pháp liên hoa, trong đó mọi giáo pháp 
của Phật bao gồm cá — Tiểu thừa lẫn Đại thừa, có 
giá trị cho Thanh văn thừa, —›> Độc giác thừa và 
Bồ Tát thừa. Thời kì thứ 3 là thời kì mà mọi đệ tử 
đã sẵn sàng để nghe kinh Diệu pháp liên hoa, đó 
là thời Phật thừa, chỉ một pháp duy nhất. 
Tam luận tông Nhật Bản (j: sanron-shu) 
được đưa từ Trung Quốc qua năm 625 do 
Cao tăng Huệ Quán (Šï ŸŠ; ekwan), người 





K:_ Triều Tiên truyền lại. Huệ Quán có hai đệ tử 


chính và Tam luận tông Nhật Bản cũng vì 
vậy mà có hai bộ phái ẽ Thành thật tông). 
Tam luận tông không có mây ảnh hưởng tại 
Nhật, mặc dù nhiều trường phái khác cũng 
tham khảo giáo pháp của tông này để hiểu 
thêm kinh điển Đại thừa. 
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Tam lượng 





Tam luận tông tại Nhật có ảnh hưởng lớn lên 
hoàng thân Thánh Đức (shofoku, 574-622), 
người đã thống nhất nước Nhật. Trong thiền 
viện của vị hoàng thân này thời đó có ba vị 
luận sư Triều Tiên của Tam luận tông giảng 
dạy. Trong »hiến pháp« của Nhật Bản mà 
Thánh Đức soạn thảo, người ta thấy có vài 
yếu tố của Tam luận tông. 


Tam lượng 
=* ãt; C: sãnliáng: ]: sanryõ; 


Ba cách suy lượng theo cựu phái của Nhân 
minh học: I. Hiện lượng (HH; Sỉ DF4y4- 
ksa), thấy rõ trực tiếp bằng cặp mắt; 2;.. 1HÌ 
lượng (tE ñl; s: amunana), biết bằng suy 
ngẫm; 3. Thánh giáo lượng (“É' ÿ{ HH), biết 
được qua giáo lí của những bậc thánh hiền. 


Tam-ma-bát-đề 

= Rš #} li; C: sãnmóböii; ]: sanmapatei; 
Một cách dịch âm của chữ Phạn samäpatti. 
—> Tam-ma-bát-để (— Jš #‡ J). 


Tam-ma-bát-đễ 

= RE ÿR J; C: sanmmóböäï, ]: sanmapattei; 
Cách dịch âm của chứ Phạn samapatti. Một 
thuật ngữ thiền định. Một trạng thái định. 
Một tâm thức cân bằng, đạt được qua sự tập 
trung chuyên nhất, hội tụ những năng lực 
trong tâm. Được dịch ý là Đắng chí (% 2). 


Tam-ma-đề 

= ER J#; C: sãnmóií; ]: sanmdji; 
Một cách phiên âm của chữ Phạn và Pa-li 
samadhi, cũng được phiên âm là Tam-muội 
(= !#) và Tam-ma-địa (— Ƒš HH). Dịch ý là 
— Định. 





Tam-miệu tam-bồ-đề 
= ãi = # l; C: sãnmiăo sãnpúH; Ï: 
sammyaku 3aimbodii: 
Cách dịch âm từ chữ Phạn samyak- 
sambodhi, có nghĩa là »giác ngộ một cách 
chân chính«, chỉ sự giác ngộ viên mãn của 
một vị Phật; được Hán dịch ý là Đẳng chính 
giác (% 1E #Ÿ#) và Chính đẳng giác (IE *# 
j#'). Thuật ngữ này thường được thấy trong 
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biểu thị A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề 
(E] #£ # ## — 3l — # ằẻ; sỉ anuHtara- 
saimmyaR-sambodlhi). 


'Tam-miệu-tam-một-đà 
= #fW — 8 BN; C: sãnmiăosãnmòiuó; ]: san- 
myakusanbodda; 

—> Tam-miệu Tam-phật-đà (— ## — fl EÈ). 


Tam-miệu-tam-phật 
= 3l — ÍÍỦ; C: sãnmiăosãn/ð; ]: sanmyaiu- 
`... 
—> Tam-miệu Tam-phật-đà (— 3j = f} BÈ). 
Tam-miệu-tam-phật-đà 
= #l —- Í!R È; C: sãnmiăosãnƒöimó; ]: san- 
myaku sambutta; S: samyak-sambuddha; P: 
sammäa-sambuddha; 
»Một vị Phật giác ngộ viên mãn«. Một trong 
— Mười danh hiệu của một vị Phật. Cũng 
được . dịch âm là Tam-miệu Tam-một-đà = 
#j — 39 ŠX), Tam-da Tam-phật = HỆ = 
ƒÈ), Tam-da Tam-phật-đà = Hš = 9 EÈ), 
và dịch nghĩa là Chính Biến Tri (IE 3 #1), 
Chính Đăng Giác (1E *£ ?#), Chính Đăng 
Giác giả (1E Sš Sĩ 3ï). 


Tam minh 
= HỊ; C: sãnmíng: ]: sammyð; S: tisrovidyä; 

I. Ba »Nhận thức«, »Hiểu biết«: 1. Nhận thức 
được nhân duyên, những nghiệp còn lại của 
những cuộc sống trước đây (để rồi qua đó 
đoạn diệt Thường kiến); 2. Nhận thức được 
những gì xảy ra trong tương lai (đề rồi qua 
đó diệt trừ Đoạn kiến); 3. Một sự hiểu biết vô 
cấu (giúp diệt trừ những kiến hoặc trong 
thâm tâm). II. Ba trong sáu loại thần thông 
(Lục thần thông 7N *#} 3): I. Thiên nhãn 
thông ŒX ÑR 3l; s: đivyäcaksujñãnasaksai- 
kriyãvidyä), có thể thấy được chúng sinh 
trong sáu nẻo luân hồi; 2. Túc mệnh thông 
đi fầ Ì; s: pñrvanivasanusmrtjñäna- 
säksatkriyävidyä) hoặc Túc trú thông (i †È 
4M), biết được những gì xảy ra trong những 
cuộc sống của chính mình trước đây, trong 
những kiếp trước đây cũng như cuộc sống 
của chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi (Lục 


Tam quán 





đạo 7š Ìl, Lục thú 7š #); 3. Lậu tận thông 
Cá iỗi 3Ú; s: Z#avaksayajñänasäksatlriyävi- 
dyã), biết được là mình đã đoạn diệt tất cả 
những ô nhiễm, lậu hoặc, sẽ không phải tái 
sinh trong Tam giới. 


Tam-muội 
= E§; C:¡ sãnmèi; ]: sammai, zammai; S, P: 
samadhi; ]: zan-mai; dịch âm, dịch nghĩa là 
Định; 
Thuật ngữ dịch âm từ chữ Phạn samadhi, có 
nghĩa là »Gom lại«, »phối hợp tâm«, »Tĩnh 
lự một Cách, chuyên chú«, »Hấp thụ toàn 
hảo«. Một cấp bậc tập trung thiền định cao. 
— Định. 


Tam-muội chính thụ 

= B& 1E Hú; C: sãnmèi zhènggqũ; J: sanmaishöju; 
1. Hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ giáo 
lí của một Thánh nhân đã đạt một cấp bậc 
thiền định thâm sâu; 2. Định, cấp bậc tập 
trung cao. 





Tam-muộïi-da 

— B§ Hỗ; C: sãnmèiyé; ]: sanmaiya; 
Một cách phiên âm chữ Phạn »samaya«: l1. 
Thời gian, đặc biệt là một khoảng thời gian 
đặc thù; 2. Một cuộc hội họp, gặp gỡ; 3. Giáo 
lí cơ bản của một trường phái. 


Tam-muội-da hình 

= BE H 7Ø; C: sãnhÈiVÉxÍng: ]: sanmaiyagyØ; 
Một hình ảnh với giá trị biểu tượng. Trong 
đạo Phật thì đây chính là những biểu tượng 
tỏ bày lời nguyện ước của chư Phật, chư — 
Bồ Tát như cung, tên, gậy, bình hoặc những 
thủ — Ấn. 


Tam nghỉ 

= = C: sãn ví; ]: sangi; 
Ba mối nghỉ ngờ cản trở việc tu hành nghiêm 
túc bắt động: Nghi ngờ chính mình, nghi ngờ 
bậc thầy, nghỉ ngờ Phật pháp. 
Tam pháp 

= 3; C: sãn/ã; ]: sanhõ; 
Ba loại pháp: I. 1. Giáo (#f), nghĩa là giảng 
dạy; 2. Hành (f7) với ý nghĩa thực hành và 3. 


Chứng (7ð) với ý nghĩa chứng ngộ, trực 
chứng; II. Chỉ ba bộ phần trong tam tạng là 
Kinh (#§), Luật (£È) và Luận (ññ); II. Chỉ ba 
loại pháp: 1. Chân pháp (# 3Š), giáo lí chan 
thật, 2. Giả pháp (f 3E), pháp giả tạo và 3. 
Mạt pháp (2E 2), pháp trong lúc suy tàn. 


Tam pháp ấn 

= =2 Eil; C: sãn/ăyìn; J: sanbðin; 
Ba dấu ấn của pháp, ba đặc tính của nguyên 
tắc. Chỉ ba khía cạnh đặc thù của Phật pháp, 
hoàn toàn khác biệt những giáo lí ngoại đạo: 
1, Chư hành vô thường (ñế {f #ft 37), tất cả 
đều vô thường; 2. Chư pháp vô ngã (ñã šŠ ft: 
3È), tắt cả đều không có một cơ sở tự tồn và 
3. Niết-bàn tịch tĩnh (3i! 2# ?í jŸ), tức là 
niết-bàn là sự an tĩnh tuyệt đối. 


Tam phân biệt 

= HC săn/ð nhié; ]: sanfunbefsu; 
Sự phân biệt với ba thành phần; xảy ra giữa 
giác quan, đối tượng, và nhận thức hệ thuộc 
phát sinh qua sự tiếp xúc (theo —› Biện rung 
biên luận J‡ 'Ì! 1Š ïR). 
Tam phiền não 

= l lÑ; C: sãn/ánnăo; ]: sanbonnö; 
Trong luận Dw-già sư địa (ấi fllI fi Hh NứN; S: 
yogäcärabhimi-ýãästra), Vô minh (4. tỨỊ), Ái 
(#) và Thủ (J4) là ba nhánh nghiệp quan 
trọng trong Thập nhị chỉ (-|- — #'). 


Tam quả 
=8;C: sãngHỡ; ]: sanka; 

1. Là TẾ vị thứ ba của bốn thánh quả (—> Tứ 
quả J{ 2) được dạy trong Tiêu thừa: quả vị 
Bất Hoàn (4E 3#), hoặc ba quả vị đầu của Tứ 
quả; 2. Ba loại hậu quả hoặc ba loại (cách) 
tải sinh; 3. Trong —> Thiên Thai tông, đây là 
quả vị của Tạng (J, với ý nghĩa Đại tạng), 
Thông (3l) và Biệt (77). 


Tam quan 








— Ba ải 


Tam quán 
= Jll; C: sanguãn; ]: sangan; 
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Tam qui y 





1. Ba cách quán sát. Ba cách thiền quán được 
dạy đầu tiên trong —> Ánh lạc bản nghiệp 
kinh, sau được chiếu rọi tường tận bởi Trí 
Khải (#† ðÄ). Chúng là: 1. Không quán (2š 
ÏÖÙ, phủ nhận những cảm thụ, nhận thức hiện 
thật một cách sai lạc; 2. Nhân duyên quán 
(Œl #4 ĐủÙ, giúp diệt trừ kiến giải chấp 
không: 3. Trung quán (']' li), dung nhiếp cả 
hai lôi quán trên nhưng không chấp trước, 
vướng mắc vào chúng. II. Ba phương pháp 
thiền định được dạy trong kinh —› Viên Giác: 
1. Xa-ma-tha (#Ÿ JE 4Ù; s: ýamatha), một 
dạng thiền định mà trong đó, tâm thức của 
hành giả được lắng đọng qua sự tập trung 
vào một đối tượng; 2. Tam-ma Bát-đề (— J 
# JẺ; s: samäpai), quán sát một chân lí 
Phật pháp, ví như nguyên lí Duyên khởi, và 
3. Thiền-na (M# 3; 8: dhyãna), không dựa 
vào hai cách Thiền quán trên. Ba phương 
pháp thiền này gần giống như ba phương 
pháp nêu bên trên. 





Tam qui y 
— lầu {k; S: triệarana; P: fisarana; 
— Ba qui y 


Tam quốc di sự 

= Jl ìä Mã C: sãnguó wèishì: ]: Sankoku TUÿI: 
Một tác phẩm bao gồm năm Ca của Cao 
tăng Hàn quốc Nhất Nhiên (— #Ä; k: iryön, 
1206-1289), với những : mẫu Jin m nÓI VỀ Sự 
truyền bá và phát triển đạo Phật tại Hàn 
quốc, đặc biệt chú trọng đến thời kì Tam 
quốc và Tân La. Tác phẩm này là nền tảng 
của việc nghiên cứu lịch sử Phật giáo Hàn 
quốc, đã được dịch sang Anh ngữ năm 1972. 


Tam sinh 
—S “E; C: sãnshồng; Ï: sanshou; 

Ba đời sống, ba kiếp sống. L Kiếp sống 
trước, hiện tại và tương lai. HI. Ba cấp bậc 
chính trong thời gian thực hiện Phật quả: I. 
Phát nguyện, quyết định trở thành một Phật- 
đà; 2. Tu tập và tích luỹ công đức; 3. Chứng 
ngộ Phật quả, thành Phật. III. Ba cấp bậc 
(cuộc sống) được dạy trong tông —> Thiên 
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Thai, cơ bản cũng như ba cấp bậc trước đây: 
1. Chủng (#l, cũng gọi là Phát tâm ñ# 2Ù); 2. 
Thục (#, chín muỗi, có thể gọi là Tu hành 
É f7) và 3. Giải thoát (ff# Ji). VI. Ba cuộc 
sống theo — Hoa Nghiêm tông: 1. Kiến văn 
sinh (hủ li +), "thấy và nghe Phật thuyết 
pháp trong. kiếp sống trước đây; 2. Giải hành 
sinh (ff {7 “E), nghĩa là tu tập đạt giải thoát 
đời nay và 3. Chứng nhập sinh ( À. ), 
tức là chứng ngộ và nhập đạo trong cuộc đời 
tương lai. 


Tam sự 

= 3F; C: sãnshì; ]: sanji; 
Có nhiều cách phân loại: 1. Giới, định và 
huệ; 2. Tham, sân, sỉ; 3. Uống, ăn và quần áo 


(âm, thực, y phục # ft % Ïl); 4. Kinh, luật, 
lu luận. 


Tam tam-muội 

= = H§; C: săn sãnmèi; ]: sansanmai; 
Ba loại tam-muội (—› Định): 1. Không tam- 
muội (2š = WR); 2. Vô tướng tam-muội (Ất 
#H — #R); 3. Vô tác tam-muội (## fE —= !; 
theo — Kửn cương tam-muội kinh 4> | — 
Đ§ Ấế) 


Tam tạng 

— J; S: tripiaka, P: ñipitaka; 
1. Là ba phần cốt tuỷ của kinh sách đạo Phật, 
gồm: — Kinh tạng (&Š Hổ; s: 0v thon 
sutta-pilaka), — Luật tạng (ỆÈ ĐH; s, p: 
vinaya-pitaka), —> Luận tạng (ñÑ ï; s: quế: 
đharma-pifaRa; p: abhidhamma-pifaka). 
e Kinh tạng gồm các bài giảng của chính 
đức Phật hoặc các đại đệ tử, chia làm năm 
bộ: —> Trường bộ kinh (p: .. =. 
Trung bộ kinh (p: majjhima-nikaya), —> 
Tương ưng bộ kinh (p: samyutta-nikäaya), —> 
Tăng-nhát bộ kinh (p: aiguttara-nikãaya) : 
— Tiểu bộ kinh (p: khuddaka-nikäya). 
e - Luật tạng chứa đựng lịch sử phát triển 
của —> Tăng giả (S, PP sangha) cũng như các 
giới luật của người xuất gia, được xem là 
tạng sách cô nhất, ra đời chỉ vài mươi năm 
sau khi Phật nhập —> Niết-bàn. 


Tam Thánh Huệ Nhiên 





e - Luận tạng — cũng được gọi là —› 4-íi- 
đạt-ma — chứa đựng các quan niệm đạo Phật 
về triết học và tâm lí học. Luận đang được 
hình thành tương đối trễ, có lẽ là sau khi các 
trường phái đạo Phật tách nhau mà vì vậy, nó 
không còn giữ tính chất thống nhất, mặc dù 
sự khác biệt giữa các trường phái không đáng 
kể. 
Tam tạng còn được truyền lại trọn vẹn nhất chính 
là Tam tạng —> Pã-li, có lẽ xuất phát từ một bản 
của —> Trưởng lão bộ (s: s/havira) ở Trung Ấn. 
Theo truyền thuyết, Kinh rạng và Luật tạng bằng 
tiếng Pä-li được viết lại trong lần kết tập thứ nhất 
(năm 480 trước Công nguyên), trong đó —› Ưu- 
bà-li nói về Luật và —> A-nan-đà trình bảy giáo 
pháp. Những lời thuật lại của hai vị đại đệ tử này 
của Phật (— Mười đại đệ tử) đã trở thành cơ sở 
của hai tạng đó. Theo một số tài liệu thì Luận tạng 
cũng hình thành ngay sau đó. Ngoài văn hệ Pä-li, 
ngày Tniay người ta cũng còn các tạng kinh, luật 
băng —› Phạn ngữ (sanskri), được —> Nhất thiết 
hữu bộ ÁS: sarvästivada) lưu truyền, nhất là ở 
những vùng Tây Bắc Án Độ. 
Kinh sách của các tông phái khác như — Đại 
chúng bộ (s: mahãsaãnghika) và —> Pháp Tạng bộ 
(S: dharmagupfaka) ngày nay chỉ còn trong bản 
chữ Hán. Các kinh sách quan trọng của Phật giáo 
Trung Quốc và Nhật Bản phần lớn đều xuất phát 
từ Pháp Tạng bộ. Các bộ này không xếp thành hệ 
thống nghiêm khắc như những tạng Pã-li và : qua 
thời gian cũng có thay đổi. Danh mục cũ nhất về 
các Kinh tạng vào năm 518 (sau Công nguyên) 
ghi lại 2113 tác phẩm. Toàn bộ kinh sách đó được 
¡n lại lần đầu trong năm 972 (—› Đại chính tân tu 
đại tạng kinh, — Cam-châu-nhĩ/Đan-châu-nhĩ). 
II. Một danh hiệu dành cho những Cao tăng, 
những vị Đại sư được xem là tinh thông Tam 
tạng, như vậy là thông suốt hết tất cả những 
thánh điền nhà Phật. 
II. Một cách gọi kinh điển, giáo lí của hàng 
Nhị thừa. 
VI. Chỉ ba loại hành giả: Hành giả Thanh 
Văn (## Jiil), hành giả Duyên Giác (# ?#) và 
hành giả Bồ Tát (# Š). 


Tam tế 
=ncG sãnxÌ; J]: sansai; 
»Ba tỉnh tế« hoặc »Ba tướng tỉnh tế«. Là 


cách phân chia Vô minh thành ba thành phần 
tỉnh tế, được tìm thấy trong luận —› Đại thừa 
khởi tín (2 2E #g { ïd): 1. Vô minh nghiệp 
tướng (#ft HỊ 3š †H), tướng vi tế của nghiệp, 
được thúc đấy bởi vô minh; 2 Năng kiên 
tướng (#É bỉ, lH), là tướng vi tế của kẻ nhìn, 
tâm thức chủ quan; 3. Cảnh giới tướng (Bš 
?†t Jfl), tướng vi tế của thế giới khách quan. 
Tuỳ người cảm nhận (năng kiến), cảnh giới 
trình hiện một cách sai lạc. Chức năng của 
những khía cạnh nêu trên rất vi tế, đối nghịch 
với — Lục thô (7Š f5), sáu tướng thô trọng 
(theo —> Khởi tín luận Ä#Ö Tỉ ïf8). 


Tam tế 

= l; C: sanjì; ]: sanzai; 
»Ba thời kì«. 1. Trước, giữa, và sau hoặc là 
dĩ vãng, hiện tại và vị lai; 2. Ba thế giới, thời 
gian vô hạn lượng. 


Tam tế lục thô 

= #M 2N f8; C saãnxì liùcH; ]: SAHZairOlEUsO; 
»Ba tướng vi tế và sáu tướng thô thiển« được 
giảng thuyết trong luận —> Đại /hừa khởi tín 
(ŒX 3% ï ft ñm). 


Tam tế tướng 
= ÑIl ‡H; C: sãnxìviãng: ]: sansaisõ; 


Tam Thánh Huệ Nhiên 

= 3l $ï #W; C: sãnshèng huiràn; ]: sanshõ 

CHẾ tk. 9; , 
Thiên sư Trung Quốc, một trong những môn 
đệ thượng thủ nối pháp của Thiên sư — Lâm 
Tế Nghĩa Huyền. Sư cũng là người biên soạn 
những pháp ngữ của Lâm Tế trong Lám Tế 
ngữ lục. 
Sau khi được Lâm Tế ấn khả, Sư chu du khắp nơi, 
tiếng tăm lừng lẫy. Sư thăm viếng nhiều tùng lâm 
và đến đâu cũng được tiếp đãi trọng hậu. —> Công 
án 49 trong —> Bích nham lục thuật lại cuộc gặp 
gỡ của Sư với Thiền sư —› Tuyết, Phong Nghĩa 
Tồn. Sư hỏi: »Cá vàng thoát lưới lấy gì làm thức 
ăn?« Tuyết Phong đáp: »Đợi ông ra khỏi lưới rồi 
đến đây sẽ nói.« Sư bảo: »Là thiện tri thức của 
1500 người mà thoại đầu cũng không biết.« Tuyết 
Phong bèn nói: »Lão tăng trụ trì nhiều việc.« 
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Tam thân 





Đến gặp Thiền sư —> Hương Nghiêm Trí Nhàn. 
Hương Nghiêm hỏi: »Từ đâu đến?« Sư đáp: »Từ 
Lâm Tế đến.« Hương Nghiêm hỏi: »Đem được 
kiếm của Lâm Tế đến chăng ?« Sư chẳng nói, lây 
toạ cụ đánh Hương Nghiêm rồi đi. Hương Nghiêm 
1m lặng mỉm cười. 

Đến viếng Thiền sư — Đức Sơn Tuyên Giám. 
Vừa thấy Sư trải toạ cụ ra, Đức Sơn liền bảo: 
»Chớ có trải cái khăn phủi bụi, nơi đây không có 
canh cặn cơm thừa.« Sư đáp: »Dù có cũng không 
có chỗ đồ.« Đức Sơn liền đánh, Sư chụp gậy và 
đây thắng đến giường thiên. Đức Sơn cười to. Sư 
nói: »Trời xanh !« rồi xuống nhà tham. thiền. 

Thiền sư —> Ngưỡng Sơn Huệ Tịch rất mến tài 
hùng biện của Sư. Lúc mới gặp, Ngưỡng Sơn hỏi: 
»Ông tên gì?« Sư thưa: »Huệ Tịch.« Ngưỡng Sơn 
ngạc nhiên bảo: »Huệ Tịch là tên của ta.« Sư liền 
nói: »Huệ Nhiên.« Ngưỡng Sơn cười lớn. 

Một ông quan đến thăm, Ngưỡng Sơn hỏi: »Quan 
ở vị nào?« Quan thưa: »Dẹp quan.« Ngưỡng Sơn 
dựng phất tử hỏi: »Lại dẹp được cái này chăng?« 
Ông quan không đáp được và trong chúng cũng 
không ai trả lời vừa lòng Ngưỡng Sơn. Lúc đó 
Sư đang nằm tại — Niết-bàn đường (nơi nuôi 
dưỡng bệnh nhân), Ngưỡng Sơn sai thị giả đến 
trình. Sư đáp: »Hoà thượng có việc.« Ngưỡng 
Sơn lại sai thị giả hỏi: »Chưa biết có việc gì?« Sư 
lại đáp: »Tái phạm chẳng tha.« Nghe vậy Ngưỡng 
Sơn thầm nhận và có ý định truyền —> Phất tử của 
— Bách Trượng lại cho Sư (Thiền sư Bách 
Trượng Hoài Hải trao cho —> Hoàng Bá Hi Vận 
thiền bản bồ đoàn, trao cho —> Qui Sơn Linh Hựu 
phất tử, Qui Sơn lại truyền cho Ngưỡng Sơn) 
nhưng Sư từ chối không nhận vì đã có thầy. 
Ngưỡng Sơn nhân đây mới biết Sư là môn đệ của 
Lâm Tê. 

Sau, Sư trụ trì tại Viện Tam Thánh, học chúng đến 
rất đông. Không biết Sư tịch nơi nào, năm nảo. 


Tam thân 
= ;C: sãnshẽn; ]: sanshin; S: trikãya; 
— Ba thân 
Tam thập nhị tướng 
= -F —- |; C: sãnshièr xiãng: J: sanjiini số; S: 
dvatrim$an maha-purusa-laksanani. 
Ba mươi hai tướng đặc thù của một hóa thân 
Phật. Có nhiều kinh luận khác nhau miêu tả, 
trình bày ba mươi hai tướng này khác nhau, 
nhưng một trong những cách trình bảy 
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thường gặp nhất được tìm thấy trong —› J- 
già sư địa luận (Tất fll\ li HH ññ; s: yogaca- 
rabhũimi-4ãästra) bao gồm: 


1. Lòng bàn chân phẳng (túc hạ an bình lập 
tướng JÈ F '⁄ ˆ %⁄ TH; s: supratigthita- 
pada); 2. Bánh xe pháp dưới lòng bàn chân 
(túc hạ nhị luân tướng £# EF — Íầ ‡JH; s: 
cakrãnkita-hasta-pada-tala), 3. Ngón tay 
thon dài (trường chỉ tướng †$ ‡# TH; s: đữ- 
ghãngul); 4. Bàn chân thon (túc cân phu 
trường tướng ¿# ƑR ÿš ẨM; s: ãyafa-pãda- 
pãrsni); 5. Ngôn tay ngón chân cong lại (thủ 
túc chỉ man võng tướng SE J# ‡# 8 4 TH: Sĩ 
Jalavanaddha-hasta-pada); 6. Tay chân mềm 
mại (thủ túc nhu nhuyễn tướng  # + lỨ 
HH; sẽ mrdu-taruna-hasta-päda-tala); Tí Sống 
(mu) chân cong lên (túc phu cao mãn tướng, 
2È Iš ti ÌÐ ÍH; s: ucchaikha-pada); 8. Cặp 
chân dài thon như chân sơn dương (y-ni- 
diên-đoán tướng ƒ† # #E lñ ŸMH; s: đindyd- 
Jangha); 9. Đứng thắng tay dài quá đầu gối 
AE 3 # RŠ lễ HH; sỉ sthiftãnavanata- 
pralamba-bähuiä); 10. Nam căn ân kín (âm 
tàng tướng l$ jÄ TH; s: koýopagafa-vasti- 
guhya); 11. Dang tay ra rộng dài bằng thân 
mình (thân quảng trường đẳng tướng # Jš 
E "H5 _nyagrodha-parimandala); 12. 
Lông đứng thắng (mao thượng hướng tướng 
+ __E IJ JM; s: ñzdhvamga-roma; 13. Mỗi lỗ 
chân lông có một cọng lông (nhất nhất không 
nhất mao sinh tướng —- — ƒL —¬ “6 “E 1H; s: 
ekaika-roma -pradaksinavar14); 14. Thân 
vàng rực (kim sắc tướng 4> f5 ẨM; s: 
suvarna-varna); 15. Thân phát sáng (đại 
quang tướng 2® 3 ÄÄl); 16. Da mềm mại (tế 
bạc bì tướng ẤM lỆ JÝý M; s: sữkgma- 
suvarua-cchavi); 17. Tay, vai và đầu tròn 
tương xứng (thất xứ long mãn tướng -L J# 
l# ỳÑW #H; s: sapra-uisada); 18. Hai nách đầy 
đặn (lưỡng dịch hạ long mãn tướng j J* F 
lế li ÍH; sỉ ciãnfarãmsa); 19. Thân người 
như sư tử (thượng thân như sư tử tướng Ï: 
 #ị fụ RE TH: s: sừnha-pñrvardha-kãya); 
20. Thân thắng đứng (đại trực thân tướng 2® 


Tam thời 





#í HH; s: yugatratđ); 21. Hai vai đầy đặn 
mạnh mẽ (kiên viên hảo tướng JŸ [| #ƒ 3H; 
usamwv†fa-skandha); 22. Bốn mươi cái . 
(ứ thập xi tướng J [' j# HH; 
catvärimsad-dama); 23. Răng đều (xỉ ụ 
tướng li 7 TH; s: sama-danra); 24. Răng 
trắng (nha bạch tướng 2F 1 ÌH; s: suáukia- 
dana); 25. Hàm sư tử (sư tử giáp tướng 3ÿ 
-ƒ Ji ÄH; s: sừnha-hanu); 26. Nước miếng có 
chất thơm (vị trung đắc thượng vị tướng 
r† ƒl‡ _E- WE ẨM; s: rasa-rasägrai); 27. Lưỡi 
to đài (đại thiệt tướng ÄX Tí TH; s: prabhiia- 
tanu-jiwa); 28. Tiếng nói tao nhã (phạm 
thanh tướng 3š ## †H|; s: brahưma-svara); 29. 
Mắt xanh trong (chân thanh nhãn tướng 
Tƒ IlÑ #JH; s: abhinila-nera); 30. Mắt giống 
mắt bò (ngưu nhãn tiệp tướng 7F lR IÿF ‡MI; s: 
8o-paksma); 31. Lông trắng giữa cặp chân 
mày (bạch mao tướng H S8 ñ, s ñruã- 
keýa); 32. Một khối u trên đỉnh đầu (đỉnh kế 
tướng TÑ ŠÍ ‡JMl; s: usnisa-$iraskai3). 


Tam thập tam thiên 
= -E =%;C: sãnshisãn tiần; ]: Sanj]Hsan ten; 
S: trãyastrimsa. 
Ba mươi ba vị Thiên sống trên đỉnh của núi 
Tu-di, trong tầng trời thứ hai của sáu tầng 
trời cõi dục (Lục dục thiên 7X 8X Z). — Đế- 
thích thiên ngự tại trung tâm với tám vị 
Thiên khác ở mỗi hướng trong bốn hướng 
xung quanh. 


Tam thập thất đạo phẩm 
= -E + l tt; C: sãnshiqï dàopïn; ]: sanjii- 
nanadöhin; 
Ba mươi bảy thành phần hỗ trợ con đường 
giác ngộ, là những cách tu tập giúp hành giả 
đạt bồ-đề. Chúng bao gồm: Tứ niệm xứ (JH 
2 J), Tứ chính cần (JW IE #J), Tứ thần túc 
(DI 3# AE); Ngũ căn (Tí Rd), Ngũ lực (Ti 
2), Thất giác chỉ (k ®# 3) và —› Bát thánh 
đạo (JÁ 5#! 3). 


Tam thất nhật 
= 3g. C277 rì; ]: sanshichinichi; 
1. Một chu kì bao gồm 2l ngày; 2. Ngày thứ 








hai mươi mốt. 
Tam thế 
= ]H; C: sãnshì; ]: sansei; 
Ba thế giới; ba thời; ba thời dĩ vãng, hiện tại 
và vị lai (s: ry-adhvan, try-adhvahak, loka- 
traya). Cũng gọi là Tam tế (— #Ê). 
Tam thế Phật 
=tt 
— Ba thời Phật 


Tam thiên đại thiên thế giới 
= “f %4 TT HH #8; C: sãngiãn dàqiãn shỳiè; ]: 
sanzen daisen sekai; S: trisahasra-mahasahasra- 
loka-dhatu. 
Hàng tỉ thế giới, tạo thành một cối Phật. Là 
thế giới bao gồm đục giới và tầng thứ nhất 
của cung trời thuộc Sắc giới. Một ngàn nhân 
một ngàn nhân một ngàn là một tỉ thê gIỚI, 
thường được viết ngắn là Tam thiên thế giới 
(= T TH 7È). Đây là một cách mô tả tính 
chất rộng mở mênh mông, xuyên suốt của 
toàn thể vũ trụ theo vũ trụ quan của người 
Ấn thời xưa. 


Tam thiện căn 
= 3ê MB; C: sân shàngõn; ]: san zenkon; 

Có hai cách phân chia: l. Ba thiện căn của 
Vô tham (Ất 33), vô sân (tt lỄ), và vô sỉ (#‡ 
J#). Chúng được gọi như vậy bởi gì được 
xem là những tâm trạng căn bản của thiện 
lành. Theo Du-già hành tông thì tât cả những 
nhân tố thiện lành đều xuất phát từ ba thiện 
căn này. 2. Thí (?), Từ (3á) và Huệ (5Ÿ). 
Chúng được xem là đối nghịch với Tam độc 


(= 5®). 


Tam thỉnh 

— ñ; C: sãngừng; ]: sanshõ; 
Ba lời thỉnh cầu. Hỏi ba lần. Trong những bài 
kinh, đức Phật thường được thỉnh cầu ba lần 
trước khi ngài thuyết pháp. 


Tam thời 

—=;C: sãnshi; ]: sanji; 
Ba thời; cách hệ thống hoá, phân chia giáo 
pháp của Phật — Thích-ca Mâu-ni thành ba 
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Tam thời giáo phán 





thời đoạn, ba chu kì: Chính pháp (IE *); 
Tượng pháp (f# 3š) và Mạt pháp (2K ŸŠ). — 
Chính tượng mạt (1E ## 2k). 


Tam thời giáo phán 
= I #ft *|; C: sãnshí jiãopàn; ]: sanji kyöhan; 

Cách phân loại giáo lí thành ba thời. Chỉ 
cách phân loại giáo lí của đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni thành ba thời. Pháp tướng tông (3š 
3Í Z9) chủ trương ba thời giáo: Phật thuyết 
các pháp đều hiện hữu, đều trống không và 
Phật thuyết trung đạo. 1. Giáo lí của thời kì 
đầu (hữu) chủ trương tồn tại trên cơ sở nhân 
duyên, nhưng những thành phần (pháp) của 
sự tồn tại này thật sự tồn tại. Giáo lí này 
được giảng dạy trong những bộ kinh 4-hàm 
và những bộ kinh Tiểu thừa khác; + Giáo lí 
thời kì thứ hai, chủ trương nguồn gốc của tất 
cả vạn vật đều là trống không. Thời kì này 
cũng được gọi là »thời kì phủ định«, là thời 
điểm bắt đầu của giáo lí Đại thừa, chuyên đổi 
dần từ giáo lí Tiêu thừa. Kinh điển hệ Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa là những ví dụ tiêu biểu 
cho giáo lí thời kì này; 3. Giáo lí thời kì thứ 
ba được gọi là »Chân không«: Trung đạo 
được giải thích một cách xác định trong 
những bộ kinh như —> Hoa nghiêm và — 
Giải thâm mật. Thời kì này cũng được gọi là 
»Chân Đại thừa«. 


Tam thụ 

= ⁄;C: sãnshòu; ]: sanju; 
Ba cảm thụ, cảm xúc: An vui, đau khổ, và 
chẳng vui chẳng khổ. 


Tam thừa 
= 3; C: sãnshèng: ]: sanjð; S: triyãna; 
— Ba thừa 


Tam thừa thánh nhân 
= 3% EH À;¡ C: sãnshèngshèngrén; ]: sanjð 
ShØHÏH; 
Chỉ ba hàng Thánh nhân của ba cỗ xe: Thanh 
Văn (## li; s: ýzZvaka), Duyên Giác (3 %1; 
s: prafyekabuddha) và Bồ Tát (f bŠ; s: 
bodhisattva). 
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Tam thừa thập nhị bộ phần giáo 
=*= 1.7. 
—> Ba thừa mười hai phân giáo 


Tam tính 
= È; hoặc Tam tướng; S: #ilaksana; P: ti- 
lakkhana; 

— Ba tính 


Tam trí 

= #!;C: sãnzhì; ]: sanchi; 
Ba loại trí huệ. Có nhiều cách phân loại trong 
nhiều kinh luận khác nhau nên mối liên hệ 
trong mỗi trường hợp phải được chú ý: 
L 1. Pháp trí (: #), trí huệ hiểu biết chư 
pháp; 2. Tỉ trí (k. #1), trí hiểu biết, phân biệt 
vạn vật sai biệt và 3. Đăng trí (## #), trí thế 
tục (theo 4-/i-đàm Tì-bà-sa luận B[ tế 2#: EẺ 
IL 1. Nhất thiết trí (—¬ 1J #1), trí huệ hiểu 
biết tất cả; 2. Đạo chủng trí QÉ §ñ ƒ!), trí 
biết được những con đường tu tập khác nhau; 
3. Nhất thiết trí trí (— #J #† #!), trí thông 
đạt tất cả những loại trí huệ khác. Ba loại trí 
này tương quan đến ba Thánh quả — Thanh 
Văn, — Duyên Giác và — Bồ Tát (theo 7 
giáo nghỉ chú JH #1 f äÈ). 
IH. 1. Văn huệ (frí); 2. Tư huệ và Tu huệ 
(theo Ðu-già luận ấi flJI ñfũù, —> Tam huệ). 
VỊ. Ba loại trí được dạy trong —> Đại #rí độ 
luận (Ä #1 ƑE ïR): 1. Nhất thiết trí (— ĐJ 
1l) của hàng Nhị thừa (Thanh Văn), là trí 
hiểu biết tất cả những khía cạnh khác biệt của 
chư pháp; 2. Đạo chủng trí (l ‡ñ. #lÙ) của 
hàng Bồ Tát, là trí hiểu biết khía cạnh toàn 
vẹn của chư pháp và 3. Nhất thiết chủng trí 
(—- ĐJ #ñ #1) của chư Phật, trí huệ toàn hảo 
biết được tất cả khía cạnh của các pháp. 


" trú (trụ) 
= f#; C: sanzhù; T: sanji; S: trayo vihãrdh; P: 
tayo vihãrä. 
Ba chỗ trú của tâm: Thiên trú, Phạm trú và 
Huệ trú. Nói một cách khác: Ba chỗ an trú 
Bà hảo của tâm (theo Dư-già luận ấi ÏÌll 
nữ). 


Tam xa 





Tam tụ 

= #š; C: sãn/ù; ]: sanju; 
Ba loại hội tụ, ba nhóm: I. Chính tính định tụ 
(IE †E Z£ 3š): Nhóm sẽ theo con đường chân 
chính; 2. Tà tính định tụ (3š ĐE #4 ##): 
Nhóm sẽ theo con đường tà và 3. Bất định tụ 
(ŒŒ 8# #): Nhóm sẽ theo con đường bất 
Tam vật 

— !J; ]: sanmotsu; 
Chỉ ba vật mà một vị —› Lão sư nhận được từ 
—> Bản sư của mình sau một thời gian hoằng 
hoá đạt kết quả tốt đẹp. Ai chính thức được 
công nhận là —> Chính sư (J: sbØs/) và đã 
hướng dẫn những người khác trên thiền đạo 
với kết quả tốt đẹp, người ấy sẽ được trao 
tam vật trong một buổi lễ. Thời xua, tiêu 
chuẩn để được trao tam vật được đặt rất cao, 
rất nghiêm ngặt. 
Trong buôi lễ này, pháp danh của vị được 
trao tam vật được ghi bằng ba cách khác 
nhau trên ba tắm giấy (vì vậy mà có tên là 
tam vật, kích thước khoảng 30x100 cm) và 
trên ba tắm giấy này, hệ thông truyền thừa từ 
Phật —› Thích-ca đến người được truyền trao 
tam vật được ghi lại. 


Tam vô lậu căn 

= ẤM lá MG C: sản wúlòugẽn; ]: san murÖkon; 
Ba căn cơ không bị ô nhiễm: 1. Hiểu được 
nguyên tắc của Tứ đề (J{ 3) mà trước đó 
chưa hề biết; 2. Nghiên cứu thực hiện Tứ đề 
để tiêu diệt phiền não; 3. Biết là mình đã 
ng ngộ được tứ đề (theo —> Câu-xá luận 
fR 3ï ñ). 


Tam vô số đại kiếp 
=.. `... ẽ.. .... 
sanmushudaikØ; 

Ba kiếp lớn vô số kể, —> Tam a-tăng-kì kiếp 

(= B1 f# 3X ?)). 


Tam vô tính 

= #* fE; C: sản wixing; ]: sanmushõ; 

Ba loại vô tính. Đối nghịch với — Tam tính 
(Biến kế sở chấp tính, Y tha khởi tính và 

















sănwúshùdàjié; 1: 





Viên thành thật tính), Ba loại vô tính này 
được kiến lập trên cơ sở các pháp đều không 
có một cơ sở tự tồn. 1. Tướng vô tính (Jfl 4 bà 
†l): Các tướng, các trình hiện, những gì thấy 
được đều không thật, ví như một Sợi dây 
thừng trông giông như một con rắn; 2. Sinh 
vô tính (2E ##t †È): Sinh thành, tồn tại không 
có một cơ sở tự tồn nào. Sinh thành trình 
hiện tuỳ nhân duyên, và sự tồn tại của nó chỉ 
tạm thời; 3. Thắng nghĩa vô tính (ƒ #ê ## 
E): Sự thật tối thượng cũng vô tính. 


Tam vô tính luận 

= Ất PL HẾN: (ch: sãnwiiYìng làn; ]: sanmushõ ron; 
Luận nói về thuyết Tam vô tính, được —> 
Chân Đề dịch sang Hán văn, gồm hai quyên. 
Tác phẩm này đặc biệt chú trọng đến thuyết 
Tam vô tính trong hệ thống Du-già hành. Tác 
giả được xem là — Vô Trước (#£ 37) hoặc 
— Thể Thân (tt 3). 
Tam xa 

= RE; C: sănchẽ, 1: sansha; 
»Ba cỗ xe«. Một ân dụ trong kinh Pháp Hoa, 
câu chuyện »căn nhà cháy«„ cụ thể như sau: 
Một vài đứa trẻ đang chơi trong nhà, mà 
không ngờ nó căn nhà đang cháy. Bồ của 
chúng dụ chúng ra khỏi nhà bằng cách nói 
bên ngoài có ba chiếc xe, một chiếc xe kéo 
bởi con đê, một chiếc thứ hai được kéo bởi 
con hưu và chiếc thứ ba được kéo bởi con bò. 
'Và khi những đứa trẻ ra khỏi nhà, chúng chỉ 
thấy tất cả chỉ là một chiếc xe bò trắng. Ba cỗ 
xe này là ví dụ cho Tam thừa: Thanh Văn, 
Duyên Giác và Bồ Tát thừa. Câu chuyện này 
được đề ra để giảng giải rằng, mặc dù có Đại 
thừa Tiểu thừa trong giáo lí nhà Phật, nhưng 
chung qui thì tất cả những phương tiện đều 
dẫn đến giác ngộ như nhau. Căn nhà cháy 
tượng trưng cho biển sinh tử luân hồi, bị vây 
phủ bởi phiền não vô minh. Những đứa trẻ là 
hành giả của Tam thừa. Cỗ xe kéo bởi con đê 
tượng trưng cho Thanh văn thừa, xe với con 
hưu là Duyên Giác thừa và xe bò tượng trưng 
cho Bồ Tát thừa. Và khi bọn trẻ ra khỏi nhà 
thì những cỗ xe bò trắng giống nhau đã được 
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Tam y 





chuẩn bị để trao cho chúng. Đây là những ân 
dụ chỉ lòng đại từ đại bi của đức Phật khi 
ngài gạt bỏ những phương tiện tam thời, dẫn 
dất chúng sinh trở về một Phật thừa duy nhất. 
Các đại biểu Phật giáo Trung Quốc được 
chia thành hai nhóm: nhóm thứ nhất với quan 
điểm xe bò trước khi nhóm trẻ thơ ra khỏi 
nhà và xe bò trăng to (như vậy là xe thứ tư) 
là một (và như vậy thì chỉ có ba cỗ xe). 
Thuộc vào nhóm này là tông Pháp tướng và 
tông Tam luận. Nhóm thứ hai, với tông Hoa 
Nghiêm và Thiên Thai là đại biểu, quan niệm 
rằng, cô xe trắng lớn sau này khác cỗ xe bò 
trước đây. Như vậy thì »Tam thừa gia« quan 
niệm Bồ Tát thừa và Phật thừa như nhau, 
trong khi »Tứ thừa gia« lại quan niệm chúng 
khác nhau. 


Tam y 
= 3K; S: ricfvara; y phục ba phân, cũng được 
gọi là »Nạp y« (M 2%; s: kanth3) bộ áo vá chắp; 
X phục của một — Tỉ-khâu hoặc Tỉ-khâu-ni. 
Phần trong (đưới) được gọi là An-đà-hội (2% 
lÉ ®ÊT; s: anfaravasaka) là một mảnh vải vá 
(năm mảnh vải vá lại) cuộn lại dùng làm đồ 
lót dưới. Phần ngoài là Uất-đa-la-tăng (# Z 
ẨIF f1; s: uưarãsaiga) cũng là một tắm vải vá 
dùng để khoác ngoài để đi khát thực. Phần 
thứ bà là Tăng- già-lê (ff! flll 2#; s: sangaii), 
một tấm vải khoác ,ngoài, chỉ được dùng 
trong những ngày lễ và được vá từ 9-25 
mảnh vải nhỏ. Màu của nạp y thường là màu 
vàng nhưng cũng thay đổi tuỳ theo tông phái, 
theo truyền thống. Tăng, ni tại Trung Quốc 
N mang màu xanh, nâu. Tại Tây Tạng 
¡ ta chuộng màu đỏ, tại Nhật màu đen. 
Tất cả những y phục này đều phải được may 
từ nhiều mảnh vải để nhấn mạnh truyền 
thống sống cơ hàn, vô sản của một tỉ-khâu. 


Tám báu vật 
_ đgfamaiigala; Hán Việt: Bát cát tường (JÁ T 
); 
Tám vật tượng trưng cúng dường »Chúa tế 
thê gian« (ám chỉ Phật). Tám vật này hay 
được trưng bày trước tượng Phật trong các 
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chùa Trung Quốc. Đó là: 

1. Dù trắng (s: sửZpzza): tượng trưng cao 
quí, trừ tà; 2. Hai con cá (S: mafsyayugma): 
biểu tượng của chúa tế thế gian, sự giàu sang, 
thịnh vượng; 3. Tù-và (s: ý#&j2): sự toàn 
thắng; 4. Hoa —› Sen (s: øzđma4): sự tính 
khiết; 5. Bình Cam lộ (s: amrta-kalasa): chứa 
nước bất tử; 6. Ngọn cờ cuốn lại (s: đ#v4ja): 
sự chiến thắng; 7. GỦI thắt vô tận (: 
granthi): chỉ đời sống vô tận); §. —> Pháp 
luân (s: đharmacakra). 


Tám giải thoát 

Š: agfavimoksa; 
Phép thiền định giúp hành giả vượt tám cấp 
thiền và giải thoát các vướng mắc về sắc và 
vô sắc. Tám giải thoát là: 1. Ở trong sắc giới, 
quán nội sắc và ngoại sắc, nhằm bỏ tâm ham 
thích sắc thể (nội hữu sắc tưởng quán ngoại 
sắc giải thoát ï ñÍ {5 #H lBi 2} É ff lũ); 2. 
Không quán Tội sắc, quán ngoại sắc, nhận 
ngoại sắc là ô nhiễm (nội vô sắc tưởng quán 
ngoại sắc giải thoát j1 #ft {5 #H fll 2k (6, f# 
J); 3. Quán tưởng về thanh tịnh nhưng 
không bám giữ (tịnh thân tác chứng cụ túc 
tác giải thoát Y# ⁄ fE š# H. ME fUt li); 4. 
Vượt qua sắc thể, nghĩ »hư không là vô biên« 
(Không vô biên xứ giải thoát Zš #t 12 jš fff 
l0); 5. Đạt »thức là vô biên« (thức vô biên 
xứ giải thoát 3 #ft l3 Jã ft llú); 6. Đạt tâm 
»không có vật gì« (vô sở hữu xứ giải thoát Ất 
Øi 4ã Jã Ết JMU); 7. Đạt Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ (phi tưởng Phi phi tưởng xứ giải 
thoát : #l 3È 3E #H Jš Í# li); 8. Đạt cấp 
Diệt thụ tưởng xứ (diệt tận định giải thoát ỳ 
Äf #E Mr J). Cấp 1 của Tám giải thoát liên 
hệ với cấp 1, 2 của —> Tám thắng xứ, cấp 2 
liên hệ với cấp 3, 4. Cấp 4-7 của Tám giải 
thoát đồng nghĩa với — Bốn xứ. 


Tám thánh đạo 
S: ãrya-agsfangika-marga; P: ariya-affhangika- 
magga: 

— Bát chính đạo 


Tan-ti-pa (13) 





Tám thắng xứ 
Thăng xứ: S, P: abhibhãvãyqfana; 

Tám phép thiền định để vượt dục giới bằng 
cách làm chủ các thụ tưởng. Các phép thiền 
định này được trình bày rất sớm trong các 
kinh sách đạo Phật. Tám thắng xứ là: I1. 
Quán nội sắc, quán ngoại sắc có hạn lượng. 
2. Quán nội sắc, quán ngoại sắc vô hạn 
lượng. Hai giai đoạn này giúp hành giả từ bỏ 
lòng ham muốn các sắc và tương ưng cấp l 
của —›> Tám giải thoát (s: agƒavimoksa). 3. 
Quán vô sắc ở nội tâm, quản ngoại sắc có 
hạn lượng. 4. Quán vô sắc ở nội tâm, quán 
ngoại sắc vô hạn lượng. Hai giai đọan này 
giúp hành giả kiên cố chính định và tương 
ưng với cấp 2 của Tám giải thoát. Trong giai 
đọan 5 đến 8, hành giả quán vô sắc ở nội 
tâm, thấy ngoại sắc màu xanh, vàng, đỏ, 
nhằm ngăn chận lòng ham muốn sắc thê đẹp 
xấu. Các giai đoạn 5-§ tương với cấp thứ ba 
của Tám giải thoát và cấp 5-8 của phép quán 
biến xứ (p: kasina). ẵ 

»Quán nội sắc« có nghĩa là lựa một chỗ lớn (vô 
hạn) hay chỗ bé (có hạn) trên thân và tập trung 
quán sát nó, sau nhiều lần thấy nó chỉ là phản ánh 
của tâm. Trong giai đoạn 3. và 4., hành giả lựa 
một ngoại sắc (thí dụ một cánh Nội Lựa ngoại 
sắc thì nên lây một ngoại sắc nhỏ dành cho người 
có tâm bắt định, ngoại sắc lớn dành cho người có 
tâm si mê, ngoại sắc đẹp dành cho người hay từ 
chôi, ngoại sắc xâu dành cho người còn tham dục. 


Tan-tê-pa (33) 

S: fanfepa; »NÑgười mê cờ bạc«; 
Một trong 84 vị Tất-đạt (siđJ"a) Ấn Độ, 
không rõ sống trong thế kỉ nào. 
Ông ở xứ Câu-thướng-di (s: &auýãmbï), thuộc giai 
cấp thấp kém, ham đánh bạc. Khi thua hết gia sản, 
không còn ai cho mượn tiền đánh bạc, ông buồn 
rầu rút lui sống trên bãi đốt xác. Một vị —> Du-già 
sư đi ngang, khuyên ông tu tập, ông trả lời có 
phép nảo tu tập mà vẫn đánh bạc được thì ông mới 
chịu tu. VỊ này liền dạy ông phép quán tưởng, 
»xem thế giới trống Tông như túi tiền của mình, 
nếu có thê phá tan gia sản bằng con súc sắc, thì 
cũng thê phá tan khái niệm bằng tri kiến. Sự Tiết 
mát chính là niềm vui !« 

Như ngươi mất hết tiễn, 


lúc đánh trò súc sắc, 
hãy đánh mắt tư duy, 
về cá ba cõi giới, 

hãy chơi trò súc sắc, 
của tâm thức vô niệm. 
Như bị con nợ đánh, 
hãy đánh hạ tư đuy, 
vào không gian trồng rồng. 
Ngồi trên bãi đốt xác, 

mà tự hoà tan mình 

trong Đại lạc mênh mông. 





H 5T: Tan-tê-pa (/azepa) đang trình bày tính —> Không 
(S: #ñmyaí4). 


Tan-tê-pa nghe lời tu phép quán niệm và đạt tri 
kiến. Sau khi đạt — Tất-địa, ông biến mắt vào thế 
giới của các vị —> Không hành nữ (s: đãk7). 
Chứng đạo ca của ông có những dòng sau: 

Mọi tư duy, tưởng trợng 

đã biến mất tan vào, 

trong thức vô biên xử. 

Mọi kinh nghiệm hiện tượng, 

tan biến trong tính Không. 
Trong 84 vị Tất-đạt, Tan-tê-pa (kẻ đánh bạc) làm 
ta nhớ đến —> Khát-ga-pa (k#aägapa), người ăn 
trộn và -> Tha-ga-na-pa (/haganapd), người 
mang tật nói dối. 


Tan-ti-pa (13) 
S: fantipa; »Người thợ dệt; : ` 
Một —› Ma-ha Tât-đạt trong 84 vị Tât-đạt An 


409 


Tan-tra 





Độ, sống trong đầu thế kỉ thứ 9. 
Ông là một thợ dệt, có nhiều con. Đến lúc được 89 
tuổi, ông bị con cái lại ruồng bỏ, cho vào ở một 
túp lều trong vườn. Ngày nọ, một vị Ma-ha Tắt- 
đạt là —› Ja-lan-đa-ra G: JAlandhar. 4) đến nhà ông 
khất thực, được con cái của ông bó thí thức ăn và 
mời ở lại nghỉ qua đêm. Ông gặp vị —› Du-già sư 
nảy và than: »Cuộc đời thật bạc bẽo, nuôi con cho 
lớn khôn rồi chúng nó hồ thẹn với người ngoài vì 
có ông cha già nua, đem dấu trong vườn đề không 
ai phải nhìn.« Ja-lan-đa-ra khuyên ông: »Tất cả 
những gì chúng ta làm là một trò chơi, một trò 
chơi có ngày phải chấm dứt; ai bước vào cõi này 
đều cũng phải chịu đau khổ; tất cả, và thật là tất cả 
đều là —› Ảo ảnh, không có tự tính, — Niết-bàn 
mới là tịch tịnh, là hạnh phúc«, rồi hỏi: »Ông có 
muốn tu tập chuẩn bị đón cái chết không?« Người 
thợ đệt nhận lời ngay và Ja-lan-đa-ra truyền cho 
ông bí mật của — Hô Kim Cương Ian-Ira (S: heva- 
jra-tanira) và phép thiền quán. Sau mười hai năm 
tu tập, ông đạt —› Đại thủ ấn tất-địa @: mahaãmu- 
drasiddhi). Về sau con cái tình cờ thả ông được 
thiên nhân hầu hạ mới biết cha mình đắc đạo. Nhờ 
phép thần, ông trẻ lại và sống thêm 16 năm nữa. 
Trong thời gian này, ông giáo hoá rất nhiều người 
và sau đó được lên cõi của các vị —> Không hành 
nữ (s: đãkim). Thánh đạo ca của Tan-ti-pa như 
sau: 

Căng ngang rồi căng dọc, 

là cách dệt thế gian. 

Còn ta, với Đạo sư, 

dệt tâm vải chứng thậi, 

bằng sợi chỉ Năm trí. 

Lược là lời Khai thị, 

Khung là chính tri kiến, 

toàn hảo về tính Không 

Dệt chiếc áo Pháp thân, 

từ không gian vô 2 tận, 

và trì kiến thuần tịnh. 


Tan-tra 
§: fantra; cũng được gọi theo âm Hán ,Việt là 
Đát-đặc-la (†H #ÿ #Ẽ), nguyên nghĩa »tắm lưới 
dệt«, »mối liên hệ«, »sự nối tiếp«, »liên tục 
thống nhất thể«, đôi lúc được dịch là —> Ngjỉ 
quĩ; 
Một danh từ trừu tượng, khó dịch nên phần 
lớn các ngôn ngữ trên thế giới (Anh, Pháp, 
Đức) đều không có từ tương ưng. Trong — 
Phật giáo Tây Tạng, 7an-ra chỉ tất cả các 
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kinh sách về nhiều ngành khác nhau (Taøn-ra 
y học, 7œn-írz thiên văn..), nhưng trong 
nghĩa hẹp 7an-ira chỉ tât cả các sách vở nói 
VỆ phép tu thiên định của — Kim cương thừa 
và cũng được dùng để chỉ những phép tu 
thiền định này. Phép tu luyện 7øn-/ra có tính 
chất kinh nghiệm cá nhân, và thường dựa 
trên ba khái niệm: Nhân, Đạo, Quả. Nhân 
chính là hành giả, Đạo là con đường, phương 
pháp tu luyện, nhằm thanh lọc con người và 
Quả là tình trạng mà hành giả chứng ngộ. Ba 
giai đoạn này được 7zm-íra chỉ bày trong vô 
số phương tiện khác nhau. Người ta cho rằng 
khi Phật — Thích-ca thể hiện Phật quả qua 
dạng —› Pháp thân (s: đ?armakaya) thì Ngài 
đã hành trì 7zn-ra. Vì vậy cũng có người 
xem đức Phật là người sáng lập 7an-ra. 
Truyền thông Tây Tạng chia Tan-/ra làm bốn loại 
để tương ưng với căn cơ của từng người: 
1. Tác tan-fra (s: kriya-fanfra): Tan-fra hành động 
(tác), nghỉ lễ. Người tu tập 7an-a này có kết đàn 
trường, cúng dường, đọc chú, bắt ấn nhưng chưa 
quán tưởng, tu tập thiền định; 
2. Hành tan-tra (s: caryã-tanfra): Tan-tra tu luyện 
qua hành động hằng TgÀY, dành cho những người 
tu tập nhưng không cần hiểu rõ lí tột cùng; 
S3, Du-già tan-tra (S: yoga-tanfra): Tan-tra luyện 
tâm (thiền định); 
4. Vô thượng du-già tan-tra (s: anuffarayoga- 
fanira): phương pháp tu luyện tột cùng, thành 
Phật trong kiếp này, với điềm này. 
Sự khác nhau giữa bốn cấp này xuất phát từ căn 
cơ của hành giả và tính hiệu quả của các phép tu. 
Các tác phẩm quan trọng của Vô £hượng du-già 
tan-tra là —› Bí mật tập hội tan-ra (s: guhya- 
samđja-tantra), Hồ kim cương tan-tra (s: hevajra- 
tanra) và —> Thời luân tan-tra (s: kalacalra- 
tanra). 
Trường phái —› Ninh-mã (t: nyingmapa) lại chia 
Vô thượng du-già tan-tra làm ba loại: Ma-ha du- 
già (s: mahäyoga), A-nậu du-già (S: đnM,y0g4) và 
A-tÌ du-già (S: afiyoga, xem —> Đại cứu kính). 
Những phép 7zø-íra này xem tâm thanh tịnh là 
gốc của mọi phép tu. Ngoài Ta, 7an-íra Xem việc 
vượt qua tính nhị nguyên để đạt nhất thể là một 
nguyên lí quan trọng. Tính nhị nguyên có khi 
được 7n-#a diễn tả bằng nguyên lí nam tính (s: 
upãya; khía cạnh —›> Phương tiện) và nữ (s: 


Tào Sơn Bản Tịch 





prajñã:. — Trí huệ), vì vậy tại phương Tây không 
ít người hiểu lầm, cho rằng tu tập Tan-ra là thuần 
tuý liên hệ với tính dục nam nữ. 


Tạng thức 
TRÀ ñh; S: laya-vijfiãna; 
— A-lại-da thức 


Tào Động tông 

Tï Ìlj 2š: C: cáo-dòng-zõng; J: sðtð¬shữ; 
Tông phái Thiền. quan trọng tại Trung Quốc 
được hai vị Thiền sư sáng lập là —> Động 
Sơn Lương Giới và đệ tử là — Tào Sơn Bản 
Tịch. Người ta ghép hai chữ đầu của tên hai 
vị này và gọi là Tào Động. 
Mặc dù mục đích tu tập trong hai trường phái Lâm 
Tế và Tào Động như nhau nhưng phương pháp tu 
tập cụ thể thì có khác biệt. Tào Động tông chú 
trọng đến phương pháp —> Mặc chiếu thiền (: 
mokushõ-zen), tức là — Chỉ quản đả toạ (J: shỉ- 
kanraza), Lâm Tế tông chủ trương phương pháp 
= Kiếp thoại thiền (kanna-zen), là quán — Công 


_ thế ki 13, Thiền sư Nhật là — Đạo 
Nguyên Hi Huyền (j: đöðgen &igen) đưa tông 
nảy qua Nhật và Tào Động trở thành môn 
phái Thiền quan trọng, ngày nay vẫn còn. 
Trong tông Tào Động tại Nhật, phương pháp 
—> Độc tham (dokusan) — một trong những 
thành phần tối trọng của Thiền tông — đã thất 
truyền từ thời Minh Trị (mejji). 

Thiền Tào Động được Thiền sư —> - Thông 
Giác Thuỷ Nguyệt (1636-1704) truyền sang 
Việt Nam giữa thế kỉ thứ 17. Sư rời Đại Việt 
năm 1664, cùng với hai đệ tử sang Trung 
Quốc, đi Ho Cha học đạo với Thiền sư —> 
Nhất Cú Tri Giáo và ở đó ba năm sau mới về. 
Thông Giác truyền giáo cho —> Chân Dung 
Tông Diễn và ,phái mày hoạt động ở Đàng 
ngoài (miền Bắc), rất thịnh hành cuối thế kỉ 
17 và đầu 18. Đàng trong (miền T rung), thiền 
Tào Động do một Thiền sư Trung Quốc là — 
Thạch Liêm (1633-1704), hiệu Đại Sán Hán 
Ông truyền. dạy. Năm 1695, theo lời mời của 
chúa Nguyễn Phúc Chu, Sư đến Thuận Hoá. 
Sư là người tô chức giới đàn Thiền Lâm với 
hàng ngàn người tham dự. 


Tào Sơn Bản Tịch 

#ƒ IlI 2 đi; C: cáoshãn bẽnjì; ]: sözan honjaku; 

840-901; 

Thiền sư Trung Quốc, môn đệ đắc pháp của 
Thiền sư — Động Sơn Lương Giới và cùng 
với thầy, Sư thành lập tông —> Tào Động. 
Tông Tào Động là một trong hai tông phái 
Thiền mà ngày nay còn đầy sức sống tại 
Nhật Bản. Tắc thứ 10 của —> Vô môn quan 
có nhắc đến Sư. Ngoài ra sử sách còn lưu 
truyện các giai thoại của Sư trong Phủ Châu 
Tào Sơn Bản Tịch Thiên sư ngữ lục. 
Sư họ Huỳnh, ban đầu chuyên học Nho giáo, Năm 
19 tuổi, Sư lên núi Linh Thạch xuất gia và thụ giới 
cụ túc. Sư thường đến Động Sơn nghe Thiền sư 
Lương Giới giảng pháp. Một ngày kia, trong một 
cuộc — Vấn đáp, Động Sơn nhận ra căn cơ của 
Sư và nhận làm đệ tử. Sư tham thiền với Động 
Sơn và ngộ yếu chỉ nơi đây. 
Sau đó, Sư từ biệt Động Sơn ra đi. — Cảnh Đức 
truyền đăng lục thuật lại câu chuyện sau: »Động 
Sơn hỏi: ›Ngươi đi đến chỗ nào?‹ Sư đáp: ›Đi đến 
chỗ không biến dị.‹ Động sơn lại hỏi: ›Chỗ không 
biến dị lại có đến sao?‹ Sư đáp: ›Cái đến cũng 
chẳng biến dị.‹« 
Sau khi rời Động Sơn, Sư vân du hoằng hoá. Cuối 
cùng Sư được mời về Cát Thuỷ và vì ngưỡng mộ 
Lục Tổ tại Tào Khê, Sư đổi tên núi là Tào Sơn. Về 
sau Sư cũng trụ. trì tại núi Hà Ngọc, học trò cả hai 
chỗ rất đông. Tắc thứ 10 trong Vô môn quan nhắc 
lại pháp thoại của Sư với đệ tử là Thanh Thoát: 
»Tăng thưa: ›Thanh Thoát nghèo nàn đơn chiếc, 
xin Sư phụ cứu giúp.‹ Sư gọi: ›Thầy Thoát!‹ Tăng 
ứng đáp: ›Dạ.‹ Sư đáp: ›Đã uống ba chén rượu 
Thanh Nguyên và dám nói môi không hề ướt l‹« 
Sư là người được Thiền sư Lương Giới truyền dạy 
— Động sơn ngũ vị và cũng là người khai thác và 
phát triển công thức này triệt để. Mặc đù môn đệ 
dưới trướng rất đông và tông phong Động Sơn rất 
thịnh hành — Sư được xem là Nhị tô - dòng thiền 
của Sư tàn lụi chỉ sau vài thế hệ. Tào Động chính 
mạch sau này được Thiền sư — Vân Cư Đạo Ưng 
và môn đệ thủ trì. 
Đời Đường niên hiệu Thiên Phục (901), một đêm 
mùa hạ, Sư hỏi Trí sự: »Hôm nay là ngày tháng 
mấy?« Tri sự thưa: »Ngày rằm tháng sáu.« Sư 
bảo: »Tào Sơn bình sinh hành cước chỉ biết 90 
ngày là một hạ, sáng mai giờ thìn ta hành cước.« 
Hôm sau, đúng giờ thìn, Sư thắp hương ngồi yên 
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Táp 





viên tịch, thọ 62 tuổi, 37 tuổi hạ. Vua sắc phong là 
Nguyên Chứng Thiền sư, tháp hiệu Phúc Viên. 


Táp 

[E; C: zã; J: số; 
Đi quanh, xoay quanh, đi vòng quanh, đi 
chung quanh. 


Tát-ca phái 

š ïMIÚI }K; T: sakyapa [sa¬skya-pa]; 
Một trường phái của —> Phật giáo Tây Tạng, 
mang tên ngôi chùa Tát-ca — Tát-ca ng là 
»Đất xám«. Theo lời khải thị của —> A-đề-sa 
chùa Tát-ca được xây dựng năm 1073 và các 
cao tăng chùa này tập trung truyện pháp —> 
Kim cương thừa với tên Tây Tạng là —> 
Lam-dre. 
Trường phái này tập trung công sức tu tập và tô 
chức lại các kinh sách của giáo pháp —> 7zn-fra, 
nhưng cũng có nhiều đóng góp cho Nhân minh 
học Phật giáo và có ảnh hưởng lên nền chính trị 
Tây Tạng giữa thế kỉ 13 và 14. 
Phái này được trở thành độc lập là nhờ công của 
năm vị — Lạt-ma sống từ 1092 đến 1280. Đó là: 
Sa-chen Kun-ga Nying-po (1092-1158), hai người 
con trai là So-nam Tse-mo (1142-1182) và Drak- 
pa Gyalt-sen (1147-1216), người cháu Sa-kya 
Pan-di-ta (1 182- -125I) và Chog-yal Phag-pa 
(1235-1280). Tắt cả năm vị này đều được xem là 
hoá thân của —› Văn-thù (s: ma7/usz¡) và thuộc 
gia đình Khon. Trong năm VỊ thì Sa-kya Pan-di-ta 
là có ảnh hưởng lớn nhất, giáo pháp của ông bao 
trùm nhiều ngành khoa học khác nhau. Khả năng 
về — Phạn ngữ (sđskr) vang đến Án Độ và 
Mông Cổ và sau đó ông được mời đi Mông Cổ 
thuyết pháp và trường phái Tát-ca lan rộng tại 
Trung Tây Tạng năm 1249. Trong các thế kỉ sau, 
phái Tát-ca đóng một vai trò quan trọng trong đời 
sống tôn giáo Tây Tạng và gây cả ảnh hưởng đến 
—> Tông-khách-ba và tông của Sư là —› Cách-lỗ 
(t: gelugpa). 
Mười tám bộ kinh, luận quan trọng được giảng dạy trong. 
trường phái này (s: as/adaýa-mahäkirtigrantha): 
1. Ba-la-đề mộc-xoa kinh (s: prätimoksa-sira); 2. TÌ- 
nại-da kinh (vinaya-sitra); 3. Hiện quán trang nghiêm 
luận (abhisamayälankära-sastra), được xem là của —> 
Di-lặc; 4. Đại thừa kinh trang nghiêm luận tụng naha- 
yãna-suralankara-karika), Di-lặc; 5. Đại thừa tối 
thượng tan-tra luận (mahãyãnottaratantra-$aästra), Di- 
lặc; 6. Biện trung biên luận tụng (madhyãnta-vibhäga- 
kãrikã), Di-lặc; 7. Pháp pháp tính phân biệt luận 
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(dharma-dharmatä-vibhäga), Di-lặc; §. Nhập bô-để 
hành luận (bodhicäryavatara), — Tịch Thiên (šãmfi- 
deva); 9. Căn bản trung quản luận tụng (mũlamadh- 
yamaka-sastra), — Long Thụ (nãgãrjuna) tạo; 10. Tứ 
bách luận (catuháafaka), — Thánh Thiên (äryadeva) 
tạo; 11. Nhập trung luận (mãdhyamavafära), —> Nguyệt 
Xứng (candrakimi) tạo; 12. Đại thừa a-ti-đạf-ma tập 
luận (abhidharmma-samuccay4), — Vô Trước (asưiga) 
tạo; 13. A--đạf-ma câu-xá luận (abhidharmakoýa), —> 
Thế Thân (vasubandiu), tạo; 14. Tập lượng luận (pra- 
mmãnasamuccaya), —> Trần-na (dignäga) tạo; 15. Lượng 
thích luận (pramãnavartika-karikã) —> Pháp Xứng 
(dharmakirii) tạo; 16. Lượng quyết định luận (pramana- 
vinišcaya), Pháp Xứng tạo; 17. Pramanayuktinii; 18. 
Trisamwvarapravedha. 


Tắm Phật 

Hán Việt: Dục Phật (# 1l) 
Một buổi lễ phổ biến tại Trung Quốc, được 
tổ chức vào ngày Phật đản sinh, mùng 8 
tháng 4 âm lịch. Trong buổi lễ này, một pho 
tượng nhỏ của đức Phật —› Thích-ca — được 
trình bày dưới dạng liên hoa toạ (—› Phật 
toa), tay phải chỉ trời, tay trái chỉ xuống đất — 
được đem ra tắm và cúng lạy. Toàn thể —> 
Tăng-già ‹ đều tham dự buổi lễ tắm Phật này. 
Truyền thống tắm Phật vốn xuất xứ từ Ấn Độ, bắt 
nguôn từ sự tích rằng, sau khi sinh ra tại —> Lam- 
tì-ni (lưnbini), đức Phật được chín con rồng đến 
phun nước tắm rửa. 
Tăng 

lll; C: sẽng; ]: sỡ; 
Có các nghĩa sau: 1. Đầu tiên là gọi tắt phiên 
âm từ Tăng-già (fl! fll; s: sưmgha), nghĩa là 
đoàn thể của Tăng nỉ; 2. Thuộc về Tăng, 
hoặc là của Tăng; 3. Về sau, trong cách dùng 
của người Đông Á, trở thành từ đề cập đến cá 
nhân Tăng và Nị, nhưng trước đó, từ nầy đã 
đề cập đến đoàn thể gồm 3 đến 4 vị Tăng ni 
trở lên. 


Tăng chính 

IEIIIE.0(6- Sẽngzhèng; ) J: sðjõ; 
Trách nhiệm lớn nhất trong hàng giáo phẩm 
Phật giáo, tương đương với Tổng giám mục 
trong giáo hội Thiên chúa giáo La-mã. 
Tăng chúng 

đt 2; C: sẽngzhòng: ]: söshữ; 


Tăng Lãng 





Tăng nỉ thuộc đoàn thể tăng lữ Phật giáo; 
đoàn thể của những người xuất gia tu đạo 
(s,p: sưmgha). 


Tăng cương 
Tt ẤM; C: sẽnggăng; ]: sõgõ; 

Tăng thông (còn gọi là Tăng quan !l #)- 
một chức việc hành chính mà thành viên 
trong hàng Tăng lữ Phật giáo được bồ nhiệm, 
nguôn gốc phát xuất từ Trung Hoa, và cũng 
được thành lập dưới nhiêu dạng khác nhau ở 
Hàn Quốc và ! Nhật Bản. Ba chức danh thông 
dụng nhất, xếp từ giai vị trên xuống dưới là 
Tăng chính (ft 1l:), Tăng đô (f#! #), Luật sư 
ŒF ñH). 


Tăng đô 

đl! ñl; C: sẽngd; ]: sõfo,sðzu; 
Chức danh thứ hai trong 3 chức danh tiêu 
biểu của vị Tăng coi sóc việc hành chính của 
tăng đoàn trong hệ thống tổ chức tăng lữ 
vùng Đông Á. —› Tăng cương (ft 4l). 


Tăng-già 

†lt flll; C: sẽng qié; ]: sögya; S, P: sangha; 
1. Chỉ hội đoàn của các vị —> Tỉ-khâu (s: 
bhikgu), — Tỉ-khâu-ni (s: bhikgunï) cũng như 
các —> Sa-di (s: árZmanera). Trong nhiều 
trường hợp, các —> Cư sĩ cũng được liệt vào 
Tăng-già. 
Tăng-già là một trong —› Tam bảo (Ss: #iraí- 
na), là một đối tượng trong —> Ba qui y của 
Phật tử. Đời sống của Tăng-già được qui 
định trong các giới luật được ghi trong —› 
Luật tạng. 
2. Chỉ phái Số luận (s: smkJya); 
3. Con sư tử (s: sửnha). 


Tăng-già-lợi y 
{ft flll #lÍ {K; C: sẽnggié lìyï, J: sögyarie; S: 
sammghha-ãrama. 
Nơi tăng chúng tụ tập để tu tập Phật pháp: 
Chùa hay Tu viện. Thường viết là Tăng-già- 
lam (f# fll\ #Š) hoặc Già-lam (II #Š). 


Tăng-già Nan-đề 
{ịt flll tt fế; S: samghanandi; 


Tổ thứ 17 — Thiền tông Án Độ. 


Tăng-già tự 

Ti ñlll Sỹ; C: sẽngqiésì; J: Sögy4ji; 
Một ngôi chùa tọa lạc trên núi Tam Giác (— 
#ñi 1ÚI), sinh hoạt trong thời đại Cao Lỉ (ft 
JÑ; k: koryð) và Triều Tiên (J ##; k: 
chosởn). 


Tăng-già Xá-đa 

†lt flll # #; S: samghayathata; 
Tổ thứ —› 18 Thiền tông Án Độ 
Tăng Hải 

lừt ý; C: sẽnghăi; ]: sökai; 599-654; 
Môn đệ của — Tín Hành ({Š †f), người sáng 
lập Tam giai giáo (— lữ #í), trú tại Hoá Độ 
tự (. Rš 5#) thuộc Trường An. 


Tăng Hưu 

đÍt Í&: C: sẽngxin; J: sökyi; 
Cao Tăng thời Bắc c Ngụy, là thành viên Địa 
luận tông (J šñồ Zš) trường phái phía Bắc. 
Sư là đệ tử của Đạo Sủng (3Í ?). 


Tăng Hựu 

l! ti; C: sẽngyòu; J: söyñ; 445-518. 
Một trong những vị sớm nhất lập mục lục 
Tam tạng kinh điển Trung Hoa lưu hành thời 
đó. Tác c phẩm lớn có tên là Xuất fam tạng tập 
kí (tị = # #š ñủ). Tăng Hựu hoàn tất mục 
lục ngay trước khi tịch diệt, biên soạn một 
danh mục đồ sộ dựa trên danh mục cũ (hiện 
nay đã thất lạc) mà sư có được trong suốt quá 
trình nghiên cứu thời ây. 
Tăng-kì 

ft 1Â; C: sẽngqi; ]: sðgi; 
—› A-tăng-kì (lhƒ {† 3Á). 


Tăng Lãng 
4 BH; C: sẽnglăng; ]: sörõ; K: sửngnang; 

Một trong những vị Cao tăng sớm nhất tại 
Hàn Quốc (Cao Cú Li ti fJ jŠ; k: kogury, 
tk. 6-6) đến Trung Hoa, trải qua một thời 
gian rất lớn để tham học Tam luận (—“ ïẩĐ) và 
Hoa Nghiêm (#Š lí) trước khi trở về quê 
nhà. 
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Tăng lữ 





Tăng lữ 

TẾ! {H; C: sẽngl; J: sõryo; 
Thành viên trong Tăng đoàn. Giới tăng lữ (s: 
samgha); còn gọi Tăng chúng (f! 2). 
Tăng-nhắt bộ kinh 

J _— ÄW #6; S: ekottaragama; P: anguifara- 

nikãya; 
Bộ kinh thứ tư của —› Kinh tạng. Bộ này 
gồm II tập, thường ngắn hơn các kinh khác 
và được sắp xếp thứ tự theo pháp sô mà chủ 
đề của mỗi bài kinh được chia ra. Về mặt cấu 
trúc này thì 7ăng-nhát bộ kinh khá giống —> 4- 
tì-đạt-ma (s: abhidharma). 


Tăng quan 

đ* E;C: sẽngguän; ]: sôkan; 
Vị coi sóc về mặt hành chính của toàn thể 
tăng đoàn. —› Tăng cương (ft Ñl). 


Tăng-tắc Ca-la 

{ịt 2š 3MI §#; C: sẽngsẽ jiãluó; ]: sösokukara; 
Phiên âm của từ »sưskãra« trong tiếng —> 
Phạn, thường được diễn đạt qua tiếng Hán là 
Hành (f7). Một trong —> Ngũ uấn (Tỉ ÄÄ; s: 
skandha). Sự thúc đây. 


Tăng Triệu 
{lt *; C: sẽngzhào; T: söjõ; 374 hoặc 378-414; 

Cao tăng của —› Tam luận tông, một dạng —> 
Trung quán tông truyền từ Ấn Độ qua Trung 
Quốc. Có thẻ nói rằng, Sư là luận sư xuất sắc 
nhất của Trung Quốc ở đầu thế kỉ thứ năm và 
cũng là người đầu tiên trong Phật giáo Trung 
Quôc nắm vững và trình bày hoàn hảo giáo lí 
tính —> Không của — Long Thụ. Tác phẩm 
nổi tiếng nhất là — Triệu luận (JŠ ïfâ) và 
Bảo tạng luận (ÈL IÑ ñfÀ). Sư cũng soạn bài 
tựa cho kinh Duy-ma-cật, bài tựa cho kinh 
Trường A-hàm, bài tựa cho Bách luận. 

Sư là người Kinh Triệu, xuât thân từ một gia đình 
nghèo. Sư có nghề viết mướn nên có điều kiện đọc 
rất nhiều sách và rất chú tâm đến các lời dạy của 
hai vị — Lão Tử, —› Trang Tử. Sau khi nghiên 
cứu kĩ quyển Đạo đức kinh của Lão Tử, Sư tự 
than: »Hay thì hay lắm nhưng còn trụ nơi hư vô, 
chưa đến chỗ tột cùng.« Sau khi đọc được kinh —> 
Duy-ma-cật sở thuyết (s: vimalakirtinirdeša-sutra) 
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— bản dịch của —> Cưu-ma-la-thập (s: kwmarajiva) 
— Sư hoan hi nói: »Nay mới biết được chỗ về!« Sư 
nhân đây phát tâm xuất gia, trở thành tăng sĩ và 
đến với Cưu-ma-la-thập tại Cô Tàng, xin được 
theo học ý chỉ. Sau khi Cưu-ma-la-thập dời về 
Trường An, Sư cũng theo thầy về đó để phụ giúp 
trong việc dịch thuật. Nơi Cưu-ma-la-thập, Sư ngộ 
được giáo lí —› Trung đạo, giáo lí tính Không của 
Long Thụ. 

Sư nồi tiếng với tính cách của một tư tưởng gia và 
văn sĩ là nhờ bốn quyển sách, gọi chung lại là 
Triệu luận (“SẼ ïfñ), bao gồm: Bái-nhã vô trì luận 
(WW 3? ft ZI đất), Bát chân không luận ( #( ?š 
ñữM), Vật bất thiên luận (J 4 3# ïN) và Niế-bàn 
vô danh luận (ìl #3 # 2i ñm). Trong đó, Sư nêu 
tính thống nhất của tương đối và tuyệt đối, của 
hiện tượng và bản thể, chúng vừa không rời nhau, 
vừa đối nghịch nhau. Tác phẩm của Sư hết sức 
uyên bác và có trình độ văn chương cao, là những 
tông hợp thật sự của tư tưởng Trung Quốc và Ấn 
Độ. Sau khi đọc luận Øá/-nhã vô rri, Cưu-ma-la- 
thập bảo Sư: »Kiến giải ta không hơn ông, vậy 
nên kính trọng nhau vậy.« Khi bài luận này đến 
tay — Huệ Viễn - Khai tổ của — Tịnh độ tông — 
Huệ Viễn chỉ biết thốt lên: »Chưa từng có l« 
Trong luận Vi bái (hiên, Tăng Triệu quan niệm 
rằng, tính »bát biến« của sự vật được biểu lộ bằng: 
cái đã qua không hề »bất động« và đồng nhất với 
cái đang là, đồng thời, cái đã qua cũng chẳng vận 
động đê trở thành cái đang là. Theo Sư, vừa không 
có động cũng chẳng có bất động. Sư viết như sau 
(bản dịch của Thích Duy Lực): . 
»... Thật đáng thương xót! Đã biệt vật xưa chắng 
đến mà lại nói vật nay có đi; vật xưa đã chẳng đến 
mà vật nay làm sao đi được? Tại sao? Tìm vật xưa 
nơi xưa, xưa chưa từng không; tìm vật xưa nơi 
nay, nay chưa từng có. Nay chưa từng có thì rõ 
ràng không đến; xưa chưa từng không, nên biết 
vật chăng đi...‹ 

Sư nhấn mạnh rằng, Thánh nhân lúc nảo cũng 
sống trong thật tại, hiện tại, sống theo nhịp sống 
của thời gian nên chính vì vậy, họ thoát khỏi vòng 
ảnh hưởng, trói buộc của thời gian, ở ngay trong 
thiên hình vạn trạng mà không bị chúng lay động, 
ở ngay trong động mà không thấy nó động. Việc 
gì có giá trị cho hiện tại thì nó chỉ có giá trị cho 
hiện tại, việc gì có giá trị cho ngày hôm qua thì nó 
chỉ có giá trị cho ngày hôm qua. Người ta không 
nên so sánh phân biệt những gì đã xảy ra với 
những việc đang xảy ra hoặc sẽ xảy ra. Trong 
trường hợp này, người châu Âu thường sử dụng 





Tâm 





một câu rất hay là »Đó chỉ là tuyết của ngày hôm 
qua« (bởi vì hôm nay tuyết đã tan và trở về với 
mây khói). Để nhắn mạnh điều này, Sư dẫn một ví 
dụ của một nhân vật xưa tên Phạn Chí. Phạn Chí 
tuổi trẻ xuất gia, đến lúc đầu bạc trở về thì các 
người láng giêng trầm trồ: »Người xưa còn sống 
sao?« Phạn Chí đáp: »Iôi giống người xưa mà 
chẳng phải người xưa Ấy. « Hàng xóm nghe không 
hội cho rằng ông nói sai. 


Về tính — Không (s: ýãya/4), Sư cho rằng sự vật 
vừa tồn tại vừa không tồn tại: tất cả đều phụ thuộc 
lẫn nhau, một khi ¡ nguyên nhân của sự vật mất đi 
thì sự vật cũng hết tôn tại. Đối với Sư, /rình hiện 
tồn tại tương tự như một hình ảnh ảo thuật, hình 
ảnh đó không thật, nhưng có trình hiện bạn tại — 
trên bình diện ảo thuật — cho nên cũng không thể 
nói nó không tồn tại. 

Trong luận 8ái-nhã vô rri ~ luận quan trọng nhất 
trong bốn bộ luận — Sư cho rằng —> Bát-nhã là loại 
trí mà trong đó, cái tuyệt đối chính là đối tượng 
nhận thức. Nhưng, cái tuyệt, đối lại trống rỗng và 
phi tính chất nên cái tuyệt đối không thể trở thành 
đối tượng nhận thức. Thế nhưng cái tuyệt đối đó 
lại là bản thể của mọi sự vật. Vì vậy, một Thánh 
nhân vừa an trụ trong Không tính và —> Vô vi, 
nhưng vừa lại nắm trong lĩnh vực của hành động 
(—› Bắt hành nhi hành). Nguyên văn: 


»Lại sự chiếu dụng của Bát nhã không cần tác ý 
cho nên chân tâm của bậc thánh nêu trồng rỗng 
trong sạch được chừng nào thì sự chiếu dụng đầy 
đủ chừng ấy, do đó suốt ngày tri (biết) mà chưa 
từng tri vậy. Thật lí chứng bên trong, ánh sáng 
tiềm ấn mà. quyền trí luôn luôn hiện ra sự ứng cơ 
hoá độ bên ngoài. Vì vô tri nên tâm được trồng 
rỗng, tự nhiên đạt đến chiếu soi nhiệm mầu, lấp 
bít tâm trí thông minh mà Sự. độc giác lại â âm thầm 
cùng khắp nơi, thành ra chẳng có chỗ bất tri là 
nghĩa đây vậy.« 

Triệu luận đã có ảnh hưởng rất nhiều trong nền 
Phật giáo Trung Quốc, ngay cả —> Thiền tông, 
một môn phái không chú trọng nhiều đến văn tự. 
Tương truyền rả rằng, khi đọc luận Miế-bàn vô danh 
~ đến chỗ »Bậc chí nhân trống rỗng vô hình mà 
vạn vật đều do tâm tạo. Ngộ được vạn vật đều qui 
về tự kỉ, ấy chỉ có bậc Thánh mới chứng được«, 
Thiền sư —> Thạch Đầu Hi Thiên bỗng nhiên có 
ngộ nhập, cao hứng tự vỗ bàn nói 1o: »Thánh nhân 
chăng có cái ta (—> Ngã) bởi vì tất cả chính là ta. 
Còn gì để mà phân biệt ta và người !« Thiền sư —> 
Pháp Nhãn Văn Ích cũng đã nghiên cứu kĩ bộ luận 


này trước khi đến và ngộ chân lí nơi —› La-hán 
Quế Sâm. 

Với Tăng Triệu, Đại thừa hệ ,phái Trung quán đã 
đứng vững và đã mang một sắc thái riêng biệt của 
Trung Quốc — nhưng hoàn toàn không kém đẳng 
cấp cũ tại Ấn Độ với những Đại luận sư như Long 
Thụ, — Thánh Thiên. 


Tăng Ung 

ll EÀ; C: sẽngyõng; ]: söyñ; 543-631; 
Đệ tử của —› Tín Hành, người sáng lập —› 
Tam giai giáo, trú trì chùa Hoá Độ (4L JÈ 
5#), Trường An. 
Tăng Xán 

t Để; C: Sẽngcàn; J: sốsan; ?-606; 
Tổ thứ ba của —› Thiền tông Trung Quốc, nối 
pháp của Nhị tổ là —› Huệ Khả và | là thầy của 
Tứ tô — Đạo Tín. Sau khi được ấn khả, Sư 
lang thang đây đó, sống ẩn dật không ai biết. 
Ngoài Thiền sư Đạo Tín, Sư có truyền pháp 
cho — Tì-ni-đa Lưu-chi, người sau này đem 
Thiền tông sang Việt Nam. Sư cũng là tác giả 
của —> Tín fâm minh, một tác phẩm trứ danh, 
rất phổ biến trong giới thiền. 
Tâm 

1ù ; C: xi; ]: shin; S: cita, hrdaya, vijñãna; : 
Thuật ngữ quan trọng của đạo Phật, có nhiêu 
nghĩa: 
1. Tâm được xem đồng nghĩa với Mạt-na (s: 
manas, thức suy nghĩ phân biệt) và — Thức 
(s: vÿfñãna). Tâm chỉ toàn bộ sinh hoạt và 
hiện tượng của tâm trí. 
2. Trong luận —› 4-fi-đq@f-ma câẩu-xá, tâm 
được xem như một thê riêng biệt, trên thê đó 
thế giới hiện tượng xuất hiện. 
3. Trong —› Duy thức tông, tâm được xem là 
— A-lại-da thức (s: älayavjjiana; còn được 
gọi là Tạng thức), gốc của tất cả mọi hiện 
tượng tâm trí. Theo quan điểm này, thì toàn 
bộ vũ trụ này chính là »tâm thanh tịnh.« 
Nhiều quan điểm cho rằng tâm này chính là 
»vô thuỷ vô minh«, vô minh nguyên thuỷ của 
Phật tính và là thật tại tối thượng của mọi 
hiện tượng nhị nguyên. 
Tổng quát lại, người ta có thể phân biệt sáu 
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Tâm ấn 





loại tâm: 1. Nhục đoàn tâm (Ñ | ›b), trái 
tim thịt 2. Tỉnh yếu tâm (Wä 3# ;ù), chỉ cái 
tỉnh hoa cốt tuỷ; 3. Kiền thật tâm (EÄ #{ 2Ù), 
chỉ cái tuyệt đối, cái —> Chân như của các — 
Pháp — ba loại tâm trên được dịch từ danh từ 
Hrdaya của — Phạn ngữ (sanskri); 4. Tập 
khởi tâm (®%š # +Ùb; cia), là thức thứ 8 ~ A- 
. thức (đlayavjfñana); 5. Tư lượng tâm 
(18 ñt ;ò), là thức thứ 7, — Mạt-na (manas); 
6. Duyên lự tâm (ñ jšt /Ù), là thức thứ sáu, 
— Ý thức (s: manovijñãna). 


Tâm ấn 

4à EỊ; J: shin-in; 
Là dấu hiệu của tâm. Truyền tâm ấn có › nghĩa 
là sự truyền yếu chỉ Phật pháp của thầy cho 
đệ tử. Ai được truyền tâm ấn là người đó 
được —› Án khả, được phép hoằng hoá nối 
pháp của thầy. 


Tâm bắt khả đắc 
4b 4 HƑ á: J: shin fiuka toku; nghĩa là »không 
thể nào nắm bắt được tâm«; 


Một cách trình bày của —› Thiền tông để chỉ 
những biến chuyền vô cùng của các —> Pháp 
HO —> Tâm; nghĩa là chúng luôn luôn biến 
đổi như một dòng nước chảy, không có thật 
theo ý nghĩa dài lâu và cũng vì vậy, người ta 
cũng không thể nào nắm giữ được »Tâm« 
hay hiểu một cách khác, »Tâm« vượt qua 
mọi định nghĩa thông thường, vượt qua mọi 
ngôn ngữ diễn bày (—› Bất khả tư nghị, — 
Bắt khả thuyết). 


Tâm Địa Giác Tâm 

4b HÀ Tổ 4à; J: shinchỉ kakushin; 1207-1298; — 
Thiên sư Nhật Bản thuộc tông — Lâm Tê, 
đắc pháp nơi Thiền sư —> Vô Môn Huệ Khai. 
Sư là người mang tập — Công án quan trọng 
— Vô môn quai Sang Nhật và phổ biến 
phương pháp quán công án tại đây. 
Sư sinh trưởng tại Nagano, xuất gia năm 14 tuổi 
và thụ giới cụ túc năm 28 tuổi. Ban đầu Sư tu tập 
theo —> Chân ngôn tông trên núi Cao Dã (k4) và 
cũng nơi đây, Sư tiếp xúc với Thiền tông lần đầu 
qua một vị đệ tử của sư —> Minh Am Vinh Tây 
(myöan eisai) là Thôi Canh Hành Dũng (3B ÿ† {7 
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93; j: taikð gyõyñ). Sau đó, Sư tham học với nhiều 
vị Thiền sư đương thời, trong đó có cả Thiền sư 
— Đạo Nguyên Hi Huyền (dögen kigen). Năm 
1249, Sư cất bước sang Trung Quốc du học, một 
cuộc hành trình kéo dài gần sáu năm (1249-1254). 
Đến Trung Quốc, Sư có nguyện vọng tham học 
nơi Thiền sư _=. Chuẩn Sư Phạm nhưng VỊ 
Thiền sư danh tiếng này đã qua đời và vì thế, Sư 
cất bước chu du khắp nơi. Trong cuộc hành ' trình 
này, Sư cũng có dịp tiếp Xúc với các Thiền sư 
thuộc — XS Hoá tông và học cách thổi sáo Xích 
| 78000201L shakuhachi) của họ — một cách nhiếp 
tâm khác thay vì tụng kinh — Niệm Phật. Được 
một bạn đạo đồng hương khuyên, Sư đến Thiên sư 
Vô Môn Huệ Khai — Vị Thiền sư danh tiếng, nhất 
đương thời — cầu học yếu chỉ Thiền. Cuộc gặp gỡ 
này xảy ra một cách rất thân mật. Khi thấy vị 
khách hiếu học từ Nhật đến, sư Huệ Khai hỏi 
ngay: »Chẳng có cửa nào để vào đây, ngươi vào 
thế nào được?« Sư đáp: »Con đến từ nơi không 
cửa (vô môn).« Huệ Khai hỏi tiếp: »Ngươi tên 
gì?« Sư thưa: »Giác Tâm.« Sư Huệ Khai liền làm 
ngay bài kệ: 

Tâm chính là Phật 

Phật chính là Tâm 

Quả khủu, hiện tại 

Phật Tâm như nhau 
Chỉ sau sáu tháng tu tập, Sư được Huệ Khai —› Ấn 
khả. Trước khi rời thầy, Sư được Huệ Khai chính 
tay trao cho ca-sa, một bức chân dung và một bản 
của Vô môn quan. 
Sau khi trở về Nhật, Sư lưu lại một thời gian tại 
núi Cao Dã và không bao lâu, Sư sáng lập một 
thiền viện tại Wakayama với tên Tây Phương tự 
(saihð-ji) — sau được đổi tên là Hưng Quốc tự 
(kökoku-jj) — nơi Sư trụ trì 40 năm sau đó. Sư 
được các vị Nhật hoàng mời đến Kinh Đô (&yö/ø) 
nhiều lần thuyết pháp và được phong danh hiệu 
Pháp Đăng Viên Minh Quốc sư (lo#ð emmyö 
Hạt SMET 
Sư truyền dòng Thiền Lâm Tế hệ phái Dương Kì 
(yðgi-ha) tại Nhật và được xem là một trong 
những Đại Thiền sư nơi đây. Sư sử dụng phương 
pháp quán công án để hướng dẫn các đệ tử trên 
đường —> Giác ngộ và công án thường được Sư sử 
dụng nhất là công án thứ nhất, »Vô« của Vô môn 
quan. Ngoài phương pháp quán công á án, Sư cũng 
chú trọng đến việc thực hành các nghỉ lễ theo —> 
Chân ngôn tông. Ngoài các việc nói trên, Sư cũng 
được xem là người truyền tông Phổ Hoá sang 
Nhật, một tông phái tồn tại đến thời cận đại. 


Tâm sở 





Sư và các môn đệ sau vài thế hệ thành lập một. hệ 
phái trong tông Lâm Tế tại Nhật Bản, được gọi là 
Pháp Đăng phái (ho//ö-ha). Thành tựu lớn của Sư 
được xem là việc đem tập Vô môn quan sang 
Nhật. Không bao lâu sau đó, dập công án quan 
trọng thứ hai của tông Lâm Tế là ". Bích nham 
lục (|: hekigan-roku) cũng được truyền sang đây 
và như vậy, hai tác phẩm căn bản của tông này đã 
có mặt, việc truyền bá Thiền đã đứng vững. 
Tâm kinh 

.ù #ế 
— Ma-ha bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh 


Tâm pháp 
1ù 3⁄5; S: citadharma; 
— Tâm sở 


Tâm sở 

2 Jf; S, P: cefasika; hoặc Tâm sở hữu pháp (s: 

caitta-dharma); 
Là những yếu tố phụ thuộc vào tâm, gắn liền 
với một nhận thức (s: wÿZZn»a) — nhận thức 
đây cũng được gọi là Tâm vương, (S: cia- 
räja), là hoạt động tâm thức chủ yếu — đang 
sinh khởi và khởi lên đồng thời với nhận 
thức đó. Việc phân tích và hệ thống hoá các 
tâm sở là một kì công của các Đại luận sư Án 
Độ. Chúng mô tả tất cả những khía cạnh tâm 
trạng mà ai cũng có thể tự khám phá, tìm 
được nơi chính mình - có thê gọi là bản đồ 
tâm lí của con người. 
e_ Trong khi — Kinh fạng tóm thâu mọi 
hiện tượng của sự sống dưới —> Ngũ uấn sắc, 
thụ, tưởng, hành, thức thì — 4- tì đạt-ma của 
— Thượng toạ bộ đề cập 3 khía cạnh triết lí, 
phân tích tâm lí khi bàn đến những gì hiện — 
Hữu (s: hava): —> Tâm (c2), Tâm sở và 
Sắc (rñpa). Tâm sở bao gồm —> Thụ (ve- 
đang), —> Tưởng (samjña) và 50 — Hành 
(saimskära), tổng cộng là 52 tâm sở. Trong số 
này, 25 có tính chất cao cả (thiện và trung 
tính về phương diện nghiệp), 14 là —› Bất 
thiện (akusa/4) còn 13 bất định, nghĩa là có 
thê thiện, bất thiện hay trung tính tuỳ thuộc 
vào tâm (thức) mà chúng tương ưng. 
e - — Nhất thiết hữu bộ (sarväs/ivada) chia 


các tâm sở thành sáu loại theo luận —› 4-/i- 
đạt-ma câu-xá (abhidharmakosa) của —› Thế 
Thân (vasubandhu) và A-ti-đạt-ma phát trí 
luận — (abhidharmajñanaprasthana-sastra) 
của Già-đa-diễn-ni tử (kZiyãyanipuira), tông 
cộng là 4ó tâm sở: 
I. 10 Đại địa pháp ( }b ÌŠ; sỉ mahäbhiimikä- 
đharma); chỉ mười tác dụng tâm lí tương ưng và 
đồng sinh khởi với tất cả Tâm vương: 1. Thụ ( bi 
vedana), thụ, lĩnh nạp. Có ba loại thụ, đó là: khổ 
thụ, lạc thụ, phi khô phi lạc thụ; 2. Tưởng đủ; 
sam/fña), tưởng, tưởng tượng, đối cảnh mà chấp 
tướng sai biệt; 3. Tư (1#; cefan4), ý định, ý muôn, 
tâm tạo tác; 4. —> Xúc (flỦ; sparýa): xúc, sự xúc 
đối do căn, cảnh và thức sinh ra; 5. Dục (#%; chan- 
đa), mong cầu vì đối ngoại cảnh; 6. Huệ (ÄŸ; pra- 
Jjñã, mai), trí huệ phân tích, đối với các pháp có 
sự phân biệt, chọn lựa; 7. Niệm tê; sunrti), tâm 
niệm, ghi nhớ không quên; 8. Tác ý y ( ã: mãna- 
skãra), tỉnh táo cảnh giác hay khiến cho tâm cảnh 
giác; 9. Thắng giải (lf fỦ#; adhimoksa), sự hiểu 
biết thù thắng, đối cảnh sinh ra tác dụng ấn khả, 
thấm định; 10. Tam-ma-địa (—= Jš H) hoặc —> 
Định (/; samadji), chính định, đẳng trì, tức là 
định tâm chuyên chú vào một cảnh, một đối 
tượng. 
II. 70 Đại thiện địa pháp (Ñ Ê 1ù 3Š; kusalama- 
hãbhiimikãdharma): 1. — Tín (fŠ: áraddhã), lòng 
tin tưởng chắc chắn; 2. Cần (8Ï!) hoặc — Tỉnh tiến 
(CRữ XE; virya). siêng năng tu tập; 3. — Xả (JÂ; 
upeksã); 4. Tàm (fff; hrï), cung kính tuỳ thuận 
người có đức hạnh; 5. Quí (ữ; apairapya, 
apatrapä), biết sợ quả báo của tội lỗi, biết xấu hồ; 
6. Vô tham (## # alobha); 7. Vô sân (#‡ HH; 
adve$a); §. —› Bất hại (4E 3; ahimsđ); 9. Khinh 
an (ft 22; prasrabdjhi); 10. Bất phóng dật (4 j4 
3Â; apramada). 
II. 6 Đại phiền não địa pháp (À li Tất Hù 3*; 
kle$amahabhimika-dhar ma) là các và gây 
phiền não, gây khổ, bao gồm sáu loại: 1. Si (Ở#) 
hoặc —› Vô minh (Ất lJJ; moha, awi42); 2. Phóng 
dật QC X8; pramada); 3. Giải đãi (fữ Ñ; kausid- 
a), tâm trạng không tỉnh tiếng, biếng nhác; 4. Bất 
tín ( fš; a#addy»a); 5. Hôn trầm (f ÿí; 
seyãna), tâm chìm đắm, lừ đừ, thiếu linh động, 
nhạy bén; 6. Trạo cử (Jf 5#; auddhatya), hồi hộp 
không yên. 
IV. 2 Đại bắt thiện địa pháp ( 2Š 3#? HH; akuáa- 
lamahäbhimika-dharma): 1. Vô tàm (# Ti; ã- 
hrikya), không tôn kính, không biết tự hỗ thẹn về 
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việc tội lỗi đã làm; 2. Vô quí (tt tù; anapatraäpya, 
anapairapä), tâm không biết sợ với tội quả, không 
biết hồ thẹn đối với người khác khi phạm tội. 

V. 10 Tiểu phiển não địa pháp (/]` JẾl TT HH 3%; 
parittIabhiimikä-upaklesa): 1. Phần (8: krodha); 
D) Phú đỗ; mraksa), thái độ đạo đức giả, che dấu 
cái xấu của mình; 3. Xan (ÑŠ; mđ/sarya), xan 
tham, ích kỉ; 4. Tật 0%; irsya), ganh ghét; 5. Não 
(lẾ; prãdasa), cứng đầu, ngoan có, làm bực bội; 
6. Hại (7Ý; vihisđ), tâm trạng muốn hành động 
ác hại; 7. Hận (J8; øpanaha), lòng hận thù; 8. 
Xiểm (6; mãy3), nói xạo, loÈ người; 9. Cuống 
(ñữ; ýã/hya), gian lận, dối gạt, lừa lọc; 10. Kiêu 
(f8; mada), tự phụ. 

VI. 8 Bất định địa pháp (1Š 2£ !b 3Š; aniiyatä- 
bhữmikadharma), gọi là »bất định« vì chúng có 
thê thuộc về dạng thiện hoặc bắt thiện, tuỳ theo 
căn cơ của Tâm vương. Ví dụ như Tâm, là tâm sở 
suy nghĩ phân tích. Nó là tâm sở tốt nếu Tâm 
vương có gộc thiện - ví dụ như suy nghĩ, chú tâm 
về giáo pháp của đức Phật, diệt khổ - hoặc xấu, 
nếu Tâm vương là một pháp bất thiện, như suy 
nghĩ phân tích cách lừa gạt người... Bất định địa 
pháp bao gồm tám loại: 1. Hồi (†Õ; kauya). ăn 
năn, hối hận; 2. Miên (f4; middha), giấc ngủ; 3. 
Tầm (#3; v/zrka), suy nghĩ, tìm hiểu dạng thô; 4. 
Tứ (fñ]; vicãra), suy nghĩ, tìm hiểu dạng tỉnh tế; 5. 
Tham (#ï; zãga), tham mê, đấm mê; 6. Sân (Hñ; 
pratigha), tức giận; 7. Mạn (JŠ; mãna), kiêu mạn; 
8. — Nghĩ (ŠŸ; vicikiisa). 

e _ Trong — Duy thức tông, người ta phân 
biệt 5I loại tâm sở. Đại sư — Vô Trước 
(asanga) phân chia 51 tâm sở này thành sáu 
loại trong Đại thừa a-ti-ẩqf-ma tập luận (a- 
bhidharmasaiuccaya): 

L 5 Biến hành tâm sở (MÄ Tï; Sarvafraga), năm 
loại tâm pháp lúc nào cũng hiện hành xuất phát 
cùng với một tâm vương, gồm có: l. Xúc 
(spar$a); 2. Tác ý (manaskara); 3. Thụ (yedana); 
4. Tưởng (sm/ñ2); 5. Tư (cetan3), tương ưng với 
tất cả tâm và tâm sở; 

1L. 5 Biệt cảnh tâm sở (J| Đã; viniyara) năm loại 
tâm pháp xác định ngoại cảnh: 1. Dục (chanđa); 2. 
Thắng giải (adhimolsa); 3. Niệm (smr1i); 

4. Định (samadHi); 5. Huệ (rajñ3). chỉ duyên 
(nương) theo các cảnh khác hấu mà sinh khởi. 

IH. 77 Thiện tâm sở (3Š; kuýala): I. Tín 
(áraddha); 2. Tàm (hri); 3. Quí (apafrapya); 4. Vô 
tham (4/obha); 5. Vô sân (advesa); 6. Vô sỉ (amo- 
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Jña); 7. Tỉnh tiến (viya); 8. Khinh an (prasrab- 
đji); 9. Bất phóng dật (apramada); 10. Xả (u- 
peksa); 11. Bắt hại (avihims8). 
IV. 6 Căn bản phiên não tâm sở (R8 ZR ‡fi TẾ; mũ- 
lakle$a): 1. Tham (rãga); 2. Hận (prafigha); 3 
Mạn (mãna); 4. Vô minh (avijy4); 5. Nghỉ (vici- 
kiisã); 6. Kiên (drs#i) cũng được gọi là Ác kiến. 
Điểm thứ sáu là — Kiến cũng thường được chia ra 
làm năm loại: 1. Thân kiến (} bl; saiäyadrsi): 
một kiến giải cho rằng thân thể được tạo bằng ngũ 
uấn là một cái »ta« (4È), là »cái của ta« (4È JĐ); 2. 
Biên. kiến (Qỗ Đd; tagrahadrsyi): một kiến giải liên 
hệ đến 1 phiền não, cho rằng cái »ta« được tạo bằng 
ngũ uẩn là một cái gì đó thường còn, vĩnh viễn 
[thường kiến] hoặc ngược lại, là một cái gì đó bị 
đoạn diệt, không có gì tiếp nối giữa hai cuộc sống 
con người [đoạn kiến]; 3. Kiến thủ kiến (Bủ HW BH; 
đrsfiparamarsa): kiến giải cho rằng một kiến giải 
bất thiện hoặc ngũ uấn, cơ sở xuất phát của kiến 
giải bất thiện này là những điều tuyệt hảo. Kiến 
giải bắt thiện trong trường hợp này là Thân kiến, 
Biên kiến; 4. Giới cắm thủ kiến (0l TS TW Ñ; ýila- 
Vrafa-parämarsa): là một kiến giải cho rằng, 
những qui tắc xử sự sai hoặc những lời hướng dẫn 
tu tập sai — như tự xem mình như con thú và bắt 
chước thái độ của nó —, hoặc ngũ tần, CƠ Sở của 
những việc sai trái trên là điều hay nhất; 5. Tà kiến 
(IẾ bả; mithyadrsfi): kiến phủ nhận cái gì thật sự 
tồn tại, thêu đệt thêm vào những gì thật sự không 
có. 
V. 20 Ti) phiên não tâm sở (Bỗ }f{ Tết; upaklesa): 
1. Phẫn (⁄zodha); 2. Hận (upanäha), uất ức, tâm 
thù oán; 3. Phú (øzaksa), che dấu tội lỗi, đạo đức 
giả; 4. Não (pradZsa), làm bực bội phiến nhiễu; 5. 
Tật (sa), ganh ghét vì thấy người ta hơn mình; 
6. Xan (nätsarya), xan tham, ích kỉ; 7. Xiêm 
(mãy2), giả dối, nói mình có những đức tính tốt 
mà thật ra thì không có; 8. Cuống (4Z/y4), gian 
lận, dối gạt, lừa lọc; 9. Kiêu (mad2), tự phụ; 10. 
Ác (wihimsa); 11. Vô tàm (ãhrikya), không tôn 
kính, không biết hồ thẹn về việc tội lỗi đã làm; 12. 
Vô quí (anapafrapya, anapafrapa), tâm không 
biết sợ với tội quả, không biết hỗ thẹn đối với 
người khác khi phạm tội; 13. Hôn trầm (s£yZn4), 
tâm chìm đắm, lừ đừ, thiếu linh động, nhạy bén; 
14. Trạo cử (guddhapya), hồi hộp không yên; 15. 
Bất tín T8 TH E 16. Giải đãi (Xausij;4), tâm 
trạng không tinh ti êng, biếng Hà 17. Phóng dật 
(pramada); 18. Thất niệm (7K 2%; mugifasmyrit8), 
chóng quên, không chú tâm; 19. Tán loạn (lí ÑÍ; 











Tất-đạt-đa Cồ-đàm 





vikgepa); 20. Bất chính trí (4 IE #ll; asam- 
prajanya), hiểu biết sai. 

VI. 4 Bất định tâm sở (anjy414), bất định bởi vì 
các tâm sở này thay đồi giá trị tuỳ theo các tâm 
vương. Chúng bao gồm: 1. Hối (kawlriya), hồi 
hận; 2. Miên (middha), giấc ngủ; 3. Tầm (viarka), 
suy nghĩ, tìm hiểu dạng thô; 4. Tứ (vicZrz), suy 
nghĩ, tìm hiểu dạng tỉnh tế. 

Cách phân chia như trên của Duy thức tông 
được xem là bước tiến triển cuối cùng trong 
việc phân tích, phân loại các tâm sở và cũng 
là bản phân loại tiêu chuẩn cho tất cả những 
trường phái Đại thừa tại Trung Quốc, Nhật 
Bản, Việt Nam và Tây Tạng. 


Tần-bà-sa-la 
là 34 1⁄4 #R: S, P: bưmbisãra; 

Vua xứ —> Ma-kiệt-đà (magadha) trong thời 
Phật — Thích-ca Mâu-ni. Năm 30 tuổi — 
nhân nghe một bài giảng của Đức Phật — ông, 
trở thành tín đồ phụng sự đạo pháp. Ông là 
người tặng đức Phật Trúc Lâm (p: vejuyana), 
nơi Đức Phật và Tăng-già thường dừng chân. 
Tần-bà-sa-la sau bị con trai là —› A-xà-thế 
(p: 4jãtasaiu) giết chết. 


Tập bộ kinh 

# Mu Ấế P: suffa-niplf4; 
Một phần của —› Tiểu bộ kinh, chứa những 
bài kinh dưới dạng thi kệ. 


Tập khí 

?l 3Á; S: vãsanã: 
Nguyên nghĩa Phạn ngữ (sansz) là »Ân 
tượng, tưởng tượng, sự thúc dục.« Tập khí 
chỉ thói quen, những bản năng, bản tính tiềm 
tàng có thể hiện lên bất cứ lúc nào. 


Tắt-đàn-đa 
2&ll#⁄; S: siddhämia; có thể dịch nghĩa là Học 
thuyết (## ñ*); 
Danh từ được dùng tại Tây Tạng chỉ các giáo 
thuyết, giáo lí được chứng minh và lưu tồn 
của các bộ phái —> Phật giáo tại Án Độ. 
Trong thời gian Phật pháp được truyền sang 
Tây Tạng lần đầu người ta đã đem qua những 
tác phẩm này nhưng khi phái —> Cách-lỗ (t: 
gelugpa) thịnh hành thì các loại sách này 


được hệ thống hoá chặt chẽ. 

Tất-đàn-đa được phân ra hai loại, Tất-đàn-đa 
ngoại đạo và Tất-đàn-đa của nội bộ. Các bộ phái 
khác nhau của Phật giáo được nghiên cứu tại đây 
là —› Tì-bà-sa bộ (s: vaibhasika), —> Kinh lượng 
bộ (s: Sautrantika), —> Duy thức (s: viñanavada) 
và — Trung quán (s: mãdhyamika). Các tác giả 
nổi tiếng nhất của Tắt-đàn-đa là Jam-yang Sha-pa 
(1648-1721) và Kon-chok Jig-me Wan-gpo (1728- 
1781). Mục đích của các tác phẩm Tất-đàn-đa là 
làm cho giáo lí Phật pháp được luận giảng trong 
các bộ phái dễ hiểu hơn, ít mâu thuẫn và như vậ ây 
dễ tiếp thu. Hai đề tài được tranh luận nhiều nhất 
là tính —› Không và đặc điểm của các pháp — 
Hữu vi (s: samsky4). 


Tắt-đạt 
4§ 3#; S: siddha; cũng được gọi là Thành tựu 
giả; 
Chỉ người tu tập —> 74n-¿ra đã đạt —> Tất-địa 
(s: s¿đjj). Ai đạt một trong những Tất-địa 
được gọi là Tất-đạt, đạt nhiều Tât-địa thì 
được gọi là —> Ma-ha Tất-đạt (s: mahã- 
siddha). 


Tắt-đạt-đa Cồ-đàm 
4§ \Ê Ý HH 2:; S: siddhãrtha gautama; P: sid- 
dhattha gotama; Tắt-đạt-đa có nghĩa là Nhất 
thiết nghĩa thành (- ỞJ 36 JÈ), Thành tựu 
chúng sinh (ĐÀ. JÌ Z /E; dịch từ dạng dài của 
tên —› Phạn ngữ là Sarvarthasiddha); 
Tên của đức —› Phật lịch sử, từng sống trên 
trái đất, người sáng lập —› Phật giáo. Ngài 
sinh khoảng năm 566 (hay 563) trước Công 
nguyên trong một gia đình quí tộc thuộc 
dòng — Thích-ca (s: áđ&ya) tại —> Ca-tì-la-vệ 
(S: kapilavasíu) thuộc Nepal ngày nay. Cha 
Ngài là vua Tịnh Phạn (, p: suddhodana), 
mẹ là Ma-da (s, p: mãyãdevi) sinh Tất-đạt-đa 
trong vườn — Lam-ti-ni (mini). Sau khi 
mẹ mắt, 7 ngày sau khi sinh, Tất-đạt-đa sống 
với người đì — Ma-ha Bà-xà-bà-đề (maha- 
prajãpaii). Năm 16 tuổi, Tất-đạt-đa cưới = 
Gia-du-đà-la (yasodharđ). Năm 29 tuổi, sau 
khi sinh sa La-hầu-la (ã⁄zia), Tắt đạt-đa 
thoát li, sống không nhà, cùng tu khổ hạnh 
với nhiều nhóm tăng sĩ khác nhau. Không đạt 
giải thoát với cách tu khổ hạnh, Tất-đạt-đa từ 
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bỏ phép tu này, chú tâm thiền định và đạt —> 
Giác ngộ hoàn toàn năm 35 tuổi. Biết rằng 
không dễ truyền đạt những gì mình giác ngộ, 
mới đầu Ngài không định truyền Ô bá giáo 
pháp. Cuối cùng, được sự thỉnh cầu nhiều 
nơi, Ngài mới quyết định chuyển —> Pháp 
luân. Ngài được mang danh hiệu Thích-ca 
Mâu-ni — »Trí giả của dòng dõi Thích-ca«. 
Sống đến năm 80 tuôi, đức ,Thích-ca từ trần. 
Qua 45 năm giảng dạy, sợ rằng đệ tử chấp lời 
mình nói là chân lí, chứ không phải chỉ là 
phương tiện giác ngộ, Ngài tuyên bố chưa 
từng nói lời nào. Lời dạy cuối cùng của Ngài 
là »Tất cả các pháp đều vô thường, hãy tinh 
tiễn tu học«. 

Có nhiều. truyền thuyết về Tất-đạt-đa: Mẹ Ngài 
nằm mơ thấy một vị —> Bồ Tát với dạng một con 
voi trắng nhập vào người mình. Ngài sinh ra từ 
hông bên mặt của mẹ, sau đó đi bảy bước, một tay 
chỉ lên trời, tay kia chỉ xuống đất, nói: »Trên trời 
dưới đất chỉ có ta là người đáng tôn kính TThiên 
thượng thiên hạ duy ngã độc tôn], đây là lần sinh 
cuối cùng, ta sẽ chấm dứt —› Khổ của sinh, lão 
bệnh tử.« Dưới mỗi bước chân đi của Ngài là một 
đóa sen. Ngày nay, trong tranh tượng, ta còn thấy 
tích này. 

Ngay lúc sinh ra, Tất-đạt-đa đã có đầy đủ hảo 
tướng (— Ba mươi hai tướng tốt). Các nhà tiên trì 
cho rằng, Ngài sẽ trở thành hoặc một đại đế hay 
một bậc giác ngộ. Vua cha Tịnh Phạn muốn con 
mình nối dõi nên tìm mọi cách dạy dỗ cho con, 
nhát là không đẻ Tất-đạt-đa tiếp cận với cảnh khỏ, 
xa một cuộc sống tu hành. : 
Tuy thế, sau bốn lần ra bốn của thành và thây 
cảnh người già, người bệnh, người chết và một vị 
tu sĩ, Tất-đạt-đa từ biệt hoàng cung, sống cảnh 
không nhà. Tương truyền rằng bốn cảnh ngộ vừa 
kể là những cảnh tượng do các vị thiên nhân tạo ra 
nhằm nhắc nhở Tất-đạt-đa lên đường tu học Phật 
quả. Ngài thấy rằng. ba cảnh đầu tượng trưng cho 
cái Khô trong thế gian và hình ảnh tu sĩ chính là 
cuộc đời của mình. Ngài quyết tâm tìm cách diệt 
khô và tìm mọi đạo sư với các giáo pháp khác 
nhau. Theo truyền thống Án Độ bấy giờ chỉ có 
con đườn khổ hạnh mới đưa đến đạt đạo. Các vị 
đạo sư khổ hạnh danh tiếng thời đó là A-la-ra Già- 
đa-na (s: ãrãda kãlãma; p: äjãra kãlãma) và Ưu- 
đà-già La-ma tử (s: rudraka rãmaputra; p: uddaka 
rãmapuia). Nhưng Tắt-đạt-đa cũng không tìm 


420 


thấy nơi các vị đó lời giải cho thắc mắc của mình. 
Ngài quyết tâm tự mình tìm đường giải thoát và 
có — Năm tỉ- khâu cùng đi với Ngài. Sau nhiều 
năm tu khổ hạnh gần kề cái chết, Ngài nhận ra đó 
SE phải là phép tu dẫn đến giác ngộ, bắt đầu 
ng bình thường, năm —> Ti-khâu kia thất 
ng bỏ đi. 
Sau đó Tát-đạt-đa đến —› Giác Thành, ngồi dưới 
gốc một cây Bồ-đề và nguyện sẽ nhập định không 
rời chỗ ngồi cho đến lúc tìm ra nguyên nhân và cơ 
chế của Khổ. Sau 49 ngày thiền định — mặc dù bị 
— Ma vương quấy nhiều —- Ngài đạt Giác ngộ 
hoàn toàn ở tuổi 35. Từ thời điểm đó, Ngài biết 
mình là Phật, là một bậc Giác ngộ, và biết rằng 
mình sẽ không còn tái sinh. Kinh nghiệm giác ngộ 
của Phật được ghi lại như sau trong kinh sách theo 
chính lời của Ngài: 
»... Sau khi hoàn lại sinh lực (sau khi tu khổ hạnh 
vô ích), ta chú tâm giải thoát khỏi những tư tưởng 
tham ái, bất thiện và đạt được sơ thiền, sau đó nhị 
thiền, tam thiền và tứ thiền (— Tứ : thiền), nhưng 
những cảm giác hỉ lạc này không để lại dấu vết gì 
trong tâm ta. 
Khi tâm (ca) ta được an tịnh, thanh lọc, ,không 
bị dục vọng cấu uế, nhạy bén, chắc chắn, bất 
động, ta hướng nó về những kí ức và nhận thức về 
các kiếp trước. Ta nhớ lại nhiều tiền kiếp, một, 
hai, ba, bốn, năm, ..., trăm ngàn kiếp trước, nhớ 
những chu kì của thể; giới. ›Nơi đó ta đã sống, tên 
của ta đã như thể, gia đình của ta là như thế, nghè 
nghiệp của ta, giai cấp - xã hội của ta... Ta đã chết 
như vầy...‹. Sự hiểu biết (p: vi) đầu tiên này ta 
đã đạt được trong canh đầu (từ 21 đến 24 giờ 
đêm)... : 
Sau đó ta chú tâm đến sự sinh thành và hoại diệt 
của chúng sinh. Với con mắt của chư thiên, trong 
sáng, siêu việt vượt qua mọi giới hạn nhân thế, ta 
thấy chúng sinh hình thành và tiêu hoại, ...chúng 
sinh tái sinh theo nghiệp lực. Ta nhận ra rằng 
›Chúng sinh tạo nghiệp bất thiện qua ba ải thân 
khẩu ý đều chìm đắm sau khi chết, tái sinh trong 
đọa xứ, địa ngục. Các chúng sinh nào tạo thiện 
nghiệp bằng thân khẩu ý ý được tái sinh trong thiện 
đạo, sau khi chết được lên cõi thiên... Sự hiểu 
biết thứ hai này ta dã đạt được trong canh hai (từ 
24 giờ đêm đến 3 giờ sáng). 
Sau đó ta chú tâm nhận thức về sự tiêu diệt các —> 
Ô nhiễm (ä; lậu; p: ãsavd) và nhìn nhận như thật: 
›Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là 
phương pháp tiêu diệt khổ, đây là con đường tiêu 
diệt khổ‹, và khi ta nhận thức được điều này, tâm 
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ta thoát khỏi dục vọng, ham muốn tồn tại, vô 
mình. Ta tự hiểu chân lí ›Tái sinh ta đã đoạn, cuộc 
sống tu tập của ta đã hoàn tất, ta đã hoàn thành 
những gì phải làm. Cuộc sóng (khổ đau) này ta đã 
vượt qua‹... Sự hiểu biết thứ ba này ta đã đạt được 
trong canh ba (3 đến 6 giờ sáng)...« (Trung bộ 
kinh 36, tóm táU, 
Bậc giác ngộ lúc đó biết rằng kinh nghiệm giác 
ngộ của mình không thể dùng ngôn từ hay bất cứ 
một cách nào khác để truyền đạt nên Ngài tiếp tục 
yên lặng ngồi thiền định dưới gốc cây Bồ-đề. Sau 
đó Ngài gặp lại năm vị t-khâu, các vị đó nhận ra 
rằng Ngài đã hoàn toàn thay đôi. Qua hào quang 
toả ra từ thân Ngài, các vị đó biết rằng Ngài đã đạt 
đạo, đã tìm ra con đường thoát khổ, con đường mà 
các vị đó không thể tìm ra bằng phép tu khổ hạnh. 
Các vị đó xin Ngài giảng pháp và vì lòng thương 
chúng sinh, Ngài châm dứt sự im lặng. 
Đức Phật bắt đầu giảng pháp bằng cách trình bày 
con đường dẫn đến kinh nghiệm giác ngộ và giải 
thoát. Trên cơ sở kinh nghiệm giác ngộ của mình, 
Ngài giảng — Tứ diệu đế, Mười hai nhân 
duyên và qui luật —› Nhân quả (— Nghiệp). Tại 
—> Lộc uyên này, Ngài bất đầu những bài giảng 
đầu tiên, bắt đầu »chuyển pháp luân«. Năm vị tỉ- 
khâu đó trở thành năm đệ tử đầu tiên của Ngài và 
là hạt nhân đầu tiên của —> Tăng-già. Sau đó Ngài 
thuyết pháp từ năm này qua năm khác. Ngài hay 
lưu trú tại — Vương xá (s: rđjagrha) và — Vệ-xá- 
HH (: vaisali), sông bằng khât thực, đi từ nơi này 
qua nơi khác. Đệ tử của Ngài càng lúc càng đông, 
trong đó có vua —› Tần-bà-sa-la (bửmbisãra) của 
xứ —> Ma- -kiệt-đà. Vị vua này đã tặng cho Tăng 
đoàn một tu viện gần Vương xá. Các đệ tử quan 
trọng của Ngài là —› A-nan-đà, => Xá-lj-phất và 
—> Mục-kiền-liên. Cũng trong thời gian này, đoàn 
— Tỉ-khâu-ni (s: bh/ksu„ï) được thành lập. 
Đức Phật cũng có kẻ thù muốn ám hại. — Đề-bà 
Đạt-đa, người em họ, thống lĩnh Tăng-giả muốn 
giết Phật nhưng không thành. Tuy thế Đề-bà đạt- 
đa thành công trong việc chia rẻ Tăng-giả ở > 
Vệ-xá-li. Ngược lại với đức Phật, Đề-bà Đạt-đa 
chủ trương một cuộc sống Ì khổ hạnh. 
Theo kinh —› Đại báí-niết-bàn (p: mahãparimib- 
bãna-sutta) đức Phật nhập diệt tại —› Câu-thi-na 
(S: kuginagara) năm 486 (hay 483 trước Công 
nguyên) vì một thức ăn độc. Ngài nằm nghiêng 
bên mặt, hướng về phía Tây và nhập — Niết-bàn. 
Theo truyền thuyết Pã-li thì Phật diệt độ ngày rằm 
tháng tư, văn bản Phạn ngữ (sns&zi?) cho rằng 
ngày Tâm tháng 11. Trong buổi hoả thiêu xác Phật 


có nhiều hiện tượng lạ xây ra. —> Xá-lị của Ngài 
được chia làm 8 phần và được thờ trong các tháp 
khác nhau. 

Mặc dù cuộc đời đức Phật có nhiều huyền thoại 
bao phủ nhưng các nhà khảo cổ học và nhân 
chủng học — vốn hay có nhiều nghỉ ngờ và thành 
kiến — cũng đều nhất trí công nhận là một nhân vật 
lịch sử và là giáo chủ của đạo Phật. 


Tắt-địa 

Z§ HH; S: siddhi; nghĩa là »khả năng toàn diện,« 

»thành đạt,« cũng có thể hiểu là —› Thần thông; 
Chỉ khả năng kiểm soát năng lực của cơ thể 
và năng lực chỉnh phục được thiên nhiên. 
Tắt-địa là quả vị của các vị —> Ma-ha Tất-đạt 
(s: mahãsiddha). —> Kim cương thừa nêu tám 
loại Tất-địa bình thường, thuộc vào thế tục: 
1. Kiếm bắt bại; 2. Mắt nhìn thấu trời; 3. Đi 
nhanh; 4. Tàng hình; 5. Thuốc chống lão; 6. 
Bay bồng; 7. Tạo linh được; 8. Chinh phục 
ma qui. 
Tám Tắt-địa này vẫn còn nằm trong thế tục, 
chỉ có —›> Giác ngộ mới được gọi là Tất- địa 
xuất thế, cũng được gọi là — Đại thủ ấn tất- 
địa (s: mahãmudräsiddhi) trong truyền thống 
—> Đại thủ ấn. 
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DỊ lí ƒl! ĐÑ; C: xiáng zhicáng; ]: seidõ chỉzõ; 

734/735-814; 
Thiền sư Trung Quốc, đắc pháp nơi => Mã 
Tổ. Sư với — Nam Tuyển, — Bách Trượng 
là bạn đạo và là môn đệ xuất sắc của Mã Tô. 
Sau khi Mã Tổ tịch, Sư được thỉnh ở lại giáo 
hoá. Sau Sư đến Tây Đường trụ trì. 
Có một —› Cư sĩ (— Trương Chuyét Tú Tài) đến 
hỏi: »Có thiên đường địa ngục không?« Sư đáp: 
»Có.« Cư sĩ hỏi: »Có Phật, Pháp, Tam bảo 
không?« Sư đáp: »Có.« và cứ như vậy câu hỏi nào 
Sư đều trả lời »Có.« Cư sĩ thưa: »Hoà thượng nói 
thế có lầm chăng?« Sư hỏi lại: »Ông gặp vị Tôn 
túc nào rồi mới đến đây?« Cư sĩ trả lời là đã đến 
thăm Hoà thượng Cảnh Sơn và Cảnh Sơn nói tất 
cả đều không. Sư hỏi: »Ông có vợ không?« Cư sĩ 
đáp: »Có.« Sư hỏi tiếp: »Hoà thượng Cảnh Sơn có 
vợ không?« Cư sĩ trả lời: »Không.« Sư bảo: »Hoà 
thượng Cảnh Sơn nói không là phải.« Cư sĩ lễ tạ. 
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Tây lai ý 





Tây lai Hý 
H #& #X Tế 
" viết ngắn của câu hỏi »Thế nảo là ý 
ĩa của việc —› Bồ-đề Đạt-ma từ bên Tây 
Ó Độ) sang« (MI f{ 4: 4H ÍH pH 24 3ã; 
»Như hà thị Tổ sư tây lai ý?4. Câu hỏi rất cô 
đọng này tương đương với những câu như 
Đệ nhất nghĩa, Yếu chỉ Phật pháp, Đại ý Phật 
pháp, Nghĩa tột cùng, Chí đạo... và được rất 
mm. ... trong những cuộc —> 
Vấn đáp. Những câu trả lời của các Thiền sư 
cho câu hỏi này cũng rất »khác biệt« rất thú 
VỊ. 
— Triệu Châu trả lời: »Cây tùng trước ngõ« 
( lí lí lö -fˆ; »Đình tiền bách thụ tử«; —> 
Vô môn quan 37). 
— Hương Lâm trả lời: »Ngồi lâu sinh nhọc« 
(44  Hk 75; »Toạ cửu thành lao«; — Bích 
nham lục 17). 


Ter-ma 
T: /erma [gter-ma]; dịch nghĩa là »báu vật«; 

Trong —› Phật giáo Tây Tạng, Ter-ma là kinh 
sách của thế kỉ thứ 8, trong thời gian mới đầu 
lúc truyền bá Phật pháp, phải được dấu kín 
để được khám phá ra lúc cơ duyên chín 
muôi. Người khám phá ra kinh sách đó được 
gọi là Ter-ton, và có trách nhiệm truyền bá 
và giải thích. Đặc biệt trong giáo phái —› 
Ninh-mã (ft: nyingmapa) người ta rẤt tin 
tưởng các Ter-ma. Việc cất giữ kinh sách 
trong một chỗ bí mật thật ra là ¡truyền thống 
Ấn Độ. Người ta còn kể lại rằng, —> Long 
Thụ đã nhận được kinh điển từ Long vương 
(s: nãg4) trao cho và có trách nhiệm truyền 
bá giáo pháp ây. 

Tông phái có nhiều Ter-ma nhất của Tây Tạng là 
Ninh-mã (»zyigmapa), mà phần quan trọng nhất 
do — Liên Hoa Sinh (padmasambhava) và nữ đệ 
tử là —› Ye-she Tsog-yel (t: yeshe /sogyel) truyền 
lại. Các bí lục này không ‹ chỉ gồm giáo pháp từ Ấn 
Độ mà của cả xứ — TÓP -trượng-na (t: ørgyen). 
Tương truyền Liên Hoa Sinh đã dấu các tác phẩm 
này trong 108 chỗ bí mật tại Tây Tạng, trong các 


hang hốc hay tranh tượng. Một trong những bí lục 
quan trọng đó là hồi kí cuộc đời của Liên Hoa 
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Sinh cũng như bộ — Tử thư Œ: bardo thodol). 
Ngoài ra các tài liệu về thiên văn và y học cũng 
được xem là Ter-ma. 

Khoảng giữa thế kỉ 10 và 14, nhiều vị nhận được 
khải thị tìm thấy Ter-ma, thường thường là khải 
thị trong giấc mộng hoặc linh ảnh. Các vị đó có 
trách nhiệm tìm kiếm, xếp đặt lại và luận giải 
thêm về các Ter-ma đó. Trong trường phái Ninh- 
mã, người ta rất trọng thị các vị Ter-ton (người 
tìm ra các Ter-ma), nhất năm vị »vua tìm thấy báu 
vật« mà một trong năm vị đó là Org-yan Pe-ma 
Ling-pa (1445-1521), được xem là hậu thân của 
= Long-chen-pa. Có khi một Ter-ma vừa tìm ra 
được lại phải dấu kín lại vì chưa đến lúc công bố. 
Các Ter-ma đó được gọi là »của báu phải dấu hai 
lần.« 


Tha-ga-na-pa (19) 

Š: thaganapa; »Người bệnh nói dối«; 
Một trong 84 vị — Tất-đạt Ấn Độ, được xem 
là sống trong thế kỉ 11. 
Tha-ga-na-pa là người mang bệnh nói dối, vì vậy 
mà mọi người đều tránh xa. Lần nọ, ông gặp một 
— Du-già sư, vị này nghe biết ông nói dối liền 
khuyên: »Nếu ngươi nói dối thường xuyên và 
nghiệp báo đến lúc chín muỗi, ngươi sẽ tái sinh 
trong —> Địa ngục. Nói dối nhiều lần sẽ thấy quen 
và hậu quả là lưỡi bị chẻ làm đôi, hơi thở hôi 
hám...«. Nghe như vậy ông sợ quá và cũng thú 
nhận muốn học hỏi nhưng sự dối trá đã trở thành 
thói quen. Vị Du-già sư dạy ông phép quán tưởng 
rằng mọi sự trên đời đều là hư dồi: 

Vì ngươi không hè biết, 

hiện tượng là dối 'trá, 

nên ngươi mới dối trả. 

Nếu ngươi biết rõ rằng, 

vật biết và người biết, 

đều cùng giả dối cả, 

và sáu căn sáu trần, 

đều cũng đang lừa dói, 

ngươi tìm đâu sự thật? 

Tưởng mê vọng là chân, 

nên còn dính sinh tử. 

Trẻ không thấy tuông giả, 

tưởng cái giả là thật, 

các ngươi quay không nghỉ, 

trong bánh xe sinh tử, 

chẳng khác bánh xe nước, 

đi lên rồi đi xuống. 

Hãy quản mọi hiện tượng, 


Thạch Củng Huệ Tạng 





là ảo ảnh, giả tạo. 

Mọi sắc thể: giả hướng, 

mọi âm thanh: tiếng vọng, 

và cuối cùng hãy xem 

lòng tin của chỉnh ngươi, 

rằng chúng là giả tạo, 

lòng tin đó cũng giả! 
Sau bảy năm thiền định, vị Du-già sư lại xuất hiện 
và khuyên ông quán tưởng tự tính mọi sự đều là 
tính —› Không (s: ýữmya/). Sau đó Tha-ga-na-pa 
đạt thánh quả, chứng ngộ được Không. Bài ca ngộ 
đạo sau của ông bày tỏ phép vận dụng đặc biệt của 
— Kim cương thừa, dĩ độc trị độc: 

Muốn nước chảy khỏi tải, 

hãy xòt nước vào tai. 

Muốn thấy rõ thật tại, 

quán hiện tượng đều giả. 


Tha 

4Ù; C: /ã; J: fa; 
Có các nghĩa sau: 1. Kia, cái khác (s: . 
2. (Một) người khác (s: para-purusd); 3 
Trong ngôn ngữ — Thiền, đó là nhân vật 
đang được đề cập đến trong cuộc nói chuyện, 
nhân vậy thứ 3 (ông ấy, cô ấy); 4. Tiếng 
dùng để chuyển âm /#z trong tiếng Phạn 
(samskri!). 


Tha hoá tự tại thiên 
4h {t. H #E X;C: ứãhuà zizài tiăn; ]: tak€jizai 
fen; 
Cõi trời nơi mà chư thiên ở đó có thể hưởng 
được sự khoái lạc nhờ vào việc tạo khoái lạc 
từ Các cõi trời khác, đó cũng là nơi Thiên ma 
Ba-tuần cư ngụ (: para-niữmiia-vaýa- 
vartino-devah). Đó là cõi thứ 6 của Lục dục 
thiên (7S ÄX Z). 


Tha lực 
4Ù, 2); C: zãl; J: rariki; là lực từ bên ngoài, lực 
của người khác; 
Tha lực ở đây được hiểu là sức cứu độ của 
Phật — A-di-đà, mà theo quan điểm của — 
Tịnh độ tông là vị sẽ tiếp dẫn những ai cầu 
xin Ngài. Tha lực được dùng đối ngược lại từ 
— Tự lực (É1 7)). — Thiền tông là một môn 
phái dựa trên tự lực. 


'Tha ngộ 

1Ù fÄ; C: tãwù; ]: fago; 
Được người khác đánh thức; giác ngộ qua sự 
giúp đỡ của người khác. 


Tha sự 

4h 'ff; C: tãshì; ]: faji; 

Có các nghĩa: 1. Việc khác, chuyện của 
người khác; 2. Hoạt động của các yếu tố 
khác. 


Tha tác 
{hi {E; C: £ãzuô; ]: tasa; 
Sự tạo tác nhờ vào những yếu tô khác. 


Tha tâm thông 
4b 4b Ìl; C: ãxPưtõng; 
cita-jñana. 
Khả năng siêu nhiên đọc được ý nghĩ của 
người khác. Một tróng sáu loại thần thông 
(— Lục thần thông ZX *† 3Í). 


Tha thụ dụng thân 
1Ù Số JH 54; C: 1ã shòuyòng shẽn; ]: tajuyNshin; 
Có các nghĩa sau: 1. Thân hiện tại của đức 
Phật, xuất hiện vì lợi ích của chúng sinh. Một 
trong bốn thân của một vị Phật-đà. Là phần 
bổ sung của Tự thụ dụng thân (1 Z# HỊ 1); 
2. Thân hiện diện của một vị Phật, khiến 
chúng sinh nhận thức và an lạc nơi Phật 
pháp; 3. Thân Phật hiển hiện để thuyết pháp 
cho những vị Bồ Tát từ địa = Thập địa) thứ 
tn trở lên. Cũng được gọi là Ứng thân (J 
) 


Thả như 
'H HH; C: giếrú; J: shonyo; 
Giống như, như là. 
Thả ước 
H9;C: qiễyu; J: shaakH; 
Theo quan điểm này, từ phương diện này. 


Thạch Củng Huệ Tạng 
Tï 3 3ï MÃ; C: shigòng huìcáng; 
tk. 8/9; : h 
Thiền sư Trung Quốc, truyền nhân của —› 
Mã Tô. 


J: fashinisH; Š: para- 


J: shakkyö ezØ; 
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Thạch Đầu Hi Thiên 





Trước khi xuất gia, Sư làm nghề thợ săn. Một hôm 
nhân đuổi bầy nai qua am Mã Tổ, gặp Tổ đứng 
trước, Sư hỏi: »Hoà thượng có thấy bầy nai chạy 
qua đây không.« Tổ không đáp hỏi: »Ông là ì người 
gì?« Sư đáp: »Thợ săn.« Tổ hỏi: »Ông bắn giỏi 
không?« Sư đáp: »Bắn giỏi.« Tổ hỏi băn một lần 
được mấy con, Sư giật mình nói mỗi mũi chỉ bắn 
được một con. Nghe Mã Tổ nói mỗi mũi bắn được 
một bầy, Sư nói: »Sinh mệnh của chúng, đâu nên 
bắn một bầy?« Tổ hỏi: »Ông đã biết như thế sao 
không tự bắn?« Sư thưa: »Nếu dạy tôi bắn tức 
không chỗ hạ thủ, « Mã Tổ nói: »Chú này phiền 
não vô minh nhiều kiếp, ngày nay đã đoạn. « Ngay 
lúc đó, Sư ném cung bẻ tên, tự cạo đầu qui y (xem 
thêm câu chuyện của — Sa-va-ri-pa). 

Sư cùng Thiền sư —> Tây Đường Trí Tạng đi dạo, 
Sư hỏi: »Sư đệ biết bắt, hư không chăng?« Tạng 
đáp: »Biết.« Tạng liền lấy tay chụp hư không. Sư 
thây thế bảo: »Làm như thế sao bắt được hư 
không l« Tạng hỏi: »Sư huynh làm sao bắt được?« 
Sư liên nhéo mũi Trí Tạng một cái mạnh. Tạng 
đau quá la: »Giết chết lỗ mũi người ' ta! Buông 
ngay!« Sư bảo: »Phải như thế mới bắt được hư 
không.« Trí Tạng về phòng và đến khuya rõ 
chuyện. 

Không biết Sư tịch ở đâu, lúc nào. 


Thạch Đầu Hi Thiên 

TH BR ® }Š; C: shítóu xiqiãn; ]: sekitö kisen; 

700-790; 
Thiền sư Trung Quốc, đắc đạo nơi —> Thanh 
Nguyên Hành Tư. Môn đệ của Sư có ba vị 
danh tiếng là — Dược Sơn Duy Nghiễm, —› 
Đan Hà Thiên Nhiên và —› Thiên hoàng Đạo 
Ngộ. 
Sư ở Hồ Nam và Mã Tổ ở Giang Tây là hai 
vị thầy danh tiếng nhất đương thời. Sử sách 
ghi lại rằng »Mã Đại sư hoằng hoá đại Giang 
Tây, Thạch Đầu Hoà thượng tại Hồ Nam và 
— Thiện tri thức đều đến hai nơi này. Ai 
không yết kiến hai vị này là uống công tu 
hành«. 
Sư họ Trần, quê ở Cao Yếu, : Đoan Châu. Sư mộ 
đạo từ nhỏ, nhân nghe Lục tổ —> Huệ Năng giáo 
hoá tại Tào Khê Sư liền đến. Đến chưa bao lâu thì 
Tổ báo tin sắp tịch, khuyên Sư đến Thanh Nguyên 
Hành Tự tham vận. Šư đến Thiện sự ảnh Tư và 
nhân đây ngộ đạo. Sau, Sư đến Hoành Nhạc tại 
Nam Tự cất am tranh ở. Cạnh chùa có đôi đá cao 
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nên thời nhân kính trọng gọi Sư là Hoà thượng 
Thạch Đầu. 
Có vị tăng hỏi: »Thế nào là giải - thoát?« Sư đáp: 
»Ai trói ngươi?« Tăng hỏi: »Thế nào là —›Tịnh 
độ?« Sư đáp: »Cái gì làm nhơ ngươi?« Tăng hỏi: 
»Thế nào là —>Niết-bàn?« Sư đáp: »Ai đem sinh 
tử cho ngươi?« 
Đời Đường niên hiệu Trinh Nguyên năm thứ sáu, 
ngày rắm tháng chạp Sư viên tịch, thọ 91 tuổi, 
được 63 tuổi hạ. Vua sắc phong là Vô Tế Thiền 
sư, tháp hiệu Qui Sơn. 
Thạch Liêm 

#ï ÖÉ; 1633-1704 
Thiền sư Trung Quốc thuộc tông —>Tào 
Động đời thứ 29. Sư là người đầu tiên truyền 
tông Tào Động sang miên Trung Việt Nam. 
Sư quê ở Giang Tây, học vấn uyên bác, rành thiên 
văn địa lí, thư, thi pháp và cả hội hoạ. Sư sớm 
xuất gia tu hành và là môn đệ của Thiền sư Giác 
Lãng thuộc tông Tào Động. 
Được lời mời của Thiền sư —>Nguyên Thiều, Sư 
sang Việt Nam ngày 15 tháng giêng năm Ất Hợi, 
niên hiệu Khang Hi thứ 34 (1695). Ngày 28 tháng 
giêng, Sư đến Thuận Hoá và mồng 1 tháng 2, Sư 
gặp chúa Nguyễn Phúc Chu. 
Chúa Nguyễn thỉnh Sư ở chùa Thiên Mụ để dạy 
đệ tử và thường đến thưa hỏi đạo lí. Ngoài ra, các 
— Thiện tri thức tham vấn Sư rất nhiều, hoặc trực 
tiếp thưa hỏi, hoặc gián tiếp qua thư từ. Sư cũng 
không ngần ngại trả lời những bức thư này với tật 
cả tắm lòng và nhiều bức thư trả lời của Sư vẫn 
được lưu truyền đến ngày THỂ 
Nhưng đáng tiếc là Sư hoằng hoá hai năm ở Việt 
Nam và sau đó trở về Trung Quốc và viên tịch tại 
đây. Tông Tào Động do Sư truyền sang không TÕ 
người Việt Nam thừa kế trong phái xuất gia, còn 
trong giới —> Cư sĩ thì có chúa Nguyễn Phúc Chu, 
hiệu Hưng Long và Thiều Dương Hầu, anh thứ ba 
của chúa. Đệ tử nối pháp người Trung Quốc thì có 
ba vị được nhắc đến là Hưng Liên Quả Hoằng 
Việt Nam trước thầy), Hưng Triệt và Hoàng 


Thạch Sương Khánh Chư 
Tï ii RR ïñ; C: shíshuäng qìngzhũ; ]: sekisõ kei- 
sño; 807-888/889; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ của —> Đạo 
Ngô Viên Trí. 


Thạch Sương Sở Viên 





Sư con nhà họ Trần, quê ở Tân Cang, Lô Lăng. 
Ban đầu Sư theo học —> Luật nhưng, cho đây 
không phải là pháp môn đốn ngộ, bẻn đến —› Qui 
Sơn Linh Hựu và làm chức giữ kho (tri khó). Một 
hôm Sư sảng gạo, Qui Sơn đến bảo: »Vật của thí 
chủ chớ để rơi rớt.« Sư thưa: »Chẳng dám rơi 
rớt.« Qui Sơn lượm từ dưới đất một hạt gạo lên 
hỏi: »Chẳng rơi rớt, đây là cái gì?« Sư không đáp 
được, Qui Sơn lại nói: »Chớ xem thường một hạt 
nảy, trăm ngàn hạt đều từ một hạt này sinh.« Sư 
thưa: »Trăm ngàn hạt từ một hạt này sinh, chẳng 
biết hạt này từ đâu sinh?« Qui Sơn cười ha hả rồi 
trở về phương trượng. Buổi chiều, Qui Sơn 
thượng đường bảo: »Đại chúng! Trong gạo có 
sâu, các người hãy khéo xem!« 

Sau, Sư, đến Đạo Ngô. Sư hỏi: »Thế nào chạm mắt 
là Bồ-đề?« Đạo Ngô gọi: »Sa-di!« Sư ứng: »Dạ!« 
Đạo Ngô bảo: »Thêm nước trong tịnh bình«. Im 
lặng giây lâu Đạo Ngô lại hỏi Sư: » Vừa rồi hỏi cái 
gì?« Sư toan thuật lại, Đạo Ngô liền đứng dậy đi. 
Sư nhân đây có tỉnh. 

Một hôm, Đạo Ngô nói với chúng: »Ta trong tâm 
có một vật đề lâu thành bệnh, có người nào hay vì 
ta dẹp?« Sư thưa: »Tâm vật đều không, trừ đó 
càng thêm bệnh.« Đạo Ngô nói: »Lành thay! Lành 
thay l« 

Sau đó khoảng. hai năm, Sư rời Đạo Ngô, đến Lưu 
Dương ở ẩn, sáng đi tối về không ai hay. Sau, — 
Động Sơn Lương Giới nhân lời nói của một thiền 
khách biết được Sư tại đây và từ đây chúng quanh 
lại thỉnh Sư trụ trì núi Thạch Sương. Sư trụ ở 
Thạch Sương 20 năm, dạy môn đệ rất kỉ luật, học 
chúng thường ngôi chẳng nằm vì vậy người ta 
thường gọi là »Chúng cây khô« (4ï ii Rh  *š; 
Thạch Sương khô mộc chúng). Vua Đường Hiến 
Tông quí trọng đạo hạnh của Sư, ban cho tử y (ca- 
sa tía), nhưng Sư từ chối không nhận. 

Niên hiệu Quang Khải năm thứ tư (889), ngày 20 
tháng 2 năm Mậu Thân, Sư có chút bệnh TÔI tịch, 
thọ 82 tuổi, 59 tuổi hạ. Vua sắc phong là Phố Hội 
Đại sư, tháp hiệu Kiến Tướng. 


Thạch Sương Sở Viên 
#i ẩi ®E lB; C: shíshuäng chúyuán; ]: sekisõ 
soen; 986-1039, còn được gọi là Từ Minh (3£ 
HỊ 1); 
Thiền sư Trung Quốc tông —> Lâm Tế, nói 
pháp của Thiền sư — Phần Dương Thiện 
Chiêu. Sư có nhiều đệ tử đắc pháp nhưng có 
hai vị trội hơn hết, sáng lập ra hai hệ phái 


trong tông Lâm Tế là —› Hoàng Long Huệ 
Nam và —> Dương Kì Phương Hội. 
Sư họ Lí quê ở Toàn Châu, xuất gia năm 22 tuổi. 
Mẹ Sư khuyến khích Sư đi du phương. Nghe danh 
Phần Dương là thiện tri thức bậc nhất, Sư tìm đến 
bất chấp mọi khó khăn. Phần Dương thấy Sư liền 
thầm nhận cho nhập hội. 
Sư ở hai năm mà chưa được riêng dạy, mỗi lần 
vào thưa hỏi chỉ bị mắng chửi, nghe Phần Dương 
chê bai những vị Tôn túc khác, hoặc dùng những 
lời thô kệch. Một hôm Sư trách: »Từ ngày đến bây 
giờ đã hai năm mà chăng được dạy. bảo, chỉ làm 
tăng trưởng niệm thế tục trần lao, năm tháng qua 
nhanh việc mình chẳng sáng, mất cái lợi của kẻ 
xuất gia.« Phần Dương nhìn thẳng vào mặt Sư 
mắng: »ĐÐây là ác tri thức dám chê trách ta« và 
cảm gậy đánh. Sư toan la cầu cứu, Phần Dương 
liền bụm miệng Sư. Sư bỗng nhiên đại ngộ, nói: 
»Mới biết đạo Lâm Tế vượt ngoài thường tình.« 
Sư ở lại hầu hạ thầy bảy năm. 
Sau, Sư trụ ở Thạch Sương. Nhân ngài giải hạ, Sư 
dạy chúng: 
Ngày xưa làm trẻ con, hôm nay tuổi đã giả, 
chưa rõ ba tám chín, khó đạp đường ngôn ngữ 
khéo léo. Tay quét Hoàng hà khô, chân đạp Tu- 
di ngã, phù sinh thân mộng huyễn, mệnh người 
đêm khó giữ. Thiên đường địa ngục đều do tâm 
tạo ra, núi Nam tùng ngọn Bắc, HgỌI: Bắc cỏ 
núi Nam. Một giọt thấm vô biên, gốc mắm 
mạnh khô khảo, tham học vào năm hồ, chỉ hỏi 
hư. không thảo. Chết cởi áo trời hạ, sinh đắp 
mên trăng đông, rõ ràng người vô sự, đây đất 
sinh phiên não. 
Sư nói xong hét một tiếng rồi xuống toà. 
Sư hoằng hoá tại Thạch Sương, môn phong Lâm 
Tế rất thịnh hành. Một hôm, sau khi thăm người 
bạn đạo Lí Công xong, Sư cùng thị giả trở về. 
Giữa đường, Sư bảo thị giả: »Ta vừa bị bệnh 
phong.« Nhìn thấy Sư bị bệnh phong giật méo qua 
một bên, thị giả dậm chân nói: »Tại làm sao lúc 
bình thường quở Phật mắng Tổ, hôm nay lại như 
vậy?« Sư bảo: »Đừng lo, ta sẽ vì ngươi sửa lại 
ngay«. Nói xong, Sư lấy tay sửa miệng lại ngay 
như cũ và nói: »Từ nay về sau chăng nhọc đến 
ngươi.« 
Năm 1041, Sư đến Hưng Hoá. Ngày mùng năm 
tháng giêng, Sư tắm gội xong từ biệt chúng rồi 
ngồi kết già an nhiên thị tịch, thọ 54 tuổi, 32 tuổi 
hạ. 
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Thái Dương Cảnh Huyền 





Thái Dương Cảnh Huyền 
3Ä Bộ #t X; C: tàiyáng jingxuẩn; ]: taiyõ 
keigen; 943-1027; 

Thiền sư Trung Quốc thuộc tông —> Tào 
Động, đắc pháp nơi Thiền sư Lương Sơn 
Duyên Quán. Môn đệ chính truyền của Sư là 
Thánh Nham Viên Giám, Hưng Dương 
Thanh Phâu và đặc biệt là Phù Sơn Pháp 
Viễn, một vị Thiền Sư thuộc tông Lâm Tê. 
Phù Sơn - vốn là đệ tử kế thừa — Diệp 
Huyện Qui gi lề được Sư truyền trao y bát, 
sau lại truyền cho Thiền sư —> Đầu Tử Nghĩa 
Thanh. Trong hệ thống truyền thừa của tông 
Tào Động tại Trung Quốc và Nhật Bản, Đầu 
Tử được xem là người kế thừa trực tiếp của 
Sư. 
Không biết Sư quê quán ở đâu, chỉ biết lúc du 
phương, Sư đến tham học với Thiền sư Lươn 
Sơn Duyên Quán. Gặp Lương Sơn, Sư hỏi: »Thê 
nào là đạo trường vô tướng?« Lương Sơn chỉ 
tượng —> Quán Thế Âm bảo: »Cái này là do Ngô 
Xử Sĩ vẽ.« Sư đang suy nghĩ để nói tiếp, Lương 
Sơn lại nói nhanh: »Cái nảy có tướng, cái kia 
không tướng.« Sư nhân đây tỉnh ngộ, liền lễ bái. 
Lương Sơn hỏi: »5ao không nói lấy mội ‹ câu?« Sư 
thưa: »Nói thì chăng từ, SỢ sa vào dây mực.« 
Lương Sơn cười bảo: »Lời này vẫn còn ghi trên 
bia.« Sư trình kệ: 

ftiiMIBRPPIMIE- HUK KIIL1ĐIĐAI 

I]⁄22Öir/#€MEfr. EI29/-DPMTRSE 

24Hlifu:iHZ£lWiM. R8 h4 RJ2K/Elf 

2-58 ƒ Hs BOM “W7 . 

Ngã tích sơ cơ học đạo mê 

Vạn thuỷ thiên sơn mích kiến tri 

Minh kim biện cỗ chung nan hội 

Trực tiếp vô tâm chuyên cánh nghi 

Mông sự điểm xuất Tần thời cảnh 

Chiếu kiến phụ mẫu vị sinh thì 

Như kim giác liễu hà sở đắc 

Dạ phóng ô kê đới tuyết phi. 

*Con xưa học đạo cứ sai lầm 

Muôn núi ngàn sông kiếm thấy nghe 

Luận cổ bàn kim càng khó hội 

Nói thẳng vồ tâm lại sinh nghỉ 

Nhờ thây chỉ rõ thời Tân kính 

Soi thấy cha mẹ lúc chưa sinh 

Hiện nay giác ngộ đâu còn đắc 

Đêm thả gà đen trong tuyết bay. 
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Lương Sơn nghe kệ khen: »Có thể làm hưng thịnh 
tông Tào Động.« 
Sau khi rời Lương Sơn, Sư đến núi Thái Dương 
trụ trì, khai đường hoằng hoá. Sư có tỉnh thần rất 
kì lạ, từ nhỏ đến lớn chỉ ăn ngày một bữa và trụ trì 
tại Thái Dương 50 năm mà chưa bao giờ bước qua 
khỏi ranh giới. 
Có một vị tăng hỏi: »Tùng lâm bát ngát, trống 
pháp ầm ầm, nhằm trên tông thừa nói bày thế 
nào?« Sư đáp: »Y không có tin tức, đâu cho phù 
hợp. « Tăng lại hỏi: »Hôm nay tông thừa đã nhờ 
thầy chỉ dạy, chưa biết pháp tự ai, nối pháp người 
nào?« Sư đáp: »Lương Sơn chỉ thắng thời Tần 
kính, Trước ngọn Trường Khánh một ngôi ngòi.« 
Tăng hỏi: »Thế nào là cảnh Thái Dương?« Sư 
đáp: »Hạc côi vượn lão kêu vang dội, tùng gầy 
trúc lạnh toả khói xanh.« Lại hỏi: »Thế nào là 
người trong cảnh?« Sư hỏi lại: »Cái gì? Cái gì?« 
Tăng hỏi: »Thế nào là gia phong Thái Dương?« 
Sư đáp: »Bình đầy nghiêng chẳng đổ, khắp nơi 
chẳng người đói.« 
Đời nhà Tống, niên hiệu Thiên Thánh năm thứ 
năm, ngày l6 tháng 7, Sư từ biệt chúng. Ba hôm 
sau, Sư viết kệ gửi Thị Lang Vương Thự: 

Ngô niên bát thập ngũ 

Tu nhân chí ư thử 

Vấn ngã qui hà xứ 

Đỉnh tướng chung nan đồ 

*Ta tuổi tám mươi lăm 

Tu nhân đến thế ấy 

Hỏi ta đi về đâu 

Tướng đỉnh trọn khó thấy. 
Sư viết xong liền tịch. 


Thái Nguyên Tông Chân 

X Đi 2 Ÿ(; I: faigen sáshin, 9-1370; 
Thiền sư Nhật Bản thuộc tông —> Tào Động, 
một trong năm vị đại đệ tử của Thiền sư —› 
Nga Sơn Thiều Thạc (gasơn jðseki, 1275- 
1365). 
Sư kế thừa Nga Sơn trụ trì —> Tổng Trì tự 
(sZ/i-/i) và cũng như thầy mình, Sư lấy thuyết 
—> Động Sơn ngũ vị làm lí thuyết căn bản của 
tông phong. Dòng thiền của Sư được truyền 
bá rất rộng với hơn trăm lần khai sơn lập tự 
tại Trung và Đông Nhật Bản. Về cuối đời, Sư 
trụ tại Vĩnh Quang tự (yðkö-¡) và sáng lập 
Phật-đà tự (244a-7) tại tỉnh Kaga. 


Thanh Biện 





Tham thiền 
23 Tổ; I: sanzen; nghĩa là »đến với Thiền«, »đi 
đến Thiền«, hoặc — Toạ thiền; 
Đến tham vấn một vị — Lão sư để nhận sự 
chỉ dạy. Trong tông Lâm tê tại Nhật Bản thì 
Tham thiền đồng nghĩa với — Độc tham (j: 
dokusan), theo Thiên sư —> Đạo Nguyên Hi 
Huyền thì Tham thiền chính là sự tu tập thiền 
đúng đắn (—› Tổng tham). 


Thang-ton Gyel-po 

T: /hangtong gyelpo [than-ston rgyal-po]; »Vua 

của miền hoang dã«; 
Tên của một vị —> Lạt-ma Tây Tạng, sống ở 
thế kỉ 15. Tương truyền Sư sống đến 125 
tuôi. Một trong những tác phẩm nổi tiếng của 
Sư nói về phép Thiền quán về đức —> Quán 
Thế Âm (—› Nghỉ quï). Ngày nay, bộ luận đó 
vẫn còn được tu học trong phái —> Cát-mã 
Ca-nhĩ-cư (t: karma-kagyu) và được nhiêu 
Đạo sư đời sau luận giải thêm. Sư là người 
xây những chiếc cầu sắt tại Tây Tạng và tông 
phái của Sư được gọi là »Thiết kiều tông.« 
Trong tông — Ninh-mã (t: nøyingmapa), Sư 
được xem là người chuyên đi tìm các kinh 
sách được dấu kín (—› Ter-ma). 


Thanh Biện 
Ylï Rầ; S: bhãvaviveka, bhavya; 

Một — Luận sư quan trọng của tông —> 
Trung quán (s: mãdhyamika), sông khoảng 
giữa 490 và 570. Sư sinh tại Nam Ấn Độ, 
theo học giáo lí của —› Long Thụ („ãgar- 
juna) tại —> Ma-kiệt-đà (magadha). Sau đó 
Sư trở về quê hương và trở thành một luận sư 
danh tiếng. Trong các tác phẩm được dịch ra 
chữ Hán và chữ Tây Tạng (phần lớn của 
nguyên bản Phạn ngữ đã thất truyền), —› Duy 
thức tông (s: vÿñanavada, }ogäcara) là đôi 
tượng bị Sư chỉ trích. Là người sáng lập hệ 
phái Trung quán-Y tự khởi ('' f {k Í1 #8; 
mãdhyamika-svatantriRa), một trong hai 
trường phái của Trung quán, Sư cũng đả kích 
— Phật Hộ (s: 2zđjapzlia), người sáng lập 
hệ phái Trung quán-Cụ duyên (!' ii E #; 
präãsangika-mädhyamika) bằng một phương 





pháp suy luận biện chứng trên cơ sở nhân 
minh học (s: hetuvidy8), Nhận thức học (s: 
pramanavädda). Vào thế ki thứ 8, trường phái 
của Sư được — Tịch Hộ (s: $ãnfaraksita) 
biên thành phái Trung quán-Duy thức 
(mãdhyamika-yogacara). 

Các trứ tác của Sư (trích): 1. Đại thừa chướng trần luận 
(mahãyãnatãlaratnasästra), —> Huyền Trang dịch; 2. 
Bát-nhã đăng luận thích (prajfñãpradipa., cũng có tên 
prajapradipa-miilamadliyamaka-vr1). Ba-la-phả Mật- 
đa dịch; 3. Trung quán tâm luận tụng (madhyama- 
kahrdayakarika), Tạng ngữ; 4. Trung quán tâm quang 
mình biện luận (madhyamaka-hrdaya-vrttitarkajvala), 
chú giải Trung quán tâm luận tụng (nadhyamaka- 
hrdayakarika), Tạng ngữ; 5. Trung quản nhân duyên 
luận (madhyamikapratityasamuipäda-sasira), Tạng ngữ: 
6. Nhập trung quán đăng luận (madhyamakavatära- 
pradipa), Tạng ngữ; 7. Nhiếp trung quán nghĩa luận 
(nadhyamartha-saigraha), còn bản Tạng ngữ và Phạn 
ngữ; §. Dị bộ tông tỉnh thích (nikayabheda-vibhari= 
øavyäkhyäna), chỉ còn lưu lại trong Tạng ngữ, nói về các 
tông phái phật giáo sau khi Phật diệt độ đến thời Thanh 
Biện, rất giống Dị bộ tông luân luận (samayabhedavyn- 
hacakrasästra) của — Thê Hữu (vasumiira). 


Thanh Biện 
Y 3Ä; ?-686 

Thiền sư Việt Nam thuộc thiền phái —› Tì-ni- 
đa Lưu-chi đời thứ tư, nối pháp Thiền sư Huệ 
Nghiêm. 

Sư họ Đỗ, quê ở Cổ Giao, xuất gia năm 12 tuổi 
với Thiền sư Pháp Đăng. Khi Pháp Đăng thị tịch, 
Sư chuyên trì tụng kinh —› Kửm cương và lây đó 
làm sự nghiệp. Một hôm, mại vị thiền khách ghé 
chùa, hỏi Sư: »Kinh này là mẹ của Phật tam thế 
(quá khứ, hiện tại, vị lai), thầy hiểu ›mẹ Phật‹ thế 
nào?« Sư đáp: »Tôi từ trước trì tụng kinh này 
nhưng cũng chư hiểu ý ấy.« Khách hỏi: »Trì tụng 
đã bao lâu?« Sư thưa: »Tám năm.« Khách Đảo: 
»Tám năm chỉ trì tụng một kinh mà chưa hiểu ý 
nghĩa thì dù trì tụng cả trăm năm cũng chẳng có 
công dụng gì.« 

Nghe lời khuyên của thiền khách, Sư đến tham 
vấn Thiền sư Huệ Nghiêm tại chùa Sùng Nghiệp. 
Thấy Sư, Huệ Nghiêm hỏi: »Ngươi đến có việc 
chỉ?« Sư thưa: »Đệ tử trong tâm chưa yên ôn.« 
Huệ Nghiêm hỏi: »Chưa ôn cái gì?« Sư thuật lại 
cuộc đàm thoại với thiền khách. Huệ Nghiêm bảo: 
»Ngươi quên hết rồi! Sao ngươi không nhớ câu 
kinh ›Các Phật tam thế cùng lối pháp Vô thượng 
chính đẳng chính giác đều xuất xứ ở kinh Kửm 
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Thanh Nguyên Hành Tư 





cương‹, thê chẳng là ›Mẹ của Phật‹ hay sao?« Sư 
thưa: »Quả thật đệ tử còn mê muội.« Huệ Nghiêm 
lại hỏi: »Thế kinh ấy ai thuyết. « Sư hỏi: »Chẳng 
phải là lời thuyết pháp của Như Lai hay Sao?« 
Huệ Nghiêm nói: »Trong kinh nói ›Nếu nói Như 
Lai có thuyết pháp gì thì phi báng Như Lai.‹ Câu 
ấy người ta không giải được. Cái nghĩa ta vừa nói, 
ngươi cứ thử nghĩ xem, nếu nói kinh ấy không 
phải là lời thuyết pháp của Phật thì thế là phi báng 
kinh; nếu lại nói đúng là những lời thuyết pháp 
của Phật lại là phỉ báng Phật. Sao ngươi lại cứ 
muốn ta trả lời ngay?« Sư suy nghĩ, muốn hỏi 
thêm, Huệ Nghiêm bèn cầm —› Phất tử đánh vào 
miệng. Sư ngay đây tỉnh ngộ, bèn sụp lạy. 

Sau, Sư đến trụ trì chùa Kiến Dương giáo hoá 
tông đồ. Năm Bính Tuất, niên hiệu Đường Thuỳ 
Cung thứ hai (686), Sư qui tịch. 


Thanh Nguyên Hành Tư 

T lã4 {1í HH; C: qingvuán xíngsi, ]: seigen 

Sử Hán 660-740; 
Thiền. sư Trung Quốc, môn đệ hàng đầu của 
Lục tổ —> Huệ Năng. Từ dòng thiền của Sư 
xuất phát ra ba tông trong —> Ngũ gia thất 
tông mặc dù Sư chỉ có một đệ tử đắc pháp là 
— Thạch Đầu Hi Thiên. 
Sư họ Lưu, quê ở Kiết Châu, An Thành, xuất gia 
từ nhỏ. Nhân nghe Lục tổ dạy chúng ở Tào Khê, 
Sư đến tham học. Sư được Lục tổ ấn khả và trở về 
trụ trì chùa Tịnh Cư trên núi Thanh Nguyên ở Kiết 
Châu. 
Thiền sư — Hà Trạch Thần Hội đến, Sư hỏi: »Ở 
đâu đến?« Thần Hội đáp: »Từ Tào Khê đến.« Sư 
hỏi: »Ý chỉ Tào Khê thế nào?« Thần Hội chỉnh 
thân rồi thôi. Sư bảo: »Vẫn còn đeo ngói gạch.« 
Thần Hội hỏi: »Ở đây Hoà thượng có vàng ròn, 
chăng?« Sư đáp: »Giả sử có cho, ông để chỗ 
nào?« 
Sau khi truyền pháp cho Hi Thiên xong, ngày 13 
tháng 12 năm Canh Thìn, đời Đường niên hiệu 
Khai Nguyên năm thứ 28, Sư từ biệt chúng lên 
pháp đường viên tịch. Vua Đường Hiến Tông ban 
hiệu là Hoằng Tế Thiền sư, tháp hiệu Qui Sơn. 





Thanh qui 

Yï Hi; J: shing¡; nghĩa là »Qui luật rõ ràng«; 
Danh từ chỉ những qui luật cho tăng, ni và —> 
Cư sĩ trong cũng như ngoài những —› Thiền 
viện. Trong những tác phẩm nói về qui luật, 
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người ta thường gắn hai chữ Thanh qui phía 
sau, ví dụ như Bách Trượng thanh qui của 
Thiền sư —› Bách Trượng Hoài Hải, V7nh 
Bình thanh qui của chùa —> Vĩnh Bình tại 
Nhật Bản. 
Thanh tịnh đạo 

Ìf ĐẾ lẾu P: viwddhi-magga; nghĩa là con 

»Đường đến đến thanh tịnh« 
“Tên của một bộ luận cơ bản của — Thượng 
toạ bộ (p: /heravada), được — Phật Âm (p: 
buddhaghosa) soạn trong khoảng thế kỉ thứ 5 
sau Công nguyên. Thanh tịnh đạo trình bày 
giáo lí của Đại Tự (p: mahãwihãra), một 
trong những trường phái Pä-li. 
Bộ luận này gôm có 3 phần với 23 chương: 
chương I-2 nói về —› Giới (p: s7/z), chương 
3-13 nói về — Định (s, p: sưmZdji) và 
chương 14-23 nói về —> THÍ huệ (p: pañña). 
Phần nói về Định trình bày rõ các phương 
pháp và đối tượng quán niệm của Thượng toạ 
bộ, khả năng phát triển và thánh quả của các 
phép thiền định. Trong phần Huệ, 7hznh fịnh 
đạo trình bày giáo lí cơ bản của đạo Phật như 
— Tứ diệu để, —› Mười hai nhân duyên, —› 
Bát chính đạo... 
Thanh tịnh đạo là một bộ luận tuyệt hảo, gần như 
là một bộ Bách khoa toàn thư của Phật giáo và 
được rất nhiều Phật tử chú trọng đến, không phân 
biệt Tiểu hay Đại thừa. Nhà Phật học danh tiếng 
của châu Âu, Ed-ward —› Con-ze có lần nói rằng, 
nếu ông chỉ được mang theo một quyển sách ra 
một hòn đảo hoang vắng thì đó là quyên 7hanh 
tịnh đạo. 
Thanh văn 

T‡ [BH]; S: érãvaka; nghĩa là »người nghe«; 
Lúc cân, Thanh văn có nghĩa là học trò của 
đức Phật. Dần dần, trong —› Đại thừa, người 
ta cũng dùng từ Thanh văn để chỉ dất cả 
những ai nhờ nghe pháp và nhờ cố gắng cá 
nhân mà đạt đến giác ngộ, chứng tri kiến —› 
Tứ diệu để và tính -> Không của thế giới 
hiện tượng. Mục đích cao nhất của Thanh 
văn là đạt Vô dư — Niết-bàn (s: mrupadii- 
“egsa-nirvana), lúc đó Thanh văn trở thành —› 
A-la-hán. 


Thánh điện 





Thanh văn thừa 

#‡ [Hl 2K; S: šyävakayäna; 
Dùng chỉ »cỗ xe« đầu tiên của ba cỗ xe _ 
Ba thừa; s: #iyZna) có thể đưa đến —› Niết- 
bàn. Thanh văn thừa đưa đến thánh quả —> 
A-la-hán và được xem là — Tiểu thừa. 


Thanh Viễn Phật Nhãn 

Yñ 3ã: 0ÿ HỆ; ?-1120 
Thiền sư Trung Quốc thuộc tông — Lâm Tế 
hệ phái —> Dương Kì. Sư là bạn đồng học VỚI 
hai vị »Phật« khác là —› Viên Ngộ Khắc Cần 
Phật Quả và —> Huệ Cần Phật Giám dưới 
trướng của Thiền sư —> Ngũ Tổ Pháp Diễn. 
Sư họ Lí, quê ở Lâm Ngang, phong cách nghiêm 
chỉnh, ít nói. Năm lên 14, Sư xuất gia học luật. 
Nhân lúc đọc kinh —› Pháp hoa đến câu »Pháp â ấy 
không phải chỗ suy nghĩ phân biệt hay hiểu«, Sư 
hỏi giảng sư. Giảng sư không giải được, Sư thất 
vọng tự than: »Nghĩa học danh tướng không phải 
nguyên nhân liễu việc lớn sinh tử.« Sư bèn sửa 

soạn hành lí đến phương Nam tham vấn các thiền 


gia. 
Đến Pháp Diễn tại chùa Thái Bình, Thô Châu, Sư 
nhập hội. Nhân một hôm làm công tác, Sư có chút 
ngộ nhập bèn đến Pháp Diễn trình bày. Nói lời gì 
Pháp Diễn cũng bảo »Ta chẳng bằng ông, ông tự 
hội được thì tôt«, hoặc »Ta chăng hội, ông hội 
được thì tốt.« Sư càng nghỉ ngờ liên đến Thủ toạ 
hỏi. Thủ toạ nắm lỗ tai Sư đi quanh lò mấy vòng, 
vừa đi vừa nói: »Ông tự hội được thì tốt.« Sư 
thưa: »Có lòng mong khai phát có phải đùa VỚI 
nhau sao?« Thủ toạ bảo: »Ông về sau ngộ rồi mới 
rõ được việc khúc chiết ngày nay.« Nghe tin Pháp 
Diễn đến Hải Hội, Sư bèn từ giã ra đi. 
Nhân gặp được Thiền sư Linh Nguyên, Linh 
Nguyên khuyên Sư trở về học với Pháp Diễn. Sư 
nghe lời trở về, được Pháp Diễn cử làm — Điền 
toạ. Gặp lúc đêm lạnh, Sư vạch trong lò thấy một 
đóm lửa nh hạt đậu bỗng nhiên mừng TỠ nói: 
»Vạch sâu thây đóm lửa nhỏ xíu, việc bình sinh 
chỉ như đây.« sư đứng dậy đến bàn mở bộ — 
Cảnh Đức truyễn đăng lục, đọc đến nhân duyên 
của sư —› Phá Táo Đọa bỗng nhiên triệt ngộ, liền 
làm kệ: 

1111]REtl:. ⁄k#q1X4& 

#ÄkIˆ2E. 8#*H§HIER 

"tEft A FI3K „ fy#iẩE662i 

2k2 %5 : PIIH/b N8 


Đao đao lâm điều đề 

Phi y chung đạ toạ 

Bát hoả ngộ l bình sinh 

Cùng: thần qui Phá Đọa 

Sự hiểu nhân tự mê 

Khúc đạm thuỳ năng hoà 

Niệm chỉ vĩnh bất vong. 

Môn khai thiểu nhân quá 

*Líu lo chim rừng hót 

Khoác áo ngôi đêm thâu 

Vạch lửa, bình sinh tỏ 

Quản trí về Phá Đọa 

Việc rõ người tự mê 

Nhạc khúc ai hoà được 

Nghĩ đó khăng khăng nhớ 

Cửa mở, ít người qua. 
Sư trước trụ trì chùa Vạn Thọ, sau chùa Long 
Môn. Danh tiếng của sư vang khắp nơi. 
Sư dạy chúng: »Nói ngàn nói muôn không bằng 
chính mặt thây, dù chẳng nói cũng tự phân minh. 
Dụ đao báu vương tử, dụ đám mù sờ voi, trong 
thiền học việc cách sông đưa tay ngoắt, việc trông, 
châu đình thấy nhau, việc xa bặt, chỗ không người, 
việc chỗ núi sâu bờ cao, đây đều chính mặt thấy 
đó, chẳng ở nói suông vậy. « 
Sắp tịch, Sư ngồi — Kết già bảo đồ chúng: 
»Những bậc lão túc các nơi sắp tịch để kệ từ biệt 
thế gian, thế gian có thể từ biệt sao? Sắp đi an 

ổn!« Nói xong Sư vui vẻ chắp tay viên tịch. 


Thánh đạo 

E-n S: ãrya-mãrga; P: ariya-Imaggd; 
Đạo xuất thế, con đường xuất thế bao gồm 
bốn cấp bậc. Mỗi cấp lại được phân biệt là: 
Thánh nhân (s: ãrya-pudgala) đi trên đạo và 
Thánh quả G: phala) của đạo đó. Bốn cấp 
của đạo xuất thế là: 1. — Dự lưu @G: 
árofãpana), người mới nhập dòng; 2. — Nhất 
lai (s: sakrjãgãmin), người tái sinh trở lại thế 
gian này một lần nữa; 3. —› Bất hoàn (s: 
anägãmin), người không bao giờ trở lại thế 
gian này nữa; và 4. —> A-la-hán (s: arhaf). 
Thánh điện 

FB J8; S: caitya; P: cetiya; 
Nơi các vị — Tỉ-khâu ngày xưa hội họp và 
ngồi thiền. Về sau, Thánh điện này không 
còn được chú trọng và hoà nhập lại thành 
Chính điện, nơi thờ tượng của đức Phật. 
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Thánh nhân 





Thánh nhân 

lB_À;S: ãrya-pudgala; P: ariya-puggala; 
Danh từ chỉ người đang đi trên — Thánh đạo 
nhưng cũng thường được dùng cho những 
người có đạo hạnh xuất chúng. 


Thánh Thiên 

HB 2%; S: ãryadeva; cũng được gọi là Đề-bà, Ka- 

na Đề-hà, Đơn nhãn Đề-bà (s: kãnzdeva); 
Học trò của —> Long Thụ (nãgãr7una) và Đại 
luận sư của — Trung quán tông (s: mãđhya- 
mi&a), tác giả của nhiêu bộ luận. Người ta 
cho rằng Thánh Thiên sinh trong thế ki thứ 3 
tại Tích Lan và là Tổ thứ 15 của Thiền Ấn 
Độ dưới tên »Đề-bà một mắt« (kãnadeva). 
Tương truyền Sư bị ngoại đạo chống đạo 
Phật giết. Ngày nay, tác phâm của Sư chỉ còn 
được giữ lại trong các bản dịch tiếng Hán và 
Tây Tạng, phần lớn là các luận đề về giáo 
pháp của Long Thụ. Truyền thống —> Tan-fra 
xem Sư là một trong 84 vị —> Ma-ha Tất-đạt 
(s: mahãsiddha). 
Sư sinh ra trong một gia đình quí tộc tại Tích Lan. 
Thay vì nhận chức làm quan thì Sư lại gia nhập —> 
Tăng-già đưới sự hướng dẫn của Hermadeva. Sau 
khi học xong các thuyết luận, Sư đi hành hương, 
viếng thăm những thánh tích của Phật giáo tại Ấn 
Độ. Nhân dịp này, Sư gặp Long Thụ và theo hầu 
học nhiều năm và khi Long Thụ rời —› Na-lan-đà 
đi Trung Án, Sư cũng theo thầy. Dần dần, Sư 
được truyền trao trách nhiệm giảng pháp và được 
xem là người kế vị Long Thụ. Không rõ là Sư lưu 
lại Trung Ấn bao nhiêu lâu nhưng trong thời gian 
này, Sư có thành lập nhiều tu viện. Nghe tin một 
luận sư lừng danh thuộc dòng —> Bà-la-môn tung 
hoành tại viện Na-lan-đà và không một — Ti- 
khâu nào đủ tài năng đối đầu tranh luận, Sư liền 
đến Na-lan-đà một lần nữa và chiến thắng vị Bà- 
la-môn trong ba vòng tranh luận. Sau nhiều năm 
trụ tại Na-lan-đà, Sư trở về miền Nam và mất tại 
Rañganätha, Kiến-chí (kãñci). 
Tác phẩm 7 bách luận (catuháafaka) của Sư gồm 
400 câu kệ, với suy luận biện chứng phủ định, giải 
thích giáo pháp —› Vô ngã và tính —> Không. Tập 
—> Bách luận ($afasãästra) được xem là bản thu 
gọn lại của Tứ bách luận, cũng gây ảnh hưởng lớn 
trong —> Phật giáo. Trong tập Bách luận Thánh 
Thiên đã đưa nhiều luận giải đối trị các quan điểm 
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bài bác Phật giáo. Bách luận là một tác phẩm căn 
bản của —> Tam luận tông tại Trung Quốc. 


Thánh Thiên (18) 
HH XÃ; S: ãryadeva; cũng được gọi là »Đơn 
nhãn«; : 
Một —› Ma-ha Tắt-đạt trong 84 vị Tắt-đạt Ấn 
Độ, được xem sống trong đầu thế kỉ thứ 8, đệ 
tử của —> Ma-ha Tất-đạt — Long Thụ (s: nã- 
gãrjuna). Trong thế kỉ thứ hai cũng có vị 
Long Thụ của —> Trung quán tông và vị này 
cũng có đệ tử tên Thánh Thiên. 
Thánh Thiên là một — Tỉ-khâu tu học tại Na-lan- 
đà. Một hôm Sư nghe có vị Tắt-đạt nỗi danh tên 
Long Thụ sống tại Nam Ấn Độ liền bỏ đi tìm, 
được — Quán đỉnh vào —> Bí mật tập hội (s: guh- 
yasamäja-tanra), và ở lại luyện —> Nghỉ quĩ (s: 
sadhana) chung với thầy. Sư đi khất thực luôn 
luôn được nhiều thức ăn ngon lạ hơn thầy. Long 
Thụ lấy làm lạ cho Sư ở nhà, tự mình đi. Khi về 
nhà thì Long Thụ thấy một thần nữ đã dâng cúng 
bánh trái cho Thánh Thiên và phê bình là mình 
chưa hết ô nhiễm hắn như đệ tử. Long Thụ khâm 
phục môn đệ mình và đặt tên Thánh Thiên. Bài kệ 
chứng đạo của Thánh Thiên như sau: 
Chư Phật cả ba đời, 
duy nhất một Tự tính. 
Chứng được tự tính này, 
là chứng được tâm thức. 
Để mọi sự diễn ra, 
hoà vào với thật tại, 
không hề có cơ cầu. 
Chính trạng thái buông thỏng, 
là đời sông Du-già. 
Sau khi Long Thụ chế tạo được nước trường sinh, 
ông lè lưỡi liếm và đưa cho Sư làm theo. Sư Tiến 
cầm bát nước đồ hết vào một gốc cây, cây này bắt 
chợt đâm tược. Long Thụ quát lớn: »Nếu ngươi 
phí phạm nước bắt tử của ta thì phải hoàn lại« Sư 
liền cả cầm một cái thùng, tiểu tiện vào rồi cầm một 
nhánh cây quậy đưa t Long Thụ. »Nhiều quá« Long 
Thụ nói. Sư liền đổ nửa thùng vào gốc cây, cây 
này liền ra lá. Long Thụ nghiêm trang bảo: »Nay 
ngươi đã chứng Đạo, đừng lưu lại lâu trong — 
Luân hồi (szsãra)«. Nghe câu này, thân Sư bay 
vọt lên cao. Ngay lúc này, một người đàn bà đến 
gần xin Sư một con mắt. Không một chút chần 
chừ, Sư móc con mất phải ra trao cho bà nảy và từ 
đây mang tên là »Đơn nhãn« hay »Đơn nhãn Đề- 
bà«. Sau khi thuyết pháp từ trên không trung, Sư 


Thảo Đường 





đứng ngược đầu xuống đất, chân đối trời rồi biến 
mất. 
Thành duy thức luận 
 HÈ lùi ÑẩW; S: vị jjñãptimãtratäsiddhi; 
— Huyền Trang 


Thành Phật 

Jh fb; ]: jðbutsu; 
Một cách trình bày sự chứng ngộ tự tính, 
Phật tính. Theo Thiền tông thì người ta 
không thẻ thành Phật được bởi vì người ta là 
Phật, nghĩa là chân tính của họ đồng với Phật 
tính, là Phật tính. Tuy nhiên, phàm phu 
không tự biết được sự việc tối trọng này và 
có cảm tưởng như là mình trở thành Phật khi 
nếm được kinh nghiệm —› Kiến tính lần đầu. 
Đồng nghĩa với »Thành Phật« là »Thành 
Đạo<, »Đạt Đạo.« 


Thành sở tác trí 
Hồ ỦT {E #1: S: kryãnusthäna-jñãna; 
— Năm trí 


Thành thật tông 

nề tỸ 3š; C: chéngshí-zöng: J: jöjitsu-shit; 
Tông phái Phật giáo Trung Quốc, xuất phát 
từ giáo pháp của — Kinh lượng bộ (S: sớu- 
trãntika) Ân Độ. Cơ bản của tông phái này là 
bộ Thành thật luận (s: satyasiddhisästra) của 
— Ha-lê Bạt-ma (s: #đrivarman) trong thế kỉ 
thứ 4, được —> Cưu-ma-la-thập (kwmarajnv4a) 
dịch ra chữ Hán trong thê kỉ thứ 5. 
Đại diện cho tông phái này là Tăng Đạo (flf 3#) 
và Tăng Khải (fJ ‡#), cả hai đều là đệ tử của 
Cưu-ma-la-thập, là hai vị đã truyền bá Thành thật 
tông khắp Trung Quốc và vì vậy, tông ,này trở 
thành một tông phái mạnh của Trung Quốc ở đầu 
thế kỉ thứ 6. Tông phái này khác với —> Tam luận 
tông vì các vị Tam luận tông cho rằng luận sư của 
Thành thật tông đã hiểu sai ý nghĩa của biểu đạt 
tính — Không. Các vị —› Luận sư quan trọng của 
Tam luận tông như —› Pháp Lãng và —> Cát Tạng 
đã công kích Thành thật đông mạnh mẽ nên ảnh 
hưởng của phái này giảm dần. 
Tông này được xem là —› Tiểu thừa vì họ chỉ 
chuyên tâm nghiên cứu những lời giảng của đức 
Phật. Quan điểm chính của tông phái này là phủ 
nhận mọi sự hiện hữu. Tâm thức hay vật chất đều 


không hiện hữu thật sự. Theo tông phái này, có 
hai loại chân lí: một loại chân lí »thế gian«, chân 
lí có tính chất qui ước và chân lí kia là chân lí 
tuyệt đối. Dựa trên chân lí thế gian, tông này chấp 
nhận sự hiện hữu của các pháp (s: đharma), các 
pháp này hiện hành tuỳ thuộc lẫn nhau, vô thường 
và sẽ bị hoại diệt. Trên phương diện tuyệt đối thì 
mọi pháp đều trống — Không (: - ýñnyai8). Như 
thể, Thành thật tông cũng cho rằng cả ngã lẫn 
pháp đều không (A 2š ff Zš; Nhân pháp giai 
không) nên cũng có khi tông này được xem là —› 
Đại thừa. Tuy: thế, khác với các trường phái Đại 
thừa khác — vốn cho rằng có một cái Không làm 
nền tảng, biến hoá ra mọi hiện tượng (ff Zš #} 
Tï; Chân không diệu hữu) — Thành thật tông nhìn 
nhận tính Không một cách tiêu cực hơn, đó chỉ là 
sự trống rỗng đằng sau các hiện tượng, thấy rõ 
được qua sự phân tích, phủ nhận, và vì thế tông 
này cũng có tên Nhất thiết Thi tông (— ĐỊ ?š 
T: sarvasinyaväda). Quan điểm về tính Không 
nảy còn xướng mắc trong trạng thái phủ định, phủ 
nhận thế gian, khác hắn quan điểm tính Không 
của —› Tam luận tông Trung Quốc. 


Thành thật tông Nhật Bản (jđjiisu-shu) được 
Cao tăng Triều Tiên là Huệ Quán (#š Ÿ#; ek- 
WAH), người đã từng học tại Trung Quốc 
truyền qua Nhật năm 625. Kể từ đó Thành 
thật tông được nhiều người nghiên cứu, 
nhưng không trở thành tông phái hắn hoi, chỉ 
được xem là một phần của Tam luận tông. 


Thảo Đường 
Tí 3; tk, l1 

Thiền sư Trung Quốc thuộc —> Vân Môn 
tông người đã đem dòng thiền này đến Việt 
Nam. Sư là môn đệ của Thiền sư —> Tuyết 
Đậu Trọng Hiển, không biết vì lí do gì sang ở 
Chiêm Thành và bị vua — Lí Thánh Tông 
bắt làm tù binh năm 1069 trong cuộc chiến 
tranh với Chiêm Thành. Khám phá ra Thảo 
Đường là một Cao tăng, bị bất trong lúc đi 
truyền giáo pháp, Lí Thánh Tông phong làm 
Quốc sư. Đến 50 tuổi, Sư có chút bệnh, ngồi 
kết già viên tịch. 

Thảo Đường lập ra một đòng —› Thiền, đó là dòng 
thiền thứ ba của Việt Nam, bên cạnh — Tì-ni-đa 
Lưu-chi và — Vô Ngôn Thông. Thiền sư Tuyết 
Đậu có đặc điểm là dung hợp Phật giáo và Nho 
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Tháp 





giáo và cũng như thầy mình, Thảo Đường và các 
môn đệ sau này thiên về văn chương và trí thức. 
Dòng Thảo Đường truyền được sáu thế hệ, trong 
đó thế hệ thứ hai phải kể — Lí Thánh Tông, một 
nhà vua kiệt xuất. Trong phái này có cả hai Thiền 
sư —> Minh Không và Giác Hải, vốn thuộc dòng 
Vô Ngôn Thông nhưng lại theo học với phái —› 
Thảo Đường, đồng thời lại có khuynh hướng Mật 
tông kì bí. Hai nhà vua Lí Anh Tông và Lí Cao 
Tông cũng được xem là thuộc phái Thảo Đường. 


Tháp 
†ấ; S: stipa; P: thipa; dịch nguyên âm là Tháp- 
bà, dịch nghĩa là Cao hiển xứ, Miếu, Linh miếu, 
cũng được gọi là Bảo tháp; 
Kiến trúc Phật giáo, một trong những đặc 
trưng của chùa chiền thánh tích đạo Phật. 
Từ xưa, tháp trước hết là nơi chứa đựng —> 
Xá-H| (s: sar7za) các vị Phật hoặc các bậc 
Thánh. Tháp cũng được xây dựng tại các 
thánh tích quan trọng, kỉ niệm cuộc đời của 
đức —› Thích-ca Mâu-ni (—› Lam-ti-ni, —› 
Giác Thành, — Câu-thi-na, —> Vương xá). 
Dưới thời vua —> A-dục, thế kỉ thứ 3, nhiều 
tháp được xây để thờ các vị thánh, ngày nay 
vẫn còn. 





H 52: Ba dạng tháp khác nhau (từ trái sang phải): nghệ 
thuật An Độ, nghệ thuật Càn-đa-la và Tây Tạng. 


Tháp không nhất thiết là những nơi chứa đựng 
Xá-ÌI, đó cũng là nơi chứa đựng kinh điển, tranh 
tượng. Một trong những tháp lớn nhất còn tới 
ngày nay là —> Bô-rô-bu-đua (e: borobuđur) tại 
Nam Dương (Indonesia). Tháp cũng là một trong 
những đối tượng thiền quán, thường thường có 
nhiều ý nghĩa tượng trưng. Các bậc thang lên tháp 
đôi lúc biêu hiện cho các khái niệm Đại thừa, như 
bốn bậc là từ, bi, hi, xả hay mười bậc là —› Thập 
địa. Tại Kiến-chí (sañcn), Án Độ, người ta tìm 
thấy những tháp xưa nhất. Đó là những kiến trúc 
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hình bán cầu xây trên nền hình tròn. Trên bán cầu 
thường có những kiến trúc bằng đá. Trong tháp 
thường có những hộp đựng xá-]I, các hộp đó cũng 
có hình tháp, làm băng vật liệu quí, đặt ngay tại 
giữa bán cầu hoặc trên đỉnh. Từ các tháp tại Kiến- 
chí, người ta xây các kiến trúc tương tự, kê từ đầu 
Công nguyên. Ngay cả kiến trúc các chùa tại 
Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam cũng có 
nguôn gôc từ các tháp này. 

Một loại kiến trúc tháp khác, xuất phát từ —> Càn- 
đà-la (Tây bắc Ấn Độ), trong đó nền hình tròn 
bằng phẳng nói trên được thay thế bằng một nền 
hình ống, chia thành nhiều đoạn. Phần bán cầu 
cũng được kéo dài ra, nhưng so với nền hình ống 
thì nhỏ hơn trước. Phần nằm trên bán cầu cũng 
được kéo dài, chia nhiều tầng, biến thành hình 
nón. Khoảng giữa những năm 150 và 400 sau 
Công nguyên, phần gốc hình ống lại biến thành 
vuông và trở thành phô biến tại vùng Nam Á. 

Tại Tây Tạng, kiến trúc tháp có mối liên hệ trực 
tiếp với giáo pháp Đại thừa. Bốn bậc thấp nhất của 
tháp tượng trưng cho bốn tâm từ, bị, hi, xả. Trên 
đó là mười bậc tượng trưng cho mười bậc tu học 
của Bồ Tát (—› Thập địa). Trung tâm của tháp 
gồm có một kiến trúc hay một linh ảnh, tượng 
trưng cho —› Bồ-đề tâm (s: bodjicifza). Trên đó là 
13 tâng tháp, tượng trưng cho các phương tiện 
truyền pháp khác nhau, trên đó là một hoa sen 
năm cánh, tượng trưng cho —> Ngũ Phật và cao 
nhất là hình mặt trời tượng trưng cho Chân như. 


Thăng-ka 

T: /han-ka; 
Tranh vẽ trong —› Phật giáo Tây Tạng. Các 
Thăng-ka thường là vải lụa được cuốn tròn. 
Tranh này phần lớn lấy nội dung là giáo 
pháp, hay cuộc đời đức Phật. Vẽ tranh này, 
người ta phải chú ý đến ba nguyên tắc: SỨC 
truyền lên người xem, sự hài hoà và chỉ tiết 
bức tranh. Người ta cho rằng việc đặt vẽ 
Thăng-ka cũng như bản thân vẽ Thăng-ka 
mang lại rất nhiều phúc đức. 
Thăng-ka được vẽ bằng màu lấy trong thiên nhiên 
và là đối tượng hay phương tiện để thiền định và 
tạo linh ảnh, như tranh vẽ = Vòng sinh tử (s: 
bhavacaRra), cuộc đời và tiên thân đức Phật (—> 
Bản sinh kinh). Ngoài ra, Thăng-ka cũng trình bày 
lại hình ảnh các vị giáo chủ các tông phái đê các 
đệ tử chú tâm lúc qui y. Tuy nhiên, nội dung quan 


Thắng Man kinh 





trọng nhất của Thăng-ka chính là phương tiện để 
thiết tưởng (e: visua/ize) linh ảnh lúc hành trì các 
giáo pháp —> 7an-ra, —> Nghi g ï (s: sadhana). 
Đến thế ki 16 tại Tây Tạng vần tiếp tục hình thành 
các trường phái vẽ Thăng-ka khác nhau, trong đó 
khuynh hướng vẽ của phái —› Cát-mã Ca-nhĩ-cư 
(t: karma-kagyw) là nôi tiếng nhất. 


Thắng 

J; C: shèng; 1: shð; 
Có các nghĩa sau: I. Xuất sắc, đặc biệt, nổi 
bật, cao cấp, trội hơn, cao cả (s: viýisfa, viýa- 
da, parama, agra); 2. Trội hơn, vượt hơn; 3. 
Khắc phục, chế ngự. Đủ khả năng đáp ứng 
được, giữ vững được, chống đỡ được; 4 
Điểm xuất Sắc, điều xuất sắc; 5. Tính ưu việt, 
trạng thái chiếm ưu thế (s: prãdhãnya); 6 
Chinh phục; 7. Người thông minh thính nhạy 
khác thường: đức — Như Lai. 
Thắng giải 

lộ ft; C: shèngjiẽ; J: shöge; S: adhimuldi, adhi- 

moksa; T: Imospđ; 
Theo giáo lí của — Du-già hành phái (ff Ÿlll 
fïf ÙÉ; s: yogacära), tâm hành nhận biết rõ 
các pháp. Một trong 5 Biệt cảnh của Tâm sở 
hữu pháp (theo Thành duy thức luận Jÿ HỆ: 
Thắng giải hạnh địa 

J% f# {Tí HùÙ; C: shèng/iŠxíngdì; ]: shögegyðji; S: 

adhimukti-carya-bhimi. 
Thuật ngữ nói đến toàn bộ các giai vị Thập 
tín (T đã), Thập trú (T: #), Thập hạnh (-|- 
#ï), và Thập hồi hướng (Ì #1 lñ]; theo —> 
Nhị chướng nghĩa _—ˆ lằ 3Š). 


Thắng giải hạnh vị 
lộ fft 1ï {l; C: shèngJišxingwèi; J: shögegyõi; 
— Thắng giải hạnh địa (J fứ f7 HH). 


Thắng luận 
JMỹ ă; C: shènglùn; ]: shõron; S: vaisegika- 
Sãstra. 
Tên một bộ luận và tông phái triết học Ấn Độ 
mang tên bộ luận ấy. — Thắng Luận tông 


(J ãm ^E). 


Thắng luận tông 

Hồ in Zš; C: shènglùn zõng; ]: shöron shữ; S: 

vai$esika-$ãstra; 
Một tông phái triết học Ấn Độ mang tên bộ 
luận Vaisesika, phiên âm là Vệ-thế-sư (íãï 1H: 
Íl), người sáng lập được xem là Ca-na-đà 
GMI Đf Eồ; s: kapada). Là tông phái xưa nhất 
trong »Sáu tông phái ngoại đạo« của triết học 
Án Độ (lục ngoại đạo 2 #k j8). Vai$esika 
theo tiếng Phạn có nghĩa là »sai biệt« (ÈZ 7) 
và »thù thắng« ( lỗ; s: vi4ega). Tông nầy 
chia trạng thái đa dạng của bản chất thành 6 
phạm trù (lục cú nghĩa 7š #J 3Š; s: padãr- 
tha), hơi có khuynh hướng khoa học. Thắng 
luận tông giữ quan niệm là thông qua sự thực 


._ hành trọn vẹn các bổn phận đặc thù mà con 


người có thể hiểu được 6 phạm trù (lục cú 
nghĩa), và sự hiểu biết nầy có thể đưa đến 
phúc lạc. Ca-na-đà trình bảy hệ thống quan 
điểm của ông trong luận Valýesika-sutra, 
gồm 10 chương. 


Thắng luận sư 
Mũ ñfi li; C: shènglùnsh; ]: shöronshi; 
Các luận sư hay triết gia của —> Thắng luận 
tông. 
Thắng Man kinh 
lý Số Ấế; C: shèngmán jmg; J: shõmangyõ; S: 
Šrimãlãdevi-sira; là tên gọi ngắn của Thắng 
Man sư tử hông nhất thừa đại phương tiện 
phương quảng kinh (árimalãdevi-sunhanäda-si- 
tra); 
Kinh —› Đại thừa, được hai vị Cao tăng Ấn 
Độ dịch sang Hán văn. Bản thứ nhất của —> 
Cầu-na Bạtđàla @Ñ 7H # EÈ #8; s: 
gunabhadra), được dịch đời Lưu Tống (tk. 5, 
~ 435-443) dưới tên trên. Bản thứ hai được 
—> Bồ-đề Lưu-chi (bodjzwci) dịch (~ 508- 
535) dưới tên Thắng Man phụ nhân hội, bởi 
vì kinh này cũng là một phân của bộ kinh Đại 
bảo tích, hội 48. Một bản dịch cũ của kinh 
nầy có tên PÖu nhân kinh (Š À ẤŠ). Kinh 
này tương đối ngắn, bao gồm 15 phẩm. Phẩm 
thứ nhất nói về đức tính chân thật của —› 
Như Lai và sự việc công chúa Thắng Man 
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Thắng Man sư tử hồng nhất thừa đại phương tiện phương quảng kinh 





được Phật thụ kí. Phẩm 2 — 4 nói về việc phát 
triển — Bồ-đề tâm. Nội dung của phẩm thứ 5 
= l§ (08 thê gọi chung là nhập Như Lai 
tạng« nói về _Việc xác quyết — Nhất thừa (s: 
ekayãna), về —> Như Lai tạng (s: /atha- 
gãfagarbha), —> Pháp thân (s: dharmakaya), 
bản tính thanh tịnh. Vì bản chất nội dung, 
kinh thường được bàn luận và so sánh với 
các kinh luận như —› Bảo tính luận, —> Lăng- 
già (j lll\ &Š; s: lankãvatãra-sitra), — Đại 
thừa khởi tín luận ( 3£ #8 fầ ïfÑ)... Kinh 
này đã được Wayman dịch sang Anh ngữ 
năm 1974. 
Công chúa Thắng Man, nhân vật chính trong kinh 
này có quan điểm rằng, Phật chỉ vì Đại thừa 
thuyết pháp và pháp này bao gồm tất cả ba cỗ xe 
(— Ba thừa). Thắng Man nêu ba hạng người có 
thể đi trên đường Đại thừa, đó là 1. Hạng người 
thực hiện được — Trí huệ vô thượng một mình; 2. 
Hạng người nhờ nghe pháp mà đạt trí huệ; 3. 
Hạng người có — Tín tâm (s: szađdhä3), tin tưởng, 
nơi Phật pháp, mặc dù không đạt được trí huệ tột 
cùng. 
Thắng Man sư tử hồng nhất thừa đại 
phương tiện phương quảng kinh 
M ⁄ #ụf M( — 35 X 2 ft 2 Jš &; C: 
shèngmán shizl hồu yishèng dàƒängbiàn ƒãng- 
guăng jimg; ]: shöman shishikö ichÿö daihoben 
hökõ kyÕ: Ñ: rñmalädevi-sinhanada-sitra; 
Tên gọi đầy đủ của kinh —› Thắng Man. 


Thắng nghĩa 
J 3; C: shèngyì; ]: shögi; 
Có các nghĩa sau: l. Nghĩa cao tột; nghĩa vi 
diệu nhất. Thực tại tối thượng. Nghĩa chân 
thật (s: paramarthika, paramartha); 2. Cõi 
giới vi điệu. —> Chân như; 3. Lí sâu mầu từ 
kinh nghiệm chứng ngộ, khác hắn cảnh giới 
của người chưa chứng ngộ. 
Thắng nghĩa căn 
lồ 3Š HH; C: shèngyì gẽn; ]: shögikon; 
— Căn (Jjl; s: indriya). 
Thắng nghĩa đế 
lộ 36 nh; C: shèngyì dì; ]: shögitai; S: paramär- 
tha-satya. 
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Nguyên lí tột cùng, thực tại tối thượng. Thực 
tại được nhận biết trên căn bản liễu tri về tính 
không. Còn gọi là Chân để (HE. äš) và Đệ 
nhất nghĩa đề (2ð — 3Š ñ). Là một trong hai 
phương điện của thật tại, phương diện kia là 
— Thế tục đề (†It {8 ï). 


Thắng nghĩa giai không tông 
JMồ 3Š E7 ?X 2š: C¡: shèngyì jiẽkõngzõng, ]: 
shögikaikishi; 
Giáo lí tối thượng, cho rằng các pháp đều 
trống không. 


Thắng nghĩa vô tính 

JM 3$ #t ft; C: shèngyi Biên J: shõgimushõ; 
Một trong — Tam vô tính (— ##£ †) của —> 
Pháp tướng tông. Tính chât vô tự tính của 
thật tại tối thượng. 


Thắng pháp 

]B 5; C: shèngƒã; ]: shõhõ; 
Có các nghĩa sau: I. Giáo pháp siêu việt; 2. 
Giai vị giác ngộ thù thắng (S: ézeyas, 
đdharma-neiri), 3. Việc chưa từng xảy ra, 
chuyện trước đây chưa từng có (vị tằng hữu 
® ft 1: s: adbhuta). 


Thắng pháp tập yếu luận 

lồ 33 4E 4 in; S: abhidharma; P: abhidhamma; 
Tên dịch nghĩa của —› 4-fi-ẩ@f-ma, Luận 
tạng. 


Thắng thân châu 
J  M: C: shèngshẽnzhõu; J: shÕshinshii; 
— Đông thắng thân châu (7 J 4# 3|). 


Thắng tiến 

lí XE; C: shèngjìm; J: shöshin; 
Có các nghĩa sau: I. Tiên đến tầng bậc kế 
đến; hành giả đạt mức độ công phu gần đến 
giai VỊ kế đến; 2} Xuất sắc, cao cả, ngoại 
hạng, hoàn hảo, thù thắng ÁS: vaiýesika); 3 
Tiến lên chiều hướng xuất sắc, tiền bộ vĩ đại. 


Thắng tiến đạo 

Mộ 3È 3l; C: shèngÿìndào; ]: shõshindõ: 
Có các nghĩa sau: 1. Đạo tu tập để tiến đến 
giai vị kế tiếp; 2. Đạo thăng tiến siêu tuyệt. 


Thân, khẩu, ý 





Một trong 9 pháp Du-già (Cửu Du-già 7L f 
flIl, theo Du-già luận Tất flll ïíR). 
Thắng tiến phần 

Mộ 3E 2}; C: shèng)ìnfên; ]: shõshinbun; 
Một phần trong các giai vị tu đạo (Thập địa 
-EF HH hay Ngũ vị -ï Â), nơi ấy hành giả đã 
đạt được giai vị đó rồi và bây giờ tiễn lên 
giai vị kế tiếp. Ngược với Tự phần (l ) là 
hành giả mới đạt được một giai vị . biệt 
(theo —› Nhị chướng nghĩa — b 3Š). 


Thắng tông 
lộ 2š; C: shèngzðng; J: shõshữ; 
— Thắng luận tông (JŠ iù 25). 


Thắng tông thập cú nghĩa luận 


Thân, khẩu, ý 
1 L1 8š; S: kãya-vãk-citta; 

Ba khái niệm quan trọng (thân thể, lời nói, ý 
niệm) trong đạo Phật, có ý nghĩa rất sâu xa. 
Từ thời Phật giáo nguyên thuỷ, khi luận về 
—> Nghiệp (s: &azmma), người ta đã chia ra ba 
loại Nghiệp do thân, khẩu, ý sinh ra. Đến — 
Kim cương thừa, ba thành phần trên đây của 
con người trở thành ba phép tu luyện thiền 
định. Mục đích cuối cùng của hành giả qua 
phương pháp tu tập các —›> Ngỉ¡ quï là chứng 
được —> Ba thân Phật (s: ø¡kãy2). Hành giả 
bắt —› Án (s: mudr2) thuộc thân, thực hành 
— Thiền định (s: samadhi) thuộc ý và ' tụng 
đọc — Man-tra (Thần chú) thuộc khâu để 
chứng được ba thân đó. Sau đây là mối liên 





l 2í |: ñJ 3Š ñN; C: shèngzðng shijùyì làn; J: hệ: 


shöshn jukögi ron; S: vaisegika-dasapadartha 

Šãstra; 
Luận, được Huệ Nguyệt (SÏ |; s: maii- 
candra) soạn, ] quyền. — Huyền Trang dịch 
tại chùa Hoằng Phúc năm 647. Một bộ kinh 
của —> Thắng luận tông Ấn Độ. Cú nghĩa (s: 
padar(ha) là nội dung cơ bản cấu thành Thực 
tại trong hệ thống triết học Thắng tông. 
Thắng tông thường đề ra 9, đúng hơn là 6 cú 
nghĩa. 


Thắng tràng tí ấn đà-la-ni kinh 
Jồ lš #Ÿ EI Bk 3# JE Š; C: shèng chuáng bì yìn 
tuóluónữmg; Ì: shốtö hiin darani KyÕ; 
Kinh, 1 quyển. —› Huyền Trang dịch năm 
654. 
Thắng tướng 
l 4H; C: shèngxiãng; J: shösõ: 
Tướng tiêu biểu, tướng nổi bật, tướng thù 
thắng (theo — Nhiếp Đại thừa luận li 4 2E 
nữ). 
Thắm Tường 
3Ÿ }Ẻ; C: shẽnxiáng; ]: shinsho; tk. 8; 
Cao tăng Trung Quốc thuộc tông Hoa 
nghiêm, đã đem giáo lí của tông này truyền 
sang Nhật và được ở đây xem là Sơ tổ (—› 
Hoa nghiêm tông). 





Phạm vi | Phương pháp | Chứng ngộ 

Thân Bắt ấn | Ứng hoá thân 

Khẩu  |Man-tra | Báo thân 
Pháp thân 


Ý Khác định 


Phép chia ba thành phần này thường được biểu 
diễn bởi ba âm OM ẤN HŨM. Ba thành phần và 
ba âm đó đóng vai trò tuyệt đối quan trọng trong 
các phép hành trì —> Nghi quĩ (s: sadhana) và là 
bước đi cần thiết đề tạo linh ảnh. OM được xem là 
có sắc trắng, đặt tại trán và đại điện cho Thân. ÄH 
có sắc đỏ, đặt tại cổ, đại điện cho Khẩu và HŨM 
sắc xanh, đặt tại tim, đại diện cho Ý. Ba khuynh 
hướng xấu ác của ba thành phần này chính là 
tham, sân và si, là ba nguyên nhân trói buộc trong 
=— Luân hồi. Sau khi được chuyên hoá, Thân khẩu 
ý được biểu diễn bằng ba — Kim cương chử (s: 
vajra; t: dor7e) tượng trưng cho thể tính đích thật 
của ba thành phần. Trong các tranh trình bày đức 
Phật (—> Thăng-ka), người ta hay thấy mặt sau 
bức tranh các âm OM ÄH HŨM đặt tại trán, cổ và 
tim. 

Giáo pháp tu luyện biến Thân khẩu ý thành Ba 
thân được trình bày trong hệ thống —> Đại /hủ ấn 
(S: mahãmudra) và trong —> Đại cứu kính (t: dzog- 
chen) của Phật giáo Tây Tạng, gồm có bốn phép 
tu đặc biệt: I. —› Qui y tam bảo (t: &yabdro) và 
phát — Bồ-đề tâm (s: bođjicia); 2. Quán tưởng 
đến — Kim cương Tát đóa (s: vajrasaffva) để rửa 
sạch thân khẩu ý; 3. Tích tụ phúc đức (s: punya) 
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Thân Loan 





bằng cách quán niệm —› Man-đa-la (s: mandala); 
4. Hoà nhập tự ngã vào một dòng tu dưới sự 
hướng dẫn của một — Đạo sử (S: g4). 

Cần biết thêm rằng rất nhiều phép tu của — Phật 
giáo Tây Tạng đều nằm trong, mối liên hệ chung 
với ba thành phân Thân khẩu ý. Đặc biệt trong ba 
thành phần này thì Khẩu đóng một vai trò trung 
gian giữa Thân và Ý. 


Thân Loan 

3l f7; I: shimran; 1173-1262; 
Cao tăng người Nhật, sáng lập — Tịnh độ 
chân tông (J: jØđo-shin-shữ) của Phật giáo 
Nhật Bản. 
Ông là học trò của Pháp Nhiên (3ÿ JÄ; j: hönen, 
—› Tịnh độ tông) nhưng có quan điểm khác thầy. 
Giáo pháp của tông này không còn gióng Phật 
pháp nguyên thuỷ là bao nhiêu. Ba ngôi báu (— 
Tam bảo; s: /riraína) được đơn giản hoá thành lời 
thệ nguyện của đức Phật — A-di-đà (s: amirãbha, 
amitãyus) — nói chính xác hơn là lời nguyện thứ 
18 trong 48 lời nguyện của Ngài. Ngôi báu thứ ba 
của Tam bảo là Tăng-già bị bác bỏ, các đệ tử của 
ông hoàn toàn là những —› Cư sĩ, chính ông lập 
gia đình. Theo Thân Loan thì sự tu tập thuần tuý 
theo —> Tự lực vô bổ. Ông quan niệm rằng, mọi 
người đều cần sự giúp đỡ từ bên ngoài (— Tha 
lực) của đức A-di-đà và giải thoát chỉ có thể đạt 
được với sự giúp đỡ của Ngài. Ông qui tất cả các 
phương pháp tu hành về một: là —› Niệm Phật, 
niệm danh hiệu của Phật A-di-đà và cho răng, đó 
chính là sự báo ân đối với vị Phật này và ngay cả 
cách niệm Phật này cũng trở thành dư thừa nếu 
niềm tin của người niệm danh nơi Ngài đủ mạnh, 
vững chắc. 
Thân Loan quan niệm rằng, người tu hành Phật 
đạo có thê sống tại gia Ông bị Tăng-già tại Kinh 
Đô, (wðïo) trục xuất và bị đày đi đến một tỉnh 
miền Bắc bởi vì sống chung, với một phụ nữ. Theo 
yêu cầu của thầy, ông cưới vợ để chứng minh 
Tằng, — Giới luật dành. cho tăng chúng không 
phải là điều kiện chính yếu để đạt giải thoát. Việc 
này gây sự bất hoà và chia rẽ trong giới đệ tử của 
Pháp Nhiên vì đa số tăng sĩ muôn giữ giới độc 
thân. 
Sau đó Thân Loan sống bên lề xã hội, cùng với 
những, kẻ mà theo ông là không biết phân biệt 
thiện ác. Thân Loan cho rằng Phật A-di-đà là vị 
sẵn sàng hơn cả cứu độ những người »kém cỏi« vì 
những người này không có gì khác hơn là lòng tin 
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nơi A-di-đà. Còn những người »giỏi giang« hơn 
thì hay bị rơi vào ý nghĩ — theo ông là mê lầm — là 
nhờ thiện nghiệp hay — Công đức tự tạo mà có 
thể đạt giải thoát. Ông chỉ biết đến thệ nguyện thứ 
18 của Phật A-di-đà và vì vậy có nhiều khác biệt 
với Tịnh độ tông và Pháp Nhiên. 


Thần chú 
3|! 7U; S: đhãranï; 
— Đà-la-ni, — Man-tra 


Thần đạo 

*t 3l; J: shinrõ; 
Tôn giáo truyền thống của Nhật Bản bắt đầu 
từ Công nguyên. Trong thế kỉ thứ 5, 6, Thần 
đạo chịu ảnh hưởng của Nho giáo và —> Phật 
giáo Trung Quốc. Từ Phật giáo, Thần đạo thu 
nhận thêm một số tư tưởng triết học và giới 
luật. Năm 1868, Thần đạo trở thành quốc 
giáo, nhà vua được xem là có thiên mệnh. 
Năm 1945, Thần đạo mất tính chất quốc giáo 
và kế từ năm 1946, nhà vua không còn tự cho 
mình có tính thần quyền. 
Thần đạo thời nguyên thuỷ tin tưởng đa thần: 
mỗi con sông, ngọn núi, mỗi hiện tượng thiên 
nhiên đều do một vị thần (kzø) trấn giữ. Các 
vị thần quan trọng nhất là cha trời mẹ đất, là 
hai vị đã tạo nên hải đảo Nhật Bản và các vị 
thần khác. Thân Amaterasu Omikami được xem 
là vị đại thần quan trọng nhất do cha trời mẹ 
đất sinh Ta, Vị này thống lĩnh mặt trời, cho con 
cháu xuống đất thống lĩnh tùng hòn đảo của 
Nhật và dựng nên vương quốc vĩnh viễn tại đó. 
Đó là huyền thoại xây dựng nước Nhật và hoàng 
gia, trở thành quan niệm của Thần đạo. Đến năm 
1868, Thần đạo vẫn đóng một vai trò phụ thuộc 
bên cạnh Phật giáo. Hơn thế nữa, Thần đạo chịu 
ảnh hưởng của —› Thiên Thai tông (j: tendai), —> 
Chân ngôn tông (j: shingon) và các vị thần Thần 
đạo được xem là hoá thân của chư Phật và Bồ Tát. 
Từ thế kỉ 16 đến giữa thế kỉ 19, dưới thời Đức 
Xuyên (okugaw4), Thần đạo bắt đầu kết hợp với 
Không giáo, một lí do là vì Khổng giáo tôn sùng 
quyền lực của triều đình. Cũng trong thời gian đó, 
Thần đạo bị chia thành nhiều bộ phái khác nhau, 
dựa trên niềm tin mỗi nơi mỗi khác. Người ta tìm 
thấy 13 khuynh hướng khác nhau với nhiều khía 
cạnh khác nhau về phong tục, trong đó có cả 





nhóm chuyên thờ thần núi và thực hành phép chữa 
bệnh đồng cốt. 


Thần Hội 
Xh 
— Hà Trạch Thần Hội. 


Thần Nghi 

ft l§; ?-1216 
Thiền sư Việt Nam thuộc dòng thiền —> Vô 
Ngôn Thông thứ 13, nối pháp Thiền sư —› 
Thường Chiếu. 
Sư họ Quách, quê ở Ngoại Trại, xuất thân từ một 
gia đình mộ đạo. Sau khi xuất gia, Sư đến học với 
Thiền sư Thường Chiều. 
Lúc Thường Chiếu sắp tịch, Sư hỏi: »Mọi người 
đến thời tiết này, vì sao đều theo thế tục mà chết?« 
Thường Chiếu bảo: »Ngươi nhớ được mấy người 
không theo thế tục?« Sư thưa: »Một mình Tổ (—> 
Bồ-đề) Đạt-ma.« Thường Chiếu hỏi: »Có những 
đặc biệt gì?« Sư thưa: »Một mình đạp trên sóng 
mà trở về Tây.« Thường Chiếu hỏi: »Núi Hùng 
Nhĩ là nhà ai?« Sư thưa: »Chỉ là nơi chôn chiếc 
gây Ni hòm mà thôi.« Chiếu bảo: »Lừa 
người lấy lợi, đứng đầu là Thi Nghi.« Sư hỏi: 
»Đâu thể nói Tống Vân truyền dối, việc vua Trang 
Đế quật mồ thì sao?« Thường Chiếu bảo: »Một 
con chó lớn sủa láo.« Sư hỏi: »Hoà thượng cũng 
tuỳ tục chăng?« Thường Chiếu bảo: »Tuỳ tục.« Sư 
hỏi: »Vì sao như thế?« Thường Chiếu đáp: »Áy là 
cùng người đồng đều.« Sư nhân đây bỗng nhiên 
tỉnh ngộ, lễ bái thưa: »Con đã hiểu lầm rồi.« 
Thường Chiếu liền hét. 
Sau đó Thường Chiếu lấy bản đồ truyền thừa của 
Thiền sư —> Thông Biện ra vì Sư giảng nghĩa. 
Sau khi Thường, Chiếu tịch, Sư về trụ trì chùa 
Thắng Quang ở làng Thị Trung, Kim Bài. Đồ 
chúng theo học rất đông. 
Ngày 18 tháng 2 năm Bính Tí, niên hiệu Kiến Gia 
thứ 6 đời Lí Huệ Tông, Sư gọi đệ tử là Ấn Không 
đến lấy bản đồ của Thường Chiếu trao cho và dặn: 
»Phương này hiện nay tuy loạn, ngươi khéo giữ 
bản đồ này, cẩn thận đừng để binh lửa làm hại, ắt 
là tổ phong của ta không mắt vậy«. Nói xong, Sư 
tịch. 
Thần Quang 


*t % 
—> Huệ Khả 


Thần thông 
3H 3Ö; S: rddhi: P : iddhi; cũng được gọi là Như 
ý thông, Thần túc tiếng: 


Thần thông siêu nhiên, một trong —> Lục 
thông (sáu tháng trí). Người ta hiểu thần 
thông với các khả năng như sau: năng lực 
biến ra nhiều người, lấy dạng hình người 
khác, tàng hình, xuyên qua đất đá, đi trên 
nước, rờ mặt trời mặt trăng, đến những tầng 
trời cao nhất, cứu độ người đang hiểm 
nguy... Những khả năng này được xem là kết 
quả phụ của các phép tu thiên định. Tuy 
nhiên tăng, m không được dùng các khả năng 
này để biêu diễn hay lạm dụng. Phạm những 
qui định này có thể bị loại ra khỏi —> Tăng- 
già. 


Thần Tú 


XH Z2; C: shénxiù; ]: jimshữ; ~ 605-706, cũng 
được gọi là Ngọc TRuyện Thần Tú; 


Thiền, Sư Trung Quốc, một trong những môn 
đệ xuất sắc của Ngũ tô — Hoằng Nhẫn. Theo 
truyền thuyết, Sư thua cuộc trong việc chọn 
người nối pháp của Hoằng Nhẫn và —> Huệ 
Năng được truyền y bát. Sư vẫn tự xem mình 
là người nối pháp của Hoằng Nhẫn và sáng 
lập Bắc tông, thiền, một dòng thiền vẫn còn 
mang đậm sắc thái Án Độ với bộ kinh —› 
Nhập Lăng-già làm căn bản. 

Sư thuở nhỏ đã thông minh hơn người. Ban đầu, 
Sư học Nho giáo nhưng không hài lòng, sau đó 
(năm 46 tuổi) đến núi Hoàng Mai nhập hội của 
Hoằng Nhẫn. Nơi đây, Sư là môn đệ xuất sắc của 
Ngũ tổ (Sử sách có ghi lại tên của I1 người đệ tử 
của ' Hoằng, Nhẫn đã giáo hoá danh tiếng). Sau khi 
Hoằng Nhẫn viên tịch, Sư rời Hoàng Mai và đi du 
phương gần 20 năm. Sau, khi Vũ Hậu là Tắc 
Thiên mời đến kinh đô, Sư chần chừ rồi nhận lời. 
Nơi đây, Sư giáo hoá rất nhiều người, danh tiếng 
lừng lẫy. 

Năm Thần Long thứ hai (706), Sư viên tịch. Vua 
sắc phong là Đại Thông Thiền sư. Đến giữa thế kỉ 
8, vương triều công nhận Sư là người thừa kế Ngũ 
tổ, nhưng dòng Thiền của Sư tàn lụi sau vài đời, 
có lẽ vì liên hệ chính trị nhiều với vương triều. 
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Thập đại đệ tử 





Thập đại đệ tử 
nhi ĐÀ S0 4P 
— Mười đại đệ tử 


Thập đại luận sư 
-F Xã ñf 
—> Mười đại luận sư 
_.: Đắc 
‡ầ # 
Xem dưới — Hàn Sơn 
Thập địa 
-Ƒ HH; S: dasabhimi; 
Mười quả vị tu ¡ chứng của các vị — Bồ Tát. 
Có nhiều hệ thống khác nhau nhưng theo Bồ 
Tát địa (# lÉ HÙ; s: bodhisattva-bhữmi) và 
— Thập địa kinh Tế HH &Š; s: da$abhimika- 
sữira) thì Thập địa gồm: 
[L Hoan hỉ địa (ÑW #2 HH; pramuditä-bhimi): 
Đắc quả này Bồ Tát rất hoan hỉ trên đường 
— Giác ngộ (bodHi). Bồ Tát đã phát — Bồ- 
đề tâm và thệ nguyện cứu độ tất cả các chúng 
sinh thoát khỏi -> Luân hồi (samsara), 
không còn nghĩ tới mình, —› Bồ thí (đãna) 
không cầu phúc và chứng được tính —›> Vô 
ngã (anãtman) của tất cả các —> Pháp (dhar- 
ma). 
2. L¡ cấu địa (BÈ 3i HÙ; vimala-bhimi): Bồ 
Tát giữ —› Giới (4/74) và thực hiện thiền định 
(dhyäna, samadhi). 
3. Phát quang địa (ñŒÉ 3t HH; prabhäkãrï- 
bhữmi): Bồ Tát chứng được qui luật — Vô 
thường (24), tu trì tâm —› Nhẫn nhục 
(ksẩmii) khi gặp chướng ngại trong việc cứu 
độ tất cả chúng sinh. Đề đạt đến s, này, Bồ 
Tát phải diệt trừ —> Ba độc là tham, sân, si, 
thực hiện được bốn cấp định an chỉ (dhyãna) 
của — Bốn xứ và chứng đạt năm thành phần 
trong —› Lục thông (abhjña). 
4. Diệm huệ địa tất đÄ HH; arcismati-bhiimi): 
Bồ Tát đốt hết tất cả những quan niệm sai 
lầm, tu tập trí huệ, —> Bát-nhã (prajñ2) và 37 
— Bồ-đề phần (bodhipaksika-dharma). 
5. Cực nan thắng địa (Rú BẬt lỗ HH; sudurja- 
yã-bhimi): Bồ Tát nhập định, đạt trí huệ, nhờ 
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đó liễu ngộ —› Tứ diệu đề và —› Chân như, 
tiêu diệt nghỉ ngờ và biết phân biệt. Bồ Tát 
tiếp tục hành trì 37 giác chỉ. 

6. Hiện tiền địa (Bủ li HH; abhimukhi-bhi- 
mì): Bồ Tát liễu ngộ mọi pháp là vô ngã, ngộ 
lí —› Mười hai nhân duyên và chuyển hoá trí 
phân biệt thành trí bát-nhã, nhận thức tính — 
Không. Trong xứ này, Bồ Tát đã đạt đến trí 
huệ Bồ-đề (bođj) và có thể nhập —› Niết- 
bàn thường trụ (ratisfhila-nirvana). Vì lòng 
từ bi đối với chúng sinh, Bồ Tát lưu lại trong 
thế gian, nhưng không bị sinh tử ràng buộc, 
đó là Niết-bàn vô trụ (apratisthita-nirvana). 

7. Viễn hành địa (3ä †{ #h; dũrangama-bhi- 
mì): đạt tới cảnh giới này, Bồ Tát đầy đủ khả 
năng, có mọi phương tiện („»ãya) để giáo 
hoá chúng sinh. Đây là giai đoạn mà Bồ Tát 
tuỳ ý xuất hiện trong một dạng bất kì. 

§. Bát động địa († 8) HH; aealä-bhimi): 
trong giai đoạn này, không còn bất kì cảnh 
ngộ gì làm Bồ Tát dao động. Bồ Tát đã biết 
lúc nào mình đạt Phật quả. 

9. Thiện huệ địa (?f? Sï Hù; sadhumati-bhi- 
mì: Trí huệ Bồ Tát viên mãn, đạt —> Mười 
lực (dasabala), — Lục thông (sadabhjj24). 
— Bốn tự tín, — Tám giải thoát. Biết rõ cơ 
sở mọi giáo pháp và giảng dạy giáo pháp. 

10. Pháp vân địa (5š 2 Hù; dharmame- 
ghãbhñmi): Bồ Tát đạt — Nhất thiết trí (sar- 
va/fñafa), đại hạnh. —> Pháp thân của Bô tát 
đã đạt tới mức viên mãn. Ngài ngự trên toà 
sen với vô số Bồ Tát chung quanh trong cung 
trỜI —> Đâu-suất. Phật quả của Ngài đã được 
chư Phật ấn chứng. Những Bồ Tát đạt cấp 
này là —> Di-lặc (maitreya), —> Quán Thế 
Âm (avalokite$vara) và —> Văn-thù (mañ- 
Jjuýri). 


Thập địa kinh 

-Ƒ Hù Ấ; S: dasabhiimika, dašabhiimiývara; 
Một phần độc lập của —› Đại phương quảng 
Phật hoa nghiêm kinh (s: buddhãvatfamsaka- 
sữra) do Bồ Tát Kim Cương Tạng. Á: Y4jr4- 
garbha) trình bày với Đức Phật về các giai 
đoạn tu chứng. Một bải luận quan trọng của 


Thập mục ngưu đồ 





— Thế Thân (s: vasubandu) về Thập địa 
được —> Bồ-đề Lưu-chi (bodjiruci) dịch ra 
chữ Hán, đã trở thành kinh sách cơ bản của 
—> ĐỊa luận tông, một tông phái cô của Phật 
giáo Trung Quốc. 


Thập giới 
T7 


—> GIỚI 


Thập hiệu 
+ 


—> Mười danh hiệu 


Thập lực 
-E 2: S: daéabala; P: dasabala; 
—> Mười lực 


Thập mục ngưu đồ 

-E 3 “ lBỈ; J: /gyi-no-zu; 
Mười bức tranh chăn trâu nổi tiếng trong —> 
Thiền tông, tương ưng với quá trình hành đạo 
của một người phát nguyện đạt —> Giác ngộ. 
Mười bức tranh này có thê xem là biêu hiện 
cô đọng nhất, trình bày tinh hoa của — Phật 
giáo — Đại thừa. 
Các bức tranh chăn trâu được sáng tạo trong thời 
nhà Tống (960-1279) và ngay từ đầu đã được xem 
như những bức hoạ tiêu biểu, trình bày tỉnh hoa, 
cốt tuỷ của Thiền Trung Quốc. Có nhiều bộ tranh 
— có thuyết nói là bốn, thuyết khác nói là 5, 6 chăn 
trâu khác nhau - nhưng có lẽ nổi danh nhất và 
cũng bao hàm ý nghĩa nhiều nhất là bộ với mười 
bức tranh của Thiên sư Khuếch Am Sư Viễn (jŸñ 
RE HI È8; c: kuòãn shiyuăn; J: kakuan shion; ~ 
1150), được lưu lại trong bản sao của hoạ sĩ người 
Nhật tên Châu Văn (Jä] È'; shzbun; ?-1460). Một 
bộ khác với sáu bức tranh cũng thường được nhắc 
đến. Ban đầu, Thiền sư Thanh Cư (ïÄŸ jä; c: 
qingju: j: seikyo) chỉ vẽ có năm bức nhưng sau, 
Thiền sư Tự Đắc (ÉI f8; c: zi4é; j: Jitoku; tk. 12) 
vẽ thêm bức tranh thứ sáu. Trong bộ này, con trâu 
dần dần trắng ra và cuối cùng thì trắng hoàn toàn, 
một biểu tượng cho chân tâm thanh tịnh, vô cấu. 
Mười bức tranh sau được xem là của Thiền sư 
Khuếch Am, được trích từ tác phẩm Thiên nhục, 
Thiên cốt (Zen flesch, Zen bones) của Paul Reps. 
Những bức tranh này cũng được chú thích Tất TÕ, 
rất hay trong Thiên luận của Dai-setz Tei-ta-ro —› 




















Su-zu-kI, bản dịch của Trúc Thiên và Tuệ Sĩ. Bài 
tụng của Thiên sư Khuêch Am được Thích Thanh 
Từ dịch. 





H 53: Tìm trâu (tầm ngưu $# 7E, I) 


Nao nao vạch cỏ kiêm tìm trâu 
Núi thăm đường xa nước lại sâu 
Kiệt sức mệt nhoài từn chăng thầy 


Chỉ nghe réo rắt giọng ve sâu. 








H 54: Thấy dấu (kiến tích J4}, 2) 


Ven rừng bến nước dấu liên hồi 
Vạch cỏ ruông cây thấy được thôi 
Vi phải non sâu lại sâu thắm 
Ngắt trời lỗ mũi hiện ra rồi. 
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Thập mục ngưu đồ 








H 57: Chăn trâu (mục ngưu “Ƒ, 5) 





H 55: Thấy trâu (kiến ngưu J“F, 3) 





Hoàng anh cất tiếng hót trên cành Năm chặt dây roi chăng lìa thân 
Nẵng ám gió hoà bờ liễu xanh Ngại y chạy sông vào bụi trần 
Chỉ thế không nơi xoay trở lại Chăm chăm chăn dữ thuần hoà dã 
Đầu sừng rành rõ vẽ khôn thành Dây mũi buông rồi vẫn theo gân 





H56: Bắt trâu (đắc ngưu ƒÄ”F, 4) H58: Cỡi trâu về nhà (kị ngưu qui gia j”†-#iZ2#, 6) 
Dùng hết thần công bắt được y Cõi trâu thong thả trở về nhà 
Tâm hùng sức mạnh khó khăn ghì Tiếng sáo vì vụ tiên văn hà 
Có khi vừa hướng cao nguyên tiễn Một nhịp một ca vô hạn ý 
Lại xuống khói mây mãi nằm ì Trì âm nào phải động môi à 
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Thập mục ngưu đồ 








H 6l: Trở về nguồn cội (phản bản hoàn nguyên 
H 59: Quên trâu còn người (vong ngưu tồn nhân 3⁄44lSÿ#, 9) 
8 Ff#.À, 7) 
Phản bản hoàn nguyên đã phí công 
Đâu bằng thẳng đó tợ mù câm 
Trong am chẳng thấy ngoài vật khác 
Nước tự mênh mông hoa tự hồng 


Cỡi trâu về thẳng đến gia san 
Trâu đã không rỗi người cũng nhàn 
Mặt nhật ba sào vẫn Say mộng 


Dây roi dẹp bỏ bên cạnh sàng 








H62: Thõng tay vào chợ (nhập triền thuỳ thủ À.J#E=Ƒ, 
10) 


Chân trần bày ngực thẳng vào thành 
Tô đất trét bùn nụ cười thanh 
Bí quyết thần tiên đâu cần đến 
H 60: Người, trâu đều quên (nhân ngưu câu vong Cây khô cũng khiến nở hoa lành 
\*“FÍHXS, 8) .. Lúc còn trụ tại Qui Sơn, sư —> Trường Khánh 
Đại An dạy chúng: ».. Sở dĩ, Đại An này ở tại Qui 
: Sơn ba mươi năm, ăn cơm Qui Sơn, đại tiện Qui 
Roi gậy, người trâu thảy đêu không Sơn mà không học thiền Qui Sơn, chỉ coi chừng 
con trâu. Nếu nó lạc đường hay vảo trong cỏ liền 
lôi nó lại. Nếu nó ăn lúa mạ của người liền dánh 
đập điều phục nó... Bây giờ nó đã trở thành con 
trâu trắng đứng trước mặt, trọn ngày hiện sờ sờ 
Đến đó mới hay hiệp Tổ Tông đuôi cũng chẳng đi...«. 


Trời xanh thăm thắm tin chẳng thông 


Lò hông rừng rực nào dung tuyết 


A4I 


Thập nhị nhân duyên 





—> Mã Tổ hỏi sư —> Thạch Củng Huệ Tạng: »Làm 
việc gì?« Sư thưa: »Chăn trâu.« Tổ hỏi: »Làm sao 
chăn? Sư đáp: »Một khi vào cỏ thì nắm mũi kéo 
lại.« Tổ nghe bảo: »Con thật là khéo chăn trâu.« 


Thập nhị nhân duyên 
_—BM# 
—> Mười hai nhân duyên 


THẾ thiện 

-E #; S: da$akusalakarmäni 
Là mười việc thiện được thực hiện qua thân 
(3), khâu (4) và ý (3). Thập thiện bao gồm: 
1. Bất sát sinh (4 Ä 7E; s: pãnãfipätä pafi- 
wirari); 2. Bất thâu đạo ( lữ. ÏÃ; adai- 
tadãnađvirafi), tức là không trộm nấm 3. Bất 
tà dâm (4 3l #Š; kãmamithyäcärãdvirati); 
4. Bất vọng ngữ Œ > 3 ññ; mryävãdãhirafi), 
nghĩa là không nói xăng, nói bậy; 5. Bất 
lưỡng thiệt (#“ Bị HD paisunyätvirati), 
không nói hai lời; 6. Bất ác khẩu (2£ đã H; 
pãrusyätprafiviraii), không nói xấu người; 7. 
Bất ý ngữ (4 ÃÄủ ññ; sambinnapraläpät- 
prativirari), không dùng lời thêu dệt không 
đầu; 8. Búi tham dục ŒE Â %®X; Tan o2 0 
yäãhprafivirai); 9. Bất thận khuế Œ8 lã ï = 
1yäpäđ4äiprafivirafl), không giận dữ; 10. Bất 
tà kiến Œ 3 H; mithyädrsfi:prativiratl), 
không ôm ấp những ý niệm, kiến giải sai 
lầm. 


Thất ác 

4n HA) (Có đi è; J: shichiaku; 
Bảy hành vỉ xâu ác: ba thuộc về thân và bốn 
thuộc về khẩu. 


Thất bách kết AD 
-H H Ã $8; C: qibăi jiớ@if; J: shichihyaku 
RöKEISUJH, 
Lần kết tập thứ hai của Phật giáo (với sự 
tham dự của bảy trăm vị A- la-hán) tại ki 
li (s: vai4äl?). —> Đệ nhị kết tập (#Š —: §h 
®). 
Thất bách tập pháp 
-E H ® 5; C: gibăi /ƒã; I : shichilyaÂu shihõ; 
Lần kết tập thứ hai của Phật giáo (với sự 
tham dự của bảy trăm vị A-la-hán) tại Tì-xá- 
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li (s: vai4zi?. —> Đệ nhị kết tập (Š — #ñ 
SU)) 
Thất bảo 

“t3; C¡ giáo: J: shichihõ; 
Bảy loại châu báu. Nhiều kinh luận Phật học 
đề cập đến bảy loại châu báu khác nhau. 
Thông dụng nhất là: 1. Vàng (3), bạc (88), 
lưu li (Ä f#), pha lê (W HIỆ 3U), xa cừ 
JR), xích châu (2E #£), mã não (HŠ lá); 2 
San hô, hỗ phách, như ý châu (s: cinZmazi), 
kimsuka, $akrabhilagna, ngọc lục bảo, kim 
cương; 3. Vàng, bạc, lưu li, san hô, hỗ phách, 
xa cừ, mã não.... 


Thất câu chỉ Phật mẫu sớ thuyết 
Chuẩn-đề đà-la-ni kinh 

+ 1H HỆ ñh RỆ ĐT 3l ME lê BÈ 4 Jẻ #Š; C: gi 
Jùzhï fómù suðshuö zhăntí tuôluónfmg; ]: shichỉ 
kutei bufsumo josetsu jundei darani kyØ; 
Kinh. Có nhiều bản dịch: 1. Thất Câu chỉ 
Phật mẫu tâm Đại Chuẩn-đề đà-la-ni kinh 
(E # HỆ 9l fỊ bề Ä ME iE Mừ SẼ J2 #6. 
Viết tắt là Đại Chuẩn-đề đà-la-ni kinh (À YfÈ 
J# EÈ Z# JÉ #€), 1 quyển, Địa-bà Hala (th 
3 ñm Ä#; s: divakara) dịch; 2. Thất Câu chỉ 
Phật mẫu Chuẩn-đề đại minh đà-la-ni kinh 
(E# HỆ # RÈ MEWE 2 ĐỊ a. 2 
quyền, => Kim Cương Trí (Â Bl| #l; s: 
vajrabodhi) dịch; 3. Thất Câu chỉ Phật. tệ 
sở thuyết Chuẩn-đề đà-la-ni kinh (b {. lIÑ 
fh BỊ ĐI ñMl WE jé RE #§ Jé Ñ©), viết tắt là 
Chuẩn-đề đà-la-ni kinh (IÈ lẻ lÈ §Ê Jö &Š), 
1 quyền, Bất Không dịch. Bản dịch nầy cầu 
trúc trong sáng hơn bản dịch trước. Luận giải 
bằng tiếng Hán của Hoằng Tán (1/ #Ð gồm 
có: Thất Câu chỉ Phật mẫu sở thuyết Chuẩn- 
đề đà-la-ni kinh hội thích (+: {H lÑ f} E‡ r 
BỊ ME ĐỂ BP XÉ JÓ ẤẾ Ế† TẾ) và Trì tụng 
Chuẩn-đề chân ngôn pháp yêu (fŸ ñf lề tế 


Thất chúng 

-t 5: C¡ qizhòng; J: shichishu; 
Bảy chúng đệ tử Phật. Gồm: 1. — Tỉ-khâu, 
2. —> Ti-khâu-ni, 3. —> Uu-bà-tắc (cư sĩ 





Thất Phật danh hiệu công đức kinh 





nam), 4. => Ưu-bà-di (cư sĩ nữ), 5. —> Sa-di 
( i8): Tăng trẻ chưa đủ tuổi thụ giới Ti- 
khâu, 6. — Sa-di ni (ŒÈ %8 JÉ): Ni chưa đủ 
tuổi thụ giới Tỉ-khâu-ni. Trong ni giới, đặc 
biệt có sô người trong dạng chuyển tiệp, là 
sa-di-ni đã lớn tuổi, chuẩn bị thụ giới Tỉ- 
khâu-ni, được gọi là Thức-xoa-ma-na (3Ì 
EE H; s: sikeamana, p: sikkhamäna). Hai 
nhóm đầu tiên thực hành toàn bộ giới luật 
đức Phật đã chế. Hai nhóm cư sĩ chỉ giữ năm 
giới (TH: JÑ). Thức-xoa-ma-na ngoài giới sa- 
di còn phải thực hành thêm Sáu học pháp (7Š 
3#); — Sa-di và sa-di-ni giữ — Mười giới 
(† 7). 


Thất chủng chân như 
“b Eã HH lU; C: gzhống zhẽnrú; ]: shichishu 
shinnyo; 
Bảy loại chân như được đề cập trong bài luận 
về mười tám loại tính Không (Thập bát 
Không luận -|- JÁ Zš 8). Đó là: Sinh chân 
như (Z ! II), Tướng chân như (| tt #1), 
Thức chân như (ñủi 1H 1H), Y chỉ chân như 
(k 1E: tí 1), Tà hạnh chân như gf 1ï E 
#JI), Thanh tịnh chân như (ïŠ È# lí #II) và 
Chính hạnh chân như (1E f7 I #1). 


Thất diệu nhương tai quyết 
-b lệ j X 3X; C: giyào răngzãi jué; ]: shiehiyõ 
Jjðsai kefSu; 
Một quyền, Kim-câu-tra (4> fR lí; s: koäfa) 
dịch. 


Thất địa 
“b Hh; C: giải; ]: shichịji; 


Địa thứ bảy trong — tê địa (|' Hù). Còn ƒgy 


gọi là Viễn hành địa (3š _ HÙ). Gồm một 
phần của Tu đạo vị (Í@ ili fÌ) trong —> Du- 
già hành tông. 
Thắt điều 

“h l§; C: qmiáo; ]: shichịjõ; S: ufara-ãsanga; 
Một trong ba y (— 2) mà — Tỉ-khâu và —> 
Tỉ- khâu-ni được phép sử dụng. Đó là y phục 
may bằng những mảnh vải chắp lại với nhau 
và có bảy điều (đường may dọc). 


Thất giác chỉ 
-b 5t %; C: qỹuézhï; ]: shichikakushi; S: sapta- 
bodhy-angani. 

— Bảy giác chỉ. 


Thất mạn 

“LH ll; C: qñmàn; ]: shichiman; 
Bảy loại kiêu mạn: 1. Mạn (; s: mãna): Đối 
với người kém mình mà cho mình hơn; chưa 
được bằng người mà cho là bằng; 2. Quá 
mạn (À# J; s: a-mãna): Đối với người 
bằng mình mà cho là hơn, đối với người hơn 
mình mà cho mình bằng; 3. Mạn quá mạn 
(lẻ 3H fö; s: mãnãfi-mãna): Đối với người 
hơn mình mà cho răng mình hơn họ; 4. Ngã 
mạn (3È J; s: asmi-maãna, ãtma-mãna): Tự 
hào có một hợp thể là ngã và ta là sở hữu cái 
ngã đó; 5. Tăng thượng mạn († Ƒ: Tã; s 
adhi-mãna): Chưa chứng đạo mà kiêu hãnh 
cho rằng mình đã chứng đắc rồi; 6. T¡ mạn 
(Ú l; s: avamäna, lina-mãn4): Đối với 
người tài giỏi, kiêu hãnh cho rằng mình kém 
họ ít thôi; 7. Tà mạn (Tl Tổ; s: mihyä- 
mãna): Mình không có đức hạnh, trí huệ mà 
kiêu hãnh cho rằng mình có đủ các điều ấy 
(theo 4-?i-đg/-ma câu-xá thích luận J"[ Eả 3Š 
J## f4 2 #š ñm). 
Thất Phật 

kh fẰ: C: q7ó; J 

saia. 
Bảy đức Phật thời quá khứ, gồm đức Phật —› 
Thích-ca Mâu-ni (ÊŠ 3II 4` Jt.) và sáu vị Phật 
tiền bối: 1. Tì-bà-thi Phật (E8 3# Ƒ' fl; s: ví- 
pa$yin; p: vipassin), 2. Thi-khí Phật (Ƒ' #š 
; §: Šikhin; p: sikkhin), 3. Tì-xá-phù Phật 
(E 3® # lh; s: viávabhn; p: vessabhi), 4. 
Câu-lưu-tôn Phật (†fJ Ñj fấ flÙ; s: krakuc- 
chanda; p: kondafñfa), 5. Câu-na-hàm Mâu- 
ni Phật (#ñJ J 2ï 4` }É fÙ; s: kanakamuni; p: 
konägamana) và 6. Ca-diệp Phật (3MI #: {; 
s: kã$yapa; p: kassapa). 
Thất Phật danh hiệu công đức kinh 


ÐH ft 4i 3 1) fl #; C: qõ mínghào gõngdé 
Jing: ]: shichibufsu myögö kudoku kyö; 


: shichibuisu; Š: sapfa-tatha- 
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Thất Phật danh kinh 





Tên gọi tắt của — Tự trì thất Phật danh 
hiệu sở sinh công đức kinh (5% ‡# 1u 0h 
9š ĐT ®E 7) fã /©. 


Thất Phật danh kinh 
-H f#È. 44 #Š; C¡: qƒö mìng jmg; ]: shichibutsu 
myÕ kyØ; ' 
Tên gọi tắt của —› Thự mrì thất Phật danh 
hiệu sở sinh công đức kinh (5% ‡Ÿ -b 8h 4 
9š ĐI 2E 1) f #Ð. 
Thất Phật kinh 
+ Đh #6 C: đÿfö Jĩng: J: shichibuisu kyð; 
Kinh, một quyền, Pháp Thiên (32 2) dịch, 
nằm trong bộ —> A-hàm. Là một trong năm 
bản dịch của kinh này, ghi chép hành trạng 
của bảy vị Phật thời quá khứ. Tên gọi đầy đủ 
P Phật thuyết thất Phật kinh (} 3\ -L †È 
Ñ#). 


TT sinh 

“b #E; C: qishẽng: J: shichishõ; 

1. Bảy đời, tái sinh vào trong thế gian bảy 
đời; 2. Là số lần mà một vị —› Dự lưu (fñ 
3Ä) sẽ phải tái sinh trong cõi luân hồi. 


Thất tài 
-H Ml: S: saptadhanawi; cũng được gọi là Thất 
thánh tài; 
Bảy của báu của một tu sĩ đạo Phật, bao 
gồm: 
1. Tín tài (f Rủ; šraddhäadhana): lòng tin 
vững chắc là của quí; 2. Giới đài (0 RJ; 47la- 
dhana): lây giới luật thanh tịnh làm của báu; 
3. Tàm tài (Mi R}; hridhana): cung kính tuỳ 
thuận người có đức hạnh là tài của; 4. Quí tài 
(t# M; 4pdiräpyd-, apatrapadhana): biết sợ 
quả báo của tội lỗi, biết xấu hỗ; 5. Văn iài 
(1l M:; šrutadhana): lấy việc nghe nhiều lời 
thuyết pháp, sự hiểu rộng làm tài của; 6. X¿ 
tài (l. HJ) hoặc Thí tài (j H3; tyagadhana): 
xem bồ thí là tài của riêng; 7. /uệ tài (3Ä BH; 
prqjñadhana): —› Trí huệ là tài của. 


Thất tâm giới 

“E 4b 3; C: qxin Jiè; J: shichishinkai;. 
Gỗm nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý thức, cộng 
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thêm ý căn (thức thứ bảy). Bảy loại nầy được 
rút ra từ mười tám giới (—› Thập bát giới). 


Thất thức 

-H ilh; C: qishì; J: shiehishiki; 
1. Bảy thức, ngoại trừ A-lại-da thức ("ƒ Ji 
HỆ 3Ä). —› Chuyển thức (f## ?Ä); 2. Đệ thất 
thức (5 -h n8): Thức thứ bảy, Mạt-na thức 
(S: manas), nơi có khuynh hướng chấp giữ 
bản ngã. 
Thất trân 

-H32;:C: qizhẽn: ]: shichichin, shicchin; 
Bảy thứ châu báu, bảy thứ ngọc quí, có nghĩa 
như —› Thất bảo (-b: ?Ý). 


Thật Phong Lương Tú 
‡[ lÉ R Z; J:/ippõ ryõshi; 1318-1405; 

Thiền sư Nhật Bản thuộc tông —> Tào Động, 
một trong năm vị đại đệ tử của Thiền sư —> 
Nga Sơn Thiều T hạc (gasan J0S€Âi, 1275- 
1365). Sư là một. Thiền sư rất tài năng uyên 
bác. Tương truyền. rằng, khi ,nhìn thấy —> 
Thập mục ngưu đồ, Sư quyết tâm tu học 
thiền. Sư lưu lại nơi Nga Sơn hơn mười năm 
giữ chức thị giả. Sư có công khai sáng Vĩnh 
Trường tự (eishö-ji) tại Bitchũ. Môn đệ của 
Sư hoằng hoá khắp cả nước Nhật. 


Thâu đạo 

lật l5; C: tõuđào; ]: õïõ; 
Lấy những vật thuộc về người khác; lấy trộm 
(p: adinnãdãna), dồng nghĩa với Bất dữ thủ 
Ti Bl ÏjQ). Trong Phật pháp, tội nầy được 
xếp là một trong Thập ác (-[ 38), và là giới 
câm căn bản trong Ngũ giới (1 7). 
Thế 

DU s15: 
1. Thế giới, vũ trụ, vạn vật; 2. Một thế hệ, 
một thời đại, 1 kỉ nguyên; 3. Kế thừa, cha 
truyền con nối; 4. Sống trong thế gian, thuộc 
về cõi trần, thế tục; 5. Trong Phật pháp, đó là 
3 thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. 


Thế 
#4; C: shì; J: sei; 
Có các nghĩa sau: l. Sức mạnh, năng lực, sức 


Thế pháp 





lực, sinh lực; 2. Nghị lực, nhiệt tình, sinh khí 
(s: vega), 3. Thế lực, sức mạnh, quyền lực, 
uy thế; 4. Lực thúc đây, sức đẩy tới; 5. Tiến 
trình của các pháp, chiều hướng hay khuynh 
hướng chung; 6. Phương diện, trường hợp, 
điều kiện. 

Thế đế 

†H ñŠ; C: shiđì; J: seftai; 

Chân lí, sự thật thế gian hoặc Chân lí tương 
đối. Thật tại được nhìn từ quan điểm của tâm 
phân biệt. 


Thế đệ nhất pháp 
TH —;C: : shìdìyjä; ]: sedaiippØ; 

Pháp cao nhất trong thế gian. Theo các 
trường phái A-ti-đạt-ma thì đây đó là dạng 
thứ tư của Tứ thiện căn (J{ ?£ ‡Ä4). Giai vị 
sau cùng trong hàng Hữu lậu đi 3), khi đến 
cuối giai đoạn Gia hạnh vị "6U ï 4), sau 
khi hành giả đạt giai vị Kiến đạo (theo —> 
Câu-xá tuận). Theo —> Du-già hành tông, 
giai vị này gọi là Sơ địa (#J HH), sau đó, hành 
giả nhập vào Kiến đạo (theo Ðw-già luận). 


Thế gian 
†H HH: C: shjjiãn; J: seken; 

1. Thế giới phàm trần. Thuật ngữ thế (II) có 
nghĩa dời đôi; trong khi chữ gian (]) có 
nghĩa là hạn cuộc. Có nghĩa là thế giới hiện 
tượng, thế giới của sự biến hoại &: loka-dhaä- 
íu, Sarva-loÄa, sarga); 2. Khí thế gian (ấ TIểt 
ïi): thế giới tự nhiên; 3. Trong thế gian; 4. 
Con người trong trần gian, chúng sinh; 5. 
Tập quán, phong tục của thế giới phàm trần. 


Thế Gian Giải 

†H li] ấ#; C: shỳiãnjiẽ; ]: sekenge; S: lokavid; P: 

loka-vidi; 

ười biết thế giới phàm trần. Người hiểu 

8 toàn triệt về bản chất và sự vận hành của 
thế giới hiện tượng. Một trong — Mười danh 
hiệu của Đức Phật. 
Thế gian tĩnh lự 

HE BỊ BỸ J§; C: shỳiấn jìnglù; J: sekenjðryo; 
Thiền định thế gian, một dạng Thiền định ở 


cấp thấp, trong cõi hữu lậu, giúp cho hành 
giả giải trừ những phiên não thô trọng (f5 
1), nhưng không thể chuyển hoá được 
những chủng tử phiền não nhiễm ô. Phản 
nghĩa với Vô lậu tĩnh lự (# 3ä ñ# J#, theo 
Du-già luận). 
Thế Hữu 

†H 4; C¡ shiyốu; ]: shou; S: vasumifra; dịch âm 

là Bà-tu Mật-đa; 
Cao tăng Án Độ sống khoảng đầu thế kỉ thứ 
hai, người xứ Càn-dà-]a (s: gandhãra). Là 
thượng thủ kiệt xuất của trường phái Hữu bộ 
(fi Ïl; s: sarvästivada). Vào lần — Kết tập 
thứ tư, do Vua Ca-nj sắc-ca triệu tập. Sư 
phục vụ như là vị hướng dẫn 500 vị A-la- 
hán, những vị hỗ trợ sư biên soạn 4-7i-đgi- 
ma đại tì-bà-sa luận (l EẺ 3š š Ä H % 
ỳb ïf; s: abhidharma-mahävibhãsa-$ãäsra). 
Sư được xem là tác giả của A-ti-đạt-ma giới 
thân túc luận (l!ƒ Eế 3# J#š #‡+  ⁄# ñA). 
Tương truyền Sư cũng là tác giả của hai bộ 
luận là Dj Độ tông luân luận (s: samayabhe- 
davyhhacakra-sãstra) và Tôn Bà-tu-mật Bồ 
Tát sở tập luận (arya-vasumitra-bodhisativa- 
saiicita-ýđs1r4). Dưới tên Bà-tu Mật-đa, Sư 
là Tổ thứ 7 của —> Thiền tông. Giáo lí của Sư 
nằm giữa — Tiểu thừa và —› Đại thừa. 


Thế lai 
†H Z4; C: shilái; J: serai; 
Từ quá khứ đến nay, xưa nay. 


Thế lực 

?XA4 2): C: shủlì; J: seiriki; 
1. Sinh khí, sinh lực, tính hăng hái, tính sôi 
nổi (s: vega; theo —> Câu xá luận [R 2ï ïfR); 
2. Năng lực lớn lao, sức mạnh to lớn (: 
vibhuixa); 3. Sức mạnh, năng lực (S: fhãma- 
bala, usaha); 4. Uy lực lớn (s: virya). 





Thế pháp 

1H ŸŠ; C: shỮð; J: sehõ; 
Các pháp thế tục, các sự việc của cõi trần. 
Các pháp sinh khởi và hoại diệt theo nhân 
duyên. 
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Thế Thân 





Thế Thân 

†H ïll; C: shiqgm; J: seshin; S: vasubandhu; ~ 

316-396; cũng được dịch là Thiên Thân (Z ii), 

gọi theo Hán âm là Bà-tu Bàn-đâu; 
Một — Luận sư xuất sắc của —> Nhất thiết 
hữu bộ (s: sarvasíivada) và —> Duy thức tông 
(S: vijjïanavada), được xem là Tổ thứ 21 của 
—> Thiền tông Ấn Độ. Người ta cho rằng. Sư 
sinh tại Peshawar (địa danh ngày nay), sống 
tại Kashmir và chết tại A-du-đà (ayodhy3). 
Sư vừa là em vừa là đệ tử của — Vô Trước 
(asanga), người sáng lập phái Duy thức. Vô 
Trước là người đã khuyến dụ Thế Thân theo 
—> Đại thừa. 





H 63: Thế Thân trong tư thế dương cung, bắn một mũi 
tên vô hình đê phá những thuyêt giải của địch thủ. 


Có nhiều giả thuyết về con người Thế Thân, 
trong đó Erich Frauwallner — một nhà Phật 
học người Đức - cho rằng có hai người tên 
Thế Thân, một là luận sư của Nhất thiết hữu 
bộ, là người soạn —> 4-fi-đ@f-ma câẩu-xá luận 
nổi danh của phái này. Người kia là em của 
Vô Trước, đã soạn bộ Duy thức nhị thập 
luận. Bộ này là sự tổng kết quan điểm của 
Duy thức tông, được dịch ra chữ Hán và Tây 
Tạng. Sư cũng là tác giả của Duy thức tam 
thập tụng, luận giải quan điểm của Duy thức 
tông, cũng như tác giả của nhiều bài luận về 
các tác phẩm của Vô Trước và về giáo lí Đại 
thừa như — Thập địa, kinh —› Kim cương, 
—> Diệu pháp liên hoa, —> Đại thừa vô lượng 
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thọ trang nghiêm (s: sukhãvafi-vynha). 

Sư sinh ra trong một gia đình —› Bà-la-môn, một 
năm sau khi người anh là Vô Trước thụ giới cụ 
túc. Lúc đầu, Sư học giáo lí — Tiểu thừa tại Phú- 
lâu-sa Phú-la (s: puzusapura), sau đó tại Kashmir. 
Sau bốn năm ngụ tại Kashmir (342-346), Sư trở 
về Phú-lâu-sa Phú-la và soạn bộ luận 4-/i-đg7-ma 
cáâu-xá (abhidharmakosa). Sau đó, Sư đi du 
phương và danh tiếng của Sư là một nhà biện luận 
xuất chúng vang dội. Khi gặp Vô Trước tại Phú- 
lâu-sa Phú-la và được người anh giảng giải giáo lí 
Đại thừa, Sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, bắt đầu say mê 
nghiên cứu Đại thừa và viết luận về kinh điên hệ 
này, nhất là Báí-nhã ba-la-mật-ấa kinh. Sư biên 
soạn nhiều bài luận, trong đó Sư hệ thống hoá tư 
tưởng »Duy thức« được lập nên bởi Vô Trước. 
Khoảng năm 383, vua Candragupta II. Vikrama- 
ditya (Siêu Nhật) mời Sư làm đạo sư cho vương tử 
Govindagupta Baladitya (Tân Nhật) trong cung 
điện tại A-du-đà (ayodhya). Sư nhận lời và nhân 
thời cơ này khuyến khích vương, triều làm những 
việc thiện như xây dựng bệnh viện, trường học và 
nhà ở công cộng. Sau đó một thời gian, Sư cũng 
hoằng hoá tại viện —› Na-lan-đà. Đệ tử xuất sắc 
nhất của Sư là nhà Nhân minh học lừng danh —› 
Trằn-na (đizmãga). Sau khi Govindagupta lên 
ngôi, ông lại mời Sư đến triều đình giảng dạy và 
định cư tại đây. Sư nhận lời mời nhưng vẫn 
thường hay du phương và tuỳ cơ giáo hoá. Những 
bài luận cuối cùng của Sư được soạn tại Sa-ka-la 
(4ãkala) và Kiều-thướng-di (kausambï). Năm 396, 
Sư tịch tại A-du-đà (một thuyết khác là tại Nepäl). 
Các tác phẩm còn lưu lại dưới tên Sư (trích): 1. A-ti-đại- 
ma câu-xá luận (s: abhidharmakosasasra), bao gôm A- 
t-đạt-ma câu-xá luận tụng (abhidharmakošsa-šastra- 
karika) và A-ti-đạt-ma câu-xá luận thích (abhidharma- 
nước bhãsya); Duy thức. HH thập huận (tụng) (vimáati- 
ngữ. Có ba bản Hán văn, —› Hy bn Trang dịch 1 quyên, 
— Chân Đề (paramaär+ha) dịch riêng 1 quyền dưới tên 
Đại thừa duy thức luận, Bát-nhã Lưu-chi (øra/f2aruci) 
dịch 1 quyên dưới tên Duy thức luận; 3. 2wy (hức nhị 
thập luận thích (vùmšatika-vrtfi), còn bản Tạng và Phạn; 
4. Duy thức tam thập tụng (rimšika-vijnñapiimatratasid- 
đhi-karikã), còn bản Tạng và Hán ngữ, Huyền Trang 
dịch, 1 quyên; 5. Tam tính luận (trisvabhava-nirde$a), 
còn bản Phạn và Tạng ngữ; 6. Biện trung biên luận thích 
(madhyanta-vibhaga-bhasya), còn bản Tạng và Hán 
ngữ, Huyên Trang dịch; 7. Kim cương bảt-nhã ba-la-mật 
kinh luận (vajracchedikä-prajñaparamita-sutra-šästra), 
chỉ còn bản Hán ngữ; 8. Thập địa kinh luận (ärya-dasa- 
bhimi-vyakhyana), còn bản Tạng và Hán ngữ, bản Hán 
ngữ được Bô-đê Lưu-chi (5odhiruci) dịch; 9. Đại thừa 
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kinh trang nghiêm luận thích (mahäyäna-sitralaikara- 
vyãkhy), còn bản Tạng và Hán ngữ; 10. Nhiếp đại thừa 
luận thích (mahãyãnasaingraha-bhäsya), còn bản Tạng 
và Hán ngữ. Có ba bản Hán văn, Huyền Trang dịch gồm 
10 quyền, Chân Đề (parzmär:ha) dịch gồm 15 quyền, 
Đạt-ma Cấp-đa (dharmagupa) dịch riêng 10 quyền dưới 
tên Nhiếp Đại thừa thích luận; 11. Ngũ uẩn luận (pañca- 
skandha-prakarana), chỉ còn bản Tạng và Hán ngữ; 12. 
Phật tính luận (buddhagoira-säsira), Chân Để dịch, 4 
quyền; 13. Đại /hừa bách pháp mình môn luận (mahã- 
yäna-šatadharmavidyä-dvära-$ãstra), 1 quyền, Hu 
Trang dịch; 14. Diệu pháp liên hoa kinh tru-ba-đề- -vđ 
(saddharmapuidarika-siltropadeýa), 3 quyền, Bồ-đề 
Lưu-chỉ cùng Đàm Lâm dịch; 15. Chuyển pháp luân 
kinh tru-ba-đề- xá. (dharmacakra-pravartana-siiropade- 
4), 1 quyền, Tì-mục Trí Tiên dịch; 16. Vô lượng thọ 
kinh tưu-ba-đề-xá (amitäyussiitropadesa), 1 quyền, Bồ- 
đề Lưu-chi dịch; 17. Lục môn giáo thụ tập định luận 
(Phạn?), l quyền, Nghĩa Tịnh dịch; 18. Niễ-bàn kinh 
bản hữu kim vô kệ luận (han?), 1 quyền, Chân Đề dịch; 
19. Niế-bàn luận (Phạn?), I quyền, Đạt-ma Bò-đề 
(dharmabodhi) dịch; 20. Như thật luận; 21. Thẳng tư 
duy phạm thiên sở vẫn kinh luận; 22. Thành nghiệp luận 
(karmasiddhi-prakarana), còn bản Hán và Tạng ngữ; 23. 
šilaparikathä, một bài luận ngắn về giới, cho rằng giữ 
giới luật hiệu nghiệm hơn bô thí (đZna), chỉ còn bản 
Tạng ngữ; 24. Duyên khởi kinh thích (pratiyasamui- 
pãda-siirabhäsya). một phần Phạn ngữ đã được tìm lại, 
giáo sư Giuseppe Tucci xuất bản. 


Thế thế 

TH †H; C: shìshi; J: seze; 
Đời nầy kế tiếp đời khác. Thế hệ nầy nối tiếp 
thế hệ khác. Thời này tiếp theo thời khác. 


Thế tốc 

33 1E; C: shìsù; ]: seisoku; 
Sự nhanh chóng, tức thời. Một trong 24 Tâm 
bất tương ưng hành pháp trong giáo lí —› 
Duy thức. Một phần tử tạm thời được lập ra 
rất nhanh chóng trong năng lực của pháp hữu 
vi sinh khởi và hoại diệt không dừng nghỉ. 
Thế Tôn 

†H: ®'; C: shizữn; J: seson; 
Chuyền ngữ của chữ Bhagavat từ tiếng —> 
Phạn và —› Pa-li và lokanatha từ Phạn ngữ, 
có nghĩa là »Đắng dược thế gian tôn trọng«. 
Một trong — Mười danh hiệu cua Đức Phật 
(thập hiệu -[- 5Š). 


Thế trí 
1H #l; C: shỉzhì; T: sechi; 


Tri thức thế gian, tri thức thuộc về cõi phàm 
trần. Là tri thức nhiễm ô của hàng phàm phu. 
Còn gọi là —› Thế tục trí (1 {4 #0). 


Thế tục 

TH {8; C: shisú; I: sezoku; 
1. Thế gian, trần tục, thế tục, không giải 
thoát, phản nghĩa với thiêng liêng, siêu 
phàm, giải thoát, xuất thế gian. Cũng gọi là 
Thế gian (1 ÏJ); 2. Chỉ Thế tục để (1 fÑ 
ñY), để phân biệt với —> Chân đề. 
Thế tục đế 

1H {8 ñằ; C: shisúaÌì; ]: seizokuai; 
Chân lí tương đối, chân lí của thế gian. Là 
thật tại được nhìn từ phía chúng sinh chưa 
giác ngộ. Con gọi là Thế đế, Tục đế (s: /oka- 
Sarnvrti-satya, SđI]VƑ1i-SatV4; t: kun rdsob 
bden pa). Phản nghĩa với Thắng nghĩa đề (Jlý 
3Š đl), Chân đề (1 3#). — Nhị để (—- 3). 


Thế tục khỗ 

HH f8 Tế; C: shisúki; J: sesokko; 
Cái khổ trong thế gian, khổ của hàng phàm 
phu. 


Thế tục trí 

†H 13 #1; C: shisúzhi; ]: sezokuchi; 
Trí thế gian. Tri thức của người chưa giác 
ngộ, tương đương với »nhiễm ô trí« hoặc 
Hữu lậu trí (fï # ##). Một trong 10 loại trí 
€ lHj DU) c) 
Thị giả 

tri 
Là người hầu cận của một vị thầy, của một vị 
Thiền sư, một Cao tăng. Thị giả nổi danh nhất 
có lẽ là Tôn giả —> A-nan-đà, người hầu cận 
đức Phật Thích-ca khi Ngài còn tại thế. 
Thị tòng 

†† f; C: shicóng; ]: shữñ. 


Theo hầu; chăm sóc; phục vụ (theo — Pháp 
Hoa kinh 3š †Ê #6). 


'Thích-ca 
#E 1M; S: ýãkya; P: sakka; 
Dòng dõi quí tộc, gốc của vị Phật lịch sử — 
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Tất-đạt-đa. Dòng Thích-ca là dòng cai trị một 
trong 16 vương quốc của Án Độ thời bấy 
giờ, ngày nay thuộc miền Nam Nepäl. Kinh 
đô thời đó là — Ca-ti-la-vệ (s: kapilavasfu), 
là nơi đức Phật sinh ra và trưởng thành. Vua 
cha của Phật là Tịnh Phạn (s, p: s⁄đ- 
dhodana), trị vì tiêu vương Thích-ca. 

Thời bấy giờ, tiêu vương dòng Thích-ca có một 
hội đồng trưởng lão tham gia quốc sự, nhưng tiểu 
vương nảy bị phụ thuộc vào nước —> Kiêu-tát-la 
(s: kosa/2). Ngay trong thời đức Phật còn tại thế, 
tiêu vương Thích-ca bị một quốc vương của Kiêu- 
tát-la đem quân xâm chiếm và tiêu diệt gần hết. 
Sau khi Phật thành đạo và trở lại Ca-tì-la-vệ giảng 
dạy, nhiều vị trong dòng dõi Thích-ca xin gia 
nhập Tăng-già. Tại đó, người thợ cạo Ưu-bà-li 
(upäal) xin gia nhập, trở thành tăng sĩ trước và vì 
vậy được xem cao quí hơn các vị lĩnh đạo trong 
hoàng gia gia nhập sau. 





H 64: Thích-ca Mâu-ni, Trí giả trầm lặng của dòng 
Thích-ca 


Thích-ca Mâu-nï 
#ẽ M #2 JÉ; S: ŠãkyaimuHi; P: sakkœmuni; dịch 
nghĩa là »Trí giả trâm lặng của dòng Thích-ca« 
(— Mâu-nm)); 
Một tên khác của —› Tắt-đạt-đa Cồ-đàm (s: 
siddhartha gaufama) là người sảng lập —> 
Phật giáo. Tắt-đạt-đa mang tên này sau khi 
Ngài từ bỏ các vị thầy và tự mình tìm đường 
giải thoát. Danh hiệu »Thích-ca Mâu-ni« 
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thường được dùng để chỉ vị Phật lịch sử đã 
từng sông trên trái đât này, nhắm phân biệt 
với các vị Phật khác. 


Thiên 

1l; C: piãn; ]: hen; 

Có các nghĩa sau: I. Nghiêng về một phía. 
Khuynh hướng, thiên vị, thành kiến. Quả 
quyết, trong ý không tốt; 2. Đôi lúc do những 
nét viết giống nhau, từ nầy cũng được dùng 
khác hắn với nghĩa chính xác của nó là Biến 
(3, fii), có nghĩa là toàn thể, hoàn toàn, rộng 
khắp; 3. Biến đổi, đảo lộn, thay đổi. 




















Thiên 

2X; S, P: đeva; nguyên nghĩa »người sáng rọi«; 
Chỉ chư Thiên, chỉ chúng sinh sống trong 
thiện đạo (—› Lục đạo), trong một tình trạng 
hạnh phúc, tuy nhiên vẫn nằm trong —> Luân 
hồi (samsãra). Nhờ những nghiệp tốt đã tạo, 
chư thiên có thọ mệnh rất dài và rất sung 
sướng. Nhưng chính hạnh phúc này là 
chướng ngại trên đường giải thoát vì họ 
không hiểu được khổ đề trong — Tứ diệu đề. 
Theo Phật giáo, có 28 cõi thiên, gồm có 6 thuộc 
Dục giới (s, p: kãmaloka, kãmadhđiu), 18 thuộc 
Sắc giới (s, p: räpaloka, rñpadhaä/u) và 4 thuộc Vô 
sắc giới (s, p: ariipaloka, aripadhätu, xem —> Ba 
thế giới; s: #riloka). 
Trong Dục giới có: 1. Tứ thiên vương (PH ZX +; 
s: caturmahäräjika-deva), sông gần núi —› Tu-di; 
2. Tam thập tam thiên (— -[' —; s: rãyastriméa- 
deva), chư thiên sống trên đỉnh Tu-di; 3. Dạ-ma 
thiên (1X FŠ; s: yãma-, báo tú 260020 sống hạnh 
phúc trường cửu; 4. Đâu-suất thiên (l 3®: s: 
fusita-deva), cõi của thiên nhân »có niềm vui thầm 
lặng«, chỗ Phật —› Di-lặc đang giáo hoá; 5. Hoá 
lạc thiên (Ít, #É X; s: nữmãnarari-deva), loài 
thiên nhân thấy niềm vui nơi sự biến hoá; 6. Tha 
hoá tự tại thiên (WbU {Ó H ?E X; paranirmita- 
yašavarfi-deva), các chư thiên của dục giới còn 
tham ái xác thịt. 
Sinh trong sắc giới là các vị đạt —> Tứ thiền, đã 
diệt tận tham ái xác thịt, nhưng vẫn còn sắc thân. 
Các vị Phạm thiên (braima) sông trong cấp thấp 
của sắc giới. Các vị đạt —› Bốn xứ sẽ sinh trong 
vô sắc giới, các vị này đã giải thoát khỏi sắc uẫn 


Thiên Thai Đức Thiều 





nhưng vẫn còn có bốn uấn thụ, tưởng, hành thức 
(— Ngũ uân). 
Thiên chấp 

tì 3 C: piãnzhi; J: henshu; 
Khuynh hướng, sự thiên về, thành kiến. 
Không chịu thay đổi quan niệm của mình. 


Thiên chính 
Thủ 1l-; C: piãnzhèng; ] : henshõ; 
Thành kiến và công bằng. Sai và đúng. 


Thiên đản hữu kiên 

Thì 3H 4ï JR; C: piãmtăn yònjiãn; ]: hendan 'uken; 
Vạch y bày vai bên phải (hướng về phía đức 
Phật). Nghi thức Án Độ biểu hiện lòng tôn 
kính bậc Đạo sư. 


Thiên Đồng Như Tịnh 
2 #%f ñỊI Èl; C: iãnmtóng rújìng; ]: tendõ nyojð; 
1163-1228; 
Thiền sư Trung Quốc thuộc tông —> Tào 
Động, nối pháp Thiền sư Trúc Am Trí Giám. 
—> Pháp tự nổi danh của Sư là Thiền sư —> 
Đạo Nguyên Hi Huyền, vị Tổ thứ nhất tông 
Tào Động Nhật Bản. 


Thiên hoá 
3E {L; l: senge; có thể dịch là »bước vào cối 
biến hoá«; 
Một danh từ chỉ cái chết của một người (—› 
Tử), đặc biệt là cái chết của một Cao tăng. 
Qua danh từ »Thiên hoá« này người ta có thể 
thầy rằng, Phật giáo không có quan niệm 
rằng, cái chết (—> Tử) không phải là sự chấm 
dứt, mà, chỉ là một sự biến chuyên của chư —> 
Pháp, sắc tướng; —> Phật tính của mỗi người 
đều trường tồn, vượt thời gian và không gian. 


Thiên Hoàng Đạo Ngộ 
2 Bl ll †H; C: tianhuáng dàowù; ]: tennö đõgo; 
738/748-807, 
Thiền sư Trung Quốc thuộc dòng —› Thanh 
Nguyên Hành Tư, đắc pháp nơi Thiền sư —> 
Thạch Đầu Hi Thiên. Nối pháp của Sư là — 
Long Đàm Sùng Tín. 
Sư họ Trương, quê ở Đông Dương Vụ Châu, xuất 
gia với Đại đức Minh Châu. Sư còn nhỏ mà đã nổi 





danh dũng mãnh phi phàm, mưa gió mà vẫn dám 
thiền nơi gò mã. Lúc đầu, Sư có tham vấn Quốc 
sư —> Nam Dương Huệ Trung và —› Mã Tổ, nhân 
đây có chút sở đắc. 

Sau Sư đến yết kiến Thạch Đầu, hỏi: »Lìa định, 
huệ, Hoà thượng lấy gì dạy người?« Thạch Đầu 
đáp: »Ta trong ấy không tôi tớ, lìa cái gì?« Sư hỏi: 
»Làm sao rõ được?« Thạch Đầu hỏi lại: »Ông | bắt 
được hư không chăng?« Sư đáp: »Thế ấy ắt chẳng 
từ ngày nay đi.« Thạch Đầu bảo: »Chưa biết ông 
bao giờ từ bên kia đến?« Sư thưa: »Đạo Ngộ 
chăng phải từ bên kia đến.« Thạch Đầu: »Ta đã 
biết chỗ ông đến.« Sư hỏi: »Sao thầy lại lấy tang 
vật vu khống người?« Thạch Đầu đáp: »Thân ô ông 
hiện tại.« Sư hỏi lại: »Tuy nhiên như thế, rốt ráo 
vì người sau thế nào?« Thạch Đầu hỏi vặn lại: 
»Ông hãy nói, ai là người sau?« Sư nhân câu hỏi 
này triệt ngộ, mọi thắc mắc nghi ngờ đều tan biến. 

Có vị tăng hỏi: »Thế nào là nói huyền diệu?« Sư 
bảo: »Chớ bảo ta hiểu nhiều Phật pháp.« Tăng 
thưa: »Nỡ để học nhân nghi mãi sao?« Sư hỏi lại: 
»Sao chẳng hỏi Lão tăng?« Tăng đáp: »Tức nay 
hỏi rồi.« Sư quát: »Ði! Chắng phải chỗ ông nương 
tựa.« 


Thiên Long tự 
% Ï Sĩ: J: tenryi-ji; 

Một trong những —› Thiền viện lớn của Kinh 
Đô (&yð/o), Nhật Bản. Thiền viện này được 
kiến lập với sự hỗ trợ của vị Tướng quân (j: 
shögun) Túc Lợi Tôn Thị (ashikaga takauji) 
và sự chỉ đạo của Thiền sư —> Mộng Song Sơ 
Thạch (mwusở soseki), được xếp vào —> Ngũ 
sơn của Kinh Đô. Thiền viện này nổi danh 
với một vườn cảnh tuyệt đẹp do chính tay 
Quốc sư Mộng Song xếp đặt. 


Thiên sứ 
2% Í#; S: devadira; nghĩa là »Sứ giả của chư 
thiên«; 
Danh từ này được dùng để chỉ Sinh, Lão, 
Bệnh, —› Tử. Các Thiên sứ này có nhiệm vụ 
giúp đỡ, nhắc nhở loài người nhận thức được 
tính chất — Vô thường và —> Khổ đau của 
cuộc sóng, tìm con đường giải thoát. 
Thiên Thai Đức Thiều 
% fÑñ f?d È; C: dãmtãi déshõo; ]: tendai 
tokushõ; 881-912; 
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Thiên Thai tông 





Thiền sư Trung Quốc, môn đệ đắc pháp của 
Thiền sư —› Pháp Nhãn Văn Ích. Người nối 
pháp của Sư là —› Vĩnh Minh Diên Thọ và 
Đạo Nguyên, người đã soạn bộ sử kí danh 
tiếng. nhất của —› Thiền tông là —> Cảnh Đức 
truyền đăng lục. 


Sư họ Trần quê ở Long Tuyển, Xử Châu. Năm Sư 
15 tuổi, một vị tăng lạ đến vỗ vai Sư nói: »Ông 
nên xuất gia, trần tục không phải là chỗ của ông.« 
Sư xuất gia năm 17 tuổi, năm 18 tuổi đến chùa 
Khai Nguyên ở Tín Châu thụ giới. 

Sau, Sự. cất bước du phương, lúc đầu đến tham 
vấn Thiền sư — Đầu Tử Đại Đồng có chút tỉnh. 
Sau Sư đến Thiền sư — Long Nha Cư Độn, hỏi: 
»Bậc tôn hùng hùng vĩ sao gần chẳng được?« 
Long Nha đáp: »Như lửa với lửa.« Sư lại hỏi: 
»Bỗng gặp nước đến thì sao?« Long Nha bảo: 
»Ði! Ông chẳng hội lời ta nói.« Sư hỏi tiếp: »Trời 
chẳng che, đất chăng ‹ chở là lí gì?« Long Nha đáp: 
»Đạo giả nên như thế.« Cứ hỏi như thế nhiều lần 
mà Sư vẫn không thông, Long Nha bèn nói: »Đạo 
giả, ông về sau tự hội lấy.« 

Sau khi rời Long Nha, Sư còn tham vấn rất nhiều 
vị Thiền sư khác nhưng vẫn chưa triệt ngộ, cuối 
cùng dừng chân tại hội của Pháp Nhãn. Sư vì mệt 
chán nên chẳng | buồn thưa hỏi. Một hôm nghe vị 
tăng. hỏi Pháp Nhãn: »Thế nào là một giọt nước 
nguồn Tào?« Pháp Nhãn trả lời: »Là một giọt 
nước nguồn Tào.« Tăng mờ mịt thối lui nhưng Sư 
nhân đây đại ngộ. Sư đem chỗ sở đắc trình Pháp 
Nhãn. Pháp Nhãn khen nói: »Ông sau làm thầy 
của vua, làm Tổ đạo sáng ngời, ta chẳng bằng. « 
Sư đến núi Thiên Thai thăm những di tích của Đại 
sư — Trí Khải, có cảm giác là chỗ ở cũ. Vì họ của 
Sư (Trần) cũng như Trí Khải nên thời nhân nói Sư 
là hậu thân của Trí Khải Đại sư. 

Sư thượng đường dạy chúng: »Phật pháp hiện 
hành, tất cả đầy đủ. N gười xưa nói ›viên đồng thái 
hư, vô khiếm vô dư.‹ Nếu như thế thì cái gì thiếu, 
cái gì dư, cái gì phải, cái gì quấy? Ai là người hội, 
ai là người chăng hội? Do đó nói, đi Đông cũng 
cũng là Thượng toạ, đi Tây cũng là thượng toạ, đi 
Nam cũng là Thượng toạ, đi Bắc cũng là Thượng 
toạ. Thượng toạ lại sao được thành Đông, Tây, 
Nam, Bắc? Nếu hội được tự nhiên con đường thấy 
nghe hiểu biết bặt dứt, tất cả các pháp hiện tiền. 
Vì sao như thế? Vì Pháp thân không tướng, chạm 
mắt đều bày, Bát-nhã vô tri, đối duyên liền chiếu, 
một lúc hội triệt để là tốt. Chư thượng toạ! Kẻ 
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xuất gia làm gì? Cái lí bản hữu này chưa phải là 
phần bên ngoài. ›Thức tâm đạt bản nguyên nên 
gọi là Sa-môn.‹ Nếu biết rõ ràng, không còn một 
mảy tơ làm chướng ngại. Thượng toạ đứng lâu, 
trân trọng.« 
Niên hiệu Khai Bảo thứ tư, ngày 28 tháng sáu, Sư 
có chút bệnh, họp chúng từ giã rồi ngồi kết già 
viên tịch, thọ 82 tuổi, 65 tuổi hạ. 
Thiên Thai tông 

3 ÊÑ Z; C: tiãmtãi-zðng; ]: tendai-shii; 
Một tông phái Phật giáo Trung Quốc do — 
Trí Khải (538-597) sáng lập. Giáo pháp của 
tông phái này dựa trên kinh — Diệu pháp 
liên hoa. 
Thiên Thai tông xem —> Long Thụ (s: „ãgãr- 
juna) là Sơ tô vì ba quan điểm chính (— Ba 
chân lí) của tông phái này dựa trên giáo lí 
của Long Thụ -— đó là: tất cả mọi hiện tượng 
dựa lên nhau mà có và thật chất của chúng là 
tính —› Không (s: ýzmyai). Mọi hiện tượng 
là biểu hiện của một thê tuyệt đối, đó là — 
Chân như (s: /2/ha/2). Tông phái này gọi ba 
TẠI lí đó là không (2Š), giả (Íll) và trung 
ŒP): 
1. Chân lí thứ nhất cho rằng mọi — Pháp (S: 
đharma) không có thật thê và vì vậy trống 
rỗng; 
2. Chân lí thứ hai cho rằng, tuy thế, các pháp 
vẫn có một dạng tồn tại tạm thời với thời 
gian và giác quan con người có thể nắm bắt 
được; 
3. Chân lí thứ ba tổng hợp hai chân lí đầu, 
cho rằng thể của sự vật lại không nằm ngoài 
tướng, không thể bỏ hiện tượng để tìm bản 
chất, thể và tướng là một. 
Quan điểm này nhấn mạnh tính toàn thể và 
xuyên suốt của sự vật. Cái toàn thể và cái 
riêng lẻ là một. Toàn bộ các pháp có khác 
nhau nhưng chúng đan lồng vào nhau, cái 
này chứa đựng cái kia. Không, giả và trung 
chỉ là một và từ một mà ra. 
Các Đại sư của tông phái này hay nói »toàn 
thể vũ trụ nằm trên đầu một hạt cải« hay 
»một ý niệm là ba ngàn thế giới.« Tổ thứ hai 
của tông này là — Huệ Văn, Tổ thứ ba là — 


Thiên Thai tông 





Huệ Tư và Tổ thứ tư là — Trí Khải. Dưới sự 
lĩnh đạo của Đại sư Trí Khải, giáo lí của tông 
Thiên Thai đã đạt đến tuyệt đỉnh. 

Phép tu của Thiên Thai tông dựa trên p 
thiền —› Chỉ-Quán, và chứa đựng các n. 
mật tông như —> Man-tra (thần chú) và — 
Man-đa-la (s: mandaia). Tông này sau được 
Truyền Giáo Đại sư —› Tối Trừng (767-822), 
đệ tử của Tổ thứ 10 Thiên thai tông, truyền 
qua Nhật trong thế kỉ thứ 9. Tại đây, Thiên 
Thai tông đóng một vai trò quan trọng. 

Thiên Thai tông được xem như một tông phái 
rộng, rãi vì nó tông hợp, chứa đựng nhiều quan 
điểm của các phái khác. Sự tổng hợp này phản ánh 
trong quan điểm »năm thời, tám giáo« (1¡ H‡ JV 
#í; Ngũ thời bát giáo), trong quan niệm mọi loài 
đều có —› Phật tính và vì vậy Thiên Thai tông có 
đầy đủ phương tiện đưa đến giác ngộ. Các bộ luận 
quan trọng của Thiên Thai tông là: ÄM⁄a-ha Chỉ- 
Quán (s: maha-šamatha-vipa‹yan4). Lục. diệu 
pháp môn và những bài luận của Trí Khải về kinh 
Diệu pháp liên hoa. 

Phép Chỉ- ;Quán có hai mặt: Chỉ là chú tâm vả qua 
đó thấy rằng mọi pháp đều không. Nhờ đó không 
còn ảo giác xuất hiện. Quán giúp hành giả thấy 
rằng, tuy mọi pháp đều không, nhưng chúng có 
một dạng tồn tại tạm thời, một sự xuất hiện giả 
tướng và lại có một chức năng nhất định. Trí Khải 
phân chia kinh sách thành »năm thời và tám giáo« 
VỚI mục đích hệ thống hoá Phật giáo theo trình tự 
thời gian và theo nội dung giáo pháp. Sự phân 
chia đó cũng giúp giải thích các vân đê siêu hình. 
Hơn các tông phái khác, Thiên Thai tông là phái 
tìm cách thống nhất mọi giáo pháp trong hệ thống 
của mình bằng cách dành cho mọi kinh sách một 
chỗ đứng và xem —> Tiểu thừa cũng như — Đại 
thừa đều là những lời dạy của chính đức Phật. 

Sự phân chia làm năm thời dựa trên trình tự thời 
gian như sau: l. Thời giáo —> Hoa nghiêm, 2. 
Thời giáo —> 4-hàm, 3. Thời giáo — Phương 
đẳng, 4. Thời giáo —> Bát-nhã ba-la-mật-đa và 5. 
Thời giáo — Diệu pháp liên hoa và —> Đại bái- 
niễt-bàn. 

Thời giáo thứ nhất chỉ kéo dài 3 tuần, theo Trí 
Khải, dựa trên — Đại phương quảng Phật hoa 
nghiêm kinh (s: buddhãvatamsaka-sira) là giai 
đoạn giáo hoá của Phật ngay sau khi Ngài đắc 
đạo. Kinh Hoa nghiêm chỉ TỐ, toàn thê vũ trụ. chỉ 
là phát biểu của cái Tuyệt đối. Thời đó các vị đệ 


tử của Phật chưa lĩnh hội được điều này. Vì thế 
mà Phật bắt đầu giảng các kinh 4-hàm (s: ãgama), 
thời giáo thứ hai. Trong giai đoạn này, Phật chưa 
nói hết tất cả, chỉ thuyết những điều mà đệ tử có 
thể hiểu nổi. Ngài thuyết — Tứ diệu đế, —› Bát 
chính đạo và thuyết —> Mười hai nhân duyên. 
Thời giáo này k kéo dài 12 năm. Trong thời giáo thứ 
ba, Phật bắt đầu giảng giai đoạn sơ khởi của Đại 
thừa. Ngài nhắc đến tính ưu việt của một vị —› Bồ 
Tát nếu so sánh với một vị — A-la-hán và nhân 
mạnh đến sự đồng nhất giữa Phật và chúng sinh, 
giữa Tương đối và Tuyệt đối. Thời giáo thứ tư, 
kéo dài 22 năm, chứa đựng giáo pháp của kinh 
Bát-nhã ba-la-mật-đa, tức là nói đến tính —> 
Không của vạn sự và cái ảo tưởng giả tạo của mọi 
hiện tượng nhị nguyên. Thời giáo. cuối cùng, thời 
giáo thứ năm, bao gồm 8 năm cuối đời đức Phật. 
Trong thời giáo này, Phật thuyết về thể tính duy 
nhất của mọi hiện tượng tưởng chừng rất khác 
biệt. Ba thừa là —› Thanh văn, Độc giác và Bồ Tát 
thừa chỉ có giá trị tạm thời và nằm chung trong 
một thừa duy nhất, đó là —> Nhất thừa (s: ekayä- 
na) hay, Phật thừa (s: buddhayana). Trong thời 
giáo cuối cùng này, thời giáo của kinh Diệu pháp 
liên hoa và “Đại bát-niết-bàn, Phật đã nói rõ và 
trọn vẹn nhất giáo lí của mình. Đó là năm thời 
giáo theo thứ tự thời gian. 

Thiên Thai tông cũng chia giáo pháp ‹ đức Phật ra 
làm tám hệ thống, trong đó bón hệ thống dựa trên 
phương pháp và bốn dựa trên tính chất. Bốn hệ 
thống có tính phương pháp luận là: 1. Phương 
pháp đón ngộ, dành cho hạng đệ tử xuất sắc nhất 
có khả năng tiếp cận sự thật nhanh chóng. Đó là 
phương pháp của kinh Hoa nghiêm; 2. Phương 
pháp tiệm ngỘ, đi từ giản đơn đến phức tạp, là 
phương pháp của các kinh 4-hàm, Phương đăng, 
Bát-nhã ba-la-mát-ẩa. Còn kinh Diệu pháp liên 
hoa lại không thuộc »đốn« hay »tiệm« mà chứa 
đựng sự thật cuối cùng; 3. Phương pháp mật giáo, 
là cách Phật dạy cho một người nhất định và chỉ 
người đó được lĩnh hội. Phương pháp này có thể 
được Phật á áp dụng trong chốn đông người, nhưng 
nhờ thần thông của Phật chỉ có người đó được 
hiểu; 4. Phương pháp. bất định, là phương pháp 
Phật dùng dạy cho nhiều người, nhưng mỗi người 
nghe hiểu khác nhau. Hai phương pháp 3 và 4 
được Phật áp dụng khi người nghe có trình độ 
không đồng đều. 

Bốn hệ thông có tính chất luận là: 1. Giáo pháp 
Tiểu thừa, dành cho Thanh văn và Độc giác Phật, 
2. Giáo pháp tổng quát, bao gồm Tiểu thừa và Đại 
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Thiên vương 





thừa, dành cho Thanh văn, Độc giác và Bồ Tát cấp 
thấp. 3. Giáo pháp đặc biệt dành cho Bồ Tát và 4. 
Giáo pháp viên mãn, tức là giáo pháp trung quán 
phá bỏ mọi chấp trước. Kinh Hoa nghiêm đại diện 
cho giáo pháp 3 và 4. Kinh 4-hảm là kinh của 
Tiểu thừa. Các kinh Phương đẳng chứa đựng cả 4 
giáo pháp. Kinh Bá/-nhã ba-la-mậi-ẩa chứa giáo 
pháp 2, 3, 4. Cuối cùng thì chỉ có kinh Điệu pháp 
liên hoa chứa giáo pháp viên mãn. 


Thiên vương 

2 +1; S: devaräja; C: tiãnwáng: ]: tennõ; 
Được xem như là người canh giữ thế giới, 
thường được thờ trong các chùa. Truyền 
thuyết cho rằng các Thiên vương sống trên 
núi — Tu-di (s: zerw), canh giữ thế giới và 
Phật pháp. Các vị đó chiến đấu chống cái ác 
và bảo vệ những nơi Phật pháp được truyền 
bá. Thân thể các vị đó được áo giáp che chở, 
đầu mang giáp sắt. 
Có bốn vị Thiên vương (Tứ Thiên vương; s: ca- 
tur-mahärđja) ở bốn hướng: 
1. Bắc Thiên vương với tên là Đa văn thiên (# li 
S4 SE vaiýravana) có thân màu lục, tay trái cầm cờ 
chiến thắng, tay phải mang tượng chùa hoặc một 
bảo tháp (mà trong đó — theo truyền thuyết — Long 
Thụ đã tìm được những bộ kinh dưới Long cung), 
hoặc một con chuột mầu bạc phun ngọc. Vị Bắc 
Thiên vương là vị quan trọng nhất trong bốn vị 
Thiên vương; 
2. Nam Thiên vương là Tăng trưởng thiên (#l 
%: viidhaka) có thân màu xanh, cầm gươm 
chém — Vô minh. Vị này chuyên giữ gìn những 
chủng tử tôt đẹp trong con người; 
3. Đông Thiên vương là Trì quốc thiên ( BỊ %; 
dhytarästra) có thân trắng, tay cầm đàn, tiếng đàn 
sẽ làm tâm thức con người trở nên thanh tịnh; 
4. Tây Thiên vương tên Quảng mục thiên ( H 
ZR¡ viripäksa) có thân màu đỏ, tay phải cầm rắn 
(s: zãga) nhưng không cho nó Sim giữ — Như 
ý châu (ngọc như ý). Ngọc như ý chỉ chuyên dành 
cho những bậc giác ngộ và rắn chỉ là người canh 
giữ viên ngọc đó. 
Truyền thuyết Trung Quốc đã nhắc các vị này từ 
thế kỉ thứ 4, nhưng đến đời Đường (thế kỉ thứ 7) 
người ta mới thật sự thờ cúng các vị Thiên vương. 
Mỗi vị này có 91 con trai và 8 tướng quân, giúp 
canh giữ mười phương thể giới. Tương truyền 
rằng, năm 742, Đại sư —› Bất Không Kim Cương 
(S: amoghavajra, —> Mật tông) niệm chú —> Đà-la- 
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ni gọi các vị Thiên tướng xuống giúp chống ngoại 
xâm. VỊ Bắc Thiên vương và Tây Thiên vương 
hiện xuống đây lùi giặc, nhà vua nhớ ơn cho xây 
tượng các vị trong chùa chiền. 


Thiên Y Nghĩa Hoài 

2 % % †R; C: ñãmyïyihuái; tk. 11; 
Thiền sư Trung Quốc thuộc lnc — Vân 
Môn. Sư là môn đệ đắc pháp của sư —> Tuyết 
Đậu Trọng Hiển và là thầy của hai vị —› Viên 
Chiếu Tông Bản và —› Viên Thông Pháp Tú. 
Sư họ Trần, quê ở Lạc Thanh, Vĩnh Gia. Mẹ Sư 
nằm mộng thấy ngôi sao rơi vào nhà liền có thai 
Sư. Thuở bé, Sư theo cha đi đánh cá. Cha bắt 
được con cá nào thì Sư lén thả hết và an nhiên 
chịu đòn khi bị cha đánh. Lớn lên, Sư đến chùa 
Cảnh Đức xuất gia. 
Một hôm, đang lúc đi trong chợ có một vị tăng lạ 
võ vai Sư nói: »Vân Môn, Lâm Tế. « Sư nghe vậy 
liền đi đến yết kiến nhiều vị Thiền sư bấy giờ 
nhưng không khế hợp. 
Sau, Sư đến Thiền sư Tuyết Đậu Trọng Hiển (lúc 
này còn đang hoằng hoá tại Thuý Phong, chưa dời 
sang Tuyết Đậu). Tuyết Đậu hỏi Sư: »Ngươi tên 
gÌ?« Sư thưa: »Nghĩa Hoài.« Tuyết Đậu hỏi: »Sao 
chăng đặt là Hoài Nghĩa?« Sư thưa: »Bây giờ sẽ 
được.« Tuyết Đậu hỏi: »Ai vì ngươi đặt tên?« Sư 
thưa: »Thụ giới đến bây giờ đã mười lăm năm.« 
Tuyết Đậu hỏi: »Ngươi hành cước đã rách bao 
nhiêu đôi giày?« Sư thưa: »Hoà thượng chớ có lừa 
người tốt.« Tuyết Đậu bảo: »Ta không xét tội lỗi, 
ngươi cũng không xét tội lỗi, ấy là sao?« Sư 
không đáp được, Tuyết Đậu bảo: »Kẻ rỗng nói 
suông đi đi!« 
Sư vào thất, Tuyết Đậu trông thấy bảo: »Thế á ấy 
chăng được, , chẳng thế á ây cũng chăng được, thế ây 
chẳng thế ấy cũng chăng được.« Sư suy nghĩ, 
Tuyết Đậu đánh đuôi ra. Cứ như thế Sư bị ăn gậy 
bốn lần. Một hôm, Sư đang gánh nước bỗng nhiên 
đòn gánh gẫy đánh rơi cặp thùng. Sư nhân đây đại 
ngộ, liền làm bài kệ: 

——.=17š<b › ÄƒJJIWÑÖÄj2r v, 

BRẪE2H FSH|ƒK. — 3x RỤNSE 

Nhất nhị tam tứ ngũ lục thất 

Vạn nhẫn phong đầu độc túc lập 

Lï Long hạm hạ đoạt minh châu 

Nhất ngôn khám phá Duy-ma-cật. 

*Một hai ba bốn năm sáu bảy 

Chót núi muôn nhẫn một chân đứng 

Dưới hàm L¡ long đoạt mình châu 


Thiền 





Một lời phá được ) Tha bát, 
Tuyết Đậu nghe kệ vỗ bàn khen hay. 
Sư thượng đường: »Nạp tăng nói ngang nói dọc 
mà chưa biết có con mắt trên trán.« Một vị tăng 
bước ra hỏi: »Thế nào là con mắt trên trán?« Sư 
đáp: »Áo rách bày xương gầy, nhà lủng thấy trăng 
SaO.« 
Sư trụ trì tất cả bảy đạo trường, giáo hoá rất nhiều 
người và tông phong của Vân Môn TÁC, thịnh. Lúc 
sắp tịch, Sư sai gọi đệ tử là Trí Tài về gấp. Vừa 
thấy Trí Tài về, Sư bảo: »Đến giờ đi đây« và nói 
kệ: 
#[HIújkZ&. 2EZ:iEfl 
—==MìMjitlil› JZ3Jr5iE f 
Hồng nhật chiếu phù tang 
Hàng vân phong hoa nhạc 
Tam canh quá thiết vi 
Tạt chiết Li long giác. 
*Đát Nhật trời hông Soï 
Đảnh đỉnh hoa mây lạnh quấn 
Canh ba vượt thiết vì 
Sừng L¡ long bẻ gây. 
Trí Tài hỏi: »Tháp trứng đã thành, thế nào là việc 
cứu kính?« Sư năm tay chỉ đó và đến bên giường, 
xô gối rồi viên tịch. 
Thiền 
3; hoặc Thiền-na (#Ÿ #l); S: đhyãna; P: jhãna; 
C: chámnà, chán; ]: zenna, zen; Anh ngữ: medi- 
fafion; cũng được dịch nghĩa là Tĩnh lự (ñ# J); 
Một danh từ được nhiều tôn giáo sử dụng để 
chỉ những phương pháp tu tập khác nhau, 
nhưng với một mục đích duy nhất là: đạt 
kinh nghiệm »Tỉnh giác«, —> »Giải thoát«, 
— »Giác ngộ. « Trong những trường phái tu 
tập mật giáo — »mật« (e: éso/eric) ở đây có 
nghĩa là tu tập để tự đạt kinh nghiệm tỉnh 
giác, không để ý đến những cái rườm rà bên 
ngoài của tôn giáo, có thê gọi là »bí truyền« 
— các vị tiền nhân đã nghiên cứu và phát triển 
những con đường khác nhau thích hợp với cá 
tính, căn cơ của từng người, để đạt đến kinh 
nghiệm quí báu nói trên. Nếu người ta hiểu 
»Tôn giáo« là câu trả lời, giải đáp cho những 
cái »không hoàn hảo«<,„ »không trọn vẹn«, cái 
»bệnh« của con người thì Thiền chính là liều 
thuốc trị những bệnh đó. 
Dấu hiệu chung của tất cả các dạng tu tập 








Thiền là sự hướng dẫn con người đạt một 
tâm trạng tập trung, lắng đọng, như là một hồ 
nước mà người ta chỉ có thể nhìn thấu đến 
đáy nếu mặt nước : không bị xao động. Tâm 
trạng bình yên, lắng đọng này có thể đạt 
được qua: nhiều cách khác nhau như luyện 
tập uốn nắn thân thể theo /a-/ha —> Du-già 
(s: ña/hayoga), sự tập trung vào một tấm 
tranh, một — Thăng-ka hoặc âm thanh như 
—> Man-tra, một —> Công án... 

Ý chí Cương quyết tu tập Thiền sẽ dẫn hành 
giả đến một tâm trạng —> Bất nhị, nơi mà 
những ý nghĩ nhị nguyên như »(a đây vật đó« 
được chuyên hoá; hành giả đạt sự thống nhất 
với »Thượng đếc, VỚI Cái »Tuyệt đôi«, 
những khái niệm về không gian và thời gian 
đều được chuyển biến thành cái »hiện tại 
trường hằng«, hành giá chứng ngộ được sự 
đồng nhất của thế giới hiện hữu và bản tính. 
Nếu kinh nghiệm này được trau dồi thâm sâu 
và hành giả áp dụng nó vào những hành động 
của cuộc sống, hằng ngày thì đó chính là 
trạng thái mà tất cả những tôn giáo đều gọi 
chung là »Giải thoát«. 

Tiến sĩ khoa tâm lí học kiêm Thiền sự ười Anh 
David Fontana viết tóm tắt rất hay về Thiên và Phi 
thiền: »Thiền không có nghĩa là: ngủ gục; để tâm 
chìm lặng vào cõi hôn mê: trốn tránh, xa lìa thế 
gian; vị ki, chỉ nghĩ tới mình; làm một việc gì 
không tự nhiên; để rơi mình vào vọng tưởng; quên 
mình ở đâu. Thiên là: giữ tâm tỉnh táo, linh động; 
chú tâm, tập trung; nhìn thế giới hiện hữu rõ ràng 
như nó là; trau đồi tắm lòng nhân đạo; biế mình 
là ai, ở đâu.« 

Theo đạo Phật, hành giả nhờ —› Định (s: sa- 
mãdhi) mà đạt đến một trạng thái sâu lắng 
của tâm thức, trong đó toàn bộ tâm thức chỉ 
chú ý đến một đối tượng thiền định thuộc về 
tâm hay vật. Tâm thức sẽ trải qua nhiều 
chặng, trong đó lòng tham dục dần dần suy 
giảm. Một khi hành giả trừ —> Năm chướng 
ngại (s: naraa) thì đạt được bón cõi thiền 
(— Tứ thiền định) của sắc giới (S: rzữpa- 
dhãtu; xem —> Ba thế giới), đạt được — Lục 
thông (s: abÖ//ñ3) và tri kiến vô thượng. Tri 
kiến này giúp hành giả thấy rõ các đời sống 
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Thiền bản 





trước của mình, thấy diễn biến của sinh diệt 
và dẫn đến giải thoát mọi —> Ô nhiễm (s: Z- 
árava). Hành giả đạt bốn cõi thiền cũng có 
thê chủ động tái sinh trong các cõi —> Thiên 
(đeva) liên hệ. 

Trong giai đoạn một của thiền định, hành giả từ 
bỏ lòng tham dục và các pháp bất thiện, nhờ 
chuyên tâm suy tưởng mà đạt đến. Trong cấp này, 
hành giả có một cảm giác hỉ lạc. Trong giai đoạn 
hai, tâm suy tưởng được thay thế bằng một nội 
tâm yên lặng và tâm thức trở nên sắc sảo bén 
nhọn, xuất phát từ sự chú tâm quán sát. Hành giả 
tiếp tục ở trong trạng thái hỉ lạc. Qua giai đoạn ba, 
tâm hỉ lạc giảm, tâm xả bỏ hiện đến, hành giả tỉnh 
giác, cảm nhận sự nhẹ nhàng khoan khoái. Trong 
giai đoạn bốn, hành giả an trú trong sự xả bỏ và 
tỉnh giác. 

Tại Trung Quốc, Thiền có một ý nghĩa rộng hơn 
rất nhiều. Nó bao gồm tất cả phép tu như quán 
niệm hơi thở (p: ãnãpãnasati), —> Bốn niệm xứ (p: 
safipaffhäna)... với mục đích nhiếp tâm và làm 
tâm tỉnh giác. Từ phép Thiền do — Bồ-đề Đạt-ma 
truyền, Thiền Trung Quốc đã phát triển rất mạnh 
(— Thiền tông). 

Trong một ý nghĩa bao quát, Thiền cũng 
không phải là những phương pháp đã nêu 
trên. Thiền là một trạng thái tâm thức không 
thê định nghĩa, không thể mô tả và phải do 
mỗi ¡ người tự nêm trải. Trong nghĩa này thì 
Thiền không nhất thiết phải liên hệ với một 
tôn giáo nào cả — kế cả Phật giáo. Trạng thái 
tâm thức vừa nói đã được các vị thánh nhân 
Xưa nay của mọi nơi trên thế giới, mọi thời 
đại và văn hoá khác nhau trực nhận và mô tả 
bằng nhiều cách. Đó là kinh nghiệm giác ngộ 
về thể sâu kín nhất của thật tại, nó vừa là thể 
của Niết-bàn và vừa của Luân hồi, sinh tử. Vì 
vậy, — Toạ thiền không phải là một phương 
pháp đưa con người đi từ vô minh đến giác 
ngộ, mà là giúp con người khám phá bản thể 
thật sự của mình đang mỗi lúc hiện diện. 


Thiền bản 

3l lÑ; J: zemban; 
Một tắm gỗ được các thiền sinh thời xưa sử 
dụng. Trong thời gian tu tập, — Toạ thiền lâu 
đài, thiền sinh thường để thiền bản vào hai 
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bàn tay và chống cằm lên để khỏi ngục đầu 
xuống ngủ. 
Thiền bản cũng đóng một vai trò giáo hoá 
trong các — Công án. —›> Bích nham lục ghi 
lại trong công án 20 với tên »Thuý Vi thiền 
bản«: 
Thiền sư —> Long Nha đến — Thuý Vi Vô 
Học, hỏi: »Thế nào là — Tây lai ý?« Thuý 
Vi bảo: »ÐĐưa thiền bản đây!« Long Nha đưa 
thiền bản, Thuý Vi cầm thiền bản đập Long 
Nha. Long Nha la lớn: »Đánh thì cứ đánh, 
không có ý của Tổ sư sang.« 
Thiền bệnh 

Xi 1Ä; ]: zenbyõ, zembyð; 
Có hai nghĩa chính: 1. Chỉ những cảnh giới 
kinh dị, — Ma cảnh xuất hiện trong lúc hành 
giả —> Toạ thiền; 2. Sự bám chặt vào kinh 
nghiệm —> Kiến tính cũng như tâm thức chấp 
—> Không, để tâm trạng rơi vào hư vô. Một 
dạng nặng của thiền bệnh chính là sự phô 
trương quá đáng kinh nghiệm đạt được trên 
con đường tu tập và cho đó là một cái gì »đặc 
biệt.« Người mang những dấu hiệu của sự 
ngộ nhập ( Ngộ tích) cũng được gọi là 
»mắc thiền bệnh.« 
Thiền đường 

TM tí; ]: zendõ; 
Là nơi các vị tăng —› Toạ thiền trong một —> 
Thiền viện. Cũng được dùng chỉ một Thiền 
viện. 


Thiền Lão 

3# ZZ; tk. 10-11 
Thiền sư Việt Nam, thuộc dòng thiền — Vô 
Ngôn Thông đời thứ 6. Sư kế thừa Thiền sư 
—› Đa Bảo và truyền pháp cho đệ tử là —› 
Quảng Trí. Vua Lí Thái Tông cũng được 
xem là môn đệ đặc pháp của Sư. 
Không biết tên họ và nơi sinh của Sư ở ; đâu, chỉ 
biết Sư đến chùa Kiến Sơ yết kiến Thiền sư Đa 
Bảo và được truyền tâm ấn. Sau đó, Sư đến Từ 
Sơn trụ trì chùa Trùng Minh trên núi Thiên Phúc, 
huyện Tiên Du. Tông phong của thiền Vô Ngôn 
Thông, nhờ đạo hạnh của Sư cao vút, học chúng 
qui tụ lại rất đông. 


Thiền tông 





Vua Lí Thái Tông thường viếng chùa và vấn đạo. 
Ban đầu, vua hỏi: »Hoà thượng trụ núi này đã bao 
lâu?« Sư đáp: 

{HZ4I2HH ‹ ñÈÄW##£x 

»Đãn tri kim nhật nguyệt 

Thuỳ thức cựu xuân thu« 

*Chỉ biết ngày tháng này 

Ai rành xuân thu trước«. 
Vua hỏi: »Hằng ngày Hoà thượng làm gì?« Sư 
đáp: 

31T1N‡£3ÈZHš . HZMl H7» 

»Thuý trúc hoảng hoa phi ngoại cảnh 

Bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân«. 

*»Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác 

Trăng trong mây bạc hiện toàn chân«. 
Vua lại hỏi: »Có ý chỉ gì?« Sư đáp: »Lời nhiều 
Sau vô cả Vua nhân đây lĩnh hội ý ý chỉ. 
Sau khi về cung, vua sai sứ giả đến chùa rước Sư 
vào triều làm cỗ vấn. Khi đến nơi, Sư đã viên tịch. 
Vua mến tiếc sai trung sứ đến cúng và tặng lễ, sau 
đó thu cốt xây tháp cúng dường. 


Thiền lâm 

Xi ĐÃ; J: zenrin; 

Một tên khác của —› Thiền viện, cũng được 
dùng chỉ giới thiền. 


Thiền Nham 

# j#; 1093-1163 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái — Tì- 
ni-đa Lưu-chi đời thứ 13. Sư nôi pháp Thiên 
sư Đạo Pháp. 
Sư tên Khương Thông, dáng vẻ quắc thước, tiếng 
nói trong thanh, gia thể vốn làm tăng quan. 
Khi triều đình mở khoa thi về —> Kinh điển — Đại 
thừa, Sư dự thi và đỗ thủ khoa. Sư tìm đến chùa 
Đắc Thành tham vấn Thiền sư Đạo Pháp và chỉ 
qua một câu nói, Sư lĩnh hội ngay yếu chỉ. Sư 
nhân đây mới xuất gia. 
Ban đầu, Sư trụ trì chùa Thiên Phúc trong núi 
Tiên Du, đói thì ăn lá cây, khát thì uống nước suối 
và cứ như thế sáu năm liên tục. Sau đó, Sư trở về 
quê trùng tu chùa Trí Quả làng Cổ Châu, Long 
Biên. Vì Sư cầu mưa linh nghiệm nên vua Lí Thần 
Tông rất tôn trọng. 
Năm Chính Long Bảo Ứng thứ nhất, khoảng giữa 
xuân, Sư đốt hương từ biệt mọi người ngồi an 
nhiên thị tịch, tho 71 tuổi. 











Thiền Ông 
Xf! Ãj; 902-979, cũng được gọi là Thiền Ông 
Đạo giả 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái — Tì- 
ni-đa Lưu-chi, pháp hệ thứ I1. Sư xuất gia và 
đắc pháp nơi Thiền sư — La Quí An. Hai đệ 
tử danh tiếng của Sư là —› Vạn Hạnh và —› 
Định Huệ. 
Sư trụ trì chùa Song Lâm ở làng Phù Ninh, 
phủ Thiên Đức và tịch năm Ki Mão, niên 
hiệu Thái Bình thứ 10, thọ 78 tuổi. 


Thiền sư 
Xữ' lili; C: chánshĩ; ]: zenji; 

Danh hiệu dành cho những vị đã —› Giác ngộ 
và hoằng hoá trong —> Thiền tông. Thường 
thường các bậc tôn túc được ban danh hiệu 
này sau khi viên tịch nhưng cũng có nhiều 
người được mang danh hiệu trong lúc còn 
giáo hoá. 


Thiền tông 

Ti 3š; C: chán-zõng; ]: zen-shin; 
Một tông phái của Phật giáo —> Đại thừa tại 
Trung Quốc. Thiền tông sinh ra trong khoảng 
thế ki thứ 6, thứ 7, khi Bồ-đề Đạt-ma đưa 
phép —> Thiền của đạo Phật vào Trung, Quốc, 
hấp thụ một phần nào của đạo Lão. Tại đây, 
Thiền tông trở thành một tông phái lớn, với 
mục đích là hành giả trực nhận được bản thể 
của sự vật và đạt giác ngộ, như —> Thích-ca 
Mâu-ni đã đạt được dưới gốc cây Bồ-đề. 
Thiên tông là môn phái quan tâm đến kinh 
nghiệm chứng ngộ, đả phá mạnh nhất mọi 
nghi thức tôn giáo và mọi lí luận về giáo 
pháp. T hiền tông chỉ khuyên hành giả —> Toạ 
thiền (: zazen), là con đường ngắn nhất, 
đồng thời cũng là con đường khó nhất. 
Những nét đặc trưng của Thiền tông có thê 
tóm tắt được như sau: 

#MIIf# . 8 W*f . Hi 'ù ¿ HE 

Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ 

nhân tâm, Kiến tính thành Phật 

1. Truyền giáo pháp ngoài kinh điển; 2. Không 

lập văn tự; 3. Chỉ thăng tâm người; 4. Thấy 

tính thành Phát. 





455 


Thiền tông 





Bốn tính chất rất rõ ràng đễ nhập tâm này 
được xem là do Bồ-đề Đạt-ma nêu lên, 
nhưng cũng có người cho rằng chúng xuất 
phát từ Thiền sư đời sau là —> Nam Tuyền 
Phố Nguyện (Hi 7Z# 3ƒ lữ; 749-835), một 
môn đệ của — Mã Tô. Truyền thuyết cho 
rằng quan điểm »Truyền pháp ngoài kinh 
điển« đã do đức Thích-ca áp dụng trên núi — 
Linh Thứu (s: srđdhrakz/a). Trong pháp hội 
đó, Ngài im lặng đưa lên một cành hoa và chỉ 
có Ma-ha — Ca-diếp (s: mahãkãáyapa), một 
Đại đệ tử, mim cười lĩnh hội ý chỉ của cách 
—> »Dï tâm truyền tâm« (J1 2 f# 2Ù; xem 
—> Niêm hoa vi tiếu). Đức Thích-ca ấn chứng 
cho Ca-diếp là Sơ tổ của Thiền tông Án Độ. 
Từ đó, Thiền tông coi trọng tính chất —> Đốn 
ngộ (lÏ †#f; giác ngộ ngay tức khắc) trên con 
đường tu học. 





H 65: Đức Phật cầm hoa (# ?È; —> Niêm hoa), Ca-diếp 
mỉm cười (jM 2Š 2: vi tiêu). Phật Thích-ca khai sáng một 
tông mới năm ngoài giáo pháp, chỉ tâm truyền tâm. Vì 
vậy mà Thiền tông cũng có tên là Phật tâm tông (ÿ 2Ù 
28) hay gọi tắt là Tâm tông. 














Thiền tông Ấn Độ truyền đến đời thứ 28 là 
Bồ-đề Đạt-ma. Ngày nay, người ta không 
còn tư liệu gì cụ thể về lịch sử các vị Tô 
Thiền tông Ấn Độ, và thật sự thì điều đó 
không quan trọng trong giới Thiền. Điều hệ 
trọng nhất của Thiền tông là »tại đây« và 
»bây giờ.« Đầu thế kỉ thứ 6, Bồ-đề Đạt-ma 
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sang Trung Quốc và được xem là Sơ tô của 
Thiền tông tại đây. Trong suốt thời gian từ 
đó đến Lục tổ — Huệ Năng (Sỉ 86; 638- 
713), Phật giáo và Lão giáo đã có nhiều trộn 
lẫn với nhau, nhất là trong phái Thiền đốn 
ngộ của Huệ Năng, phát triển miền Nam 
Trung Quốc. Một phái Thiền khác ở phía 
Bắc, do —› Thần Tú (#} Z) chủ trương, chấp 
nhận »tiệm ngộ« ([ †#Z) — tức là ngộ theo 
cấp bậc — không kéo đài được lâu. Phái 
Thiền của Huệ Năng phát triển như một ngọn 
đuốc chói sáng, nhất là trong đời Đường, đầu 
đời Tống và sản sinh vô số những vị Thiền 
sư danh tiếng như —> Mã Tổ Đạo Nhất (R3 
+H 3l —-), — Bách Trượng Hoài Hải (ñ #2 
†# i#), — Triệu Châu Tòng Thâm (#l Ö| 
2), — Lâm Tế Nghĩa Huyền (lũ ÿ* 3Š 3X) 
.. và truyền ra các nước khác như Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Việt Nam (—› Phật giáo). Thiền 
phương Nam dần dần chia thành —› Ngũ gia 
thất tông (Ti 2£ -E 2š; năm nhà, bảy tông), 
đó là những tông phái thường chỉ khác nhau 
về cách giáo hoá, không khác về nội dung 
đích thật của Thiền. Ngũ gia thất tông gồm 
— Tào Động (#f ïlj), Vân Môn (# Ƒ]), 
— Pháp Nhãn (3%š ÏR), — Qui Ngưỡng (}'Š 
{fl), — Lâm Tế và hai bộ phái của Lâm Tế là 
— Dương Kì đ lt) và —> Hoàng Long ( 
lÏẼ; xem các biểu đồ cuối sách). 

Trong các tông này thì có hai tông Lâm Mi và Tào 
Động du nhập qua Nhật trong thê kỉ 12, đầu thê kỉ 
13, đên nay vần sinh động và còn ảnh hưởng lớn 
cho Thiên thời nay. Khoảng đên đời nhà Tông thì 
Thiên tông Trung Quôc bắt đầu suy tàn và trộn lần 
với —> Tịnh độ tông trong thời nhà Minh (thê kỉ 
thứ 15). Trong thời gian đó, Thiền tông đúng 
nghĩa với tính chất »dĩ tâm truyền tâm« được xem 
như là chấm dứt. Lúc đó tại Nhật, Thiền tông lại 
sông dậy mạnh mẽ. Thiên sư — Đạo Nguyên Hi 
Huyền @É 7ú # #%), người đã đưa tông Tào 
Động qua Nhật, cũng như Thiên sư —› Minh Am 
Vinh Tây (Hj #š 'Š U1), —> Tâm Địa Giác Tâm 
(2Ò #b f# 2b), Nam Phố Thiệu Minh (fïï ii 4H 
H]) và nhiều vị khác thuộc phái Lâm Tế đã có 
công thiệt lập dòng Thiên Nhật Bản. Giữa thê kỉ 
17, Thiên sư Trung Quôc là — An Nguyên Long 
Kì (lỗ 7ú J# fĩ) sang Nhật thành lập dòng —› 








Thiền uyễn tập anh 





Hoàng Bá, ngày nay không còn ảnh hưởng. Vị 
Thiền sư Nhật xuất chúng nhất phải kể là — Bạch 
Ân Huệ Hạc (1 lễ 3š #6), thuộc dòng Lâm Tế, là 
người đã phục hưng Thiền Nhật Bản trong thế kỉ 
18. 
Thiền tông Trung Quốc được sáng lập trong thời 
kì Phật pháp, đang là đối tượng tranh cãi của các 
tông phái. Đề đối lại khuynh hướng »triết lí hoác, 
phân tích chỉ li Phật giáo của các tông khác, các VỊ 
Thiền sư bèn đặt tên cho tông mình là »Thiền« để 
nhân mạnh tầm quan trọng của phương pháp — 
Toạc thiền đề trực ngộ yếu chỉ. 
Thiền bắt nguồn từ Ấn Độ nhưng đã trở thành một 
tông phái độc lập khi được truyền sang Trung 
Quốc, đặc biệt là sau thời của Lục, tổ Huệ Năng. 
Nơi đây, Thiền tông đã hấp thụ cốt tuỷ của nền 
văn hoá, triết lí Trung Quốc. Nhà Ấn Độ học và 
Phật học danh tiếng của Đức H. W. Schumann 
viết như sau trong tác phẩm Đại thừa Phật giáo 
(Mahäyana-Buddhismus): »Thiền tông có một 
người cha Án Độ nhưng đã chẳng trở nên trọn vẹn 
nếu không có người mẹ Trung Quốc. Cái ›dễ 
thương‹, cái há ập dẫn của Thiên tông chính là 
những thành phân văn hoá nghệ thuật, những đặc 
Kii sắc thái riêng của Trung Quốc, không phải 
ủa Ấn Độ. Những gì Phật giáo mang đến Trung 
Niên với tư tưởng giải thoát tuyệt đối, trình bày 
một cách nghiêm nghị khắc khe với một ngón tay 
trỏ chỉ thắng — những điều đó được các vị Thiền 
sư thừa nhận, hấp thụ với một nụ cười thầm lặng 
đầy thi vị. Thành tựu lớn lao của các Đại luận sư 
Án Độ là nhét ›con ngỗng triết lí‹ vào lọ, "THIẾ= 
chính nơi đây, tại Trung Quốc — con ngông này 
được thả về với thiên nhiên mà không hề mang 
thương tích.« 
Thiển như các vị Thiền sư nhấn mạnh, là trở về 
với tự nhiên, không hẳn là sự phản đối truyền 
thống như những học giả sau này thường xác 
định. Thiền tông phản bác, vứt bỏ những nghi 
thức rườm rà, những bài luận khó hiểu, bất tận 
nhưng không phủ nhận nội dung, tỉnh hoa của 
chúng. Thiền tông chính là sự tổng hợp độc đáo 
của hai giáo lí, hai học thuyết nền tảng của Đại 
thừa Ấn Độ, đó là —› Trung quán (!H' ii; s: madh- 
yamaka) và —» Duy thức (HÈ đổ; s: vijñãnavada). 
Người ta có thể hiểu phần. nào những hành động, 
lời nói, phương pháp hoằng hoá »mâu thuẫn, 
»nghich lí« của các vị Thiền sư nếu nắm được 
giáo lí của Trung quán và Duy thức. Trong các tập 
công án của Thiền tông, người ta có thê nhận ra 
hai loại: 1. Những công án xoay quanh thuyết 





Thật tướng (#f 1) của Trung quán tông (s: „Zdh- 
amik4), tức là tất cá đều là —› Không (s: 4znya1) 
và 2. Những công án với khái niệm »Vạn pháp 
duy tâm« (ñï 3š HÈ 2b; s: ci/amaira) của Duy 
thức tông. 

Công án danh tiếng nhất với thuyết tính Không là 
Con chó của Triệu Châu (—› ƒô môn quan l): 
Tăng hỏi —› Triệu Châu: »Con chó có Phật tính 
không?« Triệu Châu trả lời: »Không!« (4t). 

Một công án không kém danh tiếng theo thuyết 
Duy thức (Vô môn quan 29): Hai ông tăng cãi 
nhau về phướn (một loại cờ). Một ông nói: 
»Phướn động.« Ông khác nói: »Gió động«, và, cứ 
thế tranh cãi. Lục tổ Huệ Năng liền nói: »Chẳng 
phải gió, chẳng phải phướn, tâm các ông động.« 
Nghe câu này, hai vị giật mình run sợ. 

Tuy không bao giờ trở lại thời vàng son của 
thế kỉ thứ 7, thứ 8, Thiền tông vẫn luôn luôn 
gây được một sức thu hút mãnh liệt nơi tín 
đồ Phật giáo và đóng một vai trò quan trọng 
trong nghệ thuật Đông Á. Khoảng Vài mươi 
năm nay, Thiền tông bắt đầu có ảnh hưởng 
tại phương Tây và MI. 


Thiền uyễn tập anh 
Xặ 2H Sš 3 

Tên của một quyền s sách rất quan trọng của 
— Thiền đông Việt Nam, nói về các »Anh tú 
vườn thiền«, các vị Thiền sư Việt Nam từ 
cuối thế kỉ thứ sáu đến đầu thể kỉ thứ 13. Đây 
là tài liệu lịch sử Phật giáo cổ nhất hiện còn 
tại Việt Nam. Người ta không biết rõ tác giả 
của Thiên uyên. tập anh là ai, nhưng có thể 
xác định được rằng, nó là một tác phâm được 
hình thành qua nhiều giai đoạn và Thiền sư 
—> Thông Biện (2-1134) chính là người khởi 
thảo. 

Theo dịch giả của Thiền uyển tập anh là Ngô Đức 
Thọ và những manh môi được tìm thấy trong 
chính quyền sách này, người ta có thể xác định 
được Quốc sư Thông Biện chính là người khởi 
thảo bản đầu của quyền sách này, bởi vì Sư đã 
trình bày, chứng tỏ kiến thức quảng bác của mình 
trong một buổi đàm luận với Linh Nhân Hoàng 
thái hậu vào năm 1096. Đoạn trả lời của Thông 
Biện được ghi lại trong Thiền uyển tập anh không 
dải lắm nhưng nó chính là một pho sử vô cùng quí 
báu về Phật giáo của Việt Nam được thâu gọn 
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Thiền viện 





trong tầm kiến thức của vị Thiền sư lỗi lạc này và 
bản thảo của Thiên uyễn tập anh — có thể mang 
tên Chiếu đối lục. Sau đó, Thông Biện giao phó 
công việc biên sửa Chiếu đối lục cho một đệ tử 
người gốc Trung Quốc là Biện Tài. Nơi truyện của 
Thiền sư — Thân Nghỉ, người ta có thể biết được 
rằng, Thiền sư —> Thườn; Chiếu ~ thầy của Thần 
Nghi — sử dụng Chiếu đối lục để giảng nghĩa hệ 
thống truyền thừa của Thiền tông tại Việt Nam 
cho đệ tử trước khi viên tịch. Chiếu đối lục của 
Thông Biện, đến tay Thường Chiếu như thế nào thì 
không rõ lắm nhưng sau đó, Thường Chiếu có 
Soạn một quyền sách mang tên Nưm tông tự pháp 
đô — nay đã thất truyền nhưng được ghi lại trong 
các tác phẩm khác - có lẽ với nội dung tương tự 
như. Thiên uyển tập anh và biểu đồ truyền thừa. 
Thiền sư Thần ì Nghĩ đã nhận hai bộ sách quí này 
từ chính vị thầy và truyền lại cho đệ tử mình là 
Thiền sư Ân Không. Với những tài liệu còn lại và 
sự đối _chiếu mạch lạc, TBƯười ta có thể Xác định 
được rằng, Thiên uyển tập anh được hoàn tất đưới 
tay Thiền sư Ân Không đầu đời Trần. 


Thiền viện 

XẾ lũ; J: zen'en; 
Là nơi tu tập của những người theo —› Thiền 
tông. Thiền sư —> Bách Trượng là người đầu 
tiên sáng lập Thiền viện và những qui củ tổ 
chức ở đây. 
Thiện 

tệ: S: kusala; P: kusala; 
Chỉ các hành động không xuất phát từ ba gốc 
tham, sân, sĩ (—› Ba độc). Nghĩa ngược lại là 
— Bất thiện (s: akuýala). 


Nên Hội 
®t # 
—> Giáp Sơn Thiện Hội 


Thiện Hội 
*® #; ?-900 l 

Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái —> Vô 
Ngôn Thông đời thứ hai. Sư đắc pháp nơi 
Thiền sư —> Cảm Thành và sau truyền lại cho 
đệ tử là — Vân Phong. 

Sư quê ở Dữ Lãnh, xuất gia từ nhỏ và có hiệu là 
Tổ Phong. Lớn lên, Sư vân du đây đó tham học, 
sau lại đến chùa Kiến Sơ thụ giáo nơi Thiền sư 
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Cảm Thành. Ở đây, Sư hầu hạ thầy hết lòng suốt 
mười năm. 

Một hôm, Sư vào thất hỏi: »Trong kinh có nÓI: 
Đức Thích-ca Như Lai đã từng tu hành trải vô số 
kiếp mới được thành Phật. Nay Thầy dạy rằng: 
Tâm tức là Phật, con chưa hiểu lẽ đó, cúi xin thầy 
một phen khai ngộ cho.« Cảm Thành hỏi: »Trong 
kinh người nào thuyết pháp?« Sư thưa: »Đâu 
không phải là Phật thuyết ư?« Cảm Thành bảo: 
»Nếu là Phật thuyết, tại sao kinh Văn-?hờ lại nói: 
›Ta trụ ở đời 49 năm, chưa từng nói một chữ dạy 
người.‹ Cô đức nói: ›Người tìm nơi văn, chấp nơi 
chứng càng thêm trệ; khổ hạnh cầu Phật là mệ, lìa 
tâm cầu Phật là ngoại đạo; chấp tâm cầu Phật là 
ma.‹« Sư hỏi: »Như thế, tâm ấy cái gì chẳng phải 
Phật, cái gì là Phật?« Cảm Thành bảo: »Xưa có 
người đến hỏi —> Mã Tổ: ›Tâm tức là Phật, tâm 
nào là Phật?%‹ Tổ bảo: ›Ông nghỉ cái nào không 
phải là Phật chỉ xem?‹ Người kia không đáp được, 
Tổ dạy: ›Đạt thì khắp tất cả cảnh đều là Phật, 
chẳng ngộ thì trái xa.‹ Chỉ câu nói nay, ngươi lại 
hội chăng?« Ngay đây, Sư thưa: »Nay con hội 
rỒi.« Cảm, Thành hỏi: »Ngươi hội thế nào?« Sư 
thưa: »Khấp. mọi chỗ không đâu chẳng phải tâm 
Phật.« và quì xuống lễ bái. Cảm Thành bảo: »Thế 
là ngươi hiểu đúng rồi!« Nhân đây, Cảm Thành 
ban hiệu cho Sư là Thiện Hội. 
Sau, Sư trụ trì hoằng hoá tại chùa Định Thiền ở 
làng Siêu Loại và tịch tại đây năm thứ 3 niên hiệu 
Quang Hoá đời Đường. 


Thiện tri thức 
#ft ÃII Mù; S: kalyanamitra; P: kalyãnamiHa; l: 
zen-chishiki; hoặc Thiện hữu (#? &), Đạo hữu 
Gš &); 
Danh từ chỉ một người bạn đạo. Trong thời 
Phật giáo nguyên thuỷ, danh từ này được 
dùng để chỉ một vị tăng đầy đủ những đạo 
hạnh như nắm vững lí thuyết Phật pháp và 
tỉnh thông thiền định, có thể giúp đỡ những 
vị khác trên con đường tu học. 
Đức Phật —› Thích-ca Mâu-ni rất quí trọng tình 
bạn trên con đường giải thoát. Ngài dạy như sau: 
»Cả một cuộc đời tầm đạo đều lấy tình bạn làm 
căn bản... Một — Tỉ-khâu, một Thiện tri thức, một 
người bạn đồng hành - từ một vị này người ta có 
thê mong đợi rằng, ông ta sẽ tỉnh cần tu học — 
Bát chính đạo để đạt giải thoát cho chính mình và 
những người bạn đông hành.« 
Dần dần, danh từ này cũng thường được sử 


Thông Biện 





dụng để chỉ những người tìm đạo, trong giới 
— Cư sĩ và cả trong —> Tăng già. Trong 
những bài thuyết pháp, các vị —> Thiền sư 
thường dùng các biểu thị Thiện tri thức, Đạo 
lưu... để chỉ những người hâm mộ Phật pháp 
đang chú tâm lắng nghe. 

Người ta thường phân Thiện tri thức thành ba 
hạng: 1. Giáo thụ thiện trì thức (#\ †Š Ti ZI 3), 
là những người có khả năng hướng, dẫn, dạy dỗ 
trên con đường tu hành, là bậc thầy; 2. Đồng hạnh 
thiện tri thức (ÏE] †ï % DI ñl), là những người 
đồng chí, đồng hạnh, tức là người bạn tốt, trung 
thành; 3. Ngoại hộ thiện trí thức (2} NG TẾ ñn 3), 
là những người giúp cho những tiện nghỉ, tạo điều 
kiện tốt cho người tu hành. 


Thiện Vô Uý 
3 4t l8; S: áubhãkarasunha; 
—> Mật tông. 


Thiếu Lâm tự 
2b t5;C: shàolín-sì; ]: SIEBEIII 

Một ngôi chùa nổi danh nằm trên ngọn Thiếu 
Thất thuộc dãy —> Tung sơn. Chùa này do 
vua Hiếu Văn Đề nhà Hậu Ngụy xây dựng 
cho một vị sư là Phật đà Thiền sư người 
Thiên Trúc (Ấn Độ). Đầu thế kỉ thứ 6, — 
Bồ-đề Lưu-chi có dừng chân tại đây và phiên 
dịch rất nhiều kinh sách. Sau, — Bồ-đè Đạt- 
ma cũng đến đây vì Ngài thấy thời hoằng hoá 
chưa đến. Tương truyền rằng, Bồ-đề Đạt-ma 
lưu lại đây chín năm và trong thời gian này 
chỉ xoay mặt vào tường —› Toạ thiền. 

Bây giờ khi nhắc đến Thiếu Lâm tự, người ta chỉ 
thường nghĩ đến những môn võ công của chùa 
này. Theo truyền thuyết thì võ công, một dạng của 
khí công được các vị Cao tăng tại đây sáng tạo và 
phát triển. Câu chuyện sau đây thường được nhắc 
lại khi nói đến võ công chùa Thiếu Lâm: »Một 
hôm, chùa bị giặc Hoàng Cân tấn công, tăng 
chúng sợ quá muốn tan. Chợt có một vị tăng cao 
tuổi làm đầu bếp múa gậy chạy ra bảo chúng ›Các 
vị chớ lo, Lão tăng chỉ một gậy là đuổi chúng 
chạy hết‹. Nghe như vậy ai cũng phì cười vì cho là 
nói khoát. Vị tăng đó liền múa gậy xông vào đám 
giặc, tên nào bị ăn gậy đều kinh khiếp chạy loạn. 
Cuối cùng giặc tan, vị tăng này truyền lại cho 


chúng võ nghệ rồi sau đó ân mất. Người sau cho 
rằng đó là hiện thân của Khẩn-na-la Phật.« 


Thoại đầu 

ñh ĐH; C: huàfóu; J: wafo; 
Chỉ cái trọng yếu, trung tâm, »chữ đầu« của 
một —> Công án. Một công án có thể có một 
hoặc nhiều thoại đầu và một thoại đầu có thể 
chỉ là một chữ duy nhất (xem —> Nhất tự 
quan). 


Thong dong lục 

‡È 2š #; C: cóngróng-lù; ]: shõyõ-rokw; 
Tên của một tập —> Công án, được hai vị 
Thiền sư —› Hoằng Trí Chính Giác và Vạn 
Tùng Hành Tú (lý ‡Ä †f 2Ÿ; c: wànsõng 
xíngxiù, 1166-1246) biên soạn trong thế kỉ 
l5 
Tập công án này được biên soạn vài thập niên Sau 
—> Bích nham lục của Thiền sư —› Viên 'Ngộ Khắc 
Cần. Thiền sư Hành Tú sử dụng 100 tắc công án 
và kệ tụng của sư Chính Giác dưới tên Tụng cô 
bách tắc làm căn bản và thêm vào —› Trước ngữ, 
Bình xướng và vì vậy, mỗi tắc bao gồm 5 phân. 
Sư sử dụng tập này để dạy tăng chúng tại am 
Thung Dung (cũng đọc Thong Dong) và vì vậy 
tập công án này được truyền lại dưới tên này. 
Năm tắc được trích từ trong kinh sách, ần còn 
lại là những pháp thoại của các vị TY êm sư đời 
Đường, thuộc về —> Ngũ gia thất tông. Tập này 
được xuất bản đầu tiên năm 1224, gần một thế ki 
sau Bích nham lục. Hơn hai phần ba của Thong 
dong lục trùng hợp với Bích nham lục và — Vô 
môn quan và có lš vì vậy mà tập này ít được nhắc 
đến. 
Thố giác 

?§ fñl; C: ztjiăo; ]: tokaku; 
Sừng thỏ, vật chỉ có trong trí tưởng tượng. 


Kê Biện 

1ñ 3; ?-1134 
Thiền sư Việt Nam đời thứ 8 dòng —> Vô 
NÑ gôn Thông, đắc pháp nơi Thiền sư —› Viên 
Chiếu. Môn đệ lừng danh của Sư là — Đạo 
Huệ. 
Sư họ Ngô, quê ở Đan Phượng (Hà Đông). Sư học 
với Thiền sư Viên Chiếu, thầm nhận được ý chỉ, 
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Thông Giác Thuỷ Nguyệt 





về sau đến trụ tại Quốc Tự trong kinh đô Thăng 
Long, lây hiệu là Trí Không. 
Ngày rằm tháng hai năm 1096, Hoàng Thái hậu 
Phù Thánh Cảm Linh Nhân đến chùa thiết lễ trai 
hp và hỏi ý nghĩa — Phật pháp, hỏi về các dòng 
thiền. Sư trả lời uyên thâm, thông suốt. Thái hậu 
hoan hỉ ban hiệu là Thông Biện Đại sư và bái 
phong làm Quốc sư. Nội dung trả lời của Sư rất 
được các nhà nghiên cứu lịch sử Phật giáo sau này 
quan tâm, xem là thông tin quan trọng của thế kỉ 
thứ 12 về việc truyền thừa của đạo Phật tại Việt 
Nam. Sư được xem là một trong những tác giả của 
— Thiên tuyển tập anh, một quyền sách rất quan 
trọng của — Thiền tông Việt Nam. 
Nhờ sự giáo hoá của Sư, về sau Thái hậu cũng là 
người ngộ đạo. Lúc tuôi Cao, Sư về trụ trì chùa 
Phổ Minh, thường dạy người kinh —> Pháp vê 
nên có có hiệu là Ngô Pháp Hoa. Tin rằm thán 
hai năm Giáp Dần (1134), đời Lí Thần Tông, Sự 
lâm bệnh rôi tịch. 


Thông Giác Thuỷ Nguyệt 

4M ñẩ /K H; 1637-1704 
Thiền sư Việt Nam, thuộc tông — Tào Động 
truyền sang miền Bắc, pháp hệ thứ 36. Sư nối 
pháp Thiền sư —› Nhất Cú Tri Giáo và truyền 
lại cho đệ tử là —> Chân Dung Tông Diễn. 
Sư họ Đặng, quê ở Thanh Triều, huyện Ngự 
Thiên, phủ Tiên Hưng. Sư trước nhọc Nho giáo 
nhưng không hài lòng. Năm 20 tuổi, Sư xuất gia 
cầu đạo, vân du khắp nơi nhưng không tìm được 
nơi khế hợp. Sau, Sư quyết chí sang Trung Quốc 
tu học. 
Chuyến du học này gặp đầy trở ngại, một trong 
hai đệ tử đi theo lâm bệnh, mắt giữa đường và khi 
đến núi Phụng Hoàng, Sư phải ở ngoài chờ ba 
tháng mới vào được công chùa yết kiến Thiền sư 
Nhất Cú Tri Giáo. 
Nhất Cú gặp Sư hỏi: »Trước khi cha mẹ sinh, 
trong ấy thế nào là —> Bản lai diện mục của 
ngươi?« Sư thưa: »Mặt trời sáng giữa hư không.« 
Nhất Cú bảo: »Ba mươi gậy, một gậy không tha«, 
và cho phép Sư nhập chúng. 
Sáu năm trôi qua, một hôm, Nhất Cú gọi Sư vào 
=> Phương trượng hỏi: »Đã —› Kiến tính chưa? 
Sư lễ bái và trình kệ: 

'Viên minh thường tại thái hư trung 

Cương bị mê vân vọng khởi long 

Nhất đắc phong xuy vân tứ tán 

Hằng sa thế giới chiếu quang thông. 
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*Sáng tròn thường ở giữa hư không 

Bởi bị mây mê vọng khởi lông 

Một phen gió thổi mây tứ tán 

Thể giới hà sa sáng chiếu thông. 
Nhất Cú đưa tay điểm vào đầu Sư, ban hiệu là 
Thông Giác Đạo Nam Thiền sư và nói kệ sau để 
truyền tông Tào Động tại Việt Nam: 

Tịnh trí thông tông, từ tính hải khoan 

Giác đạo sinh quang, chính tâm mật hạnh 

Nhân đức vi lương, huệ đăng phố chiếu 

Hoằng pháp vĩnh trường. _ 
Nhất Cú căn dặn: »Ngươi về nên tỉnh tiến làm 
Phật Sự, giảng thuyết đề cao chính pháp, không 
nên chân chờ để tâm theo vọng trần, trái lời Phật, 
Tổ dặn dò. Ngươi thành tâm đi muôn dặm đến đây 
nay ta cho một bài kệ đề gắng tiến: 

Quế nham suy phức tục truyền đăng 

Thu nhập trường không quế bích đẳng 

Trì nhĩ viên lai khai bảo kính 

Từ dư qui khứ thị kim thằng 

Thuy thâm Phượng lĩnh thiên trùng tuyết 

Cáp thụ An Nam nhất cá tăng 

Dạ bán cẩm hà sơn hậu khởi 

Hạo tòng thiên tế thức tăng hằng. 

*Rừng quế Sương xưa đên nồi sáng 

Thu về đâu đây ngát mùi hương 

Vì người xg. đến trẻo gương báảu 

Từ biệt ta về chỉ đạo Thiên 

Ai vào núi Phụng nghìn trùng tuyết 

Dường có An Nam một vị tăng 

Nửa đêm áo gắm ra sau núi 

Như ở chân trời thấy mặt trăng«. 
Từ biệt thầy, Sư cùng với đệ tử trở về Việt Nam. 
Về đến Việt Nam, Sư đi khắp. các thắng cảnh như 
Yên Tử, Quỳnh Lâm và sau, Sư dừng chân tại 
Đông Sơn ở huyện Đông Triệu, trụ tại chùa Hạ 
Long. Dân chúng xa gần nghe danh Sư đều đến 
xin qui y, tăng chúng đua nhau đến tham học. 
Sắp tịch, Sư gọi Tông Diễn đến nói kệ: 

Thuỷ xuất đoan do tây thế trần 

Trần thanh thuỷ phục nhập nguyên chân 

Dữ quân nhất bát cam lộ thuỷ 

Bái tác ân ba độ vạn dân. 

*Nước cốt tuôn ra rửa bụi tr: ân 

Sạch rồi nước lại trở vẻ chân 

Cho ngươi bát nước cam lộ quí 

“Ân tưới chan hoà độ vạn dân. 
Sau, Sư nói kệ truyền pháp: 
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Thời luân tan-tra 





HẺÉ1#34f442WÈ.. HáTHXIklj3#t§ 

Sơn chức cẩm thuỷ hoạ đồ 

Ngọc tuyền đũng xuất bạch đà tô 

Ngạn thượng hoàng hoa oanh lộng ngữ 

Ba trung bích thuỷ điệp quần hô 

Nguyệt. bạch đường đường ngư phủ tuý 

Nhật hồng c cảnh cảnh kiển bà bô. 

*Nưi dệt sám, nước vẽ hình 

Suối ñigỌC chảy, tuôn rượi đà tô 

Bờ cúc nở hoa hoàng oanh hót 

Nước trong sóng biếc cá điệp nhào 

Trăng sáng rỡ ràng ông: chài ngủ 

Trời soi rừng rực kén nằm nhơ. 
Nói kệ xong, Sư bảo: »Nay ta lên chơi trên núi 
Nhẫm Dương. Nếu bảy ngày. Khệ, trở về, các 
ngươi tìm thấy chỗ nào có mùi thơm là ta ở đầy. « 
Chúng bùi ngùi mà không dám theo. Sau đúng 
bảy ngày, chúng cùng nhau đi tìm thì nghe gió 
thổi mùi hương ngào ngạt, thấy Sư ngồi kết già 
trên một tảng đá trong hang. Bấy giờ là ngày 6 
tháng 3 năm Giáp Thìn, niên hiệu Chính Hoà thứ 
20 đời vua Lê Hi Tông. 


Thông Huyễn Tịch Linh 

Mũ 4J đi 3; J: ssigen jakurei; 1322-1391; 
Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông — Tào Động, 
một trong năm vị đại đệ tử của Thiền sư — 
Nga Sơn Thiều Thạc (gasan jðseki, 1275- 
1365). 
Trong năm vị đại đệ tử này thì Sư là thượng thủ. 
Lúc còn nhỏ Sư đã đọc — Kinh và năm lên 17, Sư 
xuất gia cầu đạo. Ban đầu, Sư đến học với Thiền 
sư — Minh Phong Tố Triết (1277-1350) tại chùa 
Đại Thừa (đzÿð-7i). Nơi đây, Sư tu tập không kể 
ngày đêm và vì vậy được tăng chúng cũng như 
dân dã xung quanh tôn kính. Sau hơn mười năm tu 
tập với Minh Phong, Sư chuyên sang —> Tông Trì 
tự (si) tu học với Thiền sư Nga Sơn và ngay 
tại đây, Sư triệt ngộ và được Nga Sơn — Ấn khả. 
Song song với bạn đồng học —> Thái Nguyên 
Tông Chân (/igen sáshin, 3-1370), Sư rất thành 
công trong việc truyền bá dòng thiền Tào Động. 
Sư khai sáng và trụ trì nhiều thiền viện lớn và 
nhiều thiền sinh đến tham học dưới sự hướng dẫn 
của Sư — khắc khe nhưng nhiệt tình. Trong số các 
vị đệ tử thì Liễu Am Huệ Minh LÍ: 3# ñï BH; j: 
ryöan emyö) trội hơn hết. Liễu Am lần lượt trụ trì 
Tổng Trì tự, Vĩnh Trác tự (;ø/aku-7ï) và sau khai 
sáng Tối Thừa tự (szi/ð-7/) tại Sagami. 





Thông Thiền 

li Ÿã; ?-1228 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái — Vô 
Ngôn Thông pháp hệ thứ 13. Sư đắc › pháp nơi 
Thiền sư —› Thường Chiếu và truyền lại cho 
đệ tử là —› Tức Lự. 
Sư họ Đặng, quê ở làng Óc, An La. Sư cùng Thiền 
sư —> Thần Nghỉ thờ —› Thường Chiếu làm 1 thầy. 
Một hôm, Sư vào thất hỏi: »Làm thế nào để biết rõ 
Phật pháp?« Thường Chiếu đáp: »Phật pháp 
không thể biết rõ, đây đâu có pháp để biết. Chư 
Phật như thế, tu tất cả pháp mà không thể được.« 
Sư nhân đây lĩnh ngộ ý chỉ. 
Sau, Sư về cố hương trụ trì chùa Lưỡng Pháp, học 
chúng ‹ đến rất đông. Niên hiệu Kiến Trung thứ 4 
đời Trần Thái Tông, Sư viên tịch. 


Thời luân tan-tra 

S: kãlacakra-ftanra; nghĩa là »Bánh xe thời 

gian«; 
Tên của một —> 7zn-íra Phật giáo, xuất phát 
từ thế kỉ thứ 10, tương truyền do nhà vua 
thần bí —> Sam-ba-la (s: ýzmbhaia) biên 
soạn. Trong bộ Mật kinh này, cách tính thời 
gian và thiên văn học đóng một vai trò quan 
trọng. Khi được đưa vào Tây Tạng năm 
1027, Thời luân được sử dụng và trở thành 
gốc của lịch Tây Tạng. Ngoài việc này, Thời 
luân cũng trở thành một đối tượng quán sát 
của Mật tông, trong đó yếu tố Bản sơ Phật 
(A-đề-phật; Sĩ ädi-buddha; — Phổ Hiền) 
được thêm vào hệ thống —> Ngũ Phật, trở 
thành một —> Man-đa-la (s: mađai2) với tên 
là »Mười phần uy lực« của Mật tông. 
Theo truyền thống Tây Tạng thì Thời luân được 
bảy nhà vua xứ —> Sam-ba-la và 25 vị truyền nhân 

chính tông lần lượt truyền ] lại. Đến vị truyền nhân 
thứ 12 thì giáo pháp này đến Án Độ và sau đó qua 
Tây Tạng. Một tron những dòng truyền quan 
trọng là dòng qua Bố-đốn (t: bon, 1290-1364) 
đến —> Tông-khách-ba và ngày nay mật giáo 7hởi 
luân được tông = Cách-lỗ ực gelugpa) tu tập. 
Thời luân này gồm có ba phân: ngoại giáo, nội 
giáo và tha giáo. Ngoại giáo lấy thế giới vật chất 
làm đối tượng, giáo pháp này mô tả sự hình thành 
của vũ trụ và nói về thiên văn, địa lí. Trọng tâm 
của giáo lí này đặt vào tính lịch và thời gian, và vì 
vậy nó tập trung vào toán học. Ngược lại, phần 
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Thủ 





nội giáo lấy thế giới tâm lí làm đối tượng, tập 
trung giảng giải về các kênh năng lượng (s: naạï; 
—> Trung khu). Phần tha giáo đề cập đến các linh 
ảnh nhận thức được trong. các — Nghỉ quï (S: sã- 
đhana). Cả ba phần này đều được xem là ba dạng 
của A-đề-phật (xem —› Phố Hiền). Giáo pháp 
Thời luân chỉ một loạt sáu phương pháp —> Thiền 
định. Sáu phép này tuy cũng được — Na-rô-pa (t: 
nãropa) luận giải, nhưng không giống với sáu 
phép — ÁMa-rô lục pháp (t: nãro chodrug) của sư, 
chỉ có chung phép tu luyện để phát triển — Nội 
nhiệt. 


Thủ 

HW\; S, P: upãdãna; 
Là sự chấp giữ, lưu luyến vướng mắc làm 
loài — Hữu tình cứ lần quân trong = Vòng 
sinh tử. —> Ngũ uân chính là đối tượng của 
Thủ, cho nên người ta gọi Thủ là Uẩn thủ. 
Theo — Mười hai nhân duyên (s: pratiiya- 
samuipäda), —> Ái (s: tgn8) là lòng ái dục 
sinh Thủ (ở đây là sự ham muốn được có 
thân, tìm cha mẹ) và Thủ lại sinh —› Hữu 
(bhava), tức là có đời sống mới. 
Theo luận —> 4-tì-đại-ma câu-xá (abhidhar- 
mako$a) thì có bốn loại Thủ: Dục thủ (8 
lý), Kiến thủ (Jủ lÖ; giữ giờ quan niệm 
sai lầm), Giới cám thủ (IÈ #š E⁄; ràng buộc 
nơi luật lệ, qui định) và Ngã la thủ (4È 3ñ 
1ý; chấp nơi một cái ta). 


Thủ-lăng-nghiêm tam-muội kinh 

Tí ý lữ — BR Ñ: S: (angama-samadhi- 

nirdesa-sira; cũng được gọi ngăn là 7Thủ-lăng- 

nghiêm hoặc Lăng-nghiêm kinh; 
Một bộ kinh Đại thừa chỉ còn được lưu lại 
qua bản chữ Hán, nguyên bản Phạn ngữ 
(sanskri) đã thất truyền. Kinh này ảnh 
hưởng quan trọng lên Phật giáo — Đại thừa 
tại Trung Quốc. Kinh nhấn mạnh tầm quan 
trọng của —> Định (samadi) để đạt giác ngộ. 
Kinh giải thích nhiều phương pháp quán tính 
— Không (s: ýønya¡đ), nhờ đó mà tu sĩ cũng 
như cư sĩ đạt được tâm giác ngộ của — Bồ 
Tát. Kinh này rất được phổ biến trong — 
Thiền tông. 
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Thủ Sơn Tỉnh Niệm 


#í II #† 3; C: shðushãn xingniàn; ]: shuzan 
shönen; 925-993; 


Thiên sư Trung Quốc tông Lâm Tế, đệ tử 
xuất sắc nhất của —› Phong Huyệt Diên 
Chiểu. Sư là người gìn giữ tông — Lâm Tế 
trước cơ nguy tàn lụi. Thiền sư Phong Huyệt 
đã tỏ nổi lo rằng chính pháp của Lâm Tế sẽ 
thiên hoá cùng với mình vì không tìm được 
người nối dõi. Nhưng sau đó Sư đến hội 
Phong Huyệt và được ấn chứng. Trong thời 
loạn (hậu Đường sang đời Tống), Sư ấn cư 
không để lộ tung tích. Sau khi bình yên lại, 
Sư mới bất đầu tụ chúng và giáo hoá. Sư có 
16 truyền nhân, trong đó —> Phần Dương 
Thiện Chiêu nhi bến nhất, người đã đưa —> 
Thiền tông lên hàng đầu trong các môn phái 
đạo Phật đời Tống. 


Sư họ Địch, quê ở Lai Châu, xuất gia tại chùa 
Nam Thiền. Vừa thụ giới cụ túc xong, Sư điêu du 
khắp nơi và thường tụng kinh —› Pháp hoa nên Sư 
cũng có biệt danh là Niệm Pháp Hoa. 

Sau, Sư đến pháp hội của Thiền sư Phong Huyệt 
và được cử làm —› Tri khách. Một hôm, Sư đứng 
hầu, Phong Huyệt than với Sư: »Bất hạnh! Đạo 
Lâm Tế ta sắp chìm lặng vậy.« Sư nghe vậy thưa: 
»Xem trong đại chúng đâu không có người kế 
thừa Hoà thượng?« Phong Huyệt, bảo: »Người 
thông minh thì nhiều, kẻ kiến tính rất ít.« Sư thưa: 
»Như con, Hoà thượng xem thế nào?« Phong 
Huyệt bảo: »Ta tuy trông mong ở ngươi đã lâu 
nhưng vẫn e ngại đắm mến kinh này không thê 
buông rời.« Sư thưa: »Việc này có thể làm được, 
mong nghe yếu chỉ ấy.« Phong Huyệt thượng 
đường, nhắc lại việc đức Phật dùng cặp mắt như 
sen xanh nhìn đại chúng, bèn hỏi: »Chính khi ấy 
hãy bảo nói cái gì? Nếu bảo chẳng nói mà nói, lại 
là chôn vùi thánh trước. Hãy bảo nói cái gì?« Sư 
liền phủi áo đi ra. Phong Huyệt ném gậy trở về 
phương trượng. Thị giả chạy theo Phong Huyệt 
hỏi: »Niệm Pháp Hoa sao chẳng đáp lời Hoà 
thượng?« Phong Huyệt bảo: »Niệm Pháp Hoa đã 
hội.« 


Sư đến Thủ Sơn trụ trì. Ngày khai đường có vị 
tăng hỏi: »Thầy xướng gia khúc tông phong ai, 
Nối pháp người nào?« Sư đáp: »Thiếu Thất trước 
núi xem bàn tay.« Tăng hỏi: »Lại thỉnh hồng âm 





Thụ giới 





hoà một tiếng?« Sư đáp: »Như nay cũng cần toàn 
thể biết.« 
Sư dạy chúng: »Phật pháp không nhiều, chỉ vì nơi 
các ông tự tin chăng đến. Nếu các ông tự tin thì 
ngàn vị Thánh ra đời cũng không làm gì được các 
ông. Vì sao như thế? Vì trước mặt các ông không 
có chỗ mở miệng. Chỉ vì các ông không có tự tin, 
chạy ra ngoài tìm cầu. Sở dĩ đến được trong ấy 
bèn là Phật Thích-ca, sẽ cho các ông ba mươi gậy. 
Tuy nhiên như thế, kế sơ cơ hậu học vào bằng đạo 
lí nào? Hãy hỏi các ông được cùng ấy hay chưa?« 
Sư im lặng giây lâu nói tiếp: »Nếu được cùng ấy 
mới là vô sự.« 
Một giai thoại của Sư được nhắc lại trong —> Vô 
môn quan, —> Công án 43. Sư giô gậy trúc lên nói: 
»Này các ông, nếu gọi là gậy trúc thì xúc phạm, 
không gọi là gậy trúc thì trái nghịch, vậy gọi là 
gì?« 
Đời Tống, niên hiệu Thuần Hoá năm thứ ba (992), 
giờ Ngọ ngày mùng 4 tháng chạp, Sư nói kệ: 

Kim niên lục thập thất 

Lão bệnh tuỳ duyên thả khiển nhật 

Kim niên kí thước lai niên sự 

Lai niên kí trước kim triêu nhật. 

*Năm nay sảu mươi bảy 

Già bệnh tuỳ duyên hãy đuổi theo 

Năm nay ghỉ lại việc năm tới 

Năm tới ghỉ chắc việc Hgày nay. 
Đến năm sau đúng ngày giờ nói trước, Sư từ biệt 
chúng và nói kệ: 

Chư tử mạn ba ba 

Quá khước cơ Hằng hà 

Quan Âm chỉ Di-lặc 

'Văn-thù bất nại hà? 

*Các con dối lăng xăng 

Lỗi nhiều cát sông Hằng 

Quan Âm chỉ Di-lặc 

Văn-thù biết làm sao? 
Sau khi im lặng giây lát, Sư lại nói kệ: 

Bạch ngân thế giới kim sắc thân 

Tình dữ phi tình cộng nhất chân 

Minh ám tận thời câu bất chiếu 

Nhật luân ngọ hậu kiến toàn thân. 

*Thế giới bạch ngân thân sắc vàng 

Tình với ¡ phi tình một tính chân 

Tối sáng hết r ôi đều chẳng chiếu 

Vâng ô vừa xế thấy toàn thân. 
Mặt trời vừa xế, Sư ngồi yên thị tịch, thọ 68 tuổi. 


Thụ 
®;; C: shỏu; ]: ju; S: vedanä. 

Thuật ngữ Phật học tiếng Hán phiên dịch chữ 
vedanä từ tiếng Phạn, nghĩa là cảm giác; l. 
Thụ uẫn, thành phần thứ hai trong Ngũ uấn 
CH #Ä); 2. Chi phần thứ 7 trong 12 nhân 
duyên; 3. Đón nhận, trải qua, kết quả của 
nghiệp thiện và ác. Nhận chịu nghiệp quả (s: 
paribhoga; t: so sor myon ba); 4. Kiềm chế, 
hạn chế, câu thúc, ràng buộc; 5. Nhận chịu sự 
tương tục của Ngũ uân. 


Thụ bồ-đề tâm giới nghĩa 
5 ?? ih là HÀ đố; C: shòupútiximjièwi; ]: jubo- 
dainhinkireii S: bodhicitta-siladänakaipa; 
1 quyền. —› Bất Không (2 Zš) dịch, có lẽ do 
— Nhất Hạnh (_—- f7) sưu tập. Nội dung 
chính là sự thụ giới theo nghi thức của Kim 
Cương thừa (S: vajrayãna). 


Thụ dụng 
S HỊ; C: shòuyòng: ]: juyñ; 

Có các nghĩa sau: 1. Nhận biết các cảnh trần 
qua các căn (giác quan). Trải qua (S: 2r4fyu- 
pabhoga, upabhoga); 2. Tiếp nhận và sử 
dụng. Cách dùng; 3% Thưởng thức điều mình 
đang có; 4. Viết tắt của —› Thụ dụng thân (5 
H 5), một trong các thân của Phật. 


Thụ dụng thân 

Z HỊ 14; C¡: shòuyòng shẽn; ]: jwyishin; Š: sam- 

bhogakäya: : 
Là kết quả của sự giác ngộ, hưởng niêm vui 
của chính pháp và giúp cho người khác cùng 
được hưởng. Là một trong các thân của chư 
Phật, đồng nghĩa với Báo thân ( Jị) TỰ 
nầy thường có nghĩa là thân tiếp nhận và 
hưởng niềm vui của chính pháp cho chính 
mình. Còn thân giúp người khác có được 
niềm vui thì gọi là Tha thụ dụng thân ({b S¿ 
HỊ ). Một trong — Ba thân 
Thụ giới 

# “HỒ; JỀ JuÄai; 
Chỉ ngày lễ mà một người gia nhập — Tăng- 
già, tự nguyện giữ — Giới luật đành cho họ. 
Có nhiều loại giới, giới luật cho —> Cư sĩ, 
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Thụ kí 





cho —> Tỉ-khâu (Cụ túc giới; p: upasampadä) 
V.V. 


Thụ kí 

S (I8) ñU; C: shòujì; J: juÄi; S: vyäkarana. 
Một người nhận lời báo trước của đức Phật 
rằng mình sẽ thành tựu huệ giác viên mãn 
trong tương lai (s: vyäkaraina). Là 1 trong 12 
thể loại của kinh điển Phật giáo. —> Thập nhị 
bộ kinh (|- — # #@). 


Thụ quyết 
®Š Èh\; C: shònjué; ]: jukefsu; S: _VVäaraiid; 


Cựu dịch từ chữ vyãkarana tiếng —› Phạn, có 
nghĩa sự nói trước tương lai sẽ thành Phật, do 
đức Phật truyền cho cho đệ tử. Về sau trong 
tiếng Hán thường dịch là —> Thụ kí (#2 äủ 
hoặc 5 ñU). cũng là một trong 12 thê loại 


của kinh điển Phật giáo. —> Thập nhị bộ kinh 
C† — Ä# #ế). 
Thụ sinh 


* #E;C: shỏushông; l: jushõ; 
có các nghĩa sau: 1. Được sinh ra, tiếp nhận 
mệnh sống, trải qua cuộc sống (S: upapaffì); 
2. Được sinh ra trong đau khổ; 3. Bản sinh 
(s: /ãfaka), chuyện cuộc đời của Đức Phật, là 
1 trong 12 thê loại của kinh điền Phật giáo. 


Thụ thập thiện giới kinh 
Z -} 3? Mà &§; C: shòu shíshànjiè jïng; ]: ju j1- 
Zzenkai kyØ; _ , 

Kinh, 1 quyền. Dịch giả khuyết danh. 


Thụ thức 

Sổ Ih; C: shòushì; ]: jushiki; 
Thức trải qua các kinh nghiệm, thường được 
gọi là Chuyên thức (f i3). Bảy thức khác 
bên cạnh Duyên thức (4# ï8Ä), đồng nghĩa với 
Tạng thức QIÄ ïŸ; theo —› Nhiếp đại thừa 
luận ii 2 2E ï). 


Thụ trì 

z Tp C: shòuchí; ]: “Mi: 
Có các nghĩa sau: 1. Tiếp nhận và ghi nhớ lời 
dạy; nhận và giữ lấy; ghi nhận và tán trợ (s: 
dhãrayaii, dhãrana); 2. Tiếp nhận và mặc y 
phục tuỳ theo từng nghĩ lễ riêng biệt. 
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Thụ trì thất Phật danh hiệu kinh 
Z l 4u ĐÈ #i 5W #Š; C: shòuchí qiƒ6 mínghào 
Jjimg; J: jwji shichibutsu myögö kyØ; 
Tên gọi khác của —> Thụ frì thất Phật danh 
hiệu sở sinh công đức kinh (5 †‡ +: Íjh # 
9š ĩ #E 7) ft ÑÊ). 


Thụ trì thất Phật danh hiệu sở sinh 
công đức kinh 
St 4 Đh 9 Đi 2E 1) fl #Š; C: shòuchí 
qữó minghào suðshêng gõngdé jïng; ]: juji shi- 
chibufsu myögö shoshõ kudoku kyÕ; 
Còn gọi là 7hụ frì thất Phật danh hiệu kinh 
( tu Đh $i 9š #4), Thất Phật danh hiệu 
công đức kinh (U ÄÙ} #i 3š 1) flä ÂÊ), Thất 
Phật danh kinh (E ft ?. ẤÝ). 1 quyên. Với 
nội dung đức Phật nói về đanh hiệu và công 
đức của bảy vị Phật cho —> Xá-lợi-phất. — 
Huyện Trang dịch năm 651. 





Thụ uẫn 
5 #l; C: shòuyùn; J: ju-un; S: vedanä-skandha. 

Một trong —»› Ngũ uân (T¡ ##). Là một chức 
năng của tâm, tiếp nhận cảm giác từ ngoại 
cảnh. Theo giáo lí phân tích tâm sở hữu pháp 
của —> Duy, thức tông, thụ uẫn bao gôm 
những yếu tố của chức năng cảm thụ qua 
giác quan. 


Thuý Vi Vô Học 
3 fẲM # #8; C: cuiwẽi wúxuẻ; J: suibi mugaku; 
tk. 9; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ của —> Đan 
Hà Thiên Nhiên. Sử sách không ghi lại nhiều 
về Sư, chỉ kế lại là Sư hoằng hoá giống như 
thầy mình là Đan Hà, chăng để ý gì đến tục 
lệ, chẳng coi trọng hiểu biết sách vở, chỉ tuỳ 
cơ dạy chúng nên tự xưng mình là Vô Học. 
Sư có năm người nối pháp và một trong 
những người đó là Thiền sư —› Đầu Tử Đại 
Đồng. 


Thuy Nham Sư Ngạn 
li jất MỊI /Š; C: ruiyán shiyản; J: zuigan shigen; 
tk. 9; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ của Thiền sư 
— Nham Đầu Toàn Hoát. 


Thư đạo 





Sư họ Hứa, quê ở Mân Việt, xuất gia từ nhỏ. Sư 
đến tham vấn Nham Đầu, hỏi: »Thế nảo là lí bản 
thường?« Nham Đầu đáp: »Động.« Sư thưa: »Khi 
động thế nào?« Nham Đầu đáp: »Chắng phải lí 
bản thườn . .« Sư trầm ngâm dây lâu. Nham Đầu 
bảo: »Châp nhận tức chưa khỏi căn trần, chăng 
chấp nhận tức hằng chìm sinh tử.« Nghe câu này, 
Sư lĩnh hội. 

Sư đến Đan Khưu, suốt ngày ngồi trên bàn đá làm 
như kẻ ngu, hàng ngày tự gọi: »Ông chủ!« Rồi tự 
đáp: »Dạ.« Lại nói: »Tinh táo nhé!« Tự đáp: 
»Dạ.« Lại nói: »Mai kia mốt nọ đừng để người 
gạt!« Rồi tự đáp: »Dạ, dạ« (—> ⁄ô môn quan, công 
án 12). 

Một hôm, có bà lão đến lễ Sư. Sư bảo: »Bà về 
mau cứu mấy ngàn sinh mệnh. « Bà lão về đến 
nhà, thấy con dâu xách một giỏ Ốc từ ngoài đồng 
mang về. Bà liền đem xuống hồ thả hết. 

Không biết Sư tịch ở đâu, lúc nào. 


Thuyên ngư 

#Š ẨẤU J: sengyo; là cái nơm cá; 
Một biểu thị thường được sử dụng trong — 
Thiền tông, vốn xuất phát từ —> Trang Tử, 
một hiền triết của Đạo giáo. Trang Tử viết 
như sau trong Trang Tử nam hoa chân kinh 


(Nguyễn Duy Cần dịch): 
2® ?4Jil#Ef(. f#f&ulf4S2 . Hữ#íJf 4£ 
° 82 IUASPl › #Z#PØiD7ER. f8 


„ f*fdXifñ+2 NIIER2 dã 

Thuyên giả sở dĩ tại ngư, đắc ngư nhỉ vong 

thuyên. Đề giả sở dĩ tại thố, đắc thố nhi vong 

đề. Ngôn giả sở đĩ tại ý, đắc ý nhỉ vong ngôn. 

Ngô an đắc phù vong ngôn chỉ nhân nhỉ đữ chỉ 

ngôn tai. 

*Có nơm là vì cá, đặng cá hãy quên nơm. Có 

đò là vì thỏ, đặng thỏ hãy quên dò. Có lời là vì 

%, đặng ý ÿ hãy quên lời. Ta sao tìm đặng người 

biết quên lời hầu cùng ta bàn luận! 
Như vậy có nghĩa là: hành giả không nên 
bám chặt vào văn tự và phương pháp bởi vì 
mục đích không nằm trong đó. Chúng chỉ là 
những phương tiện nhất thời nhằm hướng 
dẫn hành giả vượt qua nó đề đạt đến đích. Vì 
thế nên mọi người. đều phải quên đi những 
phương tiện này để có thể trực chứng được 
đạo, để đạo có cơ hội tự hiển hiện. Chính đức 
Phật cũng khuyên các đệ tử không nên bám 
vào ngón tay chỉ trăng mà cho nó là sự thật. 


Cái nơm của Trang Tử và ngón tay chỉ trăng 
của đức Phật được nêu ra là cũng vì những lí 
do trên. Thuyết »Bất lập văn tự« của Thiền 
tông được lập ra chính là dựa trên cơ sở này. 


Thuyền Tử Đức Thành 

ft S- tạ BR; C: chuảnzï déchéng; ]: sensu foku- 

7Ø: tk. 8-9; 
Thiền sư Trung Quốc, đạt yếu chỉ nơi — 
Dược Sơn Duy Nghiễm. Sư chỉ có một người 
đệ tử ngộ đạo là —› Giáp Sơn Thiện Hội. 
Sư là người tiết tháo độ lượng, làm bạn cùng với 
— Đạo Ngô Viên Trí và —> Vân Nham Đảm 
Thạnh. Sau khi từ giã thầy và hai bạn, Sư đến bến 
Hoa Đình ở sông Ngô Tú Châu sắm thuyền đưa 
người qua sông. Người ở đó không biết tung tích 
Sư nên gọi là Hoà thượng Thuyền Tử. Thiên sư 
Thiện Hội nhân được Đạo Ngô mách đến yết kiến 
Sư. Vừa thấy đến Sư liền hỏi: »Đại ( đức trụ trì nơi 
nào?« Thiện Hội đáp: »Chùa tức chẳng trụ, trụ tức 
chẳng giống.« Sư hỏi: »Chẳng giống, giống cái 
gì?« Thiện Hội đáp: »Chẳng pháp trước mắt.« Sư 
hỏi: »Ở đâu học được nó?« Thiện Hội trả lời: 
»Chăng phải chỗ tai mắt đến.« Sư cười bảo: »Một 
câu dù lĩnh hội, muôn kiếp cọc cột lừa. Thả ngàn 
thước tơ ý đầm sâu, lìa lưỡi câu ba tắc, nói mau! 
Nói mau!« Thiện Hội vừa mở miệng bị Sư đánh 
một chèo té xuống nước. Vừa mới leo lên thuyền 
Sư lại thúc: »Nói mau! Nói mau!« Thiện Hội vừa 
mở miệng lại bị Sư đánh. Thiện Hội hoát nhiên 
đại ngộ. 
Sư căn dặn Thiện Hội: »Ngươi ra đi phải tìm chỗ 
ân thân mất dấu vét, chỗ mát dấu vết chớ ấn thân. 
Ta ba mươi năm ở Dược Sơn chỉ sáng tỏ việc này. 
Nay ngươi đã được nó, sau chớ ở chỗ xóm làng 
thành thị, nên vào trong núi sâu bên cạnh đồng đề 
tìm lấy trọn một cái, nửa cái còn lại không thể 
đoạn đứt.« 
Ngay sau khi —> Ấn khả cho Thiện Hội, Sư tự lật 
úp thuyền viên tịch. 


Thư đạo 
#ï IR; J: shodõ; cũng gọi là Thư pháp; 

Nghệ thuật viết chữ; một trong những tu tập 
đạo của giới hâm mộ thiền Nhật Bản. Thư 
đạo được xem là nghệ thuật cốt tuỷ của tất cả 
các nghệ thuật bởi vì nơi đây, tâm trạng của 
nghệ sĩ được thể hiện một cách rõ ràng, hoàn 
thiện. Trong Thư đạo, người ta không chủ ý 
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Thừa 





đến việc »viết đẹp« mà muốn gói gém vào 
tác phẩm một tâm trạng, một biểu tượng cô 
đọng của nghệ thuật, của cuộc sống. Những 
đặc điểm của Thư đạo nêu trên người ta có 
thể tìm thấy ở những — Mặc tích, »dấu 
mực«, những tác phẩm được xem là tiêu biểu 
nhất của nghệ thuật này. 
Thừa 

3l; C: shẻng: ]: jð; S: yãna; cũng đọc »Thặng«; 
1. Lợi dụng; trẻo lên, đi lên, lên (ngôi); đi 
(bằng phương tiện giao thông); 2. Phép nhân; 
3. Cỗ xe bốn ngựa kéo; 4. Đồng hồ đo tốc độ 
xe; 5. Xe; 6. Giáo lí nhà Phật. 
Trong Phật giáo, danh từ này đã có từ thời —> 
Tiểu thừa, quan niệm giáo pháp là »xe« đưa 
người tới —> Giác ngộ. Các cô xe khác nhau 
vì môi chặng đường đi có những quan niệm 
khác nhau, chủ tâm của hành giả và phương 
tiện đến mục đích cũng khác nhau. Theo — 
Phật giáo Tây tạng thì sự lựa chọn cỗ xe nào 
là tuỳ căn cơ của hành giả và tuỳ trình độ của 
đạo sư. Người ta phân biệt ba thừa: —> Tiểu 
thừa, —> Đại thừa và —> Kim cương thừa. 
Theo Kim cương thừa, thì cả ba thừa đều có 
thể được thực hành đồng thời, quan diễm này 
được gọi là — Nhất thừa (s: CkayÃn). 
Trong giai đoạn đầu của sự phát triển Phật 
giáo tại Tây Tạng, người ta phân chia các 
Thừa theo nhiều cách, trong đó quan điểm 
»chín thừa« được trường phái —> Ninh-mã (t: 
nyingmapa) đại diện và được nhóm —> Ri-mê 
chấp nhận trong thế kỉ thứ 19. Theo quan 
điểm này thì Hiển giáo gồm có 3 thừa như 
sau: l. Thanh văn thừa, 2. Độc giác thừa, 3. 
Bồ Tát thừa. Đó là cách chia theo Tiểu thừa 
và Đại thừa. Còn trong Mật giáo lại chia làm 
hai: Ngoại —> Tan-tra và Nội tan-tra. Ngoại 
tan-tra là ba loại Tan-ra được mọi trường 
phái Mật tông chấp nhận, đó là: 4. Tác ứan- 
tra, Š5. Hành tan-ra và 6. Du-già tan-tra. 
Theo phái Ninh-mã lại có thêm ba phép Nội 
tan-tra nữa, là ba phép Tan-tra cao nhất, đó 
là: 7. Ma-ha du-già (maha-yoga), 8. A-nậu 
du-già (s: anu-yoga) và 9. A-tì du-già (afi- 
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yoga đồng nghĩa với dzogchen, —> Đại cứu 
kính). Theo quan điểm của phái Ninh-mã thì 
ba thừa đầu tiên (Thanh văn, Độc giác, Bồ 
Tát) do đức Thích-ca truyền lại, đó là Ứng 
thân Œ: nirmãnakãya, xem —> Ba thân) của 
Pháp giới. Ba Ngoại ían-ira là do Báo thân 
chân truyền (xem — Kim cương Tát-đóa). 
Ba Nội /an-tra là do —> Phố Hiền (S: sưman- 
tabhadra) chân truyền và Phổ Hiền là hiện 
thân của Pháp thân. Vì thế, theo quan điểm 
của Ninh-mã thì Bồ Tát không phải qua —> 
Thập địa mà phải qua 16 cấp bậc tu học, vì 
thật sự không phải ba thừa mà chín thừa. 


°. re 


Thừa giới 
3E 7; C: shèngjiè: J:Jðkai; 
Thừa nghĩa là giáo pháp giúp người giác ngộ, 
giới là những điều luật giúp người phòng 
tránh các việc ác. Hai từ nầy được dùng 
chung với nhau để chỉ bốn loại giới thứ 
n dụng, gọi là Giới thừa tứ cú (1l 3 JH 
D5 


Thức 
Nhh; S: vj/ñãna; P: viññãng; ]: shili; 

1. Một thuật ngữ quan trọng trong Phật pháp 
chỉ sự »nhận biết.« Có sáu thức thông thường 
gồm năm thức của năm giác quan và ý thức. 
Đó là hoạt động tâm lí sau khi giác quan 
(căn) tiếp xúc với đối tượng (trần), thức được 
sinh ra. Thức là một yếu tố của —> Ngũ uấn 
và là yếu tố thứ 3 trong —> Mười hai nhân 
duyên. 

Thức là »giác quan« tâm lí, ở đây được xem là 
ngang hàng với năm giác quan kia nhằm tránh 
quan niệm cho rằng. thức chính là cái chứa đựng 
cái »Ta«, một cái gì độc lập thường hằng. Thức 
chỉ là một yếu tố tạo, nên cái mà ta tưởng là một 
con người mà thật chất con người đó chỉ là sự cảm 
nhận giả hợp (xem thêm —> Tâm sở). Đặc biệt là 
trong — Duy thức tông, người ta phân biệt tám 
loại thức khác nhau (—› Pháp tướng tông). 

2. Theo Án Độ giáo thì »v/ãna« là trạng 
thái cao nhất của kinh nghiệm giác ngộ, 
trong đó, Bậc giác ngộ không trực nhận Chân 
lí (s: brahman) ở một trạng thái định (s: sa- 


Thượng sinh 





madhi) riêng biệt nào đó mà trực nhận nó 
ngay ở trong thế giới hiện hữu. Đối với ông 
ta thì thế giới chính là hiện thân của cái Chân 
lí đó. Hệ thống Vê-đan-ta (s: veđãna) gọi 
trạng thái này là »Nhìn Chân lí với cặp mắt 
mở to« và người đạt trạng thái này được gọi 
là một »ƒjjñãnin.« 


Thương 

j; C: shăng; ]: shõ; 
Có hai nghĩa: I. Vết thương, bị thương; 2. 
Đau khổ thể xác và tỉnh thần — đặc biệt là 
đau khổ về tỉnh thần hay sự xúc cảm. 


Thương-na Hoà-tu 
ll TW ẨI EÉ; S: 4ãnavasin; 
Tổ thứ 3 của —> Thiền tông Ấn Độ 


Thường Chiếu 
Tý. Nữ; 2-1203 
Thiên sư Việt Nam, thuộc phái thiên —¬ Vô 
Ngôn Thông, pháp hệ thứ 12. Sư kế thừa 
Thiền sư —› Quảng Nghiêm và truyền pháp 
lại cho —> Thông Thiền và —> Thần Nghĩ. 
Sư họ Phạm, quê ở làng Phù Ninh. Đời vua Lí 
My Tông, Sư có giữ một chức quan nhưng sau đó 
từ chức, xuất gia tu học với Thiền sư Quảng 
Nghiêm ở chùa Tịnh Quả. Trong hội Quảng 
Nghiêm, Sư là người đứng đầu chúng và ở lại hầu 
thây nhiều năm. 
Rời Quảng Nghiêm, Sư đến phường Ông Mạc trụ 
trì một ngôi chủa cô nhưng sau lại đời về chùa 
Lục Tổ ở làng Dịch Bảng, phủ Thiên Đức. Học 
chúng qui tụ về ngày càng đông. Danh tiếng Sư 
vang khắp tùng lâm. 
Ngày 24 tháng 9 niên hiệu Thiên Gia Bảo Hựu thứ 
hai, Sư có chút bệnh gọi chúng lại nói kệ phó 
chúc: 
3# k®#tïế.,. 3if#H HãS 
1#} ‹ ff[ 8 ER% 
Đạo bản vô nhan sắc 
Tân tiên nhật nhật khoa 
Đại thiên sa giới ngoại 
Hà xứ bất vi gia. 
*Đạo vốn không màu sắc. 
Ngày ngày lại mới tươi 
Ngoài đại thiên sa giới 
Chỗ nào chẳng là nhà. 
Nói xong, Sư ngồi —› Kết già thị tịch. 











Thượng địa 

_E ®h; C: shàngđÌì; ]: jðchi, Jðji; S: upari-bhimi. 
Cảnh giới cao trong công phu tu tập, cảnh 
giới cao của tâm thức —› Hạ địa ( F HH; theo 
Du-già luận Tậi flJl ii) 


Thượng giới 
1 1C shàngjiè; J: jðkai; 

1. Sắc giới, Vô sắc giới, không kế Dục giới 
(theo Du-già luận Tâi Ïlll ïiñ); 2. Viết tắt của 
Thiên thượng giới (K _Ì: ?*), cõi trời phía 
trên; 3. Cảnh giới của chư thiên ở các cõi trời 
như Nhân-đà-la (s: ýkra) hay Đế-thích (: 
idra). 


Thượng hạ bát để 

_E_F J\3*; C: shàngxiàbääi; T: jögehachitai; 
Tám chân lí (bát đế /\ ñŠ) trên và dưới. Bốn 
chân lí trên thuộc về Sắc giới (6 Z#) và Vô 
sắc giới (Ất f°. ZÈ); bốn chân lí đưới thuộc về 
Dục giới (theo Nhị chướng nghĩa — li 3Š). 


Thượng hành 

Nh ïDI C: shàngxíng; ]: jðgyð; 
1. Đi về hướng trên. Đi ngược dòng về è phía 
trên, có khuynh hướng ngược dòng để lên 
phía trên; 2. Công hạnh của một chúng sinh 
căn cơ bậc thượng. Công hạnh cao tột; 3. Tên 
của một vị Bồ Tát trong kinh — Pháp Hoa. 


Thượng phẩm 

_E đủ; C: shàngpăn; ]: jðbon; 
Tầng lớp trên, thứ bậc trên. Thường dùng đề 
nói đến căn cơ của hành giả. Đối ci Đà VỚI 
Trung phẩm ('[! jh) và Hạ phẩm ( F đủ). 


Thượng phiền não 

_E # Tế; C: shàngfănnăo; ]: jðbonnõ; 
1. Trạng thái cường thịnh của căn bản phiền 
não; 2. Phiền não hiện hành (theo Khởi tín 
luận #8 {ì ïÑ, Thắng-man kinh Jl§ %ó #$). 


Thượng sinh 
- 2: shàngshông; 1: 7öshõ; 


Tái sinh ở trong cõi tốt lành hơn. Chẳng hạn 
tái sinh vào Sắc giới thay vì Dục giới. 
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Thượng sinh kinh 





Thượng sinh kinh 

ấp ác ÂŠ; C: shàngshẽng jmg; J: jðshõ kyõ: 
Viết tắt của —> Di-lặc thượng sinh kinh (1ñ 
#0 L- % 9. 


Thượng tâm 

l2 (CỀ shàngxh: J:jðshin; 
1. Trong Bồ Tát trì địa kinh (#? Bš Hh †ÿ £), 
đây là trạng thái tỉnh thần của thiền định 
trong cõi trời Vô sắc (Ấ f5 Z' ); 2. — 
Thượng tâm phiền não ( |: + !ãï tấi). 


TƯ Ng tâm hoặc 
-Eb 8;C: shàngxinhuô; ]:jðshinwaku; 
— Thượng tâm phiền não. 





Thượng tâm phiền não 
_E 1 Jl lế; C: shàngxm ƒánnăo; ]: jðshin 
bonHØ; 
Cũng viết Thượng tâm hoặc: 1. Theo trong 
Tam vô tính luận, phiền não tái sinh khởi sau 
khi trực quán được diệu đế; 2. —> Thượng 
phiền não. 


Thượng thủ 
BC Hân tị TÊP J: jðshu; 
1. Cao quí nhật, quan trọng nhất; 2. Giai vị 


cao nhất, hoặc người đang trên giai vị đó. 
Người đứng đầu, lãnh đạo, thủ lĩnh. 


Thượng thượng phẩm 

SE Sf= nh: C: shàngshàngpĩn; J]: jØjõhon; 
Thứ nhất (thượng ) trong hàng cao cấp 
nhất (thượng phẩm Ï: #ï). Bậc cao nhất 
trong chín hạng thường được đề cập trong 
kinh văn Phật giáo để phân loại các giới bằng 
phẩm lượng. Thuật ngữ nầy thường được 
dùng để nói đến căn cơ của chúng sinh (theo 
— Nhiếp Đại thừa luận li 7& 2E ïâ). 


Thượng toa 
_Ì: Rề; C: shàngzuò; ]: jðza; S: sthavira; P: the- 
ra; 
I. Chỉ một người cao tuổi đã đạt bốn tiêu 
chuẩn sau: 1. Đức hạnh cao; 2. Nắm vững tất 
cả giáo lí căn bản của —› Phật pháp; 3. Nắm 
vững các phép —> Thiền định; 4. Người đã 
diệt — Ô nhiễm (s: Zárava), — Phiền não (s: 
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kiesa) và đạt —› Giải thoát (s: vimoksa). 

Danh hiệu Thượng, toạ được dùng sau này 
không hắn là theo tất cả các tiêu chuẩn trên, 
thường chỉ để dùng cho các — Tỉ-khâu có 
danh tiếng, cao tuổi hạ (—> Hoà thượng). 

TIỆ Trong Thiền tông, là danh hiệu kính cần 
để gọi thây của mình; 

TII. Chỉ cho —> Thượng tọa bộ. 


Thượng toạ bộ 

_E JÈ l; C: shàngzuòbù; ]: jðzabu; S: sthavira- 

vada; P: theravada; 
Trường phái thuộc —> Trưởng lão bộ (s: s/ha- 
viravada), xuất phát từ —> Phân biệt bộ (S: 
vibhajyavadin), do Mục-kiền-liên Tử-đề-tu 
(p: moggalipufia iissa) thành lập (—› Kết 
tập). Phái này được —> Ma-hi-đà đưa về Tích 
Lan năm 250 trước Công nguyên và được 
các sư tại Đại Tự nahävihära) tu tẬp. về 
giới luật cũng có nhiều bất đồng trong nội bộ 
phái Thượng toạ bộ. Ngày nay Thượng toạ 
bộ được lưu hành tại các nước Tích Lan, 
Miền Điện, Thái Lan, Campuchia và Lào. 
Thượng toạ bộ là trường phái — Tiểu thừa duy 
nhất còn lưu lại đến ngày nay, tự xem là dạng Phật 
giáo nguyên thuỷ nhất. Thượng toạ bộ cho rằng 
các kinh điển viết bằng văn hệ Pã-li của mình là 
ngữ thuyết của chính đức Phật (—› 7m rạng). 
Giáo pháp của Thượng toạ bộ chủ yếu gồm —› Tứ 
diệu đế, — Bát chính đạo, —> Mười hai nhân 
duyên và thuyết — Vô ngã. Thượng toạ bộ nhân 
mạnh khả năng từng người tự giải thoát bằng cách 
kiên trì giữ giới luật và sống một cuộc đời phạm 
hạnh. Hình ảnh cao quí của Thượng toạ bộ là — 
A-la-hán. Giáo pháp của Thượng toạ bộ có 
khuynh hướng phân tích, trong đó —› 4-7ì-ẩgf-ma 
(s: abhidharma) đóng một vai trò quan trọng. 
Ngoài ra bộ — Thanh tịnh đạo (p: visuddhi-mag- 
ga) và —> Di-lan-đà vấn đạo kinh (p: milimda- 
pañha) cũng rất được phổ biến. Luận sư xuất sắc 
của Thượng toạ bộ là —> Phật Âm (p: øuđdha- 
gosa), —> Hộ Pháp (p: dhammapäla), —> A-na-luật 
(amuruddha) và —› Phật-đà Đạt-đa (buddhadatia). 


Tì-bà-sa bộ 
EÙ, 3 ⁄2 NI; S: vaibhäsika; nguyên ngĩa là »bộ 
phái của những người theo Tì-bà-sa luận«; : 
Một nhánh được thành lập sau của —› Nhât 


Tỉ-khâu 





thiết hữu bộ (s: sarvãszivzda). Như danh hiệu 
nêu rõ, bộ phái này dựa trên hai tác phẩm —› 
A-ti-đat-ma đại tì-bà-sa luận (s: abhidhar- 
ma- -mahävibhäsa) và Tì-bà-sa luận (vibhasa), 
có nhiều công hiến cho —> 4-fì-đgf-ma (abhi- 
dharma) của Nhất thiết hữu bộ. 


Tì-lô-giá-na 
Hẻ Hã ME Hỗ; S: vairocana; 
Tên dịch âm của — Đại Nhật Phật 


Tì-ni-đa Lưu-chỉ 

EẺ jE # ÙÑ %; S: viniaruci; ?-594; dịch nghĩa 

là Diệt Hi (ÙÄ #2); 
Thiền sư Ấn Độ sang Trung Quốc tham học, 
môn đệ đắc pháp của Tam tô — Tăng Xán và 
là người khai sáng thiền phái Tì-ni-đa Lưu- 
chỉ tại Việt Nam. 
Sư là người Nam Thiên Trúc (Ấn Độ), thuộc dòng 
dõi —› Bà-la-môn. Sư thuở nhỏ đã có ý chí khác 
thường, đi khắp mọi nơi cầu học Phật pháp. Năm 
3144, Sư sang Trung Quốc và nhân đây có cơ hội 
yết kiến Tam tổ Tăng Xán tại núi Tư Không. Thấy 
cử chỉ uy nghiêm của Tổ, Sư bỗng đem lòng kính 
mộ, đứng trước vòng tay cung kính. Tổ vẫn ngồi 
im nhắm mắt không nói. Sư đứng im suy nghĩ 
giây lát bỗng nhiên tự ngộ, liền quì xuống lạy ba 
lạy. Tổ thầy vậy cũng chỉ gật đầu ba lần. Sư muốn 
đi theo hầu Tổ nhưng Tổ lại khuyên đến phương 
Nam giáo hoá. 
Sư sang Việt Nam khoảng cuối thế kỉ thứ sáu 
(~580), cư trú tại chùa Pháp Vân (chùa Dâu) tỉnh 
Hà Bắc. Nơi đây Sư dịch bộ kinh Đại /hữa 
phương quảng tổng £rì, sau khi đã dịch xong bộ 
Tượng đâu tỉnh xá tại Trung Quốc. 
Trước khi tịch, Sư gọi đệ tử là —¬ Pháp Hiền đến 
và phó chúc: »Tâm ấn của chư Phật không có lừa 
dối, tròn như thái hư, không thiếu không dư, 
không đi không lại, không được không mắt, chẳng 
một chăng khác, chẳng thường chẳng đoạn, vốn 
không có chỗ sinh, cũng không có chô diệt, cũng 
chẳng xa lìa và cũng chăng phải chẳng xa lìa. Vì 
đối với vọng duyên mà giả lập tên ấy thôi... Tổ 
Tăng Xán khi —› Án khả chứng mỉnh tâm này cho 
ta bảo ta mau về phương Nam giáo hoá. Đã trải 
qua nhiều nơi nay đến đây Sặp. ngươi quả là phù 
hợp với lời huyền kí. Vậy ngươi khéo giữ gìn, giờ 
đi của ta đã đến.« 





Nói xong, Sư chắp tay thị tịch. Pháp Hiền làm lễ 
hoả táng, thâu —› Xá-lị và xây —› Tháp thờ cúng, 
nhằm niên hiệu Khai Hoàng đời nhà Tuỳ, năm 
594. 
Người ta cho rằng Sư là tổ Thiền tông Việt Nam. 
Nhưng cũng có khuynh hướng cho răng —› Khang 
Tăng Hội mới là người khởi xướng dòng thiền tại 
Giao Chỉ. Dòng Thiền Tì-ni-đa Lưu-chi lấy kinh 
Tượng đâầu tỉnh xá làm nền tảng, chú trọng tư 
tưởng —› Bát-nhã và tu tập thiền quán. Phái thiền 
này để lại ảnh hưởng rất lớn lên các vua đời Lí 
như Lí Thái Tông. 
Hệ thống truyền thừa của thiền phái này không 
được lưu lại đầy đủ, sử sách ghi chép lại không rõ, 
khi tỏ khi mờ, truyền được 19 thế hệ với Sư là Sơ 
tô và chấm dứt với —› Y Sơn (mắt năm 1213). 


'Tỉ Duệ sơn 
tt. ẩ\ th; J: hieizan; 

Một ngọn núi gần Kinh Đô (kyõto), nơi Đại 
sư —> Tối Trừng (j: saichö) xây dựng Nhất 
Thừa Chỉ Quán viện (sau được đổi tên là 
chùa Diên Lịch) của tông —› Thiên Thai Nhật 
Bản vào thế kỉ thứ 9. Chùa này trở thành một 
trung tâm quan trọng của Phật giáo Nhật Bản 
trong thời trung cổ và đã từng đón nhiều Cao 
tăng của các trường phái khác như —> Chân 
ngôn tông (j: sửiagon) và —> Thiền tông (: 
zen-shi). 


Tỉ-khâu 

ll Hà S: bhiksu; P: bhikkhu; có nghĩa là một —> 

Khất sĩ; 
Danh từ chỉ một nam giới xuất gia, sống 
cuộc đời không nhà. Theo quan điểm nguyên 
thuỷ, chỉ có những người sống viễn li mới có 
thể đạt được — Niết-bàn. Hoạt động chính 
của những vị này là thiền định và giảng dạy 
giáo pháp, không được thụ hưởng cuộc đời 
và chịu sông lang thang không nhà. Giới luật 
của tỉ-khâu là đời sông nghèo khổ, không vợ 
con và thực hành từ bi, được đề ra trong —> 
Luật tạng. 
Cuộc sống cơ hàn của tỉ-khâu được thể hiện trong 
chiếc —> Tam y của các vị đó, gồm có ba phần (s: 
tricRtara) và do vải xụn Tết lại. Vật dụng hàng 
ngày chỉ gồm bát khất thực, dao cạo, kim chỉ, đồ 
lọc nước và gậy kinh hành. Tỉi-khâu không được 
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Tỉ-khâu-ni 





nhận tiền bạc hay các vật dụng khác. Thức ăn là 
do cúng dường, thuốc men chủ yếu là nước tiểu 
thú vật. 
Đầu tiên, ti-khâu thường sống một cuộc đời lang 
thang. Trong mùa mưa, các vị đó thường buộc 
phải an trú trong một tỉnh xá Cũ ®; s, -p: Vihãr4). 
Lí do là vì nếu đi lại trong mùa mưa, các vị có thể 
gây tai hại cho động, vật và cây cối. Vì vậy, các vị 
chỉ được rời tu viện vì lí do đặc biệt trong mùa 
này. Mùa —› An cư này được chấm đứt bằng buổi 
„ Tự tứ (ÉI l&: p: pravärana), trong đó các vị 
: sống chung trong thời gian qua kiểm điểm 
lại lỗi lầm hay thiếu sót với nhau. Qua năm tháng, 
ti-khâu ít đi vân du, các vị sống nhiều trong các tu 
viện, tuy nhiên, tục đi hành hương chiêm bái vẫn 
còn được giữ đến ngày nay. Ngày nay, các tỉ-khâu 
phần lớn vẫn còn giữ tập tục như hồi đức Phật còn 
tại thế, nhưng I mặt khác, họ phải thích nghi với đời 
sống xã hội và điều kiện địa lí. Ví dụ như các tỉ- 
khâu Trung Quốc t thường hay làm công việc đồng 
áng, đó là điêu mà tỉ-khâu ngày xưa không được 
làm vì sợ giết hại sinh mệnh côn trùng. Trong một 
vài trường phái của Tây Tạng và Nhật Bản, tỉ- 
khâu có thể lập gia đình, có vợ con. Các qui định 
về khất thực cũng thay đổi nhiều qua thời gian. 


Tỉ-khâu-ni 

LL. tí: ); S: bhiksunï; P: bhikkhuni, 
Nữ giới xuất gia. Theo truyền thuyết, ti- 
khâu-ni đoàn được kế mẫu của Đức Phật 
sáng lập với sự ủng hộ của —> A-nan-đà (ã- 
nanda). Vì điều nảy mà A-nan-đà bị công 
kích nặng nề trong lần —› Kết tập thứ nhất. 
Chính đức Phật cũng lo ngại sự có mặt của 
nữ giới sẽ làm —› Tăng-già khó tu hành và dự 
đoán là giáo pháp vì lí do đó, thay vì tồn tại 
1000 năm, chỉ còn 500 năm. 
Qui định về đời sống của tỉ-khâu-ni khắc nghiệt 
hơn nhiều so với nam giới. Trong khi tu học, tỉ- 
khâu-ni luôn luôn phải tuân thủ quyết định của các 
vị đồng tu nam giới. Không bao giờ một tỉ- khâu nỉ 
được xem là ngang hàng với tỉ khâu, một vị ni lớn 
tuổi cũng phải tỏ vẻ cung kính đối với một vị tăng 
nhỏ tuổi hơn mình. Qui định bị trục xuất ni giới 
hết sức ngặt nghèo, ni giới không bao giờ đóng 
một vai trò gì trong Tăng-già. 





Tích trượng 
ØJ BỊ; S: khakkhara; ]: shakujø; dịch âm là 
Khiết-khí-la; 
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Chỉ cây gậy thiếc có tra những vòng bằng 
thiếc hoặc đồng. được các — Tỉ khâu sử dụng 
đi khát thực. Tiếng kêu của những vòng thiếc 
báo hiệu cho thí chủ có người đên xin ăn và 
cũng được dùng đề đuổi những con thú hung 
đữ (—>› Quải tích). 


Tịch diệt 

đW ÙÄ; ]: jakumefSu; 
Một cách dịch nghĩa khác của danh từ — 
Niết-bàn (s: mửvãna; p: nibbãna); »Tịch 
diệt« mô tả một tâm trạng tịch tĩnh tuyệt đối, 
vượt khỏi sinh tử, thành hoại, không gian và 
thời gian, vượt qua tất cả mọi sự lệ thuộc, mô 
tả trạng thái tâm thức của một Bậc — Giác 
ngộ, một vị —› Phật. Trạng thái này không 
thể được trình bày bởi vì nó nằm ngoài tư 
duy (— Bắt khả tư nghị) và ngôn ngữ (— 
Bất khả thuyết). Những lời xác định tâm 
trạng này chính là sự cố gắng nhọc nhằn vô 
ích, ví như nhét vào khuôn khổ cái »Vô 
biên.« Những lời duy nhất có thể sử dụng 
được là những câu phủ định (— Tứ cú bách 
phi) như »Không phải cái này, không phải 
cái kia« (s: nefi, nefi!) hoặc »Vượt qua« tất 
cả những khái niệm, suy tư. 
Theo giáo lí tuyệt đỉnh của đạo Phật — như —› 
Kim cương thừa (S: vajrayãna) và —> Thiền 
tông — thì Tịch diệt hoàn toàn không khác 
biệt với —> Luân hồi (sưsara). Cái »Vô 
biên«, — »Vô vi«, — »Vô tướng« chính là 
cái »Hữu biên«, —> Hữu vi«, là thế giới hiện 
hữu. Nếu Niết bản đã vượt ,qua mọi khái 
niệm thì sự đồng nhất của Niết-bàn và Luân 
hồi cũng không thoát khỏi sự —> »Bất khả tư 
nghị«, »bất khả thuyết« và chỉ có thể trực 
nhận được khi đã giác ngộ. Vô thượng chính 
đẳng chính giác (anutfard, samyaksaimbodhi) 
có nghĩa là, một vị Phật sống ngay trong thế 
giới hiện hữu với một tâm trạng tịch tịnh, 
không phải chỉ nhập Niết-bàn, bước qua một 
cách tồn tại khác sau khi thoát khỏi thân do 
— Tứ đại hợp thành. 


Tịch Hộ 
đời Mễ; S: óãnfaraksita; 750-802; 


Tịch Thiên 





Cao tăng Ấn Độ thuộc — Trung quán tông, 
người truyền bá Phật pháp sang Tây Tạng 
thời kì đầu. Quan niệm của Sư là Trung quán 
nhưng có tính chất dung hoà với Duy thức và 
vì vậy, Sư và đệ tử giỏi là Liên Hoa Giới (s: 

kamalasila) được xem là đại biểu của hệ phái 
Trung quán-Duy thức (madhyamaka-yogacä- 
ra). Một trong những trứ tác quan trọng của 
Sư mang tên Chân lí tập yếu (S: fafvasam- 
graha). 

Sư không phải là Cao tăn: ăng đầu tiên sang Tây ' Tạng 
hoằng hoá, nhưng là người đầu tiên đề lại dấu vết 
đến bây giờ. Sư quê tại Bengal (Đông Bắc Ấn) và 
có giữ một chức giảng sư tại viện —> Na-lan-đà 
(nalanda). Nhận được lời mời của vua Tây Tạng 
là — Tri-song Đet-sen (Hán Việt: Ngật-lật-sang 
Đề-tán; fb trhisong đetsen [khrisron ldebisan]), Sư 
liên thu xếp hành lí đến Tây Tạng. Cuộc hành 
h của Sư đến Tây Tạng đầy vất vả chướng ngại 
N điều quan trọng nhất là rất nhiều thiên tai xảy 
ra trong thời điểm này. Những dấu hiệu này được 
quần chúng xem là dầu hiệu chống đối Phật pháp 
của các thân linh tại miền núi cao và nghe lời vua 
Tri-song Đet-sen, Sư trở về è Án Độ và khuyên vua 
nên thỉnh cầu — Liên Hoa Sinh đến giáo hoá. Chỉ 
một thời gian ngắn sau đó, Liên Hoa Sinh đặt 
chân đến Tây Tạng với tư cách của một người 
chỉnh phục tà ma, gây ấn tượng lớn và thuyết phục 
được niêm tin của người xứ này. 

Sau khi được Liên Hoa Sinh dọn đường, Sư đến 
Tây Tạng một lần nữa và cùng với Liên Hoa Sinh 
thành lập ngôi chùa Phật giáo đầu tiên tại Tây 
Tạng, đó là chùa Tang-duyên (ft: sưmye [nsam- 
as]), nằm phía Đông nam thủ đô Lha-sa. Sư là 
người đầu tiên thực hành nghỉ lễ — Thụ giới cho 
người Tây Tạng. Sư hoằng hoá 13 năm tại chùa 
Tang-duyên và trong thời gian này, rất nhiều kinh 
sách được phiên dịch từ Phạn ngữ (sanskri) sang 
tiếng Tây Tạng. Theo các nhà Án Độ học thì Sư 
mắt năm 802 vì bị móng ngựa (hoặc lừa) đạp. 


Tịch Thất Nguyên Quang 
3l 34 2U 3; J: jakuhitsu genkõ; 1290-1367; 

Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông —> Lâm Tế, 
sau Thiền sư —> Lan Khê Đạo Long hai đời. 
Sư xuất gia năm 12 tuổi, thụ giới cụ túc năm 15 
tuổi và sau đó tham học với Thiền sư Ước Ông 
Đức Kiệm (yakuõ fokken, 1244-1320), một môn 
đệ đắc pháp của Thiền sư Lan Khê Đạo Long. 


Một hôm, Sư thỉnh Ước Ông nói lời cuối (mạt 
ngữ; j: mafsugo). Ước Ông không nói gì, chỉ dùng 
tay tát Sư một cái. Sư nhân đây đại ngộ, vào năm 
18 tuổi. 
Nghe lời khuyên của thầy, Sư yết kiến nhiều vị 
Thiền sư khác và đặc biệt là Sư thường tham học 
với các vị Thiền sư Trung Quốc giáo hoá tại Nhật, 
trong đó có —> Nhất Sơn Nhất Ninh. Nơi Nhất 
Sơn, Sư lưu lại hai năm để học cách làm thơ (thi 
pháp học) và chính vì vậy, các bài thơ, kệ tụng 
của Sư được đánh giá rất cao, nếu không nói là 
nôi danh nhất của thời đại này. 
Sau, Sư đến Trung Quốc học hỏi nơi Thiền sư —> 
Trung Phong Minh Bản và nhiều vị khác. Cuộc du 
học này kéo đài sáu năm và sau khi trở về Nhật, 
Sư tiếp tục cuộc đời du tăng của mình, 25 năm 
liền không, trụ trì chùa nào. Năm 1361, Sư nhận 
lời thỉnh cầu, khai sơn trụ trì chùa Vĩnh Nguyên 
(eigen-i). Nhiều ngôi chùa lớn tại Kinh Đô 
(Myø:o) và Liêm Thương (kamakura) thỉnh Sư về 
trụ trì nhưng Sư đều từ chối. 
Lối sông đơn giản, cơ hàn không phụ thuộc, bác 
bỏ coi thường những nghĩ lễ long trọng, những 
ngôi chùa to lớn, từ chối những chức Vụ cao qui, 
đó chính là những đức tính làm cho Sư nôi bật lên 
trong những vị Thiền sư thời bấy giờ. Mặc dù tên 
của Sư không nổi tiếng bằng những vị khác đồng 
thời, nhưng những phong cách cao quí trên nêu rõ 
tỉnh thần Thiền thuần tuý của Sư. 
Sư tịch năm 1367. 
Tịch Thiên 
3Á Z; S: $ãntideva; 
Cao tăng thuộc phái —> Trung quán. Truyền 
thuyết. cho Tăng Sư là một vương tử miên 
Nam Án Độ, sống trong thế kỉ thứ 7, 8, và 
hoạt động tại viện —> Na-lan-đà. Sư là tác giả 
của hai tác phẩm quan trọng là (Đại (hửa) 
Tập Bỏ Tút học luận (s: ŠiR§ãsamuccaya) và 
— Nhập bồ-đề hành luận (bodhicaryäva- 
fãra). Một tác phẩm thứ ba cũng thường 
được nhắc đến là Tập kinh luận (s: sữ- 
samuccaya) đã thất truyền (theo Thánh 
Nghiêm thì được dịch ra Hán ngữ dưới tên 
Đại thừa thật yếu nghĩa luận). Nhập bô-đề 
hành luận rất thông dụng trong — Phật giáo 
Tây Tạng, là kinh điển giáo khoa. 
Nhập bô-đề hành luận trình bày các bước tu học 
vị Bồ Tát, từ lúc phát — Bò-đề tâm (bodhieita) 
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Tịch Thiên (41) 





cho đến lúc đạt trí —› Bát-nhã (r 4jñä), dựa trên 
—> Lục độ (paramiiä). Nhập bồ-đề hành luận là 
tác phẩm nhằm hướng dẫn cho — Cư sĩ hay người 
mới nhập môn. Tịch Thiên giảng giải trong tác 
phẩm này hai phương pháp nhằm giúp vị Bồ Tát 
tương lai nhận biết tại sao mình lại cứu độ cho 
người và xuất phát từ đó các hành động cần thiết. 
Một mặt hành giả phải tu học phép quán chiếu cái 
nhất thể giữa mình và người (par: đímasaimai4), 
mặt khác phải học phép hoán đổi mình và người 
(parätmaparivartana, xem thêm — Bất hại) giữa, 
tức là đặt mình vào địa vị của chúng sinh đề thấu 
rõ tâm trạng của —› Hữu tình (s: sa//v4). 


Tịch Thiên (41) 

m 3; S: 6ãntideva; »Kẻ lười biếng«; 
Tịch Thiên theo truyền thống 84 vị — Tất- 
đạt của Án Độ và cũng là người viết Nhập 
bồ-đề hành luận. 
Tịch Thiên là một vương tử được thụ giới Ti-khâu 
tại Đại học Phật giáo —> Na-lan-đà. Trong lúc các 
bạn đồng học tập trung học tập thì Sư chỉ thích 
ngủ nghỉ, vì thế bạn bè khinh khi, đặt tên là »lười 
biếng« (§: Đ#zsu&w), có nghĩa người chỉ biết thực 
hiện ba việc: ăn, ngủ và bài tiết. Thời đó tại Na- 
lan-đà, các học viên thường phải đọc thuộc lòng 
— Kinh điển trước đại chúng, lần đó đến lượt 
Tịch Thiên. Vị giáo thụ xem chừng Sư không 
thuộc bài, khuyên Sư nên ra khỏi —› Tăng-giả, 
nhưng Sư không chịu. Tới ngày phải tụng đọc, Sư 
thành tâm cầu khẩn Bồ Tát —› Văn-thù giúp đỡ, 
quả nhiên Văn-thù hiện ra hứa giúp. Lúc Sư lên 
giảng đường tụng đọc, mọi người tÈ tựu đông đủ, 
kể cả nhà vua Thiên Hộ (s: đeyapZi2), ai cũng 
nghĩ Sư sẽ bị một vố ê chề. Thế nhưng Sư đọc 
một bài kinh hoàn toàn mới, gồm có 10 chương, 
đó là tập —> Nhập bô-đề hành luận (s: bodhicarya- 
vaiãra) vô song, còn truyền đến ngày nay. Đến 
chương thứ chín thì người Sư lơ lửng trên không, 
mọi người đều ngạc nhiên kinh hoàng. Sau đó 
không ai gọi Sư là »lười biếng« nữa mà đặt tên là 
»Pháp sư« Tịch Thiên, mời Sư làm Viện trưởng 
của Na-lan-đà. 
Sau đó Sư rời Na-lan-đà ra đi không lời từ giã, lấy 
một thanh gỗ biến thành gươm và đi làm kiếm sĩ 
cho nhà vua xứ Đô-ri-ki (s: đhoiri). Sau, Sư vào 
rừng ẩn cư và làm thợ săn. Bị nhiều người chê 
trách là đã tu mà còn giết hại sinh vật, Sư dùng 
thần thông làm chúng sống lại cả và bảo: 

Con nai trên bàn ăn, 
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chưa hẻ sống, hê chết, 

chẳng bao giờ vắng bóng. 

Đã không øì là Ngã, 

Sao lại có thợ săn 

hay thịt của thú rừng? 

Ôi, người đời đáng thương, 

mà các ngươi lại gọi, 

ta là người »lười biếng«! 
Sư sống trên trăm năm và đưa nhiều người trở về 
chính pháp. —> Phật giáo Tây Tạng rất coi trọng 
Tịch Thiên, bộ Nhập bô-đề hành luận là sách giáo 
khoa tại đó. Chứng đạo ca của Sư có những lời 
Sau: 

Trước ngày thật chứng ngộ, 

ta biết nhiều hương vị, 

trong khắp cõi luân hồi, 

ta xa lánh đức Phật. 

Tới lúc thật chứng rồi, 

Sinh tử và Ni iết-bàn 

hợp nhất thành Đại lạc, 

ta trở thành viên ñgọc 

sáng trong biển vô tận. 


Tịch tịnh 

3X È: J: Jakujõ; 
Chỉ sự an lành, tịch tịnh trong tâm, sự thoát 
khỏi sự trói buộc của — Vô minh với những 
— Phiền não (j: Đonn), chướng ngại hệ 
thuộc. Danh từ này miêu tả trạng thái — Tịch 
diệt (J: jakw„mefsu). 


Tiệm ngộ 

SMi †H; J: zengo; 
—> Giác ngộ từ từ, theo từng cấp bậc. Thuyết 
này được —› Bắc tông thiền đề cao và cũng 
được ghi lại trong kinh —› Nhập Lăng-già. 


Tiệm Ñ Ti Trọng Hưng 
MỸ Đũ 4 EM; C: Jjiànyuán zhòngxing; ]: zengen 


chuRØ; tk. 9; : 

Thiền sư Trung Quốc, thuộc dòng —> Thanh 
Nguyên Hành Tư, môn đệ của — Đạo Ngô 
Viên Trí. 

Sư được xem là người nối pháp Đạo Ngô mặc dù 
chưa triệt ngộ khi rời thầy. Sự việc này được ghi 
lại trong — Công án 55 của — Bích nham lục: 
Một hôm Sư củng Đạo Ngô đến một đám tang 
phúng điếu. Sư vỗ quan tài nói: »Sinh ư? Tử ư?« 
Đạo Ngô nói: »Sinh cũng chẳng nói, Tử cũng 
chẳng nói !« Sư hỏi: »Vì sao chẳng nói?« Đạo Ngô 


Tiên Nhai Nghĩa Phạm 





bảo: »Chẳng nói chẳng nói!« Trên đường về Sư 
thưa: »Hôm nay Hoà thượng phải vì con nói, nếu 
không nói, con đánh Hoà thượng.« Đạo Ngô nói: 
»Đánh thì mặc cho ông đánh, nói tức chẳng nói.« 
Sư liền đánh. Khi đến viện, Đạo Ngô khuyên Sư 
lánh đi kẻo có ngại trong chúng. Sư từ giã thầy đi. 
Một hôm nghe một người tụng phẩm Phổ môn 
trong kinh —> Pháp hoa đến chỗ »Nên dùng thân 
ti-khâu được độ tức hiện thân ti-khâu«, Sư bỗng 
nhiên — Đại ngộ, đốt hương lễ bái nói: »Rõ thật 
lời của Tiên sư để lại, trọn chẳng hư dối, tự ta 
chẳng hội lại oán trách Tiên sư.« 

Sau, Sư đến —> Thạch Sương Khánh Chư nhờ thay 
mặt sư phụ chứng minh và làm lễ sám hối. 
Tiên 

ÄÌl; C: xiãn; ]: sen; 
Có các nghĩa: l. Người tu trong núi; người 
sống ấn dật, ân sĩ; 2. Hiền nhân đạo Lão, 

sông nơi rừng núi xa xôi, xa lánh thế tục; 3. 
Là những ân sĩ tu trong rừng, xả li thế tục tại 
An Độ; 4. Bậc Đạo sư (s: 7s), những tác giả 
của kinh Vệ-đà cô xưa (s: veđa). 


Tiên đạt 

2 3#; C: xiãnđá; ]: sendatsu; 
Có các nghĩa sau: I. Bậc tu đạo lâu năm; 2. 
Sự hướng dẫn việc tu hành khổ hạnh trên 
núi; 3. Hạng người Tu nghiệm đạo (l£ Bộ il; 
]J: shugenđô). 
Tiên giá 

4| 8š; C: xiãnià; ]: senga; 
Phong thái của một vị tiên nhân ấn sĩ. 





Tiên lai 

?E 3; C: xiãmái; ]: senrai; 

Từ trước, từ lúc bắt đầu, từ quá khứ (theo 
Du-già luận Ti fll| /R). 


Tiên Nhai Nghĩa Phạm 
{l\ E‡ 3ê 3Š; ]: sengai gibon; 1751-1837; 

Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông —> Lâm Tế tí 
rinzai-shi), hệ phái —> Diệu Tâm tự (myö- 
shinÿji). Sư nổi pháp Thiền sư Nguyệt 
Thuyền Thiền Huệ (H Ílñi 3ï Ãï; gessen zen- 
ne, 1702-1781). 

Sư xuất gia năm l] tuôi và — Hành cước năm lên 
19. Sau khi yêt kiên Nguyệt Thuyền, Sư lưu lại tu 








học nơi đây và được Nguyệt Thuyền —› Ấn khả. 
Sau đó Sư lại cất bước du phương, nhận lời trụ trì 
chùa Thánh Phúc (s#ð/&w-j?), —> Thiền viện đầu 
tiên tại Nhật — được Thiền sư — Minh Am Vinh 


Tây khai sáng năm 1195 —, và trở thành vị trụ trì 
thứ 123 của thiên viện này. 


\ 


` Ỷ 


4 È # 





H 66: Hàn Sơn & Thập Đắc, Tiên Nhai Nghĩa Phạm 
minh hoạ, được lưu lại tại viện bảo tàng Idemitsu, Tök- 
yö, Nhật Bản. 


Sư nổi danh vì phương pháp giáo hoá nghiêm 
khăc nhưng vô cùng hiệu nghiệm, những đặc tính 
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Tiên nữ 





được phản ánh lại trong những tác phẩm nghệ 
thuật thiền như —> Mặc tích và những bức tranh 
mực tàu của Sư — hiện rất được ưa chuộng trong 
giới hâm mộ —› Thiền trên khắp hoàn cầu. 


Tiên nữ 
4II\ 24; C: xiãnnl; J: sennyo; 
Nữ đạo sĩ; nữ ẩn sĩ xá li thế tục. 


Tiên thế 

%8: C: xiãnshì; ]: senze; 
Đời sống trong kiếp trước của một người; 
sinh mệnh trong kiếp trước (S: 2awrwva-jan- 
mika, theo Du-già luận Ti flll ñù). 


Tiên uyễn 
II 2ö; S: rsipafana; P: isiparana; cũng được gọi 
là Tiên nhân uyên, Thấu Thị uyên; 
Một khu rừng cạnh thành phố Benares. 
Trong khu này, tại — Lộc uyên, đức Phật đã 
chuyên —> Pháp luân, thuyết bài pháp đầu 
tiên cho năm vị bạn cùng học trước khi đạt 
đạo (—> Năm tì-khâu). 


Tiền 

TÍf; C: gián; 1: ZeH; 
lỆ . Phía trước, phần trước mặt, phần đầu, mặt 
tiền; 2. Trước đó, trước hết, trước đây, trước 
nay, cho đến bây giờ (s: pữzva); 3. Một 
khoảng thời gian trước đây, cách đây lâu. 
Nguyên thuỷ là, trước đó. 


Tiên cảnh 

Ni lã; C: qiánjìng: ]: zenkyõ; 
Một vật hiển hiện (s: avøbjasa); Một đối 
tượng trình hiện trước tâm thức, một vật mà 
tâm thức nhận ra được. 


Tiền hậu tế đoạn 

Ti 1 E# lH; C: qiánhòu jì duàn; ]: zengosaidan; 
Sự phủ nhận của quá khứ và vị lai. Chẳng có 
gì hết ngoài hiện tại vĩnh hằng. Một quan 
điểm của Trung quán tông, CÓ sự tương quan 
trực tiếp với hiện thật Bất sinh bắt diệt. 


Tiền phi 
đi +; C: gián/ẽi; J: zenpi: 
Những lỗi lầm trước đây. 
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Tiền sinh 


Bi 2E; C: giánshẽng: ]: zenshõ; 
lệ Thể giới trước đó, cuộc sông trước đây, 
cuộc sống trước đây của một người nào đó 
(S: pirva-j/aia); 2. Sinh trởi trước đây (theo 
Nhị chướng nghĩa — lỗ 3Š). 
Tiện 

flf; C: biàn; J: ben; 
Có các nghĩa sau: l. Sự cảm ứng với cảnh 
giới Phật viên mãn; 2. Rất thích hợp, lí 
tưởng, ôn đáng, thuận lợi; 3. Giáo lí phương 
tiện; 4. Nương vào, sự trông cậy vảo; 5. 
Ngay lập tức, tức thì, nhanh chóng, thanh 
thản, thoải mái. 


Tiếp tâm 

‡š 1Ù; J: sesshin; nghĩa là »thâu nhiếp tâm«; 
Danh từ chỉ một khoảng thời gian tu tập thiền 
định cao độ thường được tổ chức trong các 
— Thiền viện tại Nhật. 
Trong những ngày thường thì ngoài vài giờ — 
Toạ thiền, các vị tăng còn phải làm việc, thi hành 
bản phận của mỗi người. Nhưng đặc biệt trong 
giai đoạn Tiếp tâm — được xem là đỉnh cao của 
quá trình tu học - các vị tăng ni chỉ chú tâm đến 
một việc duy nhất là toạ thiên. Những chu kì toạ 
thiền dai dẳng chỉ được gián đoạn băng vài giờ 
ngủ trong đêm, lúc tụng kinh và một thời gian 
nghỉ ngắn sau hai bữa ăn trưa và tối. Ngay trong 
những khoảng thời gian. gián đoạn đề nghỉ này thì 
sự chú tâm tuyệt đối vào chủ đề (— Thoại đầu) 
mà vị —› Lão sư đã giao phó cho mỗi thiền sinh 
cũng không được xao lãng. Các buổi — Độc tham 
Ú: doRusan) trong ngày cũng có nhiệm vụ giúp đỡ 
các thiền sinh bảo trì sự tập trung tuyệt đối vào — 
Công án đang được quán. 
Tiểu bộ kinh 

2 Bl #6; P: khuddaka-nikãya; 
Bộ kinh thứ năm của —> Kinh tạng (p: sutta- 
pitaka), gồm có 15 phần: 
1. Tiểu tụng ĐI Ñl; khuddaka-patha): bao 
gồm qui định về thực hành nghỉ —› Lễ, 2. 
Pháp cú (ÈŠ fJ; dhammapada): gồm 426 câu 
kệ trong 26 chương về các nguyên lí căn bản 
đạo Phật, được lưu truyền Đen trong các 
nước theo —› Thượng toạ bộ; 3. Tự thuyết 


Tiểu thừa 





(ÉI ñằ; udãna): gồm 80 bài giảng của đức 
Phật; 4. Như thị ngữ (HH 2Š ñH; »Tôi nghe 
như vầy«; p: #vw#aka) gồm các kinh dựa 
trên hỏi đáp với đức Phật; 5. — Tập bộ kinh 
€E ñ8 ; sufia-nipãia): một trong, những 
kinh điển cổ nhất, đặc biệt có giá trị văn 
chương cao; 6. Thiên cung sự ( m :R; 
Vinãna-Vaffhu): kề lại 83 truyền thuyết nêu 
rõ, có một đời sống phạm hạnh sẽ được sinh 
vào cõi của chư — Thiên (deva); 7. Ngạ qui 
sự (ÑÑ 1k 5Ý; pela-vaithu): nói về sự tái sinh 
làm —› Ngạ qui sau một cuộc đời nhiều ác 
nghiệp; 8. 7rưởng lão tăng kệ (E Tắt f{ã; 
thera-gatha): ghi lại 107 bài kệ của các vị — 
Thượng toạ (0hera); 9. Trưởng lão nỉ kệ (E 
#4 }É {Ä; ther-gathäa): gồm 73 bài kệ của 
các vị ni trưởng lão (/her?); 10. — Bản sinh 
kinh (2 “E ÑŠ; jãtaka); 11. Nghĩa thích (3Š 
đ; niddesa): luận giải về Tập bộ kinh (sutta- 
nipäia), phần thứ 5; 12. Vô ngại giải đạo (#É 
l fff' 1l; patisambhidä-magga): luận thuyết 
về vô ngại, theo phương pháp của —> 4-i- 
đạima (abhidhamma); 13. Thí dụ (# lã; 
apadäna): kể lại tiền kiếp các vị sư danh 
tiếng; 14. Phật chủng tính (ÚW ñ tE; 
buddhavamsa): truyện thơ kể đời sống 24 
đức Phật có trước Phật —› Thích-ca; 15. Sở 
hạnh tạng (ĐT †† Hồ; cariya-pilaka): kể tiền 
kiếp đức Phật, trong đó nêu rõ trong các đời 
sống cũ, Ngài đã đạt mười —> Ba-la-mật-đa 
(pãrami3). 


Tiểu thừa 
2| 3; S: himayäna; nghĩa là »cỗ xe nhỏ«; 

Nguyên là danh từ của một số đại biểu phái 
—> Đại thừa (s: mahãyaãna) thường dùng chỉ 
những người theo »Phật giáo nguyên thuỷ«. 
Biểu thị này được dùng đề lăng mạ, chỉ trích. 
Ngày nay ý nghĩa chê bai của danh từ này đã 
mất đi và nó chỉ còn có tính chất mô tả. 
Nhiều nhà nghiên cứu Phật giáo có ý định 
thay thế danh từ này nhưng không đạt kết 
quả vì danh từ này đã khắc sâu trong tư 
tưởng của nhiều Phật tử. Các đại biểu của 
Tiểu thừa tự xem mình theo phái —› Thượng 


toạ bộ (p: /heravađa), mặc dù Thượng toạ bộ 
chỉ là mộ trong những trường phái Tiểu 
thừa, và là trường phái duy nhất của Tiểu 
thừa còn tồn tại đến ngày nay. Tiểu thừa 
cũng được gọi là Nam tông Phật pháp vì 
được thịnh hành tại các nước Nam Á như 
Tích Lan (7 /z4Z), Thái lan, Miến Điện 
(myarmmar), Cam-pu-chia, Lào. 


Theo truyền thuyết, Tiểu thừa gồm có 18 bộ phái 
khác nhau, xuất phát từ —> Tăng-già nguyên thuỷ. 
Trong lần kết tập thứ ba, Tăng-già phân ra thành 
hai phái: —> Trưởng lão bộ ( 2# ửl; s: s/havừa) 
và —> Đại chúng bộ (Ã Z4 Ÿl; s: mahãsãnghika). 
Giữa năm 280 và 240 trước Công nguyên, Đại 
chúng bộ lại bị chia thành sáu phái: Nhất thuyết 
bộ (— ñằ il; s: ekavyävahärika), Khôi sơn trụ bộ 
(% 1h ft Mũ; s: gokulika). Từ Nhất thuyết bộ lại 
sinh ra Thuyết xuất thế bộ (ðằ !H IH: #l; s: 
lokottaravada). Từ Khôi sơn trụ bộ lại tách ra 3 
bộ phái là Đa văn bộ (# lHH Bl; s: bahusrutiga), 
Thuyết giả bộ (ñữừ ÍEL ïl; s: prajñapriväda) và 
Chế-đa sơn bộ (ílll Z  IỊ ÈŠ; s: caika). Từ 
Trưởng lão bộ (s: s/avira) của thời gian đó, 
khoảng năm 240 trước Công nguyên, phái — Độc 
Tử bộ (I Ý Èl; s: vãisiputriya) ra đời, gồm có 
vn. bộ phái nhỏ là Pháp thượng bộ (šŠ _L- ; s: 
dharmotfarixa), Hiền trụ bộ (Œ EÏ Pl; s: bhadra- 
ãniy4), Chính lượng bộ (IE ®š Ÿ; s: sazwmifi»a) 
và Mật lâm sơn bộ ( $Ä IHI Ïl; s: sannagar lka, 
sandagiriya). Từ Trưởng lão bộ (s/havira) lại xuất 
phát thêm hai phái: 1. -» Nhất thiết hữu bộ ( — ÿJ 

#ï TỦ; s: sarvastivada), từ đây lại nây sinh — 
Kinh lượng bộ (#& R #l; s: saufrãniika) khoảng 
năm 150 trước Công nguyên và 2. Phân biệt bộ 
(2 ñI ; s: vibhajyavada). Phân biệt bộ tự xem 
mình là hạt nhân chính thống của Trưởng lão bộ 
G: sfhavira). Từ Phân biệt bộ (s: vibhajyavada) 
này sinh ra các bộ khác như — Thượng toạ e e 
JE ll; p: theraväda), Hoá địa bộ ({L HH ïi 
mahiýäsaka) và Âm Quang bộ (ÑW 3(: #il; Su 
Ca-diếp bộ; 3JI # #J; s: &Zýyap7a). Từ Hoá địa 
bộ (s: mabiSãsaka) lại sinh ra —> Pháp Tạng bộ 
(%2 #Ä tl; s: đharmaguptaka). 


Tiểu thừa được phát triển nhất giữa thời gian Đức 
Phật nhập Niết-bàn và Công nguyên. Đại biểu 
phái này cho rằng mình theo sát những lời dạy 
nguyên thuỷ của Đức Phật, do chính Đức Phật nói 
ra. Giới luật của Tiểu thừa hoàn toàn dựa vào Luật 
tạng. Trong —> 4-fi-đạf-ma, Tiêu thừa dựa trên 
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Tín 





Kinh tạng đê phân tích và hệ thống hoá giáo lí của 
Phật. 

Tiêu thừa tập trung tuyệt đối vào con đường đi 
đến giải thoát. Các lí luận triết học không đóng vai 
trò quan trọng — chúng thậm chí được xem là trở 
ngại trên đường giải thoát. Tiểu thừa phân tích rõ 
trạng thái của đời sống con người, bản chất sự vật, 
cơ cấu của chấp ngã và chỉ ra phương pháp giải 
thoát khỏi sự —> Khổ (: dujkha). Tất cả các 
trường phái Tiểu thừa đều có một quan điểm 
chung về sự vật đang hiện hữu: khổ có thật, phải 
giải thoát khỏi cái Khổ. Giải thoát khỏi —> Luân 
hồi (s, p: samsara), thoát khỏi sự tái sinh và đạt — 
Niết-bàn (s: mữvấna) là mục đích cao nhất của 
Tiểu thừa. Muốn đạt được mục đích này, hành giá 
phải dựa vào sức mình, xa lánh thể gian. Vì vậy 
Tiểu thừa quan niệm phải sống viễn đH, sống cuộc 
đời của một kẻ tu hành. Đối với Tiểu thừa, cuộc 
sống tại gia không thể nào đưa đến sự giải thoát. 
Hình ảnh tiêu biểu của Tiểu thừa là —› A-la-hán 
(S: arhat), là người dựa vào tự lực để giải thoát. 
Tiểu thừa tránh không đưa lí thuyết gì về Niết- 
bàn, mục đích cuối cùng, là kinh nghiệm của sự 
giác ngộ, trong đó, hành giả chứng được vô ngã 
và từ bỏ tham ái. Đối với Tiểu thừa, Phật là một 
nhân vật lịch sử, được xem là một con người và 
thầy dạy, không phải là Hoá thân của một thật thể 
nào. Giáo pháp cơ bản của Tiểu thừa gồm có — 
Tứ diệu để, => Mười hai nhân duyên (s: pr4ffya- 
samuipäda), thuyết —> Vô ngã (s: anãtman) và 
luật nhân quả, —> Nghiệp (s: kørzm4). Phép tu hành 
của Tiểu thừa dựa trên —› Bát chính đạo. Theo 
quan điểm của Đại thừa, sở dĩ phái này được gọi 
là »tiêu thừa« vì — ngược lại với chủ trương của 
Đại thừa là nhằm. đưa tất cả loài —› Hữu tình đến 
giác ngộ — phái tiêu thừa chỉ quan tâm đến sự giác 
ngộ của cá nhân mình. Chủ trương này được xem 
là giáo pháp sơ cấp của đức Phật vì sau đó Ngài 
giảng giáo pháp toàn vẹn hơn, đó là giáo pháp Đại 
thừa (xem thêm biêu đồ của các bộ phái Phật giáo 
Án Độ cuối sách). 


Tín 
{R; S: #raddhã; P: saddhã; C: xìn; ]: shin; 

1. Lòng tin tưởng nơi đức —> Phật và — Phật 
pháp. Tín là cơ sở của hai yếu tố đầu tiên — 
Chính kiến và Chính tư duy — trong — Bát 
chính đạo và một yếu tố của —> Năm lực. 
Trong —› Đại thừa, tín còn đóng một vai trò 
quan trọng hơn, vì tín là hạnh nguyện quan 
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trọng mà ai cũng có và sẽ đưa mỗi người đến 
Phật quả. Tuy nhiên tín không phải là niềm 
tin mù quáng, mà chính là lòng tin tưởng 
chắc chắn sau khi đã tìm hiểu và áp dụng 
giáo pháp của Phật. Tin tưởng mù quáng nơi 
lời nói của Phật hay đạo sư là đi ngược với 
quan điểm đạo Phật, như chính Phật đã từng 
khuyến cáo. 
Tuy nhiên trong —› Tịnh độ tông, lòng tin nơi Phật 
— A-di-đà có tính chất tuyệt đối. Vì vậy tông phái 
này cũng có khi được gọi là »Tín đạo«. Tín là một 
trong những cơ sở khi nhập vào —› Thánh đạo: 
một bậc — Dự lưu (s: #ofa-ãpanna) có thể là một 
bậc — Tuỳ tín hành (s: ýzzđđãnusarin) hay —> 
Tuỳ pháp hành (s: đharmamuwsarin) và khi giải 
thoát cũng có thê phân biệt là người nương vào 
Tín mà được giải thoát (4raddhavinukfa) hay 
nương vào —> Quán chứng được giải thoát (s: 
drstiprapia). 
2. Một tên gọi của Tâm; 
3. Một trong 10 thiện tâm sở đề cập trong 
luận Cđu-xá; một trong 11 thiện tâm sở đề 
cập trong Pháp tướng tông. Khi gặp cảnh 
giới thanh tịnh, nhờ đó mà làm thanh tịnh các 
tâm sở khác. Tin nhận pháp giới như chúng, 
đang là. Theo — Pháp tướng tông, Tín là 
»thật pháp« có cái dụng suốt khắp —› Tam 
gIỚI. 
Tín giải 

lũ Ít; C: xìniẽ; J: shinge; 
Có các nghĩa sau: 1. Tin và hiểu giáo lí. Có 
cả niềm tin và thông hiểu Phật pháp. Niềm 
tin chân chính. Niềm tin trọn vẹn (s: 
adhimukrfi, theo kinh Pháp Hoa); 2. Tin vào 
chính mình và người khác; 3. Niềm hân 
hoan, phát sinh do tâm mình tin nhất định sẽ 
được giác ngộ. 


Tín Hành 
lề 1T; C: xìnxing; ]: shingyõ, 540-594; 
Người sáng lập —› Tam giai giáo (— l# #0). 


Tín Học 

li Sế ?-1190 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái — Vô 
Ngôn Thông, pháp hệ thứ 10. Sư kế thừa 


Tĩnh Lực 





Thiền sư —> Đạo Huệ, đệ tử của Quốc sư — 
Thông Biện. 
Sư họ Tô, quê ở làng Chu Minh, phủ Thiên Đức. 
Sư xuất thân từ một gia đình chuyên nghề khắc 
bản kinh, thuở nhỏ đã có tính thâm trầm, không 
thích giao du. 
Năm 32 tuổi, Sư đến Thiền sư Đạo Huệ ở núi Tiên 
Du thụ giáo. Sau ba năm tu học, Sư ngộ được yếu 
chỉ thiền và cất bước du phương. Đến chùa Quán 
Đỉnh ở núi Không Lộ, huyện Thạch Thất, Sơn 
Tây, Sư dừng lại trụ trì. Sư chuyên tu theo kinh —> 
Viên giác và ngộ được huyền nghĩa. Học chúng 
đến tham vấn rất đông. 
Ngày 9 tháng giêng, niên hiệu Thiên Tư Gia Thuy 
thứ 5 đời vua Lí Cao Tông, Sư có bệnh gọi chúng 
lại truyền kệ: 
IIkJB#l . ME2LĐEf . ‡B2HUj . T-IERHW 
Sơn lâm hồ báo, hoành văn ban \ bác 
Nhược dục chân biệt, tử thối mẫu trác. 
*Múi rừng cọp beo, văn vện lẫn lộn 
Nếu muốn phân rành, con kêu, mẹ mồ. 
Nói kệ xong, Sư viên tịch. 
Tín lạc 
{l #É; C: xinlè; ]: shingyõ; 
Có các nghĩa sau: 1. Có niềm tin và lòng 
thiết tha; 2. Có niềm tin rạch ròi, tin một cách 
không mơ hồ, không nghỉ ngờ; 3. Niềm tin 
hân hoan; 4. Tin và hiểu (f #'). 
Tín phụng 
f ;C: xiyfồng: ]: shinbõ; 
Đức tin, niêm tin, sự tin tưởng. 
Tín tâm minh 
{li 4b #ñi C: xuviming; J: shinjinei: 
Một bài kệ tụng danh tiếng của Tam tô —> 
Tăng Xán bao gôm 584 chữ. Đây là một tác 
phẩm căn bản của — Thiền tông. Đặc biệt là 
hai câu đầu: 
%SIĂAICHfE, NEHBER - 
»Chí đạo vô nan, duy hiêm giản trạch.« 
*» Đạo tột cùng không khó 
Chỉ đừng phân biệt chọn lựa«. 
được rất nhiều Thiền sư sau này nhắc lại và 
giảng giải. 
Tín thụ 
{R 3ổ; C: xìnshỏu; ]: shinjw; 





Ghi nhận (lời dạy) với niềm tin tưởng. Có 
được niềm tin và hành trì theo. 


Tín thụ phụng hành 
{š 3 Tí; C: xinhòu ƒèngxing; ]: shỉn- 
Jubukyo; 
Ghi nhận lời dạy của đức Phật với niềm tin 
và sự thông hiểu, rồi chân chính thực hành 
những lời dạy nầy. Câu nà thường xuất hiện 
vào cuối những bản kinh hoặc luận (S: 
6ãsfra). 
Tín túc 
Tà Từ; C: xừusù; I: shinshuku; 
Nghỉ lại qua hai đêm. 


Tín tương ưng địa 

{ầ JH Jề Hh; C: xin xiãngying đì; J: shin Sð-đji: 
Thuật ngữ trong — Đại fhừa khởi tín luận 
dành cho Thập trú ([F fE), khi hành giả đạt 
đến giai vị Bất thối chuyền. 
Tỉnh tiến 

Xã 3E; S: vmya; P: viriya; 
Chỉ năng lực, ý chí làm những điều thiện, 
tránh những điện bất thiện. Tỉnh tiến là yếu 
tố thứ 6 trong —> Bát chính đạo và chính là 
— Bốn tỉnh tiến, ngoài ra Tỉnh tiến là một 
trong —> Năm lực, một hạnh —› Ba-la-mật- 
đa, một trong —› Bảy giác chi, một trong năm 
— Căn (indriya). 


Tĩnh Lực 

Ñ# 7; 1112-1175 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái — Vô 
Ngôn Thông, thế hệ thứ 10. Sư nôi pháp 
Thiền sư —› Đạo Huệ. 
Sư tên tục là Ngô Trạm, quê ở Cát Lăng, Vũ Bình. 
Sư bẩm chất thông minh, lại thông cả ba môn: 
Văn nghệ, học thuật và thể dục. Sư đến Thiền sư 
Đạo Huệ thụ giáo và sau đó được â ấn chứng. 
Nghe lời khuyên của thầy, Sư đến Vũ Ninh cất 
trên núi một am cỏ ở làng Cương Việt. Tương 
truyền tiếng nói của Sư trong vắt và thời nhân bảo 
rằng, trong miệng Sư có con chim Hoàng oanh. 
Niên hiệu Thiên Cảm Chí Bảo thứ hai, một hôm 
Sư cáo bệnh gọi đồ chúng lại dạy: »Các ngươi! 
Tắt cả các người học đạo lấy tâm siêng năng cúng 
dường Phật, không gì khác hơn chỉ cầu dứt được 
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Tịnh độ 





các nghiệp ác. Tâm miệng niệm tụng, tin hiểu 
nghe nhận, ở chỗ vắng vẻ yên lặng, gần —› Thiện 
tri thức. Nói ra lời hoà nhã, nói phải thời, trong 
tâm không khiếp nhược. Liễu đạt nghĩa lí, xa lìa 
ngu mê, an trụ chỗ bất động. Quán tất cả các pháp 
— Vô thường, — ,Vô ngã, vô tác —> Vô VI. Nơi 
nơi lìa phân biệt, ấy là người học đạo. Nay phần 
hoá duyên của ta đã xong.« Sư nói kệ: 
RE ï ïĩ f6 ïMỊ . HE KiHi# 4 

J1 bLJSULf- . 20MEUHiiMHUM 

Tiên tuy ngôn kiết hậu ngôn hung 

Tự thị Thái Tổ húy bất tòng 

Vị ¡ ngộ kiến long vi Phật tử 

Hốt tao thử xuất tịch vô cùng. 

*Trước tuy nói. ¡ kiết, sau gọi hung 

Từ đời Thái Tổ kiêng chăng tòng 

Vì thấy rông lên làm Phật tử 

Chợt trông chuột hiện lặng vô cùng. 
Nói xong, Sư ngồi ngay thẳng thị tịch, thọ 64 tuổi. 


Tịnh độ 

Èf 1; S: buddhaksera; C: jìngtĩ; l: jðdo; 

nguyên nghĩa Phạn ngữ là Phật độ, cõi Phật, cõi 

thanh tịnh; 
Trong —› Đại thừa, người ta hiểu mỗi cõi 
Tịnh độ thuộc về một vị Phật và vì có vô số 
chư Phật nên có vô số Tịnh độ. Được nhắc 
nhở nhiều nhất là cõi — Cực lạc (s: sưkhã- 
vafi) của Phật —›> A-di-đà (s: amiabha) ở 
phương Tây. Tịnh độ phía Đông là cõi Phật 
—> Dược Sư (s: Đhaisajyaguru-buddha), có 
khi cõi đó được gọi là —> Điều hỉ quốc (: 
abhiraii) của Phật —> Bất Động (: 
aksobhya). Phía Nam là cõi của Phật —> Bảo 
Sinh 6: ratmasambhava), phía Bắc là cõi của 
Phật Cổ Âm (s: đưndwbhisvara). Đức Phật 
tương lai — Di-lặc (s: maireya), là vị đang 
giáo hoá ở cõi —> Đâu-suất (s: /wsi/4), sẽ tạo 
một Tịnh độ mới. 
Tịnh độ được xem là »hoá thân« của thế giới, là 
cõi xứ của người tu hành muốn được tái sinh. 
Muốn đạt được cõi này, hành giả không phải chỉ 
trau dồi thiện — Nghiệp mà còn phải nguyện cầu 
các đức Phật của các cõi đó cứu độ được tái sinh. 
Trong nhân gian, người ta thường hiểu Tịnh độ là 
một nơi có vị trí địa lí nhất định, nhưng thật ra 
Tịnh độ là một dạng của tâm thức giác ngộ, không 
bị ô nhiễm và các phương hướng Đông, Tây, 
Nam, Bắc chỉ có tính chất hình tượng. Tịnh độ 
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không phải là mục đích cuối cùng trên con đường 
tu tập — chỉ là nơi được xem là cõi cuôi cùng mà 
hành giả phải tái sinh để rồi đạt —› Niết-bàn (—› 
Tịnh độ tông). 
Tịnh độ chân tông 

Yf + ñ 3; J:/ðdo-shin-shi; 
Một nhánh của Tịnh độ tông tại Nhật do —› 
Thân Loan (1173-1262) sáng lập. Tông này 
đặt cơ sở trên — Đại thừa vô lượng thọ trang 
nghiêm kinh (s: sukhãvatfyyiha), là kinh với 
48 đại nguyện của Phật —> A-di-đà. Giáo 
pháp của tông này là chuyên trì tụng danh 
hiệu A-di-đà, với hi vọng sẽ được tái sinh 
trong Cực lạc Tịnh độ, nhờ sức cứu _độ của 
Phật. Vì vậy, yếu tố quan trọn ng nhất trong 
tông phái này là niềm tin kiên có nơi Phật A- 
di-đà. 
Chân tông là một giáo phái gồm —> Cư sĩ tại gia. 
Một đặc trưng quan. trọng của tông này là các vị 
đứng đầu được quyền trao quyền cho con. Ngày 
nay, Chân tông là tông phái mạnh nhất ở Nhật với 
hai bộ phái nhỏ: ®tani và Honganji, đều đặt chính 
tự tại Kinh Đô (4yø/o). Hai bộ phái này được tách 
Ta trong thế kỉ thứ 17 nhưng thật ra chỉ khác nhau 
trong cách tụng niệm thờ cúng. Cả hai đều thành 
lập các viện đại học lớn. 


Tịnh độ tông 

Yf + 2; C: jïngi-zống; ]: jðdo¬shi; có khi 

được gọi là Liên tông; 
Trường phái được lưu hành rộng rãi tại 
Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam do Cao 

tăng Trung Quốc —> Huệ Viễn (c: #iyuän; 

334-416) sáng lập và được Pháp Nhiên (j: 
hõnen) phát triển tại Nhật. Mục đích của 
Tịnh độ tông là tu học nhằm được tái sinh tại 
Tây phương —> Cực lạc (s: sk#ãyvøfi) —> 
Tịnh độ của Phật — A-di-đà. Đặc tính của 
tông này là lòng tin nhiệt thành nơi Phật A- 
di-đà và sức mạnh cứu độ của Ngài, là vị đã 
thệ nguyện cứu độ mọi chúng sinh quán 
tưởng đến Ngài. Vì thế chủ trương tông phái 
này có khi được gọi ] là »tín tâm«, thậm chí có 
người cho là »dễ dãi« vì chỉ trông cậy nơi 
một lực từ bên ngoài (tha lực) là Phật A-di- 
đà. 


Tịnh độ tông 





Phép tu của Tịnh độ tông chủ yếu là niệm 
danh hiệu Phật A-di-đà và quán tưởng Cực 
lạc. Phép tu này cũng được nhiêu tông phái 
khác thừa nhận và hành trì. Các kinh quan 
trọng của Tịnh Độ tông là Lạc hữu trang 
nghiêm hay —> Đại thừa vô lượng thọ trang 
nghiêm (s: sukhãvafi-vyiha), —> A-di-đà kinh 
(s: amitãäbha-sura) và —> Quán vô lượng thọ 
(S: amitayurdhyaäna-siira). Ngày nay Tịnh độ 
tông là tông phái Phật giáo phổ biến nhất tại 
Trung Quốc, Nhật và Việt Nam. 

Năm 402, Huệ Viễn thành lập Bạch Liên xã, trong 
đó tăng sĩ và cư sĩ tụ tập trước tượng A-di-đà và 
nguyện thác sinh về cõi Cực lạc phương Tây. Như 
thế, Huệ Viễn được xem là sơ tô của Tịnh độ tông. 
Sau đó Đàm Loan (# #Š; 476-542) là người phát 
triển tích cực tông Tịnh độ. Sư cho rằng trong thời 
mạt pháp thì tự lực không còn đủ sức để giải 
thoát, Sư từ chối con đường »gian khổ« của những 
tông phái khác và chấp nhận giải pháp »dễ dãi« là 
dựa vào một tha lực là đức A-di-đà. Theo Sư, chỉ 
cần nhất tâm quán niệm danh hiệu A-di-đà là đủ 
để sinh về cõi của Ngài. Sư viết nhiều luận giải về 
Quán vô lượng thọ kinh. Trong thời này tông Tịnh 
độ được truyền bá rộng rãi - vì so với các môn 
phái khác, tông này xem ra »dễ« hơn. 


Mục đích của phép niệm danh hiệu A-di-đà là tìm 
cách chế ngự tâm. Thường thường hành giả tự đặt 
cho mình một chỉ tiêu niệm bao nhiêu lân. Phép 
quán niệm này được xem là có thể giúp hành giả 
»thây« được A-di-đà và hai vị Bồ Tát tả hữu là —› 
Quán Thế Âm (s: avlokiresvara) và —> Đại Thế 
Chí (s: mahasthãmaprapia) và biết trước được giờ 
chết của mình. Phép niệm này có thể thực hiện 
bằng cách đọc to hay đọc thầm, không nhất thiết 
phải có tranh tượng A-di-đà. Đó là cách tu thông 
thường nhất. Ngoài ra hành giả có thể thực hiện 
phép thứ l6 trong Vô lượng thọ kinh, bằng cách 
tạo linh ảnh của A-di-đà và thế giới Cực lạc, xem 
như hiển hiện trước mắt. Phép tu cao nhất của 
tông này là tự xem thê tính của mình chính là A- 
di-đà. Tất cả mọi hành giả của Tịnh độ tông đều 
mong muốn được thấy A-di-đà trong một linh 
ảnh, đó là bằng chứng chắc chắn nhất sẽ được tái 
sinh trong cõi Cực lạc. Niệm danh hiệu và tạo linh 
ảnh là điêu kiện »bên ngoài«, lòng tin kiên cố nơi 
A-di-đà là điều kiện »bên trong« của phép tu này, 
với hai điều kiện đó thì hành giả mới được tái sinh 
nơi cõi Cực lạc. 


Tịnh độ tông Nhật Bản vốn có nguồn gốc từ 
Tịnh độ tông Trung Quốc, được —> Viên 
Nhân (lR| {ˆ; j: ennin, 793-864) truyền sang 
Nhật song song với giáo lí của Thiên Thai và 
Mật tông mà sư đã hấp thụ trong thời gian du 
học tại Trung Quốc. Sư là người truyền bá 
phương pháp —› Niệm Phật, niệm danh hiệu 
của Phật A-di-đà. Những vị nổi danh của 
tông nảy trong thời gian đầu là Không Dã 
Thượng Nhân (2 {H |: Ä; j: kữya shõốnin, 
903-972), cũng được gọi là Thị Thánh (1Ì 
®#), »Thánh ở chợ« và Nguyên Tín (J# {: j: 
genshin, 942-1017). Trong thời này, niệm 
Phật là một thành phần trong việc tu hành 
của tất cả các tông phái tại Nhật, đặc biệt là 
Thiên Thai và Chân ngôn tông. 


Trong thế kỉ 12, Pháp Nhiên (32% #Ä; j: hõnen; 
1133-1212) chính thức thành lập tông Tịnh 
độ. Sư muốn mở một con đường tu tập mới, 
»dễ đị« trong thời mạt pháp cho những người 
sống, đau khổ. Sư rất thành công trong việc 
thuyết phục quần chúng và rất nhiều người 
qui tụ lại, thành lập một trường phái. rất 
mạnh. Vì sư tự tôn giáo lí mình — cho rằng 
đó là giáo lí tột cùng — nên không thoát khỏi 
sự tranh chấp dèm pha. Sư bị đày ra một 
vùng hoang vắng năm 74 tuôi. 





Giáo lí cơ sở của Pháp Nhiên dựa trên các bộ 
kinh — Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm 
(s: sukhãvati-vynha), —> A-di-đà kinh (s: 
amitäbha-sitra) và —> Quán vô lượng thọ (s: 
amitãäyurdhyana-sura). Cách tu hành của 
tông này chỉ là việc tụng câu »Nam-mô A-di- 
đà Phật« (j: nam amida buísu). Việc niệm 
danh Phật rất quan trọng để phát triển lòng 
tin nơi Phật A-di-đà, nếu không thì hành giả 
không thể nào thác sinh vào cõi của Ngài, 
mục đích chính của việc tu hành của tông 
này. Ngược với Tịnh độ chân tông, hành giả 
của tông này sống một cuộc đời tăng sĩ. 

Không Dã Thượng Nhân là người đầu tiên tín 
ngưỡng đức A-di-đà và truyền bá công khai việc 
niệm Phật giữa chợ và vì vậy mang, biệt hiệu là 
Thị Thánh. Sư nhảy múa ở ngoài đường và ca 
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Tịnh Không 





tụng danh hiệu A-di-đà theo nhịp gõ của bình bát 
trên tay. 
Lương Nhẫn (IÄ Z2; zyõnin), một Cao tăng thuộc 
Thiên Thai tông đã nồi danh trong việc tín ngưỡng 
và tán tụng đức A-di-đà trong những bài hát. Sư 
chịu ảnh hưởng mạnh của hai tông Thiên Thai và 
—> Hoa Nghiêm và trên cơ sở này, Sư phát triển 
một cách »Dung thông niệm Phật« (ñ ii @ f): 
Nếu một người nào đó niệm Phật thì công đức này 
sẽ đến với tất cả những người khác và ngược lại, 
ai cũng có phần của mình trong việc tụng niệm 
danh Phật. Cách diễn giảng giáo lí của sư như trên 
thuyết phục được nhiêu người trong vương triều 
và sau khi tịch, giáo lí này được các vị đệ tử 
thừa. 
Nguyên Tín (ñ fễ: genshin), một Cao tăng trên 
núi —> Tỉ Duệ (kứ 8M) - trung tâm của các trường 
phái tín ngưỡng A-di-đà - tin chặc rằng, có một 
con đường đưa tất cả chúng sinh đến giải thoát. Sư 
trình bày phương pháp tu tập của mình trong Vãng 
sinh yếu tập lóc #E # fš), một quyền sách nói về 
nh tin nơi đức A-di-đà. Trong sách này, Sư 
trình bày trong mười phẩm những hình phạt 
khủng khiếp dưới —> Địa ngục và ích lợi của cách 
tu hành niệm Phật. Sư tự tin là mình đã tìm biết 
được hai tính chất đặc thù của con người là: tâm 
trạng sợ hãi kinh khiếp địa ngục và lòng khao khát 
được tái sinh vào cõi Cực lạc. Quyền sách này là 
một trong những tác phẩm có ảnh hưởng lớn nhất 
trong truyền thống tín ngưỡng Phật A-di-đà tại 
Nhật. Sư không những viết sách phổ biến giáo lí 
của mình mà còn sử dụng hội hoạ, nghệ thuật tạc 
tượng để truyền bá tông phong của mình đến 
những người ít học. Nhưng đến đây, việc tôn thờ 
A-di-đà Phật vẫn chưa là một trường phái độc lập, 
mà chỉ là một thành phần tu học của những tông 
phái tại đây. 
Với Pháp Nhiên, Tịnh độ tông chính thức được 
hình thành. Sư quan niệm rằng, đa số con người 
không thê đi con đường khó, hoàn toàn tin vào tự 
lực trong thời mạt pháp và cơ hội duy nhất của họ 
là tin vào sự hỗ trợ của Phật A-di-đà, tin vào tha 
lực. 


Tịnh Không 

Yf “š; 1091-1170 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái — Vô 
Ngôn Thông, pháp hệ thứ 10. Sư kế thừa 
Thiên sư — Đạo Huệ. 
480 


Sư người gốc Trung Quốc, họ Ngô, quê ở Phúc 
Châu (Phúc Kiến). Ban đầu, Sư đến viện Sùng 
Phúc xuất gia và —› Thụ giới cụ túc. 
Năm lên 30, Sư —› Hành cước đến phương Nam, 
đến chùa Khai Quốc phủ Thiên Đức dừng lại trụ 
trì. Ở đây, Sư chuyên tu theo hạnh —› Đầu-đà, 
ngồi hoài không nằm, mỗi khi nhập —> Định nhiều 
ngày mới xuất. Mọi người xung quanh rất kính 
trọng, đem lễ vật cúng dường chất cao như núi. 
Một hôm, một vị thiền khách đến chùa hỏi thăm 
sự tu hành. Vị này biết Sư chưa ngộ yếu chỉ bèn 
chỉ đến Thiền sư Đạo Huệ tham học. Sư bèn giao 
chùa đi thắng đến Đạo Huệ. 
kế Đến nơi, Sư hỏi Đạo Huệ: »Nơi này có tông chỉ 
Thiền tông chăng?« Đạo Huệ đáp: »Nơi đây tông 
chỉ chẳng phải không, nhưng Xà-lê làm sao đảm 
nhận?« Sư suy nghĩ trả lời, Đạo Huệ nạt: »Ngay 
trước mặt đã lầm qua rồi!« Sư liền lĩnh hội ý chỉ, 
ở lại hầu thầy ba năm. 
Sau, Sư về chùa cũ trụ trì hoằng hoá. Năm thứ 8 
niên hiệu Chính Long Bảo Ứng đời vua Lí Anh 
Tông, Sư từ giả chúng và căn dặn: »Các ngươi 
khéo tự giữ gìn như lúc ta còn, chớ nhiễm thế gian 
sinh ra quyên luyến.« Đến giữa đêm, Sư ngồi —› 
Kết già thị tịch. 
Tịnh Thiền 

ïf #l, 1121-1193 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái — Tì- 
ni-đa Lưu-chi đời thứ 17, nối pháp Thiền sư 
— Đạo Lâm. 
Sư tên Phí Hoàn, quê ở làng Cổ Giao, quận Long 
Biên. Ban đầu, Sư cùng bạn là —› Tịnh Không thờ 
Thiền sư Đạo Lâm ở chùa Long Vân làm thầy. Sư 
ngày ngày tu tập chuyên cần nên thâm nhập huyền 
chỉ, được Đạo Lâm ấn chứng. Khi Đạo Lâm qua 
đời, Sư chu du đây đó học hỏi thêm ở các —> 
Thiện tri thức. Khi thấy đã đủ duyên, đạo hạnh 
thuần thục, Sư trở về quê nhà trùng tu chùa Long 
Hoa và trụ trì nơi đây. 
Sư tịch năm Quí Sửu, ngày 12 tháng 8 niên hiệu 
Thiên Tư Gia Thuy thứ 8, thọ 73 tuổi. 


Toạ bồ đoàn 
4# jỹ Bl]; J: zabufon; cũng được gọi tắt là Bồ 
đoàn; 
Một dụng cụ để — Toạ thiền, thường được 
dồn bằng bông gòn và bọc bằng một lớp vải 
xanh dương đậm. Toạ bồ đoàn có hình 
vuông, với kích thước mà một người ngồi 


Toạ thiền 





thiền trong tư thế —› Kết già phu toạ vừa đủ 
ngồi và đề hai đùi gối lên. 


Toạ cụ 
4# ‡k; J: zagu; là »Dụng cụ để ngồi (thiền)«; 

Ban đầu toạ cụ chỉ là một tắm vải để ngồi và 
là một trong sáu vật (lục vật) mà một thiền 
tăng được mang theo tuỳ thân. Nếu thiền sinh 
đi —›> Hành cước thì toạ cụ thường được xếp 
gọn và cất giữ dưới y phục. Trong —> Thiền 
tông thì toạ cụ trở thành một tắm khăn mà 
ngày nay, cũng còn được sử dụng trong 
những buổi lễ, ví dụ như khi thiền sinh trải 
toạ cụ để quì lạy, lễ bái. Toạ cụ cũng được 
nhắc đến trong một vài —> Công án. 


Toạ đoạn 

4J lÉT; J: zadan; cũng được gọi là Toạ diệt (2# 

b;j: Z4SGISM); 
Nghĩa »Ngồi thiền để đoạn diệt« và cái được 
đoạn diệt ở đây chính là những vọng tưởng, ý 
nghĩ — Si mê, —> Vô minh. 
Khi các vọng tưởng trong một phàm phu tâm thức 
đã được cắt đứt thì người ta sẽ trực ngộ được — 
Phật tính, ngộ được tính —› Không (s: Ýiimyatã; li 
kũ) của hiện hữu. Nếu người ta còn vướng mắc, 
bám vào khía cạnh sắc tướng của sự vật và cho nó 
là sự thật tuyệt đối thì không bao giờ trực chứng 
được cái chân tính nằm sau mọi hiện tượng. Trong 
lúc toạ thiền thì tất cả những vọng tưởng che đậy 
—> Chân như dần dần được đoạn diệt một cách có 
hệ thống — đến khi cách nhìn theo lối nhị nguyên 
»Ta đây vật đó« bất thình lình bị phá vỡ và hành 
giả chết một cái chết lớn (& 2E; đại tử) trên —> 
Toạ bồ đoàn. Cái chết lớn này chính là điều kiện 
căn bản của sự sống mới hoàn toàn tự do tự tại, 
không còn bị ảnh hưởng của sinh tử luân hồi. 
Toạ hạ 

⁄lˆ 8; ]:zage; nghĩa là »Toạ thiền mùa hè«; 
Một tên khác của mùa —› An cư (J: ango). 


Tọa thiền 

4} Xl; C: zuòchán; ]: zazen; nghĩa là ngồi thiền; 
Phương pháp tu tập trực tiếp đưa đến — Giác 
ngộ. Mới đầu toạ thiền đòi hỏi thiền giả tập 
trung tâm trí lên một đối tượng. (ví dụ một — 
Man-đa-la hay linh ảnh một vị Bồ Tát), hay 


quán sát về một khái niệm trừu tượng (ví dụ 
như quán tính —› Vô thường hay lòng —› Từ 
bị). Sau đó toạ thiền đòi hỏi thiền giả phải 
thoát ra sự vướng mắc của tư tưởng, ảnh 
tượng, khái niệm vì mục đích của toạ thiền là 
tiến đến một tình trạng vô niệm, tỉnh giác, 
không dung chứa một nội dung nào. Sau một 
giai đoạn kiên trì trong vô niệm, hành giả sẽ 
bỗng nhiên trực ngộ thể tính của mình, đó là 
tính —> Không, cái »thê« của vạn vật. 
Trong một chừng mực nhất định, toạ thiền đối lập 
với cách thiền quán —> Công án vì công án là một 
đề tài nghịch lí, bắt thiền giả phải liên tục quán 
tưởng để đến một lúc nào đó bỗng chợt phát ngộ 
nhập. Trong các phái Thiền Trung Quốc và Nhật 
Bản, có phái nghiêng về . công án (—> Khán thoại 
In có phái nghiêng về toạ thiền (—› Mặc chiếu 
thị 


Như từ »thiền« cũng có nghĩa »trằm lắng, toạ 
thiền là »ngồi trong sự trầm lắng. « Toạ thiền q quan 
trọng đến mức có người cho rằng không có toạ 
thiền thì không có thiền. Thiền sư —> Nam Nhạc 
Hoài Nhượng có lần nói đại ý »không thể thành 
Phật bằng việc ngồi.« Công án này có nhiều người 
hiểu sai, cho rằng Nam Nhạc chê bai việc »ngồi«, 
vì con người vốn đã là Phật. Đã đành, Phật giáo 
Đại thừa cũng như Thiền tông đều cho rằng chúng 
sinh đã là Phật, nhưng Thiền cũng nhấn mạnh 
rằng, điều khác nhau là tin hiểu điều đó một cách 
lí thuyết hay đã trực ngộ điều đó. Kinh nghiệm 
trực ngộ đó chính là giác ngộ, mà hành trì toạ 
thiền là một phương pháp ưu việt. - 
Như Tổ Thiền Trung Quốc —› Bồ-đề Đạt-ma đã 
ngồi chín năm quay mặt vào vách tại chùa — 
Thiếu Lâm, phép toạ thiền là phép tu chủ yếu của 
Thiền và được mọi Thiền sư hành trì. Thiền sư — 
Đạo Nguyên Hi Huyền cho rằng toạ thiền là 
»đường dẫn đến cửa giải thoát.« Trong tác phẩm 
— Bạch Ấn KH sư toạ thiên hoà tán, Thiền sư 
— Bạch Ấn vi 
»Ôi foạ Jn nhự Đại thừa chỉ dạy, không có 
lời tán dương nào nói hết. Tu sáu Ba-la-mật 
hay tu hạnh bó thí, giữ giới hay hành trì, kể sao 
cho hết. 
Tắt cả đều xuất phát từ toạ thiền. Chỉ một lần 
toạ thiển, công đức sẽ rửa sạch tất cả nghiệp 
chướng chông chất từ vô thuỷ.« 
Lục tổ —> Huệ Năng giảng về Toạ thiền trong — 
Pháp bảo đàn kinh: »— Thiện tri thức, tại sao gọi 
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Tòng lâm 





là Toạ thiền? Trong = Pháp môn nảy vô chướng, 
vô ngại, bên ngoài đối với tắt cả cảnh giới thiện ác 
tâm niệm chẳng khởi gọi là Toạ, bên trong thấy tự 
tính chẳng. động gọi là Thiền. Thiện tri thức, sao 
gọi là Thiền định? Bên ngoài lìa tướng là Thiền, 
bên trong chẳng loạn là Định. Ngoài nếu chấp 
tướng trong tâm liền loạn, ngoải nếu lìa tướng thì 
tâm chăng loạn. Bản tính tự tịnh, tự định, chỉ vì 
thấy cảnh chấp mà thành loạn. Nếu người thấy 
mọi cảnh mà tâm chẳng loạn, đó là Chân định 
Vậy.« 


Tòng lâm 

36 ‡R; C: cónglin; ]: sourin; 
Nghĩa gốc của thuật ngữ này là »rừng cây«, 
»lùm cây«, »khu rừng nhỏ«. Trong Phật 
pháp, nó có nghĩa là nơi Tăng chúng tu tập, 
như tu viện hay chùa. 


Tòng Thấm 
j : 
—> Triệu Châu Tòng Thắm 


Tô Đông Pha 

đỆ 3 1; C: sidöngpö; 1037-1101, cũng được 

gọi là Đông Pha Cư sĩ; 
Văn hào nổi danh kiêm —> Cư sĩ ngộ đạo 
người Trung Quốc. Ông kế thừa Thiền sư 
Đông Lâm Thường Tổng œ 3X ñ £l; cũng 
được gọi là Đông Lâm Chiếu Giác), một môn 
đệ đắc pháp của Thiền sư —> Hoàng Long 
Huệ Nam. 
Ông tên Tô Thức, tự là Tử Chiêm, hiệu Đông Pha. 
Cha ông là Tô Tuân, người em trai là Tô Triệt (tự 
là Tử Do). Điểm đặc sắc nhất rong gia đình họ Tô 
là cả ba cha con đều được xếp vào »Bát đại gia« 
của văn học Trung quốc từ suốt đời Đường đến 
đời Tống. Ông đã sớm tỏ tài năng của mình, lên 
11 tuổi đã đọc nhiều sách vở. Năm 22 tuổi, cùng 
với em là Tô Triệt, ông đi thi và đỗ tiến sĩ. 
Cuộc đời sau đó của ông rất thăng trầm, lúc thì đạt 
những địa vị cao cả, lúc thì bị đày ra những nơi 
hẻo lánh khô cực. Nhưng không lúc nào ông rời 
chủ trương của cuộc đời mình là đem triết lí của 
đạo Phật, — Lão Tử, —› Trang Tử vào thơ văn, áp 
dụng tỉnh thần từ bi vào việc trị dân, đào kinh đắp 
đập chống thiên tai... Lúc rảnh rỗi thì ngao du sơn 
thuỷ tham vấn các vị Thiền sư để học — Đạo. 
Nhân một lần dừng chân tại Đông Lâm, ông được 
Thiền sư Thường Tổng thuyết về »vô tình thuyết 


482 


pháp« và nhân đây có ngộ nhập. Sáng hôm sau 
ông trình kệ: 

3#HfHE=JRXTr . li 33EÌif-đ 

32k JV8§ PI-T-{8. fthH wIfr[ZE4) À, 

Khê thanh tiện thị quảng trường thiệt 

Sơn sắc khởi phi thanh tịnh thân 

Dạ lai bát vạn tứ thiên kệ 

Tha nhật như hà cử tự nhân 

*Suối reo quả thật lưỡi rộng dài 

Màu non đây hẳn thân thanh tịnh 

Đêm nghe tám vạn bốn ngàn kệ 

Sáng dậy làm sao nói với người. 
(cô T.N. dịch, theo Thích Phước Hảo, Thích Thông 
Phương). 
Thú vị nhất có lẽ là những giai thoại thiền giữa 
ông và những vị Cao tăng đương thời. Qua đó, 
người ta có thể hình dung được tỉnh thần của ông 
và cái »Đại cơ đại dụng« của các vị Thiền sư. 
Một hôm, ông đến viêng, Thiên sư Hạo ở Ngọc 
Tuyển. Ngọc Tuyền thấy ông liền hỏi: »Tôn quan 
tên gì?« Ông thưa: »Tên Cân, nghĩa là »cân« các 
vị trưởng lão trong thiên hạ.« Ngọc Tuyển liền 
quát một tiếng to, rồi sau đó bảo: »Hãy nói tiếng 
hét này nặng bao nhiêu!« Ông không đáp được, từ 
đó thầm khâm phục. 
Ông cũng kết bạn rất thân với Thiền. sư Phật Án 
Liễu Nguyên. Một hôm, ông đi thuyền ghé thăm 
Phật Án ngay lúc Vị này. đi vắng. Đợi mãi không 
được, ông bèn viết vài dòng lưu lại và những chữ 
cuối cùng là »Tô Đông Pha, người Phật tử vĩ đại, 
dù có tám ngọn gió (— Bát phong) thôi cũng 
chẳng động.« Phật Ấn về đọc thấy thế liền viết 
thêm những dòng sau »Nhảm nhí! Những gì ông 
viết ở đây chẳng hơn gì phát rắm. « Khi nghe được 
lời lăng mạ này, Tô Đông Pha nổi giận lôi đình, 
cấp tốc đi thuyền qua. sông. Thấy Phật Án, ông 
quát to: »Thầy có quyền gì mà thoá mạ tôi như 
vậy? Tôi há không phải là một Phật tử mộ đạo, chỉ 
đề tâm đến đạo không thôi hay sao? Quen biết tôi 
lâu như vậy không lẽ thầy lại mù quáng đến thế 
hay sao?« Phật Án chỉ lặng lẽ nhìn ông một vài 
giây, sau đó mỉm cười nói chậm rãi: »Tô Đông 
Pha, Phật tử vĩ đại kêu rằng tám ngọn gió cũng 
khó mà động được ông một tắc, thế mà giờ đây 
chỉ một phát rắm cũng thổi ông qua đến tận bên 
này sông l« 
Danh vọng của ông cao mà tính tình lại rất là bình 
dân, có lúc tự cày ruộng, cất nhà như một nông 
phu. Ông viết lên vách nhà đề tự răn mình: »Hay 
ngồi xe thì chân sẽ tàn tật, ở nhà rộng đễ bị cảm, 
hiểu sắc thì sức mau kiệt, ăn đồ cao lương thì dễ 


Tông-khách-ba 





đau bao tử.« Vì tâm hồn khoáng đạt người đời đều 
quí mến ông hơn tất cả các văn hào khác đời 
Tống. 


Tổ sư 

3H Hi; J: sosii; 
Thường được hiểu là những vị Tổ trong —> 
Thiền tông. Tổ sư là những Đại sư đã thấu 
hiểu —› Phật pháp, đã được truyền tâm ấn 
qua cách — »Dï tâm truyền tâm« và truyền 
lại cho những —> Pháp tự. Biểu tượng của 
VIỆC »Truyền tâm ấn« là pháp y và — Bát, 
gọi ngắn là »y bát«. Theo truyền thuyết, 28 
vị Tổ sư Án Độ kế thừa nhau sau đức Phật —› 
Thích-ca để truyền bá Thiền tông và Bồ-đề 
Đạt-ma - vị Tổ thứ 28 tại đây - được xem là 
Tổ thứ nhất của Thiền Trung Quốc. 
Vị Tổ thứ 6 tại Trung Quốc là — Huệ Năng 
không chính thức truyền y bát lại cho ai và vì 
vậy, biểu tượng này và với nó là danh hiệu 
Tổ sư thất : truyền. Nhưng Huệ Năng lại có 
năm vị đệ tử đắc pháp xuất sắc — được thời 
nhân gọi là Ngũ đại tông tượng —, là những 
vị đã khai sáng và phát triển nhiều nhánh 
thiền quan trọng. 
Năm vị Đại Thiền sư được tôn là Ngũ đại tông 
tượng của Lục tổ: 1. —> Thanh Nguyên Hành Tư; 
2. — Nam Nhạc Hoài Nhượng; 3. —› Nam Dương 
Huệ Trung; 4. —> Vĩnh Gia Huyền Giác và 5. — 
Hà Trạch Thần Hội. 
Trong những nhánh thiền này, (— Ngũ gia thất 
tông), những vị Thiền sư xuất sắc được các tăng ni 
cũng như giới —> Cư sĩ tôn sùng và gọi là Tổ sư. 
Tối Trừng 

Tế tế J: saichõ; 767-822; cũng được gọi là 

Truyền Giáo Đại sư; 
Cao tăng Nhật Bản, người đem giáo lí của 
tông — Thiên Thai (j: /enđ4¡) sang Nhật và 
người lập một thiền viện danh tiếng trên núi 
Tỉ Duệ (W: ẩ; j: øiei). Song song với việc 
nghiên cứu Thiên Thai tông, Sư cũng tiếp thu 
giáo pháp của — Hoa nghiêm và —› Mật 
tông trong lúc du học tại Trung Quốc năm 
804. 
Sư đặc biệt nhắn mạnh đến tính mở rộng của 
các học thuyết trong tông Thiên Thai và 


khuyên đệ tử cần có một cuộc sống đạo hạnh. 
Sư đưa phép —› Chỉ-Quán vào phương pháp 
tu thiền và môn đệ phải tu học một thời gian 
thiền định 12 năm trên núi Tỉ Duệ. Sư cũng 
có ý định thành lập nghi lễ thụ giới rặc theo 
Đại thừa nhưng kế hoạch này không được 
thực hiện vì sự chống lại của các tông khác 
thời đó. Năm 822, Sư viên tịch ngay tại núi 
Tỉ Duệ 
Chủ trương của Thiên Thai tông tại Nhật không 
khác gì với Thiên Thai Trung Quốc. Đó là quan 
điêm đặt cơ sở trên kinh —› Diệu pháp liên hoa, 
trên lời thuyết pháp thật sự của đức Phật. Sư cho 
rằng các tông phái khác hay dựa trên các luận giải, 
chứ không phải trên kinh điển chính thức của đức 
Phật nên Thiên Thai tông ưu việt hơn. Sư cũng có 
quan điểm khác với các tông phái khác và nhấn 
mạnh đến tính thống nhất và bao trùm của Thiên 
Thai tông. Tính bao trùm thể hiện trong luận 
điểm, mọi chúng sinh đều có khả năng giác ngộ và 
thành Phật. Tính này cũng thể hiện trong — Phật 
tính, là tính chất chung nhất của mọi chúng sinh. 
Đối với Sư, muốn đạt Phật quả, hành giả phải 
sống một đời sống trong sạch và tu tập —> Chỉ- 
Sư quan tâm giữ gìn mối quan hệ với hoảng gia 
đương thời. Núi Tỉ Duệ được xem là »Trung tâm 
bảo vệ quốc la« € của Ì Nhật và xem Đại thừa Phật 
giáo là người bảo vệ đất nước Nhật. Sư chia tăng 
sĩ học trong thiền viện mình ra làm nhiều hạng: 
những người xuất sắc nhất được xem là »bảo vật 
của quốc gia« và phải ở trong chùa, phụng sự đất 
nước. Những người kém hơn thì cho vào các công 
sở, dạy học hoặc làm nhà nông, nói chung là phục 
vụ xã hội. 
Tông-khách-ba 

2 t§ [1;T: /song-kha-pa; 1357-1419; 
Lạtma Tây Tạng, nhà cải cách lừng danh 
của Phật giáo tại đây. Sư sáng lập tông phái 
— Cách-lỗ (t: gelugpa), với một trong những 
giáo pháp quan trọng nhất của —> Phật giáo 
Tây Tạng. Sư sinh ra trong lúc các 7ạng kinh 
tại Tây Tạng đã soạn xong nhưng Sư chủ 
trương soát xét lại toàn bộ kinh điển và tông 
kết thành quả của mình trong hai tác phẩm 
chính: 8ồ-đề đạo thứ đệ (t: lamrim chenmo) 
và Chân ngôn đạo thứ đệ (t: ngagrim chen- 
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mo). Sư là người xây dựng nhiều tháp quan 
trọng tại Tây Tạng như Drepung, Sera và 
Ganden. 


Sư sinh tại Amdo, Đông Bắc Tây Tạng và lúc còn 
nhỏ, Sư đã đi vào con đường tu học. Năm ba tuổi, 
Sư thụ giới —> Cư sĩ với —> Cát-mã-ba (t: 
karmapa) thứ 4, La-bồi Đa-kiệt (t: roipe dorje; 
1340-1383). Sư học với nhiều vị đạo sư khác nhau 
và nghe nhiều khai thị của hai tông phái —› Tát-ca 
(t: sa&yapa) và —> Cam-đan (t: kadampa). Khả 
năng luận giảng xuất sắc của Tông-khách-ba biêu 
lộ trong 18 tác phẩm và các tác phẩm này đã trở 
thành kinh sách giáo khoa cho các thế hệ sau. Sư 
cho rằng, một tỉ-khâu cần phải nghiên cứu năm 
ngành học (—> Ngũ minh) và muốn thế, vị này cần 
biết lắng nghe các lời khai thị, biết tự mình suy 
xét phân biệt và biết thực hiện chúng thông qua 
thiền định. Trong năm ngành đó thì về triết học, 
Sư khuyên học —› Trung quán và ngành Nhân 
minh (s: øefzvidyä), về thiền định nên nghiên giáo 
pháp của kinh — Báí-nhã ba-la-mậf-ẩa và — A- 
fì-đạt-ma (s: abhidharma), về một đời sống chân 
chính nên dựa vào —› Luật fạng (s, p: vinaya). 





H 67: Tông-khách-ba. Trong hình này, Sư được diễn tả 
như một hiện thân của Văn-thù, với những dụng cụ 
thuộc tính như hoả kiếm (s: &hzđga) và quyên kinh 8ái- 
nhã ba-la-mậi-ẩa (s: prajiaparamiia-suira). Tay Sư 
đang bắt — Án chuyển pháp luân. Phía trên đầu là ba 
bảo ngọc, tượng trưng cho —> Tam bảo. Mũ nhọn trên 
đầu Sư là biểu hiện của một học giả (s: papđi⁄4). 


Ngoài các thành tích trên, Sư còn hoàn tất bốn 
công trình lớn được kê là: tu chỉnh một bức tượng 
quan trọng của —› Di-lặc, kiên trì giữ Luật fạng, 
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thành lập lễ nguyên đán Mon-lam và xây nhiều 
tháp. 


Tông Mật 


2¬ 


—> Khuê Phong Tông Mật 


Tông Phong Diệu Siêu 

2§ lệ #} #H; J: shũhö myõchõ; 1282-1338; cũng 

được gọi là Đại Đăng Quốc sư (j: đai kokushi); 
Thiền sư Nhật Bản lỗi lạc thuộc tông —> Lâm 
Tế. Sư nối pháp — Nam Phó Thiệu Minh (j: 
nampo jðmyö) và là thầy của —> Quan Sơn 
Huệ Huyền (j: kanzan egen). Sư là người 
thành lập và trụ trì đầu tiên của — Đại Đức 
tự (J: đa/oku-7i) ở Kinh Đô (#yøío), một 
trong những ngôi chùa quan trọng nhất của 
Nhật Bản. 
Sư sinh trưởng tại Harima, cách thành phố Osaka 
không xa. Lúc còn nhỏ Sư đã có những dấu hiệu 
lạ thường, lên mười đã không thích chơi với trẻ 
con cùng lứa. Sư bắt đầu nghiên cứu tu tập Phật 
pháp rất sớm và chu du viếng thăm nhiều thiền 
viện. Năm 22 tuôi, Sư đến tham học với Thiền sư 
Cao Phong Hiển Nhật (kôhõ kennichi) tại Vạn 
Thọ tự (man/u-7/7) ở Liêm Thương (kamakura) và 
nơi đây có ngộ nhập. Sau, Sư đến học nơi Thiền 
sư Nam Phố Thiệu Minh và được vị này —> Án 
khả. Nam Phố khuyên Sư tu tập thêm hai mươi 
năm nữa trước khi nhập thế hoằng hoá thế gian. 
Sau khi Nam Phố tịch (1308), Sư trở về Kinh Đô 
sống . ấn dật hai mươi năm. Trong thời gian này, 
Sư sống cùng với những kẻ ăn xin và ngủ dưới 
cầu. Tin truyền về một kẻ ăn xin lạ thường đồn 
đến tai Thiên hoàng Hoa Viên (anazono) và ông 
đích thân đến cầu đề tìm cho ra lai lịch của vị khất 
sĩ phi thường này. Ông mang theo một giỏ dưa và 
nói trước các khất sĩ: »Ta sẽ tặng quả dưa cho 
người nảo đến đây mà không sử dụng đôi chân.« 
Mợi người đều suy nghĩ chần chừ, Sư liền bước ra 
nói: »Ðưa quả dưa cho ta mà không được dùng 
đôi tay !« Ngay sau sự việc này, Nhật hoàng thỉnh 
Sư về cung điện tham vấn. 
Sau đó, Sư dựng một cái am trên đồi gần Kinh 
Đô, học chúng đua nhau đến rất đông, đến nỗi 
Thiền viện Đại Đức được xây dựng để đáp ứng 
nhu cầu của học khách. Sư được Cựu Thiên hoàng 
Hoa Viên phong là Hưng Thiền Đại Đăng Quốc 
sư (l ## 2 J JH| flli; kõzen daitõ kokushi). Tông 
phong của Sư nỗi tiếng là uy nghiêm dũng mãnh. 























Trà đạo 





Nỗi danh nhất là bản Di giới (3 ñŸ; j: yuikai) của 
Sư — được viết hai năm trước lúc Sư qui tịch. Bản 
Di giới này nêu rõ phong cách của dòng thiền —> 
Ứng-Đăng-Quan và truyền thống của Thiền tông 
từ Trung Quốc đến Nhật Bản nói chung. Bản này 
— thỉnh thoảng được biến đổi đôi chút — vẫn còn 
được treo trước mỗi Thiền viện của tông Lâm Tế 
tại Nhật. Nội đụng bản này như sau: 
»Dù các thiền viện được hưng thịnh thế nào sau 
khi lão tăng qua đời đi nữa, dù tượng hình Phật 
và các bộ kinh được tạo bằng vàng ròng đi nữa, 
dù thiền sinh tham học động đảo, tụng kinh, 
phát nguyện, toq thiền suốt đêm, ăn chỉ một 
bữa, chuyên cân giữ giới. đi nữa, — nếu họ 
không chú tâm tìm cho bằng được điệu pháp 
nằm ngoài kinh điển của chư Phật, Tổ thì họ 
không thể nào đoạn diệt lưới nghiệp, tông chỉ 
sẽ bị hoại, họ sẽ theo nhà ma. Dù khoảng thời 
gian từ khi lão tăng qua đời có dài thê nào đi 
nữa thì cũng không được goi họ là con chắu 
của lão tăng. 
Nhưng — nếu có người nào tại đây, ở nhà lá, ăn 
rau cỏ từ nồi nghiêng bếp hỏng để _sỐn qua 
ngày, nếu người này tự tìm hiểu nguôn gốc của 
chỉnh mình thì Igày ngày sẽ thấy được lão tăng 
và sẽ là người báo ân chân thật.« 
Sư lâm bệnh nặng năm 55 tuổi và phó chúc công 
việc cai quản thiền viện cho môn đệ là — Triệt 
Ông Nghĩa Hanh (zeö gi&ð). Sư căn đặn không 
được xây _ cho Sư sau khi Sư tịch. Câu chuyện 
rất cảm động sau được truyền lại, tả lúc Sư qui 
tịch. Như phân lớn các vị Thiền sư, Sư muốn ngồi 
— Kết già viên tịch mặc dù chân của Sư bị thương 
và trước đó Sư cũng không thể nào ngồi kết già 
toạ thiền. Biết thời điểm đã đến, Sư dùng hết sức 
mình kéo chân trái đặt trên chân phải. Xương chân 
của Sư. gẩy, máu tuông đầy ca-sa. Sư an nhiên 
ngồi thắng. và viết những dòng kệ sau: 
Phật, Tổ ta đã đoạn 
Tóc bay đã hết rồi 
Bánh xe tự tại chuyển 
Chân không bèn nghiền răng. 
Với sự xuất hiện của Sư, Thiền Nhật Bản đã vượt 
qua giai đoạn du nhập, các Thiền sư Nhật đã đạt 
được phong độ của các tiền bối tại Trung Quốc 
đời Đường, đời Tống. 


Tổng tham 
4l! 2; J: sõsan; : 
Một dạng của —› Tham thiên (j: san-zen), là 


một buổi họp mặt với đầy đủ những nghi lễ, 
trong đó một thiền sinh đã —> Kiến tính trình 
bày kinh nghiệm của mình và sẵn sàng bước 
vào một cuộc —> Pháp chiến lũ: hossen) với 
những người muốn thử tài, trắc nghiệm mức 
độ kiến tính của mình. Buổi Tổng tham này 
thỉnh thoảng được tổ chức với sự hiện diện 
của những vị Thiền sư cùng một dòng trước 
khi một thiền sinh chính thức được công 
nhận là đã đạt đạo, được —› Ấn khả. 

Danh từ Tổng tham cũng được sử dụng để chỉ một 
buổi thuyết trình, giải đáp những câu hỏi của thiền 
sinh về việc tu hành mà không mang tính cách của 
một buổi —>› Đề xướng (J: /eish). 


Tổng Trì tự 

#l lf 5Ÿ; 1: sG/[i; 
Một trong hai —› Thiền viện chính của tông 
— Tào Động (j: s2/2-sửz) tại Nhật Bản. 
Thiền viện này được một vị Cao tăng tên 
Hành Cơ (j: gyðg¡) sáng lập, với tính cách là 
một ngôi chùa của tông —› Pháp tướng Œ: 
hossi-sh”). Ngôi chùa này ban đầu nằm tại 
tỉnh Ishikawa. Từ khi Thiên sư —› Oánh Sơn 
Thiệu Cân trụ trì ở đây, chùa này trở thành 
một thiền viện. Năm 1898, Tổng Trì tự được 
đời về tỉnh Yokohama sau một cơn hoả hoạn. 
Thiền viện chính thứ hai của tông Tào Động 
là —› Vĩnh Bình tự (: eihei-7¡), được Thiền 
sư — Đạo Nguyên Hi Huyền sáng lập. 


Trà đạo 
3š ÌÉ:; J: chadõ; 

Một trong những đạo tu tập tại Nhật với 
những nghệ thuật, lễ nghi rất đặc sắc. Nhưng 
nghệ thuật chính của Trà đạo chính là cái làm 
quên đi những nghỉ lễ có tính nhị nguyên, 
không có trà và kĩ thuật uống trà mà chỉ có 
trà, một tâm thức bất phân. Tâm thức vô 
phân biệt này chính là mục đích của tất cả 
các »đạo« như —›> Hoa đạo, —> Kiếm đạo, 
Cung đạo. 

Sau đây là một bài dạy của Thiền sư —> Triệu 
Châu Tòng Thẩm có liên quan đến trà. Sư thường 
hỏi các vị tăng mới đến tham vấn »Uống trà 
chưa?« Trả lời »Từng đến« hay »Chưa từng đến,« 
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Sư cũng bảo »UỐng trả đi!« Viện chủ thấy như 
vậy nuôi lòng thắc mắc, bèn hỏi Sư vì sao trong 
hai trường hợp Sư đều bảo »Uống trà đi.« Sư liền 
quát to: »Viện chủ!« Viện chủ ứng thanh: »Dạ!« 
Sư bảo: »Uống trà đi!« Viện chủ nhân đây có chút 
tỉnh ngộ. 


Trạch A Am Tông Bành 

lê JÈ 2 2; J: takuan söhõ; 1573-1645; 
Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông —› Lâm Tế, 
dòng — Nam Phố Thiệu Minh (j: Iampo jð- 
myö). Sư không những là một vị Thiền sư lỗi 
lạc, tĩnh thông kinh điển mà còn là một nghệ 
sĩ trứ danh, một í thi hào với những tác phẩm 
còn được nhắc đến ngày nay. 
Sư sinh ra trong một gia đình mộ đạo, sớm xuất 
gia tu học với nhiều vị Thiền sư nổi danh lúc bấy 
giờ như Hi Tiên Tây Đường (Š 7E BH “#; kisen 
seidö), Đông Phủ Tông Trọng (š Hị 2š fl!; /õho 
sõchñ). Sau, Sư đến học với Thiền sư Nhất Đống 
Thiệu Đích (_— Đ§ ấH Ì; ¿õ shõteki; 1539-1612) 
và ngộ đạo nơi đây. 
Song song với việc tu tập Thiền, Sư cũng chú tâm 
đến việc nghiên cứu các môn học thuộc ngoại điển 
như Nho giáo, —> Thư đạo (sô), thi pháp... Đặc 
biệt là những bài dạy cho những vị kiếm sĩ theo 
— Kiếm đạo (kendô),. đương thời của Sư thường 
được nhắc nhở đến, nỗi danh nhất là tác phâm Bái 
động trí thần diệu lục (4S 8) #1! * #} ##). Trong 
những bài khuyên này, Sư phân tích tư tưởng, tâm 
trạng của một kiếm sĩ theo quan niệm của —> 
Thiền tông. 


Trạch diệt 

TỶ ĐÂ; S: pratisamkhyä-nirodha; 
Nghĩa là diệt độ bằng trí huệ phân tích, phân 
biệt đúng sai (trạch); Chấm dứt —> Ô nhiễm 
(s: kie4a), đồng nghĩa với —› Niết-bàn. Trạch 
diệt là một trong những —> Pháp —> Vô vi (s: 
asarmskrfa) của —> Nhất thiết hữu bộ (s: sar- 
yäsfivada) và —> Duy thức tông (s: vÿñãna- 
vada, }Ogäcära). Một loại diệt thứ hai được 
nhắc đến, đối nghĩa với Trạch diệt là Phi 
trạch diệt (s: aprafisamkhya-nirodha). 


Trang Tử 
ÄE Tf; C: zhuãngzï, ~369-286, cũng được gọi là 
Trang ( Châu 0 }Ì); 

Một hiền triết Trung Quốc, tác giả của Trang 
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Tử nam hoa chân kinh (]š ƒ' li 1E #š ®Š; c: 
zhuangzï nảnhua zhẽnj/img). Cùng với —> Lão 
Tử, ông được xem là người sáng lập Đạo 
giáo. 
Trang Tử sinh trưởng tại tỉnh Hồ Nam bây giờ của 
Trung Quốc. Về cuộc đời của ông thì hầu như 
không có tài liệu gì được lưu lại cụ thể. Ông có 
lập gia đình, giữ một quan chức nhỏ. Vì từ chối 
phục hầu một Chư hầu nên ông sống trong hoàn 
cảnh cơ hàn. Trong Nam hoa chân kinh, ông chỉ 
trích mạnh mẽ các nghi lễ, quan niệm của nhà 
Nho. 
Một giai thoại được ghi lại trong S kí của Tư Mã 
Thiên nêu rõ tính tình lạ lùng, tự do tự tại của 
Trang Tử (bản dịch của Nguyễn Duy Cần): 
»Ũy VƯƠng nước Sở nghe nói Trang Châu là 
người hiển trong thiên hạ, sai sứ đem hậu lễ 
đón, muốn mời ra làm tướng. Trang Châu cười, 
bảo với sứ giả: Cái lợi của nghìn vàng quả 
trọng thật, cải địa vị khanh tướng quả cũng qui 
thật. Nhưng riêng ông chả thấy cơn bị tê hay 
sao? Được người ía săn sóc, được mặc đô 
trang sức văn vẻ để đưa vào Thái miễu. Lúc ấy, 
dù nó muốn được làm con lợn côi há còn được 
nữa hay không? Ông hãy đi đi, chớ có đến làm 
nhục ta. Thà ta dong chơi ở chỗn bùn lầy nhơ 
bắn còn thấy sung sướng hơn là đề cho kẻ làm 
chủ chảnh nước Kia trôi buộc fa.« 
Các đề tài được Trang Tử nêu lên 'trong Nam hoa 
chân kinh trùng hợp với quan niệm của Lão Tử 
trong Đạo đức kinh, nhất là tư tưởng về Đạo. Tác 
phong »vô vi«, tức là làm không có tác ý (— Bất 
hành nhỉ hành) rất được Trang Tử chú trọng. 
Ngoài vô vi ra, ông cũng rất đề cao tính chất 
tương đối của vạn vật hiện hữu, sự đồng nhất của 
sinh tử và sự quan trọng của phép tu tập thiền định 
(tĩnh toa) để đạt sự thống nhất với Đạo. Theo ông, 
thế giới chỉ là sự luân chuyển, biến chuyển vô 
cùng của vạn vật và ông cũng là một trong những 
người đầu tiên chỉ rõ tính chất huyển, —> Ảo ảnh 
của thế giới hiện hữu. 
Một bài luận rất ngắn, rất đơn giản trong thiên Tề 
Vật Luận (ý ?J ïít) đã gây ảnh hưởng rất nhiều 
cho những thế hệ sau và nó cũng là một ví dụ tiêu 
biểu cho lối hành văn vô song của Trang Tử. 
Nguyên văn (bản dịch của N. D. Cần): 
T† #fILJMI#B J4MIME, EHIBISRBUIM1b Ffi3Biab 
ÿd{JSÃI|Jñ| . 4Ñ › RIj§jÊZÑJR|b, › 1Ã] 
+#jállllltE4? lJl> 3Zj4J8JBH? JRERIMJHE 
RI.⁄4i2+S ! tờ ãÄJ£t, 
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»Xưa, Trang Châu chiêm bao, thấy mình là 
bướm, vui phận làm bướm: tự nhiên thích chỉ 
không còn biết Châu. Chợt tỉnh giác, thấy mình 
là Châu. Không biết Châu lúc chiêm bao là 
bướm, hay bướm lúc chiêm bao là Châu? Châu 
cùng bướm ất có phận định. Ấy chỉnh gọi là Vật 
hoá« 
Trang Tử từ chối sự phân minh rõ ràng giữa 
»phải« và »quấy« theo người đời vì ông cho rằng, 
trong thế giới hiện hữu tương đối này người ta 
không thể tìm được một thước đo tuyệt đối cụ thể 
để phân biệt chúng. »Sinh« và »Tử« cũng như thế; 
chúng chỉ là những bước luân chuyền không cùng, 
không phải là »Thuỷ«, là »Chung.« Tư tưởng này 
của ông được trình bày rất rõ qua thái độ bình thản 
ngay khi vợ ông chết. Nguyên văn (bản dịch của 
N.D. Cần): 
»Vợ Trang Tử chết, Huệ Tử đến điếu. Thấy 
Trang Tử ngôi, duỗi xoác hai chân, vừa vô Ễ bẳn 
vừa ca. Huệ Tử nói: Cùng người ở tới già, có 
con lớn mà người chết lại không khóc, cũng đã 
là quá lắm rồi, lại còn vỗ bôn ca, không phải 
thái quá sao? Trang Tử nói: Không! Lúc nàng 
mới chốt, tôi sao chẳng động lòng. Nhưng nghĩ 
lại hồi trước, nàng vốn là không sinh. Chẳng 
những là không sinh, mà đó vốn là không hình. 
Chẳng những không hình, mà đó vốn là không 
khi. Đó, chẳng qua là tạp nhất ở trong hư 
không biến ra mà có khí, khí biến ra mà có 
hình, hình biến ra mà có sinh, rồi lại biến ra 
nữa mà có tử. Sinh, hình, khí, tử có khác nào 
xuân, hạ, thu, đông, bồn mùa hành vận. Vả lại, 
người ta nay đã yên nơi nhà lớn, mà tôi còn cứ 
than khóc, chẳng là tự tôi không thông Mệnh ư? 
Nên tôi không khóc.« 
Trang Tử nam hoa chân kinh đã gây ảnh hưởng 
rất nhiều cho. nền văn hoá, tư tưởng Trung Quốc. 
Nhiều vị Thiền sư đã nghiên cứu bộ sách này và 
đã nếm »đạo vị« nơi nó trước khi xuất gia tu học 
thành đạo. 


Trằn-na 
ñR. Jl; S: (mahä-) dignäga, (mahã-) dinnãga; ~ 
480-540; dịch nghĩa là (Đại) Vực Long; 
Một — Luận sư nổi tiếng của —> Duy thức 
tông (s: vjfãnaväda, yogaäcara), cũng là 
người cải cách và phát triển Nhân minh học 
(s: heruvidya), một môn lí luận học độc đáo 
cho tông này và Ấn Độ nói chung. Phần lớn 
tác phẩm của Sư nhấn mạnh đến tính lí luận 


và chỉ còn trong bản dịch tiếng | Hán và Tây 
Tạng. Tác phẩm quan trọng nhất của Sư là 
Tập lượng luận (s: pramanasamuccaya). 
Ngoài ra Sư cũng soạn một bài luận quan 
trọng về —› 4- 108/0 HU câu-xá luận. 


Sư sinh ra trong một đình — Bà-la-môn tại 
Kiến-chí (kãñcï). Lúc đầu Sư thụ giới và tham học 
với Na-già Đạt-đa (nagadafa), một tỉ-khâu theo 
— Độc Tử bộ. Giáo lí của bộ này không làm Sư 
hải lòng nên chẳng bao lâu, Sư đến học với —> 
Thế Thân giáo lí Tiểu thừa và Duy thức. Sau khi 
học xong, Sư đến một khu rừng tại Odivi§a và 
dừng bước tại đây. Một cuộc tranh luận giáo lí của 
các tôn giáo được tô chức tại viện —> Na-lan-đà và 
Sư được mời đến để đại diện cho Phật giáo. Tại 
đây, Sư chứng minh được tài hùng biện và luận. lí 
sắc bén của mình, thắng các vị Bà-la-môn nhiều 
lần. Trong thời gian sau, Sư dành nhiều thời gian 
để viết ra những qui luật của nhân minh học và hệ 
thống hoá những qui luật này nhằm đả phá các tư 
tưởng ngoại đạo trong ‹ các cuộc tranh luận. Sư viết 
rất nhiều luận giải, và danh tiếng của Sư là một 
Luận sư uyên thâm lan truyền khắp nơi nhưng 
tương truyện rằng, Sư không giữ một chức vụ 
giảng dạy nào. Sư thừa nhận có hai »hòn đá thử 
vàng« của nhân minh học: chứng minh trực tiếp 
và nhận thức từ suy luận (— Lượng; S: pramäng: 

©: valid cognition). Sư phân tích cặn kẽ tính chất 
của nhận thức suy luận cũng như mối liên hệ của 
chúng. Nhân minh học này của Sư được —› Pháp 
Xứng (s: đharmakirri) thừa kế và phát triển. 


Sư chỉ lưu lại Na-lan-đà một thời gian. Phần lớn, 
Sư trú tại một am nhỏ ở Odivisa. Chỉ một lần Sư 
đến miền Nam Ấn Độ và lần đó để thực hiện ba 
việc: tranh luận, truyền bá Phật pháp và phục 
hưng những ngôi chùa đang trên đường suy tản. 
Sư sống rất cơ hàn, không đòi hỏi gì và mắt tại am 
ở Odivis§a. 

Các tác phẩm của Sư còn được lưu lại (trích): 1. Phật 
mẫu bát-nhã ba-la-mật-đa viên tập ) yếu nghĩa luận (bud- 
dhamatrkä-prajaparamilamaharthasaigitiästra, có 
người xem là tác phẩm của Tam Bảo Tôn, s: /irzí- 
nadäsa), Thí Hộ. dịch; 2. Vô tướng tư trần luận (älam- 
banapariis), 1 quyên, —> Chân Đề (paramärtha) dịch; 
3. Chưởng trung luận (talãntaraka-ýästra hoặc hastavä- 
laprakarana), 1 quyền, Nghĩa Tịnh dịch; 4. Thủ nhân 
giả thuyết luận (prajfaptihctu-saimgraha), 1 quyền, —> 
Nghĩa Tịnh dịch; 5. Quán tổng tướng luận tụng 
(sarvalaksana-dhyãna-$ãstra-kãrikã), 1 quyền, Nghĩa 
Tịnh dịch; 6. Quán sở duyên duyên luận (ãlambana- 
pariksa, ãlambanapariksa-vrtfi), chủ giải Vô tướng tư 
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trần luận; 1. A-t-đại-ma câu-xá luận chú yếu nghĩa 
đăng (abhidharmakoáa-marmapr: adipa[-nama]), còn bản 
Tạng ngữ; 8. Nhập du-già luận (yogavaiara), còn bản 
Tạng ngữ; 9. Nhân mình chính lí môn luận bản (nyã- 
yamukha, nyäyadvära, nyäyadvaratarka-säsira), Ì 
quyền, Huyền Trang dịch; 10. Nhân mình chính lí môn 
luận (nyãyadväratarka-ýäsíra), 1 quyển, Nghĩa Tịnh 
dịch; 11. Tập lượng luận (pramanasamuccaya [-nãma- 
prakarana]), tác phẩm Nhân minh quan trọng nhất của 
Sư; 12. Tập lượng luận thích (pramanasamuccaya-vytfi), 
chú giải Tập lượng luận. chỉ có bản Tạng ngữ. 


Trần Nhân Tông 
l# {- 2; 1258-1308; cũng được gọi là Trúc 
Lâm Đầu Đà (fT ‡#* Zl lÈ), Điều Ngự Giác 
Hoàng (1ð fll ñổ. 51); 
Thiên sư Việt Nam uyên thâm, đạt đạo và 
cũng là một nhà vua xuất sắc, từng đánh bại 
quân Nguyên. Sư khai sáng phái thiền —> 
Trúc Lâm Yên Tử, được tôn là Đệ nhất tổ 
của phái này. 
Ông là vua thứ ba nhà Trần, tên húy là Khâm, con 
trưởng của vua Trần Thánh Tông. 
hệt 16 tuổi, ông được lập Hoàng Thái tử. Cố 
lại chức này cho em nhưng không được, 
ông SE nà triều đình vào núi Yên Tử tu học. Đến 
chùa Tháp ở núi Đông Cứu thì trời vừa sáng, ông 
bèn vào trong nghỉ. Thấy dung mạo của ông khác 
thường, vị trụ trì chùa này ân cần làm cơm thiết 
đãi. Hay tin, vua cha liền sai quan thỉnh ông trở về 
cung điện. 
Năm lên 21, ông lên ngôi Hoàng Đế. Mặc dù ở địa 
vị cùng tột nhưng ông vẫn giữ mình thanh tịnh, 
thường ăn chay. Vì bẩm chất thông minh nên ông 
sớm tinh thông nội (kinh luận) lẫn ngoại điền. Lúc 
rỗi, ông thường hay mời các bậc hiền triết đến 
luận đạo, tôn — Huệ Trung Thượng sĩ làm thầy 
và cũng ngộ huyền chỉ của thầy mình. 
Năm 1293, ông truyền ngôi lại cho con là vua Anh 
Tông và chỉ sáu năm sau đó, vào năm 1299, ông 
chính thức xuất gia và sau được xem là người thừa 
kế chính thức của phái Yên Tử, thế hệ thứ sáu. 
Sư trở thành Tổ thứ nhất của phái Trúc Lâm, là 
một dòng Thiền mạnh mẽ thời bấy giờ, có tính 
nhập thế. Tổ thứ hai của dòng Trúc lâm là Thiền 
sư —> Pháp Loa, là truyền nhân chính của Sư. 
Nhân một buổi pháp hội tại chùa Sùng Nghiêm tại 
núi Chí Linh, Sư thượng đường bảo: »Thích-ca 
Văn Phật vì một đại sự mà xuất hiện trong đời, 49 
năm mắấp máy đôi môi mà chưa nói lời nào. Ta 
nay vì các ông lên toà, sẽ nói cái gì đây?« Rồi Sư 
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sang ngồi bên giường thiền, đánh một tiếng 
chuông và ngâm kệ: 

Thân như hô hấp tĩ trung khí 

Thế tự phong hành lãnh ngoại vân 

Đỗ Quyên đề đoạn nguyệt như trú 

Bắt thị tầm thường không quá xuân 

*Thân nhự hơi thở ra vào mũi 

Đời giống mây trôi đỉnh núi xa 

Chim Quyên kêu rã bao ngày tháng 

Đâu được ngày xuân đề luông qua! 
Một vị tăng hỏi: »Thế nào là Phật?« Sư đáp: 
»Cháp nhận như xưa là không đúng.« Tăng hỏi: 
»Thế nào là pháp?« Sư đáp: »Chấp nhận như xưa 
là không đúng.« Tăng hỏi: »Thế nào là tăng?« Sư 
đáp: »Chấp nhận như xưa là không đúng.« Tăng 
hỏi: »Rốt cuộc như thế nào?« Sư đáp: 

»Bát tự đả khai phân phó liễu 

Cánh vô dư sự khả trình quân.« 

»Tắt cả mở toang trao hết sạch 

Đâu còn việc chỉ nói cùng người.« 
Một vị khác bước ra hỏi: »Thế nào là — Ba mươi 
hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp?« Sư dùng bài kệ 
trong kinh — Kim cương đáp: 

»Bằng cm sắc gọi ta 

Người ấy hành tà đạo 

Ất chẳng thầy được ta« 
Hỏi: »Thê nào là Phật?« Sư đáp: »Tắm cám dưới 
cối.« Hỏi: »Thế nào là ý của Tô sư từ Tây sang?« 
Sư đáp: »Bánh vẽ.« Hỏi: »Thế nào là Đại ý Phật 
pháp?« Sư đáp: »Cùng hầm, đất không khác.« 
Hỏi: »Xưa có vị tăng hỏi — Triệu Châu ›Con chó 
có Phật tính không.‹ Triệu Châu nói ›Không‹, là 
thế nào?« Sư đáp: »Nước biển hoà muối mặn, 
màu lá rặt sơn xanh.« Hỏi: »› Câu hữu câu vô như 
dây leo‹, là thế nào?« Sư đáp bằng kệ /Zu cú vô 
cú (Băng Thanh dịch): 

fi{fJ#tfU ‹ lỆ‡hl§Hã| . #&IHXMIl. tñ0ãHl 

#[AJ4J „ W88E 4/8, . 5iltVbtl . 302)(89E 

#i£J#tfJ. 1243 H. †Ifflff. Ill32k 

®ifJ##fJ . ]Ef#1E##. 2|J#›kfi . &5#jxJH| 

®ñJ#&£{J. HfH|H.. 5⁄5šÈ‡t.. sƑWkff 

TifJ##ÑJ. HH2 : #đsH . fHbEEÿ( 

#i£J##tfJ . Illti. JVlTBH. #18 

TifJ4€RJ . R2. lJIRJRIHb.. ñÄHAH#:H 

#i{J#t{J . ĐỊĐJHIH . 8 iÊ . 1IĐtif 

Hữu cú vô cú, đằng khô thụ đảo 

Kỉ cá nạp tăng, chàng đầu hạp não 

Hữu cú vô cú, thể lộ kim \ phong 

Căng già sa số, phạm nhẫn thương phong 
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Hữu cú vô cú, lập tông lập chỉ 

Đả ngỏa toản qui, đăng sơn thiệp thuỷ 

Hữu cú vô cú, phi hữu phi vô 

Khắc chu cầu kiếm,* sách kí án đồ 

Hữu cú vô cú, hỗ bát hồi hỗ 

Lạp tuyết hài hoa, thủ chu đãi thố 

Hữu cú vô cú, tự cô tự kim 

Chấp chỉ vong nguyệt, bình địa lục trầm 

Hữu cú vô cú, như thị như thị 

Bát tự đả khai, toàn vô ba ĩ 

Hữu cú vô cú, có tả có hữu 

A thích thích địa, náo quát quát địa 

Hữu cú vô cú, đao đao đát đát 

Tiệt đoạn cát đẳng, bỉ thử khoái hoạt. 

*Câu hiữu câu vô, dây khô cây đồ 

Máy gã thây tu, dập đâu trán vỡ 

Câu hữu. câu vồ, gió vàng thể lộ 

Vô số cát sông, kiếm đâm dao bố 

Câu hữu câu vô, lập chỉ lập tông 

Dài rùa đập ngói, trèo núi lội sông 

Câu hữu câu vỒ, chẳng + vô chẳng hữu 

Khắc thuyễn tìm gươm, * so tranh tìm ngựa 

Câu hữu câu vô, tác động lại qua 

Nón tuyết hài hoa, ôm cây đợi thỏ 

Câu hiữu câu vô, dù xưa dù ng, 

Quên trăng nắm ngón, chết đuối bên bờ 

Câu hữu câu vô, là thế là thế 

Tám chữ mở ra, không còn khó nghĩ 

Câu hữu câu vồ, ngó 2 phải ngó trái 

Thuyết lí ôn ào, liễn lầu tranh cãi 

Câu hữu câu vồ, râu râu rĩ rĩ 

Cắt đứt sẵn bìm, đó đây vui vẻ. 
*Khắc chu cầu kiếm ØðI Jl 8l): Sách Lã Thị Xuân 
Thu (i4  ê #K) nhắc đến một người nước Sở qua đò. 
Anh ta giữa sông đánh mắt cây kiêm, bèn đánh dấu vào 
mạn thuyền. Khi thuyền đến bờ, anh ta nhảy xuống, theo 
dấu đã khắc ở mạn thuyền mà tìm kiếm. Chữ »Kiếm 
khách« trong bài kệ ngộ giải của sư —› Linh Vân Chí 
Cần có lẽ cũng chỉ vị kiếm khách qua sông này. 
Ngày mông một tháng I1 năm 1308, lúc nửa đêm, 
Sư hỏi thị giả Bảo Sát: »Bây giờ là giờ gì?« Bảo 
Sát thưa: »Giờ Tí.« Sư giô tay mở cửa số ngắm 
trời nói: »Đây là lúc ta đi.« Bảo Sát hỏi: »Tôn đức 
đi đâu?« Sư đáp: 

—=ĐBl‡‡#°.. l8 

3?fEIu32ff. ï40lt ĐUặT 

f{2Z#K2 T1 

»Nhất thiết pháp bất sinh 

Nhất thiết pháp bất diệt 

Nhược năng như thị giải 

Chư phật thường hiện tiền 


Hà khứ lai chỉ liễu dã« 

*»Tắt cả pháp không sinh 

Tắt cả pháp không diệt 

Nếu hiểu được như thế 

Chu Phật thường hiện tiền 

Có chỉ là đi lại!« 
Bảo Sát lại hỏi: »Nếu như không sinh không diệt 
thì sao?« Sư đưa tay bụm miệng Bảo Sát nói: 
»Chớ nói mê!« rồi nằm theo thế sư tử an nhiên thị 
tịch. Vua Trần Anh Tông tôn hiệu Đại Thánh Trần 
Triều Trúc Lâm Đầu-đà Tịnh Huệ Giác Hoàng 
Điều Ngự Tổ Phật, chia — Xá-lj thành hai phần, 
một phần cất thờ tại bảo tháp ở khu đất Đức Lăng 
ở Hưng Long, một phần cất vào Huệ Quang Kim 
tháp tại chùa Vân Yên (nay là Hoa Yên) trên núi 
Yên Tử. 
Trần Nhân Tông đã đề lại các tác phẩm quan 
trọng như Tiên lâm thiết chủy ngữ lục, Trác lâm 
hậu lục, Thạch thất mị ngữ, Đại hương hải án thi 
tập, Tăng-già foái sự. Sư chẳng những là một vị 
Thiền sư uyên bác mà còn là một thi sĩ tuyệt vời 
với những bài thơ mang đậm thiền vị, gợi cho 
người đọc một cảm giác xuất trần. Sau đây là hai 
bài thơ của Sư nói về xuân, có thể hiểu là mùa 
»Xuân trong cửa Thiền«: 
e - Xuân cảnh # ñt 

22 SIBlAIHI3f. JkfAM83#SM 

Dương liễu hoa thâm điều ngữ trì 

Hoạ đường thiềm ảnh mộ vân phi 

Khách lai bất vấn nhân gian sự 

Cộng ỷ lan can khán thuý vi. 

*Chim nhắn nha kêu, liễu trổ dày, 

Thêm hoa chiêu rợp bóng mây bay. 

Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thể, 

Cùng tựa lan can nhìn núi mây. 








(Huệ Chỉ dịch) 

e - Xuân văn 3š lữ, 
#E;bnj t ƒ {2š . —##JùfEHI†Eth 
#ỊI3-JW3R ñ4]R[ . E#WiilllZï EX4T, 





Niên thiếu hà tằng liễu sắc không 
Nhất xuân tâm tại bách hoa trung 
Như kim khám phá Đông hoàng diện 
Thiền bản, bồ đoàn khán trụy hồng. 
*Tuổi trẻ chưa tường lẽ sắc không, 
Xuân sang, hoa nở, rộn tơ lòng. 
Chúa xuân nay đã thành quen mặt, 
Nệm cỏ ngôi VÊN, ñgó rụng hông. 
(Ngô Tất Tổ dịch) 
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Trần Thái Tông 





Trần Thái Tông 
Bš 2 2š; 1218-1277 
Vua nhà Trần Việt Nam lỗi lạc kiêm Thiền 
sư. 
Ông tên Trần Cảnh, con thứ của Trần Thừa. Nhờ 
có công dẹp loạn nên họ Trần được triều đình nhà 
Lí rất coi trọng. Năm lên tám, Trần Cảnh được Lí 
Chiêu Hoàng nhận làm Kon và truyền ngôi cho, 
tự hiệu là Thái Tông. 
Năm lên 20 tuổi, Trần Thái Tông bị Trần Thủ Độ 
buộc phải giáng Lí Chiêu Hoàng — lúc ấy 19 tuổi — 
xuống làm Công chúa và tôn Chiêu Thánh - vợ 
của anh ruột Thái Tông là Trần Liễu — lên làm 
Hoàng hậu. Do nhiều nỗi khổ tâm nên ông trốn 
vào núi Yên Tử, quyết tâm xuất gia tu hành. Thấy 
ông đến, vị trụ trì trên núi này ung dung chào hỏi: 
»Lão tăng ở chốn sơn dã đã lâu, Xương cứng mặt 
gầy, ăn rau nhai hạt đẻ, uống nước suối, vui cảnh 
núi rừng đã quen, lòng ¡ nhẹ như đám mây nỗi, cho 
nên mới theo gió mà đến đây. Nay bệ hạ bỏ địa vị 
nhân chủ mà nghĩ đến cảnh quê mùa rừng núi, ất 
hắn là muốn tìm cầu gì mới đên đây phải không?« 
Ông liền đáp: »Trẫm còn thơ ấu, đã sớm mất mẹ 
cha, bơ vơ đứng trên sĩ dân không nơi nào nương, 
tựa. Lại nghĩ răng sự nghiệp để vương đời trước 
hưng phế bất thường cho nên mới vào đây, chỉ 
muốn cầu thành Phật chứ chẳng muốn tìm cầu gì 
khác.« Nghe vậy, vị Thiền sư liền khuyên: »Trong 
núi vốn không có Phật, Phật ở tại tâm ta. Nếu tâm 
lắng lặng trí huệ xuất ñiện, đó chính là Phật. Nếu 
bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành 
Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ ở bên 
ngoài.« 
Ông nghe lời khuyên theo Trần Thủ Độ về vương 
cung và từ đây quyết chí tu tập Phật đạo trong 
những lúc nhàn rồi, trách nhiệm vì dân đã vơi 
phần nào. Ông rất chăm học, như ông đã tự viết 
trong bài tựa của kinh Kửn Cương tam-muội: 
»Trâm lo việc cai trị dân, mỗi lúc gian nan thường 
quên cả sớm tối. Việc tuy có hàng vạn, giờ rảnh 
không có là bao. Siêng việc quí giờ, học càng tăng 
tiến. Chữ r nghĩa còn ngại chưa rành, đêm đến canh 
Kưuc vẫn còn chăm học. Đã đọc sách Nho, lại 
kinh Phật...« Nhân lúc đọc kinh Kim cương 
di câu »Ưng vô sở trụ nhỉ sinh kì tâm« (Jš #' Øĩ 
‡È lí 7 ‡‡ 2b), ông hoát nhiên tự ngộ. 
Năm 1258, ông truyền ngôi lại cho con. Đến lúc 
Trần "Thánh Tông đủ sức đảm đang việc nước, ông 
lui về lập am Thái Vi ở rừng núi Vĩ Lâm tại có đô 
Hoa Lư để an dân và tu hành. 
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Ông là một nhà vua lỗi lạc, uyên thâm Thiên học, 
viết cuốn 7hiển tông chỉ nam lúc còn Tất trẻ, 
khoảng ngoài ba mươi. Có thể kể thêm tác phẩm 
của Thái Tông là Chú giải kinh Kim cương tam- 
muội, Khóa hư lục... và nhiều bài thơ đậm mùi vị 
thiền. 

Bóng trúc quét thêm bụi chẳng động 

Vâng trăng qua biển nước không xao. _ 

Thắp đuốc huệ trên đường mê tăm tối 

Dong thuyên từ nơi bề khổ trầm luân 
và: 

Hoa vàng rực rỡ, 

không đâu không là tâm Bát-nhã 

Trúc biếc xanh xanh, 

hết tháy đều là lí chân như. 
(Thiền học đời Trần) 
Nghe danh ông, một vị tăng người Tống tên Đức 
Thành đến hỏi: »Thế Tôn chưa rời — Đâu-suất đã 
giáng vương cung, chưa ra khỏi thai mẹ đã độ hết 
chúng sinh là thế nào?« Ông đáp: »Ngàn sông có 
nước ngàn sông nguyệt, muôn dặm không mây 
muôn dặm trời.« Một tăng khác hỏi: »Được phần 
trên của học nhân có tu chứng chăng?« Ông đáp: 
»Nước chảy xuống non nào có ý, mây ra khỏi núi 
vốn không tâm.« 
Năm 1277, niên hiệu Bảo Phù, ông qui tịch, thọ 
60 tuôi. 
Các tác phẩm của ông: 1. Thiển tông chỉ nam; 2. Kim 
Cương [40i-HuỘI, kinh chủ giải; 3. Lục thời sám hồi khoa 
nghỉ; 4. Bình đẳng lẽ sám văn; 5. Khóa hư lục; 6. Thi 
tập. 


Trần Tôn Túc 

MÔ 
—> Mục Châu Trân Tôn Túc 
Tri hành hợp nhất 

Ñ ẤT Ñ — 
Nghĩa là »hiễu biết và thực hành phải đi đôi 
với nhau«; »Tri« có nghĩa là hiểu biết, là 
nghiên cứu kinh điển, những lời dạy của đức 
—› Phật, của chư vị — Tổ sư, là sự có gắng 
hiểu trọn vẹn ý nghĩa trong kinh sách bằng tri 
thức. »Hành« có hai nghĩa chính: 1. Hành 
động chính chắn, tránh làm điều ác, gia tăng 
việc thiện như lời Phật dạy và 2. Tu tập — 
Thiền —› Định để trực chứng Chân lí đức 
Phật đã dạy. Qua kết quả từ Thiền định, cái 
biết vay mượn từ kinh sách, cái cảm giác 
»Tôi nghĩ là tôi biết« được thay thế bằng 


Tri-song Đetf-sen 





kinh nghiệm ö ở chính bản thân, bằng một kinh 
nghiệm xác định »Tôi biết!«, ví như người 
uống nước biết vị Của TƯỚC ra SaO. 

Tri và hành nêu trên vốn xuất phát từ một niềm tin 
(— Tín) vững chắc, tin rằng Phật là một người đã 
— Giác ngộ hoản toàn và những lời nói của Ngài 
là những gì người đời nên tin. Lòng tin này lại bắt 
nguồn từ việc quan sát kĩ lưỡng, đúng đắn những 
hiện tượng bên ngoài »như chúng là« và so sánh 
nó với những lời Phật dạy. Nói như thế không có 
nghĩa là tín, tri và hành là ba cấp bậc theo thứ tự 
thời gian mà hơn nữa, chúng lúc nào cũng phải đi 
song song với nhau, bổ sung cho nhau. Chỉ khi 
nào tri và hành hợp nhất thì kết quả đạt được mới 
viên mãn. 


Tri khách 

#II #; J: shika; 
Là người lo tiếp khách; một chức vị quan 
trọng trong một —› Thiền viện, còn được gọi 
là Điền khách hoặc Điền tân. 
Tại Nhật, Tri khách thường là vị Trưởng lão quản 
lí thiền viện. Tri khách ở đây thường là một vị đã 
tiến xa trên Phật đạo, có khả năng thay thế vị — 
Lão sư Ợ: röshi) đề dạy chúng. Tri khách chính là 
người trắc nghiệm những thiên sinh mới đến xem 
họ có đủ khả năng, tư cách để học với vị trụ trì 
hay không. 


Tri khố 

5 Jš 
người trông lo, quản lí tiền bạc, tài sản của 
một —> Thiên viện. 


Tri liêu 

4 3š 
người trông lo liêu phòng, chỗ ở của tăng 
chúng trong một —› Thiền viện. 


Tri-song Đet-sen 
T: rhisong detsen [khri-sron lde-bisan]; 742- 
798; 
Một ông vua rất có công trong việc truyền. bá 
Phật pháp sang Tây Tạng. Dưới sự cầm 
quyền của ông, Phật giáo được truyền. bá 
sang Tây Tạng một cách có hệ thống. Ông 
được xem là hoá thân của Bồ Tát — Văn-thù 
Sư-li. 


Ông sinh năm 742, lên ngôi năm 12 tuổi (54. 
Niềm tin nơi Phật pháp của ông vốn bắt nguồn từ 
bà mẹ sùng đạo — nguyên là một vị công chúa 
Trung Quốc với tên Kim Thành. Với sự giúp đỡ 
của bà mẹ, ông đã dẹp được phe chống Phật pháp 
được nhiều vị quan trong triều đình ủng hộ, mà 
cực đoan nhất là Ma-zhang (t: ma-šan). Sau đó, 
ông mời vị Đại sư Ấn Độ là — Tịch Hộ (S: 
ýãnfaraksifa) sang Tây Tạng hoằng pháp. 


Ôn dịch, thiên tai là những dấu hiệu tiếp đón Tịch 
Hộ tại Tây Tạng. Nghe lời khuyên trước khi về 
nước của Tịch Hộ, Tri-song Đet-sen mời — Liên 
Hoa Sinh (s: pađmasambhava) sang trị những tai 
ương đang hoành hảnh. Vốn xuất thân từ Mật 
giáo, Liên Hoa Sinh tỉnh thông pháp thuật, cầu 
mưa, trừ tà... Chỉ một thời gian ngăn sau đó, các 
thiên tai đã được chính phục, Tịch Hộ lại sang Tây 
Tạng tiếp tục sự nghiệp hoằng pháp. và dịch kinh 
sách. 


Dưới sự hộ trì của Tri-song Đet-sen, Phật pháp 
được truyền bá rộng rãi tại Tây tạng. Năm 7§7, 
với sự giúp đỡ của Liên Hoa Sinh và Tịch Hộ, ông 
cho xây dựng ngôi chùa Tang-duyên (t: szm-ye 
[bsưm-yas]), cách thủ đô Lha-sa khoảng 60 km 
hướng Đông nam. Vị trụ trì đầu tiên ở chùa này là 
Tịch Hộ và dưới sự quản lí của sư, chùa này trở 
thành trung tâm Phật giáo đầu tiên tại Tây Tạng, 
nhiều kinh sách được dịch sang Tạng ngữ. 


Cũng trong thời gian này, nhiều vị Đại sư Phật 
giáo người Trung Quốc đang giáo hoá tại Tây 
Tạng. Tri-song Đet-sen ra lệnh triệu tập các vị Đại 
sư của hai trường phái Phật giáo - Án Độ và 
Trung Quốc — đề tô chức một buổi tranh luận công 
khai về giáo lí. Trưởng đoàn người Ấn là Liên 
Hoa Giới (s: kmalasila), một môn đệ của Tịch 
Hộ. Trong phái đoàn Trung Quốc thì Hoà Thượng 
Đại Thừa dẫn đầu. Phái đoàn Án Độ toàn thắng 
trong cuộc tranh luận này và các vị Đại sư Trung 
Quốc phải trở về nước. 


Mặc dù rất có công với Hiễn giáo, tận tình giúp đỡ 
Tịch Hộ và môn đệ nhưng Tri-song Đet-sen vẫn 
chú tâm đến Mật giáo và những phép bùa chú của 
Liên Hoa Sinh hơn. Truyền thông của tông — 
Ninh-mã xếp ông vào 25 vị đệ tử chân truyền cuả 
Liên Hoa Sinh và chính ông cũng tổ chức một 
buổi lễ long trọng đề tiễn biệt Liên Hoa Sinh. 


Ông mất vào năm 798 qua một mũi tên của một 
thích khách. 
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Tri sự 





Trỉ sự 
#I Hy S: karmadaäna; cũng được gọi là Duyệt 


chúng, gọi theo âm là Kiết-ma Đà-na, Yết-ma 


Đà-na, Duy na; 
Chỉ chức vị trông coi sinh hoạt của chúng 
trong — Tăng-già, trong một — Thiền viện. 


Trì tạng 

ẤïI ĐÃ 
Người trông lo, quản lí kinh sách của —› 
Thiền VIỆNn. 


người trông lo vườn tược trong một —› Thiền 
viện. 


Trí 

cà 
Là trí hiểu biết; các —> Luận sư Phật giáo 
phân biệt rất nhiều loại trí nhưng nhìn chung, 
người ta phân ra hai loại: 
1. Trí (s: jñãna; p: ñãna) hiểu biết. Trí này 
khác với Trí huệ, —› Bát-nhã (s: praja), vì bị 
giới hạn trong sự hiểu biết, tri thức về các 
hiện tượng, các —> Pháp (s: đharma) và môi 
liên hệ của chúng trong các qui luật. Trí này 
chỉ là một phân, một yêu tố của —› Trí huệ. 
2. Trí xuất thế, Trí huệ, đồng nghĩa với Bát- 
nhã (s: pra/ñ3). 
Trong Đại thừa, hiểu được tất cả các kinh điền 
được gọi là có »trí«, đó là cấp thứ 10 trong —> 
Thập địa (s: b/zmi). Tuy vậy, hai danh từ trí 
(ñäna) và trí huệ (pra/ñ4) thường được sử dụng 
với ý nghĩa như nhau, tức là trí huệ siêu việt, đưa 
đến bờ giác (xem —› Năm trí, —› Ba trí, —› Phật 
gia). 
Trí Bảo 

#† Ö; ?-1190 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái —> Vô 
Ngôn Thông đời thứ 10. Sư nối pháp Thiền 
sư — Đạo Huệ. 
Sư họ Nguyễn, quê ở Ô Diên, Vĩnh Khương, là 
cậu ruột của Tô Hiến Thành, vị đại công thần đời 
vua Lí Anh Tông. Sư ban đầu xuất gia tu khổ 
hạnh, sau lại chuyên tạo phúc bằng cách sửa 
đường, cất chùa, xây tháp. 
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Một hôm, Sư gặp một vị tăng, vị này hỏi: »Sinh từ 
đâu lại, tử đi về đâu!« Sư suy nghĩ, vị này bảo: 
»Trong lúc ông suy nghĩ, mây trắng bay ngản 
dặm.« Sư cũng không đáp được, tăng quát: »Chủùa 
tốt mà không 4 có Phật« và bỏ đi. Sư tự than: »Ta 
tuy có tâm xuất gia, nhưng chưa hiểu được yếu chỉ 
của người xuất gia. Ví như kẻ đảo giếng, qủ đào 
đến chín, mười thước mà không có nước vẫn phải 
bỏ đi, huống là tu thân mà chăng ngộ đạo thì có 
chí gì?« Nghe Thiền sư Đạo Huệ giáo hoá tại Tiên 
Du, Sư liền đến yết kiến. 

Gặp Đạo Huệ, Sư hỏi: »Sinh từ đâu lại, tử đi về 
đâu?« Đạo Huệ bảo: »Sinh không từ đâu lại, tử 
chăng đi về đâu?« Sư hỏi: »Thế ấy chăng rơi vào 
chỗ không sao?« Đạo Huệ bảo: »Chân tính diệu 
viên, thể tự không tịch, vận dụng tự tại, chẳng 
đồng với sinh tử.« Nhân câu nảy, Sư ngộ yếu chỉ, 
nói: »Chăng nhân gió cuốn mây trôi hết, đâu thấy 
trời trong muôn dặm thu.« Đạo Huệ hỏi: »Ngươi 
thấy cái gÌ?« Sư thưa: »Biết nhau khắp thiên hạ, 
tri âm có mây người?« rồi từ tạ thầy trở về núi. 

Từ đây, Sư nói năng ngang dọc tự do tự tại, tuỳ 
duyên giáo hoá học nhân. 

Ngày 14 tháng 4, niên hiệu Thiên Tư Gia Thuy 
năm thứ 5 đời vua Lí Anh Tông, Sư có chút bệnh 
rồi viên tịch. 


Trí độ 
#l JÈ; S: prajñãpãramiiä; dịch âm theo Hán 
Việt là Bái-nhã ba-la-mật-äa; 
Trí huệ độ người sang bờ bên kia (— Giác 
ngộ), có thê hiểu là Trí huệ siêu việt. 


Trí huệ 
#l Äl; S: prajñã; P: paññã; 
"Trí — Bát-nhã, — Trí 


Trí Khải 
?l! WÑ; C: zhikăi, 538-597, còn được gọi là Trí 
Giả; 
Cao tăng Trung Quốc, —> Tổ thứ tư của —> 
Thiên Thai tông, nhưng được xem là người 
thật sự sáng lập tông phái này. Sư là người 
đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc 
tạo một hệ thống phân loại trọn vẹn để giải 
thích các sự ra đời của các trường phải Phật 
giáo với chủ trương khác nhau, đôi khi mâu 
thuẫn. Sư cũng là người đề xướng phép tu — 
Chi-quán, một môn tu tập thiền định còn 


Trí Thiền 





truyền bá rộng rãi ngày nay. Tác phẩm chính 
của Sư là Ma-ha chỉ-quản (s: mahã-šamatha- 
vipas$yana), Chỉ-quản nhập môn, Lục điệu 
pháp môn. 

Từ nhỏ Sư đã có biệt tài: chỉ cần nghe qua một 
lần, Sư đã thuộc làu toàn thê một bộ kinh. Tương 
truyền. Sư thể nghiệm tính vô thường của vạn sự 
khi thấy một thư viện đầy kinh sách quí báu bị 
quân lính phá hủy. Sau thể nghiệm này, Sư gia 
nhập Tăng-già và trở thành đệ tử của Tổ thứ ba là 
— Huệ Tư (515-577). Dưới sự chỉ dạy của Huệ 
Tư, Sư học các tác phẩm trong —> Luật tạng (S, p: 

Vinaya-pifaka), tham cứu — Diệu pháp liên hoa 
kinh cũng như các phương pháp tu —› Thiền (s: 

đdhyãna) khác nhau. Năm 567, Sư đi Nam Kinh và 
bắt đầu giáo hoá. Năm 576, Sư lui về núi Thiên 
Thai và từ đó phát sinh danh hiệu Thiên Thai 
tông. Triều đình quí trọng Sư, cho phép thuế má 
vùng đó chỉ dành đề nuôi sống thiền viện. Sư viên 
tịch tại núi Thiên Thai (—› Thiên Thai Đức Thiều). 


Trí Môn Quang Tộ 
#l Íl 3X: #E; C: zhìmén guãngzuo; ]: chủmon kõ- 
so; ?-1031; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông — Vân 
Môn. Sư nối pháp — Hương Lâm Trừng 
Viễn. Trong 30 người đệ tử nôi pháp của Sư 
thì — Tuyết Đậu Trọng Hiển là danh tiếng 
nhất. 
Sư là một trong những Thiền sư đầu tiên làm 
kệ tán tụng những lời dạy của các vị tiền 
nhân và trong lĩnh vực này thì Sư có một vị 
đệ tử xuất sắc là Tuyết Đậu nối dõi, người 
trứ tác — Bích nham lục sau này. 


Trí Nghiễm 
—> Vân Hoa Trí Nghiễm. 
Trí Quang 


Ti 3%; S: jñãnaprabhã; 
Một luận sư của —› Trung quán tông (s: 
mãdhyamika), cùng thời với — Nguyệt Xứng 
(S: candrakiri), —> Phật Hộ (s: buddhapa- 
/a), —> Thanh Biện (s: bhãyaviveka), chủ 
trương theo lập trường của Thanh Biện, đả 
phá Nguyệt Xứng. 


Trí Thiền 
#ï 38; ~ tk. 11/12 

Thiên sư Việt Nam, thuộc phái —> Tì-ni-đa 
Lưu-chi, pháp hệ thứ 16, nối pháp Thiền sư 
— Giới Không. 
Sư tên Lê Thước, xuất thân từ một gia đình quan 
tước. Thuở nhỏ, Sư theo nghiệp nhà Nho, thi đậu 
tiến sĩ và được sung chức Cung Hậu Thư gia. 
Năm lên 27, Sư theo ông anh đến Thiền sư Giới 
Không nghe giảng kinh — Kim cương. Nhân nghe 
giảng đến bài kệ cuối của kinh »Tất cả pháp hữu 
vi, như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng 
như điện, phải quán sát như thế«, Sư bỗng giật 
mình cảm ngộ, cho rằng ngoài đạo Phật không có 
giáo lí nào dẫn dắt qua biển sinh tử và xin cạo đầu 
xuất gia với Thiền sư Giới Không. 
Sau khi được — Ấn khả, Sư đến núi Từ Sơn 
chuyên tu khổ hạnh. Đạo hạnh của Sư cảm hoá 
được cả thú dữ và giặc cướp. Vua Lí Cao Tông và 
Anh Tông nhiều l¿ thỉnh Sư về triều nhưng Sư 
một mực từ chối. Hai vị quan Tô Hiến Thành và 
Ngô Hoà Nghĩa đều xin làm đệ tử của Sư nhưng 
suốt 10 năm chưa được biết mặt thầy. Khi được 
gặp mặt nhau, thầy rò đều hoan hi và vừa hỏi 
thăm xong, Sư dặn dò: 

th li. In? ïï XE 

3i8k#Ùậ XH2 › 5:42 HH2 

2AHS . Hi 

TT ĐÂY ˆ 

4fft0fb . IHEAU S4 
I##.. #J6n[ ft 
luÖếý HfPP . #4 n[ l8 
Kí hoài xuất tố dưỡng hung trung 
Văn thuyết vỉ ¡ngôn ý ý duyệt tòng 
Tham dục truất trừ thiên lí ngoại 
Hi di chỉ lí nhật bao dung. 
Đạm nhiên tự thủ, duy ‹ đức thị vụ. 
Thiện ngôn quyền quyền nhất cú 
Tâm vô bỉ ¡ ngã, kí tuyệt hôn mai 
Nhật dạ trắc giáng, vô hình khả trụ 
Như ảnh như hưởng, vô tích khả thú. 
*Đã mang giống Phật dưỡng trong lòng 
Nghe nói lời mâu ý thích mong 
Vật ngoài ngàn dặm niêm tham muốn 
Lĩ nhiệm càng ngày càng bao dụng. 
Đạm bạc tự giữ, chỉ đức là vụ 
Lời thành tha thiết một câu: 
Lòng không bỉ ngã, đã dứt bụi mù 
Ngày đêm lên xuống, không hình khá trụ 
Như bóng như vang, không vét khá đến. 


THt 
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Trì Bát 





Nói xong, Sư chắp tay ngồi ngay thẳng vui vẻ thị 
tịch. Các quan và đệ tử xúc động kêu khóc vang 
núi. 


Trì Bát 
†ế #R; 1049-1117 ‹ 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái —› Tì- 
ni-đa Lưu-chi, pháp hệ thứ 12. Sư kế thừa 
Thiền sư —> Sùng Phạm. 
Sư họ Vạn, quê ở Luy Lâu. Sư thuở nhỏ đã hâm 
mộ —> Phật pháp và khi lên 20, Sư đến chùa Pháp 
Vân xin xuất gia với Thiền sư Sùng Phạm. Nơi 
đây, Sư ngộ đạo và được Sùng Phạm ban hiệu là 
Trì Bát. 
Sau khi Sùng Phạm tịch, Sư dạo khắp tùng lâm, 
tham vấn các vị Cao tăng. Tướng quốc Lí Thường 
Kiệt là thí chủ của Sư. Những tài vật được cung 
cấp, Sư đều đề hết vào việc trùng tu các ngôi chùa 
như Pháp Vân, Thiền Cư, Thê Tâm, Quảng An. 
Ngày 18 tháng 2 niên hiệu Hội Tường Đại Khánh 
thứ 8 đời vua Lí Nhân Tông, Sư gọi chúng lại nói 
Kết 
T[2LMWI?E.. 1[/EMWfiSE 
JEJÄIHLDfHE „ #JÄHLDTEE 
ÄE#FNj#tfB.. 42|JÀ 461k 
}#3/2E IS . 6!WÄ1lđtt6 2608 
Hữu tử tất hữu sinh, hữu sinh tất hữu tử 
Tử vi thế sở bi, sinh vi thế sở hỉ 
Bi hi lưỡng vô cùng, hốt nhiên thành bỉ thử 
Ư chư sinh tử bắt quan hoài 
Án tổ rô tố rô tắt rị. 
*Có tử ắt có sinh 
Có sinh ất có tử 
Tử làm người đời buôn 
Sinh làm người đời vui 
Buôn, vui đều vô cùng 
Chợi vậy thành kia đây 
Đối sinh tử chẳng để lòng 
Án tổ rô tổ rô t¿ f rị. : 
hà kệ xong, Sư ngồi ngay thẳng viên tịch, thọ 69 
tuôi. 


Trị (trực) 

4l; C: zhí; ]: chỉ; 
Có hai nghĩa: I. Được gặp và tôn kính Đức 
Phật; 2. Giá trị. 
Triệt Ông Nghĩa Đình 

ẨM đề 3Š 5°; J: temõ gikõ; 1295-1369; : 
Thiên sư Nhật Bản, thuộc tông —> Lâm TẾ hệ 
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phái — Đại Đức tự (J: đaioku/i-ha), môn đệ 
của Thiền sư — Tông Phong Diệu Siêu (: 
shiuhõ myöchô). 

Sư quê ở Izumo, ban đầu tu tập tại —> Kiến Nhân 
tự (kenmin-7i). Sau, vì không hài lòng với phong 
cách của —> Ngũ Sơn (gozan) tại đây, Sư đến tham 
học với Thiền sư Tông Phong và được — Ấn khả. 
Sư giáo hoá rất thành công tại chùa — Đại Đức 
(đaiioku-ji). Nối pháp của Sư và là người kế thừa 
trụ trì Đại Đức kê là Thiền sư Ngôn Ngoại Tông 
Trung (ñ ýk 2 Zl; gongai sõchữ, 1315-1390) và 
một thể hệ sau đó là Thiền sư Hoa Tâu Tông Đàm 
( 3% 2š Š‡; kesõ sõdon, 1352-1428). 


Triệt Thông Nghĩa Giới 

fúu 3H 3Š 2; J: tefsũ gikai; 1219-1309; 
Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông — Tào Động 
(: sØfØ-sh). Sư là vị trụ trì thứ ba của —> 
Vĩnh Bình tự (eihei7i). Dòng thiền kế thừa 
Sư là dòng chính của tông Tào Động và được 
truyền cho đến ngày hôm nay tại Nhật. 
Sư sinh tại tỉnh Echizen, xuất gia năm 1231 với 
Giác Thiền Hoài Giám đã Xi ĐR Hy kakuzen e- 
kan, 2-1251) một vị Thiền sư thuộc tông —› Nhật 
Bản Đạt-ma (j: mhon darumashu). Một năm sau, 
Sư đến núi Tỉ Duệ và chú tâm vào việc nghiên 
cứu giáo lí của —› Thiên Thai, Mật và Tịnh độ 
tông. Cùng với một số vị thuộc tông Nhật Bản 
Đạt-ma, Sư đến tham vấn ấn Thiền sư —> Đạo 
Nguyên Hi Huyền và lưu lại đây tu học. Đạo 
Nguyên sớm nhận ra tài năng của Sư và trao cho 
những chức năng quan trọng như — Điển toạ (j: 
fenzo), —> Tri sự. Trước khi tịch, Đạo Nguyên phó 
chúc việc quản lí, chăm lo chùa Vĩnh Bình cho Sư 
và chính sự việc này đã gây ra sự chia rẽ trong 
tông Tào Động sau thế hệ hứ hai. 
Sau khi Đạo Nguyên viên tịch, Sư tu học dưới sự 
hướng dẫn của Thiền sư — Cô Vân Hoài Trang 
(koun ejÖ). Theo lời khuyên của Cô Vân, Sư chu 
du viếng thăm rất nhiều thiền viện tại Nhật để trau 
dồi kinh nghiệm về kiến trúc để sau này mở rộng 
thiền viện Vĩnh Bình. Năm 1259, sư đến Trung 
Quốc, thu thập rất nhiều tài liệu về kiến trúc của 
những thiền viện tại đây — đặc biệt là những thiền 
viện thuộc tông Lâm Tế. 
Sau khi trở về Nhật, Sư bắt đầu việc trùng tu Vĩnh 
Bình tự và đưa vào đây những qui luật mới, những 
phong cách kiến trúc mới và cũng chính vì những 
sự việc này mà có những sự tranh chấp tại Vĩnh 


Triệu Châu Tòng Thấm 





Bình tự. Nhiều vị tăng cho rằng, những điểm được 
cải cách này đối nghịch tư tưởng của Đạo Nguyên 
và các tư liệu về Sư cũng làm sáng tỏ sự Việc này. 
Xuất thân từ Nhật Bản Đạt-ma tông, Sư rất chú 
trọng đến việc thực hành nghỉ lễ mang tính chất 
Mật giáo, một phong cách mà người ta không hề 
tìm thấy nơi Đạo Nguyên. Thêm nữa, thay vì sống 
và tu tập hoàn toàn hướng nội, sống cơ hàn xa lìa 
đô thị như Đạo Nguyên thì Sư lại chú trọng đến 
phong cách bề ngoài, cách trưng bày xa hoa, 
những ngôi chùa to lớn, việc thực hành những 
nghỉ lễ long trọng. Vì những lí do trên mà Sư rời 
Vĩnh Bình tự. 

Sau, Sư đến trụ trì Đại Thừa tự (đzÿö-), vốn là 
một ngôi chùa thuộc —> Chân ngôn tông nhưng 
được Sư sửa đổi. thành một thiền viện. Nơi đây, 
Sư dốc lòng truyền bá Thiền tông theo quan niệm 
riêng của mình, thích hợp với thời „gian. Cách tu 
tập tại đây bao gồm thiền theo Thiền tông nhưng 
cũng không ít nghỉ lễ của Chân ngôn tông được 
đưa vào đây. Mầm mồng của sự truyền bá rộng rãi 
của tông Tào Động tại Nhật sau này được đặt 
ngay tại ngôi chùa này. 

Sư tịch năm 1309, thọ 91 tuổi. 


Triệu Châu Tòng Thẩm 

Äl JMỊ  ñâ; C: zhàozhõu cóngshẽn; ]: jõshñ jñ- 

shin; 718-897; 

Thiền sư Trung Quốc, môn đệ thượng thủ 
của — Nam Tuyền Phổ Nguyện. Thiền sư 
Nhật Bản —› Đạo Nguyên Hi Huyền — nỗi 
tiếng là khó tính trong việc đánh giá mức 
giác ngộ của các Thiền sư — cũng công nhận 
Triệu Châu là »Đức Phật thân mên.« Sư có 
13 truyền nhân nhưng không máy ai được 
gần bằng Sư và dòng này thất truyền chỉ sau 
vài thế hệ. 

Cuộc đời Triệu Châu cho thấy điều mà các 
Thiền sư hay nhấn mạnh rằng, —› Kiến tính 
chỉ là bước đầu của việc tu học Thiền. Triệu 
Châu đã kiến tính từ năm 18 tuổi nhưng sau 
đó còn học Thiền 40 năm với Nam Tuyền. 
Sau khi Nam Tuyển qua đời, Sư vân du đọ 
sức với các Thiền sư khác trong những —> 
Pháp chiến. Tương truyền rằng Sư đã tìm gặp 
khoảng 80 Thiền sư, phần lớn là ¡ những môn 
đệ đắc pháp của — Mã Tổ (thầy của Nam 
Tuyền) đề vấn đạo. Đến năm §0 tuổi Sư mới 


chịu đừng chân tại viện Quan Âm, Triệu 
Châu. Nơi đây Sư tuỳ cơ dạy học trò và thọ 
đến 120 tuổi. 

Sư họ Hác, quê ở làng Hác, thuộc Tào Châu. Sư 
theo thầy xuất gia khi còn nhỏ. Chưa thụ giới cụ 
túc, Sư đã đến tham vấn Thiên sư Nam Tuyền. 
Gặp lúc Nam Tuyền đang nằm nghỉ trong phương 
trượng, Nam Tuyền hỏi Sư: »Vừa rời chỗ nào 
đến?« Sư đáp: »Thuy Tượng.« Nam Tuyền hỏi: 
»Có thấy Thuy Tượng chăng?« Sư đáp: »Chẳng 
thấy. Thuy Tượng, chỉ thấy Như Lai năm.« Nam 
Tuyền liền ngồi dậy hỏi: »Ngươi là Sa-di có chủ 
hay không chủ?« Sư đáp: »Sa-di có chủ.« Nam 
Tuyên hỏi: »Ai là chủ?« Sư khoanh tay đến trước 
mặt Nam Tuyền thưa: »Giữa mùa đông rất lạnh, 
kính chúc Hoà thượng tôn thể an lành.« Nam 
Tuyên thấy lạ, gật đầu thầm nhận. 

Một hôm Sư hỏi Nam Tuyền: »Thế nào là đạo?« 
Nam Tuyền đáp: »Tâm bình thường là đạo« Sư 
hỏi: »Lại có thể nhằm tiến đến chăng?« Nam 
Tuyền đáp: »Nghĩ nhằm tiến đến tức trái.« Sư lại 
hỏi: „›Chăng nghĩ suy đâu biết là đạo?« Nam 
Tuyền đái láp: »Đạo chăng thuộc về hiểu biết hay 
không hiểu biết. Biết là vọng giác, không, biết là 
vô kí. Nếu thật đắc đạo thì chẳng còn nghi ngờ, ví 
như hư không thênh thang rộng rãi, đâu thể cưỡng 
nói phải quấy.« Sư nhân đây ngộ đạo, và sau đó đi 
thụ giới tại Tung Nhạc. Thụ giới xong, Sư lại đến 
Nam Tuyền và lưu lại đây 40 năm 

Sau khi Nam Tuyền viên tịch, Sư mang bát gậy 
dạo khắp các tùng lâm và thường tự bảo: »Trẻ con 
bảy tuổi hơn ta thì ta hỏi nó, ông già trăm tuổi 
chẳng, bằng ta thì ta dạy va.« 

Sư đến thăm Thiền sư —> Hoàng Bá Hi Vận. 
Hoàng Bá thấy Sư liền đóng cửa phương trượng. 
Sư câm lửa đi vào pháp đường la: »Cứu lửa! Cứu 
lửal« Hoàng Bá mở cửa nắm đứng Sư hỏi: »Nói! 
Nói!« Sư bảo: »Giặc qua rồi mới dương cùng.« 
Đến —› Đạo Ngô Viên Trí, Đạo Ngô thấy Sư liền 
nói: »Mũi tên Nam Tuyển đến.« Sư bảo: »Xem 
tên!« Đạo Ngô nói: »Trật rồi !« Sư nói: »Trúng !« 
Sư thượng đường dạy chúng: »Phật vàng không 
độ được lò đúc, Phật gỗ không độ được lửa, Phật 
đất không độ được nước, Phật thật ngồi ở trong. 
— Bồ-đề, — Niết-bàn, — Chân như, Phật tính 
trọn là y phục đắp vào thân, cũng gọi là phiền não, 
thật tế lí địa để ở chỗ nào? Một tâm không sinh, 
muôn pháp không lỗi. Ngươi. cứ nghiên cứu lí này, 
ngồi quán xét hai ba mươi năm, nếu chẳng hội thì 
chặt đầu Lão tăng đi! Nhọc nhằn nắm bắt mộng 
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Triệu luận 





huyền không hoa, tâm nếu chẳng khác thì muôn 
pháp nhất như. Đã chẳng từ ngoài được thì câu 
chấp làm gì? Giống y như con, dê gặp vật gì cũng 
liếm cũng nhai. Lão tăng thấy Hoà thượng —> 
Dược Sơn có người hỏi Ngài liền bảo ›Ngậm 
miệng chó.‹ Lão tăng cũng dạy ›Ngậm miệng 
chó.‹ Chấp — Ngã thì nhơ, không chấp ngã thì 
sạch, giếng như con chó săn tìm kiếm vật để ăn. 
Phật pháp chỗ nào? Ngàn người muôn người thảy 
là kẻ tìm Phật, mà ở trong đó tìm một đạo nhân 
không có. Nêu cùng vua —> Không làm đệ tử, chớ 
bảo tâm bệnh khó trị. Khi chưa có thế giới, trước 
đã có tính này, khi thế giới hoại, tính này chẳng 
hoại. Một phen được thấy Lão tăng, sau lại chăng 
phải người khác, chỉ là chủ nhân này. Cái đó lại 
hướng ngoài tìm cái gì? Khi ấy chớ xoa đầu moi 
óc, xoa đầu moi óc liền mất vậy.« 

Một vị tăng nghe vậy bước ra hỏi: »Theo lời thầy 
dạy ›Khi thế giới hoại, tính này chẳng hoại, thế 
nào là tính này?« Sư trả lời: »—› Tứ đại, — Ngũ 
uân.« Tăng lại hỏi: »Các thứ ấy vẫn là “hoại, thế 
nảo là tính này?« Sư đáp: »Tứ đại, ngũ tần. « 
Triệu Châu có một cách dạy học trò rất độc đáo. 
Thường Sư nói rất nhỏ, rất nhẹ nhàng, trả lời ngắn 
gọn và đơn giản các câu hỏi của thiền sinh. Tuy 
thế các câu trả lời đó lại có sức mạnh phi thường, 
cắt đứt vô minh và chấp trước của người hỏi như 
một lưỡi kiếm bén. Nhiều — Công án Thiền nổi 
tiếng xuất phát từ những giai thoại của Sư với các 
đệ tử, như công án thứ nhất trong tập —> Vô môn 
quan: 

Một vị tăng hỏi Sư: »Con chó có —> Phật tính 
chăng?« Sư đáp: »Không!« (##‡; vô) 

Kế từ lúc công án trở thành một phương pháp dạy 
Thiền thì công án »Triệu Châu câu tử« nói trên đã 
giúp vô số thiền sinh kiến tính và vẫn được sử 
dụng đến ngày nay. Các Thiền sư sau này rất quí 
trọng những lời nói của Sư. Biểu hiện rõ của việc 
này là Sư được nhắc lại rất nhiều lần trong trong 
hai tập công án quan trọng nhất của Thiền tông là 
— Bích nham lục (2, 9, 30, 41, 45, 52, 57, 58, 59, 
Si Tớ 13191 071 220727 GP Trị TẾ Trg T0) 
31/1) 5 

Sư sống rất kham khổ, đơn giản. Tương truyền Sư 
có một cái giường gãy một chân được ràng ròt lại. 
Có người muôn thay giường mới nhưng Sư không 
cho phép. Hai vị vua nước Yên và Triệu đồng ra 
mắt Sư, Sư vẫn ngồi yên tiếp, không đứng dậy. 
Vua Yên hỏi: »Nhân vương đáng tôn trọng hay 
Pháp vương đáng tôn trọng hơn?« Sư đáp: »Nếu ở 
trong Nhân vương thì Nhân vương trọng, nếu ở 
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trong Pháp vương thì Pháp vương trọng.« Hai vị 
nghe xong vui vẻ kính phục. 

Niên hiệu Càng Ninh năm thứ tư đời Đường, Sư 
nằm nghiêng bên mặt an nhiên viên tịch, thọ 120 
tuổi. Vua ban hiệu là Chân Tế Đại Sư. 


Triệu luận 
“ ñm; C: zhàolùn; 
—> Tăng Triệu 


Trói buộc 

S, P: samyojana; Hán Việt: Kết sử (§đ †È); 
Một khái niệm quan trọng của đạo Phật, chỉ 
chướng ngại trên đường giải thoát. Trong —> 
Tiểu thừa, người ta chia làm mười thứ trói 
buộc, làm con người cứ bị buộc chặt trong —› 
TP hồi: 

1. Thân kiến (# Öd; s: saikãya-dysfi; p: sak- 
n... nghĩ rằng có một cái tôi được lập 
trên cơ sở thân thể; 2. —› Nghỉ (ŠŠ; s: vici- 
kilsã; p: vicikicca); 3. Chấp đắm vào giới luật 
UIÀ #š Tồ; giới cấm thủ; s: ý7/avra/a-para- 
marsa; p: silabbafa-paramasa); 4. Dục tham 
(ÑX Ẩ3; s, p: kãma-rãga); 

5. Sân hận (Jf‡ 35; thận khuê; s, p: vyäp4a); 
6. Sắc tham (É. _ s, p: rñpa-rãga); 7. Vô 
sắc tham (ẤW {5 ẩï; s, p: aripa-räga); 8 
Kiêu mạn (lŠ; s, p: mãna); 9. Hồi hộp không 
yên (#j Ÿ#; trạo cử; s: auddhatya; p: uddha- 
cca); 10. —> Vô minh (## H]; s: avijy; p: 
avjjj3). 
Thoát được ba trói buộc đầu tiên, hành giả 
trở thành — Dự lưu (s: szø/apanna). Thoát 
được trói buộc thứ 4, 5 là bậc —› Nhất lai (s: 
sakrdagamin). Thoát được hoàn toàn năm 
trói buộc đầu tiên, hành giả đạt quả — Bất 
hoàn (s: anzgđma). Hành giả thoát được 
mười trói buộc thì trở thành —› A-la-hán (s: 
arhai). 
Trợ 
HJ; C: zhù; ]: jo; 
Sự giúp đỡ. Giúp đỡ, trợ giúp, tiền trợ cấp, 
giúp cho may mắn. 








Trợ bạn 
H) fE: C: zhùbàn; ]: joban; 








bì Sự giúp đỡ, sự hỗ trợ (theo Cảu-xá luận {E 
2? ); 2. Vật gắn bó nhau, phụ thuộc nhau, 
tương ưng nhau (s: szmyukfa, theo Du-già 
luận Tấi ÏllI ïh). 


Trợ phát 

HỊ ŠŠ; C: zhù/ä; I: johotsu; 
Có hai nghĩa: l. Giảng giải giáo pháp, giúp 
đỡ và khuyến khích cho mọi người tu tập; 2. 
Nói chung là hỗ trợ và khích lệ. 


Trú (trụ) 

‡È; C: zhù; ]: jñ; S: layana; sthiti. 
Có các nghĩa sau: I. Ở lại, lưu lại (s: 12/14 H 
z¡); tồn tại lâu đài (S: upasthita, fisthaii); định 
cư; 2. Ở, trú ngụ, cư trú; 3. Hiện hữu, tồn tại, 
sống (s: pravrzfi); 4. Sông một cách an nhiên; 
5. Trụ vào một đối tượng nào đó, dính mắc 
vào, trụ vào; 6. Sự chấp trước, ảo tưởng; 7. 
Sự tiếp tục; 8. Ở trong bảo thai (s: s/ii); 9. 
Giai đoạn, thời kì tồn tại (của vũ trụ); 10. 
Một trong 3 (hoặc 4) hình thái tồn tại của vũ 
trụ (tứ tướng Ù 4Äl); 11. Thập trú ( ]- {È), 10 
trong 52 giai vị tu đạo của hàng —> Bồ Tát; 
12. Một trong 24 loại Tâm bât tương ưng 
hành pháp; 13. Thường trú, tồn tại vĩnh viễn, 
hiện hữu đời đời; 14. Trong thuật ngữ Thiền, 
nó thường được kết hợp với một động từ để 
nhấn mạnh nghĩa của động từ ấy. 


Trú địa 
‡È HH; C: zhùđi; I: /igji; 

Có các nghĩa sau: l. Yếu tính căn bản của sự 
sinh khởi các pháp (theo kinh Thắng Man JŠ 
% #6): »ử HH #{ Ä X3 Ä Í # * 3š f: 
4 # % H +2 Zš Hử : Ngôn địa giả bản 
vi mạt y, danh chỉ vi trú, bản năng sinh mạt, 
mục chỉ vi địa.« Dịch: »Địa là do gốc nương 
nơi ngọn mà có; gọi là trú, vì gốc có thể sinh 
ngọn; nên gọi là địa vậy; 2. Nơi phiên não 
được xác định, vây bọc; 3. Trú địa phiền não 
(fÈ Jb Ji lấO, nghĩa là phiền não ở trạng thái 
bất động (e: s/zic), đối nghĩa với Khởi phiền 
não (tủ #{ lấ), loại phiền não khởi động 
(theo Nhị chướng nghĩa — lữ: 3Š). 





Trú phiền não 
đến 1ã Tấ:; C: zhù Jũnhão; J:J/nbonnö; 

Bốn loại Trú phiền não được đề cập trong 
kinh Thống Man (s: árimälã-siza): 1. Kiến 
nhất xứ trú trì (ú — jš fÈ †ÿ); 2. Dục ái trú 
trì (W # ft jŸ); 3. Sắc ái trú trì (ft. ® fF 
‡Ÿ), 4. Hữu ái trú trì (f Zš {E ÏŸï). Những 
phiên não này là nền tảng của vô số —> Khởi 


phiền não (## #i lấi). 


Trú trì 
fÌ ff; C: zhùchí; J: jiỤi; S: tisthati. 

Có các nghĩa: 1. Duy trì, nắm giữ. Đặc biệt 
trong nghĩa »hộ trì Phật pháp«; 2. Nơi cư trú, 
sự lưu trú. Lập trường, quan điểm, cơ SỞ, 
Phật tính (s: øđhis/hãna); 3. Đồng nghĩa với 
Gia trì (II ##); 4. Thường an nhiên, thanh 
thản; 5. Vị tăng đứng đầu tu viện, hộ trì và 

truyền bá Phật pháp; 6. Trong câu »Như hà 
trú trì« (HH ffJ f: ŸŸ) thì nó có nghĩa là 
»Điều kiện (phương pháp)... như thế nào?«; 
7. Lệ thuộc vào, cơ sở, qui chế. Được định 
nghĩa là sự hệ thuộc vào đức Phật, người 
truyền năng lực của mình đến mọi chúng 
sinh cũng như hỗ trợ chúng. 


Trúc bề 
TT fấ:; J: shippei, chikuhei:; 

Một que trúc dài khoảng 50 em, hình khom 
cánh cung, sơn son. Các vị Thiền sư thời xưa 
thường sử dụng trúc bề để khuyến khích, tiếp 
dẫn đệ tử. Trong nhiều —> Công án được lưu 
lại, trúc bề đóng một vai trò như cây —› Phất 
tử. 


Trúc Lâm Đầu Đà 
†ï } HR lÈ 


— Trần Nhân Tông. 


Trúc Lâm Yên Tử 
Tĩ }R # Ý 

Một dòng thiền Việt Nam đời nhà Trần, do 
—> Trần Nhân Tông sáng lập. Trúc Lâm cũng 
là hiệu của Trần Nhân Tô ông, đồng thời cũng 
là hiệu của Thiền sư Đạo Viên, tiền bối của 
Trần Nhân Tông, ' Tổ thứ hai của dòng thiền 
— Yên Tử. Thiền phái Trúc Lâm có ba 
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Trung ấm 





Thiền sư kiệt xuất là Nhân Tông (Trúc Lâm), 
—> Pháp Loa và — Huyền Quang. Thiền phái 
này được xem là tiếp nối của dòng —> Yên 
Tử, dòng Yên Tử lại là sự hợp nhât của ba 
dòng thiền Việt Nam của thế kỉ thứ 12 - đó 
là dòng —> Thảo Đường, — Vô Ngôn Thông 
và — Tì-ni-đa Lưu-chi. 
Thiền phái Trúc Lâm được một vị vua nhà Trần 
sáng lập, được xem là dạng Phật giáo chính thức 
của Đại Việt thời đó nên có liên quan mật thiết 
đến triều đại nhà Trần, phải chịu một hoàn cảnh 
mai một sau khi triều đại này suy tàn. Vì vậy, sau 
ba vị Tổ nói trên, hệ thống truyền thừa của phái 
này không còn rõ ràng, nhưng có lẽ không bị gián 
đoạn bởi vì đến thời kì Trịnh-Nguyễn phân tranh 
(1600-1700), người ta lại thấy xuất hiện những vị 
Thiền sư của Trúc Lâm Yên Tử như Viên Cảnh 
Lục Hồ, Viên Khoan Đại Thâm và nổi bật nhất là 
Thiền sư Minh Châu Hương Hải (theo Nguyễn 
Hiền Đức). 

Sau một thời gian ấn dật, dòng thiền này sản sinh 
ra một vị Thiền sư xuất sắc là => Hương Hải, 
người đã phục hưng tông phong Trúc Lâm. Trong 
thế kỉ thứ 17-18, thiền phái này được hoà nhập 
vào tông —> Lâm TẾ và vị Thiền sư xuất sắc cuối 
cùng là —› Chân Nguyên Huệ Đăng. 

Sau đây là hệ thống truyền thừa sau ba vị Tổ sư 
Trần Nhân Tông (1.), Pháp Loa (2.), Huyền 
Quang (3.) trong Đại nam thiên uyển truyền đăng 
lục (Š Bá RữU 2 fHL JẾ ?), được Thiền sư Phúc 
Điền (3i [H) đính bản: 4. An Tâm (# 2Ò); 5. Phù 
Vân Tĩnh Lự (Y#  ñŸ JŠ); 6. Vô Trước ( 3); 
7. Quốc Nhất (B| —-); 8. Viên Minh ([R| HH); 9. 
Đạo Huệ (3 ?#); 10. Viên Ngộ (lR| 33); 11. Tổng 
Trì (4# †#); 12. Khuê Sâm (ƒÈ ##); 13. Sơn Đăng 
(tl¡ ##); 14. Hương Sơn (#? !ÌI); 15. Trí Dung bài 
Z3); 16. Huệ Quang (Gl %); 17. Chân Trụ ( 
‡È); 18. Vô Phiền (#t #8). 


Trung Ấm 
'H l$; C: zhõngvin; ]: chñin; T: bar-do; S: ana- 
HC 
1. Trạng thái trung gian sau khi chết và trước 
khi thọ nhận một hữu thể khác; 2. Bốn mươi 
chín ngày đầu tiên sau khi chết (theo M"iếp 
Đại thừa luận ]li 3 ïñfầ). —> Trung hữu 


Trung biên luận 
'H ÌŠ f9; C: zhöngbiãn lùn; ]: chũbenron; 
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— Trung biên phân biệt luận (th 38 2} HỊ 


ñ). 


Trung biên phân biệt luận 

rh 3# 2} J šñ; C: zhõngbiãn ƒềnbié lùn; ]: chữ- 

ben finbefsu ron; 
Cũng được gọi tắt là Trung biên luận (th 3Š 
ñ#ủ), và còn được gọi là Biện trung biên luận 
Œ‡ r! 3# ïfã). Là luận văn tỉnh yếu của Du- 
già hành tông. Theo truyền thống, trứ tác này 
được xem của ngài —› Di-lặc với lời luận giải 

của — Thế Thân, nhưng theo các học giả thì 

luận giải nầy có vẻ là tác phẩm biên soạn 
chung của —> Vô Trước và Thế Thân hơn. 
Đặc điểm chính của luận văn nầy là phân tích 
của Du-già hành tông về sự phân biệt saL lầm 
(Hư vọng phân biệt l 3 Z} 7|) khi chối từ 
ý niệm về Không tính, với mục đích giải trừ 
sự chấp trước vào hai cực đoan Hữu và Vô. 
Có 2 bản dịch Hán văn về luận giải nầy: 1. 
Bản dịch của Huyền Trang, gồm 3 tập; 2 
Bản dịch của Chân Đề (1. 3) gồm 2 tập. 


Trung bộ kinh 

'H Đủ #Š; S: madhyamägama; P: majjhima- 

. 
Là tuyển tập thứ hai trong —› Kinh /ạng (p: 
suffa-pi[aka; — Bộ kinh). Kinh này được 
viết bằng văn hệ — Pã-li, bao gồm 152 kinh 
không đài lắm (trung). 7ng 4-hàm Hán 
ngữ bao gồm 222 bài kinh (được dịch từ một 
bản Phạn, nay đã thất truyền). Hai bộ có 97 
kinh giống nhau. Theo truyền thuyết thì 
Trung bộ kinh được —> Xá-li-phất (s: 
Sãriputra) trình bày lại trong hội nghị —› Kết 
tập lần thứ nhất. 


Trung đạo 
tH ìl; C: zhõngdào; ]: chũdð; S: madhyamä- 
pratipadä; P: majjhùna-patipadä: 
Được dùng chỉ chung các phương pháp giảng 
dạy của Phật —> Thích-ca, là người tránh 
những cực đoan trong cách tu học — như 
buông thả theo dục lạc và sống khổ hạnh 
tuyệt đối. Trung đạo cũng dùng để chỉ giáo 
pháp —> Trung quán của — Long Thụ, là 
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môn phái không chấp nhận một đối cực nào 
của mọi phân cực. Đặc biệt, giáo pháp này 
không chọn lựa có-không và đi con đường 
trung dung, »trung đạo«. 
Trong —› Tiêu thừa, — Bát chính đạo được xem là 
Trung đạo vì thực hành Bát chính đạo, hành giả 
vừa xa lánh đời sống dục lạc và đời sống khô 
hạnh, thoát khỏi —› Khô. Thái độ này được đức 
Phật mô tả như sau: »Này các tỉ-khâu, có hai điều 
thái quá, người xuất gia không nên theo. Thế nào 
là hai? một là mê đắm dục lạc, hạ liệt, phàm phu, 
không xứng Thánh hạnh, không thiệt lợi đạo. Hai 
là tu khổ hạnh, khổ đau, không xứng Thánh hạnh, 
không thiệt lợi đạo. Này các tỉ-khâu, chính nhờ từ 
bỏ hai điều thái quá này, Như Lai giác ngộ trung 
đạo, con đường đem đến pháp ,nhần, trí huệ đưa 
lại an tịnh, thượng trí, chứng Niết-bàn. 
Này các tỉ khâu, Trung đạo do Như Lai giác ngộ, 
đem đến pháp nhãn, trí huệ đưa lại an tịnh, thượng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn là gì? Chính là Bát chính 
đạo: chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính 
nghiệp, chính mệnh, chính tinh tiến, chính niệm, 
chính định« (kinh Chuyên pháp luân, bản dịch của 
Thích Minh Châu). 
Trung đạo cũng được xem là thái độ từ bỏ 
hai quan điểm cực đoạn thế giới là trường tồn 
hay hoại diệt, thế giới là có (hữu) hay không 
có (vô). Trong —> Trung quán tông, Trung 
đạo được trình bày rõ nhất với quan điểm tám 
phủ nhận (bát bất) của Long Thụ: 

24E7RF®38 : S17 #ï 

2-—2FRR . TXAURFEIH 

Bắt sinh diệc bắt diệt 

Bắt thường diệc bất đoạn 

Bắt nhất diệc bắt dị 

Bất lai diệc bất xuất. 

*Không phải sinh cũng không phải diệt, 

Không phải một cũng không phải khác, 

Không phải thường cũng không phải đoạn, 

Không phải đi cũng không phải đến. 
Trong —> Duy thức tông, Trung đạo được hiểu là 
vừa không xem sự vật tồn tại thật sự (vì sự vật 
thật tế không hề tồn tại), vừa cũng không cho rằng 
sự vật không hề có (vì sự vật tôn tại đối với ảo 
giác tâm lí). Theo —› Thiên Thai tông, Trung đạo 
là sự nhận thức rằng, mọi sự vật trồng rông, chúng 
không có một thật thê độc lập, nhưng đồng thời 
chúng có giá trị nhất định, tạm thời — vì chúng là 
những trình hiện nên có một thọ mệnh nhất định. 


Sự tổng hợp giữa tính — Không (s: ýữnya/) và 
thế giới hiện tượng chính là Trung đạo đích thật — 
theo tông này. 


Trung đạo tông 
]l 3X; C: zhõngdàozðng; ]: chñdõshñ; 

1. Trường phái Trung Đạo của Đại thừa Phật 
giáo Án Độ, được thành lập căn cứ vào triết 
học Tính không do —> Long Thụ đề xướng, 
thường được gọi là Trung quán phái ('!' fỗi 
É) tại Trung Hoa; 2. Một trường phái xuất 
hiện trong thời Cao Li (k: &#øryð) ở Hàn 
Quốc, sau nầy được xem là chỉ phái mở rộng 
của Pháp tính tông (3% †È). 


Trung đạo giáo 
'H )š† #t; C: zhõng dàojiào; ]: chñdökyõ; 

Là »thời kì thứ ba« trong giáo lí do đức Phật 
giảng dạy (theo Pháp tướng tông), giáo lí về 
tính Không trong thời kì thứ hai và giáo lí về 
Hữu của thời kì thứ nhất được chấm dứt, 
nhường lại cho sự xiển dương giáo lí »phi 
không phi hữu« (theo kinh Giải thâm mật ÍffÊ 
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Trung Hoa truyền tâm địa thiền môn 
sư tư thừa tập đồ 

!H 3# fl sùi Hh Tế ['] ñụ Íf 2K đã |H]; C: zhõng- 

hua chuánxindì chánménshĩ zichéngxi tú; ]: chữ- 

ka denshinchi zenmonshi shishöshi zu; 
Một tác phẩm của Thiền sư —> Khuê Phong 
Tông Mật (2 3), gồm 1 quyền, được biên 
soạn vào khoảng giữa năm 830 và 833 để trả 
lời những câu. hỏi của tướng quốc —> Bùi 
Hưu ( ƒÄ) về ' giáo lí và sự truyền thừa của 
4 tông phái Thiền chính yêu lưu hành sau đời 
Đường. Trong luận văn nây, sư phê phán về 
truyền thống Thiền của Hồng Châu tông (Mã 
Tổ Đạo Nhất, 709-788). 


Trung hữu 
'H 3ï; C: zhongyớu; ]: chữu; T: bar ma do” sriảd 
pa; S: anfaräbhava; nghĩa là »trạng thái tồn tại ở 
khoảng giữa«, cũng được gọi là Trung âm; 
Trong kinh sách — Tiểu thừa và — Dại thừa 
ở thế kỉ thứ 2, người ta đã thấy nói về một 
giai đoạn nằm sau cái chết và trước sự tái 
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sinh, được gọi là Trung hữu. Giai đoạn này 
được nhắc nhở nhiều trong — Kim cương 
thừa (s: va/rayana) và được — Tử thư (t: 
bardo thođo)) trình bày cặn kẻ. 

Tử thư cho rằng có 6 giai đoạn Trung hữu (s: 
gađantarabhavd): l. Trung hữu của lúc sinh 
(jãti-antaräbhava); 2. Trung hữu của giấc 
mộng (svapnanfarabhava); 3. Trung hữu của 
thiền định (samädhi-antarabhava); 4. Trung 
hữu lúc cận tử (œmuưnnrgamtarabhava); 5. 
Trung hữu của Pháp thân diệu dụng, của 
Pháp tính (đdharmatamtarabhava), 6. Trung 
hữu của sự trưởng thành và tái sinh (5havaãn- 
tarãbhava). Tử thư cho rằng 3 giai đoạn của 
Trung hữu 4, 5, 6 nêu trên kéo dài 49 ngày. 
Theo nhiều luận sư Tây Tạng, giai đoạn 
Trung hữu diễn ra hàng ngày trong cuộc sống 
con người, nó có môi liên hệ chặt chẽ với —› 
Ba thân (s: #7#4ãya). Trong giai đoạn Trung 
hữu ngay sau khi chết, thần thức tiếp cận với 
Pháp thân thanh tịnh; Trung hữu 5 tiếp cận với 
Báo thân và sự tái sinh, thần thức đi vào cõi của 
Ứng hoá thân. 


Trung khu 

FHÑH; S: cakra; P: cakka; T: rísa 'khor; nguyên 

nghĩa là Bánh xe quay (luân, luân xa); 
Có hai nghĩa chính: 
1. Là hội của những người thờ cúng Phạm 
thiên trong Ấn Độ giáo (e: hinduism); 
2. Là các nơi tập trung khí lực của con người 
(s: prãna). Đó là những nơi tích tụ, chuyển 
đổi và phân bó khí lực. Các trung khu này có 
khi được xem như định vị được trên thân thể 
con người như gần trái tim, lông mày... 
nhưng thật chất của chúng thuộc về một bình 
diện khác của thế giới hiện tượng. Trung khu 
là những điểm, nơi đó thân thể và tâm thức 
giao hoà và chuyền hoá qua lại với nhau. 
Theo quan điểm của Án Độ giáo thì có bảy trung 
khu năm dọc xương sông. Các trung khu này là 
nơi mà khí lực con người đi từ thâp lên cao, chạy 
xuyền qua trong quá trình — Giác ngộ. Sáu trung 
khu đầu tiên (s: sa/cakramiripanam) được xem là 
năm trong thân thê, trung khu thứ bảy năm trên 
đỉnh đâu. Một khi con răn lửa (hoả xà; s: 
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kundalin) được đánh thức bằng các phép tu tập, 
khí lực đó sẽ rời trung khu thấp nhất để vươn lên. 
Qua mỗi trung khu, hành giả sẽ đạt những cảm 
giác hoan hỉ (s: ananđa), một số thần thông huyền 
bí (— Tắt-địa) và vì vậy, các trung khu cũng được 
xem là »chỗ trú« của tâm thức (s: czianya). Từ 
mỗi trung khu xuất phát một số lượng đạo quản 
(3ð fĩ; s: mãđï, là những kênh năng lượng tỉnh vi) 
khác nhau. 








H 68: Các trung khu (ca#za) và đạo quản (naẩi) chính 
trong cơ thể. Dòng kênh chạy dọc xương sống được gọi 
là Đạo quản chính (sugsuznuna-nđgï), dòng kênh đôi xoăn 
là Đạo quản thái âm (¿2-nđđï), dòng kênh xoắn là Đạo 
quản thái dương (pingala-nađai). 


Những người có biệt tài xem tướng, nhìn thần sắc 
hay mô tả các trung khu như những »hoa sen« 
nhiều cánh, mỗi cánh diễn tả một đạo quản. Các 
hoa sen này luôn luôn xoay chuyên và vì vậy 
chúng được gọi là »bánh xe quay« (luân xa), ý 
nghĩa thật sự của danh từ Cakra. Theo hệ thống 
Hoả xà du-già (s: kuwdaliniyoga) của Án Độ giáo, 
mỗi trung khu tương ưng với những đặc tính nhất 
định nào đó của thân, tâm, được diễn tả bằng 
những biểu tượng khác nhau (hình sắc, chủng tử 
man-tra [s: Đÿamanra], biêu tượng thú vật, —> Hộ 
Thần [is/adevaral]. ...). 

Từ trên xuống: 

7. Trung khu đỉnh đầu (s: sahasräha-cakra; saha- 
srãha: một ngàn): Chủng tử man-tra (bi/amamfra): 
OM, hoa sen ngàn cánh (sahasrahapadina). Trung 
khu này nằm ngoài thân thể, có một »ngản«, được 
hiểu là vô số đạo quản (zøzđï) bao quanh. Cơ quan 
tương ưng của cơ thê là bộ não. 50 mẫu tự của —› 
Phạn ngữ (sznskz7?) chạy vòng quanh trung khu 
này trên những cánh hoa sen 20 lần và vì vậy, 
trung khu này chứa đựng, bao gồm tất cả Chủng 
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tử man-tra và các trung khu khác. Trung khu này 
phát ra ánh sáng »như mười triệu mặt trời« và hệ 
thuộc vào một cấp chân lí, sự thật khác với sáu 
trung khu còn lại. Trung khu này được xem là trú 
xứ của Thấp-bà (9a) và tương ưng với vạn vật, 
»thần thức của vũ trụ«, »Siêu thức.« »Nếu Hoả xà 
lên đến đỉnh đầu và hoà hợp với Thấp-bà, hành 
giả sẽ cảm nhận một sự an vui tuyệt đỉnh (para- 
mãnanda), nhận thức tuyệt đối sẽ đến với họ. 
Hành giả trở thành một trí giả toàn vẹn (brah- 
mavid-varistha).‹ 





H 69: Các trung khu chính trong cơ thể theo hệ thống 
Hoả xà du-già (&w„đalinjyoga) I. Từ trên xuống: 7. 
Trung khu đỉnh đầu (sahaszaha-cakra), 6. Trung khu ở 
trán (đ/ña-cakra), 5. Trung khu ở cỗ (vi$uddha-calra), 
4. Trung khu ở tim (anãhafa-cakra). 


6. Trung khu ở trán (4jña-cakra; đjña: lệnh): nằm 
giữa hai lông mày, Chúng tử man-tra: À ngăn, hoa 
sen hai cánh, màu trắng sữa. Hệ thống tương ưng 
của cơ thê là hệ thần kinh phản xạ (l: edula ob- 
longaía). Trung khu này nằm trong Đạo quản 
chính (szgzmna-nagï, H. 6§), được xem là nơi 
tàng ấn của thần thức. »Ai tập trung vào trung khu 
này thì sẽ thiêu đốt tất cả nghiệp chướng của tiền 


kiếp. Tập trung vào trung khu này rất quan trọng 
vì nó giúp Du-già sư (yogin) trở thành một người 
được giải thoát trong đời này (/7Vanmukfi, người 
đạt giải thoát lúc còn sống, ngay trong đời này), 
đạt tất cả — Tất-địa (siđ4¡) thượng hạng...« 

5. Trung khu ở cổ (visuddha-calra; việuddha: 
thanh tịnh): thuộc về —> Hư không (Zkãáa), Chủng 
tử man-tra: HAM, hoa sen l6 cánh, màu trắng, 
hình tròn, biểu tượng thú vật là con voi với sáu 
ngà, nằm trong Đạo quản chính (susuzwa-nagï, H 
68). Hệ thống tương ưng của cơ thê là hệ hô hấp 
(l: plexus cervicus). »Ã1 tập trung vào trung khu 
này thì dù thế giới sụp đỗ cũng không tiêu hoại, 
đạt — Nhất thiết trí của bốn Vệ-đà, trở thành một 
trí giả thông cả ba thời (/rikãiaqjñam¡), quá khứ, 
hiện tại và vị lai.« 





H70: Các trung khu chính trong cơ thể theo hệ thống 
Hoả xà du-già (k„wdalinjoga) II. Từ trên xuống: 3. 
Trung khu ở rốn (ma„ipñra-eakza), 2. Trung khu ở bụng 
dưới (svữđhigthäna-cakra), l. Trung khu gốc (mũiã- 
dhãra-cakra). 


4. Trung khu ở tim (anähata-cakra; anähata: bất 
khởi động): thuộc về không khí hoặc gió (phong), 
Chủng tử man-tra (b/amamra): YAM, hoa sen 15 
cánh, màu xám-xanh, hình lục giác, biểu tượng 
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thú vật là con nai (ga), nằm trong Đạo quản 
chính (susuuna-nddi, H. 68). Hệ thống tương ưng 
của cơ thể là hệ huyết quản (Ì: plevws cardiacus). 
»Äi quán tưởng về trung khu này thì đạt uy lực về 
gió (phong), hành giả có thể bay trong không gian 
và nhập vào thân thể của n người khác. Lòng từ 
của vũ trụ sẽ đến với họ... 


3. Trung khu ở rốn KH N thuộc về 
lửa (hoả), Chủng tử man-tra: RAM, hoa sen mười 
cánh, hình tam giác, màu đỏ, | biểu tượng thú vật là 
con sơn dương, nằm trong Đạo quản chính 
(susunnã-nääï, H. 68). Hệ thống tương ưng của 
cơ thể là hệ dinh dưỡng, tiêu hoá (l: plexus 
€Pigasir 7c„s). »Ài tập trung vào trung khu này có 
thể tìm thấy những bảo vật chôn dẫu kĩ, không 
bao giờ bệnh hoặc và không sợ lửa. Nếu bị quăng 
vào lửa họ cũng không sợ và cũng không bị hề 
hắn gì...«. 
2. Trung khu ở bụng dưới (svädhisthana-caRra; 
øvwz: sinh khí; adhisthäna: trú xứ): nằm dưới gốc 
bộ phân sinh dục, thuộc về nước (thuỷ), Chủng tử 
man-tra: VAM, hoa sen sáu cánh, hình lưỡi liềm, 
màu trắng, biểu tượng thú vật là con cá sấu, nằm 
trong Đạo quản chính (swswa-naaï, H. 68). Hệ 
thống tương ưng của cơ thể là các cơ quan nội tiết 
và sinh sản (l: plexus h IJDOgASIricuS). »Ài quán 
tưởng đến trung khu này và vị — Hộ Thần quyến 
thuộc sẽ không còn sợ nước và chinh phục được 
đại chủng này. Du-già sư sẽ đạt nhiều loại thần 
thông, sự hiểu biết trực nhận, khống chế được các 
giác quan và thấy được các chúng sinh cõi khác. 
Các đặc tính bất thiện như tham, sân, sỉ, mạn và 
những ô nhiễm khác đều được tận diệt. Hành giả 
chinh phục được tử thần (mrtyuñjaya-siddhi). « 


1. Trung khu góc (mũlãdhãra-calra; mũla: gốc, 
căn; adhãra: chỗ nương tựa, trú xứ): nằm ở đốt 
xương sống cuối cùng, thuộc về đất (địa), Chúng 
tử man-ta: LAM, hoa sen bốn cánh, có dạng 
vuông, màu vàng, biểu tượng thú vật là con voi 
bảy vòi, điểm cuối cùng của Đạo quản chính 
(Sugumnä-nääï, H. 68). Hệ thống tương ưng của 
cơ thê là bộ phận sinh dục (I: plexws pelvis). Hoả 
xà (kw„dalinï) nằm trong dạng cuộn tròn nằm yên 
khi chưa được khởi động. »Ai quán tưởng đến 
trung khu này thì chỉnh phục được đất và không 
còn sợ xác thịt tiêu hủy khi chết. Du-già sư đạt 
được trí cùng tột của Hoả xà (kundalin?) và những 
yếu tố để đánh thức nó. Nếu con rắn lửa được 
đánh thức, Du-già sư có thể nhất bổng người lên 
và điều khiển được chân khí (khả năng này được 
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gọi là darduri-siddhi), các tội lỗi đều được xóa bỏ, 
tỉnh thông tam thời và đạt niềm an vui tự tại (sa- 
hajananda).« (theo Sivananda trong Kundalini- 
084, 1953). 

Về quan niệm tin khu khí lực, Mật tông đạo 
Phật có nhiều yếu tố tương tự như Án Độ giáo, 
nhưng phép thiên quán các trung khu đó có nhiều 
điểm khác. Lạtma —> Gô-vin-đa có viết một 
quyên sách với tên #Ƒowndations oƒ_ Tibetlan 
Ä4ysticism. (bản Việt ngữ: Cơ sở Mật giáo Tây 
Tạng), nói rất rõ hệ thống tu luyện theo Mật tông 
Tây Tạng và trong đó hệ thống Hoả xà du-già 
(kundalini-yoga) giữ một vai trò quan trọng. 


Trung luận 

'H im; C: zhØnglùn; ]: chữron; S: madhyamaka- 

.. 
4 quyên, được xem là một tác phẩm của —› 
Long Thụ. Trung quán luận tụng ta ệh na 
tiếp bởi chú giải của Thanh Mục ( H 
pingdÌa), được Cưu-ma La-thập dịch - 
năm 409 và có bổ sung thêm vào phân luận 
giải của riêng mình. Đây là luận văn căn bản 
cho việc nghiên cứu tư tưởng của trường phái 
Trung quán (TƑ! Íi 3É). Luận giải nầy phản 
đối gay gắt phạm trù giả và không, đồng thời 
phủ nhận hai ý niệm cực đoan sinh và bất 
sinh. 


Trung luận tông 
rỊ! ñ 2š; S: mãdhyamika; 
— Trung quán tông. 


Trung Phong Minh Bản 
th HỆ HJJ 4; C: zhõngƒðng míngbẽn; ]: chữhõ 
myôhon; 1263-1323; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông — Lâm Tế, 
dòng —> Viên Ngộ Khắc Cần. Sư nối pháp 
Thiên sư Cao Phong Nguyên ' Diệu (¡ l£ Jñ 
#b; c: Sãofðng yuánmiào; j: kôhõ gemmyô). 
Cuộc đời hoằng hoá của Sư giữ một vai trò 
quan trọng cho tông Lâm Tế tại Nhật. 
Sư được rất nhiều người đương thời tôn kính vì 
phong cách đơn giản, tu tập thiền thuần tuý của 
mình. Sư được hoàng đề thỉnh đến vương triều để 
thuyết pháp nhưng từ chối và sau được phong 
danh hiệu Phật Từ Viên Chiếu Quảng Huệ Thiền 
sư. Nhiều vị Thiền sư Nhật đã đến nơi Sư tham 





Trung quán tông 





học và trong số này trội hơn hết là Cổ Tiên Ấn 
Nguyên (tị 7 HỊI 7ú; j: kosen ingen, 1295-1374) 
và —> Cô Phong Giác Minh (ƒÑ l£ 5t HH; j: kohõ 
kakumyð, 1271-1361). 


Trung quán luận 
'Ð lll if0; C: zhðngguaãn lùn; ]: chữkanron; 
— Trung luận. 


Trung quán luận sớ 
th li ii đi; C: zhõngguãnlùn shũữ; ]: chũkanron 
SƠ; 
Tác phẩm của Gia tho sư — Cát 
Tạng đời Tuỳ, gồm 20 quy 


Trung quán phái 
'h B. ÙÉ; C: zhöngguãn pài; ]: chữgan ha; S: 
mãdhyamika. 

—> Trung quán tông. 


Trung quán tông 
'†! ii 2š; hay Trung luận tông (!! ñ# 2š); S: 
mãdhyamika; 
Một trường phái —› Đại thừa, được —> Long 
Thụ (s: zzgãr7una) và —> Thánh Thiên (arya- 
đeva) thành lập. Tô ông này có ảnh hưởng lớn 
tại Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản 
và Việt Nam. Đại diện xuất sắc của phái này, 
bên cạnh hai vị sáng lập, là —› Phật Hộ (tk. 
5), — Thanh Biện (tk. 6), — Nguyệt Xứng 
(tk. 8), — Tịch Hộ (tk. 8) và Liên Hoa Giới 
(tk. 8). Những Đại — Luận sư này có ảnh 


hưởng rất lớn trong việc phát triển đạo Phật ;á 


tại Tây Tạng. 

Tên gọi của tông này dựa trên quan điểm 
»trung quán«, quan điểm trung dung về việc 
sự vật có hay không có. Với quan điểm Bát 
bắt (xem dưới — Long Thụ), Long Thụ cho 
rằng mọi mô tả về sự vật đều không đúng và 
Sư nêu rõ tính chất ảo giác và tương đối của 
sự vật. Vì tất cả mọi sự đều dựa lên nhau mà 
thành (— Mười hai nhân duyên), cho nên 
chúng không tồn tại độc lập, không có tự ngã 
(S: Ätman), tự tính (s: svabhava), trống rÕng. 
Cái trống rỗng, cái tính Không (s: ýữnyaZ) 
trong Trung quán tông có một ý nghĩa hai 
mặt: một mặt, tính Không không có một tự 


ngã nào; mặt khác, tính Không đồng nghĩa 
với sự giải thoát, vì tính Không chính là bản 
thể tuyệt đối. Chứng ngộ được tính Không 
tức là giải thoát. Muốn đạt được điều này, 
người ta phải thoát khỏi tâm thức thị phi. Đối 
với Trung quán tông thì tính Không là thể 
tính cuối cùng, đồng nghĩa với Pháp thân @: 
dharmakäya; —> Ba thân). Vì quan điểm 
Không toàn triệt nói trên mà Trung quán tông 
có khi được gọi là Không tông (ó/nyavada). 
Muốn đạt được bản thể tuyệt đối, người ta 
phải vượt qua chân lí tương đối. Vì vậy phái 
này cũng có quan điểm riêng về »Chân lí hai 
mặt« (—. ñ; Nhị đế; s: s2advay4), họ gọi 
chân lí thông thường là tục đế hay — Chân lí 
qui ước (s: sưmvrfi-saya). Chân lí qui ước 
này dành cho hiện tượng và khái niệm thế 
gian, chúng vốn bị tính chất nhị nguyên qui 
định. Chân lí tuyệt đối, —> Chân để (para- 
mãrtha-saiya) thì giản đơn, không, còn các 
mặt đối lập. Lí luận thông thường có thể tiếp 
cận tục đế, tuy không phải là chân lí cuối 
cùng, nhưng chúng cũng có giá trị nhất định. 
Vì vậy, không phải cứ chấp nhận tính Không, 
— Vô ngã (anaiman) là phủ nhận kinh 
nghiệm của con người. Đời sống của một 
hành giả Trung quán tông cũng: phải phản 
ánh quan điểm đó, nghĩa là, đối với bên 
ngoài, người đó cũng xem —> Khó như là có 
thật, cũng phải giữ —› Giới và cố gắng giúp 
ât cả mọi người giải thoát. Nhưng người đó 
thật tâm biết rằng, những hành động đó chỉ 
giả tạo mà thôi. 

Các tác phẩm của Long Thụ còn giúp phát triển 
ngành Nhân minh học (B] HỊ 'Ã; s: hefuvidyđ). 
Ngành này cũng chịu ảnh hưởng của trường phái 
lớn thứ hai của Đại thừa Ấn Độ là — Duy thức 
tông (vửñanavada, }0gãcãr z) và ngược lại ngành 
Nhân minh học cũng mài dũa cho Trung quán 
tông những lí luận sắc bén. Trong lĩnh vực Nhân 
minh, Duy thức tông cũng góp phần quan trọng, 
trả lời những câu hỏi mà Trung quán tông không 
có ý kiến, không đề cập đến như cách phát sinh 
của thế giới hiện tượng. 

Sau Thánh Thiên (#‡ 2X; ãryadeva) thì Phật Hộ 
( ñŠ; buddhapalifa) là người đại điện xuất sắc 
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Trung thừa 





của Trung quán tông. Sư có viết bài luận về (Căn 
bản) Trung quán luận tụng ([mula-] madhyama- 
ka-kãrikã), tác phâm chính của Long Thụ. Trong 
bộ này, với tên Phật Hộ căn bản trung quán luận 
thích (buddhapalira-milamadlhyamaka-vr1tì). Sư 
đả phá quan điểm của những kẻ đối nghịch và 
những kết luận (przsanga) sai trái của họ, có thể 
gọi là »phá tà hiển chính,« nghĩa là không nêu 
quan điểm của chính mình, chỉ dựa vào nhữn 
nhược điểm, những mâu thuẫn hiển hiện của đối 
thủ mà đả phá họ. Sư thành lập hệ phái Trung 
quán-Cụ duyên (TH ii J1 #Z; cũng gọi là Trung 
quán-Ứng thành tông; !Ì! t MB Bồ 2š; s: prã- 
sangika-mädhyamika) — tên gọi tông này dựa trên 
phương pháp đó. 

Thanh Biện (ïŸ J3; bhãvaviveka) á áp dụng luận lí 
học của Duy thức tông và Nhân minh học của — 
Trần-na (lš Jl; đignãga) trong thuyết Trung luận 
của mình. Sư hay tà mạnh đến »tính hợp qui 
luật«, xây dựng luận thức độc đáo của chính mình 
và sau đó tiến tới bác bỏ lập luận đối phương. Vì 
thế nên hệ phái của Sư mang tên là Trung quán- 
Tự ý lập tông (!' fi EH Kk S25) hay ` Trung 
quán-Y tự khởi tông (th d {€ Él #d 3š; svã- 
tantrika-madhyamika). Sư cũng phân tích và phê 
bình các luận sư khác và công kích luôn cả Phật 
Hộ. Cho Trung quán tông thì việc Thanh Biện đưa 
những quan niệm trung, tâm của Duy thức tông 
vào — tất nhiên là có biến đôi đôi chút — chỉ làm 
thêm phong phú và thúc đây sự phát triển. Tất 
nhiên qua đó Thanh Biện có nhiêu sai biệt với các 
luận sư khác, như về thể tính của ý thức, sư xem 
nó chỉ là một phần của thế giới hiện tượng. 

Nguyệt Xứng (H #ñ; candrakirti) thì cỗ gắng trở 
vệ với giáo lí nguyên thuỷ của Long Thụ. Sư t 
xem mình là người thừa kế Phật Hộ và từ chối 
quan điểm của Thanh Biện, từ chối đưa ra bất cứ 
một hệ luận nào vì cho rằng Trung quán tông. đích 
thật không chủ trương một quan điêm nào cả. Sư 
soạn một bài luận giải tác phâm 7zwng quán luận 
của Long Thụ và trong đây, sư chứng mỉnh hệ 
thống của Phật Hộ là đúng. Với xác nhận này, sư 
phản ứng những quan điểm được Thanh Biện đề 
ra để bài xích một vài điểm trong hệ thống của 
Phật Hộ. Sư nêu rõ là một người có quan điểm 
trung dung không nên đề ra những luận tam đoạn 
(= Eš ññ 32; Tam đoạn luận pháp; e: sy/logism) 
độc lập mà trong đó, cả ba chỉ của một luận điểm 
tự lập, tự khởi. 

Một luận sư khác quan trọng của Me: quán 
là Tịch Thiên (ý 2X; $ãn/ideva, tk. 7/8), là 
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người nổi danh với hai tác phẩm —› M"áp bỏ-đề 
hành luận (À. ® lÈ 1ï ïfR; bodhicaryävatära), 
trình bày con đường tu tập của một ~› Bồ Tát và 
Tập Bồ Tát học luận (đÈ †‡ bŠ #P* ïfñ; áikgãsa- 
uccay4), trình bày các qui định tu học của một vị 
Bồ Tát. 

Trung quán tông đóng một vai trò quan trọng 
trung tâm trong Phật giáo Tây Tạng, kế từ thế ki 


\#_ thứ 8. Điều đó có lẽ xuất phát từ hoạt động của 


luận sư Tịch Hộ (3⁄ ñŠ; ýãn/araRsi:a) và môn đệ 
là Liên Hoa Giới (šÊ đẾ HỒ; kamalasïla). Thời đó, 
hai vị này đại diện cho tông Trung quán-Duy thức 
(ogacära-svatantrika-madhyamika), đưa những 
quan điểm Duy thức vào giáo lí của Long Thụ, 
Tương truyền Liên Hoa Giới tham dự một cuộc 
tranh luận với Thiền tông tổ chức tại Tây Tạng. 
Trong cuộc tranh luận đó Liên Hoa Giới thắng lợi 
và sau đó nhà vua Tây Tạng tuyên bố lấy Trung 
quán tông làm giáo pháp chính thống. 
Trong thế kỉ thứ 11, với việc truyền bá giáo pháp 
lần thứ hai tại Tây Tạng, quan điểm Trung quán 
của Nguyệt Xứng lại thắng lợi. Cũng trong thời 
gian đó lại nấy sinh một hệ phái Trung quán khác, 
một sự tổng hợp với giáo pháp của —> Vô Trước 
(đt 37; asanga). Giữa thế ki I1 và 14, Tây Tạng 
lại tông hoà các tông phái khác nhau của Trung 
quán và tiếp tục phát triển. Giữa thế kỉ 14 và 16, 
tại Tây Tạng có 4 hệ phái của Trung quán. Trung 
quán tông phát triển đến mức tuyệt đỉnh và luôn 
luôn được luận giải mới mẻ, sinh động. Đến thế kỉ 
thứ 19, phong trào = Ri-mê của Tây Tạng lại tìm 
cách đổi mới cách sắp xép thứ tự quan điểm của 
Trung quán tông. Các quan điểm triết học của 
Trung luận được trình bày trong các loại luận 
được gọi là — Tất-đàn-đa (: siddhãn/a) tại Tây 
Tạng. Ngoài ra người ta còn tìm thấy trong các 
loại sách phô thông chú trọng về các phương pháp 
tu tập để chứng ngộ được trực tiếp giáo lí của 
Trung quán tông. 


Trung thừa 

th 3; S: madhyama-yãna; 
Danh từ chỉ cỗ xe giữa —› Tiểu thừa và —> 
Đại thừa, đó là Độc giác thừa, — Ba thừa. 


Trung uẫn 

!H đl; C: zhöngyùn; J: chữun; 
Như — Trung ấm (1F Ï$), —› Trung hữu (th 
®ï. 


Trường bộ kinh 





Trùng tụng 

 A; S, P: geya; dịch âm Hán Việt là Kì-dạ (XÉ 

7, cũng được dịch nghĩa là Ứng tụng (JÈ 2i); 
Một dạng thơ, kệ tụng, trong đó nhiều câu 
được lặp đi lặp lại, khác với một —› Kệ-đà (s, 
p: øgđ/ha), một dạng kệ không bị ảnh hưởng 
bởi các câu thơ đi trước. Trùng tụng được sử 
dụng trong —› Tập bộ kinh. 


Truyền 
#;C: chuẩn; J: đen; 
Phát, chuyền giao, truyền trao. 


Truyền Giáo Đại sư 
†R #2 Íl; C: chuánjião dàshĩ; J: dengyõ dai- 
Shỉ; 
Danh hiệu ban tặng cho sư — Tối Trừng (l# 
ïð), người sáng lập tông Thiên Thai tại Nhật 
Bản. 


Truyền pháp bảo kỉ 
ÂÑ Š ?I ẤU; C: chuẩn făbăojì: ]: denhõ bouli; 
Sách, 1 quyền, của Đỗ Phi (‡t: Jil). 


Truyền pháp chính tông kí 
tí 32 1E 2š ñỦ; C: chuáản/ă zhèngzðng jì; Ï: ten- 
hỗ shoushu kỉ; 

Sách; 9 quyền; của Khế Tung (” 7#). 


Truyền quang lục 
ft 3L: #X; I: denkðroku; gọi đầy đủ là Oánh Sơn 
Hoà thượng truyền quang lục (2š 1l! #I ìi ft %: 
#Ã; ]: keizan ðshõ denköroku); 
Một tác phẩm của Thiền sư Nhật Bản —› 
Oánh Sơn Thiệu Cần (keizan jðkin), nói về 
việc truyền thừa từ — Phật Thích-ca đến vị 
Tổ thứ 52 của tông —> Tào Động là — Đạo 
Nguyên Hi Huyền. Song song với —> Chính 
pháp nhãn tạng (j: shöbogenzö) của Đạo 
Nguyên, 7ruyễn quang lục là bộ sách quan 
trọng nhất của tông Tào Động tại Nhật. 


Truyền 

ft &;C: _chuányĩ, ]: denne; 
Trao truyền y; theo truyền thống Thiền tông, 
hàm ý truyền thừa mệnh mạch Phật pháp. 


Trước ngữ 
Số hy có thể hiểu là »đưa xen vào«; 


Chỉ một câu nói hùng dũng, một lời thốt lên 
hồn nhiên biểu hiện sự ngộ nhập thâm sâu 
yếu chỉ của một —› Công án hoặc các thành 
phần của nó.Trong những tập công án như —> 
Bích nham lục, người ta có thể tìm thấy 
những trước ngữ của Thiền sư — Tuyết Đậu 
Trọng Hiên và —› Viên Ngộ Khắc Cân. 
Những trước ngữ này chính là những lời bình 
xen vào giữa các công án. 

'Ví dụ sau được trích từ Bích nham lục, công án 4 
với tên »Ðức Sơn mắc áo vấn đáp«: »—> Đức Sơn 
(Tuyên Giám) đến —› Qui Sơn (Linh Hựu), mắc 
áo trên pháp đường, từ phía Đông đi qua phía Tây, 
từ phía Tây đi qua phía Đông, nhìn xem, nói: 
Không! Không! Liền đi ra [Tuyết Đậu trước ngữ: 
Khám phá xong. Viên Ngộ: Lầm! Quả nhiên! 
Điểm!]...«. 

Từ thời Thiền sư —› Bạch Ấn Huệ Hạc đến 
bây giờ, các thiền sinh Nhật Bản thường 
phải trình bày thêm một hoặc vài trước ngữ 
song song với câu »Giải đáp« cho công án 
để minh bạch thêm sự thấu rõ xuyên suốt 
của mình. Các trước ngữ nảy thường được 
trình dưới dạng văn vần (thi hoá) và thiền 
sinh không nhất thiết là phải tự làm mà có 
thể trích từ các nguồn tài liệu khác, ngay cả 
những nguồn tài liệu văn hoá thế tục. 


Trương Chuyết Tú Tài 
1R tHH, Z2 2]; C: zhãngzhuõ xiùcái; ]: chõsetsu 
yisai; tk. 9/10; 
Một —› Cư sĩ học và đắc pháp nơi Thiền sư 
—> Thạch Sương Khánh Chư. 


Trường bộ kinh 
1 ifl 6; S: dữzghagama; P: digha-nikäya; 

Là bộ đầu tiên của năm —> Bộ kinh trong — 
Kinh tạng (p: sutta-pitaka). Trường bộ kinh 
văn hệ —› Pã-li bao gồm 34 bài kinh. 7ường 
bộ kinh của Đại thừa được viết bằng văn hệ 
— Phạn ngữ (sanskzi), được dịch ra chữ 
Hán với tên gọi Trường A-hàm (s: dirghaga- 
ma) với 30 bài kinh. Trường bộ kinh của hai 
văn hệ này không giống nhau hoàn toàn, có 
T7 kinh là giống nhau. Các kinh này tương 
đối dài nên được mang tên này. 
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Trường Khánh Đại An 





Các kinh quan trọng nhất của kinh 7zưởng 
bộ văn hệ Pã-lI là: Phạm võng (s, p: brahma- 
jãla), nói về các quan điểm triết học và siêu 
hình thời Phật giáo sơ khai; Sa-môn quả (p: 
samafiaphala), nói về giáo lí của sáu đạo sư 
ngoại đạo thời Phật giáo sơ khai và về kết 
quả của đời sống Sa-môn; Äa-ha bái-đà-na 
(p: mahäãpadãna), tích truyện về sáu vị Phật 
đã ra đời trước vị Phật lịch sử; Đại nhân 
duyên (mahãnidãna), luận giảng về — Mười 
hai nhân duyên (s: prafifya-samuipada); Đại 
bát-niễt-bàn kinh (p: mahaparinibbäna), kế 
lại những ngày tháng cuối cùng trước khi 
Phật —› Thích-ca nhập diệt; Giáo thụ thi-ca- 
la-việt (p: singalovada), đặc biệt quan trọng 
cho giới —› Cư sĩ, nhắc nhở bản phận của cha 
mẹ, thầy dạy, học trò v.v... 


Trường Khánh Đại An 

1 Jš X 3; C: chángqìng dàãn; ]: chökei dai- 

an; tk 8/9; 
Thiền sư Trung Quốc đắc pháp nơi —> Bách 
Trượng Hoài Hải. Hai vị đệ tử của Sư thường 
được nhắc đến là —› Đại Tuỳ Pháp Chân và 
Linh Thụ Như Mẫn (5 iö{ 1I fƒU). 
Lúc đầu Sư siêng năng học Luật, sau đó tự nghĩ 
rằng »Lí cùng tột của Phật pháp vẫn chưa được 
nghe.« Vì vậy Sư đến Bách Trượng hỏi: »Học 
nhân muốn cầu biết Phật, thế nào là phải?« Bách 
Trượng bảo: »Giống hệt cỡi trâu tìm trâu.« Sư hỏi: 
»Khi biết được về sau thế nào?« Bách Trượng 
đáp: »Như người cỡi trâu về đến nhà.« Sư hỏi: 
»Chăng biết trước sau gìn giữ như thế nào?« Bách 
Trượng trả lời: »Như chú mục đồng cầm roi trông 
chừng, chẳng cho nó vào lúa mạ của người.« Sư 
nhân đây ngộ được ý chỉ. 
Khi Thiền sư Linh Hựu đến Qui Sơn khai sáng, 
Sư đích thân đến phụ tá và khi Linh Hựu tịch, Sư 
được chúng thỉnh ở lại trụ trì. Vì thế mà Sư cũng 
thường được gọi là Qui Sơn Đại An. 
Có vị tăng hỏi: »Khi ấm này đã mắt, âm kia chưa 
sinh thì thế nào (—> Trung hữu) ?« Sư hỏi vặn lại: 
»Khi ấm này chưa mắt, cái gì là Đại Đức?« Tăng 
thưa: »Chẳng rõ.« Sư bảo: »Nếu hội ấm này liền 
rõ ấm kia.« 
Sư dạy chúng: »... Tất cả các ngươi, mỗi người 
đều có hòn ngọc lớn vô giá, từ cửa con mắt phóng 
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quang soi sáng núi sông cây có, từ cửa lỗ tai 
phóng quang nhận lãnh phân biệt tất cả âm thanh 
lành dữ, sáu cửa (— Lục căn) ngày đêm thường 
phóng quang sáng, các ngươi tự chẳng biết lại 
nhận bóng trong thân — Tứ đại. Nó là vật do 
trong ngoài giúp đỡ không dám chênh nghiêng, 
như người gánh nặng đi qua cây cầu khi, không 
dám đề sây chân. Hãy nói vật gì không thể gìn giữ 
được? Như thế, không có một mảnh tơ, một sợi 
tóc có thể thấy. Đâu chăng nghe Hoà thượng Chí 
Công nói: ›Trong ngoài tìm kiếm trọn không ra, 
trên cảnh thi vi gồm tất cả‹ — trân trọng!« 

Sau, Sư rời Qui Sơn đến Trường Khánh, tỉnh 
Phúc Kiến giáo hoá. Đời Đường, niên hiệu 
Trung Hoà năm thứ ba (883), ngày 22 tháng 
mười, Sư có chút bệnh rồi tịch. Vua sắc phong 
là Viên Trí Thiền sư, Tháp hiệu Chứng Chân. 


Trường Khánh Huệ Lăng 
+ 5 lạ; C: chángdqìng huiléng: ]: chökei e- 
ryõ: 854-932; 
Thiền sư Trung Quốc, nối pháp —> Tuyết 
Phong Nghĩa Tôn. Sư có 26 đệ tử được ấn 
khả. 
Sư họ Tôn, quê ở Diêm Quan Hàn Châu. Năm 13 
tuổi, Sư xuất gia thụ giới tại chùa Thông Huyền, 
Tô Châu và sau đó đi tham vấn nhiều Thiền sư. 
Sau Sư. đến Tuyết Phong và ở lại đây. Mặc dù 
nhiều lần đến Tuyết Phong —> Độc tham nhưng 
Sư vẫn không ngộ nhập. Tương truyền Sư ngồi 
rách bảy cái bồ đoàn mà vẫn không hội. Tuyết 
Phong bảo sẽ giao cho Sư một »thang : thuốc đành 
cho một con ngựa chết« nếu Sư chấp nhận và 
khuyên Sư từ nay không nên đến độc tham nữa, 
cứ toạ thiền im lặng »như một cột trụ trong lửa« 
nhiều năm, sau sẽ tự ngộ. Một đêm, sau đó 
khoảng hơn hai năm thực hiện lời dạy này bỗng 
nhiên tâm Sư náo động. Sư không nuôi yên được 
và đứng dậy đi dạo trong vườn. Khi trở về, Sư 
cuốn rèm tre lên thấy ngọn đèn leo lét bỗng nhiên 
đại ngộ. Sư liền làm bài kệ: 
1uk32#®tUk3‡Ê . HIU/§2RX 
ï NH2. †hieÐh-ƒ-5 LI1T 
Dã đại sai hĩ dã đại sai hĩ 
Quyện khởi liêm lai kiến thiên hạ 
Hữu nhân vấn ngã thị hà tông 
Niêm khởi phất tử phách khẩu đả. 
*Rất sai cũng rất sai 
Vừa cuốn rèm lên thấy thiên hạ 
Có người hỏi ta là tông gì 


Trường Sa Cảnh Sầm 





Câm cây phất tử nhằm miệng đánh. 
Thiền sư — Huyền Sa không tin, cho rằng bài kệ 
này do thần thức làm và muốn thử lại. Sư bèn 
trình bài kệ thứ hai rất nồi tiếng: 

2% > 'hÄ3lfE 14. HÈ Á FỊ 3Ä 

TíliIñ 3H ñ,. HH #1Ik3#1⁄K 

Vạn tượng chỉ trung độc lộ thân 

Duy nhân tự khẳng nãi vi thân 

Tích thời mậu hướng đồ trung mịch 

Kim nhật khán như hoả lí băng. 

*Chính trong vạn tượng hiện toàn thân 

Chỉ người tự nhận mới là gân 

Thuở xưa lầm nhắm ngoài đường kiếm 

Ngày nay xem lại: Băng trong lò! 
Tuyết Phong nghe kệ nhìn Huyền Sa bảo: »Không 
thê do ý thức làm ra.« 
Sau, Sư hỏi Tuyết Phong: »Một đường từ trước 
chư Thánh truyền trao thỉnh thầy chỉ dạy.« Tuyết 
Phong lặng thỉnh. Sư lễ bái rồi lui. Tuyết Phong 
mỉm cười thầm —> Ấn khả. 
Sư ở Tuyết Phong 29 năm, sau đó nhận lời mời 
của Thích sử Huyền Châu là Vương Diên Bân đến 
trụ trì tại Chiêu Khánh. Chẳng bao lâu, Sư lại 
nhận lời đến Tây Viện, phủ Trường Lạc, để hiệu 
là Trường Khánh. 
Sư dạy chúng: »Nếu ta thuần nêu xướng tông thừa 
thì nên đóng kín cửa pháp đường, bởi do ›Tột pháp 
thì không dân.« Một vị tăng hỏi: »Chăng sợ 
không dân, thỉnh thầy tột pháp.« Sư bảo: »Lại bỏ 
TƠI chỗ nảo?« 
Sư hoằng hoá 27 năm, môn đệ có đến 1500 người, 
môn phong của Tuyết Phong cao vút. Đến đời 
Hậu Đường niên hiệu Trường Hưng năm thứ ba 
(932), ngày 17 tháng năm, Sư viên tịch, thọ 79 
tuổi, 60 tuổi hạ. 


Trường Nguyên 
TW 1110-1165 : 

Thiên sư Việt Nam, thuộc thiên phái —> Vô 
Ngôn Thông đời thứ 10. Sư kế thừa Thiền sư 
Đạo Huệ. 

Sư người gốc Trung Quốc, họ Phan, quê ở Trường 
Nguyên. Sư xuất gia tu học với Thiền sư Đạo 
Sau khi được Đạo Huệ —› Ấn khả, Sư đi thẳng 
đến Từ Sơn tu khổ hạnh. Vua Lí Anh Tông hâm 
kính trọng đạo hạnh của Sư, muốn gặp mặt mà 
không thê được bèn nhờ bạn cũ của Sư dụ dẫn về 
triều. Người bạn dụ đến nhà drọ tại chùa Hương 
Sát thì Sư hối hận, quay trở về núi. Sư bảo đồ đệ: 





»Hạng người thân khô tâm nguội như ta, không 
phải những vật phù ngụy thế gian có thể cám dỗ 
được. Bởi vì chí, hạnh của ta chưa thuần nên bị 
các thứ bẫy lồng vây khốn. Nghe ta nói kệ đây: 

%Ö£1-ƒ-BñTYMỆ . E| tí 5N nỊ 

3£2ktWWTi 1E . W52IH3MEE 

Viên hầu bão tử qui thanh chướng 

Tự cổ thánh hiền một khả lượng 

Xuân lai oanh chuyền bách hoa thâm 

Thu chí cúc khai một mô dạng. 

*Khỉ vượn : bổng cơn lại núi ¡ xanh 

Từ xưa hiền thánh không môi manh 

Xuân về oanh hót trong vườn tuyên 

Thu đến cúc cười mắt dõng hình« 
Ngày mông 7 tháng 6 niên hiệu Chính Long Bảo 
Ứng thứ 3, Sư có chút bệnh bèn gọi chúng lại nói 


kệ: 
#EXLfEFE . ìWMt3:RE . 3 \IIMWäðfll. 842) 
RỦ} HẠA . RE2J#tJR.. 2šI-ÍX . XUÿR Xã 
#tH§ HUJ ‹ BHJ RiÝf ø [E#EBR +. †[XK 
Tại quang tại trần, thường li quang trần 
Tâm phủ trừng triệt, dữ vật vô thân 
Thể ư tự nhiên, ứng vật vô ngân 
Tông tượng nhị nghi, đào thải nhân luân 
Đình độc vạn vật, dữ vật Vi xuân 
Tác vũ thiết nữ, đả cổ mộc nhân. 
*Ở chỗ bóng trần thường làa bóng trần 
Tá âm phủ lóng tội, cùng vật không thân 
Thế vốn tự nhiên, hiện vật không thiên 
Tài bằng trời đất, vượt cả nhân luân 
Ngăn độc muôn vật cùng vật làm xuân 
Người gỗ đánh trồng, gái sắt múa may. 
Nói xong, Sư viên tịch. 


Trường Sa Cảnh Sầằm 
 ) 5t 3; C: chángshã jingcén; ]: chõsha 
keijin; 9-868; 
Thiên sư Trung Quốc, môn đệ được — Án 
khả của —> Nam Tuyền Phổ Nguyện và là 
bạn đồng học với hai vị —> Triệu Châu Tò òng 
Thắm và — Tử Hồ Lợi Tung. Tương truyền 
Sư có hai đệ tử đắc pháp. 
Thiền sư — Viên Ngộ thuật lại câu chuyện sau 
giữa Sư và — Ngưỡng Sơn Huệ Tịch trong —› 
Bích nham lục: Một hôm Sư cùng Ngưỡng Sơn 
ngắm trăng, Ngưỡng Sơn chỉ mặt trăng nói: »Mỗi 
người trọn có cái nảy, chỉ vì dùng chẳng được.« 
Sư liền nói: »Chính là lúc mời ông dùng?« 
Ngưỡng Sơn nói: »Sư thúc dùng xem?« Sư liền 
đạp Ngưỡng Sơn một cái té nhào. Ngưỡng Sơn 


SxÊ 
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Trưởng lão bộ 





lồm cồm đứng dậy nói: »Sư thúc giống như con 
cọp (đại trùng).« Vì tích này mà Sư sau mang 
danh là »Con cọp Sâm.« 
Sư có để lại bài kệ nổi danh, được nhiều 
Thiền sư sau này nhắc đến: 
#8 > NNWN ; H2š/2kữ@ïW@MH 
1 tí 3)24£?EZE2k . X NHA{E224 
Học đạo chỉ nhân bất thức chân 
Chỉ vị tòng tiền nhận thức thần 
Vô thuỷ kiếp lai sinh tử bản 
Si nhân hoán tác bản lai nhân. 
*Học đạo mà không hiểu lí chân 
Bởi tại lâu rồi nhận thức thân 
Gốc nguồn sinh tử vô thuỷ kiếp 
Người ngu lại gọi là chủ nhân. 
Trưởng lão bộ 
+ Z ñl; S: sthaviavada; P: theravãda; cũng có 
nghĩa là Thượng toạ bộ nhưng được dịch như 
trên để phân biệt với —> Thượng toạ bộ (p: 
theravada), trường phái Tích Lan tuyệt đôi theo 
kinh sách văn hệ —› Pa-]i sau này; 
Một trong hai trường phái —› Tiểu thừa phát 
sinh trong lần —› Kết tập thứ ba tại —> Hoa 
Thị thành (s: pZ/zlipuira). Sự phân chia này 
bắt nguồn chỉ từ định nghĩa thể tính của —> 
A-la-hán. Trong lần kết tập đó, một vi tăng 
tên là Đại Thiên (s, p: zahãđeva) cho rằng 
A-la-hán còn có những giới hạn như sau: 
1. A-la-hán còn có thể bị quyến rũ, xuất tỉnh 
trong khi ngủ; 2. A-la-hán vẫn còn một số — 
Vô minh (s: awi4y); 3. A-la-hán còn nghĩ 
ngờ về pháp; 4. A-la-hán có thể cần hỗ trợ 
bên ngoài để giác ngộ; 5. A-la-hán cần 
những thanh âm đặc biệt mới đạt giải thoát. 
Các vị trong nhóm trưởng lão phản đối ý 
kiến này và ngược lại các vị trong — Đại 
chúng bộ (s: mahäsãnghik4) đồng ý như thế. 
Từ đó sinh ra nhiêu tông phái khác nhau. Sau 
đó Trưởng lão bộ lại tiếp tục bị chia chẻ 
trong năm 240 sau Công nguyên ra các nhóm 
— Độc Tử bộ (s: vã/sipuirja), —> Nhất thiết 
hữu bộ (s: sarvasfivãađa), —> Phân biệt bộ (s: 
vibhajyavada). 





Trượng lục 
X.7N;C: zhànghù; ]: jðroku; 
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Viết tắc của »Mười sáu bộ«. Hoá thân Phật, 
với chiều cao khoảng gấp đôi người thường. 


Tu 
1É; C: xi; ]: shu, shữ; S, P: bhãvanã; nguyên 
nghĩa là »Quán chiêu«; › 

Có các nghĩa sau: I. Trau dôi, nuôi dưỡng, 

phát triển, điều chỉnh, sửa chữa, tu sửa, điều 

hoà, cải thiện. Sửa, bỏ bớt; 2. Cụ thể hơn là 
tu dưỡng đạo đức hoặc đạo giác ngộ; 3. Lâu 
dài. 

Theo ý nghĩa trong đạo Phật: I. Tu (đạo). Tu 

tập. Thường có nghĩa tu tập thiện pháp, và 

đặc biệt là tu tập thiền định (s: b#Zvan3). Tập 
định, để tạo mối tương quan với bản tính, Tu 
có nghĩa là đưa bản tính ấy đến nơi viên mãn. 

Thực hành tập trung tâm ý đều đặn làm cho 

đức hạnh tròn đầy. Còn gọi là Tu hành. Các 

Luận sư phái Nhất thiết hữu bộ công nhận có 

4 pháp tu (Tứ tu P{ Í2); 2. Thực hành pháp 

môn riêng của mình (s: prafimisevana); 3. Nỗ 

lực, tỉnh tiến; 4. Viết tắt của Tu đạo (l§ ìl); 

5. Thiện pháp tương ưng với công phu thiền 

định (s: Đ⁄Zyang). Đồng nghĩa vời Thiền 

định (X# 3); 6. Nghiên cứu, hoàn chỉnh, tu 
dưỡng, thông thạo; đưa (sự việc) vào trật tự, 
hồi phục lại. 


Tu-bồ-đề 
Zï # lš; S, P: subhñii; tên dịch nghĩa là Thiện 
Hiện, Thiện Cát, Thiện Nghiệp; 
Một trong — Mười đại đệ tử của Phật. Tôn 
giả là người nỗi tiếng về phép thiền quán về 
lòng —› Từ (s: mưizrï; kinh —> Từ bị). Trong 
bộ kinh — Bá/-nhã ba-la-mậ¡-đa, Tôn giả là 
người giải thích tính —› Không (s: ýnya/) 
ưu việt nhất. 


Tu chứng 

1Š ïŠ; C: xiủ zhèng; ]: shữshõ; S: samudägama. 
1. Nhận ra được kết quả của việc tu đạo; 2. 
Tu tập và chứng ngộ. 
Tu-di sơn 

Zï đi IÍI; S: meru, sumeru; : 
Theo vũ trụ quan của Ấn Độ cổ thì Tu-di là 
trung tâm của vũ trụ và là trú xứ của chư 


Tu huệ 





Thiên. Về núi Tu-di thì hai quan niệm vũ trụ 
của — Bà-la-môn và Phật giáo giống nhau, 
ngoài ra chúng lại có nhiều chỗ khác nhau về 
các hệ phụ thuộc. 

Theo quan niệm Phật giáo thì xung quanh núi 
Tu-di là biển cả và lục địa bao bọc; dưới núi 
Tu-di là cõi của loài —> Ngạ qui (s: pre/a), 
phía trên là từng của các — Thiên giới (s: 
deva) cao cấp, các tầng Sắc giới (s: ripaloka) 
cũng như các tầng Vô sắc giới (—› Ba thế 
giới) và — Tịnh độ. 


Tu-đa-la 
1 # 3Š; C: xiiduöluó; ]: shữtara; 
Cũng như —› Tu-tha-la ({& ftb. 4Š). 


Tu-đà-hoàn 

?8 lÈ 3H; S: árofãpamna; P: sofãpanna; 
Tu đạo 

1É ìl; C: xiidào; ]: shudõ; 
Có các nghĩa sau: I. Tu tập đạo pháp; thực 
hành đạo lí (s: mãrga-bhãvana); 2. Giai VỊ 
Tu đạo (Tu đạo vị), giai vị thứ tư trong Ngũ 
vị CH T) theo pháp tu của A-ti-đạt-ma và 
Du-già hành tông, là loại thứ hai trong —> 
Tam đạo (— 3l). Sau khi trải qua giai vị —> 
Kiến đạo (Jủ 3i). Hành giả lập lại nỗ lực mới 
căn cứ trên nội quán mới có được nây, quán 
sát sâu hơn để hoà nhập với Thật tại. Phiên 
não được chuyền hoá trong giai đoạn này là 
những thứ đeo bám rất sâu, như Câu sinh 
phiền não, Tư hoặc (f 7E. JH ZŠ); trong 
khi giai đoạn trước của Kiến đạo, hành giả có 
thể giải trừ những phiền não ít thô trọng hơn 
(như Phân biệt khởi phiền não, Kiến hoặc 2} 
J| #8. bị 8). Theo luận Câu-xá, thể nhập +2 
vào giai vị này tương đương với quả vị —> 
Dự lưu (fÑ ÿÄ; theo Dư-già luận !ậi ÏlI\ ïíR). 
Tu đạo vị 

1 ìl fl; C: xindàowèi; 
— Tu đạo. 


J: shudöi; 


Tu đoạn 
1 BH; C: xinduàn; ]: shuđdan; 


Có các nghĩa sau: 1. Tu các thiện pháp, thực 
hành theo chính kiến... và giải trừ, làm tiêu 
tan mọi tập khí xấu ác (phiền não Ÿf{ Jấ); 2 
Điểm then chốt của Tam học (s: bhãvana- 
ppdadhãna). Cũng thường viết là Tu đoạn 
(lñ li). Loại thứ tư trong Tứ chính đoạn (J{ 
1E f[); 3. Những phiền não được diệt trừ 
trong giai vị Tu đạo (£ ìŠ). 


Tu hành 
1É {T;C: xiixing; l: Tà 

Có các nghĩa sau: l. Tập luyện, thực hành, 
thực hiện (s: prafipafi, prapatli, adhyäcära, 
adhigama, Dr4yog4); 2. Cố gắng, nỗ lực; 3. 
Sự sám hối, sự khô hạnh; 4. Tự mình tinh tấn 
tu tập pháp Du-già (s: yoga); 5. Hành trì giới 
luật. 


Tu hành trú 
1É †ï tì; C: xin xíng zhù; J: shugyöji; 
Một giai vị trong —› Thập trú. 


Tu Hoa Nghiêm áo chỉ vọng tận hoàn 
nguyên quán 
É #š lí 14 H 3% it 1l Ví lỗl; C: xin huãyán 
àozhï wàngjìn huányuán guãn; ]: shù kegon ou- 
shỉ moujin kangen kan; 
Luận của —› Pháp Tạng (3 7Ä). 
Tu học 
1Ê '3; C: xiixué; J: shñgaku; 
Nghiên cứu và thực hành đạo giác ngộ. 





Tu hoặc 

É NỀ; C: xinhuò; ]: shuwaku; 
Phiền não có trong chúng sinh từ khi sinh ra, 
chỉ giải trừ được bằng cách tu đạo. Còn s 
là Tư hoặc (j#. ZŠ, theo Câu-xá luận {E† 
đấN). 


Tu huệ 

‡ 5 (8); C¡: xiihui; J: shue; 
Có các nghĩa sau: 1. Trí huệ chân chính đạt 
được thông qua tu đạo (s: bhãyvana-mayi- 
prajña; t: bsgom pa las byun bahi ses). Một 
trong 3 loại huệ (Tam huệ — ÃŸ); 2. Tu tập 
tùy thuận theo trí huệ. 
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Tu-la 





Tu-la 
1 #Ẽ: C: xiNluó; ]: shura: 
Cách viết ngắn của từ — A-tu-la (f![ {2 #Ê). 


Tu tập 
1 ?l; C: xiiaí; ]: shijñ; 
Có các nghĩa sau: 1. Thực hành, công phu, tu 


đạo (s: panicarya, bhãvang, abhyasa, 
aseyana); 2. Thực hành pháp Du-già (yoga). 
Tu tập pháp thiền Chỉ quán. 

Tu tập vị 


1£ P f; C: xinxi wèi; ]: shijñi; 

Giai vị Tu đạo. Giai vị thứ tư trong, 5 bậc 
theo pháp tu của Duy thức tông do Thế Thân 
giải thích trong Duy thức tam thập tụng. Bài 
tụng này giải thích nhờ tu tập thường ; Xuyên 
trở về với lí Duy thức mà chứng ngộ được 
qua »kiến đạo«, thâm chứng được trí vô phân 
biệt và cất đứt được mọi phiền não. Giai VỊ 
nầy tương quan VỚI ,công hạnh của hàng Bồ 
Tát từ Đệ nhất địa đến Thập địa. 


Tu-tha-la 

fÉ {1b ÄŠ; C: xiialuó; ]: shitara; 
Phiên âm chữ sũtra trong tiếng Phạn. Giáo 
pháp của đức Phật được truyền qua kinh 
điển. Một trong 12 thể loại của Kinh văn 
Phật giáo (Thập nhị bộ kinh -}- — ï# ##). 
Tiếng Hán dịch ý là — Kinh (#Š). 


Tu trì 

1# ‡ï; C: xinchi; J: shuji; 
Công phu tu tập theo một tinh thần một kinh 
văn và chuyên tâm, trung thành với kinh ấy. 
Thường là phẩm khuyến khích sự hành trì 
vào cuối bản kinh (theo Pháp Hoa kinh ‡* #š 
##). 
Tu trị 

1£ l8; C: xiizhì; J: shuji, shuchi; 
Chuyền hoá thanh tịnh bằng công phu tu tập 
(s: pari‹odhana). Sự thanh trừng (theo —> 
Du-già luận Ti flJI ii). 


Tục 
fẦ:; C: sú; ]: zoku; 
Có các nghĩa sau: I. Thói quen, tập quán, 
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thông lệ, lệ thường, tục lệ; 2. Thế gian, trần 
tục, thế tục, thông tục. Đồn: nghĩa với thế 
gian (IH [ñ]), phản nghĩa với Xuất thế gian 
(:H tt BÏ; s: vyavahära); 3. Người. thế gian, 
cư sĩ, khác với người đã xuất gia sống trong 
Tăng đoàn; 4. Hèn hạ, thường, đê tiện. 


Tục đế 
{8 ñ; C: súdì; ]: zokutai; 

Chân lí thế gian, Chân lí thế tục. Thật tại 
được nhìn nhận từ người chưa giác ngộ. Chư 
Phật vận dụng chân lí nầy như I pháp 
phương tiện để dẫn dắt chúng sinh thê nhập 
chân lí tuyệt đối, hoặc được giác ngộ (S: 
Samfi-satya, vyavahara). 


Tục trí 
fÀ #®l; C: súzhì; ]: zokuchi; : 
Có các nghĩa sau: 1. Trí thê gian, trí thông 
tục. Còn gọi là Thế tục trí (1 {3 #8); 2. Trí 
huệ khi nhìn các hiện tượng, sự kiện, xuất 
phát từ sự phân biệt chủ thê-khách thể; Đối 
lại là Chân trí (it #?) và Thánh trí (5# #1); 3. 
nn, lậu trí (theo — Nhị chướng nghĩa — Bầ 
ì 


Tục vọng chân thật tông 
{à 3 IR ?[ 2; C: sứwàng zhẽnshí zõng; ]: 
zokubØjinjiisushii; 
Giáo lí cho rằng, tắt cả những sự việc thế tục 
đều là hư vọng, chỉ Phật pháp mới là chân 
thật. 


và NHITC chữ bắt đầu bằng chữ Tuệ xem 
dưới chữ — Huệ 


Tuệ Trung Thượng Sĩ 
Euin de cn 
—> Huệ Trung Thượng Sĩ 
Tung sơn 
# lÚl;C: sõngshãn; ]: siisan, sizan; 
Một rặng núi thiêng ở Hồ Nam, Trung Quốc. 
Trên dãy núi này có TẤt nhiều chùa và nỗi 


tiếng nhất là — Thiếu Lâm tự trên ngọn 
Thiếu Thất, nơi — Bồ-đề Đạt-ma đã dừng 


Tuỳ miên 





chân. 


Tùng Nguyên Sùng Nhạc 
JÀ l5 Ä4; C: sốngyuán chóngyuè; ]: shögen 
SOgaÂu; 1139-1209; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông Lâm Tế 
dòng — Dương Kì, từng tham học với Thiền 
sư —> Đại Huệ Tông Cảo, đắc pháp nơi Thiền 
sư Mật Am. Tắc 20 trong —› Ƒô môn quan có 
nhắc lại một giai thoại của Sư. 


Tùng Vĩ Ba Tiêu 
}A Rẻ th Âã; ]: matsuo bashõ; 1644-1694; 

Một thi hào vĩ đại người Nhật, người đã đưa 
dạng thơ — Bài cú (ïE fJ; j: »aiku, cũng 
thường được đọc là Hài cú), dạng thơ ba 
dòng với âm điệu 5-7-5 đến tuyệt đỉnh. 
Trong những bài thơ của ông, tinh thần Thiền 
được trình bày dưới dạng thi ca hoàn hảo 
nhất. 


Ông họ Tùng Vĩ (#4 Jế; maisuo), tên Tông Phòng 
(3š J3; munefisa) xuất thân từ một gia đình hiệp 
sĩ (ẾP; samurai) cấp thấp. Vì sớm bước vào làm 
việc với vị quan hầu gần nhà nên ông có điều kiện 
tiệp xúc với nghệ thuật làm thơ, đặc biệt là dạng 
Bài cú. Vì sau này trụ tại một am có cây chuối 
trước công nên ông đặt tên là Ba Tiêu am, »Am 
cây chuối« và tự gọi mình là Ba Tiêu. 

Sau khi được Phật Đỉnh (fñÿ Tñ; bu/chö), một vị 
Thiền sư thuộc tông —> Lâm Tế hướng dẫn vào 
giáo lí và phương pháp —> Toạ thiền theo —> 
Thiền tông, ông —> Kiến tính, ngộ đạo. Những 
kinh nghiệm quí báu này đã được trình lại một 
cách trọn vẹn trong những bài thơ, đặc biệt là 
những tác phẩm được hình thành trong thập niên 
cuối đời của ông. Cuộc đời của ông là một cuộc 
đời du tử, chu du đây đó, lúc nào cũng tự do tự tại. 
Ông du ngoạn khắp nước Nhật và những bài thơ 
về thắng cảnh, thiên nhiên của ông, được ép vào 
phạm vi khắc khe của dạng Bài cú là những kiệt 
tác vô song của nền văn hoá Nhật. Hầu hết tất cả 
những bài thơ Bài cú của ông đều có liên hệ đến 
thiên nhiên - không phải chỉ vì qui luật đặc biệt 
của Bài cú là trong mỗi bài, thí sĩ phải nhắc đến 
một trong bốn mùa hoặc ít nhất phải ám chỉ. Ông 
rất yêu thiên nhiên và con người. Nơi con người, 
ông thấy được sự ưu đãi của thiên nhiên, vũ trụ, 
sự quí báu vô cùng khi được làm người. Trong 


một Bài cú, ông trình bày rõ lòng mình (tạm dịch 
từ một bản Đức ngữ): 

Ko nỉ aku 

fomösu hifo nỉ wa 

hang mo nashi 

»Ta không thích trẻ con« 

Ai nói vậy sẽ không thấy được 

Những nụ hoa chớm nở. 
Bài thơ cuối cùng của ông trước khi tịch tại O- 
saka: 

Tabi ni yande 

yume wa kareno wo 

kake-meguru 

*Bệnh trên đường du ngoạn. 

đeo đuổi trên những cánh đông khô 

những giấc mộng xoay vòng. 


Tụng 
D5: 0)-8J02 cũng được dịch theo âm là —› Kệ-đà; 
dịch nghĩa từ chữ G/hã của Phạn ngữ (san- 
skrif); 

Là cách trình bày giáo pháp dưới dạng thơ, 

dạng chỉnh cú. 


Tuỳ miên 
lũ HS; S: anu$aya; P: anusaya; 
Được hiểu là »khuynh hướng« con người dễ 
sa vào. Có bảy thứ: 1. — Dục (Ñ%; s, p: &ã- 
ma); 2. Sân (HH; prafigha); 3. —> Kiến (jủ; s: 
drsfi); 4. — Nghỉ (ŠÉ; s: vieikisa); 5. — Mạn 
(8; s: mãna); 6. Hữu (fí; s: bhava) muốn 
hiện hữu, có xác thịt, 7. —> Si Š; moha) 
hoặc —> Vô minh (#€ HJ; awjyj). Các 
khuynh hướng đó nằm trong tiềm thức, là = 
Tập khí (#Ì 3Á; s: vãsanđ), luôn luôn muốn 
trỗi dậy và tạo — Ái. 
Theo quan niệm của —> Thượng toạ bộ (p: /hera- 
vada) và — Nhất thiết hữu bộ (S: sarvastivada) thì 
các khuynh hướng này có gốc tại tư tưởng và liên 
Hộ Với sự Suy tư. Chúng có một đối tượng, một 
gốc tốt xấu và là »xấu«. Theo quan niệm 
của —› Đại chúng bộ, — Độc tử bộ và —› Pháp 
Tạng bộ thì các khuynh hướng nảy không liên 
quan gì đến suy tư, không có đối tượng, không có 
nguôn gốc tốt xấu, là trung tính - không tốt không 
xâu. 
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Tuỳ niệm 





Tuỳ niệm 
BỠ 2; P: anussai; nghĩa là kiến giải, quán 
tưởng; 
Trong các kinh — Tiểu thừa, đây là các phép 
tu quán nhằm giải thoát ba gốc —> Bắt thiện 
(p: đisala) Tham, Sân, — Si, nhằm đạt các 
niềm vui giác ngộ. Các phép quán tưởng đó 
gồm có sáu: Quán —› Phật, quán — Pháp (p: 
dhamma), quản —> Tăng-già (sangha), quán 
— Giới (p: si), quán — Bồ thí (đãng), quán 
chư —> Thiên (đevz). Có lúc hành giả còn 
quán thêm bốn thứ khác là: quán cái chết, 
quán thân, quán hơi thở ra vào và quán sự 
bình an. 
Tuỳ pháp hành 
BB 3š ff; S: dharmãnussarin; P: dhammãnus- 
SaTiH; 
Một trong bảy hạng thánh môn đệ. Một trong 
hai hạng người trên đường đạt quả —› Dự 
lưu, lấy trí lí phân tích lí thuyết —› Phật pháp 
mà đạt. Hạng người thứ hai lấy —› Tín tâm 
mà đắc quả, được gọi là —> Tuỳ tín hành (s: 
sraddhanusaãrin; p: saddhãnusarin). 


Tuỳ tín hành 
Bề fã 1T; S: áxaddhänusarin; P: saddhãnusãrin; 

Chỉ người dựa vào lòng tin (— Tín; s: ýz- 
ddhã; p: saddha), lẫy lòng tin làm căn bản để 
tu tập —> Phật pháp. Một trong hai hạng 
người đang chuẩn bị đắc quả —> Dự lưu. 
Hạng người thứ hai là — Tuỳ pháp hành (s: 
dharmanussarin; p: dhammanussarin). 


Tuyên Giám 
Tí B 
—> Đức Sơn Tuyên Giám. 


Tuyết Đậu Trọng Hiển 
2 ## TT HH; C: xuẽđòu chóngxiăn; ]: setchõ jii- 
bạn 980-1052; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông — Vân 
Môn, môn đệ của —> Trí Môn Quang Tộ. Sư 
là một trong những Đại Thiền sư của tông 
Vân Môn. 
Sư nổi danh một phần là nhờ việc sưu tầm 
biên soạn 100 —› Công án, sau này được 
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Thiền sư —> Viên Ngộ bổ sung thêm thành 
bộ — Bích nham lục. Dòng Thiền của Sư 
được Thiền sư —› Thảo Đường đem qua Việt 
Nam trong thế kỉ 11. Nối Pháp của Sư có rất 
nhiều vị (tương truyền 84) nhưng nổi danh 
nhất có lẽ là Thiền sư — Thiên Y Nghĩa 
Hoài. 

Sư họ Lí, quê ở phủ Toại Ninh, theo sư Nhân Săn 
Ở viện Phổ Am xuất gia. Sau khi thụ giới cụ túc, 
Sư đến những nơi giảng kinh luận, nghiên cứu cặn 
kế giáo lí. Sư lúc này đã nồi danh là biện luận lanh 
lẹ, là pháp khí Đại thừa. Sau khi trải qua nhiều 
tùng lâm, Sư gõ cửa nơi Thiền sư Quang Tộ ở 
chùa Trí Môn. 

Sư hỏi Trí Môn: »Chẳng khởi một niệm, tại Sao CÓ 
lỗi?« Trí Môn gọi Sư lại gân. Sư bước đến gần, 
Trí Môn vung cây —> Phất tử nhằm miệng Sư 
đánh. Sư toan mở miệng, Trí Môn lại đánh. Sư 
nhân đây đại ngộ, ở lại hầu Trí Môn thêm năm 
năm. 

Rời Trí Môn, Sư tiếp tục —> Hành cước và nhân 
đây gặp lại người bạn cũ là Tu Tuyển Tằng Hội, 
đang giữ chức Thái thú. Một câu chuyện thú vị 
được lưu lại về cuộc gặp gỡ này và nó cũng cho 
thấy phong cách giản dị, không câu nệ của Sư. 
Tầng Hội khuyên Sư đến chùa Linh Ấn xem việc 
ra sao và đề giúp Sư, ông viết một bức thư nhờ vị 
Thiền sư trụ trì chùa này tìm giúp một thiền viện 
nào đó để Sư có thể hoằng hoá. Sư nghe lời đến, 
nhưng không trình thư của Tằng Hội gửi mà chỉ 
âm thâm sinh hoạt, lao động cùng với tăng chúng. 
Sau hai năm, Tằng Hội đến viếng chùa và hỏi VỊ 
trụ trì về Sư. Vị này ngạc nhiên vì không biết 
Tằng Hội muốn nói gì và kêu chúng gọi Sư. Gặp 
mặt, Tằng Hội hỏi có đưa thư không thì Sư rút lá 
thư từ ngực ra và trả lời một cách đơn giản là »rất 
cảm ơn vì lá thư này và gìn giữ nó thận trọng« 
nhưng Sư nói kèm rằng mình đến đây »với phong 
cách tu tập của một —> Vân thuỷ (thiền sinh đi 
hành cước, làm bạn với mây nước) mà vân thuỷ 
thì không được phép làm sứ giả trình thư.« Nỗi 
ngạc nhiên của mọi người nhân đây biến thành nụ 
cười vui vẻ hồn nhiên. Vị trụ trì chùa này giúp Sư 
đến trụ trì một ngôi chùa ở Động Đình - một hòn 
đảo rất đẹp và Sư cũng có làm một bài tụng về 
cảm xúc khi dời đến nơi này trong công án thứ 20 
của Bích nham lục. 

Sau, Tằng Hội lại mời Sư đến Tứ Minh sơn, một 
rặng núi mà nhiều vị Cao tăng đã trụ trì hoằng 
hoá. Sư nghe theo lời khuyên của người bạn và 


Tuyết Thôn Hữu Mai 





đến trụ trì tại Tứ Minh sơn, trên ngọn Tuyết Đậu. 
Ngày khai đường tại Tuyết Đậu, Sư bước đến 
trước pháp toà nhìn chúng I rồi bảo: »Nếu luận bản 
phận thấy nhau thì chẳng cần lên pháp toà.« 
Có vị tăng hỏi: »Thế nào là — Duy-ma-cật một 
phen làm thinh?« Sư trả lời: »—›> Hàn Sơn hỏi 
Thập Đắc.« Tăng lại hỏi: »Thế á ấy là vào cửa — 
Bắt nhị?« Sư bèn »Hư!« một tiếng và nói kệ: 

MÉỆ2k-I-EfIft, T4 HƯU 

2% —3⁄*Ƒi4AM, ?⁄ZKMIH_L-Ø$£ 

Duy-ma Đại sĩ khứ hà tòng 

Thiên cô linh nhân vọng mạc cùng 

Bất nhị pháp môn hưu cánh vấn 

Dạ lai minh nguyệt thướng cô phong. 

*Đại sĩ -Duy-ma đi không nơi 

Ngàn xưa khiến kẻ trông vời vời 

Pháp “HẾg bắt nhị thôi chớ hỏi 

Đêm về trăng sáng trên cảnh đôi. 
Một hôm, Sư dạo núi nhìn xem bốn phía rồi bảo 
thị giả: »Ngày nào lại đến ở đây.« Thị giả biết Sư 
sắp tịch, cầu xin kệ di chúc. Sư bảo: »Bình sinh 
chỉ lo nói quá nhiều.« Hôm sau, Sư đem giày dép, 
y hậu phân chia và bảo chúng: »Ngày bảy tháng 
bảy lại gặp nhau.« Đúng ngày mồng bảy tháng 
bảy năm Hoàng Hựu thứ tư in đời nhà Tổng, 
Sư tắm gội xong nằm xoay đầu về hướng Bắc an 
nhiên thị tịch. Vua sắc thuy là Minh Giác Đại sư. 


Tuyết Phong Nghĩa Tồn 

tý HỆ 3§ ff; C: xuớfðng yìcún; ]: seppõ gison; 

822-908; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ của —> Đức 
Sơn Tuyên Giám. Từ dòng thiền của Sư xuất 
sinh ra hai tông lớn của Thiền tông, đó là 
tông —> Vân Môn và —› Pháp Nhãn. Sư —> 
Án khả cho 56 môn đệ, trong đó các vị —› 
Vân Môn Văn Yến, —› Huyền Sa Sư Bị và 
= Trường Khánh Huệ Lăng là ba vị danh 
tiếng nhất. 
Sư sinh ' trong một gia ‹ đình mộ đạo. Thuở nhỏ Sư 
không ăn thịt cá, muốn xuất gia nhưng cha mẹ 
không cho. Năm 12 tuổi, Sư theo cha đến chùa. 
Gặp một — Luật sư, Sư làm lễ nói »Thây, con« và 
sau đó xin ở lại học luôn. Sau khi thụ giới cụ túc 
tại chùa Bảo Sát, U Khê, Sư tham học với nhiều 
Thiện sự. Ban độu Sự đến Thiện dr Lương Giới ở 
— Động Sơn làm — Điển toạ, tại đây có tỉnh, sau 
đến Đức Sơn được thầm nhận. 


Mặc dù chưa triệt ngộ, Sư cùng Thiền sư — Nham 
Đầu Toàn Hoát từ giã Đức Sơn đi du phương. 
Nham Đầu ngày ngày chỉ lo ngủ, Sư chỉ chăm — 
Toạ thiền. Một hôm Sư đánh thức Nham Đầu: »Sư 
huynh! Sư huynh! hãy dậy !« Nham Đầu hỏi: »Cái 
gì?« Sư nói: »Đời nay. chẳng giải quyết xong, lão 
Văn Thuý (tức là Thiền sư —> Khâm Sơn) đi — 
Hành cước đến chỗ nơi, sẽ bị y chê cười. Từ hôm 
đến nay sao cứ lo ngủ!« Nham Đầu nạt: »Ngủ đi! 
Mỗi ngày ngồi trên giường giống như Thổ địa 
trong thôn xóm hẻo lánh, sau này làm mê hoặc 
người trong 4 thiên hạ« Sư tự chỉ hông ngực thưa: 
»Tôi trong ấy thật chưa ôn, chẳng dám tự dối« 
Nham Đầu bảo: »Ta bảo Huynh ngày kia sẽ nhằm 
trên đỉnh chót vót cất am tranh xiển dương đại 
giáo, vẫn còn nói câu ấy?« Nham Đầu bảo Sư nói 
sở đắc, được thì chứng minh, không được thì phá 
bỏ. Sư "trình sở đắc nơi —› Động Sơn (Lương Giới) 
và Đức Sơn, Nham Đầu đều gạt bỏ, hét bảo: 
»Huynh chẳng nghe nói, từ cửa vào chẳng, phải 
của báu trong nhà!« Sư bèn hỏi: »Về sau thế nảo 
là phải?« Nham Đầu nói: »Về sau muốn xiên 
dương đại giáo, mỗi mỗi phải từ hông ngực mình 
ra, sau này cùng ta che trời che đất đi.« Nhân câu 
này Sư đại ngộ, lễ bái và nói: »Sư huynh, ngày 
nay mới là thành đạo ở Ngao Sơn.« 

Sau Sư đến núi Tuyết Phong dựng một am nhỏ 
ngụ tại đây. Không bao lâu thiền giả mọi nơi đến 
tham vấn và nơi này trở thành một thiền viện với 
1500 người tham thiên. Môn đệ của Sư nổi danh 
về kỉ luật, trật tự nề nếp tu hành và rất nhiều người 
ngộ đạo tại đây. 

Đời Lương, niên hiệu Thái Bình (908) ngày 
mùng hai tháng năm, Sư để kệ truyền pháp 
xong nửa đêm nhập diệt, thọ 87 tuổi, 59 tuổi hạ. 


Tuyết Thôn Hữu Mai 
EE ‡] 4ï ff; I: sesson yibai; 1288-1346; 

Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông —› Lâm Tế. 
Ban đầu, Sư thụ ,giáo nơi Thiền sư — Nhất Sơn 
Nhất Ninh tại thiền viện — Kiến Trường (kenchõ- 
7) ở Liêm Thương (kamakura). Năm 1307, Sư cất 
bước sang Trung Quốc tu học nhưng không may, 
bị nghỉ là gián điệp và phải ngồi tù 10 năm liền. 
Sau khi được thả, Sư chu du đây đó, tham vẫn 
nhiều vị Thiền sư danh tiếng bấy giờ. Năm 1328, 
Sư trở về Nhật và theo lời thỉnh cầu của vị Tướng 
quân (sửögun) Túc Lợi Tôn Thị (; j: ashikaga 
fakauwj¡) trụ trì chùa Vạn Thọ (manju- 7): Năm 
1345, Sư được cử trụ trì chùa —> Kiến Nhân 


Si) 


Tư-đà-hàm 





(kennin-ji). Cùng với Nhất Sơn Nhất Ninh, Sư 
được xem là người khai sáng phong trào —› Ngũ 
Sơn văn học (gosan bungaku) tại Nhật. 


Tư-đà-hàm 
Đf BE 3; S: sakydägamin; P 
— Nhất lai 


Tư Phúc Như Bảo 

l4 Xã HH ?X; C: zfii rúbáo; ]: shịuu nyohõ; tk. 

9/10; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông —> Qui 
Ngưỡng, nối pháp Thiền sư Tây Tháp Quang 
Mục (U ##‡ 3£ #3), một môn đệ đắc pháp của 
Thiên sư —>› Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Sư được 
nhắc lại trong —> Công án 33 và 91 của —› 
Bích nham lục. Ngoài ra sử sách hầu như 
không ghi gì thêm về Sư ngoài việc sử dụng 
97 viên tướng, một hệ thống truyền pháp bí 
mật mà chỉ các bậc thượng thủ trong —› Qui 
Ngưỡng tông được truyền và ứng dụng. Hệ 
thống 97 viên tướng xuất phát từ Quốc sư —> 
Nam Dương Huệ Trung, qua —> Đam 
Nguyên Ứng Chân và được Thiền sư 
Ngưỡng Sơn đưa vào tông Qui Ngưỡng. 
Tứ 

4i]; C: s; J: shỉ; 
Có các nghĩa: 1. Tìm kiếm, thâm sát, hỏi về, 
nghi ngờ; 2. Suy nghĩ, phân tích (s: vicãra). 
Còn được gọi là — Quán (0. Một trong 4 
bất định pháp theo ,giáo lí của Du-già hành 
tông. Một trong 8 bất định pháp theo = Câu- 
xá luận (R Z3 nữ). Là tâm hành muốn tìm 
biết nguyên lí chỉ tiết của một vật. Thường đi 
đôi với Tầm (##). Xem —› Tứ tầm (f] #}). 


Tứ chính cần 
J II: #J) 
—> Bốn tinh tiến. 


Tứ cú phân biệt 
DỤ ñJ 2} JJl|; S: caiuskotika; ]: shiku fiumbetsu; 
Chỉ bốn cách lí luận, đó là : 1. Có (#ï; hữu); 
2. Không (Ất; vô); 3. Vừa có vừa không (Z7R 
#í 7Ñ #l#; diệc hữu diệc vô), 4. Không phải 
có cũng không phải không (1E #ï E ##; phi 


514 


: sakadagamin; 








hữu phi vô). 
Tứ cú phân biệt này tương ưng với bọn 
trường hợp của luận lí học ngày nay là: 
Khẳng định; 2. Phủ định; 3. Chất tụng và 4 
Hoài nghỉ (xem thêm Tứ liệu giản của Thiền 
sư —> Lâm Tế). 
Tứ diệu đề 
DỤ #} đï; S: carvari ãrya¬satyäni; P: catãri ari- 
ya-saccäni; cũng gọi là Tứ thánh đề (D %: ni), 
Bốn chân lí cao cả, là gốc cơ bản của giáo 
mỊ đạo Phật. Bốn chân lí đó là: 

1. Khô đề (?f ñŠ; s: duhkhasaiya), chân lí về 
sự — Khổ; 2. Tập khổ đề (ẤE 1í ñ; s: samw- 
dayasaiy4), chân lí về sự phát sinh của khổ; 
3. Diệt khổ đế Củ T Nhi s: duhkhanirodha- 
saiya), chân lí về diệt khô; 4. Đạo đề (3l ñð; 
S; mãrgasaty4), chân lí về con đường dẫn đến 
diệt khô. 

Chân lí thứ nhất cho rằng mọi dạng tồn tại 
đều mang tính chất khổ não, không trọn vẹn. 

Sinh, lão bệnh, tử, xa lìa điều mình ưa thích, 

không đạt sở nguyện, đều là khổ. Sâu xa hơn, 
bản chất của năm nhóm thân tâm, —> Ngũ 
uẫn (Ï¡ ẨÄ; s: pañcaskandha; p: pañcakhan- 
dha), là các điều kiện tạo nên cái ta, đều là 
khô. 

Chân lí thứ hai cho rằng nguyên nhân của 
khổ là sự ham muốn, — Ái (#; s: gã; p: 

tanha), tìn sự thoả mãn dục vọng, thoả mãn 
được trở thành, thoả mãn được hoại diệt. Các 
loại ham muốn này là gốc của —> Luân hồi 
(ñ 3; s, p: SaInsärr4). 

Chân lí thứ ba nói rằng một khi gốc của mọi 
tham ái được tận diệt thì sự khổ cũng được 
tận diệt. 

Chân lí thứ tư cho rằng phương pháp để đạt 
sự điệt khổ là con đường diệt khổ tám nhánh, 

—› Bát chính đạo. Không thấu hiểu Tứ diệu 
để được gọi là — Vô minh (Ất HJ]; s: øvidyä; 

p: 2vij/4). 

Theo truyền thuyết, thông qua sự khám phá 
Tứ diệu đề, Đức Phật đạt — Giác ngộ (1; 

s, p: bođji). Ngài bắt đầu giáo hoá chúng 
sinh bằng giáo pháp này, tại —> Lộc uyên. 





Tứ sát 





Phật thuyết như sau về Tứ diệu để trong kinh 
Chuyển pháp luân (bản dịch của Thích Minh 
Châu): 

»Này các ti-khâu, đây chính là Khổ thánh đế: sinh 
là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, oán ghét gặp 
nhau là khổ; thân ái biệt li là khổ, cầu không được 
là khổ, tóm lại năm uân chấp thủ là khổ. 

Này các tỉ-khâu, đây chính là Tập khổ thánh đế. 
Chính là ái đưa đến hữu, tương ứng với hỉ và 
tham, tìm cầu hoan lạc chỗ này chỗ kia, chính là 
dục ái, sinh ái, vô sinh ái. 

Này các ti-khâu, đây chính là Diệt khổ thánh đề. 
Chính là sự diệt tận, vô dục, từ bỏ, xả li, giải 
thoát, tự tại đối với các ái. 

Này các tỉ-khâu, đây chính là Đạo diệt khổ thánh 
đế, đưa đến diệt Khổ, chính là con đường thánh 
tám ngành: Chính kiến, Chính tư duy, Chính ngữ, 
Chính nghiệp, Chính mệnh, Chính tinh tiến, Chính 
niệm, Chính định.« 


Tứ đại chủng 

U 2X #ñ; Yếu tố, Đại chủng: s, p: mahãbhữưa; 

thường được gọi tắt là Tứ đại; 
Là đất (HH; địa; s: pr/hvi), nước (7K; thuỷ; s: 
ãp), lửa (2k; hoả, s: tejah), gió (JÑ, phong; s: 
vãyu). Chỉ bồn yếu tố hợp thành mọi vật tế 
chất cứng, (đấu, chất lỏng (nước), hơi nóng 
đứa) và yếu tố vận động (gió). Phân tích bốn 
yếu tố này đề thấy vật thê cũng do hoà hợp 
mà thành là một phép quán thiền định quan 
trọng với mục đích đối trị — Ngã kiến, để 
thấy mọi thân thể là — Vô thường, —> Vô 
ngã và gây —> Khô. - Trong hệ thống —> Tøn- 
tra, người ta còn, kế thêm — Hư không 0 
TEEN: akasa) là yếu tố thứ năm, gọi chung lại 
là Ngũ giới (TL ??; s: pañcadhau). 


Tứ đại danh sơn 

pH % #¡ tHị 
chỉ bốn ngọn núi tại Trung Quốc, được xem 
là bốn trú xứ của các vị —› Bồ Tát: 
1. — Ngũ Đài sơn, trú xứ của —› Văn-thù G: 
mafjusri); 2. —» Ì Phổ-đà sơn của —> Quán Thế 
Âm : avalokite§vara); 3. Nga MI sơn của 
— Phổ Hiền (s: sưmamabhadra) và 4. Cửu 
Hoa sơn của — Địa Tạng (s: &g/igarbha). 


Tứ hoằng thệ nguyện 
UUI JÀ Sf ñ† lW|: J: shiguseigan; 

Là bốn thệ nguyện rộng lớn, dựa trên — Tứ 
diệu đế mà phát sinh. Tứ hoằng thệ nguyện 
gồm có: l. Chúng sinh vô lượng thệ nguyện 
độ (8 7E 1 tí #ƒ Bi ÿ#), dựa vào Khô để 
mà phát nguyện; 2. —› Phiển não vô tận thệ 
nguyện đoạn (JÑÄ Ti ft si ': BH Ế), dựa vào 
Tập đế mà phát nguyện; 3. — PÙáp môn vô 
lượng thệ nguyện học (Èš Ï”] f ⁄‹ #? lữ 
#f), dựa vào Đạo đề mà phát; 4. Phát đạo vô 
thượng thệ nguyện thành (fb ìš #‡ |: ‡#? lữ 
JÈ), dựa vào Diệt đế mà phát sinh. 


Tứ liệu giản 

pH ‡‡† fi R 
—> Lâm Tế Nghĩa Huyền 
Tứ nhiếp pháp 


JH lữ 5; S: catvãri-saigrahavastiini; 

Bốn cách tiếp dẫn chúng sinh của — Đại 
thừa: 1. Bồ thí (ñï Ùl; s: đãna); 2. Ái ngữ 
_ @ ñH: s: priyavädi), nghĩa là dùng lời 
- hay, đẹp để chỉnh phục người; 3. Lợi hạnh 
CÑ fT: s: arihacaryä), hành động vị tha; 4 
Đồng sự (l] Ä3f; s: samanarrha/2), cùng 
chung làm với những người thiện cũng như 
ác đề hướng dẫn họ đến bờ giác. 


Tứ niệm xứ 
jm % J; S: smrtyupasthäna; P: satipajthäna; 
—› Bốn niệm xứ 


Tứ niệm xứ kinh 
UU â j #Š; S: smrtyupasthäna-siura; P: safi- 
pajthãna-suffa; 

— Bồn niệm xứ kinh. 


Tứ phạm trú 

J 3š {E; S: catur-brahma-vihära; 
—> Bồn phạm trú 
Tứ sát 

1ñ| 3š; C: sìchá; ]: shisafSu; 
Quán sát, tư duy sâu kín để thâm nhập vào 
cốt tủy của các pháp. Trong hầu hết các hệ 
thống Thiền minh sát (Quán Ïủ, ® vipaýya- 
nã), Tứ sát được xem là dạng vi tế nhất trong 
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Tứ sinh 





pháp Thiền phân tích. 
Tứ sinh 

DÍ “E; S: cafuryoni; 
—> Bôn cách sinh 


Tứ thánh đế 
DI 1Ð ìg — 
— Tứ diệu đê 


Tứ thập nhị chương kinh 

JM -- — 3# #Ý; S: dvãcawariimsat-khanda- 

sũfra; 
Kinh đầu tiên được dịch ra chữ Hán. Kinh 
này do một phái đoàn của — Minh Đề đi Ấn 
Độ mang về và được hai Cao tăng Ấn Độ là 
Ca-diếp Ma-đẳng @MI #š Ƒ£ lễ; s: kđýyapa 
mãianga) và Trúc Pháp Lan (“* 3} lữ; go- 
bharana hoặc dharmaraksa) dịch trong năm 
67. Kinh này là văn bản Phật giáo đầu tiên tại 
Trung Quốc, nói một số giáo pháp Tiêu thừa 
cũng như giảng về tính —> Vô thường (s: đ- 
niya) và —> Ái (s: frsnã). Có nhiều bản dịch 
của kinh này và nội dung cũng rất khác nhau. 


Tứ thiên vương 

 % -E; S, P: cafurmahäräja; 
Được xem là bốn vị Hộ thế canh gác bốn 
phương trời, các vị là người giữ gìn thế giới 
và đạo Phật. Trước công chùa chiên, người ta 
hay thấy tượng các vị —› Thiên vương đó. 


Tứ thiền 

DỊ 
Gọi đầy đủ là Tứ thiền định; chỉ bốn cấp 
thiền trong sắc giới (—› Ba thế giới), đó là: 
1. Định sơ thiền: tâm tập trung vào một cảnh, 
tâm tầm (s, p: vi/arka), tứ (S, p: vicära), hoàn 
toàn li dục và không còn các —› Bất thiện —> 
Pháp. Người đạt sơ thiền cảm nhận trạng thái 
Hỉ (s: prii), Lạc (s: sukha) và —> Xã (s: 
upeksđ); 2. Định nhị thiền: tâm không còn 
tầm, tứ. Nội tĩnh, —› Nhất tâm. Trạng thái 
này là Hi, Lạc, Xả; 3. Định tam thiền: lìa 
trạng thái Hỉ, chỉ còn trạng thái Xả và Lạc; 4. 
Định tứ thiền: lìa trạng thái Lạc, chỉ còn 
riêng cảm giác Xả và chính niệm. 
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Tứ thiền bát định 

M Xã ' 
bao gồm —> Tứ thiền (1-4) và bốn xứ của Vô 
sắc giới (s: aripasamadhi; xem —> Ba thế 
giới) sau: 
1. Định Không vô biên xứ (7š ##t 3# Jä #; s: 
akãšananiyäyatana, p: akãsanafcayatana): 
hoàn toàn vượt khỏi sắc tướng ipa), đối 
ngại tưởng biến mất, và không tác ý đến 
những tưởng sai biệt. Với ý tưởng »Hư 
không là vô biên,« đạt Không vô biên xứ; 2. 
Định Thức vô biên xứ (#Ä Ất 38 R8; s: 
vijñãnanantyayatana, p: viãñãnañcäyatana): 
vượt khỏi Không vô biên xứ, đạt Thức vô 
biên xứ với ý niệm »Thức là vô biên«; 3. 
Định Vô sở hữu xứ (Ất ĐT fï Jã; s: ãkim- 
canyäydatana, p: ãkiñcañfñayatana): hoàn 
toàn vượt khỏi Thức vô biên xứ, đạt Vô sở 
hữu xứ với ý niệm »Vô sở hữu.« Lìa được 
trạng thái không quán, thức quán và tâm sở 
hữu; 4. Định Phi tưởng, phi phi tưởng xứ (|E 
4l 1E ]È #H Jï Ä; s: naivasamjñä-näsam- 
Jjñaydtana, p:  nevasafñfia-nasafñfñayatana): 
hoàn toàn vượt khỏi Vô sở hữu xứ, trú tại Phi 
tưởng, phi phi tưởng xứ. 
Bốn định của vô sắc giới (4 {6 7E 2E; s, p: 
aripasarmadhi) này có thể được Phật thu thập 
từ truyền thống thiền của Ấn Độ trước đó và 
sau được hợp lại với —› Tứ thiền trở thành 
Bát định. 


Tứ vô lượng 

| ft !š; hoặc Tứ vô lượng tâm; S: cz#- 

apramanavihara; P: catur-appamafifia-vihara; 
Một tên khác của —> Bốn phạm trú. 
Từ 

ẨÂ&; S: maitri, P: mettã; 
Một trong những đức hạnh cao quí tronng 
Phật giáo, thường được gọi chung với lòng 
— Bi (s, p: &aruna) là —› Tù-bi. Từ được 
xem là lòng thương yêu chúng sinh nhưng 
không có tính chất luyến á ái. Từ là một trong 
những đối tượng thiên định của —› Thượng 
toạ bộ, được dùng để phát huy lòng thương 
yêu và đối trị sân hận. Trong phép quán này, 








mới đầu thiền giả hướng lòng từ đến các 
người thân cận, về sau mở rộng, hướng đến 
tất cả chúng sinh, kế cả kẻ đối nghịch. Quan 
niệm về lòng từ được trình bày rõ trong kinh 
— Từ (bi) (p: metiäsuia). Từ là một trong —> 
Bốn phạm trú (s, p: brahma-vihãra). 
Từ bi 

Ñ&c đE; S: maitri-karunä; P: mettã-karunã; 
Hai đức hạnh chính của đạo Phật và cũng là 
cơ sở tâm lí của một vị —> Bồ Tát. Hai đức 
tính này được biểu hiện qua lời nguyện cứu 
độ tất cả chúng sinh thoát khỏi luân hồi. 
Người t ta phân biệt ba loại Từ bi: 1. Tắm lòng 
từ bi đối với tất cả chúng sinh theo lẽ thường; 
2. Là kết quả của việc chứng ngộ được tính 
vô ngã của tất cả các pháp, là quả vị của tất 
cả những vị —› Thanh văn, — Độc giác và 
Bồ Tát khi bước vào địa vị thứ nhất của — 
Thập địa; 3. Là tâm lòng Đại từ đại bi (s: 
mahãmaitri-karun3) của một đức Phật, một 
tắm lòng từ bi tuyệt đối vô phân biệt, vô điều 
kiện. 


Từ (bi) kinh 
Äã (E) Ấ&Š; P: mettã¬suia; 
Kinh —› Tiểu thừa nhằm phát huy lòng —> Từ 
bi. Kinh này được „h ¡ lại bằng tiếng —> Pa-lI 
và được phô biến rất rộng rãi ở các nước theo 
truyền thống —› Thượng toạ bộ, được tăng ni 
tụng niệm hàng ngày. 
Toàn văn kinh Từ bi (bản dịch của Thích 
Thiện Châu): 
(1) Ai khôn ngoan muốn tìm hạnh phúc 
Và ước mong sông với an lành 
Phải tài năng, ngay thẳng, công minh 
Nghe lời phải, dịu dàng khiêm tốn. 
Ưa thanh bần, dễ dàng chịu đựng 
H bận rộn, vui đời giản dị 
Chế ngự giác quan và thận trọng 
Không liều lĩnh, chẳng mê tục luy. 
Không chạy theo điều quấy nhỏ nhoi 
Mà thánh hiền có thể chê bai 
Đem an vui đến cho muôn loài 
Cầu chúng sinh thảy đều an lạc. 
Không bỏ sót một hữu tình nào 
Kẻ ốm yếu hoặc người khỏe mạnh 


(2) 


@) 


(4) 


Giống lớn to hoặc loại đài cao 
Thân trung bình hoặc ngắn, nhỏ, thô. 
Có hình tướng hay không hình tướng 
Ở gần ta hoặc ở nơi xa 
Đã sinh rồi hoặc. sắp sinh ra 
Cầu cho tất cả đều an lạc 
Với ai và bất luận ở đâu 
Không lừa dối, chẳng nên khinh dễ 
Lúc căm hờn hoặc khi giận dữ 
Đừng mưu toan gây khô cho nhau 
Như mẹ hiền thương yêu con một 
Dám hi sinh bảo vệ cho con 
Với muôn loài ân cần không khác 
Lòng ái từ như bề như non 
Tung rãi từ tâm khắp vũ trụ 
Mở rộng tình thương không giới hạn 
Từng trên, phía dưới và khoảng giữa 
Không vướng mắc oán thù ghét bỏ 
Khi đi, khi đứng hoặc nằm ngồi 
Hễ lúc nào tỉnh thần tỉnh táo 
Phát triển luôn dòng chính niệm này 
Là đạo sống đẹp cao nhất đời 
(10) Đừng để lạc vào nơi mê tối 

Đủ giới đức, trí huệ cao vời 

Và dứt bỏ lòng tham dục lạc 

Được như thế thoát khỏi luân hồi. 


Từ Thị 
ÄÁ& [S; S: maitreya; P: metteya; 
Tên dịch nghĩa, dịch âm là —› Di-lặc. 


Tử 

Z6) S\, lÈ mardid; 
Là cái chết theo ý nghĩa thông thường; trong 
—> Phật giáo, danh từ Tử được dùng để chỉ sự 
sinh diệt, thăng trầm của tất cả các hiện 
tượng, các — Pháp. 
Sự »sinh đây diệt vội hoặc »khoảnh khắc của hiện 
hữu« được vị Đại luận sư — Phật Âm (p: uđ- 
dhaghosa) diễn tả rất hay trong bộ luận —> Thanh 
tịnh đạo: 
»Theo chân lí tuyệt đối thì chúng sinh chỉ hiện 
hữu trong một thời gian rất ngắn, một thời gian 
ngắn như một khoảnh khắc của nhận thức (một ý 
niệm, —› Sát-na; s: &sưøz). Như một bánh xe, 
trong khi đang lăn cũng như đang đứng yên, chỉ 
chạm đất ở một điểm duy nhất, như thế, chúng 
sinh chỉ sống trong một khoảnh khắc của một 
nhận thức. Nhận thức này (ý niệm) mắt đi, chúng 
sinh đó chết. Bởi vì chúng sinh của nhận thức vừa 
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G®) 


(6) 


Ớ) 


(8) 


@) 


Tử Dung Minh Hoằng 





qua đã sống, không sống bây giờ và cũng sẽ 
không sống trong tương lai. Chúng sinh của nhận 
thức bây giờ đang sống, đã không sống Và sẽ 
không sống trong tương lai. Chúng sinh của nhận 
thức trong tương lai sẽ sống, đã không sống và 
hiện tại không sông.« 
Đạt-lại Lạt-ma thứ 14 luận giải cụ thể hơn về cái 
chết như sau (trích từ luận giải của Đạt-lại Lạt-ma 
về Bô-đề đạo thứ đệ trung luận [t: lam rừm 'bring] 
của —> Tông -khách-ba): 
».. Nhiều người chết khi những nghiệp lực được 
tạo ra trong kiếp trước, điều _ kiện chính cho cuộc 
sống nảy, hoản toàn bị dập tắt; những, người khác 
chết bởi vì các nguyên nhân lưu trì cuộc sống này 
không còn đầy đủ... Người ta gọi như vậy là ›chết 
sớm‹ hoặc ›chết vì — Công đức đã hết‹, bởi vì 
năng lực lưu giữ cuộc sống vẫn còn (J2Ï; nhân) 
nhưng những duyên (4#; điều kiện phụ) đạt được 
qua những thiện nghiệp trong đời trước đã hết... 
Những người mang tâm bất thiện, hành động bất 
thiện thì khi chết, phần thân trên mất nhiệt trước, 
rồi sau đó những thân phần còn lại mới lạnh dần 
dần. Ngược lại, những người thường hay làm điều 
thiện thường mắt nhiệt ở thân dưới, bắt đầu từ hai 
bàn chân. Trong cả hai trường hợp thì hơi nóng 
được gom tụ lại ở ngực (tâm) và từ nơi này, thần 
thức xuất thân... 
Trực tiếp kế đó là trạng thái —> Trung hữu ('l! #ï; 
S: nfar: abhava). Chỉ những người tái sinh trong 
bốn xứ của vô sắc giới (—› Tứ thiền bát định, — 
Ba thế giới) như Không vô biên xứ (ãkãýanantyä- 
yaiana), Thức vô biên xứ (vjanananiyayatana), 
Vô sở hữu xứ (ãkimcanyayatana) và Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ (naivasanjñanasaInjfiayatana) 
mới không bước vào trạng - thái trung hữu này; 
cuộc sống mới của họ bắt đầu ngay sau cái chết. 
Những người tái sinh trong Dục giới (kãmadharu) 
và Sắc giới (rupadhafu) phải trải qua quá , trình 
trung hữu và trong quá trình này, thần thức tồn tại 
dưới dạng sau này sẽ tái sinh. Thân trung hữu có 
tất cả những giác quan thông thường, có Thiên 
nhãn thông, có thể Vượt qua tất cả những chướng 
ngại và xuất hiện khắp nơi tuỳ ý. Thân này thấy 
được những thân trung hữu đồng loại - — Địa 
ngục, —> Ngạ qui, súc sinh, nhân loài, —› A-tu-la 
và chư — Thiên — và ngược lại, thân này cũng có 
thể được những người có thiên nhãn nhận ra. 
Nếu thân trung hữu không tìm được nơi tái sinh 
tương ưng với những nghiệp đã tạo thì nó chết 
một cái chết nhỏ sau bảy ngày, bước vào một. giai 
đoạn trung hữu khác. Quá trình này chỉ có thê lặp 
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lại nhiều nhất là 6 lần và thần thức chỉ có thể ở 
trong giai đoạn trung hữu 49 ngày (7 tuần). Như 
vậy có nghĩa là, những thần thức tự nhận sau một 
năm chưa tìm được nơi xứng đáng để tái sinh 
không còn ở trong trạng thái trung hữu nữa mà đã 
tái sinh thành một oan hôn, ngạ qui. 

Ai tái sinh thành người trở lại thì thấy cha mẹ 
tương lai đang nằm chung với nhau. Người nảo tái 
sinh thành nam giới thì phát lòng ái mộ bà mẹ, 
căm ghét người cha khi thấy cảnh trên; người nào 
tái sinh thành nữ giới thì phát tâm ngược lại. BỊ 
dục ái thúc đây, thân trung hữu nhào đến cảnh giới 
trên và tìm cách giao phối với người mình yêu 
thích. Nhưng khi đến nơi thì thần thức chỉ thấy 
được bộ phận sinh dục của người đó và vì thế trở 
nên phần nộ. Tâm trạng phẫn nộ này chính là yếu 
tố gián đoạn trạng thái trung hữu; thần thức đã 
bước ào tử cung của mẹ, một cuộc sống mới đã 
bắt đầu. Khi tỉnh của cha, huyết của mẹ và thần 
thức hợp lại nhau thì chúng phát triển thành những 
yếu tố tạo thành một con người mới... 

Móc nối tiếp giữa cuộc sống hiện tại và tương lai 
được tạo dưới sự ảnh hưởng của —› Ba độc là 
tham, sân và —› S¡. Khi ba độc này chưa được tiêu 
diệt thì con người còn bị trói buộc. Tái sinh có tốt 
có xấu, nhưng khi còn bị trói buộc, người ta phải 
mang gánh nặng của — Ngũ uân... Nếu muốn diệt 
cái —> Khổ của sinh, lão, bệnh, tử thì trước hết, 
người ta phải diệt ba độc căn bản nêu trên. Nguồn 
gộc của chúng lại là — Vô minh (avidyở) - là kiến 
giải SAI. lầm rằng, con người và những hiện tượng 
khác đều mang một tự tính, tự ngã. Những liều 
thuốc có thể giảm được phần nào những chứng 
bệnh bên ngoài, nhưng chúng không thể giải được 
vấn đề chính. Các cách tu tập nội tâm - ví dụ như 
tu luyện những cách chông đôi lại tham, sân — có 
thể giúp ích hơn, nhưng chúng cũng chỉ là những 
phương tiện tạm thời. Chỉ khi nào vô minh — cội 
Tế của chúng — được đoạn diệt thì chúng mới tự 
hủy diệt...« (Xem thêm —> Cận tử nghiệp, —> 
Trung hữu, —› 7# /h). 


Tử Dung Minh Hoằng 
DỊ 5Ã; tk. 17 

Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông —› Lâm Tế, 
pháp hệ thứ 34. Sư người tỉnh Quảng Đông, 
đã cùng Thiền sư —> Nguyên Thiều Siêu 
Bạch sang miền Trung hoằng hoá. Nơi đây, 
Sư lập chùa Ấn Tông tại Huế (bây giờ là 
chùa Từ Đàm) và truyền pháp cho một đệ tử 


Tử thư 





người Việt trứ danh là —> Liễu Quán. Sư tịch 
tại Việt Nam nhưng không rõ năm nào. 


Tử Hồ Lợi Tung 

“ƒ 3l #| Đất; C: ziú lzõng; J: shiko rishõ; ~ 

800-880; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ của — Nam 
Tuyên Phố Nguyện và bạn đồng học với hai 
vị — Triệu Châu Tòng Thẩm và — Trường 
Sa Cảnh Sầm. 
Sư nồi danh vì tắm bia độc đáo trước am: »Tử Hồ 
có một con chó, trên cắn đầu người, giữa cắn lưng 
người, dưới cắn chân người, suy nghĩ ắt tan thân 
mắt mệnh.« Có ai đến am tham vẫn, Sư thường 
gọi lớn »Coi chừng chó!« Hễ quay ‹ đầu lại nhìn thì 
Sư lui vào phương trượng không tiếp. Ngoài ra Sư 
cũng được biết đến qua. việc cho —> Lưu Thiết Ma 
~ một vị nữ Thiền sư giác ngộ thâm sâu nếm mùi 
gây. 
Tử Tâm Ngộ Tân 

#E 4b †H 31; C: sbin wùxin; T: shishin goshin; 

1044-1115; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông —> Lâm Tế 
dòng — Hoàng Long. Sư đắc pháp nơi Thiền 
sư —> Hồi Đường Tổ Tâm. Từ dòng của Sư, 
Thiền Lâm Tế được truyền sang Nhật Bản 
lần đầu qua — Minh Am Vinh Tây. 
Sư họ Vương, quê ở Khúc Giang Thiều Châu. 
Dáng người Sư cao lớn mặt đen giống như người 
Án Độ. Sư xuất gia tại viện Phật-đà, phong cách 
xuất chúng. Ban đầu Sư đến Thiền sư Tú Thiết 
Diện. Sau một —> Pháp chiến, Thiền sư Tú thừa 
nhận nhưng Sư chẳng lưu ý, phủi áo ra đi. 
Đến Hoàng Long, Sư yết kiến Thiền sư Bảo Giác. 
Sau một lúc đàm luận Bảo Giác thấy Sư chưa ngộ 
bèn nói: »Nếu tài năng chỉ thế, nói ăn đâu no bụng 
người?« Sư bế tắc không lời nói, tỏ rõ: »Con đến 
đây cung gãy tên hết, cúi mong Hoà thượng từ bi 
chỉ chỗ an lạc.« Bảo Giác liền dạy: »Một hạt bụi 
bay hay che trời, một hạt cải rơi hay phủ đất, chỗ 
an lạc tối kị Thượng toạ có bao nhiêu thứ tạp 
nhạp. Cần phải chết toàn tâm từ vô thuỷ kiếp đến 
nay mới nên vậy.« 
Một hôm, Sư ngồi lặng lẽ dưới tắm bảng, chợt 
thấy — Tri sự đánh —› Cư sĩ và khi nghe tiếng TOÏ, 
sư bỗng nhiên thông suốt, quên mang giày chạy 
đến Bảo Giác trình: »Người trong thiên hạ thảy là 
học được, con đã ngộ được rồi.« Bảo Giác cười 


nói: »Tuyên Phật được người đứng đầu bảng, ai 
dám đương.« Từ đây Sư được hiệu là Tử Tâm, 
chỗ ở của Sư có bản hiệu là »Tử Tâm thất.« 

Sư ban đầu trụ Vân Nham, sau đời trụ tại Thuý 
Nham. Tại đây có miếu Thần, dân làng cúng Tượu 
thịt liên miên. Sư sai trí sự đi phá miều, trí sự 
không đám đi sợ chuốc hoạ. Sư bảo: »Nếu hay tác 
hoạ, ta tự làm đó.« Nói xong sư đích thân đi hủy 
miếu. Có con rắn to nằm đưa đầu như muốn mô. 
Nghe Sư quở, nó trốn đi. Sư về nghỉ an ồn và 
không bao lâu, Sư trở về Vân Nham. “Có một vị 
quan làm lời kí cho một Kinh tàng. Ông lấy lời 
ghi mộ của người thân khắc bên cạnh cái bia. Sư 
không hài lòng nói: »Cái mộ mà xem thường 
không sợ hoạ sao?« Sư nói chưa dứt, sét đánh nỗ 
vỡ tâm bia. 

Niên hiệu Chính Hoà thứ 5, ngày 13 tháng 12, 
buổi chiều Tiểu tham, Sư nói kệ. Đến ngày rằm, 
Sư thị tịch, thọ 72 môi, 45 tuổi hạ. 


Tử thư 
#É Tị T: bardo thodol [bar-do thos-groll; 
nguyên nghĩa là »Giải thoát qua âm thanh trong 
—> Trung hữu«; 
Là một bí lục, được xem là trứ tác của Đại SƯ 
—> Liên Hoa Sinh (s: padmasambhava), gồm 
những lời khai thị cho người sắp chết (—› 
Tử). 7ứ /h được tìm thấy khoảng thế kỉ thứ 
14, đó là một —› Ter-ma. Giai đoạn của cái 
chết được chia làm ba phần, liên hệ chặt chẽ 
với —› Ba thân Phật: _ 
1. Trong giai đoạn đầu ngay sau khi chết, 
Pháp thân (s: đharmakäya) xuất hiện dưới 
dạng Cực quang (s: đ5hãsvara), ánh sáng rực 
TỔ; 
2. Trong giai đoạn hai, Báo thân (cũng gọi là 
Thụ dụng thân; s: szbhogakãya) xuất hiện 
dưới dạng Ngũ Phật hay — Phật gia (buđ- 
đhakula), gồm hình dáng các vị Phật với 
những màu sắc khác nhau; 
3. Trong giai đoạn ba, Ứng thân („ưãna- 
kãya) xuất hiện đưới dạng sáu đường tái sinh 
(— Lục đạo) của Dục giới (—> Vòng sinh tử; 
s: bhavacakra). 
Trong cả ba giai đoạn đó, thần thức của 
người chết có thể đạt giải thoát bằng cách 
lắng nghe lời khai thị để nhận ra tất cả là do 


S2) 


Tự lực 





tâm thức mình đang chiếu hiện mà nhờ vậy 
đạt — Niết-bàn. 


Giáo pháp 7i zz được tìm thấy trong —> Wa-rô 
lục pháp (t: nãro chodrug), —> Đại cứu kính (t: 
dzogchen) và cả trong — Bôn giáo của Tây TY 
Ban đầu, đây là một phép tu ng Nghỉ quĩ, s 
sãdhana) dành cho hành giả quán cảnh tượng cái 
chết, một phương pháp tu của Mật tông. Dần dần 
theo thời gian, Tử thư trở thành nội dung khai thị 
trong lễ cầu siêu cho người chết. Dựa trên Ti /hu, 
lễ này chia làm nhiều giai đọan, từ lúc mô tả cảnh 
tượng lúc chết, đến lúc xuất hiện các ánh sáng, 
phương thức chủ động lựa chọn nơi chốn đầu thai. 
Quá trình chết được 7 /ư mô tả như một giai 
đoạn dân dân rủ bỏ thân — Tứ đại, các uân (—› 
Ngũ uân) dần dần hoại diệt. Khi cái chết vừa đến, 
thế giới ngoại quan vừa tan rã thì thể tính sâu kín 
nhất của tâm liền xuất hiện dưới dạng ánh sáng 
rực rỡ, được gọi là Cực quang (s: Zbhãsvard). Nếu 
người chết không tự nhận biết thời điểm để tự 
»đồng hoá« với ánh sáng này đạt giải thoát thì sẽ 
»bất tỉnh ba bốn ngày« và sau đó tỉnh dậy với một 
thân được hình thành bằng ý thức - thức thân (s: 
manokäya) — thân này sẽ là chủ thể cảm nhận các 
kinh nghiệm tiếp theo. 

Trong 14 ngày sau đó — khoảng thời gian được gọi 
là Pháp tính trung hữu (s: đharmafamarabhava) — 
chủ thể đó sẽ thấy hiện ra Ngũ Phật và quyền 
thuộc (Phật gia), chứng kiến sự xuất hiện của 42 
vị — Hộ Thần dưới dạng tịch tịnh (s: Xãma) và 58 
vị dưới dạng phẫn nộ (s: &roda). Các vị Hộ Thân 
này xuất hiện trong phạm vi của một — Man-đa- 
la và người ta có thể mô tả chính xác chư vị 
trong Tử thư được là vì sử dụng một —> Nghỉ 
quĩ (s: sãdhana) với khả năng bao gồm, soi rọi 
tất cả những cảm xúc, tâm trạng của một cá nhân. 
Khía cạnh tính — Không - tính trống rỗng của 
chư pháp — được biểu hiện qua các vị Hộ Thần 
dưới dạng tịch tịnh, khía cạnh sáng rõ được biểu 
hiện qua các vị phần nộ. 7 /z khai thị người 
chết rằng những hình ảnh không có thật chất — 
chúng chỉ là phản ánh, là những trình hiện của 
chính tâm thức. 

Nếu thần thức cũng không trực chứng được điều 
này, thân trung hữu chuyên qua một giai đoạn 
khác kéo dài 28 ngày — được gọi là Trung hữu của 
sự trưởng thành và tái sinh (bhavänrar abhava). 
Trong 21 ngày đầu, trung hữu sẽ sống lại các — 
Nghiệp mình đã tạo ra, 7 ngày sau là giai đoạn 
thân thức tìm một nơi tái sinh. 


520 


Tự lực 

H 2; 1:7”; 
Tự sức mình đạt —› Giác ngộ, chẳng hạn 
bằng phương pháp —> Toạ thiền (j: Z4Z€N). 
Đối nghĩa với tự lực là —› Tha lực (ÍÙ. 2; j: 
fariki), nghĩa là lực từ bên ngoài. Tha lực hay 
được dùng để chỉ quan niệm dựa vào một 
đức Phật, thí dụ Phật —› A-di-đà để sinh vào 
Tây phương — Tịnh độ. Ngược lại, —› Thiền 
tông hay được xem là phương pháp dựa vào 
tự lực để giải thoát. 
Tuy nhiên — như Thiền tông vẫn nhấn mạnh -—, 
mỗi người đều mang sẵn —› Phật tính trong chính 
mình. Vì vậy, nên sự phân biệt giữa tự lực và tha 
lực: chỉ nói đến cách tu và thật ra cũng: không cần 
thiết. Hành giá. theo phép tu tha lực cũng phải tự 
lực, tỉnh tiến để mở được cánh cửa của tâm thức 
mà đến với tha lực nọ. Ngược lại, tự lực chẳng 
qua là biểu hiện cụ thể của tha lực đó. 


Tự tính 

HE: S: svabhäva; ]: jishõ; 
Chỉ cái tính nằm sau mọi hiện tượng, cái ngã. 
Theo quan điểm —› Đại thừa, tất cả mọi sự 
đều không có tự tính (s: asvabhäva), vô ngã, 
tức là không có một cái gì chắc thật, Tiêng 
biệt đứng đăng sau các trình hiện. Điều đó 
không có nghĩa sự vật không có thật, chúng 
hiện diện nhưng chúng chỉ là dạng xuất hiện 
của tính — Không, tự tính là tính Không (ÉI 
†E ề; Tự tính không; s: svabhãva-$ữnyai3). 
Đây là quan điểm trung tâm của tư tưởng —> 
Bát-nhã ba-la-mật-ẩa (s: prajñaparamitä) và 
—> Trung quán (s: mađhyamaka). 
Tuy nhiên, trong — Thiền tông và các tông 
phái của —› Đại thừa tại Trung Quốc, biểu thị 
Tự tính (j: /isð) được dùng để chỉ cho bản thể 
thật sự của chúng sinh, vạn vật, đồng nghĩa với 
Phật tính (s: 5uảdhai4; j: busshð) và nên phân biệt 
nó với cái tiêu —> Ngã mà Phật đã bác bỏ. 


Tự tính thanh tịnh tâm 
H ĐI ïš ft :ò; J: /ishõ-shØjõ¬shin; nghĩa là cái 
tâm thanh tịnh có sẵn trong mỗi chúng sinh; 
Một biểu thị thường được dùng để chỉ sự 
hoàn hảo, —› Phật tính (s: bđ4ha/ã). Thanh 
tịnh tâm lúc nào cũng hiện diện nhưng chỉ 
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một bậc —> Giác ngộ, —> Kiến tính mới tự 
biết được. 
Tức Lự 

R JÑ; t. 12-13 
Thiền sư Việt Nam, thuộc dòng thiền —› Vô 
Ngôn Thông, pháp hệ thứ 14. Sư kế thừa 
Thiền sư —> Thông Thiền và sau truyền lại 
cho một vị — Cư sĩ là —› Ứng Thuận Vương. 
Sư quê ở Chu Minh, lúc nhỏ đã tỏ trí thông minh 

phi thường, đọc tất cả các sách ngoại điền. Bỗng 
một hôm, Sư bỏ tất cả những sở học, theo Thiền 
sư Thông Thiền tu học. 
Một hôm, Sư đốn cây bắt được một con chim, 
đem về dâng thầy. Thông Thiền thấy vậy liền 
quở: »Ngươi đã làm tăng, sao lại phạm tội sát 
sinh? Làm sao tránh khỏi quả báo ngày sau?« 
Sư thưa: »Con chính khi ấy chẳng thấy có vật 
này, và cũng chẳng thấy có thân con, cũng 
chăng biết có quả báo sát sinh, cho nên mới 
làm thế này.« Thông Thiền biết Sư là pháp khí 
thượng thặng liền gọi vào thất thầm dặn: 
»Ngươi nếu dùng đến chỗ đất ấy, dù có tạo tội 
—> Ngũ nghịch, thất giá cũng được thành Phật.« 
Có vị tăng nghe trộm lời này, liền nói to: »Khổ 
thay, dù thế ấy tôi cũng chẳng nhận.« Thông 
Thiền lên tiếng bảo: »Trộm! Trộm! Đâu nên, 
phi nhân sẽ gặp cơ hội tốt.« Sư nghe câu này 
liền lĩnh hội ý chỉ. 
Sau, Sư trở về chùa Thông Thánh ở làng Chu 
Minh, phủ Thiên Đức trụ trì. 
Không biết Sư tịch năm nào, ở đâu. 


Tương ưng bộ kinh 

}H Jề tl 4; S: samyuktägama; P: samyutfa-ni- 

kãya; 
Bộ thứ ba của — Kinh tạng văn hệ —› Pã-li 
ca Bộ kinh, — 4A-hàm). Tương ưng bộ bao 
gồm các kinh ngắn nói về cuộc đời và hoạt 
động của đức Phật. Các kinh này được xếp 
loại và đặt tên dựa trên nội dung, tên người 
đối đáp hay cơ hội của các bài giảng của đức 
Phật. 
Tưởng 

#H; S: samjña; P: saññã: : 
Cảm giác, khái niệm xuât phát từ tâm khi sáu 
giác quan. tiếp xúc với ¡ ngoại cảnh. Ví dụ như 
một người nhìn một bầy chim bay thì khi vừa 


nhìn thấy bầy chim là — Thụ (1P 
vedand), trạng thái tự chủ, tự biết mình đang 
thấy bầy chim bay là Tưởng (: perception). 
Tưởng là uân thứ ba trong — Ngũ uẫn. 


Tượng pháp 
f§ 3}; C: xiàngƒă; J: zõhõ; 

Có các nghĩa sau: l. »Tương tự Chính pháp«; 
»tương tự pháp«. Giáo lí tương tự với chính 
pháp do đức Phật thuyết. Một trong ba thời 
(Tam thời —= lƒ) (xem —> Chính tượng mạt 
1E Í#' 2K) sau khi đức Phật nhập diệt, đó là 
thời Chính pháp, Tượng pháp và Mạt pháp. 
Các Phật tử nghiên cứu giáo lí và hiến mình 
cho việc tu tập, nhưng không nhất thiết 
hướng đến giác ngộ rốt ráo (S: pratiripakah); 
Di Ga pháp (phân tử) như hình sắc, được 
phản chiếu trong gương (theo Bảo tính luận 
#ï †Ị: ñM). 


Tượng pháp quyết nghỉ kinh 
f§& 33: Y4 SL Â#Š; C: xiàngfă juéyí jing; ]: zöhõ- 
kefsugikyÐ; 

Kinh ngụy tạo ở vùng Đông Á; 1 quyền. 


U-Ư 





U-đi-li-pa (71) 

S: udhilipa; »Người chim«; 
Một trong 84 vị — Tắt-đạt Án Độ, có lẽ sống 
trong thế kỉ thứ 9 hoặc 11. 
Ông thuộc giòng dõi vương tước, sống sung 
sướng trong cung điện xa hoa. Ngày nọ, ông thấy 
một con chim bay trên trời bỗng nhiên phát ý 
nguyện muốn bay được như chim. Lần nọ, vị — 
Ma-ha Tắt-đạt —› Thánh Thiên đến khất thực, ông 
cúng dường hậu hỉ rồi quì lạy xin học phép biết 
bay. Thánh Thiên cho ông nhập môn một —› 7an- 
tra đặc biệt, bảo ông phải đi đến 24 thánh địa, tìm 
kiếm 24 thuốc quí của 24 vị —> Không hành nữ (s: 
catuspitha-mahäyogim-tanra), đọc thần chú của 
các vị đó hàng vạn lần. Ông vâng lời, hành hương 
và sau khi trở về gặp lại Thánh Thiên, ôn; được 
chỉ cách sắc thuốc. Sau 12 năm thì thuốc sắc 
xong, quả nhiên U-đi-li-pa bay được. Người đời 


S21) 


U-pa-na-ha (79) 





gọi ông là »Du-già sư biết bay«. Bài thánh ca của 
ông như sau: 





H 71: U-đi-li-pa (uđhijpa) đang hoà mình vào không 
gian. 


Chỉ điên mới theo đuổi, 
dòng tư tưởng lao xao. 
Bỏ đi thói quen đó, 
Nghiệp sẽ dứa theo liền. 
Đừng rong r uổi nơi đâu, 
tâm tự thấy điểm giữa. 
Có tìm nơi đâu khác, 
chỉ phí hoài công thôi. 
(Xem tên của 24 Thánh địa dưới —> Jô-gi-pa). 


U-pa-na-ha (79) 

S: upanaha; »Thợ đóng giày«¿ 
Một trong 84 vị —› Tất-đạt Án Độ, không rõ 
sống trong thế kỉ nào. 
U-pa-na-ha là người thợ đóng giày tại Sen-đô-na- 
ga (sendhonagar). Ngày nọ thấy . một — Du-glà sư 
đi ngang, ông bỗng sinh lòng mến mộ, đi theo xin 
học —> Phật pháp. VỊ này chỉ ông nguyên nhân 
của mọi cảnh —> Khổ trên đời và niềm vui khi 
thoát được sinh tử. Ông cầu xin phép tu tập để 
thoát khổ, vị Du-già sư — Quán đỉnh cho ông và 
bảo: 

Những chiếc chuông bé tỉ, 

gắn trên hai đôi giày, 

buông tiếng chuông dễ chịu. 

Lắng nghe tiếng chuông đó, 

và quán trởng như sau: 
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Âm và Không là một. 
Người thợ giày quán như thế chín năm trời. Dần 
dần các —> Ô nhiễm trong tâm ông tan biến, 
những thứ ô nhiễm che mất huệ giác của ông, làm 
trì trệ khả năng thật sự nơi ông. Ong sông thêm 
chín trăm năm nữa đề giáo hoá. Bài kệ chứng đạo 
của ông như sau: 

Một trái tìm thanh tịnh, 

khi mong câu điều gì, 

điễu đó liền hiển hiện. 

Thật tại rất sinh động, 

và cũng rất nhạy cảm, 

những gì ta muốn có, 

tức khắc thành sự thật. 
Ức 

lữ; C: vì; ]: oku; 
Có hai nghĩa: I. Trăm triệu (100.000.000), 
một số lượng lớn; 2. Đếm, tính, ước lượng. 


Ứng lượng khí 
JÈ tổ 28; ]: ðryoki; S: pãtra; 
Được dịch theo âm là Bát-đà-la, —› Bát. 





Ứng thân 
JÈ: 4; S: nưmãnakäya; hoặc Ứng hoá thân, Hoá 
thân; 

— Ba thân 





Ứng Thuận Vương 
Jề J!R -E; tk. 13; 

Một — Cư sĩ ngộ yếu chỉ thiền, được xem là 
môn đệ trong. thiền phái => Vô Ngôn Thông, 
đời thứ 15. Ông đắc pháp nơi Thiền sư —> 
Tức Lự và được xếp ngang hàng với các vị 
Thiền sư danh tiếng thời bấy giờ. Ông cũng 
là người cuối cùng được ghi lại trong hệ 
thống truyền thừa của dòng Vô Ngôn Thông 
trước khi dòng thiền này được thiên phái — 
Trúc Lâm Yên Tử hấp thụ. 


Ưu 

†‡8; C: yõu; ]: vũ, u; 
Có hai nghĩa: I. Hơn, vượt trội hơn, tốt hơn; 
2. Dùng để chú âm u trong tiếng —> Phạn và 
—> Pa-]I. 


Ưu-lâu-tần-loa 





Ưu-ba-đề-xá 
{8 4 tt #3: S: upadesa, upadaiýa; cách phiên 
âm Hán Việt, dịch nghĩa là Luận nghị (ññn 5%); 
Nghĩa là lời dạy, lời khai thị, bài luận giải, sự 
tranh luận. — 4-/i-đgí-ma cũng được gọi là 
Uu-ba-đề-xá. 


Ưu-ba-li 

‡& 4 Bllt; C: yõupöli; J: upari; S, P: upäli; 
Một trong — Mười đại đệ tử của Phật. Ưu- 
ba-li nguyên là thợ cạo cho dòng — Thích- 
ca. Về sau, khi vào —> Tăng-già, Ưu-ba-li lại 
có vị trí cao hơn các vương tử Thích-ca vì 
được Phật thu nhận trước. Nhờ tài cạo râu 
tóc, khi vào Tăng-già Uu-ba-li lại chuyên 
trách cạo đầu cho các tăng sĩ. Ưu-ba-li nỗi 
tiêng là người giữ giới luật nghiêm minh. 
Trong lần — Kết tập thứ nhất, Tôn giả được 
hỏi về giới luật và những gì Tôn giả nói đều 
được ghi vào —> Luật tạng (ÊE ĐÄ; s, p 
vinaya-piaka). 


Ưu-bà-cúc-đa 
l 3š Äj Ý⁄¡S: upagupia; - 
Tổ thứ tư của —› Thiền tông Ấn Độ. 


Ưu-bà-di 
18 34 ;Ñ;C: yõupóyi; ]: ubai; S, P: upãsikã; dịch 
nghĩa là Cận sự nữ; 
Phiên âm chữ upäsikã từ tiếng Phạn. Nữ Phật 
tử tu tập tại gia; Nữ cư sĩ, Cận sự nữ. — Cư 
Sĩ. 


Ưu-bà-đề-xá 
1# 3š th 2%; C: yõupótishè; ]: yibadaisha; 

Phiên âm chữ upade§a từ tiếng - — Phạn, (t: 
gian la phab pa), nghĩa là bàn cãi, thảo luận, 
tranh luận, đặc biệt về đề tài triết học. Dịch 
sang tiếng ] Hán là Luận nghị (ñầ ñ&). Là I 
trong 12 thể loại của Kinh luận Phật giáo 
(Thập nhị bộ kinh -|- — Ïl Ấ£), nghĩa là thảo 
luận về giáo lí, đưa ra những câu hỏi và trả 
lời. 


hệ 
3* BÍ; C: yöupóli; ]: ñbari, S: upäli, cũng 
ni tin (# Ỳ% BlÈ). 


—> Uu-ba-li (/# 3# ÑÈ) 
Ưu-bà-tắc 

1 # 3®, C: yðIpóSð; J: ubasoku; S: upäsaka. 
Phiên âm từ tiếng Phạn. Nam Phật tử tu tập 
tại gia; Nam cư sĩ, Cận sự nam. Thuật ngữ 
tiếng Phạn nầy được dùng trong nhiều hệ 
phái tôn giáo Án Độ, sau được Phật giáo sử 
dụng. — Cư sĩ. 


Ưu-bà-tắc giới kinh 
{8 #4 3 1 #6; C: yöupósẽ jiè jïng: ]: ubasoku 
kai kyØ; 

Kinh, 7 quyền, Đàm-vô-sắm (2Ÿ #t i#) dịch. 


Ưu-bát-la 

{8 ?N 3Š; C: yõuböluó; ]: uhatsura; Š: uipala; 
Có hai nghĩa: I. Tên một loài hoa, được mô 
tả là có màu đỏ, hoặc xanh lục trong nhiều 
kinh văn khác nhau; 2. Trong kinh Pháp Hoa, 


._ đó là tên của một vị Long vương (theo kinh 
Pháp Hoa). 


Ưu-đà-di 
I& b 2Ñ; C: yõwtuóvi; ]: udai; S: udãyin. 
— Ô-đà-di (Ñ lÈ 3). 


Ưu-đà-na 
3# (l#) lÈ Jl; C: yõøutuónà; ]: udana; S, P: udã- 
na; danh từ dịch âm, dịch nghĩa — Tự thuyết; 
Phiên âm chữ udãna từ tiếng — Phạn, là 
những lời dạy của đức Phật mà không xuất 
phát từ sự thưa hỏi hay gợi ý của đệ tử. Dịch 
sang tiếng Hán là Tự thuyết (1 äÄ). Là 1 
trong 12 thê loại của kinh luận Phật giáo (—› 
Thập nhị bộ kinh -|- — ÿ ##). —› Tiểu bộ 
kinh 
Ưu-đàm 
{§ #; S: udwmbara; dịch trọn âm Hán Việt là 
Ưu-đàm-ba-la, dịch nghĩa là Linh Thuy, là 
»Điềm lành linh ứng«; 
Một loài hoa chỉ nở ba ngàn năm một lần (có 
thuyết nói là 12 năm) để báo hiệu một —› 
Chuyên luân vương (S: caÄkzavarfi-rãja, ca- 
kravariin) hoặc một vị —› Phật giáng sinh. 


Ưu-lâu-tần-loa 
{§ HH 1i l8; C: yõulóupínluó; ]: urubinra; 


S5) 


Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp 





Thôn làng nơi Tôn giả Uu-lâu-tần-loa Ca- 
diếp (l# J# Z1 lã 3M #È; s: uruvilvä-kãsyapa) 
sinh ra. 


Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp 
l§ tị Z1 lệ 3 3; C: yõulóupinluó jiãshế; ]: u- 
rubinra kashõ; S: uruvilva-kasyapa. 
Người anh cả trong 3 anh em Ca-diếp (Tam 
Ca-diếp — 3 3#), đều là đệ tử thân cận của 
.. Thích-ca Mâu-ni. Có thời gian Tôn giả 
sống ở làng Uu-lâu-tần-loa (s: z„wilvđ) xứ 
Ma-kiệt-đà (s: magadha). 
Ưu liệt 
t2; C yöuliè: J: _yFGISU: 
Tốt và xấu; xuất sắc và yếu kém. 


Ưu-tắt-xoa 

f§ 1É. ⁄;C: yõubìchã; ]: uhissha; 
Phiên âm chữ upeksa từ tiếng — Mộ Lạc dịch 
sang tiếng Hán là Xả (#ầ hoặc 2), nghĩa là 
»xả bỏ mọi quan niệm cực đoan«. 


V 





Vạn Hạnh 

Sẽ ÍT;?-1018 
Thiền sư Việt Nam, thuộc đời thứ 12 dòng 
Thiền — Tì-ni-đa Lưu-chi. 
Sư họ Nguyễn, người làng Cô Pháp, thuở nhỏ đã 
là người thông minh, học Tam giáo (Nho, Lão, 
Thích) và nghiên cứu Bách luận. Năm 21 tuổi, Sư 
theo Thiền sư Định Huệ xuất gia và thụ học với 
— Thiền Ông Đạo Giả ở chùa Lục Tổ làng Dịch 
Bảng, phủ Thiên Đức. Sau khi Thiền Ông tịch, Sư 
kế tiếp trụ trì chùa nảy, chuyên tập »Tổng trì Tam- 
ma-địa« và cũng vì thế khuynh hướng Mật giáo 
của Sư rất rõ. Vua Lê Đại Hành rất tôn kính Sư. 
Năm 980 tướng Tống là Hầu Nhân Bảo đem quân 
đánh nước ta, Sư tiên đoán vài ngày Sau giặc sẽ 
rút, quả nhiên đúng như thế. Đến lúc Lê Ngọa 
Triều lên ngôi, nhân dân oán ghét sự tàn bạo của 
vua. Lúc đó Lí Công Uẩn làm chức Thân vệ, có 
theo học thiền với Sư. Nhân cơ hội đó Đào Cam 
Mộc bàn mưu tính kế với Sư đưa Lí Công Uẫn lên 
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ngôi, xưng là Lí Thái Tổ, niên hiệu Thuận Thiên. 
Để chiêu an bá tính, Sư ra yết thị: 
#4/(lk7K . # #BIHIX 
J273%-†if - ,X&RT% 
Tật Lê trầm Bắc thuỷ, Lí tử thụ Nam thiên 
Tứ phương qua can tịnh, Bát biểu hạ bình an. 
*Tật Lê chùm biển bắc, 


Cây LÍ che trời nam. 

Bốn phương bình đao di, 

Tám hướng thảy bình an. 
Năm Thuận Thiên thứ 9 (1018), Sư không bệnh, 
gọi chúng nói kệ: 


E31... ñ kK?#£ZI4 XRh 

{EXEIR1X4ERitS › 8Ä 3E0H7E tí VHộN) 

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô 

Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô 

Nhậm vận thạnh suy vô bố úy 

Thạnh suy như lộ thảo đầu phô. 

*Thân như bóng chớp có rồi không, 

Cây cỏ xuân tươi, thu đượm hông, 

Mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi, 

Thịnh suy như cỏ hạt sương đông. 
sau đó Sư bảo: »Các ngươi cần trụ chỗ nào? Ta 
chẳng lấy chỗ trụ mà trụ, chẳng _ không trụ mà 
trụ.« Sau khi Sư tịch, nhà vua và đệ tử làm hoả 
táng và xây tháp cúng dường. 
Về sau vua Lí Nhân Tông có bài truy tán: 

#4fƒRHủ—-EX› I/#ihiÉ 

#§BIl2iš. kÈØ//8-LñK 

Vạn Hạnh thông ba mé, 

Thật hợp lời sâm xưa, 

Quê nhà tên Cổ Pháp, 

Dựng gậy vững kinh vua. 
Hiện chùa Tiêu Sơn tại tỉnh Hà Bắc thờ tượng của 
Sư. 


Văn-thù 
3%: S: mañjuárĩ, 
— Văn-thù Sư-l] 


Văn-thù Sư-lj 
3 Ø Hữ #l; S: mmafjju$rT; tên dịch theo âm, 
thường được gọi tắt là Văn-thù, dịch nghĩa là 
Diệu Đức (#b Í#), Diệu Cát Tường (#} ï# 3É), 
cũng có lúc được gọi là Diệu Âm (b $: 
mafjughosa); 
Một vị — Bồ Tát tượng trưng cho trí huệ, 
một trong những ` vị Bồ Tát quan trọng của 
Phật giáo. Lần đầu tiên người ta nhắc đến 
Văn-thù trong tác phẩm Văn-thà Sư-lj căn 


Vân Cư Đạo Ưng 





bản nghỉ qui (S: arya-mafjjusri-mnlakalpa) ở 
thế kỉ thứ 4. Tranh tượng trình bày Văn-thù 
với lưỡi kiếm và kinh —› B8á/-nhã ba-la-mật- 
đa, được vẽ khoảng ngang đầu. Người ta 
xem đó là biểu tượng trí huệ phá đêm tối của 
—> Vô minh. 

Trong —› Phật giáo Tây Tạng, các vị luận sư xuất 
sắc như -> Tông-khách-ba (t: /song-khapa) 
thường được xem là hiện thân của Văn-thù (—› 
Chu-cô). Dưới tên Diệu Âm (#} ÿï; ; mafjughosa), 
»Người với tiếng nói êm dịu«, Văn- thù Bồ Tát 
thường được tán tụng trước khi hành giả nghiên 
cứu kinh điển, nhất là kinh điển thuộc hệ Zá/-nhã 
ba-la-mật-đa và học thuyết của —> Trung quán 
tông. Ngài là vị Bồ Tát tượng trưng cho kinh 
nghiệm giác ngộ, đạt được bằng —> Phương tiện 
tri thức. 





H72: Văn-thù Sư-l| dưới dạng mười hai tay (S: nữma- 
sangii-mafjuýri). Hai tay dưới cùng đang bắt — Ấn 
thiền, hai tay kế trên đang nhúng vào —› Bát trong tư thế 
chuẩn bị rưới nước Cam-lộ, hai tay trước ngực đang bắt 
ấn chuyền pháp luân, bốn tay bên hông đang trong tư thế 
cầm cung tên, kiếm và sách (kinh Báí-nhã ba-la-mật- 
đa), nhằm tiêu diệt —> Vô minh. Hai tay trên đầu bắt —> 
Ấn tối thượng bồ-đề. 


Văn-thù cũng xuất hiện dưới dạng —› Hộ Thần (s: 
istadevatä, sãdhifa; t: yidam) phẫn nộ, có tên gọi 
là Diêm-mạn Đức-ca - »Người chiến thắng tử 
thần« (s: ymanaka), có dạng vị thần mang đầu 
bò. Dạng này là Hộ Thần quan trọng của phái — 
Cách-lỗ (t: gelugpa) tại Tây Tạng. 

Theo truyền thống Phật giáo Trung Quốc, Văn-thù 
được Phật đích thân —› Thích-ca giao phó việc 


truyền bá Phật pháp tại đây và Ngũ Đài sơn chính 
là nơi Ngài thuyết pháp. Vì vậy, Ngũ Đài sơn 
cũng được xem là trụ xứ của Ngài (— Tứ đại danh 
sơn). Một thuyết khác bảo rằng, Ngài đã từng xuất 
hiện tại Trung Quốc trong thế kỉ 1, đời Hán —> 
Minh Đề. 


Văn tự pháp sư 

3# 3Ở li; J: monji-höshi; 
Chỉ một »Pháp sư« tính thông chữ nghĩa 
trong kinh luận nhưng lại không thấu được 
huyền nghĩa và trực nhận chân lí, nghĩa là 
chưa đạt đến trình độ —› Tri hành hợp nhất, 
chưa — Kiến tính. 


Văn Yến 
x 


—› Vân Môn Văn Yến 





Vân bản 

>š lN; ]: umpan; 
Một tắm bản bằng đồng dùng để báo hiệu 
từng khoảng thời gian trong ngày của một — 
Thiền viện. Chữ »Vân« được dùng vì tắm 
bản này thường được viền trang trí xung 
quanh với dạng mây. 
Những dụng cụ tạo âm thanh như vân bản được 
dùng đề thay thê khâu lệnh trong thời gian —› Toạ 
thiên căng thăng. Ẩm thanh của vân bản hoặc một 
chuông đông có một tác dụng lớn cho một thiên 
sinh, tuỳ theo tâm trạng của họ. Trong một thiền 
viện im lặng, tiếng vang của vân bản có thể đi 
»sâu đến tận tuỷ«, và cũng có thể là một yếu tô để 
cho các thiên sinh —› Kiên tính, ngộ đạo. 


Vân Cư Đạo Ưng 
z Ji 1l Jff; C: yúnjh dàoying: ]: ungo dõyõ; ?- 
902; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ của — Động 
Sơn Lương Giới. Dòng thiền của Sư là dòng 
chính của tông —> Tào Động được truyền đến 
bây giờ tại Nhật. Dòng của Tổ thứ hai là — 
Tào Sơn Bản Tịch chỉ tồn tại được vài thế hệ 
(xem biêu đồ cuối sách). 
Sư họ Vương, quê ở Ngọc Điền, U Châu, xuất gia 
từ nhỏ và thụ giới cụ túc năm 25 tuôi. Ban đầu, Sư 
học kinh luật — Tiêu thừa rôi tự than »Kẻ đại 
trượng phu đâu thê chịu luật nghi còng trói« và 


S2) 


Vân Cương 





đến —› Thuý Vi lưu học ba năm. Sau, nghe người 
ca ngợi pháp hội Động Sơn, Sư đến tham vấn. 
Một hôm, Động Sơn hỏi: »Từ đâu đến?« Sư thưa: 
»Ðạp núi đến.« Động Sơn hỏi: »Quả núi nào nên 
ở?« Sư hỏi lại: »Có quả núi nào chăng nên ở?« 
Động Sơn bảo: »Thế thì cả nước đều bị Xà-lê 
chiếm hết.« Sư thưa: »Chẳng phải.« Động Sơn 
hỏi: »Thế ấy là ngươi đã được đường vào?« Sư 
thưa: »Không đường.« Động Sơn hỏi: »Nếu 
không đường làm sao được cùng Lão tăng gặp 
nhau?« Sư thưa: »Nếu có đường thì cùng Hoà 
thượng cách núi vậy. « Động Sơn bảo: »Kẻ này về 
sau ngàn muôn người nắm chẳng đứng.« 
Sưc cất am ở riêng, trải qua nhiều ngày không 
xuống trai đường. Động Sơn hỏi vì Sao thì Sư thưa 
có Thiên thần cúng dường. Chiều đến, Động Sơn 
gọi Sư vào hỏi: »Am chủ Ưng!« Sư ứng thỉnh: 
n Động Sơn hỏi: »Chăng nghĩ thiện, chăng 
ï ác, là cái gì?« Sư trở về am ngồi yên, Thiên 
tĩnh tìm không ra mới thôi cúng dường. 
Sau khi được Động Sơn —> Ấn khả, Sư đến Vân 
Cư trụ trì, học chúng đến rất đông không dưới 
1500 chúng, tông phong của Động Sơn rât thịnh 
hành. 
Sư tịch ngày 03 tháng giêng niên hiệu Thiên Phục 
năm thứ hai đời Đường sau 30 năm hoằng hoá tại 
đây. 


Vân Cương 
# lf|; C: yúngãng; 

Một vùng hang động nồi tiếng tại Trung 
Quốc, có nhiều di tích Phật giáo, được xây 
dựng giữa 460 và 540 và là một trong những 
di tích văn hoá quan trọng nhất. Người ta tìm 
thấy 53 hang động, dài trên Ikm. Tại đó có 
khoảng 50 000 tranh tượng Phật, Bồ Tát và 
các vị Thánh khác. Tượng Phật lớn nhất tại 
đó cao đến 17m và là một trong những tượng 
lớn nhất tại Trung Quốc. 

Động đầu tiên được Xây dựng khoảng năm 460. 
Trong giai đoạn một, các hang động này được 
thiết lập do sư Đàm Dược hướng dẫn, đó là các 
động số 16-20. Các hang động của giai đoạn này 
thường có hình tròn. Trong giai đoạn hai (động sô 
5-10), các động có hình vuông thường có tượng 
Phật ở giữa, cửa vào có vô sô tượng nhỏ, tượng 
Bồ Tát, hình các thánh tích... Động quan trọng 
nhất là động số 5, 6, trong đó cuộc đời của Phật — 
Thích-ca, từ lúc sinh ra đến lúc giác ngộ được 
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trình bày lại. Trong một số các động khác, bộ kinh 
—> Duy-ma-cật sở thuyết (s: vinalaKirtinir de$a- 
sữira) được minh hoạ. Các động cuối cùng được 
xây vào thời nhà Tuỳ (589-618). 
Các động ở Vân Cương là dấu hiệu »sám hồi« về 
việc truy bức đạo Phật trong năm 446, đời nhà 
Tống và chứng tỏ đạo Phật sau đó được triều đình 
bảo hộ. Sách vở truyền lại cho thấy việc xây dựng 
các công trình này vừa do triều đình vừa do giáo 
đồ đóng góp. Triều đình thì mong được phúc đức 
để quốc thái dân an, Phật tử thì mong nhờ đó tái 
sinh trong —› Tịnh độ. 
Nghệ thuật xây dựng và tạc tượng Vân Cương 
chịu ảnh hưởng mạnh của nghệ thuật Ấn Độ (— 
Càn-đà-la) và Trung á; tranh tượng các › VÌ Phật tạo 
một cảm giác bắt động, còn các vị Bồ Tát có vẻ 
sinh động và gần gủi hơn. Một số trang trí khác 
như hình rồng, chim, hoa sen, hào quang các vị 
Phật thì lại thuần tuý nghệ thuật Trung Quốc. 
Vân hà 

+ fh[; C: yún hé; ]: unga; 
»Vì sao?«, »Ông nghĩ như thế nào?« (§: kđ- 
tham-krtvä). 


Vân Hoa Trí Nghiễm 

S để #l lữ; 602-668, còn được gọi là Chí 

Tướng Tôn giả; : 
Cao tăng Trung Quốc, được xem là Tổ thứ 
hai của tông —> Hoa nghiêm. Trước khi hành 
đạo, Sư làm lễ trước Đại tạng và rút từ đó 
một quyền kinh ra đề tu theo. Quyền kinh đó 
chính là bộ kinh —› Đại phương quảng Phật 
hoa nghiêm và từ đây, Sư trì chí tụng đọc 
kinh này. Sau, Sư đến yết kiết —› Đề Tâm Đỗ 
Thuận và đạt được yếu chỉ #oa nghiêm kinh. 
Dưới sự lĩnh đạo của Sư, tông Hoa nghiêm 
hưng thịnh khắp cả nước. 


Vân Môn tông 
# ['] 3š; C: yúnmén-zõng; ]: ummon-shi; 
— Vân Môn Văn Yên, — Ngũ gia thất tông. 
Vân Môn Văn Yến 
# | È Ílổ; C: yúnmén wényăn; ]: ummon 
bun'en; 864-949; 
Thiền sư Trung Quốc lỗi lạc, khai sáng Vân 
Môn tông. Sư nối pháp của —> “Tuyết Phong 
Nghĩa Tồn và là thầy của nhiều vị đạt đạo 


Vân Môn Văn Yến 





như —> Hương Lâm Trừng Viễn, — Động 
Sơn Thủ Sơ, —> Ba Lăng Hạo Giám v.v.. 
(khoảng 60 vị). Những pháp ngữ quan trọng 
nhất của Sư được ghi lại trong Jin Môn 
Khuông Chân Thiền sư quảng lục (3% ["] BH 
!R Ti Íifi JR #5). 











H 73: Thiền sư Vân Môn, — Bạch Ân Huệ Hạc minh 
hoạ. 


Sư họ Trương, quê ở Gia Hưng. Lúc nhỏ theo 
Luật sư Chí Trừng chùa Không Vương xuất gia và 
thụ giới tại giới đàn Tì Lăng. Hầu hạ Chí Trừng 
vài năm, Sư đến —› Mục Châu (Trần Tôn Túc) hỏi 
đạo. Mục Châu thấy Sư liền đóng cửa lại. Sư đến 
gõ cửa, Mục Châu hỏi: »A1?« Sư thưa: »Con.« 
Mục Châu hỏi: »Làm gì?« Sư thưa: »Việc mình 
chưa sáng, xin thầy chỉ dạy.« Mục Châu mở cửa, 
thấy Sư liền đóng lại. Sư cứ đến như vậy ba ngày 
liên tục. Lần thứ ba, Mục Châu vừa hé cửa, Sư 
liền chen vào, Mục Châu bèn nắm đứng Sư bảo: 
»Nói! Nói!« Sư vừa suy nghĩ, Mục Châu xô ra 
bảo: »Cây dùi đời Tần« và đóng cửa lại khiến một 
chân Sư bị thương. Sư nhân đây có ngộ nhập. 
Mục Châu khuyên Sư đến Tuyết Phong và nơi 
đây, Sư được ân khả. Lúc đầu, Sư trụ trì chùa 
Linh Thụ một thời gian, sau đến Vân Môn trụ trì 
chùa Quang Thới, học chúng tụ tập rất đông. 


Sư thượng đường, đưa cây gậy trong tay lên bảo 
chúng: »Phàm phu gọi nó là thật, Nhị thừa phân 
tích gọi nó là không, Duyên giác gọi nó là huyễn 
có, Bồ Tát thì đương thể tức không, Thiền gia thì 
thấy cây gậy gọi là cây gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ 
ngồi, không được động đến.« 





H74: »Ngày qua ngày, ngày nào cũng là ngày tốt« (Bút 
pháp của Thiện Thuận). 


Những lời dạy của Sư rất được ưa chuộng trong 
giới thiền sau này và không có vị nào khác Sư 
được nhắc đến nhiều trong các tập —> Công án lớn 
(— Bích nham lục, 18 công án, —> Vô môn quan, 
5 công án). Người ta nói rằng, pháp ngữ của Sư 
lúc nào cũng đạt đủ ba điều kiện: 1. Thích hợp với 
câu hỏi như »nắp đậy nồi«; 2. Có năng lực cắt đút 
vô minh, suy nghĩ cảm giác phân biệt như một cây 
gươm bén và 3. Thích hợp với khả năng tiếp thu 
của người hỏi như »một làn sóng theo một làn 
sÓng.« 


S/2/1/ 


Vân Nham Đàm Thạnh 





Sư là một trong những Thiền sư đầu tiên sử dụng 
những lời vấn đáp của các vị tiền nhân để giảng 
dạy, và từ đây xuất phát ra phương pháp khán — 
Thoại đầu của —› Thiền tông sau nảy. Thông 
thường, Sư đưa ra một »câu trả lời khác« (7ï ñR; 
biệt ngữ; j: be/sugo) những câu trả lời trong những 
cuộc —> Vấn đáp (j: mondö) hoặc —> Pháp chiến 
(: hossen) được Sư nêu ra giảng dạy. Sau đó Sư 
lại nêu ra một câu hỏi và tự trả lời thay cho đại 
chúng với một »câu thay thế« ({ äñ; đại ngữ; j: 
đaigo), như trong công án thứ 6 của Bích nham 
lục: 

Sư bảo: »Mười lăm ngày về trước chẳng hỏi ông, 
mười lăm ngày về sau thử nói một câu xem?« Sư 
tự đáp thay chúng tăng: »Ngày qua ngày, ngày 
nảo cũng là ngày tôt« (Nhật nhật thị hảo nhật). 
Những câu trả lời của Sư có lúc chỉ là một chữ 
duy nhất (—› Nhất tự quan); chúng được xem là 
những công án hiệu nghiệm nhát trong thiền ngữ. 
Mặc dù Sư rất đề cao việc dùng ngôn ngữ sống 
động (hoạt cú) để dạy và sử dụng nó rất tài tình 
nhưng Sư lại rất kị ngôn ngữ trên giấy và nghiêm 
cắm môn đệ không được ghi chép lại những lời 
dạy của mình. Nhiều pháp ngữ của Sư còn được 
truyền lại đến ngày nay là nhờ một môn đệ lén 
viết vào một ca-sa rồi sau đó mang xuống núi. 
Tông của Sư được lưu truyền đến thế kỉ 12 và các 
vị kế thừa tông này đều đóng góp nhiều cho việc 
lưu giữ thiền ngữ cho những thế hệ sau. 

Niên hiệu Càn Hoà năm thứ bảy (949) nhà Hán, 
ngày mùng 10 tháng 4, Sư ngồi ngay thăng viên 
tịch thọ 81 tuổi. 


Vân Nham Đàm Thạnh 
Sš jW St: jử; C: yúnyán tánshèng; ]: ungan don- 
jð; 781-841; 
Thiền sư Trung Quốc, đắc pháp nơi —> Dược 
Sơn Duy Nghiễm. — Động Sơn Lương Giới 
là môn đệ giỏi nhất của Sư, là người khai 
sáng tông Tào Động. 
Lúc đầu, Sư đến học nơi — Bách Trượng nhưng ở 
đây hai mươi năm đến lúc Bách Trượng tịch vẫn 
chưa sáng tỏ. Đến Dược Sơn, Dược Sơn hỏi: »Từ 
đâu đến?« Sư thưa: »Từ Bách Trượng đến« Dược 
Sơn hỏi: »Bách Trượng có ngôn cú gì dạy đồ 
chúng?« Sư thưa: »Bình thường Ngài nói: ›Ta có 
một câu đầy đủ trăm vị.‹« Dược Sơn bảo: »Mặn là 
vị mặn, lạt là vị lạt, chăng mặn chẳng lạt là vị bình 
thường, thế nào là một câu đầy đủ trăm vị?« Sư 
không đáp được. Dược Sơn hỏi tiếp: »Sinh tử 
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trước mắt làm sao tránh?«. Sư thưa: »Trước mắt 
không sinh tử.« Dược Sơn hỏi: »Ở Bách Trượng 
bao nhiêu lâu?« Sư thưa: »Hai mươi năm«. Dược 
Sơn bảo: »Hai mươi năm nơi Bách Trượng mà — 
Tập khí trần tục vẫn chẳng trừ.« 

Ngày khác — nhân lúc Sư đứng hầu —- Dược Sơn 
hỏi: »Bách Trượng lại nói pháp gì?« Sư trình: »Có 
khi thượng đường, đại chúng nhóm họp xong, 
Ngài lấy gậy đuổi tan, rồi gọi đại chúng. Đại 
chúng xoay đầu nhìn lại thì Ngày hỏi: ›Là cái 
gì?‹«‹ Dược Sơn bảo: »Sao chẳng sớm nói như 
thế! Ngày nay do ngươi mà ta được thấy Hải 
huynh.« Sư nghe câu này triệt ngộ. 

Sau, Sư đến núi Vân Nham trụ trì, tuỳ duyên 
hoằng giáo. Một vị tăng hỏi: »Khi một niệm chợt 
khởi liền rơi vào ma giới, là thế nào?« Sư hỏi lại: 
»Ngươi nhân đâu từ Phật giới đến?« Tăng không 
đáp được, Sư hỏi: »Hội chăng?« Tăng thưa: 
»Chắng hội.« Sư bảo: »Chớ bảo hội chăng được, 
giả sử hội được cũng chỉ là bên trái, bên phải.« 
Ngày 26 tháng 10 năm đầu niên hiệu Hội Xương 
đời Đường, Sư có chút bệnh, tăm gội xong gọi Tri 
sự vào bảo: »Sấm sửa trai, ngày mai có Thượng 
toạ đi.« Tối hôm 27, Sư viên tịch, thọ 60 tuổi. 


Vân Phong 

# l§; ?-956 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái —> Vô 
Ngôn Thông, pháp hệ thứ 3. Sư nối pháp 
Thiền sư — Thiện Hội và truyền lại cho đệ 
tử là Thái sư —> Khuông Việt. 
Sư họ Nguyễn, quê ở Từ Liêm, quận Vĩnh Khang. 
Khi mẹ sinh Sư ra, hào quang chiếu đầy nhà. Vì 
thấy sự linh dị này nên cha mẹ cho phép Sư xuất 
gia. Lớn lên, Sư theo hầu thiền sư Thiện Hội ở 
chùa Định Thiền, làng Siêu Loại. Thiện Hội 
thường bảo: »Sống chết là việc lớn, cần phải thấu 
triệt.‹Một hôm, Sư hỏi Thiện Hội: »Khi sống chết 
đến làm sao tránh?« Thiện Hội bảo: »Hãy nắm lấy 
chỗ không sống chết mà tránh.« Sư hỏi: »Thế nào 
là chỗ không sống chết?« Thiện Hội bảo: »Ngay 
trong sống chết nhận lấy mới được.« Sư hỏi: 
»Làm sao hiểu được?« Thiện Hội bảo: »Ngươi 
hãy đi, chiều đến!« Chiều đến, Sư lại vào thất. 
Thiện Hội bảo: »Đợi sáng mai, chúng sẽ chứng 
mỉnh cho ngươi.« Sư hoát nhiên tỉnh ngộ, liền quì 
lạy. Thiện Hội hỏi: »Ngươi thấy đạo lí gì?« Sư 
thưa: »Con đã lĩnh hội.« Thiện Hội hỏi: »Ngươi 
hội thế nào?« Sư bèn đưa nắm tay lên thưa: 
»Chẳng lĩnh hội là cái gì?« Thiện Hội liền thôi. 


Vệ-xá-li 





Sau, Sư trụ trì chùa Khai Quốc trong Kinh Đô 
Thăng Long. Niên hiệu Hiển Đức đời Châu, Sư 
viên tịch. 


Vân Thê Châu Hoăng 

# MỊ W 2š; C: yúngTzhũhóng; 1535-1615; 
Một Cao tăng Trung Quốc đời Minh. Sư là 
người phối hợp và phát triển cách tu niệm 
danh Phật A-di-đà của —> Tịnh độ tông và 
phương pháp tu trì của — Thiên tông. 
Sư cho rằng, khi niệm danh A-di-đà, người ta 
không nên tập trung vào danh hiệu này thôi, mà 
còn phải chú tâm vào »sự thật« đứng sau danh 
hiệu này. Ngoài cái tâm đang niệm danh A-di-đà 
không có A-di-đả và ngoài A-di-đà không có tâm 
nào. Đây là một phương pháp khác đề giải thích 
lời của các vị Thiền sư »Ngoài tâm không có 
Phật«. Mặt khác, người ta có thể chứng ngộ được 
chân lí tuyệt đối bằng cách niệm danh A-di-đà và 
vì vậy, giữa Thiền tông và Tịnh độ tông không có 
một sự khác biệt nào đáng kẻ. 
Sư ban đầu học Nho, năm 32 tuổi mới xuất gia 
cầu đạo. Sư tham học với nhiều Cao tăng của các 
tông phái đương thời. Sư sáng lập chùa Vân Thê 
tại Hàng Châu, một ngôi chùa có tiếng là giữ giới 
luật nghiêm ngặt. Sư có quan niệm rằng, người 
niệm Phật A-di-đà và một người quán — Công án 
trong Thiền tông tuy có khác nhau bề ngoài, khác 
nhau trong cách tu tập nhưng kết quả đạt được lại 
như nhau. Niệm danh Phật đến khi tất cả những ý 
nghĩ được xua đuổi ra khỏi tâm thức, chỉ còn »A- 
di-đà«, người ta sẽ đạt một trạng thái không khác 
gì chú tâm vào một công án. Với quan niệm này — 
Song song với việc giữ giới luật - Sư thuyết phục 
được rất nhiều người tu hành Phật đạo, đặc biệt là 
trong giới —› Cư sĩ. 


Vân thuỷ 
3 %: 1: unsui; là mây nước; 

Trong Thiền tông, danh từ này được dùng đề 
chỉ những thiền sinh mới gia nhập Thiền 
viện, các —> Sa-di. Các khung trang trí Ở 
những —> Thiền viện thường được vẽ hoặc 
khắc với những mô-típ vân thuỷ. 

Đến và đi vô ý, lưu động tự do tự tại, hợp tán tuỳ 
theo điêu kiện bên ngoài, thích hợp với mọi hoàn 
cảnh như nước chảy một cách im lặng qua những 
chướng ngại, tuỳ theo dạng của vật chứa — đó 
chính là những đặc tính tiêu biểu của mây nước, 


những đặc tính mà Thiền tông để cao và tìm cách 
thực hiện trong cuộc sống. 

Lấy mây nước làm gương cho cuộc sống — phong 
cách này đã được tìm thấy nơi các vị hâm mộ Lão 
giáo (—> Lão Tử, —› Trang Tử), một hệ thống triết 
lí gây ảnh hưởng rất lớn đến Thiền tông. Rất nhiều 
thi hào đã ca tụng »mây trắng« l5 ; bạch vân) 
là biểu tượng của một cuộc sông siêu phẩm. John 
Blofeld viết trong The Wheel 9ƒ Le: »Trong vạn 
vật thì người có trí nên chọn nước làm thầy. Nước 
chỉnh phục được tất cả... Nước tránh tất cả những 
chướng ngại với một sự khiêm nhường lạ lùng, 
nhưng không một chướng ngại nào có thể ngăn 
cản được nước trên con đường trở về đại dương đã 
định. Nước thắng bằng sự khiêm nhường, không 
bao giờ tấn công nhưng vẫn thắng trận cuối. Trí 
giả noi gương nước mà hành động thì rất khiêm 
nhường, vô sự, hành động trong vô vi (—> Bất 
hành nhi hành) nhưng qua đó mà chỉnh phục được 
thể gian.« 


Vân vân 

2 +; C¡: yúnyln; ]: unMH; 
1. Và như thế, »v.v..‹¿ 2. Chấm dứt một đoạn 
văn được trích dẫn. 


Vấn đáp 
[l] #; C: wènđá; ]: mondõ; 
Là những cuộc đối đáp trong —> Thiền tông, 
giữa thầy và trò về một —> Công án hay một 
vân đề làm thiền sinh thao thức. Thiền sư 
thường thường trả lời theo một cách nằm 
ngoải qui ước, với mục đích đánh thức trực 
giác nơi thiền sinh (—› Pháp chiến). 
Nhiều vấn đáp đã trở thành công án trong lịch sử 
Thiên: 
Tăng hỏi — Động Sơn (Thủ Sơ): »Thế nào là 
Phật?« Động Sơn đáp: »Ba cân gai« (J — JT). 
Tăng hỏi Mã Tổ: »Thế nào là Phật?« Mã Tổ 
đáp: »Tức tâm tức Phật« (EỊI s`› EỊI Ø). 
Tăng khác cũng hỏi: »Thế nào là Phật?« Mã Tổ 
đáp: »Phi tâm phi Phật« (:|E 2} 3E f)). 
Vệ-xá-li 
S: vaiäli, P: vesali; Hán Việt: Phệ-xá-li (WÄ 23 
#), Tì-da-li; 
Thành phố quan trọng trong thời Phật còn tại 
thế, cách thành phố Patna ngày nay khoảng 
40 km, nằm giữa sông Hằng và dãy Hi-mã- 
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Vi-da-li-pa (84) 





lạp sơn. Đây là kinh đô của dòng Licchavi, 
thuộc liên minh Bạt-kì (p: v7), là nơi vua 
—~ A-xà-thế định tấn công. Phật —› Thích-ca 
đã nhiều lần thăm viếng 'Vệ-xá-li, là nơi nàng 
Am-ba tặng Phật một vườn trái cây để an 
nghỉ với tên Am-la thụ viên (p: đmravãna). 
Phật đã thuyết nhiều bài kinh quan trọng tại 
đó. Vệ-xá-li là nơi — Kết tập lần thứ 2 năm 
386. 

Năm 1958 người ta tìm thấy tại đây trong một 
tháp cũ, một bình nhỏ đựng di cốt, tro và nhiêu vật 
dụng. Có thể đây là phần Xá-lị của Phật được chia 
cho dân Licchavi. 


Vi-da-li-pa (84) 
S: vyälipa; »Nhà giả kim của kĩ nữ«; 
Là vị Tất-đạt cuối cùng trong hệ thông 84 vị 
—> Tất-đạt Án Độ, có lẽ sống trong thế kỉ thứ 
10. 
Ông là một —> Bà-la-môn rất giàu có và mơ ước 
chế ra được thuốc bắt tử. Ông dành hết gia tài mua 
thật nhiều thuỷ ngân và dị thảo để chế thuốc 
nhưng không thành, ông tức giận vứt sách chỉ dẫn 
xuống sông, trở thành người ăn xin. Lần nọ, bên 
bờ sông Hắng, ông gặp một nàng kĩ nữ cho ông 
xem một cuốn sách mà nàng nhặt được, thì ra đó 
là cuốn sách ông đã vứt. Ông kể cho nàng nghe 
toàn bộ câu chuyện, nghe xong nàng cho ông 30 
đồng tiền vàng đề ông nghiên cứu tiếp. Ông lại bỏ 
tiền Ta mua các thứ. Một năm trôi qua mà không 
có kết quả gì vì thiếu một chất nhất định nào đó. 
Lần nỌ, nàng kĩ nữ đang tắm thì có một cánh hoa 
TƠI VàO tây, nàng ném hoa đi thì có một giọt nước 
từ hoa tiết ra rơi vào thuốc. Nhờ đó, thuốc thành 
nơi dược. Vi-da-li-pa, nàng kĩ nữ và một con 
được uông thuốc này cả ba đạt trường sinh 
bất tử. Sau đó cả | ba sống cô độc trên một tảng đá 
giữa vùng đầm lầy để tránh không cho ai được 
biết công thức của thuốc này. Nhưng vị —> Ma-ha 
Tất-đạt — Long Thụ biết được, dùng thần thông 
bay đến xin đổi công thức của thuốc lây một chiếc 
giày biết bay của ông. Sau khi truyền cho Long 
Thụ công thức bí mật thì Vi-da-li-pa về lại thế 
gian, xin làm đệ tử của —› Cha-ba-ri-pa (S: carba- 
ripa) và đạt —› Tất-địa. Về sau Vi-da-li-pa trở 
thành một nhà thơ và chuyên ca những bài ca 
chứng đạo (s: đojZ). Bài hát chứng đạo của ông 
như sau: 
Linh ảnh về Thật tại, 
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là hình ảnh Đạo sư. 
Độc cư cao cả nhất, 

là quản không vô biên. 
Hoà hợp vẹn toàn nhất, 
là ngộ ô được Tự tính, 
của môi một hiện tượng. 
Khi ngươi uông một hơi, 
bằu sữa của trời đất, 
mới địch thật là sóng. 


Vi-na-pa (11) 

S: vinapa; »Người chơi đàn Vi-na«, còn có biệt 

danh khác là »Người mê âm nhạc«; 
Một trong 84 vị —› Tắt-đạt Ấn Độ, không rõ 
sống trong thời đại nào, có thể trong thế kỉ 
thứ 8. 
Ông là một hoàng tử được vua cha truyền ngôi 
nhưng không ham thích gì hơn là chơi đàn Vi-na 
(vi). Hoàng cung mời vị — Du-già sư Phật-đà- 
ba (buddhapa) khuyên giải. Phật-đà-ba khuyên 
ông quán tính —> Không trong tiếng đàn, quán âm 
thanh siêu việt nhất là »Vô âm.« Sau chín năm 
thực hành, ông. đạt —› Tất-địa. 

Sau nhiều năm kiên trì, 

và hết lòng tập luyện, 

thuân thục đàn Vĩi-na 

Rồi khi ta tu tập, 

tiếng dây đàn vô thanh, 

ta đánh mắt tự ngã. 


Vi-ru-pa (3) 

§: virupa; »Thây c của Không hành nữ«; 
Một —> Ma-ha Tắt-đạt (s: mahasiddha) trong 
84 vị Tất-đạt Án Độ, được xem sống trong 
đầu thế kỉ thứ 9. 
Vi-ru-pa sinh dưới thời vua Đề-bà Ba-la (Thiên 
Hộ; s: đevapäla), từ nhỏ đã xuất gia thụ giới và 
được hướng dẫn tu tập Mật giáo. Nữ —› Hộ Thần 
của ông là một — Không hành nữ (s: đã&i) với 
tên Kim cương Va-ra-hi (s: vajra vãrãjï). Sau khi 
đọc tên của vị này đến hai mươi triệu lần trong 
mười hai năm không có kết quả, dấu hiệu gì của 
sự tiến triển, ông định vứt bỏ mọi phép tu tập thì 
một Không hành nữ hiện lên và khai thị: »Con 
người may mắn kia, đừng lo ngại! Hãy từ bỏ mọi 
thói quen, quan niệm thị phi, giữ tâm thức vô 
niệm.« Sau khi tu luyện thêm mười hai năm, Vi- 
ru-pa đạt —› Đại thủ ấn tất-địa (s: mahãmudrä- 
siddh¡). Bài kệ chứng đạo của ông như sau: 

Tính thanh tịnh sẵn có, 


Viên Chiếu 





Là tự tính của tâm 

Kim cương Va-ra-hi đích thật 
Đừng tìm kiếm đâu xa, 

dại dột và trẻ con. 


Tự tính của tâm thức, 
là viên ngọc như ÿ, 
Vượt khỏi mọi khái niệm, 

là nhận thức đúng nhất. 
Đặc biệt là sau khi đắc đạo, ôn, ng bắt đầu ăn thịt 
uống rượu do các môn đệ đem đến. Một hôm, các 
vị trụ trì trong chùa "thấy nhiều con bồ câu mát 
tích, tìm kiếm và thấy ông đang ngồi ăn thịt bồ 
câu. Kết quả là ông bị trục xuất ra khỏi chùa. Gần 
chùa có một ao sen. lớn và khi Vi-ru-pa rời chùa 
băng. qua ao này, mỗi bước chân ông được một lá 
sen nâng lên. Thấy vậy, các vị trụ trì hồi hận vì đã 
trục xuất một thánh nhân. Các vị tăng đến hỏi ông 
vì sao ông lại ăn thịt bồ câu. Bình thản, ông trả 
lời: »Chúng chỉ là ảo ảnh, ảo ảnh như tất cả các 
pháp hữu vi.« Ông ra lệnh đem tất cả những 
xương, lông còn lại của mấy con bồ câu và khẩy 
ngón tay, tất cả những con bồ câu sống lại và tung 
cánh bay. Sau đó, ông giao du khắp nơi truyền bá 
Phật pháp và cuối cùng được lên cõi của các vị 
Không hành nữ. 
MH 

{È; C: wêi; đ:?; 
1. Địa vị, tầng lớp, vị trí, mức độ, chỗ ngồi, 
thế. Giai vị (s: daéã, avastha); 2. Đặt vào vị 
trí, đặt vào một chỗ nhất định; 3. Địa thế, 
trường hợp; 4. Giai vị chứng đạo; 5. Địa vị 
của người thông trị. 
Vị 

IR; C: wêi; ]: mỉ; 
Có các nghĩa sau: l. Mùi vị, hương vị; 2. 
Nêm; 3. Độ nghiêng, khuynh hướng; 4. Cảm 
giác, không khí; 5. Lí lẽ, ý nghĩa. 
Vị cảnh 

b§ HŸ; C: wêijìng; J: miMyõ: S: rasq-visaya. 
Một trong 5 loại trần cảnh @Ị trần, đối tượng 
nhận biết của giác quan). Đối tượng của vị 
giác được nhận biết bởi thiệt thức. 


Vị cư 
Ñ. JH; C: wèjj; J: iyo; 
'Trú xứ, nơi cư ngụ. 


Viên Chiếu 

[R[ Ed; 999-1090 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái —> Vô 
Ngôn Thông đời thứ 7. Sư kế thừa Thiền sư 
— Định Hương và là thầy của Quốc sư —> 
Thông Biện. 
Sư tên Mai Trực, quê ở Phúc Đường, Long Đàm, 
là con của người anh của bà Linh Thái Hậu, vợ 
vua Lí Thái Tông. Thuở nhỏ, Sư rất thông minh 
và hiếu học. Một hôm, Sư đến chùa Mật Nghiêm 
nhờ một vị Trưởng lão xem số. Vị này bảo: 
»Ngươi có duyên với Phật pháp, nếu xuất gia sẽ là 
vị Bồ Tát, bằng không thì việc thọ yêu khó giữ.« 
Cảm ngộ lời khuyên này, Sư đến á ấp Tiêu Sơn thụ 
giáo với Thiền sư Định Hương và được truyền 
tâm ấn. Sư chuyên trì kinh — Viên giác và có 
nhiều điềm linh ứng xảy ra. 
Sau, Sư đến kinh đô Thăng Long fp một ngôi 
chùa đề hiệu là Cát Tường. Học giả đến tham vấn 
rất đông. Sư có soạn một bài thích luận với tên 
Dược Sư thập nhị nguyện văn, vua Lí Nhân Tông 
truyền SỨ giả mang sang Trung Quốc trình vua 
Tống Triết Tông. Vua Tống trao cho những vị cao 
tăng ở đây xem. Xem xong, các vị bảo: »Đây là 
nhục thân Bồ Tát ra đời ở phương Nam, giảng giải 
kinh nghĩa rất tinh vi, chúng tôi đâu dám thêm bớt 
chữ nào«. Sứ thần về kinh đô tâu lại, vua lại càng 
kính nề. 
Tháng 9 niên hiệu Quảng Hựu thứ 6 đời vua Lí 
Nhân Tông, Sư gọi môn đồ vào dạy: »Trong thân 
ta đây, Xương lóng gân mạch, tứ đại hoà hợp, ắt 
phải vô thường. Ví như ngôi nhà khi hoại, nóc 
mái, xà ngang đều rơi rớt. Tạm biệt các ngươi. 
Hãy nghe ta nói kệ: 

#iIUJl5È 1881 . #IILZJ2J #435 

3/ìE.25454H.. 0525EšMMILIEE 

Thân như tường bích dĩ đồi thì 

Cử thế thông thông thục bắt bì 

Nhược đạt tâm không vô sắc tướng 

Sắc không ẩn hiển nhậm thôi di. 

*Thân như tường vách đã long lay 

Đau đâu người đời luồng xót thay 

Nếu đạt tâm không, không tướng sắc 

Sắc, không ẩn tiện mặc vẫn xoay.« 
Nói xong, Sư ngồi ngay thẳng thị tịch, thọ 92 tuổi, 
56 tuổi hạ. 
Sư có để lại các tác phẩm như: 1. Tán Viên giác kinh; 2. 
Thập nhị, Bồ Tát hạnh tu chứng đạo trường; 3. Tham luẾ 
hiển quyết. 


331 


Viên Chiếu Tông Bản 





Viên Chiếu Tông Bản 

lBl Rế 2š 2;?-1099 
Thiên sư Trung Quốc, thuộc tông — Vân 
Môn, môn đệ đắc pháp của Thiền sư —> 
Thiên Y Nghĩa Hoài. Nối pháp của Sư có 
bốn vị danh tiếng là Pháp Vân Thiện Bản, 
Đầu Tử Tu Ngung, Kim Sơn Pháp Ấn và 
Tịnh Nhân Phật Nhật. 
Sư họ Quản, quê ở Vô Tích, Thường Châu. Sư lúc 
nhỏ đã dung mạo trang nghiêm, tính tình thuần 
hậu. Năm được 19 tuổi, Sư theo Thiền sư Đạo 
Thăng tại chùa Thừa Thiên Vĩnh An trên núi Cô 
Tô xuất gia và ở đây hầu hạ thầy. 
Bước đầu du phương, Sư đến Thiền sư Thiên Y 
Nghĩa Hoài. Thiên Y dẫn câu chuyện sau hỏi Sư: 
»— Thế Thân (s: wasubandju) theo đức — Di-lặc 
vào nội cung nghe thuyết pháp rồi trở về. —> Vô 
Trước (asaiga) hỏi Thế Thân: ›Ở nhân gian bốn 
trăm năm tại cõi trời Đâu-suất một ngày một đêm. 
Đức Di-lặc trong một thời dạy xong năm trăm ức 
vị thiên tử chứng pháp vô sinh, chưa biết nói pháp 
gì?‹ Thế Thân đáp: ›Chỉ nói pháp ấy. Thế nào là 

pháp ấy?‹« Trải qua một thời gian lâu Sư mới ngộ 

được ý chỉ. Một hôm, Thiên Y hỏi Sư: »Khi tức 
tâm tức Phật thì thế nào?« Sư thưa: »Giết người 
đốt nhà có gì là khó!« 
Danh tiếng của Sư từ lúc này vang khắp và Sư 
được thỉnh trụ trì nhiều Thiền viện. Sau, Sư đến 
chùa Huệ Lâm trụ trì. Vua Tống Thần Tông rất 
tôn kính Sư. 
Sau, Sư lấy cớ tuổi già xin trở về rừng núi. Vua 
chấp thuận và cho phép Sư tuỳ ý vân du, không ép 
buộc trụ trì nơi nào. Sư đánh trống từ biệt chúng 
và nói kệ: 

Bản thị vô gia khách 

Na kham nhậm ý du 

Thuận phong da lỗ trạo 

Thuyền tử hạ Dương Châu. 

*Vốn là khách không nhà 

Nay được tuỳ ý đạo 

Thuận gió theo nhịp chèo 

_Dương Châu thuyên thẳng đến. 
Sắp từ biệt nhau, Sư nhắc nhở những người đưa 
tiễn: »Không nên vui đùa năm tháng, già chết 
chẳng thẹn cùng người. Chỉ nên siêng năng tu 
hành chớ lười trẻ đó mới là thật lòng vì nhau.« 
Sau khi chu du hoằng hoá nhiều nơi, Sư lại đến 
Linh Nham trụ trì. Niên hiệu Nguyên Phù năm thứ 
hai (1099), lúc sắp tịch, Sư tắm gội xong nằm dài 
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dưới đất. Đệ tử thấy vậy liền đỡ Sư lên ,giường 
nằm và thưa: »Hoà thượng truyền đạo khắp thiên 
hạ, hôm nay không lẽ chăng để kệ, mong gắng 
ngồi yên.« Sư liền bảo: »Kẻ sỉ! Ta bình thường 
ghét làm kệ, ngày nay cả thảy mong làm gì? Bình 
thường ta ưng nằm thì nằm, chẳng lẽ ngày nay lại 
chuyên ngồi? Đem bút lại.« Chúng đem bút lại, 
Sư câm bút ViẾt »Việc sau trao cho Thủ Vinh«, 
và ném bút, nằm xuống thị tịch. 


Viên KHÌN kinh 
lR| 5 #6; C: yuánjué-jïng; ]: engaku-ky; tên 
ngắn của bộ kinh Đại phương quảng viên giác 
tu-äa-la liễu nghĩa kinh (S: mahãvaipulyapirna- 
buddhasutra-prasannartha-sitra); 
Một bộ kinh —› Đại thừa quan trọng được 
Giác Cứu (Phật-đà Đa-la; s: bưuddhatrafa) 
dịch sang Hán ngữ năm 693. Kinh này được 
chia làm mười hai chương, lấy tên của mười 
hai vị Đại Bồ Tát làm tên của mỗi chương. 
Phần nội dung và phần kết thúc bao gồm 
mười hai lần hỏi đáp. Trong kinh này, mười 
hai vị Đại — Bồ Tát, đrong đó có hai vị = 
Văn-thù và — Phổ Hiền, được chỉ dạy về sự 
viên mãn của —> Giác ngộ (viên giác). Kinh 
này có ảnh hưởng lớn trong —> Thiền tông. 


Viên Giác tự 
lRI f# Sĩ; J: engaku-ji; 

Một thiền viện nổi danh của Nhật Bản, nằm 
tại Liêm Thương (amaRura). Thiền viện này 
được một vị Thiền sư Trung Quốc là — Vô 
Học Tổ Nguyên khai sáng, với sự ủng hộ của 
Tướng quân Bắc Điều Thì Tông (/đ/o 
tokimune). Thiền viện này là trụ sở chính của 
thiền phái Viên Giác (engaKu: Ji-h4) của tông 
Lâm Tế tại Nhật, được xếp vào hệ thống —> 
Ngũ sơn của Liêm Thương. Viên Giác tự là 
một (rong những thiền viện hiếm hoi vẫn còn 
hoạt động đến thời nay; rất nhiều thiền viện 
nhỏ đứng dưới sự quản lí của thiền viện này. 


Viên Học 

[BỊ #; 1053-1116 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái — Tì- 
ni-đa Lưu-chi, pháp hệ thứ 17. Sư nối pháp 
Thiền sư —› Chân Không và truyền lại cho đệ 


Viên Ngộ Khắc Cần 





tử là Quốc sư — Viên Thông. 
Sư họ Hoàng, quê ở làng Như Nguyệt. Thuở nhỏ, 
Sư xuất gia tu học tại chùa Đại An Quốc, huyện 
Tế Giang, ban đầu đọc hết các loại sách thế tục, 
đến năm lên hai mươi mới bước vào nghiên cứu 
nội điền. 
Nhân nghe một câu nói của Thiền sư Chân Không, 
Sư lĩnh hội huyền chỉ. Sau đó, Sư tuỳ phương giáo 
hoá. 
Về sau, Sư trùng tu chùa Quốc Thanh ở làng Phù 
Cầm và đúc một quả chuông. Sư làm bài kệ dạy 
chúng: 

SINH t1. #4IUJM78 2K 

#i1vIHliš bilñfli. Hữ#hYfAI3H3M 

Lục thức thường hôn chung dạ khổ 

Vô minh bị phú cửu mê dung 

Trú dạ văn chung khai giác ngộ 

Lãn thần tịnh sát đắc thần thông. 

*Sáu thức tối tăm khổ đêm dài 

Vô mình che đậy mãi mê say 

Sớm tối nghe chuông lòng tỉnh giác 

Thân lưỡi dứt sạch, được thân thông. 
Năm Bính Thìn, niên hiệu Thiên Chương Bảo Tự 
thứ 4, ngày 14 tháng 6, Sư thị tịch, thọ 64 tuôi. 


Viên Ngộ Khắc Cần 

lB| t 7á J; C: yuánwù kèqin; ]: engo kokugon; 

1063-1 135, cũng được gọi là Phật Quả; 
Thiền sư Trung Quốc tông — Lâm Tế, hệ 
phái — Dương Kì. Sư nối pháp — Ngũ Tổ 
Pháp Diễn và là thầy của — Hồ Khâu Thiệu 
Long và — Đại Huệ Tông Cảo. 
Sư là một trong những Thiền sư danh tiếng 
nhất thời đó và với những môn đệ nói trên, 
Thiền tông Trung Quốc phất lên như một 
ngọn đuốc lần cuối trước khi được truyền 
sang Nhật và bước đến thời kì suy tàn tại bản 
quốc. Sư nỗi danh nhờ biên soạn tập —> Công 

án —> Bích nham lục, một kiệt tắc mà ngày 
nay vẫn còn được rất nhiều người hâm mộ. 
Sư sinh trong một gia đình theo Nho giáo. Sau khi 
xuất gia, Sư chuyên học kinh luận. Một cơn bệnh 
nguy kịch làm cho Sư thấy rõ con đường giác ngộ 
không nằm trong văn tự. Vì vậy, Sư — Hành 
cước, thăm viếng nhiều vị Thiền sư. Đến Thiền sư 
Thắng ở Chân Giác, Thắng chích máu ở cánh tay 
bảo Sư: »Đây là một giọt nước nguồn Tào« (tức là 
Tào Khê, ám chỉ Lục tổ), Sư kinh hãi nói: »Đạo 


vẫn như thế ư?« và ngay ngày hôm sau, Sư rời 
Thiền sư Thắng. 
Cuối cùng, Sư đến Thiền sư Pháp Diễn ở núi Ngũ 
Tổ. Mặc dù đã trình hết cơ dụng, sở đắc của mình 
nhưng Pháp Diễn vần không chấp nhận. Sư tức 
giận — cho rằng Pháp Diễn nói lời bừa bãi xoay 
chuyên người — bèn bỏ đi. Thiền sư Diễn bảo Sư: 
»Đợi ông mắc bệnh nặng mới nghĩ đến ta.« 
Sư đến Kim Sơn mắc bệnh thương hàn rất nặng. 
Nhớ đến lời của Pháp Diễn, Sư trở về làm Thị giả. 
Mới tham thiền ỏ ở đây được nửa tháng, Sư gặp một 
vị quan Đề Hình (cảnh sát) đến Pháp Diễn vấn 
đạo. Pháp Diễn nhân đây hỏi: »Đề Hình thuở thiếu 
niên từng học Tiểu diêm thi chăng? Có hai câu hỏi 
gần nhau ›Cô ấy gọi và gọi, Tiểu Ngọc, nhưng lại 
chăng có ý Bì, chỉ muốn chàng biết qua lời mình: 
Em ở đây.‹ (Tần hô Tiểu Ngọc nguyên vô sự, chỉ 
yếu Đàn Lang nhận đắc thanh; ## HƑ ⁄ + 7ú #Œ 
Sf 4K % HH BỊ ñã fÑ HŸ)«. Đề Hình ứng: »Dạ! 
Dạ!« Pháp Diễn bảo: »Hãy chính chắn.« Sư nhân 
nghe cuộc đảm thoại này có chút tỉnh và sau khi vị 
quan từ biệt, Sư hỏi Pháp Diễn xem Đề Hình có 
hiểu lời dạy chăng. Diễn bảo: »Ông ấy chỉ nhận 
được thanh.« Sư thưa: »Chỉ cốt đàn lang nhận 
được thanh, kia đã nhận được thanh, vì sao lại 
chắng phải?« Pháp Diễn hỏi: »Thế nào là ý Tổ sư 
sang?« và tự đáp: »Cây bách trước sân, xem, 
xeml« Sư ngay ] lúc này triệt ngộ, chạy thắng một 
mạch ra sân. Thấy con gà đậu trên lan can vỗ cánh 
gáy, Sư tự bảo: »Đây há chẳng phải thanh« và trở 
vào thất trình bài kệ (Định Huệ dịch): 

4Ifl#®?iMAñi600lứù. 7EMUSRRRISEI 

2†E—EJfyïit. H 5t: 3l HÃI 

Kim áp hương tiêu câm tú vi 

Sảnh ca tòng lí tuý phù qui 

Thiếu niên nhất đoạn phong lưu sự 

Chỉ hứa giai nhân độc tự tri. 

*Lò hương bên trướng khói vừa fan 

Say khước dìu về nhạc vẫn vương 

Một đoạn phong lưu thời trai trẻ 

Chỉ có giai nhân mới hiểu chàng. 
Mặc dù đã được â ấn khả nhưng Sư vẫn ở lại hầu 
đến lúc thầy tịch. Cùng với hai vị — Thanh Viễn 
Phật Nhãn và —› Huệ Cần Phật Giám, Sư - với 
danh hiệu khác là Phật Quả - được xem là bậc 
thượng thủ trong thiền lâm thời bấy giờ. 
Sư đến thăm vị —> Cư sĩ danh tiếng bấy giờ là 
Trương Vô Tận và nhân dịp này, hai người luận 
về kinh — /oa nghiêm. Nhân lúc bàn luận về Lí 
sự pháp giới (—› Hoa nghiêm tông), Sư hỏi: »Đây 
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Viên Nhân 





đáng. gọi là —› Thiền chưa?« Vô Tận đáp: »Chính 
gọi là Thiền.« Sư cười bảo: »Chưa phải, còn nằm 
trong — Lượng pháp giới bởi Lượng pháp giới 
chưa diệt. Nếu đến Sự sự vô ngại pháp giới thì 
Lượng pháp giới diệt, mới gọi là Thiên. Thế nào 
là Phật? Cục cức khô. Thế nào là Phật? Ba cân 
gai. Thế nên Chân Tịnh (— Bảo Phong Khắc 
Văn) làm bài kệ: ›Sự sự vô ngại, như ý tự tại, tay 
cầm đầu heo, miệng tụng tịnh giới, đây ra phòng 
dâm, tiền rượu chưa trả, ở ngã tư đường, cởi mở 
túi vải.‹« Cư sĩ Vô Tận nghe rất khâm phục, nhận 
Sư làm thầy. Sư cũng nhận lời mời của Vô Tận trụ 
trì viện Linh Tuyên ở Giáp Sơn và nơi đây, Sư 
hoàn tất tập công án Bích nham lục, một tác phẩm 
được xem là tối trọng trong lĩnh vực thiền ngữ. 
Sư dạy chúng: »Bờ ao muôn nhẫn buông thỏng 
tay, cân phải người ấy, cây nỏ ngàn quân khi 
máy há vì chuột thỏ? —> Vân Môn, —> Mục Châu 
ngay mặt lầm qua, => Đức Sơn, Lâm Tế nói đùa 
ngoài. công, ngoài ra lập cảnh lập cơ làm hang làm 
ổ, thế là diệt chủng tộc nhà Phật, một câu độc 
thoát phải nói làm sao? Muôn duyên thay đổi nào 
còn việc, tháng năm phòng núi lạnh như băng...« 
Niên hiệu Thiệu Hưng thứ năm (1135) (tháng tám, 
Sư có chút bệnh, gọi chúng từ biệt và cầm bút viết 
kệ (Hân Mẫn dịch): 

Đã tiệt không công 

Bắt tắt lưu kệ 

Hãy để ứng duyên 

Trân trọng! Trả nh tr 0ø! 
Viết xong, Sư ngồi kết già an nhiên thị tịch. Vua 
Cao Tông sắc phong là Chân Giác Thiền sư. 


Viên Nhân 
[El {—; 1: ennin; 793-864; 

Một Đại sư Nhật Bản, thuộc tông —› Thiên 
Thai. Sư là đệ tử của —› Tối Trừng (: sai- 
chö), từng du học 9 năm tại Trung Quốc. Sư 
viết một kí sự nồi tiếng về những năm tu học 
đó. 

Lên 15 tuổi, Sư trở thành đệ tử của Tối Trừng. 
Sau khi thầy mất, năm 838 Sư ,đi Trung Quốc, 
tham vấn nhiều Thiền sư danh tiếng và khi trở về 
năm 847, Sư mang theo 559 bộ kinh, luận. Tại núi 
—> Tỉ Duệ (J: #iei), Sư truyền bá Thiên Thai tông 
và —> Chân ngôn tông và cả phép niệm danh hiệu 
—> A-di-đà đề thác sinh về cõi —› Tịnh độ. Sư kế 
thừa sự việc của Tối Trừng bằng cách truyền bá tư 
tưởng Đại thừa, và với những công lao này, Thiên 
Thai tông tại Nhật đi vào thời kì hưng thịnh. Kí sự 
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của Sư đi Trung Quốc trong thời nhà Đường chứa 
đựng những tư liệu quí báu về học thuật Phật giáo 
cũng như đời sống xã hội thời đó. 


Viên Nhĩ Biện Viên 

JEI fll 3# lHỈ; J: emni ben'en; 1202-1280; cũng 

được gọi là Thánh Nhất Quốc sư; 
Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông — Lâm Tế, 
hệ phái —› Dương Kì. Sau một cuộc du học 
bảy năm tại Trung Quốc, Sư được Thiền sư 
—> Vô Chuẩn Sư Phạm —› Án khả. Trở về 
Nhật, Sư khai sáng và trụ trì nhiều chùa và 
được Hoa Viên Thiên hoàng (hznazono) sắc 
phong là Thánh Nhất Quốc sư (5£ —- b ft; 
shõichỉ kokushi). Đây là lần đầu tiên Nhật 
Bản có danh hiệu Quốc sư. 
Sư xuất gia năm lên năm và sớm học giáo lí của 
—> Thiên Thai tông. Năm lên mười tám, Sư thụ 
giới cụ túc và sau đó, trong một khoảng thời gian 
ba năm, Sư chuyên học Nho giáo. Song Song VỚI 
các giáo lí trên, Sư cũng tu ¡tập theo Mật giáo của 
Thiên Thai tông và được ân chứng theo nghi lễ 
tông này năm 1228. 
Năm 1235, Sư sang Trung Quốc và may mắn gặp 
được một trong những vị Thiền sư danh tiếng nhất 
thời là Vô Chuẩn Sư Phạm ở Kính Sơn, trụ trì Vạn 
Thọ Thiền tự. Sau một thời gian tu tập không lâu, 
Sư được Vô Chuẩn ấn khả và tặng một bức tranh. 
Bức tranh này ngày nay vẫn còn được trưng bày 
tại Đông Phúc tự (/2ƒØuku-7¡) tại Kinh Đô (&yøío). 
Trở về Nhật, Sư sáng lập chùa Đông Phúc và trụ 
trì nơi đây. Ngoài ra, Sư còn quản lí hai thiền viện 
khác là Thụ Phúc (/„/#¿ÿi) và —> Kiến Nhân 
(kennin-jj), cả ba đêu là những thiền viện quan 
trọng năm trong hệ thống —› Ngũ sơn thập sát của 
Liêm Thương và Kinh Đô. 
Phương pháp dạy đệ tử của Sư bao gồm giáo lí 
của Thiên Thai, Chân ngôn và Thiền nhưng khác 
với —> Minh Am Vinh Tây (nyöan eiszi), Thiền 
được xếp cao hơn hẳn hai giáo môn kia. Trong 
Thánh Nhất pháp ngữ (sðöichihögo), Sư trả lời 
câu hỏi »Tông này được gọi là nền tảng của tất cả 
các pháp, hiểu thế nào?«: 
»Thiền là Phật tâm, —› Giới luật chỉ là bề ngoài, 
giáo pháp là giảng nghĩa bằng văn tự, niệm Phật là 
—> Phương tiện (J: ñöben), cả ba đều xuất phát từ 
Phật tâm, vì thế tông này được xem là căn bản.« 
Hỏi: »Làm thế nào học để hiểu được ›Kiến tính 
thành Phật‹?« 





Viên Thông Pháp Tú 





Sư đáp: »Cái hiểu biết qua — Kinh (s: sữa), — 
Luận (s: ýãs/ra) là thấy, nghe, thụ tưởng và nhận 
thức. Đó là cái hiểu biết của —> Phàm phu (s: 
prthagjana; j: bonpu), không phải cái hiểu biết 
chân thật. nã biết xoay ánh sáng của tâm rọi chiếu 
trở lại sẽ nhìn ra Phật tính, người ta gọi là có huệ 
nhãn. Với huệ nhãn người ta kiến tính và thành 
Phật.« 

Sư mất năm 1280 tại Đông Phúc tự, thọ 80 tuổi. 
Đệ tử đắc pháp của Sư hơn 30 người. 


Viên Phật giáo 

lÃ|  #l; E: won-buddhism; »Won« nghĩa là 

»Viên«, là tròn tròa, viên mãn; 
Một phong trào Phật giáo tại Hàn Quốc, 
được Soe-Tae San (1891-1943) khai sáng. 
Cách tu tập theo giáo phái này bao gồm hai 
khía cạnh: thực hiện được — Phật tính và tu 
»thiền phi thời gian và không gian. « Như vậy 
có nghĩa là các tín đồ của giáo phái này có 
gắng tìm thấy Phật tính nơi vạn vật và sống 
theo quan niệm này. Cách tu tập — Thiền nói 
trên được gọi là »phi thời gian và không 
gian« bởi vì nó phông phụ thuộc vào một 
khoảng thời gian nào, thiền đường, nào, luôn 
luôn được thực hiện được ở mọi nơi. - 
Viên Phật giáo chỉ biết một đối tượng thiền 
quán duy nhất: một hình tròn màu đen trên 
một nền trăng, một biểu tượng của Phật thân, 
Pháp thân (s: đharmakãya; —› Ba thân); từ 
biểu tượng này mà phát sinh ra tên của trào 
lưu Phật giáo này. 
Phong trào này không phải là —› Tăng-già 
thông thường của Phật giáo: các vị tăng có 
thê lập gia đình. Viên Phật giáo không theo 
một nghỉ lễ nhất định nào, luôn luôn cô gắng 
viên dung các nhu cầu, điều kiện của con 
người hiện đại. Các bộ kinh quan trọng nhất 
được dịch sang tiếng Hàn Quốc dễ hiểu. Tín 
đồ của Viên Phật giáo đều hăng hái tham dự 
những hoạt động xã hội, từ thiện; trong 
những năm sau chiến tranh, họ góp công rất 
nhiều trong việc xây dựng trường học v.v.. 
Trong thời niên thiếu, Soe-Tae San đã tu tập khổ 
hạnh cho tới lúc — »Đại ngộ« năm 1915. Cùng 
với 9 vị đệ tử, ông tiếp tục tu tập, nghiên cứu Phật 
giáo. Năm 1924, họ thành lập »Hội nghiên cứu 


Phật giáo«, nhưng dưới sự đô hộ của Nhật Bản, 
ảnh hưởng của họ rất hạn chế. Kê từ 1946, giáo lí 
của Soe-Tae San mới thật sự được phổ biến khắp 
Hàn Quốc đưới tên Viên Phật giáo. Ngày nay, 
giáo phái này còn rất nhiều tín đồ. 


Viên Thông 

[R| ìfi; 1080-1151 
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái — Tì- 
ni-đa Lưu-chi đời thứ 18. Sư đắc pháp nơi 
Thiền sư Viên Học và sau đó truyền lại cho 
đệ tử ưu tú là — Y Sơn. Sư được phong danh 
hiệu Quốc sư. 
Sự. tên tục là Nguyễn Nguyên Ức, quê làng Cổ 
Hiền, sau đời về kinh đô Thăng Long lập nghiệp. 
Cha sư làm quan đến chức Tả hữu nhai tăng lục 
dưới triều Lí. Sư bẩm chất thông minh, xuất gia 
lúc còn nhỏ, thụ giáo với Thiền sư Viên Học ở 
chùa Quốc An. Nơi đây, Sư được truyền tâm ắn. 
Sư được hai vị vua Lí là Nhân Tông và Thần Tông 
hết sức kính trọng, ban cho nhiều danh chức. Nỗi 
danh nhất là lời dạy của Sư cho vua Lí Thần Tông 
về việc an dân trị nước, được lưu lại trong —> 
Thiền uyễn tập anh. 
Cuối đời, Sư về làng Cổ Hiền, tỉnh Nam Định lập 
chùa Quốc Ân trụ trì. Ngày 21 tháng 4 năm Tân 
Mùi, niên hiệu Đại Định, Sư họp chúng từ biệt rồi 
viên tịch, thọ 72 tuôi. 
Sư có đề lại các tác phẩm: 1. Chư Phật tích duyên sự; 2. 
Hồng chung văn bị kí; 3. Tăng-già tạp lục; 4. Viên 
Thông tập, gồm hơn 1000 bài thơ. 


Viên Thông Pháp Tú 

IỊ 3 ÿŠ Z5; C: yuántõng făxiù; 3-1090); 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông —> Vân 
Môn, môn đệ nối pháp của Thiền sư — 
Thiên Y Nghĩa Hoài. 
Sư họ Tân, quê ở Thành Lũng, Tần Châu. Câu 
chuyện sinh ra Sư rất kì đặc. Có một vị sư già tại 
núi Mạch Tín muốn theo Hoà thượng Lỗ - vị trụ 
trì ở chùa Ứng Càn - đi du phương. Hoà thượng 
Lỗ chê vị này già không đi được và vị sư này nói 
với Hoà thượng Lỗ »Ngày sau nên tìm tôi ở dưới 
ngọn Thiết Trường bên rặng tre cạnh sườn núi.« 
Mẹ của Sư nằm mộng thấy có một vị sư già đến 
ngủ nhờ và tỉnh dậy biết mình có thai. Sau, Hoà 
thượng Lỗ nghe thây Sư được sinh ra liền đến hỏi 
thăm và khi gặp Hoà thượng Lỗ, Sư liền mỉm 
cười. Lên ba tuổi, Sư theo Hoà Thượng Lỗ về 
chùa. 
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Viên tướng 





Đến năm mười chín tuổi Sư đã thông các kinh như 
— Viên giác, —> Hoa Nghiêm. Nghe danh Thiền 
sư Thiên Y Nghĩa Hoài, Sư liền đến tham vấn. 
Thiên Y hỏi Sư: »Toạ chủ giảng kinh gì?« Sư 
thưa: »Kinh Hoa Nghiêm.« Thiên Y hỏi: »Kinh 
Hoa Nghiêm lấy gì làm tông?« Sư thưa: »Lấy 
Pháp giới làm tông.« Thiên Y hỏi: »Pháp giới lấy 
gì làm tông?« Sư thưa: »Lấy tâm làm tông.« Thiên 
Y lại hỏi: »Tâm lấy gì làm tông?« Sư không đáp 
được. Thiên Y bảo: »Có sai hào li, cách xa trời 
đất. Ông phải tự khán ắt sẽ tìm ra được.« Sau, Sư 
nghe một vị tăng nhắc đến việc Bạch Triệu “đến 
tham vân Báo Từ với câu hỏi »Khi tình chưa sinh 
thì thế nào« và câu trả lời của Báo Từ »Cách« cho 
câu hỏi này, Sư hoát nhiên đại ngộ, chạy đến 
Thiên Y trình bày sở đắc. Thiên Y khen Sư: 
»Ngươi thật là pháp khí. Tông của ta sau này đi 
theo ngươi vậy.« 
Ban đầu, Sư trụ trì tại Long Thô Tứ Diện, sau lại 
theo chiếu của vua Tống Thần Tông về núi 
Trường Lô trụ trì chùa Pháp Vân và cũng tại đây, 
Sư được ban hiệu là Viên Thông. 
Sư thượng đường dạy chúng: »Trời lạnh mưa tí 
tách, gió thôi cát bay đá chạy, cây tróc chim kêu, 
các ngươi cả thảy đều biết. Hãy nói gió có hình 
sắc gì? Nếu biết được chấp nhận ngươi có con mắt 
sáng, nếu chăng biết chớ lấy làm lạ lừa nhau. 
Tham!... Thiếu Lâm (chỉ — Bồ-đề Đạt-ma) chín 
năm ngồi lặng, lại bị Thần Quang — Nhị tổ (Huệ 
Khả) ngó phủng. Hiện nay ngọc đá khó phân biệt, 
chỉ được gai cột giây gói, hội chăng? Cười ta thì 
nhiều, nhận ta thì ít.« 
Niên hiệu Nguyên Hựu năm thứ năm (1090), lúc 
sắp tịch, Sư bảo chúng: »Lão tăng sáu chỗ trụ trì 
có phiền — Tri sự, Thủ toạ. Đại chúng ngày nay 
— Tứ đại chẳng vững chắc, gió lửa sắp tan, mỗi 
người nên lấy đạo tự an, chớ trái lời ta di chúc«, 
và nói kệ: 

2kI9##2JSIÑZš › E1L?RP3f—ln] 

Lai thời vô vật, khứ thời không. 

Nam bắc đông tây sự nhất đồng 

Lục xứ trụ trì vô sở bổ. 

*Khi đến không vật, lúc đi không 

Nam bắc động tây việc vẫn › đồng 

Trụ trì sáu chỗ không ai bố. 
Sư im lặng giây lâu, vị đệ tử là Huệ Đương thưa: 
»Sao Hoà thượng không nói câu rốt sau?« Sư nói: 

#25! I 
»Trân trọng! Trân trọng!« 
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và nói xong liền tịch. 
Viên tướng 

[Rl #H 

J: ensØ; là hình tròn, vòng tròn; 
Theo đạo Phật — nhất là —› Thiền tông — hình 
tròn là biểu hiện của —> Chân lí tuyệt đối, —> 
Chân như, — Giác ngộ. Trong những bức 
hoạ của giới hâm mộ thiền, người ta thường 
thấy những hình tròn. Người ta cho rằng, 
hình tròn này tiết lộ nhiều về trạng thái tâm 
thức của người vẽ và chỉ có người nào chú 
tâm, bình tĩnh mới có thể vẽ được hình tròn 
cân xứng tuyệt hảo (—> Qui Ngưỡng tông, —› 
Thập mục ngưu đồ). 


Vinh Tây 

2š ĐH; ]: eisai; 
— Minh Am Vinh Tây 
Vĩnh Bình tự 


7. 5%: ]: eihei-ji; 
Một trong hai ngôi chùa chính của tông —> 
Tào Động ở Nhật Bản, được Thiền sư — 
Đạo Nguyên Hi Huyền thành lập. Chùa thứ 
hai là — Tổng Trì tự (sð/-/). 


Vĩnh Gia Huyền Giác 

23K 3# *%X fH;ị C: yòngjiã xuänjué; ]: yöka 

genkaRu; 665-713; 
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ đắc pháp của 
Lục tô — Huệ Năng. Sư nồi danh vì đến Lục 
tô chỉ có một ngày mà được —> Ấn khả. 
Sư họ Đới, quê ở Vĩnh Gia, Ôn Châu. Sư xuất gia 
từ nhỏ và sớm tham học —› Đại /ạng kinh, tỉnh 
thâm —> Chỉ-Quán. Nhân xem kinh —> Duy-ma- 
cật sở thuyết, Sư hoát nhiên liễu ngộ. Môn đệ của 
Lục tổ là Thiền sư Huyền Sách thấy Sư đàm luận 
lời lẽ thích hợp với chư Tổ bèn khuyên Sư đến 
Lục tô để được ấn chứng chỗ sở đắc. Trận — 
Pháp chiến sau đây giữa Sư và Tô đã đi vào lịch 
sử của —> Thiền tông: 
Sư cùng Huyền Sách đến Tào Khê tham vấn Tổ. 
Đến nơi, Sư tay cầm tích trượng, vai mang bình 
bát đi nhiễu Tổ ba vòng. Tổ hỏi: »Phàm Sa-môn 
phải đủ ba ngàn uy nghỉ tám muôn tế hạnh, Đại 
đức là người phương nào đến mà sinh đại ngã mạn 
như vậy?« 


Vĩnh Minh Diên Thọ 





Sư thưa: »Sinh tử là việc lớn, — Vô thường quá 
mau.« 
Tổ bảo: »Sao không ngay nơi đó thể nhận cái vô 
sinh, liễu chẳng mau ư?« Sư thưa: »Thể tức vô 
Smll, liễu vốn không mau.« Tổ khen: »Đúng thế! 
Đúng thế!« 
Đại chúng nghe vậy đều ngạc nhiên. Sư bây giờ 
mới đầy ‹ đủ trang nghiêm lễ bái Tổ. Lát sau, Sư 
cáo từ, Tổ. bảo: »Trở về mau quá !« 
Sư thưa: »Vốn tự không động thì đâu có mau.« 
Tổ hỏi: »Cái gì biết không động?« 
Sư thưa: »Ngài tự phân biệt.« 
Tổ bảo: »Ngươi đạt ý vô sinh rất sâu !« 
Sư thưa: »Vô sinh há có ý sao?« 
Tổ hỏi: »Không có ý, cái gì biết phân biệt?« 
Sư thưa: »Phân biệt cũng không phải ý.« 
Tổ khen: »Lành thay! Lành thay !« 
Sư lưu lại một đêm hỏi thêm đạo lí và sau đó cùng 
Huyền Sách xuống núi. Thời nhân gọi Sư là »Giác 
giả một đêm« cm: tị T; Nhất túc giác). 
Sư sau trụ trì ở Ôn Giang, học chúng đến tấp nập. 
Đời Đường, niên hiệu Tiên Thiên thứ hai, ngày 17 
tháng 10, Sư ngôi vui vẻ thị tịch, thọ 49 tuôi. Vua 
sắc phong là Vô Tướng Đại sư, tháp hiệu Tịnh 
Quang. Sư trứ tác hai tập là — Chứng đạo ca (g 
3M ñ) và Thiển tông ngộ tu viên chỉ, được lưu 
hành rộng rãi. 
Vĩnh Minh Diên Thọ 
7k HỊ #E ZŠ; C: yòngmíng yánshòu; ]: yõmyõ 
enju; 904-975, cũng được gọi là Huệ Nhật Trí 
Giác (Mã H #®ï 5Ã); 
Thiền sự Trung Quốc, thuộc tông Pháp 
Nhãn, nối pháp Quốc sư — Thiên Thai Đức 
Thiều. Tông — Pháp Nhãn rất phồn thịnh 
dưới sự hoằng hoá của Sư. Học chúng đến rất 
đông — có lúc đến 2000 người để tham thiên. 
Sư có soạn bộ Tông kính lục (25 Đã ##) gồm 
một trăm quyền, được lưu truyền khá rộng 
trong giới thiên. 
Sư họ Vương, quê ở Dư Hàng, mộ đạo từ nhỏ. Sư 
lúc nhỏ không ăn thịt cá, mỗi ngày chỉ ăn một 
bữa. Năm 28 tuổi, Sư được làm quan trấn ở Hoa 
Đình và có dịp tiếp xúc với Thiền sư Thuý Nham 
Vĩnh Minh. Sư lễ Thuý Nham làm thầy, làm việc 
hằng ngày phục vụ chúng mà quên cả chức vụ 
quan tước của mình. Cơ duyên xuất gia cũ của Sư 
cũng rất thú vị và thường được nhắc đến. Vì 
thương dân nên Sư trộm lấy tiền của vua mà phân 
phát cho người nghèo. Một vị quan khác biết được 


bèn tâu lại với vua. Nghe chuyện này vua rất ngạc 
nhiên vì ông cứ cho rằng Sư là người thuần lương, 
thành thật. Để răn chúng dân, vua ra lệnh xử trảm 
nhưng lại căn dặn vị quan là nếu Sư nhận lệnh mà 
an vui trầm tĩnh thì tha tội và đến trình vua. Quả 
thật như nhà vua tiên đoán, Sư không tỏ vẻ sợ hãi 
khi nghe tin này. Được vua hỏi vì sao, Sư trả lời: 
»Thần muốn từ quan, cống. hiến cuộc đời cho tất 
cả chúng sinh, muốn xuất gia tu học Phật pháp với 
trọn tắm lòng.« Nghe như vậy, Sư được vua cho 
phép từ quan chức đề xuất gia. 
Lên núi Thiên Thai, Sư yết. kiến Quốc sư Đức 
Thiều và được thầm trao huyền chỉ. Quốc sư bảo: 
»Ngươi cùng Nguyên Soái có duyên, sau này sẽ 
làm hưng thịnh Phật pháp.« 
Ban đầu Sư đến núi Tuyết Đậu, Minh Châu hoằng 
hoá, học chúng đến rất đông. Niên hiệu Kiến Long 
(950), Trung Hiến Vương thỉnh sư trụ trì ở núi 
Linh Ân. Năm sau lại thỉnh Sư về trụ trì đại đạo 
trường ở Vĩnh Minh. Nơi đây, học chúng tấp nập 
có đến hai ngàn người. 
Có vị tăng ra hỏi: »Thế nào là diệu chỉ của Vĩnh 
Minh?« Sư đáp: »Lại thêm hương đi.« Tăng thưa: 
»Tạ thầy chỉ dạy.« Sư bảo: »Hãy mừng chớ giao 
thiệp.« 
Sư làm bài kệ: 

#⁄#zkMlE › Plữi—-3Ml2K 

H3X:J2 . J2£ỳ4)Rju 

Dục thức Vĩnh Minh chỉ 

Môn tiền nhất hồ thuỷ 

Nhật chiếu quang minh sinh 

Phong lai ba lãng khởi. 

*Biết diệu chỉ Vĩnh Minh 

Trước cửa nước một hô 

Trời soi ánh sáng dậy 

Gió sang sóng mòi sinh. 
Tăng hỏi: »Đâu chẳng phải lìa thức tính riêng có 
chân tâm ư? —› Trường Sa (Cảnh Sầm) có kệ: 
›Học đạo mà không hiểu lí chân, bởi tại lâu rồi 
nhận thức thần, gốc nguồn sinh tử vô thuỷ kiếp, 
người ngu lại gọi là chủ nhân.‹« 
Sư đáp: »Như Lai Thế Tôn trên hội Thủ-lăng- 
nghiêm vì ngài —> A-nan-đả giản biệt rất rõ mà 
ngươi vẫn có chẳng tin. Ngài A-nan lấy cái suy 
xét theo đuôi làm tâm, bị Phật .quở đó. Cái suy xét 
theo đuôi ấy là ›Thức‹ vậy. Nếu lấy cái biết pháp, 
theo tướng là —› Phiền não thì gọi thức, chẳng gọi 
tâm. Ý là nhớ, nhớ tưởng cảnh trước khởi vọng 
đều là vọng thức, chẳng can gì về việc của tâm. 
Tâm chẳng phải có không, có không chăng nhiễm. 
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Vòng sinh tử 





Tâm chẳng phải cấu tịnh, cầu tịnh chẳng nhơ. Cho 
đến mê ngộ phàm thánh đi đứng ngồi nằm đều là 
vọng thức, chăng phải tâm vậy. Tâm xưa nay 
chẳng sinh, nay cũng chẳng diệt. Nếu biết tâm 
mình như thế, đối chư Phật cũng vậy. Cho nên —> 
Duy-ma-cật nói ›Trực tâm là đạo trường‹ vì không 
có hư giả vậy.« 

Niên hiệu Khai Bảo năm thứ tám (975), tháng 
chạp, Sư có chút bệnh. Buổi sáng ngày 26, Sư 
thắp hương từ biệt chúng rồi ngồi kết già thị tịch, 
thọ 72 tuổi, 42 tuôi hạ. 


Vòng sinh tử 

§: bhava-cakra; P: bhãya-cakka; nguyên nghĩa 

Phạn ngữ (sans4zi:) là Hữu luân, bánh xe của tồn 

tại, chỉ cái luân chuyền của thế giới hiện hữu; 
Cách nói và biểu tượng của người Tây Tạng 
chỉ —> Luân hôi (s: samsãra). Thê giới của 
—> Hữu tình hiên hiện dưới sáu dạng (— Lục 
đạo): — Thiên giới, loài —> A-tu-la, loài 
người là ba thiện giới nằm phía trên của bánh 
xe. Phía dưới của bánh xe là súc sinh, — Ngạ 
quỉ và — Địa ngục. Tất cả sáu loài này đều 
chịu — Khổ và sự hoại diệt. Cái chết được 
xem do —› Diêm vương gây ra, là người quay 
và giữ (căn) chặt bánh xe. 
Nguyên nhân của khổ được biểu tượng bằng ba 
con thú nằm ở trung tâm bánh xe: gà (chỉ tham), 
lợn (chỉ — Si) và răn (chỉ sân). Chu vi của bánh 
xe được khắc ghi mười hai yếu tố của nhân duyên 
sinh (—> Mười hai nhân duyên). Biểu tượng của 
bánh xe tồn tại được hiểu dưới nhiều cách khác 
nhau. Đầu tiên, sáu nẻo tái sinh được trình bày 
dưới sáu cảnh tượng khác nhau. —> 7 / xuất 
phát từ quan điểm này mà chỉ dẫn những gì cần 
phải làm lúc chết để được sinh vào các cõi tốt đẹp. 
Người ta cần hiểu các cõi này chính là sáu loại 
tâm thức hay sáu mẫu người tiêu biểu hay sáu loại 
trạng huống ngay trong đời sống bình thường. 
Trên một bình diện khác, người xem có thể khám 
phá ra trong sáu cảnh tượng đó có trình bày sáu 
dạng xuất hiện của — Quán Thế Âm với sáu cách 
khai thị khác nhau để chúng sinh cõi đó giải thoát. 
Ngay như câu —> Man-tra —> OM MA-NI PAD- 
ME HŨM với sáu âm cũng được xem là mỗi âm 
thuộc về một cõi nói trên. Nếu trung tâm bánh xe 
ghi rõ ba nguyên nhân sinh thành sáu cõi thì vòng 
ngoài bánh xe là các nguyên nhân cụ thể sinh ra 
mỗi đời sống cá nhân. Cả hai nơi đều lấy vô minh 
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là cơ sở. Các yếu tố của Mười hai nhân duyên 
được trình bày trong bức tranh sau (bản vẽ của bà 
L¡ Gô-ta-mi, bạn đồng hành của Lạt-ma — Gô- 
vin-đa). 


Vòng sinh tử 








H 75: Vòng sinh tử ; (1 Diêm vương đang cắn và giữ chặt; (2) Vòng ngoài cùng tượng trưng cho Mười hai nhân 
duyên (|: — [Á| ấấ; s: dvãda$ãnga-pratifyasamuipada), từ trên đỉnh theo chiều kim đồng hỗ: 1. Người đàn bà mù 
chống gậy, vô minh (4t HH; s: avidy2), 2. Thợ gôm, hành (ƒf; s: smskãra), 3. Khi, thức (ñ8ữ; s: vj/ZZna), 4. Hai 


người trong thuyền, danh sắc (#í 


Ết; nãmariipa), 5. Nhà sáu cửa số, sáu giác quan, lục căn (7S #Äld; sadãyafana); 6. 





Cặp trai gái, xúc (flủ; sarsa), 7. Mũi tên bắn trúng mắt, thụ (Š; vedana), 8. Người say, ái (38; trsnã), 9. Người hái 
trái cây, thủ (TW; „pãđãna), 10. Cảnh giao hợp, hữu (fï; bhava), 11. Mẹ sinh con, sinh (2E; 7đ), 12. Vai mang xác 
chết, lão tử (C# ?É; jãra-maraia); () Vòng giữa, biểu hiện của Lục đạo (từ trên theo kim đồng hồ): 1. Thiên giới 
(deva), 2. A-tu-la (asura), 3. Ngạ qui (pre/a), 4. Địa ngục (naraka), 5Š. Súc sinh (pasu), 6. Loài người (øar4). IV. 
Trung tâm: gà, tham (zzga), lợn, sỉ (woha) và rắn, sân (đwega). 
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Vô Đoan Tổ Hoàn 





Vô Đoan Tổ Hoàn 

4t Si }H Đổ; J: muưan sokan; 9-1387; 
Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông —> Tào Động, 
một trong năm vị đại đệ tử của Thiền sư —› 
Nga Sơn Thiều Thạc (gasưn jðseki, 1275- 
1365). 
Sư khai sáng rất nhiều — Thiền viện ở các tỉnh 
Echizen, Noto và Iwami. Môn đệ của Sư sau 
truyền bá tông Tào Động tại miền Bắc Nhật Bản. 


Vô Học 
4 
— Thuý Vi Vô Học 


Vô Học Tổ Nguyên 
đự: F#' }H 2Ú; C: wixué zyuán; ]: mugakU sogen; 
1226-1286; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông —› Lâm Tế, 
đắc pháp nơi Thiền sư Vô Chuẩn Sư Phạm ở 
Kính Sơn. Năm 1279, Sư được mời sang 
Nhật giáo hoá và nối dõi Thiền sư —> Lan 
Khê Đạo Long trụ trì chùa —› Kiến Trường 
(kenchö-ÿj). Sau, Sư thành lập chùa —› Viên 
Giác (engaku-7i). Cả hai chùa đều được xếp 
vào —› Ngũ sơn của Liêm Thương (kamaku- 
ra), trung tâm của —› Thiền tông tại Nhật. 


Vô Lượng Quang 
đt 3L; S: amiabha; 
— A-di-đà Phật 

Vô Lượng Thọ 

4 Bí 5; S: amitäyus; 

Một hiện thân của —> A-di-đà Phật. Dưới 
dạng Vô Lượng Thọ, A-di-đà được trình bày 
trong tư thế —› Toạ thiền, hai tay cầm bình 
nước Cam-lộ (bất tử tửu 4S ZÉ Ÿ{, nước bất 
tử; s: am714). 


Vô minh 
#tL U]; S: avidya; P: avửjä; dịch theo âm là A-vĩ- 
di; 
Chỉ sự u mê, không hiểu — Tứ diệu đế, —› 
Tam bảo (s: #iraina) và nguyên lí Nghiệp 
(s: karma). Vô minh là yếu tố đầu tiên trong 
—> Mười hai nhân duyên (s: przfiiya- 
samuipada), là những nguyên nhân làm con 
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người vướng trong —> Luân hồi (s, p: Saim- 
sãra). Vô minh cũng là một trong ba — Ô 
nhiễm (s: Zýzzva), một trong ba —> Phiền não 
(s: &/ea) và khâu cuối cùng của mười — 
Trói buộc (s: sđ/„yojana). 

'Vô minh dược xem là gốc của mọi bắt thiện trong 
thế gian và cũng là một đặc tính của —> Khổ Œ: 
duhkha). Đó là tình trạng, tâm thức không thấy Sự 
vật »như nó là«, cho ảo giác là sự thật và vì vậy 
sinh ra Khổ. Vô minh sinh — Ái (s: /rsøđ) và đó 
là yếu tố cơ bản sinh ra sự tái sinh. Theo quan 
điểm — Đại thừa, vì vô minh mà từ tính — 
Không (s: ýizyaiZ) thoắt sinh ra hiện tượng, làm 
cho người còn mê lầm tưởng lầm đó là sự thật và 
không thấy tự tính (—› Sỉ). 

Trong các trường phái Đại thừa, vô minh cũng 
được hiểu khác nhau. — Trung quán tông (S: ma- 
dhyamika) cho rằng, vô minh xuất phát từ quan 
điểm chấp trước tiên thiên của ý ý thức, và từ đó mà 
xây dựng lên một thế giới của riêng mình, cho thế 
giới đó những tính chất của chính mình và ngăn 
trở không cho con người thấy thế giới đích thật. 
Vô minh cũng là không thấy thẻ tính thật sự, và 
thể tính đó là tính Không. Như thế vô minh có hai 
khía cạnh: một là nó che đậy thế giới đích thật, hai 
là nó xây dựng cái ảo, cái giả. Hai mặt này cứ 
luôn luôn dựa vào nhau. Đối với —› Kinh lượng 
bộ (s: sưufränfika) và —> Tì-bà-sa bộ (s: vaibhasi- 
ka) thì vô minh là cách nhìn thế giới sai lạc, cho 
thế giới là thường còn, mà thế giới có thật chất là 
vô › thường. Vô minh làm cho con người tưởng lầm 
thế giới có một tự ngã. Theo —> Duy thức tông thì 
vô mỉnh là — Đảo kiến, cho rằng, thế giới độc lập 
với ý thức (tâm) mặc dù thế giới và ý thức chỉ là 
một. 


Vô Môn Huệ Khai 
4 ƑH 3ï PH; C: wúmén huìkãi; ]: mumon ekai: 
1183-1260; 
Thiền sư Trung Quốc dòng —> Dương Kì 
tông — Lâm Tế, nối pháp Thiền sư Nguyệt 
Lâm Sư Quán (| ‡§ fill ii). Sư là vị Thiền 
sư nổi danh nhất thời, đến bây giờ vẫn còn 
được nhắc đến qua tập —> Công án —> Ứô 
môn quan. 
Sư họ Lương, người Tiền Đường, Hàng Châu, 
xuất gia từ thuở nhỏ. Sư ban đầu tham vấn các 
nơi, sau đến Thiền sư Nguyệt Lâm Sư Quán ở 
chùa Vạn Thọ, Giang Tô. Ban đầu Nguyệt Lâm 


Vô môn quan 








giao cho Sư công án »Không« (Ấš) của —› Triệu 
Châu làm —> Thoại đầu. Sư chú tâm vào công án 
này sáu năm liền nhưng không kết quả. Sư thuật 
lại rằng, vì quá đập trung vào công án này mà Sư 
quên cả ngủ mà nếu buồn ngủ trong lúc —> Toạ 
thiền, Sư liền đứng dậy đi qua lại trong thiền 
đường, đập. đầu vào cột gỗ cho tỉnh. Một ngày nọ, 
khi nghe tiếng trống báo hiệu giờ ăn trưa, Sư hoát 
nhiên đại ngộ, ứng khẩu ngay bài kệ sau (Trúc 
Thiên & Tuệ Sĩ dịch): 
ii XHH—-fff. KHh3t/EHR#4DM 

M4 2RR PHẾ lí. Z2IME— S1 

Thanh thiên bạch nhật nhất thanh lôi 

Đại địa quần sinh nhãn hoát khai 

Vạn tượng sum la tề khế thủ 

Tu-di bột khiêu vũ tam đài. 

*Trời quang mây tạnh sắm dậy vang lừng 

Mọi vật trên đát, mắt bỗng mở bừng 

Muôn hông nghìn tía cúi đầu làm lễ 

Núi Tu-di cũng nhảy múa vui mừng. 
Mừng quá, Sư chạy đến Nguyệt Lâm trình sở đắc. 
Nguyệt Lâm bắt gặp Sư chạy giữa đường, hỏi: 
»Chạy đi đâu như bị ma đuổi vậy ?« Sư hét một 
tiếng, Nguyệt Lâm cũng hét một tiếng. Sau đó Sư 
trình bài kệ rất độc đáo sau: 
XEALIERLIE - II 
TRAUAIEAL . MU 

Vô vô vô vô vô — Vô vô vô vô vô 

Vô vô vô vô vô — Vô vô vô vô vô 

Vô vô vô vô vô — Vô vô vô vô vô 

Vô vô vô vô vô — Vô vô vô vô vô 

*Không không không không không 

Không không không không không 

Không không không không không 

Không không không không không 
Vì kinh nghiệm giác ngộ thâm sâu của Sư nên mọi 
người trong viện đều kính trọng nhưng cuộc sống 
hăng ngày. của Sư cũng không có gì thay đổi. Lúc 
nào Sư cũng giữ một tác phong giản dị, thâm 
trầm. Sư thân hình gầy ốm, ăn mặc thô sơ nhưng 
lúc nào cũng xả mình vào làm mọi việc cùng với 
tăng chúng. Những năm sau khi được Nguyệt Lâm 
ấn khả, Sư chu du nhiều nơi và nhân đây thu thập 
tài liệu để soạn tập công án Vô môn quan. Năm 
1229, tập này được in lần đầu và với 46 tuổi, Sư 
đang ở tuyệt đỉnh của cuộc đời hoằng hoá của 
mình 

















mm. a5... Tống Lí Tông - Sư 
sáng lập chùa Hộ Quốc Nhân Vương. Những năm 
cuối đời, Sư lui về một ngôi chùa nhỏ ở Tây Hồ. 


Một cơn hạn lớn là sư tt do mà vua Lí Tông 
mời Sư trở về è triều đình làm lễ cầu mưa. Ngay lúc 
Sư thuyết pháp thì trời mưa như trút và vì vậy Sư 
được vua ban hiệu Phật Nhãn Thiền sư và tặng 
cho ca-sa vàng (kim lan y). 


Vô môn quan 

4 ƒ'] lãj; C: wúmén-goãn; ]: mumonkan; nghĩa 

là »Ải không cửa vào«; 
Tên của một tập —> Công án do Thiền sư — 
Vô Môn Huệ Khai biên soạn. Cùng với — 
Bích nham lục, đây là hai tập công án lừng 
danh nhất của Thiền tông. 
Vô môn quan ghỉ lại 48 công án, mỗi công án 
được bô sung thêm một lời bình và một bài 
kệ. Những bài kệ tụng trong đây là những 
kiệt tác của văn chương Phật giáo tại Trung 
Quốc. 
Vô môn quãn ra đời khoảng một thế kỉ sau ích 
nham lục. Cấu trúc của tập này đơn giản hơn 
nhiều so với Bích nham lục, chứng tỏ rằng \ sư Huệ 
Khai chú trọng đến việc sử dụng những tắc công 
án trong đây làm phương tiện thực hành, tu tập. 
Sư xem nó là những »viên gạch gõ cửa tâm« của 
các thiền sinh và viết như sau trong lời tựa: 
»Phật dạy tâm là tông chỉ, cửa —› Không là cửa 
pháp. Đã không cửa, thì sao qua? Há chẳng nghe 
›từ cửa mà vào thì không phải là của báu trong 
nhà, nhờ duyên mà thành đạt tất phải có thành 
hoại.‹ Nói như vậy thật chẳng khác chỉ khi không 
dậy sóng, thịt đa đang lành đem ra mỗ mụt. 
Huồng chỉ chấp vào văn tự để tìm mong lí giải, 
vác gậy quơ trăng, gãi ngứa ngoải giày, có dính 
líu gì đến sự thật đâu!... 

x3ă##[. #32fiM 

35L]. t;hh3MJ2? 

Đại đạo vô môn, thiên sai hữu lộ 

Thấu đắc thử quan, càn khôn độc bộ. 

*Đại đạo không cửa, có nghìn nẻo vào 

Qua được cửa này, càn khôn lẻ bước«. 
Mỗi công án bao gồm ba phần: 1. Công án, nói về 
một sự kiện, lời nói, dạy của các vị Tổ; 2. Lời 
bình của sư Huệ Khai và 3. Kệ tụng. Mặc dù 
n tài liệu của những tập công án danh tiếng 

như nhau nhưng trong tập Vô môn quan, 

người ta có thể thấy một dâu ấn đặc biệt của sư 
Vô Môn Huệ Khai, những nét đặc sắc, thật dụng 
chỉ có ở riêng đây và có lẽ vì thế, Vồ môn quan 
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Vô ngã 





được ưa chuộng và phổ biến rộng rãi đến ngày 
Tây. 


Vô ngã 

Âl 3; S: anätman; P: anattã; 
Một trong — Ba tính chất (s: /rilakgana) của 
sự vật. Quan điểm vô ngã là một giáo pháp 
cơ bản của đạo Phật, cho rằng, không có một 
—> Ngã (4man), một cái gì trường tồn, bất 
biến, nhất quán, tồn tại độc lập nằm trong sự 
vật. Như thế, theo đạo Phật, cái ngã, cái »tôi« 
cũng chỉ là một tập hợp của »năm nhóm«, —> 
Ngũ uấn (s: pañcaskandha), luôn luôn thay 
đôi, mất mắt, và vì vậy, »tôi« chỉ là một sự 
giả hợp, gắn liền với cái — Khổ. 
Theo —› Tiểu thừa (s: hinayãna), tính vô ngã 
chỉ liên hệ đến cá nhân con người. Theo —> 
Đại thừa Á: mahayana) thì tính vô ngã có giá 
trị cho tất cả các —> Pháp G: đharma), vốn 
tuỳ thuộc lẫn nhau như thuyết —> Mười hai 
nhân duyên chỉ rõ. Sự thiếu vắng một tự tính 
(É1 PE; s: svabhäva) được Đại thừa gọi là 
tính — Không ŒŒEW;s: šiinyat). 
Theo quan điểm thông thường của Án Độ giáo thì 
»linh hồn« — cái Ngã (man) — vốn là trường tồn 
và độc lập với mọi ô nhiễm. Theo đạo Phật thì con 
người là một tập hợp của ngũ uân đang vận hành 
vô chủ, ngũ uân đó cũng vô thường biến hoại. 
Ngoài ngũ uấn đó không có gì khác, nên con 
người chỉ được xem có thật một cách qui ước và 
trong kinh nghiệm thông thường. 
Đối với câu hỏi, Ngã có tồn tại thật hay không, 
đức Phật thường không trả lời vì không muôn 
khơi gợi thêm khái niệm mới, chúng chỉ là trở 
ngại cho các phép tu hành thật tiễn. Vì vậy giáo 
pháp vô ngã trong thời đức Phật có thể xem là 
phương tiện giáo huấn, không phải là một quan 
điểm triết học đích thật. Với thời gian phát triển, 
Vô ngã trở thành một quan điểm hắn hoi trong các 
trường phái Phật giáo và chỉ có — Độc Tử bộ (s: 
có Bái HaïE) mới chấp nhận một cái Ngã. 
Dân dần, các phép tu học đạo Phật cũng tập trung 
tiến tới phương pháp đạt —› Niễt-bàn bằng cách 
giải thoát hành giả ra khỏi ảo tưởng có một c cái Ta. 
Sự ràng buộc vào một cái Ta là nguồn gốc mọi 
khổ đau, phải phá bỏ vô minh đó mới đạt giải 
thoát. Lí do là khi con người không thấy tính vô 
ngã của đời sống này, không thấy nó chỉ nằm 
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trong dòng vận chuyền của sự sinh thành hoại điệt 
liên tục, thì lúc đó ta chưa hiểu thật sự — Tứ diệu 
để và ' không thê thâm nhập, phát huy triệt để chính 
tri kiến. 


Vô Ngôn Thông 

4 zĩ ÄÚ; ?-826 
Thiền sư Trung Quốc, học trò của vị Thiền 
sư nỗi tiếng —> Bách Trượng Hoài Hải. Năm 
820, Sư qua Việt Nam, ở tại chùa Kiến Sơ, 
ngày nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, thành lập phái 
thiền Vô “Ngôn Thông. Sư mất năm 826, và 
phái Thiền của Sư kéo dài được 17 thế hệ. 
Những Thiền sư quan trọng của dòng thiền 
này là —> Khuông Việt (?-1011), —› Thông 
Biện (?-1134), — Mãn Giác (2-1096); —› 
Minh Không (mất 1141), — Giác Hải. Thế 
hệ cuối cùng là khoảng cuối thế kỉ thứ 13. 
Phái Vô Ngôn Thông theo đúng dòng, Thiền 
của —› Huệ Năng, chủ trương —> Đốn ngộ 
(giác ngộ nhanh chóng). Các vị Thiền sư 
dòng Vô Ngôn Thông đều có tâm hồn thi sĩ. 
Sư họ Trịnh, quê ở Quảng Châu, xuất gia tại chùa 
Song Lâm, Vũ Châu. Tính tình Sư điêm đạm ít 
nói, nhưng thông mỉnh nên thời nhân gọi là Vô 
Ngôn Thông. 
Một hôm, Sư lễ Phật, có một thiền khách hỏi: 
»Toạ chủ lễ đó là cái gì?« Sư thưa: »Là Phật.« 
Khách liền chỉ tượng Phật hỏi: »Cái này là Phật 
gì?« Sư không \ trả lời được. Đến tối, Sư s phục 
chỉnh tề đến lễ vị khách, vị này chỉ đến Mã 
Tô. Sư lên đường đến Mã Đại sư nhưng nghe tin 
Tổ đã viên tịch bèn đến Bách Trượng. Nhân nghe 
Bách Trượng trả lời một vị tăng »ĐÐất tâm nếu 
không, mặt trời trí huệ tự chiếu.« Sư triệt ngộ. 
Sau khi rời Bách Trượng, Sư đến trụ trì chùa Hoà 
An và tương truyền rằng, Thiền sư —> Ngưỡng 
Sơn Huệ Tịch có đến đây học hỏi. 
Năm Canh Tí, niên hiệu Nguyên Hoà đời 
Đường, Sư sang An Nam ở chùa Kiến Sơ làng 
Phù Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ở 
đây máy năm liền Sư chỉ quay mặt vào vách toạ 
thiền và không ai biết tông tích của Sư. Vị trụ 
trì nơi đây là —> Cảm Thành thầm biết Sư là 
Cao tăng đắc đạo nên hết sức kính trọng. Sắp 
sửa tịch, Sư gọi Cảm Thành đến nói kệ: 

—-ĐJäf†}ffltAb2E › 1À#JØTEš4&Jïft 

37‡£ùHbJØf{}##fft . JÈ35 [M†ÄZJffãr 


'Vô thượng du-già tan-tra 





Nhất thiết chư pháp giai tòng tâm sinh 

Tâm vô sở sinh pháp vô sở trụ 

Nhược đạt tâm địa sở trụ vô ngại 

Phi ngộ thượng căn thận vật khinh hứa. 

*Tắt cả các pháp đều từ tâm sinh 

Thảm không chỗ sinh, pháp không chỗ trụ 

Nếu đạt đất tâm chỗ trụ không ngại 

Không gặp thượng căn dè dặt chớ dạy. 
Nói Xong Sư chắp tay viên tịch. Cảm Thành thiêu 
lấy hài cốt và xây tháp thờ trên núi Tiên Du. 


Vô sắc giới 
1U (0, ÿÊ; S, P: aripadhatu, aripaloka; 
— Ba thế giới 


Vô thường 

4 3; S: aniya; P: anicca; nghĩa là không chắc 

chắn, thấy đổi; 
Một trong — Ba tính chất (s: /rilaksana) của 
tất cả sự vật. Vô thường là đặc tính chung 
của mọi sự sinh ra có điều kiện, tức là thành, 
trụ, hoại diệt. Từ tính vô thường t ta có thê suy 
luận ra hai đặc tính kia là —› Khổ (s: đuh&ha) 
và —> Vô ngã (§S: anãtman). Vô thường là 
tính chất cơ bản của cuộc Sông, không có vô 
thường thì không có sự tồn tại; vô thường 
cũng chính là khả năng dẫn đến giải thoát. 
Có tri kiến vô thường hành giả mới bước vào 
— Thánh đạo (s: ãrya-mãrga) — vì vậy tri 
kiến vô thường được xem là tri kiến của bậc 
— Dự lưu (s: #ofãpann4). 
Vô thường là gốc của — Khổ vì Sinh, Thành, 
Hoại, Diệt tự nó là Khô. Tính Vô thường của —> 
Ngũ uần dẫn đến kết luận —› Vô ngã, vì không có 
gì vừa vô thường vừa Khổ lại là một cái Ngã 
trường tồn được. Ngoài ra, trong —› Đại thừa, tính 
vô thường của mọi pháp. dẫn đến kết luận về tính 
—> Không. 


Vô thượng bồ-đề 
4t _E- # ‡; S: anuttara-samyaksaimbodhi; 
— Giác ngộ cùng tột, —› Phật quả 


Vô thượng chính đẳng chính giác 


4 l- IE %§ IE SỈ; S: anuftara-samyaksambo- 
nến ; dịch âm là A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ- 





=. Giác ngộ cùng tột, chỉ một vị —› Phật. 


Vô thượng du-già tan-tra 

S: anuffara-yoga-fanfra; Hán Việt: Vô thượng 

du-già đát-đặc-la (tt E- 19 fll †H 4ÿ 5). 
Tan-tra cao cấp nhất (vô thượng; s: afara) 
trong bốn loại —> 7an-ira của —› Phật giáo. 
Ba loại khác là Tác (kziz3), Hành (caryđ) và 
Du-già (yoga). Các Tan-tra này năm trong 
—> Đại tạng của Tây Tạng, thuộc phần thứ 
bảy trong —›> Cam-châu-nhĩ (t: kangvur), và 
bao gồm 2 bộ. Hai bộ 74ø-#a danh tiếng 
nhất được xếp vào hạng Vô thượng đu-già là 
— Bí mật tập hội (s: suhyasamđaja-tantra) và 
— Hô kim cương (s: hevajra-tanra). 
Trước khi được — Quán đỉnh (s: abhigeka), 
được khai thị vào Vô thượng du-già, hành giả 
cần phải đi qua những cấp 7øn-a khác đã 
nêu trên, giữ giới luật (vinay4) nghiêm ngặt 
đề dần dần thanh lọc thân tâm. Trong cấp /⁄ó 
thượng du-già thì tất cả những nghi quĩ đều 
được gạt qua một bên, hành giả đã vượt qua 
thế giới nhị nguyên, tương đối, phụ thuộc. 
Hai cấp si của 72w-íra được xem là cấp 
thấp vì ở đây thiếu những yếu tố cần được 
phân tích bằng —> Trí và nội dung của chúng 
không vượt ra khỏi những nghỉ lễ. Nói 
chung, Tác và Hành tan-tra là sự giao tiếp 
với thế ĐIỚI hiện hữu, vẫn còn nằm trong 
phạm vi có định, phụ thuộc. 
Ngược lại trên, hai cấp Dư-già và Vô thượng dự 
già tan-ra chứa đựng những mầm mống triết lí 
cao đẳng của —› Đại thừa Phật giáo. Những hành 
giả thực hành hai 7an-ra này (s: fanfrika hoặc 
sãdhaka) phải năm vững những tư tưởng căn bản 
của Đại thừa trước khi bước vào một ƒô fhượng 
du-già tan-tra và sau khi đạt yêu chỉ, họ được gọi 
là là một — Tắt đạt (si4dha), một Thành tựu giả, 
»người thành đạt. 
Triết lí nền tảng của J⁄ô hượng du-già là — Trung 
quán (s: madii Iyamdk4), chủ trương nhấn mạnh sự 
bình đẳng tuyệt đối của — Niết-bàn (s: mirvãna) 
và —› Luân hôi (samsara). Vì thế nên không có sự 
khác biệt giữa kinh nghiệm thu thập qua các giác 
quan, thế giới hiện hữu, và kinh nghiệm huyền 
diệu khi đã đến đích, Niết-bàn. Không. có một sự 
khác biệt nào giữa chủ thể và khách thê, tất cả đều 
»không hai« S Bất nhị; s: advaya). Sự trực nhận 
thấy chân lí này chính Tà tiến vúi võ biến (@œ #; 


343 


Vô Trụ Đạo Hiểu 





Đại lạc; s: mahãsukha) xuất phát từ những vị — 
Ma-ha Tắt-đạt (s: mahäãsiddha), được chư vị trình 
bảy trong các bài ca chứng đạo (s: đohZ, dịch âm 
Hán Việt là Đạo-bả; lÝ ‡!). 
Các kinh nghiệm giác ngộ của chư vị được trình 
bày trong các kệ tụng có thể được tóm tắt, trình 
bày như sau: 

Chỉ có Phật mới nhận ra Phật 

Mỗi khoảnh khắc của nhận thức là Phật 

Tất cả các dạng hiện hữu là thân Phật 

Tát cả âm thanh là lời Phật 

Tất cả tâm trạng thanh tịnh là tâm Phật 

Tắt cá hiện hữu đều là Tâm 

Không có gì cấu uế, nhưng có niệm cầu tế 

Đạo là mục đích, mục đích là Đạo 

Sắc tức là Không, Không tức là Sắc. 
Vô thượng du-già đưa ra một loạt phương pháp tu 
tập thiền định để đạt được kinh nghiệm nói trên. 
Hầu hết tất cả những phương pháp thiền định 
(được gọi là Nội du-già) này đều được sự phụ trợ 
của những nghỉ lễ, khế ấn, thủ ấn (Ngoại du-già). 
Những nghỉ lễ này đều mang một biêu hiện tâm lí 
thâm sâu và tất cả những nghỉ quï, hành động của 
hành giả 7zn-a đều không tự có giá trị — chúng 
chỉ là những biểu tượng tư tưởng của người thực 
hiện. Kinh nghiệm tôi thượng của ƒô thượng du- 
già chính là sự thống nhất, sự hoà hợp của hai yếu 
tố chính đề đạt Niết-bàn, đó là — Trí huệ (pra/ñã) 
và — Phương tiện („pãya). Hai yếu tố này đã đưa 
đến cho Vô thượng du-già những biểu tượng tính 
dục nam nữ và trong đây, Trí huệ được xem là nữ 
tính, Phương tiện thuộc nam tính. Biểu tượng giao 
hợp (s: yuganaddha; t: yab-yum; —> Yab-yum) của 
nam nữ được sử dụng vì trong tục thế, không có 
biểu tượng nào gần gũi, cô đọng hơn và cũng vì 
những biểu tượng này mà Jô /hượng du-già 
thường bị. hiểu lầm. Wô £hượng du-già bộ không 
được truyền qua Trung Quốc và vì vậy, sử sách ở 
đây hay gọi sai là »tả (với ý ý nghĩa /ả) đạo« mặc dù 
tại đây chưa bao giờ có truyền thống, điều kiện tu 


tập. Dù muốn hay không, mỗi người tu tập đạo — 


có quyến thuộc hay không quyền Tê: — đều là 
kết quả của sự giao hợp này và nó chính là sự 
dung hoà, tổng hợp giữa, âm và dương mà ở đâu 
người ta cũng có thê thấy được (tương ưng với 
mặt trời, mặt trăng trong vũ trụ,.. : các cặp âm 
dương câu sinh, đối đãi của thế giới hiện hữu). 
Kết quả của sự phối hợp giữa Bát-nhã (Í# 3ï; s: 
prajña) và Phương tiện (7ƒ fẾ; s: upãaya) được gọi 
là Bồ-đề tâm (?# ## 2b; s: bodhiei#a). Trong khía 
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cạnh tuyệt đối (»nzz), Bồ-đề tâm là một kinh 
nghiệm thật tại siêu việt, được mô tả bằng nhiều 
tên như Đại lạc (a#ãsuka), Tự chứng phần 
(svasamvedya), cái Tự có sẵn (—› Câu sinh khởi, 
s: saha7a). 
Hai đặc điểm khác của Vô £hượng du-già là cách 
sử dụng những —› Man-đa-la (mandaia) và ăn 
những thức ăn hành lễ. Những Man-đa-la này 
được vẽ như những bức tranh để các hành giả 
dùng để thiết tưởng linh ảnh hoặc được vẽ thăng 
ngay dưới đất, được sử dụng trong lúc hành lễ. 
Còn những món ăn bao gồm nhiều loại khác nhau 
(năm loại thịt,.) và các luận giải cho rằng, các 
món ăn này có công dụng thanh lọc —> Thân khẩu 
ý một cách nhanh chóng. 
Về phần nội dung thì hai bộ 8í mát tập hội (guh- 
}aSaimlja-tanitr a) và Hô kim cương tan-tra (heva- 
jra-tanira) nói trên tương đối giống nhau, mặc dù 
Bí mật tập hội ghi rõ hơn về những —› Nghỉ quĩ 
trong lúc thực hành nghỉ lễ. Các bộ Vô thượng du- 
già tan-tra đều được ghỉ lại bằng một ngôn ngữ bí 
mật, nhiều nghĩa, có thể giảng giải bằng nhiều 
cách và nếu không có Đạo sư (guru) nụ nh lại 
những khâu quyết thì không ai có thể thực hành 
được. Vì lí do này và những lí do khác đã nói, ƒô 
thượng du-già tan-ira được giữ kín, bí mật, chỉ 
dành cho hạng thượng căn có duyên. 
Nói tóm lại, cách tu tập theo ƒô /hượng đu-già với 
mục đích »Thành Phật trong kiếp này với thân 
này« rất khó và chỉ có những ai ¡đầy công tu luyện, 
đã đạt tâm vô chấp, những kiến giải nhị nguyên 
phân biệt đã tan biến phần nào mới có thể bước 
vào —› Pháp môn này được. 
Vô Trụ Đạo Hiểu 

#ftẹ {È 1l lễ; J: mujn dõkyõ; 1226-1313; còn 

được gọi là Nhất Viên (j: ichien); 
Thiền sư Nhật Bản dòng —> Lâm Tế, môn đệ 
của Thiền sư —› Viên Nhĩ Biện Viên. Sư diêu 
du khắp nước Nhật và tham vấn nhiều Thiền 
sư. Sư có một tác phẩm rất hay, được gọi là 
Sa thạch tập (È} ï %: j: shasekishi; được 
dịch ra Việt ngữ với tên: Góp nhặt cát đá). 
Tác phẩm này là một bản sưu tầm những ngụ 
ngôn, lời dạy của các chư Phật, Tổ và những 
Thiền sư, rất được ưa chuộng trong giới 
thiền. 


Vô trụ xứ niết-bàn 
4t tỳ J§ H 43; S: apratisthita-nirväna; 





Vô Trước 





— Niết-bàn 


Vô Trước 





đự 2; S: asanga; dịch âm là A-tăng-già (f"ƒ ft 
JI), nghĩa là không bị ô nhiễm, câu uê, vướng 
mắc; ~ tk. 4; 
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Một Đại luận sư của —› Phật giáo Án Độ, 
người sáng lập —› Duy thức tông (yogacara). 
Sư khước từ quan điểm của —> Long Thụ 
(nãgãrjuna) về tính —> Không tuyệt đối và 
thiết lập giáo pháp của mình dưới ảnh hưởng 
của — Nhất thiết hữu bộ (s: sarväsivãda). 
Tương truyền Sư được —> Bồ Tát — Di-lặc 
trực tiếp giáo hoá. Có một số luận sư cho 
rằng Di-lặc này là một nhân vật lịch sử với 
tên —> Mai-tre-ya-na-tha (S: maireyanatha). 


Theo Bà- Bàn-đầu pháp sư truyện (tức là Thế 
Thân truyện) của —> Chân Đề (paramaärtha), Sư 
sinh ra trong một gia đình — Bả-la-môn và là 
người anh cả, — Thế Thân (vasubhandw) là người 
em kế và người em út có tên Tì-lân-trì Bạt-bà 
(virifeivaisa). Cả ba anh em đều tu học giáo pháp 
của Nhất thiết hữu bộ. Riêng Sư chú tâm tu tập để 
chứng ngộ được lí —› Không (s: ýữnya/a) của 
Long Thụ nhưng không đạt được. Đang lúc thất 
vọng thì một vị —> A-la-hán tên là Tân-đầu-la 
(pindofa) đến, dạy Sư nhập môn phép quán Không 
theo Tiểu thừa. Sư theo học và đạt được kết quả 
nhưng vẫn không thoả mãn. Cuối cùng, Sư vận 
dụng —> Thần thông (s: zđđ/i) lên —> Đâu-suất 
thiên (s: s72) để được nghe đức Di-lặc thuyết 
giảng về tính Không. Về lại nhân thế, Sư truyền 
bá lí thuyết mới này nhưng không ai tin. Sau, Sư 
lại lên Đâu-suất để thỉnh đức Di-lặc xuống giáo 
hoá và sau đó đức Di-lặc giáng trần, thuyết giảng 
Thập thất địa (s: saptada$abhimi, tức là 17 quyên 
của Du-già sư địa luận) trong một khoảng thời 
gian bốn tháng. Trong lúc này, Sư ban ngày thì 
thuyết giảng những lời dạy của Di-lặc, ban đêm 
lắng nghe và ghi chép lại những lời thuyết đó. Sau 
đó, Sư bắt đầu trình bày tất cả giáo lí Đại thừa qua 
những trứ tác quan trọng của mình và cũng 
khuyên dụ Thế Thân, người em cùng mẹ khác cha, 
vốn theo học giáo lí của Hữu bộ và cũng đã viết 
bộ luận lừng danh là — 4-i-đaf-ma câu-xá (abhi- 
dharmakosa-sästra). Thể Thân nghe lời khuyên 
của Sư và từ đây, hai anh em trở thành hai Luận 
sư tối trọng của Đại thừa Phật pháp, đại diện cho 


nhánh Duy thức, để lại những tác phẩm vô cùng 
quí giá cho hậu thê. 





H76: Vô Trước, được trình bày với ấn Sa-môn (s: $zz- 
mana-mudrä, dẫu hiệu của sự đoạn niệm, từ bỏ, thoát li). 
Sư mang một mũ đầu nhọn, dấu hiệu tượng trưng cho 
một Học giả (pađi44), ba vòng trên mũ là dâu hiệu của 
một Pháp sư tỉnh thông —› 7zm íạng. Bình đất đựng 
nước phía sau cho biết rằng, Sư là một luận sư Ấn Độ, 
xứ nóng. Bình đất đựng nước có công dụng giữ nước 
mát đưới ánh nắng gắt vì nước có thể bốc hơi một ít qua 
vành đất nung và giảm nhiệt. Các luận sư Tây Tạng 
không được trình bày với bình đất vì họ là người xứ 
lạnh, chỉ uống trà. 


Những nhà Phật học ngày nay đều nhất trí rằng, 
Đại thừa Phật pháp là sự phát triển tuyệt đỉnh của 
các giáo lí mà đức —› Phật lịch sử từng tuyên 
thuyết nhưng không hẳn là chính lời của Ngài. 
Trong thời của Vô Trước, giáo lí Đại thừa này bị 
nhiều trường phái Tiêu thừa chỉ trích, cho là Dị 
giáo (s: Ørtlhika; p: titthiya), là giáo lí của tà ma, 
ngoại đạo. Sư cũng đứng trước vấn đề này và đã 
tìm cách chứng minh tính chất phù hợp, tiếp nối, 
phát triển của giáo lí mới, nêu ý kiến của mình 
trong Nhiếp Đại thừa luận: »Nếu Đại thừa là giáo 
lí sau này của một người nảo đó thì Phật đã bảo 
rằng, đây là một mối nguy hại cho tương lai. 
Nhưng Ngài đã không nói. Đại thừa xuất phát 
cùng thời với Thanh văn thừa (s: $rãvakayãna), 
không phải thời sau. Nếu như thế thì sao người ta 
không thê xem nó chính là lời Phật (buddhavaca- 
na) thuyết? Giáo lí thâm sâu này không thê hội 
được qua biện luận nghi ngờ; những giáo lí này 
không thê nào tìm thấy được trong các DỊ giáo 
luận (trthikasastra) và nếu nó được thuyết giảng, 
ngoại đạo cũng không thể hiểu nối...« Sư nhân 
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Vô Trước Văn Hỉ 





mạnh rằng, ý nghĩa (r2) được trình bày trong 
Đại thừa không nhất thiết theo ngôn ngữ trình bày 
trên giấy mực; nó chính là cái cốt tuỷ nằm sau 
những lời văn này. Người ta không thể thâm nhập 
huyền nghĩa nếu chỉ chú tâm, bám chặt vào văn 
tự. 

Theo thuyết của Cao tăng Tây Tạng Tã-rã-nã-tha 
(t: kun-dgah sñyin-po), Sư đến nhiều vùng tại Ấn 
Độ và xiển dương giáo lí Đại thừa Duy thức, 
thành lập khoảng 25 tu viện. Thời gian hoăng hoá 
của Sư được xem là năm trong thê kỉ thứ tư, đặc 
biệt là trong những vùng Tây Bắc Án Độ, bây giờ 
thuộc về Pakistan. 

Các tác phẩm quan trọng của Vô Trước là —> Du- 
già sư địa luận, —> Đại thừa kinh trang nghiêm 
luận, Đại thừa a-ti-đạt-ma tập luận và Nhiếp Đại 
thừa luận, một bộ luận viết bằng văn vần trình bày 
giáo pháp của Duy thức tông, hiện nay chỉ còn 
bản dịch chữ Hán và Tây Tạng. Tác phẩm này 
gồm có mười chương và bàn luận các điểm sau: 1. 
— A-lại-da thức; 2. Lí thuyết cho răng tât cả thê 
giới đều từ tâm thức hiện nên, thuần tuý duy tâm 
(S: citamaira); 3. Cách chứng ngộ được thuyết 
này; 4. Các hạnh —› Ba-la-mật; 5. —› Thập địa; 6. 
— Giới; 7. — Thiền định; 8. — Bát-nhã; 9. Trí 
huệ siêu việt vô phân biệt, 10. —› Ba thân 
(rikãya). Có thuyết cho rằng, Sư cũng là tác giả 
của — Bí mật tập hội (guhyasamaja-tanira), một 
tác phẩm quan trọng thuộc hệ —› Vô thượng du- 
già tan-tra, và nếu vậy Sư giữ một vị trí quan 
trọng trong Mật tông Phật giáo. 

Các tác phẩm còn lưu lại dưới tên Sư hoặc dưới tên Di- 
lặc (trích): I. Hiền dương thánh giáo luận (prakaranar- 
}yaSäsana-šästra, - ãrya-§ãsana-prakaranasasa), 20 
quyền, —> Huyền Trang dịch; 2. Dư-già sư địa luận (yo- 
gãcãrabhiimi-sastra), 100 quyên, Huyền Trang dịch; 3. 
Nhiệp Đại thừa luận (mahäyänasamgraha), 3 quyên, 
Chân Đề dịch; 4. Đại thừa a-ti-đạt-ma tập luận (abhi- 
dharma-samuccaya), 7 quyền, Huyện Trang dịch; 5. Đại 
thừa kinh trang nghiêm luận tụng (mahäyäna-sitralai- 
kara-karika), 13 quyên, Ba-la-phả Mật-đa-la (prabha- 
kãramiira) dịch, cũng có bản Phạn và Tạng ngữ; 6. 
Thuận trung luận (madhyäntãnusãra-$ãsira), 2 quyên, 
Bát-nhã Lưu-chi (prajñäruci) dịch; 7. Năng đoạn kim 
cương bát-nhã ba-la-mật-đa kinh luận tụng (2 bản, ãr- 
yabhagavati-prajRaparamitä-vajracchedikaä-saptartha- 
tikã và trisatikãyä-prajñãpäramitäyä-kãrikã-saptati); 3 
quyền, —> Bồ-đề Lưu-chi dịch, —> Nghĩa Tịnh cũng dịch 
một bản; 8. Giđi thâm mật kinh chủ (ärya-samdhinirmo- 
cana-bhãsya), chỉ còn bản Tạng ngữ; 9. Hiện quán trang 
nghiêm luận tụng (abhisamayä-lankära-nämaprajäpä- 
ramitä-upadesa-sãstra [-kãrikã] thường được việt ngăn 
là abhisamayalankara-$astra), còn bản Phạn và Tạng 
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ngữ; 10. Biện trung biên luận tụng (madhyãnta-vibhaga- 
kãrikã), bản Hán và Tạng ngữ vẫn còn. Có hai bản dịch 
tại Trung Quốc, Huyền Trang dịch ra 3 quyển, Chân Đề 
dịch ra 2 quyển dưới tên Trung biên phân biệt luận; 11. 
Pháp pháp tính phân biệt luận (dharma-dharmata- 
vibhäga). 


Vô Trước Văn Hỉ 
$t 2: W- fí; C: wúzhù wénxĩ; ]: mujaku bun 'eRi; 
hoặc Hàng Châu Văn Hi, Long Tuyền Văn Hi; 
821-900; 
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông — Qui 
Ngưỡng. Sư nối pháp — Ngưỡng Sơn Huệ 
Tịch. 
Lúc nhỏ, Sư vân du khắp nơi, có dịp yết kiến — 
Văn-thù Bồ Tát tại Ngũ Đài sơn và sự việc này 
được biên soạn lại thành một — Công án nổi tiếng 
trong — Bích nham lục (35). 
Vô tướng 
4 TH; S, P: animiia; 
Sự vô tướng, tính —> Không (s: ýữnya/đ) của 
tất cả các —> Pháp (s: đharma), dấu hiệu của 
tuyệt đối không phân biệt. 


Vô vỉ 
4 Jã; S: asaimskrta; P: asaikhata; 

1. Vô vi nghĩa là không phụ thuộc, không bị 
ảnh hưởng, không vì nhân duyên mà sinh ra, 
đối nghĩa với vô vi là —> Hữu vi (# j; s: 
saimsÄfa), cũng thường được hiểu là »Không 
làm«. Trong Phật giáo nguyên thuỷ thì chỉ có 
— Niết-bàn được xếp vào hạng vô vi, tất cả 
các — Pháp còn lại đều là hữu vi. Quan niệm 
này được lưu lại trong —> Thượng toạ bộ (p: 
theravada) và —> Độc Tử bộ (s: vãfsiputriya). 
Tắt cả những bộ phái khác đều dần dần thay 
đổi cách sử dụng danh từ này. 

— Đại chúng bộ chấp nhận 9 pháp vô vi, đó là hai 
cách Diệt độ (s, p: mrođha), trong đó một loại (1.) 
được đạt bằng sự phân tích phân biệt, gọi là — 
Trạch diệt (s: prafisamkhya-nirodha), tương ưng 
với Niêt-bàn. Loại Diệt thứ hai (2.) được đạt 
không qua sự phân tích, phân biệt (phi trạch), 
được gọi là —› Phi trạch diệt (s: aprafisamkhya- 
nirodha), liên hệ đền những lậu hoặc (ô nhiễm) 
mà một A-la-hán không còn vướng mặc. Được 
xếp vào vô vi pháp nữa là — Hư không (3.), 
Không vô biên xứ (4.), Thức vô biên xứ (5.), Vô 


Vương Duy 





sở hữu xứ, tức là cái »không có gì« (6.), Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ (7.), nội dung của thuyết —> 
Mười hai nhân duyên (8§.) và —› Bát chính đạo 
(9.). 

— Nhất thiết hữu bộ công nhận ba pháp vô vi là 
Hư không và hai loại Diệt trên. —› Duy thức tông 
liệt kê thêm vào ba vô vi pháp này một loại Diệt 
bằng một trạng thái thiền định an vui bất động, sự 
chấm dứt suy nghĩ và thụ cảm của một — A-la- 
hán và —› Chân như (/4/ha/). 

—› Pháp Tạng bộ (s: đharmaguptaka) xếp vào loại 
vô vi pháp Chân như và sự »Trường tôn của mọi 
pháp.« Dưới »Trường tồn của mọi pháp« họ định 
nghĩa rằng cái đặc tính gì không biến đôi của nó 
(Sự không biến đôi của nó chính là sự biến đổi) và 
định luật nhân quả (—› Nghiệp) cũng như một vài 
trạng thái —> Định. 

2. Về nghĩa »Không làm« xem dưới —› Bất 
hành nhi hành. 


Vu-lan-bồn hội 
Ti BI đh ÉŸ; S: wllambana; là cách dịch theo âm, 
dịch nghĩa là Cứu đảo huyền (št f8 ##), tức là 
»Cứu nạn treo ngược«, cứu »những oan hồn bị 
treo ngược dưới địa ngục«; 
Một lễ hội cúng các cô hồn, — Ngạ quỉ 
nhằm ngày rằm tháng bảy. Trong ngày này, 
các qui đói dưới — Địa ngục (—> Lục đạo) 
được cúng dường thức ăn, bánh trái, giấy tiền 
vàng bạc, quần áo, M v. để họ được giảm khổ 
đau. Lễ này được tô chức lần đầu tiên năm 
538 tại Trung Quốc và vẫn được tô chức 
hàng năm tại các nước Đông Á như Trung 
Quốc, Việt Nam. 
Nguồn gốc của lễ này xuất phát từ —> Mục-kiền- 
liên. Tôn giả nhờ Thiên nhãn thông (— Lục 
thông) thấy được mẹ mình tái sinh làm ngạ qui 
dưới địa ngục và đau xót muốn cứu bà. Đức Phật 
bảo là chỉ có sự hỗ trợ của toàn thể —› Ti-khâu 
trong —> Tăng-già mới giảm đau cho họ được. Từ 
đây xuất phát ra truyền thống cúng ngày rằm 
tháng bảy, nhằm ngày chư tăng làm lễ tự tứ sau ba 
tháng an cư, và người ta tin rằng, lễ cúng này giải 
thoát khô đau cho thân quyến bảy đời trước của 
người cúng. Sự phối hợp giữa giáo lí —› Từ bi và 
truyền thông thờ Tổ tiên tại Trung Quốc là một 
trong những yếu tố chính đề cho lễ cúng này được 
lưu truyền đến ngày nay (—› Phóng diệm khâu). 


Vương Duy 
-E ẤÑÈ; C: wángwéi; 701-761 hoặc 699-759, tự 
Ma-cật, thường được gọi theo chức vụ là Vương 
Hữu Thừa; 
— Cư sĩ ngộ đạo kiêm thi hào nổi danh 
người Trung Quốc đời Đường. Ông được xếp 
ngang hàng với ba đại thi hào đời Đường là 
Lí Thái Bạch, Đỗ Phủ và Bạch Cư Dị. Ông 
rất đa tài, thơ hay, chữ đẹp, tỉnh thông hội 
hoạ và âm nhạc. Đời sau tôn ông là »Khai 
sơn tổ sư« của lối vẽ »Thuỷ mặc Nam 
phương.« 
Ông người huyện Kì (nay thuộc phủ Thái Nguyên 
ở tỉnh Sơn Tây). Cha mất khi ông còn nhỏ. Mẹ 
ông rất sùng bái đạo Phật và sự việc này có ảnh 
hưởng rất nhiều đến tư tưởng của ông sau này. 
Năm lên 21, ông thi đỗ tiến sĩ, được phong quan 
đến chức Thượng thư hữu thừa. Vợ mắt lúc ông 
ba mươi tuổi nhưng ông không tục huyền, sống 
yên tĩnh với một chức quan văn nhàn hạ, »suốt 
ngày gãy đàn thôi sáo, làm phú vịnh thơ,« và »mỗi 
lần bãi triều thì về đốt hương ngồi một mình, tụng 
kinh niệm Phật.« 
Ông ăn chay trường, thường kết bạn, đàm luận với 
các nhà sư và cung cấp thực phẩm cho hơn mười 
vị tăng. Người đời rất tôn trọng, gọi ông là »Thi 
Phật« tự 0b). Ông rất đa tài: tỉnh thông thư pháp, 
hội hoạ, âm nhạc và thư ca. Những khía cạnh nghệ 
thuật nói trên đều được phối hợp chặt chẽ, cân đối 
trong những tác phẩm của ông. Đại văn hào —› Tô 
Đông Pha đời Tống ca ngợi các tác phẩm của ông 
là »Thưởng I thức thơ của Ma-cật, trong thơ thấy có 
hội hoạ; ngắm những bức hoạ của Ma-cật lại thấy 
trong đó có thơ« (vi Ma-cật chỉ thi, thi trung hữu 
hoạ, quan Ma-cật chỉ hoạ, hoạ trung hữu thì). 
Trong các bài thơ, ông thường mô tả cuộc sống 
nông thôn yên. tĩnh, trong sáng, con người nhàn 
nhã phù hợp với tư tưởng thấm nhuằn triết lí »bất 
sinh, bất tử« của đạo Phật và cách nhìn thế gian 
theo quan niệm —> »Vô vi« của —› Lão Tử và —> 
Trang Tử (theo Lê Nguyễn Lưu). 
Sau đây là hai bài thơ tiêu biểu cho tư tưởng đạo 
Phật của ông: 
s - Quá Hương Tích tự ÌŠ fŸ đã 3# - Ghé chùa 
Hương Tích (Trần Trọng Kim dịch): 
2#If#flS# . W(HA Sl# 
1í ZK#t NíŠ : XIlIf|jgjšt 
7R##HH/6i. Hf⁄2#2ˆ 
š#t2SñMHỊ . 23#ihlljBE 
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Vương xá 





Bất trí Hương Tích tự 
Số lí nhập vân phong 
Cổ mộc vô nhân kính 
Thâm sơn hà xứ chung? 
Tuyển thanh yết nguy thạch 
Nhật sắc lãnh thanh tùng 
Bạc mộ không đàm khúc 
An thiền chế độc long. 
*Chăng hay Hương Tích chùa đâu 
Trèo lên mắy dặm. núi cao mây hông 
Một đường cây cổ vắng không 
Chuông đâu nghe văng chỗ cùng non xa 
Tiếng khe bên đá tuôn ra 
Vẻ trời lạnh lẽo bơ 7 phờ cây thông 
Chiêu hôm đâm vắng uốn vòng 
Phép thiền mẫu nhiệm, độc long nép mình. 
© _ Thu dạ độc toạ #k †⁄ ?ñj “* — Đêm thu ngồi 
một mình (Lê Nguyễn Lưu dịch): 
X4ALESEE. 2š E4 —- đí 
§rhill23# . Xế F8 KáI§ 
ÉI/&ÖMt5⁄4 . j4: ƒHỊ hà 
8⁄ÃAIlR #Jñi . HEfZE/E 
Độc toạ bị song mắn 
Không đường dục nhị canh 
Vũ trung sơn quả lạc 
Đăng hạ thảo trùng minh 
Bạch phát chung nan biên 
Hoàng kim bắt khả thành 
Dục tri trừ lão bệnh 
Duy hữu học vô sinh. 
*Ngôi chạnh thương màu tóc 
Canh hai, nhà lặng yên 
Trong mưa rừng fr ái rụng 
Dưới nến cỏ giun rên 
Tóc ír ng thay nào ẩược? 
Thuốc vàng luyện khó nên 
Bệnh, già mong dứt hết 
Đạo Phật học cho chuyên. 








t†ä§ 





Vương xá 
-E Ÿ%; S: rãjagrha; P: rãjagaha; 

Thành phố cách Patna ngày nay khoảng 70 
km về phía Đông Nam, nằm cạnh sông Hằng, 
kinh đô của nước —> Ma-kiệt-đà (magadha) 
do vua —> Tân-bà-sa-la (s, p: Đữứnbisãra) trị 
vì trong thời Phật tại thế. Tại Vương xá có 16 
Tỉnh xá dành cho đức Phật giảng pháp và 
trong đó có Tỉnh xá Trúc Lâm (S: veyvana; 


— Thích-ca từng lưu trú ở Vương xá trong 
số mùa Thưa và nơi đây cũng là hội nghị — 
Kết tập lần thứ nhất được tổ chức sau khi 
Phật diệt độ. 


X 





Xá-]| 

43 |; S: 4arira; 
Chỉ chung những gì còn sót lại sau khi thiêu 
thân Phật —› Thích-ca hoặc các bậc đắc đạo, 
thường được thờ trong các —> Tháp hay chùa 
chiên. 
Người ta cho rằng, tục thờ Xá-lj có lẽ bắt đầu với 
Phật Thích-ca. Tro của Ngài được chia ra nhiều 
phân cho các bộ tộc và lần đó có sự tranh chấp về 
vấn đề này. Danh từ Xá-lj cũng được dùng để chỉ 
— Kinh (s: sữa), Đà-la-ni (s: đhãramï) hay tranh 
tượng đức Phật, mang tính chất thiêng liêng. Tục 
thờ cúng Xá-lị được lưu truyền trong dân chúng, 
người ta tin rằng nhờ vậy mà trừ được rủi ro. 
Người ta đã tìm thấy Xá-lj của Phật Thích-ca tại 
quê hương của Ngài là —› Ca-tì-la-vệ (s: kapila- 
vasí#) và —> Vệ-xá-li (s: vaisali). Một răng của 
Phật được thờ tại Candy (Tích Lan), tóc của Ngài 
được thờ tại Miến Điện. Người ta cho rằng bình 
khất thực của Ngài ngày nay vẫn còn: theo Đại sử 
(p: mahãvamsa) của Tích Lan thì bình này được 
vua —› A-dục cho mang qua Tích Lan, sau thời 
Marco Polo thì vua Tích Lan Kublai Khan cho 
mang bình qua Trung Quốc. 
Xá-lj-phất 

#3 3ÿ; hoặc Xá-lị tử; S: ãripwửa; P: sãriput- 

ta; 
Một trong — Mười đại đệ tử của Phật. Xá-lj- 
phất xuất thân từ một gia đình —› Bà-la-môn. 
Sau khi đức Phật giác ngộ, Xá- li-phất cùng 
bạn thân là — Mục-kiền-liên (s: zahãmau- 
dgalyäyana; p: mahãmoggaliana) gia nhập 
— Tăng-già và mang danh hiệu là »Trí huệ 
đệ nhất«. Tôn giả mất vài tháng trước ngày 
Phật nhập diệt. Trong nhiều chùa, người ta 
thấy tranh tượng của Xá-lj-phất và Mục- 


p: velu»ana) do chính Tần-bà-sa-la tặng. Phật  kiền-liên tả hữu bên cạnh đức Phật. 
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Xuất kinh 





Xá-lj-phất là một người đầy nghi ngờ trước khi 
gia nhập Tăng-già. Theo kinh sách, Tôn giả trở 
thành đệ tử của Phật sau khi gặp —> Tỉi-khâu A- 
thuyết-thị (zssa/¡). Thấy gương mặt sáng ngời 
trang nghiêm, SG độ nhàn nhã của A-thuyết- 
thị, Tôn giả liên hỏi ông, ta tin tưởng nơi ai. A- 
thuyết-thị trả lời bằng bốn câu kệ, được gọi là 
Duyên khỏi kệ: 

#?)X##“E. Ù22RIAI8kwi 

*#\l@z› 1t XỳbF'lãR 

Nhược pháp nhân duyên sinh 

Pháp diệc nhân duyên diệt 

Thị sinh diệt nhân duyên 

Phật Đại sa-môn thuyết. 

*Các pháp nhân duyên sinh 

Cũng theo nhân duyên diệt 

Nhân duyên sinh diệt này 

Phật Đại sa-môn thuyết. 
Nghe xong, Xá-lj-phất liền trực nhận ngay về lí 
»Có sinh thì có diệt« thuật lại cho bạn là Mục- 
kiền-liên rồi hai người xin Phật cho gia nhập 
Tăng-già, trở thành đệ tử. 


Xá-vệ 
2% fM; S: árãvãsti; P: sãvatthi; 

Thủ đô của nước —> Kiêu-tát-la (s: kosala; p: 
kosala). Nơi đây trưởng giả —> Cấp Cô Độc 
đã cúng dường Kì viên (s, p: jefavana) cho 
— Phật. Phật trú tại Xá-vệ 25 mùa mưa, 19 
mùa tại Kì viên và 6 mùa tại vườn trái cây (p: 
pubãrama), một nơi an trú được — Ưu-bà-di 
tên Visakhã cúng dường. 


Xà-lê 
BỊ # 


— A-xà-lê 


Xà-dạ-đa 

lã| 1X Ấ⁄; S: áayafa; 
Tổ thứ 20 của —› Thiền tông Án Độ. 
Xả 

‡ầ; S: upeksã; P: upekkhã; 
Là xả bỏ, một trong những đức hạnh quan 
trọng trong đạo Phật. Xả có nội dung: I. Tình 
trạng không vui không buồn, độc : lập với vui 
buôn; 2. Tâm thức vững chắc, nằm ngoài mọi 
phân biệt. Trong kính sách đạo Phật, người ta 
hay hiểu nghĩa thứ hai nói trên. Xả là một 


trong — Bảy giác chỉ (s: bodhyaiga; p: bo- 
jjhanga) và — Bôn phạm trú (s, p: )rahma- 
vihära). 


Xuất 

HỊ; C: chữ; ]: shuchi; 
Có các nghĩa sau: 1. Lộ ra, hiện ra, xuất hiện, 
trình hiện (s: abhjravartafe, pravarialte; t: 
s&ye hgyur); 2. Sinh ra từ bào thai; 3. Vượt 
quá, vượt hơn. 


Xuất định 

tH:; C: chữđìng: ]: shuchjjð; 
Ra khỏi trạng thái tập trung tâm ý trong thiền 
định (s: vyuithana). 


Xuất gia 

HỊ 2; C: chữjiã; ]: shukke; S: pravraiyä; P: pab- 

bajja; 
Rời bỏ gia đình và từ bỏ mọi quan hệ xã hội, 
đó là bước đầu tiên của một —> Tỉ-khâu —> 
Tiểu thừa, là người phải xa lánh thế gian để 
đạt thánh đạo. Tỉ-khâu phải cạo râu tóc, 
mang y vàng và bắt đầu giai đoạn làm —> Sa- 
đi (s: šrãmapera). 
Kinh sách nói về đời sống xuất gia như sau: »›Đời 

sống tại gia đầy trở ngại, là nơi thiếu thanh tịnh, 
sống xuất gia thì nhẹ như khí trời. Khó khăn thay 
sông tại gia mà giữ được một đời không uề nhiễm. 
Còn nếu ta, cạo râu tóc, đấp y vàng, bước vào 
cuộc sống không nhà cửa thì sao?‹. Người đó nghĩ 
như thế, một thời gian sau, bỏ tài sản lớn, tài sản 
nhỏ, bỏ quyền thuộc lớn, quyến thuộc nhỏ, cạo râu 
tóc, đắp y vàng, bỏ nhà ra đi, bước vào cuộc sống 
không nhà.« 


Xuất hiện 

tHỊ Đã; C: chữxiàn; ]: shufsugen; 
Sự đến, sự ra đời. Sự thị hiện nơi thế gian (s: 
uipada). 


Xuất kinh 

mấ;C: chjmg; ]: shutsuÂyõ; 
Tên gọi tắt của Kửn Cương Trí sở dịch chỉ 
Kim Cương đỉnh du-già trung lược xuất niệm 


tụng kinh (% Rl| #l Đi ñ# > 3> ll| Tĩ Tâi fỦI 
rh Hế Hị  ñẾ #6). 


549 


Xuất lĩnh 





Xuất lĩnh 
tị 5; C: chữlĩng: J: sỈufsurei; 
Xuống núi. 


Xuất quán 

LHị lồl; C: chnguan; ]: shukkan; 
Ra khỏi cảnh giới thiền định, khi hành giả 
muốn giáo hoá người khác. Như Xuất định 
(:H 2#), phản nghĩa với Nhập quán (^. đã, 
hủ luận Kửnu Cương tam-muội 3> ll| = HỆ 
ni) 


Xuất sinh nhất thiết Như Lai pháp 
nhãn Biến Chiếu Đại Lực Minh vương 
kinh 
th — ĐJ lì 2 3£ HẺ 38 Rủ X 2) ĐỊ + Ấ; 
(6: chishẽng yiqiè rúlái făyăn biànzhào dài) 
mỉngwáng jmg; ]: shusshõ issai nyorai högen 
henjð dairii myöö kyö; Š: mahaãbala. 
Kinh; 2 quyền. Tên gọi tắt là: Tịch trừ chư ác 
kinh (ÑÈ lR ïÄ đã #©, và Biến Chiếu Đại 
Lực Minh Vương kính (W HẬ 4 2) HỊ + 
4#), — Thí Hộ (s: đãnapala) dịch. 


Xuất sinh vô biên môn đà-la-ni kinh 
H# # 3 Ƒ lE #ế J6 #4; C: chữshẽng 
wúbian mên tuóÌluónÍ jing; ]: shusshố muhen 
mon daranikyO; Š: anantamukha-dharani, t: 
[phags pa] sgo míha' yas pas bsgrub pa shes 
bya ba] gzungs. 

Các tên khác là ananamukhanirhara-dhä- 

rani và anantamukhasadhaka-nama-dharani. 

Tương truyền kinh nầy được biên tập bởi đức 

Phật lịch sử tại thành Tì-xá-li (s: vai4ï) 3 

tháng trước khi ngài nhập Niết-bàn. Những ai 

trì tụng Đà-la-m này có thể vượt thoát mọi 
chướng ngại và được chư Phật hộ niệm; 
những ai thâm nhập được nghĩa Đà-la-ni thì 
nhanh chóng được giác ngộ, vì sự hành trì 

Đà-lani dựa vào ý niệm vô sở đắc (S: 

anupalambha ##- ï f8). Đề cho Đà-la-ni có 

được hiệu nghiệm, hành giả phải từ bỏ thế 

tục, sống đạo hạnh và thông hiểu ý nghĩa 8 

chủng tự đ “F; s: aksarabija: pa, la, ba, ja, 

ka, dha, sa, ksa). Sự hiện diện của pháp tu 
như thế trong kinh văn tương đối sớm cho 
biết ảnh hưởng mạnh mẽ của sự phát triển 
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Mật tông Phật giáo. Trong 8 bản dịch tiếng 
Hán, bản của —> Bất Không (8 3; s: 
amoghavajra) có uy tín nhất đối với Chân 
ngôn tông (. ïï 2š). Các bản dịch được sắp 
xếp thứ tự theo lịch sử như sau: 


1. Vô lượng môn vỉ mật trì kinh (#& lk ƑÏ 
?É# lĩ #46), 1 quyển, Chỉ Khiêm (& 3Ð 
dịch. Điểm khác thường là bản kinh nầy đã 
dịch 8 chủng tự hơn là chuyển âm chúng 
thành chữ Hán, có nghĩa là, chọn những chữ 
Hán tương đương để biểu thị cho nghĩa của 
những mẫu tự mà chủng tự sử dụng, và đó 
không phải đơn thuần là việc phiên âm; 2. 
Xuất sinh vô lượng môn trì kinh (LH “E 4E 
f'J KƑ #6) 1 quyền, Phật-đà Bạt-đà-la dịch 
(Ub lề Eh lề §ễ: s: buddhabhadra) vào thế kỉ 
thứ 5; 3. A-nan-đà mục-khiệp-ni-kha-li-đà 
kinh (ị M lÈ H  k¿ MỊ Ñ# BÈ ÃŠ; s: a- 
nantamukhanirhäara-dharan, I quyên, —> 
Cầu-na Bạt-đà-la (sÑ HH ## lÈ Ä#; s: guna- 
bhadra) dịch; 4. Vô lượng môn bạt qui đà-la- 
ni kinh (ÂM là Ƒ'] TN Đề E6 RỂ Jó ÑỐ), 1 
quyền, Công Đức Trực (2 f# Èí) và Huyền 
Sướng (% 2) dịch; 5. A-nan-đà mục-khiếp 
ni-kha-li đà-lân-ni kinh (lJ #Ầ EÈ H > JÉ 
Ih[ BlÈ EÈ lÄ }É #Š; s: anantamukhanirhära- 
dhãranï), 1 quyên, Phật-đà Phiến-đa (b BÈ 
BỊ ';¡ s: buddhasama) dịch; 6. Xá- ông 
đà-lani kinh (# §| 2š Eờ ## Je caït 
quyền, Tănggià Bà-la (ff fllÔ 3“ ##; 
saiighavarmman) dịch; 7. Nhất l1 si TH 
Sun hội j0 5h01 Dị th # Bê 4£), I 
quyền, — Xà-na Quật-da đi gự l fZ; s: 
Jjfñãnagupía) dịch; 8. Xuất sinh vô biên môn 
đà-la-mi kinh (tH\ 2E 4t i# Pl Bề Ấ# JẺ 6), 1 
quyền, Trí Nghiêm (#T ii) dịch; 9. Xuất sinh 
vô biên môn đà-la-ni kinh (tH # ## 38 Ï'] lừ 
#E lẻ A), 1 quyền, Bất Không dịch. Bản 
dịch này là nền tảng của tập Xuất sinh vô 
biên môn kinh nghỉ qui (HỊ 7E ## 3Š Ƒ'] # 
{š IÿU được Bất Không soạn. 


Đề nghiên cứu thêm từ nguồn góc tiếng Hán, 
Khotanese, Phạn, và tiếng Tây Tạng, có trích 
dẫn Anantamukhanirhäradhãranikä của 











Xung 





Jñãnagarbha, xin xem tác phẩm của Inagaki 
(1987); về bản dịch sang tiếng Nhật của luận 
giải này, xem Horiuchi (1967) Horiuchi 
(1968) and Horiuchi (1969). 


Xuất sinh vô lượng môn trì kinh 
Hị % # l ['| lŸ #4; C: chñshẽng wúliángmén 
chí jïng; ]: shusshõ muryömon j¡ kyÕ:; 
Tên gọi khác của kinh —› Xuất sinh vô biên 
môn đà-la-ni kinh (th ?E ## 35 Ƒ' RE §§ lẻ 
©). 


Xuất tam tạng kí tập 

HỊ = 7 ñ !Š; C: chữ sãnzàng jÿí, ]: shufsu 

sanzö kishi; 
Sách; được —› Tăng Hựu (Ífl' 3ñ) biên soạn 
vào khoảng năm 515. Sư hoàn chỉnh bản 
mục lục ngay trước khi viên tịch. Sư đã sưu 
tập một danh sách đồ sộ dựa vào những tài 
liệu có được trong thời đại của sư (nay đã 
thất lạc) song song với công trình nghiên cứu 
của mình. Thêm vào mục lục của rất nhiều 
kinh văn, tập này còn bao gồm những tiêu 
luận giới thiệu việc phiên dịch kinh điển và 
tiểu sử của các dịch giả tiền bối, và như vậy, 
làm cho công trình nây hoàn chỉnh và đáng 
tin cậy nhất trong các tác phẩm được đề cập 
trước thời đó. Mục lục của Tăng Hựu có ghi 
cả dạng kinh đáng ngờ và kinh ngụy tạo, mà 
không có một phân định rõ ràng giữa hai loại 
ây. 


Xuất thế 

HH THị C: chữ shì; J: shusse; S: lokowara; P: 

lokutfara; nghĩa là »vượt lên trên thê gian«; 
1. Chỉ đặc tính của tất cả những gì nhằm giải 
thoát khỏi ràng buộc thế gian và hướng đến 
—› Niết-bàn (s: nữvãng; p: nibbãna). Ví dụ 
như — Thánh đạo (s: ärya-mãrga; p: ariya- 
magga) là đạo xuất thế, trong đó có đạo và 
Thánh quả — Dự lưu (s: ý#ofãpanng; p: sofã- 
panna), —> Nhất lai (s: sakr4ägãmin; p: saka- 
dãgãmin), — Bất hoàn (s, p: anägãmin), —> 
A-la-hán (s: arhat; p: araham) và Niễt-bàn. 
Trong —> Đại thừa, đức Phật được xem là 
con người xuất thế, thân tâm hoàn toàn thanh 


tịnh, thọ mệnh vô lượng, đã đạt —> Nhất thiết 
2. Từ bỏ cuộc sống thế tục để tu tập Phật 
pháp; 

3. Đức Phật hay Bồ Tát thị hiện ở thế gian để 
cứu độ chúng sinh (s: p4); 

4. Sự đề cử một vị Thiền sư đảm nhiệm việc 
trú trì một tu viện. 


Xuất thế gian đạo 

tH 1 lẾ, lê chũshijiãndào: J: shussekendõ: 
Đạo xuất thế đưa đến giác ngộ. Đạo giác ngộ 
được hành trì để tăng trưởng đạo tâm: đó là 
Kiến đạo Gẻ 3l), Tu đạo (ế É) và Cứu 
cánh đạo (7š 7š 3l). 


Xuất thế gian pháp 
th 1H lHl 3Š; C: chủ shỳiãn đã; ]: shussekenh; 
— Xuất thế pháp (II †t: ‡*). 


Xuất thế pháp 

HH t #5; C: chũshi fă; J: shussehõ; 
Các pháp siêu việt thế gian. Các pháp của thế 
giới giác ngộ, như —> Lục độ, —> Tứ diệu đế, 
=ẻ Niết-bản. dở 


Xuất trần 

HHUES.(G- chichén; ]: siulsujin; 
Lìa xa ô nhiễm của thế giới phàm trần. Tự 
nguyện sống đời xuất gia, nhập viện. 


Xúc 

ẨÑỦ; S: sparsa; P: phass4; 
Chỉ sự tiếp xúc giữa các giác quan (— Lục 
căn) và các đối tượng của chúng (trần) với sự 
hiện diện của — Thức (s: vÿñZnga; p: viññã- 
øa). Xúc sẽ sinh ra —› Thụ (s, p: vedanđ). 
Xúc chỉ là tiếp cận chớp nhoáng giữa giác 
quan và đối tượng, chưa có phân biệt tốt xấu. 
Có sáu loại Xúc: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và 
ý. Xúc l một hoạt động tâm lí (—> Ngũ uẫn) 
và là yếu tô thứ sáu trong —> Mười hai nhân 
duyên. 
Xung 

1h; C: chống; Ï: chữ; 
Có các nghĩa sau: 1. Sự hài hoà, tính ân cần, 
vui lòng; 2. Sâu, thăm thắm; 3. Không, trống 


SbÌIl 


Y 





không; 4. Xông tới, va chạm; 5. Toả ra, 
truyền đi; 6. Bay vút lên, đi lầm đường. 


Y 





Y 
†È; C: yĩ, ]: e. 

Cơ sở, căn bản (S: sdraya, sama-, samupa-, 

Samyoga, niŠraya, nišria, mnišriyd); 2. 


Nguyên nhân khiến cho mọi vật hiện hữu; 3. 
Nền tảng, nơi — trú (của mọi vậU: 4. Nền 
tảng của sự chấp trước. Những yếu tố tạo nên 
sự hiện hữu (rong, sự tạo thành thật thể luân 
hồi từ quá khứ đến tương lai). Phiền não, 
nhiễm ô, chấp trước. Vì phiền não là điều 
kiện căn bản (sở y) của vô số cảnh giới (năng 
y) khổ đau, nên có hai tầng bậc ý nghĩa của 
thuật ngữ (s: „pãdhi: thật thể luân hồi); 5. 
Qui tắc, luật lệ, sự chỉ đạo. Hiện hữu vì mục 
đích cho sự gia trì (S: adhisthäna); 6. Sự tùy 
thuộc, nương vào; 7. Theo triết học của phái 
Số hiện, đó là những pháp hiện hữu tùy thuộc 
vào một cái gì đó khác (s: đa); §. Chiếu 
theo căn cứ đáng tin (kinh văn, luận giải..., s: 
ãsraya); 9. Vật, nơi được dựa vào; 10. Sinh 
khởi từ, căn cứ vào, dựa vào, xuất phát từ; 
11. Được đặt vào vị trí (trong, trên, ngay, s: 
upadäya, pratisarana). 


Y báo 

{k ŸÑ; C: yibào; ]: ehõ. 
»Nghiệp báo theo hoàn cảnh«. Hoàn cảnh, 
môi trường mà chúng ta được sinh vào, như 
tình trạng xã hội, địa lí, xuất phát từ nghiệp 
mà ta đã tạo từ kiếp trước. Đối lại, thân tâm 
là chính báo (IE Ÿ‡, nghiệp báo trực tiếp). 


Y chỉ 

†k 1E; C: yizhi; J: gi; 
Có các nghĩa: l. Sự tin cậy, sự nương vào; 2 
Nương vào điều gì có năng lực và đạo đc: 
Một nên tảng, một lực gia trì (s: ãóraya, a- 
dhistãna); 3. Phụng sự (Sỉ samsraya); 4 


S7) 


Phụng sự (thầy) với tư cách là đệ tử, đề tu tập 
và học hỏi giáo pháp; 5. Y theo; 6. Làm (việc 
gì) theo chủ đề. Xem, tham khảo, nói đến, đề 
cập đến. 


Y chỉ chân như 

†& 1l: t 1U; C: yi=hi =hẽnrú: ]: ji shinnyo; 
Chân như, bản chất Như như của sự tu tập, 
liên quan đến khổ đề. Một trong 7 pháp Chân 
như (Thất chủng chân như -k #ñ ii #1; theo 
Thập bát không luận -|ˆ J\ ZŠ ñf) 


Y cứ 
1k Jš; C: yÿù; ]: ekyo; 
Sự dựa vào, sự tin vào. 





SP DỊ Hiên 
+ fí H # tHl; C: yidìmùduöqié; ]: ifaimoku- 
taka; 


Phiên âm từ chữ itivrttaka trong tiếng —> 
Phạn (sans#ri?). Là một trong 12 thể loại của 
kinh Phật (Thập nhị bộ kinh -|- —- ý #ấ), 
theo sự sắp xếp của các đệ tử Phật từ thời 
quá khứ. 


Y Sơn 

† 1l; 2-1213 
Thiền sư Việt Nam, thuộc phái — Tì-ni-đa 
Lưu-chi đời thứ 19. Sư nối pháp Quốc sư — 
Viên Thông. 
Sư họ Nguyễn, quê ở làng Cẩm, tỉnh Nghệ An 
Thuở nhỏ Sư đã tỉnh thông sách sử, cả kinh qhối 
của nhà Phật. Năm 30 tuổi, Sư xuất gia với một vị 
Trưởng lão trong làng và sau đó đến kinh đô tham 
học với Thiền sư Viên Thông. Nhân một câu nói 
của Viên Thông mà Sư ngộ được yếu chỉ. 
Về sau, Sư chu du tuỳ duyên hoằng hoá và thường 
khuyên đồ chúng: »Mến danh thích lợi, đều như 
bọt nước mặt ghênh. Cấy phúc gieo duyên, trọn là 
trong lòng hoài bão.« 
Sắp tịch, Sư gọi chúng đến bảo: »Ta chẳng trở lại 
cõi này nữa.« Ngày 18 tháng 3 năm Bính Tí, năm 
thứ ba niên hiệu Kiến Gia, Sư an nhiên thị tịch. 
Sau đây là bài kệ Hoá vận - 4Ÿ. Ä của Sư: 

RE . M0 TU 
nh. Mi thành vạn tượng 
Vạn tương thành chân thân 
Nguyệt điện vinh đan quế 








Ye-she Tsog-yel 





Đan quế tại nhất luân. 

*Mội thật thân thành nghìn tướng sắc 

Dẫu muôn nghìn Cũng tức chân thân 

Khác nào quế tốt muôn phân 

Nghìn thu vẫn ở giữa vắng trăng trong. 
(Phạm Tú Châu dịch) 


Y tha khởi 

{k 1ù Ä8; C: yiaqï; J: etahi. 
Sinh khởi tùy thuộc vào các pháp khác (s: 
paratanra, t: gshan gyi dban). Xem: — Y tha 
khởi tính ({k {b. #d ŸÈ; theo —› Hiển dương 
luận Sñ 74 ñấR) 


Y tha khởi tính 

{k 4ù. tủ ŸE; C: yiã qixvùng; ]: elakishõ; S: para- 

tfanira-svabhava. 
1. Tính hiện hữu của các pháp sinh khởi tùy 
thuộc vào các pháp khác; nên nói các pháp 
sinh khởi nhờ vào nhân duyên. Còn được gọi 
là Duyên hữu (4# #ï); 2. Các pháp sinh ra do 
nhân duyên và hoại diệt khi các nhân duyên 
không hội đủ. Theo, lí thuyết của Duy thức 
tông, nó liên quan đến 94 yếu tố nhân duyên. 
Dù các pháp hiện hữu, nhưng nó không hiện 
hữu trong một ý niệm cơ bản, nên nó không 
thể được xem là không hiện hữu (vô Ất). Đây 
được gọi là »giả hữu pháp« (Íli 4í 3#) hoặc 
là »không hiện hữu thật sự, có vẻ như hiện 
hữu« (phi hữu tự hữu 3È #ï {1 8). 


Ytự 

t #;C: yji; ]: ÿi; 
Nguyên âm ¡ trong tiếng Phạn (sznskz?), 
được viết như hình có ba cạnh trong một 
vòng tròn nhỏ (S: 7-kara). 


Y tự tam điểm 
{†' : = Ï!h; C: yizì sãndiăn; J: jjisanten; 

Trong tiếng. —> Phạn (szzskri/), nguyên âm I 
được viết bằng ba chấm theo hình tam giác 
(--). Vì ba điểm này được xếp theo chiều 
ngang hoặc theo chiều dọc, nên nó được 
dùng cho chuyển nghĩa »không giống cũng 
không khác- bất đồng diệc bật dị«. Trong 
kinh Niếtbàn, ba điểm nầy được dùng cho 
chuyển nghĩa về sự tương quan giữa Pháp 


thân với Giải thoát (s: moksa). 


Yxứ 

{1k Jjã; C: yichù; ]: esho; 
Quan điểm, lập trường căn bản. Căn nguyên 
(s: adhikãra, adhisthãna, vastu, hefu). 


Ý thức 
đã nh; S: manovjjiãna; P: manoviñiäna; 

Thức dựa trên cơ bản tin tức truyền đến từ 
năm giác quan còn lại. Đối tượng của ý thức 
là tất cả những vật chất hiện hữu và ý nghĩ. Ý 
thức bao gồm những hoạt động của tâm như 
tưởng tượng, phê bình, so sánh... (— Pháp 
tướng tông, — Duy thức tông). 


Yab-yum 

T: yab-yum; Š: yuganaddha; nghĩa là »Phụ 

mâu«; 
Hình tượng thường thấy trong nghệ thuật Tây 
tạng trình bày nam thần nữ thần trong tư thế 
giao hợp, vân víu nhau. Trong — Kim cương 
thừa, đây là biểu tượng cho sự thống nhất của 
hai nguyên lí âm dương. Hình tượng này 
cũng được vẽ trên các —› Thăng-ka (t: /an- 
&a) và đôi khi được một sô —› Du-già sư (yo- 
gi") dùng để thiền quán, nhằm thống nhất 
năng lực âm dương trong người mình, theo 
những phép hành trì mật tông, — Nghi quĩ 
(s: sãđhana) nhất định. 


'Ye-she Tsog-yel 

T: ye-shes misho-rgyal; 757-817, nghĩa là »Nàng 

công chúa của hồ trí huệ«; 
Người phụ nữ nỗi tiếng nhất của tông —> 
Ninh-mã (t: nyingmap4) tại Tây Tạng, là bạn 
đồng hành của —> Liên Hoa Sinh (pađma- 
sambhava). Bà thuộc dòng vương tước Khar- 
chen, năm 12 tuổi đã được vua —> Tri-song 
Đet-sen (f: /r¡isong đeísen) chú ý, cho đưa 
vào cung. Tại đây bà gặp vị Cao tăng Án Độ 
— Tịch Hộ (ýãnmfaraksia). Sau đó bà được 
Liên Hoa Sinh chọn làm bạn đồng tu, truyền 
cho phép — Phur-bu. Bà là người ghi lại vô 
số lời khai thị của Liên Hoa Sinh trong các bí 
lục —> Ter-ma và : cũng chép lại cuộc đời của 
Ngài. Khoảng cuối đời bà sống tại miền đông 


S55) 


Yên Tử 





Tây Tạng. Ngày nay người ta còn thờ cúng 
bà như một —>› Không hành nữ (s: @ãk¿?). 
Vên Tử 

_ 
Một dòng thiền Việt Nam, bắt đầu trong thế 
kỉ thứ Ï 13. Dòng Yên Tử được xem là sự hợp 
nhất của ba phái Thiền —> Thảo Đường, — 
Vô Ngôn Thông và —› Tì-ni-đa Lưu-chi. Yên 
Tử được Thiền sư — Hiện Quang (mất năm 
1221) sáng lập. Tổ thứ sáu của Yên Tử là — 
Trần Nhân Tông (hiệu Trúc Lâm), một vì 
vua lỗi lạc cho nên dòng Yên Tử sau được 

gọi là dòng Trúc Lâm Yên Tử và Trần Nhân 
Tông được tôn là Đệ nhất tỏ. Dòng Yên Tử 
tập hợp nhiều vị Thiền sư xuất sắc của Việt 
Nam như Trúc Lâm Đầu Đà —› Trần Nhân 
Tông, —› Pháp Loa, — Huyền Quang và các 
nhà vua đời Trần như —> Trần Thái Tông, 
Anh Tông cũng như —› Huệ Trung Thượng 
sĩ. Khác với truyền thống chia nhiều phái 
Thiền như tại Trung Quốc, tại Việt Nam, 
Yên Tử là nơi tập hợp ba thiền phái thành 
một dòng thiền duy nhất. Cơ sở của dòng 
Thiền Yên Tử Trúc Lâm là các bộ kinh —> 
Đại thừa như —›> Kim cương, —› Diệu pháp 
liên hoa, —> Bát-nhã ba-la-mật-äa, — Nhập 
Lăng-già và —> Hoa nghiêm. 
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a(); a l"[. 

a (6); a BH. 

ä(s); a EH. 

a chapter of the mañju§rT method from the va- 
jra§ekhara-yoga (e); Kim cương đỉnh kinh Hệ 
Văn-thù Sư-lợi Bồ Tát pháp nhất DỤC” 2> MM I 

## Hi II * #k Bị #l ## BÉ ÿš — 

a part of the prajñãparamitä ñ ch (e); Kim 
cương trường trang nghiêm bát-nhã ba-la-mật-đa 
giáo trung nhất phần 4> lJ| 12 3 li W* ‡ï 3% Ä## 
äí £ th —2. 

a rapidly established effect: the abhicära me- 
thod explained by maheé§vära (e); Tốc tật lập 
nghiệm Ma-hê-thủ-la thiên thuyết A-vi-xa pháp 
3RJW % Bà Jš Nữ Èí §ế 2X ñMú li Rẻ %3 32. 

abala (s); luy đủ. 

ab-dhätu (s); tứ đại PH 2. 

abdhuta-dharma (s); A-phù-đạt-ma Jñ[ Y# 32 Jš. 
ãbhãsa (s); quang 2%. 

ñbhãssara (p) (s: äbhãsvaräh); — Abhãsvara, —› 
Na-rô lục pháp. 

ñbhãsvaräh (s) (p: äbhãssara); có nhiều cách dịch 
nghĩa: I. Cực quang tịnh thiên ‡ú 3% ÿƒ' Z£ (xưa 
dịch là Quang âm thiên % ? X). một cõi thiên 
của sắc giới (— Ba thế giới); 2. Quang ấm 3 l2 
(thân ánh sáng), Quang tịnh 3: Ÿ#, Cực quang tịnh 
hú 3(: Yf, Cực quang #Ú 3(, ánh sáng rực rỡ, xem 
—> Na-rô lục pháp, —> Tử thư. 

äbhãsvara-vimãna (s); Quang âm cung ? ?ï ?Z, 
Cực quang tịnh thiên cung Rứ 3(; È# Z£ #í. 
abhäva (s, p); phi hữu È ff, nghĩa là không có 
gì, không thật, vô Ất. 

abhaya (s); vô úy #‡ J3. 

abhayamkara (s); A-bà-dựng-ca-la jñ[ 34 2# 3MI 
##, Li Bồ Uý Ä#- lụ 'l, tên của một vị Như Lai, có 
nghĩa là bảo vệ, chống sợ hãi. 
man (s); Vô úy đà-la-mi kinh 


4 13 BÙ 5É Jd #ế 

abhaya-mudrã tỘP vô úy ấn #t ‡# FỊI (không sợ 
hãi), —> 

abhayapradäna (s); vô úy thí #£ E‡ jứ. 

abheda (s); bất hoại 4 Eš. 


abhedya (s); phá hoại 1V FỀ. 
abhi (s, p); a-tì ñJ Eữ. 

















abhibhava (s); ân tế lỗi lí. 

abhibhava (s); phục {Ä. 

abhibhãvãyatana (s, p); thắng xứ Jƒ j#, — Tám 
thắng xứ 

abhicära (s); A-ti-già-la lJ EÙ lJlI Ä#, một loại —> 
Ngạ qui. 

abhieäraka (s); A-ti-tả-la l![ FÉ Zš ##, dịch nghĩa 
là Khu tà §# “lÍ, Phục ma Ï| #š, chỉ những người 
hàng phục ma quái. 

abhidãna (s); ngữ ngôn ññ ïï. 

abhidhamma (p) Œ: abhidharma); dịch nghĩa là 
Thắng pháp lj * (abhi: thắng, vượt lên khỏi, 
vượt qua; dhamma: —› Pháp), Vô tỉ pháp Ất kứ 
3Z, dịch âm là —› A-tì-đạt-ma. 
abhidhamma-pitaka (p) (s: abhidharma-pitaka); 
Luận tạng ññủ Ø#Ä, A-tì-đạt-ma tạng, —> A-tì-đạt-ma 
lƒ tế 3# #E. 

SH?<tG- 22g (p) (s: ãbhidharmika); —> Luận sư 





abhidhãna (s); ngôn ngữ ïï ññ. 


abhidharma (s) (p: abhidhamma); dịch nghĩa là 
Thắng pháp lý * (abhi: thắng, vượt lên khỏi, 
vượt qua; dharma: —> Pháp), Vô tỉ pháp #t Lừ, 3*, 
Đối pháp #† 3š, Luận ïñi, dịch âm là —› A-ti-đạt- 
ma ll[ EÉ 3# Jš, A-ti-đâm t8. 
abhidharma-amryta-(rasa)-§ãstra (s); A-tì-đàm 
cam lộ (sinh) vị luận llƒ EÉ #‡ †† 8# (2E) Đ ăấ, 
cao tăng Cù-sa (s: árighosaka) biên soạn, gồm 2 
quyền, 16 phẩm, không rõ người dịch. 

9 tich oyftitiftLii Bo (s); Nhập A-ti- 
đạt-ma luận À JñJ EÉ XÊ ƒš 

keinnd feo ben TfE TA (s); 
A-d-đạt-ma pháp uấn túc luận fi[ EÉ šÊ ƒš 3 
28 ẵñh, s. Huyền Trang dịch, cũng được gọi tắt là 
Pháp uẫn luận (s: dharmaskandha-§ãstra). 
abhidharma-dhätukäya-päda-$ãstra (s); A-ti- 
đạt-ma giới thân túc luận, — Thế Hữu (s: vasu- 
miữra) soạn, —> Huyền Trang dịch, cũng được gọi 
tắt là Giới thân luận (s: dhãtukãya). 

SPHIdhaPHG hd h-4ltt8 (s); A-t-đàm tâm 
luận J H# 2# :› ññữ, được Tăng-già Đề-bà (sañ- 
ghadeva) và —› Huệ Viễn dịch năm 391. 
abhidharma-jñãnaprasthäna-§ãstra (s); A-tì- 
đạt-ma phát trí luận ln[ EẺ 3# RE ï# #f ãíh, cũng 
được gọi ngắn là Phát trí luận (s: jñãnaprasthãna- 
$ãstra), một tác phẩm của Già-đa-diễn-ni tử (: 
kãtyãyanTputra), —> Huyền Trang dịch. 
abhidharmakoýa (s); A-ti-đạtma câu-xá luận 
bản tụng l[ FẺ ì# J# {R 2z šw 4 đli. 


abhidharmakoéa-bhäsya 





abhidharmako§a-bhäsya (s); A-tì-đạt-ma câu-xá 
luận thích llƒ F# š J# ƒft 2? ï# Ÿ#, — Thế Thân 
Soạn. 

"“==.... (s); A-ti-đạt-ma câu-xá 
luận l[ EÉ ì# #š {1 2 ñh. 

clBMfGE- son 1iUfOr)sDecBfO(011UĐ/00aiEin 
(s); A-ti-đạt-ma câu-xá luận thật nghĩa sớ [[ | 
X# JE {H #3 ñíi EŸ ‡Š Ứi, —> An Huệ (s: sthirama- 
ti) biên soạn, chưa được th sang Hán ngữ. 
abhidharmako§a-kärikä (s); A-ti-đạt-ma câu-xá 
luận bản tụng JJ [8 3# BỆ Ít ấy đã 2k Số, bao 
gồm 600 kệ, —> Huyền Trang dịch. 
abhidharmako§a-marmapradipa (s); A-ti-đạt- 
ma câu-xá luận chú yếu nghĩa đăng J“J EÉ ìÉ #š 
4H Z3 im ñÈ 7# ‡§ J#, một tác phẩm của —› Trần- 
na (dignaga, diñnaga). 

abhidharmako§a-§ãstra (s); —› A-tì-đạt-ma câu- 
xá luận lñ[ E# Èš ## {H 2z ññ, gọi tắt là Câu-xá 
luận, 30 quyển, —› Thế Thân (vasubandhu) biên 
soạn, — Huyền Trang đời Đường dịch. —› Chân 
Đề (paramartha) có dịch dưới tên A-tì-đạt-ma câu- 
xá thích luận liÍ FỞ ï# ƒ# {1t 2z ## ša 
sbhiđharmako6a-tästra-kirikã-vibhãgya ); A- 
Song tạng hiển tông luận J'j EÉ ì# ?# j& 
1N HH. 

abhidharma-mahävibhäsä-§ãstra (s); —> A-ti- 
đạt-ma đại tì-bà-sa luận JJ Eế }É Jš X Hế 3š " 
H 

abhidharma-nyäyänusära (s); A. A-tì-đạt-ma thuận 
chính lí luận [Hƒ HẺ š# J# HH IE BH šâ, Chúng 
Hiền (saäñghabhadra) soạn, — Huyền Trang dịch. 
abhidharma-nyäyänusära §ãstra (s); A-tì-đạt- 
ma thuận chính lí luận l[ E# 3# J# Ji II: fl! ã. 
abhidharmapañcadharmacarita-sũtra (s); A-tì- 
đàm ngũ pháp hành kinh l#J EẺ #‡ Tỉ 3* {f #š, — 
An Thế Cao dịch, nói về giáo lí của — Nhất thiết 
hữu bộ (sarvastivada). 

abhidharma-pitaka (s) (p: abhidhamma-pitaka); 
Luận tạng 3# ðÄ, A-tì-đạt-ma tạng l![ ý 3# J# ÿẩ. 
abhidharma-prakarana-päda-§ãstra @); A-ti- 
đạt-ma phẩm loại túc luận JHƒ EẺ ì# J#‡ ñủ Xi xế 
ñ#, cũng được gọi là Phẩm loại túc luận (prakara- 
napãda), —› Thế Hữu (vasumitra, khác với Thế 
Hữu soạn DỊ bộ tông luân luận). 











ma tập luận lƒJ Eý šš Jš fš ïín, —> Vô Trước 
(asanga) soạn, — Huyền Trang dịch. 
abhidharma-saägfti-paryäya (s); A-tì-đạt-ma tập 
dị môn túc luận lƒ EÉ 3Ê J# #: # Ƒ'] 2E ñíh, —> 
Xá-lj-phất (éãriputra) trình bày, —> Huyền Trang 
ịch. 
abhidharma-school (e); Tì-đàm tông EÉ # 2š. 
abhidharmästagrantha (s); A-ti-đàm bát kiền độ 
luận Ei[ EẺ #! J\ ## Ƒ â, đồng bản với A-tì-đạt- 
ma phát trí luận f⁄ƒ BẺ šE BE 5E #l ñấW (s: abhi- 
dharma-jñänaprasthäna-§ãstra), một tác phẩm của 
Già-đa-diễn-ni tử (s: kãtyäyanTputra), Tăng-già 
Đề-bà \ (saäghadeva) và Trúc Phật Niệm cùng dịch 
đời Bồ Tần. 
abhidharma-storehouse treatise (e); —› 
ma câu-xá luận JJ EÉ 3# Jš {R 2ï ẩm. 
abhidharmävatära-prakarana (s); Nhập a-ti- 
đạt-ma luận A l#ƒ HẺ i# Jš ñf, Tắc-kiến Đà-ma 
(s: skandharata?, sugandhara?, skandhila) soạn, —> 
Huyền Trang dịch. 
abhidharma-vibhäsä-§ãstra (s); A-tì-đạt-ma Đại 
tì-bà-sa luận #J Hổ 3# #š£ 2 [E 3 ÿ ïín. 
abhidharma-vijñãnakãya-päda (s); A-tì-đạt-ma 
thức thân túc luận l1[ FẺ 3# J#f 3 54 ¿+ ïh, theo 
—› Huyền Trang thì được A-la-hán Đề-ba Thiết- 
ma (deva$arman, Thiên Tịch) ở A-du-đà (ayodh- 
yä) biên soạn, khoảng 100 năm sau khi Phật diệt 
độ. Luận này bao gôm 16 quyền, Huyền Trang 
dịch. 
abhidharma-vijñäna-käya-päda-§ästra (s); . 
tì-đạt-ma thức thân túc luận [#J Eš 3# #š 3#  ¿L 
RỈ 
ñẩN. 
äbhidharmika (s) (p: äbhidhammika); —› Luận 
sư ñfữ ll. 
abhidhãtarya (s); ngôn ngữ fï T ñH. 
abhidhäyaka (s); danh ngôn 4¡ 
abhidhyã (s); tham trước ì #:. 
abhi-dyotana (s); hiển Zfï. 
abhijñã (s) (p: abhiãñ3); trí #i, thắng trí Jf #l, 
thông 3ñ, — Lục thông. 
abhij ñãna (s); thần thông ?* 3. 
abhTksna (s); số số Ÿ St, 
abhiläpa (s); ngôn thuyết zï Em 
abhimukhĩ (s); hiện tiền địa Ởứ fƒ Hù, — Thập 


A-ti-đạt- 


abhidharma-samaya-pradTpikã-§ãstra (s); A-t- địa. 


đạt-ma tạng hiển tông luận ñ" lu EẺ i# E jÄ Hi Z2 
šủ, được Chúng Hiền (s: sahghabhadra) biên soạn, 
—> Huyền Trang dịch. 

abhidharma-samuccaya (s); Đại thừa a-tì-đạt-ma 
tập luận Ä Z£ ñ[ Fý ì# J## #š in, hoặc A-ti-đạt- 
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abhinandati (p); thiện lạc 1# 2É. 

abhinham (p); số số bia 
abhiniskramana-sitra (s); Phật bản hạnh tập 
kinh ÚB 4 4Ÿ $ #. _ 

abhinispanna (s); huyễn tác ZJ †Í:. 


acclamafion of the seriptural teaching 





abhiniveéa (s); chấp Ÿj\, chấp trước ÿ⁄\ Z?. 

abhinivesa (s); kiến Pủ. 

abhiññã (p) (s: abhijña); thắng trí J#' #ï, thông 

3, —› Lục thông. 

abhinna (s); bất hoại 4 #È. 

abhinna (s); vô biệt #‡ J7. 

abhipravartate (s); xuất S 

abhipräya (s); mật ý b- lu Ú Tàu 

abhirata (s); A-tì-la-đề nhu c lñ[ LỰ, #š ‡## BH. 

abhirati (s); —› Điều hi quốc ñ#j ## li. 

abhisamä (s); hiện quán Đ ii. 

“th (s); hiện quán Đi lỗi, hiện chứng Jủ 
Ÿ#, nghĩa là thấy rõ, hiểu rõ, thấy trực tiếp. 

nhihlsariay8is2Kfrs (s); Hiện quán trang nghiêm 

luận ủ ii 7{E ft ïâ, tên đầy đủ là Hiện quán trang 

nghiêm bát-nhã ba-la-mật-đa ưu-ba-đề-xá luận (a- 

bhi-samayä-lahkãra-nãma- -prajñãpãramitopapade- 

$a-§ãstra), một tác phẩm của Di-lặc (s: maitreya) 

hoặc —> Mai-treya-na-tha (s: maitreyanatha), 

người sáng lập —> Duy thức tông. 

abhisamayälaäkära-näma-prajñäpäramitopa- 

de§a-§ãstra-kãrikã (s); Hiện quán trang nghiêm 

Bát-nhã Ba-la-mật-đa Ưu-ba-đề-xá luận tụng, gọi 

tắt là Hiện quan trang nghiêm luận tụng ?l lỗi 7# 

jii ïfã 2Í, một tác phẩm của Di-lặc (s: maitreya) 

mộc — Mai-tre-ya-na-tha (maitreyanatha), người 

sáng lập — Duy thức tông. 

abhisambodhi (s); chính giác 1E ïŸ. 

abhisambuddha (s); thành Phật JÈ 0}. 

abhiseka (s); —> Quán đỉnh ï#š ƒf. 

abhiväseti (p); hứa khả † HỊ. 

abhñta (s); vô thật #£ #ï. 

abhũta-kalpana (s); hư vọng R# %. 

abhñta-parikalpa (s); tạp 3Í. 

abhyãsa (s); số tập ƒ( ??i 

abhyäsa (s); tu tập Í# #3. 

abhyavakãá§a (s); nhàn khoáng Ï HŠ. 

äbhyavakã§ika (s); lộ địa Zš 1H. 

abhyudaya (s); tăng li. 

abi (j); a-tì EH EẺ. 

abibatchi (j); a-bệ-bạt-trí l'J #‡ # #t; a-tì bạt-trí 

li[ Eổ Jš ØL. 

abidatsuma (j); a-tì-đạt-ma l'[ EÉ 3# J#. 

abidatsumadaibibasharon (j); A-tì-đạt-ma đại tì- 

bà-sa luận l!ƒ EÉ 3# J§ 2 Hổ 3 ÿ} in. 

abidatsuma-honrui-sokuron ,Ú› A-ti-đạt-ma 

phẩm loại túc luận Ji[ Eš ‡Ê š ñh Xl 2t đfñ. 

abidatsuma-hotsuchi-ron (j); A-ti-đạtma phát 

trí luận l1[ EẺ ‡# ## ƒ# #† ñh. 


abidatsuma-höun-sokuron hệ A-tì-đạt-ma pháp 
uân túc luận Ji[ EÉ šÊ Eš * đi 4 ïín. 
abidatsuma-junshõri-ron (j); A-tì-đạt-ma thuận 
chính lí luận l[ Eế 3š J# li IE #! đ. 
abidatsuma-kaishinsoku-ron (j); A-ti-đạt-ma 
giới thân túc luận Eẻ 32 #š 7£ 1 3 ãn. 
abidatsuma-kusha-ron 0); —> A-ti-đạt-ma câu- 
xá luận l!ƒ F 3# § {H #3 ñ 
abidatsuma-kusha-shakuron (); A-ti-đạtma 
câu-xá thích luận Jñ[ Hẻ 3š Rš {R 2 ‡š đm. 
J..” (); A-ti-đạt-ma tập luận Jiƒ 


abidatsuma-zõðshũ-ron (j); A-tì-đạt-ma tạp tập 
luận Jh[ F2 ì# ƒ# 4# fE m. 

abiding (e); trú fÈ. 

H, Øf correct mỉnd (e); chính tâm trú 1E 2b 


An of no-backsliding (e); bất thối trú 4* 3E 
abiding of producing virtues (e); sinh quí trú 2E 
#—a. 


abiding of sprinkling water on the head (e); 
quán đỉnh trú #Ê lấ †È. 

abiding of the đharma-prinee (e); pháp vương tử 
U12 dc 1 Lo. 

Phyều of the true child (e); đồng chân trú #f # 


abidon (j); A-ti-đàm lñ[ E8 #. 

abitan-bibasa-ron (j); A-ti-đàm tì-bà-sa luận J⁄ƒ 
lU Đ HỆ 3 ÿb ĐÁ. 

abõ (j); hạ bổng ƑF ‡š. 

abodai (j); a-bồ-đề lñ[ #£ ‡#. 

abodha (s); bất liễu 4 ƒ. 

abrhãh (s); vô phiền thiên #t f{ Z. 

absolute space (e); hư không vô vi jể 2š Ất ÿ$. 
absolute truth (e); chân đế 1 ïl; đệ nhất nghĩa 
để ?Š — 3§ nh. 

abudatsuma (j); A-phù-đạt-ma l!ƒ ÿ# ì# Jš. 
acalãä (s); bất động địa 4 ðJ) Hù. 

ñcära (s); hành xứ {ƒ Jã. 

ñcãriya (p) (s: acarya); t: lobpon [slob-dpon]; —> 
A-xà-lê li lá] Z1. 

ñcãrya (S) (p: S2 t: lobpon [slob-dpon]; — 
A-xà-lê l"ƒ lá] Z4. 

accelerate (e); Chị: đệ 

accha (s); tịnh diệu È# # 

acclamation of the 07t  ] teaching (e); Hiển 
dương thánh giáo luận #8 ‡2 3° ‡( ïía. 


S5) 


accomplishing all dhãranTs and the three siddhis through the dharma-gate of 
the mental ground of vairocana, the pure dharma-body 





accomplishing all dhãranIs and the three sid- 
dhis through the dharma-gate of the mental 
ground of vairocana, the pure dharma-body 
(e); Thanh tịnh pháp thân Tì-lô-giá-na tâm địa 
pháp môn thành tựu nhất thiết đà-la-ni tam chủng 
tắt địa ìŠ ĐỸ šl 5 tế Jš ìš Ji sò Hh 3š Ƒ'] #à ðt 
— ĐJ EÈ BR J8 = #ñ 3§ !h. 
accord with (e); tuỳ thuận lỗ li. 
accumulated blessings (e); phúc tụ 3 Zš. 
accumulation (e); tư lương 'Ã Xš. 
ñcinoti (s); tích tập #Ä #k. 
aciñta, siddha (s); hoặc aciñtapa; —>A-chin-ta 
acihfeyya (p) (s: aciatya); —› Bất khả tư nghị 4Ÿ 
HƑ J ñ#, có nghĩa là không thể lấy trí óc mà suy 
luận được. 
mi (s) Œp: acinteyya); —> Bất khả tư nghị 4 
HƑ J äŠ, có nghĩa là không thê lấy trí óc mà suy 
= được. 
aciñtya-buddhavisayanirdesa-sitra (s); Văn-thù 
Sư-lị sở thuyết bất tư Phật cảnh giới kinh 3 
7 ll | Đi ñằ 4 j4 ñã fh Hš 2£ 4€, —¬ Bồ-đề 
Lưu-chi (s: bodhiruei) dịch năm 693. Đây là bản 
dịch riêng của hội thứ 35 trong kinh Đại Bảo Tích 
(s: mahãratnakũta) với tên Thiện đức thiên tử hội, 
cũng Bồ-đề Lưu-chi dịch. 
BEIRDSBTBEADNSABSGNISRIIVS NUEGOERDBLEA (5); 
Bất tư nghị quang Bồ Tát sở thuyết kinh 4° Jl šŠ 
3 #Z BÉ Dĩ ñồ #€, cũng có tên —> Phạn khác là 
anciitya-prabhäsanirde§anamadharmaparyäyasũ- 
tra, — Cưu-ma-la-thập (kumarajiva) dịch (384- 
417). 
aciñtya-prabhãsa-nirde§a-näma-dharmaparyä- 
ya-stitra G5) 3 Bắt tư nghị quang Bồ Tát sở thuyết 
kinh 4 J ãÄ 3: ?#f BÉ JƒT # #Š, cũng có tên — 
Phạn ngữ (sanskrit) khác là aciityaprabhãsa-bo- 
dhisattva-nirdeáa-sũtra, — Cưu-ma-la-thập (s: ku- 
mãrajTva) dịch. 
acintya-prabhävatä (s); bất tư nghị 4° Jl 5ã. 
aciätyaraja-(nama)-mahãyãna-sũtra (s); Hiển 
vô biên Phật độ công đức kinh K 4t 15 Nà EU) 
ƒ§ #4, bản dịch của — Huyền Trang (giống phẩm 
26 Thọ lượng của Đại phương quảng Phật hoa 
nghiêm kinh). 
action (s); hành nghiệp {7 3Š. 
mÙ of the buddha (e); Phật sở hạnh tán ƒÈ Øƒ {7 


actualization (s); chứng Z5. 
acuity (e); minh lợi H Zl|. 


adamantine absorption (e); kim cương dụ định 
2> ỊI| H 2z. 
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adamantine mind (e); kim cương tâm 2 lÍl| :”›. 

adana (j); A-đà-na lñJ BÈ Ji. 

adana-shiki (j); A-đà-na thức liJ EÈ 7 ïÄ. 

ñdãna-tyäga (s); thủ xả lột ‡Â. 

ädãna-vijñãna (s); A-đà-na thức ["[ Bữ 7š 3Ä. 

ãdar$a-jñäna (s); Đại viên kính trí 2 [R| ## #1, 

—» Năm trí, — Pháp tướng tông, —» Phật gia. 

adattädãna (s); bất dữ thủ 4` l Hi. 

adaya (S); sơ 3J. 

adbhñta (s); hi hữu #š ?ï. 

adbhuta (s); kì đặc pháp fỹ †ÿ 3*, hi hữu # ẤT, 

hi pháp Š ỲŠ, vị tăng hữu & #† Tï, vị tằng hữu 

pháp #2 fí 2, vị tăng hữu kinh ZE tt 1W. 

adbhuta-dharma (s); vị tằng hữu pháp  lƒ 

HỆ 3, A-phù-đa đạt-ma lJ ÿ# # ï# Eš, Át-phù-đà 
đạt-ma #i }# lÈ 3# JEE. 

adbhita-dharma-paryäya-sũtra (s); Thậm hỉ 

hữu kinh ‡‡ 3? fï ý. 

addietion (e); đam trước lff. 3. 

äde$anã (s); kí thuyết äủ ii. 

äãdhãna (s); nhậm trì {ÉjŸ.  - 

adhara-sväbhũmi (s); hạ địa ƑF HH. 

adharma (s); tội “Ẽ. 

adhigama (s); liễu đạt Ƒ ïẼ, tu hành {£ {7, sở 

chứng Jf 3#, chứng ïZ, chứng đắc 3# ƒ8. 

adhikära (s); y xứ {k Jấ 

adhimana (s); tăng thượng mạn lšt Ì: lö, kiêu 

mạn !í§ † 

T1iIUin(xi (s); thượng phẩm -E sả. 

adhimoksa (s); liễu _Ƒ, thắng giải J f##. 

adhimukha (s); đối #{. 

adhimukti (s); liễu đạt Ƒ 3Š, tín giải {ĩ f# 

adhimukti (s); thắng giải JŠ ffữ. 

adhimukti-caryä-bhũmi (s); gia hạnh vị jJI Íƒ 

fừ., thắng giải hạnh địa Jý f# {1 HÙ. 

adhipati-phala (s); tăng thượng quả ## _- 3. 

adhipati-pratyaya (s); tứ duyên ƑH Ấ%, tăng 

thượng duyên #‡ |: ấ. 

ädhipatya (s); tăng thượng ?*! Ï-. 

adhistäna (S); y chỉ {& 1Í: 

adhisthãna (s) (p: aditthãna); gia trì Di CHỘ SỞ trì 

Øĩ† Ff, hộ niệm š# 2%, y xứ {K Jlễ, sở y Õf 

adhisthãna (s); trú trì {È ‡#; y ÍÈ. 

adhisthäyaka (s); sở y ĐT fk. 

adhisthita (s); đối #1. 

adhivãsana (s); nhẫn lực Z2 2); nhẫn Zj. 

adho-bhũmi (s); hạ địa FHh 

adhvan (s); thời lRÿ. 

adhyäcära (s); tu hành f£ {f. 


äkã§agarbha 





adhyäcarafi (s); hiện hành Đủ {Ƒ. 

adhyã§aya (s) (p: ajjhasaya); thâm tâm ÈX 2Ù. 

adi (s); sơ #J. 

ãdibuddha (s); A-đề Phật BỊ 38 flÙ, dịch nghĩa là 
Bản sơ Phật 2k #J ƒÿ, —› Phố Hiền 

adina-manas (s); khiếp liệt ‡# Z2. 

ãdĩnava (s); quá ác l# 5; quá thất ì# ZE. 
adinnädãna (p); thâu đạo fất l. 

admonitions for beginning studenfs (e); Giới sơ 
tâm học nhân văn ðÑ #J 4ù '#: À3. 

advaya, advaita (s); — Bất nhị 4 —, vô nhị Ít 


advaya-samatä-vijayãkhyä-kalpa-mahätantra- 
rãjäã (s); Vô nhị bình ¡ đẳng Tối thượng du-già đại 
E0 lê lui biên 3 2# ‡# L fã fMl & #í 
advayasiddhi (s); Thành bắt nhị luận Jš 4* —- ïñ 
của — La-kha Minh-ca-la (s: laksminkara). 

advesa (s); vô sân Ất đổ 

advifiya (s); vô nhị # Ẩ—~. 

aeon (e); đại kiếp Ä ?l. 

affliction (e); phiền não ?#i Tất; sử 1. 

afflictions produced from discrimination (©); 
phân biệt khởi Z} JI| #8. 

=hubh hindrances (e); phiền não chướng Ïfi Tế 


agägatadhvan (s); lai thế 2 †É. 

ñgama (p); a-hàm lñJ 2ï. 

ñgama (s); —> A-hàm Í#J 2, thánh giáo 5# #f 
ñgantuka (s); khách trần #% Fš.. 

tin nao (s); khách trần phiền não ? 
ñgantukatva (s); khách trần # JẼ. 

agãra (s); gia 2X. 

aggregate (e); ám l2: tụ tập ZŠ #; tụ ZE. 
aggregate of form (e); sắc uẩn {“, ##. 

28g egat€ of impulse (patferning) (e); hành uân 


agon (j); — A-hàm [H[ 3ÿ. 

agra (s); thắng J; tối thăng ‡# JŠ; đệ nhất ". = 
agra-bodhi A0) tối chính giác ‡# IE Ÿ#; 
thượng đạo Ất Ï: 3F. 

agra-dharma (s); thật trí #f #f. 

agräha (s); tà chấp 3l ÿJ. 
agrapradipa-dhäran-vidyärãja  @): " 
phương tối thắng rà chàng đà-la-ni kinh ?R 77 
tự Hộ Mú + B Xš Jl #ấ 

agrafä (s); đệ nhất lÓ hở 

agratah (s); hiện tiền Đẻ Ÿ. 

agrya (s); đệ nhất ?Zð —. 





agyo (); — Hạ ngữ F ñ#. 

agyo (j); hạ ngữ Ƒ ññ. 

ahadana (j); A-ba-đà-na l"[ ÿ¿ BÈ 3lš. 
ahimsã (s, p); — Bắt hại 4 iïÝ. 

ñhrïkya (s); vô tàm Ất Hi. 

ai (); ai #:. 

ai (j); ái #8. 

aibetsuri (j); ái biệt li ## JIJ ÄïÈ. 
aibetsuriku (j); ái biệt li khổ Z# 7IJ Äft #. 
aigo (j); ái ngữ ®Š ñH. 
aii (j); ái khuế Z# 3. 
aiken (j); ái kiến #8 bả. 
aikuözan (j) (c: äyùwáng-shãn); A-dục vương sơn 
B1 Ñ + 1H. 

aishaku, aiseki (j); ái tích %Š †ñ. 

aishin (j); ái tâm 2# :b. 

aishu (j); ái thủ #Š lột. 

aitan (j); ai thán # #X. 

aiyoku (j); ái dục ®Š ñf. 

ajanfã (s); — A-jan-ta. 

ajari (J); —› A-xà-lê l"ƒ [ã| Z1. 

ajãta§atru (s); A-xà-thế vương J#J Bj †H: +, —› 
A-xà-thế ƒ lấ] †E. 

ajãtasatfu (p); — A-xà-thế Jñƒ lá] |. 

ajãti (s); vô sinh Ấ#t‡ ”:. 

aji (j); a tự ÚJ “7. 

ajita (s); A-dật-đa, dịch nghĩa là Vô Năng Thắng 
4 fiÉ JÙŠ, tên của Bồ Tát —› Di-lặc. 

ajitabattei (J); a-thị-đa-phạt-để lJ ‡# # 1% IÑ. 
ajitavatT (s); a-thị-đa-phạt-đề liƒ ‡ÿ # {1k JK. 
ãjTvika (s); loã hình ngoại đạo #R JÉ 2k ìĂ. 
ãjñã-cakra (s); —> Trung khu 'Ƒ! 

ñjñãna (s); vô trí #t ƒ!, đồng nghĩa với —> Vô 
minh, ngu sỉ jä #š. 

ñjñãta-kaundinya (s); A-nhã Kiêu-trằn-như ÍñJ 
3ï †íR ðR 1M. 

ajogi, siddha (s); hoặc ãyogipada, ajoki; —> A-jô- 
gi (26). 

akanistha (s); hữu đỉnh thiên #ï TR Z. 

akanistha (s); Sắc cứu kính thiên ễ, 3 7â X, cõi 
trời cao nhất của sắc giới, —> Ba thế ĐIỚI. 

a-kãra (s); »a« tự lH[ “7”. 

äkãra (s); hành tướng Í7 II. 

äkãñryate (s); sở hạnh Jf {ï. 

ñkãsa (p) (s: äkãsa); — Hư không Jl Zš. 

ñäkãóa (s) (p: äkãsa); —› Hư không jữ ”È. 
äkñéa-dhãtu (s); không giới “š ZF. 

ñkã§agarbha (s); Hư Không Tạng Bồ Tát Jñ Zš 
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akã§agarbha-bodhisattva-sitra 





akã§agarbha-bodhisattva-sũtra (s); Hư Không 
Tạng Bồ Tát kinh Rš 2š j#š #£ ðš 

akheda (s); bất thối 4° 3B. 

akhinna (s); bất thối 4 3E. 

akilãsitva (s); bất thối 4 3. 

F42305 120xanu (s); vô sở hữu xứ ##t Õf 4ï 


akken (j); ác kiến ## hd. 

aklänta-käya (s); bệnh quyện 73 fš. 
aklista-avyäkrta (s); vô phú vô kí Ất ?j #tt ñủ. 
PtY/0MASEdML (s); bất nhiễm vô tri 4 3£ Ất 


akovida (s); ngu #Ä. 

aksara§ataka (s); Bách tự luận †ï “7 ññ. 
aksa-sitra (s); số châu # ŸR. 

aksayamati (s); Vô Tận Ý #‡ đï Zf, tên của một 
vị Bồ Tát. 

aksobhya (s); dịch âm A-súc [lJ [], A-súc-bệ 
Phật, dịch nghĩa là —› Bất Động Phật 4` #ÿ Íù. 
aksubhifa-eitta (s); định tâm 7£ 2Ù. 

aku, 0 (); ác #. 

akudõ (j); ác đạo 3Š ìl. 

akugõ (j); ác nghiệp 3ã 3ý. 

akurvan (s); viễn li È# ÄÍt. 

akusa, osa (j); ác tác Äš fE. 

akusala (p) (s: aku$ala); — Bắt thiện 4 ?Ê. 
aku§ala (3) (p: akusala); — Bất thiện 4 ?. 
akushu (j); ác thú #§ ilÕ, 

ñkũtana (s); hi cầu 5 ›. 

alabdha (s); vô sở đắc #ft f f3. 

alabdha-ñtmaka (s); thân tướng 5 ?I. 

alaksana (s); vô tướng Ất ‡II. 

älambana (s); cảnh Jš, sở duyên Jï Ấ#, duyên #Z. 
ñlambana (s); năng duyên Ñ ƒấ. 

älambanam ($); sở duyên duyên Jï #4 #2. 
älambana-pariksa (s); Quán sở duyên duyên luận 
ti Đi #4 4 ñm. 

älambanaparTksä-§ãstra (s); Quán sở duyên 
duyên luận ii Ø #‡ ## ïủ của —› Trằn-na. 
älambana-pratyaya (s); tứ duyên PH f. 
alankrta (s); nghiêm lỗi. 

ñlaya (s); lê-da Z4 HB, a-lợi-da lJ | HD, a-lại-da 
lnJ đổi Hỗ. 

älaya-vijñäna (s); —› A-lại-da thức lJ #ñ HỆ ïồù, 
A-lê-da thức Eh[ Z1 Hl 3Ä, trạch “È⁄, sở huân thuyết 
3ï E 5M, căn bản thức JR 2 3l, 

all đharmas (e); chư pháp ñế ỲZ. 

all pervasive caleulation (e); biến kế 3# ä†.. 
alobha (s); vô tham Ất‡ 2t. 

ãloka (p); giác #t. 
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ñloka (s); quang minh 3, HH, minh HỊj. 

äloka-tamas (s); minh ám HH] Hồ. 

ãloka-tamasĩ (s); mỉnh ám Hj lãi. 

alpa-buddhi (s); thiền trí Èš ƒt!. 

alpa-kusala-milla (s); đức f6 (#8). 

alpa-mahä (s); đại tiêu Ä 2}. 

amala (s); vô cấu Ất ii. 

ñmalaka (s); A-ma-la Jn[ J#š ‡j). 

amala-vijñäna (s); Yêm-ma-la thức Jš Jš ãÊ 3}. 

amarävafT; — A-ma-ra-va-ti. 

man (s); Bất tử kiểu loạn tông 4 #É 

2S 

amaroku (j); a-ma-lặc lt[ Jš ?ŸJ. 

amatfa (p); cam lộ H8. 

ambrosia đhãranT (e); Cam lộ đà-la-ni chú  # 

EÉ § Jé lu. 

ambrosia dhãranï (e); Cam lộ kinh đà-la-ni chú 

H # # Bừ 5# JÉ I. 

in (); A-di-đà J 58 EÈ; —› A-di-đà Phật ñ"ƒ 
lá ỨH. 

amidabutsu (j); —> A-di-đà Phật J'ƒ 2#] lÈ. fJ. 

amida-kuonjöou-darani-kyö (j); A-di-đà cổ âm 

thanh vương đà-la-ni kinh llƒ ?j fÈ # †ï ## + 

BÈ ## Je #&t. 

amidakyð (j); — A-di-đà kinh lñ{ 5/8 EÈ #£. 

amidism (e); — Tỉnh độ tông Ÿ# L Z. 

ãmisa (s); ái nhiễm 2# 3E. 

amitäbha (s); dịch nghĩa là Vô Lượng Quang Ấ#t 

T8 3E, dịch âm là —› A-di-đà Phật Jh[ 2 lÈ ƒb. 

amitäbha-stra (s); —› A-di-đà kinh J#J 5fj BÈ #ế, 

Phật thuyết A-di-đà kinh {J) ñM lnƒ 2ffj BÈ #§. 

amita-dundubhi-svararãja-dhãran-siitra  ($); 

A-di-đà cỗ âm thanh vương đà-la-ni kinh l[ 5 Eừ 

%k ?? #‡ 1: lÈ #Ê J6 #Š, cũng được gọi tắt là Cổ 

"ưng nã nh -E #, được dịch 

đời Lương (502-557), không rõ người dịch. 

Nguyên bản Phạn đã thất truyền. Một bản kinh 

khác cùng nội dung được tìm thấy trong Đại tạng 

Tây Tạng mang tên aparimitäyurjñanahrdaya-nä- 

ma-dhãranT-sũtra. 

amitäyurdhyãna-sũtra (s); — Quán Vô lượng 

Thọ kinh lồi #t lš Z7 #Ẽ. 

amitäyus (s); Vô Lượng Thọ Í## s: 5#, một tên 

khác của — A-di-đà Phật. 

amoghadar$ana (s); Bất Không Kiến Bồ Tát - 

2š bl, ?? lÈ hoặc Bất Không Nhãn Bồ Tát 4 Zš 

HH # Bừ, 

amogha-krodhãñkué§a-rãja (s); Phẫn Câu 

Quán Thế Âm Bồ Tát 2#: #: ZJ Bí H #f BẼ, 

dạng xuất hiện thứ hai của Quán Thế Âm Bồ Tát, 








anantamukha-nirhära-dhäranT-vyäkhyäna-kärikä 





phía bên trái của Bí mật giới Mạn-đà-la (guhya- 
dhatu-mandala). 

amoghãäkuáa (s); Bất Không Câu Quán Tự Tại 
Bồ Tát 4 2š #lJ El Él 7E ?? Bš, một vị Bồ Tát có 
địa vị cực Tây của Hư không tạng (ãkãáagarbha) 
trong Thai tạng giới Man-đa-la (garbhadhatu- 
mandala). 

amoghapãá§a (s); Bất Không Quyên Sách 4 Zš 
ÏZñ 3, một trong sáu hoá thân của —› Quán Thế 
Âm, được mô tả trong Bất không quyên sách t thần 
biến chân ngôn kinh 4 2š 8Ä 4 ## ? H ï 
(amoghapasa-rddhi-vikti-mantra-sutra, amo- 
ghapäsa-kalpar-ja). 

amoghapã§a-hrdaya-sũtra (s); Bất không quyên 
sách chú tâm kinh 4° 2š 8Ä 3# lhử :ùà #, —› Bồ-đề 
Lưu-chi dịch. 
amoghapäã§akalpa-hrdaya-dhaãranm (s); Bất 
mục quyên sách chú tâm kinh 4* Zš ## # It sò 





amoghapäã$a-kalparãja (S); Bất không quyên 
sách thần biến chân ngôn kinh 4 2š #Äj 2 ## #⁄ 

IÉ ïï #€, cũng có thể có tên Phạn ngữ khác là a- 
moghapäáa-rddhi-vikrti-mantra-sũtra, => Bồ-đề 
Lưu-chi (bodhiruci) dịch. 
amoghapãéarddhi-vikrti-mantra-sitra (s); Bất 
không th hờ sách. thần biến chân ngôn kinh 4 ZÈ 
ñ 4 #ụ 5 H ïï ẤẾ, cũng có thể có tên —› Phạn 
khác là amoghapãsa-kalparäja, —> Bồ-đề Lưu-chi 
dịch. 

amoghasiddhi (s); —› Bất Không Thành Tựu Phật 
%*š 'h it 0b. 


amoghavajra (s); —› Bất Không Kim Cương 4Ÿ 
2š ⁄> lill. 





amoha (s); vô sỉ Ất #Š. 

ämraväna (s, p); Am-la thụ viên ƒE ñ# l} Jãi, 
nằm ở —> Vệ-xá-li 

amrta (s); dịch âm là A-mật-ri-ta, dịch nghĩa là 
Bất tử + 2É, Cam lộ H ##, cũng được hiểu là 
nước bất tử (Bất tử tửu 4* ZÉ ỲWŸ), nước trường 
sinh. 

amắ§u (s); quang minh 3% Hj. 

amusita (s); vọng ?. 

an (j); ám lãi. 

an (j); an 2%. 

an (); án %. 

an seikö (j); —> An Thế Cao 3% †IL rồi, 

ñn shìgão (c); — An Thế Cao % †Í! fễi. 
anabhiläpya (s); bất khả thuyết 4 "Ƒ ồi. 


anäbhoga (S); vô công dụng Ấtt 7 HH, không cần 
sự cố găng, không cần dụng công mà vẫn đạt; khai 
phát Bi| 7. 

anabhraka (s); Vô vân thiên Ất Z ZX, cõi thiền 
đầu tiên và thấp nhất của Tứ thiền định, — Ba thế 


giới 

ãnabodhi (s); A-na Bồ-đề JiJ JJš 3#? ÿ#, Tổ thứ 12 
của — Thiền tông Án Độ, tức là —> Mã Minh. 
anädi (s); vô thuỷ Ít #â. 

anägämi (s, p); dịch âm là A-na- hàm [ñƑ 7š 23, 
dịch nghĩa là Bất hoàn 4S ï#, không trở lại; chỉ 
Thánh quả —› Bất hoàn. 

anägãmin (s, p); dịch âm là A-na-hàm J"J J 2ï, 
dịch nghĩa là Bất hoàn, không trở lại; chỉ người 
đắc Thánh quả — Bắt hoàn 4* Ï#, bất lai 4* 3É. 
anägãmi-phala (s); bất hoàn quả 4t 3# 3. 
anägärika (s); nghĩa là Vô gia cư, người không 
nhà, xem —> Khất sĩ. 

anägata (s); vị lai 2 ZK. 

anagon (j); A-na-hàm Ƒñ[ 7|š 33. 

anahana (j); — A-na-ha-na. 

anahafa-cakra (s); — Trung khu. 
anaksara-karandaka-vairocanagarbha-näma- 
mahãyãnasitra (s); Đại thừa biến chiếu quang 
mỉnh tạng vô tự pháp môn kinh Ä 3E 3 H8 3 HH 
J8 #t “ˆ ÿ5 F1] 

analysis (e); tí, tứ fj. 

analysis of the middle and the exíremes (©); 
Trung biên phân biệt luận '! 3# 2} 7| 3â. 
analytical emptfiness (e); chiết không ÿ Zš.. 
ñnanda (s, p); dịch nghĩa là Khánh Hi JŠ 3# (an 
vui, hoan hỉ), dịch âm là — A-nan-đà Jñƒ #È lữ. 
anan-funbetsu-kyö (j); A-nan phân biệt kinh fñƒ 
XE 2} m1 #€. 

anañgapa, mahãsiddha (s); —› A-nan-ga-pa (8l). 
anantfa (p); vô lượng Ất ñx. 
ananta (s); vô biên #t 12, vô lượng #t lử. 
ananta-jñãna (s); vô lượng trí Ất š i. 
anantamukha-dhãram (s); Xuất sinh vô biên 
môn đà-la-ni kinh !!† “E # 3Š ['] Eữ ## Jé #£ 
anantamukha-nirhära-dhäranT-vyäkhyäna-kã- 
rikã (s); tên của một bộ kinh —› Đại thừa, được 
dịch ra Hán ngữ và Tạng ngữ dưới nhiều dạng. 
Trong Đại tạng Trung Quốc, người ta tìm thấy 9 
bản dịch của kinh này dưới tên khác nhau: 1. Xá- 
li-phất Đà-la-ni kinh 2# 4| 3È BE ## Jé #š (Sãri- 
putra-dhärani-sitra), Tăng-già Bà-la (sanghapäla) 
dịch đời Lương (506-520); 2 & 3. Phật thuyết xuất 
sinh vô biên môn Đà-la-ni kinh Éÿ 3# 0! 2 #‡ 3# 
["J EE ## Hé 4š (buddha-bhãsita-jtãänantamukha- 
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ananfa-nirde§a _- 





dhãranT-sũtra), cũng được gọi tắt là Xuất sinh vô 
biên môn Đà-la-ni kinh ;H| 7E # 3# ["] lờ ## Iự 
##š. Cùng tên Xuất sinh vô biên môn Đà-la-ni kinh 
có hai bộ, một bộ do Bất Không Kim Cương (s: 
amoghavajra) lọ và bộ thứ hai do Trí Nghiêm 
dịch đời Đường; 4. Phật thuyết vô lượng môn vi 
mật trì kinh ƒ#} ðằ 4 HỲ F1 ?w # lý Ñế (buddha- 
bhãgita-amitamukha-guhyadharasntra), cũng được 
gọi là Vô lượng môn vi mật trì kinh ## #3 Ï"J 
# lý #Š, Chi Khiêm dịch đời Ngô (223-253); 5. 
sả: thuyết. xuất sinh vô lượng môn trì kinh ƒ} Zằ 
tH ##t R Ƒ] l# (buddha-bhãsita-jãtãnanta- 
mukhadhara-sũtra), cũng được gọi tắt là Xuất sinh 
vô lượng môn trì kinh, Phật-đà Bạt-đà-la (buddha- 
bhadra, tức là —> Giác Hiền) dịch đời Đông Tấn 
(398-421); 6. A-nan-đà Mục-khư Ni-ha-li-đà kinh 
li #‡ BÈ H 4š J6 ă BÊ Bế #É (anantamukha-nir- 
hãradhãrani-sũtra), —> Cầu-na Bạt-đà-la (guna- 
bhadra, Công Đức Hiền) dịch đời Tống (435-443); 
7. Phật thuyết vô lượng môn . Bì. Đà-la-ni kinh 
Đh zð 4M lì P"Ì 0M Bề Eb #E JẺ 6 É (buddha-bhãgi- 
ta-amita-mukha-marajid-dharanT-sutra), cũng 
được gọi tắt là Vô lượng môn phá ma Đà-la-ni 
kinh ẤŒ ñi [] fí Jš Bổ ñ lá #Z, Công Đức Trực 
(gunaáïla) và Huyền Xướng cùng dịch đời Lưu 
Tống (462); 8. A-nan-đà Mục-khư Ni-ha-li Đà- 
lân-ni kinh l#ƒ #È EZ H 1% J6 ñ[ BÈ BÈ Ä§ Jd 
(anantamukha-nirharadharani-sitra), Phật-đà 
Phiến-đa (buddhasanta) dịch đời Nguyên Ngụy: 9. 
Phật thuyết nhất hướng xuất sinh Bồ Tát kinh 
fh ãữ — li tị ?® ?# BÉ #€ (buddhabhãgita- 
ckamukhajata-bodhisattvasittra), cũng được gọi 
ngắn là Nhất hướng xuất sinh Bồ Tát kinh —- l“J 
tH # # lš #Œ, Xà-na Quật-đa (jñãnagupta) 
dịch đời Tuỳ (585). 
ananta-nirde§a (s); vô lượng nghĩa ft hi 3Š. 
anantaprabhã (s); vô biên minh Ấý š# ĐJ, vô 
biên quang Ất 3Š 3X 
ca e0 2ï VÌ (9) vô lượng biên #£ lí 3Š, 
vô biên biên Ất 3Š 
anantara (s); vô gián Hộ. li. 
anantara-pratyaya (s); thứ đệ duyên 1X ?ZŠ #. 
ãnantariya (p); vô gián #t [ÏÏ, trực tiếp, không 
gián đoạn. 
ñnantarya (s); vô gián Ất li]. 
ãnantarya-märga (s); vô gián đạo #t [li ìÉ. 
ananyathä (s); phi biến dị †È ## #4 
ãnñpãnasati (p); — An-ban thủ ý % É# %Ƒ Ẩï. 
anapaträpya (s); vô quí #£ Tố. 
anäsrava (s); vô lậu #£ jäj; vô lưu #£ ÿi. 
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anãsravã-dharmäl (s); vô lậu pháp Ất ÿN È⁄Z. 
anäsrava-jñãna (s); vô lậu trí Ấ . 
anatabindada (j); A-na-đà Tán-đồ-đà li[ 3 lờ 3š 
š BÀ. 

















anäthapindada (s); A-na-đà tấn đồ-đà li ĐE lữ 
†ề 3 ÉÄ; — Cấp Cô Độc #â W Xã. 
anäthapindika (s, p); — Cấp Cô Độc #â f Xã. 
anätman (s) (p: anattã); —› Vô ngã ft ƒÈ; nhân 
vô ngã À\ Ít JÈ 

anattä (p) (s: anãtman); —> Vô ngã 4t: 48. 
anavabodhaka (s); bất liễu 4 F. 

anavadhärita (s); bất liễu 4 7. 

anävarana (s); —› Hư không / Zš. 

anävrti (s); —> Hư không Jš 2š; vô ngại Ất lý. 
anchi (j); an trí c đi. 

ancho (j); an xứ 2 J#. 

añcita (s); thụ FŠ, 

andaja (s, p); noãn sinh ñ 2E, sinh trứng, xem —> 
Bồn cách sinh. 

ando (j); an sinh Sốc dế, 

anga (s); chỉ phần 3% 2}; phân 2}. 

anger (e); sân khuẻ llf 3E; sân lữ. 

angkor wat; —› Ăng-kor Wat. 

ango (j); — An cư 2 hủ. 

añguli (s); chỉ Ïïi. 

aủguttara-nikäya _ n ekottaragama); —› Tăng- 
nhất bộ kinh ‡Š† —- 

angya (j); —> Hành c cước si JRI. 

anhei (j); ám tế lễ] ilt:. 

anicca (p) (s: anitya); — Vô thường Ất 3ý. 
aniksipta-dhura (s); bất hưu tức 4 {R 1. 
animitta (p); — Vô tướng #£ 4Il. 

anirodha (s); bất diệt 4 ÙÄ. 


aniruddha (s); —› A-na-luật l1ƒ 7š £; bất diệt 4* 
ĐÈ; vô diệt #t ÙÂ 
anispanna (s); vô thật #‡ ?f. 


anitya (s); —> Vô thường ## ?#. 
anitya-asära-samjñã (s); kiên có Bề [Z|. 
anivrta (s); vô phú #ft Z1. 
anivrta-avyäkrta (s); vô phú vô kí #t ?“ #‡ ñU. 
aniyata (s); bất định 4` H 

 .. (s); bất định địa pháp 4 # HH 

















añjali-mudrã (s); hiệp chưởng ấn ? *# FỊI (hiệp 
trảo), — Án. 

anjin (j); — An tâm 3 :Ò. 

anjñ (); an trú 2% {Ỳ. 

ankoku-ji (j); An Quốc tự 2% | Sỹ. 
anmarashiki (j); am-ma-la thức J JƑE 3# ïủ. 
an'ne (j); An Huệ 2% Äï. 


anuffarã-samyak-sambodhi 





annin (j); an nhẫn % #3. 

annotated redacftion of the text and commen- 
taries to the compilation of yung-chia of the 
chan school (e); Thiền tông Vĩnh Gia tập khoa 
chú thuyết nghị Ä# Zš zk 3ã #š £† ñ} đi đ. 
annyõ (j); an dưỡng % ?Ê. 

anokubodai (j); a-nậu bồ-đề Jƒ ÿ# #? ‡#. 
anokutara-sanmyakusanboji (j); a-nậu-đa-la 
tam-miệu tam-bồ-đề li[ ðệ Z 8# = #4 = ?ƒ ‡¿. 
an'on (j); an ồn % lỗ. 

ängqĩng (c); An Thanh 2% ïŸ. 

anraku (j); an lạc % “#. 

anri (j); hành lí 47 Jồi. 

anri (j); hành lí {ƒ 2. 

anroku (j); an lục 2 ##. 

anryũ (j); an lập % 7. 

anryũmon (j); an lập môn 3 37 Ƒ']. 
anry-shinjitsu (j); an lập chân thật “ 3 lï #ï. 
anryñ-shinnyo (j); an lập chân như 2% 37 lí 1, 
anryitai (j); an lập đế 2 3 šÿ. 

anshõ (j); an thanh 2% ïŸ. 

ansõ (j); ám tướng lã] 1. 

ansoku-koku (J); An Tức quốc 2 ;4 P. 

anta (p); biên tế 38 Em. 

anta (s); biên tế Š lễ; biên l8; tận ẩï; yếm lBÄ. 
antagrãha-drsfi (s); biên kiến 3# li. 

antai (j); an thái % 3š. 

antaräbhava (s) (t: bardo); trung ấm !Ì! ƒŠ, —› 
Trung hữu 'Ð #3. 

antar-hita (s); thôi 3B. 

antecedent causality (e); thứ đệ duyên ⁄XZ ?ð #4. 
anthology of a, sa and va (e); A sa phọc sao "[ 
antima-deha (s); tối hậu thân ‡# { 1#. 
antima-sarira (s); tối hậu thân ‡# {£ #. 
anfipathy (e); sân HẾ. 

antya (s); biên 1Š. 

anu (s); vi tế fM ẤIll. 

anubaddha (s); phọc (phược) ?%. 

anubandha ($); tuỳ lưu Bễ HN: tuỳ Bỗ. 

anubhäva (s); nghiệp ÄŠ; thần lực ##' 7); uy thần 
lực J *†' 7). 

anubhũta (s); sở chứng JïT ñ. 

anubudhi (s); giác trí 54 Ẩï. 

anuddhatya (s); cao cử ñ¡ #š. 

anuga (s); tuỳ thuận Bỗ Ji. 

anugama (s); tuỳ lỗ. 

E tivi (s); ích ?§; nhiếp thụ li Số; nao ích ðÄ 


E> 2 EM (s); ai mẫn 2£ R$; bi 3E; lân mẫn ]Š 

anukampä-citta (s); mẫn lố. 

anukila (s); thuận Jlĩ; tuỳ thuận Bỗ Jl; tuỳ Bỗ. 

anuloma (s); thuận lữ. 

anumäãna (s); tỉ lượng tứ lx 

anunaya (s); ái 3ˆ; thuận TT 

anupädãna (s); thủ lội. 

anupadisesa-nibbãna (p); Vô dư niết-bàn Ấ#t 8 

3Í 4#, — Niết-bản. 

anupalabdhi (s); bất khả đắc 4° nƑ #3; thủ lột. 

anupälanä (s); hộ trì ZŠ Ÿÿ. 

anuparindanä (s); chúc luỹ I#. #4. 

anupasyati (s); kiến hủ. 

anurädhapura (s, p); —> A-nu-ra-đa-pu-ra. 

anurodha (s); ái #. 

anuruddha (p); —> A-na-luật ltƒ #|§ £‡. 

anurũpa (s); tuỳ thuận Bỗ JỨR. 

anu§amsa (s); lợi ích | 3ã. 

ãnusahgika (s); tuỳ trục Bỗ 3Z. 

anusärin (s); tuỳ thuận lỗ li; y {k. 

anusaya (p) (s: anusaya); — Tuỳ miên Bế HÉ, 

khuynh hướng. 

anu§aya (s) (p: anusaya); —> Tuỳ miên BŠ l, 

khuynh hướng. 

anusaya (s); tuỳ miên lễ lX. 

anuáista (s); giáo thụ #fí ‡%. 

anussafi (p); — Tuỳ niệm lỗ 2%. 

P32D0I-TMM lu, (s); thành sở tác trí ĐÈ Jf 

+) bindoigi (s); bất sinh bất diệt 4 7E 4* 

. 

anutpädãä-jñãna (s); vô sinh trí #‡ ”E #?. 

anutpanna (s); vô sinh Ất 

anutpattika (s); vô sinh nhẫn #tt 7 Z2 

THANH TNEHUA ÂN) (S); vô Si pháp 

nhẫn 4: + # đZĐ« 

anuttara (S); + nh lnj ð# #2 ##; vô thượng 

sĩ #t Ì- -:; vô thượng #t E.. 

anuttaräm-jñãnam (s); vô thượng huệ #t [- ŠŸ. 

anuttarapurusa (s); Vô Thượng Sĩ Ất _E -†:, một 
trong —> Mười danh hiệu của một vị — Phật. 

anuttarã- -samyak-sambodhi (s); A-nậu-đa-la- 

tam-miệu-tam-bồ-đè Ji] ý # #š = # — ? #ẻ; 

—> Vô thượng bồ-đẻ, Vô thượng chính đẳng chính 

giác; Vô thượng chính biến tri Ất E IƑ 3M #?; vô 

thượng chính chân đạo #t_L- IE E ìš; Vô thượng 

chính đảng bồ-đề Ất |: I # ‡# ##; Vô thượng 

chính đăng giác ẤP _ÍE ND Số tủa "... 

giác #t _|- 1E ft. 


; tỉ trí H #II. 
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anuvartaka 





anuvartaka (s); tuỳ chuyên Bỡ ##. 

anvaya (s); tộc JX. 

anvaya-jñäna (s); loại trí X !; tỉ trí từ Ÿl. 
anvesana (s); cầu >Ñ. 

anvita (s); thành tựu JÈ 2Ì. 

anvita (s); tương ưng ‡Ö JÈ. 

anxiety (e); não Tố. 

anya (s); dư BÀ. 

Hi và (j); A-nhã Kiêu-trần-như flJ 2? 


anyöin (j); An dưỡng viện 2% #š lữ. 
anyonya-va§ãt (s); tuỳ trục lỗ 3. 
anywhere-anytime procedure (e); Thời xứ quĩ 
lý jR 


anzan (j); Án sơn 2Š II. 

anzen (j) (c: ãnchán); an thiền z Xl, chỉ trạng 
thái thân tâm an lạc và tỉnh giác, dấu hiệu của việc 
—> Toạ thiền đúng đắn. 

apadäna (p); Thí dụ kinh #ÿ ly ##, tập thứ 13 của 
—> Tiểu bộ kinh (p: khuddaka- nikãya). 

apadeéa (s); thuyết ?⁄. 

apagama (S); trừ diệt lê: ĐÄ; viễn li 3# Bft. 
apagata (s); viễn li 3# Bi. 

apalabdhi (s); sở đắc Jf f3. 


apanayati (s); khí ® 

aparädha (s); quá thất 3# 2. 

li ren tirtl01Eoiittot mi 1ituiehesbi (); Đại 
thừa vô lượng thọ kinh Ä ZE ## tš Zỹ ƒ 














Si niierrexnttarraöibarcr (S); Vô lượng 
công đức đà-la-ni kinh Ất E JJ) ## EÈ #& Jé #. 
aparo bhavah (s); hậu hữu Í$ 4ï. 

apaträpya (s); quí ĐỮ. 

apaväda (s); báng äŠŸ; tôn ‡Ñ. 

apavädaka (s); phi báng ñ|È 3Ÿ. 

apäya (s); ác thú si J8. 

apäya (s, p); — Đọa xứ Eỗ gš. 

apeksä (s); tương đãi Jfl f7. 

apeksa (s); y {k 

apeksana (s); tương đãi ‡Ä| fŸ; y {K. 

apeksate (s); đãi fÿ. 

aphãsu (p); não Tấ. 

apohya (s); trừ lR. 

appamãna (p); vô lượng # Tä.. 

apramäda (s); bất phóng dật 4` j#( 1. 
apramãna (s) (p: appamañña); vô lượng #£ !š, 
—> Bồn phạm trú 

RẺ BS (s); vô lượng quang thiên Ất S: 
ÀH 7S: 














Hô n9 (s); vô lượng tịnh thiên #‡ Sỉ 
vt X. 
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aprameya (s); vô lượng # ñz. 
aprameyo-jñãnena (s); vô lượng trí #‡ 
apräptitva (s); vô sở đắc #‡ ƒf ƒ. 
apratigha (s); vô ngại tt lễ; vô sân Ất li. 
apratisamkhyã-nirodha (s); —› Phi trạch diệt :|E 
Y# ĐÑ; phi trạch diệt vô vi ]È Ÿ# ĐÀ #ứ 7š. 
apratisthita-nirväna (s); Vô trụ niết-bàn #t †È 
ï! %3; Vô trụ xứ niễt-bàn #t {È Jš ìh! #8; —› Niết- 
bàn. 

apriya-samprayoga-duhkha (s); oán tắng hội 
khổ #8 †ý r 7. 

äpũryate (s); biến mãn 3i 3ÿ. 

arahant (p); Ứng Cung Ƒš ft. 

arahat, arahant (p) (s: arhat); —> A-la-hán l"J ấš 
3#, —› La-hán ## ## —› Mười danh hiệu. 

araishiki (j); a-lại thức J"[ ## ii; —> A-lại-da 
thức. 

araiya (j); a-lại-da l"[ §#i Hỗ; —› A-lại-da thức. 
araiyashiki (); —> A-lại-da thức l"ƒ ##{ HỆ 331. 
arakan (j); —> A-la-hán l!J §# ÿÖ. 

ñrambana (s); duyên ẤZ. 

ãrambha (s); —› Phương tiện 7 ff; tạo ïễ:. 
ärämika (s); bạch y ÉI %. 

aranna (j); a-lan-na lJ Hiƒ 7l. 

arañña (p); a-lan-na lƒ [ij 7l; a-luyện-nhã Jƒ Ƒ 
3ï; nhàn lâm l] ‡R. 

aranya (s); a-lan-na j!J Hij Öl; a-luyện-nhã l!J ấ 
3ï; a-lan-nhã J#ƒ Bấi ‡7, nghĩa là Viễn li xứ, Sơn 
lâm, Hoang dã; chỗ thích hợp cho người tu tập 
đạo. 

ãranyaka (s); a-lan-na J J 7l. 

arati (s, p); bất mãn 4* ÿ#. 

arcigmati (s); diệm huệ địa Jýi Sĩ Hù; — Thập địa. 
arennya (j); a-luyện-nhã lñJ ## ‡ï. 

arhat (s) (p: arahat, arahant); —> A-la-hán l"[ ## 
ỲŠ; bất sinh 4*“E; oán gia #8 2Ä; sát tặc ất HH; 
ưng cung JŠ ƒŸ; ưng J#. —> La-hán, —> Mười 
danh hiệu. 

arhattva (s); A-la-hán quả ñ[ ## È# 3#; —› A-la- 
hán llƒ §§ YÖš. 

arising (e); sinh khởi “E ở; sinh “E. 

ariya (j); a-lê-da Jn[ ##' H. 

ariya (j); a-lợi-da 'J #| HỆ. 

ariya (p); hiền thánh ï# 5#; thánh 5. 
). (p) (s: ãrya-marga); —› Thánh đạo 
sẽ 








tự 














ariya-puggala (p) (s: arya-pudgala); Thánh giả 3 
#ï, thánh nhân E Ä , người đi trên — Thánh đạo. 
ariyasacca (p); thánh đề 4# äÿ, 

ariyashiki (j); a-lê-da thức [nj # Hi 3t. 


asmi-mäna 





ariyashiki (j); a-lê-da thức lJ 2# HỆ 3; — A-lại- 
da thức. 

ñärjava (s); chất trực #fÍ Ÿi. 

arroganee (e); kiêu lồ. 

ar§apra$amana-sũtra (s); Liệu trĩ bệnh kinh #š 
Ji 1i &6. 

artha (s); cảnh 1š; chân thật nghĩa 1. ?f 3Š; lợi 
ích #| 3š; nghĩa 3Š; trần ƑŠ; tư nghị #1 ñš. 
artham-prativibuddha (s); khai ngộ li] †ír. 
arñpadhãtu (s, p); vô sắc giới #t f4, 7t — Ba thế 
giới. | 
ariipaloka (s, p); vô sắc giới Ất {5 7t, — Ba thế 
giới. 

ariñpasamädhi (s, p); xem —> Bốn xứ. 

ñrya (s); hiền thánh #f 3#; thánh giả 5# #í; thánh 
nhân #8 Ä; thánh *. 

ñryadeva (s); Đề-bà ÿ# 3Ÿ, — Thánh Thiên #? 
35; Thánh Đề-bà š1 ẻ 3, 

ñryadeva, mahãsiddha (s); hoặc karnaripa, »Độc 
Nhãn«; — Thánh Thiên ®* Z. 
ãryadhãrani§vararäja-sũtra (s); Thủ hộ quốc 
giới chủ đà-la-ni kinh SƑ ñ# [R 2£ +}: BE #š Jé #ế. 
ñrya-jana (s); thánh nhân %‡ À. 

ñrya-jñãna (s); thánh trí 52 †. 
äryamahã-dhãranT - Thánh Đại tổng trì vương 
kinh #8 ®% #§ ‡‡ + #ế 

mẽ .ẽ....ốaa.a ca 
thita-guhyaparamarahasyakalparãja-[näma|- 
dhãram (s); Đại bảo quảng bác lâu các thiện trú 
bí mật đà-la-ni kinh 2 ?# J l# ## lj #? {E 3È 
? Eb XẾ Jé Ấ&§. 

ñrya-maitreyapratijñä-dhãranT (s); Từ Thị Bồ 
Hr “ nguyện đà-la-ni kinh #£ ƑS ?‡ jš #f §fl BÈ 
Át J0 Ẩ. 

ãrya-mañjuérTnamãsta§ataka (s); Văn-thù = 
lợi nhất bách bát danh phạm tán È' # Ít #| — 

„4# ® 18. 

TSie2 (S) (p: ariya-magga); —› Thánh đạo 





ãrya-mãreï-dhãranï (s); Đại Ma-lí-chi Bồ Tát 
kinh Ä RE HE % #® lš Ấế. 

ñrya-pudgala (s) (p: ariya-puggala); thánh giả ‡ 
3ï; thánh nhân #1 _À„ người đi trên —› Thánh đạo. 
ñrya-sahasrävarta-nama-dhãraq (s); Thiên 
chuyên đà-la-ni Quán Thế Âm Bồ Tát chú T- ## 
BÈ ấ# J6 lli 1H ?? #Z BÉ Ilụ. 

ñrya-safya (S); thánh đế, diệu đế, chân lí cao 
thượng, —› Tứ diệu đề; từ đó DỤ 3ÿ; tứ thánh đế J 
HH HẾ, 

ãrya-satyam (s); thánh đề 5# ïŸ; —› Tứ diệu đề. 


ñrya-6rT-mahãdevT-v äkarana (s); Đại cát tường 
thiên nữ thập nhị khế nhất bách bát danh vô cấu 
đại thừa kinh Ä ?# }É £ #4 -F — 3# — Fí J# 
ärya§rT-näva-grahamätrkä-dhãäranT (s); Thánh 
diệu mẫu đà-la-ni kinh 3E lề R} EÈ ## J6 #ẽ. 
ñryäs†ãñgo-mãrgo (s); — Bát chính đạo J\ 1E 
l; bát thánh đạo J\ 5# 1l. 
ñryatara-dhãran-arolika (s); A-li-đa-la đà-la-ni 
a-lỗ-lực kinh Jh[ HẸ| 4 ## EZ ## J# lnƒ Hột 2) #. 
Ärya-vasumitra-bodhisattva-samcita-§ãstra_ (s); 
Tôn Bà-tu-mật Bồ Tát sở tập luận ‡# ⁄ {£ # ‡#£ 
lš Øĩ #t šñ của —> Thế Hữu (s: vasumitra). 
asãdhãrana (s); bất cộng 4* ‡t. 

asädhya (s); hoá {È.. 

a§aiksa (s); vô học #t ##. 

asämagrl (s); bất hoà hợp tính 4> #ïI  †È. 
asambhava (s); vô Äf:. 
asamjñika (s); vô tưởng sự #t #H ®#f; vô tưởng 
thiên #t 4H Z. 

asamjñi-samäpatti (s); vô tưởng định Ất #ll Z. 
asamkheya (s); —> A-tăng-kì l![ f! 3É. 
asarnkhya, asamkhyeya (s); A-tăng-kì lH[ f#† 4; 
đại kiếp ® ÖjJ, vô số, rất nhiều. 

asammiidha (s); bất muội 4S lĂ. 

asamprajanya (s); bất chính tri 4° IE ZII. 
asamsarga (s); viễn li È#£ ÄÏ. 

asamskrta (s) (p: asankhata); —> Vô vi #t ÿý, 
không phụ thuộc, không chịu qui luật sinh, thành, 
trụ, diệt. 

asamskrta (s); vô vi ##£ Ji. 

asamskrta-dharmäh (s); vô vi pháp #tt ZŠ *; — 
Vô vi. 

The (s); A-tăng-già llJ f† flll, — Vô Trước Ất 




















asaikhata (p) (s: asamskrta); —› Vô vi ##tˆ Ji, 
VD sơ: phụ thuộc, không chịu qui luật sinh, thành, 
trụ, diệt. 

asat (s); tà “lỗ; vô tt. 
asatya (s); vô thật # ?ï. 
äsava (p); lậu ïi. 

ñ§aya (s); cơ BŠ; dục f%; ý lạc #ã ?É; ý #ã. 
ñä§carya (s); hi hữu ?š #1. 

asevana (s); tu tập l£ T3. 

ashura (j); — A-tu-la l"[ {Z£ ä#. 

asita (s); hữu tính 4ï †E. 

a§ïty-anuvyañjanäni (s); bát thập chủng hảo J\ 
-E đã ký. 

a6ma-garbha (s); mã não liŠ li. 

asmi-mãna (s); ngã mạn ‡È †ö. 
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asögi 





asögi (j); a-tăng-kì lHƒ {ft XI. 

asõgi kõ (j); a-tăng-kì kiếp l!J f† 3K Ö)). 

asoka (p) (s: a§oka); —> A-dục vương fH[ ƒ +. 

a§oka () (p: asoka); — A-dục vương lñj # +. 

aspect consciousness-only (e); tướng duy thức 
HHÀ. 

a§raddha (s); bất tín 4* {ồ. 

ñ§raddhya (s); bất tín 4 fồ. 

ñérava (s) (p: ãsava); hữu lậu fï Ÿs; hữu lưu fï 

ờR: lậu 3; => Ô nhiễm 

ñsrava (s); hữu lậu fƒ Â: hữu lưu %Ÿ Ÿ; lậu 3Ri. 

äsrava-dharma (s); khổ z#; tập #š. 

ñsrava-ksaya (s); lậu tận 3jj ii. 

ñsrava-ksaya-jñãna (s); lậu tận trí Jä đš #l. 

äsrava-ksaya-vijñäna (s); lậu tận thông 3ÿ đï 3Í. 

ä§raya (s); sở y Ủf {K; y chỉ f& 1k; y {&. 

ñ§raya-paravrtti (s); chuyển y ÿŸ {&. 

ñ§rita (S); y 

assaddhiya t0P bắt tín 4 fi. 

assorfed notes on individual divinities (e); Biệt 

tôn tạp kí j| ## Ãft ñU. 

astäda§a-dhãtavah (s); thập bát giới -[- J\ ZÈ. 

astalokadharma (S); —› Bát phong J\ j#i. 

astamandalaka (s); Bát Đại Bồ Tát mạn-đồ-la 

kinh J\ % ?? Bš & 'š XẾ Ấế. 

astamadgala (s); Bát kiết tường /\ Tf ‡Ý, —› Tám 

báu vật. 

astängika-märga (s) (p: atthaigika-magga); —> 

Bát chính đạo /\ 1E 3l; bát thánh đạo /\ ®# ìữ. 

astattarapada-sata (s); bách bát ƒ{ /\. 

astävaksanä (s); — Bát nạn J\ #ÿ. 

asfa-vijñãnãni (s); bát thức JÁ ñÄt. 

asfa-vimoksa (s) (p: attha-vimokkha); Bát giải 

thoát J\ ## lfầ, —› Tám giải thoát. 

asti (s); hữu 41. 

astitva (s); hữu tính #ï ŸF. 

asubha (p) (s: asubha); bát tiện 4* fiữ, bất hạnh 4* 

7ï, khốn nạn, phản nghĩa của từ $ubha. Còn nghĩa 

»bất tịnh« 4 3# là một cách tu tập của Phật giáo 

Nam truyền (—› Quán bắt tịnh). 

a6ubha (s); (p: asubha); bất tiện 4 ff, bất hạnh 

2 fï, khốn nạn, phản nghĩa của từ $ubha. Còn 

nghĩa »bát tịnh« 4` 3Ÿ là một cách tu tập của Phật 

giáo Nam truyền (—› Quán bắt tịnh). 

a§ukla-karman (s); tội nghiệp TỄ 3. 

ñsura (s, p); — A-tu-la Jh[ {£ ä#. 

a$ñya (s); bất không 4 Zš. 

asvabhäva (s); 1. Vô tính #ft †È, vô tự tính #t E1 

†l; 2. Tên của một luận sư thuộc — Duy thức 

tông (vijũanavada) và Nhân minh học, có soạn bộ 
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Nhiếp đại thừa luận thích (s: mahãyãnasamgraha- 
upanibandhana). 

a§vaghosa (s); —> Mã Minh Rộ H§. 

a§vajit (s); Át-bệ 3ñ ##. 

asvattha (s); —> Bồ-đề thụ ?£ ‡š Ì. 

atad-bhãva (s); dị tính #$ tt 

atapäh (s); vô nhiệt thiên Ất #4 Z. 

ñtñpin (s); tỉnh cần Xš Ÿ). 

ati-mãna (s); quá mạn 3 †#. 

ati§a, ati§a (s); —> A-đề-sa lƒ ÿ# ÿ} 

afTta (s); quá khứ 3ð 23. 

ati-yoga (s); A-tì du-già l"[ E2 # #l; —> Đại cứu 
kính. 


ñtma-ätmiya (s); ngã ngã sở ‡È ‡k Jï. 
ñtma-bhãva (s); tự thể ƒ] fỦ. 

ätma-drsti (s); ngã kiến ‡È . 

ñtma-gräha (s); ngã chấp ‡È 3; ngã kiến ‡k li. 
ñtma-mãna (s); ngã mạn ‡š !ủ. 

ãtma-moha (s); ngã sỉ ‡È ÖÝ. h 
mm (s) (p: atta); —> Ngã ‡È; tự thể ÉI #Ö; thể 


si (s); ngã sở 4È ï. 
ñtma-para (s); tự tha ÉI ẤP. : 
G2 kh Qui (s); tự tha bình đẳng 1 {tù *†ˆ 


ñtma-samjñä (s); ngã tưởng 3È 4H. 
ãtma-vädopädãna (s); ngã ngữ thủ 4È äZ: H⁄ 
attached consciousness (e); hữu thủ thức 4ƒ !W 


“iữpJtinni (e); chấp trước #4 #; chấp ÿM; tham 
ái Ất K. 


atfachment to (the reality of) đharmas (e); pháp 
chấp 2% #M. 
Phong to extremes (e); biên chấp kiến 3Š ÿ⁄\ 


attachment to one's own view (e); kiến thủ kiến 
bẻ HW Đủ, 

attachment to sentient being-hood (e); chúng 
sinh chấp #8 ”E #ML 

attachment to views (e); kiến thủ bử, lội. 
ñtta-manas (s); như ý #1I Zš. 

atta-vädupädãna (p); ngã ngữ thủ {k š ý. 
atthängika-magga (p) (s: agtãngika-märga); —› 
Bát chính đạo. 

aftha-vimokkha (p) (s: agta-vimoksa); Bát giải 
thoát J\ £ JỨầ, — Tám n giải thoát. 

atyanfa (s); cứu cánh 2š 75; tất cánh ‡‡: 77. 
atyudära (s); quảng đại Jš 2. 

audärika (s); thô trọng f5 HE. 

auddhatya (3); trạo (điệu) cử # #8. 


avinã§itva 





auditory conseiousness (e); nhĩ thức H[ ïïŸ. 
auditory faeulty (e); nhĩ căn T ‡lt. 
aupapäduka (s, p); Hoá sinh {È. ?E, — Bốn cách 
sinh. 
auspicious gem dhãranmï (e); Bảo Hiền đà-la-ni 
kinh ? # lữ š# J8 #. 
austerities (e); khổ hạnh 7# ƒ7. 
avabaddha (s); hệ #. 
avabhãsa (s); minh HJJ; tiền cảnh lƒ Bš. 
avabodha (s); liễu ƒ. 
avacara (s); hệ #Š. 
avadãna (s); A-ba-đà-na lH[ ỳ EÈ Z#lJl; Thí dụ 
kinh, —> Soạn tập bách duyên kinh; thí dụ #Ÿ Hộ 
avadäta-väsanã (s); bạch y Í† +: 
avadhiti (s); Trung, tuyến, tuyến chính trong, hệ 
thống —> Tan-tra, bắt nguồn từ đốt xương sống 
cuối, chạy dọc theo xương, sống xuyên qua ni năm 
— Trung khu (s: cakra) lên đên đỉnh đâu, cũng 
được gọi là susumn8-nädql. 
avadya (s); quá thất 3# 2; tội 3. 
avaivartika (s); A-bệ-bạt-trí l"J ## #š ?l; A-ti- 
bạt-trí 1ƒ FẺ # #t; A-tính-việt-trí lh[ ft ## #L. 
avaivartya (s); A-tính-việt-chính Jñƒ Ít j&Ä Júứ. 
avalokitavrata (s); Quan Âm Cấm, đệ tử của — 
Thanh Biện (bhãvaviveka). 
avalokite6vara (s); — Quán Thế Âm Ïlfj II 7ÿ. 
avalokiteývara[-nama]-dhãranT (s); Thiên thủ 
thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát quảng Đại viên 
mãn vô ngại Đại bi tâm đà-la-ni chú bản T-  T: 
HH lối I ?? #f Bế IR 2X [BI § #t Bứ 2K 3E sò EÈ 
Ä# J6 thì 4. 
avalokite§vara-bodhisattva-mahästhaämapräp- 
ta-bodhisattva-vyäkaranasiitra (s); Quán Thế 
Âm Bồ Tát đắc đại thế chí thụ kí kinh fl# †ft 3? ?£ 
RẺ f4 + #* # ## šU #ế hoặc Quán Thế Âm Bè 
Tát thụ kí kinh Ïỗi II ?ï ?? lề ‡# ñU #§. 
avalokite§vara-cintamäni-bodhisattva-yoga- 
dharma-mahãrtha (s); Quán Tự T Tại Bồ Tát như 
ý luân du-già ii Él ƒE ?## Bš ñM la Tôi II hoặc 
tồn Tự Tại Bồ Tát như ý luân du-già niệm tụng 
pháp Ïi F1 #E ?# Bš ñu 7š lí ft fll 2x 3Í 3Š; một 
bộ kinh được Bất Không Kim Cương (s: amogha- 








vajra) và Kim Cương Trí (s: vajrabodhi) dịch đời HH 


Đường. 

avalokitevara-ekada$amukha-dhãranT (S); 
Thập nhất diện n Thế Âm thần chú kinh -|- —- 
li ili †HẺ ?? kh thị @& 

Si IoEiicsyiadxeanifrIndbnt 07 (S); Thập 
nhất diện thần chú tâm kinh -|- —- IH[ *} 7 tà &€. 


avalokite$varamatã-dhäranI (s); Quán Tự Tại 
Bồ Tát mẫu đà-la-ni kinh ii ƒ] : ‡‡ Bề R} lờ ## 
}ä #8. 
avalokite§varasya-nTlakantha-dhäram (S); 
Thanh cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát tâm đà-la-ni kinh 
T #l El H Ít #f Bề +ò RE 6 J6 #ế. 
avalokite§varasyästottara§atanama-mahäyäna- 
sũtra (s); Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát nhất bách 
P9 230201021000 11ải H7E BE HÀ 
avamãna (s); tỉ mạn + J. 

avamanyanã (s); khinh mạn !f Jö. 

avañcana (s); cuống ïïf. 

avandhya (s); hư mậu /§ ?3. 

j ni (s); Tây ngưu hoá châu D{ 2F ft 
3. 








ävarana (s); quái ngại ®E lữ. 

ävarana (s); chướng lữ. 

ñvarãäna (s); cái Zš, —> Cái triền đï #l. 
ävarana-dvaya (s); nhị chướng — Bi. 
ãvarana-kriyã (s); già chỉ ÈÈ II: 

aväsanã (s); tận iï. 

avasthä (s); thời lĩ; vị {.. 

ävasthika (S); ước Ñ1. 

avaáyam (s); quyết định ŸjJ‡ ZE. 

avatamsaka-sữtra (s); Hoa nghiêm kinh đ lất 
#Ý, tên ngắn của —> Đại phương quảng Phật Hoa 
nghiêm kinh. 

avatära (s); liễu đạt ƒ ïŠ. 

avaväda (s); thánh ngôn #1 7ï. 

ava-yäna (s); phân LẺ 

avayavin (p); hữu phần T2. 

ãvedha-vaéa (s); nguyện lực lỗi 7). 

ävenika (s); bất cộng 4S 3È. 

E12:8°'i22°09°302c 1a (s); bất cộng Phật pháp 
23t fl 2š 

avïei (s); A-tì địa ngục lJ HẺ !b Z#, Vô gián địa 
ngục tt [] HH #Ä, —› Địa ngục. 

avidyäã (s) (p: avijj3); —› Vô minh ## HJỊ. 
avidyã-ñsrava (s); vô minh lậu #tt: HỨj 3jä. 
avidyamäna (s); vô #£. 

avidyñ-ogha (s); vô minh bạo lưu Ất H 4š ÿš. 
avidyäväsa bhũmi (s); vô minh trú địa #t !JJ {Ì 


avihethanä (s); tổn não ‡Ñl Tấ. 

avijjã (p) (s: avidyä); — Vô minh Ất HỊ. 
avijjã-äsava (p); vô minh lậu Ất | 3jg. 

avikalpa (s); bắt phân biệt 4x 2} 7l; vô phân biệt 
4ự 2} ĐI. 

avinã§itva (s); bất hoại 4 EŠ. 
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avinirvatanTya 





avinirvataniya (s); bất thối vị 4 3E {. 
aviparyaya (s); vô đảo #t‡ f#|. 

avitaräga (s); vị li dục ZE BÍ #X. 

avitatha (s); hư mậu Kể 3Š. 

avivartika (s); bất thối vị 4* 3B {ờ. 

ävrti (s); chướng š. 

avyäkrta (s); vô kí ## ñU. 

avyakta (s); bất liễu 4` ƒ. 

awaken (s); —› Giác ngộ 'Ÿ †íí. 

awakened (e); — Phật ). 

awakening (e); —› Bồ-đề ?£ ‡š. 

awakening of mahäyäna faith (e); — Đại thừa 
khởi tín luận 2 3 #8 {ñ ñữh. 

awareness-cause (e); liễu nhân ƒ ÏÄI. 

ñya (S); lai 2|. 

ãya-dvära (S); môn làÌ5 

ñyatana (s, p) trần cảnh, xứ, —> Mười hai xứ 
(trần cảnh) gôm các giác quan và những đối tượng 
của nó. Năm giác quan là mắt, mũi, miệng, lưỡi, 
thân và 5Š đối tượng là sắc, tiếng, mủùi, vị và cảm 
giác thân thể. Ngồi ra, đạo Phật kể thêm ý ý, tức là 
khả năng suy nghĩ (s, p: manas) và đối tượng của 
nó là các ý nghĩ (tâm pháp). 

PP (s); A-du-già llƒ fj ĐE; A-du-xà l"[ Hy 





ayuioechi (j); a-duy-việt-chính J'[ ‡f #È 1. 
ayuja (j); a-du-xà ["[ ty lãi]. 

ayukta (s); bất tương ưng 4 JIl JỀ. 

ayusha (j); a-du-giá liƒ lậ 3. 

äyusmat (p); tôn giả S# Z.. 

äyusmat (s); tôn giả #Ÿ Z7. 

ayuta (j); a-do-đa l'J [HỊ Z. 

ayuta (s); a-do-đa l1 thị Z. 
äyùwáng-shãn (c); A-dục vương sơn JH[ fŸ =E IÌI. 


B 





ba (j); bà 3Š. 

babhaha, siddha (s), bhalaha, bharhva, babhani, 
baha, bapabhati; —> Ba-ba-ha (39). 

baddha (s); phọc (phược) #tÌ. 

bag chaøs (t); tập khí ?#ïi 24 

bag med pa (t); phóng dật } ⁄%. 

baga (j); Bạc-già ï# fJII. 

bagaba (j); Bà-ca-bà Öš 3JI #. 

bagaba (j); Bà-già-bà 3% flJI 3. 

bagabon (j); Bạc-già-phạm Ÿ# ƒlJ| #Ê. 
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bahanzu (j); Bà-bàn-đậu 3š 4# Z7. 

bãhia (s); ngoại 2È. 

bai (j); bối HH. 

bái jñyì (c); Bạch Cư Dị Í1 Jj# 2. 

baikai (j); môi giới ## Z†. 

ba'ikyö (j); mạ ý kinh fŠ #š #ý. 

báiïmă-sì (c); —> Bạch Mã tự É1 Rỗ 5ÿ. 

bairiyoku (j); bội li dục {? Äft ẩ%. 

baisen-ji (j); Mai Tuyền tự #ÿ 7E SẼ. 

báiyún shðuduàn (c); —› Bạch Vân Thủ Đoan ƒ1 
S 3ï Èm. 

TP huáihäi (c) (: hyakujö ekai); —› Bách 
Trượng Hoài Hải #ï 3ˆ †š ÿ. 

băizhàng qingguT (c) (J: hyakujö shingi); Bách 
Trượng thanh qui Fï 3# ï #l, — Bách Trượng 
Hoài Hải. 

bajião huìqï ng (c) (: bashö eshð); —› Ba Tiêu 
Huệ Thanh È# # 3ï ïï. 

bajira (j); phọc-nhật-la 4$ H #Ẽ. 

bakkula (s); Bạc-câu-la #§ ‡ñJ #. 

baku (j); bạt cừ l# 3E. 

baku (j); phọc (phược) ft. 

Vm° Dbbibi di (); bạc phúc thiêu đức ## 3i 
#] 

bala (s); lực 7); sức mạnh, —> Năm lực. 

bãla (p); ngu phu j8 ; phàm phu N, 2. 

bãla (s); ngu phu f3 ZX; ngu #8; phàm ngu ]\ #3; 
—> Phàm phu }\ Z. 

bala-päramitä (s); lực ba-la-mật 7) ÿ #§ ?#í. 
bãalíng hàojiàn (c) ụ _haryð kökan); — Ba Lăng 
Hạo Giám [1 f2 ã Sã 

bãli§a (s); cuồng ngu XE TẠI. 

bãmiyän (s, p); — Ba-mi-yan. 

ban (j); bản 

bandha (p); hệ phọc #Ÿ ấŸ. 

bandha ($s); phọc (phược) #9; hệ %. 

bandhana (s); phọc (phược) #Ÿ. 


bãndhava (s); quyền thuộc #Ÿ Ji. 











._ bandhu (s); phọc (phược) i8. 


bankei (j); vạn khoảnh #$ÿ Lữ. 

E230 yötaku (j); — Bàn Khuê Vĩnh Trác #š fE 
bankei-öshö-gyöðgðki (j); Bàn Khuê Hoà thượng 
hành nghiệp kí #š EE 4H j ƒí ŠŠ ñu, — Bàn 
Khuê Vĩnh Trác 

bankei-ðshö-kinen-ryaku-roku (J); Bàn Khuê 
Hoà thượng kỉ niệm lược lục ## FÈ #II lú c1 2: Hế 
##, —> Bàn Khuê Vĩnh Trác. 

bankoku (j); vạn quốc #ÿ bi. 


betsugyõ 





- (j); bàn căn thố tiết ## Jủd ?l 
= tokuyö (j); Vạn Dân Đức Dụng # E3 i# 


ban'ö-kyõ (J); Phan vương kinh hŠ +- #š. 

banzan hõöshaku (j) (c: pánshãn bäojï); — Bàn 
Sơn Bảo Tích ## IlI ? §š. 

banzui (j); vạn thuy P TH. 

băofeng kèwén (c) (j: höbõ kokumon); —› Bảo 
Phong Khắc Văn # # 7z Ỳ.. 

băofú cóngzhăn (e) (: hofuku jũten); Bảo Phúc 
Tòng Triển ## 3i #É J# (2-928), Thiền sư Trung 
Quốc, môn đệ đắc pháp của —› Tuyết Phong 
Nghĩa Tôn. 

băolín-sì (c); —> Bảo Lâm tự ?Ý ‡K 5Ÿ. 

băoyìng huìyú (c); Bảo Ứng Huệ Ngung ?Ý JÈ ?f 
H, — Nam Viện Huệ Ngung. 

băoyún (c); Bảo Vân ? #š. 

baramitsu (j); bà-la-mật 3% ## ?. 

baramon (j); — Bà-la-môn 3# §# Ƒ']. 

bardo (t) "... s: antaräbhava); Trung ấm !|! 
lẬ, — Trung hữu 

bardo thodol (9) [bar-do thos-grol]; — Tử thư #É 


haröna (j); bà-lâu-na 3 ‡# 7i. 

baóagifa (s); Bà-xá-tư-đa 3 #® #4 #, Tổ thứ 25 
của —› Thiền tông Ấn Độ. 

base eonsciousness (e); bản thức ZR ïi. 

basharon (); bà-sa luận 3 ỳ} ïíô. 

bashõ (J); Ba Tiêu É? #š, — Tùng Vĩ Ba Tiêu ‡Ä 
bash0 eshõ (j) (c: bajião huìqïng); —› Ba Tiêu 
Huệ Thanh Èš #§ Ÿï ii. 

=ei (); Mã Tổ l§ 3H; — Mã Tổ Đạo Nhất H 3H 


baso đöitsu (J) (c: măzù dàoyT); —> Mã Tổ Đạo 
Nhất lồ 3 3É — 

baso-döitsu-zenshi-koroku (); Mã Tổ Đạo Nhất 
Thiền sư quảng lục FŠ 3H 3 - 3# TR HP, ## 
bassui tokushöõ (j); —› Bạt Đội Đắc Thắng ‡Ÿ # 
Tả l. 


bassui zenji (j); Bạt Đội Thiền sư ‡ lX 3ï Íil, —› 
Bạt Đội Đắc Thắng (bassui tokushð). 

batsu (j); phạt ïÏ. 

batsudaiga (j); Bạt-đề-hà JÈ ÿ¿ ỳ"J. 

batsudaka (j); Bạt-đề-hà ‡8 ‡# 3ƒ. 

batsuyu (j); phiệt dụ ?& Hội. 

bdag dan gshan (0; tự tha 1 ÍÙ. 

bdag gi (0; ngã sở ‡È ƒf. 

bdag me byuủ (t); vô ngã Ất ‡k. 


bdag tu lta ba (0); ngã kiến + 1. 
begging for food (e); khất thực ⁄: ft. 
bepging knight (e); — Tỉ-khâu k fí; khất sĩ Z: 





„ma (e); vô thuỷ Ất 4ñ. 

beginningless ignorance (e); vô thuỷ vô minh Ất 
being (e); hữu ƒï. 

being-time (e); hữu thời ® H. 

bšizõng-chán (c); —› Bắc tông thiền L 2š 3#. 
beki (j); mịch Bí. 

bekki (j); biệt kí ZI| ñŨ. 

bekkyð (j); biệt cảnh JIJ 2ã. 

bekkyð (j); biệt giáo jI| #1. 

bekkyö-ichijö (j); biệt giáo nhất thừa JI| #t — 
bekkyö-shinsho (j); biệt cảnh tâm sở | đš :D›. 
bemmeiron (j); Biện minh luận 3ÿ HH ñm. 

ben (j); biện ÖŸ. 

ben (j); biện ÖŸ. 

ben (j); tiện ff. 
ben'a (j); Biện A 3Ÿ f1. 
benchð (j); Biện Trường 3Ö †. 
ĐA Hi tiep (); Biện trung biên luận 3Ÿ 'Ð! 35 


bendö (j); Biện đạo 3} ìš (Ö ìl). 

bendöhö (j); biện đạo pháp Ö} 3l 7. 

bendöwa (j); biện đạo thoại Ö‡ ì ñ. 

beneficial service (e); nao ích hạnh #š 3ã ƒ7. 
ben'en (j); Biện Viên 3% |E|, —› Viên Nhĩ Biện 
Viên. 

benri (j); biến dịch ## 23. 

ben'ishðji (J); biến dịch sinh tử #⁄ 2 “†: 2. 

bšnjĩ (c); Bản Tế 2š . 

ben-kenmitsu-nikyöron .q)› Biện hiển mật nhị 
giáo luận 3Ÿ 8i # — #⁄ im. 

benkõ (j); biện khẳng  †7. 
bennen (j); Biện Viên 3ÿ [Bl. 
bensai (j); biện tài J3} 2F. 
benshõ-ron (j); biện chính \ luận đt 1E ñấN. 
bentoku (j); biện đắc ÖŸ ƒ. 

beppð (j); biệt báo JIJ Ÿl. 
beppö (j); biệt pháp 7I| ‡Z. 

beppðgyõ (j); biệt báo nghiệp JJ|J Ÿl‡ *Š. 

besshin (j); biệt thân 7| Tị!. 

bessõ (j); biệt tướng 7ï 3II. 

betsu (j); biệt JI. 

betsuden-shinhögi (): Biệt truyện tâm pháp nghị 
J fR sò 3š ñ. 

betsugedatsu (j); biệt giải thoát 7| fi# Jư. 
betsugyð (j); biệt hạnh 7j!| {7. 


Ji 
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betsujikke 





befsujikke (j); biệt tập khí JI| 33 3. 
betsumon (j); biệt môn 7| Ƒ"ÌÏ. 
bgegs byed pa (t); ngại lỗi. 


bhadra (s); bạt-đà-la #È lÈ #Ẽ. 
bhadracaryä-pranidhãna-rãja (s); Phổ Hiền Bồ 
Tát hạnh nguyện tán í  # BÉ 1T §8 šH. 


bhadrakalätrï (s); Thiện dạ kinh ?£ 7X #£. 
bhadra-kalpa (s); hiền kiếp #f #!. 
hi nP ti nô (s); —> Hiền kiếp kinh f 


bhadrapa, siddha (s); —› Ba-dra-pa (24). 
bhadrapäla (s); dịch âm là Bạt-đà Bà-la #š lÈ 
#Ế, nghĩa là Hiền Hộ ƒ‡ ï#. 
bhadrapäla-bodhisattva-sũtra (s); Bạt-pha Bồ 
Tát kinh #š ⁄ ?? BŠ #Ý, một bản dịch khác của 
kính Bátchu tam-muội (s: pratyutpannabud- 
dhasammukhävasthitasamadhi-sũtra). Chi-câu-la- 
sắm (s: lokaraksa) dịch đời Đông Hán (25-220). 
bhadrika (s); Bạt-đề #š ‡#. 

bhagavãn ($); Bạc-giả-phạm if (ll\ #R; Phật Thế 
Tôn ƒj †H: 3#; Thế Tôn †H: ?#, một trong —> Mười 
danh hiệu của một vị — Phật. 

bhagavat (p, s); Bạc-già-phạm Ÿ# fll\ #š; Ba-già- 
bà 3# flJI 3; thánh #1; Thế Tôn †H: ?. 
bhagavatah-pädau-§irasä-vandati (s); đỉnh lễ 
phật túc li 3# ƒ} xe. 
bhagavato-bhaisajyaguruvaidiryaprabhasya- 
pũrvapranidhãnavi$esavistira (s); Dược Sư 
Lưu Li Quang Như Lai bản nguyện công đức kinh 
3# lili Ủĩ Hà 3L #1 24 + B8 7ì R &Š. 
bhagavatyäryatära-devyã-namaskäre-ekavim- 
§ati-stotra (s); Thánh cứu độ Phật mẫu nhị thập 
nhất chủng lễ tán kinh 5# ‡( JÈ { R} —: -|- —- #ñ 
1ð ñB #6. 

bhãgya (S); cảm J&Ẽ. 

bhaiksya (s); khất thực ⁄: Â. 

bhaisajya-guru (s); Bệ-sát-nhĩ-da ngu-lỗ f# # 
Ti HỆ Eš I; —› Dược Sư Phật 3# fif . 

Ji ola bio (s); —> Dược Sư Phật 3# 


bhaisajyarajabhaisajyasamudgatasttra (S); 
Quán Dược TƯ Dược Thượng nhị Bồ Tát kinh 
lạ đề + 4 _L — tý Bế 

bhãjana-loka (s); thế gian †t! [f]. 

bhakti (s); kính ñƒ/. 

bhandepa, siddha (s) (hoặc bhadepa, bade, ba- 
talipa); —> Ban-đê-pa (32). 

bhautika-ärthya (s); sở tạo Jf Xš:. 

bhava (s,p);—> Hữu ẤT. 

bhãva-abhäva (s); hữu vô 4ï Ất. 


S//” 





bhava-agra (s); hữu đỉnh 4ï TR. 
tAbg sua (s); hữu luân fï lñủ; — Vòng sinh 


— (s); tu tập Í£ ï3; tu f. 

bhãvanã (s, p); —› Tu ÍZ. 

bhãyanäkrama (s); Quảng thích bồ-đề tâm luận 
là fế Tí lẻ 2Ù nấN. 

bhãvanã-märga (s); tu đạo Í# ìĂ, thiền đạo š# 
1, con đường tu tập —› Thiền định. 
bhãvanä-mayi-prajñä (s); tu huệ {£ #ï. 
bhãvana-ppdadhäna (s); tu đoạn fế li. 
bhava-ogha (s); hữu bạo lưu #í 3š ÿš. 
bhava-priya (s); hữu ái T s. 

bhãva-svabhäva (s); tự thể 1 lữ. 

bhava-tanhäã (p); hữu ái fï ZẼ. 

bhavati (s); hiển thị ifi zR; hữu #1. 
_ sê cuợ (s); hoặc bhavya; —> Thanh Biện ïfï 


bhavya (s); — Thanh Biện ïŠ Jš. 

bhaya (p); úy EẺ. 

bhaya (s); bố úy Jfi †8; bố Ÿfi; úy f#. 

ban (s); biệt tướng jJ| #H; các biệt #t 7|; hoại 





bhikkhu (p) (s: bhikgu; t: gelong [dge-sloủ]); —› 
Khất sĩ ⁄; -E, — Tỉi-khâu M F. 
Pu EG (p) (s: bhiksun?); — Tỉ-khâu-ni tứ. I: 


bhikkunï (s); nỉ JB; —> Ti-khâu-ni kt: I J8. 
bhiksanapa, siddha (s) (hoặc bhikhanapa, dhi- 
ksana, bhakana); —> Bhik-sa-na-pa (61). 
bhiksu (s) (p: bhikkhu; t: gelong [dge-sloi]); —> 
Khất sĩ Z; -:, —› Ti-khâu kt fĩ. 

bhiksu (s); bố ma li ÿš; khất sĩ ⁄: -l:; — Ti-khâu 
từ. Fí; tịnh giới 3Ÿ #Ñ. 
bhiksunT (s) (p: '=BDG- nữ giới xuất gia, —> 
Ti-khâu-ni Ít. E: 
bhinna (s); các ân Ấ ?Ị. 
bhinna (s); sai biệt 3š JI|. 
bhĩta (s); úy †Ð. 
bhrama (s); mê ÈŠ. 
bhrãnti (s); mê loạn 3E šL; mê 3E. 
bhrãnti-vijñãna (s); loạn thức L 3Ÿ. 
bhũmi (s); địa HH; nguyên nghĩa là địa, cõi, xứ, 
giới, nhưng thường được dùng trong danh từ —› 
Thập địa (s: dasabhũmi). 
bhũmisparýa-mudrä (s); xúc địa ấn fil Hb FỊI, —› 
Ấn. 

















bhñta-artha (s); thật nghĩa £† 3Š. 
bhũtadãmara-mahãtantraraja (s); Kim Cương 
thủ Bồ Tát hàng phục nhất thiết bộ đa Đại giáo 


bodhisattvabhũmi-sũtra 





vương kinh + Rl|  ?# lš # {Ä — ĐI äl #Z 
#í T: ẤÉ 


bhũta-koti (s); bản tế 2k lZ. 

bhũta-ni$eaya (s); quyết định 3} 7E. 
bhũta-samjñä (s); thật tướng Ÿ?Ÿ ÄIl. 

bhñtatathatã (s, p); —› Chân như lí ñ!, đồng 
nghĩa với Pháp thân (—› Ba thân). 

bỉ (); tì HẺ. 

bibasha (j); tì-bà-sa E8 3# ỳ}. 
bibashana (j); tì-bà-xá-na HẺ 3% 23 JJ.. 
bibasharon (j); tì-bà-sa luận Eš 3 ỳ} ñ 
bibasshana (j); tì-bát-xá-na EẺ ?# 2ï DIẾ 
bidonshũ (J); Tì-đàm tông E8 # Zš. 
bTja (s); — Chủng tử #Š -ƒ.. 
bïja-dharma (s); chủng tử $Ê -ƒ. 
bïjatva (s); nhân [Äl. 

bija-vijñãna (s): chủng tử thức #š -ƒˆ ïïở. 

bikon q); tỉ căn _. 48. 

biku (J); — Tỉ-khâu Lữ lí. 

bimbisära (s); —› Tần-bà-sa-la vương Z#i # 3⁄2 ã# 
=; Tần bà-sa-la ##i 1 ỳb ZẼ. 

binaya (j); tì-na-da Eế 7 HÌ; tì-nại-da Hé Zš H. 
binaya-kyõ (); Tì-nai-da kinh E 2 HỆ #ế. 
binbashara (j); —› Tần-ba-sa-la #1 3# ỳ} ##. 
biriya (j); tì-lợi-da Fö #! HỊ!. 

TH höE Si (); Tì-lô-xá-na Phật FÉ l 2 7l 
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bisei (/); Tì-thế E# II. 

bisha (j); Tì-xá LẺ ?%. 

biya @)›; Tì-da H H. 

biyakutsu (j); Tì-da quật Eš HỆ ƒš. 

bíyánlù (c); —› Bích nham lục #Š ð# ?##. 

bla ma (£); Lạt-ma l°| JỀ. 

bless (e); huệ #È:. 

blue cliff record (e); —> Bích nham lục #® j# ##. 
blue s8 (e); ni-lam-bà J6 #§ 3. 

bo (); bồ #£. 

bõ (j); mỗ 3È. 

bõ (j); phường ?. 

bö (j); vong 33. 

bõ, mu (j); mỗ zŠ. 

bodai (j); — Bồ-đề ?£ ‡#, — Giác ngộ #† tfi. 
bodai daruma (j) (s: bodhidharma); —› Bồ-đề 
Đạt-ma '3 ‡# )# RE. 

bodaidachima (j); — Bỏ-đẻ-đạt-ma TŸ ‡ lÊ JE. 
).. (); Bồ-đề trường sở kinh ?## ÿ# 





bodaijö-shosetsu-ichiji-chö-rinnð-kyõ (); Bồ-đề 
trường sở thuyết nhất tự Hơn luân vương kinh ## 
tê 12 ĐI ñM — “7: TR lu +: #ế 


bodaiju (j); —> Bồ-đề thụ ?£ ## ii. 

bodaikongõ (j); Bồ-đề kim cương ?# ## ⁄> Hll. 
bodairushi (j); — Bồ-đề Lưu-chi ?# ‡¿ 3i % (Z 
‡¿ 8ï 5). 

bodai-shin (j) (s: bodhicitta); —> Bồ-đề tâm ?? ÿš# 
2Ò. 

bodha (s); thành Phật đạo hÈ. ƒ ïš. 

bodh-gayä (s); Chính Giác Sơn 1E ñŸ !ÍỊ, —› Giác 
Thành #† ÙÄ, 

bodhgayä (s); Phật-đà-già-da {) Bế. U HỆ. 

bodhi (s, p); Phật đạo íÈ 3F.—› Bồ-đề ?#? ÿ¿, —› 
Giác ngộ ŸŸ fE. 

HH, tree (e); giác thụ ?# E]; — Bồ-đề thụ # #¿ 


bodhi-anga (s); giác phần Í#' 2}. 
bodhicaryävatära (s); — Nhập Bồ-đề hành kinh 
À®#‡% 71 &. 
". (s); — Bồ-đề tâm ##£ ## :ù, Giác tâm 
/È 
bodhicitta-samutpäda (s); phát tâm Đế TÚI, 
bodhicitta-$ästra (s); Bồ-đề tâm luận #? ÿ# 4b 
ñiủ, một tác phẩm được xem là của —› Long Thụ 
(s: nãgãrjuna). 
bodhicitta- -áïIãdãnakalpa (s); Thụ bồ-đề tâm giới 
nghĩa S #f ‡ế 4Ò TH 3Š. 
*=vựsnhie (s); — Bồ-đề Đạt-ma ?# ‡¿ 3# J# 
(E). 
bodhi-druma (s); — Bồ-đề thụ ?? #š# löi. 
bodhi-manda (s); đạo trường 3l 1. 
bodhi-manda (s); đạo trường 3Š J4. 
bodhi-mandala (s); Bồ-đề man-đa-la —› Bò-đề 
Đạo trường ?% ‡š lÈí l. 
bodhimandalalaksälarnikãra (s); Bồ-đề trường 
trang nghiêm đà-la-ni kinh #? ‡ #2 3 li BÈ #š 
bodhipakkhiya-dhamma (p) (s: bodhipaksika- 
dharma); —› Bồ-đề phần ?# ÿ# 2}. 
bodhipäkgika-dharma (s) (p: bodhipakkhiya- 
dhamma); —> Bồ-đề phần #? ÿ# 2}. 
bodhir-präpta-bodhimanda-ni§idana (s); thành 
Phật ĐÈ #È. 
bodhiruei (s); —> Bồ-Đề Lưu-chi ®# ÿ# (Ê†) š 
3; Đạo Hi li 7%. 
bodhisatta (p) (s: bodhisattva); Bồ-đề Tát-đóa ? 
‡ lê HE, gọi tắt là — Bồ Tát. 
bodhisattva (s) (p: bodhisatta); Bồ-đề Tát-đóa ?£ 
để lš HE, gọi tắt là — Bồ Tát; Nhất thừa Bồ Tát 
— 3 # lẽ. 
Xin nbUn 22c (s); Bồ Tát địa trì kinh 
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bodhisattva-bhũmi 





bodhisattva-bhũmi (s); Bồ Tát địa ?#£ jš Hù, — 
Thập địa 

bodhisattva-caryä (s); Bề Tát hạnh ?£ jš ƒ7. 
bodhisattva-mahäsattva (s); Bồ Tát Ma-ha-tát ?Z 
Đổ FE ñỊ lẼ. 

bodhisattva-pitaka-sttra (s); Đại Bồ Tát tạng 
kinh X #f lš Đã #£. 

bodhisattva-prätimoksa (s); Bồ Tát giới bản ?? 
# 7R 2. 


bodhisattva-$la (s); — Bồ Tát giới #Z j# 7H. 

 š =p2bSie da s0 (s); Bồ Tát giới bản 3 Bš 
bodhisattvayogäcära-catuh§ataka-fkãä (s); Bồ 
Tát du-già hành tứ bách luận thích, một tác phẩm 
của — Nguyệt Xứng, chú thích bộ Tứ bách luận 
(catulhá$ataka) của —› Thánh Thiên (ãryadeva), chỉ 
còn bản Tạng ngữ. 

bodhi-tree (e); —› Bồ-đề thụ *# ‡## ii. 
bodhyaäga (s) (p: boijjhanga); —› Giác chi 5# 3. 
bödõ (J); phạp đạo Z ì. 

body and miỉnd (e); thân tâm 3 1b. 

bojjhañga (p) (s: bodhyanga); — Giác chỉ Sổ 3%. 
bõ-katsu (j); — Bồng hát ÿE lồ). 

bökõ (j); mỗ giáp 3E Hi. 

boku (j); bốc l*. 

bokugyñ-shishushinketsu (j); Mục mgưu tử tu 
tâm quyết # “F -ƒ Í# :ù ñÄ. 

bokujñ chinsonshuku (j) (c: mùzhöu chénzũnsu); 
—› Mục Châu Trần Tôn Túc llš !!| õ§ ®# †đ. 
bokuseki (j); —› Mặc tích 5Š lj}. 

bokutaku (j); bốc độ l› /È. 

bompu (j); —› Phàm phu }\ Z, chỉ người chưa 
giác ngộ. 

bon (j); bồn ?. 

bon (j); phàm }\. 

bon (j); phạm ZÊ. 

bon (j); phạm ðÖ. 

bon (£); — Bôn giáo. 

bonbai (j); phạm bối #Ẽ !!R. 

bonbu (j); phàm phu W %. 

bongu (j); phàm ngu J\ đã. 

bongyõ (j); phạm hạnh ?Ê {7. 

bonji (j); phạm tự ZE “7. 

bonmökyö (j); —> Phạm Võng kinh # #3 #£. 
bonnichi (j); phạm nhật #E Ƒ]. 
bonnõ (j) (p: kilesa; s: kle$a); —> Phiền não J#† lí. 
bonnöbon ()); phiền não phâm /l tấ. ññ. 

bonnöge (j); phiền não ngại Ji Ti ft (tố). 
bonnöku (j); phiền não cấu Ÿ#i ]ất Ji. 

bonnöshõ (j); phiền não chướng Ÿfi Tất Bi. 
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bonõ (j); Phạm vương #Ê ¬-. 
bonpo (Ð; người theo —› Bôn giáo. 

bonpu (j); —> Phàm phu Jjwú 2Š, người bình 
thường, thái cực khác là người đã —› Giác ngộ. 
bonpu-zen (j); Phàm phu thiền N.  #, —> Ngũ 
vị thiền, —> Khuê Phong Tông Mật. 

bonran (j); phiền loạn ƒ#i U.. 

bonrõ (j); phiền lao Ji Z2. 

bonshõ (j); phàm thánh J\L #8. 

bonshõ-funi (j); phàm thánh bất nhị JL #š 4 —.. 
na (); phàm thánh nhất như Ñ. sụ 





bonshöishõ (j); phàm thánh y chính ]L #8 {& 1E. 
bonshuten (j); Phạm chúng thiên 3# ## Z. 

bonsõ (j); Phạm Tướng #§ li. 

bonten (j); Phạm thiên #Ê Z. 

bonten-kanshõ (j); Phạm thiên khuyến thỉnh #E 
~ ðl ññ. 

bonzai (j); phạm tội šB 3E. 

borobudur (e); —› Bô-rô-bu-đua. 

bõöru (j); bạo lưu 3š Yš. 

bosatsu (j); — Bồ Tát ?? bễ. 

bosatsu makasatsu (j); Bồ Tát Ma-ha-tát # jš 
FE ñmJ lễ. 

bosatsugyõ (j); Bồ Tát hạnh **# lš ƒ7. 

Bi sex (); Bồ Tát hạnh nguyện ## jš f7 


bosatsu-hongökyõ (j); Bồ Tát bản nghiệp kinh '# 
lš + 3% Ấ. 
bosatsu-hongö-yöraku-kyö n. Bồ Tát bản 
nghiệp anh lạc kinh #£ ðš 2k 3Š #2 

02/278 0n Diptriyn @); Bồ “Tát bản sinh 
man luận #£ ðš + : Šố in. 

bosatsu-jiji-kyõ (j); Bồ Tát địa trì kinh #£ gÊ Hh 


ni (); Bồ Tát địa trì luận #ffš Hù 


bosatsujũ (j); Bồ Tát trú ?#? lš {Ì. 
bosatsu-jñni-jñ (); Bồ Tát thập nhị trú #£ Úš -Ì- 
=.- 


bosafsu-jini-ujũ (); Bồ Tát nhị thập chủng trú 
T lẽ  — #§ fỲ. 


bosatsu-jñtojutsu-tengöjinmotai-setsukö-fukyø 
(); Bồ Tát tòng Đâu-thuật thiên giáng thần mẫu 
thai thuyết quảng phổ kinh #£ jš ## #t fi Z £ 
*ị RẺ Hñ ñM Jš Tí #6. 

nh R0 0); Bồ Tát anh lạc 
bản nghiệp kinh ?? jš Z# f§ + 3Š ý. 
bosafsu-yøraku-kyõ (j); Bồ Tát anh lạc kinh # 


ẨẤT.. 
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bosatsu-zenkai-kyõ (j); Bồ Tát thiện giới kinh ?? 
BÉ ?£ T #ấ. 

böshõ (j); bàng sinh {š 7E. 

boshukũ dõmei (j) (c: mùzhõu dàomíng); Mục 
Châu Đạo Minh l§ #M| iš. HH, — Mục Châu Trần 
Tôn Túc. 

botsu (j); một 32. 

bózhàng huáihăi (c); Bá Trượng Hoài Hải Fï 
†# ïRi, Bách Trượng Hoài Hải. 

bözu (j); phường chủ J 3. 

brahmacariya (p) (s: brahmacarya); —> Phạm 
hạnh #3 {7. 

brahmacarya (s) (p: brahmacariya); —› Phạm 
hạnh 3Š {7. 

brahma-cãrya (s); tịnh hạnh ÈŸ Í7. 
brahma-heaven (e); Phạm thiên #Ê Z. 

° D2326 (s); — Phạm võng kinh 3£ Ấñi 


+ 





brahma-kãyikãh (s); phạm chúng thiên 3Ê ## Z. 
brahma-loka (s); phạm thiên #É Z. 

brahman (s); phạm #Š; tịnh ŸŸ. 

brãhmana (p); —> Bà-la-môn 3% ## ["j. 
brãhmana (s); —› Bà-la-môn 3% ## Ï”]. 
brähmana (s); phạm #Ẽ. 

brahman-heaven (e); Đại Phạm thiên vương ® 
ñ-DcuSIEI5 

brahma-purohita (s); phạm phụ thiên 3È tlỳ Z. 
brahmavihãra (s, p); phạm trú JL {È, —› Bốn 
phạm trú. 

 hÒI đze (t) (s: brãhmana); —> Bà-la-môn 3% ## 


branch (e); phái }£. 

brhat-phaläh (s); quảng quả thiên Jš ## Z. 

bsam pa (8); tâm hành 2Ù ƒ7. 

bsgom pa las byun bahi §es (0): tu huệ {£ Ãï. 

2eOUeE la luả du ma bstan pa (t); hữu phú vô kí 
1 7X ñ 

bu (); bộ W. 

bu (); phụng ZẼ. 

buchitakaya 6); Phật-đà-già-da ƒ} BÈ fJ HE. 

bùdài (c); —› Bồ Đại 4ï 4Ÿ. 

budda (j); Phật-đà Í/ [È; —› Phật. 

buddabaddara (j); Phật-đà Bạt-đà-la fÈ lữ #š È 

##; —› Giác Hiền. 

budda-ji (j); Phật-đà tự Í#› l SI. 

buddasenta (j); Phật-đà-phiến-đa fỦÙ lÈ Jị #Z. 

buddatara (j); Phật đà-đa-la ‡l) lÈ # #8. 

buddha (s); phù-đồ 7 lñl, ‡# JZ; Bụt, Bụt-đà, 

Phật-đà flÈ Z, —› Phật, dịch nghĩa là Giác giả, 

Bậc giác ngộ. 


buddha of 111. life (e); Vô Lượng Thọ 
Phật #t s: 5ý ƒÙ; —› A-di-đà Phật. 
buddha-anusmrti (s); niệm Phật 2%: ƒ). 
buddha-bhadra (s); dịch âm là Phật-đà Bạt-đà-]a 
4Ù) BÈ ## EÈ ##, dịch nghĩa là —› Giác Hiền #f #f. 
buddha-body (e); — Phật thân {J 1. 
buddha-caksus (s); Phật nhãn ƒ#ÿ lR. 
buddha-caksus (s); trí nhãn #‡ lR. 

buddha-carita (s); —> Phật sở hạnh tán Í Đĩ †fr 








buddha-datta (p); — Phật đà Đạcda 9i lữ ÝÊ Z, 
na. 


buddha-dhãtu (s); Phật xá-lợi ƒÈ 2 ZI|. 
buddha-eye (e); Phật nhãn Íÿ li. 

buddha-fruit (e); Phật quả ƒ# i‡. 
buddha-gatä-sati (p); niệm Phật 2% ÿ. 
buddha-gayäã (s); Phật-đà-già-da ÍiÈ BÈ fl\ HD. 
Phường cho (p) (s: buddhaghosa); —> Phật Âm 


buddha-ghosa (s) Ấ: buddhaghosa); Phật-đà Cồ- 

sa, —> Phật Âm { ?Z 

buddha-hrữaya-đhãrawT (s); Chư Phật tâm Đà- 

la-ni kinh ñế. ĐB 4à EÈ §# jd #Ẽ. 

(s); Phật trí huệ Íl #¡ 5ï; Phật trí 
H s: 

buddha-kãrya (s); Phật sự ƒJ} '†f. 

buddha-kãya (s, p); — Phật thân ƒÙ . 

buddha-kgetra (s); Phật độ ƒ} --, — Tịnh độ của 

Phật. 

buddha-kula (s); —› Phật gia ƒ} 2z. 

buddha-lokanätha (s, p); Thế Tôn †!t #f, Phật 

Thế Tôn ƒŸ} II: 3#, một trong —> Mười danh hiệu 

của một vị — Phật. 

buddha-manasikära (s); niệm Phật & Th. 

buddha-mitra (s); Phù-đà Mật-đà ìŸ lữ #í lữ, 

Tổ thứ 9 của —> Thiền tông Ấn Độ. 

buddha-nandi (s); Phù-đà ] Nan-đề ÿ lù #t 1t, 

Tổ thứ 8 của — Thiền tông Án Độ. 

buddha-nature treatise (e); Phật tính luận ƒ} †È 

ñữ. 

buddha-pälita (s); —› Phật Hộ ffÿ ñ. 

buddha-realm (e); Phật cảnh giới {È Bš Z. 

buddha's wisdom (e); Phật huệ ƒJÿ Sĩ. 

buddha's wisdom (e); Phật trí huệ ƒ} #† 5ï. 

buddha-§ãnta (s); Phật-đà Phiến-đa Íih lÈ Jj Z. 

buddha-sãsana (p) (s: buddha-$ãsana); —› Phật 

giáo fl} #L, lí thuyết đạo Phật. 

buddha-§ãsana (s) (s: buddha-sãsana); —> Phật 

giáo Ílh #L, lí thuyết đạo Phật. 
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buddha-sena (s); Phật-đà Tiên f} §Ä 2E; Phật Đại 

Tiên ÍlÈ 2 2E; Phật-đà-tư-na {È BÈ Jfĩ 7l. 

buddha-§rijñãna (s); Giải Cát Tường Trí Í#' ï 

3Ý #!, một luận sư thuộc Y tự khởi trung QUA: 
Du-già tông. 

buddha-tä (s); —> Phật tính () ††. 

buddha-tathägata (e); Phật Như Lai {ÿ #1 2£; — 

Phật. 

buddha-träta (s); Phật-đà Đa-la {jÈ lÈ #2 Z#. 

buddhävatamsaka-mahävaipulyasũtra (s); —> 

Đại phương quảng Phật hoa nghiêm kinh % 7 Jš 

0h 3È lật #É, gọi tắt là Hoa nghiêm kinh. 

buddhi (s); —› Giác ngộ ñŸ †R; giác ?ĩ; trí #l!. 

buddhist canon (e); tam tạng —ˆ Jẩ. 

buddhism (e); —› Phật giáo 0ð #Í. 

bugyõ (); phụng hành Z2 ÍT. 

buha (j); bộ phái # ÙÉ. 

buji (j); phụng trì Z ‡Ÿ. 

bukan (j); Phong Can !ï ~[', — Hàn Sơn 

bukka (j); Phật quả {jÈ 1š. 

Phi zenji (); Phật Quang Thiền sư 0Ö X: Ä# 


bukkö-ha (j); Phật quang phái ƒ} 2: }E. 
bukkotsu (j); Phật cót Í1) +Ÿ. 

bukkyõ (j); — Phật giáo Ø #1. 

bukkyõ (j); Phật kinh {J) #ẽ. 

bukkyökai (j); Phật cảnh giới ƒÈ Eš #f. 
buku (); phục {Ä. 

bukumetsu (j); phục diệt {Ä ÙÄ. 

bukunin (j); phục nhẫn {Ä Z2. 

bukyõ (j); phụng giáo ZẼ #f. 

bunan (j); vô nan Ất #Ƒ. 

bunbetsuriki q)› phân biệt lực 2} ZI| 2). 
bundan (j); phần đoạn 2} E¿. 

bundanshõji (j); phần đoạn sinh tử 2` ft : Z. 
bun'eki (j); Văn Ích 3% äš. 

bunin (j); phu nhân 2 Ä. 

bunkai (j); phân giải 2} ff#. 

bunkai (j); phần giới 2} #È. 

bunmyö (j); phân minh 2} HJ. 

bunryõ (j); phần lượng 2} Hi. 

bunsetsu (j); văn thuyết [ll ñM. 
bunshakukan (j); phân tích quán Z} ÿf lồi. 
bunzai (j); phần tế Z} lo 

bunzai (j); phần tề 2} ?ÿ. 

buppõ (j); — Phật pháp Íj) ‡Z. 
buppö-daimeiroku (j); Phật pháp đại minh lục ƒJ} 
3 X HỊ ?. 


bushidõ (j); Vũ sĩ đạo 7À - ïă.. 
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bushun shiban (j) (c: wúzhũn shifàn); Vô Chuẩn 
Sư Phạm 4 šE Hị f#ữ. Thiền sư Trung Quốc tông 
Lâm Tế, thầy của —> Vô Học Tổ Nguyên. 
bussetsu-anan-funbetsu-kyö (j); Phật thuyết A- 
nan phân biệt kinh {0ÿ 3⁄/ lñƒ ft Z} J7 4š. 
bu¿lEB0+Besat00 HOndYB-EyP (); Phật thuyết Bồ 
Tát bản nghiệp kinh #ÿ š/ ?? jš 2k 3š #£. 
bussefsu-bosatsu-naishi-rokuharamitsukyö (j); 
Phật thuyết Bồ Tát nội tập lục ba-la-mật kinh ƒÿ 
ñMú #£ l§ HỊ PỊ 7N ÿ% 8 i4 Œ. 
bussetsu-butsuchi-kyõ (j); Phật thuyết Phật địa 
kinh #Ù 3i ƒlk Hb, ## 
bussetsu-funbetsu-zen'aku-shokikyð (J); Phật 
thuyết phân biệt thiện ác sở khởi kinh Í} ö 2} J!| 
Tết ñã Dĩ #6 ẨẾ. 

bussetsu-fuzoufukan-kyö @); Ghi tệ bất 
tăng bất giảm kinh {} đi 4F lš 4F 
bussefsu-gesekkyö (j); Phật thuyết si tiết kinh 
Đụ đi ft ti #E. 

bussetsu-hõshũkyõ (j); Phật thuyết pháp tập kinh 
‡)) ñM 125 #š 6. 

bussefsu-jðgyöshou-kyö (j); Phật thuyết tịnh 
nghiệp chướng kinh ƒÿ đi ÿ# 3š Bĩ ế 
bussetsu-kaiinsanmai-kyõ (j); Phật thuyết huệ ấn 
tam-muội kinh ƒ} 3ä Sĩ El = H #§. 

busshin (j); —› Phật thân ƒJ) 4. 

busshin (j); Phật tâm ÍỦ 4Ò. _ 

busshin-hõ (j); Phật tâm pháp fÈ :b 2Š. 
busshin-in (j); Phật tâm ấn; —> Tâm ấn +Ù› ElI. 
busshõ (j); — Phật tính ƒÈ ÿ. 

busshö-butsu (j); Phật tính Phật Í) †: ƒiÈ. 
busshö-kũ (j); Phật tính không ÍJ †E ”š, — Phật 
tính. 


busshö-mu (j); Phật tính vô Í# † #t. 

busshöron (j); Phật tính luận Í) †ŸÈ ïẩù. 

busshö-u (j); — Phật tính hiểu ƒ) ‡† lẽ. 

bussõ (j); Phật tăng fÿ li. 

busso (j); Phật tổ Ílÿ ‡H, có hai nghĩa, I. Phật và 
những vị — Tổ và 2. Đức Phật — Thích-ca Mâu- 
TH. 

bussð-butsu (j); Phật tưởng luận 0ÿ ##l Úl. 
busso-rekitai-tssai (j); Phật tô lịch đại thông tải 
f0 3H JÉ {\ 3 ïÉN. 

busso-sankyõ (j); Phật Tổ tam kinh Ít ‡H — #£. 
busso-touki (j); Phật tổ thống kỉ fÈ ‡H #š ấu. 
bussui-hannehan-ryakusetsu-kyBkai-kyø (): 
Phật thuỳ bát-niết-bàn lược r2 giáo giới kinh 
0h tế: Nữ šhl 4 HÉ đi #i NỀ 4 

butchi (j); Phật trí fð ƒt. 
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butchi kõösai zenji (j); Phật Trí Hoằng Tế Thiền 
sư ƒ} #†' 7. Ùš ## H, —> Bàn Khuê Vĩnh Trác. 
butehie (j); Phật trí huệ {ÿ #† Zš. 

butchõ (); Phật đỉnh ƒ} [l. 
butchö-dai-byakusankai-darani-kyö (j); Phật 
đỉnh đại bạch tản cái đà-la-ni kinh fb Ji & ÉI 4x 
đ EU XẾ Jd Ñ§. 

"... (j); Phật thuyết A-di-đà kinh 
4ù m0t lị 2đ BÙ #Š. 

butsu (j); —> Phật ƒ). 

butsudeshi (j); Phật đệ tử #Ù 3 -ƒ.. 

butsue, butte (j); Phật huệ {b Sĩ. 

butsugen (j); Phật nhãn { II. 

butsugen zenji (j); Phật Nhãn Thiền sư Í} HR š# 
lil, — Vô Môn Huệ Khai. 

butsugen-ha (j); Phật Nhãn phái ƒJ} Ít E. 
butsugo (j); Phật Hộ ƒj) ñễ. 

butsu-da (j); — Phật-đà {j} bÈ. 

butsu-dan (j); Phật đàn Í 1Ä, bàn thờ Phật. 
butsu-den (j); Phật điện Íj J#, chính điện, nơi thờ 
tượng Phật. 

butsu-dõ (j); Phật đạo ÍÙ ìli, —› Đạo phật. 
butfsu-hongyou-shũkyö (j); Phật bản hạnh tập 
kinh f 4 Íƒ ®š #ẽ. 
bufsui-shin'ou-bosafsu-setsu-toufa-kyð @); Phật 
vị tâm vương Bồ Tát thuyết đầu-đà kinh ÿ JŠ 4ò 
-E '® Bš ñú Đd EE Ấế. 

". (); Phật địa #} !ừ.. 

butsuji (j); Phật sự ƒÿ *Ƒ. 

butsujikyö (j); Phật địa kinh ƒb !b, #£. 
butsujikyöron (j); Phật địa kinh luận ‡È Hb #š ñù. 
butsujiron (j); Phật địa luận Í} !: ñn. 
butsumo-hötokuzø-hannya-haramitsu-kyö  (j); 
Phật mẫu bảo đức bát-nhã ba-la-mật kinh {J} R} ?# 
Iế IW WR 47 ÿk BE Tí /6 

butsu-nyorai (j); Phật Như Lai †È #JI 2. 
butsuriki (j); Phật lực #ÿ 2). 

butsuseson (j); Phật Thế Tôn ƒÿ II! 3#. 
bufsu-setsujorai-kougan-kyö (j); Phật thuyết 
Như Lai hưng hiển kinh Íi) 3/4 2£ #l  #ý. 
butsushari (j); Phật xá-lợi fJ) 2 3|. 

butsuzõ (j); Phật tượng fÐ f. 

buttan'e (j); Phật đản hội ƒ 3 #y. 

buttochö (j); Phật Đồ Trừng ft | ï. 

button (j); Phật Âm Í#} 7ï. 

byakue (q0); bạch y É %. 

„. 6); —> Bạch Y Quan Âm 1 ®% 

















đã 


byakukoku (j); bạch hắc ƒ1 ï 
byakukyoi (j); Bạch Cư Dị f jị 1. 


} bo tà bo (j); Bích-chi Phật thân lỳ # 


byakushibutsu (j); Bích-chi Phật #È % ƒÿ. 
byakutsui (j); bạch chùy 1 #É. 

byang chub kyi sems (t) (s: bodhicitta); — Bồ-đề 
tâm ?#? ‡# 1Ù. 

TNG chub sems dpa' (t) (s: bodhisattva); —> Bồ 
Tát ®£ tĩ lẽ. 


byang chụb sems dpali sa (Đ (s: bodhisattva- 





bhũmi); Bồ Tát địa '# ðš dU, —> Thập địa. 
bye brag (t9); biệt tướng 7jI| 4l. 

byð (j); bệnh 3jš. 

byõ (j); bình `Ÿ. 

byõ (); miễu jï. 


byödõ (j); bình đẳng ˆ†* #§, không khác nhau. 
byöđõchi (j); bình đẳng trí * *§ #!. 

byöđö-daie (j); bình đẳng đại huệ *ˆ Š§ ® Ä. 
byödõin (j); bình đẳng viện *Jˆ S§ l. 

byðdö0-kan (j); bình đẳng quan #ˆ ## Í, sự 
chứng ngộ vạn vật bình đẳng. 

byödö-kyõ (j); bình đẳng giáo 3# #š #1. 
byödöshõchi (j); bình đăng tính trí *†“ #Ẽ †È #!. 
byöken (j); bệnh quyện 3 fỗ. 

byñ, myũ (j); mậu zZ. 
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caitasika (s); tâm hành + ÍT. 

caifika (s); Chế-đa-sơn bộ fñ # 1l\ lữ, — Đại 
chúng bộ. 

caitta (s); tâm sở 2Ù Jf; tâm số pháp 2b #W ‡Š; 
âm số 2Ù Ö/. 

caitta caitta (s); tâm sở hữu pháp + jf #ï Ö. 
caifya (s) (p: cetiya); —> Thánh điện. 

cakra (s); kim luân 4> ÏŸfñ; nguyên nghĩa là Luân, 
ni xa, »bánh xe quay, vòng tròn« —> Trung 

u. 

cakrasamvara (s); một —> Hộ Thần (sãdhita hoặc 
istadevatä) của —› Cha-kra-sam-vara tantra. 
cakrasamvaraguhyäcintya-tantrarãja (s); Diệu 
Luân Thượng Dược Vương bí mật bắt tư nghị Đại 

giáo vương kinh #b lậ |- # T šÈ # 4 H šš 
x3 + #. 

cakrasamvara-tantra (s), cũng được gọi là sam- 
vara-tantra; —> Cha-kra sam-va-ra tan-tra. 
cakravartin (s), hoặc n —> Chuyển 
luân vương #Ÿ lít -[- 
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cakravarti-räja 





cakravarti-rãja (s); chuyên luân thánh vương Ÿ 
lấy HH +. 


caksur-indriya (s); nhãn căn ll ‡R. 

caksus (s); nhãn Íl. 

cakusurviodhana-vidyã (s); Năng tịnh nhất thiết 
nhãn tật bệnh đà-la-ni kinh 8š ỳ#' —- ĐJ HR ÿš ã 
BÈ ## JÉ @. 

caleulation (e); biến kế 3ð äÌ. 

mời abiding (e); tịch tĩnh j3 #Ÿ; xa-ma-tha %®Ÿ JE 


camära (s); —› Phất tử #ÿ -ƒ'. 

camäripa, siddha (s) hoặc cãmäri, 
»Người đóng giày«; —> Cha-ma-ri-pa (14). 
campaka (s); chiêm-bặc-hoa rị ?j ##; chiêm- 
bác-gia rị fÿ }jI, 

campaka, siddha (s); —› Chàm-ba-ka (60). 
candana (s); chiên-đàn Jý‡ lŸ. 

candanänga (s); Chiên đàn hương thân đà-la-ni 
kinh Đj Ră #? 9 lừ 5š 

candra-améu (s); mãn Dguyệt %⁄ H. 
candragarbha-sitra (s); Đại tập nguyệt tạng 
kinh & #š H ðš Ấý. 

?3NED y2 di (s); Nguyệt tạng kinh | 7 


camãra, 


candragomin (s); Nguyệt Cung | #ĩ, một Luận 
sư của —> Duy thức tông. 
candrakirti (s); — Nguyệt Xứng !j fff, —› Trung 
quán tông. 
candraprabhã (s); Nguyệt Minh jj HJ, Nguyệt 
Quang jj 3%, tên người. 
mm... (s); Nguyệt đăng (Tam- 
muội) kinh j] #ð# ( = JR ) #Š, tên khác của —> 
Chính định vương kinh i 2È T: nón 

căn-tóng-qì (c): Tham đồng khế % jïJ 3#, một 
bài kệ của Thiền sư — Thạch Đầu Hi Thiên. 
cáo-dòng-zðng (c) (: sõtö-shũ); — Tào Động 
tông #ƒ | 2š. 
cáoshãn bšnjì (c) (j: sözan honjaku); —> Tào Sơn 
Bản Tịch ?ï Ilị 2 đi. 
carbaripa, siddha (s), hoặc javari, caparipa, 
cavaripa, capälipa, carpati; —> Cha-ba-ri-pa (64) 
cariyä-pitaka (p); Sở hạnh tạng Jf Í7 Ø#, phần 
thứ 15 của —› Tiểu bộ kinh. 
CarrY water and haul firewood (e); vận thuỷ ban 
sài Äf 7K ŸU #E, —› Bàng Uấn. 
caryã (s); tâm hành + ƒŸ; tâm Íï. 
catalog of scriptures (e); Pháp kinh lục ‡* #š ##. 
catalogue of buddhist works in the great t'ang 
(e); Đại Đường nội điển lục Ä J#f jJ tt ?#. 
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catalogue of seriptures, authorized by the great 
chou s Đại CÍnH san định chúng kinh mục lục 
%l TI 2® # H ?ä. 

catrapa, siddha (s), hoặc cattrapada; — Cha-tra- 
pa (23). 

cattäri kammiãni (p); tứ nghiệp JJ ŠŠ. 

cattäri upädänäni (p); tứ thủ J{ lồ. 

cattäro-oghã (p); tứ bạo lưu J{ 4š . 

S3) DI 23 uiie (s); tứ nhiếp pháp DU lj# 





catuh§ataka (s); Đại thừa quảng bách luận bản 

3K JR H ñM R. 

"` (s); Quảng bách luận 
HH ñn. 

°- bi 0h (s); tứ thiền JW #; tứ tĩnh lự J ## 


St: Sang sa suạ (s); tứ thiên vương J{ 

SE 

catur-ogha (s); tứ bạo lưu PÍ $* ỳ. 

catur-parsad (s); tứ bối DU #. 

catur-yoni (s); Tứ sinh DW 7È, —› Bốn cách sinh. 

catus-koti (s); tứ cú JW fJ. 

catuskofikä (s); — Tứ cú phân biệt J{ £J 2} ZI|. 

catus-pãdikã gãthã (s); tứ cú kệ J| fJ {ij. 

catvära oghãh (s); tứ bạo lưu JW 3š Ÿt. 

"` `. (s); tứ vô lượng tâm | #t£ 
2b. 

catväri-jñãni (s); tứ trí JJ ï. 

catväri-karmäni (s); tứ nghiệp JW 3š. 

catväri-phalani (s); tứ hướng tứ quả JW JñJ JW 3ÿ. 

catväri-phalani (s); tứ quả DU 2. 

P)9ö192 ni lai (s); tứ vô sở úy UH Ất 














Ki upãdãnãni (s); tứ thủ J{ !ft. 

cauradgipa, siddha (s); —› Châu-ran-gi-pa (10). 
causal consciousness (e); duyên thức Ấz ïÖŸ. 
causal portion (e); nhân phần [| 2}. 

causal stage (e); nhân địa || HH; nhân nhân || A.. 
cause (e); nhân [l. 

cause and effect (e); nhân quả [Z] #8. 

causes and conditions (connecfions) (e); nhân 
duyên [| 4. 

causes beyond direct empowerment (e); tăng 
thượng duyên l*† _E- 4 

cayacchanti (s); giáo thụ #W J2. 

cela (s), đúng ra là ce†a; »Người hầu«, đệ tử. 
celukapa, mahãsiddha (s), hoặc celuki, cilupa; 
— Chê-lu-ka-pa (54). 

cestä (s); động ïJJ. 

cetanä (s); tác ý fƒ ZÄ; tư duy J8 ‡È; tư Jl. 


chikugoyaku 





cetasika (s); —> Tâm sở 2Ù ƒf, thức sở ïÄ} J. 
cetefi (p); tư lượng J ñỉ. 

cetiya (p) (s: caitya); Thánh điện #È Ji. 
cha-bana (j); trà hoa 2š 7È. 

chach'o (k); Tự Siêu É1 #ñ. 

cha-đõ (j); —» Trà đạo 3t). 

cha-hitsu (j); trà thất Zš 2š. 

cha-ire (/); trà nhập 3š ^.. 

chajang (k); Từ Tạng Äá 7Ä. 

cha-jin (j); trà nhân 2š ,Ä. 

cha-kin (j); trà cân 2š !Ì. 

chaku, taku (j); trích đi. 

chakumetsu (j); trạch diệt Ƒš ÿÄ. 

chakumetsu-mui (j); trạch diệt vô vi †Š 8 #‡ 7ã. 
chán (c); — Thiền Xÿ. 

chan chart (e); Thiền đồ # li. 

chan master dahui pu jue's arsenal for the 
chan lineage (e); Đại Huệ Phổ Giác Thiền sư tông 

môn vũ khô ® 3š ý ï# X# ftÿ 2s F] z Rh. 
chanda (p, s); ái #Š; dục 8X; hi cầu # 3Ñ. 
changing (e); dị tướng ## †l. 

changing consciousness (e); chuyền thức lf‡ 3Ä}. 
chángdqìng dàãn (c) _ bon daian); — Trường 

Khánh Đại An E JŠ X 

chángqìng huiléng sẽ đ chökei eryð); —› 
Trường Khánh Huệ Lăng †š J# 3š #8. 

chángshã jïngcén (c) Ú: chösha keijin); —> 
Trường Sa Cảnh Sầm Š ỳ} §‡ 4“ 

chánnà (c) (s: dhyãna); Thiền-na Mỹ JJý, —› Thiền. 
chánshĩ (c); —› Thiền sư š# fIji. 

chant (e); tụng 3. 

chán-zõng (c) (j: zen-shũ); —> Thiền tông #ÿ Zš. 
chán-zõng (c); Thiền tông 3# 2š. 

chapter on the golden-winged king of birds 

from the mañjusrimilakalpa (e); Văn-thù Sư- 

lợi Bồ Tát căn bản giáo vương kinh kim sí điều 

vương phẩm +: # li #J # lš ld 4 + #t + #& 

2> #I Ñ TF m. 

charity (e); bố thí Ziï }f; thí jb. 

chart of the dharma-world of the single vehicle 

of the hua-yen (e); Hoa Nghiêm nhất thừa pháp 
giới đồ #È lá — 2E 3% 7F lỗi. 

chart( of the master-disciple succession of the 

chan gate that transmits the mỉnd ground in 
china (e); Trung Hoa truyền tâm địa Thiền môn 

Tan rh ‡# 4§ xà Hh šf Ƒ BỤ Ÿf Z& 


charya (j); Xà-lê li| #1, chữ viết ngắn của —> A- 
xà-lê. 
cha-shaku (j); trà tiêu 4š ŸJ. 











cha-tei (j); trà đình 4š 2# 

chaũn chong (k); Từ Ân tông & FỊ 2 

cha-wan (j); trà uyên 4š ÿữ. 

chãya (s); xa dã đi 1H, 

chéngguàn (c); Trừng Quán ïð ii, —› Thanh 
Lương Trừng Quán Pháp sư, — Hoa nghiêm tông. 
chéngshízðng (c) (: Jöjitsu-shũ); —› Thành Thật 
tông hÈ #Ÿ ZX. 

chenresi () [spzan-ras-gzigs]: nguyên nghĩa 
»nhìn bằng cặp mắt sáng suốt« tên Tây tạng của 
Bồ Tát —› Quán Thế Âm (s: avalokite§vara). 

chỉ (j); sỉ HỒ. 

chỉ (j); sỉ #Ý. 

chỉ (j); trị f. 

chỉ (j); trí Ÿ. 

chỉ (); trị 3Ô. 

chỉ (j); trí ZII. 

chỉ (j); trí #l. 

chỉ (j); trì 3. 

chỉ, ji (j); địa Hb. 

chian (k); Chí An zE 3. 

chibadatta (j); Địa-bà-đạt-đa HÙ 3# ìZ . 

chibun (j); trí phần # 2}. 

chich'ing (k); Trí Xưng #† fl. 

chidatsu (j); Trí Đạt #f 3. 

chidon (j); trì độn 3 ?l. 

nh kũshõ (j); Si Độn Không Tính #Ý ?ÿ 2š 


E-oA @): Trí độ luận ƒ! JÈ ïâ; —› Đại trí độ 
luận. 

chỉe (j); trí huệ † . 

chienmetsu (j); trí duyên diệt #† 4£ ÙÄ. 

chige (j); trí ngại #f' f (lỗi). 

chigen (j); trí nhãn #ï ÍR. 

chiøi (j); — Trí Khải #† ð8. 

chigon (j); Trí Ngân #† 3ï. 

chigon (j); Trí Nghiễm #' tt. 

chigon (j); Trí Nghiêm # lỗi. 

chigotsu daïe (j); Sỉ n Đại Huệ #š 7U % Ãï. 
chigyõ (j); trí hành ## {7 

chihi (j); trí bi # 3E. 

chihõ (/); Trí Phụng # IR. 

chiji (j); tri sự ZII : 

chiji-shingi (j); Trị: qụ thanh qui #1 3 3š Ö. 
chikaku (j); tri giác ÃII 5Ÿ. 

chiken (j); tri kiến #4I P. 
chikõ (); trí quang #ï 3%. 

chiku (j); súc ñï. 

chiku (j); súc #. : 
chikugoyaku (j); trục ngữ dịch 3£ ñ ZŠ. 





Đi) 


chikukonginhö 





†-D Ngài (); súc kim ngân bảo ?# 4> #R 


chikumotsuiko-chikukoimotsu (j); trục vật vi kỉ, 

trục kỉ vi vật 3# #J j4 +1 4 L1 ñ J. 

chikurin-shöja (j); Trúc lâm tỉnh xá fï ‡k Xă 23. 

chikushõ (j); súc sinh ấï “. 

chikuto (/); Trúc thổ “£ +. 

chimera (©); khẩn-na-la #X 7Jš ##. 

chin (j); trấn ?Ö.. 

chingak kuksa (k); Chân Giác 1 Ÿ#. 

chinp'yo (k); Chân Biểu Il 2. 

chinsõ (j); đỉnh tướng Tí 41. 

chinul (k); Trí Nột ZII ñi!. 

chiöm (k); Trí Nghiêm ƒt lỗi. 

chiron (j); Trí luận ft ñn. 

chisha (j); trí giả #i #, Trí Giả #†' #í, — Trí 
Khải. 


chishiki (J); tri thức #1 ñ. 

chishõ (j); trí chướng #l Bi. 

chishõ (j); Trí Thăng ƒ! ##. 

chishõ (j); Trí Xứng #? đồ. 

chishoku (j); tri túc ZlI 4È. 

chishũ (j); Trí Chu #? /3j. 

chisõ (); trí tướng #t #l. 

chitai (j); trí thể #! 8# 

chitai-genkan (j); trí rí đề hiện quán #f äÿ Đi lỗi. 
chitotsu (j); trí nột #† ñÄ. 

chitotsu (j); tri nột ZII äÿ!. 

chitsũ (); Trí Thông #ï 3ï. 

chiữn (k); Trí Ngân #t' #‡. 

chiyõ (j); trí dụng #!' H. 

chizõ (j); Trí Tạng #ï 7#. 

chõ (j); đỉnh Tổ. 

chõ (j); siêu #8. 

chõ (); thính ïff. 

chõ (J); trưng f5. 

chõ (j); trừng Yð. 

chõ (j); trường l. 

chõ, jõ (j); điều đi. 

chõ, jõ (); trường ‡<. 

chõbadatsuta (j); Điều-bà-đạt-đa 3j 3% 3Ê Z. 
chod 0) [gcod]; nguyên nghĩa là »Đoạn« »Cắt 
đứt«;¿ — Đoạn giáo. 

chöen-ji (j); Trường Viên tự E lãI 5%. 
ch'oenul (k); Tối Nột ‡# HỒ. 

chöetsu (j); siêu việt ## #Ä. 

Photo coi (j); siêu việt tam-muội ## # — 


chöga (); trường hà E [. 
chögen (j); Trọng Nguyên ZF ý. 
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chogyejong (k); Tào Khê tông #ï 3# 2š. 

chögyo daifu (j); Điều Ngự Trượng phu ïj fll 
3; — Mười danh hiệu. 

chöji (j); đình chỉ ƒZ 1E. 

chöjõ (j); trừng tịnh 3ð ï#. 

chöka (j); siêu quá ## ìli. 

chökei eryö (j) (c: ".. hưìléng); —>Trường 
Khánh Huệ Lăng E J# Ãï ÿ. 

chökõ (j); Triệu Công “É 2À. 

chokushimon (); sắc sử môn 3#) {# Ƒ']. 
chokushu-hyakujö-shingi (j) (c: chìxTu băizhàng 
qïngguï); Sắc tu Bách Trượng thanh qui #J Í£ Fí 
3 ï# Ji, —› Bách Trượng Hoài Hải. 

choma (s); mật ấn ?š FỊI. 

chống tojðn (k); Trịnh Đạo Truyền šÿ 3# {#‡. 
ch'ðồnghak (k); Thanh Học ìš #?:.. 

ch'ðngto chong (k); —> Tịnh độ tông 3Ÿ -L- 2š. 
chörai (j); đỉnh lễ lí 3ð. 
chöraibussoku (j); đỉnh lễ Phật túc li ‡ð {1h /#. 
chöraku-ji (j); Trường Lạc tự E #Š 5. 

chörõ (j); Trưởng lão ‡$ ZZ, — Thượng toạ. 
chöron (j); Triệu luận “Š ññủ; —> Tăng Triệu. 
chorten (0; —› Tháp l#. 

chos kyi đbyings (© (s: dharmadhãtu); —> Pháp 








ØIL 2 

chos kyi sprin (Ð; pháp vân địa š # HH; — 
Thập địa. 

chos bón dân pa (Ð (s: abhidharma); —› A-tì-đạt- 
ma ỦJ bé 3# JÈ. 

chos sku (t) (s: dharmakãya); Pháp thân 3 #; —› 
Ba thân. 

chos smra ba (t); pháp sư 2: Hi. 

chõsanmai (j); đỉnh tam-muội I{ = H. 

chõösetsu yisai () (c: zhãngzhuõ xiùcái); —› 
Trương Chuyết Tú Tài 7E ‡l\ Ø +. 

chõösha keijin (j) (c: chángshãä jïngcén); — 
Trường Sa Cảnh Sằm †š } $t 3*. 

chöshö-ji (); Trường Thắng tự Š Jf 3#. 
chõshutsu (j); khiêu xuất ÖÈ ¡Ú1. 

chözen (); đỉnh thiền Iñ ##. 

chronicle of the buddhas and the patriarchs (e); 
Phật tổ thống kỉ ƒJ ‡H #š ấu. 

chữ (); chú ‡Ề. 

chữ (j); trù 5. 

chũ (J); xung ï†. 

chu bo (£); bạo lưu 3 . 
chữ kokushi (j); Trung Quốc sư /È b li, —› 
Nam Dương Huệ Trung. 

chuán-đẽng-lù (c) Ú: dentöroku); Truyền đăng 
lục f# Xð $#, — Cảnh Đức truyền đăng lục. 





conceit 





chuán-xĩn-fă-yào (c); Truyền tâm pháp yếu ft :”› 

3# 1, —› Hoàng Bá truyền tâm pháp yếu. 

chuánzï déchéng (c) ụ Si NG tokujõ); —> Thuyền 

Tử Đức Thành fl “ 

Bii0nn nhpni tan đọ Trung biên phân biệt 

luận r1 18 bài ĐI ññ. 

chñũbenron (); Trung biên luận Ð 3Š ïƒn. 

chũđõ (j); — Trung đạo 'Ƒ! 3i. 

chũđökyõ (j); Trung đạo giáo 'Ƒ! ìš f. 

chũdoushũ (j); Trung đạo tông !! it. 3$; —› 

Trung quán tông. 

chñgan engetsu (j); Trung Nham Viên Nguyệt ' 

ý II H. 

chũganha (j); Trung quán phái '! i{ ÿK; —› 

Trung quán tông. 

chũhö myöhon (j) (c: zhöngfẽng míngbšn); —› 

Trung Phong Minh Bản !|! # HỊỊ . 

chñũhö-ha (j); Trung Phong phái 'Ị! 3 3K. 

chữin (j); Trung ấm 'Ị! f2. 

chũkanron (j); Trung quán luận 'F ii ïà. 

chũkanron-so (j); Trung quán luận sớ '!' fÖj ïf8 
IU.. 

chữ-kegon-houkai-kanmon  (j); Chú Hoa 

Pin pháp giới quán môn äÈ ## j# ‡*; Z‡ ii 








chñron (j); Trung luận "F' ïïn. 

chũshãn guãngrèn (c) (j: sozan könin); Sơ Sơn 
Quang Nhân Zï 1Í! 3 {ˆ, Thiền sư Trung Quốc, 
nôi pháp —› Động Sơn Lương Giới. 
An. (): Chú Duy-ma-cật luận äŸ: 
Â4È PE ñh ấN, 

cíẽn (c); Từ ñá JR. 

címìng (c); Từ Minh Sở Viên #4 Hị 3Š [R| ở 
Thạch Sương, —› Thạch Sương Sở Viên. 

cintä (S); tư lượng ¿ JDN m; tư tính J8 Tứ. 
cintämani (s), dịch âm là Mani châu JÈ JE #R, 
dịch nghĩa là —› Như ý châu II ## #§; như ý bảo 
châu #JI Zš #Ÿ #£. 

cintanä (s); tư duy J1} †É. 

cintana (s); tư lượng lồ hị t, 

cira (s); cửu viễn 2 %8. 

circumambulate (e); táp l; vi nhiều Mà 1ã. 

citra (s); chủng chủng #Š #ñ; sắc { 

citratä (s); chủng chủng #R #Ẽ. 

citta (p); tâm pháp :Ù ŸŠ. 

citta (s); —> Tâm ¿Ù›; tâm pháp 2ù Ÿ*; ý đl. 
citta-gocara (s); tâm hành 2È› ƒT. 

citta-ksana (s); niệm niệm 2 2È. 

citta-mätra (s); duy thức I{È ?ði. 

citta-parTksã (s); quán tâm lỗi :Ù.. 


























citta-pari$uddhi (s); tâm thanh tịnh 2b šŠ 3Ÿ. 
citta-viprayukta-dharma (s); tâm bất tương ưng 
hành pháp +4 %4 ‡H J 1ï 3z. 

clarification of what should be known (); 
Chương sở tri luận ï⁄ ƒf ZII ïfù. 

clarify (e); trừng tịnh šŠ †Ÿ. 

clear (e); khiết ÿZ. 

cloudless heaven (e); vô vân thiên #‡ 2š Z. 
cluster (e); tụ tập Zš %š; tụ #E. 

co of non-arising (e); vô sinh nhẫn Ất 


cognize (e); chấp thụ ÿ 5ý. 

collection of leaves gathered in tempestuous 
brooks (e); Khê lam thập diệp tập ìš j jä #£ fš. 
color (e); sắc cảnh {“, Bš. 

Sàn 2g consciousness (e); hoà hợp thức 4l 
HHÀ. 

commentary on the dhãran 0fsix " No Tục 
môn đà-la-ni kinh luận 7x P1 lÈ ## J / 
commenftary on the lañkãvatära-sũtra : Nhập 
Lăng già tâm huyền nghĩa À. ‡ÿ fll 2b % 8. 
commenfary on the mahãyãnasamgraha (e), 
Nộ= pAua e4 tính thích ‡§# 2 ZE Z8 Ất: 
commentary on the secrets of the five cakras 
and nine syllables (e); Ngũ luân cửu tự minh bí 
mật thích 1: li JL “ˆ HỊ 3b ? #š. 

commentary on the vairocanäbhisambodhi- 
tantra (e); Đại Tì-lô-giá-na thành Phật kinh sớ 2x 
EẺ Ji ME Ji nh f1 #ế iới. 

commentary to the summary of the great 
kg (e); Nhiếp đại thừa luận thích Ji 2k 3E 








comparing exoteric and ©soteric discourse (©); 
Biện hiển mật nhị giáo thích J‡ §l ? — #f ñ. 
compendium of mandalas (e); Mạn-đồ-la thích 
Sẻ 3š ñ# S&. 

compilation of examinations of and verses on 
ancient preceden(s (e); Thiền môn niêm tụng 
thích X# Ƒ'] ]h 3ð 4š. 

compilation of notes on the translation of the 
Phong (e); Xuất tam tạng kí tập Hị = #š ñủ 


complete (s); viên ÏẼ|. 

composite (e); tụ tập ZÉ $š. 

compounded (e); hữu vi #ï J'. 

comprehensive catalog of seriptures (e); Tổng lí 
chúng kinh mục lục #3 #f ## #£ H #3. 

concealing (e); phú ?Í. 

coneeit (e); mạn ‡##. 


concentration 





Pu xi (e); — Thiền định ## Z; tĩnh lự ## 


concentration of cessation (e); tưởng thụ diệt vô 
vi #H 3 ÿ% #ft Zã; diệt tận định ÿ# đš 2. 
concentration of extinguishing feeling and per- 
ception (e); diệt tận định đẾ 2E. 
conceptualization (e); biến kế 3# ï]. 
conceptualized unconditioned (e); thức biến vô 
vi 3 ? ft: j4. 

conditioned (e); hữu vi #ï ff. 

n. existenee (e); —› Hữu vi pháp 4í lý 


TU TU (c) (j: shöyõ-roku); —> Thong dong 
lục 

cóngshšn (c); Tòng Thâm ƒft z3, — Triệu Châu 
Tòng Thẩm. 

consciousness (e); —> Thức ïiŸ. 
consciousness-only (e); — Duy thức HỆ 3Ÿ; Duy 
thức phái HÈ 3Š ÿE; —› Duy thức tông !: 33} ZE. 
contact (e); xúc fỦ. 

container consciousness (e); — A-lại-da thức H[ 
3# HB ?l; tạng thức 7Ä ñồ. 

contaminated (e); hữu lậu fï jš. 

°SDDEL co goodness (e); hữu lậu thiện 4 J# 


Eiitainiiixicd truth of arising (e); hữu lậu tập đề 
Tï 3 $š ñh. 

continuation of the biographies of eminent 
monks (e); Tục cao tăng truyện ấ#{ ¡ {li {4l 
continuity (e); tương tục ‡R #i. 

convietion (e); — tín fồ. 

conze, edward (e); — Con-ze Ed-ward. 

correcf (e); chính IE. 

correct awakening (e); chính giác 1l: ?. 

correct mindfulness (e); chính niệm 1E 2%. 
correct observation (e); chính quán IE lỗi. 
correct thought (e); chính niệm 1E 3; chính tư 
duy 1E JRR †. 

correct view (e); chính kiến 1E bi. 

council at phế. agrha (e); 'Vương-xá thành kết tập 
BE đã J} fñ ẨÑH #; =: Kết tập. 

council of the five hundred (e); Ngũ bách kết tập 
1: Eí #Ä #š; — Kết tập. 

covetousness (e); tham ái #† 3#; tham dục ẩt #X; 
tham ẩï 

crane forest (e); Hạc lâm f#ỗ ÿ. 

crave (e); tham Ẩï. 

craving (e); tham ái ®ï 3Š; tham ?ï. 

created (e); hữu vi fï /Š. 

crime (e); tội nghiệp ÄÈ *Š. 
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criticize (e); ha trách IH[ ?Ẽ. 

cuÌwei wúxué £° (: suibi mugaku); — Thuý Vi 
Vô Học šš f #t “Ẽ:. 

culavamsa (p); Tiểu sử ⁄|` 'È, tên của một sử kí 
nói vê Tích Tên — Đại sử (mãhãvamsa). 

cunda (s); Thuần-đà 4ÿ EÈ. 

cundidevĩ- dhãranT (s); Thất câu chi Phật mẫu sở 
thuyết Chuẩn-đề đà-la-ni kinh -L f1 JIỆ 'Mk RẸ 
nhh YỈE kẻ BÙ #E Jd #6. 

cũrnika (s); trường hàng E f7. 

cyuta (s); thối 3B. 

cyuta-udbhava (s); tử sinh 2E 7E. 

cyufi (s); mệnh chung ấữ Ấ#š. 


D 





dachima (J); Đạt-ma 3Š ƑŠ; —› Pháp. 

dàdiãn băotõng (c) NI daiten hötsũ); —› Đại Điên 
Bảo Thông 2% ff{ ?Y 3i 

dàhuì zõnggăo «) Œ: . sökö); — Đại Huệ 
Tông Cảo Ä Ãï 2š 1. 

đai (j); đề iới. 

s Phy 2h (); Đại Trang nghiêm kinh Z 7È 


daiaidõö-bikuni-kyö (j); Đại Ái Đạo Ti-khâu-ni 
daian (); Đại An ÄÃ “4; — Trường Khánh Đại 
An. 

daian-ji (J); Đại An tự Ä % *Ẽ. 

daian-jin (j); đại an tâm Z2 %2 2Ù. 

daiba (j); Đề-bà ÿ¿ %. 

daibadatsu (); Đề-bà-đạt ÿ# % ìẼ. 

daibadatsuto (j); Đề-bà Đạt-đâu ÿ# % ‡# 7t. 
daibadatta (j); —› Đề-bà Đạt-đa ‡# 3# ì# Z. 
daibai höjõ (j) (c: dàméi fácháng); —> Đại Mai 
Pháp Thường X f 32: ?ý. 

daibibasharon (); Đại tì-bà-sa luận Ä Eể 3 } 
HN. 

daibiroshana-jðbutsu-shimpen-kaji-kyð (); Đại 
Tì-lô-giá-na Phật thần biến gia trì kinh + FẺ J# 
3 7l nà th 3 # JMỊ kỳ #ế. 
dai-birushana-bussetsu-yðryaku-nenju-kyõ €@): 
Đại Tì-lô-giá-na Phật thuyết sinh lược niệm tụng 
kinh % EÉ J ME 7 0b ñMú 3 HŒ 2% đi ẤẼ. 
daibirushana-jöbutsu-kyö-sho (j); Đại Tì-lô-giá- 
na thành Phật kinh sớ & FẺ lã WE J ph ƒ} #£ đi. 


daihoukõ-butsu-kegonkyö-zuiso-engi-shõ 





daibirushana-jðbutsu-shimpen-kaji-ky0-renge- 
Pbttieaepitoi-sếtsErftrsaNeEroattJ SP 
R Đhn) Œ); Đại Tì-lô-giá-na thành Phật thần 
iến gia trì kinh liên hoa đài tạng bồ-đề tràng tiêu 
s4 " thông chân ngôn quảng đại thành tựu du- 
già À FÉ lỗ ME 7l pk Ú wh % JI Jÿ #£ ši % lí 
réi 0b loài bào ng) # JÑ JÑ 2 HÀ 3Ÿ Tế 
lỊ. 
daibodai (j); đại bồ-đề & ?? ‡š. 
bu tennõ (j); Đại phạm thiên vương  #Ê 


dai-bucchø-nyorai-hö8kö-shittatahattara-darani 
(0); Đại Phật đỉnh Như Lai phóng quang tất-đát-đa 
bát-đát đà-la-ni Xk ÍÈ IÑ 4M 2 j4 36 2 †H # ? 
†H BÈ 3š J6. 
dai-butchö-nyorai-mitsuin-shushö-ryðgi shobo- 
safsu-mangyõ-shuryðgon-kyõ (); Đại Phật đỉnh 
Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ Tát 
vạn hạnh Thủ-lăng-nghiêm kinh & ƒ# IÑ #1 2 
# [R l6 šð T 3% ññ ft lš ÂM 1T lí lý lất #6. 
dai-butchø-shuryöðgon-kyõ (j); Đại Phật đỉnh 
Thủ-lăng-nghiêm kinh % ƒÈ [Ñ È{ ‡ÿ li &š. 
đai-butsuchö-daidarani (j); Đại Phật đỉnh đại đà- 
la-ni % Ít [R X BÈ #Ê J6. 

daibutsu-ji (j); Đại Phật tự Ä fÈ Sÿ. 

daichi (J); đại trí  #!. 

daichi sokei (j); Đại Trí Tổ Kế % # 3H #ý. 
daichidoron (j); —› Đại trí độ luận % #† JÈ ãñ, 
— Long Thụ. 

tu sõshin (j); Đại Trùng Tông Sầm  #äủ Zš 


daie (j); Đại Huệ ® Ãï; —› Đại Huệ Tông Cáo. 
daie fugaku zenshi TU I @); Đại Huệ Phỏ Giác 
Thiền sư ngữ lục % ‡f 3 ## 3# Hi šf: #8. 

tất shũkõ (j); —› Đại Huệ Tông Cảo Ä ÄŸ 3% 


đaie-fugakurzenshi-shimon-buko 6): Ki Huệ 
Phổ Giác Thiền sư tông môn vũ khó & #Ÿ / ## 
X§ lụt 2x Ï"l ứ ph. 

daie-goroku (j); Đại Huệ ngữ lục Ä& SŸ ñf ##. 
daien hökan kokushi gi Đại Viên Bảo Giám 
Quốc sư +% ÏR| # ## bị líl 

daienkyõchi (j); đại viên Gì tí +% RE # 
`...” (j); Đãi huệ tam-muội mà Ps4 
daifuku (j); đại phúc ® lỸ. 

dai-funshi (j); —› Đại phân chí % Tí z. 

daiga (j); đại hà Ä ïJ. 

daigai (j); đại giới ® 7Š. 

dai-gidan (/); — Đại nghi đoàn ® ŠÉ J. 


daigo (j); đại ngộ ^ Tử. 
Ea ryökan (j); Đại Ngu Lương Khoan & 


daigu sõchiku (j); Đại Ngu Tông Trúc Ä& j#ủd 2š 
3, 


daihan-nehan (j); Đại bát-niết-bàn 2 ## ÿhi 5£, 
"ma a - nh Đại bát-nhã ba-la- 
mật kinh Ä Ấ# #ï ÿš ã# 

daihannya-kyö (j); Đại | biện kinh Ä ## #ï #. 
daihasshiki (/); đệ bát thức Z5 J\ ii. 
daihatsu-nehangyõ (j); —> Đại bát-niết-bàn kinh 
+x—  # . 

daihö (/); đại pháp + Š. 

daihökð (j); đại phương quảng 2 JÈ. 
daihõköbutfsu-kegonkyö (jJ); —> Đại phương 
DP 20806200 200 121 % 3 l 1 # lá 


daihökö-sðji-hökõmyö-kyö (); Đại phương 
quảng tổng trì bảo quang minh kinh Ä&k 27 Jš #& 
†Ỷ #f 3%: MỊ #ế. 
daihon (j); Đại phẩm 2 ñn. 
daihon-hannyakyõ (); Đại phẩm bát-nhã kinh 
nh #8 3ï &E. 
mm SP @); Đại Bản sơn ® % LH. 
daihon-zan-eihei-ji-han (j); Đại Bản sơn Vĩnh 
Bình tự bản % + II 2® *Ÿ SŸ lW. 
dai-hõshaku-kyö (j); Đại Báo tích kinh 2® ?Ÿ đi 
daihoudou-daijñkyõ (j); Đại phương đẳng đại tập 
kinh & 2 ^§ À 4 
daihoudou-nyoraizou-kyö (J); Đại phương đẳng 
Như Lai tạng kinh % 27 *# #JI 2£ # #ế. 
daihoudou-tarani-kyõ (j); Đại phương đẳng đà- 
la-ni kinh % 2ÿ *§ BÈ ãÊ Jẻ #f. 
daihoukö-butsu-kegonkyø-chũkenken-daii-rya- 
Tên (); Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm 
kinh trung quyền quyền m - lược tự Ä 2 Jš #} 
#§ li @6 'h 3ã šš  Z Hà 
J"...... (); Đại phương 
th Phật Hoa Nghiêm kinh sở & 2ÿ Jš #l i# 
daihoukö-butsu-kegonky8-sougen-bunsei-tsũ- 
chỉi-houki (j); Đại phương quảng, Phật Hoa 
Nghiêm kinh sưu huyền phần tê thông trí phương 
quï & 2 Jš Ílh lễ lá #6 †È % 2} ?f M ƒI! 2 ĐU. 
daihoukö-butsu-kegonkyö-zuiso-engi-shõ 0); 
Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm kinh tuỳ sớ 
""........... 
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daihoukõ-butsu-nyorai-fushigi-kyökai-kyö 





daihoukõø-butsu-nyorai-fushigi-kyôkai-kyð ()); 
Đại phương quảng Phật Như Lai bất tư nghị cảnh 
giới kinh 2} JÑ ƒ ft 24 4E JH š8 lữ 7É #ế. 
"mm"... j Đại phương quảng đại 
tập kinh Ä 2 JÑ X 

th 89 Úc @; Đại 
phương quảng viên giác tu-đa-la liễu nghĩa kinh 
X3 Lần ñ lÉ # ïế Ï % 

nã 7m... 
chữ (j); Đại phương quảng viên giác tu-đa-la liễu 
nghĩa kinh lược sớ chú Ä 2% J# lE| ñ# # # 3# 
Ý 3Š #§ Hết H8 5È. 
daihoukö-engakushitara-ryögikyö-setsugi  (j); 
Đại phương quảng viên giác tu-đa-la liễu nghĩa 
7m .ốổ lR| Ø 1£ #Z #§ 7 ® 
daihoukõö-nyoraizou-kyö (j); Đại phương quảng 
Như Lai tạng kinh Ä 2% Jš #I 2 Ø#& #Ê. 
daihou-shaku-kyõ (j); Đại bảo tích kinh ® ?#í ÿï 
đai-i (); đại ý Ä ®. 

#2202 (); Đề vị ba-lợi kinh ## ä# ÿ 3l 





daii zenshi (j); Đại Y Thiền sư & ñ3 #ÿ Hi. 
daiichi (); đệ nhất ?ð —- 


daiichi-gitai (); đệ nhất nghĩa để ?ð — 3Š ñừ. 
daiikyõ (/); Đề vị kinh ÿ# Ej ý. 

daiikyö (j); Đề vị kinh ## ñf #§. 

daiji (); đại địa 2 1H. 

đaiji (j); đại sự X 3F. 

daijiihö (j); đại địa pháp 2 li 2. 


daiji-ji 0); Đại Từ tự % #é S?. 

daijö (): — Đại thừa X ZE. 
daijø-abidatsumashi-ron (j); Đại thừa a-tì-đạt- 
ma tập luận Ä ZE J FÉ i# Jš 4š ãù 
daijð-abidatsuma-zoushiron (j); Đại thừa a-tì- 
đạt-ma tạp tập luận 2k 3E lñJ EẺ š# J£ 3t 3â. 
daijø-doushou-kyö (j); Đại thừa đồng tính kinh 
%3 lị ĐI & 

#nlo2bk (); Đại thừa nghĩa chương Ä ZE 3Š 


daijö-henjö-kömyö-zö-muji-hõðmon-kyö (); Đại 
thừa biến chiếu quang minh tạng vô tự pháp môn 
kinh k 3Ê l# HH 3 ĐỊ j# 4 “ 2š Í"l &, 
daijø-hi-appöð-myðmon-ron (j); Đại thừa bách 
pháp minh môn luận Ä 2E Éï 3Š Ị Ƒ] ñấn. 
daijö-hi-buntari-kyö (j); Đại thừa bi phân-đà-lợi 
kinh % 3£ Äš 2} BÈ #| #ý. 
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daijö-hokkai-mu-sabetsu-ronso (); Đại thừa 
pháp giới vô sai biệt luận sớ Àk 2E ï* 7# 4 3 J| 
HH UJIÙ. 

daijö-ji (); Đại Thừa tự X ZE 5. 
daijö-kansõö-mandara-jö-shõakushu-kyöø  (j); 
Đại thừa quán tưởng mạn-nã-la tịnh chư ác thú 





kinh % 3É lồi 4H S4 # ## ÿƒ š# ll 1H 66, 
E=nheiEr (j); — Đại thừa khởi tín luận 
IEL HỈ 
đaijø-kishinron-bekki (j); Đại thừa khởi tín luận 
biệt kí % 3E #e {ĩ im JI| ấU. 
daijö-kishinron-giki (J); Đại thừa khởi tín luận 
nghĩa kí 3E #ö f hi 3Š ñU. 
daijö-kishinron-giso (j); Đại thừa khởi tín luận 
nghĩa sớ Äk 3 i1 {3š äW ‡ẽ ØÑ. 


daijõkõgi (j); Đại thừa cú nghĩa Ä 3E #J 3Š. 
3 (0); Đại thừa cú nghĩa Bồ Tát 
x#® 1 3 # 

2PHH82 GhibleniOmatThhdbn (j); Đại thừa quảng 
bách luận thích luận 2 3É J* F1 ä# Ÿ# ï. 
đaijö-muryöju-kyö (j); Đại thừa vô lượng thọ 
kinh Ä 3E Ất bí ñý #ế. 

daijö-nyñdou-shidai (J); Đại thừa nhập đạo thứ 
đệ X 3K À\ li 1X ?5. 

daijö-nyũryöga-kyö (j); Đại thừa nhập lăng giả 
kinh % 2 À ‡ÿ II #6. 
daijö-rimoji-fukömyözö-kyö q@); thừa li văn 
Bộ St) all biie Bt È tí 
daijö-shøchin-ron (j); Đại thừa chưởng trân luận 
%% %# 2ã. 

... n Đại thừa trang nghiêm 
kinh luận ® 3E 3F lữ #£ ăn. 

đaijö-yuishiki-ron Q); s thừa duy thức luận 





daikaku zenji (j); Đại Giác Thiền sư 2k #Ÿ X# fili. 
daikaku-ha (j); Đại Giác phái  Í# ÿ£. 
daikaku-kokushi bokitsumei (j); Đại Giác Quốc 
sư mộ cật minh 2 ?# J li #š äm #ñi 
daikaku-kokushi-bunshũ (j); Đại thức Quốc sư 
văn tập ® Íất b fili w: fE. 

daikaku-zenji-goroku (J); Đại Giác thiền sư ngữ 
lục X %Ä ễ Hi ñR ?& 

daikan zenji (j); Đại Giám Thiền sư 2 #š #ÿ Hi, 
— Huệ Năng. 

daikan-ha (j); Đại Giám phái 2 #Š ÿ£. 
dai-kegonkyð-ryakusaku (j); Đại Hoa Nghiêm 
kinh lược sách ® 3# li #£ H& ?§. 

daiki (j); đại cơ  lÉ. 


dAkinr 





daiki-daiyñ (j) (c: dàj dàyòng); Đại cơ đại dụng 
k'§ Ä H. 


daikõ (j); đại kiếp X #l. 

daikö-ji (j); Đại Quang tự Ä 3 #. 
daikyöfukukõ 0); đại hung phúc hành + ]MJ l 
1. 


daikyõ-in (); Đại Giáo viện Ä #f l. 
daikyũ-ösh0-goroku (J); Đại Giáo hoà thượng 
ngữ lục X Šf #lI lí ñR #Ä#. 

daikyũ shõnen (j) (c: dáxiũ zhèngniàn); Đại Hưu 
Chính Niệm X #4 1E ®. 

ch kokushi (j); Đại Minh Quốc sư % Hj JÄ 


daimy8-ji (j); Đại Minh tự 2 HỊ 5#. 

dainehan (j); đại niết-bàn ® hi %. 
..... (Œ); Đại niết-bàn kinh tập 
giải % hi #4 @ 4 

n. Q): HỆ bát-niết-bàn kinh % É# 





dainichi nõnin (j); — Đại Nhật Năng Nhẫn 2k F] 
dainichi-kyö (j); — Đại Nhật kinh  H #š. 
dainichikyö-gishaku (j); Đại Nhật kinh nghĩa 
thích  H #£ # #. 
dainichikyð-gishaku-emmi-sho (j); Đại Nhật 
E21 De bia aoà sao & H #€ 3§ #ễ ỳÑ 











Íoi82DlAáG (); Đại Nhật kinh sớ Ä& H # 
dainin kokusen (j); Đại Nhẫn Quốc Tiên & 4Ÿ 
BÄ {l. 


đaininriki (j); đại nhẫn lực Ä #1 7. 
dainishñshiki (); đệ nhị chấp thức ?ð —: 3M ñù. 
dainitö (j); đệ nhị đầu ?ð — Z. 

daiõ kokushi (); Đại Ứng Quốc sư Ä& J J 
—> Nam Phó Thiệu Minh. 

daiöshõ (j); —› Đại Hoà thượng % ÄlI li. 
đairiki (j); đại lực Ä 2. 

CD gumon (j); Đại Liễu Ngu Môn X ƒ j8 














| II, 


daisanshin (j); đệ tam tâm ?ð — Ùb. 

daisanshu (j); đệ tam thủ Z5 = =F. 
dai-satsusha-nikanji (j); Đại tát-già ni-kiền-tử 2 
§ 1 JÉ l -ƒ.. 

đaisatsushanikanji-shosetsu-kyö (); Đại tát-giá 


PL sonõ (j); Đại Chuyết Tổ Năng % Ÿt 3 
Ñ. 


daishana (j); Đề-xá-na #š 23 Zl. 

daishi (j); Đại sư ® lï. 

daishi (j); đại tử 2k ZÉ, cái chết lớn. 
daishichishiki (j); đệ thất thức ?ð -L ïJ. 
daishin (j); đại tâm 2X 2b. 

dai-shinkon (j); —> Đại tín căn ®% {fl JÑ# 
daisho (j); đại sớ 2k ft. 

daishõ (j); đại thánh k3. 

daishõ (j); đại tiểu 2]. 

daishõ-ji (j); Đại Thánh tự 2 51 *#. 
daishöjõ (j); đại tiểu thừa 2 ⁄J 3K 
daishö-niwaku (j); đại tiểu nhị hoặc Ä 2h — 8Ñ. 
daishũ (j); đại chúng X #Z. 

daishũ ekai (j) (c: dàzhũ huìhäi); —> Đại Châu 
Huệ Hải % # Ãï ï#. 

daishubu (j); Đại chúng bộ % #8 ïï. 
daishi-getsuzø-kyö (j); Đại tập minh tạng kinh 
+x# H j #. 

na (); Đại tập pháp môn kinh 
# 3 P @. 

daishi-kanjø-shũkyð-mokuroku (J); Đại Châu 
an. zÈ ## #£ H 


daishñkyö (j); Đại tập kinh Ä 4š #ý. 

daishũroku (j); Đại Châu lục X | $#. 
daisõ-söshi-ryaku (j); Đại Tống tăng sử lược 
3 f # lữ. 

daiten (j); đại thiên Ä& Z. 

daiten höfsũ (j) Ki n băotõng); —› Đại Điên 
Bảo Thông X ft ?ƒ 

daitetsu sörei (j); —› .. Triệt Tông Linh % fñi 
. 
= ò 
daitö kokushi (j); Đại Đăng Quốc sư + ## Bị fJ, 
—> Tông Phong Diệu Siêu, 

daitoku-ji (j); —> Đại Đức tự Ä f8 5Ÿ. 
daitoku-ji-ha (j); — Đại Đức tự phái Ä f 3Ÿ Ù. 
daitö-naiten-roku (j); Đại Đường nội điển lục 
Jf j #h ?. 

daitöroku (j); Đại Đăng lục X ⁄ð ##. 

daiwaku (j); đại hoặc 2 #Ä. 

daizenchihõ (j); đại thiện địa pháp Ä ?#? Hh }Ö. 
daizui höshin (j) (c: dàsuí fãzhẽn); —› Đại Tuỳ 
Pháp Chân +% lất 3: I. 

dàjï-dàyòng (c) (j: daiki daiyi); đại cơ đại dụng 





`... Bê ME J6 #z Ý Đfí ñh 2k EẾ 2k H. 


daisen (j); đại thiên % “Ƒ. 
daisen'in (j); Đại Tiên viện 2 f# lữ. 


đãka (s); Không hành nam ZÈ ƒƒ Đi. 
đqãkinï (s) (t: kha-dro-ma); Không hành mẫu Zš 
{ï RJ, — Không hành nữ Zš {ƒ #4 
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dalai lama 





dalai lama (t) [dalai bla-ma]; — Đạt-lại Lạt-ma 
XE ii | Jặ. 

dama-mũrkha-nidäna-sũtra (s); Hiền ngu nhân 
duyên kinh #f jš [AI ## #Š, cũng được gọi tắt là 
Hiền ngu kinh, 3 quyền, Huệ Giác dịch đời 
Nguyên Ngụy. 

dàméi făcháng (c) (j: daibai höjö); — Đại Mai 
Pháp Thường “ l# ‡Š 7. 

dámó-zõng (c); Đạt-ma tông ï# Jš 2š. 

đan (j); đàm ñZ. 

dan (); đoạn lƒ. 

dan (); noãn JŠš. 

dan haramitsu (j); đàn ba-la-mật ‡Ÿ ÿŸ ## i. 
dãna (s, p); thí ũ; — Bồ thí i jú; đàn JÈ. 
dãnapäla (s); Thí Hộ j# ZÉ. 

dãna-päramitä n = ba-la-mật Rl ⁄ ## ?š; 
thí ba-la-mật J ÿš ## 

dãnapati (s); đàn việt = TH. 

danbaku (j); đoạn phọc lấT #3. 

danchõ (j); đoạn trường lấ[ Ji. 

danda (s); đàn nã JŸ “Z. 

dangyöõ (j); Đàn kinh ## #, tên ngắn của Lục tổ 
Đại sư —› Pháp bảo đàn kinh. 

danjõ (j); đoạn thường Íốƒ ??. 

Lý LG: (); đoạn thường nhị kiến lấƒ 37 — 


danka (j); đàn gia Rl 2%. 
đanken (j); đoạn kiến lỗT bú. 
danketsu (j); đoạn kết llƒ Ái. 
dànlĩ (c); đản lễ 5 3Ö. 
danmetsu (j); đoạn điệt lẾf ÿÿÀ. 
damna (j); đàn-na ‡#ï 7l. 

dannotsu (j); đàn việt ‡È iÖ. 

dan'otsu (J); đàn việt #Ÿ 8Ö. 

danrin (J); Đàm Lâm ñ# ‡*. 

đanrin-ji (j); Đàn Lâm tự RÈ ‡k 3. 

danwaku (j); đoạn hoặc lƒ #%. 

dãnxiá tiãnrán (c) (j: tanka tennen); — Đan Hà 
Thiên Nhiên ?† gŠ Z ƒ#Ä. 

dãnxiá zĩchún (c) (j: tanka shijun); —> Đan Hà Tử 
Thuần ?} EŠ  . 

dãnyuán yìngzhẽn (c) Ợ: kg öshin); — Đam 
Nguyên Ứng Chân li ÿi JÈ F.. 

danzenkon (j); đoạn thiện tài li ?? 1. 

đanzetsu (j); đoạn tuyệt lÉT Á6.. 

dàoãn (c); —› Đạo An lŠ 2%. 

dàochðng (c); Đạo Súng )Èi ÿE. 

dàoshẽng (c); —> Đạo Sinh it ”È. 

dàoshĩ (c); — Đạo sư 3Š FíJ. 

dàosuì (c) (j: dõsui); Đạo Thuý 3š XŠ. 
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dàowú yuánzhì (c) (j: dögo enchi); — Đạo Ngô 
Viên Trí 3l #í [BỊ #ï. 

dàoxìn (c) (: dõshin); — Đạo Tín 3É {ă. 

dàoxuãn (c) (j: dösen); —› Đạo Tuyên Ìlt £ï. 
dàoy1 (c); Đạo Nhất 3É —-, —› Mã Tổ Đạo Nhất. 
dàozhš chãoyuán (c) n 180A chögen); Đạo Giả 
Siêu Nguyên il 2í ## 2ú, Thiền sư Trung Quốc 
sang Nhật hoằng hoá, xem —> Bàn Khuê Vĩnh 
Trác. 

darani (j); — Đà-la-ni EÈ ## IJử. 

daranimon (j); đà-la-ni môn lÈ ## J6 Ƒ1. 
dãrikapa, mahãsiddha (s); — Đa-ri-ka-pa (77). 
dark realm (e); minh giới #š ?#. 

dar$ana (s) (p: dassana); — Kiến lủ; hiển ##; 
nhãn Í; thị hiện zE Hi. 

dar$ana-märga (s); kiến đạo hủ, _ 

daruma (j); Đạt-ma }Ê Jš, — Bồ-đề Ò Đạt-ma. 
darumashũ (j); Đạt-ma tông Ì# Jš Zš. 

da§ã (s); vị {È.. 

da$a avenika buddha dharmah (s); thập bát bất 
cộng pháp -]- /\ 4 3k 3Z. 

dasabala (p) (s: dasabala); thập lực | 2J; —> 
Mười lực. 

da§abala (s) (p: dasabala); thập lực | J, — 
Mười lực. 
C00000 608 (s); Thập-lực Ca-diếp -}- 2) 3jI 


da§a-balãni (s); thập lực -Ƒ- 2. 

da§abhñmi (s); thập địa -|- HH. 
da$abhñmika (s); —› Thập địa kinh -}- HH &ý. 
da§abhũmika-§ãstra (s); —› Thập địa kinh luận 
-Ƒ Hh # ăm. 

da§abhũmika-sữitra (s); Thập địa kinh -Ƒ- Hb #Ý. 
dašabhũmikasitra-§ästra (s); Thập địa kinh luận 
-†- Hh &£ ẩm. 
dašabhũmika-vibhäsä (s); Thập trú tì-bà-sa luận 
-E # l. *  ñm. 

da§abhũmf§vara (s); —> Thập địa kinh -}- HH &. 
da§a-cakra-ksitigarbha sũtra (s); Địa Tạng thập 
luân kinh !h jÄ -|- đít #Š. 

da$a-dharma-caritam (s); thập pháp hạnh -|- 
{T. 

da$a-dhãtavah (s); thập giới -|- ?È. 

da§adiéa (s); Thập phương -|- 27. 
da§akusalakarmäni (s); — Thập thiện -|- ?#. 
dàshĩ (c) (j: daishi); — Đại sư X lïj. 

dassana (p) (s: dar§ana); —› Kiến hủ. 

dàsuí făzhẽn (c) (j: daizui höshin); —› Đại Tuỳ 
Pháp Chân X lỗ ?* '. 

datsu (j ); thoát Jli. 





dhãranñ 





datsu (j); đoạt fẼ. 

datsuma (j); Đạt-ma šÊ Jš (J#), —› Pháp. 
datsumakyũta (j); Đạt-ma Cắp-đa 3# J§ # Z. 
datsumatara (j); Đạt-ma Đa-la ‡# Fš # ##. 
datsuraku (j ); thoát lạc Jú ÿ#. 

đattai (j ); thoát thê Jlứ. BỘ. 

daurbalya (s); luy li. 

dausthulya (s); thô trọng 8 ®F. 

dáxiũ zhèngniàn (c) Ú : daikyũ shõnen); Đại Hưu 
Chính Niệm +% #‡ 1E 

dáxué (c) (j: daigaku); đại học % *?, 

dàzhñ huìhăi (c) (j: daishũ ekai); — Đại Châu 
Huệ Hải 2X # ® ï#. 

dbaä po rno ba (9; lợi căn #l| ‡8. 

dbu ma pa (0) (s: mãdhyamika); Trung quán đại 
biểu '' ii {\ 2, — Trung quán tông. 

dbyibs kyi gzugs (0); hình sắc JÍÉ f°. 

dbyig dang ldan pa (9; Như ý bảo tổng trì vương 
kinh JII 2Ã ?#ý ấ#l †ÿ -T- ##. 

debilitating afflietions (e); thô trọng f5 1E. 
de-bshin-g§eø s-pa thams-cad kyiye-$§es kyi phi 
nàn (Đ; Nhất thiết Như Lai trí ân —- 1J #I 2 





deceit (e); cuống ïÍf. 

deer park (e); Lộc dã uyên J #ƒ 2g. 

defilement (e); cầu Ji; trần cấu Ƒš ii; trần lao RE 
2%; trần Rề. 

Sông of activity (e); nghiệp nhiễm ô Äš 3t 


defñning characteristic (e); tự tướng 1 †H. 
deluded view (e); kiến hoặc Ji #Š. 

delusion (e); mê 3; si #š. 

delusional hindranees (e); hoặc chướng zš bãi. 
den*e (j); bàn: y f# % (bát), danh từ chỉ thừa kế 
trong —› Thiên tông. 

dèng yïnfẽng (c) (j: to impo); —> Đặng Ân Phong 


ó 





degipa, mahäsiddha (s), hoặc dingi, dinga, 
teủki, tañki, dheiki, dhaki; — ĐÐen-gi-pa (31). 
dengyõ daishi (j); Truyền Giáo Đại sư ft ÿ{ 
li, — Tối Trừng (saichõ). 

denhö-bouki (J); Truyền pháp bảo kí ## ï‡ #Y ấu. 
denkö-roku (|); —> Truyền quang lục ## 3: ##. 
denku (j); triền cấu #ÿ Jị. 

denne ()); truyền y ‡#Ÿ 2%. 

denshin-hõyõ (j); Truyện ' tâm pháp yếu f# ¿bà 3š 
%4, — Hoàng Bá truyền tâm pháp yếu, —> Hoàng 
Bá Hi Vận, — Bùi Hưu. 

dentð-roku ()› Truyền đăng lục f# ## ?#, — 
Cảnh Đức truyền đăng lục. 


depression (e); hôn trầm T ÿŸ.. 

déqïng (c); Đức Thanh Ít 3ï. 

de§anä (s); đề-xá-na ÿ# Z3 : HH; diễn thuyết ÿ# ?i; 
hí luận JBŸ ñfủ; ngôn HH Ÿ ñủ; thuyết ñM. 
de§e-de§e (s); xứ xứ Jš J. 

déshãn xuãnjiàn (c) (j: tokusan senkan); — Đức 
Sơn Tuyên Giám ƒ§ I|| £f #Š. 

đeshi (j); đệ tử 3 'ƒ. 

(e); tham ái ẩï 3Š; tham dục Øt ŸX; tham 


de§ita (s); sở thuyết ƒf 3ú; thuyết ?i. 

detailed XD SN (e); biệt thân JI| FR. 
detayitva (6); tư r R 

đeva (s, p); Đè-bà vÃ sẽ — Thiên Z. 

devadatta (s, p); —› Đề-bà Đạt-đa ÿ## 1 i£ Z; 
Đề-bà ‡ẻ 3%, 

devaksema (s); Đề-bà Thiết-ma ‡# 3š ä4 Ƒ§. 
devanägari (s); phạn tự #Ê “.. 

deva-putra (s); thiên tử X ˆ#. 

devaräja (s); — Thiên vương X -E. 

devatä (s); thiên tử Z ˆƒ. 

devatã-sitra (s); Thiên thỉnh vấn kinh Z£ äŠ Ï] 


đevi (s); phu nhân & Ä. 

dge ba (0; thiện #. 

døe bahi las (£); thiện nghiệp ?Ê ŸŠš. 

dgra beom pa (0; Sát Tặc ấ# JJÌ; Ứng Cúng Jš 
ft; —› A-la-hán lnƑ ## ÿÖ. 

dhahulipa, siddha (s), hoặc dhaguli, dhahuri, 
dharuri; —> Đa-hu-li-pa (70). 

dhamma (p) (s: dharma); dịch âm là Đạt-ma 3# 
ƑÉ, dịch nghĩa là —› Pháp *. 

dhamma-cakka (p) (s: dharma-cakra); —› Pháp 
luân 3%} ý 

dhammaguttika (p); —› Pháp Tạng bộ 3#: ## #l. 
dhammäãnusãrin (p) (s: dharmänussarin); —> Tuỳ 
pháp hành Bỗ 32: {ƒ. 

dhammapada (p) (s: dharmapada); —› Pháp cú 
kinh 3Š #J 4£ 

y-HY DUƠNG (p) (s: dharmapäla); — Hộ Pháp ZŠ 


dhanya (s); cát tường ï? ‡Š. 

dhãrana (p); nhiếp trì it ‡Ÿ. 

dhãrana (s); hệ #Ÿ; nhậm trì {E ‡Ÿ; nhiếp trì li 

lï; thụ trì # f# 

dhãrani (e); chú Iủ. 

AE (S); —> Đà-la-ni; chú 7È 
; mật ngữ ? ñH; tổng trì 


Ủ; đà-la-ni EÈ # 
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dhãranI for cleansing the eye of all maladies 





dhãran for cleansing the eye of all maladies 
(e); Năng tịnh nhất thiết nhãn tật bệnh đà-la-ni 
kinh §É Èƒ# — J I8 # J3 Bữ š# J6 # 

dhãramï for extinguishing the NI nhìn pretan 
mouths (e); Cứu bạt diệm khẩu ngạ qui đà-la-ni 
kinh §ft ‡š li L1 8W 74 BÈ ## Jẻ #§. 

dhãranï for healing all diseases (e); Trừ nhất 
ch tật bệnh đà-la-ni kinh lậ — ÙJ ÿX 1Ä EÈ ?## 
dhãranT incantation of the profecfress who 
grants great freedom (e); Tuỳ cầu tức đắc đại tự 
tại đà-la-ni thần chú kinh Bỗ sR RỊI ƒ# & f1 # lÈ 
BỆ JỞ š thụ #6. 

dhãranI of [the tathägata's ornament, the 
invinciblel ring-adorned banner (e); Vô năng 
thắng phan vương Như Lai trang nghiêm. đà-la-ni 
kinh # §É JŠ l§ 1: 0 zk 3 lấc Bữ 4É ) 
dhãranmT of a thousand turns [a spell of nửa bo- 
dhisattva who heeds the sounds of the world| 
(e); Thiên chuyển đà-la-ni Quán Thế Âm Bồ Tát 
chú “Ƒ- #li EÈ 3# Jé lồi HH 7 ?ƒ gš Iụ 

dhãram of bestowing complete fcaPlEssess (G5 
Thí nhất thiết vô úy đà-la-ni kinh  — ĐJ ## f1 
BÈ Äš Jé &Ẽ. 

dhãranT of blue-headed avalokite§vara (©); 
Thanh cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát tâm đà-la-ni kinh 
Tï #l li H fE ?f lš 4A lÈ 8# JẺ &E. 

dhãranT of dispelling fear (e); Vô úy đà-la-ni 
kinh #§ ‡# EE ấ# J6 #ý. 

dhãranT of immeasurable merit (e); Vô lượng 
công đức đà-la-ni kinh #ý tt 7J #l EÈ ## J8 &Ẽ. 





BỊ 











dhãranT of the [immaculate buddha-corona's e- 
mitted light beaming through ubiquitous por- 
tals contemplated as the] essence of the tathã- 
gatas (e); Phật đỉnh phóng vô cấu quang mỉnh 
nhập phô môn quán sát nhất thiết như lai tâm đà- 
la-ni kinh Ít Ji j( #£ ðñ 3 MỊ A 3ý Í] ii # — 
9) it 2k ›ò BÈ 3š Jd #. 

dhãranï of the adamantine essence (e); Kim 
cớ, thượng vị đà-la-ni kinh  lj| _E- ÉE EÈ ## 


dhãranT of the adorned place of bodhi (e); Bồ- 
đề trường nghiêm đà-la-ni kinh ## ‡# J2 jF 
lật BÙ ñE Jé #ế 

dhãranT of the bodhisattva mother who heeds 
the world's sounds (e); Quán Tự Tại Bồ Tát mẫu 
đà-la-ni kinh iÖ{ É1 #: ?# Bš h} BÈ ## Jé #6. 
dhãranï of the bodhisattvva with a thousand 
hands and eyes who regards the world's sounds 
with great _Compassion (e); Thiên thủ thiên nhãn 
Quán Thế Âm Bồ Tát Tại bi tâm đà-la-ni “[- # “T: 
HR ii I ?Ÿ ?#f Bš 2 ÄE 4b l Ä# J8. 

dhãranT of the eastern, foremost king of bright- 
ness (e); Đông phương tối thắng va vương đà- 
la-ni kinh 7K 2 ‡¿ lỗ Jð +: lÈ ## Jé #ế 

dhãranï of the eleven-faced contemplator of the 
world's sounds (e); Thập nhất diện Quán Thé Âm 
thần chú kinh -|- —¬ [ñf lỗi †tt ?ƒ 3W Ifụ #ế. 
dhãranï of the endowment of all buddhas (e); 
„ Phật tập hội đà-la-ni kinh ñ#. } #š #? lÈ ## 


dhãram of the essence of the avatamsaka-sitra 
(e); Hoa Nghiêm kinh tâm đà-la-ni iÈ Ji #£ :Ù EÈ 





MÀ T.« 


dhãranT of jewel light (e); Đại phương quảng ¿z Jg, 


Như Lai tạng kinh 2ÿ J* fI 3£ Ø# #. 
dhãram of jewel light (e); Đại phương quảng 
Bộ vn quang minh kinh 7ÿ J# #& ‡ÿ ? 

HỊ 





dhãranï of leaf-clad avalokite§vara (e); Diệp y 
ãỶngg in H # # 
dhãranT of samantabhadra (e); Phổ Hiền Bồ Tát 
đà-la-ni kinh 3ý E‡ ‡? jš lờ 8# Jở 

dhãranT of $iíãtapatra, great corona of all 
tathãgatas, radiafing light [the great queen of 
vidyä called aparäjitã] (e); Đại Phật đỉnh Như 
Lai phóng quang tắt-đát-da bát-đát đà-la-ni 2 0Ù 
TR 1l 4 j4 3L 2 †H Z ?* !H BE 5š J6. 

dhãram of the [birth of the] infinite portal (e); 
Xuất sinh vô biên môn đà-la-ni kinh HỊ “4 ## ‡Š 
[1 EE 4# J6 . 
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dhãramï of the essence of the buddhas (e); Chư 
Phật tâm đà-la-ni kinh ñ# Í + BÈ #Ê J6 &t. 
dhãram of the fine means of access (e); Thiện 
pháp phương tiện đà-la-ni kinh ?Ê }*š 2ÿ ff EE §š 
lĩ 

dhãragT of the flower heap (e); Hoa tích đả-la-ni 
thần chú kinh #š #Ä EÈ ## J2 * !hụ 

dhãranT of the goddess cundï [spoken by seven 
kofis of buddha-mothers] (e); Thất câu chỉ Phật 
mẫu sở thuyết Chuẩn-đề đà-la-ni kinh -L; {ft JIỆ 
R} ĐT đM YE lề Eừ 5E Jé #£. 

dhãranï of the great mantra protector (e); Đại 
Hộ Minh đại đà-la-ni kinh 3# UỊ & lÈ ## J8 
dhãranmT of the great pr0ofecfress, queen of man- 
tras (e); Phổ biến quang minh thanh thanh tịnh sí 
thạnh như ý bảo ấn tâm vô năng thắng đại minh 





dharma-adharma 





vương đại tuỳ cầu đà-la-ni kinh †Ý 3ñ 3; HH ii ÿƒ 
Mt Hồ II #£ 3N EỊ dò §t fÉ BÐ X HỊ E % B8 3k 
bÈ ãš Jé #§. 

dhãramT of the greatly powerful one (e); Đại uy 
đức đà-la-ni kinh ® J& f# BE ## Jẻ #. 

dhãranï of the holy danda [for the great cold 
forest] (e); Đại hàn lâm thánh nan nã đà-la-ni kinh 
Xx® #45 BỊ * lù š§ J6 Ất. 

dhãramï of the jubilant corona (e); Phật đỉnh tôn 
thắng đà-la-ni kinh {l Tí #ý Jý EÈ ## JÐ #ế. 
dhãranmï of the jungle girl [who eradicates in- 
jury from poisoning, an incarnation of the bo- 
dhisattva who perceives freely] (e); Quán Tự Tại 
Bồ Tát hoá thân nhương ngu lí duệ đồng nữ tiêu 
phục độc hại đà-la-ni kinh . É1 7£ #£ lš £t 
3š J MẸ 1 tí #- đlj {Ñ độ ïí RE #ế Jd ẤẾ. 
dhãranT of the lamp of dharma (e); Đại pháp cự 
đà-la-ni kinh 2 %š }H EÈ 8# J8 &. 

dhãranï of the lamp of knowledge (e); Trí cự đà- 
la-ni kinh #† 1E BÈ ấ# Jd #ẽ. 

dhãranT of the lord's arrangement (e); Trang 
„ vương đà-la-ni kinh 7|E li + BÈ ## JE !hự 








dhãranT of the lotus eye (e); Thanh hoa nhãn đà- 
la-ni kinh ÿ# #š H8 EÈ š# Jẻ #ý. 

dhãranï of the merciful one's promise (e); Từ 
Thị Bồ Tát thệ nguyện đà-la-ni kinh 3£ ƒ& 3® jš 
?®f lH EU 3 Jẻ #6. 

dhãranT of the one hundred and eight names of 
saint tãrã (e); Thánh đa la Bồ Tát nhất bách bát 
danh đà-la-ni kinh 1# # ã# ## ÿš — Tï J\ # EÈ 
Ñ# J6 ẤE. 

dhãrani of the pavilion crowning meru, the 
great adamantine mountain (e); Đại kim cương 
diệu cao sơn lâu các đà-la-ni kinh % > lJ| # i3 
IÌi J8 lãI BÈ 3š jú. 

dhãranï of the planet mothers (e); Chư tinh mẫu 
đà-la-ni kinh ñấ 2š R} BE § Jé #f. 

dhãranT of the precious belt (e); Bảo đái đà-la-ni 
kinh ?X ## EÈ #É Jẻ &. 

dhãranT of the pure immaculate light (e); Vô 
Đr th quang đại đà-la-ni kinh # J ÿ# 3 2 BÈ 





dhãranT of the sacred adornment (e); Thánh 
trang nghiêm đà-la-ni kinh ®# 3F lí BÈ ## J¿ 4É 
dhãranT of the sacred DÌ HA) mothers (©); Thánh 
diệu mầu đà-la-ni kinh #8 lệ R‡ EÈ ## Je #§. 
dhãranï of the sandalwood limb (e); Chiên đàn 
hương thân đà-la-ni kinh ÿ# ‡È # 43 È ## Jd #6. 


dhãranmT of the seal on the casket [of the secret 
whole-body relic of the essence of all tathäga- 
tas| (e); Nhất thiết Như Lai tâm bí mật toàn thân 
xá-lợi bảo khiếp ấn đà-la-ni kinh —- J #MI 2 4b 
3Ù # 4 44 ® AI ?\ f§ tỊ lữ ## JẺ && 
dhãranT of the six nc (e); Lục Tiện đà-la-ni 
kinh 7 Ƒ"] EÈ #Ê Jé #š 
dhãranT of the 3ipjilne vajra (e); Nhương 
tướng kin cương đà-la-ni kinh 3# #I| 4> | EÈ bị 
}8 &§. 
dhãranï of the space-store bodhisaftva's ques- 
tions to seven buddhas (e); Hư Không Tạng Bồ 
Tát vấn thất Phật đà-la-ni kinh Hồ ”E ÿ# ?£ lš [J] 
+ h Eừ ## J8 thụ #6. 
dhãranmT of the universally virfuous one, spoken 
by the bodhisattva of Spontaneous contemp- 
lation (e); Quán Tự Tại Bồ Tát thuyết Phổ Hiền 
đà-la-ni kinh lỗi H # # lê ñð tÝ  BÈ ẤÊ J 
dhãranmï of the vajra obliteration Sẽ Kim cương 
tồi toái đà-la-ni kinh 2 ll| ## #š lờ ## J#. 
dhãranT of the well-formed one (©); Diệu sắc đà- 
la-ni kinh #} {4 EE ## Jé #4. 
dhãrani of the wish-fulfiling gem sỹ Như ý 
ma-ni đà-la-ni kinh #I ## Jš Jẻ lữ 
dhãram of the wish-fulfilling wheel z Như ý 
luân đà-la-ni kinh #lI #š là EZ Z Jé #. 
dhãranT of the world upholder (e); Trì thế đà-la- 
ni kinh ‡ÿ 1H BÈ ## J# #ế. 
dhãranT spell spoken by the magici an bhadra 
si Huyễn sư bạt-đà sở thuyết thần chú kinh 4J 
Mã lÈ f ii Xh Ihl &. 

dhãranï spellbook of the thousand-eyed, thou- 
sand-armed bodhisattva who regards the 
world's sounds with a vast, wholly perfect, un- 
impeded, greatly compassionate "heart (€); 
Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát quảng 
đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni chú bản 
T- # T-HR fW it # # lữ JW 2 II #§ #k Bế 
đE 2à BE ÄÊ J6 Ihủ +. 
dhãranT sũtra of the king of the sound of ami- 
tñbha's drum (e); A-di-đà cổ âm thanh vương đà- 
la-ni kinh jJ đã §E 3 išï #‡ + BÈ ## Jé #. 
dhãranIs for safeguarding the nafion, the realm 
and the chief of state (e); Thủ hộ quốc giới chủ 
đà-la-ni kinh 5} ñŠ [R #È 3: E£ ## J #£. 
dhãrayati (s); thụ trì ý ŸŸ. 
dharma (s); chúng đồng phận 2# [ij 2}; đạt-ma 
X# RE (J); —› Pháp 3Ö. 
dharma-adharma (s); tội phúc 3E 3ñ. 
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dharma-ãyatana 





dharma-äyatana (s); pháp xứ Ỳ* Jÿ. 
dharma-cakra (s) (p: dhamma-cakka): —> Pháp 
luân 32; lñ. 

te toiartit- TA =toritoiedi (S); 
pháp luân ấn ÿ# ‡Z lí EỊI 

dharma-caksus ($); pHúp Thấn 32 IIR. 
dharma-carana (s); pháp hành 3? ƒƒ. 
dharmacirin (s); pháp hành ‡* 7. 
dharma-character (e); Pháp tướng tông Ỳ*š [| 


chuyên 


3. 
dharma-de§anã (s); thuyết 3ï. 

dharmadeva (s); — Pháp Thiên Ÿ⁄; Z. 
dharmadhätu (s); — Pháp giới Šš Z#. 
dharma-eye (e); pháp nhãn 2: ÍlR. 

dharma-gate (e); pháp môn 3% Ƒ"]. 
dharma-gräha (s); pháp chấp 2: ŸM. 
dharmagupta (s); Đạt-ma Cập-đa }Ê Ƒ§ # Z. 
dharmagupta (s); Pháp tạng bộ 3# ÿ# ?ï. 
dharmaguptaka (s); —› Pháp Tạng bộ 2+ /ðš ii. 
dharma-jñãna (s); pháp trí 32: #l. 
dharma-kathika (s); pháp sư 3$ li. 

dharmakãya (s); Pháp thân 3⁄: Ý}, —› Ba thân. 
dharma-kãya (s); pháp tính thân f1 # 9. 
dharmakïrti (s); —› Pháp Xứng 2; Ññ. 
dharma-ko§a (s); pháp tạng ÈŠ vã 

dharmaksema (s); Đàm-vô-sám 2 Ấtt it. 
dharma-kskgãnti (s); vô sinh Khấn 4ụ 4 4. 
dharmalaksana (s); Pháp tướng 3# ‡Hl; — Pháp 
tướng tông. 

dharma-meghä (e); pháp vân địa Èš # HH; — 
Thập địa. 

dharma-mukha (s); pháp môn Ÿ* ['|. 
dharma-nature (e); Pháp tính tông 3%: †È Z. 
dharma-netrĩ (s); thắng pháp lð§ 32. 
dharma-niyämatä (s); pháp vị 3Š 4È. 
dharmäãnusãrin (s) (p: dhammänussarin); — Tuỳ 
pháp hành lỗ * ƒ7. 

dharmapa, siddha (s), hoặc dhamapa, damapa, 
—> Đạt-ma-pa (36). 

dharmapa/gharbari, siddha (s); —› Đạt-ma- 
pa/Gạt-ba-ri (48). 

dharmapada (s) (p: dhammapada); — Pháp cú 
kinh ‡$ {J #Š. 

Sapbe i2 (s) (p: dhammapäla); —› Hộ Pháp #Š 


dharma-phrase sũtra (e); Pháp cú kinh 2 ñJ #Š. 
dharmaraksa (s); Pháp Hộ 2 ñŠ; Trúc Pháp Hộ 
vã moi ñÉ, hoặc dịch âm là Đàm-vô-sắm, một dịch 


nữ nối TỊ (e); pháp giới 3* Z#. 
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dharmasangiti-sũtra (s); Phật thuyết pháp tập 
kinh Íb ñM ÿ: 'š #ế 

dharma-§ñnyatä lộ) pháp không }#‡ Zš. 
dharma-svabhäva-mudrä (s); thật tướng ấn ?† 
3| El; thật tướng nghĩa Ef †fI 3Š; tự nhiên ñ #Ä. 
dharmatä (s); pháp nhĩ ỲŠš fÄ; thật tướng †† †H; 
tự tính ÉI ‡È; Pháp tính, đóng nghĩa với —> Chân 
như, — Phật tính, — Như Lai _. 

dharma-talk (e); pháp ngữ Ÿ* ñE 

dharmaträta (s); Đạt-ma Đa 3E Rš Ý ãE; 
Pháp Cứu Ÿ# : 

"nớ ... (e); pháp tạng 32: 7š. 
dharma-vessel (e); pháp khí ‡*š 3š. 
dharma-vyasana (s); phá pháp flŸ 3E. 
dharma-wisdom (©); pháp trí 3% !!. 
dhãrmï-kathä (s); thuyết pháp đ⁄¿ 3⁄Z. 
dharmolkadhäranm-sũtra (s); Đại pháp cự đà-la- 
ni kinh X 3# ‡E BÈ ã Jé #. 

dharmottara (s); Pháp Thượng, tên của một cao 
tăng. 

dhãtu (s, p); — Giới Z?. 

dhãtu-vavatthãna (p); —› Phân tích thân phần. 
dhĩ (s); trí ƒ!. 

dhilipa (s), hoặc delipa, teli, telopa, tailopa, 
bhalipa, tailopada; —> Đi-li-pa (62). 

dhïtika (s); Đề-đa-ca ‡# Z 1U, Tổ thứ 5 của —› 
Thiền tông Ấn Độ 

dhobïpa, siddha (s), hoặc dhombhipa, dhombipa, 
»Người thợ giặt«; —> Đô-bi-pa (28). 

dhokaripa, siddha (s); —> Đô-ka-ri-pa (49) 
dhrdha-sära (s); kiên có E3 [ñ|. 

dhrti (s); nhậm trì {E ‡ÿ. 

dhữta (s, p), hoặc dhutañga; —› Đầu-đà Bï Bữ; 
đầu-tầu ‡† J#t. 

dhvajägrakeyũrä-dhãranï (s); Vô Năng Thắng 
Phan Vương Như Lai trang nghiêm đà-la-ni kinh 
4 f8 lý lế + #1 2 3E ấu BE #Ê Jẻ ## 

dhyãna (s) (p: jhãna); định 2; nhất Phủ = 

thiền định š# 2£; thiền na ## 7l; —› Thiền š#; si 
lự ## Jš. 

dhyãna-buddhism (e); những tông phái Phật giáo 
chú trọng đến Thiền, đặc biệt là —› Thiền tông. 
ng, (s); thiền ba-la-mật X# ÿš ## 





Ti nong BA (s); »Thiền Phật« —> Ngũ phương 


mà (s); thiền ấn ## Eil; — Ấn. 
diamond store (e); kim cương tạng ⁄> lÍJ| 7š. 
diamond sũtra (e); — Kim nh bát-nhã ba-la- 
mật kinh 3 ll| tt ‡ï ỳš 5š #⁄ #£ 


dokuzu 





diamond-like samädhi (e); kim cương dụ định 4> 
BH Hộ Z. 

đìcáng (c); — Địa Tạng HÙ, ZÄ. 

đifferenee (e); dị tuớng *š 3l. 

digha-nikãya (p); — Trường bộ kinh ‡ ïl #ế. 
dignãga, diủnãga (); dịch nghĩa là Vực Long bề 
ŠẼ, dịch theo âm là —› Trần-na lÿ' 7š. 

diligenee (e); tỉnh tiến ‡ð 3È. 

đìlùn-zõng (c); — Địa luận tông JH đa ZE. 

dìng shàngzuò (c) (j: jõ jöza); — Định Thượng 
Toạ # Ì: J*. 

dinnaga (s); —› Trằn-na l 7ô. 

dĩpankara (s); —> Nhiên Đăng Phật J4 ‡ỹ fhh; 
Nhiên Đăng #Ä Jð. 

dipañkara (s, p); —> Nhiên Đăng Phật #Ä ‡ð fÿ. 
dipavamsa (p); — Đảo sử E7 

dirghãgama (s); Trường a-hàm ‡ lƒ 2, —› A- 
hàm. 





discourse on the stages 0f concentration prac- 
tiee (e); Du-già sư địa luận Zấ fllI líli Hb, â 
discourse on the theory of Kon pin 
(e); Thành duy thức luận JÈ HÈ 73} ñƒn. 
điserimination (e); phân biệt 2} 77I. 

discuss (e); ưu-ba-đề-xá Í# 3# ‡# 23. 
disharmony (e); bất hoà hợp tính 4 #I 2 #Ẻ. 
disposition (e); tuỳ miên Bễ li. 

dissipation (e); phóng dật ”( 1#. 

distraction (e); tán loạn Šf đi. 

ditthas (p); kiến đế ñỉ, 3ð. 

ditthi (p) (s: drsti); —> Kiến ủ. 

ditthi-upädãna (p); kiến thủ lú, Hi. 

divine vision (e); thiên nhãn thông Z ÏlR 3ñ; —› 
Lục thông. 

divya (s); thiên Z. 

divya-caksus (s); thiên nhãn Z ÏR. 
divyam-caksus (s); thiên nhãn thông Z llR lñ; — 
Lục thông. 

nh mchog gsum (9) (s: triratna); —> Tam bảo —. 


dmigs pa (Đ; khả đắc nƑ #3. 
dmigs pa (t); sở duyên ï §Z. 
dños daủ dủ med (0; hữu vô #ï Ất. 
đõ (j) (c: dào); — Đạo li. 
đõ (j); đạo 3Š. 

đo (); độ ƑÈ. 

đõ (j); động J. 

đõ (j); đồng li]. 

đõ (j); đường ?#. 

do (j); thổ, độ -E-. - 

đõan (j); Đạo An }Í 2. 


đöban (j); tràng phan lề tiŠ. 

dochõ (j); độ điệp JÈ Jtễ. 

doctrinal essenfials _ the lotos sũtra (e); Pháp 
hoa tông yếu È*š ## 2$ 

HH of the LingIc bánh (e); Nhất đạo nghĩa 


doctrine of the two hindranees (e); Nhị chướng 
nghĩa — lữ 3Š. 

dodatsu (j); độ thoát Ƒ# Jlú. 

đöen (j); đạo duyên lši #Z. 

döfũ (j); đạo phong 3šf Ji. 

đögen (j); Đạo Nguyên 3l 7ú; — Đạo Nguyên Hi 
Huyền. 

đögen (j); đạo nhãn ìš lR. 

dögen öshõ köroku 1Ú): Đạo Nguyên Hoà thượng. 
quảng lục ìl 7ú #1 3ý J ##. 

Chào shamon (j); Đạo Nguyên Sa-môn li 7ú ỳ} 


đögen zenji (j); Đạo Nguyên Thiền sư 3l 7ú # 
ñlÿ, — Đạo Nguyên Hi Huyền. 

dõgi (j); đạo nghĩa li 3Š. 

dögö enchi @ (c: dàowú yuánzhi); —> Đạo Ngô 
Viên Trí 3l #r [B| #ï. 

dohäã (s); dịch âm Hán Việt là Đạo-bả 3É †", chỉ 
những bài »Thánh ca« các bài ca chứng đạo của 
các vị — Ma-ha Tắt-đạt (mahãsiddha). 

dõïichi (j); Đạo Nhất 3Í —-; —› Mã Tổ Đạo Nhất. 
dõïin (j); Đạo Doãn 3È Ít. 

dõitsu (j); Đạo Nhất ìli —-; —› Mã Tổ Đạo Nhất. 
đöji (j); đồng sự |ä| SE. 

đõjõ (j); đạo trường 3l 1⁄2. 

đõjuku (j); đồng túc lñ] ii. 

đojun (j); Đỗ Thuận ‡E JỨli. 

döki (j); Đạo Hi ÌÉ 3ý. 

đöki (j); đồng qui Ïñ lE| mg. 

doku (j); độc TŠ. 

doku (j); độc ñ. 

dokugaku (|); độc giác 36 Tử. 

dokugyõ (j); độc hành 3# {7. 

dokuju (j); độc tụng ñŠ ni. 

dokukä (j); độc không 38) ”š. 

đokuritsuronshöha (j); Độc lập luận chứng phái 
Sổ) 37. ñN nƠ Ù. 

dokusan (j); — Độc tham 3# 3. 

dokusen (j); độc tiễn sẽ đ. 

doku-sesshin (j); độc tiếp tâm 3 †š :Ù, —› Tiếp 
tâm. 

dokushökyö (j); độc chương cảnh 38j #2 Jš. 
dokutõ kaishu (j); độc đầu giới thủ # Zï 7È lội. 
dokuzu (j); độc đầu 3lj 5i. 
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dökyö 





đökyõ (j); đồng giáo lä] #f. 

dökyö etan (j); Đạo Kính Huệ Đoan ìẾ ?j. 5ï 3, 
—> Bạch Ân Huệ Hạc. 

đökyöichijõ (/); đồng giáo nhất thừa [| ‡{ — ZE. 
dolma (Ð; — Đà-la Bừ š. 

qdombipa, mahãsiddha (s), hoặc dombi, nghĩa là 
»Chúa của dòng du ca«; —> Đôm-bi-pa (4). 
dominant condition (e); tăng thượng duyên J#ƒ Ƒ- 


Hồi effects (e); tăng thượng quả lšt Ï: 2R. 
đon (j); độn ?Ù. 

don (s); nghĩa 3Š. 

donation (e); bố thí ấï 6; đàn Rử. 

dòngshãn liángjiè (c) (j: tözan ryØkai); —> Động 
Sơn Lương Giới l{ 1lI R ft. 

dòngshãn shðồuchũ (c) (j: tõsan shusho); — Động 
Sơn Thủ Sơ ïlj 1Ú 5Ƒ #J. 

đonki (j); đàm hi S¿ Zố. 

donkon (j); độn căn #Ù ‡Ñ. 

donmusen (j); Đàm Vô Sấm 2 Ấtt ?Ä. 

dõran (j); nùng lạn llš ?ffi. 

dõri (j); đạo lí 1l 7. 

dõriki (J); đạo lực ì 7). 

đörisõi (j); đạo lí tương vi ìš: #f 3II 3#. 

đorje (Đ; [rdo-rje]; — Kim cương chử 2 lÍ| ‡f. 
dormant condition (e); tuỳ miên Bễ llš. 

dosa (p) (s: dvesa); hận †Ñ, sân hận lữ †Ñ, thù 


oán. 
đosa (p); khuế E. 

dosa (p); sân HẾ.. 

dosa (s); cữu 4F. 

đosa (s); hoặc #Š; quá ác }ði 3Š; sân lữ. 

đõsan (j); đồng tham [ñ| . 

dösan ryökai zenshi goroku (j); Động Sơn 
Tào Giới Thiền sư ngữ lục lJ 1l RLf† X# Hi šE 


đõse (); Đạo Thế ìš TH. 

đösen (); Đạo Tuyên š fï. 

đõösen risshi (j) (c: dàoxuãn); —› Đạo Tuyên Luật 
dösha chögen (j) (c: dảozhú chãoyuán); Đạo Giả 
Siêu Nguyên Ì 7{ ## 7ú, —› Bàn Khuê Vĩnh 
'Trác. 

dõshin (j); —› Đạo Tín lš {š. 

döshin (j); Đạo tâm ÌÝ b, tâm quyết đạt Bồ-đề, 
— Bồ-đề tâm. 

dõshin (j); Đạo Tín ìš {š. 

dõöshinjñ (); đồng chân trú 1| {Ỳ. 

döshö (j); —› Đạo Chiêu 1# Hữi. 

döshõ (J); Đạo Sinh 3È 7E. 


592 


đöshõ (j); đồng sinh [r| 7E: 

dõshökyõ (j); Đồng tính kinh [ñj †E #ý. 

dõshosõi (j); đồng xứ tương vi [ä| ## ‡HI 3#. 
dõshötai (j); đạo thánh đề ìš: 1 ñ. 

đöshu (j); đạo thủ ìŠ †ƒ. 

đosõ (j); độ tăng Jt fầ. 

đõson (j); Đạo Tiến li 2#. 

đötai (j); đạo đề ìl ñ". 

đöten (j); động chuyển #8) Thị. 

đõtoku (j); đạo đắc ìši f3. 

doubt (e); mê 3; nghi 5É. 

döushuài cóngyuè (c) (j: tosotsu jũetsu); —> Đâu- 
suất Tòng Duyệt t! % # ti. 

đõyõ (j); động dao ñJ ‡Z. 

đõzoku (j); đạo tục 3 fÂ. 

drava (); lưu 3š; thấp . 

dravatva (s); thấp 3⁄4. 

dravya (s); sự #f. 

dri ma dañ bcas pa (0; hữu cấu fï ii. 

drilbu (9; chuông đề thực hành nghỉ lễ trong —> 
Kim cương thừa. 

drowsiness (e); thuỳ miên li Ít. 

drsti (s); ác kiến #§ bú; —› Kiến bả; liễu biệt Ƒ 
7|, lòng tin, quan niệm, kiến giải. 
drsfi-paramar$a (s); kiến thủ bi lột. 
am. (s); kiến thủ kiến Jd lặ 


drsty-ogha (s); kiến bạo lưu bú 3# ŸŸi. 
drsty-upädãna (s); kiến thủ bủ lộ. 

drugpa kunleg (t) ['brug-pa kun-legs]; — Drug- 
pa kun-leg. » 

dubbalya (p); luy ññ. 

dudjom (); Đôn-châu (1909-1987); tức là Dud- 
Jom Rinpoche, giáo chủ của —> Ninh-mã phái. 
dulikha (s); khổ não T TẾt; ưu não ## ‡ấ; —> Khổ 
TH, 








duhkha (s); khổ tập diệt đạo 7 #š ÿÄ 3. 
duhkha-dulikhatã (s); khổ khổ #7 #. 
duhkha-nirodha (s) (p: dukkha-nirodha); Diệt 
khổ ÿÑ 7. 

duhkha-satya (s); khổ đề r1? 3. 

duhkhin (s); khốn khổ [Ä 7#. 

dukhaidi, siddha (s) hoặc dokhandi, debanta, 
dhosanti, dvakanti, khañdipa; —› Đu-khan-đi (25). 
dukkha (p) (: duhkha); — Khổ #?. 

dukkha (p); khổ não 7# Tất. 

dukkha-nirodha (p) (s: duhkha-nirodha); diệt 
khổ ỳÄ ïZ. 

dukkhã-pamueatti (p); giải thoát ff#' Ji. 

dukkhita (p); khốn khô [ 7#. 





eighteen distinctive characteristics of the buddha 





'dul ba (t) (s, p: vinaya); — Luật fÏ. 

dull faculties (e); độn căn #Ÿ ‡ji. 

dundubhi (s); đại cô & ởŸ, thái cổ; một loại 
trồng, nhạc cụ. 

dũnhuáng (c); — Đôn Hoàng 3f J§. 

dũramgamä (s); viễn hành địa Èš ƒï #; —› Thập 
địa. 


durbalatva (s); luy liệt j# Z2. 

durgati (s); ác thú #Šã ft. 

durmedha (s); ngu J8. 

dũsana (s); yếm li. 

dùshùn (c); Đỗ Thuận ‡L Ji, —› Đế Tâm Đỗ 
Thuận. 

duskrta (s); ác tác #š E. 

dusthula (s); thô trọng 5 7E. 

dutatä (s); quá thất 1 2%. 

dúyănlóng (c); Độc Nhãn Long ## llt ïš, một 
danh hiệu khác của Thiền sư —› Minh Chiêu Đức 
Khiêm. 

dvãcatväriméýat-khanda-sitra (s); —> Tứ thập 
nhị chương kinh JW -}- — ## #£ 

dvãda§a-anga (s); thập nhị bộ kinh -†- — 3 #š. 
SP 7U ANG (s); thập nhị nhân duyên -}: — 


dvãda§abuddhaka-sũtra (s); Thập nhị Phật danh 
thần chú hiệu lượng công đức trừ chướng diệt tội 
kinh -|- — #ÙÈ # 3l Mử Rš h‡ 1 f6 Bê Mĩ Đề E 


dvãda§advära-§ãstra (s); Thập nhị môn luận -]- 

— Ƒ!Ï ïâ, một tác phẩm của — Long Thụ (nãgãr- 

juna), cũng được gọi là dvada$a-nikãya-$ãstra, chỉ 

còn bản Hán văn. 

dväda§anikãya-§ãstra (s); Thập nhị môn luận -|- 

— Ƒ!I ïfñ, một tác phẩm của —> Long Thụ (nãgãr- 

juna), cũng được gọi là dvada§advära-§ãstra. 

dvära-bhũtãni (s); phương tiện môn 27 ## [”]. 

" (s); tam thập nhị hảo 
= -ƑF —: # #H: — Ba mươi hai .. 

Xe tt Si mahã-purusa-laksanäni (S); 

thập nhị tướng = -[ — TH. 

dvaya-abhäva (s); vô nhị #t —. 

dvesa (s); khuế 3E; sân li. 

dvesa (s); sân khuê lễ z6. 

dvis (s); oán địch #6 lữ. 

dyaus (s); thiên thượng £ _E. 

dzogchen (0; [rdzogs-chen]; —› Đại cứu kính. 
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e (); hôi i. 

e(j); hội ®. 

e(); huệ Ÿ. 

e(); y fÈ. 

e, ai (); uế #Ä. 

e, kai (j); hoại JÈ. 

e, kei (j); huệ #È*. 

earthly vision (e); nhục nhãn | H. 

edo (); uế thổ ðš -E-. 

e-e (j); hồi-hồi i”l ml, 

effects (e); quả báo JR 3Ñ. 

effort (s); tinh tiến Xð 38. 

egedatsu (j); huệ giải thoát Sĩ (4) f# lí. 
egen (j); huệ nhãn 5š (3Ä) II. 

egocentrism (e): ngã chấp ‡È ÿM\. 

egon (j); Huệ Cần Ãï ?j. 

cgu (j); Huệ Ngung #š Hi. 

chi (J); hồi tị ÍI 3È. 

ehö (); y báo ƒk Ÿ&. 

e-hõ 0): y pháp % ỲŠ. 

ei (); ế 

ei 0); nhuệ (duệ) ?. 

eichi (j): nhuệ (duệ ) trí ft ??. 

eichõ (j); Vinh Triều 2š 7ÿ. 

eifuku-an (j); Vĩnh Phúc am 7k 3 Jš. 

eifuku-ji (j); Vĩnh Phúc tự 7k 3 5#. 

eigan-ji (): Anh Nham tự #? j# 5Ÿ. 

eigen-ji (J); Vĩnh Nguyên tự 7 ÿ# Sẽ. 

Hà burning hells (e); bát nhiệt địa ngục /Á #4 





eight consciousnesses (e); bát thức /\ 3Ä. 

eight difficulties (e); bát nạn /V #fÈ. 

c excellent liberations (e); bát thắng giải J\ 
J# 


eight kinds of beings (e); bát bộ chúng J\ ïl Z8. 
eight kinds of evil (errors) (e); bát tà /\ 3. 

eight kinds of liberation (e); bát giải thoát /Á ff£ 
lữ 


eight kinds of suffering (e); bát khổ J\ 7%. 

eighf negations (e); bát bất J\ 4°. 

eight phrases (e); bát cú nghĩa /\ ñJ 3Š. 

eight tolerances (e); bát nhân J\ {ˆ. 

eighteen compositional elements of human exi- 
stence (e); thập bát giới -|- JV ##. 

eighteen distincfive characteristics of the bud- 
dha (e); thập bát bất cộng pháp -]F JÁ 4 3k ‡Z. 
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eighth consciousness 





tưềm c€onsciousness (e); —› A-lại-da thức ll[ #§ 
Hồi. 

eighty minor marks (e); bát thập chủng tử /\ -†- 

eighty-eight afflicted mental states (e); bát thập 

bát sử J\ -Ƒ- J\ ## 

ng köroku (j); Vĩnh Bình quảng lục ø *# Jš 


eihei shingi (j); Vĩnh Bình thanh qui % *f ïfï Ji. 
eihei shoso gakudö-yöjinshũ (j); Vĩnh Bình sơ tổ 
học đạo dụng tâm tập 7k *†ˆ %J 3H ## š HỊ 2ò $. 
eihei-ji (J); —> Vĩnh Bình tự ? ˆ*ƒ 5#. 

eihei-ji sanso gyögõki (); Vĩnh bình tự tam tổ 
hành nghiệp kí 7k *ƒ' SẼ —° 3H fï 3Š ñu. 
eihei-ji-han (j); Vĩnh Bình tự bản 2k *Jˆ 5# lữ. 
eiho-ji (j); Vĩnh Bảo tự Zk f# SŸ. 

eiki (J); đề khởi ‡## 0. 

eikõ-ji (J); Vĩnh Hưng tự 2 #1 5. 

eikyö yökõ (j); ảnh hưởng 3# #š. 

eiri (j); nhuệ lợi ?í #|. 

eisai (); Vinh Tây #Š Jf. 

eisai myðan (j); Vinh Tây Minh Am 2š ÿ# HJỊ #§, 
—> Minh Am Vinh Tây. 

eiseishi (j); Vệ thế sư f#ï II Íif. 

eishõ-ji (bitchũ) (J); Vĩnh Tường tự 7k ÈÉ Sẽ. 
eishõ-ji (kokura) (j); Vĩnh Tường tự 7k ‡É SŸ. 
ejaku (j); Huệ Tịch Sĩ ®; — Ngưỡng Sơn Huệ 
Tịch 

eji (j); y chỉ {k IE. 

ejõ (j); Hoài Nhượng †š #Š; —› Nam Nhạc Hoài 
Nhượng. 

ejð (J); Hoài Trang †š ijF, —› Cô Vân Hoài Trang. 
eka (j) (: huikÈ); — Huệ Khả Ãf nỊ, 

eka (s); nhất — 

eka-agra ($); nhất tâm — 4È. 

eka-amsa (s); nhất hướng — lÍJ. 

eka-artha (s); thể fỦ. 

eka-citta (s); nhất tâm — :Ù. 

eka-de§a (s); nhất phân — 2}. 

ekadhya (s); nhất —- 

ekãgattä (p) (s: c8 pro, ekñgrata); —> Nhất tâm —- 
:Ù. 

ekãgra (), hoặc ekãgrata (p: ekãgattã); —> Nhất 
tâm — 1Ù. 

eka-laksana (s); nhất tướng - R. 
ekam-samayam ($); nhất thời — ÍF?. 

ekan (j); Hoài Giám ‡# Bẽ. 

eka-rasa (s); nhất vị — _ĐẶ, 

eka-rasa-skandha (s); nhất vị uẫn —- I ##. 
ekatra (s); nhất thời — lÿ. 
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ekatya (s); nhất — 

ekavyävahãrika (8> — Nhất thuyết bộ — ñù fl. 
TP tung (s); nhất hạnh tam-muội —- 
{ï 

ekayäna (s); —> Nhất thừa -- ZE. 

eki (j); ích ïã. 

eki, ¡ (j); đị 27. 

" shuken (/); Việt Khê Thủ Khiêm ##ủ }§ *Ƒ 


ekõ (j); hồi hướng Íll Ji]. 

ESTO cai is (s); Tăng nhất A-hàm kinh 
ekottarikãgama (s); Tăng nhất a-hàm ‡#j —- J"ƒ 
?, — Bộ kinh, — A-hàm, —> Tăng-nhất bộ kinh. 
eku (/); hoại khổ lš 7 

eki (j); huệ không Ãï Zš T, 

ekyo (J); y cứ {k ÿš. 

elaboration of on conferring bodhisattva vina- 
ya (e); Bồ Tát giới yết-ma văn ?#£ lš 7Ñ Pã Jš 3L. 
kê conseiousnesses (e); thập nhất thức -|- —- 
top 0g of emptiness (e); thập nhất không 


eleven wisdoms (e); thập nhất trí -|- —- #ï. 
embarrassmentf (e); quí Tố. 

eminent monk (e); cao tăng ï fỀ. 

emmyö (j); Viên Minh |ä| Jj. 

emoku (j); huệ mục SŸ H. 

emptiness (e); không Zš. 

emptiness of dharmas (e); pháp không ỲZ ZÈ. 
empty (e); hư J. 

emyð (j); huệ mệnh 5Ÿ ẩ. 

en (); diễn ŸÑ. 

en (j); diễn #7. 

en (j); duyên ấ%. 

en (j); viên ||. 

en (j); yến ?š. 

en, on (j); oán Ấ8. 

en, on (j); yếm li. 

enbai (j); yếm bối JRễ ?Ÿ. 

enbi (j); diễn bí ÿš #J. 

enbudai (j); Diêm-phù-đè lỗ| ï# te. 

encirele (e); vi nhiễu [#{ 3Š. 

endada (j); viên-đà-đà | BÈ H. 
endon-jðbutsu-ron (j); Viên đốn thành Phật luận 
EI #§ ;k f đa. 

endon-shũ (j); Viên đốn tông [B| ti 2š. 

en'e (j); duyên hội 4£ f#. 

eneji (); Diệm huệ địa li Ẩï Hh; — Thập địa. 
engaku (j); duyên giác #4 Ấĩ. 


essay on the ve teachings of hua-yen 





engaku (j); viên giác |R| i#, Đại Bồ-đề, —› Vô 
thượng chính đăng chính giác. 

engaku-ji (j); — Viên Giác tự |ã| ft =ÿ. 
engaku-kyõ (j); — Viên giác kinh [B| Ít. #ế. 
engakukyö-keisan-so (j); Viên giác kinh khánh 
tán sớ [B| ff &§ J ïf† Hi. 

engi (j); diễn nghĩa l# 3š. 

engi (); duyên khởi 4 #ö. 

Dao hadoi (); duyên khởi nhân phần ## #ö [| 


engo (j); viên ngộ ÏR| ‡## 

engo kokugon (j) (c: .. kèqín); —> Viên 
Ngộ Khắc Cân lã| ii zz. j. 

engoku (j); viên cực |R| §ñ. 

engyõ (j); viên giáo [| #t. 
ớ (j); duyên hành sinh thức ấ£ ƒff 





enhõ (j); duyên pháp #4 3#. 

eniehi-ji (j); Huệ Nhật tự SH Sẽ. 

enji (j); diễn tự f7 “. 

enji (j); duyên sự 4# EƑ. 

enjiki (j); duyên thức #‡ ïiÌ. 

enjö-jishö (j); viên thành thật tính lễ] JÈ. #† ‡È. 
ra ben'en (j); —> Viên Nhĩ Biện Viên lẽ| flj 3ï 


enkai (); viên hải [BI ï. 

enkaku daishi (j); Viên Giác Đại sư lR| f#' % Íil. 
enkan (j); Diêm Quan lỗ †ï; —› Diêm Quan T 
An. 
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enkan seian (J); Diêm Quan Tề An Bẩ †ï #‡ 2%. 
enki (j); duyên khí #2 %( 

enkõ (j); Viên Quang [| 2. 

enkyo (j); yên cư # j#. 

enlightened (e); Phật Íb. 

enlightening being (e); Bồ Tát 8 lễ. 
enlightenment (c); ~› Bồ-đề ?ƒ ##; giác ngộ Ï# 
TH. 

enman (j); viên mãn [ñ| ÿŠ. 

enmankyõ (j); Viên mãn kinh |B| ïjj ##. 

enmetsu (j); yên diệt #Ê Ä. 

ng (); Viên mật thiền giới || # 3# 





enmity (e); hận Tlẻ; sân li. 

enmoku (j); yên mặc 2% #Ä. 

emni (J); Viên Nhĩ [B| f. 

ˆH ben'en (j); —› Viên Nhĩ Biện Viên [ä[ fj 3Ÿ 


pin (); — Viên Nhân lã| {ˆ. 


emnõ (j); Viên Năng ÏR| fiÉ. 
e'nõ (j) (c: huìnéng); — Huệ Năng Ãï fÉ. 


en'o (); yếm ó lÄ iã.. 

en'on (j); viên âm [B| 7ï. 

enryo (j); duyên lự #2 Jš. 

enshin (j); duyên tâm Ấ# 2Ù. 

enshin (j); yếm tâm 8š :bè. 

enshõ (j); duyên sinh ấ$ ZE. 

enshõ (j); viên chiếu [R| Fữ. 

enshu-shõu (j); duyên thủ sinh hữu #4 !t 7E 4ï. 

ensõ (j); —> Viên tướng [BÏ †H, hình tròn. 

ensõ (j); duyên tướng ấ£ 4l. 

ensoku (j); viên trắc EI ÿII 

entai (j); duyên đề ## äŠ. 

enfõ (j); Nhiên Đăng #4 Zỡ. 

entsữ-ji (); Viên Thông tự ÏÃ{ 3i =7. 

en'u (j); duyên hữu # 1. 

envy (e); tật #. 

enyõ (j); duyên ảnh #% 3ý. 

enyo (j); duyên như SŸ iJI. 

enyũ (j); viên dung |Š[ iil. 

enyi-ji (); Viên Dung tự ÏB| it Sỹ. 

enynjizai (); viên dung tự tại BỊ it É1 4E. 

enyiishũ (); Viên Thế tông ÏÃ| ñữh! 2E. 

enza (j); yến toạ ® 4| 

enzetsu (j); diễn thuyết Xã ñM. 

enzñ-dai-ö-kokushi-goroku (j); Viên Thông Đại 

Ứng Quốc sư ngữ lục [E| 3l 2 JÈ J ít š: 3#. 

eon (j); Huệ Viễn Sĩ 3=. 

equal enlightenment (e); đẳng giác ## %†. 
equanimity (e); hành xả {7 iẩ. 

erikeiju (); y lí hệ châu % 3£ #š 7. 

erin-ji (j); Huệ Lâm tự #Ÿ }§ Sẽ. 

err (e); ngộ ñ%. 

erroneous view (e); tà kiến 3“ bủ.. 

errors (e); quá ác 1 đã. 

eryõ (); Huệ Liễu #ï ƒ. 

eshi (); — Huệ Tư Šš Jl. 

eshin (j); hồi tâm Ífl :b›. 

eshi-shinnyo (j); y chỉ chân như {& 1L: 'l 1. 

eshõ (); Huệ Chiêu Ÿï Hi. 

esho (j); y xứ {k J. 

eshu (j); huệ số #‡£ 

eshũ (j); huệ số Sš Ö(. 

eshuku (J); Huệ Túc Sï Ti. 

esoferie (e); bí mật 3È 3š. 

esoferic extracts from the presenfations in the 

abridged commentary to the vairocana-abhi- 

sambodhi-tantra nh Đại Nhật kinh nghĩa thích 

diễn mật sao & H #£ 3ã #š tí # ?). 

essay on the five teachings of Sư (e); Hoa 

Nghiêm ngũ giáo chương #š li †¡ #( ?Z 





PC 
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essay on the meaning of mahãyäna 





essay on the meaning of mahãyãna (e); Đại thừa 
nghĩa chương ® ZE 3Š TZ. 

essay øn the origin of man (e); Nguyên nhân 
luận j#_Ä ññ 

essenee of the precepts (e); giới thê 7i #ÿ. 
essence-funetion (e); thể dụng f# HH. 

essential emptiness (e); thể không Ä# ”š. 
essenfial meditations on sử five families (e); 
Ngũ bộ tâm quán 1í #ÿ :Ù ii 

essentials of the eight qi1ine (e); Bát tông 
cương yếu J\ 3 #lj 2. 

essenfials of the "” (e)›; Hoa Nghiêm 
luận tiết yếu #š jặt ãfù ffi # 

essentials of the nirväna sữtra (e); Niết-bàn tông 
yếu }tl 8 2x 3%, 

etaki (j); y tha khởi {k {lù #8. 

etakishõ (J); y tha khởi tính {k {b # †Ÿ. 

eten (j); hồi chuyển #I ÿ#Š. 

eternally abiding (e); thường trú 37 fŸ. 

etetsu (j); Huệ Triệt Ÿf fñ. 

etokanmen (j); hồi đầu hoán diện [m| Ø{ ‡⁄ li. 
etsu (j); duyệt Tổ. 

etsũ (j); hội thông f Ìf. 

etsu (j); viết El. 
etsu (j); việt ÖỲ. 

e'un (j); Huệ Vân ãŠï #š. 

evam (s); như thị #!I Z¿. 

evil (e); tà Zli. 

evil destinies (e); ác thú 3ã 788. 

evil view (e); tà kiến 4l bả. 

evolye (e); biến ñŠ. 

excerpts from the đharma collecfion and spe- 
cial practice record with ersonal nofes (©); 
Pháp tập biệt hành lục tiết yếu tịnh nhập tư kí š 
#š 7l {T ®# ff 3 3† X 44 ñ. ` 
excursions out of the four gates (e); tứ môn xuât 
du JW ƑJ :ị ý 

exegeses (e); —› A-tì-đạt-ma [ñƒ E# 3# JE. 

exegesis on the collection of mahäyãna abhi- 
dharma (e); Đại thừa A-tì-đạt-ma tạp tập luận 
Z£ J[ tử # ## ất 4š ih. 

existenee (e); hữu fï. 

existence school (e); Hữu bộ fï ï; —› Nhất thiết 
hữu bộ. 

expedient means (e); phương tiện 27 f#. 
expedient wisdom (e); quyền trí RÉ #'!. 

expelling the seven planets fated ¬ (©); 
Thất diệu nhương tai quyết -L: lề  % ỳJ. 
experiential consciousnesses (e); thụ thức 3£ ïÄJ. 
explain (e); thuyết hi. 
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explanation of the meanings of the vairocana-a- 
bhisambodhi-tantra (e); Đại nhật kinh nghĩa 
thích X H #£ 3 #š. 

explanation of the treatise on mahayana (©); 
Thích ma-ha-diễn luận £Š Ƒš ïmj f7 ñí. 

exposifion of the ärya teachings, verse treatise 
(e); Ảnh dương thánh giáo luận tụng 8i ‡2 1! #4 
38 Ä 

exposition of the correct (©); Hiển chính luận 8 
TE ñ 

" nofes on the awakening of nh Hi 
Đại thừa khởi tín luận biệt kí  Z ## {š ïn J7 


= 





Na. explanation of the treatise on bodhi- 

mind (e); Quảng thích bồ-đề tâm luận Jš ## ?Z ## 

4h HN. 

extensive merriment (e); Tn quảng đại trang 

nghiêm kinh 2 Jš 2 #f l& #š 

exfensive record of the chan Tri mazu daoyi 

(e); Mã Tổ Đạo Nhất Thiền sư quảng lục ƑŠ ‡H 3l 
— XỸ Hi BR #Ä. 

exfensive record of yunmen kuangzhen (e); Vân 

Môn nh Chân Thiền sư quảng lục š Ƒ'J RE: 

! Xñ ÍHli JR ®#& 

extreme view ø. biên kiến Š l. 

eye (e); mục EÏ; nhãn HR. 

eye of wisdom (e); trí nhãn #T' HR. 

ezan (j); Huệ Toản S #ï. 


E 








- (c); Pháp Tạng 3š Z#, —› Hiền Thủ Pháp 


Tạng. 
faction (e); phái ÈÉ. 
faculty (e); căn Hủ. 
faith (e); tín fồ. 
fãjì (c); Pháp Kế ‡⁄ #. 
făjïng (c); Pháp Kinh ‡‡ #š. 
fälăng (c); —› Pháp Lãng Z⁄ Bï. 
false (s); hư mậu j ñZ. 
falsehood (s); hư vọng J 3. 
fămén (c) (j: hõmon); —> Pháp môn 3# Ï"]. 
family style (e); gia phong 2š Jfi. 
fanghuì (c); Phương Hội 27 #; — Dương Kì 
Phương Hội. 
făróng (c) (: höyữ); — Pháp Dung ⁄% U, ¬ 
Ngưu Đầu thiền. 


four causes 





făshùn (c); Pháp Thuận Zš JỨj{, —-› Đế Tâm Đỗ 
Thuận 


făxiăn (c); — Pháp Hiển ‡* #f. 

fãxiàng-zõng (c) (j: hossõ-shũ); — Pháp tướng 

tông 3Š ‡Il 3. 

făyăn (c); Pháp Nhãn 3% l. 

fäyăn wényÌ (e) (j: högen bunteki); — Pháp Nhãn 

Văn Ích ‡*š HK 3 ãï. 

făyĂn-zõng (c)Œ: högen- shũ); —> Pháp Nhãn tông 

3Z IR 2š, — Ngũ gia thất tông. 

făzáng (c); Pháp Tạng ỲŠš j#Ÿ; —> Hiền Thủ Pháp 

Tạng. 

fenggãn (c) (j: bukan); Phong Can #Ÿ# ˆ[-, —› Hàn 
Sơn. 

fengxué yánzhăo (c) (j: fuketsu enshö); —> Phong 

Huyệt Diên Chiều l#£ 7V #f 3ƒ† 

fényáng shànzhão (c) (j: fun'yo zenshö); —> Phần 

Dương Thiện Chiêu 1} l2 3ê H1. 

field of merit (e); phúc điền 34 HH. 

fifty verses on the feacher (e); Sự sư pháp ngũ 

thập tụng 3Ÿ fil ÿš T¡ -[- Ä† 

fïll (up) (e); viên mãn [ễ| W 

final body (e); tối hậu thân ‡# 4£ 4. 

finger (e); chỉ †ñ. 

first turning of the wheel of the đharma (s); sơ 

chuyên pháp luân %J ## 2: ln. 

five afflictions of advanced practitioners (e); 

ngũ lợi sử †¡ #| ft. _ 

five afflictions that affect beginning practifio- 

ners (e); ngũ độn sử †¡ #Ù {Ÿ. 

five aggregates (e); ngũ uẩn †¡ #jŠ. 

fïive bhiksus (e); ngũ tỉ-khâu T¡ Lữ. F:; — Năm tỉ- 

khâu. 

five buddhas (e); ngũ Phật 1¡ ƒÿ. 

five clusfers (e); ngũ uẫn †¡ ##. 

five conseiousnesses (e); ngũ thức T¡ ïŸÄ. 

five coverings (of wisdom) (e); ngũ cái †¡ ñ. 

five defilements (e); ngũ trọc (trược) †r ïãj. 

five desires; (e); ngũ dục 1 ÑX. 

five destinies (e); ngũ đạo T¡ 3l; ngũ thú †r #. 

five doctrinal schools and »nine mountain« 

schools (e); ngũ giáo cửu sơn †r #f 7L 1 

five doctrinal schools and two (meditational) 

schools (e); ngũ giáo lưỡng tông †¡ #f Mi Z. 

five emptinesses (e); ngũ không 1¡. “š. 

five existences within the fourth mediftafion (e); 

ngũ tịnh cư thiên T¡ È# j# Z. 

five external objects (e); ngũ cảnh †r đš. 

five eyes (e); ngũ nhãn 1: lÍR. 

fïve faculties (e); ngũ căn T¡ JÄ. 





five great mahãyäna treatises (e); ngũ bộ đại 
luận †¡ Ÿl 2 ñ. 

five heinous crimes (e); ngũ nghịch †¡ 3È. 
reo arhats (e); ngũ bách la-hán Ti FT 


five natures distinction (e); ngũ tính các biệt TL 
†FE 4 7. 

five part vinaya (e); Di-sa-tắc bộ 'f ?} 2š ïJ. 
five parts of the body (e); ngũ thê Tí 8ÿ. 

five powers (e); ngũ lực T¡ 7). 

five precepts (e); ngũ giới + 7Ñ. 

five ranks (e); ngũ vị †r 1È. 

five sensafions (e); ngũ thụ đhị 

five skandhas (e); ngũ ám †¡ Í$; ngũ uấn †¡ #jŠ. 
five spiritual powers (e); ngũ thông †¡ Ìf. 

five stages (e); ngũ vị †¡ 1. 

five teaching periods (e); ngũ thời 1r H. 

five teachings (e); ngũ giáo 'H Ai 

five toleranees (©); ngũ nhẫn †¡ Z/ 
five vehicles (e); ngũ thừa #: 2. 

five views (e); ngũ kiến Tí hủ. 

five viscera (e); ngũ tạng †¡ lẩ. 

five-fold consciousness-only (e); ngũ trùng duy 
thức †¡ HE HỆ 3Ÿ. 

SP UAE syllogism (e); ngũ chỉ tác pháp †r #% ff 


flattery (e); siễm ñấi. 

flower adornment (e); Hoa Nghiêm i# jặ.. 

fó túchéng (c); Phật Đồ Trừng ƒ) lãi 3#. 

follow (e); tuỳ thuận lễ JÚÉ. 

fool (e); ngu phu j8 3®. 

forbearance (e);r nhẫn nhục #4 Rÿ. 

forgetting (e); thất niệm 2 %. 

form (e); sắc f“.. 

form objeets (e); sắc trần f5, Ƒš. 

form realm (e); sắc giới tt, 7t. 

formless realm (e); vô sắc giới Ất {°, 7i. 

four abilifies of unhindered understanding and 
expression (e); tứ vô ngại biện DU #t‡ lý #š. 

four accesses (e); tứ hướng Ƒ JnJ. 

Hộ accomplishments (e); tứ hướng tứ quả Ù{ [ñj 


four afflictions (e); tứ hoạn J{| 

four and cight. kinds of SUforite (e); tứ khổ bát 
khổ J #? J\ %. 

four aspeets (e); tứ phần {| 2}. 

four bases of supernatural power (e); tứ thần 
túc DI ?†' XẺ. 

four brahman heayens (e); tứ Phạm JH #E. 

four causes (e); tứ duyên | #. 





ShÝ 


four conditions 





four conditions (e); tứ duyên PH #%. 

four continents (e); tứ đại châu PÍ ® ÿŸ|. 

four correct endeavors (e); tứ chính cần J{ I[: 
#) 


four created noble truths (e); tác tứ đề †£ DI äï. 
four crossings (e); tứ cù DU fỹ. 

four desires (e); tứ dục JW 8X. 

four dharmadhãtu (e); tứ pháp giới Ù 2; Z‡. 
four evil destinies (e); tứ ác thú | 8š i#. 

four falls (e); tứ điên đảo ÙJ ft fã|. 

four formless concentrations (e); tứ vô sắc định 
J #t (2, 7z. 

four forms of fearlessness (e); tứ vô sở úy DU Ất 
Đðï R. 

four fruits (e); tứ quả DI ##. 

four good roofs (e); tứ thiện căn J 3£ Jẻ.. 

four grave crimes (e); tứ trọng tội J!| ĩ 3. 

four grave offenses (e); ba-la-di ÿ# ## ”Ã. 

four great continents (e); tứ châu Ù{ J||. 

four great locations of $ãkyamuni's religious 
career (e); tứ xứ DI /š. 

four gross elements (e); tứ đại J . 

four guardian øods (e); tứ thiên vương PH Z +. 
four heavenly kings (e); tứ thiên vương [| 2 =E. 
four holy actions (e); tứ thánh hạnh J{ 5# ƒƑ. 
four immeasurable minds (e); tứ vô lượng tâm 
4 h /ù. 

four inyerted views (e); tứ điên đảo J fñ fñJ. 
four kinds of clinging (e); tứ thủ DỤ ft. 

four kinds of compassion (e); tứ ân J1 . 

four kinds of errors (e); tứ chủng báng DU §§ ZŠ. 
four kinds of nirvãna (e); tứ chủng niết-bàn DJ 
#§ 3m #8. 

four kinds of outflow (e); tứ lậu JH 3š. 

four kinds of perfumation of dharmas (©); tứ 
chủng pháp huân tập J{ #§ ‡*š Zf T3. 

four kinds of predictfion of buddhahood (e); tứ 
chủng thụ kí J{{ #§ ‡# ñ. 

four kinds of sages (e); tứ thánh | ##, 

four kinds of view of a self (e); tứ chủng ngã kiến 
DI §§ ‡k bủ. 

four locations in the formless realm (e); tứ 
không xứ UH 2š Jš 

four marks of 02 (e); tứ tướng P{ |. 
four meditation heavens (e); tứ thiền thiên DU 











hài meditations (e); tứ thiền JH 3ÿ. 
four methods of winning (people) over (e); tứ 


nhiếp pháp JH li }Z. 
four mindfulnesses (e); tứ niệm xứ JH 2: Jš. 
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four phrases (e); tứ cú | £J. 
four postures (e); tứ nghi J fŠ; tứ uy nghi JU gÿ 
đã. 


four raging currents (e); tứ bạo lưu Jl 3£ Yš. 
four realms of reality (e); tứ pháp giới JH 3% Z*. 
four reliances (e); tứ y PÍ {&. 

four siddhãntas (e); tứ tắt-đàn DU Z§ ‡ð. 

four stages in the attainment of buddhahood 
(e); tứ giai thành Phật JW l‡{ ;k jJ}. 

four sfafions (or bases) of mindfulness (e); tứ 
niệm trú DÑ 2% {Ì. 

four thoughts (e); tứ tâm J 2b. 
four unereated noble truths (e); vô tác tứ đề Ất 
unobstructed knowledges (e); tứ biện Ƒ 





four views (e); tứ kiến J| li. 
four virtues (e); tứ đức J #8. 

four wisdoms (e); tứ trí DỤ #t!. 
... samsãra (e); phần đoạn sinh tử Z} 





frivolity. (e); trạo (điệu) cử ‡ĩ #8. 

fu (/); bó li. 

fu (); phô Ÿ£. 

fũ (j); phong JÑ. 

fu (); phu Ƒ. 

fu (j); phụ Ấ. 

fũ (j); phúng 3. 

fu (); vu 4E. 

fú túchéng (c); —> Phật Đồ Trừng. 

fubutsu (j); Phổ Phật Tí ƒ. 

fudõ (myðð) (j); Bất Động (Minh Vương) 4 #JJ 
(1 +). 

fudõchishinmyöroku (); Bất động trí thần diệu 
lục %4 !J #l 3l! } ##; —› Trạch Am Tông Bành. 
fudögõö (j); bất động nghiệp 4° f) 3. 

fudögyõ (|); bất động hạnh 4 8} {7. 

fuđðji (j): bất động địa 4° J HH. 

fudö-mui (j); bất động vô vi 4 ŠJ #t 75. 

fu-e (j); bất hoại 4 #È.. 

fñga (J); phong nhã J 7F. 

fugai (J); — Bắt hại 4 7È. 

fugen (j); —> Phổ Hiền †£ #f. 

fugen (j); bất hoàn 4° #. 


Xf. fugen (/); Phổ Nhãn 3ý HE. 


fugen-bosatsu-gyðgan-san (j); 
hạnh nguyện tán ‡? #f ?£ Bẽ ÍT 
fugen-gyögan-san (j); Phố Hiền hạnh nguyện tán 
Xí EỊ {7 Bi HH, 

fugenka (j); bất hoàn quả 4 3# !#. 


; Phố Hiền Bồ 
L1. 


fúróng dàokăi 





fugen-kan-kyö (/); Phố Hiền quán kinh 3£ ?f lỗi 
#. 


fugenkõ (J); bất hoàn hướng 4° ïŠ lñJ. 

fugenkyökai (j); Phố Hiền cảnh nh tt H Bị Zt. 

fũgetsu (j); phong nguyệt jÍL Ƒ] 

fugu (j); bất cộng 4 JE. 

fugu (j); Phổ Ngư, Tý Já, 

fugu buppöõ (); bất công Phật pháp 2® 3 1# #4. 

fugu mumyð ()); bất công, vô minh 4$ # Ất HH. 

fugu-e (j); bất cộng y 4 4E {&. 

fugugõ (j); bất cộng nhÑS) %3 3. 

fugu-hannya ()); bất cộng bát-nhã 4` J1 

fuguhö (j); bất cộng pháp ZE 3k 3Z. 

fugu-kyð (j); bất cộng giáo 4 3£ #1. 

fugu-shoe Ú) bất cộng sở y 4Š J‡ ƒf {&. 

fugusõ (j); bất cộng tụ tướng 3 1. 

fuhen (J); phô biển ïƒ 

fuhen (j); phố biến # 3Ñ, 

fuhö (j); phổ pháp # ở. 

fuhöitsu (j); bất phóng đật 4° ]#t 3#. 

fuhouzouin'enden (j); Phó pháp tạng nhân duyên 

truyện £j 3% 7Ä |N 4#. 

fui (j); bố úy Jíi E3. 

fuijðkyð (j); phổ vị thừa giáo }ý J§ 2K #L 

fujin (J); phù trần š# FÈ. 

fujinkon (j); phủ trần căn ‡X Ƒš ‡#t. 

fujin-kyõ (j); Phu nhân kinh % À Ấý. 

fujõ (J); bất định 4 2È. 

fujðchi (j); bắt tịnh địa 4 š 1b. 

fujõfumetsu (j); bắt sinh bất diệt 4 ZE: 4® ÙÄ. 

fujöhö (j); bất định pháp 4 Z“ ŸỞ. 

fñju (j); phúng tụng Š{ 2Ÿ. 

fukaku (J); bất giác 4 ?. 

fukaku (j); phỏ giác X 3%. 

fukan-zazengi (j); Phố khuyến toạ thiền nghỉ ŸÝ 

ñ) ^h YW tậ 

fukasetsu (); —› Bất khả thuyết 4 HƑ ñ. 

fukatoku (j); bất khả đắc 4 nƑ c 

fuke (j) (c: pũhuà); —> Phố Hoá †ƒ {E.. 

fuke-shi (j) (c: pũhuà-Zõng); —› Phổ Hoá tông ŸÝ 

4È. 3š, — Phổ Hoá. 

fuketsu enshö ID lịh đềngxué yánzhăo); — Phong 

Huyệt Diên Chiêu Jf 7V šE ñi. 

fukũ (j); bất không 4° Zš. 

fuku (j); phục JlÉ. 

fuku (j); phúc 3i. 

fuku (j); phúc lữ. 

fuku (j); phúc, phú ?š. 

An kongõ (j); Bất Không Kim Cương 4 Zš 
I. 


k ft Ti. 





fukuchi (j); phúc trí 3#4 #ï. 
fukuda-gyökai (j); Phúc điền hành giới 34 IH f7 


fikutlaU (); phục đoạn {Ä li. 

fukuden (j); phúc điền 3# HH. 

fukue (j); phúc huệ 3#{ Sĩ. 

fukugö (j); phúc nghiệp 3li ŠŠ. 

fukusai-ji (J); Phúc Tế tự 3ã Ùš #. 
fukusen ji (j); Phúc Tiên tự 3ñ 2 5Ÿ. 
fukushö (j); phúc (phú) chướng đã Bồ. 
fukutoku (j); phúc đức 3#i #È. 

fukuyö (j); phục ưng JJÿ J. 
fukuzawa yukichi (j); Phúc Trạch Dụ Cát 3ã ÈZ 
Hổ] Tỉ. 

fukyö (j); bố giáo 4i #(L 

full word (e); mãn tự ïj# “7”. 

fuma (j); bố ma túi JŠ. 

fumbetsu (j); phân biệt 2} Jï|. 

fumetsu (j); bất diệt 4* ÙÄ. 

fumon'in (j); Phổ Môn viện 3£ ["] l. 
fumon-ji (); Phổ Môn tự 3# Ï"] 3. 

fun (j); phân đêu 

fun (j); phần 3Š. 

fun, bun (j); phân, phân đc 

funaki (j); Phú-na-kì #š Jll 7ÿ. 

funbetsu (j); phân biệt 2} JI. 

TỶ jishiki (); phân biệt sự thức 2} 7| 3£ 


funbetsuki (j); phân biệt khởi 2} JI| Äö. 
funbetsu-kyö (j); Phân biệt kinh 2` J| #ế.. 
funbetsushiki (j); phân biệt thức 2} 77I| 3Ä. 
funbetsushõ (j); phân biệt chướng 2} jj| lữ. 
funbetsushö (j); phân biệt tính 2} JJJ ĐÈ. 
funbetsuyugaron (j); Phân biệt du-già luận 2} 7jI| 
Tấn flll ã1 

nhi rites (s); táng 1E. 

funi (j); bất nhị 4 —. 

funshõ (j); phần thiêu 3Ÿ #š. 

funsõmon (j); phân tướng môn 2} Äf{ Ï”Ì. 

fun"un (j); phân vân #} 4z. h 
funyõ zenshö (j) (c: l se Tin —> Phân 
Dương Thiện Chiêu 1} 2 ## 

Piteslntoip.Nir J0 SIM) lộ: Phần Phng 
na ⁄) lá #t 18 XÐ HH ñH 














funzen Ú) phân nhiên 2 #Ä. 

fuö (j); bất ưng 4° ƑÈ. 

furai (j); bất lai 4 2. 

fúróng dàokăi (c) (: fuyo dökai); — Phù Dung 
Đạo Khải 2% 3 lš lý. 


SE) 


firuna 





fũruna (j); Phú-lâu-na đố ‡8 TH. 

furuta oribe ()); Cổ Điền Chức Bộ 1 H # #. 
furyö (j); bất liễu 4 ƒ. 

furyũna (J); Phú-lưu-na Øï fï 3l. 

fuse (e); dung lỗi. 

fuse (j); bó thí ii ấi. 

fushigi (j); bất tư nghị 2 R ñã. 

fushigikun (j); bất tư nghị huân 4 J8 5Š #Ẽ. 
fushikyðran (j); bất tử kiểu loạn 4 7 #8 RL. 
fushikyõranron (j); Bất tử kiểu loạn luận 4 #É 
#ññi L, ñứN. 

Tp con (0); B 





Bất tử kiểu loạn tông 4S #É 


Nhi. th bất tín 4 ầ. 

fushiryõ (j); bất tư lượng 4S J# tử. 

#usB ben fla bia lEn 0); — Bất tư thiện, bất tư ác 
đo J #? 4` | ñö, không nghĩ thiện, không nghĩ 


Ni (); bắt sinh 4 7E. 
fusho (j); bổ xứ %È /#. 
fushõ (j); Phố Chiếu 3£ Hữ. 

fushõchi (); bất chính tri 4E IE ZïI. 
"na. (); Phổ Chiếu Quốc sư 
ngữ lục 3ƒ H8 bửl Íif ã: 

fushö-kokushi-högo li Phố Chiều Quốc sư pháp 
ngữ Tý J | l ÿ ñH. 

fusõ (j); phìiti2fE ï Ä. 

fusö-fugen-kyõ (j); Bất tăng bất giảm kinh 4* !#j 
2® là . 

fusðõ (j); bất tương ưng 4* JHl JỀ. 

Tp (); bất tương ưng hành pháp 4° 3Ä JÈ 

















fisu (j); phó tự ii s7. 

futai (j); bắt thối 4 1E. 

futai jñ (/); bát thối trú 4 3E fỲ. 

futaii (j); bát thối vị 4 1B {ử. 
futai-tenbourin-kyõ (j); Bất thối chuyển pháp 
luân kinh 4 3 lì 12 li Ấế. 

futankũ (j); —› Bất đăn không 4° {H ”š. 

futo (j); phù-đô ïZ li. 

futo (J); phù-đồ 3 li. 

futoku (j); Phổ Đức Lñ I8. 

future (e); đương lai 3ƒ 2K. 

future buddha (e); Đương Lai Phật 3# 2 Í. 
fu-u (); Phổ Vũ 3ý N. 

fuwagöshõ (j); bất hoà hợp tính 4 #I ® ŸÈ. 
fúxin-zõng (c) (j: busshin-shũ); —› Phật tâm tông 
ft sò 2ã. - 

fuyö-kyõ (j); Phổ Diệu kinh 3# l #£. 

fuyoshu (j); bất dữ thủ 4 l lí. 
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fuza (j); phu toạ É#š 4}. : : 
fuzan genshutsu (j); Phủ Sơn Huyền Chuyết 
tịX‡#H. 

fuzen (j); bất thiện 4% . _ 

fuzengyö (j); bất thiện hạnh 4° ?fê Í7. 

fuzengyõ (j); bất thiện nghiệp 4* ?#? 3Š:. 
fuzen-muchi (j); bất nhiềm vô tri 4` 3# #ft ZïI. 
tron (); bất nhiễm ô vô tri 4 3 5 #t 


fuzoku (); phó chúc £† H. 


G 





ga (j); già ÍlI. 

ga (j); ngã JÈ. 

ga (J); ngạ ÊÑ. 

ga (j); ngọa lÄ. 

ga, kei (j ); yết i8. 

ga-ai (J); ngã ái Jk Z#. 

gachi (j); ngã sỉ #È Zš. 

gaga (j); ngã ngã ‡È iÈ. 

gagasho (j); ngã ngã sở 4 ‡t f. 

ga-ga-shoshũ (); ngã ngã sở chấp ‡È ‡k Jï 3M. 
gagoshu (j); ngã ngữ thủ ‡È ä# lý 

gahöku-u-shũ (j); ngã pháp câu hữu tông ‡k‡ š 
gai (j); cai z5. 

gai (j); hại ?È. 

gaira (|); cai la 12 đẼ. 

gajin (j); ngã trần {È JẼ. 

gaken (j); ngã kiến ‡k bú. 

gaki (j); — Ngạ qui ÑÑ 7#, xem —› Địa ngục. 

gaki (j); ngạ qui ÊÄ 24. 

mm ); Nguyệt Quang đồng tử kinh 
Rx%#£ 

gaku (j); học *?. 

gakudan (j); học đoạn *#* li. 

. (); Học đạo dụng tâm tập ## 
gakuju (j); lạc thụ #É ZZ. 

gakusõ (j); Học tăng #Z ft. 
gakyñgasho (j); ngã cập ngã sở 4 # ‡k Jf. 
gaman (j); ngã mạn ‡È lẻ. - 

gamana (s); hành nghiệp {ƒ ŠŠ. 
gamana-ägamana ($); khứ lai ở: Z. 

gampopa (£) [sgam-po- BẠN một tên khác của —> 
Đạt-bảo Cáp-giải 32 Í£ Hồ fỨệ. 


gedö 





gan (j); ngoan J1. 

gan (j); nguyện llI. 

gan, gen (j); nhãn lK. 

ganana (s); số ÖÍ(. 

ganana (s); toán số #ƒ Ứú. 

ganbutsu (j); nguyện Phật lữ] {. 

ganchi (); nguyện trí li #!. 

ganda-vyha (s); nguyên nghĩa là Hoa nghiêm đế 
lất, vòng hoa trang nghiêm. Phẩm cuối của bộ —> 
Đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh (buddha- 
vatamsaka-sitra). 

gandhabba (p); —› Càn-thát-bà l2 l#J 3. 
gandhära (s); —› Càn-đà-la lý, EE ä. 

gandhãra (s); Kế Tân quốc ii ? bl. _ 
gandhära (s); Kiền-đà-la quốc #È* §k ## Pll. 
gandharva (s); —> Càn-thát-bà #2 [#| 3. 
gandha-visaya (s); hương cảnh #Ÿ 1. 

gahgã (s); Hằng hà †Ñ ï'[, sông Hằng. Phật giáo 
hoá tại đồng bằng sông Hằng khi còn tại thế. 
gangã-mahä-nadI (s); Hằng hà † | ÿnJ. 
gangã-nadï-vãlukã (s); Hằng hà sa [tí ï'[ ỳ}. 
gangð-ji (); Nguyên Hưng tự 2 ## 3ÿ. 

gangyõ (j); Nguyên Hiểu 7ú lễ. 

ganita (s); toán số #f #ú. 

ganjin (j); — Giám Chân lễ li. 

ganmitsu (j); hiển mật 8# ?š. 

ganriki (j); nguyện lực ñổ 2). 

ganriki (j); nhãn lực RR 7. 

ganshiki (j); hiển sắc 8Ä 5. 

ganfõ zenkatsu (j) (c: yántóu quánhuò); —> Nham 
Đầu Toàn Hoát j# 5Ñ 2 ft. 

garan (j); già-lam flJ\ lễ. 

garan-hõ (j); già-lam pháp flI Éễ 3#. 
garbha-avakrãnti (s); nhập thai À. lô. 
garbha-dhãtu (s); thai tạng giới Jlñ Ø#Ä ?F. 
garuda (s); —> Ca-lâu-la 3JI ‡# ##, Kim sí điều 4> 
garudapafalaparivarta (s); Văn-thù Sư-lợi Bồ 
Tát căn bản Đại giáo vương kinh Kim sí điểu 
vương phẩm '% Ø‡ Hi #| ## gš ‡# 2 % # + #6 
 #H Ñ +1 nả. 

3ỆN jõseki (j); — Nga Sơn Thiều Thạc l#t 1Ú! i4 


gasho (j); ngã sở ‡È ƒïï. s 
gøashoshũ (j); ngã sở chấp ‡È ƒf ÿÄ. 
gashñ (j); ngã chấp 3k #l\. 
gashu (j); nga châu #ỗ Z£. 
gasõ (j); ngã tướng ‡È II. 
gasshõ (J); —› Hiệp chưởng 
gata (j); già-đà fII EÈ. 


*, 


E8 r0 D ng (s); khứ lai + %. 

gate (s); yết-đế 

gate of liberation (te) giải thoát môn f# J Ƒ"Ì. 
gatei (j); yết-đề ‡ TÌ. 

gateless barrier (e); —> Vô Môn quan ## Ƒ"] lãi. 
gateway to logic (e); Nhân minh chính lí môn 
luận bản E] HỊ II: ## ['] ñã ZK. 

găthã (s, p); già-đà Ílll È; kệ tụng ÍJ 3Ä; —› Kệ 
4; phúng tụng # 2; tứ cú DÍ #J; tụng 2. 

gati (p); Đạo 3Ý, con đường của hiện hữu, của số 
phận, chỗ hướng đến, —› Lục đạo. 

gati (s); khứ lai 2% Zk. 

gati-pañcaka (s); ngũ đạo ï 3l; ngũ thú †r #ữ, 
gati-visaya (s); hành xứ {ƒ Jš. 

gatoku (j); ngã đức 3# i8. 

gãtra (s); thể 8ö. 

gatsurin shikan (j); — Nguyệt Lâm Sư Quán H 
#R lili lổi. 


gatt0-zammai-kyö Œ); Nguyệt đăng tam-muội 
kinh H Jð = BẠ #£. 

gauna (s); giả thuyết {Ei äM. 

gaurava (s); cung kính 3Š #W; kính Ö. 

gautama (s); Kiều-đáp-ma f8 2š JE. 

gautama siddhäãrtha (s) (p: gotama siddattha); 
Cò-đàm Tát-đạt-đa ƒE #‡ 2 ì# Z, —› Tắt-đạt-đa 
Cồ-đàm. 

gayã (s); Giác Thành ## ÙŸ. 

gayä-kãóyapa (s); Giả-da Ca diếp fll\ Hồ ÙMI 3š. 
gcig (0; nhất —- 

ge (j); ngại f5 (Ð. 

#e (j); ngoại 2k. 

ge kei (); kế ñÏ.. 

ge, kai (J); giải ÍfZ. 

ge, kei, ketsu (j); kệ Íl. 

ge-ango (|); hạ an cư 3% Jjm co 

gebon (j); hạ phẩm F đủ. 

gebon (j); ngoại phàm ớ} }\. 

gebonbu (j); ngoại phàm phu #} M. Z. 

gedatsu (j); — Giải thoát ff fú, cũng có nghĩa là 
— Giác ngộ. 

gedatsubun (); giải thoát phần f# Ji. 2}. 
gedatsuchi (j); giải thoát trí fff Hồ. #t. 

gedatsudõ (j); giải thoát đạo Íff Jủ li. 

gedatsugi (j); giải thoát nghĩa ff# Ji #5. 
gedatsumon (j); giải thoát môn ƒi£ Ji ["]. 

213D BE (@); Giải thoát luật kinh f# Jử. £# 
gedatsushin (j); giải thoát thân ƒ# Ji. 5. 
g#edatsushõ (j); giải thoát chướng ff#t Jl. lồ. 

gedõ (j); ngoại đạo 2k it. 
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gedö-zen 





Lộ t0 (); Ngoại đạo thiền #} it X#, — Ngũ vị 
thi 


gege (j); hạ hạ F F. 

gegehon (j); hạ hạ phẩm F _ƑF đủ. 

gehö (); giải phóng fi# ”(. 

geika (J); nghê hạ #ñ Ƒ. 

geji (j); hạ địa EF HH. 

gejinmikkyö (j); —› Giải thâm mật kinh ff# ÿ£ ?ý 
ÂK 


geju (); —> Kệ tụng {3 Z1. 
geke (j); ngoại hoá #} {È.. 
gekõ (j); ngoại hướng Z‡ [ñJ. 
gekyð (j); ngoại kinh 2‡ #€. 
selugpa (Ð [dge-lugs-pa]; —> Cách-lỗ phái ‡ế‡ #t 
1K 
gen (j); hạn lẻ. 
gen (); hiện ủ. 
gen (j); hoạn jl. 
gen (j); hoàn Mã, 
gen (): huyễn CAI 
gen (j); nguyên ÿ. 
genbaku (j); hiện phọc j #Ö. 
genbin (j); Huyền Tân % ?ï. 
genbõ (j); Thôi Phảng # Hồ. 
gendun drub (†) [dge-'dun grug]; —> Căn-đôn 
Chu-ba, 1. Đạt-lại Lạt-ma. 
gengi (j); hu' kiệt nghĩa % 3Š. 


gengõ (); hiền kiếp ƒf ?j). 

gengoibutsu (j); hiền kiếp nhất Phật #f ?}) —¬ ƒ. 
gengyö (); hiện hành ỉ ƒ7. 

TEI2122215 (j); hiện hành phiền não ## {ƒ #ñ 
genji (J); hiện sự 1 '‡f. 

genjitsu (j); hiện thật Đ4 #{. 


genjö (j); hiện thường Ji 7. 

genjö (); Huyền Trang % 3È. 

genjösanzõ (j); Huyền Trang Tam Tạng % 2š —“ 
TM. 


genji-ha (j); Huyền Trụ phái #J {È ÙÉ. 
genkaku (j); Huyền Giác % Íf. 
genkan (j); hiện quán Öi li. 
genkanchi (j); hiện quán trí # Bi #!. 
genkanchi taigenkan (j); hiện quán trí đế hiện 
quán Jl ii #† đỳ ĐR ii. 

genke (j); huyền hoá 4J 4È. 

genke (j); nhãn hoa llR ‡£. 

genki (j); hiện khởi Đủ #ở. 

genki (j); Nhan Cơ /2 lŠ. 

genkõ (j); nhãn quang l|t3X:. 

genkon (j); nhãn căn ÏlR 8. 
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genmetsu (j); hoàn diệt 3“ ỳÄ. 

genmoku (j); nhãn mục lR H. 

genninron (j); Nguyên nhân luận JấÄ ấn. 
genpñ (j); huyền phong % J 

genran (j); huyền lãm % MỤC 

genri (j); huyền lí % ZI. 
genryõ (j); hiện lượng Öj lở. 
gensan (j); Huyền Tán % Ÿï. 

gensha shibi (j) (c: xuánshã shibèi); —› Huyền Sa 
Sư BỊ % 3} hi fiữ. 

genshiki (j); hiện thức #ïị it. 

genshu (j); nguyên thủ 7ú ÏÍ. 

genshũ (j); quán tập Fli Ti. 

genfö (j); hiện đương ji ïó. 

gentsữ-kejitsu-shũ (); Hiện thông giả thật tông 
J 3 li Ti 4»- 

genzai (j); hiện tại Đi fF:. 

genzaizen (j); hiện tại tiền 4 #E li. 

genzen (j); hiện tiền Ti lữ. 

genzenchi (j); hiện tiền địa ủ l HH. 

genzenshu (j); Hiền thiện thủ ïf #? ?í. 

geretsu (j); hạ liệt F Z2. 

geretsujö (j); hạ liệt thừa ƑF 23 ZK. 

gerokusho (j); ngoại lục xứ 2k 7š J8. 

gesar (£) [ge-sar]; —> Ghê-sa. 

geshu (j); hạ thủ Z# ?ï. 
gessekkyõ (j); Giải tiết kinh f# ffi #ế. 

getsuzökyö (j); Nguyệt tạng kinh H 7# #£. 

SE sökð (j); — Nguyệt Am Tông Quang ] ?Š 








TN, zenka (J) (C: Men shànguð); —› Nguyệt 
Am Thiện Quả H #®Š ?ê 7. 

geya (s, p); dịch âm là kì-dạ 3Ä 4X, nghĩa là —› 
Trùng tụng đt j, ứng tụng JÈ Z1. 

geyya (p); kì-dạ X 1%. 

ghana ($); thô trọng ƒã 7E. 

ghan(ã (s); chuông, một dụng cụ được sử dụng 
trong các phương pháp tu tập của —› Kim cương 
thừa. 

ghantäpa, mahãsiddha (s); hoặc vajraghanftã; —> 
Ghan-ta-pa (52). 

ghrãna-indriya (s); tỉ căn #2 ŸÑ. 

ghrta (s); tô du 8Š 3. 

gỉ (); nghỉ |Š. 

gỉ (j); nghỉ #. 

gỉ (j); nghỉ ÕÉ. 

gi (); nghị ñữ. 

gỉ (J); nghị 5Š. 

gỉ (j); nghĩa 3Š. 

gỉ 0); quí 


goke-kaisefsugi 





gida-ji (j); Kì-đà tự 3É BÈ =Ẽ. 

gidan (j); nghi đoàn 5Ý FïÏ. 

giddhã (p); tham trước ẩï #. 

gien (J); Nghĩa Uyên 3Š |. 

gijjhakũfa (p) (s: grdhrakũta); dịch theo âm là Kì- 

xà-quật, dịch nghĩa là —› Linh Thứu sơn 3 #Ÿ I|I. 

gijõ (J); —› Nghĩa Tịnh 3š Y#. 

gijiugikkodokuon 0); Kì thụ Cấp-cô-độc viên 3£ 
#1 


nha q): Nga Giới 3š 7ï, — Triệt Thông Nghĩa 


bi Q0) nghi quĩ f$ 'l. 

gikũ () (c: yìkõng); — Nghĩa Không 3Š ”š. 
gikyõ (j); nghi kinh §É #Š. 

gikyõ (j); ngụy kinh l§ ẤZ. 

gilded key to the secret vault (e); Bí tàng bảo 
thược šÈ J& ?Y iấà. 

gimö (j); nghỉ võng 5Ý f#]. 

gimoku genkai (); Nghi Mặc Huyền Khế ?ï ŸÄ 


gini đ› kĩ nhỉ { fữ. 

gion (); —> Kì viên ï\ li. 

gionshöja (j); Kì viên tỉnh xá 3 | #ñ 2. 
gisan zenrai (j); Nghỉ Sơn Thiện Lai f# IlỊ #Ê 2É. 
gisen (j); Nghĩa Triêm 3Š ii. 
gishakussen (j); Kì-xà-quật sơn #f [| lữ !Ì\; —› 
Linh Thứu sơn. _ 

gishi (j); nghĩa sĩ 3Š -Ì:. 

gishin (J); Nghĩa Tín 3Š {ồ. 

gishõ (j); Nghĩa Tương 3Š MI. 

gita taishi (j); Kì-đà thái tử  EÈ 2K “7. 
giten (j); Nghĩa Thiên 3Š Z. 

gitsukodoku (j); Cấp-cô-độc #© ØÑ 3#j. 
giving (e); đàn JŸ. 

giya (j); kì-dạ 3Ä ƒ. 

giyösan (j); Hi dương sơn lật 2 IÌI. 

gnas ñan lan (Đ); thô trọng f6 1E. 

gnod sbyin (t9); dạ xoa #⁄ %. 

gõ (j); — Nghiệp ŠŠ. 

gõ Ú); cương l]I. 

gõ (j); hằng Trí. 

gõ (); hàng l#. 

gõ (j); hào “. 

gõ (j); hiệu ĐẼ. 

go (j); hộ ñỆ, 

gõ (j); hợp ?t. 

gõ (j); nghiệp ŠŠ. 

øo (j); ngô “+. 

go (j); ngộ li. 

g0 (j); ngộ ñ⁄. 


go (J); ngữ nữ. 

gö()); hào 2%. ` 

goakuken (j); ngũ ác kiến Tỉ #§ Bi. 

gobudai-ron (j); Ngũ bộ đại luận 1í ? X 3ñ. 
göbu-konkomyöð-kyö8 (j); Hợp bộ kim quang 
minh kinh 2 ðl# 4 3 HH &š. 

göbuku (); hàng phục l# {Ä. 
Độ baD (); ngũ phần pháp thân †¡ 2} š 


gobunritsu (j); Ngũ phần luật †¡ 2} fF. 

gocara (s); cảnh giới Bã Z*; cảnh BŠ; hành xứ ƒƒ 
; trần HB. 

gõchi (); nghiệp trí ŠŠ #ï. 

s of the oceans and rivers (e); thuỷ thiên ZK 


godai-zan (j); —> Ngũ Đài sơn Tí Zš II, — Tứ 
đại danh sơn. 
godaizan (j); Ngũ đài sơn † f? LH. 
godhuripa, siddha (s); — Gô-đu-ri-pa (55). 
gođö (j); ngũ đạo 1¡ 1È. 
godõ jökan (j) (c: wũfeng ; chángguản), — Ngũ 
Phong Thường Quán †¡ l£ ?ƒ fi. 
godonshi (j); ngũ độn sử 1¡ #h 4È. 
goga (j); Hằng hà †tf }'J. 
gogai (j); ngũ cái †r đã. 
gogasha (j); Hằng hà sa †tí ï'[ ỳb. 
gogen (j); ngũ nhãn 1¡ lIR. 
gogö-an (j); Ngũ Hiệp am T¡ ?3 JŠ. 
gogon (j); ngữ ngôn ññ ïï. 
gogyaku (j); ngũ nghịch 1¡ 3ð. 
gohõ (j); hộ pháp z# 32. 
gohö (j); ngũ pháp 1H: ÌZ. 
gohö kaion (); Ngũ Phong Hải Âm 1 l# ÿ ?. 
go-i (j); Ngũ vị T¡ f, — Động Sơn ngũ vị. 
gõin (j); nghiệp nhân 3Š [Ä. 
goja (j); Hằng sa †fí ÿ}. 
goji 6®); hộ trì NỆ tt. 
goji (j); ngũ thời r lR. 
gojin (): ngũ trần †¡ FỀ. 
gojö (j); ngũ thừa Tỉ 2E. 
gojõ (j); ngũ tình ï¡ Tỉ. : 
gojðgoten (|); Ngũ tỉnh cư thiên Ti Yf bì X. 
goju (j): ngũ ái H *. 
gojñyuishiki (): ngũ trùng duy thức Ï¡ 'E HỆ: 3Ö, 
goka (j); ngũ quả 1ï 2F. 
gokai (j); ngũ giới Ï¡ 7. 
gõkan (j); ngũ hoặc 3š ƑŠ. 
goke-kai (j); Ngũ gia giải 1¡ 3š fƯữ. 
goke-kaisetsugi (j); Ngũ gia giải thuyết nghị Tí 
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goken 





goken (j); ngũ kiến Tí bủ. 

goke-shichi-shũ (); — Ngũ gia thất tông †Ï 2£ 

2E: SE 

göko (j); Ngũ hồ ÿT: ïJ. 

gokon (j); ngũ căn 1T¡ †. 

goku (j); cực }ứ. 

gokũ (j); ngũ không Tr Z. 

gokuka (); cực quả Rú J8. 

gokukankijũ (j); cực hoan hi trú &ứ X 7£ fÌ. 

gokukijii (j); cực thiên địa Rú +2 HH. 

gokulika (s); Kê dận bộ ŸŠ jf( lý; Khôi sơn trụ bộ 
fì ñil, => Đại chúng bộ. 

gokunanshöji (j); cực nan thắng địa Rú #ƒt Jƒ HH. 

gokuraku (j); cực lạc | ZÉ. 

goku-raku-ji (j); Cực Lạc tự Rf “#É =ỹ. 

gokyõ (j); ngũ cảnh †¡ Số. 

gokyð (j); ngũ giáo †¡ ŸÍí. 

gokyöjöð (J); Ngũ giáo chương 1 #f T. 

gokyö-ryöshñ (j); ngũ giáo lưỡng tông Ti #t R 

2z. 

gokyökyñsan (); ngũ giáo cửu sơn Tï #( 7L !ÌI. 

golden mouth (e); kim khẩu ⁄> LI. 

gomyõ (j); Hộ Minh iŠ HJỊ. 

gọn (j); cần ?j. 

gọn (j); cần ÄJ. 

gọn (j); hân f⁄. - 

gon (j); nghiêm jt. 

gọn (j); ngôn rï. 

gọn c (j); quyền |, 

gon kin @);c cầm j. 

gonchi (j); quyền trí jš Ti. 

gonen (j); hộ niệm ñŠ 2 Ẩ. 

gongai sõchũ 0); Ngôn Ngoại Tông Trung ïï } 

3# JÊNG 

göngàn (c); —> Công án hộ 3. 

gonøo (j); ngôn ngữ ïï E Bài 

gonin (j); ngũ nhẫn T¡ Z2 

gonjitsu (); quyền thật TẾ +. 

gonjitsu-nichi (); quyền thật nhị trí Ế #f — ï. 

gonkai (j); cắm giới #Ẽ ; 

gonku (j); cần khô ŸJ) 7#. 

gonron (j); ngôn luận ?ï ïñù. 

#onsen (j); ngôn thuyên ?ï ñ?. 

gonshũ (J); cân tu ñJ) {Z. 

gonshu (j); cần tu #4 2 (tý). 

gonzetsu (j); ngôn thuyết ? ñï. 

good đoctor (e); lương y Rt ñ$. 

good omens (e); thuy ii. 

good roofs (s); thiện căn ?Ê? ‡R. 

øood sons (s); thiện nam tử #£ ĐJ ˆƒ. 
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goon (j); ngũ ấm 1¡ l2. 

goon (j); ngũ ồn 1 lã. 

goonjöku (j); ngũ ấm thạnh khô †¡ l2 1Š 7#. 

goraksa, siddha (s); »Người chăn bò«; — Gô- 

rắc-sa (9). 

göri (j); hào li “# Í#. 

goriki (j); ngũ lực ÏL 2). 

gõörisenri (j); hào li thiên lí “# ## T†- HI. 

gorishi (); ngũ lợi sử †r #I| #È. 

goroku (j); —› Ngữ lục ä# ##. 

gosha (); ngưu xa ZE RE. 

øoshaku (j); ngộ tích †ấ 3E. 

göshiki (J); nghiệp thức 3Š 7Ö. 

goshiki (); ngũ thức 1r ïŠŸ. 

goshin(sũ (j); ngũ thần thông 1ï #‡ ÌÍ. 

goshisahõ (j); ngũ chỉ tác pháp SH S2 vài 

gõshõ (j); nghiệp chướng Šš B. 

Diitidcicbuiene (); ngũ tính các biệt †r ŸÈ # 
I. 

goshu (j); ngũ thú T¡ 8ñ. 

Diên 0 (); ngũ chủng thô trọng Tí #Š #ẽ (#) 


øoshuun (j); ngũ thủ uân †¡ lột #j£. 

gösõ (J); nghiệp tướng 3Š II. 

goso höen (j) (c: wũzù făyăn); — Ngũ Tổ Pháp 
Diễn 1T¡ *HÍ ÿš lX 

gotai (j); ngũ thể T¡ Bủ. 

gotaitöji (j); ngũ thể đầu địa Tr #U ‡# HH. 

gotaku (j); ngũ trược Tỉ Ÿj. 

götan (); giáng đản lf ñữ. 

gotra (s); chủng tính §# #; chủng tính #§ ‡; tính 


gotsũ (j); ngũ thông Tr ï. 

gotsugofsu (j); ngột ngột JU 7L. 

gotfa (p); chủn; ủng tính §§ #E. 

goun (j); ngũ uân 1ï ##. 

govinda, lama anägãrika (s); —> Gô-vin-đa, Lạt- 
ma A-na-ga-ri-ka. 

göyõ (j); nghiệp dụng *Š ƑH. 

goyoku (j); ngũ dục T¡ Ÿ⁄. 

gozan (j) (c: wũshãn); —› Ngũ sơn Ti !HỊ. 

gozan sörin (j); Ngũ sơn tùng lâm 7ï 1l šŠ $R. 
gõzenma (j); nghiệp nhiễm ô %Š 3£ 7. 

gözö (j); ngũ tạng Ï¡. lễ. 

gozu (Ï) (C: níutóu); Ngưu Đầu “ 5, —› Ngưu 
Đầu thiên. 

gozu-shũ (j) (c: níutóu-zõng); Ngưu Đầu tông “E 
Ø{ 2š, —> Ngưu Đầu thiền. 

gradual advaneement (e); tiệm thứ šŸƒ 1%. 
gradual practfice (e); tiệm tu Ÿƒ {. 





gunmö 





gradual teaching (e); tiệm giáo 3ƒ #f. 

grãhaka (s); năng thủ ñÉ IV. 
grãhaka-citta-abhãva (s); bắt tư nghị 4S J šŠ. 
grãha-mätrkã (s); diệu mẫu lữ# F}, 
grahamäãtrkã-dhãranï (s); Chư tinh mẫu đà-la-ni 
kinh ñí Ä R} BÈ Ä# jú 4É 

grahana (s); năng thủ ÑÉ ý; thủ cảnh lật J5. 
grãhia (s); sở thủ ĐT lột. 

grãhia-bhũta (s); sở thủ Jf lộ. 

grãhia-grãhaka (s); năng thủ sở thủ 8š JW Jf lột. 
gram pa (0); chất trực #f ŸÍ. 

grantha (s); hệ #*. 

granthi (s); phọc (phược) ##. 

grdhrakũta (s) (p: U,, —> Linh Thứu sơn 
3 #Ÿ IÌI; Kì-xà-quật sơn ?Ÿ lấ] lữ !Ú\. 
ro kh (s); Linh Thứu sơn % 


great bhũmi (e); đại địa 2 tử. 

great capacity (e); đại cơ 2k #É. 

great collection scripture sẽ Đại phương đẳng 
đại tập kinh Ä 2 *š ÄÃ # #£ 

bàn collection seripture Ẫ. Đại tập kinh X #š 


great dhãranT incantation of one syllable for 

the aøe of terminal dharma (e); Đại đà-la-ni mạt 

Hiệp) trung nhất tự tâm chú kinh + lÈ ## J8 
1š tH — #7 là Pù ẤE. 

great holy dhãranï (e); Thánh đại tổng trì kinh #1 

x®# + #&. 





great matter (e); đại sự X 3. 

great nirvãna (e); đại bát-niết-bàn 2k Ấ% h1 %8. 

great perfect mirror wisdom (e); đại viên kính 

trí Ä [BỊ ?ã #i. 

great toleranee (e); đại nhẫn lực ® #1 7). 

great vehicle (e); đại thừa 2 2. 

great vehiele sũtra of immeasurable longevity 

(e); Đại thừa vô lượng thọ kinh X 2E # ft đŸ #Ý. 

great vehicle sũtra of the no-letter casket from 

the store of vairocana (e); Đại thừa biến chiếu 
quan mm... đế 

% Dị #8 4t “7 32 P'Ị 

great vehicle sữtra 0£ the universally radiant 

one's syllable-detachment (e); Đại thừa li văn tự 

phổ quang minh tạng kinh 2K Z 8È È: % / 3: 

| jÄ #ế. 

great wisdom (e); Ma-ha bát-nhã Jš ñmj # ‡?. 

greatness of essenee (e); thê đại # k. 

greatness of the attributes (e); tướng đại ‡H Z. 

greed (e); tham dục 2ï Ÿ%; tham ẩï. 

griffin (e); ca-lâu-la 1 ĐẺ #Ẽ. 


gsan ba (Đ; bí yếu *È 2. 
gshan gyi dbaủ (t); y tha khởi {& {Ù #3. 
gshi (Đ; căn bản J# ZR. 


gsuủs (); sở thuyết ĐT đi. 

gtan la phab pa (Ð); ưu-ba-đề-xá {§ 3š ‡š 2. 
gtod pa (0; tôn hại ‡l ?, 

gtso bo (0); tối thắng 1# J. 

gu (j); cầu ›R. 

gu (); khổ 1. 

gu (j); ngu fÃ. 

guănglì-sì (c) (: köri-ji); Quảng Lợi tự J*t Xl| Sÿ. 
guãnyn (©) Ú: kannon); — Quan Âm Ÿïj ï#f, —› 
Quán Thế Âm Ẩï II ??. 

guard (e); thủ hộ 5Ì MẸ 

gubaku (); cụ phọc + #Ä. 

gubun (); cụ phân ÿk 2}. 

guchi (j); ngu sỉ && #š. 

guchin (j); cụ trần .EL jÄ. 

gudõ (j); si đạo 2 ìM. 

gudöshin (j); cầu đạo tâm 3È ìl :b. 

gufu (j); ngu phu lŠ Z. 

gufutokuku (j); cầu bất đắc khổ 3 4 ƒ# 1#. 
gugedatsu (j); câu giải thoát ƒR f£ Jù. 
pOAIobsosseesbue (s); —= Bí mật tập hội ‡l ? 





guifeng (c); Khuê Phong #E l#, —› Khuê Phong 
Tông Mật. 

guifeng zõngmì (c) (j: keihö shũmitsu); — Khuê 
Phong Tông Mật =E l£ 2 #. 

guTshãn (c); Khuê Sơn =E 1Í. 

guTshãn língyòu (€) (j: isan reiyi); —> Qui Sơn 
Linh Hựu ÿŠ 1l\ 3# 

guï-yăng-zðng (e) (: 'igyõ-shữ); — Qui Ngưỡng 
tông ÿŠ ffl 2š. 

guizöng zhìcháng (c) (j: kishö chijõ); — Qui 
Tông Trí Thường ỗ 2š #l! ?f. 

gukaichi (j); cụ giới địa HH. 7#} HH. 

guketsu (j); cộng két JE 4ö. 

gukyõ (j); cộng cảnh 3E lh, 

gun (j); quần TÝ. 

guna (s); —> Công đức 7J #8; đức fl. 

guna (s); —› Công đức 7) f8; đức f8. 
-HM2A2AUXM @); Cầu-na-bat-đà-la ›R 1ý #š lữ 


gunebhsdr (s); —> Cầu-na Bạt-đà-la ›R 7ý j EÈ 
suyamati (s); —> Đức Huệ #& 5ã. 
gunbon (j); quần phẩm ŸŸ ñh 


gunin (j) (c: hóngrẽn); = Hoặn Nhẫn 1j Z2. 
gunmõ (j); quần manh †Ý Fï 
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guóshT 























guóshï (c) (j: kokushi); Quốc sư JÄ| tí. gyözan (j); hình sơn JÉ IÌI. 
gupta (s); Cập-đa Z2 Z. gyözö (j); hình tượng JÉ ff. 
guru (s) (t: lama [bla-ma]); — Đạo sư 3l li. gyulu (t) [sgyu lus] (s: mãhakãya); —› Huyễn thân 
guru rinpoche (t); »Đạo sư quí báu« danh hiệu #⁄J 5. 
thường gọi của —› Liên Hoa Sinh (padmasam- gyũta (j); Cấp-đa # #Z. 
bhava) Đại sư ở Tây Tạng. gzun ba (9; sở thủ Jf Hÿ. 
gurupañcãáikã (s); Sự sư pháp ngũ thập tụng ®f 
ti Si gie 9l 
guse (j); cửu thế 7L Ì!!. NjHN 
gushin (j); hậu thân {£ . H 
gushõ (j); câu sinh {E 7E. 
gushöbonnõ (j); câu sinh phiền não {R 2 #t Tối. 
gutei (j) (c: jũzhï); — Câu Chỉ {f1 Jl. ha (j); phá 1š. 
gutoku (j); hậu đắc Í£ f8. ha (j); phái ÖÉ. 
gutokuchi (j); hậu đắc trí É ƒt† #l. habit energies (e); tập khí ïÌ %(. 
guu (j); cộng J! habituation (e); hành uần {ƒ #lt. 
guu (j); cụ hữu H Tả. hacchi (j); bát trí J\ #f. 
guu (j); hậu hữu {Š Tí. hachibu (); bát bộ J\ Ï. 
guyaku (J); cựu dịch #f 7Š. hachibuju (j); bát bộ chúng /\ 3. 
guyakushinyaku (j); cựu dịch tân dịch #ƒ ï# ÿ. hachifu (); bát bất JÁ 4. 
l, hachigedatsu (j); bát giải thoát /Á ƒ# Ji. 
guzoku (j); cụ túc EL ZẺ. hachija (j); bát tà J\ 2. 
gyaku (j); nghịch )ðĩ. hachiji (j); bát địa JÁ #H. 
gyakujun (j); nghịch thuận )È JỨñ. hachijñhasshi (j); bát thập bát sử /\ -|ˆ J\ 4#. 
gyõ (j); hiểu lữ. hachikugi (j); bát cú nghĩa J\ £J 3Š. 
gyð (j); ngưng hachimösõ (j); bát vọng tưởng /\ 3% #{. 
gyö, kõ, an (j); hành 4T. hachinan (j); bát nạn J\ #ƒÈ 
gyöbusshõ (j); hành phật tính {7 #J} tl:. hachinin (J); bát nhân J\ {—. 
gyödan (j); hình đoạn JÉ ÿ#. hachinin (j); bát nhẫn J\ Z2. 
gyöga (j); Hạnh Hạ ƒƒ #1. hachishiki (); bát thức J\ ïŸ. 
gyögi (J); Hành Cơ {7 3È. hachishöge (j); bát thắng giải /V Jf f. 
gyögi (j); hạnh nghỉ f7 {X. hachishötai (j); bát thánh đề J\V## đi. 
gyögõ (j); hành nghiệp {ƒ 3Š. hachitai (j); bát để J\ ñ. 
gyöjaku (j); lạc trước (trứ) #Š ?ï. hachizõ (j); bát tạng J\ 2Ä. 
øyõ-ji-za-ga (j); —> Hành, trụ, toạ, ngọa {f7 fÈ 4“ haha (j); Bà-phả ÿ% #ữ. 
bA. hai (j); bái TẼ. 
gyöku (j); hành khổ {ƒ 7#. hai (j); bối Tf 
øyokuryf-ji (J); Ngọc Long tự -E lễ 5Ÿ. hai (j); phế tự. 
gyömyõ (j); xảo diệu 77 #). hai sõkoku (j); Bùi Tướng quốc 3Š #fl JÄl; —› Bùi 
gyönen (j); Ngưng Nhiên lý ÿ. - Hưu. 
györinshõ (j): Hạnh Lâm Sao fƒ ‡k ‡J. haigen shõ (j); Bùi Huyền Chứng 3È % ïð. - 
györyð (j); hiểu liễu löš Ƒ. haigonryñjitsu (/); phế quyền lập thật ## l# 3“ 
øyösan (j); Ngưỡng Sơn {f[! 1l. 3. 
gyösan ejaku (j); —> Ngưỡng Sơn Huệ Tịch Ífl IlI haiku Q); —› Bài cú fl} f1. 
đã đX. haikyñ (j); — Bùi Hưu 3š ƒ‡. 
gy0ñsha (j); hành xả Íƒ T. hairyũ (j); phế lập J# 37. 
gyõshiki (j); hình sắc JÉ É°. haita (j); phệ-đà HÄ EE. 
gyösho (j); hành xứ ƒ† J. haja (j); phá tà ⁄ 2l. 
gøyösõ (j); hành tướng 7 II. hajun (j); Ba-tuần ỳ ÍJ. 
gyöun (j); hành uân {7 #ïf. hakai (j); phá hoại #Ý 1. 
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hè! 





hakku (j); bát khổ J\ . 

haklenayasa (s); Cưu-lặc-na Ùỗ '#) 7JJ, Tổ thứ 23 
của — Thiền tông. 

haku (j); bạc Ÿ. 

haku (j); phách ñÿ. 

haku, byaku (); bạch Í1. 

hakugð (j); bạch nghiệp É† *Š. 

hakuin (j); Bạch Ấn Í1 lễ. 

Cong ekaku (j); — Bạch Ấn Huệ Hạc É1 lặ ‡f 





hakuin-zenji-zazen-wasan (j); — Bạch Ân Thiền 
sư toạ thiền hoà tán É El' ## Ít 44 # #ïI f1. 
hakukabon (j); Bạc-già-phạm ï# 3JI #E. 

hakũn (j); Bạch Vân [1 33. 

hakũn-ñsho-goroku Đề GuẾU Vân Hoà thượng 
ngữ lục BH = #I lú HH É 

hakushi (j); bác thi [ỳ lụ. 

hakuun egyõ (j); Bạch Vân Huệ Hiểu 1 3 Äđï 








Ú- 
hakuun shutan (j) (c: báiyún shöuduàn); — Bạch 
Vân Thủ Đoan 1 # *Ÿ ?ï. 
hakuun yasutani (j); — Bạch Vân An Cốc 1 #š 
%4 


hall of the 16 (18) arhats (); la-hán điện ## ÿÖ 
lồ. 

hamhð tũkt'ong (k); Hàm Hư Đắc Thông 3# ẨZ 
?®äìũ 


hamsa (s); thuỷ nga 7K fồ. 

han (j); bạn fƑ. 

han (j); phạm ñữ. 

han, hatsu (j); bàn, bát Ä%. 

han, pan (j); phán #I. | 

hanbaku (j); phồn phọc #£ #8. 

han'en (j); phan duyên ## #Z. 

hanging banner (e); tràng phan lữ: lấ. 

hángzhõu tiãnlóng (j); j: köshũ tenryũ; —› Hàng 
Châu Thiên Long ÿt | Z Ï. 

hanïi (j); phạm vi ŸÕ lãi. 

hãni (s); hoại #š. 

hankyö (j); phán giáo #*| #1. 

hanmannikyõ (j); bán mãn nhị giáo `Ÿ jj —- ÿf. 
hannen (j); Phạm Yên Ÿfi %. 

hannya (j); —› Bát-nhã # ??. 

hannya (j); ba-nhược ÿ# #?. 

hannya-dõ (j); Bát-nhã đường Í# ‡ï 3#. 
hannya-haramitta-shingyö (j); Bát-nhã ba-la- 
mật-đa tâm kinh ẤX 2? 4 ## # Z + 4Š, —> Ma- 
ha bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh. _ 
hannyarushi (j); Bát-nhã Lưu-chi ## 2ï . 5. 


hannya-shingyö (j); Bát-nhã tâm kinh Ñ# ‡# 4ù 
Âš, —› Ma-ha bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh. 
hannyatara (j); Bát-nhã Đa-la #È 2? #2 3#, Tô 
thứ 27 của —› Thiền tông. 

hánshãn (c) (c: kanzan); —> Hàn Sơn Zš IÌI. 
hãnshãn (c); Hám Sơn #£ IÌI. 

3¬ 3G (); bà-la-đề-mộc-xoa 3# ## ÿ# 


[rmoitrirtntie @): ba-la-đề-mộc-xoa ỳš ## ‡# 
x 


haragyatei (j); bát-la-yét-đề Ñ# ## †8 ï. 
harahamittara (j); Ba-la-phả Mật-đa-la ÿ ## #ñi 
l4? aba?aimittara (); Ba-la-ca-phả Mật-đa-la ⁄ 
Ä# MU li tí Z š§. 

haranya (j); bát-la-nhã ?#‡ ÄŠ 2ï. 

haribhadra (s); Sư Tử Hiền li -ƒ' Ÿf, một luận 
sư thuộc Y tự khởi trung quán-Du-già tông. Các 
tác phẩm của Sư (trích): I. Hiện quán trang 

nghiêm minh Bát-nhã ba-la-mật-đa thích (abhisa- 
mayälañkãranämaprajñãpäramitopade§a$ãstravrt- 
ti-sphutartha), 2. Bhagavat-ratnagunasamcaya-gã- 
thã-pañjikã, chỉ còn bản Tạng ngữ, 3. Abhisama- 

yãlankãraloka, còn bản Phạn và Tạng ngữ. 
harivarman (s); —> Ha-lê Bạt-ma ñl[ #1 ## Fš, —› 

Thành thật tông. 

haryö kökan (j) (c: bãlíng hàojiàn); —> Ba Lăng 
Hạo Giám E1 lễ #8 l#. 

hashinokuö (j); Ba-tư-nặc vương * J[ l# -E. 
hasshödö (J); — Bát chính đạo /V 1E 3F. 
hasshödõ (j); bát thánh đạo /\ 55 3i. 

+ TTM2OLUANH (); bát chủng phân biệt J/\Á ## 
7 IIỆ 

hasshñkõyõ (j); Bát tông cương yếu J\ 2š Ấ| %. 
hassu (j); pháp tự 3+ iữÏ, người nối pháp. 

hata (); hoại Fš. 

hatsu, hachi (j); —› Bát #. 

hafsudö (j); phát động ñš '). 

hatsunehan (j); bát-niết-bàn Í# ÿñ! %*. 
haughtiness (e); kiêu Tứ. 

hayagrTva-vidyä „ Mã đầu Quán Âm tâm đà-la- 

ni RŠ 8 fl ?ï sò EE Ấ8 J. 

bbyuä ba (t); hiện khởi Đủ /#. 

hdas pa (0); quá khứ 3 2:. 

hdsin pa (8; năng thủ §É 1ý. 

hdu byed kyi sdug bsủal (t); hành khổ {7 7#. 
du §es (£); tưởng ẨÖ. 

hdus byas (0; hữu vi ï 7š. 

hè! (c); Hát !j, —› Bồng hát. 
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heart sũtra 





heart sũtra (e); Bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh Í# 
3ï ÿ ñ# 3X Ý !ù 4;  Ma-ha bát-nhã ba-la- 
mật-đa tâm kinh Jš šJ ## ‡? ÿ# Š# # # 4b #8; 
Tâm kinh 2b #Š; Tâm kinh 2ò ẤÝ. 

heaven of extensive rewards (e); quảng quả thiên 
Jầ # Ẩ. 

= of good sight (e); thiện kiến thiên #£ bị, 


ñt uen of infinite purify (e); vô lượng tịnh thiên 
4 hr YẾ Ẩ. 
cà of lesser purity (e); diệu tịnh thiên ⁄b ÿ# 


heaven of merit production (e); phúc sinh thiên 
heaven of no anxiety (e); vô phiền thiên Ấlt JZ{ 
® 


heaven of no heat (e); vô nhiệt thiên Ất 3 2. 
heaven of skillful manifestatfion (e); thiện hiện 
thiên #£ Đủ Z. 

‡ tàng of the god yäma (e); Dạ-ma thiên †X Rš 


heaven of the jm. rarefied form (e); sắc cứu 
cánh thiên f“, Zš ?# ZẨ. 

Suy of universal purity (e); biến tịnh thiên 3 
heaven of unlimited light (e); vô lượng quang 
thiên ## ñr 36 ZK. 

heavenly realm (e); thiên thượng 2® _Ï:. 

heavenly vision (e); thiên nhãn Z ÏR. 

pc tr elr (); — Bình thường tâm thị 
đạo 2ˆ ?# sÙ 2¿ ÌẾ 

heikan (j); — Bé tiBjI Ei lãi. 

hekigan-roku (j) (c: bíyánlù); — Bích nham lục 
Zl jR #Ä. 

hekigan-shũ (j); Bích nham tập ## j# ?: Bích 
nham lục. 


hekikan-baramon (j); Bích quán Bà-la-môn n 
IÙÍ 14 ## Í"I, »Bà-la-môn nhìn tường«, —> Bồ-đề 
Đạt-ma. 

hell (e); na-lạc 7l Ÿ#. 

HP great screaming (e); đại khiếu địa ngục 2k 
II ị 

hen (j); biến fñ. 

hen (j); biển 3i. 

hen (j); biến #Š. 

hen (j); biến 3i. 

hen (j); biên 35. 

hen (j); thiên fiủ. 

henchi (j); biến trí ?i #!. 

hendan'uken (j); thiên đản hữu kiên {ii 3H 4ï PR. 
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henge (j); biến hoá #3 {È.. 

henge (j); biến kế 3Mủ ä†. 

henge-muki (j); biến hoá vô kí ## { #‡ 
hen'gen (j); biến hiện ## ii. 

hengeshin (j); biến hoá thân ## {E 1#. 
hengeshoshũ (j); biến kế sở chấp li ä] Øf #M. 
henge-shöshũshõ (j); biến kế sở chấp tính 34 š}' 
Đr 3E. 

hengyõ (j); biến hành 3fj {7. 

henri (j); biến dị ## ##. 

henken (j); biên kiến 3Š lử. 

henman (j); biến mãn 3ñ #. 

hen"ne (j); biến hoại #⁄ Eš. 

hensa (j); biến tác ## {ƒ. 

henshũ (j); biến thâu 3i ⁄. 

henshu (j); thiên chấp Ti Ÿ\. 

henshñken (j); biên chấp kiến 3# #4 bú. 

henzai (j); biên tế 3Š lễ. 

henzan (j); biến tham Íïj 2. 

heretic (e); ngoại đạo #} ì. 

hetu (s); nhân ÏJl; y xứ {k jš. 

hetu-phala (s); nhân quả [Ï !R. 

hetu-pratyaya (s); tứ duyên J #. 
hetu-svabhäva (s); nhân tính |X| ‡È. 

hevajra (s); Hô Kim cương, một —› Hộ Thần (sã- 
dhita hoặc istadevatä) của —> Hô Kim cương tan- 
tra (hevajra-tantra) 

hevajra-tantra (s); —> Hô Kim cương tan-tra, — 
Vô thượng du-già Tan-tra. 

hézé shénhuì (c) (j: kataku jine); —> Hà Trạch 
Thần Hội # ŸŠ 3! ƒy. 

„mm. (c) (: kataku-shi); — Hà Trạch tông 
Tỉ ŸŠ ZX. 

hgyur ba (t); hữu #ï. 

hi (j); bỉ #. 

hi (j); bi 3. 

hi (j); bí 3Ù. 

hi (); bí #J. 

hi (j); phi äÌÈ. 

hi (j); phí 

hi (j); phi :ÏÈ. 

hi 0); tỉ LẺ. 

hianryi (j); phi an lập :|È % 3. 
hianryñ-shinjifsu (j); phi an lập chân thật ]E 2% 
+ l #. 

hianryũ-shinnyo (j); phi an lập chân như 3E 
3 1 lM. 

hianrytai (j); phi an lập đề 3È 2% 3 ñš. 
hibutsuryaku (j); tì-phật lược Eš Hóc. 





TIỳ 
BH 











höbon 





ĐÓ Dhạn bàn (); phi trạch diệt vô vi +| ## 
hichi (j); tỉ trí lt: #t. 

hichi (j); tỉ tri kÈ. n 

hidden (e); bí mật šÈ ?ší. 

hiei-zan (j); —› Tỉ Duệ sơn LÈ. Ÿt IÌI. 


hiryõ (j); tỉ lượng tứ #ĩ. 

hisensðshoku (j); phi, tiềm, tâu, thực 7§ # 2E lữ. 
hi-shiryõ (j); — Bắt khả tư nghị 4 HƑ Jl äŠ. 

hisõ (j); phi tưởng +|È ẨÖ. 

hisõchi (j); phi tưởng địa -|È #tl HH. 

hisö-hihisõ (j); phi tưởng phi phi tưởng †È ##l ‡È 


higaku-himugakuchi (j); phi học phi vô học trí 3È #l. 


ÄÈ # 3E & Š 4. 

higan (j); bỉ ngạn Í Ƒ. , 

Hệ mundane dharma (e); thế đệ nhất pháp 
=- 


hihen'i (j); phi biến dị ]E ## #. 

hihi (j); bỉ bi # È. 

hihö (j); phi báng ñƑ ñŠ. 

hi-ji-in (/); phí nhi ồn Ÿï Ifj Eễ. 

hijijiki (j); phi thời thực 3È lÿ #t. 

hikkyõ (j); tất cánh ‡‡ 7š. 

hikkyöfushõ (j); tất cánh bát sinh 3# 7# 4 7E. 
himitsu (j); bí mật 3È Zš. 

himitsumyö-giki (J); Bí mật danh nghỉ quï 3È ?ï 
#¡ f§ fl. 


himitsu-sammai-daikyöö-kyö ();_ Bí mật tam- 
muội đại giáo vương kinh *ÈÈ ?# = ñ§ X4 #í + 
€ 


himitsusõ-kyõ (j); Bí mật tướng kinh *È #2 3ÄI #ế. 
himifsuzõ (j); Bí mật tạng 3È ?% 7Ä 

hin (j); bầm 1 

hin (j); bần f1. 

hin (j); tân ?r. 

hin, hon (j); phâm tủ. 

hma (s); hạ liệt F Z2. 

TS Dum (s); — Tiểu thừa ⁄| ZÉ; hạ liệt thừa ƑF 


hinder (e); lưu ngại Ế† tế. 

hinđõ (j); bần đạo #3 ìš, 

hindranee (e); chướng lŠ. 

bi nàg by the known (e); sở tri chướng f ⁄II 


hindranee of karma (e); nghiệp chướng 3š Bšt. 
hindranee of wisdom (e); trí chướng #!! lồi. 
hindrances due to affliction (e); phiền não 
chướng Ÿ⁄#{ tố Bữ. 

hindrances due to defilement (e); phiền não 
chướng Ÿf#i tế lữ 

hindrances due to discrimination (e); phân biệt 
chướng 2} JI|| lỗ. 

hinin (/); phi nhân *|E J. 
hiranya (s); kim 2. 
hiranyavafi-dhãranT (s); Như ý 


bảo tông trì 
vương kinh #II ‡# ?Ý ## #Ƒ + #6 


hisõ-hihisösho (j); phi tưởng phi phi tưởng xứ ]E 
#ñ 3E 3È 4M J. 

hisõ-hihisõ-ten nu, phi tưởng phi phi tưởng thiên 
3E ®R 3E 3È #8 

hisõsho (j); ti tưởng xứ 3E 4 j. 

hisöten (j); phi tưởng thiên ] 4l Z. 

historical narratives (e); ni-đà-na j¿ lÈ 7. 

hita (p); nhiêu ích 8Š ?ã. 

hita (); lợi ích 4| ?ã. 

hitai (j); bì đại Jở #Ÿ. 

hitsu (j); tất '. 

hitsunö (j); bức não 3l Tố. 

hitsuryõ (j); Tắt-lăng l‡ ĐŠ. 

hitsuryöka (j); Tất-lăng- -già 3# lZ flJI. 

nhì 0b nh (); Tất-lăng-già bà-sa ## l# ƒlJI 








hitting novices with a stiek (e); hạ bổng F ÈẼ. 
hiyu (j); thí dụ #Š Hội, 

hiyubu (j); Thí dụ bộ #š lộ: #ï. 

hizõ (J); bí tạng 3È /8t. 

hizõhöyaku (j); Bí tạng bảo thược 3È 7# ?ï ?f. 
hkhor (t); quyến thuộc ïf đổ. 

hö (j); — Pháp Z. 

hö (j); — Pháp 32. 

hỗ (j); báng ZŸ. 

hõ (J); báo Ÿ. 

hõ (j); bảo ?Ý. 

hõ (j); bồng ï#. 

hõ (j); phỏng 8ÿ. 

hö (j); phong ?Ÿ. 

hõ (j); phương 

hõ (j); phương 7ƒ. 

hõ ko-ji (); Bàng cư sĩ J h# -Ì:, —> Bàng Uấn 
ho! (c); Hát lðj, —› Bồng hát. 

höai (); pháp ái Ì* 2. 

höbaku (j); pháp phọc *š #$. 

höben (j); phương tiện 27 ff. 

höbendõ (j); phương tiện đạo 2ÿ f ìÉ. 
höben'e (j); phương tiện hoại 7ƒ {ii #š. 
höbenmon (j); phương tiện môn 2ÿ {f [”].. 
Dàn” (); — Pháp bảo đàn kinh 2: #f 
höbon (j); pháp bản Èš 2K. 
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höøbu 





höbu (j); Pháp Phong *š ?1 

höchi (j); pháp trí ÿ* #l. _ 

höden (J); pháp điện 32: J&. 

hödõ (j); phương đẳng 27 “Ẽ. 

hõđõ-honki-kyö (j); Phương đẳng bản khởi kinh 

27 % 2 lu &. 

höe (j); pháp hội ‡* #y. 

hö!'e (J); pháp y ÈŠ %, ca-sa. 

höe (j); Phương Hội 2” 3. 

hõen (j); pháp duyên ở: #Z. 

höen (j); phương viên 2ÿ ÏRI. 

höfuku (J); pháp phục 32: Ji. 

höfutsu (j); phảng phất {}ÿ ƒJ. 

höga (j); pháp ngã ZŠ 3È. 

högaken (j); pháp ngã kiến * ‡k li. 

höge (j); phóng hạ j4 ƑF. 

högen (j); pháp nhãn lo HR. 

högen (j); phương hiển 77 #fi. 

högen bun'eki (j) (c: fãyăn wényì); —> Pháp Nhãn 

Văn Ích }*š lR 3: 35. 

Si y sp () (c: făyăn-zõng); —› Pháp Nhãn tông 
H 

högo (j); Pháp Hộ ŸŠ ñŠ. 

högo (|); pháp ngữ Š ñữt 

högyõ (j); Hạn hành M¿4ï 

hõi (j); pháp vị 2 1. 

hõitsu (j); phóng dật j( ⁄#. 

höjin (j); Báo thân Ÿ## Ý, một trong — Ba thân. 

höjõ (J); — Phương trượng J 3. 

hökankyö (j); Pháp quán kinh ‡* ii &. 

hõkebutsu (j); báo hoá Phật Ÿ 4, li. 

höken (); Pháp Hiển ÿZ i.. 

höken (j); phong kiệm #‡ {ậ. 

höki (j); pháp hỉ 3: ##. 

höki (j); pháp húy * 3#. 

höki (j); pháp khí J: 3Ÿ. 

höki (j); phóng khí j( #š. 

hokkai (j); pháp giới 3š Z*. 

hokkai-kaie (j); pháp giới hải huệ 3 ## ïÿ 3t. 

Tung (); pháp giới vô lượng 3 Z* #£ 


hokkaishõ (j); pháp giới tính 3š ## †È. 
hokkai-zuki-sözui-roku (j); Pháp giới đồ kí tùng 
tuỷ lục ‡%$ ?? [8| äữ ïÉ fiú ®. 

DI on (); Pháp hoa huyền luận }š ## % 


Cang 2n” (0); Pháp hoa huyền tán 3Ở; i# 3 


hokke-gisho (j); Pháp hoa nghĩa sở Ìš #š 3Š Hi. 
hökke-ichijõ (j); Pháp hoa nhất thừa Èš #š — ZE. 
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hokke-kyõ (j); Pháp hoa kinh * ‡# ##, —› Diệu 
pháp liên hoa kinh. 

hokkekyö-denki (j); Pháp hoa kinh truyện kí 3Š 
hokkeron (j); Pháp hoa luận 3% 3# ññ. 
hokke-sanbu-kyö (j); Pháp hoa tam bộ kinh 3% 
để = ñ Ấế. 

hokkeshũ (j); Pháp hoa tông 3# ‡# 2š. 
hokke-shñyou (j); Pháp hoa tông yếu 2 ## 2š 
% 


hokki (j); phát huy # Ÿ§. 

hokku (j); Pháp Cứu ỲŠ 3l. 

hokkukyõ (j); Pháp cú kinh J; £J ##. 
hokkurushũ (j); Bắc câu lô châu 1| ƒR J#. 3|. 
hökõ (j); phóng quang ”# 3. 

hökõ (j); phương quảng 27 Jï. 
hökö-dai-shögon-kyö _. TẾ: quảng đại 
trang nghiêm kinh 2ÿ J 3Ÿ j# #€ 

hökũ (j); pháp không 2: Zš. 

hökñkan (j); pháp không quán * ”È ii. 
hokusan-roku (j); Bắc sơn lục 1| !ÌI $#. 
hokushũ-zen (j); — Bắc tông thiền +|È 2š ##. 
“!\i Su (); Bắc uất-đan-việt | #2 


hökyõ (j); Pháp Kinh ‡⁄ ẤÝ. - 

hökyöki (j); Bảo Khánh kí ?ï Jš ñu. 

hökyõroku (j); Pháp Kinh lục * #£ ##. 

hökyõ-zanmai (j); Bảo kính tam-muội ?{ #⁄ — 

Ủ‡, một bài kệ nỏi tiếng của Thiền sư —> Động 

Sơn Lương Giới. 

holy man (e); thánh nhân f3 A.. 

holy one (©); bạc-già-phạm iỹ flJI 3E. 

holy truth (e); chân đề IÍ 3ð; thánh đề 55 đi, 

homa (s); hộ ma ñ# FỆ. 

homage to (e); đỉnh lễ [f 3Ö. 

höõmon (j) (c: fămén); —> Pháp môn 2$ [”]. 

hömuga (j); pháp vô ngã *Š #t‡ È. 

chi shũ (); pháp vô khứ lai tông 3*š #t 2 
3S 

hõmyaku (j); pháp mạch Ỳ#Š JJÉ. 

hon (j); bâm *Š. 

hon (j); bản 2. 

hon (j); phiên ii. 

honbun (j); bản phận ZE 2}. 

honbunnin (j); bản phận nhân & 2} A. 

hönen (j); Pháp Nhiên 3Ở: J, —› Tịnh độ tông 

Nhật Bản. 

hongaku (j); bản giác + #Ÿ. 

hóngršn (c) (j: gunin); —> = Nhẫn 1/ #j. 

hongyõ (j); phiên kinh Ấlj #š 


hotsuyöõ 





hongyöin (j); phiên kinh viện # #£ l. 

hongyö-kyð (j); Bản nghiệp kinh + Ÿš #£. 

hongyö-yöraku-kyö-so (); Bản nghiệp anh lạc 

kinh sớ + 3Š Z2 #4 Ấế ti. 

hóngzhì zhèngjué (c) (: Mong EIiS05 202086 

Hoằng Trí Chính Giác 2% #f IE: 

hõni (j); pháp nhĩ 2 f. 

honji (j); bản sự 3Ÿ. 

honjiki (j); bản thức  ïÄ. 

honmatsu (j); bản mạt 2 Z. 

honrai (j); bản lai 2 Z. 

honrai-(no)memmoku (j); —> Bản lai diện mục 
2k ii H, tức là gương mặt trước khi cha sinh 

mẹ đẻ. 

honrai N3 ng (); bản lai tự tính thanh 

tịnh niễt-bàn + 2k E1 ‡È ïŠ f4 %. 

honraijõbutsu (j); bản lai thành Phật % 2| JÈ íÙ. 

mm. (); bản lai diện mục 2§ ZK Tí 











honrui (j); phẩm loại Xi. 

honsai (j); Bản Tế 2 Ÿ. 

honshi (j) (c: bšnshï); — Bản sư ⁄R li, người 
thầy, Giáo chủ, Sơ tổ. Phật Thích-ca là một Bản 
sư. 

honshi (j); bản sư ZÈ Íiÿ. 

honshõ (j); bản sinh 2E 7E. 

honshõ (j); bản tính £ †È. 

honshöjñ (j); bản tính trú 2E ‡È ft. 
honshöjñshu (); bản tính trú chủng + †È fì: #ễ. 
honshöjiishushõ (j); bản tính trú chủng tính + ÈÈ 
†È ñi #E 





honshökai (j); bản tính giới 4 †È Z8. 
honyaku-myðgishũ (j); Phiên dịch danh nghĩa tập 
RM 5 24 #6 %E. 

hõnyonyo (j); pháp như như }Jš #I 1. 

hõnyñ (j); pháp nhũ 3Z ŠIL. 

honzai (j); bản tế Z§ lZ. 

honzetsu (j); bản chất 4 #{. 

honzui (j); bản tuỳ 2E Bỗ. 

honzuiniwaku (j); bản tuỳ nhị hoặc 4E Bỗ — #Ÿ. 
höõ (j); báo ứng Ÿ## JÈ. 

hö-õ (j); pháp vương Ÿ$ --. 

höonjurin (j); Pháp uyên châu lâm 2š 2È  È‡. 
hö-õshi-jñ (); pháp vương tử trú 32 + ƒ ft. 
hope (e); ý lạc #š #É 

höraku (j); pháp lạc 3% #É. 

hörengekyö-gensan (j); Pháp liên hoa kinh huyền 
tán Èš 3# Í## 4€ % #. 

hörin (j); pháp luân ỲŠ li. 

hörin-ji (j); —› Bảo Lâm tự ?Y ‡Ä 5Ÿ. 


hõrin-zan (j); Phụng Lâm sơn JñL ‡‡ IÌI. 

hörõ (j); Pháp Lãng ⁄; 

höryñji (j); Pháp Long tự Ì} l&£ Sẽ, 

hösaku (j); phương sách 27 ?§. 

hösha (J); phóng xả }( ‡%. 

höshaku-kyõ (j); — Bảo Tích kinh đi #ế. 

höshi (j); — Pháp tự 32 lửi. 

höshi (J); pháp sư * Íï. 

höshin (j); báo thân Ÿ# 4. 

höshin (j); pháp thân È*$ . 

hösho (j); bảo sở ?ï Jf. 

höshöron (j); bảo tính luận ?† †È 38. 

höshõshñ ()); Pháp tính tông ‡Š E 2š. 

höshñ (j); pháp chấp Ÿ* 3M. 
höshũ-betsu-gyðroku-sechi-yöhi-ønyishiki ụ 
Pháp tập biệt hành lục tiết m= tịnh nhập tư kí Šš 

#š 7| ï #4 ff 3# 3ƒ À 4A 

höshñ-yöshö-kyõ (j); Pháp ca yếu tụng kinh 
#š 34 2H #6. 

hossen (j); —› Pháp chiến 32 f}. 

hosshin () (s: dharmakãya); Pháp thân 3 #‡, —› 
Ba thân. 

hosshin (j); phát tâm ŠŠ 2b. 

hosshinjñ (j); phát tâm trú Š# :Ù fỲ. 
hosshin-shugyö-shõ (j); Phát tâm tu hành chương 
* lù 1 1ï l, 

hosshõ (j); pháp tính 3 ‡È. 

hossho (J); pháp xứ Ÿ#*;J#. 

nh yngg (); pháp tính bình đẳng š ÿE “ 


hosshoshojöshiki (j); pháp xứ sở nhiếp sắc 3š J# 
Jï li (6 


hosshũ (); phất tụ ÿ) 3i. 

hosshui (j); phát thú vị Šš 8# {ỳ.. 

hossõ (j); pháp tướng ỲŠ Ä[l. 

hossõ-kyð (j); pháp tướng giáo 32: #MI #í. 
hossõ-shũ (j) (c: fãxiàng-zõng); —> Pháp tướng 
tông }* II Z5. 

hossu (j); —› Phất tử Ö -ƒ'. 

hotei (j); —> Bồ Đại 1i #Ÿ. 

hötõ (j); bảo tràng ?Ý lŠ. 

hötokuzö-kyö (j); Bảo Đức tạng kinh ?#ï ƒ# Z# 


hofsu, hatsu (j); phát ŠÝ. 

hotsuchiron (j); Phát trí luận Ốš ƒT! đi. 
hotsugan (j); phát nguyện Ÿ# li. 
hotsugõ (j); phát nghiệp 7# 3Š. 
hotsukõchi (j); phát quang địa # 3 HH. 
hotsumyö (j); phát minh ñ% HỊ. 

hotsuyõ (j); phát dương Š# 2. 
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hottoku 





hottoku (j); phát đắc ð* 3. 

hõun (j); pháp uân %$ #jÿ. 

hõunji (j); pháp vân địa ÿ*š # 3i. 

höun-kyö (j); Bảo vân kinh ? # #. 

höyñ (j) (c: făróng); — Pháp Dung }# iH. 

höyu (j); pháp dụ 32 Hộ. 

hözö (j); Pháp Tạng Ỳš #Ä; — Hiền Thủ Pháp 
Tạng. 

hözõbu (j); Pháp tạng bộ ?#% Ø# Pÿ. 

hözõ-ron (j); Bảo tạng luận ?Ý 7% ïín. 

hrdaya (s); nhục đoàn tâm J#j lỗ] :b. 

hrĩ (s); tàm li. 

htshig (Ð); não Tí. 

huáiràng (c); Hoài Nhượng ‡# šŠ; — Nam Nhạc 
Hoài Nhượng. 

huángbò xiyùn (e) (j: õbaku kiun); — Hoàng Bá 
Hi Vận #4 5š Ti ií. 

huánglóng huìnán vân (j: ðryõ enan); — Hoàng 
Long Huệ Nam Eei liệt 

huánglóng-pài (c) (j: “... — Hoàng Long 
phái 3# ÑE }É. 

huángméi (c) (j: öbai; Hoàng Mai); Hoàng Mai 
3 Mỹ; —› Hoằng Nhẫn. 

huàtóu (c) (j: watð); — Thoại đầu äñ¡ Ø. 
huáyán-zöng (c) (: kegon-shũ); —> Hoa nghiêm 
tông ‡# lắt 2E. 

huíguãng (c); Huệ Quang Ãï ?(.. 

huìjì (c); Huệ Tịch Sĩ 3v. 

huìkš (e) (j: eka); —> Huệ Khả ®ï HỊ. 

huìliăo (c); Huệ Liễu 5ï ƒ. 

huìnéng (c) (j: enö); Lục tổ —> Huệ Năng ## ƒ. 
huìrú (c); Huệ Như Šï 1. 

huìsĩ (c); — Huệ Tư Ãf Jl. 

huìtáng Zlxĩn (c) (: maidõ soshin); —› Hồi 
Đường Tổ Tâm lÍf 3£ +[| +. 

huìwén (c); —> Huệ Văn Ÿï 3. 

hũiyang san (k); Hi đương sơn lễ l2 IÌI. 

huìyóng (c); Huệ Ngung Ÿš Hi. 

huìyuăn (c) (j: e-on); — Huệ Viễn Ÿš 3#š. 

huìzàn (c); Huệ Toản. Si HH. 

huìzhăo (c); Huệ Chiều 3š 1. 

hñm ($); hồng IfỆ. 

human being (e); nhân gian A, lỊ. 

hungry ghost (e); ngạ qui 8# 1⁄4. 

hũqiũ ... và (: kukyũ jöryũ); — Hồ Khâu 
Thiệu Long J I `ẻ 

hwansðng (k); TH Tỉnh lế ƒ. 

hwaðm (k); Hoa Nghiêm tông #š jli 2š. 
An. (); bách hài điều thích fï ii đJj 
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hyakuhachi (j); bách bát 1 J\. 

hyakuhi (j); bách phi Tï iÏÈ. 

hyakuin (j); Bạch Ấn [1 lỗ. 

hyakujiron (j); Bách tự luận F† “ ññù. 

hyakujö (j); Bách Trượng ïï 3L. 

hyakujö ekai (j) (c: băizhàng huáihăi); —> Bách 
Trượng Hoài Hải 1ï 3# †# iÿ. 
hyakunijũhachi-bonnõ (j); bách nhị thập bát 
phiền não ƒï —: -E- J\ # Tế. 

hyakuron (j); Bách luận ƒï ñn. 

. (); bách tứ phiền não †ï JH #i 








hyakutö-ji (j); Bách Tháp tự Fï ‡# 5Ÿ. 

hyappö (j); bách pháp Fï 3#. 

hyech'ðl (k); Huệ Triệt XÃ đẩM. 

hyegũn (k); Huệ Cần 2š #J. 

hyesuk (k); Huệ Túc ŠŸ Tïï. 

hymn to §akyamini's path to buddhahood 
under the bodhi tree, and his triumph over 
mãra (e); Thích-ca Mâu-ni Phật thành đạo tại bồ- 
đề thụ hàng ma tán #Š 3I 4` J¿ fù ph ìli ít: ? i£ 
hyõ (j); biểu #. 

hyõ (j); bình ñŸ 

hyõ (j); tiêu ##:. 

hyõbyaku (j); biểu bạch 2 ƒ1. 

hyðji (j); tiêu sí Bế hh. 

hyöki (j); tiêu kí #ễ äU. 

hyökyo (j); tiêu cử ## #E. 

hyöshu (j); tiêu thú Eš #8. 

hypocrisy (e); phú Z7. 

hyujðng (k); Hưu Tĩnh {k ñŸ. 


I 








i0); dĩ Ð. 
¡0); di †ô. 
1); dị #. 

ï 0); khuế 2E. 
1); uy RẰ. 
10); úy E. 
10); vị fÙ. 
ï(); vị ñH. 
1Œ); vi Xễ. 
10): vi, vị . 
10) ý &. 
10) y ?. 


imje chong 





,e(Q); y %. 

icchã (s); ái dục 2Š ñ%. 

icchan (s); nhất-xiên-đề —— | ‡. 

iechantika (s); — Nhất xiển đề —- l#J Ÿ$; tiêu 

chủng #È #ñ; tiêu chủng Jfš #l; xiển-đề lš] ##. 

icchati (s); thuyết Z. 

ichỉ (J); nhất — 

ichibun (); nhất phần — 2}. 

ichibutsusekai (j); nhất Phật thế giới —- ƒÙ †H: Z#. 

ichidai (/); nhất đại — {Ề. 

ichidaisandan (j); nhất đại tam đoạn — {È = Eš. 

ichidaizökyõ (j); nhất đại tạng giáo —  Ø# ŸÍL. 

ichidögi (j); nhất đạo nghĩa — lli 3Š. 

ichien (j); Nhất Viên —- lỗl, cũng được gọi là —> 

Vô Trụ Đạo Hiểu (muji dökyô). 

ichigohango (j); nhất cá bán cá — fll *Ÿ fñ. 

an zenshi (j); —> Nhất Hạnh Thiền sư - 
Ti. 

ni 1à ng (); nhất hạnh tam-muội —- 





-# 
# 


ichihokkai (j); nhất pháp giới —- 3# ?t. 

iehi-i (); nhất dị — #8. 

ichiji (j); nhất thời —- H. 

ichijichö-rin'ö-kyõ (j); Nhất tự đỉnh luân vương 
kinh — “7 TR f -E #£. 

ichiji-fusetsu (); — Nhất tự bất thuyết — “* 4 


Hữu? 
ichiji-kan (); — Nhất tự quan —- “ lữ. 

ichijikyõ (); Nhất tự kinh — “# #§. 
ichijitsuenshũ (); nhất thật viên tông —- ?f [R| 
3. 

"nã"... HN Nhất tự kì đặc Phật 
đỉnh kinh — “# ÿ #ÿ Íll Tí 

ichijõ (j); nhất thừa —Z. 

ichijõ-bosatsu (j); Nhất thừa Bồ Tát —- 3E ?£ fš. 
ichijõke (j); nhất thừa gia — 3£ 2š. 

chu (); nhất trượng lục tượng —- # 7X 


ichike (); nhất hoá —- {È. 
ichiki (j); nhất cửu — JL. 
ichimi (j); nhất vị — HỆ. 


ichimiun (j); nhất vị uẫn —- IỆ ## 

ichinen (j); nhất nhiên —- #Ä. 

ichinen (j); nhất niệm — i%. 

2400) (j); — Nhất niệm bắt sinh — 4 


ichinen-mannen (); — Nhất niệm vạn niên — % 
† 

ichinyo (0); nhất như — #JI. 

ichiö (); nhất vãng — #Ÿ. 


ichirai q@): nhất lại — -. 

ichiraika (J); nhất lai quả — 2 #E. 

ichiraikõ (j); nhất lai hướng —- ZK lñJ. 

ichisanmai (j); nhất tam-muội — — JE. | 
Sikhag (); nhất thiết chủng trí —- 1J 


ichizen (j); Nhất Thiền — ŸŸ. 
iconographic selections (e); Viên tướng sao lñ| 
ft ?). 


iconography of the venerables (e); Chư tôn đồ 
tượng ñã Đ# ạ 

iddhi (p) (s: rddhi); nguyên nghĩa »giàu có« 
Trong đạo Phật, danh từ này được hiểu là —> Thần 
thông, một trong — Lục thông. 

iddhipäda (p) (s: rddipäda); —> Như ý túc #I #š 
4#, Thần túc, những nẻo đường đến Thân thông. 
igi (j); uy nghi J fŠ. 

igi muki (j); uy nghỉ vô kí Jầ fŠ #tt äU. 
igiro (); uy nghỉ lộ øề f# #ấ. 
igiro-muki (j); uy nghỉ lộ vô kí bÑ f# E# # 
ignoranee (e); sỉ ðŸ; vô minh #t IHỊ. 
ignorance entrenchment (e); vô minh trú địa #‡ 
HH {Ì: HH. 

igyõ (j); ý lạc XÃ “É. 

igyø-shũ (j) (c: gui-yăng-zöng); —> Qui Ngưỡng 
tông 3# {II ZE. 

Thate (s); tác {E. 

lji Q@) y tự Út #. 

ijisanten (j); y tự tam điểm ft “: = #l. 

ijõshin (j); ý thành thân ## J #4. 

ijuku (j); dị thục 3S Ÿ. 

ijukugu (j); dị thục ngu # ?Ä J8. 

ijukuka (j); dị thục quả #2 #4 5%. 

ijuku-muki (j); dị thục vô kí #4 Ä& #t‡ äU. 
ijukushiki (j); dị thục thức 3Š 3% đit. 

ijun (); vi thuận 3# lHĩ. 

ikai (J); ý giới Äš ?t. 

i-kara (s); y tự Út “7.. 

ikkamyðju (j); Nhất khoả minh châu — ?#† J| ZR. 
ikkõ (j); nhất hướng —- lí. 

ikkðsetsu (); nhất hướng thuyết —— Jñ] 3i. 

ikkyñ söjun (); — Nhất Hưu Tông Thuần — ƒK 
XÃ 

ikyõ (); vi cảnh 3# đã. 

ikyo (); vị cư {. J#. 

ikyo (); vi cự }Š 3H. 

ikyökai (j); ý cảnh giới #š Bš 7t. 

ilsðn (k); Nhất Thiền —- #ÿ. 

imje chong (k); — Lâm Tế tông li Èš Zš. 














HỮ. 
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immaculate 





. (©); a-ma-lặc Eiƒ J2Š 1); vô ngại đụ 


tong moral neutrality (e); hữu phú vô 
ký #í ?l #t 

SÉ nh ng (e); vô thường #ft 3? 

impurity (e); trần FE. 

in (j); ấn EỊI. 

in (j); dâm đŠ, ÿý. 

in (); viện lZ. 

in, on (j); âm lộ. 

in, on (j); âm ñf. 

in, on (j); ân lã. 

inbun (j); nhân phần [Z| 2}. 

Pin C0 (); nhân phần khả thuyết || 2` "Ƒ 


inealeulable (e); a-tăng-kì lñƒ {#t 3K. 

inealeulable wisdom (e); vô lượng trí #t #f ?t. 
incense talk (e); hương ngữ 7Ÿ ñữ. 

ineessant causation (e); đẳng vô gián duyên “š 


inehi (j); nhân địa [| Hb. 

inclination (e); tuỳ miên lỗ HS. 

ineomparable đharma (©); vô tỉ là, #f Lừ, ÿZ. 
inconceivable (e); bất tư nghị 4 Ji 

ineoneeivable permeation (e); viêm tr nghị huân 
2 M ñã XE. 

inconceivable secret of the wheel of ecstasy: 
great king of tanfras (e); Diệu luân thượng được 
vương bí mật bất tư nghị đại ni vương kinh #} 
lít [- #8 T 3l # 2 BH Si X #t + #. 
ineorrect knowing (e); bất chính tri 4* 1E ẨII. 
inerease (e); tăng trưởng ?#‡ ; tăng 1#. 
inereased by one ãgama sũtras (e); Tăng nhất A- 
hàm kinh #š*t — Jƒ 2 #Š. 

indaramö (); nhân-đà-la võng lZ| EÈ 3# 4Ä. 
indeterminate (e); bất định 4° ZÈ. 

indeterminate mental functions (e); bất định địa 
pháp 4* 7E Hh ‡Z. 

india (e); Tây Càn Uf tứ. 

india (e); Tây Thiên DÍ Z. 

india (e); Thiên Trúc 2 “%. 

indolenee (e); phóng dật #( 3#. 

indra (s); Ma-hê-thủ-la ƑÊ Ñữ †Ƒfï 3#; Thích Đề 
Hoàn Nhân ẤŠ ‡# Jrí DI. 

indrabhũti, mahãsiddha (s); — > In-đra-bu-ti (42). 
indra's net (e): Đế-thích võng 2? ## #l; Nhân-đà- 
la võng || EE ## #Öl. 

indriya (s) hoặc jñanendriya, buddhindriya s 
indriya); —> Căn ‡jd; căn cơ ‡ld lÉ; căn ‡l; tình đ# 
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indriyasamvara (S, p); — Nhiếp căn ‡lf Jl. 

in'en (); nhân duyên [Z] ##. 

in'enwagõ (j); nhân duyên hoà hợp lZ| 44 #II 2 
PS v21 storehouse (e); vô tận tạng #£ 


inexhaustible treasury of merit (e); vô tận công 
đức tạng # äï 7) đã RỂ. 

inexpressible (e); bất khả thuyết 4° "Ƒ đi. 
infallible lasso dhãranT (e); Bất không quyên 
sách chú tâm kinh 4 Zš ñ8i 4 Ihụ ¿tà ẤŠ. 
infallible lasso's mantränd supernatural trans- 
formations: king of ritual manuals (e); Bất 
không quyên sách thần biến chân ngôn kinh 4 Zš 
5# HH ñ ÑẾ. 

ingõ (j); dẫn nghiệp 7| 3. 

inherent nature (e); bản tính 4 ÈÈ. 

inhotsu (j); dẫn phát 2| ð#. 

ini (); nhân vị R 4È. 

initial enlightenment (e); thuỷ giác # ï. 

inji q@); nhân thời El tt. 

injõ (j); nhân thành [] JÈ. 

inka (j); ấn khả Fj! HƑ, —> Ấn khả chứng minh. 
inka (j); nhân quả lJ] 2. 

° i2 ba (); —> Ấn khả chứng minh FỊ! nj ïð 


inmo (); nhằm ma f§ J#. 
innate ignorance S căn bản vô minh ‡# 2 #ft 


b À 


innately possessed wisdom (e); căn bản trí ‡t 4š 


innin (j); nhân nhân [J| A. 

inquiry into the origin of humanity (e); Nguyên 
nhân luận JÄ Ä ññ. 

inshõ (j); dẫn chứng 5| Ÿð. 

inshõ (j); dẫn sinh 2| “1. 

inshõ (j); nhân tính [AI †Ÿ. 

inshun (j); nhẫn tuấn Z2 fá. 

inshunfukin (j); nhẫn tuần bất cắm Z3 f2 2° #Š. 
instantaneous path (e); vô gián đạo #t Ïï] šš.. 
instruet (e); hồi ïÍÿ. 

intention (e); hành uân ƒ7 ##. 

intermediate state (e); trung ấm !Ƒ f2 
interpenetrate (e); dung ii. 

interpenetration (e); dung lãi. 

introduction to logic (e); Nhân minh nhập chính 
lí luận |X| HỊ À. 1E #f ñn. 

inverted (e); điên đảo ffi f#l. 

inyoku (j); dâm dục ## đ%. 

lồm (k); Lợi Nghiêm XJ l§. 

ion (); ý ấm đš l2. 


jambinada-suvarna 





ippen (j); Nhất Biến — 3l. 

ippð (J); nhất phương —¬ ?/. 

ippõchũdöõ (j); nhất pháp trung đạo — 2; 'Ƒ! 3l. 
iriyoku (j); dĩ li dục L1 Äf# f⁄. 

Irsyä (s); tật JR - 

irui (); dị loại #* 38. 

Irya-patha (s); uy nghỉ Bằ lề. 

iryõ (); dị liễu 2) 7. 

iryðn (k); Nhất Nhiên — #Ä. 

isan reiyũ (j) " Hc líinyòu); — 
Linh Hựu 3% 1l 3 

isei 0); Duy Chính bị BH 

isetsu (j); dĩ thuyết L1 đá. 

ishiki (j); ý thức 7š đi. 

ishin (j); nhất tâm — 2Ù. 

ishin-denshin (j); — Dĩ tâm truyền tâm Ù] 2b ## 
2Ù, 

ishõ (j); dĩ sinh E1 ZE. 

ishõ (j); dị sinh 3$ “E. 

ishõ (); dị tính 3Š †È. 

ishõ (j); ý sinh #t ZE. 

isho (j); ý xứ #š /§. 

ishõshin (j); ý sinh thân Zš “E 4. 

ishõshõ (j); dị sinh tính #$ ”E Đ. 

isipatana (p) (s: rsipatana); — Tiên uyễn Ílll 2. 
isõ (j); đị tướng 3S II. 

issaichi (j); nhất thiết trí — J #l. 

issaichie (j); nhất thiết trí huệ —¬ 1J #! đl. 
issaiehi-ji (j); nhất thiết trí địa —- 1J #i HH. 
issaigyõ (j); nhất thiết hạnh —- J Í7. 
issai-himitsu-saijö-myögi-daikyö-ö-giki @)›; 
Nhất thiết bí mật tối thượng danh cty đại giáo 
Am. ĐI 3È % it L # ® Ä #1 


issaikyõ (0); nhất thiết kinh —- 1J #£. 

issairu-kyõ (j); Nhất thiết lưu kinh —- Đ Y6. 
issairu-shõ-kyö (j); Nhất thiết lưu nhiếp kinh —- 
ĐỊ 3š lá 

BH tu (); Nhất thiết kinh âm nghĩa 


Qui Sơn 


1 # 
issai-u (J); nhất thiết hữu — Ù] 3ï. 
issan-kokushi-goroku (j); Nhất Sơn Quốc sư ngữ 
lục — 1Ú El li ä# ##, —> Nhất Sơn Nhất Ninh, — 
Ngũ Sơn văn học. 
issendai (); nhát-xiên-đề — lỗ] ‡. 
jsshi-inshõ (j); cũng được viết là isshi-injö; —> 
Nhất sư ấn chứng — fi FỊI 3ð 
issõ (J); nhất tướng —- Ẩll. 
ista (s); hứa ñF. 
ista-anista (s); ái phi ái 3# ]È #. 


isyata (s); hứa ñƑ , 

itaimokutaka (j); Y-đế-mục-đa-già t 7 H # 
fiIl. 

itchö (j); nhất triêu — ï7i. 


itivrttaka (s); bản sự kinh 2 3f #Š; bản sự + 3f; 
y-đế-mục-đa-già ƒ† ñ H # IlL. 

itivrttaka-sũtra (s); Bản sự kinh 2E 3† #§. 
itokujizai (j); uy đức tự tại Jồ f8 E1 f#E. 

ittonkyõ (j); nhất âm giáo — ?ï #f. 


JjJ 





ja @)› tà ZẼ. 

jachi (j); tà trí 3l #t. 

jãgara (s); giác ngộ Íff: TH. 

jagat (s); chúng 28, vật J. 

jagyð (J); tà hạnh 3l ƒT7. 

jagyõ-shinnyo (j); tà hạnh chân như 3l ƒƒ 1F: 1II. 
jain (j); tà dâm 4l #É. 
jaken (j); tà kiến 3l bú. 

jaku (); tịch ?ã. 

jaku (j); trước, trứ 2. 

jaku, chaku (j); trước, chiêu 3ï. 

jakugo (j); — Trước ngữ 3# ñ#. 

jakujö (J); — Tịch tĩnh 3ï ñŸ. 

jakujõ (j); tịch định 3š 2E. 

jakujö (j): tịch tịnh ® Ÿf. 

jakumetsu (j); —› Tịch diệt # ÙÄ. 
m5 (); tịch diệt bình đẳng 3 ÙÄ 





jakunen (j); tịch niệm #Ý /%. Ề 
jakushifsu genkö (j); —› Tịch Thât Nguyên 
Quang 3 3 7ú ?.. 

jakushõ (j); tịch chiếu #⁄ H8. 

bệ, (0); Xà-quật sơn [ã] li !l\; —› Linh Thứu 


hồn 7 mahãsiddha (s) hoặc jalandharipa; 

—> Ja-lan-đa-ra (46). 

nữ? YeSYIEOUEEPEEPTVERECME (s); Bảo 
ø thần đại minh mạn-nã-la nghỉ quĩ kinh ?# jš 

M X HHị  % B# lý L 46. 

jambu-dvipa (s); Diêm-phù-đề lễ] ÿ# ‡š. 

KraD hoi (s); Nam thiêm bộ châu E4 lễ #J 

ĐÀIP 


jambũnada-suvarna (s); Diêm-phù-đàn kim lễ] 
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jamgon kongtrul 





jamgon kongtrul (9 [jam-mgon koi-sprul]; —> 

Jam-gon Kong-trul. 

jamyö (j); tà mệnh 2l f. 

jamyögedö (j); tà mệnh ngoại đạo lí fù 2} li. 

jana (s); thiền định ## ZE. 

janana-marana (s); sinh tử 2 2É. 

jananĩ (s); mẫu F‡. 

janayasha (j); Xà-na Da-xá [#j Jš HD 23. 

jãñguli-näma-vidyä (s); Quán Tự Tại Bồ Tát hoá 

thân nhương ngô lí duệ › đồng nữ tiêu Tg độc hại 

đà-la-ni kinh li F1 #E #? bŠ {V, É† 3# jỆ HỊ tụ tt 

% ?H {Ä đã ? BÈ Ấl J6 #E. 

jãnTyãt (s); ưng tri Jš ÃiI. 

janya (s); sở sinh ƒT “E. 

japa-mäla (s); số châu # #R. 

jarã (s); lão 2. 

jarã-marana (s); lão tử ý 7E; sinh tử “E Z, tức 

là già và chết, nhân duyên cuối cùng trong —> 

Mười hai nhân duyên. 

jaräyuja (s, p); noãn sinh 2E, sinh con — Bốn 

cách sinh. 

jashũ (j); tà mệnh 2l 3l. 

jata (j); xà-đà [l lữ. 

jãta (s); dĩ sinh Fh. 

jataka (j); xà-đa-ca lá] Z 3 

jataka (j); xà-đa-già lã] Z ŸI. 

HH (s); bản sinh 2K “E; thụ sinh 5 ”E; thụ 
# #; xà-đa-già lã] Z flII. 

ki (s,p); — Bản sinh kinh 4 Z #&š. 

jãti (s); loại Xl; sinh #. 

jãtyandha (s); thiệt căn ¡7 ‡H. 

jayänanda, siddha (s) hoặc jayãnanta; —› Ja-ya- 

nan-đa (58). 

jayoku (j); tà dục 3š Ÿ%. 

jayui (j); xà-duy lỗi Ất. 

jealousy (e); tật #%. 

jeta (s); Kì-đà thái tử ÄK lÈ 2 7. 

jetavana (s, p); — Kì viên 3€ lãi. 

jetavana-anäthapindada-äräma (s); Kì Viên 

tỉnh xá 3 lã| Xã 33. 

jewel-nature treatise (e); Bảo tính luận ?Y †È ñfh. 

jhãna (p) (s: dhyãna); —› Thiền Ÿ. 

jhãpcti (p); trà tì 3š F. 

jhãpeti (p); xà-duy Bá] Ấl. 

jï 0): nhĩ B1. 

j¡ (0); sự *F. 

ji 0); thị fï. 

ji 0); thị 2. 

ji 0): thời [ữ. 

jï 0); trì #. 
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j0: tự 


jiànxìng (e) (: kenshö); — Kiến tính bị, #. 
jiànyuán zhòngxĩng (c) (j: zengen chũkö); —> 
Tiệm Nguyên Trọng Hưng 3ƒ ÿ# {Ì' #8. 

jiànzhẽn (c) (j: ganjin); —> Giám Chân ã r. 
jiãshãn (c); Giáp Sơn 2 IÏI. 

jiãshãn shànhuì (c) (j: kassan zene); —› Giáp 
Sơn Thiện Hội 2 1l # #. 

ng dàshĩ (c); Gia Tường Đại Sư 3Z ‡‡ 


jibon (); trì phạm Tÿ 7U. 

jibun (j); tự phân Í1 2. 

jícáng (c); — Cát Tạng 1 7Ä. 

jichi (/); tự trí É1 #H. 

jichõ (j); Tự Siêu ñ 

jidan (j); trị đoạn Yñ ÍH. 

jjđõ (j); trị đạo 38 3E. 

jièlằ zõng (c); Giới luật tông 7# fl Zš. 
jigen (); nhĩ ngôn 3f#j ï 

jigen (j); thị hiện 4s Zi. 

jizme lingpa (t); xem — Đại cứu kính (t: dzog- 
chen). 

jigoku (j); địa ngục HH fÄ. 

jiøyð (); sự nghiệp 'Jf ŠŠ. 

jihi (); từ bị 2£ Ä. 

jihõ (); sự pháp 'f ÈŠ. 

jijichũ (): trị địa trú ïñ #b †È. 

jijiron (); Địa trì luận !h †Ƒ ñ. 
jljõka (j); tự thừa quả 1 ZE 1#. 

jiju @); tự thụ H #. 

jijuyñ (); tự thụ dụng É] S HH. 
jijuyñshin 0); tự thụ dụng thân É1 # HỊ . 
jikai (j): trì giới Jÿ 7. 

jikai (): từ hối ®é ñ#ữ. 

jiken (j); tự giám =Ÿ lã. 

jiken (j); tự khiêm É ñÉ. 

jiken (); tự kiến É1 bỉ. 

jikige (); trực hạ Èi_Ƒ. 

jikiö (j); trực vãng ÈF ƒÌ. 

jikisetsu (j); trực thuyết TẾ ñM. 

jikkai (j); thập giới + %. 

jikkai (j); thập giới -|' Z?. 

jikke (j ); tập khí #1 %4. 

jiko (j); tự kỉ Ö. 

jiku (j); trục ÌH. 
jiku högo (j); Trúc Pháp Hộ 2° * ñ#. 





jitto 





jikyõ (): thời giáo Hÿ #1. 

jikyõ (); trì kinh ‡ÿ #Š. 

jimon-ji (j); Từ Môn tự #£ ÏÏ Sẽ. 
jim q)› nhân +; 


jina-dhãtu ( Ti Phật xá-lợi {) 2 2l. 

jinaputra (s); Tối Thắng Tử #j R$ #. 

jinehi (j); tận trí đš 
(); trần trung cách ngoại #š r! 


jindđõ (j); tầm đạo %# 3l. 

jinen, shizen (j); tự nhiên H #4. 

jingan (); nhân gian À. li]. 

jingãngdĩng-zõng (c); Kim cương đỉnh tông 2> 
li Tï 2 

jïngdé-chuándẽng-lù (c) (j: keitoku dentoroku); 
— Cảnh Đức truyền đăng lục #t f# {#t #Z ##. 
jingon (j); tầm ngôn #¿ 7. 

jingon (j): trận ngôn lt ñ. 
jingon sõi (j); tầm ngôn tương vi š# ïï ‡MI 3#. 
Hung ï zhànrán (c); Kinh Khê Trạm Nhiên jïj }Š 





jìngqng dàofù (c) (:-kyösei döfu); —› Kính 
Thanh Đạo Phó ?š ii l# Ấ. 

jìngtừ (c) (: jõdo); —› Tịnh độ ïŸ -L-. 

jìngtũ-zöng (c); Tịnh độ tông ŸŸ -1- 2š. 

jingu (|); tầm cầu 3# ›} 

jingyõ (j); Thần Hành ụ Nho 

jinja (/); trần sa Fš ỳ}. 

jinjawaku (j); trần sa hoặc Ƒš ỳ} Z8. 

jinjin (): thậm thâm ‡‡ ÿ#. 

jinjinkyð (); thậm thâm giáo #‡ Ÿ§ 1. 

jinkan (j); trần hoàn E§ %. 

jin'ku (j); trần cấu FB Ji. 

j¡n'na (j); Trận-na lÿ 7Jš; —› Trằn-na. 
jinou-gokoku-hannya-haramitsu-kyö (J); Nhân 
vương hộ quốc bát-nhã ba-la-mật kinh {: -+E ñ# 
HỊ Hử ‡ Ù BE đất #6. 

lHotcbannyalyös Đh Nhân vương bát-nhã 
kinh sớ {: + ## 3ï &€ 

ïifitiL1n cha eralbitT (j); Nhân vương bát- 
nhã ba-la-mật kinh {— +: Ä# 3ï ỳ #š # #E. 
jinriki (j); thần lực #' 7). 

jinrõ (j); trần lao Rš 22. 

jinse (/); trần thế J# II. 

jinsha (j); nhân giả ˆ #f. 

jinshi (j); tầm tứ 3# fnj. 

jinshi @): tầm tư s# JR. 





jìnshuï (c); Tấn Thuỷ ƒf 2K. 
HỊYY TH (); Thần thông du hí kinh #' ìli 
1ƒ 


jinzũ (J); thần thông ?‡' li. 

jinzũkõ (j); thần thông quang #† 3Í 3V. 

jion (); Từ Ân #“ lãi. 

jionshũ (j); Từ Ân tông 3£ Jất 2š. 

jippð (j); thật pháp ?Ÿ ỲZ. 

jiriki (j); — Tự lực É 2. 

jiron (j); địa luận HH ẵẩ. 

jiryð (j); thời lượng lÿ i8. 

jiryðmugen (j); thời lượng vô gián ltỳ tử Ấf [fl. 
jiryõ-mugen (j); thời lượng vô nhàn lÿ ñỉ # jJJ. 
jisetsu (j); tự thuyết ÉỊ Đã. 

jisetsukyõ (J); tự thuyết kinh ÉI 3⁄/ #£. 

jishi (); Từ Thị #£ FS. 

jishin (j); tự tâm | +ù. 

jishõ (j); — Tự tính E1 ĐE, 

jishöbun (j); tự chứng phần ƒ1 ïð 2}. 
jishö-funbetsu (j); tự tính phân biệt Í1 †E Z 7. 
jishö-muki (j); tự tính vô kí ÉI È Â nUI 
jishöshin (j); tự tính thân ÉỊ †È #. 
jishöshöjõ (j); tự tính thanh tịnh 1 †È 3š Ÿf.. 
jishõ-shöjõ-shin (j); —> Tự tính thanh tịnh tâm F1 
tt ïñ ÿf i, 

jishou (j); sự chướng 3† li. 

jishũ (J); Thời tông lỹ Zš. 

jisõ (j); tự tướng É1 ẨM. 

jison (j); Từ Tôn #4 ®Z. 

jisshananda (j); Thật-xoa Nan-đà ?{ X #f EÈ. 
jisshin (j); thập tâm -Ƒ- dỒ, 

jisshin (j); thập tín -[- fữ. 

jisshu (j); thật tu ?f ‡. 

Tinh nh (/); thập chủng phiền não -[- #ñ J#i 























jissõ (j); thật tướng #f #H. 
jissou-hannyaharamitsu-kyö (j); Thật tướng bát- 
nhã ba-la-mật kinh #Ÿ ‡H Ñ# 2ï ÿ⁄ 3# 3í #6. 
jissouzan (j); Thật Tướng sơn ?f †fl !lI. 
jita (): tự tha ÉI Ất. 

jita-byödö ()) tự tha bình đẳng É| {b ` “ƒ. 
jitai (); tự thể ñ B8. 

jitaiai (j); tự thể ái É1 fð #. 

jitaibun (j); tự thể phần F ## 2}. 

jitchi (); thật trí ?f #i. 

jitsubonnõ (j); thật phiền não ?† li lấi. 
jitsuga (j); thật ngã ?† ‡È. 

jitsugi (j); thật nghĩa ?f 36. 

jitsugyö (j); thật hạnh ?f {7. 

jitto (j); tật đỗ #š 1. 
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jittoku 








jittoku (J); thật đức ?š ƒ#. 
jiũfeng dàoqián (c); j: kyũhö döken; —› Cửu 
Phong Đạo Kiền „ lệ 1l Ƒ#. 

jivaka (s); Kì-bà ®# %. 

jfvita-indriya (s); mệnh căn đồ ]jd. 

jiyo 0): tự dư Íl 2 

jiyu 0); tự do É HH. 

jiyujizai (); tự do tự tại É HI Ñ #E. 

jizai (j); tự tại Él †E. 

jízãng (c); Cát Tạng ï! 7Ä. 

jlzõ (j); —> Địa Tạng Hb j. 

jizö (); Từ Tạng #& 7. 
jizou-bosatsu-hongan-kyõ (J); Địa Tạng Bồ Tát 
bản nguyện kinh J: #š ?? jŠ + lã1 #£. 

jñãna (s) (p: ñãna); — Trí #f!. 

jñãna-caksu (s); trí nhãn ƒï llẻ, huệ nhãn 3ï HỆ, 
mắt của trí huệ. 

jñãnacandra (s); Huệ Nguyệt Sĩ JJ, Cao tăng Ấn 
Độ, tác giả của bộ Thắng tông thập cú nghĩa luận 
(vaiSeikanikãya-dasapadartha-48stra), được —> 
Huyền Trang dịch sang Hán ngữ. 

jñãna-dar§ana (s); tri kiến XI bả. 





jo Q)› tự Ã. : 

jõ đöten (J); Trịnh Đạo Truyền Šÿ 3Èí #l. 
jö jöza (j) (c: dìng shàngzuò); —> Định Thượng 
Toạ ZE _L J*. 

jö. tei (J); định 7E. 

đãi mà? (); — Trường a-hàm kinh 





RE 


joban (j); trợ bạn HJ £Ƒ.. 

jöbanõ (j); Tịnh Phạn vương ìŸ 8ú +. 
jðbanöshi (J); Tỉnh Phạn vương tử YŸ 8h 7. 
jõöbon (j); thượng phẩm _- ññ. 

jðbonnð (j); thượng phiền não F- ÿí ấi. 

jðbu (j); điều phục ïj {Ä. 

jðbutsu (j); thành Phật HÈ ñÈ, một danh từ khác 
chí đắc đạo, đạt —› Bồ-đề, —› Giác ngộ. 

jöbutsudõ (j); thành Phật đạo ĐÈ f 3š. 

jõchi, jõji (); thượng địa I- !h. 

jöđõ (j); thành đạo JÈ 3É, đắc c đạo, — Giác ngộ. 
jödõ (); thượng đường _E 3%, vị Thiền sư bước 
lên giảng đường thuyết —› Pháp. 

jõdo (); Tịnh độ Y# -E. 

lộ 0b (); Tịnh độ thập nghỉ luận 3# -L: -†- 





jñãnagupta (s); Xà-na Quật-đa lễ] Jlš li #Z⁄“, một ŠÝ ñ 


dịch giả. 

jñãna-karunä (s); trí bi #ï đễ. 

jñãna-päramitã (s); trí ba-la-mật #†' Ùš #š 3%. 
jñãnaprabhä (s); — Trí Quang #ï 3. 
jñãna-sattva (s); căn bản trí Rẻ 2E #l. 

jñãnaya$as (s); Xà-na-da-xá lšj JJý HJ 23. 
jñãnolkã-dhãramï (s); Trí cự đà-la-ni kinh #† 4E 
BÈ ## Jt ý. 

jñãpaka-hetu (s); liễu nhân ƒ [Ä. 

Ieya (s); cảnh giới Bš ?#; sở tri f #1; ưng tri Jš 


jñeya-ävarana (S); sở tri chướng ƒf ẨI lữ; trí 
chướng #ïl Bặ; trí ngại #l li. 
jñeya-jñäna (s); cảnh trí Bš #l, 
jð 0): điều f%. 

jð (); nhượng ñŸ. 

jð (0): thành }Ÿ. 

jö (j); thành „Ỳ. 

jð 0); thạnh 1. 

jõ (0); thừa (thặng) ZE. 

jõ 0); thường T. 

jð (); tình Ti. 

jð 0); tỉnh Y#. 

jõ (j); tĩnh ỦŸ. 

jo 0): trợ H. 

jo (); trừ lR. 

jo ): tự Ỹ. 
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jödõ-shinshữ (): —> Tịnh độ chân tông ïf' †: 
đảo dhanmushoi-ron ); Tịnh độ sinh vô sinh 
luận Èj †: % # 
jõdo-shũ (j); — Tỉnh đọ tông È# +: 3š. 

jöe (j): tĩnh huệ ff 5 

jöesha (); Định Huệ Sự XE đi ÄI. 

jõgen (j); định nhãn 2E llR. 

jögen (j); tịnh nhãn 3Ÿ ÏI8. 

jogipa, siddha (s) hoặc yogipa; — ]ô-gi-pa. 
jðgo (j); điều ngự đi fii. 

jögõ (j); thành nghiệp ĐÈ *Š. 

jðgo (j): tịnh cư YŠ Jú. 

jögõ (j); trường hành ‡ ƒ7. 

jðgyõ (J); tịnh hành 3# {7. 

johotsu (j); trợ phát HJ) ý. 

jõi (j); định dị zE #. 

jõi (); định vị Z fờ. 

jðiki ji (); Tịnh Vực tự ## ĐÈ SẼ. 

jöjin (j): tình trần ]# JÈ. 

jöjitsuron (j); Thành thật luận JÈ ?Ÿ ít. 
jðjitsu-shũ (j) (c: chéngshí-zõng); —> Thành Thật 
tông J ?{ 2. 

jõjõ (); điều điều { t£. 

jõöjõhon (j); thượng thượng phẩm Ï- Ï: đả. 

jöju (j); định tụ 2E ZẼ. 




















jðkai (); thừa giới 2É 7Ù. 


jñichisojũ 





jðkai (j); thượng giới _E- ZF. 

jökai (j); tịnh giới Yft 7. 

jðken (J); thường kiến ý hi. 

jöken (j); tình kiến tŠ lữ. 

jo-khan (t); — Đại Chiêu “ Hữ. 

jðki (); trường quị É Đồ. 

joku (j); trọc Ïj. : 
jõman-bosatsujiñ (j); Thành Mãn Bồ Tát trú JÈ 





jometsu (j); trừ diệt lê Ä. 

jõ-muki (j); tịnh vô kí ÈŸ' Ất ä. 

jõmyõ (j); tịnh diệu Èf #. 

jõmyðökyõ (J); Tịnh Danh kinh YŸ #¡ #ý. 
jðnyũ (); điều nhu ïj 2. 

jðri (); điều lí l& #I. 

jõriki (j); —> Định lực Z lội : 

jðroku (J); trượng lục % 7. 

jõryo (j); tĩnh lự ñ# Jš. 

jõryõ (j); tình lượng ll bi. 

jõryũ (j); thành lập J +”. 

jõshi (j); tịnh chí È#t x. 

jõshi (j); tĩnh chí Ra TS. 

jõshiki (j); tịnh sắc š# É. 

jðshin (); — Định tâm 7E 2Ù. 

jõshin (j); thượng tâm _Ï: 2b. 
Tên (j); thượng tâm phiền não _F: zb ## 


jöshinji (); tịnh tâm địa ÈŸ :Ò› HH. 
jõshin-kaikan-hõ (j); tịnh tâm giới quán pháp Y# 
.ùò 7Ñ Bì 2E. 

jöshinwaku (j); thượng tâm hoặc Ï: 2 #8. 
jõshisachi (J); thành sở tác trí Jk Øf fE #1. 

jõshõ (j); định tính 7š: ††:. 

jöshö (j); thành chương J, . 

jõshõ (j); thượng sinh E #. 
jöshö-chikaku (j); tình sinh trí cách †ï 7E #? lá. 
Lo Sauu (j); tịnh chư nghiệp chướng 3Ÿ ä# 3š 


jõshũ (j); thành tựu JÈ 3Ì. 

jõshu (j); thượng thủ l- fï. 

jðshũ (); Triệu Châu ## J1. 

jöshũ jñshin (j) (c: zhàozhöu cóngshšn); —› Triệu 
Châu Tòng Thâm ## J!| ## ðâ. 

jõötomon (j); Tịnh độ môn ‡# + ["]. 
jouyuishikiron-ryougitö @): thế nà thức luận 
liễu nghĩa đăng ƑÈ H 3Š ãg ƒ 

jöya (); trường dạ E ?š. 

joyful giving (e); hi xả * Ïầ. 





jõyuishikiron-enbi (J); Thành duy thức luận diễn 
bí Jš HÈ ñiÄ mù ÿ ĐỒ. 

jð-yuishikiron-jukki (j); Thành duy thức luận 
thuật kí ph MÈ 3Š ãấù ÈR ñ. 

jö-yuishikiron-sũyö (j); Thành duy thức luận xu 
yếu J HỆ 3 mất #Hi 24. 

jözabu (j); Thượng toạ bộ _Ï- J đi. 

jịu q); — Tụng 8Ñ. 

ju (); chú Đủ. 

ju 0); chú 7%. 

ju 0); nho f. 

ju Q0): thụ S. 

ju 0); thụ #Z. 

ju (); thụ S5. | 

jñ (): tòng (tùng), thong (thung) #Ẻ. 

jn (); trọng, trùng TẾ 

jñ (); trú, trụ £È. 

ju 0); tụng đi. b 

jñaku (j); thập ác -[- Ä. 

jñakugð (); thập ác nghiệp -|- Äã - 

lỆ bộc bi the bat (); Thụ bồ-đề tâm giới nghĩa 
3S # tế ¿ù JM 36. 

jñbonnõ (j); thập phiền não -|- Jfi Tế. 

jñbonnõ (j); trú phiền não ‡Ỳ ÿ#í Tú. 

jubũtsu (j); Thập Phật -]- ÿ. 

jũchi gi kỉ (j); th nghĩa kí -}- HH 3Š ñU 
jñdo (); thập độ -Ƒ- JÈ. 

j8ekð (); thập hồi hướng -Ƒ- #1 JñJ. 

jñge (j); thập giải -Ƒ- ffứ. 

jũgõ (j): thập hiệu -}' Zš: —> Mười danh hiệu. 
jũgyð (j); thập hạnh -|' ƒ7. 

hả th pinói (); — Thập mục ngưu đồ -]- ‡# 


LÉT- a2 XE: (); Thập bát hội chỉ qui -|- JL # 
H 

jñhachifugihö (); thập bát bất cộng pháp -[- J\ 
jñhachikũ (J); thập bát không -}- J\ Zš. 

J 2eHhi TP (0); Thập bát không luận -[- /\ Zš 


HH. 

jñhakkai (j); thập bát giới -[- J\ Z#. 

jñhögyõ (j): thập pháp hạnh -[- ‡* ƒ7. 

jũ-hökai (j); thập pháp giới -|- ï* Zt. 

jũichichi (); thập nhất địa -- — 1Ù. 

jñichichi (j); thập nhất trí -|- —- #t. 

jñichikũ (j); thập nhất không -|- —- Zš. 
j8ichishiki (/); thập nhất thức -|- — 3Ä. 

DU (); thập nhất chủng thô trọng -[- 


DĐ o0iee (); Thành duy thức luận JÈ HÈ ä  —¬ §E 
HH. 


jñichisoj (j); thập nhất thô trọng -|- — Ế& HE. 
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j8ji 





jũji 0); thập BH 5 HA, 
juji (); thụ trì  T. 
jäji 0): trú địa fÈ HH. 
j8ji 0); trú trì ft ##. 
jñjikyõ (j); Thập địa kinh -]- HH 4£. 

jjikyö-ron (j); Thập địa kinh luận -|- ở. #£ đà. 
jũji-ron (j); Thập địa luận -Ƒ- th đ. 

j8jö (J); thập thành SIỆ JHề, 

jữjñ (); thập trú -[F fỲ. 

j8ju (j); trùng tụng +E 3ï. 

juju @); tụ tập Zš f3. 

jñjñ-bibasharon (j); Thập trụ tì-bà-sa luận -[- f 
H 3 ÿ} ñm. 

jñjñ-hökai (j); thập trọng pháp giới -|- #t ‡* ?. 
jñjũ-kai (J); — Mười giới. 

j8juritsu (j); Thập tụng luật -]- ñif ƒF. 





ju-jñzenkai-kyõ (j); Thụ thập thiện giới kinh 5ý Äl. 


-F # m 

jukai (j); —› Thụ giới 5Ý 7. 

jñkenshin (); thập kiên tâm ĐT BẠ /Ùà, 

jñketsu (j); thập kết -|- §*: 

juki (); thụ kí J£ ä0. 

jukki (j); thuật kí ÈÊ ñủ. 

jñko (j); thập hư -}ˆ #ữ. 

juko (); tụng cổ ®{ 1ï, — Kệ. 

jñ-konpon (); thập căn bản -]- ‡ 2. 
jñ-konpon-bonnõ (j); thập căn bản phiền não -|“ 
†R % XU. 

juku (); thục \. 

jukuhen (j); thục biến #4 5#. 

jñman (); sung mãn 7š Ì. 

jñmon-benwaku-ron (j); Thập môn biện hoặc 
luận SI lŸ hÌ ị m HN. 

jñmon-wasöø-ron (j); Thập môn hoà tránh luận -]- 
F1 ã ñ# ñ. 

jun, neya (J); nhuận Ƒï]. 

jun, nyun (j); nhuận †Jl. 

junda (j); Thuần-đà #0: lÈ. 

jundou (); Thuận Đạo li ìš. 

2y 00010u (); thuận giải thoát phần li f# J 


jñnibu (); thập nhị bộ -}- —- đỗ. 
jũnibu-kyõ (j); thập nhị bộ kinh -†- — 
jãnibunkyõ (); thập nhị phần giáo |: —“ 
jñnibunkyõ (j); thập nhị phần. KHmHNI= 
jũnibusen (j); thập nhị bộ tuyến -}- — 
jñnidõta (j); thập nhị đầu-đà -|- —- 28 lữ. 
II) (): Thập nhị đầu-đà kinh -|- —- 
lữ 

jñnien (j); thập nhị duyên -}- — #2. 
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jñniinnen (j); thập nhị nhân duyên -]- —- #4. 
jñnikenbaku (j); thập nhị kiến phọc -- —- ld #Ö. 
jñnimonron (j); Thập nhị môn luận -†- — Ï"] ñn. 
jñnishi (j); thập nhị chỉ -|' — 3. 

jũnisho (j); thập nh xu 

junkan (j); tuần hoàn ƒ§ Z8. 

ThpnanDÒk (); thuận quyết trạch phần Ji 


junkyõ (j); thuận cảnh Jlli Bš. 

jun'nin (j); thuận nhãn llữ{ Z2. 

j8õ (j); thập vương 'Ï- T:. 

jũriki (j); thập lực -|- 2Ö; — Mười lực. 
jñrokugyö (j): thập lục hạnh -†' Z Íï. 
nản đ); thập lục hạnh quán -ƑE 7X Íff 


jũroku-gyösö (j); thập lục hành tướng -ƑF 7 Íf 


jñrokushin (j); thập lục tâm -[F Z bò. 
jũroku-shðgyõð (j); thập lục thánh hạnh -Ƒ 7X #‡ 
1ï. 


jñrokutai (j); thập lục để -|- 2S ñồ. : 
jũryöron (j); Tập lượng luận #š #% ññ; —› Trần- 
na. 

jushaku-shitsugi-ron (j); Nho Thích chất nghỉ 
luận fiũ Kê E[ 5È ïữN. 

jñshi (j); thập chỉ -|- 1E. 

jñshi (j); thập sử -Ï- {Ÿ. 

jushiki (J); thụ thức SÝ đồi. 

jñshin (j); thập thân -|- 44. 
jñshin (j); Tòng Thâm ƒÉ Z2 
Thấm 








: —> Triệu Châu Tòng 


jushõ đ thụ sinh S2 “E. 

jñshũ (J); thập tông -]- Zš. 

jñsö (j); thập tướng -[- ‡H. 

jñsoku (j); sung túc ?ề ¿#. 

jũtai (); tập để #E ñ. 

jutsu (j); thuật #Äï 

ju-un (j); thụ uẫn ZZ đi. - 

jũwaku (j); thập hoặc -|- 8Š. 

juyũ (); thụ dụng 3é HH. 

jñzen (j); thập thiện -[- #Ê. 

jũzengõ (j); thập thiện nghiệp -Ƒ- ?? 3Š. 
jñzhï (c) (j: gutei); —> Câu Chỉ {R: JI. 


E 


ka (j); gia 5Š. 





kakugi 





ka (J); ha !HỊ, 
ka (j); hà Ti. 
ka (j); ha in. 
ka (j); hoá ft. 
ka (j); khả HỊ. 

ka (j); khoa ‡†. 

ka (j); khoá ñĂ. 

ka (); quả 2. 

ka (); quá 3Ä. 

ka, ga (J); ngoa nh. 

ka, ke (J); gia 2#. 

kabi (j); gia bị JII ŸŸ. 

kabu (j); ca vũ 5ƒ #ÿ. 

kabukanchõ (|): ca vũ quán thính là #§ li H. 
kabul (s); Kế Tân quốc jïi ®ï | 
kabun (); quả phận 2È 2}. 
kabunfukasetsu (j); quả phận bất khả thuyết J# 
2} % nỊ li. . 
kabun-kasefsu (j); quả phận khả thuyết 3# Z} HƑ 
ln 

















kachi (j); khả tri HƑ #II. 

kachisan (j); Ca trí sơn 31 #t LH. 

kadamba (s); tích tập fñ #š. 

kadampa (t) [bka'-gdams-pa]; —› Cam-đan phái 
H7† %. 

kadõ (J); —› Hoa đạo 4È ìăt. 

kadõ (j); hà đẳng frJ “Ẽ. 

kafñ (); gia phong 2š JẨ. 

kafu (j); già phu ÖJJI EÖ. 
kagen (j); quá hoạn jl# JH. 
kagösha (j); quá hằng sa ìl# {ri ỳ}. 

kaguu (j); quả câu hữu ## {H 4#. 

kagyupa (t) [bka-brgyud-pa]; — Ca-nhĩ-cư phái 
3MI RR Ji ÙE. 

kahitsu (j); hà tất fn[ '”^. 

kahöõ (j); quả báo !R ÿÿ. 

kahöshiki (j); quả báo thức ?R %# đi. 

kah-vädah (s); huống 1. 

kai (J); cái Z. 

kai (J); giai Fế. 

kai (); giới 1Ì. 

kai (J); giới Z?. 

kai (J); giới ĐÑ. 

kai (J); hồi đữ. 

kai (j); khả ý nỊ Ất. 

kai (j); khai Ữñ. 

kai (j); quái tÉ. 

kaie (j); hải hội ïƒ f?. 

kãifú dàonín . . kaifuku dõnei); Khai Phúc 
Đạo Ninh Bïj 3i 1É 





kaifuku đõnei (j) (c: kãifú dàoníng); Khai Phúc 
Đạo Ninh Pï| 3 š ?⁄. - 

kaige (j); giới ngoại Z# ớÌ. 

kaigen (); —› Khai nhãn bí| HỆ. 

kaigen (j); Giới Hiền ZÈ ŸÝ; —› Huyền Trang. 
kaigenshaku-kyðroku (j): Khai Nguyên Thích 
giáo lục BH 2ú #Š #tL ?8. 

kaigo (j); khai ngộ ii †ữ. 

kaigonken (j); giới cắm kiến 7# #š Bị. 
kaigonshu (j); giới cắm thủ 7 3Š TH, 
kaigonshuken (j); giới cắm thú kiến 7È # lý. lủ. 
kaihõ (j); giới pháp Z% ‡ZŠ. 

kaihõ (j); khai pháp Bi #. 

kaihon (j); giới phẩm JlÈ äú. 

kaihotsu (j); khai phát Dfl ##. 

kaiin sanmai (j); Hải ấn tam-muội ## EỊ! — ử§. 
kaiinji (j); Hải Ấn tự ï# EỊI 5. 

kaiji @): khai thị Bíl ZR 2. 

kaijökukyũ (); giới thừa câu cấp 7š 3 {1 t 
kaijöshiku (j); giới thừa tứ cú 7Ÿ sa DH £J. 

kaike (J); khai hoá bï 4k. 

kaikõ (j); giai hàng l# l#. 

kaikõ (j); hồi hướng 1 Jñj. 

kaikyö (j); khế kinh 3# #ế; — Kinh. 

kaikyñjökan (); giới cấp thừa hoãn 7t Ất ZE #%. 
kailãsa (s); —> Ngân sơn # 1Ì. 

kairifsu (j); giới luật 7Š £. 

kairitsu-shi (j); Giới luật tông Z#È f# Zš. 

kaisan (j); — Khai sơn Bï IÏI 

kaisha (j); khai già Bij 3E. 
kai-shoshingakunin-bun (J); Giới sơ tâm học 
nhân văn ðŸ ÿJ 4 ##' Á\_ 3. 

kaishu (j); giới thủ 78 lồ. 

kaitai (j); giới thể 7l BĐ. 

kaitö (j); hải đông # 7K. 

... (): Hải đông cao tăng truyện Xƒ 





kaitoku (j); hải đức ## f. 
kaji-mantoku (j); quả địa vạn đức %È Hh äÿ ft. 
kaji-san (k); Ca Trí sơn 3! ƒt !lI. 
kako (j); quá khứ 3ð 2. 

kaku (j); cách lất.. 

kaku (j); giác fïi. 

kaku, gaku (j); giác ŸF. 

kaku, kyaku (j); cách Bã. 
kakubetsu (j); các biệt ?t j]I. 
kakubun ()); giác phần ft 2}. 
kakuchi (j); giác tri Ÿ# #II. 
kakugen (j); cách ngôn ‡# Fï. 
kakugi (j); cách nghĩa ‡ất 3Š. 


621 


kakugo 





kakugo (); giác ngộ Í Tíĩ. 
kakujin (j); khách trần # Ƒš. 
Pa Da) (/); khách trần phiền não #ÿ Jš !ãi 


kakujö (j); —› Giác Thành ñ#: 1Ä. 

kakuju (j); giác thụ 5† lở; — Bồ-đề thụ. 
kakukaku (j); các các Ất #t. 

kakukan (j); giác quán #Ÿ ÿÖ. 

kakuköji (j); Giác Hoàng tự ft 5 Sỹ. 

kakukon (j); giác căn ?# 

kak'un (k); Giác Vân ?# %. 

kakuõ (j); Giác vương ÍŸ -E. 

kakurin (j); Hạc Lâm #$ ‡R. 

kakuritsu (j); giác lập fít +”. 

kakusha (j); giác giả #Ÿ #í. 

kakushö (j); giác tính #Ÿ ÿÈ. 

kakusou (j); giác tướng ## 1Il. 

kakuun (j); Giác Vân #Ÿ %. 

kakyð (j); hà huống {ñƒ . 

kãla (s); hắc ZE. 

kala (s); phân, phần, phận 2}. 

kãlacakra (s); — Thời luân lỹ Ta. 

kalala (s); kha-la-la #"J ## 3š. 

kaläpa (S); tụ ZẼ. 

kãlapa, siddha (s); — Ka-la-pa (27). 
9/2001 (s); hắc thằng địa ngục ?# #l 
kalatra-bhãva (s); quyền thuộc š£ Jä. 

kãlaya§as (s); Cương-lương-da-xá đi HỆ ?ề. 
kali (s); Ca-lợi 5% #l. 

kalinga (s); Ca-lợi vương ft #l| -F. 

kalinga-raja (s); Ca lợi vương ñƒ{ #l| =. 
kali-yuga (S); Ca-lợi TÚ JHỊ. 
kalpa (s); —> Kiếp #J (#)). 
kalpã (s); vọng kế % ñ[. _ 
kalpa-anta (s); kiếp tận ÖJ đi. 
kalpana (s); phân biệt 2} 7II|. 
kalpita (s); vọng kế % ñ[; vọng tưởng 3% #ll. 
kalyãna (s); thiện 3Š; vi diệu ## #}. 
kalyänamitra (s) (p: kalyapamitta); —› Thiện tri 
thức ?ệ #lI ñỜ. 

kalyänamitta (p) (s: kalyãnamitra); —› Thiện tri 
thức ?Ệ ÃII 3Ä. 

kãma (s); ái dục 3# fk. 

kãma (s, p); —> Dục ŸŸX. 

kãmadhãtu (s, p); —> Dục giới Ñ Zf. 

kamala§ïla (s); Liên Hoa Giới #Ê ‡È #Ä, — Trung C 
quán tông. 

kãmaloka (s, p); — Dục giới Ñ⁄ ##. 

kãma-ogha (s); dục bạo lưu #X 4 È. 
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kãmãsava (p); dục lậu Ÿ%X Ỳ. 

kãmäsrava (s); ái dục lậu 3Š X 3. 

kambala, mahäsiddha (s); —› Kam-ba-la (30). 

kãmesu-micchacära (p); tà dâm 3 #É. 

kamma (p) (s: karma); — Nghiệp šŠ. 

kamon (j); khoa văn ‡‡ 3. 

kãmopädãna (s); dục thủ Ä% lột. 

kamparipa, siddha (s); —> 

kampita (s); động ïjJ. 

kan (j); cảm #Š. 

kan (j); cảm ft. 

kan (j); cam HÍ. 

kan (j); can Ï. 

kan (j); giám ñ. 

kan (j); hám JÄ. 

kan (j); hán XŠ. 

kan (j); hoàn 7. 

kan (j); hoan ï#X. 

kan (j); khán Zï. 

kan (j); khuyến Ï#J. 

kan (j); nhàn JÄ. 

kan (j); quan †ï. 

kan (j); quán TẾi. 

kan (j); quán EŸ. 

kan (j); quan li. 

kan (j): quán, quan đổi. 

kan (j); quyền 5. 

kan, ken (j); giản ÙŸ. 

kan, ken (J); gian, gián Ïñ|. 

kanäda (s); Ca-na-đà 3jI 7š PẼ. 

kãnadeva (s); »Đơn nhãn Đề-bà«; Ka-na Đề-bà; 

một tên khác của —> Thánh Thiên, Tổ thứ 15 của 

— Thiền tông Án Độ. 

kanakhalä, yoginï siddhã (s); —› Ka-na Kha-la 

(67). 

kanbutsu-sanmai-kai-kyö (j); Quán Phật tam- 

muội hải kinh ii { — ĐẶ lW #£. 

kãñcana-mandala (s); kim luân 4> lữ. 

kanchö (j); quán đỉnh Ÿ# I. 

kan-fugenbosatsu-gyöhö-kyö (); Quán Phổ Hiền 

Bồ Tát hành pháp kinh ii tƒ #f ?# Bš {† 5š ##. 

kang wðlhan (k); Huệ Cần 2š Ÿj. 

kangigyö (j); quán hỉ hạnh ii #7 ÍT. 

kangiji (j); quán hỉ địa { z7 HH. 

kangyõ (j); quán hạnh ii {7. 

kangyur/tengyur (£) [bk-'syur/bstan-'gyur]; 
Cam-châu-nhĩ/ Đan-châu-nhĩ ï #§ Ñl J! % MÔ 

kanha-kamma (p); hắc nghiệp FE 3Š. 

kanhapa, mahäãsiddha (s) hoặc krsnäcarya; —> 

Kan-ha-pa (17). 


-pa-ri-pa (45). 








karmanya 





kanha-sukka (p); bạch nghiệp F1 zŠ. 

kanhõ (j); quán pháp Ïủ 3ở:. 

kànhuà-chán (c) (j: kanna-zen); — Khán thoại 
thiền #i ññ šŸ. 

kaniska (s); Ca-nj-sắc-ca vương }JI Jÿ\ {“, 31 T:. 
kanjizai (j); — Quán Tự Tại ii É ẤE, 
kanjizaibosatsu (); Quán Tự Tại Bồ Tát fði É1 #: 
kanjö (J); — Quán đỉnh ## Ƒñ. 

kanjö-ki (j); san định kí Ti Z äu. 

kanjöjñ (j); quán đỉnh trú ÈŠ Tí fÌ. 

kanjõ-kyð (j); quán đỉnh kinh 3š T #š. 
kanjö-shichiuman-nisen-jinnou-gobikuj u-kyöð 
(0); Quán đỉnh thất vạn nhị thiên thần vương hộ tỉ- 
an “F 3# + ñ§ H, E Hự 
kañkana, siddha (s); — Kan-ka-na (29) 
kaikäripa, siddha (s) hoặc kakali; — Kan-ka- 
Ti-pa. 

kanki (j); hoan hỉ lX ££. 

kankiji (j); hoan hi địa Ñí 7£ HH. 














kanko tokutsũ (j); Hàm Hư Đắc Thông j#ị R ƒ##` 3U 
1H. 


kankodö-tokutsi-öshö-goroku ()› Hàm Hư 
Đường Đắc Thông Hoà thượng ngữ lục i# j 3£ 
{l 3W HHl bú šH#E. —- 

kankyõ (j); khán kinh #ï #Ý. - 

kankyöha (j); khán kinh phái 3ï #§ }J. 

kanmon (j); quán môn ii [”]. 
¬..... (): Quán Vô Lượng Thọ 
Phật kinh fli #tẹ tt 5ÿ fJ} #£. 

kannan (j); gian nan # 3ƒÈ. 

kanna-zen (j) (c: kànhuà-chán); —›> Khán thoại 
thiền #i ññ Xl. 

kannõ (j); kham năng Ÿ‡† 8š. 

kannon (j); —> Quan Âm Ïỗi ï7, —› Quán Thế 
Âm. 


kannon-gyõ (j); Quan Âm kinh ii 7? #ý. 
kan'ö (j); cảm ứng J$ JÈš. 

kanro (j); cam lộ R[ Z. 

kanro-ökai (j); Cam lộ pháp giới H ?# 3% ?t. 
kanrohõ (j); Cam lộ pháp HH #š 3Z. 
kanrohõu (j); Cam lộ pháp vũ R[ ?E 3* N. 
kansatsu (j); quán sát lỗi Zš. 

kanseijizai (j); Quán Thế Tự Tại lỗi 1 É1 #. 
kansenji (j); Cam Sơn tự Tf IlI 3. 

kanshin (j); can tâm ÏÏ[ :b. 

kanshitsu (j); khám thất #ề 3%. 

kanshou (j); hoán tỉnh Hã Tý. 

kanshũ (j); nhàn tập EÄ 33. 





kantalipa, siddha (s) hoặc kanthapa, kantapa, 
kantalipa, kanalipa, kandipa; —> Kan-ta-li-pa (69). 
kãndi (s); ái #Ẽ. 

kanfoku (j); quản đắc fŸ ƒ8. 

kanwa (j); quan thoại li ññ. 

kanwa-ketsugiron (j); Khán thoại quyết nghỉ 
luận #ï ññ È 5É ïfù 

kanzan (j) (c: hồnkHền): — Hàn Sơn 2š 1Ì. 
kanzan (j); Hám Sơn #£ IlI. 

mg egen (j); — Quan Sơn Huệ Huyền lãj 1lI 


kanzeon (j); —› Quán Thế Âm ii †It ??. 
kanzeon-bosatsu-fumonbon ) Quán Thế Âm 
Bồ Tát phổ môn phẩm ii II 7ï ##£ jš ý ["] tú. 
kapälapa, siddha (s) hoặc kapalipa; —> Ka-pa-la- 
pa (72). 

kapila (s); Số luận sư Ÿí šíñ ii. 

kapilavastu (s) (p: kapilavatthu); dịch nghĩa là 
Hoàng Xích thành, dịch âm là — Ca-tì-la-vệ 3I 
EẺ Ấ# TM. 


kapilavatthu (p) (s: kapilavastu); —›> Ca-tì-la-vệ 
LẺ ÄẾ ÍfM. 


kapimala (s); Ca-tì-ma-la 3! HẺ #š 3#, Tổ thứ 13 
của —› Thiền tông Án Độ 

kapirae (j); Ca-ti-la-vệ 3MI E3 ## f. 

kappa (p) (s: kalpa); Kiếp-ba, —› Kiếp ?J. 
kapphina (s); Kiếp-tân-na #J) ?ï 7l. 

kãrana (s); duyên Ấ%. 

kãrana (s); nhân [Jl. 

kãrandavyiha (s); Đại thừa trang nghiêm bảo 
vương kinh 3K 3È lli ?{ 1: #Ý. 

karara (J); kha-la-la J"[ #Ẽ 3Š. 
¬ỆH TP hàng (s); Đại thừa chưởng trân luận 
TS 5® 1⁄2 nữ. 

kãretabba (p); trị ïÔ. 

kari (j); Ca-lợi ?ƒ 2l. 

kariö (J); Ca-lợi vương 3# | + 

kãritra (s); tác dụng fE HH. 

karma (e, s); báo ứng 3# JE; — Nghiệp Ä; nhân 
quả [J| 3 

karmid-abhisamskRra (s); hành nghiệp fï Ÿš. 
karma-añjana (s); nghiệp tướng *Š ÄHI. 
karma-ävarana (s); nghiệp chướng 3Š l#; tội 
nghiệp 3E šš. 

karmadãna (s); — Tri sự #II 3Ì. 

karma-kagyu () [kar-ma bkabgyud]; —› Cát-mã 
Ca-nhĩ-cư phái #j Hỗ 3M fj J# ỳE. 

karman (s); hành nghiệp {7 ŸŠ; nghiệp l sinh 
nghiệp 7l: Ä; sự nghiệp 3f ŠŠ; yết-ma 

karmanya ($); điều nhu đfj Z. 
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karmanya 





karmanya (s); kham năng 1‡‡ ñ§. 

karmanyatva (s); điều nhu đj 4. 

karmapa (t); — Cát-mã-ba #j lŠ ỳ#. 
karma-samkle§a (s); nghiệp nhiễm ô 3Š 3t 1. 
karma$ataka (s); bách nghiệp kinh Tï 3# #£. 
karma-siddhi-prakarana (s); Đại thừa thành 
nghiệp luận & 2E JÈ *Š ñù.. 

karnäyamãna (s); ai mẫn Z£ F&. 

karoti (s); tác ÍE. 

karsana (s); khiên dẫn % 5|. 

karuna (j); ca-lâu-na 3U ‡# 3jl; — Bi. 

karunä (s); ca-lâu-na li ## J; — Từ bi Ä i; 
— Bi ïŠ. 

N00 vn (s); Bi hoa kinh 3Š ## 








karunyä (s); bi 3. 

kãrya (s); hữu tác fï fẸ; quả 3Ä. 

kasãya (s); đạm 3Š; trọc li. 

kasennen (j); Ca-chiên-diên 3JU }ƒƒ i. 
kasennen-abidon (j); Ca-chiên-diên a-ti-đàm 3 
b í£ lị Hẻ # 

kashaku (j); —› Quải tích ‡† Øj. 

kashaku (j); ha trách Ih[ Z. 

kashitsu (j); quá thất ì# 7 
kashmir (s); Kế Tân XS Bi ?¡ HỊ. 

kashõ (j); —› Ca-diếp (diệp) 3H #Ẻ. 

kashõ (j); quả tính ?R ÿÈ. 

kashõ daishi (j); Gia Tường đại sư 3š ‡## % Hi; 
—> Cát Tạng. 

EU (0); Ca-diếp tam huynh đệ 3I 





kasina (p) (s: krtsnã); —› Biến xứ ## /. 

kaémïra (s); Kế Tân quốc ii 3í JÄ. 

kasõ (j); hoá táng 2 ZẼ. 

kassan zen'e (j) (c: jiãshãn shànhuì); —› Giáp Sơn 
Thiện Hội 3 IÌ¡ # f. 

kassapa (p) (s: kã§yapa); —> Ca-diếp 3M #E, 
kã§yapa (s) (s: kassapa); —› Ca-diếp 3W #È. 
kã§yapaparivarta-sũtra (s); Đại Ca-diếp hội 
kinh Ä 3U 3š #y #€. 
kã§yaparsiproktastrTcikitsä-sitra (s); Ca Diếp 
ni thuyết y nữ nhân kinh J1 #š {|| A, đ⁄ 5ã 


kãáyapïya (s); Âm quang bộ Ñứ 2: ï. 
kataennishi (j); Già-đa-diễn-ni tử 3 # fƒ J6 7.. 
kataku jin'e (j) (c: hézé shénhuì); — Hà Trạch 
Thần Hội #{ ÈŠ #} f?. 

kataku-shũ () (c: hézé-zöng); —> Hà Trạch tông 
katham-krtväã (s); vân hà z f. 


624 


kathina (s); kiên EX. 

katoku (j); quả đức !R #8. 

katsu (j); át #j. 

katsu (j); hát I8); —> Bồng hát. 

katsu (j); hoạt li. 

katsu (j); khát 3. 

katsu! (j); — Hát (hét) lðj, —> Bồng hát. 

katsuro (j); hoạt lộ 3 ##. 

katsushiki (j); hát thực lỗi ft. 

katfö (j); —> Cát đằng #j Jẽ. 

kãtyäyana (s); Ca-chiên-diên 3H Jÿ ##, —> Mười 
đại đệ tử. 

nan (s); Ca-chiên-diên a-fì- 
đàm jI # #£ lu[ E¿ #š. 

kiyäyanpt (s); Già-đa-diễn-ni tử MI #2 fï 


kaukkutika (s); Kê dận bộ ñŠ fi, li. 

kaukrtya (s); ác tác #Ê {Ẹ. 

kaukrtya (s); hối tfợ; truy hồi 3É †íỹ. 

kaundinya (s); A-nhã Kiêu-trằn-như lJ ‡ï f§ lÿ 
1l; Kiêu-trằn-như Tổ l 1i. 

kau§ala (s); minh HJj. 

kauéalya (s); thiện xảo ## 77. 

kau§ïdya (s); giải đãi f Ấ3. 

kau§ika (s); Kiêu-thi-ca lổj Ƒ" 3jI. 

kausthila (s); Câu-hi-la ‡ñJ 4ð #Ẽ. 
kãya-cittayor-akarmanyatä (s); thô trọng f5 
(WẦ) . 

kãyagatã-sati (p); — Quán thân. 

kãya-indriya (s); thân căn 14 ‡ä. 

kãyasarmskara (s) (p: kãyasahkhära); thân hành 
1 17, chỉ các tác động của thân thể. 
kãya-väk-citta (s); —› Thân, khẩu, ý # L1 #š. 
kaza (j); già toạ II J. 

ke (j); giả {Ei. 

ke (j); hí ồÄ. 

ke (j); hí lỗÄ. 

ke (J); hoá {f.. 

ke (j); khoái ‡. 

ke (); quai +. 

ke, kai (j); hói TÍữ. 

kebaku (j); hệ phọc #3 #9. 

kechakubun (j); Kinh bi phân ÿ} ‡# 2}. 
kechisha (j); kết xã Ấïï 

kedai (j); giải đãi T# n 

kedõ (j); hoá đạo ‡†, ìĂ. 

kege, keigei (j); quái ngại ŸÉ lỗi. 

kegi (j); hoá nghỉ {E. lŠ. 

kegon (j); Hoa Nghiêm # lí; —› Hoa Nghiêm 





kengo 





kegon-goji-yö-mondõ (); Hoa Nghiêm ngũ thập 
yếu vấn đáp #š lật †¡ -†- # [ñ] #:. 

lên) cha (); Hoa Nghiêm ngũ giáo 
chương ‡# j#i Tí ÿ TZ 

KE i0 0170000 Thị (); Hoa Nghiêm ngũ giáo 
chương chỉ sự ®Š lặ †¡ ft TZ †R TRE. 


"mẽ. ca. (); Hoa Nghiêm pháp giới 7JII. 
: 2# ⁄ ñđ. 


huyền kính ‡# jt 3: 

kegon-ichijõ-hokkai-zu (j); Hoa Nghiêm nhất 
thừa pháp giới đồ #£ jli —- Z ÿZš Z# li. 
kegon-ichijö-kyðgi-bunzaishõ (); Hoa Nghiêm 
nhất thừa giáo nghĩa phần tề chương ## j# — 3E 
3 3 2} Ÿf t. 

kegon-kumokushõ (); Hoa Nghiêm khổng mục 
chương ‡ễ j# ƒL H ® 

kegon-kyö (j); Hoa nhịn kinh #Š lữ #£, —> Đại 
phương quảng Phật hoa nghiêm kinh. 
kegonkyö-denki (); Hoa Nghiêm kinh truyền kí 
3 lất ẨẾ 





Irnnn in ra (); Hoa Nghiêm 
kinh nghĩa hải bách môn #š j# #£ 3Š #ƒ Ƒï [']. 
kegonkyö-naishõmon-töri-ku-mokushou  (j); 
Hoa Nghiêm kinh nội chương môn đẳng li không 
mục chương #š j# #£ J1 #Z Ƒ'] *§ Bft ƒL H T7. 
kegonron-setsuyõ (); Hoa Nghiêm luận tiết yếu 
s l 

kegon-shũ Ợ Œ: huáyán-zõng); —> Hoa nghiêm 
tông h. 

kegonshi-shösobyð-inmyöroku (); Hoa Nghiêm 
tông chương sớ tỉnh nhân minh lục ## j# 2š ®Z đÄ 
3 H HỊ $ä. 

kegon-yiishin-hokkai kỉ (j); Hoa Nghiêm du tâm 
pháp giới kinh #š li 3ƒ 2ù ÿŠš 7# ñ0. 

kegyõ (j); gia hạnh JJI f7. 

kegyõ (j); già hạnh 3jI {7. 

kegyödö (j); gia hạnh đạo jJI {Ÿ 3É. 

kegyõi (j); gia hạnh vị JII {? fỳ.. 

kehö (j); giả pháp {li ÈZ. 

kei (); hệ #Š. 

kếi ) huỳnh - 











kei 0; khế (hế) Jã. 

kei (): nghệ ñ1, ñH- 

keibyaku (j); khải bạch #ƒ H 

keihinkoku (j); Kế Tân quốc jãi #ï Bi. 

keihö shũmitsu (J) (c: guifEng Zöngmì); —› Khuê 
Phong Tông Mật ‡E l# 2š #. 

keiinbu (); Kê dận bộ # ÿ ïl. 

keiji (j); hệ từ ## ät. 


hh 





keika (j); Huệ Quả ãš 5. 

keisan (j); Kính sơn ƒ# 1ÍI 

keishiki (j); khể thức #8 zÀ. 

keishu (j); khể thủ ## †f. 

keitaku (j); kế độ ä[ /È. 

keitaku-funbetsu (j); kế độ phân biệt ä[ J# 2} 


keitoku-dentoroku (j) (c: jïngdé chuándẽng-lù); 
—› Cảnh Đức truyền đăng lục š‡ f# ft Jð $#. 
màng jõökin (j); —> Oánh Sơn Thiệu Cân Zš !Ìì 
kejibu (j); Hoá địa bộ 4È. HH ?. 

kekka (j); kết già ấñï Đll; —> Kết già phu toạ. 
kekka (J); kết hạ Ấï Z4. 

kekka-fuza (j); —› Kết già phu toạ ẤÄ ŸJI K 41. 
kekki (j); huyết khí lÍI %(. 

kemyöshũ (j); Giả danh tông Bí #¡ Zš. 

ken (j); giản ñŸ. 

ken (); hiềm JÝ. 

ken (j); hiền Ef. 

ken (j); hiển #ñi. 

ken (j); khiên Z. 

ken (j); khiển 3. 

ken (j); kiên Eề. 

ken (j); kiên †š. 

ken (j); kiến bi. 

ken (j); nghiệm ð. 

kenata (J); ca-na-đà 1JI /J§ lữ. 





kenbetsu (j); giản biệt fñj 77I|. 
kenbðru (j); kiến bộc lưu ủ 3š ÿš. 
kenbun (j); kiến phần hủ, 2}. 


kenchaku (); giản trạch fñj Eẽ. 

kenehö-ji (j); — Kiến Trường tự #È  #?. 
ken-chñ-shi (); Thiên trung chí {ii '! 4, vị thứ 5 
của của — Động Sơn ngũ vị. 

ken-chñ-to (j); Kiêm trung đáo 3£ f1 #l|, vị thứ 5 
của —> Động Sơn ngũ vị. 

kendan (j); gián đoạn [ñ] lút. 

kendan (j); kiến đoạn bủ lữ. 

kendarakoku (j); Kiền-đà-la quốc ### §Ä # Jj. 
kendõ (j); — Kiếm đạo ôi| 1š 

kendõ (j); kiến đạo bú 3Ă. 

kendödan (j); kiến đạo đoạn lủ 3š li. 

kendõi (j); kiến đạo vị bử 3l {ừ. 

kendöshodan (j); kiến đạo sở đoạn Jủ li Jƒ lấ. 
ken'eki (j); khiêm ích ®* 3ã. 

kenge (j); kiến giải bú fữ. 

kengebunshin (j); kiếm hạ phân thân 8| Ƒ 2 4. 
kengen (j); hiển hiện ##† Bi. 

kengo (j); kiên có EX [ñ]. 
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kengon 





kengon (j); giản ngôn f Zš. 

kenhofsu (j); hiển 1 phát 5i ðt, 

kenin (j); khiên dẫn # 5|. 

ken*inin (j); khiên dẫn nhân # 5| ID. 

kenjaku (); giản trạch Đš Ÿÿ. 

kenji (j); hiển tông #ñ ZR. 

kenjitsushin (j); kiên thật tâm lề #† :b›. 

kenjiwaku (j); kiến tư hoặc 1l JH RR, 

kenjuken (j); kiến thủ kiến bủ Jỹ bí, 

kenko-zonjifsu-shiki (j); khiển hư tồn thật thức 

kemnin-ji (); —› Kiến Nhân tự ## {ˆ 3Ÿ. 

kenro (j); hiển lộ 8 Zš. 

kenrokyõ (j); hiển lộ giáo 8# ?š #(. 

kenryõ (j); hiển liễu 8i Ƒ. 

kenryö (j); khuyến lệnh #l 2. 

kenryösetsu (j); hiển liễu Thờ RR 7 ñM. 

kenseki (j); kiến tích lử, 3. 

kenshikiron Ú)› hiển thức luận #ñi 3Ä đí. 

kenshin (j); kiến tâm bử ¿Ù. 

kenshöõ ()) (c: jiànxìng); — Kiến tính ằ ##. 

kenshõ (j); hiền thánh ï# #1. 

kenshõ (j); khiên sinh Z 7E. 

kenshodan (j); kiến sở đoạn bi Jf lƒ. 

nà (); — Kiến tính thành Phật bủ, 
 { 








kenshö-ron (j); Hiển chính luận 8# II ñù. 
kenshõ-shaku (j); kiến thánh tích bú, 51 3, 
kenshö-shöshöshiki (j); khiến tướng chứng tính 
thức 3Š ‡H ñð †† ïN. 

kenshu (j); Hiền Thủ Ÿf ?í. 

kenshũ (j); kiên chấp E% 3|. 

kenshu (j); kiến thủ bi lột. 

kenshutsu (j); hiển xuất #‡ Il1. 

kentai (j); kiếm đới (đái) 3£ ??. 

kentai (j): kiến để bả đi, 

kenten (j); kiểm điểm lÐ #l. 

kentsui (j); — Kiềm chùy ?l† 8. 

kenwaku (j); kiến hoặc lủ, z8. 

kenyõ (j); hiển dương #ï ‡2. 

kenyö-ron (j); Hiển dương luận #ñ 12 im. 
kenyõ-shögyð-ron (); Hiển dương thánh giáo 
luận # ÿ HÀ. 

kenzen (j); hiền thiện #f ?. 

kenzoku (J); quyền thuộc Ÿ£ đổ. 
kerakuten (j); Hoá lạc thiên {k. %É Z. 
keron (j); hí luận löÌ (IÉk) đô. 

keronchi (j); hí luận trí lÈ 8 #tr. 

keryũ (); giả lập lỗt +. 

kesa (j); hoá tác £È, {E. 


626 


kesenenshi (j); Ca-chiên-diên tử 3M ]ƒ #E -ƒ. 
kesetsu (j); giả thuyết {li ?¿. 

keshin (j); hoá thân {k ; —› Ba thân. 
keshinmecchi (j); khôi thân diệt trí #  ÙÄ #ï. 
keshõ (j); hoá sinh {È 2. 

kesõ sõđdon (j); Hoa Tâu Tông Đàm i# 5 2 ?‡, 
— Nhất Hưu TT Tàn 

kessei (j); kết chế Ất ff 

kesshõ (); kết sinh #*ï Độ 

ketchaku (j); quyết trạch ‡ ‡#. 

keto ji (/); Hoá Độ tự 4. /È 3ÿ. 

ketsu (J); kết §. 

ketsu (j); khiếm Z. 

ketsu (j); khiết }##. 

ketsu (j); kiệt 3j. 

ketsu (j); quyết šJt. 

ketsu (j); quyết äÌ. 

ketsu (j); quyết Bi. 

ketsubaku (J); kết phọc Ấï 8Ÿ. 

ketsugyõ (j); quyết ngưng }} lí. 

ketsujö (J); quyết định È‡ #. 

ketsujõshin (j); quyết định tâm 3} 2E b. 
ketsujöshin (j); quyết định tín ÿ Z {ữ. 
ketsujõ-zõ-ron (); Quyết định tạng luận ÿ # ## 
HẾN. 

ketsumyaku (j); huyết mạch ÍIL JJf. 

ketsuryõ (j); quyết liễu ĐT. 

kevala (s); đãn {H. 

keyiira (s); anh lạc ÖŠ ?f. 

kezoku (j); hệ thuộc ŸŠ J. 

kha dog gzugs (t); hiển sắc Ẩf{ f.. 

khadgapa, siddha (s); —› Khát-ga-pa (15). 

P OớkG (Ð (s: đãkini); —> Không hành nữ Zš 


khakkhara (s); dịch âm là Khiết-khí-la, dịch 
nghĩa là —› Tích trượng 2 ÿ‡. 

khandha (p) (s: skandha); nhóm, uấn #ïƒ, ấm l2, 
xem —> Ngũ uẩn. 

khanti (p) (s: ksãnti); — Nhẫn Z2. 

kheda (s); thối 3. _ 

khoủ khro (t); sân lữ. 

"khor ba (0) (s: samsära); — Luân hồi l ìMi. 

khro ba (t); phẫn 42. 

khuddaka-nikãya (p); —> Tiểu bộ kinh 2 # #£. 
khyab pa (9; phổ chiếu 3£ JÉf. 

khyäti-vijñäna (s); hiện thức ?i it. 

kỉ (j); hi #£. 

kỉ (); huỷ St, 

kỉ (j); huý ñễ. 

kỉ (); huy . 


kizokuba-chikuzoku 





kỉ (j); khí ñŠ. 

ki (j); khí #ề. 

ki (J); khí 3%. 

kỉ (j); khởi J0. 

kỉ (); kỉ . 

kỉ 0); kì #1. 

kỉ (j); kí ñU. 

kỉ (j); ki, cơ §Ế. 

kỉ (j); ki, kỉ #É. 

ki (j); qui Šữ. 

ki (); qui đi. 

kỉ (J); quí #1. 

ki (0); quĩ l. 

kỉ (); qui 2%. 

ki, kai (j); khởi SỞ. 

ki, ke (j); kí F. 

kiba (j); thử bà 'f 3#. 

kibyñ-ronshöha (j); Qui mậu luận chứng phái ñiỉ 
ñ HN HỘ VỆ 

kichi-zõ ạ — Cát (Kiết) Tạng Tỉ JẨ. 

kiđõ (j); khởi động jö ðj. 

kie (); qui y ÊÙ {. - 

kien (j); cơ duyên Š #Z. 

kigaku (j); hi lạc #£ ?#. 

kigi (j); cơ nghị §É 3i. 

kigo (j); ÿ ngữ ññ ñH. 

kigu (j); hi cầu 3? ›. 

kihwa (k); Ki Hoà L1 ẤïI, 

kii (J); kí dĩ E1. 

ki-i (J); kí vị ?® 4È. 

kijö (j); kí thành l# JÈ. 

kiju (J); hi thụ # ZZ. 

kikai (j); khí giới #š Z. 

kikan (j); cơ cảm ÿŠ ƑŠ. 

kikan-kõðan (j); Cơ quan công án #š lãj 2 3%, — 
Công án. 

kiken (j); khí hiềm #š fý. 

kiki (j); — Khuy Cơ 3š 3É. 

kikin (j); huỷ cấm #% #. 

kikoku (); qui cốc ÄÉ ZỲ. 

kikyõ (j); cơ giáo lẾ #%. 

kikyõ (/); qui kính ñi iŸ(. 

kikyðjo (j); qui kính tự Ếỹ Ö% /Ÿ. 

kilakilapa, siddha (s), hoặc kilikili, kalakala, 
kalaka, kalakama; —› Ki-la Ki-la-pa (68). 

kilesa (p); —> Phiền não j#i tấi. 

kimnara (s); khân-na-la ŠŠ Jl' ##; phi nhân '|È A.. 
kimö-tokaku (j); Qui mao thố giác ÄR f6 #% ffi, 
—› »Lông rùa sừng thỏ« câu nói thường được sử 


dụng để chỉ những khái niệm sai lầm, không thể 
có được. 

kimyö (j); qui mệnh Bã đ. 

king of aspirations to good conduct (e); Phố 
Pàa Tát hạnh nguyện tán †£ #{ #2 gš fƒ f# 
H 

king oŸ ritual procedures for the god nada (©); 
Tối thượng bí mật na nã đại kinh j#} |: šÈ ?#; J 
# XÑ:. 

J. 6f Si nay (e); Minh đăng tam-muội kinh 
HH #ế = l : 

kinhin (j); — Kinh hành #€ †T. 

kinnara (p); khẩn-na-la #X 7l ##. 

kinnyo (j); quân như ? 1. 

kinsei (j); kim tỉnh 2 5š. 

kinshõ (j); cầm tòng ‡Â Í⁄Ẻ. 

kinsoku (j); cắm túc đR me. 

kinyõ (j); khẩn yêu #X . 

kinzan bunsui (j) (c: qínshãn wénsuì); — Khâm 
Sơn Văn Thuý #X tlị È XŠ. 

kioku (j); kí ức ñU Tồ. 

kirana (s); quang 2É. 

kirapälapa, siddha (s) hoặc kilapa, kirbala, 
kivara, kirapa, kiraba, kirabala; —› Ki-ra Pa-la-pa 
(3). 

kiritsu (j); qui luật Jd #E. 

kirui (j); cơ loại lế 3. 

kiseken (j); khí thế gian 4š †fF [1j. 

kisen (j); cơ tiên n Jễ Si, 

kisha (j); hi xả = †ầ. 

kishinron (j); Khởi tín luận #ö {ï ññ; —› Đại thừa 
khởi tín luận. 

kishinron-bekki (j); Khởi tín luận biệt kí #ö {š 
Sấ 7| š0. 
kishinron-ki (j); Khởi tín luận kí #9 {š ññ äu. 
kishinron-so (j); Khởi tín luận sớ #ö {ồ ñft đổ. 
kishinron-so-hitsu-shakki (j); Khởi tín luận sớ 
bút sảo kí đẻ {ã ấm Úã “f ll| ñU. 

kishõ (j); qui tính ð# †Ÿ. 

kishoku (j); ỷ sức #ẵŠ Ÿl. 

kishu (j); qui thú ñi #ð. 
kissa-yöjö-ki (j); Khiết trà dưỡng sinh kí I2 2 #Ê 
“E äu, — Minh Am Vinh Tây. 

kitsu (j); cật äi. 

kiwa (j); kỉ hoà c1 II. 

kiyõ (j); cơ yếu lÉ %. 

kize-inmo (j); kí thị nhằm ma l# 7È 4§ J#. 
kizokuba-chikuzoku (j); kị tặc mã trục tặc Bi Jj} 
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kle$a 





min (s); ái dục ## #X; hoặc ZÄ; — Phiền não ‡ấ{ 


xe; ` hoặc chướng #š Bl; phiền não 
chướng ‡#{ lữ 

Theo BhHEPT TU TẾ (s); Đại phiền não 
địa pháp X ## lấi Hù ÿ, —> Tâm sở. 

klista-eitta (s); nhiễm tâm 3 :b. 

knowable (e); ưng tri JÈ f1. 

kõ (j); cánh (canh) !F. 

kõ (j); cáo ñữ. 

kõ (j); cao ri. 

ko (); có #%. 

kõ (j); hảo, hiếu (háo) ##. 

kõ (j); hoảng †Ý. 

kõ (j); hoành ủi. 

kõ (j); hưng, hứng #H, 

kõ (j); hướng lñ]. 

kõ (j); hương 7Ÿ. 

kõ (j); khẳng f7. 

kõ (j); khảo Z7. 

kõ (J); khoáng lễ. 

kõ (); khoáng ØŠ. 

kõ (j); kiếp ÖJ. 

kõ (j); quang 3É. 

kõ (j); quảng JŠ. 

kõ, ku (j); hồng IfỊ,. 

ko, kyo (j); hư Jš. 

ko, kyo (j); khứ, khử 2%. 

kõ, kyõ (j); kiếp ÖjJ. 

kõ, ö (j); hoàng 1. 

köaku (j); hảo ác #ƒ ää. 

kõan (j); —> Công án 2 %. 

koan eshõ (j) (c: xiũãn huáichăng); Hư Am Hoài 
Sưởng Ji JÈ J# lít, Thiền sư Trung Quốc thuộc 
tông —> Lâm Tế, phái Hoàng Long, thầy của —> 
Minh Am Vinh Tây. | 
köbõ daishi (j); Hoằng Pháp Đại sư 1“ * X Íl; 
—> Không Hải. 

kobutsu (j); — Cô Phật ¡r fÿ. 

kobyñ (j); hư mậu Jš ?Š. 

köchi (j); quang trí 3: #ï. 

ködai (j); quảng đại Jš Z. 

ködaichi (j); quảng đại trí Jš Ä #l. 

kõdai-chie (/); quảng đại trí huệ Jšï 2© #! đt. 
ködaishin (/); quảng đại tâm Jï Ä 2b. 
kodai-shingyõ-zenshi-meitðhi (j); Cố Đại Tín 
TẾ in bi 0i004 0i Ôn £ï MỊt Mũ #§ 
kodokuon (j); Cô Độc viên #IÑ 38 |. 

kðen (j); kiếp diệm ?J !íi. 
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kõ-engakukyö-hotsuji (j); Giảng Viên Giác kinh 
phát từ ñ# lB| Sổ #£ 3# ñš. 

kögan (j); hoằng nguyện 1, li. 

kõgo (j); hương ngữ ?ï ñii. 

kögõ (j); khoáng kiếp lJš ?#J. 

kögon-ji (j); Quang Nghiêm tự ?( jắt “7. 

kögu (j); kiếp cụ ØJ Ñ.. 

TP (); Quảng hoằng minh tập Jš 2, 





kõha (j); kiếp-bả ÖjJ ñữ. 

kõha (j); kiếp-bả Öj j. 
kõhaku-genjö-futaitenrin-kyö (j); Quảng bác 
nghiêm tịnh bất thối chuyền luân kinh Jš lề j# Y# 
3E l# ta Ấ6. 

köhi (j); kiếp-ba #J) ÿ. 

kohö kakumyö (j); —› Cô Phong Giác Minh ƒÑ 
l 'ất. HỊ. 


kõhö kennichi (j); Cao Phong Hiển Nhật ri l£ 8ñ 
H 





köhyaku-ron (j); Quảng bách luận J*' TT đủ. 
St ba da bon (j); Quảng bách luận bản J*' ï 
TIM 

köjaku (j); kiếp trọc ÖJ) ï3j. 

koji (j); — Cư sĩ j# -E. 

köjin (j); kiếp tận ÖJ) đï. 

köjinka (J); kiếp tận hoả #J (#) đi 2k. 

koka (j); hứa khả š† TJ. 

köka (j); kiếp hoả #J (8) #%. 

kokai (j); cự hải ET ï#. 

kökai (j); kiếp hải ÖJ ï#. 

kökai (j); kiếp khôi jjJ 2%. 

kökan (j); giáp cán HỊ #Ệ, 

köke zonshõ (j) Ni xinghuà cúnjiăng); —> Hưng, 
Hoá Tồn Tưởng ## Đã. 

kokilipa, siddha G) hoặc kokilã, kokala; — Kô- 
ki-li-pa (80). 

kökin (j); khoáng kim ÿÄ ©.  - 

kokishö (J); cô khởi tụng ƒÑ #0 ?j. 

kõkõ (j); câu cảng Ÿlš ÿ. _ 

kokũ (j); — Hư không JŠ Zš. 

koku (j); hắc i8. 

koku (j); khắc 7z. 

koku (j); quốc JÄi. 

koku, goku, kyoku (j); khúc [Í. 

koku, kõ (J); cáo ?. 

kokubyaku (j); hắc bạch 5E lHÌu 
kokubyakugõ (); hắc bạch nghiệp E$ f1 %Š. 
kokudoshin (j); quốc độ thân Jj| |: 1 
kokugõ (j); hắc nghiệp ñ‡ 3š. 

kokũ-mui (j); hư không vô vi jŠ Zš ## Jã. 





köretsu 





kokusan (j); Hắc san #8 IÏI. 
kokushi (j); Quốc sư Jj f?. 
kokñzõ-bosatsukyõ (j); Hư Không Tạng Bồ Tát 
kinh J Zš 7X ?? bế Ấế. 
kökyo (j); cao cử rồi ##. 
kökyö (J); hương cảnh 2$ lš. 
kokyũ jõryũ (j) v_ hũqiũ shàolóng); —> Hỗ Khâu 
Thiệu Long /š Tí 4H lễ. 
komöõ (j); hư vọng Jễ 7. 
kömokushõ (j); khổng mục chương 4L E| ?š. 
komu (j); hư vô R# Ít. 
komusõ (j); Hư vô tăng J# #t {, —› Phổ Hoá 
tông. 
kõmyð (j); quang minh ? HJ]. 
kõmyö-ji (j); Quang Minh tự 3% HỊ 3#. 
kon (j); căn ‡8. 
kon (j); hận †. 
kon (j); hôn EỸ. 
kon (j); hồn 0. 
konbotsu (j); hôn một †Š 2. 
kongõ (j); kim cương 2> ll|. 
kongöbu-rökaku-issai-yuga-yugi-kyö (j); Kim 
cương phong lâu các nhất thiết du-già du kì kinh 
4 lMỊ| 5% ‡# lãi — J Hñ fll Hi 3K #Š. 
kongöchi (J); Kim Cương Trí 2 l| ft. 
kongöchö-daiyuga-himitsushin-chi-homen  øi- 
ketsu (j); Kim cương đỉnh đại du-già bí mật tâm 
đệ pháp môn nghĩa quyết 4 MỊl li 2 li flJl šÈ 
kiện Hh È Ƒ'] 3ã ñk 

ngöchö-giketsu ñ Kim cương đỉnh nghĩa 
HP 4 MỊ| I 3Š ä 
Ïaneir Bi wirdatbiipa Wes Ji @; Kim 
cương đỉnh kinh du-già thập bát hội chỉ qui 4> | 
TR # fấi flu\ -|- J\L ®# ‡§ Bủ. 
kongöchö-shũ (); Kim cương đỉnh tông 2 ll| TR 
2. 
kongöchö-yuga-chũ-ryakujutsu-nenju-kyö (); 
Kim cương du-già trung lược xuât niệm tụng kinh 
2 II TR đã flỦll '†! Mã th 2 ñÑi #Š. 








kongõø-hannyaharami(su-kyöñ (j); Kim cương - 


bát-nhã ba-la-mật kinh <> ll| W# ‡ï ỳš Z # #ế. 

kongö-hanyaharamitsukyö-goke-kaisetsugi (j); 
Kim cương bát-nhã ba-la-mật kinh ngũ gia giải 
BS lá 2 cắp luï oi ng đÍí Ấ€ 1L 2X Ít đủ 


kongöjõ (j); Kim cương định 2> l| ZZ. 
kongö-kyö (j); Kim cương kinh 4> ll| &ế. 
kongökyö-kaigi (j); Kim cương kinh giải nghĩa 
2 MỊ| @É #ự 36. 


kongökyö-soron-sanyø .. Kim cương sớ luận 

toản yếu  llJ| #£ đã ñfù # 3 

kongö-rikishi (j); Kim cương ti sĩ 4 | 2 -E. 

kongösanmai-honshoushoujõ-fuefumetsu-kyö 

(); Kim cương tam-muội bản tính thanh tịnh bất 

hoại bất diệt kinh 4> lll = B§ + #È ïä 3ƒ 4 š 

2 bà #6. 

kongöø-sanmai-kyö (j); Kim cương tam-muội 

kinh ‹> RlJ = Đ& #£. 

kong0-sanmaikyö-ron (); Kim cương tam-muội 

kinh luận 4> lJ| — Đ &Š ñn. 

nen (j); Kim cương tam-muội luận 
I Ej 

kongö-shin (j); kim cương tâm 2> lÏ|| :b›. 

kongö-shin (j); kim cương thân | 4. 

kongö-shin'i (j); kim cương tâm vị > lÍ| :Ù {È. 

kongö-sho (j); kim cương chử 2> | ‡£. 

kong8-yu (j); kim cương dụ 2> ll| Hội. 

kongö-yujö (j); Kim cương dụ định % fl| Hộ 2. 

=3 26000 (); Kim cương tam-muội 2> lij| — 


kongö-zõ (j); kim cương tạng 2> ll| #Ä. 
kon-höben (j); cận phương trà Mr 2 1M. 

kõnin (j); — Hoằng Nhẫn 1, Z4 

konjin (j); căn trần ‡R l*. 

konjin (j); hôn trầm TŠ ÿŸ. 

konkan (j); kim quan 2> ŸÿŸ. 

konki (j); căn cơ Rẻ Đế. 

TT Cà) đ); Kim quang minh kinh 2 3% 


konkømy0kyö-gengi . Kim quang minh kinh 
huyền nghĩa 4> 3 H| @£ %⁄ 3Š. 
konkömy8-saishöö-kyõ (j); —› Kim quang minh 
tối thắng vương kinh 2> 3(; HỊ ‡# Jf -E #ế. 

konku (j); kim cô ‹> 6. 

konku (j); kim khẩu ⁄> LI. 

konku-kyö (J); Kim cổ kinh 4> # ##. 

konmon (j); căn môn 4 Ï”]. 

konpon (j); căn bản J# 2E 

P46 1i (); căn bản phiền não ‡# 2 


konponchi (); căn bản trí ‡# 4k #t. 
konpon-mumyõö (j); căn bản vô minh ‡ Z Ất 
HỊ. 


konponshiki (j); căn bản thức ‡# 2 3. 
konrin (j); kim luân 4> fñ 

konryũ (j); kiến lập ## 1. 

konyñ (j); hỗn dung 3l jút. 

korai (j); khứ lai 2 2k. 

köretsu (j); khiếp liệt ; Z2. 
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köron 





köron (j); quảng luận Jš ñn. 

kösai (j); kiếp tai #J f4. 

koéala (s) (p: kosala); Câu-tát-la ÏfñJ lš 5#, — 

Kiêu-tát-la lồ Jš 4È. 

kosala (s); — Kiêu-tát-la quốc ‡f§ jš ## JÄI. 

kosambi (p) (s: kausambï); Câu-thướng-di, Kiêu- 

thướng-di. 

köseion (j); quang thế âm 3%: II ?ï. 

kösetsu (j); quảng. thuyết J* ñM. 

köshi (j); cao sĩ iŠ -E. 

koshin (j); cử tâm ##* 2Ù. 

koshin (j); cử thân #* É. 

kõshõ (j); khao xướng iï lỆ!. 

kõshöju (j); Cao tủng thụ ri »š ÿï. 

pEnnos Seo (); Quảng Thanh Lương truyện 
Y8 ÿR 

köshũ tenryũ (j) (c: hángzhöu tiãnlóng); —> Hàng 

Châu Thiên Long bï MỊ X lẽ. 

kösõ (j); cao tăng rãi ft. 

kösõ (j); Hiếu Tông #£ Zš. 

kösõ (j); khanh tương ## ðlf. 

kõsögai (j); Khang Tăng Khải R ll ?. 

kosshi (j); khát sĩ Z2 -E. 

kõsui (|); hương thuỷ # Z. 

kotai (j); cử thê #* ÿð. 

kõötaku (); quang trạch 3É “E. 

kötakushijõ (j); quang trạch tứ thừa 3 #Z JI 3Jš. 

kofalipa, siddha (s) hoặc kodali, kutali, kuthãri, 

kutrha; — Kô-ta-li-pa (44). 

kötei (j); khẳng định Ÿï 2. 

koti (s); bản tế 2 lZ. 

kofi (s); một vạn, một triệu, mười triệu, chỉ một số 

nhiều vô kẻ, tương đương với chữ »vạn« thường 

dùng. 

kötöma ()); ¡c0 đáp ng T® # RE. 

kotsu (j); cốt fï. 

kotsu (j); hốt Z4. 

kotsu (j); khất c. 

kotsujiki (j); khất thực Z2 Ất. 

koun ejõ (j); —> Cô Vân Hoài Trang f3 ‡š 3F. 

kousan-kyõ (j); Quang tán kinh 3& 88 ## 

köyõ (j); cương yếu | 2#. 

köyõ seijõ (j) (c: xingyáng qingràng); — Hưng 

Dương Thanh Nhượng ft 2 š' 3Š. 

koza (j); cứ toạ ÿš ⁄l*. 

kozen-gokoku-ron (j); —› Hưng thiền hộ quốc 

luận ## ‡# Z# JÄJ ñí9; — Minh Am Vinh Tây. 

krama (s); thứ đệ ‡X Zð. 

krama§as ($); tiệm thứ 3ƒ 3X. 

kraurya (s); thô trọng f5 1E. 
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kriyä (s); dụng J; nghiệp dụng 3Š HỈ; sở tác jf 
..= 

krodha Œ): khuê 2ö; phần 43; phẫn nộ 3: #§ 

krodhana (s); khu zb. 

krodhavijayakalpa-guhi atantra (s); Diệu cát 

tường Tối thắng căn bản Đại giáo kinh #} ?? ÈÈ 

lụ lB lh + Ä #L Ấ. 

kréa (s); luy liệt jã Z2. 

krsnäcärya (s); —> Kan-ha-pa 

krsna-éukla (s); hắc bạch ‡§ 1. 

krta-ãyus (S); mệnh chung ñy Ấ. 

krtsna (S); nhất thiết — ĐJ. 

krtsna (s); tất 2É. 

krtya (s); dụng ƑÍ. 

krtyãnusthãna-jñãna (s); Thành sở tác trí J jf 
#l, xem — Năm trí, —› Pháp tướng tông, —> 

Phật gia. 

kruddhi (s); sân khuẻ lữ 3ö. 

ksamäma (s); an nhẵn 2% # 

ksana (S) (j: setsuna); Ni nhàn He: TICTT re; 

sát-na | 7l. 

ksãnti (S) c. khanti); — Nhẫn 4! 

nhẫn nhục #3 ⁄^ +. 

ksãnti-pãramitã (s); nhẫn ba-la-mật #2. Ù# Ä# 3š. 

ksatriya (s); sát-lợi | XI. 

ksaya (s); tận ii. 

ksaya-jñãäna (s); tận trí đi ƒt!. 

ksetra (s); sát Ä1j. 

ksina (s); tận đữ. 

ksina-äsrava (s); lậu tận Jjš ii. 

ksitigarbha (s); — Địa Tạng HH #Ä. 

ksudra (s); tạp uế #ft ÿš. 

kñ (j); — Không Zš. 

ku (j); cao 4F. 

ku (j); câu TH. 

ku (); cầu 1ñ. 

ku (j); cầu Ÿf. 

ku (j); cú #J. 

ku (); cung f. 

kũ (j); không Zš. 

ku ujõöko (j); cửu hữu tình cư 2U #ï lŠ Jä. 

ku, kõ (j); công J7. 

kucipa, siddha (s) hoặc kusữli, cubji, kujipa, 

kutsipa, kubjipa; —> Ku-chi-pa. 

kudoku (j); —> Công đức 7} đc. 

kudokuken (j); Công Đức Hiền 1) f# Zï. 

kudokuriki (j); công đức lực 7J f#t 7). 

kue (j); hủ uê ÿ ØÄ. 

kũgan (j); không quán Zš lỗi. 

kuge (j); khổ hạ r7 ƑF. 








1; an nhẫn 2 #j ZN: 


kutai 





kñge (): không hoa 2E lE, 
kugok (k); Qui Cốc ẵñ 2. 
kugo-shñjõ-rishũ-jösõ (j); c 
chúng sinh tướng ‡ ñŠ Z# 7: 
kugyö (j); câu hành {# Í7. 
kugyõ (j); khổ hạnh + 47. 
kugyðrin (); Khổ Hạnh lâm 7# {7 ‡R. 

kugyösha (j); khổ hạnh giả 7# ƒ† #ï. 

kuhana (s); siểm khúc ñếi HỈI. 

kuhon (j); cửu phẩm 2U HH. 

co boibi (); cửu phẩm phiền não JL jh Ji 


âu hộ chúng sinh li 
Bh St 7 đHL 


kuhon-rendai (j); cửu phẩm liên đài JU án j 5š. 
kuhonwaku (j); cửu phẩm hoặc 2U dủ #8. 

kuTjï (c); —> ; Khuy Cơ 5ã 3E. 

kuin (j); khổ nhân 7# DI. 

kñjaku (j); không tịch Zš 3š. 

kuji (j); khô sự 7? 3. 

kuji, kuchi (j); cửu địa 7L HH. 
kujñhachi-zuimin (j); cửu thập bát tuỳ miên JL 
-Ƒ J\ Bỗ I. 

kujũhasshi (j); cửu thập bát sử 7U -}- J\ $F. 
kujumetsudõ (j); khổ tập d diệt đạo 7? 4š ÙÄ l. 
kñkai (j); — Không Hải Zš ï#. 

kũkai (j); không giới ”š Z?. 

kukkueea (p); nghỉ hót. Äf THỰ. 

kukkuripa, mahäsiddha (s) hoặc kukura, kukku- 
rãja, kutaräja, kukuripa; — Kuk-ku-ri-pa (34). 
kuko (J); cửu cư 7L #. 

kukõ-muki (j); công xảo vô kí -I- f7 #l‡ ñU. 
kuku (j); khô khổ “, 

kukyõ (j); cứu cánh 2š ZZ. 

kñkyõ (j); không giáo Zš #f. 

kukyödö (j); cứu cánh đạo 2š ?š ï. 

kukyõi (j); cứu cánh vị 2š ?š {. 


kukyũ jõryñ (j) )@ hũqiũ shàolóng); —> Hồ Khâu ¡ 


Thiệu Long J§ 

kula-putra (S); thiện tui 0P 3£ BỊ TƑ.. 

kumärajTva (s); —› Cưu-ma-la-thập MŠ Jš ## {|.. 
kumarajñ (j); —> Cưu-ma-la-thập hŠ Ƒš 3# {†-. 
kumäralãäta (s); Cưu-ma-la-đa lŠ Pš ##. Z, Tổ 
thứ 19 của — Thiền tông Án Độ. 

kumäraräja (s); thái tử 2 ˆƒ.. 

kumbharipa, mahãsiddha (s), còn có tên kuma- 
ripa, kumara, kumbaripa; —> Kum-ba-ri-pa (63). 
kũmu (j); không vô Zš Ất. 
kũmuga (j); không vô ngã Zš Ất 3È. 
kñũmu-hensho (j); không vô biên xứ ”š # 3Š /. 
kũmuhen-shojõ (j); không vô biên xứ định Zš Ất 
1ð j 1Œ. 














kumyöshñ (j); Hoằng Minh tập Z/ HJj #š. 
kun (j); huân ZẼ. 
kun (j); huân Zš. 

kun (j); huấn 7ï. 

kun brtags pa (0; biến kế sở chấp 3# š} f $M. 
kun rdsob bden pa (9); thế tục đề llt lo NI, 

kun rdsob §es pa (t); đẳng trí “# ? 

kunhofsu (j); huân phát #§ Š#. 

kunjõ (j); huân thành Zš JÈ. 

kunjñ (j); huân tập Z§ ?ï. 

kunõ (j); công năng 7J ÍÉ 

kunshi (j); quân tử #ï ˆƒ. 

kunshũ (j); huân tập Z§ Ti. 

kuòän shTyuăn (c) (j: kakuan shion); Khuếch Am 
Sư Viễn Jšš Jš lili 3#, —› Thập mục ngưu đồ. 
kupannatä (s); tà hạnh 3l 4T. 

kupita (s); sân li. 

kupito (p); sân HẾ. 

kuren (j); cửu liên L #Ẽ. 

kuriki (j); công lực J 7JJ. 

kurkufika (s); Kê dận bộ ŠŠ jñi, ?l. 

kusala (p) (s: kusala); —› Thiện ?Ê. 

ku§ala (s) (p: kusala); —› Thiện 3. 
kusala-mahã-bhũmika (s); đại thiện địa pháp 2k 
ku§ala-mahãbhũmikãñ-dharma (s); Đại thiện địa 
pháp Ä Tê Hù ‡⁄. 

kusala-mila (p); thiện căn ?Ê 3Ñ. 

kuýala-mũla (s); đức bản f# ZR; thiện căn 3£ Jl. 
kusha (j); Câu-xá {R 

kusha-ron (j); Câu-xá ¡ luận 4 2 šR, — A-ti-đạt- 
ma câu-xá luận. 

kushiki (j); cửu thức 7L 3Ä. 

kushin (j); cú thân #J . 

kushinagara (j); Câu-thi-na-yêt-la ‡ñJ Ƒ' 1š ‡8 








kushira (j); —> Câu-thi-na ‡fJ Ƒ" #É. 

kñsho (j); không xứ Zš J#. 

kũshojõ (j); không xứ định “š J# 7E. 

kushðki (j); câu sinh khởi {R “E đö. 

kushöshõ (j); câu sinh chướng {8 ?E Bã. 
kushðtai (j); khổ thánh đề #? 1# ä. 

kuốinagara (5) (p: kusinära); —› Câu-thi-na ‡fJ Ƒ" 
Hổ, bây giờ là Kasia. 

ku$inagara (s); Câu-thi-na-yết-la ‡ñJ Ƒ" 7ý ‡l] Ã#. 
kusinära (p) (s: kusinagara); —> Câu-thi-na ‡ñJ Ƒ" 
Jl, bây giờ là Kasia. 

kusumita (s); khai phu | #t. 

kta (s); tích tụ fï 7E. 

kutai (j); khổ đề #? ZŠ. 
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kũta-rä§i 





kũta-rãáï (s); tích tụ fñ Zš. 

kufsu (j); khuất Ji. 

kutsugoku-kyö (j); khuất khúc giáo Ji [| #1. 
kuu (j); câu hữu {R #ï. 

kũu (J); không hữu Zš %ï. 

kũya shõnin (J); Không Dã Thượng nhân “š 11 
-E Ä, — Tịnh độ tông. 

kuyõ (j); công dụng 7} HH. 

kuyõ (/); cung dưỡng, cúng dường Ít #Ê. 
kuyöshu (j); cúng dường chủ {ft #Ê 3:. 
kwangdðk (k); Quang Đức 3È f§. 

ưng (); — Quan Âm ii ï?, — Quán Thế 


kyabdro (t9) [skyabs-'gro]; — Qui y Êñ †k. 
kyaku, kaku (j); khách ?. 

kyeyul chong (k); Giới luật tông 7# ## Zš. 
kyõ (j); — Kinh #ế. 

kyõ (j); cảnh ti. 

kyð (); cánh 5. 

kyõ (J); giáo #ÉL. 

kyõ (j): hung EỊ. 

kyõ (); hung li. 

kyõ (j); huống Öủ (1U). 

kyõ (j); khinh ý. 

kyõ (J); kiêu †. 

kyõ (j): kiêu Bổ. 

kyõ (J): kính ÖÍL. 

kyõ (j); kinh #£. 

kyõ (J); kính ðä. 

kyo ko (j); hứa ñT. 

kyo, g0 (j); cư j#. 

kyo, ko (j); cử SẺ... 

kyð, kõ (J); cuống ïÍf. 

ky, ku (); khủng ïê. 

kyðan (j); khinh an ## 2. 

kyöbetsushin (j); khinh miệt tâm £  šš :Ù›. 
kyöbon (j); Kiêu-phạm 1Š #Ẽ. 
kyöbonhadai (j); Kiêu-phạm-ba-đề lí§ #£ ÿV ‡¿. 
kyöbu (j); kinh bộ ## ý. 

kyõchi (); cảnh địa ặ HH, 

kyõchi (j); cảnh trí l5 #ï. 

kyõchinnyo (j); Kiêu-trằn-như Tổ l 1M. 
kyögaiai (j); cảnh giới ái Rš #t #. 

kyöge betsuden (j); — Giáo ngoại biệt truyền #f 
#} JIỊ f#. 

kyögen chikan (j) (c: xiãngyán zhìxián); —> 
Hương Nghiêm Trí Nhàn #? j# #† ỨÑ. 
kyðgi (j); giáo nghĩa #% 3Š. 

kyögu (j); cuồng ngu šf ƑÄ. 
kyöhonshi (j); cưỡng phiên chỉ 2“ Ñj 2. 
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kyöi (j); kinh vĩ 4š ##. 

kyðji (j); hung tự lu “7. 

kyöjö (J); cảnh thượng dã [-. 

kyöju (j); giáo thụ #1 #. 

kyöjñ (j); ngạnh sáp ‡ li. 

kyðjun (j); kính thuận ?ứ Ji. 

kyökai (j); cảnh giới lš Z. 

kyökan (j); cảnh nhàn š‡ P. 

kyökan (j); giáo quan ‡f lỗi. 

kyöke (j); giáo hoá #ft {.. 

Sông tannen (j); Kinh Khê Trạm Nhiên #j 3š 
kyokusei (j); khúc thành IÍl| Jb. 

kyokusetsu (j); khúc thuyết [HỊ Ö4. 

PA gh, (): cảnh không thức hữu lš Zš 3 


kyökyõ (j); kinh giáo Ấ£ ?f. 

kyöman (j); kiêu mạn lồ †ö. 

kyõman (j); kinh mạn £ †ẻ. 

kyðm'ik (k); Khiêm Ích 3X ïã. 

kyömon (j); giáo môn #f# [”Ï. 

kyðnghan (k); Cảnh Nhàn t Ƒï. 

kyðngju (k); Khánh Châu š 1M. 

kyörin chõon (j) (c: xiãnglín chéngyuăn); —> 
Hương Lâm Trừng Viễn Xã, 

kyörifsu isõ (j); kinh luật dị tướng #Š #F #$ 4H. 
kyðrũng (k); Quyết Ngưng ỳ} ïf. 

kyöryõ (); giáo lệnh # 2. 

kyöryöbu (j); —› Kinh lượng bộ #§ lš: ?jƒ. 
kyösan (j); Giáp sơn 2€ IÍI. 
n (); Kiêu-tát-la quốc ‡Š lš ## 


kyösei döfu (j) (c: Jìnggng dàofù); — Kính 
Thanh Đạo Phó ?# 3Ÿ lš f1. 

kyösha (j); kiêu xa lỗ ®. - 

kyöshaku (j); giáo tích #ft 3. 

kyöshika (j); Kiêu-thi-ca lí Ƒ" 3H. 

°: 2235.225 (); cảnh thức câu mẫn #š 33} {R 





kyõshu (j); giáo chủ #{ >È:. 

kyöshñ (j); hương xú # f3. 

kyöshũ (j); Khánh châu ÿš 1. 

kyoshũ (j); khứ tựu 2$ 3Ÿ. 

kyösõmon (j); giáo tướng môn ff #1 [”]. 

kyötai (j); giáo thê #( ## 

kyötetsu (j); giao triệt 2š fñi. 
kyötoku-dentou-roku (j); —> Cảnh Đức truyền 
đăng lục 5š ?& tt #ố ##. 

kyözan ejaku (j) (c: yăngshãn huìjì); —> Ngưỡng 
Sơn Huệ Tịch {fI tị 5š 3. 


liú tiềmó 





ky, kõ (J); nộp h. 

kyñ, ku (j); cung 

kyñ, ku (J); cứu 2š. 

kyñdõ (j); — Cung đạo Zj ii. 

kyñgatsu (j); hưu yết {‡ lỨc. 

kyñgõ (j); cửu cao 7L S*. 

kyijö (j); hưu tĩnh { ñš. 

kyñjñ (J); cửu tập 2. ŸÏ. 
kyñkyõ-ichijõ-hõshö-ron (j); Cứu cánh nhất thừa 
bảo tính luận 7Ý 7# —- 3K 3ƒ †† ấm. 
kyñkyö-kaku (j); cứu cánh giác 7š 75 ?. 
kyunyð (k); Quân Như #1 ÍII. 

kyisan (j); Cửu sơn 7L IÍ!. 

kyũsei (j); cứu thế 3( II 

kyñshidaijö (j); cửu thứ đệ định 7L X ?Š Z. 
kyñshöshion (); cùng sinh tử ấm ## 7E ZE Eê.. 


L 





laksa (s); lạc-xoa ÿ# X. 

laksana (s); thân tướng 11 1l; tướng II. 
laksana-hetu (s); tướng nhân 3l [2i. 
laksanãnuvyanjana (s); tướng hảo Äf{ #ƒ. 
laksmTäkarä, yogin mahäsiddhã (s); — La-kha 
Min-ka-ra sài 

lalanã (s); cái lưỡi, kênh chân khí phía bên phải 
của — avadhũti theo hệ thống — Tan-tra. Kênh 
này Ì bắt nguồn từ sau bứu cổ, từ lỗ mũi bên phải 
và chấm dứt phía dưới rốn. Kênh này màu trắng 
và tượng trưng cho »Mặt trời« năng lượng tạo tác, 
tương ưng với đạo quản thái âm trong hệ thông — 
Trung khu năng lực (s: cakra). 

lalitavistara (s); —> Phổ diệu kinh 3£ l# 4£, Thần 
thông du hí kinh #‡ li 3⁄# #š #Š; Phương đẳng 
bản khởi kinh J *$ 2 # #; Phương quảng đại 
trang nghiêm kinh 2ÿ Jš X 7F jii #š. 

lama (t) [bla-ma]; —> Lạt-ma lặ| JẶ. 

lamaism (e); —> Lạt-ma giáo Il| U #f,. 

lamdre (0) [lam-'bras]; —> Lam-dre. 

lamrim (t) [lam-rim]; — Bồ-đề đạo thứ đệ luận 
Tf kẻ jR ỨX 7ð ñấU 

lan m phyir 'ong (£) (s: sakrdãgãmin); — Nhất 
language (e); ngôn ngữ ïï ññ. 

lañkãvatära-sũtra (s); — Nhập Lăng-già kinh À. 
†ÿ IlI #Š; Lăng-già a-bạt-đa-la bảo kinh ‡ÿ fllI JÏ 


#h # šš ?ï #ế; Lăng-già kinh Èð flll #; Tứ quyền 
Lăng-già kinh DU #Š ‡ÿ flJI #š. 

lánxĩ dàolóng (c) (J: rankei dõöryữ); —> Lan Khê 
Đạo Long li 3š 3l l£. 

láoyì (c); Lao Nghỉ ?È #ï. 

lãozï (c); — Lão Tử Z2 'Ý.. 

lapis lazuli (e); lưu li fñi fã. 

larger- Sẽ nhà 2UD) AM bo (e); Vô lượng thọ kinh 
Ất hi để Ẩ, 

latter dharma (e); mạt pháp Z Z. 

laukika (s); thế tục †tt f8. 

layana (s); trú, trụ fF. 

layman (e); ưu-bà tắc f# 3 2š 

laymen (e); ưu-bà tác ƒ# 3# 3š 

laywoman (e); ưu-bà-di f# % 3. 

laywomen (e); ưu-bà-di f 3 ”E. 

Idog pa (9; phục diệt {Ä ÿđÄ. 

kelo (0); giải đãi Mứ @. 

leak (e); lậu 3i. 

legs pahi blo gros (0); thiện huệ địa ?? đï HH. 
len pa (0; chấp thụ ÿ⁄\ 5ý. 

Iha ma yin (t); a-tố-lạc l"[ 2 3#: 

lĩ tõngxuán (c); Lí Thông Huyền 2 3ñ 2%. 
liberation (e); giải thoát ff£ jlú; giải ft. 

life foree (e); mệnh căn fì ‡d. 

life potential (e); mệnh căn fờ ‡jd. 

life-and-death (e); sinh tử 2E ZE. 

light mantra of the great consecration of the 
infallible lasso vairocana (e); Bất không quyên 
sách Tì-lô-giá-na Phật đại quán đỉnh quang chân 
806 nan 1q. 








hlapa, mahäsiddha (s), hoặc lïlapada; —› Li-la-pa 
(2). 

limitless (s); vô nhai #t ÿẼ. 

na (s); hạ liệt F42. 

lina (s); khiếp liệt ‡‡ 2. 

língyòu (c); Linh Hựu 5š šñ. 

língyù (c); Linh Dụ 5# 3ÿ. 

Phi TH H b @) h reiun shigon); —> Linh Vân 
línjì yì xuân Ôi # rinzai gigen); — Lâm Tế Nghĩa 
Huyền lúi ÿš 3Š 3. 

Tớ (c) (: rinzai-shữ); —> Lâm Tế tông li 

















lion's roar of queen srimala (e); Thắng Man 
mm tiềmó (c) (J: ryũ tetsuma); —> Lưu Thiết Ma ŸÍ| 
3\ HỆ. 
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liùjiã g1-zõng 





Phong q1-zõng (c); —› Lục gia thất tông 7X 3% -h 


Hiúqiú (c); Lưu Cầu #I| #L. 

Hùzù dàshT (c); Lục Tổ Đại sư 7š #H Ä ñữ], —› 
Huệ Năng. 

liùzũ-dàshT-făbăo-tánjïng (c) Lục Tổ Đại sư — 
Pháp bảo đàn kinh 7 3H 2 li ÿš ? tì 4š. 

lobha (s); khanh F. 

lobha (s, p); tham Ẩ, một trong — Ba độc. 

loeus (e); xứ Jš. 

log pa (9; tà 3E. 

lohita-muktä (s); chân châu I. #R. 
lohitamuktikã (s); xích châu ZE #E. 

lohitañka (p); xích châu ZR #§. 

loka-dhãtu (s); thế gian †It [ñ]. 

lokanätha (s); Thế Tôn †t ?ƒ; — Mười danh 
hiệu. 

loka-näyaka (s); đạo sư 3Š Íïj. 

lokapla (s, p); —> Hộ thế giả z# II Zí. 

lokaraksa (s); Chi-câu-la-sâm, dịch nghĩa là Thế 
Hộ lIt šŸ, tên của một dịch giả. 
loka-samvrti-satya (s); thế tục để Ilt {3 Z. 
loka-traya (s); tam thế — †Í. 

lokavid (s); Thế Gian Giải †! [l] f, một trong —> 
Mười danh hiệu của một vị — Phật. 

loka-vidũ (p); Thế Gian Giải † [f] f#; —> Mười 
danh hiệu. 

lokeávara (s); Thế giới chủ †H: ?#* 3:, danh hiệu 
của một vị Phật và —> Quán Thế Âm — Bồ Tát 
trong Phật giáo —> Đại thừa Ấn Độ. 
loke§vararäja (s); Thế giới vương II ## +, tên 


lotus position (e); già phu jlJ ÉÄ; già toạ ÖJI Jš; — 
Kết già phu toạ ấï #MI X 4*; phu toạ Éš 4J. 
lotus sũtra (e); Chính Pháp Hoa kinh II 








}? 
SE / 


kếi 


#Š; — Diệu Pháp Liên Hoa kinh # ÿ} ïÊ 
Liên Hoa kinh ## ‡# #É. 

lotus sũtra school (e); Pháp hoa tông 3# #š 2š. 
Py 20 NHANG (e); liên hoa tam-muội ‡#š ‡# — 


loving words (e); ái ngữ #8 ññ. 

lucid introduction to the one hundred dharmas 
(e); Đại thừa bách pháp minh môn luận ®% ZE †ï 
12 1Ị Ƒ] ñR. 

lucikapa, siddha (Ð; —› Lu-chi-ka-pa (56). 
lũha (s); hạ liệt F2.  _ 

lũïpa, mahäsiddha; — Lu-i-pa (1). 
lumbinï (s, p); —> Lam-tì-ni JãÁ (ÉŠ) Eš J8. 
lung-gom (t) [rlung-sgom]; — Lung-gôm. 
luóhàn (e); — La-hán 8# #Ÿ. 

luóhàn guìchẽn (c) (j: rakan keljin); — 
Quế Sâm ## }j¿ ‡L: Ứ§. 

luóshãn dàoxián (c) (j: rasan dökan); —> La Sơn 
Đạo Nhàn ## 1Ì 3É BỊ. 

lúshãn (c); — Lư Sơn ÿš 1Í. 

lằzõng (c) (j: ritsu-shữ); — Luật tông £l ZE. 

lying (e); vọng ngữ 3% ññ. 


M 


—> La-hán 





của một vị Phật. Phật A-di-đà đã trình 48 lời 
nguyện với vị Phật này. 

lokika (s); thế tục †tÈ {. 

lokottara (s) (p: lokuttara); —> Xuất thế !H TH, 
siêu thế ## †I. 

lokottaraväda (s); Thuyết xuất thế bộ ñữ HH |IL 
3W, —› Đại chúng bộ. 

lokuttara (p) (s: lokottara); —>› Xuất thế 0Ù 1l. 
longchenpa (t) [kloñ-chen-pa]; —> Long-chen-pa. 
longer ägama-sũtra (e); —› Trường a-hàm kinh 
lóngmén (c); — Long Môn f Ï"]. 

lóngtán chóngxìn (c) )Ú ryuta sõshin); —> Long 
Đàm Sùng Tín ïiš ÿ# 2š fồ. 

lóngyá jũxún (c) (j: ryũge koton); —> Long Nha 
Cư Độn ñễ Z2 ]š 35. 

losang gyafso (t) [blobzñ rgya-misho]; —› La-bốc- 
tạng Gia-muc-thô, 5. Đạt-lại Lạt-ma. 

lotos (1) (s: padma); liên hoa ## ‡£; —› Sen. 
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ma (j); ma J. 

ma (j); ma JŠ. 

ma (j); ma Š. 

ma (j); ma JÊ. 

Tin luủ ma bstan (t); vô phú vô kí #‡ Z# 

ma dad pa (0); bắt tín 4° {ề. 

ma, mo (j); ma J#Š. 

mada (s); kiêu lồ. 

madhu (s); cam HÍ. 

madhuka (s); ma đầu JŠ l. 

mãdhurya (s); diệu #}. 

madhyamägama ($); Trung a-hàm !|! 1ƒ , —› 

A-hàm JiJ 23. 

#†-+ be (S); giáo lí Trung quán, Trung luận 
". 

madhyamaka-hrdaya-kärikã (s); Trung quán 

tâm luận tụng *F' đj{ 2ù i@ 2, một tác phẩm của 

—> Thanh Biện (bhãvaviveka). 


mahäã-mantränusärinT 





madhyamakäkärikäã (s); Trung quán luận tụng 
rP lồi ấn Äfj 
madhyamaka-§ãstra (s); Trung luận !Ƒ! ññồ, bản 
chú giải của Thanh Mục (pigala), —› Cưu-ma-la- 
thập (kumarajTva) dịch sang Hán văn. 
madhyamaka-$ãstra (s); Trung luận 'Ƒ! ñfn. 
madhyamakãvatära (s); Nhập trung luận À. !Ƒ! 
đủ, một tác phẩm của —> Nguyệt Xứng 
(candrakTrti). 
madhyamakävatära-bhãsya (s); Nhập trung luận 
thích À 'J! ñữ #Z, một tác phẩm của —> Nguyệt 
Xứng (candrakrrti). 
madhyamakavrtfi-prasannapadä G6); Trung 
quán minh cú luận thích rh lỗi HỊ fJ ã8 ŸŠ, một 
tác phẩm của — Nguyệt Xứng la hong 
thường được gọi tắt là Minh cú luận (prasanna- 
padä), bản này là bản chú giải —› Trung quán luận 
(madhyamaka-ãstra) của —> Long Thụ (nãgãr- 
juna) duy nhất bằng nguyên văn Phạn ngữ. 
nà. (s) (p: majjhimäpatipadä); 
— Trung đạo TH ì 
mãdhyamika G);. — Trung quán tông '! ii 2 
hoặc người theo tông Trung quán. 
mãdhyamika (s); Trung quán phái !Ƒ! lỗi ÿ; —› 
Trung Quán tông. 
madhyänta-vibhãga (s); Trung biên phân biệt 
luận !P 3Š 2} jjI ñù 
nadlyM)/0MĐpt in (s); Biện trung biên 
luận 3š ']' 1ð ñn. 
madhyãnta-vibhäga-kãrikä (s); Biện trung biên 
luận tụng Äš '! 32 ñấn 2fi. 
madhyãänta-vibhäga-§ästra (); Trung biên phân 
biệt luận '! ‡Š 2} JI| ññ của Di-lặc tiớn 
hoặc —> Mai-tre- -ya-na-tha (maitreyanätha), 2 
quyển, —> Chân Đế dịch. Pn. Huyền Trang đời 
Đường dịch ra thành 3 quyền dưới tên Biện trung 
biên luận tụng. 
magada (j); Ma-yết-đà Jš †Ö lÈ. 
magadha (s, p); — Ma-kiệt-đà Jš 38 Jừ. 
mage (j); ma ngoại JŠ ý}. 
magõ (j); ma nghiệp Jš ŠŠ. 
magoraga (j); Ma-hầu-la-ca FE lÍk ## 3M, 
mãgù băochè (c) (j: mayoku hõtetsu); —› Ma Cốc 
Bảo Triệt J§ ƒ ?V fl. 
mahä (s); ma-ha Jš šƒ. 
mahä-arnava (s); cự hải Eï ï#ÿ. 

mahä-bala (s); Xuất sinh nhất thiết Như Lai pháp 
nhãn biến chiều đại lực minh vương kinh tÙ 7: —- 
ĐJ #3 3š HR 38 Rd 2 2) ĐỊ + #. 





#32 P2) E/H là Đất HẠ, (S); Đại oai đức đà-la- 
ni kinh 2 Jš f# EÈ #Ê Jẻ 
"mm... (s); Đại oai Bài 
Ô-xu-sắt-ma minh vương kinh % Jš 7 Ø M ## 

Jề HỊ + #. 

mahäã-balavãn (s); lực sĩ 7) -È. 
mahä-bhijñãnãäjñãnäbhibhu (s); Đại Thông Trí 
Thắng +& 3 #ï J, tên của một vị —> Phật trong 
—> Kinh —› Diệu pháp liên hoa. 

mahä-bhñmika (s); Đại địa pháp ® 3# Ÿ*, gọi đủ 
là Biến đại địa ' pháp; chỉ mười tác dụng tâm lí 
tương ưng và đồng sinh khởi với tất cả tâm, được 
—> Vô Trước (asaủga) thuật lại trong Đại thừa a-tì- 
đạt-ma tập luận (abhidharmasamuccaya), —› Thế 
Thân trong luận —> A-tì-đạt-ma câu-xá (abhidhar- 
makoáa) và Già-đa-diễn-ni tử (kãtyãyanTputra) 
trong A-ti-đạt-ma phát trí luận (s: abhidharmajña- 
naprasthãna-§ãstra); xem thêm —> Tâm sở. 
3020022 2sax eo, (s); đại địa pháp 2 HH 


mahã-bhñta (s); tứ đại J ®; yếu tố, đồng nghĩa 
với — Giới (S, p: đhấtu), một đại chủng trong —> 
Tứ đại chủng, bốn yếu tố chính để tạo sắc tướng 
(s, p: rũpa). Sự phân tích thân thể, nhận thức được 
nó chính là hợp cấu của tứ đại là một ,phương 
pháp tu tập quan trọng để diệt ngã kiến, đề thấy rõ 
ngũ uân là không phải »ta« là —> Khổ. 
mahã-bodhi-society (e); hội — Đại Bồ-đề, do —› 
Hộ Pháp sáng lập. 

mahã-brahman (s); đại phạm thiên 2 #Ê Z. 
mahã-deva (s); Đại Thiên 2 Z, — Kết tập. 
mahã-dharma (s); đại pháp 2k Š. 
mahäkäla (s); dịch âm là Ma-ha Ca-la JŠ ïJ 3U 
##, dịch nghĩa là Đại Hắc 2 #Š, xem —> Hộ Pháp. 
mahã-kalpa (s); đại kiếp 2k Ö. 

mahã-karunä (s); đại bi % 3E, — Bì. 
mahä-karunika (s); đức Đại Bi, một danh hiệu 
khác của — Quán Thế Âm Bồ Tát. 
mahäã-kassapa (p) (s: mahaka§yapa); M 
Ca-diếp 

mahã-kã§yapa (s) (p: ". — Ca-diếp 
3M $:: Ma-ha Ca-diếp F mm 3 3: 

mahäã-kãtyãyana (s); Ti 3M lfÿ Ít. 
CO nh 2 (s); Ma-ha Câu-hi-la Jš ãƒ ‡fJ 4š 


Ma-ha —› 


mahä-laksmi (s); Đại cát tường thiên nữ thập nhị 
danh hiệu kinh Ä ?ï È#  # -Ì- — #i 9š #6. 
mahã-maitrT (s); đại từ Äk ÄŠ. 
mahä-mantrãnusärin (s); th Hộ Minh đại đà- 
la-ni kinh  ä# !ỰỊ & EÈ Ñ# J6 #6 
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mahä-mãtra 





mahã-mätra (s); đại thần 2 Fr. 

mahäã-matta (p); đại thần 2 Hñ. 
mahã-maudgalyäyana (s); Đại Mục-kiền-liên 2 
H ## YB; —› Mụe-kiền-liên. 
mahã-mãyñrT-vidyärãjñTï (s); Không tước minh 
vương kinh ƒL 4 HỊ T- #§. 

mahäã-moggalläna (p) (s: mahãmaudgalyäyana); 
Ma-ha —> Mục-kiền-liên. 

mahã-mudrä (s); — Đại thủ ấn X °E ÉI. 
mahã-mudrã-siddhi (s); — Đại thủ ấn tắt-địa 
mahã-muni, tãy¡n (s); đại thánh Ä ##. 
mahãnãman (s); Ma-nam-câu-lợi #E 7 {R 4jl|. 
mahã-nirde§a (s); vô lượng nghĩa #t tỉ Š. 
mahã-pandita (s); Đại học giả  ##' 'ï, chỉ một 
Vị uyên thâm —> Kinh sách, — Tam tạng (xem — 
Học giả; s: pandita). 

TIẾP 2t lợi loa (p); — Đại bát-niết-bàn 
kinh X Ấủ ìm %8 / 

mahä-parinirvăna lðã đại bát niết bàn ® ẤX 
3#; —› Niết-bản. 

mahãparinirväna-sũtra (s); —› Đại bát-niết-bàn 
kinh X #ủ ìi %3 Ấế, 

mahä-prajãpati (s); —> Ma-ha Ba-xà-ba-đề #š ï"[ 
3 lã| ÿx ‡⁄. 





mahã-prajãpafT gautamT (s, p); dịch âm là —› 


Ma-ha Ba-xà-ba-đề Cồ-đàm-di. 
mahäã-prajñã (s); đại huệ Z 5ï; ma-ha bát-nhã 
Fề ãm[ tt ‡. 


mahä-prajñãpãramitä-hrdaya-sũtra (s); — Ma- 
ha Bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh Jš šJ ẤWt 3? ÿš 
## # # +ù #€, gọi tắt là Bát-nhã tâm kinh hoặc 
Tâm kinh. 

mahä-prajñãpãäramitä-$ãstra (s); Đại trí độ luận 
3% #ï J# ñn, một bộ đại luận của —› Long Thụ 


(nãgarjuna). 
mahã-prajñäparamitä-suitra (s); Đại bát-nhã ba- 
la-mật kinh % f# 2ï ⁄ 8# ? #£ 


mahã-prajñäparamitã-sũtra (s); Đại phẩm bát- 
nhã kinh Ä ñủ $ 2? #Š. 


mahã-prajñäpäramitä-stitra (s); Ma-ha —› Bát- 
mà ba-la-mật-đa kinh Jš #J ## ‡ï ỳš ## ?# Z 


mahã-pratisarä-vidyäräjñï (s); Phổ biến quang 
minh thanh tịnh sí thạnh như ý bảo ấn tâm vô 
năng thắng Đại minh vương Đại tuỳ cầu đà-la-ni 
kinh È£ 3ú 3È: HỨỊ li ÿÿ# 4t #8 ñH #š #V FỊ sò Ất 
ñ§ lí + MỊ + Ä Bề 3k BÈ 3# JÉ 
mahä-purisa (p) (s: mahäpurusa); Đại sĩ Ä -È, 
Đại nhân 2% Ä, Siêu nhân #ñ Ä.. 
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mahã-purusa (s) (p: mahäpurisa); Đại sĩ 2 -E, 

n nhân 2 Ä, Siêu nhân ## Ä, Vô thượng sĩ 4U 
BI 

mahä-ratnakita-siitra (s); Đại Bảo Tích kinh 


3Ÿ fÄ 6, —› Bảo tích kinh. 
mahã-raurava-narakah (s); đại khiếu địa ngục 
+% IỊ Jh #Ä. 


mahäã-rsi (s), cũng được viết là mahãrsi; Đại Thấu 
Thị 2 35 3l, một đại nhân đã nhìn thấu suốt chân 
lí, đã giác ngộ, — Ra-ma-na Ma-ha-ri-shi. 
mahã-sãhasra-pramardanT-nãma-mahäyänasi- 
tra (s); Thủ hộ đại thiên quốc độ kinh *Ÿ ñŠ 2 ˆƑ- 
bÑ -+- #£. 
mahã-samädhi (s); Đại —> Định 2X ZE. 
mahã-samayatattva-tantrarãja (s); Bí mật tam- 
muội đại giáo vương kinh 3È # — B§ X4 3t + 
mahã-sãmghika (s); Ma-ha-tăng-kì JÊ šƒ {li 3K. 
mahã-samnipäta-sũtra (s); —> Đại tập kinh 2 #š 
Hà Đại phương đẳng Đại tập kinh Ä 27 #š Ä #š 
mahã-sãñghika (s, p); —> Đại chúng bộ ®% Z# it. 
mahã-sattva (s); ma-ha-tát J#E ïmƒ lẽ. 
li in ng (s); Đại tát-già ni-kiền tử 
X lễ 1E JẺ lú ƒ. 
mahã-satya-nirgrantha-stitra (s); Đại tát-già ni- 
kiền tử sở thuyết kinh  Bš 3E JE  'ƒˆ Øf đM &š. 
mahã-siddha (s); —› Ma-ha Tất-đạt JŠ ïJ 4 Ì#, 
Đại thành tựu giả X JÈ 3Ì Z.. 
mahä-§tapati-vidyäräjñT (s); Đại hàn lâm thánh 
nan-nã đà-la-ni kinh 2š ‡k ## ## “ lữ ## JÉ 


mahã-sthãmapräpta (s); —› Đại Thế Chí % 3* 


mahäã-sudar§ana (s) (p: mahä-sudassana); Đại 
Thiện Kiến X #£ hi. 

mahã-usnTsa-cakravartin (s); Đại chuyền luân 
Phật đỉnh % ## la f TH. 

mahä-vädin (s); ngôn luận 7ï ññù. 

mahã-vaipulya (s); đại phương quảng À 77 J. 
mahã-vaipulya-mahãsamnipäta-sũtra (S); Đại 
phương đăng đại tập kinh 2 “§ Ä % ấế, tên 
gọi đầy đủ của Đại tập kinh. 
mahä-vaipulya-pirna-buddhasiitra-prasannär- 
tha-sitra (s); Đại ng quảng viên giác tu-đa- 
la liễu nghĩa kinh 2 J BI ft lš # # 7 ® 
##, gọi tất là — Viên giác kinh, Phật-đà Đà-la 
(buddhatrata) dịch. 


_ makahannya 





mahã-vaipulya-tathãgatagarbha-siitra (s); Đại 
phương quảng Như Lai tạng kinh % 27 JŠ #I 2E 
7Ä 4, —› Bất Không Kim Cương dịch. 
mahä-vairocana-abhisarbodhi-sambaddha- 
pũjãvidhi (s); Đại Tì-lô-giá-na Phật thuyết yếu 
lược niệm tụng kinh 2 HỒ Jã ME JÍ fb ñữ 2 M& 
Maha-yairtcanabhisambodihi-yiknrvitadhigtHa- 
na-vaipulya-stitra-indra-rãjanãmadharmapar- 
yãya (s); Đại Tì-lô-giá-na thành Phật thần biến gia 
trì kinh Ä EẺ J 3È JJl§ nề ít èh ## JU tý #§. 
"..n (s); — Đại Nhật kinh 








mahä-vajrameru§ikharakitägara-dhãran (3); 
Đại kim cương diệu cao sơn lâu các đà-la-ni 2 > 
Bll mã thị R8 l&| EÈ ## J6. 

mahã-vamsa (s, p); — Đại sử X !!. 

mahã-vastu (s, p); — Đại sự % 3f. 
mahä-vibhäãgã (s); Đại tì-bà-sa luận Ä&k E# # } 
ñấủ —> Tì-bà-sa bộ `... 

mahävira (s); Ni-kiền tử J# ## -ƒ.. 

co Hà (s); — Đại thừa 2Ä 3; Ma-ha-diễn Fš 
>H Ấf 


mahãyana treatise Xin ni karma (©); Đại 
thừa thành nghiệp luận ® Z£ ñấN. 

mahãyäna treatise on the five Tdhc (e); Đại 
thừa ngũ uấn luận 2 3 †¡ #ÿ ñ. 

mahäyana yoga of the adamantine ocean, mañ- 
juấn with a thousand arms and thousand 
bowls: great king of tantras (e); Đại thừa du-già 
kim cương tính hải Mạn-thù Thất-lợi thiên tí thiên 
bát đại giáo vương kinh % ZE #Ø flU 4> BỊ †È # 
ø% 3 ñl f  T #4 X # + Ất. 
mahãyänäbhidharma-samuccaya (S); A-tì-đạt- 
ma tập luận #ƒ EÉ }Ê Jš # ïín. 
mahäyänäbhidharma-samuccaya-vyäkhyä (s); 
Đại thừa a-ti-đạt-ma tạp tập luận Ä 3K l[ E# i# 
Jš $jt %: ấm. 
mahäyänäbhidharma-samuccaya-vyäkhyã (8); 
Đối pháp luận #† 32; đà. 
mahãyãnasamgraha-bhã$ya sp Nhiếp Đại thừa 
luận Thế Thân thích fjl 2 3E â 1H: šj £. 
mahäyãnasamgraha-$ãstra (s); Nhiếp đại thừa 
luận jlšt 2k 3£ ñíủ của —> Vô Trước. 
mahãyãnasamgrahopani-bandhana (s); Nhiếp 
Đại thừa luận Vô Tính thích J##t 2 3E ïâ Ất †È ÊZ 
mahãyãna-samparigraha-§ãstra (s); — Nhiếp 
Đại thừa luận li 2k 3E ïñù. 





mahäyäna-§atadharmä-prakã$amukha-$ästra 
(s); Đại thừa bách pháp minh môn luận Ä ZÉ Ƒï 
3 1I F1 ăâ. 

mahäyäna§raddhotpäda-§ästra (s); —› Đại thừa 
khởi tín luận 2 ZE ## fš ññ. 
mahäyãnasitra-lamkãra (s); Đại DẪNG trang 
nghiêm kinh luận & Z#% 3Ÿ j#t #f ñã; Trang 
nghiêm luận 3 lức ñfù. 

mahãyänasitra-laikära (s); Đại thừa trang 
nghiêm kinh luận X 3E ‡È lá #£ ñín. 
mahãyãänasitralaikãra-$ãstra (s); Đại thừa 
trang nghiêm kinh luận  ZE j‡ l# #Š ñflù của —> 
'Vô Trước. 

mahäyänatälaratna-§ästra (s); Đại thừa chưởng 
trân luận ®& 3K 3# 12 ï8, một tác phẩm của — 
Thanh Biện (bhãvaviveka). 

mahãyãnavimsikã (s); Đại thừa nhị thập tụng BA 
3E — -Ì- 3Í, một tác phẩm được xem là của — 
Long Thụ (nãgãrjuna). 

maheévara (s); Ma-hê-thủ-la #š Nữ Èï Ä#; ma-hê- 
thủ-la #š Rữt { ##. 

mahinda (p); —› Ma-hi-đà JÊ 3% BÈ. 

mahipa, siddha (s), hoặc mahilapa, kakapa, mar- 
đila; — Ma-hi-pa (37). 

mahï$äsaka (s); Di-sa-tắc 1] } Zš; Hoá địa bộ 
4È HH ?fl, xem —› Tiểu thừa, —> Trưởng lão bộ. 
mahoraga (s); ma-hằu-la-già FE Hi 4 3JI. 

mai (j); muội J§. 

mai (j); muội lẶ. 

maidõ soshin (s) „ức: huìtáng zũxmn); —› Hối 
Đường Tổ Tâm lứ# 3# 3| :Ù›. 

maintaining consciousness (e); chấp trì thức Ÿ⁄ 








maithuna (s); ái dục #' ñ%. 
maitra (s); từ ÄŠ. 
maitra-citta (s); từ tâm Ä£ :Ù. 
maitreya (s) (p: metteyya); —> 
Thị #£ ƒK; Từ Tôn #4 3# 
maifreyanätha (s); — Mai-tre-ya-na-tha; — Di- 
lặc 


— Di-lặc #fj ŸJ); Từ 


TrlisyroptDn (s); La-nan-đà ## #f BÈ. 

maitrï (s) (p: mettä); — Từ; — Từ bi #á 3Š. 
maitrT-karunä (s) (p: mettä-karunä); — Từ bi #£ 
majjhima-nikãya (p); —› Trung bộ kinh 'Ƒ! li #ế. 
majjhimä-patipadã (p) (s: madhyamä-pradipa- 
dã); — Trung đạo 'h Ìl. 

maka (j); ma-ha JÊ ñn[, 

makaen (j); Ma-ha-diễn JÊ ïJ fiï; — Đại thừa. 
makahannya (j): Ma-ha bát-nhã Jš ñJ ft ‡?. 
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maka-hannyaharamita-shin-gyõ 





maka-hannyaharamita-shin-gyõ (j); —› Ma-ha 
bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh Jš ãm[ # ‡? ỳš ## 
8 # sù Ñ. 

maka-hannya-haramitsu-kyõ (j); Ma-ha bát-nhã 
ba-la-mật kinh F ñm # ‡ï ÿ4 Ä# 3X 4 

makakashöõ (j); Ma-ha —> Ca-diếp Fš M 3M #È. 
makasatsu (j); Ma-ha-tát JÊ ñnƑ lễ. 

maka-shikan (j) (c: móhẽ zhïguàn); Ma-ha Chỉ- 
Quán Ƒš ñnƒ I[- lỗi. 

makasðgi (j); Ma-ha-tăng-kì ƑÊ ñJ { 3. 

P“ a0 d0055 (j); Ma-ha-tăng-kì luật Jš Zmƒ {# 3I 


makeishura (j); Ma-hê-thủ-la #š (Jš) Nữ Èí ä#. 
makoku hötetsu (j); Ma Cốc Bảo Triệt J#£ 2 #Y 
Tổ. 


maku, m (j); mạc #. - 

makyö (j); —> Ma cảnh J8 1š. 

mãlã (s), hoặc aksamälã; tràng hạt, chuỗi hạt niệm 
Phật hoặc niệm chú. Phân lớn chuỗi hạt có 108 
hạt. 

mala (s); — Cấu Ÿ7; ngu jñä. 

mamankära (p); ngã sở 4È Jf. 

mãmsa-caksus (s); nhục nhãn l#J ÏR. 

man (j); mạn lở. 

man (j); vạn ¡l!. 

man (); vạn #Ÿ. 

mana (j); mạt-na ZR /JÍ. 

mãna (s); kiêu mạn l§ f4; mạn tủ. 
mãna-atimãna (s); mạn quá mạn lẻ 3ð lẻ. 
mana-äyatana (s); ý xứ ZÃ Jš. 

manäpa ($s); khả ý HƑ #š. 

manas (s); kiến thủ kiến hủ, bú. 

manas (s); mạt-na thức ZE JlŠ iủ; — Mạt-na 7 
TH; thát thức -: 3Ä; tư lượng J1 n 
mãnasam-duhkham ($); tâm khổ 2Ù 7 

manashiki (j); mạt-na thức ZE #li ïl. 
manasi-karoti (s); tác ý ff #ã. 

manas-kãra (s); tác ý Íf 7š. 

manaskära (s); tư lượng J8 ñš. 

mandala (s); — Man-đa-la. 

mandala of the eight great bodhisattvas (e); Bát 
mi Bồ Tát mạn-đô-la kinh J\ 2k ‡Ÿ ÿš ## 2 ## 
mãndalya (s); viên [R|. 

mangan (J); mãn nguyện 3ÿ li. 

mangõ (j); mãn nghiệp ïš 3É. 

manhöö (j); vạn pháp vương ởÿ 3 +. 

c0 ma-ni châu Jš J #K; như ý bảo châu II 


. 
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manibhadrä, yoginT siddhã (s); — Ma-ni Ba-đra 
(65). 

2 rispciip le (s); Bảo Hiền đà-la-ni kinh 
®\ P lÈ RE J6 #6. 

manifest enligh(enment of the grand resplen- 
dent one, his transformations and empowering 
presence: lord indra of the broader sũtras (€); 
Đại Tì-lô-giá-na thành Phật thần biến gia trì kinh 
+% El lễ 3E Jl ph Íh th % J tỳ #6. 
manipũra-cakra (s); xem —> Trung khu !! li. 
manishu (j); ma-ni châu ƑŠ J #§. 
maniskara (s); tư duy ## †f. 
manji (j); mãn tự Ÿš “7. 

mañju (s); diệu #. 

mañjughosa (s); Diệu Âm # 
của —> Văn-thù Sư-lị Bồ Tát. 
mañjuérT (s); dịch âm — Văn-thù Sư-lj #ˆ # lil 
#l, dịch nghĩa là Diệu Đức #} ##, Diệu Cát 
Tường #* ï ‡Ì 
mañju§rT-bodhisattva-sarvarsi-nirde§apunyä- 
punyakala-divasa-naksatra-tärã-sitra (s); Văn- 
thù Sư-lị Bồ Tát cập chư tiên sở thuyết cát hung 
thời nhật thiện ác tú diệu kinh, Bất Không Kim 
Cương dịch. 
mañju§rT-buddhaksetra-guna-vyữhälaäkära- 
sũtra (); Văn-thù Sư-lị Phật độ trang nghiêm 
kinh % § Bị #I| Í -†: 3Ä lá ##, hội thứ 15 trong 
kinh Đại Bảo Tích, Trúc Pháp Hộ (s: dhar- 
maraksa) dịch, Bất Không Kim Cương dịch lại 
năm 771. 

mañjusrrs fundamental one-syllable dhãranï 
from the mahävaipulya-bodhisattva-pitaka (©); 
Đại phương quảng Bồ Tát tạng kinh trung Văn- 
thù Thất-lợi căn bản nhất tự đà-la-ni kinh 2 77 Jš 
Tý lỆ JMW @€ 'H È Ø§ 3% #l †RÒ 4 — “7 EE ñ§ JẺ 


ñẽ. 

mankan (j); man han fŠÏ TẾ. 

man0 (p); —› Mạt-na  J. - 

mano-gati (s); ý cảnh giới #Ä lš 7i. 
mano-indriya (s); ý thức #š iŸ. 

manojñä (s); khả ý H[ #š. 

manorata (s); Ma-nô-la Fš #* ##, Tổ thứ 22 của 
— Thiền tông Án Độ. 

manovijñäna (s) (p: manoviññana); —> Mạt-na 
thức + 1Ị' 3l; phân biệt sự thức 2` JJ 3 38; ý 
thức #t ïÄ. 

manoviññäna (p) (s: manovijñana); —> Mạt-na 
thức 2 Ji 8. 

mantra (s); — Man-tra; chân ngôn l7; chú lhủ; 
chú 7È; mạn-đát-la 3¿ ‡H #Š; mật ngữ ?š ñi 


ï, một tên khác 


metaphor 





manfra for protection of the northern king vai- 
ýravãna, whom armies follow (e); Bắc phương 
Tì-sa-môn đại tuỳ quân hộ pháp chân ngôn JL 77 
tế ỳ F1 2 + Bũ lý ñ8 š R ñï. 

Xanh (s); Chân âm thừa IE 7 7E, Chân 
ngôn thừa ! ïï ZE, danh từ chỉ tất cả các tông 
phái sử dụng Man-tra trong lúc tu tập, —> Mật 
tông # 2, —> Kim cương thừa. 

manusa (s); nhân gian X\ [8]. 

manussä (p); nhân dân À_ R. 

manugya (s); mạt-nô-sa  i⁄ }; nhân dân À. 
lở; nhân gian A_ li. 

manusya-gata (s); nhân thú À. #ñ, 

mãnusya-gati (s); nhân đạo À. ÌF. 
manzen-döki-shũ (j); Vạn thiện đồng qui tập #ÿ 
3ff [| Bi 4E. 

manzoku (j); mãn túc Ÿ# 2È. 

mappð 0); mạt pháp ZE 3*. 

mãra (s); ma Jỗ. 

marana (p); mệnh chung đồ #£. 

marapa (s); mệnh chung đh #&. 

marana (s, p); cái chết, —› Tử ZE. 

marana-mãra (s); tử ma ZE JŠ. 

marananta (j); Ma-la-nan-đà Ƒš ## 3È lừ. 
mãra-vijäya-stotra (s); Thích-ca Mâu-ni Phật 
thành đạo tại bồ-đề thụ hàng ma tán #Š 3U 4` JE 
0ù nh ìl f: te BỊ HÀ. 

" (s); khổ tập diệt đạo 7# #š  ìl; qui thú 


mãrga-bhãvana (s); tu đạo ‡ ìä. 

mãrga-satya (s); đạo đề ìš đÿ. 

marks of conditions (s); duyên tướng Ấ# Äl. 
marpa (t); —> Mã-nhĩ-ba F§ ï#j ÿ. 

mãrsa (s); nhữ đăng ‡# “?; nhữ }⁄. 

masse (j); mạt thế ZK †H. 
nh n (s); Ma-đăng-già kinh FỆ # ŸJ 


material existence (s); sắc pháp f%, †Z. 
mathurä (s); — Ma-du-la Fề tíi #Ẽ. 
mati (s); trí #l!. 

mafieandra (s); Huệ Minh #f Hj. 
mafö (j); ma-đầu Jš ii. 

mãtra (s); đãn {HI. 

mãtrayã (s); lượng li. 
mãtr-gräma (s); quyền thuộc Ÿ£ đổ. 
matrix of the thus come one (e); — Như lai tạng 
#1 2 j8. 

mafsara (s); khanh hề. 

mãfsarya tộc khanh ‡#; tật đó ltš f⁄i. 

matsugo (j); mạt ngữ zE . 





matsuo bashõ (j); — Tùng Vĩ Ba Tiêu ‡A R 





Ha. (s); Mục Liên H 3#. 

maya ()); ma-da E HỊỸ. 

mãyã (s); cuống ïf; Ma-da Jš Hồ, —> Ảo ảnh; 
huyễn 2J; Ma-da phu nhân Jš Hồ 2% 'A. 

maya fujin (j); Ma-da phu nhân J§ Hồ % Ä.. 
mãyäkãrabhadra-dhärapTsitra (s); Huyễn sư 
Bạt-đà sở thuyết thần chú kinh #4J Ít Bã EÈ JT i4 
XỊ th &, 

maya-upamä-samaädhi (s); như huyền tam-muội 
lụ &J = ĐẶ. 
mãyã-upamatä (s); như huyền 4] {k. 

mayoku hötetsu (j) (c: mãgũ băochè); — Ma Cốc 
Bảo Triệt JŠR ⁄ì ?š fU. 

măzù dàoyï (c) (j: baso dõitsu); —> Mã Tổ Đạo 
Nhất ñ§ 3!I 3 —- 

mdun du (0); tiệt tiền Bị lữ. 

meaning and sound/word/reality (e); Thanh tự 
bảo tướng nghĩa ## ““ #ï †H| 3õ. 

medhini, siddha (s), hoặc halipa; —› Mê-đi-ni 
(50). 

meditation (e); —› Thiền ; thiền định ## %; 
tĩnh lự ñ# Jät. 

mei (); mê 3E. 

meidan (J); mê đoạn 3š lỗ. 

meiøo (j); mê ngộ 3 {fi. 

meiji (j); mê sự 3 3Ƒ. 

meijiwaku (j); mê sự hoặc }š 3f Z8. 

meimöõ (j); mê vọng 3š 3. 

meimon (j); mê muộn Èš jšj. 

meiran (j); mê loạn 3 ñL. 

meishũ (j); mê chấp 3 3. 

meifö (j); mê đảo 3š f8. 

meiwaku (j); mê hoặc }É #Š. 

mekhalã, yoginï siddhã (s); — Mê-kha-la (66). 
mekhalä-dhãram (s); Bảo đái đà-la-ni kinh ?Ÿ ụ 
EÈ 3# J¿ #Š; Thánh trang nghiêm đà-la-ni kinh 5# 
3t lã Eù 5# J6 . 

mekopa, siddha (s); —> Mê-kô-pa (43). 
melancholy (e); hôn trầm TẾ ÿŸ.. 

melt (e); dung i#!. 

menaeer of demons (e); —› Tỉ-khâu Lử. Fĩ. 
menpeki (j); - Diện bích [ñ[ BŠ. 

mensui (j); miễn xuất fI HH. 

Ti functions (s); — tâm sở hữu pháp 2Ù ƒ 


meru (s, p); núi —› Tu-di. 
metaphor (e); tỉ dụ LÝ, lộ. 
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method for recitation and establishing supernatural effec(s through sacred 


yamänfaka, the indignant king 





method for recitation and establishing super- 
natural effec(s through sacred Viện gu Dê) the 
indignant king (e); Thánh Diêm-mạn-đức-ca uy 
nộ vương lập thành đại thần nghiệm niệm tụng 
`... & + 7 J Ä *† Bậ 

















method of the victorious, essenfial dharäni for 
having wishes heard by space-store, the bodhi- 
sattva who can fulfill requests (e); Hư Không 
Tạng Bồ Tát năng mãn chư nguyện tối thắng tâm 
đà-la-ni cầu văn trì pháp ý 2š j# ?#? Bễ fÉ l4 ñ# 
E8 lự JŠ 4b Kừ BF J6 sk HH ỳ bE, 

mefsu (j); diệt Ù. 

metsudo (j); diệt độ 3 ƑÈ. 

metsudõi (j); diệt đạo uý ÙÄ 3É †#. 

mefsujinjö (j); Diệt tận định # đï Z. 
metsujin-sanmapattei (); Diệt tận tam-ma-bát- 
để bì si — Jš #‡ JK. 

2. RẺ I-cuuich (); Diệt tận tam-muội # đö — 





metsujö (j); diệt định ä 2E. 

metsushõtai (j); diệt thánh đề 5#! ñïÿ. 
metsutai (j); diệt đế ÿ Z. 

mettä (p) (s: maitrï); —› Từ Ẩ. 
mettä-sutta (p); — Từ (bi) kinh #£ (4E) #ế. 
metteyya (p) (s: maitreya); —> Di-lặc ?fÄ ?#). 
mi (); di 2Ñ. 

mi (j); vị UỆ. 

mi dge ba (t); bất thiện 4° ?£. 

mỉ gnas pa (t); vô sở trú #t ƒf {È. 

mi rtog pa (t); vô phân biệt Ất 2` 7I|. 

mỉ, bỉ (j); vi f. 

miànbì (c); —› Diện bích Thị 8È. 

miàoyuè (c); Diệu Lạc #} ##, 

mibun (j); vị phân Z 2}. 

micchã-pafipatti (p); tà hạnh 4Í ƒ7. 
middha (p); thuy miên li lÍK. 

middha (s); thuy miên l HC. 

middle way (e); — Trung đạo 'Ƒ' šf. 
mihaku (j); vi bạc Ø* #Ÿ. 

mi-jied 'jig-rten-gyi khams (9; — Sa-bà thế giới 


mijin (j); vi trần ƒ# Ƒš. 

mikkyõ (j); Mật giáo ?#ï #f. 

mikkyö (j); Mật kinh ##‡ #Ý, —› Tan-tra. 

mikyö (j); vị cảnh IỆ tš. 

milam (0) [rmi lam] (s: svapna-dar$ana); có nghĩa 
»giấc mộng«. Một trong những phép tu của Đại sư 
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—> Na-rô-pa (s: nãropa) với tên —› Na-rô lục pháp 
(t: naro chodrug). 

milarepa (t) [mi-la-ras-pa]; —> Mật-lặc Nhật-ba 
# #0 H 





milinda (p); Di-lan-đà 1l Bi lữ, — Di-lan-đà vấn 
đạo kinh. 

milindapañha (p); — Di-lan-đà vấn đạo kinh ?f§ 
Bãi lÈ lũ] ìli Ấý. 

mĩmämsä (s); tư duy Ƒ#! †f:. 
mĩmãmsä ($); tư lượng #8 lš. 

mimitsu (j); vi mật f#' ?. 

mimyö, bimyõ (j); vi diệu ÿ #}. 

min (j); miên llŠ. 

miủ (t); danh 2. 

minapa, mahäsiddha (s); — Mi-na-pa (8). 

miỉnd of no-oufflow (s); vô lưu tâm Ất ÿš. :Ù.. 
mind-king (s); tâm vương /Ù -Ƒ:. 

míngdì (c); — Minh Đề HH] ïŸ. 

míngzhão déqiãn (c) (j: meishö [myöshö] tok- 
ken); —> Minh Chiêu Đức Khiêm H| ‡{ f# BX. 
miraculous samsãra (3); biến dị sinh tử #⁄ 7E 
mirai (j); vị lai 2 Z. 

miriyoku (j); vị li dục 2 ÄÈ ?%. 

miroku (j); —> Di-lặc 5Ÿ 'Ö). 
miroku-bosatsu-shomon-hongan-kyØ (); Di-lặc 
Bồ Tát sở vấn bản nguyện kinh 8 ?J) # 8š Jï [ñ] 
2R EM 

miroku-bosatsu-shomonky0-ron (j); Di-lặc Bồ 
Tát sở vấn kinh luận 5Ä 'J) #£ Bš ff [5] #£ ñẩù. 
miroku-shomon-ron (j); Di-lặc sở vấn luận ?fÄ ï) 
Ji lã] ñN. 

misai (j); vi tế f #4lL. 

miéaka (s); Di-già-ca đ# flll MU, Tổ thứ 6 của — 
Thiền tông Ấn Độ. . 

mishasai (j); Di-sa-tắc 1fl ÿ} 2š; —> Hoá địa bộ. 
mishasaibu (j); Di-sa-tắc bộ ?f } 2E ?ï. 

mishi (j); vị chí 2k . 

mishijö (j); vị chí định  ® Z#. 

misõu (j); vị tằng hữu 2E M5. 

mistake (e); ngộ ñ. 

mistaken (e); tà 2Ï. 

mistaken attachment (e); mê chấp 3 ÿM. 
mistaken behavior (e); tà hạnh 3l {7. 

mita (s); lượng ®#. 
mitchi (j); mật ý i# Zt. 

miten (j); di thiên 5ƒ Z. 

mithiã (s); tà TH. 

mithiã-ãjiva (s); tà mệnh 2l đi. 


























muchiran 





mithiã-drsfi (s); tà kiến 3Í lủ. 

mithiã-mãna (s); tà mạn 3ý †#. 

mitra (s); lữ Í1. 

mitsugo (j); mật ngữ ? ñR 

mitsugonkoku (j); mật nghiêm quốc # ii ii. 
mitsu-u (j); mật hữu ?# #ï. 

mìzõng (c); —> Mật tông ?š 2š. 

mäar ba (t); cam H. 

mo (j); mẫu Fj. 

mö (j); mông 2š. 

mö (j); vọng 3. 

mö, bö (j); mang Èï. 

mochi (j); một Ÿ3. 

mochishö (j); một sinh # 7E. 

moda (3); hi mãn Ÿ ïð. 

mögo (j); vọng ngữ 2 ññ. 

moha (3); ngu sỉ Ji JÝ; sỉ #Ÿ. 

moha (s, p); —> Sỉ ÖÝ, sỉ mê, đồng nghĩa với — 
Vô minh, xem —› Bắt thiện. 

mohavat (s); ngu sỉ J #Ý. 

móhẽ zhïguàn (c) (j: ma-ka shi-kan); Ma-ha Chỉ- 
quán J§ ãƒ IE #li, —› Thiên Thai tông, — Trí 
möjö (j); vọng tình 2 Ti. 

mökei (j); vọng kế 3 ïÌ.. 

mokkenren (j); — Mục-kiền-liên | ## 3#. 
mokga (s); giải Íff. 

moksa-bhägTya-moksa (s); thuận giải thoát phần 
JR fft lu 2}. 

mokgin (s); cầu đạo giả 5R 3l #í. 

moku (j); mục El. 

mokuan shöfõ (j) (c: mùãn xìngtão); — Mộc Am 
Tính Thao ZK Jš ‡È !ổ. 

mokunen (j); mặc nhiên #Ä #Ä. 

„. (j); mặc nhiên nhi thính #Ä £Ä Tí 


mokuren (j); Mục-liên E| 3. 
mokushö-zen (j) (c: mòzháo-chán); —> Mặc chiếu 
thiền #Ä Jf Mữ 

mokusõ (j); mục tưởng [| ÄE. 

mömai (j); mông muội lễ lE. 

mon (j); môn Ƒ]. 

mon (j); văn li. 

mondö (j) (c: wèndá); —> Vấn đáp [ñ] #$. 
mönen (j); vọng niệm % i3 

monji (j); văn trì [ñj ‡?. 

monji (j); văn tự È “7. 

monju (j); — Văn-thù % ⁄E. 


monjushiribosatsu-jñjigyð-kyö (J); Văn-thù Sư- 

„ sự hành kinh *È #% li #| Š bš -[- 
T #Œ 

monjushiri-shosetsu-makahannya-haramitsu- 

kyõ (j); Văn-thù Sư-lợi sở thuyết ma-ha bát-nhã 

ba-la-mật kinh È: # if #J Øf si RE ãJ Ấủ ‡ï ÿš 

Ä§ tX ÑE. 

s. Sm tin up in the grass (e); thảo hệ tỉ-khâu 

monmyö ly văn danh [i| #:. 

monmyö-kenbutsu-gan (j); văn danh kiến Phật 

nguyện li] 4i hú HỆ 

monshi (j); văn tư [1| Jl. 

monshin (j); văn thân È: #. 

monshishu (j); văn tư tu ll] J1 {Z. 

mörin (j); mao luân “É Íƒn. 

möshin (j); vọng tâm 3 :Ù. 

mösõ (J): vọng tưởng + #8. 

mospa (0); thắng giải J Íff. 

most secret, well-established dhãrani of the 

vast, gem-encrusted tower (e); Đại bảo lâu các 

thiện trụ bí mật đà-la-ni kinh ® ?ï Jš l #š lá] #£ 

ÂÈ kh 8ã BÙ ấE J6 Ấ. 

mofsu, bufsu (j); vật ?J. 

motsuge (j); vật ngoại #J 2}. 

mòzhăo-chán (c) (j: mokushõ-zen); —› Mặc chiếu 

thiền #Ä H8 3#. 

mraksa (s); phú, phúc 7. 

mrdu (s); hạ phẩm ƑF ñš; nhu nhuyến 2 ÿ⁄. 

mrdu-mrduka (s); hạ hạ F Ƒ. 

mrgadäva G): Lộc dã uyên Jš #ƒ 2b. 

mrgyate (s); cầu 5È. 

mrsã (s); hư vọng /fễ 3; hư Ji. 

mrsã-vãda (s); vọng ngữ 3% ñ#. 

mrta (S); tử 2E. 

mrt-pinda (s); nê đoàn ÿ Fï|. 

mrtyu (s); mệnh chung f #Š. 

mthun pa (0; thuận JHÄ. 

mu (j); mộng ##. 

mũ (j); vô hữu Ất: 4ï. 

mu (j); vô 

mu, bu lô" vô â 

mùãn xìng(fão (c) (j: mokuan shõtö); —> Mộc Am 

Tính Thao ZK Ƒš †‡ 7i. 

Trôi (); vô phọc giải thoát #t #? f# 











mubetsu (j); vô biệt #t‡ JI|. 
mubihö (j); vô tỉ pháp Ất: LL: Z. 
muchi (j); vô sỉ #t‡ ÖÝ. 

muchiran (j); vô si loạn Ất #Ý li. 





muddä 





muddä (p); ấn tướng E]I II. 

mũñdha (s); ngu sỉ jủ #š; ngu #8; sỉ ÖšÝ. 

muditä (s, p); — Hi *. 

mudö (j); vô đảo #t fồl, 

mudrã (s); — Ấn Fl; ấn tướng FỊ! ‡Hl; khế ấn #4 
Ell; mật ấn # HI; mẫu-đà-la R‡ lÈ ##; mâu-đà-la 
ẤP Bữ §E. 

mudräs for the susiddhi ritual procedure (©); 
Enà sa quï khế ấn đồ #š Z& Hb &§ ÿJ\ #2 





mue (j); vô huệ #t Z5. 
mufuku (j); vô phú #t‡ ?. 
mufuku-muki (j); vô phú vô kí #‡ Øš# #t äử 
muga (j); vô ngã #tt ‡È 
mugai (j); vô nhai # ÿ£. 
mugaku (j); vô học #ft ##. 
mugakui (j); vô học vị #tt #3 {ừ. 
mugakuka (j); vô học quả 4t: Z# 2E. 
muge (j); vô ngại Ất fií. 
mugechi (j); vô ngại trí Ất lãi ft. 
mugen (j); vô gián Ất: [l]. 
mugendö : vô gián đạo Ất [l ìĂ. 
mugi (j); vô kí ## ñU. 
mugi (j); vô quí Ất 
muhak chach'o (k); Vô Học Ất ##. 
muhen (j); vô biên Ất Z. 
muhi-öshiki (j); vô biểu sắc #t 2 f“.. 
muhõ (j); vô phương Ấ£ 27. 
mư-i (j); — Vô vi Â 74. 
mui (j); vô vi Ất Jã. 
muigyakugyõ (j); vô vi nghịch hạnh Ất: Fã 3 {ƒ 
muihö (j); vô vi pháp #t Z5 32. 
mui-sanzö-Zzenyö ); Vô Uý Tam Tạng thiền yếu 
18 = PM Ml 
mujaku (j); —> Võ Trước (Văn Hi) #t 2. 
mujaku (j); vô trước ## ZZ. 
mujakugyö (j); vô trước hạnh #‡ # {ƒ. 
muji (j); vô thuỷ # #. 
muji-hökyõ-kyõ (j); Vô tự bảo khiếp kinh #tt “ 
#T ft Ấ€. 





muji-hõmon-kyö (j); Vô tự pháp môn kinh Ất “7ˆ 
3x1. 


3y D3” Cung (); vô tận công đức tạng Ất äï 
JnHiE: (); vô tận tạng Ất đï j8. 

mujö (j); vô định #‡ 7E. 

mưjõ (j); vô thượng #t Ï:. 

mujõ (j); vô thường Ất ?f. 

mujðe (j); vô thượng huệ Ấ#tt Ì: Ãï. 

mujöe-kyõ (j); Vô thượng y kinh #ft _l: †k #E. 
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mujöhöö (j); vô thượng pháp vương Ất |: ÿ* +. 
£nuj6j6đ0bodal (); vô thượng chính đẳng bồ-đề 
® LOSS#&. 


nợ (); vô thượng chính đẳng giác ## 


mujökaku (j); vô thượng giác Ất. [- Tổ. 

mujöken (j); vô điều kiện #t {£ . 

mujöku (j); vô thường khổ Ất 3# 7#. 

mujöshi (j); Vô thượng sĩ #£ _Ï- -E. 

nh đökyö (j); —> Vô Trụ Đạo Hiểu #t {È ìš 





mujñsho-nehan (j); Vô trú xứ niết-bàn ## {È Jš 
1t #8; —› Niết-bản. 

mukaku (j); vô giác Ất TỶ. 

mukannan (j); vô gian nan Ất‡ #k 3ƒ. 

Tô n0 (); vô gia hạnh vô 
dụng vô tướng trú Ất JJI {ï Ất 17) Hị #t ‡H 








tt (s); môn Ï]; tướng mạo †H Ẵñi; giải thoát 
##: li 


muki (j); vô kí Z ñt. 
mukihõ (j); vô kí pháp #É ät 3#. 
mukishö (j); vô kí tính #ft äu tŸ. 
mukta (s); thoát Ji. 
muktä-hãra (s); anh lạc Z# !ft. 
muku (j); vô cầu Ất J. 
mukuji (j); vô. cầu. địa Ít J. HH. 
mukunin (j); vô cấu nhẫn #t Đn 4. 
mukutsudõ (j); vô khuất nạo Ất: Ji ÿš. 
mñla (s); căn bản € %. 
mũlaccheda (s); đoạn thiện căn fï 3£ Rẻ. 
mũlãdhãära-cakra (s); xem —› Trung khu. 
mũlamädhyamaka-kärikã (s); Căn bản trung 
quán luận tụng †R HH Bi ñn 2l, một tác phẩm 
của —› Long Thụ (s: nãgãrjuna), thường được gọi 
tắt là Trung quán luận tụng hoặc Trung quán luận 
(madhyamaka-§ästra). 

mũla-madhyamaka-§ãstra (s); Trung luận tụng 
'H mg 2i, Căn bản trung quán luộn tụng Ï|t 2E th 
ii ñfi 2Í, một tác phẩm của —> Long Thụ (nãgãr- 
Tài: thường được gọi tắt là Trung quán luận, 
trung luận. 
mũlamädhyamikavyrtti-akutobhayä (s); Căn bản 
trung quán luận thích Vô Uý chú li 4 !h li ñfn 

Ất f4 ïÈ, một tác phẩm được xem là, của — 

Long Thụ (s: niãgãrjuna), cũng được gọi tắt là Vô 
Uý chú, chỉ còn bản Tạng ngữ. 
mũla-vijñäna (s); căn bản thức ‡j# ⁄K ïiï. 
mumon ekai In (c: wúmén huìkãi); —> Vô Môn 
Huệ Khai # ["| Sš Bïi. 

















myögyö 





mumon-kan (j) (c: wúmén-guãn); —> Vô môn 
quan Ấ$ Ƒ'] li 

mumyö (j); vô 3 minh Ấ HỊ. 

mumyðbðru (j); vô minh bạo lưu Ất Ủ{ 3 3š. 
mumyõro (j); vô minh lậu Ất H 3jj. 

munan (j); vô nan Ấ #. 

mundane wisdom (e); thế trí II #; tục trí f #ï. 
muni (j); — Mâu-ni #® J8. 

muni (j); vô nhị Ấ# —ˆ. 

muni (s); tôn ##; — Mâu-ni # J6. 
munöshö-bannö-nyorai-shõgon-daranikyö (j); 
Vô năng thắng phiên vương như lai trang nghiêm 
ma... 0 BÈ §§ Jẻ 


muro (j); vô lậu Ất li. 
murochi (j); vô lậu trí #t ÿä #!!. 
murohö (j); vô lậu pháp ft 3jä 32: 
murö-jöro (j); vô lậu tĩnh lự #£ 3š tð J8 

murokon (j); vô lậu căn 4t li #ñ. 

muroshuji (j); vô lậu chủng t tử #t ỦM §Ẽ Ýƒ.. 
muroshũtai (j); vô lậu tập đề #tt 3i # ồ. 

mưru (j); vô lưu Ất ÿï:. 

murushin (j); vô lưu tâm #t‡ 2Ù. 

muryõ (j); vô lượng ## tị. 

muryõchi (j); vô lượng trí #‡ fï ƒtl. 

muryðgi (j); vô lượng nghĩa #tt hi 3Š. 
n2 À4 SG (); Vô lượng nghĩa kinh #t l 3$ 


muryðju-kyð (j); Vô lượng thọ kinh #t R Zý #ế. 
muryö-kudoku-darani-kyö (); Vô lượng công 
đức đà-la-ni kinh Ất đi J7 fl# BÈ 3# J6 &£ 
PhQ 40090) (); vô lượng không xứ Ất : Zš 















































musa (j); vô tác # {f. 

musära-galva (s); xa cừ lữl fE; xa cừ RE §. 
musashitai (j); vô tác tứ đế #‡ {f: JW ã. 
musã-väda (p); vọng ngữ +EB. 

musha (j); vô già 4 3. 

mushiki-jö (j); vô sắc định Ất fS ZE. 
mushiki-kai (j); vô sắc giới Ất {5 Z#. 
mushiki-kaijö (j); vô sắc giới định #t {5 ## ZÈ. 
mushi-mumyö (j); vô thuỷ vô minh #f #ì #t HJJ 
mushin (j); vô sân # Hữ.. 

mushöõ (j); vô sinh tt “E. 

mushõ (j); vô tính Ất †E. 

mushõchi (j); vô sinh trí Ất 7E #!. 

mushöhõ (j); vô sinh pháp #t “E ỲZ. 

mushönin (j); vô sinh nhẵn #ft 7E #4. 
". (); vô sinh tứ chân để #t 2E DI 


s 




















mushofoku (j); vô sở đắc Ít jï ƒ3. 
mushou (j); vô sở hữu Ất Øïf 1. 

mushou sho (j); vô sở hữu xứ Ấft Øï fï Jlš. 
mushu (j); vô số #t ñL 
mushu-daikõ (j); vô số đại kiếp #‡ #t 2 ?ŸJ. 
musõ (j); mộng tp S ÄR, 

musõ (j); vô tướng Ất II. 

musõ soseki (j); —> Mộng Song Sơ Thạch #7 ##f 
R 4ï 





























musöhöbenji (j); Vô tướng phương tiện địa #t 4fl 
2 {ti HH. 

musðji (j); vô tưởng sự tt #ll *Ƒ. 

musöjö (j); vô tưởng định #t #H Z. 

musöron (J); Vô tưởng luận Ất #tt in. 

musöron (j); Vô tướng luận Ất #f| ñíh. 
musõ-shijin-ron (j); Vô tướng tư trần luận Ất ‡Il 
JR Bề ñín. 

musöten (j); Vô tưởng thiên #t #H 7. 

mutan (j); vô đoan tt ðữ. 

muta-vijñãna (s); — A-lại-da thức Jñ[ ##{ HỊ ïj. 
muton (j); vô tham Ít: t. 

mutual inelusion (©); biến thâu 3 lý. 

muyðm (k); Vô Nhiễm Ất 3#. 

muyonehan (j); Vô dư niết-bàn Ấtt &‡ }ñ! 5“. 
muzan (); vô tàm Ất lũƒ. 

muzan-gedö (j); vô tàm ngoại đạo Ất †i #} ïši. 
muzen (j); vô nhiễm Ất 3t. 
mùzhõu chénzũnsù (c) (j: bokushũ chinson- 
shuku); —> Mục Châu Trần Tôn Túc lEš Ö| l ®# 
mùzhõu dàomíng (c); Mục Châu Đạo Minh lš 
3J ï# 1Ị, —› Mục Châu Trần Tôn Túc. 

myaku (j); mạch jj. 

myakuraku (j); mạch lạc JJÉ ấất. 

myö (j); danh 2. 

myõ (j); diệu #}. 

myõ (j); mệnh f. 

myõ (j); minh “. 

myõ (j); minh !JJ. 

myðan ()); minh á ám HJ] Hồ. 

myðan (j); minh ám HỨj lãi]. 
myöbi-bosalsu-mon-kyõ (); Diệu Tí Bồ Tát vấn 
kinh #} #Ÿ 

myõchi (j); diệu trí 4 ,SẾ: 

myöðgaku (j); diệu lạc (nhạc) #} #É. 

myðgi (J); danh nghĩa ¡ 3Š. 

myðgon (j); danh ngôn #¡ ï. 

myðgonshũji (j); danh ngôn chủng tử #2 ïï fš 

















myögyõ (j); diệu hạnh #È fŸ. 
643 


myögyösoku 





myögyõsoku (j); Minh Hạnh Túc H] ƒƒ Z#; — 
Mười danh hiệu. 

myöhö (j); diệu pháp #} 3#. 

TY PNDIEHHS E10 (): —› Diệu pháp liên hoa kinh 
Ù R ‡tÁs. 

myöhö-renge-kyö-ubadaisha (j); Diệu pháp liên 
hoa kinh ưu-ba-đề-xá #b 3š ï§ #£ 4£ 3# ÿ( it 2t. 
myðhou-rengekyöron-yibadaisha IDN Diệu pháp 
liên hoa kinh luận ưu-ba-đề-xá # ÿŠš ï# ‡š #£ ãù 
3# š lẻ 3. 

myöichi (j); minh nhất ® —. 

myöji (j); danh tự Z¡ “. 

myðjñ (j); mệnh chung fữ #š. 

myöka (J); diệu quả #È #3. 

myökai (j); minh giới #£ #È. .. 
myökanzacchi (j); diệu quan sát trí #} ili #š ƒt!. 
myðkon (j); mệnh căn fi 3. 

myðkyð (j); diệu giáo # #í. 

myömyõ (j); diệu minh #} HJ. 

myöri (j); mãnh lợi š. Ä||. 

myðri (j); minh lợi HỊ ||. 

myöryõ (j); minh liễu H] _Ƒ. 

myöshi (j); diệu chỉ Lo, Ei- 

myöshiki (j); danh sắc ti. 

myöshiki (j); diệu sắc #} f6. 

myöshin (j); danh thân #¡ . 
myöshin-ji (j); — Diệu Tâm tự #} 2b ÿ. 

b= Cuờn: dày (); — Diệu Tâm tự phái # 2b SŸ 
3% 











myöshu (J); Minh chủ HJJ 3:. 
myöshñ-shin (j); mệnh chung tâm ñ #£ :b. 
myðsõ (j); diệu tướng #} II. 

myötoku (j); minh đắc Ủ| ƒ3. 
myöyñ (j); minh hữu HJ Ö. 


N 











na (j); na Jl. 

nãđÏï (s) (t: TS); đạo quản, năng tuyến, lực tuyến, 
những tuyến năng lực trong thân thể con người, 
qua đó chân khí (prãna) được truyền đi khắp nơi 
(— Trung khu; s: cakra). 

nadï (s); na-đề Jlš ‡. 
nadT-kã$yapa (s); Na-đề Ca-diếp JJ§ ÿ# 3U để. 
nãga (s); — Long lễ. 

nAgabodhi, mahäsiddha (s); — Long Trí (76). 


naga-rãja (s); long vương ÏÊ --. 
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nãgãrjuna (s); — Long Thụ fE Ji. 

nãgãrjuna, mahãsiddha (s); —› Long Thụ (16). 
nãgasena (s, p); Long Quân, —› Na-tiên. 

nagon (j); na-hàm ŸJJ§ 3ï. 

nagonka (j); na-hàm quả 3l 3 7R. 

naibon (j); nội phàm I3 _M\. 

naikãyika (s); chúng #. 

naikon (j); nội căn jJ J# 

naion (j); nê-hoàn Ÿ# ïH. ; 
nairañjanã (s) (p: nerañjar8); NL-liên-thiền hà jÉ 
MẼ ## ïnj, bây giờ có tên là nïlãjanã; cũng được 
gọi là Ni-liên-thuyền, tên của một con sông. Phật 
Thích-ca đã tu khổ hạnh gần sông này nhưng 
không đạt đạo. 

nairi (j); nê lê ÿ¿ ##. 

nairokusho (j); nội lục xứ JJ 7N JŠ. : 
naishi-kõsefsu (j); nãi chí quảng thuyết J7 # Jš 
DUê 


nako (j); na cá Jlš ffñ. 

na-kvacit (s); vô phương Ấ 77. 

nãlandã (s); —> Na-lan-đà Jlý ii bÈ. 

nalinapa, siddha (s); —> Na-li-na-pa (40). 

nãma (p) (s: ñãman); — Danh 4. 

nãma-kãya (s); danh thân 4 4. 

nãman (s); danh hiệu #4 ÕŠ; danh ngôn #¡ ïï; 
danh tự ƒí ''; — Danh ƒí. 

nãma-rũpa (s); danh sắc #¡ f5; danh thân 4¡ ; 
danh tự #⁄ '#“; đồng nghĩa với —> Ngũ uẫn. 

namas (s); qui mệnh ñï đữ. 

nãma-samsthãna (s); danh tướng 4¡ ]Íl. 
namaskãra (s); cung kính 4š ?. 

namas-kära (s); lễ bái 3ð s 

name and form (e); danh sắc #¡ f“; danh thân #⁄ 
'Õ; danh tự #⁄ “7. = 
namsanjong (k); Nam Sơn tông lãi I|I Zš. 

namu (j); Nam-mô Ti Ất. 

namu-sambö (j); Nam-mô Tam bảo lšj Ấlỹ = ?Ÿ. 
nan (j); nan #È. 

nan (j); noãn ÿñ. 

nãnã (s); chủng chủng #Š Iñ. 

nãnätva (s); nhược can 2? ˆƑˆ. : 
nanbon-nehangyö (j); Nam bản niễt-bàn kinh Bi 
% &t &. 

nanda (j); Nan-đà #ft BÈ. 

nanda (s); Nan-đà Ít lÈ. 

nandi (p); hỉ ?£. 

nandi (s); hỉ ?£. 

nandimitra (s); Nan-đề Mật-đa-la #ft ‡# # #Z #È. 
nangaku ejö (j) (c: nányuè huáiràng); — Nam 
Nhạc Hoài Nhượng I#j 3i }š 3Š. 





nentei 





nangakujõ (j); Nam Nhạc Nhượng Iñ 3# 5Š. 
nanhõ (j); noãn pháp ‡É ở. 

nanhöõ (j); noãn pháp ##i 32}. 

nan'i (); noãn vị Jé 4È. 

nani (j); noãn vị ## {.. 

nan!in egyõ (j) (c: nányuàn huìyú); — Nam Viện 
Huệ Ngung Eã l Sĩ li. 

#>oiitnoa (); Nam phương Phật giáo Bi 


nánquán pằyuàn (c) (j: nansen fugan); —> Nam 

Tuyển Phố Nguyện fj 2# †f fỡi. 

nansen (j); Nam Tuyền [#3 J‡. 

nansen fugan () (c: pũyuàn); — Nam 
Tuyền Phố Nguyện ï#ƒ Z# 

SA Lang @®; N bộ châu Bí H# 3W 
ì 

nánshãn-zõng (c); Nam sơn tông Ti !ÌI Z. 

nanshöji (j); nan thắng địa # J7 HH. 

nanshũ-zen 0) (c: nánzõng-chán); —> Nam tông 
thiền Bị 2š 

nántă guãngyðng (c) (: nantö kõöyũ); —> Nam 
Tháp Quang Dũng Bị ‡# 3V ìñi. 

nantö köyũ (j) (c: nántá ` ố — Nam 
Tháp Quang Dũng ¡ Hi !R 3X: ti. 

nanfoku (j); nan đắc #‡ ƒ 

nányáng huìzhõng (c) (j: "an y0 echũ); — Nam 

Dương Huệ Trung Bi lj 3ï # 

nan'yö echũ (j) (c: côi AE  huizhông) — Nam 

Dương Huệ Trung Bị ñð 34 18. 

nányuàn huìyú (c) (j: nanin egyö); — Nam Viện 

Huệ Ngung Pñ lũ Sĩ 

nányuè huáiràng (c) 6: nangaku ejð); —> Nam 

Nhạc Hoài Nhượng Hj #4 ĐÈ ZŠ. 

nányuè ràng (c); Nam Nhạc Nhượng R ## šš. 

nanzanshñ (j); Nam Sơn tông ã !ÌI ZE. 

nanzen-ji (j); —> Nam Thiền tự I#j X# 5. 

nánzöng-chắn (e) (j: nanshũ-zen); —> Nam tông 

thiền Hj 2 ##. 

naong (k); Huệ Cần Ãï ?J. 

naraka (s); — Địa ngục !ll ŸÄ; na-lạc Jlš Ÿ#. 

naraku (); na lạc 3l Ÿ#. 

naraku (j); nại lạc Zš ïŠ. 

nara-näyaka (s); đạo sư 3Š fIji. 

narendra-rãja (s); thánh chủ 53 *:. 

narendraya6as (s); Na-liên-đề Da-xá 7l 3# ‡# H 
Â: 

phe (); Na-liên-đề Da-xá J 3É ‡# HỆ 





nãro chodrug (£) [näro chos-drug]; —> Na-rô lục 


nãropa, mahãsiddha; s: nadapäda, nãrofapa, 
ya§bhadra; —> Na-rô-pa. 

nã§ã (s); hoại #Š; thất 7E. 

nã§ana (s); hoại #Š. 

nãsti (s); vô Ất. 
nãstitva (s); vô sở hữu Ất ĐT 2ï. 

nata (s); kĩ nhi {+ fñ. 

natural wisdom (e); tự nhiên trí É1 #À #!. 

Ị lệ world (e); khí giới 3š ?#; khí thế gian #š 























nãvadhãryate (s); bất khả đắc 4 HƑ f3. 
naya (j); Na-da Z|§ HỆ. 

naya (s); đạo lí lÈf #H; na-da JJ HỊš. 
nãyaka (s); đạo sư 3Š li. 

nayati (s); độ JÈ. 

nayuta (j); Na-do-tha #ll IH\ {.. 

nayuta (s); na-do-tha JJý tH Ù. 

ne @: niết Si, 

negligenee (e); giải đãi lít &. 

nehan (j); —› Niết-bàn tt %. 

nehan-đõ (j); —› Niết-bàn đường 3l 5# 3#, 
nehan'e (j); Niết-bàn hội Ỳl‡ #* f. 

nehangyö (j); Niết-bàn kinh 1! #& &ế. 

nehanshũ (j); Niết-bàn tông 1! ® #, 
nehan-shũyö (j); Niết-bàn tông yếu ïi! #& 2š 2. 
neither arising nor ceasing (e); bất sinh bất diệt 
%®# ® tì. 

nei(her-thought-nor-no-thought concentration 


@) phi-tưởng-phi-phi-tưởng xứ †]È 4l ‡]È ]E 4H 








nembutsu (j); — Niệm Phật 2%: ƒ. 

nen (j); nhiên #Ä 

nen (j); niệm 2%. 

nen (j); niêm Ïj. 

nenbufsu (j); — Niệm Phật 2% Íÿ. 
nenbutsu-sanmai höõ-ron (J); Niệm Phật tam- 
muội bảo vương luận 23 fl) = H§ ?ï + in. 
nenge-mishõ (j); — Niêm hoa vi tiếu ÿi #š ft “Š. 
nenjo (j); niệm xứ 2% jš. 

nenjũ (J); niệm trú 2% ÍÌ. 

nenko (j); niêm cổ ‡ tr. 

nenkõ (j); niêm hương ‡ï¡ ZẼ. 

nennen (j); niệm niệm ⁄% 2%. 
nennen-sõözoku (j); niệm niệm tương tục 2 2 #fl 
nennõ (j); nhiễm não 3‡t Tất. 

nenrai (j); niêm lai ‡¡ 2E. 

nenshin (J); niệm tâm 2%: :b›. 

nenshitsu lDh niệm thất ẩx 2. 

nentei (j); niêm đề ‡j¡ Ÿ. 
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nentöðbutsu 





nentöbutsu (j); Nhiên Đăng Phật # ð ƒ). 
nerañjarä (p) (s: nairañjanä); bây giờ có tên là 
nïlãjanã; Ni-liên-thuyền, tên của một con sông. 
Phật Thích-ca đã tu khổ hạnh gần sông này nhưng 
không đạt đạo. 

netra (s); nhãn lÍR. 

netsu (j); nhiệt #4. 

new and old translations of the buddhist canon 
(e); tân cựu lưỡng dịch ðï #‡ Mị ïŠ. 

next rebirth (e); lai thế 2|£ †F. 

ngo bo nyid sku (£) (s: svabhävikakäya); Tự 
nhiên thân, Tự tính thân, — Ba thân. 


ngondro (t); danh từ dùng chỉ những phương N¡= 


pháp đặc biệt để kiểm soát —› Thân, khẩu, ý, 
người tìm ra được — Ter-ma 

ni (J); nhị —. 

ni (); nhĩ FƑ. 

ni, ama (j); ni J6. 

nibaku (j); nhị tế — Ñ. 

nibbãna (p) (s: nirvãna); —> Niết-bàn 3ñ! ##. 
nibhandhana (s); chấp trước #⁄\ ZZ. 

nibonbu (j); nhị "nà phu — N.%. 

nibonnõ (j); nhị phiên não — §i lấi. 

nichi (j); nhị trí — #ï. 

nichiren (j); —› Nhật Liên H 3š. 

nichiren-shũ (j); —> Nhật Liên tông H| iÊ Zš, — 
Nhật Liên. 

nidan (j); nê-đoàn ÿ£ lỗi. 

nidana (j); ni-đà-na Jé EÈ 7l. 

bong (s, p); nhân duyên || 4; ni-đà-na } Bữ 








nidãna-sitra (s); Duyên khởi thánh đạo kinh 4£ 
Xu 5 lặ &. 

nidrãvin (s); tâm JÈ. 

nie (j); nhị huệ —- Z. 

nie (j); nhị huệ — 5ï. 

nie (j); nhị y — {&. 

nien (j); nhị duyên — Ất. 

nièpán-zõng (c); Niết-bàn tông 1 #3 2. 

niesho (|); nhị y xứ —ˆ {Ki 

nigaken (j); nhị ngã kiến — li Đ, 
nigantha-nätaputta (s): Ni-kiền tử Jé #2 _ƒˆ. 

nigõ (j); nhị nghiệp — XŠ 

nigo (j); nhị ngộ — Ti. 

nigraha (s); điều phục NHl {Ñ: phục {Ä. 

nigyõ (j); nhị hạnh - ƒƒ. 

nihilism (e); diệt ÙÄ; đoạn kiến bi. 

nihõ (J); nhị báo — 3#. 

nihon-daruma-shũ (j); — Nhật Bản Đạt-ma tông 
H+*## 
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nihsara (s); l¡ ÄÍŸ. 

nihsarana ($); li BÍ. 

nihsvabhäva (s); vô tính tt †l:. 

nihsvabhävatva (s); vô tính Ất tE. 

nijõ (J): nhị thừa — ZẼ. 

nijũgõu (j); nhị thập ngũ hữu —- -Ƒ' T¡ 1. 
nijũhatten (j); nhị thập bát thiên — -[- J\ Ẩ. 
nijñni-gu (j); nhị thập nhị ngu — -|- — fÄ. 

Ỷ (); nhị thập nhị ngu sỉ — -|' — Ấ 


nấm 10 ti -0iinn1eoint bi Tp ca 
nijũnishu-guchi (); nhị thập nhị chủng ngu sỉ —ˆ 
ll RR XE. 


nijũshi-ryũ (); Nhị thập tứ lưu — -†- JW ÿŸ, chỉ 
24 dòng thiền ở Nhật, gồm: —> Lâm Tế, —› Tào 
Động, Hoàng Bá và những nhánh của tông Lâm 
Tế phân ra sau khi được truyền qua Nhật. 
nijñyuishikiron (); Nhị thập duy thức luận — -Ƒ: 
HỀ 57 ăn. 


nika (j); nhị quả — J. 

nikãya (p); bộ ïl, danh từ chỉ những — Bộ kinh. 
75a ni (); Dị bộ 
tông tỉnh thích ## ï 2š X# ##, một tác phẩm của 
— Thanh Biện -(bhãvaviveka), chỉ còn lưu lại 
trong Tạng ngữ, nói về các tông phái phật giáo sau 
khi Phật diệt độ đến thời Thanh Biện, giỗng như 
DỊ bộ tông luân luận (samayabhedavynhacakra- 
$ãstra) của —> Thế Hữu (vasumitra). 
nikãya-sabãgha (s); chúng đồng phận ## |z] 2}. 
niken @); nhị ¡ kiến — = , 

nikenshi (j); Ni-kiền tử j8 ## -ƒ.. 

nikon (j); nhĩ căn HƑ Jñ. 

niksipati (s); xả †ầ. 

nikũ (j); nhị không — ZZ 

niku, joku (j); nhục #Ê. 

nikudanshin (j); nhục đoàn tâm lỊ Rl :ò. 
nikugen (j); nhục nhãn JÃj II 

nïlakantha-dhãranT (3); Thiên thủ thiên nhãn 
Quán Thế Âm Bồ Tát Đại bi tâm đà-la-ni TT: # T: 
HỆ iổi 1H T7 Z BỆ Ä ÄE 4ò BE Ä# JE. 

nïla-vajra (s); ni-lam-bà J¿ lễ 3š. 

nimefsu (j); nhị diệt — Ä. 

nimitta (s); thuy #ñ; tướng 3l. 

nimmãtar (p); vạn vật äÿ ?J. 
ni-muki (j); nhị vô kí — #š ñu. 

nin (j); nhậm {F.. 

nin (j); nhẫn Z4. 

nin (j); nhận đỡ. 

nin jin (); nhân À. 

nin, in (j); nhằm 4Š. 


nishõ 





ninbyõ (j); nhậm bệnh {E 7ÿï. 

nỉndã (s); hủy 5%. 

nỉnden (j); nhân thiên Ä Z. 

ninden-ganmoku (j); Nhân Thiên Nhãn Mục Ä. 
XIR H. 


nỉne graduated concentrations (e); cửu thứ đệ 
định 2U ïX ? 7E. 

nine levels of existenee (e); cửu địa 7L Ji. 

TU levels of lotus seafs (e); cửu phẩm liên đài 
3L 8n #ế Ấ. 

ninety-eight proclivities (e); cửu thập bát sử 7L 
SE J\ đP, 





ninga (j); nhân ngã À\ 3È. 

ningaken (j); nhân ngã kiến Ä ‡È H. 
ningashũ (j); nhân ngã chấp À_ ‡È ÿk. 

ninji (J); nhậm trì {f: fŸ. 

ninkyö-funi (j); Nhân vật bất nhị Á #J 4 —, 
người và vật không hai, một tâm trạng đạt được 
khi giác ngộ. 

ninmuga (j); nhân vô ngã À # ‡È. 

ninniku (j); nhẫn nhục Z3} #$. 

ninnun-shoki (j); nhậm vận sở khởi {f: X Jf #ö. 
ninögyõ (j); nhân vương kinh {— -T: ##. 

ninriki (); nhẫn lực 4# 7). 

ninshiki (j); nhận thức ## ïÌ. 

ninshishi (j); nhân sư tử Ä Hi -ƒ. 

ninsh (j); nhân chấp À. ŸÄ\. 

ninshu (j); nhân thú À. #8. 

ninth consciousness (e); cửu thức 2L 3ŠÄ. 

nin'un (j); nhậm vận {E Xš. 
nụ 'un-bonnõ (j); nhậm vận phiền não {f Xš 7ƒ{ 


ninunki (j); nhậm vận khởi {E 3# jö. 

ninyõ (j); vi nhiều |#{ XŠ. 

ninyũ (j); nhị nhập — 

nipuna (s); diệu #*. 

nirabhilãpya (s); bất khả thuyết 4 H[ đi. 

niräkrta (s); khiển 3Ÿ. 

nirampa (j); ni-lam-bà j£ §š 3#. 

nirätmänah-sarva-dharmal (s); chư pháp vô 
ngã ññ 2 #t 4k 

niraya (p); —> Địa ngục # 3Ä; nê-lê 3 ##. 

nirde§a (s); thích £Ẽ. 

nirenzenga (j); Ni-liên-thiền hà J8 3# š# jJ. 

nirgrantha (s); Ni-kiền tử Jd # “/. 

nirgrantha (s); ni-kiền-tử j8 ## -ƒ.. 

PETHIÊN RA Tôn (9; Ni-kiền tử j6 l2 -ƒ. 

nirgranthi (s); vô kết Ất #t:. 

nirgunapa, siddha (s); hoặc naguna; —› Niệt-gu- 

na-pa (57). 














nirigyõ (j); nhị lợi hạnh — | ÍT. 

nirmala (s); vô cấu #‡ 1. 

nirmãna (s); biến hoá ## 4L. 

nirmãna (s); hoá 4È.. 

nirmãna-kãya (s); báo hoá phật Ÿš {k fÈ; biến 
hoá thân ## {È, Í; hoá thân ‡È, É; hoá {È; ứng 
thân J 3; — Ba thân. 

nirmãna-ratayah (s); lạc biến hoá thân #É ## {F, 
X 


nirmita (s); hiện hoá Ö4 {È; ứng hoá JÈš {È.. 
nirmoksa (s); thoát li. 

nirnimitta (s); vô tướng #t‡ Jll. 

nirodha (s); khổ tập diệt đạo 7# #š 8 ì'; một 2; 
tận if; tịch diệt #4 ÙÄ. 

nirodha (s, p); — Diệt ÙÄ, diệt tận ỳÄ đi. 
an, (s, p); — Diệt tận định ÙÄ iÄï 


nirodha-satya (s); diệt đế )& 3”. 

nirukti (s); danh tự 44 “. 5 
nirupadi§esa-nirväana (s); Vô dư Niết-bàn 
Ỳli %3,  Niết-bản. 

nirñpana (s); kế độ äÌ ƑÈ. 

nirväna (s); diệt ÙÄ; li ÄŸ; nê-hoàn E ïH; — 
Niết-bàn 1! 53; tịch 3š; trí duyên diệt #ï ## ÙÄ. 
nirvana of abiding in neither samsära nor nir- 
vãna (e); vô trú xứ niết-bàn Ất {†: j§ ìhủ SE, 
nirvãna sũtra (e); Niết-bàn kinh ÿl# 3 #£. 
nirvãna with remainder (e); hữu dư niết-bàn fƒ 
Êâ ì5 4. 
nirvãna without remainder (e); vô dư niết-bàn 
#t &R ìhL 8, 

nirväna-sữtra school (e); Niết-bàn tông ïit #* Z5. 
nirveda (s); yếm lÖŸ. 

nirvedha-bhägĩya (s); thuận quyết trạch phần llfi 
»iz. 








4 RR 





























nirvieikitsa (s); quyết định È ZE. 
nirvikalpa (s); vô phân biệt Ất 2} JJJ. — - 
Ð SINH HMĐA (s); vô phân biệt phần ##t 2} 7| 


nirvrta (s); tịch diệt #/ ÙÄ . 

nirvrtti (s); khởi #0. 

ni§carati 6): diễn dương š 1⁄2. 
nisdya (s); yến toạ ®# 42. 

nishi (j); nhị tử — ZE. 

nishiki (j); nhị thức — 3Ÿ. 

nishiki (j); nhĩ thức = NHÀ. 

nishin (j); nhị tâm — :Ù:. 
ni-shinnyo (j); nhị chân như — t 1II. 
nishiryõ (j); nhị tư lương —ˆ # Ÿ8 (Ñö). 
nishö (j); nhị chướng —- Bất. 
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nishögi 





nishögi (/); nhị chướng nghĩa — lš 3Š. 

nishũ (j); nhị tông — Zš. 
nishu-enshö (j); nhị chủng duyên sinh — §§ #£ 
# 


“fjnt in tần (j); nhị chủng nhẫn nhục — ‡§# Z⁄ 
®. 


nishu-shỡji (j); nhị chủng sinh tử —ˆ #§ “F: 2E. 
nispatti (s); viên mãn lỗ| 

ni§raya (s); sở y JJT {k; y {k. 

ni§rita (s); y 

ni§ritya (S); y tk. 

nisthã (s); cứu cánh 7š 7š. 

nisthã-gamana @); cứu cánh Zš 7. 

nitai (j); nhị để — ñ. 

niten (j); nhị chuyển — #$. 

nitoku (j); nhị đức —- fŠ. 

nitya (s); hằng †E; thường trú ?# ÍÈ. 
níutóu-chán (e) (j: gozu-zen); — Ngưu Đầu thiền 
“P Đl l. 


nivarana (s); —> Năm chướng ngại. 
nivrta-avyäkra (s); hữu phú vô kí #ï ?# ##t ñ. 
niwaku (j); nhị hoặc — ZÄ. 

nhà go (s); chính tính l¡ sinh 1E ÿÈ BÍÈ 





niyati (p); pháp nhĩ 3š fl. 

niyati (s); pháp nhĩ }% fÏ. 

nö (j); năng ñÉ. 

nõ (j); não Tí. 

nõ (j); não lll.. 

no conscienee (e); vô tàm #t‡ Ÿff. 

no delusion (e); vô s¡ Ất #ŠÝ. 

no laxity (e); bất phóng dật 4* } 1%. 
no thought heaven (e); vô tưởng thiên ft #l Z. 
ủo tsha med pa (t9); vô tàm Ất ft. 

nõen (j); năng duyên fÉ #2. 

no-enmity (e); vô sân Ất Hữt. 

noetic hindrances (©); sở trì chướng Jƒ ñII Bi. 
nöhenge (j); năng biến kế fiÉ 3# äŸ.. 

nöjo (j); năng sở fÉ Jï. 

nökan (j); năng quán fš #ñi. 

"'Binkioii (); năng quán sở quán fÉ ii Jjï 


nöki (j); năng qui ñÉ ñii. 

no-more-learning (e); vô học Ất #Ẽ. 

non moảs pa (0; phiền não Ÿfi lí. 
... cessation (s); phi trạch diệt vô vi 
3E ‡š Đà # 

nọn-backsliding (e); a-bệ-bạt-trí jƒ ## jš #1; a- 
tìbạt-trí lJ EÉ Ø #t; bất thôi 4 3R 

non-buddhist (e); ngoại đạo Z} TM 
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non-conceptual concentrafion (e); vô tưởng 
thiên #t #H ZE 

non-diseernment (e); bất chính tri 4 1E ẨI. 
non-discriminating wisdom (e); vô phân biệt trí 
4t 2 7| #I. 

nondro (t); một cách viết khác của Ngon-dro, 
phương pháp thanh lọc — Thân, khẩu, ý. 
non-duality (e); bất nhị 4S —ˆ; nhất như —- II; vô 
nhị Ấ‡ —ˆ 

“..ẽ. (e); bất giác 4 ?f. 
HH (e); bất hoà hợp tính 4 #1! 
TT le.» 

non-injury (e); bất hại 4 7# 

non-nature of lành reality (e); thắng nghĩa 
vô tính J# 3š #t †. 
non-retrogression (e); bất thối 4° 3E. 
non-returner (e); a-na-hàm J#ƒ Jlý 2ï; bất hoàn 4* 
non-sentient world (e); khí thế gian ## 1It [lJ. 
no-outflow (e); vô lậu Ít 3š. 

no-outflow wisdom (e); vô lậu trí Ất 3j #ï. 

nösa (j); năng tác ÑE ÍE. 

nõsen (j); năng thuyên fiÉ _ 

nõshiki (j); năng thức fÉ 3Ä 
nöshõ (j); năng sinh fiỄ 2| 
nõshu (j); năng thủ ÕÉ Lễ 
nöshu-shoshu (j); năng thủ sở thủ fÉ !t ÿf HW. 
not coveting (e); vô tham Ất: 2t. 

not resenting (e); vô vi nghịch hạnh Ất ý 3È {ƒ. 
¬ yet being free from desire (e); vị li dục Z Ít 








Hy 














nothingness (e); hư vô j Ất. 

nu (j); nộ #Š. 

nub par gyur pa (t); thất 2E. 

nyaku (j); nhược (nhã) ?ï. 

nyakukan (j); nhược can ‡ï “Ƒ. ¬ 

nyan thos (t) (s: $rãävaka); —> Thanh văn ## [ii 

nyãna (s); chính IE. 

nyanätiloka (p); —› Ni-a-na Ti-lô-ka. 

nyãya (s); đạo lí ÀÉ ZHI. 

nyãyamukha (s); Nhân minh chính lí môn luận 

bản JJ| HỊ 1E #E ['] ñf 2. 

nyäyaprave§a (s); Nhân minh nhập chính lí luận 
BỊ À, IE #E jấ của Thương-yết La-chủ ($añka- 

rasvãmin), môn đệ của — Trằn-na. (diñnãga). 

nyingmapa (t) [rãyiñg-ma-pa]; —> Ninh-mã phái 

3# F§ }K. 





nyo (j); nhiễu 3Š. 
nyo (j); như ÍII. 
nyo (j); nhữ 4. 


|,©I 
e€ì 





nyo (j); nữ 44. 

nyõ (j); nao (nạo) Öï. 

nyochi (j); như trí II #l. 

nyogen (j); như huyễn iI ZJ. 

nợ: (); như huyễn tam-muội #I 4J = 


nyo-i (J); như ý #I ï. 

nyoibutsu (j); Như Ý Phật ñI ZX Ø. 

nyoishu (j); như ý châu #1I 3š ŸR. 

nyojitsu (j); như thật #I #Ÿ. 

nyonyo (j); như như #1I ?II. 

nyo-nyo-chi (j); như như trí Í\I #1 ƒ†, tức là trí 
huệ xuất phát từ như như, từ — Chân như. 

nyorai (j); — Như Lai #1I 2. 

nyorai-honki (j); Như Lai bản khởi i11 2 + 8ö. 
nyoraijñ (j); Như lai trú #JI 2k fï. 
nyoraishöki (j); Như lai tính khởi #1I 2£ †E đủ. 
nyorai-zõ (j); —> Như Lai tạng #I 3 #8, —> Chân 
như. 


nyoraizö-butsu (j); Như Lai tạng Phật # 7 #š 
nyoraizõö-shöki (); Như Lai tạng tính khởi #11 Z£ 
JRR tE đu. 


nyorichi (j); như lí trí II fl #IL 

nyoryõchi (j); như lượng trí ñI  #t. 
nyosansõ (j); nhiễu tam táp 3Š — [ữ. 
nyoshin (j); như chân II fl. 

nyofö (j); nhữ đẳng 3 “Z. 

nyõyaku (j); nao ích #Š ?ñ. 

nyöyaku-gyö (j); nao ích hạnh ?Š ?ï ƒ7. 
nyøze (j); như thị #I 2. 

nyoze-nyoze (j); như thị như thị #I ## # ##. 
S1 is (); Nhập Đại thừa luận À ® ZE 
HÌHỊ . 


nyñjaku (J); nhập tịch À. ®i. 
nyñjñ (); nhập trú À fŸ. 
nyñkan (j); nhập quán ^\ ii. 
nyñmetsu (j); nhập diệt À. ÙÄ. 
nyunjö (j); nhuận sinh Ÿ3 7E. 
nà g nó nó, (); — Nhập lăng-già kinh À. #7 





th n (); Nhập lăng-già tâm huyền 
nghĩa À ‡# flI +ùb % 3Š. 

nyitai, nittai (J); nhập thai À. Ïlñ. 

nyñtaisõ (j); nhập thai tướng À. Jñ ‡II. 


O 





õ (); hoành ÿš. 

6 (); ô Ÿ5. 

o0); ư ÙÊ. 

ö (j); ưng, ứng Jš. 

õ (); vãng fÈ. 

õ, oku (j); áo #1. 

oath (e); thệ F. 

ðbai (j) (c: huángméi); Hoàng Mai #2 ÿfƒ, —› 
Hoằng Nhẫn. 

öbaku (j); Hoàng Bá 3š 5š. 

ðbaku kiun (j) (c: huángbò xïyùn); — Hoàng Bá 
Hi Vận 3š ? jí. 
öbakusan-dansai-enshi-denshin-hõyõ @)›; 
Hoàng Bá sơn Đoạn Tế Thiền sư Mi là tâm pháp 
yếu Zš 8š IlI l E£ X# fif f + ÿš 

1ã in Si rịn (): Hoàng 
Bá sơn Đoạn Tế Thiền sư Uyên Lăng lục # 8š IÌ\ 
Ki E£ X# li 2 Éš ?4. 

öbaku-shũ 0) (c: huángbò-zõng); —> Hoàng Bá 
tông # 5š 2š, — Ấn Nguyên Long Kì. 

objeet (e); cảnh lễ; trần FŠ. 

object as cause (e); sở duyên duyên ƒf 4 #Z. 
objective aspeet (e); tướng phần 4fl 2}. 

objective images (e); duyên ảnh 4£ ï#. 

observing emptiness (e); không quán “š ii. 
oceult (e); bí mật šÈ #. 

ocean seal samädhi (e); hải ấn tam-muội ïÿ FlI 
õchỉ (); ứng trí J #II. 

õchi-eshi (j); ứng tri y chỉ JŠ #I {k 1E. 
õchi-shõsõ (j); ứng tri thắng tướng JÈš #I JÄ ÄIl. 
õchoku (j); hồng trắc š‡t lÿ. 

odaesan (k); —› Ngũ Đài sơn 1ï S IÌI. 

offering and sustaining (e); cúng dường $t #š. 
öfuku (j); vãng phục ÍÌ: {ã. 

ögehöshin (j); ứng hoá pháp thân Jš {k. ‡* 44. 
ö0gen (j); ứng hiện JŠ Đi. 

ogha (s); bạo lưu $* 3. 

øgu đ); Ứng Cung JR 4; — A-la-hán. 

öhõ (j); ứng báo Jš ‡§. 

öjaku (J); ứng tích JŠ 1. 

ojikyõ (j); ngũ thời bát giáo Tr l JV #f 

õjin () (s: nirmãnakäya); ứng thân JŠ 13, —› Ba 
thân (trikãya). 

öjõ (j); vãng sinh ƒÈ 2E. 

öjö (j); Vương thành -E }Ÿ. 
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øju 





õju (j); ứng tụng Jš 3ï. 

öka (j); ứng quả JhŠ 2. 

oke (j); hoành kế Bš äÏ'. 

öðke (); ứng hoá JŠ {t.. 

oku (j); ức {š. 

oku (); ức tồ. 

okunen 0): ú ức niệm là TT. 

om (s) có khi được viết là AUM, —> OM MA-NI 
PAD-ME HŨM phần Việt ngữ. 

¬ nai (); Hoàng điện Cồ-đàm ## Iñj #E 


ömen-röshi (jJ); Hoàng diện lão tử JÑ lHl 2 'ƒ. 
om-mani-padme-hñm (s), có thể dịch là »OM, 
ngọc quí trong hoa sen, HŨM« — OM MA-NI 
PAD-ME HUM phần 'Việt ngữ. 
omniscience (@ nhất thiết trí — #J #1. 
øn (J); âm 
on (); ân BH 
on (j); viễn 38. F 
on conferring bodhisattva vinaya (e); Bô-tát 
giới bản ?®? Bš JÑ 2. 
on*ai (J); ân ái ã ZẺ. 
onbuku (j); ân phục l {Ä. 
once-returner (e); — Nhất lai — ZE. 
once-returner (e); —> Tư-đà-hàm JJï BÈ 33. 
one (e); nhất —. 
one hundred elements (đharmas) (e); duy thức 
bách pháp ' 3 ƑT 32. 
one hundred negations (c); bách phi Ƒï 3Ï. 
one mind (e); nhất tâm —- :Ù›. 
one vehicle (e); nhất thừa —- ZE. 
oneness (e); nhất như —- iJI. 
one-syllable king of spells from the bodhisatt- 
vapifaka of mañju§rT (e); Mạn-thù-sư-lợi Bồ Tát 
chú tạng trung nhất tự chú vương kinh #* # Hi 
Zl| #®# lề lý jã th — “ lý +: &£. 
ðngi (k); Ngạn Cơ Š HẾ. 
ongöjö-shögon-hannya-haramitta-kyðchũ-ichi- 
bu (j); Kim cương trường trang nghiêm bát-nhã 
ba-la-mật-đa giáo Bạn nhất phân 2© ll 32 3 ii 
Äl 3ï ÿ% ñẼ #4 Z #LH — 
ongyõchi (); viễn hành địa 3l {Ÿ JH; — Thập địa. 
onju (j); âm tửu bộ 1M. 
onke (j); oán gia #8 2%. 
onkðbu (j); Âm Quang bộ #⁄ 34: . 
onkyð (j); âm giáo †?ï 
only empty (e); đăn không [BI 7. 
onmitsu (j); ân mật lŠ ?#í. 
onmitsumon (j); ân mật môn Š ?# ["]. 
onmofsu (j); ấn một lỗ 5. 
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onpei (j); ân tệ lãi IÑứ. 

onretsu-kenshöshiki (j); ân liệt hiển thắng thức 
onri (j); viễn li bã ÑïÈ. 

onshõ (j); âm thanh ?? #ÿ. 


onteki (j); oán địch #6 ft. 

ontekisõi (j); oán địch tương vi #6 lí ‡H ì#š. 

onzöe (j); oán tăng hội #§ Tl! £?. 

onzðeku (j); oán tăng hội khổ #8 †#† ếy 7. 

ö-ö (j); vãng vãng Í} ƒÈ. 

opinion (e); kiến giải bú Ífể. 

orallitransmitted scripture (e); —> A-hàm [“[ 3. 

orategama (j); Viễn la thiên phủ È# ## 2 #®, —> 

Bạch Ấn Huệ Hạc. 

ordinary person (e); dị sinh #š 2E. 

orgyen (Ð (s: oddiyana); được dịch âm là —› Ô- 

trượng-na %8 3L 7. 

PPs 22g (); Ứng lí viên thật tông JÈ #f' |B| 
t2 

original enlightenment (e); bản giác 2E #Ÿ. 

original nature (e); bản tính 2E ÈÈ. 

original purity (e); tự tính thanh tịnh F1 †È ïŠ Ÿ#. 

original share (e); bản (bổn) phận ZR 2}. 

original share person (e); bản (bổn) phận nhân 

ĐA. 


original vows of the medicine-master tathãgata 
of lapis light (e); Dược Sư Lưu Li Quang Như Lai 
bản Ti “n Tà g0 164 % 1 z 
+ l§ U\ fễ 

original vows of the seven medicine-master 
buddhas of lapis Hght (e); Dược Sư Lưu Li 
Quang thất Phật bản Si công đức kinh 3š fíJ 
Tị Ä 3% -U fỳ 4 BãÄ 1) t1 &Ê 

öryõ e'nan (j) (c: buángông huìnán); —› Hoàng 
Long Huệ Nam #š jš #f 

0ry0-ha () (c: tunglóng pầ) Hoàng Long phái 
3# lE ÙÉ, —> Ngũ gia thất tông. 

õösa (j); ứng tác J {f. 

0sel (t) ['od-gsal]; Cực quang |É 3Ú, ánh sáng vô 
lượng, —> Na lạc lục giáo (naro chodrug). 
ösha-daijö (J); Vương xá đại thành - ?®ï Ä }⁄Ÿ. 
ösha-jõ (J); Vương xá thành +- 3 ÖÄ. 

õshi (); vương sư -E Íl. 

öshin (j); Ứng Chân ƑŠ li; —› Đam Nguyên Ứng 
Chân. 

other-power (e); tha lực {b. 7. 

other shore (e); bỉ ngạn {# FZ. 

outflow (e); hữu lậu fï 8. 

outflow of ignoranee (e); vô minh lậu #t: H] 3ï. 


päpryan 





oufline of historical researches into the §ãkya 
family lineage (e); Thích thị kê cô lược ÊŠ# § fš_ mị 
TỊ Nữ, 


outline of the eight schools (e); Bát tông cương 


yếu J\ 2E Ấj %. 
outside worldling (e); ngoại phàm #} ÕM.. 


P 





paarigo (j); ba-lị ngữ [1 4| ñH; — Pa-li.. 
pabbajjäta (p) (s: pravrajyäta); — Xuât gia rH 
L3 


pacaripa, siddha (s); — Ba-cha-ri-ba (59). 

pacceka-buddha (p) (s: pratyeka-buddha); dịch 

theo âm là Bích-chi-ca Phật-đà HÈ 3 I fÈ EÈ 

hoặc Bích-chi ¡ Phật HÈ 3% ÍÈ, dịch nghĩa là Duyên 
giác Phật ## ## Íil, — Độc giác Phật 3 #f' 

pada-artha (s); cú nghĩa #1J 3Š. 

pada-kãya (s); cú thân fJ 14.. 

padärtha (s); lục cú nghĩa 7š ÂJ 3Š. 

padma (s); liên hoa šÊ #š, —› Sen. 

padma-cintämani-dhäram (s); Như ý ma-ni đà- 

la-ni kinh ÍI #š #š }d BÈ ãÊ jé #; Như ý luân 
đà-la-ni kinh II T5 lít EE SẼ Jẻ #Ẽ. 

padma-pãni (s); Liên Hoa Thủ ÿÊ ‡# =E (N 
cầm hoa sen), một tên khác của —> Quán Thế Ẫm 

Bồ Tát, 

Độ tàu Ho) (s); —> Liên Hoa Sinh #š 3# 


padmäsana (3); Liên hoa toạ #Ê i# Bề, tức là kiêu 
ngồi hoa sen, còn được gọi là ngồi kết già, — Kết 
già phu toạ. 

paegun (k); Bạch Vân 1 #. 

paegun (k); Cảnh Nhàn 3: ỨŸ. 

pagode, pagoda (e); tự =7; tháp ; —› Chùa. 
pahãna (p); kế lïT. 

päka (s); thục #1. 

paksa (s); đối trị #{ 3ñ. 

pãla (s); nhiêu ích 8Š 3ã. 

päli (p); Ba-li ngữ [1 #| ãñ; —› Pa-li. 

pãli language (e); Ba-lị ngữ [1 4| ñH; —› Pa-li. 
pamäda (p); phóng dật Ù# 1⁄4. 

pãmsu (s); tràn Jš. 

pañca-avaranãni (s); ngũ chướng †¡ BŸ; —› Cái 
triên. 

pañca-buddha (s); Ngũ Phật T¡ f#, —› Phật gia. 


S0 EEE) a2 (s); ngũ nhãn +¡ ÍR, —› Năm loại 


.. (s); ngũ pháp 1i 3%. 
ˆXIESURHDEO (s); ngũ pháp tạng Tí š 


Ti HẠP (s); ngũ ác kiến †¡í 3#! Phủ; ngũ kiến 


pañca-goträni (s); ngũ tính T¡ ‡†. 

pañca-kasäya (s); — Ngũ trọc 1 3jj. 
pañca-mandala-namaskara (s); ngũ thể đầu địa 
TH Bồ ‡t Hh. 

pañca-mãrga (s); Duy thức tu đạo ngũ vị HÈ ï# 
‡ š 1¡ fừ., —› Ngũ đạo. 
pañca-nantaryakarmäni (s); Hán Việt là Ngũ 
nghịch †¡ 3ð, Ngũ vô gián nghiệp 1í #t [lj 3š, — 
Năm tội lớn. 

pañca-4Tla (s); ngũ giới T¡ 7Ñ. 
L.9t-quAgg (s); — Ngũ uấn †¡ ấ; ngũ ấm Tr 


pañca-skandhaka-prakararya (s); Đại thừa ngũ 
uân luận  Z 1: đ#t ññ. 

pañca-upädãna (s); ngũ thủ uẫn Tr lv ##t. 
pañca-vastuka-vibhäsa (s); Ngũ sự tì-bà-sa luận 
†r 3t EÉ 3# †} đm. 

panca-vijñãna (s); ngũ thức Tr ïÄ. 

pañca-visaya (s); ngũ cảnh #¡ đã. 

panchen lama (t) [panchen bla-ma]; —> Ban-thiền 
Lạt-ma ÿ #ÿ Hặ| Hộ. 

pandita (9; — Học giả ®* #7; hiền thiện #f ?#; 
thánh giả ®#! #í; trí giả #! #.. 

pãndurä ($); bạch y É1 %. 

pang (j); phóng ÌÍ(. 

páng jñshì (c); Bàng Cư Sĩ ƑÈ j¿ -Í:; —› Bàng 
Uấn. 

páng wẽng (c); Bàng Ông JÏš Ÿï; —› Bàng | Uẫn. 
pángyùn (c) (j: hỗ un); —› Bàng Uẫn jš đi. 
panicarya (s); tu tập £ ?i. 

pañkajapa, siddha (s), hoặc sañkaja; —› Pan-ka- 
ja-pa (51). 

paññã (p) (s: prajãã): huệ Sï: trí #†; — Trí huệ ƒ! 
Sĩ, — Bát-nhã Ất ‡?. 

(=tPth l2 1h (p); bát-nhã ba-la-mật ## 3#? 








pañña-vimutti (p); huệ giải thoát Ÿš # Ji. 
pánshãn băojï (c) (p: banzan höshaku); — Bàn 
Sơn Bảo Tích lỗ !ÌI TY li. 

pansil (p); chữ viết tắt của pañca-sila, tức là —› 
Năm giới (ngũ giới). 

pÃpA (S); ác Zã. —_ 

pãpTyan (s); ba-tuần ÿŸ #J. 
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p3pTyas 





pÄpTyas (s); ba-tuần ÙŸ 4J. 

para (s); dư ñê; tha {tÙ. 

para-artha (s); lợi tha #| {Ù. 

parable (e); thí dụ #Š ly 

parable of the raft (e); phiệt dụ ?Š Hộ. - 
para-citta-jñäna (s); tha tâm thông Ít 2) 3. 
para-dar§ana (s); thị Z1. 

pãragate (s); ban-la-yết-đề Í# ## ‡ 7. 
para-hita (s); lợi tha #| 4Ù. 
Thờ A2 (s); ba-la-di ÿ⁄ Ấ# 2; tứ trọng tội J{ 1: 


para-krtã (s); tha tác {Ù Í. 

parama (s); thắng HỆ: tối thăng i# JŠ. 

paramänu ($); vi trần f1 JÈ. 

paramärtha (s); —› Chân Đề Il đŠ; thắng nghĩa 
Mã 36. 

paramärtha-satya (s); = Chân đề IÊ ñừ, Chân lí 
tuyệt đối; đệ nhất nghĩa đế ?ð —- 3Š ñŸ; thắng 
nghĩa đề lý 36 ð. 

pãramärthika (s); thắng nghĩa lỗ 35. 

paramatä (s); tối thắng ‡ JÖŠ. 

param-bhäva (s); an (yên) ôn 2% lỗ. 

pãramitä (s); ba-la-mật ÿ% ## #4; —› Ba-la-mật- 
đa ÿš ## 14 #; bi ngạn 4 jÈ; đáo bi ngạn #l| 
Ö; độ J# (xem —> Lục độ). 
para-nirmita-va§a-vartino-deväh (s); tha hoá tự 
tại thiên 4b {. ñ ?E 

paraspara (s); đị tướng BÉ ẢH. 
paraspara-viruddha (s); tương vi ‡f| 3È. 
paratantra (s); y tha khởi { {th đủ. 
DEultt2)22220223ả60 (s); y tha khởi tính {k {tt 





paribhoga (5); dụng ƑHl; thụ #. 

paricaya (s); sô tập #U ®, 
pariccheda (s); phân đoạn 2} E!; phân tề } 7. 
paridevayanti (s); bi đŠ. 

pari-dipaka (s); thị ZE. 

paridipita (s); hiển thị Ei 2E. 

pariggaha (p); khanh J. 

parigraha (9; hộ niệm ñ# 3%; nhiếp thủ lý H⁄; 
nhiếp thụ fi 5; nhiếp trì l#t ‡#. 

parijñä (s); liễu trí ƒ ÍlI. 

parijñãna (s); liễu tri Ƒ #1. 

parijñãna, parijñä Á); kiến hủ. 

parikalpanã (s); biến kế Xã BI 

parikalpita (s); Biến kế sở chấp 3 äš| ƒf ÿM, 
huyễn giác Z4J ?#, vọng kế 3 äÌ; vọng tưởng + 
#Ö; —› Duy thức tông. 

parikalpitah-svabhäva (s); biến kế sở chấp tính 
3M ñI ĐT #\ ĐẸ. 
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parikalpita-svabhäva (s); phân biệt tính Z} j7j| 
tt: 


parikarsana (s); dẫn đạo 5| 3#. 
parikTrtayati (s); xướng HẼ. 
parTksã (s); quan, quán lỗi. 
pariksaka (s); năng quán fÉ li. 
pãrimam tiram (p); bỉ ngạn Í# #. 
parimita (s); hữu lượng fï ãi. 
parimitagunänu§amsä-dhãranT (s); Cam lộ đà- 
la-ni chú H ?% BÈ §# Jẻ 'h. 
parimitaøunanu$amsä-dhäranI (s); Cam lộ kinh 
đà-la-ni chú H #š #&£ EÈ ## Jé I. 

parimocana (s); giải thoát ff# Jlủ; giải fZ. 
parimukta (s); thoát Jll. 

parinäma (s); biến dị #4 33; biến ?%. 
. (s); Hồi hướng luân kinh 3P! JiJ là 





parinibbäna (p) (s: parinirväna); —> Bát-niết-bàn 

l§ šh! 33; diệt độ ÿWJÈ. 

parinirväna (s) (p: parinibbãna); —› Bát-niết-bản 

ÄW ìM SE. 

parinirvrta (s); nhập diệt À. ÙÄ. 

parinispanna-svabhäva (s); viên thành thật tính 
HÈ Ÿf PE. 





paripiiri (s); viên mãn lf| )lŠ. 

paripũrna (s); cụ túc E1 ⁄É. 

pari$odhana (s); tu trị fÉ ñ. 

pariérävana (s); lộc thuỷ nang ŸŠ 7K 3š. 
pari§uddha (s); thanh tịnh ïï ÈŸ; tịnh ÈŸ. 
paritäpa (s); nhiệt não #4 Tế. 

parTtta-ñbha (s); thiểu quang thiên 2b 3£ Z. 
paritta-§ubhälh (s); thiểu tịnh thiên Zb Yƒ Z. 
parivära (s); quyền thuộc T Rủ. 

parivarjana (s); li BE: viễn l¡ 3# jÍÈ. 

parivarta (s); phẩm dủ. 

parivmsate (p); tư lượng lŠ JR} bú, 

pariyufthãna (p); triền #È. 

parnasabarT-dharan (s); Diệp Y Quán Tự Tại 
Bồ Tát kinh iš % ii E| f: ?f bš #š. 

parsad (s); chúng Z. 

parsimony (e); kiên JÉ. 

pãr§va (s); Bà-lật-thấp-bà # ZÉ lá 3#, Tổ thứ 10 
của Thiền tông Án Độ. 

pãr§va (s); biên }Š. 

pãr§va (); Hiếp Tôn Giả # 3ï #ï. 

partial (e); nhất phần — 2}. 

particularizing karma (e); mãn nghiệp lš Š; 
sinh nghiệp “E 3Š 

paryä (s); triền #Ÿ. 

paryasta (s); đảo ÍãJ. 





phyir mi 'ong 





paryäya (s); môn ["Ï; sai biệt 32 JI|. 

päsäda (p); điện Jt 

pãsakamälä (s); số châu #⁄ Z§. 

pasati (p); chính hạnh II: Í7. 

pa6cima-käla (s); mạt thế ZE †I. 

past (e); quá khứ ì 2. 

pa§yanti (s); quan, quán ii. 

pa§yati (s); kiến hủ. 

patfala (s); phẩm ủñ. 

pãfaliputra (s); Ba-trá-li ÿ⁄ Ií: ##; Ba-trá-lị-phất 
thành ÿš FÉ §| 2Š Ä, dịch nghĩa là — Hoa Thị 
thành #š ƑS J, bây giờ có tên Patna. 


perfect and sudden attainment of buddhahood 
(e); Viên đốn thành Phật luận ll tữi /È # 
perfect enlightenment (e); viên giác [ä| 5ï. 
perfect voïce (e); viên âm Ïã| ??. 

perfection of concentration (e); thiền đáo bỉ 


ngạn X# Ÿl| W Ƒ£ 
perfection of expedient means (e); phương tiện 
đáo bỉ ngạn 7 f#f Ẵ#l| ÿ# Ƒ# 


tin of forbearanee (e); nhẫn đáo bỉ ngạn 
kệ vàng of giving (e); đàn ba-la-mật Rš ÿ# ## 
#8; thí đáo bỉ ngạn j# #l| {# F‡. 

perfection of morality (e); giới ba-la-mật 7È #l| 


pãfaliputta œ) (p: pãtaliputra); Ba-trá-lị-phất th 


thành ÿš Hf | 2È 1È, dịch nghĩa là — Hoa Thị 
thành #š ƑS ÿÿŸ. 

path of aceumulation (e); tư lương đạo # Xi 3l. 
path of culfivation (e); tu đạo Í# li. 

path of liberation (e); giải thoát đạo fi# J 3i. 
path of seeing (e); kiến đạo lủ 3l, 

path of superb advancement (e); thắng tiến đạo 
lý iE ìă. 


paficca-samuppäda (p) (p: pratftya-samutpada); 
nhân duyên sinh |J| #4 7E; — Mười hai nhân 
duyên. 

pafienee (e); nhẫn nhục #j RZ. 

pãtimokkha . ẹ _ ni. — Ba-la-đề 
Mộc-xoa ý ## ÿÈ 

paftiññã (p); hứa THÊ 

pãtra (sS) (p: patta); dịch nghĩa là ứng lượng khí 
JÈ lí Z#, ứng lượng, dịch âm là Bát-đa-la #‡ #2 
##, — Bát. 

patta (p) (s: patra); dịch nghĩa là ứng lượng khí 
Jt ñ Z$, ứng lượng, dịch âm là Bát-đa-la #} 4⁄2 
##, — Bát. 

pauruva-janmika (s); tiên thế 2E TH. 

pavilion of vajra peak and all iís yogas and 
yogins (e); Kim cương phong lâu các nhất thiết 
ni oi * Hi lề| — ÚJ f fll li 3K 
peaceful dwelling (e); an cư % hš. 

peak meditafion (e); đỉnh thiền TR 3#. 

pearl (e); chân châu ! §. 

peerless correct perfect TU, (e); vô 
thượng chính đăng bò-đẻ #t _L IE Š% # ‡š; vô 
thượng chính đẳng giác Ất L: IE 2# #f. 

péixiu (c); — Bùi Hưu 3E ý. 

péixuán zhèng (e); Bùi Huyền Chứng 3Š #% 3ÿ. 
perception (e); tưởng uấn ÄÐl ##. 

perfect (e); viên Ïễ|. 














perfection of omniscienee (e); trí đáo bỉ ngạn #ï 
#I| 1W jt. _ 
X8P-toLE of powers (e); lực đáo bỉ ngạn 7) Ÿ#l| 


Si of the vow (e); nguyện đáo bỉ ngạn li 
I 

perfection of wisdom (e); bát-nhã đáo bỉ ngạn ÍÝ 
3ï #| 1W Hồ. 

perfection of wisdom of the little mother sylla- 
bles (e); Thánh Phật mẫu tiểu tự bát-nhã ba-la- 
mật-đa kinh 3# {l} R} ¿| “ ẤX 3ï 4 ã§ đã Z #. 
perfection of wisdom of the sacred buddha-mo- 
thers (e); Thánh Phật mẫu tiểu tự bát-nhã ba-la- 
mật-đa kinh 5#! ÿÿ B} fủ ‡? ÿ XE it #Z Ấ6. 
perfectly accomplished nature of reality (©); 
viên thành thật tính [B| ;È ?{ ÿÈ. 

perfumation (e); huân tập ?É ?ï. 

personal enjoyment body (e); tự thụ dụng thân 
HH1. 

pefa (p) (s: preta); Qui đói, —› Ngạ qui 8ƒ 1#. 
petavatthu (p); Ngạ qui sự 8#. ⁄42 3f, một trong 
15 phần của — Tiểu bộ kinh. 

phadampa sangye (t); xem —› Đoạn giáo (chod). 
phala (p); dị thục #2 3 quả báo 7Ƒ' ÿj. 

phala (s); báo Ÿ#; quả báo !# Ÿ#; quả 2E, xem — 
Nghiệp. 

phala-hetu (s); nhân quả [| #F. 

phalgu-gata (s); phu ñỸ. 

phassa (p) (s: spar$a); — Xúc HH. 

phowa (0) ['pho-ba]; —> Chuyên thức ii#t đi. 

phung po (t) (s: skandha); uân ##, —> Ngũ uẩn. 
phurbu (£); —› Phur-bu. 

phyachen, phyag-rgyachen-po (t); —› Đại thủ ấn 
Z SƑ” IHÌI, 





Đệ mi 'ong (t) (s: anägãmin); —› Bất hoàn 4* 
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pinda 





pinda (s); khất thực ⁄2 Ất. 
pinda-artha (); tổng #8. 
pinda-cärika (s); | khất thực Z: f. 
pippala (s); — Bồ-đề thụ ?#? ‡¿ lổỈ. 
pĩti (p); hi #. - 
pitta (s); nhiệt Z4. 
place of enlightenment (e); đạo trường 3È Ö7. 
platform sũtra of the sixth patriarch (e); Lục tổ 
Đàn kinh 7 *1 #* #§; —> Pháp bảo đàn kinh. 
pliancy (e); khinh an ÿ# 2. 
podðk (k); Phổ Đức Tƒ fŠ. 
pohwan (k); Phô Huyễn Sƒ ÃJ. 
pojo (k); Phố Chiếu 3ý J. 
pollution (e); trần Jš. 
pömiI (k); Phạm Nhật #E H. 
pðmmyöng (k); Pháp Minh ‡* HH. 
pðmnang (k); Pháp Lãng 2:J| 
pongnim san (k); Phụng Lâm sơn Jf\ $£ !lI. 
pðpsang-chong (k); Pháp tướng tông 2%: ‡Hl 2š. 
posadha (s); trai 7š. 
potentialities (e); chủng tử §§ -ƒ.. 
pou (k); Phổ Ngu 3? 8#. 

pou (k); Phổ Vũ 3ƒ R. 
power (e); thế TW 
prabhä (s); minh HJJ; quang minh 3% HỊ. 
prabhäkaramitra (s); Ba-la-ca-phả Mật-đa-la }* 
prabhäkarT (s); phát minh địa ñ§# 3Y: HH. 
prabhäpäla (s); Hộ Minh # HJJ. 
prabhäãsvara (s); quang minh 3 HJ. 
prabhäva (s); thần lực #J' 2). 
prabhũtaratna (s); Đa Bảo Phật Z ?ï ƒ, âm là 
Bảo-hưu La-lan, còn gọi là Bảo Thắng Phật, Đại 
Bảo Phật, Đa Bảo Như lai; giáo chủ của thế giới 
Bảo Tịnh ở phương Đông. 
prabodha (s); giác ?Z. 
practiee (e); hành ƒT. 
pradadhäti (s); tinh cần Ti #). 
pradaksinã (s); hữu nhiễu Z¡ 3Š, đi nhiễu vòng 
bên mặt một Thánh tích đề tỏ lòng tôn kính. 
pradã§a (s); não Tứ. 
prädhãnya (s); thắng J7. 
prahãna ($); vàn diệt lẾf ÿÄ; đoạn El; li nhiễm 
BÍt 3s; viễn li 3 jlt. 
prahinoti (s); thụ ##. 
prajãpati (s); Ba-xà-ba-đề ÿ% lỗ] ÿ# #ứ. 
prajñã (s) (p: paññã); —› Trí huệ #l đï, — Bát- 
>> ÄW ?ï: bát-la-nhã #‡ #Ê 2ï; huệ 5%: nghiệp trí 


prajñä (s); —> Bát-nhã ## 3š. 
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prajñã-caksus (s); huệ nhãn 3ï lR. 

prajñãdhãra (s); Bát-nhã Đa-la Ñ# 2ï Z #È, Tổ 
thứ 27 của —› Thiền tông Ấn Độ. 

cờ HH -pãrami(ä (s); bát-nhã ba-la-mật % ? Ù% 


prajñäpãramitã-ratnaguna-saimcayagathä (S); 

Phật mẫu bảo đức tạng bát-nhã ba-la-mật kinh ƒÖÿ 

RỊ #V IÉŒ IRN Nữ ‡? )k SE äš #6 

prajñãpãäramitä-sũtra (s); —› .... ba-la-mật- 

đa kinh # #? ÿš #Ê 3 # #4; Bát-nhã kinh Ñ# 2? 

prajñãpradipa (s); Bát-nhã đăng luận ÄX 3ï ## 

ñấủ, một tác phẩm của —> Thanh Biện (bhãvavive- 

ka). 

080060100 1i Le (s); Bát-nhã đăng luận thích 

šfầ Ê#, một tác phẩm của Quan Âm Cấm 

(avalokitavrata), đệ tử của —› Thanh Biện (bhãva- 

viveka), chú giải Bát-nhã đăng luận (prajñäpra- 

dĩpa) của thầy mình. 

prajñapta (s); thi thiết jú Z%. 

prajñapti (s); giả lập {Bi 3; giả thuyết {li đi; giả 

1E; thi thiết Jú 7. 

prajñãpyate (s); thuyết đi. 

prajñãruci (s); Bát-nhã Lưu-chi Ñ# ‡? #. 3%. 

prajñã-samadhi (s); bát-nhã tam-muội Ä# 2ï —- 

prajñä-vimukti (s); huệ giải thoát Sĩ #‡ Ji. 

prajñã-visesa (s); trạch diệt Ÿ# ÿÄ. 

prakalpita (s); vọng kế % ä†. 

prakära (s); hành tướng {7 ‡M; lí thú #E #l; sai 

biệt 32 JI|. 

prakaranäryaväca-$ãstra (s); Hiển dương thánh 

giáo luận 8t J2 5E # ñm. 

prakã§ana (s); khai ï. 

prakã$ita (s); hiển thị 8i 25. 

prakriyä (s); sự nghiệp 'J Š. 

prakrti (s); bản tính  #È. 

prakrti (s); phi biến dị '|È #⁄ #8. 

prakrti-pari$uddhatva (s); tự tính thanh tịnh É| 

tÈ lí Y. 

prakrti-prabhãsvara (s); tính tịnh †‡ Yƒ. 

pramäda (s); phóng dật Ù#( ⁄#. 

nang (s) (e: valid cognition); — Lượng tỉ, 
hình thái nhận thức; chính 1F. 

pramänasamuccaya (s); Tập lượng luận #š Ti 

ñủ, một tác phẩm của —> Trằn-na (dignãga, diänã- 

ga). 

pramãnaväda (s); — Lượng học ti '', Nhận 

thức học ä# ñ #Z. 

prãmãnya (s); lượng Èt. 








prafftya-samutpäda-hrdaya-vrt(i 





pramoksa (s); độ JÈ. 

pramuditä (s); cực hỉ địa #ñ ?£ HH; hoan hỉ địa lX 
-®£ HÙ; hoan hi l4 ?‡; —› Thập địa. 

pramukha (s); thượng thủ E ?ï. 

pramukta (s); — Giải thoát f# Ji. 

prãna (s); khí 3. 

prãna-atipäta (s); sát sinh Ất “. 

pranidhãna (s); nguyện, —> Bồ Tát hạnh nguyện. 
Tnn (s); nguyện ba-la-mật lñ{ 
pranidhãnu (s); sở nguyện Jf lữ. 

pranidhi-jñäna (s); nguyện trí ti Th 

pranita (s); diệu #}; hảo #ƒ; thù thắng # J5. 
pransanga (s); khai ii. 

prapañca (s); hí luận ðÄ ñn. 

prapatti (s); tu hành {£ 1. 

prapti (s); sở chứng ƒƒ ñð. 

präpti-säksãt-krti (s); chứng đắc šð ƒ83. 
prãrthanã (s); hi cầu Z 3. 

prasajyatfe (s); ưng, ứng JŠ. 

pra$amana (s); trừ diệt lậ }Ÿ. 

prasaga (s); ưng, ứng JÈš. 

prãsañgika (s); Cụ duyên tông H # 2, ứng 
thành tông JÈ: „ 2; Qui mậu biện chứng phái Bi 
33 Bì ñð ; Qui mậu luận chứng phái ## ?# 
# Ÿ§.—» Trung quán tông. 

prasanna-citta (s); hân lạc ï⁄X ##. 

prasannapadä (s); Minh cú luận IJ{ ?J ñfù, gọi đủ 
là Trung quán minh cú luận thích (madhyamaka- 
vrtti-prasannapad3), một tác phẩm của —> Nguyệt 
Xứng (candrakirti), bản này là bản chú giải Trung 
quán luận (madhyamaka-§ästra) của —> Long Thụ 
che duy nhất bằng nguyên văn chữ —› 


KH" (s); tịch diệt #Ö ÙÄ. 
pra§ãnta-viniáaya-prätihärya-samäadhi-sũtra 
nc chiếu thần biến tam-ma-địa kinh 3⁄ HỆ 
lại 
prasava-dharma G); sinh pháp ZE 3#. 
prasava-dharmin (s); năng sinh Ñš 2E. 
prasenajit (s); Ba-tư-nặc vương ÿ# #Ÿ† Eš -E. 
prasiddha (s); hứa ñF. 

prasiddhi (s); thành H. 

prasrabdhi (s); khinh an #£ 2. 
pratäpana-narakah (s); đại nhiệt địa ngục Ä #4 
HH 3Ä. 

prathisthã (s); kiến lập #È 37. 

pratibaddha (s); phọc (phược) #3. 

pratibhädati (s); phá fŸ. 

pratibhäsa (s); hiện khởi Đủ đt. 


š FÁ 

















pratigha (s); hữu đối fí Ä#Ÿ; não loạn lất ÄL; sân 


pratihãrya (s); biến hiện ## fl, 

pratikrti (s); hình tượng JÉ {#. 

pratiksipati (s); hủy ?5. 

pratiloma (s); nghịch )ði. 

prãtimoksa (s) _ pãtimokkha); —> Ba-la-đề 
Mộc-xoa % #Ê ÿ#  Y. 

pratinisevana (s); tu ÍZ. 

pratiniyama (s); định dị Z£ #8. 

pratipaksa (s); đối trị #{ ïfñ; trị ïft. 

pratipatti (s); liễu ƒ; tu hành {# Íï. 

prati-prati (s); các các #t #t. 

pratirũpakah (s); tượng pháp ƒ# 32. 

pratisamdhi (s); kết sinh 4š ”E; kết 4; thác äẼ. 
pratisamkhyã v số duyên diệt #( #4 8; số 
duyên tận # 4 đi; số ŸU; trạch diệt †ÿ 8; tư 
trạch Rl ‡š. 

pratisamkhyã-nirodha (s); số duyên diệt Ứ{ #Z 
Ä; số duyên tận đï; — Trạch diệt ‡# ÙÄ. 
pratisamlayana (s); yên mặc ?% #Ä. 
pratisamveda-yäti (s); giác tri ? ÃII. 
pratisarana (s); y {È. 

pratisedhanã (s); già chỉ Èš I[-. 

pratfismrfa (s); chính niệm 1E 2%. 

pratisthã (s); an lập 23 , 

pratisthita (s); an lập 2£ 3”. 

pratisthita-nirvana ,Á8› — Niết-bàn cố định, 
Thường trụ niết-bàn 3ý {Ì †ñ #Š. Theo quan điểm 
—> Đại thừa, đây là —› Niết-bàn mà người đã giác 
ngộ hoản toàn nhập vào sau khi lìa đời. Các Đại 
Bồ Tát từ chối không nhập vào Niết-bàn cố định 
để cứu độ tất cả chúng sinh. Niết-bàn có định có 
thể được xem là Vô dư Niết-bàn (nirupadhi$esa- 
nirvãna) của —› Tiểu thừa. 

prafitya (s); duyên Ấ. 

prafitya-samutpäda (s); duyên khởi 2 #ö; duyên 
sinh 44 “E; sinh duyên “E #4; — Mười hai nhân 
duyên. 
prafffya-samutpäda-divibhaga-nirde§a-sữtra 
(s); Duyên khởi kinh 4 #ö Ấ£. 
prafffya-samutpäda-hrdaya-kärikä (s); Nhân 
duyên tâm luận tụng |Ä| ấ% :Ù› ñữ ?{, một tác 
phẩm được xem là của —> Long Thụ (nãgãrjuna). 
prafftya-samutpäda-hrdaya-vrtti (s); Nhân 
duyên tâm luận thích ÌX] ## zÒb ññ #š, một tác 
phẩm được xem là của — Nguyệt Xứng, chú giải 
Nhân duyên tâm luận tụng (pratftya-samutpäda- 
hrdaya-kãrikã), một tác phâm được xem là của —> 
Long Thụ (nãgãrjuna). 
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prafftya-samutpäda-§ãästra 





by” Ttya-samutpãda-§ãstra (s); Nhân duyên luận 


J] #4 ñn, tên của hai tác phẩm khác nhau, l. tác hà 


phẩm của Ullaiga, 2. của Suddhamati (Tịnh Huệ). 
prativedayati (s); khai ngộ DI Ji. 

prativibuddha (s); giác 'ï. 

pratyaksa (s); hiện lượng Hi tt; hiện sự Đủ 3. 
pratyaksam (s); hiện lượng Đi S:. 
pratyaveksa-jñãna (s); diệu quan sát trí #> j{ #š 
pratyaveksana-jñãna (s); Diệu quan sát trí #} lỗi 
#š ƒJ, xem — Năm trí, — Pháp tướng tông, — 
Phật gia 

pratyaya (s); duyên khởi 4 #ö; duyên ấ£; hữu vi 
pháp Tï j§ 2. 

pratyaya-hetu (s); duyên ẤZ. 

pratyaya-laksana (s); duyên tướng #£ Äll. 
pratyaya-vijñäna (s); duyên thức Ấ£ ïÄ. 
pratyeka-buddha () (p: pacceka-buddha); 
Duyên giác 4 2 để, Bích-chi Phật fÈ 3 Õb, — Độc 
giác Phật #3 5 f)b. 

pratyekabuddha-body (e); Bích-chi Phật thân kỳ 
x 1 . : 
pratyupabhoga (s); thụ dụng S¿ HH. 
pratyutpannäbhisambuddha-mahätantrarãja- 
sũtra (s); Kim cương đỉnh Như Lai chân thật 
nhiếp Đại thừa hiện chứng đại giáo vương kinh 4> 
BỊl Tíị ti 2 lñ #f Đš A ZR Đi ?ð X #t  #, —¬ 
Bất Không Kim Cương dịch. 
pratyutpanna-buddha-sammukhävasthita-sa- - 
mädhi-sũtra (s); Bát-chu tam-muội kinh Ấ# Jñ] — 
I #4, Chi-câu-la-sấm (lokaraksa) dịch đời Hậu 
Hán (179); Đại phương đăng đà-la-ni kinh 3 
* lÈ 5 J6 4S. 

praväda (s); luận HN; tuỳ lưu lễ ÿ. 

pravara (s); tối thắng tứ J. 

pravardhita (s); tăng !!. 

pravartaka (s); chuyên ÿi. 

L2 00023 (s); chuyển ÿ#; tác dụng {£ HỈ; xuất 


pravibhãga (s); phần tè 2} 7T. 

pravibhäãga (s); sai biệt 2Š 7JJ. 

pravicaya (S); giản trạch ‡R ‡Š; giản trạch fñ FẼ. 
praviveka (s); viễn li È# ÄŸ}. 

Hàng (9); viễn li lề Blt. 


prerajyau (8) H `... — Xuất gia HỊ 


m. (s); chuyên #Š; trú Ỳ:. 
pravrtti-vijñäna (s); sinh khởi thức “E #¿ ïđt. 
prãyana (s); hiển ii. 
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T99VSY (s); gia hạnh jJI f7; khuyến tu #J {2; tu 
h 

prayogika G; gia hạnh JJJ {7. 

prayojana (s); dụng JH. Dụng ở đây có hai nghĩa, 
1. mục đích và 2. tác dụng, danh từ đối nghĩa với 
thê. 

prayujyate (S); khuyến tu #J) {Z. 

precept (e); giới ðÑ. 

preceptor (e); Hoà thượng ẨlI lí. 

prediction (e); kí ñU. 

prediction of future buddhahood (e); tì-da-khư- 
lê-na EẺ HỆ {5 4* 7E. 

Ji kEab characteristics (e); thắng tướng lý 


preface to the collection of chan sources (e); 

Thiền nguyên chư thuyên tập đô tự X# ÿ# ñ# ï‡ fE 

BH. 

preparation (e); tư lương Íï đã. 

preta (s) (p: peta); qui đói, —› Ngạ qui &Ñ 54. 

pretamukhägniväläya§arakära-dhäranT (S); 

Cứu bạt diệm khẩu _ qui đả-la-ni kinh 3í ‡ J#i 

H ## #4 lữ š# Jd #£ 

pride (e); kiêu mạn tí †Š; mạn 8. 

priest (e); hoà thượng Äï ií. 

primordial chaos (e); hỗn độn Ÿl¿ ÿŸ:. 

prTti (s); hỉ Eš. 

pritijanana (s); pháp hỉ 3E #7. 

priya-äkhiãna (s); ái ngữ 3Š ñ 

134 2021200 x00 (s); đi biệt li khô 2# 7| 
Tĩ 








priya-viyoga (s); ái biệt li 3# JJJ ÑlÈ. 

proclivifies (s); sử ft. 

producfion (e); sinh khởi ZE ##; sinh ?E. 
profound commentary on the vimalakTrti sũtra 
(e); Duy-ma kinh huyền sở #‡È #š #£ 3% đi. 
profound meaning of the three treafises (©); 
Tam luận huyền nghĩa = đất *% ä. 

protect (e); hộ ZŠ; thủ hộ 5Ì ñ. 

prthag-jana (s); phàm phu }\ Z. 

prthagjanatva (s); dị sinh tính 3# “E ‡È. 

prthak (s); biệt 7|. 

prthak (s); các biệt # JI. 

prthivĩdhãtu (s); tứ đại JU 2k. 

pudgala (s) (p: puggala); dịch âm là Bỗổ-đặc-già-la 
%ì f? flll ## hoặc Phú-đặc-già-la, nghĩa là Nhân 
chúng sinh, một »người« —›> Độc Tử bộ. 
pudgala-drsfi (s); ngã kiến ‡k Ti. 
pudgala-nairätmya (s); Hòn ii hộp vô ngã 1Ì 
#ÿ flll Z# ##t ‡È; nhân vô ngã À Ất ‡k. 


rahasya 





pudgalaväda (s); Trụ tử bộ, còn được gọi là —› 
Độc Tử bộ (s: vãtsiputriya), do vị tăng Độc Tử (s: 
vãtsTputra) sáng lập. 

puggala (p) (s: pudgala); dịch âm là Bố-đặc-già-la 
*Mì #f fl 5 hoặc Phú-đặc-giả-la, nghĩa là Nhân 
chúng sinh, một »người«; xem —> Độc Tử bộ. 
pũhuà (c) (j: fuke); —› Phổ Hoá 3# {F.. 
pũhuà-zõng (c) (: Ñike-shữ); —› Phố Hoá tông Ÿ# 
“bo 2Š 

pñjã (s); cung dưỡng ft ?Ẽ. 

pñjã (s, p): — Lễ 3, nghỉ lễ {X 38. 

pũjita (s); tôn ®Ý. - 

punar (s); tất cánh 3|: 7#. 

ch ng (p) (s: punya); — Phúc đức 3ji f#; phúc 


punna (s); Phú-lưu-na 8ï Ê† 7H. 

punnappunam (s); số Ủí. 

punya (s) (p: puñña); —> Phúc đức 3i #; công 
đức 7} f##; đức f# (##); phúc 3i. 

punya-jñãna (s); phúc trí 3⁄4 #ï. 

punyamitra (s); Bắt-như Mật-đa 4` fI # #, Tổ 
thứ 26 của —› Thiền tông Ấn Độ. 

punya-prasaväh (s); phúc sinh thiên 3i 2E Z. 
punya-skandha (s); phúc tụ 1j4 Z. 

punyayaáa (s); Phú-na Da-xá ïf 7ý Hỗ 23, Tổ thứ 
11 của — Thiền tông Ấn Độ. 

pure (e); a-ma-lặc J¡[ Jš ?ŸJ; khiết ÿ#; tịnh diệu 3# 
#Ù; thanh tịnh ïï YŸ. 

pure dharma realm (e); thanh tịnh pháp giới ïŠ 


pure in the precepfs (e); —› Tỉ-khâu LE Ff. 
cản land (e); — Tịnh Độ tông Ỳ# +: Z; tịnh độ 





pure practices (e); phạm hạnh ZẼ {7. 

purgatory (e); na-lạc J|š Ÿ#. 

purification (e); thanh tịnh ï# ŸŸ; tu trị £ ïñ. 
purïfy (e); trai 7š. 

pũrna (s); Mãn Nguyện ŸŠ lữ; Phú-na-kì 7ä 7l 
?Ÿ; Phú-lâu-na, một trong —> Mười đại đệ tử của 
Phật; Phú-lưu-na #‡ B† 7l; Viên Mãn [ã| ð. 
purna-maitrãyaniputra (s); Phú-lâu-na ## ‡# ZJi. 
purna-maiträyaniputra (s); Phú-lâu-na ñï ‡# 7l. 
purusa (s); nhân ngã À 3È 
purusadamya-sãratha (s); điều ngự đi fl. 
purusadamya-sãärathi (s); Điều Ngự Đại Trượng 
Phu, một trong —> Mười danh hiệu của một vị — 
Phật. 

purusapura G); dịch âm Hán Việt là Phú-lâu-sa 
Phú-la hoặc Bố-lộ-sa Bố-la, dịch nghĩa là Trương 


Phu Quốc, tên của kinh đô xứ —> Càn-đà-la, bây 

giờ là Peshäwar ở Ấn Độ. 

pũrva (s); tiền JÍƒ. 

pirva-apara-sahakrama na cộng 31. 

pũrva-jãta (s); tiền sinh líƒ 7E 

pũrvamgama (s); thượng thủ EM. 

pũrva-nimitta (s); thuy Ti. 

in (s); đông thắng thân châu 3% J#? 
HỊ. 

puspakñta-dhãramï (s); Hoa tích đà-la-ni thần 

chú kinh #š §Ä lÈ Š# JÉ 3t IÚụ #ế. 

putalipa, siddha (s), hoặc sutali, satapa, purali, 

tali; — Pu-ta-li-pa (78). 

putogara (j); bô-đặc-già-la 3 #ÿ flJ ZẼ. 

putogara muga (j); bồ-đặc-già-la vô ngã 3l #? fllI 


pituú shăn (€) (s: potalaka); —> Phổ-đà sơn Ÿ‡ È 


pũxián (c); —> Phổ Hiền ‡f f. 


Ọ 





qingjñ (c) (j: seikyo); Thanh Cư ï# j#, — Thập 
mục ngưu đồ. 

qïngliàng (c); Thanh Lương ï ÿši. 

qĩngyuán xíngsĩ () (j: seigen gyöshi); —> Thanh 
Nguyên Hành Tư Tý Jñ f7 RR 
qñnshãn wénsuì (c) (j: Linzan bunsu); —> Khâm 
Sơn Văn Thuý ## Il\ È: 3#. 

queen (e); phu nhân E Ä. 

questioning devas sũtra (e); Thiên thỉnh vấn kinh 
®S ññ lñ] #6. 

quiescenee (e); tịch tĩnh 3⁄ ïŸ. 


R 





ra (j); la ẤẼ. 

raga (s); dục f%; tham ẩï. 

rãga (s); nhiễm 3È; tham mê, mê hoặc, đồng 

nghĩa với lobha và tanhã (— Ái). 

Si current of (false) views (e); kiến bạo lưu 
Ỳ. 


ragora (j); —> La-hầu-la Ä§ HỨ: 2E. 
rahasya (s); bí yếu šÈ 2. 
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rahula 





rãhula (s); —› La-hầu-la ## lf Ã#, —> Mười đại đệ 
tử 


rãhula, siddha (s); —> La-hầu-la (47). 
rãhulabhadra (s); La-hầu La-đa ## lữ ## #, tổ 
thứ 16 của —› Thiền tông Ấn Độ. 

rai (j); lai 4. - 

rai-i (j); lai ý 2š tí. 

raise (j); lai thế 2 1F. 

raishõ (j); lai sinh 2 “E. 

raiyu (j); lại du ##† Ti. 

rãjagaha (p) (s: rãjagrha); dịch âm là La-duyệt ấ# 
l8], dịch nghĩa là —› Vương xá =E 2š. 

rãjagraha (s); — Vương xá thành -E£ 4 ÿÄ. 
rãjagrha (s) (p: rãjagaha); dịch âm là La-duyệt Ä# 
lñÍ, dịch nghĩa là —› Vương xá -E 2% 

rajas (s); trần Fš. 

rãjavavädaka-sũtra (s); Như Lai thị giáo thắng 
quân vương kinh EU 2E 2‡ Šf l§ Số +: ẤE 

rãjñï (s); phi #Ö. 

rajñ (j); La-thập ẤÊ {Ï'; —> Cưu-ma-la-thập. 
rakan (j); —› La-hán ## ÿ#; —> A-la-hán. 

rakan keijin (j) (c: luóhàn guìchẽn); —› La-hán 
Quế Sâm ## ÿ#¿ ‡k š. 

rakanden (j); La-hán điện ## 3# J#. 

rãksasa (s); la-sát ## Ä!J. 

rãksasĩ (s); la-sát nữ 8# ấI| 4. 

raku (j); lạc #Š.. 

rakuhatsu (j); lạc phát Ÿ# ⁄ý. 

ran (j); lãm ñÿ. 

ran (j); loạn ÑÙ. 

rang rgyal () (s: pratyekabuddha); — Độc giác 
Phật 3Ÿ. 0. 

ranga (s); sắc Ýố.. 

rankei döryũ (j) (c: lánxï dàolóng); —> Lan Khê 
Đạo Long lỗi 3š ìš l#. 

ran'ou (j); lại ông J# 33. 

ranshiki (J); loạn thức ñL ñÖÄ. 

rasanã (s); »Phụ nữ« chỉ kênh nằm bên trái của 
—> Avadhiti, bắt nguồn từ lỗ mũi bên trái, phía 
sau bứu cỗ, màu đỏ, tượng trưng cho chủ thể, 
»Mặt trăng« chứa đựng năng lượng của sự khát 
vọng và năng lượng tâm thức, một khi biến 
chuyền sẽ trở thành nhận thức trực giác của một vị 
—> Không hành nữ. 

rasa-visaya (s); vị cảnh HỆ ĐŠ. 

ra§mi (s); tia sáng. 
ra§mivimalavi$uddhaprabhä-dhãranT (s); Vô 
n sến quang đại đà-la-ni kinh #‡ Ji ‡# 3% X EÈ 
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räs†rapälapariprcchä-sitra (s); Hộ Quốc tôn giả 
sở vấn kinh šŠ bị ð# 2í ƒr [ñj #€, nằm trong bộ 
kinh —› Bảo Tích. 
ratna (s); bảo ?Ý. 
ratnagotravibhaäga-mahãyananottaratantra- 
$ãstra (s); Cứu cánh nhất thừa bảo tính luận 2š ?Z 
— 3# ?Y Ÿ tâ; Thật tính luận 3Y † šf. 
ratnakãra (s); bảo sinh ?Ÿ “E. 
ratnakñfa-sũtra (s); — Bảo tích kinh ?Y i#l 4Š; 
Đại Bảo tích kinh + ?f đi Ấ. 
ratnamati (s); Lặc-na-ma-đề Ÿj) JJš J#E ‡#. 
ratna-naya-stũpa (s); bảo tháp ?ï ##; — Tháp. 
ratna-pãni (s); Bảo Thủ 3ï 'Ƒ, tên của một vị — 
Bồ Tát. | 
ratna-sambhava (s); — Bảo Sinh Phật ?Y 7E Í. 
ratnävalï (s); nguyên nghĩa là Vòng bảo châu, 
Hán dịch là Bảo hành vương chính luận, một tác 
phẩm của —> Long Thụ. 
ratnäavalifIkäã (s); Bảo hành vương chính luận sớ, 
tên một bài luận của A-dật-đa Mật-đa (ajitamitra), 
chú giải Bảo hành vương chính luận (ratnävali), 
một tác phẩm của —> Long Thụ (nãgãrjuna). 
ratnolkã-naäma-dhãram (s); Đại phương quảng 
tổng trì bảo quang minh kinh 34 Ở l #8 lt Ñ 
3%. EM &. 
Đạp hoc, (s); hào khiếu địa ngục Zš IỊ 
#%Ñ 





rãyana explains the [wandering seizers'] allevi- 
ation of children's illnesses (e), La-phọc-nã 
thuyết cứu liệu tiểu nhi tật bệnh kinh !⁄ÿ I#$ “£ ?⁄, 
3X # ⁄h 0H 1š 3W 
râyanabhãgitarm-cäragrahaSãnti (s); La-phọc-nã 
thuyết cứu liệu tiểu nhỉ tật bệnh kinh li lệ # 3⁄4 
Xí Jš 2 7ú Jš IN #6. 

rddha (s); dũng kiện Đ #Š. 

rddhi (s) (p: iddhi); nguyên nghĩa »giàu có«. 
Trong đạo Phật, danh từ này được hiểu là — Thần 
thông #!!' 3Ö, một trong — Lục thông. 

Xinh (s); như ý #1I #š; thần lực *' 7); thần thông 


rdđhipäđã (s) (p: iddhipäda); — Như ý túc 1 #f 
# 


rddhi-prãätihãrya (s); thần túc thông #†' 4È li. 
real elements (e); thật pháp #Ÿ ‡Z. 

real wisdom (e); thật trí #Ý ƒt†. 

reality assembly of the attained realm of the 
buddhas (e); Chư lên cảnh giới nhiếp chân thật 
kinh ñ# fJ) bã Z7? Jủ t ?[ Ấế. 

reality body (e); pháp thân ở: 4. 

reality-realm (e); pháp giới * Z. 


riku 





realization (e); chứng ñð. 

realm (©); giới Z. 

realm of samantabhadra (e); Phổ Hiền cảnh giới 

®í H Bì 7F. 

". (e); ha trách Ih[ ÿï. 

recitation manual for the cultivation of the five 

mysteries of vajrasattva, from the vajra§ekha- 

ra yoga (e); Kim cương đỉnh du-già kim cương tắt 

đoá ngũ bí mật tu hành niệm tụng nghỉ quï ⁄> li| 

Trị H fỦl 4> MỊ Bề HE 1í 3 # 1# fT áâ HH để 

recite (e); tụng ñïÍ. 

reconciliation of disputes in ten aspecfs (€); 

Thập môn hoà tránh luận -]- Í"{ #11 ã# ẩ. 

record of linji (e); Lâm Tế lục li ÿš ?#. 

record of §ãäkyamuni's teachings compiled du- 

rỉng the k'ai-ylan TẾ (e); Khai Nguyên 

Thích giáo lục Bi| 2ú #š # $# 

record of the mirror of auDtfWĐay (e); Tông 

kính lục 4š #5 #&; —> Vĩnh Minh Diên Thọ. 

record of the precious spoken tradition (©); 

Bạch bảo khẩu sao 1 ẩ L1 ?Ẻ. 

record of the teachings of the reverend hamhăš 

tũktong (e); Hàm Hư Đường Đắc Thông Hoà 

thượng ngữ lục }á J 2# ƒ8 3ñ #II lí ñ ##. 

record of the transmission of the lamp pub- 

lished in the chỉing-te era (e); Cảnh Đức truyền 

đăng lục St ƒ&# ft lð ?#. 

recorded sayings of đản te pang (e); Bàng Cư 

sĩ ngữ lục Jlš J# -L- ñÑ ##; —> Bàng Uẫn. 

regret (e); hối Ÿfÿ; truy hồi ÀB Tứ. 

rei (j); lễ 

reihai (j); lễ bái 3# TE. 

reimei (j); linh minh % HH. 

reiun shigon b ỦỤ (: língyún zhìqín); —> Linh Vân 

Chí Cần 3# # x 

reiyñ (j); linh dụ #” X. 

U nup (); Lịch đại pháp bảo kí JÊ {È 
H-- 

rekidai-sambö-ki (j); Lịch đại tam bảo kỉ J#Ê {È 


relative truth (e); thế để †t: 8ð; thế tục để †t ƒ@ 
s 








relies (e); —> Xá-lợi 2 4l. 

religious ritual (e); tư tế 3| ữ. 

remains of the buddha (e); Phật xá-lợi f1 2® 2!|; 
— Xá-lợi. 

remorse (e); hối lý. 

ren (j); liên !ấf. 

ren (j); luyện J§ (##). 

renbin (); lân mẫn †# lắ. 


rengekyö (j); Liên hoa kinh ‡# ## #š; —› Diệu 
Pháp liên hoa kính. ¬ 
rengemen-kyö (j); Liên hoa diện kinh 3Ê ‡# jñj 


renkon (j); luyện căn Ấ# 38. 

rensen (j); liêm tiêm Jf ##l. 

resentment (e); hận †R. 

resolving doubfs about observing the hwadu 

(e); Khán thoại quyết nghỉ luận #ï ññ 3t 5É ñfù. 

response (e); tương ưng 3I| J#š. 

response body (e); hoá thân {È. 4. 

resflessness (e); trạo (điệu) cử li ##. 

result (e); báo Ÿ# 

result nature (e); quả tính ## ‡E. 

revata (s); Li-bà-đa ft # #Z. 

revealing the tene(s of the abhidharma trea- 

sury @› A-ti-đạt-ma tạng hiển tông luận lñƒ E# 3É 

J ĐÃ đt 25 lấn. 

revere (e); cung kính 2š ii. 

reward (e); báo Ÿli. 

reward-body (e); báo thân 3l É†; ứng thân J 49; 

—> Ba thân. 

rewitnessing aspect (e); chứng tự chứng phần z# 
ñ8 2}. 

rgod pa (t); cao cử rồi #8. 

rgyags pa (Đ; kiêu Tíễ. 

rgyun (0; tuỳ lưu BẼ ÿt. 

rgyun K (Ð (: $rotãäpanna); — Dự lưu Ÿfẩi š. 

rỉ (); lí FÉ 

rỉ (); lí 3, 

rỉ Ñ); li BÍ. 

rỉ (j); lợi #l. 

ri-busshõ (j); Lí Phật tính #' ‡) ÿ‡. 

richi (j); lí trí f ƒt. 

ridon (); lợi độn #l| #Ñ. 

rieki-shjõ (j); lợi ích chúng sinh 2| ?§ Z8 7E. 

rig pa daủ shabs su ldan pa (t); Minh Hạnh Túc 

HỊ ƒƒ 4È; —> Mười danh hiệu. 

rigen (j); lợi nghiêm 3l| it. 

right behavior (e); chính nghiệp 1E Ÿš. 

righf concenfration (e); chính định 1E ZE. 

right livelihood (e); chính mệnh 1l in. 

right view (e); chính kiến 1E hủ. 

rihokkai (j); lí pháp giới #t š Z‡. 

riji (): lí sự ## %f 

riki (j); lợi cơ 2| #. 

riki, ryoku (j); lực Dũ 

rikishi (j); lực sĩ 7) -†:. 

rikon (j); lợi căn #l| 1l. 

riku (j); li cầu ÄÍÈ 1i. 








= đ 
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riku-ji 





riku-ji (/); li cấu địa Blt Jị¡ HH. 

riku-shöjö (j); li cầu thanh tịnh 8Í ¡ i# Yÿ. 

rikyõ (J); lí giáo #ử Ÿf. 

rime (£) [ris-med]; —› Ri-mê. 

rimon (j); lí môn #f [”]. 

rin (j); lâm li. 

rin (j); luân li. 

rinchen sangpo (£) [rin-chen bzañ-po]; —> Rin- 

chen Sang-po. 

rinji (); lâm thời lấi [EF. 

rinmon (j); lâm môn li Ƒ”. 

rïnne (j); — Luân hồi lñy 3. 

rin"ne (j); luân hồi lậ ["| (/#!). 

rinpoche (f); »Quí báu« Từ này thường được các 

Phật tử Tây Tạng dùng khi nhắc đến thày được họ 

quí trọng. Họ cũng gọi —> Liên Hoa Sinh Đại sư là 

»Gưru Rinpoche« tức là »Đạo sư quí báu«. 

rinten (j); luân chuyên lậ BH, 

rinzai gigen (j) (c: línjì yìxuán); => Lâm Tế Nghĩa 

Huyền lúi ÙŸ 3Š 2X. 

rinzai-roku (j); Lâm Tế lục lấn š $##. 

rinzai-shữ () (c: línjì-zõng); —> Lâm Tế tông lí 
2. 

rishö (j); lí chướng # Bề. 

rishõ (j); lí tính #P' ‡†. 

rishu (j); lí thú ## JE.. 

risshõ (J); lập chính 57 1Ì 

risshi (j); — Luật tông ft Zš 

rita (j); lợi tha #!| ‡l. 

ritai (j); lí thể #E #8. 

rifsu (j); luật fŸ. 

ri-tsũgen (j); Lí Thông Huyền % 3i 3%. 

ritsu-gi (j); luật nghi ft đố. 

ritsu-shũ (j); — Luật tông £F Zš. 

ritual chapter on yamäntaka, ferocious king of 

mantras and abhicäraka, from the bodhisatt- 

vapifakävisara-mañjusrTkumarabhiita-mila- 

kalpa (e); Đại phương quảng Mạn-thù Thất-lợi 

Đồng Chân Bồ Tát Hoa Nghiêm bản giáo tán 

Diêm-mạn-đức-ca phân nộ vương chân ngôn a-tì- 

gi ca lễ nghỉ quï phẩm 2k 27 Jš # #k 3š §| 

lH #f Bế 3É lặ 4k #L šH [H sở fÉ 3U #@ #8 + R 

'ï IỊ BÉ 3 šM lộ $ IL đã. 

ritual chapter on yamãntaka, ferocious king of 

mantras and great intimidating righteousness, 

from the äryamañjušriyamilakalpa-bodhisatt- 

vapifakävatamsaka-mahäyäna-vaipulya-sitra 

(e); Đại thừa phương quảng Mạn-thù Thát-lợi Bồ 

Tát Hoa Nghiêm bản giáo Diêm-mạn-đức-ca phẫn 

nộ vương chân ngôn đại uy đức nghỉ quï phẩm 2 





'm 
* 
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2E J JR S ĐR 3% TRỊ TH Bế SE Hệ +k #1 [H| sẽ #6 
3M 4 # T: I ï Ä4 BÀ fữ f§ TL dn 

ritual procedure for making Thnn: to the 
seven healing-master buddhas, the wish-fuHil- 
ling kings (e); Dược sư thất Phật cung dưỡng nghỉ 
quĩ như ý vương kinh 3# Hi -L: ÉÐ t #£ fX 1 
R + Ấ. 

ritual procedure for the successful cultivafion 
of the vajrasattva of great bliss (e); Đại Lạc Kim 
Cương Tát-đoá tu hành thành tựu nghi quĩ ® #É 
ritual procedure for the syllable-wheel yoga of 
suddenly realizing the dharma-body of vairoca- 
na, from the gandavyữha chapter of the bud- 
dhãvatamsaka-näma-mahävaipilyasũtra  (e); 
Đại phương quảng Phật Hoa Ngiêm kinh nhập 
pháp giới phẩm đốn chứng `. pháp thân 
tự luân du-già nghỉ quï 4 27 J* } ‡k lí #€ ^. 
ni ¡nh 38 HỆ l ME TH 3š 43 °? â Hã MU BÉ 


ritual procedure of becoming buddha through 
recitation, anyfime, anywhere, by the yoga of 
the one-syllable wheel-turning ruler from the 
vajra§ekhara (e); Kim cương đỉnh kinh nhất tự 
đỉnh luân vương du-già nhất thiết thời xứ niệm 
tụng thành Phật nghỉ quï 4> lj| lí 4 — “Z Tñ li 
- lấn fll — ĐJ Kỹ ðã 2 đi" fh {Ã !U. 

ritual procedure of the great illuminating man- 
dala of the wealth god (e); Bảo tạng thần đại 
minh mạn-nã-la nghỉ quï kinh ?Ÿ ÿ## # 2k HỊ 
## ñ# lãi lL Ấế. 

ritual procedures from the yoga collection for 
feeding the searing mouths (e); sp Sỹ yếu 
diệm khẩu thí thực nghỉ quï fấ flI # 3# ‡¡ L1 ]ú 
#® f§ II | 

riya (j); lê-da ấU Hñ. 

riyaku (j); lợi ích 4I| đã. 

riyashiki (j); lê-da thức #1 HE ïiŸ. 

rïzen (j); li nhiễm ÿŸ: 3>. 

rjes su §es pa (9); tỉ trí Hi, #t. 

rmad du byuủ ba (0; hi hữu Z6 fï. 

rnam grol sku (t); giải thoát thân f# Hi 4. 

rnam par gtoủ ba la dgah ba (0); hỉ xả 2? ‡ằ. 
rnam par gyeủñ ba (9); tán loạn ïñf ñL. 

rnam par mỉ rtog pahi ye §es (Ð; vô phân biệt trí 


#ự 2} | #. 

rnam par rig ba (0; liễu biệt ƒ 7. 
rnam par smin (£); dị thục 3Š ?ÄÄ. 
rõ (j); lao Z7. 

rõ (j); lão Z.. 





ro (); lậu 3Ú. 

ro (); lộ tã. 

ro (j); lộ ?E. 

rõ (j); lộng 2. 

rõ (j); lung ŸŠ. 

röba-zen (j); — Lão bà thiền 2 3Ÿ. 

rögosshiki (j); ni nghiệp thức 3ê Šš 3. 

rõji (j): lộ địa ñE HH, 

rojin (j); lậu tận 3Jj ấi. 

tử Hớc (); Lậu Tận A-la-hán Ÿä äï l"[ ## 





rojin-biku (J); lậu tận tỉ-khâu _ Ñf ứ ír. 
rojin-chi (J); lậu tận trí Jä öi #? 

rojũ (j); lô đầu J§ 58. 

roku (j); lộc È. 

roku (j); lục $#. 

rokubon (j); lục phảm 7š ÖI. 

rokubonnõ (j); lục phiền não Zš Ÿ# lấ. 
rokubonshishõ (j); lục phàm tứ thánh 7X „ Ƒ 
Sẽ 


rokudö (J); —› Lục đạo 2š li. 

rokudo (j); lục độ 7š JÈ. 

rokugenkan (j); lục hiện quán 2S li fi. 

rokugyõ (j); lục hạnh Z\ ÍŸ. 

rokuin (j); lục nhân 7š E. 

rokujũniken (j); lục thập nhị kiến 7X - —- hả. 

rokukðgi (j); lục cú nghĩa 7š ÍJ 3Š 

roku-myouhou-mon (j); Lục diệu pháp môn 7X 

# 32 ƑI. | 

rokunamadai (j); Lặc-na Ma-đề ?J 7š FE ‡#. 

rokunð (J); lộc nang ÿÿ 3š. 

rokuon (j); — Lộc uyên J Jb 2b. 

rokushiki (j); lục thức 7X 3Ä. 

rokushu (j); lục thú 7X #Ö. 

rokushu-hyakujö-shöki (j); Sắc Tu Bách Trượng 

thanh qui # {£ fï 3 ì# jl. 

rokushuin (j); lục chủng nhân 7š lễ DI. 

“>SDdu Anh (); lục chủng nhiễm tâm 7X #ñ 
2È 

rokuso (j); Lục tổ 7N #!I, chỉ => Huệ Năng. 

rokusõ (j); lục tướng 7 †ll 

rokuso daishi (j); Lục tổ Đại sư 7š 31 2 ÍlỤ, —› 

Huệ Năng. 

rokuso-dankyð (j); Lục tổ đàn kinh 7y 3l J# #ế; 

— Pháp bảo đàn kinh.. 

rokusoku (j); lục tặc 7X lồ. 

rokusuinö (j); lộc thuỷ nang ÿÈ 7k 3š. 

rokuwakyõ (j); lục hoà kính 7š 31 ?#(. 

rokuyaon (j); — Lộc dã uyên J #ƒ 2ÿ. 

rokuyu (): lục dụ 7š Hộ. 


rokuzen (j); lục nhiễm 7N 3È. 

rokuzenshin (j); lục nhiễm tâm 7N 3E 2b. 

ron (j); luận ñí. 

rönen (j); lãng nhiên Èj #Ä. 

rongi (j); luận nghị ñấù nŠ:. 

ronshiki (j); luận thức ïấ) zẲ. 

root consciousness (e); căn bản thức ‡ld 2k 3Ö. 
ropana (s); an vị 2 37. 
ropparamitsu (j); lục ba-la-mật 7x ỳ# 8# #:. 


rosary (e); số châu # ÿ§. 
roshanabutsu (j); Lô-xá-na Phật lã 2 Ji ƒ. 
röshi (j); —› Lão sư #Z Hi. 


röshi (j); — Lão tử ZZ 2E. 
rõshi-keko-kyð (j); Lão tử hoá hồ kinh # -ƒ 
rosuinõ (j); lự thuỷ nang Š 7K 3š. 

round (e); viên ||. 

rõöyu (j); lương do [3 HH. 

r$i (S); Thấu Thị 3# ðjl, một người đã nhìn thấu 
suốt được chân lí; tiên {Íl. 

rsipatana (s) (p: isipatana); —> Tiên uyên ÍllI 2È. 
rtsa bahi rnam (t); căn bản thức ‡R ZE đi. 

rtsa 'khor (£) (s: cakra);—> Trung khu !Ƒ' đi. 

ru (j); lưu ÈŸš. 

ru (j); lưu ï. 

rucaka (s); anh lạc #Š #ấ.. 

ruei (s); hi cầu #Š 3Ñ. 

ruu (j); lưu bố ÿš 4i. 

ruge (j); lưu ngại li lỗi. 

rúguð (c); Nho quả fiữ ?R.. 

rui (j); loại Äñ. 

rui (j); luy lĂ. 

ruiji (j); loại trí Xli #ï. 

ruiretsu (j); luy liệt ñ# 2. 

ruìyán shiyàn (c) (j: Tô Ha shigen); — Thuy 
Nham Sư Ngạn Tủ j# HỊ Z 

rñpa (S); chất ngại #f lút. 

rñpa (s); sắc Í”.. 

rũpadhätu (s, p); Sắc giới f4, #t, —› Ba giới. 
rũpa-kãya (s); sắc thân f 1#. 

rũpaloka (s, p); Sắc giới, {ñ, Đt, — Ba giới. 
rũpa-prasãäda (s); tịnh sắc ÈŸ {.. 

rũpa-skandha (s); sắc uấn f8, Ẩli. 

rupin (s); hữu sắc fƒ ,Ố 

rũpyata-iti-rñpam (s); sắc f5. 

rurai (j); lưu lai ⁄š 2. 

ruri (/); lưu li ðä (8) #i. 

rñrõ (J); lưu lãng ï 38. 

ruten (j); lưu chuyền 3Ÿ ÿ#. 

rúyì (c); như ý fII Zš, như ý muốn. 
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ruzu 





ruzñ (j); lưu thông ÿŸš 3Í. 

ruzũbun (j); lưu thông phân š ìÍ 2}. 

ryaku (j); lược liệt. 

ryakujutsu-nenshö-kyö (j); Lược xuất niệm tụng 

kinh Hỗ ¡HỊ 2% đÑ #š. 

ryakushaku-shinkegonkyö-shugyõshidai-ketsu- 
gi-ron (j); Lược thích tân Hoa Nghiêm tu hành 

thứ đệ quyết nghỉ luận Hố Ê# 3ï ® lí 4š {2 †f 1X 

?ã 3 5í ăm. 


ryakushichikai-butsumyö8-kyö (j); Lược thất giai 
Phật danh kinh Hế -L; l# fù # #£. 
ryakushukkyõ (j); Lược xuất kinh lt ;H #£. 
ryõ (j); liễu ƒ. 
ryõ (j); linh %. 
ryõ (j); lĩnh %ï. 
ryo (j); lự J. 
ryõ (j); lượng đỶ. 

ryõ, rõ (j); lương l3. 
ryöbetsu (j); liễu biệt Ƒ 7i]. 
ryõchi (j); liễu tri ƒ #II. 
ryochi (j); lự tri JŸ m1. 
ryöchi (j); lượng trí Rt ƒt. 
ryöchou-fudaishi-ju-kongðkyö (j); Lương Triều 
Phó đại sư tụng kim cương kinh 3# #ÿJ fl 2 BỊ 

A#{ ‹> lil| 4£. 
ryödatsu (); liễu đạt Ƒ 3#. 
ryöga-abatsutara-hökyõ (j); Lăng-già a-bạt-đa-la 
bảo kinh #ÿ fJI lÍ øš Z2 ## ?ï ##; — Nhập Lăng- 
giả kinh. 
ry0ga-abattara-h0kyõ (j); Lăng-già a-bat-đà-la 
bảo kinh ÿ flI l[ #š {E 3š ?{ #Š; —› Nhập Lăng- 
giả kinh. 
ryöga-kyõ (j); Lăng-già kinh ‡ÿ fll\ ##, —› Nhập 
Lăng-già kinh. 
ryöga-shiji-ki (J); Lăng-già sư tư kí #ÿ flJ\ li #4 
HÀ:- 
ryögi (j); liễu nghĩa ƒ 3š. 
ryögon-kyõ (j); Lăng-nghiêm kinh ‡ÿ l# #Š, —› 
Thủ-lăng-nghiêm kinh. 
ryõi (j); lương y R ñ. 
ryöju (j); lĩnh thụ ði Z. 
ryöjusen (j); Linh hy TT 3#  tHỊ. 
ryökan (j); liệu giản | fñ. 
ryõnõ (j); lĩnh nạp 3 ÁÑ. _ 
ryöshñ (j); lưỡng tông Hị Z. 
ryosõ (j); lữ trang b£ 3. 
ryötö (J); lưỡng đầu Jj Z. 
ryöu (j); lượng hữu Rl ï. 
ryougi-kyõ (j); liễu nghĩa kinh Ƒ 3š #£. 
ryöyñ (J); Linh Hựu % 3ñ; —> Qui Sơn Linh Hựu. 
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ryözen (j); Linh sơn ZZ !ÍI; — Linh Thứu sơn. 
ryñ (j); lập 3”. 

ryũđen-ji (j); Long Điền tự ðE HỊ 5Ÿ. 

ryũse koton (j) (c: lóngyá jũxún); — Long Nha 
Cư Độn ïỆ Z4 j¿ 1l. 

ryũha (); lập phá 3 ÿ#. 

ryñhõ (j); lập pháp + 3Z.. 

ryñju (j); —> Long Thụ ŸE ÿÏ. 

ryikan (j); Long Khoan l§ ?%. 

ryñkyñ (j); Lưu Cầu #| |. 

ryũfan söshin „, (c: An chóngxìn); — Long 
Đàm Sùng Tín lễ l# 5š fĩ. 

ryñ-tetsuma (j) (c: liú tiềmó); —> Lưu Thiết Ma 
#J Đã #š. 

ryñzõ (j); long tượng ÏÈ . 


S 





sa (j); ta Mễ. 

sa (j); tác ÍE. 

sa (|); trá ñF. 

sa bon (0); chủng tử §§ -ƒ. 

sa, sha (j); xoa 3. 

$abda-visaya (s); thanh cảnh #Ÿ Bš. 

sabhã (p); tát bạc jŠ #. 

sabhäva (p); bản tính Z †F. 

sabon (j); tác phạm ƒE 3U. 

sabutsu (j); tác Phật fí: ƒÙ. 

sabyõ (j); tác bệnh †ƒ 3ÿi. 

sacca (p); thành zÄ. 

sacca-väda (s); chân thật ngôn !l #† ?ï. 

sa-citta (s); hữu tâm ƒï /Ò. 

sad-abhijfñäh (s); lục thần thông 2Š “th! Ì. 

sadaksara-vidya (s); Lục tự thân chú vương kinh 

N31 E 

sadakula (s); — Lục đạo 7X 3È. 

sadanusmrtaya (s); —› Lục tuỳ niệm ZY lỗ 2. 

sadãyatana (s) (p: sa|ãyatana); —> Lục xứ 7N Jš. 

saddhã (p) (s: $raddh3); —› Tín f, Tín tâm {l :Ù. 

saddhãnusärin (p) (s: $raddhãnusarin); —> Tuỳ 

tín hành BẾ lR # 

saddharmapundarTka-sũtra (s); —› Diệu pháp 

liên hoa kinh #} ‡ 3# i# 4Š; Chính pháp hoa 

kinh 1E ‡Š ## #ế. 

saddharmapundarika-sũ(ra-upade§a (s); Diệu 

tụ hề liên hoa kinh ưu-ba-đề-xá #} }‡ #f ## £ 3# 
2. 








säãlambana 





sãdhaka (s); người thực hiện một —> Nghi quĩ (sa- 
dhana). Nếu Nghi quï là một — Tan-tra thì người 
tu tập theo tan-tra này được gọi là một Tan-trika. 
sãdhana (s); — Nghỉ quĩ #§ ïŸ\; thành lập hÈ +. 
sãdhita (s); — Hộ Thần ñ# 3. 

sãdhu (s); ni-kiền tử J6 #Š -ƒ. 

sãdhu-mati (s); thiện huệ địa #£ Šš HH; —› Thập 
địa. 

sadr§a (s); bình đẳng *Ÿˆ *Ẽ. 

C3022A071235222-7 (S); — Lục hoà kính 7X Äll 





To nn n (s); hải ấn tam-muội # 
tỊ = 

sage (e); thánh giả #2 #í. 

sagehood (e); thánh quả ®# 18. 

sagely paths (e); thánh đạo 5“ 1F. 

sagukL-san (k); Xà-quật sơn li] IữÍ 1Ï; —> Linh 
Thứu sơn. 

sahä (s); hợp 3; sa-bà 3⁄2 3; —› Sa-bà thế giới. 
t9 (s); —> Câu sinh khởi {R ZE #g; câu sinh {R 
non ghêu (s); — Sa-bà thế giới ⁄2 34 1L 
sahasrära-cakra (s); —› Trung khu. 

sahäya (s); lữ {fi. 

sãhãyya (p); tá trợ {7 HJ). 

sahifa (s); câu {R. 

sai (j); tai ñ. 

sai (); tại %. - 

sai (j); tái, tải Ö. 

sai (j); : . 

sai (J); tế Z. 

sai 0); tế Ấll. 

sai (j); tế l. 

sai (J); toái HỆ. 

sai, sei (j); tế ÿŸ. 

sai, shỉ (j); trai 7. 

saichõ (j); —› Tối Trừng lử 3ð. 

saido (j); tế độ ÿš JÈ. 

saigoshin (j); tối hậu thân lử {4 4. 

saihõ (j); trai pháp 7# 3%. 

saijõjõron (/); Tối thượng thừa luận ## E- ZÉ ñấù. 
saiken (j); Tây Kiền D1 2. 

saikyösõöshiki (J); tế khinh tương thức #4 # JH| 


saimyõ höshi (j); Tây Minh pháp sư J# Hj 3* Íifi. 
saint (e); mâu-ni 4` JÉ; thánh nhân #1 Ä.. 
sainyö (); thái nữ X 4. 

saisai (j); thôi toái ‡lÈ #È. 

saishõ (j); tối thắng ## JBỹ. 


saiten (j); Tây Thiên DH Z. 
saitofsu (j); tối nột ## HỒ. 
saivites (s); Vô tàm ngoại đạo #l 
saja-san (k); Mật sơn Ä -ƒˆ !ÙI. 
saji (); tác trì †E ‡#. 
sakadägami (s) (s: sakrdagami); dịch âm là 
Thánh quả Tư-đà-hàm, nghĩa là Thánh quả —> 
Nhất lai. 

sakadägamin (p) (s: sakrdägãmin); dịch âm là 
người đạt thánh quả Tư-đà-hàm JŸ[ fÈ 3ï, nghĩa là 
người đạt quả —> Nhất lai, người trở lại một lần. 
sakara, mahäsiddha (s); —› Sa-ka-ra (74). 

säkiya (p); Thích XŠ. 

sakka (p) (s: šãkya); — Thích-ca #Š 3JI. 

sakkaya (j); tát-ca-da # 3II Hj. 

sakkaya ken (j); tát-ca-da kiến bš 31 HỆ hd, 
sakkãya-ditthi (p); hữu thân kiến f{ # lủ. 
. (s) (p: sakadagamin); dịch âm Hán 
'Việt là Tư-đà-hàm, thánh quả — Nhất lai — 2É. 
sakrdägamin (S) (p: sakadägamin); dịch âm là 
người đạt Thánh quả Tư-đà-hàm jƒ BÈ 3ï, nghĩa 
là người đạt Thánh quả — Nhất lai. 
sakrd-ägãmi-phala (s); nhất lai quả —- 2# #F. 
$akrodevänãm indrah (s); Thích Đề Hoàn Nhân 
#š t¿ lí IR 

säkgät-karana (s); chứng ZZ. 

säksãt-krta (s); tác chứng Íf: ïð. 

saku (j); sách 5%. 

saku (j); thác, thố ñii. 

sakui (j); tác ý f ZÖ:. 

sakukretsu (j); thác hạnh liệt #8 1ï ZI. 
sakuon (j); sách ấn %4 lỗ. 

sakuran (j); thác loạn ## ẤÍL. 

sakusaku (J); số số Ÿ( Öf(, 

sakushi (); số tập Öứ ï#i. 

sakusõ (j); thác tông fji #5. 

sakutoku (j); tác đắc †E f3. 

§ãñkya (s) (p: sakka); — Thích-ca XŠ 3L 
sakya (s); khả HỊ. 

$ãkyamuni (s); — Thích-ca Mâu-ni ÊŠ JI 4` J6; 
Mâu-ni ` JÉ 

sakyapa (Đ [sa-skya-pa]; —> Tát-ca phái Bš 3U ÙK. 
$ãkya-putra (s); thích dân Ê# ƑS; thích tử Ÿ -ƒ.. 
$ãäkyasimha (s); Thích-ca Sư Tử #Š 3H li] 'ƒ, Sư 
tử của dòng Thích-ca, một tên gọi của Phật Thích- 
ca. 


$ãla forest (e); Hạc lâm #Š ‡R; Sa-la thụ lâm 3⁄2 
SE lồi ĐÀ. 








Ti 2k 3i. 











$aläka (s); trù ZŸ. 
sãlambana (s); hữu duyên 4 #Z. 
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§ãlistamba-sutra 





$ãlistamba-sũtra (s); — Đạo can kinh fi ## Ấý. 
salla (p); độc tiễn tý ñ. 

salvation (e); giải thoát f# Ji. 

sama (p); tịch tĩnh 3⁄ ŸŸ. 

sama (s); tịch tịnh #⁄ ŸŸ; tịch #; tức J. 

$ama ($); tịch tĩnh Z3 ïŸ. 

sama (s); y fÈ. 

samädäpayati (s); khuyến Ï#J. 

samadhi (s); chính thụ 4Ï: Số; tam-muội — = ER; 
tam-ma-đề = Ƒ# ‡Š; thiền định X# #&; Tân định 
3ã #8; — Định. 

samädhiräja-sũtra (s); —› Chính định vương 
kinh IE 7E -E #ế; Nguyệt đăng tam-muội kinh Ƒ] 
1ð = I &. 

samagra (s); hoà hợp Ẩll 23. 

sãmagrï (s); hoà hợp tính 8 Â tk. 

samähita (S); định tâm 2É 2Ù. 

samala (s); hữu cầu # i. 

samam (s); câu ÍF. 

samana (p) (s: áramana); dịch nghĩa là Cần tức Ÿj) 
JR, — Sa-môn ỳ} Ï]; tức §l. 

samana ($s); tịch 3ï. 

samanantarah-pratyaya (s); đẳng vô gián duyên 
2g 4 IMỊ #8. 
samananfara-pratyaya (s); sơ duyên 3J Ấz. 
samananfara-pratyaya (s); tứ duyên ÙH ấế. 
sãmanera (p) (s: $ramanera); — Sa-di È} 1Í. 
samantabhadra (s); — Phô Hiền ‡£ ý. 
samantabhadräs†ottarasatakanamadhärani- 
mantra-sahita (s); Phổ Hiền Bồ Tát đà-la-ni kinh 
ý EỊ †ƒ lš lÈ XẾ JE &Ẽ. 

ttinantaidtifRanrai etara EimiDiriaI0imeanfs- 
bhãsa-sarvatathãgata-hrdayasamavalokita- 
dharam (s); Phật đỉnh phóng vô cấu quang minh 
nhập phổ môn quán sát nhất thiết Như Lai tâm đà- 
la-ni kinh {lÈ THỊ )k #ft ũ 3 HỊ ^, ý Ƒ] Bi # — 
ĐJ lụ 3 sò BÈ 5# JÉ #É 

samanvägama (s); thành tựu JÈ 7Ÿ. 

samanvaya (s); thành tựu JÈ 3. 

sãmäãnya (s); bình đẳng ˆ†ˆ “; tổng đất. 
samäpana (s); cứu cánh 2š 7š. 

samäpatti (s); chính thụ I[: 3; đẳng chí ®Ẽ #; 
tam-ma-bát-đề = #š #k Jš; tam-ma-đề — 7 #X 
đc Thiền chứng Xÿ 3ð, chỉ tám định an chỉ (—> Tứ 
thiền bát định) thuộc sắc giới và vô sắc giới (—> 
Ba thế giới). — Diệt tận định (nirodha-samapatti) 
cũng có khi được kế vào. 

samäptfi (s); viên mãn ÏB| 38. 

samäropa (s); hữu ï. 

samartha (s); công đức 7} BÉ. 
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sãmarthya (s); công dụng 7} H. 

samasta (S); lược Hết 

samafãä (s); bình đăng ˆ†ˆ *. 

samatñ-jñãna (s); Bình đăng tính trí '' “š †È #\, 
xem —› Năm trí, — Pháp tướng tông, —› Phật gia. 
samatha (p) (s: $amatha); —> Chỉ IE; chỉ trú IE: 
4È; chỉ tức IE #8; định #; thiền định ## Z; tịch 
tĩnh # ñŠ; xa-ma-tha ## BÈ {h. 

§amatha (s) (p: samatha); — Chỉ Il:; chỉ trú 1Ì: 
{È; chỉ tức IE /8; định 7; thiền định š# #; tịch 
tĩnh 3 #Ÿ; xa-ma-tha #f # 4. 
§amatha-vipa$yanä (s); chỉ quán II: iỗi. 
samatikrama-utpatti (s); siêu việt È# jÖ. 
sama-utpatfi (s); câu sinh {† ”E. 

samaya (s); tam-muội-da = IK HB. 
samayabheda-vyũha-cakra-$ãstra (s); Dị bộ 
tông luân luận #‡ ïïý 2š Ífq ïñ của Thế Hữu. 
samaya-bhedoparacana-cakra (s); Dị bộ tông 
luân luận #$ đi 2š la ñín. 
sambaddhabhäsita-pratimalaksana-vivaranT 
(S); Tạo tượng lượng độ kinh lš '# đi Jý Ấ£. 

'° be (s); tương hợp JlÍ ẩ?; tương ứng †Hl 


§ambhala (s); — Sam-ba-la. 

sambhära (s); tư lương Íï li. 

sambhava (s); hữu 4ï; khởi jủ. 
sambhavat-pramanä (s); lượng hữu tử T1. 
sambheda (s); sai biệt 3Z 7ïl|. 

sambhoga-kãya (s); Báo thân phật 3 {F, fÈ; báo 
thân 3# 4; — Ba thân. 

sambhũti (s); hiện khởi Jđ #ủ. 

sambö (j); — Tam bảo —= ?Ÿ. 

sambodhi (p); chính giác 1E #Ÿ. 

sambodhi (s); thành đạo JÈ 3i. 

sameita (s); tập %; tích tập fl %Š. 

samcodaka (s); khai phát li| 5%. 

samdar$§ana (s); thị hiện zE Đi. 

samde§anatä (s); hiển thị đli 7E. 

samdhärana (s); thủ hộ 5} ZẼ. 

samdhãya (s); mật ý ?š ?. 

samdhi (s); thác ñÉ; thâm mật # ?š. 
samdhinirmocana-sitra (s); —> Giải thâm mật 
kinh ft #R ?Z #Š; Tương tục giải thoát địa ba-la- 
mật liễu nghĩa kinh ‡f| #ï ‡ Ji Hb ÿš XÊ % ƒ 3Š 
#ế; Thâm mật giải thoát kinh Ÿ£ ?⁄ ff# Hứ Ấ; 
Thâm mật kinh Ỳ ?# #§. 

same teaching of the single vehicle (e); đồng 
giáo nhất thừa [H] #⁄ —¬ 

samgaksan (k); Tam Si sơn = ti tÚI. 


samgati (s); hợp ?ï. 





samsvedaja 





samgha (s); chúng ZŠ; đại chúng Z ZŠ; tăng 
chúng {ft 2; tăng-già fl fll; tăng fừ:. 
samgha-ärãma (s); già-lam fJ\ lễ. 
samghabhadra (s); Chúng Hiền Z# ?Ý. 
samghanandi (s); Tăng-già Nan-đề {lt fll ## ‡¿, 
Tổ thứ 17 của — Thiền tông 

n1 Sen su, (s); chúng hợp n ngục # 


»30228/10250 (s); —> Khang Tăng Khải Rš {#' 


samghayathata (S); Tăng-già Xá-đa ll fll\ 2® Z, 
Tổ thứ 18 của — Thiền tông Ấn Độ. 
samgha-ñräma (s); tăng-già-lê y {† fllI 4| {k. 
samgiti (p); kết tập Áï !š. 

samgiti (s); kết tập Áñ #. 

samgraha (s); hoà hợp đl #3; nhiếp thủ J# JW; 
nhiếp thụ ‡jl 5#; nhiếp trì ÿit ‡Ÿ; nhiếp lễ. 

An ràng (s); đẳng hoạt địa ngục #§ ïñ Hh 


samjñäã (s) (p: saññ3); giác ñ#; — Tưởng Ẩ#l; 

tướng #H, xem —› Mười hai nhân duyên. 

samjñãna-skandha ($); tưởng uân Äl Zff. 

THIỆP ikalpa (s); ức tưởng phân biệt tầ #1 2} 
Ú. 


>3 2ipbis seo (s); Thương-yết La-chủ lãi #8 ## 


samketa (s); giả lập Éi +}. 

sãmkhya (s); Số luận B\ ñm; số ĐỨC. 

samkhyeya (s); số LẺ 

moi (s); nhiễm ô 3‡£ Ÿ7; nhiễm 3‡; tạp nhiễm 


samkle§a-laksana (s); nhiễm tướng 3‡ ‡[l. 
samklesa-paksa (s); nhiễm phẩm 3£ jh. 
samlekha (s); tồn ‡Ä. 

sammä-äjïva (p) (s: samyag-ãjïva); chính mệnh 
1E fầầ, đạo thứ năm của —› Bát chính đạo. 
sammä-ditfthi (p) (s: samyag-drsti); chính kiến 
1E J, đạo thứ nhất của — Bát chính đạo. 

sammai, zammai (j); tam-muội = HỆ. 
sammä-kammanta (p) (s: samyak-karmanta); 
chính nghiệp II: ÄŠ, đạo thứ tư của — Bát chính 
đạo. 

sammä-patfipatfi (p); chính hạnh II: ƒƒ. 
sammä-samädhi (p) (s: samyak-samadhi); chính 
định II: ZE, đạo thứ tám của —› Bát chính đạo. 
sammä-sambodhi (p) (s: samyak-sambodhi); 
dịch âm là Tam-miệu Tam-bồ-đề, nghĩa là Chính 
đẳng chính giác, — Giác ngộ. 








sammä-sambuddha (p) (s: samyak-sambuddha); 
dịch âm là Tam-miệu Tam-phật-đà, chỉ một bậc 
Chính đẳng chính giác, một vị —› Phật. 
sammä-sambuddha (p); tam miệu tam Phật đà — 
3i — flh RE. 

sammã-samkappa (p); chính tư duy 1E J8 ‡E. 
sammäã-saikappa (p) (s: samyak-samkalpa); 
chính tư duy 1E JÄ †È, đạo thứ hai của — Bát 
chính đạo. 

sammä-sati (p) (s: samyak-smrti); chính niệm 1E 
2%, đạo thứ bảy của —› Bát chính đạo. 
sammati-ñãna (p); thế tục trí II! {9 #t. 
sammã-väcã (p) (s: samyag-väc); chính ngữ IE 
ñH, đạo thứ ba của —> Bát chính đạo. 
sammä-väyäma (p) (s: samyag-väc); chính tỉnh 
tiến IE # XE, đạo thứ sáu của —› Bát chính đạo. 
sammä-vãyãma (p); chính phương tiện 1E 27 ự. 
sammon (j); Sơn môn IÌI [”], công —> Chùa, công 
—› Thiền viện, thường được xây nhiều tầng, kiên 
có. 

sammñdha (s); mê XE. 

sammyð (j); tam minh = H. 

samnikarsa (s); hợp 3. 

samnon-chong (k); Tam luận tông — ñfủ ZE. 
sampad (s); cụ túc ÿÌ ZÉ. 

sampad (s); viên mãn [Š| ï. 

sãmparäyika (s); đương lai 3í 2. 

samprajäna (s); chính niệm I[ 2%. 

samprayoga (S); HỆ ưng 41 JỀ. 

samrakta (s); ái nhiễm bà ệ, 

samsãra (S); luân chuyên ## li; luân hồi ffq í”l; 
lưu chuyển Ÿƒï ŸŠ#; sinh tử “E ZE. 
samsära-mahärnava (s); hoặc Z3. 

samsarga (s); hợp #Y. 

sam§aya-ccheda (s); trừ nghỉ lê 5. 

samsiddhika (s); tự nhiên Í1 #Ä. 

samskära @) (p: sahkhãra); —> Hành ÍT; tăng-tắc- 
ca-la {! 2š 3H #Ẽ. 

samskãra-duhkha (s); hành khô Íƒ . 
samskära-skandha (s); hành uẩn {7 #Ï. 

samskrta (S) (p: TU phụ thuộc, —› Hữu vi 
si : hữu vi pháp #8 jŠ Ỳ*š 

samskrta-dharmäh (s); Hữu lì pháp # /š 3#. 
sam§raya (S); y chỉ {k 1Í: 

samsrsta (s); tạp Ẩf. 

samsfava (s); số tập J ?. 

samsthãna (s); hình sắc Jƒ f6. 

saméuddhi (s); thanh tịnh ï# ÈŸ. 

samsvedaja (s); thấp sinh #4 “, sinh nơi âm ưới, 
một trong — Bốn cách sinh. 
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samtusfi 





samtusfi (s); tri túc ZII “E. 

samucchraya (s); vinh Š. 

samudäcara (s); hiện hành Đủ {7. 
samudãearitatta (s); số Ứ. 

samudägama ($); tu chứng ‡É ïỞ. 
samudaya (s); khổ tập diệt đạo ï? #š ÿ# l; tập 
ï3; tập %. 

samudãäya (S); sự xuất phát, phát sinh ra. 
samudaya-satya (s); tập đề #š ñ%. 

samudra, siddha (s); — Sa-mu-đra (83). 

samnha (s); tích tụ §Ä ZẼ. 

samiha (s); tụ #š. 

samupa- (s); y {È. 

samutpäda (s); khởi 70. 

samutthãna (s); đẳng khởi ## jÈt. 
¬=.... (s); đẳng khởi thiện “# # 


tệ, 
samvara (s); —› Cha-kra sam-va-ra tantra. 
samvara-tantra (s); viết tắt của —> Cha-kra-sam- 
va-ra-tan-tra. 

sanvega (s); yếm li. 

samvejana (s); yếm tâm l8Š :Ùè. 

samvrti-jñãna (s); đẳng trí ## #ï; thế trí †M: #!!. 
samvrti-jñäna (s); thế tục trí ]I {@ #l!. 
samvrti-safya (s); — Chân lí qui ước; thế tục đế 
TH {8 ñŠ; tục để {# đồ. 

samyag-ãjTva (s) (p: samma-äjTva) chính mệnh Ilˆ 
đ, đạo thứ năm trong —› Bát chính đạo. 
samyag-drsfi (s) (p: sammä-ditthi); chính kiến 1E 
hủ, đạo thứ nhất trong — Bát chính đạo. 
samyag-jñãna (s); thánh trí 5# ƒ!. 

samyag-smrti (s) (p: sammä-sati); chính niệm 1Ï: 
2, đạo thứ bảy trong —> Bát chính đạo. 
samyag-väc (s) (p: sammä-väcä); chính ngữ II 
ñ, đạo thứ ba trong —› Bát chính đạo. 
samyag-vyäyäna (s); chính tinh tiến 1E Xð 3È. 
samyak (s); chính 1E. 

samyak-jñäna (s); chính trí IE #!. 
samyak-karmänta (s) (p: samma-kammanta); 
chính nghiệp 1E ŸŠ, đạo thứ tư trong — Bát chính 
đạo. 

nơ." (s); chính tính định tụ 1E #E 








samyak-samädhi (s) (p: sammä-samadhi); chính 
định II Z, đạo thứ tám trong — Bát chính đạo. 
samyak-sambodhi. (); đăng chính giác *? 1E ?ữ; 
tam miệu tam bồ-đề = $ = ## ‡š. 

f3 g2uSá) (s); nhất thiết chủng trí — J 
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samyak-sambuddha (s) (p: samma-sarmnbuddha); 
chính biến tri II: i Z[I; tam-miệu tam-phật-đà —- 
3l. — Íll EÈ; chính đẳng giác IE %# ##; đẳng chính 
giác “SẼ IE 5. 

samyak-samkalpa (s) (p: samma-saikappa); 
chính tư duy 1l: j# !È, đạo thứ hai trong —› Bát 
chính đạo. 

samyak-smyti (s); chính niệm 1[: 2%. 

samyaktva (s); chính tính 1E ‡È. 
samyak-vyäyäma (s), hoặc samyag-prahãnäni (p: 
sammiä-vãyãma); chính tinh tiến 1E #l 3È, đạo thứ 
sáu trong —› Bát chính đạo. 

TỶ (s); hệ phọc (phược) ŠŸ 48; hệ ŸŠ; tụ tập 


samyoga (s); hoà hợp Ấl! 3; y ƒ. 

samyojana (s); kết sử Ññ #8 —> Trói buộc. 
samyojana (s); kết Ất. 

samyukta (s); trợ bạn JJ fŸ. 
samyukta-abhidharma-hrdaya-$ãstra (S); Tạp 
a-t-đàm tâm luận 3# J'[ Hý 2 2Ù› ïñủ, Pháp Cứu 
(dharmatrãta) soạn, Tăng-già Bạt-ma (sahghavar- 
man) dịch. 

samyuktägama (s); Tạp a-hàm ##t fJ 2ï, —› 
Tương ưng bộ kinh. 
samyuta (s); câu E1. 
samyutta-nikãya (p) (s: 
Tương ưng bộ kinh 4[l JÈ đ &£ 
san (j); tán lỗi. 

san (j); tán ifŸ. 

san, shin (j); tham #. 
san'ai (j); tam ái = ?#. 
sanasögikõ (j); tam a-tăng-kì kiếp = lJ {l' 3 Ö. 
$ãnaväsin (s); Thương-na-hoà-tu ti Jl #I É, vị 
Tổ thứ ba của —> Thiền tông Ấn Độ. 

sanbõ (J); — Tam bảo — ?Ÿ. 

sanbõ (J); san báng ïIll 5Ÿ. 

sanbðki (J); tam bảo kỉ = ?ïš ẤU. 

sanbonnõ (j); tam phiền não = Ÿ#† Tất. 

sãncáng (c); — Tam tạng = /#. 

sanchi (j); tam địa — HH. 

sanchi (j); tam trí = #f. 

säñcT (s); — Kiến-chí #È 4. 

sandai (j); tam đại — Z. 

sandai (J); tam đế = ñ. 

sandaienyiikan (j); tam đế viên dung quán — ñŸ 
lEI li ii 





han 2 —~ 


sandalwood (e); chiên đàn #j . 
sanđö (j); tam đạo — ii. 
sandoku (j); tam độc —ˆ TŠ. 
san'e (j); tam huệ — Z8 (3Ÿ). 


sansei 





san'en (j); tam duyên — Ít. 
sanfunbetsu (j); tam phân biệt — 
sangai (j); tam giới —° ZŸ. 
sangaku (j); tam học = ##. 
sangaku (j); tham học $ #?*., 
sangan (j); tam quán = lỗi. 
sãñgana (s); hữu điểm Tï šl. 
nh (); tam giải thoát môn — ff# lý 


2l. 


sangen (j); tam hiền — ïf. 

sañgha (s, p); —> Tăng-già ft flJl. 

sañghabhadra (s); Chúng Hiền Z# Ÿf, tên của 
một dịch giả, soạn giả. 

sañghãrãäma ($); Tông Lam-ma ‡l† flJ\ šã Fš, 
Tăng-già-lam {#† fJJ| ðã, Già-lam ÍJ| #ã, nghĩa là 
tăng viên, chúng viên. 

sangi (j); tam nghi = ŠÝ. 

saủgTti (s, p); —› Kết tập 4# #š. 

sangs rgyas (t); —> Phật ƒ. 

sangyð (j); tam hạnh — ÍT. 

sanhõ (j); tam pháp = ŸZ. 

sanidaréana (s); hữu kiến ƒƒ Jủ. 

sanji (); tam sự — ZE. 

sanji (); tam thời = lữ. 

sãnjiẽ-jiào (c); —> Tam giai giáo — l# #f. 
sanji-kyöhan (j); tam thời giáo phán = lÿ #( 3*J. 
sanjõ (j); tam thừa —ˆ 3; — Ba thừa. 

toi shõnin (j); tam thừa thánh nhân = 3£ ## 


sanju (j); tam thụ = ZẺ. 
sanjũ (j); tam trú = {È. 
sanju (j); tam tụ = Ÿš. 
sanju (j); toán số #f #ú. 
sanjñnanadöhin (j); tam thập thất đạo phẩm —“ 
-F +3 ñ. 
SI 2S 


an (j); tam thập lục vật — 


sanka (j); tam khoa = #|. 

sanka (j); tam quả — 2Ÿ. 

sanka (j); toản hoả Ÿ#f . 

sankai ()); tam giới — 7l. 

sankai-buppõ (j); tam gia Phật pháp — l# f1} 32. 
sankaie-bosatsu-kyö (j); Sơn Hải Huệ Bồ Tát 
kinh LH ## 5š # lš #6. 

on 2 @); Sơn Hải Huệ tự tại !ÌỊ ## 5ï Él 


sankaikyõ (j); —> Tam giai giáo — l# #f. 


sankaizõ (j); tam giới tạng — ## 7Ä. 
sankakusan (j); Tam Giác sơn = ƒft IÏI. 


§ankarasvamin (s); Thương-yết La-chủ Tý Ÿöj 3# 
=E, một môn đệ của — Trần-na (dinnãga), soạn bộ 
Nhân minh nhập chính lí luận (s: nyãyaprave$a). 
sankashöõ (j); tam Ca-diếp = 3JI 3È 

sanken (); tam kiến —“ hủ. 
sankhãra (p) (s: samskãra); —› Hành 4T. 
sakhãra (p); hành, hạnh ƒ7. 

sañkhata (p) (s: samskrla); => Hữu vi ® Ä. 
sankõ (j); tam kiếp —° Öj. 

sankoku-yuiji (); Tam quốc di sự = Bl 3# 3f. 
sankon (j); tam căn — ‡k. 
sanku (j); tam khổ — 7#. 

sankũ (j); tam không — ZÈ. 

sankyõ (j); tam giáo —- Ÿf. 

(€) (: sanron-shũ); — Tam luận tông 
—=- IBHU 2F 

sanmaishöju (j); tam-muội chính thủ — l£ II: li. 
sanmajii (j); tam-ma-đề — Jš ‡#. 

sanmapattei (j); tam-ma-bát-để = Jš $#‡ J. 
sanmapattei (j); tam-ma-bát-đề — JÊ ?‡ ‡#š. 
sanmon (j); sơn môn IÚ! ["]. 

TT (s); Lục môn đà-la-ni kinh 7š 
sanmukli-dhäranmr-vyäkhyãna (s); Lục môn đả- 
la-ni kinh luận 7 Ï"] BÉ #Ê J #£ ñn. 
san-murökon (j); tam vô lậu căn —= Ất Jä J§. 
sanmushõ (j); tam vô tính — Ất †E. 
sanmushö-ron (j); Tam vô tính luận —= Ất: †l: ñđn. 
Ptirioiboirg (); tam vô số đại kiếp = ##t # 
X 











saññã (p) (s: samjñä); — Tưởng 3l, — Mười hai 
nhân duyên. 

sannive§a (s); an lập 2 +7. 

sanpíng yìzhõng (c) (j: sampei gichủ); —> Tam 
Bình Nghĩa Trung — *ˆ 3Š J1. 
sanpõ (j); tham bão #3 §. 
sanran (j); tán loạn ift ñ.. 
sanriyoku (j); tam li dục —= ð f%. 

sanro (j); tam lậu — 3š. 

sanron (j); tam luận — ïïh. 

P»1404 2â (); tam luận huyền nghĩa — ñfủ ®% 





sanron-shũ (j); — Tam luận tông — ñfù Zš. 
san-ruikyõ (j); tam loại cảnh = 3X tš. 
sanryõ (j); tam lượng — ï. 
sals rgyas rjes su dran pa (t); niệm Phật i9 Í. 
sansa (j); tham sai $ ?Z. 

sansai (j); tam tế — Ấl. 

sansanmai (j); tam tam-muội —“ — Ứ£. 

sansei (j); tam thế = |! 
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sansha 





sansha (j); tam xa —ˆ HƑ. 

sãnshèng huirèn (e) (: sanshõ enen); —> Tam 
Thánh Huệ Nhiên = 5# Ÿš #Ä. 
sanshi-chinichi (J); tam thất nhật = + H. 
sanshin (j); tam tâm — 2Ò. 

sanshin (j); tam thân = . 
sanshi-sahö (j); tam chỉ tác pháp = 3# ff 3Z. 
sanshõ (j); tam thỉnh —° ñŠ. 

sanshõ (j); tam tính — ‡È. 

sanshö enen (j) (c: sãnshèng huìrèn); —› Tam 
Thánh Huệ Nhiên =- 1! Sï #Ä. 

sanshö-taimö (j); tam tính đối vọng = È #J 3i, 
sanshou (j); tam sinh = 2®. 

sanshu-bonnö (j); tam chủng phiền não = # Ji 





sanshu-en (j); tam chủng duyên —° #ð ấg. - 
sanshu-enshöõ (j); tam chủng duyên sinh — #§ 
#E 


sanshu-kunshñ (j); tam chủng huân tập = ## 7E 
?. 
sanshu-kunshi (j); tam chủng huân tập — ## ?Ê 
m 


sanshu-shicchi-hajigoku-ten-gosshö-shutsu san- 
gai-himitsu-daranihö (J); Tam chủng tất-địa phá 
địa ngục chuyển nghiệp chướng xuất tam giới bí 
mật đà-la-ni kinh = #§ Z§ Hh 1⁄ Hb #Ä ## 3š Bủ 
Hị = ## 3b tt lừ XE JB ÿL, 

sanskrit (s); phạn (phạm) #Š; —› Phạn ngữ ?& ñii. 
sanskrit eulogy to the sacred bodhisattva of 
Spontaneous contemplation (e); Thánh Quán Tự 
Tại Bồ Tát phạm tán #8 ## É| #E ?ƒ §š 3 3Ö. 
sanskrit praises of the one hundred and eight 








sanyou (j); toản yêu 1. 

sanzai (j); tam tế — lễ. 

sanzairokuso (j); tam tế lục thô = Ấl 2X f. 

sanzen-daisen-sekai (j); tam thiên đại thiên thế 

giới = TT: XE IH #. 

san-zenkon (j); tam thiện căn — ?? ‡jd. 

sapfa-bodhi-angäni (s); thất giác chỉ - Í# 3%. 

h , (s); Hư Không 5 Tạng Bồ Tát vấn 
thất Phật đà-la-ni chú kinh jš 2š 7# #£ gš [8] + 

0h EÈ #É Jẻ tụ &£. 

saptadhanäni (s); — Thất tài -L J4. 

sapta-ratna (s); thất bảo -L #Ÿ. 

sapta-tathägata (s); thất phật -L: f. 

sapfa-tath5gata-piirva-pranidhana-vi§esa-vis- 

tära (S); Dược Sư Lưu Li Quang Thất Phật bản 

mẽ. n6 


saraha, mahäsiddha (s); — Sa-ra-ha (6) 

§arana (s); qui y Bi {K; vệ hộ fãi ñẼ. 

saraya (s); y {È. 

sardham (s); câu {R. 

sarga (s); thế gian ]I [lJ. 

$ãriputra (s); Xá-lợi-phất tử 2% #l| 2š 'ƒ; — Xá- 
li-phát # #l 2b, Xá-li tử  #J ƒ. 
$ãriputra-dhãrani-sũtra (s); Xá-lj-phât đà-la-ni 
kinh, được Tăng-già Bà-la (sahghapäla) dịch. 
sãriputta (p)_ (s: $ãriputra); —> Xá-li-phất 4 “l 
3Ð; Xá-lợi-phát tử 2 4| 2b -ƒ. 

$arTra (s); — Xá-l¡ ? #l; phật cốt ƒJ TÏ; thiết- 
lợi-la ñ* || #Ẽ. 

särnãth (s, p); — Sar-nath. 

sarva (s); nhất thiết — ÖJ; sở hữu ƒf Tí; tát-bà lš 


names of mañjué§rï (e); Văn-thù Sư-lợi nhất bách 3#, 


bát danh phạm tán È' #% li 4| — †ï J\ #¡ 3 ï#t. 
sansõ (J); Sơn tăng IÍ f, danh hiệu tự xưng của 
nhiêu cao tăng.. 

$ãnta (s); tịch 3Ö, tịch tịnh 3ï 3Ÿ; tĩnh ñŸ. 
$antam-nirvänam (s); niết-bàn tịch-tĩnh 31 5š 73 
ñ# 





$ãntaraksita (s); —> Tịch Hộ 3 Z. 

santetsu (J); tham triệt 3 Íữi. 

.. tịch tịnh 3v ŸÈ#; tịch tĩnh ẩv ñŸ; tịch #ý; 
tức Ñ. 

§ãntideva (s); — Tịch Thiên 3 Z. 

$antideva, mahäsiddha (s); — Tịch Thiên (41). 
§ãntipa, mahäsiddha (s), hoặc ratnäkara§änti; —> 
San-ti-pa (12) 

santoku (j); tam đức —° f#. 

san°u (j); tam hữu — 4ï. 

sanwaku (j); tam hoặc = #Š. 
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>2 d4 nay (s); nhất thiết chủng trí —- ÖJ 
§ #I. 

sarvabhaksa, siddha (s); — Sạc-va Bắc-sa (75). 
sarväbhäyapradäna-dhäranT (s); Thí nhất thiết 
vô úy đà-la-ni kinh  — ØJ ## ‡# BÈ ## JÉ #€ 
sarvabuddhäñgavati-dhäranT (s); ni Phật tập 
hội đà-la-ni kinh ñế ƒ #š #? EÈ ã# JÉ #ế 
sarva-dharma (s); chư pháp ññ Ỳ*. 
sarvadharmagunavytharãja-sitra (3); Nhất 
thiết công đức trang nghiêm vương kinh — JJ 1} 
1 lá T- #6. 
sarva-durgati-pari§odhana-tantra (s); Đại thừa 
quán tưởng mạn-nã-la tịnh chư ác thú kinh % 3 
sarvajñã (s); tát-bà-nhã jš ẤWt ‡ï; —› Nhất thiết 
trí 


1J #1 lh. 





sarvajña-bhñmi (s); nhất thiết địa — 


se 





S04/611LEBJLLkE (s); nhất thiết chủng trí — JJ #§ 


sarvajliatã (s); —> Nhất thiết trí; tát-bà-nhã-đa jš 
1 1#. 


sarva-loka (s); thế gian II [fi. 
sarvarahasya-näma-tantraräja (s); Nhất thiết bí 
mật tối thượng danh nghĩa đại giáo vương nghỉ 
quï — ĐJ šÈ it |- # 3 + #U + f§ ft. 
sarvarogapra§amani-dhäranï (s); Trừ nhất thiết 
tật bệnh đà-la-ni kinh lR —- ĐỊ. } là BÈ ## J #6. 
sarva-samskäräh (s); nhất thiết hành — 1J f7. 
sarvästiväda (s); — Nhất thiết hữu Ji ĐJ 
?Ú; Hữu bộ #ï #l; Nhất thiết hữu —- J #ï; Tát- 
bi In bì 1 # II; Thuyết nhất thiết hữu bộ 
sarvatathagatadhisthãnahrdayaguhya-dhäatu- 
karandamudrä-dhäranï (s); Nhất thiết Như Lai 
tâm bí mật toàn thân xá-lợi bảo khiếp ấn đà-la-ni 
kinh — p0 1 J... 
EÈ ## )é 
302/2/AUI%UAIIWTiBiftiitEisUliialfc 
dhaksetrasandar§ana-vyữha (s); Trang nghiêm 
vương đà-la-ni chú kinh ‡‡f j#t -E EÈ ## Jé Iht #. 
sarvatathägata-jñãna-mudrä (s); nhất thiết như 
lai trí ấn — ÖJ #MI 2£ #l† EI. 
sarvatathägataosnTisa§itätapatrã-nämäãparäjitä- 
mahãpratyaigirã-mahävidyäräjñT-nãäma-dhã- 
ranT (s); Đại Phật đỉnh Như Lai phóng quang tất- 
đát-đa bát-đát đà-la ® ƒÈ Iị II 2£ 3 Z§ †H # 
?} †H BÈ 3š J8. 
sarvatraga (s); biến 3. 
sarva-vastini (s); chư pháp ä# 3Z. 
$ãsana (s); thánh giáo 58 Zf%. 
sashitai (j); tác tứ đề ff JI äš. 
sashõ (j); tác chứng Íƒ 3ð. 
$ãstra (s); — Luận ïñữ. 
sat (s); chính 1[:; diệu #}; hữu Tï. 
§ãta (s); chính IE. 
$ata-$ãstra @); Bách luận Ƒï ññ. 
$ãthya (s); cuống ïất; siểm ïf. 
safi (p) (s: smrti); niệm 3%, sự tỉnh giác trong mọi 
hoạt động, xem —› Bồn niệm xứ. 
satipafthäna (p) (s: smrtyupasthãna); —› Bốn 
niệm xứ. 
satipatthäna-sutta (p); Tứ niệm xứ kinh JJ 2 J# 
#Š: kinh —> Bốn niệm xứ. 
satkãya-drsti (s); hữu thân kiến f{ J lủ; thân 
n J N; ngã kiến ‡È hd; tát-ca-da kiến BÉ ÌM 














satori (j); — Ngộ Ti. 


sat6ästãärä (s); — Ngoại đạo lục sư k 3 7 Í. 
satsu, setsu (j); sát ẤW. 

satsuba (j); tát-bà jš 3. 

satsuba (j); tát-bạc lš ti. 

satsubanya (j); tát-bát-nhã jš ft Z?. 
satsubanyata (j); tát-bát-nhã-đa lš Ä# ‡ï Z. 
satsubatabu (); Tát-bà-đa bộ ljš 3# Z ï. 
satsushõ (j); sát sinh ấ% 2E. 

satta (j); Tát-đoá Đš HE, 

satta (p) (s: sattva); chúng sinh Z# 2E, — Hữu 
tình #ï ‡š. 

sattva (s) (p: satta); chúng sinh 4 “E, — Hữu 
tình 4ï li; tát-đoá š HE; tình Tỉ. 

sattvasamatä (s); chúng sinh bình đẳng, vạn vật 
bình đẳng, bình đẳng tính. Chỉ sự bình đắng, nhất 
thể của các lồi — Hữu tình. Từ cái nhìn này mà 
xuất phát ra lòng —> Từ bi. 

sattva-samya (s); chúng đồng phận % j1] 2}. 
satya (s); đề ñ; —> Pháp. tệ, 

satyadvaya (s); nhị để — ñŸ, chân lí hai mặt, hai 
cấp chân lí, — Trung quán tông. 

satya-pada (s); đế cú ðŸ 4J. 

satyasiddhi (s); —› Thành thật tông JÈ ?ï 2š. 
satyasiddhi-§ãstra (s); Thành thật luận JÈ. #ï ññ, 
— Thành thật tông. 

$auea (s); thanh tịnh ïïï 3Ÿ. 

sa-upädãna (s); hữu thủ #ï lồ. 

saurabhya (s); chất trực #f Fï. 

sausthava (s); xảo diệu 77 #}. 

sauträntika (s); —› Kinh lượng bộ #$ S: ïl; Thí 
dụ bộ #? Hộy ïï. 

§avaripa, mahäãsiddha (s); — Sa-va-ri-pa (Š). 
sãvatthi (p) (s: árãvästi); — Xá-vệ 2 Íli; Xá-vệ 
thành 2 fậi 1. 

sãvayava (s); hữu phần #ï 2}. 
savupadisesa-nibbãna (p) _ Sopadhi$esa-nirva- 
na); — Hữu dư Niết-bàn #ï #% }h ? 
sayadaw (b); danh từ Miến Điện đùi để chỉ các 
vị trụ trì một ngôi — Chùa. Cũng thường được 
dùng chỉ các vị có đạo hạnh cao, đồng nghĩa với 
»Đại sư«. 

§ayita (s); thuỳ IẼ. 

sayữ (j); tác dụng fƒE ỨI. 
sbyañs pa (Đ; — Đầu-đà đi lÈ. 

school of the treafise on the bhũmis (e); Địa 
luận tông J. ñfà ZE. 

scriptures of doubtful authenticity (e); nghỉ 
sdug bsñal gyi sdug bsäal (t); khổ khổ 7# 7#. 

se (J); thế †H.. 
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sechỉ 





sechi (j); thế trí |I #l!. 

second attainment of the §rãvaka path (e); đệ 
nhị quả Zỗ — 2 

" buddhist couneil (e); đệ nhị kết tập ZŠ — 
#i #š; — Kết tập. 

secondary afflictions (e); tiêu hoặc ⁄|` #Ề. 

secret (dharma) store (e); bí mật tạng ÈÈ #4 j. 
secret (e); bí mật 3È ?š. 

secret dhãrani method of three attainments 
which destroy hell and reverse karmic hin- 
drances in the three worlds (e); Tam chủng tất- 
địa phá địa ngục chuyển nghiệp chướng xuất tam 
giới bí mật đà-la-ni pháp — ket 2§ Hù 1W Hh XÄ ll 
3Š lũ LH = Z# *l BE 5Ê J6 

Secret meanings of all the To great king of 
tantras (e); Nhất thiết bí mật tối đã da danh 
nghĩa đại giáo vương nghỉ quĩ —- 1J 3È đ l¿ |: 
% 3 X #L + 1 lựl. 

secret tantra of the auspicious triumph [of ra- 
ge| (e); Diệu cát tường tối thắng căn bản đại giáo 
kinh #} ÿï }Ý j li it 4 X #LẤ. 

§ecrefs on nhà ren: the mỉnd (e); Mục ngưu tử 
tu tâm quyết ft 7P ƒ f 2b ñk. 

seeular world (e); thế gian II [ij. 

sedaiippõ (/); thế đệ nhất pháp lIt Z5 — šZ. 

seed (e); chủng #ñ. 

seed conseiousness (e); chủng tử thức #§ ˆƒˆ ï”Ä. 
seed nature (e); chủng tính §§ Èl:. 

seeds (e); chủng tử § -ƒ.. 

_ of no-outflow (e); vô lậu chủng tử Ất Ji #§ 








se-gaki-e (); Thí ngạ qui hội }ú 8 78. f#. 
sego (j); Thí Hộ È 7#. 

sehõ (); thế pháp †!! ‡Z. 

sei (j); thế ?l|. 

sei (j); thế #*. 

sei (j); thệ #ƒ. 

sei, jõ (j); thành Đ. 

sei, sai (/); tề #ý. 

seidõö chỉzõ (j) (c: xitáng zhìcáng); —> Tây Đường 
Trí Tạng DỊ 3ý #† jĂ. 

seigen øyöshi (j) (c: qingyuán xíngsI); —> Thanh 
Nguyên Hành Tư TÝ Jñ {7 j#. 
seigi (j); chỉnh nghỉ 4# {X. 

seijuku (j); thành thục J, Ÿ. 
seirai-no-i (j); —› Tây lai ý HH 2 #š. 
seiriki (j); thế lực 3 7). 

seisan (j); Tây sơn U IÍI. 

seisoku (j); thế tốc ## 3. 

seiyõ (j); chỉnh dung ## Zš. 
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seiza (j); tĩnh toạ ## 4Jˆ. 
seizõ (j); Tây Tạng H1 ZÄ. 
n (); — Tây Tạng Phật giáo ti ÿÄ ƒl} 


seizokuku (j); thế tục khô II { 7. 

seizokutai (j); thế tục đề II {3 đ%. 

seka (s); nhuận ïï]. 

seken (/); thế gian †It [ñJ. 

sekenge (j); Thế Gian Giải IH [lj f#; —> Mười 
danh hiệu. 

sekenjöryo (); thế gian tĩnh lự †I† li] ñ# Jš. 

seki (j); trái, trách ZÍ. 

sekisðø keishõ (j) (c: shíshuang qìngzhữ); —› 
Thạch Sương Khánh Chư ⁄ï đã Jš ñ#. 

sekisö soen (j) (c: shíshuäng chũyuán); —› Thạch 
Sương Sở Viên ¡ #ï ## [R|. 

sekitð kisen (j) (c: shítóu xĩqiãn); —> Thạch Đầu 
Hi Thiên 4ï 58 3 3. 

self-enlightened one (e); Bích-chi Phật # 3 †ÿ. 
self-nature body (e); tự tính thân Í† †E 
self-power (e); tự lực É1 7. 

. aspect (e); tự chứng phần ƒ| ïð 


semblance dharma (e); tượng pháp Í# 3Ÿ. 

sems brtag par bya ba (t); quán tâm iỗj 2Ù. 

sems dañ beas pa (t); hữu tâm fï :Ù. 

sems tsam pa (t) (s: cittamatra); duy tâm H: z”; 
— Duy thức học thuyết. 

sen (j); chiêm HỆ. 

sen (j); thiên 3Š. 

sen (j); thuyên ñÈ. 

sen (j); tiềm ï'. 

sen (j); tiên 4l. 

sen (j); tiễn ÈŠ. 

sen (j); toàn JẺ. 

sen (j); tuyên Z7. 

senchi (j); thiên trí ÈŠ #!. 

sendai (j); xiên-đề lỗj ‡#; —› Nhất-xiển-đề. 
sendan (j); chiên đàn Jýÿ #È. 

sendatsu (j); tiên đạt 2 ïŠ. 

senga (j); tiên giá {ll #3. 

tụng gibon (j); — Tiên Nhai Nghĩa Phạm {| #Š 


sẽngcàn (c) (j: sösan); —› Tăng Xán ft! #. 
sẽnghäi (c); Tăng Hải {‡ ï# 

sẽngxĩu (c); Tăng Hưu Í {Ă. 

sẽngyõng (c); Tăng Ung Ít ẾŠ. 

sẽngyòu (c); Tăng Hựu Í 3#. 
sẽngzhào (c); — Tăng Triệu ft “£. 


shakamuni-butsujõdö-zai-bodaiju-gõma-san 





senkan (j); Tuyên Giám ?ï ##, —› Đức Sơn 
Tuyên Giám. 

senkarin (j); toàn hoả luân J£ % Íñ. 

sennyo (j); tiên nữ {| Z2. 

senpuku (j); tiềm phục Ÿ# {Ä. 

senrai (j); tiên lai 2 ZE. 

senru (j); thiên lưu XŠ ft. 

sensa (); thiên sai “Ƒ- 3£. 

sensation (e); thụ SẺ. 

sensation of pleasure (e); lạc thụ #É ZZ. 

sensatsu zen'aku gyöhökyõ (j); Chiêm sát thiện 
ác nghiệp báo kinh ¡1 #š #? ## 3% 3 @€ 

senshũ (j); tiệm tu 3ƒ {Z. 

senshu (j); tiến thủ ## !fi. 
senshugan-daihishinju-kouhou (j); Thiên thủ 
nhãn đại bi tâm chú hành pháp “F 5F H8 %4 35 ¿bò 
llụ {T 3Š. 

sensu fokujõ (j) (c: chuánzĩ déchéng); —> Thuyền 
Tử Đức Thành ĩ -ƒ' f# ÖÄ. 

Phu being (e); chúng sinh Z# 7E; hữu tình #7 


Snng (); tiến đắc j# #4. 

senyð (j); tuyên dương ?Ý 2. 

senzatsu (j); chiêm sát ¡ #š. 

senzatsu-kyð (j); Chiêm sát kinh r ?#X Ấấý. 
senze (j); tiên thế 2E TH. 

SenZetsu (j); tuyên thuyết #ï ñX. 

seppð (); thuyết pháp ?⁄¿ 32: 

seppð gison (/) (c: xuẽfềng yìcún); —› Tuyết 
Phong Nghĩa Tôn = l£ ‡§ ƒÿ. 

seppuku (j); chiết phục ‡ {Ä. 

seppuku ()); chiết phục ‡ƒf JR. 

ser sna (£); khanh 

serai (j); thế lai T đẸ. 

$es bshin ma yin (t); bất chính tri 4 1E ẨïI. 
§es par bya (8); ứng tri JỀ ẨïI. 

$es rab kyis rnam (0); huệ giải thoát Ãï f# Ji. 
sesetsu (j); thi thiết Ji Z#. 

seshin (j); — Thế Thân †f! 3i. 

seson (j); Thế Tôn †l' 3#; —› Mười danh hiệu. 
$essa (s); dư Ô§. 

sesshin (j); — Tiếp t tâm ‡š :Ù. 

sesshin (j); Tuyết Sầm Ef 3'. 

sesshu (j); nhiếp thủ #l# Ti. 

a yũbai (j); — Tuyết Thôn Hữu Mai ## ‡] 


setai (j); thế đề II . 

setchö jñken (j) Ác: xušdòu cóngxiăn); —> Tuyết 
Đậu Trọng Hiền 2ý ?# +: 8l, 

setsu (j); sát ÄI|. 


sefsu (j); thiết ZẺ. 

setsu (j); thuyết nh, 

setsu, sechi (j); tiết fÍ. 

“nh gison (j); Tuyết Phong Nghĩa Tồn = l£ 
sefsu-issaiu-bu (j); Thuyết nhất thiết hữu bộ đ 
—- ĐỊ f Ñl; =s Nhất thiết hữu bộ, 
setsu-mukushou-kyö (j); Thuyết Vô Cấu Xứng 
kinh đi #t lí ffj 4Š; —> Duy-ma-cật sở thuyết 
kinh. 

sefsuna (j); — Sát-na | 7lJ. 

setsunametsu (j); sát-na diệt | Jlš ÙÄ. 
setsuna-setsuna (j); sát-na sát-na | Jl šI| 7Í. 
setsuri (j); sát-lợi ấ1| #. 

setsuyõ (j); nhiếp dưỡng li ?Ê. 

seven consciousnesses (e); thất thức - ïiŸ. 

seven evil karmas (e); thất ác -k: #Öš. 

seven factors of enlightenment (©); thất giác chỉ 
-b f8 %*; —› Bảy giác chỉ. 

seven groups (of buddhist diseiples) (©); thất 
chúng + 2. 

seven jewels (e); thất bảo -L ?Ý. 

Seventeen dhyãna heavens of the form realm 
(e); sắc giới thập thất thiên f5 #* -E -b Z. 

sexual desire (e); dâm dục ## ?⁄. 

seze (/); thế thế †It †H, 

sezoku (j); thế tục †tt 48. 

sezokuchi (j); thế tục trí †t {# #iï. 

sgyu (8; cuống Ít. 

sha (j); giá ìš. 

sha (j); già, giá MẺ. 

sha (j); sa 3È. 

sha (j); xả lồ. 

sha (); xếi Tấ 

shaaku (j); thả ước HH #3. 

shaba (j); sa-bà 3⁄2 3; —› Sa-bà thế giới. 

c2x+ shõgyõ (j); sai biệt chính hạnh 2£ 7| IE 


shabetsu, sabefsu (j); sai biệt 3Z 7II|. 
ETiioubiuiiva (); sai biệt phân biệt 3£ J/| Z} 
shadow (e); xa-dã HỆ 1E,. 

shaei (J); — Xá-vệ 23 Ti. 

shaejõ (j); Xá-vệ thành 2ï fl JÑ. 

shajõ (); Xá thành 2? Ÿ; — Xá-vệ thành. 

shaju (j); xả thủ ‡2 ý. 

shaka (j); Thích-ca #Š 3l. 

shakamuni (j); — Thích-ca Mâu-ni #š 3I 4` J8. 
shakamuni-butsujödö-zai-bodaiju-øgõma-san 
(j); Thích-ca Mâu-ni Phật thành đạo tại bồ-đề thụ 
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shakkyö ezö 
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shakkyö ezõ (j) (c: shígðng huìcáng); —> Thạch 
Củng Huệ Tạng 4ï ®# Sỉ j. 

shaku (j); thích ÊŠ. 

shaku (j); tích Tử. 

shaku (j); tích ÿT. 

shaku (j); tích 3È. 

ƒ HỤ pie (j); Thích Phạm hộ thế ## #E ïÈ 


shakudaikan'in (j); Thích-đề-hoàn-nhân ÿŸ ‡# Ji 
DỊ. 





shakujũ (j); tích thủ li Zš. 

shakuke (j); Thích gia ## 3š. 

shakukũ (j); tích không ÿT Zš. 
shakukũkan (j); tích không quán ÿT 2š ii. 
shaku-makaen-ron (j); Thích ma-ha-diễn luận #Š 
EE ñm[ f7 ïữN. 

shakumon-kikyö-gi (j); Thích môn qui kính nghỉ 
Xế ['I Bn đứt lễ. 

shakumyõ (j); Thích danh #Š 2z. 

shakunen (j); chước nhiên 7 #Ä. 

shakuron (j); thích luận ÊŠ ñfn. 

shakushi (j); Thích thị #Š S. 

shakushi (j); Thích tử #Z -ƒ. 
shakushi-keiko-ryaku (j); Thích thị kê cổ lược 
®l R lã th Hã. 

shakushũ (j); tích tập  #š. 
shakuzen-haramitta-shidai-houmon (j); Thích 
thiền ba-la-mật thứ đệ pháp môn #Š ## ỳ⁄ 3# 3® 
⁄4 3 3 Ƒ. 


shamata (j); xa-ma-tha %# Ƒš 4. 

shame (e); quí Ti. 

PP hereties (e); loã hình ngoại đạo #§ J£ 
ì 

shamelessness (e); vô quí Ít: tÿ. 

shami (j); —› Sa-di } “f8. 

shamon (j); — Sa-môn 3} Ï"]. 

shamonka (j); sa-môn quả ỳ} Ƒ] !R. 

shàndăo (c); Thiện Đạo ?f£ 3š. 

shànwúwèi (c); Thiện Vô Uý 3£ Ất J3, — Mật 

tông. 

Ai bên, (c) (: shörin-ji); —> Thiếu Lâm tự 2} ‡R 














sharajurin (j); Sa-la thụ lâm 3⁄2 ## #‡ TR. 
sharanrujun-shiki (j); xả lạm lưu thuần thức ‡2 
Ni í Á4b nh. 

shared vehicle (e); động giáo ÏH] #lL. 

shari (j); — Xá-lợi ® #l. 
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ng (shi) (); —› Xá-li-phất (tử) ® #l 3b 
( 


sharira (j); thiết-li-la z# 4| 5; —> Xá-lợi. 

sharp faculties (e); lợi căn #I| l; lợi cơ | BÉ. 
sharya (j): Xà-lê lấ] 41, — A-xà-lê. 

shaseki-shũ (j); Sa thạch tập Ỳ} 4ï #š. 

shashi (j); già chỉ Èš II: 

shashu (j); xoa thủ X =. 

shaya (J); xa-dã RE 1E. 

shayata (J); Xà-dạ-đa lãi] 7 #, Tổ thứ 20 của —> 
Thiên tông Ấn Độ. 

shèlùn-zõng (c); Nhiếp luận tông iif ïủ 2š. 

shen pa (Ð; ái ZŠ. 

shénhui (c); Thần Hội 3! Éy. 

shẽnxiáng (c) (j: shinshö); —> Thẩm Tường ?š ‡Ý. 
shénxiù (c) (J: jjnsh0); — Thần Tú *f! Z. 

shénzhì (c); Thần Trí ‡! #?. 

Sản bya rab gsal (t); Chương sở tri luận ï⁄ Jƒ XI 


shes pa (0; trí ft. 
shỉ (); chỉ %. 

shỉ (); chỉ H. 
shỉ (j): chỉ IE. 

shỉ (); chí ®. 

shỉi (J); sử, sứ Tử. 
shỉ (j); thi Ƒ" 

shỉ (j); thi ñŸ. 

shỉ (j); thứ ?⁄. 
shỉ (j); tứ {ñ. 

shỉ (); tự ii. 

shỉ (j); tư J8. 

shỉ (j); tử 2E. 

shỉ (J); tư #ˆ. 

shỉ (j); tư Éš. 

shi, ji (): tự ‡Ù. 
shỉ, se 0> cấu thí H 


shian 9 tư án J n. : 

shiben (j); tứ biện J Z}. 
shiben (j); tứ biện J{ 3ÿ. 
shibon (j); chỉ phạm 1Í: 3. 
shibon (j); tứ phạm ƑH #E. 
shibõru (j); tứ bạo lưu JH 3# ii. 
shiboru (j); tứ mộ lưu JÚ 3š ÿš. 
shibun (j); chỉ phần % 2}. 
shibun (j); tứ phần ?- 
shibunritsu (); Tứ phần luật J1 2} £P. 
shibyö (j); chỉ bệnh II: 3ö. 
shichaku (j); tư trạch J8 †š. 
shichi (j); tứ trí J1 #t. 


shiku 





shichiaku (); thất á ác +38. 

shichibutsu (j); Thất Phật -L: fÿ. 

shichihö (j); thất bảo -L ?ï. 

shichiji (j); thất địa -L: !Ù. 

shichijö (j); thất điều -L: f. 

shichikakushi (j); thất giác chỉ -L ñ' 3Ÿ; Bảy giác 
chi. 


shichishiki (j); thất thức -L¿ ïÄ. 

shichishinkai 0) thất tâm giới -L :ùb Z#. 

shichishõ (j); thất sinh -: 2E. 

shichishu (j); thất chúng -L¿ 2. 

shichi-shñ (j); Thất tông - Zš, —> Ngũ gia thất 

tông. 

shichishu-shinnyo (j); thất chủng chân như -k; #Š 
#II. 


Bữ 2. 














shidagon (j); — Tư-đà-hảm JJ 
shidai (j); — Tứ đại J X. 
shidai (); thứ đệ ïX ZẼ. 
shidaien (j); thứ đệ duyên ‡X ?ð #2. 
shiddatta 0); — Tât-đạt-đa 2 }Ê Z. 
shiđõ (); tứ đạo J1 ìš. 
shiđõ mu"nan (j); Chí Đạo Vô Nan # 3È #tt 3ƒ. 
shie (j); tứ y Jt {‡&. 
shien (j); tứ duyên J{ #2. 
shien (j); tư duyên ñ 4. 
shifujõ (j); tứ bất định PÍ 4E 2. 
shỉi-fujöhö (J); tứ bất định pháp J 4E # Z. 
shifuku nyohö (j) (c: zifú rúbăo); —> Tư Phúc 
Như Bảo l' ii II 3. 
shigaku (j); thuỷ giác #â ft. 
shigi (/); tứ nghỉ J1 fŠ. 
shigi (j); tư nghị JR ñ. - 
shigõ (j); tứ nghiệp m Š. 
shigon (j); thi quyền j ÿÈ. 

shígðng huìcáng (J) (j: shakkyö ezö); —› Thạch 
Củng Huệ Tạng 4ï ## Šï N. 
shiguseigan (j); — Tứ hoằng thệ nguyện ÙU +, # 
B8. 


shiharamitsu (j); thi-ba-la-mật Ƒ" ÿ⁄ ã# ?í. 
HH (); truyền pháp #‡ Èš, — Ấn khả, —› Tâm 








shinũ (); tự pháp li †Z. 

shihökai (j); tứ pháp giới J 3; Zt. 
shihouisho (j); tứ phương dịch xứ JÍ 2 2; Jĩ. 
shii (J); tứ vị DH 4. 

shi-igi (j); tứ uy nghỉ ƒ Zš lŠ. 

shi-issaisho (j); chí nhất thiết xứ š —- #J Jä. 
shiji (j); chỉ sự ‡l 3f. 

shiji (); chỉ trì 1: . 

shijiki (j); tứ thực J{ Â. 


shijinsoku (j); tứ thần túc { %! ¿£. 

shijõ (j); sí thạnh }#š #*. 

shijõryo (J); tứ tĩnh lự JH ñ# Jš. 

shijñ (/); chỉ trú IE fỲ. 

shijdji (); tứ trú địa J {E Hh. 

shijun (j); tư tuân ñ# ñ. 

shijñnishö-kyõ (J); —> Tứ thập nhị chương kinh 
M † —  &. 

shika (); — Tri khách #II #. 

shika (j); tứ quả JÑ 2. 

shikaijõbutsu (j); tứ giai thành Phật DỤ lý jÈ í}. 
shikan (j); — Chỉ-quán Il: ii 

shikan (j); tứ hoạn DỊ šð. 

shikan (j); tứ quán J ii. 
shikan-fuköten-köketsu (j); Chỉ „ phụ hành 
truyền hoằng quyết II: fi ii] {7 ## 2“ ÿJk. 
shikanryögakyõ (j); Tứ quyền lăng-già kinh JU 
3š jÿ fll\ &Š; j5 

shikantaza (j); — Chỉ quản đả toạ  #? ‡T 412. 
shike-daijõ (j); tứ gia đại thừa J % » 3R. 

shiken (j); Chỉ Khiêm 3% 3X. 

shiken (j); tứ kiến DU lữ. 

shiki (); chỉ qui j” ñ. 

shiki (j); sắc Ấố. 

shiki (j); thức ïŸl. 

shỉiki, shoku (j); sức Ñf. 

shiki, shoku (j); thực Ết. 

shikihenmui (j); thức biến vô vi i8 #4 #: Ji. 
shikihõ (j); sắc pháp ft. 3⁄. 

shikijin (); sắc tràn {5 #š. 

shikijizaiji (); sắc tự tại địa f Í1 7E 1t. 

shikikai (); sắc giới {5 7#. 

shikikyð (j); sắc cảnh f5 lš. 

Sin22025o00 (0); Thực mễ trai tông ft % 7# 


shikishin (); sắc thân f, 4. 

shiki-shinnyo (); thức chân như ñữY lH ÚỊI, 
shikiun (j); sắc uân (9 ẩñi. 

shikiun (j); thức uân ï8Ä đi. 

shiko (j); thị có #È i4. 

shỉikõ (j); tứ hướng | Ji. : 
shiko rishö (j) (c: zïhú lìzõng); —> Tử Hô Lợi 
Tung ˆƒ | | tít. 

shikõshika (j); tứ hướng tứ quả JW JñJ JW 3ÿ. 
shikõshñ (j); Thuỷ hưng tông #ì #1 2š. 
shikñ (j); Chi Không ‡ Zš. 

shiku (j); tứ cú J fJ. 

shiku (j); tứ cù Jt{ 8i. 

shiku (j); tứ khổ DJ 7#. 
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shiku-fumbetsu 





điEbfidrBdti (); —> Tứ cú phân biệt ƒ ƒJ 2} 
7. 


shiku-funbetsu (j); tứ cú phân biệt DJ f4J 2} 7jJ. 
shikuge (J); tứ cú kệ J #J {3. 
shikuhakku (j); tứ khổ bát khổ JW ##£ J\ 7. 
shỉ-kũsho (j); tứ không xứ | 2š HỘ 

shikyögi (j); Tứ giáo nghĩa JH #f 3Š. 

shima (j); tử ma #É Jš. 
shimagon (j); tử ma kim  J#š 4>. 
shimagonshin (j); tử ma kim thân # #š +> 1#. 
shimon (); tư vấn ñ# [Äl. 

Nrrre=UBAu (0); Chuy (Truy) môn cảnh huấn 
Ấ# ["I ®#t II. 
shimonshutfsuyñ (j); tứ môn xuất du J Ƒ'j HI\ 3. 
shimonyikan (j); tứ môn du quán Ƒ{ ["] 3 ii 
shimugeben (j); tứ vô ngại biện J #t tất 
shimugechi (j); tứ vô ngại trí JH #t lãf - 

4t 

















shimugegem ()); tứ vô ngại giải „ 4t 
shi-muki (j); tứ vô kí JU #tf šu. 

shimuryöshin (j); tứ vô lượng tâm J 4 

shi-mushiki un (j); tứ vô sắc uấn J1 #t f5, ##ÿ. 

shimushoi (j); tứ vô sở uý J Ất Ø ‡3. 

shimusikijö (j); tứ vô sắc định J{ #t f“, Z. 

shimyð-sonsha-kyök0-roku (J); Tứ Minh tôn giả 

giáo hạnh lục DI HJ #f #ƒ #f {T #. 

shỉin (j) (c: xm); —› Tâm 'ÙÒà. 

shin (j); chân Il. 

shin (j); chẩn 32 

shin (j); chấn 7. 

shin (j); sân IỨt (Ït). 

shin (j); tâm 1. 

shin (j); tầm ‡#. 

shỉin (j); tâm 2b. 

shỉin (J); thâm ŸZ. 

shin (j); thần 3l. 

shin (j); thân ÿŸ. 

shin (j); thân #j. 

shin (j); tín fữ. 

shin (j); trăn #Ã. 

shinan (j); chỉ nam ‡f Hi. 

shinbõ (j); tâm pháp 2b ŸZ. 

shinbö (j); tín phụng {š ZẼ. 

shinchi (j); chân trí lf #l. 

shinchi kakushin (j); — Tâm Địa Giác Tâm /b 

1h 5# ¿ù. 

shinchũkyõ (j); Thâm chập kinh #£ ## ##š. 

shinden (J); tâm điền 2b HH. 

shin*ei (j); chân ảnh t: ##. 

shinen (j); sí nhiên #š #Â. 

shinenjo (j); tứ niệm xứ H 2: /#. 
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đt, 
ñữt. 
Tự 


lb , 





shinenjñ (j); tứ niệm trú JH : £È. 

shinenshõ (j); tự nhiên sinh ñ # #. 
shinfusõ-ögy0hö IUU tâm bất tương ứng hành 
pháp 1È 4 JHH ƒÈ ƒï 3š; —› Tâm sở hữu pháp. 
shingai (j); châm ngãi ÿ# +. 

shingaku (j); tâm học 2b› *Z.. 

shingaku (j); tân học 3ï “Z. | 
shingaku daishi (j); Chân Giác Đại sư l i#'. 


shinge (j); tín giải f ft. 

shingetsu shöryõ (j) (c: zhẽnxie Dê e2: — 
Chân Yết Thanh Liễu t §fí ï#. ƒ 

shingon (); thân cận ji 37. 

shingon-shũ (j); — Chân ngôn tông !f. Ÿƒ Zš. 
shingun (); tân huân Šïf 7E. 

shingunke (j); tân huân gia Ÿf ZE 2š. 
shingunsetsu (j); tân huân thuyết 3ï 7É đi. 
shingu-ryöyaku (j); tân cựu lưỡng dịch šf #? Nị 


H$Ẻ. 

shingyõ (j); tâm hành 2Ò Í7. 

shingyõ (j); tín hành {È ƒ7. 

shingyou (j); — Tâm kinh 2} #£. 

shinhen-niken (j); thân biên nhị kiến 3Š — li. 
shinhen-shoshikyözõ söroku (j); Tân biên chư 
tông giáo tạng tổng lục 3ƒ #j ä# 2š #fL JX #8 ?#. 
shinhyõ (j); Chân Biểu ! #. 

shin'i (j); sân khuẻ li: 3ö. 

shin'i (j); tâm ý 2Ò ẩš. 

shin-in (j); —› Tâm ấn 2Ù EiI. 

shinjakuji (j); Chân Tịch tự !l # *Ÿ. 

shinjinmei (j) (c: xìnxïnmíng); — Tín tâm minh 
4È :ùò ?ñi, —› Tăng Xán. 

shinjitsu (); chân thật ti ?ï. 

shinjitsugi (j); chân thật nghĩa Iĩ ?ï §. 
Ea (); chân thật nghĩa ngu ! ?† 3Š 


shinjitsugo (J); chân thật ngữ l: fŸ ñ. 
shinjitsugon (j); chân thật ngôn I †f 7. 
shinjitsugu (j); chân thật ngu l ?† ñä. 
shinjitsugyö (j); chân thật hạnh I ?Ÿ ƒƒ. 
shinjitsukyö (j); chân thật kinh #i £f # 
shinjitsushin (j); chân thật tâm ! ?Ÿ ¿} 
shinjizaiji (); tâm tự tại địa 4 É1 #E 
shinju (j); tâm số +b› #ú. 

shinju (j); tín thụ fŸ ZZ. 

shinjubukyö (j); tín thụ phụng hạnh {l 3é ZẼ ƒ7. 
shinjuhõ (j); tâm số pháp ò tk. 

shinkai (j); tâm hải :b› 3#. 

shinkan (j); chân quán t fồi. 


tèP 


shishuhö 





shin-kegonkyöø-ron (j); Tân Hoa Nghiêm kinh 
luận đƒ #š Ji 4£ ñẩn. 

shinken (j); thân kiến ki LUN 

shinketsu (/); chân quyết 1 3}. 

shinki (j); Thâm Hi ?# Z8. 

shinkð (j); thân quang 3 3. 

shinkon (j); sân hận lf †l. 

shinkon (); thân căn 1# J8. 

shinkũ (j); chân không !l 2š, —› Không. 

shinku (j); tâm khổ ¿Ù› #z. 

shinkyõ (): thân giáo ð #1. 

shinkyöroku (j); Tâm kính lục 2Ù #š ##. 
shinkyöshi (j); thân giáo sư 3Í #( Ílji. 

shinmikkyð (j); Thâm mật kinh ŸX # () #§; — 
Giải thâm mật kinh. 

shinmitsu (j); thâm mật Ÿ£ ?š. 
shinmitsu-gedatsu-kyö (j); Thâm mật giải thoát 
kinh X§ # f# Ji #ế; —» Giải thâm mật kinh. 
shinmö (j); chân vọng !. 3. 

shinmökðtetsu (j); chân vọng giao triệt lf. 3 2š 
Tầ. 


_ 





shinnin (j); chân nhân l À. 

shinnyo (j); — Chân như fl ÍII. 

shinnyo-hökai (j); chân như pháp giới . 1l 3; 
Lê 


shinnyomui (j); chân như vô vì j8 #0 # J8. 
“ g öD 0 (); chân như tính khởi f #JI ÿE 


shinnyosð (j); chân như tướng 1 ŸI ‡I. 
shin'õ (J); tâm vương 2Ù -F. 
shin'on, jinnon (j); thâm viễn ÿ£ 3#. 

shinran (j); —› Thân Loan 3{ Ÿ?, —› Tịnh độ 
Chân tông. 

shinshaku (j); châm chước Ï ƒ#J. 

shinshin (j); tham thần #3 JE. 

shinshin (j); thân tâm 4 ¿bò. 

TS Pd nu ne (0); Chân tâm trực thuyết !l 4b 








shinsho (j); — Tâm sở 2Ò ƒf. 

shinshoen (j); thân sở duyên 3i jƒ 4£. 

shinshöjõ (j); tâm thanh tịnh :b šŠ 3Ÿ. 
shinsho-u-hö (J); —› Tâm sở hữu pháp 2b Jf Íï 
s 


shin-shn (j); Chân tông ÍE 3S, — Tịnh độ Chân # ®#ÏRL 


tông. 

shinshuku (j); tín túc fš fi. 

shinsõ (j); chân tướng I †I. 

shinsõ (j); tâm tướng 2Ù ẨIl. 

shinsõ (j); thân tướng ' ‡H. 

shin-sö-ðji (J); tín tương ứng địa f 3l JÉ HH. 


shinsui (j); Tấn Thuỷ #f 7k. 

shintai (j); — Chân Đề lí äš. 

shintö (j); —› Thần đạo #† 3š. 

shinyaku (j); tân dịch Šf ñŠ. 
shinyaku-kegonkyö-so (j); Tân dịch Hoa Nghiêm 
kinh sở Äï ñŠ đế jất ẤÉ đi. 

shion (j); tứ ân J| RR. 

shira (j); thi-la Ƒ' ÄẼ. 

shiradatsuma (j); thi-la đạt-ma Ƒ" ## 3# Ƒ£. 

shiri (j); Sư-lợi ñili 4|. 

shiro (j); tứ lậu PÍ 3š. 

shiru (j); tứ lưu J{ ÿš. 

shiryð (j); tư lượng | t. - 
shiryõ (j); tư lương # (Ã) Mi. - 
shiryödö (j); tư lương đạo #4 X (Mä) lă. 
shiryõi (j); tư lương vị Eš Mũ 4. 
shisa-miji (j); chỉ tác nhị trì II: fE —: Ÿ#. 

shisatsu (j); tứ sát {ij #š. 

shishi (j); sư tử Íf (3ÿ) -ƒ.. 

shishi (j): từ tự Èj 3Ù. 

shishibodai (j); Sư Tử Bồ-đẻ ÍiJ -ƒˆ 3£ ‡¿, Tổ thứ 
24 của —› Thiền tông Ấn Độ. 

shishiky (j); Tứ chỉ kinh J1 #€ #ế 

shishin (j); chí tâm #È 1b. 

shishin (j); tứ tâm DI :b. 

shishin goshin (j) (c: sïxĩn wùxĩn); —> Tử Tâm 
Ngộ Tân 2E :Ù Jñ ï. 

shishintai (j); tứ chân đề DU i: đš. 

shishi-zan (j); Sư Tử sơn Äÿ ˆƒ IÌI. 














shishõ (j); tử sinh ZE “E. 

shishõ (j); tứ thánh J 3#. 

shisho (j); tứ xứ D{ /E. 

shishõgon (j); tứ chính cần J{ 1E ?j. 
shishðgyö (j); tứ thánh hạnh J 51 {ƒ. 


shishöhõ (j); tứ nhiếp pháp DH ‡jÿ 2%. 
shishojõchi (j); tư sở thành địa J. ƒƒ kÈ HH. 
shishötai (j); Tứ thánh để J{{ 3# Z?; —› Tứ diệu 
đề. 

shishñ (j); tứ châu J{ ?||. 

shishu (j); tứ thủ Jt H. 

shíshuãng ch"yuán (c) (j: sekisõ soen); —> Thạch 
Sương Sở Viên 4ï ẩï ## [BI. 

shíshuãng chũyuán (c); Thạch Sương Sở Viên 4ï 





shíshuang qìngzhữ (c) (j: sekisõ keisho); 
Thạch Sương Khánh Chư 4¡ ffi Jš ï. 
shishu-bonnõ (j); tứ chủng phiền não ƑH §§ ii 
Tú. 


shishu-gaken (j); tứ chủng ngã kiến JU #§ ‡k bi. 
shishuhõ (j); tứ chủng báng | #§ 3Š. 
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shishuhøkunshi 





shishuhökunshũ (); tứ chủng pháp huân tập DU 
shishu-jõchi (j); tứ chủng tịnh trí DỤ §ñ ÿŸ ƒl. 
shishu-muki (j); tứ chủng vô kí DỤ #§ #tt äu. 
shishu-nehan (j); tứ chủng niết-bàn J| §§ ÿ 3E, 
shishushö (j); tứ chủng chướng JH #§ li. 
shishutenđõ (); tứ chủng điên đảo ÙU #§ ffi f#|. 
shisitsudan (); tứ tất-đàn J Z§ J*. 

shisõ (j); tứ tướng ƑH 3Il. 

shisõ ji (J); Chí Tướng tự #Š II SẼ. 

shisoku (j); chỉ tức 1l: . 

shisujuki (); tứ chủng thụ kí pH ‡š ‡⁄ ñu. 
shitai (j); tứ đề DU ầ. 

shitaihö (J); tứ đế pháp JH ñ% 3Z. 

shiteki (j); chỉ trích †E ]ïi. 

shiten (j); tứ thiên J Z. 

shitendõ (j); tứ điên đảo DI ft fãJ. 

shitennõ (j); tứ thiên vương JÍ 2 -F; Thiên 
vương. 

shitoku (/); tứ đức DI 8. 

shítóu xiqiãn (c) " . kisen); —> Thạch Đầu 
Hi Thiên ƒï 9ñ ®% 3E 

shifsu (j); tật ly. 

shitsu (j); tất Z§. 

shifsu (j); tật SP 

shitsu (j) thấp 3E. 

shifsu (j); thât . 

shitsuboku (j); chất phác Zï ‡Ì. 

shitsunen (j); thất niệm ZE 2%. 

shifsushin (j); thất tâm 2® lò. 

shitsushõ (j); thấp sinh 34 7E. 

shitsutan-jiki (j); Tắt-đàm tự kí Z§ ?‡ “7 äu. 
shiwaku (j); tứ hoặc Jt ZŸ. 

shiyoku (j); tứ dục { 8X. 

shiyui (j); tư duy Rl VỆ. 

shỉizen (J); tứ thiền DỊ 3ÿ. 

shizenjõ (j); tứ thiền định DU 3# 2. 

shizenkon (j); tứ thiện căn DÚ 3£ kề 

shizenten (j); tứ thiền thiên J{ ## % 

shõ (j) (c: xìng); tính ŸE. 

shõ (j); chiêu Hi. 

shõ (j); chiếu Hữ 

shõ (J); chiếu ă. 

shõ (j); chính I[:. 

sho (): chư ññ. 

shõ (j); chứng ïð. 

shõ (J); chương #Z. 

shõ (j); chướng lồi. 

shõ (j); nhiếp ii. 

shõ (j); sàng Ứ. 
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shõ (j); sinh 
sho (); sơ %J. 
sho (j); sở I. 
shõ @›; thắng. lồ. 

shõ (j); thằng #ÿ. 

shõ (j); thánh SẼ. 

shõ (j); thanh ##. 

shõ (j): thiệp %. 

shõ (j); thừa 7K. 

shõ (j); thương fZ. 

shõ (j); thượng li. 

shð (j); tiêu ?ïi. 

shõ (j); tiêu ?7. 

shõ (j); tính #‡. 

shõ (j); tính †F. 

sho (j); xứ, xử Jðš. 

shõ (j); xưng, xứng ñổ. 

shõ (j); xướng II. 

shõ, ju (j): tụng ïïñ. 

shõ, sö (j); sao ?}. 

shõ, zõ (j); tượng %. 

shõöben (j); —› Thanh Biện ïï XŸ. 

shõbõ (j); chính báo 1 #j. 

shöbõ (J); chính pháp 1l: 3#. 

shöbõ (j); sinh pháp “E 3#. 

shöbõ (J); thánh pháp 3 *. 
Củ d 2k (j); —> Chính pháp nhãn tạng 1E 32 


|SS 





shöbun (j); thiểu phần 2 2}. 
shöbun-bonnõ (j); thiểu phần phiền não 2> 2} Ji 


lối. 

shõbunjö (J); — Thanh Văn thừa ®‡ ll] 2E. 
sho-busshin-daraniky5 Mộ Chư Phật tâm đà-la- 
ni kinh ñ# f} 4Ò BÈ Ấš J6 #ế 

shõbutsu (j); sinh Phật “E th. 

Phu yõshñ-ron (j); Chư Phật yếu tập luận ñ# 
shobutsu-kyðkai-shöshinjitsu-kkyð (); Chư Phật 
cảnh giới nhiếp chân thật kinh 3# #È tử ?t ÿ#l tí 
shö-butsumo-hannya-haramitta-kyõð (j); Thánh 
Phật mẫu bát-nhã ba-la-mật-đa kinh 5 {ÿ B} Ất 
3ï ỳ\ 8l X Z #& 

NA LỤP Chư Phật mẫu kinh ñ#. {J: FƑ 


—xe 


E7... sa 
shobutsu-shinin-darani-kyö (j); Chư ao tâm ấn 
đà-la-ni kinh ñấ f 2ù HI lữ ã# Jẻ #£ 


shöjõ 





shõchi (j); chính trí 1: ƒ!!. 

shõchi (j); chính tri 1E ẨII. 

shõchi (j); thánh trí ## #i. 

shõchi (j); thừa trí 7K #!!. 

shochikyõ (J); sở tri cảnh Jf ÃII đã. 

shõchin (j); thăng trầm 7† ÿŸ.. 

shochishõ (j); sở tri chướng Jf ÃII Bặ. 

shõdaiba (); Thánh Đề-bà #1 ÿ# 34; —› Thánh 

Thiên. 

(ong 0á. (); Nhiếp đại thừa luận ÿ# 2X ZE 

ấN. 

TT” óc hàng (); Nhiếp đại thừa luận bản ‡j 
TỈ 5 

shõ-daijõron-shaku (j); Nhiếp dại thừa luận thích 

lũ 2 2E ñn ÊE. 

shõden (j); chính truyền 1E f#. 

shodõ (j); —› Thư đạo ?# ìš.. 

shödõ (j); thánh đạo !! 3ï. 

shõđö-ka (j); Chứng đạo ca ïŠ Ì# ñƒ⁄; —› Vĩnh 

Gia Huyền Giác. 

shoe (j); sở y ĐT †&. 

shõen (j); sinh duyên /E #Z. 

shoen (j); sơ duyên #J #%. 

shoen (j); sở duyên fT #Z. 

shoenbaku (j); sở duyên phọc Øï #& iã. 

shoenen (j); sở duyên duyên ƒï 4 #Z. 

shoenkyö (j); sở duyên cảnh Jf 44 lš. 

shoeshoen (j); sở y sở duyên Jf {k Jf #Z. 

shögaku (); chính giác 1E Í. 

shogaku (j); sơ học #Jj #?t, 

shõgaku (j); Thanh Học ïŸ 'ð. 

shogan (j); sở nguyện Jf l#. 

shöge (j); chướng ngại bặ 1 (lớổ). 

shöge (j); thăng giải lŠ ff?. 

shõgegyöi (J); thắng giải hạnh vị J$ f£ {7 4È. 

shögegyõji (j); thắng giải hạnh địa J ft? {7 HH. 

shögen sũgaku (j) (c: SH Hi chóngyuẻ); — 

Tùng Nguyên Sùng Nhạc ‡2 ÿ# ?‡ 3Ä. 

shõögi (j); chính nghĩa II: 3Š. 

shögi (j); thắng nghĩa Jý 3Š. 

shũgikaikishũ (); thắng nghĩa giai không tông 

Mĩ ® lf 2 3. 

shögikon (j); thắng nghĩa căn J 3 ‡Ñ. 

shõgimushõ (j); thắng nghĩa vô tính J 3Š #t †F. 

shögitai (j); thắng nghĩa đề J 3š ð. 

shõgõ (j); chính nghiệp IE 3Š. 

shõgo (j); chính ngữ IE ñữ. 

shõgo (j); chứng ngộ Zð {fi. 

shõgõ (j); sinh nghiệp 2». 

shõgõ (j); tiêu kiếp ⁄]> Öj). 





shõgon (j); thánh ngôn ## 

shõögon (j); tỉnh cần XŠ ?Ÿ). 

shögon (j); trang nghiêm ¡| lắt. | 
e2 Su) (); Trang nghiêm kinh luận 3Ÿ j 
shõgon-ron (j); Trang nghiêm luận 3Ÿ Bất ñm. 
shogu (j); sở cầu Jï >R. 

shõgyö (j); chính hạnh 1E: ƒ7. 

shogyö (j); sở hạnh Jf Í7. 

shögyõ (j); thánh giáo #1 Ÿ(. 

ng (0); chư hành vô thường ñ# ƒf #t 





xố n (); chính hạnh chân như 1Í: {7 
shogyösho (j); sở hạnh xứ ƒT Íƒ Jš. 

shohen (j); sở biến f ®. 

shöhenchi (j); Chính Biến Tri 1E ñ (3M) #II. 
shõhenchi (j); chính biến trí 1F. tạ T. 

shohenge (j); sở biến kế ƒf 3ä äÌ 
shohi (j); sở bị f 3#. 

shohõ (j); chư pháp ñế 32. 

shõhõ (j); tiểu pháp ⁄ * 

shöhõ (j); xưng pháp li Đ, 
shõ-höben (j); chính phương tiện 1l: 27 
shohödanmyö-shữ (); chư pháp đã 
ññ ⁄š 1H 4i Z5. 

shõi (j); sinh dĩ ® L1. 

shoi (j); sở dĩ ï ). 

shõi (/); thánh ý 51 #š. 

0t ai (); Thánh Nhất ngữ lục #1 





tự. 
danh tông 


—8 


shöichi-ha (j); Thánh Nhất phái 5 —¬ ÿÉ. 

shõin (); tiếp dẫn 3š 3|. 

Ph0lD II (0); chính nhân Phật tính IE ID] ÿÿ 
shoizen (j); sở dĩ nhiên ÿf PJ #Ä. 

shõja (j); tỉnh xá #ð 23. 

shöjaku (j); chiếu tịch lữ 3š 

shöji (/); chướng trị lữ ï8. 

shõji (j); nhiếp trì it EŸ. 

shöji (J); sinh tử “ ZE. 


shoji (j); sơ địa ðJ HH. 
shöji-jissõ-gi (j); Thanh tự thật tướng nghĩa ## “7 
#f ‡H Sẽ. 

shöjïn (j); tỉnh tiến l# 3È. 





2n San (j); chứng tự chứng phần #Ø ƒ| Zð 


shöji-sõi (); chướng trị tương vi lặ tì JH| 3Š. 
shõöjõ (j); —› Tiểu thừa 2] ZẼ. 
shõjö (j); chính định 1E Z#. 
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shöjõ 





shõöjõ (j); chứng thành äð J. 

shöjõ (j); sinh thượng ZE E. 

shöjõ (J); thanh tịnh ïŠ Ÿ#. 

shöjõ (j); tiêu nhưỡng 1 #š. 

shöjõ (j); tiểu thừa ⁄|¬ 3ƒ. 

shöjõ (j); tính tịnh †È ï#.. 

shõjõ-đõri (j); chứng thành đạo lí šð J ì# ZF. 
shõjõe (j); thanh tịnh huệ ïïï ỳÿ 3ï. 

shõjõ-hökai (J); thanh tịnh pháp giới ïï Ÿ ‡š #t. 
shõjõ-hon (); thanh tịnh phẩm ïŸ Ÿ# dủ. 
shõjõ-hosshin-birushana-shinji-hömon-jöju is- 
sai-darani-sanshu-shicchi (J); Thanh tịnh pháp 
thân Tì-lô-già-na tâm địa pháp môn thành tựu nhật 
thiết đà-la-ni tam chủng tắt-địa ì# Ỳ# * Hổ Ji 
¡"5 .- - ĐỊ lÈ šš J6 = #ã 


shöjõ-kyõ (); Tiểu thừa kinh ⁄ 3E ##. 

shojõryo (); sơ tĩnh lự ÿJ š J#. 

Di 1 b0 (); thanh tịnh chân như ïŠ ‡# li 
HỆ 








tlbikg (); Tiểu thừa thiền 2 3 ##, —› Ngũ vị 
thiên 

shõju (j); chính thụ 1° Z. 

shõjñimetsu (j); sinh trú dị diệt “E {Ì: #§ ÿ 
shöka (j); thánh quả 5# !E. 

shõkai (j); tính hải ‡È ÿ. 

shõkaikabun (j); tính hải quả phần †È ## 3# 2}. 
shökan (j); chính quán 1: ii. 

shøkei eki (j) (p: zhãngjìng huáhuT); — Chương 
Kính Hoài Huy 'Z f | 
shõken (j); chiếu kiến J# Lũh, 

shõken (j); chính kiến Dễ hủ, 

shõken (j); chứng kiến šð hi. 

shöken (j); chứng nghiệm ïŠ lộ. 

shõketsu (j); tiêu kiệt 3ƒ 3j. 

shõöki (j); sinh khởi ZE #8. 

shoki (j); sơ khởi %J #0. 

shoki (j); sở kì Øf JHi. 

shoki (j); sở qui ƒf ññ. 

shöki (j); tính khởi †È đö. 

shökijñ (j); sinh quí trú “E #ï† fỲ. 

shõkin (j); tiêu kim đi ⁄>. 

shõkishiki (j); sinh khởi thức 7E #ö ?ÖŸ. 

shõkisõi (j); sinh khởi tương vi “E j0 ‡H 3#. 

shökõ (J); thăng giáng ?Ẻ lễ. 

shõko (); tụng cô #1 1. 

shökðji (); Tùng Quảng tự 2A Jš ÿ. 

shokon (j); chư căn ñš Hẻ. 

“hoà ấu ga (): túc thượng giới thủ #È Ï: # 
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shõkyaku (j); chướng cách lš: li. 

shõökyð (j); thanh cảnh #‡ 15. 

shõkyõ (j); tiểu kinh 2 #£. 

shökyõ (j); tính cảnh ÿÈ š. 

shõkyõ eki (j) (c: zhãngjìng huáihuT); — Chương 
Kính Hoài Huy * i/ tš lữ. 

shokyõ-yõshõ (j); Chư kinh yếu sao ñ# #€ #4 ‡}. 
shõman-gyõ (j); Thắng Man kinh J#Š 5 #£. 
shöman-shishikö-ichijö-daihöben-hũkö-kyõ q); 
Thắng Man sư tử hồng nhất thừa đại phương tiện 
phương quảng kinh lý 5? [if Tˆ HÍL —- 3% 2ð 1# 
shömatsukihon-shiki (); nhiếp mạt qui bản thức 
shõmö (j); sinh mang 7E Èï. 

shomö (j); sở vọng f 3. 

shõmon (j); —› Thanh văn ?Ÿ li]. 

shomon (j); chư môn ñ# ÏÌÏ. 

shomon (j); sở văn Jf [i. 

ng q): Tiểu Vô Lượng Thọ kinh 
2h # hí đỹ #ấ. 

3i#.rmifie (); sinh vô tính “ #£ #†. 

shõmyõ (); chính mệnh 1E fữ. 
shõmyö (j); Thiệu Minh ## 
Thiệu Minh (j: nampo shõmy). 
shõmyð (); tính mệnh †‡ ft. 
shõmyõ (j); tinh minh #Šï HJ]. 
shönen (j); chính niệm 1E 2%. 
shonika (j); sơ nhị quả #J — 7R. 

shõnin (j); thánh nhân f# A.. 

shonyo (j); thả như HH ÍH. 

. (); nhiếp nhập vô ngại jll. A. #t 





HH, => Nam Phố 


shoõ (); sở ứng ff JỀ. 

shöri (j); xứng lí Ñf #1. 

shörin (j); chiếu lâm ft Bíi. 

>hUÓ () (c: shàolín-sì); —› Thiếu Lâm tự 2b 


shöron (j); Nhiếp luận Ïl{ đi. 

shõron (j); Thắng luận lồ? ïíù 

shõöron-shi (j); Thắng luận sư lŠ šf8 HH. 
shõöron-shũ (j); Thắng luận tông J# đồ 2š. 
shöryö (j); chiếu liễu H# ƒ. 

shõryõ (j); Thanh Lương ÌŸï Ji. 
shõryõ (j); xưng lượng § Rš. 

shõsan (j); tiểu tham z| #È. 

shosen (j); sở thuyên Jƒ Z%. 

shõsha (j); thánh giả #1 Tí. 

shõshaku (j); thánh tích 3E 3%. 
shõshaku (j); tiêu thích lŠ Ÿễ. 


shữũhen 





shõshi (j); chính sử 1E ƒÈ. 

shöshi (j); chính tư IE . 

shõshin (j); thắng tiến JŠ 3E. 
shõshinbun (j); thắng tiến phần J 3# 2}. 
shõshindõ (j); thắng tiến đạo Jðš 3 ïă. 
shõshinjñ (j); chính tâm trú IE 2Ù fÌ. 
shõ-shinnyo (j); sinh chân như 7E !l. II. 
shõshiryõ (j); chính tư lượng 1l: J8 ñr. 
shõshiyui (J); chính tư duy 1E J1 †f. 
shöshiyuiriki (J); chính tư duy lực II: #l 
shõshõ (j); chính sinh 1E “E. 

shöshõ (j); chính tính 1l: †È. 

shõsho (j); sinh xứ ?E Jš. 

shöshõ (j); tinh tường Xð# ñÝ. 
shoshogedatsu (j); xứ xứ giải thoát - j§ lự lui. 
shõshöjin (j); chính tinh tiến 1[: Xổ 3E. 
shõshõ-jõshu (j); chính tính định tụ 1E ŸÈ va Z§. 
shõshõ-rishõ (j); chính tính li sinh 1E ÿE 8t 7F: 
shoshu (j); sở thủ ƒf lW. 

shõshũ (J); thắng tông J 2š. 

shõshu (j); tiêu chủng ®š #ñ. 
shõshu (j); tiêu chủng #š ÿŠ. 
P2 su Huờàn @); sơ tu quán Bồ Tát #J lZ 
shösõ (j); thắng tướng Jð II. 

shösõ (j): tính tướng †‡ ‡II. 
shösö-kishõ (); nhiếp tướng qui tính Ji ‡HI Êữ PI. 
shötai (j); chướng thê l‡: §#. 

shötai (j); thánh để H2! 3. 

shõtaichi (j); thánh đề trí 5E äÿ #ï. 

shõötai-sai-e (j); xứng thể tài y Äl ## ‡k %. 
shotenbörin (j); sơ chuyển pháp luân 3J ft 32; lạ. 
shötoku (j); chứng đắc šð ƒfi. 

shõtoku (j); sinh đắc 7E #Ÿ. 

shofoku (j); sở đắc Jf . 

shötoku (J); tính đức †È ?Š. 

bo 202221 (); Thánh Đức thái tử ## ƒ## 





l fE 2), 

















shou (j); — Thế Hữu †!: 26. 

shou (j); sở hữu ƒf #ï. 

shoubö-nensho-kyö (j); Chính pháp niệm xứ kinh 
1E 3Š đã Jã Ấế. 

shouju (j); nhiếp thụ li S2. 


shoujzan (j); Thánh Trú sơn Š# {È !ÚI. 

shðushãn xĩngniàn (c) HỦ shuzan shõnen); — Thủ 
Sơn Tỉnh Niệm # tH LI bắp 

shoushouseze (j); sinh sinh thế thế 7E Z †It †. 
shõwaku (j); tiểu hoặc ⁄|` #Š. 

shõyõ (j); chiếu diệu H# lữ. 


shõyö-roku (j) (c: cóngróng-lù); —> Thong dong 
lục ?È ?š ?#*. 

shöyuishiki (/); tính duy thức ‡È HÈ đẰ. 
shozen (j); sơ thiền _%J Ñ. 

shozenjõ (j); sơ thiền định #J šf ZZ. 

shozõ (j); sơ tạo Jf 3ö. 

shözõmatsu (j); chính tượng mạt II: Í## 2K. 
shữ (j); chấp ŸJ. 

shu (j); châu ŸR. 

shữ (j); chu j3. 

shu (j); chủng Ẽ. 

shữ (j); chúng 2. 

shũ (j); tập Ti. 

shũ (j); tập Sš. 

shu (j); thủ lội. 

shu (j); thủ “Ÿ. 

shu (j); thù #E. 

shu (j); thú #É. 

shu (j); thủ Fĩ. 

shu (j); tụ Zš. 

shữ (j); tu lỗ. 

shữ, ju (j); tựu 3Ÿ. 

shu, shũ (j); tu Í. 

shũ, sö (j); tông Zš. 

shu, su (j); tu Zï. 

shu, sũ, saku (j); số, số Õf(. 

shuãnglín sử dàshì (c); Song Lâm Phó Đại Sĩ #Ẽ 
shuban (j); chủ bạn `: tt. 

shubodai (/); —› Tu-bồ-đề Zï ?£ #š. 
shuehi (j); chủng trí #ñ ƒ!. 

shuchijõ (j); xuất định !!1 2È. 

shudan (j); tu đoạn lf li. 

shudan (j); tu đoạn lñ Ít. 

shudaon (j); Tu-đà-hoàn Z1 Bừ (fíb) 3H. 
shudð (); tu đạo Í# (lấ) ì. 

shũdöbun (j); chúng đồng phận 2 ÏR| 2}. 
shudodana (j); Thủ-đồ-đà-na Èf li| B 7i. 
shudõi (j); tu đạo vị Í# ìši {.. 

shue (); tu huệ {£ 7È. 

shue (j); tu huệ {£ Si. 

shue (j); tu huệ fñ #. 

shuenjin (j); số duyên tận Bụ #@ ihụ, 
shuenmetsu (j); số duyên diệt Ÿ #Z ỳÄ. 
shũgaku (j); tu học f£ '?. 

shũgen (j); Chúng Hiền 2 ï. 
shugo-konmon (j); thủ hộ căn môn “ỳ ñ# 3# Ƒ"Ï. 
shugyõ (j); tu hành {Š ƒï. 

shugyðjñ (j); tu hành trú f# fï †È. 

shũhen (j); chu biến j3 3i. 





679 


shũhõ myõchõ 





shñhõ myöchõ (j); — Tông Phong Diệu Siêu 2ý 
lệ #b iú. 


shũichi daishi (j); Tông Nhất Đại sư Zš — X Íf. 
shñjaku (j); chấp trước #\ Z:. 

shujaku (j); thú tịch ,Ê# 7. 

shữjï (j); chấp trì ÿk ‡ÿ. 

shuji (j); tu trị fẾ Ÿñ. 


shuji, shuehi (j); tu trị l£ 3ô. 


shũjifukushi (j); chung nhỉ phục thuỷ Ấš lí f4 1 


HI. 
shũjishiki (j); chấp trì thức ÿ\ ‡ÿ 3Ä. 
shữjõ (j); tập thành ïï JÑ. 
shujõ (j); thù thường # #Z. 
shñjõshũ (j); chúng sinh chấp Z ”E ŸÄ. 
Ho (): tập thành chủng tính Zj ĐÈ §§ 





shñju (J); chấp thụ #\ Z. 

shữjñ (J); tu tập f£ Zï. 

shñjũi (j): tu tập vị # ï fừ. 
shũ-kegon-oushi-moujin-kangen-kan (0); Tu 
Hoa Nghiêm áo chỉ vọng tận hoàn nguyên quán 
1 tt lũ #tƠ H 3% đi l8 ĐW lu, 

shukkan (); xuất quán ¡l1 lỗi. 

shukke (J); xuất gia tH 3š. 

shukõ (j); thú hướng ## lñJ. 
shũ-kokon-butsudö-ronkõ (j); Tập cô kim Phật 
đạo luận hoành #š ¡ 4- ƒh \É ñ ffi. 

shuku @); túc Tí. 

shuku (j); túc 7Í. 

shukuchi ()); túc trí ii #. 

shukuen (j); túc duyên fší Ấ%. 

shukugan (j); túc nguyện fï li. 

shukugõ (j); túc nghiệp Tiï Ÿš. 

shukumyõ (j); túc mệnh †ï fữ. 

shukuse (j); túc thế ïi †IF. 

shukushõ (j); túc thanh Ji ïfï. 

shukushu (j); túc chủng Tỉ fễ. 

shukyõ (j); thủ cảnh f⁄ lš. 

shñũkyöroku (j) (c: zõngjìng-lù); Tông kính lục 2š 
?ji ?š, — Vĩnh Minh Diên Thọ. 

E†" 0ecobe (); Chúng kinh mục lục 2 #£ 
H 4 


shũmetsu (j); tập diệt #š ÙÄ. 

shumisen (j); — Tu-di sơn Zï Z8 IÌI. 

shũmifsu (j); Tông Mật 2 #, — Khuê Phong 
Tông Mật. 

shumöõ (); thụ vọng Fẽ '‡i. 

shumyõ (j); thù diệu #R #}. 

shun (j); tuân }. 
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toa daishi (j); Chung Nam Đại sư #4 Bị 
lị 


shũnin (j): tập nhẫn # Z4. 

shura (j); Tu-la Í£ §Ẽ. 

shñron (j); Tập luận #š ïfh. 

shuryögon (j); Thủ-lăng nghiêm ïf Ÿÿ l#; —› 
Thủ-lăng-nghiêm tam-muội kinh. 
to ph 220 (); —> Thủ-lăng-nghiêm kinh Èƒ 
shuryõgon-sanmaikyö Q@): —> Thủ-lăng-nghiêm 
tam-muội kinh f Wÿ lật —- IK #§. 
shuryougon-gisochũ-kyöø (j); Thủ-lăng-nghiêm 
nghĩa sớ chú kinh È{ ‡Ÿ lất 3Š fï ỳÌ: #. 

shusa (j); thủ xả IV ‡&. 

shusai (j); chủ tế }: *%. 

shũshi (j); tông chỉ 2š Hi. 

shũshi (j); tông sư ZE Hi. 

shushi rokugi (j); chủng tử lục nghĩa #§ ƒ 7N 3Š. 
shushi/shuji (j); chủng tử #Ẽ -ƒ. 

shushiki (j); chủng thức #Š ?ÖJ. 

shushishiki (j); chủng tử thức #Š -ƒ ñJ. 

shũshö (j); chúng sinh 2 2E. 

shushõ (j); chủng tính ## #E. 

shushõ (j); chủng tính l§ tE. 

shushõ (j); thù thắng # Jð. 

shushõ (j); thù xứng #š đỗ. 

shũshõ (j); tu chứng {£ 3ð. 

shũshojõ-shushõ (j); tập sở thành chủng tính ?ï 
JW BÀ ‡l Út. 





shñshötai (j); tập thánh đề 4š 1# 

shushu (j); chủng chủng T lÃ. 

shusokukan (j); số tức quán #( E1 Ïði. 

shusse (J); xuất thế th TU, 

shussehöõ (j); xuất thế pháp HỞH †! Z. 
shussekendö (j); xuất thế gian đạo I! II [l] 3È. 
shussekenhö (j); xuất thế gian pháp !l †t [l] ‡Z. 
shñtara (j); tu-đa-la Í# #2 3#; — Kinh. 

shũtara (j); tu-tha-la Í2 4t #Š; — Kinh. 

shũto (j); chúng đồ ## ƒÈ. 

shufsugen (j); xuất hiện Hị Hi. 

shutfsujin (j); xuất trần HỊ Ƒš. 

shutsurei (j); xuất lĩnh Ÿi, 
shutsu-sanzö-kishi (); Xuất tam tạng kí tập !H 








— ĐÃ ñU 
shuwaku Ni tu hoặc lØ iÄ. 
shũyõ (j); tông yếu 2š #4. _ 
shũzan shönen (j) (c: shöushãn xĩngniàn); —› Thủ 


Sơn Tỉnh Niệm ƒf IlI ?? . _ 
siddha (s); Thành tựu giả hÈ ðŸ #í, —› Tất-đạt 4 
ÈÊ; thành tựu ĐÈ 3Ÿ; thành JÈ. 


smrti 


` 





siddhãnfa (s); —› Tất-đàn-đa Z§ †#' Z; tứ tất đàn 

siddhãrtha (s); Tất-đạt-đa 2Š Ì# Z. 

siddhärtha gautama (s) (p: siddhattha gotama); 

— Tắt-đạt-đa Cồ-đàm 4§ 3š #2 ƒl Z:. 

siddhatta gotama (p) (s: siddhãrtha gautama); —> 

Tát-đạt-đa Cồ-đàm 2§ }Ê Z JE #‡ 

siddhi (s); — Tất-địa Z§ 1Ù; thành lập "È 37; 

thành tựu JÄ 3Ÿ; thành JÈ. 

sidhyati (s); thành JẰ. 

sight (e); nhãn lR. 

sihũng chong (k); Thuỷ Hưng tông #ñ #l 

§ïikhin (s); Đại phạm thiên vương ` TP Sn _ 

éikin (s); Thi-khí Ƒ' ẩš, tên của một vị —> Phật 

thời xưa. 

sikkhamänä (p); thức-xoa-ma-na zÀ V J§ 7l. 

§iksamãnã (s); thức-xoa-ma-na z\ ⁄ Ƒš 7i. 

iksãnanda (s); Thật-xoa Nan-đà #†f W #f EÈ. 

$ïkgñ-pada (s); cắm giới #Š 7Í. 

sIla (p) (s: la); —» Giới 7È; thi-la Ƒ' 8; giới luật 

7 fF; trì giới ‡Ÿ ĐR. 

sila-bbata-upädãna (p); giới cắm thủ 7Ÿ #Š 

$ïlabhadra (s); Giới Hiền ff, thầy dạy "ác 

Trang — Pháp môn —› Duy thức tại —> Na-lan-đà 

(nalandä). 

$Tladharma (s); Thi-la-đạt-ma Ƒ" ## Ì# Ƒ§. 

$Tla-pãramitä (s); giới ba-la-mật 7È ÿŸ ## #š; thi- 

ba-la-mật Ƒ' ÿ ## đi. 

ŠIla-vrata-parãmaréa-drsti (s); giới cắm thủ kiến 
š Hồ Đủ, 

§ïla-vrata-upädãna (s); giới cắm thủ 7i #š J1. 

silsangsan (k); Thật tướng sơn #{ Äf{ !ÚI 

sĩmätiga (p); vô sở hữu Ấ#t ƒf #1. 

simha (s); sư tử ÍlJ -ƒ. 

simha (s); tăng-già f#f flI. 

sinnhabodhi (s); Sư Tử Bồ-đề lili ƒ' ? #¿, Tô thứ 

24 của — Thiền tông Ấn Độ. 

simhũi (k); Thâm Hi ?#š ZŠ. 

sỉn (e); tội nghiệp “ÏÊ 3Š. 

sincere (e); thành 8Ỳ. 

sindhu (s); thiên trúc Z “* 

single dharmadhätu (e8 nhất pháp giới — 3š Zt. 

single taste (e); nhất vị — H§. 

single vehiele (e); nhất thừa —- ZE. 

sinhaeng (k); Thần Hành 3! {7. 

sinra (j); sâm la ẩR #Ẽ. 

sinra-banshõ (j); sâm la vạn tượng ẩ#š #Š #š {. 

§isya (s) (t: lobma [slob-ma]); đệ tử học đạo, môn 

đệ F'Ì 3. 

site of enlightenment (e); đạo trường ÌÈ 12. 


$ïva (s); an ôn 2 ll; Ma-hê-thú-la ƑE Wữ †ƒ 3#. 
sIvathikã (p); —> Quán tử thi. 

six characteristics of seeds (e); chủng tử lục 
nghĩa §l 'ƒ 7N 3Š 

six eoarse marks (e); lục thô 7S ƒ%. 

six external loci (e); ngoại lục xứ #} 2š Z8. 

six heavens of the desire realm (e); lục dục thiên 
z 1 

sỉx internal loei (e); nội lục xứ J1 Z 7ð. 

S kinds of defiled mind (e); lục nhiễm tâm 2š 
Ù/CV 

six metaphors (e); lục dụ 7š Hộ. 

six non-enlightened realms (e); lục phàm 7X M. 
Six perfections (e); lục ba-la-mật 2 3x 5š 4Ã; lục 
đáo bỉ ngạn 7š #l # J; lục độ 7S JÈ. 

six precepts (e); lục pháp sự 7š Ỳ# 5E. 

six supernatural powers (e); lục thần thông 7X 
six syHable ï ineantation (e); Lục tự thần chú 
vương kinh 7š '# *† Iụ + ##. 

six thieves (e); lục tặc 7K lhÌ. 

sïxn wùxim (e) (j: shishin goshin); —> Tử Tâm 
Ngộ Tân 2É ò ‡# 3ï. 

sixfeen arhats (e); thập lục la-hán -}- 7X Ä# 3#. 
sixteen great arhats (e); thập lục đại a-la-hán -]- 
3 Ä BỊ # š. 

sixth conseiousness (e); thức uân šð‡ ##. 

sixty-two (mistaken) views (e); lục thập nhị kiến 
30m Eụ byung ba @› giả hợp Ít 2t. 

skandha (s); ám l2; uẫn ##, xem —> Ngũ uấn.. 
skandhila (s); Tắc-kiến-đà-la 2š #È lữ #. 

skillful (means) (e); thiện xảo 3£ 77. 

skillful appearance (e); thiện hiện hạnh ?Ê Đủ {Ƒ. 
skillfully tcaching the dharma (©); thiện pháp 
hạnh ?#£ *š †f 

skyabs (0); vệ hộ đại 58. 

skye hgyur (9; xuất !Ú!. 

sky-flowers (e); không hoa ZÈ i. 

$lesman (s); đạm PR. 

small sñtra (e); tiêu kinh ⁄| #E. 

small vehiele (e); tiểu thừa z]¬ 2. 

sen sukhãvafi-vyñha (e); — A-di-đà kinh l"[ 
smom lam gyi stobs (; nguyện lực lữf' 7). 

smra ba (0; ngôn luận £ï ïñ8. 

smryti (s) (p: sati); chính niệm 1E 2%; niệm %, sự 
tỉnh giác trong mọi hoạt động, xem —> Bến niệm 
XỨ. 
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smrti-upasthäna 





smrti-upas‡hãna (s) (p: satipatthäna); niệm xứ #% 
J#; —» Bốn niệm xứ. _ 

snake spirit (e); ma-hầu-la-già Jš lllš ## 3M. 
sñan par smra ba (0; ái ngữ #Š ññ. 

sneha (s); nhuận ï] 

sõ (j); sang JŸ. 

so (j); sớ # 

so (J); sớ ñổi. 

sõ (j); tăng ft. 

số (); táng ï. 

sõ (j); tằng ƒ, 

số (j); táp (tạp) HE. 

so (); thô fũ (#š). 

sõ (j); thông Hi. 

so (); tố RE. 

so (J); tố ẤE. 

sõ (j); tông Ấất. 

sõ (j); tránh 3#. 

sõ (j); tưởng ẨtlL. 

sõ (j); tướng, tương Ẩ[l. 

so sor myoủ ba (t); thụ SZ. 

sö, shõ (j); trang 7F. 
sobako-döji-shõmon-gyõ (j); Tô-bà-hô đồng tử 
thỉnh vấn kinh #§ # Hƒ tt -ƒ äš [ñ] 4€. 
söbaku (j); tướng phọc 4Ä #3. 

sõbetsu (j); tổng biệt ## 7|. 

§obha (s); diệu hảo #} #ƒ. 

§obhana (s); diệu. 

söbun (j); tướng phần #1 2}. 

södai (j); tướng đại †H Ä. 

sõdai (j); tương đãi ‡HI f1. 

tru vesbp (s); thập lục hành tướng -Ƒ- 7š Íf 


sõe (j); tương y ÍH| {&. 

sðgi (j); tăng-kì fl X. 

sögo (j); thông ngộ lữ 1i. 

sõgõ (j); tương hảo J1| #ƒ. 

ke (); tương hảo trang nghiêm 4l #ƒ ‡È 


sögya (j); —> Tăng-già ft flII. 

sðgyaji (j); Tăng-già tự fl fllI =7. 
sögyarie (j); tăng-già lợi y {#† lI “1| {k. 
söhan (j); tương phản ‡H| Ƒ<. 

sõhõ (J); tông báo T4 ÿji. 

sðhõ (J): tổng báo ẤŠ li. 

sõhögõ (); tông báo nghiệp ## ‡ 3: 
sõhon (j); tăng phẩm lÈ) ñh. 

sõi (j); tương vi ÄI| Ì. 

sðïin (); tương vi nhân ‡II 3# [DÌ. 
sõïn (j); tướng nhân †fl [Ãl 
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sõji (); tổng trì 4# ÿE. 

söji (); tương tự (tợ) #IÍ 41. 

söji-hõökõmyö-kyõ (j); Tổng trì bảo quang minh 
kinh ## ‡ÿ ?Y 3% MỊ 6. 

sõjõ (j); — Tăng Triệu f* ®Ẽ. 

sõjö (j); tăng chính f† 1[:. 

söjõ (j); tăng thạnh J#‡ #Š. 

sõjõmetsu (j); tưởng thụ diệt #ll S¿ ÙÄ. 
sðjõmetsu-mui (j); tưởng thụ diệt vô vi #lL 5ý ÙÄ 


sojñ Œ: thô trọng fú (#Ä) 'E. 

sojibaku (j); thô trọng phọc % :E #Ÿ. 

sojishõ (j); thô trọng chướng fố. đE Bi. 

sojisõ (j); thô trọng tướng ƒ% (#Ä#) +E JH. 
sojiisõshiki (j); thô trọng tướng thức ƒ% 1š †M ïl. 
soka (p); ưu 

§oka (S); ưu #, 

sökai @); Tăng Hải li ï. 

sokai (j); tố hoài # †Š. 

sökei (j); Tào Khê #ƒ 3š. 

sõkeishi (); Tào Khê tông 'ƒ 3X 5%. 

sõketsu (j); tổng kết ##t Ái. 

>0 00A (); Tống cao tăng truyện 2È ri Í 


soku (j); trắc Ÿ|. 
soku (j); tức &k. 
soku (j); túc ZẺ. 
soku (j); xúc Ílủ. 
soku, zoku (j); tức Fl. 
sokudo (j); trắc đạc ïl| /È. 
sokujimenjõ (J); xúc sự diện tường ffð 3£ Jñ| ti. 
sokujõ (j); tốc thành 3š JÈ. 
sokukyö (j); xúc cảnh ff đã. 
sokuryõ (j); trắc lượng 3| đš. 
sokushin (j); tức tâm 1 2Ù. 
sokushifsu (j); tốc tật 3# }X. 
sokuze (j); tức thị RỊ! 3Š. 
sökyõ (j); tăng cường li! ?ối. 
solitary realizer (e); Bích-chi Phật tỳ # ÍÙ. 
sðljam (k); Tuyết Sầm °# 2. 
soma (s); cam lộ  Zš. 
somifsu (j); tô mật #£ ïf. 
sõmushõ ‹ 0) tướng vô tính ‡H 4l ÈÈ. 
sõmyö (j); tổng danh ##i Z. 
sõmyõ (j); tướng mạo Äll Ốñi. 
son (j); tôn #Z. 
son (j); tốn ‡Ä. 
sonfuku (j); tôn phục ‡Ä †Ä. 
song of enlightenment (e); Vĩnh Gia Chứng đạo 
ca 7k 3ã nữ ll ñ[; —> Vĩnh Gia Huyền Giác. 





§raddhãsyanti 





songai (j); tôn hại † ? . 
sðngju-san (k); Thánh trú sơn 8E ‡Ì: Il\. 
No be (€) (: sũsan, sũzan); — Tung sơn i# 


sðöngyuán chóngyuè (c) (j: shögen sũgaku); —> 
Tùng Nguyên Sùng Nhạc #2 ÿ 2š 3Ä. 

sðnjong (k); —› Thiền tông X# 2š. 

sonmetsu (j); tổn diệt †ñ ÙÄ. 

sonmetsushũ (j); tôn diệt chấp ‡j{ ĐÄ ÿJ. 

sonnö (j); tổn não ‡jÄ tấi. 

sõ-õ (j); tương ứng 1| JỀ. 

sððbaku (j); tương ứng phọc ‡H J #3. 

sööhõ (j); tương ứng pháp Rl JÈ 3Z. 
sopadhi$esa-nirvãna (s) (p: savupadisesa-nib- 
bãna); —> Hữu dư niết-bàn #ï 8# Ỳht #*. 

Bên, fu daishi (j); Song Lâm Phó Đại sĩ 8# ‡‡ 


sõrishũkyö-moku-roku (j); Tổng lí chúng kinh 
mục lục #š #! 2 4€ H ?®#. 

sõrõ (j); Tăng Lãng f#† BI. 

sosa (j); sở tác JT ÍE. 

sðsan (j) (c: sẻngcàn); —> lên 1l! Đệ. 

sösetsu (j); tông thuyết 88t ?li 

soshi (j) (c: zũshï); —> Tổ sư Di Hi. 

söshi (j); —> Trang tử 7# ˆƒ. 
soshicchikara-kuyö-hõ (j); Tô-tắt-địa-yết-la cung 
dưỡng pháp #§ 2 HH Ÿ ## ft ?ế 3Z⁄. 
soshicchikara-kyð (j); Tô-tất-địa yết1a kinh #Ê 
soshiki (J); thô sắc Ếõ (#Ä) f°. 

söshinnyo (j); tướng chân như †R| : #II. 
soshitchi-kyõ (j); Tô-tất-địa kinh 8š Z§ HH ý. 
soshi-zen (j) (c: zũshĩ-chán); Tổ sư thiền ‡H 
Xf, — Ngũ vị thiền. 

soshõ (j); sở chứng JJT ñð. 

soshö (j); sở sinh Øƒ 2E. 

sõshõ (j); tương nhiếp II lil. 

sõshõ (j); tương sinh ‡ñ| 2. 
soshoen (j); sơ sở duyên ÚƑ Jï #Z. 

söshũ (j); tướng tông 4l Zš. 

sosõ (j); thô tướng fấ (/Ä) 3l. 

sñsõ (j); tương tưởng 4Ä| ÄÐl 

sðs0-guzetsu-shũ (j); tướng tưởng câu tuyệt tông 
sösoku (j); tương tức J[ RỊ!. 

sðsokukara (j); Tăng-tắc-ca-la f! 3E 3H #. 
sösu (j); nạp tử 3 -ƒ.. 

sõtai (j); tương đối †H Ÿ|. 

sotanran (j); tố-đát-lăm # †H đã. 





sofäpanna () (S: .Šrota-äpanna); dịch âm là bậc 
Tu-đà-hoàn Z‡ EÉ tí, dịch nghĩa là bậc — Dự lưu 
ŸR ÿÑ. 

sofäpatti (p) (s: árotanni); dịch âm là Tu-đà-hoàn 
7ã EÈ ŸH, dịch nghĩa là quả —› Dự lưu Ÿfi ÿ. 
sotaran (j); tô-đát lãm #š IH đã. 

sõtö-shữ 0 (c: cáo-dòng-zõöng); —> Tào Động 
tông Ti ïñ[ 2E. 

soukebiku (j); thảo phọc ti-khâu # ## Lự, 
soukei-shinkaku-kokushi-goroku LUI Tảo. Khê 
Chân Giác Quốc sư ngữ lục #ï 3  ?# BỊ li ä 


c& 














SiếT (); tưởng uấn #1 đï. 

sound (e); thanh cảnh #‡ lš. 

source consciousness (e); căn bản thức ‡j€ 2k ïÄ. 

sourin (j); tùng lâm 3Š #k 

söyñ (j); Tăng Hựu Íl† 3ï. 

sõyñ (j); Tăng Ung fl fl. 

soyu (j); tô-du # 3Ÿ. 

sõyuishiki (j); tướng duy thức II H: 3Ä. 

sözan honjaku (j) (c: cáoshãn bšnjì); — Tào Sơn 

Bản Tịch fï 1l 4 3. 

sozan kõönin (j) (c: chũshãn guãngrèn); Sơ Sơn 

Quang Nhân /%# 1l! 3 {ˆ, môn đệ đắc pháp của —> 

Động Sơn Lương Giới. 

sõzoku (j); tương tục ‡fl ẤŸ.. 

sðzoku-gedatsuchi-haramitsu-ryögi-kyö l\)" 

Tương tục giải thoát địa ba-la-mật liễu nghĩa kinh 

Ä /6LÚM lMù 3h ÿk SẾ 8 7 3 ft. 

space (e); hư không Jổ 2š. 

spar§a (s) (p: phassa); —> Xúc Íữl. 

spar§a (s); cánh, canh 1F. 

spatfikã (s); jộ bào #i JIK 3M. 

speak (e); ngữ ii. 

species reward (e); tổng b; báo ## ÿ. 

speech (e); ngôn thuyết ¡ï đi; ngữ ññ. 

spharana (s); lưu bố 3# Ấ; Đỗ chiếu 3ƒ Hữ. 

sphatika (s); pha-lê Hội Z1; thuỷ tỉnh ZK SH, 

sprastavya (s); xúc cảnh flj lš. 

Y.I H9 water on the head (e); quán đỉnh Ê 

spros pa (0; hí liên IBX in. 

spr§ati (s); giác fF. 

th ras øzigs dbañ phi ug (t); Quán Thế Âm 
| 

spyi (); tổng #É. 

§raddhã (s) (p: saddhã); — Tín fïĩ, tín tâm { 2Ù. 

$raddhãnusãrin (s) (p: saddhanusärin); một bậc 

— Tuỳ tín hành B {Š Í7. 

$raddhäãsyanti (s); thính thụ ## ý. 
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§ramana 





§ramana (s); chỉ tức IE Ñ. 

Bào (s); tức 4; cần tức #J) , — Sa-môn ÿ} 
| 

$rãmanera (s) (p: sãmanera); dịch nghĩa là Cần 

sách #) Z, âm là — Sa-di †b Z8. 

§rãvaka (s); —> Thanh văn ?# li. 

§rävakayäna (s); —› Thanh văn thừa ## [il ZE. 

mm... (S); 

Tối thượng bí mật na-nã thiên kinh l¿ _Ì- šÈ # #l§ 

# < #. 

§rãvãsti (s) (p: sävatthi); —› Xá-vệ 4% fñ. 

ýrãvasti (s); Xá thành ?? ÙÄ; Xá-vệ thành 23 fấï 

}h; — Xá-vệ Ñ Ti. 

§reyas (s); thắng pháp J ‡z. 

$rT (s); cát tường rf ÈŸ. 

srid pahi tshad ma (0); lượng hữu fä ƒï. 

$rImälãdevi-simhanäda-sitra (s); Thắng Man 

kinh J Ã£ #ế; —› Thắng Man sư tử hồng nhất 

thừa HP phương tiện phương quảng kinh Jð šố Íil 

-Ý MỊ — 3E Ä 2Ö fữ 3ƒ JÀ ##, gọi tắt là Thắng 

Sâu ki 

§rimälã-sittra (s); Phu nhân kinh £ À #Š; — 

Thắng Man kinh J# X #ý. 

§IT-vajramandgälamkära-näma-mahãtantraräãja 

(s); Kim cương trường rang nghiêm bát-nhã ba- 

la-mật-đa giáo trung nhất phần ⁄> lJ| 12 ;‡ lá + 

3ï ỳW 5š ã Z #4 1H! — 2}. 

§rota-äpanna (s) Áp: Si hôn người đạt quả 

Tu-đà-hoàn Zï Bữ ïH, —› Dự lưu fñ ÿ. 

srota-ñpatti (s); dự lưu fï ÿŸt. 

srota-äpatti-phala (s); dự lưu quả fÑ ÿš “. 

§rota-vijñäna (s); nhĩ thức F[ 3Ä 

§rotra-indriya (s); nhĩ căn TỊ ‡ji. 

srstitva (s); hoá tác ‡k. {f. 

§ruta-cintã-bhävanãä (s); văn tư tu lä] R| {Z. 

stabilization (e); xa-ma-tha ## Jš {Ih; — Chỉ. 

sfage of accumulation (e); tư lương vị # Rủ {.. 

stage of burning wisdom (e); diệm huệ địa lZi Sĩ 

Rh; — Thập địa. 

stage of điffieult attainment (e); nan đắc #Ít f. 

sfage of directly becoming apparent (e); hiện 

tiền địa Pủ ïĩƒ Hh; — Thập địa. 

stage of excellent wisdom (e); thiện huệ địa #Ê šï 

HH; —> Thập địa. 

stage of far-reaching (e); viễn hành địa 3È {7 HH; 

—> Thập địa. 

stage of freedom from defilement (e); li cầu địa 

Ñlt 1i Hù; — Thập địa. 

tị of gentle harmony (e); điều nhu địa 3j 
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stage of immovability (e); bất động địa 4° ') HH; 
—› Thập địa. 

stage of initial application (e); gia hạnh vị JJI {7 
{. 


stage of joy (e); cực hỉ địa #ú ?? HÙ; hoan hỉ địa 
+ HH; — Thập địa. 

stage of learning (e); hữu học fïƒ ##. 

stage of markless expedient means (e); vô tướng 

phương tiện địa #t 4H 2 Ít HH. 

stage of non-backsliding (e); a-duy-việt-chính J"ƒ 

*Ị: Jh Tố, 





stage of non-backsliding (e); bất thối vị 4° 3E ft. 
stage of observing joy (e); hoan hỉ địa Él{ ?£ HH; 
—> Thập địa. 

“hủ of omniscienee (e); nhất thiết trí địa —- JJ 


stage of practice (e); tu tập vị Í£ Ti {ỳ.. 

stage of the dharma-cloud (e); pháp vân địa 3⁄; 
# Hù; — Thập địa. 

2e si unimpeded form (e); sắc tự tại địa f“. ÉI 


stage of warmth (e); noãn vị Jš {È.. 

stages sect (e); Địa luận tông Ï ñủ 2š. —_ 

stain of afflietions (e); phiền não cấu ii ‡ấ ti. 
stanzas on the sữfras of the esoferic ones, migh- 
ty kings of great $upernatural power (e); Mật 
Tích lực sĩ đại nếp thần vương kinh kệ tụng # 
È 2 + #& flủ 2E. 

state of full Tên of arhatship (e); A-la- 
hán quả l"ƒ #§ 3# 2E. 

stealing (e); thâu đạo f l4. 

sthairya (s); thô trọng ƒ% HE. 

sthãman (s); lực 7J. 

sthãna (s); sở T. 

sthãna, de$a, prthivT-pradeéa (s); xứ Jš. 
sthavira (s); thượng toạ _E JÈ. 

sthaviraväda (s); — Thượng toạ bộ -L Rš #. 
sthiramati (s); —> An Huệ % #r. 

sthita (s); thường trú 3# & 

sthifi (s); an trú % fÈ; trú ÍF. 

stiek and shout (e); —> Bông hát Èš lữ. 
sfina-middha (s); thuỳ miên ltế lÍš. 

stinginess (e); kiên, khanh . 

stop up (e); lưu ngại Ếf lỗi. 

storehouse consciousness (e); —> A-lại-da-thức 
lề mn H 3#; a-lê-da-thức l"ƒ Z1 HJ 3Ÿ; tàng thức 
stotra (s); — Kệ tụng: tán thán ï#† #⁄X; tán 3#! 
straight talk on the true mỉnd (e); Chân tâm trực 
thuyết !l 2b #ï ñj. 





$ũñnyatãsapfafivrtti 





stream-enterer (e); dự lưu ƒñ ÿ#; tu-đà-hoàn Zï 


stream-winner (e); tu-đà-hoàn Z EÈ 3H. 
strĩ (s); nữ 4. 
strofas (s); lưu ŸŸï. 


stñpa (s) (p: thũpa); —> Tháp ##; phù đồ Ỳ# lãi]; sát 
äI 


styãna (s); hôn trầm T§ ÿŸ. 

sũ (); sùng 23. 

su (s); diệu #}. 

sũ dõngpõ (c); —› Tô Đông Pha #š 3 J. 
subãhupariprcchã-tantra (s); (s); Tô-bà-hô đồng 
tử thỉnh vấn kinh 8§ 3% Iƒ # 'ƒ ä# [R] #6. 
subduer of dragons (e); hàng long l# lễ. 
subduing forbearanee (e); phục nhẫn {Ä Z/ 

éubha (s); thiện Ÿ£. 
§ubhãkarasimha (s); Thiện Vô Uý ?#£ ## †#, xem 
—> Mật tông. 

§ubha-krtsnäh (s); biến tịnh thiên 3# ÿŸt Z. 
$ubha-locana (s); chân quán ll ii. 
§ubham-karma (s); thiện nghiệp ?ê *Š. 
§ubham-karma (s); thiện ?Ê. 

subhñti (s, p); — Tu-bồ-đề 2 ? ‡. 

EritxDÀl discrimination (e); năng biến kế ƒÉ 3 


subjective view (e); kiến phân b2}. 

subũti (s); —> Tu-bồ-đề Z{ ?# Ÿ¿. 

suearifa (s); diệu hạnh #} ti ; thiện nghiệp #Ê %Š. 

suchness (e); chân như 1. ÍII. 

sudar§anäh (s); thiện kiến thiên #£ ld Z. 

sudar§aniya (s); diệu hảo #} #ƒ. 

sudatta (s); —> Cắp-cô-độc #2 flÑ 38. 

sudđen (e); đồn ti. 

§uddha (s); tịnh YŸ. 

§uddhi (s); tịnh ŸZ. 

§uddhipanthaka (s); Chu-đà Jñ| BÈ. 

suddhodhana (s); Tịnh Phạn Vương # 8W -[-. 

sudráãh (s); thiện hiện thiên ?fê Đủ Z. 

sudurjayä (s); nan thắng địa "ì Mộ 1ù. 

suffering due to the five skandhas (e); ngũ ấm 

thạnh khô 1r l$ ?š 1. 

45g of not-getting (e); cầu bất đắc khổ 3È 
4 j 

sugata (s); Thiện Thệ ?? 3ï, một trong — Mười 

danh hiệu của một vị —› Phật. 

sugati-gati (s); thiện thú ?? #l, 

sũgyö-roku (j); Tông kính lục Zš ?# $##; —› Vĩnh 

Minh Diên Thọ. 

sui (j); suy #. 

sui (j); thuỳ E. 


sui (j); thuỷ 7K. 

sui (j); thuy HE. 

sui (j); tuý Í#Ẽ. 

sui (j); tuỳ Bỗ. 

sui (j); tuy ứ. 

suibi mugaku (j) (c: cuìwẽi wúxué); —> Thuý Vi 
Vô Học 3Š ƒ 4l: “#. 

suiga 0); thuỷ nga Z đỗ. 

sui-igon'in (j); thôi dĩ cập nhân ŸlÈ Pl & A.. 

suijin (j); thuỷ thần 7K #†. 

suimin (j); thuy miên HỆ lịs. 

suinen (j); tuy nhiên ñt #Ä. 

suiõ (j); thuỷ vương 7K =E. 

suifen (j); thuỷ thiên ZK Z. 

sukha (s); an lạc 2% #Š; khoái †jt; lạc #Š. 
sukhãvafT (s); — Cực lạc; — Tịnh độ 3# +. 
sukhävafi-vyữha (s); — A-di-đà kinh #J ?j BÈ 
4; Tiểu vô lượng thọ kinh 2| #t B‡ Z# #Š; Xưng 
tán tịnh độ Phật nhiếp thụ kinh §ff 3# ÿ †- È li 
sukhävafivyiũha-sũtra (s); Lạc hữu trang nghiêm 
kinh, còn được gọi —> Đại thừa vô lượng thọ trang 
nghiêm kinh. 

sukha-vedanä (p); lạc thụ #£ 5. 

sukha-vedanä (s); lạc thụ ## Z2. 

sumeru (s, p); —> Tu-di 2 ?fï. 

sumisan (k); — Tu-di sơn Zï #8 III. 

summary of the great vehiele (e); —› Nhiếp đại 
thừa luận ii © 2É ủ 

sumukha-dhäranT G); Thiện ng phương tiện 
đà-la-ni kinh #£ 3J: 2 {ff lữ AE Jẻ Ấế 
sunãtha-sãdhukam (s); đề thính äš HH, 

X32 ke (s); Tôn-đà-la Nan-đà f# EÈ 3# #ft 





sundo (k); Thuận Đạo !l 3l. 
sung version of the biographies 0f eminent 
monks (e); Tống cao tăng Đế 3 mm fủ 1ã. 
sũngnang (k); Tăng Lãng Í JJj 
suñña (p) (s: $ũnya); — Không Ấy, trống rỗng. 
suññatã (p) (s: $ũnyatã); _— Không tính 2š #È. 
$ñnya (s) (p: suñña); —› Không ZÈ, trống rồng. 
$ũñnya-dharma (s); không pháp Zš ŸZ. 
$ñnyatã (s) (p: suññatã); —› Không tính “š ŸF. 
$ñnyatãsaptati (s); Thất thập không tính luận "lÉ) 
“* ƑL ñfủ, một tác phẩm được xem là của —> 
Long Thụ (nãgãrjuna), bản Tạng ngữ vẫn còn. 
$ñnyatãsaptativrtti (s); Thất thập không tính luận 
thích -b -[ 2š †E ñủ ÊZ, một tác phẩm được xem 
là của Long Thụ (nãgãrjuna) chú giải Thất thập 
không tính luận (§ũñnyatã-saptati), Nguyệt Xứng 
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§$ũnyatävaäda 





(candrakirti) và Parahita (2) cũng có soạn một tác 
phẩm dưới tên này. 

$ñnyatäväda (s); Không tông Zš #š, một tên khác 
của —› Trung quán tông (mãdhyamika). 
supramundane (e); xuất thế !Ú¡ II. 

supreme correcf enlightenment (); hoan 
tam-miệu tam-bồ-đề l'j ý 4 ## — $i —*? ÿš. 
Pườ: ineomparable sũtra (e); Tối về tỉ kinh 
$ñramgama (s); Thủ-lăng-nghiêm †í ## lấ; — 
Thủ-lăng-nghiêm kinh. 

§ñramgama-sitra (s); Đại Phật đỉnh Như Lai mật 
nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ Tát vạn hạnh 
Thủ-lăng-nghiêm kinh ⁄ ft li{ #MI 2k ? Bl # 
ƒ 3% mã # Bš #4 f7 Pf ý lấ Ấ; —> Thú-lăng- 
nghiêm kinh È{ J7 R &t 
SũLa0222saBiadbi-iirdeok stra (S); — Thủ- 
lăng-nghiêm tam-muội kinh †f ‡ÿ # = IWR #§. 
§ñrangama-samädhi-sũtra (s); —> Thủ-lăng- 
nghiêm tam-muội kinh È{ #ÿ jli — IWR #ế. 

suron (j); Số luận #{ đà. 

suronshi (j); Số luận sư #ứ šñ fïl. 
surũpa-dhãranï (s); Diệu sắc đà-la-ni kinh #} f5, 
Bữ 4E Jl #6. 
susiddhikara-mahãtantrasadhanopäyika-pafa- 
la (s); Tô-tất-địa yếPla] kinh 8§ 2 Hù föj Ä# #Š. 
sitoku (j); sùng đức #š Í#. 

sitra (s); —> Kinh Ñ: đa-la #2 ##; khế kinh #4 
#Š; pháp bản Ỳ‡š +; tố-đát-lăm 3š †H #ï; tô-đát- 
lãm #£ 'H Z#ï; tu-tha-la Í# ‡\b. #. 

sũtra abridged for recitation (e); Yếu lược niệm 
tụng kinh %4 Hế 2% đi #Z. 

sũtra abridged for recitafion explained by the 
buddha mahävairocana (e); Đại Tì-lô-giá-na 
Phật thuyết yếu lược niệm tụng kinh Ä E# Jấ }š 
sũtra for recitation abridged from the vajra§e- 
khara yoga (e); Kim cương đỉnh du-già trung 
lược An niệm tụng kinh 4> lfJ [f{ f #lJ\ '! Mĩ Hị 
Tung 1 in 18NiyEn ng (e); —> Tứ thập nhị 
chương kinh ƑH -}- — 

sũtra of [maitreya's] tin prineiples of royal 
Hai (e); Vương pháp chính lí kinh + 3# 1E #l 
sũtra of aksobhya (e); A Súc Phật kinh Íñ[ [3| ƒJ} 
sũtra of ärya teachings on conditioned arising 
(e); Duyên khởi thánh dạo kinh ## #d 31 3l #£. 
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sũtra of brahma's net (e); —> Phạm võng kinh 3£ 
sũtra of consecration (e); Quán đỉnh kinh ŸÉ TR 
sũtra of fïne night (e); Thiện dạ kinh #Ê 1X #ý. 
sũtra of great märTcr, the bodhisattva To Đại 
Ma-lí-chi Bồ Tát kinh & Jš HE % ? jš #ế 

sũtra of infinite life (e); Vô lượng thọ lì Ất hr 
sũtra of neither inereasing nor decreasing (e); 
Bắt tăng bất giảm kinh 4* li 4 Ù ý. 

sũtra of perfect enlightenment (e); —› Viên giác 
kinh [BỊ 5. #É. 

sũtra of resolving doubts during the age of the 
semblance Hg3ing (e); Tượng pháp quyết nghỉ 
kinh #8 Èš Ỳ SÉ 

sữtra of the KIIN (e); Phật địa kinh ÍJ) 


sũtra of the concentration of heroic progress 
(e); —> Thủ-lăng-nghiêm tam-muội kinh Èƒ Ÿÿ l# 
= W &. 

sũfra of the exalted goddess [and her twelve 
mudras and one hundred and eight names| in 
the immaculate mahãyãna (); Đại cát tường 
thập nhị khế bách bát danh vô cấu đại thừa kinh 
A TP 0À cs nl) 2.90 


sũtra of the excellent vajrãmbrosia kundali, 
yama and the blazing buddha-corona (e); Đại 
diệu kim cương đại cam lộ quân-nã-lợi diệm-man 
sí thạnh Phật đỉnh kinh  # +> lJ| & H ? 
## AI li Số Bù đề 0) TH #ế. 

sũtra of the explication of the S mea- 
ning (e); — Giải thâm mật kinh ft ⁄ ? ý. 

sũtra of the great peahen, queen of mantras (©); 
Không tước minh vương kinh 4L # HỊ -E #£. 
sũtra of the great thousand [destructions, de- 
fender of the land] (e); Thủ hộ đại thiên quốc độ 
kinh SƑ ñễ  -T- BỊ -E #ế. 

sũtra of the greatly powerful mantra king [the 
universally shining dharma-eye from which all 
tathägafas arise] (©); Xuất sinh nhất thiết Như 
Lai pháp nhãn biến chiều đại lực minh vương kinh 
th# — ĐỊ i1 2 32: RR 38 Rữ X 2 ĐH + #. 
sũtra of the kingly arrangement of all dharmas 
and merits (e); Nhất thiết công đức trang nghiêm 
vương kinh — JJ 1J) f§ 3 lá +- #8. 

sũtra of the lotus of the wonderful dharma (©); 
— Diệu pháp liên hoa kinh #} ‡‡ 3# ## #£. 











svaripa 





sũtra of the manila platform (e); Ma-ni-la đàn 

kinh Jề J8 §# Tï #ế. 

sñtra of the mãtaigI girl (e); Ma-đăng-già kinh 
# II 





siũtra of the meditation on the buddha of im- 
measurable life (e); Quán vô lượng thọ kinh lỗ 
sũfra of the one hundred and cight names of 
the sacred bodhisattva who contemplates freely 
(e); Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát nhất bách bát 
danh kinh 3% ii É ƒE ?? gš — r1 J\ 4i #ế. 
sũtra of the one-syllable wheel-turning ruler 
spoken at the seat of enlightenment (e); Bồ-đề 
trường sở thuyết nhất tự đỉnh luân vương kinh ?## 
‡# Đã Hi MỸ — 9TR EẤ 

sũtra of the reyolving wheel €); Hồi hướng luân 
kinh ÀM [ñJ f ẤZ. 

sũtra of the › sagely and most excellent "Ỷ 
(e); Thánh tối thắng đà-la-ni kinh ## ‡# Jj EÈ 

] &. 

sữtra of the seriptural-basket of the great bo- 
Pha (e); Đại Bồ Tát tạng kinh ® #£ Öš ÿ# 





sũtra of the twelye buddha names (e); Thập nhị 
danh thần chú hiệu lượng công dức trừ chướng 
điệt tôi kinh -Ƒ- — Øỹ Z # Đi lt RE 7J Ít BỆ 
3E #6. 

sũtra on (the buddha's) entering (the country 
of) lanka (e); — Nhập Lăng-già kinh À. #ÿ fl #ế. 
sũtra on most rarified existence (e); Thậm hi 
hữu kinh ÿÈ ấ fï #š 

sũtra on obsfetrics spoken by the sage kã§yapa 
(e); Ca-diếp tiên nhân thuyết y nữ nhân kinh 3JI #š 
4l\ Á ñMú ñễ &- Á #6. 

sữũtra on prince nợ (e); Nguyệt Quang 
đồng tử kinh H 3 tĩ -ƒ #€ 

sũtra on relieving piles (©); j. tật bệnh kinh #š 
Xã JÑ 6. 

sũfra on the conversion of the kh HỆ Hội (€); 
Lão Tử hoá Hồ kinh z# -ƒ' {È. M £ 

siũtra on the descent of maitreya (e); Di-lặc hạ 
sinh kinh ?8j 18) F##£. 

sữtfra on the divination of the effect of good and 
evil acfions (e); Chiêm sát thiện ác nghiệp báo 
kinh dị 3X ?? ãt XŠ Ÿ% Ấ. 

sũtra on the merit of extolling mahãyäãna (©); 
mm... x#7 
sữfra on the primacy of the dharma gate dis- 
tinguishing conditioned arising (e); Phân biệt 





tiên Si sơ thắng pháp môn kinh 2} J| # #ủ 
sũtra on the twelve diseiplines (e); Thập nhị đầu- 
đà kinh -Ƒ- — Đã BE #§. 

sũtra on understanding profound and esoteric 
đoetrine (e); — Giải thâm mật kinh ƒ# Ÿ£ # #š. 
sũtra where tathägata reveals teachings to king 
prasenajit (e); Như Lai thị s Thắng quân 
vương kinh #1 2 ZE Ÿf Jƒ TE -T- #ế 

sa (s) (p: sutta-pitaka); — Tin: tạng ÃÊ 


sũtrasamuccaya (s); Tập kinh luận #š #£ đữ; có 
hai tập, 1. Một tác phẩm có lẽ đã thất truyền của 
— Tịch Thiên (éãntideva) và 2. Một tác phẩm 
được xem là của — Long Thụ (nãgãrjuna). 

sutta (p) (s: sũtra); —> Kinh #Š; đa-la Z2 ##; khế 
kinh 32 #Š; pháp bản š +; tố-đát-lãm # †H đ; 
tô-đát-lăm #£ "H đỗ; tu-tha-la lế {lb 3É. 
sutta-nipäta (p); —› Tập bộ kinh %š #l &£. 
".. (p) (s: sũtra-pitaka); — Kinh tạng Ấ£ 


suvarna (s); kim 4>; tử ma kim  Jš ⁄. 
suyarna-prabhäsa-(uttama)-sũtra (s); Kim 
quang minh kinh 4 3%: tên #ý; Hợp bộ kim quang 
minh kinh t đJ 4> 3: MỊ 
suvarna-prabhãsa-sũtra li Kim cổ kinh 4> # 
#Ý; Kim quang minh kinh ‹> 3. Đj ##, tên gọi tắt 
của —> Kim quang minh tối thắng vương kinh. 
suvarnaprabhãsottama-rãja-sũtra (s); — Kim 


quang minh tối thắng vương kinh 4> 3 IỊ ‡Z1Jý 








Tết 


"sa @); diệu hảo #} #ƒ. 

sũyõ (j); xu yếu 4i 2. 

suyu (j); tu du Zï f1. 

suzuki, daisetsu teitarõ (j); Linh Mộc Đại 
Chuyết Trinh Thái Lang #9 2K X #lt Ei Ä BÚ; — 
Su-zu-ki, Dai-set-su Tei-ta-ro. 

suzuki, shunryñ (j); —> Su-zu-ki, Shun-ryu. 
svabhäva (s); — Tự tính | EE; bản tính 2K ‡È; 
tính †È; tự thể F1 fứ, 

svabhäva-kãya (s); tự tính thân ÉI †E 4. 
svacitta-mätra (s); nhất tâm — 2Ù. 

svãdhyãya (s); độc tụng ñŸŸ ïil. 
syvädhisthäna-eakra (s); xem —› Trung khu. 
svaka (s); ngã sở ‡È Jf. 
svalpäksara-prajñäparamitã (s); Thánh Phật 
mẫu tiểu tự bát-nhã ÿ ng đa kinh 3# ƒJ) R} 2h 
“ÂM 1ï )M Ñế MÃ Ý 

svarga (s); thiên đạo 3Ế; thiên thượng Z .Ï:. 
svarũpa (s); tự tướng É1 1l. 
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svastika 





svastika (s); Cát (kiết) tường ïï ‡Ý, dấu thập, chữ 

Vạn tị của Phật giáo. 

svãtantrika (s); Y tự khởi tông †{ HH đủ 2, Độc 

lập biện chứng phái #j 3 jŸ Z ÿÉ; —› Trung 

tờ tông; Độc lập luận chứng phái Si từ 37 ñW ñ 
É 

sväãtman (s); tự tướng ÉI #1l; tự tướng ÉI li. 

svayam-bhũ (s); tự nhiên ƒ1 #Ä. 

svayambhu-jñãna (s); tự nhiên trí ÉT #Ä #i #. 

sweefness (e); cam 

§yalipa, siddha (s), Sài được gọi là $rgalapada, 

$alipa, yalipa, silãli; —> Si-da-li-pa (21). 

syllogisfics (e); Luận thức ñfù zÈ. 

symbolie funetion (e); tưởng uân #ft ##. 

synopsis of the eighteen assemblies in the vajra- 

§ekhara-yoga (e); Kim cương đỉnh kinh du-già 

n bát hội chỉ qui 4> | I # #f fl -†|- JV # †f 


1 











ta (j); tha {tÙ. 
tae-an (k); Đại An X 3%. 
taego (k); Phố Ngu 3ý j8. 
taego (k); Thái Cô Ä 1h. 
t'aenũng (k); Thái Năng Ä ñÉ. 
tago (j); tha ngộ {th Ti. 
tahö (J); đa bảo Z ?ï. 
tai (j) (C: „ thể Ÿ#, đối nghĩa với dụng. 
tai (J); đãi Ñ. 
tai (j); đài SẼ. 
tai (j); đề B. 
tai (j); đối #1. 
tai (|); thai Hỗ. 
tai (j); thể đỗ. 
tai (j); thối (thoái) 3E. 
tai, dai (j); đãi fŸ. 
taiba höjõ (J) (c: dàméi fãcháng); — Đại Mai 
Pháp Thường ® lý š⁄ ï#. 
taiben (j); đối biện #j 3Ÿ. 
taichõ (); đề thính šÿ iƒ8. 
taichõ (j); Thẻ Trừng Ẩủ ÿð 
taidai (); thể đại BỦ ^X. 
taien (j); để duyên ñš* #. 
taige (J); trệ ngại ð lấf. 
taigen (|); thối hoàn ìB 3, 
taigen-kanchi (j); đề hiện quán trí ñ Đủ fði #t. 
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taihö (j); đối pháp SÃI VA 

taihñ-ron @› Ð Đối pháp luận #‡ 32; i8. 

taii (J); đài y # 

taiji (); đối trị W ïa 

taiju (j); đề thụ ## Hi. 

taikõ (j); để cú šŸ #4. 

taiko (j); Thái Cô Ä 1h. 

taikon-kigyö-hö (j); Đối căn khởi hành pháp #‡ 
‡R l6 1T È,. 

taikũ (j); thể không 8ð “š. 

taikñkan (j); thể không quán ŸỦ ”š ii. 

taikutsu (j); thối khuất 3 Ji. 

taiman (j); đãi mạn J8. 

taimõ (j); đề võng ? 4Ä. 

tainö (j); Thái Năng  fã. : 

taishakumöõ (j); Đề-thích võng ?# ## 4i. 

taishi (J); thái tử Ä ˆÉ. 

taishö-shinshũ-daizõ-kyö (J); —> Ta chính tân tu 
đại tạng kinh È 1E 3  X 7X # 

taitai (j); đối đãi # £1. 

taiten (j); thối chuyên 3B ÿ#. 

tàiyáng jïngxuắn (c) (J: KHẢ) keigen); — Thái 
Dương Cảnh Huyền X l2 #* 2%. 

taiyö keigen (J) (c: K  NƯỢ jĩngxuán); — Thái 
Dương Cảnh Huyền Z | ` 

taizen (j); thái nhiên 4 TÂN 

taizui höshin (j) (c: dàsuì fãzhẽn); —› Đại Tuỳ 
Pháp Chân 2k ñ 3⁄š I. 

taji (); tha sự {b 'Ÿf. 

tajuyñshin (j); tha thụ dụng thân {b S# HỊ 4. 
takejizaiten (j); Tha hoá tự tại thiên {b {E. É1 #: 
: 


taking the precepts of bodhi-mind (e); Thụ bồ- 
đề tâm giới nghĩa 5: ?£ ÿ# 2b 7 3§. 

taku (j); thác ÈĂ. 

taku (j); trạch “E. 

taku, chaku, jaku (j); trạch ŸŠ. 
takuan söhõ (j); — Trạch Am Tông Bành Sẽ HE 
2S 3⁄. 

takuhatsu (j); thác bát †Ú ?R. 

takutai (j); thác thai †E Jñ. 

tñla (s); đa-la thụ #' Ä# lổl; đa-la Z2 #Ẽ. 
tãlahi-bla-ma (t); —> Đạt-lại Lạt-ma 3# ##† li 
tamäla-pattra (s); đa-ma-la-bạt # Jš ## JÈ. 
tamas (s); hắc šä. 

tamon (j); đa văn # lỗi. 

tan (j); đạm ‡Z. 

tan (j); đãn {E. 

tan (j); đan, đơn F. 

tan (j); đoán đt. 


teja-dhãatu 





tan (); thán #X. 

tan (j); trạm ‡#. 

tan, dan (j); đàn JŸ. 

tanbun (j); thản văn lH ỳ. _ 

tangen (J); Đam Nguyên lƒ #; —> Đam Nguyên 
Ứng Chân. 

tangen øshin (j) (c: dãnyuán yìngzhẽn); —› Đam 
Nguyên Ứng Chân lf, ÿ# J E. 

tanhã (p) (s: trsn8); —> Ái #É. 

tanjaku (j); đam trước lf 3. 

tanka tennen (j) (c: dãnxiá tiãnrán); —> Đan Hà 
Thiên Nhiên ?† £Š Z #4. 

tanki (j); đăn không {Rl Zš. 

tanmayatfä (s); hữu phân 4 2}. 


tanmun (k); Thản Văn JH 3. 
tañtepa, siddha (s); hoặc tandhepa, tañtipa, pana- 
pa; — Tan-tê-pa (33). 


tantipa, mahãsiddha (s), hoặc tantra; — Tan-ti- 
pa (13). 

tantra (s); — Tan-tra. 

tantra of the benevolent one-syllable buddha- 
corona (e); Nhất tự kì đặc Phật đỉnh kinh —- “ 
tantra of the mahãyäna meditation mandala 
which purifies [transgressions and halts] the e- 
vil transmigrations (e); Đại thừa quán tưởng 
mạn-nã-la tịnh chư ác thú kinh 2k Z fñl #l & “ 
tantra of the questions of subähu (e); Tô-bà-hô 
đồng tử thỉnh vấn kinh 8š 3 Iỹ ï -Ƒ- ñ# [l] #6. 
tantra of uncanny success [in all endeavours] 
(e); Tô-tất-địa yết-la kinh #§ 2§ #b #j #š #§. 
tantrayäna (s); mật tông # 2š; Tan-tra thừa, một 
tên gọi khác của —> Kim cương thừa (s: vajra- 
yãna). 

tanzen (j); trạm nhiên 3# #Ä. 

tapa (p); khổ hạnh ï# {7. 

tapa (s); nhiệt #4. 

hỷ trong (s); Đạm nhiệt địa ngục # #4 
HH 


tapas (s); khô hạnh 7# Í7. 

tara (j); — Đa-la Z #E. 

tãrã (s); Đà-la E Ä#; —› Đa-la #2 ##. 
tñrãdevĩinämãstasataka (s); Thánh đa-la Bồ Tát 
nhất bách bát danh đà-la-ni kinh *? # Š#' Ÿÿ jÿ 
—EJ\ 4# MHẤ - 

taraju (j); đa-la thụ # ## BÌ. 

tariki (j); — Tha lực 4b 7. 

tarka (s); kế độ ä Ƒš; tri giác 4II ff. 

tärkika (s); tầm tư ## ƑH. 


tarsa (s); khát 3ãj. 

tasa (j); tha tác {Ù {E. 

taste (e); vị cảnh HỆ lšš. 

tathã (s); chân !H; như thị ñII ®. 
tathãgata (s); chính giác IE #Ÿ; như lai #I 2; 
thanh tịnh f ŸŸ. 

tathãgata (s, p); —› Như Lai #I Z‡, —› Mười danh 
hiệu. 





tathägata-garbha (s); — Như Lai tạng 1I 2 7#, 
—> Chân như I 1l; pháp thân 2 1. 
tathãgatagarbha-sũtra (s); Đại phương đẳng 
Như Lai tạng kinh Ä& 2 #£ #I 2 jW #4; Đại 
c quảng Như Lai tạng kinh 2 27 J% 1l 2 
tathatä (s); chân như !f. #Il; như như i1I 1l; tự 
nhiên É] #Ä; tự tính É ĐÈ. 

tathãtva (s); chân thật !E. £Ÿ. 

tatra-tatra (s); xứ xứ Jjš Jlã. 

tatsu, datsu (j); đạt XE. 

tattva (s); chân như IÃ 1l; chân thật nghĩa l1 ?{ 
3Š; chân thật IÑ #Ÿ; chân !H; để Z; như như #I 
1; vật ?J. 

tattvasamgraha (s); được dịch là Nhiếp chân thật 
luận li i1 ?{ ïñ, hoặc Chân chính yếu tập ï: ¡E 
3 4š. Một bộ luận của —› Tịch Hộ (s: §ãntarak- 
sita). 

tattvasya-laksanam (s); thật tướng ?ï †H. 
tayo-vihãärãä (p); tam trú — fŸ. 

teach (e); hối 3#. 

teaching for humans and gods (e); nhân thiên 
giáo Ä Z Zf. 

teaching of the lesser vehicle (e); tiểu thừa giáo 
2) 3 #L. 

teaching of the phenomenal appearances of ele- 
mental construcfs (e); pháp tướng giáo 3% †H #1. 
teaching that refutes phenomenal appearances 
(e); phá tướng giáo 1# †H #1. 

teaching that reveals the nature (e); hiển tính 
giáo #ñi ĐI: #1. 

teachings and pracfices that arise in accor- 
dance with the capacity (e); Đối căn khởi hành 
pháp #Ÿ ‡l #ữ {7 È 

tei (j); đễ lăi. 

tei, tai, dai (j); đề ‡š. : 

teibadatta (); Đế-bà Đạt-đa 3ÿ )# ì# Z. 
teigen-shakukyö-roku-ryaku-shufsu (j); Trinh 
Sàn Thích giáo lục lược xuất { 7ú #Š ‡ ## 


teisetsu (j); đề xuyết ‡# ##. 
teja-dhãtu (s); tứ đại J{ ˆ. 
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(ejas 





tejas (s); quang minh 3£ H]; uy thần lực J§ 3! 2). 
temple superintendent (©); tự giám Sỹ Bà. 

ten (j); chuyên lý. 

ten (); điểm Š. 

ten (j); điện !ố. 

ten (j); điện HH. 

ten (j); siểm ïít. 

ten (j); triển Ji. 

ten (j); triền 8l (#È). 

ten abidings (e); thập trú -[- ft. 

ten aspecfs (e); thập tướng -}- Ä[l. 

ten basie defilements (e); thập căn bản phiền não 
"F1 % Hi lá. 

ten bodies of the buddha (e); thập thân -|- . 
ten buddhas (e); thập Phật -]- Í) 

ten cakras of ksiftigarbha, mahäyäna great col- 
lection sũtra (e); Địa Tạng thập luận kinh lh #Ä 
-F l . 

ten dedications (of merit) (e); thập hồi hướng -]- 
3M HH. 

ten đirecfions of space (e); thập hư -|- Hữ. 

ten disciples (e); thập đệ tử -} 3 #.. 

ten epithets of the buddha (e); thập hiệu -[- ?š. 
ten evil deeds (e); thập ác -[- Ä#. 

ten faiths (e); thập tín -|- {Ề. 

ten fetters (e); thập sử -Ì fÈ. 

ten øgood aefs (e); thập thiện nghiệp -[F #£ Ÿ. 

ten kings (e); thập vương -|- -F:. 

ten pãramitäs (e); thập ba-la-mật -|- ÿ ## ?ší. 

ten perfections (e); thập đáo bỉ ngạn -[- #l| 4# Ƒ#; 
thập độ -}- JÈ. 

ten powers (e); thập lực -|F 7. 

ten practices (e); thập hạnh -[- Í7. 

ten precepts (e); thập giới -|- 7Ề. 

ten principal disciples (e); thập đại đệ tử -[: % 
3 ˆ; — Mười đại đệ tử. 

ten rãksasĩs (e); thập la-sát nữ -|- #Ê | #4. 

ten realms (e); thập giới -] ZF. 

hở recitations vinaya (e); Thập tụng luật -|- ñl 





ten schools (e); thập tông -]- Zš. 

ten stages (e); thập địa -[ HH. 

ten teaching practices (e); thập pháp hạnh -Ƒ- 
t 


ten understandings (e); thập giải -]- Ít. 

tendai (); — Thiên Thai (Đài) Ẩ f?. 

tendai tokushõ () (c: tiãntãi désháo); —> Thiên 
Thai Đức Thiều Z£ fì 8 ïñ. 

`... (j); Thiên Thai bát giáo đại ý 
x3 /\#⁄*x. 
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tcndai-shikyögi (); Thiên Thai tứ giáo nghĩa 
Ấ I 3 3ô. 


biidnifrhh RU) (c: tiãntãi-zõng); —›> Thiên Thai 
tông  fì T 

tenđen (j); triển chuyển J# #. 

tendeney (e); —› Tuỳ miên Bế HH. 

tendõ nyojõ (j) (c: tiãntóng rújìng); —> Thiên 
Đồng Như Tịnh % ?š# #I Y#. 

tendõ-musð (j); điên đảo mộng tưởng fổi fñ| 2 
Jy1tPin6ïrzanfadruI @); —> Thiên Đồng 
na. T8 II Èf # Íl ñ8 
tendou (j); Thiên đạo Z ìf. 

tendõ-zan (j) (c: tiãntóng-shãn); Thiên Đồng sơn 
Z %ï II. 

ten'e (j); chuyền y ## {&. 

tengen (j); thiên nhãn Z ÏR. 

tengoku (j); siểm khúc ïf¡ II. 
tengyur (Đ); — Cam-châu-nhĩ/ÐĐan-châu-nhĩ |[ #E 
đã }! #§ Bi. 

tenhö-shoushũ-ki (); Truyền pháp chính tông kí 
J 2 E Xã. 

nay (0); chuyển thức đắc trí ## 3 f8 








tenjiku (j); Thiên Trúc Z #. 

tenjikuji (j); Thiên Trúc tự £ “# SẼ. 

tenjin (j); Thiên Thân Z šl, —› Thế Thân. 

tenji-töki (j); triển sự đầu cơ J# ®†f †#‡ lÉ. 

tenjõ (j); thiên thượng Z _Ï:. 

tenju (J); thiên thụ £ ##. 

tenko (j); thiên cổ 2 #. 

tenko (j); thiên hư Z /E. 

tennetsu (j); thiên nhiệt Z #Ä. 

tenninshi (j); Thiên nhân sư X Ä ñl; — Mười 

danh hiệu. 

tennöð đögo (j) (c: tiãnhuáng dảowù); — Thiên 

Hoàng Đạo Ngộ 2 ® 3l Tữ. 

tenrin (j); chuyên luân Ÿ# li. 

tenrinö (J); => Chuyển luân vương ## it -Ƒ. 

lT vn (0); Chuyên luân thánh vương ÿ# lí, 
S SE 


tenryñ (j); Thiên Long Z lễ, —> Hàng Châu 
Thiên Long. 

tenryũhachibu (j); Thiên long bát bộ Z ÏE J\ 
HH- 

tenryñtasha (j); Thiên long dạ-xoa Z l 1X W. 
tenshi (j); thiên tử Z ˆƒ. 

tenshiki (j); chuyển thức ÿ# 3}. 

tenshikiron (j); Chuyên thức luận ## 3Ä} 3ù. 


three views 





tenshin (j); thiên chân Z  !E. 

tenshõ (j); chuyền thắng ÿ# Ji. 

tenten (j); chuyền chuyên ## ÿ#. 

tenfö (j); điểm đầu #l¡ 7. 

tenfð, tendõ (j); điên đảo ffï fll. 

tenzo (j); —> Điển toạ #\ BE. 

tenzo-kyðkun (j); Điển toạ giáo huấn U Ƒš ‡{ 
ðlll; => Đạo Nguyên Hi Huyền. 

tera (J); tự 5#, — Chùa. 

terma (£) [gter-ma]; —> Ter-ma. 

terton (t); người tìm ra được —› Ter-ma. 

tetsu (j); triệt fẩ. 

tettei (j); triệt để ft JK. 

tứ gikai (j); — Triệt Thông Nghĩa Giới fñi 3 


thaganapa, siddha (s); —> Tha-ga-na-pa (19). 
thãma-bala (s); thế lực #4 7). 

thangtong gyelpo (Đ [thai-ston rgyal-po]; —> 
Thang-ton Gyel-po. 

thanka (9) [thañ-ka]; —> Thăng-ka. 

hy meanings of 'hũm (e); Hồng tự nghĩa !: “7 


theory (e); luận 3ð; thuyết Đổi. 
thera (p); — Trưởng lão E “Z, — Thượng toạ 
Jh. 


thera-gathä (p); Trưởng lão tăng kệ È£ ZZ fl 48, 

một phần của —> Tiểu bộ kinh. 

theraväda (p); —› Thượng toạ bộ |: Jš đJ. 

therĩ (p); Trưởng lão ni E -# J#. 

theri-gãthã (Ð); Trưởng lão ni kệ  # /É 1ã, 

một phần của — Tiểu bộ kinh. 

third buddhist couneil (e); đệ tam kết tập ?ð — 
## #š; — Kết tập. 

thirty verses on nh (e); Duy 
thức tam thập luận tụng IÈ 3 — -[- ï9 2ï. 

thirty verses on ki die treatise (e); Duy 
thức tam thập luận HỆ 3 — -]F ñfn. 

thirty-seven aids to enlightenment (e); tam thập 
thất đạo phâm = -[ -L ì# 

thirty-six parts of the (ưmm body (e); tam thập 
lục vật = -F 7 ?J. 

Phi marks (e); tam thập nhị tướng —° -Ƒ 
— TÍ. 


three affairs (e); tam sự — 5l. 

three afflictions (e); tam hoặc — Z8. 
three awarenesses (©); tam minh — HH. 
three baskets (e); tam tạng — ZÄ. 
three bodies (e); tam thân +4. 

three capacifies (e); tam căn —= T. 
three categories (e); tam khoa = ‡†. 


three categories of self-restraint (e); tam giới —~ 
7 


three degrees of worthies (e); tam hiền — Ÿš. 
three delusions (e); tam hoặc — ZŠ. 

three doubts (e); tam nghỉ — 5É. 

three emptinesses (e); tam Riệng =#. 

three feelings (e); tam thụ — SỞ. 

three ñne and six coarse (defilementfs) (e); tam 
tế lục thô = ẤM 7N f8. 

DU ỂNG gates of liberation (e); tam giải thoát môn 
= ## li F'I. 

three good roofs (e); tam thiện căn — ##£ ‡jq. 
three incaleulable eons (e); tam a-tăng-kì kiếp — 
fJ {#t XX Z. 

three karmie actfivities (e); tam hạnh — ÍŸ. 
three kinds of attachment (e); tam ái —- ?Š. 
three kinds of causes (or conditions) (e); tam 
duyên — Ấ#. 

three kinds of existence (e); tam hữu = ?ï. 
three kinds of objects (e); tam loại cảnh = 3Ä 


three kinds of outflow (e); tam lậu — #3; tam lậu 
=ỦÑ 


three kinds of suffering (e); tam khổ =° 7. 
three kinds of wisdom (e); tam minh — HỊ. 
three minds (e); tam tâm —- :Ù. 

three natures (e); tam tính = #Ÿ. 

three non-natures (e); tam vô tính = Ất †‡. 
three part syllogism (e); tam tam chỉ tác pháp —- 
S5 2 VÀ, 


three period teaching classification (e); tam thời 
giáo phán lữ #t *|. 

three periods (e); nhất đại tam đoạn —- {È = Ei. 
three poisons (e); tam độc — #š. 

three practices (e); tam học — *F.. 

three realms (e); tam giới — ?. 

three requesfs (e); tam thỉnh = ñ. 

three samädhis (e); tam tam-muội — —“ PR. 
Hi seals of the đharma (e); tam ấn pháp — 3š 


three subtle marks (e); tam tế —- Ấ|. 

three subfleties (e); tam tế — Ẩll. 

three teachings (e); tam giáo — Sấ 

three time periods (©); tam tế = Ứ. 

three times (e); tam thế  † 

three treasures (e); tam bảo — ?Ÿ. 

three treafises (e); tam luận —= ñïù. 

three undefiled faculties (e); tam vô lậu căn —- 
three views (e); tam quán — li. 
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three worthies 





three worthies (e); tam hiển — œ. 

threefold truth (e); tam đề = ñ. 

three-part distinguishing (e); tam phân biệt — 
2 71. 

three-treafise school (e); Tam luận tông —: ñù 


2- 
thũpa (p) (s: stipa); —> Tháp #Ÿ; phù đồ Ỳ# J#.. 
tiãnhuáng dàowù (c) (j: tennö dögo); —> Thiên 
Hoàng Đạo Ngộ Z St lf †. 

tiãnlóng (c); Thiên Long Z lễ, —> Hàng Châu 
Thiên Long. 

tiầntãi désháo (c) ự: tendai tokushö); —› Thiên 
Thai Đức Thiều £ ẤÂ f# ïi. 

"`" ~-. (c) (: tendai-shũ); —› Thiên Thai 
tông X Ñ 2Ã. 

tiantóng rújìng (c) Đn tendõ nyojö); —› Thiên 
Đồng Như Tịnh  #š ñII YŸ. 

tiãntóng-shãn (c) (j: tendõ-zan); Thiên Đồng sơn 
X #f IÌI, 


tiãnwáng (c) (j: tennö); —› Thiên vương Z2 -E. 
mat yìhuái (c); —› Thiên Y Nghĩa Hoài X 


tibet (e); Tây Tạng 1 jÄ. 

tibetan buddhism (e); —› Tây Tạng Phật Giáo DỊ 
J8 fI #ÍL; —› Phật giáo. 

fiksna-indriya (s); lợi căn #l| ‡Ñ. 

tilakkhana (p) (s: trilaksana); — Ba tính. 

tilopa, mahäsiddha (s); — Tai-lô-pa. 

time school (e); Thời tông Fÿ 2. 

tipitaka (p) (s: tripitaka); —> Tam tạng — 7#. 
tiraskrta (s); li ÑÈ. 

tiratana (p) (s: triratna); —> Tam bảo = ?Ý. 
tiryag-yoni (s); bàng sinh fŠ “E; súc sinh ñï ”E. 
tisarana (p) (s: tri§arana); tam qui y — f {; —> 
Ba qui y. 

fisrovidyäã (s); — Tam minh — HJ. 

fisso-sikkhäã (p) (s: triáiksa); tam học — ®#, — Ba 
môn học. 

tisthati (s); trú trì {È ‡ï; trú fÈ. 

t0 Ú); đăng E5 

tö (); đăng "1 

tõ (j); đảng #ứ. 

to (j); đó Iú. 

to (): đồ %È. 

to (j); đô ñ. 

tõ (j); đương 3#. 

tö (j); tháp J. 

tõ (j); thâu 35. 

tõ (j); thống #Ÿ. 
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to impo (j) (c: dèng yïnfềng); —> Đặng Ấn Phong 
TP. 

tö, đõ (j); đảo ÍÃ|. 

to, tö (); đâu 7t. 

tõ, zu (j); đầu 2Ä. 

tobi (j); trà-tì 4š Lữ. 

töbyõ (j); tháp miếu ‡#š Jồi. 

töchi (j); đẳng trí %§ #ï. 
tö-daisen-fukuji-kojishu-honkyö-daitoku-hözö 

öõshõ-den (j); Đường Đại Tiến Phúc tự có tự chủ 

phiên kinh đại đức Pháp Tạng hoà thượng truyện 

“kg 00 sào M 


tödatsu (j); thấu thoát šZ Ji. 

tödõ (j); đăng đồng “ẽ [ri. 

töđöru (j); đảo đẳng lưu {ã| #ẽ ii. 
tñfukuji (j); Đông Phúc tự 7š 3ã SŸ. 
tögaku (j); đẳng giác “Ẽ Í. 

tögan (j); đáo ngạn #| Jể. 
töhigan (j); đáo bỉ ngạn #| 4È Ƒ£. 

töhö anshu (j) (c: tóngfẽng änzhù); Đồng Phong 
Am chủ, một môn đệ của — Lâm Tê Nghĩa 
Huyền Thiền sư. 

tñhon (j); đảo bản fõ| 2. 

tö-issai-butsu (j); Đẳng nhất thiết Phật %# —- #J 
1). 





töjö (j); đương thường ?#ƒ ?f. 

töjõ (j); đương tình #{ tổ. 

tðjðgensõ (j); 0i tình hiện tướng 3ý JŠ Đủ ]. 
tökaku (j); đầu giác Đi ffi. 
tokaku (j); thố giác 7E ft. 
t0ki (j); đăng khởi “Ẽ 8. 
töki (j); đầu cơ ‡# đÉ. 
tökizen (j); đẳng khởi thiện 
töko (j); điệu (trạo) cử li N 
toku (j); đắc f8. 

toku (j); đốc Íổ. 

toku (j); đức 4#. 

tokudo (j); đắc độ ƒ# JÈ. 
tokusan senkan (j) (c: déshãn xuãnjiàn); —>› Đức 
Sơn Tuyên Giám Í# 1lỊ ?ï BE. 

tokusei (j); đắc thanh Í# ïï. 

tokushi (j); Độc tử ‡li 'Ý; xem — Độc tử bộ. 
tokuyõ (j); đức dụng ƒ& JH. 

tö-muken'en (j); đẳng vô gián duyên ^# Ấtt [ñ| #4. 
ton (j); đốn ÙÄ. 

ton (j); tham Ẩï. 

ton'ai (j); tham ái ẩï #'. 

tondan (j); đón đoạn li EïT. 

tönen (j); đăng nhiên 3⁄4 #Ä. 


Sĩ Âu Ếí, 


treatise of acclamation of the sagely teaching 





tóngfeng änzhù (c) (j: tohö anju); Đồng Phon 
Am chủ, một môn đệ của Thiền sư —› Lâm Tế 
Nghĩa Huyền. 

tongo (j); —> Đốn ngộ ti fi. 
tongo-nyũdö-yõðmon-ron (j) (c: dùn-wù rù-dào 
yão-mén lùn); —> Đốn ngộ nhậi ập đạo yếu môn luận 
tí fÍ A 3É # Ƒ'J ï# của Thiền sư — Đại Châu 
Huệ Hải. 

tonki (j); đốn cơ ti ÿŠ. 

tonshinchi (j); tham sân sỉ ẩt Hỗ #Ý. 

tonshõ (j); đồn chứng li ïð. 

tonyoku (j); tham dục ẩï ?#X. 

törai (j); đương lai 3# 2K. 

töraibutsu (j); Đương lai Phật ?{ 2k f. 

tören (j); đào luyện lñj #. 

törisan (j); Đồng Lí sơn | šf IÌI. 

tôriten (); Đao-lợi thiên ÿJ #| 2; — Đâu-suất 
thiên. 

torpor (e); hôn trầm TẾ ÿŸ. 

töru (j); đẳng lưu ZẼ 3Ÿ. 

tösan shusho (j) (c: dòngshãn shöuchũ); —› Động 
Sơn Thủ Sơ ïlj 1Ú 5} #J. 

töshi (j); đẳng chí ^§ ZE. 

töshin (j); đông chấn 7% ƒŠ. 

töshõ (j); đương sinh 3ƒ “E. 

töshõöai (j); đương sinh ái 34 “ Z#. 

töshũ (J); đảo chấp fã| ÿM. 

toshũ (j); đồ chúng $È #8. 

tosõ (); đâu tâu ‡| (*l-) II. 

tösoku (j); động tức #J &. 

t0sofsu (j); —> Đâu-suất #t! #4. 

f0sofsu jũetsu (j) (c: đõushuài cóngyuè); —> Đâu- 
suất Tòng Duyệt #t!' % ## tú. 

tosotsuten (j); — Đâu-suất thiên #t! #47. 
tosotsuten (j); Đô-suất thiên #il 3£ Z. 

tõsu đaiđõ (j) (c: tóuzï dàtóng); —> Đầu Tử Đại 
Đồng ‡# 'Ƒ' % lÏ. 

tösu gisei (j) (c: tóuzï yìqïng); — Đầu Tử Nghĩa 
Thanh đã -ƒ 3Š †ï. 

tötai (j); đảo thê {ñ| 8ð. 

tõtetsu (j); thao thiết #£ ?#Ê. 

töfö (j); đáo đầu #| gi. 

tötõ (j); đầu đầu li Z. 

tötö (j); thâu đạo ft l5. 

tofsu (j); nột ñÿ. 

touch (e); xúc Íổi. 

toũi (k); Đạo Nghĩa ìš 3Š. 
touiki-dentö-mokuroku (j); Đông vực truyền 
đăng mục lục 7R bỳ ## #ð H $4. 





tóuzĩ dàtóng (c) (j: tösu daidö); —> Đầu Tử Đại 
Đồng ##‡ -ƒ % ñj. 

tóuzï yìqĩng (c) (j: tösu gisei); —› Đầu Tử Nghĩa 
Thanh Ø8 'Ý 3Š Tỉ. 

toyun (k); Đạo Doãn ìl' ƒù. 

tözan ryökai (j) (c: dòngshãn liángjiè); —> Động 
Sơn Lương Giới lJ IlI R f†. 

tözan shusho (j) (c: dòngshãn shðuchũ); — Động, 
Sơn Thủ Sơ 3jj Il\ 5} #J. 

tozen (j); đồ nhiên §È ZÄ. 

traceless nature (e); vô phú vô kí #t ## #t: äú. 
traidhãtuka (s); tam giới — #È, —› Ba thế giới. 
trailokya (s); tam giới —“ ##, — Ba thế giới. 
trailokyavijaya-mahäkalparãja (s); Kim cương 
đỉnh kinh du-già Văn-thù Sư-lợi Bồ Tát pháp nhất 
phẩm + lf| lí # Tái {II + Ø§ Rũ #J #£ BÉ š: — 


HH. 

transcend (e); siêu việt ii ;J. 

transformation body (e); biến hoá thân ## {t #; 
hoá thân {k. 3; ứng thân J ⁄; — Ba thân. 
transformation buddha (e); hoá thân {È. 43; —› 
Ba thân. 

transformation of the basis (e); chuyền y #$ {&. 
transformafion-response body (e); ứng thân Jš 
+5; — Ba thân. 

E020, consciousness (e); chuyển thức ÿŸ 


transmigration (e); luân hôi lạ iI. 

transmission of the lamp (e); Tục truyền đăng 
lục Ấï ft Jð ?%. 

transmission of the robe (e); chuyên y ## 2%. 
transmit (e); chuyên ftš. 

transmundane dharmas (e); xuất thế pháp i!\ †!Ì 


kinh path (e); xuất thế gian đạo !ÚI II 


lã] 3B. 

träsa (S); bố |tÚi. 

trasana (s); bố úy ‡íi E3. 

träsita (s); bố JÍi. 

traya-äsraväh (s); tam lậu — Ji. 
trãyastrimóa (s); bê vở thiên #J #| Z; tam thập 
[511 TH1€n= NI 

trayo-vihãräh (s); tam trú — ÍÌ:. 

treasury of abhidharma, verses (e); A-tì-đạt-ma 
câu-xá luận bản tụng ["J EẺ 3# Jš {H 4 ñủ + 3H. 
treatise (e); luận ii. 

treatise explaining mahäyäna (e); Thích ma-ha- 
diễn luận #Š Pš mm #ƒ min. 

treatise of acclamation of the sagely teaching 
(e); Hiển dương luận ##i 2 đíñ. 
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treafise of the twelye aspects 





treafise of the twelve aspects (e); Thập nhị môn 

luận -[ — Ï] ñn. 

freafise on questions between (€); 

Nho Thích chất nghỉ luận fiý Ê# Z{ 5É in. 

treafise on stirring the MN sua RE 

dhicitta in the vajra§ekhara yoga (e); Kim 

cương đỉnh du-già trung phát a-nậu-đa-la tam 

1... 2> M| TR fấ fl\ th ý fJ 

TR  ẤẾ — Ẵl — TẾ 1 lò ñấ. 

treafise on the S0 sản emptinesses (e); Thập 

bát không luận -Ƒ J\ 2š i8. 

treatise on the great vehicle abhidharma (©); 

hệ A-ti-đạt-ma tập luận Ä 2K ñJ Eý 3Š J#š 
HH. 

treatise on the new translation of the flower 

ornament scripfure (e); Tân Hoa Nghiêm kinh 

luận ðƒ ‡# li 4 ñn. 

treafise on the seripture of adorning the gøreat 

vehicle (e); Đại thừa trang nghiêm kinh luận 2; 

3£ TE lt && š. 

treatise on the sũtra of the questions asked by 

maitreya (e); Di-lặc Bồ Tát sở vấn kinh luận #J 

®f lš ĐT lỗ] #§ ñăn. 

treatise on the ten padãrthas (e); Thập cú nghĩa 

luận -Ƒ fJ 3Š ấm 

treatise 0n the The non-natures (e); Tam vô 

tính luận = ## ŸÈ ïín. 

treafise on the transformation of consciousness 

(e); Chuyển thức luận Ti TH ní) TỶ. 

tricivara (s); —> Tam y = Z, y phục ba phần, 

cũng được gọi là Nạp y. 

triekery (e); siêm ñfi. 

triduhkhatä (s); tam khổ — 7#. 

trikãya (s); tam thân -ˆ '‡, — Ba thân. 

trikona (s); nhất thiết Phật tâm ấn —- ÿJ ÿÿ :`› EỊ 

trilaksana (s) (p: tilakkhana); —> Ba tính. 

triloka (s); tam giới — #È; —› Ba thế giới. 

Thườn (s); Duy thức tam thập luận H 3 — -†- 

H 

trim§ikavijñaptimatratä-karikã (s); Duy thức 

tam thập tụng HỆ 3 — -|- 2l của —› Thế Thân. 

trimýikäã-vijñaptimätratäsiddhih (s); Duy thức 

tam thập luận tụng HE 3 — -†- ấn Zïi. 

tripitaka (s) (p: tipitaka); — Tam tạng —° 7š. 

tripifaka compiled at the council of mahäkãš- 

ME: (e); Ca-Diếp kết tập pháp tạng I đš § #š 


tripitaka master §ubhã's guide to meditation 
@› Vô Úy Tam Tạng thiền yếu #t E# —= ÿ# X# 
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triple truth (e); tam đế — đš. 

triple world (e); tam thế — TH. 

triratna (s) (p: tiratana); — Tam bảo — ?Ÿ. 
trisãhasra-mahäsähasra-loka-dhätu (s); đại 
thiên % “F; tam thiên đại thiên thế giới = “f Ä 
 I Z. 

trisamaya: esoteric recitation method of immo- 
vable, the sacred one (e); Để-lí tam-muội da bất 
động tôn thánh giả niệm tụng bí mật pháp Jš !t 
= HỆ HR 4 8J tý ẤU #f 2: đH 3M fW ÙZ. 
trisamayavyñharäja-nãma-tantra (s); Để-lí 
tam-muội-da bất động tôn thánh giả niệm tụng bí 
E1 21506 0042006 la viec hà dg 


tri-samgati-pratyaya (s); tam duyên — ẤZ. 

tri§arana (S) (p: tisarana); tam qui y = lữ {K; — 

Ba qui y. 

tri§iksã (s) (p: tisso-sikkhä); tam học =< '#; — Ba 

môn học 

trisvabhãäva (s); Tam tướng — HH, thuyết ba 

tướng của —> Duy thức tông. 

triumphant yoga of the nonduality of sameness, 

great king of tantras (e); Vô nhị bình đẳng tối 

thượng Hi đại giáo vương kinh #t—  % BE 

_E #ñ iM & #t + #. 

triyäna (S); lệ thừa = Z; — Ba `. 

trạnã (3) (p: tanhã); —› Ái; ái dục #8 

luyến mộ #⁄ #£. 

trsfa (s); khát ngưỡng šj ÍfÍI. 

true pure land school (e); Tịnh Độ chân tông #f 

SH 

true thusness (e); chân như 1i II. 

truth (e); để 3Ÿ. 

truth body (e); pháp thân ‡š #4. 

__ try-adhvahak (s); tam thế — TH. 

try-adhvan (s); tam thế — †IF. 

05/7 10D 1102/2011812126 140 (s); Tam vô tính luận 
= ®# t ăn. 

tsogchen (Ð; — Đại cứu kính Ä 2š ?š. 

ESC Tài (Ð [tsoñ-kha-pa]; — Tông-khách-ba 


lục ÄX; 





ts (j); thông 3. 

tsñbetsu (j); thông biệt 3f 7. 

tsũbutsukyõ (j); thông Phật giáo ìi fUÙ #1. 
tsũdatsu (j); thông đạt 3ñ 3E. 

tsũdatsui (j); thông đạt vị 3l 3# {ờ.. 

tsũgen jakurei (j); —> Thông Huyễn Tịch Linh 3ñ 


tsui (); truy 3. 
tsuike (j); truy hối 3l 1i. 


udyäna 





tsñkoku (j); thông cục ÌÏÍ Ji. 

tsũmon (j); thông môn ìfÍ Ƒ”]. 

tsũsõ (j); thông tương 3 ‡H. 

tulku (£) [sprul-sku] (s: sambhogakãya); danh từ 

Tây Tạng được dịch từ chữ Phạn Nirmanakäya, 

Hán dịch nghĩa là ứng hoá (thân) hoặc Hoá thân 

(— Ba thân), âm là — Chu-cô. 

tulya-kãla (s); nhất thời — - li. 

tumo (1) [gtum-mo] (s: canda, candalT); —› Nội 

nhiệt. 

tusita (s); dịch nghĩa là Hi Túc # Z#, Diệu Túc 

#2 /#, dịch âm là Đâu-suất-đà #ữ 2 lZ, cung trời 

—> Đâu-suất. 

tusita heaven (e); Đô-suất thiên #ÿ 3# Z; —> 

Đâu-suât. 

tũsnĩImbhäva (s); mặc nhiên #Ä #4. 

tusfi (s); tri túc ZI l 

BC Tao views (e); thập nhị kiến phược -|ˆ 

twelye limbs of dependent originafion (e); thập 

nhị nhân duyên -|- — J| #. 

twelve loci (e); thập nhị xứ -} — J§. 

twelye names of the great auspicious øoddess 

Gà Đại cát tường thiên nữ thập nhị danh hiệu 
kinh Ä ï }É X #4 E — # Đš ##. 

—. Verses 0n consciousness-only (e); Duy 

thức nhị thập tụng Ít 3 — -}- ñấh. 

Do heavens (e); nhị thập bát thiên —“ 

Ni 

twenty-five (Stages of) existence (e); nhị thập ngũ 

HƯU E 

twenty-one hymns (o the rescuer saint tärã, 

mother of buddhas (e); Thánh cứu độ Phật mẫu 

nhị thập nhất chủng lễ tán kinh #' ÿ j# ƒ) RJ —: 

-E — Kã 1l ñ8 . 

two hindrances (e); nhị chướng — lồi. 

two kinds of death (e); nhị tử — 2E. 

Bay kinds of defilements (e); nhị phiền não — /f{ 


two kinds of emptiness (e); nhị không _“ khoể 

two kinds of extinction (e); nhị diệt — ÙÄ. 

Si kinds of improvements (e); nhị lợi hạnh — 
two kinds of patience (e); nhị chủng nhẵn nhục 
= — Ki A/ ĐA lệ, 

two kinds of samsära (e); nhị 
#l 2 7E. 

two kinds of wisdom (e); nhị trí — #ï; quyền thật 
nhị trí lễ Ê{ — #I. 

two minds (e); nhị tâm —ˆ 2Ù. 


¡ chủng sinh tử — 


two transformations (e); nhị chuyển —ˆ ÿŠ. 
two vehicles (e); nhị thừa — 2. 

two views (e); nhị kiến —ˆ P. 

two views of self (e); nhị ngã kiến — ‡k Bị. 
two virtues (e); nhị đức — Í##. 


U 





u, yũ (j); hữu ff. 

uai (j); hữu ái #ï 28. 

u-ango (j); vũ an cư Rý 2 ]š, an cư mùa mưa, —> 
An cư. 

ubai (j); ưu-bà-di f# 3š. 

ubasoku (j); ưu-bà-tắc f# Ö 2š. 
ubasoku-kai-kyõ (j); Ưu-bà-tắc giới kinh ‡# 34 


ubbiga (p); não loạn Tíế đi. 

ubhaya (s); câu {R. 

ubðru (j); hữu bạo lưu ƒï 3š ÿ. 

ubu (j); Hữu bộ ƒïƒ đl; — Nhất thiết hữu bộ. 

ubun (j); hữu phần 4ï 2}. 

uccheda (s); đoạn diệt llr ÙŸ. 

uccheda-drsfi (s) (c: uccheda-ditthi); đoạn kiến 
E7 B4, đoạn diệt luận, một loại tà kiến, cho rằng 
các pháp đều phải đoạn diệt, đối nghĩa là thường 
kiến. 

uchö (j); hữu đỉnh #ï Ti. 

uchöten (j); hữu đỉnh thiên #ï Jñ Z. 

uchũ (j); vũ trụ “Z fÏï. 

udadhi (s); cự hải Er Ÿƒ. 

udana (j); Ưu-đà-na # jÈ Jl; —› Tự thuyết. 
udãna (s, p); dịch âm là Ưu-đà-na fŠ lÈ 7, dịch 
nghĩa —› Tự thuyết ƒ1 3, một phần của — Tiểu 
bộ kinh. 

udära (S); quảng đại Jš Z4. 

udãra-citta (s); quảng đại tâm Ji Ö 2b. 

udãäyin (s); Ô-đà-di &j lÈ 7Ä. 

udbhãvyitam (s); hiển thị #f† Zs. 

uddiáati (s); tiêu š. 

udhilipa, siddha (s), hoặc otili, odhali, udheli, 
udhari; — U-đi-li-pa (71). 

udrika (s); tăng thạnh 1È? #š. 

udumbara (s); dịch trọn âm là Ưu-đàm-ba-la †# 
#' ỳŸ #È, nghĩa dịch nghĩa là Linh Thuy 5# ïñ; 
hoa — Ưu-đàm. 

udvega (s); yếm ÍỒi. 

udyãna (s); Ô-trượng-na quốc Éš 4k #ll bi. 
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uen 





uen (j); hữu duyên #ï #2. 

ufuku (j); hữu phú fï ?#. 

ufuku-muki (j); hữu Phú vô kí fï ® ## ñU. 

ugaku (j); hữu học #ƒ #2. _ 

uhissha (j); ưu-tắt-xoa n HN, 

PS nuêy (): hữu pháp vô ngã tông fï 3+ 
#®z. 

ủich'ðm (k); Nghĩa Triêm 3Š . 

ich'ồn (k); Nghĩa Thiên 3Š Z. 

uihö (j); hữu vi pháp ï jš 3z. 

ăisang (k); Nghĩa .. 36 3M. 

uitsu (j); hữu nhất #ƒ —- 

uji (j); hữu thời #ï l§ÿ. 

ujõ (J); hữu tình 4ï Ti. 

Firi re 0); — Ô-trượng-na quốc § # Hỗ 

| 

uken (j); hữu kiến fƒ lủ. 

uku (j); hữu cấu # 1. 

ukyð (j); hữu giáo 4ï #lL 

ukyñ (j); —> Ô Cựu §š ÉI. 

ullambana s. — Vu-lan bồn hội dữ Bli 2š ®. 

ulfimate enlightenment (e); cứu cánh giác Zš ?? 

% 





ulũka (s); Âu-lộ-ca Hã ØZ 3, 

umban (j); — Vân bản ® J#(. 

ummon bun'en HÚ) (c: yũnmén wényăn); —› Vân 
Môn Văn Yên # ["] 3 

¬nailibovs (); Vân Môn quảng lục # Ƒ'] Jš 


ummon-kyöshin-zenshi-köroku Ú› Vân Môn 
Khuông Chân Thiền sư quảng lục #$ Ƒ'] Eš t ## 
ñị lR Đá. 


` ũ 0) (c: yúnmén-Zöng), —> Vân Môn 
tông 2# ["] 2š, —> Ngũ gia thất tông. 

umpan (j); — Vân bản 2Š Jí. 

umu (j); hữu vô # Ất. 
un (); uẫn ##; —> Ngũ uẫn. 

un (j); vận j. 

unachievable (e); bất khả đắc 4S nƒ ƒ8. 
ñũna-mãna (3); tỉ mạn É' ‡. 

unarisen (e); bất sinh 4° ”È. 
unborn (e); vô sinh ## “. 
unconditioned (e); vô vi Ất 7Š. 

uncontaminated (e); vô lậu Ất 3ä. 
uneontaminated wisdom (e); vô lậu trí #t ¡ #l. 
unereated (e); vô vi ñt JjS. 

undefiled (e); a-ma-lặc li[ Jš ?J; vô câu Ất Ji. 
undefiled seeds (e); vô lậu chủng tử ## 3j #8 -ƒ. 
S300) 0, elements (e); bất định pháp 4 Z 
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undisturbed (e); bất động vô vi 4* #J #lt Ji. 
unfu (j); vân bó 2š ii. 

unga (j); vân hà Z4 fƒ. 

ungan donjö (j) Œ: yúnyán tánshèng); — Vân 
Nham Đàm Thạnh SŠ j# Z: j. 

`. đöyö (j) (c: yúnjũ dàoy¡ng); —> Vân Cư Đạo 
Ưng # lí JỀ. 

unhindered (e); vô ngại Ất lữ. 
uni-byödö-saijõ-yuga-daiky6-ðkyö (); Vô nhị 
bình đẳng tối thượng du-già đại giáo vương kinh 
#t — 5% lz L lã fụl & # + #§. 

universal buddha (e); Phổ Phật 3? {ÿ. 

= Ôn Êng wisdom (e); nhất thiết chủng trí —- ÙJ 


unjigi (j); Hồng tự nghĩa IƑ “ 3õ. 

unkai (j); uẫn giới #§ ??. 

unkai shuchi (j); Vân Cái Thủ Trí 2# ?ã *Ÿ #! 
unkaisho (j); uẫn giới xứ ##. ?È J. 

unmon (j); —> Vân Môn % Ƒ†]. 

unobstrueted (e); vô ngại ft tối. 

unobtainable (e); bất khả đắc 4 HƑ ƒ#. 
HT reality (e); phi an lập chân thật ]E 2 
XI : 

un-posited reality (e); phi an lập để ]E 2% + ñ. 
unprecedented (e); vị tằng hữu 2 !† ƒï. 
unprodueed (e); bất sinh 4° ?E. 

unsettledness (e); trạo cử fš ##. 

† heeriuppui (); uân xứ giới tam khoa ## Jjý 
unsui (j); —> Vân thuỷ ‡š 7. 

unsurpassed correct universal wisdom (e); vô 
thượng chính biến trí #t E- 1E 3# #;. 

unsurpassed king of the dharma (e); vô thượng 
pháp vương Ất |: ÿ* T:. 

tt Buớig wisdom li vô thượng huệ Ấ#‡ [- 


unun (j); vân vân Z Z. 

upabhoga (s); thụ dụng bổ H. 

upacära (s); giả li; thi thiết jấ š%. 

upacaya (s); tập ?È. 

upacãya (3); tụ tập ZÉ #š. 

upädãna (s, p); —› Thủ l. 

upädãna-skandha (s); uân thủ, — Ngũ uấn. 
upadaya (j); Ô-ba-đà-da Sj ÿ⁄ lX HD. 

upädäya (s); y {&. 

HÀ (s), hoặc upadai$a; —> Ưu-ba-đề-xá †# 
3# ‡# 2; luận nghị ï# ZŠ; luận đñũ. 

Ui1£ On (s); phân biệt 2} 5. 

upade§ya (s); tán thán äf† Ÿ⁄X; tuyên dương £í ÿ2. 


usnsacakravarti-tantra 





upädhãya (s); —> Hoà thượng #ll lf; ô-ba-đà-da 
Ñ§ ÿ4 5Ñ HE. 


upädhi (s); y {&. 
=> te (s); thân giáo sư šÖj #t Íl; tư tính J4 


upädhyäya @); — Hoà thượng ÄI1 Ì-. 

upäãdi (s); chấp thụ ÿÄ ¿. 

upadrava (s); tai #. 

upagama ($); sinh khởi # #0; tuỳ Bữ. 

upaghãta (s); tôn não †Ñ Tất. 

upagupta (s); Ưu-bà-cúc-đa tš # %i #, Tô thứ 
4 của —› Thiền tông Ấn Độ. 

upahanti (s); não lí. 

NT 3ệ (p) (s: upadhyäya); —› Hoà thượng Äll 


upakãra (s); nao ích #Š ññ. 

upakle§a @); tiểu hoặc ⁄J` #Ä; trần cấu Ƒš #; trần 

JŠ; tuỳ phiền não. bế Xí Tá. 

upalabdhi (s); liễu ƒ. 

upalabhyante (s); khả đắc nƑ ƒ#‡ 

upalaksana (s); quan, quán ïỦJ. 

upalambha (s); sở đắc Jf f. 

.. (s); Ưu-ba-li ## 4 8#; — Ưu-bà-li ƒ£ 3š 

upamä (s); thí dụ #Ÿ Hộy. 

upamäãna (s); tỉ dụ LẺ. Hộ. 

upamä-upameya (s); pháp dụ * lội. 

upanäha (s); hận †Ñ. 

upanaha, siddha (s), panahapa, pahana, sanaka; 

—> U-ba-na-ha (79). 

upanisad (s); tiệm thứ ƒ 4. 

upapãduka-yoni (s); hoá sinh {k 7E. 

upapatti (s); thụ sinh SZ “E. 

upapatti-sthãna (s); sinh xứ 7È J8. 

uparama (s); tận ñ; tức J4. 

upari (j); Uu-bà-li f# ÿ ÄÍt. 

upari-bhumi (s); thượng địa _[- !Ù. 

upäsaka (s, p); Uu-bà-tắc ## 3 2š, Cận sự nam 

}r 3ï Eä, — Cư sĩ jă +. 

upasamhãra (s); dữ 1. 

upasamharana (s); dữ fñl. 

upa§amita (s); tức &. 

upasampadã (s, P)› nguyên nghĩa là »Bước 

nhập«; lễ — Thụ giới để trở thành —› Tỉ-khâu, thụ 

giới cụ túc. 

upa$§äntfi (s); đoạn diệt lẾT ÿÿÀ. 

upasarga (s); ưu hoạn ®%' ïb, 

upäsikã (s, p): Uu-bà-di fẾ 3š 2⁄4, Cận sự nữ }r 
, nữ —› Cư sĩ. : : 

upasthita (s); chỉ trú II: fÈ; trú ft 











upãya (s); — Phương tiện 2 ff. 
upãyahrdaya-$ästra (s); Phương tiện tâm luận 27 
fF 4)» ii, một tác phẩm về lí luận học (nhân minh) 
được xem là của —> Long Thụ (nãgãrjuna), bản 
dịch Hán vẫn còn do Cát-ca-dạ dịch. 
upäya-kau§alya (s) (p: upãya-kusala); thiện xảo 
phương tiện ï£ 77 77 flf; —› Phương tiện thiện 
xảo. 

upãya-päramitä (s); phương tiện ba-la-mật }ƒ fff 


upekkhä (p) (s: upeksã); —› Xả ‡ầ. 

upekgã (s) (p: upekkh); —› Xả Ïñ#; xả thụ †ầ2 
hành xả Íï ‡â. 

upeksa (s); hộ 3Š; ưu-tất-xoa {# 1: Y. 

upeta (s); cụ túc E 2#. 

uposadha (s); trai pháp 7# Š; trai 7#. 

uposatha (p); dịch âm là —› Bó-tát ii bŠ. 
urabonkyõ (j); — Vu-lan-bồn hội dz Ji Z* #£. 
Etcbbbieo (); Vu-lan-bồn kinh sớ # Bi 2x #€ 


ñrgã (s); bạch hào tướng É1 *&š TH, hào mi, chỉ sợi 
lông trắng giữa hai mắt của đức Phật. 

uro (j); hữu lậu fï Ỳj. 

uroshitai (j); hữu lậu tập đề 4ï 3ä ®‡ ồ. 

urozen (j); hữu lậu thiện #ƒ J# ?Ê. 

uru (j); hữu lưu #ï ÿïi. 

uruka (j); Âu-lộ-ca lữ #š 3JH. 

uruvelã (s); Khổ hạnh lâm r# {† ‡§. 

uruvelä (s, p); Ưu-lâu-tần-loa & lãi 2 lạ. 
".. (); Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp {Ế 


% s 


uruzen (j); hữu lưu thiện 4ï ÿ# #Ê. 

uryõ (j); hữu lượng 4ï lí. 

usa (j); hữu tác # ÍÍƒ. 

usa-shitai (j); tữu tác tứ đế #ï {{£ JH đi. 

u§ati (S); cư J#. 

ushiki (j); hữu sắc # f°. 

ushin (j); hữu tâm 4ï 1È. 

ushin-ken (j); hữu thân kiến ƒï # hủ. 

ushõ (j); hữu tính fï ÿÈ. 

ushu (J); hữu thủ Ấï lí. 

ushushiki (j); hữu thủ thức 2ï 1t ñït. 

usma-gata (s); noãn pháp Ö# 3*; noãn vị ⁄# {È; 
noãn } 

usna là nhiệt. #4; noãn }Š. 

usnatã (s); noãn #. 

usnisa (s); nhục kế |Ñ Ãý, chỉ cái chóp nổi cao 
trên đỉnh đầu của các hình, tượng Phật. 
usnisacakravarti-tantra DA Nhất tự kì đặc Phật 
đỉnh kinh — °Ƒ fŸ †# 0 [ # 
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usnIsavijayädhãram 





usnsavijayãdhãramï (s); Phật đỉnh tôn thắng đà- 
la-ni kinh ÿÿ Jï{ lf tý lý EÈ #É JÐ #6. 

utai (j); hữu đối 4ï 3|. 

uten (j); hữu điểm Tí 3Ÿ. 

uton (j); hữu tham ï ẩï. 

utpäda (s); khởi /lz; sinh khởi “E j2; xuất hiện HH 
Tñ; xuất thế II ]H. 

utpanna (3); dĩ sinh E5 7E. 

utpatti-läbhika (s); sinh đắc “: ƒ. 

utsãha (s); thế lực 33 7J. 

ufsava (s); hội #? 

uttama-artha TÔ) chân thật ! ÿï. 

uttama-kalpa (s); đại kiếp Ä ở. 

uttãäna-kriyä (s); minh liễu HJj  ƒ. 

uttapti (s); luyện căn #§ JÍ. 

uttara-äsanga (s); thất điều + 1ã. 
uftarabodhi-mudräã (S); ấn tối thượng bồ-đề, —› 
An. 

uftara-kuru (s); Bắc câu lô châu JE{RJä 3l. 
uttarana (s); độ, đạc RÈ. 

ufferances on image-making and d_Íconometry 
(e); Tạo tượng lượng độ kinh šŠ f6 tt Ƒ# #ế, 
utträsa (s); bố uý li ‡3; bố ti. 

uyo (j); hữu dư 2# 8. 

uyo-nehan (j); Hữu dư niết-bàn fï 8° 3h! #3. 


V 

















va (s); chuyền lÿ., 

väc (s); ngôn ngữ ïï ññ; ngôn thuyết ï ðú; ngữ 
10510010501 =0, 

vacana (s); nghĩa 3Š. 

vaccagotta (s, p); một trong 4l vị —> Tỉ-khâu 
được nhắc đến trong —> Tăng-nhất bộ kinh (p: 

añguttara-nikaya, — Bộ kinh), một đệ tử của Phật 
—› Thích-ca. Vaccagotta là người giỏi tu thiền 
định và đạt nhiều thần thông (—› Lục thông). Ngồi 
Ta cũng có một vị đạo sĩ khô hạnh cùng tên, được 
nhắc đến trong —> Tương ưng bộ kinh (p: 

samyutta-nikäya) đến hỏi đức Phật, Đại —› Ngã là 
có hay không có. Phật từ chôi trả lời câu hỏi này 
và chỉ ngồi im. 

vãcyamäna () ‹ độc tụng ññ ñli. 

vãda (s); luận ñfủ; ngôn luận ïï ññ. 

vadam (s); giáo thụ #f( †. 

vãda-vidhãna (s); Luận thức 3 zÈ. 

vadha (s); sát ñ%. 
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vaibhäsika (s); nguyên nghĩa »Người theo Đại 

Tì-bà-sa luận (s: mahavibhäsä)«; một bộ phái xuất 

phát từ —> Nhất thiết hữu bộ (sarvästiväda), cũng 

có thể gọi là dạng sau cùng của Hữu bộ, lấy —> A- 

t-đạc-ma Đại tì-bà-sa luận và Tì-bà-sa luận 

(vibhäsä) làm căn bản, Hai tác phẩm nêu trên là 

luận giải quan trọng về —> A-tì-đạt-ma của Nhất 

thiết hữu bộ. 

vaidalyaprakarana (s); Quảng phá luận J* ïŸŸ 

ñ, một tác phâm được xem là của Long Thụ (nã- 

gøãrjuna), bản dịch Hán và Tạng ngữ vẫn còn. 

vaidalya-sũtra (s); Quảng phá kinh Jš 1# #Š, một 

tác phẩm được xem là của Long Thụ (nãgãrjuna), 

bản dịch Hán và Tạng ngữ vẫn còn. 

vaidehT (s); Vi-đề-hi 7# ‡Ÿ# 3#. 

vaidhurya (s); quyết li. 

vaidũrya (s); phệ-lưu-li H đ Ä, t-lưu-li Hổ Đ 
„ lưu li Zãi đã. 

vaikalya (s); quyết li. 

vaipäkya (s); dị thục #¿ #Ä. 

vaipulya (s); đại phương quảng % 7 lề; phương 

đẳng 27 “. 

vaipulya (s); tì-phật lược FÉ Íÿ Hặ. 

vaipulya-sũtra (s); —> Phương đẳng kinh. 

vairägya (s); li nhiễm Bit 3E. 

vairocana (e); Lô-xá-na Phật Jï 2 JIš f; Tì-lô- 

nn Phật H¿ Jã #? Zlí fù; — Đại Nhật Phật 











vaiéãIT (s) (p: vesäli); Phệ-xá-li ÚÑ 2ầ jlÈ; —› Vệ- 
xá-li; Tì-da Eẻ Hl; Tì-xá-li Eế 2 ÄÈ. 

vai$aradya (s); tự tín, vô úy #t Ÿ# của một vị 
Phật — Bồn tự tín. 

vai§esika (s); Phệ-sử-ca IÄ °h 3M; Tì-thế Eÿ †H. 
VAI 600k) G), Thắng luận tông J ïầ 2š; Thắng 
luận J# đâ; thăng tiến J 3E. 
vaiéesika (s); Thực mễ trai tông ft 3 ?# ZK; Vệ- 
thế sư fï †I đi. 

vai§esika-da§apadärtha §ãstra (S); 
nghĩa luận -Ƒ- £J 3Š ñấh. 
vai$esika-6ãstra (s); Thắng luận lŠ ïfù. 
vai§ravana (s) (p: vessavana); Đa văn thiên Z li] 








Thập cú 





vaiáya (s); — Cư sĩ J# -È; tì-xá E8 2%. 
vajjiputtaka (s); Bạt-kì tộc #È 7# }⁄Z. 

vajra (s); —> Kim cương 2> HÏ|, Kim cương chử 
4 ll| ‡f; phọc-nhật-la #3 H ##. 

vajrabodhi (s); Bồ-đề Kim Cương 3# ‡# ‹> lll; 
Kim Cương Trí 2 lÍ| #!; —› Mật tông. 


vedanä-skandha 





vajraccedikã-prajñãpãäramitä-sũfra (s); — Kim 
cương bát-nhã ba-la-mật-đa kinh +: ljJJ Ấ# ‡? 
XẾ tí Z #6 

vajradhara (s); Kim Cương Trì ⁄> ll| #ï, một tên 
gọi khác của Bồ Tát —› Phổ Hiền. 
vajradhãtu-mandala (s); Kim cương giới Man- 
đa-la. 

vajragarbharatnarãja-tantra (s); Tối thượng 


vajrayãna ( @); — Kim cương thừa 4> lÍl| 3; — 
Mật tông ?# 2š. 

vakkula (s); Bạc-câu-la ï# ‡/J 5E. 

vãkya (s); chương *®*; ngữ ngôn ñ ïï. 
vandaniya (s); đỉnh lễ [li 3. 

vanka (s); siêm khúc ẵếi FỈ. 

vara (s); đệ nhất Zð —-. 

varada-mudrä (s); thí nguyện ấn lũ lữ FỊI, — 


Đại thừa kim cương đại giáo bảo vương kinh #‡ Ấn. 


_Ex+% $ Ml X #t ® + &. 
vajramanda-dhãranï (s); Kim cương thượng vị 
đà-la-ni kinh ⁄> lJ| _- IẸ EÈ ấš J6 #š. 

vajrapäni (s); Kim Cương Thủ 3 lÍ| “Ƒ, người 
cầm Kim cương chử trong tay. 

vajrapani bodhisattväs exorcist of the bhũtas: 
great king of tanfras (e); Kim cương thủ Bồ Tát 
hàng phục nhát thiết bộ-đa đại giáo vương kinh > 
lll  ?# Bề l# {Ä — ĐI ăl #  #\ + #. 
vajrapradama-mudrä (s); Kim cương hiệp 
chưởng ấn 2> l| 2 ?# EiI, — Án. 

b- long (s); kim cương tam-muội ⁄> li] — 





vajrasamädhi-sitra (s); Kim cương tam-muội 
kinh ⁄ li = WỆ #£ 

vajrasattva (s); — Kim cương Tát-đóa 4> lÍl| lš 
RE 


vajra§ekhara-siitra (s); Kim cương đỉnh kinh 4> 
lJl TH Ấ£. 
vajra§$ekkharasarvatathägata-tattvasamgraha- 
mahäyäna-pratyutpannabhisambuddha-mahä- 
tantrarãja-sũtra (s); Kim cương đỉnh nhất thiết 
Như Lai chân thật nhiếp Đại thừa hiện chứng đại thị 
giáo vương kinh 4> Bl| H{ —- ĐJ #l 4 # ll 
+ 3 Hl ?ð Ä #L 1: #€, thường được gọi tắt là 
Kim cương đỉnh kinh ‹> lll IÍ #Ý, một bộ kinh rất 
quan trọng trong —> Mật tông Trung Quốc, — Bất 
Không Kim Cương dịch. 
vajra§ekkhara-sũtra (s); Kim cương đỉnh kinh 
nghĩa quyết 4 llJl Jf{ #4£ 3§ ỳk, — Bất Không 
Kim Cương dịch. 
vajra§ekkhara-yoga-sũtra (s); Kim cương đỉnh 
Du-già kinh thập bát hội chỉ qui 4> li Tf{ Z8 fllI #£ 
-†- J\ # ‡# 6#, Bất Không Kim Cương dịch. 
vajra-upama-samädhi (s); kim cương dụ định + 
Bl Hộ: 2. 
vajra-vara (s); — Kim cương chử 2> | ‡T. 
vajravidärana-dhãram (s); Kim cương tôi toái 
đà-la-ni ‹> Fl #È #Ê lữ ## lá; Nhưỡng tướng Kim 
cương đà-la-ni kinh 1š ‡H ⁄> lj| EE #& je #š. 


vãränasT (s); Ba-la-nai quốc ỳ‡ ## 2š bửi 

vara-ruei (s); diệu hảo #} #ƒ. 

vardhamäna (s); Ni-kiền tử J# l“ -ƒ. 

varga (s); bạt cừ # 3E; phẩm #ủ; tụ Zš. 

variant maturation (e); dị thục #‡ #Ä\. 

varjana (s); li BÍÈ; viễn li 3# Ít. 

varjita (s); li ÄŸ; viễn li È§ Bi. 

varna (s); sắc ,. 

varna (s); tán thán 7Ÿ % kính phục, bái phục. 

varna-ripa (s); hiển sắc Bi {,. 

vãrsika (s); an cư 2 j#. 

vartate (s); chuyền ÿŸ. 

vãsanä (s); ân tượng, kí ú A: năng lực tập quán, — 

Tập khí ?Ÿ 24; huân tập Z# 3ï; huân ZE. 

vastu (s); căn bản ‡R 2; sở y Ji fK; sự 3f; vật 

?J; y xứ 

vastn-prativikalpa-vijñ ñãna (s); phân biệt sự thức 

2 7| 3t ii. 

vasubandhu (s); — Thế Thân †I ïi, dịch âm là 

Bà-tâu Bàn-đầu, Tổ thứ 21 của — Thiện tông Ấn 

Độ; Thiên Thân Z jl. 

vasubandhu's commentary on the mahäyäna- 

samgraha (e); : Nhiếp đại thừa luận Thế Thân 
thích jll 2 3E 3 †Ht 3 ÉẼ. 

vasudhãrä-dhãranï (s); Trì thế đà-la-ni kinh ‡Ƒ 

TH BE ## Jd #. 

vasudhãrã-sãädhana n. Thánh trì thế đà-la-ni 

kinh '# ‡‡ †H BÈ 8# Jé 

vasumitra (S); —> Bà-tu Mật-đa 3 # & #, Tổ 

thứ bảy của Thiền tông —> Án Độ, dịch nghĩa là 

— Thể Hữu II &. 

vãta (s); khí 24. 

vatsa (s); Độc tử ‡# 'ƒ. 

vãtsIputra (s); Độc Tử ‡ï 'ƒ, tên của một vị tăng, 

người thành lập —› Độc Tử bộ (vãtsiputrTya). 

vãtsTputrTya (s); —> Độc Tử bộ ‡# -Ƒˆ #. 

väãyñ-dhãtu (s); tứ đại P{ X. 

veda (s); phệ-đà IÑ BÈ. 

vedanä (s); cầu 3Ÿ; giác Í#; lạc ?#; lĩnh nạp %{ 

4W; — Thụ #Z. 

vedanä-skandha (s); thụ uẫn 5ý đ#f. 
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vega 





vega (s); tật #š; thế lực #* 2); thế #‡. 

vehicle of the buddhist disciples (e); Thanh văn 
thừa #‡ [| ZJE 

veluvana (p) (s: venuvana); Trúc lâm ƒï $R, vườn 
tre được vua —› Tần-bà-sa-la tặng đức Phật. 
—.. (s); Trúc lâm tỉnh xá fT ‡X 
verbal expression seeds (e); danh ngôn chủng tử 
%* ñ R 7. 

verbal silenee (e); yến mặc ? ŸÄ. 

verification (e); thắng giải JŠ ffZ. 

verses on bodhisattva maitreya's yow (e); Di-lặc 
si phát nguyện vương kệ ?#j ?) 'Z£ bš ƒf lữ 





vesak (p), hoặc vesakha; ngày lễ quan trọng nhất 
trong các nước theo — Phật giáo Nam truyền đề 
Thượng toạ bộ), nhằm ngày rằm tháng năm. 
Trong ngày này, người ta tưởng nhớ lại lúc Phật 
sinh, đắc đạo và nhập —› Niết-bàn. Nhân dịp này, 
nhiều Phật tử tham dự để nghe thuyết — Pháp, 
tưởng niệm đến cuộc đời đức Phật, —› Tam bảo. 
vesäli (p) (s: vaisãl); Phệ-xá-li ĐÀ 4 ÑH; — Vệ- 
xá-li; Tì-da EẺ Rl; Tì-xá-li EẺ 23 Bft. 

vexation (e); não Tế, 

vibhãga, laksayati (s); phân biệt 2} 7II. 
vibhajyavãda (s); — Phân biệt bộ 2} | #l. 
vibhaäga (s, p); Phân biệt luận 2} Jl| ïầ của —> 
A-ti-đạt-ma. 

vibhãsã (s); Tì-bà-sa FÉ 3# ÿb. 
vibhäsã-§ãstra (s); Tì-ba-sa luận FÉ 3# ?} ïín. 
vibhãvanä (s); biệt cảnh 7IJ Đš. 

vibhutva (s); thế lực #* 7). 

vibuddha (s); quyến thuộc ‡£ Bồ. 

vicära (s); giác quan %f iỗl; quan, quán Ïỗl; tầm tứ 
## {ml; tứ fil. 

vieikitsä (s) (s: vichikitsã); —> Nghi ngờ; nghỉ ŠÉ. 
vicitra (s); chủng chủng #l ÿữ. 

vidvesa (s); tăng Tềt. 

vidyã (s) (p: vijã); minh DJ, hiểu biết, am hiểu, 
đối nghĩa với —› Vô minh. 

vidyäcarana (s); Minh Hạnh Túc H] ƒƒ /Z#, một VÑ 
trong — Mười danh hiệu của một vị — Phật. 
vidyã-carana-sampanna (s); Minh Hạnh Túc HJJ 
#7 #, — Mười danh hiệu. 

vidyädhara (s); Minh Trì HỊ fƑ. 

vidyäpurusa (s); chỉ một người am hiểu, một trí 
giả. 

view of a self in the body (e); thân kiến # l. 
Vàd of attachment to self (e); hữu thân kiến ƒ#f 
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vigarahati (p); ha trách IHƒ Si. 

vigarhaka (s); huỷ 88. 

vigarhante (s); ha trách Ih[ 7ï. 
vigata-mala (s); li cấu ÄÍÈ J7; vô cầu Ất Ji. 
vigayama (s); hoại Fš. 

vigha (s); ngại lữ. 

vigor (e); thế #%: tỉnh tiến Xử X. 
vigraha-vyävartanĩ (s); Hồi tránh luận 3#! š# ññ, 
một tác phẩm được xem là của —› Long Thụ 
(nãgãrjuna). 

Yigraha-vyävartanI-vrtti (s); Hồi tránh luận thích 
3 ñ# ñfũ ##, một tác phẩm được xem là của —> 
Long Thụ (nägãrjuna). 

vihãra (s, p); nguyên nghĩa »trụ xứ« được dịch là 
Tỉnh xá Ä#Ÿ 4, Tự 5?, — Chùa, Viện. Những 
vihãra đầu tiên là những căn nhà được cúng dường 
cho Phật — Thích-ca và —› Tăng-già. Tại Thái 
Lan và Tích Lan (érï laäkã), danh từ Vihãra được 
dùng chỉ chính điện, nơi thờ tượng Phật. 

viharati (s); trú, trụ {È. 

vihãya (s); khí S°. 

vihimsä (s); não lỗ; hại 3š. 

vijãnäti (s); năng thức 8š ïÄl. 

vijita (s); thần dân lï l. 

Vijjã (p) (s: vidy3); minh HH, hiểu biết, am hiểu, 
đôi nghĩa với — Vô minh. 

vijña (s); hiền thánh Ÿf HH, 

vijñãna (s) (p: viññãna); — Thức ï; liễu biệt ƒ 
7Ì; tâm pháp 2b È#Š. 

vijñãna-anantya-äyatana (s); thức vô biên xứ 3Ÿ 

















vijñãnakãya-§ãstra (s); Thức thân túc luận đ 

4U ñủ, —> A-ti-đạt-ma. 

vijñãna-skandha (s); thức uân ïïl Zj. 

vijñãnaväda (s); nguyên nghĩa là Thức học, Thức 

tông, nhưng thường được gọi là —› Duy thức tông 

vijñãnavädin (s); — Duy thức tông IÍt 3Ÿ} 2š. 

vijñaptdi (s); liễu biệt Ƒ 7|; thi thiết j ñ%. 
vijñapti-mätratä (s); —› Duy thức IỆt ïJ. 

vijñäptimätratä-siddhi (s); — Thành duy thức 

luận Jk IÈ 3# đñ. 

vijñaptimäãtratäsiddhi-§ästra (s); Thành duy 

thức luận JÈ, I 33} ñín. 

000g 4D. (s); Duy 

thức tam thập tụng thích IfÈ 3# = -Ƒ Z#{ ÊŠ, — An 

Huệ (sthiramati) biên soạn. 

vijrmbhifa (s); khiếm ZX. 

vikalpa (s); biệt jJ'|; phân biệt 2} 7. 


viruddha 





vikalpa-prafftya-samutpäda-dharmottara-pra- 
ve§a sũtra (s); Phân biệt duyên khởi sơ thắng 
pháp môn kinh 2} 7jI #‡ i8 3Ị lý ÿš F &. 
vikalpayati (s); thuyết ðÄ. 

vikalpita (s); vọng tình % †# 

vikãra (s); biến dị ##' ?#. 

vikrTdita (s); du hí ì ðÄ. 

vikrti (s); biến dị #4 14, 

viksepa (s); tán loạn it ấL.. 

vimala (s); li cấu BÍ J“; vô cấu Ất J. 
vimalakrti (s); Duy-ma Á‡È JŠ. 
vimalakirtinirde§a-sũtra (s); —› Duy-ma-cật sở 
thuyết kinh Ấ£t RE äš ƒf ïằ #Ế; Duy-ma kinh Ấ‡t 
Fš #€; Duy-ma-cật kinh Ất F£ ä #£. 

vimalamitra (s); xem —> Đại cứu kính. 
vimãnavatthu (p); Thiên cung sự  #ï !f, —› 
Tiểu bộ kinh. 

vimiéra (S); tạp ÄÍÈ. 

vimocana (s); thoát J. 

vimoha (s); mê }X. 

vimoksa (s) (p: vimokkha); Giải thoát ff£ lfằ, — 
Ba cửa giải thoát. 

vimoksa-märga (S); giải thoát đạo f# Jl¿ 1È. 
vim§atika-§ästra (s); Nhị thập duy thức luận —- 
-Ƒ ft 38% ñn. 
vim§atikãñ-vijñapti-mätratä-siddhih (s); 
thức nhị thập luận It 3 — -[- ññ. 
vim§ikä-vijñaptimätratä-siddhi-kärikä (s); Duy 
thức nhị thập tụng HỆ: 3 — -|- #ï, xem — Huyền 
Trang. 

vimukti (s) (p: vimutti); — Giải thoát. 
vimukti-kãya (s); giải thoát thân f#' Hừ 4. 
vimuktisena (s); Giải Thoát Quân ft HỨằ ff, một 
luận sư thuộc Y tự khởi trung quán-Du-già tông. 
Tác phẩm còn lưu lại: 1. Ärya-pañcaviméatisãhas- 
Tikã-prajñãpãramitã-upade$a$ãstra-abhisamaya- 
lankara-kãrikä-varttika; 2. Ärya-pañcaviméatisä- 
hasrikã-prajñaparamitã-upade$a$ãstra-abhisa- 
mayalaikara-vrtti; Hai bộ luận trên chỉ còn bản 
Tạng ngữ, luận 2. còn bản Phạn ngữ. 

vimutti (p) (s: vimukti); — Giải thoát fi# Hà. 
vinäpa, siddha (s); — Vi-na-pa (11). 

vinãé§a (s); phá hoại f1 #š 

vinä§aka (s); phá hoại ff Bš 

vinã§ayati (s); hoại EŠ. 

vinaya (s); điều phục đj {Ä; giới luật #È fŸ; luật 
ƒR: t-na-da Eế 7 Hl; tì-nại-da HẺ Z Hl; t-ni RẺ 
}8; Giới luật tông 7 fE Z. 

vinaya of the five categories (e); Ngũ phần luật 
Hi p 


Duy 


vinaya of the four cafegories (e); Tứ phần luật 
M 2 ft. 
vinaya sũtra (e); Tì-nại-da kinh FE Zã H #§. 
vinaya-pitaka (s, p); tì-ni tạng EẺ JÉ #Ä; —› Luật 
tạng. 
vinaya-vibhãsã (s); xem — Nhất thiết hữu bộ. 
vineya (S); cơ 
vineya-anurñpatä (s); tuỳ nghỉ ñỗ ?ï. 
vinicchaya (p); phân biệt 2} 7. 
vinikalpa (s); vô phân biệt #tt 2} 77I. 
vini§caya (s); quyết trạch + Ÿÿ. 
vinivartate (s); phục diệt {Ä Ä. 
vinivrtti (s); khiển 3. 
viññãna (p) (s: vijñãna); —> Thức ïổÄ. 
vinodana (s); hiểu lữ. 
vipäka (s); — Quả báo, dị thục quả, kết quả, sự 
thụ quả; dị thục #$ #Ä. 
vipäka-vijñäna (s); dị thục thức ?# 3t đJ. 
vipaksa (s); hoặc ZŠ. 
vipaksa (s); trị Ÿñ. 
vipaksa-prätikpaksika (s); chướng trị Bặ 3đ. 
viparinäma (s); biến dị #⁄ 2. 
viparinäma-dhãrmĩn (s); biến hoại #4 Eš. 
viparita (s); đảo fñI. 
viparTta (s); điên đảo ffi f8; tương vi H 3. 
viparyäsa (s); — Đảo kiến; đảo Íñl; điên đảo 
mông tưởng fữi {8| Z? #Ö; điên đảo ffl flI. 
viparyäsa-catuksa (s); tứ điên đảo J ii{ f#|. 
viparyasta (s); điên đảo Zfï fãJ. 
viparyaya (s); đảo f#l; điên đảo fấi flI. 
viparyäya (s); phiên ; Đứng vị ‡H 3X. 
viparyayäd (s); tương vi ‡1| lễ 

viparyayat (s); phiên ïl. 
viparyayena (s); tương vi ŸÍ 1. 
vipassanã (p) (s: vipasyanä); — Quán ii; tì-bà- 
xána EÄ 3X ? JH; t-bátxána Fd ?} 23 HH; 
vipa§yin (s); Tì-bà-thi FẺ 3 Ƒ', tên của một đức 
— Phật thời xưa. 
viprakTrna (s); tán ïñ. 
viprayyuktas-samskãräh (s); tâm bất tương ưng 
hành pháp 4b 4x 41 JÉ f7 3}. 
vipula (s); quảng đại J X. 
vira (s); lực sĩ J-E. 
viraja (S); n . BÙ Ji. 
virati (s); lï 
viriya (p) (: . —> Tỉnh tiễn li 3E. 
virodha (s); tăng †': tương vi ‡l| XE. 
virtue (e); đức f#. 
virtuous roots (e); thiện căn #£ ‡§d. 
viruddha (s); tương vi Äfl šẼ. 
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viripa, mahãsiddha 





viripa, mahäsiddha (s); hoặc birvapa; — Vi-ru- 


pa (3). 
xa (s); cần tu #J ‡Z; tì-lê-da EÉ 2# H; tỉnh cần 
Xi J; — Tinh tiến Xổ 3; cần #jJ thế lực #* 7). 
vn (s); tỉnh tiến ba-la-mật-đa ÄŠ# 3È 


visa (s); độc rữ. 

visäda (s); nghỉ hối 5# ý. 

visada (s); quảng đại JRX. 

vi§ada (s); thăng J. 

visammiddha (s); mê 3}. 

visamyoga (s); giải thoát fff li. 

visamyuktatva (s); bất tương ưng 4° 4l JÈ. 
visaya (s); cảnh giới ÖŠ ZÈ; cảnh l; trần ƑŠ. 
vi§esa (s); sai biệt 3Z 7; thù thắng li. 

vi§esana (s); sai biệt 2£ J7]. 

vi§esavafT sp, n” Tối thắng đà-la-ni kinh 5# 
đủ Hl lÈ ## 

vi6ista (S); Ti ll: thù thắng #% lồ. 

vi§odhita (s); thanh tịnh ïŠ ŸŸ. 

vispasfa (s); phân minh Z} H. 

visualisation of the two bodhisattvas, the king 
of medicine and the superior physician (e); 
Quán Dược Vương Dược Thượng nhị Bồ Tát kinh 
lại 4# +: 4# |. — # l# @. 

vi§uddha (s); thanh tịnh ïï ÈŸ; thiện tịnh #£ Ÿ#. 
viéuddhacakra (s); —> Trung khu. 

viềuddhi (s); tịnh È#. 

visuddhi-magga (p); — Thanh tịnh đạo ìï 3Ÿ ìš. 
vita-mala (p); li câu Ít Địi. 

vitaräga (s); li nhiễm ÑŸ‡ 3J*. 

vitarka (s); giác quan '# ÍÖl; giác %ổ; tầm tứ ## 
fï]; tầm #8. 

vitarkamudrä (s); ấn giáo hoá, — Ấn. 

vitatha (s); hư vọng Jš 3%. 

vivadati (p); phân biệt 2} 7I|. 

vivardhana (s); tăng ?t 

viveka (s); viễn l¡ ‡# 8Í. 

vivikta (s); không tịch 2š 3š. 

viviktatã (s); tịch 2ð. 

vivrta (s); hiển liễu 8#{ Ƒ. 

voice-hearer (e); thanh văn ?Ÿ li]. 

void (e); hư JŠ. 

voidness (e); không Zš. 

volition (e); hành ƒ7. 

vow (e); thệ . 

vrana (s); thất ?. 

vrafa (s); chính thụ 1: 3%. 

vrddhi (s); tăng trưởng 1t ‡š; tăng 1i. 

vrtta (s); đức f&. 
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vrtti (s); dụng H. 

vrtfin (s); tịnh hạnh Y# ƒT.. 

vuddhi (p); tăng thịnh 1ƒ 7š. 

vulture peak (e); —> Linh Thứu sơn 3% Ÿ# 1lI; Kì- 
xà quật sơn '' lã] lữ !ÌI. 

vyäbãdhana ($); tồn hại ‡R 3. 

vyädhi (s); tật ÿš. 

vyäkarana (p); kí biệt äU 7ïI. 

vyäkarana (s); hoà-già-la #II fllI ##; thụ kí # ñủ; 
thụ kí ## ñữ; tì-da-khư-lê-na F8 H 4 ## 7g. 
vyäkhyã (s); luận mi. 

vyakta (s); hiển liễu 8| ƒ; phân minh 2} H. 
vyälipa, siddha (s), hoặc byäli, bhali, pali, vyadi; 
—> Vi-da-li-pa (84). 

vyapadeáa (s); lưu bố ÿ# 7. 

vyäpana (s); biến mãn 3l ÿÿ. 

vyäpära (s); công dụng 7} HỈ; tác dụng f£ HỈ. 
vyäpin (s); cụ phân HH. 2} 

vyasana (s); tại #%. 

vyasta (s); tán lất. 

vyavadhãna (s); phú chướng ?” Bi. 

vyavahära (s); thế tục †tt {3; tục đế {9 äŸ; tục f. 
vyavalokita (s); chiêm lễ. 

vyavasarga-rata (s); hỉ xả ££ †ằ. 

vyavasthãna (s); an vị 2% 57. 

vyãyama (s); — Nghiệp ŸŠ. 

vyupa§ama (s); tịch diệt ?ö ÙÄ. 

vyutpädayati (s); khai ngộ Ủl| tí. 

vyutsarga (s); phá 1Ý. 

vyutthãna (s); xuất định Hị Z. 


W 





wa (); hoà ẨII. 

wagara (j); hoà giả la 5 Ti fl ấẼ. 

wagõ (j); hoà hợp ÄlI ?. 

wagöshiki (j); hoà hợp thức ẨïI 3 ïồÄ. 

wagõ-shõ (j); hoà hợp tính ẨII tr †‡. 

wajõ (j); Hoà thượng ẨlI _E. 

waku (j); hoặc #Ÿ. 

wakuchi (j); hoặc trí z #?. 

lên Sai (); hoặc trí nhị chướng #š #ï —ˆ 


wakushõ (j); hoặc chướng #È li. 
wakushu (j); hoặc thú #& 
'wanan (j); hoà nam 3l Hãi. 
wángwéi (c); — Vương Duy -: Ấ‡È. 


xIngyáng qIngràng 





wànnián-sì (C) (j: mannen-ji); Vạn Niên tự #š “E 
wanshi shõgaku (j) (c: Th zhèngjué); —> 
Hoằng Trí Chính Giác 2; #t IE 5t. 

warin (j); hoà luân II 

warn (e); giới ðÑ. 

wasan (j); hoà tán ẨII šÏ, bài ca tụng, kệ tụng. 
washõ (j); — Hoà thượng ẨlI li. 

water filter (e); lộc thuỷ nang ÙŠ 7K 3š. 

water god (e); thuỷ thiên 7K ZŠ. 

wafö (j) (c: huàtóu); —› Thoại đầu äễ 5. 

web of doubt (e); nghi võng 5É ẤƑ]. 

wéishí-zõng (c); Duy thức tông It ï$ 2š. 

well gone (e); Thiện Thệ ‡#£ 3ñ; —> Mười danh 
hiệu. 

wèndá (c) (j: mondõ); — Vấn đáp Ïñ] #š. 

wénshũ (e); — Văn-thù È' #. 

wényì (c); Văn Ích  ?§; —> Pháp Nhãn Văn Ích 
wén2Ì (c) (J: monji); văn tự 3% “7. 

wheel of the đharma (e); pháp luân 3% Íấ. 

wheel turning sage king (e); Chuyên luân thánh 
vương l ly H1 -T-. 

will (e); hành uân {ÿ ##; —> Ngũ uấn. 

wisdom (e); bát-nhã Ấ 3; bồ-đề ?£ ÿ#; huệ ẩf; 
huệ Ãẵ; trí huệ #† 3ï. 

wisdom eye (e); huệ mục #ï HÍ; huệ nhãn S‡ Ïll. 
wisdom of the buddha (e); Phật trí huệ Í} £† Ãï. 
wisdom of unrestricted activity (e); thành sở tác 
trí hk Øï {E #!. 

wish (e); ý lạc #š ##. 

'wish-knowledge (e); nguyện trí fấi #l!. 

'witness (e); chứng ñZ. 

womb of the tathägata (e); như lai tạng #1 2 78. 
wðnch'uk (k); Viên Trắc lÃI ÿ|. 

wondrous observing wisdom (e); diệu quan sát 
trí #} lồi # #l. 

wðn'gwang (k); Viên Quang [ll| 3t. 

wðnhi o (k); Nguyên Hiểu 7ú lồi. 

words (e); ngôn ngữ ?ï ññ; ngôn ïï. 

world (); giới ?*. 

world-honored one (e); Bạc-già-phạm ïÿ fJl\ #Ẽ; 
Thế Tôn †I: È#; —› Mười danh hiệu. 

worldling (e); dị sinh #$ ”E; ngoại phàm #} ; 
ngu sỉ j8 Ö#Ý; phàm phu j1 2; phàm }N. 

worldly đharmas (e); thế pháp lI ‡Z. 

tong) meditation (e); thế gian tĩnh lự |It [#] ## 


weridy truth (e); thế đế it 5; thế tục đề †tt 8 


worldly wisdom (e); đẳng trí #Ẽ #!. 


wrath (e); phẫn 4%. 

wrong (evil) livelihood (e); tà mệnh 2t ấữ. 
wrong view (e); ác kiến #ä Bị. 

wú (c) (j: mu); vô Ất. 

wù (©) (j: satori); ngộ fff, —› Giác ngộ. 

wũãn păníng (c) (j: gottan funei); —› Ngột Am 
Phổ Ninh 7U #š }ƒ 2. 

wăfeng chángguàn (c) (: sả jðkan); — Ngũ 
Phong Thường Quán +¡ tỆ ? fÖi 

wũjiù (6) (: ukyữ); —» Ô Cựu É3 FI. 

wúmén huìkãi (c) (j: mumon ekai); —> Vô Môn 
Huệ Khai #f |"] 5ï ñ. 

wúmén-guãn (c) (j: mumonkan); —›> Vô môn 
quan # [”| li. 

wlshãn (c) (j: gozan); Ngũ Sơn 1i IÍI. 

wũtái shãn (c); Ngũ Đài Sơn †r f# IÌI. 

wătái yïnfeng (c); Ngũ Đài Ân in 1i S Bã 
l#, —› Đặng Ấn Phong 8š E Hé. 

wũtái-shãn (c); — Ngũ Đài sơn †¡ #š 1Ì. 

wũwèi (c) (j: go-i); Ngũ vị †¡ f, —› Động Sơn 
ngũ vị. 

wúwèi (c); — Vô vi Ất ÿá. 

wúxué Zũyuán (c) (j: mugaku sogen); — Vô Học 
Tổ Nguyên Ất #?* ‡H| 7. 

wúzhù (c); — Vô Trước Văn Hi Ất 2? 3 bởi 
wúzhăn shïfàn (c) (j: bushun shihan); Thiền sư 
Vô Chuẩn Sư Phạm ẤW ï li ŸỦ ở Kính Sơn, 
người truyền pháp cho —> Vô Học Tổ Nguyên. 
wũzù făyăn (©) (j: goso höen); —> Ngũ Tổ Pháp 
Diễn 1¡ 1H Zš lãi. 


X 











xiáng ãnzhă (c); Tường Am chủ ‡Ý Ƒš *: ở Liên 
Hoa Phong, một Thiền sư thuộc tông —> Vân 
Môn. 

xiãnglín chéngyuăn (c) (j: ni chöon); —> 
Hương Lâm Trừng Viễn # ‡‡ ïð 

xiãngyán zhìxián (c) (: kh hng chikan); —> 
Hương Nghiêm Trí Nhàn #? lữ ? li. 

xImíng fäshï (c); Tây Minh Pháp sư D1 HỊ 32% li. 
xn (c) (j: shin); — Tâm :Ù›. 

xìn (e) (: shin); —› Tín fữ. 

xInghuà cúnjiăng (c) (j: koke zonshõ); => Hưng 
Hoá Tôn Tưởng #lJ {, ƒ? ?ấ. 
xIngyáng qĩngràng (c) (j: kõoyõ seijö); => Hưng 
Dương Thanh Nhượng P# J ìj ïŸ. 
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xìnxíng 





xìnxíng (c); Tín Hành {š f7. 

xìnxTnmíng (c) (j: shinjinmei); —> Tín tâm minh 
đề dò #ã. 

xióngšr (c); Hùng Nhĩ §§ H-. 

xitáng zhìcáng (c) (j: seidõ chizö); —› Tây Đường 
Trí Tạng DH 3ý #† jR. 

xũãn huáichăng (c) (j: koan eshö); Hư Am Hoài 
Sướng H RE Đ li, Thiền sư Trung Quốc thuộc 
tông —> Lâm Tế, phái Hoàng Long, nối pháp của 
sư Tuyết Am (Thiên Đồng) Tòng Cân. Sư là thầy 
của — Vinh Tây Minh Am. 

xuánshã shTbèi (c) (j: gensha shibi); — Huyền Sa 
Sư Bị *% ?} hi f. 

xuánzang sãncáng (c); Huyền Trang Tam Tạng 
xuánzhuăng (c); — Huyền Trang % jŸ. 

xušdòu `. (c) (: setchõ jñken); — Tuyết 
Đậu Trọng Hiển #ƒ ?š 1 li, 

xušfểng yìcún (c) (j: seppö gison); —> Tuyết 
Phong Nghĩa Tôn = % ‡š§ ƒ7. 

xitáng zhìyú (c) (j: kidõ chigu); —> Hư Đường 
Trí Ngu Ji 3# #† lä, thầy của —> Nam Phố Thiệu 
Minh (j: nampo shomyô). 


VY 





ya (j); da HẼ. 

yab-yum (t); —> Yab-yum. 

yajña (s); từ tự Èj 3U. 

yakkha (p) (s: yaksa); — Dạ-xoa †Z Y. 
yakkhinï (p); dạ-xoa nữ 4 #4. 
yaksa (s) (p: yakkha); — Dạ-xoa † X. 
yaksinT (s); dạ-xoa nữ ?⁄ X 4. 

yaku (j); dịch ñẼ. 

yaku (J); dược ?Š. 

yaku (); dược l. 

yaku (j); ước ẤŸ. 

yakuju (j); dược thụ #É lồi. 

yakukyõ (j); ước giáo #9 #ÍL. 

yakusan igen (J); — Dược Sơn Duy Nghiễm 3# 
II WE fiữ. 


yakuseki (j); — Dược thạch ## ï. 
yakushi-rurikõ-nyorai-hongan-kötoku-kyö (j); 
Dược Sư Lưu Li Quang Như Lai bản nguyện công 
đức #š li Đi 8Š 3W: tì 2 + Mi 1) f #£. 
yakushirurikö-shichibutsu-hongan-kötoku-kyö 
(): Dược Sư Lưu Li Quang Thất Phật bản nguyện 
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công đức kinh 3# li li #ä 3: + flb + lữ 7) fl 


yakushi-shichibutsu-kuyö-giki-nyoið-kyö 0); 
Dược Sư thất Phật cung dưỡng nghỉ quĩ như ý 
vương kinh 4š fff -L flh ft #ê  IL tu 3X T- #. 
yama (s); — Phạm hạnh ÖẼ {ƒ; —› Diêm vương; 
dạ-ma ⁄ FỆ. 

yamaka (p); Song luận ## 3ñ, một phần của —› A- 
tì-đạt-ma. 

yami (s); Nữ Diêm vương, —> Diêm vương. 

yaủ dag pahi don (0); thật nghĩa ?† 3$. 

yaủ dag pahi htsho ba (t); chính mệnh 1Í: ữ. 
yaä dag pahi tiủ ñe hdsin (Ð; chính định 1E: Z. 
yaủ pahi las kyi mthah (Đ; chính nghiệp 1[: ŠŠ. 
yãna (s); thừa 2É, cỗ xe, —> Ba thừa. 

yángqí fănghuì (c) (j: yögi höe); —› Dương Kì 
Phương Hội #. 

yángqí-pài (c) (j: an Dương Kì phái 2 l% 
ỲÉ, Dương Kì Phương Hội. 

yăngshãn hưuìjì (c) ". ejaku); —> Ngưỡng 
Sơn Huệ Tịch ff) Il| Šš 3š. 

yánguãn qiãn (©) (j: enkan seian); —› Diêm Quan 
Tè An Bã †ï # %. 

yánluó (c); Diêm-la lấ] #Ẽ, tức là —> Diêm vương. 
yánfóu quánhưò (c) (j: gantö zenkatsu); — Nham 
Đầu Toàn Hoát j# Ø 4> ïft. 

yantra (s); cơ #É. 

yàoshãn gão shãmí (c); Dược Sơn Cao Sa-di 3É 
IÌI ti È} 5ƒ, —› Cao Sa-di. 

yàoshãn wéiyăn (c) (j: yakusan igen); —> Dược 
Sơn Duy Nghiễm ## 1l! tf: fif. 

ya§a (s); Da-xá HỆ 23. 

yasha (j); Da-xá H 23. 

yasodharä (p) (s: ya§odharä); — Da-du Đa-la HŠ 
li 2 5š 





ya§odharã (S) (p: yasodharä); — Da-du Đa-la HỆ 
li 2 5. 


yaSomitra (s); Xứng Hữu l 2ó. 

yastr (s); cung thí ƒ‡ ji. 

yathã-artha (s); chân thật nghĩa !l. #ï 3Š. 
yathãbhñta (s); như chân iII l.. 

yathã-bhñtam (s); như thật #JI #f; — Như thật trí 
kiên. 


yathã-pratyata (s); tuỳ duyên B ƒ. 
yathãvad-bhãvikatä (s); như lí trí ñII #l #, 
yathävat (s); tuỳ nghỉ Bỗ Tï.. 

yatna (s); công lực JJJ7). 

yayoku (); da dục HỆ f%. 

ye §es dpag tu med pa (t); vô lượng trí Ất lỉ 





ye shes chos sku (£) (s: jñãnadharmakaya); Trí 
pháp thân #ï ÿ*š , — Ba thân. 

ye shes mtsho rgyal (t); —> Ye-she Tsog-yel. 
yeshe tsogyel (t) [ye-shes mtsho-rgyal]; —› Ye- 
she Tsog-yel. 

yèxiàn guishšng (c); — Diệp Huyện Qui Tỉnh #š 
đã Eni #ì. 


yid (); ý ñ. 

yid du hoñ ba (0); khả ý HƑ #š. 

yid kyi rnam §es @) ý thức #3 HÙÄ. 

yid raủ ba (t); như ý #11 #š. 

yidam () [yid-dam]; —› Hộ Thần Z# ‡†!. 

yìjìng (c); —› Nghĩa Tịnh 3Š ÿŸ. 

yìkõng (c) (: gikũ); —> Nghĩa Không 3Š “E. 
yìngzhẽn (c); Ứng Chân ƑŠ !f; — Đam Nguyên 
Ứng Chân. 

yinyuán lónggí (c) (j: ingen ryiki); —> Ân 
Nguyên Long Kì lỗ 2Ú l& Hả. 

yishãn ymíng (c) (j: issan ichinei); — Nhất Sơn 
Nhất Ninh — !1ÌỊ — ?⁄, 

Hạ: chánshĩ (c); — Nhất Hạnh Thiền sư — ƒƒ 


yìxuân (©) Ú: gigen); Nghĩa Huyền 3Š %, —› Lâm 
Tế Nghĩa Huyền. 
yo (j); dự Š. 
yo (j); dự Ïf. 
yo (); dư 8. 
yo 0); dự Tñ. 
yo (); dư 8. 
yo (); dư, dữ Ứ. 
yõ (j); dung #š. 
yõ (j); dụng HÍ. 
yõ (j); dung ?Š. 
yõ (J); dương #2. 
yõ (j); dương l2. 
yö Ô)› dưỡng ŸŠ. 
yõ (j); ung JÈẼ. 
ni (); vinh #š. 
yð (j); yêu #K. 
yõ (j); yếu 2. 
yod pa (0); hữu fƑ. 
yod pa (t); khả đắc nƑ ƒ8. 
yödai (j); dụng đại H| “. 
yõdan (j); vĩnh đoạn Zk lấf. 
yodatsu (); dữ đoạt EH Zš. 
yoga (s); — Du-già iấi flll; tương ưng †l JÈ. 
yoga 0f enormous success: the lotus-matrix 
bodhi, symbols, banners, and store of common 
mantras in the vairocana-abhisambodhi-tantra 
(e); Đại Tì-lô-giá-na thành Phật thân biến gia trì 


kinh liên hoa thai tạng bồ-đề tràng tiêu sí Đua 
thông chân ngôn tạng quảng đại thành tựu du-già 
2X  lã Mš 3E Hà ƒh tị 5# JỊ iý ế ši #š lñ jBÄ 
#š ‡ li gã It f 1M tE: ñï #4 JR X nề ðf fñ fll. 
yoga-avacara (s); cầu đạo nhân 3 ìl .. 
yogäcira (s); Du-già hành tông đổ flll {7 Zš, một 
tên khác của —› Duy thức tông. 
yogäcärabhũmi-$ästra (s); —> Du-già sư địa luận 
lấn flI fỤ Hb, đíh. 

"nằ'ằẲa Ằ^ (s); Du-già sư địa 
luận thích iấ flJi li Hb ãy ## 

yoga-ksema (s); an ôn 2 B8. 

yogapatfa (s); một sợi dây nịt dùng phòng, chống 
ngã ra phía trước, phía sau khi —> Toạ thiền, được 
các vị —> Ma-ha Tât-đạt (mahäsiddha) sử dụng. 
yögi (j); Dương Kì #2 lW; — Dương Kì Phương 
Hội Jø lš 2 ® 

về hõ'e (j); —> Dương Kì Phương Hội #2 lÈ 27 


yögi-ha (j); — Dương Kì phái Bộ l& ÿ. 

yogin (s) hoặc yogi (t: naldjorpa [rnal-'byor-pa]); 
—> Du-giả sư, Du-già tăng. 

yõi (j); dung đị ?š 2. 

yõïn (j); liễu nhân 7 [|. 

yojana (p); du-thiện-na Øfữ J# Hỗ; —› Do tuần. 
ng (s); — Do-tuần th chỗ du-thiện-na úy lễ 


yöju (j); dung thụ ?š 5ý. 

yöka (j); Vĩnh Gia 3k 3; —› Vĩnh Gia Huyền 
Giác. 

yöka gengaku 0) (c: Am. xuãnjué); — Vĩnh 
Gia Huyền Giác 7k 3š % ?#. 

yöka-shõđö-ka (j); Vĩnh Gia chứng đạo ca 7k 3Z 
ñỠ T HỤU, 

yökashũ (j); Vĩnh Gia tập zk Zš #. 

yoku (j); dục ®X. 

yoku (j); ức iÍJ. 

yokubðru (j); dục bạo lưu 8X 3š š. 

yokugu (j); dục cầu #⁄X 3Ñ. 

yokukai (j); dục giới 8X Z. 

yokuro (); dục lậu 3X 3š. 

yokushu (j); dục thủ ẩ% lồi. 

yokuyökyõ (j); ức dương giáo II ÿ2 #fL. 

yömu (j); vĩnh vô 2k Ất. 

yõmyö enju (j) (c: yöngmíng yánshòu); —> Vĩnh 
Minh Diên Thọ 7k HJỊ #E z#, Thiền sư Huệ Nhật 
Trí Giác. 

yðngjiã (c); Vĩnh Gia 2k 3#; —› Vĩnh Gia Huyền 
Giác. 
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yỗngjiã xuãnjué 





yồngjiã xuãnjué c(©) Ợ: yöka genkaku); —> Vĩnh 
Gia Huyền Giác 7k 3# % Ïï. 

yðngmíng yánshòu (c) (J: yömy6, enju); —> Vĩnh 
Minh Diên Thọ ø HỊ #£ ï#; Thiền sư Huệ Nhật 
Trí Giác. 

yoni-vicaya (s); chính quán IE #ñi. 

yõraku (j); anh lạc ## Tã.. 

yöraku-hong8ø-kyö (j); Anh lạc bản nghiệp kinh 
Bi + 3%“. 

yõörakukyð (j); Anh lạc kinh #Š f4 #š. 

yoru (j); dự lưu Ÿ ÿ. 

yoruka (j); dự lưu quả fấi ÿi 3. . 

yorukõ (j); dự lưu hướng fấi ÿ# lñ]. 
yõryaku-nenshð-kyö (j); Yếu lược niệm tụng 
kinh 52 Mã 2% ñM #Ê. 

yösai (J); Vinh Tây “Š PHỦ; — Minh Am Vinh Tây. 
yöshõ (j); dụng thanh HỊ ## 

yoshñ (j); dư tập ÑR ?i. 

yõsu (j); yêu tu % Zï. 
youmyö-chigaku-Zenshi-yuishin-ketsu (); Vĩnh 
Minh Trí Giác Thiền sư duy tâm quyết 7k HỊ #! 

Tổ Tế Íll HỆ 5Ò 8À. 

yözõ (j); ảnh tượng 3 ft. 

yu 0); do 3Ÿ. 

yu (); do [H. 

yu (); dụ Hồ. 

yũ (j); dụ 5. 

yũ (j); dung li. 

yũ (j); hựu *⁄f. 

vũ (j); u KH. 

yũ, u (j); ưu fÉ. 
yuánjué-jïng (c); — Viên giác kinh [| '# #£. 
yuánróng-zõng (c); Viên dung tông lã| ift Z. 
yuánfõng făxiù (c); — Viên Thông Pháp Tú Ïễ| 
38 ‡4 Z. 

yuánwù (e); Viên Ngộ Ïã[ †# 

yuánwù kèqín (c) Ợ: Kn Soi in: — Viên 
Ngộ Khắc Cần [B| †# 1ø ?J. 

yũbadaisha (j); ưu-bà-đề-xá tŠ 4 ‡# 23. 

yũchi (j); u trí MlJ #í. 

yuèãn shànguð (c) lP gettan Zenka); Nguyệt Am 
Thiện Quả R Jề #£ H, Thiền sư Trung Quốc 
tông Lâm Tế, hệ phái — Dương Kì, môn đệ của 
Thiền sư — Khai Phúc Đạo Ninh. 

yuèlín shiguãn (c) (j: gatsurin shikan); Nguyệt 
Lâm Sư Quán jj $* li ii, Thiền sư Trung Quốc 
tông Lâm Tế phái Dương Kì, thầy của —> Vô Môn 
Huệ Khai. 

yuèzhõu qiánfeng (c) (j: esshi kempô); Việt 
Châu Càn Phong #Ä# JJ| # Ù#, Thiền sư Trung 
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Quốc (?-?) tông — Tào Động. Sư là môn đệ nối 
pháp của Thiền sư —› Động Sơn Lương Giới và 
được nhắc đến trong công án 48 của — Vô môn 


quan. 
yuga @)› du-già lôi II. 

yuga-anta (s); kiếp tận ?) ilï. 
yuga-anta-agni (s); kiếp Bội ÖJ) %; kiếp tận hoả 
#J đi %k; kiếp tận hoả jjJ đi 
yuga-daikyöø0-kyö (j); mi đại giáo vương 
kinh lấ fll\ 2 # +- 4#. 
yugagyöha (j); Du-già hành phái iấ flll {7 ÙfE. 
yugaron (j); Du-già luận ?fi fJJI đà. 
yugaron-ki (); Du-già luận kí fấi fllI 8 ñU. 
yuga-shiji-ron (j); => Du-già sư địa luận Tấn flJI fli 


yuge (/); du hí 3# lÄ. 
Xi ibD! Ợ) Du-kì kinh fấ 3 #ế. 
yui ); di 
yuigon (j); di ngôn 3l ?. 
yuil (k); Hữu Nhất ƒf —. 
yuima (j); Duy-ma Ất FŠ. 
yuima-dõ (j); Duy-ma đường Ấ#fÈ Jš 2#. 
yuima-e (j); Duy-ma hội Ấf: Jš £y. 
yuima-kitsu-kyõ (j); Duy-ma-cật kinh li Fề ñn 
#€; — Duy-ma-cật sở thuyết kinh #ft #š š† ƒf đi 
Error treo, q —> Duy-ma-cật sở 
thuyết kinh Ất RE 3š Øf 3M. 
yuima-kyð (J); Duy-ma kinh. Ấ{E FEE 4€; ¬ Duy- 
ma-cật sở thuyết kinh Ất Fš äji f ã⁄i &£. _ 
yuima-kyö so (j); Duy-ma kinh sở 4È FE 4Š ri. 
Tên ph nno (); Duy-ma kinh văn sớ #ƒt #š 


NV BẾP (); Duy-ma kinh huyền sớ ẤÍÈ 
lÀ TL, HÙ.. 

yuima-kyö-ryakuso (j); Duy-ma kinh lược sớ Ấf‡ 
yuishiki (j); —> Duy thức IỆt ?ŸŸ. 

yuishiki-ha (j); Duy thức phái HỆ 3ÿ ÙÉ; —> Duy 
thức tông I: đi 2%. 

thang hyakuhö (j); Duy thức bách pháp H 3 
SP 

yuishiki-sanji-ronshö (j); Duy thức tam thập 
luận tụng HÈ i3 — -[- ñfữ #fl. 

yuishiki-sanji-shö (j); Duy thức tam thập tụng I: 
ñ — -Ƒ 28. 

yuishiki-shũ (j); — Duy thức tông HÈ 3} 2š. 
yuishin-ketsu (j); Duy tâm quyết IÍt :"› 3}. 

yũji (j): Hùng Nhĩ #É 

yujðng (k); Duy Chính ‡f f. 


zenjin 





yujun (j); — Do-tuần HỊ #J. 
yukta (s); đạo lí Ìl #Ÿ; thành tựu hÈ #Ÿ; xứng lí 
Ti HH 





yukti (s); tương ưng †ï| JÈ. 

Men (s); Lục thập p tụng như lí luận 7X 
-Ƒ Ø ñII #f ñfữ, một tác phẩm được xem là của —> 
Long Thụ (nãgãrjuna), Thí Hộ dịch, cũng có bản 
Tạng ngữ. 

yukti-sasthikã-vrtti (s); Lục thập tụng như lí luận 
thích 7X -}- # #MI #H í #Ẽ, một tác phẩm của —› 
Nguyệt Xứng, luận giải Lục thập tụng như lí luận 
(yuktisasthikã), một tác phẩm được xem là của —> 
Long Thụ (nagãrjuna). 

yúngài shồuzhì (c); Vân Cái Thủ Trí Zš Zš  #t. 
yúngãng (c); — Vân Cương #* lñj. 

D IỦNG dàoyïng (c) (j: ungo döy6); —> Vân Cư Đạo 
Ưng # j# ìš J#. 





yúnmén niên cu (c) Œ: n. bunen); > Vân Hạc. 


Môn Văn Yên #š [!j 3: 

00010 0g (c) (: ummon-shi); —› Vân Môn 
tông 5 Ƒ] 5. 

yúnyán tánshèng (c) (j: nhện donjð); — Vân 
Nham Đàm Thạnh 2š j# #‡ ÿẻ. 

yunyo (j); do như TÌ #ỊỊ. 

yũretfsu (j); ưu liệt ‡# 2. 

yñshin (j); u thâm M4 ỨX. 

yfshin-anraku-dõ ); Du tâm an lạc đạo l#f 2Ò 
% r 

yñshõ (j); dung nhiếp lät Ji. 

yusik-chong (k); — Duy thức tông It šŠ‡ Z3. 
yuyo (); do dự 34 Í. 


Z 





za (j); toạ 4E. 

zag pa (0; lậu Jö. 

zai (j): tại #E. 

zai (j); tài M. 

zai (j); tội 1E. 

zaiaku (j); tại ốc đ: Íể. 
zaifu (j); tại phu #E J. 
zaifuku (j); tội phúc “Ẽ 3i. 
zaigõ (j); tội nghiệp ñẼ 35. 
zaihi (); tại bì #: JE. 
zaijitsu (j); tại thật #E ff. 
zaike (j); — Cư sĩ h# -l:. 
zaimotsu (j); tài vật Mj ?J. 


zaiten (j); dại: triền #E #Š. 

zaitõ (j); tề đẳng môn 

zaizen (j); tại tiền E l. 

zakõködaishõ (j); toạ cao quảng đại sàng 44 Ti 
JR X 1. 


zammai (J); tam-muội — J&, —› Định. 

zan (j); tàm li. 

zandan (j); tán thán äf Ö⁄Z. 

zange (j); sám hói lì †Í/. 

zange (j); tàn khí ØŠ %(. 

zanshũ (j); tàn tập 5Š 73. 
co ki (); trảm đỉnh tiệt thiết #ï $] #i 


zazen (j) (c: zuò-chán); —> Toạ thiền 4l^ Xÿ. 

Zazen-wasan (J); Toạ thiền hoà tán 4* šÿ hi ñH, 
tên gọi tắt của —> Bạch Ân Thiền sư toạ thiền hoà 
tán, một tác phẩm của Thiền sư — Bạch Ân Huệ 


ze (j); thị 2. 

zehi (j); thị phi RẺ I. 

zemban (j); —› Thiền bản š# Ji. 

zemmui (J); Thiện Vô Uý ?£ #tt †4; —› Mật tông. 
zen (j) (c: chán); —› Thiền #. 

zen (j); nhiễm 3‡t. 

zen (j); thiện #Ê. 

zen (j); tiền l. 

zen, nen (j); nhiên #Ä. 

zen*ai (j); nhiễm ái 3t Z#. 

zenbon (j); nhiễm phẩm 3 jh. 

zenchi-shiki (j); —› Thiện tri thức 3£ ZïI ñt. 
zendõ (j); — Thiền đường X# ?ứ. 

Zenđõ (j); Thiện Đạo ?£ 3Š. 

Zeneji (j); thiện huệ địa ?? Sĩ !ử. 

zen'en (j); —> Thiền viện 3# lữ. 

zen'etsu (j); thiền duyệt ‡ÿ ú. 

cảng chñkõ (); — Tiệm Nguyên Trọng Hưng 


+ 


Zzengen-gyö (j); thiện hiện hành s: Ti ÍT. 


zengen-shosenshi-tojo (j); và nguyên chư 
thuyên tập đô tự Xi Ù# ñ” ¡È %‡ #l Ff. 

zengo (j); —> Tiệm ngộ ì#ï †#i. 

zengon (j); thiện căn ?? ‡Ä. 
zengosaidan (j); tiền hậu tế đoạn ïï 4£ lã E. 
Zengyð (j); thiện nghiệp %t X. 

zengyõ (j); thiện xảo ?? 77. 

zengyõ (j); tiệm giáo 3í #1. 

zenhösyõ (j); thiện pháp hành #£ * {T. 

Zzenji (); — Thiền sư Ÿš Ílli. 

zenji (j); tiệm thứ 3ƒ %%. 

zenjin (j); thiện nhân ?? A. 


707 


zenjö 





zenjö (j); nhiễm tịnh 3£: Èÿ. 

zenjõ (/); thiền định X# ZÈ. 

zenjõ (j); Thiền-na ## 7l, —› Thiên. 

zenjũ (): Thiện Châu Ÿ? 7. 

zenke (j); Thiền tự TẾ 5, —> Thiền viện. 
Zzenke-kikan (j); Thiền gia qui giám # 2x ïữ fñi. 
zenkyõ (j); tiền cảnh lƒ đä. 

zenma (j); nhiễm ô 3 ‡!. 

zenmon-nenji-shũ (j); Thiền môn niêm tụng tập 
Mỹ I"I ‡h 2l %. 

zenna (j); Thiền-na ## 7l, —› Thiền. 

Zennanshi (|); thiện nam tử ®%t 

zenpi (j); tiền phi ƒ '|F. 

zenpö (j); thiền pháp ## 3Z. 

zenrin (j); Thiền lâm š# ÈR, một cách gọi khác 
của —› Thiên viện. 

Zzenshin (j); nhiễm tâm Ÿ$ 2è. 

zenshõ (j); tiền sinh lj . 

zenshũ (j); —> Thiền tông X# 2š. 

zenshu (j); nhiễm số 3t #W. 

zenshũ (j); nhiễm tập 3g ï3. 

Zzenshu (j); thiện thủ #Ê lội. 

zenshu (j); thiện thú 3£ #ñ. 

zenshu (j); thiện tu 3£ {Z. 

Zenshũ-yðka-shữ (); Thiền tông Vĩnh Gia tập X# 
4x #8. 

zenshñ-yöka-shñ-kachñsetsugi (j); Thiền tông 
Vĩnh Gia tập khoa chú thuyết nghị X# 2š 7k 3š #š 
#| ñk 3 ðữ. 

zensõ (); nhiễm tướng # ‡[l. 

zentsi (j); thiện thông ?#£ 3l. 

zenzei (j); Thiện Thệ 3£ 31. 

zetsu (j); chất ff 

zetsu (j); thiệt rĩ. 

zetsu (); tuyệt Ấñ.. 

zetsuge (j); chất ngại Zï lỗi. 

zetsukon (j); thiệt căn r# ‡li. 

zetsuryo (j); tuyệt lự #65 Jš. 

zhãngjìng huáihuT (©) (j: shðkei eki); — Chương 
Kính Hoài Huy ?Z iƒ ÿ# Itf. 

zhãngzhuö xiùcái (c) Œ: chösetsu yũsai); —› 
Trương Chuyết Tú Tài 3 ‡l\ ® 3. 

zhànrán (c); trạm nhiên 3# #À. 

zhàogõng (c); Triệu Công “Š 2À. 

zhàolăn (e); Triệu luận #Š šñ, — Tăng Triệu. 
zhàozhõu (c); Triệu Châu #ð ?M. 

zhàozhöu cóngshšn (c) (j: Jöshũ jũñshin); — Triệu 
Châu Tòng Thâm 3É | #É 3â. 

zhẽnxie qinglião (c) (: ng lai shöryð); —> 
Chân Yết Thanh Liễu tl ##ìÄ Ƒ 
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zhẽnyán-zõng (c); —> Chân ngôn tông Il Tï Z. 
zhi ønas (t) (s: šamatha); — Chỉ IE. 

zhT-dàolín (c); Chỉ Đạo Lâm #% Ìl $, còn được 
gọi là —› Chi Độn. 

zhTdùn (c); — Chi Độn % 3. 

zhïguàn (c); — Chỉ-quán II: lỗi. 

zhìkăi (c); — Trí Khải ‡? l8. 

zhTkõng (c); Chỉ Không ‡# 2š. 

zhìmén guãngzuò (c) (j: chimon köso); —> Trí 
Môn Quang Tộ ?t† Ï"J 3 #E. 

zhïqiãn (c); Chỉ Khiêm 3% 3X. 

zhìxiàng dàshĩ (c); Chí Tướng Đại Sư ® †H Z& 


zhìyăn (c); Trí Nghiễm ƒ!' li, —› Hoa nghiêm 
tông. 

zhìyĩ (c); — Trí Khải #ï ð. 

zhìzáng (c); Trí Tạng #ï 7%; — Tây Đường Trí 
Tạng. 

zhìzhõu (c); Trí Chu #† J8]. 
zhòngdào-z0ng (c); Trung Đạo tông !Ƒ! 3É 2š; —› 
Trung quán tông. 

zhöngfeng míngbšn (c) (j: chũhö myöhon); — 
Trung Phong Minh Bản !! l£ HJj %. 
zhõng-guó-shĩ (c); Trung Quốc sư j BỊ fíj, 
Quốc sư —> Nam Dương Huệ Trung. 

1200 dàshT (c); Chung Nam Đại sư #$ Bị 


zhuãngZĩ (c); —> Trang Tử ÏE ƒ.. 

zhñhóng. (6e); ( Châu Hoằng 3% #4. ¬ Vân Thê 
Châu Hoằng # ‡# 3⁄£ 2š. 

zìdé „ (j: jitoku); Tự Đắc 1 f8, —> Thập mục 
ngưu đồ. 

zfú rúbăo (c) (j: shifutku nyohö); — Tư Phúc 
Như Bảo l' 3i II Öï. 

zïhú lzõng (c) (j: shiko rishö); —> Tử Hồ Lợi 
Tung ˆƒ 3ij Zl tít. 

zõ (j); tăng (tắng) Ti. 

zð (j); tăng Ji. 

Zð (j); tàng, tạng jÄ. 

zö (j): tạo Ìẽ:. 

Zö (j); tạp #E. 

zõabidon-shinron (j); Tạp a-tì-đàm tâm luận ÄÏt 
liƒ Eế #š ›b in 

zõ-agon-kyõ (j); Tạp a-hàm kinh ÄÍÈ fJ 2ï #£. 
zöai (j); tăng ái ft Z:. 

zõe (j); tạp ué #ft ðđ. 

zõekishi (j); tăng ích chấp lời 3ñ ŸM\. 

zöhö (j); tượng pháp Í# 3%. 

zöhöketsugikyõ (j); Tượng pháp quyết nghỉ kinh 
tt 3š 3x 5š #§ 


TYT.« 





zushu 





"n. (); — Tăng-nhất a-hàm kinh 1 
=ÔÔ"ôÐÔ,- đi 

zðjö (j); tăng thượng l‡ E. 

zöjõ (j); tăng trưởng J#‡ 

zõjöen (j); tăng thượng duyên 1E. 

zöjöka (j); tăng thượng quả đồ [- “. 

Zzoku (j); tặc JÚÄ. 

zoku (j); tộc ]⁄Š. 

zoku (j); tục f#Ỳ. 

zokubðöj injitsu-shũ (): tục vọng chân thật tông 
{8 % +: Tu 

zokuehi (j); tục trí fÑ #1. 

PT) c4 nh (); Tục truyền đăng lục #ï f# 


zoku-kegonkyö-ryakuso-kanjöki (j); Tục Hoa 

na lược sớ san định kí ## #š Ji #£ H« 
TỊ 

Zzoku-kogon-yakuky6-zuki Đ Tục cổ kim dịch 

kinh đồ kí #ll tí 4` ñŠ ## lãi 

3002010) (0); Tục cao bê truyện Ấf ii Tl! 





zokuni (j); chúc nhĩ Ji H-. 

zokutai (j); tục đề {#3 3. 

zõngmì (c); Tông Mật 3 ?#, — Khuê Phong 
Tông Mật 3 l# 2š #7, —› Hoa nghi tông. 
zöshiki (j); Tạng thức 7Ä 5Š; —> A-lại-da thức. 
zõöshin (j); tăng tiến l‡t 3È. 

zõöshin-ron (j); Tạp tâm luận 3Í 2Ù› iù 

zöshitsu (j); tăng tật {ƒ #x 

zõyaku (j): tăng ích lồ! đã. 

zözen (j); nh nhiễm Äï 3‡. 

zu, to (); đồ Y& 

zuda (j); — Đầu-đà Đi Ẽ. 

zui (j); thuy Tu. 

zui (j); tuỷ ñil. 

zuibonnö (j); tuỳ phiền não Bỗ Öfi Tất. 

zuibun (j); tuỳ phận BẾ 2}. 

zuichiku (); tuỳ trục Bữ %2. 

zuien (j); tuỳ duyên Bố #Z. 

“hieu (); tuỳ duyên chuyền biến Bỹ 4 f# 


zuigi (j); tuỳ nghỉ Bỗ Tí. 
zuigi-seppõ (); tuỳ nghỉ thuyết pháp Bữ TY ii ÈZ. 
zuigyð (j); tuỳ hạnh Bỗ Íƒ. 

zuihö (j); tuỳ phương Bễ 2. 

zuiin (j); tuỳ dẫn Bỗ 5|. 

zuijjunchi (J); tuỳ thuận trí Bỗ Ji #'!. 

zuijun (j); tuỳ thuận Bễ Jlf.. 

zuijunbyõödõzenkon (j); tuỳ thuận bình đẳng 
thiện căn BŠ Ji *†ˆ *§ 3£ 14. 


Zuijun-dðkan-issai-shijö @): n thuận đẳng 
quán nhất thiết chúng sinh Bễ J{ %£ li —- J Z# 
SE, 


zuimin (j); tuỳ miên Bỗ Ht. 

zuishu (j); tuỳ thủ B “F. 
zuishi-tözan-ryökai-zenshi-goroku IDD Thuy 
Châu Động Sơn Lương Giới Thiền sư ngữ lục fij 
3M 3 tị R fĐì X§ Bi ã8 ®# 

Jin n0 i0 b (j): Tuỳ Thiên 
Thai Trí Giả Đại sư biệt truyện lấ  #? #† #' % 
lí JIJ ff. 

zuiyð (j); tuỳ dụng Bố H. 

zukõ (j); đầu quang Ở 3È. 

HN (c) (j: zazen); —› Toạ thiền 4“ Ÿ#, ngồi 
thiên 

zushoku-köman (j); đồ sức hương man ‡Ê Ñff #t 


SP đầu số tf ú. 
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CÁC BỘ PHÁI PHẬT GIÁO ÁN ĐỘ (TRÍCH) 





CÁC BỘ PHÁI PHẬT GIÁO ÁN ĐỘ (TRÍCH) 





t§! 


Biểu đồ I.1: Thiền tông Án Độ 





Biểu đồ I.1: Thiền tông Ấn Độ 


Thích-ca Mâu-ni Phật 
(ýãkyamumi buddha) 
##iI2ˆ Je ft Ộ 
01. Ma-ha Ca-diếp (mahäãkãé$yapa) 15. Ka-na-đê-bà (kãnadeva) hoặc Thánh 
ƑEim[}JII : Thiên (ryadeva) 
02. A-nan (ãnanda) 3M JJ§jZ£, 587K 
liƒ #ftEE 16. La-hầu-la-đa (rãhulabhadra) 
03. Thương-na Hòa-tu (6ãnavãsin) Ất HP ZE 
lãi 7lš 41 Ñ 2 HHE” già Nan-đề (samghanandi) 
04. Ưu-bà-cúc-đa (u»agupía) tỊfIIIÄfF2z 
JŠ⁄‡Z : Tăng- già Xá-đa (samghayathata) 
05. Đề-đa-ca (dhitika) 1fI% # 
ttZ1 . Cưu-ma-la-đa (kumäãraläta) 
06. Di-già-ca (mi$aka) P8 #Z 
BE, P5900) . Xà-dạ-đa (šaya/a) 
07. Bà-tu-mật (cũng gọi là Thế Hữu, lïl7⁄ # 
Vasumitra) . Thế Thân (vasubandhu) 
Z1 3ã. tHằn 
08. Phù-đà Nan-đề (buddhanandi) . Ma-noa-la (manorafa) 
flÈiMEit. bEbEflitc FR'# jf 
09. Phù-đà Mật-đa (buddhamifra) . Cưu-lặc-na (haklenayasa) 
\fltidf#, HHÙ HBWUJt. #6 
10. Bả-lật Thâp-bà (pãrýva) . Sư Tử Bô Đê (sữnhabodhi) 
3 2CIA4JE. Tý ĐỊT ñỊ ƒ- ft 
11. Phú-na Dá-xa (punayasa) . Bà-xá Tư-đa (bašagi1a) 
AMHDE- 142i 
12. A-na Bô-đê (znabođii) hoặc Mã . Bât-như Mật-đa (pun„yamiira) 
Minh (a$vaghosa) Zii#i#Z 
j7 5/3; NH§ . Bát-nhã Đa-la (prajñadhãra) 
13. Ca-tì-ma-la (kapimala) Jl#?4šÊ 
3M HẺƑE# . Bồ-đề Đạt-ma (bodhidharma) 
14. Long Thụ (nãgãr/una) T5 MẺl JE 
li 8l 




































































THIÊN TÔNG ÁN ĐỘ 





(Xin xem tiếp) 
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Biểu đồ I.2: Thiền Ấn Độ Đến Trung Quốc 





Biểu đô I.2: Thiền Án Độ Đến Trung Quốc 





7jIE) 


Biểu đồ I.3: Thiền Trung Quốc —- Huệ Năng và Môn Đệ 





Biểu đô I.3: Thiền Trung Quốc — Huệ Năng và Môn Đệ 
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Biểu đồ II.1: Dòng Mã Tổ 





Biểu đồ II.1: Dòng Mã Tổ 





s Đại Châu Huệ Hải 
k#ÄÑR 
tk. 8/9 

« Bàng Uấn 
Ji #ñ” 


740-808 





s Ngũ Duệ Linh Mặc 
TM 
747-818 
s Tây Đường Trí Tạng 
734-814 
s Bách Trượng Duy 
Chính 
H + 
tk. 8/9 











« Phần Châu Vô Nghiệp 
M4 








742-821 

s Thạch Củng Huệ Tạng 
tk. 8/9 

« Ma Cốc Báo Triệt 
J3 ?XfiMủU 
tk. 8/9 

» Đặng Ấn Phong 
Tr5šRD S 


s Chương Kính Hoài 
Huy 
*ï:0URHf 
756-815 








Đại Mai Pháp 
Thường 
k8: 
752-839 





Hàng Châu 
Thiên Long 
LMSliE 
tk. 8/9 


Diêm Quan 
Tê An 
Bi P7 





750-842 


Quan Nam 
Đạo Thường 


JE 


Mã Tổ Đạo Nhất 
NjM1Ă — 
709-788 





Qui Tông 
Trí Thường 
tk. 8/9 


Cao An Đại 
Ngu 








lữi B1 37 
tk. 8/9 


Quan Nam 
Đạo Ngô 
tk. 8/9 


Bàn Sơn 


tu 
tk. 9 


Mạt Sơn 
Liễu Nhiên 


Z®Kiiƒf#4 


Bách Trượng 
Hoài Hải 
f4 
720-814 


Bách Trượng 
Niết Bàn 
F8 

tk. 8/9 


Bảo Tích 
#1? đủ 
720-814 


Từ Hỗ Lợi 
Tung 
-fIZllift 
800(2)-880 


(Xin xem tiếp II. 2) 


Nam Truyền 
Phố Nguyện 
2# f8 
738-897 


Triệu Châu 
Tòng Phẩm 
ÄHMitãa 
778-897 


Trung Ấp 
Hồng Án 
r4» 


tk. 8/9 

















Trường Sa 
Cảnh Sâm 
Kỳb#L+ 


?-868 








Tuyết Đậu 
Thường 
Thông 


S?Ỷ?ñ lM 
834-905 





Mi) 


Biểu đồ II.2: Dòng Mã Tổ 





Biểu đồ II.2: Dòng Mã Tổ 





QUI NGƯỠNG TÔNG 
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Biểu đồ HI.1: Tông Tào Động 





Biểu đồ III.1: Tông Tào Động 






(Xin xem tiếp) 


7 


Biểu đồ III.2: Tông Tào Động 





Biểu đồ III.2: Tông Tào Động 





TÔNG TÀO ĐỘNG 
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Biểu đồ IV.1: Tông Lâm Tế 





Biểu đồ IV.1: Tông Lâm Tế 





(Xin xem tiếp) 


719 


Biểu đồ IV.2: Tông Lâm Tế 





Biểu đồ IV.2: Tông Lâm Tế 


Hoàng Long 
Huệ Nam 
1002-1069 


KHAI TÔ 


PHÁI 


HOÀNG LONG 


Hồi Đường 
Tổ Tâm 
lứỹ3‡H+b 
1025-1100 


Lặc Đàm 
Hồng Anh 
Mix 


Linh 
Nguyên 
Duy 
Thanh 
3š Hi 


Tử Tâm 
Ngộ Tân 
#E:ù†HiI 
1044-1115 


Trường 
Linh Thủ 
Trác 
k5 sƑ tí 
Thượng 
Phong Bản 
Tài 
-klứ+©23+ 














Tuyết Am 
Tòng Cần 
Ji (fÊf 


Hư Am 
Hoài 


Lâm Tế Tông Thưởng 
sang Việt Nam. ¡Jill 
XEM BIEU ĐÔ VII.5 


Vinh Tây 
280 


1141-1215 —- 
TÔNG LÂM TÉ 
NHẬT BẢN 
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Đâu Suất 
Tòng Duyệt 
#2 
1044-1091 


Bảo Phong 
Khắc Văn 
?W lŒ vẽ È 

1025-1102 


Pháp Vân 
Phật Chiều 


Dương Kì 
Phương Hội 
2l ® 
992-1049 
KHAI TỎ PHÁI 
DƯƠNG KÌ 


Bạch Vân 
Thủ Đoan 
f12‡3 
1025-1072 


Vân Cái 
Trí Bản 


Ngũ Tổ 
Pháp Diễn 








1⁄=1 


Phần Đàm 





vi lệ 
l8 || Z?41+ 


Ti31‡*ïñ 
~1024-1104 





Văn Chuẩn 
šWiyÿ tri 


Diệu Phố 
Tính 
Không 


Thái Bình 
Huệ Cần 
xXYM 


Khai Phúc 
Đạo Ninh 
bi| 1i 3E 











„1: 


Sĩ Khuê 
Trúc Am 
-k#fifE 
Hoàng Long 
Pháp Trung 


MNijB}SãB 








2-1113 





Văn Thù 
Tâm Đạo 
x#kbiế 
Long Nha 
Trí Tài 
l4 #l⁄JƑ 


Nguyệt Am 











Đạo Hạnh 
Tuyết Đường 


Hết 





TH 


Bảo Ninh 
Nhân 
Dũng 

fxã#{— 5 


Thượng 
Phương 
Nhật Ích 
-kzHãi 

















Viên Ngộ 
Khắc Cân 


1063-1135 
XEM BIÊU 
ĐÔ IV3 


Nguyệt 
Lâm Sư 
Quán 
HMMiilt 
1143-1217 





Vô Môn 
Huệ Khai 
4ự:†"J 4P 
1183-1260 


Tâm Địa 
Giác Tâm 
2bHb/8f.b 
1207-1298 
THIÊN 
NHẬT BẢN 


Biểu đồ IV.3: Dòng Lâm Tế — Viên Ngộ 





Biểu đô IV.3: Dòng Lâm Tế — Viên Ngộ 





7/B)II 


Biểu đồ V: Tông Vân Môn & Pháp Nhãn 





Biểu đồ V: Tông Vân Môn & Pháp Nhãn 


Tuyết Phong Nghĩa Tôn 


ZMfỆ2ff 
822-908 


Vân Môn Văn Yến 





=lIxlE 
864-949 


Khánh Huệ 


KHAI TỎ TÔNG 


VÂN MÔN 


Hương Lâm 
Trừng Viễn 
®?Mữìm 
908-987 


Động Sơn 
Thủ Sơ 
1 iiliSFðJ 
910-990 


Đức Sơn Tuyên Giám 
f1 Bệ 
782-865 


Thúy Nham Lệnh Tham 
5Ã #9 
tk. 9/10 


Kính Thanh Đạo Phó 
?mìiấf£t 


863-937 

Sư Ngạn 

fiiiItf/E 

Bảo Phúc tk. 2/10 

Tòng Triển 

?W Tất JE 
2-9028 


Huyền Sa 
Sư Bị 
XI 
835-908 


Trường 





_ Lăng 
X/WĐ 
854-932 









Đức Sơn 
Hạo Giám [| Duyên Mật 
?- 

















1 
Động Sơn 


Thụy Nham 


Nham Đâu Toàn Hoát 
j8 >ññ 
828-887 


La Sơn 
Đạo Nhàn 
#ÿ 11 3š BÄ 

tk. 9/10 


Minh Chiêu 
Đức Khiêm 
Hj‡65X 
tk. 10 


La Hán 
Quế Sâm 
Ä§}JLEEÑ 

tk. 9/10 





Thiên Y 
Nghĩa Hoài 
X*®#lš 


Tuyết Đậu 


Trọng Hiển Viên Chiếu 
































Hiểu Thông 


HD) 220)) 


Khế Tung 


3ã 


1007-1072 


Long Tế Thiệu Tu 


li ÁNÉ 
Thanh Lương 
Hưu Phục 
K8 
?-943 


Pháp Nhãn 
Văn Ích 
}šIR 3 ?ñ 
885-958 
KHAI TỎ TÔNG 
PHÁP NHÃN 





Báo Ân Huệ Minh 





: ẩ nã BI38i⁄Z; [J 2 RHIIg 
980-1052 2-1090 2-1099 





Thảo Đường 
TT „tớ 


tc. I1 
THIÊN TÔNG 
VIỆT NAM 


Thiện Bản 
Đại Thông 
t2 NìM 


Lôi Am Tịnh Từ Sở Minh 
Chính Thụ TW Aá Z8 MỊ 
ñiJRIEXSế Diệu Trạm Tư Huệ 
1146-1208 R35 
Tổ Chiếu Đạo Hoà 
31/3ði #I 








VÂN MÔN TÔNG 
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# 


ZI| 


s1 5ã HH 





Chứng Ngộ 
Tu Ngung 
T128 
Kim Sơn 

Thiện Ninh 
th 


Linh Ấn nh Tủng 


+ 4j 








lý, ?-074 


Đoan Lộc 
Bản Tiên 
3B 2E 
942-1008 
Hoa Nghiêm 
Huệ Đạt 
3#/f£WiE 
909-985 





PHÁP NHÃN TÔNG 


Thiên Thai 
Đức Thiều 
Xñfwiu 
881-972 


Vĩnh 
Minh 
Diên 


Thọ 
ÀKIWliEäš 
904-975 





Biểu đồ VI.1: Thiền Nhật Bản — Cội nguồn của Phong Trào Ngũ Sơn Thập Sát 





Biểu đồ VI.1: Thiền Nhật Bản — Cội nguồn của Phong Trào Ngũ Sơn Thập Sát 





CỘI NGUÒN CỦA PHONG TRÀO NGŨ SƠN 
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Biểu đồ VI.2: Thiền Nhật Bản — Việc truyền bá thiền Lâm Tế từ Trung Quốc 
sang Nhật 





Biểu đồ VI.2: Thiền Nhật Bản - Việc truyền bá thiền Lâm Tế từ Trung Quốc sang Nhật 








BƯỚC DU NHẬP CỦA TÔNG LÂM TẾ TẠI NHẬT BẢN 


Biểu đồ VI.3: Thiền Nhật Bản — Các chỉ phái của Tông Lâm Tế I 





Biểu đồ VI.3: Thiền Nhật Bản — Các chỉ phái của Tông Lâm Tế I 









bá: 
E8 









NHẬT BẢN ĐẠT-MA TÔNG 






DÒNG MINH AM VINH TÂY 


lấn PHÁP ĐĂNG PHÁI THÁNH NHẤT PHÁI 
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Biểu đồ VI.4: Thiền Nhật Bản — Các chỉ phái của Tông Lâm Tế II 





Biểu đồ VI.4: Thiền Nhật Bản - Các chỉ phái của TôngLâm TẾI 





HUYỄN TRỤ PHÁI 






HOÀNG BÁ TÔNG 


MỘNG SONG PHÁI 
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Biểu đồ VI.5: Thiền Nhật Bản — Các chỉ phái của Tông Lâm Tế II 





Biểu đồ VI.5: Thiền Nhật Bản — Các chỉ phái của Tông Lâm Tế II 





NGUYỆT AM PHÁI TUYẾT GIANG PHÁI 
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Biểu đồ VI.6: Thiền Nhật Bản —- Lâm Tế Chính Mạch I - Dòng Nam Phố Thiệu 


Minh 





Biểu đồ VI.6: Thiền Nhật Bản - Lâm Tế Chính Mạch I - Dòng Nam Phố Thiệu Minh 





Nam Phố Thiệu Minh 
Bii4HIH 
1235-1309 





Tông Phong Diệu Siêu 
2š 
1282-1338 


Triệt Ông Nghĩa Đình 


1295-1369 


Ngôn Ngoại Tông Trung 


Nhất Hưu 
Tông 
Thuần 
—†2i 
1394-1481 


Th 


EI Zl2S/¿à 

















Xuân Phố Tông Hi 
#25 RE 
1416-496 


ật Truyền Tông Chân 
#25 R 
1434-1507 


Cô Nhạc Tông Tuyên 





MU TL 
1465-1548 


Tiếu Lĩnh Tông Tố 


AZr ha X3 


Xuân Ốc 
Tông Viên 
1529-1611 














Giang Nguyệt 
Tông Ngoạn 
ìrHÖu 
1574-1643 





1489-1568 


Cổ Khuê 
Tông Trận 
ti2šBR 
1515-1597 


Nhất Đống 
Thiệu Đích 
—W#mR 
1539-1612 





Tiểu Quật 
Viễn Châu 
233= JM 
2-? 


Trạch Am 





1573-1645 


Quan Sơn Huệ Huyền 
lãi LH 5ã % 
1277-1360 


Thụ Ông Tông Bật 
1282008 


1296-1380 


Vô Nhân Tông Nhân 
4:I*I2š|B] 
1326-1410 


Tuyết Giang Tông Thâm 





E182 ` 
1408-1486 


Đặc Phương 
Thiền Kiệt 
1? 2t 
1419-1506 


Cổ Nguyệt 
Thiền Tài 
1rHX:H 
1667-1751 





Nguyệt Thuyền 
Thiền Huệ 
Hiñt® - = 
1702-1781 Bàn Khuê 
Vĩnh Trác 
#ÄEÈ/kW4 
Tiên Nhai 1622-1693 
Nghĩa Phạm 
4I\EE3§2 
1750-1837 


Đông Dương 
Anh Triêu 
1120 


1429-1504 





Ngu Đưởng 
Đông Thật 


TH 
” TẢ TT 
& 





+ 


1579-1661 


Chí Đạo 
Vô Nan 
21 tif 
1603-1676 


Đạo Kính 
Huệ Đoan 
1642-1721 


Bạch Ấn Huệ Hạc 


ÉiRliã 
1685-1768 


XEM BIỀU ĐỎ 





VỊ.7 


Biểu đồ VI.7: Thiền Nhật Bản —- Lâm Tế Chính Mạch II — Dòng Bạch Ấn Huệ 
Hạc 





Biểu đồ VI.7: Thiền Nhật Bản - Lâm Tế Chính Mạch II - Dòng Bạch Ấn Huệ Hạc 





Đông Lĩnh 
Viên Từ 
TH Zz¡ [BI X£ 


X3 = 


1721-1792 

















Đại Quán 
Văn Thù 
X V# 
1766-1842 


Đại Chuyết 
Thừa Diễn 
xi4 
1797-1855 


Độc Viên 
Thừa Châu 
3 l=| z&K ỨK 
1819-1895 














Đích Thủy 
Nghi Mục 
ì/ktrfU 
1822-1899 


Bảo Nhạc 
Từ Hưng 
?ï 34 ám 


Thi đt 2X zsh 
1879- th 
Cũng được gọi 
Hậu Đằng Thụy Nham 





Bạch Án Huệ Hạc 
F13#fl 
1685-1768 


Túy Ông 
Nguyên Lư 
ftấồ 2u 
1716-1789 


Nga Sơn 
Từ Điệu 
lt¡lị ã& 
1727-1797 


Án Sơn 
Duy Diễm 
miII RE 
1751-1814 


Thái Nguyên 
Tư Nguyên 
K2uf17u 
1768-1837 





Nghi Sơn Tuyết Đàm 
Thiện Lai Thiệu Phác 
đê LÍI #£ 2 HN ÁN Bễ 
1802-1878 1812-1873 


Hồng Xuyên 
Tông Ôn 
#JIJ2šïñ 


1816-1892 


Việt Khê 
Thủ Khiêm 
8) Y'?X 
1809-1883 


Hồng Nhạc 
Tông Diễn 
ĐA 2SÌN 

1859-1919 

















Chuyết Ông 
Tông Hoạt 
tHuổi2etá 
1870-1954 


Thiên Kì 
Như Huyễn 
T-l##u2J 
1876-1958 


2Š “ 
1882-1945 
Cũng được gọi 
Tá Mộc Chỉ Nguyệt 


Thiền Thứ 
Mau 


HỆ BA 


Trác Châu 
Hồ Tiên 
+ iHfE 
1760-1833 


Tô Sơn 
Huyền Kiều 
#§IlI *X#§ 
1799-1868 


Diệu Hỉ 
Tông Tích 
U+?2lã 


1774-1848 


Xuân Ứng 
Thiền Duyệt 

2£Jt ft 

1773-1845 


Ca Lăng 
Thụy Ca 
3MB2Zm3MI 

1793-1859 


Già Sơn 
Toàn Lăng 
II 


La Sơn 
Nguyên Ma 
ÃƑ LH 76Š 
1815-1867 


1811-1898 

Mặc Lôi 
Tông Uyên 
ĐÃ TH 2K TM 
1854-1930 


Độc Trạm 
Tạp, Tam 
t}R RE = 
1840-1917 Nam Ấn 
Toàn Ngu 
RE 
1834-1904 


Vụ Hải 
Cô Lượng 
3 3TR thị EI tủ 
1864-1935 





Trung Thôn 
Thái Hựu 

'ÐI&1h 

1886-1954 





Tam Phố 

Nhất Châu 
=it 
1903- 
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Biểu đồ VI.8: Thiền Nhật Bản —- Đạo Nguyên và Tông Tào Động 





Biểu đồ VI.8: Thiền Nhật Bản —- Đạo Nguyên và Tông Tào Động 


Đạo Nguyên Hi Huyền 
2ú *X 
1200-1253 


Tịch Viên ê Giác Thiên Cô Vân 
3⁄/JR ệ TẾ Giám [J Hoài Trang 














1207-1299 [[' zt #ữMSZ || 7?ÁBUW Oánh Sơn 
1198-1280 Thiệu Cần 
“ã IHIã# 


Nghĩa Vân | |Ki à Nghĩa Diễn c=- 


sa si 4 3§NN 
1253-1333 ?-1314 Nga Sơn 
Thiêu Thạc Tố Triết 
lút (Ít ñR HH 4? 


Nga Sơn 1275-1365 1277-1350 


Thiều Thạc 
lưe bi) _kINISE 


ẨM 
1275-1365 1290-1366 





Thái Nguyên | | Thông Huyễn | Vô Đoan Tô Hoàn, Íft3m2Hlf£‡, 2-1387; Đại 

Tông Chân Tịch Linh |JTriệt Tông Linh, X#2Z⁄4,1333-1408; 

X25 ìMW4Jð/% | [Thật Phong Lương Tú, #{l#[Z, 1318- 

2-1370 1322-1391 |[Í1405; Nguyên Ông Tâm Chiêu, ÿ# ấ 2b 
l1, 1325-1396 




















Mai Sơn Liễu Am Thạch Óc Nguyệt Tuyền 
Văn Bản Huệ Minh Chân Lương Lương Ấn 
1l Đi Ti. R3 RHZRH 
1345-1432 1319-1400 








Kiệt Đường 
Năng Thăng Í Minh 'Phong Tổ Triết 
Đk:fElf ïLIEÄ 
1355-1427 








H P ạch Phong Huyền Đích 
Nam Anh Nhât Châu #33, 1594-1670 


Khiêm Tông Chính Y 
E2 sa —|IEt† = x ¬ ^ 
1387-1460 || 1416-1487 Nguyệt Châu Tông Hỗ 

J]JI 2X, 1618-1698 























Đàm Anh 


Ngũ Phon Ứ) Ầ 
gu Phong Huệ Ứng Đức c Ông Lương Cao Tuyên Mặc 
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*Lão Tử Đạo Đức kinh, NXB Văn Học 1991. 
*Trang Tử Nam Hoa kinh, Hà Nội 1992. 
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học Việt Nam, TP HCM 1996. 

Thích Thiện Siêu 
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